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Nam-mô Bản Sw Thích-ca Mau-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật dĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
pháp luân” (RU —— 3, J Bs А), nghĩa là đức Phật luôn dùng tat 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chôn chuyên bánh xe pháp. 


Thật hoan hy, tinh than chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trién khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiến 
hành phiên dịch, san định, ân tông Kinh, Luật, Luận, Só giải có nguồn góc từ 
tang Pali, Sanskrit, Han cô và các ngôn ngữ khác. 

Khi nghiên cứu, hoàng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: “Di Thánh 
giáo vi minh cảnh chiếu kiến tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u ch?" (VA 
BUY PS HH Se RR М,Н ot, DA lò PS ЕНЕ ЕШ Е), nghĩa là 18у Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lấy tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phat 
học Việt Nam đã va đang thực hiện, thực sự là những việc lam trân quy. Việc 
ay không chi làm sáng ban tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiệu, dé học, dễ hành, gân гїп với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiêu kết quả hơn. 

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thay, Phật giáo Việt Nam với chiều dài lịch sử trên dưới 2000 năm đông hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gin g1ữ nên văn hóa Việt thời ky 1000 năm Bac thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tóc.” Chính vì vậy, những Phat sự của chu 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai lai, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tôn ở thế gian mà còn góp phân làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thông tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hòa 
binh, nhân dân an lạc. 


Nam-mô Hoan Hy Tạng Bỏ-tát, tác đại chứng minh. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHO TUE 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LOI GIỚI THIEU 


dong Quan trị Viện Nghiên cứu Phật hoc Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tưm tạng Thánh điển Phat giáo Việt Nam đã hoan hy đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và án hành bộ Thánh điển thiêng liêng này. 


Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phat học (Pali, Sanskrit, Hán 
сб) ra tiếng Việt là trách nhiệm сао quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thich Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhăm đáp ứng nhu câu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tang Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


gk mặt Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
tang kinh Việt Nam” , vôn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phâm của Phật 
giao Trung Quốc, thành “Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam”, nham thé 
hiện ban sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
phô biến của cộng đồng Phật giáo thé giới hiện nay. 

Khai niệm “Dai tạng kinh” chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. && 
ЖЖ) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. 3, Luật tạng), kho tang Triét hoc tam (P. 
Abhidhamma Pitaka, H. ïm Ex, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. Atthakatha), Văn 
hoc Phụ chú giải (Р. 77ka), Văn học Tục tạng (các tác phẩm Phật học và văn học 
Phật giáo Việt Nam). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gòm các tuyên tập Tam tạng 
Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tang Phật giao Đại 
thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn 
học Só giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chi cho tuyên tập những lời day của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyện) hay 49 năm (theo Phat giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (Р. Dhamma, S. Dharma, H. ї&, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, Н. Ё, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. Æ tk, Vô tỷ pháp). 

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khâu truyền, được 
cho là băng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thế ký VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh dién tại An Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thé ky I TTL), Thanh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo sử (Dipavamsa) và Dai sử 
(Mahavamsa) đều ghi nhận rang trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc lau Tam tạng Pali bắt đâu viết 
kinh Phật trên lá bối để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thé ky I TTL trở đi, kinh điển Đại thua 
bàng tiéng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tón 
tại với ân ban Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dich Hán có, được các vua chúa, đại thí chủ lưu bó qua các bản chép 
tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tâm vóc quốc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Tây Tạng có, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tang (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gồm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gồm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hon 10 thé ky (từ thé kỷ I-X) bi Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa bang Hán có va cho đến những thé kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dung tiéng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nom mát dan vi trí ngôn ngữ chính thống. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quốc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán сб ra tiếng Việt La-tinh để phổ biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa só người Việt trong thời Pháp thuộc không doc được chữ 
Hán Nôm. 

Tam tạng Thánh điên Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bat đầu từ trước 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của 
Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc 
Tôn túc đóng góp nỗi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cổ sang tiếng 
Việt trong giai đoạn này có Hòa thượng Thich Trí Tịnh (Ma-ha Bat-nhd, 
Pháp Hoa,'Hoa Nghiêm, Dai Bảo Tích, Niét-ban, Đại Tập); Hòa thượng 
Thích Trí Nghiêm (Dai Bat-nhd); và chư vị Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa 
thượng Thich Bửu Huệ, Hòa thượng Thích Thiền Tâm (Trung A-ham, Tăng 
nhát A-ham), Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thuong 
tọa Thich Trí Thành (7Trưởng A-ham, Tạp A-ham), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.' Đóng góp nồi trội của Hòa thượng Thich Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tang Pali và Hòa thượng Tinh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Gân đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Pali. 


Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyén,? g6m 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phần làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác dé hình thành Linh Sơn Pháp bảo Dai tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội dong Quan tri 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tap Zam tang Thanh điển Phật giáo Việt Nam, 
tiên hành đối chiêu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tat, biên tập và xuất bản Tam tạng Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam, gôm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Sở giải, Tục tạng, Văn học Tông phái Phật 
giáo lrung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và án hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điển Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo Phật. 
Các quốc gia thuộc hai truyền thông Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều có 
Thánh điển Phật giáo băng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật giáo Nam 
truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ân bản Tam 
tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo băng quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đầu tiên có Khai 
Bảo tang được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời Bac Tông. Các nuóc Phât 


| Hòa thượng Thích Minh Châu dan thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và án 
hành Kinh Т tường bộ từ năm 1965 (tập I), 1967 (tap ID, 1972 (tập III, IV). Cac năm ké tiếp, Hòa thượng 
cho ân hành các tập Kinh Trung bộ: 1973 (tập I), 1974 (tập IL Ш). 

2 Còn thiểu 6 quyền trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phan tích dao, Thánh nhán kỷ sự, Phát sử, Hạnh tạng 
và Milinda van dao. 
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giáo Đại thừa chịu anh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc déu có ân bản Đại tạng 
kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có án bản Cao Ly Đại tạng kinh Cả Ж ХӘ), hay 
còn gọi là Bat vạn Dai tạng kinh (/N KE), có câu trúc mục lục khác với 
các Dại tạng kinh Trung Quốc, едт Tam tang Dai thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiên Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Ban có Thiên Hải tang (RWE) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thé ky ХХ, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (K E žir 
\ K cá, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Kaikyoku 
và Ono Genmyou biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyên, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, các tông phái Phật giáo An Độ, Trung 
Quốc. Đây là ân bản Đại tạng kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ 
thống về phân loại và cham câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao ham hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo An Độ, có nguôn gốc từ Trường Đại học Nãlandã nôi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bao Tang truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tim thay trong các Dai tạng kinh Trung 
Hoa và các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đông Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Zam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tat gần 
một nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dich thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thê hệ trước, GHPGVN cần có Tam tang Thanh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thé hiện ban sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cô ngữ Phật giáo, có 
thé tiếp cận lời Phật dạy băng tiếng Việt, nhăm đạt được trí tuệ do nghe chân 
ly Phật (P. Sutamayapanna, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngâm chân lý Phật (P. 
Cintamayapanna, Tư tug) và trên nên tang này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiền quán (P. Bhãvanãmayapaññä, Tu tuệ). 


Dé tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam tang 
Thánh điền Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quy Tang Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Tam tạng Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bản Tam tạng Thánh dién Phật giáo Việt Nam không chi là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn Š triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật bang tiéng Việt, dé diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khó dau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phân làm cho Tó quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
bên vững. 


Wesak Liên Hop Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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du cua Phat giao Viét Nam, gòm Kinh, Luật, Luận, Só giải, Sử và các tác 

phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tang Thánh điền Phật giáo 
Wiệt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tang văn hóa đạo 
đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cung với những hệ thông tư tưởng 
lớn khác ở phương Đông và trên thế giới, hệ thông tư tưởng minh triết của đạo 
Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong. nhiêu thời kỳ, cảng lúc càng có 
ảnh hưởng rộng lớn và thấm đượm noi tâm hồn con người nói chung, tâm hồn 
người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phan tạo nên bản sắc văn hóa dao đức 
Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mối liên hệ với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đầu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đồng hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguôn sáng thiêng liêng cùng VỚI Sức mạnh chuyền hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triên, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quôc gia và quốc tê trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dâu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


Te tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 


Văn pháp được sử dung dé chuyên tải nội dung của Zam tang Thánh điển 
Phát giao Việt Nam tiệm cận những tiêu chi: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành tri, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuêch tan ở mức cao nhật ánh 
sảng mâu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguôn là dang Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điển bat đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lan 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thé hệ này 
sang thế hệ khác bang phương pháp khâu truyền. Thế ky Ш TTL đã có những 
phái đoàn hoăng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sanghamitta của vương triều này đã truyén bá đạo Phật 
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sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan Vattagamani 
Abhaya, Thanh điển được biên chép va bó sung phân Chu giải. Ở Ấn Độ, lan 
kết tập thứ tư dưới sự bao trợ của Vua Kaniska từ cuôi thé ky I đến dau thé ky П, 
Thanh dién được viết xuống băng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, ca hai hệ thông 
kinh dién бёр tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viết và khâu truyên. 


Hau hết Thánh điền Phật giáo từ hai hệ thong trên vẫn còn được bảo tôn đây 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thê thế truyền thừa dường như bị 
giản đoạn, thậm chí mai mội. Anh sang trí tuệ chứa đựng trong Thanh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thê giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tang Sanskrit được tai phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thé 
xem là tang Sanskrit truyền sang the gidi phuong Tay som nhat. Tang Pali do 
Hoang tu Mahinda khởi động truyền ba từ An Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bao trợ dưới triều Vua Vattagamanit Abhaya vào thé ky I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép va bảo tồn được tó chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihara, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 

Tang Pali được xem là Thánh điển Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thống Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thê kỷ V đã có công lớn đối với Thánh 
tang Pali. Nửa cuối thé ky XIX, Miến Điện tô chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điền, và nói tiếng với bộ kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, ân hành nguyên ban Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đâu thé ky XX, công trình phiên dịch Thánh tạng quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thế giới, dưới sự bảo trợ của Vua ‚шош thứ V. 

Ngoài tang Pali và tang Sanskrit, khi nói về phương diện dau прибп, cô kính 
và thâm quyên, cân ghi nhận răng Thánh tạng tiêng Hán có có truyền thông lâu 
đời, bao phủ một địa ban van hoa rộng lon tam châu luc. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tat cả 25 bản Dai | tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 ban Đại tang 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đây đủ đâu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thé ky 
X-XIV) có ba lân khắc Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nói tiếng với trên 81.000 phiến ĐÔ, khắc vào thé kỷ XL 
dang được bao tôn cân trong tại Hai An tự. Nhật Ban tiếp nhận suối nguồn Phật 
giáo khá trễ, có 9 ban Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (Taisho Shinshu 
Daizokyo, K 1EXflã К) do Takakusu Junjird, Watanabe Kaikyoku và các 
cộng sự viên thực hiện, gồm 100 tap, dựa trên các bản của Đại tạng kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Cô và Tây Tạng đều có Đại tạng riêng. Đại tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc ban, được in án khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengyur (Luận tạng). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điềm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dang van tự với người Han, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa ly văn hóa rộng lớn bao gòm nhiêu quốc gia, dân tộc. Ó Việt Nam, 
nhà Dinh đã bắt dau việc khắc kinh trên đá, đến thời nha Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phân vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phu Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trần, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiên sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biên thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyén trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch va ân hành Đại tang kinh Việt Nam có biêu hiện dừng lai han, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiên âm thầm thực hiện. 


Lịch sử thực hiện Dai tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chân 
hưng Phật giáo giữa thé ky XX. Việc phiên dich, ấn hành Đại tạng kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, 
tiêu biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tạng Bắc 
truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Dai tạng Nam 
truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dich giả nổi tiếng cũng xuất 
hiện như Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, 
sau này có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn 
đức Giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bôi và đương thời nối tiếp 
công việc phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, So giải, như quý ngài: Hoa 
thượng Thích Khánh Anh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa 
thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Đỗng Minh, Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích 
Tinh Thuan, Hòa thượng Thích Tuệ S$, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hoa 
thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Thám, Cư sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, 
Cư sĩ Nguyên Tâm - Tran Phuong Lan,. 

Như vậy, nội dung bộ Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phan của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thanh điền Phật giáo Việt Nam chuyên tải ca hai hệ thông 
và được bó cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), câu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thong Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 


xx # KINH TRUNG A-HÀM 


Phụ chú giải). Đối với Bắc truyền, cau trúc được chia thành hai phan: Bộ phái 
và Đại thừa, được bó cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sở giải. 
Nguôn tư liệu nay dựa vào Đại Chánh tan tu Dai tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiếng Sanskrit, tiếng Anh và một sô ngôn ngữ khác. 
Phân Tục tạng của Tam tạng Thanh điển Phật giáo Việt Nam bao ôm các tác 
phẩm kinh điển do những thé hệ trí thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nỗi 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nền tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phat giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dâu án cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 

Phiên dịch Tam tang Thanh dién Phat giao Viét Nam la cong viéc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh than làm việc bên bi, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thê hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Dao An, Cưu-ma-la-thập, Huyễn Trang... đều bay 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện ban Han dịch. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tang Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in án. May thay, với sự tiễn bộ của thời đại, một số rào 
cản ngôn ngữ trong các đề bản đã được giải mã và phản ánh trong các bản dịch 
mới trong Zam tạng Thanh điển Phật giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó 
khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn cầu, nguồn tham 
khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tién. Mặt khác, Тат tạng Thánh điền 
Phát giao Việt Nam phan anh việc định hình được một bộ thê lệ quy chuẩn, 
làm cơ sở tham chiêu cho việc biên tập và dịch bó sung, song song với việc xây 
dựng một bộ thuật ngữ thiết yêu và chuyên sâu. Tat cả đều góp phan đáng ké 
cho tính hệ thong, tính nhất quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Тат 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triên vọng mới cho 
những tác phâm hậu kỳ như tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền đề cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 

Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chat liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
lam tạng Thanh điền Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
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thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. 

Bộ Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tổ sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thé hệ dịch giả, nhà nghiên cứu.. 
Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên định, tận tụy, cần màn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đôi khảo các bản dịch, 
bó sung từng cước chú, nhuận sac từng dâu châm phay, dé đảm bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thé hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thâm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bó ở nhân gian, công 
đức ấy dang án tàng trong từng con chữ, trong số nhiêu chục triệu con chữ của 
ân bản Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bat khả tư nghì. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yém tro, 
ung hộ nhiệt tình của chu Tôn đức Tang Ni va các mạnh thường quan cư sĩ Phat 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vi. 

Thành kính cúng dâng ấn phẩm Tam tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phat, chư Tôn Bỏ-tát, liệt vị Tô sư, chư vi Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hôi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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DAN LUẬN KINH TRUNG A-HÀM 


I. TONG QUAN KINH TRUNG A-HÀM 
1. Tựa đề kinh và mã số trong Đại Chánh 

Kinh Trung A-ham (S. Madhyama Agama, P P 28)! gom 222 bai kinh 
có độ dai trung bình (Р. majjhimappamanani suttani) là tuyên tập trong bốn 
tuyển tập kinh A-hàm (S. catvari-Ggama, PUSS hy & #Š, пт А-сёр-та, pu Ж 
BE) thuộc Kinh tạng Phật giáo Bộ phái (#12). Trong Đại Chánh tân tu 
Đại tạng kinh (R EATE К) 2 Kinh Trung A-hàm thuộc A-hàm bộ (PF 
ВОВ) là bản văn thứ 26 trong tập 1. Mã sô Kinh Trung A-hàm trong an | ban 
CBETA tic ân ban điện tử của Hiệp hội Phật điển điện tử Trung Hoa ( LH SE tổ 
{Б @ | Chinese Buddhist Electronic Text Association) viết tat là T01n0026, 
trong khi mã sô tựa dé Dai Chánh của SAT* là T0001 26. 


Trong tựa dé Sanskrit, “Madhyama Agama” được tạo thành bởi chữ 
“madhyama” có nghĩa là “trung bình” hay “уй “vì a” (F), ° ‘không ngăn cùng không 


dài” và chữ “agama” thường được người Trung Quốc phiên âm là “A-câp-ma” 


(Bry Ж AE), có nghĩa là “tuyên tập Thanh giáo” (ALS) hay “tuyển tập các bài 
kinh” (2% Ж). Vë số lượng văn tự, kinh điển Pali và A-hàm thường được phân 


` 


nhóm theo độ dai (P. pamana) của kinh. Tuy nhiên, tinh từ “trung binh” trong 
tuyên tập kinh này chỉ mang ý nghĩa tương đôi. Trên thực tê, một sô bài kinh 


! Trung A-hàm của ân bản CBETA tại địa chi: https://tripitaka.cbeta.org/ 701n0026 (truy cập ngày 
01-12-2021). 


2 Đại Chánh tân tu Dai tạng kinh (Таіѕћо Shinshu Daizökyö, 1E 3ï Z K 74%) do Junjird Takakusu 
(E1#IXBBð) và Watanabe Kaikyoku (J 3Š #818) chủ biên, рӧт 85 tập chữ Hán, lân đâu được 
Công ty Cô phân xuất bản Đại tạng xuât bản tại Tokyo vào năm 1924-34, nhanh chóng sau đó trở 
thành nguôn tài liệu gốc của các nghiên cứu và trích dẫn về văn học Phật giáo Trung Quốc quan 
trọng nhat trên thê giới. 

3 СВЕТА được thành lập vào ngày 15-02-1999, do Thượng tọa Huệ Mẫn (Ж) làm Tổng Biên 
tập. Các cơ quan tham gia thực hiện có Viện Nghiên cứu Phật học Trung Hoa Pháp Cô Sơn, Đại học 
Trung ương, Đại học Huyện Trang, Học viện Phật hoc Hương Quang, Học viện Phật học Viên Quang, 
Học viện Phật học Phước Nghiêm và Hoa Nghiêm, Liên Xã. СВЕТА là kho tư liệu điện tử bang chữ 
Hán của ấn bản Đại Chánh đây đủ nhất từ trước đến giờ. Đến ngày 18-02-2006, CBETA da hoan tat 
các tập 1-55 và 85 gồm 7.877 van chữ. Đến năm 2007, СВЕТА hoàn tat Vạn tán tục tang (ЖТ) 
gôm 7.122 van chữ. An ban offline có thé download tại: http://www.cbeta. org/download/cbreader.php 


* SAT có nghĩa là “Cơ sở dữ liệu văn bản Đại tang kinh” (Samganikikrtam Taishotripitakam) thuong gol 
là ân ban SAT, có trụ sở tai Tokyo, Nhật Bản, hoàn thành điện tử hóa các tập 56-84 của DCT, cũng là tô 
chức giữ tác quyền và cho phép CBE TA thực hiện điện tử hóa các tập 1-55 và 85 của РСТ. 

5 Trung A-ham của an ban SAT: https://21dzk.1.u-tokyo.ac.jp/SA T2012/ddb-sat2.php?s=&mode=detail 
&useid=0001 26 (truy cập ngày 01-12-2021). 
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trong Trung A-ham co sô lượng chữ ít hơn một sô bài kinh trong Tang nhất 
A-hàm (S. Ekottara Agama, Уй — J @ #Š)° và Tạp A-ham (S. Samyukta Agama, 
žE bal 4ì 4#), một số bài kinh trong Trung A-hàm có só trang nhiêu hơn so với 
bên 7rzường A-hàm (S. Dirgha Agama, FË M R 48). 

Về phương diện văn hoc Phật giáo, “A-ham” (S. agama, ЇЇ €) trong Hán 
ngữ là tuyên tập hàng ngàn bài kinh của Phật giáo Bộ phái, tương ứng với 
“Pali Nikãya” tức tuyển tập hơn 17.000 bài kinh Pali của Thượng Tọa bộ (S. 
Sthaviravada, P. Theravada, Е Ж 8). Trong khi các bộ Kinh Trường bộ (Digha 
Nikaya), Kinh Trung bộ (Majjhima Nikaya), Kinh Tương ưng bộ (Samyutta 
Nikaya), Kinh Tăng chỉ bộ (Anguttara Nikaya) và Kinh Tiêu bộ (Khuddaka 
Nikãya) đã được dịch sang Anh ngữ từ lâu, bôn bộ kinh A-hàm mới được các 
giới học giả quan tâm, được dich ra tiéng Anh chưa bao lâu.’ 


Kinh Trung A-ham chỉ có 98/222 bài kinh tương ứng? với 152 bài Kinh 
Trung bộ (P. Majjhima Nikãya, Fš IË rh 288 $4, Nam truyền Trung bộ kinh điển) 
của Phật giáo Thượng Tọa bộ trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy (aa HAL, 
Sơ kỳ Phật giáo, #7 #4 #5, Early Buddhism) với cau trúc và vị trí khác nhau. 


2. Hai ban dịch chữ Hán của Kinh Trung A-ham 

Trong lịch sử phiên dịch Hán tạng, Kinh Trung A-ham được phiên dịch hai lan. 
Theo ngài Tang Huu (f3, 445-518), tác gid của Хий: Tam tạng ký tập (Hì = 
au Ж, Chu sanzang jiji),!? ở quyên 13, cho răng có hai bản dịch chữ Hán về Kinh 
Trung A-ham được an hành vào cuối thé ky IV, cách nhau 14 năm. 


(i) Kinh Trung A-ham 59 quyền (T.t JLÆ B] 3 #Š), ban dich chữ Hán 
đâu tiên, cũng là bản dịch đã thất truyền, còn gọi là Kinh Trung A-hàm bản đời 
Tan (A [ 3 4#), hay gọi tắt là “Ban 59 quyên” (H.+ JLÆ Æ) được Tôn 
giả Dam-ma-nan-dé ($. Dharmanandi, # ƑFš$#‡#, Pháp Hy, 2 #)11 đọc thuộc 


6 Tương đương với Kinh Tăng chỉ bộ (P. Anguttara Nikaya, t3 % 38, Tăng nhất Ni-ca-da Уй — Je, im RE) 
trong Phật giáo Thượng Tọa bộ (S. Sthaviravada, P. Theravada, Е Ж). 

” Tương đương với hai bộ Kinh Tương ung bộ (P. Samyutta Nikaya, EX, Tương ưng Ni-ca-da 
ЇН Ж JE WER) và Kinh Tiểu bộ (P. Khuddaka Nikaya, /|N 88, Tiểu Ni-ca-da ЛУЈА) trong Phật giáo 
Thượng Tọa bộ. 

° https://bdkamerica.org/?s=madhyama (truy cập ngày 17-01-2021). 

? Akanuma Chizen là hoc giả Nhật Ban đầu tiên đối chiêu các kinh tương đương giữa Kinh Trung 
A-ham và Kinh Trung bộ, đánh dâu bước ngoặt nghiên cứu so sánh vê 4 bộ A-hàm và 5 bộ Pali. Xem 
Akanuma Chizen, Kanpa shibu shiagon goshoroku: The Comparative Catalogue of Chinese Agamas 
and Pali Nikãyas (Nagoya: Hajinkakushobo, 1929). 

0 Xuất Tam tang ký tập (th = зо #) của ngài Tang Huu (Ё) còn gọi là Tang Huu luc (Ñk) 
hoặc Huu luc (472k) gôm 15 quyền, biên soạn vào đâu thê ky VI thuộc triéu dai nhà Lương ($F), 
Nam Lương (19 Ж) hay Nam triêu Lương (FJ #4 Æ, 502-57). Đây là bản văn đâu tiên trong tập 24 (bộ 
Muc luc) có mã sô trong ân ban DCT và СВЕТА là 755n2145: http://tripitaka.cbeta.org/T55n2145 (truy 
cập ngày 01-01-2022). 

п Dam-ma-nan-dé (S. Dharmanandi, 2 ЖЕ # #2) thường được dich là Pháp Hy ( 5 Er) là công dân nước 
Tukhara (fk  ## Bd, Thô-hỏa-la quốc), nôi tiếng đọc thuộc lòng Kinh Tăng nhất A-hàm (S. Ekottara 
Agama, Fš —| & 8) và Kinh Trung A-ham (S. Madhyama Agama, th ba @ Z$), có công lớn trong việc 
truyền bá bốn bộ kinh A-hàm (IJ @ ©). 
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lòng, '” Tôn giả Trúc Phật Niệm (21%) dịch sang chữ Hán vào năm 384 
(nhăm niên hiệu Kiên Nguyên ## л thứ 20) thuộc triêu đại Tiên Tân (BUR, 
351-394), còn gọi là Phù Tân (7Ÿ 3š). 


Thông tin trên chủ yếu dựa vào “Lời tựa” của Kinh T. ang nhất A-ham 
(Ekottarika Agama) do ngài Dao An (iË Z, 312-385) viet. Loi tựa nay cung 
cấp thông tin rang Tôn giả Dam-ma-nan-dé đến Trường An vào năm 384 va 
là người học thuộc lòng Kinh Trung A-hàm và Kinh Tăng nhất A-ham. Trong 
khi ngài Đạo An gan két công việc tô chức các nhóm phiên dịch kinh điển thi 
ngài Trúc Phật Niệm, một vị giỏi song ngữ Ấn - Hoa đang hành đạo tại Trường 
An trong giai đoạn Tôn gia Dam-ma-nan-dé đến đây. Do nhân duyên này, ngài 
Đàm-ma-nan-đề được thỉnh cầu tuyên đọc Kinh Trung A-ham, ngài Trúc Phat 
Niệm trực tiếp dich sang Hán ngữ và ngài Tuệ Tung (Жж), học trò của ngài 
Trúc Phật Niệm nhuận văn. 


Năm 385 (nhăm năm Kiến Nguyên thứ 21), ngài Đạo An đã viết lời tựa cho 
Kinh Trung A-ham mà hiện nay ban này đã thất lac.!5 Dựa vào câu trúc thống 
nhất của các bản văn, nghiên cứu của Kõgen Мігипо!6 khang định rang 24/30 
bài kinh Trung A-hàm của nhóm Tôn giả Dam-ma-nan-dé vẫn còn tôn tại, được 
bảo tồn dưới hình thức các bài kinh biệt dịch và được ghi trong Đại Chánh là 
“không rõ tác giả.”!7 Quyên Xuất Tam tang ký tập (Hì = ie dc Ж) xuất ban năm 
515, liệt kê 23 bài kinh Trung A-ham vào nhóm “không rõ tác gia.” Vào năm 
597, quyên Lịch đại Tam bảo ký (1 = ® #0) cung cấp tên dịch giả cho một 
số bài kinh пау. 


2 Được hiểu là “miệng đọc ban Sanskrit” (O 88 # Ж), tức học thuộc lòng, không cần văn bản kinh. 

з Sa-môn Trúc Phật Niệm (#2) còn gọi là Phật Niệm (4#), người Kinh Châu (|), là nhà 
phiên dịch kinh điên nôi tiêng của triêu Tân (ВК), qua đời tại Trường An (R Z) vào dau thé ky IV. 
Trúc Phật Niệm chép ban Sanskrit và dịch truyện của Tháp tung T)-kheo Giới bón (+ ñ EK Е Я) 
cùng với Đàm-ma-trì (2 Ff) và Tuệ Thường (Sã % ) dịch Giới bôn trên. Năm 413, ngài Phật-đà-da- 
xá tung đọc Kinh Trường A-ham, ngài Trúc Phật Niệm dịch sang tiêng Hán. Ngai Trúc Phật Niệm còn 
hợp tác với Đàm-ma-tỳ (S. Dharmapriya, 2 EE ##) dịch Ma-ha-bádt-la-nhã Ba-la-mát kinh sao (BË 
al ĐỆ PË + YR PE EAE Pb), hợp tác với Cưu-ma-la Phật-đê (S. Kumara Buddhi, }Š HE #§ (tz) dịch T 
A-ham mộ sao giải (W bi 17)... Các bộ kinh do Trúc Phat Niệm dịch gom: (i) Bo-tat Anh lạc 
kinh (* PE BB 8.48), (п) Thập trụ đoạn kiét kinh (+ (EE #8 28), (iii) Xuất điệu kinh (ТАЁ), (iv) 
Bo-tat xử thai kinh (2: ў 6), (v) Trung âm kinh (rB 82%), (vi) Vương tử pháp ích hoại mục 
nhân duyên kinh (Е #15251 H 1) và nhiêu tác phâm quan trọng khác. 

4 Các thông tin này được giới thiệu trong Хий; Tam tang ký tập (th = Hk aC Ж), quyên 13; Khai Nguyên 
Thích giáo luc (B TERE EL), quyên 3; Cao Tăng truyén (ml ), quyên 1, dù có một sô thông tin dị 
biệt nhỏ. 

!5 Hán văn: “Bản phiên dịch thứ nhất này đã thất truyền” (№ 8 —7K AY BAe AS A). Thông tin chỉ 
tiết vë ân bản bi mat xem Lời tựa của Tăng nhất A-hàm kinh (1 — bo] & #Š) tại Xuất Tam tạng ký tập th 
= j8 ac Ж (7.55. 2145. 064b01) và Chúng kinh mục lục 2 H £k (T.55. 2146. 0147927). 

16 Kögen Mizuno, “Kanyaku Chũagonkyõ to ZõIchiagonkyõ no yakushutsu ni tsuite” in Okurayama 
gakuin kiyõ 2 (1956): 41-90; “Chiiagonky6 kaidai” in Kokuyaku issai-gyð (Agon bu) (Tokyo: Taito, 
1969, revised ed.), vol. 6, pp. 403-11. 

7 Xem Xuất Tam tạng ký tập H = $ë (7.55. 2145. 0021b17). 


в Xem thảo luận chi tiết trong Jen-Jou Hung, Marcus Bingenheimer and Simon Wiles, “Quantitative 
Evidence for a Hypothesis regarding the Attribution of Early Buddhist Translations” in Literary and 
Linguistic Computing, 2009. DOI: 10.1093/llc/fqp036. 
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(ii) Kinh Trung A-ham 60 quyén (X tÆ 77) là bản dich chữ 
Hán thứ hai, còn gọi là Kinh Trung A-ham ban đời Tân (А if 48) hay 
“Bản 60 quyên” (7š T ë Ж). Kinh Trung A-hàm này là công trình phiên dịch 
của nhóm dich giả An - Hoa, do Sa-môn Tăng-già-la-xoa (S. Samgharaksa, їЎ 
PIME, Chúng Hộ, ZH), 20 người Kashmir (F 2, Kế-tân)?! đọc bang 
tiếng “Hò” (4H)? có thé là tiéng Prakrit?? hoặc Sanskrit, Tôn giả Cù-đàm Tăng- 
già- -dé- ba (S. Gautam Samghadeva, # = ($ Mite) phiên dich bang miéng 
từ tiếng Prakrit hoặc Sanskrit sang tiếng Hán của nha Тап,” Sa-môn Dao Từ 
(> PH 8 #&) ở Dự Châu (74 M) ghi chép (#5). Ban dịch chữ Hán với hai 


!* Các ấn ban internet về Kinh Trung A-hàm thường ghi nhằm dich gia chữ Hán là Phật-đà-da-xá va 
Trúc Phật Niệm, thay vì phải là nhóm Tôn giả Tang-gia-la-xoa va Tang-gia-dé-ba. Chang hạn trên trang 
Buddhasasana: https: //www.budsas.org/uni/u-kinh-ahamtrung/trungaham_idx.htm (truy cap ngay 01- 
01-2022) hay Thu vién Hoa Sen: https://thuvienhoasen. org/images/file/8sN5q5 1 GOQgQAF 1J/Kinh- 
giao-hoa-nguoi-binh- -thich-tue- -sy-dich.pdf (truy cập ngày 01-01-2022) và Thế giới Phật giáo: https:// 
thegioiphatgiao.org/kinh/bo-kinh-bac-truyen-a-ham-sanskrit-phan/kinh-trung-a-ham-thich-tue-sy- 
dich.html (truy cập ngày 01-01-2022) và nhiêu trang khác. 

Tôn giả Tang-gia-la-xoa (S. Samgharaksa, fa im 5É X, Chúng Hộ, Я) còn được phiên âm là Tăng- 
gia-la-sat (1 Ail 28 Ж) là công dân nước Saurästra, thường được phiên â âm là Tu-lại quốc (ZH #4 EJ) hoặc 
Tô-lạt-đà quốc (###l|{È BY), là thầy của Vua Kaniska (WAR EW Е, Ca-nj-sắc-ca vương, 127-151). 

Ngài là Thi dụ sư (S. Darstantika, # Hội RT) lỗi lạc của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (S. Sarvastivada, кї 
— WA). Các dịch phẩm tiêu biểu của ngài gồm: AU Tu, hành dao dia kinh (S. Yoga-carya- -bhümi, ЇЁ 

ÍT 840) được Trúc Pháp Hộ (S. Dharmaraksa, “ & ë) dich chữ Hán vào năm 284, có mã số Đại 
Chánh và СВЕТА là T15n0606: http://tripitaka.cbeta. org/T15n0606 (truy cập ngày 01-01-2022); fii) 
T ăng-già- la-sát sở tập kinh (Ië (il FERI Fir RE) được ngài Tăng-già-bạt-trừng (S. Sanghabhiti, iini 
Bye ) dich năm 385, có mã sô Đại Chánh và СВЕТА là T15n0194: http://tripitaka.cbeta.org/T04n0194 
(truy cập ngày 01 01 -2022). 

?! Ké-tan (R Һау AJA) tiếng Sanskrit là Kasmira còn được phiên âm là Kiếp-tân (#7), Kiết-tân (#9). 

Trong Đại Đường Tây Virc ký (K B RSC), Huyền Trang phiên âm là Ca-thap-di-la quốc (i! їн 
Е). Tiếng Anh viết là Kashmir. 


2 Chữ “Hồ” (#7) trong ngữ cảnh này viết đủ là “Hó văn” (WX x). Về việc lý giải chữ “Hồ” (8]) 
hay “Hó văn” (АН Ж) ma người. Trung Quốc gọi la “Phan văn” (Ж Ж), cũng chính là chữ “Prakrit” 
trong Kinh Trung A-ham noi riêng và trong văn học Phật giáo Trung Quốc nói chung. Tham khảo 
P. У. Bapat, “Chinese Madhyamagama and the Language of Its Basic Text” in Dr. Satkari Mookerji 
Felicitation Volume, B. P. Sinha (ed.) (Varanasi: Chowkhamba Publications, 1969), pp. 1-6; cũng như 
Fumio Enomoto, “On the Formation of the Original Texts of the Chinese Agamas” i in Buddhist Studies 
Review, vol. 3, 1986, pp. 19-30. Tuy nhiên, trên thực té, chir “H6” hay “Ho van” (ñH Ж) được người 
Trung Quéc su dung có khi chi cho chữ Sanskrit, mà không phải lúc nào cũng là chữ Prakrit. 


23 Prakrit có chữ Devanagari là Prakrta (GRT@2q) vón là ngôn ngữ Trung An - Aryan. Prakrit hay Prakrta 
được sử dụng tai đại lục An Độ vào thé ky HI TTL cho đến thé ky VIII. Về từ nguyên, Prakrit có nghĩa 
đen là “tự nhiên” (natural), đối lập với chữ “Samskrta” tức chữ Sanskrit, ngôn ngữ Ấn - Aryan được 
sử dụng ở Nam Á, có nghĩa đen là “được câu trúc” (constructed). Prakrit la loại phương ngữ được quan 


chúng sử dụng rộng rãi, trong khi Sanskrit là ngôn ngữ tiêu chuẩn được sử dụng trong 0101 tri thức và 
văn bản hành chánh. 


* Tăng-già- -dé-ba oe Sam hadeva, (8 019) còn được phiên âm là Tăng-già- -dé-hoa (10131), hay 
Tang-gia-dé-ba (lỗ! ш} Ж) và dịch y là “Chúng Thiên” (Ж Ж), người Kasmir (S. Kasmira, # 2, Kê- 
tân), là cao Tăng nói ue trong triéu dai nha Tan (S B 8), được người Trung Quôc xem là thủy tô của 
tông Tỳ-đàm (Е 75) hay học phái Tỳ-đàm (at 224 YR). 

Б Trong ngữ cảnh của Xuất Tam tạng ky lập (tH = set Æ) gọi là “bản đời Tan” (FÆ), tức là “Тап 
ngữ” (Ë #8) hay “Tan văn” (F X) là một ngôn ngữ độc lập, thuộc hệ “Hán ngữ to tộc” (1 PB HR). Nói 
nôm na, đó là bản chữ Hán được viết theo phong cách của triều đại nhà Tán (= ЕҢ, 265- 420). 


? Chữ “bút tho” (35) trong ngữ cảnh này đồng nghĩa với “bút lục” (8%), có nghĩa là ghi chép hoặc 
ghi lại. 
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cộng sự “cùng làm thư ký” (36 =)” là Ly Bao (4 #0) và Khang Hóa (5R 16)” 
vào năm 398?” (nhằm niên hiệu Long An l# thứ hai) thuộc triều đại Đông 
Tan (Ж F, 317-420).° Nói cách khác, Tôn giả Tang-gia-dé-ba là vị chủ dịch 
(#2 +) Kinh Trung A-ham. 


Bản dịch Hán ngữ thứ hai của Kinh Trung A-ham của nhóm Tôn giả Tăng- 
gia-la-xoa và Tôn giả Tang-gia- -dé-ba tién hanh sau 14 nam ké từ ban dich của 
nhóm Tôn giả Dam-ma-nan-dé được ấn hành. Đề cập đến lý do dịch lại Kinh 
Trung A-ham, nhóm Tôn giả Tang- -gia-dé-ba cho rang ban dịch trước không 
trung thành với nguyên tác, mất đi nguyên nghĩa, có nhiều đoạn tối nghĩa, khó 
hiểu doi với người Trung Quốc.?! Thực ra, Trúc Phật Niệm là dịch giả Phật giáo 
nồi tiéng lão thông tiếng Prakrit, Sanskrit, bên cạnh tiếng Hán của ngài.?? 


Sau khi chiến tranh kết thúc, nhóm dịch giả Phật giáo này bắt đầu công việc 
dịch kinh tại Trường An và được sự bảo trợ của nhà thư pháp nồi tiếng Vương Tuân 
(E, 349-400), vốn thâm tín Phật pháp, xây dựng tinh xá, cung thỉnh các bậc 
dich giả khắp nơi quy tụ cùng lo Phật sự.3 Kết quả là bản dịch Kinh Trung A-ham 
có mã số 701n0026 trong Đại Chánh này được hoàn tat và phô biến rộng rãi. 


3. Các bản dịch Bạch thoại, Nhật ngữ và Anh ngữ 

Bên cạnh hai ban dịch chữ Hán nêu trên, Kinh Trung A-ham còn có các bản 
dịch Bạch thoại, tiếng Nhật và Tây Tạng. Dưới sự đàn áp Phật giáo của Vua 
Glang-dar-ma (838-842), toàn bộ bản dịch Kinh Trung A-ham tiéng Tây Tạng 
bi tiêu hủy. 

(i) Trung A-hàm kinh tân dich (rh P & #1) do Hòa thượng Ngộ Từ 
(RFU) dich và chú thích băng Bạch thoại, xuất bản tại Dai Nam, Đài 
Loan, 1997. 


(ii) “Kinh Trung A-hàm” trong Hiện đại ngữ dịch A-ham kinh điển Trung 
A-hàm kinh (GHAR | Pf ARSE] ЧЇ AAS), NXB. Bình Ha CFV Hh 
*t), Đông Kinh Đô (RI #6), 2001. 


? Cộng thư (3E Ж) viết đủ là “cộng vi thư ký” (Ж & # iz) có nghĩa là “cả hai cùng làm thu ký” cho 
công trình phiên dịch Kinh Trung A-ham này. 

a8 Quyén Cao Tang truyện (Pi lŠ fÑ) không đề cập đến sự đóng góp của Dao Từ (38 24), Ly Bảo (# #) 
va Khang Hoa (J 1U). Xem 7:50. 2059. 036 Ib25-26 và 0329a22. Cũng trong Cao Tăng truyén, Đạo Từ 
được đê cập là Tôn giả sanh sau giai đoạn này khoảng 100 năm (7.50. 2059. 0374c23). 


* Nguyên tác chữ Hán: PB Bị ẩï 3} P1 8 ЖЕСЕ ТЛ ЕС EPH A, RON 1š 6S, 
BỊ, ELE (T.01. 0026. 0809b26). 


aR http://tripitaka.cbeta.org/T01n0026 060#0809b29 (truy cập ngày 01-01-2022). 

31 Xem chi tiết trong Cao Tăng truyện f f1% (T.50. 2059. 0328b12). 

2 Xem mô tả về năng lực song ngữ của Trúc Phật Niệm tai Hau xuất Trung A hàm kinh ký 18 th tH bay 
4 4# ấu (7:01. 0026. 0809b06-08). 

3 Cao Tăng truyện 118 (T.50. 2059. 0329a13). 

34 Trung A-hàm kinh tân dich của Hòa thượng Ngộ Từ: http://www.swastika.org.tw/contents/4tika/333-0. 

htm (truy cập ngày 01-12-2021) hoặc http:/www.fdh.cn/wumin/2013/02/213248209320.html (truy 

cập ngày 08-02-2013). 
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(iii) Trung A-hàm kinh ( be] )25 do cư sĩ Trang Xuân Giang GEA YL) 
dịch Bạch thoại, 2010. Đây là bản dịch Bạch thoại có nhiêu chú thích tự động 
rất hữu ích. Chỉ cân đặt chuột vào các từ, cụm từ có gạch dưới thi phân giải 
thích được hién thị, giúp người đọc nhanh chóng hiểu được ngữ cảnh của từ, 
cụm từ đó. Ngoài ra, trên trang web của Trang Xuan Giang còn có Han dich 
A-hàm kinh từ điền (ТЕТЕ 3 AGE BL) {гис tuyén giúp độc gia tra cứu các 
khái niệm, nhân danh, địa danh xuất hiện trong bốn bộ kinh A-hàm. 


(iv) “Kinh Trung A-hàm” ( fi] 448) trong Quốc dịch nhất thiết kinh: A-ham 
bộ (Bd — 07: ba] @ š) do Nham Dã Chân Hùng (4 Bf ИЛЕ, Shin-O Iwano) 
va Lién Trach Thanh Thuan (Ж ë AVE, Seijun Hasuzawa) dich tiếng Nhat, NXB. 
Dai Đông (ЖЯ НАЯ), Tokyo, 1929. Day là bản dịch tiếng Nhật dau tiên có 
nhiều chú thích hữu ich và tài liệu đối chiếu bản văn rất phong phú. Bản dịch này 
còn là tài liệu tham khảo quý giá đôi với các nghiên cứu về Kinh Ti rung A-ham, 
van hoc A-ham cling như việc chuyền dich từ Han cô sang Bach thoại của các học 
giả Trung Quốc và Đài Loan như được nêu ở bản dich (i), (ii) và (iii) của mục này. 


(v) The Madhyama Agama: Middle-length Discourses (Kinh Trung 
A-ham: Những bai kinh có độ dai trung binh),*’ 2 vols, co-edited by Bhikkhu 
Analayo, Marcus Bingenheimer, Rodney S. Bucknell (Berkeley, California: 
Bukkyo Dendo Kyokai America, BDK English Tripitaka, 2013). Bán dich 
Anh ngữ duy nhất này mới hoàn tất 2 tập, tập 1 gôm kinh 1-71 và tập 2 gồm 
kinh 72-131, do Marcus Bingenheimer làm Tổng Biên tập, Bhikkhu Anälayo 
va Roderick s. Bucknell đồng biên tập. Các dịch giả từ Hán ngữ sang Anh ngữ 
gôm Kin-Tung Yit, William Chu, Teng Weijen, Shi Chunyin, Kuan Tse-fu, 
Analayo va Roderick. 


(vi) Vë tai liệu đôi chiếu bang Anh ngữ va Việt ngữ về Kinh Trung A-ham 
và Kinh Trung bộ có Luận án Tiên sĩ của Hòa thượng Thich Minh Châu, So 
sanh Trung A-ham kinh chữ Han và Kinh Trung bộ chữ Pali (A Comparative 
Study of the Chinese Madhyama Agama and the Pali Majjhima Nikaya) trinh 
tại Dai hoc Nalanda nam 1961, được Ni su Thich Nữ Tri Hai dich ra tiéng Việt 
va xuat ban nam 1998. Day la tac pham nghiên cứu Kinh Trung A-ham va Kinh 
Trung bộ có câu trúc và nội dung rất công phu. Một tác phâm nghiên cứu được 
đánh giá cao trong giới học thuật quốc té 38 giới thiệu các khác biệt về nội dung 
và học thuyết chính giữa hai bản kinh. 


35 Kinh Trung A-ham do Trang Xuân Giang dịch Bạch thoại phô biến tại: https://agama.buddhason.org/ 
MA/index.htm (truy cập ngày 01-12-2021). 

36 Hán dịch A-hàm kinh từ điền của Trang Xuân Giang: https://agama.buddhason.org/ad/index.htm 
(truy cập ngày 01-01-2022). 

37 File pdf của tập 1: https://bdkamerica.org/product/the-madhyama-agama-middle-length-discourses- 
volume-i/ và tập 2: https://bdkamerica.org/product/the-madhyama-%E2%80%82gama-middle-length- 
discourses-volume-ii/ (truy cập ngày 01-01-2022). 

3 Bhikkhu Analayo, Marcus Bingenheimer, Rodney S. Bucknell, (co-editors), The Madhyama 
Agama: Middle-length Discourses (Berkeley, California: Bukkyo Dendo Kyokai America, BDK 
English Tripitaka, 2013), tr. xvi. 
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4. Ba bản dịch chữ Việt 

Kinh Trung A-hàm 60 quyén, bản dịch chữ Hán của nhóm Tôn gia Sa-môn 
Tăng-già-la-xoa (S. Samgharaksa, V) УІ %, Chúng Hộ, RKE) va Tôn giả 
Tăng-già-đê-bà (S. Samghadeva, (Ё (ill fe 42) là bản văn có 3 ban dich chữ Việt hiện 
đang lưu hành trong và ngoài nước. Mặc dù rất muôn in tat cả 3 ban dịch trong ấn 
ban Тат tạng Thánh điên Phat giáo Việt Nam nham tôn vinh đóng góp của các 
dich giả Việt Nam, nhưng do những trở ngại về tác quyên, Ban Biên tập chỉ có thé 
sử dụng bản dich (i) và (iii) trong án ban của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. 

(i) Kinh Trung A-hàm do Tăng sinh Viện Cao đăng Phật học Hải Đức, Nha 
Trang, dịch trước năm 1975, được Hòa thượng Thích Thiện Siêu hiệu đính, 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam biên tập 1991, do Cục Xuất bản cấp giây 
phép, in năm 1991-92. 


(п) Kinh Trung A-ham*” do Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dịch và chú thích, 
NXB. Tôn giáo, Hà Nội cap giấy phép, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam in 
năm 2008, nhăm chào mừng Dai lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2008. An bản này 
được Thư quán Hương Tích tái bản năm 2013 bởi NXB. Hồng Đức, Hà Nội. 


(ш) Kinh Trung A-ham do nhóm phiên dich của Trung tâm Dịch thuật Trí Tinh 
thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam dịch từ thang 12-2018 đền tháng 5-2020. 


5. Niên đại và hình thức truyền thừa 

Trong thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy (ЛОЯ) và thời kỳ Phật giáo Bộ 
phái (AB IRAQ), Tam tạng Phật giáo chủ yêu được truyền thừa bang phương 
thức “khâu truyén” (ШШ 3Š H O #84) từ thay sang trò, cho dén thé kỷ I TTL mới 
chính thức truyền thừa băng ban văn (#š#ŠÑ2&). Trong hai giai đoạn này, Kinh 
Trung A-ham được xem là bản kinh tương đương với Kinh Trung bó (P. Majjhima 
Nikaya, Чї RZE #4) được truyền miệng từ thời kỳ biên tập kinh điển lân thứ nhất 
(Ж —1X?#fÄ) với sự tham dự của 500 vị A-la-hán (H A 4 R) tại động That 
Diệp (S. Sapta-parni-guha, P. Sattapannaguha, +; ЖЕ f@ ) thuộc thành Vương Xá (S. 
Rajgir, P. Rajagaha, £ 44%) cho đến thời kỳ biên tập kinh dién lân thứ hai (8 — 
УХ) với sự tham dự của 700 vị Ty-kheo (t A 4i R)“ tại thành Tỳ-xá-ly (S. 
Vaisal, P. Vesali, Рё 2 BH), khoảng 100 năm sau khi đức Phật nhập Niét-ban. 


39 An bản pdf của Kinh Trung A-ham do Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dịch: https://hoangphap.org/tue-sy- 
dich-viet-Kinh-trung-a-ham/ (truy cập ngày 01-12-2021). 

40 Còn gọi là “Biên tập kinh điển tại thành Vương Xa” (Е ® 1#? $Ë), diễn ra trong mùa an cư удо năm 
đức Phật Niét-ban nhăm thông nhat hóa vê Kinh tạng và Luật tang. 


lam (ЖТ Ж ї#); (vii) Sau giờ про vẫn được dùng sữa chua (ЖЕ ЖП 3#), (viii) Được phép uông nước lên 
men (8k Ж #), (ix) Toa cụ không cân viên (#44 R. 7#), (x) Được phép giữ vàng, bạc ( $R 1%). 
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Về tông số các bài kinh tương đương, có 98/222 bài kinh Trung A-hàm có 
nội dung tương đương với 152 bài kinh Trung bộ. Trong giai đoạn Phật giáo Bộ 
phải, dĩ nhiên, tat cả Kinh tạng của các trường phái Phật giáo chủ yêu là khâu 
truyền. Kinh Т rung A-ham chứa đựng 12 thé loại văn hoc” пер tục được truyền 
thừa cho đến dau ky nguyên Tây lịch, khi Tam tạng Phật giáo Nguyên thủy và 
Tam tạng Phật giáo Bộ phái được biên tập thành văn. Như vậy, thời điểm biên 
tập thành văn sớm nhất của Kinh Trung A-hàm có thé là đầu kỷ nguyên Tây lich. 


6. Kinh Trung A-hàm là tụng bản của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ 

Có sự khác biệt căn bản về tính đại diện bộ phái giữa Kinh tạng Päli và 
Kinh điển A-hàm. Nếu năm bộ kinh Pali như Kinh Trường bộ (Digha Nikãya), 
Kinh Trung bộ (Majjhima Nikaya), Kinh Tương ưng bộ (Samyutta Nikaya), 
Kinh Tăng chỉ bộ (Anguttara Nikãya) và Kinh Tiểu bộ (Khuddaka Nikaya) hình 
thành nên Kinh tạng của Thượng Tọa bộ từ thé ky I TTL đến thé kỷ V tại các 
nước Nam truyền thì bốn bộ kinh A-hàm (S. catvari-dgama, Ў Æ) đại 
diện cho các bộ phái Phật giáo Bắc truyền (Northern Schools of Buddhism) 
được truyền thừa bằng một sô phương ngữ An Độ như Prakrit (S. Prakrta), 
Sanskrit (S. Samskrta), truyền đến Trung A qua Con đường To lụa (Silk Road). 


Vé pham vi dia ly truyền bá, Kinh Т [rung A-ham và Kinh Trung bộ đều khởi 
nguyên tại Trung An Độ (+ з ). Đến thời đại của Đại để A-dục (S. Asoka 
Maurya, bal A EFR) thé ky Ш TTL mới bắt đầu được truyền bá phân hóa. 
Kinh Trung A-ham và ba bộ kinh A-ham con lại được truyện bá tại quốc gia 
Ca- thấp- di-la (S. Kasmira, 3 #4 5 28), từ đó được truyện bá sang các nước Dai 
thừa gôm Trung Quốc, Việt Nam, Cao Ly, Nhật Ban. Đang khi Kinh Trung bộ 
và bón bộ kinh Pali còn lại được truyền bá sang nước Tích Lan (Sri Lanka, 3) 
Ba) và từ đây được truyén sang các nước Phật giáo Nam truyền gồm Miễn Điện, 
Thai Lan, Campuchia, Lào. 


Nhóm dịch giả của Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh dựa vào thảo luận ngắn của 
ngài Huyén Trang (602- 664) trong Thành duy thức luận (S. Vijnapti-matrata- 
siddhi, ЛАЕШ) cho rang Kinh Trung A-ham là tụng bản của Đại Chúng bộ 
(S. Mahasanghika, X Ub). Quan điểm này khá mới mẻ và đi ngược lại truyền 
thong dong thuận lâu đời rang Kinh Trung A-ham là một phan của văn hoc 
Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (S. Sarvastivada, P. Sabbatthivada, an — tA ub) hay 
Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (S. Mũlasarvästivada, 2:19 — 1) A 28). 


Mười hai thé loại văn học còn gọi là “thập nhị phần giáo” (+ —2}##) hay “thập nhị bộ kinh” (+ = 
M48) gồm: (i) Khé kinh (S. Sätra, {# £ Æ, Tu-da-la), (ii) Trùng tung (S. Geya, BAH, ЖЕК, Ky-da), 
(iii) Tho ký (S. Wakarana, ear), (iv) Kệ tung (S. Сагла, 18H; WA, Phúng tung; Е, Gia-da), 
(v) Tự thuyết (S. Udana, Ë š8; ТЕЗЕ, Ưu-đà- na), (vi) Như thị ngữ (S. Itivrttaka, ЯП 42 58), (vii) Bon 
sanh (S. Jataka, AR HE), (viii) Phuong quang үс Vaipulya, Jy FB), (ix) Vi tang hiru (S. Adbhutadharma, 
Ж 9) (x) Мһап duyên (S. Nidana, К; Jé VERB, Ni-da-na), (xi) Thí dụ ($. Avadana, ЖЩ; ‘Bil He 
PE AB, A-ba-da-na) và (xii) Luận nghị (S. Upadesa, L N BUR Quảng diễn; 8 25, Ưu-bà-đề- xá). 
Xem Thiện pháp kinh #5 (T.01. 0026.1. 0421a12); Tâm kinh ©% (T.01. 0026.172. 0709a12); 
A-lê-tra kinh be] 9116 (T.01. 0026.200. 0763b01). 
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Trên thực tế, dựa vào lịch sử truyền thừa của các bộ phái Phat giáo, Kinh 
Trung A-ham (S. Madhyama Agama, "F l| 428) được xem là tụng bản (їй Ж) 
quan trong của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ. Theo Cdu-xd luân kê có lục (182% 
T тч £k), ngài Pháp Tràng (‡*#), tại Nhật Ban cho răng “Kinh Trung A-hàm và 
Kinh Tạp A-ham là tụng bản của Tát-bà-đa bộ (PEE BMY? mà Tát-bà-đa bộ 
là từ phiên âm của chữ Sanskrit “Sarvastivada”, có nghĩa là Thuyết Nhat Thiết 
Hữu bộ. Vào thế ky XVIII, Tôn giả Pháp Đạo (‡£3l, Нбаб, 1740-1770) được 
xem là nha só giải dau tiên giới thiệu các đoạn trích dẫn trong A-t)-dat-ma Câu- 
xá luận (S. Abhidharmakosabhäsya, ИЕ FS IR iff), qua đó chứng minh 
răng các bộ A-hàm trở thành tụng bản của các bộ phái Phật giáo khác nhau. 
Trong lời tựa cho Luận Cdu-xd, ngài Pháp Đạo viết rang: “Kinh Trung A-hàm 
và Kinh Tạp A-ham đều thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu bô.” Không chỉ có 
cùng quan điểm tương tự với Pháp Đạo, hai học giả Marcus Bingenheimer và 
Mizuno” còn cho rang cả hai bản dịch của Kinh Trung A-ham đều thuộc Thuyết 
Nhất Thiết Hữu bộ. Cu thé hơn, Shõkũ Bando và Fumio Enomoto” còn chứng 
minh răng Kinh Trung A-hàm thuộc truyền thống Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ ở 
Kashmir (Kashmiri Sarvastivadin tradition). Kết luận này sở di được nhiều 
học giả hiện đại chấp nhận là do Tôn giả Sangharaksa là cư dân Kashmir, mà 
Kashmir là mảnh đất phát nguyên của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ.“ 


Cho đến ngày nay, chúng ta không thé tìm thay” toàn bộ Kinh Trung A-ham 
băng tiếng Sanskrit, Prakrit hay Gandhari. Các học gia đã phát hiện gan đây đủ 
30 bài kinh Truong A-ham bang tiếng An Рд,>! đang khi chỉ có rất ít “các mảnh 
ban thao” (manuscript fragments) về các bài kinh trong Trung A-hàm được phát 
hiện. Trong các công trình nghiên cứu có giá trị về các mảnh bản thảo của Kinh 
Trung A-ham, Jin-il Chung và Takamichi Fukita đã có công hệ thông hóa các 


3 Nguyên tác Hán van: (hate oe A “rh, ЖЖ [И A A pE £ PBZ Pr añ 2k.” Đọc chỉ tiết tại 
A-ty-dat-ma Câu-xá luận kê cô Bry atti BS {E3 im #8 ra (7.64. 2252. 0440c). 

44 Xem chi tiết tại A-t)-dat-ma Câu-xá luận kê có Bil a 8 ЯЕ A (7:64. 2252. 04400). 

4 Xem thảo luận chi tiết trong Marcus Bingenheimer, Studies in Agama Literature with Special 
Reference to the Shorter Chinese Samyuktagama (Taipei: Xinwenfeng, 2011), pp. 23-32. 


46 Mizuno, “Kanyaku no Chũagonkyõ to Zoichiagonkyo”, p. 6. 
47 Fumio Enomoto, “On the Formation of the Original Texts of the Chinese Agamas” in Buddhist 
Studies Review 3/1 [1986], p. 21f. 


48 Shoki Bando, “Kanyakuzdagon-gy6k6” in Journal of Indian and Buddhist Studies 30/2 [1982], 
tr. 856f. 


49 Oskar von Hiniiber, “Upali’s Verses in the Majjhimanikaya and the Madhyamagama” in L.A. 
Hercus, ed., Indological and Buddhist Studies, Volume in Honour of Professor J. W. de Jong on His 
60" Birthday (Canberra: Faculty of Asian Studies, 1982), p. 251. 

50 Không thé tim thay có thé do chất liệu ghi chép không giữ được lâu, do tác động của thời gian hay do 
chiên tranh tàn phá... 

5! Các nghiên cứu day đủ và rất thuyết phục về bản thảo của Kinh Trường A-ham bang Sanskrit Phật giáo, 
xem Oskar von Hiniiber, “Origin and Varieties of Buddhist Sanskrit” in Colette Caillat, ed., Dialectes 
dans les Littératures Indo-aryennes (Paris: De Boccard, 1989), pp. 341-67; hoặc Seishi Karashima, 
Chéagonkyé no gengo по kenkyH (A Study of the Original Language of the Chinese Dirghaagama) 
(Tokyo: Hirakawa shuppan, 1994). 
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mảnh bản thảo Sanskrit trong bài nghiên cứu “Khảo sát các mảnh tiéng Sanskrit 
tương ứng với Kinh Trung A-ham ban dich Han ngữ i”, cung cấp nhiều dữ liệu 
đối chiếu, trích dẫn, phân loại pháp số và các cụm từ Phật học khúc chiết. 


Về ngôn ngữ sử dụng trong bản nguyên tac của Kinh Trung A-ham, có hai 
giả thuyết chính. Một sô học giả như Oskar von Hiniber”” và Seishi Karashima™* 
cho rang Kinh Trung A-ham duge viết băng chữ Sanskrit đang khi các học gia 
khác cho rang tiếng Prakrit chính là ngôn ngữ của Kinh Trung A-ham. Giáo su 
P. V. Bapat qua phân tích van bản Kinh Trung A-ham trong sự so sánh với Kinh 
Trung bộ đi đến kết luận rang Kinh Trung A-ham không được viết bằng tiếng 
Pali, lại càng không băng chữ Sanskrit mà bằng tiếng Präkrit.°° 


Vì bản nguyên tác bằng tiếng An Độ (original Indic language) của Kinh 
Trung A-ham đã bi thất lạc, các giả thuyết về ngôn ngữ của kinh này dựa vào 
một sô mảnh bao thao Sanskrit hay Prakrit chưa đủ sức thuyết phục rang Kinh 
Trung A-hàm được viết bang ngôn ngữ Sanskrit hay Prakrit. 


Hơn nữa, dựa vào quyền Hậu xuất Trung A hàm kinh ký (ÍR tH Ф [Г KERE), 
chữ “Hó” (Я) được người Trung Quốc sử dụng trong ngôn ngữ dich kinh thường 
am chỉ cho chữ Prakrit, cũng có khi chỉ cho chữ Sanskrit, nói chung là “phương 
ngữ Ấn Độ.” Do đó có thể dịch đoạn văn trong Lời tựa Kinh Trung A-ham như 
sau: “Sa-môn Tang-gia-la-xoa (S. Samgharaksa) người Kashmir (Kế-tân) thuyết 
giảng bản văn trong phương ngữ An Độ (HAAS, Hồ bản), ngài Tang-gia-dé-ba 
(Samghadeva) dich tu tiếng An Độ sang tiếng Hán và Sa-môn Dao Từ (19 %) 
chap bút chữ Han, Ly Bảo (Æ #) và Khang Hóa (BÚ) cùng làm thư ký gôm 60 
quyên.”57 Do khái niệm “Hó ban” (#44) tức ban An Độ là từ chung chung nên 
có thé hiểu là chữ Prakrit hay Sanskrit đều có thé chấp nhận được. 


7. Hai bộ kinh tương đương: Cau trúc và số lượng bài kinh 
Có ít nhật hai ân bản tương đương về tuyên tập Kinh có độ dai trung bình 
thuộc Phật giáo Thượng Tọa bộ và Thuyêt Nhat Thiét Hữu bộ như sau: 


`? Jin-il Chung and Takamichi Fukita, Survey of the Sanskrit Fragments Corresponding to the Chinese 
Madhyamagama: Including References to Sanskrit Parallels, Citations, Numerical Categories of 
poe Concepts and Stock Phrases (Tokyo: Sankibo Press, 2011). 

> Oskar von Hintiber, “Upali’s Verses in the Majjhimanikaya and the Madhyamagama” in L. A. 
о ед. ‚ Indological and Buddhist Studies, Volume in Honour of Professor J. W. de Jong on His 
60" Birthday (Canberra: Faculty of Asian Studies, 1982), рр. 250f. 
%* Xem bài nghiên cứu Seishi Karashima, “The Underlying Language of the Chinese Translation of the 
Madhyama-agama” trong quyén Research on the Madhyama-Agama, edited by Dhammadinnä (Taipei: 
Dharma Drum Publishing Co., 2017), p. 205. 
> P. V. Bapat, “Chinese Madhyamagama and the Language of Its Basic Text” in B. P. Sinha, ed., Dr. 
Satkari Mookerji Felicitation Volume (Varanasi: Chowkhamba Publications, 1969), pp. 1-6. 


5 Xem chi tiết tại Уби xuất Т Tung A-hàm kinh ký 4% tị rh ij ARGC (7.01. 0026.60. 0809b29-c03). 


57 Nguyên tác trong Hau xudt Trung A-ham kinh ky í% tH rE Bi] @ $ë ac (T.01. 0026.60. 0809b29-c03): 
j) gr PH (8 tn SE AAAS, (SG AA 8, RIN у HEREZ, 1, RER, 6022. 

58 Về những bài kinh tương đồng và dị biệt của hai a ân bản tương đương này, tham khảo Thích Nhật Từ, 
Số tay mục lục Tam tang Pali (Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2021). 
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(i) Kinh Trung bộ của Nam truyền (Р. Digha Nikaya, PAE FAG, Nam 
truyên Trung bộ kinh điển) gòm 152 kinh, chia thành 3 phân (pannasa, Ж), 15 
pham (vagga, її). Hai phan dau, mỗi phan gồm có 50 kinh, riêng phan cuối có 
52 kinh. Trong mỗi phân lại chia ra 5 phẩm, mỗi phẩm có 10 kinh, riêng phẩm 
thứ 15 gôm 12 kinh.” 


(ii) Kinh Trung A-hàm của Bắc truyền (101 ft â 28, Bắc truyền Trung 
A-hàm kinh) do nhóm Tôn giả Tăng-già-la-xoa (S. Samgharaksa, (1 Ж) 
và Tôn giả Cù-đàm Tang-gia-dé-ba (S. Gautama Samghadeva, #8 = (Е 2) 
dich được phân làm 5 tụng, 18 phân, 222 kinh, 60 quyền,® là ban văn thứ 26 
của tập 1 DCT với mã só СВЕТА là T01n0026. 


So sánh về phân loại chương, cả hai bản Kinh Trung A-ham và Kinh 
Trung bộ đều có 4 phẩm (vagga, їй) có cùng tựa đề và nội dung tương đồng, 
gôm phâm Vua (ЕЖ th, Vương tương ưng phẩm) có 2 kinh, phẩm Pham 
chi (лин, Phạm chí phâm) có 4 kinh, phâm Giải thích (#8 484) 5!) đủ, căn 
ban phân biệt phẩm) có 9 kinh và phẩm Song đối (ё, song phẩm) có 4 
kinh như bảng đối chiếu sau đây.®! 


Phẩm song đối 


Phẩm Phạm chí | Phẩm giải thích 
(Жл и) (AR AS y H ñin) 


Pham Vua 
(ЕЛ ñu) 


ИШ МА. 150 = М.96 | МА. 164 = М 138 | MA. 182 = М 39 
МА. 63 = М. 81 | МА. 151 = M.93 | MÃ. 165 = M. 133 | MA. 183 = M. 40 
МА. 67 = М. 83 | МА. 152 = М.99 | МА. 166 = М 134 |МА.184=М.32 


Kinh 
tương 
đương 


TT Ta cv fume lung va, 
——— |} [шшм» 7 
ee mm — — 
x | pamos) 


° Thông tin chi tiét vë cách cáu tao 152 bài Kinh Trung bộ của Thượng Toa bộ, xem Thích Nhật Từ, 
SỐ tay Tam tang Pali (Hà Nội: NXB. Hong Đức, 2021), tr. 163-202. 

Trung A-ham kinh, Tự FI EZ, PF: Ша” LA ELR, BN, ASB — T — €, â T+ 
—-BMOFANB LITE, DANTE (7.01. 0026. 0809b29-c03). 

61 Xem chi tiết trong Chizen Akanuma, The Comparative Catalogue of Chinese Agamas & Pali Nikãyas 
(Delhi: Sri Satguru Publications, 1990, 1° edn. 1929). Về cach so sánh các bài kinh tương đương khác 
với Akanuma, xem Bhikkhu Anälayo, Comparative Notes on the Madhyama-agama, 2006, рр. 32-33; 
http://enlight.lib.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-AN/an148786.pdf (truy cập ngày 01-01-2022). 
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Trong bảng đối chiêu dưới đây, Kinh Trung A-ham có 10 kinh cùng tựa dé 
và nội dung tương đương với Kinh Trường bộ: 10 kinh tương đương với Kinh 
Tương ưng bộ và 77 kinh tương đương với Kinh Tăng chi bộ."ˆ Cũng cần ghi 
nhận răng có 14/222 bài Kinh Trung A-hàm không tương đương với kinh nào 
trong văn hoc Pali. 

Nếu lây Kinh Trung bộ làm quy chiêu so sánh, có 54 bài Kinh Trung bộ 
không có kinh tương đương trong Kinh Trung A-ham gom M. 4, M. 9, M. 12, 
M. 23, M. 29, M. 30, M. 33, M. 34, M. 35, M. 36, M. 37, M. 41, M. 42, M. 48, 
M. 51, M. 53, M. 55, M. 57, M. 58, M. 59, M. 60, M. 62, M. 67, M. 71, M. 72, 
M. 73, M. 14, M. 76, M. 84, M. 85, M. 86, M. 92, M. 94, M. 95, M. 98, M. 100, 
M. 102, M. 103, M. 105, M. 109, M. 110, M. 111, M. 114, М 116, M. 118, M. 131, 
M. 144, M. 145, M. 146, M. 147, M. 149, M. 150, M. 151, M. 152. 


Một số bài kinh trong Kinh Trung A-ham có nội dung tương đương với Kinh 
Trưởng bộ được Thuyêt Nhât Thiét Hữu bộ đưa vào, cho thây chịu ảnh hưởng 
nhât định của Thượng Toa bộ về Kinh tạng va quan điêm Phật һос.° 


Kinh Trung A-ham Kinh Trung A-ham Kinh Trung A-ham 
và 77 Kinh Tang chỉ bộ | và 77 Kinh Tang chỉ bộ | và 10 Kinh Trường bộ 


MA. 3 = A. 7.63 
МА 105 = 4. 10.71 


Tùy theo cách định nghĩa cũng nhự tiêu chí đánh giá “nội dung tương đương”, các tác giả hiện đại 
đưa ra các con sô bat đông. Đây là điêu hiên nhiên, mang tính tương đôi. Theo Akanuma Chizen trong 
quyên sách mang tựa đê “Kanpa Shibu Shiagon Œoshöroku: The Comparative Catalogue of Chinese 
Agamas and Pali Nikayas” (Nagoya: HajJinkakushobö, 1929), nêu ra răng Kinh Trung A-hàm có 14 bài 
tương đương với Kinh Trường bộ, 17 bài tương đương với Kinh Tương ưng bộ va 87 bài tương đương 
voi Kinh Tăng chỉ bộ. Một trong các nguyên nhân đêm khác biệt là do một bài kinh trong Trung A-ham 
tương đương với một sô bài kinh trong các bộ khác và ngược lại. Bhikkhu Anälayo trong nghiện cứu của 
mình, A Comparative Study of the Majjhima-nikaya (Taipei: Dharma Drum, 201 1), p. 9 cho răng chi có 
96 bài kinh Trung A-ham tương đương với Kinh Trung bộ. 

3 Xem các khảo cứu đối chiếu các điểm dị biệt trong ba nghiên cứu sau đây, Jens-Uwe Hartmann, 
“Zueiner Neuen Handschrift des Dirghagama” in Vividharatnakarandaka: Festgabe fiir Adelheid Mette, 
Chojnacki et al (ed.) (Swisttal-Odendorf, Germany: Indica et Tibetica Verlag, 2000), pp. 359-67; Bhikkhu 
Analayo, Comparative Notes on the Madhyama-agama, 2006 và Bhikkhu Anälayo, Madhyama-agama 
Studies (Taipei: Dharma Drum Publishing, 2012). 
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MA. 113 =A. 8.83, Kinh Trung A-ham 
4. 10.58 và Kinh Tương wng bộ 


MA. l6= A. 3.65 


- МА. 122 = A. 8.10 = 
. 25 = А. 5.162 
МА. 25 5.16 4820 МА. 58 = 5. 46.42 


MÃ. 36 =A. 8.70 MÃ. 124 = А. 8.29 MÃ. 114 = S. 35.103 

MÃ. 37 = A. 8.20 MÃ. 126 = А. 10.91 MÃ. 116 =S. 42.12 

MÃ. 38 =A. 8.21 MÃ. 127 = А. 2.4.4 MÃ. 120 = S. 22.76 

MÃ. 40 = A. 8.24 MÃ. 128 = А. 5.179 MÃ. 121 = S. 8.7 

MÃ. 41 = A. 8.23 MÃ. 129 = A. 7.60 | | 

MÃ. 42 = А. 10.1 MÃ. 130 = A. 6.54 "u AE 
= = và Trưởng lão Tăng kệ 

MÃ. 43 = A. 10.2 MÃ. 131=A. 4.23 


MA. 46 = A. 7.65 МА. 142 = А. 7.20 МА. 33 = Thag. 1018-50 
МА. 47 = А. 10.3 МА. 143 = А. 3.60 МА. 66 = Thag. 910-19 
МА. 48 = А. 10.4-5 МА. 149 = А. 5.62 МА. 83 = Thag. 1146-49 


МА. 35 = А. 8.19 МА. 123 = А. 6.55 МА. 61 = 5. 22.96 
МА. 49 = А. 5.21-22 МА. 155 = А. 9.20 МА. 118 = Thag. 689-704 


MĀ. 50=4.52122 | МА 157=48П | 
MĀ. 51=4. 10.61-62 | MĀ 158=4. 5192 | 
МА. 52= А. 10.61-62 | MĀ. 160=4.7.69700 | — 
misai [mimaa | — _ 


MA. 45 = A. 7.65 MA. 138 =A. 7.58 MA. 21 = Thag. 1234-37 
МА. 56 = А. 9.3 MA. 188 = A. 10.115-6 


| mamas 
A. 3.70 

manasa masana _ 

manaso ИЕСИ _ 

rr. 

=— 
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II. NỘI DUNG KINH TRUNG A-HÀM 
1. Bố cục của Kinh Trung A-hàm 

Kinh Trung A-ham do nhóm Tôn giả Tang-gia-la-xoa (S. Samgharaksa, 
(9 II SZ) và Tôn giả Cù-đàm Tang-gia- -dé-ba (S. Gautama Samghadeva, Е = 
КЕЕ) dịch sang chữ Hán gôm có 222 kinh, chia làm 18 phẩm, tông cộng 
60 quyên. Nhìn chung, cách đặt tựa dé của 18 phẩm cũng như của 222 bài kinh 
Trung A-hàm chủ yêu dựa vào nội dung của từng bài kinh. 

Phẩm thứ nhất giới thiệu 10 bài kinh về 7 pháp số (t 74). Phẩm thứ 2 gồm 
10 kinh về nghiệp (3#). Pham thứ 3 gồm 11 kinh do Tôn giả Sãriputta (Xá-lê-tử 
SALT, Xá-lợi-phất 4 FI #8) nói. Phẩm thứ 4 gồm 10 kinh về những điêu hy 
hữu (Ж i? AIE). Phẩm thứ 5 gồm 16 kinh về các pháp tương ưng (ЖН Ж) vè 
nhan-duyén-qua. Phẩm thứ 6 gồm 14 kinh về quốc vương (Е). Pham thứ 7 gồm 
15 kinh vê truyện tích của Vua Trường Thọ (fe =E). Phẩm thứ 8 gồm 10 kinh 
về cau uê S (Я) của tam. Pham thứ 9 gồm 10 kinh về quan nhân duyên (Al). Pham 
thir 10 g6m 10 kinh vé sinh hoat trong rừng. (Ж). Pham thứ 11 gồm 25 kinh về 
các loại thuyết pháp nên gọi là lớn (K). Phẩm thứ 12 có 20 kinh với phân đâu 
gòm 10 kinh va phan sau gôm 10 kinh về tiêu chuẩn Bà-la-môn (2). Pham 
thứ 13 gồm 10 kinh giải thích về những điều nèn tang (1 17771) như sáu cõi 
giới (7®), v.v... Pham thứ 14 gòm 10 kinh nói về tâm (Ù). Phẩm thứ 15 gồm 
10 kinh song đối (®) theo chủ dé. Phẩm thứ 16 gồm 10 kinh tiếp tục thảo luận 
về chủ đề “lớn” (K) tức các loại thuyết pháp tiếp theo phẩm thứ 11. Phẩm thứ 
17 gồm 10 kinh lay tên kinh dau tiên là kinh “Bô-lợi-đa” (1 1] £) làm chủ dé 
chung. Pham thứ 18 gồm 11 kinh về dẫn chứng (f, lệ). 


2. Các chủ đề nội dung của Kinh Trung A-hàm 

Về nội dung, Kinh Trung A-ham có chủ dé chính (a) Giới thiệu đức Phật 
lịch sử từ lúc đản sinh đến lúc nhập Niét- bàn, (b) Triết học trọng tâm của đức 
Phật, (c) Đôi thoại liên tôn giáo và triết học. Triết học của đức Phật trong Kinh 
Trung A-hàm tương đồng với các học thuyết quan trọng trong Thượng Tọa bộ 
và nhiêu bộ phái Phật giáo. Trong phần này, tôi khái lược các chủ đề nội dung 
của Kinh Trung A-ham. 

(i) Về thé giới quan Phật giáo 

Đức Phật phủ định 3 học thuyết về nguyên nhân dau tiên hình thành thé 
0151, con người và vạn vật gôm thuyết duy thân, thuyết duy vật và thuyết duy 
tâm. Đức Phật giới thiệu thuyết tương quan (S. pratitya-samutpada, Р. paticca- 
samuppada, #& ú, duyên khởi) theo công thức thuận: “Do cái này có nên cái 
kia có. Do cai này sinh nên cái kia sinh. Do cái này không có nên cái khác 
không có. Do cái này hoại diệt nên cái kia hoại diệt.” Vé chiêu nghịch: “Do cái 
nay có nên cái khác không có. Do cái này sinh nên cái khác không sinh. Do cái 
này không có nên cái khác có. Do cái này hoại diệt nên cái khác phát sinh.” 
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(ii) Về nhân sinh quan Phật giáo 
Đức Phật khăng định con người không phải là vật thụ tạo của Thượng dé 
sáng thé, ma do cha me sanh ra dưới hình thức năm t6 hợp tâm vat ly, chịu sự 
chi phối của luật vô thường và về bản chất là phi ngã. Chết không phải là hết. 
Sau khi chết, tâm thức tiếp tục đầu thai, mang theo tông thê nghiệp chung, 
nghiệp riêng. Dưới đây là hai trong một sô khái niệm quan trọng hình thành 
nhân sinh quan Phật giáo. 


Năm tổ hợp tâm vật lý (S. pañca skandha, P. райса khandha, Tri) gồm 
thân thé (Е), cảm giác (2), tri giác (78), tam tu (fT ), nhán thúc (ER). Trong 
đó, t6 hợp thân thé được hình thành bói bón yéu tô phô quát gồm dat (Hh), 
nước (7K), lửa (%), gió (Л); trong khi, tổ hợp tâm гот bốn yếu tó còn lại. 


Mười hai mắc xích sự sống (+ — I£): Lý giải ba chiều thời gian của 
cuộc sông con người và hữu tình khác. Sự sống không có điểm bắt đầu, tức 
lâu xa vô thủy. Sự sông không có kết thúc. Các kiếp quá khứ được biết qua: 
(1) vô minh ($£ HH), (ii) hành (47). Từ khi chết liền tiếp tục tái sinh, được biết 

qua (iii) thức (ER). Ở kiếp hiện tại, bắt đầu bang (iv) tâm (й) va phôi thai 
(а), (v) sáu giác quan (AVA), (vi) tiép xuc (#5), (vii) cam xúc (5), (уш) 
tham ái (Æ) vê tính dục, ton tai và không tôn tai, (ix) chap thủ Œ) nên tiép 
tục (х) hiện hữu (9). Ó kiếp tương lai, (xi) được sinh ra (Ж) rồi lại tiếp tục 
trải qua (xii) già (#) và chết (ЭЁ). 


(iii) Về tâm lý học Phật giáo 
Sáu giác quan (S. sadayatana, P. SH lục xứ 7š kt, lục nhập XA, 


lục nội xứ 7X A) gôm: mắt (AR), tai (Е), mũi (È), lưỡi (4), thân (4), ý (Ж). 


Sáu trần cảnh (lục trần 7\ EE, lục cảnh 7х 788, lục ngoại xứ 7) gôm: 
hình thái (©), âm thanh (š), mùi (Ж), vi (Ж), tiếp xúc (#5), sự vat QE). 

Sáu tiếp xúc (lục xúc 7\ fi, lục xúc thân ZX fil} Я) gồm: tiếp xúc mat (HRA), 
tiếp xúc tai (9-0), tiếp xúc mũi (#8), tiếp xúc lưỡi (5 #8), tiếp xúc thân 
(f8), tiếp xúc ý (5 88). 

Sáu thức (luc thức 7, lục thức thân 7 9, lục thức giới 7 mü #) gồm: 
thị giác (nhãn thức Н), thính giác (nhĩ thức Е), khứu giác (ty thức 5 8), 
vị giác (thiệt thức ТТЕ), xúc - (thân thức #‡ R), ý thức (ж). 

Sáu tri giác (lục tưởng 778, lục tưởng thân 7š ДЯ) gòm: tri giác mắt 
(BB 48), tri giác tai (H8), tri giác mũi (2. 19), tri giác lưỡi (918), tri giác 
thân (4 48), tri giác ý hay ý tưởng (Œ $). 

Sáu tư duy (lục tư Zç 8, lục tu thân 789) gồm: tư duy mat (ARB), tư 
duy tai (J8), tư duy mũi (2 9), tư duy lưỡi (FB), tư duy thân (48), y tư 
(258). 

Sáu ái (lục ái XÆ, lục ái thân 7ч Z 3) gồm: ái của mắt (HR Ж), ai cua tal 
(92), ái của mũi (Ж 2), ái của lưỡi (1 4), ái của thân (44 3), ái của y (5). 
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Sáu yếu tó (lục giới Z< 52) gồm: dat (4E), nước (ЖК), lửa (K), gió (4), hư 
không (>°), nhận thức (ËR). 
Mười hai yếu tó (thập nhị xứ + ZÆ) gồm: sáu giác quan và sáu đối tượng 
giac quan. 
Mười tám yếu tó (thập bát giới T/V) gồm: sáu giác quan, sáu đối tượng 
giac quan và sáu nhận thức giác quan. 
(iv) Về đạo đức quan Phật giáo 


Đức Phật nhân mạnh vai trò đạo đức trong việc hoàn thiện con người nhân 
bản. Vé đạo đức tại gia có năm điêu đạo đức, tám điêu đạo đức và mười điêu thiện. 


Năm điều dao đức (S. райса-$1а, P. pañca-siia, FLAX) gồm: (i) không giết 
hại (ЯУ ЖЕ), (ii) không trộm cap (7 fii #8), (iii) khong ngoại tinh (7 41), 
(iv) không noi lao (+ ñ8), (v) không uông rượu (^ £8). 


Tam diéu dao đức (S. astanga-sila, asta-sila, P. atthanga-sila, attha-sila, 
7\ lãi Ж AK) gòm: (i), Gi) giông năm điều đạo đức, (iii) không dâm dục GÀ Еа 
RK) trong 24 giờ, (іу), (у) відпо năm điều đạo đức, (vi) không sử dụng giường 
cao, rộng, sang (А S KJ EB Z PK), (vii) không sử dụng trang sức mỹ 
phàm (5# HT 9) và không xem hát múa (1 15 ik ##), (viii) không ăn sau 
12 giờ (PIERR). 


Mười điều thiện (S. dasa-kusala-karmani, P. dasakusalakammapatha, 12% 
¥ 18) gồm: (i) (ii) (iii) và (iv) giống năm điều đạo đức, (у) không nói chia rẽ (Ж 
PY TS), (vi) khong văng tục (Их H), (vii) không thêu dệt (24 88), (viii) không 
tham dục (7 £74), (ix) không sân hận (PIRE), (x) không tà kiến (ЖЖ Я). 


Vë đạo đức xuất gia có 10 điều đạo đức Sa-di5“ (nam giới), hoặc Sa-di-ni® 
(nữ giới), sáu điêu tu hoc của Thức-xoa® (nữ giới), 250 điều đạo đức của Ty- 
kheo® dé lam Thay và 348 diéu đạo đức của Ty-kheo-ni® để làm Sư cô. Về đạo 
đức B6-tat có đạo đức B6-tat xuất gia® và Bò-tát tai gia.” 


64 Xem chỉ tiết trong Thích Nhật Từ dịch và chú thích, Giới Sa-di, oai nghi, ty-ni và cảnh sách (Hà Nội: 
NXB. Hong Duc, 2021). Tương tự, xem chu thích trong Thich Quảng Hóa, Giải thích giới luật và oai 
nghi của Sa-di, Thích Nhật Từ dịch (Hà Nội: NXB. Hong Đức, 2021). 


65 Xem chi tiết trong Thich Nhật Từ dịch và chú thích, Giói Sa-di-ni, oai nghỉ, ty-ni và cảnh sách (Hà 
Nội: NXB. Hông Duc, 2021). 

6 Xem chi tiết trong Thích Nhat Từ dich và chú thích, Giới bón Thức-xoa của Luật tir phần (Hà Nội: 
NXB. Hồng Đức, 2021). 


67 Xem chi tiết trong Thích Nhật Từ dich và chú thích, Giới bón T)-kheo của Luật tứ phan (Hà Nội: 

NXB. Hồng Đức, 2021). Dé biết các điêm dị biệt trong các trường phái Luật Phật giáo, xem Lý Phụng 
My, Nghiên cứu Giới T y-kheo của Thượng Tọa bộ (đối chiếu với năm phải Luật Phát giáo), Thích Nhật 
Từ dịch (Hà Nội: NXB. Hong Đức, 2021). 

5 Xem chi tiết trong Thích Nhật Từ dich và chú thích, Gidi bồn Ty-kheo-ni của Luật tứ phần (Hà Nội: 
NXB. Hong Duc, 2021). 

69 Xem chi tiết trong Thích Nhật Từ dich va chú thích, Giới Bồ-tát cho người xuất gia (Hà Nội: NXB. 

Hồng Đức, 2021). 


7° Xem chi tiết trong Thích Nhật Từ dịch và chú thích, Giới Bé-tdt cho người tại gia (Hà Nội: NXB. 
Hồng Đức, 2021). 


DẪN LUẬN # 1111 


(v) Về xã hội quan và chính trị quan 

Ngoài việc chủ trương xóa bỏ bốn giai cap, xây dựng xã hội bình đăng, 
không phân biệt trọng nam khinh nữ, đê cao dân chủ, nhân quyên và tự do, đức 
Phật trong Kinh Trung A-ham còn giới thiệu các học thuyét quan trong sau đây: 

Chuyển Luân Thánh Vương (S. Cakravarti-raja, P. Cakkavattin, ИН Bi 
BU): Mô hình vị vua lý tưởng, quản tri dat nước theo chu nghĩa pháp quyên, 
được hô trợ bởi đạo đức và chân lý. 

Chủ nghĩa pháp quyên của Chuyển Luân Thánh Vương (Em Sẽ Е ЈЕ 
3š): Điều hành đất nước dựa vào luật pháp (12% #%&), lập pháp CZ А), đây đủ 
hành pháp (8%). Tôn trọng, cung kính luật pháp, luật pháp là trên hết (LAYE 
#4 B ) và tôn trọng Chánh pháp (U B В)! 

Bay yếu tó đặc thù hỗ trợ cho Chuyên Luân Thanh Vương (t HR É) 
gôm: (i) bánh xe vàng báu ( ДУ), (ii) voi trang báu (1 2 #), (iii) ngựa tia 
báu (4H & 3®), (iv) thân châu báu (9 2), (v) ngọc nữ bau (Е 5 #), (vi) cư 
sĩ báu (iG L Ж), (vii) chủ binh báu (+ E #). 


(vi) Về tu tập quan và giải thoát quan 
Con đường chân chánh góm tám yếu tô hướng đến giác ngộ và giải thoát 
của đức Phật chủ yêu giúp con người hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và thiên định. 
Dưới đây là một sô phương pháp tu căn ban trong Kinh Trung A-ham, giúp con 
người kêt thúc khô đau, giác ngộ, giải thoát bây giờ và tại đây. 
Bon su that cao quy (5. catvari aryasatyani, P. cattari ariyasaccani, py 
ИН) gòm các sự thật vë: (i) thực trang khó đau (7), (ii) nguyên nhân khô 
đau (т Ж), (iii) sự cham dứt khổ đau (ЖЖ), (iv) con đường dẫn đến cham 
dứt khó đau (ЖОЙ). 


Đạo Thánh tám nhánh (/\1E1š) gòm: (i) tâm nhìn chân chánh (ЈЕ Ж), (ii) tư 
duy chân chánh (JE 5), 2 (iii) ngôn ngữ chân chánh (ЛЕ nữ), (iv) hành động chan 
chánh (iE 3), (v) mưu sinh chân chánh (1E ñầ), (vi) nỗ lực chân chánh (1Е 771%), 
(vii) ghi nhớ chân chánh (1E), (viii) định tâm chân chánh (1Е ХЕ). 

Bốn nën tảng chánh niệm (J1 Z Ж) gồm: (i) quán thân như thân (#1 # АП 
3), (1) quán cảm giác như cảm giác ( #1), (iii) quán tâm như tâm (#1 
dnt»), (iv) quán pháp như pháp (##‡£ 474). 

Bốn thiền (09) gồm: (1) hy lạc do lia tham ái (BEAK E = 3%), Gi) hy lạc 
do định sanh (£ Æ # 4), (iii) an lạc sâu do lia hy lac (BE 2717 3%), (iv) buông 
xả moi ý niệm (#2), đạt thanh tịnh tuyệt đối (3# 3#). 


п “Kinh Chuyển Luân Thánh Vương tu hành” trong Trường A-hàm: https://suttacentral.net/da6/1zh/ 
taisho (truy cập ngày 01-02-2022). 

2 Trong Kinh Trung A-ham, “chánh chi” (IE 3%) chỉ cho “chánh tư duy” (iE 81). 

3 Trong Kinh Trung A-ham, “chánh phương tiện” (1E 2 (Ë) chỉ cho “chánh tinh tân” (E #53). 


liv # KINH TRUNG A-HÀM 


Năm sức mạnh (TrJJ) gồm: (i) niềm tin (fe), (ii) tinh tan (#43), (iii) 
chánh niệm (2), (iv) thiên định (ХЕ), (у) trí tuệ (Ж). 

Bảy yếu tó giác ngộ (t ж) gôm: (i) chánh niệm (2%), (ii) trach pháp (Jë 
ЖЕ), (iii) tinh tan (HEHE), (iv) hoan hy (#4), (v) khinh an (#% 2), (vi) định (Œ), 
(vii) buông xả (2®). 

Bay tài sản Thánh (t 22 $i) gồm: (i) niềm tin (18), (ii) đạo đức (3È), (iii) 
tự then với minh (fỗï), (iv) хаи hô với người (ñŠ), (v) học rộng Phật pháp (l]), 
(vi) bó thi (7%), (vii) trí tuệ (Ж). 

Bốn quả Thánh (PR): (i) Thánh quả Tu-đà-hoàn (28618 Ж), (ii) Thánh 
quả Tư-đà-hàm (ТЕ Ж), (iii) Thánh quả A-na-hàm (MARS Ж), (iv) Thánh 
quả A-la-hán (P IRR). 


3. Bảng đối chiếu Kinh Trung A-hàm và Kinh Trung bộ 


Kinh Trung bộ 
không tương đương Trung bộ 


6. Thiện nhân vãng kinh (št AEK) 
9. Thất xa kinh ( у^ 24. Kinh trạm хе (P. Rathavinitasuttam, Í# #28) 
2. Kinh tất cả lậu hoặc 
(Р. Sabbdsavasuttam, — 0] 2% ) 


61. Kinh giáo giới La-hâu-la ở rừng Am-bà-la 
14. La-vân kinh (Æ ZV" (P. Ambalatthikarahulovadasuttam, Ж # SË Kay 
ПЕЕ) 


15. Ти kinh (B28) không tương đương Trung bộ | 
16. Già-lam kinh (( #428) khóng tuong duong Trung bó 


14 That xa kinh + sš£€ (T.01. 0026.9. 0429с28). Tham chiều: Tăng. ‡# (T.02. 0125.39.10. 0733c28). 
'5 L áu tận kinh Їй 2 (7.01. 0026.10. 0431с13). Tham chiếu: Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân kinh —tJJ 
iit lệ F LAE (7:01. 0031. 0813a05); Tăng. +$ (7.02. 0125.40.6. 0740a25). 

6 La-van kinh #8 ZS (T:01. 0026.14. 0436a12). Tham chiếu: Pháp cú thí đụ kinh “Tượng phẩm” z£ 
п) BF tạ) 5 in (7.04. 0211.31. 0599c20); Xuất điệu kinh “Lợi dưỡng phẩm” НИЕ) Же, (Т.04. 
0212.14. 0678105); Căn Bản Thuyét Nhat Thiết Hữu bộ Ty-nai-da 1 Ж — IA b EB AR EB (T.23. 
1442.24. 0760b16); Dai tri độ luận К E im (T.25. 1509.13. 0158a29). 


10. Lâu tận kinh (їй #28)” 
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17. Già-di-ni kinh (( 4 JES) không tương đương Trung bộ 
18. Sự tử kinh (fifi T 28) không tương đương Trung bộ 
19. Ni-kién kinh (JE 8228)" 101. Kinh Devadaha (P. Devadahasuttam, К) 


20. Ba-la-lao kinh (3W 2.) không tương đương Trung bộ 
21. Đăng tâm kinh (428) không tương đương Trung bộ 


22. Thành tựu giới kinh (SiR WED) 
24. Sw tử hong kinh (Bi LE) 
25. Thúy du kinh (Ok Wie 
69. Kinh Goliyani (P. Goliyanisuttam, EE JER) 


27. Da-nhién Phạm chí kinh 97. Kinh Dhanañjani 
(BE SR 646) (P. Dhadnafijanisuttam, BE ЎА) 


FG UY эт. 

ee ee z | 143. Kinh giáo giới Cap Cô Độc 
ae Z& 80 ç _ 

28. Giáo hóa bệnh kinh (ВОС) (P. Anäthapindikovadasuttam, #48 JL 38) 2% ) 


29. Đại Câu-hy-la kinh (Ki FERS) | không tương duong Trung bó 
30. Tượng tích dụ kinh (ZIKA) 28. Đại kinh dụ dâu chân voi 


(Р. Mahahatthipadopamasuttam, F К 28) 

31. Phân biệt Thánh để kinh 141. Kinh phân biệt vé sự thật 

(27 Fill BE aii RE)? (P. Saccavibhangasuttam, їй 2} 14%) 

“ЖИЛИГИ 123. Kinh hy hữu, vị tăng hữu pháp 

2 e tong Рр (Р. Acchariyaabbhutadhammasuttam, % В Ж 
33. Thị giả kinh (192%) 


Нік) 


không tương đương Trung bộ 


и 124. Kinh Bac-cau-la 
РО pi ° > 2% 84 ° ЕЕК 
34. Вас-сди-Іа kinh QE T 858) (P. Bakkulasuttam, W ҮЧ) #628) 


35. A-tu-la kinh (Br 1£ SE 2) khóng tuong duong Trung bó 
36. Địa động kinh (8828) khóng tuong duong Trung bó 
37. Chiêm-ba kinh (Ё) không tương đương Trung bộ 


38. Úc-già trưởng giá kinh | 
(ШИШ Ж &) (1) không tương đương Trung bộ 


7 Ni-kién kinh J€###Š (T.01. 0026.19. 0442b29) có phần tương đông với 
M. 27, Cilahatthipadopamasuttam (Tiêu kinh du dâu chán voi). 

18 Сй-пі-ѕи kinh #2 EBD (T.01. 0026.26. 0454c24). 

9 Pham chi Da-nhién kinh Жл BE PARE (T.01. 0026.27. 0456422). 


ю Giáo hóa bệnh kinh ZULIA% (T01. 0026.28. 0458b28). Tham chiếu: S. 55.26; Tap. Ж (702. 
0099.1032. 0269c08); Tang. #4 (T.02. 0125.51.8. 0819b1 1). 


8! Tượng tích dụ kinh R 114 (T.01. 0026.30. 046417). 


8 Phân biệt Thánh dé kinh 2}J|5SE3È#Š (T.01. 0026.31. 0467a28). Tham chiếu: Tir để kinh Р 
(701. 0032. 0814b08); Tang. ‡Š (7.02. 0125.27.1. 0643a26). 


8 Vi tăng hữu pháp kinh 2X #4 A 83% (T.01. 0026.32. 0469c20). 
54 Bac-cdu-la kinh %à ftJ #&&® (T.01. 0026.34. 0475a1 1). 


lvi # KINH TRUNG A-HÀM 


” 


39. Uc-gia trưởng gia kinh 
(ШИЛ E ж #Š) (2) 


41. Thủ trưởng giả kinh 
(FAR) (2) 

không tương đương Trung bộ 
không tương đương Trung bộ 


không tương đương Trung bộ 


không tương đương Trung bộ 


không tương đương Trung bộ 


44. Niệm kinh (2:#Š) 
45. Tam quý kinh (ТЇЙ) (1) không tương đương Trung bộ 
46. Tam quy kinh (W 82 28) (2) không tương đương Trung bộ 


47. Giới kinh (9%) (1) không tương đương Trung bộ 
48. Giới kinh (Ж) (2) không tương đương Trung bộ 


49. Cung kính kinh (48428) (1) không tương đương Trung bộ 
50. Cung kính kinh (484148) (2) không tương đương Trung bộ 
không tương đương Trung bộ 
52. Thực kinh (28) (1) không tương đương Trung bộ 
53. Thực kinh (#Š) (2) không tương đương Trung bộ 
54. Tân trí kinh (#8 & 28) không tương đương Trung bộ 
55. Niét-ban kinh (38 5348) không tương đương Trung bộ 
56. Di-hé kinh (5) không tương đương Trung bộ 


57. Tức vị Ty-kheo thuyết kinh 
(В 25 tt ERRE) 


58. Thất bảo kinh (£ 348) không tương đương Trung bộ 
59. Tam thập nhị tướng kinh 


không tương đương Trung bộ 


không tương đương Trung bộ 


(=+ 194) 


60. Tứ châu kinh (11) không tương đương Trung bộ 


61. Ngưu phan dụ kinh (tF 3 4#) | không tương đương Trung bộ 


62. Tan-ty-sa-la vương ngưỡng Phật 
kinh (JEI 32 Ж Е) 
63. Bệ-bà-lăng-kỳ kinh ( 812245 2) | 81. Kinh Ghatikara (P. Ghatikarasuttam, К) 
130. Kinh thiên sứ (P. Devaditasuttam, КАЎ) 
65. Ô diéu dụ kinh (& Е) không tương đương Trung bộ 

66. Thuyết bốn kinh (#428) 


không tương đương Trung bộ 


không tương đương Trung bộ 


9 Thiên sứ kinh RAH RE (T.01. 0026.64. 0503a21). Tham chiếu: Thiết thành Nê-lê kinh Sih Te AL 
AE (701. 0042. 0826с26); Diém-la vương ngũ thiên зи giả kinh MERRIE (T.01. 0043. 
0828b12); Tăng. #& (T.02. 0125.32.4. 0674b16). 
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67. Đại Thiên nại lâm kinh 
(KR AAA) 

68. Đại Thiện Kiến vương kinh 
(KF REM 


83. Kinh Makhadeva 
(P. Makhddevasuttam, К КК 


không tương đương Trung bộ 
70. Chuyển Luân Vương kinh 


(а +48) không tương đương Trung bộ 


71. Tỳ-tứ kinh (WW Pa 2887 không tương đương Trung bộ 


72. Trường Thọ vương bón khởi kinh | 128. Kinh tùy phiên não 
(fe # Е) (P. Upakkilesasuttam, КЕХА th 28) 
73. Thiên kinh (K€) 
74. Bat niệm kinh (9) 
75. Tinh bat động dao kinh 106. Kinh bat động lợi ich 
QRA 838 AS) (P. Anefijasappayasuttam, Z J] | 25) 
16. Ue-gia-chi-la kinh (ТИЙ 
71. Sa-ké-dé tam tộc tánh tử kinh 68. Kinh Nalakapana 
(XS? = TRUE FRE) (P. Nalakapanasuttam, BB MYX ЗЕ) 
78. Pham thién thinh Phat kinh 49. Kinh Pham thién cau thinh 
(Ж KG HAS) (P. Brahmanimantanikasuttam, Æ > RB 2%) 


79. Hữu thăng thiên kinh 127. Kinh A-na-luat 
(A BRAD)” (P. Anuruddhasuttam, Bo Ab 428) 


không tương đương Trung bộ 


нЕ 119. Kinh thân hành niệm 
1. Niệm thân kinh (5 3 2Š)” Б = ne are 
° L án kinh ( Яш) (P. Kayagatasatisuttam, Ж 1т25%® 


82. Chi-ly-di-lé kinh (Sc REARS) | không tương duong Trung bó 
83. Trưởng lão thượng tôn thụy miên А А 
kinh (E Ж ЕЗЕН AS) enone enone Cuong sung 00 
84. Vô thích kinh (2191) không tương đương Trung bộ 


к 113. Kinh chân nhân 
an nhân kinh (ARS) T 
85. Chân nhân kinh (& Л) (Р. Sappurisasuttam, #49) 


80. Ca-hy-na kinh №90 


86 Dai Thiên nại lâm kinh K КЊ (Т.01. 0026.67. 0511с21). Tham chiều: Tang. #4 (7:02. 0125.50.4. 
0806c21); Ma-diéu vương kinh РЕЯ + #Š (T.03. 0152.87. 0048125). 


87 Tỳ-tứ, ЕЕ, RWW, # II. Tham chiếu: 7é-nic kinh #£{Ä#$ (T.01. 0001.07. 042b24). 

88 Truong Thọ vương bồn khởi kinh Е А0 (T.01. 0026.72. 0532c09). Tham chiếu: Tang. 1% 
(7.02. 0125.24.8. 0626b11) 

8° Tinh bat động đạo kinh 77 #J3B (T.01. 0026.75. 0542b03). 

% Sa-ké-dé tam tộc tanh tử kinh 3⁄2 BE — RYE T 4S (T.01. 0026.77. 0544621). 

°! Pham thiên thỉnh Phật kinh EK GARE (T.01. 0026.78. 0547409). 

% Hữu thang thiên kinh Ж № KE (T.01. 0026.79. 0549b03). 

3 Niệm thân kinh & 4 %§ (T.01. 0026.81. 0554c10). Tham chiếu: Niệm xứ kinh 5 (T.01. 0026.98. 
0582b07); Tăng. 1% (7.02. 0125.12.1. 0568a01). 

°з Chân nhân kinh Ж. A (T.01. 0026.85. 0561a20). Tham chiếu: Thi pháp phi pháp kinh & 3š ARTE 
(701. 0048. 0837c21); Tang. $8 (7.02. 0125.17.9. 0585a18). 


lviii # KINH TRUNG A-HÀM 


86. Thuyết xứ kinh (it BE)” 148. Kinh sáu sáu (P. Chachakkasuttam, 7\7< #8 


87. Ué phẩm kinh (1) 5. Kinh không uë nhiêm 


(P. Ananganasuttam, 1%) 
88. Cau pháp kinh CREK 


2 
| 
SO 
А4 
` 


3. Kinh thừa tự pháp 
(P. Dhammadäyädasuttam, TE її 4%) 


89. Ty-kheo thinh kinh (tk ERES | 15. Kinh tư lượng (P. Anumanasuttam, REE) 
90. Tri pháp kinh (1:5) khóng tuong duong Trung bó 


a j и 8. Kinh đoạn giảm (Р. Sallekhasuttam, ËF ỳ8 ZR) 


92. Thanh bạch liên hoa dụ kinh I | 
(ЖН ЖЕ 68) không tương đương Trung bộ 


93. Thủy Tịnh Phạm chí kinh 1. Kinh vi dụ tam vải 
(K TERE as AE) (Р. Vatthtipamasuttam, з "3% ) 


94. Hắc T)-kheo kinh (BL) 
96. Vô kinh (Ж) 
98. Niệm xứ kinh (RE)! 10. Kinh niệm xứ (Р. Satipatthanasuttam, З) 

13. Đại kinh khổ ибп 

(Р. Mahadukkhakkhandhasuttam, T1 # K 28) 

14. Tiểu kinh khổ ийп 

(Р. Culadukkhakkhandhasuttam, TH #8 /\\#8) 


20. Kinh an trú tam 
(P. Vitakkasanthanasuttam, 


99. Khổ am kinh (EKE)? (1) 


100. Khổ йт kinh (TRŠ#&)!% (2) 


101. Tang thượng tâm kinh 
GH Бо) 


ХВ 2> 
¿DN ¿LUN 


H 


JUS At) 


IE 


% Thuyết xứ kinh ft Be XE (T.01. 0026.86. 0562a19). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.304. 0086c23). 


% Ué phẩm kinh fÄnù## (T01. 0026.87. 0566a13). Tham chiếu: Cau duc kinh 8 (701. 0049. 
0839a05); Tang. ‡ (T.02. 0125.25.6. 0632a20). 


9 Cdu pháp kinh RIEZ (T.01. 0026.88. 0569c23). Tham chiếu: Tang. $4 (7.02. 0125.18.3. 0587c16). 


% Ty-kheo thỉnh kinh Н.Е. (T01. 0026.89. 057129). Tham chiếu: Tho tué kinh SEK (T.01. 
0050. 0842b03). 


°° Châu-na van kiến kinh JAAR IB] 9. (T:01. 0026.91. 0573b13). Tham chiếu: Tang. ‡Š (Т.02.0125.47.9. 
0784a06). 


99 Thủy Tinh Pham chí kinh КІН ER (T01. 0026.93. 0575a19). Tham chiêu: Phạm chí Kë Thủy 
Tịnh kinh R rat K #4 (701. 0051. 0843с13); Tap. #È (T.02. 0099.1185. 0321а24); Biệt Tap. ЗЇ 
(7:02. 0100.98. 0408b25); Tang. 34 (7.02. 0125.13.5. 0573с01). 


0! Niệm xứ kinh 7 (T.01. 0026.98. 0582b07). Tham chiếu: D. 22, Mahäsatipatthäna Sutta (Kinh 
đại niệm xứ); Tham chiêu: Phan biệt Thánh dé kinh 23 JI| BB wi (T.01. 0026.31. 0467a28); Niệm thân 
kinh 4à AE (T.01. 0026.81. 0554c10); Tý để kinh ТЧ (T.01. 0032. 081408); Tăng. Уй (T.02. 
0125.12.1. 0568а01). 


'2 Khổ am kinh 208: (T01. 0026.99. 0584с08). Tham chiếu: Khổ dm kinh #0 (T01. 0053. 
0846c05); Tang. ‡Š (T.02. 0125.21.9. 0604c07). 
!9 Khổ ат kinh 2 (T.01. 0026.100. 0586b02). Tham chiếu: Thich Ma-nam bón tứ tử kinh EZ 9 


Ax 6 (7:01. 0054. 0848b03); Khổ dm nhân sự kinh 2 ASK (T01. 0055. 084923); Tăng. F 
(T.02. 0125.41.1. 0744a02). 


'" Tang thượng tam kinh 38 Е 0 (T.01. 0026.101. 0588а03). 


DẪN LUẬN # lix 


19. Kinh song tâm 
(P. Dvedhavitakkasuttam, ë 7828 


11. Tiểu kinh sw tử hong 
(P. Cujasrhanadasuttam, И, ДУ) 


khóng tuong duong Trung bó 


6. Kinh ибс nguyện 

(Р. Akankheyyasuttam, ЯА) 
1. Kinh pháp môn căn bản 
(Р. Milapariyayasuttam, †R ЖЕТА &&) 
17. Kinh khu rừng 

(P. Vanapatthasuttam, №) 


А | p 17. Kinh khu rien 
108. Lâm kinh (44 XE)" (2) (P. НЫНЕ AK BAG 


112. .4-nô-ba kinh (ЕТЖ) 
114. Ưw-đà-la kinh (ЖЕЙ) 


18. Kinh mát hoan 
А š А BE JH ZENI : a 
115. Mât hoàn dụ kinh (Ж) (P. Madhupindikasuttam, Ж ILE) 


116. Cü-dàm-di kinh (Œ SM) 
117. Nhu nhuyễn kinh (0) 
118. Long tượng kinh (RE) 
119. Thuyết xứ kinh (R) 
120. Thuyết vô thường kinh GREH 8) 
121. Think thỉnh kinh (385838 


123. .Sa-môn Nhị Thập Uc kinh Е 


(WF — 848) 
105 Niệm kinh #® (T.01. 0026.102. 0589a1 1). 
106 Sie te hong kinh W ЕҢ. (T01. 0026.103. 0590b05). Tham chiếu: Tang. 4 (7.02. 0125.27.2. 
0643c02). 
!0 Nguyện kinh RARE (T.01. 0026.105. 0595c1 1). 


8 Tieng kinh #828 (T01. 0026.106. 059609). Tham chiếu: Lạc rưởng kinh #&R#Š (T.01. 0056. 
0851a23); Tang. 34 (7.02. 0125.44.6. 0766a04). 


109 Tam kinh К< (T.01. 0026.107. 0596c25). Tham chiếu: Tăng. #4 (T.02. 0125.45.3. 0771c17). 
10 Nhu trên. 


п Mat hoàn dụ kinh ЖЭ (T01. 0026.115. 0603b09). Tham chiếu: Tap. ## (T.02. 0099.304. 
0086c23); Tang. ‡# (T.02. 0125.40.10. 0743a04). 


102. Niệm kinh (Z) 


103. Sw ti hông kinh (H F HLS) 


104. Uu-dam-ba-la kinh 
(HE BEE 


105. Nguyện kinh (FAZY) 


106. Tưởng kinh (48.28)! 


107. Lâm kinh (4K28)'® (1) 


1х # KINH TRUNG A-HAM 


125. Ban cùng kinh (BE) 
126. Hành duc kinh (17 XD) 
127. Phước điền kinh EMKO 


128. Ưu-bà-tắc kinh (Z ZÆ) không tương đương Trung bộ 
129. Oán gia kinh (252) không tương đương Trung bộ 
130. Giáo Dam-di kinh (ZR) | không tương đương Trung bộ 


50. Kinh hàng ma 
` ; #112 
131. Hàng ma kinh (ЕЖ) (P. Maratajjaniyasuttam, Ж] 


132. Lai-tra-hoa-la kinh 82. Kinh Ratthapala 
(RENE AR BEAR) (P. Ratthapdlasuttam, #%8 W BR BERS) 
133. Uu-ba-ly kinh (1Š E BES) 56. Kinh Uu-bà-ly (P. Updlisuttam, lễ ЕЙ) 
135. Thiện Sanh kinh (£49) 


136. Thương nhân câu tài kinh không tương đương Trung bộ 


(HARMED : 
138. Phước kinh (88) 
139. Tức chi đạo kinh (BEČKE) 


BAR) 


141. Ри kinh (10) 
142. Vã-thế kinh (Fi 3346) 
144. Toán số Muc-kién-lién kinh 107. Kinh Ganaka Moggallana 
(St BY H PEE) (P. Ganakamoggallanasuttam, FBLA H Wë 38 26) 
145. Сй-тйс Muc-kién-lién kinh 108. Kinh Gopaka Moggallana 
(ЖЖ H WE yB 28115 (P. Gopakamoggallānasuttam, #Ë 3k В PEIER) 
146. Tượng tích du kinh 27. Tiểu kinh dụ dẫu chân voi 
(Be Bay AE)" (P. Calahatthipadopamasuttam, 3119] /\\Z8) 


147. Van đức kinh (182%) không tương đương Trung bộ 
148. Hà khổ kinh (A 7728) không tương đương Trung bộ 
149. Hà dục kinh (19А) không tương đương Trung bộ 


L2 Hàng ma kinh МЕ (7.01. 0026.131. 062007). Tham chiếu: Phát thuyết Ma nhiễu loạn kinh (RRR 
ЛЕЕ Е. (701. 0066. 0864b02); Те ma thí Muc-lién kinh А H ERE (7.01. 0067. 0867a02). 


'3 Lai-tra-hoa-la kinh #ÄE FU HERE (T.01. 0026.132. 0623a11). Tham chiéu: Lai-tra-hoa-la kinh ЖЩ 
TH ALRE (T.01. 0068. 0868с23); Hó Quốc kinh # BARE (T.01. 0069. 0872a18); Lại-tra-hòa-la kinh #8 
NE FN AR AE (7.04. 0199.18. 0196601). 


4 Toán số Muc-kién-lién kinh ЭЛ H HEIE (T.01. 0026.144. 0652a07). Tham chiếu: Só kinh 84 
(7.01. 0070. 0875а11). 


115 Сй-тас Muc-kién-lién kinh BER В BË 8 2€ (T.01. 0026.145. 065320). 
H6 Tượng tích du kinh З: BF 2% (7701. 0026.146. 0656a14). 


DẪN LUẬN # lxi 


150. Uấf-sâu-ca-la kinh 


(SR aK йу! 


151. Pham chi A-nhiép-hoa kinh 93. Kinh Assaladyana 
(Bay fare ЛЕ АШ)! (P. Assalayanasuttam, |] tig Л] 48) 


152. Anh Vũ kinh (258828)'" 99. Kinh Subha (P. Subhasuttam, 


75. Kinh Magandiya 
(Р. Magandiyvasuttam, FE HE Te G) 


96. Kinh Esukari (P. Esukarisuttam, € 3X W 18 4Š) 


153. Tu-nhàn-đê kinh (Pš 12) 120 


154. Bà-la-bà-đường kinh 
(ЖЕШ) 


156. Pham-ba-la-dién kinh 
(6 SE LE AE 


159. A-gia-la-ha-na kinh 
(ШЕЕ an] AB RE) 


160. A-lan-na kinh (ЇЇ BABE) không tương đương Trung bộ 


А x 91. Kinh Brahmayu 
Ж AK PRB 2121 > 
161. Pham-ma kinh (26) (P. Brahmayusuttam, Ë BE $€) 


140. Kinh giới phân biệt 
(P. Dhãtuvibhahgasuttam, F- 2) 18 


162. Phán biệt lục giới kinh 
(AP BA #6) 


163. Phân biệt lục xứ kinh 137. Kinh phân biệt sáu xứ 
(IT BITS k 2% )123 (P. Salayatanavibhangasuttam, 7S Ж 


17 Uát-sáu-ca-la kinh $8 8 Sk 8& (T.01. 0026.150. 0660c29). 

пв Pham chi A-nhiép-hòa kinh XE be] HALE (T01. 0026.151. 0663b25). Tham chiêu: Pham chi 
At-ba-la-dién van Ching Tôn kinh ЖАТ ЕЛЕ Al FB BK (7.01. 0071. 0876b24); Tăng. ## (7.02. 
0125.40.9. 0742b03). 

пә Anh Vũ kinh #188 (T:0. 0026.152. 0666c26). Tham chiêu: Anh Уй kinh 548% (T.01. 0026.170. 
0703c21); Dáu-diéu kinh Ф: (T.01. 0078. 0887b04); Anh Vũ kinh WIRKE Cy 0079. 0888b15); 
Phật vị Thi-ca trưởng giả thuyết nghiệp báo sai biệt kinh T 3⁄5 Ë 3M E Aink 22 il 4Š (7.01. 0080. 
0891a17). 

120 Tnhàn-đ kinh ZA PAPERS (T.01. 0026.153. 0670а26). Tham chiếu: Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” 
HE AS YEW ih (7.04. 0210.36. 0573a23); Xuất điệu kinh “Nê-hoàn phâm” Whee YEE rm (7.04. 
0212.27. 0730c06); Pháp tập yêu tụng kinh “Viên tịch pham” 3š $ ZARE пи (7.04. 0213.26. 
0790b16). 

21 Pham-ma kinh Я (T.01. 0026.161. 0685a05). Tham chiếu: Pham-ma dụ kinh РЕ (T.01. 
0076. 0883b07); Pháp cú kinh “Phạm chí phâm” 3 ЈА л m (7.04. 0210.35. 0572b20); Xuat điệu 
kinh “Phạm chi phẩm” HB 28 (7.04. 0212.34. 0798a01); Pháp tập yêu tụng kinh “Phạm chi 
phâm” z fE BA 28 HK ñn (7.04. 0213.33. 0798a01). 

122 Phân biệt lục giới kinh 37 117 FARE (T.01. 0026.162. 0690a19). Tham chiêu: Phát thuyết Binh-sa 
vương пей nguyện kinh Jbñ YS + TEARS (T.14. 0511. 0779a06). 

123 phán biệt lục xứ kinh Т B| Z< Be (T.01. 0026.163. 0692b22). Tham chiêu: A-ty-dat-ma Тар di môn 
túc luận ВУ iE RE Ж З РУ E am (T.26. 1536.18. 0440c23). 


lxii # KINH TRUNG A-HÀM 


138. Kinh tổng thuyết và biệt thuyết 
(P. Uddesavibhangasuttam, ERIT 1S) 
133. Kinh Dai Ca-chién-dién nhất da hiên giả 
(P. Mahakaccanabhaddekarattasuttam, Ж.Ш} 1E 
RRE) 
134. Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiên giả 
(P. Lomasakangiyabhaddekarattasuttam, A RIR 
8 —hR BAA) 
ИЕ ТУЕ 132. Kinh А-пап nhất dạ hiên giả 
167. A-nan thuyết kinh (PURE RRR) (P. Inondabhaddekarattasuttan AICS KEES) 


68 Y = HE 120. Kinh hanh sanh 
7 1 Tế +T 2 \128 J 
168. Y hành kinh (17 &) (ФР. еды, ET а) 


169. Câu-lâu-sâu vô tránh kinh 139. Kinh vô tránh phan biệt 
(† lễ BÉ ЖЕРДЕ)!” (P. Aranavibhangasuttam, RRIT p| 2%) 


es = 135. Tiểu kinh nghiệp phân biệt 

a EL AK) 130 < ° s ç к 

170. Anh Уй kinh (858568) (P. Ciilakammavibhangasuttam, /\\ Ж 27 8) 
171. Phan biét dai nghiép kinh 136. Dai kinh nghiép phan biét 
(TIKK)! (P. Mahakammavibhangasuttam, K Æ 57 hÌ#Š) 


172. Tâm kinh (28) không tương đương Trung bộ 


173. Phù-di kinh (T 5828)!” 126. Kinh Phù-di (P. Bhiimijasuttam, ї# 588) 


45. Tiểu kinh pháp hành 
(P. Culadhammasamadanasuttam, {9% /`) 


are TỶ... 46. Đại kinh pháp hành 
175. Thọ pháp kinh (З) (2) (Р. Mahadhammasamadanasuttam, 95 X 28) 


176. Hanh thiên kinh (47 828) không tương đương Trung bộ 


' Phan biệt quán pháp kinh 2} ЛІ (701. 0026.164. 069413). Tham chiếu: Tap. ЖЕ (7.02. 
0099.43. 0010с19); Tap. #Ë (7.02. 0099.66. 0017b16). 


25 Ôn Tuyên lâm thiên kinh YAIR TKR (T.01. 0026.165. 0696b26). Giống nội dung kinh 131, 132. 
Tham chiêu: Phát thuyét Thiện dạ kinh IRER ? 48 (T.21. 1362. 0881c03). 


126 Thich trung thiên that tôn kinh ЕЕ BE (T.01. 0026.166. 0698c03). Tham chiếu: Tôn thượng 
kinh ® £48 (T.01. 0077. 0886а25). 


27 4-nan thuyết kinh ТК (T.01. 0026.167. 0699c27). 


28 ý hành kinh 175 (T.01. 0026.168. 0700624); Tiểu không kinh > (T.01. 0026.190. 0736c27); 
Đại không kinh K 2 (T.01. 0026.191. 0738a03). 


29 Câu-lâu-sâu vô tránh kinh АВ ЖЕТЕ (T.01. 0026.169. 0701122). 

39 Anh Vũ kinh 25 8588 (T.01. 0026.170. 0703c21). Tham chiếu: Dau-diéu kinh Ў (T.01. 0078. 
0887b04); Anh Vü kinh АБАК (7:01. 0079. 0888615); Phat vi Thu-ca trưởng giả thuyét nghiệp bdo 
sai biệt kinh f 35 B W R A aE 342 HAE (7.01. 0080. 0891a17); Phân biệt thiện ác báo ứng kinh 7 
Л жел RE (7.01. 0081. 0895b25). 

>! Phân biệt đại nghiệp kinh 2} AIK RE (T01. 0026.171. 0706b12). Tham chiếu: Dai tri độ luận Ж 
Ж Fam (7.25. 1509.24. 0238b12). 

132 Phù-đj kinh 138 (T.01. 0026.173. 0709c22). 

'33 Tho pháp kinh ZEZ (T.01. 0026.174. 0711b17). 


'4 Thọ pháp kinh 515 && (T.01. 0026.175. 0712c04). Tham chiếu: Ứng pháp kinh Ж (T.01. 0083. 
0902604). 


164. Phan biệt quan pháp kinh 
(07 All BLE RE) 


165. On Tuyên lâm thiên kinh 
(їй ЖАА) 


166. Thich trung thién that ton kinh ( 
Fe rH THỊ 2 EF AM) 126 


174. Thọ pháp kinh (5Š 74%)!» (1) 


DẪN LUẬN # lxiii 


25. Kinh bẫy môi (P. Nivapasuttam, 8) 
78. Kinh Samanamundika 
(Р. Samanamundikasuttam, W$ PI * 4B FRE) 
142. Kinh phan biệt cing dường 
(P. Dakkhinavibhangasuttam, 1677 B|#SŠ) 
115. Kinh da giới 

(P. Bahudhatukasuttam, © 9.) 

39. Đại kinh Xóm Ngựa 
(P. Mahdassapurasuttam, 5 & K) 
40. Tiểu kinh Xóm Ngựa 
(P. Cñlaassapurasuttam, % t /]\@®) 


177. Thuyết kinh GREE) 
178. Lạp sw kinh (Š Bip 28) 
179. Мей chi vat chủ kinh 

(0 $B) 


180. Cu-dam-di kinh (E 28) 


~ 
= 
= 


181. Da giới kinh (2 Ӯ. 4%)138 


182. Mã Ap kinh ($ BE.) (1) 


183. Ма Ap kinh ($ & 28)" (2) 


184. Ngưu Giác Sa-la lâm kinh 
(E fi ЁШ)! (1) 


32. Đại kinh rừng Sing Bo 
(P. Mahdgosingasuttam, + FAK k#Š) 
185. Ngưu Giác Sa-la lâm kinh 31. Tiểu kinh rừng Sừng Bò 
(Ж), (2) (P. Ciilagosingasuttam, 4 FA #k / N€) 


186. Cau giải kinh (9): 47. Kinh tw sat (Р. Vimamsakasuttam, 1X28) 


ӨТҮҮГӨ = 112. Kinh sau thanh tịnh 
187. Thuyết trí kink (GREE) (P. Chabbisodhanasuttam, 7ч) 


khóng tuong duong Trung bó 
117. Dai kinh bón mươi 
(Р. Mahãcattärisakasuftam, K V4 +28) 
121. Kinh tiểu không 
(Р. Сӣ/аѕиййаіаѕийат, “= /\\#8) 
122. Kinh dai không 
(P. Mahãsuññatasuttam, >> К) 


66. Kinh vi du con chim cay 
(P. Latukikopamasuttam, SB lly 4Š) 


188. A-di-na kinh (PI RABE) 


189. Thánh đạo kinh (#2 1828) 


190. Tiểu không kinh (|N z #8) 


191. Dai không kinh (KZŽ) 


192. Ca-lâu-ô-đà-di kinh 
( 148: Ps Be RAE) 


135 Lap su kinh ЖЕР (T.01. 0026.178. 0718b23). 

136 Мей chỉ vật chủ kinh T.X% ER (T.01. 0026.179. 0720а28). 

37 Cy-dam-di kinh EË SIR (T.01. 0026.180. 0721c21). Tham chiếu: Phân biệt bó thi kinh ZY ill + Jü 
#§ (T.01. 0084. 0903123); Hiền при kinh “Ba-ba-ly pham” В © 4X 34 АЁ nu (7.04. 0202.50. 0434a01); 
Tạp bảo tạng kinh “Thập xa vương duyên” # # ЕТ |2 + (T.04. 0203.1. 0447a16). 


38 Da giới kinh Z FE (T.01. 0026.181. 0723a08). Tham chiếu: Phật thuyết Tứ phẩm pháp môn kinh 
БЕЛШ ан HEPA 4Š (7.17. 0776. 0712b10); Tap. ## (7.02. 0099.451. 0115c27). 


39 Ma Ap kinh Е 48 (701. 0026.182. 0724c17). Tham chiếu: Tăng. Pš (7.02. 0125.49.8. 0801с14). 
140 Ма Ap kinh $ E% (T.01. 0026.183. 0725c16). 


41 Ngựu Giác Sa-la lâm kinh “fi BAKE (T01. 0026.184. 0726c25). Tham chiếu: Tăng. !Ñ (T02. 
0125.37.3. 0710c05); Phật thuyết Tỷ-kheo các ngôn chí kinh В ЊЕ Е: # 3 AEE (T.03.0154.16. 0080c26). 


142 New Giác Sa-la lâm kinh ЕКЕ (T.01. 0026.185. 0729b27). Tham chiêu: Tăng. * (T.02. 
0125.24.8. 0626b1 1). 


143 Câu giải kinh КАЕ (T.01. 0026.186. 0731a29). 
144 Ca-lóu-ó-dà-di kinh WES BERR (T01. 0026.192. 0740c15). Tham chiêu: Tang. Pš (T.02. 
0125.49.7. 0800b27). 


lxiv Œ KINH TRUNG A-HAM 


21. Kinh vi du cai cưa 
(P. Kakaciipamasuttam, Э!) 


193. Mâu-lê-phá-quân-na kinh 
(E BL A BF BB AE) 


194. Bat-da-hoa-loi kinh 
(Ek PE FH Fl] 28146 


65. Kinh Bhaddali 
(P. Bhaddalisuttam, IR KE FRE) 


70. Kinh KWagiri 
(P. Kitagirisuttam, YAW 1i B#Š) 


104. Kinh làng Sama 
(P. Samagamasuttam, & 511) 


khóng tuong duong Trung bó 


125. Kinh điều ngự địa 
(P. Dantabhimisuftam, AH HB Ж) 
129. Kinh hiển ngu 
(Р. Balapanditasuttam, & 8 A) 


195. A-tháp-bói kinh (PU ARS) 


196. Châu-na kinh (JE ARZ% 


197. Uu-ba-ly kinh (112 BERS) 


198. Điều ngự địa kinh (НЬ) 


199. Si tuệ địa kinh (#25 Mb. #%)150 


200. A-lé-tra kinh (F 316): 


22. Kinh ví dụ con rắn 
(P. Alagaddiipamasuttam, #È WJ) 2%) 


r a 38. Đại kinh doan tân di 
х đã L: ПЕ ZR 152 ° ° ° ` 
201. Trà- để kinh (ТЕЖ) (P. Mahatanhasankhayasuttam, Ж #& к) 


202. Trì trai kinh (7) không tương đương Trung bộ 


203. Bô-lợi-đa kinh ( Ж] £ 28)! 54. Kinh Potaliya (P. Potaliyasuttam, "i 2, F| 28) 
26. Kinh Thanh cau 
(P. Ariyapariyesanasuttam, EKZ) 
64. Dai kinh Malunkya 
(Р. Mahamalunkyasuttam, PE # К #Š) 


204. La-ma kinh (2 BE 6154 


205. Ngũ hạ phân kiết kinh 
(H. F y 68 28155 


145 Mâu-lê-phá-quån-na kinh # RMR RÈfE#S (T.01. 0026.193. 0744304). Tham chiếu: Tang. ‡Š (T.02. 
0125.50.8. 0813c02). 


146 Bat-da-hoa-loi kinh FR BE FU Fil (T.01. 0026.194. 0746b18). Tham chiếu: Tang. $8 (7.02. 0125.49.7. 
080027). 


147 4-thdp-béi kinh 18. А. (T.01. 0026.195. 0749c01). 


148 Chdu-na kinh Jal $B (T01. 0026.196. 0752c11). Tham chiếu: Тис tránh nhân duyên kinh BA 
ЖЕШ (7.01. 0085. 0904127); A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận fr) BER % 5. Ч RA (T.26. 1536.7. 
0428c16). 


9 Diêu ngự địa kinh # АНН (T.01. 0026.198. 0757a03). 


150 Si tuệ địa kinh 3ã 5ã HLA (T.01. 0026.199. 0759а19). Tham chiếu: Phát thuyết Nê-lê kinh iR 1 
## (T.01. 0086. 0907a10). 


| Ale-tra kinh SY 320648 (T01. 0026.200. 0763b01). Tham chiếu: Tang. #4 (7.02. 0125.43.5. 
759c29). 


192 Trà- để kinh WR TEZ% (T.01. 0026.201. 0766b28). Tham chiếu: Tạp. # (7.02. 0099.304. 0086c23). 


s kinh H Fl 2X (T.01. 0026.203. 0773a02); Uu-bà-ly kinh 1 BERS (T.01. 0026.133. 
а18). 


ко, kinh РЕ (T.01. 0026.204. 0775c07). Tham chiếu: Bon sự kinh Ж (T.17. 0765.4. 
7 | 


!55 Ngũ hạ phan kiết kinh TL F 474528 (T.01. 0026.205. 0778c09). 


DẪN LUẬN # lxv 


16. Kinh tam hoang vu 
(P. Cetokhilasuttam, ‘Ò ic Ж) 


77. Dai kinh Sakuludayi 

(Р. Mahasakuludayisuttam, = е RK) 
79. Tiéu kinh Sakuludayi 

(P. Cilasakuludayisuttam, *% E Ë BE R Ло) 
209. Bé-ma-na-tu kinh 80. Kinh Vekhanassa 

(їй FE AB |ë #5) '°° (P. Vekhanassasuttam, $8 PEAR E28) 

210. Phap Lac Ty-kheo-ni kinh 44. Tiểu kinh phương quảng 

(Жа ШЕ Ja 28160 (P. СӣјауедаПаѕийат, В НЯ) 


211. Đại Cau-hy-la kinh 43. Đại kinh phương quảng 
(KJ Fit HERE)! (P. Mahavedallasuttam, Ж WAKE) 
А А 90. Kinh Kannakatthala 
А 3 r L; — 4T] FSR) 162 đói 
212. Nhất thiết trí kinh (— tJ] 8 28) (P. Kannakatthalasuttam, З ЊЕ) 


213. Phap trang nghiém kinh 89. Kinh phap trang nghiêm 
(FE HE BRAS) (P. Dhammacetiyasuttam, YEH RRS) 


214. Bé-ha-dé kinh (#8294249 | 88. Kinh Bahitika (Р. Bahitikasuttam, #30424) 
215. Dé nhất đặc kinh (5Š — {848 không tương đương Trung bộ 
216. Ai sanh kinh (Ж tE )!65 87. Kinh ái sanh (P. Piyajatikasuttam, ? 


52. Kinh bát thành 
(P. Atthakandgarasuttam, /\ 48) 


206. Tam ué kinh (ÙR) 
207. Tiên mao kinh (#726)! (1) 


208. Tiên mao kinh (її E28)" (2) 


217. Bát thành kinh (Э)! 


218. A-na-luat-da kinh А А 
КЕЕ 88) (1) không tương đương Trung bộ 


156 Tam ué kinh ЯЙ (T01. 0026.206. 0780b15). Tham chiêu: Thập thuong kinh + Е (T.01. 
0001.10. 0052c17); Tang. $4 (7.02. 0125.51.4. 0817a16). 

157 Tiên mao kinh W ©%® (T.01. 0026.207. 0781b27). Tham chiếu: A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận 
Ray РЁ £ ES ЖЕ PY JE šQ (T.26. 1536.18. 0440c23). 

15 Tiên mao kinh 26, (1.01. 0026.208. 0783c03). 

159 Bé-ma-na-tu kinh Ё Я £ (T.01. 0026.209. 0786b12). Tham chiêu: Bệ-ma-túc kinh $$ FE Mi 
(7.01. 0090. 0913с04); Bệ-bà-lăng-kỳ kinh $42 fe BR (T.01. 0026.63. 0499a09); Phat thuyét Khô 
hạnh túc duyên kinh an E 47 Їй REE (T.04. 0197.10. 0172c05). Bản dich của Trung tâm Dịch thuật 
Trí Tinh: Kinh Ty-ma-na-tu. 

160 Pháp Lac T)-kheo-ni kinh % kt Е. JEZ (T.01. 0026.210. 0788а14). Tham chiêu: Tap. ## (7.02. 
0099.568. 0150a17). 

161 Dai Câu-hy-la kinh ХҰН HERE (T.01. 0026.211. 0790608). 

162 Nhất thiết trí kinh — 139 #Š (T.01. 0026.212. 0792c13). 

16 Pháp trang nghiêm kinh ЯЖ (T01. 0026.213. 0795b17). Tham chiêu: Tăng. * (7.02. 
0125.38.10. 0724b28); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Ty-nai-da tạp sự †R *ñ— 1] 481 ñŠ lẻ 25 HB 
ЖЕЗ (7.24. 1451.8. 0237a06). 

! Trung tâm Dịch thuật Trí Tinh dịch: Kinh Ty-ha-de. 

165 4; sanh kinh Е (T.01. 0026.216. 0800c20). Tham chiêu: Phat thuyết Bà-la-môn tử mạng chung 
ái niệm bất ly kinh ЇЗ E E PI T f4 BSA BER (1.01. 0091. 0915a04); Tăng. Pš (7.02. 0125.13.3. 
0571b28); #879] FEXE (7.01. 0026.214. 0797c07). 

16 Bat thành kinh /\ RAE (T.01. 0026.217. 0802a11). Tham chiêu: Thập Chi cư sĩ bát thành nhân kinh 
+ BE ABR N (7.01. 0092. 0916a17). 


lxvi Œ KINH TRUNG A-HÀM 


219. A-na-luat-da kinh 


2, >, ¿7 A Т) А 
(Bi AB Ë FE 286) (2) không tương đương Trung bộ 
220. Kiến kinh ( 5/5) không tương đương Trung bộ 


xẻ. du kinh (Жу 63. Tiêu kinh Malunkya 


(P. Cailamdlunkyasuttam, PE л Л 
222. Lệ kinh (P28) 


không tương đương Trung bộ 


Жжжж 


Kết luận 

Dựa vào các bảng đôi chiêu tựa đề Kinh Ti rung A-ham và Kinh Trung bộ 
trong bài này, chúng ta cần ghi nhận rang Kinh Trung A-hàm bản chữ Hán của 
Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivada Dirgha Agama) có 10 bài kinh tương 
đương với Kinh Truong bộ (Digha Nikaya), 77 bài tương đương với Kinh Tang 
chi bộ và 10 bài tương đương với Kinh Tương ung bộ của Thuong Tọa bộ. 
Ngoài ra, phân lớn nội dung các chủ đề Phat hoc của Kinh Т rung A-ham chia sẻ 
cùng các phạm trù triết học Phật giáo trong Thượng Tọa bộ. 

Về nội dung, ngoài những chủ đề về đức Phật lịch sử, vai trò đạo sư của đức 
Phật và các học thuyết quan trọng của triết học Phật giáo, Kinh Trung A- hàm 
còn là nguồn dit liệu phong phú vè đối thoại liên tôn giáo và đối thoại liên triết 
học giữa đức Phật với các bậc đạo sư Ấn Độ. 


Quan trọng hơn hết, trong phương diện ứng dụng, vì Kinh Trung A-ham 
tông hợp những bài kinh căn bản nhất của Thượng Tọa bộ, gân nhất với lời dạy 
của đức Phật, nên nội dung của kinh này có khả năng trị liệu khó đau rất hiệu 
quả, giup người thực tập giải phóng các xiêng xích trói buộc tâm, đạt được giải 
thoát tâm, giải thoát băng trí tuệ, đạt được các quả Thánh ngay trong kiếp sóng 
hiện tại này. 


Hướng về ngày Phật thành đạo 
Chua Giác Ngo, ngày 04-01-2022 
TT.TS. THICH NHAT TU 
(Đông Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN) 


' Tiên dụ kinh Е] (701. 0026.221. 0804a21). Tham chiếu: Tiên du đại kinh WAKE (701. 
0094. 0917b13); Dai tri độ luận KS FE aa (T.25. 1509.15. 0170a08). 


KHÁI ОСАТ KINH TRUNG A-HÀM 


Tác pham Dai Đường Tay Vức ký cha ngài Huyền Trang đã ghi nhận rang, 
có một sô hậu duệ của dòng họ Thích-ca sau vương nạn Ty-luu-ly đã thiên di 
đến một số quốc gia thuộc về khu vực phía Bắc Ấn Độ.! Trong sô những hậu 
duệ tiêu biểu của dòng họ Thích-ca ở khu vực này có ngài Cù-đàm Tang-gia- 
dé-ba (Œ 2 Ë tite, Gautama Samghadeva), vị Tôn giả đã gop phan giữ 
gìn va truyén dịch bản Kinh Trung A-hàm (rh I]  #Š) hiện còn lưu lại đến 
ngày nay. 

Tôn giả Cu-dam Tang-gia- -dé-ba người nước Ké-tan (Ж Ж), không những 
rat giỏi về A-t)-dam Tâm luận? ma còn quán thông cả Tam tang.’ Nơi ngài 
sinh trưởng thuộc nước Kế-tân về sau được gọi là Ca-thap-di-la (3M 3478 ZÆ, 
Kashmir),t vốn là vùng đất Thánh của bộ phái Phật giáo Căn Bản Thuyết Nhat 
Thiết Hữu bộ (Milasarvastivada). Đồng thời, đây cũng là nơi sinh trưởng của 
những luận sư nói tiếng thuộc Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivada) như ngài 
Tăng-già-bạt-đà-la ((4 (i EXE Æ, Sarnghabhadra),Š ngài Sách-kiến-địa-la (Ж 
ya Hb ZÆ, Skandhila).° 

Vào giữa niên hiệu Kiến Nguyên (365-385) đời Vua Tan Phù Kiên, ngài 
Tang-gia-dé-ba đến Trường An. Lúc bây giờ, Kinh Trung A-ham đã được ngài 
Đàm-ma-nan-đề (= Ƒ#š##‡#, Рһагпапапат) dịch sang Hán ngữ, ngài Dao 
An (18 4) và ngài Pháp Hoa (74 #4) cùng khảo chánh. Tuy nhiên, việc khảo 
chánh Kinh Trung A-hàm chưa hoàn thành thì triều đại nhà Tân (Ж) phải liên 
tục đôi diện với những cuộc bién loạn của thân tộc dòng họ Mộ Dung (RR, 
350-384). Khi nha Tân diệt vong, cũng vào năm đó tức vào niên hiệu Thái 
Nguyên năm thứ 10, ngài Dao An cũng viên tịch. Vì chiến loạn xảy ra liên 


' Dai Đường Tây Ve ký Ki FAC (T.51. 2087.6. 0900c22). Nguyên tác: Kiếp-tỷ-la-phạt-tôt-đỗ 
quốc (SEL RICE ss l). 
2 A-tp-dàm Tâm luận Ë] Е, it (T.28. 1550. 0809а11), gồm 4 quyền, do ngài Tang-gia-dé-ba (4% til 
#22) và ngài Huệ Viễn ($38) cùng dich tại Lô Sơn (KL). 

3 Cao Tăng truyện ma là 4 (T.50. 2059.1. 0328c22). 

4 Câu-xá luận ký ХЕ (T.41. 1821.2. 0046c21). 

° A-p-đạt-ma Thuận chánh lý luận Pal Pe, 2Š BS JIR ЈЕ де (7.29.1562. 0329a03). Tác giả Luận Thuận 
chánh ly gôm 80 quyền là ngài Tang-gia-bat-da-la (4# (ill EXPE ZÆ, S. Sarnghabhadra). Trong bộ luận này, 
tên tác giả được ngài Huyện Trang dịch nghĩa là ЭЕ Hiền (< Ë). 


6 Tác gia của Chung sự phán Т. ['y-ba-sa luận (REI be Eš VP iR) hiện nay vẫn chưa tìm thay. Theo Dai 
Đường Tây Vức ký Kis Pasha (T.51. 2087.3. 0887с14). 


1 Cao Tăng truyện її {8 (T.50. 2059.1. 0328c22). 


Ixviii # KINH TRUNG A-HAM 


miên và cũng do ngài Dao An viên tịch nên việc giao chánh ban Kinh Trung 
A-hàm do ngài Đàm-ma-nan-đề dịch vẫn chưa thực hiện được. 

Vốn là bạn đồng học với ngài Рао Ап? và cũng là một trong những vi cao 
Tăng cùng san định bản Kinh Trung A-ham do ngài Đàm-ma-nan-đề dịch, ngài 
Pháp Hòa biết rõ về những điều bất cập trong những dịch phẩm kinh điên đời 
trước,° trong số đó có cả Kinh Trung A-hàm. Vì vậy, khi ngài Tăng-già-đê-bà 
đến Trung Hoa, ngài Pháp Hòa đã cùng vị Tôn giả này giảo chánh lại một sô 
bộ kinh đã được dịch trước đó, nhưng vẫn chưa đủ nhân duyên dé dịch lại Kinh 
Trung A-ham. 

Khi ngài Tăng-già-đê-bà du hóa miền Giang Tả, lúc đó có vị cư sĩ tại gia với 
tước vị là Đông Đình Hau, Thuong Thu Lệnh, Vệ Tướng Quan tên la Vuong 
Nguyên Lâm (Е 22 Ж)! đã phat tâm hộ trì Phat pháp. Vi cư sĩ này đã xây dựng 
tinh xá, cung thỉnh nhiều bậc cao Tăng và đã cúng dường tứ sự liên tục nhiêu 
năm. Trong số hơn 40 vị cao Tăng được thỉnh cau về tinh xá, có ngài Thích Tuệ 
Trì (ЖЕ 34%)" vốn là pháp đệ ưu tú của ngài Huệ Viễn (ЖЯ) và cũng là người 
giữ vai trò quan trọng trong việc san định Kinh Trung A-ham. Đặc biệt nhật là có 
ngài Tăng-già-la-xoa ({#4 {il ZÆ SZ), vị cao Tăng cũng thuộc nước Kế-tân, chuyên 
vë việc học thuộc lòng và trì tụng kinh điển, gọi là Kinh sư (83, Bhãnaka).'? 


Nhân duyên hội đủ, cư sĩ Vương Nguyên Lâm đã phát nguyện làm đại thí 
chủ của dịch trường dịch Kinh Trung A-ham, được thực hiện tại tinh xá của mình 
ở quận Dan Dương, Dương Châu, thuộc huyện Kiến Khang (#Ë BE). Trong dịch 
trường này, ngài Tăng-già-la-xoa tay cầm ban Phan tuyên doc Phan văn, ngài 
Tang-gia-dé-ba dịch sang Hán ng, Sa-môn người Dự Châu (# M|) tên là Dao 
Từ GË 24) ghi chép, hai vị Ly Bảo (Æ #) va Khang Hóa (JBE 1L) người nước 
Ngô (È) viết ra chữ Hán. Công việc dịch Kinh Trung A-hàm được khởi đầu từ 


8 Cao Tăng truyện tà lŠ (T.50. 2059.5. 0354a18). Nguyên tac: > 8 2) [8] 88, 

° Xuất Tam lạng ý rập E ñU Ж (7.55. 2145.9. 0063c21. Nguyên tác: WIiERARGAREE, К 
її ЖЕН ЛЕЛЕ. B ae ALEK AR = H AE M H. Xem thêm: Хиа Tam tạng ký tập th = 0 $ë 
(7.55. 2145.13. 0099c12). Nguyên tác: ЭҤ AES AER. HE PORK IRAE. 

'° Xuất Tam tạng ky tập th = #& ac Ж (7.55. 2145.1. 0063c21). Nguyên tác: MBS BRS REE 
р А Jus. Trong Cao Tăng truyện, truyện ngài Tang-gia-dé-ba, vi đại thí chủ này tên là Vương Tuân 
(E). 

1 Cao Tăng truyện mist (T.50. 2059.6. 0361b14). 

l2 Xá-lợi-phát A-ty-dam luận 23 Fil 3 br) E. im (T.28. 1548.1. 0525b08). Thập tụng luật + 88 (T.23. 
1435.18. 0125a14). Nam Hai ký quy nội pháp truyện VA ЇЙ A im N 28 f (T.54. 2125.4. 0227a11). 

В Cao Tăng truyện rã 118 (T.50. 2059.1. 0329a23). Nguyên tác: Ж Ж W FR to К. 

14 Nguyên tác: Dự Châu Sa-môn Dao Từ bút thọ (F M W FLEA 52). Thực tế đã có sự nhằm lẫn ở dong 
phụ chu Kinh Trung A-ham, quyên thứ nhat theo ban Dai Chánh, vi đã ghi nhận rang, người ghi chép là 
ngài Đạo Tó (8 484 # %). Hai bản dịch tiêng Việt Kinh Trung A-hàm hiện có déu đi theo sự nhâm lân này. 
Cả 3 bản Tông, Nguyên, Minh trong Hán tạng không ghi dòng này. Đọc lại Cao Tăng truyện, quyền thứ 
6, tuyện của ngài Đạo Tô cũng không ghi nhận chi tiệt ngài đảm trách ghi chép Kinh Trung A-ham. Trong 
khi đó, tác phâm kinh lục xưa nhât hiện còn là Хийг Tam tang ký tâp, quyên thứ 9, ở bài Tựa Kinh Trung 
A-ham, đã ghi rõ là ngài Dao Từ chap bút việt bài tựa này và cũng ghi rõ là chính ngài Dao Từ ghi chép 
Trung A-ham. Tác phầm Khai Nguyên Thích giáo luc, quyên thứ 3, cũng xác tín rang người ghi chép Kinh 
Trung A-ham, bản dịch của ngài Tăng-già-đê-bà chính là Sa-môn Dao Từ, người Dự Châu. 


KHÁI ОПАТ # lxix 


mùng l0 tháng l1 năm Định Dậu, năm đâu niên hiệu Long An (năm 397) cho 
đến ngày 25 tháng 6 năm sau (năm 398) thì hoàn tât bản thảo. Bản dịch Trung 
A-ham này gom 5 tụng, 18 phẩm, 222 kinh được phân chia thành 60 quyền. Tuy 
nhiên, vào lúc đó đất nước lại xảy ra loạn lạc nên bản thảo chưa kip giao chánh, 
phải chờ mãi đến năm năm sau mới có thé khảo định dé lưu truyền. Bản Kinh 
Trung A-ham này là dé bản duy nhất dé chuyên dịch sang nhiêu ngôn ngữ trên 
thé giới và cũng là dé bản của những dịch phẩm tiếng Việt Kinh Trung A-ham. 


Bản Kinh Trung A-ham hiện được giữ gìn trong Đại Chánh tán tu Đại tạng 
kinh (DCT) mang sô hiệu 26 với tên người dich sang Hán ngữ là ngài Cu-dam 
Tang- già-đê-bà.!5 Sự ghi nhận đặc thu nay có lễ xuất phát từ vai trò chủ yêu của 
ngài Tăng-già-đê-bà trong việc truyền dịch bản kinh. Vì lẽ, ngài Tang-gia-la- 
xoa tuy có công lao nhưng chỉ đóng vai trò là người trùng tụng bản Phạn ngữ. 
Một điểm đặc thù cần ghi nhận là bản dich Trung A-ham nay được dịch trên 
cơ sở Phạn bản, chứ không phải được dịch từ sự học thuộc lòng như bản Kinh 
Truong A-ham do ngài Phat-da-da-xa đã từng dịch trước đây. Cơ so Phan ngữ 
thê hiện bằng văn bản là một trong những tiêu chuẩn góp phân khăng định tính 
chân thực của mọi bản kinh, mà ở đây chính là Kinh Trung A-ham. 


Mãi dén ngày hôm nay, Phan bản Kinh Trung A-hàm về cơ bản vẫn chưa 
tìm thay đây đủ. Mặc dù vậy, vào đâu thé ky XX, các nhà khảo cô đã phát hiện 
trong một cô tháp ở miền Đông Turkestan có nhiều phiến đoạn kinh dién, và 
trong sô chúng có hai phiến đoạn thuộc Kinh Trung A-hàm. Hai phién đoạn này 
thuộc về kinh số 133 tức Uu-ba-ly kinh (Ж ЗЕЙ) và kinh số 170 tức Anh Vü 
kinh (#548). Hai phiên đoạn này được ghi lại trên giấy với tự dạng Phạn ngữ 
thuộc ngữ hệ Gupta, gọi là Slanting Gupta.’ Dang chú ý là nội dung Kinh Anh 
Vii thuộc Trung A-ham cũng là một thê tài quan trọng trong nghệ thuật Phat giao 
Gandhara. Vi lẽ, các nhà khảo cô ở Pakistan ngày nay đã phát hiện nội dung 
bản kinh này cũng được thê hiện trên một bức phù điêu băng đá, có niên đại vào 
khoảng từ thế ký П-Ш.!7 Cũng bàn về van dé ngôn ngữ, tác giả Tân Dao Tĩnh 
Chí (=ë IB #9, Seishi Karashima), vị Giáo sư hiện đang giảng day tại Dai học 
Soka, Nhật Bản, sau những tỷ giao từ ba ngôn ngữ Sanskrit, Prakrit và Gandhari 
về một vài từ khóa trong Kinh Trung A-hàm như: Di-hê (5Ñ), Na-lợi-ương-già 
(ЖЕЛ ЖШ), A-di- la-ba-dé (P K Z#‡X),... đã đi đến kết luận răng, ngôn ngữ 
chủ yêu của Kinh Trung A-ham là Phan ngữ chính thông (эшк được kết 
hợp với một vài yêu tó thuộc về ngôn ngữ Prakrit và cả Gandhari.'* 


l5 Trung A-ham kinh Ч bal ñ & (T.01. 0026. 0421a03). 

lé Rudolf Hoernlé, Manuscript Remains of Buddhist Literature Found in Eastern Turkestan: Facsimiles 
with Transcripts, Translation and Notes, Vol. 1 (Oxford: Clarendon Press, 1916), pp. 27, 46 

'7 Thsan Ali - Muhammad Naeem Qazi, Gandharan Sculptures in the Peshawar Museum (Life Story of 
Buddha) (Pakistan: Hazara University Mansehra NWFP, 2008), p. 214. 

'8 Seishi Karashima, The Underlying Language of the Chinese Translation of the Madhyama-Agama, 
Research on the Madhyama-Agama, Dhammadinna ed. 2017 (Taipei: Dharma Drum Publishing Co., 
2017), p. 205. 
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Qua những dẫn luận về lịch sử và phân tích ngữ nghĩa vừa nêu đã cho thấy, 
mặc dù Kinh Trung A-ham có những liên hệ mang tinh cội nguôn với bộ phải 
Phật giáo Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Milasarvastivada) nhưng vân 
chưa có những băng chứng xác thực, cụ thé. Trong khi đó, theo su khang định 
nhiêu lần của ngài Huyền Trang (602-664) trong Thành duy thức luận (Bề WE Hik 
am), Nhiếp Dai thừa luận bồn (š X Fe at AN), Nhiép Dai thừa luận thích (1 
kim)" đã cung cấp bằng chứng góp phan khang định răng, Kinh Trung 
A-ham thuộc về bộ phái Đại Chúng bộ (Mahasanghika). 


Trong Thanh duy thức luận quyền thứ 3 ghi: “Trong kinh điền thuộc các bộ 
phái cũng có án ý cho rang, thức A-lai-da có tự tanh riêng biệt, như trong Kinh 
A-ham của Đại Chúng bộ có án ý cho rang thức nay được gọi là thức căn bản, 
vì đó là chỗ nương tựa của nhãn thức, v.v... Vi như gốc rê cây là cơ sở của 
nhánh lá.”” 


Khảo sát cả bốn bộ A-hàm, tức là bón bộ A-cấp-ma (fa % BE), theo nhu 
cách gọi của ngài Huyén Trang thì nội dung Kinh A-ham ma ngài dë cập trong 
Thành duy thức luận thuộc vê Trung A-ham, sô 97 với tên gọi là Đại nhán kinh 
(K IN). 

Kinh ghi: 

— Này A-nan, nếu thức căn bản” của bé trai hoặc bé gái bị đoạn hoại và 
chăng tôn tại thì danh sắc có tăng trưởng dan lên chang? 

— Bạch Thể Tôn, không.” 


Như vay, với những thông tin vira nêu đã cung cấp thêm những cơ sở quan 
trọng, góp phân khăng định răng Kinh Trung A-hàm thuộc về bộ phái Đại 
Chúng bộ. 


Đến ngày hôm nay, Kinh Т) rung A-hàm đã được dịch sang nhiêu ngôn ngữ 
trên thế giới. Ở Việt Nam, dịch phẩm tiếng Việt đầu tiên của Kinh Trung A-hàm 
phải ké đến là công trình của tập thê học Tăng thuộc Viện Cao đăng Phật học 
Hải Đức, Nha Trang, dịch trước năm 1975, được thực hiện dưới sự hướng dẫn 
và hiệu đính của cô Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Viện Nghiên cứu Phật học 
Việt Nam biên tập 1991, do Cục Xuất bản cấp giấy phép, in năm 1991-92. Hơn 
L7 năm sau, bản Kinh Ti rung A- hàm đã được Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ dịch và 
chú thích, NXB. Tôn giáo, Hà Nội cấp giây phép, Viện Nghiên cứu Phật hoc 


9 Nhiếp Đại thừa luận bon їй K ЖЕЙ  (T.31. 1594.1. 0134a23). 
0 Мёр Đại thừa luận thích Bš K 3EñffE (T.31. 1597.2. 0326c29). 


?! Thành ae thức luận JX. ME ТЕЙ (7.31. 1585.3. 0015a18). Nguyên tác: КА rh ЛЕ Be an АГА HR ae 

ИЙНЕ, 8 X S BEI S BE wn ss Es BACAR, ERRANEN SMERE EA 

А Аа tác: Thức sơ (#7), còn gọi là thức ban đâu, thức căn bản, cũng gọi là thức thứ 8, thức 
ai-da 

3 Trung A-ham kinh Н be] & 28 (7.01. 0026.001. 0579c19). Nguyên tac: IEDER, BORE 

RRA, 4 ТАРЕ RAIS A tứ. 
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Việt Nam in năm 2008, nhăm chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2008. 
Ấn bản này được Thư quán Hương Tích tái bản năm 2013, NXB. Hong Đức, 
Hà Nội câp phép. 


Có thể nói, so VỚI Kinh Trường A-ham và Kinh Tăng nhất A-hàm, Kinh 
Trung A-hàm có câu trúc văn pháp VỚI nhiều điểm đặc dị, nêu không nói là hơi 
khúc chiết, cô đọng. Vì lẽ, có những cầu trúc Hán ngữ kha tôi nghĩa trong Kinh 
Trung A-ham vân chưa được những dich phẩm tiếng Việt hiện có giải mã hợp 
lý. Đơn cử cho những trường hợp đó, có thê điểm qua một số câu trúc từ ngữ 
đặc thù như: Thích-ki-sâu ($ #48); Như kỳ tượng (40 H: 42); thi chủ đàn-việt 
(ЛЖ EIEE); bao vũ chi xa (OHZ Œ); Chi-ly-di-lé (Ж BE AL); Tiên Dư tài 
chủ (ИШЕ +); ngũ duc công đức (E&I); nhân, duyên, chánh, van, hy, 
ngũ cú thuyết (Al, ##, IE, X, BR, TAF); Bich-chi Phật (iE SE f; nhuoc 
vương đại tượng, hoặc hữu thất bảo, hoặc phục giảm bát (Ж T K 2, MAC 
Ж, НЕ ҮЙ Л)... Trong an bản tiéng Việt Kinh Trung A-ham lần này, những cú 
ngữ vừa nêu phân lớn đã được giải thích tương đối thỏa đáng, dựa trên những 
tư liệu tham chiêu khả tín. 

Căn cứ vào thành tựu từ những dịch phẩm, công trình nghiên cứu về Kinh 
Trung A-hàm hiện có, gồm bản tiếng Viêt,” bản Hán сб,” bản tiếng Trung,“ 
bản tiếng Anh,2’... nhưng trên hết vẫn là dé bản Hán ngữ được lưu giữ trong 
DCT; Trung tâm Dịch thuật Trí Tinh đã dịch mới Kinh Trung A-ham cùng với 
sự cân trọng cao nhất có thể, tuân theo tôn chỉ xuyên suốt mà Trung tâm đã đề 
ra. Trong việc phân bô nhân sự phụ trách dịch thuật và hiệu chú Kinh Trung 
A-ham, Trung tam Dịch thuật Trí Tinh đã phân công cho 11 vi Tăng, Ni thực 
hiện liên tục từ tháng 12 năm 2018 và đã hoàn tat vào tháng 5 năm 2021. 


Như vậy, ngay từ ban đầu, Kinh Trung A-hàm đã có những liên hệ nguồn 
cội với dòng họ Thích-ca và bộ phái Phật giáo Nhất Thiết Hữu bộ; thế nhưng, 
căn cứ vào những tư liệu khả tin của ngài Huyén Trang, bộ kinh này có cơ 
sở thuộc vệ Đại Chúng bộ. Trải qua bao biến chuyên thịnh suy của thé cuộc, 
nhưng nguôn mạch của Phật giáo được gìn giữ trong bộ kinh này vẫn được lưu 
truyện và tiếp nôi. Xuyên qua vai net cham phá của lịch sử đã chứng tỏ rang, 
sử mạng giữ gin và truyền thừa kinh dién là một trong những sử mạng vô cùng 
trân trọng va rat mực thiêng liêng. Chỉ xét riêng ban dịch tiêng Việt đâu tiên về 


“ Kinh Trung A-ham, Viện Cao dang Phật học Hải Đức - Nha Trang dịch, HT. Thích Thiện Siêu hiệu đính, 
Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam biên tập 1991, do Cục Xuât bản câp giây phép, in năm 1991-92, 
Tiêu tang , kinh, Trung А- hàm, HT. Thích Tuê S$ dịch va chú, NXB. Tôn giáo, Hà Nội câp giây phép, Viện 
Nghiên cứu Phật học Việt Nam in năm 2008. 

? Ban đối chiếu, chú thích, dẫn giải giữa Kinh Trung bộ và Kinh Trung A-ham của học giả Trang Xuân 
Giang (H Т). Xem tai: https: //agama.buddhason. org/MA/index. htm. 

26 rB Bal 2} AM ae ak, TE A TH [н] ие МЇ. 

27 Bhikkhu Analayo, Marcus Bingenheimer, Rodney S. Bucknell, Co-editors (2013). The Madhyama 
Agama: Middle-length Discourses. BDK English Tripitaka, Berkeley (Morago, California: Bukkyo 
Dendo Kyokai America Inc., 2014). 


lxxii # KINH TRUNG A-HÀM 


Kinh Trung A-ham cũng đủ thay sự cần man, sự nỗ lực, sự kiên định của chư 
Tôn đức tiên nhân đáng quy trọng muôn phần. Trong điều kiện nguồn tư liệu 
dùng dé tham khảo bị hạn chế, trong bối cảnh những điều kiện phụ trợ cho việc 
dịch thuật còn khó khăn trăm bê, nhưng quý ngài đã hoàn thiện dịch phẩm Kinh 
Trung A-hàm với nỗ lực cao nhất có thé. 


Trân trọng những cống hién đó, Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh nguyện tiếp 
bước tiên nhân, cô gắng làm sáng tỏ thêm những điều mà những ban dịch Kinh 
Trung A-hàm trước đây còn bỏ ngỏ; đồng thời tham chiêu những thành tựu liên 
quan đến Kinh Trung A-hàm đã được nhiều học giả trên thé giới công bố gan 
đây đề định hình nên một bản dịch tiếng Việt Kinh Trung A-hàm theo phương 
châm: Chân thực - Uyên thám - Văn nhã. 

Có sóng với kinh điển mới phần nào hiểu được lời day của đức Phật, có 
trầm tư vào kinh điển mới nhận ra sự khó nhọc của bao thế hệ truyền dịch thời 
xưa. Ban dịch tiếng Việt Kinh Trung A-ham này, nêu như có được một phan 
công đức bé nhỏ, xin nguyện kính dâng lên chư Phật, chư Tó, chư vị truyền dịch 
tiền nhân, những bậc đã tận hiến đời mình vì sự xương minh của Phật pháp. 


TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH thực hiện 


KINH TRUNG A-HAM 


Hán dịch 
TAM TANG TANG-GIA-DE-BA 
Việt dịch 
TRUNG TAM DỊCH THUAT TRÍ TINH 


PHAM 1: BAY PHAP! 
(Gom 10 kinh) 


Kệ tóm tat mười kinh: 
Thiện pháp, Tru Độ thọ 
Thanh, Thuy, Mộc tích du 
Thiện nhán vãng, Thể phước 
That nhật, Xa, Lâu tận. 


ACS 


а 


1h 
` 4 
ч 


! Sơ tụng (thứ nhất). Quyền 1. Ngày thứ nhất tụng năm phẩm rưỡi, tổng cộng 64 kinh. 
2 Nguyên tác Nhiếp tung: 35, ЖЖ; pk, Ж, RER; ATE, tha; CA, #, йш. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 


1. KINH THIEN PHAP! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm,? vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Néu Ty-kheo nào thành tựu bay pháp thì được hoan hy và an lạc trong pháp 

Hiện thánh, dân đên việc dứt sạch tât cả phiên não." Bảy pháp đó là: Biệt pháp, biệt 
nghĩa, biệt thời, bit tiệt độ, biét mình, biệt hội chúng và biệt sự hơn kém của người.” 

Thé nào là Tỳ-kheo biết pháp? Nghia là Ty-kheo biết Chánh kinh, Ca vịnh,” 
Ký thuyét,® K6-tha,” Nhân duyên, ' Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, 
Quảng giải, VỊ tang hữu va Thuyêt nghĩa, đó là Ty-kheo biệt pháp. 


! Nguyên tác: Thiên pháp kinh #3&8 (T.01. 0026.1. 0421a12). Tham chiếu: That tri kinh 18 
(7.01. 0027. 0810a03); Tang. 34 (7.02. 0125.39.1. 0728b26); A. 7.68 - IV. 113. 

Thăng Lâm (ЮЖ, Jetavana), khu vườn rừng của Thái tử Kỳ-đà (Jeta). Theo Chu giải Kinh tat са Іди 
hoặc (Sabbasavasuttavannana) thuộc Kinh Trung bộ, trong lúc Vua Ba-tu-nac (Pasenadi) chiên thang 
quân thu thì hay tin Thai tử vừa được sanh ra nên đặt tên là Chiên Thăng (Jeta, có góc động từ узай, 
nghĩa là đánh tan, chinh phục, chiên thăng... ). 

> Cấp Cô Độc (44 948, Anathapindika), mỹ danh người đời xưng tán cu sĩ Tu-đạt (23Š, Sudatta), một 
thương nhân thành công ở thành Xá-vệ (4970, Savatthi), nước Câu-tát-la (74) ÉE Z# BỊ, Kosala), bởi 
ông có lòng nhân từ, thường bô thí, cung cap, bao trợ, cho những người neo don. Vườn Cap Cô Độc 
là do cư sĩ Tu-đạt mua dat của Thai tử Kỳ-đà băng sô vàng trải khắp khu vườn ay đê xây dựng tu viện 
cúng dường cho Phật và Tăng đoàn. Cảm được tâm lòng mộ đạo của cư sĩ Tu-đạt đôi với Tam bảo, 
Thai tử Ky-da đã dâng cúng sô cây trong khu vườn ay. Từ đó, tu viện này được mang tên cả 2 người: 
Kỳ thọ Câp Cô Độc viên. 

4 Lau tận (jm Ж): Hết sạch phiền não, đồng nghĩa với “vô lậu.” 

5 Tri pháp, tri nghĩa, tri thời, tri tiết, tri kỷ, tri chúng, tri nhân thăng như (407% £1 3% £0 IF AI BH I С, АП 
AR АП NI ЯП). A. 7.68 - IV. 113: Dhammaññū ca hoti айАаййй ca attaññü ca тайаййй ca Ка!аййй ca 
parisanhu ca puggalaparoparaniu ca (Biệt pháp, biệt nghĩa, biệt tự ngã, biệt ước lượng, biệt thời, biệt 
hội chúng, biét người thang kẻ liệt), HT. Thich Minh Châu dịch. 

6 Chánh kinh (ЈЕ) cũng gọi là Quán kinh (4#), Khé kinh (324%, Sutta). 

7 Ca vịnh (KÈK): тһе kệ lặp lại nội dung của đoạn kinh trước, còn gọi là Trùng tụng (#28), Ứng tụng 
(tH) hoặc Kỳ-dạ (Ж, Сеууа). 

8 Ký thuyết (ñ an, Veyyakarana): Thể loại nay lúc ban dau được đức Phat dùng dé xác định hoặc giải 
thích giáo pháp, vé sau nhăm xác định quả vi tu chứng cua hang đệ tử, còn gọi là Thọ quyết (15А), 
Thọ ký (†#ãữ), Ký biệt (ŘE Л)... | | 

° Kệ-tha (18{®) phiên âm là Già-đà (Е, Саглай), chỉ cho thé loại kinh văn được việt theo thi kệ như 
Kinh Pháp cu, Trưởng lão Tăng kệ, Truong lão Ni kệ,... 

10 Nhân duyên (8) phiên âm là Ni-đà-na (J FEB, Nidana). Theo Dai tri độ luận K&S BE iti (T.25. 
1509.33. 0307b05). Ni-đà-na nghĩa là giáo pháp mà chư Phật noi vôn phát khởi từ nhân duyên. Do nhân 
duyên gì mà Phat nói vë việc đó. Do có người hỏi nên nói việc này. Theo Luật tạng, vì có người phạm 
lôi nên đã kiệt giới đó. Tat cả lời dạy của đức Phật đêu phát khởi từ nhân duyên nên gọi là Ni-da-na. 
(ЛЕЕ, ait nt HIE A 6 BỊ, 11H А Sk ЗЕ. ЖЭ A Minh ЕН. BE Н ДЭШ АЕН, BAL AH ЛЄ 
Mk. — J8 ке St Bí ⁄⁄ JE BEAR). 
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Nếu Ty-kheo nao không biết pháp, nghĩa là không biết Chánh kinh, Ca 
vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên. Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh 
xứ, Quảng giải, VỊ tăng hữu và Thuyết nghĩa, Tỳ-kheo như vậy là không biết 
pháp. Nếu Tỳ-kheo nào khéo biết pháp, nghĩa là biết Chánh kinh, Ca vịnh, Ký 
thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục,'' Bản khởi, * Thử thuyét, Sanh xứ,14 
Quảng giải,' Vị tang hữu'5 và Thuyết nghĩa,!” đó là Ty-kheo khéo biết pháp.’ 


Thế nào là Tỳ-kheo biết nghĩa? Đó là Tỳ-kheo biết nghĩa của các loại giáo 
thuyết này hay giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thé kia, biết điêu kia 
có nghĩa như thé này, đó là Ty-kheo biết nghĩa. Nêu Tỳ-kheo nao không biết 
nghĩa, tức là không biết nghĩa của các loại giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, 
biết điều này có nghĩa như thé kia, biết điều kia có nghĩa như thé này, Tỳ-kheo 
như vậy là không biết nghĩa. Nếu Tỳ-kheo nào khéo biết nghĩa, tức là biết nghĩa 
của các loại giáo thuyết này hay giáo thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thé 
kia, biết điều kia có nghĩa như thé này, đó là Ty-kheo khéo biết nghĩa. 

[0421b02] Thế nào là Tỳ-kheo biết thời? Nghĩa là Tỳ-kheo biết lúc nào nên 
tu pháp thấp, luc nào nên tu pháp cao, lúc nào nên tu pháp ха, đó là Ty-kheo 
biết thời. Nếu Tỳ-kheo nào không biết thời, nghĩa là không biết lúc nào nên tu 
pháp thấp, lúc nào nên tu pháp cao, lúc nào nên tu pháp xả, Tỳ-kheo như vậy 
là không biết thời. Nếu Tỳ-kheo nào khéo biết thời, nghĩa là biết lúc nào nên tu 
pháp thấp, lúc nào nên tu pháp cao, lúc nào nên tu pháp xa, đó là Ty-kheo khéo 
biết thời. 

Thế nào là Tỳ-kheo biết tiết độ? Nghĩa là Tỳ-kheo biết tiết độ trong việc 
uống ăn, đi đứng, ngôi năm, nói năng, im lặng, đại tiểu tiện và biết giảm bớt 


!! Soạn lục (1%), một thé tài kinh điển dùng vi du dé chứng minh, còn gọi là Thí dụ (ë tội), phiên âm 
là A-ba-đà-na (Pif JERE AB, Avadana hay Apadäna). 

2 Bản khởi (#6) cũng gọi là Thiên bôn (KAS), Bồn mat (Ж Ж), Bồn su (1%). Pali gọi là Jtivuttaka 
(Phật thuyết như vậy). 

з Thử thuyết (ЖЕЙ) còn gọi là Tự thuyết (A #9), Vô van tự thuyết (AB Fl А it) hoặc Ưu-đà-na (HERE 
AB). Pali gọi là Udana (Cảm hứng ngữ). 

'4 Sanh xứ (ЖЖ) cũng gọi là Sanh kinh (4 4) hoặc phiên âm là Xà-đa-già (2/01, Jataka), Bôn 
duyên (ASR). 

5 Quảng giải (RAZ) cũng gọi là Quảng kinh (J##Š), Phương quảng (77 ë), Phương đăng (77), Ty- 
phú-la ( Ë = Ё, Мааа). 

! VỊ tang hữu (A 44) cũng gọi là A-phù-đa-đạt-ma (M IF £ ë FE, Abbhutadhamma), chỉ cho thé loai 
giáo pháp vô cùng hy hữu và bât khả tư nghi. 

'7 Thuyết nghia (GRF), môt thê tài kinh điển nhăm mở Fong r nghĩa lý từ những lời dạy cô đọng của 
đức Phat, còn được gọi là Quảng diễn (Æ 8), Quang phô (Ж), Luận nghị (СӨ) hoặc Ưu-ba-đề-xá 
(3 RS, Upadesa). 

!8 Trung A-ham nêu ra 12 thé tài kinh điển, thế nhưng A. 7.68 - IV. 113 chỉ nêu có 9 thé loai: Suttam 
geyyam veyyakaranam gatham udanam itivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam. 

Ha tướng ( F ЖН), cao tướng (s #H), xả tướng (32 #B). A. 7.68 - ІУ. 113: Ayam kalo udessa, ayam kalo 


paripucchäya, ayam kalo yogassa, ayam kalo patisallanassa (Đây là thời dé tuyên thuyết, đây là thời 
chât vân, đây là thời tu tập, đây là thời thiền tịnh), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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ngủ nghỉ, tu tập tinh giác,” đó là Ty-kheo biết tiết độ. Nếu Ty-kheo nao khong 
biết tiết độ, tức là không biết tiết độ trong việc uống ăn, đi đứng, nam ngôi, nói 
năng, im lặng, đại tiêu tiện va biết giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập tỉnh giác, Tỷ-kheo 
như vậy là không biết tiết độ. Nếu 1-kheo nào khéo biết tiết độ, nghĩa là biết 
tiết độ về các việc uống ăn, di đứng, ngồi nằm, nói năng 1m lặng, đại tiêu tiện, 
và biết giảm bớt ngủ nghỉ, tu tập tỉnh giác, đó là Tỳ-kheo khéo biết tiết độ. 


Thé nao là Ty-kheo biết minh? Nghĩa là Ty-kheo tự biết minh có chừng ấy 
tín tam, tri giới, đa văn, bó thí, trí tuệ, biện tài, giáo pháp và sở đặc, Ty-kheo 
như vay là biết mình. Nêu Ty-kheo nao không biết minh, tức không tự biết 
mình có chừng ду tín tâm, trì giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, biện tải, giáo pháp và 
sở đắc, Ty-kheo như vậy là không biết mình. Nếu Ty-kheo nào khéo biệt minh, 
tức tự biết mình có chừng ấy tín tâm, trì giới, đa văn, bó thí, trí tuệ, biện tài, giáo 
pháp và sở đắc, đó là Tỳ-kheo khéo biết mình. 


Thé nào là Tỳ-kheo biết hội chúng? Nghĩa là Tỳ-kheo biết đây là hội chúng 
Sat-loi,?! đây là hội chúng Phạm chi,” đây là hội chúng Cư sĩ,” đây là hội 
chúng Sa-mén.™ Ó nơi hội chúng ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngôi như 
vậy, nói năng như vậy, im lặng như vậy, đó là Ty-kheo biết hội chúng. Nếu Tỳ- 
kheo nào không biết hội chúng, tức không biết đây là hội chúng Sát-lợi, đây là 
hội chúng Phạm chí, đây là hội chúng Cư sĩ, đây là hội chúng Sa-môn. Ở nơi 
hội chúng ấy, ta nên đi như vậy, đứng như vậy, ngôi như vậy, nói năng như vậy, 
im lặng như vậy, Ty-kheo như vậy là không biết hội chúng. Nếu Tỳ-kheo nào 
khéo biết hội chúng, tức biết đây là hội chúng Sát-lợi, đây là hội chúng Phạm 
chi, đây là hội chúng Cu si, day là hội chúng Sa-môn. б nơi hội chung ay, ta nên 
đi như vậy, đứng như vậy, ngôi như vậy, nói năng như vậy, im lặng như vậy, đó 
là Tỳ-kheo khéo biết hội chúng. 

[0421c05] Thế nào là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của người? Nghia là Tỳ-kheo 
biết có hai hạng người: Có lòng tin và không có lòng tin. Người có lòng tin là 
hơn, người không có lòng tin là kém. 

Người có lòng tin lại có hai hạng: Thường đến gặp thây Ty-kheo và không 
thường đến gặp thây Ty-kheo. Người thường đến gặp thây Tỳ-kheo là hơn, 
người không thường đến gặp thay Tỳ-kheo là kém. 


2 Nguyên tác: Chánh trí (1Efï). Dùng như chữ “chánh tri” (1E АП) trong cú ngữ (1E А IE All) tức chánh 
niệm tỉnh giác. Tham chiếu: M. 141, Saccavibhanga sufta (Kinh phân biệt về sự thật) ghi là Katamä 
cavuso sammasati: idhavuso bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineyya loke 
abhijjhadomanassam (Nay chư Hiền, thé nào là chánh niệm? Này chu Hiện, ở đây, Ty-kheo sông quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đê chê ngự tham ưu ở đời), HT. Thích Minh Châu dịch. 
21 541-101 (ЖЖ, Khattiya) chi cho giai cap chién si. 

2 Phạm chi (5) chỉ cho giai cáp Bà-la-môn (4 Ч, Brahmana). 

23 Cu si (Æ +). Kinh điển Pali gol la gahapati, nghia la gia chu (Ж È), trưởng gia (R #), động thời chi 
cho những người có của cải (= =), Бао ) gôm cả những người thợ thuyén, thương nhân. Tang lớp này 
thường được phiên âm là Tỳ-xá ($E, В, Vessa), là giai сар thứ 3 trong 4 giai cap chính ở An Độ. 
4 Sa-môn (XP P, Samana) chi cho hang xuat gia, dao si noi chung, bao gồm cả Sa-môn Thích tử va 
Sa-môn Bả-la-môn cũng như các hàng xuất gia thuộc các tôn giáo khác. 
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Người thường đến gap thay Ty-kheo lại có hai hạng: Có kính lễ thây Tỳ- 
kheo và không kính lễ thay Ty-kheo. Người có kính lễ thay Tỳ-kheo là hơn, 
người không kính lễ thay Ty-kheo là kém. 

Người kính lễ thầy Tỳ-kheo lại có hai hạng: Có hỏi kinh và không hỏi kinh. 
Người có hỏi kinh là hơn, người không có hỏi kinh là kém. 

Người có hỏi kinh lại có hai hạng: Nhất tâm nghe kinh và không nhất tâm 
nghe kinh. Người nhất tâm nghe kinh là hơn, người không nhất tâm nghe kinh 
là kém. 


Người nhất tâm nghe kinh lại có hai hạng: Nghe rồi ghi nhớ pháp và nghe 
rồi không ghi nhớ pháp. Người nghe rồi có ghi nhớ pháp là hơn, người nghe rôi 
không ghi nhớ pháp là kém. 

Người nghe rồi có ghi nhớ pháp lại có hai hạng: Nghe pháp có suy ngẫm 
nghĩa lý và nghe pháp không có suy ngẫm nghĩa lý. Người nghe pháp có suy 
ngâm nghĩa lý là hơn, người nghe pháp không suy ngẫm nghĩa lý là kém. 

Người nghe pháp có suy ngẫm nghĩa ly lại có hai hạng: Biết pháp, biết 
nghĩa, hướng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp,” tùy thuận pháp, thực hành 
đúng như pháp và hạng không biết pháp, không biết nghĩa, không hướng theo 
pháp và thứ lớp của giáo pháp, không tùy thuận pháp, không thực hành đúng 
như pháp. Người biết pháp, biết nghĩa, hướng theo pháp và thứ lớp của giáo 
pháp, tùy thuận pháp, thực hành đúng như pháp là hơn, người không biết pháp, 
không biết nghĩa, không hướng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp, không tùy 
thuận pháp, không thực hành đúng như pháp là kém. 

Người biết pháp, biết nghĩa, hướng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp, tùy 
thuận pháp, thực hành như pháp lại có hai hạng: Hạng làm ích lợi cho mình, 
làm ích lợi cho người, làm ích lợi cho nhiêu người, xót thương thế gian, mong 
câu ý nghĩa và lợi ích, mong cầu an ón và hân hoan cho chư thiên va loài người; 
và hạng không làm lợi ích cho mình, không làm lợi ích cho người, không làm 
lợi ích cho nhiêu người, không xót thương thê gian, không mong câu ý nghĩa 
và lợi ích, không mong câu an ôn và hân hoan cho chư thiên và loài người. Nếu 
người nao làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người, lam lợi ích cho nhiêu 
người, xót thương thé gian, mong cầu ý nghĩa và lợi ích, mong câu an 6n và hân 
hoan cho chư thiên và loài người thì người ây là bậc nhất, là lớn nhất, là trên 
hết, là cao nhất, là hơn hết, là tôn quý, là tuyệt diệu gitta mọi người. Ví như từ 
bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có dé- 
hô” thì dë-hó là bậc nhất, là lớn nhất, là trên hết, là cao nhất, là hơn hết, là tôn 
quý, là tuyệt diệu đôi với những loại kia. Cũng vậy, néu người nào làm lợi ích 


є Hướng pháp thứ pháp (EMŠA, dhammanudhammappatipanna) còn được dich là “pháp thứ pháp 
hướng” (JE 2X ТЕТ), “thuận pháp thứ pháp” UMAK). 


26 Tô tinh (К), tên gọi khác của dé-hé (ЁЙ, mando). 
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cho minh, lam lợi ich cho người, làm lợi ich cho nhiéu người, xót thương thê 
gian, mong cau ý nghĩa và lợi ich, mong cầu an 6n và hân hoan cho chư thiên 
và loài người thì trong hai hạng người như trên đã nói, đã phân biệt, đã nêu bày, 
người này là bậc nhất, là lớn nhất, là trên hết, là cao nhất, là hơn hết, là tôn quý, 
là tuyệt diệu. Đó là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của người. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


2. KINH CAY TRU DÓ! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu lá cây Trú Độ? ở cõi trời Ba Mươi Ba ua vàng, lúc đó thiên chúng ở cõi 
trời này hân hoan уш mung, cho rang lá cây Trú Độ chăng bao lâu nữa sẽ rụng. 
Thé rôi, lá cây Trú Độ ở cõi trời Ва Mươi Ba đã rụng, lúc đó thiên chúng ở cõi 
trời này hân hoan vui mung, cho rang cây Tru Độ chăng bao lâu nữa sé ra lá trở 
lại. Thế rồi, cây Trú Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba đã ra lá trở lại, lúc đó thiên chúng ở 
cõi trời này hân hoan vui mung, cho rang cây Trú Độ chăng bao lâu nữa sẽ chớm 
nụ như màng lưới.° Thé ròi, cây Trú Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba đã chớm nu như 
mảng lưới, lúc đó thiên chúng ở cõi trời này hân hoan vui mừng, cho rằng cây 
Trú Độ chăng bao lâu nữa sẽ nở nụ giống như mỏ chim. Thế rồi, cây Trú Độ ở cõi 
trời Ba Mươi Ba đã nở nụ giống như mỏ chim, lúc đó thiên chúng ở cõi trời nay 
hân hoan уш mừng, cho răng cây Trú Độ chăng bao lâu nữa sẽ nở hoa giỗng như 
cái bát. Thé rồi, cây Tru Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba đã nở hoa như cái bat, lúc đó 
thiên chúng ở cõi trời này hân hoan vui mừng, cho răng cây Trú Độ chăng bao lâu 
nữa hoa sẽ nở tròn trịa. Nếu cay Tru Độ nở hoa tròn tria thì phát ra anh sang, mau 
sắc và tỏa ra hương thom trong chu vi một trăm do-dién.4 Bay giờ, vào bốn tháng 
mùa hạ, thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ва уш đùa với năm thứ dục lạc” cõi trời. 
Đó gọi là cõi trời Ba Mươi Ba nhóm họp vui chơi hưởng lạc dưới cay Tru Độ. 


IN pe tac: Trú Độ thọ kinh # FE tHE (T.01. 0026.2. 0422a18). Tham chiếu: Viên Sanh thọ kinh 1 
Æ #848 (7.01. 0028. 0810c03); Tang. #8 (T 02. 0125.39.2. 0729b11); А. 7.69 - IV. 117. 


2 Trú Độ tho (= Et, Parichattaka, Parijata), cây nay sanh truong trong vuon Nan-da (Nandanavana), 
bên ngoài Thiện Pháp đường (Sudhammasala), trên cõi trời Đạo-lợi (Tavatimsa). Tăng. #& (T. 02. 
0125.39.2. 0729b11) mô tả gốc cây to 50 do-tuan, cao 100 do-tuan, bóng cây che phủ 4 phía rộng 50 
do-tuân. 

3 Sanh võng (2, jalakajata): Nay chòi non. 

* Do-diên (ЕН XE, yojana) còn gọi do-tuân (FH BJ), du-thiện-na (2 Я), du-xà-na (ấn EJ AB), là đơn vị đo 
độ dài, khoảng cách. Theo Đại Đường Tây Vức ký ЖЖ ас (7.51. 2087.2. 0875с06), du-thiện-na là 
khoảng cách một ngày hành quân của bậc Thánh Vương thuở xưa. Theo người xưa truyền lại, một du- 
thiện-na là 40 lý; theo cách tinh của An Độ chính là 30 lý. Trong kinh điên Phật giáo о ВЧ nhận chỉ còn 16 
lý (ARS H tí ЖЕЕ — Н EITE. ЯШЕ & PERDETE. BATA +N HE). 


° Ngũ duc công đức (EIJE). Theo S. 35.117 - ІУ. 97, nguyên tác là pañca kamaguna (năm loại 
dục). Do vận dụng, nghĩa chưa thích hợp nên một sô bản kinh chữ Hán đã dịch thành “ngũ dục công 
đức” (TL AKI). О đây, guna có nghĩa đầu tiên là công đức (2216 fix), nhưng nghĩa kế tiếp là chủng loại 
(Ж ЖД). Don cử như diguna là “nhị ching” (— Œ). Do vay, “ngũ duc công đức” (HAI) can được 
hiểu la “năm loại dục” ( TAB 4k). Ngay từ thời Hau Hán, ngài An Thế Cao đã sử dụng nghĩa “năm loại 
dục” (4. #8 $K) trong Lâu phân bó kinh Їй 20 ta $ (T.01. 0057. 0852c23). 
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[0422b06] Với ý nghĩa như thế, vị Thánh đệ tử cũng vậy, khi suy nghĩ đến 
việc xuất gia thì lúc đó, vị Thánh đệ tử như chiếc lá úa vàng, gióng như lá cây 
Trú Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba úa vàng. 

Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình dé học đạo thì lúc đó, vị Thánh đệ tử 
được gọi là lá rụng, như lá cây Trú Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba rụng xuống. 

Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử lìa dục, lìa pháp ác và bất thiện, có giác có 
quán, có hy và lạc được sanh ra do viễn ly rồi chứng đạt và an trú” Thiên thứ 
nhất.3 Lúc đó vị Thanh đệ tử được gọi là sanh trở lại, như cây Trú Độ ở cõi trời 
Ba Muoi Ba ra lá trở lại. 

Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử đã tịnh trừ giác và quán, nội tĩnh nhất tâm, 
không giác không quán, có hý và lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiền 
thứ hai.? Lúc đó, vi Thánh đệ tử được gọi là chớm nụ như màng lưới, như cây 
Trú Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba chớm nụ như màng lưới. 

Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử lia hy dục, an trú xả vô cầu, cùng với chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, điều mà bậc Thánh 201 là xả niệm an tru lạc, 
chứng dat và an trú Thiên thứ ba.!° Lúc đó, vị Thánh đệ tử được gọi là nở nụ như 
mỏ chim, như cây Tru Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba nở nụ như mỏ chim. 

Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử buông bỏ cả khổ và vui, diệt trừ ưu và hý quá 
khứ, không khô không vui, xả và niệm déu thanh tịnh, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ tu.!! Lúc đó, vị Thanh đệ tử được gọi là nở hoa như cái bát, như cây 
Tru Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba nở hoa như cai bat. 


5 Hữu giác hữu quan (Ж #9 #1). Ngài Huyền Trang dịch là “tâm” (2%) và “tứ” (fa]). Đó là 2 thuộc tính 
của tam (tâm sở), đông thời là 2 thiên chi của Thiên thứ nhat. 

” Thành tựu du (ВА). Tăng. #8 (7.02. 0125.10.1. 0563c24) ghi là “tự du hy, tự ngô lạc” (Н Ж, А 
te 8); Tạp. žE (7.02. 0099.35. 0008a10) ghi là “cụ túc tru” (ЕЖ (Ф). А. 7.69 - IV. 117: Upasampajja 
viharati (thành tựu và an trụ). 

8 Theo That bảo kinh + ?X#§ (T.01. 0026.58. 0788c19), Thiền thứ nhất có 5 chi, gồm: giác (42), quán 
(#1), hy (2), lac (Ж) và nhất tam (— Ü). Theo 4-t)-dat-ma Câu-xá luận B| RERE E Ей (T.29. 
1558.28. 0146c04), Thiên thứ nhat có 5 chi, gôm: tam (2%), tứ (fA), hy (Œ), lac (4) và định (Ë). 

? Theo A-t)-dat-ma Cdu-xa luận Ë EA E im (7.29. 1558.28. 0146c05), Thién thứ hai có 4 chi, 
gôm: nội tịnh (N 29), hy ($), lạc (Ж) và định (ХЕ). 

° Theo A-t)-dat-ma Câu-xá luận [al З А 3 ñR (T.29. 1558.28. 0146c15), Thiên thứ ba có 5 
chi, gôm: (1) Hành xả (173%), (11) Chánh niệm (1E%), (iii) Chánh tuệ (ЈЕ Ж), (iv) Lac thọ (#4), 
(у) Dinh (F FF). 

" Theo 4-/}-đạf-ma Câu-xá luận P P ERR Eim (7.29. 1558.28. 0146с18), Thiền thứ tư có 4 
chi: (i) Hành xả thanh tịnh (fr ‡â 78 ïŸ), (ii) Niệm thanh tinh (278 3#), (iii) Thọ không khó không 
lạc (E1 3), (iv) Định (FF). 


2. KINH CAY TRU ĐỘ # 13 


Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử trừ sạch mọi phiền não, được Tâm giải thoát, '' 
được Tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự biết, tự giác ngộ, tự chứng đắc, 
thành tựu và an trú và biết như thật rang: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cân làm đã xong, không con tai sanh nữa.” Lúc đó, vị Thánh đệ 
tử được gọi là hoa nở tròn tria, như cây Trú Độ ở cõi trời Ba Mươi Ba nở hoa 
tròn tria. Đó là vị Tỳ-kheo A-la-hán dứt sạch phiền não, !3 được cõi trời Ba Mươi 
Ba nhóm họp tại chánh điện Thiện Pháp ân cần khen ngợi rằng: “Vị ‘Thanh đệ 
tử tôn quy đó, ở tại thôn â áp đó, cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình dé học đạo, đã sạch phiên não, được 
Tâm giải thoát, được Tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự biết, tự giác ngộ, 
tự chứng đắc, thành tựu và an trú, biết như thật răng: ‘Sanh tử đã chấm đứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Nhu 
thê gọi là các A-la-hán trừ sạch phiền não cùng nhóm họp như thiên chúng cõi 
trời Ba Mươi Ba cùng nhóm họp dưới cây Trú Độ vậy. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


2 Tâm giải thoát (DF), tuệ giải thoát (Za flit). Theo Tap. FE (7.02. 0099.710. 0190b17) và Tap. 
ЖЕ (7.02. 0099.1027. 0268b20), lia tham dục được “tâm giải thoát” va lia vô minh được “tuệ Vé thoát” 
CERAME O FE Hà, HỆ ARR HH +4 ch ЖЕЛТ). A- ty-dat-ma Tập di môn túc luận Bil BLi# BS Ж E Lam (T.26. 
1536.3. 0376a02) giải thích: “Tam giải thoát” là tâm tương ưng với “vô tham thiện can” , đã thăng giải, 
đang thắng giải ya sé thang giải, gọi là “tam giải, thoát.” “Tuệ giải thoát” là tâm tương ưng VỚI “VÔ si 
thiện căn”, đã thắng giải, đang ( thăng giải va sé thang g 1а1, gol là “tuệ oY thoát” CO RENE, Н ARS = 
RAR Ù, БЕ, = BI, ШИЙ, ЖЖ bE: “Т ж, eS IRR, CBR, E ME, 
SBR, #8 TIS 


із Nguyên tac: Lau tận A-la-ha Tỳ-kheo (ўя a be] #8 mm] LU Er). 


3. KINH VI DU VE THÀNH LŨY! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa nước Xá-vệ, ngụ tai Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như vương thành ở biên giới” có đây đủ bảy điều và bốn loại lương thực 


dôi dao, dé tìm chứ không khó, do đó vương thành không bị giặc bên ngoài 
đánh pha, chỉ trừ bên trong tự phá hoại. 


Thé nào là vương thành có đây đủ bảy điêu? Đó là, vương thành ở biên 
giới xây cất những vọng gác, đắp dat cho chắc chăn, không thé phá vỡ dé bên 
trong được an ón và ngăn chặn giặc thù bên ngoài, đó là sự day đủ thứ nhất của 
vương thành. 

Lại nữa, như vương thành ở biên giới có đào hào, vét ao cho thật sâu rộng, 
sửa sang vững chăc đê có thê nương tựa, làm cho bên trong được an ôn và ngăn 
chặn giặc thù bên ngoài, đó là sự đây đủ thứ hai của vương thành. 

Lại nữa, những con đường nối liên chung quanh vương thành ở biên giới 
được dọn dep cho bang phang, rộng rãi dé bên trong được an ón và ngăn chan 
giặc thù bên ngoài, đó là sự đây đủ thứ ba của vương thành. 


Lại nữa, vương thành ở biên giới tập hợp sức mạnh của bốn loại binh chủng 
là quan voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ đề bên trong được an ôn và ngăn chặn 
giặc thù bên ngoài, đó là sự day đủ thứ tư của vương thành. 


Lại nữa, vương thành ở biên 2101 chuẩn bị sẵn binh КЫ như cung, tên, mâu 
và kích dé bên trong được an 6n và ngăn chặn giặc thù bên ngoài, đó là sự day 
đủ thứ năm của vương thành. 

Lại nữa, vương thành ở biên giới lập vị Đại tướng trân thủ, sáng suốt, thao 
lược, trí tuệ, khéo léo, dõng mãnh, cương nghị, giỏi mưu chước, người hiển 
thiện thì cho vào, kẻ bất lương thì ngăn câm dé bên trong được an 6n và ngăn 
chặn giặc thù bên ngoài, đó là sự đây đủ thứ sáu của vương thành. 


Lại nữa, vương thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật vững chắc, trét 
bùn, tô đất dé bên trong được an ón và ngăn chặn giặc thù bên ngoài, đó là sự 
đây đủ thứ bảy của vương thành. 


! Nguyên tác: Thanh dụ kinh УЙ (T.01. 0026.3. 0422c9). Tham chiếu: Tang. $8 (7.02. 0125.39.4. 
0730b02); 4. 7.67 - IV. 106. 

2 Nguyên tác: Vương biên thành ( Të HR). Theo A. 7.67 - IV. 106: Nagaropama, gom 2 thành tô: 
Nagara + upama. Nagara nghĩa là thành quách, upama là những thứ tương tự như thê. 


16 # KINH TRUNG A-HÀM 


Thế nào là bốn loại lương thực dôi dào, dễ tìm chứ không khó? Đó là, 
vương thành ở biên giới luôn chuẩn bị sẵn nước, cỏ, củi và gỗ dé bên trong 
được an 6n và ngăn chặn giặc thù bên ngoài, đó là loại lương thực thứ nhất, dòi 
dào và dễ tìm chứ không khó ở vương thành. 


Lại nữa, vương thành ở biên giới gom góp nhiều lúa gạo và tích trữ nhiều 
lúa mach dé bên trong được an ồn và ngăn chặn giặc thù bên ngoài, đó là loại 
lương thực thứ hai, dói dao và dé tìm chứ không khó ở vương thành. 

Lại nữa, vương thành ở biên giới tích trữ nhiều mè, đậu đỏ và các loại đậu 
khác dé bên trong được an 6n và ngăn chặn giặc thù bên ngoài, đó là loại lương 
thực thứ ba, dôi dào và dé tìm chứ không khó ở vương thành. 

Lại nữa, vương thành ở biên giới cất chứa bơ, dâu, mật, mía, đường, cá, 
muối và thịt khô, tất cả đều day đủ dé bên trong được an Ôn và ngăn chặn giặc 
thù bên ngoài, đó là loại lương thực thứ tư, 401 dào và dễ tìm chứ không khó ở 
vương thành. 

Như vậy, vương thành day đủ bảy điều, bốn loại lương thực đồi dào và dễ 
tìm chứ không khó, nên không bị giặc bên ngoài đánh phá, chỉ trừ bên trong tự 
phá hoại. 

[0423a11] Cũng vậy, nêu vị Thánh đệ tử thành tựu bảy pháp lành, đạt được 
bốn tâm tăng thuong,? dé dàng chứ không khó thì vị Thánh đệ tử đó không bị 
Ma vương quây phá, cũng không theo các pháp ác, bất thiện, không bị phiên 
não làm nhiễm ô, không còn tái sanh nữa. 

Thế nao là bảy pháp lành ma vị Thanh đệ tử đạt được? Do là, vị Thanh đệ 
tử có niêm tin kiên cố, sâu xa đôi với Như Lai, gốc tin đã vững, trọn đời không 
theo Sa-môn, Phạm chí ngoại đạo cũng như Thiên, Ma, Phạm thiên và hàng thế 
gian khác, đó là pháp lành thứ nhất mà vị Thánh đệ tử đạt được. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử thường giữ hạnh biết xâu hó, điêu đáng xấu hồ thì 
biết xâu hó. Xâu hồ với những pháp ác, bắt thiện và phiên não nhiễm ô khiến 
phải nhận chịu các quả báo xâu ác, tạo gốc rễ sanh tử, đó là pháp lành thứ hai 
mà vị Thánh đệ tử đạt được. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử thường giữ hạnh biết tự thẹn, điều đáng tự thẹn thì 
biết tự thẹn. Tự thẹn với những pháp ác, bât thiện và phiên não nhiễm ô khiến 
phải nhận chịu các quả báo xấu ác, tạo gốc rễ sanh tử, đó là pháp lành thứ ba 
mà vị Thánh đệ tử đạt được. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử thường thực hành hạnh tinh tân, đoạn trừ pháp ác 
và bat thiện, tu các pháp thiện, thường giữ gin tâm vững chai, chuyên nhất, tạo 
các gốc lành, nỗ lực không buông bỏ, đó là pháp lành thứ tư mà vị Thánh đệ tử 
đạt được. 


3 Tú tăng thượng tâm (092 Е л) tức an trụ trong Tứ thiên (sẽ được giải thích phan sau bài kinh). 


3. KINH VI DỤ VE THÀNH LŨY # 17 


Lại nữa, Thánh đệ tử học rộng nghe nhiêu, ghi nhớ không quên, tích lũy 
sự học rộng. Đôi với những pháp phần đầu thiện, phan giữa thiện và phân cuỗi 
cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm hạnh, những 
pháp như thê thì hãy học rộng nghe nhiêu, luyện tập đến cả ngàn lần“ khiến tâm 
chuyên chú, tư duy quán sát để thấu rõ và hiểu sâu, đó là pháp lành thứ năm mà 
vị Thánh đệ tử đạt được. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử thường thực hành niệm, thành tựu chánh niệm. 
Những điêu đã từng học tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu thì ghi nhớ không quên, 
đó là pháp lành thứ sáu mà vị Thánh đệ tử đạt được. 

Lại nữa, vi Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quan sát sự hưng suy” của các pháp 
nên đạt được trí tuệ như vậy, là tuệ minh đạt của bậc Thánh,” nhờ đó nên đã 
phân biệt rõ ràng và diệt sạch hoàn toàn đau khô,” đó là pháp lành thứ bảy mà 
vị Thánh đệ tử đạt được. 

[0423b04] Thế nào là bốn tâm tăng thượng dễ được chứ không khó mà vị 
Thánh đệ tử đạt đến? Do là, vị Thánh đệ tử lia duc, lia pháp ác và bat thiện, có 
giác có quán, có hy và lạc được sanh ra do viễn ly, chứng dat và an trú Thiên thứ 
nhật, đó là tâm tăng thượng thứ nhất, dé đạt được chứ không khó mà vị Thánh 
đệ tử đạt đến. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử đã diệt trừ giác và quán, nội tĩnh nhất tâm, không 
giác không quản, có hỷ và lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, 
đó là tâm tăng thượng thứ hai, dễ đạt được chứ không khó mà vị Thánh đệ tử 
đạt đến. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử lia hỷ dục, an trú xả vô câu, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ, điều mà bậc Thánh gọi là xả niệm an tru lạc, chứng đạt và an 
trú Thiên thứ ba, đó là tâm tăng thượng thứ ba, dé đạt được chứ không khó mà 
vị Thánh đệ tử đạt đến. 

Lại nữa, Thanh dé tử buông bỏ cả khó và vui, diệt trừ ưu và hy quá khứ, 
không khó không vui, xả và niệm đều thanh tịnh, chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư, đó là tâm tăng thượng thứ tư, dé dat được chứ không khó mà vị Thanh dé 
tử đạt đến. 

Như vậy, vị Thánh đệ tử đạt được bảy pháp lành, đạt đến bón tâm tăng thượng, 
dé đạt được chứ không khó, không bị Ma vương quay phá, cũng chang theo pháp 
ác và bất thiện, không bị phiền não nhiễm ô, không còn thọ sanh trở lại. 


* Ngoạn tập chí thiên (A # +). Thập thượng kinh + £2 (7.01. 0001.10. 0054c28) ghi là “thủ trì 
bat vong” (“FFA 5). 

5 Quán hưng suy liên chau Thập thượng kinh + £28 (T.01. 0001.10. 0057a17) ghi là “quán 
pháp sanh diệt” р а ); Тар. Ж (7.02. 0099, 103. 0030c01) ghi là “quan sát sanh diệt” (#2 Æ 
WK); Тар. #& (T.02. 0099. với 0063b09) ghi là “dé quán pháp sanh diệt” (i ЛЕ Æ 92). 

6 Tuệ minh dat (2 HH3#) còn gọi là “tuệ quyết trach” (nibbedhikapañña), là trí tuệ thấu suốt mọi việc. 
7 Chánh tận khó (iE #7). Chánh (iE, затта) còn có nghĩa là hoàn toàn. 
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Như vương thành ở biên giới xây cất vọng gác, dap đất cho chăc, không thé 
phá vỡ dé bên trong được an ôn và ngăn chặn giặc thù bên ngoài; cũng vay, у] 
Thánh đệ tử có niềm tin kiên cố, sâu xa đôi với Như Lai, gốc tin đã vững, trọn 
đời không theo Sa-môn, Phạm chí ngoại đạo, cũng như Thiên, Ma, Phạm thiên 
và các hạng thế gian khác, đó là vị Thánh đệ tử có vọng gác tín tâm dé diệt trừ 
pháp ác, bât thiện và tu tập các pháp thiện. 


Như vương thành ở biên giới đào hảo, vét ao thật sâu rộng, sửa sang vững 
chắc dé có thé nương tựa, làm cho bên trong được an ón và ngăn chặn giặc thu 
bên ngoài, cũng vậy, vị Thánh đệ tử thực hành hạnh хаи hồ, điều đáng xâu hồ 
thì biết хаи hỗ. Xấu hồ với những pháp ác, bat thiện, phiền não nhiễm 6 khiến 
phải thọ nhận các quả báo xâu ác, tạo gôc rễ sanh tử, đó là vị Thánh đệ tử có ao 
hồ xấu hó dé diệt trừ pháp ác và bất thiện, tu tập các pháp thiện. 

Như vương thành ở biên gIỚI dọn dẹp những con đường nối liền chung 
quanh cho băng phẳng, rộng rãi dé bên trong được an ón và ngăn chặn giặc thù 
bên ngoài; cũng vậy, vị Thánh đệ tử thường thực hành hạnh biết thẹn, điêu đáng 
thẹn thì biết thẹn. Tự thẹn với những pháp ác, bất thiện và phiên não nhiễm ô 
khiến phải thọ nhận các quả báo xâu ác, tạo góc rễ sanh tử, đó là vị Thánh đệ tử 
có con đường biết then băng phăng dé diệt trừ pháp ác và bat thiện, tu tập các 
pháp thiện. 

[0423c03] Như Vương thành ở biên giới tập hợp sức mạnh của bốn loại binh 
chủng gôm quân vol, quân ngựa, quân xe va quân bộ dé bên trong được yên 6n 
và ngăn chặn giặc thù bên ngoài; cũng vậy, vị Thánh đệ tử thường thực hành 
tinh tân, đoạn trừ pháp ac, bat thién và tu tập các pháp thiện, thường giữ gìn 
tâm vững chãi, chuyên nhất, tạo các gốc thiện, nỗ lực không buông bo, đó là v1 
Thánh đệ tử có sức mạnh của đội quân tinh tan dé diệt trừ pháp ác, bất thiện và 
tu tập các pháp thiện. 


Như vương thành ở biên giới chuẩn bị sẵn binh khí như cung, tên, mâu và 
kích dé bên trong được an 6n và ngăn chặn giặc thù bên ngoài; cũng vậy, vị 
Thánh đệ tử học rộng nghe nhiêu, ghi nhớ không quên, tích lũy sự học rộng. 
Đối với những pháp phan đầu thiện, phân giữa thiện và phân cuối cũng thiện, có 
nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bay Pham hanh, cac phap nhu thé can 
hoc rong nghe nhiéu, luyện tap dén ca ngan lan, khién tam chuyén chu, tu duy 
quán sát dé thâu rõ, hiéu sâu, đó là vi Thánh dé tử có binh khí đa văn dé diét trừ 
pháp ác, bất thiện và tu tập các pháp thiện. 


Như vương thành ở biên giới lập vị Đại tướng trân thủ sáng suốt, thao lược, 
trí tuệ, khéo léo, dõng mãnh, cương nghị, giỏi mưu chước; người hiển thiện 
thì cho vào, kẻ bất lương thì ngăn cam dé bên trong được an ôn và ngăn chặn 
giặc thù bên ngoài; cũng vậy, vị Thánh đệ tử thường thực hành niệm, thành tựu 
chánh niệm, những gi đã từng học tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu thì ghi nhớ 
không quên, đó là vị Thánh đệ tử có Đại tướng trân giữ dé diệt trừ pháp ác va 
bất thiện, tu tập các pháp thiện. 


3. KINH VÍ DỤ VỀ THÀNH LŨY # 19 


Như vương thành ở biên giới xây đắp tường cao cho thật kiên có, trét bùn, 
tô đất dé bên trong được an ón và ngăn chặn giặc thù bên ngoài; cũng vậy, vi 
Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng suy của các pháp nên đạt được trí 
tuệ như vậy, là tuệ minh đạt của bậc Thánh, nhờ đó đã phân biệt rõ ràng và diệt 
sạch hoàn toàn đau khó, đó là vị Thánh đệ tử có bức tường trí tuệ dé diệt trừ 
pháp ác, bất thiện và tu tập các pháp thiện. 

Như vương thành ở biên giới có chuẩn bị sẵn nước, cỏ, củi và gÓ dë bën 
trong duoc an ón và ngăn chặn giặc thù bên ngoài; cũng vậy, vị Thánh đệ tử lia 
dục, lia pháp ác và bất thiện, có giác có quán, có hy và lạc được sanh ra do viễn 
ly, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, sông an lạc không thiêu thôn, an ón hân 
һоап, tự mình đạt đến Niét-ban. 

Như vương thành ở biên giới gom góp nhiều lúa gạo và tích trữ nhiều lúa 
mach dé bên trong được an ón và ngăn chặn giặc thù bên ngoài; cũng vậy, vi 
Thánh đệ tử đã diệt trừ giác và quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác không quán, 
có hỷ và lạc do định sanh, thành tựu và an trú Thiên thứ hai, sông an lạc không 
thiếu thốn, an ón hân hoan, tự mình đạt dén Niét-ban. 

[0424a02] Như vương thành ở biên giới chứa nhiều mè, đậu đỏ và các loại 
đậu khác dé bên trong được an 6n và ngăn chặn giặc thù bên ngoài; cũng vậy, 
vị Thánh đệ tử lia hy dục, an trú xa vô câu, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ, điều mà bậc Thánh gọi là xả niệm an trú lạc, chứng đạt và an trú Thiên thứ 
ba, sống an lạc không thiếu thốn, an ôn hân hoan, tự mình đạt đến Niét-ban. 

Như vương thành ở biên giới chứa cất bơ, dâu, mật, mía, đường, ca, muỗi 
và thịt khô, tat cả đều đây đủ dé bên trong được an ồn và ngăn chặn giặc thủ 
bên ngoài; cũng vậy, vị Thánh đệ tử buông bỏ cả khô và vui, điệt trừ ưu và hỷ 
quá khử, không, khó không vui, xả và niệm déu thanh tịnh, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư, sống an lạc không thiếu thốn, an ón hân hoan, tự mình đạt đến 
Niết-bàn. 


Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


8 An ап khoái lạc (228%). An ân (218, phasu) nghĩa là sự an lạc, dễ chịu. Khoái lạc (1#Ж, 
pamojja) nghia la hân hoan. Tham chiếu: A. 10.1 - V. 1 ghi là ‘ ‘Avippatisaro kho, ananda, pamojjattho 
pamojjanisamso ti (Nay Ananda, không có hồi tiếc đưa dén hân hoan, có lợi ich hân hoan), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 


4. KINH VI DỤ VE NƯỚC! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ta sé giảng cho các thầy nghe về bay hạng người được vi dụ với nước. 
Hãy lắng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời và lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Thé nao là bay hạng người? Hoặc có người chìm mãi dudi nước; hoặc có 
người ra khỏi nước rôi chìm trở lại; hoặc có người ra khói nước rôi trụ lại; hoặc 
có người ra khỏi nước rôi trụ lại, trụ lại rồi ngước nhìn; hoặc có người ra khỏi 
nước rôi trụ lại, trụ lại ròi ngước nhìn, ngước nhìn rồi vượt qua; hoặc có người 
ra khỏi nước roi trụ lại, trụ lại roi ngước nhìn, ngước nhìn rôi vượt qua, qua rôi 
đến bờ bên kia; hoặc có người ra khỏi nước rôi trụ lại, trụ lại rồi ngước nhìn, 
ngước nhìn rồi vượt qua, vượt qua ròi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rôi được 
gọi là người ở trên bờ. Cũng vậy, Ta sẽ giảng nói cho các thầy nghe về bảy hạng 
người được ví dụ với nước. Hãy lăng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Bay giờ, các Tỳ-kheo vâng lời và lang nghe. 

Đức Phật dạy: 

— The nao là bay hang người? Hoặc có người chim mãi, hoặc có người da ra 
khỏi rôi chìm trở lại, hoặc có người ra khỏi và trụ lại; hoặc có người ra khỏi rôi 
trụ lại, tru lại ròi ngước nhìn; hoặc có người ra khỏi rôi trụ lại, trụ lại ròi пос 
nhìn, ngước nhìn roi vượt qua; hoặc có người ra khỏi rôi trụ lại, trụ lại ròi ngước 
nhìn, ngước nhìn rôi vượt qua, vượt qua rôi đến bờ bên kia; hoặc lại có người 
ra khỏi ròi trụ lại, trụ lại rôi ngước nhìn, ngước nhìn rôi vượt qua, vượt qua rôi 
đến bờ bên kia, đên bờ bên kia ròi, được gọi là Phạm chí ở trên bờ. Đây là bảy 
hạng người được ví dụ với nước mà Ta vừa giảng nói sơ lược. Các thây có biết 

ý nghĩa thé nào, có phân biệt gì, do nhân duyên gi đôi với những điều Ta vừa 
giảng giải ở trên? 


! Nguyên tac: Thúy dụ kinh К (T.01. 0026.4. 0424a13). Tham chiếu: Ham thủy du kinh ЁК tt 
Ж (7.01. 0029. 0811b01); Tang. 1 (7.02. 0125.39.3. 0729c24); А. 7.15 - IV. 11. 
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[0424b05] Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch đức Thé Tôn: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, Thé Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thế Tôn. Kính mong Ngài thuyét giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiệu rõ nghĩa lý! 

Đức Phật dạy: 

— Các thầy hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt nghĩa lý cho các thây! 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời và lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Thé nao là hạng người chìm mãi? Nghĩa là, có người bị những pháp bat 
thiện che lấp, bi đắm trước bởi nhiễm 6, nhận lãnh quả báo của pháp xâu ác, 
tạo gốc sanh tử, đó là hạng người chìm mãi, như người bị chìm rôi ở mãi dưới 
nước, Ta nói hạng người kia cũng lại như vậy. Đó gọi là hạng người thứ nhất 
được ví dụ với nước, trong thé gian thật sự có hạng người như vậy. 

Thế nào là hạng người ra khỏi rồi chìm lại? Nghĩa là sau khi thoát khỏi 
những pháp bất thiện, có người đã sanh khởi lòng tin nơi pháp thiện, giữ giới, 
bó thí, nghe nhiêu, có trí tuệ va tu tập các pháp thiện. Về sau, người kia lại đánh 
mat lòng tin chưa vững chãi, thoái thất sự giữ giới, bó thí, nghe nhiêu và trí tuệ 
không vững chãi, đó gọi là hạng người ra khỏi nước roi chìm lại. Như người 
chìm dưới nước, đã thoát ra được rôi lại chìm, Ta nói người kia cũng lại như 
vậy. Đó gọi là hạng người thứ hai được ví dụ với nước, trong thế gian thật sự 
có hạng người như vậy. 

Thê nào là hạng người ra khỏi nước rồi trụ lại? Nghĩa là sau khi thoát khỏi 
những pháp bất thiện, có người đã phát khởi lòng tin nơi pháp thiện, giữ giới, bó 
thí, nghe nhiêu, có trí tuệ và tu tập các pháp thiện. Về sau, tín tâm của người đó 
vẫn vững chãi, khong thoái thất; giữ giới, bó thí, nghe nhiêu, trí tuệ đều vững chãi, 
không thoái thất, đó gol la hạng người ra khỏi nước rôi trụ lại. Như người chim dưới 
nước, ra khỏi nước tôi trụ lại, Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó gọi là hạng 
người thứ ba được ví dụ với nước, trong thê gian thật sự có hạng người như vậy. 

Thê nào là hạng người ra khỏi nước rồi trụ lại, trụ lại rồi ngước nhìn? Nghĩa 
là sau khi thoát khỏi những pháp bat thiện, có người đã phát khởi lòng tin nơi 
pháp thiện, giữ giới, bó thí, nghe nhiều, có trí tuệ, tu tập các pháp thiện. Về sau, 
tín tâm của người đó thêm vững chãi, không thoái thât; giữ giới, bố thí, nghe 
nhiêu, trí tuệ thêm vững chãi, không thoái thất, trụ vững trong pháp thiện, biết 
như thật về khó, biết như thật vê nguyên nhân của khó, biết như thật về khô diệt 
và biết như thật về con đường đưa đến khổ diệt.? Người đó biết như vậy, thay 


° Nguyên tác: Tri khó như chân, tri khổ tập, tri khó diệt, tri khổ diệt đạo như chân (AUE АП А, ЖП 
Tỉ tí, ХПГ, ЖП тЫ ДАН АП А). Tham chiếu: М. 2, Sabbäsava Sutta (Kinh tất cả các lậu hoặc): 
So дат dukkha’nti yoniso manasi karoti, ‘ayam dukkhasamudayo 1 ti yoniso manasi karoti, ‘ayam 
dukkhanirodho ti yoniso manasi karoti, ayam dukkhanirodhagamini patipada ti yoniso manasi karoti 
(Nhu ly tac ý: “Đây là khô”, như lý tác ý: “Đây là khô tập”, như lý tác ý: “Đây là khô diệt”, như lý tác 
y: “Đây là con đường đưa đến khô diệt”), HT. Thích Minh Châu dich. 
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như vậy, nên ba kiết sử là thân kiến, giới thủ va nghi liền đứt sạch. Ba kiết su 
đã dứt sạch liền chứng quả Tu-da-hoan, không còn rơi vào pháp xâu ác, quyết 
định thắng đến Chánh giác, chỉ còn thọ sanh bảy lần nữa, qua lại bay lan trong 
cõi người hay cối trời liên vượt thoát khô đau.* Đó gọi là hạng người ra khỏi rôi 
trụ lại, trụ lại rôi ngước nhìn. Như người chìm trong nước, được ra khỏi rồi trụ 
lại, trụ lại rồi ngước nhìn, Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người 
thứ tư được ví dụ với nước, trong thế gian thật sự có hạng người như vậy. 


[0424c04] Thé nào là người ra khỏi rồi trụ lại, trụ lại rồi  nguóc nhìn, ngước 
nhìn гӧі vượt qua? Nghia là sau khi thoát khỏi những pháp bat thiện, có người đã 
phát khởi lòng tin nơi pháp thiện, giữ 9101, bó thí, nghe nhiều, có trí tuệ và tu tập 
các pháp thiện. Về sau, tín tâm của người đó càng thêm vững chãi, không thoái 
thât; giữ giới, bố thí, nghe nhiều, trí tuệ càng thêm vững chãi, không thoái that; 
trụ vững trong pháp thiện, biết như thật về khô, biết như thật về nguyên nhân của 
khó, biệt như thật về khó diệt và biết như thật về con đường đưa đến khổ diệt. 
Biết như vậy, thây như vậy nên ba kiết sử là thân kiến, giới thủ và nghi liền dứt 
sạch. Ba kiệt sử đã dứt sạch, tham, sân va si giảm thiểu, chỉ còn một lan qua lại 
trong cõi người hay cõi trời. Sau khi qua lại một lân rôi liền vượt thoát khô đau. 
Đó gọi là người ra khỏi rồi trụ lại, trụ lại rôi ngước nhìn, ngước nhìn rôi vượt 
qua. Như người chìm trong nước, ra khỏi nước rồi trụ lại, trụ lại rồi ngước nhìn, 
ngước nhìn rôi vượt qua, Ta nói người kia cũng lại như thế. Đó hạng người thứ 
năm được ví dụ với nước, trong thê gian thật sự có hạng người như vậy. 


Thế nào là người ra khỏi ròi tru lại, trụ lại rồi ngước nhìn, ngước nhìn ròi 
vượt qua, qua ròi đến bờ bên kia? Nghia là, sau khi thoát khỏi những pháp 
bất thiện, có người đã phát khởi lòng tin nơi pháp thiện, giữ giới, bó thí, nghe 
nhiêu, có trí tuệ và tu tập các pháp thiện. Vë sau, tín tâm của người đó càng 
thêm vững chãi, không thoái thất; giữ giới, bó thí, nghe nhiều, trí tuệ càng thêm 
vững chãi, không thoái that; trụ vững trong pháp thiện, biết như thật về khô, 
biết như thật vê nguyên nhân của khô, biết như thật về khó diệt và biết như thật 
về con о đưa đến khổ diệt. Biết như thế, thay như thế, nên năm hạ phân 
kiét sử? là tham dục, sân hận, thân kiến, giới thủ và ngai liên dứt sạch. Năm hạ 
phan kiết sử dứt sạch rồi, người này sanh vào cõi дуб rồi nhập Niét-ban, chứng 
pháp bất thoái chuyền, không trở lại thê gian nữa. Đó gọi là hạng người ra khỏi 
rồi tru lại, trụ lại rôi ngước nhìn, ngước nhìn ròi vượt qua, vượt qua ròi đến bờ 


з Tam kiết (= £, tīni samyojanani): (i) Thân kiến (4 9, sakkayaditthi), (ii) Giới cam thủ (RÆK, 
silabbataparamasa), (11) Nghi (®Ё, vicikiccha). 

4 Khó tế (75 És, dukkhassanta): Bờ mé cuối cùng của khó, tức cham dứt sự khó. 

5 Ngũ ha phan kiết CH }Ấñ, pañca orambhagiya samyojana). На phân chỉ cho Dục giới (4K Ӯ, 
Kamadhatu), 5 loại kiết su dura đên sự tái sanh ở Duc а Cũng gọi là “Ngũ thuận hạ phân kiệt”, 
вӧт: (1) Tham dục (£k, kãmaräga), (ii) Sân khué СЕЕ , vyapada), (11) Than kiến (& H), (iv) Giới 
câm thủ (RIEHL), (У x. (#0). 
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bên kia. Như nguol chìm trong nước, ra khỏi rồi trụ lại, trụ lại rôi ngước nhìn, 
ngước nhìn rôi vượt qua, vượt qua rôi đến bờ bên kia, Ta nói người kia cũng lại 
như vậy. Đó là hạng người thứ sáu được ví dụ với nước, trong thé gian thật sự 
có hạng người như vậy. 

Thế nao là người ra khỏi ròi trụ lại, trụ lại rôi ngước nhìn, ngước nhìn rôi 
vượt qua, qua rồi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi được gọi là vị Phạm chí 
ở trên bờ? Nghĩa là sau khi thoát khỏi những pháp bat thiện, có người đã phát 
khởi lòng tin nơi pháp thiện, giữ giới, bố thí, nghe nhiêu, có trí tuệ và tu tập các 
pháp thiện. Về sau, tin tâm của người đó rất vững chai, không thoái that; giữ 
giới, bó thí, nghe nhiều, trí tuệ йди rất vững chai, không thoái thất; trụ vững 
trong pháp thiện, biết như thật về khó, biết như thật về nguyên nhân của khó, 
biết như thật về khổ diệt và biết như thật về con đường đưa đến khô diệt. Biết 
như vậy, thây như vậy rồi nên tâm thoát khỏi dục lậu, tâm thoát khỏi hữu lậu và 
tâm thoát khỏi vô minh lậu.” Giải thoát rồi, liền biết mình đã giải thoát và biết 
như thật rang: “Sanh tử đã châm dứt, Pham hạnh đã thành tựu, việc cần lam 
đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đó gọi là người ra khỏi rôi trụ lại, trụ lại rồi 
ngước nhìn, ngước nhìn rôi vượt qua, qua rôi đến bờ bên kia, đến bờ bên kia 
roi, gọi là vị Phạm chí ở trên bờ. Như người chìm trong nước, ra khỏi rồi trụ 
lại, trụ lại rồi ngước nhìn, ngước nhìn ròi vượt qua, vượt qua rồi đến bờ bên kia, 
đến bờ bên kia ròi, gọi là người ở trên bờ, Ta nói người kia cũng lại như vậy. 
Đó là hạng người thứ bảy được ví dụ với nước, trong thế gian thật sự có hạng 
người như vậy. 

Nhu Ta đã nói sẽ giảng cho các thay vë bảy hạng người được ví dụ với 
nước, do vậy Ta đã giảng nói xong. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 


” Dục lậu tâm giải thoát, hữu lậu, vô minh lậu tâm giải thoát (At Jab HEIR, A 98, ДЕН йн Ly i Af): Tâm 
giải thoát khỏi phiên não trong cõi Dục, phiền não trong cõi Sac, Vô sac và vô minh trong 3 cõi. 


5. KINH VI DỤ DONG GÓ! 


Tôi nghe như vay: 
Một thời, đức Phat cùng đại chúng Tỳ-kheo tuân tự du hóa trong nhân gian 
rồi đến nước Câu-tát-la.? 


Bấy giờ, đang đi giữa đường, Thế Tôn bỗng thay đồng gỗ lớn ở đăng xa 
đang bốc cháy bừng bừng. Thây vậy roi, Thế Tôn liên đi xuông bên đường rồi 
đến một cây khác, trải tọa cụ^ và ngồi kiết-già. 


Khi đã ngôi xong, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thay có thay đồng gỗ lớn ở dang kia đang bốc cháy bừng bừng không? 

Lúc ây, các Tỳ-kheo thưa: 

— Thưa có thay, bạch Thé Tôn! 

Thế Tôn lại hỏi các Ty-kheo: 

— Các thay nghĩ sao? Nếu đến ôm, hoặc ngôi, hoặc năm vói đống gỗ lớn 
đang bốc cháy bừng bừng so với việc đến ôm, hoặc ngôi, hoặc năm VỚI người 
con gái của dòng Sát-lợi,° Phạm chi,° Ty-xa’ hay Thủ-đà-la trong độ tuôi thanh 


xuân, đã tăm gội sạch sẽ, được xông ướp hương thơm, mặc y phục sạch đẹp rôi 
dùng tràng hoa, chuỗi ngọc dé trang sức thân thé thì việc nào vui thích? 


Lúc ây, các Ty-kheo thưa: 


— Bạch Thê Tôn! Nếu ê ôm, hoặc ngôi, hoặc năm với đông gỗ lớn đang bốc 
cháy bừng bừng thi rất khó. Bạch Thé Tôn! Nêu ôm, hoặc ngôi, hoặc nam với 


| Nguyên tác: Mộc tích du kinh ЖАН (T.01. 0026.5. 0425a15). Tham chiêu: Tăng. # (7.02. 
0125.33.10. 0689a04); A. 7.72 - IV. 128. 

2 Câu-tát-la (74 BE ZÆ, Kosala), quốc gia hùng mạnh đứng thứ 2 trong 16 nước ở thời Phat, năm phía 
Tây Bac nước Ma-kiét-da (Magadha), ranh giới пёр giáp với nước Kasi. Quôc gia Kosala có con sông 
Sarayu chia đôi 2 miên Nam Bắc. 

з Nguyên tác: Mộc tích (Ж): Đống gỗ. Theo A. 7.72 - IV. 128, aggikkhandham nghia là đồng lửa. 

* Nguyên tác: Ni-sư-đàn (ЛӘ, nisidana): Tọa cụ, dụng cụ dùng để trải ngồi hoặc năm. 

5 Sát-lợi (#171, Khattiya), tầng lớp này thuộc về hàng vua chúa, chiến sĩ; là giai cấp thứ 2 trong 4 giai 
câp ở An Độ. 

6 Nguyên tác: Phạm chí (8%, Brahmana). Dai bón kinh KARE t (7.01. 0001.1. 0002a17) và Tap. BË 
(7.02. 0099.14. 0002c25) đều ghi là Bà-la-môn (2), giai cấp thứ nhất trong 4 giai cấp ở An Độ 
thời Phật. 

' Nguyên tác: Cư sĩ (i+). Tạp, Ж (7.02. 0099.95. 0026b05) ghi là Tỳ-xá (EE hay ###?, Vessa), giai 
cap thứ 3 trong 4 giai cap của An Độ thời Phật. 

8 Nguyên tác: Công sư (TÉP). Tiểu duyén kinh ЛУ (T.01. 0001.5. 0037a04) và Тар. Ж (7.02. 
0099.95. 0026b05) ghi là Thủ-đà (9) hay Thủ-đà-la ( Ë PE Ж, Sudda), giai cap thứ 4 trong 4 giai сар 
của An Độ thời Phat. 
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người con gái dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la ở độ tuôi thanh 
xuân, đã tăm gội sạch sẽ, được xông ướp hương thơm, mặc y phục sạch đẹp roi 
dùng trang hoa, chuỗi ngọc trang sức thân thé thì thật vui thích, bach Thế Tôn! 


[0425b01] Đức Phật bảo: 


— Ta sẽ giảng nói cho các thay, khong dé cho các thay học làm Sa-môn lại 
mat đạo Sa-mon. Các thay néu muôn thành tựu Pham hạnh Vô thượng thì thà 
ôm đồng gỗ lớn đang bốc cháy bừng bừng kia, hoặc ngôi, hoặc năm với chúng. 
Cho du nhân việc đó mà phải chịu đau khó hoặc mất mạng nhưng không vì the 
mà sau chết đi các thay phải thang đến các cõi xâu ác, bi doa vào địa ngục. Nếu 
người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, 
không phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, chắng phải Sa-môn mà xưng là 
Sa-môn, hoặc ôm người con gái dòng Sát-lợi, Phạm chí, Ty-xa hay Thú- đà-la ở 
độ tudi thanh xuân, đã tăm gội sạch sẽ, được xông ướp hương thơm, mặc y phục 
sạch đẹp rồi dùng tràng hoa, chuỗi ngọc trang sức thân thê, hoặc ngôi, hoặc năm 
với người đó thì do điêu này mà người ngu si kia vĩnh viễn không dat được lợi 
ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả bao của pháp ác, khi thân hoại mang chung 
liên thăng đến các cõi xâu ác, bị đọa vào địa ngục. Do đó, các thây hãy suy 
прат nghĩa này, suy ngâm nghĩa kia roi suy ngam ca hai nghia, hay suy nghi 
thé này: “Ta xuất gia hoc đạo không phải vô ích, không phải ludng khong, ma 
có qua, có bao, có sự an lac vô cùng, được sanh vào các cõi lành để được sống 
lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giuong nệm và thuốc thang của người 
tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được tri 
tuệ lớn.” Các thây nên học tập như vậy. 

Duc Phật lại hỏi các Ty-kheo: 

— Các thầy nghĩ sao? Nếu như bi lực sĩ dùng sợi dây thừng băng lông thw” 
cột siết bắp chan! cho đến đứt da, đứt da rồi đứt thịt, đứt thịt rồi đứt gân, đứt 
gân roi đứt xương, đứt xương cho đến túy mới thôi, hoặc theo người dong Sát- 
lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la dé thọ nhận sự cúng thí, lại được xoa bóp 
thân thé, khớp xương và tay chân thì việc nào vui thích? 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa: 


- Bạch Thế Tôn! Nếu bị lực si dùng sợi dây thừng băng lông thú cột siết 
bắp chân cho đến đứt da, đứt da rồi đứt thịt, đứt thịt roi đứt gan, đứt gan rôi đứt 
xương, đứt xương cho đến tủy mới thôi thì rất khổ, bạch Thế Tôn! Còn nếu theo 
người dòng Sát-lợi, Phạm chi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la dé nhận sự cúng thi, lại được 
xoa bóp thân thê, khớp xương và tay chân thì thật vui thích, bạch Thế Tôn! 


° Nguyên tác: Mao thăng (6 48). Đại tri độ luận KS HE af (T.25. 1509.5. 0098b28) ghi: Như Phật nói 
ví dụ dùng day thừng bằng lông thú trói chặt похо, căt đứt aa va da; người tham lợi dưỡng bị đoạn 
me Bec cone đức cũng gióng như vay (4ni aE tá ERRA, BERE RITE Л Е, 7R 


о Nguyên tác: Thuyén (#8): Bap chân (НЕЮ 0). Theo A. 7.72 - IV. 128, janghd nghĩa là bắp chân. 


5. KINH VI DỤ DONG GỖ # 27 


Đức Phật bảo: 

— Ta sẽ giảng nói cho các thay, không để cho các thầy học làm Sa-môn lại 
mat đạo Sa-môn. Nếu các thây muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà 
dé cho lực sĩ dùng sợi dây thừng bằng lông thú cột siết bắp chân cho đến đứt 
da, đứt da rôi đứt thịt, đứt thịt rồi đứt gân, đứt gân rôi đứt xương, đứt xương 
đến tủy mới thôi. Cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khó hoặc mat mang 
nhưng không vi thé ma sau chết đi các thầy phải thăng đến các cõi xấu ác hay 
bi doa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh 
ra pháp ác và bất thiện, không phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, không 
phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, rôi theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá 
hay Thủ-đà-la dé thọ nhận sự cúng thí, được xoa bóp thân thể, khớp xương và 
tay chân thì do điêu này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt được lợi ích 
{бї đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, sau khi thân hoại mạng chung 
liên thăng đến các cõi xâu ác, bị đọa vào địa ngục. Vì thé, các thay hãy suy 
прат nghĩa пау, suy ngẫm nghĩa kia ròi suy ngẫm ca hai nghĩa, hãy suy nghĩ 
thế này: “Ta xuất gia học đạo không vô ích, không luong không mà co qua, có 
báo, có sự an lạc vô cùng, sanh vào các cõi lành đê được sông lâu, được thọ 
nhận y phục, thực phẩm, giường nệm và thuốc thang của tín thí, khiến cho các 
thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thây 
nên học tập như vậy. 

[0425c10] Đức Phật lại hỏi các Ty-kheo: 

— Các thay nghĩ sao? Nếu bị lực sĩ dùng con dao đã mài giữa sắc bén chặt 
đứt ngang dui, hay là theo người dòng Sát-lợi, Phạm chi, Ty-xa hay Thu-da-la 
đề nhận sự lễ bái và cung kính đón rước của tín thí thì việc nào là vui thích? 

Bay giờ, các Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn, nếu bị lực si dùng con dao đã mài gitia sic bén chat đứt 
ngang đùi thì thật rất khổ, bạch Thé Tôn! Còn theo người dòng Sát-lợi, Pham 
chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la dé nhận sự lễ bái và cung kính đón rước của tin thí thì 
thật là vui thích, bạch Thê Tôn! 

Đức Phật lại bảo: 

— Ta sẽ giảng nói cho các thay, không dé các thay hoc làm Sa-môn lại mất 
đạo Sa-môn. Nếu các thay muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà dé cho 
lực sĩ dùng dao bén đã mài giữa chặt đứt ngang dui, cho dù nhân việc đó mà 
phải chịu đau khó hoặc mat mạng nhưng không vi thé mà sau chết đi các thay 
phải thăng đến các cõi хаи ác hoặc bi doa vào dia ngục. Nếu người ngu sĩ phạm 
giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, chang phai Pham 
hạnh xưng là Pham hạnh, chăng phải Sa-môn xưng là Sa-môn, rôi theo người 
dòng Sat-loi, Phạm chí, Тӱ-ха hay Thu-da-la mà nhận sự lễ bái và cung kính 
đón rước của tín thí thì do điều này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt 
được lợi ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, sau khi qua đời liên 
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thăng đến các cõi xâu ác, bị đọa vào địa ngục. Do đó, các thây nên suy ngẫm 
nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia rôi suy ngâm ca hai nghĩa, nên nghĩ thê này: “Ta 
xuất gia học đạo không vô ích, không luỗng không, mà có quả, có bao, có sự an 
lạc vô cùng, sanh vào các cõi lành dé được sóng lâu, được thọ nhận y phục, thực 
phẩm, giường nệm và thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ được phước 
đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thây nên học tập như vậy. 

Đức Phat lại hỏi các Ty-kheo: 

— Các thầy nghĩ sao? Nếu bị lực sĩ nung lá đông hay sắt cháy đỏ rực rôi quan 
quanh thân thé, hoặc theo người dong Sát-lợi, Pham chi, Ту-ха hay Thủ-đà-la 
dé thọ nhận y phục của tín thí thi việc nào là vui thích? 

[0426a03] Bay giờ, các Tỳ-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn, nếu bị lực sĩ nung lá đồng hay sắt cháy đỏ rực rôi quân 
quanh thân thê thì thật rat khổ, bạch Thé Tôn! Nếu theo người dòng Sat-loi, 
Phạm chí, Ty-xa hay Thu-da-la dé thọ nhận y phục của tín thí thì thật vui thích, 
bạch Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: 

— Ta sẽ giảng nói cho các thay, không đề các thay học làm Sa-môn lai mất 
đạo Sa-môn. Nếu các thây muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà dé cho 
lực sĩ nung lá đồng hay sắt cháy đỏ rực rồi quán quanh thân thé, cho dù nhân 
việc đó mà phải chịu đau khô hoặc chết đi, nhưng không vì thế mà sau khi thân 
hoại mạng chung, các thay phải thăng đến các cõi xấu ác hay bi doa vào địa 
ngục. Nêu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh ra pháp ác va 
bat thiện, chăng phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, chang phải Sa-môn 
mà xưng là Sa-môn, dé rồi theo người dòng Sát-lợi, Phạm chi, Tỳ-xá hay Thủ- 
da-la mà thọ nhận y phục cua tín thí thi do điêu này mà người ngu si kia vĩnh 
viễn không đạt được lợi ích tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, sau 
khi thân hoại mạng chung liên thăng đên các cõi xâu ác, bị doa vào địa ngục. 
Do đó, các thây hãy suy ngâm nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia гӧі suy ngâm ca 
hai nghĩa, nên nghĩ thê này: “Ta xuất gia học đạo không vô ích, khong luống 
không, mà có quả, có báo, có sự an lạc vô cùng, sanh vào các cõi lành dé được 
sông lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giường nệm và thuốc thang của tín 
thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ 
lớn.” Các thay nên hoc tập như vậy. 


Đức Phật lại hỏi các Ty-kheo: 


— Các thay nghĩ sao? Nếu bị lực sĩ dùng kêm sắt nóng, kéo miệng há rộng 
ra roi lay hon sat đã nung chay đỏ rực bỏ vào trong miệng. Hòn sắt nung cháy 
đó đốt cháy môi, đốt môi rôi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi roi đốt có, đốt 
cô rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rôi đốt xuống 
dưới; hoặc theo người dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la dé lãnh thọ 
thức ăn có vô só mùi vị của tín thí thì việc nào là vui thích? 
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Bay giờ, các Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn, nếu bị lực sĩ dùng kém sắt nóng, kéo miệng há rộng ra ròi 
lây hòn sắt đã nung cháy đỏ rực bỏ vào trong miệng. Hòn sắt nung cháy đó đốt 
môi, đốt môi TÔI đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi roi đốt cô, đốt cô rồi đốt 
tim, đốt tim ròi đốt bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi đốt xuống dưới thì thật 
rất khô, bạch Thế Tôn! Còn nếu theo người dòng Sáf-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay 
Thủ-đà-la dé lãnh thọ thức ăn có vô số mùi vị của tín thí thì thật là vui thích, 
bạch Thế Tôn! 


[0426b02] Đức Phật bảo: 


— la sẽ giảng nói cho các thây, không dé các thay học làm Sa-môn lai mat 
đạo Sa-môn. Nêu các thây muốn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà để 
lực sĩ dùng kém sắt nóng, kéo miệng ha rộng ra rôi lây hòn sắt đã nung cháy 
đỏ rực bỏ vào trong miệng. Hòn sắt nóng ây đốt môi, đốt môi rôi đốt lưỡi, đốt 
lưỡi rôi đốt lợi, đốt lợi rôi đốt có, đốt cô rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt bao tử và 
đốt ruột, rồi đốt xuống dưới; cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khổ hoặc 
mat mạng nhưng không vi thé mà sau chết đi các thây phải thăng đến các cõi 
xâu ác hay bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng 
năng, sanh ra pháp ác và bất thiện, chắng phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm 
hạnh, chăng phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, lại theo người dòng Sát-lợi, 
Phạm chi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la dé thọ nhận sự dâng cúng thức ăn có vô số 
mùi vị thì do điều này mà người ngu si kia vĩnh viễn không đạt được lợi ích 
tốt đẹp, lại phải thọ nhận quả báo của pháp ác, sau khi thân hoại mạng chung 
liên thăng đến các cõi xâu ác, hay bị đọa vào địa ngục. Vì thé, các thây nên 
suy ngầm nghĩa Tây, suy ngâm nghĩa kia ròi suy ngâm cả hai nghĩa, nên nghĩ 
thế này: “Ta xuất gia học đạo không vô ích, không luong không, ma có qua, 
có báo, có sự an lạc, sanh vào các cõi lành dé được sóng lâu, được thọ nhận 
y phục, thực phâm, giường nệm và thuốc thang của tín thí, khiến cho các thi 
chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thay nén 
hoc tap như vay. 

Duc Phat lai hoi cac Ty-kheo: 

— Cac thay nghi sao? Néu bi luc si nung giuong bang sat hay bang đồng 
cháy đỏ ruc, rôi ép buộc người kia phải năm hoặc ngôi trên đó, hoặc là theo các 
người dong Sát-lợi, Phạm chí, Ty-xa hay Thủ-đà-la để thọ lãnh giường chõng, 
тёп nệm cua tín thí thì việc nào là vui thích? 

Lúc đó, các Ty-kheo thua: 

— Bach Thé Tôn, nếu bi lực sĩ nung giường bằng sắt hay bang dong chay 
đỏ ruc rôi ép buộc người kia phải ngồi hoặc năm trên đó thì thật rất khó, bạch 
Thế Tôn! Còn nêu theo các người dòng Sát-lợi, Pham chí, Ту-ха hay Thủ-đà- 
la để thọ lãnh giường chõng, mên nệm của tín thí thì thật là vui thích, bạch 
Thế Tôn! 
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Đức Phật dạy: 


— Ta sẽ giảng nói cho các thay, không để cho các thây học làm Sa-môn lại 
mat đạo Sa-môn. Nếu các thây muôn thành tựu Phạm hạnh Vô thượng thì thà 
để cho lực sĩ nung giường bang sắt hay băng dong cháy đỏ rực, rôi ép phải năm 
hoặc ngôi trên đó, cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khó hoặc mat mang 
nhưng không vi thé mà sau chết di các thay phải thăng đến các cõi xâu ác hay 
bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu si phạm giới, không chút siêng năng, sanh 
ra pháp ác và bat thiện, chăng phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, chang 
phải Sa-môn lại xưng là Sa-môn, rôi theo những người Sát-lợi, Phạm chi, Ty- 
xá hay Thủ-đà-la để thọ lãnh giường chong, тёп nệm cua tin thi thi do diéu 
nay ma người ngu si kia vĩnh viên không đạt được lợi ich tot dep, lai phai tho 
nhan qua bao cua phap ac, sau khi than hoai mang chung lién | thang đến các cõi 
xâu ac hay bi doa vào địa ngục. Vi thế, các thầy hãy suy ngâm nghĩa này, Suy 
ngâm nghĩa kia rồi suy ngâm cả hai nghĩa, nên nghĩ thê này: “Ta xuất gia học 
đạo không vô ích, không luống không, mà có quả, có báo, có sự an lạc vô cùng, 
sanh vào các cõi lành, được sống lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giuong 
nệm và thuốc thang của tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được 
quả bảo lớn và được trí tuệ lớn.” Các thây nên học tập như vậy. 

[0426c10] Đức Phật lại hỏi các Ty-kheo: 

— Các thây nghĩ sao? Nếu bị lực sĩ đốt cái vạc lớn bằng đông hay băng sắt 
cháy đỏ rực, rôi xôc ngược một người thả vào trong vạc, hoặc theo người Sát- 
lợi, Phạm chi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la dé thọ nhận nha cửa, phòng ó óc được tô trét 
bùn đất, cửa nẻo kin đáo chắc chan, có lò sưởi 4m áp của tin thí thì việc nào là 
уш thích? 

Bay giờ, các Ty-kheo thưa: 

— Bach Thé Tôn, nếu bị lực sĩ đốt cái vac lớn băng dong hay sat chay do ruc 
roi xôc ngược một người thả vào trong vac thì quá khô sở, bạch Thé Tôn! Còn 
néu theo những người Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thu-da-la để thọ nhận nhà 
cửa, phòng óc được tô trét bùn dat, có cửa nẻo kin đáo chắc chan, có lò sưởi 4m 
áp của tín thí thì thật vui thích, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật bảo: 

— Ta sẽ giảng nói cho các thay, không dé các thay hoc lam Sa-môn lai mat 
đạo Sa-môn. Nêu các thay muôn thành tựu Pham hạnh Vô thượng, thì tha dé cho 
lực sĩ đốt cái vạc lớn bằng đồng hay bằng sắt cháy đỏ rực ròi xốc ngược một 
người thả vào trong vạc, cho dù nhân việc đó mà phải chịu đau khổ hoặc mất 
mạng nhưng không vì thế mà sau chết đi các thây phải thăng đến các cõi хаи ác 
hay bị đọa vào địa ngục. Nếu người ngu sĩ phạm giới, không chút siêng năng, 
sanh ra pháp ác và bất thiện, chăng phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, 
không phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn, theo người Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá 
hay Thủ-đà-la dé thọ nhận nhà cửa, phòng óc được tô trét bùn đất, cửa nẻo kín 
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đáo chắc chăn, có lò sưởi âm áp của tín thí thì do điều nay ma người ngu si kia 
vĩnh viễn không đạt được lợi ích tốt đẹp. lại phải thọ nhận quả bao của pháp 
ác sau khi thân hoại mạng chung liền 1 thang đến các cõi хац á ác hay bị đọa vào 
địa ngục. Vì thé, các thay hãy suy ngẫm nghĩa này, suy ngẫm nghĩa kia гӧі suy 
прат cả hai nghĩa, nên nghĩ thế này: “Та xuất gia học đạo không vô ích, không 
luéng không, ma có quả, có bao, co sự an lạc vô cùng, sanh vào các cõi lành, 
được sông lâu, được thọ nhận y phục, thực phẩm, giường nệm, thuốc thang của 
tín thí, khiến cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả báo lớn và được trí 
tuệ lớn.” Các thay nên học tập như thé. 

[0427a03] Khi đức Phật day bài pháp này xong thì có sáu mươi Ty-kheo trừ 
sạch tat cả phiền não, giải thoát mọi kiét sử, sáu mươi Ty-kheo xa giới, hoàn 
tục. Vì sao như thé? Vì những lời chỉ dạy của đức Thé Tôn rất sâu xa, rất khó 
hiểu, sự học đạo lại càng sâu và càng khó hơn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý 
phụng hành. 


п Ban Hán, hết quyền 1. 


6. KINH NƠI NGƯỜI HIEN DI DEN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ta sẽ giảng nói cho các thay vë bay noi mà bậc Hién thiện? di đến và thé 
nhập Vô dư Niễt-bàn.3 Các thay hãy lang nghe, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Lúc đó, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Phật dạy: 

- Bay nơi ду gôm những gi? Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta vốn 
không có ngã cũng không có ngã sở, ở tương lai không có ngã cũng không có 
ngã sở, những gi thuộc về sanh hữu” thi phải đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ thì đạt 
được xả, không đắm nhiễm nơi hữu, không dính mắc nơi sanh.” Thực hành 
như thé thì có trí tuệ và thay được con đường vô thượng tịch tinh’ nhưng vẫn 
chưa được chứng под. Tỳ-kheo thực hành như thé thì sẽ đi đến nơi nào? Vi 
như đốt trâu, vừa nhúm lên liền tắt. Nên biết, Ty-kheo kia cũng thé, còn chút it 
mạn chưa diệt trừ, nhưng năm hạ phân kiết sử đã diệt trừ hết, chứng đắc Trung 


! Quyên 2. Nguyên tác: Tiện nhân vãng kinh 3 \ {£38 (T.01. 0026.6. 0427a13). Tham chiếu: A. 7.55 
- IV. 70. 

2 Thiện nhân (# A) chi cho bậc Chân nhân (Sappurisa), hạng người đã bước vào dong Thanh. 

3 Vô dư Niét-ban (EERIE R). Tăng. Pa (7.02. 0125.16.2. 0578a12) dinh nghia: Thé nào gọi là cảnh giới 
Vô dư Niết-bàn? Đó là vị Iy- kheo dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải 
thoát, tự thân tác chứng rôi tự an trú và biết như thật răng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đó gọi là cảnh giới Vô dư Niét-ban. (Bil Ж # Ж 
Н đề FLOW EL, Н Fr a Da АЖ, АЛИ, TT RE А A AE a Ві: EIEE, RT EY, 
BN SA, WRZ, AL ПЕЛЕТИ Л). Đại ¡ trị độ luận KS EE am (T.25. 1509.031. 0288c07) bo 
sung: Thân ngũ uan cua bậc Thanh trong đời hiện tại được đoạn trừ, lại không tiép tục tho thân nữa, 


nên gọi là Vô dư Niết-bàn (JAS EMERE, PRES Tp MEARE), Theo A. 7.55 - IV. 70, 
gọi là Niét-ban không còn chap thủ (Anupädäparinibbäna, EAB 7н 38). 


4 Nguyên tac: Dĩ hữu (E 9). Tham chiếu: А. 7.55 - IV. 70: Yadatthi yam bhiitam (những gì có mặt, 
những gi hiện hữu). 
5 Đắc xả (ff, upekkham patilabhati): Dat duoc tám xà. 


6 Hữu lạc bất nhiễm, hiệp hội bát trước (A #3, 3® S35). P: So bhave na rajjati, sambhave na 
rajjati (vi ay không tham dám sanh hữu, không tham đắm tích tụ của hữu), HT. Thích Minh Châu dịch. 


7 Vô thượng tức tích (Ж_Е Bh): Con đường tịch tĩnh tối thượng. 


8 Vị đắc chứng (A fit). Theo A. 7.55 - IV. 70: Tam ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam 
hoti (vi ây chưa chứng ngộ trọn vẹn hoàn toàn con đường ây), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Bat-niét-ban.? Đó là nơi đi đến của bậc Hiền thiện thứ nhất. Thế gian quả thật 
có hạng người như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo nên thực hành như vay: “Ta vón không có ngã cũng không 
có ngã sở, vi lai không có ngã cũng không có ngã sở, những gì thuộc vë sanh 
hữu thì phải đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ thì đạt được xả, không đăm nhiễm nơi 
hữu, không dính mắc nơi sanh.” Thực hành như thé thì có trí tuệ và thay được 
con đường vô thượng tịch tĩnh, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực 
hành như thé thi sẽ đi đến nơi nào? Ví như nung sắt cháy đỏ rực rôi dùng búa 
đập, mat lửa văng lên hư không ròi liền tắt. Nên biết, Ty-kheo kia cũng lại như 
thé, còn chút ít mạn chưa diệt trừ nhưng năm hạ phân kiét sử đã diệt trừ hết, 
chứng đắc Trung Bat-niét-ban. Do là nơi đi đến của bậc Hiền thiện thứ hai. Thé 
gian quả thật có hạng người như vậy. 

[0427b03] Lại nữa, Ty-kheo nên thực hành như vay: “Ta vón không có ngã 
cũng không có ngã sở, vi lai không có ngã cũng không có ngã sở, những gi 
thuộc về sanh hữu thì phải đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ thì đạt được xả, không 
đắm nhiễm nơi hữu, không dính mắc nơi sanh.” Thực hành như thé thì có trí 
tuệ và thây được con đường vô thuong tịch tĩnh, nhưng vẫn chưa được chứng 
под. Ty-kheo thực hành như thé thì sẽ đi đến nơi nào? Ví như nung sắt cháy đỏ 
rực roi dùng bua dap, mat lửa văng lên hu không rôi rơi xuống lại nhưng chưa 
chạm đất liền tắt. Nên biết, Ty-kheo cũng lại như thé, còn chút ít mạn chưa 
diệt trừ, nhưng năm hạ phan. kiét sử da diệt trừ hết, chứng Trung Bat-niét-ban. 
Đó là nơi đi đến của bậc Hiển thiện thứ ba. Thế gian quả thật có hạng người 
như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta vốn không có ngã cũng không 
có ngã sở, vị lai không có ngã cũng không có ngã sở, những gi thuộc về sanh 
hữu thì phải đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ thì đạt được xả, không đăm nhiễm nơi 
hữu, không dính mắc nơi sanh.” Thực hành như thé thì có trí tuệ và thay được 
con đường vô thượng tịch tĩnh, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Ty-kheo thực 
hành như thé thì sẽ đi đên nơi nao? Vi như nung sắt cháy đỏ rực rôi dùng búa 
đập, mat lửa văng lên ròi rơi xuống, chạm đất thì tắt. Nên biết, _Ty-kheo cũng 
lại như thế, còn chút ít mạn chưa diệt trừ, nhưng năm hạ phần kiết sử đã diệt trừ 


° Trung Bat-niét-ban (rH ALTE 8, Antaraparinibbdyi). Tập di môn túc luận R FFI AL at (T.26. 1536. 14. 
0426a03) giải thích: Đó là hạng người ngay trong đời hiện tại đã đoạn trừ 5 hạ phần kiết nhưng chưa 
đoạn trừ được 5 thượng phân kiét, dị thục nghiệp được sanh khởi, tạo tác và tăng trưởng rôi sanh phì 
dị thục nghiệp. Khi thân hoại mạng chung, vị đó nương thân trung hữu để sanh lên trời Sắc giới rồi 
chứng đặc như thật vô lậu đạo, lực, tién lên đoạn trừ các kiết sử còn lại và chứng nhập Niết-bàn, đó 
gọi là hạng a Trung Bat-niét-ban ( ДАЈ З BU PARE E Br TI E2} 4, REALA 

là [ЕЖЕ E до RAE, FERA, SRR RAR AE Er {# nS 38 Ja Ë JJ, Ë FBR ЕТП 
ЮЕ AR, JB 2 rh aqa #8 38 35 J 28). Về từ шш hữu” (F Ж), Tam-di- để bộ luận ZEER (1.32. 
1649.2. 0467b20) cho biết đó chính là “thân trung 4m.’ 


6. KINH NƠI NGƯỜI HIEN ĐI DEN # 35 


hết, chứng Sanh Bát-niết-bàn.!° Đó là nơi đi đến của bậc Hiền thiện thứ tư. Thế 
gian quả thật có hạng người như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta vốn không có ngã và cũng 
không co ngã sở, vi lai không có ngã và cũng không có ngã sở, những gì thuộc 
vë sanh hữu thi phải đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ thì đạt được xả, không đăm 
nhiễm nơi hữu, không dính mắc nơi sanh.” Thực hành như thế thì có trí tuệ và 
thây được con đường vô thượng tịch tĩnh, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Tỳ- 
kheo thực hành như thê thì sẽ đi đến nơi nào? Ví như nung sắt cháy đỏ rực rồi 
dùng búa đập, mạt lửa văng lên rồi rơi xuống trên nhúm cỏ cây, liền bốc khói 
hoặc bùng cháy, vừa cháy liên tắt. Nên biết, Tỳ-kheo cũng lại như thế, còn chút 
Ít mạn chưa diệt trừ, nhưng năm hạ phân kiết sử đã đoạn trừ hết, chứng Hành 
Bát-niét-bàn.!! Đó là nơi đi đến của bậc Hiền thiện thứ năm. Thế gian quả thật 
có hạng người như vậy. 

Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta vốn không có ngã cũng không có 
ngã sở, vi lai không có ngã cũng không có ngã sở, những gi thuộc về sanh 
hữu thì phải đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ thì đạt được xả, không đăm nhiễm 
nơi hữu, không dính mắc nơi sanh.” Thực hành như thé thì có trí tuệ và thay 
được con đường vô thượng tịch tĩnh, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. Ty- 
kheo thực hành như thé thì sẽ di đến noi nào? Ví như nung sắt cháy đỏ rực rôi 
dùng búa đập, mạt lửa văng lên hư không rôi roi xuống trên đám cỏ cây, liên 
bốc khói hoặc bùng cháy, cháy hết mới tắt. Nên biết, Tỳ-kheo cũng lại như 
thế, còn chút ít mạn chưa diệt trừ, nhưng năm hạ phan kiết sử đã diệt trừ hết, 


10 Sanh Bat-niét-ban (Æ AREAS, Upahaccaparinibbayi). Тар di môn túc luận RRP am (7.26. 
1536.14. 0426a12) giải thích: Đó là hạng người ở ngay trong đời hiện tại đã đoạn trừ, đã biệt rõ 5 hạ 
phân kiết nhưng chua đoạn trừ và chưa biết rõ 5 thượng phần kiết, dị thục nghiệp được sanh khởi, tạo 
tác và tăng trưởng TÔI sanh phi dị thục nghiệp. Khi thân hoại mạng chung, vị do nương thân trung hữu dé 
sanh lên và an trú ở trời Sắc 8101. Khi sanh vào cõi đó chưa bao lâu thì chứng đắc như thật Vô lậu đạo lực 
rồi tiền lên đoạn trừ các kiết sử còn lại và chứng nhập Niét-ban, đó gọi là hạn người Sanh Bat-niét-ban 
CAT MAE MA, MIRE RR FER a Br EIB A НЛ ЖЫ KHI, ШЕН ЕШ ЕЕ 
ERRE, Éy BE Q (WE fa # А ЕЕЕ @ PL, ЕЛА (8 hn A, EF RA TT 
BR, E AE LH SEAS SP) 


п Hành Bat-niét-ban (íT ## 7# 48) hay Hữu hành Bát-niễt-bàn (A ITRE Я, Sasankharaparinibbayi). 
Tập di môn túc luận RFI ñR (7.26. 1536,14. 0426а23) giải thích: Đó là hạng người ở ngay 
trong đời hiện tại đã đoạn trừ, đã biết rõ 5 hạ phần kiết nhưng chưa đoạn trừ và chưa biết rõ 5 thượng 
phan kiết, di thục nghiệp được sanh khởi, tạo tác và tăng trưởng rôi sanh phì di thục nghiệp. khi 
thân hoại mạng chung, vị đó nương thân trung hữu dé sanh lên va an trú ở trời Sắc gIỚI. Khi sanh 
vào cõi đó một thời gian, do nương vào sự tu tập, nương vào sự nỗ lực, nhờ vào nỗ lực mà tác ý 
tu tập không ngưng nghỉ vê các trợ đạo, để rồi sau đó đoạn trừ các kiết sử còn lại và chứng nhập 

Niêt-bàn, đó gọi là hạng người Hữu hành Bat-niét-ban (28 В ЖЕШ , BIS Sa ЖЕЛИ F 2 4ã [Bị 
а, ж, TIRES УЕН ЖЕТЖ, ЖЕ ЕЕ E BE ЖЖ, И БЕШ КЫК ДЕЕ 
EE ER, Ë E (£ FE (k A TË Н, РАН 2147, ARE? BT EB 82 25 If ER, A 
(T ALTE #8 tê H ZE). 


36 # KINH TRUNG A-HÀM 


chứng Vô hành Bát-niết-bàn.!2 Đó là nơi đi đến của bậc Hién thiện thứ sáu. Thé 
gian quả thật có hạng người như vay. 

[0427c06] Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta vốn không có ngã 
cũng không có ngã sở, vị lai không có ngã cũng không có ngã sở, những gi 
thuộc vé sanh hữu thì phải đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ thi đạt được xa, không 
dám nhiễm nơi hữu, không dính mắc nơi sanh.” Thực hành như thê thì có trí tuệ 
và thây được con đường vô thượng tịch tĩnh, nhưng vẫn chưa được chứng ngộ. 
Ty-kheo thực hành như thế thì sẽ đi đến nơi nào? Ví như nung sắt cháy đỏ rực 
TÔI dùng búa đập, mạt lửa văng lên hư không, rơi xuống đồng cỏ cây, liền bốc 
khói roi bùng chảy cả thôn âp, thành trì, rừng núi, đồng nội. Ngọn lửa thiêu rụi 
hết thôn â ap, thành trì, rừng núi, đồng nội, hoặc cháy lan đến đường đi, hoặc mé 
nước rồi đến đất băng thì tắt. Nên biết, Tỳ-kheo cũng lại như thé, còn chút ít 
mạn chưa diệt trừ, nhưng năm hạ phân kiết sử đã diệt trừ hết, chứng Thượng lưu 
A-ca-ni-tra Niết-bàn.1 Đó là nơi đi đến của bậc Hiên thiện thứ bảy. Thê gian 
quả thật có hạng người như vậy. 

Thế nào là Vô dư Niết-bàn? Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta vón không 
có ngã cũng không có ngã sở, vi lai không có ngã cũng không có ngã sở, những 
gi thuộc về sanh hữu thì phải đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ thì đạt được xả, không 
dam nhiễm nơi hữu, không dính mắc nơi sanh.” Thực hành như thé thì có trí 
tuệ và thây được con đường vô thượng tịch tĩnh và đã được chứng ngộ. Ta nói 
răng, Tỳ-kheo đó không cần đến phương Đông, không cần đến phương Tây, 
phương Nam, phương Bắc, bốn phương phụ và hai phương trên dưới mà ngay 
trong hiện đời chứng được đạo tịch tĩnh, diệt độ. 

Ta đã giảng nói về bảy nơi mà bậc Hiên thiện đi đến và nhập Vô dư Niết- 
bàn, là nhân đó mà nói. 

Đức Phat dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phat dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


2 Vô hành Bat-niét-ban (## {T 0:78 %8, Asankharaparinibbayi): Sau khi tai sanh ở trời Sắc giới, không 
do nỗ lực tu tập mà nhập Niét-ban. Tập di môn túc luận RPI La (T.26. 1536.14. 0426b07) giải 
thích: Đó là hạng người ở ngay trong đời hiện tại đã đoạn trừ, đã biết rõ 5 hạ phân. kiết nhưng chưa đoạn 
trừ và chưa biết rõ 5 thượng phân kiết, dị thục nghiệp được sanh khởi, tạo tác và tăng trưởng rồi sanh 
phi dị thục nghiệp. Khi thân hoại mạng chung, vị đó nương thân trung hữu dé sanh lên và an trú ở trời 
Sac BIỚI. Khi sanh vào cõi đó một thời gian, không cân nương vào sự tu tập, không cân nỗ lực, không 
cân nô lực tác ý tu tập không ngưng nghi các trợ đạo để rồi sau đó đoạn trừ các kiết sử còn lại và chứng 
nhập Niết-bàn, đó gọi là hạng người Vô hành Bat-niét-ban (3# fi Pla, BI FA FLEE АЛАТЕ 248 E. 
тажал F ZF 25 Ж ЖЕ, GE E 96 E ko HE RAR ‘se ЕР БИ ar ek Uk {а, eh A È0 E 
FEER, Æ ЖҮ ҮН, LÆST, ЖИЛЕ ЖЕЕ BTS BTR SE, А ЖЕКИ ЕЙ, 
SAE 41 NH8 ЖЕЛПИ). 


з Thượng lưu A-ca-ni-tra Niết-bàn (СЕЙ in JENE IER, Uddhamsoto akanitthagamin) hay Thượng 
lưu Sac Cứu Cánh Niét-ban (Eft 97 se їн Ж). Tap di môn túc luận ERE (T.26. 1536.14. 
0426b18) giải thích: Đó là hạng người ở ngay trong đời hiện tại đã đoạn trừ, đã biết rõ 5 hạ phần kiết 
nhưng chưa đoạn trừ và chưa biết rõ năm thượng phan kiết... rồi lần lượt tái sanh nơi cõi Vô Phiên thiên 
(ЖЖЖ), là cõi thứ nhất của ngũ Tịnh Cư thiên (HSE K), sau đó tiếp tục thanh lọc tâm tại 3 cõi ké: 
Vô Nhiệt thiên (Ж #& Ж), Thiện Kiên thiên (# FUR), Thiện Hiện thiên (ЖЖ Ж), cuối cùng là cõi Sắc 
Cứu Cánh thiên (ERER) rôi thé nhập Niét-ban ở đó. 


7. KINH PHƯỚC THE GIAN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa Câu-xá-đi? rồi ngụ tai vườn Cu-sa-la.’ 

Bay giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả Ma-ha Chau-na rời nơi tĩnh tọa đi đến 
chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Ngài có thê giảng giải cho con nghe về phước thé gian 
được chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Có thé được, Châu-na! Có bảy loại phước thế gian, được phước báu lớn, 
được quả báo lớn, được danh xưng lớn và được công đức lớn. Bảy phước ay 
là gi? 

Này Chau-na! Người thiện nam hay người thiện nữ” nào cúng dường nhà 
cửa, lầu gác cho chúng Tỳ-kheo. Này Châu-na! Đó là loại phước thế gian thứ 
nhất được phước báu lớn, được quả báo lớn, được danh xưng lớn và được công 
đức lớn. 

[0428a05] Lại nữa, này Chau-na! Tại tru xu của chư Tăng,” người thiện nam 
hay người thiện nữ nào cúng dường giuong năm, tòa ngôi, thảm lông, nệm lông, 
nệm gia và mén chiêu. Này Châu-na! Do là loại phước thê gian thứ hai được 
phước báu lớn, được quả báo lớn, được danh xưng lớn và được công đức lớn. 

Lại nữa, này Chau-na! Tại trú xứ của chư Tang, người thiện nam hay người 
thiện nữ nào cúng dường tat cả các loại y phục mới, sạch dep. Này Chau-na! 
Đó là loại phước thế gian thứ ba được phước báu lớn, được quả báo lớn, được 
danh xưng lớn và được công đức lớn. 

Lại nữa, này Chau-na! Tại trú xứ của chư Tang, người thiện nam hay người 
thiện nữ nào thường xuyên cúng dường cháo buổi sáng và thực phẩm buỗi trưa 


! Nguyên tác: Thé gian phước kinh th [š] 4828 (T.01. 0026.7. 0427c25). Tham chiếu: Tang. Уй (T.02. 
0125.40.7. 0741b24). 


? Câu-xá-di (4) 25M, Kosambi) còn gọi là Kiêu-thưởng-di (Të Ë #8), thủ đô của nước Bat-sa (BREE, 
Vamsa), Thánh tích này hiện nay thuộc về An Độ, cách Allahabad khoảng 45km vé phía Tây Nam. 

3 Cù-sa-la (#27 ZÆ, Ghositarama) hay Cù-sư-la (4 BIB £#), tinh xá trong khu rừng ở Kosambi, do trưởng 
giả Cu-sa-la (Ghosaka) xây dựng dé cúng dường Phật và chúng Tang. 

* Ma-ha Châu-na (ЖЕ / AR, Mahacunda). 

5 Nguyên tác: Tộc tanh nam, tộc tanh nữ (71 9, FRYE): Người thiện nam, người thiện nữ. 

6 U phòng xá trung (HS 2 rB). Phòng xá (J3) còn được dich là “trú xứ” (1# Ж), “tọa ngoa sở” (4È 
BA AIT), “tọa ngọa xứ” (ABBA Bi, sendsanani). 
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cho chúng Tăng; lại cung cấp người làm vườn dé giúp việc; hoặc khi gió mưa, 
tuyết lạnh, đích thân đến khu vườn để cúng dường và chu cấp thêm; các Tỳ- 
kheo sau khi thọ thực, không lo gió mưa, tuyết lạnh thâm ướt y phục để ngày 
đêm yên vui thiền định, tư duy. Này Châu-na! Đó là loại phước thế gian thứ 
bảy được phước báu lớn, được quả báo lớn, được danh xưng lớn và được công 
đức lớn. 

Này Châu-na! Người thiện nam hay người thiện nữ nào đã tạo được bảy 
loại phước thế gian này rôi, hoặc đi hay dén, hoặc đứng hay ngôi, hoặc ngủ hay 
thức, hoặc ngày hay đêm thì phước ây vẫn thường sanh, càng lúc càng tăng 
thêm, càng lúc càng nhân rộng. 

Này Châu-na! Ví như nước sông Hang-gia’ từ nguồn chảy ra rồi tuôn vào 
biển cả, trong suốt thời gian đó càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Cũng 
vậy, này Châu-na, nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào đã tạo được bảy 
loại phước thế gian này rôi, hoặc đi hay đến, hoặc đứng hay ngôi, hoặc ngủ hay 
thức, hoặc ngày hay đêm thì phước ấy thường sanh, càng lúc càng tăng thêm, 
càng lúc càng nhân rộng. 

Bay gio, Ton giả Ma-ha Châu-na từ chỗ ngồi đứng day, sửa áo bay vai bên 
phải, gôi phải quỳ sát đất rôi chắp tay bạch Phật: 


— Bạch đức Thế Tôn! Ngài có thé chỉ dạy cho con về phước đức xuất thé 
gian được chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Có thê được, Châu-na! Lại có bảy loại phước xuất thé gian, được phước 
báu lớn, được quả báo lớn, được danh xưng lớn và được công đức lớn. Bảy 
phước ây là gì? Này Châu-na! Người thiện nam hay người thiện nữ nào nghe 
Như Lai hay đệ tử của Như Lai hành hóa ở xứ nào đó, nghe ròi hoan hy, trong 
long rat phân khởi. Này Châu-na! Do là loại phước xuất thé gian thứ nhất được 
phước báu lớn, được quả báo lớn, được danh xưng lớn và được công đức lớn. 

[0428b03] Lại nữa, này Chau-na! Người thiện nam hay người thiện nữ nào 
nghe Như Lai hay đệ tử của Như Lai từ nơi kia muon đến nơi này, nghe rôi hoan 
hỷ, trong lòng rất phân khởi. Này Châu-na! Đó là loại phước xuất thé gian thứ 
hai được phước báu lớn, được quả báo lớn, được danh xưng lớn và được công 
đức lớn. 

Lại nữa, này Chau-na! Người thiện nam hay người thiện nữ nào nghe Như 
Lai hay đệ tử của Như Lai từ nơi kia đã đến nơi này, nghe rôi hoan hỷ, lòng 
rất phân khởi, với tâm thanh tịnh đích thân đến thăm hỏi; lễ lạy; cúng dường. 
Cúng dường xong lại lãnh thọ ba pháp quy y; đối trước Phật, Pháp và chúng 
Tỳ-kheo mà lãnh thọ giới cam. Này Châu-na! Đó là loại phước xuất thế gian 


7 Hang-gia (A, Ganga): Sông Hang, con sông quan trọng và linh thiêng bậc nhất theo quan điểm của 
người An Độ, bắt nguôn từ dãy Himalaya, chảy dài 2.510km rồi đồ vào vịnh Begal. 
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thứ bảy? được phước bau lớn, được qua báo lớn, được danh xưng lớn và được 
công đức lớn. 

Này Châu-na! Nếu người thiện nam hay người thiện nữ nào đã tạo được bay 
loại phước thế gian, lại có thêm bảy loại phước xuất thế gian này nữa thì phước 
của người đó không thé tính được là có bao nhiêu phước, có bao nhiêu phước 
quả, có bao nhiêu phước báu, chỉ có thé nói là không thé giới hạn, không thé đo 
lường, không thê biết được só phước lớn ấy. 

Này Chau-na! Ví như năm con sông trong châu Diêm-phùủ là Hang- -già, 
Diéu-vuu-na, Xá-lao-phù, A-di- la-ba-dé và Ma- xi? tuôn nước vào biên cả, 
trong suốt thời gian đó, không thé tính được só nước là bao nhiêu thăng, bao 
nhiêu hộc, chỉ có thé nói là không thê giới han, không thé đo lường, không thé 
biết được só nước lớn đó. Cũng vậy, này Châu-na! Nếu người thiện nam hay 
người thiện nữ nào đã tạo được bảy phước thế gian, lại có thêm bảy loại phước 
xuất thế gian này nữa thì phước của người đó không thé tính đếm có bao nhiêu 
phước, bao nhiêu phước quả, bao nhiêu phước báu, chỉ có thể nói không thê 
giới hạn, không thê đo lường, không thẻ biết được số phước lớn đó. 

Bay giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Con sông Hăng-già, Trong sạch dễ qua, 
Biên nhiều châu báu, Vua các dòng sông. 
Cũng như nước sông, Người đời kính phụng, 
Các sông chảy vè, Déu vào biên lớn. 
Cũng vậy, người nào, Cúng áo, thực phẩm, 
Giuong chong, nệm chăn, Vật dụng đề ngôi. 
Phước báu không lường, Dua đến cõi lành, 
Cũng như nước sông, Tuôn về biên cả. 


Đức Phat dạy như vậy, Tôn giả Ma-ha Chau-na và các Ty-kheo nghe Phật 
dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


У Đoạn пау nêu chung 5 thứ gồm: thăm hỏi, lễ lay, cúng dường, thọ 3 pháp quy y, thọ 5 giới; cộng với 
2 loại ở trên thành 7 loại. 


° Năm con sông lớn, gồm: Hang-gia (1E (il, Ganga), Diêu-vưu-na (t£ Jù BÉ, Yamuna), Xá-lao-phù (4 2 
1%, Sarabhũ), A-di-la-ba-dé (fo) 5 ##}#‡E, AciravatI) và Ma-xi (Æ, Mahi). 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Tỳ-xá-ly,ˆ ngụ trong vườn Xoài.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Tat cả pháp hữu vi* déu vô thường, là pháp không tón tại mãi, là pháp 
nhanh chóng đổi thay, là pháp không thê nương tựa. Các pháp hữu vi như vậy 
không nên tham đắm mà cân phải chán ghét, phải tìm cách xa lìa, phải tìm cầu 
giải thoát. 

Vi sao như vậy? Vì có những lúc không mưa. Khi không có mưa thì tat cả 
cây côi, trăm thứ lúa mạ, cây thuốc déu bị khô héo, gay d6 chét sach, khong thé 
sống mãi. Vì thé, tat cả pháp hữu vi đều vô thường, là pháp không tôn tại mãi, 
là pháp nhanh chóng đổi thay, là pháp không thê nương tựa. Các pháp hữu vi 
như vậy, không nên tham đắm mà cần phải chán ghét, phải tìm cách xa lìa, phải 
tìm câu giải thoát. 

Lại nữa, có lúc hai mặt trời cùng xuất hiện trong đời. Khi hai mặt trời xuất 
hiện thi các dòng nước ở kênh, muong, sông ngòi thay déu khô cạn, không thé 
đây mãi. Vì thé, tat ca pháp hữu vi déu vô thường, là pháp không tôn tại lâu dài, 
là pháp nhanh chóng đỗi thay, là pháp không thê nương tựa. Các pháp hữu vi 
như vậy, không nên tham đắm mà cân phải chán ghét, phải tìm cách xa lìa, phải 
tim câu giải thoát. 

Lại nữa, có lúc ba mặt trời cùng xuất hiện trong đời. Khi ba mặt trời cùng 
xuất hiện thì tât cả các dòng sông lớn đều khô cạn, không thể đây mãi. Do đó, tat 
cả pháp hữu vi đều vô thường, là pháp không tôn tại lâu dài, là pháp nhanh chóng 


! Nguyên tác: That nhật kinh + R #Š (T.01. 0026.8. 0428c07). Tham chiếu: Tat-bdt-da tó-Iy-du-nai- 
da kinh we Sk Z WOE BATHE BF AE (7.01. 0030. 0811с19); Tang. ‡Š (702. 0125.40.1. 0735b20); A. 7.66 
- IV. 100. 
2 Tỳ-xá-ly (Е, BEBE, Vesali), một trong 16 nước thời Phat tại thé ở Trung An, là thủ phủ của bộ 
tộc Ly-xa và là quê huong của cư sĩ Duy-ma-cật. Sau khi đức Phật nhập Niét-ban khoảng 100 năm, noi 
đây dién ra Đại hội Két tập kinh điện lân thứ hai, với sự tham dự của 700 vị Hiện thánh, gọi là “That 
bách két tap.” 
3 Nai-thi tho vién (2% КАЯ) còn gọi là “Am-la viên” (Ж il), tức vườn xoài (Ambarama). Nai (5 
dùng như chữ “nại” E thuộc họ Tan (Ж), gọi là tần quả (jã Ж) tức trái táo. Theo Phiên, dịch danh 
ia tập Bae & $ë (1.54. 2131.7. 1167c08), qua am-la (Ж ÆR) giong trái dao hoặc gidng trái táo 
ERUH MZ WA). 8 đây, Nai-thi thọ viên (25 R E] ) là vườn cây của bà Amba (2 ZE), được 
hiệu là vườn xoài của bà Ambapäli. 


4 Hành (47, sazkhãra), nguyên nghĩa chỉ sự tạo tác, về sau mang nghĩa các pháp hữu vi. 
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đối thay, là pháp không thê nương tựa. Các pháp hữu vi như vậy, không nên tham 
đắm mà cần phải chán ghét, phải tìm cách xa lia, phải tìm cau giải thoát. 

Lại nữa, có lúc bón mặt trời cùng xuất hiện trong đời. Khi bốn mặt trời cùng 
xuất hiện thì các dong ѕибі lớn chảy ra năm con sông lớn trên châu Diêm-phù 
là Hang-gia, Diêu-vưu-na, Xá-lao-phù, A-di-la-bà-đề và Ma-xi, các nguôn suỗi 
lớn ấy đều khô cạn cả, không thé day mãi. Do đó, tat cả pháp hữu vi đều vô 
thường, là pháp không tôn tại lâu dai, là pháp nhanh chóng đôi thay, là pháp 
không thể nương tựa. Các pháp hữu vi như vậy không nên tham đăm mà cân 
phải chan ghét, phải tim cách xa lia, phải tìm cau giải thoát. 


[0429a01] Lại nữa, có lúc năm mặt trời cùng xuất hiện trong đời. Khi năm 
mặt trời cùng xuất hiện thì nước trong biển lớn giảm xuống. một trăm do-tuân,Š 
giảm dan cho đến bảy trăm do-tuần. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước trong 
biên còn bảy trăm do- tuần giảm dan cho đến còn một trăm do- tuân. Khi năm 
mặt trời xuất hiện, nước trong biên lớn giảm xuống từ một cây da-la° giảm dân 
đến băng bảy cây đa-la. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, nước trong biển còn 
băng bảy cây đa-la giảm dân cho đến còn một cây đa-la. Khi năm mặt trời xuất 
hiện, nước biển giảm xuống bang một thân người, giảm dần cho đến băng bảy 
thân nguoi. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước biến còn bang bay than приб, 
giảm dân cho đến còn bằng một thân người. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, 
nước biên giảm dan đến cô, đến vai, дёп lưng, đến đùi, đến dau gói, đến mat 
cá chân, cho đến lúc nước bién cạn kiệt, không đủ ngập một ngón chân. Do đó, 
tat cả pháp hữu vi déu vô thường, là pháp không tôn tại lâu dải, là pháp nhanh 
chóng đổi thay, là pháp chang thể nương tựa. Các pháp hữu vi như vậy, không 
nên tham đắm mà phải chán ghét, phải tim cách xa lia, phải tìm cầu giải thoát. 

Lại nữa, có lúc sau mặt trời cùng xuất hiện trong đời. Khi sáu mặt trời cùng 
xuất hiện, tat cả mặt đất và núi chúa Tu-di thay đêu bốc khói, tạo thành một đám 
khói. Ví như thợ gốm lúc mới đốt lò, tat cả cửa lò đêu béc khói, tạo thành một 
đám khói. Như vậy, khi sáu mặt trời cùng xuất hiện, tất cả mặt đất và núi chúa 
Tu-di thay đều bốc khói, tạo thành một đám khói. Do đó, tat cả pháp hữu vi đều 
vô thường, là pháp không tôn tại lâu dài, là pháp nhanh chóng đổi thay, là pháp 
không thê nương tựa. Các pháp hữu vi như vậy, không nên tham đắm mà phải 
chán ghét, phải tìm cách xa lìa, phải tìm câu giải thoát. 

Lại nữa, có lúc bảy mặt trời cùng xuất hiện trong đời. Khi bảy mặt trời cùng 
xuất hiện, tất cả mặt đất và núi chúa Tu-di bỗng bốc cháy bừng bừng, tạo thành 
ngọn lửa cực lớn. Như vậy, lúc bảy mặt trời cùng xuất hiện, tất cả mặt đất và 
núi chúa Tu-di bỗng bốc cháy bừng bừng, tạo thành một ngọn lửa cực lớn, gió 


5 Nguyên tác: Do-diên (H HE). 

6 Đa-la (5 Æ, tala): Thực vật thuộc họ Cau (Palmyra), tudi thọ có khi đến 100 năm, cao khoảng 30m, 
tên khoa học Borassus Flabellifer, cũng gọt là cây thot not hay cây cọ, thời xưa thường dùng làm đơn 
vị đo chiêu cao. 
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thói ngọn lửa ấy cháy bùng lên đến trời Pham thiên. Lúc đó, các vị trời Hoang 
Dục? vừa mới sanh lên cõi này nên không hiểu rõ sự thành hoại của thế gian. Do 
không thây được sự thành hoại của thể gian nên không biết rõ sự thành hoại của 
thế gian. Khi thấy ngọn lửa cực lớn đó, họ đều khiếp sợ, toàn thân sén gai ốc roi 
thầm nghĩ: “Ngọn lửa không đến đây chứ? Ngọn lửa không dén đây chứ?” Các 
vị trời sanh trước đã hiểu rõ sự thành hoại của thé gian, đã thay được sự thành 
hoại của thế gian, biết rõ sự thành hoại của thé gian nên khi thay ngọn lửa cực 
lớn đó liên an ủi các vị trời kia rang: “Chó nên khiếp sợ! Ngọn lửa chỉ cháy đến 
đó, không bao giờ đến nơi này.” 

Khi bay mặt trời xuất hiện thì núi chúa Tu-di sụp đồ, tan chảy dan dan từ 
một trăm do-tuan, hai trăm do-tuan, ba trăm do-tuần, cho đến bảy trăm do-tuan. 
Khi bay mặt trời xuất hiện, núi chúa Tu-di và mặt đất này bị thiêu rui, tan chảy, 
mat sạch, không còn chút tro tàn. Như đốt dâu bơ, cháy đến tiêu hết không còn 
khói đen. Cũng vậy, khi bảy mặt trời xuất hiện thì núi chúa Tu-di và mặt đất này 
không còn chút tro tàn. Do đó, tat cả pháp hữu vi déu vô thường, là pháp không 
tôn tại lâu dài, là pháp chóng thay đôi, là pháp không thé nương tựa. Các pháp 
hữu vi như vậy, không nên tham dam mà phải chán ghét, phải tìm cách xa lia, 
phải tìm câu giải thoát. 

[042907] Nay Ta giảng nói cho các thay, núi chúa Tu-di sẽ sụp dé, tan 
hoại, ai có thê tin điều này? Chỉ có những người thấy được sự thật mà thôi. 
Nay Ta giảng nói cho các thay, nước trong bién cả sẽ khô cạn hết, ai có thé tin 
được? Chỉ có những người thay được sự thật mà thôi. Nay Ta giảng nói cho 
các thây, tat cả mặt đất sẽ bị cháy sạch, a1 có thê tin được? Chỉ có những người 
thây được sự thật mà thôi. Vì sao như vậy? Này Ty-kheo! Thuở xưa, có vị đại 
sư tên là Thiện Nhãn, là bậc tôn sư của các tiên nhân ngoại đạo, xa lia dục và 
á1, chứng đắc Nhu ý túc. Đại sư Thiện Nhãn có vô lượng trăm ngàn đệ tử, ông 
thường dạy pháp Phạm thé! cho họ. Khi dai sư Thiện Nhãn dạy pháp Pham 
thé cho các đệ tử, trong số đó có người phụng hành pháp ay không tron vẹn 
nên sau khi mạng chung, người ấy sẽ sanh vào cõi trời Tứ Thiên Vương hoặc 
sanh vào cõi trời Đao-lợi, hoặc sanh vào cõi trời Diệm-ma, hoặc sanh vào cõi 
trời Đâu-suât-đà, hoặc sanh vào cõi trời Hóa Lac, hoặc sanh vào cõi trời Pha 
Hóa Lạc. Nếu khi đại sư Thiện Nhãn giảng dạy pháp Phạm thế, trong số đệ tử 
đó, gia sử có người nào phụng hành trọn vẹn pháp ay thì người đó phải tu bốn 
Phạm trú,? xa lìa các dục, sau khi lâm chung, người ây được sanh lên cõi trời 
Phạm thiên. 


7 Hoang Dục (#3) là tên khác của Cực Quang thiên (ЕЖ) hoặc Quang Âm thiên (% Ж, 
Abhassara). 
8 Pham thé pháp (18, Brahmalokasahavyataya dhammam): Pháp dẫn đến cộng trú nơi cõi trời 
Phạm thiên. 


? Phạm that (#2, Brahma vihãra) tức 4 nơi an trú của các vị Phạm thiên, cũng gọi là 4 vô lượng tâm 
gôm từ (Ж, metta), bi (ЯЕ, karuna), hy (Z, mudita), xa (48, иреккћа). 
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Lúc đó, đại sư Thiện Nhãn suy nghĩ như vay: “Trong đời sau, ta không nên 
sanh vào một nơi cùng với các đệ tử. Nay ta hãy tu tập lòng từ lớn mạnh thêm 
lên. Sau khi tu tập lòng từ lớn mạnh thêm lên rôi, lúc mạng chung sẽ được sanh 
lên trời Hoang Duc.” 

Về sau, đại sư Thiện Nhãn liên tu tập lòng từ lớn mạnh thêm lên. Sau khi tu 
tập lòng từ lớn mạnh thêm lên rồi, lúc qua đời liền được sanh lên trời Hoảng Dục. 
Đại sư Thiện Nhãn và các đệ tử học đạo không uống phi, đạt được quả báo lớn. 

Này các Ty-kheo, các thay nghĩ sao? Thuở xưa, đại sư Thiện Nhãn được 
hàng tiên nhân ngoại đạo cung kính như bậc thây, xa lìa ái dục, chứng đắc Như ý 
túc, các thay cho là người nào khác chăng? Chó nghĩ như thé! Nên biết người đó 
chính là Ta. Thuở ây, Ta là đại sư Thiện Nhãn, được tiên nhân ngoại đạo tôn kính 
như bậc thay, xa lia ái dục, chứng đắc Như ý túc. Bay giò, Ta có vô lugng trăm 
ngàn đệ tử, Ta giảng nói pháp Phạm thé cho họ. Khi Ta giảng nói pháp Phạm thé, 
nêu trong só đệ tử có người phụng hành không trọn vẹn pháp â ây thì sau khi mạng 
chung, người ấy hoặc sanh vào cõi trời Tứ Thiên Vương, hoặc sanh vào cõi trỜI 
Đao-lợi, hoặc sanh vào cõi trời Diệm-ma, hoặc sanh vào cõi trời Đâu-suất-đà, 
hoặc sanh vào cõi trời Hóa Lạc, hoặc sanh vào cõi trời Tha Hóa Lạc. Khi Ta giảng 
nói pháp Phạm thé, nêu trong hang đệ tử có người phụng hành tron vẹn pháp ay, 
tu tập bốn Phạm trú, xa lìa các dục thì sau khi lâm chung, người đó được sanh lên 
cõi trời Phạm thiên. Bay giờ, Ta nghĩ như vây: “Trong đời sau, Ta không nên sanh 
vào một nơi cùng với các đệ tử. Nay Ta hãy tu tập lòng từ lớn mạnh thêm lên. 
Sau khi tu tập lòng từ lớn mạnh thêm lên rồi, lúc qua đời liên được sanh lên trời 
Hoảng Dục.” Về sau, Ta lại tu tập lòng từ lớn mạnh thêm lên. Sau khi tu tập lòng 
từ lớn mạnh thêm lên rồi, lúc qua đời Ta được sanh lên trời Hoảng Dục. Thuở ây, 
Ta và các đệ tử học đạo không uông phí, đạt được quả báo lớn. 

Lúc ây, Ta tự thân hành đạo vì lợi ích cho mình và lợi ích người khác, cũng 
vì lợi ích cho sô đông, vì thương tưởng thế gian, vì mong câu nghĩa lý và lợi ích, 
mong câu an ôn và hân hoan cho chư thiên và loài người. Bây giờ, Ta nói pháp 
chưa đến chỗ rốt ráo, chưa hoàn toàn thanh sạch, chưa trọn vẹn Phạm hạnh. Vì 
chưa trọn vẹn Phạm hạnh nên bây giờ, Ta không the xa Па sanh, gia, bệnh, chét, 
than khóc, lo buôn, cũng chưa thê giải thoát được tat cả khô đau. 

[0429c19] Này Tỳ-kheo! Nay Ta xuất hiện ở đời, là bậc Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Тас, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Truong Phu,!' Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.!? Nay Ta 


!9 Minh hạnh thành vi (FATT 5 48, vjjjãcaranasampanno): Vị đã thành tựu đủ cả Minh và Hạnh. 


I! Nguyên tác: Đạo Pháp Ngự (1l 74 fl). Cú ngữ này vốn được dịch nghĩa từ Pali: Dammasarathi. Do 
vì damma (được day dó, thuân hóa, huấn luyện) có phát âm gân giông với dhamma (giáo pháp, đạo 
pháp) nên tạo ra sự nhằm lẫn này. Thực ra, đây là một trong mười tôn hiệu Phật, có nguyên tác Pali 
Purisadammasarathi và được các dịch giả có tham quyên như ngài Phật-đà- da-xá (HB BE НВ т), Đàm-vô- 
sâm (Z $i), Cầu-na- -bạt- đà-la (GRAB E EE ЯВ)... dịch sang Hán là Điều Ngự Truong Phu (#4 fH] # Ж). 


2 Chúng Huu (ie 48), cô dich nghĩa den là dang phù hộ mọi loài, được cho là một trong 10 tôn hiệu của 
đức Phật, là dang The Tôn (Bhagavaw!). 


8. KINH BAY MAT TRỜI # 45 


đã lam lợi ích cho mình va làm lợi ich cho người khác, làm lợi ích cho sô đông, 
xót thương thé gian, mong câu nghĩa lý và lợi ich, mong cầu an ôn và hân hoan 
cho chư thiên và loài người. Nay Ta thuyết pháp đã đạt đến chỗ rốt ráo, đã hoàn 
toàn thanh sạch, đã trọn vẹn Phạm hạnh. Do đã trọn vẹn Phạm hạnh nên Ta đã 
lia khỏi sanh, già, bệnh, chết, than khóc, lo buôn. Nay Ta đã được thoát khỏi tat 
cả khô đau. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


9. KINH BAY CO ХЕ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Ха? ròi cùng với đại chúng Tỳ-kheo 
an cư mùa mưa trong tinh xá Trúc Lam.’ Tôn gia Mãn Từ Ти“ cũng an cư mùa 
mưa tại quê nhà của mình. 

Bay giờ, sau khi trải qua ba tháng an cư 0 quê nhà, các Ty-kheo vá sửa y 
áo đã xong, liên хёр у ôm bat, rời khỏi quê nha rôi hướng vë thành Vương Xá. 
Các Tỳ-kheo tuân tự du hành cho đến thành Vương Xá ròi an trú trong tinh xá 
Trúc Lâm. 

[0430а05] Bay giờ, các Tỳ-kheo ду đến trước đức Phat, cúi đầu kính lễ rồi 
ngôi sang một bên. 

Đức Phật hỏi: 

— Các Tỳ-kheo! Các thây từ đâu đến đây và đã an cư mùa mưa ở đâu? 

Các Tỳ-kheo từ phương xa đến thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Chúng con từ quê nhà đến đây va an cư mùa mưa ngay 
tại quê nhà. 

Đức Phật hỏi: 

— Trong các Tỳ-kheo phương xa đến đây, có thây nào được các Tỳ-kheo 
khen ngợi là: “Tu minh ít ham muốn, biết đủ và khen ngợi hạnh ít ham muôn, 
biết đủ. Tự mình ở nơi thanh vắng? và khen ngợi hạnh ở nơi thanh vắng. Tự 
mình tinh tan và khen ngợi hạnh tinh tân. Tự mình chánh niệm và khen ngợi 
hạnh chánh niệm. Tự mình chánh định/ và khen ngợi hạnh chánh định. Tự minh 
có trí tuệ và khen ngợi hạnh trí tuệ. Tự mình dứt sạch phiên não và khen ngợi 


! Nguyên tác: That xa kinh + 3 (T.01. 0026.9. 0429c28). Tham chiếu: Tăng. #4 (T.02. 0125.39.10. 

0733c28); M. 24, Rathavinita Sutta (Kinh trạm xe). 

2 Vương Xá (= 4, Rajagaha), kinh đô của vương quốc Ma-kiệt-đà (By Е, Magadha) do Vua Tân-bà- 
sa-la (GH Xe Æ, Bimbisara) trị vì. Ngày nay, địa danh này thuộc quận Na-lan-đà (AB BBE, Nalanda), 

tiểu bang Bihar, An Độ va được gọi với nhiều tên khác như Vasumati, Barhadrathapura, Girivraja, 

Kusagrapura, Raj gir,... 

3 Trúc Lâm tinh xa (T #4449, Veluvana vihãra), khu vườn ngoại thành Vuong Xá do Vua Tan-ba-sa-la 
cúng dường cho đức Phat sau khi Ngài vừa thành đạo và lần dau tiên trở vê thăm Vua. 

4 Mãn Từ Tử (if, Punna Mantaniputta) còn được gọi là Phú-lâu-na (#7248) hay Mãn Nguyện 
Tử (8 AT). 

5 Nguyên tác; Nhàn cu (=, pavivitta), cũng việt là “nhàn tịnh chi xứ” (P Е# Z Ж), chỉ cho nơi nhàn 
tịnh, thanh văng. 

6 Nguyên tac: Nhất tâm (— (>). 
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hạnh dứt sạch phiền não. Tự mình mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến được hoan 
hy’ và khen ngợi hạnh mở bày, dạy bảo, khích lệ, khién được hoan hy chăng?” 

Các Ty-kheo phương xa thưa: 

- Bạch Thê Tôn! Tôn giả Mãn Từ Tử ở nơi quê nhà của mình được các Tỳ- 
kheo khen ngợi là: “Tự mình ít ham muốn, biết đủ và khen ngợi hạnh ít ham 
muốn, biết đủ. ‘Ty mình ở nơi thanh vắng. và khen ngợi hạnh ở nơi thanh vắng. 
Tự mình tinh tân và khen ngợi hạnh tinh tan. Tự mình chánh niệm và khen ngợi 
hạnh chánh niệm. Tự mình chánh định và khen ngợi hạnh chánh định. Tự mình 
có trí tuệ và khen ngợi hạnh trí tuệ. Tự minh dứt sạch phiên não và khen ngợi 
hạnh dứt sạch phiên não. Tự mình mở bày, đạy bảo, khích lệ, khiến được hoan 
hy và khen ngợi hạnh mở bay, dạy bảo, khích lệ, khién được hoan hy.” 


Bay giờ, Tôn giả X4-loi-phat® đang ngôi trong đại chúng, thâm nghĩ như 
vay: “Đức Thế Tôn đúng theo pháp mà hỏi các Ty-kheo phương xa. Các Ty- 
kheo ấy vô cùng khen ngợi Hiền giả Mãn Từ Tu: “Tự minh ít ham muốn, biết 
đủ và khen ngợi hạnh ít ham muốn, biết đủ. Tự mình ở nơi thanh văng và khen 
ngợi hạnh ở nơi thanh văng. Tự mình tinh tấn và khen ngợi hạnh tinh tan. Tự 
mình chánh niệm và khen ngợi hạnh chánh niệm. Tự mình chánh định và khen 
ngợi hạnh chánh định. Tự mình có trí tuệ và khen ngợi hạnh trí tuệ. Tự mình 
dứt sạch phiên não và khen ngợi hạnh dứt sạch phiên não. Tự mình mở bày, dạy 
bảo, khích lệ, khiến được hoan hý và khen ngợi hạnh mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiên được hoan hy.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất lại thầm nghĩ: “Biết lúc nào ta mới được gặp Hiên gia 
Mãn Từ Tử dé hỏi một vài nghĩa lý. Không biết thay ấy có thé lang nghe những 
øì ta hỏi không?” 


Bay gio, sau khi trai qua ba thang an cu mua mua o thanh Vuong Xa, duc 
Thế Tôn vá sửa y áo cũng đã xong. Ngài xếp y, ôm bát rời thành Vương Xá đi 
dần đến nước Xá-vệ. Đến Xá-vệ rôi, Ngài cư ngụ trong Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 


Tôn giả Xá-lợi- phât và các Ty-kheo phương xa cùng ở lại thành Vương Xá 
vài ngày nữa, rôi xếp у, ôm bat di dân đến nước Xá-vệ. Đến nước này rồi, tat cả 
cùng ở trong Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 


[0430b06] Bay giờ, sau khi trải qua ba tháng an cư mùa mưa ở quê nha, Ton 
giả Mãn Từ Tử đã vá sửa y áo, xếp y ôm bát, rời quê nhà roi di dân vë nước Xá- 
vệ. Đến nước này rồi, Tôn giả cũng an trú trong Thang Lâm, vườn Cap Cô Độc. 


7 Nguyên tác: Khuyến | phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (ëJ $£, 1810), RIMAE). Cú ngữ n 
trong Du hành kinh W474% (T.01. 0001.2. 0012b04) ghi là ‘ thị giáo, lợi, hy” (77, A, Fl, Œ); Tap. Pl 
(T.02, 0099.92. 0024a28) ghi là “thị, giáo, chiếu, hy” (R, #1, FA, Æ); nghĩa là mở bay (Zx, о 
khuyến khích, dạy bảo (# A samādapeti), khích lệ (ЕЁ, samuttejeti) và khién được hoan hy ({# #⁄#f 
sampahamseti). Ngài Huyền Trang ( Z #) dịch cú ngữ này là “thị hiện” (т), * giáo đạo” ng) “tán 
lệ” (RAEN), “khánh hy” (P Æ). Ngài Nghĩa Tịnh (3 ï#) dịch là “khai thị” (BB 7R), “khuyến đạo” (#128), 
“tán lệ” (SJ), “khánh hy” (BE E. 


8 Nguyên tác: Tôn giả Xá-lê tử (F # 2® 58 F, Sãriputta). 


9. KINH BAY CO XE # 49 


Tôn giả Mãn Từ Tử đến chỗ Thế Tôn, cúi dau kính lễ, trai tọa cụ? roi ngôi 
kiét-gia trước đức Phật. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi các Tỳ-kheo khác: 

- Thưa chư Hiển! Xin hỏi vị nào là Hiền giả Mãn Từ Tử? 

Các Tỳ-kheo thưa Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Dạ thưa, vị ngôi ngay trước Như Lai, trăng trẻo, mũi cao như mỏ chim 
oanh vũ, chính là Tôn giả ây. 

Tôn giả Xá-lợi-phất biết dung sắc Mãn Từ Tử rôi liên ghi nhớ kỹ. 

Khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Tôn giả Mãn Từ Tử dap y, ôm bat di 
vao thanh Xa-vé khat thực. Sau khi thọ thực xong, vào khoảng xê trưa, Tôn giả 
cat y bát, rửa tay chân, xêp tọa cụ trên vai rôi đi đên rừng An-đà'° đê kinh hành. 

Cũng qua đêm đó, vào buổi sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đặp y, ôm bát đi 


vào thành Xá-vệ khất thực. Sau khi thọ thực xong, vào khoảng xê trưa, Tôn giả 
cât y bát, rửa tay chân, xếp tọa cụ trên vai rồi đi đến rừng An-đà đề kinh hành. 


Bây gio, Tôn giả Mãn Từ Tử đến khu rừng An-đà, trải tọa cụ bên một gốc 
cây rôi ngôi kiết-già. Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đến khu rừng ây, cách Tôn giả 
Mãn Từ Tử không xa, trải tọa cụ bên một gôc cây rôi ngôi kiết- -g1à. 

Vào lúc xé chiêu, Tôn giả Xá-lợi-phất rời nơi tinh tọa, đi đến chỗ Tôn gia Mãn 
Từ Tử, cùng chào hỏi nhau xong, ngôi sang một bên và hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử: 

— Thưa Hiên giả! Có phải Hiền gia theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng? 

Tôn giả Mãn Từ Tử đáp: 

- Đúng thé! 

- Thưa Hiên giả! Có phải vì để giới thanh tịnh nên Hiền giả theo Sa-môn 
Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng? 

Tôn giả Mãn Từ Tử dap: 

— Thưa, không phải vậy! 

— Có phải vi để tâm thanh tịnh, vì dé thấy biết thanh tinh, vì để nghi про" 
thanh tịnh, vì đê nhận biêt đường chánh và nẻo tà! thanh tịnh, vì đê nhận biét 
phương pháp tu tập ” thanh tịnh và vì con đường đưa dén trí đoạn trừ“ thanh 
tịnh nên Hiên gia theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng? 


? Nguyên tác: Ni-sư-đàn (JE ñ 8). 

10 Nguyên tác: An-đà lâm (2, Andhavana), còn gọi là vườn Trú-ám (Æ lãi l). 

Nghi cái tịnh none! Tang. 34 (T.02. 0125.5.5. 0557c20) ghi là “vô do dự” (2210) hay “vô do 
dự thanh tinh” (#274 1415 29). 

12 Đạo phi dao tri kiến tịnh GÉ 4E1841 F$): Thanh tịnh do thấy và biết về chánh dao và không phải 
chánh đạo. 

3 Đạo tích tri kiến tịnh GË BAH Я. 3%): Thanh tịnh do thay biết về con đường tu tập. 

4 Đạo tích đoạn trí tịnh CEPE EY). A--đàm Ty-ba-sa luận Bil рр S ВЕ ED att (T.28. 1546.18. 


0132c24) giải thích: Đoạn trừ tất cả tham, sân, si và đoạn trừ tat cả phiền não, gọi là đoạn trí (Ж — Đ] 
Ж EBERT, — J]XÑ THIẾT, 4 l5 ЕГА). 
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[0430c02] Tôn giả Mãn Từ Tử thưa: 

— Không phải vậy! 

Tôn giả X4-loi-phat lại hỏi: 

— Tôi vừa hỏi: “Có phải Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh 
chăng?” Hiên giả đáp: “Đúng vậy!” Tôi hỏi Hiền giả rang: “Có phải vì dé giới 
thanh tịnh nên Hién giả theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng?” Hiền gia 
đáp: “Không phải vậy!” Tôi lại hỏi: “Có phải vì để thấy biết thanh tịnh, vì để 
nghi ngờ thanh tịnh, vì để nhận biết đường chánh và nẻo tà thanh tịnh, vì để 
nhận biết phương pháp tu tập thanh tịnh và vì con đường đưa đến trí đoạn trừ 
thanh tịnh nên Hiên giả theo Sa-môn Cù-đàm tu Phạm hạnh chăng? Hiên giả lại 
đáp: “Không phải vậy!” Vậy theo nghĩa nào mà Hiên giả theo Sa-môn Cù-đàm 
tu Phạm hạnh? 

Tôn giả Mãn Từ Tử thưa: 

— Này Hiển giả, vì Vô du Niét-ban. 

Tôn giả X4-loi-phat hỏi: 

— Này Hiên gia! Có phải do giới thanh tịnh nên Sa-môn Cù-đàm giảng day 
Vô dư Niết-bàn chăng? 

— Không phải vậy! 

— Có phải vì dé tâm thanh tịnh, vì dé thay biết thanh tịnh, vì dé nghi ngờ 
thanh tịnh, vì dé nhận biết đường chánh và nẻo tà thanh tịnh, vì dé nhận biết 
phương pháp tu tập thanh tịnh và vì con đường đưa đến trí đoạn trừ thanh tịnh 
nên Sa-môn Cù-đàm giảng day Vô dư Niét-ban chăng? 

— Không phải vậy! 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Tôi vừa hỏi Hiên giả: “Có phải vi dé giới thanh tịnh nên Sa-môn Cù-đàm 
giảng dạy Vô dư Niét-ban chăng?” Hiền giả đáp: “Không phải!” Tôi hỏi: “Có 
phải vì dé tâm thanh tịnh, vì dé thấy biết thanh tinh, vì dé nghi ngờ thanh tinh, 
vì dé nhận biết đường chánh và nẻo tà thanh tịnh, vì dé nhận biết phương pháp 
tu tập thanh tịnh và vi con đường đưa đến trí đoạn trừ thanh tịnh nên Sa-môn 
Cu-dam giảng dạy Vo dư Niết-bàn chăng?” Hiền gia cũng đáp: “Không phải!” 
Vậy những điêu Hiên giả nói có ý nghĩa gì? Lam sao dé hiểu được? 

Tôn giả Mãn Từ Tử thưa: 


— Này Hiên giả! Nếu vì giới thanh tịnh nên Thé Tôn, Sa-môn Cu-dam giảng 
day Vô dư Niét-ban, tức là dùng Hữu dư dé nói về Vô du. Nếu vì để tâm thanh 
tịnh, vì dé thay biết thanh tinh, vì để nghi ngờ thanh tịnh, vi để nhận biết đường 
chánh và nẻo tà thanh tịnh, vì để nhận biết phương pháp tu tập thanh tịnh và vì 
con đường đưa đến trí đoạn trừ thanh tịnh nên đức Thế Tôn, Sa-môn Cù-đàm 
giảng dạy Vô dư Niết-bàn, tức là dùng Hữu dư dé nói về Vô dư. Này Hiền gia! 
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Nếu xa lia những pháp ấy mà đức Thế Tôn giảng dạy Vô dư Niét-ban thì hạng 
phàm phu cũng sẽ chứng đắc Niét-ban, vì phàm phu cũng xa lia những pháp ау. 

Này Ніёр giả! Vì chỉ cần có giới thanh tịnh nên có được tâm thanh tịnh. Do 
vì tâm thanh tịnh nên có được thay biết thanh tịnh. Do vi thay biết thanh tịnh 
nên có được nghi ngờ thanh tịnh. Do vì nghi ngờ thanh tịnh nên có được sự 
nhận biết về đường chánh và nẻo tà thanh tịnh. Do vì nhận biết về đường chánh 
và nẻo tà thanh tịnh nên có được sự nhận biết phương pháp tu tập thanh tịnh. 
Do vì nhận biết phương pháp tu tập thanh tịnh nên có được con đường đưa đến 
trí đoạn trừ thanh tịnh. Do vì con đường đưa đến trí đoạn trừ thanh tịnh nên đức 
Thế Tôn, Sa-môn Cù-đàm thiết lập Vô du Niét-ban. 

[0431a04] Này Hién giả, xin hãy nghe thêm! Thuở xưa, vua xứ Câu-tát-la 
là Ba-tư-nặc!Š ở nước Xá-vệ có công việc ở xứ Bà-kê-để! nên nhà vua đã ѕиу 
nghĩ như vây: “Cách tốt nhật hiện giờ dé ta đi từ nước Xá-vệ đến xứ Ba-ké-dé 
là nên bó trí bảy cỗ xe ở giữa quãng đường đó.” 

Bay giờ, Ở giữa quãng đường từ Xá-vệ đến Bà-kê-đề, nhà vua cho bó trí bảy 
có xe. Báy có xe dà bó trí xong, từ Xá-vệ, nhà vua đi đến cỗ xe thứ nhất, cưỡi 
cỗ xe thứ nhất, đi đến cỗ xe thứ hai rồi bỏ cỗ xe thứ nhất; cưỡi cỗ xe thứ hai, 
đi đến cỗ xe thứ ba ròi bỏ cỗ xe thứ hai; cưỡi cỗ xe thứ ba, đi đến cỗ xe thứ tư 
rôi bỏ có xe thứ ba; cưỡi cỗ xe thứ tư, đi đến cỗ xe thứ năm rôi bỏ cỗ xe thứ tư; 
cưỡi cỗ xe thứ năm, đi đến cỗ xe thứ sáu rồi bỏ cỗ xe thứ năm; cưỡi cỗ xe thứ 
sáu, đi dén cỗ xe thứ bảy rồi bỏ cỗ xe thứ sáu; cưỡi cỗ xe thứ bảy, trong một 
ngày thì đến Ba-ké-dé. Tại Ba-ké-dé, sau khi đã hoàn thành mọi việc, nhà vua 
cùng quan than ngôi trong Chánh điện. Quân thân tau: 

“Tau Thiên vương! Có phải chỉ trong một ngày mà ngài đi từ Xá-vệ đến 
Ba-ké-dé?” 

Vua dap: 

“Đúng vay!” 

“Tàu Thiên vương! Có phải ngài cưỡi cỗ xe thứ nhất ma trong một ngày đi 
từ Xá-vệ đến Ba-ké-dé?” 

Vua đáp: 

“Không phải vậy!” 

“Có phải ngài cưỡi cỗ xe thứ hai, cỗ xe thứ ba,... (cho đến) cỗ xe thứ bảy từ 
Xá-vệ đên Bà-kê-đê chăng?” 


15 Ba-tư-nặc (REE, Pasenadi), vua nước Kosala trong thời đức Phat, là con cua Mahakosala. Vua 
Pasenadi có những. liên hệ gân gũi va sâu sac đối với đức Phật và giáo pháp. Đặc biệt, Kính Т wong ung 
bộ dành nguyên một chương tông hợp những pháp thoại của đức Phật có nội dung liên hệ đến ô ông, gol 
là Tương ung Kosala (S. 1.3). Nhà vua có một người con trai tên là Brahmadatta, xuất gia và chứng 
qua A-la-han. 

16 Ba-ké-dé (2 EF, Saketa), một thị tran của nước Kosala. Theo DPPN, có lẽ đó là kinh đô xưa của 
Kosala. 
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Vua đáp: 

“Khong phai vay!” 

Này Hiền giả! Nếu quan than lại hỏi nữa thi Quốc vương xứ Câu-tát-la là 
Ba-tư-nặc sẽ trả lời thế nào? Có phải nhà vua sẽ trả lời quan thân: “Tram ở nước 
Xá-vệ, vì có công việc ở Ba-ké-dé nên tram suy nghĩ như vây: “Trong một ngày, 
ta phải dùng phương tiện gì dé có thé đi từ nước Xá-vệ đến được Ba-ké-dé?’ Ta 
lại suy nghĩ: “Cách tốt nhât hiện giờ dé ta đi từ nước Xá-vệ đến xứ Ba-ké-dé là 
nên bé trí bảy cỗ xe ở giữa quãng đường do.’ Ngay khi đó, ta từ nước Xá-vệ di 
đến xứ Ba-ké-dé với bảy cỗ xe được bô trí ở giữa quãng đường đó. Xe bó trí 
xong, từ nước Xá-vệ, ta lên cỗ xe thứ nhất, cưỡi cỗ xe thứ nhất, di dén có xe thú 
hai rôi bỏ có xe thứ nhât; cưỡi có xe thứ hai, di đến cỗ xe thứ ba rôi bo cỗ xe thứ 
hai; cưỡi cỗ xe thứ ba, di đến cỗ xe thứ tư rồi bỏ cỗ xe thứ ba; cưỡi cô xe thứ tư, 
đi đến cỗ xe thứ năm rôi bỏ cỗ xe thứ tư; cưỡi cỗ xe thứ năm, đi đên cỗ xe thứ 
sáu rồi bỏ cỗ xe thứ năm; cưỡi cỗ xe thứ sáu, đi dén cỗ xe thứ bay rôi bỏ cỗ xe 
thứ sáu; cưỡi cỗ xe thứ bảy, trong một ngày thì đến Ba-ké-dé.” 


[0431b04] Này Hiền giả! Vua xứ Câu-tát-la là Ba-tư-nặc trả lời câu hỏi của 
quân thần như vậy. 

Cũng vậy, này Hiên gia! Do vì giới thanh tịnh nên có được tâm thanh tịnh. 
Do vi tâm thanh tịnh nên có được thấy biết thanh tinh. Do vì thay biết thanh 
tịnh nên có được nghĩ ngờ thanh tịnh. Do vì nghĩ ngờ thanh tịnh nên có được sự 
nhận biết về đường chánh và nẻo tà thanh tịnh. Do vì nhận biết về đường chánh 
và nẻo tà thanh tịnh nên có được sự nhận biết phương pháp tu tập thanh tịnh. 
Do vì nhận biết phương pháp tu tập thanh tịnh nên có được con đường đưa đến 
trí đoạn trừ thanh tịnh. Do vì con đường đưa đến trí đoạn trừ thanh tịnh nên đức 
Thế Tôn, Sa-môn Cù-đàm thiết lập Vô dư Niét-ban. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tôn giả Mãn Từ Tử: 

— Tôn hiệu của Hiên gia là gi? Các vị Phạm hạnh gọi Hiên giả thé nào? 

Tôn gia Man Từ Tu dap: 

— Hiên giả! Tôi hiệu là Mãn, thân mẫu tôi tên Từ, do đó những vi Pham 
hạnh gọi tôi là Mãn Từ Tử. 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay! Hiên giả Mãn Từ Tử là đệ tử của đức Như Lai, thành 
tựu trí tuệ biện tài, thông minh quyết đoán, an ón vô úy, thành tựu điều phục, 
được đại biện tài, được cờ bất tử, “ đã tự thân chứng ngộ và an trú trong cõi bất 
tử.” Những gì thưa hỏi với Hiên giả đều được trả lời bang những nghĩa lý vô 
cùng sâu xa. Hiên giả Mãn Từ Tử! Những người Phạm hạnh sẽ được lợi ích lớn 
nêu gặp được ngài và tùy thời thăm viêng, tùy thời lễ bái. Nay tôi cũng được lợi 


'7 Cam lộ tràng (Н #% Fš): Ngon cờ bat tử, ngọn cờ chiến thang. Xem thêm S. I. 218. 
!8 Cam lộ giới (Н 5š Я, amatadhatu) chỉ cho cõi bất tử, là tên khác của giải thoát. 
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ich lớn vì đã tùy thời thăm viếng và tùy thời lễ bái. Những người Pham hạnh 
vì dé được lợi ích lớn thi cũng nên quan y quanh đầu mà đội Hiền giả Mãn Từ 
Tử. Nay tôi cũng được lợi ích lớn, vì đã tùy thời thăm viếng và tùy thời lễ bái. 

Tôn giả Mãn Từ Tử hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

- Hiền gia tôn hiệu là gi? Các vị Phạm hạnh gọi Hiền giả thế nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

— Tôi hiệu là Uu-ba-dé-xa,” thân mẫu tôi tên Xá-lợi? nên những người 
Phạm hạnh gọi tôi là Xá-lợi tử. 

Tôn giả Mãn Từ Tử khen ngợi: 

— Hôm пау, tôi đã bàn luận với đệ tử đức Thé Tôn mà không biết, cùng luận 
bàn với bậc Tôn quý thứ hai?! mà không biết, cùng luận bàn với vị Pháp tướng” 
mà không biết, cùng luận bàn với đệ tử đẳng Chuyên Pháp Luân, vi chuyên vận 
pháp luân lân nữa? mà không biết. Nếu tôi biết ngài là Tôn giả Xá-lợi-phất thì 
tôi đã không thé trả lời nói một câu, huống gi lại bàn luận sâu xa như thế. Lành 
thay, lành thay! Tôn giả Xá-lợi-phất, ngài là đệ tử đức Như Lai, thành tựu trí 
tuệ biện tài, thông minh quyết đoán, an 6n vô úy, thành tựu điều phục, được 
đại biện tài, được cờ bất tử, đã thành tựu và an trú trong cõi bất tử. Tôn giả đã 
hoi những điêu này rất sâu xa, rất sâu xa! Tôn gia X4-loi-phat! Những vị Phạm 
hạnh sẽ được lợi ích lớn nếu gặp ngài, tùy thời thăm viéng, tùy thời lễ bái. Nay 
tôi cũng được lợi ích lớn, vì đã tùy thời thăm viếng, tùy thời lễ bái. Những 
người Phạm hạnh vi dé được lợi ích lớn thì nên quan y quanh đầu mà đội Tôn 
giả Xá-lợi-phất. Nay tôi cũng được lợi ích lớn, vì đã tùy thời thăm viếng và tùy 
thời lễ bái. 

Hai vị Hiên giả cùng nhau tán dương, cùng nhau khen ngợi như vậy rôi 
hoan hy phụng hành và cả hai đứng dậy, trở vë chỗ của mình. 


19 Ưu-ba-đẻ-xá (f Yk #2 &, Upatissa). 

20 Nguyên tác: Xá-lê ($ ®3, Sari). 

21 Đệ nhị tôn (38 — Ж). Tôn xưng như thế vì Tôn giả Xá-lợi-phất được kính trọng, dưới đức Phật chỉ 
một bậc. 

22 Pháp tướng (61, Dhammasenapati): VỊ Tướng quân của Chánh pháp. 

23 Tham chiêu: M. 92, Sela Sutta (Kinh Sela) ghi là Sariputto anuvatteti, anujato tathagatam (chính 
Ѕагіриќа chuyên bánh xe Chánh pháp, thừa tự Nhu Lai vi), HT. Thich Minh Chau dich. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa trong dân chúng Câu-lâu,? ngụ tại Kiém-ma-sat- 
dam, một đô ap của nước Câu-lâu. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do biết, do thay nên сас lậu hoặc? được đoạn trừ, chứ không phải do 
không biết, không phải do không thấy. Thế nào là do biết, do thấy nên các lậu 
hoặc được đoạn trừ? Nghĩa là có chánh tư duy và không có chánh tư duy. Nếu 
không có chánh tư duy thì lậu hoặc trong cõi Dục chưa sanh khởi sẽ sanh khởi, 
đã sanh khởi liền tăng trưởng thêm; các lậu hoặc trong cõi Sắc và Vô săc,° tat 
cả vô minh trong ba cõi chưa sanh khởi sẽ sanh khởi, đã sanh khởi liên tăng 
trưởng thêm. Nếu có chánh tư duy thì lậu hoặc trong cõi Dục chưa sanh khởi 
sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi liền diệt trừ; tat cả lậu hoặc trong cõi Sắc và 
Vô sắc, tat cả vô minh trong ba cõi chưa sanh khởi sẽ không sanh khởi, đã sanh 
khởi liên diệt trừ. 

Hạng phàm phu ngu si không được nghe Chánh pháp, không được gặp bậc 
tri thức chân chánh, không biết pháp của bậc Thánh, không được điều phục 
theo pháp của bậc Thánh, không biết pháp như thật. Nếu không có chánh tư 
duy thì lậu hoặc trong cõi Dục chưa sanh khởi sẽ sanh khởi, đã sanh khởi liên 
tăng trưởng thêm; lậu hoặc trong cõi Sắc và Vô sắc, tat cả vô minh trong ba cõi 
chưa sanh khởi sẽ sanh khởi, đã sanh khởi liên tăng trưởng thêm. Nếu có chánh 
tư duy thì lậu hoặc trong cõi Dục chưa sanh khởi sẽ không sanh khởi, đã sanh 
khởi liền diệt trừ; lậu hoặc trong cõi Sắc và Vô sắc, tat cả vô minh trong ba cõi 
chưa sanh khởi sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi liên diệt trừ. Vì không biết 


! Nguyên tác: Lâu tận kinh 38 < (T.01. 0026.10. 0431с13). Tham chiếu: Nhất thiết lưu nhiếp thủ nhân 
kinh —WIilR*T KI% (7.01. 0031. 0813a05); Tang. $8 (7:02. 0125.40.6. 0740а25); M. 2, Sabbäsava 
Sutta (Kinh tát cả lậu hoặc). 

2 Câu-lâu-sấu (JJ 2, Kurusu), dân chúng Kuru, hậu tó “su” chỉ cho số nhiều của người Kuru. Kuru 
là một trong 16 nước lớn ở thời Phật. 

3 Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu đô ấp (AIE 2 Z J 248 Е, Kammasadhamma), thủ đô của dân chúng 
Kuru. 

4 Nguyên tac: Lau (Jf, Gsava), tức phiền não, nhiễm б. 

° Nguyên tác: Hữu lậu, vô minh lậu (Ais, HW). Hữu lậu (AW, bhavasava): Hết thay phiên não 
trong cõi Sắc và Vô sic, trừ vô minh ra, gọi là “hữu lậu.” Vô minh lậu (EHHI, avijjāsava), Du-già sư 
địa luận à (il N RB Hf (Т. 30. 1579.89. 0802a19) lãi thích ra be cope ab ze ue | шор са ba cõi này làm 
thành một, lập nên “vô minh lậu” (44K = F F A ЖЖ 4848 
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pháp như thật, do đó pháp không nên nhớ nghĩ lại nhớ nghĩ, pháp nên nhớ nghĩ 
lại không nhớ nghĩ. Vì pháp không nên nhớ nghĩ lại nhớ nghĩ, pháp nên nhớ 
nghĩ lại không nhớ nghĩ, nên lậu hoặc trong cõi Dục chưa sanh khởi sẽ sanh 
khởi, đã sanh khởi liền tăng trưởng thêm; lậu hoặc trong cõi Sắc va Vô sắc, tat 
cả vô minh trong ba cõi chưa sanh khởi sẽ sanh khởi, đã sanh khởi liên tăng 
trưởng thêm. 

[0432a01] Vi Thánh dé tử đa văn” được nghe Chánh pháp, được gặp bậc tri 
thức chân chánh, được điêu phục theo pháp của bậc Thánh, biết pháp như thật. 
Nêu không có chánh tư duy thì lậu hoặc trong cõi Dục chưa sanh sẽ sanh khởi, 
đã sanh khởi liền tăng trưởng thêm; lậu hoặc trong cõi Sắc và Vô sắc, tất cả vô 
minh trong ba cõi chưa sanh sẽ sanh khởi, đã sanh khởi liên tăng trưởng thêm. 
Nếu có chánh tư duy thì lậu hoặc trong cõi Dục chưa sanh sẽ không sanh khởi, 
đã sanh khởi liền diệt trừ; lậu hoặc trong cõi Sắc và Vô sắc, tat cả vô minh trong 
ba cõi chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi liền diệt trừ. Biết như thật vê 
các pháp rôi, pháp không nên nhớ nghĩ sẽ không nhớ nghĩ, pháp nên nhớ nghĩ 
liền nhớ nghĩ. Vì pháp không nên nhớ nghĩ thì không nhớ nghĩ và pháp nên nhớ 
nghi liên nhớ nghĩ, nên lậu hoặc trong cõi Dục chưa sanh sẽ không sanh khởi, 
đã sanh khởi liên diệt trừ; lậu hoặc trong cõi Sắc và Vô sắc, tat cả vô minh trong 
ba cõi chưa sanh thì không sanh khởi, đã sanh khởi liền diệt trừ. 

Có bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc, phiền não và lo buôn. Bảy pháp ấy là gì? Có 
lậu hoặc được đoạn trừ do thây biét,’ có lậu hoặc được đoạn trừ do phòng hộ,Š 
có lậu hoặc được đoạn trừ do tránh né.? có lậu hoặc được đoạn từ do thọ dung,'” 
có lậu hoặc được đoạn trừ do kham nhẫn,'! có lậu hoặc được đoạn trừ do từ bỏ, !2 
có lậu hoặc được đoạn trừ do tu tâp." 

Thé nào là lậu hoặc được đoạn trừ do thay biết? Hạng phàm phu ngu si 
không được nghe Chánh pháp, không được gặp bậc tri thức chân chánh, không 
biét pháp của bậc Thánh, không được điều phục theo pháp của bậc Thánh, 
không biết như thật về pháp, vì không có chánh tư duy nên suy nghĩ như vây: 


6 Đa văn Thánh dé tử ( £ Æ Æ T). Thành cú này dịch sát từ nguyên ngữ Pali: Sutava ariyasavaka. О 
đây, sutava là đa văn; Ariya là bậc Thánh, bậc cao thượng, cao quý; savaka là vị đệ tử. Thành cú nay 
chi cho một vi đệ tử Phật, không phân biệt tại gia hay xuat gia, đã có sự chứng ngộ nói chung, từ Sơ 
quả cho đên Tứ quả và siêng năng học hỏi. 

? Kiến (54, dassana): Nhận thay, thay biết, trực giác, giác ngộ. 

8 Hộ (ñễ, samvara): Sự thu thúc, việc đóng cửa. Tang. $4 (T.02. 0125.40.6. 0740b03) ghi là “oai nghi” 
(RIŽ), có nghĩa lá kiếm thúc, phòng hộ. 

? Ly (BEE, parivajjana): Sự tránh xa. Tăng. 1& (T.02. 0125.40.6. 0740b02) ghi là “viễn ly” (3Ж ЁЁ, vita). 
° Dun củ W) , patisevana): Thọ dụng, sự thực hành. Tang. + (7.02. 0125.40.6. 0740b02) ghi là “thân 
cận” ( 

" Nhẫn (24, adhivasana): Kham nhẫn, chịu đựng. Tang. 34 (7.02. 0125.40.6. 0740c26) ghi là “cung 
kính” (RBO. 

12 Trừ (KR, vinodana): Giải trừ, loại bỏ. 

3 Tư duy (HE) trong trường hợp này có nghĩa là tu tập (18 9, bhãvana). 
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“Ta hiện hữu ở đời qua khứ? Ta không hiện hữu ở đời quá khứ? Do nhân gi mà 
ta có đời quá khứ? Ta ở đời quá khứ như thê nào? Ta hiện hữu ở đời vị lai? Ta 
không hiện hữu ở đời vi lai? Do nhân gi mà ta có đời vi lai? Ta ở đời vi lai như 
thê nào? Tự hoài nghi về chính mình, thân ta là gì? Nó như thế nào? Chúng 
sanh nay từ đâu đến và sẽ đi về đâu? Vón do nhân gi mà hiện hữu? Sẽ do nhân 
gì mà hiện hữu?” Người kia khởi tư duy không chân chánh như vậy rôi thì tùy 
theo từng loại kiến chấp trong sáu kiến сһар!* mà khởi lên kiến chap có tự ngã 
chân thật, hoặc khởi lên kiến chấp không có tự ngã chân thật, hoặc khởi lên 
kiến chấp có tự ngã thì thấy là tự ngã, hoặc khởi lên kiến chấp thấy tự ngã mà 
chăng phải tự ngã, hoặc khởi lên kiến chấp chăng phải tự ngã mà thấy răng 
tự ngã, hoặc khởi lên kiến chấp chính tự ngã này có thé nói năng, có thé nhận 
biết, có thé hành động, có thé sai khiến, có thé đứng dậy, có thé sai khiến đứng 
dậy, sanh vào nơi này nơi kia, thọ nhận quả báo thiện, quả báo ác, chung cuộc 
không từ đâu đến, chung cuộc không hiện hữu, chung cuộc sẽ không hiện hữu. 
Đó là những điều xấu xa của kiến chấp, bị kiến chấp lay động, bị kiết sử kiến 
chấp buộc chặt. Vì thé, kẻ phàm phu ngu si phải thọ nhận khó đau của sanh, 
gia, bệnh, chết. 

Vi Thanh đệ tử đa văn được nghe Chánh pháp, được gặp bậc tri thức chân 
chánh, được điều phục theo pháp của bậc Thánh, biết như thật về pháp, biết 
như thật về khô, biết như thật về nguyên nhân của khó, biết như thật về khô diệt 
và biết như thật vë con đường đưa đến khô diệt. Biết như thật như thé rôi, liên 
trừ sạch ba kiết là thân kiến, giới thủ và nghi. Khi ba kiết đã diệt trừ sạch, liền 
chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa lạc trong pháp ác, chắc chăn thăng tiễn 
đến Chánh giác, thọ sanh tôi da bảy đời trong cõi người hay cõi trời. Sau bảy 
lần qua lại, liền vượt thoát khô đau. Nêu người không có sự thây biết như vậy 
thì sanh khởi phiên não, lo buôn; có tri kiến thì không sanh khởi phiên não, lo 
buôn. Đó 201 là có lậu hoặc được đoạn trừ do thây biết. 

[0432b06] Thê nào là có lậu hoặc được đoạn trừ do phòng hộ? Này Ty- 
kheo! Khi mắt thay sắc, nêu có phòng hộ nhãn căn thi nhờ chánh tư duy ma 
quán bất tịnh, nêu không phòng hộ nhãn căn thì sẽ không có chánh tư duy nên 
quán là tịnh. Nêu không phòng hộ thì sanh khởi phiền não, buôn lo; nêu có 
phòng hộ thì không sanh phiên não, buôn lo. Cũng vậy, đôi với tai, mũi, lưỡi, 
thân hay ý biết pháp mà có phòng hộ ý căn thì nhờ chánh tư duy mà quán bất 
tịnh, nêu không phòng hộ ý căn thì sẽ không có chánh tư duy nên quản là tịnh. 
Nếu không phòng hộ thì sanh khởi phiền não, buôn lo, nêu có phòng hộ thì 
không sanh khởi phiền não, buôn lo. Đó gọi là có lậu hoặc được đoạn trừ do 
phòng hộ. 


Lục kiến (X b): (1) Có tự ngã chân thật, (п) Không có tự ngã chân thật, (ш) Сош пра thi thay là tự 
ngã, (iv) Thay tự ngã mà chăng phải tự tui (v) Chăng phải tự ngã mà thay răng tự ngã, (vi) Tự ngã nay 
có thê nhận biết, hành động, sai khiến.. 
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Thé nao là lậu hoặc được đoạn trừ đo tránh né? Này Tỳ-kheo! Khi thay voi 
dir, ngựa di, bò dữ, chó ай, răn độc, đường hiểm, hầm hô, ham хі, sông ngol, 
núi cao, suôi sâu... thì nên tránh xa. Nêu bậc Phạm hạnh cùng chung một tru 
xứ với hàng tri thức xâu ác, bạn bè không tỐt, ngoại đạo hung hiểm hay thôn 
áp xâu xa, chỗ ở hiểm nguy thì sẽ khiến cho người không nghi ngờ sanh khởi 
nghi ngờ nên Ty-kheo cân phải tránh ne. Nêu bậc Phạm hạnh cùng chung một 
trú xứ với tri thức xấu ác, bạn bè không tốt, ngoại đạo hung hiểm, thôn ấp xấu 
xa, chỗ ở hiểm nguy thì sẽ khiến cho người không nghi ngờ sanh khởi nghi ngờ 
nên phải hoàn toàn tránh né. Nếu không tránh né thì sẽ phát sanh phiền não, lo 
buôn; nếu tránh xa thì không phát sanh phiên não, lo buồn. Đó 001 là lậu hoặc 
được đoạn trừ do tránh né. 

Thé nao là lậu hoặc được đoạn trừ do thọ dụng? Này Tỳ-kheo! Khi thọ dụng 
y phục chăng phải dé mưu lợi, chăng phải dé kiêu hãnh, chăng phải dé trang 
sức mà vì dé tránh muỗi mong, gio mưa, lạnh nóng, vi xâu hồ với mình và thẹn 
với người. Khi thọ dụng thực phẩm thì chăng phải vì mưu lợi, chăng phải dé 
kiêu hãnh, chang phải để béo tốt mà chi khién cho than mạng trường tôn, dé 
diét trừ phiền não, lo buôn và vì dé thực hành Phạm hạnh, vì muôn cho bệnh 
cũ tiêu trừ đừng sanh bệnh mới và vì để sông lâu an ón, không bệnh tật. Khi 
thọ dụng nhà cửa, phòng ô бс, giường nệm, vật dụng để năm không phải để mưu 
lợi, chang phải dé kiêu hãnh, chăng phải dé trang sức mà chỉ dé lúc mệt mỏi có 
nơi an nghỉ, có nơi tĩnh tọa. Khi thọ dụng thuốc thang không phải để mưu lợi, 
chăng phải dé kiêu hãnh, khong phải dé béo tốt mà chi dé trừ bệnh tật, để điều 
hòa cơ thê, để an ôn không bệnh. Nếu không thọ dụng những thứ â ay thi sé sanh 
phiên não, lo buôn; còn tho dung thi không sanh phiên não, lo buôn. Đó gọi là 
lậu hoặc được đoạn trừ do thọ dụng. 

[0432c05] Thé nào là lậu hoặc được đoạn trừ do kham nhẫn? Nay Ty-kheo! 
Hãy tinh tan đoạn trừ pháp ác và bất thiện, tu tập các pháp thiện, luôn luôn tỉnh 
thức, chuyên tâm tinh can, thà dé tat cả than thé, da thịt, gân xương và mau tủy 
thay déu khé kiệt chứ không tü bỏ tinh tân, phải đạt được mục đích mong muốn 
mới bo sự tinh tân. Này Tỳ-kheo! Cac thay lại phải nhàn chịu sự đói khát, lạnh 
nóng, muỗi mòng, ruôi, bọ chét, chí rận; dù mưa gió hay tiết trời bức bách, bị 
lời hung ай hay bị đánh đập cũng đều có thé nhẫn chịu; dù thân mang bệnh 
tật vô cùng đau đớn, đến nỗi gan như mat mạng va những điêu không đáng ưa 
thích, tat cả đều phái nhàn chịu. Nêu không nhẫn chịu thì sanh khởi phiền não, 
buôn lo; néu nhẫn chịu được thì không sanh khởi phiên não, buôn lo. Đó gọi là 
lậu hoặc được đoạn trừ do kham nhẫn. 

Thê nào là lậu hoặc được đoạn trừ do từ bỏ? Này Ty-kheo! Nếu niệm dục 
đã sanh khởi mà không từ bỏ, không xa lìa; niệm sân và niệm hại đã sanh khởi 
ma không đoạn trừ, không xa lia thì phiên não, lo buôn sẽ phát sanh; nếu từ bỏ 
thì phiên não, lo buôn sẽ không phát sanh. Đó gọi là lậu hoặc được đoạn trừ do 
từ bỏ. 
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Thé nào là lậu hoặc được đoạn trừ do tu tập? Này Ty-kheo! Hãy tu tập giác 
chi đầu tiên là niệm giác chi, nương hạnh viễn ly, nương hạnh vô dục, nương 
hạnh diệt tận mà hướng đến xuất ly;!° trạch pháp, tinh tân, hy, khinh an,'5 định, 
cho đến tu tập giác chi thứ bay là xả, nương hạnh viễn ly, nương hạnh vô dục, 
nương hạnh diệt tận mà hướng đến xuất ly. Nếu không tu tập thì sanh khởi 
phiên não, lo buôn; có tu tập thi không sanh khởi phiền não, lo buôn. Đó gọi là 
lậu hoặc được đoạn trừ do tu tập. 

Nếu Tỳ-kheo có lậu hoặc do thấy biết được đoạn trừ thì hãy dùng thấy biết 
dé đoạn trừ, có lậu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ thì hãy dùng phòng hộ dé 
đoạn trừ, có lậu hoặc do tránh né được đoạn trừ thi hay dùng tránh né dé đoạn 
trừ, có lậu hoặc do thọ dụng được đoạn trừ thì hãy dùng thọ dụng dé đoạn trừ, 
có lậu hoặc do kham nhẫn được đoạn trừ thì hãy dùng kham nhẫn dé đoạn trừ, 
có lậu hoặc do từ bỏ được đoạn trừ thì hãy dùng từ bỏ dé đoạn trừ, có lậu hoặc 
do tu tập được đoạn trừ thì hãy dùng tu tập đê đoạn trừ. Đó 001 là vị Ty-kheo 
đã đoạn trừ tất cả lậu hoặc, đã diệt trừ các kiết sử, có thể dùng chánh trí dé vượt 
thoát khó đau. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành.'” 


!5 Y ly, y vô dục, y и diét tận, thú chí xuất yếu (KEE, (KAR AK, (KA, # 2 th, vivekanissitam 
viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim): Y viên ly, y ly dục, y điệt tận, hướng дёп xa ly. 
16 Tức (Е, passaddhi) chi cho khinh an. 

!7 Bản Hán, hết quyền 2. 


PHAM 10: KHU RUNG! 
(Gồm 10 kinh, thuộc ngày tụng thứ hai tại thành Tiếu T hô) 


Kê tóm tăt 10 kinh: 
Nhi lâm, Quán tâm nhi 
Đạt, Nô-ba, Pháp bồn 

Uu-da-la, Mât hoàn 

Cu-dam-di tai hậu.? 


` + =. 


! Quyén 27. 
2 Nguyên tác Nhiếp tụng: Ж, 8ù — 3%, WK, AA ЕРЕ, BIL; ЖЕ SILER. Do đặt lại tựa đê 
nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 


107. KINH KHU RUNG ' (1) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Khi Ty-kheo chọn một khu rừng nào đó để ở thì nên khởi tâm như vậy: 
“Ta an tru tại khu rừng này, mong rang chưa chánh niệm thì sẽ có chánh niệm, 
tâm chưa định thì sẽ được định, chưa giải thoát thì sẽ giải thoát, các lậu chưa 
đoạn sạch thì sẽ đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn vô thượng thi sẽ 
chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thu cân dùng cho người học đạo như thức ăn, 
áo mặc, олиото nệm, thuôc thang, các vat dụng cho đời sông, mong khất thực 
được hết thay một cách dé dàng, chang khó khăn gi.” 


Rồi Ty-kheo a ду nương vào khu гупе này để ở. Sau khi ап trú tại khu rừng 
này, Ty-kheo ay chưa chánh niệm van không có chánh niệm, tâm chưa định van 
không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa đoạn 
sạch vẫn không được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niét-ban an 6n vô thượng van 
không thé chứng đắc Niét-ban. Riêng những thu cần dùng cho người học đạo 
như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, hết 
thay đều khat thực được một cách dé dàng, chắng khó khăn gi. 


Khi 4 ay, vi Ty-kheo nên quan nhu vay: “Ta xuat gia hoc dao chang phai vi ao 
mặc, chăng phải vì ăn uống, giường nệm, thuốc thang, cũng chang phải vi vật 
dụng sinh hoạt thường ngày. Nhưng nay ta an trú nơi khu rừng này, chưa chánh 
niệm van không có chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được định, chưa giải 
thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch vẫn không được đoạn 
sạch, chưa chứng đắc Niết- ban an ón vô thượng vẫn không thê chứng đắc Niết- 
bàn. Riêng những thứ cân dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giuong 
nệm, thuộc thang, các vật dụng cho đời sông, hết thay đều khất thực được một 
cách dé dang, chang khó khăn gi.” Vị Ty-kheo ấy đã quán như vậy rồi thì nên 
rời bỏ khu rừng này ma а. 

[0597а16] Khi Ty-kheo chọn một khu rừng пао đó dé ở thì nên khởi tâm như 
vay: “Ta an trú tại khu rừng này, mong rang chưa chánh niệm thì sẽ có chánh 
niệm, tâm chưa định thì sẽ được định, chưa giải thoát thì sẽ giải thoát, các lậu 
chưa đoạn sạch thì sẽ đoạn sạch, chưa chứng đắc Niét-ban an 6n vô thượng thì 


! Nguyên tác: Lâm kinh, thượng Ж, Е (7.01. 0026.107. 0596c25). Tham chiếu: Tang. 18 (T.02. 
0125.45.3. 0771c17); M. 17, Vanapattha Sutta (Kinh khu rung); A. 9.6 - IV. 365. 
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sẽ chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cân dùng cho người học đạo như thức 
ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, mong khất 
thực được hết thay một cách dễ dang, chang khó khăn gì.” 


Rôi Ty-kheo â ây nương vào khu rừng này để ở. Sau khi an trú tại khu rừng 
này, Tỳ-kheo ấy chưa chánh niệm liền có chánh niệm, tâm chưa định liền được 
định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch liên được đoạn 
sạch, chưa chứng đắc Niét-ban an 6n vô thượng liền chứng đắc Niét-ban. Riêng 
những thứ cần dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuôc 
thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khat thực được một cách khó 
khăn, chẳng dé dang gi. 

Khi a ay, vị Ty-kheo nên quan như vây: “Ta xuất gia học đạo chăng phải vì áo 
mặc, chang phải vì ăn uống, giường nệm, thuốc thang, cũng chăng phải vi vật 
dụng sinh hoạt thường ngày. Nay ta an trú nơi khu rừng này, chưa chánh niệm 
liền có chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát liền được giải 
thoát, các lậu chưa đoạn sạch liên được đoạn sạch, chưa chứng đắc Niét-ban an 
6n vô thượng liền chứng đắc Niét-ban. Riêng những thứ cân dùng cho người 
hoc đạo như thức ăn, ао mặc, giuong nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời 
sóng, hết thay đều khat thực được một cách khó khăn, chăng dễ dang gi.” Vị 
Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi thì nên tiếp tục ở lại khu rừng này. 

[0597b04] Khi Tỳ-kheo chọn một khu rừng nào đó dé ở thì nên khởi tâm như 
vây: “Ta an trú tại khu rừng này, mong rằng chưa chánh niệm thì sẽ có chánh 
niệm, tâm chưa định thì sẽ được định, chưa giải thoát thì sẽ giải thoát, các lậu 
chưa đoạn sạch thì sẽ đoạn sạch, chưa chứng đắc Niét-ban an 6n vô thượng thì 
sẽ chứng đắc Niét-ban. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như thức 
ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, mong khất 
thực được hết thảy một cách dễ dàng, chăng khó khăn gì.” 

Rôi Ty-kheo ay nương vào khu rừng này dé ở. Sau khi an trú tại khu rừng 
này, Ty-kheo ay chưa chánh niệm vẫn không chánh niệm, tâm chưa định vẫn 
không được định, chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa đoạn 
sạch vẫn không được đoạn sạch, chưa chứng đặc Niét- bàn an ón vô thượng vẫn 
không thé chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ cân dùng cho người học đạo 
như thức ăn, ảo mặc, gIường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, hết 
thảy đêu khât thực được một cách khó khăn, chăng dễ dang gi. 

Khi ấy, vi Tỳ-kheo nên quán như vây: “Ta an trú tại khu rừng này, chưa 
chánh niệm vẫn không chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được định, chưa 
giải thoát vẫn không được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch vẫn không được 
đoạn sạch, chưa chứng đắc Niết- bàn an ôn vô thượng vẫn không thể chứng đắc 
Niét-ban. Riêng những thứ cần dung cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, 
giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực 
được một cách khó khăn, chàng dé dàng gi.” Vị Ty-kheo ấy đã quán như vậy 
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ri thi nên lập tức rời bỏ khu rừng này, đi ngay lúc nửa đêm, không cân từ biệt 
những Ty-kheo khác. 

Khi Tỳ-kheo chọn một khu rừng nào đó dé ở thì nên khởi tâm như vay: “Ta 
an trú tại khu rừng này, mong rang chưa chánh niệm thi sẽ có chanh niệm, tâm 
chưa định thì sẽ được định, chưa giải thoát thì sẽ giải thoát, các lậu chưa đoạn 
sạch thì sẽ đoạn sạch, chưa chứng đặc Niét-ban an ón vô thượng thì sẽ chứng 
дас Niét-ban. Riêng những thứ cân dùng cho người học đạo như thức ăn, áo 
mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sống, mong khất thực 
được hết thảy một cách đễ dàng, chăng khó khăn gì.” 

Rói Tỳ-kheo ду nương vào khu rừng này dé ở. Sau khi an trú tại khu rừng 
này, Ty-kheo ây chưa chánh niệm liên có chánh niệm, tâm chưa định liên được 
định, chưa giải thoát liền được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch liên được đoạn 
sạch, chưa chứng đắc Niét-ban an ón vô thượng liên chứng đắc Niết-bàn. Riêng 
những thứ cân dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc 
thang, các vật dụng cho đời sống, hết thảy đều khất thực được một cách dễ 
dang, chăng khó khăn gi. 

Khi ấy, vị Tỳ-kheo nên quán như vây: “Ta an trú tại khu rừng này, chưa 
chánh niệm liền có chánh niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải thoát 
liền được giải thoát, các lậu chưa đoạn sạch liền được đoạn sạch, chưa chứng 
đắc Niết-bàn an 6n vô thượng liền chứng đắc Niết-bàn. Riêng những thứ can 
dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các vật 
dụng cho đời sống, hết thay déu khất thực được một cách dễ dàng, chang khó 
khăn gi.” Vị Ty-kheo йу đã quán như vậy rôi thì nên nương vào khu rừng này 
để ở trọn đời, cho đến lúc qua đời. 

Giống như trường hợp nương vào khu rừng để ở, Tỳ-kheo nương vào bãi 
tha ma, thôn ấp hay sông với người khác cũng phải như vậy. 


[0597c09] Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan 
hỷ phụng hành. 


108. KINH KHU ВОМС! (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Khi Tỳ-kheo chon một khu rừng nào đó dé ở thì nên khởi tâm như vay: 
“Ta an trú tại khu rừng này, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn đạt được 
mục đích của Sa-môn,? ta phải đạt được mục đích này. Riêng những thứ cần 
dùng cho người học đạo như thức ăn, áo mặc, giường nệm, thuốc thang, các 
vật dung cho đời sống, mong khất thực được hết thay một cách dé dang, chang 
khó khăn gi.” 

Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau khi an trú nơi khu rừng 
này, với lý tưởng xuất gia học đạo là muôn đạt được mục đích của Sa-môn, 
nhưng mục đích ấy tỳ-kheo không đạt được. Riêng những thứ cần dùng cho 
người học đạo như áo mặc, thức ăn, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho 
đời song, hết thay đều khất thực được một cách dé dang, chăng khó khăn gì. 

Khi ấy, vị Tỳ-kheo nên quán như vay: “Ta xuất gia học đạo không phải vì 
ao mặc, không phải vi ап uông, giường nệm, thuốc thang, cũng không phải vì 
các thứ cân dùng đời sông. Nay ta an trú tại khu rừng này, với lý tưởng xuất gia 
học đạo là muôn đạt được mục đích của Sa-môn, nhưng mục đích ây ta không 
đạt được. Riêng những thứ can dùng cho người hoc đạo như ao mặc, thức ăn, 
Ø1ường nệm, thuốc thang, các vật dụng cân thiết cho đời sông, hết thảy đều khat 
thực được một cach dé dàng, chang khó khăn gi.” Vị Tỳ-kheo ay đã quán như 
vậy rôi thì nên rời bỏ khu rừng này mà đi. 

Khi Tỳ-kheo chọn một khu rừng nào đó dé ở thì nên khởi tâm như vay: “Ta 
an trú tại khu rừng này, với ly tưởng xuất gia học dao là muôn đạt được mục 
đích của Sa-môn, ta phải đạt được mục đích này. Riêng những thứ cần dùng 
cho người học đạo như áo mặc, thức ăn, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng 


can thiết cho đời sống, mong khát thực được hết thay một cách dé dang, chang 
khó khăn gi.” 


! Nguyên tác: Lâm kinh, hạ ЖЕ, F (7.01. 0026.108. 0597c11). Tham chiếu: Tang. 38 (7.02. 0125.45.3. 
0771c17); M. 17, Vanapattha Sutta (Kinh khu rừng). 

Е Nguyên tác: Sa-môn nghĩa ( | #8). Theo 54. 798: Thế nào gol là nghĩa Sa-môn? La đoạn trừ hoàn 
toàn tham dục, sân khué và si; đoạn trừ hoàn toàn tat cả phiền não (ff BY PIA? FEAR KT, lữ 
ы, BEKEN, — ИД Ha АР). Như vậy, ở đây “Sa-môn nghĩa” có thê hiéu là mục đích của Sa-môn, tức 
quả vi Sa-môn, hoặc quả vi Sa-môn cao nhat, tức quả A-la-han. 
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Rồi Tỳ-kheo ây nương vào khu rừng này dé ở. Sau khi an trú tại khu rừng 
này, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn đạt được mục đích của Sa-mon, Ty- 
kheo ây đã đạt được mục đích này. Riêng những thứ cần dùng cho người học 
đạo như áo mặc, thức ăn, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng can thiết cho 
doi song, hết thay đều khat thực được một cách khó khăn, chang dé dang gi. 


Khi ấy, vị Ty-kheo nên quán như vay: “Ta xuất gia học đạo không phải vì 
áo mặc, không phải vi thức ăn, giường nệm, thuốc thang, cũng không phải vì 
các vật dụng cho đời sống. Nay ta an trú tại khu rừng này, với lý tưởng xuât gia 
học đạo là muốn đạt được mục đích của Sa-môn và mục đích ây ta đã đạt được. 
Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như áo mặc, thức ăn, giường nệm 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, hết thay đều khất thực được một cách 
khó khăn, chang dé dang gi.” Vị Ty-kheo ду đã quán như vậy rôi thì nên ở lại 
khu rừng này. 

[0598a09] Khi Ty-kheo chon một khu rừng nào đó để ở thì nên khởi tâm 
như vay: “Ta an trú tại khu rừng này, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn dat 
được mục đích của Sa-môn, ta phải đạt được mục đích này. Riêng những thứ 
can dùng cho người học đạo như áo mặc, thức ăn, giường nệm, thuôc thang, các 
vật dụng cho đời sống, mong khất thực được hết thay một cách dé dàng, chang 
khó khăn gi.” 


Rôi Ty-kheo nương vào khu rừng này dé ở. Sau khi an trú nơi khu rừng này, 
với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn đạt được mục đích của Sa-mon, nhưng 
mục đích ây Ty-kheo không đạt được. Riêng những thứ cần dùng cho người 
học đạo như áo mặc, thức ăn, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời 
sông, hệt thay đêu khât thực được một cách khó khăn, chăng dễ dàng øì. 


khi ay, vi Ty-kheo nên quan như vay: “Ta an trú nơi khu rừng này, với lý 
tưởng xuất gia học đạo là muốn đạt được mục đích của Sa-môn, nhưng mục 
đích ây ta không đạt được. Riêng những thứ cân dùng cho người học đạo như áo 
mặc, thức ăn, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, hết thảy đêu 
khất thực được một cách khó khăn, chăng dễ dàng øì.” Vị Tỳ-kheo ấy đã quán 
như vậy rôi thì nên lập tức rời bỏ khu rừng này, đi ngay lúc nửa đêm, không cần 
tü biệt những Ty-kheo khác. 


Khi Ty-kheo chọn một khu rừng nào đó để ở thì nên khởi tâm như vây: “Ta 
an trú tại khu rừng này, với lý tưởng xuất gia học đạo là muốn đạt được mục 
dich cua Sa-môn, ta phải thành tựu mục dich này. Riêng những thứ can dùng cho 
người học đạo như áo mặc, thức ăn, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho 
đời sông, mong khất thực được hết thay một cách dé dàng, chang khó khăn gi.” 


Rôi Ty-kheo nương vào khu rừng này để ở. Sau khi an trú nơi khu rừng này, 
với lý tưởng xuất gia học đạo là muôn đạt được mục đích của Sa-môn, Ty-kheo 
ây đạt được mục đích này. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như 
áo mặc, thức ăn, giường nệm, thuốc thang, các vật dụng cho đời sông, hết thay 
déu khat thực được một cách dé dàng, chăng khó khăn gi. 
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khi ay, vị Ty-kheo nên quán như vây: “Ta an trú nơi khu rừng này, với ly 
tưởng xuất gia học đạo là muôn đạt được mục đích của của Sa-môn va mục đích 
ay ta đã đạt được. Riêng những thứ cần dùng cho người học đạo như ao mặc, 
thức ăn, giường nệm, thuốc thang, các vat dụng cho đời sống, hết thay đều khất 
thực được một cách dễ dàng, chăng khó khăn gì.” Vị Tỳ-kheo ây đã quán như 
vậy rôi thì nên nương vào khu rừng này dé ở trọn đời, cho đến lúc qua đời. 

Giống như trường hợp nương vào khu rừng dé ở, Tỳ-kheo nương vào bãi 
tha ma, thôn ấp hay sóng với người khác cũng phải như vậy. 

[0598b04] Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan 
hy phụng hành. 


109. KINH TU QUAN ТАМ! (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thé Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Nêu Tỳ-kheo nào không thé khéo quán sát tâm của người khác thì hãy 
khéo tự quán sát tâm của mình. Hãy nên học tập như vậy. 

Ty-kheo khéo tự quan tâm như thé nào? Nếu Tỳ-kheo có quán như vay tat 
sẽ được nhiều lợi ích: “Та đã được nội tâm tinh chỉ,“ nhưng chưa thành tựu được 
pháp quán tuệ tôi thượng? chăng? Ta đã được pháp quan tuệ tôi thượng, nhưng 
nội tâm chưa được tịnh chỉ chăng? Ta chưa được nội tâm tịnh chỉ và cũng chưa 
được pháp quán tuệ tói thượng chăng? Tâm ta đã được nội tâm tinh chỉ và cũng 
được pháp quán tuệ tối thượng chăng?” 


Sau khi Ty-kheo quán như vậy thi biết răng: “Ta đã được nội tâm tịnh chỉ, 
nhưng chưa được pháp quán tuệ tôi thượng.” Vi Ty-kheo ay đã được nội tâm 
tịnh chỉ rồi, hãy nên mong cầu thành tựu pháp quán tuệ tôi thượng. Sau đó vị ấy 
được nội tâm tịnh chỉ và cũng được pháp quán tuệ tôi thượng. 


Sau khi Tỳ-kheo quán như vậy thì biết rằng: “Ta đã được pháp quán tuệ tối 
thượng, nhưng chưa được nội tâm tịnh chỉ.” VỊ Ty-kheo ây trụ nơi pháp quán 
tuệ tôi thượng rồi, hãy nên mong câu nội tâm tịnh chỉ. Sau đó vị ây được pháp 
quán tuệ tôi thượng và cũng được nội tâm tịnh chỉ. 


Sau khi Ty-kheo quán như vậy thì biết răng: “Ta chưa được nội tâm tịnh 
chỉ, cũng chưa được pháp quản tuệ tôi thượng.” Như vậy, Tỳ-kheo ây chưa 
được pháp lành này. Nêu muôn được pháp lành này, phải nhanh chong tim cau 
phương tiện, tinh can học tập, chánh niệm tinh giác, kham nhẫn, bất thoái. Ví 
như người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo, phải nhanh chóng tìm cách dập tắt lửa 
đề khỏi bị cháy đâu, cháy áo; cũng vậy, Ty-kheo chưa được pháp lành này, vì 
muốn được nên nhanh chóng tìm câu phương tiện, tinh cần học tập, chánh niệm 
tỉnh giác, kham nhân, bất thoái. Sau đó vi ду được nội tâm tịnh chỉ và cũng 
được pháp quán tuệ tôi thượng. 


! Nguyên tác: Tự quán tâm kinh, thượng Н 81-02%, Е (T.01. 0026.109. 0598b07). Tham chiếu: M. 114, 
Sevitabbasevitabba Sutta (Kinh nên hành trì và không nên hành tri); A. 10.54 - V. 98. 

2 Nội chỉ (E) tức “nội tâm tịnh chi.” Tham chiếu: A. 10.54 - V. 98: Ajjhattam cetosamathassa (nội 
tâm tịnh chỉ). 

з Nguyên tác: Tối thượng tuệ quán pháp (55 Е MBA): Pháp quán băng tuệ tôi thượng. Tham chiêu: А. 
10.54 - V. 98: AdhipaBñadhammnavipassanaya (Tăng thượng tuệ pháp quan). 
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Sau khi Tỳ-kheo quán như vậy thì biết răng: “Ta đã được nội tâm tịnh chỉ, 
cũng được pháp quán tuệ tối thượng.” Vi Ty-kheo ay tru nơi pháp lành này 
rồi, hãy nên mong cầu chứng đạt trí tuệ thâu suốt sạch hết phiên não lậu hoặc.” 
Vì sao như vậy? Giống như Ta nói không được thọ dung? tat cả y, nhưng cũng 
nói được phép tho dụng tat са y. Loại y nào Ta nói không được thọ dụng? Nếu 
thọ dụng mà tăng trưởng pháp xấu ác, pháp bat thiện, suy giảm pháp thiện thì 
loại y như vậy, Ta nói không được thọ dụng. Loại y nào Ta nói được phép thọ 
dụng? Nếu thọ dụng mà tăng trưởng pháp thiện, suy giảm pháp xâu ác, pháp bât 
thiện thì loại y như vậy, Ta nói được phép thọ dụng. Cũng như y áo, về thức ăn, 
giường nệm, thôn áp cũng giống như vay. 

Ta nói không được thân cận mọi người, nhưng cũng nói được phép than cận 
mọi người. Hạng người nao Ta nói không được than cận? Nếu thân cận mà tăng 
trưởng pháp xấu ác, pháp bat thiện, suy giảm pháp thiện thì người như vậy, Ta 
nói không được thân cận. Hạng người nào Ta nói được phép thân cận? Nếu thân 
cận mà tăng trưởng pháp thiện, suy giảm pháp xâu ác, pháp bất thiện thì người 
như vậy, Ta nói được phép thân cận. 

[0598c14] Vi ду biết đúng như thật pháp nào nên tu tập, cũng biết đúng như 
thật pháp nào không nên tu tập. Vi ấy biết đúng như thật pháp nào nên tu tập và 
pháp nào không nên tu tập rồi, với pháp không nên tu tập thì không tu tập, với 
pháp nên tu tập liền tu tập. Sau khi vị ây không tu tập pháp không nên tu tập và 
tu tập pháp nên tu tap roi thi sẽ tăng trưởng pháp thiện, suy giảm pháp xâu ac, 
pháp bat thiện. 

Như thé gọi là Tỳ-kheo khéo tự quán tâm, khéo tự biết tâm, khéo thủ hộ va 
khéo xả ly. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


* Nguyên tác: Lau tận trí thông (Jw ## ## 188), tức “Lau tận thong” (Ja 3#), một trong 6 thôn ĐÀ 18), 
gôm: (1) Thân túc thông ( (= 28), (ii) Thiên nhãn thông (KAR), (iii) Thiên nhĩ thông (R 838), (iv) 
Tuc mang thông (19 @ 8), (v) Tha tâm thông (ft O38), (vi) Lau tận thông (a #18). Chứng Lau tận 
thông tức đã đoạn sạch phiên não hoặc nghiệp, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tham chiếu: A. 10.54 - V. 
98: Asavanam khayañanaya (Trí diệt tận phiên nào). 


° Nguyên tác: Súc (Æ), nghĩa giông chữ “hưởng” (5), là thụ hưởng, tương đương Pali: Sevitabba (sử 
dụng). Tham chiếu: А. 10.54 - V. 98: Civarampaham, bhikkhave, duvidhena vadami - sevitabbampi 
asevitabbampi (Nay các Ty-kheo, Ta nói, y có 2 loại: Nên sử dung và không nên sử dung), HT. Thich 
Minh Châu dịch. 


110. KINH TU QUAN TAM! (2) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo không thé khéo quán tâm người khác thì hãy khéo tự quán 
tâm minh. Hãy nên học tập như vậy! 

Ty-kheo khéo tự quán tâm mình như thé nao? Nếu Tỳ-kheo có quán như 
vay, tat sẽ được nhiều lợi ích: “Ta thường sống với tâm tham lam? hay tâm 
không tham lam? Ta thường sông với tâm sân hận hay tâm không sân hận? Ta 
thường sống trong sự trói buộc bởi ngủ nghỉ hay không bị trói buộc bởi ngủ 
nghỉ? Ta thường sông với tâm loạn động, công cao hay tâm không loạn động, 
không cống cao? Ta thường sống với tâm nghi ngờ hay tâm không nghi ngờ? 
Ta thường hành xử thô tháo hay điềm đạm? Ta thường sông với tâm ô nhiễm 
hay tâm không ô nhiễm? Ta thường sông với tâm có niêm tin hay tâm không 
có niềm tin? Ta thường sống với tâm tinh tân hay tâm biếng nhác? Ta thường 
sông với tâm có niệm hay không có niệm? Ta thường sóng với tâm có định hay 
không có định? Ta thường sống với tuệ thap kém hay tuệ thù thang?” 

[0599a07] Khi Ty-kheo quán như vậy thì biết rang: “Ta thường sông với 
tâm tham lam, sân hận, trói buộc bởi ngủ nghỉ, loạn động, công cao, nghi ngờ, 
hành xử thô tháo, tâm ô nhiễm, không có niêm tin, biếng nhac, không có niệm, 
không có định, tuệ thấp kém.” Tỳ-kheo ấy muôn diệt trừ những pháp xâu ác, 
pháp bat thiện này thì phải nhanh chóng tìm cau phương tiện, tinh сап học tập, 
chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn, bất thoái. Giông như người bị lửa đốt cháy 
đâu, cháy áo, phải nhanh chóng tìm cách dập tắt lửa để khỏi bị cháy đâu, cháy 
áo; cũng vậy, Ty-kheo muôn diệt trừ những pháp xâu ác, pháp bat thiện này thi 
phải nhanh chóng tìm cau phuong tién, tinh can hoc tap, chanh niém, chanh tri, 
kham nhẫn, bat thoái. 

Khi Tỳ-kheo quán như vậy thì biết rang: “Ta thường sống với tâm không 
tham lam, không sân hận, không bị ngủ nghỉ trói buộc, không loạn động, không 
công cao, không nghi ngờ, điểm dam, không bi ô nhiễm, có niềm tin, tinh tân, 
có niệm, có định và có tuệ thù thắng. Như vậy, Tỳ-kheo ấy đã trụ nơi pháp thiện 


! Nguyên tác: Tự дийп tâm kinh, hạ В #0, F (7.01. 0026.110. 0598c21). Tham chiếu: А. 10.51 
92. 


2 Nguyên tác: Tăng tir (£ 47 44 ff], abhijjha): Tham dục, tham ái. Xem chú thích 3, kinh số 75, tr. 497. 
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này rồi, hãy nên mong cầu chứng đạt trí tuệ thâu suốt sạch hết phiên não lậu 
hoặc. Vì sao như vậy? Giống như Ta nói không được thọ dụng tât cả y, nhưng 
cũng nói được phép thọ dụng tất cả y. Loại y nào Ta nói không được thọ dụng? 
Nếu thọ dụng mà tăng trưởng pháp xâu ác, pháp bat thiện, suy giảm pháp thiện 
thi loại y như vậy, Ta nói không được thọ dụng. Loại y nao Ta nói được phép 
thọ dụng? Nếu thọ dụng mà tăng trưởng pháp thiện, suy giảm pháp xấu ác, , pháp 
bat thiện thì loại y như уду, Ta nói được phép thọ dụng. Cũng như y áo, về thức 
ăn, giường nệm, thôn ấp cũng giống như vậy. 


Ta nói không được thân cận mọi người, nhưng cũng nói được phép thân cận 
mọi người. Hạng người nào Ta nói không được thân cận? Nếu thân cận mà tăng 
trưởng pháp xấu ác, pháp bat thiện, suy giảm pháp thiện thì người như vậy, la 
nói không được thân cận. Hạng người nào Ta nói được phép thân cận? Nếu thân 
cận mà tăng trưởng pháp thiện, suy giảm pháp xấu ác, pháp bất thiện thì người 
như vậy, Ta nói được phép thân cận. 

[0599b01] VỊ ây biết đúng như thật pháp nên thân cận, cũng biết đúng như 
thật pháp không nên thân cận. VỊ ây biết đúng như thật pháp nên thân cận và 
pháp không nên thân cận rôi với pháp không nên thân cận thì không thân cận, 
với pháp nên thân cận liên thân cận. Sau khi vị ду không thân cận pháp không 
nên thân cận và thân cận pháp nên thân cận rồi thì liền tăng trưởng pháp thiện, 
suy giảm pháp xâu ác, pháp bat thiện. 

Như thé gọi là Tỳ-kheo khéo tự quán tâm, khéo tự biết tâm, khéo thủ hộ và 
khéo xả ly. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 


111. KINH THAY RO PHAM HANH! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Câu-lâu, ngụ tại thị trần Kiém- 
ma-sắt-đàm, thuộc nước Câu-lâu. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ thuyết pháp cho các thây, phần đâu vi diệu, phần giữa vi diệu và 
phan cuối cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm 
hạnh, gọi là “Thay rõ Phạm hanh”, có thể diệt sạch các lậu. Các thay hãy lang 
nghe và hãy khéo suy nghĩ! 

Khi ấy, các Tỳ-kheo vâng lời lang nghe. Đức Thế Tôn day: 

— Các thay nên biết về lậu, biết nhân sanh ra lậu, biết báo ứng của lậu, biết 
tanh sai biệt của lậu, biết sự diét sạch lậu và biết phương pháp diệt sạch lậu. 

Các thay nên biết về thọ, biết nhân sanh ra thọ, biết báo ứng của thọ, biết 
tánh sai biệt của thọ, biết sự diệt sạch thọ và biết phương pháp diệt trừ thọ. 

Các thầy nên biết về tưởng, biết nhân sanh ra tưởng, biết báo ứng của 
tưởng, biết tánh sai biệt của tưởng, biết sự diệt sạch tưởng và biết phương pháp 
diệt trừ tưởng. 

Các thây nên biết về dục, biết nhân sanh ra dục, biết báo ứng của dục, biết 
tánh sai biệt của dục, biết sự diệt sạch dục và biết phương pháp diệt trừ dục. 


Các thây nên biết về nghiệp, biết nhân sanh ra nghiệp, biết báo ứng của 
nghiệp, biết tánh sai biệt của nghiệp, biết sự diệt sạch nghiệp và biết phương 
pháp diệt trừ nghiệp. 

Các thay nên biết về khó, biết nhân sanh ra khó, biết báo ứng của khó, biết 
tanh sai biệt của khó, biết sự diệt sạch khó và biết phương pháp diệt trừ khó. 

Thé nào là biết về lậu? Có ba lậu, gồm dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu;° đó 
là biết về lậu. Thé nào là biết nhân sanh ra lậu? Là do vô minh, do có vô minh 


! Nguyên tác: Dat Phạm hanh kinh 3£7647 # (T.01. 0026.111. 0599b08). Tham chiếu: Lâu phân bó 
kinh R2) TS (T.01. 0057. 0851b27); A. 6.63 - Ш. 410. 


2 Đạt Pham hạnh GE 17). Đạt (3#): Thông suốt, hiểu rõ QF F). A. 6.63 - Ш. 410: Nibbedhikapariyaya 
(Їй  ###ƒT). Xuyên suốt са bản kinh, cụm từ “tri.. . thăng như” (II... АП) xuât hiện 24 lan. Trong 
A. 6.63 - III. 410, cụm tử pajanati (hiéu rõ) xuất hiện 43 lần, đã bô sung cho tựa đề của bản kinh. 


3 Lau (38, ãsava) tức phiên não. 
4 Giác (Ж), tân dich là “thọ” (5). Tiéng Pali tương đương là vedana. 
5 Tất cả phiên não trong cõi Duc, tat cả phiền não trong cõi Sắc và Vô sac, tat cả vô minh trong 3 cõi. 
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mà có lậu, đó là biết nhân sanh ra lậu. Thế nào là biết báo ứng của lậu? Đó là bị 
vô minh trói buộc, bị các lậu ri thám hoen ó, vì thé mà lãnh thọ qua báo, hoặc 
đến cõi lành, hoặc đến cõi ác, đó là biết báo ứng của lậu. Thé nào là biết tanh 
sai biệt của lậu? Hoặc có lậu khiến sanh vào địa ngục, có lậu khiến sanh vào 
súc sanh, có lậu khiến sanh vào nga quỷ, có lậu khiến sanh vào cõi trời, hoặc 
có lậu khiến sanh vào cõi người, đó là biết tanh sai biệt của lậu. Thé nào là biết 
sự điệt sạch lậu? Khi vô minh diét thì lậu diệt, đó là biết sự diệt sạch lậu. Thé 
nào là biết phương pháp diệt sạch lậu? Đó là tu tập Thánh đạo tám chi, gồm 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tân, chánh niệm và chánh định, đó là biết phương pháp diệt sạch lậu. 

Nếu Tỳ-kheo biết về lậu, biết nhân sanh ra lậu, biết báo ứng của lậu, biết 
tanh sai biệt của lậu, biết sự diệt sạch lậu và biết phương pháp diệt sạch lậu như 
vậy thì gọi là thay rõ Phạm hạnh, có thể trừ sạch tat cả phiên não. 


[0599c09] Thé nào là biết về tho? Có ba thọ là tho lạc, thọ khó và tho không 
khó không lạc, đó là biết về thọ. Thế nào là biết nhân sanh ra thọ? Đó là xúc, do 
có xúc nên liền có thọ, đó là biết nhân sanh ra thọ. Thê nào là biết báo ứng của 
tho? Đó là ái, ái là báo ứng của thọ, đó là biết báo ứng của thọ. Thế nào là biết 
tánh sai biệt của thọ? Tỳ-kheo khi cảm nhận lạc thọ liên biết đang cảm nhận lạc 
thọ, khi cảm nhận khó thọ liên biết đang cảm nhận khó thọ, khi cảm nhận cảm 
tho không khó không lạc liên biết đang cảm nhận cảm tho không khô không lạc. 
Khi thân cảm nhận vui, thân cảm nhận khó, thân cảm nhận không vui không 
không khổ, liền biết đúng như vậy. Khi tâm cảm nhận уш, tâm cảm nhận khô, 
tâm cảm nhận không vui không khổ, liền biết đúng như vậy. Khi ăn cảm nhận 
ngon, khi ăn cảm nhận dở, khi ăn cảm nhận không ngon không dở, liên biết 
đúng như vậy. Khi không ăn cảm nhận vui, không ăn cảm nhận khó, không ăn 
cảm nhận không vui không khô, liên biết đúng như vậy. Khi tham muốn cảm 
nhận vui, khi tham muốn cảm nhận khó, khi tham muôn cảm nhận không vui 
không khô, liên biết đúng như vậy. Khi không tham muôn cảm nhận vui, khi 
không tham muôn cảm nhận khô, khi không tham muôn cảm nhận không vui 
không khó, liền biết đúng như vậy. Đó là biết tanh sai biệt của thọ. Thé nào là 
biết sự diệt sạch cảm thọ? Nếu xúc diệt thì thọ liền diệt, đó là biết sự diệt sạch 
cảm thọ. Thé nào là biết phương pháp diệt tho? Tu tập Thánh đạo tam chi, từ 
chánh kiến đến chánh định, đó là biết phương pháp diệt tho. 


Nếu Tỳ-kheo biết thọ, biết nhân sanh ra thọ, biết báo ứng của thọ, biết tánh 
sai biệt của thọ, biết sự diệt tận của thọ, biết phương pháp diệt thọ như vậy, gọi 
là thây rõ Phạm hạnh, có thê diệt trừ tất cả thọ. 

Thé nào là biết tưrởng? Có bốn tưởng. Ty-kheo khi có tưởng nhỏ cũng biết, 
tưởng lớn cũng biết, tưởng vô lượng cũng biết, trởng Vô sở hữu xứ cũng biết, 
đó gọi là biết tưởng. Thé nào là biết nhân sanh ra tưởng? Đó là xúc, do xúc nên 


6 Nguyên tác: Canh lạc (Æ #), cách dịch khác của “xúc” (ff, phassa). 
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có tưởng, đó là biết nhân sanh ra tưởng. Thé nào là biết báo ứng của tưởng? 
Đó là lời nói, tùy tưởng mà có lời nói, đó là biết báo ứng của tưởng. Thế nào là 
biết tánh sai biệt của tưởng? Đó là, hoặc có tưởng nghĩ về sắc, có tưởng nghĩ về 
thanh, có tưởng nghĩ vê hương, có tưởng nghĩ vê vi, hoặc có tưởng nghĩ vê xúc, 
đó là biết tánh sai biệt của tưởng. Thé nào là biết sự diệt sạch tưởng? Xúc diệt 
thì tưởng liên diệt, đó là biết sự diệt sạch tưởng. Thế nào là biết phương pháp 
diệt tưởng? Tu tập Thanh đạo tám chi, từ chánh kiến đến chánh định, đó là biết 
phương pháp diệt tưởng. 

Nếu Tỳ-kheo biết tưởng, biết nhân sanh ra tưởng, biết báo ứng của tưởng, 
biết tánh sai biệt của tưởng, biết sự diệt tận của tưởng, biết phương pháp diệt 
tưởng như vậy thì gọi là thay rõ Phạm hạnh, có thé trừ sạch tất cả tưởng. 


[0600a09] Thé nào là biết về duc? Có năm loại dục” đáng yêu, đáng thích, 
xinh đẹp, tương ưng với tham muốn và rat đáng ưa. Đó là mat biết sắc, tai biết 
thanh, mũi biết hương, lưỡi biết vị và thân biết xúc cham, đó là biết vé duc. Thế 
nao là biết nhân sanh ra duc? Do là xúc, do có xúc nên có dục, gọi là biết nhân 
sanh ra dục. Thé nào là biết báo ứng của duc? Tùy theo những loại duc mà sanh 
ưa thích, đăm trước rồi bám víu vào đó, do nhân duyên đó lãnh thọ quả báo, 
дёп cõi có phước, đến cdi vô phước hay cõi bất động,Š đó là biết báo ứng của 
dục. Thé nào là biết tanh sai biệt của dục? Hoặc có dục ham muốn sắc, có dục 
ham muôn thanh, có dục ham muốn hương, có dục ham muốn vị, hoặc có dục 
ham muôn xúc chạm, đó là biết tánh sai biệt của dục. Thế nào là biết sự diệt 
sạch dục? Khi xúc diệt thì dục liền diệt, đó là biết sự diệt sạch dục. Thế nào là 
biết phương pháp diệt dục? Tu tập Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến đến chánh 
định, đó là biết phương pháp diệt dục. 

Nếu Ty-kheo biết dục, biết nhân sanh ra dục, biết báo ứng của dục, biết tánh 
sai biệt của dục, biết sự diệt tận của dục và biết phương pháp diệt dục như vậy 
thi gọi là thây rõ Phạm hạnh, có thé trừ sạch tat cả dục. 

Thé nào là biết về nghiệp? Có hai loại nghiệp: Nghiệp do tư duy và nghiệp 
do thân và miệng,° đó là biết về nghiệp. Thế nào là biết nhân sanh ra nghiệp? Là 
do xúc, do có xúc nên có nghiệp, đó là biết nhân sanh ra nghiệp. Thê nào là biết 
báo ứng của nghiệp? Đó là, nghiệp xâu có quả báo xâu, nghiệp tốt có quả Dáo 
tôt, nghiệp vừa хаи vừa tốt có qua báo vừa хаи vừa tốt, hoặc nghiệp không xấu 
không tốt thì không có quả báo và sạch nghiệp, đó là biết báo ứng của nghiệp. 
Thé nào là biết tanh sai biệt của nghiệp? Hoặc có nghiệp khiến sanh vào địa 
ngục, có nghiệp khiến sanh vào súc sanh, có nghiệp khiến sanh vào nga quỷ, 


1 Nguyên tác: Ngũ dục công đức (FEKI). Xem chú thích 5, kinh số 2, tr. 11. 
8 Bat động xứ (Ж Ж) tức các tầng trời Tứ thiên. 
° Nguyên tác: Dĩ tư nghiệp (2 BX), ngh hia cụ thé là hành động được thực hiện sau khi tư duy. Theo 


Xá-lợi-phất A- ty-dam luận Fil 3h hap E: pe == ps (T.28. 1548.07. 0580a12): Thé nao gi là nghiêp sau khi 
tư duy? Nghiệp của thân và miệng gọi là nghiệp sau khi tư duy (Bf E 1Š? ŠHšŠZ m8). 
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có nghiệp khiến sanh vào cõi trời, có nghiệp khiến sanh vào cõi người, đó là 
biết tanh sai biệt của nghiệp. Thé nào là biết sự diệt sạch nghiệp? Khi xúc diệt 
thì nghiệp liền diệt, đó là biết sự diệt tận nghiệp. Thế nào là biết phương pháp 
diệt nghiệp? Tu tập Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến đến chánh định, đó là biết 
phương pháp diệt nghiệp. 

Nếu Tỳ-kheo biết về nghiệp, biết nhân sanh ra nghiệp, biết báo ứng của nghiệp, 
biết tánh sai biệt của nghiỆp, biết sự diệt sạch của nghiệp, biết ' phuong pháp diệt 
nghiệp như vậy thì gọi là thay rõ Phạm hạnh, có thé trừ sạch tất cả nghiệp. 


[060008] Thế nào là biết về khó? Sanh khó, già khô, bệnh khó, chết khó, 
oán ghét gặp nhau là khổ, thương yêu xa lia là khó, mong cau không được là 
khó, tóm lại, năm thủ uán!° là khô, đó là biết về khô. Thế nào là biết nhân sanh 
ra khó? Đó là ái, do ái sanh khó, đó là biết nhân sanh ra khô. Thế nào là biết 
báo ứng của khó? Đó là biết có khó diệt hơi chậm, có khô diệt hơi nhanh, có 
khó diệt rất chậm, hoặc có khó diệt rất nhanh, đó là biết báo ứng của khô. Thế 
nao là biết tanh sai biệt của khó? Do là biết phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, 
không gap được bạn tốt, không thân cận Thánh pháp nên khi có khó thọ thì cảm 
thay khó cùng cực, khó tuyệt vong, khó muón chét, muón thoát khó lai di tim 
càu dói tượng bên ngoài: Hoặc có Sa-món hay Bà-la-món trì một câu chú, hai, 
ba, bón câu hay nhiêu câu, hoặc trì loại chú một trăm câu, với mong muốn “chú 
thuật ay tri dirt khô cho ta.” Như vay, do mong cầu mà sanh khó, do tập khởi 
mà sanh khô và mong muốn diệt khó, đó là biết tanh sai biệt của khô. Thế nào 
là biết sự diệt sạch khó? Khi ái diệt thì khổ liền diệt, đó là biết sự diệt tận khó. 
Thé nào là biết phương pháp diệt khổ? Tu tập Thanh đạo tám chi, từ chánh kiến 
đến chánh định, đó là biết phương pháp diệt khô. 

Nếu Tỳ-kheo biết về khó, biết nhân sanh ra khó, biết báo ứng của khó, biết 
tánh sai biệt của khô, biết sự diệt tận của khổ và biết phương pháp diệt khô như 
vậy thì gọi là thây rõ Phạm hạnh, có thê trừ sạch tất cả khô. 


Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phat dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 


10 Nguyên tác: Ngũ thanh 4m (ÆRE). Xem chú thích 8, kinh số 13, tr. 75. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Bat-ky, ngụ tai thi trần A-nô- 
ba,“ thuộc xứ Bạt-kỳ. 

Bay giờ, vào lúc xế chiều, đức Thế Tôn rời nơi tĩnh tọa ra khỏi tịnh thất 
Và nói: 

— Này A-nan! Thay hãy cùng Như Lai đến sông A-di-la-hoa-d& dé tắm. 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Kính vâng! 

Khi ay, đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến sông A-di-la-hda-dé, cởi 
bỏ y phục để trên bờ rồi xuông tăm. Tắm xong, lên bờ lau minh và mặc y phục 


vào. Bấy giờ, Tôn giả A-nan cầm quạt hầu Phật. Khi ấy, đức Thế Tôn quay lại 
và day: 


— Này A-nan! Đề-bà-đạt-đa! vì buông lung nên bị doa lạc rất khổ nhọc, chắc 
chan đến cõi ác, doa vào địa ngục ròi ở đó trọn một kiếp, không thé cứu vot. 
A-nan! Thay có nghe các Tỳ-kheo nói lại rang Như Lai đã xác định dứt khoát 
răng” Đê-bà-đạt-đa chắc chăn đến cõi ас, doa vào địa ngục ròi ở đó trọn kiếp, 
không thê cứu vớt chăng? 

Tôn gia A-nan thưa: 

— Thưa có! Bay giờ, có một vị Tỳ-kheo hỏi con răng: “Nay Tôn giả A-nan, 
phải chăng đức Thế Tôn dùng tha tâm trí biết rõ tâm Dé-ba-dat-da nên Ngài đã 
xác định dứt khoát rang Dé-ba-dat-da chắc chan đến cõi ác, doa vào dia ngục 
rôi ở đó trọn kiếp, không thê cứu vớt?” 


! N suyên tác: A-nd-ba kinh PJ WIKRE (T.01. 0026.112. 0600b28). Tham chiếu: 4-nậu-phong kinh 

fay LAK (7.01. 0058. 0853c20); А. 6.62 - IV. 402. 

2 A-nó-ba (Bf MLK), một thôn ở nước Bat-ky (BRAK, Vajj1), còn được viết là A-nâu-da (7 HỆ, anupa), 

một nơi ёт thấp. Tham chiếu: Мей phán luật 1? ¿yË (T.22. 1421.26. 0174a06): Khi ây ở trú xứ A-nâu- 

đa thuộc thành Ty: xa- ly (E6 ñ ‚ Vesali) bi ám tháp, do nóng buc nën sanh nhiều muỗi mong. Сас 
-kheo lo lăng vè viêc này. Phật dạy: “Cho phép cất giữ quạt.” (Be РЕ. RẺ, BỊ ЖИБЕ BUR, Z t 

Hà FE Sh a SELLA RZ. he: SHH). А. 6.62 - IV. 402: Phật ở tại Dandakappa, một ngôi làng của 

Câu-tát-la (10 Ж, Kosala). 

3 A-di-la-hoa-dé (P R Я, Aciravati), một trong 5 con sông lớn ở An Độ. Tôn giả A-nan-đà (Kf & 

КЕ, Ananda) và các Tỳ-kheo làng Dandakappa đến tắm ở đây. 

4 Nguyên tác: Dé-hoa-dat-da (4E4112), tức Dé-ba-dat-da (FEIE £ , Devadatta). 


5 Nguyên tác: Nhất hướng ký (— 6] iz). 
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Đức Thế Tôn day: 

— Này A-nan! Ty-kheo ây hoặc còn nhỏ, hoặc trung niên, hoặc lớn tuôi, 
hoặc thiếu niên, déu không tự biết. Vì sao như vậy? Vì Như Lai đã nhất quyết 
ghi nhận, nhưng vị ду vẫn còn nghi hoặc. A-nan! Như Lai không thây có chư 
Thiên, Ma vuong, Phạm thiên, Sa-môn, Pham chi hay bat cứ ai khác ở trên đời 
này từ người đến trời như Như Lai, nhất quyết ghi nhận về pê- ba-dat-da. Vi 
sao nhu vay? Nay A-nan! Nhu Lai da xac dinh dut khoat rang Dé-ba-dat-da 
chắc chan đi đến cõi ác, doa vào địa ngục rôi ở đó trọn kiếp, không thê cứu vót. 
A-nan! Nếu Nhu Lai thay Dé-ba-dat-da có được chút pháp lành, thanh tịnh nhỏ 
băng SỢI lông thì Như Lai đã không xác định dứt khoát răng Dé- bà-đạt-đa chắc 
chắn đến cõi ác, đọa vào địa ngục rôi ở đó trọn kiếp, không thé cứu vớt. A-nan! 
Vì Như Lai không thay Dé-ba-dat-da có được chút pháp lành, thanh tịnh nhỏ 
băng sợi lông, nên Như Lai đã xác định dứt khoát răng Рё- bà-đạt-đa chắc chăn 
đi đến cõi ác, doa vào địa ngục rồi ở đó trọn kiếp, không thê cứu vớt. 


Này A-nan! Ví như cách thôn xóm không xa, có một hầm phần sâu rộng, 
có người bị rơi vào trong đó, chìm xuông tận day. Có người di đến trông thây 
liền phát khởi lòng từ bi lớn, lân mân xót thương, mong muôn người kia được 
ý nghĩa và lợi ích, được an ôn hân hoan. Người ây nhìn quanh rôi nói: “Có chỗ 
nào của người này du chỉ băng sợi lông hay cọng tóc ma không bị dính phần 
để ta có thể năm lây rồi kéo lên chang?” Nguoi ay nhin khắp than thé, nhung 
không thay có chỗ nào của người này dù chỉ băng sợi lông hay cọng tóc mà 
không bị dính phan để có thé dùng tay năm kéo lên được. 


Cũng vậy, này A-nan! Nếu Như Lai thay Dé-ba-dat-da có một chút pháp 
lành, thanh tịnh nhỏ băng. sợi lông thì Như Lai đã không xác định dứt khoát 
răng Dé-ba-dat-da chắc chăn đi đến cõi ác, doa vào địa ngục rôi ở đó trọn kiếp, 
không thé cứu vớt. A-nan! Vì Như Lai không thấy Dé-ba-dat- đa có được chút 
pháp lành, thanh tịnh nhỏ bang sợi lông nên Nhu Lai nhất quyết ghi nhận răng 
Đê-bà-đạt-đa chắc chăn đến cõi ас, doa vào địa ngục ròi ở đó trọn kiếp, không 
thé cứu vớt. 

[0601a10] Khi ây, Tôn giả A-nan bật khóc, đưa tay gạt lệ rồi thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thật ky la! Thật hy hiru! Thé Tén da xac dinh dut 
khoát răng Dé-ba-dat-da chắc chắn đi đến cõi ác, doa vào địa ngục rôi ở đó trọn 
kiếp, không thê cứu vớt. 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Dung vậy, A-nan! Dung vậy, A-nan! Nhu Lai đã xác định dứt khoat rang 
pè- bả-đạt-đa chắc chăn đi đến cõi ác, đọa vào địa ngục roi ở đó trọn kiếp, 
không thê cứu vớt. Này A-nan! Nếu thây được nghe Như Lai giảng nói về pháp 
phân biệt căn trí bậc Đại nhân‘ thì chắc chan sé có được niềm tin tuyệt đối nơi 
Như Lai và luôn luôn hoan hy. 


6 Nguyên tác: Đại nhân căn trí (K K Ж, PurisindriyaBñana). 
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Khi ấy, Tôn giả A-nan chap tay hướng Phật và bạch: 

- Bạch Thé Tôn! Nay that đúng thời! Bạch Thiện Thé! Nay thật đúng lúc! 
Ngưỡng mong Thê Tôn thuyết giảng cho các Tỳ-kheo về pháp phân biệt căn trí 
bậc Đại nhân. Các Tỳ-kheo được nghe Thế Tôn thuyết giảng thì sẽ khéo thọ trì. 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này A-nan! Hay lắng nghe và khéo suy nghĩ, nay Như Lai sẽ giảng nói 
cho thây nghe về pháp phân biệt căn trí bậc Đại nhân! 

Tôn giả A-nan vâng lời và lăng nghe. Đức Thế Tôn dạy: 

— Này A-nan, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết người 
này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bat thiện. Sau đó, Như Lai dùng 
tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh 
pháp bất thiện. Người nay đã diệt pháp thiện, sanh pháp bat thiện, nhưng gốc 
thiện vẫn còn, chưa đoạn dứt han. Từ gốc thiện đó lại sẽ phát sanh pháp thiện. 
Như vậy, người này sẽ đạt được pháp thanh tịnh. Này A-nan! Ví như sáng sớm, 
mặt trời vừa mọc, bóng tối liền tan, phát sanh ánh sáng. Này A-nan! Y thay 
thé nào? Mặt trời lên dan cho đến giờ ăn trưa, phải chăng bóng tối đã diệt, ánh 
sang đã sanh? 

Tôn gia A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vay! 

[0601b01] — Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quan sat tâm 
người khác, biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bat thiện. 
Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt 
pháp thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất 
thiện, nhưng góc thiện vẫn còn, chưa đoạn dứt han. Từ góc thiện đó sẽ lại phát 
sanh pháp thiện. Nhu vậy, người nay sẽ dat được pháp thanh tinh. Này A-nan! 
Ví như hạt lúa giống không hư, không vỡ, không mục, không nứt, không bị gió 
hay năng làm hư hoại, vào mùa thu được cất giữ cân thận. Nếu gia chủ khéo sửa 

sang mảnh ruộng tốt rôi gieo hạt xuống, mưa đúng thời vu, này A-nan, ý thay 
thé nào? Hạt giống ấy có dan dân phát trién được chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

~ Bạch Thé Tôn, có thé được! 

— Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bat thiện. Sau đó, 
Như Lai ding tha tâm trí lại quán sát tâm người này, biết người này diệt pháp 
thiện, sanh pháp bat thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bat thiện, 
nhưng gốc thiện vẫn còn, chưa đoạn dứt hăn. Từ gốc thiện đó thiện pháp sẽ lại 
phát sanh. Nhu vậy, người nay sẽ đạt được pháp thanh tinh. Này A-nan, đó gọi 
là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như Lai đã biết như thật về góc rễ của các 
pháp như vậy. 
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Lại nữa, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết 
người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bât thiện. Sau đó, Như 
Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp thiện, 
sanh pháp bắt thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện nhưng 
gốc thiện van còn, chưa đoạn dứt han, nhất định sẽ đoạn hăn. Như vậy, người 
nay đi đến pháp suy thoái. 

Này A-nan! Ví như từ lúc xế chiều, khi mặt trời lặn, ánh sang sẽ diệt, bóng 
tối sẽ sanh. Này A-nan! Y thay thé nào? Sau khi mặt trời lặn, phải chăng ánh 
sáng đã diệt, bóng tôi đã sanh? 

Tôn gia A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn, đúng vậy! 

— Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, 
Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp 
thiện, sanh pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất thiện 
nhưng góc thiện vẫn còn, chưa đoạn dứt hăn, nhất dinh sẽ đoạn hắn. Như vậy, 
người này đi đến pháp suy thoái. 

Này A-nan! Vi như hạt lúa giống không hư, không vỡ, không mục, không 
nứt, không bị gió hay năng làm hư hoại, vào mùa thu được, cất giữ cần thận. 
Nếu gia chủ kia khéo sửa sang mảnh ruộng tốt rồi gieo hạt giống xuông, nhưng 
mưa không dung mua vụ, nay A-nan, ý thay thé nào? Hạt giống này có dan dan 
phát triển được chăng? 

[0601c03] Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thé Tôn, không thê được! 

— Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, 
Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp 
thiện, sanh pháp bat thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bat thiện, 
góc thiện còn lại chưa đoạn hàn, nhất dinh sẽ đoạn hàn. Như vậy, người này di 
đến pháp suy thoái. Này A-nan, đó gọi là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như 
Lai biết như thật về gốc rễ của các pháp như vậy. 


Lại nữa, này A-nan! Nhu Lai dùng tha tâm trí quan sát tâm người khác, 
Như Lai không thây người này có được chút pháp thiện lành dù chỉ nhỏ bằng 
sợi lông. Người này chỉ có duy nhất pháp ác, bat thiện, ó ué, làm gốc rễ cho sự 
tái sanh trong tương lai, là gốc rễ của khổ báo phiền não thiêu đốt, là nhân của 
sanh, già, bệnh, chết. Như vậy, sau khi qua đời, người này chắc chắn đi đến nẻo 
ác, bị doa vào địa ngục. Này A-nan! Vi như hạt giông bi hư, bi vỡ, mục nát, bi 
gió hay năng làm hư hoại, vào mùa thu không được cất giữ cần thận. Nếu gia 


7 Nguyên tác: Suy thoái pháp (228 3š, parihana dhamma). 
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chu ду không phải là nông phu giỏi, lại không khéo canh tác, gieo hạt giống 
xuống và mưa không đúng mùa, này A-nan, ý thây thê nào? Hạt giống có dần 
dân tăng trưởng được chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn, thưa không! 

— Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quản sát tâm người khác, 
Như Lai không thây người này có được chút pháp thiện lành, dù nhỏ bằng sợi 
lông. Người này chỉ có pháp ác, bất thiện, hoàn toàn ô ué, làm gốc rễ cho sự 
tái sanh trong tương lai, là gốc rễ của khó báo phiền não thiêu đốt, là nhân của 
sanh, già, bệnh, chết. Như vậy, sau khi qua đời, người này chắc chăn đi đến nẻo 
ác, bị doa vào địa ngục. Này A-nan! Đó gọi là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. 
Như Lai biết như thật về gốc rễ của các pháp như vậy. 

Khi ây, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật và bạch: 

— Bạch Thế Tôn! Ngài đã thuyết giảng về ba hạng người như vậy. Như Lai 
có thê giảng thuyết về ba hạng người khác nữa được chăng? 

Đức Thé Tôn day: 

— Như Lai có thê giảng nói. Này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát 
tâm người khác, biết người này thành tựu pháp bat thiện, cũng thành tựu pháp 
thiện. Sau đó, Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người 
này diệt pháp bat thiện, sanh khởi pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất thiện, 
sanh khởi pháp thiện, nhưng gốc rễ bat thiện vẫn còn, chưa đoạn diệt han. Từ 
góc rễ bat thiện này sẽ lại phát sanh khởi pháp bat thiện. Như vậy, người này 
đi đến pháp suy thoái. Này A-nan! Ví như đốt lửa, khi mới đốt chỉ có một ngọn 
lửa, có người bỏ thêm cỏ khô rôi chat củi khô lên. Này A-nan, ý thay thé nào? 
Ngọn lửa kia càng bốc cháy ngùn ngụt lên chăng? 

[0602a05] Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thé Tôn, quả thật như vậy! 

— Cũng vậy, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, 
Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp 
bat thiện, sanh khởi pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất thiện, sanh khởi 
pháp thiện, nhưng gốc rễ bất thiện vẫn còn, chưa đoạn diệt hăn. Từ gốc rễ bất 
thiện đó sẽ lại phát sanh pháp bat thiện. Nhu vậy, người này đi đến pháp suy 
thoái. Này A-nan! Đó gọi là căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như Lai biết 
như thật về gốc rễ của các pháp như vậy. 


Lại nữa, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, biết 
người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, Như 
Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp bat 
thiện, sanh khởi pháp thiện. Người nay đã diệt pháp bat thiện, sanh khởi pháp 
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thiện, nhưng gốc rễ bất thiện vẫn còn, chưa đoạn diệt han, nhất định sẽ đoạn 
hăn. Như vậy, người này đạt đến pháp thanh tịnh. Này A-nan! Ví như đốt lửa, 
khi mới đốt chỉ có một ngọn lửa, có người đem cây lửa đang cháy này dé trên 
đất bằng, hoặc dé trên đá. Này A-nan, ý thay thé nào? Ngọn lửa càng bốc cháy 
ngùn ngụt lên chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn, không thê! 

— Cũng vậy, này A-nan! Nhu Lai dùng tha tâm trí quán sát tâm người khác, 
biết người này thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. Sau đó, 
Như Lai dùng tha tâm trí quán sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp 
bất thiện, sanh khởi pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất thiện, sanh khởi 
pháp thiện, nhưng gốc rễ bat thiện vẫn còn, chưa đoạn diệt han, nhất định sẽ 
đoạn hăn. Như vậy, người này đạt được pháp thanh tịnh. Này A-nan! Đó gọi là 
căn trí bậc Đại nhân của Như Lai. Như Lai biết như thật về góc rễ của các pháp 
như vậy. 

Lại nữa, này A-nan! Như Lai dùng tha tâm trí quản sát tâm người khác, 
Như Lai không thay người này có chút nghiệp bat thiên! dù nhỏ bang sợi lông. 
Người này tuyệt đối chỉ có pháp thiện, hoàn toàn thiện, cùng với an vui, được 
phước quả an уш, chắc chắn sanh vào cõi lành? và được trường thọ. Như vậy, 
người ấy ngay trong đời này chắc chắn chứng đắc Niét-ban. Này A-nan! Ví như 
ngọn lửa đã tắt từ lâu, tro đã nguội lạnh, có người thêm đây cỏ khô rồi chất củi 
khô lên. Này A-nan, ý thây thê nào? Tro đã nguội lạnh đó có thê bốc cháy lại 
được chăng? 

[0602b04] Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn, không thé được! 

— Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dung tha tâm tri quán sat tâm người khác, 
Như Lai không thây người nảy có chút nghiệp bat thiện nào dù nhỏ bang sợi 
lông. Người này tuyệt đôi chỉ có pháp thiện, hoàn toàn thiện, cùng với an vui, 
được phước quả an уш, chắc chăn sanh vào cõi lành và được trường thọ. Như 
vậy, người ay ngay trong đời này chắc chắn chứng đắc Niét-ban. Nay A-nan! 
Đó gọi là căn trí bậc Dai nhân của Như Lai. Như Lai biết như thật về góc rễ của 
các pháp như vậy. 

Này A-nan! Ba hạng người đã nói về trước, hạng thứ nhất đạt được pháp 
thanh tịnh, hạng thứ hai đạt được pháp suy thoái, hạng thứ ba sau khi qua đời 
chắc chắn đến nẻo ác, bi doa vào địa ngục. Ba hạng người Như Lai nói sau, 
hạng thứ nhất đạt được pháp suy thoái, hạng thứ hai đạt được pháp thanh tịnh, 
hạng thứ ba ngay trong đời này chứng được Niét-ban. 


8 Nguyên tác: Hắc nghiệp (Ж Ж): Nghiệp đen, nghiệp bat thiện. 
° Nguyên tác: Lạc lạc báo, tat sinh lạc xứ (44 48, DÆ 4 ЖЖ). 
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Nay A-nan! Như Lai đã giảng nói cho thay nghe về pháp căn tri bậc Đại 
nhân. Như đẳng Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng từ bị lớn, lân man xót 
thương, mong muôn được lợi ích, phước lành và được an ôn hân hoan. Điều đó 
Như Lai đã thực hành, các thầy cũng nên tự mình thực hành, hãy đến nơi văng 
vẻ, ở trong núi rừng, hoặc dưới góc cây, hoặc nơi yên tinh mà thiên định, tư duy, 
chớ nên buông lung, hãy chuyên cân tinh tan, đừng dé hôi tiếc về sau. Đó là lời 
giáo huân của Như Lai, đó là lời khuyên bảo của Như Lai. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan'° nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành.''! 


10 Nguyên tác: Bi chư Tỳ-kheo (4&š# ЊЕ): Các Tỳ-kheo kia; nhưng từ đầu bản kinh chi thay Tôn giả 
A-nan, nên bản dịch dựa vào thực tê. 
п Ban Hán, hết quyền 27. 


113. КІМН СОС RE CÁC PHÁP! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 
Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Nếu có ngoại đạo đến hỏi các thay: “Tat ca cac phap lay gi lam căn ban?” 
Các thay nên trả lời họ như vay: “Tat cả các pháp lây dục lam căn bản.” 
_Nếu họ lại hỏi: “Lay gì làm chỗ quy tụ?”? Nên đáp như vay: “Lay xúc làm 
cho quy tu.” 
_ Nếu ho lại hỏi: “Lay gì làm dẫn khói?” Nên đáp như vay: “Lay thọ làm 
dân khởi.” 
Nếu ho lại hỏi: “Lấy gì làm hiện hữu?” Nên đáp như vây: “Lay tư tưởng 
làm hiện hữu.” 
s Nếu họ lại hỏi: “Lay gì làm dẫn đầu?” Nên đáp như vay: “Lay niệm lam 
dân đâu.” 
Nếu họ lại hỏi: “Lay gì làm tăng thượng?” Nên đáp như vay: “Lay định làm 
tăng thượng.” 
__ Nếu họ lại hỏi: “Lay gì làm tôi thượng?” Nên đáp như vay: “Lay tuệ làm 
tôi thượng.” 
| Nếu họ lại hỏi: “Lay gì làm cốt 181?” Nên đáp như vay: “Lay giải thoát làm 
côt 161.” 
Nếu họ lại hỏi: “Lay gi làm cứu cánh?” Nên đáp như vay: “Lay Niét-ban 
làm cứu cánh.” 
Này các Ty-kheo! Tat cả các pháp lây dục làm căn bản, xúc làm chỗ quy 
tụ, thọ làm dân khởi, tư tưởng làm hiện hữu, niệm làm dân đâu, định làm tăng 
thượng, tuệ làm tôi thượng, giải thoát làm côt lõi và Niêt-bàn làm cứu cánh. 


' Quyên 28. Nguyên tác: Chw pháp bồn kinh ЖА (T.01. 0026.113. 0602b28). Tham chiêu: Chư 
pháp bồn kinh FEIE Æ% (T.01. 0059. 0855с06); A. 8.83 - IV. 338; A. 10.58 - V. 106; A. 10.59 - V. 107. 
2 Nguyên tác: Hòa (TH): Sự tập khởi (samudaya). 

3 Nguyên tác: Canh lạc (3 #), cách dịch khác của “xúc” (#8, phassa). 

4 Nguyên tác: Giác (Ж), tân dich là “thọ” (5). Tiếng Pali tương đương là vedana. 

5 Dĩ tư tưởng vi hữu (LLE 38 25 Ж). Tham chiếu: A. 8.83 - IV. 338: Manasikara sambhava (lay tác ý 
làm sanh khởi). 
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Cho nên, Ty-kheo hay học như vay: Huân tập về tâm xuất gia học đạo, huan 
tập về tưởng vô thường, huân tập vê tưởng vô thường là khô, huân tập về tưởng 
khô nên vô ngã, huan tập về tưởng bat tịnh, huân tập vé tưởng thức ăn là ô uê, 
huân tập về tưởng tat cả thé gian ць có gì vui và huân tập về tưởng sự chết. 


Biết sự tốt xấu ou thé gian, tâm duoc huân tập với tưởng như vậy. Biết 
tập khởi của thé gian, tâm được huân tập với tưởng như vậy. Biết như thật về 
sự tập khởi, diệt tận, vị ngọt, tai họa và sự xuất ly thé gian, tâm được huân tập 
với tưởng như vậy. Nếu Tỳ-kheo huân tập được tâm xuất gia học đạo, huân tập 
được vë tưởng vô thường, huân tập được về tưởng vô thường là khó, huân tập 
được về tưởng khó nên vô ngã, huân tập được về tưởng bat tịnh, huân tập được 
về tưởng thức ăn ô ué, huân tập được về tưởng tat cả thê gian không có gì vui, 
huân tập được tưởng về sự chết; biết sự tt xấu của thé gian, tam đã được huân 
tập với tưởng như vậy; biết tập khởi của thê gian, tâm đã được huân tập VỚI 
tưởng như vậy; biết như thật về sự tập khởi, diệt tận, vị ngọt, tai họa và sự xuât 
yếu của thé gian, tâm đã được huân tập với tưởng như vậy thì được gọi là Ty- 
kheo đoạn ái, trừ kiết, đã biết rõ và quan sát đúng dan các pháp thì vượt thoát 
khô đau. 


Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


6 Tri thé gian hao ¢ ó (Fil ttt [BJ #ƒ 3B). Tham chiếu: A. 10.59 - V. 107: Lokassa samañca уіѕатайса fiatva 
(biét thé gidi thăng bang và không thăng bằng), HT. Thích Minh Châu dịch. 


7 Tập như thị tưởng tâm (A ti Æ EuL). Tham chiếu: A. 10.59 - V. 107: lamsaññaparicitañca cittam 
hofi (tâm được thực hành tích tập ` VỚI tưởng ay), HT. Thích Minh Châu dich. 


8 Tri thé gian tập hữu (41 tH fl H 8): Biết sự sanh khởi của thé gian. 


114. KINH UU-DA-LA! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ö giữa hội chúng, Ưu-đà-la La-ma tử? thường nói như vay: “Ngay nơi 
sanh mạng này, ta quán sát nó và cảm thọ nó, [ban đâu] không biết cội gốc của 
ung nhọt nhưng vë sau lại biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt.” Uu-đà-la La- 
ma tử không biết tat cả mà tự xưng là biết tất ca,? thật không có cảm tho ma tự 
xưng là có cảm thọ. Ưu-đà-la La-ma tử thây như vậy và nói như vậy; néu qua 
đúng như vậy thì đó là bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn; néu như người không có 
nghĩ tưởng, đó là kẻ ngu si. Nếu có cảm thọ thì cảm thọ văng lặng là vi diệu 
nhất, tức là cho đến cõi Phi tưởng phi phi tưởng.” 

Ông ấy yêu thích tự thân, chấp thủ tự thân, đắm trước tự thân rồi tu tập cho 
đến cõi Phi tưởng phi phi tưởng. Sau khi qua đời, ông ta sanh vào cõi trời Phi 
tưởng phi phi tưởng. Sau khi chấm dứt tuôi thọ ở cõi trời ấy, ông ta trở lại nhân 
gian, sanh vào loài chôn. 

О đây, Tỳ-kheo nói chân chánh, có thé nói như vây: “Trong đời sông này, ta 
quán sát và cảm thọ chúng, không biết cội góc của ung nhọt nhưng sau đó biết 
hoàn toàn cội gốc của ung nhọt.” 

Tỳ-kheo quán sát chân chánh như thế nào? Là Tỳ-kheo biết sáu xúc xứ, 
biết sự tập khởi, biết sự đoạn diệt, biết vị ngọt, biết tai họa và biết sự xuất ly 
của chúng, với tuệ mà biết đúng như thật. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán sát 
chân chánh. 

Thê nào là Ty-kheo biét cam tho? La Ty-kheo biét ba cam tho, biét su tap 
khởi, biết sự đoạn diệt, biết vị ngọt, biết tai hoa và biết sự xuất ly của chúng, với 
tuệ mà biết đúng như thật. Như vậy gọi là Tỳ-kheo biết cảm thọ. 

Thế nào là Tỳ-kheo không biết cội gốc của ung nhọt, nhưng sau đó biết 
hoàn toàn cội gốc của ung nhọt? Là Ty-kheo biết hữu ái đã diệt, đã nhó sạch góc 


! Nguyên tác: Uu-dà-la kinh Е FERS (T.01. 0026.114. 0603a03). Tham chiếu: S. 35.103 - IV. 83. 
2 Ưu-đà-la La-ma tử (Ë ЕЖА, Uddaka Катарина): Vị đạo sĩ đã day cho B6-tat Tat-dat-da về 
pháp tu Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. 


> Tham chiều: MA. 17: Giữa đại chúng, ô ông Uật- dau-lam đã nói như vây: “Có thây mà không thây. Thế 
nào gọi là thay mà khôn thấy? Như có thé thấy con dao nhưng không thé thay được tanh sắc bén [của 
con dao)” (PF38458 f fE. RP MASE A ARH, 28% H + LOM ЛЕГИ, 21E si) 
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гё của nó, khiến không thé sanh trở lại. Như vậy gọi là Ty-kheo không biết cội 
gốc của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung nhọt. 


Ung nhọt chính là thân nay, la sac thân bón dai thô phù do cha mẹ sanh ra, 
được lớn lên nhờ ăn uống, được bao bọc bởi y phục, được chăm sóc băng tăm 
rửa, là pháp vô thường, là pháp hủy hoại, là pháp tan rã, đây gọi là ung nhọt. 
Cội gốc của ung nhọt là ba ái: dục ái, sắc ái và vô sắc ái, đây gọi là cội góc của 
ung nhọt. Ung nhọt là tat cả lậu hoặc, nghĩa là sáu xúc xứ: Lậu khi mắt thây sắc, 
lậu khi tai nghe tiếng, lậu khi mũi ngửi mùi, lậu khi lưỡi nêm vị, lậu khi thân 
xúc chạm, lậu khi ý biết pháp. Như vậy gọi ung nhọt là tất cả lậu hoặc. 

Này Ty-kheo! Như Lai đã thuyết giảng cho các thầy nghe về ung nhọt và 
cội góc của ung nhọt. Nhu đâng Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng từ bị 
lớn, lân mẫn xót thương, mong họ được ý nghĩa và lợi ích, được an ôn và hân 
hoan, điều đó Như Lai đã thực hành, các thây cũng nên tự mình thực hành. Hãy 
đến nơi vắng vẻ, ở trong núi rừng, hoặc bên gốc cây, hoặc một nơi yên tĩnh mà 
thiền tọa tư duy, chớ nên buông lung, hãy chuyên cần tinh tan, đừng dé hối tiếc 
về sau. Đó là lời giáo huân của Như Lai, đó là lời khuyên bảo của Như Lai. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


115. KINH VI DỤ VE BANH MAT! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Thích-ca,? thuộc thành Ca-duy- 
la-vệ.” 

Bay giờ, khi đêm đã qua, vào buôi sáng sớm, đức Thé Tôn đắp y, ôm bát 
vào Ca-duy-la-vệ khât thực. Sau khi thọ thực, vào khoảng xê trưa, Ngài thu dọn 
y bát, rửa tay chân, lây tọa cụ vắt lên vai rôi дёп tinh xá Thích-ca ở trong rừng 
trúc.ˆ Khi vào khu rừng lớn này,” Ngài đến bên một gốc cây rồi trải tọa cụ và 
ngôi kiết-già. 


Khi ay, vào khoảng xế trưa, Chấp Trung họ Thích chóng gậy thong thả di 
đên chỗ Phật. Cùng nhau chảo hỏi xong, ông chống gậy đứng trước đức Phật 
rôi hỏi răng: 

— Sa-môn Cù-đàm! Ngài lây gì làm tông chi và thuyết giảng những pháp gi? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này người họ Thích! Nếu tất cả chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa- 
môn, Pham chi, từ người cho đến trời trên thé gian này déu không đấu tranh, 
tu tập lia dục, Phạm hạnh thanh tinh, lia bỏ dua ninh, dứt trừ loạn động, không 
đăm trước hữu và phi hữu, cũng không có tưởng thì đó là tông chỉ của Như Lai. 
Pháp Như Lai thuyết giảng cũng như vậy. 

Khi ây, Châp Trượng họ Thích nghe đức Phật nói, không cho là phải cũng 
không cho là trái, chỉ lắc đâu rôi bỏ đi. 

Bay gid, sau khi Chap Truong ho Thích bỏ đi không lâu, vào lúc xế chiêu, 
đức Thê Tôn rời nơi tinh tọa, di vào giảng đường, đến trước hội chúng Tỳ-kheo, 
trải tọa cụ và ngòi xuống ròi nói với các Tỳ-kheo: 


! Nguyên tác: Mât hoàn du kinh Æ Юү (T.01. 0026.115. 060309). Tham chiếu: Tang. +4 (T.02. 
0125.40.10. 0743a04); M. 18, Madhupindika Sutta (Kinh mát hoàn). 


2 Nguyên tác: Thích-ky-sâu (Ж 98, Sakkesu): Trong dân chúng ho Thích. 

3 Ca-duy-la-vệ (il 4E #1], Kapilavatthu), thường đọc Ca-ty-la-vé (Jt att 28 #1). 

4 Nguyên tác: Thich-ca tự (WF), chỉ cho ngôi tinh xá của dong họ Thich-ca trong vườn Ni-câu-loại 
(Nigrodharama). 

5 Nguyên tác: Đại lâm (ЖЖ, Mahdvana). Theo DPPN, đó là khu rừng gân Kapilavatthu. 

$ Chap Truong Thich (#1, Dandapani Sakka). Theo DPPN, vi nay là em của Vua Thiện Giác, anh 
của Hoàng hậu Maya và ba Pajapati, là cậu ruột của Thái tử Tắt-đạt- đa. Tuy nhiên, theo Phật bồn hạnh 


kinh l 11⁄6 (7.04. 0193.1. 0062b20- 0063a11), Chấp Trượng Thích đã gả người con gái xinh đẹp 
cho Thái tử làm Vương phi. Do vậy, ông ta cũng là cha vợ của Thái tử Tắt-đạt-đa. 
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— Hôm nay, vào lúc sang sớm, Ta đắp y, ôm bát vào thành Ca-duy-la-vệ khất 
thực. Sau khi thọ thực, vào khoảng xê trưa, Ta thu don y bát, rửa tay chân, lây 
tọa cụ vắt lên vai rồi đến tinh xá Thích-ca ở trong rừng trúc. Khi vào khu rừng 
lớn này, Ta đến bên một gốc cây rồi trải tọa cụ ngôi kiết-già. Khi 4 ay, có Chap 
Trugng ho Thich, vao khoang xe trua, chéng gậy thong thả đi đến chỗ Ta. Củng 
nhau chảo hỏi xong, ông ây chéng gậy đứng trước mặt Ta ròi hỏi rang: “Sa-môn 
Cù-đàm! Ngài lay gi làm tông chỉ và thuyết giảng những pháp gì?” 


Ta đáp: “Này người họ Thích, nếu tat cả chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, 
Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời trên thé gian này đều không đâu tranh, 
tu tap lia dục, Phạm hạnh thanh tinh, lia bỏ dua nịnh, dứt trừ loạn động, không 
dam trước hữu và phi hữu, cũng không có tưởng thì đó là tông chỉ của Ta. Pháp 
Ta thuyết giảng cũng như vậy.” 

Khi ấy, Chấp Truong họ Thích nghe Ta nói rồi, không cho là phải cũng 
không cho là trái, chỉ lac đầu rôi bỏ đi. 

[0603c07] Bay gio, có một Ty-kheo từ chỗ ngòi đứng dậy, sửa у bày vai, 
chap tay hướng Phật roi thưa: 


- Bạch Thế Tôn! Sao 201 là tat cả chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa- 
môn, Phạm chi, từ người cho đến trời trên thé gian này đều không đấu tranh? 
Sao gọi là tu tập lia dục, được Phạm hạnh thanh tinh? Sao gọi là lia bỏ dua ninh, 
dứt trừ loạn động, không đắm trước hữu và phi hữu, cũng không có tưởng? 

Đức Thê Tôn dạy: 

— Ty-kheo! Nếu có người nào do suy niệm của mình mà xuất gia học đạo, 
tu tập suy tam,’ đối với pháp qua khứ, tương lai va hiện tai ma không yêu тёп, 
không уш thích, không. đăm trước, không chap thủ thì đó gọi là vượt thoát khó 
đau. Đôi với những phiên não tiêm phục, sai khiến như dục, sân, tham, mạn, vô 
minh, kiên, nghi, tranh luận, ganh ghét, dua ninh, lừa dôi, nói láo, nói hai chiêu 
cùng vô lượng những pháp ác, bất thiện khác [mà không yêu mến, không уш 
thích, không dam trước, không chap thú]š thì đó gọi là vượt thoát khô đau. Nói 
như vậy: rôi, đức Phật từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. 


Khi ây, các Ty-kheo liên Suy nghĩ. “Này chư Hiên! Nên biết đức Thé Tôn nói 
nghĩa này một cách văn tắt, ‚ khong giải thích tường tận, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy 
đi vào tịnh thất tĩnh tọa: Nếu người do suy niệm của mình mà xuất gia học đạo, 
tu tập suy tâm, đối với pháp qua khứ, tương lai và hiện tai mà không yêu mến, 
không vui thích, không. đăm trước, không chap thủ thi đó gọi là vượt thoát khô 
đau. Đối với những phiền não tiềm phục, sai khiến như dục, sân, tham, mạn, vô 
minh, kiến, nghi, tranh luận, ganh ghét, dua ninh, lừa dối, nói láo, nói hai chiêu 
cùng vô lượng những pháp ác, bất thiện khác [mà không yêu mến, không vul 
thích, không dám trước, không chấp thủ] thì đó gọi là vượt thoát khô đau.” 


7 Nguyên tác: Tư tưởng (42.48), tức “suy tam” (vitakka). 
° Có khả năng ban Han tinh lược. Ban dịch bé sung dựa theo về trên. 
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Các Ty-kheo lại suy nghĩ: “Này chư Hiên! Ai có thé giải thích tường tận ý 
nghĩa mà đức Thế Tôn vừa nói văn tat ây?” Rồi họ lại suy nghĩ: “Chỉ có Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên thường được đức Thê Tôn và các vị Phạm hạnh có trí khen 
ngợi. Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể giải thích tường tận ý nghĩa mà đức Thế 
Tôn vừa nói van tắt ấy. Nay chư Hiển! Hãy cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Dai 
Ca-chién-dién dé thỉnh Tôn giả giảng nói nghĩa này. Nếu được Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên giảng nói rộng rãi thì chúng ta sẽ khéo thọ trì.” 

Khi ấy, các Tỳ-kheo liền đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, cùng nhau 
chào hỏi rôi ngôi sang một bên và thưa: 

- Thưa Tôn giả Đại Ca-chién-dién! Xin Tôn giả biết cho, đức Thé Tôn nói 
nghĩa này một cách van tắt, không giải thích tường tận, rồi từ chỗ ngồi đứng 
dậy đi vào tịnh that tinh toa: “Ty-kheo! Nếu người do suy niệm của minh ma 
xuất gia học đạo, tu tập suy tam, đối với pháp quá khứ, vị lai và hiện tại mà 
không yêu mến, không vui thích, không đăm trước, không chấp thủ thì đó gọi 
là vượt thoát khô đau. Đối với những phiên não tiềm phục, sai khiến như dục, 
sân, tham, man, vô minh, kiến, nghi, tranh luận, ganh ghét, dua ninh, lừa dối, 
nói láo, nói hai chiều cùng vô lượng những pháp ác, bất thiện khác [mà không 
yêu mén, không vui thích, không dam trước, không chấp thủ] thì đó gọi là vượt 
thoát khô dau.” Chúng tôi liền suy nghĩ: “Này chư Hiên! Ai có thé giải thích 
tường tận ý nghĩa mà đức Thé Tôn vừa nói văn tat?” Rôi chúng tôi lại suy nghĩ: 
“Chỉ có Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, thường được đức Thé Ton và các vị Pham 
hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thê giải thích tường tận ý 
nghĩa mà đức Thé Tôn nói van tat ay.” Ngưỡng mong Tôn giả Đại Ca-chién- 
điên thương xót mà giảng nói rộng rãi chol 

[0604a13] Bay giờ, Tôn giả Dai Ca-chiên-diên bao: 

— Nay chư Hiên! Hãy nghe tôi nói ví dụ, người có trí tuệ nhờ nghe vi dụ sẽ 
hiểu rõ nghĩa lý. 

Này chư Hiền! Ví như có người tìm lõi сау, vì muốn tìm lõi cây nên người 
ây cầm búa vào rừng, tim thay cội cây lớn co rễ, thân, cành, nhánh, lá, hoa và 
trái. Người â ây không chạm đến rễ, thân, cành, trai mà chỉ chạm đến nhánh và lá. 
Những điều chư Hiên nói cũng giống như vậy. Đức Thế Tôn đang ở đây mà chư 
Hiền lại bó Ngài để đến hỏi tôi về nghĩa này. Vì sao như vậy? Nay chư Hiên, 
nên biết đức Thế Tôn là bậc có mắt, là bậc có trí. Ngài là nghĩa, là pháp, là bậc 
Pháp Chủ, là bậc Pháp tướng, là bậc nói nghĩa chân dé, hiên hiện tât cả nghĩa. 
Do đó, chư Hiền nên đi đến chỗ đức Thé Tôn mà hỏi nghĩa như vay: “Bạch Thé 
Tôn, điều này là thé nào, điều này có nghĩa gi?” Nêu đức Thế Tôn có dạy bảo 
điều gì thì chư Hiên hãy khéo thọ trì. 


° Nguyên tác: That (Œ): Ran chắc (8 #). А. 10.115 - V. 224: Sara (cốt lõi, lõi cây). 


740 # KINH TRUNG A-HÀM 


Bay giờ, các Tỳ-kheo thưa: 

— Đúng vậy, thưa Tôn gia Đại Ca-chién-dién! Đức Thế Tôn là bậc có mắt, là 
bậc có trí. Ngài là nghĩa, là pháp, là bậc Pháp chủ, là bậc Pháp tướng, là bậc nói 
nghĩa chân đề, hiên hiện tat са nghĩa. Do đó, chúng tôi nên đi đến chỗ đức Thé 
Tôn dé hỏi nghĩa này: “Bạch Thế Tôn, điều này là thé nào, điều này có nghĩa 
gi?” Nếu như đức Thế Tôn có dạy bảo điều gì, chúng tôi sẽ khéo thọ trì. Nhưng 
thưa Tôn giả Đại Ca-chién-dién, thầy thường được đức Thé Tôn và các vị Phạm 
hạnh có trí khen ngợi. Tôn gia Đại Ca-chiên-diên có thể giải thích tường tận ý 
nghĩa mà đức Thế Tôn vừa nói van tat ду. Ngưỡng mong Tôn giả Đại Ca-chiên- 
điên thương xót mà giảng nói rộng rãi. 

[0604501] Tôn gia Đại Ca-chién-dién bảo các Ty-kheo: 

— Vậy này chư Hiên, xin hãy nghe tôi nói! 

Nay chư Hiên! Duyên mắt với sắc mà sanh ra nhãn thức. Ba yêu tô này cùng 
nhóm họp liền có xúc. Do duyên xúc nên có cảm tho,!° có cảm thọ thì có tưởng, 
có tưởng thì có tư duy, có tư duy thì có suy niệm, có suy niệm thì có phân biệt. 

Tỳ-kheo do suy niệm như vậy nên xuất gia học đạo, tu tập suy tầm, đối với 
pháp quá khứ, vị lai và hiện tại mà không yêu mến, không vui thích, không đăm 
trước, không chap thủ thì đó gọi là vượt thoát khổ đau. Đối với những phiền 
não tiêm phục, sai khiến như dục, sân, tham, mạn, vô minh, kiến, nghi, tranh 
luận, ganh ghét, dua nịnh, lừa dối, nói láo, nói hai chiều cùng vô lượng những 
pháp ác, bất thiện khác [mà không yêu mén, không vui thích, không đắm trước, 
không chấp thủ] thì đó gọi là vượt thoát khô đau. 

Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Duyên ý với pháp mà sanh ra ý thức. 
Ba yếu tô này cùng nhóm họp liền có xúc, do duyên xúc nên có cảm thọ, có 
cảm thọ thì có tưởng, có tưởng thì có tư duy, có tư duy thì có suy niệm, có suy 
niệm thì có phân biệt. 

Tỳ-kheo do suy niệm như vậy nên xuất gia học đạo, tu tập suy tầm, đỗi với 
pháp quá khứ, vị lai và hiện tại mà không yêu mến, không vui thích, không đăm 
trước, không chap thủ thi đó gọi là vượt thoát khó đau. Đôi với những phiền 
não tiêm phục, sai khiến như dục, sân, tham, man, vô minh, kiến, nghi, tranh 
luận, ganh ghét, dua ninh, lừa dối, nói láo, nói hai chiều cùng vô lượng những 
pháp ác, bất thiện khác [mà không yêu mến, không vui thích, không đắm trước, 
không chap thủ] thì đó gọi là vượt thoát khó đau. 

Này chư Hiền! Ty-kheo loại trừ mắt, loại trừ sắc, loại trừ nhãn thức mà có 
xúc, hiển lộ xúc thì điều này không thể có. Nếu không hiển lộ xúc mà có cảm 
thọ, hiển lộ cảm thọ thì điêu này không thể có. Nếu không hiển lộ cảm thọ ma 
có hiển lộ niệm, rồi xuất gia học đạo, tu tập suy tầm thì điều này không thể có. 
Đối với tai, mỗi, lưỡi và thân cũng vậy. Loại trừ ý, loại trừ pháp, loại trừ ý thức 


10 Nguyên tác: Giác (Ж), tân dịch là “thọ” (2). Tiếng Pali tương đương là vedana. 
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mà có xúc, hiến lộ xúc thi điều này không thê có. Nếu không hiên lộ xúc mà 
có cảm thọ, hién lộ cảm thọ thì điều này không thể có. Nếu không hiển lộ cảm 
thọ mà có hiển lộ niệm, rồi xuất gia học đạo, tu tập suy tâm thì điêu này không 
thé có. 

Này chư Hiên! Tỳ-kheo do mắt, do sắc và do nhãn thức mà có xúc, hiển 
lộ xúc thì nhất định có điều này. Do hién lộ xúc mà có thọ, hiện lộ thọ thì nhất 
định có điêu này. Do hiên lộ thọ mà hiên lộ suy niệm, rồi xuất gia học đạo, 
tu tập suy tầm thì nhất định có điều này. Đối với tai, mỗi, lưỡi và thân cũng 
vậy. Do ý, do pháp và do ý thức mà có xúc, hiển lộ xúc thì nhất định có điều 
này. Do hiển lộ xúc mà có thọ, hiên lộ thọ thì nhất định có điều này. Do hién 
lộ tho mà hiển lộ suy niệm, rồi xuất gia học đạo, tu tập suy tầm thì nhất định 
có điều này. 

Này chư Hiền! Đức Thế Tôn giảng nói nghĩa này một cách văn tắt, không 
giải thích tường tận, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh that tinh toa. Nay 
Ty-kheo! Nếu người do suy niệm mà xuất gia học đạo, tu tẬp suy tâm, đối với 
pháp quá khứ, vị lai và hiện tại mà không yêu mén, không vui thích, không đăm 
trước, không chap thủ thi đó gọi là vượt thoát khổ đau. Đối với những phiền 
não tiềm phục, sai khiến như dục, sân, tham, mạn, vô minh, kiến, nghi, tranh 
luận, ganh ghét, dua ninh, lừa dối, nói láo, nói hai chiều cùng vô lượng những 
pháp ác, bất thiện khác [mà không yêu mến, không vui thích, không đắm trước, 
không chấp thủ] thì đó gọi là vượt thoát khó đau. Đức Thế Tôn giảng nói nghĩa 
này một cách văn tắt không giải thích tường tận. Tôi đã dùng câu cú và văn 
nghĩa này dé trình bày rõ ràng như vậy. 

Này chư Hiên! Các vị có thé đi đến chỗ Phật dé tường trình lại đầy đủ. Nếu 
đúng như nghĩa mà đức Thế Tôn muốn giảng nói thì chư Hiên hãy nhận lãnh 
và phi nhớ. 

[0604c12] КЫ ay, các Ty-kheo nghe những điều Tôn giả Đại Ca-chiên-diên 
giảng nói, khéo ghi nhớ, tụng đọc rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên ba vòng và đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi sang 
một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Vừa rồi Thế Tôn giảng nói nghĩa này một cách van tắt, 
không giải thích tường tận, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh that tinh tọa. 
Tôn gia Dai Ca-chién-dién đã dùng câu cú và văn nghĩa nay đê trình bay rõ ràng 
ý nghĩa đó. 

Nghe xong, đức Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay! Trong hàng đệ tử của Ta, có vị là bậc có mắt, có trí, 
có pháp, có nghĩa. Vì sao như vậy? Vì khi Tôn sư giảng nói nghĩa này cho đệ 
tử một cách văn tắt, ‚ không giải thích tường tan mà vị đệ tử kia đã diễn rộng ra 
những câu ấy, văn ây. Đúng như những gì Ty-kheo Đại Ca-chiên-diên đã nói, 
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các thay hãy nên nhận lãnh ròi ghi nhớ như vậy. Vì sao như vậy? Vì nói hợp 
nghĩa, đúng theo chân ly.” 

Này Tỳ-kheo! Ví như có người nhân đi đến nơi thanh văng, trong rừng sâu, 
giữa những cây cối, bỗng nhiên gặp được bánh mật, vị ду lây ăn, thưởng thức 
vị ngọt. Người thiện nam cũng giống như vậy, ở trong giáo pháp này của Та, 
tùy theo những gi được quan sát, vi ay thưởng thức được vị ngọt của pháp; quán 
sát con mắt, thưởng thức được vị ngọt; quan sát tai, mũi, lưỡi, thân, quán sát у, 
thưởng thức được vi ngọt. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan đang cầm quạt hau Phật. Tôn giả A-nan liên chap 
tay hướng Phật và thưa: 

- Bạch Thé Tôn, pháp này tên gọi là gì? Chúng con phải phụng trì như 
thé nào? 

Đức Thé Tôn dạy: 

- Này A-nan! Pháp này có tên gọi là “Ví dụ về Bánh mật”,'? thay hãy nên 
thọ trì. 

Khi ấy, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy nhận lãnh pháp “Ví dụ về Bánh mật” này, phải thường tụng 
đọc. Vi sao như vay? Này các Ty-kheo! Pháp “Ví dụ về Bánh mật” này có pháp, 
có nghĩa, là góc của Pham hạnh, dẫn đến trí thông, dẫn đến giác ngộ, đưa đến 
Niết-bàn. Nêu người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác ao ca-sa, với niêm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo thì hãy nên khéo 
nhận lãnh, ghi nhớ pháp “Vi dụ vê Banh mật” này. 

[0605a04] Đức Phat dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phat 
dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


п уа tác: Ứng như thị dã (ЖАП tb). Như thị (4042) dùng trong nghĩa như thật, chân ly. Pali: 
Yatha 


2 Nguyên tac: Mật hoàn du (ЖЗ, Madhupindikapariyaya): Pháp môn mật hoàn. 
з Bản Hán, hết quyền 28. 


PHAM 11: ĐẠI! 
(Gom 25 kinh, thuộc ngày tung thứ ba, tại thành Tiểu Tho) 


Kệ tóm tắt 25 kinh: 

Nhu nhuyễn, Long tượng, Xứ 
V6 thường, Thinh, Chiêm-ba 
Nhị Tháp Uc, Bát nạn 
Ban cùng, Dục, Phước điển 
Ưu-bà-tắc, Oán gia 
Giáo Dam-di, Hàng ma 
Lại-tra, Uu-ba-ly 
Thích vấn cập Thiện Sanh 
Thương nhân, Thể gian, Phước 
Тис chi, Chi biên, Dụ.? 


0477 


Л 


l ' Quyên 29. 


yên tác Nhiếp tụng: Ëk, HER, Be; eH, 15, К ЕЕ; — 1B, ЛЕ; HS, AK, 4m H lễ 3X, 2B 
z1 z, ЕЛЕ; kang, КЕЕ, ЖЕ ЗЕЕ BA, ШЇ, 28; ЕЛЕ, 238, МІ. Do đặt lại tựa дё nên 
Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng Ty-kheo du hóa trong dân chúng 
Thích-ca va an cư mùa mưa trong vườn Ni-cau-loai, thuộc thành Ca-duy-la-vệ.? 

Bay giờ, Dai Ái Cù-đàm-di đi đến chỗ Phat, lay sát chân Ngài rồi đứng 
sang một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Người nữ có thể chứng đắc quả vị Sa-môn thứ tư được 
chăng? Tu nhân duyên ay, người nữ có thê ở trong giáo pháp này với niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo được chăng? 

Đức Thế Tôn nói: 

— Thôi, thôi! Cù-đàm-di! Di chớ nên nghĩ răng: “Người nữ có thé ở trong 
giáo pháp này với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm 
người học dao.” Cù-đàm-di! Đúng ra! dì [có thé] cạo bỏ tóc, khoác áo ca-sa, 
nguyện suốt đời tịnh tu Phạm hạnh. 

Khi ấy, bị Phật ngăn cản, Đại Ái Cù-đàm-di liền lạy sát chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rôi ra vê. 


Bay giờ, các Tỳ-kheo đang khâu vá y cho đức Phật. Đức Thế Tôn ngụ 
trong dan chúng Thích-ca không bao lâu, sau khi trải qua ba thang an cư mua 
mưa và việc khâu vá y cũng hoàn tất, Ngài liên đắp y, ôm bát du hành trong 
nhân gian. 

Đại Ai Cu-dam-di nghe tin các Tỳ-kheo đang khâu vá y cho đức Phật. Đức 
Thế Tôn ngụ trong dân chúng Thích-ca không bao lâu, sau khi trải qua ba thang 
an cư mùa mưa và việc khâu vá y cũng hoàn tất, Ngài liền đắp y, ôm bát du hành 
trong nhân gian. Biết vậy rồi, Đại Ai Cù-đàm-di lại đến chỗ Phật, cúi dau lay 
sát chân Ngài rồi đứng sang một bên và thưa: 


! Nguyên tác: Cù-đàm-đi kinh ЖЕ 25828 (T.01. 0026.116. 0605a08). Tham chiếu: Cù-dàm-di ký quả 
kinh ХЕ ac RZ (7.01. 0060. 0856a04); Ma-ha-tăng-kỳ luật (АКА (T.22. 1425.30. 0471a25- 
0476b11); Tứ phan luật 774 (T.22. 1428.48. 0922c06-0923c12); Căn Ban T. huyết Nhất Thiết Hữu 
bộ Ty-nai-da tap sự †R +? —Đ) Ж БИЕ ESS (7.24. 1451.29. 0350b10-0351a25); А. 8.51 - IV. 
274; Cv. 10. 

? Xem chú thích 4, kinh số 12, tr. 67. 

3 Đại Ái Cù-đàm-di (Æ 4 K Æ, Mahapajapati GotamI). 

4 Nguyên tác: Nhu thị (40 х), ngoài nghĩa thông dung là “như vậy”, “như thị” (40 JE) | con mang nghia 
“đúng như thé, thật sự, qua thực”, có tir Pali tương đương là yatha (như, đúng như, giông như... ). 
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— Bạch Thế Ton! Người nữ có thé đắc quả vi Sa-môn thứ tư được chăng? 
Từ nhân duyên â Ấy, người nữ có thé ở trong giáo pháp này với niềm tin tha thiết, 
rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo được chăng? 


Đức Thế Tôn cũng đáp lại: 
— Thôi, thôi! Cu-dam-di! Di chớ nên nghĩ rang: “Nguoi nit co thé & trong 
giáo pháp này với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia dinh, lam 


người học đạo.” Đúng ra di [có thé] cạo bỏ tóc, khoác áo ca-sa, nguyện suốt đời 
tịnh tu Phạm hạnh. 


[060502] Khi ау, bị Phật ngăn сап lân thứ hai, Đại Ái Cù-đàm-di cúi đầu 
lay sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra vê. 


Bay giờ, đức Thé Tôn ngụ trong dân chúng Thích-ca đã qua ba tháng an cu 
mùa mưa, y áo được khâu vá xong, Ngài đắp y, ôm bát du hành trong nhân gian. 

Đại Ái Cù-đàm-di nghe tin đức Thế Tôn sau khi trải qua ba tháng an cư mùa 
mưa nơi dân chúng Thích-ca, y áo được khâu vá xong, Ngài đã đắp y, ôm bát 
du hành trong nhân gian. Dai Ai Cù-đàm-di cùng với các lão mẫu Ха-а lập 
tức chạy theo sau Phật, lần hồi đến Na-ma-dé,° dừng lại trước tinh xá Kién-ni’ 
thuộc thi tran Na-ma-dé. Đại Ai Cù-đàm-di lại đến chỗ Phật, cúi dau lay sat 
chân Ngài roi đứng sang một bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Người nữ có thé đắc quả vị Sa-môn thứ tư được chăng? 
Từ nhân duyên ay, người nữ có thé ở trong giáo pháp này với niêm tin tha thiết, 
rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người học đạo được chăng? 

Đức Thé Tôn lặp lại lần thứ ba: 

— Thôi, thoi! Cu-dam-di! Di chớ nên nghĩ răng: “Người nữ có thé ở trong 
giáo pháp này với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm 


người học đạo.” Đúng ra dì [có thé] cạo bỏ tóc, khoác áo ca-sa, nguyện suốt đời 
tịnh tu Phạm hạnh. 


Bị đức Thê Tôn ngăn cản lan thứ ba, Đại Ái Cù-đàm-di cúi đầu lạy sát chân 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi ra vè. 


Bay giờ, Dai Ái Cù-đàm-di với đôi chân bê bết bùn đất, thân thé day bụi 
bặm,Š vô cùng mỏi mệt đứng ngoài công, buôn rầu khóc lóc. Tôn giả A-nan 
trông thay Đại Ai Cù-đàm-di với đôi chân bê bết bùn đất, thân thé đầy bụi bam, 
vô cùng mỏi mệt đứng ngoài công, buôn rau khóc lóc, liên hỏi: 


5 Xá-di (2:8). Tham chiếu: А. 8.51 - IV. 274: Sakiyani (người nữ trong dòng họ Thích-ca). 

° Na-ma-đề (J tz). Tham chiêu: A. 8.51 - IV. 274: Майка, còn được viết là Natika hoặc Natika, là 
một thị trân năm giữa Kotigama và Vesali. 

7 Kién-ni tinh xá (Bë Je а). MA. 185 ghi là Kién-ky tinh xá (#24648); М. 31 ghi là Giñjakãvasatha. 


Theo DPPN, tinh xá này được xây dựng băng gạch (gifjaka), đức Phật đã thuyết giảng nhiều bài kinh 
quan trọng tại đây. 


8 Theo Ти phan luật 144E eM .22. 1428.48. 0922c19), Dai Ai Cù-đàm-di đi bộ theo đức Phật đến nỗi 
bị rách ca ban chân (2E 1 
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— Vi sao Cu-dam-di chân bê bết bùn đất, thân thê đây bụi bặm, vô cùng mỏi 
mệt đứng ngoài công, buôn rầu khóc lóc như vậy? 


Đại Ái Cù-đàm-di đáp: 


— Thưa Tôn giả A-nanl Người nữ không được ở trong giáo pháp, với niềm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo. 

Tôn giả A-nan nói: 

- Cù-đàm-di hãy ở đây, tôi sẽ đến thưa việc này lên đức Phật. 

Đại Ái Cù-đàm-di đáp: 

— Kính vâng! Thưa Tôn giả. 

Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu lạy sát chân Phật, chắp tay hướng 
Phật rồi thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Người nữ có thê đắc quả vị Sa-môn thứ tư được chăng? 
Từ nhân duyên ay, người nữ có thé ở trong giáo pháp, với niềm tin tha thiết, rời 
xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo được chăng? 

[0605c01] Đức Thé Tôn bảo: 

— Thôi, thôi! Nay A-nan, thay chớ nên nghĩ răng: “Người nữ có thé ở trong 
giáo pháp, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm 
người học đạo.” A-nan! Nếu cho người nữ được ở trong giáo pháp này, với 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì 
Phạm hạnh này sẽ không được {дп tại lâu dai. A-nan! Ví như gia đình có nhiều 
người nữ, ít người nam thì gia đình này có hưng thịnh lên được không? 

— Thưa không, Bạch Thé Tôn! 

— Này A-nan! Cũng như thé, nêu cho người nữ được ở trong giáo pháp này, 
với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo 
thì Phạm hạnh sẽ không được tôn tại lâu dài. Này A-nan! Ví như trong ruộng 
lúa nếp, ruộng lúa mì mà cỏ đại mọc đây thì những đám ruộng đó chắc chăn sẽ 
bị hư hại. Cũng vậy, này A-nan! Nếu cho người nữ được ở trong giáo pháp này, 
với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo 
thì phạm hạnh này sẽ không được tôn tại lâu dài. 

T6n-gia A-nan lại thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Dai Ái Cù-đàm-di đã đem lại cho Thé Tôn nhiều lợi ích. 
Vì sao như vậy? Vì sau khi thân mẫu Thế Tôn mất, Đại Ai Cù-đàm-di đã nuôi 
dưỡng Thê Tôn. 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Dung vậy, A-nan! Dung vay, A-nan! Dai Ai Cu-dam- di da dem lai cho 
Ta nhiều lợi ich, đã nuôi dưỡng Như Lai sau khi mẫu thân mat. Nhung này 
A-nan, Ta cũng đem lại cho Đại Ái Cù-đàm-di nhiều lợi ích. Vì sao như vậy? 
Này A-nan, Dai Ai Cù-đàm-di nhờ Ta mà được quy y Phật, quy y Pháp, quy 
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y chung Ty-kheo, không nghi ngờ Tam bao va không nghi ngờ khô, tập, diệt, 
đạo, thành tựu tín tâm, phụng trì giới cắm, học rộng tu khéo, thành tựu hạnh bó 
thí và được trí tuệ, xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lia trộm cướp, đoạn trừ 
trộm cướp, xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm, xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dối, xa lia 
uống rượu, đoạn trừ uéng rượu. Này A-nan, nếu có người nhờ người khác mà 
được quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Ty-kheo, không nghi ngờ Tam bao 
và không nghi ngờ khô, tập, diệt, đạo, thành tựu tín tâm, giữ gìn 0101 cắm, học 
rộng tu khéo, thành tựu bó thí và được trí tuệ, xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh, 
xa lia trộm стор, đoạn trừ trộm cướp, xa lia tà dâm, đoạn trừ tà dam, xa lia nói 
dối, đoạn trừ nói dối, xa lia uống rượu, đoạn trừ uóng rượu thi này A-nan, giả 
như người ấy cúng dường cho người kia day đủ các vật dụng trong cuộc sông 
như y phục, thức ăn, giường năm, thuốc thang.... (cho đến) trọn đời thì lẽ nào 
đó chăng phải là được đền ơn? 

Này A-nan! Nay Ta vì người nữ mà chế định tám pháp kính trọng,? người 
nữ không được phạm, phải phụng trì suốt đời. Này A-nan! Ví như người đánh 
cá và đệ tử người đánh cá đắp đập ở khoảng nước sâu dé giữ nước, không cho 
nước chảy ra ngoài. Cũng vậy, này A-nan! Nay Ta vì người nữ mà chế định tám 
pháp kính trọng, người nữ không được phạm, phải phụng trì suốt đời. Tám pháp 
gom những gi? 

Nay A-nan! Tỳ-kheo-ni phải cau tho giới Cụ túc noi Tỳ-kheo. Này A-nan! 
Ta đã vì người nữ mà chế định pháp kính trọng thứ nhất, người nữ không được 
trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

[0606a07] Này A-nan! Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng phải dén thọ giáo nơi 
Tỳ-kheo. Này A-nan! Та đã vì người nữ mà ché định pháp kính trọng thứ hai, 
người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

Này A-nan! Nếu trụ xứ nào không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni không được 
an cư mùa mưa. Này A-nan! Ta đã vì người nữ mà chế định pháp kính trọng thứ 
ba, người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

Nay A-nan! Ty-kheo-ni sau khi an cư mua mưa phải đối trước hai bộ chúng 
dé thỉnh cầu chỉ rõ về ba việc: Thấy, nghe уа nghi. Này A-nan! Та đã vì người 
nữ mà chế định pháp kính trọng thứ tư, người nữ không được trái phạm, phải 
phụng trì suốt đời. 

Này A-nan! Nếu Tỳ-kheo không cho phép Tỳ-kheo-ni thưa hỏi thì Ty-kheo- 
ni không được thưa hỏi Tỳ-kheo về Kinh, Luật hoặc A-ty-dam. Nếu cho phép 
hỏi thì Tỳ-kheo-ni mới được thưa hỏi về Kinh, Luật hoặc A-tỳ-đàm. Này A-nan, 
Ta đã vì người nữ mà chế định pháp kính trọng thứ năm, người nữ không được 
trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 


? Nguyên tác: Bát tôn sư pháp (/\ Bf ZË), tức “tám pháp tôn kính.” Cù-đàm-đi ký quả kinh # 2 7ñ 
FRE (7.01. 0060. 0856a04) ghi: Bat trọng pháp UE): A. 8.51 - IV. 274: Attha garudhamma (tam 
kinh phap). 
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Nay A-nan! Ty-kheo-ni khong được nói lỗi của Ty-kheo, nhưng Ty-kheo 
được quyên nói lỗi của Tỳ-kheo-ni. Này A-nan! Ta đã vì người nữ ma chế định 
pháp kính trọng thứ sáu, người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 


Này A-nan! Tỳ-kheo-ni nêu phạm Tang-gia-ba-thi-sa! thì phải đối trước 
hai bộ chúng để hành pháp bat mạn'! trong vòng mười lam ngày. Này A-nan! 
Ta đã vì người nữ mà chế định pháp kính trọng thứ bảy, người nữ không được 
trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

Này A-nan! Tỳ-kheo-ni dù đã thọ giới Cụ túc lâu đến một trăm năm vẫn 
phải khiêm cung, cúi đầu làm lễ, cung kính nương nhờ, chắp tay thưa hỏi Tỳ- 
kheo mới thọ giới Cụ túc. Này A-nan! Ta đã vì người nữ mà chế định pháp kính 
trọng thứ tám, người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

[0606b01] Này A-nan! Ta đã vì người nữ mà chế định tám pháp kính trọng 
này, người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. Này A-nan! Nếu 
Đại Ái Cù- dam-di phụng tri tam phap kính trong đó thi được ở trong giáo pháp 
này mà xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, làm Tỳ-kheo-ni. 


Bay giờ, Tôn giả A-nan nghe đức Phat dạy, khéo nhận lãnh và ghi nhớ, củi 
đâu lay sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ Đại Ái Cü- 
dam-di và nói: 


— Cu-dam-di! Người nữ đã được phép ở trong giao phap này, với niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sóng khóng gia đình, làm người học đạo. Bai Ái Cù- 
dam-di! Đức Thế Tôn đã vì người nữ mà chế định tám pháp kính trọng, người 
nữ không được trái phạm, phải phụng trì tám pháp kính trọng này suốt đời. 

Tám pháp kính trọng đó là gì? 

Cu-dam-di! Tỳ-kheo-ni phải cầu thọ giới Cu túc nơi Tỳ-kheo. Dai Ai Cù- 
dam-di! Đức Thé Tôn đã vì người nữ mà chế định pháp kính trọng thứ nhất, 
người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

Cù-đàm-di! Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng phải đến thọ giáo nơi Tỳ-kheo. 
Đại Ai Cu-dam-di! Đức Thế Tôn đã vì người nữ mà chế định pháp kính trọng 
thứ hai, người nữ không được trải phạm, phải phụng trì suốt đời. 

Cù-đàm-di! Nêu nơi tru xứ không có Tỳ-kheo thì Tỳ-kheo-ni không được 
an cư mùa mưa. Dai Ai Cu-dam-di! Đức Thế Tôn đã vì người nữ mà chế định 
pháp kính trọng thứ ba, người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

Cù-đàm-di! Ty-kheo-ni sau khi an cư mùa mưa xong phải đôi trước hai bộ 
chúng để thỉnh câu chỉ rõ về ba việc: Thấy, nghe và nghi. Đại Ái Cù-đàm-di! 


10 Tăng-già-bà-thi-sa (101 Lm 2 Sanghadisesa), thường được dich là “Tăng tàn” ({# Ж), với 17 điều 
khoản dành cho Ty-kheo-ni. 

п Hành bất mạn (fT A): Ти phan luật danh nghĩa tiêu thích ШАЎ АЕ (X.44. 0744.11. 
0485c15) gọi là “Ma- na-doa” (ZEB HE, Manatta), hoặc “Y hy” (ЖЖ Ж), la‘ ‘pháp sám hôi tội Tang-gia- 
bà-thi-sa” (18 0ụ 3 Же, Sanghãdisesa). Với Tỳ-kheo thì thực hành pháp này riêng với chúng Tỳ-kheo 
trong thời gian 6 ngày cộng với thời gian giâu tội, nhưng với Ty-kheo-ni theo kinh này phải thực hành 
giữa hai bộ Tăng Ni, với thời gian 15 ngày. 


750 # KINH TRUNG A-HÀM 


Đức Thế Tôn đã vì người nữ mà chế định pháp kính trọng thứ tư, người nữ 
không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

Cu-dam-di! Nêu Tỳ-kheo không cho phép Tỳ-kheo-ni thưa hỏi thì Ty-kheo- 
ni không được thưa hỏi Tỳ-kheo về Kinh, Luật hoặc A-ty-dam. Nếu Tỳ-kheo 
cho phep hỏi thì Ty-kheo-m mới được thưa hỏi về Kinh, Luật hoặc A-tỳ-đàm. 
Đại Ái Cu-dam-di! Đức Thế Tôn đã vì người nữ mà chế định pháp kính trọng 
thứ năm, người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

Cu-dam-di! Tỳ-kheo-ni không được nói lỗi của Tỳ-kheo, nhưng Tỳ-kheo 
được quyên nói lỗi của Tỳ-kheo-ni. Đại Ái Cù-đàm-di! Đức Thế Tôn đã vì 
người nữ mà chế định pháp kính trọng thứ sáu, người nữ không được trái phạm, 
phải phụng trì suốt đời. 

[0606с01] Cù-đàm-di! Nếu Tỳ-kheo-ni phạm Tăng-già-bà-thi-sa thì phải 
đối trước hai bộ chúng để hành pháp bât mạn trong vòng mười lăm ngày. Đại 
Ái Cù-đàm-di! Đức Thế Tôn đã vì người nữ mà chế định pháp kính trọng thứ 
bảy, người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. 

Cu-dam-di! Ty-kheo-ni dù đã thọ giới Cụ túc lâu đến một trăm năm vẫn 
phải khiêm cung, cúi đầu làm lễ, cung kính nương nhờ, chắp tay thưa hỏi Tỳ- 
kheo mới thọ giới Cu túc. Đại Ai Cù-đàm-di! Đức Thé Tôn đã vì người nữ mà 
chế định pháp kính trọng thứ tam, người nữ không được trái phạm, phải phụng 
trì suốt đời. 

Cù-đàm-di! Đức Thế Tôn đã vì người nữ mà chế định tám pháp kính trọng 
này, người nữ không được trái phạm, phải phụng trì suốt đời. Đại Ái Cù-đàm- 
di! Đức Thé Tôn dạy như vây: “Nếu Dai Ái Cù- dam-di phụng trì tam pháp kính 
trọng ấy thì được ở trong Chánh pháp này xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, 
làm Ty-kheo-ni.” 

Bấy giờ, Đại Ái Cù-đàm-di thưa: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Xin Tôn giả cho phép tôi nói ví dụ này, người trí 
tuệ nhờ nghe ví dụ mà hiểu rõ ý nghĩa. Thưa Tôn giả! Ví như các thiểu nữ 
đoan chánh xinh đẹp dòng Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thi-da-la!? được tam 
gội sạch sẽ, dùng hương xoa khắp thân, mặc y phục mới, trang sức nhiêu loại 
chuỗi ngọc. Có người thương tưởng đến các thiêu nữ ду, mong muốn cho các 
cô được lợi ích và phước lành, được an ón và hân hoan nên đem tràng hoa sen 
xanh, tràng hoa chiêm-bặc, tràng hoa tu-ma-na, tràng hoa bả-sư, hoặc tràng 
hoa a-đê-mưu-đa trao tặng cho các cô. Các thiếu nữ ấy vui mừng, hai tay nhận 
lãnh, dem cài lên dau mình. Cũng vậy, thưa Tôn giả A-nan! Đức Thế Tôn đã vì 
người nữ mà chế định tám pháp kính trọng này, tôi nguyện nhận lãnh và phụng 
tri sudt đời. 


12 Xem chú thích 7-8, kinh số 5, tr. 25. 
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Bây giờ, Dai Ai Cù-đàm-di ở trong giáo pháp được xuất gia, học đạo, thọ 
giới Cụ túc, làm Tỳ-kheo-ni. Về sau, bà trở thành Đại ‘Ty-kheo-ni, cùng các 
Trưởng lão thượng tôn Ty-kheo-ni là những vị danh tiếng trong hàng vương 
gia tu hành Phạm hạnh đã lâu, đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cúi đầu làm lễ, đứng 
sang một bên ròi thưa: 


— Thưa Tôn giả A-nan! Xin Ngài biết cho, các Tỳ-kheo-ni Trưởng lão 
thượng tôn này là những vị danh tiếng, trong hàng vương. gia, tu hanh Pham 
hạnh đã lâu, còn các Ty-kheo kia nhỏ tuổi, mới học đạo, xuất gia sau, vào trong 
g1a0 phap này chưa được bao lâu. Mong răng các Tỳ-kheo 4 ay đối với các Ty- 
kheo-ni nên tùy theo lớn nhỏ mà cúi đầu làm lễ, cung kính chắp tay thưa hỏi. 

[0607a03] Khi ây, Tôn gia A-nan nói: 

- Cù-đàm-di hãy ở đây, tôi sẽ đi đến chỗ đức Phật thưa hỏi về việc nay! 

Đại Ai Cù-đàm-di thưa: 

— Kính vâng, thưa Tôn giả A-nan! 

Tôn giả A-nan di đến chỗ Phật, cúi đầu lạy sát chân Phật rôi đứng sang một 
bên, chắp tay hướng Phật và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay Đại Ai Cù-đàm-di và các Ty-kheo-ni Trưởng lão 
thượng tôn là những vị danh tiếng trong hàng vương giả tu hành Phạm hạnh đã 
lâu cùng đi đến chỗ của con, cúi đầu dành lễ sát chân con, rồi đứng sang một 
bên, chap tay nói với con răng: “Thưa Ton giả A-nan! Các Ty-kheo- ni Truong 
lão thượng tôn nay là những vi danh tiếng trong hàng vương giả, tu hành Phạm 
hạnh đã lâu, còn các thầy Tỳ-kheo nhỏ kia còn nhỏ tuổi, mới học đạo, xuất gia 
sau, vào trong giáo pháp này chưa được bao lâu. Mong răng các Ty-kheo ay 
đối với Tỳ-kheo-ni nên tùy theo lớn nhỏ mà cúi dau làm lễ, cung kính chap tay 
thưa hỏi.”'? 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Thôi, thôi! Này A-nan, hãy can nhac lời nói nay, hãy thận trọng, chớ nói 
điều đó. Này A-nan, giả sử thầy biết như những gì Như Lai biết thì một lời cũng 
không nên nói, huông nữa lại nói như vậy. 

Này A-nan! Nếu người nữ không được ở trong giáo pháp này với niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì các Phạm 


3 Trong “bát tôn sư pháp” (/ ЖЕ) vừa lãnh thọ, yêu cầu này đã trái phạm với điêu thứ 8. Cullavagga 
(Су. 10.521) ghi lại việc nay rõ hơn. Nghia là, bà Mahapajapati Gotami thông qua ngài Ananda xin Phat 
cho phép Tỷ-kheo- -ni và Ty-kheo- -tang lễ kính nhau theo sự thâm niên (vathavuddham). Đức Phật day: 

Nay Ananda, việc đức Nhu Lai có the cho phép sự danh lễ, sự đứng dậy chào, sự chap tay, (va) hanh 
dong thich hop đến nữ nhân là điều không có cơ sở và không hợp lý. Này Änanda, bởi vì các ngoại đạo 
có kỷ luật không nghiệm khắc còn không thực hành sự dành lê, sự đứng day chao, su chap tay, (va) 
hanh động thích hợp đên nữ nhân; vậy điêu gi khién Nhu Lai lai cho phép sự đảnh lễ, sự đứng dậy chao, 

sự chắp tay, (và) hành động thích hợp đến nữ nhân? Sau đó, đức Thế Tôn nhân lý do 4 ây, nhân sự kiện 
ду đã thuyết pháp thoại rôi bảo các Ty-khuu răng: “Này các Ty-khuu, không nên thực hiện sự đảnh lễ, 

sự đứng dậy chao, sự chap tay, (và) hành động thích hợp dén nữ nhân; vị nào thực hiện thì phạm tội 
Dukkata (Ác tác)” (Tỳ-khưu Indacanda dịch). 
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chí và cư sĩ sẽ lay áo trải lên mặt đất rồi nói răng: “Thưa Sa-môn tinh tân! Ngài 
có thé đi lên trên này. Thưa Sa-môn tinh tan! Ngài đã làm việc khó làm khiến 
chúng tôi luôn được lợi ích, được an 6n và hân hoan.” 

Này A-nan! Nếu người nữ không được ở trong giáo pháp này với niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người học đạo thì các Pham 
chí va cư sĩ sẽ đem đầu tóc mình trải lên đất và nói rang: “Thưa Sa-môn tinh 
tan! Ngài có thé đi lên trên này. Thưa Sa-môn tinh tan! Ngài đã làm việc khó 
làm khiến chúng tôi luôn được lợi ích, được an 6n va hân hoan.” 

Này A-nan! Nêu người nữ không được ở trong giáo pháp này với niém tin 
tha thiét, roi xa gia dinh, sống không gia đình, làm người hoc đạo thì các Pham 
chí và cư sĩ khi trông thấy Sa-môn họ sẽ dùng hai tay bưng đủ loại thức ăn ra 
đứng bên đường chờ đợi và thưa: “Thưa chư Tôn! Xin hãy thọ nhận món ăn 
này, Ngài có thê mang đi rồi tùy ý thọ dụng dé chúng tôi luôn được lợi ích, được 
an 6n và hân hoan.” 

Này A-nan! Nếu người nữ không được ở trong giáo pháp này với niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì các Phạm 
chí và cư sĩ nêu trông thay Sa-môn tinh tân liên khởi tâm kính mén, đón rước 
vào nhà, đem các tài vật ra cúng dường vị Sa-môn tinh tan và thưa: “Thưa chư 
Tôn! Xin hay thọ nhận tài vật này, Ngài có thể mang ởi ròi tùy ý thọ dung dé 
cho chúng tôi luôn được lợi ich, được an 6n và hân hoan.” 

[0607b04] Này A-nan! Nếu người nữ không được ở trong giáo pháp này với 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người học đạo thì 
dù cho mặt trời, mặt trăng này có như y túc lớn, có oat đức lớn, phước đức lớn 
va CÓ оа thân lớn, nhưng đối trước đức oai thần của vị Sa-môn tinh tân vẫn 
không thê sánh băng, huông nữa là đối với hàng ngoại dao ốm yếu, non nớt Ây. 

Nay A-nan! Nếu người nữ không được ở trong giáo pháp này với niềm tin 
tha thiết, Toi xa gia dinh, sông không gia đình, làm người hoc đạo thì Chánh 
pháp sẽ tôn tại đến nghìn năm, nhưng nay đã mất hết một nửa, chi còn lại năm 
trăm năm. 

Này A-nan! Có năm việc mà người nữ không làm được. Nếu bảo rang người 
nữ được thành Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, hoặc Chuyên 
Luân Vương, Thiên Dé-thich, Ma vương hay Dai Phạm thiên thì điều này nhất 
định không thể có. A-nan nên biết, có năm việc mà người nam làm được. Nếu 
bao răng người nam được thành Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
hoặc Chuyên Luân Vương, Thiên Dé-thich, Ma vương hay Đại Phạm thiên thì 
điêu này chắc chắn xảy ra. 


Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hy phụng hành. !“ 


! Bản Hán, hết quyền 28. 


117. KINH NHU HOA! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở trước, khi xuất gia học đạo, chính Ta đã ra đi từ nơi sung túc nhất, 
từ chỗn thong dong, nhàn nhã, hạnh phúc nhất, từ cuộc sông âm êm nhất.? Lúc 


còn tại gia, Ta được Vua cha Duyệt- đầu-đàn xây cho ba cung điện: Cung điện 
dé ở vào mùa xuân, cung điện dé ở vào mùa hạ và cung điện dé ở vào mùa đông. 


Vi Ta thích dao chơi nên cách cung điện không xa lại xây các loại ao hó 
trồng nhiều loài hoa khác nhau, như ao hoa sen xanh, ao hoa sen hồng, ao hoa 
sen đỏ và ao hoa sen trăng. Trong ao đó trồng các loại hoa sông trong nước, như 
hoa sen xanh, hoa sen hong, hoa sen đỏ và hoa sen trắng. Nước trong ao luôn 
đây, hoa nở đều đặn, khiến người chăm sóc ao vườn không thẻ biết hết. 


Vì Ta thích du ngoạn nên trên bờ ao trồng các loại hoa mọc ở đất liên, như 
hoa tu-ma-na, hoa bà-sư, hoa chiêm-bặc, hoa tu-kién-dé, hoa ma-dau-kién-dé, 
hoa a-đê-mâu-đa và hoa ba-la-đầu. 

Vì Ta thích vui chơi nên vua cha sai bốn người hau tắm rửa cho Ta. Tam cho 
Ta xong, lại xoa hương chiên-đàn đỏ khắp thân, rồi mặc áo gâm lụa mới, trên 
dưới, trong ngoài toàn là trang phục mới. Vì sợ ban đêm bị thâm sương, ban 
ngày da bắt năng nên vua cha sai người cầm lọng che cho Ta suốt cả ngày đêm. 

Trong khi nhà dân thường được ăn lúa mì thô, cơm gạo tẻ, cháo đậu, rau 
gừng và cho đó là món ăn bậc nhất thì người hau hàng thâp nhat của Phụ vương 
Duyét-dau-dan cua Ta lai cho rang nép trang, thức ăn thịnh soạn mới là món ăn 
bậc nhất. 

Lại nữa, thường ngày Ta được thưởng thức những món ăn từ các loại thực 
phẩm ngon nhất t sông ở nơi đồng nội, như các loài chim dé-dé-la-hoa-tra, kiép- 
tân-xà-la, hé-mé-ha, lê-nê-xa, thi-la-mé.* 


' Niệm tụng (thứ ba). Quyền 29. Nguyên tác: Nhu nhuyễn kinh Ж%К#® (T.01. 0026.117. 0607c04). 
Tham chiếu: Tăng. їй (T.02. 0125.22.8. 0608b16); A. 3.39 - I. 145; A. 5.57 - Ш. 71. 


2 Nguyên tác: Thung dung nhàn lạc, cực nhu nhuyén (í Z BỊ #1 HA). Tham chiếu: А. 3.39 - L. 145: 
Sukhumalo aham, bhikkhave, paramasukhumalo accantasukhumalo (Này các Ty-kheo, Ta được nuôi 
dưỡng tế nhị, tối thắng nuôi đưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị), HT. Thich Minh Châu dịch. 

x Duyệt- -dau-dan (RIRI, Suddhodana) phién 4m theo cach chiét tự, tức Vua Tịnh Phạn. 

4 Đề-đề-la-hòa-tra (‡š7#3# 116), kiếp-tân-xà-la (53 138), hé-mé-ha (#3K#J), lê-nê-xa (WZ), 
thi-la-mé (76 Ж). 
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Ta còn nhớ thuở xưa, lúc còn ở với Vua cha Duyệt-đầu-đàn, suốt bón tháng 
mùa mưa sống trong cung điện, hoàn toàn không có người nam, Ta chỉ vui chơi 
cùng các thể nữ, không rời khỏi cung điện. 

Khi Ta muốn dao vườn ngự uyên liên có ba mươi ky binh xuất sắc được 
tuyên chọn với những nghi vệ trước sau, hộ tông dẫn đường, huông nữa là 
những việc khác. Ta có mọi điều như ý muónš và cuộc sống cực kỳ êm âm này. 


Ta còn nhớ thuở xưa, có lần đi thăm đồng ruộng, thấy người nông phu 
nghỉ ngơi trên cánh đồng, Ta liền đến bên gốc cây Diêm-phù ngôi kiét-gia, 
lia dục, lia pháp ác, bất thiện, có giác có quán, được hy lạc do lia dục sanh, 
chứng dat và an trú Thiền thứ nhất. Ta thâm nghĩ: “Kẻ phàm phu mê muội 
thiếu hiểu biết, mặc dù chính mình có bệnh, không tránh khỏi tật bệnh, nhưng 
thây người bệnh tật lại chán ghét khinh bỉ, không ưa không thích và không tự 
xem xét lại mình.” 

Ta lại nghĩ: “Thân Ta vốn có bệnh, không tránh khỏi tật bệnh, néu Ta thay 
người bị bệnh mà chán ghét khinh bị, không ưa, không thích thi không nên, vì 
Ta cũng có pháp â ay.” Quán sát như vậy rồi, tâm cống cao phát khởi do không 
có tật bệnh liên tự tiêu diệt. 

Ta lại nghĩ: “Kẻ phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, mặc dù bản thân có sự 
già, không tránh khỏi sự già, nhưng khi thấy người già lại chán ghét khinh bị, 
không ưa không thích và không tự soi xét minh.” 

[0608а11] Rồi Ta lại nghĩ: “Ta vốn có sự già, không tránh khỏi sự già. Nếu 
Ta thây người già ma chan ghét khinh bi, không ưa không thích thi không nên, 
vì Ta cũng có pháp ay.” Quán sát như vậy rôi, tâm công cao phát khởi do sống 
trường thọ liên tự tiêu diệt. 


Kẻ pham phu mê muội thiêu hiểu biết, vì chưa bị bệnh nên tự cao về 
dòng dõi hào quý rôi buông lung, tham dục mà sanh 51 mê, không tu tap 
Phạm hạnh. Kẻ pham phu mê muội thiếu hiểu biết, vì tuổi trẻ nên tự cao về 
dòng dõi hào quý, rôi buông lung, tham dục mà sanh si mê, không tu tập 
Phạm hạnh. Kẻ pham phu mê muội thiếu hiểu biết, vi sông thọ nên tự cao 
vé dòng dõi hào quý, rôi buông lung, tham dục mà sanh si mê, không tu tập 
Phạm hạnh. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Bệnh tật, già nua, Và sự chết chóc, 

Có tự ngàn xưa, Phàm phu chang ưa. 
Nêu Ta chán ghét, Chăng chịu vượt qua, 
Đừng nên như vậy, Ta cũng thé ma! 

Ai sông như vây, Biết pháp lìa sanh, 
Tuổi trẻ chưa bệnh, Sống thọ kiêu căng. 


5 Như ý túc (40 Æ, iddhipada) thường được dịch là thần thông, ở đây có nghĩa là quyền uy. 
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Liên đoạn tâm kiêu, Vô dục an ón, 
Người ây giác ngộ, Không còn sợ dục, 
Chứng Vô tưởng định, Tinh tu Phạm hạnh. 


Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phat dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


118. KINH LONG TUONG! 


Tôi nghe như vay: 


Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Đông Viên, giảng đường 
Lộc Tử Mẫu.? 


Bây 010, vào lúc xế chiều, đức Thế Tôn rời nơi tinh tọa, từ tịnh thất đi ra 
và bảo: 

— Ô-đà-di! Hãy cùng Ta đến sông Đông dé tắm rửa. 

Tôn giả O-da-di bạch Phật: 

— Thưa vâng. 

Bấy 910, Thé Tôn cùng Tôn giả Ô-đà-di đến sông Đông, cởi y phục dé trên 
bờ rôi xuông sông, tăm rửa xong lên bờ, lau mình và mặc y phục vào. 

Khi ay, Vua Ba-tư-nặc có một con voi chúa tên là Niệm” đang lội ngang qua 


sông Đông với tat cả các loại âm nhạc được tau lên. Dân chúng trông thay liền 
kêu lên: “Day là con voi’ trong loài voi, là voi chúa lớn, hay là con vật gì vậy?” 


Tôn giả O-da-di’ chap tay hướng Phật, thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con voi này có thân to lớn nên dân chúng trông thay liên 
kêu lên: “Đây là con voi trong loài vol, là voi chúa lớn, hay là con vật gì vậy?” 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Dung vậy, dung vay, O-da-di! Con voi này có thân to lớn nên dân chúng 
trông thay liên kêu lên: “Đây là con voi trong loài voi, là voi chúa lớn, hay là 


! Nguyên tác: Long tượng kinh HERA (T.01. 0026.118. 0608b02). Tham chiếu: A. 6.43 - Ш. 344; 
Thag. 15.2-689. 

2 Đông Viên, giảng đường Lộc Tử Mau ОЖ fel FE R‡?#, Pubbarama Migãramätu pasada). Xem chú 
thích 2, kinh sô 94, tr. 627. 

3 Đông hà (Ж, Pubbakotthakä), một bến nước năm ở phía Đông (Pubba) kinh thành Xá-vệ. 

+ Niệm (Ж ‚ Sati). Tham chiếu: A. 6.43 - Ш. 344: Tena kho pana samayena rañño pasenadissa kosalassa 


seto nama nadgo (Luc bay gid, Seta, con voi của Vua Pasenadi nước Kosala), HT. Thich Minh Chau dich. 
Seto có nghĩa là mau trang. Ban Han có kha nang bi nhằm giữa chữ seto va sati nên dich là “niệm” (2 


° Nguyên tac: Long (BË, naga). Thuật ngü này thường được dich bàng hai chữ Hán tương đương, thứ 
nhât là “long” (g) và thứ hai là “tượng” (&). Trong ngữ cảnh kinh văn thì chữ “tượng” (22) là hợp 
lý hơn. 

5 Tham chiếu: A. 6.43 - III. 344: “Ôi dep dé thay, thưa các ngài, con voi của vua! Đáng nhìn thay, thưa 
các ngài, con voi của vua! Thoải mái thay, thưa các ngài, con voi của vua! Thân thê đây đủ thay, thưa 
các ngài, là con voi của vua! Con voi, thưa các ngài, thật xứng đáng là con voi!” (HT. Thích Minh 
Châu dịch). 

7 Ô-đà-di (S hE X, Uday?) cũng gọi là Laludayi, con của một Bà-la-môn ở Kapilavatthu, khi lân đâu 
chứng kiên năng lực thân thông của đức Phật nên phát tâm xuât gia. 
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con vật gì vậy?” Này Ô-đà-di! Các loài ngựa, lac da, bo, lua, ran,’ nĐƯỜI, cay 
côi... sanh ra có thân hình to lớn thì khi dân chúng trông thay déu kêu lên: “Day 
là con voi trong loài voi, là voi chúa lớn, hay là con vật gi vậy?” 

Này O-da-di! Nếu có chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm 
chí, từ loài người cho đến cõi trời trong nhân gian mà thân, miệng, ý không 
gây hại thì Ta nói vị ấy chính là voi. Này O-da-di! Như Lai đôi với chư Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến cõi trời trong 
nhân gian hoàn toàn không gây hại bởi thân, miệng, ý, thế nên Như Lai được 
gọi là voi.’ 

Khi ay, Tôn giả O-da-di chap tay hướng Phật thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Kính mong Ngài gia trì oai lực cho con! Xin đức Thiện 
Thệ hãy gia trì оа1 lực thêm cho con, khiến con được ở trước đức Phật, dùng bài 
tụng tương ưng với voi dé ca ngợi Thé Tôn. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Thay muốn gi thì cứ tùy y! 

Bấy giờ, Tôn giả Ô-đà-di ở trước đức Phật, làm bài tụng tương ưng với voi 
dé ca ngợi đức Thế Tôn:!9 


Chánh Спас ở trong đời, 
Tu tập theo Phạm hạnh, 
Được nhân loại kính tôn, 
Chư thiên đêu quy ngưỡng, 
Сла thoát mọi trói buộc, 
Lia dục, vui viễn ly, 

Vang lừng danh Chánh Giác, 
Tối thượng giữa loài voi, 
Xứng danh là voi chúa, 
Trong tất cả loài voi, 

Nhu hòa và vô hại, 

Khổ hạnh và Phạm hạnh, 
Tin là voi cua уо1,!? 

Niệm, hué là có, dau, 


Tự chế ngự, đắc định, 
Tâm y tinh, lạc an. 
Vượt lên tat cả pháp, 
Bậc Vô Trước, Chí Chân. 
Tu rừng, bỏ rừng di, 
Như vàng ròng trong da. 
Như mặt trời trên không, 
Như núi cao vòi voi. 
Tuyệt đỗi không não hại, 
Đây loài voi tôi thượng. 
Hai chân voi là đây, 

Là sở hành của voi." 
Hai công đức là ngà, 
Phân biệt pháp, tư duy. 


8 Nguyên tác: Hung hành (#17, uragam): Loài đi băng bụng, loài bò sát hay con rắn. 

? Nguyên tác: Bat di thân khẩu ý hại (...) thị сб ngã danh long (AUS ORS... ERR GM). Tham 
chiêu: A. 6.43 - HI. 344: Agum na kagoti kayena vãcãya manasa, tam aham nãgo ti brữmi (Ai không 
phạm một tội vê thân, vë lời, về ý, người ay, Ta nói rang: “Người ay là con voi”), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 

!0 Tham chiếu: Bài kệ tương đương trong A. 6.43 - Ш. 344 và Thag. 15.2-689. 

п Nguyên tác: Thị vị long sở hành (4 #8 BË FIT £T). 

2 Nguyên tác: Đại long tín vi thủ (K BË ë 2% Р). Thủ (+) được hiéu là chi trước hoặc những cơ quan 
cảm quan phía trước của động vật (18 8040 Bi Ax 5k BAD) Bil S {tt H BJ ER es Р), ở đây có thể hiểu là 
VÒI VOI. 


Bụng lớn chứa muôn pháp, 
Khéo tu quán hơi thở, 

Voi di, đứng déu định, 

Các thời voi đều định, 

Thọ thực nhà thanh tịnh, 
Gặp thức ăn bat tịnh, 

Được phẩm vật cúng dường, 
Voi ăn từ tín thi, 

Dứt trừ mọi kiết sử, 

Tâm không còn dính mắc, 
Ví như loài sen trắng, 

Bun nhơ không thâm được, 
Cũng vậy, Tối Thượng Giác, 
Dục không vay ban được, 
Ví như đồng lửa hừng, 
Không củi, lửa chăng truyền, 
Người tri nói dụ này, 

Điều voi trong loài voi, 

Xa lia dam duc, sân, 

Voi xa bo than nay, 


118. KINH LONG TƯỢNG # 759 


Chan sau: Vui độc cu,!? 

Nội tâm dốc chí thiên. 

Ngôi thiên, năm cũng thiên, 
Là pháp thường của voi. 
Nhà bat tịnh không ăn, 
Quay di như sư tử. 

Thọ nhận vì tình thương, 
Đủ nuôi mạng, không tham. 
Giai thoát mọi buộc ràng, 
Vạn nẻo đường thong dong. 
Sanh trưởng từ trong nước, 
Đẹp tuyệt, hương ngạt ngào. 
Hành đạo trong nhân gian, 
Như hoa không thâm nước. 
Củi không thêm sẽ tắt, 

Đây gọi là lửa diệt. 

Mong mọi người hiểu nghĩa, 
Đã biết và đã nói. 

Dut si, được vô lậu, 

Đó là voi diệt tận. 


Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Ô-đà-di nghe Phat dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 


із Nguyên tác: Lạc viễn ly song tý (g 6 88): Hai tay vui viễn ly. Tuy nhiên, câu trước đã nói về 
2 chân trước rôi: AAAS, ЕЕ, thê nên song tý (6%) có thê hiệu là 2 chân sau. Tham 
chiêu: A. 6.43 - III. 344: Viveko tassa valadhi (đuôi là sông viên ly). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ Ó dáy, chi có ba co só dé đàm luận,? chứ không có bốn hay năm. Nếu Tỳ- 


kheo đã thấy, roi nhân sự thay đó mà nói về một van đề răng: “Tôi thây, nghe, 
hiểu, biết” thì Ty-kheo nên nói: “Đây là điều tôi biết.” 


Ba cơ sở dé đàm luận đó là gì? Tỳ-kheo nhân sự kiện trong đời quá khứ 
mà nói:? “Đời quá khứ có sự kiện như vậy.” Tỳ-kheo nhân sự kiện trong đời vi 
lai mà nói: “Đời vi lai sẽ có sự kiện như vay.” Tỳ-kheo nhân sự kiện trong đời 
hiện tại mà nói: “Đời hiện tại có sự kiện như vậy.” Đó gọi là ba cơ sở để đàm 
luận chứ không có bén hay năm. Nếu Tỳ-kheo đã thấy, rồi nhân sự thay đó mà 
nói: “Tôi thây, nghe, hiểu, biết” thì Tỳ-kheo nên nói: “Đây là điều tôi biết.” Do 
những điều được nói mà khéo thông hiểu được nghĩa, do không được nói mà 
không khéo thông hiểu được nghĩa. 

Vị đệ tử Hiền thánh nhất tâm nghe pháp bang cả hai tai. Sau khi nhat tâm 
nghe pháp băng cả hai tai, vị ду đoạn trừ một pháp, tu một pháp, chứng đặc 
một pháp. Sau khi đoạn trừ một pháp, tu một pháp, chứng đắc một pháp, vị ây 
liên được chánh định. VỊ đệ tử Hiền thánh sau khi tâm đã được chánh định liền 
đoạn trừ tất cả tham, sân, s1. 5 Như vậy, vị đệ tử Hiền thánh chứng đắc tâm giải 
thoát, giải thoát rôi liền nhận biết mình đã giải thoát và biết đúng như thật răng: 
“Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không 
còn tai sanh nữa.” 

Do điều vừa được nói đó nên có bốn trường hợp đề quan sát người, cho rang 
Hiền giả này có thé cùng bàn luận, hoặc không thé cùng bàn luận. Nếu Hiên giả 


! Nguyên tác: Thuyét xứ kinh XR Æ (T.01. 0026.119. 0609a06). Tham chiếu: A. 3.67 - I. 197. 


2 Nguyên tác: Tam thuyết xứ (99%). Tham chiếu: A. 3.67 - I. 197: Tini kathavatthini (3 cơ sở dé đàm 
luận). A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận [я] BEA TẾT TP 28 Ë 1 E ai (T.26. 1536.03. 0378c23-0379b02) gọi 
là “tam ngôn у” (= F ÍK): “Quá khứ ngôn y” GAA # 4K), “vị lai ngôn у” (ЖЖ F íK), “hiện tại ngôn 
у” (BATE а Ж). | | 

з Nhân quá khứ thuyết nhi thuyết (FBAR man). Tham chiêu: А. 3.67 - L. 197: Atitam vã addhãnam 
arabbha katham katheyya (có thê nói vê van dé liên hệ thời quá khứ). 

4 Nguyên tác: Tập (Ж): Thông hiểu (GÑ E). 

5 Nguyên tác: Dâm (##), nộ (2), si (Ж). 
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này với câu hỏi khang định mà không trả lời khang định, với câu hỏi phân biét 
mà không trả lời phân biệt,“ với câu hỏi phản van mà không tra lời phan vân,” 
với câu hỏi cần dé qua một bên mà không biết dé qua một bên.” Như vậy, Hiên 
gia ду không thé cùng nói chuyện, cũng không thé cùng thảo luận. 

Nếu Hiền gia này với câu hỏi khang định mà trả lời khang định, với câu hỏi 
phân biệt mà trả lời phân biệt, với câu hỏi phan van mà trả lời phản van, với câu 
hỏi cần để qua một bên thì dé qua một bên. Như vậy Hiên giả này là người có 
thé cùng nói chuyện, cũng có thé cùng thảo luận. 

[0609b01] Lại nữa, do điều được nói nên lại có bón trường hợp dé quan sat 
người, cho rang có thé cùng ban luận, hoặc không thể cùng bàn luận với Hiền 
giả này. Nêu Hiên giả này không xác định được trường hợp nào đúng, trường 
hợp nào không dung; không xác định được điều mình biết; không xác định 
được ví dụ; không xác định được phương pháp thì không thể cùng bàn luận, 
cũng không thé cùng thảo luận với Hiên giả này. Trái lại, néu Hiền gia này xác 
định được trường hợp nào đúng, trường hợp nao không dung; xác định được 
điều mình biết; xác định được vi dụ; xác định được phương pháp thì có thé cùng 
bàn luận, cũng có thé cùng luận giải với Hiền giả này. 

Trong khi luận thuyết, nêu người biểu hiện phong thái trầm tĩnh, xả bỏ kiến 
chấp của mình, xả bỏ tâm oán kết, xả bỏ tham dục, xả bỏ sân hận, xả bỏ si ám, 
ха bó kiêu man, xả bỏ sự che giấu,'° xả bỏ ganh ghét, không háo thang, không 
hạ thap người, không chấp khuyết điểm của người, thường phân tích và giảng 
giải,'' sau khi phân tích và giảng giải xong thì dạy bảo và khuyên dừng, tự mình 
hoan hy, khién người cùng hoan hy. Người với sự phân tích như vậy, giảng 
0141'? như vậy đó chính là sự phân tích của bậc Thanh, là sự giảng giải của bậc 
Thánh, nghĩa là vị này đã đạt đến cứu cánh vô lậu. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn nói kệ: 

Nếu tranh cãi luận bàn, Ý loạn, tâm công cao, 
Phi báng, nghịch Thánh đức, Tìm khuyết điểm của nhau, 


6 Nguyên tác: Nhat hướng luận (— MRA). Chung tập kinh R RZE (T.01. 0001.9. 0051b01) ghi: 
Quyét định ký luận (Z Ekm). Tham chiêu: A. 3.67 - I. 197: Ekamsabyakaraniyam (tra lời một 
cách dứt khoát). 

"Nguyên tác: Phân biệt luận (2? Alim). Chung гдр kinh XE Ж (T.01. 0001.9. 0051b01) ghi: Phân biệt 
ký luận (22 BIRD am). Tham chiêu: A. 3.67 - I. 197: Vibhajjabyadkaraniyam (trả lời một cách chỉ tiết). 

° Nguyên tác: Cat luận (#438). Chúng tập kinh RÆ (T.01. 0001.9. 0051b01) ghi: Cat vấn ký luận (ЖЕ ЇЇ 
La). Tham chiêu: A. 3.67 - I. 197: Pafipucchãbyäkaraniyam (trả lời với một câu hỏi ngược lại). 

? Nguyên tác: Chỉ luận (1E ai). Chúng tap kinh me RZS (T.01. 0001.9. 0051b02) ghi: Chi trụ ký luận 
(1-1 ac af). Tham chiêu: А. 3.67 - L. 197: Thapaniyam райһат thapeti (gạt qua một bên một câu hỏi 
cân phải gạt qua một bên). 

'0 Nguyên tác: Bat ngữ (А ##, makkha): Che giấu. Xem chú thích 6, kinh số 89, tr. 603. 

" Thuyệt nghĩa thuyét pháp (at # at 7&): Phân tích và giảng giải. Theo Hán dich A-ham kinh từ điển 
ORRE AAIR): Heat ARE ĐI; HEAR, (ERR. 

!2 Nguyên tác: Thuyết su (RR %), một cách viết khác là “ngôn sự” (F E: ЕТ sk BE 34 3ï ë). 


Chỉ mong tìm lỗi người, 
Tranh nhau mong câu thắng, 
Nếu mong được luận nghị, 
Có pháp và có nghĩa, 
Người trí nói như vây: 
Tâm không có nhàm đủ, 
Tuy thuận, không đảo điện, 
Khéo nói đó chính là, 
Khong vì tranh mà luận, 
Biết chỗ và tùy thời, 3 

Như lời Thánh nhân nói, 
Đời này được an уш, 
Người thông đạt khi nói, 
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Y muốn khuất phục họ, 

Bậc Thánh không làm vậy. 
Người trí nên biết thời, 

Cách chư Thánh luận bàn. 
Không tranh, không công cao, 
Không kết, không não phiên, 
Tỉnh giác rôi hãy nói, 

Trọn đời không nói ác. 

Cũng chăng tranh với người, 
Là căn cứ dé luận. 

Bậc trí được hai đường:'' 
Đời sau cũng như vậy, 
Không điên đảo, tùy người.'? 


Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 


phụng hành. 


з Nguyên tác: Tri xứ cập thuyết xứ (All Ba ЖЕЙ Mt): Xứ (Ж) trong “tri xứ” (АП), chi cho nơi chỗ, cơ 
sở (thana). Xứ (Ж) trong “thuyêt xứ” (REZ) chỉ cho 3 thời quá khứ, hiện tại và tương lai. 

! Nguyên tác: Câu đắc nghĩa (424428): Thanh tựu mọi ý nghĩa. 

15 Nguyên tác: Phi đảo phi thường thuyết (EF Ї 3E 3590), một cách diễn dịch khác của câu trên: PEJA 
ЖАЙ. Theo Hán dịch A-ham kinh từ điên (ТЕ ЕНГ КЕЕ В): ARAL, Bễ 35 НУ nị 2 22 {Н ЖЕТП ИЯ. 


120. KINH NÓI VE VO THUONG! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sắc là vô thường, vô thường nên khó, khô nên vô ngã.? Thọ cũng vô 
thường, vô thường nên khó, khó nên vô ngã. Tưởng cũng vô thường, vô thường 
nên khó, khô nên vô ngã.. Hành cũng vô thường, vô thường nên khó, khó nên 
vô ngã. Thức cũng vô thường, vô thường nên khó, khó nên vô ngã. Như vay, 
sắc vô thường, tho, tưởng, hành, thức cũng vô thường, vô thường nên khó, khổ 
nên vô ngã. Vi Thanh đệ tử đa văn nên quan sát như vậy, tu tập ba mươi bảy đạo 
phẩm, chánh niệm tỉnh giác không gì ngăn ngại. Vị ấy biết như vậy, thay như 
vậy, tâm thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Giải thoát rôi, vị ây liền 
biết mình đã giải thoát và biết đúng như thật rang: “Sanh tử đã cham dứt, Pham 
hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Có chúng sanh và có chín nơi chúng sanh cư trú, cho đến cõi Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ là cõi tối thăng nhất trong ba cõi với một chút nghiệp còn sót 
lai,’ ở trong khoảng trung gian đó, A-la-hán là bậc nhất, là vi dai, là thù thăng, 
là tôi thượng, là tối tôn, là tôi diệu trong đời. Vì sao như vậy? Vì trên đời này, 
A-la-hán là bậc được an 6n và hân hoan. 

Khi ду, đức Thé Tôn nói kệ: 


Vô Trước? an lạc nhất, Đoạn dục, ái không còn, 
Vĩnh viên lìa ngã mạn, хе toang lưới vô minh. 
Vi ay không lay chuyên, Tâm chăng gợn mảy trân, 


Thê gian cũng không nhiêm, Vô lậu, Phạm hạnh thành. 


! Nguyên tác: Thuyết vô thường kinh it 4 % (Т.01. 0026.120. 0609c02). Tham chiêu: S. 22.76 - Ш. 82. 


2 Nguyên | tác: Phi than (ЗЕ). Than (Ж) chi cho tự ngã (3%, а/а), phi than (ЗЕ) ở đây mang nghĩa 
vô ngã (R, anatta). 

3 Nguyên tác: Hữu tưởng vô tưởng xứ hang du dé nhất hữu (A 48 # 48 pg fT BR — A), chỉ cho Hữu 
Đảnh thiên, cõi cao nhat trong tam hữu, tức cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tang thứ 4 cua Vô sac 
định. Tham chiêu: S. 22.76 - Ш. 82: Yavata, bhikkhave, safftavasa, yavata bhavaggam, ete agga, ete 
settha lokasmim yadidam arahanto ”ti (Này các Ty-kheo, cho đên hữu tinh cư (sattavasa), cho đền tot 
đảnh của hữu (bhavaggam), những bậc ay là tôi thượng, những bac ay là tôi thăng ở trong đời, tức la 
các bậc A-la-hán), HT. Thích Minh Châu dịch. 

4 A-la-ha (il 7, Arahant) còn gọi là A-la-hán, dịch là Ứng Cúng, bậc xứng đáng nhận sự cúng dường 
của tín thí, là một trong 10 danh hiệu Phật. 

5 Vô trước (## 3ï) được dịch nghĩa từ Arahant (I #1, A-la-hán). 
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Hiểu rõ thân năm uan, Cảnh giới bảy pháp thiện,” 
Chôn Đại Hùng du hành, Lìa xa mọi sợ hãi. 

Thành tựu bảy món bau,’ Day đủ giới, định, tuệ, 
Xứng danh bạn lành nhất, Đúng thật con Như Lai.” 
Thành tựu mười chi đạo,!? Tâm Đại long kiên cô, 

Là bậc nhất trong đời, Vị ây không hữu ái. 

Moi việc không lay chuyên, — Giải thoát hữu tương lai, 
Dứt sanh, già, bệnh, chết, Việc diệt lậu đã xong. 
Phát khởi trí Vô học, Được trụ thân sau cùng, 
Đủ Phạm hạnh bậc nhất, Tâm đó không do người.'! 
Thượng hạ và các phương, Vị ay không hy lạc, 
Thường rồng tiếng sư tử, Vô Thượng Giác trong đời. 


[0610а06] Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan 
hy phụng hành. 


6 That thiện pháp ( #3&, satta saddhamma). Theo A. 7.94 - IV. 145: Sattime, bhikkhave, saddhammä. 
Кате satta? Saddho hoti, hirima hoti, ottappi hoti, bahussuto hoti, araddhaviriyo hoti, satima hoti, 
paññava hoti (Co 7 Diệu pháp này, пау các Ty-kheo. Thé nào là bay? Tín, хап hô, sợ hãi tội lôi, nghe 
nhiêu, tinh tân, chánh niệm, có tri tuệ). MA. 3, bảy pháp thiện bao gôm: Tín (Їй), tam ((#), quý (Ж) 
tinh tân (#43), đa văn ( Z H), niệm (23) và tuệ (2). 

1 Thất giác bảo (t # XH, sattaratand) là 7 báu giác chi. 

8 Nguyên tác: Cụ học tam chủng học (8# =1###). 

? Nguyên tác: Phật tối thượng chân tử (&‡£_L A +): Dé tử chân chính bậc nhất của Phật. 

!° Thập chi đạo (t 328) tức 10 Vô hoc chi (#&## 5), gòm 8 chi Thánh đạo (/\ #238) cùng Vô học 
chánh giải thoát (Ж 28 ЈЕ) và Vô học chánh tri (## Sẽ 1Е 28). 

п Bat do tha (£ H 1t, aparapaccäya): Tự tri, tự chứng ngộ, không từ người khác, không nương theo 
người khác. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng năm trăm vị Tỳ-kheo du hóa và an 
cư mua mua tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa, thuộc thành Vuong Xá. 

Khi ay, vào ngày ram,’ là ngày Thế Tôn thuyết Biệt giải thoát.’ Vào giờ Tự 
tứ,* Như Lai trải tọa cụ ngồi trước chúng Tỳ-kheo và bảo: 

— Ta là Phạm chí đã chứng đắc Niết-bàn,Š thành bậc Vô Thượng Y Vuong. 
Ngày nay, Ta thọ thân này là thân sau cùng. Ta là Phạm chí đã chứng đắc Niết- 
bàn, thành bậc Vô Thượng Y Vương. Ngày nay, Ta thọ thân này là thân rốt sau. 
Các thây là con chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. Các 
thây là con chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp thì các thầy 
hãy dạy bảo lẫn nhau, khuyên răn lẫn nhau. 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở trong chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
sửa y bày vai phải, chắp tay hướng Phật và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Ngài vừa nói: “Ta là Phạm chí đã chứng đắc Niết-bàn, 
thành bậc Vô Thượng Y Vương. Ngày nay, Ta thọ thân này là thân sau cùng. Ta 
là Pham chí đã chứng đắc Niét-ban, thành bậc Vô Thượng Y Vương. Ngày nay, 
Ta thọ thân này là thân rốt sau. Các thây là con chân chánh của Ta, thọ sanh từ 
miệng, hóa sanh từ pháp. Các thay là con chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, 
hóa sanh từ pháp thi сас thay hãy day bảo lẫn nhau, khuyên ran lẫn nhau.” Với 
những ai chưa điều phục, Thế Tôn khiến họ được điêu phục. Những ai chưa tịch 
tĩnh, Ngài khiến họ được tịch tinh. Những ai chưa độ thoát, Ngài khiến họ được 
độ thoát. Những ai chưa giải thoát, Ngài khiến họ được giải thoát. Những ai 
chưa tịch diệt, Ngài khiến họ được tịch diệt. Những ai chưa đắc đạo, Ngài khiến 


! Nguyên tác: Thinh thỉnh kinh ATAS (T.01. 0026.121. 0610a08). Tham chiếu: Tho tán tué kinh Hi 
ЖА (T.01. 0061. 0858a11); Tân tué kinh Т (T.01. 0062. 0859а25); Giải hạ kinh ff R 2% (T.01. 
0063. 0861b10); Tap. Ж (7.02. 0099.1212. 0330a04); Biét Tap. GRE (7.02. 0100.228. 0457а29); 
Tăng. 34 (T.02. 0125.32.5. 0676b28); S. 8.7 - I. 410. 

2 Tham chiếu: Tho tán tué kinh &# BRE (7.01. 0061. 0858a11): Ngày ram tháng Bay. 

3 Nguyên tac: Tùng giải thoát (1 # ft, Patimokkha). 

4 Nguyên tác: Tương thỉnh thỉnh thoi (ЖН ЕНЕР): Lúc thỉnh giáo lẫn nhau, tức là trong lễ Tự tứ, các 
Tỳ-kheo theo giới luật mà thưa hỏi vê những điêu được thay, được nghe, được nghi dé chỉ bay lôi lâm 
cho nhau, đê cùng sám hôi. Sau khi sám hôi thanh tịnh tức lê Tự tứ hoàn tat, các Ty-kheo được thêm 
một tuôi hạ, nên Tự tứ (Раудғапа) còn được dich là Thọ tuê. 

5 Nguyên tác: Diệt (JR), viết tắt của “Tịch diệt” (ЖЖ), tức là “Niết-bàn” (Nibbana), là cảnh giới mat 
mẻ, nguội lạnh, diệt tat (lửa phiên), giải thoát, an vui tuyệt đôi. 
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họ được đắc đạo. Những ai chưa kiến lập Phạm hạnh, Ngài khiến họ được kiến 
lập Phạm hạnh. Thế Tôn là bậc Tri Đạo, Giác Đạo, Thức Đạo, Thuyết Đạo.5 Dé 
tử Thế Tôn sau đó được đắc pháp, "vâng theo lời dạy, tiếp nhận lời khién trách. 
Sau khi thọ giáo, tiếp nhận lời khiên trách sẽ noi theo lời Thế Tôn dạy, dốc chí 
tu hành, được thành tựu như y muôn, khéo biết Chánh pháp. Kính bạch Thế 
Tôn, Ngài có điều gì phiên lòng về những việc làm từ thân, miệng, ý của con 
hay không? 

[0610b04] Khi ay, Thé Tôn bảo: 

— Này Xá-lợi-phất! Ta không phiền lòng về những điêu đã làm từ thân, 
miệng, ý của thây. Vi sao như vậy? Này Xá-lợi- phat, thay là bac tri tuệ sang 
suốt, trí tuệ siêu xuất, trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ linh hoại, trí tuệ sắc bén, trí tuệ 
rộng lớn, trí tuệ sâu xa, trí tuệ xuất ly, trí tuệ thấu dao.’ Này Xá- lợi-phất, thây 
đã thành tựu thật tuệ. Này Xá-lợi-phất, ví như Chuyên Luân Vương có thái tử 
không trái phạm lời khuyên dạy, lãnh thọ lời dạy của vua cha và về sau cũng có 
thé truyền thừa. Cũng vậy, này Xá-lợi-phất, Ta chuyền pháp luân, thây cũng có 
thé chuyển được. Xá-lợi- phat, thế nên Ta không phiên lòng về những điều đã 
làm từ thân, miệng, ý của thay. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lai chap tay hướng về Thế Tôn, thưa: 

— Bach Thê Tôn! Tuy Ngài không phiên lòng vé những điều đã làm từ thân, 
miệng, ý của con, nhưng Thể Tôn có phiên lòng về những điều đã làm từ thân, 
miệng, ý của năm trăm vi Ty-kheo này chăng? 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Xá-lợi-phất! Ta cũng không phiền lòng về những điều đã làm từ 
thân, miệng, y của năm trăm Ty-kheo này. Vi sao như vậy? Vì năm tram Ty- 
kheo này đều chứng đắc Vô trước, đứt sạch hết các lậu, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cân làm đã xong, gánh nặng đã đặt xuống, trừ sạch các kiết sử, đã 
thành tựu chánh tri,’ đã giải thoát hoàn toàn, chỉ trừ một Tỳ-kheo'” mà trước kia 
Ta cũng đã thọ ký rang sẽ chứng đắc Cứu cánh trí ngay trong đời này và biết 
đúng như thật: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa.” Này Xá-lợi-phất! Thé nên Ta không phiền lòng 
về những điêu đã làm từ thân, miệng, ý của năm trăm Tỳ-kheo này. 


° Tri Đạo, Giác Đạo, Thức Đạo, Thuyết Dao (#038, S38, ЭЙ, #238). Tham chiếu: Giải hạ kinh AZ 
4Š (T.01. 0063. 0861b10): Như Lai đã khéo liễu tri về chánh đạo, khéo giảng bày về chánh đạo, khai 
thị chánh đạo (ПКЕ ГЕЗ, aft IEE, ВЛ EŠ). 

’ Thông tuệ (Ma , panditapañña), đại tuệ (Kis, mahapañña), toc tuệ (A, hasapañña), ce tué 
(ER, javapañña), lợi tuệ (FR, tikkhapaññā), quảng tuệ (1 2, putthu añña), thâm tuệ (Rm, 
gambhirapanitia), xuât yêu tuệ (H383 да, Nissaranapanina), minh dat tuệ (B nie #2, nibbedhikapafifia). 
Xem chú thích 10, kinh sô 27, tr. 169. Xem thêm S. М. 412-13. 

8 Vô trước (Ж #, asanga): Không còn dính тас, chấp trước. 

? Nguyên tác: Chánh trí (iE 4, затта fidna), chỉ cho trí tuệ hợp với chánh lý. 

10 Có khả năng chỉ cho Tôn giả A-nan. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất lại chắp tay hướng về Thế Tôn, thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Ngài không phiền lòng về những điều đã làm từ thân, 
miệng, ý của con, cũng không phiên lòng về những điều đã làm từ thân, miệng, 
ý của năm trăm Tỳ-kheo này. Như vậy, thưa Thé Tôn! Trong số năm trăm thay 
Tỳ-kheo này có bao nhiêu thay chứng đắc Tam minh dat?!! Bao nhiêu thay 
thành tựu Câu giải thoat?!? Bao nhiêu thay thành tựu Tuệ giải thoát? 

Đức Phật bảo: 

— Này Xá-lợi-phât! Trong năm trăm vị Tỳ-kheo này, có chín mươi Tỳ-kheo 
thành tựu Tam minh đạt, chín mươi Tỳ-kheo thành tựu Câu giải thoát, số Tỳ- 
kheo còn lại thành tựu Tuệ giải thoát. X4-loi-phat, trong chúng này không có 
cành lá, cũng không có đốt cong mà chỉ toàn hạt chắc, thanh tịnh, déu đã ở vào 
địa vị chân chánh. 

Bay giờ, Tôn giả Bàng-kỳ-xá'!? cũng có mặt ở trong chúng, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa y bày vai phải, chắp tay hướng Phật, thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Kính mong Ngài gia trì oat lực cho con! Mong đức Thiện 
Thé gia trì oai lực cho con, khiến con được ở trước Phật và chúng Ty-kheo, 
dùng đúng nghĩa tương ưng làm kệ khen ngợi. 

[0610c02] Thé Tôn bảo: 

— Này Bàng-kỳ-xá! Thay muốn gi thì cứ tùy ý. 

Khi ду, Tôn giả Bàng-kỳ-xá ở trước đức Phật và chúng Ty-kheo dùng đúng 
nghĩa tương ưng làm kệ khen ngợi: 


Nay răm, ngày Tự tử, 
Đoạn trừ mọi trói buộc, 


Thanh tịnh ngời quang minh, 
Hét sanh, gia, bệnh, chêt, 


Trao hôi và nghi kết, 
Nhỗ sạch gai ái kết, 
Dong mãnh như su tử, 
Vượt qua dòng sanh tử, 


Nam trăm chúng tụ vé, 
Bậc Tiên nhân vô ngại. 
Giải thoát tat cả hữu, 
Phiên não đã diệt xong. 
Mạn, hữu lậu đã trừ, 
Thành Vô Thượng Y Sư. 
Mọi sợ hãi dứt trừ, 

Các lậu đã diệt xong. 


Cũng như Chuyên Luân Vương, Được quân thần vây quanh, 
Thông lãnh toàn cõi đât, Ra đến tận đại dương. 

Bậc Thượng Chủ Tối Tôn, Dõng mãnh phục vô thượng, 
Đệ tử hăng cung kính, Tam minh, lìa sợ chết. 


и Tam minh dat (= HÏ3#). Với bậc A-la-hán gọi là Tam dat ( =), với đức Phật gọi là Tam minh 
(=H). 

2 Câu giải thoát (AAA). Xem chú thích 34, kinh số 97, tr. 651. 

з Bàng-kỳ-xá (4 2, Vangisa): Vi Tỳ-kheo trước đây thuộc gia đình Bà-la-môn, rat thông suôt các 
tập Vệ-đà, am tường y thuật và giỏi vê kệ tung. 

14 Nguyên tác: Vô ngại hữu tận tiên (ЖЖ 31). 
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Tất cả là con Phật, Tia sạch cành, lá, đốt, 
Chuyển pháp luân vô thượng, Kính lay dang Thế Tôn. 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


122. KINH CHIEM-BA! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Chiêm-ba, ngụ bên hỗ Hang-gia.? 

Bấy giờ, vào ngày rằm, là ngày thuyết Biệt giải thoát, Thế Tôn trải tọa cụ 
ngôi trước chúng Tỳ-kheo. Khi đã ngòi xong, Thế Tôn liền nhập định, dùng tha 
tâm trí quán sát tâm của đại chúng. Quán sát tâm của đại chúng xong, cho đến 
hết đầu đêm, Ngài vẫn ngồi yên lặng. Lúc đó, có vị Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng 
dậy, sửa y bày vai phải, chap tay hướng Phật, thưa: 

- Bạch Thê Tôn! Đầu đêm đã qua, Phật và chúng Ty-kheo vân tập ở đây 
cũng đã lâu, cúi xin Thế Tôn hãy thuyết Biệt giải thoát! 

Khi ay, đức Thé Tôn vẫn im lặng không đáp. Thế rồi, đến nửa đêm Ngài 
van ngòi yên lặng. 

[0611a02] Tỳ-kheo kia lại từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa у bày vai phải, chap tay 
hướng Phật, thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Đầu đêm đã qua, giữa đêm sắp hết, Phật va chúng Ty- 
kheo vân tập ở đây cũng đã lâu, cúi xin Thê Tôn hãy thuyết Biệt giải thoát! 

Đức Thé Tôn vẫn im lặng không trả lời. Cho đến сибі đêm, Thé Tôn vẫn 
ngôi yên lặng. Lần thứ ba, thay Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng day, sửa y bay vai 
phải, chắp tay hướng Phật, thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Đầu đêm đã qua, giữa đêm đã hết, cudi đêm sắp tàn, trời 
gân về sáng, không bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc, Phật và chúng Tỳ-kheo vân tập 
ở đây cũng đã lâu, cúi xin Thê Tôn hãy thuyết Biệt giải thoát! 

Lúc đó, Thê Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

— Trong chúng này có một Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh. 

Bay giờ, Tôn giả Đại Muc-kién-lién cũng đang ở trong chúng. Tôn giả Dai 
Muc-kién-lién liền nghĩ: “Trong chúng nay, chăng biết có Tỳ-kheo nào mà Thế 
Tôn bảo là đã làm việc bất tịnh? Vậy ta nên nhập định Bat động” rôi băng định 
ây, ta dùng tha tâm trí mà quán sát tâm của đại chúng.” 


! Nguyên tác: Chiém-ba kinh WE IKE (T.01. 0026.122. 0610c22). Tham chiếu: Chiêm-bà T)-kheo kinh 
HỆ 2 Fk 4X (7.01. 0064. 0862b05); А. 8.10 - IV. 168. 


? Xem chú thích 3, kinh số 37, tr. 247. 
3 Nguyên tác: Nhu kỳ tượng định (1 КИ ХЕ). Xem chú thích 3, kinh sô 33, tr. 224. 
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Tôn giả Đại Muc-kién-lién liên nhập định Bat dong. Bang định ấy, Tôn gia 
dùng tha tâm trí quán sát tâm của đại chúng. Khi ấy, Tôn gia Dai Muc-kién-lién 
liền biết vị Ty-kheo bi đức Thế Tôn nói là ‘ ‘trong chúng nay có một Ty-kheo đã 
làm việc bất tịnh.” Lúc đó, Tôn giả liền xuất định, đến trước mặt thây Tỳ-kheo 
ây, năm cánh tay kéo đi, mở cửa đây ra ngoài: 

— Ông là người si mê, hãy tránh xa noi này, đừng sông ở đây, cũng không 
được trở lại hội hop cùng với chúng Ty-kheo. Từ nay trở đi, ông không phải là 
Ty-kheo! 

Tôn gia đóng cửa, cai then rôi quay trở lại chỗ đức Phật, cúi đầu lạy sát chân 
Ngài, ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ-kheo bi Thê Tôn bao là “trong chúng này có một 
Ty-kheo đã làm việc bất tịnh”, con đã đuôi ra khỏi chúng rôi. Thưa Thế Tôn! 
Đầu đêm đã qua, giữa đêm đã hết và cuối đêm sắp tàn, trời gần về sáng, không 
bao lâu nữa mặt trời sẽ mọc, Phật và chúng Ty-kheo vân tập ở đây đã quá lâu, 
kính mong đức Thế Tôn hãy thuyết Biệt giải thoát. 

Đức Thế Tôn bao: 

- Này Đại Muc-kién-lién! Kẻ si mê kia sẽ đắc tội lớn vì đã xúc nhiễu Thế 
Tôn và chúng Tỳ-kheo. Này Đại Muc-kién-lién, nếu Như Lai thuyết Biệt giải 
thoát mà trong chúng có người làm việc bất tịnh thì đầu kẻ ấy sẽ vỡ làm bảy 
mảnh. Thế nên, Đại Muc-kién-lién! Từ nay về sau các thầy hãy tự thuyết Biệt 
giải thoát, Như Lai sẽ không thuyết Biệt giải thoát nữa. Vì sao như vậy? Là vì 
như vay, này Dai Muc-kién-lién, néu có kẻ si mê tuy khi ra, lúc vào đêu tỉnh 
thức, khi co khi duỗi, lúc cúi lúc ngước đêu khéo phân biệt quản sát, dung 
mạo khoan thai, dap y chỉnh tê, ôm bát ngay thăng, đi đứng, ngôi, nam, ngủ, 
thức, nói năng, im lặng thay đều nhận biết rõ ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân 
chánh, nhưng hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ si mê không thể 
biết được. 

Này Đại Mục-kiên-liên! Nêu các bậc Phạm hạnh nhận biết được kẻ ấy thì 
sẽ suy nghĩ: “Đây là sự ô ué đôi với Sa-môn, là sự sỉ nhục đối với Sa-môn, là 
sự đáng ghét 401 với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn.” Khi đã biết như vậy, 
lập tức nhóm họp đại chúng trục xuất kẻ ây ngay. Vì sao như vậy? Vì không nên 
để kẻ ây làm ô nhiễm các bậc Phạm hạnh. 


[0611b09] Này Đại Mục- kién- liên! Vi như người cư sĩ có ruộng lúa пёр, 
hoặc ruộng lúa mì đang độ tươi tốt lại mọc lên một loại cỏ tên là ué mạch.“ Co 
này có rê, thân, đốt, lá và hoa thảy đều giống hệt như cây lúa mì. Nhưng sau khi 
kết hạt thì người nông phu? nhận biết, liên suy nghĩ răng: “Đây là sự ô nhục đối 
với lúa mì, là gai nhọn đáng ghét đôi với lúa mì.” Biết như vậy rồi, người nông 


4 Ué mạch (#% 3). Chiêm-bà Ty-kheo kinh BW te Е. (T.01. 0064. 0862b05) gọi là “ác thảo” (Œ 21); 
A. 8.10 - IV. 168: Yavadisi yavapalapo yavakarandavo (thứ lúa mạch đã hong; rơm, rác của lúa mạch). 
5 Nguyên tác: Cu sĩ (S +). 
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phu kia liên nhồ bỏ hết. Vì sao như vậy? Vì không muốn lúa mì thuần chủng 
bị pha tạp. 

Cũng vậy, Đại Muc-kién-lién! Nếu có kẻ si mê tuy khi ra lúc vào đều tinh 
thức, khi co khi dudi, lúc cúi lúc ngước đều khéo phân biệt quán sát, dung 
mạo khoan thai, dap y chỉnh té, ôm bát ngay thăng, đi, đứng, ngồi, năm, ngủ, 
thức, nói năng, im lặng thay đều nhận biết rõ rang, to như bậc Phạm hạnh chân 
chánh, nhưng hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ si mê ay khong 
thé biết được. Này Đại Muc-kién- liên, nếu các bậc Phạm hạnh nhận biết được 
kẻ ду thì sẽ suy nghĩ: “Đây là sự ó ué đối với Sa-môn, là sự sỉ nhục đối với Sa- 
môn, là sự đáng ghét đối với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn.” Khi đã biết 
như vậy, lập tức nhóm họp đại chúng trục xuất kẻ ấy ngay. Vì sao như vậy? Vì 
không nên dé kẻ ấy làm 6 nhiễm các bậc Phạm hạnh. 

Nay Đại Muc-kién-lién! Ví như vào mùa thu, người nông phu dem lúa ra 
sang say. Trong lúc sang say thì những hat lúa chắc sẽ còn lại, những hạt lép 
hay vỏ trâu sẽ theo gió bay đi. Thấy vậy, người nông phu liền câm chỗi quét dọn 
thật sạch sẽ. Vì sao như vậy? Vì không muôn giống lúa chắc tốt bị trộn lẫn, pha 
tạp. Cũng vậy, này Đại Muc-kién-lién! Nếu có kẻ si mê tuy khi ra lúc vào đều 
tỉnh thức, khi co khi dudi, lúc cúi lúc ngước đều khéo phân biệt quán sát, dung 
mạo khoan thai, đắp y chỉnh té, ôm bát ngay thăng, đi, đứng, ngôi, năm, ngủ, 
thức, nói năng, im lang thay đều nhận biết rõ ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân 
chánh, nhưng hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ si mê ay không 
thể biết được. Này Đại Mục-kiên-liên! Nếu các bậc Phạm hạnh nhận biết được 
kẻ ay thì sẽ suy nghĩ: “Đây là sự ô ué đối với Sa-môn, là sự sỉ nhục đối với Sa- 
môn, là sự đáng ghét đôi với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn.” Khi đã biết 
như vậy, lập tức nhóm họp đại chúng trục xuất kẻ ây ngay. Vì sao như vậy? Vì 
không nên để kẻ ây làm ô nhiễm các bậc Phạm hạnh. 

_[0611c02] Nay Đại Mục-kiên-liên! Ví như người nông phu muốn dẫn nuóc 
suối chảy đến thì phải lam máng dẫn nuoc, lién cam bua vao rung ròi рб vào 
các thân cây. Nêu cây lõi cứng sẽ phát tiéng nhỏ, còn cây rong ruột sẽ phát tiếng 
lớn. Biết như vậy rôi, người ây liên chặt cây đem về làm máng dẫn nước. Cũng 
vậy, này Đại Muc-kién-lién! Nếu có kẻ si mê tuy khi ra, lúc vào đều tỉnh giác, 
khi co khi duỗi, lúc cui lúc ngước đều khéo phân biệt quán sát, dung mạo khoan 
thai, dap y chinh té, 6m bat ngay thăng, di, đứng, ngôi, năm, ngủ, thức, nói 
năng, im lặng thay déu nhận biết rõ ràng, to như bậc Phạm hạnh chân chánh, 
nhưng hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh thi kẻ si mê khong thê biết 
được. Này Đại Muc-kién- liên, nếu các bậc Phạm hạnh nhận biết được kẻ ây thì 
sẽ suy nghĩ: “Đây là sự ô ué đối với Sa-môn, là sự sỉ nhục đối với Sa-môn, là 
sự đáng ghét đối với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn.” Khi đã biết như vậy, 
lập tức nhóm họp đại chúng trục xuất kẻ ду ngay. Vì sao như vậy? Vì không nên 
để kẻ ây làm ô nhiễm các bậc Phạm hạnh. 
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Khi ay, đức Thé Tôn nói kệ: 


Họp chúng, cân nên biết, Tham dục, ganh ghét, sân, 
Che giấu,5 hận, keo kiệt, Ganh, dua nịnh, dối lừa. 
Sống giả dôi trong chúng, Âm thâm xưng Sa-môn, 
Ngầm làm các việc ác, Ác kiến, không thủ hộ, 
Thường dùng lời 401 lừa, Nên biết, người như vậy, 
Không thé cùng họp chúng, Рибі di, không sống chung. 
Họ абі tra, vọng ngữ, Chưa ngộ nói đã ngộ, 

Biết thời, tu tịnh hạnh, Pudi, tránh xa kẻ ây. 

Tinh song cung thanh tinh, Thuong hoa hop voi nhau, 
Như vậy sẽ an ồn, Và đoạn tận khô đau. 


Đức Phat dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


6 Bất ngữ kiết (1 #94, такка): Che giẫu lỗi lầm. Xem chú thích 6, kinh số 89, tr. 603. 


123. KINH SA-MON NHI THẬP UC! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức? cũng du hóa nước Xá-vệ, trú trong 
rừng Am,? đầu đêm, giữa đêm và сибі đêm đều tu tập không ngủ nghỉ, thường 
xuyên nỗ luc,‘ tu tập đạo phám.5 Lúc ấy, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức sông 
một minh nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy, suy nghĩ như vay: “Trong những hàng 
đệ tử của đức Thế Tôn siêng năng tu tập theo Chánh pháp thì ta là bậc nhất, 
nhưng tâm của ta vẫn chưa thể giải thoát khỏi các lậu hoặc. Nhà cha mẹ ta vô 
cùng giàu có, rất nhiều tiền của, vậy hôm nay ta có nên xả giới hoàn tục, chuyên 
cân5 bồ thí, tu tập phước lành chăng?” 

[0612a06] Bay giờ, bang Tha tâm tri,” Thế Tôn biết rõ tâm niệm của Tôn gia 
Sa-môn Nhị Thập Uc như thé, liền bảo một Ty-kheo: 

— Thay hãy truyền gọi Sa-môn Nhị Thập Uc đến đây. 

Tỳ-kheo ây bạch: “Thưa vâng”, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy, lạy sát chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng và lui ra, đi đến chỗ Tôn gia Sa-môn Nhị Thập Uc rồi nói: 

— Thưa, Thé Tôn truyén gọi thay. 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc nghe như vậy lién di dén chỗ Phật, cúi dau 
đánh lễ rôi ngồi sang một bên. Thế Tôn bao: 


! Nguyên tác: Sa-môn Nhị Thập Uc kinh Y$ PI А (T.01. 0026.123. 0611c26). Tham chiếu: 
Тар. ЖЕ (T.02. 0099.245. 0062b22); Tăng. ## (T.02. 0125.23.3. 0612а17); Căn Вап Thuyét Nhat 
Thiét Hữu bộ Ty-nai-da pha Tăng sự †R AS at — IA BB EB AR HB AK l SF (T.24. 1450.17. 0185c24); A. 
6.55 - Ш. 374. 

2 Nhị Thập Uc (+48). Tap. Ж (7.02. 0099.245. 006222) ghi là Nhị Thập Uc Nhĩ (= t18 E); 
A. 6.55 - HI. 374: Sona Kolivisa. Do sona được đọc là sota (lỗ tai) và koli được đọc là Коп (một ức) 
nên có tên Nhị Thập Ức Nhĩ. 

з Am lâm (Ж, Sitavana), khu rừng ở phía Nam Sãvatthi. Tôn giả đang ở tại Sitavana (Thi-da lâm), 
một khu rừng ngoài thành Rajagaha. 


5 Đạo phẩm (iË 4h) còn gọi “đạo phẩm pháp” (3š dn 3): Pháp dẫn đến Niết-bàn. Tham chiếu: A. 6.35 - 
Ш. 334: Dhamma vijjabhagiya (pháp đưa đên Minh). 

6 Nguyên tác: Hành dục (fr®X). Duc (K, chanda). Theo PED, chanda ngoài nghĩa “dục vọng” 
còn mang nghĩa phái sinh là “tinh cân” (vayama). Xem thêm Ni-kién kinh 0.92 && (T.01. 0026. 19. 
0444a15): Vi ду nêu muôn đoạn trừ nguyên nhân của khô nên thực hành tinh cân ({Ж 2 aK ËF тт Al 
{т GX). 

” Tha tâm trí (fB > #9): Trí biết rõ tâm niệm của người khác. Hanh giả xa lia dục, lậu hoặc; chứng nhập 
thiên định cõi Sắc trở lên thì phát được trí này. 
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— Sa-môn! Co dung là thầy sống một minh nơi thanh văng, tĩnh tọa tư duy, 
suy nghĩ như vây: “Trong những hàng đệ tử của đức Thế Tôn siêng năng tu tập 
theo Chánh pháp thì ta là bậc nhất, nhưng tâm của ta vẫn chưa thé giải thoát 
khỏi các lậu hoặc. Nhà cha mẹ ta vô cùng giàu có, rất nhiều tiền của, vậy hôm 
nay ta có nên xa giới hoàn tục, chuyên can bồ thí, tu tập phước lành chăng?” 


Khi â ay, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc ngượng ngùng xấu hó, hoang mang 
lo sợ: “Thế Tôn đã biết được suy nghĩ của mình”, liền chắp tay hướng Phật 
rôi thưa: 


— Quả đúng như vậy! 
Thé Tôn bảo: 
— Sa-môn! Nay Ta hỏi thay, hay tuy theo su hiểu biết của mình mà trả lời! Y 


thầy nghĩ sao? Lúc chưa xuất gia, thay đánh dan rat hay, tiếng dan hòa với lời 
ca, lời ca hòa cùng nhip đàn, có phải vậy không? 


Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức thưa: 

— Đúng vậy, bạch Thê Tôn! 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Y thay nghĩ sao? Nếu dây đàn căng quá thì âm điệu có hay không? 

Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Thé Tôn hỏi ёр: 

— Y thay nghĩ sao? Néu dây đàn chùng quá thì âm điệu có hay không? 

Sa-môn Nhị Thập Uc dap: 

— Thua khong, bach Thé Tén! 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Y thay nghĩ sao? Nếu dây đàn được điêu chỉnh vừa phải, không căng quá 
cũng không qua chung thì âm điệu rat hay, phải không? 

Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Khi ay, Thế Tôn dạy: 

— Cũng vậy, nay Sa-môn! Tinh tân quá mức sẽ khiến tâm loạn động, nhưng 


không tinh tân sẽ khiến tâm biếng nhác. Thế nên, thầy hãy phân biệt vào thời 
gian nào thì nên quán sát tướng nao,’ chớ có buông lung. 
[0612b01] Bây gio, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc nghe lời Phat dạy, khéo 


lãnh thọ, ghi nhớ, liên từ chỗ ngòi đứng dậy, cúi đầu lạy sát chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng ròi lui ra. 


8 Nguyên tác: Hòa âm (#0). 
? Nguyên tác: Quán sát thử tướng (#1 JL #8): Những dé mục trong khi thiền tập. 
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Sau khi lãnh thọ lời Phật dạy qua ví dụ đánh đàn, Tôn giả Nhị Thập Ức sông 
một mình ở nơi thanh vắng, tâm không buông lung, siêng năng tu hành. Sau khi 
sông một mình ở nơi thanh vắng, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, 
Tôn giả đã đạt được mục đích mà người thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo, 
chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong hiện đời, tự biết tự ngộ, 
tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết đúng như thật rang: “Sanh tử đã cham 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Như vậy, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc biết pháp'°... (cho đến) chứng quả 
A-la-hán. Bay giờ, khi đã đắc quả A-la-hán rồi, Tôn giả liền suy nghĩ: “Nay đã 
đúng thời, ta có nên đến chỗ Thé Tôn trình bày sự chứng đắc Trí cứu cánh của 
mình chăng?” 

Thế ròi, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc liên đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ, 
ngôi sang một bên và thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Nếu có Ty-kheo đắc Vô sở truóc,!! lậu hoặc đã sạch, Pham 
hạnh đã thành, việc cần làm đã xong, gánh nặng đã đặt xuống, thoát khỏi mọi 
buộc ràng, tự thành tựu mục tiêu, là bậc chánh trí giải thoát hoàn toàn thì khi 
đó vị ây vui thích sáu điều: Vui thích vô dục, vui thích viễn ly, vui thích không 
tranh cãi, vui thích do đứt sạch khát ái, vui thích do không còn chấp thủ và vui 
thích do tâm không lay động. 

Bạch Thế Tôn! Nếu có người nghĩ như vay: “Vị Hiền giả này dựa vào niềm 
tin nên vui thích vô dục.” Người ây không nên nghĩ như vậy, vì chỉ khi nào dứt 
sạch tham duc, dứt sạch sân hận và dứt sạch ngu si thì mới vui thích vô dục. 

Lại nữa, nêu có người nghĩ như vây: “Hiền giả này vì tham câu danh tiếng, 
muôn được cúng dường, nên vui thích viễn ly.” Người ây không nên nghĩ như 
vậy, vì chỉ khi nào dứt sạch tham dục, dứt sạch sân hận và dứt sạch ngu sĩ thì 
mới vui thích viễn ly. 

Lại nữa, nêu có người nghĩ như vay: “Hiền gia này nhờ nương tựa giới luật, 
nên vui thích không tranh cãi.” Người ду không nên nghĩ như vậy, vì chỉ khi 
nào dứt sạch tham dục, dứt sạch sân hận va dứt sạch ngu si thì mới vui thích 
không tranh cãi, vui thích do đứt sạch khát ái, vui thích do không còn chấp thủ, 
уш thích do tâm không lay động. 

Bạch Thê Tôn! Nêu Ty-kheo nào đắc Vô sở trước, lậu hoặc đã sạch, Phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã xong, gánh nặng đã đặt xuống, thoát khỏi mọi 
buộc ràng, tự thành tựu mục tiêu, là bậc chánh trí giải thoát hoàn toàn thì khi đó 
vị ấy vui thích sáu điêu. 

10 Nguyên tác: Tri pháp (ЖЕ): Liễu tri, hiểu rõ nghĩa lý kinh điển, cách gọi khác chỉ cho việc chứng 
dac Pháp nhãn. 


п Vô sở trước (4% Fit 3ï), thường chỉ cho một trong 10 danh hiệu của Phật, bởi Phat không còn dính mac, 
không còn chấp trước. О đây chỉ cho vị Tỳ-kheo đã chứng quả A-la-hán (К 47%, Arahantphala). 
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Bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo đã vào giai vị Hữu học, nhưng chưa thỏa ý, 
nên muốn cầu Niết-bàn an ón vô thượng. Bay giờ, vi ду chỉ mới thành tựu giới 
của bậc Hữu học và căn của bậc Hữu học. Thời олар sau, vi ây điệt sạch lậu hoặc, 
thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát và tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại tự biết, 
tự giác ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú và biết đúng như thật: “Sanh tử 
đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Bay giờ, vị ấy thành tựu cin” của bậc Vô học và giới! của bậc Vô học. 

Bạch Thế Tôn! Giống như đứa trẻ khi còn thơ ấu thì lúc đó chỉ mới thành 
tựu các căn và sự nhận biết của một đứa trẻ. Về sau, đứa trẻ ây đây đủ các căn. 
Bay giờ, đứa bé đó thành tựu các căn và sự nhận biết của một người lớn.!* 

Cũng vậy, bạch Thé Tôn! Nếu có Ty-kheo đã vào giai vị Hữu học, nhưng 
chưa thỏa ý, nên muốn cầu Niét-ban an ón vô thượng. Bây giờ vi ay chỉ mới 
thành tựu giới của bậc Hữu học và căn của bậc Hữu học. Thời gian sau, vị ấy 
diệt sạch lậu hoặc, thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát va tuệ giải thoát, ngay 
trong hiện đời, tự biết tự ngộ, tự thân chứng dic, thành tựu ап trú và biết đúng 
như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tai sanh nữa. ” Bấy 010, VỊ ây thành tựu căn của bậc Vô học và giới 
của bậc Vô học. Khi ay, néu có sac duoc nhan biết bởi mắt và sắc đó hiện ra 
trước mat thì cũng không khiến vị ду mắt tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nội tam 
vẫn an trụ, khéo chế phục, khéo giữ gìn, khéo quán pháp thịnh suy. Hoặc nếu 
có thanh được nhận biết bởi tai, hương được nhận biết bởi mỗi, vi được nhận 
biết bởi lưỡi, xúc được nhận biết bởi thân, pháp được nhận biết bởi ý và pháp đó 
hiên hiện trong ý thi cũng không khiến vi ду mat tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
nội tâm vẫn an trụ, khéo chế phục, khéo giữ gìn, khéo quán pháp thịnh suy. 

Bạch Thế Tôn! Ví như cách thôn xóm không xa có núi đá cao lớn, không 
vỡ, không khuyết, không mẻ, răn chắc, không có lỗ hồng, hợp thành một khối. 
Nếu có mưa to gió lớn từ phương Đông thôi đến thì cũng không thé khiến núi 
lay động hay dịch chuyên, cũng chang thé vi gid phuong Dong ma nui nghiéng 
sang phuong Nam. Nếu có mưa to gió lớn từ phương Nam thói đến thì cũng 
không thê khiến núi lay động hay dịch chuyền, cũng chăng thé vì gió phương 


2 Nguyên tác: Thành tựu Vô học căn (Л Е 281), chỉ cho 5 căn (FL4R), gồm: tín (4Ä), tan (AR), 
niệm (2610), định (AE ABR), tuệ (ЖЖ). Tham chiêu: 5. 48.1 - V. 193: Này các Tỷ-kheo, có 5 căn này. 
Thế nào là năm? Tin căn, tan căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các Ty- -kheo, những pháp này là 
5 căn (HT. Thích Minh Châu dịch), Xem thêm S. 48. 12 - V. 200: Voi sự toàn dién (samatta), này các 
Tỷ-kheo, với sự viên mãn 5 căn này, là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc Bất hoàn. Yêu nhẹ hơn là bậc 
Nhất lai. Yếu nhẹ hơn là bậc Dự lưu. Yếu nhẹ hơn nữa là bậc Tủy pháp hành. Yếu nhẹ hơn nữa là bậc 
Tuy tín hành (HT. Thích Minh Châu dịch). 


bề Nguyên tác: Vô học giới (FR ж). Theo DA. 9 thì đây chỉ cho giới tu trong 5 tụ Vô học, gồm Vô 
học idi tụ, định tụ, tuệ tụ, giải thoát tu và giải thoát tri kiến tụ (#2, He AE RE IE. AR, AHS 
Ж, AAG И.Ж). 

! Tham chiếu: Tạp. HE (7.02. 0099.254. 0063a14-16). Vi như đứa trẻ so sinh năm ngửa, ngây ngô, khi 
ay chỉ thành tựu các căn của một đứa trẻ; sau đó dan dan lớn khôn, thành tựu các căn, bá gio mới thành 
tựu các căn của người lớn (ЖП: Яй 3z BABA, BUR, MAET 3ð, (k yy 46 НЕ Pa E. HH AE pk. 
Ж, RATS, nối E # RAAB). 
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Nam mà núi nghiêng sang phương Tay. Nếu có mưa to gió lớn từ phương Tây 
thối đến thì cũng không thể khiến núi lay động hay dịch chuyên, cũng chang 
thê vi gió phương Tây mà núi nghiêng sang phương Bắc. Nếu có mưa to gió 
lớn từ phương Bac thôi đến thì cũng không thé khiến núi lay động hay dich 
chuyên, cũng chăng phải vì gió phương Bac mà núi nghiêng sang các phương 
khác. Cũng vậy, nêu có sắc được nhận biết bởi mắt và sắc đó hiện ra trước mắt 
thì cũng không khiến vị ду mất tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nội tâm vẫn an 
trụ, khéo chế phục, khéo giữ gìn, khéo quán pháp thịnh suy. Hoặc néu có thanh 
được nhận biết bởi tai, hương được nhận biết bởi mũi, vị được nhận biết bởi 
lưỡi, xúc được nhận biết bởi thân, pháp được nhận biết bởi ý và pháp đó hiên 
hiện trong ý thì cũng không khiến vi dy mat tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nội 
tâm vẫn an trụ, khéo chế phục, khéo giữ gìn, khéo quán pháp thịnh SUY. 


[0613a04] Thế rồi, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Uc liền nói kệ: 


Vul nơi vô dục, Tâm ưa viễn ly, 
Thích sự không tranh, Dut thu, hân hoan, 
Vui thích lia thủ, Tâm không lay động, 
Biết đúng như thật, Giải thoát từ đây, 
Tâm giải thoát ròi, Ty-kheo tịch tinh,” 
Việc lam đã хопр,!° Không còn mong câu. 
Giống như núi đá, Gió không thé lay, 
Sắc, thanh, hương, v1, Thân, xúc cũng vậy, 
Pháp ái, bất ái, Không thé động tâm. 


Sau khi Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức đối trước đức Phật trình bày về sự 
chứng đắc Trí cứu cánh của mình xong, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, lạy sát chân 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi lui ra. 

Bay giờ, khi Tôn giả Nhị Thập Uc vừa đi không lâu, Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

— Các thiện nam! Hãy nên đến trước Ta trình bày sự chứng đắc Tri cứu cánh 
như vậy, như Sa-môn Nhị Thập Uc đã đến trước Ta trinh bày sự chứng đặc Trí 
cứu cánh mà không khen mình, không chê người, nói vé những đạo nghĩa trong 
hiện tại dựa theo những điều vui thích như trên. Cho như kẻ при sĩ bị trói buộc 
bởi tăng thượng mạn, đến trước mặt Ta nói về sự chứng đắc Trí cứu cánh nhưng 
bản thân chăng đắc đạo nghĩa, chỉ đầy phiền não. Sa-môn Nhị Thập Ức đến 
trước Ta trình bay sự chứng đắc Trí cứu cánh của mình mà không khen mình, 
không chê người, nói về những đạo nghĩa trong hiện tại dựa theo những điêu 
уш thích như trên. 


Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


15 Nguyên tác: Tức căn (ЛХ, santa indriya): Căn tịch tĩnh. 
! Tác di bat quán (ТЕН. A HR). 


124. KINH TÁM CHUONG NGAI! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

[0613b01] Bay giờ, Thế Tôn bảo các er 

— Người tu Pham hạnh có thé gặp tam пап, còn gọi là tam trường hợp 
phi thời.3 Là tám trường hợp nào? Khi đẳng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn thị hiện ở đời thuyết pháp; 
pháp được đẳng Thiện Thệ giảng giải đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ, nhưng 
lúc đó người ây đang ở trong địa ngục. Đó gọi là chướng ngại thứ nhất hay 
trường hợp phi thời thứ nhất đối với người tu Phạm hạnh. 


Lại nữa, khi dang Như Lai, bac V6 Sở Trước, Dang Chánh Giác, Minh Hanh 
Tuc, Thiện Thệ, The Gian Giải, Vô Thượng Si, Điêu Ngự Truong Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn thị hiện ở đời thuyết pháp; pháp được dang Thiện Thé 
giảng giải đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ, nhưng lúc đó người ây dang с ở trong 
loài suc sanh, trong loài nga quỷ, đang ở cõi trời Trường Tho,* hoặc ở nơi biên dia 
héo lánh, không có chánh tín, không hiểu ân nghĩa, không biết báo ân,5 không có 
các Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Đó gọi là chướng ngại hay trường 
hợp phi thời thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm đối với người tu Phạm hạnh. 

Lại nữa, khi dang Như Lai, bac Vô Sở Trước, Đăng Chánh Слас, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn thị hiện ở đời thuyết pháp; pháp được dang 
Thiện Thệ giảng giải đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ, người ây tuy đang 
sông nơi thị thành văn minh, nhưng lại bị câm diéc, thường dùng tay ra hiệu, 
không thé đàm luận những việc tốt хаи. Đó gọi là chướng ngại hay trường hợp 
phi thời thứ sáu đôi với người tu Phạm hạnh. 


| Nguyên tác: Bat nạn kinh “Ж (T.01. 0026.124. 0613a27). Tham chiếu: Tang. $4 (T.02. 0125. 
42.1. 0747a07); A. 8.29 - IV. 225. 

2 Nguyên tác: Bat nan (/\ #Ë, atthakkhana): Tam sự khó khăn, chướng ngại. 

3 Phi thoi (ЕЕ): Không gặp thời, không có cơ hội. 

* Nguyên tác: Trường Thọ thiên (Б), cõi trời này thọ 500 kiếp, tức Vô Tưởng thiên (SEK) 
thuộc cõi Sắc (F). Ngoại đạo tu hành phan nhiều sanh vë cõi này, bị chướng ngại không được thây 
Phật nghe pháp. 

5 Nguyên tác: Phản phục (5). 

5 Nguyên tác: Chi ghi nan thứ 5 (35 †r##) mà không đề cập đến nạn 2, 3 va 4. Bản dịch thêm vào dé 
tạo sự nôi kết, liên lạc. 
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Lại nữa, khi dang Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn thị hiện ở đời thuyết pháp; pháp được đẳng 
Thiện Thệ giảng giải đưa đến an tịnh, tịch diệt, giác ngộ, người ây tuy sống nơi 
thị thành văn minh, không điếc, không câm, không ngọng nghiu, không phải 
dùng tay thay lời, có thể đàm luận những việc tốt xâu, nhưng lại nhận thức tà 
vay, điên đảo. VỊ ay thay như vay va nói như vay: “Không có bó thí, không 
có tế tự,” không có chú nguyện chúc phước,Š không có nghiệp thiện ác, không 
có nghiệp báo thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không cha không 
mẹ, trên đời không có chân nhân? nào được sanh về cõi lành, khéo đi, khéo 
đến, ở cõi này cõi kia, tự biết tự ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú.” Đó 
gọi là chướng ngại thứ bay hay trường hợp phi thời thứ bay đôi với người tu 
Phạm hạnh. 

Lại nữa, lúc dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, Minh 
Hanh Tuc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuong Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn không thị hiện ở đời, cũng không thuyết pháp, 
nên không được nghe đẳng Thiện The thuyết giảng giáo pháp đưa đến an tịnh, 
tịch diệt, giác ngộ, dù cho người ây đang sống nơi thị thành văn minh, không 
diéc, không câm, không ngọng nghịu, không phải dùng tay thay lời, có thê đàm 
luận những VIỆC tốt xâu, có chánh kiến, không thay biết điên đảo, vị ду thay như 
vây và nói như vây: “Có bó thí, có tế tự, cũng có chú nguyện chúc phước, có 
nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác, có cõi này cõi kia, có cha có mẹ, trên 
đời có chân nhân sanh về cõi lành, khéo đi, khéo đến, ở cõi này cõi kia, tự biết 
tự ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú.” Đây là chướng ngại thứ tám hay 
trường hợp phi thời thứ tám đối với người tu Phạm hạnh. 

[0613c10] Có một trường hợp đúng thời, không phải là chướng ngại đối 
với người tu Phạm hạnh. Thế nào gọi là có một trường hop đúng thời, không 
phải là chướng ngại đối với người tu Phạm hạnh? Đó là khi đẳng Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Тос, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, 
Vô Thượng Si, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn thị hiện 
ở đời thuyết pháp; pháp được dang Thiện Thệ giảng giải đưa đến an tịnh, tịch 
diệt, giác ngộ. Bay giờ, người ấy đang sống nơi thị thành văn minh, không diéc, 
khong cam, khong ngong nghiu, không phải dùng tay thay lời, có thé dam luận 
những việc tot xau, có chánh kiến. không thay biết điên đảo, vị ấy thay như vay 
và nói như vay: “Có bồ thí, có tế tự, có chú nguyện chúc phước, có nghiệp thiện 
ác, có nghiệp báo thiện ác, có cõi này cõi kia, có cha có mẹ, trên đời có chân 


” Nguyên tác: Vô trai (2). Xem chú thích 3, kinh số 15, tr. 84. 
8 Nguyên tác: Chú thuyết (191%). Xem chú thích 4, kinh só 15, tr. 84. 


? Chân nhân (Ж A), thường chi cho các bậc A-la-han (fe) 4272, Arahant), là những vị đã chứng ngộ giải 
thoát, hoặc chỉ cho Phật, hoặc chỉ cho các bậc Thánh nhân tu tập và chứng đắc chánh đạo. 
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nhân sinh về cõi lành, khéo đi, khéo đến, ở cõi này cõi kia tự biết tự ngộ, tự thân 
chứng đắc, thành tựu an trú.” Đây gọi là đúng thời, không phải là chướng ngại 
đối với người tu Phạm hạnh. 
Khi ấy, Thé Tôn liên nói kệ: 
Nếu được làm thân người, Pháp được thuyết vi diệu, 
Mà không chứng đạo quả, Tat không được gặp thời. 
Nhiều chướng ngại Phạm hạnh, Nếu người ở đời sau, 


Mà gặp được đúng thời, Là việc khó trong đời. 

Muốn được lại thân người, Và nghe pháp vi diệu, 

Hãy tinh tan tu học, Minh tự thương mình thôi. 
Luận bàn, nghe pháp lành, Chớ dé mat cơ hội, 

Nếu dé mất đi ròi, Át lo đọa địa ngục. 

Nếu không gặp đúng thời, Không nghe được pháp lành, 
Như người buôn mat của, Chịu sanh tử vô cùng. 

Nếu có được thân người, Nghe Chánh pháp, thiện pháp, 
Vâng lời Thế Tôn dạy, Chắc chăn sẽ gặp thời. 

Nếu đã gặp đúng thời, Siêng tu chánh Phạm hạnh, 
Được Pháp nhãn vô thượng, Dang Nhật Thân”? da day, 
Phải thường tự giữ gin, Găng tu, dứt ràng buộc, 
Đoạn trừ mọi kiết sử, Hàng ma, quyên thuộc ma, 
Vượt thoát khỏi thế gian, Diét sach cac lau hoac. 


Duc Phat day nhu vay, cac Ty-kheo nghe Phat day xong déu hoan hy 
phung hanh. 


10 Nhật Thân (Н #2, Adiccabandhu): Dòng Họ Mặt Trời, chi cho dòng họ Thich, ở đây chỉ Thé Tôn. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Ó đời, với người còn tham dục? thì nghèo túng có phải là nỗi khổ lớn chăng? 

Cac Ty-kheo đáp: 

- Thưa phải, bạch Thé Tôn! 

Thế Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo: 

- Nếu như người còn tham dục, do nghèo túng nên phải đi vay mượn tiên 
bac của người khác. O đời mà phải di vay mượn tiên bac của người khác thì có 
phải là nôi khô lớn chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa phải, bạch Thế Tôn! 

Thé Tôn hỏi tiếp: 

- Nêu như nguoi con tham duc, do vay muon tién bac của người khác va 
không trả nợ đúng hẹn nên tiên lãi gia tăng. Ở đời mà tiên lãi bị gia tăng thì có 
phải là nỗi khô lớn chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa phải, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn lại hỏi: 

= Nếu như người còn tham dục, do không thê trả lãi gia tăng nên bị chủ nợ 
đên đòi nợ. Ở đời mà bị chủ nợ đên đòi nợ thì có phải là nỗi khô lớn chăng? 

Các Ty-kheo dap: 

— Thwa phai, bach Thé Tén! 

Thé Tôn lại hỏi các Ty-kheo: 

- Nêu như người còn tham dục, do DỊ chủ nợ đến đòi nhưng, không thê trả 
nợ nên chủ nợ nhiêu lan tìm дёп đòi nợ. О đời mà bị chủ nợ nhiêu lân tìm đên 
đòi nợ thì có phải là nôi khô lớn chăng? 


! Nguyên tác: Ban cùng kinh & 9 (T.01. 0026.125. 0614a13). Tham chiếu: А. 6.45 - Ш. 351. 
2 Nguyên tác: Hữu dục nhân (4 kA, kamabhogina): Người còn bị dục chi phôi, kẻ phàm phu. 
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Cac Ty-kheo đáp: 

— Thưa phải, bach Thé Tôn! 

Thế Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo: 

— Nếu như người còn tham dục, do nhiều lần bị chủ nợ tìm đến đòi nợ, 
nhưng người ây không thé trả nợ nên bi chủ nợ bắt trói. Ở đời mà bị chủ nợ bắt 
trói thì có phải là nỗi khổ lớn chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa phải, bạch Thế Tôn! 

[0614b02]— Như vậy, ở đời, với người còn tham dục mà lại nghèo túng thi 
rất khô. Ở đời, với người còn tham dục lại phải vay mượn tiền bạc của người 
khác thi rất khó. Ó đời, với người còn tham dục do vi vay nợ nên phải trả tiền 
lãi nhiều là rất khó. Ó đời, với người còn tham dục mà bi chủ nợ đòi tiên lãi là 
rat khô. Ở đời, với người còn tham dục mà bị chủ nợ nhiều lần tìm đến đòi tiền 
lãi là rất khô. Ó đời, với người còn tham dục mà bị chủ nợ bắt trói lại là rat khó. 

Cũng vậy, nêu người nào ở trong Thanh pháp này mà không có niêm tin 
đối với thiện pháp, không giữ giới câm, không siêng năng học kinh nghe pháp, 
không bồ thí, không có trí tuệ đối với thiện pháp, tuy vị ay có nhiêu vàng bạc, 
lưu ly, pha lê, ma-ni, bạch kha, loa bích, san hô, hồ phách, mã não, đại môi, xà 
cừ, bích ngọc, xích thạch, tuyên châu nhưng vẫn bị xem là kẻ nghèo nàn cô thê. 
Trong Thánh pháp của Ta gọi đó là kẻ bất thiện, nghèo nàn. 

Nếu người nào thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác thì trong 
Thánh pháp của Ta gol đó là kẻ vay ng, bat thién. 

Nếu người nào muốn che giấu những việc lam ác của thân, không tự tỏ bày, 
không ưa nói ra, không thích bi người khác khiến trách, chóng đối người khiến 
trách, lại muôn che giàu lời nói ác, y nghĩ ac, không tự tỏ bày, không ưa nói ra, 
không thích bị khiến trách, chông đối người khiến trách thì trong Thánh pháp 
của Ta gọi đó là kẻ khất nợ, bất thiện. 

Nếu người nào tạo tác? một việc ở trong thôn ấp hay ngoài thôn ấp, khi các 
bậc Phạm hạnh thay được, liền nói như vây: “Này chư Hiền! Người này làm 
như vậy, hành động như vậy, xâu ác như vậy, bất tịnh như vậy, là cái gai của 
thôn ap.” Vi ấy liền đáp tra: “Này chư Hiền! Tôi không làm như vậy, không 
hành động như vậy, không xâu ác như vậy, không bất tịnh như vậy, cũng không 
phải là cái gai của thôn ấp.” Trong Thánh pháp của Ta gọi đó là kẻ bị đòi nợ, 
bắt thiện. 

Nếu nguoi! nao ở nơi an ồn, hoặc bên gốc cây, hoặc trong núi rung, hoặc 
nơi thanh vắng, nhưng vẫn nhớ nghĩ ba niệm bắt thiện là niệm dục, niệm sân và 
niệm hại thì trong Thánh pháp của Ta gọi đó là kẻ nhiều lần bị đòi nợ, bất thiện. 


3 Nguyên tác: Hanh (їт). 
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Nếu người nào thân đã làm việc ác, miệng đã nói lời ác và ý đã nghĩ điều 
ác, do nhân này duyên này nên khi qua đời chắc chắn sanh chén båt thiện, doa 
vào địa ngục. Trong Thánh pháp của Ta gọi đó là kẻ bi chủ nợ bắt trói, bất thiện. 

Ta Апо thay có sự trói buộc nào thật sự đau khó, thật sự nặng nè, that sự 
tôi tam,‘ thật sự đáng khinh ghet băng sự trói buộc nơi dia ngục, nga quý va súc 
sanh. Ba sự trói buộc đau khó nay chi có Iy-kheo A-la-hán lậu tận mới có thé 
nhận biết, diệt sạch va nhé cả goc rễ khiến chúng vĩnh viễn không thé hôi sinh. 


Lúc ay, Thê Tôn liên nói kệ: 


Ở đời, nghèo túng khổ, Vay mượn tiên của người, 
Đã vay tiên bac ròi, Bị người đòi là khó. 

Chủ nợ đến đòi tiên, R6i lay dây trói lại, 

Bị trói thật khổ thay, Thé gian vẫn thích dục. 
Trong Thánh pháp cũng vậy, Nếu không có chánh tín, 
Không hồ và không thẹn, Tạo ác, nghiệp bat thiện. 
Thân làm việc bat thiện, Miệng, ý đều như vậy, 
Che giấu, chăng nói ra, Không ưa lời dạy phải. 
Nếu từng làm nhiều việc, Suy tưởng về khô đau, 

Ở thôn hay chỗ văng, Nhân đó sanh hồi tiếc.” 
Những việc thân, miệng tạo, Và niệm khởi từ ý, 
Khiến nghiệp ác tăng dân, Thường làm lại làm nữa. 
Tạo ác mãi không dừng, Đã làm nhiêu việc ác, 
Theo nghiệp mà thọ sanh, BỊ trói nơi địa ngục. 

Troi buộc này rất khó, Người dong mãnh quyết thoát, 
Được tài lợi đúng pháp, Het nợ, được an ôn, 

Bồ thí được hoan hy, Được lợi cả hai 01,8 

Các cư sĩ theo đây, Nhờ thí, phước dân tăng. 
Trong Thánh pháp cũng vậy, Nếu thành tín kiên định, 
Đây đủ đức hồ thẹn, Bồ thí không xan tham,” 
Lia bỏ năm triển cái, Thường vui tu tinh tân, 
Thành tựu các thiền định, Buông xả mọi dục lạc. 
Được niêm vui vô thực, Cũng như hồ nước trong, 


4 Nguyên tác: Như thị thô (40 Æ $). Theo Du-gia su địa luận Hiri Bi Hh (7.30. 1579.56. 0608b06), 
bói (Ж) mang nghĩa không sạch sẽ, không rạng rỡ (£ 3618). 
én tác: Nhược hữu số số hạnh, ý niệm tắc vi khó, hoặc thôn hoặc tĩnh xứ, nhân thị tất hữu hồi (Ж 
ӨГ, ДН! AE, at At sử ЕЕ [А ЖЕН tH). Tham chiếu: A. 6.45 - Ш. 351: Tato anucaranti nam, 
sankappa manasa dukha; Game уа yadi varafiie, yassa vippatisaraja. (Nhimg tu tuéng khé dau / Sanh 


ra từ hôi hận / Vẫn truy tìm người ấy / Ó làng hoặc ở rừng), HT. Thích Minh Chau dịch. 


6 Nguyên tác: Nhị câu giai hoạch lợi (— f & 3Š fl): An lạc trong đời này (ditthadhammahitatthaya) và 
an lạc trong đời sau (sampardayasukhaya). 

7 Nguyên tác: Thứ cơ vô xan tham EERE AR A). Thứ co (ЖЖЖ), Thiện Sanh kinh FEK (T.01. 
0001.16. 0072a05) gọi là “cấp thí” (24 Fifi). 

8 Vô thực lạc (Ж 4, niramisam sukham): An lạc không do vật thực. 
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Tâm bất động, giải thoát, Dứt sạch các kiết sử. 
Không bệnh là Niêt-bàn, Cũng gọi đèn Vô thượng,” 
Không khô, không nhiém, an, Goi là không lay động. 
Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành.'° 


? Nguyên tác: Vô thượng đăng (Ж E 8): Vì có thé phá tan bóng tối phiền não nên gọi là “đèn vô thượng.” 
10 Bản Hán, hêt quyên 29. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ đức Phật, lay sát chân Ngài rồi ngồi 
sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! О đời có bao nhiêu hạng người hưởng dục? 

Đức Thé Tôn day: 

- Này cư sĩ! Ở đời có mười hạng người hưởng dục. Là mười hạng người 
nào? Này cư sĩ! Có hạng người hưởng dục từ việc tìm kiếm tài vật một cách phi 
pháp và trái đạo lý. Khi đã kiếm được tài vật băng cách bất chánh như thế rồi, 
vị ây không nuôi thân an ón và không сар dưỡng cho cha me, vo con, tôi tớ, 
người giúp việc, cũng không cúng dường Sa-môn hay Phạm chí để được sanh 
lên cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả vui, sanh vào cõi trời, được sống lâu. Có 
hạng người hưởng dục như thê. 

Lại nữa, này cư sĩ! Có hạng người hưởng dục từ việc tìm kiếm tài vật một 
cách phi pháp và trái đạo lý. Khi đã kiêm được tài vật bằng cách bất chánh như 
thé rôi, vị ду nuôi thân an ón và cấp dưỡng cho cha me, vợ con, tôi tớ, người 
giúp việc, nhưng không cúng dường Sa-môn hay Phạm chi dé được sanh lên 
cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả vul, sanh vào cõi trời, được sông lâu. Có hạng 
người hưởng dục như thé. 

Lại nữa, này cư sĩ! Có hạng người hưởng dục từ việc tìm kiêm tài vật một 
cách phi pháp và trái đạo ly. Khi đã kiểm được tài vật băng cách bat chánh như 
thé ròi, vị ấy nuôi thân an ón và cấp dưỡng cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người 
giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn hay Pham chí dé được sanh lên cảnh giới 
an lạc, thọ hưởng quả vui, sanh vào cõi trời, được sông lâu. Có hạng người 
hưởng dục như thế. 

Lại nữa, này cư sĩ! Có hạng người hưởng dục từ việc tìm kiểm tai vật một 
cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Khi đã kiêm được tài vật một cách vừa hợp 
pháp vừa phi pháp như thé rôi, vi ду không nuôi thân an ón và không cap dưỡng 
cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường Sa-môn 


' Quyền 30. Nguyên tac: Hanh duc kinh 47 #8 (T.01. 0026.126. 0615a08). Tham chiếu: Phuc dam 
kinh (RYE (T.01. 0065. 0863b10); A. 10.91 - V. 176. 


2 Nguyên tác: Nhân hành duc (A fT &, kamabhogi): Người hưởng duc. 


790 # KINH TRUNG A-HAM 


hay Pham chi dé được sanh lên cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả уш, sanh vào 
cõi trời, được sống lâu. Có hạng người hưởng dục như thê. 

Lại nữa, này cư sĩ! Có hạng người hưởng dục từ việc tìm kiếm tài vật một 
cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Khi đã kiếm được tai vat một cách vừa hợp 
pháp vừa phi pháp như thé rôi, vị ây nuôi thân an ón và cấp dưỡng cho cha me, 
vo con, tôi tớ, người giup việc, nhưng không cúng dường Sa-môn hay Pham chi 
dé được sanh lên cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả vui, sanh vào cõi trời, được 
sống lâu. Có hạng người hưởng dục như thế. 

[0615b09] Lại nữa, này cư sĩ! Có hạng người hưởng dục từ việc tim kiếm 
tài vật một cách hợp pháp và đúng đạo lý. Khi đã kiêm được tài vật một cách 
hợp pháp và đúng đạo lý như thê rôi, vị ay khong nuôi thân an ón và không cấp 
dưỡng cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường Sa- 
môn hay Phạm chí dé được sanh lên cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả уш, sanh 
vào cõi trời, được sông lâu. Có hạng người hưởng dục như thê. 

Lại nữa, này cư sĩ! Có hạng người hưởng dục từ việc tìm kiểm tài vật một 
cách hợp pháp, đúng đạo ly. Khi kiếm được tài vật một cách hợp pháp, đúng 
đạo lý như thê roi, vị ấy nuôi thân an ôn và сар dưỡng cho cha mẹ, vợ con, tôi 
tớ, người giúp việc, nhưng không cúng dường Sa-môn hay Phạm chí để được 
sanh lên cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả vui, sanh vào cõi trời, được sống lâu. 
Có hạng người hưởng dục như thé. 

Lại nữa, này cư si! Có hạng người hưởng dục tu việc tim kiểm tài vật một 
cách hợp pháp và đúng đạo lý. Khi kiêm được tài vật một cách hợp pháp và 
đúng đạo lý như thé roi, vị ấy nuôi thân an ôn và cấp dưỡng cho cha mẹ, vợ 
con, tôi tớ, người giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn hay Pham chí dé được 
sanh lên cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả vui, sanh vào cõi trời, được sông lâu. 
Nhưng khi có nhiêu tài sản rồi, vị ду lại bị đắm nhiễm, bị trói buộc. Khi đã bị 
dim nhiễm va bị trói buộc rồi, vị ấy không thấy được tai họa, không biết rõ sự 
xuất ly trong khi thọ dụng. Có hạng người hưởng dục như thé. 

Lại nữa, này cư sĩ! Có hạng người hưởng dục từ việc tìm kiểm tài vật một 
cách hợp pháp và đúng đạo lý. Khi đã kiếm được tài vật một cách hợp pháp 
va đúng đạo lý như thê rôi, vị ду nuôi thân an ón và cấp dưỡng cho cha mẹ, vợ 
con, tôi tớ, người giup việc, cũng cúng dường Sa-môn hay Phạm chí dé duoc 
sanh lên cảnh giới an lac, thọ hưởng qua уш, sanh vào cõi trời, được sông lâu. 
Khi đã có nhiều tài sản ròi, vi dy vẫn không đăm nhiễm, không bị trói buộc. Khi 
không đắm nhiễm, không bị trói buộc, vị ây thây được tai họa và biết rõ sự xuất 
ly trong khi thọ dụng. Có hạng người hướng dục như thé. 


Này cư sĩ! Nếu có hạng người hưởng dục tu việc tim kiếm tài vật một cách 
phi phap va trai dao ly, sau khi kiếm được tài vật một cách bat chánh như thé 
TÔI, VỊ ay khong nuôi thân an ôn và không cấp dưỡng cha me, vợ con, tôi td, 
người giúp việc, cũng không cúng dường Sa-môn hay Phạm chí để được sanh 
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lên cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả vui, sanh vào cõi trời, được sông lâu, hạng 
người này là thâp kém nhất so với những hạng người hưởng duc. 

Này cư sĩ! Nếu có hạng người hưởng dục từ việc tìm kiếm tài vật một cách 
vừa đúng pháp vừa phi pháp, khi kiêm được tài vật vừa đúng pháp vừa phi 
pháp như thê rôi, vi ду nuôi thân an ôn va cấp dưỡng cho cha mẹ, vo con, tôi 
tớ, người giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn hay Phạm chí dé được sanh lên 
cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả уш, sanh vào cõi trời, được sống lâu thì hạng 
người này là ưu tú bậc nhất so với những hạng người hưởng dục. 

[061 5c09] Này cư sĩ! Nếu có hạng người hưởng dục từ việc tìm kiếm tài vật 
một cách hợp pháp và đúng đạo lý, khi kiêm được tài vật một cách hợp pháp và 
đúng đạo lý như thé rôi, vị ay nuôi thân an ón va cấp dưỡng cho cha mẹ, vợ con, 
tôi tớ, người giup việc, cũng cúng dường Sa-môn hay Pham chí đê được sanh 
lên cảnh giới an lạc, thọ hưởng quả vui, sanh vào cối trời, được sông lâu. Khi 
có nhiều tài sản rồi, vị ду vẫn không đăm nhiễm, không bị trói buộc. Đã không 
dim nhiễm, không bị trói buộc nên vi ây thây được tai họa, biết rõ sự xuất ly 
trong khi thọ dụng. So với những người hưởng dục kia thì đây là hạng người 
bậc nhất, tôi dai, tôi thượng, tôi thăng, tối tôn, tôi diệu. Giỗng như nhờ vào con 
bò mà có sữa, nhờ có sữa nên có lạc, nhờ có lạc nên có sanh tô, nhờ có sanh tô 
nên có thục tô, nhờ có thục tô nên có dé- hô: trong đó dé-hé được хет là bậc 
nhất, tối đại, tối thượng, tối thắng, tối tôn, tôi diệu so với những loại kia. Này 
cư sĩ, cũng như vậy, hạng người hưởng duc này là bậc nhất, tôi đại, tối thượng, 
tối thắng, tôi tôn, tôi diệu so với những người hưởng dục Кіа. 


Khiâ ây, Thé Tôn nói kệ này: 


Kiếm tài vật phi pháp, Vừa đúng pháp, phi pháp, 
Không cúng, không tự dùng, Không bó thí, tao phước, 

Hai hạng này đều xâu, Thuộc hưởng dục bậc hạ. 
Kiểm tài vật đúng pháp, Lo đủ bản thân mình, 

Cho người và tự dùng, Cũng bồ thí, tạo phước, 

Cả hai déu có đức, Thuộc hưởng dục bậc thượng. 
Nếu có tuệ xuất yêu, Hưởng duc, ở tại gia, 

Biết tai họa, biết đủ, Dùng tài vật, tiết kiệm, 
Người được tuệ thoát dục, Là hưởng dục tôi thượng. 


Đức Phật dạy như vậy, cư sĩ Cap Cô Độc và các Ty-kheo nghe Phat dạy 
xong đêu hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ đức Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi 
sang một bên và thưa: 

- Kính bạch Thé Tôn! Ó đời có bao nhiêu hạng người xứng đáng làm 
ruộng phước?? 

Thế Tôn bảo: 

- Này cư sĩ! Ở đời có hai hạng người xứng đáng làm ruộng phước. Là hai 
hạng nao? Một là hạng Hữu học, hai là hạng Vô học. Hạng Hữu học có mười 
tam bậc, hạng Vô học có chin bậc. 


! Nguyên tác: Phước điển kinh АЕН (T.01. 0026.127. 0616a05). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.992. 0258с11); Tăng. 34 (T.02. 0125.42.8. 0755a07); A. 2.35 - I. 61. 

2 Nguyên tác: Phước điền nhân (38 H A, dakkhineyya): Bậc xứng đáng nhận sự cúng dường. 

3 Nguyện tác: Học nhân (ŽA, Sekkha): Dé tử Phật tuy thay biết Chánh pháp nhưng chưa thể đoạn 
trừ phiên não, van còn có pháp đê tu học nên gọi là Hữu học (A Æ). Đôi lại là Vô học nhân (#8 
Л), chỉ các bậc Thánh đã chứng A-la-hán quả (PI #1 Ж), vì không có pháp dé tu học, nên gọi là 
Võ học (288). 
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Này cư sĩ! Thế nào là mười tám bậc Hữu học? Đó là bậc Tín hành, 
bậc Pháp hành, bậc Tín giải thoát,5 bậc Kiến đáo,” bậc Thân chúng, bậc 
Gia gia,’ bậc Nhất chúng,!° bậc Tu-đà-hoàn hướng, bậc Tu-đà-hoàn, bậc Tu- 
đà-hàm hướng, bậc Tư-đà-hàm, bậc A-na-hàm hướng, bậc A-na-hàm, bậc 
Trung Bát-niết-bàn,'! bậc Sanh Bát-niêt-bàn,!? bậc Hành Bát-niễt-bàn,'? bậc 


* Tín hành còn gọi là Tùy tín hành (B8 1ñ fT, Saddhäanusar?), nghĩa là bậc tuy chưa thành tựu quả vi Dự lưu 
(ЯЕ Ж), nhưng đã vượt khỏi hàng phàm phu, là bậc Hữu học có kha năng kham thọ (%2, khanti), phân 
biệt giáo pháp, từ đó quan sát, tư duy với trí tuệ tăng thượng, gọi là bac Tuy tín hành. Xem thêm SA. 61. 


° Pháp hành (74 fT) còn gọi Tùy pháp hành (817, Dhammanusari), nghĩa là bậc tuy chưa thành tựu 
quả vị Dự lưu, nhưng đã vượt khỏi hàng phàm phu, là bậc Hữu học có khả năng dùng sức mạnh trí 
tuệ quán sát, tư duy rôi kham thọ giáo pháp (22, khanti), gọi là bậc Tùy pháp hành. Xem thêm 54. 61. 


6 Tín giải thoát (1l # ЛЯ, Saddhavimutta): Nhờ tín tâm сао tôt với đức Phật nên được giải thoát. Tham 
chiếu: А. 3.21 - I. 118: Yvayam puggalo saddhavimutto svassa sakadagami va anagami va (hạng người 
tín giải này là hạng người Nhat lai (—ZK) hay Bat lai (A Ж)), HT. Thich Minh Chau dịch. Vi Ty-kheo 
thành tựu tín giải thoát được Phật khen ngợi là Ba-ca-lé CWR). Tham chiếu: S. 55.24: Có người 
không thành tựu tịnh tín bat động đối với đức Phat, đối với Pháp, đối voi chúng Tăng, không có trí tuệ 
hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Nhưng vị ấy có những pháp này: Tín 
căn, tân căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, chỉ có lòng tin, chỉ có lòng ái mộ ở Như Lai. Người này, nay 
Mahanama, không có di đên địa ngục, không có di dén loài bang sinh, không co di đên cõi nga quy, 
không có đi дёп cõi dữ, ác thú, doa xú (HT. Thích Minh Chau dịch). 

1 Kiến đáo (ЖЕП, Ditthippatta) cũng gọi là “Kiến chi” (ЖЯ, Ж). Theo SA. 936, đây là bậc Dự lưu, thấy 
biết như thật đối với giáo pháp (74 IEE ii ЖЖП F). 


8 Thân chứng (9 #, Kayasakkhi): Trong A. 3.21 - I. 118, đức Phật xác định: Na khvettha, sariputta, 
sukaram ekamsena byakatum: ауат imesam tinnam puggalanam abhikkantataro ca panitataro са ti. 
Thanafihetam, sariputta, vijjati yvayam puggalo ditthippatto svassa arahattaya patipanno, yvayam 
puggalo saddhavimutto svassa sakadagami va anagami va, yo cayam puggalo kayasakkhi sopassa 
sakadagami va anagami va. (O day, nay Sariputta, that không dé gi dé tra lời một chiều là hang người 
này hy hữu hơn, thù diệu hon trong 3 hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, nay Sariputta, la hang nguoi 
Kién chí này là hang nguoi dang hướng đên A-la-han, con hang người tin giải này là hạng người Nhat 
lai hay Bât lai, và hạng người thân chứng này là hạng người Nhật lai hay Bât lai), HT. Thích Minh 
Châu dịch. Theo kinh chỉ cho bậc Thánh dac quả Tu-da-ham (7 ht £, Sakadagamin) hoặc A-na-ham 
CES A, Anāgāmin). Tuy nhiên, Cáu-xá luân 18šñ (T.29. 1558.24. 0126а15) cho răn g: Trong kinh 
có nói, qua vị Bat hoàn còn gọi, là Thân chứng (39 4538, AY SB); Dai tri độ luận К Eim (T.25. 

1209 54 UN cũng cho răng, khi thành tựu Thân chứng thì nhập Niét-ban A-na-hàm (615 5 88 

1 


? Gia gia (Ж Ж, Kolankola) là bậc Du luu, được sanh vào nhà thuàn thiện, từ nhà này sang nhà khác 
trước khi chứng đắc A-la-hán. Tham chiếu: 4. 3. 86 - L. 232: Vị ấy, do đoạn tận 3 kiết sử, là bậc Gia gia, 
dong ruôi, lưu chuyên trong 2 hay 3 gia đình, rôi đoạn tận khó đau (HT. Thich Minh Chau dich). Xem 
thêm Tăng. 38 (7.02. 0125.28.7. ‚ 0653c16): Néu có một người dứt trừ 3 kiết sử sẽ thành tựu pháp bat 
thoái chuyên Tu-da-hoan (APEE, Sotapatti), nhat định dén được Niét-ban, và chậm nhất là aa ua 7 
lần sanh lại cõi nay; hoặc thành bac Gia gia, Nhat chủng (sÈ# — A, Bf = Ae tH, RARER, 
Ws 28 їй %3, PRUE RE L WEEE; REKK, FE). 

10 Nhat chung (— ЖЕ, Ekabija) là bậc Dự lưu phải trải qua một lân tái sanh. Tham chiếu: А. 3.86 - I. 
232: Vị ây, do đoạn tận 3 kiết sử, là bậc Nhất chủng, sau khi phải sanh hiện hữu làm người một lần, 
rồi đoạn tận khó đau (HT. Thích Minh Châu dịch). SA. Ш. 239, Ekabijisuttavannanda giải thích: 
Ettha ca ekabijitiadisu yo sotapanno hutva ekameva attabhavam janetva arahattam papunati, ayam 
ekabiji nama (O đây, căn nguyên của từ Nhat chủng nhằm chỉ cho những vi chứng quả Dự lưu chi tái 
sanh một lần trước khi chứng Niét-ban, nên có tên là Nhat chung). 

l! Trung Bat-niét-ban (Ф 38 $, Antaraparinibbayi) là bậc Bat lai. Sau khi sanh vào cõi trời Tịnh Cư 
(Suddhavasa) được phan nửa tho mang thì nhập Niét-ban. Theo A. 3.86 - I. 232: Vi á ay do đoạn tận 5 hạ 
phân kiết sử, là bậc Trung gian Bát-niêt-bản. 

2 Sanh Bat-niét-ban (AE AYER, Upahaccaparinibbayi) còn gọi là Tôn hại (upahacca) Niét-ban, là bậc 
Bat lai, sau khi sanh vào cõi trời Tinh Cu, gân mãn tuôi thọ thì nhập Niết-bàn. 

з Hành Bat-niét-ban ($T 8# %3, Sasankharaparinibbayi) là bậc Bắt lai, sau khi sanh vào cõi trời Tịnh 
Cư, phải nô lực tu tập rôi mới nhập Niêt-bàn. 
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Vô hành Bát-niết-bàn' và bậc Thượng lưu Sắc Cứu Cánh.!5 Đây là mười tam 
bậc Hữu học. 

Này cư sĩ! Thế nào là chín bậc Vô hoc? Đó là bậc Tư рћар,!6 bậc Thăng 
tân pháp," bậc Bat động phap,'® bậc Thoái рһар,! bậc Bắt thoái pháp,” bậc Hộ 
phap,”’ bậc Thật trụ pháp,” bậc Tuệ giải thoát” và bậc Câu giải thoát.” Đây là 
chín bậc Vô học. 

Khi ấy, Thế Tôn nói kệ này: 


Học, Vô học trong đời, Đáng tôn kính, cúng dường, 
Bac khéo đoan chánh thân, Với miệng, y cũng vay, 
Ay là bậc ruộng tot, Cúng dường được phước lớn. 


Đức Phật dạy như vậy, cư sĩ Cấp Cô Độc và các Ty-kheo kia nghe Phật dạy 
xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


! Vô hành Bát-niệt-bàn (А1718 Я, Asankharaparinibhay) là bậc Bat lai, sau khi sanh vào cõi trời 
Tịnh Cư, không cần nỗ lực vẫn đạt Niết-bàn. 


l: Thượng lưu Sắc Cứu Cánh (CERERE, Uddhamsota akanitthagami) là bậc Bat lai, sau khi sanh 
vào cõi trời Tịnh Cư, lần lượt tái sanh qua các cõi từ cõi thứ nhật (V6 Phiên thiên) đến cõi thứ năm (Sắc 
Cứu Cánh thiên), đoạn trừ 5 thượng phần kiết sử, rồi nhập Niết-bàn tại đó. 


© Tư pháp (4274), theo A-0)-đàm Tâm luận kinh Bay Рё ae D am AE (7.28. 1551.3. 0851a03), là bậc Thánh 
A-la-han, tri tué va tinh tan déu yéu, nhung thuong chan ghet than minh, long thường nhớ n SN VIỆC 
diệt trừ sự chết thì sẽ thành tựu Tư pháp (Ж ARK EB RAE, BARES, ARRE, BLE BE 


! Thăng tan pháp (3‡3Ê‡*), theo 4-)-đàm Tâm luận kinh BJ BB biR (7.28. 1551.3. о: là 
bậc Thánh A-la-hán, không có nhiều lợi trí, nhưng nỗ lực tinh tan thì sẽ tiễn tới Bat động tanh (> j 
ERE Ws BEE BNE, #071361). 


18 Bat động pháp (DEIS), theo A-t)-dam Tâm luận kinh Pal РЁ опе (7.28. 1551.3. 0851a07), là 
bậc Thanh A-la-hán, do có tinh tan va lợi tri rộng rãi, nên nhanh chóng dat được bat động, gọi là Bat 
động pháp ($5 Fil #ï T tus WBA 8), ZE: # AS EE). 


” Thoái pháp (3&7), theo Tạp 4-7)-đàm Tâm luận Ж E La (7.28. 1552.5. 0913c18), là bậc 
Thánh A-la-hán, trong giai vị tu tập đầu tiên, tinh tân chưa cô định và chưa thuân nhất nên gọi là Thoái 
pháp (WS ph HT [R82 lẽ R #1818). 


20 Bat thoái pháp (228 3š), theo 4-1)-dam Tâm luận kinh [oy E. Z bim (7.28. 1551.3. 085 1a05), còn 
gọi là bậc Trụ pháp. Bậc Thánh A-la-hán, với trí tuệ và tinh tan đều ở mức cân băng, vị ay ở trong dao 
này không tién không thoái, gọi là Trụ pháp (Ф: # 9, НЕЛЕ ANG, PTRA 


?' Hộ pháp (a7), theo 4-/)-đàm Tâm luận kinh br] EÈ S mm (7.28, 1551.3. 0851a04), là bậc Thánh 
A-la-hán, tuy trí kém йыла tnh tan tăng thượng, dùng sức tinh tan dé tự thủ hộ, gọi là Hộ pháp (Ex 


ei ЕНЕ, DURE fe Ti HỆ ik). 


22 That trụ pháp (Ё), theo A-t)-dat-ma Dai T)-bà-sa luận ËJ P£ RE К BBY Vt (7. 27. 1545.62. 
0319c11), la An trụ pháp, bậc Thánh A-la-hán, không thoái that nhưng cũng không tiên tới (21% 
28 ík SB JR Я Ж). 


2 Tuệ giải thoát (St AR, Paññavimutta): Bậc Thánh A-la-han, nhờ sức trí tuệ đoạn trừ phiên. não mà 
được giải thoát. Tham chiếu: M. 70: Thế nào là bậc Tuệ giải thoát? Ó đây, nay cac Ty- -kheo, có người, 
sau khi thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi 
đã thay với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc 
Tuệ giải thoát (HT. Thich Minh Chau dich). 


24 Câu giải thoát (A AF At, Ubhatobhagavimutta) còn gọi là Câu phân giải thoát, bậc Thánh A-la-hán. 
Tham chiêu: M. 70: Thé nào là bậc Câu phân giải thoát? Ở đây, này các Ty-kheo, có người, sau khi than 
đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí 
tuệ, các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này, này các Ty-kheo, được gọi là hạng người 
Câu phan gial thoat (HT. Thich Minh Chau dich). 


128. KINH UU-BA-TAC! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

[0616b01] Bay gio, cu SĨ Cấp Cô Độc cùng năm trăm ưu-bà-tắc di đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi- phat. Đến nơi, cư sĩ Cap Cô Độc cúi đầu danh lé Ton gia ròi 
ngôi sang một bên. Năm trăm ưu-bà-tắc cũng dành lễ theo rôi ngôi sang một 
bên. Khi cư sĩ Сар Cô Độc và năm trăm ưu-bà-tắc đã ngòi xuống, Tôn giả Xá- 
lợi-phât liền vì họ mà thuyết pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, khiến được hoan 
hý.” Sau khi dùng vô sô phương tiện thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến được hoan hy cho các vị ду xong, Tôn giả liền từ chỗ ngòi đứng dậy, đi 
đến chỗ đức Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngòi sang một bên. Không lâu sau, cư 
sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm ưu-bà-tắc cũng đến chỗ đức Phật, lay sát chân Ngài 
rồi ngôi sang một bên. Khi Tôn giả Xá-lợi- phat và đại chúng đã an định chỗ 
ngôi, Thé Tôn bao: 

— Này Xá-lợi-phất! Thay nên biết rang vị Thánh đệ tử cư si? nêu khéo hộ 
trì, thực hành năm pháp! va được bón tâm tăng thượng thì sẽ được an lạc ngay 
trong đời hiện tai, cũng dé dàng chứ không phải quá khó. Nay X4-loi-phat, thay 
nên ghi nhận răng vị Thánh đệ tử này đã hoàn toàn xa lìa địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh và các đường ác, đắc quả Tu-đà-hoàn, không còn rơi vào các pháp tà vạy, 
nhất định thành tựu Chánh giác, nhiều nhất là thọ sanh bảy lân nữa. Sau bảy lần 
qua lại cõi trời, cdi người thì vi ây sẽ được giải thoát. 

Này X4-loi-phat! Vị Thánh đệ tử cư sĩ khéo hộ trì và thực hành năm pháp 
như thé nào? Vi ấy lia bỏ sát sanh, dứt trừ sát sanh, buông bỏ dao gậy, có tâm 
hồ then, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tat cả, cho đến những loài côn trùng nhỏ 
nhít. Đối với việc sát sanh, tâm vị ấy đã trừ sạch. Đây là pháp thứ nhất mà vị 
Thánh đệ tử cư sĩ khéo hộ trì và thực hành. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Vi Thanh đệ tử cư sĩ lia bỏ trộm cắp, dứt trừ trộm 
cắp, chỉ lây những thứ được cho, vui với những gì nhận được, thường thích 


! Nguyên tác: Uu-bà-tăc kinh IË E Æ (T.01. 0026.128. 0616a27). Tham chiếu: А. 5.179 - Ш. 211. 

2 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (203%, 2840, RE). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 

3 Bạch y Thánh đệ tử (H  # 35 F, gihi odatavasana): Cư sĩ tại gia áo trang trong sạch. 

4 Nguyên tác: Thiện hộ hành ngũ pháp (217 A). Tham chiếu: A. 5.179 - Ш. 211: Райсаѕи 
sikkhapadesu samvuta kammanto (khéo thực hành và phòng hộ 5 điêu học giới). 
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bố thí, hoan hy không tham tiếc, không mong người đền trả, không bị ý niệm 
muốn trộm cap che mo tâm trí, thường tự khéo hộ trì. Đối với việc trộm cắp, 
tâm v1 ây đã trừ sạch. Đây là pháp thứ hai mà vị Thánh đệ tử cư sĩ khéo hộ trì 
và thực hành. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Vị Thánh đệ tử cư si lia bỏ tà dâm, dứt trừ tà dâm. Đối 
với những người nữ được cha bảo vệ, hoặc mẹ bảo vệ, hoặc cả cha mẹ cùng bảo 
vệ, hoặc anh em bảo vệ, hoặc chị em bảo vệ, hoặc cha mẹ chồng bảo vệ, hoặc 
thân quyến bảo vệ, hoặc dòng họ bảo vệ, cho дёп những người nữ bị pháp luật 
hay chủ nợ xử phạt, quản thúc hay người nữ đã hứa hôn, đã nhận trang sức hay 
tràng hoa của kẻ khác làm tin thì vị ду không xâm phạm đến. Đối với việc tà 
dâm, tâm vi ду đã trừ sạch. Đây là pháp thứ ba mà vị Thánh đệ tử cư sĩ khéo hộ 
tri và thực hành. 

Lại nữa, Xá-lợi-phất! Vị Thánh đệ tử cư sĩ xa lìa nói dối, đứt trừ nói dối, 
chỉ nói lời chân thật, thích lời chân thật, giữ lời đã hứa không hè thay đổi nên 
được người tin tưởng, không lừa gat thế gian. Đối với việc nói dối, tâm vi ау đã 
trừ sạch. Đây là pháp thứ tư mà vị Thánh đệ tử cư sĩ khéo hộ trì và thực hành. 

[0616c04] Lại nữa, Xá-lợi- phât! VỊ Thánh đệ tử cư sĩ từ bỏ uống rượu, dứt 
trừ uống rượu. Đỗi với việc uông rượu, tâm vị ду đã trừ sạch. Day là pháp thứ 
năm mà vị Thánh đệ tử cư sĩ khéo hộ trì và thực hành. 

Này Xá-lợi-phất! Vi Thánh đệ tử cư sĩ làm thé nào dé được bốn tâm tăng 
thượng và thành tựu an lạc ngay trong đời hiện tại một cách dễ dàng? Vi Thánh 
đệ tử cư sĩ niệm tưởng Như Lai: “Đâng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Dieu Ngự 
Truong Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn.” Vị ay niệm tưởng Như 
Lai như thé, néu có tham muốn bắt chánh liên được tiêu trừ, trong tâm nếu có 
pháp bất thiện, ó ué, buôn khổ, sầu lo cũng liên được tiêu diệt. Vị Thánh đệ 
tử cư sĩ nhờ nương tựa Nhu Lai mà tâm an tinh và được hoan hy, nếu có tham 
muôn bất chánh liên được tiêu trừ, trong tâm nêu có điêu bat thiện, ô ué, buồn 
khó, sâu lo cũng liền được dứt trừ. Như vậy, vị Thánh đệ tử cư sĩ đã thành tựu 
tâm tăng thượng thứ nhật, đạt được an lạc ngay trong đời hiện tại, dễ dàng chứ 
không quả khó. 

Lại nữa, Xá-lợi- phat! Vi Thanh đệ tử cư sĩ niệm tưởng Pháp: “Pháp được 
Thé Tôn khéo thuyết, pháp ấy giúp người đạt đến cứu cánh, không còn buôn 
phiên, không còn nóng bức, vững chãi không lay động.” VỊ â ау quản như vậy, 
giác ngộ như vậy, hiểu biết như vậy, niệm tưởng Pháp như vậy roi, nêu có tham 
muôn bat chánh liền được tiêu diệt, trong tâm nếu có bat thiện, ó ué, buồn khổ, 
sâu lo cũng được tiêu diệt. VỊ Thánh đệ tử cư sĩ nhờ nương tựa Pháp mà tâm an 
tĩnh và được hoan hỷ, néu có tham muôn bat chánh liền được tiêu diệt, trong 
tâm nếu có bất thiện, ó ué, buồn khó, sau lo cũng được dứt trừ. Như vậy, vi 
Thánh đệ tử cư sĩ đã thành tựu tâm tăng thượng thứ hai. 
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Lai nữa, Xá-lợi-phât! Vi Thanh đệ tử cư sĩ niệm tưởng chúng Tăng: “Thánh 
chúng của Như Lai là những bậc hướng đến điều lành, hướng đến điều chân 
chánh, tuân tự theo pháp, thuận hành như phap.> Trong chúng ấy thật có bậc 
A-la-han hướng, bậc A-la-han; bậc A-na-hàm hướng, bậc A-na-ham; bậc Tu- 
đà-hàm hướng, bậc Tư-đà-hàm; bậc Tu-đà-hoàn hướng, bậc Tu-đà-hoàn. Đây 
là bón đôi tám bậc; là Thánh chúng của Như Lai đã thành tựu gidi,’ thành tựu 
định,Š thành tựu trí tuë,? thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến, đáng 
được kính trọng, đáng được cung kính cúng dường, là ruộng phước tôt của thê 
gian.” Khi vị ây niệm tưởng Thánh chúng của Như Lai như vậy, nêu có tham 
muôn bat chánh liên được tiêu diệt, trong tâm néu có bất thiện, ó иё, buồn khổ, 
sâu lo cũng được tiêu diệt. Vị Thánh đệ cư sĩ tử nhờ nương tựa Thánh chúng 
cua Như Lai mà tâm an tĩnh và được hoan hy, | nếu có tham muốn bat chánh liền 
được tiêu diệt, trong tâm nếu có bat thiện, ó ué, buôn khô, sâu lo cũng được đứt 
trừ. Như vậy, vị Thánh đệ tử cư sĩ thành tựu tâm tăng thượng thứ ba, đạt được 
an lạc ngay trong đời hiện tại, dé dàng chứ không quá khó. 

[0617a05] Lại nữa, Xá-lợi- phat! VỊ Thanh đệ tử cu sĩ tự niệm tưởng giới: 
“Giới này không khiếm khuyết, không tì vết, không nhiễm 6, không van đục, 
trụ vững như mặt dat, không hé hư vọng, được các bac Thanh khen ngợi, nên 
khéo thọ trì day đủ.” Khi vị ду niệm tưởng giới như vậy, néu có tham muốn 
bat chánh liên được tiêu diệt, trong tâm nếu có bat thiện, ô иё, buồn khó, sầu lo 
cũng được tiêu trừ. VỊ Thánh đệ tử cư sĩ nhờ nương tựa giới mà tâm an tịnh và 
được hoan hỷ, nếu có tham muốn bất chánh liền được tiêu diệt, trong tâm nếu 
có bất thiện, ô ué, buôn khô, sâu lo cũng được dứt trừ. Nhu vậy, vị Thánh đệ tử 
cư sĩ thành tựu tâm tang thượng thú tư, đạt được an lạc ngay trong đời hiện tại, 
dé dàng chứ không quá khó. 

Này Xá- lợi-phât! Thây nên biết, vị Thánh đệ tử cư sĩ khéo hộ trì và thực 
hành năm pháp này, lại thành tựu bón tâm tăng thượng như trên thì được an lạc 
ngay trong hiện tại, dé dàng chứ không quá khó. Này X4-loi-phat, thay nên ghi 
nhận răng vị Thánh đệ tử cư sĩ này đã hoàn toàn xa lia địa ngục, ngạ quý, súc 
sanh và các đường ác, đắc quả Tu-da-hoan, nhật định thành tựu Chánh giác, 
không còn rơi vào các pháp xâu ac, nhiều nhất là thọ sanh bảy lần nữa. Sau bảy 
lân qua lại cõi trời, cõi người thì sẽ được giải thoát. 

Khi ây, Thế Tôn nói kệ này: 

Người trí sông tại gia, Thây địa ngục, SỢ hãi, 
Nhờ thọ trì Thánh pháp, Dirt han mọi xấu xa. 


Kha bọc tác: Thiện thú (2), chánh thú ( #@ #8), hướng pháp thứ pháp (1211), thuận hành như 
pháp ( ЛАТ 403). Ban Pali nhat quán nêu 4 hạnh: Diệu hạnh (suppatipanno), trực hạnh (ujuppatipanno), 
ứng lý hạnh hoặc như lý hạnh (ñãyappatipanno), chân chánh hạnh (samicippatianno). 


6 Nguyên tac: Tứ song bát bối (pu ® Л #). 
7 Nguyên tác: Thi-lai (F #4, sila). 

Nguyên tac: Tam-muội (2 Ж, samadhi). 
° Nguyên tác: Bát-nhã (AZ, pañña). 
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Không sát hại chúng sanh, 
Chân thật, không nói dối, 
Chung thủy với vợ mình, 
Xa lia, bỏ uống Tượu, 
Thường nhớ nghĩ đến Phật, 
Niệm Tăng, quán giới cam, 
Muôn tu hạnh bồ thí, 

Trước cúng dường Sa-m6n,"° 
Nay nói vë Sa-môn, 

Như có đen có trang, 

Màu lỗm đốm đáng yêu, 
Tùy vào nơi sinh trưởng, 
Thê lực rat sung mãn, 
Chọn năng lực của chúng, 
Cũng vậy nhân gian này, 
Sat-dé-loi, Phạm chi, 

Tuy noi ho sanh ra, 

Dang Vô Trước, Thiện Thé, 
Còn đối với kẻ ngu, 

Cúng dường họ, phước nhỏ, 
Có sáng mới chiêu soi, 

Tín hướng'! bậc Thiện Thệ, 
Người ду sanh cõi lành, 
Rôt sau chứng Niết-bàn, 


Biết ác nên lìa bỏ, 

Không trộm vật của người. 
Không đắm vợ người khác, 
Thứ khiến tâm cuông si. 

Tư duy các pháp lành, 

Nhờ đây được hoan hỷ. 
Mong được hưởng phước này, 
Mới thành tựu quả báo. 
Xá-lợi-phất lăng nghe, 

Có màu đỏ màu vàng, 

Như bò và bô câu, 

Bò thuần phục dẫn đâu, 

Đi nhanh lại về nhanh, 

Chớ xem trọng màu lông. 
Nơi sanh ra có khác, 

Ty-xá, Thu-da-la, 

Bậc Trưởng lão trì giới, 
Khéo cúng được phước lớn. 
Thiếu tuệ, không học hỏi, 
Không sáng, không thê chiếu. 
Đệ tử Phật có tuệ, 

Gốc thiện được vững bên. 
Được vảo nơi như ý, 

Thay đêu có nhân duyên. 


Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất và chúng Ty-kheo, cu sĩ Cấp 
Cô Độc cùng năm trăm ưu-bà-tăc nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


10 Nguyên tác: Tức tâm (HÙ, Santesu): Bậc tịch tĩnh, cách gọi khác của bậc Sa-môn. 
п Tín hướng (12 ]): Niềm tin không chút nghi ngờ và luôn luôn hướng về đức Phat. 


129. KINH OAN GIA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy trường hợp oan gia? kết thành oan gia? khi người nam và người nữ 
khởi lên sân hận. Là bảy trường hợp nào? 

Kẻ oan gia không muôn oan gia của mình có sắc đẹp. Vì sao như vậy? Vì kẻ 
oan gia không vui khi oan gia của mình có sắc đẹp. Người hay sân hận, huân tập 
sân hận, bi sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận thì dù người ây thường 
tăm gội, dùng hương quý xoa thân, nhưng sắc thân vẫn xấu. Vì sao như vậy? 
Vì do sân hận che mờ, tâm không buông bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ nhất 
khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia. 

Lại nữa, kẻ oan gia không muốn dé cho oan gia của mình ngủ nghỉ an ón. 
Vi sao như vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia của mình ngủ nghỉ an ón. 
Người hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lấp, tâm không buông bỏ 
sân hận, dù người ây năm trên giường vua, nệm lót được dệt bằng lông thú, có 
chăn dap bang gâm lụa mịn màng, hai đầu đặt gói ngủ làm băng da sơn đương 
nhưng vẫn lo buôn, khó ngủ. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, tâm không 
buông bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ hai khi người nam và người nữ khởi 
lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia. 

[0617c07] Lại nữa, kẻ oan gia không muốn oan gia của mình được lợi ích 
lớn. Vì sao như vậy? Vì kẻ oan gia không уш khi oan gia của mình được lợi 
ích lớn. Người hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lap, tam khong 
buông bỏ sân hận, người ây lẽ ra được lợi mà không được lợi, đáng lẽ không 
được lợi nhưng lại được lợi, hai điều này trái nghịch nhau, thật không lợi ích. 
Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lap, tâm không buông bỏ sân hận. Do là 
trường hợp thứ ba khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia 
kết thành oan gia. 


! Nguyên tác: Oán gia kinh 72 ZZ (T.01. 0026.129. 061719). Tham chiếu: A. 7.64 - IV. 94. 

“ Nguyên tác: Oán gia (282): Kẻ thù oán, sự thù oán. 

> Nguyên tác: Thất oán gia pháp (t IKIE). A. 7.64 - IV. 94: Sattime dhammā sapattakantā 
sapattakarana (7 pháp được oan gia yêu thích, tạo thành oan gia). 

* Nguyên tác: Sân khuê thời lai ee Е 3K). Theo Hán dich A-ham kinh từ dién (ТЕКЕ ЇЇ @ 28% HS), 
có nghĩa là khởi lên sân han (4 ë fA R). 
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Lại nữa, kẻ oan gia không muôn oan gia của mình có bạn bè. Vì sao như 
vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia có bạn bè. Người hay sân hận, huan 
tập sân hận, bị sân hận che lap, tâm không buông bỏ sân hận, dù người ây có 
bạn bè thân thiết, họ cũng tim cách lánh mặt bỏ đi. Vì sao như vậy? Vi bi sân 
hận che lấp, tâm không xả bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ tư khi mà người 
nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia. 

Lại nữa, kẻ oan gia không muôn oan gia của mình được khen ngợi. Vi sao 
như vậy? Vì kẻ oan gia không vui khi oan gia của mình được khen ngợi. Người 
hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lap, tâm không buông bỏ sân hận, 
người ấy thường bị tiếng xâu đồn khắp. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, 
tâm không xả bỏ sân hận. Đó là trường hợp thứ năm khi người nam và người 
nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia. 

Lại nữa, kẻ oan gia không muôn oan gia của mình quá giàu sang. Vì sao 
như vậy? Vi kẻ oan gia không уш khi oan gia của mình quá giàu sang. Người 
hay sân hận, huân tập sân hận, bị sân hận che lap, tâm không buông bỏ sân han, 
cho nên người ấy thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, khiến mát 
mát rât nhiêu của cải. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, tâm không xả bỏ 
sân hận. Đó là trường hợp thứ sáu khi người nam và người nữ khởi lên sân hận 
khiến oan gia kết thành oan gia. 

[0618a02] Lại nữa, kẻ oan gia không muôn oan gia của mình sau khi qua đời 
được đến cõi lành, sanh lên cõi trời. Vì sao như vậy? Vi kẻ oan gia không уш 
khi oan gia của mình sanh vào cõi lành. Người hay sân hận, huân tập sân han, bị 
sân hận che lấp, tâm không buông bỏ sân hận, cho nên người ây thân làm việc 
ác, miệng nói lời ac, y nghĩ điều ác. Do thân đã làm việc ác, miệng đã nói lời ác, 
ý đã nghĩ điều ác rồi, nên sau khi qua đời, người ấy nhất định sanh vào đường 
đữ, đọa vào địa ngục. Vì sao như vậy? Vì bị sân hận che lấp, tâm không xả bỏ 
sân hận. Đó là trường hợp thứ bảy khi người nam và người nữ khởi lên sân hận 
khiến oan gia kết thành oan gia. Đó là bảy trường hợp oan gia kết thành oan gia 
khi người nam và người nữ khởi lên sân hận khiến oan gia kết thành oan gia. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ này: 


Người sân, sắc mặt xấu, Năm ngủ, khổ không yên, 
Đáng lẽ được nhiều tiền, Ngược lại bị mat hết. 
Những bạn bè thân thiết, Xa lánh người giận sân, 
Thường huân tập lòng sân, Tiếng хаи truyền khắp nơi. 
San tạo nghiệp trói buộc, Nơi miệng, y và than, 

Vi sân che lập tâm, Nên tài vật đều mắt. 

Sân hận sanh bat lợi, Sân hận khiến tâm nhơ, 
Lòng thường sanh lo sợ, Mọi việc chăng tỏ tường. 


Người sân không biết nghĩa, Cũng không thể hiểu pháp, 
Như kẻ mù tôi tăm, Boi người hay sân han. 


Sân thì sắc điện xấu, 

Tu sân sanh ghét ghen, 
Khi người sân hành động, 
Cơn giận khó qua nhanh, 
Goi là nghiệp nóng bức, 
Cùng những gi liên quan, 
Kẻ sân giết hại cha, 

Chị, em cũng chăng chua. 
Me sanh, nuôi lớn ta, 
Nhờ mẹ mà tôn tại, 

Lòng không biết hồ thẹn, 
Người bị sân phủ giang, 
Tao tác tội nghịch si, 

Khi làm, không tỉnh giác, 
Tự buộc trói bản thân, 


Dù thương nhớ thân mình, 


Hoặc dùng dao tự đâm, 
Hoặc dùng dây thắt có, 
Tùy theo cơn giận sân, 
Muốn sân kia dứt hết, 
Nghiệp bất thiện dù nhỏ, 
Nên bên lòng hạnh đó, 
Không giận cũng chăng lo, 
Ché phục, sân văng bat, 
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Nhu lửa bốc khói den, 
Người sân sanh từ đó. 

Dù lành hoặc không lành, 
Lòng nóng như lửa đốt. 
Và các pháp buộc ràng, 
Hãy lăng nghe Ta giảng. 
Cùng huynh đệ ruột rà, 
Thay do sân mà ra. 

Được thay thé gian này, 
Khi sân hại luôn bà. 

Sân buộc mọi nói nang, 
Miệng nói chăng kiêng de. 
Đề minh tự yêu mang, 

Sợ hãi cũng do sân. 
Thương thân không cùng tận, 
Khi sân cũng tự hại. 

Hoặc hang sâu nhảy bó, 
Uống thuốc độc hủy mình. 
Mà chuéc lay sự chết, 
Dùng tuệ giác chiếu soi. 
Người trí biết liên trừ, 

Dé dung mao tươi xinh. 
Khói cống cao đã tắt, 
Tịch diệt, lậu không còn. 


Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan 
hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn giả Dam-di? là vị Tôn trưởng trông coi chùa viện của chư 
Tang? trong dia phuong,* được mọi người tôn trong, nhưng tanh tình hung bạo, 
nóng nảy, cộc căn, thô lỗ, hay măng nhiếc và chê trách các Ty-kheo. Vi vậy, 
các Tỳ-kheo sống trong địa phương? đều bỏ đi, không muốn sống ở đó nữa. 
Các ưu-bà-tắc địa phương thây các thầy Tỳ-kheo trong địa phương đều bỏ đi, 
không muốn ở đó nữa, liền nghĩ: “Сас Tỳ-kheo địa phương này vì sao lại bỏ đi, 
không muốn sống ở đây nữa?” Rồi các ưu-bà-tắc địa phương nghe nói Tôn giả 
Đàm-dI, vị Tôn trưởng địa phương này là người trông coi trú xứ của chư Tăng, 
được mọi người tôn trọng nhưng tanh tình hung bạo, nóng nay, cộc căn, thô lỗ, 
thường măng chửi và chê trách các Tỳ-kheo khác, cho nên các Tỳ-kheo trong 
địa phương đêu bỏ đi, không muốn sống ở đó nữa. Sau khi các ưu-bà-tắc địa 
phương nghe được điêu này rồi, liền cùng nhau kéo đến chỗ Tôn giả Dam-di va 
trục xuat thây ây rời khỏi các tự viện trong địa phuong.’ 

[0618c03] Bây giờ, Tôn giả Đàm-di bị các ưu-bà-tắc địa phương trục xuất 
khỏi các tự viện trong địa phương, thây ây liên dap y, ôm bát di đến nước Xá- 
vệ, lần hôi đến trú trong Thăng Lâm, vườn Cap Cô Độc. Thé rôi, Tôn giả Dam- 
di đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn, đôi với các ưu-bà-tắc địa phương, con không làm 
điều gì xâu xa, cũng chăng nói việc gi, không xúc phạm đến ai. Thế nhưng 


! Nguyên tác: Giáo Dam-di kinh #38 (T.01. 0026.130. 0618b18). Tham chiếu: А. 6.54 - Ш. 366. 

2 Đàm-di (#7#, Dhammika), một vị Bà-la-môn ở Kosala, về sau quy y Phật, nỗ lực tu tập và chứng 

quả A-la-hán. 

A Nguyên tác: Phât đồ chủ ( B E Í). Vón khói nguyên là một ngôi tháp (stupa), là nơi cư trú, tu tập 

a ша xuất gia và cũng là nơi mà hàng cư sĩ tập trung l lễ bái, cúng dường. Pháp cú thí đụ kinh ¿É t] 
= tốn Xe (7.04. 0211.2. 0590b12) gọi là Phát đồ tự (fk B| =e). Như vậy, Phật dó chủ (i$ lil E) theo kinh 

là người trông coi và quản lý trú xứ của chư Tăng. A. 6.54 - II. 366: Avasesu là số nhiều của avasa, 

nghĩa là tru xứ. 

4 Nguyên tác: Sanh địa tôn trưởng (ЖЕ Hb R, jatibhiimiyam ãvasiko). 

° Nguyên tác: Sanh địa chư Ty-kheo (ЖЖЖ Er). А. 6.54 - Ш. 366: Agantuka bhikkhi (các Tỳ-kheo 

vãng lai). 

6 Nguyên tác: Sanh địa chư tự trung (#E Bbš#= rB): Các ngôi chùa trong vùng. Tham chiếu: A. 6.54 - 

Ш. 366: Ayasma dhammiko jatibhiumiyam avasiko hoti sabbaso jatibhiimiyam sattasu avasesu (Tôn gia 

Dhammika trú tai chỗ sanh trưởng của minh và có tat cả 7 trú xứ tai chỗ sanh trưởng ấy), HT. Thich Minh 

Châu dịch. 


806 # KINH TRUNG A-HAM 


các ưu-bà-tắc địa phương lại ngang ngược trục xuất con rời khỏi các tự viện 
quanh vung. 

Khi đó, đức Thế Tôn bảo: 

- Thôi đủ rồi, này Dam-di, cần gì phải nói điều đó! 

Tôn giả Đàm-di chắp tay hướng Phật, thưa lại lần nữa: 

— Kính bạch Thế Tôn, đối với các ưu-bà-tắc địa phương, con không làm 
điều gì xâu xa, cũng chăng nói việc gi, không xúc phạm đến ai. Thế nhưng 
các ưu-bà-tắc địa phương lại ngang ngược trục xuất con rời khỏi các tự viện 
quanh vùng. 

Đức Thé Tôn lại bao: 

— Này Dam-di! Thuở xưa, ở cõi Diêm-phù nay có các thương buôn giong 
thuyên ra bién, họ mang theo con chim 6 dé tìm bờ. Ra biển chưa bao xa, ho 
tha chim ó dé nó tìm bờ. Nêu chim ó tìm thay được bờ biên thì nó sẽ vĩnh viễn 
không trở lại thuyền; néu không tìm thấy bờ biên thì nó sẽ trở lại thuyền. Thay 
cũng vậy, này Dam-di, bởi vì thầy bị các ưu-bà-tắc địa phương trục xuất khỏi 
các tự viện quanh vùng nên thây mới trở về chỗ Như Lai. Thôi đủ rôi, Dam-di, 
cần gì phải nói điêu đó nữa! 

Tôn giả Đàm-di lại thưa lần thứ ba: 

— Kính bạch Thê Tôn, đôi với các ưu-bà-tắc địa phương, con không làm 
điêu gì xâu xa, cũng chăng nói việc gì, không xúc phạm đến ai. Thế nhưng 
các ưu-bà-tắc địa phương lại ngang ngược trục xuất con rời khỏi các tự viện 
quanh vung. 

Lan thứ ba, đức Thê Tôn lại bảo: 

- Này Dam-di, thay ở trong pháp Sa-môn mà bị các ưu-bà-tắc địa phương 
trục xuất khỏi các tự viện quanh vùng sao? 

Lúc đó, Tôn giả Đàm-di liên từ chỗ ngỗi đứng dậy, chắp tay hướng Phật 
và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn, thé nào gọi là Sa-môn ở trong pháp Sa-môn? 

Đức Thê Tôn dạy: 

— Nay Dam-di, thuở xưa, có người sông đến tám vạn tuôi. Đàm-di, vào thời 
con nguòi sông thọ tám vạn tuôi thì cõi Diêm-phù này cực kỳ giàu sang, hạnh 
phúc, dân cư đông đúc, thôn â áp gan nhau, khoang cach bang suc bay cua con 
gà.” Ở thời loài người sống tho tam van tuôi thì người nữ đến năm tram tuôi 
mới lay chóng. Này Dam-di, ở thời con nguoi sóng tho tám van tuói, con người 


chỉ có các bệnh liên quan đến đại tiện, tiểu tiện, lòng dục, ăn uống và già yếu 
mà thôi. 


1 Nguyên tác: Như kê nhất phi (#13 —#&, kukkutasampatika). DA. 6: Cùng nghe ga gáy (#È1§ 48 0). 
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Này Dam-di, vào thời con người sống thọ tám vạn tudi, có một vi vua tên là 
Cao-la-bàŠ rất thông minh, trí tuệ, làm Chuyển Luân Vương, có bốn binh chủng, 
trị vì thiên hạ, là vi pháp vương thực hành theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu, 
gôm bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và tướng 
quân báu. Vua có đủ một ngàn người con, tướng mạo đoan chánh, dõng mãnh, 
không biết sợ hãi, có thể khuất phục mọi người. Những vị thái tử này có khả 
năng thông lãnh giang sơn từ đất liền ra đến biển cá mà không cân dùng đến vũ 
khí, chi dùng Chánh pháp dé cai trị, giáo hóa, khiến muôn dân an ôn. 


[0619a08] Này Đàm-di, Vua Cao-la-bà có một cội cây rất lớn, tên là Thiện 
Trụ Ni-câu-loại thọ vương.” Dam-di, Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương có năm 
cành. Cành thứ nhat dành cho vua và hoàng hậu ăn. Canh thứ hai dành cho thái 
tử và các quan ăn. Cành thứ ba dành cho dân chúng trong nước ăn. Cành thứ 
tư dành cho Sa-môn, Phạm chí ăn. Cành thứ năm dành cho cầm thú ăn. Này 
Dam-di, quả của Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương lớn băng cái bình hai thăng, 
mùi VỊ của nó giông như mật nguyên chất. Đàm-di, quả Thiện Trụ Ni-câu-loại 
thọ vương không ai canh giữ mà cũng chăng ai trộm cắp. VỀ sau, có một người 
đói khát, gây còm, nhan sắc tièu tụy, muôn được ăn quả, liên đến bên Thiện Trụ 
Ni-cau-loai thọ vương hai quả ăn no ròi, lại còn bẻ gãy cành và hái quả mang 
vè. Trên Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương có một vị trời!? nương ở, vị trời này 
nghĩ: “Người ở châu Diêm-phù thật kỳ lạ, vô ân, không biết báo dap. Vi sao 
như vậy? Họ ăn quả của Thiện Tru Ni-cau-loai thọ vương no nê roi lại con bẻ 
gãy cành và hái quả mang VỆ. Tha dé cây Thiện Trụ Ni-câu-loại vương không 
có quả, không ra quả nữa.” Bây giờ Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương liền không 
có quả cũng không ra quả nữa. 


Rồi lại có một người đói khát gầy com, nhan sắc tiêu tụy, muón được ăn 
quả, liên đến chỗ Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương, thây cây này không còn quả 
cũng không ra quả, lập tức дёп tau với Vua Cao-la-bà: 

“Thưa Thiên vương, Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương không còn quả, cũng 
không ra quả. ˆ 

Nghe xong, trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay, Vua 
Cao-la-ba ân thân nơi xu Câu-lâu rôi hiện ra ở cõi trời Ba Mươi Ba, đứng trước 
Thiên Đế-thích!! và tau rang: 

“C4u-duc!? biết cho, Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương không còn quả cũng 
không ra quả nữa. ˆ 


8 Cao-la-bà (S 1, Korabya). J. VI. 515 ghi là vua của bộ tộc Kuru, gọi đủ là DhanañJaya Korabya. 
э Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương (31+ J НА Е, Suppatittha Nigrodha raja). 


10 Hữu nhất thiên y nhi cư chi (Ж — A Ak it L). Trường hợp này, kinh van Pali gọi là devara. НТ. 
Thích Minh Châu dich là “chư thiên rừng cây.” Doan sau của kinh này nói rõ hơn là “thọ thiên” (# Ж, 
rukkhadevata), tức than cay. 

и Thiên Dé-thich (K 7 ##, Sakka devanam inda). 


12 Câu-dực (29 #, Kosika), tên riêng của Thiên chủ Đế-thích. 


808 # KINH TRUNG A-HÀM 


Khi đó, trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay, Thiên pé- 
thích và Vua Cao-la-bà đã án thân nơi cõi trời Ba Mươi Ba rôi hiện ra tại xứ 
Câu-lâu. Đứng cách Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương không xa, Thiên Dé- 
thích liền nhập Như kỳ tượng định và hóa hiện thân тас, rôi vận dụng Như 
kỳ tượng định và thân túc để tạo ra gió bão, mưa to và nước lũ lớn. Do gió 
bão, mưa to và nước lũ lớn nên cây Thiện Trụ Ni-câu-loại vương bị trốc gốc, 
ngã đồ. 

[0619b07] Lúc đó, thọ thiên'' sống trên Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương 
chứng kiến việc này lòng rat buôn dau, sau thương, rơi lệ khóc than trước mat 
Thiên Đế-thích. Thiên Dé-thich hỏi: 

“ Này thọ thiên, vì lẽ gi ma ông buôn khổ, sâu thương, rơi lệ khóc than trước 
mặt ta như vậy?” 

VỊ thọ thiên thưa: 

“Thưa Câu-dực! Ngài nên biết, gió bão, mưa to và nước lü lớn đã làm cho 
cội Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương bị tréc gốc, ngã dó.” 

khi áy, Thiên Dé-thich hỏi lại vị thọ thiên sống trên cây kia: 

“Ong là thọ thiên, sóng theo pháp của thọ thiên mà lại dé gió bão, mưa to 
và nước lũ lớn làm cội Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương tróc góc, ngã đô u?” 

Thọ thiên thưa: 

“Thưa Câu-dực, thé nào gọi là thọ thiên sống theo pháp của thọ thiên?” 

Thiên Dé-thich bảo: 

“Này thọ thiên! Nếu như có пот muôn được тё cây thì nên аё họ mang rễ 
cây đi, muôn được thân cây, nhánh cây, lá cây, hoặc hoa hoặc quả thi cứ dé họ 
mang đi. Ông không nên giận dữ, không nên thù ghét, tâm không nên oán hận. 
Ông hãy an trú trên cây với ý niệm buông xả, như vậy gọi là thọ thiên sống theo 
pháp của thọ thiên.” 


VỊ thọ thiên kia lại tâu: 

“Thưa Câu-dực, tôi là thọ thiên mà lại không sống đúng theo pháp của thọ 
thiên. Từ nay vê sau thọ thiên tôi sẽ sông theo pháp cua thọ thiên. Nguyện câu 
cho cội Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương trở lại như cũ!” 


з Nguyên tác: Tác như kỳ như ý túc (1E M0 E Е). Câu trúc này tương tự như cấu trúc “như 
kỳ tượng tác như ý túc” "HN BYE АП Ж Æ). Trước hét, câu trúc “nhu kỳ tượng” (4h #142) là cách diễn 
đạt văn tắt của cú ngữ “nhập như kỳ tượng định” ( AM EBT ca “như kỳ tượng tam-muội” (АП Ж 
B= Ж) hay “như kỳ tượng tam-muội chánh thọ” (ám 1# = WK IE Ж). Theo Pali-Han từ điển (Е 1 

$k’) do Minh Pháp Tôn giả (BHI Ж## Ж) hiệu đính, “như kỳ tượng định” (ЖП HIRE) có nghĩa là “giông 
như hình tượng bat động rồi nhập định” (Z REIZ ШП АЖ). Thứ hai, “tác như у túc” (ТЕШ Ж E ) 
nghĩa. là < ‘hoa hiện thân thông.” Hai bản dị dịch sau đây có cùng quan điểm, Tân-bà-sa-la vương kinh 
HE Ue 3⁄2 PË + 4š (T.01. 0041. 0825c15): Liền nhập thiền định, hiện thần thông lớn (BU A = BE HB К 
XÑ) và Biệt Tap fil #E (T.02. 0100.13. 037724): Tôn ee Uu- lâu-tàn-loa Ca-diép tức thời nhập định, 
hiện các than thông (?# #1##Rtÿ in BE RỊI HỆ X ХЕ, RE att HH Tế ). 


!4 Thọ thiên (ЖЖ, rukkhadevatä). Xem chú thích số 10. 


130. KINH DẠY BẢO DAM-DI # 809 


Khi ду, Thiên Dé-thich liền nhập Như kỳ tượng định rồi hóa hiện than túc. 
Sau khi nhập Như ky tượng định và hóa hiện thần túc, Thiên Đế-thích lại bién 
hóa ra gió bão, mưa to và nước lũ lớn. Sau khi biến hóa ra gió bão, mưa to và 
nước lũ lớn, cội Thiện Trụ Ni-câu-loại thọ vương liên trở lại như cũ. 

Cũng vậy, này Đàm-di, nếu Tỳ-kheo nào bị người mang nhiéc ma không 
mang lai, bi người sân giận mà không sân giận lai, bi người quay phá mà không 
quây pha lại, bị người đánh đập mà không đánh đập lại. Này Dam-di, như vậy 
gol là vị Sa-môn sông đúng theo pháp của Sa-môn. 


Lúc đó, Tôn giả Đàm-di liên rời chỗ ngồi, sửa y bày vai, chắp tay hướng 
Phật, rơi lệ khóc than và thưa: 

- Kính bạch Thế Tôn, con không phải là một Sa-môn sống theo pháp của 
Sa-môn. Từ nay về sau, con bắt đầu làm một vị Sa-môn sống đúng theo pháp 
của Sa-mon. 

Đức Thé Tôn lại dạy: 

— Đàm-di! Xưa kia có một đại sư tên là Thiện Nhan,'° được các tiên nhân 
ngoại đạo tôn làm Tôn sư, là người đã lia bỏ ái dục và được như ý túc. Nay 
Dam-di, đại sư Thiện Nhãn có vô lượng tram ngàn đệ tử. Dam-di, vi dai sư 
Thiện Nhãn này dạy cho các đệ tử phương pháp cộng trú với Phạm thiên.'? 
khi đại sư Thiện Nhãn dạy cho các đệ tử phương pháp cộng trú với Phạm 
thiên, trong số họ có người không phụng hành theo pháp ấy một cách trọn 
vẹn, nên những vi ây sau khi qua đời chỉ sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương, 
hoặc sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, hoặc sanh lên cõi trời Diệm-ma, hoặc 
sanh lên cõi trời Đâu-suât-đà, hoặc sanh lên cõi trời Hóa Lạc, hoặc sanh lên 
cõi trời Tha Hóa Lạc. Này Dam-di, khi đại sư Thiện Nhãn dạy cho các đệ tử 
phương pháp cộng trú với Phạm thiên, trong số họ có người phụng hành theo 
pháp a ây một cách trọn vẹn, vị ấy tu bón pháp cộng trú với Pham thiên,” lia 
bo ai dục nên sau khi qua đời, vị ây được sanh lên cõi trời Phạm thiên. Này 
Dam-di, khi ây đại sư Thiện Nhãn nghĩ răng: “Đời sau, ta không nên sanh 
về cùng một cõi với chúng đệ tử. Bây giờ ta hãy tu tập thêm từ tăng thượng. 
Nếu ta tu tập thêm từ tăng thượng thì sau khi qua đời sẽ được sanh vào cõi 
trời Hoang Dục.”'? 

[0619с12] Này Dam-di, bay giờ đại sư Thiện Nhãn liên tu thêm từ tăng 
thượng. Nhờ vị ây tu tập từ tăng thượng, nên sau khi qua đời được sanh vào cõi 
trời Hoang Dục. Dam-di, đại sư Thiện Nhãn và các đệ tử không uông công học 
đạo mà có được phước quả lớn. Cũng như đại sư Thiện Nhãn, còn có các đại 


!5 Đại sư Thiện Nhãn (Ж ЖЕЎ, Sunetto). Câu chuyện về vị dai sư này xem trong A. 7.66 - IV. 100. 
16 Nguyên tác: Phạm thé pháp CRE tH zÀ): Phap dẫn đến đời sông ở Phạm thiên. 

!7 Nguyên tác: Tứ Phạm that (092 Æ), gồm: từ, bi, hy, xả. 

!8 Nguyên tác: Hoang Dục thiên (Ж Ж), cũng gọi là Quang Âm thiên (3677 Ж, Abhassara). 
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sư Mau-lé- phá-quân- na, A-la-na-giá Bà-la-môn, Cù-đà-lê-xá-đa, Hại-đề-bà-la- 
та-пар, Thù-đề-ma-lệ-kiều-bệ-đà-la và Tát-đa-phú-lâu-hê-đa. !9 

Này Dam-di, đại sư Thât-phú-lâu-hề-đa??° cũng có vô lượng trăm ngàn đệ 
tử. Đàm-di, vị đại sư That-phu-lau-hé-da dạy cho các đệ tử phương pháp cộng 
trú với Phạm thiên. Khi đại sư Thất-phú-lâu-hề-đa day cho các đệ tử phương 
pháp cộng trú với Phạm thiên, trong các đệ tử có nØười không phụng hành theo 
pháp ây một cách trọn vẹn nên sau khi qua đời, những vị ây chỉ sanh lên cõi 
trời Tứ Thiên Vương, hoặc sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, hoặc sanh lên cõi trời 
Diệm-ma, hoặc sanh lên cõi trời Dau-suat-da, hoặc sanh lên cõi trời Hóa Lac, 
hoặc sanh lên cõi trời Tha Hóa Lạc. 

Khi đại sư Thất-phú-lâu-hê-đa dạy cho các đệ tử phương pháp cộng trú với 
Phạm thiên, trong số các đệ tử có người phụng hành theo pháp ây một cách trọn 
ven, tu bón pháp cộng trú với Phạm thiên, lìa bỏ ái dục, nên sau khi qua đời họ 
được sanh vào cõi trời Phạm thiên. 

Này Dam-di, đại sư Thất-phú-lâu-hề-đa nghĩ: “Đời sau, ta không nên sanh ra 
cùng một cõi với chúng đệ tử. Bây giờ ta hãy tu thêm từ tăng thượng. Nếu ta tu 
thêm từ tăng thượng thì sau khi qua đời sẽ được sanh vào cõi trời Hoảng Dục.” 

[0620a01] Dam-di, bây giờ đại sư That-phu-lau-hé-da liền tu thêm từ tăng 
thượng. Nhờ tu tập từ tăng thượng, nên sau khi vị ду qua đời liền được sanh vào 
cõi trời Hoang Dục. Dam-di, dai sư Thất-phú-lâu-hê-đa và các đệ tử học đạo 
không luỗng công, có duoc phuóc quá lớn. 

Này Đàm-di, nêu có người nào mắng nhiéc bảy vị đại sư và vô lượng trăm 
ngàn đệ tử kia, hoặc phá hoại, noi giận, trách móc họ, chắc chắn sẽ chịu vô 
lượng tội. Nhưng nếu có một Tỳ-kheo đệ tử Phật đã thành tựu chánh kiến, а 
chứng đắc Sơ quả, mà có al mang nhiéc, phá hoại, nôi giận, trách moc у] ây thì 
càng chịu tội nhiều hơn thé nữa. Thế nên, này Dam-di, các thây hãy luôn luôn 
nhắc nhở, bảo bọc lẫn nhau. Vì sao như vậy? Vì ngoài lỗi lầm này, không còn 
lỗi lâm nào hơn nữa. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Tu-niết,? Mâu-lê-phá-quần-na, A-la-na-giá Bà-la-môn, 
Cù-đà-lê-xá-đa, Hai-dé-ba-la-ma-nap, 
Thu-dé-ma-lé-kiéu-bé-da-la,  Tát-đa-phú-lâu-hề-đa. 


'9 Sáu Dai sư: (i) Mâu-lê-phá-quân-na (4 4! M ЯБ, Mugapakkha), (ii) A-la-na-giá Bà-la-môn (pH #Ë 
AB iu ИЕ #2 РЧ, Aranemi Brahmana), (iii) Cù-đà-lê-xá-đa (BE 3! lý, Kuddalakasatta), (i iv) Hai-dé-ba- 
la-ma-nạp (Ë #e 28 EAN, Hatthipala mānava), (v) Thu-dé-ma-lé-kiéu-dé-da-la ({ãš FE FE ЕЕ š# pz 1#, 
Jotipala govinda), (vi) Tát- da- phú-lâu-hè-đa (E£ 1% 8 ZIZ, Satta purohita). 

20 That-phu-lau-hé-da (t Bt RMS), Ở trên ghi là Tát-đa-phú-lâu-hề-đa (ВЕ E а š lý). 

21 Nguyên tác: Thành tựu chánh kiến (ЈЕ Ж), một cách viết khác của Kiến dé nhân (Я. Л), tức 
thành tựu quả vị Tu-đà-hoàn (78 7H, Sotapatti). 


2 Tu-niết (289, Sunetta). 
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Trong đời qua khứ ấy, Bảy Tôn sư danh đức, 

Tình thương, không nhiễm ái, Dục trói buộc đã trừ, 

Độ trăm ngàn đệ tu, Vô lượng đêm sao vừa, 
Déu lia dục trói buộc, Dù cứu cánh còn chưa. 
Với các Tiên nhân ay, Thu tri khô hạnh nay, 

Ai oán ghét chư vi, Tội mắng nhiếc nhiêu thay! 
Huông gi với con Phật, Chánh kiến, đắc Sơ quả, 
Ai chửi mắng, đập phá, Mac tội nhiều lắm thay! 
Này Dam-di, do đó, Hãy biết bảo bọc nhau, 
Cùng giữ gin, tương trợ, Nếu không, tội bội phân. 
Như thé that qua khó, Bậc Thánh cũng ghét bỏ, 
Dung sắc lại xâu xí, Mê chấp nơi tà kiến. 

Đó là hạng thấp hèn, Thánh pháp gọi như thé, 
Dù chưa lia dâm dục, Có diệu năm căn này: 

Tín, tỉnh tân, niệm xứ, Chánh định, chánh quán đây. 
Khô kia mình chịu vậy, Trước phải chuốc họa tai, 
Họa tai tự chuốc lây, Sau nữa gây hại người. 

Ai khéo tự phòng hộ, Bên trong lẫn bên ngoài, 
Cho nên hãy tự hộ, Bậc trí tuệ, vui thay! 


Đức Phật giảng như vậy, lôn giả Dam-di và các Ty-kheo kia nghe Phat 
giảng xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


131. KINH HANG МА! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa giữa dân chúng Ba-ky, ngụ tại vườn Nai, trong 
rừng Sợ Hai, thuộc núi Cá Sau? 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên đang trông coi việc xây dựng thiền that 
của đức Phật. Lúc Tôn giả đang kinh hành trên khoảng đất trông thì Ma vương 
hóa thân thật nhỏ chui vào bụng ngài. Khi â ây, Tôn gia Đại Muc-kién-lién nghĩ 
như vây: “Hình như ta nuốt phải hạt đậu vào bụng. Ta hãy nhập định quán sat,’ 
băng sức định ấy mà nhìn vào bụng xem.” Nghĩ rồi Tôn giả Dai Muc-kién-lién 
đi đến cuối đường kinh hành, trải tọa cụ, ngôi kiết-già và nhập định quán sát. 
Vận dụng sức định nhìn vào bụng, ngài thay Ma vương dang ở trong đó. Tôn 
giả liên xuất định và bảo Ma vương: 

— Nay Ba-tuân, ông hãy đi ra! Này Ba-tuan, ông hãy ra mau! Chớ có xúc 
nhiễu Như Lai, cũng chớ xúc nhiễu đệ tử của Như Lai. Đừng sống mãi trong sự 
vô nghĩa, vô ích mà phải sanh vào nơi xâu ác, chịu vô lượng khô. 


Khi ây, Ma vương liên nghĩ: “Sa-môn này không thay, không biết, thé mà 
lại nói: “Này Ba-tuân, ông hãy đi ra! Này Ba-tuân, ông hãy ra mau! Chớ có xúc 
nhiễu Như Lai, cũng chớ xúc nhiễu đệ tử của Như Lai. Đừng sông mãi trong sự 
vô nghĩa, vô ich mà phải sanh vào nơi xấu ác, chịu vô lượng khổ. Tôn sư của 
ông có thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn, có oai lực lớn mà vẫn 
không thê thấy nhanh chóng, biết nhanh chóng như vậy, huỗng nữa ông là đệ tử 
mà thay biết được sao?” 

Tôn giả Đại Muc-kién-lién lại bảo Ma vương: 

— Ta lại biết ý nghĩ của ông, ông nghĩ như vay: “Sa-môn này không thây, 
không biết, thé mà lại nói: ‘Nay Ba-tuan, ông hãy đi ra! Này Ba-tuân, ông hãy 


uyên tác: Hàng ma kinh WE (Т.01. 0026.131. 0620b07). Tham chiếu: Ма nhiễu loạn kinh Jë 
hy ¥ (7.01. 0066. 086402); Té ma thí Mục-liên kinh £ BE GK H ERE (T.01. 0067. 0867a02); M. 50, 
Maratajjaniya Sutta (Kinh hàng та). 


2 Xem chú thích 2-3, kinh số 74, tr. 491. 


з Ma nhiễu loạn kinh Æ ARLES (T.01. 0066. 0864b02) ghi là “tác quật” (ТЕШ), làm cái hang. Trong khi 
Té ma thí Mục-liên kinh Е H Ж&® (T.01. 0067. 0867a02) và M. 50 không có chỉ tiết này. 


Š Кр như kỳ tượng định (A 40 EERE). Các bản Biệt dich ghi: “Nhu kỳ tượng tam-muội chánh thọ” 
(ANE = KE 2), “nhập thất chánh thọ tam-muội” (A Z 1F2Z = Ж). Đây không phải là tên riêng của 
một loại định, mà chỉ cho hành động của thân, tâm đang diễn ra. Thân ngay thăng, bat động (1), tâm 
chuyén chú vào một chỗ (E D Ж] ERS — #). Tham chiéu Pali: Paccattam yoniso manasakasi (tự minh 
quan sat nguyén do). 
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ra mau! Chó có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ có xúc nhiễu dé tử của Như Lai. 
Đừng sông mãi trong sự vô nghĩa, vô ich mà phải sanh vao nơi xâu ác, chịu vô 
lượng khô.’ Tôn sư của ông có thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn, 
có oai lực lớn mà vẫn không thê thay nhanh chóng, biết nhanh chóng như vậy, 
huống nữa ông là đệ tử mà thay biết được sao?” 

[0620c04] Ma Ba-tuan kia lại nghĩ: “Sa-môn nay đã thây và biết cả tâm ta 
nên mới nói như vậy.” Nghĩ rồi, Ma Ba-tuân hóa thân thật nhỏ từ trong miệng 
vọt ra, đứng trước mặt Tôn giả Đại Muc-kién-lién. 

Tôn giả Dai Muc-kién-lién bảo: 

— Này Ba-tuân! Xưa kia, vào thuở đức Phật Giác-lịch-câu-tuân-đại,° bậc Vô 
Sở Trước, Dang Chánh Giác, ta đã làm ma tên là Ас. Ta có người em gái tên là 
Hac.’ Ngươi chính là con trai của Hac. Này Ba-tuân! Vì lẽ đó cho nên bây giờ 
ông là cháu gọi ta bằng cậu. 

Này Ba-tuần! Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác có hai đệ tử lớn tên là Âm và Tưởng.° Này Ba-tuan! Do ý nghĩa 
nào mả có tên gọi là Âm? Này Ba-tuân! Tôn giả đó lúc sông trên cõi trời Phạm 
thiên, tiếng nói của ngài vang xa cả nghìn thê giới, lại không có một đệ tử nào 
có âm thanh ngang băng hoặc tương tự, hoặc hơn ngài. Này Ba- tuần! Vì lẽ ду 
cho nên Tôn giả đó có tên gọi là Âm. 

Này Ba- tuân! Lại do ý nghĩa nào mà Tôn gia Tưởng có tên là Tưởng? Nay 
Ba-tuân! Tôn giả Tưởng này nương nơi thôn âp mà hành đạo. Khi đêm đã qua, 
vào lúc sáng som, Tôn gia ay đắp y, ôm bát vào thôn ấp khat thực, cán thận thủ 
hộ thân, khéo thu nhiệp các căn, giữ vững chánh niệm. Sau khi khat thực va 
thọ thực xong, vào xê trưa, Ton giả thu dọn y bát, rửa tay chân, vắt tọa cụ trên 
vai, tìm nơi thanh văng, hoặc đến bên gốc cây, trong rừng sâu, nơi thanh tịnh 
yên tĩnh, trải tọa cụ, ngôi kiết-già và nhập định Diệt tưởng tri!° một cách mau 
chóng. Một hôm, những người chăn trâu, chăn dê, người đi lây củi, người đi 
đường vào trong rừng núi thay ngài đang nhập định Diệt tưởng tri, họ liền nghĩ: 
“Sa-môn này ngôi mà qua đời nơi khu rừng vắng. Chúng ta hãy nhặt củi và cỏ 
khô chất phủ lên thân Ngài rôi hỏa thiêu.” Nghĩ vậy, họ liên nhặt củi và cỏ chất 
phủ lên thân ngài, châm lửa dét rôi bỏ đi. Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, 


5 Giác-lịch-câu-tuân-đại (ЖИК 8] A). M. 50: Kakusandha được phiên âm là Câu-lâu-tôn (#185), 
Câu-lưu-tôn (#7 8 18) hoặc Cau-lau-tan (#45). 


6 Ac (38). M. 50: Dūsī (tên một loại ma thời Phật Kakusandha). 
” Hac ($, Kall). 

8 Am (È, Vidhura). 

? Tưởng (48, Safijiva). 


° Tưởng trị diệt định (FFÆ) còn gọi là “Diệt tận định” (Æ), “Diệt chánh tho” REZ), 
“Diệt? (JR), “Tri diệt giải t thoát” (ХПЛ), “Tưởng tri diệt” (#ä#I3Ä), “Tưởng tri diệt tận” GRANIA 
ai), “Diệt tận định” (Æ), “Diệt tận tam-muội” (RÆ — PR). Tham chiếu: M. 50: Diệt thọ tưởng 
định (Saññãävedayitanirodham). 
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Tôn giả Tưởng xuất định, phủi y phục rồi đắp y, ôm bát vào thôn ap khat thực, 
như thường lệ. Tôn giả khéo giữ gin thân, thu nhiếp các căn, giữ vững chánh 
niệm. Những người chăn trâu, chăn dê, người đi lây cui hoặc người đi đường đã 
gặp Tôn giả trong rừng núi ngày hôm qua, họ liên nghĩ: “Đây là Sa-môn ngôi 
mả qua đời trong khu rừng văng. Hôm qua chúng ta đã nhặt củi và cỏ khô chất 
phủ lên thân ngài, châm lửa đốt rôi bỏ đi. Thế nhưng Hiền giả này vẫn còn có 
tưởng.” Này Ba-tuan! Vì lẽ đó cho nên Tôn giả ấy có tên là Tưởng. 

[0621a05] Này Ba- tuân! Bay giờ, Ac ma nghi rang: “Sa-môn trọc đâu này 
bị trói buộc vào nơi den tói,!! đoạn dứt noi giống, không có con cái. Kẻ â ây học 
thiền, quán sát đối tượng, quán sát sâu đối tượng và nhiêu lần quán sát sâu đối 
tượng.!? Giống như con lừa suốt ngày mang nặng, bị cột trong chuông, không 
được ăn lua mạch, nó sẽ nhớ lúa mạch nên tìm kiếm, có tìm kiếm, nhiêu phen 
tìm kiêm. Cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này bị trói buộc vào nơi đen tôi, đoạn dứt 
giống nòi, không có con cái. Kẻ â ây học thiên, quan sát đối tượng, quán sát sâu 
đối tượng và nhiều lần quan sát sâu đối tượng. Giống như con mèo ngôi rình 
bên hang chuột, vì muốn bắt chuột nên nó rình rap, rinh rap chăm chăm, rinh 
rap dau dau. Cũng vậy, Sa-môn {тос đầu này bị trói buộc vào nơi đen tối, đoạn 
đứt giống nòi, không có con cái. Kẻ â ây học thiền, quán sát đôi tượng, quán sát 
sâu đối tượng và nhiêu lần quán sát sâu đối tượng. Cũng giéng như con cú mèo 
Ở giữa đồng củi khô, vì muôn bắt chuột nên nó rình rập, rình rập chăm chăm, 
rinh rap đau dau. Cũng vậy, Sa-môn trọc dau nay bị trói buộc vào nơi den tôi, 
đoạn dứt giông nòi, không có con cái. Kẻ â ay học thiền, quan sát đối tượng, quán 
sát sâu đôi tượng và nhiêu lan quán sát sâu đối tượng. Lại giỗng như con chim 
hac bên bờ nước, vì muốn bắt cá nên nó rinh rap, rình rap chăm chăm, rinh rap 
dau dau. Cũng vay, Sa-môn trọc đầu này bị trói buộc vào nơi đen tôi, đoạn dứt 
giống nòi, không có con cái. Kẻ â ay học thiền, quán sát đối tượng, quán sát sâu 
đối tượng và nhiêu lần quán sát sâu đôi tượng. 


Ke a ây quán sat cái gi? Quan sát với mục đích gi? Quán sát dé mong cau gi? 
Ке ay loạn trí, phat cuông, bại hoại. Ta chăng biết kẻ â ay từ dau dén, cung chang 
biết kẻ ấy đi về đâu, chăng biết kẻ a ay sông ở đâu, chang biết kẻ â ду chết như thé 
nào, sanh như thế nào. Ta hãy xúi giục các cư sĩ và Phạm chí răng: “Các ông hãy 
đến măng chửi, đánh đập Sa-môn tinh tân kia.’ Vì sao như vậy? Vì khi bị măng 
chửi, đánh đập, biết đâu kẻ ấy sẽ khởi tâm ác dé ta thừa cơ lợi dung.” 

Này Ba- tuân! Lúc ấy, Ác та liền xúi các cư sĩ và Phạm chí. Các cư sĩ vả 
Phạm chí ấy mắng chửi, đánh đập Sa-môn tinh tân. Các cư sĩ và Phạm chí â ây 


Р Nguyên tác: Dĩ hắc sở phược (AB FF). Cú ngữ này xuất phát từ sự chê trách hàng xuất gia Thich 
tử của Bà-la-môn. Xuất xứ từ D. 27: Te tumhe settham vannam hitva hina mattha vannam ajjhupagata, 
yadidam mundake samanake ibbhe kanhe bandhupadapacce (Cac ngươi da từ bo giai cap tôi thượng, 
cúi mình vào giai cấp hạ tiện, giai cấp các Sa-môn trọc đầu, đê tiện, đen đủi, dòng giông thuộc bàn 
chân), HT. Thích Minh Châu dịch. 


2 Nguyên tác: Học thiên, tứ, tăng tứ, sô số tứ (248, fal, 38 IE], ЖОГ fal). M. 50: Jhayanti, pajjhayaniti, 
nijjhayanti, apajjhayanti (tu thién, mé thién, si thién, dai thién), HT. Thich Minh Chau dich. 
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dùng cây đánh hoặc lây đá ném hoặc vác gậy đập khiến đầu của Sa-môn tinh 
tan bi thương, y áo rách bươm, bình bát bé sứt. Bay giờ, các cư sĩ và Phạm chí 
néu có người qua đời, do nhân duyên này nên sau khi lâm chung phải đến col 
ac, doa vào địa ngục. Sanh vào đó rôi, ho suy nghĩ như vay: “Ta phải chịu nỗi 
khó này, lại phải nhận chiu dau khó hơn nữa. Vì sao như vậy? Vì chúng ta đã 
đối xử tàn ác với Sa-môn tinh tan.” 

[0621b02] Này Ba-tuan! Đệ tử của đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác với đầu thương tích, y áo rách bươm, bình 
bát bề sứt, đi đến chỗ Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Слас. Bấy giò, đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bac Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác đang thuyết pháp với vô lượng trăm nghìn quyến thuộc vây 
quanh. Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác trông thấy đệ tử với đầu thương tích, y áo rách bươm, bình bát bé sứt từ 
xa đi đến, liền bảo các Tỳ-kheo: “Các thay có thay chăng? Ác ma đã xúi giuc 
Phạm chí và cư sĩ rang: ‘Cac ông hãy đến mắng chửi, đánh đập Sa-môn tinh 
tan. Vì sao như vậy? Vì khi bị mắng chửi, đánh đập, biết đâu kẻ ay sẽ khởi tam 
ác dé ta dé dang lợi dung.’ Này các Tỳ-kheo! Các thay hãy vận dung tâm tương 
ưng với từ, lan tỏa khắp một phương, thành tựu và an trụ. Cũng như vậy, đỗi 
với hai phương, ba phương, bốn phương, bón phương phụ và hai phương trên 
dưới, lan tỏa trùm khắp, tâm tương ưng với từ, không gây thù kết oán, không 
sân hận não hại, rong lon bao la, khéo tu vô lượng, đây khắp ca thé gian, thành 
tựu và an trụ. Đôi với bi, hy và xả cũng thế, tâm đêu tương ung, không gây thủ 
kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, đây khắp cả 
thé gian, thành tựu va an tru, khién Ac ma khong thé loi dung.” 

Nay Ba-tuân! Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác đã dạy đệ tử giáo pháp như vậy. Họ liên lãnh thọ giáo pháp ấy, tâm 
tương ưng với từ, lan tỏa khắp một phương, thành tựu và an trụ. Cũng như vậy, 
đôi với hai phương, ba phương, bón phương, bốn phương phụ và hai phương 
trên dưới đều lan tỏa trùm khắp, tâm tương ưng với từ, không gây thù kết oán, 
không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, đây khắp cả thé gian, 
thành tựu và an trụ. Đối với bi, hy và xả cũng thé, tâm đều tương ưng, không 
gay thu kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, đây 
khắp cả thế gian, thành tựu và an trụ. Với tâm như vậy thì Ác ma kia không thê 
lợi dụng được. 


Này Ba- tuân! Lúc đó, Ác ma lại nghĩ: “Bằng sự việc ấy, ta muốn lợi dụng 
Sa-mon tinh tan ma khong thé được. Bây giờ, ta hay xúi gluc các cư sĩ và Pham 
chí rang: ‘Cac ông hãy đến cung kính, cúng dường, lễ bái hau hạ Sa-môn tinh 
tan.’ Có thé nhờ sự cung kính, cúng dường, lễ bái hau hạ mà Sa-môn tinh tan 
sẽ khởi tâm xấu ác dé ta dễ dang lợi dung.’” Này Ba-tuan! Các cu sĩ và Pham 
chí kia, sau khi bị Ac ma xúi giuc, liền đến cung kính, cúng dường, lễ bái hau 
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hạ Sa-môn tinh tấn. Họ lây áo trải lên mặt đất và nói: “Xin Sa-môn tinh tấn 
hãy giám lên áo mà đi! Sa-môn tinh tan thường làm những việc khó làm, khiến 
chúng tôi luôn được ý nghĩa và lợi ích, được an бп và hân hoan.” Hoặc có cư sĩ, 
Phạm chí trải tóc lên mặt dat rôi nói: “Xin Sa-môn tinh tan hãy giám lên tóc mà 
đi! Sa-môn tinh tân thường làm những việc khó làm, khiến cho chúng tôi luôn 
được ý nghĩa và lợi ích, được an ôn và hân hoan.” Hoặc có cư sĩ, Phạm chí tay 
bung các loại thức ăn đứng bên đường chờ đợi và nói: “Xin Sa-môn tinh tan hãy 
nhận thức ăn này, xin cứ mang đi và tùy ý thọ dụng, khiến chúng tôi luôn được 
y nghĩa và lợi ích, được an ôn và hân hoan.” Các cư sĩ, Phạm chí thành tin thây 
Sa-môn tinh tan thì cung kính đón rước vào nhà, đem nhiều loại tài vật ra cúng 
dường Sa-môn tinh tan và nói: “Xin hãy thọ nhận vật này, xin hãy thọ dụng vật 
kia, xin hãy mang vật nọ di mà tùy ý thọ dung.” Bấy giờ, các cư sĩ và Phạm chí 
néu có người qua đời, do nhân duyên này nên sau khi lâm chung được đi đến 
cõi lành, sanh lên cõi trời. Sau khi sanh lên đó, họ liên nghĩ: “Ta dang thọ hưởng 
sự vui sướng này, lại sẽ thọ hưởng sự vui sướng hon nữa. Vì sao như vậy? Vi 
chúng ta đã làm các hạnh lành với Sa-môn tỉnh tân.” 

[0621с16] Này Ba-tuan! Đệ tử của đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác sau khi được cung kính, cúng dường, lễ bái hầu 
hạ thì đi đến chỗ đức Giác-lich-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh giác. Lúc đó, đức Giac-lich-cau-tuan-dai Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác đang thuyết pháp với vô lượng trăm nghìn đệ tử vây quanh. 
Khi đức Giác-lich-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác 
thây đệ tử được cung kính, cúng dường, lễ bái hầu hạ, đang từ xa д1 đến, liền 
bảo các Ty-kheo: 

— Các thay có thay chăng? Ác ma xúi giuc các cư sĩ, Phạm chí rang: “Các 
ông hãy đến cung kính, cúng dường lễ bái hầu hạ Sa-môn tinh tân. Có thê do sự 
cung kính, cúng dường, lễ bái hầu hạ mà Sa-môn tinh tan khởi tâm xâu ác thi 
ta sẽ dé dàng lợi dung.” Này Ty-kheo! Các thay hãy quán các hành vô thường, 
quán pháp thịnh suy, quan vô dục, quan xa ly, quán điệt tận va quán đoạn tru, 
khiến Ác ma không thê lợi dụng. 

Này Ba-tuân! Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác đã dạy cho đệ tử giáo pháp như vậy. Họ liên thọ lãnh giáo pháp 
ay, roi quán các hành vô thường, quán pháp thịnh suy, quán vô dục, quản xả ly, 
quán diệt tận và quán đoạn trừ, khiến cho Ác ma không thể lợi dụng. 


[0622a01] Này Ba- tuân! Lúc đó Ác ma liền nghĩ: “Với những việc ây, ta 
muôn lợi dụng Sa-môn tinh tan mà không thé được. Ta hãy biến hóa thành một 
thiếu niên, tay cầm cây gậy lớn đứng bên đường để đánh vỡ đầu Tôn giả Âm, 
khiến máu chảy ướt cả mặt Tôn giả ây.” Này Ba- tuân! Về sau, đức Giác-lịch- 
câu-tuân-đại Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đang du hành trong 
thôn âp. Khi đêm đã qua, trời vừa hừng sáng, Ngài đắp y, ôm bát vào trong 
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thôn xóm khất thực. Tôn gia Am theo hau phía sau Ngai. Nay Ba- tuân! Lúc ấy 
Ác ma biến hóa làm một thiếu niên, tay cầm một cây gậy lớn đứng bên đường 
rôi đánh vỡ đâu Tôn giả Âm, khiến máu chảy ướt cả mặt Tôn giả ây. Này Ba- 
tuần! Sau khi bị vỡ đầu chảy máu, Tôn giả Âm vẫn đi theo sau đức Giác-lịch- 
câu-tuân-đại Nhu Lai, bac Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác như bóng không 
rời. Này Ba-tuần! Sau khi vào thôn ấp, đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, băng sức cực mạnh của bản thân, xoay 
nhìn về bên phải giống như cái nhìn của một voi chúa, không hé sợ hãi, không 
chút khiếp sợ, quán sát khắp mọi phía. Này Ba-tuan! Đức Giác-lịch-câu-tuân- 
đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác nhìn thấy đâu của Tôn giả 
Am bị chảy máu ướt cả mặt nhưng vẫn đi theo sau Phật như bóng không rời, 
Ngài liền nói: “Ác ma hung bạo này có nhiều oai lực, nhưng ác ma này không 
biết đủ.” Này Ba-tuần! Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác nói chưa đứt lời thì Ác ma này đã bị đọa vào địa ngục lớn Vô 
Khuyết.!? Này Ba-tuan! Đại địa ngục này có bốn! tên gọi: Một là Vô Khuyét, 
hai là Bach Dinh, ba là Nghịch Thich và bốn là Lục Cánh. Lính ngục trong địa 
ngục lớn đó đến chỗ ở của Ác ma và nói: “Ông nên biết, nêu dùng dinh đóng 
cùng các hình thức khác hợp lại, phải biết hết cả trăm năm.” 

Nghe như vậy roi, Ma Ba-tuan trong lòng kinh hãi, khiếp sợ vô cùng, rang 
động toàn thân, liên hướng đến Tôn giả Đại Muc-kién-lién rồi dùng kệ hỏi: 


Địa ngục kia thé nào, Xưa Ác ma ở đó, 

Vì nhiễu hại hạnh Phật, Và xúc phạm Ty-kheo? 
Tôn giả Đại Muc-kién-lién dùng kệ đáp lại Ma Ba-tuan: 

Địa ngục tên Vô Khuyết, Ác ma từng ở đây, 

Vì nhiễu hại hạnh Phật, Và xúc phạm Ty-kheo. 

Đinh sắt có cả trăm, Hết thảy đều đâm ngược, 

Địa ngục tên Vô Khuyết, Ác ma từng ở đây. 

Nếu như ai không biết, Đệ tử Phật, Tỳ-kheo, 

At chịu khô như vậy, Vì nghiệp báo xâu này. 

Vô số loại vườn, lầu, Người được ở trong ây, 

Ăn gạo lúa tự nhiên, Hưởng đời sống Bắc châu. 

Vách núi Đại Tu-di, Xông ướp bởi nhân lành, ° 

Tu tập pháp giải thoát, Thọ thân cuối cùng này. 

Đứng vững trên suối lớn, Cung điện trụ bên lâu, 

Sắc vàng thật khả ái, Như lửa rực huy hoàng. 


!3 Vô Khuyét đại địa ngục (ЖЖЖ Н). “Уб Khuyết” tức là “Vô Gián” (4 E 1) hay “A-ty” (Avici). Ma 
nhiéu loan kin a25) gọi “A-ty-né-lé i 
hiéu loan ki TY (T.01. 0066. 0866а25) gọi “A- -lê” (P S YERL). 


4 M. 50 dé cập 3 loại địa ngục: Địa ngục Sáu Xúc Xứ (X f bá HH AK, Chaphassayataniko); địa ngục Coc 
Sắt (ЖОНЕ, Sankusamaähato); địa ngục Các Biệt Thọ Khổ (ЖЯ 22 # HOR, Paccattavedaniyo). 


!5 Chỉ cho Bắc Câu-lô châu (ЈА W, Uttarakuru). 
'* Chỉ cho trời Tứ Thiên Vương (VOX +), bên sườn núi Tu-di (745%, Sineru). 


Nhạc trời cùng hòa điệu, 
Kiếp xưa với nhà cửa, 
Nếu Dé-thich đi trước, 
Hân hoan chào đón Thích, 
Nếu thay Tỳ-kheo đến, '° 
Tại Ty-xa-dién điện, 

Dai tiên! Có thé biết, 
Tỳ-kheo liên đáp lại: 
Câu-dực! Ta biết đây, 
Nghe lời giải đáp nay, 
Ty-kheo ban lợi ích, 

Trên điện Ty-xa-dién, 
Cung điện tên gi vậy, 
Hé-thich: Đại Tiên nhân, 
Gọi là thé giới ngàn, 
Không cung điện nào hơn, 


Thiên vương Thiên Dé-thich, 


Ai lạc na-du-da,”° 

Trong điện Ty-xa-dién, 
Ty-xa-dién đại điện, 

Thiên vương mắt xem thấy, 
Giảng đường Lộc Tử Mau,”! 
Khó động, khó lung lay, 
Nơi kia đất lưu ly, 

Trơn nhuân, cảm thọ lạc, 
Ái ngữ cùng hòa hợp, 
Nhạc trời hay khéo trỗi, 
Thiên chúng đều hội tụ, 

Có vô lượng ngàn muôn, 
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Đến Dé-thich thiên cung, 
Thiện Giác Vương cúng duong.!’ 
Lên điện Ty-xa-dién,'® 
Thiên nữ múa ca mừng. 
Ngoài nhìn vẻ then thùng, 
Dé-thich hỏi Ty-kheo: 

Ai tận, giải thoát chang? 
Theo nghĩa câu hỏi này, 

Ai tận, được giải thoát. 
Dé-thich mừng, hoan hy. 
Nói năng đúng nghĩa chân, 
Tỳ-kheo hỏi Dé-thich: 

Mà ông đang giữ thành? 
Tên Ty-xà-diên- đả. 

Ở trong ngàn thé giới, 
Như Ty-xa-dién-da, 

Tự tại mà du hành. 

Hóa một thành trăm hàng, 
Dé-thich dạo tự tại. 

Ngón chân đủ lung lay, 
Đê-thích tự rong chơi. 

Nên sâu, xây kiên có, 
Không vượt thân túc này.” 
Thánh nhân bước lên di, 
Gâm trải thật dịu êm. 
Thiên vương thường hân hoan, 
Âm tiết nhịp nhàng ngân. 
Nghe, chứng Tu-đà-hoàn,” 
Và hàng trăm na-thuật.“ 


!7 Đề-thích từng cúng dường nhà cửa cho Sa-môn trong tiền kiếp. Tham chiêu: S. 11.12 - I. 229: Này 
các Ty-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vi ay thường bô thi trú xứ, do vay được tên 
là Vasavo (HT. Thich Minh Châu dịch). 

18 Ty-xa-dién điện (Æ Bi HERZ): Cung điện Chiến Thang. M. 50: Vejayanta pasada (Chiên Thang điện). 
!° Tức Tôn giả Dai Muc-kién-lién (Ж H #3, Mahamoggallana). Theo M. 37, các thiên nữ thay ngài 
Muc-kién-lién đên liên bën lèn rôi bước vê phòng của mình. 

20 Na-du-đá (Ж XEN), cách viết khác của Na-do-tha (JÉ HH 1б). 

21 Lộc Tử Mau (EE 8), giảng đường do tin nữ Tỳ-xá-khư (Æ 44&, Visakha) xây dựng. 

2 Nguyên tác: Như ý túc năng diêu (Ап; =. AE HEHE). Theo S. 51.14 - V. 269, có một số Tỳ-kheo sống ở 


lầu Lộc Tử Mẫu (2 7 &) nhưng vẫn còn trao cử, kiêu man, thật niệm... Được đức Phật cho phép, 
Tôn gia Muc-kién-lién hóa hiện thần thông, ấn ngón chân khién lầu Lộc Tử Mau (BË + BP) lay động. 


Thiên Dé-thich (Sakka) đắc quả Tu-đà-hoàn sau khi nghe Phật nói kinh D. 21, Sakkapañhä Sutta 
(Kinh Đê-thích sở ván). 
24 Na-thuật (Ж), cách viết khác của na-do-tha (Ff H 4t). 
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Ma Ba-tuân lo buôn sau não vì bị Tôn giả Muc-kién-lién qué trách. Do kinh 


Đến Tam Thập Tam thiên, 
Nghe Ngài thuyết giảng xong, 
Ta cũng có pháp ấy, 

Lên đến cõi Đại Phạm, 
Phạm vương có biết chăng, 
Ngã luôn mãi thường tôn, 
Phạm thiên tra lời rang: 

Tu ngàn xưa lâu xa, 

Tôi thây cảnh giới này, 
Vậy nay do đâu nói, 

Tôi thấy thế gian này, 

Tùy nhân duyên sanh ra, 
Lửa không có ý nghĩ: 

Lửa cháy, ngu chạm vào, 
Cũng vậy, này Ba-tuân, 
Mãi làm điều bat thiện, 
Đừng ngăn chặn Phật-đà, 
Một Ty-kheo hang ma, 


Bậc Tuệ nhãn thuyết pháp, 
Hoan hy và phụng hành. 
Theo lời của Tiên nhân, 

Hỏi Phạm thiên sự tình. 

Từ ngàn xưa đã thấy, 

Hang hữu không biến 401? 
Đại tiên! Tôi không thây, 
Ngã thường hang không đổi. 
Chúng trời déu tạ thé, 
Thường hăng không biến đôi? 
Bậc Chánh giác đã dạy, 
Luân chuyên ròi trở lại. 

Ta đốt kẻ ngu si, 

Ắt tự nhiên bị đốt. 

Xúc nhiễu phá Như Lai, 
Tho báo xâu trién miên. 
Chớ nhiễu hại Tỳ-kheo, 
Ngụ nơi rừng So Hai. 


sợ hãi hùng дёп nỗi không còn trí tuệ, Ma liên biên đi nơi khác.” 


[0623a02] Tôn giả Đại Muc-kién-lién day như vậy, sau khi nghe Tôn gia dạy 


xong, Ma Ba-tuân hoan hy phụng hành. 


? Đoạn này nguyên tác là 4 câu kệ tiếp theo của bài kệ tụng. Bản Việt dịch tách riêng để phù hợp nội 


dung bản kinh. 


26 Bản Hán, hết quyên 30. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa giữa dân chúng Câu-lâu,ˆ cùng với dai chúng Ty- 
kheo đi đến Thâu-lô-tra,3 ngụ trong vườn Thi-nhiếp-hòa* phía Bắc thôn Thâu- 
lô-tra. 

Bấy giờ, các cư sĩ và Phạm chí ở thôn Thâu-lô-tra nghe tin Sa-môn Cù-đàm, 
con dòng họ Thích, rời xa dòng tộc cao quý, xuất gia học đạo, hiện dang du hóa 
giữa dân chúng Câu-lâu, cùng với đại chúng Tỳ-kheo đến thôn Thâu-lô-tra này, 
ngụ trong vườn Thi- nhiễp-hòa, phía Bắc thôn Thâu-lô-tra. Sa-môn Cù-đàm ấy 
có danh tiếng lớn, vang khắp mười phương: “Sa-môn Cù-đàm là dáng Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế 
Tôn. Vi ду ở trong thê gian này, giữa chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa- 
môn, Phạm chí, từ loài người đến chúng trời mà tự biết tự ngộ, tự thân chứng 
đắc, thành tựu và an trú. Vi ây thuyết pháp phân đầu vi diệu, phần giữa vi diệu 
và phân cudi cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tinh, hiển bay 
Phạm hạnh. Nêu được gặp đức Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác 
để tôn trọng, lễ bái, cúng dường và phụng sự thì sẽ nhanh chóng đạt được thiện 
lợi. Chúng ta hãy cùng nhau đên gặp Sa-môn Cù-đàm đề lễ bái, cúng dường.” 


Sau khi nghe như vậy, các cư sĩ và Phạm chí ở Thâu-lô-tra đều dẫn theo 
quyến thuộc của mình từ thôn Thâu-lô-tra đi về hướng Bac, đến vườn Thi- 
nhiép-hoa, mong gặp đức Thé Tôn dé lễ bái, cúng dường. Sau khi dén chỗ Phật, 
các Phạm chí và cư sĩ thôn Thâu-lô-tra kia có người. cúi đâu lạy sát chân Phật 
roi ngôi sang một bên, có người thăm hỏi Phật rôi ngôi sang một bên, có nguol 
chap tay huong về Phật rôi ngồi sang một bên, có người từ xa nhìn Phật rôi lặng 
lẽ ngôi xuông. Khi các Phạm chí và cư sĩ thôn Thâu-lô-tra đều ngôi yên, đức 


! Quyên 31. Nguyên tác: Lai-tra-hoa-la kinh ЖЕТЕ #® (T.01. 0026.132. 0623a11). Tham chiếu: 
Lại-tra-hòa-la kinh *8 W Fn Sự #6 (7.01. 0068. 0868c23); Hó н kinh ñễ B] #Š (T.01. 0069. 0872а18); 
Phật ngũ bách đệ tử tự thuyet bon khởi kinh $ AAT B RAR (T.04. 0199. 0196b01-c24); 
Soạn tập bách duyên kinh #2 GRE (T.04. 0200.90. 0249b12); Phan biệt công đức luận 23 AIA 
am (7.25. 1507.4. 0042b17-c20); M. 82, Ratthapdla Sutta (Kinh Ratthapdla). 


2 Câu-lâu-sâu (#4) #22, Kurũsu): Dân chúng Kuru. 

з Thâu-lô-tra ($4 IE). M. 82: Thullakotthikam nama kurunam nigamo (ngôi làng của người Kuru tên 
là Thullakotthika). 

4 Thi-nhiễp-hòa viên (J tk 19, Simsapävana): Rừng cây Simsapa. 
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Phật vì họ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến cho hoan һу. Sau 
khi dùng vô lượng phương tiện vì họ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ khiến cho hoan hỷ rôi, đức Phật ngôi vên lặng. 

Bây giờ, các Phạm chí và cư sĩ thôn Thâu-lô-tra sau khi được Phật thuyết 
pháp, khai mo, chỉ bày, khích lệ khiến cho hoan hỷ rôi, mọi người đứng dậy, lạy 
sát chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rÔi ra về. 

[062306] Khi đó, Lại-tra-hòa-la con trai cư sĩ vẫn ngôi yên không đứng 
dậy. Đến khi các Phạm chí và cư sĩ thôn Thâu-lô-tra ra về không lâu, LạI-tra- 
hòa-la liền đứng dậy, sửa áo bày vai, chắp tay hướng Phật và thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Theo con hiểu, như giao pháp mà Phật đã dạy, nếu con 
sống tại gia thì bị muôn thứ trói buộc, không thé suốt đời tu hành Phạm hạnh 
thanh tịnh. Bạch Thế Tôn! Xin cho con được theo Thế Tôn xuất gia hoc đạo, 
thọ giới Cụ túc, được lam Ty-kheo tịnh tu Phạm hạnh. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này con trai cư si! Cha mẹ có cho phép con ở trong giáo pháp này với niềm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người hoc đạo không? 

Lai-tra-hoa-la bạch Phat: 

— Bạch Thế Tôn! Cha mẹ chưa cho con ở trong giáo pháp này, với niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. 

Đức Thế Tôn day: 

— Này con trai cư sĩ! Nếu cha mẹ chưa cho phép con ở trong giáo pháp này, 
với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo 
thi Như Lai không thé độ cho con xuất gia học đạo, cũng không thê truyén trao 
gidi Cụ túc. 

Lai-tra-hoa-la bạch: 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ về xin cha mẹ cho con được phép ở trong giáo 
pháp này, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người 
học đạo. 

Đức Thé Tôn day: 

- Tùy ước muôn của con! 

Lai-tra-hoa-la nghe lời Phat dạy, cần thận ghi nhớ, lạy sát chân Phật, nhiễu 
quanh Phật ba vòng rôi ra về. Về đến nhà, Lại-tra-hòa-la thưa với cha mẹ: 

— Thưa cha me! Theo con hiểu, với giáo pháp mà Phật đã dạy, nếu con sống 
tại gia thì bị muôn thứ trói buộc, không thé suốt đời tu hành Phạm hạnh thanh 


5 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#1 2%, 3840, BRK). Xem trong That 
xa kinh - B&S (T.01. 0026.9. 0429c29). 

$ Nguyên tác: Lại-tra-hòa-la cư sĩ tử (#§ ТЕ 40 Æ КЕ + +). Tham chiếu: М. 82: Ratthapalo nama kulaputto 
(tên là Ratthapäla, con của một gia đình thiện lương). 
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tịnh. Cúi xin cha mẹ cho con được ở trong giáo pháp, với niêm tin tha thiết, rời 
xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo! 


Cha mẹ LạI-tra-hòa-la bảo: 


— Lai-tra-hoa-la! Cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức yêu thương chiều 
chuộng, lòng day quyền luyễn, ngắm nhìn không chán. Gia sử con qua đời thi 
cha mẹ còn không muôn rời bỏ, huống gì còn sông mà nỡ lìa xa, không được 
nhìn thây con sao? 


Lai-tra-hoa-la lại thưa đến lần thứ ba: 


— Thưa cha me! Theo con hiểu, với giáo pháp mà Phật đã dạy, néu con sóng 
tại gia thi bị muôn thứ trói buộc, không thể suốt đời tu hành Phạm hạnh thanh 
tịnh. Cúi xin cha mẹ cho con ở trong giáo pháp, với niêm tin tha thiết, rời xa gia 
đình, sống không gia đình, làm người học đạo! 


[0623c04] Cha mẹ Lại-tra-hòa-la cũng lặp lại đến lần thứ ba: 


— Lai-tra-hoa-la! Cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức yêu thương chiều 
chuộng, lòng đây quyền luyễn, ngắm nhìn không chán. Gia sử con qua đời thì 
cha mẹ còn không muôn rời bỏ, huóng gi còn sông mà nỡ lia xa, không được 
nhìn thay con sao? 


Khi ay, Lại-tra-hòa-la liền ngã vat minh xuống đất rồi thưa: 
— Từ nay, con không đứng dậy, không udng, không ăn, cho đến khi nào cha 


mẹ cho con được ở trong giáo pháp, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống 
không gia đình, làm người học đạo. 


Thể rôi, Lại-tra-hòa-la con trai cư sĩ trải qua một ngày không ăn, cho đến 
hai ngày, ba ngày, bốn ngày ròi nhiều ngày không ăn. Bây giờ, cha mẹ Lại-tra- 
hòa-la đến bên con và khuyên: 

— Lại-tra-hòa-la! Người соп mềm mại, thân thé dep dé, thường nam ngồi 
trên giường tốt. Nay con không biết khó sao? Lại-tra-hòa-la! Con hãy mau 
đứng dậy, cứ thọ hưởng dục lạc rôi bó thí, an vui tu phước thiện. Vi sao như 
vậy? Này Lại-tra-hòa-la! Vì cảnh giới của đức Thế Tôn rất khó, thật rât khó, 
xuất gia học đạo lại Cảng khó hơn. 


Lai-tra-hoa-la van im lặng, không trả lời. Cha me Lại-tra-hòa-la liên đi đến 
những thân bằng quyên thuộc và các quan viên nói rang: 

— Mong quý vi đến chỗ Lại-tra-hòa-la rôi cùng khuyên nó đứng day! 

Thân băng quyến thuộc của Lại-tra-hòa-la và các quan viên liên cùng nhau 
đi đến chỗ Lại-tra-hòa-la, bảo răng: 

— Này Lai-tra-hoa-la! Người cậu mêm mai, thân thé đẹp dé, thường nam 
ngòi trên giường tốt. Nay cậu không biết khó sao? Lai-tra-hoa-la! Cậu hãy mau 
đứng dậy, cứ thọ hưởng dục lạc rôi bó thí, an vui tu phước thiện. Vì sao như 
vay? Nay Lại-tra-hòa-la! Vì cảnh giới của đức Thế Tôn rat khó, that rat khó, 
xuất gia học đạo lại càng khó hơn. 
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Lai-tra-hoa-la vẫn im lặng, không trả lời. Cha mẹ Lai-tra-hoa-la liền đi đến 
những người bạn bè cùng trang lứa với Lai-tra-hoa-la và nói răng: 

— Mong các cậu đến chỗ Lại-tra-hòa-la rôi cùng khuyên nó đứng dậy! 

Những người bạn bè cùng trang lứa với Lại-tra-hòa-la liền cùng nhau đi đến 
bên Lại-tra-hòa-la và nói răng: 

— Này Lại-tra-hòa-la! Người bạn mềm mai, thân thé dep dé, thường năm 
ngồi trên giường tốt, nay ban không biết khô sao? Lại-tra-hòa-la! Bạn hãy mau 
đứng dậy, cứ thọ hưởng duc lạc ròi bố thí, an vui tu phước thiện. Vì sao như 
vậy? Này Lại-tra-hòa-lal Vì cảnh giới của đức Thế Tôn rất khó, thật rất khó, 
xuất gia học đạo lại càng khó hơn. 

Lại-tra-hòa-la vẫn im lặng không đáp. 

[0624a06] Khi ây, những người bạn bè cùng trang lứa với Lại-tra-hòa-la 
liên đến chỗ cha mẹ Lại-tra-hòa-la rồi thưa: 

— Hai bác nên cho Lai-tra-hoa-la được ở trong giáo pháp, với niềm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Nếu bạn â ây thích 
sông như vậy thi ngay trong đời nay còn có thé gặp nhau. Nêu ban ây chán sông 
cảnh ay thì nhất định sẽ trở về với cha mẹ. Nếu như hôm nay không cho bạn ay 
đi, chắc chắn bạn ấy sẽ chết, không nghi ngờ gi nữa, vậy có ích gì? 

Cha mẹ Lại-tra-hòa-la nghe xong, liền nói với những người bạn bè cùng 
trang lứa với Lai-tra-hoa-la: 

— Bay giờ, chúng tôi cho Lại-tra-hòa-la được ở trong giáo pháp, với niêm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người hoc đạo, nhưng 
nếu học đạo xong thì phải về thăm chúng tôi. 

Những người bạn be cùng trang lứa với Lai-tra-hoa-la liên cùng nhau đến 
chỗ Lại-tra-hòa-la và nói răng: 

— Nay ban! Cha mẹ đã cho bạn được ở trong giáo pháp, với niêm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo. Khi học đạo rồi, 
bạn phải trở về thăm cha mẹ. 

Nghe như vậy rôi, Lại-tra-hòa-la vô cùng vui mừng, ngập tràn hân hoan, 
hạnh phúc, liền đứng dậy, dân dần bồi dưỡng thân thể. Khi thân thể đã bình 
phục, Lại-tra-hòa-la liên rời khỏi thôn Thâu-lô-tra, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lạy 
sát chân Ngài và bạch: 

— Bạch Thê Tôn! Cha mẹ đã cho phép con được ở trong giáo pháp, với niềm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia dinh, làm người học đạo. Ngưỡng 


mong Thế Tôn cho con được theo Thế Tôn xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, 
làm Ty-kheo. 


Bay giờ, đức Thế Tôn độ cho Lại-tra-hòa-la xuất gia học đạo va truyền trao 
giới Cụ túc. Truyện trao giới Cụ túc cho Lai-tra-hoa-la xong, đức Thế Tôn ở lại 
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thon Thâu-lô-tra một thời gian. Sau đó, Ngai thu xếp y bát, lan lượt du hóa đến 
nước Xa-vé, ngụ ở Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Sau khi xuất gia học đạo, được thọ giới Cụ túc, Tôn giả Lai-tra-hoa-la sống 
một mình ở nơi thanh vắng, tâm không buông lung, siêng năng tu hành. Được 
sông một mình ở nơi thanh vắng, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, 
thực hiện mục đích của một thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người học đạo, chỉ mong 
thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong hiện đời, tự biết tự поб, tự than tác 
chứng, thành tựu an trú, biết đúng như that: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh 
đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa” nên Tôn giả Lại- 
tra-hòa-la đã biết pháp... (cho đến) chứng đắc quả vị A-la-hán. 

[0624b05] Sau khi đắc quả A-la-hán được khoảng chín mười năm, Tôn giả 
Lại-tra-hòa-la suy nghĩ: “Ngày xưa, ta đã hứa xuất gia hoc đạo ròi sẽ trở về 
thăm cha mẹ, nay ta nên trở về dé thực hiện lời hứa nay.” Nghĩ rôi, Tôn giả 
Lại-tra-hòa-la đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Ngày trước con hứa xuất gia học đạo ròi sẽ về thăm cha 
mẹ. Hôm nay, con xin từ giã dé về thăm cha mẹ cho trọn lời hứa khi xưa. 

Bay giờ, đức Thế Tôn liền nghĩ: “Thiện nam Lai-tra-hoa-la này chắc chăn 
sẽ không bao giờ xả giới, bỏ đạo, sóng đời dục lạc như cũ.” Biết rõ như vậy nên 
Ngài bảo: 

— Khi thay về nhà, néu gặp người chưa được độ thì hãy hóa độ, người chưa 
giải thoát thì hãy khiến cho họ giải thoát, người chưa được tâm tịch diệt thì 
khiến cho họ được tâm tịch diệt. Lại-tra-hòa-la, thây hãy làm theo ý mình! 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la nghe Phật dạy xong thi can than ghi nho va dung 
day, lay sat chan Phat, nhiéu quanh ba vòng rôi di vë phòng riêng thu xếp ngọa 
cụ, dap y, ôm bat, lan lượt du hành đến thôn Thâu-lô-tra, cư ngụ trong vườn 
Thi-nhiếp-hòa phía Bắc thôn ây. Khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả 
đắp y, ôm bát vào thôn Thâu-lô-tra khất thực. Tôn giả Lại-tra-hòa-la suy nghĩ: 
“Đức Thế Tôn khen ngợi việc thứ tự khat thực, nay ở trong thôn Thâu-lô-tra 
này, ta nên khat thực theo thứ tự.” Tôn giả Lại-tra-hòa-la khat thực trong thôn 
Thâu-lô-tra theo thứ tự, đi dân về phía đến nhà mình. Lúc đó, cha của Tôn giả 
Lại-tra-hòa-la đứng trong cửa đang chỉnh sửa râu tóc. Từ xa thây Lại-tra-hòa-la 
đi vào, ông liên bảo: 

— Sa-môn trọc đầu này bị trói buộc vào nơi đen tôi, đoạn dứt giống nói, 
không có con cái, đã phá hoại gia dinh ta. la có một đứa con, hết sức thương 
yêu chiêu chuộng, lòng đây quyên luyến, пейт nhìn không chán, thé mà ông 
dẫn đi mat. Ta không bó thí đồ ăn cho ông đâu! 


Tôn giả Lai-tra-hoa-la ở nhà cha minh, đã không được bó thí lại còn bị trách 
măng: “Sa-môn trọc đâu này bị trói buộc vào nơi đen tối, đoạn dứt gióng поі, 


826 # KINH TRUNG A-HÀM 


không có con cai, đã phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa con, hết sức thương 
yêu chiều chuộng, lòng day quyến luyến, ngăm nhìn không chán, thế mà ông 
dẫn đi mat. Ta không bó thí đồ ăn cho ông đâu!” Nghe như vậy rôi, Tôn gia 
Lại-tra-hòa-la liên vội vàng bỏ di. 

[0624с03] Luc đó, người tôi tớ của cha Tôn gia Lai-tra-hoa-la xách giỏ 
thức ăn thiu định quăng vào đồng rác. Thây vậy, Tôn gia Lai-tra-hoa-la liền 
nói: “Này cô em, néu thức ăn ôi thiu này đáng bỏ đi thì hãy bỏ vào bát tôi. Tôi 
sẽ ăn thức ăn ây.” Bấy giờ, người tôi tớ của cha Lại-tra-hòa-la mang thức ăn 
thiu trong giỏ trút vào bat của Lại-tra-hòa-la. Trong lúc trút thức ăn vào bat, 
cô ta chợt nhận ra Lại-tra-hòa-la qua hai dâu hiệu đặc thù là tiếng nói và tay 
chân của Tôn giả. Người tôi tớ này liền chạy đến chỗ cha của Tôn giả Lại- 
tra-hòa-la thưa: 

— Thưa ông! Ông nên biết, cậu Lại-tra-hòa-la đã trở về đến thôn Thâu-lô-tra 
nay rồi, ông nên đến gap cậu ấy. 

Nghe xong, cha của Tôn giả Lại-tra-hòa-la rất đỗi vui mừng, vô cùng phan 
khởi, tay trái chỉnh áo, tay phải vuốt sửa râu tóc гӧі đi nhanh đến chỗ Lại-tra- 
hòa-la. Khi đó, Tôn giả Lai-tra-hoa-la đang xoay mặt vào vách và ăn thức ăn 61 
thiu ấy. Cha của Tôn giả Lại-tra-hòa-la thây Tôn giả xoay mặt vào vách, đang 
ăn thức ăn ôi thiu, liên bảo: 

— Lai-tra-hoa-la con! Người con rất mềm mại, thân thể đẹp đẽ, thường ăn 
thức ăn ngon. Lai-tra-hoa-la! Tại sao con lại ăn thức ăn ôi thiu như thế? Lại-tra- 
hòa-la! Sao con đã về đến thôn Thâu-lô-tra này mà lại không về nhà cha mẹ? 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa: 

— Thưa cư sĩ! Con đã vào nhà cha, nhưng không được bó thí lại con bị 
trách măng răng: “Sa-môn {гос dau này bị trói buộc vào nơi đen tôi, đoạn dứt 
gióng ndi, không có con cai, đã pha hoại gia dinh ta. Ta có một đứa con, hết sức 
thương yêu chiêu chuộng, lòng đây quyên luyến, ngăm nhìn không chán, thế 
mà ông dẫn đi mất. Ta không bó thí thức ăn cho ông đâu!” Con nghe như vậy 
liên vội vàng bỏ đi. 


Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la ân cân hôi lỗi: 

— Lai-tra-hoa-la! Con hãy bo qua. Lại-tra-hòa-la! Con hãy bỏ qua. Cha thật 
không biết con đã trở về nhà của cha. 

Cha của Tôn giả Lai-tra-hoa-la với lòng cung kính, đón rước Tôn giả vào 
nhà, bay tòa mời ngôi. Tôn giả Lại-tra-hòa-la liên ngòi xuống. 

[0625a01] Bấy giờ, cha của Tôn giả Lại-tra-hòa-la thấy Tôn giả ngồi xong, 
liên đến chỗ vợ và nói: 

- Này ba! Bà nên biết, thiện nam Lại-tra-hòa-la đã về đến nhà mình, hãy 
mau Sửa soạn cơm nước. 
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Nghe như vậy, me của Tôn gia Lại-tra-hòa-la rất йді vui mừng, vô cùng 
phần khởi, liên sửa soạn cơm nước. Chuẩn bị cơm nước xong, ba liên mang tiên 
bạc ra chất thành đồng lớn ngay giữa nhà. Đông tiền lớn đến nỗi người đứng 
bên này và người ngôi bên kia không thé trông thay nhau. Chất tiền lại thành 
một đồng lớn xong, ba đi đến chỗ Lại-tra-hòa-la và nói: 


— Lai-tra-hoa-la! Số tiền này là phần của me, còn tiền bạc tài sản của cha 
con thì nhiêu vô lượng trăm ngàn không thê tính được, nay ta giao hết cho con. 
Lại-tra-hòa-la! Con nên xả giới, bỏ đạo, hãy thọ hưởng dục lạc rồi bó thí, an vui 
tu phước thiện. Vì sao như vậy? Này Lại-tra-hòa-la! Vì cảnh giới của đức Thé 
Tôn rất khó, thật rất khó, xuất gia học đạo lại càng khó hơn. 


Tôn gia Lại-tra-hòa-la thưa mẹ: 

— Con nay có một điều muốn nói, mẹ cho phép chăng? 

Mẹ của Lai-tra-hoa-la nói: 

— Con trai cư si! Con có điều gi cứ nói, mẹ sẵn sàng nghe. 

Tôn gia Lai-tra-hoa-la thưa me: 

— Nha ta nên may bao vải mới, đựng hết só tiền này roi chở đến sông Hang, 


đồ xuống chỗ nước sâu. Vì sao vậy? Vì tiền bạc khiến con người buồn khó, sầu 
lo, khóc lóc, không được an lạc. 


Khi ду, mẹ Tôn gia Lai-tra-hoa-la nghĩ rang: “Dung cach nay khong thé lam 
cho Lại-ra-hòa-la xả giới, bỏ đạo. Ta nên đến chỗ vo cũ của nó rôi nói như vay: 
Này các con dâu! Các con nên dùng những chuỗi ngọc lúc trước dé trang sức, 
loại ngọc ma lúc còn ở nhà, thiện nam Lại-tra-hòa-la von rat ưa thích. Dùng 
những chuỗi ngọc ấy trang sức cho thật nhanh rôi các con cùng nhau đến bên 
Lại-tra-hòa-la, mỗi đứa ôm một chân mà nói: “Này hiền lang! Không biết hiền 
lang có thiên nữ nào đẹp hơn thiếp mà khiến cho hiên lang bỏ thiếp dé tu Phạm 
hạnh vì thiên nữ áy?” Nghĩ rồi, mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la liên đến chỗ vợ cũ 
của Tôn gia và nói: 

— Này các con dâu! Các con nên dùng những chuỗi ngọc | lúc trước đề trang 
sức, loại ngọc mà lúc ở nhà, thiện nam Lai-tra-hoa-la von rât ưa thích. Dung 
những chuỗi ngọc ấy trang sức cho thật nhanh rôi các con cùng nhau dén bên 
Lại-tra-hòa-la, mỗi đứa ôm một chân mà nói: “Này hiền lang! Không biết hiền 
lang có thiên nữ nào đẹp hơn thiếp mà khiến cho hiền lang bỏ thiếp đề tu Phạm 
hạnh vì thiên nữ ay?” 

[0625103] Bấy giờ, các cô vợ cũ của Tôn giả Lại-tra-hòa-la đều dùng những 
chuỗi ngọc lúc trước dé trang sức, loại ngọc mà lúc ở nhà, Tôn giả Lai-tra-hoa- 
la vốn rất ưa thích. Dùng những chuỗi I ngọc ây làm trang sức rôi, họ liên cùng 
nhau đi đến Tôn giả Lại-tra-hòa-la, mỗi người ôm một chân mà nói: 


— Này hiện lang! Không biết hiền lang có thiên nữ nào đẹp hơn thiếp mà 
khiến cho hiền lang bỏ thiếp để tu Phạm hạnh vì thiên nữ ấy? 
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Tôn gia Lai-tra-hoa-la bao các cô vợ cũ: 

— Này các cô! Các cô nên biết, tôi không phải vì thiên nữ mà tu Phạm hạnh, 
sở dĩ tôi tu Phạm hạnh là theo mục đích mà Phật đã dạy. Những điều cân làm, 
nay tôi đã làm xong. 

Những cô vợ cũ của Lại-tra-hòa-la liền đứng sang một bên, rơi lệ khóc than 
Và nÓI: 

- Thiếp không phải là em gái của hiên lang, sao hiền lang lại gọi thiếp là 
cô em. 

Bấy giờ, Tôn giả Lại-tra-hòa-la ngoái nhìn về phía cha mẹ và nói: 

— Thưa cư sĩ! Nếu thí cơm thì đúng giờ bồ thí, sao lại làm phiền nhau? 

Khi ấy, cha mẹ của Tôn giả liền đứng dậy, đích thân lay nước rửa, dọn các 
món ăn ngon với day đủ các loại cứng và mèm, tự tay dâng cúng thức ăn dé Tôn 
giả được no đủ. Tôn giả dùng cơm xong, họ thu dọn chén bát, mang nước rửa 
đến, rồi lay một cái ghế nhỏ ngồi riêng bên cạnh dé nghe pháp. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la vì cha mẹ mà thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, khích lệ 
khiến cho cha mẹ được hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện vì cha mẹ 
mà thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, khích lệ khiến cho cha mẹ được hoan hy гӧі, 
Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy rôi nói kệ: 


Hãy nhìn thân trang sức, Đây châu báu ngọc ngà, 
Tóc vờn xuôi bên phải, Phân son kẻ mặt mày, 
Dối gạt người si dai, Không lừa bậc vượt bờ. 
Dùng lụa là tốt đẹp, Trau chuốt thân hôi nhơ, 
Déi gat người si đại, Khong lừa bac vượt bo. 
Hương thom xông ướp thân, Chân thon đẹp mỹ miéu, 
Dối gạt người si dại, Không lừa bậc vượt bờ. 
Thân mặc áo sạch đẹp, Trang sức cũng giả thôi, 
Dói gat người si dai, Không lira bâc vuọt bò. 
Như nai thoát lưới bẫy, Phá cửa nhốt thân gây, 
Ta bỏ môi, đi biệt, Ai thích sa bẫy nai? 


[0625c03] Nói kệ này rôi, Tôn giả Lại-tra-hòa-la liên vận như ý túc, nương 
hư không mà di đến rừng Thâu- lô-tra. Tôn giả đi vào rừng, trải tọa cụ, ngôi 
kiết- -gia bên gốc cây ty-hé-lac.’ 

Bay giờ, Vua Cau-lao-ba® đang ở chánh điện cùng với quân thân trước sau 
vây quanh, ban tán khen ngợi Tôn giả Lai-tra-hoa-la răng: 

— Nếu ta nghe tin thiện nam Lại-tra-hòa-la đến Thâu-lô-tra này thì nhất định 
ta sẽ đến thăm. 


1 Tỳ-hê-lặc (#404 ¥), vibhitaka), tên khoa học là Terminalia Belerica, có quả dùng làm thuốc. О Việt 
Nam gọi là cay bàng hôi hay bàng móc, choai, nhứt... 


8 Câu-lao-bà (#4) 4 ##, Korabya): Vua, chủ khu vườn Nai mà Tôn giả Lại-tra-hòa-la dang ở. 
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Khi ay, Vua Cau-lao-ba bao tho san: 

— Ông hãy đi xem xét khu rừng Thâu-lô-tra, ta muốn đến đó săn ban. 

Thợ săn vâng lời, liên đi xem xét khu rừng Thâu-lô-tra. Khi dò xét khu 
rừng, người thợ săn thay Tôn giả Lại-tra-hòa-la trải tọa cu, ngôi kiét-gia dưới 
bóng cây tỳ-hê-lặc, liên nghĩ: “Người mà Vua Câu-lao-bà cùng quân thân ngòi 
tại chánh điện, bản tán khen ngợi, hiện tại đang ở day.” Dò xét khu rừng Thâu- 
lô-tra xong, thợ săn trở về tâu với Vua Câu-lao-bà: 


— Tâu Đại Vương! Ngài biết cho, thần đã dò xét rừng Thâu-lô-tra rồi. Xin 
Đại vương ngự giá. Tâu Đại vương! Tôn giả Lại-tra-hòa-la, người mà Đại 
vương cùng quân than ngôi ở chánh điện, ban tan khen ngợi: “Nêu ta nghe tin 
thiện nam Lại-tra-hòa-la đến Thâu-lô-tra này thi nhất định ta sẽ dén thăm”, nay 
hiện đang ở trong rừng Thâu-lô-tra, trải tọa cụ ngôi kiết-già dưới bóng cây Tỳ- 
hê-lặc. Đại vương muốn gặp thì có thê đến đó! 


Vua Câu-lao-bà nghe xong, bảo người đánh xe: 

— Khanh hãy mau sửa soạn xa giá, ta muốn đến gap Lai-tra-hoa-la! 

Người đánh xe vâng lệnh, sửa soạn xa giá xong, trở lại tau: 

— Tau Đại vương! Ngài biết cho, xa giá đã sửa soạn xong, xin Đại vương 
ngự gia. 

Khi ấy, Vua Câu-lao-bà liền cưỡi xe đến khu rừng Thâu-lô-tra. Từ xa trông 


thay Tôn gia Lại-tra-hòa-la, nhà vua liên xuông xe, đi bộ đến chỗ Tôn giả. Tôn 
giả Lại-tra-hòa-la thay Vua Câu-lao-bà đến liên nói: 


- Thưa Đại vương! Nay ngài đã đến đây thì muốn ngôi chỗ nào xin tùy ý, 
có được chăng? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Hôm nay, tuy tôi đến trong địa phận của mình, nhưng ý tôi muốn thiện 
nam Lai-tra-hoa-la mời tôi ngôi. 

[0626a01] Tôn giả Lai-tra-hoa-la liên mời Vua Câu-lao-bà: 

— Đây là chỗ ngôi riêng, xin mời Đại vương ngôi! 

Bấy giờ, Vua Câu-lao-bà va Ton giả Lại-tra-hòa-la cùng chào hỏi nhau 
xong, nhà vua ngôi sang một bên roi nói với Tôn giả Lại-tra-hòa-la: 


— Có phải vì gia đình suy sup mà Lại-tra-hòa-la xuất gia học đạo chăng? 
Nếu vì gia đình không có tai vật nên mới theo học đạo thi này Lại-tra- hoa-la, 
tôi có nhiều tài vật, tôi sẽ cho người xuất tài vật cho Lai-tra-hoa-la dé Lại-tra- 
hòa-la xả giới, bỏ đạo, hãy thọ hưởng dục lạc rồi bó thí, an vul tu phước thiện. 
Vì sao như vậy? Lai-tra-hoa-la! Vì lời dạy của Tôn sư rat khó, xuất gia học dao 
lai cang kho hon. 

Nghe xong, Tôn gia Lai-tra-hoa-la nói: 

- Hôm пау, Dai vương dùng sự bat tịnh mời tôi, chứ không phải mời với 
sự thanh tịnh. 
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Nghe xong, Vua Câu-lao-bà hỏi: 

— Tôi phải làm thê nào dé mời Lai-tra-hda-la với sự thanh tịnh chứ không 
phải bang sự bat tịnh? 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

— Đại vương! Ngài nên nói thé này: “Lai-tra-hoa-la! Dân chúng nước tôi an 
ón và hân hoan, không kinh sợ, chăng đâu tranh, không hà khắc, không khó nô 
dịch, lúa gạo sung túc, khất thực dễ được, nếu Lại-tra-hòa-la cư ngụ trong nước 
tôi thì tôi sẽ ủng hộ như pháp.” Đại vương! Nếu ngài nói như vậy là mời tôi với 
sự thanh tịnh, không phải với sự bất tịnh. 

Nghe xong, Vua Câu-lao-bà nói: 


— Hôm nay, tôi mời Lại-tra-hòa-la với sự thanh tịnh, không phải với sự bat 
tịnh: Dân chung nước tôi an ón và hân hoan, không kinh sợ, chăng dau tranh, 
không hà khắc, không khổ nô dich, lúa gạo sung túc, khất thực dé được, nếu 
Lai-tra-hoa-la mà cư ngụ trong nước tôi thì tôi sẽ ủng hộ như pháp. 


Lại nữa, Lại-tra-hòa-la! Có bốn loại suy vi, do bốn loại suy vi này khiến 
người ta cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, TỜI xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo. Bốn loại suy vi ấy là bệnh suy, già suy, 
tài suy và thân tộc suy. 


Lại-tra-hòa-la! Thé nào là bệnh suy? Như có người thường bệnh tật, bệnh 
nặng dai dang khó sở, họ nghĩ rang: “Ta thường bệnh tật tram kha khó sở. Ta 
thật có dục vọng nhưng không thê thỏa mãn dục ấy. Nay ta nên cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm 
người học dao.” Người này vì bệnh suy mà sau đó cạo bo rau tóc, mặc áo ca-sa, 
với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học dao. 
Đó gọi là bệnh suy. 

Lai-tra-hoa-la! Thé nao là gia suy? Như có người tudi già, các căn suy yếu, 
tuôi thọ sắp hết, người ду nghĩ răng: “Ta tudi đã già, các căn suy yếu, tuôi thọ 
sắp hết. Ta thật có dục vọng, nhưng không thê thỏa mãn dục ấy. Nay ta nên cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia 
đình, làm người học đạo.” Người này vì già suy mà sau đó cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người 
học đạo. Đó gọi là già suy. 


[0626b05] Lai-tra-hoa-la! Thé nào là tài suy? Như có người bân cùng, cô 
thé, người ấy nghĩ răng: “Ta ban cùng, cô thê. Nay ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người 
học dao.” Người này vì tài suy ma sau đó cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Đó gọi 
là tài suy. 


Lai-tra-hoa-la! Thé nao la than toc suy? Nhu co nguoi ho hang than thudc 
qua đời hết, chăng còn một ai. Người ấy nghĩ răng: “Họ hàng thân thuộc của ta 
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đã qua đời hết, chăng còn ai. Nay ta nên cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niém 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo.” Người 
nay vì thân tộc suy mà sau đó cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Đó gọi là thân 
tộc suy. 

Lai-tra-hoa-la khi xưa không bệnh tật, hoàn toàn an ồn, ăn uống điều độ, 
không lạnh, không nóng, bình an, hạnh phúc, thuận hòa, không tranh cãi. Nhờ 
vậy mà Lại-tra-hòa-la ăn các loại thức ăn dù mêm hay cúng đều được tiêu hóa 
dễ dàng, an 6n. Lại-tra-hòa-la chăng phải vì bệnh suy mà cao bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người 
học đạo. 

Lại-tra-hòa-la khi xưa vào tuôi niên thiểu, tóc đen óng mượt, thân thê khỏe 
mạnh, đánh đàn hát ca, mặc tình thỏa thích, trau chuốt thân thé, thường thích 
dạo chơi. Bay giờ, bà con quyến thuộc không ai muén cho Lại-tra-hòa-la học 
đạo. Cha mẹ khóc lóc, lo âu, sầu não, cũng không cho phép Lại-tra-hòa-la xuất 
gia học dao. Thé mà Lại-tra-hòa-la van được cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Lại- 
tra-hòa-la không vì già suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niém tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. 

Ở thôn Thâu-lô-tra này, nói về gia sản thì gia đình của Lại-tra-hòa-la là bậc 
nhất, gia đình tối đại, gia đình tối thắng, là gia đình tối thượng. Lại-tra-hòa-la 
không vì tài suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa 
gia đình, sóng không gia đình, làm người học dao. 

Trong dân cư đông đúc của thôn Thâu-lô-tra này, ba con của Lại-tra-hòa-Ìa 
đều giàu có sum vây. Lại-tra-hòa-la không phải vì thân tộc suy mà cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, với niém tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, 
làm người học đạo. 

[0626c02] Lại-tra-hòa-la! Trong bốn trường hợp suy vi này, néu có một 
trường hợp nào suy thi người ta mới cạo bỏ rau tóc, mặc áo ca-sa, với niém 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo. Tôi thây 
không có sự suy vi nào có thé khiến Lai- tra-hoa-la phai cao bo rau toc, mac ao 
ca-sa, voi niém tin tha thiét, roi xa gia dinh, sông không gia đình, làm người 
học đạo. Thê thì, Lại-tra-hòa-la hiểu biết thế nào và được nghe những gì mà cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia 
đình, làm người học đạo? 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

- Đại vương! Đức Thế Tôn là bậc Tri Kiến, đâng Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác dạy cho tôi bốn việc và tôi hoan hy chấp nhận điều 
đó. Tôi thay, nghe va hiểu biết điều đó cho nên đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. 
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Đại vương! Bốn việc đó là gì? Thé gian này không được bảo hộ, không thé 
nương tựa. Hết thay thé gian nay đều dẫn đến sự già nua. Thế gian này là vô 
thường, can phải rời xa. Thế gian này không có sự hoàn mãn, không có sự biết 
đủ, bị khát ái dẫn dắt. 

Vua Câu-lao-bà hỏi: 

— Lại-tra-hòa-la! Như Tôn giả vừa nói: “Đại vương! Thế gian này không 
được bảo hộ, không thể nương tựa.” Thé nhưng, Lai-tra-hoa-la! Tôi co con 
cháu, anh em, quân thân với các loại quân voi, quân xe, quân ngựa, quan bộ; tat 
cả đều giỏi cưỡi ngựa băn cung,’ quả quyết, dong mãnh như các Vuong tử lực 
sĩ Bát-la-khiên-đề và Ma-ha-năng-già;!° lại có người xem tướng, có kẻ trù mưu, 
có người tính toán, có kẻ khéo thông hiểu kinh thư, có người giỏi đảm luận, có 
cận thân, có quyên: thuộc, có người trì chú, biết về chú thuật. Bất cứ phương nào 
có sự đe doa thì đều có người chế phục ngăn cản. Nêu như lời Lại-tra-hòa-la 

ói: “Đại vương! Thế gian nay không được bao hộ, không thể nương tựa” thì 
này Lại-tra-hòa-la, Tôn giả nói như thé có nghĩa gì? 

Tôn gia Lại-tra-hòa-la dap: 

— Đại vương! Bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
Đại vương! Than này có bệnh chăng? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Lai-tra-hoa-la! Hiện nay, thân nay của tôi thường bi bệnh phong. '' 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la hỏi: 

— Đại vương! Khi bệnh phong bộc phat nặng, vô cùng đau đớn thì Đại 
vương có thé bảo con cháu, anh em, ho hàng, than thích với các loại quân voi, 
quân xe, quân ngựa, quân bộ, những người giỏi cưỡi ngựa bắn cung, quả quyết, 
đõng mãnh như các Vương tử lực sĩ Bat-la-khién-dé và Ma-ha-năng-già, người 
xem tướng, ke trù mưu, người tính toán, kẻ khéo thông. hiểu kinh thư, người 
giỏi đàm luận, cận thân, quyên thuộc, người trì chú, biết về chú thuật rằng: “Các 


ông hãy đến đây, tạm thời thay thé ta chịu đựng sự khó sở, đau đớn cùng cực 
này dé ta được khỏi bệnh, được an lạc” có được chăng? 


[0627a01] Vua Câu-lao-bà đáp: 

- Không thê được! Vì sao như vậy? Vì tôi tự gây nghiệp, nghiệp nhân, 
nghiệp duyên, cho nên chỉ riêng tôi phải chịu khô sở, đau đớn tận cùng. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la bảo: 

— Đại vương! Thế nên, đức Thế Tôn dạy: “Thé gian nay không được bao hộ, 
không thé nương tựa.” Tôi hoan hy chấp nhận điều đó. Tôi thay, nghe và hiểu 


? Nguyên tác: Xa ngự (8Ï), là kỹ thuật cưỡi ngựa bán cung (HY #1952 #0). 


!° Bat-la-khién-dé ($438 3638) và Ma-ha- -năng-già (ЕТ REMI). Theo Tỳ-bà-sa luận BRU pam (7.28. 
1547.4. 0445c17-18), day la 2 trong 3 | nguoi 5101 băn cung. Người thứ 3 tên là Na-la-diên (ЭБ ШЕ), 
Ngoài nghĩa trên, Ma-ha-năng-già (Ë #1 ВЕ) còn là tên một con voi chúa. Pali: Mahānāga. 


п Phong bệnh (MAF). M. 82: Anusayiko abadho (bệnh thông phong). 
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biét diéu đó nên cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa оја 
đình, sông không gia đình, làm người học đạo. 

Vua Câu-lao-bà nói: 

— Như lời Lại-tra-hòa-la nói: “Đại vương! Thé gian này không được bảo hộ, 
không thê nương tựa.” Lai-tra-hoa-la! Tôi cũng hoan hy chap nhận điêu đó. Vì 
sao như vậy? Vì quả thật thê gian này không được bảo hộ, không thê nương tựa. 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

_ — Như lời Lại-tra-hòa-la đã nói: “Đại vương! Tat ca thé gian này déu dẫn 
đên chô gia nua.” Lai-tra-hoa-la nói như vay có nghĩa gi? 

Tôn gia Lai-tra-hoa-la dap: 

— Đại vương! Bây giờ tôi hỏi ngài, xin tùy theo sự hiéu biết mà trả lời. Lúc 
Đại vương khoảng hai mươi bôn, hai mươi lăm tuôi thi như thê nào? Sự nhanh 
nhẹn lúc ay đâu phải như hiện tại? Khi ay, sức lực, hình thé và nhan sắc dau 
phải như hiện tại? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Khi ở độ tuôi hai mươi bốn, hai mươi lăm, tôi nhớ lại thời ấy, sự nhanh 
nhẹn, sức lực, hình thê và nhan sắc không al hon tÔI. Lại-tra-hòa-la! Nay tôi đã 
gia nua, các căn suy giảm, mạng sông sap hêt, tuôi đã tam mươi, đâu còn mạnh 
khỏe như xưa. 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la nói: 

_— Đại vương! Thé nên, đức Thế Tôn day: “Thé gian nay, tat ca déu dan dén 
cho gia nua.” Tôi hoan hy chap nhận điêu do. Tôi thay, nghe và hiệu biệt điêu 
đó nên đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiệt, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo. 

Vua Câu-lao-bà nói: 

_— Như lời Lại-tra-hòa-la nói: “Đại vương! The gian nay, tat cả đêu dẫn dén 
cho gia nua.” Tôi cũng hoan hy chap nhận điêu đó. Vi sao như vậy? Vi quả thật 
tât cả thê gian này đêu dân đên chô già nua. 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

— Như lời Lại-tra-hòa-la đã nói: “Đại vương! Thé gian này vô thường, cần 
phải từ bỏ.” Lai-tra-hoa-la nói như vậy có nghĩa gì? 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

— Đại vương! Bây giờ tôi hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Có 
phải Đại vương sở hữu đât nước Câu-lâu giàu có, hậu cung đông đảo, kho tang 
đôi dào chăng? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Đúng vậy! 
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Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại hỏi: 

— Đại vương sở hữu dat nước Câu-lâu giàu có, hậu cung đông đảo và kho 
tàng dôi đào. Nếu như có việc xảy ra, không thê nương tựa, không thê hoan 
hỷ chấp nhận, bị phá hoại hết thảy, mọi thứ ở đời đêu bị diệt vong. Lúc đó, với 
nước Câu-lâu giảu có, hậu cung đông đảo và kho tàng dôi dao ây, Đại vương có 
thể đem từ đời này qua đời sau được chăng? 


[0627b04] Vua Câu-lao-bà đáp: 


- Không thé được. Vì sao như vậy? Vì tôi phải đi một mình chứ không có 
ai khác, cũng không có bạn bè từ đời này mà đi đến đời sau. 


Tôn giả Lat-tra-hoa-la nói: 


— Đại vương! Thé nên, đức Thế Tôn dạy: “Thế gian này vô thường, cần 
phải từ bỏ.” Tôi hoan hỷ chấp nhận điều đó. Tôi thay, nghe va hiéu biét điều đó 
nên đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông 
không gia đình, làm người học dao. 

Vua Câu-lao-bà nói: 

— Như lời Lai-tra-hoa-la nói: “Đại vương! Thé gian này vô thường, cân phải 
từ bỏ.” Tôi cũng hoan hỷ chấp nhận điều đó. Vì sao như vậy? Vì thê gian này 
quả thật vô thường, cân phải từ bỏ. 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

— Như lời Lại-tra-hòa-la đã nói: “Đại vương! Thế gian này không CÓ SỰ 
hoàn mãn, không có sự biết đủ, bị khát ái dẫn dat.” Lại-tra-hòa-la nói như vậy 
có nghĩa gì? 

Tôn gia Lai-tra-hoa-la đáp: 

— Đại vương! Bây giờ tôi hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Đại 
vương! Có phải ngai sở hữu dat nước Câu-lâu giàu có, hậu cung đông đảo va 
kho tàng đôi dào chăng? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Đúng vậy! 

Tôn giả Lai-tra-hoa-la lại hỏi: 

— Đại vương sở hữu đất nước Câu-lâu giàu có, hậu cung đông đảo và kho 
tàng dôi dao như vậy. Thé nhưng, từ phương Đông, nêu có người đáng tín 
nhiệm, không dối gạt thế gian đến tâu với ngài: “Tôi từ phương Đông đến, thay 
dat nước ау vô cùng giàu có, sung sướng tot bậc, dân chúng đông đúc.” Đại 


vương! Nếu có thê được tài vật, dân chúng và binh sĩ của nước ây thì ngài có 
muôn được đất nước ấy dé cai trị không? 


Vua Câu-lao-bà đáp: 


— Lại-tra-hòa-la! Nêu tôi biết có đất nước олам CÓ, nhiêu tài vật, dân chúng 
và binh sĩ như thé, dé được cai trị dân chúng nước ây thì chắc chăn tôi sẽ chiém 
lây dat nước này. 
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— Cũng vậy, ở phương Nam, phương Tay, phương Bắc và từ bờ kia của biển 
cả, nêu có người đáng tín nhiệm, không dối gạt thế gian đến tâu với ngài: “Tôi 
từ bờ kia của bién ca đến, tôi thấy đất nước kia vô cùng giàu có, sung sướng 
tot bậc, dân chúng đông duc.” Đại vương! Nếu có thé được tài vật, dân chúng 
và binh sĩ của các nước ay thì ngài có muốn được đất nước ấy dé cai trị không? 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

— Lại-tra-hòa-la! Nếu tôi biết có đất nước giàu có, nhiều tài vật, dân chúng 
và binh sĩ như thé, dé được cai trị dân chúng nước ấy thì chắc chan tôi sẽ chiếm 
lây đất nước này. 

[0627c02] Tôn gia Lai-tra-hoa-la nói: 

— Đại vương! Thé nên, đức Thé Tôn dạy: “Thé gian này không có sự hoàn 
mãn, không có sự biết đủ, bị khát ái dẫn dat.” Tôi hoan hỷ chấp nhận điều đó. 
Tôi thay, nghe va hiểu biết điều đó nên đã cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với 
niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học dao. 

Vua Câu-lao-bà nói: 

— Như lời Lại-tra-hòa-la đã nói: “Đại vương! Thế gian này không có sự 
hoàn mãn, không có sự biết đủ, bị khát ái dẫn dắt.” Tôi cũng hoan hý châp nhận 
điều đó. Vì sao như vậy? Vì thé gian này quả thật không có sự hoàn mãn, không 
có sự biết đủ, bị khát ái dẫn dắt. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

— Đức Thé Tôn, bậc Tri Kiến, dáng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác nói cho tôi nghe bốn việc này. Tôi hoan hy chấp nhận điều đó. Tôi thay, 
nghe va hiệu biết điều đó nên đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. 

Bấy giờ, Tôn giả Lại-tra-hòa-la liên nói kệ: 


Ta thay người thé gian, 
Được của lại cầu thêm, 
Như vua được thiên hạ, 
Một nước vẫn chưa thỏa, 
Nhà vua và dan chung, 
Vợ con xõa tóc khóc, 
Dùng áo mén chôn cat, 


Duyên nghiệp mãi đời sau, 


Chết không đem tiên tài, 
Giàu nghèo đêu như vậy, 
Người trí chăng lo nghĩ, 
Với trí tuệ thù thăng, 
Chap chặt theo cái có, 
Với pháp, làm phi pháp, 


Của dư, ngu chăng thí, 
Keo tham chứa tài vật. 
Cai trị theo sức mình, 
Lại dòm ngó lần bang. 
Chưa lìa dục, mạng vong, 
Ôi thôi khó vô vàn! 

Hoặc gom củi hỏa thiêu, 
Thiêu roi vẫn ngu dai. 
Vợ con cùng nô ty, 

Trí ngu nào khác chi. 

Kẻ ngu ôm sâu bị, 

Nẻo chánh giác đi về. 
Tạo ác là kẻ ngu, 

Dùng sức đoạt của người. 
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Trí kém tập tành theo, 
Nhập thai đến đời sau, 
Được thọ sanh trở lại, 
Nếu như bị giặc bắt, 
Chúng sanh này luôn vậy, 
Do nghiệp mình đã tạo, 
Như trái chín tự rụng, 
Muốn trang điểm ưa vui, 
BỊ dục mãi buộc ràng, 
Vua! Tôi rõ việc này, 


Ngu tao nhiéu nghiép ac, 
Chiu sanh tử dai lâu. 

Chỉ thuân làm việc ác, 
Đó là tự hại mình. 

Cho mãi đến đời sau, 
Làm ác tự hại mình. 

Gia trẻ cũng vậy thôi, 
Tâm hướng sắc tốt хап. 
Từ dục, lo sợ sanh, 

Biết Sa-môn vi diệu. 


[0628a09] Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyết giảng như vậy, Vua Câu-lao-bà sau 
khi nghe Tôn giả giảng thuyêt xong, hoan hy phụng hành.'? 


2 Bản Hán, hết quyền 31. 


133. KINH UU-BA-LY'! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại Na-nan-đà,“ ngụ trong vườn xoài Ba-bà-ly.” 

Bay giờ, sau buổi trưa, Ni-kién Trường Khô Hanh* thong thả đi đến chỗ 
Phật. Sau khi chào hỏi nhau, Trường Khô Hạnh ngôi sang một bên. Đức Thê 
Tôn hỏi: 

- Này Khô Hanh! Ni-kién Thân Tử chủ trương có bao nhiêu hành vi khiến 
không tác thành nghiệp ác, không gây tạo nghiệp ác? 

Ni-kién Trường Khô Hạnh đáp: 

— Thưa Cù-đảm! Tôn sư Ni-kién Thân Tử của tôi không giảng day cho 
chúng tôi vê những hành vi đê không tác thành nghiệp ác, không gây tạo nghiệp 
ác, nhưng ngài giảng day cho chúng tôi vé sự trừng phạt” đê không tác thành 
nghiệp ác, không gây tạo nghiệp ác. 

Đức Thê Tôn lại hỏi: 

_ — Nay Khô Hanh! Ni-kién Thân Tử chủ trương có bao nhiêu sự trừng phat 
đê không tác thành nghiệp ác, không gây tạo nghiệp ác? 

Ni-kiên Trường Khô Hạnh đáp: 

_ — Thua Cu-dam! Ton sư Ni-kién Thân Tử của tôi giảng dạy cho chúng tôi 
vê ba sự trừng phat đê không tác thành nghiệp ác, không gây tạo ác nghiép ác. 
Ba sự này là sự trừng phạt thân, sự trừng phạt miệng và sự trừng phạt ý. 

[0628b01] Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Su trừng phat than, sự trừng phạt miệng và sự trừng phạt ý khác nhau chăng? 

Ni-kién Trường Khô Hạnh đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Đối với chúng tôi, thân phạt khác, khâu phạt khác và ý 
phạt khác. 


! Quyên 32. Nguyên tác: Uu-bd-ly kinh (2 Æ REZ (7.01. 0026.133. 0628a18). Tham chiếu: M. 56, 
Upali Sutta (Kinh Uu-ba-ly). 

2 Na-nan-đà (AB Е, Nalanda). 

3 Ba-ba-ly nại lâm (JR AE Æ №, Pavarikambavana), khu rừng xoài tai Nalanda. 

4 Trường Khổ Hanh Ni-kién (247 JE Bë, Dighatapassi-nigantha), một dé tử của Ni-kién Than Tử 
(Nigantha Nataputta). 

5 Ni-kién Thân Tử (J #281, Nigantha Nataputta). 

6 Phat (F1). M. 56: Danda (hình phạt, trừng phạt). 
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Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Khô Hạnh! Các sự trừng phạt này được phân biệt như vậy, Ni-kién 
Thân Tử chủ trương sự trừng phat nao nang hon hét đê không tác thành nghiệp 
ác, khong gay tạo nghiệp ác? Sự trừng phat của than chăng? Của miệng chang? 
Của ý chăng? 

Ni-kiền Trường Khô Hạnh đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Ba sự trừng phạt này được phân biệt như vậy, Tôn sư Ni- 
kiên Thân Tử chủ trương thân phạt là nặng hơn hết để không tác thành nghiệp 
ác, không gây tạo nghiệp ác. Khâu phạt thì nhẹ hơn, ý phạt là nhẹ nhất, không 
nặng né tram trọng như thân phạt. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này Khô Hạnh! Ông nói thân phat nặng nhất chăng? 

Ni-kién Trường Khô Hạnh đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Thân phat nặng nhất. 

Đức Thế Tôn hỏi lại lần thứ ba: 

- Này Khô Hạnh! Ong nói thân phạt nặng nhất chăng? 

Ni-kiên Trường Khô Hạnh cũng ba lần đáp lại: 

— Thưa Cù-đàm! Thân phạt nặng nhất. 

Bay giờ, sau khi đã hỏi Ni-kién Trường Khô Hạnh đến ba lan dé xác quyết 
quan diém đó, đức Thê Tôn liên ngôi yén lặng. Ni-kién Trường Kho Hạnh hỏi: 

- Sa-môn Cù-đàm chủ trương có bao nhiêu sự trừng phạt để không tác 
thành nghiệp ác, không gây tạo nghiệp ác? 

Khi đó, đức Thế Tôn đáp: 

- Này Khổ Hạnh! Ta không chủ trương trừng phạt dé khong tac thanh 
nghiệp ác, không gây tạo nghiệp ác. Ta chi giảng thuyết vé nghiệp dé không tác 
thành nghiệp ác, không gây tạo nghiệp ác. 

Ni-kiên Trường Khô Hạnh hỏi: 

— Cù-đàm chủ trương có bao nhiêu nghiệp dé không tác thành nghiệp ác, 
không gây tạo nghiệp ác? 

Thế Tôn đáp lại: 

— Này Khô Hạnh! Ta giảng thuyết về ba nghiệp dé không tác thành nghiệp á ác, 
không gây tạo nghiệp ác. Ba nghiệp này là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. 

- Thưa Cù-đàm! Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp khác nhau chăng? 

— Ta nói thân nghiệp, khâu nghiệp và ý nghiệp khác nhau. 

— Thưa Cù-đàm! Ba loại nghiệp này được phân biệt như vậy, Ngài chủ 
trương nghiệp nào nặng nhất đê không tác thành nghiệp ác, không gây tạo 
nghiệp ác? Là thân nghiệp chăng? Khẩu nghiệp chăng? Y nghiệp chăng? 
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— Này Khô Hạnh! Ba loại nghiệp này được phân biệt như vậy, Ta giảng 
thuyết ý nghiệp là nặng nhất để không tác thành nghiệp ác, không gây tạo 
nghiệp ác. Thân nghiệp và khẩu nghiệp thì không như vậy. 

[0628с01] Ni-kién Trường Khổ Hạnh hỏi: 

— Cù-đàm chủ trương ý nghiệp là nặng nhất chăng? 

Thế Tôn đáp: 

— Này Khô Hạnh! Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất. 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh lại hỏi đến ba lần: 

— Cù-đàm chủ trương ý nghiệp là nặng nhất chăng? 

Thế Tôn cũng trả lời đến ba lần: 

- Này Khô Hạnh! Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất vậy. 

Bay giờ, sau khi đã hỏi đức Thế Tôn đến ba lần dé xác quyết quan điểm đó, 
Ni-kiên Truong Khô Hạnh liên từ chô ngôi đứng dậy, nhiêu ba vòng quanh Thê 
Tôn, rôi ra vê, đi đên cho Ni-kiên Thân Tử. Ni-kiên Thân Tử thay Trường Khô 
Hạnh tir xa di дёп, liên hỏi: 

- Này Khô Hạnh! Ông từ đâu đến đây? 

Ni-kiên Trường Khô Hạnh đáp: 

- Thưa Tôn su! Con từ Na-nan-đà, vườn xoài Ba-bà-ly, chỗ của Sa-môn 
Cù-đàm đên đây. 

Ni-kién Thân Tử hỏi: 

— Này Khổ Hạnh! Ông có cùng Sa-môn Cù-đàm bàn luận không? 

Ni-kién Trường Khô Hạnh đáp: 

— Thưa co! 

Ni-kién Thân Tử nói: 

— Này Khô Hạnh! Nếu đã cùng với Sa-môn Cu-dam bàn luận thi hãy thuật 
lại tat cả cho ta nghe, dé ta biết được luận thuyết của vi ay. 

Bây ĐIỜ, Ni-kiền Trường Khô Hạnh liên thuật lại VIỆC thảo luận với Thé 
Tôn cho Tôn sư nghe. Nghe xong, Ni-kiên Thân Tử khen răng: 

— Hay thay! Này Khô Hạnh! Đối với Tôn sư, ông đã làm đúng pháp của 
một vị đệ tử. Việc làm của ông thật trí tuệ, thông minh, quyết đoán, trầm tĩnh, 
không sợ hãi, thành tựu sự chế ngự, đã thé hiện tài biện luận, đã nam được ngọn 
cờ bat tử, ở trong cảnh giói bất tử, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú. Vì 
sao như vậy? Bởi vừa ròi ông đã đôi diện với Sa-môn Cù-đàm mà giảng thuyết 
than phat là nang nhat dé khong tac thanh nghiệp ác, khong gây tạo nghiệp ac. 
Về khẩu phạt thì nhẹ hơn, ý phạt là nhẹ nhất, không nặng nê trầm trọng như 
thân phạt. 
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Bay giờ, cu Sĩ Uu-ba-ly’ cùng năm trăm cư sĩ tập hợp trong chúng, chắp 
tay hướng về Ni-kién Thân Tử. Khi ấy, cư sĩ Uu-ba-ly hỏi Ni-kiền Trường 
Khổ Hạnh: 

— Ngài đã ba lần xác quyết quan điểm của Sa-môn Cù-đàm về sự việc như 
vậy chăng? 

Ni-kiền Trường Khô Hạnh đáp: 

- Này cư sĩ! Tôi đã ba lần xác quyết quan điểm của Sa-môn Cù-đàm về sự 
việc như vậy. 

Cư sĩ Ưu-bà-ly nói với Ni-kién Trường Khô Hạnh: 

— Tôi cũng có thể đến đó dé ba lần xác quyết quan điểm của Sa-môn Cù- 
đàm về sự việc như vay, rôi tùy trường hợp mà dẫn dắt. Giéng như lực sĩ nắm 
cái bom dai của con dê rôi dẫn nó đi đâu tùy ý; tôi cũng như vậy, có thé dén đó 
để ba lần xác quyết quan điểm của Sa-môn Cu-dam vë sự việc như vậy, ròi tùy 
trường hợp mà dẫn dắt. Giỗng như lực sĩ năm lấy chiếc áo lông ròi giũ bỏ mọi 
бш bam; tôi cũng như vậy, có thê dén đó dé ba lân xác quyết quan điểm của Sa- 
môn Cu-dam vë sự việc như vậy, ròi tùy trường hợp mà dẫn dat. Lại như người 
nâu гиси hoặc đệ tử của người nâu rượu lay túi đựng rượu lọc ròi can thận đặt 
vào trong nước, sau đó theo ý muốn kéo đi đâu tùy ý; tôi cũng như vậy, có thé 
dén đó dé ba lần xác quyết quan điểm của Sa-môn Cù-đảm vê sự việc như vậy, 
rồi tùy trường hợp mà dan dat. Lại рібпе như voi chúa đủ sáu mươi tudi, một 
đại long tượng kiêu ngạo” đủ ngà, đủ vóc, sức lực mạnh mẽ, được lực sĩ dẫn đi 
lây nước rửa bắp về, rửa xương sông, rửa sườn, rửa bung, rửa nga, rửa đầu và 
đùa giỡn trong nước; tôi cũng như vậy, có thể đên đó dé ba lần xác quyết quan 
điểm của Sa-môn Cù-đàm về sự việc như vậy, rồi tùy trường hợp mà tây rửa. 
Tôi sẽ đến chỗ Sa-môn Cù-đàm dé cùng ông ta bàn luận, hàng phục ông ay 
xong TÔI trở vè. 


[0629a11] Ni-kién Thân Tử nói với cư sĩ Uu-ba-ly: 

— Ta cũng có thé hàng phục Sa-môn Cù-đàm, ông cũng có thé và Ni-kién 
Trường Khô Hạnh cũng vậy. 

Khi ấy, Ni-kiền Trường Khổ Hạnh thưa với Ni-kiền Thân Tử: 

— Con không muốn dé cư sĩ Uu-ba-ly đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao 
như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm có chú thuật biên hóa, có thê dùng chú thuật này 
ma cảm hóa người khác trở thành đệ tử, lam Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc, 
ưu-bà-di. Con sợ cư sĩ Uu-ba-ly bi Sa-môn Cù-đàm cảm hóa làm đệ tử. 


” Ưu-bà-ly cư sĩ (4 88 J +, Upali gahapati): Gia chủ Uu- ba-ly. 
8 N oan tác: Cô tửu sư (ўй ЕТ): Nhà bán rượu. Cô (їй), bản Tống, Nguyên, Minh ghi là 


). M. 56 ghi nhận hai trường hợp: Balava sondikakammakaro (lực sĩ nâu rượu) và Balava 
sondikadhutto (lực sĩ nghiện rượu). 


? Nguyên tác: Ma-ha-năng-gia (Ё nj RE JH, mahanaga): Con voi chúa. 
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Ni-kiền Thân Tử nói: 

- Này Khô Hạnh! Nêu cư sĩ Ưu-bà-ly bị Sa-môn Cù-đàm cảm hóa làm đệ 
tử thì hoàn toàn không thê nào, còn Sa-môn Cù-đàm bị cư sĩ Ưu-bà-ly cảm hóa 
làm đệ tử thì chắc chăn xảy ra. 


Cư sĩ Ưu-bà-ly thưa Ni-kiền Thân Tử lần thứ ba: 

— Hôm пау, con di đến chỗ Sa-mon Cu-dam dé cùng với ông ấy đàm luận, 
hàng phục ông ấy xong, con sẽ trở về. 

Ni-kiền Thân Tử cũng đáp lại lần thứ ba: 

- Ông nên đi nhanh đi. Ta cũng có thé hàng phục Sa-môn Cù-đàm, ông 
cũng có thé và Ni-kién Trường Khổ Hạnh cũng vậy. 

Ni-kiền T Trường Khổ Hạnh lại thưa lần thứ ba: 

- Con không muôn dé cư sĩ Ưu-bà-ly đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vi sao 
như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm có chú thuật biên hóa, có thê dùng chú thuật này 
ma cảm hóa người khác trở thành đệ tử, làm Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-täc, 
ưu-bà-di. Con sợ cu sĩ Uu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm cảm hóa làm đệ tử. 

Ni-kiền Thân Tử nói: 

- Này Khổ Hạnh! Việc cư sĩ Uu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm cảm hóa làm đệ 
tử thì hoàn toàn không thé nào, còn Sa-môn Cù-đàm bi cư si Uu-ba-ly cảm hóa 
làm đệ tử thì chắc chăn xảy ra. Cư sĩ Ưu-bà-ly! Ông có thể đi, tùy ý ông. 


[0629603] Bay 010, cu SĨ Uu-ba-ly cúi dau lay sát chân Ni-kiền Thân Tử, 
nhiều quanh ba vòng rôi đi đến chỗ Phật. Chào hỏi nhau xong, cư sĩ Uu-ba-ly 
ngôi sang một bên và hỏi: 


— Thưa Cù-đàm! Hôm nay có Ni-kién Trường Khô Hạnh đến đây không? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này cu sĩ! Ong ay có đến. 

Cư sĩ Uu-bà-ly hỏi: 

— Thưa Cù-đàm! Ngài có đàm luận cùng với Ni-kiên Trường Khô Hạnh không? 

Thé Tôn đáp: 

— Có đàm luận! 

Cư sĩ Uu-bà-ly hỏi: 

- Thưa Cù-đàm! Nếu Ngài đã cùng đàm luận với Ni-kién Trường Khô Hạnh 
thì xin Ngài thuật lại cho tôi nghe. Sau khi nghe xong, có lẽ tôi sẽ hiệu sự việc. 

Thé Tôn liên thuật lại tường tận về những điều ma Ngài cùng đàm luận với 
Trường Khô Hạnh cho Uu-bà-ly nghe. 

Cư sĩ Uu-ba-ly nghe rôi, liền khen ngợi: 

— Hay thay! Ni-kién Khổ Hạnh! Đối với Tôn sư, ông ay đã làm đúng pháp 
của một vị đệ tử. Việc làm của ông ấy thật trí tuệ, thông minh, quyết đoán, trầm 
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tinh, không sợ hãi, thành tựu sự chế ngự, thé hiện tài biện luận, năm được ngọn 
cờ bất tử, ở trong cảnh giới | bat tử, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú. Vì sao 
như vậy? Bởi vừa ròi ông ây đã đối diện với Sa-môn Cù-đàm mà giảng thuyết 
thân phạt là nặng nhất dé không tác thành nghiệp ác, không gây tạo nghiệp ác. 
Về khẩu phạt thì nhẹ hơn, ý phạt là nhẹ nhất, không nặng né trầm trọng như 
thân phạt. 

Khi đó, đức Thé Tôn bảo: 

— Này cư sĩ! Ta muốn cùng ông bàn luận về việc này, néu như ông an trú 
trong sự thật, băng sự thật mà trả 101.!° 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

— Thưa Củ-đàm! Tôi an trú trong sự thật, băng sự thật mà trả lời. Sa-môn 
Cù-đàm hãy nên cùng tôi bàn luận về việc ấy. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này cư sĩ! Ông nghĩ sao? Gia sử có Ni-kién đi đến đây, vi ду ưa bó thi, 
thích làm việc bó thi, không hy luận, không ưa hy luận, cực kỳ thanh tịnh, 
siêng năng trì chú. Khi vị ây đi đến đây, đạp chết nhiều côn trùng lớn nhỏ thì 
thê nào, này cư sĩ! Ni-kiền Thân Tử đối với việc sát sanh này chủ trương có 
quả báo ra sao? 


Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Nếu người ay có y!! thì phạm tội nặng, nếu không сб ý thì 
không phạm tội nặng. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Cư si! Ông nói có ý là thé nào? 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

— Thưa Cu-dam! Đó chính là ý nghiệp. 

Đức Thế Tôn bao: 

— Nay cư si! Ông nên suy nghĩ kỹ. roi trả lời. Những điều 6 ông nói, điều trước 
trái với điều sau, điêu sau trái với điều trước, không phù hợp nhau. Này cư sĩ! 
Ở trong chúng này, chính ông đã nói: “Cù-đàm! Tôi an trú trong sự thật, băng 


sự that mà trả lời. Sa-môn Cu-dam hãy nên cùng tôi bàn luận về việc nay.” Này 
cư sĩ! Ông nghĩ sao? Nếu có Ni-kién chỉ uông nước nóng, bỏ hắn nước lạnh, 


10 Nhữ nhược trụ chân dé giả, dĩ chân dé дар Qk ЖЖЖ, РДЕ Ж). Pali: Sace kho tvam gahapati 
sacce patitthaya manteyyasi siya no ettha kathasallapo ti (Nay gia chủ, nêu ông có thé dam luận y cứ 
trên sự that, thời ở đây, có thé có cuộc đàm thoại giữa chung ta), HT. Thích Minh Châu địch. 


" Nguyên tác: Tư (48), chỉ cho tư duy, suy tư, có chủ ý, cô ý; kinh văn Pāli gọi là cetand. Tham chiếu: 
A. 6.63 - Ш. 410: Cetanaham, bhikkhave, kammarh vadāmi; cetayittva kammam karoti kayena vacaya 
manasa (Này các Ty-kheo, Ta tuyên bó răng suy tư là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp vé thân, về 
lời, về ý), HT. Thích Minh Châu dịch; Du-già sư địa luận 3ãiÍIIBfRbš8 (7.30. 1579.9. 0319b13) định 
nghĩa: Tạon nee nghia la Ыш эку khởi Suy tư, sau khi suy tư thì tạo thân nghiệp và ngữ nghiệp (fE ee 
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nhưng khi khong có nước nóng thi vi nay liên muốn uống nước lạnh, khi không 
có được nước lạnh, người ây liên qua đời. Này cư sĩ, Ni- kién Thân Tử có thé 
nói thé nào về nơi thác sanh của Ni-kién ấy? 

[0629c06] Cư sĩ Uu-ba-ly đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Có cõi trời tên là Y Trước.!? Nếu vị Ni-kién đó khi qua đời 
mà ý còn chấp trước thì chắc chắn sẽ sanh vào cõi đó. 

Đức Thế Tôn bao: 

— Nay cư sĩ! Ông nên suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Những điều ông nói, điều trước 
trái với điêu sau, điều sau trái với điều trước, không phù hợp nhau. Này cư sĩ! Ở 
trong chúng này, chính ông đã nói: “Cù-đàm! Tôi an trú trong sự thật, băng sự 
thật mà trả lời. Sa-môn Cù-đàm hãy nên cùng tôi bàn luận về việc nay.” Nay cư 
si! Ong nghĩ sao, nếu như có người cam dao bén đến đây, rồi nói rang: “Trong 
một ngày, tôi chém đầu, lột da, xẻ thịt tất cả chúng sanh ở trong xứ Na-nan-đà 
này rồi chất thành đống thịt, làm thành khối thịt.” Cư sĩ! Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy có thể trong một ngày mà chém đầu lột da, xẻ thịt tất cả chúng sanh 
ở xứ Na-nan-đà này rôi chất thành đồng thịt, làm thành một khỗi thịt chăng? 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

— Thưa, không thé được. Vì sao như vậy? Xứ Na-nan-đà này vô cùng sung 
túc, an lac, dân chúng đông đúc, cho nên người ấy chắc chắn không thé trong 
một ngày mà chém đâu, lột da, xẻ thịt hết tất cả chúng sanh ở đây rồi chất thành 
đống thịt, làm thành khối thịt. Thưa Cù-đàm! Người ấy chỉ chuốc lấy phiền 
nhọc vô ích. 

— Này cư sĩ! Ông nghĩ sao? Nếu có Sa-môn hoặc Phạm chí có như ý túc lớn, 
có oat đức lớn, có phước đức lớn, có oat than lớn, tâm được tự tại гӧі nói như 
vay: “Ta chỉ cần khởi một niệm sân thi cũng khiến cho cả xứ Na-nan-đà này 
thiêu rụi thành tro.” Này cư sĩ! Ông nghĩ sao? Sa-môn hoặc Phạm chí ấy có thể 
khiến tat cả Na-nan-đà này thiêu rụi thành tro chăng? 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

- Thưa Cù-đàm! Đâu chỉ một Na-nan-đà. Đâu chi hai, ba, bón Na-nan-đà. 
Thưa Cù-đàm! Sa-môn hoặc Pham chi kia có như ý túc lớn, có oat đức lớn, có 
phước đức lớn, có oai thần lớn, tâm được tự tại mà khởi một niệm sân thì có thé 
làm cho tất ca đất nước, hết thay dân chúng déu bị thiêu гш thành tro, huéng 
nữa là một Na-nan-đà. 

[0630а01] Đức Thé Tôn bảo: 

— Nay cư si! Ong nén suy nghi ky rôi tra lời. Những điều ông nói, điều trước 
trái với điều sau, điều sau trái với điều trước, không phù hợp nhau. Cư sĩ! Ở trong 
chúng này, chính ông đã nói: “Cù-đàm! Tôi an trú trong sự thật, băng sự thật mà 


2 Y Trước thiên (Ж ЖЖ, Manosatta deva), một hang chư thiên còn chấp trước. 
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tra lời. Sa-môn Cù-đàm hãy nên cùng tôi bàn luận về việc nay.” Này cư si! Ông 
có từng nghe về rừng Đại-trạch, rừng Kỳ-lân, rừng Mê-lộc, rừng Tĩnh Tịch, rừng 
Không Dã, vì sao những khu rừng ấy đã trở thành hoang vắng chăng?! 

Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 

- Thưa Cù-đàm! Tôi có nghe điều ấy. 

— Này cư sĩ! Ông nghĩ sao? Những nơi đó vi ai mà đã trở thành rừng Dai- 
trạch, rừng Ky-lan, rừng Mê-lộc, rừng Tĩnh Tịch, rừng Không Dã? Vi sao mà 
những khu rừng ấy đã trở thành hoang văng chăng? 

Cu sĩ Uu-ba-ly im lặng không đáp. 

Đức Thé Tôn bao: 

— Này cư sĩ! Hãy trả lời nhanh! Hãy trả lời nhanh đi! Bây giờ, không phải 
là lúc im lặng. Cư sĩ! Ở trong chúng này, chính ông đã nói: “Cù-đàm! Tôi an 
trú trong sự thật, bang sự thật mà trả lời. Sa-môn Cu-dam hãy nên cùng tôi ban 
luận về việc nay.” 

Cư sĩ Uu-ba-ly im lặng chốc lát rồi nói: 

— Thưa Cù-đàm! Tôi không im lặng. Tôi chỉ suy nghĩ về ý nghĩa này. Thưa 
Cù-đàm! Những Ni-kién ngu si kia không hiểu rõ ràng, không thể hiểu biết, 
không nhận ra khoảnh ruộng tốt, rồi không tự suy xét, cứ mãi lừa dối tôi, khiến 
tôi mê lầm rồi tuyên bó với Sa-môn Cù-đàm là thân phạt nặng nhất dé không tác 
thành nghiệp ác, không gây tạo nghiệp ác, khâu phat và ý phạt thi không bang. 
Nay nhờ Sa-môn Cù-đàm dẫn giải mà tôi hiểu nghĩa, khi Tiên nhân phát khởi 
một niệm sân là nguyên nhân khiến các khu rừng Đại-trạch, rừng Kỳ-lân, rừng 
Mê-lộc, rừng Tĩnh Tịch, rừng Không Dã, từ những khu rừng đã trở thành hoang 
văng. Bạch Thê Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thệ! Con đã hiểu. Hôm nay, con 
xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, cui xin đức Thế Tôn nhận 
con làm uu-ba-tac! Tu nay về sau, con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp 
và quy y chúng Ty-kheo! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Nay cư sĩ! Ong hãy im lặng mà làm, không nên tuyên bó. Sự im lặng của 
người thù thắng như vậy là tốt đẹp. 

Cư sĩ Uu-bà-ly thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Với sự ung xử này của đức Thê Tôn, con lại muôn phân 
hoan hỷ. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn đã nói như vây: “Này cư sĩ! Ông hãy 


l3 Đại-trạch vô sự, Ky-lan vô sự, Mê-lộc vô sự, Tĩnh Tịch vô sự, Không Dã vô sự (Ж #5, BE 
Rims, RS, RRS, TH). M. 56: Dandakaraññam Kalingaraññam Meljhäraññam 
Matangaraññam. Theo Duy thức nhị thập luận thuật ky WE ak — T aft É aC (7.43. 1834.2. 1005a28-c20), 
rừng Dan-trach-ca (së “£ Wf), rừng Mạt-đăng-già (ЖЖП), rừng Kiét-lang-gia (FHM AK)... 
những tên gọi khác cua các khu rừng trên, trước kia von là nơi sinh sông của nhiêu người và là nơi tu 
tập của các đạo sĩ. Trong những liên hệ giữa đạo sĩ và cư sĩ đã xảy ra những bat cập nên các dao sĩ đã 
phân nộ. Từ sự phân nộ của các đạo sĩ đã khiên cho những khu vực này trở thành rừng rậm thâm u. 
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im lặng ma lam, không nên tuyên bó. Sự im lặng của người thù thắng như vậy 
là tốt đẹp. Bạch Thế Tôn! Nếu như con trở thành đệ tử của các Sa- -mon hay 
Pham chi khac thi ho da cam trang phan, du, long đi khắp Na-nan-đà rồi tuyên 
bó như vay: “Cư sĩ Uu-ba-ly đã làm đệ tử ta! Cu si Uu-ba-ly đã làm đệ tử ta!” 
Thế nhưng, Thế Tôn lại nói như thé nay: “Này cư sĩ! Ông hãy im lặng mà làm, 
không nên tuyên bô. Sự im lặng của người thù thắng như vậy là tốt đẹp. 

[0630b05] Cư sĩ Uu-bà-ly lại thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Từ nay vë sau, con không cho phép các Ni-kién vào nha 
con, chỉ có Thế Tôn và bốn chúng đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu- 
bà-di của đức Thế Tôn mới được vào mà thôi. 

Thế Tôn bảo: 

— Này cư sĩ! Trong thời gian dài, các vị Ni-kién kia cùng với gia đình ông 
đã tôn kính nhau, néu họ có đến thì ông nên tùy theo khả năng của minh mà 
cúng dường cho họ. 

Uu-bà-ly bạch: 

— Bạch Thé Tôn! Với sự ứng xử này của Thế Tôn, con lại muôn phan hoan 
hy. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn đã nói như vay: “Này cư sĩ! Trong thời gian 
dai, các Ni-kién kia cùng với gia đình ông đã tôn kính nhau, nếu họ có đến thi 
ông nên tùy theo khả năng của mình mà cúng dường cho họ.” Bạch Thế Tôn! 
Ngày trước, con nghe nói Thé Tôn dạy như thé này: “Nên hiên cúng Như Lai, 
đừng cho người khác; nên hiễn cúng đệ tử Như Lai, đừng cho đệ tử người khác. 
Nêu hiến cúng Như Lai sẽ được phước lớn, nếu cho người khác thì không được 
phước lớn; hién cúng đệ tử Như Lai thì sẽ được phước lớn, nếu cho đệ tử người 
khác thì không được phước lớn.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này cư sĩ! Ta không nói như thế. Ta không nói: “Nên hiên cúng Như Lai, 
đừng cho người khác; nên hiên cúng đệ tử Như Lai, đừng cho đệ tử người khác. 
Nếu hiến cúng Như Lai thì phước lớn, nếu cho người khác thì không được 
phước lớn; nếu hién cúng dé tử Như Lai sẽ được phước lớn, cho đệ tử người 
khác thì không được phước lớn.” Này cư sĩ! Ta nói như thê này: “Cúng dường 
tat cả cùng với tâm hoan hy, nhưng hién cúng cho người không tinh tân thì 
không được phước lớn; hiến cúng cho người tinh tân thì sẽ được phước lớn.” 

Cư sĩ Uu-bà-ly thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con xin nguyện không làm như vậy! Con tự biết nên cúng 
dường hay không nên cúng đường cho Ni-kiền. Bạch Thê Tôn! Hôm nay, một 
lần nữa, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, củi xin Thé 
Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Từ nay vê sau, con trọn đời quy y Phật, quy y 
Pháp và quy y chúng Ty-kheo! 
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Bay giờ, đức Thé Tôn vi cư sĩ Uu-ba-ly ma thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, 
khích lệ khiến cho Ưu-bà-ly được hoan hy.'* Sau khi dùng vô lượng phương 
tiện vì Uu-ba-ly mà thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, khích lệ khién cho Uu-ba- 
ly duoc hoan hy rôi, như pháp của chư Phật, trước hết, đức Phật thuyết về các 
thiện hạnh chủ yếu, khiến người nghe hoan hỷ. Ngài giảng nói VỆ các pháp bó 
thí, trì giới, sanh thiên, chê trách duc là tai họa, sanh tử là ó ué, khen ngợi vô 
dục là đạo phẩm vi diệu, là thanh tịnh. Thê Tôn vì Ưu-bà-ly mà nói pháp như 
thế xong, khi đã biết Ưu-bà-ly được tâm hoan hý, tâm hoàn mãn, tâm nhu hoà, 
tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm chuyên nhất, tâm không nghi ngờ, tâm 
không bị ngăn che, đủ năng lực nhận lãnh Chánh pháp rôi, theo đúng pháp 
chánh yếu mà chư Phật đã nói, đức Thế Tôn liền nói các pháp khó, tập, diệt, 
đạo cho Ưu-bà-ly nghe. Giống như tam vai trang dễ nhuộm màu, cư sĩ Uu-ba-ly 
ngay tại chỗ ngồi liên thay rõ bốn Thánh dé khổ, tập, diệt, đạo. Cư sĩ Uu-ba-ly 
ngay tại chỗ ngồi đã thay rõ bốn Thánh dé khó, tập, diệt, đạo. 

[0630c10] Bay giờ, cư si Uu-ba-ly thay pháp, đắc pháp, ngộ pháp thanh tinh, 
đoạn trừ nghi hoặc, vượt thoát mê lầm, không thờ ai khác, không theo ai khác, 
không còn do dự, đã trụ quả chứng, ở trong pháp Thế Tôn được chứng đắc Vô 
sở úy. Ưu-bà-ly liên rời chỗ ngôi đứng dậy lễ Phật và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Đây là lần thứ ba con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y 
chúng Tỳ-kheo, cúi xin Thé Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Bat đầu từ hôm nay, 
con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo cho đến lúc lâm chung! 

Sau khi nghe pháp Phật giảng dạy, cư sĩ Uu-ba-ly khéo léo thọ trì, lay sát 
chân Phật, đi quanh ba vòng rôi trở về, bảo những người trông nom nhà cửa: 

— Cac ông nên biết! Nay ta đã là đệ tử của đức Thê Tôn. Từ nay vé sau, các 
Ni-kiên đến thì không được cho phép vào cửa, chỉ cho phép bốn chúng đệ tử 
của đức Thé Tôn là Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di vào nhà mà 
thôi. Nếu có Ni-kién đến thì nói với họ: “Thưa Tôn giả! Hiện пау, cư sĩ Uu- 
bà-ly đã được đức Phật giáo hóa, đã trở thành đệ tử Phật nên không cho phép 
các Ni-kién vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của đức Thế Tôn là Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di vào nhà mà thôi. Nếu các vị cần thức ăn thì có 
thê đứng đây, tôi sẽ đem ra cúng dường.” 

Bay giờ, Ni-kiên Trường Khổ Hạnh nghe tin cư sĩ Uu-ba-ly đã được Sa- 
môn Cù-đàm giáo hóa và trở thành đệ tử nên không cho phép các Ni-kién vào 
cửa, chỉ cho đệ tử của Sa-môn Cù-đàm là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và 
ưu-bà-di vào mà thôi. Nghe như vậy гӧі, Ni-kién Trường Khổ Hạnh đi đến chỗ 
Ni-kién Thân Tử và bạch: 

- Thưa Tôn sư! Đây là điều mà con đã nói trước. 


Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#1 #, 341, RIRES). Xem chú thích 
7, kinh so 9, tr. 48. 
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Ni-kién Thân Tử hỏi: 

- Này Khô Hanh! Ong đã nói trước điều gi? 

Ni-kiên Trường Khô Hạnh đáp: 

— Thưa Tôn su! Con đã nói rang: “Con không muốn cho cư sĩ Ưu-bà-ly đi 
đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm biết chú thuật, 
có thé dùng chu thuật cảm hóa trở thành đệ tử như các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc và ưu-bà-di. Con sợ rang cư sĩ Uu-ba-ly sẽ bị Sa-môn Cù-đàm cảm 
hóa làm đệ tử.” Thưa Tôn sư! Cư sĩ Uu-ba-ly nay đã bị Sa-môn Cu-dam cảm 
hóa làm đệ tử rôi, nên không cho các Ni-kiên vào cửa, chỉ cho đệ tử Sa-môn 
Cù-đàm là Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di vào mà thôi. 

[0631a08] Ni-kién Thân Tử nói: 

— Này Khổ Hanh! Hoàn toàn không thể xay ra VIỆC Cư si Uu-ba-ly bi Sa- 
môn Cù-đàm cam hóa làm đệ tử, mà việc chắc chắn xảy ra là Sa-môn Cù-đàm 
bị cư sĩ Uu-bà-ly cảm hóa làm đệ tử. 

Ni-kiên Trường Khô Hạnh lại bạch: 

– Thưa Tôn su! Nếu không tin lời con nói thì thây có thể đích thân đi đến 
hoặc sai người đên nơi đó. 

Khi ấy, Ni-kiền Thân Tử bảo: 

- Này Khô Hạnh! Ông nên đích thân dén đó xem sao, có phải cư sĩ Uu-ba- 
ly bị Sa-môn Cù-đàm cảm hóa làm đệ tử rồi chăng? Hay là Sa-môn Cù-đàm đã 
bị cư sĩ Uu-bà-ly cảm hóa làm đệ tử? 

Vâng lời Ni-kiền Thân Tử, Ni-kién Truong Khô Hanh di dén nha cu si Uu- 
ba-ly. Người giữ cửa vừa trông thay Ni-kiên Trường Khô Hanh дёп, liên noi 
như vây: 

— Thưa Tôn gia! Cư si Uu-ba-ly nay đã nhận sự giáo hóa của Phật và trở 
thành đệ tử Phật nên không cho phép các Ni-kién vào cửa, chỉ cho bốn chúng 
đệ tử của Thế Tôn là Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà- tắc và ưu-bà-di vào thôi. Nếu 
ngài muôn nhận thức ăn thì có thê đứng đó, con sẽ đem ra cúng dường. 

Ni-kién Trường Khô Hạnh nói: 

— Này người giữ cửa! Tôi không can thức ăn. 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh biết việc như vậy rôi, lắc đâu bỏ đi, trở về chỗ 
Ni-kiên Thân Tử và thưa: 

- Thưa Tôn sư! Đây là điều mà con đã nói trước. 

Ni-kién Thân Tử hỏi: 

- Này Khổ Hạnh! Ông đã nói trước điều gì? 

Trường Khô Hạnh Ni-kién đáp: 

- Thưa Tôn sư! Con đã nói: “Con không muốn cho cư si Uu-bà-ly đến chỗ 
Sa-môn Cu-dam. Vi sao như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm biệt chú thuật biên hóa, 
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có thé dùng chú thuật cảm hóa ông ây thành đệ tử như các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
пі, ưu-bà-tăc và ưu-bà-di. Con sợ cư sĩ Uu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm cảm hóa 
thành đệ tử.” Thưa Tôn sư! Cư sĩ Uu-ba-ly nay đã bị Sa-môn Cù-đàm cảm hóa 
thành đệ tử rôi, nên không cho phép các Ni-kiên vào cửa, chi cho đệ tử Sa-môn 
Cu-dam là Ty-kheo, Ty-kheo-ni, wu-ba-tac và ưu-bà-di vào cửa mà thôi. 

[0631b03] Ni-kién Thân Tử nói: 

– Này Khô Hạnh! Cư sĩ Ưu-bà-ly mà bị Sa-môn Cù-đàm cảm hóa thành đệ 
tử là điều hoàn toàn không. thé xảy ra. Sa-môn Cu-dam bi cu si Uu-ba-ly cam 
hóa thành đệ tử, việc ау chắc chăn xảy ra. 


Ni-kién Truong Khổ Hanh lai bach: 

— Thưa Tôn sư! Nếu không tin lời con nói, xin Tôn su đích thân di đến. 

Bay gid, Ni-kién Than Tu va dai ching Ni-kién gôm năm trăm người cùng 
đi đến nhà cư sĩ Uu- bà-ly. Người giữ cửa vừa trông thây Ni-kiên Thân Tử và 
đại chúng Ni-kién gòm năm trăm người kéo đến, liền nói: 

— Thưa Tôn giả! Cư sĩ Ưu-bà-ly hiện nay đã nhận sự giáo hóa của Phật và trở 
thành đệ tử Phật nên không cho phép các Ni-kién vào cửa, chỉ cho bón chúng đệ 
tử của Thê Tôn là Ty-kheo, Ty-kheo-ni, wu-ba-tac và uu-ba-di vào cửa ma thôi. 
Nêu ngài muôn nhận thức ăn thì có thê đứng đây, con sẽ đem ra cúng dường. 

Ni-kién Thân Tử nói: 

— Này người giữ cửa! Ta không cân thức ăn, chỉ muôn gặp cư si Uu-ba-ly. 

Người giữ cửa nói: 

— Xin ngài đứng đây, con vào thưa với cư sĩ Uu-ba-ly. 

Người giữ cửa kia liên vào thưa: 

— Thưa cư sĩ! Ni-kién Thân Tử cùng đại chúng Ni- kiên gòm năm trăm người 
đang đứng ở ngoài cửa và nói như thé này: “Ta muốn được gặp cư sĩ Ưu-bà-ly.” 

Cu sĩ Uu-ba-ly bảo người giữ cửa: 


— Ông hãy đến phòng lớn giữa nha," sửa soạn chỗ ngồi, xong rồi trở lại báo 
cho ta biết. 

Người giữ cửa vâng lệnh, đi đến phòng lớn giữa nhà, trải bày chỗ ngồi 
xong, trở lại thưa: 

- Thưa cư sĩ! Chỗ ngôi đã được bày biện xong, mong ngài biết cho. 

Cư sĩ Uu-ba-ly cùng nguoi рій cửa di dén phong lon gitra nha. Ở đó, có một 
tòa ngôi thật cao rộng, rất sạch sẽ, được sắp xếp khéo léo, là chỗ mà trước kia, 
cư Si Uu-ba-ly đã thỉnh'5 Ni-kién Thân Tử lên ngòi thì bây giờ, cư si Uu-ba- ly 
ngôi kiết-già trên tòa đó và bảo với nguoi g1ữ cửa: 


5 Nguyên tác: Trung môn ( Ч). M. 56: Majjhimaya dvarasdlaya (căn phòng giữa nhà có cửa lớn). 
16 Nguyên tác: Bão (#f1): Am, bông. Ban Tông, Nguyên, Minh: Thi (36). Dùng theo ban Tống, Nguyên, 
Minh đê phù hợp ngữ cảnh. 
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— Ông ra chỗ Ni-kién Thân Tử và nói như thể này: “Thưa Tôn nhân! Cư sĩ 
Uu-ba-ly nói Tôn nhân muôn vào thì xin tùy ý.” 


Người giữ cửa vâng lệnh đi ra, đến chỗ Ni-kién và nói: 

- Thưa Tôn nhân! Cư sĩ Ưu-bà-ly nói Tôn nhân muốn vào thi xin tùy ý. 

Lúc đó, Ni-kién Thân Tử và đại chúng Ni-kiền gồm năm trăm người cùng 
vào phòng lớn giữa nhà. 

[0631c02] Cư sĩ Ưu ba-ly vừa trông thay Ni-kiền Thân Tử và đại chúng Ni- 
kién gôm năm trăm người cùng vào, liền nói: 


— Tôn nhân! О đây có chỗ ngồi, néu ngài muốn ngồi thì xin tùy у. 

Ni-kién Thân Tử nói: 

— Này cư si! Ông có thé làm như thé ư? Tự mình lên tòa cao ngôi kiết-già 
roi nói chuyện với người, chăng khác gì người xuất gia học đạo? 


Cư sĩ Uu-ba-ly nói: 


— Tôn nhân! Tôi có đồ vật, tôi muốn cho thì cho, tôi muốn không cho thi 
không cho. Chỗ ngôi này là tôi có, cho nên tôi nói: “Có chỗ ngôi, ngài muốn 
ngôi thì xin tùy ý.” 

Ni-kiên Thân Tử trải chỗ để ngôi ròi nói: 

- Cư sĩ! Vì sao nên nỗi? Muốn hàng phục Sa-môn Cu-dam mà ngược lại 
bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục. Giống như người vào rừng cầu học! mà ngược 
lại bi mat luôn kiến thức; cư sĩ cũng vậy, muốn đến hàng phục Sa-môn Cù-đàm 
mà ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục. Cũng giông như người vì khát mà 
xuống ao, nhưng ngược lại bị khát nước mà trở vê; cư sĩ cũng vậy, muốn hàng 
phục Sa-môn Cu-dam mà ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục. Này cư si! 
Vì sao như vậy? 

Cu sĩ Uu-ba-ly nói: 

- Tôn nhân! Xin nghe tôi nói ví dụ, người trí nhờ nghe ví dụ mà hiệu được 

y nghĩa. Tôn nhân! Ví như một Phạm chí có người vợ trẻ đang lúc mang thai, 
rôi nói VỚI chong: “Thiép nay mang thai, chang hãy đến cho mua đô chơi dep 
dem vé cho con.” 

Lúc đó, Pham chi kia nói với vợ: “Chỉ mong nang sinh sản được binh yên, 
rôi lo gì mà không có. Nếu sanh con trai thì mua đồ choi con trai cho nó, nếu 
sanh con gái thì mua đồ chơi con gái cho no.’ 


Người vợ ba lần nói với chồng: “Thiếp nay mang thai, chàng hãy đến chợ 
mua d6 chơi đẹp đem về cho con.” 

Phạm chí cũng ba lần nói với vợ: “Chỉ mong nàng sinh sản được bình yên, 
rôi lo gi mà không có. Nếu sanh con trai thì phải mua đồ chơi con trai, nêu sanh 
con gái thì sẽ mua đô chơi con gái.” 


Nguyên tác: Cầu nhãn (38): Tìm con mắt, tức là di tìm sự thay biết, đi cầu sự học hỏi. 
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Phạm chi kia thương vợ hết mực, liền hỏi: “Nàng muốn mua đồ choi gi 
cho con?” 

Người vợ đáp: “Chang mua một con khi con that đẹp về làm đô chơi.” 

Phạm chí nghe ròi, đi vào chợ mua một con khi con thật đẹp làm đô chơi, 
đem về nói với vợ: “Anh đã mua con khi con thật đẹp làm đồ chơi cho con 
roi đây.” 

Người vợ thấy rồi, chê màu sắc không đẹp, liền nói với chồng: “Chàng hãy 
đem đồ chơi con khi này đến thợ nhuộm, nhuộm màu vàng dé trông dễ thương 
hơn rồi đập nhôi cho nó bóng loáng.” 

Phạm chí nghe xong, liền cầm đồ chơi con khi con đến thợ nhuộm và nói: 
“Hãy nhuộm đồ chơi con khi này thành màu vàng, làm cho nó dễ thương roi 
đập nhài cho nó thật bóng loáng.” 

Khi ấy, người thợ nhuộm nói với Pham chí: “Nếu nhuộm đô chơi con khi 
này có màu vàng cho dễ thương thì được, nhưng đập nhài cho nó bóng loáng 
thì không thé.” 

Bấy giờ, người thợ nhuộm nói kệ này: 


Khi nhỏ nén chịu màu, Không kham nôi nhài đập, 
Nhôi đập thì nó chét, Nên không thê đập nhôi, 
Nó là day xu uê, Đây dây đô bat tinh. 


[0632а12] Thưa Tôn nhân! Ngài nên biết, những điều Ni-kién nói cũng 
giống như vậy, không thê chịu đựng sự nghi vẫn của người, cũng không thê tư 
duy quan sát, chỉ nhuộm sự ngu si mà không nhuộm trí tuệ. Tôn nhân! Ngài 
lại nghe đây, cũng như chiếc áo Ba-la-nai trăng sạch, người chủ сат đến thợ 
nhuộm và nói: “Hãy nhuộm chiếc áo này có màu thật đẹp, làm cho nó thật dễ 
thương, rôi đập nhôi cho kỹ, khiến nó rực rỡ bóng loáng.” 

Lúc đó, thợ nhuộm bảo với chủ chiéc áo: “Áo này có thé nhuộm màu thật 
đẹp, làm cho nó thật dễ thương, cũng có thé đập nhôi kỹ lưỡng, khiến nó rực 
rỡ bóng loáng.” 

Bay giờ, người thợ nhuộm nói kệ: 

Như áo Ba-la-nai, Trăng sạch dễ nhuộm màu, 
Đập nhôi xong mêm mại, Sáng rỡ càng đẹp hơn. 

Thưa Tôn nhân! Ngài nên biết, những điều mà các đâng Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác đã dạy cũng như vậy, hoàn toàn đủ khả năng chịu 
đựng sự chất vẫn của người, cũng có thê tư duy quán sát một cách thỏa đáng, 
chỉ nhuộm tri tuệ chứ không nhuộm ngu si. 

Ni-kiên Thân Tử nói: 

— Cư si! Ông đã bị Sa-môn Cù-đàm mê hoặc băng chú thuật. 
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Cu sĩ Uu-ba-ly nói: 

— Tôn nhân! Tốt đẹp thay loại chú thuật ây! Thật lành thay loại chú thuật 
ây! Thưa Tôn nhân! Loại chú thuật â ây làm cho cha mẹ tôi được ý nghĩa và lợi 
ích, được an 6n, hân hoan lâu dài; vợ con, tôi tớ, người giup việc, quôc vương 
xứ Na-nan-đà cho đến chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí, 
từ loài người cho đến cõi trời, tất cả chúng sanh trong thế gian đều được ý nghĩa 
và lợi ích, được an ôn hân hoan lâu dài. 

[063201] Ni-kién Thân Tử nói: 

— Này cư sĩ! Toàn cõi Na-nan-đà đều biết cư sĩ Ưu-bà-ly là đệ tử Ni-kién, 
vậy thật ra, cuối cùng ông là đệ tử của ai? 

Bay g10, CƯ SĨ Uu- ba-ly liền từ chỗ ngôi đứng dậy, nhăm phương có Phật, 
quỳ gôi phải sát đất rồi chap tay hướng về phương ấy và nói: 


— Tôn nhân! Hãy nghe điều tôi nói đây: 


Bậc Dõng mãnh lia si, Đoạn ué, hàng phục rôi, 
Không oán thù, khéo nghĩ, Giới, định, tuệ tu trì,'Š 
An ôn, không bợn nhơ, Bà-ly, đệ tử Phật. 


Đại Thánh đã chứng thành, Đức hạnh, lời tự tai, 
Khéo nghĩ, khéo quán sát, Không thâp cũng không cao, 


Bat động, thường tự tại, Bà-ly, đệ tử Phật. 
Không dua nịnh, biết đủ, Thanh tựu trừ tham tiệc, 
Bậc Sa-môn chứng ngộ, Hậu than tôn Đại Si, 


Vô tỷ,'? không nhiễm tran, Ba-ly, đệ tử Phat. 
Bao dung, không ghét ganh, Chứng tịch mặc sâu mâu, 
Dõng mãnh, thường an ôn, Trú Diệu pháp, tư duy, 


Điều ngự, không hý luận, Bà-ly, đệ tử Phật. 
Rong lớn vui cõi cao, Bậc dứt lậu, giải thoát, 
Dùng thanh tịnh biện tài, Tuệ khởi, lia sâu não, 


Không thọ hu,” Thich-ca, Bà-ly, đệ tử Phật. 

Thiên Chánh pháp tư duy, Thanh tịnh, không nhiễu loạn, 
Thường hoan hý,?' không sân, Chứng viễn ly bậc nhất, 
Thường chuyên tinh, vô úy, — Bà-ly, đệ tử Phật. 

Dang Thất Tiên? bậc nhất, Chúng tịnh hạnh, Tam minh,” 


8 Nguyên tac: Học giới thiên trí tuệ (# MES 2). 
® Vô ti (А Е): Không gi có thể so sánh. 


2 Nguyên tác: Bắt hoàn hữu (4.38 @). Tham chiếu: SA. 73: Bat phục chuyên hoàn hữu (PEHR H): 
Không còn trở lại tho than sau. 


al Nguyên tác: Thường tiêu (2 4). Tiếu (Ж) còn mang nghĩa là hoan hy, yêu thương (2%). 


2 Thất Tiên (£ (ill), một danh hiệu cua đức Phat Thich-ca. Phat Thich-ca là vi thứ 7 trong 7 vi Phật thời 
quá khứ và hiện tại. Theo Т2 ang. 44 (7.02. 0125.45.7. 0775b16). 


23 Nguyên tác: Tam dat (—1*). 
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Tam sạch, như đèn sảng, 
Dõng mãnh, cực thanh tinh, 
Tịch tĩnh, tuệ như đất, 

Đáng thờ, đôi mắt sáng, 

Bậc Điều Ngự không sân, 
Đoạn vọng,” vô thượng thiện, 
Vô thượng, thường hoan hỷ, 
Doan man, Vô thượng giác, 
Đoạn ái, vô tỷ giác, 

Dang Nhu Khir, Thiện Тһе, 
Dang Dai Danh Chan Chanh, 
Tram lời tan Phat nay, 
Những điều Bà-ly nói, 

Khéo thêm lời biện giải, 


Tịch tịnh, dứt oán kết, 
Bà-ly, đệ tử Phật. 

Tri trừ tham thé gian, 
Thượng Si không ai hon, 
Ba-ly dé tu Phat. 

Khéo diéu ngự уб song, 
Không nghi, rực sắc quang, 
Bà-ly, đệ tử Phật. 

Lửa đã tắt, khói tan, 

Đắng Vô Đăng, Tối Tôn, 
Bà-ly, đệ tử Phật. 

Tự khởi, không can nghĩ, 
Chư thiên đến hội này, 
Đúng pháp, đúng nhân tài, 


Ni-kién Thân Tử hỏi, 
[0632c11] Ni-kién Thân Tử lại hỏi: 
— Cư si! Ong ca ngợi Sa-môn Cù-đàm với ý gi? 
Cư sĩ Uu-bà-ly đáp: 
— Tôn nhân! Ngài hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí nhờ nghe ví dụ mà hiểu 
rõ nghĩa. Ví như thay trò người làm tràng hoa khéo tay, họ chọn đủ loại hoa roi 
dùng dây dài kết thành đủ loại vòng hoa. Cũng vậy, thưa Tôn nhân! Đức Như 


Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác được vô sô người ca tụng. Ngài là bậc 
mà tôi tôn kính nên tôi ca tụng. 


Đệ tử của Như Lai. 


Khi nói pháp này, cư sĩ Ưu-bà-ly xa lia tran cau, đạt được sự thay biết như 
thật đôi với các pháp. Ni-kiền Thân Tử liền nôn ra máu nóng, lúc đến nước Ba- 
hòa,” vì bệnh này nên chang bao lâu đã qua đời. 

Đức Phật nói như vậy, cư sĩ Uu-bà-ly nghe lời Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành.” 


Đoạn vọng (ËF EË): Dirt trừ những ý nghĩ xăng bay, ý nghĩ ngóng cuồng, tham vọng không chính đáng. 


” Nhu Khứ (АП Ж). Đại trí độ luận K $ im (T.25. 1509.55. 0454b29) giải thích: Đời trước đúng như 
vậy mà đến, đời sau cũng theo đúng như vậy mà đi, thế nên cũng gọi là Như Lai, cũng gọi là Như Khứ 
(ПЖ Ж, AINA, 7E ЯАЖ, Ds hn 2). 

26 Ba-hòa (JK #1, Рауа). Xem thêm MA. 196 về sự kiện Ni-kiën Thân Tử qua đời ở Ba-hòa. 


27 Ban Hán, hết quyên 32. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa ở phía Đông thành Vương Xá, thuộc nước Ma- 
kiệt-đà, ngụ trong động đá Nhân-đà-la,ˆ trên núi Tỳ-đà-đê,? phía Bac thôn 
Nai Lam.’ 

Bay giờ, Thiên vương Thích? nghe Phat du hóa tại phía Đông thành Vương 
Ха, nước Ma-kiệt-đà, ngụ trong động đá Nhan-da-la, trên núi Tỳ-đà-đê, phía 
Băc thôn Nại Lâm, liên bảo nhạc thân Ngũ Kêt răng: 

— Ta nghe đức Thế Tôn du hóa tại phía Đông thành Vương Xá, nước Ma- 
kiệt-đà, ngụ trong động đá Nhan-da-la, trén nui Ty-da-dé, phia Bac thon Nai 
Lâm. Nay Ngũ Két! Ong hãy cùng ta đên thăm hỏi đức Thé Tôn. 

[0633a05] Ngũ Kết thưa: 

— Xin vâng! 

Bay giờ, nhạc than Ngũ Kết ôm đàn lưu ly’ di theo Thiên vương Thích. 
Thiên chúng ở cõi trời Ba Mươi Ba nghe Thiên vương Thích rât khao khát 
muôn gặp Phật, họ cũng muôn cùng đi. Bay giờ, trong khoảnh khắc như lực 
sĩ co duôi cánh tay, Thiên vương Thích cùng thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba 
và nhạc thân Ngũ Кёї ân thân từ cõi trời Ba Mươi Ba rôi hiện ra ở phía Dong 
thành Vuong Xá, nước Ma-kiét-da, trên núi Ty-đà-đê, phía Bac thôn Nai Lâm, 
cách động đá không xa. 

Lúc ây, núi Ty-da-de sang chói rực rỡ, như lửa dang cháy. Dân chúng ở 
xung quanh nui thay vậy, nghĩ rang: “Núi Ty-da-dé bị lửa cháy khắp noi.” 


! Quyển 33. Nguyên tác: Thich vấn kinh #1 (T.01. 0026.134. 0632c27). Tham chiếu: Thích-đề- 
hoàn-nhân van kinh ЕЛ Al 1] (7.01. 0001.14. 0062b29); Dé-thich sở van kinh Т ЖЕР 1 (T.01. 
0015. 0246b03); Tap Bao tang kinh # #4 УКК (T.04. 0203.73. 0476a17-0478b08); D. 21, Sakkapañha 
Sutta (Kinh De-thich sở ván). 

2 Nhân-đà-la thạch that (Al BE # Æ) cũng viết là Nhân-đà-sa-la quật (ABE 3⁄2 9). D. 21: Indasäla 
gũha. 

з Bé-da-dé (###È tE) cũng viết là Tỳ-đà sơn (BEBE LL). D. 21: Vediyaka. 

4 Nai Lam (#44) cũng viết là Am-ba-la (#1 ##). D. 21: Ambasanda. 

5 Nguyên tác: Thiên vương Thích (REF), cũng viết là Thiên Dé-thich (X7##Š#). D. 21: Sakka 
devanam inda. 

6 Nguyên tac: Ngũ Kết nhac tir (114% F). Ngũ Kết là một nhạc than, còn có tên là Ban-giá-dực 
(ЖЕ). 


7 Lưu ly cam (I3 55, beluvapanduvina), một loại nhạc khí, nguyên là của Мага. 
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Bấy giờ, sau khi đã dừng trụ ở một nơi, Thiên vương Thích bảo: 

- Này Ngũ Kết! Đức Thé Tôn là như vậy, Ngài thường ngụ nơi thanh văng, 
© trong rừng núi, trú dưới góc cáy, sóng ó non cao, khóng mót tiếng động, với 
hạnh viễn ly, không có điều xâu, không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. 
Ngài có oai đức lớn. Chư thiên cũng ưa thích đời sông ây, cũng thích hạnh viễn 
ly, tĩnh toa nơi an ón, sông trong hân hoan. Chúng ta chưa báo trước, không nên 
tự tiện đến thăm. Này Ngũ Kết! Ông hãy đi đến trình bạch với Như Lai trước, 
sau đó chúng ta hãy đến thăm. 

Nhạc thân Ngũ Kết thưa: 

— Xin vâng! 

Sau khi vâng lời day của Thiên vương Thich, Ngũ Kết liền ôm đàn lưu ly 
đi trước đến động đá Nhan-da-la, rồi nghĩ răng: “Nơi này cách Phật không gan 
cũng không xa nên Phật có thể biết được và nghe được âm thanh của ta.” 

Khi đã đứng ở một nơi, Ngũ Kết gảy đàn lưu ly và hát lên những khúc ca 
nói về tình yêu, nói về rồng, nói về Sa-môn và nói về A-la-hánŠ như vay: 


Hiên nương ơi!? Ta lễ cha mẹ nàng, 
Đam-phù-lâu cha nàng, '° Sanh ra nàng tuyệt sắc, 
Khiến lòng ta ngất ngây. Như nóng mong gió mát, 
Như khát mong nước lạnh, Cũng vậy, ta yêu nàng, 
Như La-han yêu Pháp. Gif dòng nước khó thay, 
Lụy tình cũng như vậy, Muôn kiếp được sum vây, 
Như cúng dường Vô Trước. Ao nước trong và mát, 
Dưới đáy có cát vàng, Như voi chúa nóng bức, 
Xuông ao, tam mac tinh. Nhu voi bi dan di, 

Long ta, nang ngự tri, Tơ tưởng, nàng chang hay, 
Sâu nặng mà chưa thành. Lòng ta ngập bóng nàng, 
Muộn phiên đốt tâm ta, Đời ta còn gi уш, 

Như người vào miệng cop. Như Thích tử tu thiền, 
Thường vui với nhất tâm, Như Mâu-ni đắc đạo, 

Ta được nàng, cũng thế! An lạc cua Mau-ni, 

Khi chứng Vô thượng giác, Hạnh phúc ta cũng vậy, 
Khi câu mong được nàng. Như người bệnh được thuốc, 
Như kẻ đói được ăn, Nàng ngự ở lòng ta, 


° Nguyên tác: Dục, Long, Sa-môn, A-la-ha tương ưng kệ (@K, BË, DPS, Bel Z#ï"J‡HƑš48). D. 21: 
Buddhupasamhita dhammipasamhita sanghupasamhita arahantipasamhita kamipasamhita (nói về 
Phật, vê Pháp, vê Tăng, vê A-la-han và vé dục). 

Ó Nguyên tác: Hién (Ж). DA. 14 ghi la Bạt-đà (Ek FE, Bhadda), nghĩa den là người con gái hiền thục và 
đó cũng là tên người con gái của Timbaru, Châp Nhạc Thiên Vương. 

° Nguyên tác: Nguyệt cập Đam-phù-lâu (Л 0:118). Nguyệt (H ) ở đây cũng là cách gọi khác chỉ 
cho người con của Dam-phu-lau, gọi đủ là Hiền Nguyệt Sắc (® Н ќа). Dam- phù-lâu (H£ 1#1&) phiên 
âm của Timbaru. 
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Như nước dập tắt lửa. Nếu ta có tạo phước, 
Nhờ cúng dường Vô Trước, Phước ây rât nhiệm mâu, 
Xin cùng nàng chung hưởng. Nguyện cùng nàng trọn kiép, 


Không xa rời phút giây, Ta vì nàng сопе chết, 
Không sống riêng thân này. Dé-thich, tối Tôn thiên, 
Và thiên chúng cao quý, Hiện khởi sự nguyện cầu, 
Kiên cô trong lời nguyện. Kính lễ dang Dai Hùng, 
Tối thượng giữa nhân gian, Dut trừ gai ân ai, 


Con lay dang Nhat Thân." 

[0633b22] Bay gid, đức Thế Tôn xuất định, khen ngợi nhạc than Ngũ Kết: 

— Lành thay, lành thay! Này Ngũ Kết! Lời ca của ông hòa điệu cùng với 
tiếng đàn, tiếng đàn hòa điệu cùng lời ca. Lời ca không vượt khỏi tiếng đàn, 
tiếng đàn không vượt khỏi lời ca. Này Ngũ Kết! Ông có nhớ thuở xưa, ông đã 
ca ngâm kệ tụng liên quan đến tình yêu, liên quan đến rồng, liên quan đến Sa- 
môn, liên quan đến A-la-hán này chăng? 

Nhạc than Ngũ Kết thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Mong Đại Tiên Nhân? biết cho! Bạch Đại Tiên Nhân! 
Ngày xưa, khi Thế Tôn mới thành đạo, Ngài ở tại Uất-ti-la,!3 bên bờ sông Ni- 
lién-thién,'4 bên gốc cây A-xà-hòa-la Ni-câu-loại.!5 Bay giờ, có người con gái 
của Nhạc vương Đam-phù-lâu' tên là Hiền Nguyệt Sac!” và có một Thiên thân 
tên là Кё, con trai của người đánh xe Ma-đâu-lệ, đang yêu người con gái 
kia. Bạch Đại Tiên Nhân! VỊ ây đang yêu nàng Hiền Nguyệt. Sắc và con cũng 
yêu nang ta. Thế nhưng, bach Đại Tiên Nhân! Khi ấy con muốn yêu nang Hién 
Nguyệt Sắc ma không thé được. Bay giờ, con đứng sau người con gái ây mà ca 
ngâm bài kệ liên quan đến tình yêu, liên quan đến rong, liên quan đến Sa-môn, 
liên quan đến A-la-hán. 


Bach Đại Tiên Nhân! Khi con đang ca ngâm bai kệ này thi người con gái ây 
đã quay lại nhìn, mỉm cười hàm tiéu ròi nói với con: “Này Ngũ Kết! Tôi chưa 
từng gặp Thế Tôn, nhưng tôi đã được nghe từ các vị trời Ba Mươi Ba về đức 


п Nguyên tác: Nhật Chi Thân (Н Z š8, Adiccabandhu): Dòng Họ Mặt Trời, chi cho đức Thé Tôn. Theo 
Sn. 72: Dòng Họ Thuộc Mặt Trời, sinh tộc là Thích-ca (HT. Thích Minh Châu dịch). 

12 Đại Tiên Nhân (Ж 1Ш A, Mahesi) chỉ cho đức Phat. 

!3 Uất-tỳ-la (# ####, Uruvela), tên thon nam bên bờ sông Ni-lién-thién (Nerañjan3). 

14 Ni-lién-thién hà (JE3#3#†J, Nerafijana), chi lưu của sông Hang, gan chỗ Phật thành đạo. 

15 A-xà-hòa-la Ni-câu-loại (Б BỊ ấn ZÆ 24444, Ajapala Nigrodha): Cội cây Bé-dé. 

'6 Đam-phù-lâu Nhạc vương (#077 42 Ж +, Timbaru Gandhabba гаја), vua càn-thát-bà tên là Timbaru, 
là vị Nhạc vương. 

7 Hiên Nguyệt Sắc (Ж A ё). D. 21: Bhadda Suriya vaccasã (nàng Bhadda lộng lẫy như mặt trăng), 
đúng ra là mặt trời, tức Suriya. 

' Nguyên tác: Thiên danh Kết Ma-đâu-lệ ngự xa tử (ЕВЕ ЖЕ HF). DA. 14: Thi-hán-đà Thiên 


đại tướng tử (PÆRER KHT); D. 21: Sikhandi nama mãtalissa sangahakassa putto (vôn là con trai 
của thần đánh xe Matali). 
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Thê Tôn, đẳng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn. Ngũ Kết! Nếu ông có thể nhiều lần ca ngợi Thê Tôn thì có 
thể cùng với tôi đồng thờ kính bậc Đại Tiên Nhân!” Con chỉ được gặp nàng một 
lần duy nhất và ké từ đó trở về sau chưa từng gặp lại. 

[0633c12] Bay giờ, Thiên vương Thích nghĩ: “Nhạc than Ngũ Kết đã làm 
cho Thé Tôn xuất định, đã trình bach ta lên với Thiện Thệ” nên nói: 

— Ngũ Kết! Ông đến nơi ду thay ta dành lễ sát chân Phật và thăm hỏi đức 
Thé Tôn rang: “Bach Đại Tiên Nhân! Thanh thé Ngai có khỏe mạnh, có an vui, 
không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Bạch Đại Tiên 
Nhân! Thiên vương Thích và thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba muôn đến thăm 
Thé Tôn.” 

Nhạc than Ngũ Kết thưa: 

— Xin vâng! 

Khi ấy, nhạc thần Ngũ Kết đặt đàn lưu ly xuống, chap tay hướng Phật rôi thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Kính Đại Tiên Nhân! Thiên vương Thích xin dành lễ dưới 
chân Ngài, thăm hỏi Thể Tôn: “Thánh thé có mạnh khỏe, có an vui, không bệnh, 
đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường không? Bạch Đại Tiên Nhân! Thiên 
vương Thich và thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba muốn đến thăm Thé Tôn.” 

Bấy giờ, đức Thê Tôn bảo: 

- Này Ngũ Kết! Mong cho Thiên vương Thích được an ôn hân hoan. Mong 
cho chư thiên, loài người, a-tu-la, càn-thát-bà, la-sát và tat cả các loài chúng 
sanh khác déu được an ôn, hân hoan. Này Ngũ Kết! Thiên vương Thích muốn 
đến thăm viéng Như Lai thì hãy шу ý. 

Nhạc than Ngũ Kết nghe Phật dạy xong, khéo léo thọ trì, lạy sát chân Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rôi ra vê, trở lại chỗ Thiên vương Thích và thưa: 


— Tau Thiên vương! Thân đã bạch với Thế Tôn. Thế Tôn hiện 010 đang đợi 
Thiên vương. Mong Thiên vương hãy di cho kip lúc! 

[0634a02] Bay giờ, Thiên vương Thích cùng thiên chúng cõi trời Ba Mươi 
Ba và Ngũ Kết đi đên chỗ Phật. Thiên vương Thích cúi lạy sát chân Phật rôi ba 
lần tự xưng tên họ răng: 

— Bạch Đại Tiên Nhân! Con là Thiên vương Thích, con là Thiên vương Thích. 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Đúng như vậy, đúng như vậy! Này Câu-dực, ” ông chính là Thiên vương Thích! 
!° Câu-dực (#07 2). Theo Nhất thiết kinh âm nghĩa — 038 (T.54. 2128.12. 0377a04), đây là cách 
phiên âm đặc dị của Kosiya, cũng gọi là Kiêu-thi-ca (58 J! Ш), tên gọi khác của Thiên Đê-thích. SA. 
1106 giải thích: Thich-dé- hoàn-nhân xưa kia khi còn làm người, là người của dòn pare Kiéu-thi. Do 


nhan duyén này nên Thich-dé-hoan-nhan còn gọi là Kiéu-thi-ca Gass EHARA ЛЕ, 518776 tt 
A, пе а, 48 PS e 28 A А Р). 
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Thiên vương Thich ba lân tự xưng tên họ, dành lễ chân Phật rồi đứng sang 
một bên. Thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba và nhạc thân Ngũ Kết cũng cúi lạy 
chân Phật rôi đứng sang một bên. Khi а ay, Thiên vương Thich thưa: 

— Bạch Đại Tiên Nhân! Con nên ngôi gần Ngài hay ngồi cách xa? 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Ông hãy ngồi gan Như Lai. Vì sao như vậy? Vì ông còn có thiên chúng 
quyền thuộc nữa. 

Bấy giờ, Thiên vương Thích cúi lạy chân Phật rồi ngồi sang một bên. Thiên 
chúng cõi trời Ba Muoi Ва và nhạc thân Ngũ Kết cũng cúi lay chân Phật rồi 
ngôi sang một bên. Lúc ấy, động đá Nhân-đà-la bỗng nhiên rộng lớn. Vì sao 
như vậy? Vì nhờ oai thần của Phật và oai đức của chư thiên. Thiên vương Thích 
sau khi ngôi xuống, thưa rang: 

— Bạch Đại Tiên Nhân! Đã từ lâu con muốn đến thăm Thế Tôn, muốn thưa 
hỏi về giáo pháp. Bạch Đại Tiên Nhân! Xưa kia, một thời Thê Tôn du hóa tại 
nước Xá-vệ, ngụ trong động đá. Bạch Đại Tiên Nhân! Lúc đó con và thiên 
chúng cõi trời Ba Mươi Ва, cưỡi xe nghìn thớt voi” đến nhà của Đại vương Ty- 
sa-môn.?! Đại vương Tỳ-sa-môn có người thiếp tên Bàn-xà-na.? Bay gid, Thé 
Tôn đang nhập định, yên lặng tịch nhiên. Người thiếp chắp tay cúi lạy sát chân 
Thế Tôn. Bạch Đại Tiên Nhân! Con nói với Bàn-xà-na răng: “Này hiên muội! 
Bây giờ không phải là lúc ta đến thăm Thế Tôn. Đức Thế Tôn đang nhập định. 
Khi nào Thế Tôn xuất định, hiền muội hãy thay ta đảnh lễ Thế Tôn và thăm hỏi 
răng: ‘Thanh thé Thé Tôn có khỏe mạnh, có an vui, không bệnh, đi đứng nhẹ 
nhàng, khí lực bình thường không?’ Rồi thưa như vay: ‘Bach Đại Tiên Nhân! 
Thiên vương Thích đảnh lễ chân Phật và thăm hỏi răng: Thánh thể Thê Tôn 
có khỏe mạnh, có an vui, không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường 
khong?’” Bạch Đại Tiên Nhân! Hiên muội ду có thay mặt con dành lễ chân Phật 
và thăm hỏi Thế Tôn. Ngài có nhớ chăng? 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Câu-dực! Hiền muội ду có thay ông dành lễ và cũng nói lại đầy đủ ý 
ông muốn thăm hỏi. Ta có nhớ việc ấy. Này Câu-dực! Khi ông đi vé, Ta nghe 
tiêng xe lăn liên xuất định. 

- Bạch Thế Tôn! Thuở xưa, con có nghe răng khi đức Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Тос, Thiện ТЬ, Thé Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn thị hiện ở đời 
thì thiên chúng được tăng lên và chúng a-tu-la giảm thiêu. 


20 Nguyên tác: Thiên tượng xa ( T 2 #). Tham chiếu: DA. 14: Thiên bức bảo xa (Р #), là cỗ xe 
báu có bánh xe ngàn cắm. 

21 Tỳ-sa-môn (#77, Vessavana) còn gọi là Da Văn Thiên vương, đứng dau trong Tứ Đại Thiên vương. 
2 Ban-xa-na (48 ЯЕ, Bhuñjati), vợ của Tỳ-sa-môn Thiên vương. Theo DA. III. 705, nàng Bhuñjatt đã 
thành tựu quả vị Tư-đà-hàm. 
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Bach Đại Tiên Nhân! Chính mắt con trông thay Ty-kheo đệ tử của Thé Tôn 
theo Ngài tu tập Phạm hạnh, xả dục, lìa dục, sau khi qua đời được đến cõi lành, 
sanh lên cõi trời. 

Bach Đại Tiên Nhân! Có người con gái thuộc dòng họ Thích tên là Cù-ty” 
là đệ tử của Thế Tôn cũng theo Ngài tu tập Phạm hạnh, chán ghét thân nữ, ưa 
thích thân nam. đã chuyên thân nữ thành thân nam, xả dục, lìa dục, sau khi qua 
đời được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, làm con của con. Khi cô này thọ sanh, 
chư thiên déu biết và gọi là thiên tử Cù-bà.? Thiên tử Cù-bà có như ý túc lớn, 
có oai đức lớn, có phước đức lớn và có oai thân lớn. 

[0634b10] Bạch Đại Tiên Nhân! Con lại thây có ba vị Ty-kheo đệ tử của Thé 
Tôn cũng theo Ngài tu tập Phạm hạnh, nhưng không xa lìa dục, sau khi qua đời, 
họ sanh vào trong cung Kỹ Nhạc? thấp kém. Từ khi thọ sanh, mỗi ngày họ phải 
đến cõi trời Ba Mươi Ba dé cung phụng chư thiên, hau hạ thiên tử Cù-bà. Thiên 
tử thay họ ròi liên nói kệ: 


Tên ta là Cu-ty, 

Phụng kính Phật và Pháp, 
Ta đã nhờ ân Phật, 

Sanh trời Ba Mươi Ba, 
Các ông vốn Tỳ-kheo, 
Chap tay đứng trước mặt, 
Khi ta ở nhân gian, 

Các ông đến nhà ta, 

Ông vôn là Thánh chúng, 
Nay lại đề nguòi sai, 
Xưa ta hầu ha ông, 

Được tín, thành tựu giới, 
Ông vón được tôn kính, 
Nay lại dé пот sal, 

Mat của ông dé đâu, 

Lại quay lưng với Pháp, 
Xưa ta hầu các VỊ, 

Sanh vào chôn nhạc thần, 
Xem ta, xưa tại gia, 


Chuyén nữ thành Thiên tử, 


Đệ tử Phật bị măng, 


Dé tử dáng Pháp Nhãn, 
Tinh tâm thờ Tang-gia. 
Con Phật phước đức lớn, 
Chư thiên đều biết rõ. 

Thọ sanh thân kỹ nhạc, 
Cu-ba nói kệ cho! 

Dé tử đức Cu-dam, 

Thọ cúng dường mỹ mãn. 
Hành vô thượng Phạm hạnh, 
Hang ngày kính phụng trời. 
Cùng nghe pháp Như Lai, 
Sanh trời Ba Mươi Ba. 
Hành vô thượng Phạm hạnh, 
Hăng ngày kính phụng trời. 
Đã thọ trì Phật pháp, 

Pháp, Phật khéo chỉ bày? 
Nay các vi {һар kém, 

Là do hành phi pháp. 

Mà nay đức thù thắng, 
Hưởng năm dục mặc tình. 
Buôn bã ròi khen Phật, 


3 Cù-tỳ Thích nữ (4 A #2 ZZ, Gopika пата Sakya аһа). 


24 Cù-bà thiên tử (Æ 2K F, Gopako devaputto). 


? Kỹ nhạc cung (1 # РГ, Gandhabbakaya): Ban nhac của Thiên Dé-thich. 


2 Nguyên tac: Dữ nhãn Uu-ba-tu (В HR Ë #2 #4). D. 21: Upasika cakkhumato ahosi (tôi la nữ đệ tử của 


bậc Có Mắt). 


Chúng ta? hãy cô gắng, 
Hai trong số siêng năng, 
Biết dục là tai họa, 

Họ bị dục trói buộc, 
Như voi but dây xích, 
Nhân-đà-la, thiên, Phạm, 
Răng kia vượt bảo tòa, 
Dé-thich thay vậy buôn, 
Kẻ kia vốn thấp kém, 
Buôn chán ròi tám tắc, 
Nhân gian có Đại Слас, 
Con Ngài do lang quên, 
Một trong ba vi kia, 

Hai vi được giải thoát,” 
Người nói pháp như thế, 
Vượt lậu, đoạn tà nghi, 
Bởi vì rõ các pháp, 

Từ chỗ thăng tién ấy, 
Chúng con biết pháp ấy, 
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Thiên tử nói không sai. 
Nhớ Pháp, Luật Cù-đàm, 
Liền lia bỏ đục tham. 
Nay ngay đó liền buông, 
Vượt cõi Ba Mươi Ba. 
Tất cả đều nhóm họp, 
Dõng mãnh xả tran dục. 
Thăng thiên? trời trong trời, 
Nay vượt Ba Mươi Ba. 
Cù-bà nói lời sau: 

Dang Mâu-ni thang dục.” 
Ta quở trách, lại được, 
Sanh làm thân kỹ nhạc, 
Ngu trời vui định сап?! 
Đệ tử không mê hoặc. 

Lễ Phat thang phục căn,3 
Hai vị được tiễn thăng. 
Sanh vào cõi Phạm thiên, 
Nên đến đây, Đại Tiên! 


Bấy gio, đức Thế Tôn nghĩ: “VỊ Da-xoa® này chất trực, không dua nịnh, 
không dôi trá, cũng không huyễn hoặc. Nếu ô ông ta có hỏi là thật sự muốn biết, 
chứ không phải muốn xúc nhiễu, những điều muốn hỏi cũng lại như vậy. Ta hay 
nói A-ty-dam™ sâu xa cho Da-xoa nghe.” Đức Thé Tôn biết như vậy ròi, liên vì 
Thiên vương Thích mà nói kệ: 


Vì an lạc đời này, 
Câu-dực tùy nghi hỏi, 
Hỏi việc này, việc kia, 


Và an lạc đời sau, 
Theo những điêu ưa thích, 
Та giãi bày hêt thay. 


Dé Nhật thiên câu nghĩa, 
Hiên Bà-sa-bà hỏi.”” 


Thê Tôn đã thuận tình, 
Tại nước Ma-kiệt-đà, 


27 Tự xưng của những thiên tử bị Cù-bà mắng. 

28 Thăng thiên (Ж) chỉ cho Thiên chủ Dé-thich. D. 21: Devabhibhi. 

? Nguyên tác: Tri dục (XX). D. 21: Kamabhibha (vị đã chinh phục mọi dục vọng). 

30 Nguyên tác: Nhị thành đăng chánh đạo (Л IE Ë): Hai vị này tu tập và được giải thoát. 

3! Nguyên tác: Tại thiên định căn lạc (Æ ХАЕЛ): Vui trong định căn (samadhindriya) ở cõi trời. 

32 Thăng phục can (f#{Ä‡R): Bậc điều phục các căn. 

3 Nguyên tác: Thử quỷ (№ %8, ayam yakkho): Соп quỷ [da-xoa] này, mỹ từ tôn xưng. 

` Nguyên tác: A-ty-dam (P Ре, 2), nghĩa ban đầu là giải thích, phân tích những điều mà Như Lai đã chỉ 
dạy, giải thích kinh điển, tức Vi điệu pháp. 


35 Ba-sa-ba (32, Vasava), một tên gọi khác của Thiên chủ Dé-thich. S. 11.12 - I. 229 giải thích: Nay 
các Ty-kheo, thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là người, vi ay thường bô thi trú xứ, do vậy được tên 
là Vasavo (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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[0635a07] Bấy giờ, Thiên vương Thích thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Các hàng trời, người, a-tu-la, càn-thát-bà, la-sát và các 
chủng loại khác, mỗi loại có bao nhiêu thứ trói buộc? 

Đức Thé Tôn nghe xong, đáp: 

— Này Câu-dực! Các hàng trời, người, a-tu-la, càn-thát-bà, la-sát và các 
chủng loại khác, mỗi loại đều có hai thứ trói buộc, đó là bon xén và ganh ti. Mỗi 
chủng loại â ây đều nghĩ răng: “Mong sao ta không dùng gậy gộc, không gây thù 
kết oán, không sân hận, không. dau tranh, không thông khô, sóng trong an lac.” 
Họ tuy nghĩ như vậy, nhưng vân dùng gậy gộc, van có gây thu kết oán, vẫn có 
sân hận, vẫn có đấu tranh, vẫn có thong khô chứ không sống trong sự an lạc. 

Thiên vương Thích nghe thế, thưa răng: 

— Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vay, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Các hàng trời, người, a-tu-la, can-that- 
bà, la-sát và các chủng loại khác, mỗi loại đều có hai thứ trói buộc. Họ nghĩ 
răng: “Mong sao ta không dùng gậy gộc, không gây thù kết oán, không sân hận, 
không đâu tranh, không thông khó, sống trong an lac.” Tuy họ nghĩ như vay 
nhưng van dùng gay gộc, van có gây thu kết oán, vẫn có sân hận, van có dau 
tranh, vẫn có thông khô chứ không sống trong sự an lạc. Thật đúng như vậy, 
bạch Thé Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! Thật đúng như vậy, bach 
Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật giảng nói, con liền hiểu rõ. Con đã đoạn 
nghi, trừ hoặc, không con do dự nhờ nghe những điều Phật đạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật giảng nói, hoan hy phụng 
hành, rôi lại hỏi: 

— Bach Đại Tiên Nhân! Bon xẻn, ganh ti do nhân gi, duyên gi, từ đâu ma 
sanh ra, do đâu mà có, lại do nhân nào dé không có Боп хеп và ganh ti? 

Thé Tôn dap: 

— Này Câu-dực! Bon xẻn và ganh ti nhân nơi yêu thích và không yêu thích, 
duyên nơi yêu thích và không yêu thích, từ nơi yêu thích và không yêu thích 
mà sanh ra, do yêu thích và không yêu thích mà có. Nếu không có yêu thích và 
không có ghét bỏ thì không có bon xén và ganh ti. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

— Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! 
Thật đúng như vậy, bach Đại Tiên Nhân! Bon xẻn và ganh ti nhân nơi yêu 
thích và không yêu thích, duyên nơi yêu thích và không yêu thích, từ nơi yêu 
thích và không yêu thích sanh ra, do yêu thích và không yêu thích mà có. 


36 Kiết (йн, samyojana) còn gọi là kiết sử, là tên gọi khác của phiên não. Kiết có nghĩa là trói buộc. Vì 
phiền não trói buộc chúng sinh khiến không thoát ly sinh tử nên gọi là “kiết.” 


37 Nguyên tác: Ái bat ái (@ 3, piyappiya). DA. 14: Yêu và ghét (Ж 1%). 
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Nếu không có yêu thích và không có ghét bỏ thì không có bỏn xẻn và ganh 
tị. Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! That đúng như vậy, bạch Thiện thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật giảng nói, con 
liên hiểu rõ. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không có do dự nhờ nghe những 
điều Phật dạy. 

[0635b03] Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ 
phụng hành, rôi lại hỏi: 

— Bach Đại Tiên Nhân! Yêu thích và không yêu thích là do nhân gi, duyên 
gi, từ đâu phát sanh, do đâu mà có, lại do nhân nào dé không có yêu ghét? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Câu-dực! Yêu ghét nhân nơi tham dục, duyên nơi tham dục, từ 
tham dục mà phát sanh, do tham dục mà có. Nếu không tham dục thì không 
có yêu ghét. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa răng: 

— Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Yêu thích và không yêu thích nhan 
nơi tham dục, duyên nơi tham dục, từ tham dục mà phát sanh, do tham dục mà 
có. Nêu không có tham dục liền không có yêu ghét. Thật đúng như vậy, bạch 
Thé Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! That đúng như vay, bach Dai 
Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật giảng nói, con liên hiểu rõ. Con đã đoạn nghi, 
trừ hoặc, không còn do dự nhờ nghe những điều Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điêu Phat dạy, hoan hy phụng hành, 
rồi lại hỏi: 

— Bach Đại Tiên Nhân! Tham dục do nhân gi, duyên gi, từ dau mà sanh, do 
đâu mà có, do nhân nào dé không có tham dục? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Câu-dực! Tham dục là nhân nơi niêm’? và duyên nơi niệm, từ niệm 
mà phát sanh, do niệm mà có. Nếu không có niệm thì không có tham dục. 

Thiên vương Thích nghe thế, thưa răng: 

— Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Tham dục là nhân nơi niệm và duyên 
nơi niệm, từ nơi niệm mà phát sanh, do nơi niệm mà có. Nếu không có niệm 
thì không có tham dục. Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, 
bạch Thiện Thệ! Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật 
giang noi, con liên hiéu rõ. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự nhờ 
nghe những điều Phat dạy. 


3 Niệm (Z). DA. 14 gọi là “tưởng” (48), ái do tưởng sinh ( H 4844), cũng thường viết là “tam” (¥, 
vitakka). 
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Thiên vương Thich sau khi nghe những điều Phat day, hoan hy phụng hành, 
rôi lại hỏi: 

— Bạch Đại Tiên Nhân! Niệm do nhân gi, duyên gi, từ đâu mà sanh, do dau 
mà có, lại do nhân nao dé không có niệm? 

Nghe như vậy rôi, Thế Tôn đáp: 

— Này Câu-dực! Niệm nhân nơi tư duy và duyên nơi tư duy, từ tư duy mà 
phát sanh, do tư duy mà có. Nếu không có tư duy thì không có niệm. Do niệm 
mà có tham duc, do tham dục mà có yêu ghét, do yêu ghét mà có bon хеп va 
ganh tị, do bon xén và ganh ti mà sanh ra dao gậy, đâu tranh, thù nghịch, dua 
nịnh, gian lận, nói dối, nói hai chiều, trong tâm sanh ra vô lượng pháp xâu ác, 
bat thiện. Cứ như vậy mà sanh ra khối lớn thuần khổ đau như thé. 


Nếu không có tư duy thì không có niệm, nếu không có niệm thì không có 
tham dục, nếu không có tham duc thì không có yêu ghét, néu không có yêu ghét 
thì không có bon xén và ganh ti, néu không có bon xẻn và ganh tị thì không có 
dao gậy, dau tranh, thù nghịch, dua ninh, gian lận, nói dối, nói hai chiều, trong 
tâm không sanh ra vô lượng pháp xấu ác, bất thiện. Như vậy, sẽ diệt trừ khối 
lớn thuân khó đau như thé. 

[0635c05] Thiên vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

— Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Niệm nhân nơi tư duy, duyên nơi tư 
duy, từ tư duy mà phát sanh, do tư duy mà có. Nếu không có tư duy thì không 
có niệm. Do niệm nên có tham dục, do tham dục nên có yêu ghét, do yêu ghét 
nên có bon xén và ganh ti, do bon xén và ganh ti nên có dao gậy, đâu tranh, thù 
nghịch, dua ninh, gian lận, nói dôi, nói hai chiêu, trong tâm sanh ra vô lượng 
pháp xâu ác, bat thiện. Như vậy sẽ sanh ra khối lớn thuần khô đau như thé. 

Nếu không có tư duy thì không có niệm, nêu không có niệm thì không có 
tham dục, nêu không có tham dục thì không có yêu ghét, nêu không có yêu ghét 
thì không có bon xẻn và ganh ti, nêu không có bon xén và ganh tị thì không có 
dao gậy, dau tranh, thù nghịch, dua ninh, gian lận, nói dối, nói hai chiêu. Trong 
tâm không sanh ra vô lượng pháp xâu ác, bât thiện. Như vậy, sẽ diệt trừ khối 
lớn thuân khó đau như thế. 

Thật đúng như vậy, bạch Thé Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật giảng nói, con 
liên hiểu rõ. Con đã đoạn nghị, trừ hoặc, không còn do dự nhờ nghe những điều 
Phật dạy. 


Thiên vương Thích sau khi nghe những điêu Phật dạy, hoan hý phụng hành, 
ròi lại hỏi: 
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— Bach Dai Tiên Nhân! Thé nào là con đường diệt trừ hy luận??? Tỳ-kheo 
thực hành như thé nào dé hướng đến con đường diệt trừ hy luận? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Câu-dực! Con đường diệt trừ hý luận là Thánh đạo tám chị. Đó là 
chánh kiến... (cho đến) chánh định. Này Câu-dực! Đó là con đường diệt trừ 
hy luận. Ty-kheo thực hành như vậy đề hướng đến con đường diệt trừ hý luận. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa rang: 

— Thật đúng như vậy, bạch Thé Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Con đường diệt trừ hý luận là Thánh 
đạo tám chi, từ chánh kiến... (cho đến) chánh định. Bạch Đại Tiên Nhân! Đó 
là con đường diệt trừ hy luận. Ty-kheo thực hành như vậy dé hướng đến con 
đường diệt trừ hý luận. Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, 
bạch Thiện Thé! That đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật 
glang nói, con liên hiểu rõ. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự nhờ 
nghe những điều Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 

[0636a01] Rồi Thiên vương Thích lại hỏi: 

— Bach Đại Tiên Nhân! Ty-kheo hướng đến con đường diệt trừ hy luận, phải 
đoạn bao nhiêu pháp và thực hành bao nhiêu pháp? 

Nghe như vậy rôi, Thế Tôn đáp: 

— Này Câu-dực! Tỳ-kheo hướng đến con đường diệt trừ hy luận phải đoạn 
ba pháp và tu hành ba pháp. La ba pháp nào? Một là niệm tưởng.“° Hai là lời 
nói. Ba là tìm cau.*! 

Này Câu-dực! Về niệm tưởng, Như Lai nói có hai loại: Loại nên thực hành 
và loại không nên thực hành.” Với niệm tưởng không nên thực hành thì Ta liên 
đoạn trừ, với niệm tưởng cần nên thực hành thì Ta biết lúc nào thực hành, có 
chánh niệm, có tỉnh giác ° để thành tựu loại niệm tưởng này. Về lời nói thì cũng 
như thê. 


3 Nguyên tác: Diệt hý đạo tích (WK ER IB Р). D. 21: Papañca sañña sankha nirodha gamini patipada 
(Thực hành hay tu tập dẫn đến chỗ diệt trừ hy luận, vọng xưởng). Tham chiêu: Phát thuyết. Nghĩa túc 
kinh (#39 3§ R $€ (T.04. 0198.1. 0181с14): Bởi tưởng là gốc rễ của mọi hy luận đem tới nhiều đau khổ 
(Al B AS BR GEE), (HT. Thích Nhất Hanh а 


* Niệm (4%), cách gọi khác của “tưởng” p đôi khi được viết thành “niệm tưởng” (2 48). 
41 Nhất viết niệm, nhị viết ngôn, tam viết cầu (— El⁄, —.H РЎ, = El Ж). DA. 14: Nhat giả khẩu, nhị 


giả tưởng, tam giả cau (— #0, #18, = Ж Ж). 

4 Khả hành, bat khả hành (FJ íF, 2 5[f7). Tham chiêu: M. 19: Chư Ty- -kheo, truóc khi Ta giác ngó, 
khi chua thành Chánh giác và còn là B6-tat, Ta suy nghĩ như sau: “Ta sông suy tu và chia hai suy tâm.” 
Chư Ty-kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại tầm nào, Ta phân thành phân thứ nhất; phàm có ly 
dục tầm nao, vô sân tam nào, vô hại tâm nào, Ta phân thành phân thứ hai (HT. Thích Minh Châu địch). 
3 Nguyên tác: Hữu niệm, hữu trí (AA), còn được viết là “chánh tri, chánh niệm” (E £ 1E Z); 
“chánh niệm, chánh tri? (E @1Е 29). 
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Nay Câu-dực! Vë tìm câu, Như Lai nói cũng có hai loại: Loại nên thực 
hành và loại không nên thực hành. Với loại tìm cầu không nên thực hành thì Ta 
liền đoạn trừ, với loại tìm cầu cân nên thực hành thì Ta biết lúc nào thực hành, 
có chánh niệm, có tỉnh giác đề thành tựu loại tìm câu này. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa: 


— Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! That đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Tỳ-kheo hướng đến con đường diệt 
trừ hý luận thì phải đoạn ba pháp, tu hành ba pháp. Là ba pháp nào? Một là 
niệm tưởng. Hai là lời nói. Ba là tìm câu. Đại Tiên Nhân nói niệm tưởng có hai 
loại: Loại nên thực hành và loại không nên thực hành. Nếu niệm tưởng tăng 
trưởng pháp хап ác, pháp bất thiện và suy giảm pháp thiện thì Đại Tiên Nhân 
liền đoạn trừ. Nếu niệm tưởng làm suy giảm pháp xâu ác, pháp bat thiện và tăng 
trưởng pháp thiện thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào thực hành, có chánh niệm, có 
tỉnh giác đê thành tựu loại niệm tưởng này. Về lời nói thì cũng như vậy. 

Đại Tiên Nhân đã nói tìm cầu cũng có hai loại: Loại nên thực hành và loại 
không nên thực hành. Nếu loại tìm cầu tăng trưởng pháp xâu ác, pháp bat thiện 
và làm suy giam phap thiện thì Dai Tiên Nhân liền đoạn trừ. Nếu loại tìm cau 
lam suy giảm pháp xâu ác, pháp bat thiện và tăng trưởng pháp thiện thì Đại Tiên 
Nhân biết lúc nao thực hành, có chánh niệm, có tỉnh giác đê thành tựu loại tìm 
câu này. 

Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật giảng nói, con 
liên hiệu rõ. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự nhờ nghe những điều 
Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điêu Phật dạy, hoan hý phụng hành, 
rôi lai hỏi: 


— Bach Dai Tién Nhan! Ty-kheo huong dén con đường diệt trừ hy luận thì có 
bao nhiêu pháp và dé thủ hộ Tùng giải thoát thì cần thực hành bao nhiêu pháp? 


Đức Thê Tôn đáp: 


— Này Câu-dực! Ty-kheo huong đến con đường diệt trừ hy luận có sáu 
pháp, dé thủ ho Tung giải thoát cân thực hành sáu pháp. Sáu pháp đó là gì? Đó 
là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm nhận xúc 
và ý biết pháp. 

Này Câu-dực! Đối với mắt thay sắc, Như Lai nói có hai loại: Loại nên thực 
hành và loại không nên thực hành. Với loại mắt thay sắc không nên thực hành 
thì Ta liền đoạn trừ, với loại mắt thây sắc nên thực hành thì Ta biết lúc nào thực 
hành, có chánh niệm, có tỉnh giác dé thành tựu loại mắt thấy sắc này. 


4 Nguyên tác: Cau (CR), viết tắt của “tầm cầu” (4%, vitakka), tức sự suy tư. 


45 Tùng giải thoát (1619), tên gọi khác của Biệt giải thoát (518) hay Ba-la-đề-mộc-xoa (3# PË JX 
Ж SL). Р. Patimokkha. 
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Cũng như thê, đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân cảm 
nhận xúc và ý biết pháp, Như Lai nói môi pháp cũng đều có hai loại: Loại nên 
thực hành và loại không nên thực hành. Đối với loại ý biết pháp không nên thực 
hành thì Ta liên đoạn trừ, với loại ý biết pháp nên thực hành thì Ta biết lúc nào 
thực hành, có chánh niệm, có tỉnh giác dé thành tựu loại ý biết pháp này. 

[0636b07] Thiên vương Thích nghe xong, thưa: 

- Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! 
Thật đúng như vay, bạch Đại Tiên Nhân! Ty-kheo hướng đến con đường diệt 
trừ hy luận có sáu pháp va dé thu ho Tung giai thoat can thuc hanh sau phap. 
Sau pháp đó là gi? Mat thay sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân 
cảm nhận xúc và ý biết pháp. Đại Tiên Nhân đã nói mắt thay sac có hai loại: 
Loại nên thực hành và loại không nên thực hành. Nếu loại mắt thay sic ma tang 
trưởng pháp xấu ác, pháp bat thiện va làm suy giảm pháp thiện thi Dai Tiên 
Nhân liên đoạn trừ. Nếu loại mắt thấy sắc làm suy giảm pháp xấu ác, pháp bất 
thiện và làm tăng trưởng pháp thiện thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào thực hành, 
có chánh niệm, có tỉnh giác để thành tựu loại mắt thay sắc này. Cũng như thé, 
đối với tai nghe tiếng, mỗi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm nhận xúc và ý biết 
pháp, Đại Tiên Nhân đã nói ў! biết pháp cũng có hai loại: Loại nên thực hành và 
loại không nên thực hành. Nếu loại ý biết pháp làm tăng trưởng pháp xâu ác, 
pháp bất thiện và làm suy giảm pháp thiện thì Đại Tiên Nhân liền đoạn trừ. Nếu 
loại ý biết pháp mà làm suy giảm pháp xấu ác, pháp bất thiện và tăng trưởng 
pháp thiện thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào thực hành, có chánh niệm, có tỉnh 
giác dé thành tựu loại ý biết pháp này. 

Thật đúng như vậy, bạch Thé Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật giảng nói, con 
liền hiểu rõ. Con đã đoạn nghị, trừ hoặc, không còn do dự nhờ nghe những điêu 
Phật dạy. 

Thiên vương Thich sau khi nghe những điều Phat dạy, hoan hy phụng hành, 
rôi lại hỏi: 

— Bạch Đại Tiên Nhân! Tỳ-kheo hướng đến con đường diệt trừ hy luận khi 
thân mang chỉ còn tón tại trong một khoảnh khắc thì phải đoạn bao nhiêu pháp 
và tu hành bao nhiêu pháp? 

Đức Thé Tôn day: 

— Này Câu-dực! Tỳ-kheo hướng đến con đường diệt trừ hy luận khi than 
mạng chi còn tón tại trong một khoảnh khắc, lại cũng phải đoạn ba pháp và tu 
hành ba pháp. Ba pháp ấy là gi? Một là hy, hai là ưu, ba là xa.“ 

Này Câu-dực! Về hy, Như Lai nói có hai loại: Loại nên thực hành và loại 
không nên thực hành. Với hỷ không nên thực hành thì Ta liên đoạn trừ. Với 


46 Hy, ưu, xả (=, Æ, ‡3). D. 21: Somanassa, domanassa, upekkha. 
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hy nên thực hành thì Ta biết lúc nào thực hành, có chánh niệm, có tỉnh giác dé 
thành tựu loại hy này. Về ưu thì cũng như thé. Nay Câu-dực! Về xả, Như Lai 
nói cũng có hai loại: Loại nên thực hành và loại không nên thực hành. Với xả 
không nên thực hành thì Ta liền đoạn trừ. Với xả nên thực hành thì Ta biết lúc 
nào thực hành, có chánh niệm, có tỉnh giác dé thành tựu loại xả này. 

[0636c04] Thiên vương Thích nghe xong, thưa: 

— Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Tỳ-kheo hướng đến con đường diệt 
trừ hy luận, khi thân mạng chi còn tòn tại trong một khoảnh khắc thì phải 
đoạn trừ ba pháp và thực hành ba pháp. Ba pháp ấy là gì? Một là hý. Hai là 
ưu. Ba là xả. Đại Tiên Nhân đã nói hỷ có hai loại: Loại nên thực hành và loại 
không nên thực hành. Với hỷ làm tăng trưởng pháp xấu ác, pháp bất thiện va 
suy giảm pháp thiện thì Đại Tiên Nhân liền đoạn trừ. Với hỷ làm suy giảm 
pháp xấu ác, pháp bat thiện và tăng trưởng pháp thiện thì Đại Tiên Nhân biết 
lúc nào thực hành, có chánh niệm, có tỉnh giác dé thành tựu loại hỷ này. Vë 
ưu thì cũng như thé. Đại Tiên Nhân đã nói về xả cũng có hai loại: Loại nên 
thực hành và loại không nên thực hành. Nếu xả làm tăng trưởng pháp xâu 
ác, pháp bất thiện và làm suy giảm pháp thiện thì Đại Tiên Nhân liên đoạn 
trừ. Nếu xả làm suy giảm pháp xâu ác, pháp bất thiện và tăng trưởng pháp 
thiện thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào thực hành, có chánh niệm, có tỉnh giác 
dé thành tựu xả. 

Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật giảng nói, con 
liên hiểu rõ. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do du nhờ nghe những điều 
Phật dạy. 

Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành, 
rồi lại hỏi: 

- Bạch Đại Tiên Nhân! Có phải tất cả Sa-môn và Phạm chí đều đồng 
một quan điểm, một mong câu, một yêu thích, một an lạc và đồng một ý 
hướng chăng??? 

Nghe xong, đức Phật dạy: 

— Này Câu-dực! Tat cá Sa-môn và Phạm chí không đồng một quan điểm, 
một mong câu, một yêu thích, một an lạc và một ý hướng. 


Thiên vương Thích lại hỏi: 


— Bach Đại Tiên Nhân! Tất ca Sa-mon và Phạm chí vi ly do gi mà không 
đồng một quan điểm, một mong cầu, một yêu thích, một an lạc và một ý hướng? 


Sử Nguyên tác: tac: Đồng nhất thuyết, đồng nhất dục, đồng nhất ái, đồng nhất lạc, đồng nhất ý ([9]— 2%, [M] 
—&, [8] — 2, [8] — 5, FP]— 8). D. 21: Ekantavada ekantasila ekantachandä ekanta-ajjhosana ti? 
(Déng một chủ thuyết, đồng một giới đức, đồng một ước muốn, đồng một chí hướng). 
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Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Câu-dực! Thé giới này có nhiều chủng loại giới, có vô lượng giới, ” 
vị ay tùy theo giới loại mà mình biết được, rôi ở nơi giới loại â ây, tùy theo năng 
lực và phương tiện của minh, vị dy chủ trương một chiêu răng: “Đây là chân 
thật, ngoài ra đều hư dối.” Này Câu-dực! Thê nên, tất cả Sa-môn và Phạm chí 
không đông một quan điểm, một mong cầu, một yêu thích, một an lạc và một 
ý hướng. 

Thiên vương Thích nghe xong, thưa: 


- Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Тһе! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Thé giới này có nhiêu chung loại gIỚI, 
có vô lượng 0101; vị ây tùy theo giới loại mà mình biết được, rôi ở nơi 9101 loại 
ây, tùy theo năng lực và phương tiện của mình, vi ду chủ trương một chiêu rang: 
“Đây là chân thật, ngoài ra déu hu dối” Bach Dai Tiên Nhân! Vi thé mà tat cả 
Sa-môn và Phạm chí không đồng một quan điểm, một mong câu, một yêu thích, 
một an lạc và một ý hướng. 

Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật giảng nói, con 
liền hiểu rõ. Con đã đoạn nghị, trừ hoặc, không còn do dự nhờ nghe những điều 
Phật dạy. 

[0637a06] Thiên vương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ 
phụng hành, rồi lại hỏi: 

— Bạch Đại Tiên Nhân! Có phải tat cả Sa-môn và Pham chí đều đạt đến 
cứu cảnh, cứu cánh thanh tịnh, cứu cánh Phạm hạnh, thành tựu cứu cánh Pham 
hạnh chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Câu-dực! Không han là tất cả Sa-môn và Phạm chí déu đạt dén cứu 
cánh, cứu cánh thanh tịnh, cứu cảnh Phạm hạnh và thành tựu cứu cánh Phạm hạnh. 

Thiên vương Thích thưa: 

— Bạch Đại Tiên Nhân! Vì lý do gì mà không han là tat cả Sa-môn và Phạm 
chí đều đạt đến cứu cánh, cứu cánh thanh tịnh, cứu cánh Phạm hạnh và thành 
tựu cứu cánh Phạm hạnh? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Câu-dực! Nếu có Sa-môn hay Pham chí nào chưa đoạn sạch ai dục, 
tâm chưa khéo giải thoát hoàn toàn” thì vị ấy không đạt đến cứu cánh, không 
đạt cứu cánh thanh tịnh, không đạt cứu cánh Phạm hạnh và không thành tựu 
cứu cánh Phạm hạnh. 


Hữu vô lượng giới (8 ЖЖ PL). D. 21: Anekadhatu nanadhatu (vô số giới loại sai biệt). 
Nguyên tác: Ai tận bat chánh thiện tâm giải thoát (Æ # 4 Е АЯ). Xem giải thích ở chú thích 
пёр theo. 
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Này Câu-dực! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào đoạn sạch ái dục, tâm 
được khéo giải thoát hoàn toàn" thì vi ду đạt đến cứu cánh, cứu cánh thanh tịnh, 
cứu cánh Phạm hạnh và thành tựu cứu cánh Phạm hạnh. 


Thiên vương Thích thưa: 


— Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Nêu có Sa-môn hay Phạm chí nào 
chưa đoạn sạch ái dục, tâm chưa khéo giải thoát hoàn toàn thi v1 ây không đạt 
đến cứu cánh, không đạt cứu cánh thanh tịnh, không đạt cứu cánh Phạm hạnh 
và không thành tựu cứu cảnh Phạm hạnh. Bạch Đại Tiên Nhân! Nếu có Sa-môn 
hay Phạm chí nào đã đoạn sạch ái dục, tâm được khéo giải thoát hoàn toàn thì 
vị ду đạt đến cứu cánh, cứu cánh thanh tịnh, cứu cánh Phạm hạnh và thành tựu 
cứu cánh Phạm hạnh. 


Thật đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! 
Thật đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Theo pháp mà Phật giảng nói, con 
liền hiểu rõ. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự nhờ nghe những điều 
Phật dạy. 


Thiên vương Thich sau khi nghe những điêu Phật nói, hoan hy phụng hành, 
ròi lại hỏi: 


— Bạch Đại Tiên Nhân! Con từ xưa đến nay bị châm chích bởi gai nhọn nghi 
hoặc, ngày nay được Thế Tôn nhé ra. Vì sao như vậy? Vì Như Lai là bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giac. 


Nghe xong, Thế Tôn hỏi: 


— Này Câu-dực! Nhớ lại thuở xưa, ông đã từng hỏi Sa-môn, Phạm chí việc 
như thé chăng? 


[0637b02] Thiên vương Thích đáp: 


- Bạch Thế Tôn! Mong Đại Tiên Nhân biết cho. Bạch Đại Tiên Nhân! 
Thiên chúng cõi Ba Mươi Ba tập hợp tại pháp đường déu buôn bã u sau, thường 
than thở răng: “Chúng ta nếu được gặp đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác thì quyết sẽ đến thăm hỏi.” Bạch Đại Tiên Nhân! Thế nhưng chúng 
con không gặp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, liền 
hưởng thụ đây đủ năm thứ dục. 


Bạch Đại Tiên Nhân! Chúng con đã buông lung. Sau khi sống buông lung, 
vị Thiên tử có oai đức lớn ở nơi cực diệu lập tức qua đời. Bạch Đại Tiên Nhân! 
Khi con thây vị Thiên tử oai đức lớn ở nơi cực diệu qua doi, trong tâm con chán 
nản vô cùng, rùng minh sợ hãi, nghĩ rang: “Cau mong ta ở nơi này không mạng 
chung mau chóng như vậy!” 


5% Nguyên tác: Ai tận chánh thiện tâm giải thoát (Ж Æ E 30009). Tham chiếu: SĀ. 552: Ái tận giải 
thoát, tâm chánh thiện giải thoát (Z đã AE Aft, Ù 1E ЗЕЯ). Ở 2 bản kinh vừa dẫn này, chánh (iE) được 
trực dịch từ samma, có nghĩa là chân chánh và cũng có nghĩa là hoàn toàn. Xem thêm Tang. 38 (T.02. 
0125.19.3. 0593c13): Đoạn ư ái dục tâm đắc giải thoát @ AK Ly FE AEA). D. 21: Tanhãsankhaya 
vimutta (Ai tan giải thoát, hay giải thoát do diệt tận khát ai). 
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Bach Dai Tiên Nhân! Do sự chan nan này, nhân sy lo buôn nay mà con tìm 
đến các vị Sa-môn, Phạm chí sông nơi thanh văng, 6 trong rừng núi, trú dưới 
gốc cây, sông ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viên ly, không có điều 
xâu, không một bóng người, tùy thuận ngôi yên. VỊ này ưa hạnh viên ly, tĩnh 
tọa an ón, sống trong hân hoan. Sau khi thay vị ay sông như vậy, con cho răng 
đây là đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, liền đến thăm hỏi. Vị 
ay không biết con nên hỏi rang: 


“Ông là ai?” 

Lúc đó, con trả lời: 

“Bạch Đại Tiên Nhân! Con là Thiên vương Thích. Bạch Đại Tiên Nhân! 
Con là Thiên vương Thích.” 

VỊ ay lai hỏi: 

“Ta từng thay Thich va cũng thay chủng tanh Thich. Vi lý do gì gọi là 
Thich? Vi ly do gi goi la chung tanh Thich?” 

Con lién dap: 

“Bach Đại Tiên Nhân! Nếu có al đến hỏi con việc gi, con liên tùy khả năng, 
tùy sức mình”! mà trả lời cho họ, thê nên con được gọi là Thích.” 

VỊ ay lai nói: 

“Та tùy theo việc ma hỏi Thich. Thich cũng tùy theo việc mà dap lại ta.” 

Vị ay hỏi việc con, nhưng con không hỏi việc vi ây. Vị ây quy mạng con, nhưng 
con không quy mạng vị ây. Bạch Đại liên Nhân! Từ nơi Sa-môn, Phạm chí kia 
hoàn toàn không có oai nghi lê nghĩa thì làm sao con hỏi chuyện như trên được? 

Bay giờ, Thiên vương Thich nói kệ răng: 


Thich” xưa kia đã qua, Thích nay nói thé nay: 
Phải lia tâm lo nghĩ, Trừ do dự, các nghi. 
Từ lâu đi trong đời, Tìm câu với Như Lai, 
Thây Sa-môn, Phạm chí, Tĩnh tọa nơi viễn ly, 
Nghĩ là bậc Chánh Giác, Đến kính lễ, phụng vì. 
“Làm sao được thăng tiên?” Nhu vậy, con hỏi Ngai, 
Hỏi rôi, vẫn chưa tỏ, Thanh đạo và Đạo tích. 


7 Nguyên tác: Tùy sở năng, tùy kỳ lực (Bë Br Ré, Bë Ж 77). Dinh nghĩa từ Sakka, phiên âm là Thích (##), 
nghĩa den là “khả nang.” Xem thêm D. 3: Cac Пор tử thật là những Ѕакуа (cúng như 161 cây sồi), các 
hoàng tử thật là những Sãkya xuất chúng (HT. Thích Minh Châu dịch). 


52 Viết tat của Thiên Dé-thich. 

3 Tham chiếu: D. 21: Apariyositasankappo vicikiccho kathamkathi (tâm tư không thỏa mãn, nghi ngờ 
và do dự), HT. Thích Minh Châu dịch. 

54 Đạo tích GHW, pai ра Phương tiện hay phương pháp tu tập dé đạt đến mục đích tối hậu. Tham chiếu: 

Châu-na kinh JAB (T.01. 0026.196. 075328): Con đường tu tập và lộ trình tu tập (FÉ, ENE); 

M.104: Magge va hi, ananda, patipadaya va sanghe vivado uppajjamano иррајјеууа (NayAnanda, su tranh 
luận khởi lên giữa Tang chúng về con đường (magga) hay về đường hướng tu hành (patipada)), HT.Thich 
Minh Châu dịch. 
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Thế Tôn nay vì con, Lòng có những điều nghị, 

Lo nghĩ và suy xét, Cùng hoạt động của ý, 

Biết tâm ân và hiện, Vì thương con, Phật dạy. 

Tôn Phật đẳng Đạo sư, Tôn Уд Trước Mau-ni, 

Bậc đoạn trừ kiết sử, Tự độ và độ người. 

Đệ nhất hàng giác ngộ, Tôi thượng hàng Tự điều, 

Tối diệu hàng Tịch tĩnh, Bậc độ mình, độ người. 

Nên con lễ Đại Hùng, Kính phụng Tôi Thượng Nhân, 
Bậc sạch gai ân а, Kính lạy dang Nhat Than. 


[0637с13] Bay giờ, Thế Tôn lại hỏi: 

— Này Câu-dực! Ông có nhớ thuở xưa, được xả ly như vậy, được hoan hỷ 
như vậy là do nương nơi Như Lai mà được pháp hỷ chăng? 

Thiên vương Thích thưa: 


— Bạch Thế Tôn! Mong Đại Tiên Nhân biết cho. Bạch Đại Tiên Nhân! Thuở 
xưa, có lần chư thiên và a-tu-la giao tranh với nhau. Bạch Đại Tiên Nhân! Khi 
chư thiên và a-tu-la đánh nhau, con nghĩ rang: “Mong chư thiên thang, pha tan 
chúng a-tu-la. Thực phẩm của chư thiên và thực phâm a-tu-la hãy dé hết cho cõi 
trời Ba Mươi Ba thọ dụng.” 


Bạch Đại Tiên Nhân! Khi chư thiên đánh nhau với a-tu-la, chư thiên dc 
thang, pha tan chúng a-tu-la. Thực pham của chư thiên và thực phẩm của a-tu- 
la, tât cả đều được thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba thọ dụng. Bạch Đại Tiên 
Nhân! Bấy giờ, chúng trời ở đây có ly, có hy, nhưng xen lẫn dao gậy, oán kết, 
đâu tranh, thù nghịch, không có than thông, không được con đường giác ngộ, 
cũng không được Niét-ban. Bạch Đại Tiên Nhân! Ngày nay, chúng trời ở đây 
được ly, được hy, không xen lẫn dao gay, oan két, dau tranh, thu nghịch, được 
thân thông, được con đường giác ngộ và cũng được Niết-bàn. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Này Câu-dực! Do đâu ông được ly, được hỷ? Do nương nơi Như Lai mà 
được pháp hỷ chăng? 

Thiên vương Thích đáp: 

— Bạch Đại Tiên Nhân! Con nghĩ răng: “Ta qua đời ở đây, rôi sẽ thọ sanh nơi 
nhân gian, vào những dòng tộc giàu sang phú quý, tiên của, vật nuôi, sản nghiệp 
nhiều không thể tính được, phong hộ thực ấp thay déu day đủ; hoặc sanh vào 
chủng tộc trưởng giả Sát-lợi, chủng tộc trưởng giả Phạm chí, chủng tộc trưởng 
gia Cư sĩ cho đên những chủng tộc khác giàu sang phú quý, cua cải, vật nuôi, 
sản nghiệp nhiêu không thể tính được, phong hộ thực ap thay đêu day đủ. Sau 
khi sanh vào những chủng tộc như thé, con sẽ thành tựu các căn, có tín tâm đối 
VỚI giáo pháp mà đức Như Lai giảng thuyết. Sau khi có tín tâm, con liền cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, 
làm người học đạo. Con học trí và sau khi học trí xong, nếu thành tựu trí, con liền 
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chứng đắc Tri cứu cánh, đạt đến tận cùng cứu cánh. Nếu học trí và sau khi học trí 
xong được thành tựu trí mà không thành tựu Trí cứu cánh thì nếu có cõi trời nào 
được phước đức lớn, với sắc tướng uy nghi chói sáng rực rỡ, oai lực mạnh тё, an 
ôn hân hoan, trụ vững nơi cung điện, sanh nơi tối thượng thì con sanh vào cõi ấy. 


[0638a09] Bay giờ, Thiên vương Thich nói kệ: 


Xa bỏ thân cõi trời, Sanh xuống chốn nhân gian, 
Vào thai không ngu muội, Nơi con thích thọ sanh. 

Khi thân hình toàn mãn, Theo chánh đạo tu hành, 
Được đây đủ Phạm hạnh, Nương khất thực an vui. 


Nếu học trí và sau khi học trí được thành tựu trí, lại chứng đắc Trí cứu cánh 
thì sẽ đạt đến tận cùng cứu cánh. Nếu học trí và sau khi học trí được thành tựu 
trí mà không chứng đắc Trí cứu cánh thì sẽ làm vị trời tối thượng diệu, chư thiên 
đều nghe danh; đây là cõi trời Sắc Cứu Cánh,55 con sẽ sanh vào đó. Bạch Dai 
Tiên Nhân! Con mong sẽ chứng đắc A-na-hàm. Bạch Đại Tiên Nhân! Vì hôm 
nay chắc chăn con đã chứng đắc Tu-đà-hoàn. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Câu-dực! Do đâu mà ông có được sự thù tháng cực cao, cực rộng, 
cực kỳ tốt đẹp như thé dé có thé tự nói là đã chứng đắc Tu-đà-hoàn? 

Bay giờ, Thiên vương Thích dùng kệ đáp: 


Không tôn kính ai khác, Ngoài cảnh giới Thế Tôn, 
Chứng vô thượng thù thang, Сӧі này thật chưa từng. 
Đại Tiên! Con ngôi đây, Ngay với thân trời này, 
Tuoi thọ liên tăng trội, Thây như vậy, Thê Tôn! 


Khi Phật nói pháp này, Thiên vương Thích xa lìa trần câu, đạt được cái thay 
như thật đối với các pháp. Tám vạn thiên chúng cũng được xa lia tran cầu, đạt 
được cái thấy như thật đối với các pháp. Thiên vương Thích thấy pháp, đắc 
pháp, ngộ pháp thanh tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, thoát khỏi mê lầm, không thờ ai 
khác, không theo ai khác, không còn do dự, đã trụ quả chứng, nơi pháp Thế Tôn 
được Vô sở úy, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, lạy sát chân Phật và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Hôm nay con nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y 
chúng Tỳ-kheo, ngưỡng mong Thê Tôn nhận con làm ưu-bà- tắc. Kê từ hôm 
nay, con nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo cho đến lúc 
lâm chung! 

[0638b04] Rồi Thiên vương Thich ngợi khen nhạc thần Ngũ Kết rang: 

— Lành thay, lành thay! Này Ngũ Kết! Khanh đã giúp ích cho ta rất nhiêu. 
Vì sao như vậy? Vì nhờ khanh mà Phật xuất định, trước hết là nhờ khanh mà 


55 Sắc Cứu Cánh thiên (EA 2 5, Akanittha). DA. 14 viết là A-ca-ni-trá (fo 3 J BE). 
56 Nguyên tac: Sai giáng (#), chi cho sự sai biệt (2 Jll), đặc chat (3# 4), đông nghĩa với thù thăng. 
D. 21: Viseso, là đặc thu. 
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Thé Ton xuat định, sau đó giúp chung ta được gap Ngài. Này Ngũ Kết! Sau khi 
từ đây trở về, ta sẽ đem Hiền Nguyệt Sắc, con gái của Nhạc vương Dam-phu- 
lâu gả cho khanh và đem quốc thành của Nhạc vương ây trao cho khanh, phong 
tặng khanh làm vua kỹ nhac.” 

Thiên vương Thích lại bảo thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba: 

— Các khanh hãy đến đây! Nếu như trước kia, chúng ta thường cung 
kính lễ bái Phạm thiên vương trên cõi Phạm thiên thì từ nay, tất cả chúng ta 
sẽ cung kính lễ bái, hầu hạ Thê Tôn. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn là Phạm 
thiên, là vị Phạm thiên sẽ tạo tác và biễn hóa ra những bậc Tôi Tôn, những 
chúng sanh đã sanh, những chúng sanh đang có và sẽ có, những gi Pham 
thiên biết thì Thế Tôn đều biết hết; những gì Phạm thiên có thé thay, Thé 
Tôn đêu thây cả. 

Bay giờ, trước kia, Thiên vương Thích, thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba 
và nhạc thần Ngũ Kết thường cung kính lễ bái, hầu hạ Phạm thiên trên cõi trời 
Pham thì nay họ đều hướng sự cung kính lễ bái, hầu hạ ay đến đức Thé Tôn va 
cúi đâu trước đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 

Thiên vương Thích, thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba và nhạc thân Ngũ Kết 
lại cung kính đảnh lễ đức Thê Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rôi liên ân thân, không còn ở đây nữa. 

Bay giờ, Phạm thiên với sắc tướng uy nghi, sáng chói rực rỡ, vào lúc trời 
gân sáng, đi dén chỗ Phat, cúi dau lễ sát chân Phật rồi đứng sang một bên, dùng 
kệ bạch Thê Tôn: 

Làm nhiêu điêu lợi lạc, Bày lợi ích cho trời, 
Bà-sa-bà thưa hỏi, Khi Phật ngụ Kiét-da.°® 

Khi Đại Tiên Nhân nói pháp này, Thiên vương Thích xa lìa trân cau, đạt được 
cái thay như thật đôi với các pháp. Tám vạn thiên chúng cũng xa lìa trần câu, đạt 
được cái thay như thật 401 với các pháp. Bay giờ, Thế Tôn bảo Phạm thiên: 

— Quả như vậy! Quả như vậy! Đúng như Phạm thiên đã nói: 

Làm nhiêu điều lợi lạc, Bày lợi ích cho trời, 
Bà-sa-bà thưa hỏi, khi Phật ngụ Kiệt-đà. 

[0638c01] Này Phạm thiên! Khi Ta nói pháp, Thiên vương Thích xa lia tran 
cau, dat duge cai thay như thật đối với các pháp. Tám vạn thiên chúng cũng xa 
lia trần cấu, đạt được cái thay như thật đối với các pháp. 

Đức Phật giảng nói như vậy, sau khi nghe Phật dạy xong, Thiên vương 
Thích, thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba, nhạc thân Ngũ Kết và Đại Phạm thiên 
déu hoan hy phụng hành. 


5 Nguyên tác: Kỹ nhạc vương (1х +), tức Càn-thát-bà vương. 
58 Nguyên tác: Ma-kiét quốc (229 BỊ): Nước Ma-kiệt-đà (Magadha). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ trong khu rừng có nhiều 
ễnh ương.? 

Bấy giờ, người trưởng giả, cha của Thiện Sanh lúc sắp qua đời đã khéo dạy 
bảo cặn kë con trai của mình là phải nương tựa vào sau phương, với lời di chúc: 

— Này Thiện Sanh! Sau khi cha qua đời, con phải chắp tay hướng về sáu 
phương mà lễ lạy và khân nguyện răng: “Nếu có chúng sanh nào ở phương 
Đông thì tôi hết lòng cung kính, cúng đường và lễ bái thờ phụng chúng sanh 
đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng đường, lễ bái thờ phụng chúng sanh đó 
roi thi chung sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng đường và lễ bái tôn thờ lại 
đối với tôi. Cũng vậy, với phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên 
và phương dưới, nêu có chúng sanh nảo thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường 
và lễ bái tôn thờ. Tôi đã chí thành cung kính, cúng dường, lễ bái tôn thờ chúng 
sanh ấy rồi thì chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường và lễ bái 
tôn thờ lại đôi với tôi.” 

Sau khi nghe cha dạy xong, Thiện Sanh, con trai người trưởng giả, liên thưa 
убт Cha: 

~ Thưa vâng, con sẽ làm theo những điều cha day. 

Thể rôi, kê từ ngày cha qua đời, cứ mỗi sáng sớm, Thiện Sanh tăm rửa, mac 
áo sô-ma mới,” tay cam lá cau-xa* tươi đi đến bờ sông, chắp tay hướng về sáu 
phương mà lễ lay va khan: “Nếu có chúng sanh nào ở phương Đông thì tôi hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết 
lòng cung kính, cúng dường và lễ bái thờ phụng chúng sanh đó rôi thì chúng 
sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái tôn thờ lại đôi với tôi. 
Cũng vậy, với phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên và phương 


! Nguyên tác: Thiện Sanh kinh Æ Z% (T.01. 0026.135. 0638c06). Tham chiếu: Thiên Sanh kinh #Ê 
+& (T.01. 0001.16. 0070a20); Thi-ca-la-viét lục phương lễ kinh "т 77748 (7.01. 0016. 
0250c11); Thiện Sanh Tử kinh #1: FAG (7.01. 0017. 0252b06); D. 31, Singala Sutta (Kinh giáo tho 
Thi-ca-la-viét). 


2 Nhiêu hà mô ($R 1R ##): Nhiéu énh wong. D. 31: Chỗ nuôi sóc (Kalandakanivapa). 

: Sô- -ma y (43 8 X, khoma): Áo bang vai lanh (linen). Thi-ca-la-viét lục phương lê kinh F itt 7 3 
184 (TOL 0016. 0250c15): Văn y (Ж Ж), y phục dep dé. Thiên Sanh Tử kinh #7 7 (T.01. 0017. 
0252b12): Tân у (#Т Ж), y phục mới. 

4 Câu-xá diệp (#4 2). Pali gọi là cỏ kusa, một loại cỏ thiêng trong van hoa Ấn giáo, dùng lót tòa ngôi 
và làm nơi lê lạy. 
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dưới, néu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, củng dường, lễ bai ton 
thờ. Tôi đã chí thành cung kính, cúng dường, lễ bái tôn thờ chúng sanh ду rồi 
thì chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường và lễ bái tôn thờ lại đối 
VỚI 101.” 


Bay giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, đức Thế Tôn dap y, 6m bat vao 
thành Vương Xá khat thực. Khi vào đến thành khat thực, Thế Tôn từ xa trông 
thây cư sĩ Thiện Sanh mới sáng sớm đã tắm 501, mặc áo sô-ma mới, tay cam 
lá câu-xá tươi đi đến bờ sông, chap tay hướng về sáu phương làm lễ khan vai: 
“Nếu có chúng sanh nào ở phương Đông thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, 
lễ bái thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường và 
lễ bái thờ phụng chúng sanh đó rồi thì chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, 
cúng dường, lễ bái tôn thờ lại đối với tôi. Cũng vậy, với phương Nam, phương 
Tây, phương Bắc, phương trên và phương dưới, néu có chúng sanh nào thì tôi 
hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái tôn thờ. Lôi đã chí thành cung kính, cúng 
dường, lễ bái tôn thờ chúng sanh ấy rồi thi chúng sanh đó cũng hét lòng cung 
kính, cúng dường và lễ bái tôn thờ lại đối với tôi.” 

[0639а04] Thay như vậy rồi, Thế Tôn tién đến gần chàng trai cư sĩ Thiện 
Sanh rôi hỏi: 

— Này Thiện Sanh!” Anh thọ nhận sự giáo hóa của Sa-môn, Phạm chi nào? 
AI dạy anh cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng, để vào mỗi Бибі sáng tam 
rửa, mặc áo sô-ma mới, tay cam lá câu-xá tươi di dén bờ sông, chắp tay lạy sáu 
phương và khan: “Nếu có chúng sanh nào ở phương Đông thì tôi hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái thờ phụng chúng sanh đó rôi thì chúng sanh đó cũng 
hết lòng cung kính, cúng dường và lễ bái tôn thờ lại đối với tôi. Cũng Vậy, VỚI 
phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên và phương dưới, nêu có 
chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái tôn thờ. Tôi đã 
chí thành cung kính, cúng dường, lễ bái tôn thờ chúng sanh â ay rôi thì chúng 
sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường và lễ bái tôn thờ lại đối với tôi?” 


Thiện Sanh thưa: 


— Bạch Тһе Tôn! Không có Sa-môn hay Pham chí nào dạy con cả. Thưa Thể 
Tôn! Lúc sắp qua đời, cha của con dạy bảo cặn kẽ là phải nương tựa vào sáu 
phương với lời di chúc: “Này Thiện Sanh! Sau khi cha lâm chung, con phải 
chắp tay hướng về sáu phương mà lễ lay và khan nguyện răng: “Nếu có chúng 
sanh nào ở phương Đông thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng đường và lễ bái 
thờ phụng chúng sanh đó roi thì chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái tôn thờ lại đôi với tôi. Cũng vậy, với phương Nam, phương Tây, 


5 Nguyên tac: Cư sĩ tử (Ж ЕР). 
Nguyên tác: Thiện Sanh cư sĩ tử (#4 tT). 
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phương Bac, phương trên và phương dưới, nếu có chúng sanh nao thì tôi hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái tôn thờ. Tôi đã chí thành cung kính, cúng 
dường, lễ bái tôn thờ chúng sanh â ay rồi thì chúng sanh đó cũng hết lòng cung 
kính, cúng dường và lễ bái tôn thờ lại бі với tôi.” 


Bạch Thé Tôn! Vì vâng lời di huấn của cha nên con cung kính, cúng dường, 
lễ bái tôn thờ. Cứ mỗi sáng thì tam gội, mặc áo sô-ma mới, tay câm lá câu-xá 
tươi đi đến bờ sông, chắp tay lễ lay sáu phuong và khán: “Nếu có chúng sanh 
nào ở phương Đông thi tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái thờ phụng 
chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng đường và lễ bái thờ phụng 
chúng sanh đó rôi thì chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
bái tôn thờ lại đối với tôi. Cũng vậy, với phương Nam, phương Tay, phương 
Bắc, phương trên và phương dưới, nêu có chúng sanh nảo thì tôi hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái tôn thờ. Tôi đã chí thành cung kính, cúng dường, lễ 
bái tôn thờ chúng sanh â ay гӧі thì сое sanh đó cũng hêt lòng cung kính, cúng 
dường và lễ bái tôn thờ lại đối với tôi 

Nghe xong, đức Thế Tôn bảo: 

— Này Thiện Sanh! Như Lai cũng nói có sáu phương, chứ không phải là 
không có. Này Thiện Sanh! Nếu có người khéo phân biệt sáu phương ma xa lia 
nghiệp cầu uê, bất thiện, xâu ác ở trong bốn phương thì người đó ngay trong đời 
này đáng được cung kính, tôn trọng và sau khi qua đời sẽ sanh vë cõi lành, sanh 
lên cõi trời. Này Thiện Sanh! Chúng sanh có bốn loại nghiệp, có bón loại cầu 
ué. Là bốn loại nào? Này Thiện Sanh! Sát sanh là một loại nghiệp, một loại cầu 
ué của chúng sanh; trộm cướp, ta dâm và nói dối cũng đều là một loại nghiệp, 
một loại câu ué của chúng sanh. 

Bấy giờ, đức Thê Tôn nói kệ này: 

Sát sanh cùng trộm cướp, Tà dâm lây vợ người, 
Lời nói không chân thật, Bậc trí chăng ngợi khen. 

[0639109] Này Thiện Sanh! Con người do bốn việc mà gây ra nhiêu tội lỗi. 
Là bón việc nào? Đó là tham dục, sân hận, sợ hãi và ngu si. 

Đức Thé Tôn lại nói kệ: 

Duc, sân, sợ va 51, Lam hạnh xấu, phi pháp, 
Ắt sẽ mất danh dự, Như mặt trăng lặn dân. 

Này Thiện Sanh! Con người cũng nhờ vào bốn việc mà được nhiêu phước 
báu. Là bốn việc nào? Đó là không tham dục, không sân hận, không sợ hãi và 
không ngu si. 

Bay giờ, đức Thé Tôn nói kệ này: 

Diệt dục, sợ và sân, Không si, hành đúng pháp, 
Tiếng thơm lan cùng khắp, Như mặt trăng dân tròn. 

Này Thiện Sanh! Nên biết có sáu điều trái đạo đối VỚI người mong câu của 

cải vật chất. Sáu điều đó là gì? Một là người mong cầu của cải vật chất mà đam 
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mê các thứ vui chơi cờ bạc là trái đạo. Hai là người mong cầu của cải vật chat 
mà rong chơi trái thời là trái đạo. Ba là người mong câu của cải vật chất mà đam 
mê rượu chè là trái đạo. Bon là người mong câu của cải vật chất mà gần gũi ác 
tri thức là trái đạo. Năm là người mong câu của cải vật chất mà đam mê kỹ nhạc 
là trái đạo. Sáu là người mong cầu của cải vật chat mà lười biếng là trái đạo. 


Này Thiện Sanh! Nên biết có sáu tai họa đối với người đam mê cờ bạc.” Sáu 
tai họa đó là gi? Một là thăng thì bị người oán. Hai là thua thì sanh tủi nhục. Ba 
là thiểu nợ thì ngủ không yên. Bốn là khiến kẻ thù vui mừng. Năm là khiến thân 
thuộc lo âu. Sáu là nói giữa đám đông nhưng không a1 tin tưởng. Này Thiện 
Sanh! Kẻ đam mê cờ bạc thì không thé lo liệu công việc làm ăn, công việc làm 
ăn không thê lo liệu thì sự nghiệp khó thành, tài sản chưa có thì không bao giờ 
có, tài sản vốn có từ trước thì sẽ dan bị tiêu hao. 


Này Thiện Sanh! Nên biết có sáu tai họa đối với người rong chơi trái thời.Š 
Sáu tai họa đó là gì? Một là không tự bảo vệ mình. Hai là không giữ gìn tài sản. 
Ba là không bảo vệ được vợ con. Bốn là bị người nghi ngờ. Năm là chuốc nhiều 
tai họa. Sáu là bi người chê bai. Này Thiện Sanh! Người rong chơi không đúng 
thời thì không thể lo liệu công việc làm ăn, công việc làm ăn không thê lo liệu 
thì sự nghiệp khó thành, tài sản chưa có thi không bao gio có, tài sản vốn có từ 
trước sẽ dân bị tiêu hao. 


[0639с06] Này Thiện Sanh! Nên biết có sáu tai họa đối với người đam mê 
rượu chè phóng đãng. Sáu tai họa đó là gì? Một là tài sản hiện tại bị tón that. 
Hai la than nhieu bénh tat. Ba la dé gây su đánh nhau. Bốn là lộ bay than thé. 
Năm là tôn thất danh tiếng. Sáu là trí tuệ giảm dan, thành kẻ ngu si. Này Thiện 
Sanh! Người đam mê rượu chè phóng đãng thì không thể lo liệu công việc làm 
ăn, công việc làm ăn không thê lo liệu thì sự nghiệp khó thành, tài sản chưa có 
thì không bao giờ có, tài sản vốn có từ trước sẽ dân bị tiêu hao. 


Này Thiện Sanh! Nên biết có sáu tai họa néu gân gũi ác tri thức. Sáu tai họa 
đó là gi? Một là gần gũi kẻ giặc. Hai là ở gần kẻ lừa gạt. Ba là thân cận kẻ say 
sưa. Bốn là thân cận kẻ buông lung. Năm là tập tụ chơi bời. Sáu là kết bạn thân 
với những kẻ trên, xem như bạn dong hanh. Nay Thién Sanh! Néu gan ош ac tri 
thức thi không thé lo liệu công việc làm ăn, công việc làm ăn không thê lo liệu 
thì sự nghiệp khó thành, tài sản chưa có thì không bao giờ có, tài sản vốn có từ 
trước sẽ dân bị tiêu hao. 

Này Thiện Sanh! Nên biết có sáu tai họa đôi với người đam mê kỹ nhạc. 
Sáu tai họa đó là gì? Một là thích nghe ca nhạc. Hai là thích xem khiêu vũ. Ba 
là thích xem đánh đàn. Bón là thích xem lắc chuông. Năm là thích võ tay. Sáu 
là thích tụ tập đông người. Này Thiện Sanh! Nêu người đam mê kỹ nhạc thì 
không thé lo liệu công việc làm ăn, công việc làm ăn mà không thể lo liệu thì sự 


? Ching chủng hy (FEFE ER). Hy (È), viết tắt của “đầu tử du hy” (At 73), chi cho thói cờ bac. D. 31: 
Jutappamadatthananuyogo (đam mê cờ bạc). 


8 Phi thời hành (JEF íT, vikãlavisikhäcariyanuyogo): Di lại, ngao du không đúng thời. 
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nghiệp khó thành, tài sản chưa có thì không bao giờ có, tài sản vốn có từ trước 
sẽ dân bị tiêu hao. 

Này Thiện Sanh! Nên biết có sáu tai họa đối với người biếng nhác. Sáu tai 
họa đó là gì? Một là sớm quá không chịu làm việc. Hai là trễ quá không chịu 
làm việc. Ba là lạnh quá không chiu làm việc. Bồn là nóng quá không chịu làm 
việc. Năm là no qua không chiu làm việc. Sáu là đói quá không chịu làm việc. 
Này Thiện Sanh! Nếu người biếng nhác thì không thể lo liệu công việc làm ăn, 
công việc làm ăn mà không thê lo liệu thì sự nghiệp khó thành, tài sản chưa có 
thì không bao giờ có, tài sản vốn có từ trước sẽ dân bị tiêu hao. 

Rồi đức Thê Tôn nói kệ này: 


Cờ bạc, đuôi theo sắc, Uống rượu, mé hát ca, 

Gân gũi ác tri thức, Ludi biếng không làm việc, 
Buông lung chăng giữ mình, Những việc ấy hại người. 
Tới lui không giữ gìn, Tà dâm lay vợ người, 
Trong tâm thường kết oan, Cau nguyén chang ich gi, 
Uống rượu, nhớ nữ sắc, Những thứ ấy hại người. 
Thường làm các việc ac, Ngoan cô không nghe lời, 
Mang Sa-môn, Pham chi, Điên đảo có ta kiến, 

Hung hăng gây nghiệp dữ, Những thứ ấy hại người. 
Thiéu thôn, không của cải, Uống rượu, mat quan áo, 
Nợ nân như suối đữ, Kẻ ay hai gia mon. 

Thường di đến lò rượu, Gân gũi bạn bè xấu, 

Muốn tiên tài chang có, Lây bè đảng làm vui. 
Nhiều bạn bè xâu ác, Thường gân bạn bat lương, 
Đời này và đời sau, Thay đều luôn bại hoại. 

Kẻ làm ác giảm bớt, Càng nhiêu người thiện lành, 


Người diệu hạnh càng tăng, Nên tập hạnh thù thăng. 
Tập thăng tiên được thăng, Trí tuệ thường tăng trưởng, 


Dân được giới thanh tịnh, Và được định vi diệu. 

Ban ngày thì ham ngủ, Đêm lại thích rong chơi, 
Thường uông rượu, buông lơi, Cửa nhà không yên ón. 

Quá lạnh và quá nóng, Người biếng nhác chang lam, 
Sự nghiệp sao thành tựu, Rốt cuộc không tiên của. 

Dù lạnh hoặc năng thiêu, Bat ké, nhu ngon co, 

Người siêng năng như vay, Suốt đời sông an ón. 


[0640a27 I Này Thiện Sanh! Có bón hang người dù không thân cận mà Hong 
như thân сап? Là bốn hang người nào? Một là hạng người biết chiêu chuông.” 


° Bat thân nhi to thân a ЖИП (WL). Tham chiếu: Thiên Sanh Tử kinh HET (7:01. 0017. 0253429): 
Hữu phi hữu tượng (Æ 3Е 7/8). D. 31: Amitta mittapafiripakä (không phải bạn mà có vẻ là bạn). 


10 Nguyên tác: Tri sự (ЖП Ж). Sự (34): Chiều chuộng (FÆ, f Ж). 
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Hai là hang người trước mặt noi lời dịu ngọt.'' Ba là hạng người giói giao 
thiệp.!? Bốn là hạng người xúi giục làm ác.” 

Này Thiện Sanh! Hạng người biết chiều chuộng, dù không thân cận mà 
trông như thân cận thì có bón trường hợp. Вӧп trường hợp đó là gì? Một là dùng 
sự chiêu chuộng để chiếm đoạt tài sản. Hai a ne ít dé lay nhiều. Ba là hoặc vi 
sợ hãi ma lam. Bốn là vi lợi lộc mà thân cận.“ 

Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ này: 

Kẻ biết chiều chuộng người, Diu ngọt lời nói năng, 
Sợ, vì lợi kết thân, Chăng thân mà như thân, 
Hạng này phải lánh xa, Như tránh con đường hiểm. 

[0640b08] Này Thiện Sanh! Hạng người trước mặt nói lời dịu ngọt, dù không 
thân cận mà trông như thân cận thì có bỗn trường hợp. Bốn trường hợp đó là gì? 
Một là khéo bia đặt chuyện. Hai là bày vẽ làm việc ác. Ba là khen ngợi trước 
mặt. Bốn là nói xấu sau lưng. 

Rôi đức Thé Tôn nói kệ này: 


Người giỏi bia dat chuyên, Вау vẽ làm điều ác, 

Đôi mặt thi ngợi khen, Sau lưng lại nói xấu. 

Nếu biết tốt và xấu, Cũng rõ hai cách nói, 
Hang này không thân gan, Biết kẻ ду như vậy, 

Hạng này phải lánh xa, Như tránh con đường hiểm. 


Này Thiện Sanh! Hạng người giỏi giao thiệp, dù không thân cận mả trông 
như thân cận thì có bón trường hợp. Bôn trường hợp đó là gi? Một là ké lễ! 
chuyện quá khứ. Hai là bàn tán việc tương lai. Ba là lời nói không chân thật. 
Bon là khi người nhờ vả' thì liền hứa “tôi sẽ làm” nhưng chỉ nói suông. 


Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ này: 


Nói việc cũ, tương lai, Khi nhờ thì hứa hao, 
Bảo làm, thật chăng làm, Chang than mà như thân, 
Hạng này phải lánh xa, Như tránh con đường hiém. 


Này Thiện Sanh! Hạng người xúi giục bạn làm ác, dù không thân cận mà 
trông như thân cận thì có bỗn trường hợp. Bồn trường hợp đó là gì: Một là bay 
các trò tiêu khiến. Hai là dạy làm việc trái thời. Ba là tập tành việc uống rượu. 
Bón là day thân cận ác tri thức. 


п Diện tiền ái ngôn (HA Ж A). D. 31: Anuppiya bhani (nói lời ngọt ngào, có nghĩa là ninh hót). 

12 Nguyên tac: Ngôn ngữ (а BB): Gidi giao thiệp (FSH +). D. 31: Vaciparamo (nói giỏi). 

з Nguyên tác: Ac thú bạn (2 #0). Thú (Ж) ma pehia xúi giục (IE (#, 1818). Tham chiếu: Thiên 
Sanh Tử kinh $ Р (T.01. 0017. 025327): WAZ Ж 

! Nguyên tác: Hiệp tập (3# 4). “Hiệp” (3!) có nghĩa gần gũi và “tập” (H) cũng mang nghĩa thân cận GE W). 


о „Nguyên tác: Nhận (#3), dùng như chữ “nhiệm” ({£): Ủy nhiệm (&4£). Thiên Sanh Tử kinh #4 F 
28 (T.01. 0017. 0253b20): Bàn chuyên yêu kém trong quá khứ của người (it A ERE ). 


'* Nguyên tac: Hiện sự tat diệt GH SF JR). Diệt (È) dùng như chữ “thủ” (Ж): Yêu thỉnh (4424), chiêu 
hoán (A t). 
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Lúc ây, đức Thê Tôn nói kệ: 


Bày các trò tiêu khiến, Uống Tượu, lây vo nguol, 
Tập hư hèn, lìa thiện, Như cuôi tháng trăng tàn, 
Hạng này phải lánh xa, Như tránh con đường hiém. 


[0640с02] Này Thiện Sanh! Nên biết có bốn hang ban chân thành.” Bốn 
hạng đó là gì? Một là hạng đồng cam cộng khổ, nên biết đó là bạn chân thành. 
Hai là hạng người có lòng từ mẫn, nên biết đó là bạn chân thành. Ba là hạng 
người thường đem đến! điều tốt đẹp, nên biết đó là ban chân thành. Bốn là 
hạng người luôn giúp đỡ người khác, nên biết đó là bạn chân thành. 

Này Thiện Sanh! Nên biết, hạng đồng cam cộng khô là bạn chân thành thì 
có bón trường hợp. Bốn trường hợp đó là gì? Một là vì bạn nên không tiếc thân 
mạng. Hai là vì bạn nên không tiếc tiền của. Ba là vì bạn mà buông bỏ vợ con. 
Bồn là biết lắng nghe người khác.!? 

Bấy giờ, đức Thê Tôn nói kệ này: 

Bỏ dục, tài, vợ con, Biết lang nghe người khác, 
Cùng chia sẻ khó vui, Người trí nên thân cận. 

Này Thiện Sanh! Nên biết, hạng người có lòng từ man là bạn chân thành 
thì có bón trường hợp. Bốn trường hợp đó là gì? Một là dạy người điều tốt 
đẹp. Hai là ngăn chặn pháp ác. Ba là khen ngợi trước mặt. Bốn là cảm hóa?’ 
oan gia. 

Rồi đức Thế Tôn nói kệ này: 

Dạy làm lành, ngăn ác, Khen trước mặt, tiêu thù, 
Bạn chân thành từ mẫn, Người tri nên thân cận. 

Này Thiện Sanh! Nên biết, hạng người thường đem đến điêu tôt đẹp là bạn 
chân thành thì có bốn trường hợp. Bốn thường hợp đó là gì? Một là chia sẻ bí 
mật của mình với ban.” Hai là điều bí mật của bạn thì giữ gìn.?? Ba là bạn được 
lợi thì vui mừng.? Bốn là mình không được lợi vẫn không buôn. 


'7 Nguyên tác: Thiện thân (31, mitta suhada): Bạn tâm phúc. 

в Nguyên tác: Câu (Ж): RAH RKE. 

!* Nguyên tác: Sở thuyết kham nhận (А751 22). Tham chiếu: Thiện Sanh Tứ kinh HÆF (T.01. 
0017. 0253c13): FRB +. 

20 Nguyên tác: Khước (J): 3848. 

?! Nguyên tac: Mật sự phát lộ (# 53 5 Ж): Chia sẻ điều bí mật (của mình). Tham chiêu: Thiện Sanh Tử 
kinh SETH (7.01. 0017. 0253c19): Kỷ tư bat ân (CÁ: 8). D. 31: Guyhamassa äcikkhari (nói cho 
bạn ыё điêu bí mật của mình), HT. Thích Minh Châu dịch. 

2 Nguyên tác: Mật bat phú tàng (2 Ж). Thực ra, nghĩa của mệnh dé này bó sung cho mệnh dé 
trước. Phải chăng có sự nhâm lẫn ở đây? Tham chiêu: Thiện Sanh Ти kinh 4 F3% (T.01. 0017. 
0253c19): Bi tu bat tuyên (WRAL A ©); D. 31: Guyhamassa parigihati (giữ gìn kín điều bi mật của 
bạn), HT. Thích Minh Châu dịch. 

23 Nguyên tác: Đắc lợi vi hy (FFA #): (Bạn) được lợi thì vui mừng. 

24 Nguyên tác: Bat đắc lợi bat ưu (8# Æ): (Minh) không được lợi thì không buôn. 
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Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ: 

Biết chia sẻ, giữ gìn, Lợi vui, hại chăng buôn, 
Bạn lành đem điều tốt, Người trí nên thân cận. 

Này Thiện Sanh! Nên biết, hạng người thường giup đỡ người khác là bạn 
chân thành cũng có bốn trường hợp. Là bốn trường hợp nào? Một là nhận biết 
người hết tiền của. Hai là nhận biết người hết tiền của ròi liên giúp đỡ cho họ. 
Ba là thấy người buông lung liên khuyên răn, dạy bảo. Bón là thường có lòng 
thương xót. 

Rồi đức Thế Tôn nói kệ này: 

Biết hết tiền, cấp thêm, Răn buông lung, thương xót, 
Bạn lành hay giúp đỡ, Người trí nên thân cận. 

Này Thiện Sanh! Trong giáo pháp của bậc Thánh? có nói dén sáu phương: 
Phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên và 
phương dưới. 

Này Thiện Sanh! Về phương Đông, tượng trưng bồn phận con cái và cha 
mẹ. Phận làm con khi cung kính, phụng dưỡng cha mẹ thì nên thực hiện theo 
năm điều. Năm điều đó là gì? Một là làm tăng thêm của cải. Hai là chu toàn 
mọi việc. Ba là cha mẹ muốn gi thì phải vâng theo. Bôn là không được tự ý mà 
phải tùy thuận. Năm là con có những tài vật gì đều đem phụng dưỡng cho cha 
mẹ. Đó gọi là năm điều con cái phụng dưỡng, thờ kính cha mẹ. Cha mẹ cũng 
lay nam diéu dé cham soc con minh. Nam diéu do 1a gi? Một la thương yêu con 
cái. Hai là cung cấp vật thực đầy đủ cho con. Ba là đừng dé con gánh nợ. Bón 
là dựng vo gà chóng cho con. Năm là cha mẹ băng lòng đem hết của cải giao 
phó cho con. Đó là năm điêu cha mẹ chăm sóc con mình. 

Này Thiện Sanh! Như vậy, về phương Đông có hai phân riêng biệt. Trong 
giáo pháp của bậc Thánh thì phương Đông được xem là biéu tượng con cái và 
cha mẹ. Nêu người nào biết thương yêu và hiếu kính với cha me thì gia sản của 
người đó sẽ được tăng thêm chứ không suy giảm. 

[0641a11] Này Thiện Sanh! Vë phương Nam, tượng trưng bón phận thây 
trò. Người học trò cung kính, phụng thờ thây tô thì cần thực hiện năm điều: 
Một là khéo vâng lời. Hai là khéo hâu hạ. Ba là làm việc hăng hái. Bôn là học 
tốt nghê nghiệp. Năm là luôn phụng kính thay tô. Đó là năm điều mà hoc trò 
cung kính, phụng dưỡng thây tô. Nguoi thay cũng lay năm điều dé chăm sóc 
học trò: Một là dạy cho thạo nghê. Hai là dạy bảo nhanh chóng. Ba là dạy hết 
những điều mình biết. Bốn là xếp đặt ở những nơi thiện lành. Năm là gửi găm 
bậc thiện tri thức. Đó là năm điều mà một vị thầy chăm sóc cho học trò. 


Này Thiện Sanh! Như vậy, về phương Nam có hai phân riêng biệt. Trong 
giáo pháp của bậc Thánh thì phương Nam được xem là biêu tượng thây trò. Nêu 


25 Nguyên tác: Thánh Pháp Luật (22% £). 
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người nào biết thương yêu và thuận thảo với thay tó thì gia sản của người đó sẽ 
được tăng thêm chứ không suy giảm. 

Này Thiện Sanh! Vè phương Tây, tượng trưng bón phận vợ chóng. Người 
chóng nên lay năm điều dé yêu thương, tôn trọng và chăm lo cho vợ. Năm điều 
đó là gì? Một là biết thương yêu vợ. Hai là không xem thường vợ. Ba là sắm 
sửa trang sức cho vợ. Bồn là dé vợ được tự chủ việc nhà. Năm là thương vợ 
như yêu bản thân mình. Đó là năm điêu mà người chồng thương yêu, tôn trọng 
và chăm lo cho vợ. Người vợ khéo kính thuận chồng thì cũng nên thực hiện 
mười ba điều. Mười ba điều đó là gì? Một là xem trọng việc thương yêu và 
kính trọng chông. Hai là xem trọng việc chăm lo cho chóng. Ba là nhớ nghĩ đến 
chồng. Bốn là trông nom các công việc. Năm là khéo cư xử với bà con. Sáu 
là trước mặt dõi mắt hau trông. Вау là sau lưng thé hiện thương mến. Tám là 
lời nói thành thật. Chin là không khóa kín cửa phòng. Mười là thật long?’ khen 
ngợi việc tốt. Mười một là trải sẵn giường chiếu nghỉ ngoi.” Mười hai là chuẩn 
bị nhiều thức ăn thơm ngon và sạch sẽ. Mười ba là cúng dường Sa-môn, Phạm 
chí. Đó gọi là mười ba việc mà người vợ khéo kính thuận chồng. 

Này Thiện Sanh! Như vậy, về phương Tây có hai phần riêng biệt. Trong 
giáo pháp của bậc Thánh thì phương Tây được xem là biểu tượng vợ chóng. 
Nếu người nào thương yêu và chăm sóc vợ của mình thì gia sản của người đó 
sẽ được tăng thêm chứ không suy giảm. 

[0641b06] Này Thiện Sanh! Vë phương Bắc, tượng trưng bón phận chủ tớ. 
Người chủ quan tâm, thương tưởng, hỗ trợ người giúp việc nên thực hiện năm 
điêu. Năm điều đó là gì? Một là tùy sức họ mà giao việc. Hai là tùy thời mà 
cho họ ăn. Ba là tùy thời mà cho họ uống. Bôn là đúng ngày giờ thì cho họ nghỉ 
ngơi. Năm là khi bệnh thì lo thuốc thang. Do là năm điêu mà người chủ quan 
tâm, thương tưởng, hỗ trợ người giúp việc. Người giúp việc cũng nên lây chín 
điêu dé khéo phụng sự người chủ. Chín điều đó là gì? Một là tùy thời làm việc. 
Hai là chuyên tâm làm việc. Ba là làm tat cả mọi VIỆC. Bốn là trước mặt thì dõi 
mat hau trông. Năm là sau lưng thé hiện yêu mến. Sáu là nói lời thành thật. 
Bay là khi chủ có việc gấp thì không nên bỏ di. Tám là khi đi đến nơi khác thì 
nên khen ngợi chủ. Chín là khen ngợi chủ hào phóng, rộng rãi. Đó là chín điều 
người giúp việc khéo phụng sự chủ nhân. 


Này Thiện Sanh! Như vậy, về phương Bắc có hai phân riêng biệt. Trong 
giáo pháp của bậc Thánh thì phương Bắc được xem là biéu tượng chủ tớ. Nếu 
người nào thương tưởng, hỗ trợ người giúp việc thì gia sản của người đó sẽ 
được tăng thêm chứ không suy giảm. 


26 Các bản kinh tương đương chi dé cập 5 điêu. 
27 Nguyên tác: Kiến lai (Ж): HAW, ВИН. 
28 Nguyên tac: Dai (ÍF): JE, B13. 
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Này Thiện Sanh! Về phương dưới, tượng trưng quan hệ thân hữu và bang 
hữu. Thân hữu nên lay năm điều dé thương yêu, kính trọng và giúp đỡ đối với 
băng hữu. Năm điều đó là gì? Một là thương yêu và kính trọng. Hai là không 
khinh thường. Ba là không dối gạt. Bốn là trao tặng vật quý giá. Năm là quan 
tâm giúp đỡ băng hữu. Đó là năm điều thân hữu thương yêu, kính trọng và giúp 
đỡ đối với bằng hữu. Băng hữu khéo quan tâm đến thân hữu thì nên thực hiện 
năm điều. Năm điều đó là gì? Một là nhận biết thân hữu hết tài vật. Hai là nhận 
biết thân hữu hết tài vật ròi liền giúp đỡ cho họ. Ba là thay thân hữu buông lung 
liền khuyên bảo. Bốn là quan tâm và yêu mến. Năm là làm chỗ nương tựa khi 
thân hữu hoạn nạn. Đó là năm điều mà bằng hữu khéo quan tâm đến thân hữu. 

Này Thiện Sanh! Như vậy, về phương dưới có hai phân riêng biệt. Trong 
giao pháp của bậc Thánh thì phương dưới được xem là biểu tượng thân hữu và 
băng hữu. Nếu người nào thương yêu và lo lắng cho băng hữu thì gia sản của 
người đó sẽ được tăng thêm chứ không suy giảm. 

[0641с02] Này Thiện Sanh! Về phương trên, tượng trưng quan hệ thí chủ và 
Sa-môn, Phạm chí. Thí chủ nên lay năm điều dé tôn kính, cúng dường Sa-môn, 
Phạm chí. Năm điều đó là øì? Một là được tự do đến và đi. Hai là khi Sa-môn 
đến nhà liên ca ngợi được phước lành. Ba là sửa soạn chỗ tiếp đón. Bén là bay 
biện nhiều thức ăn uông tinh sạch thơm ngon. Năm là ủng hộ như pháp. Đó là 
năm điều mà thí chủ tôn kính, cúng đường Sa-môn, Phạm chí. Sa-môn, Phạm 
chí khéo quan tâm đến thí chủ cũng nên thực hiện năm điều. Năm điều đó là gì? 
Một là day ve niềm tin, thực hành về niêm tin và tư duy về niềm tin.” Hai là 
dạy về các giới cam. Ba là dạy về nghe học nhiều. Bốn là day về bó thi. Năm là 
dạy về trí tuệ, thực hành theo trí tuệ và cách thức dé có trí tuệ. Đó là năm việc 
Sa-môn, Pham chí quan tâm đến thí chủ. 

Này Thiện Sanh! Như vậy, vë phương trên có hai phan riêng biệt. Trong 
giáo pháp của bậc Thánh thì phương trên được xem là biéu tượng thí chủ và 
Sa-môn, Phạm chí. Nếu người nào tôn kính, cúng dường Sa-môn, Phạm chí thì 
gia sản của người đó sẽ được tăng thêm chứ không suy giảm. 

Này Thiện Sanh! Lại có bón nhiếp ви: Là bốn loại nào? Một là huệ thi, 
hai là noi lời kha ai, ba là làm lợi cho người va bón là khi được lợi thì chia đều. 

Bay giờ, đức Thế Tôn nói kệ này: 


Huệ thí và ái ngữ, Thường làm lợi vì người, 
Chúng sanh lợi hưởng đồng, Tiếng lành vang khắp nơi, 
Pháp này gìn giữ đời, Như người khéo đánh xe. 
Nhiếp sự này thiếu văng, Mẹ không được con mình, 


> Nguyên tác: Giáo tín, hành tín, niệm tín (Alfa, 1718, Фа). 


30 Nhiếp sự (tit Ж) tức 4 nhiếp pháp (ТЗ): Huệ thí (276), ái ngữ (22 88), lợi hành (#17), đăng lợi 
(fill). Cũng được viết: Bồ thí (fa Bü), ái ngữ (2 #8), lợi hành (#117), đồng sự (Fl Ж). 


Phụng dưỡng và cung kính, 
Nếu có nhiếp sự này, 

Chiêu xa như mặt trời, 
Thông minh, thô chăng nói, 
Định vững, không cao ngạo, 
Thành tựu tin và 0161,2! 

Dậy sớm không lười nhác, 


Hướng người vào đường chánh, 


Chia sẻ cùng bạn bè, 

Là giữ gìn người thân, 
Trước phải học nghé nghiệp, 
Sản nghiệp đã dựng thành, 
Một, lo việc uống ăn, 

Ba, cất giữ dé dành, 

Cấp cho kẻ nông, thương, 
Thứ năm để cưới vợ, 

Tại gia đủ sáu việc, 

Tiên tài luôn đây š ар, 
Người tạo tài sản ay, 

Kiên trì chăm sản nghiệp, 
Chi tiêu có chừng mực, 
Không lấy tiên ban phát, 
Phương Đông là mẹ cha, 
Phương Tây là thê tử, 
Phương dưới là thân hữu, 
Kính lễ các phương này, 
Do lễ các phương ây, 
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Con với cha cũng vậy, 
Phước lành thường được hưởng. 
Tiếng tốt truyền muôn nơi, 
Như vậy được tiếng tăm. 
Tiếng tốt nhanh lan truyền, 
Như vậy được danh xưng. 
Vul vẻ thi thức ăn, 

Như vậy được thanh danh. 
Yêu thương đúng giới hạn, 
Thủ diệu như sư tử. 

Sau mới có tiền tài, 

Nên chia ra làm bốn: 

Hai, chăm lo sản nghiệp, 
Phòng khi cân có việc, 
Bốn, xuất nhập kiếm lời, 
Sau, xây dựng cửa nhà. 
Hưng thịnh sóng an vui, 
Như nước xuôi về bién. 
Như ong hút nhụy hoa, 

Sẽ tự hưởng an уш. 

Chó xa xi khi dùng, 

Cho kẻ ác, hoang đàng. 
Phương Nam là tô thây, 
Phương Bắc là người làm, 
Phương trên bac tinh tu. 
Minh, người déu hưởng lợi, 
Thí chủ được sanh thiên. 


[0642a19] Đức Phật dạy như vậy, Thiện Sanh, con người trưởng gia, sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hy phụng hành.” 


`! Thi-lại (F Я, sila), nghĩa là giới. 


3 Hai phân tiền tài dùng trong mục thứ 5 và thứ 6 thực tế cũng nằm trong phân thứ 3, là sử dụng cho 
những việc cân (5% Rep ËP ĐT 28). 


33 Ban Hán, hết quyên 33. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

[0642b01] Bay giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, tại châu Diém-phu có một nhóm thương nhân tập hợp tại 
nhà khách buôn ròi cùng nhau ban luận như vay: “Chúng ta nên đóng một 
chiếc thuyền vượt biên dé ra khơi tìm của cải châu báu, mang về chi dụng 
trong gia dinh.” Rôi họ bàn luận tiếp: “Này các bạn, việc đi biển thi không 
thé lường trước được an ón hay rủi ro. Vì vậy, chúng ta hãy chuẩn bị đây đủ 
các loại dụng cụ làm phao nôi trên biển, như túi băng da dê đen, trái bầu lớn 
và chiếc bè.” 

Sau khi mọi người đã chuẩn bị đây đủ các loại dụng cụ làm phao nói trên 
biến, gôm túi băng da đê đen, trái bầu lớn và chiếc bè rồi ra biển cả. Khi đã vào 
trong biển cả, họ bị vua cá Ma-kiét? phá vỡ chiếc thuyên á ây. Mỗi thương nhân 
déu tự bám vào các dung cụ làm phao nổi như túi bang da dé đen, trái bầu lớn 
hay chiếc bè rồi trôi nói dén các phương. 

Lúc đó, từ biên phía Đông bỗng có gió lớn nói lên, thôi các thương nhân trôi 
dạt vào bờ biển phía Tay. Nơi ay, họ gap một nhóm các thiêu nữ rất xinh đẹp, 
đoan chánh, với nhiêu trang sức rat lộng lẫy trang diém thân mình. Những thiếu 
nữ ду trông thay họ liên nói: 


“Kính chào quý vi! Xin mời quý vi hãy mau đến đây! Nơi đây tuyệt diệu vô 
cùng, cực kỳ khoái lạc, có vườn tược, lau gac, ao tăm, chỗ ngôi va năm, rừng 
cây xanh tốt, hoa cỏ sum sué; lại có nhiêu tiên tai, vàng bạc, pha lê, lưu ly, ma- 
ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, xa cu, san hô, hồ phách, mã não, đôi môi, 
xích thạch, toàn châu. Tất cả những thứ này đêu dành cho quý vị. Hãy cùng với 
chúng tôi vui chơi thỏa thích. Mong các thương nhân châu Diêm-phù đừng di 
vë phương Nam, dù là trong mộng.” 


' Quyển 34. Nguyên tác: Thương nhân câu tài kinh ЇЙ ЛК (T.01. 0026.136. 0642a28). Tham 
chiếu: Tang. $8 (T.02. 0125.45.1. 0769b15); Phát bản hạnh tập kinh ÆT (T03. 0190. 
088003); Luc độ tập kinh 7x Æ RZS (T.03. 0152.4. 0019c18-0020b05); Luc độ tâp kinh 7x E RZ 
(703. 0152.6. 0033b24-c14); J. II. 196. 


2 Ma-kiệt n Б vuon nee 75 fA Е) còn gọi là Ma-gia-da ngu vuong (BË ПЕ Ж +). Theo Phiên dich danh 
nghĩa tap ee (7.54. 2131.02. 1091b01) gọi là cá kinh (£), tức một loại cá voi. Trong Kinh 
tạng Pali, loài cá này được gọi là makara, một linh vật sông miên sông nước mang tính huyện thoại. 
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Cac thương nhân а ay liên cùng với nhóm phụ nữ kia vui chơi thỏa thích. Thế 
rôi các thương nhân ây, nhân vì giao hội cùng với những người phụ nữ nên có 
người sanh con trai, có người sanh con gai. 


VỀ sau, trong só những người ở châu Diêm-phù â ây, có một thương nhân trí 
tuệ, một mình ở nơi yên văng, suy nghĩ như vây: “Vì lý do gì mà nhóm phụ nữ 
này ngăn can chúng ta không cho đi vê phương Nam? Ta nên canh chừng người 
phụ nữ sông chung này, khi biết cô ta đã ngủ say, ta sẽ rón rén thức dậy rôi lén 
đi về phương Nam.” 


Sau khi nghĩ như vậy, thương nhân trí tuệ ở châu Diém-phu đó canh chung 
người phụ nữ sông chung, khi biết cô ta đã ngủ, liền rón rén thức dậy rôi lén đi 
về phương Nam. Khi thương nhân trí tuệ ở châu Diêm-phù а ây đi vê phía Nam, 
từ xa đã nghe có tiếng kêu la, âm thanh vang dội, tiếng nhiều người than khóc 
ao não, có tiếng kêu cha gọi mẹ, có tiếng kêu réo vợ con và các bạn bè thân 
thích yêu mên, răng: “Châu Diêm-phù tốt đẹp, an ôn hân hoan, nay không còn 
thay nữa.” Khi nghe vậy rồi, thương nhân ây vô cùng sợ hãi, toàn than son gai 
óc, rồi thầm nguyện: “Mong cho loài người và phi nhân đừng quây rôi ta!” 

Lúc đó, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù â ay tự kiêm chế nỗi sợ hãi roi 
tiếp tục tiên dân về phía Nam. Khi thương nhân trí tuệ châu Diêm- phù ay da 
tiên dan về phía Nam thì bỗng thay phía Đông có một tòa thành băng sắt rất lớn. 
Sau khi trông thay, thương nhân liền tìm khắp xung quanh nhưng không thấy 
cửa để vào, thậm chí một lỗ nhỏ đủ để con mèo chui ra cũng không có. 


[0642c04] Thương nhân trí tuệ châu Diém-phu â ay thay ở phia Bac cua thanh 
sắt có một cội cây cực lớn sum suê, liên đi đến chỗ cây cực lớn ay rôi từ từ leo 
lên cây. Lên đên chỗ cao rồi, thương nhân hỏi mọi người: 

“Này các bạn! Vì sao các bạn khóc la áo não, kêu cha gọi mẹ, kêu réo vợ 
con và các bạn bè thân thích yêu mén, bao rang: ‘Chau Diêm-phù tốt đẹp, an ón 
hân hoan nay không còn thay nta’ nghĩa là sao?” 

Khi ấy mọi người liên đáp: 

“Này bạn! Chúng tôi cũng là những thương nhân ở châu Diêm-phù, cùng 
nhau tập hợp tại nhà khách buôn rôi bàn luận như vây: ‘Chung ta hay dong 
một chiéc thuyền vượt biển dé ra khơi tim của cải, châu bau rôi mang về để chi 
dụng trong gia dinh.’ Này ban, chúng tôi lại nghĩ như vây: “Này các bạn, việc 
di bién thì không thé biết trước được an ón hay rủi ro. Vậy chúng ta phải chuan 
bi day du cac loai dung cu làm phao nồi trên bién, như túi băng da dê đen, trái 
bau lớn và chiếc bè.” Này bạn, ngay sau đó chúng tôi thảy đều chuẩn bị đây đủ 
các loại dụng cụ làm phao nồi trên biển, gòm túi bằng da dé den, trái bầu lớn 
và cái chiếc bè ròi cùng ra biển lớn. Này bạn, khi chúng tôi đã ở trên biển thì bị 
vua cá Ma-kiệt pha vỡ chiếc thuyên ây. Này bạn, những thương nhân chúng tôi 
mỗi nguoi dëu tu bám vào các dung cu làm phao nói nhu túi bàng da dë den, 
trái bàu lớn hay chiếc bè trôi nói đến các phương. 
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Bay giờ, từ bién phía Đông bỗng có gió lớn nồi lên, thôi những thương nhân 
chúng tôi trôi dạt vào bờ biển phía Tây. Nơi ấy, chúng tôi gap một nhóm các 
thiểu nữ rất xinh đẹp, đoan chánh, với nhiêu trang sức rất lộng lẫy trang điểm 
thân mình. Nhóm thiếu nữ kia trông thấy chúng tôi liền nói: “Kính chào quy vi! 
Xin mời quý vị hãy mau đến đây! Cảnh trí nơi đây vô cùng tươi đẹp, cực kỳ 
khoái lạc, có vườn tược, lầu gac, ao tăm, chỗ ngồi va năm, rừng cây xanh tốt, 
hoa cỏ sum sué; lại có nhiều tiền tai, vàng bạc, pha lê, lưu ly, ma-ni, trân chau, 
bích ngọc, bạch kha, xa cir, san hô, hồ phách, mã não, đôi môi, xích thạch, toàn 
châu. Tất cả những thứ này đều dành cho quý vị. Hãy cùng với chúng tôi vui 
chơi thỏa thích. Mong các thương nhân châu Diêm-phù đừng đi về phương 
Nam, dù là trong mộng. 

Này bạn, lúc đó chúng tôi cùng với các phụ nữ đó cùng vul chơi thỏa thích. 
Rôi chúng tôi cùng giao hội với các phụ nữ nên có người sanh con trai, có người 
sanh con gái. Này bạn, nếu những phụ nữ ấy không nghe ở châu Diêm- phù có 
những thương nhân khác đang ở giữa biến bị vua са Ma- kiệt phá vỡ thuyên thi 
họ và chúng tôi cùng nhau vui chơi thỏa thích. Nay bạn, nếu những phụ nữ ay 
nghe châu Diêm-phù có những thương nhân khác đang ở giữa biến bị vua cá 
Ma-kiệt phá vỡ thuyên thì họ liên ăn thịt chúng tôi, thật vô cùng bức bách. Nêu 
khi ăn thịt người mà còn sót lại tóc, lông, móng, răng thì những phụ nữ ay lay ăn 
cho hết. Hoặc khi ăn thịt nguoi, có mau huyet nho xuong dat thi những phụ nữ 
ay lién dung mong tay cao dat sâu xuống bốn tac, rôi lây mà ăn. Này ban, nên 
biết chúng tôi vốn là năm trăm thương nhân ở châu Diêm-phù. Trong sé này, đã 
bị ăn thịt hết hai trăm năm mươi người, còn lại hai trăm năm mươi người hiện 
đang ở trong thành sắt lớn này. Này bạn, bạn chớ nên tin lời của những phụ nữ 
ây, họ không phải là người mà chính là quỷ la-sát.” 

[0643a10] Bây 010, thương nhân trí tuệ châu Diém- phù từ trên cây lớn sum 
suê ây, từ từ leo xuông rôi quay trở về chỗ cũ, chung sông với phụ nữ ây. Khi 
biết người phụ nữ ây còn ngủ say, ngay trong đêm đó, thương nhân trí tuệ châu 
Diêm-phù tức tóc đi đến chỗ ở của các thương nhân châu Diêm-phù và nói: 


“Các bạn hãy theo tôi đến một nơi vắng vẻ, chỉ đi một mình, đừng dẫn theo 
con Cái. Chúng ta hãy tập trung tại chỗ đó vì có điều bí mật cần bàn bạc.” 


Thế rồi, những thương nhân châu Diêm-phù cùng đi đến một nơi văng 
vẻ. Họ đi một mình, không dẫn theo con cái. Khi ay, thương nhân trí tuệ chau 
Diêm-phù nói: 

“Này các bạn, lúc tôi sông một mình ở nơi thanh văng đã suy nghĩ như vây: 

‘Vi lý do gì mà những phụ nữ này ngăn can không cho chúng ta đi về phương 
Nam? Ta nên canh chừng người phụ nữ sống chung này, khi biết cô ta đã ngủ 
say, ѓа ron rén thức dậy rôi lén đi vê phương Nam.’ 


Thể rôi, tôi canh chừng người phụ nữ sóng chung, khi biết cô ta đã ngủ say, 
liền rón rén thức dậy rồi lén đi về phương Nam. Khi tôi đi về phương Nam, từ 
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xa nghe co tiéng kéu la, 4m thanh vang dội, tiếng nhiều người khóc than áo não, 
có tiếng kêu cha gọi mẹ, có tiếng kêu réo vợ con và các ban be thân thích yếu 
mến, rang: ‘Chau Diêm-phù tốt đẹp, an ôn hân hoan, nay không còn thay nữa. 
Khi nghe vậy, tôi vô cùng sợ hãi, toàn than son gai ốc, rôi thầm nguyện: ‘Mong 
cho loài người va phi nhân không quay rối ta!’ 

Sau đó, tôi tự mình kiềm chế nỗi sợ hãi, rồi tiếp tục tiễn dần về phương Nam 
thì bỗng thay phía Đông có một tòa thành băng sắt lớn. Sau khi trông thay, tôi 
liền tìm khắp xung quanh nhưng không thây cửa để vào, thậm chí một lỗ nhỏ 
đủ để con mèo chui ra cũng không có. 

Tôi lại thay ở phía Bắc của thành sắt có một cội cây to lớn sum suê, liên đi 
đến đó, từ từ leo lên cây. Lên đến chỗ cao rồi, tôi liên hỏi mọi người: “Này các 
bạn! Vì sao các bạn khóc than áo não, kêu cha gọi mẹ, kêu réo vợ con và các 
bạn bẻ thân thích yêu mến, bảo răng: ‘Chau Diêm-phù tốt dep, an ôn hân hoan, 
nay không còn thay nữa" nghĩa là sao?” 

Khi ду mọi người liên đáp: “Này bạn! Chúng tôi cũng là những thương nhân 
ở châu Diêm-phù, cùng nhau tập hợp tại nhà khách buôn ròi bàn luận như vây: 
‘Ching ta hãy đóng thuyền vượt biên rồi ra khơi tìm của cải châu báu mang về 
dé chi dụng trong gia dinh.’ Nay bạn, chúng tôi lại ban tinh tiếp: “Này các bạn, 
việc đi biến thì không thé biết trước được an ón hay rủi ro. Vậy chúng ta hãy 
chuẩn bị đây đủ các loại dụng cụ làm phao nôi trên biên trên biên, như túi băng 
da dê đen, trái bầu lớn và chiếc bè. Này bạn, ngay sau đó chúng tôi đêu chuẩn 
bị day đủ các loại dụng cụ làm phao noi trên biển, gòm túi bang da dé đen, trái 
bau lớn và cái chiếc bè ròi ra biên cả. Nay bạn, khi chúng tôi đã ở trong bién thi 
bị vua cá Ma-kiệt phá vỡ chiếc thuyên ấy. Nay bạn, những thương nhân chúng 
tôi mỗi người déu tự bám vào các dụng cụ làm phao nồi như túi bang da đê đen, 
trái bau lớn hay chiếc bè, trôi nỗi đến các phương. 

Bay giờ, từ biên phía Đông bỗng nhiên gió lớn nối lên, thôi những thương 
nhân chúng tôi trôi dạt vào bờ biển phía Tây. Nơi ay, chúng tôi gặp một nhóm 
các thiêu nữ rất xinh đẹp, đoan chánh, với nhiều trang sức rất lộng lẫy trang 
điểm thân mình. Nhóm thiếu nữ trông thấy chúng tôi, liền nói: “Kính chào quý 
vi! Xin mời quy vi hãy mau đên đây! Nơi đây tuyệt diệu vô cùng, cực ky khoái 
lạc, có vườn tược, lâu вас, ao tăm, chỗ ngôi và năm, rừng cây xanh tốt, hoa cỏ 
sum sué; lại có nhiễu tién tai, vàng bac, pha lê, lưu ly, ma-ni, tran chau, bích 
ngọc, bach kha, xà си, san hô, hô phách, mã não, đôi môi, xích thạch và toàn 
châu. Tất cả những thứ này đều dành cho quý vị. Hãy cùng với chúng tôi vui 
chơi thỏa thích! Mong các thương nhân châu Diêm-phù đừng đi về phương 
Nam, dù là trong mộng!” 

Này bạn! Nghe vậy, chúng tôi liền cùng với các phụ nữ đó vui chơi thỏa 
thích. Rồi chúng tôi cùng giao hội với các phụ nữ ay nên có người sanh con trai, 
có người sanh con gái. Này bạn, nêu những phụ nữ ấy không nghe ở châu Diêm- 
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phù có những thương nhân khác đang ở giữa biển và bị vua cá Ma-kiệt phá vỡ 
thuyền thì họ và chúng tôi cùng vui chơi thỏa thích. Này bạn, nếu những phụ nữ 
ay nghe châu Diêm-phù có những thương nhân khác dang ở giữa biển và bị vua 
cá Ma-kiét phá vỡ thuyên thì chúng tôi liền bị họ ăn thịt, phải chịu sự bức bách 
vô cùng. Nêu khi ăn thịt người mà còn sót tóc, lông, móng, răng thì những phụ 
nữ phải tìm lây rồi ăn cho hết. Hoặc khi ăn thịt nguoi, có máu huyết nhỏ xuong 
dat thi những phụ nữ ay lién dung mong tay cao dat sâu xuống bốn tac, rồi lay 
mà ăn. Này bạn, nên biết chúng tôi vốn là năm trăm thương nhân ở châu Diêm- 
phù. Trong số đó, đã bị ăn thịt hết hai trăm năm mươi người, còn lại hai trăm 
năm mươi người hiện đang ở trong thành sắt lớn này. Này bạn, bạn chớ nên tin 
lời của những phụ nữ ay, họ không phải là người mà chính là quỷ la-sát.`” 

[0643с06] Khi ду, những thương nhân châu Diêm-phù hỏi thương nhân trí 
tuệ châu Diêm-phù ấy rằng: 

“Này bạn! Sao bạn không hỏi thăm nhóm người kia rằng: “Này các bạn! 
Có cách nào để chúng tôi và các bạn từ nơi này trở về châu Diêm-phù được 
an toàn?”” 

Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù đáp: 

“Này các bạn! Khi tôi rời khỏi nơi áy đã không kịp hỏi như vậy.” 

Rồi các thương nhân châu Diêm-phù nói: 

“Nay bạn! Bạn hãy trở về chỗ cũ chung sống với người phụ nữ ây, ròi đợi 
đến khi cô ta ngủ say thì hãy rón rén thức dậy rồi lén đi về phương Nam, trở lại 
chỗ nhóm người kia và hỏi: “Này các bạn! Có cách nào dé chúng tôi và các bạn 
từ nơi này trở về châu Diêm-phù được an toàn khéng?”” 

Lúc đó, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phủ im lặng nhận lời các thương 
nhân. Rôi thương nhân trí tuệ châu Diém-phu trở về chỗ cũ, cùng chung sông 
với phụ nữ ây, quan sát biết cô ta đã ngủ say, bèn rón rén thức dậy rôi lén đi đến 
phương Nam, lại đến chỗ nhóm người kia và hỏi: 

“Này các bạn! Có cách nào dé chúng tôi và các bạn từ nơi này trở vë châu 
Diêm-phù được an toàn không?” 

Nhóm người đó trả lời: 

“Này bạn! Hoàn toàn không có cách gì để cho chúng tôi và các bạn trở vè 
châu Diêm-phù một cách an toàn. Này bạn! Chúng tôi nghĩ răng: ‘Chung ta hãy 
cùng nhau đào phá bức tường này di, Tôi trở vê chỗ cũ.” Vừa nghĩ như vậy thi 
bức tường liên chuyên động và cao gấp đôi bình thường. Này bạn, thé la cach 
này không thê giúp chúng tôi từ đây trở về châu Diêm- phù một cách an ón. Này 
bạn, có cách nào khác đề có thê giúp các bạn từ đây trở vê châu Diêm-phù được 
một cách an toàn hơn không, chứ chúng tôi hoàn toàn không còn cách nảo. 


Này bạn! Chúng tôi nghe trên không trung có tiếng nói răng: “Những thương 
nhân châu Diêm-phù ngu sĩ không định tĩnh, cũng không khéo hiểu biết. Vì sao 
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nhu vay? Vi khong hiéu rang? vao ngay ram là ngay thuyét gidi thi hay di về 
phương Nam. Nơi ây có Mao mã vương” ăn gạo trăng tự nhiên, an ôn hân hoan, 
các căn sung mãn, ba lan xướng lên răng: “AI muôn qua bờ bên kia? Ai muốn 
nhờ ta được giải thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ chỗ này đến châu Diêm-phù 
được an 6n?’ Các người hãy cùng đến chỗ Mao mã vương mà nói như vây: 
‘Chung tôi muôn được qua bờ bên kia. Mong giải thoát cho chúng tôi! Mong 
đưa chúng tôi từ nơi đây trở về châu Diêm-phù một cách an ôn!” 


Này các ban, đó là cách giúp các bạn từ đây trở vë châu Diêm-phù được 
an toản. 

Này thương nhân, hãy đến đây! Các vị nên đi đến chỗ Mao mã vương kia 
mà nói rang: ‘Chung tôi muốn được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng 
tôi, xin đưa chúng tôi từ đây trở về châu Diêm-phù được an ôn!” 

[0644a08] Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù nói: 

“Này các thương nhân! Hôm nay, hãy dén chỗ Mao mã vương và nói: 
‘Ching tôi muốn được đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi, xin đưa 
chúng tôi từ đây trở về châu Diêm-phù được an 6n.’ Các thương nhân sé tùy 
theo ý của chư thiên. Này các thương nhân, nếu vào ngày ram, là ngày thuyết 
0151, Mao mã vương ăn gạo trăng tự nhiên, an 6n hân hoan, các căn sung mãn, 
ba lần xướng lên rang: ‘Ai muốn qua bờ bên kia? Ai muốn nhờ ta được giải 
thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ chỗ này đến châu Diêm-phù được an 6n?’ Bay 
giờ, chúng ta hãy đến chỗ đó mà nói rang: ‘Ching tôi muốn được đưa qua bờ 
bên kia. Mong giải thoát chúng tôi, xin đưa chúng tôi từ đây trở về châu Diêm- 
phù được an ôn.’ 

Lúc đó, vào ngày răm, là ngày thuyết giới, Mao mã vương ăn gạo trăng tự 
nhiên, an ôn hân hoan, các căn sung mãn, ba lần xướng lên răng: “Ai muốn 
được qua bờ bên kia? Ta sẽ đưa họ qua bờ, ta sẽ đưa những người đó từ đây đến 
châu Diêm-phù một cách an ón.” 

Khi những thương nhân châu Diêm-phù nghe xong, liên đi đến chỗ của 
Mao mã vương уа nói: 

“Chúng tôi muốn được qua đến bờ bên kia, mong giải thoát chúng tôi! 
Mong đưa chúng tôi từ chỗ đây dén châu Diêm-phù một cách an ôn. 


Bây gid, Mao mã vương nói: 


“Này các thương nhân, những người phụ nữ kia chắc chắn sẽ cùng nhau 4m 
con đên đây và nói răng: “Này các phu quân, hãy trở về đây! Nơi đây tuyệt diệu 
vô cùng, cực kỳ khoái lạc, có vườn tược, lâu gác, ao tăm, chỗ ngôi năm, rừng 
cây tươi tốt, hoa cỏ sum suê. Lại có nhiều tiền tài, vàng bạc, pha lê, lưu ly, ma- 
ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, xà ctr, san hô, hó phách, mã não, đại mạo, 


3 Nguyên tác: Bat năng linh (FES). Linh (<) dùng như chữ “kiến” (54), nghĩa là hiểu. 
4 Mao mã vương (165+6] 5 Е). Theo J. П. 196: Valahassa, gọi là “Vân mã” (2 5). 
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xích thạch và toàn châu. Tât cả đều dành cho các phu quân. Hãy cùng với chúng 
thiếp vui chơi thỏa thích. Giả sử phu quân không cân đến thiếp thì nên thương 
nghĩ đến con trẻ.” Nếu các vị nghĩ rang: “Ta có con trai, con gái. Ta có nơi tuyệt 
diệu vô cùng, cực kỳ khoái lạc, có vườn tược, lâu вас, ао tăm, chỗ ngòi năm, 
rừng cây tươi tốt, hoa cỏ sum suê. Lại có nhiều tiền tài, vàng bạc, pha lê, lưu 
ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, ха ctr, san hô, hồ phách, mã não, đại 
mạo, xích thạch và tuyên chau’ thì dù các vị có cưỡi trên lưng ta, at sẽ bị ngã lộn 
nhào rồi rơi xuống nước, ngay lúc đó sẽ bị những phụ nữ kia ăn thịt, phải chịu 
sự bức bách vô cùng. Nếu khi ăn thịt người mà còn sót tóc, lông, móng, răng thì 
những phụ nữ ây sẽ lay a ăn hết. Nếu khi ăn thịt прот, có máu huyết nhỏ xuông 
đất thì những phụ nữ ây liền dùng móng tay cao đất sâu xuống bốn tac, rồi lay 
mà ăn. Còn nêu các vi không nghĩ rang: “Ta có con trai, con gái. Ta có nơi tuyệt 
điệu vô cùng, cực ky khoái lạc, có vườn tược, lau gac, ao tăm, chỗ ngôi năm, 
rừng cây tươi tốt hoa cỏ sum suê. Lai có nhiều tiên tài, vàng bạc, pha lê, lưu 
ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, xà cw, san hô, hồ phách, mã não, đại 
mạo, xích thạch và toàn châu' thì dù các vị chỉ năm một 501 lông trên thân ta, 
chắc chan quý vị sẽ được đến châu Diêm-phù một cách an ôn.’ 

[064416] Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Những phụ nữ kia 4m con dén và nói: “Này các phu quân, hãy trở về đây! 
Nơi đây tuyệt diệu vô cùng, cực kỳ khoái lạc, có vườn tược, lầu gác, ao tắm, 
chỗ ngôi năm, rừng cây tươi tốt, hoa cỏ sum suê. Lại có nhiêu tiên tài, vàng bạc, 
pha lê, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cử, san hô, hồ phách, 
mã não, đại mạo, xích thạch và toàn châu. Tất cả đều dành cho các phu quân. 
Hãy cùng với chúng thiếp vui chơi thỏa thích. Gia sử phu quan không can đến 
thiếp thì nên thương nghĩ đến con trẻ.” Nếu các thương nhân kia nghĩ rang: “Ta 
có con trai, con gái. Ta có nơi tuyệt diệu vô cùng, cực kỳ khoái lạc, có vườn 
tược, lâu gác, ao tăm, chỗ ngôi nam, rừng cây tươi tốt, hoa cỏ sum suê. Lại có 
nhiêu tiên tài, vàng bạc, pha lê, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bach kha, 
xà cừ, san hô, hỗ phách, mã não, đại mạo, xích thạch và toàn châu” thì dù họ có 
cưỡi trên lưng Mao mã vương, ắt sẽ bị ngã lộn nhào rồi rơi xuông nước, ngay 
lúc đó sẽ bị những phụ nữ kia ăn thịt, phải chịu sự bức bách vô cùng. Nếu khi 
ăn thịt người mà còn sót tóc, lông, móng, răng thì những phụ nữ ây sẽ lay š ăn 
hết. Nếu khi ăn thịt người, có mau huyết. nhỏ xuong đất thi những phụ nữ ay liên 
dùng móng tay cào đất sâu xuống bón tac, ròi lầy mà ăn. 


Nếu các thương nhân kia không nghĩ răng: “Ta có con trai, con gái. Ta co 
nol tuyệt diệu vô cùng, cực kỳ khoái lạc, có vườn tược, lâu сас, ao tắm, chỗ 
ngồi nằm, rừng cây tươi tốt, hoa cỏ sum suê. Lại có nhiêu tiên tài, vàng bạc, pha 
lê, lưu ly, ma-ni, trân châu, bích ngọc, bạch kha, xa cu, san hô, hó phách, mã 
não, đại mạo, xích thạch và toàn châu” thì dù họ chỉ năm một sợi lông trên thân 
của Mao mã vương, chắc chắn họ sẽ được đến châu Diêm-phù một cách an ồn. 
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[0644c07] Này các Ty-kheo! Ta nói vi dụ nay là mong muốn các thay hiểu 
nghĩa. Nghĩa của vi dụ này là: Pháp của Ta khéo thuyết, hiên bay sâu rộng, khéo 
léo giữ gìn, không bị rông khuyết, cũng như cầu, bè hay các dụng cụ làm phao 
női, được lưu truyền rộng khắp, cho đến cả trời, người. Pháp của Ta khéo thuyết 
như vậy, hiển bày sâu rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rông khuyết, cũng như 
cầu, bè hay các dụng cụ làm phao nỗi, được lưu truyền rộng khắp, cho đến cả 
trời, nguol. Nêu có Ty-kheo nao nghi nhu vay: “Con mat la ta, là so hữu cua 
ta; tai, mũi, lưỡi, than và ý là ta, là sở hữu của ta thi Ty-kheo â ây chắc chắn sẽ bị 
hại, giỗng như những thương nhân bị quý la-sát ăn thịt. 


Pháp của Ta khéo thuyết, hiên bày sâu rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rông 
khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng cụ làm phao nôi, được lưu truyền rộng 
khắp, cho đến cả trời, người. Pháp của Ta khéo thuyết như vậy, hiển Dày sâu 
rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rông khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng 
cụ làm phao nôi, được lưu truyền rộng khắp, cho đến cả trời, người. Nếu có 
Ty-kheo nào nghĩ như vây: “Соп mat không phải là ta, con mắt không phải là 
sở hữu của ta; tai, mũi, lưỡi, thân và y không phải là ta, y không phải là sở hữu 
của ta” thì Tỳ-kheo ấy nhất định sẽ được an ón, giống như những thương nhân 
cưỡi trên lưng Mao mã vương mà qua bờ bên kia một cách an ôn. 


Pháp của Ta khéo thuyét, hiên bày sâu rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rỗng 
khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng cụ làm phao nói, duoc luu truyền rộng 
khắp, cho đên cả trời, người. Pháp của Ta khéo thuyết như vậy, hiển bay sâu 
rộng, khéo léo giữ gin, không bi rong khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng cụ 
làm phao nói, được lưu truyên rộng khắp, cho đến cả trời, người. 


Nêu có Ty-kheo nào nghĩ như vay: “Sac là ta, sắc là sở hữu của ta; thanh, 
hương, vị, xúc và pháp là ta, là sở hữu của ta” thì Ty-kheo ây chắc chắn sẽ bi 
hại. Vi như những thương nhân bị quỷ la-sát ăn thịt. 

Pháp của Ta khéo thuyết, hiên bay sâu rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rong 
khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng cụ làm phao nói, được lưu truyền rộng 
khắp, cho đến cả trời, người. Pháp của Ta khéo thuyết như vậy, hiển bay sau 
rộng, khéo léo giữ gìn, không bi rong khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng 

cụ làm phao nôi, được lưu truyền rộng khắp, cho đến cả trời, người. Nếu có 
Ty-kheo nào nghĩ như vậy: “Sac không phải là ta, không phải là sở hữu cua ta; 
thanh, hương, vị, xúc và pháp không phải là ta, không phải là sở hữu của ta” thì 
Tỳ-kheo ду nhất định sẽ được an ón. Ví như những thương nhân cưỡi trên lưng 
Mao mã vương mà qua bờ bên kia một cach an ôn. 


Pháp của Ta khéo thuyết, hiển bày sâu rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rỗng 
khuyết, cũng như cầu, bè hay các dụng cụ làm phao nỗi, được lưu truyền rộng 
khắp, cho đên cả trời, người. Pháp cua Ta khéo thuyết như vậy, hiển bày sâu 
rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rông khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng 
cụ làm phao nói, duoc luu truyën rộng khắp, cho đến cả trời, người. Nếu có Ty- 
kheo nao nghĩ rang: “Sac uân là ta, là sở hữu của ta; thọ, tưởng, hành và thức 
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uan là ta, là sở hữu của ta” thì Ty-kheo ấy chắc chắn sẽ bị hại, giỗng như những 
thương nhân bị quy la-sát ăn thịt. 

Pháp của Ta khéo thuyết, hiên bày sâu rộng, khéo léo giữ gìn, không bi rỗng 
khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng cụ làm phao nổi, được lưu truyền rộng 
khắp, cho đến cả trời, người. Pháp của Ta khéo thuyết như vậy, hiển bày sâu 
rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rỗng khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng 
cụ làm phao nôi, được lưu truyền rộng khắp, cho đến cả trời, người. Nếu có 
Ty-kheo nào nghĩ rang: “Sắc uân không phải là ta, không phải là sở hữu của ta; 
thọ, tưởng, hành và thức uân không phải là ta, không phải là sở hữu của ta” thì 
Ty-kheo ấy nhất định sẽ được an ón. Ví như những thương nhân cưỡi trên lưng 
Mao mã vương qua bờ bên kia một cách an ón. 

Pháp của Ta khéo thuyết, hiển bày sâu rộng, khéo léo giữ gin, không bi rong 
khuyết, cũng như cau, bë hay các dụng cụ làm phao nói, được lưu truyền rộng 
khắp, cho đến cả trời, người. Pháp của Ta khéo thuyết như vậy, hiên bày sâu 
rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rông khuyết, cũng như cau, bè hay các dụng 
cụ làm phao nồi, được lưu truyền rộng khắp, cho đến cả trời, người. Nếu có Ty- 
kheo nghĩ răng: “Đất là ta, là sở hữu của ta; cho đến nước, lửa, 015, hư không 
và thức là ta, là sở hữu của ta” thì Ty-kheo ấy chắc chắn sẽ bi hại, giống như 
thương nhân bị quỷ la-sát ăn thịt. 

Pháp của Ta khéo thuyết, hiển bày sâu rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rong 
khuyết, cũng như cau, bè hay các dụng cu làm phao nổi, được lưu truyền rộng 
khắp, cho đến cả trời, người. Pháp của Ta khéo thuyết như vậy, hiên bày sâu 
rộng, khéo léo giữ gìn, không bị rỗng khuyết, cũng như câu, bè hay các dụng 
cụ làm phao nỗi, được lưu truyền rộng khắp, cho đến cả trời, người. Nêu có 
Ty-kheo nghĩ rang: “Dat không phải là ta, không phải là sở hữu của ta; nước, 
lửa, gid, không, thức không phải là ta, không phải là sở hữu của ta”, Ty-kheo ây 
chắc chắc sẽ được an ón, giống như thương nhân nhờ cưỡi trên lưng Mao mã 
vương mà được qua bờ bên kia một cách an Ôn. 


[0645b01] Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ này: 


Nếu ai không kính tin, Giáo pháp Phật đã dạy, 
Người ây sẽ bị hại, Như bị la-sát ăn. 

Nếu nguol nao kinh tin, Giao phap Phat da day, 
Người ấy được an ón, Như cưỡi Mao mã vương. 


Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


137. KINH THE GIAN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như Lai tự mình giác ngộ về thé gian và cũng dạy cho người khác biết 
răng Như Lai đã thay biết như that? thé gian. Như Lai tự mình giác ngộ về sự 
tập khởi của thé gian và cũng dạy cho người khác biết rang Nhu Lai đã đoạn 
trừ sự tập khởi của thê gian. Nhu Lai tự mình giác ngộ về sự diệt tận của thé 
gian và cũng day cho người khác biết răng Như Lai đã giác ngộ về sự diệt tận 
của thé gian. Như Lai tự mình giác ngộ về con đường diệt tân? của thế gian và 
cũng dạy cho người khác biết răng Như Lai đã thực hành con đường diệt tận 
của thế gian. 

Đối với những gi cần được hiểu biết đúng đắn, đây đủ và toàn diện thì tat 
cả những điều đó Như Lai đã biết, đã thấy và đã chứng ngộ. Vì sao như vậy? 
Vì từ đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cho dén đêm 
nay sẽ đi vào tịch diệt trong cảnh giới Vô dư Niễt-bàn,* suốt thời gian đó, với 
những gi được nói ra, được ứng đối từ chính miệng của Như Lai thì tat cả những 
điều ây là chân lý, không hư vọng, không lia chân như,” cũng không điên đảo, 
là chân lý chân thật. 

Nếu nói về sư tử như thế nào thì nói về Như Lai cũng giống như vậy. Vì 
sao như vậy? Vì Nhu Lai thuyết giảng trước đại chúng thì được gọi là rỗng lên 
tiếng rong sư tử. Trong tat cả thê gian, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa- 
môn, Bà-la-môn, từ người cho đến trời, Như Lai là bậc Tịnh Thánh, Như Lai 


! Nguyên tác: Thé gian kinh tt R (T.01. 0026.137. 064510). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.894. 
0224c27); А. 4.23 - II. 23; It. 121. 

2 Nguyên tác: Tri (#0). Tham chiêu: Тар. ## (7:02. 0099.894. 0224c27) gọi là “biết như thật” (АП Ж ЖП); 
А. 4.23 - II. 23 gọi là “sự giác ngộ tôi thượng và hoàn toàn” (abhisambudadha). 

3 Nguyên tác: Đạo tích GÉ #, patipada): Con đường. Nguyên tác bản Hán có khả năng thiếu chữ “diệt” 
(4%). Tap. #E (7:02. 0099.894. 0224c27) ghi là “thê gian diệt đạo tích” (tH Fal JIE Bh). A. 4.23 - П. 23: 
Lokanirodhagamini patipada (con đường dân dén sự đoạn diệt thê gian). Ban dịch tham chiêu 2 bản 
kinh vừa nêu. 

4 Vô dư Niét-ban giới (#38 R FH, Anupddisesa nibbanadhatu). 

5 Nguyên tác: Bat ly u như (ABER AN). Tham chiếu: A. 4.23 - П. 23: Sabbam tam tatheva hoti, no 
aññatha (Tat cả những điêu ay chính thực là như vay, không đôi khác), HT. Thich Minh Chau dich. 

6 Phạm Hữu (ЖЯ, Brahmabhita): Đắng Trong Sạch, bậc Tinh Thánh. Bhita ở đây được hiểu là một 
sinh loại mang nghĩa tôn kính. 
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là bậc Vô Thượng Thanh Luong,’ tâm hết birt rứt, thân hết nóng nay, chân thật 
không hư vọng. 
Bấy giờ, đức Thế Tôn nói kệ này: 


Biết tat cả thé gian, Thoát khỏi mọi thê gian, 
Dạy bảo cho thê gian, Biết như thật thế gian. 

Đắng Đại Hùng Tối Tôn, Vượt thoát mọi buộc ràng, 
Diệt sạch tất cả nghiệp, Sanh tử đều giải thoát. 

Dù trời hoặc là người, Thay đều quy mạng Phật, 
Dành lễ đức Như Lai, Biên lớn sâu vô cùng. 

Chư thiên, càn-thát-bà,° Kính lạy đâng Giác Ngộ, 
Chúng sanh trong tử sanh, Đều cúi dau danh lễ. 

Đảnh lễ bậc Trí Sĩ, Quy mạng dang Thượng Nhân, 
Vô uu, lia tran lụy, Vô ngại, các giải thoát. 

Nên thường vui thiên định, Sóng viễn ly, tịch tinh, 

Hãy tự mình thắp đuốc, Thân mất,? mat duyên тау, 
Duyên mất sẽ buôn đau, Là đọa trong địa ngục. 


Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


? Chí lãnh hữu (274 8): Bậc mát lạnh cùng cực. A. 6.85 - Ш. 435 gọi là bậc Vô Thượng Thanh Lương 
(Anuttaram Sitibhavam). 

8 Nguyên tác: Hương âm than (F Ë 4, gandhabba), còn gọi là nhac thần hay càn-thát-bà. 

? Nguyên tác: Vô ngã (R): Bi mat thân người (8 A Н Ж). 

10 Nguyên tác: Vô ngã tat that thời (#8 #È -VK IF). Tham chiếu: Luc độ tập kinh 7S EE RAE (T:03. 0152.5. 
0024b29): Một mai mat thân, hêt thay mạng vong (— #4 # 3k, 3ý AIA її). 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thay đừng sợ hãi với phước mà hãy khởi tâm niệm ưa thích. Vì sao 
như vậy? Vì nhờ có phước nên có an vui. Đối với phước mà sợ hãi thì không có 
tâm niệm ưa thích an vui. Vì sao như vậy? Vì không có phước thì sẽ khô đau. 
Tại sao như vậy? Vì Ta nhớ lại trong quá khứ đã tạo phước lâu dài nên được 
hưởng phước bau dai lâu, với tâm niệm ưa thích. 

Thuở xưa, Ta thực hành tâm từ trong bay năm, nhờ đó mà trải qua bay lần 
kiếp thành và kiếp hoại không sanh trở lại cõi này. Khi thé giới này hư hoại, 
Ta sanh lên cõi trời Hoang Duc.? Đến khi thế giới này hình thành trở lại, Ta 
sanh vảo trong cung điện trong không của Phạm thiên? và làm Đại Phạm thiên 
trong cõi Phạm ây. Ngoài ra, Ta còn trải qua một ngàn lần làm Tự Tại thiên 
vương, ba mươi sáu lân làm Thiên Dé-thich và vô sô đời làm Vua Quán dành 
dòng Sát-lợi. 

Này Ty-kheo! Lúc làm Vua Quán dành dòng Sát-lợi, Ta có tam vạn bón 
ngàn thớt voi lớn, bành voi được phủ băng những loại trang sức quý giá tốt đẹp. 
Voi chúa đầu đàn Vu-sa-hạ được trang sức băng chuỗi bạch châu. 

Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Quán dành dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn ngàn 
con ngựa, yên cương được trang sức băng các loại châu báu tốt đẹp. Ngựa đâu 
đàn Mao mã vương? được buộc dây dam bang vàng và bạc xâu kết lại. 

Này Ty-kheo! Lúc làm Vua Quán dành dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bón 
ngàn cỗ xe được trang hoàng bang bốn loại trang sức, dùng nhiêu loại da van 
tốt đẹp của các loài thú như sư tử, cọp, beo, tạo thành nhiều màu sắc xen lẫn dé 
trang hoàng. Сб xe chạy nhanh nhất có tên là Nhạc Thanh.° 


! Nguyên tác: Phước kinh 8 (T.01. 0026.138. 0645c15). Tham chiếu: Tang. #8 (T.02. 0125.10.7. 
0565b23); A. 7.62 - IV. 88. 


2 Hoang Dục thiên (Ж & Ж, Abhassara) tức Quang Am thiên (2% тї Ж) hay Cực Quang thiên (EHR). 

3 Không Phạm cung điện (2 KX, Suñña Brahmavimana). 

4 Vu-sa-ha tượng vương (Е 24 & Е, Uposathanagaraja), tên của một con voi chúa. Tham chiếu: A. 
7.62 - IV. 88: Hatthiratanam (voi quý). 

5 Mao mã vương ([ +26] $ Е, Valahaka аѕѕагаја), tên con ngựa dau đàn. A. 7.62 - IV. 88: Assaratanam 
(ngựa quý). 

6 Nhạc Thanh xa (48 #8, Vejayantaratha). 
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Này Ty-kheo! Lúc làm Vua Quán danh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn 
ngàn thành lớn, cực kỳ hưng thịnh, dân chúng đông đúc, lay vương thành Câu- 
xá-hòa-để" làm trung tâm. 

Này Ty-kheo! Lúc làm Vua Quán danh dòng Sát-lợi, Ta có tam van bốn 
ngàn lâu đài được làm băng bón loại báu là vàng, bạc, lưu ly và pha lê. Trong 
đó, đứng dau là điện Chánh Pháp. 

[0646a07] Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Quản đảnh dòng Sát-lợi, Ta có tám 
vạn bốn ngàn ngự tòa được làm bang bôn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và pha lê 
được trải nệm lót dệt băng lông thú, có chăn đắp băng gâm lụa mịn màng, hai 
dau đặt gối ngủ làm bang da sơn dương. 

Nay Ty-kheo! Lúc làm Vua Quan danh dòng Sát-lợi, n có tám vạn bốn 
ngàn bộ trang phục, có loại may băng chất liệu vải sơ-ma,Š có loại bang gam 
lụa, có loại bang vải kiếp-bối, có loại băng da sơn đương. 


Này Ty-kheo! Lúc làm Vua Quán danh dòng Sát-lợi, Ta có tam van bốn 
ngàn cung nữ, thân thể nõn nà, sạch sẽ, trang sáng, sac đẹp hơn người, không 
thua kém thiên nữ, tư dung đoan chánh, ai cũng ưa nhìn, dùng đây đủ các loại 
châu báu, chuỗi ngọc dé trang sức. Tất cả thé nữ đều thuộc dòng Sát-lợi. Còn 
những cung nữ thuộc chủng tộc khác thì nhiều vô sé. 

Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Quán đảnh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn 
ngàn món ăn, cung cấp ngày đêm, vì Ta sửa soạn, muôn Ta thưởng thức. Này 
1-kheo, trong tám vạn bốn ngàn món ăn đó, có một món cực ngon, tinh sạch, 
có vô sô hương vị bó dưỡng, là món Ta thường dùng. 


Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bón ngàn thé nữ ay, có một thé nữ thuộc dòng 
Sát-lợi, đoan chánh xinh đẹp, thường hâu hạ Ta. 

Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn bộ trang phục kia, có một bộ bằng 
vải sơ-ma, hoặc băng gam, hoặc băng kiép-béi, hoặc băng da sơn dương đen, 
là loại Ta thường mặc. 

Nay Ty-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn tự tòa kia, có một ngự tòa làm bằng 
vàng, hoặc băng bạc, hoặc băng lưu ly, hoặc băng pha lê, được trải nệm lót dệt 
băng lông thú, có chăn đắp băng gâm lụa mịn mảng, hai đâu đặt gói ngủ làm 
băng da sơn dương, là ngự tòa Ta thường nam. 

Này Ty-kheo! Trong tam vạn bốn ngàn tòa lâu đài ấy, có một lâu đài băng 

vàng, hoặc băng bạc, hoặc lưu ly, hoặc pha lê tên là Chánh Pháp điện, là nơi mà 
Ta thường ó. 

Nay Ty-kheo! Trong tám vạn bón ngàn thành lớn đó, có một thành cuc kỳ 

hưng thịnh, dân chúng đông đúc tên là Câu-xá-hòa-đê, là nơi mà Ta thường ở. 


7 Câu-xá-hòa-đề (ФИ @ ЛЯ t, Kusavati). 
8 Sơ-ma (47) cũng viết là “sô-ma” (#3 Æ). Xem chú thích 3, kinh số 135, tr. 873. 


138. KINH PHƯỚC # 899 


Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bón ngàn cỗ хе ay, có một cỗ xe tên là Nhạc 
Thanh. Cỗ xe này được dùng nhiều loại da văn tốt đẹp của các loài thú như sư 
tử, cọp, beo, tạo thành nhiêu màu sắc xen lẫn để trang hoàng. Cỗ xe này chạy 
rất nhanh, là cỗ xe mà Ta thường cưỡi dé thưởng ngoạn vườn thượng uyên. 


Này Ty-kheo! Trong tam vạn bốn ngàn con ngựa ấy, có một con ngựa thân 
màu xanh biéc, đầu đen như qua, 201 là Mao mã vương, là ngựa Ta thường cưỡi 
dé thưởng ngoạn vườn thượng uyén. 

Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thớt voi lớn ấy, có một thớt voi, toàn 
thân cực trăng, bay chi déu ngay thang, 201 là voi chúa Vu-sa-ha, là thớt voi ma 
Ta thường cưỡi dé thưởng ngoạn vườn thượng uyên. 

[0646b11] Này Tỳ-kheo! Ta nghĩ như vây: “Đây là phước quả gì, là phước 
báu gì mà hôm nay Та có như у túc lớn, có oat đức lớn, có phước lành lớn và có 
oai thần lớn như thế?” Này Tỳ-kheo, Ta lại nghĩ: “Có lẽ do ba phước quả, là ba 
phước báu nên hôm nay Та mới có như ý túc lớn, со oai đức lớn, có phước lành 
lớn và có oai thân lớn. Đó là bố thí, điều phục và thủ hộ.” 


Rồi Thé Tôn liên nói kệ: 


Quan sát phước báu nay, 
Ty-kheo, Ta thuở xưa, 

Bảy lần kiếp thành, hoại, 
Lúc thế gian hủy hoại, 

Lúc thé gian chuyên thành, 
Ở đó làm Đại Phạm, 

Ba sáu lần Dé-thich, 

Quan danh dòng Sát-lợi, 


Tốt đẹp, nhiều lợi ích, 

Bảy năm tu hạnh từ, 

Không sanh lại cõi này. 

Ta sanh trời Hoảng Dục, 

Ta sanh cõi Phạm thiên, 
Ngàn kiếp Tự Tại thiên. 

Vô lượng trăm Đảnh vương, 
Tối Tôn trong loài người, 


Đúng pháp, không dao gậy, Thống lãnh cả nhân gian. 
Như pháp không lừa dối, Truyện an lạc chân that, 
Đúng pháp trao truyền nhau, Thống lãnh khắp đại địa. 
Giàu có nhiều tiên tài, Sanh chủng tộc như đây, 
Lúa gạo thảy tràn đây, Thành tựu bảy loại báu. 
Nhờ phước báu lớn này, Mà được sanh tự tại. 

Chư Phật ngự thé gian, Những điêu Ngài giảng nói, 
Hiểu biết thật diệu kỳ, Thây vô lượng thân thông, 
Ai biết mà không tin, Sẽ sanh nơi tăm tối. 

Thé nên hãy vì mình, Mong câu phước lành lớn, 
Hãy cung kính Chánh pháp, Thuong niệm giáo pháp Phật. 


Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


139. KINH CHÓN AN TINH! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

– Tỳ-kheo tuổi trẻ vừa mới thành tựu giới thì hãy thường xuyên đến bãi 
tha ma đê quán sát các tướng trạng của tử thi: Tướng xương, tướng xám xanh, 
tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng bộ xương khô. Sau khi khéo ghi nhớ kỹ 
những tướng trạng tử thi rôi, vi ay trở vê trụ xứ, rửa sạch tay chân, trải tọa cụ 
trên giường và ngôi kiét-gia, suy niệm về các tướng: Tướng xương, tướng xám 
xanh, tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng bộ xương khô. Vì sao như vậy? Vì 
nêu Ty-kheo ay tu tập quán tưởng các tướng trạng nay thì các bệnh tham dục, 
sân hận trong tâm sẽ mau chóng tiêu trừ. 

Lúc đó, đức Thé Tôn nói kệ này: 


Nếu Ty-kheo tuôi trẻ, Chưa thành tựu niệm trụ, 
Hãy đến bãi tha ma, Đề trừ tâm tham dục. 

Tâm không còn hận, tranh, Từ man với chúng sanh, 
Các phương đều trùm khắp, Нау đến quán thân mình. 
Nên quản tướng xám xanh, Thôi nát rồi hư hoại, 

Quan trùng, qua ria thân, Xương khô lia từng đốt. 
Ghi nhớ các tướng này, Rồi trở về trụ xứ, 

Rửa sạch tay và chân, Trải giường ngôi ngay thăng. 
Chân thật quản thân mình, Trong thân và ngoài thân, 
Chứa day dai, tiéu tién, Tim, gan cùng nội tang. 
Nếu muốn đi khat thực, Đến thôn ấp của người, 
Như tướng mặc áo giap, Chánh niệm luôn bên than. 
Nếu thây sắc đáng yêu, Liên hệ dục mát trong, 
Thay rôi chân thật quán, Chánh niệm giáo pháp Phật. 


Trong đây không gân cốt, Thịt, máu huyết cũng không, 
Chăng thận, gan, phôi tim, Cũng không não, dãi, đàm. 


! Nguyên tác: Tức chi đạo kinh R IE1Š#Š (T.01. 0026.139. 0646c10). Căn cứ vào nội dung kinh, 
tức chỉ dao” (А IE iË) nhắm chi cho nơi quăng bỏ xác chêt, bãi tha ma (8 1-18: Æ, sivathika). 
Dao (29) ở đây mang nghĩa là nơi, chôn. Tức chỉ (8 1E): Sự dừng nghỉ, văng lặng. МА. 81, 98 gọi 
là “tức dao” (3). Từ chỗ vàng lặng này, nêu Ty-kheo tu quán bat tịnh tưởng có khả năng đem 
dên sự văng lặng, an tinh trong tâm. Xem thêm Sn. 1.11. 

2 Phân-vệ (4) #1, pindapata): Khat thực. 
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Địa đại thảy đêu không, Thủy đại cũng lại đồng, 
Hỏa đại ấy trông không, Phong đại cũng chang có. 
Nếu có cảm thọ nào, Liên hệ dục mát trong, 
Tat cà đều ngưng nghỉ, Nhờ quán bang thật tuệ. 
Siêng năng hành như vậy, Tưởng bat tịnh chuyên trì, 
Dut tuyệt tham, san, $1, Vo minh thay tiêu trừ, 


Thanh tịnh thường rạng soi,  Tỳ-kheo lia chốn khô. 
Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo kia nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


140. KINH KE KHON CÙNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong những cách mưu sinh {һар kém nhất, tận cùng nhất là thực hành 
khat thuc.? Thé gian that su rat kiéng ky, goi la “ké dau troc 6m bat ma di.” Vay 
những người thiện nam ây vì mục đích gì mà chấp nhận? Vi lý do gì? Do là vì 
chán ghét các nỗi khổ sinh, già, bệnh, chết, lo buôn, khóc than, khô não, hoặc 
để đi đến tận cùng giới hạn của khối khổ đau lớn này. Các thầy lẽ nào không 
phải với tâm như vậy mà xuất gia học đạo chăng? 

Các Ty-kheo bạch: 

- Đúng như vậy, thưa Thé Tôn! 

Đức Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Có kẻ ngu sỉ kia, với tâm như vậy mà xuất gia học đạo, thé nhung lai sông 
theo tham dục, chìm đắm đến tận cùng, bi sự ó truoc quan chặt lay tâm, ganh 
phét, không niềm tin, lười biếng, mat chánh niệm, không chánh định, tuệ thấp 
kém, tâm cuông, các căn rôi loạn, xem thường việc giữ giới, không tu hạnh Sa- 
môn, không tăng tiên hành trì. Cũng như người dùng mực dé tay dau muc do, 
lây máu dé rửa mau, lay рле do lau chỗ do, lay ban tay ché ban, lay phan tay 
phân thì chi tang thêm 6 ué mà thôi. Đó là từ chỗ tôi tăm vào tôi tăm, từ chỗ 
mờ mit vào mo mit. Như Lai nói kẻ ngu si giữ giới Sa-môn kia cũng lại như 
vậy. Nghia là vi ây sông theo tham dục, chim dam dén tan cùng, bi sự ó truoc 
quân chặt lấy tâm, ganh ghét, không niềm tin, lười biếng, mat chánh niệm, 
không chánh định, tuệ thap kém, tâm cuông, các căn roi loạn, xem thường việc 
giữ giới, không tu hạnh Sa-môn, không tăng tiên hành trì. Giỗng như que củi 
tàn thiêu xác người trong rừng văng, nó bị lửa thiêu rụi. Núi rừng không cân 
đến nó, thôn áp cũng không dùng đến nó.) Ta nói người ngu si giữ giới Sa-môn 


! Nguyên tác: Chi biên kinh * 3 #& (T.01. 0026.140. 0647a15). Tham chiếu: Тар. # (702. 0099.272. 
0071с14); 5. 22.80 - Ш. 91. 


2 Tham chiếu: S. 22.80 - Ш. 91: Antamidam, bhikkhave, jivikanam yadidam pindolyam (Này các Tý- 
kheo, đây là nghé sinh sống hèn ha nhất, tức là nghề khát thực), HT. Thích Minh Châu dịch. 


3 Tham chiếu: S. 22.80 - Ш. 91: Seyyathapi, bhikkhave chavalatam ubhatopadittam majjhe guthagatam, 
neva game katthattham pharati, narafitie katthattham pharati (Vi như, này các Ty- -kheo, một que củi 
từ chỗ hỏa táng, cả 2 đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không được dùng làm củi trong làng, không 
được dùng làm củi trong rừng), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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cũng lại như vậy. Nghĩa là vi ду song theo tham dục, chim dam dén tan cung, 
bi sự 6 trược quan chat lây tâm, ganh ghet, khong niềm tin, lười biếng, mat 
chánh niệm, không chánh định, tuệ thấp kém, tâm cuông, các căn rôi loạn, xem 
thường việc giữ giới, không tu hạnh Sa-môn, không tăng tiến hành trì. 


Rôi đức Thê Tôn nói kệ này: 


Người ngu mat dục lạc, Mất lý tưởng Sa-môn, 
Đạo, tục thảy đều mat, Như lửa rui, tro tàn. 

Như giữa khu rừng vàng, Thiêu thây thành đống tro, 
Rừng, thôn ấp không dùng, Người dam dục cũng thé, 
Như lửa cháy thành tro, Đạo, tục thảy đều mat. 


Đức Phật dạy như vậy, các thây Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


141. KINH VÍ DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thé Tôn bao các Tỳ-kheo: 

- Nếu có vô lượng pháp lành được thành tựu thì tất cả pháp đó đều lay 
không buông lung làm gốc, không buông lung làm tập khởi, do không buông 
lung mà phát sanh, không buông lung làm đâu. Trong các pháp lành, không 
buông lung là tôi thăng nhất. Cũng như làm ruộng, tât cả đều phải nhờ vào dat, 
nuong vao dat, tao dựng trên dat mới làm ruộng được. Cũng vậy, néu có vô 
lượng pháp lành thì tất cả pháp đó đều láy không buông lung làm gốc, không 
buông lung làm tập khởi, do không buông lung mà sanh khởi, không buông 
lung làm đâu. Trong các pháp lành, không buông lung là tối thắng nhất. Cũng 
như các loại hạt giỗng,? các loại thảo mộc, trăm thứ lúa mạ, các loại cỏ cây thao 
được được sinh trưởng, tất cả những thứ đó đều phải nhờ vào đất, nương vào 
đất, trồng trọt trên đất mới được sinh trưởng. 

[0647c01] Cũng vậy, néu có vô lượng pháp lành được thành tựu thì tat cả 
pháp đó đêu lây không buông lung làm gốc, lây không buông lung làm tập khởi, 
do không buông lung mà sanh khởi, không buông lung làm đâu. Trong các pháp 
lành, không buông lung là tôi thắng nhất. 

Như trong các loại hương từ гё“ thì trầm hương là bậc nhất. Trong các loại 
hương từ thân cây thì hương chiên-đàn 108 là bậc nhất. Trong các loại hoa sinh 
trưởng trong nước thì hoa sen xanh là bậc nhất. Trong các loại hoa mọc nơi đất 
thì hoa tu-ma-na’ là bậc nhất. Trong những dau chân của các loài thú thì các dau 
chân đó đều năm trong dau chân voi, dâu chân voi gồm thâu tat cả, thê nên dâu 
chân voi là bậc nhất, vì rat rộng, rất lớn. Cũng vậy, néu có vô lượng pháp lành 


| Nguyên tác: Du kinh Мү (T01. 0026.141. 0647b18). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 0099.1239. 
0339b13); Biét Tap. Hi #E (7.02. 0100.66. 0396b08); S. 3.17 - I. 195; S. 45.141-48 - V. 44. 


: Nguyên tác: Chung tử thôn (#77), trực dịch từ bijagama. Theo PED, bijagama chi cho các loại 
ạt giong. 

3 Quy thôn (HFT) còn được viết là “quỷ than thôn” (HAHA), trực dịch từ bhitagama. Theo PED, 
bhiita có nghĩa là quỷ than, cũng có nghĩa là hạt giông. Ở đây, bhiitagama chi cho cac loai cay co. 

4 Nguyên tác: Căn hương (Ж): Hương liệu từ rễ cây. 

5 Nguyên tác: Thọ hương (19%): Hương liệu từ thân cây. 

6 Xích chiên-đàn (Jr #48, lohitacandana): Chiên-đàn đỏ. 

7 Tu-ma-na hoa (/ÑRš 8B $Æ, sumana): Hoa lai. 
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được thành tựu thì tất cá pháp đó đều lây không buông lung làm gốc, không 
buông lung làm tập khởi, do không buông lung mà phát sanh, không buông 
lung làm đầu. Trong các pháp lành, không buông lung là tối thăng nhất. 

Như trong các loài thú thì sư tử chúa là tối thắng nhất. Như khi dàn trận 
đánh nhau thì lời thé xung tran’ 1а bậc nhất. Như các đòn tay của lâu gác đều 
nương vào cây don dong,’ gác gối trên cây đòn dong, được giữ chặt bởi cây đòn 
dong, cây đòn dong là quan trọng nhất, vì nó git chặt cho tat са. Cũng vậy, néu 
có vô lượng pháp lành được thành tựu thi tat cả pháp đó đều lay không buông 
lung làm gôc, không buông lung làm tập khởi, do không buông lung mà phát 
sanh, không buông lung làm đầu. Trong các pháp lành, không buông lung là tối 
thăng nhất. 

Như trong các ngọn núi thì núi chúa Tu-di là bậc nhất. Tất cả các dòng 
sudi đêu chảy về biến cả, thế nên biến cả là bậc nhất. Trong các chúng sanh 
có thân to lớn thì thân của vua a-tu-la là bậc nhất. Trong các loài trông nom 
và phụng hâu thì Ma vương là bậc nhất. Trong các chúng sanh hưởng dục thì 
Vua Quán dành là bậc nhất. Trong những vua nước nhỏ thì Vua Chuyên Luân 
là bậc nhất. Trong các vì sao ở giữa hư không thì mặt trăng là bậc nhất. Trong 
các loại vải lụa thì lụa trắng tinh là bậc nhất. Trong các ánh sáng thì ánh sáng 
trí tuệ là bậc nhất. Trong các chúng thì chúng đệ tử của Như Lai là bậc nhất. 
Trong các pháp hữu vi và vô vi, lia tham dục, vô dục, diệt tận thì Niét-ban là 
bậc nhất. Trong các loài chúng sanh, từ loài không chân, hai chân, bốn chân, 
nhiêu chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng cho đên chăng phải có 
tưởng, chăng phải không tưởng thi Như Lai là bậc nhất, là tôi đại, tối thượng, 
tối thăng, tôi tôn, tôi diệu. Như từ bò mà có sữa, từ sữa mà có lạc, từ lạc mà 
có sanh tô, từ sanh tô mà có thục tô, từ thục tô mà có dë-hó!° thì đê-hô là bậc 
nhật, là tôi đại, tôi thượng, tôi thắng, tối tôn, tôi diệu. Cũng như thé, trong các 
loài chúng sanh, từ loài không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc, vô 
sắc, có tưởng, không tưởng cho ёп chăng phải có tưởng, chang phai khong 
tưởng thi Như Lai là bậc nhất, là tối đại, tối thượng, tối thăng, tối tôn, tối diệu 
trong các loài đó. 


[0648a05] Lúc đó, đức Thế Tôn nói kệ này: 
Những ai mong tiên của, Tốt đẹp, tăng tién nhiễu, 
Bac trí ở chôn nào,!! Đêu khen không buông lung. 


з Nguyên tác: Yếu thé EH): Lời thé, lời nguyện. Tham chiếu: Chánh Pháp Hoa kinh 1E3š (Т.09. 

0263. 09. 0126а16): FHS, Bal. 

” Thừa duyên lương (Ж). Don dông. Biét Tạp. Fil HE (7.02. 0100.66. 0396c04) phiên âm là cao- 

ba- = (ЖЕЎЕ ES, gopanasi): Trong tat cả lầu gác thi cao-ba-na-ta là hơn hết (—W) #2 m, ЖЖ ES 
x —). 

10 Nguyên tac: Tinh tô (Ж), còn được gọi là dé-hé (BE B|, mando). 

" Nguyên tác: Sự vô sự tuệ thuyết (SE ## 9 259): Bậc có trí tuệ ở nơi nhàn xứ hay nơi chốn khác đều 

nói [như thé]. 
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Những ai không phóng tung, Lợi lạc ca hai đời, 
Đời này đã được lợi, Đời sau cũng chăng vơi, 
Dõng mãnh quán các nghĩa, Bậc trí tât giải thoát. 
Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành.!? 


2 Ban Hán, hết quyên 34. 


PHAM 12: PHAM CHÍ (D! 
(Phan 1, едт 10 kinh, thuộc ngày tụng thứ ba: Niệm tụng) 


Kệ tóm tắt: 
Vit-thé, Ca-la, Số 
Cu-mac, Tượng tích du 
Văn đức, Hà khổ, Dục 
Uat-sdu, A-nhiêp-hòa.? 


! Quyền 35. 


2 Nguyên tác Nhiếp tung: W, KÆ, #5; BR, Bway: AE, par, ЯХ; HIE, BEAR. Do đặt lai tựa 
đê nên Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 
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Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ trong núi Thứu Nham.? 


Bay giờ, A-xa-thé, con bà Vi-dé-hy? là vua nước Ma-kiét-da, do kết thù oán 
với nước Bat-ky‘ nên đã nhiêu lân nói giữa quyền thuộc rang: “Người dân nước 
Bạt-kỳ có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước lực lớn và có oai thân lớn, 
nhưng ta sẽ tiêu diệt giống người Bạt-kỳ, tan phá đất nước ấy, khiến cho dân 
chúng nước Bạt-kỳ gặp vô số tai họa.” 

[0648b01] Khi ay, A-xa-thé, con ba Vi-đề-hy, vua nước Ma-kiệt-đà, nghe tin 
đức Thế Tôn du hóa tại thành Vương Xá, ngụ ở núi Thứu Nham, liền bảo đại 
thân Vũ-thế:5 

— Ta nghe tin Sa-môn Cu-dam du hóa tại thành Vương Xá, hiện ngụ ở núi 
Thiru Nham. Này Vii-thé! Khanh hãy đi đến chỗ Sa-môn Củ-đàm, nhân danh ta 
thăm hỏi Thánh thê có được an vui, không bệnh, sức lực có được bình thường 
hay không? Rồi hãy thưa như vay: “Kính bạch Sa-môn Cu-dam, A-xa-thé, con 
bà Vi-dé-hy, vua nước Ma-kiệt-đà, kính thăm hỏi thánh thể có được an vui, 
không bệnh, sức lực có được bình thường chang? Bạch Sa-môn Cù-đàm! A-xa- 
thế, con bà Vi-dé-hy, vua nước Ma-kiét-da kết thù oán với nước Bạt-kỳ nên 
thường ở giữa quyến thuộc nhiêu lan nói rang: “Người dân nước Bat-ky có sức 
mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước lực lớn và co oai thần lớn, nhưng ta sẽ tiêu 
điệt giống người Bạt-ky, tàn phá dat nước ay, khiến cho dân chúng nước Bat-ky 
ойр vô sô tai họa.” Rồi tham vân Sa-môn Cu-dam xem Ngài dạy thé nào? Này 
Vũ-thế! Nếu Sa-môn Cu-dam có dạy điều gi thì khanh hãy khéo ghi nhớ và thọ 
trì. Vi sao như vậy? Bởi vì những bậc như vậy không bao giò nói sai. 


! Nguyên tác: Vii-thé kinh W $4% (T.01. 0026.142. 0648a24). Tham chiếu: Du hành kinh 381128 
(7.01. 0001.2. 0011a07-0012a26); Tăng. Bë (7.02. 0125.40.2. 0738а11-с17); D. 16, Mahaparinibbana 
Sutta (Kinh Đại Bat-niét-ban); А. 7.22 - IV. 17. 

2 Thúu Nham sơn (% #š Ш, Gijjhakũta pabbata) cũng gọi là Linh Thiru sơn hay còn được phiên âm là 
Ky-xà quật. 

3 Nguyên tác: Vi Sanh Oán Bệ-đà-đề tử (AE 28 #8 BE HEF, Ajatasattu Vedehiputta): Vi Sanh Oán con 
ba Vedehi. 

4 Bạt-kỳ (02, Vajji). 

5 Nguyên tác: Dai như ý tic (Ж АП Ж Æ). Tham chiếu: D. 16: Mahiddhika (nhiều than lực). О đây chi 
cho suc manh quan su noi chung. 

6 Vii-thé (ТЇ 3%, Vassakara), Tê tướng nước Ma-kiét-da (Fš3§EÈ, Magadha). 
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Tuân lệnh vua, đại thần Vũ-thế liền cưỡi cỗ xe rat đẹp, cùng năm trăm CỔ xe 
khác đồng ra khỏi thành Vương Xá, đi đến núi Thứu Nham. Đến nơi, đại thân 
Vũ-thê xuông xe đi bộ đến chỗ đức Phật, chào hỏi đức Thế Tôn xong, ngôi sang 
một bên và thưa: 


— Bạch đức Cù-đàm! A-xa-thé, con bà Vi-dé-hy, vua nước Ma-kiệt-đà kính 
thăm hỏi thánh thé có được an vui, không bệnh, sức lực có được bình thường 
chăng? Bach Cù-đàm! A-xa-thé, con ba Vi- dè- hy, vua nước Ma-kiét-da kết thù 
oán với nước Bạt-kỳ nên thường ở giữa quyền thuộc nhiều lần nói rằng: “Nguoi 
dân nước Bạt-kỳ có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước lực lớn và co oai 
thần lớn, nhưng ta sẽ tiêu diệt giống người Bạt-kỳ, tàn phá đất nước Ấy, khiến 
cho dân chúng nước Bạt-kỳ gap vô so tai hoa.” Thưa Sa-môn Cu-dam, việc này 
Ngài dạy như thê nào? 

Nghe vậy, đức Thế Tôn bảo: 

— Này Vii-thé! Thuở xưa, Ta đã từng du hóa đến nước Bạt-kỳ. Nước ay có 
ngôi tinh xá tên là Giá-hòa-la.” Này Vũ-thế! Lúc ấy, Ta có giảng nói bay phap 
khong suy thoái cho người nước Bat-ky nghe. Người nước Bat-ky co thé đã 
vâng giữ và thực hành bảy pháp không suy thoái đó. Này Vũ-thế! Nếu người 
dân nước Bạt-kỳ thực hành bảy pháp không suy thoái, không trái phạm thì nước 
Bạt-kỳ chắc chăn hùng mạnh, không thé suy yêu! 


Đại thần Vü-thé thưa: 

— Bạch Sa-môn Cù-đàm! Về việc này Ngài chỉ nói sơ lược chứ không giải 
thích tường tận, chung con không thê hiệu rõ nghĩa này. Kính xin Sa-môn Cù- 
đàm giảng nói tường tận dé chúng con hiệu y nghĩa này. 

[0648c02] Đức Thế Tôn bao: 

- Này Vũ-thế! Hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ, Ta sẽ giảng nói rộng rãi về 
y nghĩa này cho ông nghe. 

Đại than Vũ-thế vâng lời lang nghe. 

Lúc ay, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hau Phật. Đức Thế Tôn quay 
lại và hỏi A-nan: 

— Thay có nghe người nước Bat-ky thường xuyên hội họp và hội họp đông 
đủ chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con có nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và 
hội hop đông đủ. 

Đức Thé Tôn liên bảo đại thần Vi-thé: 

— Nếu người Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và hội họp đông đủ thì nước Bạt- 
kỳ chắc chăn hùng mạnh, không thé suy yêu được. 


1 Giá-hòa-la (3š 44, Ѕагапаааа). Theo D. 16, tên gọi ngôi tự miéu mà ở nơi đó đức Phật day cho dân 
chúng Уајјт 7 pháp không suy thoái. 
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Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

— Thay có nghe người nước Bạt-kỳ cùng nhau hội họp, cùng nhau làm công 
việc của Bạt-kỳ và cùng nhau giải tán chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn! Con nghe người nước Bạt-kỳ cùng nhau hội hop, cùng 
nhau làm công việc của Bạt-kỳ và cùng nhau giải tan. 

Đức Thé Tôn lại bảo đại thần Vũ-thế: 

— Nếu người Bat-ky cùng nhau hội họp, cùng nhau làm công việc của Bạt-kỳ 
và cùng nhau giải tán thì nước Bạt-kỳ sẽ được cường thịnh, không thê suy yêu. 

Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn gia A-nan: 

- Thay có nghe nước Bat-ky không ban hành thêm những điêu lệ chưa được 
ban hành, những: điều lệ đã ban hành thì không thay đổi, những pháp lành cũ 
xưa thì nghiêm cân phụng hành chăng? 


Tôn giả A-nan thưa: 

— Bach đức Thế Tôn! Con có nghe nước Bạt-kỳ không ban hành thêm 
những điều lệ chưa được ban hành, những điêu lệ đã ban hành thì không thay 
101, những pháp lành cũ xưa thì nghiêm cân phụng hành. 

Đức Thé Tôn lại bảo đại thần Vi-thé: 

— Nếu nước Bat-ky không ban hành thêm những điều lệ chưa được ban hành, 
những điều đã ban hành thì không thay đối, nghiêm can phụng hành những pháp 
lành cũ xưa thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng mạnh, không thể suy yếu. 

Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

- Thầy có từng nghe người nước Bạt-kỳ không y thé mà xâm phạm vợ 
người và con gái người khác chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con có nghe người nước Bạt-kỳ không y thé mà xâm 
phạm vợ người và con gái của người khác. 

Đức Thé Tôn lai bảo đại thần Vũ-thê: 

— Nếu người nước Bạt-kỳ không y thế mà xâm phạm vợ người và con gái 
của người khác thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng mạnh, không thể suy yêu. 

Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

- Thay có từng nghe người nước Bạt-kỳ nêu có những bậc danh đức đáng 
tôn trọng thì họ rất tôn kính, đảnh lễ, cúng dường chăng? Và họ có nghe theo 
lời dạy của những vị ây chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con có nghe người nước Bạt-kỳ nếu có những bậc danh 
đức đáng tôn trọng thì họ đều rat tôn kính, danh lễ, cúng dường và nghe theo 
lời dạy của những vi ду. 
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Đức Thế Tôn lại bảo đại than Vũ-thê: 

— Này Vii-thé! Nếu người nước Bat-ky có những bậc danh đức đáng tôn 
trọng thì họ đều rất tôn kính, đảnh lễ, cing dường và nghe theo lời dạy của 
những vị ấy thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng mạnh, không thé suy yếu. 


[0649a03] Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 


— Thay có từng nghe nước Bat-ky, néu có ngôi tháp cô nào thì người nước 
Bạt-kỳ cùng nhau tu bó, giữ gìn, cúng dường, lễ bái; những lễ nghi đã có từ xưa 
thì không bỏ phé, những tập tục đã có thì không hạn chế, dẹp bỏ chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con có nghe nước Bạt-kỳ nếu có ngôi tháp có nào thì 
người nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bô, git gìn, cúng dường, lễ bái; những lễ nghi 
đã có từ xưa thì không bỏ phế, những tập tục đã có thì không hạn chế, dẹp bỏ. 

Đức Thé Tôn lại bảo đại thần Vũ-thế: 

— Nếu nước Bạt-kỳ có ngôi tháp cô nào thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tu 
bó, giữ gin, cúng dường, lễ bái; những lễ nghi đã có từ xưa thì không bỏ phé, 
những tập tục đã có thì không hạn chế, dẹp bỏ thì nước Bạt-kỳ chắc chăn hùng 
mạnh, không thể suy yếu. 

Đức Thé Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

— Thay có từng nghe nước Bạt-kỳ thay đều ủng hộ va vô cùng kính mến các 
vị A-la-hán, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì sẽ đến, các vị đã 
đến rôi thì ưa thích ở lại lâu dài, thường cúng dường cho các vị ây những vật 
dụng sinh hoạt hăng ngày như y áo, thức ăn, giường nệm và thuốc thang được 
đây đủ chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con có nghe nước Bat-ky thay đều ủng hộ và vô cùng 
kính mén các vị A-la-hán, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì sẽ 
đên, các vị đã đến ròi thì ua thích ở lại lâu dài, thường cúng dường cho các vi 
ây những vật dụng nuôi sông như y áo, thức ăn, giường nệm và thuốc thang đây 
đủ không dé thiếu thốn. 


Đức Thé Tôn lại bảo đại thần Vũ-thế: 


— Nếu nước Bat-ky thay đều ủng hộ và vô cùng kính mến các vi A-la-hán, 
thường mong muôn các vị A-la-hán chưa đến thì sẽ đến, các vị đã đến rồi thì ưa 
thích ở lại lâu dài, thường cúng dường cho các vị ây những vật dụng nuôi sống 
như y áo, thức ăn, giường nệm và thuốc thang đây đủ thì nước Bạt-kỳ chắc chắn 
hùng mạnh, không bị suy yếu. 

Này Vũ- thế! Nước Bạt-kỳ đã thực hành bảy pháp không suy thoái này. Nếu 
nước ây đã vâng giữ bảy pháp không suy thoái này thì chắc chắn hùng mạnh, 
không thé nao suy yếu. 
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Khi ây, đại than Vü-thé liền từ chỗ ngồi đứng day, sửa áo bày vai phải, chắp 
tay hướng Phật và thưa: 

— Bạch Cù-đàm! Dù cho nước Bạt-kỳ chỉ thành tựu một pháp không suy 
thoái thì A-xa-thé, con bà Vi-dé-hy, vua nước Ma-kiệt-đà đã không thé hàng 
phục được họ, huéng gi họ thực hành day đủ cả bảy pháp không suy thoái? 
Bạch đức Cù-đàm! Việc nước còn nhiều, con xin phép Ngài được trở về. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Ông muốn về thi cứ tùy ý! 

Lúc đó, đại than Vũ-thế nghe lời Phật dạy, dốc lòng ghi nhớ, đứng dậy 
nhiễu quanh đức Thế Tôn ba vòng rồi ra về. 

[0649b01] Sau khi đại thần Vũ-thế ra về không lâu, đức Thé Tôn quay lại 
bảo Tôn giả A-nan: 

— Này A-nan! Nếu những Ty-kheo nào hiện dang sông tải rác ở núi Thuu 
Nham, thây hãy báo cho tât cả nhóm họp tại giảng đường. Khi tât cả đã nhóm 
họp xong, thây hãy trở lại báo cho Ta biệt. 

Tôn giả A-nan liên vâng lời Phật dạy: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Ngay lúc ây, Tôn giả A-nan đi thông báo ý chỉ của Phật: “Các Tỳ-kheo nào 
hiện đang sông rải rác ở núi Thứu Nham, hãy nhóm họp tại giảng đường.” 

_Sau khi các Ty-kheo đã tập hợp tại giảng đường rồi, Tôn giả A-nan trở vè 
chô đức Phật, cúi đâu đảnh lê rôi đứng sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng 1-kheo đang sông rải rác ở núi Thứu Nham đã tập 
hợp tại giảng đường, kính mong Thê Tôn biét đã hợp thời. 

Вау giờ, đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan di đến giảng đường, trải tọa cụ 
ngôi trước chúng Ty-kheo, гӧі Ngài dạy: 

— Nay Ta sẽ giảng nói cho các thây nghe về bảy pháp không suy thoái. Các 
thây hãy lắng nghe và khéo suy ngâm. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Kính vâng, thưa Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Là bảy pháp nào? Nếu chúng Ty-kheo nào thường xuyên hội hop, hội hop 
đông đủ thì chúng Ty-kheo ay chăc chăn sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo cùng nhau hội họp trong thanh tịnh, cùng nhau làm 
việc của chúng Tăng và cùng nhau giải tán thì chúng Ty-kheo ay chắc chăn sẽ 
được hưng thịnh, không bị suy thoái. 

Nếu chúng Ty-kheo nao khong ban hanh thém điều lệ chưa được ban hành, 
không thay đôi những điêu lệ đã được ban hành; những giới luật do Ta nói ra 
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được thực hành nghiêm сап thì chúng Tỳ-kheo ấy chắc chắn sẽ được hưng 
thịnh, không bị suy thoái. 

Nếu chúng Ty-kheo nao khong bi chi phôi bởi khát ái dẫn đến sự hiện hữu 
ở tương lai, đi cùng với hỷ và tham, đưa đến sự dam trước nơi này, nơi Кіа? thì 
chúng Tỳ-kheo ấy chắc chắn sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 


Nếu trong chúng Tỳ-kheo có bậc Trưởng lão thượng tôn đồng học Phạm 
hạnh, các Tỳ-kheo thay đều tôn kính, dành lễ, cing dường và vâng lời chỉ dạy 
của các vị ấy thì chúng Tỳ-kheo ấy sẽ được hưng thịnh, không bi suy thoái. 

Nếu chúng Ty-kheo nào ưa thích sông nơi thanh vắng, О trong rừng nui, tru 
bén gốc cây, sông ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viên ly, không. có 
điêu xâu, không một bóng người, tùy thuận ngôi yên, thường an trú trong niêm 
hy lạc thì chúng Ty-kheo ay sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 


Nếu chúng Tỳ-kheo nào thay déu ung hộ, chí thành cung kính, tôn trọng 
các vị Phạm hạnh, thường mong muốn các vị Phạm hạnh chưa đến thì mau đến, 
đã đến rồi thì hăng mong ở lai lâu dai, thường cúng dường các vị ây đây. đủ vật 
dụng nuôi sông như y áo, thức ăn, giường nệm, thuốc thang, không dé thiếu 
thôn thì chúng Tỳ-kheo ấy sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 


Nếu chúng Tỳ-kheo nào thực hành bảy pháp không suy thoái này và thọ trì 
không trai phạm thì chúng Ty-kheo ay sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 

[0649c01] Lúc ду, đức Thế Tôn lại bao cac Ty-kheo: 

— Ta sẽ nói thêm cho các thây nghe về bảy pháp không suy thoái. Các thây 
hãy lắng nghe và khéo suy ngẫm. 


Các Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Bảy pháp ấy là gì? Nếu chúng Ty-kheo nào đối với Tôn sư mà dốc lòng 
cung kính, cúng dường, phụng sự thì chúng Ty-kheo ây sẽ được hưng thịnh, 
không bi suy thoái. 

Nêu chung Ty-kheo nao đối với Pháp, Tang, Giới, đối với sự không buông 


lung, đôi với việc chu cấp và đối với định? mà hết lòng cung kính, cúng dường, 
phụng sự thì chúng Tỳ-kheo ây sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 


Nếu chúng Tỳ-kheo nào thực hành bảy pháp không suy thoái này và thọ trì 
không trái phạm thì chúng Ty-kheo ây sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 


° Nguyên tác: Vi lai hữu ái; hy, dục cộng câu; ái lạc bỉ bi (KRAF, BAHAR, 22 SS 1K 1). Tham 
chiéu: SA. 70: Duong lai hữu ái; tham, hy câu; bi bi lạc trước (Ж Ж В Ж, £, =R, (BAK Ж ж). Hữu 
ái (8 Æ): Khát vọng tái sanh, khao khát được hiện hữu. Xem thêm M. 44: Yayam avuso Visakha 
tanha ponobbhavika nand! rdgasahagata tatratatrabhinandini. Seyyathidam, kamatanha bhavatanha 
vibhavatanha. (Hiền giả Visakha, khát ái này dua đến tái sanh, câu hữu với hy và tham, tìm cau hy lạc 
chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu а), HT. Thich Minh Chau dich. 


° Pháp, chúng, giới, bat phóng dat, cung cấp, định (z£, R, M, 06, HES, ХЕ), cùng với Tôn su nói 
trước, là 7 dé mục bat thôi. 
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Đức Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói tiếp cho các thay nghe về bay pháp không suy thoái. Cac thay 
hãy lắng nghe và khéo suy ngẫm. 

Cac Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật dạy: 


— Bảy pháp ây là gì? Nếu chúng Ty-kheo nao không làm việc thé sự, không 
ưa thích làm việc thê sự, không thân cận thế sự thì chúng Tỳ-kheo ấy sẽ được 
hưng thịnh, không bị suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo nào không làm việc phiếm luận, không ưa thích phiếm 
luận, không thân cận phiém luan thi chung Ty-kheo ду sẽ được hưng thịnh, 
không bị suy thoai.'® 

Nêu chúng Tỳ-kheo nào không tổ chức tụ hội, không ưa thích tụ hội, 
không thân cận nơi tụ hội thì chúng Tỳ-kheo ây sẽ được hưng thịnh, không 
bi suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo nào không tó chức kết hợp hỗn tạp, không ưa thích kết 
hợp hỗn tạp, không thân cận sự kết hợp hỗn tạp thì chúng Tỳ-kheo ấy sẽ được 
hưng thịnh, không bị suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo nào không ham ngủ nghỉ, không ưa thích ngủ nghị, 
không thân cận ngủ nghỉ thì chúng Tỳ-kheo ấy sẽ được hưng thịnh, không bị 
suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo nào không vì lợi dưỡng, không vì tiêng khen, không vì 
người khác mà tu hành Phạm hạnh thì chúng Tỳ-kheo ấy sẽ được hưng thịnh, 
không bị suy thoái. 

Nêu chúng Tỳ-kheo nào không vì qua vi thâp, không vì qua vi cao hay ở 
nửa chừng gián đoạn, mà chỉ nô lực tiên lên quả vị thù thăng thì chúng Tỳ-kheo 
ây sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 

Nêu chúng Tỳ-kheo nào thực hành bảy pháp không suy thoái này và thọ trì 
không trái phạm thi chúng Tỳ-kheo ây sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 

Đức Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói thêm cho các thầy nghe về bảy pháp không suy thoái. Các thay 
hãy lăng nghe và khéo suy ngẫm. 

Các Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 


10 Nguyên tác của 7 pháp này lược bỏ mệnh dé chủ ngữ và tân ngữ, chúng tôi thêm vào như về đâu để 
rõ nghĩa. 
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Duc Phat day: 

— Bay phap a ay là gi? Nếu chúng Ty-kheo nao thành tựu bảy thứ tài sản, bao 
gòm: Niém tin, giới hạnh, tự then, xâu hồ, hoc rộng nghe nhiều, bô thí và trí tuệ 
thì chúng Ty-kheo ay sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 

Nêu chúng Ty-kheo nào thực hành được bảy pháp không suy thoái này và 
thọ trì không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo ây sẽ được hưng thịnh, không bị 
suy thoái. 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

_— Như Lai sẽ nói thêm cho các thây nghe về bảy pháp không suy thoái. Các 
thây hãy lăng nghe và khéo suy ngâm. 

Các Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, bạch Thê Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Bay pháp ду là gi? Nếu chúng Ty-kheo nào thành tựu bảy thứ sức mạnh, 
bao gôm: Niêm tin, tinh tân, tự then, xâu hô, chánh niệm, định tĩnh và trí tuệ thì 
chúng Ty-kheo ay sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo nào thực hành được bay pháp không suy thoái nay và 
thọ trì không trái phạm thì chúng Ty-kheo ay sẽ được hưng thịnh, không bị 
suy thoái. 

[0650a02] Đức Thế Tôn lại bảo các Ty-kheo: 

— Ta sẽ nói tiếp cho các thây nghe về bảy pháp không suy thoái. Các thây 
hãy lăng nghe và khéo suy ngẫm. 

Các Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Bay pháp ây là gì? Nếu chúng Ty-kheo nào tu niệm giác chi, nương vào 
xa ly, nương vao vô dục, nương vao diệt tận, hướng đên pháp xuất ly; cũng vậy, 
với trạch pháp, tinh tan, hy, khinh an, định và tu xả giác chi, nương vào xả ly, 
nương vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng đên pháp xuât ly thì chúng Tỳ- 
kheo ây sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 

Nếu chúng Tỳ-kheo nào thực hành được bay pháp không suy thoái này và 
thọ trì không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo ây sẽ được hưng thịnh, không bị 
suy thoái. 

Đức Thê Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói thêm cho các thây nghe về bảy pháp không suy thoái. Các thây 
hãy lắng nghe và khéo suy ngẫm. 
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Cac Ty-kheo thưa: 
— Kính vâng, bach Thé Tôn! 
Duc Phat day: 


— Bay phap a ay là gi? Nếu Ty-kheo nao can dung luat hiện tiền thì dùng luật 
hiện tiền; cần dùng luật ức niệm thì dùng luật ức niệm; cân dùng luật bat si 
thi dùng luật bất si; cân dùng luật tự phát lồ thì dùng luật tự phát lô; cần nhiều 
người tìm tội thì dùng luật nhiêu người tìm tói;!! cần dùng luật triển chuyền thì 
dùng luật triển chuyên. 12 Nếu trong chúng khởi lên sự tranh cãi thì nên dùng 
pháp diệt tránh dé cham dứt sự tranh cãi như quăng bỏ giẻ rách thì chúng Ty- 
kheo ây sẽ được hưng thịnh, không bị suy thoái. 


Nếu chúng Tỳ-kheo nào thực hành được bảy pháp không suy thoái này và 
thọ trì không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo ây sẽ được hưng thịnh, không bị 
suy thoái. 

Đức Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói cho các thay nghe về sáu pháp hòa kinh.!3 Các thay hãy lăng 
nghe và khéo suy ngẫm! 

Các Ty-kheo thưa: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Là sáu pháp nào? Dùng thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đông Phạm 
hạnh, đó gọi là pháp hòa kính, là pháp đáng yêu, là pháp đáng thích, khiến được 
yêu thương, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiên cho cung kính, 
khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, tác thành Sa-môn, được sự nhất tâm, 
được sự tinh cân, chứng đắc Niết-bàn. Khâu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa 
cũng như thê. 

Nếu có lợi dưỡng đúng theo pháp, cho đến miếng cơm ở trong bình bát của 
minh, với phan lợi như vậy, vị ду cùng chia sẻ cho các vị đông Phạm hạnh. Đó 
gọi là pháp hòa kính, là pháp đáng yêu, là pháp đáng thích, khiến được yêu 
thương, khiến được tôn trọng, khiến được phụng sự, khiến được cung kính, 
khiến được tu tập, khiến cho hòa thuận, tác thành Sa-môn, thành tựu nhat tâm, 
được sự tính cân, chứng đắc Niét-ban. 


" Nguyên tác: Ung dữ cư dữ cư (HESS q fz ЕЧ EE). Có thé ban Hán ghi nhằm chữ Æ thành j#. Vì lẽ, quan 
luật (# #) còn gọi là quyết định của da só (# Ў, уерлиууаѕіка). Cách diệt trừ sự tranh cãi bằng hình 
thức lay đa số dé chỉ cho đương sự thấy lỗi. 

2 Nguyên tác: Ung ай triển chuyển dir triển chuyển (HE SE Fie BSR ЛЕ), tức “trién chuyên chỉ tránh 
luật.” Мей phan luật 4 (7.22. 1421.10. 0077b18) gọi là “bon ngôn trị” ($ ?8) hay “mich tội 
tướng” Ca ЗЕН, tassapapiyasika; tassapapiyyasika): Hình thức diệt trừ sự tranh cãi bằng cách bạch tứ 
yét-ma tìm tội cho đến khi đương sự chịu tội. 

З Lục v lạo (7123, cha saraniya dhamma) còn gọi là 6 pháp hòa kính (2S 800): Thân hòa 
đồn ги (4 ẩn eine khâu hòa vô tránh (H 12%), ý hòa đồng duyệt (21 F] Ht), giới hòa đồng tu 

(ЖЖ ЖП RE ), kiến hòa đồng giải (ЖП [F] Ж) và lợi hòa đồng quân (Ж: | ЖП [в] £4). 
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Nêu có giới pháp không khiếm khuyết, không tì vết, không nhiễm ô, không 
vân đục, như mặt đât không tùy thuộc kẻ khác, được bậc Thánh khen ngợi, đây 
đủ, khéo léo thọ trì, với giới phần như vậy, vị ây cùng chia sẻ với các vị đồng 
Phạm hạnh. Đó gọi là pháp hòa kính, là pháp đáng yêu, là pháp đáng thích, 
khiến được yêu thương, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho 
cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, tác thành Sa-môn, thành tựu 
nhât tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niét-ban. 

Nếu có hiểu biết về pháp xuất ly của bậc Thánh, hiểu rõ thông suốt, có 
khả năng diệt khó hoàn toàn, với hiểu biết như vậy, vị ây cùng chia sẻ với các 
vị đồng Phạm hạnh. Đó gọi là pháp hòa kính, là pháp đáng yêu, là pháp đáng 
thích, khiến được yêu thương, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến 
cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, tác thành Sa-môn, thành 
tựu nhất tâm, được sự tinh càn, chứng đắc Niết-bàn. Vì nhân duyên ay nén Ta 
mới nói sáu pháp hòa kính. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


143. KINH THUƠNG-CA-LA ' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa nước X4-vé, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy gio, vào lúc xế trưa, thiêu niên Bà-la-môn Thương-ca-la” thong thả tan 
bộ dén chỗ đức Phật, cùng chào hỏi nhau rôi ngồi sang một bên và thưa: 


— Bach đức Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, Ngài cho phép thì tôi mới dam 
trình bày. 

Thế Tôn bảo: 

— Này thiếu niên Bà-la-môn! Nếu có điều gì nghi ngờ thì cứ tùy nghi mà 
thưa hỏi. 

Thiéu niên Thương-ca-la liên hỏi: 

- Bạch Cù-đàm! Bà-la-môn đúng như pháp mà thực hành câu xin tài vật, 
tự mình cúng tế và dạy người khác cúng tế. Bạch Cù-đàm! Nếu tự mình cúng 
té hay dạy người khác cúng tế thì người ấy đã thực hành con đường đưa đến 
vô lượng phước đức, là do nương nhờ nơi sự cúng té. Dé tử của Sa-môn Cù- 
đàm thuộc nhiều dòng tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, VỚI niềm tin tha thiết, 
rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo, tự mình điều ngự, tự 
mình tịch tĩnh, tự mình rốt ráo tịch diệt. Như vậy, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, 
với nhiêu dòng tộc, chỉ thực hành con đường đưa đến một phước đức, chứ 
không thực hành con đường đưa đến vô lượng phước đức, là do nương nhờ 
nơi sự học đạo. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hau Phật. Ngay lúc đó, Tôn 
gia A-nan hỏi: 

— Này thiếu niên Bà-la-môn, trong hai cách tao phước ấy thi cách nao là tôi 
thượng, tôi diệu, tôi thang? 


! Nguyên tác: Thương-ca-la kinh (GF WIE RE (T.01. 0026.143. 0650b09). Tham chiếu: A. 3.60 - І. 168. 
2 Thương-ca-la Ma-nap (15 wk 3# BE 4, Sangarava Manava). 


3 Nguyên tac; Phước tích (4), trực dich từ puñña và patipada. О day, puññappafipadarn nghĩa là con 
đường dẫn đến công đức. Tham chiếu: A. 3.60 - I. 168: Tatra, bho gotama, yo ceva yajati yo ca yajapeti 
sabbe te anekasaririkam punnappatipadam patipanna honti, yadidam yafñiiadhikaranarn (Ở đây, thưa 
Tôn giả Gotama, ai làm le tê đàn và ai khuyên các người khác làm lề tê dan, tat са déu thực hành con 
đường đưa đến công đức cho nhiều người, tức là kết quả của té đàn), HT. Thích Minh Châu địch. 
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Thương-ca-la đáp: 

- Thưa A-nan! Đối với Sa-môn Cù-đàm và A-nan thì tôi đều cung kính, tôn 
trọng và phụng thờ. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Này thiếu niên Bà-la-môn! Tôi không hỏi ông van dé cung kính, tôn trọng 
và phụng thờ ai, mà chỉ hỏi ông trong hai cách tạo phước này thi cách nào là tôi 
thượng, tôi điệu, tôi thang? 


Tôn giả A-nan hỏi Thương-ca-la làn thứ ba: 


— Này thiêu niên Bà-la-môn! Trong hai cách tạo phước â ду thì cách nao là tôi 
thượng, tối diệu, tôi thắng? 

Thuong-ca-la cũng lặp lại ba lån: 

- Thưa A-nan! Đôi với Sa-môn Cù-đàm và A-nan thì tôi đều cung kính, tôn 
trọng và phụng thờ. 

Tôn giả A-nan lại bảo: 

— Này thiếu niên Bà-la-môn! Tôi không hỏi ông van dé cung kính, tôn trọng 
và phụng tho ai, mà chỉ hỏi ông trong hai cách tạo phước ay thi cách nào là tôi 
thượng, tối diệu, tối thắng? 

[0650c04] Bấy giờ, đức Thế Tôn liền suy nghĩ: “Thiếu niên Bà-la-môn 
Thương-ca-la này đã bị A-nan khuất phục. Ta nên giúp người này.” 

Thế Tôn tuy biết nhưng Ngài vẫn hỏi: 

— Này thiểu niên Bà-la-môn! Hôm qua, khi vua và các quân than triệu tập 
đại hội, ho đã thảo luận việc gi? Vì ly do gi mà cùng hội hop? 

Thiếu niên Thương-ca-la đáp: 

— Thưa đức Cu-dam! Ngày hôm qua, vua va quân thân đã triệu tập đại hội 
để cùng thảo luận van dé như vay: “Do nhân gi, duyên gi ma trước kia Sa-môn 
Cù-đàm thiết lập ít hoc giới nhưng có nhiều Ty-kheo chung dao? Do nhân gi, 
duyên gi mà ngày nay Sa-môn Cù-đàm thiết lập nhiêu học giới nhưng lại có it 
Ty-kheo chứng dao?” Bạch Cù-đàm, ngày hôm qua, vua và quân thân đã triệu 
tập đại hội dé thảo luận van dé này. Do sự kiện này nên mới triệu tập đại hội. 


Bấy giờ, đức Thê Tôn bảo: 


— Này thiêu niên Bà-la-môn! Nay Ta hỏi 4 ông, hãy tùy theo sự hiểu biết của 
minh mà trả lời. Y ông nghĩ sao? Giả sử có vị Sa-môn, Bà-la-môn tự hành dao 
như vậy, tu tập như vậy. Sau khi đã tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy, mọi 
lậu hoặc dứt sạch, thành tựu vô lậu, thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tự 
biết, tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, biet đúng như that: “Sanh tử đã 
châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Sau đó, vi ду thuyết giảng cho người khác nghe rang: “Ta tự hành đạo 
như vậy, tu tập như vậy. Sau khi đã tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy rôi, mọi 
lậu hoặc dứt sạch, thành tựu vô lậu, thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tự 
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biết, tự ngộ, tự thân tac chứng, thành tựu an tru, biết đúng như thật: “Sanh tử đã 
chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Các người hãy đến đây và cũng hãy tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy. 
Sau khi đã tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy, các lậu hoặc sẽ dứt sạch, thành 
tựu vô lậu, thành tựu tâm giải thoát va tuệ giải thoát, tự biết, tự ngộ, tự thân tác 
chứng, thành tựu an tru, biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh 
đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 


Rồi người này cũng tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy. Sau khi đã tự hành 
đạo như vậy, tu tập như vậy, các lậu hoặc dứt sạch, thành tựu vô lậu, thành tựu 
tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tự biết, tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an 
trú, biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Rồi người này lại thuyết giảng cho 
người khác nghe. Người khác lại thuyết giảng cho người khác nữa, cứ như vậy, 
lân lượt truyền đến vô lượng trăm ngàn người nghe. Này thiếu niên Bà-la-môn, 
ý ông nghĩ sao? Đệ tử của Ta, những người thuộc nhiều dòng tộc khác nhau, đã 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không 
gia đình, làm người học đạo, đã thực hành con đường dẫn đến một phước đức, 
không thực hành con đường dẫn đến vô lượng phước đức, do nương nhờ nơi sự 
học đạo chăng? 

[0651а03] Thương-ca-la dap: 


— Bạch Cù-đàm, theo sự hiểu biết của con về ý nghĩa mà Sa-môn Cù-đàm 
vừa nói thì đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, những người thuộc nhiêu dòng tộc khác 
nhau â йу, đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo, đã thực hành con đường dẫn đến vô 
lượng phước đức, chứ không phải thực hành con đường dẫn đến một phước 
đức, do nương nhờ nơi sự học đạo. 

Thế Tôn lai bao Thương-ca-la: 

— Có ba sự thị hiện,” đó là Như ý túc thị hiện, Chiêm niệm thị hiện và Giáo 
huấn thị hiện.5 Này thiếu niên Bà-la-môn! Thê nào gọi là Như ý túc thị hiện? 
Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào có như ý túc lớn, có oai đức lớn, có phước 
lực lớn, có oai thân lớn, đối với như ý túc, tâm được tự tại, thực hành vô lượng 
công đức của như ý túc, nghĩa là từ một thân phân ra thành nhiều thân, hợp 
nhiêu thân thành một thân, muôn một thân thi hiện một thân, có thây có biết, 
xuyên qua tường vách không chướng ngại, giống như giữa hu không; chui vào 
lòng đất như lặn xuống nước, đi trên nước như đi trên đất; ngôi kiết-già mà bay 
lên hư không giông như chim bay. Ngay như mặt trời, mặt trang nay có sức 


4 Tam thị hiện (= 7 FR) chi cho 3 loại than thông. 

5 Nguyên tác: Như ý túc thị hiện, Chiêm niệm thị hiện, Giáo huấn thị hiện UR E RH, HARB, Ж 
alll as 3). Tham chiêu: Tap. # (T. 02. 0099. 197. 0050b17): Thần túc biến hóa thị hiện, Tha tâm thị hiện, 
Giáo giới thị hiện (3# 5 RIERA, Heb AN Bh, ARR JH). 
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mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước lực lớn, có oai than lớn nhưng vị ây có thé 
dùng tay chạm đến, vì thân vị ду cao đến Phạm thiên. Này thiêu niên Bà-la- 
môn, đó gọi là Như ý túc thị hiện. 

Này thiểu niên Bà-la-môn! Thé nao gọi là Chiêm niệm thị hiện? Nếu có 
Sa-môn һау Bà-la-môn nào dựa vào hình tướng của người khác mà đoán biết 
tâm của họ,‘ biết rang “vị này có tâm như thé này, vị kia có tâm như thé kia, vi 
đó thật sự có tâm như vậy.” Họ đoán vô lượng tướng, chăng phải đoán một vài 
tướng, nhưng tất cả suy đoán đó đều chắc thật, chứ không phải những điều hư 
hối. Nếu không dựa vào hình tướng của người khác dé đoán biết tâm của họ thì 
dựa vào việc nghe âm thanh của chư thiên và loài phi nhân mà đoán biết tâm 
của người khác, biết rang “vị này có tâm như thé này, vị kia có tâm như thé kia, 
vị đó thật sự có tâm như vay.” Họ đoán vô lượng tướng, chăng phải đoán một 
vài tướng, nhưng tất cả đều chắc thật, chứ không phải những điêu hư déi. Nếu 
không dựa vào hình tướng của người khác để đoán biết tâm của họ, cũng không 
nghe âm thanh của chư thiên và các loài phi nhơn dé đoán biết tâm của họ thì 
dựa vào tâm tưởng của người ay, dựa vào suy nghĩ của người Ấy, dựa vào lời 
nói của người ây, sau khi nghe tiếng rồi đoán biết tâm của họ, biết rang “vi này 
có tâm như thê này, vị kia có tâm như thế kia, vị đó thật sự có tâm như vậy.” 
Họ đoán vô lượng hình tướng, chăng phải đoán một vài tướng, nhưng tat cả đều 
chắc thật, chứ không phải những điều hư dối. Nếu không dựa vào hình tướng 
của người ấy dé đoán biết tâm của họ, cũng không nghe âm thanh của chư thiên 
và loài phi nhon dé đoán biết tâm của người ây, cũng không dựa trên tâm niệm 
của người ấy, suy nghĩ của người ấy, lời nói của người ấy dé sau khi nghe rôi 
đoán biết tâm của họ, nhưng dựa trên sự thay biết khi người ây nhập định không 
giác không quan;’ thấy roi liên nghĩ rằng: “Có lẽ Hiên giả này không có niệm, 
không có tư duy, sở nguyện như ў, Hiện giả kia ngay khi xuất định này có ý 
niệm như vậy, vị ấy ngay khi xuất định này liên có ý niệm như vậy, như vậy.” 
Vị đó cũng đoán biết việc quá khứ, cũng đoán biết việc tương lai, cũng đoán 
biết việc hiện tại, việc đã làm từ lâu, lời nói đã nói từ trước, cũng đoán biết chỗ 
nao là nơi yên tĩnh, chỗ nào sóng được yên tĩnh, cũng đoán biết tat cả tâm pháp 
và tâm sở hữu pháp. Này thiếu niên Bà-la-môn, đó gọi là Chiêm niệm thị hiện. 

[0651b05] Này thiểu niên Bà-la-môn! Thé nào là Giáo huấn thị hiện? Nếu có 
Sa-môn hay Bà-la-môn nao tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy va sau khi hành 
đạo như vậy, tu tập như vậy rôi, các lậu đã dứt sạch, thành tựu vô lậu. thành tựu 
tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tự biết, tự поб, tự thân tác chứng, thành tựu ап 


6 Nguyên tác: Dĩ tha tướng chiêm tha ý (ЖН н tE Æ). Tham chiếu: А. 3.60 - І. 168: Nimittena 
Adisati (dựa vào tướng mà chi ra răng). 

” Nguyên tác: Vô giác vô quán định (#24, # #iZE): Định của Thiên thứ hai. 

° Nguyên tác: Như ý sở nguyện (40 Ж ТЯ). Y (ж) ở đây chính là “У hành” (manosankhara). Tham 
chiêu: A. 3.60 - I. 168: “Yatha imassa bhoto manosankhara panihita imassa cittassa anantara amum 


nama vitakkam vitakkessati їі (Tuy theo hành ý của vi Tôn gia nay hướng đến chỗ nào, thời tâm của vi 
này lập tức suy tầm đến chỗ ấy), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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trú và biết đúng như thật: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cần làm đã xong, không còn tái sanh nùa.’ * Rồi vi ду lại chuyên day cho người 
khác rằng: “Ta tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy và sau khi đã tự hành đạo 
như vậy, tu tập như vậy rồi, các lậu đã dứt sạch, thành tựu vô lậu, thành tựu tâm 
giải thoát và tuệ giải thoát, tự biết, tự поб, tự thân tac chứng, thành tựu an trú và 
biết đúng như thật: ‘Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm 
đã xong, không còn tái sanh nữa.'” Các vị hãy дёп đây và hãy tự hành đạo như 
vậy, tu tập như vậy và sau khi đã tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy roi, các 
lậu sẽ dứt sạch, thành tựu vô lậu, thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tự 
biết, tự поб, tự thân tac chứng, thành tựu an trú và biết đúng như thật: “Sanh tử 
đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Rôi vị ây cũng tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy và sau khi tự hành đạo 
như vậy, tu tập như vậy rôi, nên các lậu dứt sạch, thành tựu vô lậu, thành tựu 
tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tự biết, tự giác ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu 
an trú và biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc can làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Rồi vị ay cũng chuyên dạy cho 
người khác nghe. Người khác lại thuyết giảng cho người khác nữa. Cứ như vậy 
xoay vân cho đến vô lượng trăm ngàn người cùng nghe. Này thiêu niên Bà-la- 
môn, đó gọi là Giáo huấn thị hiện. Trong ba sự thị hiện này thì sự thị hiện nào 
là toi thượng, tôi diệu, tối thăng? 

Thiéu niên Bà-la-môn Thuong-ca-la đáp: 

— Bạch Cù-đàm! Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào có như ý túc lớn, có oai 
đức lớn, có phước lực lớn, có oai thân lớn, đối với như ý túc, tâm được tự tại, 
cho đến thân đứng cao lên đên Phạm thiên thì thưa Cù-đàm, việc đó là tự mình 
làm, tự mình có, tự mình thọ lãnh quả báo. Bạch Cù-đàm! Trong các loại thị 
hiện thì sự thị hiện này được gọi là pháp khoe khoang.” 

Bạch Cù-đàm! Nêu Sa-môn hay Bà-la-môn nào dựa trên hình tướng mà 
đoán biết tâm của người khác, cho đến đoán biết các tâm pháp và tâm sở hữu 
pháp thì vị ду cũng tự minh làm, tự mình có, tự mình thọ lãnh quả báo. Bạch Cù- 
đàm! Trong các loại thị hiện thì sự thị hiện này được gọi là pháp khoe khoang. 

Bạch Cù-đàm! Nêu Sa-môn hay Bà-la-môn nào tự hành đạo như vậy, tu tập 
như vậy và sau khi tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy nên các lậu đã dứt sạch, 
thành tựu vô lậu, thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải thoát, tự biết, tự giác ngộ, 
tự thân tac chứng, thành tựu an tru va biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc can làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Кд! VỊ 
ây lại chuyển dạy cho người khác nghe, cứ như vậy chuyên dạy xoay van cho 
đến trăm ngàn vô lượng người nghe, bạch đức Củ-đàm, trong ba thị hiện thì sự 
thị hiện này là tôi thượng, tối diệu, tối thăng. 


° Nguyên tác: Thử thị hiện đại pháp (Ж Hi AIS). Đại (Ж): Khoe khoang, khoác lac (#9 5k, 89%). 
Tham chiêu: A. 3.60 - I. 168: Idam me, bho gotama, patihariyam mayasahadhammarupam viya khayati 
(Loại than thông này, đối với tôi, được xem tanh chat như là huyén hóa), HT. Thích Minh Châu dich. 
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[0651c08] Thé Tôn lại hỏi Thương-ca-la: 

— Trong ba sự thị hiện này thì ông khen ngợi sự thị hiện nào? 

Thương-ca-la đáp: 

— Trong ba sự thị hiện thì con khen ngợi Sa-m6n Cu-dam. Vi sao như vậy? 
Vì Sa-môn Củ-đàm có như ý túc lớn, có oat đức lớn, có phước lực lớn, со оа 
thân lớn, đôi với như y túc, tâm được tự tại, cho đến thân đứng cao đến Phạm 
thiên. Sa-môn Cu-dam dựa trên hình tướng của người khác mà đoán biết tâm 
của họ, cho đến đoán biết các tâm và tâm sở hữu pháp. Sa-môn Cù-đàm thị hiện 
với hành đạo như vậy, tu tập như vậy và sau khi hành đạo như vậy, tu tập như 
vậy, các lậu đã dứt sạch, thành tựu vô lậu, thành tựu tâm giải thoát và tuệ giải 
thoát, tự biết, tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết đúng như thật: 
“Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không 
còn tái sanh nữa.” Sa-môn Cù-đàm giảng dạy cho người khác, rồi người khác 
lại chuyển dạy cho người khác nghe nữa. Như vậy, chuyển dạy xoay van cho 
đến trăm ngàn vô lượng người nghe. Bạch Cù-đàm, vì vậy đối với ba sự thị hiện 
thì con xin khen ngợi Sa-môn Cù-đàm. 

Rồi Thế Tôn bảo: 

— Này thiêu niên Bà-la-môn, ông đã khéo hiểu rõ vẫn dé này. Vi sao như 
vậy? Thật sự Ta có như у túc lớn, có oai đức lớn, có phước lực lớn, có oai thần 
lớn, d6i với như ý túc, tâm được tự tại, cho đến thân đứng cao đến Phạm thiên. 
Này thiểu niên Bà-la-môn! Ta dựa trên hình tướng của người khác mà đoán biết 
tâm của họ, cho đến đoán biết tâm và tâm sở hữu pháp. Này thiếu niên Bà-la- 
môn! Ta tự hành đạo như vậy, tu tập như vậy và sau khi hành đạo như vậy, tu 
tập như vậy, các lậu đã dứt sạch, thành tựu vô lậu, thành tựu tâm giải thoát và 
tuệ giải thoát, tự biết, tự поб, tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết đúng 
như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa.” R6i Ta giảng thuyết cho người khác nghe. Người khác 
cũng chuyên dạy cho người khác nghe nữa. Cứ chuyền dạy xoay vân như thế 
cho đến trăm ngàn vô lượng người cùng nghe. Này thiêu niên Bà-la-môn, cho 
nên ông đã khéo hiểu rõ van dé này. Ông hãy kheo thọ trì như thé. Vì sao như 
vậy? Bởi vì ý nghĩa đã được giảng nói này cân phải hiểu như vậy. 

Bay giò, Thuong-ca-la bach: 

— Bạch Thế Tôn! Con đã hiểu. Bạch Thiện Thé! Con đã hiểu. Bạch Thế 
Ton! Con nay xin nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tang, cúi mong 
Ngài chấp nhận cho con làm ưu-bà-tắc. Кё từ hôm nay cho đến lúc qua đời, con 
nguyện trọn đời quy y! 

Đức Phật dạy như vậy, thiếu niên Bà-la-môn Thương-ca-la, Tôn giả A-nan 
và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


144. KINH TOÁN SO MUC-KIEN-LIEN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Đông Viên, giảng đường 
Lộc Tử Mẫu. 

Bay giờ, vào lúc xế trưa, Toán số Mục-kiên-liên? thong dong tản bộ đến chỗ 
đức Phật, cùng thăm hỏi nhau xong, ngôi sang một bên và bạch: 

- Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thi mới dam 
trinh bay. 

Thé Tôn bao: 

– Này Muc-kién-lién, ông muốn hỏi gì thì cứ hỏi, xin đừng nghi ngại. 

Toán số Muc-kién-lién liên bach: 

— Thưa đức Cu-dam! Giảng đường Lộc Tu Mẫu này được xây dựng tuân 
tự, dan dan ròi sau đó hoàn thành. Thưa Cu-dam, với bậc thang trong giảng 
đường Lộc Tử Mẫu này, dau tiên xây lên một bậc, ròi đến hai bậc, ba bậc, bốn 
bậc. Thưa Cu-dam, như vậy giảng đường Lộc Tử Mẫu này lần lượt theo thứ tự 
đi lên. 

Thưa Cù-đàm! Sự thuân phục loài voi là do nhờ móc câu nên đã thuân phục 
tuân tự, dan dân cho đến khi thuần thục hoàn toàn. Thưa Cù-đàm! Sự thuan 
phục loài ngựa là do nhờ dây cương nên đã thuần phục tuân tự, dân dân cho đến 
khi thuần thục hoàn toàn. Thưa Cù-đàm! Dòng Sát-lợi do nắm chắc cung và 
tên nên đã tuân tự, dan dan đến khi thuần thục hoàn toàn. Thưa Cù-đàm! Các vị 
Phạm chí cũng do sự học tập kinh sách nên đã tuân tự, dần dàn đến khi thuần 
thục hoàn toàn. Thưa Cù-đàm! Chúng tôi học toán số, dùng nghề toán số dé 
nuôi sông, cũng phải tuân tự, dần dan cho đến khi thuân thục hoàn toàn. Nếu có 
đệ tử nam hoặc nữ bắt đầu được dạy đêm từng con sô một, hai, ba, mười, trăm, 
ngàn, vạn,... theo thứ tự mà đếm lên. Thưa Củ-đàm! Như vậy chúng tôi học 
toán sô, dine nghề toán só dé nuôi sông, cũng phải tuần tự, dần dần cho đến khi 
thuân thục hoàn toàn. Thưa Sa-môn Cù-đàm! Trong giáo pháp) này, phải thực 
hành tuần tự, dần dần như thế nào cho đến khi thành tựu hoàn toàn? 


! Nguyên tác: Toán số Mục-kiên-liên kinh A $k H EES (T.01. 0026.144. 0652a07). Tham chiếu: Số 
kinh BAe (7.01. 0070. 0875а11); M. 107, Ставката Sutta (Kinh Ganaka Moggallana). 


2 Toán số Pham chí Muc-kién-lién (H # 2£ + Н 2, Ganakamoggallana Brahmana), vị này có thé là 
một nhà toán học. 
3 Nguyên tác: Pháp (3š, Dhamma), Luật (fÈ, Vinaya). 


928 # KINH TRUNG A-HAM 


Thé Tôn bao: 

— Này Muc-kién-lién! Nếu nói một cách chân chánh thì có sự thực hành 
tuần tự, dần dan cho đến khi thành tựu hoàn toàn. Nay Mục-kiên-liên, đó 001 
là nói một cách chân chánh theo giáo pháp của Та. Vì sao như vậy? Này Mục- 
kién-lién, vì trong giáo pháp của Ta có sự thực hành tuân tự, dàn dan cho đến 
khi thành tựu hoàn toàn. 

Này Mục-kiên-liên! Như có Ty-kheo niên thiểu vừa đến học đạo, lúc mới 
vào trong giáo pháp này thì trước hết Như Lai dạy răng: “Ty-kheo, thay hãy đến 
đây! Hãy phòng hộ thân bang việc nuôi sông thanh tịnh. Hãy phòng hộ miệng 
và ý bang việc nuôi sóng thanh tịnh.” 


Này Mục- кіёп- liên! Nếu Tỳ-kheo nào đã phòng hộ thân băng việc nuôi 
sóng thanh tịnh rồi, đã phòng hộ miệng và y băng việc nuôi sông thanh tịnh rồi, 
Như Lai sé day thêm: “Ty-kheo, thay hãy đến đây! Hãy quán nội thân đúng như 
thân, cho đến quán thọ, quán tâm và quán pháp đúng như pháp.” 

Này Mục-kiên-liên! Nếu Tỳ-kheo nào đã quán nội thân đúng như thân, cho 
đến quán thọ, quán tâm và quán pháp đúng như pháp" ròi, Như Lai sẽ dạy thêm: 
“Ty-kheo, hãy đến đây! Hãy quán nội thân đúng như thân, đừng niệm tưởng 
những niệm tương ưng với dục; cho đến quán thọ, quán tâm và quán pháp đúng 
như pháp, đừng niệm tưởng phi pháp, những niệm tương ưng với dục.” 

[0652b08] Này Muc-kién-lién! Khi Tỳ-kheo đã quán nội thân đúng như 
thân, không niệm tưởng những niệm tương ưng với dục roi, cho đến quán thọ, 
quán tâm và quán pháp đúng như pháp, không niệm tưởng phi pháp, những 
niệm tương ưng với dục niệm rôi, Như Lai sẽ dạy thêm: “Ту-кһео, hãy đến đây! 
Hãy phòng hộ các căn, thường nghĩ đến việc đóng chặt các căn, lòng mong tỏ 
ngộ nên phải phong hộ và giữ tâm trong chánh nệm để được thành tựu. Thường 
xuyên tỉnh giác, 5 mắt thây săc nhưng không nắm giữ tướng của sắc, không thích 
thú” với sac, là vì tránh sự oán giận, tranh cãi. Phòng hộ nhãn căn là dé trong 
tâm không sanh ra tham muốn, ưu não và các pháp ác, bất thiện. Vì hướng đến 
mục đích đó mà giữ gìn nhãn căn. Đôi với nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn 
cũng như vậy; ý nhận biết các pháp nhưng không nắm giữ tướng của các pháp, 
cũng không thích thu với các pháp, là vì tránh sự oan giận, tranh cãi. Сїй gìn ý 
căn là để trong tâm không sanh tham muốn, uu não và các pháp ác, bất thiện. 
Vì hướng đến mục đích đó mà giữ gìn ý căn.” 


4 Nguyên tác: Thân hộ mạng thanh tịnh (9 # M$). Tham chiếu: Điển ngự địa kinh FAH 
(7.01 01. 0026.198. 0758a29): Thay nén phong hộ than bang việc nuôi mang sống thanh tinh (‡# Ë 
K fü TB 13). 

° Nguyên tác: Quán nội thân như thân,... chí... quán giác..., ... tâm..., ... pháp như pháp (BLA 5 40 
#,... BRB. ls... ТЕШЕ). Xem chú thích 3 kinh sô 41, tr. 272 và chú thích 5, kinh sô 98, tr. 653. 

6 Nguyên tác: Chánh tri (1E#II): Biết một cách chính xác. M. 107: Sampajanakari (ý thức rõ ràng về 
hành động cua minh), còn gọi là tỉnh giác. 

7 Nguyên tác: Vi (Ж): Thú vị (ЖЖ). 
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144. KINH TOÁN SỐ MUC-KIEN-LIEN # 929 


Này Mục-kiên-liên! Khi Ty-kheo đã phòng hộ các căn, thường nghĩ đến 
việc đóng chặt các căn, long mong tỏ ngộ nên phải phòng hộ và giữ tam trong 
chánh niệm dé được thành tựu. Thường xuyên tỉnh giác, mắt thay sắc nhưng 
không năm giữ tướng của sắc, không thích thú với sắc, là vì tránh sự oán giận, 
tranh cãi. Phòng hộ nhãn căn là để trong tâm không sanh ra tham muốn, ưu não 
và các pháp ác, bất thiện. Vì hướng đến mục đích đó mà giữ gìn nhãn căn. Đối 
với nhĩ căn, ty căn, thiệt căn va than căn cũng như vậy; ý nhận biết các pháp 
nhưng không năm giữ tướng của các pháp, cũng không thích thú với các pháp, 
là vì tránh sự oán giận, tranh cãi. Giữ gìn ý căn là dé trong tâm không sanh tham 
muốn, ưu não và các pháp ác, bất thiện. Vì hướng đến mục đích đó mà giữ gìn 
ý căn roi, Nhu Lai sẽ dạy thêm: “Ty-kheo, hãy đến đây! Thay hãy tỉnh giác khi 
ra lúc vào, khéo léo quán sát, phân biệt, co dudi, cúi ngước, dung mạo khoan 
thai, khi khoác y Tăng-già-lê, lúc đắp y ôm bat, khi di, đứng, nam, ngôi, ngủ, 
thức, nói năng, im lặng... thay déu tỉnh giác.” 

Này Muc-kién-lién! Vị Tỳ-kheo đã tỉnh giác khi ra lúc vào, khéo léo quan 
sat, phan biét, co dudi, cúi ngước, dung mạo khoan thai, khi khoác y Tăng- -014- 
lê, lúc dap y 6m bat, khi di, ding, nam, ngôi, ngủ, thức, nói nang, im lặng... 
thay đều tỉnh giác rôi, Như Lai sẽ dạy thêm: “Ty-kheo, hay dén day! Thay hay 
sông một minh với hạnh viễn ly, ở nơi thanh văng, hoặc dưới góc cây, hoặc nơi 
yên tĩnh, hoặc vách núi, hang đá, nơi dat trồng, bụi cây, hoặc ó trong rừng, hoặc 
bai tha ma. Sau khi thây đã sông nơi vắng vẻ, nương bên gốc cây hay nơi yên 
văng, trải tọa cụ, ngôi kiết-già, thân tâm ngay thăng,Š quay vào bên trong, tâm 
không hướng ngoại, đoạn trừ tham lam, tâm không tranh đoạt, thây tài của cải 
hay vật dụng của người khác thì không khởi y muôn trở thành của mình. Đối 
với tâm tham lam, thây nên tịnh trừ tâm đó. Cũng vậy đôi với sân hận, hôn trầm, 
loạn động, đoạn nghi trừ hoặc, đối với các pháp thiện không còn do dự. Đối với 
sự nghi hoặc, thầy nên tịnh trừ tâm đó. Thay nên đoạn trừ năm thứ ngắn che, 
những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến tuệ yêu kém, phải lìa dục, lìa pháp ác bất 
thiện,... (cho đến) chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu và an trú.” 

Này Muc-kién-lién! Nêu Ty-kheo nào lia duc, lia bỏ các pháp ác, bat thiện.... 
(cho đến) chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu và an trú thì này Muc-kién-lién, 
Như Lai đã đem lại nhiều ích lợi cho các Tỳ-kheo niên thiêu, nghĩa là khéo dạy 
dỗ, khéo khuyên гап và khéo khiến trách. Này Muc-kién-lién! Nếu có Tỳ-kheo 
thượng tôn, Trưởng lão, Phạm hạnh đã thuần ус, Như Lai sẽ dạy thêm khiến 
họ đoạn dứt hết thay các pháp hữu lậu dé thành tựu rốt ráo. 

[0652c16] Toán số Mục-kiên-liên lại hỏi: 

— Thưa Sa-môn Cù-đàm! Tất cả đệ tử đều được giảng dạy như vậy, khuyên 
bảo như vậy, có chắc đều đạt đến Cứu cánh trí, chứng Niết-bàn chăng? 


8 Nguyên tác: Chánh thân chánh nguyện (E & EM). 
° Nguyên tác: Cựu học Phạm hạnh (E ZR 1T). 


930 # KINH TRUNG A-HÀM 


Thế Tôn đáp: 

— Này Muc-kién-lién, không han là như vậy! Cũng có người đạt được, cũng 
có người không đạt được. 

Toán số Muc-kién-lién lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, ở nơi đây do nhân gi, duyên gì mà có Niét-ban, có con 
đường đưa đến Niét-ban? Và hiện tại Sa-môn Cù-đàm là bậc thay chỉ đường, 
giáo huấn cho các Tỳ-kheo như vậy, khuyên bảo như vậy, nhưng vì sao lại có 
người đạt đến cứu cánh Niét-ban, có người lại không đạt dén Niết-bàn? 

Thế Tôn lại bảo: 

— Này Muc-kién-lién! Ta hỏi lại ông, hãy tùy theo sự hiểu biết của mình mà 
đáp. Này Muc-kién-lién, ý ông nghĩ sao? Ông biết rõ thành Vương Xá ở đâu và 
thông thạo các con đường đến đó chăng? 

Toán số Muc-kién-lién đáp: 

- Thưa vâng! Tôi biết rõ thành Vương Xá ở đâu và thông thao các con 
đường đến đó. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Muc-kién-lién! Nếu có một người muốn đến thành Vương Xá dé yết 
kiến vua, người ấy hỏi ông: “Tôi muốn đi đến thành Vương Xá dé yết kiến vua. 
Toán sô Muc-kién-lién biết rõ thành Vương Xá ở đâu va thông thạo các con 
đường chính, đường tắt, có thé chỉ cho tôi chăng?” Ông bảo người ấy rang: “Từ 
đây di về phía Đông đến thôn nọ, rồi từ thôn nọ đến áp kia, cứ đi lân lượt như 
thê sẽ đến thành Vương Xá. Những gì có ở bên ngoài thành Vương Xá, nào là 
khu vườn đẹp đế, đất đai băng phăng, lâu đài, ao tăm, đủ loại hoa cỏ, có con 
sông dai, lại có dong sudi trong, thay déu thay hết, biết hết.” Sau khi nghe sự chỉ 
dẫn của ông ròi, người ây bắt đầu đi từ đây về hướng Đông, đi không bao lâu 
liên bỏ con đường chính mà theo con đường nhâm lẫn rôi quay trở lai. Những 
gì có ở bên ngoai thành Vương Xá, nào là khu vườn dep dé, đât đai băng phăng, 
lâu đải, ao tăm, đủ loại hoa cỏ, có con sông dài, lại có dòng suôi trong, nhưng 
người ây hoàn toàn không thây, không biết gì hết. 


[0653a08] Lại có một người khác muôn đi đến thành Vương Xá để yết kiến 
vua. Người ây hỏi ông răng: “Tôi muốn đi đến thành Vương Xá dé yết kiến vua. 
Toán số Muc-kién- liên có biết rõ thành Vương Xá ở đâu và thông thạo các con 
đường chính, đường tat, có thé chỉ cho tôi chăng?” Ông noi VỚI người ay rang: 
“Tù day di vé hướng Dong đến thôn no, từ thôn nọ sé đến 4 áp kia, cứ đi lần lượt 
như vậy sẽ đến thành Vương Xá. Những gì có ở bên ngoài thành Vương Xá, 
nao là khu vườn dep dé, dat đai băng phang, lâu đài, ao tắm, đủ loại hoa cỏ, có 
con sông dai, lại có dòng suối trong, thảy đêu thây hết, biết hết.” Sau khi nghe 
sự chỉ dẫn của ông, người ấy liên đi từ đây về hướng Đông, đến thôn kia, rồi từ 
thôn kia đi đến ấp nọ, cứ đi lần lượt như vậy cho đến thành Vương Xá. Những 
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gl có ở bên ngoài thành Vương Xá, nào là khu vườn dep ё, đât đai băng phang, 
lâu đài, ao tăm, đủ loại hoa cỏ, có con sông đài, lại có đòng suối trong, người 
ây thảy đều thấy hết, biết hết. 

Này Toán số Muc-kién-lién! Ở đây do nhân gi, duyên gì mà trong khi có 
thành Vương Xá, có con đường dẫn đến thành Vương Xá và ông hiện tại là 
người chỉ đường đó, nhưng người thứ nhất nghe lời chỉ dẫn của ông, đi không 
bao lâu đã bỏ con đường chính mà theo con đường nhằm lẫn rôi quay trở lại, 
nên những gì có ở bên ngoài thành Vương Xá, nào là khu vườn đẹp dé, dat dai 
bang phang, lau dai, ao tăm, đủ loại hoa cỏ, có con sông đài, lại có dòng suối 
trong mà người ay hoàn toàn không thay, không biết gi hét? Con người thứ 
hai theo lời chỉ dẫn của ông, đi theo con đường chính rôi đi lần hồi đến thành 
Vương Xa. Những gì có ở bên ngoài thành Vương Xá, nào là khu vườn dep dé, 
dat dai bang phang, lau dai, ao tam, đủ loại hoa cỏ, có con sông dai, lại có dòng 
sudi trong thì người ду thay đều thay hết, biết hết? 


Toán sô Muc-kién-lién đáp: 


— Thưa Cù-đàm, tôi hoàn toàn vô can! Có thành Vương Xá kia, có con 
đường dẫn đến thành Vương Xá, tôi hiện tại chỉ là người chỉ đường. Người thứ 
nhất không theo sự chỉ dẫn của tôi, bỏ con đường chính mà theo con đường 
nhâm lẫn rồi quay trở lại. Cho du những gì có ở bên ngoài thành Vương Xá, 
nào là khu vườn đẹp dé, đất dai bang phang, lau dai, ао tăm, đủ loại hoa cỏ, 
có con sông dải, lại có dòng sudi trong, nhưng người ấy Шау đều không thấy, 
không biết gì cả. Còn người thứ hai kia do nghe theo lời chỉ dẫn của tôi, từ con 
đường chính lan lượt đi đến thành Vương Xá, nên những gì có ở bên ngoài 
thành Vương Xá, nào là khu vườn đẹp dé, dat dai bang phang, lau dai, ao tam, 
đủ loại hoa cỏ, có con sông dài, lại có dòng ѕибі trong, người ay thay đều thay 
hết, biết hết. 


[0653b06] Thé Tôn bảo: 


— Cũng vậy, này Mục- kiên-liên, Ta cũng vô can! Có Niết-bàn đó, có con 
đường dẫn đến Niét-ban và Ta chỉ là bậc thây chỉ đường, giáo huan các Ty-kheo 
như vay, khuyên bảo như vậy, có vị đạt đến cứu cánh Niét-ban nhưng có vi thì 
không. Này Muc-kién-lién! Ta chỉ tùy theo sự thực hành của mỗi Ty-kheo ma 
ghi nhận sự thực hành ay, cho đó là cứu cánh Niét-ban vậy! 

Toán số Muc-kién-lién bạch: 

— Thưa Củ-đàm! Con đã hiểu. Thưa Cù-đàm! Con đã rõ. Thưa Cù-đàm, vi 
như trên mảnh đất tốt có rừng sa-la, trong đó có người giữ rừng sa-la sáng suốt, 
không lười biếng, đôi VỚI gÔC rễ của cây sa-la, tùy theo thời mà cuốc xới, san 
phăng chỗ cao, lập day chỗ thập, quét don rác, tưới nước, không để sai thời. 
Nêu bên cạnh gốc cây có cỏ mọc um tùm thì người g1Ữ rừng nhô bo hét. Nếu 
có những cây đâm ngang, khiến cây mọc không ngay thăng thì người ay uôn lại 
cho thăng hay tỉa đi. Nếu có cây mọc ngay thăng rất dep thì người ay chăm sóc 
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giữ gìn, thường cuốc xới, quét dọn rác, tưới nước, không để sai thời. Như vậy, 
trên mảnh đất tốt, rừng cây sa-la ngày càng sum suê. 

Bạch Cu-dam! Cũng vay, có người dua ninh, déi tra, khong biết thi ân, 
không có niềm tin, biếng nhác, không niệm, không định, tuệ yêu kém, tâm 
сибпе, các căn rôi loan, trì giới lơ là, không siêng tu hạnh Sa-môn. Thưa Cù- 
đàm! Những người như vậy không thé cộng sự. Vì sao như vậy? Thưa Ngai, 
những người như vậy sẽ làm ô ué Phạm hạnh. Thưa Cù-đàm! Nếu lại có nguòi 
không dua ninh, cũng không dối trá, biết thi ân, có niềm tin, siêng năng không 
biếng nhắc, có niệm, có định, cũng có trí tuệ, rat cung kính giới, siêng tu tập 
hạnh Sa-môn. Thưa Cù-đàm! Người như vậy có thê cộng sự. Vì sao như vậy? 
Thưa Cù-đàm! Những người như vậy là bậc Phạm hạnh thanh tịnh. 

Thưa Cù-đàm! Ví như trong các loại hương từ гё! thì tram hương'! là bậc 
nhất. Vì sao như vậy? Thưa Cù-đàm! Vì trâm hương là loại gỗ quý nhất trong 
các loại hương từ rễ. Thưa Cù-đàm! Cũng như trong các loại hương từ lõi? 
thì chiên-đàn đỏ là bậc nhất. Vì sao như vậy? Thưa Cù-đàm! Vì trong các loại 
hương từ lõi thì chiên-đàn đỏ là bậc nhất. Thưa Cù-đàm! Cũng như trong các 
loại hoa sống trong nước thì hoa sen xanh là bậc nhất. Vì sao như vậy? Thưa 
Cù-đàm! Vì trong các loại hoa mọc trong nước thì hoa sen xanh là tôi thượng. 
Thưa Cù-đàm! Cũng như các loại hoa mọc trên đất thì hoa tu-ma-na là bậc nhất. 
Vì sao như vậy? Thưa Cù-đàm! Vì trong tất cả các loài hoa mọc trên đất thì hoa 
tu-ma-na là tôi thượng. Thưa Cu-dam! Cũng như trong thê gian, giữa các luận 
sĩ, Sa-môn Cù-đàm là bậc nhất. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm là một luận 
sĩ có thê khuất phục tat cả các du sĩ ngoại đạo vậy. 

Bạch đức Thé Tôn! Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, cúi 
mong Ngai chấp nhận con được làm ưu-bà-tắc. Ké từ hôm nay cho đến lúc qua 
đời, con nguyện trọn đời quy y! 

[0653c09] Đức Phật dạy như vậy, Toán số Mục-kiên-liên và các Ty-kheo 
nghe Phật dạy xong déu hoan hy phụng hành.” 


'0 Nguyên tác: Căn hương (Ж): Hương liệu từ rễ cây. 


" Nguyên tác: Trầm hương (Ў), tên một loại hương liệu quý, rất thơm và nặng, bỏ xuống nước 
thì chìm. 


12 Nguyên tác: Sa-la thọ hương (2 1 Ж), loại hương băng lõi cây. Tham chiếu: M. 107: Saragandha 
(hương lõi cây). 
з Bản Hán, hết quyên 35. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, sau khi đức Phật nhập Niét-ban không lâu, Tôn gia A-nan du hóa 
tại thành Vương Xã. 

Lúc đó, đại thần nước Ma-kiệt- đà là Vũ- thé? dang sua sang thanh Vuong 
Xá dé phòng thủ dân Bat-ky.3 Khi ấy, đại than Vũ-thế sai Cù-mặc Muc-kién- 
liên, một người làm ruộng. đi đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào budi sang som, Tôn gia A-nan dap y, 6m bat 
vao thanh Vuong Xa khất thực. Thế rồi, Tôn giả A-nan chợt nghĩ: “Hãy tạm 
сас việc khat thực trong thành Vương Xá lại, ta nên đến chỗ người làm ruộng 
Cù-mặc Muc-kién-lién.” Rồi Tôn giả A-nan đi đến chỗ người làm ruộng ấy. 


[0654a01] Phạm chí Cù-mặc Mục- kiên-liên từ xa trông thây Tôn giả A-nan 
đi đến, liền từ chỗ ngòi đứng dậy, sửa sang y phục, chap tay hướng về Tôn gia 
A-nan và bạch: 


— Kính chào ngài A-nan! Lâu nay không đến đây, mời ngài ngôi vào chỗ này. 

Tôn giả A-nan liên ngồi xuống chỗ đã soạn san. Sau khi Pham chí Cù-mặc 
Muc-kién-lién chào hỏi Tôn giả A-nan xong, ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch ngài A-nan! Tôi có điều muôn hỏi, ngài cho phép tôi hỏi chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Muc-kién-lién! Ông muôn hỏi gi thì cứ hỏi, ta nghe xong sẽ suy nghĩ. 

Muc-kién-lién liên hỏi: 

— Bạch ngài A-nan! Có Tỳ-kheo nào sánh bang Sa-môn Cù-đàm chăng? 


' Quyến 36. Nguyên tác: Cù-mặc Muc-kién-lién kinh ZFR В PETERS (T.01. 0026.145. 0653c20). 
Tham chiêu: М. 108, Gopakamoggallana Sutta (Kinh Gopaka Moggallana); S. 22.58 - Ш. 65. 

2 Vũ-thế (M 3, Vassakara), Tê tướng nước Ma-kiệt-đà (А38, Magadha). 

> Nguyên tác: Vi phòng Bạt-kỳ (2% MER Æ). Tham chiếu: М. 108: Rañño pajjotassa ãsañkamãno (vì nghỉ 
ngờ Pajjota (Đăng Quang vương), HT. Thích Minh Châu dịch. Ở đây, Pajjota gọi du là Candapajjota, 
là vi vua cai tri nước A-bàn-đê (P 3%, Avanti) thời Phật. Theo DPPN, vị vua này có môi giao | hảo 
với Vụa Tan- ba-sa-la (ЖЩ £32 Æ, Bimbisara) trong viéc xin phép TAn-ba-sa-la cho ngự y Kỳ-bà (4 2, 
Jivaka) điều trị bệnh cho mình. Có sự khác biệt về địa danh này giữa MÁ. 154 và M. 108. 


4 Cù-mặc Muc-kién-lién điền tác nhân (ÆFA Н #22 Н/Е A). Tham chiếu: M. 108: Gopakamoggallana 
sutta (Kinh Gopaka Moggallana): Gopakamogallanassa brahmanassa kammanto (chỗ làm việc của 
Bà-la-môn Gopaka Moggallana). 


5 Chi tiết này không phù hop với chi tiết tiếp theo. 
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Trong lúc Tôn giả A-nan và Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién cùng thảo 
luận van dé nay thi Vũ-thế, dai than nước Ma-kiệt-đà đang di thăm và an ш 
những người làm ruộng5 rồi đến chỗ của Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên. Từ 
xa trông thay Tôn giả A-nan đang ở chỗ người làm ruộng Phạm chí Cù-mặc 
Muc-kién-lién, đại than Vũ-thế liên đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chao hỏi thăm 
nhau ròi ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch ngài A-nan! Vừa ròi ngài với Phạm chí Cù-măc Muc-kién-lién cung 
thảo luận van dé gi? Vì sự kiện gi mà cùng hội hop ở đây? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Vũ-thế!t Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién có hỏi tôi: “Thưa ngài 
A-nan! Có Tỳ-kheo nào sánh băng Sa-môn Cù-đàm chăng?” 

Dai than Vũ-thế nước Ma-kiét-da lại hỏi: 

— Thưa A-nan! Ngài tra lời Phạm chí ây như thé nào? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Vi-thé! Hoàn toàn không có một Tỳ-kheo nao sánh băng với Thé Tôn. 

Đại than Vii-thé nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

— Vâng, thưa ngài A-nan! Hoàn toàn không có một Tỳ-kheo nào sánh bang 
với Thế Tôn. Thế nhưng, có Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm khi còn ở đời 
xác lập răng: “Sau khi Ta diệt độ, Tỳ-kheo này sẽ là nơi nương tựa cho các 
thay.” Và ngày nay, vị ду là nơi nương tựa của các thay chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Vũ-thế! Hoàn toàn không có một Ty-kheo nào được Thé Tôn, bậc Tri 
Kiến, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác trong lúc còn ở đời đã xác lập 
răng: “Sau khi Ta diệt độ, Tỳ-kheo này sẽ là nơi nương tựa cho các thây.” Và 
ngày nay, vị ay đang là nơi nương tựa của chúng tôi. 

Đại thân Vii-thé nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

- Đúng thê, thưa ngài A-nan! Hoàn toàn không có một Tỳ-kheo nào sánh 
băng với Sa-môn Cù-đàm, cũng không có một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù- 
đàm trong lúc còn ở đời đã xác lập răng: “Sau khi Ta nhập Niết-bàn, Tỳ-kheo 
này sẽ là nơi nương tựa cho các Ty-kheo.” Và ngày nay, уі ây đang là nơi nương 
tựa của các thay. The nhưng, có Ty-kheo nào được chúng Tang hòa hợp và suy 
tôn rằng: “Sau khi Thê Tôn nhập Niết-bàn, Tỳ-kheo này sẽ là nơi nương tựa cho 
các thây.” Và hôm nay, vị ây đang là nơi nương tựa của các thây chăng? 

[0654b02] Tôn giả A-nan đáp: 

- Này Vũ-thê! Cũng không có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hop va 
suy tôn răng: “Sau khi Thế Tôn nhập Niết-bàn, Tỳ-kheo này sẽ là nơi nương tựa 
cho các thay.” Và hôm nay, vị ay đang là nơi nương tựa cho chúng tôi. 


6 Uy lao điền tác nhân (#49 Н/Е A). 
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Đại thân Vũ-thê nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

- Đúng thê, thưa ngài A-nan! Hoàn toàn không có Tỳ-kheo nào sánh bằng 
với Sa-m6n Cu-dam, cũng không có Ty-kheo nào được Sa-môn Cu-dam trong 
lúc còn ở đời đã xác lập rang: “Sau khi Ta nhập Niết-bàn, Ty-kheo này sẽ là nơi 
nương tựa cho các Ty-kheo.” Và ngày nay, vi ay dang là nơi nương tựa của các 
thây; cũng không có Ty-kheo nào được chúng Tăng hòa hợp và suy tôn rằng: 
“Sau khi Thé Tôn nhập Niét-ban, Ty-kheo nay sẽ là noi nương tựa cho các 
thây. ” Và hôm nay, vị ây đang là nơi nương tựa của các thây. Bạch ngài A-nan! 
Nếu như vậy thì hiện nay các thây không có ai nương tựa, nhưng vân sông hòa 
hợp, sông an ồn, không tranh cãi, cùng học một giáo pháp, hòa hợp như sữa hòa 
với nước, sông an lạc thảnh thơi như khi Sa-môn Cù-đàm còn tại thế chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Vũ-thế! Ông chớ nên nói: “Chúng tôi không có chỗ nương tựa.” Vì 
sao như vậy? Vì chúng tôi đã có chỗ nương tựa rồi! 

Đại than Vü-thé nước Ma-kiệt-đà thưa: 

— Bạch ngai A-nan! Những lời đã nói trước va sau sao lại không phù hợp 
nhau? Ngài vừa nói như vay: “Không có Ty-kheo nào sánh băng với Thé Tôn, 
cũng không Ty-kheo nao được Thế Tôn, bậc Tri Kiến, Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác khi còn sống ở đời đã xác lập răng: “Sau khi Ta nhập Niết- 
bàn, Ty-kheo này sé là nơi nương tựa cho các Ty-kheo.’ Và ngày nay, vi ay 
dang là nơi nương tựa của chúng tôi; cũng không có Ty-kheo nao được chúng 
Tăng hòa hợp và suy tôn răng: “Sau khi Thê Tôn nhập Niết-bàn, Ty-kheo nay 
sẽ là nơi nương tựa cho các Ty-kheo. ˆ Và hôm nay, vi ay dang là noi nương tựa 
của chúng tôi.” Thế nhưng thưa ngài A-nan! Do nhân gì, duyên gi ma hôm nay 
ngài lại nói: “Chúng tôi đã có chỗ nương tựa rôi?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Vii-thé! Chung tôi không nương tựa nơi người mà chúng tôi nương 
tựa nơi Pháp. Này Vũ-thê, chúng tôi cùng nhau Tương tựa nơi thôn âp mà sông, 
vào ngày ram cùng nhóm họp một chỗ đề thuyết giới. Nếu có Ty-kheo nao biét 
Pháp thi chung tôi thỉnh vi ay thuyét pháp cho chúng tôi nghe. Nếu chúng Tang 
ay thanh tinh thi tat cả chúng tôi ёи hoan һу phụng hành theo Pháp mà Ту- 
kheo ấy đã nói. Nếu chúng Tăng ấy không thanh tịnh thi tùy theo Pháp được 
giảng mà chúng tôi khuyên bảo nên thực hiện như thé nào. 


Đại thân Vi-thé nước Ma-kiét-da thưa: 


- Bạch ngài A-nan! Chăng phải các ngài khuyên bảo nên thực hiện như 
thé nao mà chính la do pháp khuyên bảo nên thực hiện như thê nào. Như vậy, 
A-nan! Ít pháp hay nhiêu pháp déu có thé tôn tại lâu dài. Và như vậy, A-nanl 
Các ngài sóng hòa hợp, sống an ón, không tranh cãi, cùng học một giáo pháp, 
cùng hòa hợp như sữa hòa với nước, sông an lạc thánh thoi như khi Sa-môn 
Cù-đàm còn tại thé. 
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[0654c03] Dai than Vü-thé nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

— Bạch ngài A-nan! Có vị nào đáng được tôn kính chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Này Vũ-thế! Có vị xứng đáng được tôn kính. 

Vũ-thê thưa: 

— Bạch A-nan! Những lời đã nói trước và sau sao lại không phủ hợp nhau? 
Ngài vừa nói như vây: “Không một Tỳ-kheo nào sánh băng với Thế Tôn, cũng 
không có Ty-kheo nào được Thế Tôn khi còn sống ở đời đã xác lập rang: “Sau 
khi Ta nhập Niết-bàn, Ty-kheo này sẽ là nơi nương tựa cho các Ty-kheo.’ Và 
ngày пау, vị ấy đang là nơi nương tựa của chúng tôi; cũng không có Ty-kheo 
nao được chúng Tăng hòa hợp và suy tôn răng: “Sau khi Thé Tôn nhập Niết- 
bàn, Ty-kheo này sẽ là nơi nương tựa cho các Ty-kheo.’ Và hôm nay, vị ду dang 
là nơi nương tựa của chúng tôi.” Nhưng này A-nan, do nhân gi duyên gi, hôm 
nay ngài lại nói có vị xứng đáng được tôn kính? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Vũ-thế! Thé Tôn, bậc Tri Kiến, đắng Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác có dạy về mười pháp đáng tôn kính.” Nêu chúng tôi thay Tỳ-kheo 
nào có mười pháp này thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, sung 
phụng và lễ bái Ty-kheo a ay. 


Mười pháp à ay là gi? Nay Vũ- thé! Ty-kheo tu tập giới cam, giữ gìn giới cam, 
lại khéo thu nhiếp oai nghi lễ tiết, tháy lỗi nhỏ nhặt thường sanh lòng lo sợ, thọ 
trì học giới. Này Vũ-thê, nêu chúng tôi thay có Tỳ-kheo nào nỗ lực hành trì giới 
tăng thượng thi chúng tôi sẽ cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, sung phụng 
và lễ bái Tỳ-kheo ây. 

Lại nữa, này Vũ-thế! Tỳ-kheo học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, 
tích lũy sự đa văn, đối với những pháp phần đầu thiện, phân giữa thiện và phan 
cudi cũng thiện, có nghĩa có văn, hoan toàn thanh tinh, hiển bày Phạm hạnh; 
đối với các pháp như vậy, vị ấy học rộng nghe nhiêu, tụng đọc, thực hành cho 
đến ngàn lan, chuyên tâm tư duy quán sát, thấy rõ, hiểu sâu. Này Vũ-thê, khi 
chúng tôi thây Tỳ-kheo nào nỗ lực đa văn thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, 
cúng dường, sùng phụng và lễ bái Tỳ-kheo ấy. 

Lại nữa, này Vu- thế! Tỳ-kheo nào xứng đáng là thiện tri thức, xứng dang 
là bạn bè tốt, xứng đáng là người bạn đồng hành tốt. Này Vũ-thế, khi chúng tôi 
thây Tỳ-kheo nào thật sự xứng đáng là thiện tri thức thì chúng tôi sẽ cùng ái 
kính, tôn trọng, cúng đường, sùng phụng và lễ bái Tỳ-kheo ây. 


? Thập pháp nhi khả tôn kính ( 3š m "J P£ 8k). Tham chiếu: M. 108: Dasa pasädaniyä dhamma (10 
pháp khả hy). 


š Y sở duy quán, minh kiến thâm đạt (ЖЖ ft SH, HH LR). 
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Lại nữa, này Vũ-thế! Tỳ-kheo ưa thích đời sống viễn ly, thành tựu cả hai 
hạnh viễn ly là thân viễn ly và tâm viễn ly. Này Vi-thé, khi chúng tôi thay Ty- 
kheo nào thật sự rất ưa thích đời sống viễn ly thì chúng tôi sẽ cùng ái kính, tôn 
trọng, cúng dường, sùng phụng và lễ bái Tỳ-kheo ấy. 

[0655a02] Lại nữa, này Vii-thé! Ty-kheo ưa thích sự tinh tọa, nội tâm thực 
hành thiên chi,? cũng không rời thiền toa,!° thành tựu thiền quán,!! tu tập tăng 
trưởng về pháp quán không.!? Này Vũ-thế, khi chúng tôi thay Tỳ-kheo nào rất 
ưa thích sự tinh tọa thì chúng tôi sẽ cùng 41 kính, tôn trọng, cúng dường, sung 
phụng và lễ bái Tỳ-kheo ây. 

Lại nữa, này Vũ-thế! Ty-kheo sông với hạnh biết đủ, áo vừa đủ che thân, 
ăn chỉ nham nuôi mạng, đi đến đâu đều mang theo у bát, ra đi không luyến 
tiếc, giéng như con chim ưng với đôi cánh bay lượn giữa hu không. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo sông với hạnh biết đủ, áo vừa đủ che thân, ăn chỉ nhắm nuôi mạng, đi 
đến đâu đều mang theo y bát, ra đi không luyén tiếc. Này Vũ-thế, khi chúng tôi 
thây Ty-kheo nào thật sự sông với hạnh biết đủ thì chúng tôi sẽ cùng ái kính, 
tôn trọng, cúng dường, sùng phụng và lễ bái Tỳ-kheo ấy. 

Lại nữa, này Vũ-thết Ty-kheo thường hành chuyên niệm, thành tựu chánh 
niệm, những gi đã từng hoc tap từ lâu, những gi đã từng nghe từ lâu, thường ghi 
nhớ không quên. Này Vũ-thế, khi chúng tôi thay Tỳ-kheo nào thường có chánh 
niệm thì chúng tôi sẽ cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, sùng phụng và lễ bái 
Tỳ-kheo ây. 

Lại nữa, này Vũ-thế! Tỳ-kheo thường hành tinh tan, dứt trừ những xấu ác 
bat thiện, tu các pháp thiện, thường tự giữ tâm chuyên nhật vững chãi, vì gốc rễ 
của pháp thiện mà không từ bỏ một phương tiện nào. Này Vi-thé, khi chúng tôi 
thay Tỳ-kheo nào thật sự hành tinh tan thì chúng tôi sẽ cùng ái kính, tôn trọng, 
cúng dường, sùng phụng và lễ bái Tỳ-kheo ấy. 

Lại nữa, này Vũ-thế! Ty-kheo tu hạnh trí tuệ, quán sát sự thịnh suy của các 
pháp, chứng được trí như thật, thành tựu tuệ minh đạt của bậc Thánh, phân biệt 
rõ ràng, diệt sạch khó đau hoàn toàn. Này Vii-thé, khi chúng tôi thay Tỳ-kheo 
nào nỗ lực tu hạnh trí tuệ thì chúng tôi sẽ cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, 
sùng phụng và lễ bái Tỳ-kheo ây. 

Lại nữa, này Vũ-thế! Khi Ty-kheo đã đoạn sạch mọi lậu hoặc, thành tựu vô 
lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải thoát, Ty-kheo ây tự biết, tự ngộ, tự thân 


? Nguyên tác: Nội hành chánh chỉ (WT ЈЕ IE). A-ma-tr kinh Bul HE 8 (7.01. 0001.20. 0082а06) gọi 
là “nội hành tịch diệt? (NITR). Mã Ap kinh Š FE (T.01. 0026.183. 0725с16) gọi là “nội hành 
chỉ” (IN fT IE), nghĩa là thực hành tu tập khiên cho nội tâm văng lặng. Pali: Samatha. 

10 Nguyên tác: Diệc bat ly от (INA BË Al). Xem Ngưu Giác Sa-la lâm kinh ЗЕЕ (7.01. 
0026.184. 0726с25): Bat phê tọa thiên (+ Z$ 44 488). Pali: Anirakatajjhano. 

!! Nguyên tác: Thành tựu u quán (FHA ML). О đây chỉ cho sự thành tựu tuệ minh sat. Pali: Vipassana. 
2 Nguyên tac: Không hành (22 fT): Các hành là không, chỉ cho phép tu “quán không” đôi với các pháp. 
Tham chiêu: Тар. # (7:02. 0099.273. 0072b20): Tỳ-kheo, phải biét các hành là không (КЕ. 
{т ЖИ). 
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chứng đắc, thành tựu và an trú va biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Này 
Vũ-thế, khi chúng tôi thay Tỳ-kheo nào đã đoạn sạch mọi lậu hoặc thì chúng 
tôi sẽ cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, sùng phụng và lễ bái Tỳ-kheo ây. 


Này Vũ-thế! Thế Tôn, bậc Tri Kiến, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác đã giảng thuyết mười pháp xứng đáng được tôn kính này. Này Vi-thé, khi 
chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào thực hành mười pháp này thì chúng tôi sẽ cùng ái 
kính, tôn trọng, cúng dường, sùng phụng và lễ bái Ty-kheo â ây. 

Ngay lúc đó, trong đại chúng đồng thanh lớn tiéng:!3 

— Có thé tu tập con đường chánh trực, chứ không phải không thé tu. Nếu ai 
có thể tu con đường chánh trực, chứ không phải không thể tu thì vị ấy là A-la- 
hán ở trong đời, xứng đáng được ái kính, tôn trọng, cúng dường và lễ bái. Nếu 
các ngài có thê tu tập theo con đường chánh trực thì ngay trong đời, các ngài là 
A-la-hán, xứng đáng được ái kính, tôn trọng, cúng đường và lễ bái. 

[065505] Rồi đại than Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà và quyến thuộc ấy hỏi rang: 

— Thưa ngài A-nan, nay ngài đi du hóa nơi nào? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tôi đang du hóa tại thành Vuong Xá này, hiện đang ở tinh xa Trúc Lâm, 
vườn Ca-lan-đa. 

— Bạch ngài A-nan, rừng Trúc trong vườn Ca-lan-da thật là nơi rất đáng ưa 
thích, trang nghiêm, dé chịu, ban ngày không huyện náo, ban đêm yên tinh, 
không có muôi mòng, ruôi nhặng, thời tiết không lạnh cũng không nóng. Bạch 
A-nan, ngài có thích sóng tại rừng Trúc vườn Ca-lan-đa chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đúng vậy, Vii-thé! Tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa rat đáng ưa thích, 
trang nghiêm, thật dễ chịu, ban ngày không huyện náo, ban đêm yên tĩnh, không 
có muôi mong, ruôi nhặng, thời tiết không lạnh cũng không nóng. Này Vũ- thê, 
tôi rât thích sông ở tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa ấy. Vì sao như vậy? Vì 
Thế Tôn cũng tán thành. 


Lúc đó, Đại tướng Bà-nan' cũng ở trong chúng ây, thưa rằng: 

— Đúng vậy, Vũ- thê! Tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa rất đáng ưa thích, 
trang nghiêm, rat dé dịu, ban ngày khong huyện náo, ban đêm yên tĩnh, không 
có mudi mong, гибі nhàng, thời tiết không lạnh cũng không nóng. Tôn gia ay 
ưa thích sông ở tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. Vì sao như vậy? Vi Tôn gia 
này thực hành thiên quán, ưa thích thiền quán. 


!3 Có lẽ là âm thanh của những người làm ruộng và quân lính di theo, mà đoạn sau gọi là “quyên thuộc.” 
14 Bà-nan (Z ëË , Upananda), vị dai tướng của vương triều Ma-kiệt-đà (8 EZ , Magadha). 


'S Hành tứ lạc tứ (47 (Al 3/8]). “Hanh tứ” ở đây được hiểu là hành thiền. Tham chiếu: M. 108: Jhayino 
ceva bhavanto Jhanasilino ca (xứng dang với những người tu thiền va tanh thiên về thiền định). 
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Nghe xong, đại than Vii-thé nước Ma-kiệt-đà liền nói: 

— Này Đại tướng Ba-nan! Trước đây, khi Sa-môn Cu-dam du hóa tại khu 
vườn khả ai của ngài Kim-tỷ-la,'° này Đại tướng Ba-nan, lúc đó tôi nhiêu lân 
đên thăm Sa-môn Cu-dam. Vi sao nhu vay? Vi Sa-mon Cu-dam thuc hanh 
thiên quan, ưa thích thiên quán, khen ngợi tat cả thiên quán. 

Tôn giả A-nan nghe xong, bảo rằng: 

— Vũ-thê, chớ nói răng Sa-môn Cù-đàm khen ngợi tat cả thiền quán. Vì 
sao như vậy? Vì Thê Tôn có khi khen ngợi thiên quản, nhưng có khi không 
khen ngợi. 

Đại than Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

— А-пап, Sa-mon Cu-dam không khen ngợi thiền quán, nhưng không khen 
ngợi thiên quán nào? 

Tôn giả A-nan dap: 

— Vũ-thễ, nêu có người bị trói buộc bởi tham dục và phát khởi tham dục, 
không biết đúng như thật pháp xuất ly, vì người ây đang bị chướng ngại bởi tham 
dục nên đối với thiền quán, cứ tram ngâm thiên quan, chim dam thién quan. Nay 
Vũ-thế, đó gọi là thiền quán thứ nhất mà đức Thế Tôn không khen ngợi. 

Lại nữa, nay Vũ-thê, néu có người nào bi trói buộc bởi sân hận, roi phát khởi 
sân hận, không biết đúng như thật pháp xuất ly; vì vị ây đang bị chướng ngại bởi 
sân hận nên đối với thiền quán, cứ tram ngâm thiền quán, chim dam thiền quán. 
Này Vũ-thê, đó gọi là thiền quán thứ hai mà Thế Tôn không khen ngợi. 

Lại nữa, này Vũ-thê, néu người nào bị trói buộc bởi ngủ nghỉ và day khởi 
ngủ nghỉ, không biết đúng như thật pháp xuất ly; vi vi ау đang bị chướng ngại 
bởi ngủ nghỉ nên đối với thiên quán, cứ trầm ngâm thiên quán, chìm đắm thiên 
quán. Này Vii-thé, đó gọi là thiên quán thứ ba mà Thé Tôn không khen ngợi. 

Lại nữa, này Vu- thé, người nào bị trói buộc bởi nghi hoặc và phát khởi nghĩ 
hoặc, không biết đúng như thật pháp xuất ly; vì vị ây đang bị chướng ngại bởi 
nghi hoặc, nên đối với thiên quán, cứ tram ngâm thiền quán, chim đắm thiền 
quán. Này Vũ-thế, đó gọi là thiền quán thứ tư mà Thế Tôn không khen ngợi. 
Nay Vũ-thê! Đức Thê Tôn không khen ngợi bôn loại thiên quan này. 

[0655c11] Đại than Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà bạch: 

— Bạch A-nan, bốn loại thiên quán này thật đáng ghét, là những trường hợp 
đáng ghét nên Sa-môn Cù-đàm không khen ngợi. Vì sao như vậy? Vì Ngài là 
bậc Chánh Đăng Спас. 


'* Kim-tỳ-la Lạc viên (2 #4 K el). Theo Truong Tho Vuong b bốn khởi kinh E Е АА (T.01. 
0026.72. 0532c09), khu rừng khả ái mà ba Tôn giả Kim-ty-la (È Fe HE, Kimbila), Tôn gia A-na-luat-da 
(Ё Ж ЕРЕ, , Anuruddha) và Tôn giả Nan-dé (sË pe, Nandiya) cùng ở, có tên là Ban-na-man-xà tự lâm 
(I & Б] ЕК, Pacinavamsadaya), thuộc nước Cetiya (2%). 
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Đại thân Vũ-thể nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

— Bạch A-nan, những thiền quán nào được Sa-môn Cù-đàm khen ngợi? 

Tôn giả A-nan đáp: 

= Vii-thé, Ty-kheo lia duc, lia phap ác bất thién,... (cho dén) chứng đắc 
Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Này Vũ-thê, Thê Tôn khen ngợi bôn loại thiên 
quán này. 

Dai than Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà bach: 

— Bạch A-nan, bốn loại thiền quán này rat đáng khen ngợi, là những trường 
hợp đáng khen ngợi nên được Sa-môn Cu-dam khen ngợi. Vì sao như vậy? Vi 
Ngài là bậc Chánh Đăng Giác. Bạch ngài A-nan, tôi còn nhiêu việc phải làm, 
xin phép cáo tu. 

Tôn giả A-nan bảo: 

— Ngài muốn về thì cứ tùy ý. 

| Rồi đại than Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà sau khi nghe Tôn gia A-nan nói xong, 
cân thận ghi nhớ, liên từ chô ngôi đứng dậy, đi nhiêu quanh Tôn giả ba vòng 
TÔI ra vê. 

Sau khi đại thân Vi-thé nước Ma-kiét-da đi không lâu, Phạm chí Cù-mặc 
Muc-kién-lién bạch răng: 

— Bạch A-nan, phải chăng những điêu tôi hỏi đã không được trả lời? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Muc-kién-lién! Quả thật tôi đã không trả lời. 

Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién bach: 

— Tôi lại có điêu muốn hỏi, ngài cho phép tôi hỏi chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Muc-kién-lién! Ong cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghi. 

Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién liên hỏi: 

— Bạch A-nan, sự giải thoát của Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Слас và tuệ giải thoát,” cũng như giải thoát của bậc A-la-hán thi ba loại giải 
thoát này có sai biệt gì và có sự hơn kém nào chăng? 

[0656a01] Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Muc-kién-lién, sự giải thoát của Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Слас và tuệ giải thoát, cũng như giải thoát của bậc A-la-han thì ba loại 
giai thoát này không có sự sai biệt và cũng không có sự hơn kém. 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiên-liên bạch: 

— Bạch A-nan, mong ngài ở lại đây thọ trai. 


Nguyên tác: Tuệ giải thoát (HFA, Paññavimutta). Theo Tạp. #È (T.02. 0099.1207. 0328c19), khi 
lia vô minh thì được tuệ giải thoát (BE #£ AA E ## AR). 


145. KINH CU-MAC MUC-KIEN-LIEN # 941 


Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién biết Tôn 
giả A-nan im lặng nhận lời rôi, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, tự đi lây nước rửa, 
rôi dâng lên đủ loại thức ăn tính khiết, thơm ngon với các loại mêm và cứng 
rất thịnh soạn, tự tay dâng cúng cho đến khi no đủ. Thọ thực xong dọn đẹp bát, 
dùng nước rửa tay, roi Pham chí lây một chiếc ghê thâp ngồi riêng bên cạnh 
nghe pháp. Tôn giả A-nan thuyết pháp cho Phạm chí nghe, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ khiến được hoan hy.!š Sau khi bang vô số phương tiện thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hỷ xong, Tôn giả A-nan đứng dậy ra về. 

Tôn giả A-nan dạy như vậy, đại thần Vũ-thế nước Ma-kiệt-đà cùng quyến 
thuộc và Phạm chí Cù-mặc Muc-kién-lién nghe Tôn giả A-nan dạy xong đều 
hoan hỷ phụng hành. 


! Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#7 2, 2840, Ra Æ$). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 


> 


146. KINH VI DỤ DAU CHAN VOL 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, lúc trời vừa sáng, có một du sĩ ngoại đạo? tên Ti-16 từ thành Xá- 
vệ đi đến chỗ Phật, cung kính đảnh lễ rôi ngôi sang một bên. Đức Phật vì du sĩ 
Ti-lô mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy.’ Sau khi 
dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp, mở bay, day bảo, khích lệ, khiến cho 
Ti-16 hoan hy rôi, đức Phat an trú tĩnh lặng. 

Ti-lô đã được đức Phật thuyết pháp, mở bay, dạy bảo, khích lệ, khiến cho 
hoan hy xong, liên từ chỗ ngòi đứng dậy, cung kính dành lễ, nhiễu quanh Phật 
ba vòng ròi lui ra. 

Khi ay, lúc trời vừa sáng, Phạm chí Sanh Văn ngôi trên cỗ xe màu trang 
rất đẹp, cùng năm trăm đệ tử ra khỏi thành Xá-vệ, đến nơi thanh văng dé day 
đệ tử đọc tụng kinh thư. Pham chí Sanh Văn trông thây du sĩ Ti-1ó từ xa đi đến, 
liên hỏi: 

— Này Ba-ta!® Mới sáng sớm ông đã đi đâu về vậy? 

Т1-16 dap: 

- Thưa Pham chi! Tôi đến bái kiến, kính lễ và cúng dường Thế Tôn rôi 
về đây. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

— Này Ba-ta! Ông có thê biết Sa-môn Cù-đàm ở nơi thanh tĩnh thành tựu trí 
tuệ như thé nao chăng? 

Du sĩ TI-lô đáp: 

— Phạm chi! Ai có thé biết Thê Tôn ở nơi thanh tĩnh thành tựu trí tuệ như thé 
nao? Này Pham chí, người có thé biết Thé Tôn ở nơi thanh tĩnh thành tựu trí tuệ 


! Nguyên tác: Tượng tích dụ kinh FEMME (T.01. 0026.146. 0656a14). Tham chiêu: М. 27, 
Cilahatthipadopama Sutta (Tiếu kinh du dâu chan voi). 

2 Nguyên tác: Di học (524, aññatitthiya paribbdjaka). 

3 Ti-lô (JÆ, Pilotika). Theo Chú giải Kinh Trung bộ (MA. I. 393), đây là tên của một du sĩ trẻ thuộc 
bộ tộc Vacchayana. 

4 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (# 5š, 28401, nš 8t BK =). Xem chú thích 
7, kinh số 9, tr. 48. 

5 Sanh Văn (4 J, Janussoni). 

6 Ba-ta (22), ho của Ti-lô, phiên âm từ Vacchayana. 


944 # KINH TRUNG A-HAM 


thé nào thì phải ngang hàng với đức Thế Tôn. Thế nhung, này Phạm chí, kinh 
thư mà tôi đã đọc có bốn dau hiệu,” do bón dấu hiệu này mà tôi tin chắc Thé Tôn 
là dáng Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác; pháp Thế Tôn thuyết giảng 
toàn thiện và Thánh chúng đệ tử Như Lai hướng đến chỗ chánh thiện. 

Phạm chí! Cũng như người thợ san voi lành nghe rao bước vao trong khu 
rừng văng, Ó giữa rừng cây bỗng thay dáu chân voi rất lớn. Thay rồi, người ay 
tin chắc rang con voi này phải rat lớn mới có dau chân như vậy. Này Phạm chí, 
tôi cũng như vậy! Kinh thư ma tôi đã đọc có bốn dau hiệu, do bon dau hiéu nay 
mà tôi tin chắc răng Thế Tôn là dang Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác; 
pháp Thế Tôn thuyết giảng toàn thiện và Thánh chúng đệ tử Như Lai hướng 
đến chỗ chánh thiện. 

[0656b09] Bon dau hiéu do la gi? Nay Pham chi! Các luận si Sát-lợi có trí 
tuệ, da văn, tinh (ё, có kha năng khuất phục người đời, không điều gì là không 
biết, đem những hiểu biết của mình sáng tác văn chương, lưu hanh thé gian. Ho 
nghi như vây: “Ta đến chỗ Sa-môn Cù- đàm chất van những việc như vây, như 
vây. Nếu ô ông ây trả lời được thì ta lại hỏi tiếp, nếu không thê trả lời thì xem như 
bi ta khuat phục nên phải rời đi.” Thé ròi, họ nghe nói The Tôn đang trú tại một 
thôn â ap nao đó, liên tìm đến, nhưng khi đã gặp Thé Tôn rồi, họ còn không dám 
hỏi, huông là có thê khuất phục. Này Phạm chí! Nhờ đọc kinh thư nên tôi biết 
được dau hiệu thứ nhất như thé. Nhân ý nghĩa này mà tôi tin chắc răng Thế Tôn 
là dang Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác; pháp Thế Tôn thuyết giảng 
toàn thiện và Thánh chúng đệ tử Như Lai hướng đến chỗ chánh thiện. 


Cũng vậy, những luận sĩ Phạm chí, cư sĩ hay Sa-môn có trí tuệ, da văn, tinh 
té, có khả năng khuất phục người đời, không điều gì là không biết, đem những 
hiểu biết của mình sáng tác văn chương, lưu hành thê gian. Họ nghĩ như vậy: 
“Ta đến chỗ Sa-môn Cù- đàm chât vân những việc như vây, như vây. Nếu ô ông ây 
trả lời được thì ta lại hỏi tiếp, nêu không thê trả lời thì xem như bị ta khuất phục 
nên phải rời đi.” Thể rôi, họ nghe nói Thê Tôn đang trú tại một thôn â ap nao do, 
liên tìm đến, nhưng khi đã gặp Thế Tôn ròi, họ còn không dám hỏi, huông là có 
thê khuất phục. Này Phạm chí! Nhờ đọc kinh thư nên tôi biết được dau hiệu thứ 
tư như thê.ˆ Nhân ý nghĩa này mà tôi tin chắc rằng Thế Tôn là đẳng Như Lai, Vô 
Sở Trước, Dang Chánh Giác; pháp Thế Tôn thuyết giảng toàn thiện và Thánh 
chúng đệ tử Như Lai hướng đến chỗ chánh thiện. Này Phạm chí! Kinh thư mà tôi 
đã đọc có bén dau hiệu này, do bốn dâu hiệu này mà tôi tin chắc rang Thế Tôn là 
đâng Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác; pháp Thé Tôn thuyết giảng toàn 
thiện và Thánh chúng đệ tử Như Lai hướng đến chỗ chánh thiện. 


” Nguyên tác: Tứ cú nghĩa (PU 4) #8). Tham chiếu: M. 27: Samanne Gotame cattari padani (4 dau chan 
của Sa-môn Gotama). 

8 Nguyên tác: Quyết định (RZ). Tham chiếu: М. 27: Nipune (té nhị, tinh tế). 

? Bản Hán này lược 2 sự việc thứ 2 và thứ 3. Nhưng sự việc thứ 4 lại trùng lặp với sự việc thứ nhất. Ở 
đây, có thê sap lại thứ tự lân lượt nhự sau: 1. Các luận sĩ bị khuât phục; 2. Các luận sĩ trở thành dé tử; 
3. Các luận sĩ này xuât gia; 4. Một sô vị đó đạt cứu cánh trong đời này. 


146. KINH VI DU DAU CHAN VOI # 945 


Phạm chi Sanh Văn hỏi rang: 

— Này Ba-ta! Có phải do nhân do duyên đó mà ông thành tâm cúng dường 
Sa-môn Cu-dam và hoan hy phụng hành chăng? 

[0656c01] Du sĩ Ti-16 dap: 

— Nay Pham chi! Dung vậy, đúng vay! Tôi đã chí thành cúng dường và cũng 
hết lòng khen ngợi Thé Tôn. Hết thay thế gian cũng nên cúng đường như thế. 


Bay gio, Pham chi Sanh Văn nghe được ý nghĩa trên liền bước xuống хе, 
quỳ gôi phải chấm đất, chap tay hướng về Thăng Lam, vườn Cấp Cô Độc hành 
lễ ba lan: “Nam-mô dang Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chanh Giac.” Ba lan 
hanh 1é nhu vay xong, Pham chí lên chiếc xe trắng đẹp tuyệt rôi thắng đến 
Thăng Lâm, vườn Cap Cô Độc. Phạm chi đến nơi, lập tức dừng xe rồi đi bộ đến 
chỗ Phật, chào hỏi xong liền ngòi sang một bên. 

Bay giờ, Phạm chí Sanh Văn đem câu chuyện vừa thảo luận với du sĩ Ti-lô 
thuật lại tường tận với Phật. Thế Tôn nghe xong liền bảo: 

— Nay Phạm chi! Ti-lô nói vi dụ về dau chân voi chưa được hoàn hảo, cũng 
chưa được đây đủ. Dé ví dụ về dấu chân voi được hoàn hảo, được day đủ hơn 
thì hôm nay Ta sẽ giảng nói cho ông. Hãy khéo lăng nghe! 

Phạm chí! Ví như thợ săn voi lành nghề rảo bước vào trong khu rừng văng 
và nhìn thấy dẫu chân voi to lớn ở giữa rừng cây. Thấy ròi, thợ săn tin chắc răng 
con voi kia phải rất lớn mới có dâu chân như vậy. Này Phạm chí, thợ săn voi 
lành nghề ây cũng chưa vội tin, vì trong khu rừng này còn có loài voi cái tên 
Ca-lé-nau, thân hình rất cao lớn nên có dâu chân này. Thợ săn liên lân theo dâu 
chân voi, lại thay có những dau chân voi rất lớn, thay rồi tin chắc răng con voi 
này cũng rất lớn mới có dâu chân như vậy. 

Này Pham chí! Thợ săn voi lành nghệ ây cũng chưa vội tin, vì trong khu 
rừng này lại còn có loài voi cái tên Ca-la-lợi, thân hình rat cao lớn nên có dau 
chân này. Thợ săn liên lân theo dau chân voi, lại thay có những dâu chân voi 
rat lớn, thay rồi tin chắc răng con voi này cũng phải rat lớn mới có dau chân 
như vậy. 

Phạm chí, thợ săn voi rành nghê ây cũng chưa vội tin, vì trong khu rừng này 
còn có loài voi cái tên Bà-hòa-nậu, thân hình rất cao lớn nên có dâu chân này. 
Thợ săn liên lần theo dau chân vol, lại thay có dau chân voi rất lớn, thay rôi tin 
chắc rang con voi này cũng phải rat lớn mới có dâu chân như vậy. 

Thợ san sau khi lần theo dấu vết, thay dau chan voi rat lớn, ban chân vuông 
vức, rất dài, rất rộng, bao phủ mặt dat, lún sâu xuống đất và vị ay còn tận mat 
nhin thay con voi duc dang di tới di lui, hoặc dừng hoặc chạy, hoặc đứng hoặc 
năm. Thấy con voi kia rồi, thợ săn liền nghĩ răng: “Dấu chân này nhất định là 
của con voi йџс! kia.” 


10 Nguyên tác: Đại tượng (K&). Voi cái là mẫu tượng (В Z). 
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Nay Phạm chí! Cũng vậy, nếu trên đời xuất hiện dang Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn thì 
ngay đời này, giữa chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí, từ 
trời cho đến người, vị ду tự biết tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trủ vả 
biết đúng như thật: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Vi ấy thuyết pháp, phan dau vi diệu, 
phan giữa vi diệu va phan cudi cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh 
tịnh, hiển bày Phạm hạnh. Via ây thuyết pháp, hoặc cư sĩ hay con của cư sĩ nghe 
xong liên khởi phát niềm tin, ở trong giáo pháp'' của Như Lai có được niêm 
tin rôi, họ liên nghĩ rang: “Tại gia chật hẹp, là nơi trói buộc; xuất gia học đạo, 
thanh thoát phóng khoáng. Ta nay sống tại gia, chịu nhiều trói buộc, không thé 
trọn đời tịnh tu Phạm hạnh. Vậy ta hãy từ bỏ tài sản nhỏ cho đến tài sản lớn, tu 
gia ho hang xa cho dén ho hang gan, cao bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người hoc đạo.” 


[0657а09] Thể rồi, VỊ ây từ bỏ tài sản nhỏ cho đến tài sản lớn, từ giã họ hàng 
xa cho đến họ hàng gân, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, 
rời xa gia dinh, sông không gia đình, làm người học đạo. VỊ à ây xuất gia ròi, tir 
giã quan hệ thân quyến, lãnh thọ yếu pháp Ty-kheo, tu tập theo giới cam, giữ 
gìn giới giải thoát,!? lại còn khéo thâu nhiếp oai nghi lễ tiết, thay lỗi nhỏ lòng 
đã lo sợ và thường thọ trì học giới. 

VỊ ây lia bỏ sát sanh, đoạn trừ sát sanh, vứt bỏ dao gay, biết hô biết then, có 
tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến các loài côn trùng nhỏ nhít. Đối với 
việc sát sanh, tâm vi ây đã trừ sạch. 

Vị ây lìa bỏ trộm cướp, đoạn trừ trộm cuóp, chỉ lây khi được cho, vui nhận 
những gì được cho, thường ưa bo thí, hoan hy không tiếc, không mong báo đáp. 
Đối với việc trộm cướp, tâm vị ấy đã trừ sạch. 

Vị ay xa lia dâm duc,” đoạn trừ dâm dục, siêng tu Phạm hạnh, gắng giữ 
hạnh lành, thanh tịnh không nhơ ué, lia dục đoạn dâm. Đỗi với việc dâm dục, 
tâm vị ây đã trừ sạch. 

Vị ay xa lia nói dối, đoạn trừ nói dối, nói lời chân thật, thích lời chân that, 
an trú nơi sự thật, không dao động, những gì nói ra đêu đáng tin, không dối gạt 
thé gian. Đối với việc nói đối, tâm vị ây đã trừ sạch. 


Vị ây xa lìa nói hai chiều, đoạn trừ nói hai chiều, , khong nói hai chiêu, 
không pha hoại người: Không nghe chuyện người này rôi nói lại người kia với 
y phá hoại người này, không nghe chuyện người kia rôi nói lại người này với ý 


H Nguyên tác: Chánh pháp, Luật (1Е 5). 
2 Nguyên tác: Tùng giải thoát (ФЕЙ JR, Patimokkha). 
з Nguyên tác: Phi Phạm hạnh (JEFF). 
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phá hoại người kia, ai chia lia thì lam cho ho hòa hợp, ai hòa hợp thi khiến họ 
hoan hy, không lập bè dang, không ưa bè đảng, không khen bè đảng. Đôi với 
việc nói hai chiêu, tâm vị ây đã trừ sạch. 

Vị ây xa lìa nói thô ác, đoạn trừ nói thô ác. Nếu có lời lẽ thô lỗ cộc căn, nặng 
në khó nghe, khiến người không vui, khiến người không thích, khiến người 
khô não, không thê định tĩnh thì vị ay không nói những lời như vậy. Nếu có lời 
lẽ hòa nhã nhu thuận, nhẹ nhàng dễ nghe, đáng ưa đáng thích, khiến nguoi an 
lac, thanh âm rõ rang, không lam người sợ, khiến người định tinh thì vi ay nói 
những lời như vậy. Đối với việc nói thô ác, tâm vị ấy đã trừ sạch. 


Viâ ây xa lìa nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, 
nói vë pháp, nói về nghĩa, lời nói từ tón, thích nói từ ton, dung thời dung phép, 
khéo dạy khéo ran. Đôi với việc nói thêu аё, tâm vi ду đã trừ sạch. 


[0657b06] Vị ay xa lia buôn bán, đoạn trừ buôn bán, từ bỏ cân lường và dau 
hộc, cũng không nhận hàng hóa, không trói buộc người, không cân non đong 
thiêu, không vi lợi nhỏ mà lường gạt người. Đối với việc buôn ban, tâm vị ду 
đã trừ sạch. 


via ау ха lìa việc nhận quả phụ, thiếu nữ, đoạn trừ việc nhận quả phụ, thiêu 
nữ. Đối với việc thâu nhận qua phụ, thiếu nữ, tâm vị ấy đã trừ sạch. 


Via ay xa lia việc nhận tôi tớ, đoạn trừ việc nhận tôi tớ. Déi với việc nhận tôi 
tớ, tâm vị ây đã trừ sạch. 

VỊ ây xa lia việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, đoạn trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, 
đê. Đôi với việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, tâm vi ay đã trừ sạch. 

VỊ ay xa lia việc nhận ga, heo, đoạn trừ việc nhận ga, heo. Đôi với việc nhận 
ga, heo, tâm v1 ây đã trừ sạch. 

VỊ ây xa lìa việc nhận ruộng đất, quán xá, đoạn trừ việc nhận ruộng đất, 
quán xá. Đôi với việc nhận ruộng đất, quán xá, tâm vị ay đã trừ sạch. 

Vi ay xa lia việc nhận nếp, lúa, đậu, đoạn trừ việc nhận nếp, lúa, đậu. Đôi 
VỚI việc nhận nếp, lúa, đậu, tâm vị ây đã trừ sạch. 


VỊ ây xa lia rượu, đoạn trừ rượu. Đôi với việc udng гиди, tam vi ду аа 
trừ sạch. 

Vị ấy xa lia việc nam giường cao rộng, đoạn trừ việc năm giường cao rộng. 
Đối với việc nằm giường cao rộng, tâm vị ấy đã trừ sạch. 

Vi ay xa lia việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phan sáp, đoạn trừ 
việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phân sap. Đôi với việc đeo vòng 
hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phần sáp, tâm vị ây đã trừ sạch. 


Vi ay xa lia ca múa hát xướng cho đến đi xem nghe, đoạn trừ ca múa hát 
xướng cho dén di xem nghe. Đôi với việc ca múa hát xướng cho đến đi xem 
nghe, tâm vl ây đã trừ sạch. 
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Vị ấy xa lia việc cất giŭ vàng bạc, châu báu, đoạn trừ việc cất giữ vàng, bạc, 
châu báu. Đối với việc cất giữ vàng bạc, châu báu, tâm vị ấy đã trừ sạch. 


VỊ ây xa lìa ăn quá ngọ, đoạn trừ ăn quá ngọ, thường ăn một bữa, không ăn 
ban đêm, tập ăn đúng thời. Đối với việc ăn quá ngo, tâm vị ay đã trừ sạch. 


[0657b27] Vị ấy khi đã thành tựu Thánh giới uan"* như trên, lại sông hết sức 
biết đủ, áo vừa đủ che thân, ăn chỉ nhằm nuôi mạng, đi đến đâu cũng mang theo 
y bat, sóng không dính mắc, giông như chim ưng dang rộng đôi cánh bay lượn 
giữa hư không. 

Vị ấy khi đã thành tựu Thánh giới uan và sống hết sức biết đủ rôi, lại phòng 
hộ các căn, thường nhớ đóng chặt các căn, vi mong muốn tỏ ngộ nên thủ hộ 
niệm tam dé được thành tựu. ‚ Thường xuyên tỉnh giác,” khi mắt thây sắc không 
vướng mắc vào tướng của sắc, không đắm nhiễm vào vị của sắc, vì ngan ngừa 
tranh giành và oán giận nên giữ gìn nhãn căn. Giữ gìn nhãn căn là dé trong tâm 
không sanh ra tham muốn, ưu não và các pháp xâu ác, bat thiện. Vi hướng đến 
mục đích đó mà giữ gìn nhãn căn. Với tai, mũi, lưỡi và thân cũng vậy. Ý nhận 
biết các pháp nhưng không vướng mắc vào tướng các pháp, cũng không bị dam 
nhiễm vào vị của các pháp, vì ngăn ngừa tranh giành và oán giận nên giữ gìn ý 
căn. Giữ gìn ý căn là dé trong tâm không sanh tham muốn, ưu não và các pháp 
xâu ác, bât thiện. Vì hướng đến mục đích đó mà giữ gìn ý căn. 

[0657c09] Vị ấy khi đã thành tựu Thánh giới uan rôi thì hết sức biết đủ và 
gin gitr các căn, lại còn tỉnh giác khi ra khi vào, luôn khéo quan sát, phân biệt; 
khi co duỗi, cúi ngước, dung mạo khoan thai; khi khoác y Tăng-già-lê, đắp y, 
ôm bát, đi đứng, ngồi năm, ngủ thức, nói năng hay im lặng... thảy đều tỉnh giác 
như vậy. 

Khi đã thành tựu Thánh giới uan này rôi, vị ay hết sức biết đủ, thủ hộ các 
căn và tỉnh giác khi ra khi vào rôi, lại sông một mình với hạnh viễn ly, ở nơi 
thanh văng, hoặc bên gốc cây, nương nơi yên văng, hoặc trong hang núi, hoặc 
chỗ đât trong, hoặc ở giữa dong, hoặc ở trong rừng, hoặc bãi tha ma. VỊ â ay khi 
ở nơi thanh văng, hoặc bên gôc cây, nương nơi văng vẻ, trải toa cu, ngôi kiết- 
già, thân tâm ngay thăng, quay vào bên trong, tâm không hướng ngoại, đoạn trừ 
tham lam, tâm không tranh đoạt, thây tiên của hay vật dung người khác không 
khởi ý muốn trở thành của mình. Đối với tham lam, tâm vị ay đã trừ sạch. 


Cũng vậy đối với sân hận, hôn tram, trạo hồi. Vị ấy đoạn nghĩ trừ hoặc, với 
các thiện pháp không còn do dự. Đối với sự nghi hoặc, tâm vị ấy đã trừ sạch. 


Vi ay đoạn trừ nam thứ ngăn che'° như trên, là những thứ khiến tâm nhiễm 
ô, khiên tuệ yêu kém; rôi ly dục, ly pháp ác bât thiện, có giác có quán, trải 


Nguyên tác: Thánh giới tụ (22 Ж Ж). Kinh văn Pali gọi là Thánh giới uan (32 Я 28). 

15 Nguyên tác: Chánh tri (iE 1): Biết một cách chính xác. M. 27: Sampajana (ý thức rõ ràng về hành 
động cua minh, còn gọi là “tỉnh giác”). 

16 Nguyên tác: Ngũ cái (F. Ж). Xem chú thích 9, kinh số 19, tr. 112. 
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nghiệm hy lạc do ly duc sanh, chứng đắc va an trú Thiên thứ nhất. Này Pham 
chí, đó gọi là điều mà Như Lai đã khuất phục, Như Lai đã thực hành, Như Lai 
đã thành tựu. Thế nhưng, vị ây không dựa vào đó để kết luận! răng: “Thế Tôn 
là dáng Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác; pháp Thế Tôn thuyết giảng 
toàn thiện và Thánh chúng đệ tử Như Lai hướng đến chỗ chánh thiện.” 


Tiếp đến, vị ấy từ bỏ giác quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác không quán, 
trải nghiệm hỷ lạc do định sanh, chứng đắc và an trú Thiên thứ hai. Này Pham 
chí, đó gọi là điều mà Như Lai đã khuất phục, Như Lai đã thực hành, Như Lai 
đã thành tựu. Thế nhưng, vị ay không dựa vao đó dé kết luận rang: “Thế Tôn 
là dáng Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác; pháp Thế Tôn thuyết giang 
toàn thiện va Thanh chung đệ tử Nhu Lai hướng đến chỗ chánh thiện.” 


[0658a01] Rồi vị ay ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, 
sở cau của bậc Thánh, xả niệm lac trú, chứng дас và an trú Thiên thứ ba. Này 
Phạm chí, đó gọi là điều mà Như Lai đã khuất phục, Như Lai đã thực hành, Như 
Lai đã thành tựu. Thế nhưng, vi ấy không dựa vào đó dé kết luận răng: “Thé 
Tôn là dáng Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác; pháp Thế Tôn thuyết 
giảng toàn thiện và Thánh chúng đệ tử Như Lai hướng đến chỗ chánh thiện.” 

Tiếp đến, vị ду xa khô lạc, diét hy ưu đã cảm tho từ trước, không khô không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc và an trú Thiên thứ tư. Này Phạm chí, đó gọi 
là điều mà Như Lai đã khuất phục, Như Lai đã thực hành, Như Lai đã thành tựu. 
Thế nhưng, vị ay không dựa vào đó để kết luận răng: “Thế Tôn là dang Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác; pháp Thế Tôn thuyết giảng toàn thiện và 
Thánh chúng đệ tử Như Lai hướng đến chỗ chánh thiện.” 

Vị ây đã đạt định tâm như vậy, thanh tịnh, không ué, không phiên, nhu hoà, 
an trú vững chãi, trụ tâm bat động, hướng đến chứng đắc Lậu tận trí thông. Vị 
ду biết đúng như thật đây là khô, đây là nguyên nhân gây ra khô, đây là khó 
diệt, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Vị ду biết đúng như thật đây là lậu, đây 
là nguyên nhân sanh khởi lậu, đây là lậu diệt, đây là con đường đưa đến lậu diệt. 

Vi ay biét nhu vay, thay như vay, tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát 
khỏi hữu lậu và vô minh lậu; giải thoát rôi thì biết mình đã giải thoát và biết 
đúng như thật: “Sanh tử đã châm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa. ” 

Này Phạm chí, đó gọi là điều. mà Như Lai đã khuất phục, Như Lai đã thực 
hành, Nhu Lai đã thành tựu. Vi ay dựa vào đó rồi kết luận răng: “Thé Tôn là 
dang Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác; pháp Thế Tôn thuyết giảng 
toàn thiện và Thánh chúng đệ tử Như Lai hướng đến chỗ chánh thiện.” Này 
Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Ví dụ về dâu chân voi như vậy đã được trình bày 
day đủ chưa? 


Nguyên tác: Bat di thử vi ngật (ALA Z5 82). M. 27: Neva tava nittham gacchati (không đưa đến 
kết luận). 
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Phạm chí Sanh Văn thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Тһе! Con đã hiểu. Bạch Thé Tôn! 
Nay con xin nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, ngưỡng 
mong Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc! Кё từ hôm nay cho đến lúc qua đời, 
con nguyện trọn đời quy y! 

Đức Phat dạy như vậy, Phạm chí Sanh Văn va du sĩ Ti-ló nghe Phật dạy 
xong đêu hoan hy phụng hành. 


147. KINH VÁN ĐỨC! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, sau budi trưa, Phạm chí Sanh Văn thong tha tản bộ đến chỗ Phật, 
cùng thăm hỏi nhau roi ngồi sang một bên và thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thì mới dám 
trình bày. 

Thế Tôn bao: 

— Này Phạm chí, ông cứ tự nhiên thưa hỏi. 

Phạm chí Sanh Văn liền hỏi: 

— Dé tử của Sa-môn Cu-dam, hoặc có người tại gia, hoặc có người xuất gia 
học đạo, vi mục đích gi ma họ học rộng và tu tập theo pháp?? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Nay Phạm chí! Dé tử của Ta, tại gia hoặc xuất gia học đạo, sở di học rộng 
và tu tập theo pháp là vì muốn tự điều phục, tự lắng tâm tịch tịnh và tự tìm câu 
cứu cánh tịch diệt. Này Phạm chí, đệ tử của Ta, tại gia hoặc xuất gia học đạo, vi 
mục đích này mà học rộng và tu tập theo pháp. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, học rộng và tu tap theo pháp có gì sai biệt chăng? Hoc rộng 
và tu tập theo pháp có công đức gì chăng? 

Thé Tôn đáp: 

— Nay Pham chi, học rộng và tu tap theo pháp có sai biệt, học rộng va tu tập 
theo pháp có công đức. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cu-dam, học rộng và tu tập theo pháp có sai biệt gi và có công đức gi? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Nay Pham chí! Vi ‘Thanh dé tử đa van hang ngay lam việc, muốn được 
thuận lợi thành công, thê nhưng công việc của vi ay lại that bại không thành. 


Nguyên tác: Văn đức kinh 111% (7.01. 0026.147. 0658a29). Tựa đề khái quát nội dung kinh, tức là 
nhờ nghe pháp, thực hành pháp mà có công đức. 


2 Nguyên tác: Bác văn tụng tập (18 928 9): Văn, tư, tu về lời Phật dạy một cách sâu rộng, thông suối. 
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Dù công việc thất bại không thành nhưng v] ду vẫn không ưu sau, phiên muộn, 
khóc than, vật vã ảo não và cũng không cuông si. Nay Pham chi! Néu vi Thanh 
dé tu da van hang ngày lam việc, muôn được thuận lợi thành công, the nhung 
céng viéc cua vi ay lại thất bại không thành, dù công việc của у] ây thất bại 
không thành nhưng vi ay van không ưu sâu, phiên muộn, khóc than, vật vã ảo 
não và cũng không cuồng si. Này Pham chi, đó là nhờ vị ây học rộng và tu tập 
theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này. 


Lại nữa, này Phạm chí! VỊ Thánh đệ tử đa văn có những yêu thương mà lại 
bi đối thay mất mát, không còn sum vây. Dù phải biệt ly như thế, nhưng vi ây 
vẫn không ưu sâu, phiên muộn, khóc than, vật vã ảo não và cũng không cuông 
si. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn có những yêu thương ma lại bi 
đối thay mat mat, khong con sum vay, du phai biét ly nhu thé nhung vi ay van 
không ưu sâu, phiền muộn, khóc than, vật vã ảo não và cũng không cuông 51. 
Này Phạm chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, 
có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chi! Vi Thánh đệ tử đa văn biết những tài vật sở hữu thay 
đều vô thường nên nhớ nghĩ đến việc xuất gia học đạo. Này Phạm chí! Nếu vị 
Thánh đệ tử đa văn biết những tài vật sở hữu thay déu vô thường nên nhớ nghĩ 
đến việc xuất gia hoc đạo, này Phạm chí, đó là nhờ vi ay học rộng va tu tập theo 
pháp nên mới có sai biệt, có công đức nay. 

Lại nữa, nay Phạm chi! Vi Thánh đệ tử đa văn sau khi biết răng những tài 
vật sở hữu thay đêu vô thường, vi ay liền cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với 
niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. 
Nay Phạm chí! Nếu vi Thánh đệ tử đa văn sau khi biết rang những tài vật SỞ 
hữu thay đều vô thường, vi ây liên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đỉnh, sống không gia đình, làm người học đạo, này Phạm 
chí, đó là nhờ vị ấy học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công 
đức này. 

[0658с09] Lại nữa, này Phạm chi! VỊ Thánh đệ tử đa văn có thê kham nhẫn 
với đói khát, nóng lạnh, muỗi mòng, rận rệp, năng 210 bức bách, hoặc bi mắng 
chửi đánh đập cũng có thể nhẫn chịu, hoặc thân thể mắc phải tật bệnh, đau đớn 
gan như mất mạng hay gặp những điều không vui... thay đều có thé kham nhẫn 
được. Này Phạm chi! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn có thể kham nhẫn với đói khát, 
nóng lạnh, muỗi mong, ran rệp, nắng gio buc bách, hoặc bị mắng chửi đánh dap 
cũng có thé nhẫn chịu, hoặc thân thé mắc phải tật bệnh, dau đớn gân như mat 
mạng hay gặp những điều không ưa thích... thảy đều có thé kham nhẫn được, 
này Phạm chí, đó là nhờ vi ay học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, 
có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí! VỊ Thánh đệ tử đa văn có thể kham chịu những điều 
không vui. Khi có những điều không vui sanh khởi nhưng tâm vị ấy không hề 
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vướng bận. Này Phạm chí! Nêu vị Thánh đệ tử đa văn có thể kham chịu những 
điêu không vui, khi có những điêu không vui sanh khởi nhưng tâm vi ay van 
không hê vướng bận, này Pham chi, đó là nhờ vị ay học rộng và tu tập theo pháp 
nên mới có sai biệt, có công đức nay. 

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn có thể nhẫn chịu sợ hãi. Khi 
có sợ hãi phát sanh trong tâm thì vị ду vẫn không hè nao nung. Này Pham chi! 
Nếu vị Thánh đệ tử đa văn có thê kham chịu sợ hãi, khi có sợ hãi phát sanh 
trong tâm thi v1 ay van không hé nao nung thi nay Pham chi, do la nho vi ây học 
rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thanh đệ tử đa văn néu sanh khởi ba niệm ác bat 
thiện, đó là niệm dục, niệm sân và niệm hại, dù ba niệm ác bất thiện này sanh 
khởi nhưng trong tâm không hé dính mắc. Này Pham chí! Nếu vi Thánh đệ tử 
đa văn có sanh khởi ba niệm ác bắt thiện, đó là niệm dục, niệm sân và niệm hại, 
dù ba niệm ác bất thiện này sanh khởi nhưng trong tâm vẫn không hè dính mắc, 
nay Pham chi, đó là nhờ vi ay học rộng va tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, 
có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thanh đệ tử đa văn ly dục, ly pháp ác bat thiện, 
cho đến chứng đắc, thành tựu và an trú Thiên thứ tư. Này Phạm chí! Nếu vị 
Thánh đệ tử đa văn ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc, thành tựu 
và an trú Thiên thứ tư, này Phạm chí, đó là nhờ vị ây học rộng và tu tập theo 
pháp nên mới có sai biệt, có công đức này. 

[0659a04] Lại nữa, này Phạm chí! VỊ Thánh đệ tử đa văn đã đoạn sạch ba 
kiết sử, đắc quả Tu-đà-hoàn, không con doa đường ác, nhất định hướng đến 
qua vị Chánh giác, nhiều nhật là còn bảy lần tái sanh ở cõi trời hoặc cõi người, 
sau bay lân qua lại đó, vi ду sẽ vượt thoát khô đau. Này Pham chí! Nếu vị Thánh 
đệ tử đa văn đã đoạn sạch ba kiết sử, đắc quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa đường 
ác, nhất định hướng đến quả vị Chánh giác, nhiều nhất là còn bảy lần tái sanh ở 
cõi trời hoặc cõi người, sau bảy lần qua lại đó, vị ây sẽ vượt thoát khô đau, này 
Phạm chi, đó là nhờ vi ây học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có 
công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chi! Vi Thanh dé tử đa văn đã đoạn sạch ba kiết sử, отат 
thiểu tham, sân, si thì chỉ còn một lần sanh lại ở cõi trời hoặc cõi người. Sau một 
lần qua lại đó, vi ây sẽ vượt thoát khó đau. Này Phạm chí! Nếu vị Thánh đệ tử 
đa văn đã đoạn sạch ba kiết sử, giảm thiểu tham, sân, si, chỉ còn một lần sanh 
lại ở cõi trời hoặc cõi người, sau một lân qua lại đó, vi ây sẽ vượt thoát khô đau, 
này Pham chí, đó là nhờ vi ây học rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, 
có công đức này. 


з Nguyên tác: Tam kiét (= ##). Xem chú thích 3, kinh số 4, tr. 23. 
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Lại nữa, này Phạm chí! VỊ Thánh đệ tử đa văn đã đoạn sạch năm hạ phân 
kiết sử,“ sanh vào cõi kia mà Bat-niét-ban,> được pháp bat thoái, không trở lại 
thé gian này nữa. Pham chi! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đã đoạn sạch năm hạ 
phân kiét sử, sanh vào cõi kia mà Bat-niét-ban, được pháp bat thoái, không trở 
lại thế gian nữa, này Phạm chí, đó là nhờ vị ây học rộng và tu tập theo pháp nên 
mới có sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Pham chí! VỊ Thánh dé tử đa văn được tịch tịnh giải thoát, ly 
sắc, đắc vô sắc, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú Nhu kỳ tượng định, nhờ 
tuệ quán mà đoạn trừ lậu hoặc và biết lậu hoặc đã đoạn trừ. Này Phạm chí! Nếu 
vị Thánh đệ tử đa văn được tịch tịnh giải thoát, ly sắc, chứng vô sắc, tự thân 
chứng ngộ, thành tựu và an trú Như kỳ tượng định, nhờ tuệ quán mà đoạn trừ 
lậu hoặc và biết các lậu hoặc đã đoạn trừ, này Pham chi, đó là nhờ vi ây học 
rộng và tu tập theo pháp nên mới có sai biệt, có công đức này. 

Lại nữa, này Phạm chí! Vị Thánh đệ tử đa văn có các phép thần thông như 
у là Thiên nhĩ thông, Tha tâm trí, Tuc mạng trí, Sanh tử trí, các lậu đã trừ sạch, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời nay tự mình 
chứng tri, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trú và biết đúng như thật: “Sanh tử 
đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không con tai sanh 
nữa.” Này Pham chí! Nêu vị Thanh đệ tử đa văn có các phép thần thông như ý 
là Thiên nhĩ thông, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, các lậu đã trừ sạch, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự mình 
chứng tri, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trú và biết đúng như thật: “Sanh tử 
đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa” thì này Phạm chí, đó là nhờ vị ây học rộng và tu tập theo pháp nên mới có 
sai biệt, có công đức này. 

[0659b05] Pham chí Sanh Văn lại hỏi: 

- Thưa Cù-đàm, học rộng va tu tập theo pháp này có sai biệt như thê va có 
công đức như thé, vay còn có sai biệt nào, có công đức nao tôi thượng, tối diệu, 
tôi thăng nữa chăng? 

Đức Thé Tôn trả lời: 

— Này Phạm chí, học rộng và tu tập theo pháp có sai biệt như thế, có công 
đức như thé và không còn có sai biệt nào, không còn có công đức nào tối 
thượng, tôi diệu, tôi thăng hơn nữa. 

Phạm chí Sanh Văn thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch Thé Tôn! 
Con nay nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, cui xin đức 


4 Nguyên tác: Ngũ ha phan kiết (T: F 4744). Xem chú thích 9, kinh số 19, tr. 112. 
5 Sanh bi gian di tiện Bat-niét-ban (Æ ík M] E.J# #33). Xem chú thích 6, kinh số 4, tr. 23. 
6 Như kỳ tượng định #1 ©fZZ£. О đây chỉ cho sức định, trạng thái định tương ứng cõi Vô sac. 
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Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc! Кё từ hôm nay cho đến lúc qua đời, con xin 
nguyện trọn đời quy y! 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Phạm chí Sanh Văn nghe Phật thuyết giảng 
xong, hoan hy phụng hành. 


148. KINH KHO ĐAU GÌ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay 010, Sau buỗi trưa, Phạm chí Sanh Văn thong thả tản bộ đến chỗ Phật, 
cùng chào hỏi nhau xong, ngôi sang một bên rôi thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thì mới đám 
trinh bay. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Nay Phạm chi! Ong cứ tự nhiên thưa hỏi. 

Phạm chí Sanh Văn liền hỏi: 

— Thưa Cu-dam! Người tại gia có những nỗi khô nào? Người xuất gia học 
đạo có những nôi khô nào? 

Thế Tôn trả lời: 

— Người tại gia vì không được tự do mà khổ, còn người xuất gia học đạo vì 
tự do mà khô. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cu-dam! Người tại gia vì sao không được tự do mà khó? Người xuất 
gia học đạo vì sao được tự do mà khô? 

Thé Tôn trả lời: 

— Này Phạm chi! Với người tại gia, nếu tiên tài không tăng trưởng, vàng, 
bạc, tran châu, lưu ly, pha lê đêu không tăng trưởng, gia súc, lúa gạo, tôi tớ, sai 
dịch cũng không tăng trưởng thi bây giờ người tại gia buôn lo, phiên muộn. Vì 
ly do nay mà người tai gia co nhiêu buôn lo, phiền muộn trong lòng. Còn người 
xuất gia học đạo nêu buông lung theo dục vọng, san hận, ngu si thì lúc á ay người 
xuất gia học đạo sẽ buôn lo, phiền muộn. Vì lý do này mà người xuất gia học 
đạo có nhiều buôn lo, phiên muộn trong lòng. Này Phạm chí, đó là người tại 
gia vì không được tự do mà khô, còn người xuât gia học đạo vì tự do mà khô. 

[0659c04] Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

_— Thưa Cù-đàm! Người tại gia có điêu gì vui? Người xuat gia học đạo có 
điều gi уш? 


! Nguyên tác: Hà khổ kinh j3 4% (T.01. 0026.148. 0659b15). Tham chiếu: А. 5.31 - HI. 32. 
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Thé Ton dap: 

— Nay Pham chí, người tại gia vì tự do ma vui, người xuất gia học đạo vi 
không tự do mà уш. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, người tại gia vi sao được tự do mà vui? Người xuất gia học 
đạo vì sao không được tự do mà уш? 

Thé Tôn đáp: 

— Này Phạm chí! Đối với người tại gia, nếu tiên tài tăng trưởng, vàng, 
bạc, tran châu, lưu ly, pha lê thay đều tăng trưởng, gia súc, lúa gạo, tôi tó, 
sai dịch cũng đều tăng trưởng thì bay giò người tai gia được vui sướng, hạnh 
phúc. Vì lý do này mà người tai gia có nhiều vui sướng, hạnh phúc. Con 
nguòi xuất gia học đạo nêu không buông lung theo dục vọng, sân hận, ngu 
si thi lúc ду người xuất gia hoc đạo được an lạc, hoan hy. Vì lý do này mà 
người xuất gia hoc đạo có nhiều an lạc, hoan hy. Này Pham chi, đó là người 
tại gia vì được tự do mà vul, còn người xuất gia học đạo vì không được tự 
do mà vul. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm! Do đâu mà chư thiên và loài người chắc chăn không có 
lợi ích và đạo nghĩa? Do đâu mà chư thiên và loài người chắc chăn có lợi ích 
và đạo nghĩa? 

Thé Tôn dap: 

— Này Phạm chí! Nếu chư thiên và loài người tranh đâu lẫn nhau thì chắc 
chắn không có lợi ích và đạo nghĩa; nêu chư thiên và loài người không tranh 
đâu lẫn nhau thì chắc chăn có lợi ích và đạo nghĩa. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cü-dàm! Tai sao chư thiên và loài người tranh dau lẫn nhau thì chắc 
chăn không có lợi ích và đạo nghĩa? Và tại sao chư thiên và loài người không 
tranh đấu lẫn nhau thì chắc chăn có lợi ích và đạo nghĩa? 

Thé Tôn đáp: 

- Này Pham chi! Lúc nào chư thiên và loài người tranh dau, thù ghét 
nhau thì lúc ду chư thiên và loài người có buôn lo, phiền muộn. Vi ly do 
này mà chư thiên và loài người có buôn lo, phiền muộn trong lòng. Lúc nào 
chư thiên và loài người không tranh đấu, thù ghét nhau thì lúc ay chư thiên 
và loài người được уш sướng, hạnh phúc. Vì lý do nay ma chư thiên và loài 
người có nhiêu vui sướng, có nhiều hạnh phúc. Này Phạm chí, đó là chư 
thiên và loài người tranh dau lẫn nhau, at han không có lợi ich và đạo nghĩa; 
chư thiên và loài người không tranh đâu lẫn nhau thì chắc chắn có lợi ích và 
đạo nghĩa. 
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Pham chi Sanh Văn lại hỏi: 


— Thưa Cù-đàm! Do đâu mà khiến chư thiên và loài người nhất định không 
được lợi ích, phải chịu khó đau? Do đâu mà khiến chư thiên và loài người nhât 
định được lợi ích, được an vui? 


[0660a02] Đức Thé Tôn đáp: 


— Này Phạm chí! Nếu chư thiên và loài người sông phi pháp và làm điều 
ác thì nhất định không được lợi ích, phải chịu khó đau. Nếu chư thiên và loài 
người sông đúng pháp và không làm điều ác thì chắc chắn được lợi ích, được 
an уш. 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 


— Thưa Cù-đàm! Thé nào là chư thiên và loài người sóng phi pháp và làm 
điều ác thì nhất định không được lợi ích, phải chju khó đau? The nào là chư 
thiên và loài người sóng đúng pháp và không làm điều ác thì nhất định sẽ được 
lợi ích, được an уш? 

Thé Tôn đáp: 

— Này Phạm chí! Chư thiên và loài người, thân làm điều phi pháp và làm 
điều ác; miệng nói điều phi pháp và nói điều ác; ý nghĩ: điều phi phap va nghi 
diéu ác thi lúc ấy chư thiên và loài người nhất định sẽ ton giảm, chúng a-tu-la 
nhất định sẽ hưng thịnh. Này Phạm chí! Nếu chư thiên và loài прид, ап Іат 
đúng pháp và giữ gìn thân; miệng nói đúng pháp уа gìn giữ miệng; ý nghĩ đúng 
pháp và giữ gìn ý thì luc ay chư thiên và loài người chắc chăn sẽ hưng thịnh, 
chúng a-tu-la chắc chăn sẽ tón giảm. Này Phạm chí, đó là chư thiên và loài 
người nếu sống phi pháp và làm điều ác thì nhất định không được lợi ích, phải 
chịu khó đau; chư thiên và loài người nêu sống đúng pháp và không làm điều 
ác thì chắc chăn được lợi ích, được an vui. 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, nên quán xét ác tri thức như thé nào? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Hãy quán xét ác tri thức như mặt trang! 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thế nào gọi là quán xét ác tri thức như mặt trăng? 

Thé Tôn dap: 

— Nay Pham chi! Vi nhu mat trang dan về cuối tháng, càng ngày càng 
khuyết, vành trăng cũng giảm, anh sang cũng giảm, hinh sắc cũng giảm, môi 
ngày mỗi khuyết, đến lúc mất hăn, không còn thây nữa. Này Phạm chí, vị ác tri 
thức doi với giao pháp cua Như Lai có được tin tâm, nhưng khi co tin tam roi, 


vị ay về sau lại không hiểu thuận, không cung kính, hành xử không chuẩn mực, 
không sống với tỉnh giác,? không hướng đến pháp, không tuân tự tu tập theo 


2 Nguyên tác: Chánh tri (E #, sammañana). 
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pháp. Vi ду đánh mat tin tâm, mat luôn cả sự giữ giới, học rộng, thí xả và trí 
tuệ. Nay Phạm chi, đến khi thiện pháp của vi ác tri thức a ây hoàn toàn diệt mất 
thì cũng giống như mặt trăng biên mat vậy. Này Phạm chí, như thé gọi là quán 
xét ác tri thức như mặt trăng. 


Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, nên quán xét thiện tri thức như thé nào? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Phạm chí, hãy quán xét thiện tri thức như mặt trăng! 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, thé nào 201 là quan xét thiện tri thức như mặt trăng? 

[0660b01] Đức Thế Tôn đáp: 

— Nay Phạm chi! Vi như trăng non mới mọc, trong lành mát dịu, ngày càng 
lớn dan, cho đến ngày ram thì vâng trăng ây tròn đây sáng tỏ. Này Pham chi, 
cũng vậy, vị thiện tri thức đối với giáo pháp của Như Lai có được tín tâm, khi 
đã có được tín tâm ròi, vị ду về sau lại hiểu thuận, cung kính, hành xử chuẩn 
mực, sống với tỉnh giác, hướng đến pháp, tuân tự tu tập theo pháp, tăng trưởng 
tín tâm, tăng trưởng giữ giới, học rộng, thí xả và trí tuệ. Này Phạm chí, đến khi 
thiện pháp nơi thiện tri thức â ây hoàn toàn đây đủ thì cũng giông như như trăng 
rằm tròn đầy sáng to vậy. Này Pham chí, như thé gọi là quán xét thiện tri thức 
giỗng như mặt trăng. 

Bay giờ, đức Thé Tôn nói kệ này: 


Ví như vâng trăng sáng, Xoay vân khắp hư không, 
Che khuất ngàn tinh tú, Rang ngời giữa trời trong. 
Cũng vậy, tín, học rộng, Thí xả, không tiếc, tham, 
Che lấp hết bon xen, Thi, toa sang thé gian. 
Giống như có rông lớn, Nói sâm chớp, giáng may, 
Trút mưa tuôn xôi xa, Lênh láng khắp đất đai. 
Cũng vậy, tín, học rộng, Thí xả, không tiếc, tham, 
Thí thức ăn đây đủ, Khích lệ thí xả thêm. 

Như chớp 1де sâm rên, Như trời tuôn mưa xuống, 
Mưa phước kia rộng khắp, Phước thí chủ lớn thêm. 
Nhiều tiền tài, danh dự, Được sông nơi an lành, 


Được hưởng thụ phước báu, Qua đời sẽ sanh thiên. 
Đức Phật thuyết giảng như vậy, Phạm chí Sanh Văn nghe Phật dạy xong, 
hoan hy phụng hành. 


3 Вап Hán, hết quyền 36. 


149. KINH UOC MUON GI 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay Ø1Ờ, sau Бибі trưa, Pham chí Sanh Văn thong thả tan bộ đến chỗ Phật, 
cùng chào hỏi nhau xong, ngôi sang một bên và thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thì mới đám 
trình bày. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Phạm chí, ông cứ tự nhiên thưa hỏi! 

Phạm chí Sanh Văn liên hỏi: 

— Thưa Cu-dam, người Sát-đề-lợi ƯỚC muôn gi? Chuyên tâm vào điều gi? 
Thiết lập trên cơ sở gi?’ Y cứ vào điêu gi?* Lay рі làm mục dich?° 

Đức Thé Tôn đáp: 

= Người Sat-dé-loi ước muôn được tài vật, chuyên tâm vào trí tuệ, thiết lập 

băng gwom dao, y cứ vào dân chúng,” lay tự do’ làm mục dich. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, người cư si ước muôn gi? Chuyên tâm vào điêu gì? Thiết 
lập trên cơ sở gi? Y cứ vào điêu gi? Lay gi làm mục đích? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Người cư sĩ ước muôn được tài vật, chuyên tâm vào trí tuệ, thiết lập băng 
kỹ năng nghê nghiệp, y cứ vào sự nghiệp, lầy thành tựu sự nghiệp làm mục đích. 


! Quyền 37. Nguyên tác: Ha đục kinh < (T.01. 0026.149. 0660c01). Tham chiếu: Tang. +8 (7.02. 
0125.37.8. 0714b13); 4. 6.52 - IH. 362. 

2 Nguyên tác: Hà hành (fP íF). A. 6.52 - Ш. 362: Kim upavicara? Theo Päli-Hán từ điển ( EE Bs] Ж) do 
Minh Pháp Tôn giả (IH 3ï) hiệu đính, upavicara có nghĩa là dụng tâm (ЖН D), đặt hêt tâm ý vào, 
dé tâm vào, chuyên tâm vào. 

Nguyên tác: Hà lập ({"J 3). A. 6.52 - Ш. 362: Kim adhitthana? (Xác lập trên cơ sở gì?). 

* Nguyên tác: Hà y (471%). А. 6.52 - Ш. 362: Kim abhinivesa? (Nghiêng về đâu, xu hướng gì?). 

5 Nguyên tác: Hà ngật (44 ё). A. 6.52 - III. 362: Kim pariyosana? (Cứu cánh là gì, mục đích là gi?). 

6 Nguyên tac: Y u nhân dân (К A В). A. 6.52 - Ш. 362: Pathavrbhinivesä (Xu hướng là trái dat). 

1 Nguyên tác: Tự tại (Ё Æ, issariya): Quyền làm chủ, quyền thống trị. 

8 Cư sĩ (Е-Е, gahapati): Gia chủ, ở đây chi cho người đàn ông đứng đầu trong một gia đình. 
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Pham chi Sanh Van hoi: 

— Thưa Cu-dam, người phy nữ ước muôn gi? Chuyên tâm vào điều gì? Thiết 
lập trên cơ sở gi? Y cứ vào điêu gì? Lay gì làm mục đích? 

Thé Tôn đáp: 

— Người phụ nữ ước muón được người chông, chuyên tâm trau chuốt dung 
nhan, thiết lập ở con cái, y cứ vào việc không có đôi thù,’ lây tự do làm mục đích. 


Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, trộm cướp ước muốn gì? Chuyên tâm vào điêu gì? Thiết 
lập trên cơ sở gì? Y cứ vào điêu gì? Lây gì làm mục đích? 

Đức Thế Tôn đáp: 
~ — Trộm cướp ước muốn chiếm lay tài vật người khác, chuyên tâm vào chỗ 
ân nap, thiệt lập băng gwom dao, y cứ nơi mờ ат, lây sự không bi phát hiện 
làm mục đích. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

— Thưa Cu-dam, Phạm chi ước muôn øì? Chuyên tâm vào điều gì? Thiết lập 
trên cơ sở gì? Y cứ vào điêu gì? Lây gì làm mục đích? 

Thế Tôn đáp: 

— Phạm chí ước muỗn được tài vật, chuyên tâm vào trí tuệ, thiết lập băng 
kinh thu,!° y cứ vào trai giới,'! lây Phạm thiên làm mục đích. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

-Thua Cu-dam Sa-môn ước muôn gi? Chuyên tâm vào điêu gì? Thiết lập 
trên cơ sở gi? Y cứ vào điêu gi? Lay gì làm mục đích? 

Thé Tôn dap: 

- Sa-môn ước muôn được chân dé,!? chuyên tâm vào trí tuệ, thiết lập trên 
0101 luật, y cứ vào vô xú,” lây Niêt-bàn làm mục dich. 

Phạm chí Sanh Văn thưa: 


— Bạch Thé Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thé, con đã rõ! Bạch Thế Tôn! 
Nay con xin nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, cúi xin 
Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Ké từ hôm nay đến lúc qua đời, con nguyện 
trọn đời quy y! 

Đức Phật thuyết giảng như vậy. Phạm chí Sanh Văn nghe Phật thuyết giảng, 
hoan hy phụng hành. 


° Nguyên tác: Vô đối (#4). А. 6.52 - Ш. 362: Asapati (chồng không có vợ lẽ). 

10 Kinh thư (28 #). A. 6.52 - Ш. 362: Mantadhitthana (chú thuật). 

п! Trai giới (FF RK). А. 6.52 - Ш. 362: Yaññabhinivesa (té tự). 

!2 Chân dé (Hilf). А. 6.52 - Ш. 362: Khantisoraccadhippaya (nhẫn nhục nhu hòa). 

з Nguyên tác: Vô xứ (ЖЖ): Không có nơi chốn, vô trụ. A. 6.52 - Ш. 362: Akiñcañña (không sở hữu). 


150. KINH UAT-SAU-CA-LA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bay giờ, sau buỗi trưa, Phạm chí Uât-sâu-ca-la? thong thả tản bộ đi đến chỗ 
Phật, cùng chào hỏi nhau xong rôi ngôi sang một bên và thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thì mới dám 
trình bày. 

Đức Thê Tôn nói: 

— Này Phạm chí, ông cứ tự nhiên thưa hỏi! 

Pham chi Uât-sâu-ca-la liền hỏi: 

— Thưa Cu-dam! Pham chí thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn giai cấp: 
Thiết lập phụng sự cho Pham chí, thiệt lập phụng sự cho Sát-lợi, cho Tỳ-xá? và 
cho Thu-da-la.* 

Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập phụng sự cho Phạm chí thế này: Phạm chí 
phải phụng sự Pham chí. Sát-lợi, Ty-xa và Thu-da-la cũng phải phụng sự Pham 
chí. Cu-dam! Bon chủng tộc này phải phụng sự Phạm chi. 

Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập phụng sự cho Sát-lợi thê này: Sát-lợi phải 
phụng sự Sát-lợi. Ty-xa và Thủ-đà-la cũng phải phụng sự Sát-lợi. Cù-đàm! Ва 
chủng tộc này phải phụng sự Sát-lợi. 

Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập phụng sự cho Tỳ-xá thế này: Tỳ-xá phải 
phụng sự Tỳ-xá. Thu-da-la cũng phải phụng sự Ty-xa. Cu-dam! Hai chung tộc 
này phải phụng sự Ty-xa. 

Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập phụng sự cho Thủ-đà-la thé này: Thủ- 
đà-la phải phụng sự Thủ-đà-la, vì không còn ai thap kém hơn nữa đê thiệt lập 
phụng sự cho Thủ-đà-la nên chỉ có Thủ-đà-la phụng sự Thu-da-la mà thôi. 


! Nguyên tac: Udt-sdu-ca-la kinh Э КОЁ (7.01. 0026.150. 0660c29). Tham chiếu: M. 96, Esukari 
Sutta (Kinh Esukari). 


2 Uất-sâu-ca-la (#78 k 32, Esukari). 
3 Nguyên tac: Cư si (Æ +, vessa). Xem chú thích 7, kinh só 5, tr. 25. 
4 Nguyên tác: Công sư (T BB, sudda). Xem chú thích 8, kinh số 5, tr. 25. 
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Thé Tôn hỏi: 

— Này Phạm chí! Các Phạm chí ay có thê tự mình biết rõ? khi thiết lập bón 
loại phụng sự cho bón chủng tộc, tức là thiết lập phụng sự cho Phạm chí, thiết 
lập phụng sự cho Sát-lợi, cho Tỳ-xá và cho Thủ-đà-la chăng? 

Pham chí Uat-sau-ca-la đáp: 

— Không biết, thưa Cù-đàm! Nhưng các Phạm chí vẫn tự nói như vây: “Ta ở 
trong thé gIỚI này, cũng như chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm 
chí, từ người cho đến trời, dù không tự biết vẫn thiết lập bốn loại phụng sự cho 
bốn chủng tộc, tức thiết lập phụng sự cho Phạm chí, thiết lập phụng sự cho Sát- 
lợi, cho Ty-xa và cho Thu-da-la.” 

Thé Tôn bảo: 

— Này Phạm chí! Cũng như có người cưỡng ép người khác nhận miệng thịt 
ròi bảo: “Này ban, hãy ăn đi và hãy trả tiên cho tôi!” Nay Phạm chi! Ông nói 
thay cho các Phạm chí kia cũng như vậy. Vì sao như vậy? Vì Phạm chí không 
tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn chủng tộc, tức là thiết 
lập phụng sự cho Phạm chí, cho Sát-lợi, cho Ty-xa và cho Thu-da-la. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, thé nào gọi là phụng sự? Có loại phụng sự, nhân việc 
phụng sự này mà con người trở thành xâu hơn thì có nên phụng sự chăng? Có 
loại phụng sự, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành tốt hơn thì có 
nên phụng sự chăng? Này Phạm chỉ! Nếu phụng sự Phạm chí, nhân việc phụng 
sự này mà con người trở thành xâu hơn thì có nên phụng sự chăng? Nếu phụng 
sự Sát-lợi, Ty-xa hoặc Thu-da-la, nhân việc phụng sự này ma con người trở 
thành xâu hơn thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chi! Nếu phụng sự Phạm 
chí, nhân việc phụng sự nay mà con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng 
sự chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, Ty-xá hoặc Thu-da-la, nhan việc phụng sự này 
mà con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng sự chăng? 


[0661609] Phạm chí Uât-sâu-ca-la đáp: 


— Thưa Cù-đàm! Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà tôi trở thành 
xâu hơn thì tôi không nên phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự và do việc phụng 
sự này mà tôi trở thành tôt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy. Thưa Cu-dam! 
Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xâu hơn thì 
tôi không nên phụng sự như vậy. Nêu phụng sự Sát-lợi, Ty-xa hoặc Thu-da-la 
và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xâu hơn thì tôi không nên phụng sự 
như vậy. Thưa Cu-dam! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà 
tôi trở thành tôt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sat-loi, Ty- 
xá hoặc Thu-da-la va do việc phụng sự nay mà tôi trở thành tot hon thi tôi nên 
phụng sự như vậy. 


5 Nguyên tác: Tự tri (Н #1). Tham chiếu: М. 96: Có phải tat cả mọi người ở đời đồng ý với các Bà-la- 
môn khi họ chủ trương 4 loại phụng sự này? (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Thế Tôn bảo: 

— Này Pham chí! Nếu lại có vị Pham chí đến đây, vị ấy không ngu không si, 
cũng không điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại và Ta hỏi Phạm chí ây: 
“Y ông nghĩ sao? Có loại phụng sự, nhân việc phụng sự nay mà con người trở 
thành xấu hơn thì có nên phụng sự chăng? Có loại phụng sự, nhân việc phụng 
sự này mà con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm 
chí! Nếu phụng sự Phạm chí, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành 
xâu hơn thì có nên phụng sự chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà- 
la, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành хаи hơn thì có nên phụng 
sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí, nhân việc phụng sự này mà 
con người trở thành tốt hơn thì có nên phụng sự chăng? Nếu phụng sự Sát-lợi, 
Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la, nhân việc phụng sự này mà con người trở thành tốt hơn 
thì có nên phụng sự chăng?” 

Này Phạm chi! Vị Phạm chí ây không ngu không si, cũng không điên dao, 
tâm không điên đảo, tự do tự tại, sẽ trả lời Ta rang: “Thưa Cù-đàm! Nếu tôi 
phụng sự và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xáu hon thì tôi không nên 
phụng sự như vậy. Nêu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà tôi trở thành 
tốt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy. Thưa Cu-dam! Nếu phụng sự Phạm chí 
và do việc phụng sự này mà tôi trở thành xâu hơn thì tôi không nên phụng sự 
như vậy. Nêu phụng sự Sát-lợi, Ту-ха hoặc Thu-da-la va do việc phụng sự này 
mà tôi trở thành xâu hơn thì tôi không nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! 
Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tôi trở thành tốt hơn thì tôi 
nên phụng sự như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Ty-xa hoặc Thu-da-la và do việc 
phụng sự này mà tôi trở thành tốt hơn thì tôi nên phụng sự như vậy.” 

[0661c08] Rôi Thế Tôn lại hỏi: 

— Nay Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do việc phụng sự 
này mà đánh mát niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên 
phụng sự chăng? Nếu có loại phụng sự và do việc phụng sự nay ma tăng thêm 
niềm tin, 0101 pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chang? 
Này Phạm chí! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà đánh mat 
niém tin, giới pháp, sự hoc rộng, thí xả va trí tuệ thi có nên phụng su chang? 
Phụng sự Sát-lợi, Ty-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà đánh mat 
niém tin, giới pháp, sự hoc rộng, thi xả và trí tuệ thi có nên phụng sự chang? 
Nay Pham chi! Néu phụng sự Pham chi va do việc phụng su này mà tăng thêm 
niềm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? 
Phụng sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tăng thêm 
niêm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? 

Phạm chí Uất-sâu-ca-la đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà đánh mat 
niém tin, giới pháp, su học rộng, thí xa va trí tuệ thi tôi không phụng sự như 
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vậy. Nếu tôi phụng sự va do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới 
pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi phụng sự như vậy. Thưa Cu- đàm! 
Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà đánh mat niềm tin, giới 
pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi không phụng sự như vậy. Phụng sự 
Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà đánh mát niềm tin, 
0161 pháp, sự học rộng, thí xả va trí tuệ thì tôi không phụng sự như vậy. Thưa 
Cù-đàm! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm 
tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi phụng sự như vậy. Nếu phụng 
sự Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm 
tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi nên phụng sự như vậy. 
Thé Tôn nói: 

— Này Phạm chí! Nếu có vị Phạm chí đến đây, người ây không ngu không si, 
cũng không điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, Ta hỏi Phạm chí ây: «ү 
ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm 
tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả va trí tuệ thì có nên phụng sự chang? Nếu có 
loại phụng sự và do việc phụng sự này mà tăng thêm niềm tin, giới pháp, sự học 
rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nêu phụng 
sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học 
rộng, thí xả va trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Phụng sự Sát-lợi, Ty-xa hoặc 
Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới pháp, sự học 
rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chăng? Này Phạm chí! Nếu phụng 
sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tăng thêm niêm tin, giới pháp, sự học 
rộng, thí xả và trí tuệ thì có nên phụng sự chang? Phụng sự Sát-lợi, Ty-xa hoặc 
Thủ-đà-la va do việc phụng sự này mà tăng thêm niêm tin, giới pháp, sự học 
rong, thi xả va tri tuệ thi có nên phụng sự chăng?” 

[0662а13] Này Phạm chi! Vị Phạm chí đó không ngu không si, cũng không 
điện dao, tâm không điện dao, tự do tự tại, cũng sẽ trả lời Ta như vây: “Thưa 
Cù-đàm! Nếu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà đánh mát niềm tin, 
g101 pháp, sự hoc rộng, thí xả va trí tuệ thì tôi không nên phụng sự như vậy. 
Nêu tôi phụng sự và do việc phụng sự này mà tăng thêm niêm tin, giới pháp, 
sự học rộng, thí xả và trí tuệ thi tôi nên phụng sự như vậy. Thưa Cù-đàm! 
Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà đánh mất niềm tin, giới 
pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi không nên phụng sự như vậy. Phung 
su Sát-lợi, Tỳ-xá hoặc Thủ-đà-la và do việc phụng sự này mà đánh mat niềm 
tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi không nên phụng sự như 
vậy. Thưa Cu-dam! Nếu phụng sự Phạm chí và do việc phụng sự này mà tăng 
thêm niém tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi nên phụng sự 
như vậy. Nêu phụng sự Sát-lợi, Ty-xa hoặc Thủ-đả-la và do việc phụng sự 
này mà tăng thêm niêm tin, giới pháp, sự học rộng, thí xả và trí tuệ thì tôi nên 
phụng sự như vậy.” 
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Pham chi Uất-sâu-ca-la thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập bốn loại tài sản sở hữu cho bốn chủng 
tộc, tức thiết lập tài sản sở hữu cho Phạm chí, thiết lập tài sản sở hữu cho Sát- 
lợi, cho Ty-xa và cho Thu-da-la. 

Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Phạm chí là khất thực. 
Nếu Pham chí xem thường sự khat thực tức là xem thường tai sản sở hữu của 
mình. Xem thường tài sản sở hữu của mình thì đánh mát lợi ích. Ví như người 
chăn bò mà không thể trông chừng được bò thì sẽ đánh mắt lợi ích. Cũng vậy, 
thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Phạm chí là khất thực. Nếu 
Phạm chí xem thường sự khất thực tức là xem thường tài sản sở hữu của minh. 
Xem thường tài sản sở hữu của mình thì sẽ đánh mất lợi ích. 

[0662b05] Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Sảt-lợi là 
cung tên. Nếu Sát-lợi xem thường cung tên tức là xem thường tài sản sở hữu 
của mình. Nếu xem thường tài san sở hữu của mình thì đánh mất lợi ích. Ví như 
người chăn bò mà không thê trông chừng được bò thì sẽ đánh mát lợi ích. Cũng 
vậy, thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Sát-lợi là cung tên. Nếu 
Sát-lợi xem thường cung tên tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Xem 
thường tài sản sở hữu của minh thì sẽ đánh mát lợi ích. 

Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Tỳ-xá là làm ruộng. 
Nếu Tỳ-xá xem thường làm ruộng tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. 
Xem thường tài sản sở hữu của mình thì sẽ đánh mất lợi ích. Ví như người chăn 
bò mà không thê trông chừng được bò thì sẽ đánh mất lợi ích. Cũng vậy, thưa 
Cù-đàm, Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Tỳ-xá là làm ruộng. Nêu Tỳ-xá 
xem thường làm ruộng tức là xem thường tài sản sở hữu của mình. Xem thường 
tài sản sở hữu của mình thì sẽ đánh mát lợi ích. 

Thưa Cù-đàm! Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Thủ-đà-la là cây gai. 
Nêu Thủ-đà-la xem thường cây gai tức là xem thường tài sản sở hữu của minh. 
Xem thường tài sản sở hữu thì sẽ đánh mất lợi ích của mình. Ví như người 
chăn bò mà không thé trông chừng bò được thi sẽ đánh mát lợi ich. Cũng vậy, 
thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu của Thủ-đà-la là cây gai. Nếu 
Thu-da-la xem thường cây gai tức là xem thường tai sản sở hữu cua mình. Xem 
thường tài sản sở hữu của mình thì sẽ đánh mất lợi ích. 

Thế Tôn hỏi: 

— Nay Phạm chí! Các Phạm chí có thé tự mình biết rõ khi thiết lập bón 
loại tài sản sở hữu cho bốn chủng tộc, tức Phạm chí thiết lập tài sản sở hữu 
của Phạm chí, thiết lập tài sản sở hữu của Sát-lợi, của Ty-xa và của Thu-da- 
la chăng? 


6 Nguyên tác: Ma (Ж), tức cây gai. M. 96: Asitabyabhangi (lưỡi liềm và đòn gánh). 
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Pham chi Uất-sâu-ca-la đáp: 

— Không thé biết rõ, thưa Cù-đàm! Nhung các Pham chi van nói như vây: 
“Ta ở trong thé giới nay, cũng như chư Thiên, Ma vương, Pham thiên, Sa-mon, 
Phạm chí, từ người cho đến trời đều không tự biết rõ khi thiết lập bốn loại tài 
sản sở hữu cho bón chủng tộc, tức thiết lập tài sản sở hữu của Phạm chí, của 
Sát-lợi, của Ту-ха và của Thủ-đà-la.” 

[0662c04] Thé Tôn bao: 

- Này Pham chí, cũng như có người cưỡng ép người khác nhận miếng thịt 
rồi bảo: “Này ban, hãy ăn đi va hãy trả tiền cho tôi!” Này Pham chí, ông nói 
thay cho các Pham chí kia cũng giỗng như thế. Vì sao như vậy? Vì các Phạm 
chí không thê tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại tài sản sở hữu cho bốn chủng 
tộc, tức thiết lập tài sản sở hữu cho Pham chi, thiết lập tài sản sở hữu cho Sát- 
lợi, cho Ty-xa và cho Thu-da-la. 

Thế nhưng, này Phạm chí, Ta tự mình hiểu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập 
tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp châm dứt, pháp diệt tận, 
pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành. 

Rôi Thế Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Có trường hợp nào mà hư không này chỉ 
không dính mắc, không trói buộc, không xúc chạm và không ngăn ngại đôi với 
Phạm chi mà thôi, chứ không như thé đối với Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la chăng? 

Pham chí Uất-sâu-ca-la đáp: 

— Thưa Cù-đàm, hư không nay vón không dính mắc, không trói buộc, không 
xúc cham và không ngăn ngại đôi với Phạm chí, Кё cả đôi với Sát-lợi, Ty-xa 
hay Thu-da-la. 

— Cũng vậy, nay Pham chi, Ta tự mình hiệu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập 
tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức thiết lập pháp châm dứt, pháp diệt tận, pháp 
đưa đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Nay Phạm chí, у ông nghĩ sao? Có trường hợp nào chi riêng Phạm chí 
mới có thé thực hành tâm từ, không gây thù kết oán, không sân hận tón hại, còn 
Sát-lợi, Tỳ-xá và Thủ-đà-la thì không thé như thé chăng? 

Pham chí Uất-sâu-ca-la đáp: 

— Thưa Cu-dam, Phạm chi có thể thực hành tâm từ, không gây thù kết oán, 
không sân hận tón hai và hàng Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la cũng có thê thực 
hành như vậy. 

— Cũng vậy, này Phạm chi, Ta tự mình hiéu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập 


tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp cham dứt, pháp diệt tận, 
pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành. 
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Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu như có người thuộc trăm họ khác 
nhau đến đây và giả sử có một người nói với họ rằng: “Các ông hãy đến đây. 
Nếu ai thuộc chủng tộc 5а1-101 hay chung tộc Pham chi thi chỉ những người ay 
mới có thể mang bột tăm ra sông dé tăm rửa, tây trừ do ban dé được sạch sẽ!” 
Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ có những người thuộc chủng tộc 
Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí mới có thé mang bột tắm ra sông dé tắm rửa, tây 
trừ do ban dé được sạch sẽ, còn những người thuộc chủng tộc Ty-xá hay Thủ- 
đà-la thì không thé? Hay tất cả những người thuộc các chủng tộc khác nhau đó 
đều có thé làm được? 

[0663a02] Pham chi Uất-sâu-ca-la đáp: 


— Thưa Cu-dam, tat cả những người thuộc trăm họ khác nhau ây đêu có thê 
mang bột tắm ra sông dé tăm rửa, tây trừ do ban dé được sạch sẽ. 


— Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình hiéu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập 
tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp châm dứt, pháp diệt tận, 
pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu như có người thuộc trăm họ khác 
nhau đến đây và giả sử có một người nói với họ răng: “Các ông hãy đến đây. 
Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ những 
người ấy mới có thé dùng cây chién-dan và cây sa-la thật khô dé làm môi lửa, 
lây dùi mà dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại.” Này Phạm chí, ý ông nghĩ 
sao? Phải chăng chỉ có chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí mới có thể 
dùng cây chiên-đàn và cây sa-la thật khô dé làm môi lửa, lây dui mà dui cho 
chúng phat lửa và giữ lửa lại? Còn những người thuộc chung tộc Ty-xa hay 
Thu-da-la thi phải lay van mang heo, mang cho, cay y-lan- dan’ và các thứ gô 
xâu khác dé làm môi lửa, lây dui mà dui cho chúng phát lửa và giữ lửa lại? Hay 
tat cả những người thuộc các chủng tộc khác nhau đó đêu có thé dùng bat cứ 
loại cây nào dé làm môi lửa, lây dui mà dui cho chúng phát lửa và giữ lửa lại? 

Phạm chí Uất-sâu-ca-la đáp: 

— Thưa Cu-dam, tất cả những người thuộc trăm họ khác nhau đó đều có thé 
dùng bat cứ loại cây gỗ nào dé làm môi lửa, lây dùi ma dùi cho chúng phát lửa 
và gilt lửa lại. 

— Cũng vậy, này Phạm chi, Ta tự mình hiểu rõ, biết rõ các pháp khi thiết lập 
tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp châm dứt, pháp diệt tận, 
pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành. 


” Nguyên tác: Y-lan-đàn (F ba TẾ). M. 96 ghi là cây elanda, có tên khoa học là Ricinus Communis, tức 
cây bi-ma (ЁЁ Ж), Việt Nam gọi là cây thâu dâu. 
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Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Nay Phạm chí, y ông nghĩ sao? Nếu như những người thuộc trăm họ khác 
nhau kia đều có thể dùng bat cứ loại gỗ nào dé tạo ra lửa, dùng dui mà dui 
cho chúng phát lửa và giữ lửa lại thì phải chăng tat са lửa ду déu có ngọn, có 
màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thê dùng vào các công việc của lửa, 
hay chỉ duy nhất loại lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh 
sáng và có thê dùng vào các công việc của lửa, còn loại lửa kia không có ngọn, 
không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng vào các 
công việc của lửa? 


Phạm chí Uất-sâu-ca-la đáp: 


— Thưa Cu-dam, những người, thuộc trăm họ khác nhau đều có thể dùng bat 
cứ loại cây gó nào dé lam moi, lay dui ma dui cho chung phat lửa và giữ lửa 
lại. Tất cả những loại lửa â ду đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng 
và đều có thé dùng vào các công việc của lửa. Không thê có duy nhất loại lửa 
kia mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thê dùng vào các 
công việc của lửa. Cũng không thể có duy nhất loại lửa kia mới không có ngọn, 
không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng vào các 
công việc của lửa. Thưa Cù-đảm, tât cả những loại lửa kia đêu có ngọn, có màu 
sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đều có thể dùng vào các công việc của lửa. 


[0663b05] — Cũng vậy, nay Pham chí, Ta tự minh hiểu rõ, biết rõ các pháp 
khi thiết lập tài sản sở hữu cho chúng sanh, tức là thiết lập pháp châm dứt, pháp 
diệt tận, pháp dẫn đến giác ngộ và pháp hướng đến cõi lành. 


Đức Thé Tôn lại hỏi: 


— - Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu những người trong trăm họ khác nhau 
ay déu có thé dung bat cir loai cay об nào dé lam môi lửa, lay dui ma dui cho 
chung phat lửa, giữ lửa lại và gia sử có người mang co khô hay cây khô ném 
vào trong lửa ây, lửa bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức nóng, tạo 
thành khói. Vậy có trường hợp nào mà ngọn lửa, màu sắc, sức nóng và khói của 
lửa này khác với ngọn, màu sắc, sức nóng và khói của lửa kia chăng? 


Pham chí Uat-sau-ca-la đáp: 


— Thưa Cu-dam, nếu những người trong trăm họ khác nhau â ây đêu có thể 
dùng bat cứ loại cây gỗ nào dé làm mài lửa, lấy айі mà dui cho chúng phát lửa, 
510 lửa lại và gia sử có người mang có khô hay cây khô đem ném vào lửa, lửa 
bốc cháy thành ngọn, thành màu sac, thành sức nóng, thành khói thi đối với 
ngọn, màu sắc, sức nóng và khói của lửa nay với ngọn, màu sắc, sức nóng và 
khói của lửa kia, tôi không cho rằng có sự khác nhau. 


Đức Thế Tôn nói: 


— Cũng vậy, ngọn lửa mà Ta đạt được, sự không buông lung mà Ta đạt được, 
có sức đốt cháy sự buông lung, ngã mạn và công cao. Đối với ngọn lửa này hay 
ngọn lửa kia, Ta không hé chủ trương có sự sai khác. 


150. KINH UAT-SAU-CA-LA # 971 


Pham chí Uat-sdu-ca-la bach: 

— Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã rõ! Bạch Thé Tôn! 
Nay con nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, cúi mong đức 
Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Кё từ hôm nay đến lúc qua đời, con nguyện 
trọn đời quy y! 


Đức Phật dạy như vậy, Phạm chí Uất-sâu-ca-la nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


151. KINH PHAM CHÍ A-NHIEP-HOA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, có số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nhóm họp tại giảng đường rôi 
cùng nhau bàn luận như vây: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, không có dòng 
họ nào băng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí thì 
được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là 
con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh. Vậy 
mà Sa-môn Cu-dam nói bon chủng tanh thay déu thanh tinh và chủ trương như 
vậy, giảng dạy như vay.” 


Rồi các Phạm chi suy nghĩ: “Này chư Hiên, ai là người có kha năng đi đến 
chỗ Sa-môn Cu-dam dé chất van điều nay đúng như pháp?” Họ lại nghĩ: “Thiếu 
niên Bà-la-môn A- nhiép- hòa-la-diên-đa-na? được cha me sanh ra với sự thọ 
sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không bi dứt tuyệt dòng họ, đời đời 
không làm điều ác, nghe nhiêu hiểu rộng, ghi nhớ không quên, thông thuộc bốn 
bộ Vệ-đà, thông đạt năm thê tài ngôn ngữ là căn nguyên, chú giải, nghi quỹ, văn 
chương và cô sú. Thiêu niên A- nhiễp-hòa-la-diên-đa-na đủ khả năng đến chỗ 
Sa-môn Cu-dam dé chất van điều này đúng như pháp.” Rôi họ bảo nhau: “Мау 
chư Hiên, hãy cùng nhau đến chỗ thiêu niên A- nhiép- hòa-la-diên-đa-na dé nói 
về việc này. Sau đó, tùy theo những gi thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na 
nói, chúng ta sẽ ghi nhận.” 

[0663c12] Khi ay, sô đông Pham chí ở Câu-tát-la cùng đi đến chỗ thiếu niên 
A-nhiêp-hòa-la-diên-đa-na, sau khi chào hỏi nhau, ho cùng ngôi sang một bên 
va nói: 

— Này thiếu niên, chúng tôi bao gdm sô đông các Phạm chí ở Câu-tát-la, 
nhóm họp tại giảng đường roi cùng nhau bàn luận như vây: “Dòng абі Pham 
chí là hơn hết, ngoài ra không ai băng. Dòng dõi Pham chí thì da trắng, ngoài 


| Nguyên tác: A- nhiễp- hòa kinh P fag AA AE (7.01. 0026. 151. 0663b25). Tham chiếu: Pham chí At-ba- 
la-dién van ching tôn kinh 55 О BR IE ЕЈ S AK (7.01. 0071. 087624); Tang. #8 (7.02. 0125.40.9. 
0742b03); M. 93, Assalayana Sutta (Kinh Assalayana). 

2 Nguyên tac: Ma-nạp (Æ 4, Manava), danh từ riêng chỉ cho những thiểu niên Bà-la-môn trong giai 
đoạn học tập, là một trong 4 giai đoạn của đời sông Bà-la-môn theo giáo nghĩa Vệ-đà. Bản dịch việt tắt 
là thiếu niên trong những đoạn hội thoại trở về sau. 


3 A-nhiép-hda-la-dién-da-na (P Z1 3# ДЕ Z AB, Assalayana). 


4 Nhân, duyên, chánh, văn, hy, ngũ cú thuyết (Al, #, 1E, X, Ж, Ti WF). Xem chú thích 8, kinh số 63, 
tr. 352. 
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ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không 
được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, 
do Phạm thiên hóa sanh. Vậy mà Sa-môn Cù-đàm nói bốn chủng tánh thay déu 
thanh tịnh va chủ trương như vậy, giảng dạy như vay.” Chúng tôi liên nghi: 

“Nay chu Hiền, ai là người có đủ khả năng đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để chat 
vấn điều này đúng như pháp?” Chúng tôi lại nghĩ: “Thiếu niên A- nhiép- hòa- 
la-diên-đa-na được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời 
cha mẹ không bị dứt tuyệt dòng họ, đời đời không làm điều ác, nghe nhiều hiểu 
rộng, ghi nhớ không quên, thông thuộc bón bộ Vệ-đà, thông đạt năm thể tài 
ngôn ngữ là căn nguyên, chú giải, nghĩ quỹ, văn chương và cô sử. Thiếu niên 
An nhiép- hòa-la-diên-đa-na có đủ kha năng đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm dé chat 
van điều nay đúng như pháp. ` Mong thiêu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đi 
đến chỗ Sa-môn Cù-đàm dé chất van điêu này đúng như pháp! 

Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-điên-đa-na nói với các Pham chí: 


— Nay chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp đúng như pháp. Nếu thuyết 
pháp đúng như pháp thì không thể nào bị chất vấn. 

Số đông Pham chí ở Câu-tát-la nói: 

— Này thiếu niên, ông chưa bị khuất phục thì không nên tự chấp nhận bị 
khuất phục. Vì sao như vậy? Vì thiểu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na do cha 
mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không bị dứt 
tuyệt dòng họ, đời đời không làm điều ác, nghe nhiều hiểu rộng, ghi nhớ không 
quên, thông thuộc bón bộ Vệ-đà, thông đạt năm thê tài ngôn ngữ là căn nguyên, 
chú giải, nghi quỹ, văn chương và cô sử. Thiếu niên A- nhiép- hoa-la-dién-da-na 
co kha nang di đến chỗ Sa-môn Cù-đàm dé chất van điều này đúng như pháp. 
Mong thiêu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm dé chất 
van điêu này đúng như pháp. 

Thiéu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na vì số đông Pham chí Câu-tát-la mà 
im lặng nhận lời. 

[0664a09] Bây giò, thiêu niên A-nhiếp-hòa- la-dién-da-na cùng sô đông Phạm 
chí Câu-tát-la đi dén chỗ Phật, cùng chao hỏi rồi ngồi sang một bên và thưa: 


— Thưa Cù-đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, Ngài cho phép chúng tôi 
hỏi chăng? 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Này thiêu niên, hãy tùy ý thưa hỏi! 

Thiêu niên A-nhiếp-hòa-la-điên-đa-na liền hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, các Phạm chí nói như vây: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, 


ngoài ra không ai băng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra déu là da đen. 
Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. 
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Pham chí là con cua Pham thiên, sanh ra từ miệng Pham thiên, do Pham thiên 
hóa sanh.” Chang biết Sa-môn Cù-đàm nghĩ thé nào? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Nay Ta hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời! Này thiểu niên, ông 
có nghe nói ở các nước Du-ni và Kiếm-phùế chỉ có hai chủng tanh là chủ nhân 
và tôi tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành tôi tớ và sau khi làm tôi tớ rồi lại 
trở thành chủ nhân chăng? 

Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Thưa Cù-đàm, tôi có nghe như vậy, ở các nước Dư-ni và Kiém-phi chỉ có 
hai chủng tánh là chủ nhân và tôi tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành tôi tớ 
và sau khi làm tôi tớ rôi lại trở thành chủ nhân. 

— Như vậy, này thiếu niên, néu Pham chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm 
chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la néu 
hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. 

Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa: 

— Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, that là hiếm có, thật là thích thú với ví dụ 
này! Thế nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra 
không ai bằng. Dòng dõi Phạm chí da trắng, ngoài ra đều da đen. Phạm chí thì 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của 
Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Phải chăng hư không này không dính 
mắc, không trói buộc, không xúc chạm, không ngăn ngại đối với Phạm chí, còn 
đối với Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la thì không như vậy? 

[066402] Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Bạch Cù-đàm, hư không này không dính mắc, không trói buộc, không xúc 
chạm, không ngăn ngại đôi với Phạm chí. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la cũng 
như vậy. 

— Như vậy, này thiêu niên, nêu Phạm chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm 
chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la nêu 
hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. 

Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa: 

- Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hiém có, thật là thích thú với ví dụ 
này! Thế nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra 


5 Dư-ni (& JE, Yona), tên một nước ở Tây Bắc An Độ, giáp ranh giới với nước Kamboja. 

6 Kiếm-phù ($)$, Kamboja). Theo văn bia số ХШ (Shabhazgarhi) của Vua A-dục, Kamboja nằm bên 
bờ sông Kabul ngày nay. 

7 Xem chú thích 5-8, kinh số 5, tr. 25. 


976 # KINH TRUNG A-HÀM 


không ai băng. Dòng dõi Phạm chí da trăng, ngoài ra đêu da đen. Phạm chí thì 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của 
Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ riêng Phạm chí mới có thê 
thực hành tâm từ, không gây thù kết oán, không sân hận ton hại, còn Sát-lợi, 
Ту-ха hay Thu-da-la thì không như vậy? 

Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Thưa Cu-dam, Pham chi có thé thực hành tâm từ, không gây thù kết oán, 
không sân giận tôn hại. Sát-lợi, Ty-xa hay Thu-da-la cũng như vậy. 

— Như vậy, này thiêu niên, nếu Phạm chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm 


chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Ty-xa hay Thu-da-la néu 
hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết va tự biết đúng pháp. 


Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa: 


— Bạch Cu-dam, thật là kỳ diệu, thật là hiểm có, thật là thích thú với ví dụ 
này! Thé nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài 
ra không ai bang. Dòng dõi Phạm chi da trăng, ngoài ra déu da den. Phạm chí 
thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí 
là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

— Nay thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu như có người thuộc trăm họ khác 
nhau đến đây và giả sử có người nói với họ răng: “Các ông hãy đến đây. Nêu 
ai thuộc chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chi thi chỉ những người ay mới 
có thé đem bột tắm ra sông dé tắm rửa, tây trừ do ban cho sạch sẽ!” Này thiêu 
niên, ý ông nghĩ sao? Phải chăng chỉ có những người thuộc chung tộc 541-101 
hay chủng tộc Phạm chí mới có thé đem bột tắm ra sông dé tam rửa, tây trừ do 
ban, làm cho sạch sẽ, còn những người thuộc chủng tộc Ty-xá hay Thủ-đà-la 
thì không thé? Hay tat cả những người thuộc trăm họ khác nhau đó déu có thé 
làm như thế? 

Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Bạch Cù-đàm, tat cả mọi người kia thuộc trăm họ khác nhau đều có thê 
đem bột tắm ra sông dé tắm rửa, tây trừ do bản, làm cho sạch sẽ. 

[0664c02] — Như vậy, nay thiểu niên, néu Phạm chí hướng đến sự chân 
chánh thi Phạm chi ây sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá 
hay Thủ-đà-la nêu hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiệu biết và tự 
biệt đúng pháp. 

Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na thưa: 

— Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, that là hiém có, thật là thích thủ với ví dụ 
này! Thé nhưng các Pham chi vẫn nói: “Dong dõi Pham chi là hơn hết, ngoài ra 
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không ai bang. Dong đõi Pham chí da trang, ngoài ra đều là da đen. Phạm chi 
thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí 
là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” 

Đức Thể Tôn hỏi: 

— Này thiêu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu như có người thuộc trăm họ khác 
nhau đến đây và giả sử có người nói với họ răng: “Các ông hãy đến đây, nếu 
ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ những người ây 
mới có thé dùng cây chiên-đàn và cây sa-la thật khô dé làm môi lửa, lay айі mà 
dùi cho chúng phát lửa và giữ lửa lại.” Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Phải 
chăng chỉ có chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí mới có thê dùng cây 
chiên-đàn và cây sa-la thật khô để làm môi lửa, lây dùi mà dùi cho chúng phát 
lửa và giữ lửa lại? Còn những người thuộc chủng tộc Ty-xa hay Thủ-đà-la thì 
phải lay ván máng heo, máng chó, cây y-lan-đàn” và các thứ gỗ xâu khác để làm 
ra lửa và giữ lửa? Hay tất cả những người thuộc trăm họ khác nhau đều có thê 
dùng bat cứ loại cây nào dé làm ra lửa và giữ lửa? 

Thiếu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Bạch Cù-đàm, tat cả những người kia thuộc trăm họ khác nhau đều có thê 
dùng bat cứ loại gỗ nào đề làm ra lửa và giữ lửa. 

— Như vậy, này thiêu niên, nêu Phạm chí hướng đến sự chân chánh thì Phạm 
chí ду sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la néu 
hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. 

Thiếu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na bạch: 

— Thưa Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hiém có, thật là thích thú với ví dụ 
này! Thế nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Pham chí là hơn hết, ngoài ra 
không ai băng. Dòng dõi Phạm chí da trăng, ngoài ra đêu là da đen. Phạm chí 
thi được thanh tinh, không phải Phạm chi thì không được thanh tinh. Phạm chí 
là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu như những người thuộc trăm họ khác 
nhau kia đều có thể dùng bat cứ loại gỗ nào để làm ra lửa, dùng đùi mà đùi cho 
chúng phát lửa và giữ lửa lại thì phải chăng tat cả lửa ây déu có ngọn, có màu 
sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thé dùng vào các công việc của lửa, hay chỉ 
duy nhất loại lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có 
thê dùng vào các công việc lửa, còn loại lửa kia không có ngọn, không màu sac, 
không sức nóng, không ánh sáng và không thé dùng vào các công việc của lửa? 


[0665a06] Thiếu niên A-nhiép-hoa-la-dién-da-na bach: 
— Thưa Cu-dam, những người thuộc tram họ kia đều có thê dùng bất cứ 
loại cây nào đê làm ra lửa, dung dui mà dui đê cho chúng phat ra lửa và рії 


8 Y-lan-dan (А, elanda). Xem chú thích 7, kinh số 150, tr. 969. 
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lira lai. Tat ca những loại lửa a ay đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có 
ánh sáng va déu có thé dùng vào các công việc của lửa. Không thé chỉ duy 
nhất loại lửa kia mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và có thê 
dùng vào các công việc của lửa. Cũng không thê chỉ duy nhất loại lửa kia mới 
không có ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng và không 
thể dùng vào các công việc cua lửa. Thưa Cu-dam, tat cả những loại lửa kia 
đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng và đều có thể dùng vào 
các công việc của lửa. 

— Như vậy, này thiếu niên, néu Phạm chi hướng đến sự chân chánh thì Phạm 
chí ấy sẽ khéo hiểu biết và tự biết đúng pháp. Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la nêu 
hướng đến sự chân chánh thì cũng được khéo hiệu biết và tự biết đúng pháp. 

Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na bạch: 

- Thưa Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hiểm có, thật là thích thú với vi 
dụ này! Thé nhưng các Phạm chí vẫn nói: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, 
ngoài ra không ai bang. Dòng dõi Phạm chí da trang, ngoài ra đều là da đen. 
Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh 
tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
thiên hóa sanh.” 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này thiếu niên, như thân này tùy theo chỗ thọ sanh vào nơi nào thì được 
xem thuộc vê chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được xem 
là chủng tộc Phạm chí. Nêu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la 
thì được xem là chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la. Này thiêu niên, cũng 
như lửa, tùy theo vật phát sanh mà lửa được xem thuộc về loại nào. Nếu do cây 
phát sanh thì xem đó là lửa cây; néu do cỏ, phân hay củi mà phát sanh thì được 
xem là lửa cỏ, lửa phân hay lửa củi. Như vậy, này thiêu niên, thân nay tùy theo 
chỗ thọ sanh vào nơi nào thì được xem thuộc về chủng tộc đó. Nếu sanh trong 
chung tộc Phạm chí thì được xem là chủng tộc Pham chi. Nếu sanh trong chủng 
tộc Sát-lợi, Ty-xa hay Thủ-đà-la thì được xem là chủng tộc Sát-lợi, Ту-ха hay 
Thu-da-la. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này thiếu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu con gái của Sát-lợi và con trai của 
Phạm chí kết hợp với nhau. Do sự kết hợp ây mà sau đó họ sanh con, hoặc 
giông cha, hoặc giông mẹ, hoặc không giống cha cũng không giống mẹ thì ông 
nghĩ sao? Đứa trẻ kia thuộc Sát-lợi hay Phạm chí? 


[0665b01] Thiếu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 
— Thưa Cu-dam, con gái của Sát-lợi và con trai Pham chí kết hợp với nhau. 


Do sự kết hợp ây mà sau đó họ sanh con, hoặc giỗng cha, hoặc giống mẹ, hoặc 
không gióng cha cũng không giống mẹ. Tôi không nói đứa con đó thuộc dong 
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Sat-loi, cũng không nói thuộc dòng Pham chí. Thưa Cu-dam, tôi chi nói đứa 
con đó là một sinh mạng khac.? 

— Này thiếu niên, như vậy, thân này tùy theo chỗ thọ sanh vào nơi nào thi 
được xem thuộc về chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được 
xem là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chung tộc Sát-lợi, Ту-ха hay Thủ- 
da-la thì được xem là thuộc chúng tộc Sát-lợi, Ty-xa hay Thu-da-la. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

-Này thiêu niên, néu con gái của Phạm chí và con trai của Sát-lợi kết hợp 
với nhau. Do sự kết hợp ay mà sau đó họ sanh con, hoặc giỗng cha, hoặc giống 
mẹ, hoặc không giống cha cũng không giống mẹ. Y ông nghĩ sao? Đứa trẻ kia 
là Phạm chí chăng? Là Sát-lợi chăng? 

Thiéu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na dap: 

— Thưa Cù-đàm, con gái Pham chí cùng con trai Sát-lợi kết hợp với nhau. 
Do sự kết hợp ây ma sau đó họ sanh con, hoặc giống cha, hoặc giống mẹ, 
hoặc không giống cha cũng không giéng mẹ. Tôi không nói đứa trẻ ấy là 
Pham chí, cũng không nói nó là Sát-lợi. Bạch Cu-dam, tôi chỉ nói nó là một 
sinh mạng khác. 

— Như vậy, nay thiéu nién, than nay tuy theo ché tho sinh vao noi nao thi 
được xem thuộc vé chủng tộc do. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được 
xem là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ- 
đà-la thì được xem là chủng tộc Sát-lợi, Ту-ха hay Thu-da-la. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Này thiêu niên, ý ông nghĩ sao? Nếu một người có nhiêu ngựa cái, người 
ду thả một con lừa đực vào trong đám ngựa cái ду. Ngựa cái cùng lừa đực giao 
hội, do sự giao hội ây mà sau đó sanh ra một con поп.! Y ông nghĩ sao? Nó là 
lra chăng? Là ngựa chăng? 

Thiéu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na đáp: 

— Thưa Cù-đàm, néu ngựa và lừa giao hội với nhau, do sự giao hội này mà 
sau đó sanh ra một con non. Tôi không nói nó là lừa, cũng không nói nó là ngựa. 
Thưa Cù-đàm, tôi chỉ nói nó là một con la." 

— Như vậy, này thiêu niên, thân nảy tùy theo chỗ thọ sinh vào nơi nào thì 
được xem thuộc về chủng tộc đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì được 
xem là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Tỳ-xá hay Thủ- 
da-la thì được xem là chung tộc Sát-lợi, Ту-ха hay Thu-da-la. 


° Theo Pham chí At-ba-la-dién van ching tôn kinh Ж RAR Bë ИЕ [| Ж $S (7.01. 0071. 0877c09): 
Không biết gọi nó là chủng tánh gì (NAN et PF ЖШ); М. 93: Khattiyo ti pi vattabbo brahmano ti pi 
vattabbo (được gọi la Khattiya va cũng được gọi là Bà-la-môn), HT. Thích Minh Châu dich. 


10 Nguyên tác: Câu (5): Con non của các loài động vật (49 8X) nói chung. 
'! Nguyên tac: Loa (5): Con vật lai giữa lừa và ngựa. 
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Này thiếu niên! Thuở xưa, có nhiều vị tiên cùng sống trên non cao thanh 
văng rồi khởi kiến chấp sai lệch như vây:!? “Dòng dõi Pham chí là hơn hết, 
ngoài ra không ai băng. Dòng dõi Pham chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. 
Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. 
Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên 
hóa sanh.” Khi ấy, tiên nhân A-tư-la Dé-bé-la!? nghe nhiều vị tiên cùng sông 
trên non cao thanh văng đã khởi kiến châp sai lệch như vậy, liền khoác áo ca-sa, 
quan khăn ca-sa trên đâu, chống gậy, cam long, mang giày cỏ đi đến nơi ây. Khi 
đến trú xứ của những vị tiên, tiên nhân A-tư-la Dé-bé-la không vào cửa mà đi 
kinh hành xung quanh tịnh that. 

[0665с05| Вау gid, có một vi tiên Ở chung với các vi tiên sông trên non cao 
thanh văng, thay tién nhan A-tu-la Dé-bé-la khoác áo ca-sa, quân khăn ca-sa 
trên đâu, chong gay, cam long, mang giày cỏ di đến trú xứ của những vị tiên, 
ròi không vào cửa mà đi kinh hành xung quanh tịnh thất. Thay vậy, ông liền đến 
chỗ các vị tiên sóng chung trên non cao thanh văng rồi nói: 


— Này chư Hiền, hiện tại có một người khoác ао ca-sa, quân khăn ca-sa trên 
đầu, chống gay, cam long, mang giay co di đến trú xứ của những vi tiên nhưng 
không vào cửa mà đang đi kinh hành xung quanh tịnh thất. Chúng ta nên đến đó 
mà chú nguyên răng: “Ngươi hãy thành tro!'* Ngươi hãy thành tro!” 

Bấy giờ, số đông các vị tiên cùng song trên non cao thanh vắng đó liên đến 
chỗ tiên nhân A-tư-la Dé-bé-la. Đến rồi, ho cùng tụng thân chú: “Ngươi hãy 
thành tro! Ngươi hãy thành tro!” Các vị tiên ay đúng như pháp trì chú mà chú 
nguyên “Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!” Như vậy, như vậy, nhưng 
sắc mặt của vị tiên A-tư-la Dé-bé-la càng thêm rạng rỡ, thân thé càng thêm 
hông hào. 

Cac vi tiên ay lién suy nghĩ: “Trước kia chúng ta trì thân chủ: “Ngươi hãy 
thành tro! Ngươi hãy thành tro!? đến người nào thì người ay liên trở thành tro. 
Nay chúng ta cũng tri chú a ay va tri dung nhu phap dén người nay, nhưng người 
nảy sắc mặt càng thêm rạng rỡ, thân thê càng thêm hông hào, ta nên hỏi xem.’ 

Họ liên hỏi: 

— Ông là a1? 

A-tu-la tiên nhân Dé-bé-la đáp: 

— Này chư Hiền, các ông có nghe đến tiên nhân A-tư-la Đê-bệ-la chăng? 

— Chúng tôi có nghe đến tiên nhân A-tư-la Dé-bé-la. 

VỊ ây nói: 

— Chính là tôi đây. 

!2 Phần lớn nội dung câu chuyện này cũng xuất hiện trong Tang. #& (7.02. 0125.40.9. 0742b03). 


3 A -tư-la tiên nhân Dé-bé-la (B F4 Ж 1Ш A FE SH, Asita Devala isi). 
14 Nguyên tac: Nhữ tác hôi (zz fE 2K, Bhasma vasali hohi). 
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Các vị tiên kia liên tỏ lòng hôi lỗi với tiên nhân A-tu-la Dé-bé-la: 

— Xin Tôn giả tha thứ cho! Chúng tôi không biết Tôn giả là tiên nhân A-tư- 
la Đê-bệ-la. 

Khi ấy, tiên nhân A-tư-la Dé-bé-la bảo các vị tiên kia: 


— Ta đã tha thứ ròi. Có thật các ông khởi kiến chấp sai lệch: “Dòng dõi 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng đõi Phạm chí da trắng, ngoài 
ra đều là da đen. Phạm chí thì được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không 
được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, 
do Phạm thiên hóa sanh?” 


Các vị tiên kia đáp: 

— Quả thật như vậy! 

A-tu-la lại hỏi các tiên nhân: 

— Các ông có biết rõ về cha của mình chăng? 

Các tiên nhân kia đáp: 

— Chúng tôi biết rõ. Vị Phạm chi ấy lay vợ người Phạm chí, chứ không lay 


người không phải Pham chi. Cha của cha vi ây, cho đến bảy đời cha, những vị 
Phạm chi ду déu lay vợ người Phạm chi, không lay người không phải Pham chi. 


A-tư-la lại hỏi các tiên nhân ây: 

— Các ông có biết rõ mẹ của mình chăng? 

Các tiên nhân kia đáp: 

— Chúng tôi biết rõ. Vi Phạm chi ấy lay chóng người Phạm chí, không lay 


người không phải Pham chí. Me cua me у! ay, cho đến bay đời mẹ, những vị 
Pham chí ây déu lây chóng Pham chí, không lây người không phải Pham chi. 


A-tư-la lại hỏi các tiên nhân: 

— Các ông có biết rõ sự thọ thai chăng? 

Các tiên nhân kia đáp: 

— Chúng tôi biết rõ. Do ba sự hội họp mà thọ thai, đó là sự hội họp của cha 


mẹ, thời gian người mẹ có thé mang thai! và hương â âm đã đến. Này A-tư-la, 
phải hội đủ ba yêu tó này thì việc vào thai me mới thành tựu. 


[0666a12] A-tư-la lại hỏi các tiên nhân: 

— Các ông có biết sự thọ sanh này là trai hay gái? Có biết từ đâu đến? 
Từ chủng tộc Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la đến chăng? Từ phương 
Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc mà đến chăng? 


Các tiên nhan kia đáp: 
— Chúng tôi không biết. 
!5 Nguyên tác: Vô mãn kham nại (4 W ЖЛ). Bản Minh (BB): Vô lậu kham nai (#8 de 10): Không 


bệnh tật, có thể tho thai. МА. 201 ghi: Mẫu mãn tinh kham nại (Е #8 HE it): Người mẹ day đủ khí 
huyết, có thé thọ thai. 
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A-tu-la bao các tiên nhân: 

— Này chư Hiên, các ông không thấy, không biết về điều này. Các ông 
không biết sự thọ thai, ai từ đâu đến, là trai hay gái, từ Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá 
hay Thu-da-la, đến từ phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương 
Bắc mà các ông cho răng: “Dòng dõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai 
bang. Dòng đõi Phạm chí da trắng, ngoài ra déu là da đen. Pham chi thì được 
thanh tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí là con của 
Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” 


Này thiểu niên! Các tiên nhân cùng sóng chung trên non cao yên văng kia 
được tiên nhân A-tư-la Đề-bệ-la khéo dạy, khéo quở trách nên không thê chủ 
trương Phạm chí là thanh tịnh, huống nữa là thay trò các ông, những người thu 
hưởng phú quy. ° 

Khi ấy, thiếu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na bị Thé Tôn đích thân chỉ trích 
nên trong lòng râu ri, cúi đầu im lặng, không lời biện bạch, lộ vẻ suy tư. 

Đức Thé Tôn sau khi đích thân chỉ trích thiêu niên A-nhiếp-hòa-la-na-diên- 
đa-na, Ngài muốn thiếu niên khởi lòng hoan hy nên hỏi: 

— Này thiểu niên, có một vị Phạm chí trì trai, bố thí. Người nảy có bốn 
người con, hai người ham học hỏi còn hai người không học hoi. Ý ông nghĩ 
sao? Phạm chí này sẽ dành chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc 
nhat cho ai trước tiên? 

[066602] Thiéu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na thưa: 

— Bạch Cù-đàm, Phạm chí ây chắc chăn sẽ dành chỗ ngôi bậc nhất, nước tắm 
bậc nhật và thức ăn bậc nhất cho hai người con ham học hỏi của mình trước tiên. 

Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Này thiếu niên, lại có một Pham chí trì trai, bó thí. Vi này có bón người 
con, hai người ham học hỏi nhưng không tinh tân, thích làm việc ác; còn hai 
người kia tuy không học hỏi nhưng rất tinh tân, thích làm việc thiện. Ý ông nghĩ 
sao? Phạm chí này sẽ dành chỗ ngôi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc 
nhất cho ai trước tiên? 


Thiéu niên A-nhiễp-hòa- la-dien- da-na thua: 


— Bach Cu-dam, Pham chi à ay chắc chăn sẽ dành chỗ ngôi bậc nhất, nước 
tam bac nhat và thức ăn bậc nhất cho hai người con tuy không học van nhưng 
rat tinh tan, thích làm việc thiện trước tiên. 


Đức Thé Tôn bao: 
— Nay thiéu niên, trước đó ông khen ngợi sự học hỏi, sau đó ông khen ngợi 
sự trì giới. Này thiêu niên, như vậy Ta nói bon chung tanh thay déu thanh tinh, 


chủ trương như vậy va giảng dạy như vậy. Ông cũng nói bốn chủng tánh thảy 
déu thanh tinh, chủ trương như vậy và giảng dạy như vậy. 


! Nguyên tác: Trước bì thảo y (Ж #2): Mặc áo bang da của động vật, chỉ cho sự giàu sang, phú quý. 
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Khi ay, thiéu nién A-nhiép- hòa-la-diên-đa-na. liền từ chỗ ngôi đứng dậy, 
muốn cúi đầu lạy chân Phật. Tức thì, đại chúng ấy đồng thanh nói lớn: “Sa- 
môn Cu-dam thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay! Ngài có thân thông lớn, có 
oai đức lớn, có phước lực lớn và có oai thân lớn. Vì sao như vậy? Bởi vì như 
Sa-môn Cù-đàm nói bón chủng tánh thay đều thanh tinh, chủ trương như vậy 
và giảng dạy như vậy, khiến cho thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na cũng nói 
bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh.” 

Bấy giờ, đức Thế Tôn biết tâm niệm đại chúng ấy liền bảo: 

— Thôi, thôi, thiếu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na, chỉ cân trong lòng ông 
hoan hỷ là được! Hãy trở về chỗ ngôi, Ta sẽ thuyết pháp cho ông! 

Thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na cúi đầu lay chân Phật rôi ngồi sang 
một bên. Đức Thế Tôn liền thuyết pháp cho A- nhiép- hòa-la-diên-đa-na, mở 
bay, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hý.! Sau khi băng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho A-nhiễp-hòa-la-điên-đa-na, mở bày, day bảo, khích lệ khiến 
được hoan hy xong, đức Thế Tôn an trú trong tinh lặng. 

Sau khi được đức Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiên được 
hoan hy ròi, thiếu niên A-nhiép-hda-la-dién-da-na liền từ chỗ ngòi đứng dậy, 
cúi đầu lạy chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

Bay gid, só đông Pham chi Cau-tat-la cùng trở vë cách đó không xa, liên dùng 
đủ mọi ngôn từ khiến trách thiếu niên A-nhiép-hoa-la-dién-da-na: “Ông muốn làm 
những gì? Muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm, ngược lại bị Sa-môn Cu-dam hàng 
phục mà trở vê. Giống như có người vào rung cau học, nhưng khi trở vë lại Dị mat 
luôn kiến thức,'8 thiếu niên A-nhiép-hoa-la-dién-da-na, ông cũng vay, muốn khuat 
phục Sa-môn Cu-dam, nhưng ngược lại bi Sa-môn Cu-dam hang phục ma tro vë. 
Gióng nhu có người vi muôn uóng nước nên xuống ao, nhưng ngược lại bị khát 
nước mà trở vê. Thiếu niên A- nhiép-hda-la-dién-da-na, ông cũng như vậy, muốn 
khuất phục Sa-môn Cù-đàm, nhưng ngược lại bị Sa-môn Cu-dam hàng phục mà 
trở về. Thiếu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na, ông muôn làm những gi? 

[0666с08] Bay giờ, thiếu niên A-nhiếp-hòa-la-diên-đa-na nói với số đông 
Pham chí Cau-tat-la: 

— Nay chư Hiên, tôi đã nói trước rôi, Sa-môn Cù- -dam đúng như pháp ma 
thuyết pháp. Ai thuyết pháp đúng như pháp thì người ây không thê bị chất vấn. 


Đức Phật thuyết như vậy, thiếu niên A-nhiễp-hòa-la-diên-đa-na nghe xong, 
hoan hy phụng hành.'? 


” Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (# 5š, 76/4, REE). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 

!# Nguyên tác: Do như hữu nhân, vi nhãn nhập lâm trung, nhi phản t thất nhãn hoàn (24404 A, AERA 
lì ie im F IRR): Cũng như một người di vào rừng đề tim con mắt, nhưng lại bi mat con mắt mà trở 
vê. “Nhãn” ở đây chỉ cho sự hiểu biết, kiện thức, sự thông thái... Vi dụ này tương tự như vi dụ ở M. 56: 
Này gia chủ, như người đi với hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khoét (HT. Thích Minh Châu dich). 


!* Ban Hán, hết quyên 37. 


PHAM 12: PHAM CHÍ (ID! 
(Phân сибі, gôm 10 kinh, thuộc ngày tụng thứ tư: Tung phán biệt) 


Kệ tóm tắt: 

Anh Vũ, Man-nhan-dé 
Ba-la-ba du duong 
Tu-dat, Pham-ba-la 

Hoang Lô viên, Đâu-na 
A-gia-la-ha-na 
A-vién-na, Pham-ma.’ 


! Phân biệt tụng (thứ tư). Quyền 38. 


2 Nguyên tác Nhiếp tụng: #ŠÑ§, Е; Ж ЕЕ, CAE, МОЕ ER ЖК, SAAB ; Boy {ШЕ a BE ; B 
BÉ, ЖЛЕ. Do đặt lại tựa dé nên Nhiếp tung không trùng với tên kinh. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Ха, ngụ tai Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bay giờ, thiếu niên Bà-la-môn tên là Anh Vũ, con trai ông D6-dé, vì có chút 
việc phải làm nên đến thành Vương Xá và nghỉ qua đêm tại nhà một cư sĩ. 

Lúc ây, thiêu niên Anh Vũ hỏi người cư sĩ nơi nghỉ trọ: 

— Có Sa-môn, Phạm chi nào là bậc tông chủ, bac thây của mọi người, thông 
lãnh số đông đồ chúng, được mọi người tôn kính dé tôi tùy thời đến thăm viếng, 
tôn kính sùng phụng, biết đâu do nhờ sự tôn kính sùng phụng đó mà được sự 
hoan hỷ chăng? 

[0667a04] Cư sĩ đáp: 

— Có chứ! Này anh ban,” có Sa-môn Cù-đàm, con dòng họ Thích, lia xa 
Thích tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niém tin tha thiết, rời xa gia oe 
sống không gia đình, làm người hoc đạo, chứng qua Vô thượng Chánh giác.” 
Này anh bạn, anh có thé tùy thời дёп thăm viếng, tôn kính sùng phụng, biết đâu 
nhờ sự tôn kính sùng phụng đó mà tâm được hoan hỷ. 

Thiếu niên Anh Vũ lại hỏi: 

— Sa-môn Cù-đàm hiện dang ở đâu? Tôi muốn đến gặp Ngài. 

Cư sĩ đáp: 

— Sa-môn Cù-đàm hiện đang ở tại Trúc Lam, trong vườn Ca-lan-da, thuộc 
thành Vương Xá, anh có thể đến đó để gặp Ngài. 

Khi ấy, thiếu niên Anh Vũ liên rời nơi tá túc của cư sĩ, đi thắng đến Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đa. Thiếu niên Anh Vũ từ xa trông thay đức Thế Tôn ở giữa 
rừng cây, đoan chánh rạng ngời như vâng trăng giữa các vì sao, tỏa sang rực rỡ 
tựa như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, uy nghiêm sừng sững, các căn văng lặng, 
không bị ngăn che, thành tựu điều phục, tâm tư tĩnh lặng. 


! Nguyên tác: Anh Vũ kinh B8 88#8& (T.01. 0026.152. 0666c26). Tham chiếu: Ddéu-diéu kinh TẾ BH RE 
(7.01. 0078. 0887b04); Anh Vii kinh 35154 Ta: 0079. 0888b15); Phát vị Thủ-ca trưởng giả thuyết 
nghiệp báo sai biệt kinh аА SE AR Ze 51] AE (7.01. 0080. 0891a17); Phân biệt thiện ác Бао 
ứng kinh 2} Ж ë SE RES (T.01. 0081. 089525); Anh Vũ kinh #8f§#$ (T.01. 0026.170. 0703c21); 
M. 99, Subha Sutta (Kinh Ти-Ба). 


2 Nguyên tác: Thiên ái (RÆ), tiếng tôn xưng người đối diện. M. 99: Bhante (Thưa Tôn giả). 
з Nguyên tác: Vô thượng Chánh tận giác (#8 E IF #8). 
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Thay vậy rồi, Anh Vũ liền đến trước Phật, chào hỏi nhau xong, ngôi sang 
một bên và thưa: 

— Bạch Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, néu Ngài cho phép thì tôi mới dám 
trình bày. 

Đức Thế Tôn nói: 

— Này Anh Vũ, muôn hỏi gi thi hãy tùy у! 

Thiếu niên Anh Vũ hỏi: 

— Bạch Cù-đàm, như tôi được nghe: “Người sông tại gia sẽ thành tựu sự 
hiểu biết khéo léo và biết đúng như pháp. Người xuất gia học đạo thì không như 
vậy.” Tôi xin hỏi Cù-đàm, việc này là thế nào? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Anh Vũ, điều này không chắc chăn. 

Thiếu niên Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cù-đàm, xin Ngai giảng giải cho tôi được ró! 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Anh Vũ, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ giảng giải day đủ 
cho ông! 

Thiếu niên Anh Vũ vâng lời lang nghe. 

Đức Phật nói: 

— Này Anh Vũ, nếu người tại gia hoặc xuất gia hoc dao mà sống theo tà vay 
thi Ta khong khen ngợi người do. Vi sao như vậy? Vi người tại gia hoặc xuât 
gia học đạo mà sông theo ta vay thì người ay không có sự hiệu biệt khéo léo và 
không biết đúng như pháp. Thế nên, này Anh Vũ, nêu người tại gia hoặc xuất 
gia học đạo mà sông theo tà vạy thì Ta không khen ngợi người ây. 

Này Anh Vũ, néu người tại gia hoặc xuất gia hoc đạo mà thực hành chánh 
hạnh thi Ta khen ngợi người đó. Vì sao như vậy? Vì người tại gia hoặc xuât gia 
học đạo mà thực hành chánh hạnh thì người ây chắc chăn có sự hiểu biết khéo 
léo, biết đúng như pháp. Thế nên, này Anh Vũ, néu người tại gia hoặc xuất gia 
học đạo mà thực hành chánh hạnh thì Ta khen ngợi người ấy. 

Này Anh Vũ, Ta nói như vậy, nói về hai pháp này, giảng giải như vậy, nói 
rõ như vậy. Nếu Sa-môn hoặc Phạm chí nảo có năng lực thâu đáo, vững chãi và 
chấp chặt một chiêu thì vị ây sẽ nói răng: “Đây là điều chân thật, ngoài ra đều 
là hư vọng.” 

[0667b06] Thiéu niên Anh Vũ thưa: 

~ Bach Cu-dam, như tôi được nghe: “Người sông tại gia thì có nhiều lợi ích, 


có nhiêu công đức còn người xuất gia học đạo thì không như vậy.” Tôi xin hỏi 
Cù-đàm, điêu nay là thé nào? 
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Đức Thé Tôn nói: 

— Này Anh Vũ, điều này không chắc chắn. 

Thiếu niên Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cu-dam, xin Ngài giảng giải cho tôi được ró! 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Anh Vũ, hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ giảng giải đây đủ cho ông! 
Thiếu niên Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 


— Này Anh Vũ, người sống tại gia có nhiêu tai họa, có nhiều sự đấu tranh, 
có nhiêu chuyện oán ghét, nếu lại sông theo tà vậy thì sẽ không có nhiều phước 
quả, không có nhiêu công đức. Giông như người làm ruộng có nhiêu tai họa, có 
nhiều sự đâu tranh, có nhiêu điều oán ghét, nếu lại làm theo tà vạy thì sẽ không 
có nhiều kết quả, không có nhiêu công đức. Như vậy, này Anh Vũ, người sống 
tại gia cũng thê. 


Này Anh Vũ, người xuất gia học đạo ít có tai họa, ít có dau tranh, ít có oán 
ghét, nhưng lại làm theo tà vạy thì cũng sẽ không có nhiều phước quả, không 
có nhiều công đức. Giống như người buôn bán ít có tai hoạ, ít có dau tranh, it 
có oán ghét, nhưng lại làm theo tà vạy thì sẽ không có nhiêu kết quả, không có 
nhiều công đức. Như vậy, này Anh Vũ, người xuất gia học đạo cũng thế. 


Này Anh Vũ, người sống tại gia có nhiều tai họa, có nhiêu sự dau tranh, có 
nhiêu oán ghét, nhưng thực hành chánh hạnh thì sẽ được nhiêu phước quả, được 
nhiêu công đức. Giông như người làm ruộng có nhiều tai họa, có nhiêu sự dau 
tranh, có nhiều oán ghét, nhưng thực hành chánh hạnh thì sẽ có được nhiêu kết 
quả, được nhiều công đức. Như vậy, này Anh Vũ, người sống tại gia cũng thế. 


Này Anh Vũ, người xuất gia học đạo ít có tai họa, ít có dau tranh, ít có oán 
ghet, lại thực hành chánh hạnh thi được nhiêu phước báu, được nhiêu công đức. 
Giống như người buôn bán ít có tai họa, ít có dau tranh, ít có oán ghét, lại thực 
hành chánh hạnh thì sẽ được nhiều kết quả, được nhiêu công đức. Như vậy, này 
Anh Vũ, người xuất gia học đạo lại cũng như thé. 


Này Anh Vũ, Ta nói như vậy, nói về hai pháp này, giảng giải như vậy, nói rõ 
như vậy. Nếu Sa-môn, Phạm chí nào có năng lực thâu đáo, vững, chãi và chap 
chặt một chiêu thì vị ду sé nói rang: “Đây là chân thật, ngoài ra đều hư vọng. 


[0667c03] Thiếu niên Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cu-dam, các Phạm chi ây chủ trương năm pháp có nhiêu phước quả, 
có nhiêu công đức, tạo phước, được thiện. 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Nếu các Phạm chí chủ trương năm pháp có nhiêu phước quả, có nhiều 


công đức, tạo phước, được thiện, vậy bây giờ ông có thé ở giữa đại chúng mà 
trình bày lại chăng? 
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Thiếu niên Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cù-đàm, đối với tôi không có việc gi là không thé. Vì sao như vậy? 
Vì Ngài Cù-đàm hiện đang an tọa ở giữa đại chúng này. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Vậy ông hãy trình bay! 

Thiếu niên Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cu-dam, xin Ngài hãy lắng nghe! Phạm chí chủ trương năm pháp có 
nhiều phước quả, có nhiêu công đức, tạo phước, được thiện là: Thứ nhật là pháp 
chân that,’ thứ hai là pháp đọc tụng” thường xuyên, thứ ba là pháp nhiệt hạnh. 
thứ tư là pháp khô hạnh” và thứ năm là pháp Phạm hanh.’ 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Nếu các Phạm chí chủ trương năm pháp này có nhiều phước quả, có nhiều 
công đức, tạo phước, được thiện, vậy trong sô những Phạm chí ây, có Phạm chí 
nào nói như thé này: “Tôi nói về kết quả của năm pháp này sau khi đã tự biết, 
tự giác ngộ, tự thân tác chứng ngay trong đời hiện tại” chăng? 


Thiéu niên Anh Vũ bạch Phật: 

— Bạch Cù-đàm, không có! 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Có vi tôn sư hay tổ sư nào, cho đến bảy đời cha mẹ nói như thê này: “Tôi 


nói về kết quả của năm pháp này sau khi đã tự biết, tự giác ngộ, tự thân tác 
chứng ngay trong đời hiện tại” chăng? 

Thiếu niên Anh Vũ bach Phật: 

— Bạch Cù-đàm, không có! 

Bay giờ, đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Anh Vũ, xưa kia có các Phạm chí: Một là Dạ-tra, hai là Bà-ma, ba 
là Ba-ma-dé-ba, bón là Tỳ-xa-mật-đa-la, năm là Da-ba-da-kién-ni, sáu là Ứng- 
nghi-la-ba, bảy là Bả-tư-tra, tám là Ca- diép, chín là Ba-la-ba, mười là Bà-hòa? 


đã tri tụng kinh thu, đã truyền bá kinh thư, đã thường xuyên đọc tụng kinh điển 
cho đến khi hết tuôi thọ và qua đời. Các Phạm chí ngày nay cũng đều đọc tụng 


4 Chân dé (A йй, sacca). 

5 Tụng tập (#8 #, a//hena). 

6 Nhiệt hạnh (24/7). Theo Trung tâm nghiện cứu Phật học Hán ngữ Dai đại su tử hóng Phật học chuyên 
trạm (XK Bi T HU 18028 S£ yh) của Pháp Cô Sơn (¿5 ШЕ chú giải Trung A-ham đã cho rang, có thê 
chỉ cho sự nhiệt tâm, ấm áp của thiện hạnh (тЇ BÉ F † RAUL, ТШЕН 1T ). Xem thêm M. 99, Subha 
Sutta (Kinh Tu-ba): Thi xả (сава). 

” Khô hạnh (#17, tapa). 

š Phạm hạnh (2417, Brahmacariya). 

° Dạ-tra (IE, Atthaka), Bà-ma CPE, Vamaka), Ba-ma- dé-ba (2 E tE Æ, Vamadeva), Tỳ-xa-mật- 
da-la (ЕЕ & #15 ZÈ, Vessamitta), Dạ-bà- đà-kiền-ni (ОСЕ be HE JE, Yamataggi), Ứng-n б -la-ba (HE 5 PE 


Ж, Angirasa), Ba-tu-tra (ЖЛЕ, Vasettha), Ca-diệp (11 $, Kassapa), Ba-la-ba (2, Bharadvaja), 
Ba-hoa (22 #1, 4 #0, Bhagu). 
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thường xuyên, thọ trì và học hành đây đủ kinh điển 4 ay, nhung họ có nói rang: 
“Tôi nói vê kêt quả của năm pháp này sau khi đã tự biết, tự giác ngộ, tự thân tác 
chứng ngay trong đời hiện tại” chăng? 

Thiếu niên Anh Vũ bạch đức Thế Tôn: 

- Không có, thưa Cù-đàm! Chỉ là các Phạm chí ấy do tin tưởng mà thọ trì. 

[0668a01] Đức Thế Tôn bảo: 

— Trong các Phạm chí, không có một vi nào nói: “Tôi nói về kết qua của 
năm pháp này sau khi đã tự biết, tự giác ngộ, tự thân tác chứng ngay trong đời 
hiện tại.” Và cũng không có vi tôn sư hay tô sư nào, cho đến bảy đời cha mẹ 
mà nói: “Tôi nói về kết quả của năm pháp này sau khi đã tự biết, tự giác ngộ, tự 
thần tác chứng ngay trong đời hiện tại.” 

Xưa kia có các Phạm chí: Một là Da-tra, hai là Bà-ma, ba là Ba-ma-dé-ba, 
bốn là Tỳ-xa-mật-đa-la, năm là Da-ba-da-kién-ni, sáu là Ung-nghi-la-ba, bay 
là Bà-tư-tra, tám là Ca-diếp, chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa đã tụng trì kinh 
thư, đã truyền bá kinh thư, đã thường xuyên đọc tụng kinh dién cho đến khi hết 
tudi thọ và qua đời. Các Phạm chí ngày nay cũng đêu đọc tụng thường xuyên, 
tho trì và học hành kinh dién ấy, nhưng họ đều không nói: “Tôi nói về kết quả 
của nắm pháp này sau khi đã tự biết, tự giác ngộ, tự thân tác chứng ngay trong 
đời hiện tai.’ ' Thé thì, này Anh Vũ, các Pham chi ду không vì việc này mà thiếu 
căn bản trong niềm tin chăng? 

Thiếu niên Anh Vũ bạch: 

— Bạch Cù-đàm, thật là không có căn bản, nhưng các Phạm chí khi nghe rôi 
liên thọ trì. 

Đức Thê Tôn nói: 

- Giỗng như một đám người mù cùng dat nhau, người trước không thây 
người phía sau, cũng không thây người ở giữa; người giữa không thay полго 
ở trước, cũng không thay người phía sau; người phía sau không thấy người ở 
giữa, cũng không thây người ở trước. Này Anh Vũ, Ta nói Phạm chí các ông 
cũng như vậy. Này Anh Vũ, trước ông nói là do tin, sau đó lại noi là do nghe. 

Thiéu niên Anh Vũ liền nói giận, han học, không vui, liên phi bang Thé Tôn, 
chỉ trích Thế Tôn, măng nhiếc Thê Tôn nên suy nghĩ: “Ta phải phi bang Cu-dam, 
phải chỉ trích Cù-đàm, phải hạ nhục Cù-đàm”, rôi nói với đức Thé Tôn: 


— Này Cù-đàm, có Phạm chí tên là Phẩt-ca-sa-sa-la, thuộc dòng họ chất 
trực, nòi giống thanh tịnh đã nói thé này: “Như co Sa-môn, Pham chí đối với 
pháp thượng nhân mà cho răng: “Có biết, có thấy, hiện tại tôi đã chứng diac.’ 
Sau khi nghe như vậy, ta liên cả cười, không thể chấp nhận được, vì đó là sự láo 
khoét, không chân thật, không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong 
loài người mà tự cho là chứng được pháp thượng nhân? Nếu ai đối với pháp 
thượng nhân mà bảo răng “tôi biết, tôi thay’ là điều không hợp lý.” 
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Khi ấy, đức Thế Tôn liền nghĩ: “Thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề nói 
giận với Ta, han học, không vui, phi bang Ta, chỉ trích Ta, mang nhiéc Ta, nghĩ 
răng: “Phải phi bang Cu-dam, phải chỉ trích Cu-dam, phải hạ nhục Cu- dam’ nên 
nói với Ta răng: “Này Cu-dam, co Phạm chí tên là Phat-ca-sa-sa-la, thuộc dòng 
họ chất trực, nòi giỗng thanh tịnh đã nói thé nay: Như có Sa-môn, Pham chí đối 
với pháp thượng nhân mà cho rang có biết, có thay, hiện tại tôi đã chứng đắc. 
Sau khi nghe như vậy ta liên cả cười, không thê chấp nhận được, đó là sự lão 
khoét, không chân thật, không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong 
loài người mà tự cho là chứng được pháp thượng nhân? Nếu ai đối với pháp 
thượng nhân mà bao rang “tôi biết, tôi thay’ là điều không hợp ly.” 

[0668b06] Đức Thé Tôn biết ý nghĩ của Anh Vũ nên nói: 

— Này Anh Vũ, có phải Phạm chi Phất-ca-sa-sa-la thuộc dòng họ chất trực, 
nòi giông thanh tịnh, biết được ý nghĩ trong tâm của hết thảy Sa-môn, Phạm chí 
rôi mỚI nói thê này: “Như có Sa-môn, Phạm chí đối với pháp thượng nhân ma 
cho rang: “Có biết, có thay, hiện tại tôi đã chứng đắc.” Sau khi nghe như vậy ta 
liền cả cười, không thé chap nhận được, đó là sự láo khoét, không chân thật, 
không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người mà tự cho là 
chứng được pháp thượng nhân? Nếu ai đôi với pháp thượng nhân mà bảo rằng 
“tôi biết, tôi thay’ là điều không hợp lý” chăng? 

Thiéu niên Anh Vũ đáp: 

- Thưa Cu-dam, Phạm chí Phat-ca-sa-sa-la thuộc dong họ chất trực, nòi 
giông thanh tịnh, có một ty nữ tên là Bat-ni. Đối với tâm niệm của ty nữ này, 
ông ay còn không thé biết, huóng nữa là biết tâm tư của tất cả Sa-môn và Pham 
chí! Nêu cho răng ông ấy biết thì việc này không thể có. 

Đức Thế Tôn bảo: 

- Giông như người mù bẩm sinh nói như vây: “Không có màu đen, màu 
trăng, cũng không có nguol thay mau den, mau trang; khong co sắc tot, sắc xau, 
cũng không có nguol thay sac tot, sắc xâu; không có sắc ngăn, sắc đài, cũng 
không có người thay Sac ngăn, sắc dai; không có sắc gân, sac xa, cũng không có 
người thay sac gan, sắc xa; không có sắc thô, sắc tế, cũng không có người thây 
sắc thô, г té, vì từ trước đến nay tôi không thấy, không biết, thế nên không có 
màu sắc.” Người mù bam sinh kia nói như vậy là đúng sự thật chăng? 


Thiếu niên Anh Vũ bạch Phật: 


— Thưa Cu-dam, không phải vậy! Vi sao như thé? Уі со màu đen, mau trăng, 
cũng có người thây mau đen, mau trang; có sắc tốt, sac хади, cũng có người thay 
sắc tot, sắc xâu; CO sắc ngăn, sắc dai, cũng có người thây sắc ngắn, sắc dài; có 
sắc gân, sắc xa, cũng có người thay sắc gan, sắc xa; có sac thô, sắc té, cũng có 
người thây sắc thô, sắc tế. Như người mù bam sinh nói: “Tù trước đến nay tôi 
không thấy, không biết, thế nên không có màu sắc” là không đúng sự thật. 
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- Nay Anh Vũ, những điều mà Phạm chí Phat-ca-sa-sa-la thuộc dòng ho 
chat trực, noi giống thanh tinh đã nói thì khác gì hạng người mù bam sinh, 
không có mắt kia chăng? 

Thiếu niên Anh Vũ bạch Phật: 

— Thưa Cu-dam, quả thật như hạng người mu vay! 

[0668c01] Đức Thé Tôn bao: 

— Này Anh Vũ, ý ông nghĩ sao? Xưa kia, có những Phạm chí đã tụng trì kinh 
thư, đã truyền bá kinh thư, đã thường xuyên đọc tụng kinh điển cho đến khi hết 
tudi thọ và qua đời như Phạm chí Thương-già, Phạm chí Sanh Văn, Phạm chí 
Phat-ca-sa-sa-la và cả Dó-dë!° thân phụ của ông thì đối với những điều do các 
vị đó nói, có được chấp nhận hay không được chấp nhận? Chân thật hay không 
chân thật? Có cao, có thâp chăng? 

Thiếu niên Anh Уй bạch Phật: 

— Xưa kia, có những Pham chi đã tung trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, 
đã thường xuyên đọc tụng kinh điển cho đến khi hết tuôi thọ va qua đời như 
Phạm chí Thuong-gia, Pham chí Sanh Văn, Phạm chi Phat-ca-sa-sa-la và cả 
Đô-đề thân phụ tôi, đối với những điều do các vị đó nói thì theo ý tôi, ho 
mong được chấp nhận, không mong không được chấp nhận, mong là chân thật, 
không mong không phải là chân thật, mong là cao thượng, không mong là sự 
thấp hèn. 

Bấy giờ đức Thế Tôn bảo: 

— Này Anh Vũ, những điều mà Phạm chí Phat-ca-sa-sa-la thuộc dòng họ 
chất trực, noi giống thanh tinh đã nói thì lẽ nào chăng phải là không được chap 
nhận, không có sự được chấp nhận? Là không chân thật, không có sự chân thật? 
Lẽ nào không phải là rat thap hèn, không có gì cao thượng chăng? 

Thiéu niên Anh Vũ thưa đức Thé Tôn: 

— Thật vậy, bạch Củ-đàm! 

— Lại nữa, này Anh Vũ, có năm pháp gây chướng ngai,!! gây che lap, làm 
cho mù, không có mắt, có thê điệt mắt trí tuệ, gay ra sự nhọc nhăn vô ích, không 
chứng đắc Niét-ban. Là năm pháp nào? Này Anh Vũ, pháp thứ nhất là tham 
dục, gây chướng ngại, gây che lâp, làm cho mù, không có mat, có thê diệt mat 
trí tuệ, gây ra sự nhọc nhăn vô ích, không chứng đắc Niết-bàn. Này Anh Vũ, sân 
hận, thân kiến, giới thủ và thứ năm là nghi cũng là pháp gây chướng ngại, gay 
che lấp làm cho mù, không có mặt, có thê diệt mát trí tuệ, gây ra sự nhọc nhăn 
vô ích, không chứng đắc Niét-ban. 


0 Thương-già (ШЇЇ, Саћкт), Sanh Văn (Ж ËB, Јариѕѕорт), Phat-ca-sa-sa-la ( 3ð 2# £ Ж AE, Pokkharasati), 
Đô-đê (#6, Todeyya). 


!! Nguyên tác: Ngũ chướng ngại (11, pañca orambhägiya samyojana): Năm hạ phần kiét sử. 
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Này Anh Vũ, ý ông nghĩ sao? Người bị năm pháp này làm chướng ngại, che 
lấp, quan chat, néu muốn quan s sát lợi ich’* của minh, lợi ich của người, lợi ích 
của cả hai và cũng như muôn biết ý nghĩ trong tâm của tất cả Sa-môn, Phạm chí 
thì điêu này không thê được. 

Nay Anh Vũ, Pham chi Phất-ca-sa-sa-la thuộc dòng họ chất trực, nòi giống 
thanh tịnh bị nhiễm ô bởi dục, bi ô ué bởi dục, bị rung động bởi dục, nghiêng 
về dục, say đăm nơi dục, vào trong dục mà không thay tai họa, không biết thoát 
ra nên sông theo dục. VỊ â ду bị năm pháp này chướng ngại, che lap, quấn chặt, 
néu muỗn quán sát lợi ích của mình, lợi ích của người khác, lợi ích của cả hai 
và cũng như muốn biết ý nghĩ trong tâm của tat cả Sa-môn, Phạm chi thì việc 
này không thể được. 

Lại nữa, này Anh Vũ, có năm loại dục dang yêu, đáng nhớ, vừa ý và уш 
thích, chúng thường tương ưng với khát ái và sắc dục, rat đáng yêu thích. Năm 
loại ду là gì? Do là mắt thay sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi ném vị va 
thân biết xúc chạm. Này Anh Vũ, ý ông nghĩ sao? Chúng sanh do năm loại dục 
này mà phát sanh lạc, phát sanh hý, chăng còn có điều gì ngoài việc này chăng? 

[0669а03] Thiếu niên Anh Vũ bach Phật: 

— Dung vậy, thưa Cu-dam! 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Anh Vũ, ý ông thé nào? Lửa do việc đốt cỏ cây và lửa không phải do 
việc đốt có cây thì thứ lửa nào sáng rực nhất, đẹp nhất, tối thang nhất? 

Thiếu niên Anh Vũ thưa: 

— Bạch Cu-dam, lửa không phải do việc đốt cỏ cây mà có, việc này không 
thé diễn ra mà chỉ có thé là do sức mạnh của thần thông.! Thưa Cù-đàm, lửa 
không phải do việc đốt cỏ cây mà có thì ngọn lửa ду sáng rực nhất, đẹp nhất, 
tối thăng nhất. 

Đức Thé Tôn nói: 

- Đúng vậy, đúng vậy! Này Anh Vũ, nêu không phải do việc đốt cỏ cây mà 
có lửa thì việc này không thê diễn ra mà chỉ có thê là do sức mạnh của thần 
thông. Không phải do việc đốt cỏ cây mà có lửa thì ngọn lửa ду sáng rực nhất, 
đẹp nhất, tối thăng nhất. 

Này Anh Vũ, ở đây Ta giả thiết rằng, cũng như thứ lửa do việc đốt cỏ cây 
mà có thì su phát sanh hy, lạc cua chúng sanh cũng vậy, là do dục, do pháp хап 
ác, bat thiện nên không thê chứng đắc ха, lạc và tịch tĩnh. Nay Anh Vũ, cũng 


? Nguyên tac: Quán tự nghĩa (#1 H 3). Nghĩa (3) ở đây mang nghĩa là lợi ích (FI 25, айра). Lợi ích 
của mình (attattha), lợi ích của người khác (parattha) và lợi ích của cả hai (ubhayattha). Tham chiéu: 
A. IV. 128. 


з Nguyên tác: Ngũ dục công đức (KIJ). Xem chú thích 5, kinh số 2, tr. 11. 
14 Nguyên tác: Như ý túc lực (40 Æ J). 
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như thứ lửa không phải do việc đốt cỏ cây mà có thì sự phát sanh xả, lạc của 
chúng sanh cũng vậy, là do việc lìa dục, nương theo các thiện pháp mà chứng 
đắc xả, lạc và tịch tĩnh. 

Đức Thé Tôn lại bao: 

— Này Anh Vũ, ý ông thé nào? Như có Phạm chi săm sửa thức ăn, thực hành 
bó thí, khi ду có một đứa bé dong Sát-lợi từ phương Đông đến và nói như vây: 
“Tôi vào trong đó phải được chỗ ngôi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, đồ ăn uống 
bậc nhất.” Sau đó, đứa bé vào trong đó nhưng không được chỗ ngồi bậc nhất, 
nước rửa bậc nhất, đồ ăn uống bậc nhất, liền sanh tâm oán hận, ôm lòng thủ 
ghét. Hoặc từ phương Nam có đứa bé dòng Phạm chí đến và nói như vay: “Tôi 
vào trong đó phải được thức ăn thượng hạng.” Đứa bé ây vào trong đó nhưng 
không được thức ăn thượng hạng, liền sanh tâm oán hận, ôm lòng thù ghét. 
Hoặc từ phương Tây có đứa bé dòng Tỳ-xá đến và nói như vây: “Tôi vào trong 
đó phải được thức ăn đôi dào.” Đứa bé ду vào trong đó nhưng không được thức 
ăn dôi dào, liền sanh tâm oán hận, ôm lòng thù ghét. Hoặc từ phương Bắc có 
đứa bé dòng Thủ-đà-la đến và nói như vây: “Tôi vào trong đó phải được thức 
ăn no đủ” nhưng khi vào trong đó lại không được thức ăn no đủ, liên sanh tâm 
oán hận, ôm lòng thù ghét. Này Anh Vũ, các vị Phạm chí đó thực hành hạnh bó 
thí và tiếp đãi như vậy thì sẽ được những phước báu nào? 

[0669b01] Thiếu niên Anh Vũ thưa: 

— Thưa Củ-đàm, Phạm chí không thực hành bó thí với tâm như vậy dé khiến 
cho người khác phải oán hận và ôm lòng thù ghét. Cù-đàm nên biết, Phạm chi 
vì có tâm thương xót mới thực hành bó thí, với tâm thương xót mà thực hành 
bó thí thì được nhiều phước báu. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Nay Anh Vũ, các Phạm chí lẽ nao không phải chủ trương pháp thứ sáu)? 
có nhiều phước quả, có nhiêu công đức, tạo phước, được thiện chăng? 

Thiếu niên Anh Vũ đáp: 

— Đúng vậy, thưa Cù-đàm! 

Đức The Tôn hỏi: 

— Này Anh Vũ, nêu có Phạm chí chủ trương năm pháp có nhiều phước báu, 

có nhiều công đức, tạo phước, được thiện thi ông thay pháp ấy phan nhiều ở 
đâu? Ó người tại gia chăng? Hay ở người xuất gia học dao chăng? 


Thiếu niên Anh Vũ đáp: 
- Thưa Cù-đàm, nêu có Phạm chí chủ trương năm pháp có nhiêu phước 
báu, có nhiêu công đức, tạo phước, được thiện thì tôi thây pháp ây phân nhiêu 


'S Tham chiêu: M. 99: Idam chattham puññakiriyavatthu hoti — yadidam anukampäjatika 'nti (Đây là 
phước nghiệp sự thứ 6: Phước sinh từ lòng lần mân). 
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ở nơi người xuất gia hoc đạo, chứ không phải ở người tại gia, vì sao? Vi người 
tại gia có nhiều công việc, có nhiêu bốn phận phải làm, có nhiều oán kết sân 
hận, có nhiều ganh ghét dau tranh, không thê thành tựu sự thủ hộ, sự thành thật. 
Thưa Cù-đàm, người xuất gia học đạo it công việc, it bôn phận phải làm, it oan 
kết sân hận, ít có ganh ghét nên có thê thành tựu sự thủ hộ, sự thành thật. 

Thưa Cù-đàm, sự thành thật ấy tôi thấy phân nhiều ở nơi người xuất gia 
học đạo, chứ không phải ở người tại gia. Vì sao? Vì người tại gia có nhiều công 
việc, nhiêu bón phận phải làm, có nhiều oán kết sân hận, có nhiêu ganh ghét dau 
tranh, khong thé thực hành hạnh bỗ thí, không thé đọc tụng và tu tập, không thê 
tu hành khổ hạnh, không được sống Phạm hạnh. Thưa Cù-đàm, người xuất gia 
học đạo ít có công việc, it có bón phận phải làm, it oán kết sân hận, ít có ganh 
ghét, vị ấy có thé thực hành sự bó thí, có thê đọc tụng và tu tập, có thé tu hành 
khó hạnh và có thê sông Phạm hạnh. 

Thưa Cù-đàm, người thực hành Phạm hạnh, tôi thay pháp nay phan nhiều ở 
người xuất gia học đạo chứ không phải ở người tại gia. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Anh Vũ, nếu có Phạm chí chủ trương năm pháp có nhiêu phước báu, 
có nhiêu công đức, tạo phước, được thiện, Ta nói việc ay từ nơi tâm mà khởi. '° 
Tâm ấy bao gồm những gi? Do là tâm không gây thù, không kết oán, không sân 
hận, không não hai, là do sự tu tập những tâm ду. 

Này Anh Vũ, ý ông nghĩ sao? Nếu có Tỳ-kheo thủ hộ thành thật, do sự thủ 
hộ thành thật mà vị ây được an vui, được hân hoan. Này Anh Vũ, nêu có an VUI 
và hân hoan thì tương ưng với thiện, Ta nói việc đó từ nơi tâm mà khởi. Tâm â ây 
bao gôm những gì? Đó là tâm không gây thù kết oán, không sân hận não hại, là 
đo tu tập những tâm ây. Như vậy, vi ây thành tựu việc bó thí, thành tựu sự tụng 
đọc và tu tập, thành tựu pháp hành khô hạnh và thành tựu đời sóng Phạm hạnh. 
Nhờ sự thực hành Phạm hạnh mà vị ây được an vui và hân hoan. 

Này Anh Vũ, nếu có an vui và hân hoan thì tương ưng với thiện, Ta nói việc 
ay từ noi tâm mà khởi. Tâm ấy bao gồm những gi? Do là tâm không gây thu 
kết oán, không sân hận não hại, những tâm ây tương ưng với từ, lan tỏa khắp 
một phương rôi thành tựu an trụ. Cứ như thé cho đến hai phương, ba phương, 
bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới cũng bao trùm tat cả; 
tâm vị ây tương ưng với từ, không gây thù kết oán, không sân hận não hại, rộng 
lớn bao la, khéo tu vô lượng, lan tỏa trùm khắp thé gian rồi thành tựu an trụ. 
Tâm tương ưng với bi, với hy thi cũng như vậy; cho đến tâm tương ưng với xả 
cũng không gây thủ kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô 
lượng, lan tỏa trùm khắp thé gian rồi thành tựu an tru. 

'6 Nguyên tác: Ngã thuyết thị tùng tâm khởi (RER ze MELKE). Tham chiếu: M. 99: Cittassaham ete 


parikkhare vadami (Ta noi những pháp này là những tư cụ của tâm), HT. Thích Minh Châu dịch. Lưu 
ý, parikkhara dịch sát là “tư cụ”, nghĩa là những vật dụng cân thiết. 


152. KINH ANH VŨ (1) # 997 


[0669c10] Này Anh Vũ, giống như có người khéo thôi tù và, nêu. có phương 
nào chưa nghe được, người ây vào lúc nửa đêm, leo lên núi cao, găng hết sức 
thôi, phát ra âm thanh vi diệu, lan tỏa khắp cả bốn phương. Cũng vậy, Ty-kheo 
tâm di cùng với từ, lan tỏa khắp một phương, thành tựu an trụ; cứ như thé cho 
đến hai phương, ba phương, bốn phương, bón phương phụ và hai phương trên 
dưới, bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù kết oán, không sân 
hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, lan tỏa trùm khắp thế gian, thành 
tựu an trụ; tâm tương ưng với bi hoặc hy thì cũng như vậy; cho dén tâm tương 
ưng với xả cũng không gây thù kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, 
khéo tu vô lượng, lan tỏa trùm khap thé gian, thành tựu an trụ. 

Này Anh Vũ, ý ông nghĩ sao? Nếu có người cầu mong làm vi trời, hy vọng 
được sanh lên cõi trời nên khởi tâm trong ung với tham câu và nghĩ răng: 
“Mong ta làm vị trời này, hay vị trời khác.” Lại có người cũng cầu mong làm 
vị trời, hy vọng được sanh lên cõi trời nên không gây thù kết oán, không sân 
hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, tâm định, ý xác quyết, biên 
khắp, thành tựu an trụ và nghĩ rằng: “Mong ta làm vị trời này, hay vị trời 
khác.” Ông nghĩ xem, giữa các người đó thì ai được làm vị trời này hay vị 
trời khác chăng? 

Thiếu niên Anh Vũ đáp: 

— Bạch Cù-đàm, nếu có người cau mong làm vi trời, hy vọng được sanh lên 
cõi trời nên không gây thù kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo 
tu vô lượng, tâm định, ý xác quyết, bién khắp, thành tựu an trụ. Con xét thấy 
người này chắc chăn sẽ được làm vị trời này hay vị trời khác. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Anh Vũ, ý ông nghĩ sao? Nếu có người câu làm Phạm thiên, vì để 
sanh lên cõi Phạm thiên nên khởi tâm tương ưng với tham câu và nghĩ răng: 
“Mong ta làm vị Phạm thiên này hay vị Phạm thiên khác.” Lại có người cũng 
câu mong làm vị Phạm thiên, hy vọng được sanh lên cõi Phạm thiên nên không 
gây thù kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, tam 
định, ý xác quyết, biến khắp, thành tựu an trụ và nghĩ rang: “Mong ta làm vị 
Phạm thiên này hay vị Phạm thiên khác.” Ông nghĩ xem, giữa các người đó thì 
ai được làm Phạm thiên này hay Phạm thiên khác chăng? 

[0670a03] Thiếu niên Anh Vũ đáp: 

- Thưa Cù-đàm, nếu người cầu Phạm thiên, hy vọng được sinh lên Phạm 
thiên nên không gây thù kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo 
tu vô lượng, tâm định, ý xác quyết. Con xét thay rằng, người này chắc chắn 
được làm vị Phạm thiên này hay vị Phạm thiên khác. 

Thiếu niên Anh Vũ lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, Ngài biết con đường dẫn đến cõi Phạm thiên chăng? 
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Đức Thé Tôn bao: 

- Nay Anh Vũ, bây giờ Ta hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết mà tra lời. Y 
ông nghĩ sao? Phải chăng thôn Na-la-ca-la'” cách chúng hội này không xa? 

Thiếu niên Anh Vũ đáp: 

— Thưa, không xal 

Thế Tôn bảo: 

— Nay Anh Vũ, y ông nghĩ sao? Ông bảo một người trong chúng hội nay 
răng: “Ông hãy đến thôn Na-la-ca-la kia, đến đó rôi thì về ngay!” Người ây 
vâng lời ông nhanh chóng đi đến thôn Na-la-ca-la, дёп đó ròi trở vê liên. Sau 
khi người ấy đi và về rôi, néu ông hỏi đường di, hỏi sự việc di và về, ra và vào 
nơi thôn Na-la-ca-la, lẽ nào người ấy đứng im, không thê trả lời chăng? 

Thiếu niên Anh Vũ thưa: 

— Không phải vậy, thưa Cù-đàm! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Anh Vũ, người ấy đi và về nơi thôn Na-la-ca-la, khi được hỏi về 
đường đi, ông ta có thé đứng im, không biết tra lời. Thế nhưng nếu hỏi Như Lai, 
Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác về con đường dẫn đến cõi Phạm thiên thì hoàn 
toàn không thé có việc tạm thời im lặng, không thể trả lời. 

Thiếu niên Anh Vũ bạch Phật: 

— Thưa Sa-môn Cù-đàm, Ngài không chấp trước việc thờ trời.!8 Việc này đã 
quá rõ ràng. Vả lại, khi được hỏi về con đường dẫn đến cõi Phạm thiên thì Ngài 
đã trả lời nhanh chóng. 

Bạch đức Thế Tôn! Con đã hiểu. Bạch đức Thiện Thệ! Con đã rõ. Thưa Thế 
Ton! Nay con nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo-tang, 
cúi mong đức Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Кё từ hôm nay cho đến lúc qua 
đời, con nguyện trọn đời quy y! 

Đức Phật dạy như vậy, thiếu niên Bà-la-môn Anh Vũ nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


'7 Na-la-ca-la (ЖЖ aK 1#, Nalakära). 
в Nguyên tac: Vô trước thiên tir (22 59). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa giữa dân chúng Câu-lâu. 

Bây giờ, đức Thế Tôn ngôi trên nệm cỏ trong tịnh thất bậc nhất? của Bà-la- 
bà.3 Khi đêm đã qua, vào Бибі sáng sớm, đức Thé Tôn đắp у, ôm bát vào Kiếm- 
ma-sắt- đàm” tuân tự khất thực. Sau khi thọ thực xong, Ngài thu dọn y bát, rửa 
tay chân, vắt tọa cụ lên vai rồi đi đến chỗ nghỉ ban ngày trong một khu rừng. 
Khi đã vào rừng, đức Thế Tôn đến bên gốc cây rồi trải tọa cụ và ngồi kiết-già. 


[0670b05] Lúc ây, cũng sau buỗi trưa, ngoại đạo Man-nhàn-đề thong thả 
tản bộ đến tịnh thất bậc nhất của Bà-la-bà. Từ xa, ngoại đạo Man-nhàn-đề thây 
trên nệm cỏ của tịnh thất ду có dẫu nam nghiêng một bên hông, giống như chỗ 
năm của sư tử, của Sa-môn hay của bậc Phạm hạnh. Trông thay vậy, ngoại dao 
Man-nhàn-đề hỏi Bà-la-bà: 

— Này Ba-la-ba, ai đã năm trên nệm cỏ trong tịnh thất bậc nhất này mà dé lại 
dâu vết nghiêng một bên hông giống như chỗ năm của sư tử, của Sa-môn hay 
của bậc Phạm hạnh nào thế? 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

— Này Man-nhan-dé, có Sa-môn Cu-dam con dòng họ Thích, lia xa Thich 
tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông 
không gia đình, làm người học đạo, đặc quả Vô thượng Chánh đẳng giác. Ở 
trên nệm cỏ trong tịnh that đó, có dâu năm nghiêng một bên hông giỗng như 
chỗ năm của sư tử, của Sa-môn hay của bậc Phạm hạnh, chính là của Sa-môn 
Cù-đàm. 

Ngoại đạo Man-nhàn-đề nói: 

— Này Bà-la-bà, nay ta phải thấy cảnh không đáng thấy, phải nghe theo điều 
không đáng nghe, đó là phải thấy chỗ năm của Sa-môn Cù-đàm. Vì sao như 
vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm ау là kẻ phá һоаі.5 Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng. 


! Nguyên tác: Man-nhan-dé kinh Ў Р (T.01. 0026.153. 0670a26). Tham chiêu: M. 75, Magandiya 
Sutta (Kinh Magandiya). 

2 Đệ nhất tĩnh thất (Ж —# Æ, agyagara): Ngôi nhà thờ lửa. 

3 Bà-la-bà (Ж, Bharadvaja). 

4 Kiém-ma-sat-dam (JJ BE F Z , Kammassadhamma). Xem cht thich 3, kinh số 54, tr. 309. 

5 Bai hoại dia (AC BE hh). Tham chiếu: М. 75: Bhữnahuno (kẻ phá hoại mầm sống). 
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Bà-la-bà nói: 

— Này Man-nhan-dé, ông không nên dùng những lời như vậy mà phi bang 
Sa-môn Cù-đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cu-dam là bậc có trí tuệ hon hắn 
trí tuệ của những vi Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay trí tuệ của Sa-môn. Người nao 
giảng thuyết về trí tuệ thay đều đã chứng đắc Thánh trí. Này Man-nhan-dé, tôi 
muốn thuật lại điều này với Sa-môn Cù-đàm có được chăng? 

Man-nhàn-đề đáp: 

— Này Ba-la-ba, néu ông muốn nói thì hãy tùy ý, tôi không ngăn cam. Này 
Ba-la-ba, néu gap Sa-môn Cu-dam thì tôi cũng nói như thế. Vì sao như vậy? Vì 
Sa-môn Cu-dam là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng. 

Bay giờ, đức Thế Tôn ở chỗ nghỉ ban ngày, băng thiên nhĩ thanh tịnh hơn 
hăn người thường nên Ngài đã nghe Phạm chí Bà-la-bà cùng ngoại đạo Man- 
nhan-dé đang bàn luận vè điều ду. Nghe như уду ròi, vào lúc xế chiêu, đức Thé 
Tôn rời nơi tĩnh tọa, đi đến tịnh thất bậc nhất của Bà-la-bà, trải tọa cụ lên nệm 
cỏ rồi ngồi kiết-già. Phạm chí Ba-la-ba từ xa trong thây Thế Tôn ngôi trên nệm 
cỏ,° đoan chánh rạng ngời như vâng trăng giữa các vì sao, tỏa sáng rực rỡ tựa 
như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, uy nghiêm sừng sững, các căn văng lặng, 
không bị ngăn che, thành tựu điều phục, tâm tư tĩnh lặng. Sau khi trông thấy, 
Phạm chí ây đi đến chỗ Thé Tôn, chào hỏi nhau xong, ngôi sang một bên. 

[0670c05] Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Bà-la-bà, phải chăng ông đã cùng với Man-nhan-dé bàn luận về chỗ 
nệm cỏ này? 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

— Đúng như vậy, thưa Cù-đàm! Con cũng định thưa sự việc này với Ngài, 
nhưng chưa kịp nói mà Cù-đàm đã biết. Vì sao như vậy? Vi Ngài là dang Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 

Đức Thê Tôn và Phạm chí Ba-la-ba cùng bàn luận về van dé này. Sau đó, 
ngoại đạo Man-nhàn-đề tan bộ đến tịnh thất bậc nhất ay. Từ xa, đức Thế Tôn 
trông thay ngoại đạo Man-nhan-dé đi đến, sau khi ông ấy đến nơi, Ngài bảo: 

— Này Man-nhan-dé, nêu không chế ngự nhãn căn, không giữ gìn miên mật 
và không tu tập thì chắc chắn thọ quả báo khổ. Đối với nhãn căn, Sa-môn Cù- 
đàm khéo tự điều phục, khéo giữ gìn miên mật và khéo tu tập, cho nên chắc 
chăn được phước qua an vui. Này Man-nhàn-đề, có phải vì thê mà ông bảo 
răng: “Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá hoại, kẻ phá hoại là kẻ vô dụng” chăng? 

Man-nhàn-đề trả lời: 

— Đúng như vậy, Cù-đàm! 


6 Nguyên tác: Tại thọ lâm gian (1% 9): О giữa rừng cây. Tuy nhiên, lúc ấy Thế Tôn đã vào ngồi 
trên nệm cỏ trong ngôi nhà thờ lừa. 
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- Này Man-nhan-dé, đôi với các căn như tai, mũi, lưỡi, thân thì cũng như 
vậy; cho đến đối với ý căn cũng vậy, nếu không chế ngự, không giữ gìn miễn 
mật và không tu tập thì chắc chăn phải thọ quả báo khổ. Đối với các căn ay, 
Sa-môn Cù-đàm khéo chế ngự, khéo giữ gin miên mật và khéo tu tập, cho nên 
chắc chăn được phước qua an vui. Này Man-nhan-dé, có phải vì thế mà ông 
bảo răng: “Sa-môn Củ-đàm là kẻ phá hoại, kẻ phá hoại là kẻ vô dụng” chăng? 

Man-nhan-dé đáp: 

— Đúng như vậy, Cu-dam! 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Man-nhàn- đê, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất gia học đạo, 
với con mắt, vị ấy biết sắc đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý, vui thích, tương ưng với 
tham dục. Một thời gian sau, vị ây xả bỏ sắc được biết boi mắt, ròi cao bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, 
làm người học đạo. VỊ â ây thây, biết đúng như thật về sự tập khởi của sắc được 
biết bởi mắt, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa và sự giải thoát khỏi sắc ây, được 
an trú với nội tâm tịch tinh. VỊ ay thây những người chưa xa lia sắc dục, bi sự 
tham muôn sắc nhai nuốt, bị hơi nóng của sắc thiêu đốt. Đôi với sắc được biết 
bởi mắt đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý, vui thích, tương ưng với tham dục, sau khi 
thực hành và thay như vay, vi ay không khen ngợi sac, không ưa thích sắc ay. 
Nay Man- nhàn-đê, ông nghĩ thế nào? Nếu có sự vui thích này, do ái, do sắc, 
khi vui với niềm vui này, vì chúng thấp hèn cho nên không khen ngợi, vì chúng 
thập hèn cho nên không ưa thích. Này Man-nhan-dé, đối với người này, ông có 
luận bàn gì chăng? 

[0671a02] — Không có, thưa Cu-dam! 

- Này Man-nhan-dé, ông nghĩ thé nào? Người khi chưa xuất gia cũng vậy, 
đôi với tiêng được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biệt bởi lưỡi, 
xúc được biết bởi thân, déu đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý, vui thích, tương ưng với 
tham dục. Một thời gian sau, vi ay xa bỏ xúc được biết bởi thân roi сао bỏ rau 
tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, 
làm người học đạo. VỊ ây thây biết như thật về sự tập khởi của xúc, sự đoạn 
điệt, vi ngọt, tai hoa và sự giải thoát khỏi xúc, được an tru nơi nội tâm tịch tinh. 
Vị ду thay những người chưa lia bỏ xúc dục, bị sự tham muốn xúc nhai nuốt, 
bị hơi nóng của xúc thiêu đốt. Đối với xúc được biết bởi thân đáng yêu, đáng 
nhớ, vừa ý, vui thích, tương ưng với dục, sau khi thực hành và thây như vậy, 
VỊ ây không khen ngợi, không ưa thích. Này Man-nhàn- đề, ông nghĩ thê nào? 
Nếu có sự vui thích này, do ái, do sắc, khi vui với niềm vui này, vì chúng thâp 
hèn cho nên không khen ngợi, vì chúng thâp hèn cho nên không ưa thích. Này 
Man-nhan-dé, đối với người này, ông có luận bàn gì chăng? 

— Không có, thưa Cù-đàm! 
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Đức Thé Tôn bảo: 

— Nay Man-nhan-dé, ông nghĩ thé nào? Người khi chưa xuất gia học đạo, 
đôi với năm loại dục đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý, vui thích, tương ưng với tham 
dục. Một thời gian sau, người ay buông bỏ năm loại duc, cao bỏ râu tóc, mặc ao 
ca-sa, với niém tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học 
đạo, thây như thật về sự tập khởi của năm dục, sự đoạn diệt, vi ngọt, tai họa và 
sự giải thoát khỏi năm dục, an trú với nội tâm tịch tĩnh. VỊ â ây thay những người 
chưa lìa dục, bị sự ham muốn dục nhai nuốt, bị lửa dục thiêu đốt. Đôi với năm 
loại dục đáng yêu, đáng nhớ, vừa y, vui thích, tương ưng với dục, sau khi thực 
hành và thay nhu vay, vi ay khong khen ngợi, không ưa thích năm dục. Này 
Man-nhàn- dé, ông nghĩ thé nào? Nếu có sự vui thích này, do ái, do sac, khi vui 
với niêm vui này, vì chúng thâp hèn cho nên không khen ngợi, vì chúng thấp 
hèn cho nên không ưa thích. Này Man-nhan-dé, đôi với người này, ông có luận 
ban gì chang? 

— Không có, thưa Cu-dam! 

— Này Man-nhan-dé, lúc Ta chưa xuất gia học đạo, hưởng thụ năm dục dễ 
dang, không khó, đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý, vui thích, trong ưng với dục. Sau 
đó, Ta không còn đắm trước năm dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo. Ta thay nhu 
that vé su tập khởi của năm dục, sự đoạn diệt, vi ngọt, tai họa va giải thoát khỏi 
năm dục, an trú với nội tâm tịch tĩnh. Ta thay những người chưa lia dục, bị sự 
ham muôn dục nhai nuốt, bi lửa dục thiêu đốt. Đối với năm dục đáng yêu, đáng 
nhớ, vừa ý, vui thích, tương ưng với dục, sau khi thực hành và thây như vậy, 
Ta không khen ngợi, không ưa thích năm dục. Này Man-nhàn- dé, ông nghĩ thé 
nào? Nêu có sự vui thích này, do ái, do sắc, khi vui với niềm vui này, Ta thây 
chúng thâp hèn cho nên không khen ngợi, vi chúng thâp hèn cho nên Ta không 
ưa thích. Này Man-nhan-dé, đôi với Ta, ông có luận bàn gì chăng? 

[0671b04] — Không có, thưa Cu-dam! 

Đức Thé Tôn bao: 

— Này Man-nhàn- аё, giống như cư sĩ hay con của cư sĩ rất giau CÓ, của cải 
vô lượng, vật nuôi vô só, phong hộ thực ấp và tat cả vật dụng sinh sống thay đều 
sung túc. Người ấy dễ dàng hưởng thụ năm dục chứ không khó, lại thành tựu 
các diệu hạnh của thân, diệu hạnh của miệng và diệu hạnh của ý. Lúc sắp qua 
đời, vị åy không muốn buông xả năm dục vui thích; sau khi qua đời thì đi đến 
cõi lành, sanh lên cõi trời, hưởng đây đủ năm dục. Này Man-nhan-dé, chư thiên 
hoặc thiên tử ây lẽ nào có thé buông bo nam dục ở cối trời ma ưa thích dục lạc 
ở nhân gian và vui vẻ khi nghĩ vê chúng chăng? 


Man-nhàn-đề đáp: 
— Không thê, thưa Cù-đàm! Vì sao như vậy? Vi dục lạc ở nhân gian vón ó 
ué, bat tịnh, rất đáng ghê tom, không đáng nghĩ tưởng, gây ra oán ghét và tranh 
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đoạt, khô đau cùng cực. Thưa Cu-dam, so với dục lạc ở thé gian thì dục lạc cõi 
trời là tôi thượng, tôi diệu, tói thang. Nếu chư thiên hay thiên tử đã buông bỏ 
năm dục ở cõi trời mà ưa thích dục lạc ở thé gian và vui vẻ khi nghĩ về chúng 
thì điêu đó không thé xảy ra. 


— Cũng vậy, này Man-nhan-dé, Ta đoạn tuyệt dục lạc nhân gian, vượt khỏi 
dục lạc cõi trời, cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia 
đình, sông không gia đình, làm người học đạo, thấy như thật về sự tập khởi của 
năm dục kia, cùng sự đoạn diệt, vi ngọt, tai hoa và giải thoát khỏi chúng, an trú 
VỚI nội tâm tịch tĩnh. Ta thây những người chưa lìa dục, bị sự ham muôn dục 
nhai nuốt, bị lửa dục thiêu đốt. Đối với năm dục đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý, vui 
thích, tương ưng với dục, sau khi thực hành và thấy như vậy, Ta không khen 
ngợi, không ưa thích năm dục. Này Man-nhan-dé, ông nghĩ thé nào? Nếu có sự 
vui thích này, do ái, do sắc, khi vui với niềm vui này, Ta thay chúng thấp hèn 
cho nên không khen ngợi, vì chúng thấp hèn cho nên Ta không ưa thích. Này 
Man-nhan-dé, đối với Ta, ông có luận ban gì chăng? 

— Không có, thưa Cù-đàm! 

— Này Man-nhan-dé, giỗng như người bị bệnh hủi, thân thé lở loét, bị trùng 
đục khoét. Người ấy gãi, cào rách các mụt ghẻ, hơ lên bếp lửa. Này Man-nhàn- 
dé, ông nghĩ thé nào? Nếu người bị bệnh hii, thân thé lở loét, bị trùng đục khoét 
lại gãi, cào rách các mụt ghẻ rôi hơ lên bếp lửa, như vậy liệu việc trị bệnh có 
kết quả, không làm tôn thương các căn, được thoát khỏi bệnh hủi, thân thể khỏe 
mạnh và hoàn toàn bình phục như cũ được chăng? 

[0671c01] Man-nhan-dé đáp: 

— Không thẻ, thưa Cù-đàm! Vì sao như vậy? Vì người mắc bệnh hui, thân 
thé lở loét, bi trùng đục khoét lại gãi, cào rách các mut ghé ròi ho trên bếp lửa, 
như vậy chỉ làm cho các mụt ghẻ lở loét hơn trước mà thôi, nhưng người bệnh 
thì lây việc cào gãi mụt ghẻ làm vui thích. 

— Này Man-nhan-dé, như người mắc bệnh hủi, thân thể lở loét, bị trùng đục 
khoét lại gà1, cào rách các mut ghẻ rôi hơ trên bếp lửa, như vậy chỉ làm cho các 
mut ghẻ lở loét hơn trước mà thôi, nhưng người bệnh thì lay việc cào gãi mut 
ghẻ làm vui thích. Nay Man-nhan-dé, chúng sanh chưa lia dục cũng vậy, bị sự 
ham muốn dục nhai nuốt, bị lửa dục đốt cháy mà cứ chạy theo dục. 

Này Man-nhan-dé, chung sanh ây vì chưa lia đục nên bi sự ham muốn duc 
nhai nuốt, bị lửa dục đốt cháy mà còn chạy theo dục thì chỉ làm cho dục tang 
trưởng, làm cho ai lớn mạnh thêm mà thôi, nhưng chúng sanh ây thì lại lây ái 
dục làm sự vui thích. Nếu chúng sanh đó không đoạn dục, không lìa dục ái mà 
cho răng đã an trụ, sẽ an trụ hay đang an trụ với nội tâm tịch tĩnh thì điều đó 
không thể xảy ra. Vì sao như vậy? Vì đó không phải là đạo ly dé đoạn dục, dé 
lia dục ái mà là cách sống chạy theo dục. 
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Này Man-nhan-dé, cũng như vua và đại thân hưởng thụ năm dục dễ dàng 
chứ không khó khăn. Nêu các vi ay không đoạn dục, không lia dục ái ma nói 
đã an trụ, sẽ an trụ hay đang an trụ với nội tâm tịch tĩnh thì điều đó khong thé 
xảy ra. Vi sao như vậy? Vi đó không phải là dao lý để đoạn dục, để lìa dục ái 
mà là cách sông chạy theo dục. Cũng vậy, này Man-nhàn- dé, chúng sanh chưa 
lia dục bị sự ham muỗn dục nhai nuốt, bị lửa dục thiêu đốt mà còn chạy theo 
dục, thì này Man-nhan-dé, chúng sanh ay chỉ làm cho dục tăng trưởng, làm cho 
dục ái lớn mạnh thêm mà thôi; nhưng chúng sanh ấy thì lại lây dục ái làm sự 
vui thích. Nếu chúng sanh không đoạn dục, không lìa dục ái mà nói đã an trụ, 
đang an trụ và sẽ an trụ với nội tâm tịch tĩnh thì điều đó không thể xảy ra. Vì 
sao như vậy? Vì đó không phải là đạo ly dé đoạn dục, dé lia dục ái mà là cách 
sống chạy theo dục. 

Này Man-nhan-dé, giống như người mắc bệnh hui, thân thé lở loét, bị 
trùng đục khoét, lại cào gai khiến các mut ghẻ bị rách, rôi còn ho lên bếp lửa. 
Có người với tâm xót thương kẻ đó nên tìm cách đem lại lợi ích cho họ, mong 
họ được yên бп an vui nên đưa cho họ một loại thuốc hay. Khi được cho loại 
thuốc hay đó, trị bệnh có hiệu quả, không làm hư hoại các căn, hết bệnh cùi 
hủi, thân thê trang kiện, người kia bình phục như cũ. Sau khi lành bệnh, nêu 
thay ai mắc bệnh, thân thé lở loét, bi trùng đục khoét, lại cào gãi rách các mụt 
nhọt, rồi cũng hơ lên bếp lửa như thế, thì này Man-nhàn-đề, người ấy có hoan 
hy ngợi khen chăng? 

[0672a03] Man-nhàn-đề đáp: 

— Không phải vậy, thưa Cù-đàm! Vì sao như thé? Vì có bệnh mới phải dùng 
thuốc, nêu không bệnh thì không cần dùng. 

— Này Man-nhan-dé, ông nghĩ thé nào? Như người mắc bệnh hui kia chữa 
bệnh có kết quả, không hư hoại các căn, thoát khỏi bệnh hủi, thân thể khỏe 
mạnh, bình phục hoàn toàn như cũ, nếu có hai người lực sĩ bắt Người ây hơ trên 
bếp lửa, người ấy sẽ hoảng hốt né tránh vì nóng. Này Man-nhan- dé, ý ông nghĩ 
sao, bép lửa bây giờ nóng hơn, khiến người ây khó sở, nguy hiểm hơn trước 
nhiêu lắm chăng? 


— Không phải vậy, thưa Cù-đàm! Trước kia, còn mắc bệnh hui, thân thé lở 
loét, bị trùng đục khoét, lại cào gãi khiến rách mut ghe va ho lên bép lửa. Đôi 
với cái khô nóng bức của lửa, người bệnh lại cảm thấy vui thích, ây là do tâm 
mê loạn nên có tướng điện đảo. Thưa Củ-đàm, trái lại bây giờ bệnh đã trị lành, 
không hư hoại các căn, thoát khỏi bệnh hủi, thân thể khỏe mạnh, bình phục 
hoàn toàn như cũ thì người ду cam thay khổ sở đối với cái khổ nóng bức của 
lửa, đó là do tâm bình thường, không có tưởng điên đảo. 


— Này Man-nhan-dé, người mắc bệnh hủi, thân thể lở loét, bị trùng đục 
khoét, lại cào gãi làm rách mụt ghẻ, roi ho trên bếp lửa; đối VỚI SỰ khô nóng 
bức do lửa, người bệnh lại cảm thây vui thích, là do tâm người ấy mê loạn nên 


153. KINH MAN-NHAN-DE # 1005 


co tuong dién dao. Nay Man-nhan- đê, chúng sanh không lia dục thi cũng như 
thé, họ bị sự ham muôn dục nhai nuốt, bị lửa dục đốt cháy mà chạy theo dục. 
Những kẻ ay đối với sự khổ do dục lại có tưởng dục là vui, là do tâm người ây 
mê loạn nên có ý tưởng điên đảo. 


Này Man-nhàn-đề, như người bệnh đã trị lành, không hư hoại các căn, đã 
khỏi bệnh cùi hui, thân thé khỏe mạnh, bình phục hoàn toàn như cü thì cảm thay 
khó sở đôi với sự khổ nóng bức do lửa, nhờ tâm đã được bình thường, không 
còn у tưởng điên đảo. Cũng vậy, này Man- nhan-dé, Ta đối với sự khô do duc 
thì có tưởng đúng như thật về sự khô do dục, không có tưởng điên đảo. Vì sao 
như vậy? Này Man-nhan-dé, vì duc quá khứ là bat tinh, 6 ué, rất đáng phê tom, 
không đáng nghĩ tưởng, gây ra sự oán ghét tranh giành và cảm thọ khó; dục 
tương lai và hiện tại cũng bat tịnh, ô uê, rat đáng phê tom, không dang nghĩ 
tưởng, gây ra sự oan ghét tranh giành và cam thọ khô. Thé nên, này Man-nhàn- 
đề, đẳng Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác nói răng: “Không bệnh lợi 
bậc nhất, Niết-bàn vui tối thuong.” 


Ngoại đạo Man-nhan-dé thưa: 


— Thưa Cù-đàm, tôi cũng đã từng nghe các bậc Tôn đức, Trưởng lão kỳ 
cựu, thuân thục Phạm hạnh nói răng: “Không bệnh lợi bậc nhất, Niết-bàn vui 
tối thượng.” 

[0672b02] Đức Thé Tôn hỏi: 

- Nếu ông đã từng nghe các bậc Tôn đức, Trưởng lão kỳ cựu, thuần thục 
Phạm hạnh nói rang: “Không bệnh lợi bậc nhất, Niết-bàn vui tôi thượng” thì 
này Man-nhan-dé, thé nào là không bệnh? Thế nào là Niét-ban? 

Bay 810, ngoại đạo Man-nhàn- dé tuy cho rang, thân tức là bệnh, là ung 
nhọt, là mũi tên, là răn độc, là vô thường, là khó, là không, là chăng phải tự ngã, 
nhưng lại xoa hai tay mà nói răng: 

— Thưa Cù-đàm, đây là không bệnh, đây là Niét-ban. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Man-nhàn-đề, cũng như người mù Ба sinh nghe người có mắt nói: 
“Trắng tinh, không nhơ ue! Trang tinh, khong nho иё!” Nghe như vậy, người 
mù liên đi tìm vật trang ngan. Có người lừa абі, vi không muôn giúp đỡ người 
mù kia, vì không muôn để người mù được ý nghĩa và lợi ích, được an 6n và hân 
hoan nên đem chiếc áo dơ ban, không sạch sẽ đưa cho người mu roi nói: “Ông 
nên biết, day là chiếc áo trăng tinh, không nhơ ué. Ong hãy cung kính đưa hai 
tay nhận lây mà khoác lên thân.” Người mù ду liền hoan hy đưa hai tay cung 
kính thọ nhận, khoác lên thân và bảo: “Trang tinh, khong nho ué! Tráng tinh, 
không nho ué!” Này Man-nhan-dé, người mü ây tự mình biết mà nói như thê, 


7 Nguyên tác: Vô bệnh đệ nhất lợi, Niết-bàn đệ nhất lạc (ЖЯ ?ð — Fil, 3# 8 — Ж). Tham chiếu: M. 
75: Arogyaparama labha, nibbanam paramam sukham (Không bệnh lợi tối thang, Niét-ban lạc tối 
thăng), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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hay khong tự biết mà nói như thé? Tu mình thay mà nói như thê, hay không tự 
thay mà nói như thé? 

Man-nhàn-đề ngoại đạo đáp: 

- Thưa Cù-đàm, người ấy nói như vậy nhưng quả thật không biết, không 
thây gì cả. 

Đức Thế Tôn nói: 

- Cũng vậy, này Man-nhan-dé, ông như người mù không có mat. Thân 
chính là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là rắn độc, là vô thường, là khô, là không, 
là không phải tự ngã, thé mà ông lại xoa hai tay rôi nói: “Thưa Cù-đàm, đây 
là không bệnh, đây là Niét-ban.” Này Man-nhan-dé, thé nào là không bệnh ma 
ông còn không biết, huống gi thấy biết Niết-bàn? Nếu nói ông thay biết Niét- 
bàn thì điều này không thể xảy ra. Này Man-nhan-dé, dang Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác nói rằng: 

Không bệnh, lợi bậc nhất, Niết-bàn, vui tối thượng, 
Trong những con đường tu, Bát chánh, đường bất tir.’ 

Bay giờ, nhiều người trong chúng đều được nghe bài kệ này. Trong chúng 
có só đông ngoại đạo sau khi nghe bài kệ nay xong, họ liền truyền cho nhau 
nghe nhưng do không hiểu rõ nghĩa lý nên muôn tim hiểu giáo nghĩa. Thế 
nhưng, do tat ca đều ngu si nên trở lại tự lừa абі lẫn nhau. Thân bốn đại hiện 
tại của họ là do cha mẹ sanh ra, được nuôi lớn nhờ ăn uống, thường được mặc 
y phục, xoa bóp, tắm rửa và chiều chuộng này là pháp hủy hoại, là pháp tan rã 
nhưng họ lại thay là ngã, chấp thủ là ngã, duyên nơi chấp thủ nên có hữu, duyên 
nơi hữu nên có sanh, duyên nơi sanh nên có già chết, duyên nơi già chết nên 
có buôn râu, khóc than, lo lắng, khổ sở, sâu não. Nhu thé, toàn bộ khối khô lớn 
này sanh khởi. 

[0672c02] Khi ấy, ngoại đạo Man-nhan-dé liên từ chỗ ngòi đứng dậy, sửa áo 
bày vai, chap tay hướng về đức Phật và bach: 

— Thưa đức Cù-đàm, nay con hoàn toàn tin tưởng Sa-môn Cù-đàm. Mong 
Ngài thuyết pháp cho con nghe, để con được biết: “Đây là không bệnh, đây là 
Niét-ban.” 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Man-nhan-dé, nếu Thánh tuệ nhãn của ông chưa được thanh tịnh 
thi dù Ta có thuyết giảng cho nghe về không bệnh, về Niết-bàn thì ông cũng 
không thé nào hiệu được, chỉ nhọc công cho Ta mà thôi. Nay Man-nhan-dé, ví 
như người mù bam sinh, nghe người khác đến bảo: “Ông nên biết, đây là màu 
xanh, đây là màu vàng, đây là màu đỏ, đây là màu trang” thì này Man-nhan-dé, 
người mù ây chỉ nghe người khác nói, vậy có biết các màu xanh, vàng, đỏ hay 
trăng chăng? 


8 Nguyên tác: Cam lộ (H Ж), chỉ cho cõi bat tử, giải thoát (amata). 
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Man-nhan-dé đáp: 

- Không thé biết, thưa Cù-đàm! 

- Cũng vậy, này Man-nhan-dé, nếu Thánh tuệ nhãn của ông chưa được 
thanh tịnh thì dù Ta có thuyết giảng cho ông nghe về không bệnh, về Niết-bàn 
thì ông cũng không thé nào hiểu được, chỉ nhọc công Ta mà thôi. Này Man- 
nhan-dé, Ta sẽ vì ông mà chỉ bày một loại thuốc hay giống như thế để cho 
Thánh tuệ nhãn chưa được thanh tịnh của ông liên được thanh tịnh. Này Man- 
nhan-dé, néu Thánh tuệ nhãn của ông được thanh tịnh, ông sẽ tự biết: “Đây là 
không bệnh, đây là Niét-ban.” 

Nay Man-nhan-dé, giống như người mù bam sinh có người thân thương 
yêu vì muôn cho anh ta được ý nghĩa và lợi ích, vì muốn cho anh ta được an 6n 
và hân hoan nên đã tìm cầu thầy chữa mắt. Thây chữa mắt trị liệu bằng nhiều 
cách, hoặc khiến nôn ra ở trên, hoặc khiến bài tiết ở dưới, hoặc nhỏ thuốc vào 
mũi, hoặc rửa ở đưới, hoặc chích ở mạch, hoặc khiến chảy nước mắt ra. Này 
Man-nhan-dé, giả sử trúng thuốc thì hai mắt được sáng. Này Man-nhan-dé, nếu 
hai mắt người áy được sáng thì tự mình thay được đây là màu xanh, đây là màu 
vàng, đây là màu đỏ hay đây là màu trang. Người ay thấy cái áo do ban, không 
sạch sẽ kia liên khởi niệm: “Người kia là oan gia của ta, từ lâu đã đem cái áo dơ 
bân, không sạch sẽ này đê dôi gạt ta” rôi liên khởi tâm oán ghét. Này Man-nhàn- 
dé, người ây có thé sẽ sát hại kẻ kia. Cũng vậy, này Man-nhan-dé, Ta sẽ vì ông 
mà chỉ bày một loại thuốc hay giỗng như thé dé cho Thánh tuệ nhãn chưa được 
thanh tịnh của ông liên được thanh tịnh. Này Man-nhan-dé, nêu Thánh tuệ nhãn 
của ông được thanh tịnh, ông sẽ tự biết: “Đây là không bệnh, đây là Niét-ban.” 

Này Man-nhàn-đề, có bốn pháp khiến người Thánh tuệ nhãn chưa thanh 
tịnh liền được thanh tịnh. Là bốn pháp nào? Một là cung kính thừa sự và thân 
cận thiện tri thức. Hai là nghe thiện pháp. Ba là khéo tư duy. Bón là hướng về 
pháp và tuân tự thực hành.? Nay Man-nhan-dé, ông nên học tập như vay: Cung 
kính thừa sự và thân cận thiện tri thức, nghe thiện pháp, khéo tư duy, hướng về 
pháp và tuân tự thực hành. Này Man-nhan-dé, ông nên hoc tập như vậy. 

Này Man-nhan-dé, ông đã cung kính thừa sự va than cận thiện tri thức rôi 
thì được nghe thiện pháp, đã nghe thiện pháp thì hãy khéo tư duy, đã khéo tu 
duy rồi thì hãy hướng về pháp và tuân tự thực hành, đã hướng về pháp và tuân 
tự thực hành thì biết như thật rang: Day là khô, đây là nguyên nhân của khó, đây 
là khó diệt và đây là con đường đưa đến khó diệt. 


° Nguyên tác: Than cận thiện tri thức, cung kính thừa sự; văn thiện pháp; thiện tư duy; thú hướng pháp thứ 
pháp (#1217 П, З; eK BE; 8H [e] EY). Tham chiêu: SA. 843: Thân cận thiện 
nam tử; thính Chánh pháp; nội chánh tư duy; pháp thứ pháp hướng (#12172 9 T, WE, IN EBI, 

EE RIE (Hl); Tang. $4 (7.02. 0125.25.2. 0631b12): Dé nhat pháp giả đương thân cận thiện tri thức; đệ 
nhị giả đương văn pháp; đệ tam giả đương tri pháp; đệ tứ gia đương pháp pháp tương minh (BEF 
GE: ҮЕ ЖЕП, SABE, ВАЕ, ФИА АТКАН B): D. 33: Cattari sotapattiyangani 
- suppurisa-samsevo, saddhammasavanam, yonisomanasikaro, dhammanudhammapatipatti (Thiện 
nhân thân cận, Diệu pháp thính thọ, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành), HT. Thich Minh Chau dịch. 
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[0673a06] Thế nào là biết như thật vë khổ? Đó là, biết sanh là khó, già là 
khổ, bệnh là khổ, chết là khô, oán ghét gặp nhau là khô, yêu thương chia lìa là 
khó, mong câu không được là khô. Tóm lai, năm thủ uán!° là khô. Dó gọi là biết 
như thật về khô. 

Thế nào là biết như thật về nguyên nhân của khó? Do là biết rằng khát ái 
này sẽ dẫn đến sự hiện hữu ở tương lai, đi cùng với hỷ và tham rôi đăm trước 
chỗ này chỗ kia. Đó gọi là biết như thật về nguyên nhân của khô. 

Thế nao là biết như thật về khó diệt? Đó là biết rang khát ái này sẽ dẫn dén 
sự hiện hữu ở tương lai, đi cùng với hỷ và tham rồi đắm trước chỗ này chỗ kia 
đều được đoạn trừ hoàn toàn, đã xả ly, đã nhồ bỏ, đã trừ sạch, vô dục, tịch diệt, 
văng lặng, ngưng nghỉ. Đó gọi là biết như thật về khô diệt. 

Thé nào là biết như thật về con đường diệt khó? Đó là biết Thánh dao tam 
chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Do gọi là biết như thật về соп đường 
đưa đến khô diệt. 

Sau khi nghe nói pháp này, ngoại đạo Man-nhàn-đề xa lìa trần câu, đạt được 
cái thay như thật đôi với các pháp. Bây giờ, ngoại dao Man-nhan-dé thay pháp, 
đắc pháp, ngộ pháp thanh tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, thoát khỏi mê lầm, không 
thờ ai khác, không nương ai khác, không còn do dự, đã trụ quả chứng, nơi pháp 
Thé Tôn, được Vô sở úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật rồi bach: 

- Thưa đức Thê Tôn, cúi mong Ngài cho con được xuất gia học dao, thọ 
giới Cụ túc, được làm Ty-kheo. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Hãy đến đây, Ty-kheo! Hãy tu hành Phạm hạnh. 

Ngoại đạo Man-nhan-dé liên xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, được làm 
Ty-kheo. Sau khi xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, biết được pháp rôi thực 
hành như trên, Man-nhan-dé liền chứng quả A-la-han. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Man-nhàn-đề nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành.'' 


10 Nguyên tác: Ngũ thanh ám ( 2). Xem chú thích 8, kinh số 13, tr. 75. 
" Ban Hán, hết quyên 38. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Đông Viên, giảng đường 
Lộc Tử Mẫu. 

Bay giờ, có hai người thuộc dòng Phạm chí tên là Bà-tư-tra? và Ba-la-ba,3 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông 
không gia đình, làm người học đạo. Các Phạm chí khác thây vậy đã chỉ trích họ 
dir dội, nói những lời rat gay gat va cay nghiệt: “Dòng dõi Pham chi là hơn hết, 
ngoài ra không dòng tộc nào bang. Dòng dõi Pham chí da trang, ngoài ra đều là 
da den. Phạm chi được thanh tịnh, ngoài ra đều không được thanh tịnh. Phạm 
chí là con của Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh. 
Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi vào chỗ thấp hèn, bỏ trang theo đen. Những 
Sa-môn dau trọc kia bị trói buộc vào nơi đen tôi, đoạn dứt giống noi, không có 
con cải. The nên, các ông đã lam chuyện cực ác, phạm sai lầm cực lớn.” 

Khi ấy, vào бибі chiều, đức Thế Tôn rời nơi tĩnh tọa, từ trên giảng đường đi 
xuống kinh hành nơi khoảnh đất trỗng trong bóng mát của giảng đường rôi nói 
pháp thậm thâm vi diệu cho các Ty-kheo. Tôn giả Ba-tu-tra từ xa trông thây đức 
Thế Tôn đã rời nơi tinh tọa, từ trên giảng đường di xuống kinh hành nơi khoảnh 
đất trông trong bóng mát của giáng duong rói nói pháp thậm thâm vi diệu cho 
các Tỳ-kheo. Thấy như vậy rồi, Tôn giả Bà-tư-tra liên nói: 


- Này Hiển gia Bà-la-bà, thay có biết chăng, vừa rôi đức Thế Tôn đã rời 
nơi tĩnh tọa, từ trên giảng đường đi xuống kinh hành nơi khoảnh đất trông trong 
bóng mát của giảng đường rôi nói pháp thậm thâm vi diệu cho các Ty-kheo. 
Này Hiền giả Bà-la-bà, chúng ta nên đến chỗ đức Phật, có thê nhân đây mà 
được nghe Ngài nói pháp. 

Khi ấy, Bà-tư-tra và Bà-la-bà liên đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ rôi đi kinh 
hành theo sau Ngài. 

Đức Thế Tôn quay lại rồi bảo hai vị này: 

— Bà-tư-tra, hai thầy vốn dòng абі Phạm chí, nay tu bỏ dòng Phạm chí, 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống 


! Quyên 39. Nguyên tác: Ba-la-ba đường kinh ЗЕ (T.01. 0026.154. 0673b04). Tham chiếu: 
Tiểu duyên kinh /]}###§ (T.01. 0001.5. 0036b28); D. 27, Aggañña Sutta (Kinh khởi thé nhân bôn). 


2 Bà-tư-tra (+1, Vasettha). 
3 Bà-la-bà (2 #§ 2, Bharadvaja). 
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không gia đình, làm người học đạo. Các Pham chí khác thây vậy có chỉ trích 
các thây không? 

Hai vị này liên thưa: 

— Thưa có, bạch Thế Tôn! Các Phạm chí thay vậy nên đã chỉ trích dir đội, 
nói những lời rât gay gat và cay nghiệt. 

Đức Thể Tôn hỏi: 

— Này Bà-tư-tra, các Phạm chí thấy vậy đã chỉ trích dữ dôi, nói những lời 
rất gay gắt và cay nghiệt như thế nào? 

[0673c01] Bà-tư-tra thưa: 

— Bạch đức Thé Tôn, các Pham chí thấy chúng con như vậy thì nói thé này: 
“Dòng đõi Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không dòng tộc nào băng. Dòng dõi 
Phạm chí đa trăng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, ngoài ra 
đều không được thanh tịnh. Phạm chí là con của Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh. Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi vào chỗ 
Һар hèn, bỏ trang theo đen. Những Sa-môn đâu trọc kia bị trói buộc vào nơi 
đen tôi, đoạn dứt giống noi, không có con cái. Thế nên, các ông đã làm chuyện 
cực ác, phạm sai lâm cực lớn!” Bạch Thé Tôn, các Phạm chí thây chúng con 
như vậy nên đã chỉ trích đữ dội, nói những lời rất gay gắt và cay nghiệt như thé. 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Này Bà-tư-tra, những lời của các Phạm chí quá độc ác, bat chap dao ly. 
Vi sao như vay? Vì ho ngu si, không khéo hiểu rõ, không biết ruộng phước, 
không tự biết mình do đó mới nói: “Phạm chí chúng ta là con Phạm thiên, sanh 
từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” Vì sao như vậy? Này Bà-tư-tra, 
chính Ta, với sự chứng đắc Minh hạnh Vô thượng này, đã không chủ trương thọ 
sanh là ưu thắng, không chủ trương chủng tộc, không nói lời kiêu mạn răng: 
“Điêu ay vừa lòng ta, hoặc không vừa lòng ta, vi được chỗ ngôi, vi có nước 
ибп, vì học tập kinh thu.” Này Ba-tu-tra, nơi nào có sự hôn nhân thì nơi đó 
nói vé thọ sanh, nói về chủng tộc, nói lời kiêu mạn, bảo rang: “Điêu ay vừa 
lòng ta, hoặc không vừa lòng ta, vì được chỗ ngôi, vì có nước uống, vì học tập 
kinh thư.” 

Này Ba-tu-tra, nêu ai chap thủ về thọ sanh, chấp thủ về chủng tộc và chap 
thủ về kiêu mạn thì người ấy cách biệt quá xa đối với sự chứng đắc Minh hạnh 
Vô thượng của Ta. 

Này Bả-tư-tra, ai chủ trương về thọ sanh, chủ trương vé chủng tộc, chủ 
trương vê kiêu mạn, bảo rằng: “Điều ấy vừa lòng ta, hoặc không vừa lòng ta, vì 
được chỗ ngôi, vì có nước uống và vì học tập kinh thư” thì người ấy cách biệt 
với sự chứng đắc Minh hạnh Vô thượng của Ta. 


4 Nguyên tác: Nhân tọa nhân thủy (8 [8] zk): Nhân chỗ ngòi, nhân nước uống. Theo D. 3, chỗ ngồi 
(asanam) và nước uông (udakam) là 2 trong những dâu hiệu thê hiện sự tôn trọng một vị Bà-la-môn. 
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Lại nữa, nay Bà-tư-tra, ở đây có ba giai cap, có thé không phải là tat cả, 
cùng tranh luận với nhau, thiện xen lẫn bất thiện, được các bậc Thánh khen ngợi 
hoặc không khen ngợi. Ba giai cấp đó là dòng dõi Sát-lợi, dòng dõi Phạm chí 
và dòng dõi Ty-xa.° 

Này Bà-tư-tra, ý thầy thé nào? Dòng dõi Sát-lợi có người sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm, nói déi,... (cho đến) tà kiến. Dòng dõi Tỳ-xá cũng vậy, còn dòng 
đõi Phạm chí không làm những việc đó chăng? 

Bà-tư-tra thưa: 

- Bạch Thế Tôn, dong Sát-lợi có người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói 
déi,... (cho đến) tà kiến. Dòng dõi Phạm chi và Tỳ-xá cũng lại như vậy. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

- Này Bà-tư-tra, ý thầy thé nào? Chỉ có dòng dõi Phạm chí mới xa lia sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh, không trộm cướp, không ta dâm, không nói déi,... (cho 
đến) xa lia tà kiến, được chánh kiến, còn dòng dõi Sát-lợi và Tỳ-xá thì không 
như vậy chăng? 

Bà-tư-tra thưa: 

- Bạch đức Thế Tôn, Phạm chí cũng có người xa lia sát sanh, đoạn trừ sat 
sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối,... (cho đến) xa lìa tà kiến, 
được chánh kiến và dòng dõi Sát-lợi hay Tỳ-xá cũng vậy. 

[0674a02] Đức Thé Tôn hỏi: 

— Nay Bà-tư-tra, ý thầy thé nào? Nếu có vô lượng pháp xấu ác, bất thiện 
thì đó chỉ là việc làm cua dòng dõi Sát-lợi và Ty-xa chứ không phải Phạm chí 
chăng? Và nêu có vô lượng pháp thiện thì đó chỉ là việc làm của dòng doi Pham 
chí chứ chăng phải dòng dõi Sát-lợi hay Tỳ-xá chăng? 

Bà-tư-tra thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn, nếu có vô lượng pháp xấu ác, bat thiện thì dòng dõi 
Sát-lợi hay Tỳ-xá kia cũng có thể làm và Phạm chí cũng như vậy. Nếu có vô 
lượng pháp thiện thì dòng dõi Phạm chí cũng có thê làm và Sát-lợi hay Tỳ-xá 
cũng lại như vậy. 

- Này Bà-tư-tra, nêu có vô lượng pháp xâu ác, bat thiện mà tuyệt đôi chỉ 
có dòng dõi Sát-lợi hay Tỳ-xá làm, chứ không phải Phạm chí làm và nêu có vô 
lượng pháp thiện mà tuyệt đối chỉ có dòng dõi Phạm chí làm chứ không phải 
Sát-lợi hay Tỳ-xá làm thì các Phạm chí kia có thê nói như thé này: “Phạm chi 
chúng ta là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên 
hóa sanh.” Vì sao như vậy? Này Bà-tư-tra, người ta thay cô gái Phạm chí vừa 
mới lay chồng, sau khi lấy chồng thì mang thai. Sau thời gian mang thai thì thay 
nàng sanh ra bé trai hoặc bé gái. Này Bà-tư-tra, như vậy, các Phạm chí cũng y 


5 Nguyên tac: Cư sĩ ( Ж +), chỉ cho dòng Ty-xa (ЁЁ ®, Vessa). 
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theo pháp thế gian, được sanh ra từ sản đạo, thế mà họ lại nói dối, vu khống và 
hủy bang Phạm thiên khi cho răng: “Phạm chí chúng ta là con của Phạm thiên, 
sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” 

Nay Ba-tu-tra, nếu một thiện nam, bất luận chủng tộc hay dòng họ nào 
mà từ bỏ chủng tộc và dòng họ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, voi niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, theo Ta hoc đạo thì có thé nói 
như vây: “Phạm chí chúng tôi là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, 
do Phạm thiên hóa sanh.” Vì sao như vậy? Này Bà-tư-tra, vì thiện nam ây vào 
trong giáo pháp của Ta, đã thọ lãnh giáo pháp, đến được bờ bên kia, đoạn trừ 
nghi hoặc, thoát khỏi mê lâm, không còn do dự nơi pháp Thê Tôn, được Vô sở 
uy. Thé nên, người ây xứng đáng nói như vay: “Phạm chi chúng ta là con của 
Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên hóa sanh.” 

Này Bà-tư-tra, vị Phạm thiên đó chính là đâng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác. Bởi vì Phạm là Như Lai, mát mẻ là Như Lai, không phiền 
não, không nóng bức, không lia Như, đó chính la Như Lai. 

Này Bà-tư-tra, ý thây thế nào? Những người họ Thích có khiêm tốn, yêu 
quý, kính trọng, cúng dường và phụng sự Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la chăng? 

Bà-tư-tra thưa: 

- Thưa có, bạch Thé Tôn. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

- Này Bà-tư-tra, ý thay thé nào? Nếu những người họ Thích khiêm tón, yêu 
quý, kính trọng, cúng dường và phụng sự Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la thì 
như vậy, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đôi với ban thân Ta có khiêm tốn, yêu 
quy, kính trọng, cúng dường và phụng sự Ta chang? 

[0674b04] — Bạch Thé Tôn! Những người họ Thích mà khiêm tốn, yéu quý, 
kính trọng, cúng dường và phụng sự Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la thì việc 
này không có gì lạ. Nêu Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la mà khiêm tốn, yêu quý, 
kính trọng, cúng dường và phụng sự Thê Tôn thì việc này rất kỳ lạ. 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Này Bà-tư-tra, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đối với bản thân Ta mà 
khiêm tôn, yêu quý, kính trọng, cúng dường và phụng sự Ta, không phải với y 
nghĩ: “Sa-môn Cu-dam thuộc chủng tộc cao, còn ta thuộc chủng tộc thấp; Sa- 
môn Cù-đàm tai bảo quá nhiễu, còn ta tài bảo quá ít; Sa-môn Cù-đàm hình sắc 
quá đẹp, còn ta hình sắc quá kém; Sa-môn Cù-đàm có oai thần lớn, còn ta oai 
thân quá it; Sa-m6n Cu-dam có trí tuệ cao thượng còn ta có trí tuệ yếu kém.” 
Nay Ba-tu-tra, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la chi vì yêu kính Pháp, tôn trọng 
6 Tham chiếu: D. 27: Tathagatassa hetam, vasettha, adhivacanam dhammakayo ` itipi, ‘brahmakayo’ 


itipi, ‘dhammabhito’ itipi, ‘brahmabhito’ itipi. (Nay Vasettha, vì là những chữ đông nghĩa với Nhu 
Lai la Phap than, la Pham than, la Phap thé, la Pham thé), HT. Thich Minh Chau dich. 
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Pháp, cúng dường Pháp và vì phụng sự Pháp nên đối với bản thân Ta, nhà vua 
đã khiêm tốn, yêu quý, kính trọng, cúng đường và phụng sự Ta. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo Tỳ-kheo răng: 

— Này Bà-tư-tra, có thời kỳ mà tất ca thé gian này đều hoại diệt. Khi thé 
gian này hoại diệt, các chúng sanh sanh vào cõi trời Hoang Duc.’ Ở trong cõi 
ây, họ có sắc tướng vi diệu do ý hóa sanh, tất cả tay chân và các căn đều đây 
đủ, họ dùng hy làm thức ăn, thân thé sáng chói, bay giữa hư không, sống mãi 
trong tịnh sắc. 

Này Ba-tu-tra, có thời ky ma trái đất này tràn ngập nước. Do gió thối đến, 
khiến mặt nước khuấy động tạo thành một lớp bọt rôi kết tinh lại, hòa hợp giống 
như sữa đặc đóng váng, kết hợp lại thành tinh chat. Này Bà-tư-tra, như thế, có 
thời kỳ trái đất này tràn ngập nước. Do gió thôi đến, khiến mặt nước khuây 
động tạo thành một lớp bọt hòa hợp ròi kết tinh lại, từ đó sanh ra vị của đật, có 
sắc, có hương, có vị. Sắc â ây như thế nào? Giống như sắc của sanh tô và sắc của 
thục tô. Vi của đất như thé nào? Như vị của mật ong. 

Này Bà-tư-tra, rồi có thời kỳ, thé giới này trở lại thời kỳ hình thành, có 
những chúng sanh sống ở cõi trời Hoảng Dục, khi mạng tận, nghiệp hết, phước 
mãn roi qua đời, sanh trở lại làm người ở cõi này. Sau khi sanh vào cõi này 
với sắc tướng dep dé, do ý hóa sanh, tất ca tay chân và các căn đều day đủ, họ 
dùng hý lạc làm thức ăn, thân tự phát sáng, bay giữa hư không, sống mãi trong 
tịnh sac. 

Này Bà-tư-tra, bây giờ ở trong thê giới đó không có mặt trời, mặt trăng, 
cũng chăng có các vì sao, không có ngày đêm, không có một tháng hay nửa 
thang, không có ngày giờ cũng chang có năm. Này Bà-tư-tra, lúc ду họ không 
có cha, không co mẹ, không có nam hay nữ, lại cũng không có chủ nhân va tôi 
tớ, chỉ có một loại chúng sanh như nhau mà thôi. Rôi có một chúng sanh tham 
ăn, không liêm khiết, đã nghĩ như vay: “Vi của dat như thé nào? Ta hãy thử 
dùng ngón tay cham một it dat nay | ném thir.” Bay giờ, chúng sanh ấy liền dùng 
ngón tay cham một it dat do та ném thử. Như vậy, chúng sanh đã biết у] của 
đất, lại muốn được ăn. Lúc ấy, chúng sanh này lại nghĩ: “Sao lại phải nếm ү, 
của dat bang ngón tay cho nhọc sức, ta hay dùng tay voc lây VỊ dat này mà ăn. 
Chúng sanh ấy liền dùng tay vốc lây vị đât này mà ăn. Trong só các chúng sanh 
kia, lại có những chúng sanh thây các chúng sanh này đều dùng tay vốc lây vị 
dat mà ăn, liên nghĩ: “Việc này thật là hay, việc này thật là thích, chúng ta cũng 
có thé dùng tay убс lây vị dat này để ăn.” Rồi họ liên dùng tay vốc lây vị đất 
này mà ăn. Khi họ đã dùng tay vôc lấy vị đất nay dé ăn và cứ như thé, thân họ 
trở nên thô kệch, trở nên nặng nê, trở nên cứng chắc. Nếu trước kia họ có sắc 
thân sáng bóng thì bây giờ bị mat, tự nhiên trở nên tăm tôi. 


7 Hoang Dục thiên (Ж & X, Abhassara). 
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Này Bà-tư-tra, pháp của thế gian tự nhiên có điều này: Nếu sự tối tăm đã 
sanh khởi thì mặt trời, mặt trăng chắc chăn xuất hiện. Mặt troi, mặt trang da 
xuất hiện thi các vì sao cũng xuat hiện. Cac vì sao đã xuât hiện, liên thành ra có 
ngày và đêm; có ngày và đêm rôi, liên có một tháng hay nửa tháng, có ngày có 
giờ và có năm. Bấy giờ, chúng, sanh ăn vị của dat và sông rat lâu. 


[0674c20] Này Ba-tu-tra, nêu chúng sanh пао ăn vi của đất nhiều thì sắc đa 
trở nên thô xâu, néu ăn ít thì có sac da đẹp dé, từ đó có sự phân biệt hơn kém 
về màu sắc, do màu sắc hơn kém cho nên các chúng sanh có lời khinh chê lẫn 
nhau: “Sắc da của ta đẹp hơn, sắc của ông không băng.” Do màu sắc hơn kém 
mà sanh ra sự khinh chê và các điều xâu ác, cho nên vị của đất liên mat. Khi vị 
của đât đã mất, các chúng sanh kia liền tụ tập lại, khóc lóc não né và nói: “Vi 
của đất đâu rồi? Vi của dat đâu ròi?” Cũng ke người đời nay ngậm tan một vật 
ngon, nhưng do không diễn tả bằng căn ngữ,” tuy tiếp nhận và giữ gin nhưng 
không biết được ý nghĩa. Sự quán sát về ý nghĩa này cũng giông như vậy. 


Này Bà-tư-tra, sau khi vị của đất bién mất thì thé giới của chúng sanh đó 
sanh ra một loại chất béo của dat? có đủ sắc, hương va vi. Sắc đó như thê nào? 
Như sắc của sinh tô và thục tô. Vị ấy như thế nào? Như vị của mật ong. Chúng 
sanh kia ăn chat béo của dat mà tôn tại trong một thời gian lâu dài. 

_ [0675a01] Nay Bà-tư-tra, néu chúng sanh nào ăn nhiêu chất béo của đất thi 
sắc da trở nên thô xâu, nêu ăn ít thì có sắc da dep dé. Từ đó có sự phân biệt hơn 
kém về màu da, do màu da hơn kém cho nên các chúng sanh có lời khinh chê 
lẫn nhau: “Sắc da của ta đẹp hơn, sắc da của ông không băng.” Do màu da hơn 
kém mà sanh ra sự khinh chê và các điều хаш ác cho nên chất béo của đất liền 
tiêu mat. Khi chat béo của đất tiêu mát, các chúng sanh kia liền nhóm họp nhau 
lại, khóc lóc não nê và nói: “Chất béo của đất đâu rôi? Chất béo của đất đâu 
roi?” Cũng như người đời nay bị người khác trách mắng, do không diễn tả băng 
căn ngữ nên tuy tiếp nhận và giữ gìn nhưng không biết được ý nghĩa. Sự quán 
sát về ý nghĩa này cũng giông như vậy. 


Này Bà-tư-tra, sau khi chat béo của đất tiêu mắt thì thế giới của chúng sanh 
đó sanh ra một loại ba-la'® có đây đủ sắc, hương và vị. Sắc đó như thế nào? Như 
sắc hoa đàm. Via ây như thé nào? Như vị mật ong tinh chat. Chúng sanh kia ăn 
ba-la này mà tôn tại ở thé gian trong thời gian lâu dai. 


my 
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_ Này Ba-tu-tra, nêu chúng sanh nào ăn bà-la nhiều thì sắc da trở nên thô xấu, 
nêu ăn ít thì có sac da dep dé. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về mau da. Do 
sắc có hon kém cho nên chúng sanh đó khinh chê nhau răng: “Sắc của ta đẹp 
hơn, sắc của ông không băng.” Do sắc có hơn kém mà sanh ra sự khinh chê và 
các điêu xấu ác, cho nên bà-la liền tiêu mắt. Khi bà-la đã tiêu mat, các chúng 
sanh kia liên nhóm họp nhau lại, khóc lóc não né và nói: “Ba-la đâu rồi? Bà-la 
đâu ròi?” Cũng như người đời nay khi va chạm nhiêu đau khó, do không diễn ta 
băng căn ngữ nên tuy tiếp nhận và giữ gìn nhưng không biết được ý nghĩa. Sự 
quán sát về nghĩa lý này cũng giống như vậy. 


Này Bà-tư-tra, sau khi ba-la diệt mất thì thé giới của chúng sanh đó sanh ra 
một lúa loại gạo tự nhiên trắng sạch,!' không có vỏ cũng không có cám, hạt dài 
bốn tắc, sáng sớm thu hoạch thi xé chiêu lại sanh, xế chiều thu hoạch thì sớm 
mai lại sanh, lúa chín có vị mặn, không có mùi sông, chúng sanh ăn loại gạo 
tự nhiên này. Sau khi họ ăn loại gạo tự nhiên này, tức thì sanh ra sự khác nhau 
về thân hình. Hoặc có chúng sanh trở thành thân nam, hoặc có chúng sanh trở 
thành thân nữ. Sau khi các chúng sanh này trở thành thân nam và thân nữ, họ 
thay nhau liền nói: “Chúng sanh xấu ác ra đời! Chúng sanh xâu ác ra đời!” 

Này Bà-tư-tra, “chúng sanh xấu ác ra đời”, đó là nói về người nữ. Khi 
chúng sanh kia đã trở thành than nam và than nữ thi họ nhìn ngắm. nhau; nhìn 
ngăm nhau rôi thì nhìn kỹ nhau bằng mắt; nhìn kỹ nhau băng mắt ròi thi họ lại 
đăm nhiễm nhau; đắm nhiễm nhau rôi, liền có birt rút; có bút rút ròi thì họ luyến 
ái nhau; luyén ái nhau rồi thì họ hành dục. Nếu bat gặp họ hành dục, người ta 
liên dùng cây, đá, gậy hoặc đất cục mà đánh, mà ném rôi mắng: “Chúng sanh 
xâu xa làm việc phi pháp! Tại sao chúng sanh cùng nhau làm điều như vậy?” 
Cũng như người thời nay khi rước vợ mới, người ta rải hoa, hay rải xuông 
những tràng hoa và nói như vây: “Chúc cô dâu bình an! Chúc cô dâu bình an!” 
Đó là việc mà xưa kia thì người ta ghét bỏ, còn ngày nay thì người ta yêu thích. 

Nay Ba-tu-tra, cũng co chúng sanh ghét điêu bat tịnh, nhom góm, nhục nhã, 
biết hô, biết thẹn, liên rời bỏ đám đông từ một ngày, hai ngày,... (cho đên) sau 
bảy ngày, nửa tháng, một tháng... rồi cho đên một năm. 

Này Bà-tư-tra, nếu có chúng sanh muỗn làm việc bất tịnh nay thì người 
ây liền làm nhà và nói: “Ta làm điều xâu ở trong này! Ta làm điều xâu ở trong 
nay!” Nay Bà-tư-tra, đó là nhân duyên dau tiên trong thé gian có pháp dựng 
nhà, đây là người có trí kỳ cựu bậc nhất, làm đúng pháp, chứ ching phải làm 
không đúng pháp. Đúng như pháp là điều tôn quý giữa loài người. 

[0675b13] Trong đó có chúng sanh lười biếng nên nghĩ: “Tại sao đến bữa ăn 
ta mới di lây gạo tự nhiên? Sao ta không lây cho đủ ăn một ngày?” Người â ay lién 
lay gạo đủ ăn cho một ngày. Khi ây, có một chúng sanh khác bảo người ay răng: 


" Nguyện tác: Tự nhiên canh тё (Н ЖЖ). D. 27: Akatthapako sāli (một loại gạo ngon tự nhiên, 
không cân phải nâu). 
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“Nay ông, cùng di lây gạo với tôi không?” 

VỊ ay trả lời: 

“Tôi đã lay đủ ròi. Ông hãy đi lây một mình.” 

Chúng sanh kia nghe rồi, liền nghĩ: “Người kia thật là khôn, that là lanh! Ta 


cũng nên lây gạo đủ ăn cho ngày mai chăng?” Người này liền lây gạo cho ngày 
mai. Lại có một chúng sanh khác nói với người này răng: 

“Này chúng sanh kia! Ông đi lây gạo với tôi không?” 

Người này đáp: 

“Tôi đã lay gạo cho ngày mai rôi, ông hãy đi một mình.” 

Chúng sanh ay nghe rôi, liên nghĩ: “Người kia thật là khôn, thật là lanh! 
Bây giờ, ta nên lấy gạo đủ ăn trong bảy ngày chăng?” Rồi người này liền lay 
gạo đủ ăn trong bảy ngày. Khi chúng sanh này lây gạo tự nhiên dé tích chứa 
nhiêu thì số gạo được cất chứa 4 ay sanh ra vỏ trâu và cám, thu hoạch dé danh 
cho đến bay ngày cũng sanh vỏ trâu va cam. Thu hoạch đến đâu thì chỗ ây lúa 
gạo không còn mọc nữa. 


Bấy giờ, các chúng sanh liền cùng nhau nhóm họp, than khóc thông thiết rồi 
ói: “Chúng ta đã làm phát sanh pháp xâu ác, bất thiện, do vì chúng ta cất chứa 
me dé lau. Vi sao nhu vay? Bởi lẽ, chung ta vốn có sắc tướng dep dé, do ý hóa 
sanh; tất cả tay chân và các căn đều đây đủ, dùng hỷ làm thức ăn, tự thân phát 
sáng, bay giữa hư không, sông mãi với tịnh sắc. Chúng ta đã làm phát sanh ra 
vị của dat có day đủ sắc, hương và vỊ. Sắc của đất thế nào? Sắc của đất như sắc 
của sinh tô, thục tô. VỊ của dat thé nào? Vi của dat nhu vi mat ong. Chung ta ăn 
vi cua dat va ton tai mot thoi gian lau dai. Chung ta nếu ăn nhiều vị của dat thì 
sic da trở nên thô хаи, nêu ăn ít thì có sắc da đẹp dé, từ đó có sự phân biệt hon 
kém vê màu da. Do màu da hơn kém mà chúng ta đã nói lời khinh chê lẫn nhau: 
‘Sac của ta đẹp hon, sắc của ông khong bang.’ Do sac co hon kem ma sanh ra 
khinh chê và các điều xấu ác, cho nên vị của dat liền mắt. 


Sau khi vi của đất tiêu mat thi chat béo cua dat được sanh ra cho chúng ta 
với day đủ sắc, hương va vi. Sac của chất béo thé nào? Sắc của chat béo như sắc 
của sinh tô, thục tô. Vi của chất béo thé nào? Vi của chat béo như vị mật Ong. 
Chúng ta ăn chất béo của đất mà tôn tại lâu dài ở thé gian. Người nào ăn chât 
béo của đất nhiêu thi sic da trở nên thô xâu, người ăn ít thì có sac da đẹp dé, từ 
đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Vì sắc có hơn kém, cho nên chúng ta 
đã nói lời khinh chê lẫn nhau: “Sắc ta đẹp hơn, sắc ngươi không bang.” Vi sac 
hon kém ma sanh ra tam khinh ché va cac điêu xâu ác, cho nên chat béo của đất 
liên tiêu mát. 


Sau khi chất béo của dat tiêu mat thi có loại bà-la sanh ra cho chúng ta với 
đây đủ sắc, hương va vi. Sắc của ba-la thế nào? Sắc của ba-la như hoa ưu-đàm. 
Vi của ba-la thé nào? Vi như vị của mật ong tinh chất. Chung ta an ba-la ma 
tôn tại lâu dai ở thé gian. Người nào ăn ba-la nhiều thì sắc da trở nên thô xấu, 
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người an ba-la it thì có sắc da dep dé. Từ đó có sự phân biệt hon kém về màu 
sắc. Do sắc có hơn kém cho nên chúng ta lại nói lời khinh chê lẫn nhau: “Sắc ta 
đẹp hơn, sắc ngươi không băng.” Do sắc hơn kém mà sanh ra tâm khinh chê và 
các điêu xâu ác, cho nên bà-la liền tiêu mắt. 


Sau khi bà-la tiêu mất thì có loại gạo tự nhiên được sanh ra cho chúng ta, 
không vỏ trâu cũng không cám, hạt dài bốn tác, sáng thu hoạch thì chiều sanh, 
chiêu thu hoạch thì sang sanh, lúa chín có vi mặn, không có mùi sóng. Chúng 
ta ăn lúa gạo tự nhiên này. Khi chung ta tích chứa lua gạo tự nhiên nhiêu thi lúa 
được cất liền sanh ra vỏ trâu và cam, thu hoạch để dành cho đến bảy ngày cũng 
sanh vỏ trâu va cám, thu hoạch đến đâu thì lúa gạo chỗ đó không còn mọc trở 
lại nữa. Vậy chúng ta phải làm ruộng và căm móc u?” 


[0675c29] Rồi các chúng sanh ay làm ruộng và cắm mốc. Khi đó có một 
chúng sanh đã có lúa của mình lại còn vào ruộng người khác mà lây trộm lúa. 
Người chủ ruộng kia thay vậy liền nói: “Này chúng sanh xâu ác kia, vi sao 
ngươi làm như vậy? Ngươi đã có lúa rồi mà sao lại còn vào ruộng của người 
khác trộm lúa. Ngươi hãy đi đi, về sau đừng làm như vậy nữa!” 


Tuy nhiên, chúng sanh kia vẫn đi lay trộm lúa của người khác hai, ba lần 
nữa. Người chủ ruộng cũng bắt gap đến hai, ba lần, liên dùng tay đánh chúng 
sanh kia, kéo đến chỗ đông người rồi nói với mọi người: 


“Chung sanh này đã có lúa của minh ma lại còn vào ruộng cua tôi trộm 
cắp lúa.” 

Chúng sanh kia cũng nói với moi người: 

“Chúng sanh này đã dùng tay đánh tôi, còn kéo tôi đến chỗ đông người.” 

[0676a08] Khi ấy, các chúng sanh kia cùng nhau nhóm họp, khóc lóc não 
nê và nói: 

“Chúng ta đã sanh pháp xâu ác, bất thiện, gọI đó là giữ ruộng. Vi sao như 
vậy? Vì canh giữ ruộng cho nên mới tranh cãi nhau, có mât mát, có cạn kiệt, 
có nói lý lẽ với nhau, có đánh nhau bang năm tay. Trong số đông này, chúng ta 
hãy cử ra một người có dung mạo đoan chánh, đẹp dé bậc nhật dé Лар lam điển 
chủ.!? Nếu người nào đáng quở trách thì dé ông ay аиб trách, nếu người nao 
đáng đuổi thì để ông ду đuôi đi. Còn lúa của chúng ta sau khi thu được thì nên 
đúng như pháp trích một phân hiên tặng cho" ông ây. 


Bây 010, trong só chúng sanh kia có một người dung mạo đoan chánh, đẹp 
dé bậc nhất, họ liên cử ra rôi lập làm điền chủ. Nếu có al dang quo trach thi 6ng 
ду аиб trách, nêu có ai dang đuôi thi ông ấy đuôi đi. Nếu có lúa thì ho đúng như 
pháp trích một phần hién cho điển chủ. Vị điền chủ này được gọi là Sát-lợi,'“ 
là người khiến cho chúng sanh được an lạc đúng pháp, là người bảo hộ và thực 


2 Điền chủ (ЕН 3, khettasamika). 
з Nguyên tác: Thâu (#ñ) có nghĩa là quyên góp, hiên tang (BB TH ÆA), nghĩa ở đây là nộp một phân. 
14 Sát-lợi (ŽI FI], Khaffiya). 
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hành pháp luật và cũng là người lãnh đạo. Người lãnh đạo này được gọi là 
vua!® vậy. 

Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đầu tiên của dòng Sát-lợi trong thê gian, 
là người có trí bậc nhất và kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chăng phải không đúng 
như pháp. Đúng như pháp là pháp tôn quý giữa loài người. 

Khi ду, có chúng sanh cho răng sự thủ hộ là bệnh, thủ hộ là ung nhọt, thủ hộ 
là mũi tên dam, liên từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi thanh văng, làm nhà lá để ở và 
học thiên. Người ay từ nơi thanh vắng, mỗi Бибі sáng vào thôn â ap hay vương 
thành mà khát thực. Số đông chúng sanh kia thay vậy liền bố thí, cung kính, 
tôn trọng và nói: “Chúng sanh di thường này cho răng thủ hộ là bệnh, thu hộ 
là ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm nên đã từ bỏ thủ hộ, nương nơi thanh văng, 
làm nhà lá để ở và học thiên. Các ngài này đã xả bỏ tôn hại và các pháp хам ác, 
bat thiện, là bậc Pham chí.” Do câu sanh vë cõi Phạm nên gọi họ là Phạm chi. 


[0676b01] Chúng sanh kia học thiền mà không đạt được thién, hoc khé 
hạnh mà không có được khô hạnh, hoc viễn ly mà không thé viễn ly, học nhật 
tâm mà không được nhất tâm, hoc tinh tan mà không được tinh tân, liên bỏ nơi 
thanh văng, trở vë thôn ap, vuong thanh, lam nha bốn trụ, tao lập kinh sách. 
Các chúng sanh kia thay vậy nên không bó thí nữa, cũng không cung kính, tôn 
trọng nữa và nói: “Chúng sanh khác thường này trước kia xem thủ hộ là bệnh, 
thủ hộ là ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đầm, liên từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi thanh 
văng, làm nhà lá để ở và học thiền, nhưng không thê đạt được thiền, học khổ 
hạnh mà không có được khó hạnh, học viễn ly mà không thé viễn ly, học nhất 
tâm mà không được nhất tâm, học tinh tân mà không được tinh tấn, liên bỏ nơi 
thanh văng, trở về thôn ap, vuong thanh, lam nha bón tru, tạo lập kinh sách. Các 
ngài này đều trở lại sự học bác văn chứ không học thiền nữa nên 201 là hàng bác 
văn.” Vì nghe hiệu uyên bác cho nên gọi là bác văn. 

Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đâu tiên của dòng dõi Phạm chí trong thê 
gian, là người có trí đệ nhất và kỳ cựu, đúng như pháp chứ chăng phải không 
đúng như pháp. Đúng như pháp là pháp tôn quý giữa loài người. 

: Bấy giờ, các chúng sanh khác đến các phương dé làm ruộng. Người thì đi 
vë phương này, người thì đi về phương kia. Đây gọi là dòng Phệ-xá. Này Ba- 
tư-tra, đó là nhân duyên đâu tiên có dòng dõi Phé-xa trong đời, là người có trí 
bậc nhất và kỳ cựu, như pháp chứ chăng phải không như pháp. Đúng như pháp 
là pháp tôn quý giữa loài người. 


Này Ba-tu-tra, khi thê gian xuất hiện đủ ba chủng tanh nay roi thì liên biết 
có dòng dõi thứ tư là Sa-môn. Vì sao trong thế gian có ba chủng tánh này rồi 
liên biết có dòng dõi thứ tư là Sa-môn? Vì trong dòng tộc Sát-lợi có những 
người thiện nam hay tự quở trách mình, chán ghét pháp xâu ác, bất thiện. Do 


15 Nguyên tác: Thủ hộ hành giới (SF 47 Ж). 
16 Nguyên tác: Vương (+, Raja). 
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chan ghet phap xâu ác, bat thiện nên vị ây cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với 
niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo và 
suy nghĩ: “Ta nên làm Sa-môn, tu theo Phạm hạnh.” Vị ấy liên trở thành Sa- 
môn và tu theo Phạm hạnh. Trong dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-xá cũng 
vậy, cũng có những người thiện nam tự quở trách mình, chán ghét pháp bat 
thiện. Do chan ghét pháp xâu ác, bất thiện nên các vl ây cao bỏ râu tóc, khoác 
áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người 
hoc đạo và cũng nghĩ: “Ta nên làm Sa-môn, tu theo Phạm hạnh”, rôi liền trở 
thành Sa-môn và tu theo Phạm hạnh. 


Như vậy, này Bả-tư-tra, trong thé gian xuất hiện đủ ba chủng tanh như thé 
rôi, liên biết có dòng dõi thứ tư là Sa-môn. 


[0676c01] Nay Ba-tu-tra, nay Ta giảng nói rõ về ba chủng tánh này. Giảng 
nói rõ vê ba chủng tánh này thế nào? Nêu một người thiện nam thuộc chủng 
tộc Sát-lợi mà thân làm điều bất thiện, miệng noi lời bất thiện và ý nghĩ pháp 
bắt thiện thì sau khi qua đời, người đó nhất định phải thọ khó. Người thiện nam 
dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-xá thì cũng như vậy, nêu thân làm điêu bất 
thiện, miệng nói lời bất thiện và ý nghĩ pháp bất thiện thì sau khi qua đời cũng 
nhất định phải thọ khô. 

Này Bà-tư-tra, người thiện nam thuộc dòng tộc Sát-lợi mà thân làm điều 
thiện, miệng nói lời thiện và y nghĩ pháp thiện thì sau khi qua đời, người đó 
nhất định sẽ thọ lạc. Người thiện nam dòng tộc Phạm chí và dòng tộc Phệ-xá 
thì cũng như vậy, nếu thân làm điều thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ pháp 
thiện thì sau khi qua đời cũng nhất định sẽ thọ lạc. 

Này Bà-tư-tra, người thiện nam thuộc dòng tộc Sát-lợi, thân làm cả việc 
lành lẫn việc ác! và bảo vệ cho hành động đó, miệng nói cả lời thiện lành lẫn 
lời ác và y nghĩ cả điêu lành lẫn điêu ác và bảo vệ cho hành động đó thì sau khi 
qua đời sẽ thọ khô và lạc. Này Bà-tư-tra, người thiện nam thuộc dòng tộc Phạm 
chí hay Phệ-xá cũng như vậy, thân làm cả việc lành lẫn việc ác và bảo vệ cho 
hành động đó, miệng nói cả lời thiện lành lẫn lời ác và ý nghĩ cả điều lành lẫn 
điều ác và bảo vệ cho hành động đó thì sau khi qua đời cũng sẽ thọ khô và lạc. 


Này Bà-tư-tra, người thiện nam dòng tộc Sát-lợi tu pháp bảy giác chị, khéo 
tư duy và quán sat, biết như vậy, thây như vậy, tâm thoát khỏi tat cả duc lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu; giải thoát rôi liên biết đã giải thoát và biết như thật: “Sanh 
tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái 
sanh nữa.” Người thiện nam dòng tộc Pham chí, dòng tộc Phệ-xá cũng như vậy, 
khi tu pháp bảy giác chi, khéo tư duy và quán sat, biết như vậy, thay nhu vay 
nên tâm thoát khỏi tất cả dục lậu, hữu lậu va vô minh lậu, giải thoát rôi liên biết 
đã giải thoát và biết như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 


— и 


'7 Nguyên tác: Nhị hạnh (77). D. 27: Dvayakari (2 loại hành động chỉ cho 2 việc thiện và ác). 
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Như vậy, này Bà-tư-tra, Ta đã giảng nói tường tận về ba chủng tánh này. 
Vua của cõi trời Phạm thiên có nói bài kệ về việc này: 
Với ai tin chung tanh, Hai chan, Sat-loi hon, 
Ai cau Minh va Hanh, Được cả trời, người tôn. 
Này Bà-tư-tra, vua của cõi trời Phạm thiên khéo nói bài kệ này chứ không 
phải không khéo, khéo ca ngợi và phung tụng chứ không phải không khéo, 
khéo ngâm vịnh và diễn đạt chứ không phải không khéo, vì đã nói như vây: 


Với ai tin chung tanh, Hai chan, Sat-loi hon, 

Ai cau Minh va Hanh, Được cả trời, người tôn. 
Vì sao như vậy? Vì Ta cũng nói như thê: 

Với ai tin chủng tánh, Hai chân, Sát-lợi hơn, 

AI câu Minh va Hanh, Được cả trời, người tôn. 


Duc Phat dạy như vậy, các Tôn giả Bả-tư-tra, Ba-la-ba và các Ty-kheo nghe 
Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


155. KINH TU-ĐẠT-ĐA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, cư sĩ Tu-đạt-đa? đi đến chỗ đức Phật, cúi đầu dành lễ rồi ngòi sang 
một bên. Đức Thé Tôn hỏi: 

— Gia đình của cư sĩ có thực hành hạnh bó thi chăng? 

Cư sĩ Tu-đạt-đa trả lời: 

- Thưa có, bạch đức Thế Tôn! Gia đình con có bố thí nhưng chỉ bố thí 
những thức ăn đạm bạc, không được thơm ngon, như cơm lẫn với cám, canh lá 
gai chỉ có một miếng gừng va một ít rau. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này cư sĩ, dù bố thí thức ăn đạm bạc hay bó thí thức ăn thơm ngon cũng 
đều có được phước quả. Này cư sĩ, néu thực hành bó thí với thức ăn dam bac 
nhưng bô thí không có niêm tin, bó thí không cần trong,” bó thí không tự tay 
làm, không tự đến dé bó thí, bô thí không suy nghĩ, bố thí không dựa trên niêm 
tin, bó thí không quán nghiệp quả báo” thì nên quán qua bao sẽ như vay: Tâm 
không muôn được nhà đẹp, không muốn được xe đẹp, không muôn y phục đẹp, 
không muốn được thức ăn ngon, không muôn được năm loại dục tốt. Vì sao như 
vậy? Vì không hết lòng thực hành bó thi. Này cư sĩ, nên biết rằng, người bô thí 
sẽ nhận được quả báo đúng như thê. 

Này cư sĩ, nêu thực hành bồ thí với thức ăn đạm bạc nhưng bó thí với niềm 


Lá 
^ 


tin, bó thí với tâm cần trọng, bó thí tự tay minh làm, tự minh đến dé bó thí, bó 


| Nguyên tác: Tu-dat-da kinh GAj# 1S (T.01. 0026.155. 0677a08). Tham chiếu: Tam quy ngũ giới 
từ tâm yêm ly công đức kinh = W TDL КАЕРИ Е (T.01. 0072. 0878c07); Tu-dat kinh 7 Fees 
(7.01. 0073. 0879a08); Truong giả thi báo kinh ESM (7.01. 0074. 0880a09); Tang. Fš (7.02. 
0125.27.3. 0644b19); A. 9.20 - IV. 392. 


2 Tu-đạt-đa (/ã13#lý, Sudatta), tên riêng của cư sĩ Cap Cô Độc. Tang. ‡Š (T.02. 0125.27.3. 0644b20) 
phiên âm là A-na- -bân-đề (ШЕ AK RE, Anathapindika). 


з Nguyên tác: Bat cô thí (#3). Cô (8): Sự chú tâm (LR). Tac phẩm Mahabuddhavamsa gọi là 
asakkacca dana (bô thí không chu đáo). 


4 А. 5.147 - Ш. 171 nêu ra 5 loại bố thí: Sakkaccam deti, citttkatva deti, sahattha deti, anapaviddharh 
deti, agamanaditthiko deti (bô thi có cung kính, bô thí có suy nghĩ, bô thí tự tay mình, bô thí đô không 
quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tương lai), HT. Thích Minh Châu dịch; và 4. 5.148 - II. 172 cũng nêu ra 
5 loại bố thí, gom: Saddhaya danam deti, sakkaccam danam deti, kalena danam deti, anuggahitacitto 
danam deti, attanatica parañca anupahacca danam deti (bố thí có lòng tin, bó thí có kính trọng, bó 
thí đúng thời, bố thi với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương ton mình và người), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 
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thí có suy nghĩ, bó thí dựa trên niêm tin, bó thí có sự quán nghiệp quả báo thì 
nên quan qua báo sẽ như Vậy: Tâm muốn được nhà đẹp, muôn được xe đẹp, 
muốn được y phục đẹp, muôn được thức ăn ngon, muôn được năm loại dục tỐt. 
Vì sao như vậy? Vì hết lòng thực hành bố thí. Này cư sĩ, nên biết rang, người 
bó thí sẽ nhận được phước quả đúng như thé. 

Này cư sĩ, néu thực hành bó thí với thức ăn thơm ngon nhưng bồ thí không 
có niềm tin, bó thí không cân trọng, bó thí không tự tay làm, không tự đến đề 
bó thí, bó thí không suy nghĩ, bó thí không dựa trên niêm tin, bó thí không quán 
nghiệp quả báo thi nên quán quả báo sẽ như vây: Tâm không muốn được nhà 
đẹp, không muôn được xe đẹp, không muốn y phục đẹp, không muốn được 
thức ăn ngon, không muốn được năm loại dục tốt. Vì sao như vậy? Vì không 
hết lòng thực hành bó thí. Này cư sĩ, nên biết răng, người bó thí sẽ nhận được 
quả báo đúng như thê. 

Này cư sĩ, nếu thực hành bó thí với thức ăn thơm ngon và bó thí với niềm 
tin, bố thí với tâm cần trọng, bó thí tự tay mình làm, tự mình đến dé bó thí, bó 
thí có suy nghĩ, bố thí dựa trên niềm tin, bó thi có sự quán nghiệp qua bao thi 
nên quan quả bao sẽ như vậy: Tâm muốn được nhà đẹp, muôn được xe đẹp, 
muốn được y phục đẹp, muôn được thức ăn ngon, muôn được năm loại dục tôt. 
Vì sao như vậy? Vì hết lòng thực hành bó thí. Này cư sĩ, nên biết rang, người 
bó thí sẽ nhận được phước qua đúng như thé. 

[0677b08] Này cư sĩ, thuở xưa có đại trưởng gia Pham chí tên là Tuy-lam° 
rat giàu có, của cải vô lượng, phong hộ thực ấp rất nhiều, châu bau, sản nghiệp 
vật nuôi không thé tính kê. Vi ấy bố thí nhiều cũng giỗng như thé. Ông ta bố 
thí tám vạn bốn ngàn bát băng vàng đựng đây bạc vụn, tám vạn bốn ngàn bat 
băng bạc đựng đây vàng vụn, tám vạn bốn ngàn bát băng vàng đựng đây vàng 
vụn, tam vạn bón ngàn bát băng | bạc đựng đây bạc vụn, tám vạn bốn ngàn thớt 
voi được trang sức băng các chuỗi anh lạc trắng phủ lên trên, tam van bon ngan 
con ngựa được trang sức bởi những chuỗi anh lạc trang và vàng bạc kết hợp với 
phi-na,° tám vạn bốn ngàn con bò được khoác áo làm bang dây thừng, môi con 
đều có thé cho ra một hộc sữa, tám vạn bốn ngàn thiêu nữ dung nhan xinh đẹp 
ai cũng thích nhìn, được trang sức day du cac loai chau bau, ngoai ra con bó thí 
các loại đô ăn, thức uống khác nữa. 

Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành bô thí lớn như vậy, nhưng nếu lại 
có người bó thí thức ăn cho phàm phu toan cõi Diém-phu, so với sự bó thí lớn 
lao kia thi sự bó thí này tối thắng hơn. 

Này cư sĩ, Pham chí Tùy-lam thực hành bó thí lớn như vậy và người bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù như vậy, nhưng nếu lại có người bó 


5 Tùy-lam (P #, Velama). 


° Phi-na (ЗЕЯ). Tam quy nga iói tir tâm yêm ly công đức kinh — Bin А0 ҖАЙ ЛЕ (T.01. 0072. 
0878c17) gọi là “An lac” tiểu JJ), tức là bộ yên cương va dam ngựa. 
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thi thức ăn cho một vi Tu-da-hoan, so với những sự bó thí kia thi sự bố thi này 
tôi thang hơn. 


Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành bó thí lớn lao và những người bó 
thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diém-phu, bó thí thức ăn cho một trăm vị 
Tu-da-hoan như vậy, nhưng nếu lại có người bó thi thức ăn cho một vị Tu-da- 
hàm, so với những sự bồ thí kia thì sự bố thí này tối thắng hơn. 

Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành bó thí lớn lao và những người bó 
thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bô thí thức ăn cho một trăm vị 
Tu-đà-hoàn hay cho một trăm vị Tư-đà-hàm đi nữa, nhưng nếu lại có người bó 
thí thức ăn cho một vị A-na-hàm, so với những sự bó thí kia thì sự bố thí này 
tôi thăng hơn. 

Này cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành bô thí lớn lao và những người bố 
thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị 
Tu-đà-hoàn, một trăm vi Tư-đà-hàm hay một tram vi A-na-ham như thé, nhưng 
nếu lại có người bó thí thức ăn cho một vị A-la-hán, so với những sự bó thí kia 
thì sự bó thí này tối thăng hơn. 

[0677c06] Nay cư sĩ, Phạm chi Tùy-lam thực hành bó thí lớn lao và những 
người bó thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bó thí thức ăn cho một 
trăm vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm hay một 
trăm vi A-la-han đi nữa, nhưng nếu lại có người bó thí thức ăn cho một vị Độc 
giác,” so với những sự bồ thí kia thì sự bố thí này tôi thắng hơn. 

Nay cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành bó thí lớn lao và những người bó 
thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị 
Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tu-da-ham, một tram vi A-na-ham, một trăm vị A-la- 
hán, một trăm vi Độc giác di nữa, nhưng nêu lại có người bó thí thức ăn cho 
một đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, so với những sự bó thí kia 
thì sự bố thí này tối thăng hơn. 

Nay cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành bó thí lớn lao và những người bố 
thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bô thí thức ăn cho một trăm vị 
Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tu-da-ham, một trăm vi A-na-ham, một trăm vị A-la- 
hán, một trăm vị Độc giác như thé, nhưng nêu có người tạo phòng nha mà bó 
thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương, so với những sự bó thí kia thì sự bố thí này 
tối thăng hơn. 

Nay cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành bó thí lớn lao và những người bó 
thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bé thí thức ăn cho một trăm vị Tu- 
đà-hoàn, một trăm vị Tu-da-ham, một tram vi A-na-ham, một trăm vi A-la-han, 
một trăm vi Độc giác, tạo phòng nhà bồ thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương như 
thế, nhưng néu có người với tâm hoan hy quy y ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp 


7 Nguyên tác: Bich-chi Phat (Е % 19, Pacceka Buddha). 
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và chúng Ty-kheo, lại còn thọ giới, so với những sự bó thí kia thì việc làm này 
tối thăng hơn. 

Này cư sĩ, Pham chi Tùy-lam thực hành bó thí lớn lao và những người bó 
thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bó thí thức ăn cho một trăm vị Tu- 
đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-ham, một trăm vị A-la-hán, 
một trăm vị Độc giác, tạo phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo bôn phương, 
với tâm hoan hy quy y ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp và chúng Ty-kheo, lại còn 
thọ giới, nhưng nêu lại có người chỉ trong khoảnh khắc băng một lần vắt sữa 
bò” mà thực hành tâm từ đối với tất cả chúng sanh, so với những sự bó thí kia 
thì việc làm này tối thắng hơn. 

Nay cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành bồ thí lớn lao và những người bó 
thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diém-phu, bô thí thức ăn cho một trăm vị Tu- 
đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm vị A-la-hán, 
một trăm vị Độc giác, tạo phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo bón phương, 
với tâm hoan hy quy y ba ngôi tôn quý là Phật, pháp va chúng Ty-kheo, lại con 
thọ giới, lại thực hành tâm từ đối với tất cả chúng sanh dù chỉ trong khoảnh 
khắc của một lần vắt sữa bò, nhưng nếu lại có người xét thây tất cả pháp là vô 
thường, khó, không va vô ngã, so với những sự bó thí kia thì việc làm này tối 
thăng hơn. 

[0678a05] Này cư sĩ, ý ông nghĩ sao? Phạm chí đại trưởng giả Tùy-lam thuở 
xưa là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao như thế? Nên biết răng, vị đó 
chính là Ta. Thuở xưa, Ta là Phạm chí đại trưởng giả tên là Tùy-lam. 

Này cư sĩ, thuở ây Ta vì lợi ích của mình, cũng vì lợi ích cho người, vì lợi 
ích cho mọi người, thương xót thê gian mà mong câu ý nghĩa và lợi ích, mong 
câu an ôn hân hoan cho trời và người, nhưng bây giờ Ta thuyết pháp chưa được 
rôt ráo, chưa rôt ráo thanh tịnh, chưa rốt ráo Phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo 
Phạm hạnh, nên bây giờ Ta chưa lia được sự sanh, già, bệnh, chết, khóc than, 
ảo não, cũng chưa thé thoát khỏi mọi khó dau. Này cư sĩ, nay Ta là bậc Xuất 
Thẻ, là Như Lai, Vô Sở Trước, Chánh Đăng Giác, Minh Hanh Тас, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, 
Thế Tôn. Nay Ta vi lợi của mình và cũng vi lợi ích cho người, vi lợi ích cho 
mọi người, thương xót thé gian mà mong câu ý nghĩa và lợi ích, mong cau an 
6n han hoan cho trời và người. Nay Ta thuyet pháp đạt đến chỗ rốt ráo, rốt ráo 
thanh tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu rốt ráo Phạm hạnh. Nay Ta đã lia khỏi 
sự sanh, già, bệnh, chết, khóc than, ảo não. Nay Ta đã thoát khỏi mọi khổ đau. 

Duc Phat dạy như vậy, cư sĩ Tu-đạt-đa và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hỷ phụng hành. 


8 Nguyên tác: Câu nguu khoảnh (2 АЕ), 54. 1253 ghi: Câu ngưu nhủ khoảnh (32 + FLEA); A. 9.20 - 
IV. 392: Gadduhanamattam (thời gian ngăn như một lần vat sữa bò). 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, vào lúc xế trưa, có sỐ đông Phạm chí nước Câu-sa-la đi đến chỗ 
đức Phật, chào hỏi nhau xong, ngôi sang một bên và thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Chúng tôi có điều muốn hỏi, Ngài có cho phép chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Các ông muôn hỏi gi thì cứ tùy ý. 

Lúc đó, các Phạm chí liền hỏi: 

— Thưa Cu-dam! Hiện nay các Phạm chi có con học pháp Phạm chí thuở 
xưa hay là đã bỏ qua pháp đó rôi? 

[0678b01] Đức Thế Tôn đáp: 

— Hiện nay không còn Phạm chí nào học pháp Phạm chí thuở xưa. Các 
Phạm chí đã bỏ qua pháp đó tü lâu rôi. 

Các Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cu-dam! Tại sao hiện nay không con Phạm chí học pháp Phạm chi 
thuở xưa? Các Phạm chí đã bỏ qua pháp đó từ bao giờ? 

Bay giờ, đức Thé Tôn dùng kệ tra lời: 


Xưa có pháp Phạm chí, Sống tự chế, khó hạnh ? 
Bỏ hưởng thụ năm dục, Tu Phạm hạnh thanh tịnh. 
Phạm hạnh và giới hạnh, Dẫn đến tâm nhu hòa, 
Tâm rộng lượng, vô hại, Nhẫn nhục, giữ tâm mình. 
Thuở xưa có pháp ấy, Phạm chi chang giữ gin, 
Đã không giữ gin pháp, Còn sở hữu tiên tài. 

Tung tập là tài san, Phạm chí giữ kho này: 
Áo nhiều màu đủ loại, Cùng nhà cửa sàng tòa. 
Chén giàu sang, các nước, Học Phạm chí như vây: 
Chớ hại Phạm chí này, Vì họ giữ các pháp. 

Đi đến cửa nhà người, Không ai ngăn can họ, 
Pháp khất thực cư gia, Nhận ăn theo từng bữa. 


| Nguyên tác: Pham Ba-la-diên kinh $e FE HERE (T.01. 0026.156. 0678a23). Tham chiếu: Sn. 50. 
2 Nguyên tác: Nhiệt hành (2447). Pali: Tapasa (người sông theo khô hạnh). 


1026 # KINH TRUNG A-HÀM 


Phạm chí khi tại gia, 

Đến tuôi bôn tám tròn, 
Cau chứng Minh và Hanh, 
Họ không trộm của cải, 


Thương mến đùm bọc nhau, 


Không tạo điều phiên não, 
Có những bậc Phạm chí, 
Nếu có hạnh bậc nhất, 
Các việc dâm dục kia, 
Nhân hạnh trong sạch đó, 
Biết họ có hạnh Ây, 
Giuong thưa, y áo mong, 
Khat cầu đêu như pháp, 
Khi tế đàn, không xin, 
Lúc lập đàn bó thi, 

Xem bò như anh em, 
Người, bo quy như nhau, 
Ăn uống cốt khỏe thân, 
Biết được nghĩa lý này, 
Thân cao to mêm mại, 
Ấn cần tự câu lợi, 

Phạm chi vi lợi minh, 
Cõi này, trong tương lai, 


Nhưng ngày tháng trôi qua, 
Đêm đên thường rong chơi, 


Đàn bò quây trước mặt, 
Dục nhân gian vi diệu, 
Ngựa xe trang bi đủ, 
Hôn nhân và nhà cửa, 
Họ tạo trién phược ду, 
Đại vương lập tế đàn, 
Tài vật lúa gạo nhiều 
Vua cũng chỉ băng đây, 
Tế voi và tế ngựa, 

Tụ tập làm tế thí, 

Họ từ đó được lợi, 


Thấy khat thực, bó thí, 
Liên tu hạnh thanh tịnh. 

Là hạnh Phạm chí xưa, 
Cũng chăng lo sợ gì. 

Cùng sống chung hòa hợp, 
Chăng theo pháp oán, dâm. 
Không hay làm như vậy, 
Phạm chí quyết mong câu. 
Không làm dù trong mộng, 
Mà xưng “Ta là Pham.” 
Bậc trí sẽ nghe danh, 

Cơm, sữa cốt sinh tôn. 
Hành bô thi, lập dàn 2 
Cúng tài vật tự có. 

Người ấy không giết bò, 
Cha mẹ, người thân khác. 
Do đây sanh khoái lạc, 
Nhờ vậy mà yên 6n. 
Không ưa giết hại bò, 
Thân sac đáng ngợi khen. 
Thuở xưa Phạm chí hành, 
Biết nên làm, phải tránh. 
Người ấy tất giải thoát, 
Tâm họ hướng nơi khác. 
Với người nữ chưng diện, 
Vợ đẹp luôn cận kë. 

Pham chí thường ước mong, 
Tài nghệ giỏi vá may. 
Phạm chí thường ước mong, 
Chúng tôi từ đó ra. 

Mong đừng mất tài lợi, 
Lại có thêm tiền của. 
Phạm chí cùng xe cộ, 

Tế ngựa được suốt thong. 
Tài vật cúng Phạm chí, 
Càng mê đăm tài vật. 


j Nguyên tác: Trai (Ж), chỉ cho hoạt động cúng tế, tế tự. Pali: Yañña. Tham chiếu: Sn. 190: Tato 
jatena ayena, mahãyaRñamakappayT (Với tài sản thâu thập, to chức tế dan lớn), HT. Thích Minh 
Châu dịch; (Với thu nhập phát sinh từ nơi ay, vị Bà-la-môn đã sắp đặt một cuộc tê lễ vi đại), Tỳ-khưu 
Indacanda dịch. 

4 Nguyên tác: Mã trai (5 Ж): Dùng ngựa dé tế tự theo truyén thống. Trong Rig Veda (1.162-163) gọi la 
Asvamedha theo ngôn ngữ Sanskrit, trong Pali gọi là Assamedha. 


Vì khơi dậy lòng dục, 


Gidng như ao nước rộng, 


Cũng vậy, người có bò, 
Tự tạo trói buộc Ây, 
Đại vương lập tế đàn, 
Tài vật lúa gạo nhiêu, 
Vua cũng chỉ băng đây, 
Bò vô lượng trăm ngàn, 
Bò heo thời xưa kia, 
Lai gift chat sung bo, 
La-sat tén la Huong, 
Han kêu gào phi pháp, 
Tế tự theo cách 4 ây, 


Không việc gì phải giết, 


Thời xưa có ba bệnh, 
Do thủ nghịch với bò, 
Như vậy là oan thủ, 
Nếu ai cũng thay vay, 
Đời nay lam như thê, 
Vì dục mà ganh ghét, 
Nữ Sat-loi, Phạm chi, 


Vi phạm pháp tiền nhân, 
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Nên ái càng lớn thêm, 
Chứa vô lượng tiên tài. 
Các vật dụng sinh sống, 
Chúng tôi từ đó ra. 
Mong đừng mát tài lợi, 
Ông có thêm nhiều bò. 
Phạm chí cùng xe cộ, 
Vì tế tự mà giết. 

Đâu, sừng không phiền nhiễu, 
Dùng dao bén giết hại. 
Goi bò và gọi cha, 

Rôi dùng dao đâm bò. 
Vượt qua pháp tô tiên, 
Nên bỏ pháp suy này. 

Dục vọng, đói và già, 
Khởi chín mươi tám bệnh. 
Bậc tri vón rất ghét, 

Thi dau có oán thù. 

Hạ tiện còn ngu $1, 

Như vợ phi bang chông. 
Và chap giữ chủng tanh, 
Сибп trôi theo duc vong. 


[0679a18] Nhu vay, nay Pham chí, hiện tai không còn Pham chi nao hoc 
pháp Pham chi xưa, các Pham chi đã bỏ qua pháp Pham chi xưa từ lâu rồi. 

Bay giờ, số đông Pham chí nước Câu-sa-la thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con đã biết. Bạch Thiện Thệ! Chúng con đã rõ. Nay 
chúng con nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, cúi xin đức 
Thế Tôn nhận chúng con làm ưu-bà-tắc! Kê từ hôm nay đến lúc qua đời, chúng 
con nguyện quy y Tam bảo! 

Đức Phật dạy như vậy, số đông Phạm chí nước Câu-sa-la và các Ty-kheo 
nghe Phat dạy xong đều hoan hy phụng hành.’ 


5 Ban Hán, hết quyền 39. 


157. KINH VƯỜN CAY SAU ĐẦU! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa Ty-lan-nhã,? trú trong vườn cây sâu đâu.? 

Bay giờ, ở Tỳ-lan-nhã có một Phạm chí tuổi tác đã cao, tuổi thọ sắp hết, 
mạng sông gân tàn, tuôi đã một trăm hai mươi, đi đứng phải chống gậy. Vào lúc 
xế trưa, Phạm chí ấy chậm rãi đến chỗ đức Phật, chào hỏi nhau xong, ông vịn 
gậy đứng trước đức Phật và nói: 

— Này Cù-đàm! Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm tudi còn rất trẻ, mới xuất gia học 
đạo, thé mà khi có bất kỳ Sa-môn hay Bà-la-môn danh đức nào đích thân đến 
gặp thi Cù-đàm cũng không đánh lễ, không kính cân, không đứng dậy cũng 
không mời ngôi. Nay Cù-đàm, việc này thật không nên! 

Thế Tôn đáp: 

— Này Phạm chí! Ta chưa từng thay bất kỳ chư Thiên, Ma vương, Pham 
thiên, Sa-môn hay Phạm chí nào, từ loài người cho đến cõi trời tự tìm đến đây 
ròi khiến Như Lai dành lễ, kính cân, đứng dậy hay mời ngôi. Nay Pham chí, néu 
có ai dén muôn Như Lai đảnh lễ, kính cần, đứng dậy hay mời ngôi thì đầu của 
vị ay chắc chăn sẽ bị vỡ thành bảy mảnh. 

Phạm chí nói: 

— Cù-đàm thật thiếu ý vị. 

Thé Tôn bảo: 

— Này Pham chi! Cũng có những điều khiến Ta thiếu ý vị, nhưng không phải 
như lời ông nói. Nếu có sự hap dẫn của sắc, của thanh, của hương và sự hap 
dẫn của xúc thi những thứ ây đã bi Nhu Lai dứt sach,> đã nhó tan gốc rễ, không 


' Quyển 40. Nguyên tác: Hoàng Lô viên Ж HARE (T.01. 0026.157. 0679b04) Tham chiếu: Phát 
vị Hoàng Trúc viên lão Bà-la-môn thuyét học kinh ЖАТ ЖОЕ ЕЧ RE (T.01. 0075. 
0882a20); A. 8.11 - IV. 172. 

2 Tỳ-lan-nhã (#4 Đi 24, Уегайја). 

3 Hoàng Lô (34 Ж): Lau say vàng. Phát vị Hoàng Trúc viên lão Bà-la-môn thuyét học kinh 1ф Fe 
đã ТТ ЕРУ SEAS (7.01. 0075. 0882a20) ghi là “hoàng trúc” (44/7), tre vàng. Trong khi đó, A. 
8.11 - IV. 172 lại ghi: Pucimanda (cây xoan, cây sâu đâu), cũng gọi là cây nimba, cây neem, cây xoan 
An Độ, có tên khoa học là Azadirachta Indica. Từ thực tê, cây xoan An Độ có bóng mát rat lớn, mọc 
thành vườn rừng, có thê sinh sông dưới bóng mát của chúng, thê nên bản dịch sử dụng nghĩa này. 

4 Nguyên tác: Cù-đàm vô vị (Æ = 1%). Tham chiếu: А. 8.11 - IV. 172: Ағаѕағӣро bhavam Gotama 
(Tôn giả Gotama thật thiêu ý vi), HT. Thich Minh Châu dịch. 

5 Nguyên tác: Như Lai đoạn trí (40288), chỉ cho dang Nhu Lai đã thành tựu Phật trí, hoàn toàn dứt 
sạch phiên não. 
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để tái sanh. Do là những điều khiến Như Lai thiếu ý vị, nhưng không phải như 
lời Ong nói. 

Phạm chí lại nói: 

— Cù-đàm không sợ һа. 

Thé Tôn đáp: 

— Này Phạm chí! Cũng có những điều khiến Ta không sợ hãi, nhưng không 
phải như lời ông nói. Nếu có những sợ hãi từ sắc, thanh, hương, vị và những 
sợ hãi từ xúc thì những thứ â ây Như Lai đã dứt sạch, đã nhồ tận gốc rễ тё, không 
để tái sanh. Đó là những điều khiến Ta không sợ hãi, nhưng không phải như lời 
ông nói. 

Pham chí lai nói: 

— Củ-đàm không nhập thai. 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Có những điều khiến Ta không nhập thai, nhưng không phải như lời ông 
nói. Nếu có Sa-môn hay Phạm chi nào đôi với căn duyên nhập thai trong tương 
lai mà dùng trí tuệ vô lậu dứt sạch, nhó tận góc rë, khóng dé tái sanh thì Ta nói 
răng vi ay không nhập thai nữa. Đối với căn duyên nhập thai trong tương lai, Ta 
đã dứt sạch, đã nh6 tận gốc rễ, không dé tái sanh, cho nên Ta không nhập thai. 
Đó là điều khiến Ta không nhập thai, nhưng không phải như lời ông nói. 

[0679c02] Này Phạm chí! Ta ở giữa những chúng sanh đến từ vô minh, say 
đắm vô minh, bị vô minh che lấp, bị phủ kín trong lớp vỏ trứng vô minh, nhưng 
Ta là người đâu tiên quán pháp, nên đối với những chúng sanh ây, Ta là bậc nhất. 


Cũng giống như con gà mái đẻ mười hoặc mười hai trứng, đôi với Ô trứng 
của mình, nó luôn luôn quan tâm, luôn luôn ấp ủ, luôn luôn sul âm, luôn luôn 
bảo bọc. Một thời gian sau, giả sử gà mái lơ là, nhưng trong 6 đó có gà con 
dùng mỏ mô, hoặc dùng móng chân cào phá vỏ trứng rồi chui ra an ón thì so 
với những gà con khác, nó là bậc nhất. Ta cũng như thế, ở giữa những chúng 
sanh dén từ vô minh, say đắm vô minh, bị vô minh che lắp, bị phủ kin trong vỏ 
trứng vô minh, nhưng Ta là người dau tiên quán pháp, nên đôi với những chúng 
sanh ây, Ta là bậc nhất. 


Này Phạm chí! Ta ôm cỏ khô đến chỗ cây Bo- dé,’ rải cỏ bên gốc cây rồi trai 
tọa cụ lên để ngôi kiết- “gia, quyết ngôi ngay ngăn cho đến khi dứt sạch lậu hoặc. 
Ta sẽ không đứng dậy nêu không dứt sạch lậu hoặc. 

Ta ngôi ngay ngàn rồi, lia duc, lia pháp ác bất thiện, có giác có quán, trải 
nghiệm hỷ lạc do lìa dục sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. Bấy giờ, 


“ Nguyên tác: Cù-đàm vô khủn bố (Œ = $ 2 Ир). Tham chiếu: (7.01. 0026.164. 0694b14): Không 
chap trước nên không sợ hãi (ЖЗ Rt). Xem thêm A. 8.11 - IV. 172: Nibbhogo bhavam Gotamo 
(Tôn giả Gotama thiêu tài sản), HT. Thích Minh Châu dịch. 


7 Nguyên tác: Giác thọ (#1). 
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Ta đạt được tâm tăng thượng thứ nhất, liền được an lạc trong hiện tại, dễ chứ 
không khó, vui vẻ chăng lo, an ón hân hoan, tiễn nhập Niét-ban. 

Lại nữa, Ta đình chỉ giác quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác không quán, 
trải nghiệm hỷ lạc do định sanh, chứng dat va an trú Thiên thứ hai. Lúc â ay, Ta 
dat được tâm tang thượng thứ hai, liên được an lạc ngay trong hiện tại, dễ chứ 
không khó, vui vẻ chang lo, an 6n hân hoan, tiễn nhập Niét-ban. 

Lại nữa, Ta lia hy trú xả, nhất tâm không loạn, thân cảm lạc thọ, sở cầu của 
bậc Thánh, xả niệm lạc trú, chứng đắc và an trú Thiền thứ ba. Lúc ay, Ta dat 
được tâm tăng thượng thứ ba, liên được an lạc ngay trong hiện tai, dễ chứ không 
khó, vui vẻ chăng lo, an 6n hân hoan, tiễn nhập Niét-ban. 

Lại nữa, Ta xả khô lac, diét hy ưu đã cảm thọ từ trước, không khó khóng lac, 
xả niệm thanh tịnh, chứng đắc và an trú Thiên thứ tư. Lúc Ây, Ta đạt được tâm 
tăng thượng thứ tư, liên được an lạc ngay trong hiện tại, dễ chứ không khó, vui 
vẻ chăng lo, an ón hân hoan, tiên nhập Niét-ban. 

Lai nữa, nay Pham chi! Ta đã dat duoc định tâm thanh tinh như thé, không 
ué, khong phién, nhu hòa, an trụ vững chai, trụ tâm bất động, thành tựu Túc 
mạng trí thông. Ta nhớ mình có hành động, có dung mạo như thế ở trong vô 
lượng đời trước; nghĩa là một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành, kiếp 
hoại, vô lượng kiếp thành hoại, chúng sanh kia tên đó, xưa kia từng trải qua như 
thê. Ta từng sanh ở đó, có họ như thé, co tén nhu thế, sinh sống như thé, ăn uống 
như thé, cảm nhận khó vui như thé, sông lâu như thé, trú nơi đó lâu như thê, 
qua đời như thê, chết nơi này sanh nơi kia, chết nơi kia sanh nơi này. Ta sanh 
tại nơi này, có họ như thế, có tên như thế, sinh sông như thế, ăn uống như thé, 
cảm nhận khô vui như thé, sống lâu như thé, trú nơi đó lâu như thé, qua đời như 
thé. Bây giờ là vào khoảng đầu đêm, Ta chứng đắc Minh đạt thứ nhat này. Nhờ 
từ trước Ta không buông lung, vui trú với hạnh viễn ly, tu hành tinh tân nên vô 
trí bị diệt dé trí sanh, bóng tối bị tan hoại dé ánh sáng sanh, vô minh bị diệt dé 
minh sanh. Đó gọi là thành tựu Minh đạt, chứng được Túc mạng trí. 

[0680a13] Lại nữa, này Pham chi! Ta đã đắc định tâm thanh tịnh như thé, 
không ué, không phiền, nhu hòa, an trụ vững chãi, trụ tâm bat động, chứng 
được Sanh tử trí thông. Băng thiên nhãn thanh tịnh hơn han người thường, Ta 
thay chúng sanh này tùy theo nghiệp đã tao mà lúc tử lúc sanh, sắc đẹp sắc xấu, 
tốt hay không tốt, qua lại cõi thiện hay bất thiện, Ta thây những điêu đó đúng 
như thật: Nếu chúng sanh này mà thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều 
ác, phi bang Thánh nhân, tà kiến, tạo nghiệp tà kiên thì do nhân duyên nay, sau 
khi qua đời nhất định đi đến cõi xâu ác, đọa vào địa ngục. Nếu chúng sanh này 
mà thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, y nghĩ điều thiện, không phi báng 
Thánh nhân, chánh kiến, tạo nghiệp chánh kiến thì nhờ nhân duyên này, sau khi 
qua đời nhất định đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời. Bây giờ là vào lúc nửa đêm, 
Ta chứng đắc Minh đạt thứ hai này. Nhờ từ trước Ta không buông lung, vui trú 
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với hạnh viễn ly, tu hành tinh tán nên vô trí bị diệt dé trí sanh, bóng tối bị tan 
hoại dé ánh sáng sanh, vô minh bị diệt dé minh sanh. Đó gọi là thành tựu Minh 
đạt, chứng được Sanh tử trí. 

Lại nữa, này Pham chi! Ta đã đắc định tâm thanh tịnh như thé, không ué, 
không phiền, nhu hòa, an trụ vững chãi, trụ tâm bat động, chứng được Lau tận 
trí thông. Ta biết đúng như thật: “Đây là khô, đây là nguyên nhân gay ra khó, 
đây là sự diệt tận khó và đây là con đường diệt khó.” Ta cũng biết đúng nhu 
thật: “Đây là lậu hoặc, đây là nguyên nhân sanh khởi lậu hoặc, đây là sự diệt 
tận lậu hoặc và đây là con đường diệt sạch lậu hoặc.” Ta biết như vậy, thây như 
vậy, tâm thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Giải thoát ròi liền biết đã 
giải thoát và biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Bay giờ là vào khoảng сибі 
đêm, Та chứng дас Minh dat thứ ba này. Nhờ từ trước không buông lung, vui 
trú với hạnh viễn ly, tu hành tinh tân nên vô trí bị diệt dé trí sanh, bóng tôi bị tan 
hoại để ánh sáng sanh, vô minh bị diệt dé minh sanh. Đó 201 là thành tựu Minh 
đạt, chứng đắc Lậu tận trí. 

[0680b07] Lại nữa, này Phạm chí! Nếu CÓ nBƯỜI nao thuyết giảng chân 
chánh và thuyết pháp không mê mờ, so với tat cả chúng sanh đang sông trên 
cõi đời này thì vị ây là tôi thắng, vì không bị khô lạc vây kín. Nên biết rằng, 
người thuyết giảng chân chánh ấy chính là Ta. Vì sao như vậy? Vì Ta thuyết 
pháp không mê mờ, là bậc tối thắng so với tat ca chúng sanh đang sông trên cõi 
đời này, vì không bị khô lạc vây kín. 

Bấy giờ, Phạm chí xứ Tỳ-lan-nhã liền buông gậy xuống, cúi lạy sát chân 
Phật rôi thưa: 

— Thế Tôn là bậc nhất, Thế Tôn là cao cả, Thế Tôn là tối thượng, Thế Tôn 
là tối thăng, Thế Tôn là chánh đăng, Thế Tôn không ai băng, Thé Tôn thì không 
một ai sánh băng, Thê Tôn là vô ngại, Thế Tôn là bậc vô ngại! Bạch Thế Tôn! 
Nay con xin nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, ngưỡng 
mong Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Kê từ hôm nay cho đến lúc qua đời, con 
nguyện trọn đời quy y! 

Đức Phật dạy như vậy, Pham chí xứ Ty-lan-nha và các Ty-kheo nghe Phật 
dạy xong déu hoan hy phụng hành. 


158. KINH DAU-NA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, vào lúc xế trưa, Phạm chí Đâu-na thong thả đi đến chỗ đức Phật, 
chào hỏi nhau xong rôi ngôi sang một bên. Khi ay, Thé Tôn hỏi: 

— Này Đâu-na! Nếu có ai hỏi: “Ông là Phạm chí có phải không?”, ông có 
đám tự nhận mình là Phạm chí chăng? 

Phạm chí Đầu-na đáp: 


— Thưa Cù-đàm! Nếu ai xứng đáng được gọi là Phạm chí thì người ây phải 
được sanh ra trong một gia đình thuần tịnh, bảy đời cha mẹ luôn gìn giữ huyết 
thống, đời đời không bi pha tap,” học rộng hiểu nhiều, thông thuộc bốn bộ 
Vé-da,? am tường năm thé tài ngôn ngữ là căn nguyên, chú giải, nghi quỹ, van 
chương và cô sử. Thưa Cù-đàm! Người xứng đáng được gọi là Phạm chí chính 
là tôi đây. Vì sao như vậy? Vì tôi được cha mẹ sanh ra trong một gia đình thuần 
tịnh, bảy đời cha mẹ luôn gìn giữ huyết thống, đời đời không bị pha tạp, học 
rộng hiểu nhiêu, thông thuộc bón bộ Vệ-đà, am tường năm thể tài ngôn ngữ là 
căn nguyên, chú giai, nghi quỹ, văn chương và cô sử. 

[0680c03] Thé Tôn bảo: 

— Này Dau-na! Nay Ta hỏi ông, hãy trả lời theo sự hiểu biết của mình. 
Đâu-na! Có những Phạm chí đã qua đời cách đây rât lâu. Họ từng trì tụng kinh 
điển, truyện bá kinh dién, thực hành theo kinh dién, các vị đó là Da-tra,> Bà- 
ma, Bà-ma-đê-bà, Ty-xa-mat-da-la, Da-da-kién-ni, Ung-nghi-la-ba, Ba-tu-tra, 
Ca-diép, Ba-la-ba, Bà-hòa. Họ chủ trương có năm hang Phạm chí: Có Phạm chi 
ngang hàng Phạm thiên, có Phạm chí ngang hàng chư thiên, có Phạm chí không 


! Nguyên tác: Dau-na kinh ЗАҢК (T.01. 0026.158. 0680b20). Tham chiếu: А. 5.192 - Ш. 223. 

2 Nguyên tác: Sinh sinh vô ác (Æ Æ $ Æ), đây nói về dòng dõi huyết thống. Tham chiếu: А. 5.192 - Ш. 
223: Anupakkuttho jativadena (Không bị chê bai về phương diện huyết thông). 

3 Nguyên tác: Tứ điển kinh (Ju #248), tức bón bộ Vệ-đà (caturveda), là Thánh điển căn bản của Ba-la- 
môn, cũng la tư tưởng chính thông trong xã hội An Độ cô đại. 

4 Nguyên tác: Nhân, duyên, chánh, văn, hy ngũ cú thuyết (Е. FJAR). 

5 Dạ-tra (H H£, Atthaka), Bà-ma CE, Vamaka), Bà-ma- dé-ba (JšƑš‡##, Vamadeva), Tỳ-xa-mật- 
đa-la (at Ж Г { Vessamitta), Da- da-kién-ni (fk Fe HEE, Yamadaggi), Ung-n hi-la-ba (Ж 2 3⁄2, 
Angirasa), Ba-tu-tra (ЖЛЕ, Vasettha), Ca-diép (W$, Kassapa), Ba-la-ba (Æ 22, Bharadvaja), 
Bà-hòa (14H, 4 #1, Bhagu). 
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vượt giới hạn, có Phạm chí vượt giới han va thứ năm là Phạm chí Chién-tra-la.° 
Nay Dau-na! Trong năm hạng Pham chi ay, ông thuộc vào hạng nao? 
Đâu-na thưa: 


— Thưa Cù-đàm! Ngài chỉ nói tóm lược nghĩa ду mà không giảng nói tường 
tận nên tôi không hiệu được. Mong sa-môn Cù-đàm khéo giải thích cho tôi hiểu. 

Thé Tôn bảo: 

— Này Dau-na! Hãy lang nghe và khéo nhớ nghĩ, Ta sẽ giảng nói tường tận 
cho ông về nghĩa đó. 

Đâu-na thưa: 

— Xin vâng, thưa Cu-dam! 

Đầu-na vâng lời, lăng nghe. 

Đức Phật bảo: 

— Nay Đầu-na! Thế nào là Phạm chi ngang hàng Phạm thiên? Nếu Phạm 
chí nào được sanh ra trong một gia đình thuân tịnh, bảy đời cha mẹ luôn gin giữ 
huyết thống, đời đời không bi pha tạp, trải qua bón mươi tám năm sóng đời tuôi 
trẻ Phạm hanh,” ham học kinh thư, thực hành theo kinh điển. Đã ham học kinh 
thư, thực hành theo kinh điển rồi, vị ấy còn khất thực tài vật dé cung phụng Tôn 
sư một cách đúng pháp, chang phải không đúng pháp. Thé nào là đúng pháp, 
chăng phải không đúng pháp? Đó là Phạm chí không được làm ruộng, không 
buôn bán, không đọc sách, không làm toán thuật, không xem tướng sô, không 
in khăc, không luyện chữ, không văn chương, không đọc kinh, không ngâm 
thơ, không dùng dao gay, không phụng sự vua quan. V1 а ây đúng như pháp ma 
khất thực, khất thực tài vật cung phụng Tôn sư. Bồ thí tài vật rôi, tâm vị ay 
tương ưng với từ, đầy khắp một phương, thành tựu an trú, cứ như thé cho đến 
hai phương, ba phương, bón phương, bón phương phụ và phương trên, phương 
dưới cũng day khắp tất cả. Cũng như vay, VỊ ây khéo tu tập đề tâm tương ưng 
với tu, không gay thu két oan, khong sân hận ton hai, rong lon vo cung, kheo 
tu vô lượng, day khap tat cả thé gian, thành tựu an trú. Đối với bi va hy cũng 
tu tập như vậy. VỊ ây lại khéo tu tập dé tâm tương ưng với xả, không gay thu 
két oan, không sân han tón hai, rộng lớn vô cùng, khéo tu vô lượng, đây khắp 
tat cả thế gian, thành tựu an trú. Này Dau-na! Như vậy gọi là Pham chí ngang 
hàng Phạm thiên. 


° Chiên-trà-la (it 28 ЖЕ, Candala): Giai cấp thấp nhất trong các giai cấp ở An Độ ngày xưa, thập hơn 
giai cap Thu-da-la (sudda). 

А Nguyên tác: Đông tử Phạm hạnh (ETH 47 .). Tham chiếu: 4. 5.192 - HI. 223: Komarabrahmacariyam 
(thiểu niên Pham hạnh, tức là vị thiếu niên song trong sạch, không dam dục). Đây là giai đoạn thứ nhất 
trong 4 giai đoạn của cuộc đời vị Phạm chí lý tưởng. Việc này, luật Manu (III. 1) đã có quy định: Phải 
học tập 3 bộ Vệ-đà dưới sự hướng dẫn của một bậc thầy với thời gian là 36 năm, hoặc phân nửa thời 
gian đó, hoặc một phan tư, hay cho đến khi thông thuộc hoàn toàn (Sacred Books of the East, volume 25. 

George Bühler, trans. p. 74. Cf: The vow (of studying) the three Vedas under a teacher must be kept for 
thirty-six years, or for half that time, or for a quarter, or until the (student) has perfectly learnt them). 
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[0681а01] Nay Dau-na! Thế nào là Pham chí ngang hang chư thiên? Pham 
chí nào được sanh ra trong một gia đình thuan tịnh, bảy đời cha mẹ luôn gìn giữ 
huyết thông, đời đời không bị pha tạp, trải qua bón mươi tám năm sống đời tuổi 
trẻ Phạm hạnh, ham học kinh thư, thực hành theo kinh điển. Đã ham học kinh 
thư, thực hành theo kinh điển rồi, vị ду còn khat thực tài vật để cung phụng Tôn 
sư một cách đúng pháp, chăng phải không đúng pháp. Thế nào là đúng pháp, 
chăng phải không đúng pháp? Đó là Phạm chí không được làm ruộng, không 
buôn bán, không đọc sách, không làm toán thuật, không xem tướng SỐ, không 
in khắc, không luyện chữ, không văn chương, không đọc kinh, không ngâm 
thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua quan. VỊ â ây đúng như pháp mà 
khat thực, khất thực tài vật dé cung phụng Tôn sư. Bồ thí tài vật rồi, vị ду thực 
hành diệu hạnh của thân, diệu hạnh của miệng và diệu hạnh của y. Khi thân, 
miệng và ý đã thiện lành ri, nhờ nhân duyên đó nên sau khi qua đời, vi ду chac 
chăn đi đến chỗ lành, sanh lên cõi trời. Này Ðåu-na, như vậy gọi là Phạm chí 
ngang hàng chư thiên. 

Này Dau-na! Thé nào là Pham chí không vượt giới hạn? Phạm chi nào được 
sanh ra trong một gia đình thuần tinh, bay đời cha mẹ luôn gìn giữ huyết thông, 
đời đời không bị pha tạp, trải qua bốn mươi tám năm sống đời tuôi trẻ Pham 
hạnh, ham học kinh thư, thực hành theo kinh điển. Đã ham học kinh thư, thực 
hành theo kinh điển tồi) VỊ ây còn khất thực tai vật dé cung phụng Tôn sư một 
cách đúng pháp, chang phải không đúng pháp. Thế nào là đúng pháp, chang 
phải không đúng pháp? Đó là Phạm chí không được làm ruộng, không buôn 
bán, không đọc sách, không làm toán thuật, không xem tướng SỐ, không 1n 
khắc, không luyện chữ, không văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, 
không dùng đao gậy, không phụng sự vua quan. VỊ â ây đúng như pháp mà khat 
thực, khat thực tài vat dé cung phụng Tôn sư. Bồ thí tài vật ròi, vị ду tự tìm vợ 
cho mình một cách đúng pháp, chăng phải không đúng pháp. Thé nào là | dung 
phap, chang phải không đúng pháp? Do là Pham chi không co tâm ái nhiễm, ái 
dục đối với người nữ dòng Pham chi. Vị ay lay vợ là người nữ dòng Phạm chí 
chứ không phải người nữ không thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải người 
nữ dòng Sát-lợi, không phải phụ nữ dang mang thai, không phải phụ nữ đã sanh 
sản. Này Dau-na! Vì lý do gì mà Phạm chí không lay vo la phu nt dang mang 
thai? Vi không muốn những đứa con trai hay con gái của mình bi xem là được 
sanh ra do sự hành dâm không trong sạch nên Phạm chí â ay khong lây vợ là phụ 
nữ đang mang thai. Này Dau-na! Vì lý do gì mà Phạm chí ây không lây vợ là 
phụ nữ đã sanh sản? Vì không muôn mane đứa con trai hay con gai cua minh 
bi xem là được sanh ra do sự bức ép 6 иё" nên Phạm chí ấy không lây vợ là phụ 
nữ đã sanh sản. Này Đầu-na! Phạm chí ây lây vợ không phải vì tài sản, không 


5 Nguyên tác: Danh bat tịnh khue (21 #5). Tham сһіёи: А. 5.192 - Ш. 223: Аѕисірайрі]йо пата so 
hoti mãnavako vã mãnavikä vã (đứa đồng nam hay đồng nữ được sanh hoàn toàn bi ó ué), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 
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phải vì kiêu ngạo, không phải vi trang nghiêm, không phải vi trang sức ma chỉ 
vì câu con. Sau khi đã có con rôi, đối với những chế định mà một Phạm chí từ 
trước đến nay phải tuân thủ, vị ду dừng lai ở đó, giữ giới hạn đó, không vượt 
qua giới hạn đó. Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí không vượt giới hạn. 
[0681b03] Này Đâu-na! Thé nào là Pham chí vượt giới hạn? Phạm chí nào 
được sanh ra trong một gia đình thuân tịnh, bay đời cha mẹ luôn gìn giữ huyết 
thông, đời đời không bị pha tạp, trải qua bón mươi tám năm sông đời tuôi trẻ 
Phạm hạnh, ham học kinh thư, thực hành theo kinh điển. Đã ham học kinh thư, 
thực hành theo kinh điển tồi: VỊ ây còn khất thực tài vật để cung phụng Tôn 
sư một cách đúng pháp, chăng phải không đúng pháp. Thé nào là đúng pháp, 
chăng phải không đúng pháp? Đó là Phạm chí không được làm ruộng, không 
buôn bán, không đọc sách, không làm toán thuật, không xem tướng số, không 
in khắc, không luyện chữ, không văn chương, không đọc kinh, không ngâm 
thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua quan. VỊ â ây đúng như pháp mà 
khất thực, khat thực tài vật dé cung phụng Tôn sư. Bồ thí tài vật ròi, vị ay tự 
tìm vợ cho mình một cách đúng pháp, chăng phải không đúng pháp. Thế nào 
là đúng pháp, chăng phải không đúng pháp? Pham chí khong có ý ái nhiễm, ái 
dục đôi với người nữ dòng Phạm chí. Vị ấy lây vợ là người nữ dòng Phạm chí 
chứ không phải người nữ không thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải người 
nữ dòng Sát-lợi, không phải phụ nữ đang mang thai, không phải phụ nữ đã sanh 
sản. Này Dau-na! Vi ly do gi mà Phạm chí không lay vợ là phụ nữ dang mang 
thai? Vi không muốn những đứa con trai hay con gái của minh bị xem là được 
sanh ra do sự hành dâm không trong sạch nên Phạm chí ây không lây vợ là phụ 
nữ đang mang thai. Này Dau-na! Vì ly do gi mà Phạm chi ây không lay vợ là 
phụ nữ đã sanh sản? Vì không muốn những đứa con trai hay con gái của mình 
bị xem là được sanh ra do sự bức ép ó ué nên Phạm chí ây không lây vợ là phụ 
nữ đã sanh sản. Này Đâu-na! Pham chi ду lay vợ không phải vi tài sản, không 
phải vi kiêu ngạo, không phải vi trang nghiêm, không phải vi trang sức mà chi 
vi câu con. Sau khi đã có con ròi, đối với những chế định mà một Pham chí từ 
trước dén nay phải tuân thủ, vị ду không dừng lại ở đó, không giữ giới hạn đó 
mà vượt qua giới hạn đó. Này Đâu-na, như vậy gọi là Phạm chí vượt giới hạn. 
Này Đâu-na! Thê nào là Phạm chí Chiên-trà-la? Phạm chí nào được sanh ra 
trong một gia đình thuân tịnh, bảy đời cha mẹ luôn gìn giữ huyết thông, đời đời 
không bị pha tạp, trải qua bốn mươi tám năm sống đời tuôi trẻ Phạm hạnh, ham 
học kinh thư, thực hành theo kinh điển. Đã ham học kinh thư, thực hành theo 
kinh điển rôi, vị ây còn khất thực tài vật để cung phụng Tôn sư một cách đúng 
pháp, chăng phải không đúng pháp. Thế nào là đúng pháp, chăng phải không 
đúng pháp? Đó là Phạm chí không được làm ruộng, không buôn bán, không đọc 
sách, không làm toán thuật, không xem tướng só, không in khắc, không luyện 
chữ, không văn chương, không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao 
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gay, khong phung su vua quan. V1 ay dung nhu phap mà khat thực, khất thực 
tài vật dé cung phụng Tôn sư. Bồ thí tài vật rôi, vị ay tự tìm vợ cho minh một 
cách đúng pháp, chăng phải không đúng pháp. Thế nào là đúng pháp, chăng 
phải không đúng pháp? Phạm chí không có ý ái nhiễm, ái dục đôi với người nữ 
dòng Phạm chí. Vị ay lây vo là người nữ dòng Phạm chí chứ không phải người 
nữ không thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải người nữ dòng Sát-lợi, không 
phải phụ nữ đang mang thai, không phải phụ nữ đã sanh sản. Này Dau-na! Vì 
lý do gì mà Phạm chí không lấy vợ là phụ nữ đang mang thai? Vì không muốn 
những đứa con trai hay con gái của mình bị xem là được sanh ra do sự hành 
dâm không trong sạch nên Phạm chí â ây không lay vợ là phụ nữ dang mang thai. 
Này Dau-na! Vi ly do gì mà Pham chí ay không lây vo là phụ nữ đã sanh san? 
Vì không muôn những đứa con trai hay con gái của mình bị xem là được sanh 
ra do sự bức ép ó ué nên Phạm chi ay không lây vợ là phụ nữ đã sanh sản. Này 
Đâu-na! Phạm chi ay lay vợ không phải vi tài sản, không phải vì kiêu ngạo, 
không phải vi trang nghiêm, không phải vi trang sức ma chỉ vi cầu con. Sau khi 
đã có con roi, vi ду làm những việc liên hệ đến vua quan, làm những việc liên 
quan đến giặc cướp, làm những việc liên quan đến tà đạo, lại còn nói như vay: 
“Pham chi có thé làm tất cả mọi việc, nhưng Phạm chí â ay khong vi vay ma bi 
nhiễm trước, cũng không bi 6 ué. Nhu ngọn lửa có thé đốt cháy những thứ sạch 
và cả những thứ không sạch; cũng vậy, Phạm chí có thé làm tat cả mọi việc, 
nhưng Phạm chí ây không vì vậy mà bị nhiễm trước, cũng không bi ô ué.” Này 
Đâu-na, Pham chí như vậy gọi là Phạm chí Chiên-trà-la. Này Đầu-na, trong 
năm hạng Phạm chí ké trên, ông thuộc hạng nào? 

Phạm chí Đầu-na trả lời: 

— Thưa Cù-đàm! Hạng sau cùng là Phạm chí Chién-tra-la, con còn không 
sánh kịp, huống nữa là các hạng Phạm chí trên. Bạch Thế Tôn! Con đã biết. Bạch 
Thiện Thé! Con đã hiểu. Bạch Thế Tôn! Nay con xin nguyện quy y Phật, quy y 
Pháp và quy y chúng Ty-kheo, ngưỡng mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. 
Kê từ hôm nay cho đến lúc qua đời, con nguyện trọn đời quy y! 


Đức Phật dạy như vậy, Phạm chí Đâu-na nghe Phật dạy xong, hoan hy 
phụng hành. 


159. KINH A-GIA-LA-HA-NA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, vào lúc xế trưa, Phạm chí A-già-la-ha-na thong thả đi đến chỗ đức 
Phật, chào hỏi nhau xong, ngôi sang một bên và nói: 

- Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, nếu Ngài cho phép thì tôi mới dám 
trình bày. 

[0682a01] Thé Tôn đáp: 

— Ông muốn hỏi gì thì cú tùy ý. 

Phạm chí liền hỏi: 

— Thưa Cù-đàm! Kinh điển của Bà-la-môn nương vào đâu mà tồn tai? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Kinh điển của Bà-la-môn nương vào con người mà tón tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, con người nương vào đâu mà tôn tại? 

Thé Tôn đáp: 

— Con người nương vào lúa gạo mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cu-dam, lúa gạo nương vào dau ma tôn tai? 

Thé Tôn dap: 

— Lúa gạo nương vào dat mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, đất nương vào đâu mà tôn tại? 

Thé Tôn dap: 

— Đất nương vào nước mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 


— Thưa Cu-dam, nước nương vào dau mà tôn tại? 


! Nguyên tác: 4-già-la-ha-na kinh Bel (i ZERI ARBRE (7.01. 0026.159. 0681с25). 
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Thé Tôn đáp: 

— Nước nương vào gió mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, gió nương vào dau mà tồn tại? 

Thé Tôn đáp: 

— Gió nương vào hư không mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, hư không nương vào đâu mà tôn tại? 

Thế Tôn đáp: 

— Hư không thì không nương vào đâu cả, nhưng nhân có mặt trời va mặt 
trăng mà có hư không. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, mặt trời và mặt trăng nương vào đâu mà tòn tai? 

Thế Tôn đáp: 

— Mặt trời, mặt trăng nương vào Tứ Thiên Vương? mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, Tứ Thiên Vương nương vào đâu mà tôn tại? 

Thé Tôn đáp: 

— Tứ Thiên Vương nương vào cối trời Ba Mươi Ba? mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, cõi trời Ba Mươi Ba nương vào đâu mà tôn tại? 

Thế Tôn đáp: 

— Céi trời Ba Mươi Ba nương vào trời Diệm-ma“ mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, trời Diệm-ma nương vào đâu mà tôn tại? 

Thế Tôn đáp: 

— Trời Diệm-ma nương vào trời Đâu-suất mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 


— Thưa Cù-đàm, trời Đâu-suât nương vào đâu mà tôn tại? 


2 Tứ Thiên Vương (JZ Е, Cãtumahäräjika), tầng trời thứ nhất, một trong 6 tầng trời thuộc Dục giới 
(fk Ж, Kamadhatu). 

3 Tam Thập Tam thiên (= + = X, Tavatimsa) còn gọi Dao-loi thiên (t) Ж Ж), tang trời thứ 2 thuộc 
Dục giới. 

* Diệm-ma thiên (EK, Yama) còn gọi Tu-dạ-ma thiên (#A7%K ЖЕ Ж, S. Suyamadeva), tang trời thứ 3 
thuộc Dục giới. 

5 Đâu-suất thiên (91515 R/H Ж Ж, Tusita), tang trời thứ 4 thuộc Dục giới. 
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Thế Tôn đáp: 

— Trời Đâu-suất nương vào trời Hóa Lạc5 mà tòn tại. 
Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, trời Hóa Lạc nương vào đâu mà tôn tại? 
Thế Tôn đáp: 

— Trời Hóa Lạc nương vào trời Tha Hóa Lạc” mà tôn tại. 
Pham chi lại hỏi: 

— Thưa Cu-dam, trời Tha Hóa Lạc nương vào đâu mà tôn tại? 
Thế Tôn đáp: 

— Trời Tha Hóa Lạc nương vào Phạm Thé’ mà tôn tại. 
Phạm chí lại hỏi: 


- Thưa Cù-đàm, Phạm Thế nương vào đâu mà {дп tai? 


Thế Tôn đáp: 

— Phạm thé nương vào Dai Pham? mà tôn tại. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cu-dam, Dai Phạm nương vào đâu ma {дп tại? 
Thé Tôn đáp: 

— Đại Phạm nương vào nhẫn nhục, ôn hòa mà tôn tại. 
Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, nhẫn nhục, ôn hòa nương vào đâu mà tôn tại? 
Thé Tôn đáp: 

- Nhẫn nhục, ôn hòa nương vào Niết-bàn mà tôn tại. 
Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, Niét-ban nương vào đâu mà tôn tai? 
Thế Tôn đáp: 


— Y của Phạm chí là muôn nương vào chỗ vô cùng nên nay ông theo Ta hỏi 
về chỗ vô biên, nhưng này Phạm chí, Niét-ban không nương vào đâu cả. Niét- 
bàn là tịch diệt, Niét-ban là tôi thượng. Này Pham chi, vì ý nghĩa này mà nhiều 
người theo Ta tu hành Phạm hạnh. 


6 Hóa Lạc thiên ({t,##Z, Nimmãnarati), tang trời thứ 5 thuộc Dục giới. 

? Tha Hóa Lạc thiên (fB {0% X) còn gọi Tha Hóa Tự Tại thiên (Ж/К Н ТЕ Ж, Paranimmitavasavatti), 
tang trời thứ 6 thuộc Dục giới. 

5 Tức Sắc giới Sơ thiền thiên (@ #!3##ZX), cõi trời Sơ thiền thuộc Sắc giới, gồm: Pham Chúng (ЖЖЖ 
Brahmapärisajjä), Phạm Phụ (Ж K, Brahmapurohita), Đại Phạm (<, Mahabrahma). 

° Tức chỗ cao nhất của Phạm Thé (3š tH, Brahmaloka). 
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Phạm chí thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thé! Con đã hiểu. Bạch Thê Tôn! 
Nay con xin nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, ngưỡng 
mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Кё từ hôm nay cho đến lúc qua đời, con 
nguyện trọn đời quy y! 

Đức Phật dạy như vậy, Phạm chí A-gia-la-ha-na nghe Phật dạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cap Cô Độc. 

Bay giờ, sau khi thọ thực, các Ty-kheo tập trung tại giảng đường rôi cùng 
bàn luận như vây: 

— Chư Hiên! Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ! Đời người thật ngăn ngủi, phút chốc đã 
qua đời khác, bởi thê hãy làm việc lành, hãy tu Phạm hạnh, vì không ai có thể 
tránh khỏi cái chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm 
hợp nghĩa, việc làm thiện lành, việc làm tốt đẹp lại không tìm câu, không tu trì. 

Lúc ấy, Thế Tôn đang ở chỗ nghỉ trưa, bằng thiên nhĩ thanh tịnh hon han 
người thường, nghe các Ty-kheo sau khi thọ thực tụ họp tại giảng đường bàn 
luận thế này: “Chư Hiên! Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ! Đời người thật ngắn ngủi, phút 
chốc đã qua đời khác, bởi thế hãy làm việc lành, hãy tu Phạm hạnh, vi không 
ai có thê tránh khỏi cái chết. Nhưng người đời nay đôi với việc làm đúng pháp, 
việc làm hợp nghĩa, việc làm thiện lành, việc làm tốt đẹp lại không tìm câu, 
không tu trì.” Nghe vậy ròi, vào lúc xé chiều, Thế Tôn rời nơi tĩnh tọa đi đến 
giảng đường, trải tọa cụ ngôi trước chúng Tỳ-kheo và hỏi: 

— Các thay dang bàn luận chuyện gi? Vì sao nhóm hop tại giảng đường này? 

Bây giờ, các Tỳ-kheo thưa: 

— Bạch Thê Tôn! Sau khi thọ thực, Ty-kheo chúng con tập hợp tại giảng 
đường bàn luận điều này: “Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ! Đời người thật ngắn ngủi, phút 
chốc đã qua đời khác, bởi thế hãy làm việc lành, hãy tu Phạm hạnh, vi không 
ai có thể tránh khỏi cái chết. Nhưng người đời nay doi với việc lam đúng pháp, 
việc làm hợp nghĩa, việc làm thiện lành, việc làm tốt đẹp lại không tìm câu, 
không tu tri.” Bạch Thế Tôn! Chúng con đã cùng nhau bàn luận việc ду. Vì ly 
do đó mà chúng con tập hợp tại giảng đường này. 


[0682c01] Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Ty-kheo! Các thay bao rang: “Chu Hién! That ky 
lạ, thật ky la! Đời người thật ngăn пои, phút chốc đã qua đời khác, bởi thê hãy 
làm việc lành, hãy tu Phạm hạnh, vì không ai có thể tránh khỏi cái chết. Nhưng 
người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp nghĩa, việc làm thiện 


! Nguyên tác: A-lan-na kinh ЯБ (T.01. 0026.160. 0682b10). Tham chiếu: А. 7.73 - IV. 135; A. 
7.74 - IV. 136. 
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lành, việc làm tốt đẹp lại không tìm câu, không tu tri.” Vi sao như thế? Vì Ta 
cũng nói như vây: “That ky lạ, thật kỳ la! Đời người thật ngăn ngui, phút chốc 
đã qua đời khác, bởi thé hãy làm việc lành, hãy tu Phạm hạnh, vì không ai có 
thể tránh khỏi cái chết. Nhưng người đời nay. đối với việc làm đúng pháp, việc 
lực hợp nghĩa, việc làm thiện lành, việc làm tốt đẹp lại không tìm câu, không tu 

” Vi sao như thé? Này Tỳ-kheo! Vào thời quá khứ, chúng sanh thọ đến tám 
vạn NHÍ Này Ty-kheo, lúc con người thọ tam vạn tuổi, châu Diêm-phù này cực 
kỳ sung túc, châu báu dôi dào, thôn 4 âp gan nhau, khoảng băng sức bay của con 
gà. Lúc ây, con gái đến năm tram tuôi mới lây chông và con người chỉ có những 
bệnh như lạnh, nóng, đại tiêu tiện, ham muốn, không ăn va gia nua, ngoài ra 
không còn tai hoa nào khác. 

Này Tỳ-kheo! Lúc con người thọ tám vạn tuôi, có vua tên là Câu-lao-bà 
làm Chuyên Luân Vương, thông minh trí tuệ, du bốn binh chung, cai tri thiên 
hạ, tùy ý tự tại, đúng pháp tri vì, thành tựu bay báu. Bay báu đó là bánh xe bau, 
vol báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân bau. Vua còn có 
ngàn người con dung mạo đoan chánh, oai phong mạnh mẽ, đủ sức dẹp giặc, 
thống lĩnh hết thay từ đất liên ra đến biển lớn mà không động đao binh, dùng 
pháp giáo hóa, khiến dân chúng được yên ón. 

Này Ty-kheo! Vua Cau-lao-ba có vị Pham chi đại trưởng giả tên là A-lan- 
na, được sanh ra trong một gia đình thuân tịnh, bảy đời cha mẹ luôn gìn giữ 
huyết thống, đời đời không bị pha tạp, học rộng hiểu nhiễu, thông thuộc bón bộ 
Vệ-đà, am tường năm thể tài ngôn ngữ là căn nguyên, chú giải, nghi quỹ, văn 
chương va cô sử. Phạm chí A-lan-na có vô lượng trăm ngan học tro trẻ (001.2 
Ông thường ở nơi thanh văng, truyền dạy kinh thư cho họ. 

Có lân, Phạm chí A-lan-na sóng một minh ở nơi yên văng, tinh tọa tư duy, 
tâm khởi suy nghĩ: “That kỳ lạ, thật kỳ la! Đời người thật ngắn ngùi, phút chéc 
đã qua đời khác, bởi thê hãy làm việc lành, hãy tu Phạm hạnh, vi không ai có 
thê tránh khỏi cái chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc 
làm hợp nghĩa, việc làm thiện lành, việc làm tốt đẹp lại không tìm câu, không 
tu tri. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia 
đình, song không gia đình, làm người học dao.” 


Thê rôi, Phạm chí A-lan-na liền đi đến chỗ các học trò trẻ tuôi ở nhiều nơi 
khác nhau và nói: “Này các đệ tử! Ta sống một mình ở nơi yên vắng, tinh tọa tư 
duy, tâm khởi suy nghĩ: “That kỳ lạ, thật kỳ la! Đời người thật ngăn ngui, phút 
chốc đã qua đời khác, bởi thế hãy làm việc lành, hãy tu Phạm hạnh, vì không 
ai có thể tránh khỏi cái chết. Nhưng người đời nay doi với việc lam đúng pháp, 
việc làm hợp nghĩa, việc làm thiện lành, việc làm tốt đẹp lại không tìm câu, 
không tu trì. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, 
rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người học dao.’ Này các đệ tử! Hôm 


2 Ма-пар-та (Ж & RE, mānava): Học trò trẻ tuôi. 
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nay, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo thì các con dự định sẽ làm gì?” 

[0683a10] Nghe vậy, số đông học trò trẻ tudi ở các nơi khác nhau thưa răng: 
“Thưa Tôn sư! Những gì chúng con hiểu biết đều nhờ on thay chi dạy, néu thay 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không 
gia đình, làm người học đạo thì chúng con cũng cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, theo thầy xuất gia 
học dao.” Thé rồi sau đó, Phạm chí A-lan-na cao bo râu tóc, mặc áo ca-sa, với 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, song khong gia dinh, lam nguoi hoc dao. Cac 
hoc tro tre tudi ở nhiều nơi khác ấy cũng đều cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với 
niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, theo Tôn sư là Phạm 
chí A-lan-na xuất gia học dao. Đó là sự xuất hiện về thanh danh? của Tôn sư 
A-lan-na và các đệ tử. 

Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho chúng đệ tử: “Này các đệ tử! 
Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ! Đời người thật ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác, bởi 
thé hãy làm việc lành, hãy tu Phạm hạnh, vì không ai có thê tránh khỏi cái chết. 
Nhưng người đời nay. đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp nghĩa, việc làm 
thiện lành, việc làm tốt đẹp lại không tìm câu, không tu trì.” Rồi Tôn sư A- lan- 
na lại thuyết pháp cho đệ tử như thế: “Thật ky lạ, thật ky la! Đời người that ngăn 
ngùi, phút chéc đã qua đời khác, bởi thé hay lam viéc lanh, hay tu Pham hanh, 
vì không ai có thé tránh khỏi cái chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm 
đúng pháp, việc làm hợp nghĩa, việc làm thiện lành, việc làm tốt đẹp lại không 
tìm câu, không tu trì.” 

Lại nữa, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho chúng đệ tử như vay: “Này đệ tu! 
Giống như giọt sương mai đọng trên ngọn cỏ, mặt trời vừa lên liên tan mat, tam 
bợ chăng bên lâu. Cũng vậy, này đệ tử, mạng sông con người như giot sương 
mai, rất khó giữ được, niềm vui rat ít, đau khô quá nhiều, tai ương vô ké.” Tôn 
sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 

Lại nữa, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử thế này: “Này đệ tử! Lúc 
trời mưa lớn, giọt mưa rơi xuống tạo thành bọt nước, thoạt nồi thoạt tan. Cũng 
vậy, này đệ tử, mạng người như bọt nước kia, rất khó giữ được, niềm vui rất ít, 
đau khổ quá nhiều, tai ương vô ké.” Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử 
như vậy. 


Lại nữa, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử như vây: “Này đệ tử! Như 
ném cây gậy xuông nước, nó vừa chìm xuống liền nỗi rất nhanh. Cũng vậy, này 
đệ tử, mạng người như cây gậy, khi nem xuông nước liền nỗi rat nhanh, rat khó 
giữ lâu, niềm vui rất ít, đau khô quá nhiêu, tai ương vô kê.” Tôn sư A-lan-na đã 
thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 


з Nguyên tác: Danh hiệu (44 3%): Danh tiếng tốt đẹp (4 =). 
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[0683b11] Lai nữa, Tôn su A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử như vây: “Này 
đệ tử! Giống như nhúng ngói vào bón nước rôi đem dé nơi năng gió thì khô ráo 
ngay. Cũng vậy, này đệ tử, mạng người như viên ngói nhúng vào bôn nước kia, 
khô ráo råt nhanh, rât khó ø1ữ lâu, niêm vui råt ít, đau khô quá nhiễu, tai wong 
vô ké.” Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 

Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử như vây: “Này đệ tử! Giỗng như 
bỏ miếng thịt nhỏ vào nôi nước lớn, bên dưới lửa cháy hùng hực thì nó sẽ tiêu 
tan rất nhanh. Cũng vậy, này đệ tử, mạng người như miêng thịt kia, tiêu tan rất 
mau, rất khó giữ lâu, niềm vui rất ít, đau khô quá nhiều, tai ương vô кё.” Tôn 
sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 


Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử thé nay: “Nay dé tu! Giống như 
giặc cuop bị trói đưa di hành quyết, mỗi bước chân đi là mỗi Dước tiễn gân đến 
chỗ chết, châm hết sự sông của y. Cũng vậy, này đệ tử, mạng sông con người 
như tên cướp sắp bị đền tội kia, rat khó giữ lâu, niềm vui rât ít, đau khó quá 
nhiều, tai ương vô kể.” Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 

Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử như vây: “Này đệ tử! Giỗng như 
gã đô tế dẫn bò đến lò mó, mỗi bước chân đi là mỗi bước tién gan đến chỗ chết, 
chấm hết sự sống của nó. Cũng vậy, này đệ tử, mạng sống con người như bò bị 
dẫn đến lò mô, rất khó giữ lâu, niềm vui rất ít, đau khô quá nhiều, tai ương vô 
ké.” Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 


Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: “Này đệ tử! Giống như dệt vải 
trên khung cửi, tâm vải gan xong thì sợi chỉ dệt ngang cũng sap kêt thúc. Cũng 
vậy, này đệ tử, mạng sông con người cũng như sợi chỉ ngang sắp kết thúc kia, 
rất khó giữ lâu, niềm vui rất ít, đau khó quá nhiều, tai ương vô кё.” Tôn sư 
A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 

Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử thé nay: “Nay dé tu! Giống như 
dòng nước trên núi đồ xiết chảy gấp, cuốn trôi nhiều thứ, dòng nước chảy 
nhanh, không phút nào ngừng. Cũng vậy, này đệ tử, mạng sông con người như 
dòng nước chảy nhanh ây, rat khó giữ lại, niềm vui rất ít, đau khó quá nhiều, tai 
ương vô ké.” Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 


[0683c11] Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử như vay: ° ‘Nay đệ tu! 
Сібпе như lúc đêm tôi đứng trên cao ném gậy xuông dat thì cây gay ay, hoặc 
đầu dưới đụng dat, hoặc đầu trên dung đất, hoặc năm ngang mặt dat, gậy ay có 
khi rơi chỗ sạch, có khi rơi chỗ dơ. Cũng vậy, này đệ tử, chúng sanh bị vô minh 
che lấp, bị ái dục trói chặt, hoặc đọa vào địa ngục, súc sanh hay ngạ quỷ, hoặc 
sanh lên cõi trời, hoặc sanh vào cõi người. Cũng vậy, này đệ tử, mạng sông con 
người cũng như cây gậy ném xuống đất trong đêm tôi, rât khó biết được, niềm 
vui rất ít, đau khổ quá nhiều, tai ương vô kế.” Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp 
cho đệ tử như vậy. 


160. KINH A-LAN-NA # 1047 


Tôn su A-lan-na lại thuyết pháp cho các đệ tử như vay: “Này đệ tử! Ngay 
trong đời này ta đoạn trừ tham lam, tâm không tranh đoạt, thây tiền tài hay vật 
dụng của người khác không khởi tâm tham, muốn chiếm làm của mình. Đối với 
tâm tham lam, ta đã trừ sạch. Cũng vậy đôi với sân hận, hôn trầm, loạn động và 
nghi, ngay đời này, ta đoạn trừ nghi, với các pháp thiện, ta không còn nghi ngờ. 
Đôi với tâm nghi hoặc, ta đã trừ sạch. Này đệ tử! Ngay trong đời này, các ông 
cũng nên đoạn trừ tham lam, tâm không đua tranh, thây tiên tài hay vật dụng 
của kẻ khác không nên khởi tâm tham, muốn chiếm làm của mình. Đối với tâm 
tham lam, các ông nên trừ sạch như thé. Cting vay đối với sân han, hôn trầm, 
loạn động và nghi, ngay đời này, các ông nên đoạn trừ nghi hoặc, với các pháp 
thiện không nên nghi ngờ.” Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 

Tôn sư A-lan-na cũng thuyết pháp cho đệ tử như vây: “Này đệ tử! Tâm ta 
tương ưng với từ, đây khắp một phương, thành tựu an trú, cứ như thé cho đến 
hai phương, ba phương, bon phương, bon phương phụ va phương trên, phương 
dưới, đầy khắp tất cả. Cũng như vậy, khéo tu tập để tâm tương ưng với từ, 
không gây thù kết oán, không sân hận tôn hại, rộng lớn vô cùng, khéo tu vô 
lượng, đây khắp tất cả thé gian, thành tựu an trú. Đôi với bi và hỷ cũng tu tập 
như vậy. Lại khéo tu tập dé tâm tương ưng với xả, không gây thù kết oán, không 
sân hận tôn hại, rộng lớn vô cùng, khéo tu vô lượng, đây khắp tat cả thé gian, 
thành tựu an trú. Này dé tử! Các ông cũng nên thực hành tâm tương ưng với 
từ, day khắp một phương, thành tựu an trú, cứ như thế cho đến hai phương, ba 
phương, bốn phương, bốn phương phụ và phương trên, phương dưới, đây khắp 
tat cả. Cũng như vậy, khéo tu tập để tâm tương ưng với từ, không gây thù kết 
oan, khong sân hận tôn hai, rộng lớn vô cùng, khéo tu vô lượng, đây khap tat cả 
thé gian, thành tựu an trú. Đối với bi và hy cũng tu tập như vậy. Lại khéo tu tập 
dé tâm tương ưng với xả, không gây thù kết oán, không sân hận tón hại, rộng 
lớn vô cùng, khéo tu vô lượng, đầy khắp tat cả thé gian, thành tựu an trú.” Tôn 
sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 

[0684a12] Lại nữa, Tôn sư A-lan-na lại thuyết pháp Phạm Thé* cho đệ tử. 
Khi Tôn sư A-lan-na thuyết pháp Phạm Thê cho các đệ tử, nêu vị nào không 
phụng hành pháp ây đây đủ thi sau khi qua đời, vị ду sanh về cõi Tứ Thiên 
Vương hoặc sanh về cõi trời Đao-lợi, hoặc sanh về trời Diệm-ma, hoặc sanh về 
trời Đâu- suat-da, hoặc sanh vè trời Hóa Lạc, hoặc sanh vê trời Tha Hóa Lạc. 
Nếu vị nào phụng hành pháp â ay day đủ, tu bón Pham that,’ xả ly ái duc thì sau 
khi qua đời, vi ay được sanh vé cõi Phạm thiên. 


Bay giờ, Tôn sư A-lan-na nghĩ rang: “Đến đời sau, ta không nên sanh chung 
một nơi với chúng đệ tử. Vậy nay ta nên tu tăng thượng từ, tu tang thượng 


4 Phạm Thé pháp (ЖШ А): Pháp dẫn đến cộng trú với thế giới Phạm thiên. 

5 Nguyên tác: Phạm thất (% =, Brahmavihara): Trú xứ của Phạm thiên. (S. 54. 11): Brahmanam 
sahabyataya (tương đồng với Phạm thiên). Bốn Phạm thất gồm: từ (2&, metta), bì (48, Кағипа), hy (E, 
mudita) và ха (Fš, upekkha). 


1048 # KINH TRUNG A-HÀM 


từ ròi, khi qua đời sẽ được sanh về Hoang Dục thiên.” Nghĩ vậy rôi, Tôn sư 
A-lan-na liên tu tăng thượng từ, sau khi tu tắng thượng từ rôi, lúc qua đời được 
sanh về cõi trời Hoang Dục. Như vậy là Tôn sư A-lan-na và các đệ tử đã tu dao 
một cách chân chánh nên được phước quả lớn. 

Này Ty-kheo! Y thầy nghĩ sao? Tôn sư A-lan-na thuở xưa аду là ai khác 
chăng? Chớ nghĩ như vậy, vì sao như thế? Tỳ-kheo nên biết, vị đó chính là Ta 
đây. Lúc ấy, Ta là Tôn sư A- lan-na và có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Ta đã thuyết 
pháp Phạm thế cho các đệ tử ây. Khi Ta thuyết pháp Phạm thế cho các đệ tử ây, 
có người không phụng hành đây đủ nên sau khi qua đời được sanh về cõi Tứ 
Thiên Vương, hoặc sanh về cõi trời Đao-lợi, hoặc sanh về trời Diệm-ma, hoặc 
sanh về trời Dau-suat-da, hoặc sanh về trời Hóa Lạc, hoặc sanh về trời Tha Hóa 
Lạc. Có người phụng hành day đủ pháp ây, tu bon Pham that, xa ly ai duc thi 
sau khi qua đời được sanh vê cõi Pham Thiên. Bây gid, Ta lại nghĩ răng: “Đến 
đời sau, Ta không nên sanh chung một cõi với chúng đệ tử. Vậy nay ta nên 
tu tăng thượng tử, tu tăng thượng từ rồi, khi qua đời sẽ được sanh về cõi trời 
Hoảng Dục.” Như vậy là Ta và các đệ tử khi ây đã tu đạo một cách chân chánh 
nên được phước quả lớn. 

[0684b11] Bây gid, Ta làm lợi ich cho mình, cũng làm lợi ích cho người, 
cho nhiêu người, thương xót thê gian, vì chư thiên và loài người mà mong cau 
ý nghĩa và lợi ích, mong cầu an ôn hân hoan. Thế nhưng lúc â ay, Ta thuyét phap 
không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo thanh tịnh, không rót ráo Phạm hạnh. Vi 
Phạm hạnh không rốt ráo nên lúc ấy Ta không lia khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
khóc than, ảo não, cũng chưa thể thoát khỏi mọi khó đau. Này Tỳ-kheo, nay Ta 
là dang Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Tuc,’ Thiện Thé, 
Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Truong Phu,’ Thiên Nhân Su, hiệu là 
Phật, là Thé Tôn.? Nay Ta đã làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người, 
cho nhiêu người, thương xót thế gian, vì chư thiên và loài người mà mong cầu 
ý nghĩa và lợi ích, mong cau an ón hân hoan. Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ 
rôt ráo, thanh tịnh rốt ráo, Phạm hạnh rốt ráo. Khi Phạm hạnh đã rốt ráo, Ta lia 
khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, khóc than, ảo não và đã thoát khỏi mọi khổ đau. 


Này các Tỳ-kheo! Có lời nói chân chánh như vây: 


Mạng người quá ngắn ngủi, Thoáng chốc qua đời sau, 
Việc thiện hãy làm mau, Và siêng tu Phạm hạnh, 
Với những gi đã sanh, Không có gi bat tir." 


6 Hoang Dục thiên (Ж ¥ R) còn gọi Quang Âm thiên (ÈR) thuộc Nhị thiền, trời Sắc giới (472). 
7 Nguyên tác: Minh Hanh Thanh Vi (BBíT AKA). 

8 Nguyên tác: Đạo Pháp Ngự (JH £ ffl). 

Nguyên tác: Chúng Huu (XR 44). 


» Nguyên tác: Nhân mạng cực thiểu, yếu chí hậu thé, ưng hành thiện sự, ưng hành Phạm hạnh, sanh 
vô bat tử (AMED, BS eit, RBS, ETIT, F Ae ANE). Tham chiếu: A. 7. 70 - IV. 136: 
Kattabbam kusalam, caritabbam brahmacariyam, natthi jãtassa amaranam (Hãy làm điều lành, sóng 
đời Phạm hạnh! Với người đã sinh, không có bat tử), HT. Thích Minh Châu dịch. 


160. KINH A-LAN-NA # 1049 


Nay Ty-kheo! Đây là lời nói đúng đắn, vi sao như vậy? Ngày nay néu có 
ai trường thọ thì quá lắm sống được một trăm năm, hoặc hon vài năm nữa ma 
thôi. Nếu có ai trường thọ thi qua lắm sóng được ba trăm mùa: Một trăm mùa 
xuân, một trắm mùa hạ và một trăm mùa đông; như vậy là sông được một ngàn 
hai tram thang: Bon trăm thang mùa xuân, bón tram tháng mùa ha và bốn trăm 
tháng mùa đông. Sông một ngàn hai trăm tháng ấy, tức là sống hai ngàn bón 
trăm nửa tháng: Tam tram nửa thang mùa xuân, tam trăm nửa thang mùa ha 
và tám trăm nửa tháng mùa đông. Sống hai ngàn bốn trăm nửa tháng ấy, tức là 
sông ba vạn sáu ngàn ngày đêm: Một vạn hai ngàn ngày mùa xuân, một vạn hai 
ngàn ngày mùa hạ và một vạn hai ngàn ngày mùa đông. Sống ba vạn sáu ngàn 
ngày dém à ay, tức là sóng với bảy vạn hai ngàn lần ăn uống và chướng ngại đôi 
với ăn uống. 

Chướng ngại đôi với ăn uống đó là: Khô không ăn, giận không ăn, bệnh 
không ăn, bận việc không ăn, đi đường không ăn, đến chỗ nhà vua không ăn, 
ngày trai không ăn, có những thứ không thể ăn được. 

Tỳ-kheo! Đó là sự sống trong một trăm năm. Trong một trăm năm ấy có 
bay nhiêu mùa, bay nhiêu thang, bay nhiêu nửa thang, bây nhiêu ngày, bây 
nhiêu đêm, bây nhiêu lan ăn uông và bây nhiêu lần chướng ngại đối với ăn 
uống như thê. 

[0684с08] Tỳ-kheo! Nếu có bậc Tôn sư vi đệ tử mà khởi lòng từ ái, lòng 
thương tưởng, mong cầu ý nghĩa và lợi ích, mong cau an ón hân hoan thì điều 
ây nay Như Lai đã làm. Các thây cũng nên làm như vậy, hãy đến nơi thanh 
văng, bên gốc cây, ở nơi núi rừng, Ở chỗ an ôn thanh nhàn mà tĩnh tọa tư duy, 
chớ nên buông lung, hãy có gang tinh cần, đừng dé hôi tiếc về sau. Đây là lời 
ran day của Như Lai, là lời giáo huân của Như Lai. 

Duc Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành.'' 


п Ban Hán, hết quyền 40. 


161. KINH PHAM-MA! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật cùng với dai chúng Ty-kheo du hóa nước Tỳ-đà-đề.? 

Bấy giò, ở Di-tat-la* có Pham chí tên là Phạm-ma, giàu có vô cùng, của 
cải vô lượng, sản nghiệp vật nuôi không thê kế xiết, phong hộ thực ấp đầy đủ 
phong phú. Mọi thứ ở Di-tát-la, từ sông suối cho đến cỏ cây đều do vua nước 
Ma-kiệt-đà tên là Vi Sinh Оап,* con của Hoàng hậu nước Ty-da-dé,> phong 
riêng cho Pham-ma.° Phạm chí Phạm-ma có một đệ tử trẻ tuổi? tên là Uu-da- 
la,Š được sanh ra trong một gia đình thuần tịnh, bảy đời cha mẹ luôn gìn giữ 
huyết thong, đời đời không bị pha tạp, học rộng hiểu nhiều, thông thuộc bốn bộ 
Vệ-đà, am tường năm thể tài ngôn ngữ là căn nguyên, chú giải, nghi quỹ, văn 
chương và có sử. 

Phạm chí Phạm-ma nghe nói có Sa-môn Cu-dam dòng dõi họ Thich, lia 
xa Thích tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia 
đình, sóng không gia đình, làm người hoc dao, đang du hóa tại nước Ty-da-dé 
cùng với đại chúng Tỳ-kheo. Sa-môn Cù-đàm ấy danh tiếng vang khắp, mười 
phương déu biết. Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Truong Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn. Vi ấy ở trong thé gian này, 
giữa chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chi, từ loài người cho 
đến chúng trời, tự biết tự ngộ, tự thân chứng đặc, thành tựu an trú. Pháp mà vi 
ay giảng nói phan đầu thiện, phan giữa thiện va phần cuối cũng thiện, có nghĩa 
có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm hạnh. 


! Quyên 41. Nguyên tác: Pham-ma kinh 9 (T.01. 0026.161. 0685a05). Tham chiếu: Pham-ma-du 
kinh 7 FE tì © (T.01. 0076. 0883b07); M. 91, Brahmayu Sutta (Kinh Brahmayu). 

2 Tỳ-đà- đề (## BE HE, Videha), một quốc gia nhỏ năm bên bờ sông Hang, thuộc liên minh Bạt-kỳ (Уајјї), 
năm liên kê với Kasi va Kosala. 

3 Di-tát-la (58 0 22, Mithila), thủ đô của Videha. 

* Vị Sinh Oán (Ж 8) tức Vua A-xa-thé (fo) R tH, Ajatasattu). 

5 Tỳ-đà-đề tử ($ PE tè T) phiên âm của Videhiputta hoặc Vedehiputta, là con của bà Vi-dé-hy. Bà là mẹ 
của A-xà-thê, tức là Công chúa Kosaladevi. 

6 Sự kiện Phạm chí Pham-ma (#4, Brahmayu) tuy sống ở Di-tat-la (3#####, Mithila), thủ đô của 
Videha nhưng được vua nước Ma-kiệt-đà (EY pE +) phong cho dat dai đã chứng tỏ trong lúc này 
vương triêu Videha từng là thuộc quôc của Ma-kiệt-đà. 

7 Nguyên tác: Ma-nap (££ 44): Thanh thiếu niên Bà-la-môn. 

8 Ưu-đa-la (Æ & 4, Uttara). 
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Lại nghe răng, Sa-môn Cu-dam thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại 
nhân. A1 thành tựu được tướng của bậc Đại nhân thì nhật định sẽ có hai trường 
hợp chắc chắn không sai: Nếu vị ấy ở tại gia thì nhất định sẽ làm bậc Chuyên 
Luân Vương, thông minh trí tuệ, đủ bón loại quân, thống trị thiên hạ, tùy ý tự 
tai, dùng Chánh pháp tri vì, thành tựu bay báu. Bay báu là bánh xe báu, voi báu, 
ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Vua có ngàn người 
con dung mạo đoan chánh, oai phong mạnh mẽ, đủ sức nhiếp phục kẻ địch, 
thông lãnh mọi thứ từ trong đất liên ra đến biển cama khong dong dao binh, chi 
dùng pháp giáo hóa, "khiến dân chúng được yên ón. Nêu vị ay cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia dinh, sống không gia đình, làm 
người học đạo thì nhất định sẽ trở thành dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, danh tiếng vang khắp, mười phương đều biết. 

[0685b04] Phạm chí Pham-ma nghe như vậy rôi, liên bảo đệ tử của mình: 

— Này Ưu-đa-la! Ta nghe như vây: Sa-môn Cù-đàm dòng dõi họ Thich, lia 
xa Thích tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo, dang du hoa tại nước Ty-da- đề cùng 
với đại chúng Ty-kheo. Ưu-đa-la! Sa-môn Cù-đàm ấy danh tiếng vang khắp, 
mười phương đều biết, là đẳng Như Lai, bậc V6 Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Thế Tôn. Vi ду ở trong thé gian này, giữa chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến chúng 
trời, tự biết tự ngộ, tự thân chứng дас, thành tựu an trú. Pháp mà vị ây giảng nói 
phân đâu thiện, phân giữa thiện va phan cuôi cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn 
toàn thanh tịnh, hiển bay Phạm hạnh. 

Lại nữa, Ưu-đa-la! Sa-môn Cù-đàm ấy thành tựu ba mươi hai tướng của 
bậc Đại nhân. Nếu ai thành tựu được tướng Đại nhân â ây thì nhất định sẽ có hai 
trường hợp chắc chăn không sai: Nếu vị ду ở tại gia thì nhất định sẽ làm bậc 
Chuyên Luân Vương, thông minh trí tuệ, đủ bốn loại quân, thống trị thiên hạ, 
tùy ý tự tại, dùng Chánh pháp trị vì, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là bánh xe 
báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ bau, cư sĩ báu và tướng quân báu. Vua có 
ngàn người con dung mạo đoan chánh, oai phong mạnh mẽ, đủ sức nhiếp phục 
kẻ địch, thông lãnh mọi thứ từ trong dat liền ra dén biên cả mà không động đao 
binh, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến đân chúng được yên ón. Néu vi ay cạo bó 
râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia dinh, sông không gia 
đình, làm người học đạo thì nhất định sẽ trở thành dang Nhu Lai, bac Võ Sở 
Trước, Dang Chánh Giác, danh tiếng vang khắp, mười phương đều biết. 

Này Uu-da-la! Con thọ trì kinh thư, có biết răng, nếu ai thành tựu được ba 
mươi hai tướng của bậc Đại nhân thì nhất định có hai trường hợp chắc chắn 
không sai: Nếu vị ấy ở tại gia thì nhất định sẽ làm bậc Chuyên Luân Vương, 
thông minh trí tuệ, đủ bón loại quân, thông trị thiên hạ, tùy ý tự tại, đúng pháp 
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tri vì, thành tựu bay bau. Bay bau đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Vua có ngàn người con dung mạo 
đoan chánh, oai phong mạnh mẽ, đủ sức nhiếp phục kẻ địch, thống lãnh mọi 
thứ tu trong dat lién ra dén biên cả, không động đao binh, chỉ dùng pháp giáo 
hóa, khiến dân chúng được yên ón. Néu vi ay cao bỏ râu tóc, mặc ао ca-sa, với 
niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia dinh, làm người học đạo thì 
nhất định sẽ trở thành dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, danh 
tiếng vang khắp, mười phương đều biết. 

[0685c04] Uu-da-la dap: 

— Dung vậy, thưa Tôn su! Con tho tri kinh thư, có biết về ba mươi hai tướng 
của bậc Đại nhân và biết rang, nếu ai thành tựu được những tướng ay cua bac 
Đại nhân thì nhất định có hai trường hợp chắc chắn không sai: Nếu vị ấy ở tại 
gia thì nhất định sẽ làm bậc Chuyên Luân Vương, thông minh trí tuệ, đủ bón 
loại quân, thông trị thiên hạ, tùy ý tự tại, dùng Chánh pháp trị vì, thành tựu bảy 
báu. Bay báu đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ 
báu và tướng quân báu. Vua còn có ngàn người con dung mạo đoan chánh, oai 
phong mạnh mẽ, đủ sức nhiếp phục kẻ địch, thông lãnh mọi thứ từ trong dat 
lién ra dén bién ca ma khong dong dao binh, chi dung phap giao hoa, khiến dân 
chúng được yên ón. Nếu vị ây cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì nhất định sẽ 
trở thành dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, danh tiếng vang 
khắp, mười phương đều biết. 

Phạm chí Phạm-ma bảo: 

— Này Ưu-đa-la! Con hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, xem thử có đúng như 
thé hay không đúng như thé? Ong ду thật có ba mươi hai tướng của bậc Đại 
nhân chăng? 

Ưu-đa-la vâng lời, liên cúi lạy sát chân Phạm chí Phạm-ma, nhiễu quanh ba 
vòng rồi lui ra, đi đến chỗ đức Phật, chào hỏi nhau xong, ngôi sang một bên rôi 
quan sát ba mươi hai tướng của Thé Tôn. Vi ấy thay trên thân Thế Tôn chi có 
ba mươi tướng nên còn hoài nghi hai tướng, đó là tướng mã âm tàng” và tướng 
lưỡi rộng dai. Lúc ay, Thế Tôn thâm nghĩ: “Uu- đa-la này chỉ thây được ba mươi 
tướng nơi thân Như Lai, thé nên còn nghĩ ngờ vë hai trong là mã âm tang va 
tướng lưỡi rộng dài. Nay Ta nên trừ môi nghi cho vi ay.’ ° Nghĩ vay ròi, Thế Tôn 
liền hiện thân thông diệu dung,” sau khi đã hiện than thông diệu dụng rôi sẽ 
khiến thiếu niên Ưu-đa-la thay được tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dai 
trên thân Ngài. 


° Âm mã tàng (Kê R isk, kosohita vattaguyha). Xem chú thích 7, kinh số 59, tr. 329. 
10 Nguyên tác: Nhu kỳ tượng tác như ý túc (П НИТЕ E). 
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Thứ nhất là Sa-môn Cù-đàm có long bàn chân băng phang, day đặn. Do là 
tướng của bậc Đại nhân.'” 

Hai là lòng bàn chân có hình bánh xe báu, day đủ ngàn căm. Do là tướng 
của bậc Đại nhân. 

Ba là ngón chân thon dài. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Bon là đôi chân ngay thăng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Năm là hai gót chân day đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Sáu là đôi mắt cá chân tròn trịa. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Báy là lông trên thân đều mọc hướng lên. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Tám là giữa kë tay, kë chân có màng lưới mỏng như loài ngóng chúa. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

[068608] Chin là chân tay rất đẹp, mềm mại như sợi bông đâu-la.! Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

Mười là da dẻ min mang; bụi, nước không бат dính được. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

Mười một là mỗi lỗ chân lông có một sợi lông, sac lông xanh biếc, mỗi sợi 
lông đêu xoáy quanh vë bên phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Mười hai là bắp chân thon dài như chân nai chúa. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

Mười ba là có mã âm tàng, giỗng như của ngựa chúa. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

Mười bón là thân hình cân đối dep dé giỗng như cây Ni-câu-loại, trên dưới 
tương xứng hài hòa. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Mười lam là thân ngay thăng, khong gu, không cong; khi đứng tay duỗi dài 
quá gôi. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Mười sáu là sắc thân như màu vàng ròng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

| Mười bảy là bảy chỗ trên thân, tức là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và 

cô đêu đây đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Mười tám là phân trên của thân lớn, như thân sư tử. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

Mười chín là hai gò má như sư tử. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 
Е Nguyễn tác: Tôn Sa-môn Cu-dam túc an bình lập, thị vi, tôn Sa-môn Cù-đàm đại nhân đại nhân chi 
tướng (BYP BS EKF, ЖЕЙН, “РР EKAKAZ Ж): Tôn giả Sa-môn Cù-đàm có lòng 
ban chân bang phang, day đặn. Đó là tướng Đại nhân của Tôn giả Sa-môn Cù-đàm. Tham chiêu: M. 91, 
Brahmayu Sutta (Kinh Brahmayu): Suppatitthitapado kho pana bhavam Gotamo; idampi tassa bhoto 
gotamassa mahapurisassa mahapurisalakkhanam bhavati (Tôn gia Gotama có lòng bàn chan bang 


phăng. Đây là tướng của Đại nhân Tôn gia Gotama), HT. Thich Minh Chau dich. Dé gon gàng hơn vë 
phương cách diễn đạt, chúng tôi lược bỏ sự lặp lại theo phong cách cô văn. 


3 Đâu-la (ZÆ, Tala). Xem chú thích 6, kinh số 59, tr. 329. 
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Hai mươi là lưng thăng băng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi mốt là bờ vai đầy đặn bằng phăng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi hai là có bón mươi chiếc răng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi ba là răng ngay ngắn, đều đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi bốn là răng liền khít, không hở. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi lăm là răng trăng sạch, sáng bóng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi sáu là ăn thức gi cũng trở thành thượng vi.'* Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

Hai mươi bảy là tiếng nói tuyệt điệu như tiếng Phạm thiên, trong trẻo như 
tiếng Ca-lăng-tân-già. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

[0686с07] Hai mươi tám là lưỡi rộng dài, khi thé lưỡi ra có thé che trùm 
khắp mặt. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi chin là mí mắt mong day như bò dau đàn. Do là tướng của bậc 
Đại nhân. 

Ba mươi là mắt màu xanh biéc. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Ba mươi mốt là đỉnh đầu có nhục kế tròn tria cân xứng, tóc xoăn 6c về 
hướng bên phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Ba mươi hai là có lông trắng thanh mảnh giữa hai chân mày, xoăn tròn về 
bên phải theo hình trôn óc. Do là tướng của bậc Đại nhân. 

Thưa Tôn sư! Sa-môn Cù-đàm đã thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại 
nhân như vậy. Nếu ai thành tựu được những tướng ây của bậc Đại nhân thì nhất 
định sẽ có hai trường hợp chắc chắn không sai: Nếu vị ấy ở tại gia thì nhất định 
sẽ làm bậc Chuyén Luan Vuong, thong minh tri tué, du bôn loại quân, thông 
trị thiên hạ, tùy y tự tai, dùng Chánh pháp tri vì, thành tựu bay bau. Bay bau đó 
là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ bau, cư sĩ báu và tướng quân 
báu. Vua có ngàn người con dung mạo đoan chánh, oai phong mạnh mẽ, đủ 
sức nhiép phục kẻ địch, thống lãnh moi thứ từ trong dat liên ra đến biển cả mà 
không động đao binh, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến dân chúng được yên ón. 
Nếu vị ây cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo thì nhất định sẽ trở thành dang Như 


Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, danh tiếng vang khắp, mười phương 
đều biết. 


Lại nữa, thưa Tôn sư! Con nhìn thay Sa-môn Cù- đàm khoác y, khoác y 
xong: quan y, quán y xong; ra khỏi phòng, ra khỏi phòng ròi; rời khỏi trú xứ, 
sau khi rời khỏi trú xứ; di đến thôn xóm, vừa vào thôn xóm, vào thôn xóm 
rôi; đứng ở đường hẻm, vào nhà thí chủ, sau khi vào nhà thí chủ; trải nệm, trải 
nệm xong; ngôi xuống, ngồi xuống xong; rửa tay, rửa tay xong; nhận đồ ăn 


! Nguyên tác: Thông vị đệ nhất vị (3Š Ik% — Ж). Xem chú thích 9, kinh số 59, tr. 330. 
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thức uống, đã nhận đồ ăn thức uống: ăn uống, đã ăn uống xong: rửa tay rồi chú 
nguyện, từ chỗ ngôi đứng dậy, ra khỏi nhà thí chủ, đã ra khỏi nhà thí chủ; ra đến 
đường hẻm, ra khỏi thôn xóm, đã ra khỏi thôn xóm; về lại trụ xứ, về lại trụ xứ 
xong, vào phòng, đã vào phòng. 

Thưa Tôn sư! Sa-môn Cu-dam khoác у ngay ngăn, không cao không thấp, y 
không bó sát thân, gió không thé thôi tung khiến у tuột khỏi thân. Sa-môn Cù- 
đàm quan y ngay ngăn, khong cao không Һар, y không bo sat than, gio không 
thé thối tung khiến y tuột khỏi thân. Sa-môn Cù- đàm mỗi khi may y moi déu 
thuận theo phương thức cua Thanh nhân, dùng dao cắt vải ra từng mảnh rồi mới 
may lại, nhuộm thành hoại sắc, cũng giỗng như Thánh nhân nhuộm y thành 
hoại sắc vậy. Vị ấy đắp y không phải vì tài vật, không phải vì công cao, không 
phải để trang sức, không phải dé trang nghiêm mà chỉ dé ngăn chặn muỗi mòng 
và che chăn nang gió, vì xâu hó nên che kín thân thé như thé. 


[0687a11] Sa-môn Cù-đàm khi ra khỏi phòng, thân không cúi xuống, không 
ngước lên và cũng không bao giờ cúi Һар. Lúc bước đi, chân phải nhắc trước, 
nhâc lên đặt xuông một cách vững chãi, bước đi không nghiêng ngả, cũng 
không xiêu vẹo, hai gót chân không bao giờ chạm nhau. Thưa Tôn sư! Sa- 
môn Cù-đàm lúc đi đứng không bị bụi đất bám dính. Vì sao như vậy? Vì nhờ 
vào hạnh lành thuở trước. Lúc ra khỏi trú xứ, Sa-môn Cu-dam thân không cul 
xuống, không ngước lên va cũng không bao giờ cúi Һар. Di vào thôn xóm, thân 
luôn xoay bên phải, với ánh mat nhìn giống như loài rồng, không hãi, không 
sợ, cũng không khiếp đảm, quán sát các phương. Vì sao như vậy? Vì Ngài ấy là 
đâng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giac. Thưa Tôn sư! Khi Cù-đàm 
vào thôn xóm, thân không cúi xuông, không ngước lên và cũng không bao giờ 

CÚI thấp. Lúc ở đường hẻm, Cu-dam không cúi xuống, không ngước lên, chỉ 
nhìn thăng phía trước nhưng không gi có thé ngăn ngại sự thay biết của Ngài ấy. 


Thưa Tôn sư, các căn của Sa-môn Cu-dam thường định tinh. Vi sao như 
vậy? Vì nhờ vào hạnh lành thuở trước. Thưa Tôn sư, lúc vào nhà thí chủ, Sa- 
môn Cù-đàm thân không cúi xuống, không ngước lên và cũng không bao gio 
cul thap. Thưa Tôn su! Sa-môn Cu-dam thường xoay mình vê bên phải, khi 
ngôi xuông nệm thì thân ngay thắng, ngôi xuong nhe nhang chu khong thô 
động, cũng không dùng tay chóng gối để ngồi xuống. Đã ngồi trên nệm rồi, tâm 
không náo động, không buôn bực, cũng không hớn hở; khi thọ nhận nước rửa 
tay thì tay không đưa cao, cũng không dé thấp, không dùng nhiêu cũng không 
dùng ít; khi thọ nhận đồ ăn thức uống, bình bát không dé cao cũng không dé 
thấp, không nhận nhiều cũng không nhận ít. Thưa Tôn sư, Sa-môn Cü-dàm thọ 
nhận thức ăn vừa đủ trong bình bát, lay canh và thức ăn ngang băng nhau. Thưa 
Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm bốc thức ăn một cách gọn gàng, chậm rãi đưa vào 
miệng, không há miệng đợi cơm, khi thức ăn đã vào miệng thì nhai nhiêu lan 
rôi mới nuốt, nhai nhuyễn com và canh, nuốt hết thức ăn trong miệng roi mới 
bóc năm cơm khác. 
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[(0687b04] Thưa Tôn su! Sa-môn Cù-đàm ăn với ba sự thanh tinh," cảm 
nhận mùi vị thức ăn nhưng không dam nhiễm vào mùi vị ấy, ăn không phải vì 
tài vật, không phải vì công cao, không phải vi trang sức, không phải vì trang 
nghiêm mà chỉ muốn giữ gìn thân thể sống lâu không bệnh, ngăn chặn bệnh cũ, 
không sanh bệnh mới, nuôi mạng không bệnh, khỏe mạnh an vui. An uóng đã 
xong, vị ду thọ nhận nước rửa tay thì tay không đưa cao cũng không dé thấp, 
không dùng nhiều cũng không dùng ít; nhận nước rửa bát, bình bát không để 
cao cũng không dé thấp, không dùng nhiều cũng không dùng ít. Sau khi Cù- 
đàm rửa tay sạch thì bát cũng sạch; rửa bát sạch thì tay cũng sạch; lau tay tôi 
lau bát, lau bát rồi lau tay; rửa và lau bát xong thì đặt xuống một bên, không gần 
không xa, không thường nhìn bát, không quá chú ý đến bát. Sa-môn Cù-đàm 
không chê thức ăn này, cũng không khen thức ăn kia, mà chỉ im lặng thôi. Sau 
khi ăn xong thì thuyết pháp cho các cư sĩ, mở bay, dạy bảo, khích lệ khiến cho 
hoan hỷ.! Sau khi dùng nhiều phương tiện dé thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ khiến cho hoan hy xong, Sa-môn Cù- đàm liên từ chỗ ngôi đứng dậy 
ra về. Lúc ra khỏi nhà thí chủ, thân không cúi xuống, không ngước lên và cũng 
không bao gio cúi thap. Lúc đứng ở ngã rẽ, không cúi xuống, không ngước lên, 
chỉ nhìn thăng phía trước, nhưng không gi có thé ngăn ngại sự thấy biết của 
Ngài ây. Thưa Tôn sư! Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định tĩnh. Vi sao 
như vậy? Vi nhờ vào hạnh lành thuở trước. Thưa Tôn su! Lúc Sa-môn Cù-đàm 
rời khỏi thôn xóm, thân không cui xuống, không ngước lên và cũng không bao 
giờ cúi thấp. Lúc trở về trụ xứ, thân không cúi xuống, không ngước lên và cũng 
không bao giờ cúi thấp. Sau bữa ăn trưa, Sa-môn Cu-dam xêp cất y bát, rửa 
sạch tay chân, lây tọa cu vat lên vai vào phòng tinh tọa. Thưa Tôn su! Sa-môn 
Cù-đàm vì muốn làm lợi ich cho thé gian nên vào phòng tinh tọa. Vào lúc xế 
chiêu, Sa-môn Cù-đàm rời nơi tĩnh tọa, sắc diện sáng ngời. Vì sao như vậy? Vì 
Ngài là đâng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 

Thưa Tôn sư! Từ miệng Sa-môn Cu-dam phát ra tam thứ âm thanh.'’ Một 
là trầm lang, hai là êm йи, ba là nhập tâm, bốn là đáng yêu, năm la tròn đây, 
sáu là sông động, bảy là rõ ràng, tám là trong trẻo, khiến cho mọi người mén 
chuộng, ưa thích, ghi nhớ và định tâm. Thưa Tôn sư! Sa-môn Cu-dam tùy theo 
căn cơ của đại chúng mà thuyết pháp, âm thanh vừa phải đủ nghe, mở bay, dạy 
bảo, khích lệ khién cho hoan hy. Sau khi dùng nhiều phương tiện thuyết pháp 


'5 Nguyên tác: Dĩ tam sự thanh tịnh (LA = 887879): Với ba sự thanh tịnh, tức là không thây, không 
nghe, không nghỉ ngờ. Tham chiêu: Dai Bat-niét-ban kinh nghĩa ký KAYE #860 (T31. 1764.2. 
0642c27): Ba điều thanh tịnh là không thay, không nghe và không nghi (2 [ЮЕ =] th). 

' Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#2, 2840, RIEKE). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 

Tám loại âm thanh thanh tịnh theo M. 91, đó là vissattha (cực hay), уіййеууа (dễ biết), тайји 
(dịu dàng), savaniya (hài hòa), bindu (sung mãn), avisari (phan minh), gambhira (sâu xa), ninnadi 
(lan rộng). 


'8 Nguyên tác: Tỳ-ma-lâu-bá ( EÉE‡###), có thé được phiên âm từ sukhumala (nhu nhuyễn, tinh vi). 
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cho đại chúng, mở bay, dạy bảo, khích lệ khiến cho hoan hy ròi, Ngài liền từ 
chỗ ngôi đứng dậy trở về chỗ cũ. Thưa Tôn sư! Sa-môn Cù-đàm là như thế và 
còn có nhiêu điều thù thắng hơn nữa. Nay con muốn đến theo học Phạm hạnh 
với Ngài ay. 

[0687c08] Phạm chí Phạm-ma đáp: 

— Tùy y con. 

Thé rôi Uu-da-la cúi lạy sát chân Phạm chí Phạm-ma, nhiễu quanh ba vòng 
rồi lui ra, đi đến chỗ đức Phật, cúi lay sát chân Ngài, ngòi sang một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Nay con xin theo Thế Tôn học đạo, thọ giới Cụ túc, trở 
thành Tỳ-kheo và theo Thế Tôn tu hành Phạm hạnh. 

Bây 210, Thế Tôn hóa độ cho thiéu niên Ưu-đa-la học đạo, tho giới Cụ túc. 
Sau khi hóa độ thiếu niên Ưu-đa-la học đạo, thọ giới Cụ túc rồi, Thế Tôn cùng 
đại chúng Ty-kheo du hành đến nước Ty-da-dé, rôi lần hồi đi đến Di-tat-la, trú 
trong rừng xoài Đại Thiên” thuộc vùng Di-tat-la này. 

Các Phạm chi, cư sĩ ở Di-tát-la nghe rang: Sa-môn Cù-đàm dòng dõi họ 
Thích, lia xa Thích tộc, làm người học đạo, cùng đại chúng Ty-kheo du hành 
đến nước Ty-da-dé, rồi lần hôi đi đến Di-tát-la, trú ở rừng xoài Đại Thiên. 
Sa-môn Cù-đàm danh tiếng vang khắp, mười phương déu nghe, là dang Nhu 
Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Thé Tôn. Vi ay ở trong thé gian này, giữa chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến chúng trời mà tự biết tự ngộ, 
tự thân chứng đắc, thành tựu an trú. Pháp mà vị ây thuyết, phần đầu thiện, 
phân giữa thiện, phân cuối cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, 
hiển bày Phạm hạnh. Nếu ai вар được dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác và kính trọng lễ bái, cúng dường phụng sự thi nhanh chong đạt 
được thiện lợi. Chúng ta hãy cùng đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm và lễ 
bái cúng dường. 


Khi đó, các Phạm chí, cu sĩ ở Di-tat-la cùng quyên thuộc của mình tü Di- 
tat-la di theo hướng Bắc đến rừng xoài Đại Thiên để gặp đức Thế Tôn, lễ bái 
cúng dường. Đến chỗ Phật roi, những Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát-la ấy, hoặc có 
người cúi lạy sát chân Phật rôi ngôi sang một bên, hoặc có người thăm hỏi đức 
Phật rồi ngồi sang một bên, hoặc có người chắp tay hướng về đức Phật. roi ngôi 
sang một bên, hoặc có người tu xa nhin đức Phật roi im lặng ngôi xuÔng. khi 
các Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát-la đã ngôi xuống rồi, đức Phật liên thuyết pháp cho 
họ, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến cho hoan hy. Sau khi dùng. nhiêu phương 
tiện thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến cho hoan hy ròi, Ngài an trú 
trong tĩnh lặng. 


!9 Nguyên tác: Đại Thiên nại lâm (X KARAM, Makhadevambavana). 
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[0688a06] Pham chí Phạm-ma nghe răng: Sa-môn Cù-đàm dòng dõi ho 
Thích, lìa xa Thích tộc, làm người học đạo, cùng đại chúng Ty-kheo du hanh 
đến nước Ty-da-dé, rôi lần hồi đi đến Di-tát-la, trú ở rừng xoài Đại Thiên. Sa- 
môn Cu-dam danh tiếng vang khắp, mười phương đều nghe, là dang Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Тас, Thiện ТЬ, Thé Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, hiệu là Phật, Thế 
Tôn. Vi ду ở trong thê gian này, giữa chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa- 
môn, Phạm chí, từ loài người cho đến chúng trời mà tự biết tự ngộ, tự thân 
chứng đắc, thành tựu an trú. Pháp ma vi ay thuyết, phần đầu thiện, phân giữa 
thiện, phân cudi cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày 
Phạm hạnh. Nếu ai diện kiến dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác, kính trọng lễ bái, cũng dường thừa sự thì mau chóng được thiện lợi. Vậy 
ta cũng nên đến thăm visie Sa-môn Cù-đàm và lễ bái cúng dường. 

Thé rôi, Phạm chí Pham-ma bảo người đánh xe: 

— Ong hãy mau chuẩn bị xe. Ta muốn đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. 

Người đánh xe vâng lời, liền sửa soạn xe, rôi trở lại thưa: 

— Xe đã chuẩn bi xong, mong Tôn sư di cho kip lúc. 

Khi đó, Phạm-ma ngôi trên cỗ xe rất lộng lẫy, từ Di-tát-la đi theo hướng 
Bắc đến rừng xoài Đại Thiên dé thăm viếng Thé Tôn và lễ bái cúng dường. 

Bay giờ, Thé Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng chúng đang ngôi vây 
quanh. Phạm chí Phạm-ma từ xa trông thay Thé Ton dang thuyét pháp cho vô 
lượng chúng ngôi vây quanh như thê, bỗng nhiên khiếp sợ, liên cho xe rẽ xuống 
vệ đường, dừng lại bên một gốc cây và bảo với học trò: 

— Con hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta thăm hỏi Ngai ду Thánh thê có 
được mạnh khỏe, an ón không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều hòa hay 
không. Con hãy nói thê này: “Thưa Củ-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con xin kính 
lời thăm hỏi Thanh thé Ngài có được mạnh khỏe, an ôn không bệnh, di đứng 
nhẹ nhàng, khí lực điêu hòa chăng? Tôn su Pham-ma của con rất muốn đến 
thăm viêng Ngài.” 

Bay giờ, người học trò ду vâng lời đi đến chỗ đức Phật, chào hỏi xong, ngòi 
sang một bên và thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Tôn sư Phạm-ma của con xin kính lời thăm hỏi Thánh thé 
Ngài có được mạnh khỏe, an ôn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực điều 
hòa chăng? Tôn sư Phạm-ma của con rat muôn đến thăm viéng Ngài. 


[0688b04] Thê Tôn bảo: 


— Nay chàng trai! Ta cầu mong Phạm chí Phạm-ma an ón hân hoan; cầu 
mong cho trời, người, a-tu-la, càn-thát-bà, la-sát và các chủng loại khác thân 
thê đều được an ôn hân hoan. Này chàng trai, Phạm chí Phạm-ma muốn đến 
đây thì hãy tùy ý. 
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Nghe đức Phat nói như vậy, người hoc trò khéo tho trì, từ chỗ ngồi đứng 
dậy nhiễu quanh Phật ba vòng rôi lui ra, trở vë chỗ Phạm chí Phạm-ma thưa: 

— Con đã thưa đúng như vậy với Sa-môn Cù-đàm rôi. Ngài ấy hiện dang đợi 
Tôn sư. Mong Tôn sư biết cho. 

Phạm chí Phạm-ma liền bước xuông xe, đi đến chỗ đức Phật. Hội chúng từ 
xa trông thấy. Phạm-ma đi đến, liền đứng dậy nhường đường. Vi sao như vậy? 
Vì Phạm chi ây là người có danh đức và học rộng hiéu nhiều. 

Thây vậy, Phạm chí Phạm-ma nói với đại chúng: 

- Chư Hiên! Mời các vị ngôi lại chỗ cũ. Tôi muốn đi thăng đến gap Sa-môn 
Cu-dam. 

Rồi Pham-ma di dén chỗ đức Phat, chao hỏi nhau xong roi ngồi sang một 
bền. Bây giờ, hai căn mắt và tai của Phạm-ma vẫn còn thông tỏ nên khi ngôi 
xuống rôi, Phạm-ma liền quán sát thật kỹ ba mươi hai tướng nơi thân Phật. Ông 
chỉ thây ba mươi tướng nên còn nghi ngờ hai tướng, đó là mã âm tàng và lưỡi 
rộng dai. Thê rồi, Phạm chí Phạm-ma liền dùng kệ hỏi Thê Tôn: 


Như trước tôi từng nghe, Đại nhân ba hai tướng, 
Nay xem, thiêu hai tướng, Trên thân của Cu-dam. 
Mã âm tàng có chăng, Bậc Tôn Quý ân kín, 


Nay sao dang Tôi Tôn, 
Nếu có lưỡi rộng dài, 
Nay tâm có nghi hoặc, 


Không hiện lưỡi vi diệu? 
Tôi mong được nhìn thây, 
Mong Điêu Ngự giải trừ. 


Thế Tôn thâm nghĩ: “Phạm chí Phạm-ma này muôn tìm ba mươi hai tướng 
nơi thân Ta, nay chỉ thay được ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng là mã 
âm tàng và lưỡi rộng dài. Nay Та nên trừ môi nghi cho ông ay.” Biệt vậy, nên 
Thế Tôn liên hiện thần thông diệu dụng, khi đã hiện thần thông diệu dụng rôi, 
Phạm chí ay thay được tướng mã âm tang và tướng lưỡi rộng dài trên thân của 
Như Lai. Trong đó, tướng lưỡi rộng dài ây khi thè ra có thê che trùm khắp mặt. 
Thé Tôn thu nhiếp than thông ròi nói cho Phạm-ma nghe kệ nay: 


Trước đây ông từng nghe, Đại nhân ba hai tướng, 

Tất cả trên thân Ta, Bậc Tôi Thượng đây đủ. 
Điêu Ngự đoạn trừ nghị, Phạm chí khởi diệu tín, 

Rất khó được thây nghe, Bậc Chánh Giác tôi thượng. 


Rất hiếm khi xuất thé, Bậc Chánh Giác tôi thượng, 
Phạm chí, Ta chứng đắc, Chánh Pháp vương vô thượng. 
[0688c09] Phạm-ma nghe vậy ròi, liên nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba 
mươi hai tướng của bậc Đại nhân thì nhất định sẽ có hai trường hợp chắc chắn 
không sai: Nếu vị ây ở tại gia, nhất định sẽ làm bậc Chuyên Luân Vương, thông 
minh trí tuệ, đủ bốn loại quân, thông trị thiên hạ, tùy ý tự tại, dùng Chánh pháp 
tri vì, thành tựu bay báu. Bay bau đó là bánh xe bau, voi bau, ngựa báu, ngọc 
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báu, nữ báu, cư sĩ báu va tướng quân bau. Vua có ngàn người con dung mao 
đoan chánh, oai phong mạnh mẽ, đủ sức nhiếp phục kẻ địch, thông lãnh mọi thứ 
từ trong đất liền ra đến biên cả mà không động đao binh, chỉ dùng pháp giáo 
hóa, khiến dân chúng được yên ón. Néu vị ay cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, VỚI 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì 
nhất định sẽ trở thành đẳng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, danh 
tiếng vang khắp, mười phương déu biết.” 


Bây 910, Thé Tôn khởi nghĩ: “Phạm chí Phạm-ma này không bao giờ dua 
ninh, lừa dối. Nếu muốn hỏi điều øì là vì muôn biết, chứ không phải dé quay 
ray. Ong ду đã như thé thì Ta cũng nên vì ông ấy mà thuyết A-ty-dam thậm thâm 
vi điệu.” Thé Tôn nghĩ vậy rôi, liên nói cho Pham chí Pham-ma nehe bài tụng: 


Vì pháp lạc đời nay, Và ích lợi đời sau, 
Phạm chí nên thưa hỏi, Những điều cần muôn biết, 
Tất cả hãy nêu ra, Ta vì ông đoạn nghi. 
Nghe vậy, Phạm chí Pham-ma liền dùng kệ thưa với Phật: 
Thế Tôn đã cho phép, Phạm chí Phạm-ma tôi, 
Hỏi Thế Tôn những việc, Những điều cân muôn biết. 
Thé nao là Phạm chi? Tam đạt có nghĩa gì? 
Vì sao gọi Vô trước? Bậc Chánh Giac là chi? 
[0689а02] Bay giờ, Thé Tôn nói kệ giải thích: 
Diệt pháp ác, bat thiện, Vững trú nơi Phạm hạnh, 
Tu tập hướng Phạm hạnh, Đó gọi là Phạm chí. 
Thau suốt về quá khứ, Thay nẻo khó đường vui, 
Vô minh đã dứt trừ, Biết vậy rôi, tĩnh mặc. 
Khéo biết tâm thanh tịnh, Dứt sạch tham, sân, s1, 
Thành tựu được Ba minh, Đây chính là Tam dat. 
Xa lìa pháp bất thiện, Trụ vững Đệ nhất nghĩa, 
Thể gian tôn kính nhất, Như vậy là Vô trước. 
Làm lợi ích trời, nguoi, Ban mắt, diét dáu tranh, 
Biết khắp và thấy khắp Chính là bậc Chánh Giác. 


Nghe vậy, Phạm-ma liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy sát chân đức Phật. 
Bấy giờ, đại chúng đồng thanh hô vang: “Sa-môn Cù-đàm, kỳ lạ thay, hy hữu 
thay! Bậc có thần thông lớn, oai đức lớn, phước lực lớn, oai thần lớn! Vì sao 
như thế? So với những Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát-la này thì Phạm chí Phạm-ma 
là người bậc nhất về nguôn gốc thọ sanh. Vị åy được sanh ra trong một gia 
đình thuân tịnh, bảy đời cha mẹ luôn gìn giữ huyết thống, đời đời không bi 
pha tạp; thé mà Phạm chi ây hết lòng tôn kính lễ bái, cúng dường phụng sự 
Sa-môn Cu-dam. 


Sa-môn Cu-dam, kỳ lạ thay, hy hữu thay! Bậc có than thông lớn, oai đức 
lớn, phước lực lớn, oai thần lớn! Vì sao như thế? So với những Phạm chí, cư sĩ 
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ở Di-tat-la này thì Phạm chi Pham-ma là người bậc nhất tinh thông kinh thư. Vị 
ây học rộng hiểu nhiều, thông thuộc bốn bộ Vệ-đà, am tường năm thé tài ngôn 
ngữ là căn nguyên, chủ giải, nghĩ quỹ, văn chương và cô sử; thé mà Phạm chi 
ay hết lòng cung kính lễ bái, cúng đường phụng sự Sa-môn Cu-dam. 


Sa-môn Cu-dam, ky lạ thay, hy hữu thay! Bậc có thần thông lớn, oai đức 
lớn, phước lực lớn, оа1 thần lớn! Vì sao như thế? So với những Phạm chí, cư sĩ 
ở Di-tát-la này thì Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất về tài sản. VỊ ây giàu 
có vô cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp vật nuôi không tính kế xiết, phong hộ 
thực âp đầy đủ phong phú. Mọi thứ ở Di-tát-la, từ sông suối cho đến cỏ сау đều 
do vua nước Ma-kiét-da là Vi Sinh Oán, con hoàng hậu nước Ty-da-dé, phong 
riêng cho Phạm-ma; thế mà Phạm chí dy hết long tôn trong lễ bái, cúng dường 
phụng sự Sa-môn Cu-dam. 

Sa-môn Cù-đàm, kỳ lạ thay, hy hữu thay! Bậc có than thông lớn, oai đức 
lớn, phước lực lớn, oai than lớn. Vì sao như thé? So với những Phạm chí, cư sĩ 
ở Di-tát-la này thì Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất về tuôi thọ. Đây là vị 
đại Truong lão song đến một trăm hai mươi sáu tuôi; thé mà Pham chi ấy hết 
lòng tôn kính lễ bái, cúng dường phụng sự Sa-môn Cù-đàm.” 

[0689b10] Bay giờ, với Tha tâm trí, Thế Tôn biết được tâm niệm của đại 
chúng. Biết vậy rồi, Ngài bảo Phạm chí Phạm-ma: 

— Thôi, thôi, này Phạm chi! СЫ cần có tâm hoan hy là được. Hãy ngồi 
xuống, Ta sẽ thuyết pháp cho ông. 

Phạm chí Phạm-ma đảnh lễ Phật xong, ngôi xuống một bên. Thế Tôn liên 
thuyết pháp, mở bay, dạy bao, khích lệ khiến cho hoan hỷ. Sau khi dùng nhiêu 
phương tiện thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến cho hoan hỷ xong, 
theo đúng pháp của chư Phật, trước hết, Thế Tôn thuyết vé các thiện hạnh cơ 
ban khiến người nghe vui mừng. Ngài giảng nói về bó thí, về trì giới, về pháp 
sanh thiên, chê trách tham duc là tai họa, sanh tử là ô ué, khen ngợi hạnh không 
tham dục là con đường tôi thượng và thanh tịnh để vào đạo. Sau khi vì Phạm 
chí thuyết những pháp như thế xong, Phật biết vị ay đã có tâm hoan hy, tâm day 
đủ, tâm nhu hòa, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm chuyên nhất, tâm hết 
nghi ngờ, tâm không bị che lấp, đã đủ năng lực thọ nhận Chánh pháp rôi, theo 
đúng pháp thức của chư Phật, kế đó Ngài thuyết pháp chánh yếu. Thế Tôn liên 
nói cho Phạm chí nghe về khó, tập, diệt, đạo. Phạm chí Phạm-ma ngay nơi chỗ 
ngôi thay bốn Thanh đề khô, tập, diệt, dao. Như tam vải trắng tinh rat dé nhuộm 
mau, cũng vậy, Phạm-ma ngay nơi chỗ ngồi thay rõ bón Thanh dé khó, tập. diệt, 
đạo. Bây giờ, Phạm-ma đã thây pháp đắc pháp, ngộ pháp thanh tịnh, đoạn trừ 
nghi hoặc, thoát khỏi mê lâm, không thờ ai khác, không nương ai khác, không 
còn do dự, đã trụ qua chứng, nơi pháp Thé Tôn, được Vô sở úy, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, cúi lạy sát chân Phật và thưa: 
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- Bạch Thê Tôn! Nay con xin nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y 
chúng Ty-kheo, cúi xin Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Кё từ nay trở đi đến 
lúc qua đời, con nguyện trọn đời quy y! 

[0689с01] Pham-ma lại chap tay hướng Phật thưa tiếp: 

— Bạch Thế Tôn! Cui mong Thế Tôn và chúng Ty-kheo rủ lòng chấp thuận 
lời mời thọ trai của con vào ngày mai. 

Thế Tôn vì Phạm-ma nên im lặng nhận lời. Pham-ma biết Thé Tôn đã im 
lặng nhận lời rôi, liên cúi lạy sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng ròi lui ra, trở 
vê nhà. Ngay đêm 4 ay, Pham-ma cho chuân bi day đủ món ngon tinh khiết, VỚI 
nhiêu loại thức ăn mêm và cứng, ngay trong đêm đã bay biện hoàn tat. Sáng 
sớm hôm sau, Phạm chí cho trải chỗ ngồi rồi đến thưa rằng: 


— Bạch Thế Tôn! Nay đã đến gid, thức ăn don sẵn, mong Thé Tôn đúng thời 
mà đến. 


Bay giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, đức Thế Tôn đắp y, ôm bát 
cùng đại chúng Ty-kheo tuân tự theo sau, cùng đến nhà Phạm-ma rôi Ngài ngôi 
vào chỗ ngôi phía trên các Ty-kheo. Pham-ma thay Thé T6n va dai chung da 
ngôi xong, lién tự tay múc nước rửa, tự tay dang cúng đây đủ món ngon tinh 
khiết với nhiều loại thức ăn mêm và cúng, khiến Ngài cùng đại chúng được no 
đủ. Thọ thực xong, dọn bát, lay nước rửa xong, Pham-ma lây ghế nhỏ ngôi bên 
cạnh đề thọ nhận chú nguyện. 


Phạm-ma ngồi xuống xong, Thé Tón chú nguyën rằng: 


Tôn thờ lửa bậc nhất,?9 Thông ат, góc các âm, 
Cõi người, vua tôn quý Sông suối, biên rộng hon 
Các sao, trăng sáng nhất, Anh sáng mặt trời hon, 
Trên dưới và các phương, Khắp tat cả thé gian, 

Từ người cho đến trời, Chỉ Phật là bậc nhất. 


Sau khi chú nguyện cho Phạm-ma xong, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, 
di đến Di-tát-la và ở lai đó vài ngày. Sau đó, Ngài lai đắp y, ôm bát du hành 
về Xá-vệ, khi đã đến nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bay 
giờ, so đông Tỳ-kheo khi vào Xá-vệ khất thực, nghe nói Phạm chí Phạm-ma 
ở Di-tat-la, sau khi dùng kệ thưa hỏi với đức Phật xong đã qua đời. Nghe vậy, 
thọ thực xong, vào lúc xé trưa, các Ty-kheo xép cat y bát, rửa sạch tay chân, 
lây tọa cụ vắt lên vai rôi đến chỗ đức Phật, cúi lay sát chân Ngài rôi đứng sang 
một bên và thưa: 

— Bạch Thê Tôn! Vào lúc sáng sớm, số đông Ty-kheo chúng con đắp y, ôm 
bát vào Xá-vệ khất thực, có nghe mọi người nói Pham chí Phạm-ma ở Di-tát-la, 


20 Nguyên tác: Chú hỏa (tk): Cúng tế lửa, chú nguyện vào lửa, Bà-la-môn xem đó là nghỉ lễ tối thắng. 
“' Nguyên tác: Thông â âm (38 F): Những â âm thanh cơ bản. Mỗi chữ Phạn tương ứng với một hoặc 
nhiêu am tiết, vi Phan ngữ là ngôn ngữ đa âm tiết. Ở đây, những mẫu tự cơ bản, gọi là tự mẫu (Z° £} 
là nguôn góc của mọi âm thanh. Tham chiêu: Dai Phương quang Phật Hoa a Nghiém kinh KÖRA 
ЗЕ АК (7.10. 0279. 0178b29): Nhất thiết giai di tự mẫu vi bón (— Jj ЕРДЕ Е} Ж Ж). 
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sau khi dùng kệ thưa hỏi với Thé Tôn xong liên qua đời. Bạch Thê Tôn, như vậy 
Phạm chí ây sẽ đến nơi nào, sanh nơi nào, đời sau ra sao? 

Thé Tôn đáp: 

— Này Ty-kheo! Pham chí Phạm-ma được lợi ích rất lớn, do cuói đời đã biết 
pháp, vì đã biết pháp nên không phiền nhiễu Như Lai. Này Tỳ-kheo, Phạm chí 
Phạm-ma đã dứt sạch năm hạ phân kiết sử, sanh đến nơi kia và chứng đắc Niết- 
bàn, được pháp bất thoái, không còn trở lại cõi này nữa. 

Bấy giờ, Thế Tôn xác chứng Phạm chí Phạm-ma đã đắc quả A-na-hàm. 

Đức Phật dạy như vay, Phạm chí Phạm-ma và các Ty-kheo nghe Phat dạy 
xong đều hoan hy phụng hành.” 


22 Ban Hán, hết quyên 41. 


PHAM 13: CĂN BẢN PHAN BIET! 
(Gôm 10 kinh, thuộc ngày tụng thứ tư: Tung phân biệt) 


Bài kệ tóm tắt 10 kinh: 
Phan biệt lục giới, Xứ 
Quán pháp, Ôn Tuyên lâm 
Thích trung thiên thất tôn 
A-nan thuyết, Y hành 
Câu-lâu-sấu vô tránh 
Anh vii, Phan biệt nghiệp.? 


' Quyên 42. 
2 Nguyên tác Nhiếp tung: DAIA AL, Ж; ЖЕ, ЇЙ 2E ĐK; Pe rh Mã = Р, aj bt, TAT ; TH 8 8: ҖОР; Ж 
iS, 2?7I|3§. Do đặt lại tựa dé nên Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 
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Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa nước Ma-kiệt-đà rôi dén nghỉ qua đêm ở thành 
Vương Xá. Bây giò, đức Thé Tôn đến nhà người thợ gốm và hỏi: 


— Này thợ gốm, nay Ta muốn nghỉ ở xưởng gôm một đêm, anh có đồng 
ý chăng? 

Thợ gốm tra lời: 

_— Con thì không ngại gì, nhưng đã có một Ty-kheo đến ở trước đó ròi, néu 
vị ay đông ý thì xin Ngài cứ tùy nghi. 

Bấy gid, Tôn giả Phat-ca- -la-sa- lợi đã đến ở nơi xưởng góm trước, thế nên 
đức Thê Tôn rời khỏi nhà thợ gốm rồi bước vào xưởng gốm và nói với Tôn giả 
Phẩt-ca-la-sa- lợi: 

– Này Ty-kheo! Nay Ta muốn nghỉ ở xưởng gốm này một đêm, thay đồng 
ý chứ? 

Tôn gia Phat-ca-la-sa-loi đáp: 

— Thưa Hiên gia!’ Tôi rất sẵn lòng. Va lại, ở day đã trải săn nệm cỏ roi, Hiền 
gia muôn ở lại, xin cú tùy ý. 

Bấy giờ, Thế Tôn từ Xưởng gồm ay ra ngoai rua chan xong rôi trở vào, lay 
tọa cụ trải lên nệm cỏ rôi ngôi kiết- -già, suốt đêm yên lặng định tâm tĩnh tọa. 
Ton giả Phat- ca-la-sa-loi cũng suốt đêm yên lặng định tâm tĩnh toa như vậy. 
Khi ây, Thê Tôn nghĩ: “Ty-kheo này an trủ tịch tính! Thật là ky diệu! Thật là 
đặc thu! Nay Ta có nên hỏi thay của Ty-kheo ay là ai? Ty-kheo ay nương ai dé 
xuât gia học đạo và lãnh thọ giáo pháp chăng?” 

[0690b06] Nghĩ thé rồi, Thé Tôn liền hỏi: 

— Nay Ty-kheo! Thay của Hiên giả là ai? Hiên giả nương vào ai dé xuất gia 
học đạo và lãnh thọ giáo pháp? 


! Nguyên tác: Phân biệt lục giới kinh 2}RI|7X RR (7.01. 0026.162. 0690a19). Tham chiếu: Binh-sa 
vương ngũ nguyện kinh 17 + T.S (T.14. 0511. 0779а06); M. 140, Dhatuvibhanga Sutta (Kinh 
giới phán biệt). 

2 Phat-ca-la-sa-loi (85 3# £ FI], Pukkusati), tên một Tôn gia xuất thân từ dòng dõi Bà-la-môn. 

> Nguyên tác: Quân (Æ): Băng hữu, anh bạn, Hiền gia. Pali: Avuso. Tham chiếu: D. 16; Nay Ananda, 
vị Ty-kheo niên lão hãy gọi vị Tý- -kheo niên thiếu hoặc bằng tên, hoặc băng họ, hoặc băng tiếng Hiền 
giả (Avuso). VỊ Ty-kheo niên thiêu, hãy gọi vi Tỷ-kheo niên lão là Thượng tọa (Bhante) hay Đại đức 
(HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi đáp: 

- Hiền giả! Có Sa- -môn Cù-đàm dòng họ Thích, lìa xa Thích tộc, cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia định, sống không gia đình, 
làm người học đạo, chứng đặc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác chính là thây 
của tôi, tôi nương Ngài đê xuât gia, học dao, thọ pháp. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Tỳ-kheo, thầy đã từng gặp Ngài ấy chưa? 

Tôn gia Phat-ca-la-sa-loi đáp: 

— Tôi vẫn chưa được gap. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Nếu gặp Ngài ay, thay có nhận ra không? 

Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi đáp: 

— Có lẽ là không! Nhưng thưa Hién giả! Tôi có nghe Ngai là Thế Tôn, đâng 
Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê 
Gian Сла, Vô Thượng Si, Điêu Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê 
Tôn. Ngài chính là thây của tôi, tôi nương theo Ngài đê xuât gia học đạo và lãnh 
thọ giáo pháp. 

Khi ây, Thế Tôn lại nghĩ: “Người thiện nam này nương la xuất gia học đạo, 
lãnh tho giáo pháp, nay Ta có nên vì vi này mà thuyết pháp chăng?” Nghĩ thế 
ròi, Thế Tôn bảo Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi rằng: 


— Ty-kheo! Nay Ta sé thuyét phap cho thay, phan dau thién, phan giữa thiện 
và phân cuôi cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm 
hạnh. Pháp đó gọi là “Phân biệt sáu giới”, thây hãy lăng nghe và khéo nhớ nghĩ! 

Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi đáp: 

— Thưa vâng! 

Đức Phật bảo: 

— Này Tỳ-kheo! Mỗi con người déu có sự tụ họp của sáu giới, sáu chỗ tiếp 
xúc, mười tám ý hành“ và bốn chỗ nương tựa.Š Nếu người nào an trú vào đó 
thì không nghe điều sâu não; đã không nghe điều sâu não nên ý không chan 
ghét, không lo lăng, không mỏi mệt, cũng không sợ hãi. Nếu an trú vào đó thì 
cũng như có được sự dạy bảo, khiến không buông lung trí tuệ,5 thủ hộ chân dé 
và trưởng dưỡng huệ thí. Này Tỳ-kheo, hãy học về tôi thượng, hãy học về tịch 
tinh, hãy phân biệt sau giới. 


* Nguyên tác: Thập bát ý hành (T #17): ү; „У cận hành (ЖЛ fT), gôm 6 hy cận hành (ЖОЛ 17), 
6 ưu cận hành h (ë W íT), 6 xả cận hành (## ur fT). Тар. #E (7.02. 0099.485. 0123c20) gọi là Thập 
bát tho (+ /\ 22. 


5 Nguyên tac: Tứ tru xứ (VUE, caturadhitthana): Bón chỗ nương tựa. 
Nguyên tác: Bat phóng dat tuệ (P WOR Ж, paññam парратајјеууа). 
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Này Ty-kheo! Trong mỗi người đều có sự tụ họp của sáu giới, do đâu mà 
nói như vậy? Là do trong mỗi người đêu có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới và thức giới. Tỳ-kheo, khi nói trong mỗi người đều có sự tụ 
họp của sáu giới là căn cứ vào đây vậy. 

Này Tỳ-kheo! Trong mỗi người đêu có sáu chỗ tiếp xúc, do đâu mà nói như 
vậy? Là bởi vi, này Ty-kheo, trong mỗi người đều có nhãn xúc, tức mắt thay 
sac; nhĩ xúc, tức tai nghe tiếng: tỷ xúc, tức mũi ngửi mul; vi хос, tức lưỡi nêm 
vị; thân xúc, tức thân cảm giác; ý xúc, tức ý biết pháp. Tỳ-kheo, khi nói con 
người có sáu xúc là căn cứ vào đây vậy. 

Này Tỳ-kheo! Trong mỗi người đều có mười tám ý hành, do đâu mà nói như 
vậy? Là bởi vì, này Ty-kheo, khi mắt thấy sắc, quán sắc rôi an trú nơi hỷ, quán 
sắc rôi an trú nơi ưu, quán sắc ròi an trú nơi xả. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
cũng vậy. Khi ý biết pháp, quán pháp rồi an trú nơi hỷ, quán pháp rồi an trú nơi 
ưu, quán pháp rồi an trú nơi xả. Này Tỳ-kheo, đây là sáu hỷ khi quán sát, sáu ưu 
khi quan sat và sáu xả khi quan sát, hợp lại thành mười tám ý hành. Ty-kheo! 
Nói con người có mười tam у hành là căn cứ vào đây vay. 

[0690c09] Này Ty-kheo! Con người có bốn chỗ nương tựa, do đâu mà nói 
như thế? Đó là nương tựa nơi chân đề, nương tựa nơi trí tuệ, nương tựa nơi 
thí xả và nương tựa nơi tịch tĩnh. Này Tỳ-kheo, khi nói con người có bốn chỗ 
nương tựa là căn cứ vào đây vậy. 

Này Ty-kheo! Thé nào là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ? Ty-kheo phân 
biệt trong thân thê này: Nay thân ta có địa giới bên trong dé duy trì sự sông, vậy 
địa giới bên trong bao gom những gi? Đó là tóc, lông, móng, răng, da day, da 
non, thịt, xương, gân, thận, tim, gan, phôi, lá lách, ruột già, bao tử, phôi, phân. 
Tương tự như thé, trong thân này còn có những thứ khác nữa, là những thứ mà 
bên trong thuộc vë chất cứng, có tanh cứng chắc bên trong, bi chúng sanh chap 
thủ, này Ty-kheo, đó gọi là địa giới bên trong. Nay Ty-kheo, địa giới bên trong 
và địa giới bên ngoài đều được gọi chung là địa giới, tat cả chúng chăng phải 
cua ta, ta chang phải của chung, cũng chang có tự ngã. Dùng trí tuệ quán chiều 
như vậy, biết đúng như thật rôi thì tâm không nhiễm trước nơi địa giới, đó gọi 
là Ty-kheo không buông lung trí tuệ. 

Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ là Ty-kheo phân biệt trong thân 
thế này: Nay thân ta có thủy giới bên trong dé duy tri sự sông, vậy chúng gồm 
những gì? Đó là mảng não, nước mắt, mô hôi, nước mũi, nước bọt, mủ, máu, 
mỡ, tủy, nước dai, đàm, nước tiểu. Tương tự như thé, trong thân này còn có 
những thứ khác nữa, là những thứ mà bên trong thuộc về chất nước, có tánh 
nước thám nhuan bên trong, bị chúng sanh chap thủ, này Ty-kheo, đó gọi là 
thủy giới bên trong. Này Ty-kheo, thủy giới bên trong và thủy giới bên ngoài 
đều gọi chung là thủy giới, tất cả chúng chăng phải của ta, ta chăng phải của 
chúng, cũng chăng có tự ngã. Dùng trí tuệ quán chiếu như vậy, biết đúng như 
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thật ròi thi tâm không nhiễm trước nơi thủy giới, đó gọi là Ty-kheo không 
buông lung trí tuệ. 

[0691a04] Lại nữa, Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ là Tỳ-kheo phân biệt 
trong thân thế này: Nay thân ta có hỏa giới bên trong dé duy trì sự sống, vậy 
chúng gòm những gì? Đó là khí nóng trong thân, khí âm trong thân, những thứ 
khiến thân bức bối hay ôn hòa, những thứ giúp tiêu hóa thức ăn uống. Tương 
tự như thế, trong thân này còn có những thứ khác nữa, là những thứ mà bên 
trong thuộc về chat lửa, có tanh nóng bức ở bên trong, bị chúng sanh chấp thủ, 
nay Ty-kheo, đó gọi là hỏa giới bên trong. Nay Ty-kheo, hỏa giới bên trong va 
hỏa giới bên ngoài đều gọi chung là hỏa giới, tat cả chúng chang phải của ta, ta 
chăng phải của chúng, cũng chang có tự ngã. Dùng trí tuệ quán chiếu như vậy, 
biết đúng như thật rôi thì tâm không nhiễm trước nơi hỏa giới, đó gọi là Tỳ- 
kheo không buông lung trí tuệ. 

Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ là Ty-kheo phân biệt trong thân 
thé này: Nay thân ta có phong giới bên trong dé duy trì sự sông, vậy chúng 
góm những gi? Hơi phía trên ngực, hơi phía dưới bung, hơi hai bên sườn, hơi 
nơi tuyến lệ, hơi nơi bàn chân, hơi ứ trệ trong người, hơi nơi khớp xương chân 
tay, hơi khi thở ra, hơi khi thở vào. Tương tự như thế, trong thân này còn có 
những thứ khác nữa, là những thứ mà bên trong thuộc về gió, với tánh gió 
chuyền động bên trong, bị chúng sanh chấp thủ, này Tỳ-kheo, đó gọi là phong 
giới bên trong. Này Ty-kheo, phong giới bên trong va phong giới bên ngoai 
đều gọi chung là phong giới, tất cả chúng chăng phải của ta, ta chăng phải của 
chúng, cũng chăng có tự ngã. Dùng trí tuệ quán chiêu như vậy, biết đúng như 
thật rôi thì tâm không nhiễm trước nơi phong giới, đó gọi là Tỳ-kheo không 
buông lung trí tuệ. 


Lại nữa, Ty-kheo không buông lung trí tuệ là Ty-kheo phân biệt trong thân 
thê này: Nay thân ta có không giới bên trong để duy trì sự sông, vậy chúng gom 
những gi? Đó là héc mắt, lỗ tal, 16 mũi, cửa miệng, cô họng cử động, chỗ mà 
khi thức ăn được nhai nát, nuốt từ từ xuống bên đưới ròi được đào thải ra ngoài. 
Tương tự như thé, , trong than nay còn có những thứ khác nữa, là những thứ mà 
bền trong thuộc vë rong không, tại chỗ rỗng không ấy không bị thịt, da, xương, 
gân che lấp, này Ty-kheo, đó gọi là không giới bên trong. Này Ty-kheo, không 
giới bên trong và không giới bên ngoài đều gọi chung là không giới, tất cả 
chúng chăng phải của ta, ta chăng phải của chúng, cũng chang có tự ngã. Dùng 
trí tuệ quán chiêu như vậy, biết đúng như thật rồi thì tâm không nhiễm trước nơi 
không giới, đó gọi là Ty-kheo không buông lung trí tuệ. 


[0691b02] Này Ty-kheo! Nêu Tỷ-kheo nào biết đúng như thật về năm giới 
như trên và khi biết đúng như thật rồi thì tâm không nhiễm trước mà được giải 
thoát, duy chỉ còn có thức giới. Thức giới gôm những gì? Đó là thức biết lạc, 
thức biết khổ, thức biết hý, thức biết ưu và thức biết xả. 
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Nay Ty-kheo! Do tiếp xúc với những gi ưa thích nên sanh ra cảm thọ lạc, 
vị ây cảm nhận cảm thọ lạc. Khi cảm nhận cảm thọ lạc Tôi, vị ây liên biết mình 
đang cảm nhận cảm thọ lạc. Nêu Tỳ-kheo diệt trừ sự tiếp xúc với những thứ ưa 
thích này, khi đã diệt trừ sự tiép xúc với những thứ ưa thích này rồi, néu có cảm 
thọ lạc được sanh ra do sự tiếp xúc với những thứ ưa thích thì cảm thọ lạc ây 
cũng bị diệt trừ, bị châm dứt, vị ấy tuệ tri cảm thọ lạc đã nguội lạnh. 

_Nay Ty-kheo! Do tiếp xúc với những thứ khó dau nên sanh ra cảm thọ khó, 
vị ây cảm nhận cảm thọ khó. Khi cảm nhận cảm thọ khó rôi, vi ay liền biết mình 
đang cảm nhận cảm thọ khô. Nếu Tỳ-kheo diệt trừ sự tiếp xúc với những thứ 
khó đau, khi đã diệt trừ sự tiếp xúc với những thứ khó dau này ròi, néu có cảm 
thọ khô được sanh ra do sự бёр xúc với những thứ kh6 dau thì cảm thọ khô ấy 
cũng bị diệt trừ, bị cham dứt, vi ấy tuệ tri cảm thọ khó đã nguội lạnh. 


Này Tỳ-kheo! Do tiếp xúc với những thứ vui thích nên sanh ra cảm tho hy, 
VỊ ây cảm nhận cảm thọ hỷ. Khi cảm nhận cảm thọ hỷ rôi, vị ây liên biết mình 
đang cảm nhận cảm thọ hy. Nếu Tỳ-kheo diệt trừ sự tiếp xúc với những thứ vui 
thích, khi đã diệt trừ sự tiếp xúc với những thứ vui thích này гӧі, nếu có cảm thọ 
hy được sanh ra do sự tiếp xúc với những thứ vui thích thì cảm tho hy ấy cũng 
bị diệt trừ, bị cham dứt, vi ay tuệ tri cảm tho hy đã nguội lạnh. 

Này Ty-kheo! Do tiếp xúc với những thứ lo buồn nên sanh ra cảm thọ ưu, 
vị ấy cảm nhận cảm thọ ưu. Khi cảm nhận cảm thọ ưu rôi, vị ấy liền biết minh 
đang cảm nhận cảm thọ ưu. Nếu Ty-kheo diệt trừ sự tiếp xúc với những thứ lo 
buôn, khi đã diệt trừ sự tiếp xúc với những thứ lo buôn ròi, néu có cảm thọ ưu 
được sanh га do sự tiếp xúc với những thứ lo buôn thi cảm thọ ưu ây cũng bị 
diệt trừ, bị châm dứt, vị ay tuệ tri cam tho ưu đã nguội lạnh. 

Này Ty-kheo! Do tiếp xúc với những thứ không vui không buôn nên sanh 
ra cảm thọ xả, vị ây cảm nhận cảm thọ xả. Khi cảm nhận cảm thọ xả rôi, vi ду 
liền biết là minh đang cảm nhận cảm tho xả. Nếu Ty-kheo diệt trừ sự tiếp xúc 
với những thứ không vui không buôn, khi đã diệt trừ sự tiếp xúc với những thứ 
không vui không buôn rồi, nếu có cảm thọ xả được sanh ra do sự tiếp xúc với 
những thứ không vui không buôn thì cảm thọ xả ấy cũng bị diệt trừ, bị chấm 
dứt, vị ду tuệ tri cảm tho ха đã nguội lạnh. 


Này Ty-kheo! Do những sự tiếp xúc ây mà sanh ra những cảm thọ â ay. Khi 
đã diệt trừ những sự tiếp xúc ау thi những cảm thọ ay cũng diệt. Vi ay biết 
những cảm thọ nay từ xúc mà có, xúc là góc rễ, xúc là nguyên do, từ xúc mà 
sanh ra, lay xúc lam đầu mỗi, nương xúc mà hiện hành. 

Này Ty-kheo! Giống như cây có thé sanh ra lửa, do đó người ta dùng cây 
làm dui ròi со xát dui với nhau tạo ra sức nóng, từ đó phát ra lửa. Nay Ty-kheo! 
Thế nhưng khi các dui cây ấy tách rời nhau thì chang thé có lửa sanh ra và cũng 
chang có sức nóng dé duy trì lửa, ngay ca dui cây cũng nguội lạnh. Cũng vậy, 
này Ty-kheo! Do những sự tiếp xúc ây mà sanh ra những cảm tho ay. Khi đã 
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diệt trừ những sự tiếp xúc ấy thì những cảm thọ â ay cũng diệt. Vi ay biết những 
cảm thọ này từ xúc mà có, xúc là gôc rễ, xúc là nguyên do, từ xúc mà sanh ra, 
lay xúc làm đầu mối, nương xúc mà hiện hành. 

Nếu Tỳ-kheo không nhiễm trước bởi ba tho’ thì được giải thoát, khi ду Tỳ- 
kheo chỉ tôn tại tâm xả, cực kỳ thanh tịnh. Tỳ-kheo ay nghĩ thé này: “Với tâm 
xả thanh tịnh nay, ta thé nhập Không vô biên xú, tu tập tâm như vậy, nương 
vào đó, trụ vào đó, đặt vào đó, duyên vào đó, buộc vào đó. Lại nữa, với tâm xả 
thanh tịnh này, ta thể nhập Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, nương vào đó, trụ vào đó, đặt vào đó, duyên vào 
đó, buộc vào do.” 

[0691c10] Này Tỳ-kheo! Giống như người thợ kim hoàn lành nghé dùng lửa 
nâu chảy vàng, dập vàng thật mong, rôi lại nung tiếp, chỉnh lửa vừa phải, nung 
luyện đúng độ khiến vàng được tinh ròng, mém mại, lấp lánh. Này Ty-kheo, 
loại vàng này đã được người thợ kim hoàn nung luyện đúng độ khiến vàng 
được tinh ròng, mềm mại, lấp lánh rồi thì người thợ ây dựa theo khuôn mẫu mà 
tùy ý chế tác thành sợi tua cân vào tơ lụa dé trang sức áo mới, hoặc nhẫn, vòng 
tay, dây chuyên hay các loại trang sức cho mái tóc. Cũng vậy, vị Tỳ-kheo ây 
nghĩ thé này: “Voi tâm xa thanh tinh này, ta thể nhập Không vô biên xứ, tu tập 
tâm như vậy, nương vào đó, trụ vào đó, đặt vào đó, duyên vào đó, buộc vào đó. 
Lại nữa, với tâm xả thanh tịnh này, ta thê nhập Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, nương vào đó, trụ vào đó, đặt 
vào đó, duyên vào đó, buộc vào đó.” 

Rồi Tỳ-kheo ây lại nghĩ thế này: “Với tâm xả thanh tịnh này, ta nương vào 
Không vô biên xứ, nhưng nơi đây vẫn thuộc hữu vi, mà hữu vi thì vô thường, 
đã vô thường tức là có khó; đã có khó, liền biết là khô, biết khó ròi thì với tâm 
xả thanh tịnh này, ta không còn muốn thê nhập vào Không vô biên xứ nữa. Lại 
nữa, với tâm xả thanh tịnh này, ta nương vào Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng những nơi đây vẫn thuộc hữu vi mà hữu vi 
thì vô thường, đã vô thường tức là có khó; đã có khô, liên biết là khô, biết khô 
rôi thì với tâm xả thanh tịnh này, ta không còn muôn thê nhập vào Thức vô biên 
xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ nữa.” 

Này Tỳ-kheo! Nếu Tỳ-kheo nào dùng trí tuệ quán chiếu bốn xứ như trên, 
biết đúng như thật rồi thì tâm không tương ưng và không thể nhập vào đó nữa. 


” Nguyên tác: Tam m giác (=Æ), chỉ cho 3 thọ, gồm lạc thọ (3), khó thọ (7%), không khổ không 
lạc thọ (CEDR). 


° Bi Ty-kheo duy tồn u xả, cực thanh tịnh dã (4# LE E WE AEE, ВТ). “Xã' Ves 9) ở đây chỉ cho 

“xả niệm thanh tịnh” khi thành tựu Tứ thiền. Tham chiếu: Trú Độ thọ kinh & FERRE (T.01. 0026.2. 
042221): Không khô không lạc, xả và niệm thanh tịnh, chứng đắc và an trú Thiên thứ tư (S Ж 8 
là ia ТР, 1Ч 56 OO OR). 


° Nguyên tác: Vô lượng không xứ (4 ЖЕ BỊ AS fet), con 501 Không vô biên xứ, tức một trong 4 định Vô sắc 
(Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ). 


= 
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Bấy giờ, vị ây không còn lệ thuộc hữu vi, cũng không suy tư về hữu và vô nữa; 
khi có một cảm thọ сибі cùng trong giới hạn của thân” thì vị ay lién biét cam 
thọ cuối cùng trong giới hạn của thân; khi có một cảm thọ cuôi cùng của thọ 
mạng thi vi ay biết cảm tho cuối cùng của thọ mạng; khi qua đời, thọ mạng đã 
cham dứt thì tat cả cảm thọ của vị ấy bị diệt trừ, bị cham dứt và vị ấy tuệ tri tất 
са cảm thọ đã nguội lạnh. '' 


[0692a06] Nay Ty-kheo! Ví như den sáng là nhờ dâu và tim đèn. Nếu không 
có ai châm thêm dầu và nỗi thêm tim thì khi ngọn đèn trước đã tắt, ngọn đèn 
sau không thể tiếp tục sang tiếp, vì không có gi dé duy trì. Ty-kheo a ay cũng thé, 
khi có một cảm thọ cuôi cùng trong giới han của thân thì vi ay liên biết cảm thọ 
cuối cùng trong giới hạn của thân; khi có một cảm thọ cuối cùng của thọ mạng 
thi vi ay biét cam tho cudi cung cua tho mang; khi qua doi, tho mang cham dứt 
thì tất cả cảm thọ của vị ấy bị diệt trừ, bị chấm đứt và vị ấy tuệ tri tất cả cảm 
thọ đã nguội lạnh. 

Này Tỳ-kheo! Dó là Tỳ-kheo có trí tuệ chân chánh bậc nhất, đã đạt đến tịch 
diét rot ráo, dứt sạch lậu hoặc. Ty-kheo đã thành tựu pháp đó, chính là thành tựu 
và an trú trí tuệ chân chánh bậc nhất. 

Này Tỳ-kheo! Sự giải thoát này an trú nơi chân dé nên hoàn toàn vững 
chai;!? chân dé là pháp như thật, còn giả dôi là pháp hư vọng. Tỳ-kheo! Đó là 
sự thành tựu và an trú chân dé bậc nhất. !? 

Này Tỳ-kheo! Tỳ-kheo ấy phát khởi thí xả, nếu trước đây có oan gia thì bây 
giờ vị ду phóng ха, lia bỏ, giải thoát, diệt sạch hoàn toàn. Này Ty-kheo! Đó là 
Ty-kheo có hué thí chân chánh bậc nhất, xả ly mọi sự ở đời, đã được dứt sạch, '“ 
vô dục, tịch diệt, văng lặng, ngưng nghỉ. Ty-kheo đã thành tựu pháp đó, chính 
là thành tựu và an trú huệ thí bậc nhất. 

Này Tỳ-kheo! Nếu tâm của Tỳ-kheo ấy Ы ué nhiễm bởi tham dục, sân 
hận và si mê thì không được giải thoát. Nhưng khi tat cả tham, sân, si đã 
được dứt sạch, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh và ngưng nghỉ thì vi ây được tịch 
tĩnh bậc nhất. Tỳ-kheo thành tựu pháp đó, chính là thành tựu và an trú tịch 
tĩnh bậc nhất. 


' Nguyên tác: Thọ thân tối hậu hậu giác (3 & Б} Bz í£ Ất). Tham chiếu: Tap. #Ё (7.02. 0099.969. 0249a28): 
Thân phân tê thọ giác (97779 Ж). О đây, “phân tè” (277%) chỉ cho giới hạn, phạm vi GK BIR). M. 
140: Kayapariyantikam (Giới hạn cua thân). 


п! Tham chiếu: S. 36.7 - IV. 210: Khi vị ay cam tho một cam tho cùng tận sức chịu đựng của thân, vi ay 
tuệ tri: “Та dang cảm tho một cam tho cung tan đến sức chịu đựng của thân.” Khi vị ду cảm thọ một 
cảm thọ cùng tận chju đựng của sanh mạng, vị ay tuệ tri: “Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đên 
sức chịu đựng của sanh mạng.” VỊ ây tuệ tri răng: “Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây, một cảm thọ 


cảm giác không có gi dang hoan hy, sé di đến lang dịu” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
2 Nguyên tác: Dac bat di động (ЧАЛ 1 8)]). 


3 Nguyên tác: Đệ nhật chân dé xứ (38 — Ё). Tham chiếu: М. 140: Paramena saccadhitthanena 
(Nương tựa chân dé tối thắng). Ó đây, danh từ adhitthana có nghĩa là chỗ nương tựa ({K BE). 


14 Nguyên tác: Tận (Æ, khaya): Dut sạch. 
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Này Tỳ-kheo, ngã that sự tòn tại là vọng tuong;! ngã thật sự ton tai ở tương 
lai'® cũng là vọng tưởng: ngã thật sự chăng phải có, chăng phải không cũng là 
vọng tưởng: ngã thật sự có sắc cũng là vọng tưởng: ngã thật sự vô sắc cũng là 
vọng tưởng: ngã thật sự chăng phải hữu sắc và chăng phải vô sắc cũng là vọng 
tưởng; ngã thật sự có tưởng cũng là vọng tưởng: ngã thật sự không có tưởng 
cũng là vọng tưởng; ngã thật sự chăng phải có tưởng và chăng phải không có 
tưởng cũng là vọng tưởng. Như thé là cống cao, là kiêu ngạo, là buông lung.!8 

Này Tỳ-kheo! Nếu không còn hết thảy vọng tưởng, công cao, kiêu ngạo hay 
buông lung thì tâm ý dừng lắng. Này Tỳ-kheo! Nếu tâm ý dừng lắng thì không 
chán ghét, không lo lắng, không mỏi mệt và không lo sợ. Vì sao như thé? Vì 
Tỳ-kheo ây đã thành tựu pháp nên không còn chán ghét; đã không chán ghét thì 
không lo lăng, không lo lăng thì không sâu muộn, không sâu muộn thì không 
mỏi mệt; không mỏi mệt thì không lo sợ, do không lo sợ nên chứng đắc Niết- 
bàn, biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

[0692b05] Nghe Thế Tôn thuyết pháp này xong, Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi 
xa lia trần câu, đạt được cái thay chân thật đối với các pháp. Từ đây, Tôn giả 
Phat-ca-la-sa-loi đã thấy pháp, đắc pháp, ngộ pháp thanh tịnh, đoạn trừ nghỉ 
hoặc, thoát khỏi mê lầm, không thờ ai khác, không nương ai khác, không còn 
do dự, đã trụ quả chứng, nơi pháp Thé Tôn được Vô sở úy. Bay giờ, Tôn giả từ 
chỗ ngôi đứng dậy, cúi lay sát chân Phật rồi thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con xin sám hối. Bạch Thiện Thệ! Con xin ăn nan. Con 
thật ngu si, như kẻ hô đô thiếu hiểu biết, không thê tự biết, không thấy ruộng 
phước lành! Vì sao như thé? Vì con đã dám gọi dang Nhu Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác là “Hiền giả.” Nguyện xin Thế Tôn cho con sám hối, 
con sam hối rôi thì về sau không tái phạm nữa. 

Thế Tôn đáp: 

— Này Tỳ-kheo! Thay thật là mê muội, thay thật là hồ đồ, thay thật sự thiếu 
hiểu biết mới gọi dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác là “Hiền 
giả.” Này Ty-kheo! Nêu thay có thé tự sam hối, đã thấy lỗi, tự phát lồ, giữ gìn 
không tải phạm nữa thi này Ty-kheo, ở trong giáo pháp của bậc Thánh, như vậy 


5 Nguyên tác: Tự cử (Н #Ë). Cử (44) mang nghĩa tự mình chủ trương (##, A кї). Ban Pali trong đương: 
Maññta, được hiệu là vọng tưởng, ảo tưởng (= #8, ZJ 48). 

! Nguyên tác: Đương hữu (Ж Ж): Tòn tại ở tương lai. 

'’ Nguyên tác: Phi hữu tưởng phi vô tưởng (ЗЕ 19 3È #8 48, Nevasaññä nasañña), còn gọi là Phi tưởng 
phi phi tưởng (ЗЕ $ 4E 3È $). 

'* Tham chiêu: Thể ký kinh, th #248 (7,01. 0001.30.10. 0141b11): Chấp ngã tòn tại là bị trói. Chap ngã 
không tôn tại là bị trói. Châp ngã có sắc là bị trói. Châp ngã không phải sắc là bị trói. Châp ngã vừa có 
sắc vừa không có sắc là bị trói. Châp ngã có tưởng là bị trói. Châp ngã không có tưởng là bị trói. Châ 
ngã vừa có tưởng vừa không có tưởng là bị trói. (Ж A 258, н. H 6 89, FE 49, í 
ЖЕ, ЖАЛА, EAH S NI, Н T ЖЕЛИ 5%). 
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là được tăng ích chứ không tón giảm, vì đã biết tự sám hồi, đã thây lỗi, tự phát 
lô, giữ gìn không tái phạm nữa. 

Đức Phat dạy như vậy, Tôn giả Phat-ca-la-sa-loi nghe Phật dạy xong, hoan 
hy phụng hành. 


163. KINH PHAN BIỆT SAU ХО" 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ thuyết pháp cho các thay, phan đầu thiện, phân giữa thiện, phần cuối 
cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, mở bày Phạm hạnh, đó gọi là 
Kinh phân biệt sáu xứ. Hãy lang nghe, lang nghe và khéo suy nghĩ! 

Lúc đó, các Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Chúng con mong được thọ giáo. 

Đức Phật dạy: 

— Này các thay! Có sáu xứ bên trong can phải biết; có sáu xúc xứ bên trong 
cần phải biết; có mười tám ý hành bên trong cân phải biết; có ba mươi sáu cú 
nghĩa? bên trong cân phải biết. Trong đó, do đoạn trừ cái kia nên thành tựu cái 
này. Có vô lượng thuyết pháp cần phải biết và tiếp nhận. Có ba niệm tru? dé bậc 
Thánh tu tập và sau khi tu tập thì bậc Thánh mới có thé giáo hóa đô chúng. Đó 
là bậc Vô Thượng Điều Ngự, bậc Điều Ngự hướng đến mọi phương. Trên đây 
là tông thuyết về phân biệt sáu xứ. 

[0692c05] “Có sáu xứ bên trong cân phải biết”, do đâu mà nói như thé? Đó 
là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Đó là sáu xứ bên trong cân 
phải biết, do đây nên nói như vậy. 

“Có sáu xúc xứ bên trong cần phải biết”, do đâu mà nói như thé? Đó là nhãn 
xúc, tức mắt thây sắc; nhĩ xúc, tức tai nghe tiếng: tỷ xúc, tức mũi поі mùi; vi 
xúc, tức lưỡi ném vị; thân xúc, tức thân cảm giác; ý xúc, tức ý biết pháp. Đó là 
sáu xúc xứ bên trong cân phải biết, do đây nên nói như vậy. 

“Có mười tám ý hành bên trong cân phải biết” , do đâu mà nói như thế? 
Này Ty-kheo, sau khi mat thay sac, , phan biệt sắc rôi an trú nơi hy, phan biét 
sắc rồi an trú nơi wu, phân biệt sắc rồi an trú nơi xả. Dôi với tai, mũi, lưỡi, thân 


! Nguyên tac: Phân biệt lục xứ kinh 2125 BEE (T.01. 0026.163. 0692b22). Tham chiếu: M. 137 
Salayatanavibhanga Sutta (Kinh phán biệt sau xu). 


; Nguyén tac: Tam thập lục đao (=17\ JJ). Dao (JJ) trong cu ngữ nay có nguyên tac Pali la sattha. 

Sattha vừa có nghĩa là dao kiếm, một loại vũ khí, vừa có nghĩa là nghĩa lý, khoa học. Tham chiếu: M. 137: 

Chattimsa ѕайараада (36 cú nghĩa hay 36 loai chún sanh). Trong bản Hán, đọc là sattha (đao kiếm) thay 
vì satta (nghĩa lý hoặc hữu tình). Tý-bà-sa luận ELV) at (T21. 1545.139. 0718a25): Tam thập lục sư cú 
(ZŁ FX kif АЈ). Са 3 bản đọc theo ngữ nguyên khác tiêm 


Nguyên tác: Tam ý chỉ (= £ IE). M. 137: Tayo satipatthana (3 niệm trú, 3 niệm xứ). 
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vay cũng vậy. Sau khi ý biết pháp, phân biệt pháp rôi an trú nơi hý, phân biệt 
pháp rôi an trú nơi ưu, phân biệt pháp rôi an trú nơi xả. Bởi do phân biệt mà 
có sáu hy, do phân biệt mà có sáu ưu, do phân biệt mà có sáu xả, hợp lại thành 
mười tám ý hành. Đó là mười tám ý hành bên trong can phải biết, do đây nên 
nói như vậy. 

“Có ba mươi sáu cú nghĩa bên trong cần phải biết”, do đâu mà nói như thế? 
Có sáu hy dựa vào dam trước, có sáu hy nương vào vô dục,* có sáu ưu dựa vào 
đắm trước, có sáu ưu nương vào vô dục, có sáu xả dựa vào đắm trước, có sáu 
xả nương vào vô dục. 


Thé nào là sáu hý dựa vào đăm trước? Thé nào là sáu hý nương vào vô dục? 
Khi mắt thấy sắc rồi thì sanh hỷ, nên biết có hai loại hỷ: Một là hỷ sanh bởi đắm 
trước, hai là hỷ sanh bởi vô dục. 


Thế nao la hy dựa vào dam trước? Mắt biết sắc đáng ưa, vừa ý, đáng nhớ, 
yêu thích sắc, vui thích do tương ưng với dục," nêu chưa được thì muôn cho 
được, đã được thì nhớ tưởng rôi phát sanh hy, hy như vậy gọi là hy dựa vào 
dam trước. 

Thé nào là hy nương vào vô dục? Mắt biết sắc là vô thường, biến đối, diệt 
tận, không đáng tham muốn, mai một, biến diệt. Biết răng tất cả sắc từ trước 
đến nay là vô thường, khó, hoại diệt, ghi nhớ vậy rồi thì hy phát sanh. Hy như 
vậy được gọi là hỷ nương vào vô dục. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng vậy, 
khi ý biết pháp ròi sanh hy, nên biết có hai loại: Một là hy sanh bởi dam trước, 
hai là hỷ sanh bởi vô dục. 

Thé nào là hy dựa vào dim trước? Khi ý biết pháp đáng ưa, vừa y, đáng 
nhớ, yêu thích pháp, vui thích do tương ưng với dục, nêu chưa được thì muôn 
có được, đã được rôi thì nhớ tưởng nên phát sanh hy, hy như vậy gọi là hy dựa 
vào đăm trước. 

Thé nào là hy nương vào vô dục? Y biết pháp là vô thường, biến đổi, diệt 
tận, không đáng tham muôn, mai một, bién diệt. Biết rang tat ca pháp từ trước 


4 Y trước y vô dục (IX #{K###X): Dựa trên sự chấp trước, nương vào sự vô dục. Theo Du-già su địa 
luân ИШЕ НЕ ft (7:30. 1579.72. 0694c251): Y đam thị y xuất ly (KEL Ik H BE): Dựa trên đắm chấp, 
xẻ trên xuất ly. 


Nguyên tác: Nhãn tri sắc khả hý, ý niệm, ái sắc, dục tương ưng lạc RANE ch tán, E E, АКАН 
). Cách châm câu trong dé bản hơi tối nghĩa, phù hợp hơn phải là: п] #, 2 ‚Ж, BA, SE Z6. 
hệ) chiêu: Tập di môn túc luận % RPI E 88 (726. 1536.13. 0420c6): Khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý (AS, Te, nJ#, зр?) M. 137: Cakkhuviftheyyanam ripanam itthanam kantanam manapanam 
manoramanam (Sắc do con mắt nhận thức, khả ái, khả hy, khả lạc, khả ý), HT. Thích Minh Châu dịch. 


é Nguyên tác: Tức (Æ). Toàn câu là EEH, Z5, 25, AK, R, FL. Trên đây là những tính chat bat 
toàn của sắc. Tham chiều: Hang ma kinh Е (701. 0026.131. 0620608): Này Tỳ-kheo! Các thây 
hãy quán các hành là vô thường, quán pháp hưng su quan \ vô dục, quán xa lìa, quán diệt, quán đoạn, 
khiến cho Ác ma không tìm được sơ hở Cane: RETEK, HRF, BEN, BIS AE, # 
bí, TIẾT, S A6 BE OR RAS R E8). M. 137: Sau khi biết các sắc pháp là vô thường, biến hoại, ly tham, 
biến điệt và Y nghĩ rang: “Các săc pháp xưa kia và các sắc pháp hiện tai, tat cả sắc pháp là vô thường, 
khổ, biển hoại.” Sau khi như thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, có hỷ khởi lên. Loại hỷ như vậy được 
201 là hỷ liên hệ đến xuất ly (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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đến nay là vô thường, khó, hoại diệt, ghi nhớ vậy rôi thì hy phát sanh. Hy như 
vậy được gọi là hỷ nương vào vô dục. 

[0693a07] Thế nào là sau ưu dựa vào dam trước? Thé nào là sáu ưu nương 
vào vô dục? Mat thay sắc rồi phát sanh ưu, nên biết có hai loại: Một là ưu do 
dam trước, hai là ưu do vô duc. 


Thế nào là ưu dựa vào đắm trước? Mắt biết sắc đáng ưa, vừa ý, đáng nhớ, 
yêu thích pháp, vui thích do tương ưng với dục; nếu chưa được mà mong cầu 
không được, những gi đã được trong quá khứ thì bị phân tán, hoại diệt, biên đôi 
nên ưu phát sanh. Ưu như vậy gọi là ưu dựa vào đắm trước. 


Thé nào là ưu nương vào vô dục? Mat biết sắc là vô thuong, bién đôi, diệt 
tận, không đáng tham muốn, mai một, biến diệt. Biết răng tất cả sắc từ trước 
đến nay là vô thường, khổ, hoại diệt, ghi nhớ vậy rồi suy nghĩ răng: “Đến bao 
giờ ta mới có thê thành tựu an trú trong xứ đó, nơi mà các bậc Thánh đã thành 
tựu an trú?” Đối với vô thượng giải thoát có ước nguyện như thé nên ưu tư, biết 
sau khó nên sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu nương vào vô dục. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng vậy, khi ý biết pháp rồi sanh ưu, nên biết có hai loại ưu: 
Một là ưu do dam trước, hai là ưu do vô duc. 

Thế nào là ưu dựa vào đăm trước? Khi ý biết pháp đáng ưa, vừa ý, đáng 
nhớ, yêu thích pháp, уш thích do tương ưng với dục; nếu chưa được mà mong 
cầu không được, những gi đã được trong quá khứ thì bị phân tán, hoại diệt, biến 
đôi nên ưu phát sanh. Ưu như vậy gọi là ưu dựa vào đắm trước. 


Thé nào là ưu nương vào vô dục? Ý biết pháp là vô thường, bién đối, diệt 
tận, không đáng tham muốn, mai một, biến diệt. Biết rang tat cả các pháp từ 
trước đến nay là vô thường, khó, hoại diệt; ghi nhớ vậy rồi suy nghĩ như vây: 
“Đến bao giờ ta mới có thé thành tựu an trú trong xứ đó, nơi mà các bậc Thánh 
đã thành tựu an trú?” Đôi với vô thượng giải thoát khởi ước nguyện như thé 
nên ưu tư, biết sâu khổ nên sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu nương vào vô dục. 

Thé nao là sáu xả dựa vào đắm trước? Thé nào là sáu xả nương vào vô dục? 
Khi mặt thây sắc rồi phát sanh xả, nên biết có hai loại: Một là dựa vào đăm 
trước, hai là nương vào vô dục. 

Thế nào là xả dựa vào dám trước? Mắt biết sắc phát sanh xả; nghĩa là những 
kẻ phàm phu mê muội, không có trí tuệ, thiếu sự hiểu biết, đối với sắc có xả 
nhưng không xuất ly sắc, đó gọi là xả dựa vào dam trước. 

Thế nào là xả nương vào vô dục? Mắt biết là vô thường, biến đôi, diệt tận, 
không đáng tham muốn, mai một, biến diệt. Khi đã biết tất cả sắc từ trước đến 
nay là vô thường, khổ, hoại diệt, ghi nhớ vậy ròi an trú vào xả. Nếu chuyên tâm 
nhất ý tu tập với xả như thé thì xả đó gọi là xả nương vào vô dục. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy, khi ý biết pháp rồi sanh xả, nên biết có hai loại: Một 
là xả sanh do đắm trước, hai là xả sanh do vô dục. 
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Thế nao là xả dựa vào dám trước? Y biết pháp phát sanh xả; nghĩa là những 
kẻ phàm phu mê muội, không có trí tuệ, thiếu sự hiểu biết, đối với pháp ấy có 
xả nhưng không xuất ly pháp ấy, đó gọi là xả dựa vào dam trước. 


Thế nào là xả nương vào vô dục? Ý biết pháp là vô thường, biến đôi, diệt 
tận, không đáng tham muốn, mai một, biến diệt. Khi đã biết tat cả các pháp từ 
trước đến nay là vô thường, khó, hoại diệt, ghi nhớ vậy rồi an trú vào xa. Nếu 
chuyên tâm nhất ý tu tập với xả như thế thì xả đó gọi là xả nương vào vô dục. 

Trên đây là sáu hy dựa vào dam trước, sáu hy nương vào vô dục, sáu ưu 
dựa vào đắm trước, sáu ưu nương vào vô dục, sáu xả dựa vào dam trước, sáu 
xả nương vào vô dục, tổng cộng là ba mươi sáu thứ bên trong cần phải biết, do 
đây nên nói như vậy. 

[0693b12] Vì sao nói “Do đoạn trừ cái kia nên thành tựu cái này?” Đôi với 
sáu hỷ nương vào vô dục thì nên chọn lẫy, nương tựa, an trú vào đây. Đối với 
sau hy dựa vào đắm trước thì nên cham dứt, đoạn trừ, nhó bỏ, như vậy gọi là 
đoạn trừ cai kia. 

Đôi với sáu ưu nương vào vô duc thì nên chọn lay, nương tựa, an trú vào 
đây. Đối với sáu ưu dựa vào đăm trước thì nên chấm dứt, đoạn trừ, nhé bỏ, như 
vậy gọi là đoạn trừ cái kia. 

Đối với sáu xả nương vào vô dục thì nên chọn lấy, nương tựa, an trú vào 
đây. Đỗi với sáu xả dựa vào chấp trước thì nên châm đứt, đoạn trừ, nhó bỏ, như 
vậy gol là đoạn trừ cai kia. 

Kế tiếp, đối với sáu ưu nương vào vô dục thì nên chọn lây, nương tựa, an 
trú vào đây. Đối với sáu hy dựa vào vô duc vẫn phải cham đứt, đoạn trừ, nhé 
bỏ, như vậy gọi là đoạn trừ cái kia. 

Đối với sáu xả nương vào vô dục thì nên chon lay, nương tựa, an trú vào 
đây. Đôi với sáu ưu nương vào vô dục vẫn phải châm dứt, đoạn trừ, nhé bỏ, như 
vậy gọi là đoạn trừ cái kia. 

Lại nữa, có hai loại xả: Một là xả tạp xúc, nhiều xúc; hai là xả một xúc, 
không nhiêu xúc. 

Thê nào là xả tạp xúc, nhiều xúc? Nếu xả nương vào sắc, thanh, hương, vị, 
xúc thì đây là xả tạp xúc, nhiêu xúc. 


Thé nào là xả một xúc, không nhiều xúc? Nếu xả nương vào Không vô 
biên xứ, hoặc nương vào Thức vô biên xứ, hoặc nương vào Vô sở hữu xứ, hoặc 
nương vào Phi tưởng phi phi tưởng xt thì đây là xả một xúc, không nhiêu xúc. 

Đối với xả một xúc, không nhiều xúc thì nên chọn lay, nuong tira, an tru vao 


day. Đối với xa tạp xúc, nhiều xúc thì nên cham dứt, đoạn trừ, nhé bỏ, như vậy 
201 là đoạn trừ cai kia. 


Chọn lay vô lượng, nương tựa vô lượng, an trú vô lượng, nghĩa là đối với 
xả một xúc này, tức xả không nhiêu xúc thì nên chọn lấy, nương tựa, an trú vào 
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đây; còn đối với xả tạp xúc, tức xả nhiều xúc thì nên chấm dứt, đoạn trừ, nhé 
bỏ, như vậy gọi là đoạn trừ cái kia. Như trên chính là “nhờ đoạn trừ cái kia mà 
thành tựu cái này”, do đây mà nói như vậy. 

[0693c07] “Có vô lượng thuyết pháp cân phải biết và tiếp nhận”, do đâu mà 
nói như thé? Như Lai có bón hạng đệ tử, có tăng thượng hạnh, có tăng thượng 
tâm, có tăng thượng niệm, có tăng thượng tuệ, có biện tải, thành tựu biện tài bậc 
nhất, thọ đên trăm tuôi. Như Lai thuyết pháp cho các đệ tử suốt cả trăm năm, 
ngoại trừ những lúc ăn uống, đại tiểu tiện, ngủ nghỉ hoặc hội họp. Pháp Như 
Lai thuyết day đủ văn cú, pháp cú, quán nghĩa; nên dùng trí tuệ mà quán chiếu 
nghĩa lý, không hỏi lại Như Lai về pháp nữa. Vì sao như thế? Vì pháp Như Lai 
thuyết xuyên suốt vô cùng, thông suốt vô tận, đầy đủ văn cú, pháp cú, quán 
nghĩa, cho đến khi bốn hạng đệ tử qua đời. 

Giống như bốn tay thiện xạ, hễ giương cung đều bắn trúng đích. Cũng vậy, 
bốn hạng đệ tử do khéo học khéo biết, lại có phương tiện như thế nên khi ây rất 
dễ thâu triệt pháp. Như vậy, Thé Tôn có bón hạng đệ tử, có tăng thượng hạnh, 
có tăng thượng tâm, có tăng thượng niệm, có tăng thượng tuệ, có biện tài, thành 
tựu biện tài bậc nhất, thọ đến trăm tuổi. Như Lai thuyết pháp cho các đệ tử suốt 
cả trăm năm, ngoại trừ những lúc ăn uống, đại tiêu tiện, ngủ nghỉ hoặc tụ hội. 
Pháp Như Lai thuyết đầy đủ văn cú, pháp cú, quán nghĩa; nên dùng trí tuệ mà 
quán chiếu nghĩa lý, không hỏi lại Như Lai về pháp nữa. Vì sao như thế? Vì 
pháp Như Lai thuyết xuyên suốt vô cùng, thông suốt vô tận. Đó chính là “có vô 
lượng thuyết pháp cần phải biết và tiếp nhận”, do đây nên nói như vậy. 


“Có ba niệm trụ để bậc Thánh tu tập và sau khi tu tập rôi thì bậc Thánh mới 
có thê giáo hóa đô chúng”, do dau mà nói nhu thế? Như Lai thuyết pháp cho đệ 
tử vì lòng thương tưởng yêu mến, vì mong cầu ý nghĩa và lợi ích, vì mong cầu 
an ón va hân hoan nên khởi tâm từ bi, đó là vì lợi ích, đó là vì hân hoan, đó là vì 
lợi ích và an lạc cho chúng đệ tử. Nếu các đệ tử không cung kính, cũng không 
thuận theo, không kiên lập trí tuệ, tâm không hướng theo pháp, không tuân tự 
theo pháp, không lãnh thọ Chánh pháp, trái lời Thế Tôn day, không thé đắc định 
thì Thế Tôn không vì thế mà ưu sâu. Thế Tôn chỉ an trú xả thanh tịnh,” chánh 
niệm tỉnh giác. Đó là niệm trụ thứ nhất mà bậc Thánh tu tập, sau khi bậc Thánh 
tu tập rồi mới có thê giáo hóa. 

Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì lòng thương tưởng yêu mến, vì 
mong cầu ý nghĩa và lợi ích, vì mong câu an 6n và hân hoan nên khởi tâm từ 
bi, đó là vì lợi ích, đó là vì hân hoan, đó là vì lợi ích và an lạc cho chúng dé tử. 
Nêu các đệ tử biết cung kính, thuận hành theo, kiến lập trí tuệ, tâm hướng theo 
pháp, tuân tự theo pháp, lãnh thọ Chánh pháp, không trải lời Thế Tôn dạy, có 
thé đắc định thì Thế Tôn cũng không vi thé mà hoan hy. Thé Tôn chỉ an trú xả 


7 Nguyên tác: Xa vô sở vi (44 ЖТ 25). 
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thanh tịnh, chánh niệm tỉnh giác. Do là niệm trụ thứ hai ma bậc Thanh tu tập, 
sau khi bậc Thánh tu tập rồi mới có thê giáo hóa. 

Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì lòng thương tưởng yêu mến, vì 
mong cầu ý nghĩa và lợi ich, vì mong cầu an 6n và hân hoan nên khởi tâm từ 
bi, đó là vì lợi ích, đó là vì han hoan, đó là vì lợi ich và an lạc cho chúng đệ tử. 
Nếu có đệ tử không cung kính, cũng không thuận theo, không kiến lập trí tuệ, 
tâm không hướng theo pháp, không tuân tự theo pháp, không lãnh thọ Chánh 
pháp, trái lời Thé Tôn dạy, không thé đắc định; hoặc có đệ tử biết cung kính, 
thuận hành theo, kiến lập trí tuệ, tâm hướng theo pháp, tuân tự theo pháp, lãnh 
thọ Chánh pháp, không trái lời Thế Tôn dạy, có thê đắc định thì Thế Tôn cũng 
không vì thế mà buồn râu hay hoan hý. Thế Tôn chỉ an trú xả thanh tịnh, chánh 
niệm tỉnh giác. Đó là niệm trụ thứ ba mà bậc Thánh tu tập, sau khi bậc Thánh 
tu tập rôi mới có thê giáo hóa. Như trên là ba niệm trụ mà bậc Thánh tu tập, sau 
khi bậc Thánh tu tập rồi mới có thê giáo hóa đô chúng, do đây nên nói như vậy. 

“Có bậc Vô Thượng Điều Ngu, bậc Điều Ngự hướng đến mọi phương”, do 
đâu mà nói như thế? Bậc Điều Ngự là bậc chỉ hướng đến một phương, hoặc 
phương Đông, phương Nam, phương Tây hoặc phương Bắc. Chăng hạn như 
người điều phục voi thì điều khiến voi chạy đến một phương nào đó, hoặc 
phương Đông, phương Nam, phương Tây hoặc phương Bắc; người điều phục 
ngựa thì điều khiển ngựa chạy đến một phương nào đó, hoặc phương Đông, 
phương Nam, phương Tây hoặc phương Bắc; người điều phục bò thì điều khiển 
bò chạy đến một phương nào đó, hoặc phương Đông, phương Nam, phương 
Tây hoặc phương Bắc. Riêng bậc Vô Thượng Điêu Ngự là bậc Điêu Ngự hướng 
đến mọi phương. Trong đó, có sắc quán sắc là phương thứ nhất; bên trong 
không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc là phương thứ hai; tịnh giải thoát, thân tác 
chứng thành tựu an trú là phương thứ ba; vượt thoát mọi sắc tưởng, diệt hữu đỗi 
tưởng, không niệm nhiêu tưởng, nhập hư không vô lượng, chính là thành tựu an 
trú Không vô biên xứ, ây là phương thứ tư; vượt thoát mọi Không vô biên xứ, 
nhập thức vô lượng, chính là thành tựu an trú Thức vô biên xứ, ây là phương 
thứ năm; vượt thoát mọi Thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu, chính là thành tựu an 
trú Vô sở hữu xứ, ây là phương thứ sáu; vượt thoát mọi Vô sở hữu xứ, nhập Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chính là thành tựu an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
ây là phương thứ bảy; vượt thoát mọi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tưởng tri diệt 
tận, thân tác chứng thành tựu an trú, dùng tuệ quán chiếu, dứt sạch lậu hoặc, 
thành tựu Đoạn trí,” đó là phương thứ tam. Như trên chính là bậc Vô Thượng 
Điều Ngự, bậc Điêu Ngự hướng đến mọi phương, do đây nên nói như vậy. 


Đức Phat dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


° Đoạn trí (ЁТ). A-£)-đàm Ty-ba-sa luận Bry P. 25 P iR (T.28. 1546.18. 0132c23) dinh nghia: Néu 
như đoạn trừ tat cả ái dục, sân hận, si mê và đoạn trừ tat cả phiền não thì gọi là “Doan trí” (ie — 0] & 


SRT, — YR Ha Ër ВТ). 


164. KINH PHAN BIET QUAN PHÁP! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lam, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ thuyết pháp cho các thầy, phần đầu thiện, phan giữa thiện và phan 
cuỗi cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, mở bày Phạm hạnh, 
đó gọi là Kinh phân biệt quản pháp. Hãy lăng nghe, hãy lắng nghe và khéo 
suy nghĩ! 

Lúc đó, các Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con mong được thọ giáo. 

Đức Phật dạy: 

— Này Ty-kheo! Hãy quán như vậy, như vậy. Này Ty-kheo, nếu các thây 
quan như vậy rôi mà tâm van hướng ra bên ngoài, bi phân tan, tâm không an 
trú bên trong, do chấp thủ nên sợ hãi.? Này Tỳ-kheo, hãy quán như vậy, như 
vậy. Nếu các thây quán như vậy rồi, tâm không hướng ra bên ngoài, không bị 
phân tán, tâm an trú bên trong, do không chấp thủ nên không sợ hãi, như vậy sẽ 
không còn sanh, già, bệnh, chết nữa. Đó gọi là sự diệt tận khó. 

Đức Phật dạy nhu thê xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào thất tĩnh 
tọa. Bay giờ, các Tỳ-kheo liền suy nghĩ: “Chư Hiền! Nên biết Thế Tôn chi 
nói sơ lược nghĩa này chứ không giải thích tường tận, liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy di vào thất tĩnh tọa: “Này các Ty-kheo! Hay quan nhu vay, nhu vay. Nay 
Ty-kheo, nếu các thay quán như vậy rôi ma tâm van hướng ra bên ngoài, bị 
phân tán, tâm không an trú bên trong, do chấp thủ nên sợ hãi. Này Tỳ-kheo, 
hãy quán như vậy, như vậy. Nêu các thay quán như vậy ròi, tâm không hướng 
ra bên ngoài, không bị phân tán, tâm an trú bên trong, do không chấp thủ nên 


! Nguyên tác: Phân biệt quán pháp kinh 2 ЯП (T.01. 0026.164. 0694b13). Tham chiếu: М. 138, 
Uddesavibhanga Sutta (Kinh tong thuyét và biệt thuyết); S. 22.7 - Ш. 15. 

2 Nguyên tac: Bat thọ nhi khủng bó (1 = mi A Ha). Theo tác phẩm Madhyama-agama Studies (Dharma 
Drum, 2012, p. 506-07, n. 38), Ty-kheo Anälayo chứng minh rang, đã có một lôi liên quan дёп việc 
thêm và bớt phủ định từ thuộc cú ngữ anupada parifassana, xuât hiện trong M. 138 và được bao lưu 
trọn vẹn trong MÃ. 164, đó là “bất thọ nhi khủng bô” (A N 3 Ti И). Trong khi đó, trường hợp này 
cần được đọc là ирада paritassana. Theo tac gia, câu trúc thực sự hop ly nam ở S. 22.7 - II. 15: 
Upadaparitassanafica vo, bhikkhave, desessami anupädäaparilassanafica (Này các Ty-kheo, Ta sẽ 
giảng cho các ông về sự chấp thủ và ưu não, sự không châp thủ và không ưu não), HT. Thích Minh 
Châu dịch. Bản dịch bỏ phủ định từ “bất” (A ) trong cú ngữ “bất thọ nhi khủng bố” (2 ii Zi) dựa 
trên những co só vừa nêu. 
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không sợ hãi, như vậy sẽ không còn sanh, già, bệnh, chết nữa. Đó gọi là sự 
diệt tận khô.” 

Các Tỳ-kheo lại nghĩ: “Chư Hiển! Ai có thê giải thích tường tận những ý 
nghĩa mà Thế Tôn vừa lược thuyết?” Các vị ây lại nghĩ: “Tôn giả Đại Ca-chiên- 
điên” thường được Thế Tôn khen ngợi và các bậc trí tuệ Phạm hạnh kính trọng. 
Như vậy, Tôn giả ấy có thé giải thích tường tận những y nghĩa ma Thé Tôn vừa 
lược thuyết. Này chư Hiền! Chúng ta hãy cùng đến chỗ Đại Ca-chiên-diên dé 
thỉnh Tôn gia giải thích nghĩa này. Nếu Tôn gia Dai Ca-chiên-diên có giải thích 
điều gi thì chúng ta hãy khéo thọ trì.” 

[0694c08] Thể rồi, các Tỳ-kheo đi đên chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, cùng 
chào hỏi xong rồi ngôi sang một bên và thưa: 

— Thưa Tôn gia! Vừa rồi Thế Tôn lược thuyết nghĩa này nhưng không giải 
thích tường tận, liên từ chỗ ngôi đứng day đi vào that tinh tọa. Ngài dạy: “Các 
Ty-kheo! Hãy quán như vậy, như vậy. Này Ty-kheo, néu các thay quán như vậy 
rôi mà tâm vân hướng ra bên ngoài, bị phân tan, tâm không an trú bên trong, 
do chấp thủ nên sợ hãi. Này Tỳ-kheo, hãy quán như vậy, như vậy. Nếu các thây 
quán như vậy rôi, tâm không hướng ra bên ngoài, không bi phân tán, tâm an trú 
bën trong, do không chấp thủ nên không sợ hãi, như vậy sẽ không còn sanh, già, 
bệnh, chết nữa. Do gọi là sự diệt tận khổ.” Chúng tôi liền suy nghĩ: “Ai có thé 
giải thích tường tận những ý nghĩa mà Thế Tôn lược thuyết đó?” Chúng tôi lại 
nghĩ: “Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn khen ngợi và các bậc 
trí tuệ Phạm hạnh kính trọng. Như vậy, Tôn giả ây có thê giải thích tường tận 
những ý nghĩa mà Thế Tôn vừa lược thuyết.” Cui xin Tôn giả Đại Ca-chién- 
dién rủ lòng thương tưởng mà giảng rõ nghĩa ду. 

Bay giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo rang: 

- Chư Hiên! Hãy lắng nghe tôi nói ví dụ, nguwoi tri nhờ Ене ví dụ sẽ hiểu 
được nghĩa. Chư Hiên! Ví như có người muôn tìm lõi cây,' vì mong được lõi 
cây nên vac búa vào rừng, thây cây cao lớn có đây đủ gốc, thân, cành, nhánh, lá, 
hoa và lõi, nhưng người ây không đốn gốc, thân, cành và lõi mà chỉ chặt nhánh 
và lá. Những điều chư Hiên vừa nói cũng giống như vậy. Thế Tôn vẫn còn ở đời 
mà chư Hiên không thưa hỏi, lại đi tìm tôi để hỏi về nghĩa này. Vì sao như thế? 
Chư Hiên! Nên biết Thế Tôn là bậc có mắt, có trí, có nghĩa, có pháp, là dang 
Phap Chu, Phap tuong, noi nghia chan dé, hiển hiện tat cả nghĩa; do vậy hiệu 
của Ngài là Thê Tôn. Chư Hiền! Nên đến chỗ Thế Tôn mà hỏi nghĩa ấy: “Bạch 
Thé Tôn! Điều này như thé nào? Điêu này có nghĩa gì?” Thê Tôn giảng giải thế 
nào thì các vị hãy khéo thọ tri thé ây. 


3 Tôn giả Đại Ca-chiên-diên (24% ЯНЕ), Theo Tang. #4 (T.02. 0125.4.2. 0557b04), Ngài là một 
trong 100 vị đại đệ tử của đức Phật, chuyên về luận giải. 
4 Nguyên tác: Thật (Ж): Ran chắc (Е $). Tham chiếu: A. 10.115 - V. 224: Sara (cốt lõi, lõi cây). 


164. KINH PHAN BIET QUAN PHÁP # 1087 


[0695a01] Luc đó, các Ty-kheo thưa: 

— Thưa vâng, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên! Thế Tôn là bậc có mắt, có trí, có 
nghĩa, có pháp, là dang Pháp Chủ, Pháp tướng, nói nghĩa chân dé, hiển hiện tat 
cả nghĩa; do vậy hiệu Ngài là Thế Tôn. Lé ra chúng tôi nên đến chỗ Thế Tôn 
dé hỏi về nghĩa này: “Bạch Thế Tôn! Điêu này như thế nào? Điều này có nghĩa 
gi?” Nêu Thế Tôn dạy thé nao thì chúng tôi sẽ khéo tho trì thé 4 ây. Nhưng chúng 
tôi lại nghĩ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được Thé Tôn khen ngợi và các 
bậc trí tuệ Phạm hạnh kính trọng nên Tôn giả có thể giải thích tường tận những 
nghĩa mà Thế Tôn vừa giảng thuyết sơ lược. Cui xin Tôn gia Dai Ca-chiên-diên 
rủ lòng thương tưởng mà giảng rõ nghĩa ấy cho! 

Tôn giả Đại Ca-chién-dién bảo các Ty-kheo: 

— Này chư Hiên! Hãy lắng nghe tôi nói. Chư Hiền, thé nào gọi là tâm Ty- 
kheo hướng ra bên ngoài, bị phân tán? Chư Hiển! Ty-kheo a ay, khi mat thay sac, 
thức theo sac tướng, thức đăm vào tướng đáng ưa của sắc, thức bị trói bởi tướng 
dang ưa của sac, do vi ngọt cua sắc tướng ây ràng buộc tâm nên tâm hướng ra 
bên ngoài, bị phân tán. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy, khi ý biết pháp, 
thức theo pháp tướng, thức đắm vào tướng đáng ưa của pháp, thức bị trói bởi 
tướng đáng ưa của pháp, do vị ngọt của pháp tướng ay ràng buộc tâm nên tâm 
hướng ra bên ngoài, bị phân tán. Này chư Hiên, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo 
hướng ra bên ngoài, bị phân tán. 

Chư Hiên! Thế nào gọi là tâm Ty-kheo không hướng ra bên ngoài, không bị 
phân tán? Chư Hiên! Tỳ-kheo ау, khi mắt thây sắc, thức không theo sắc tướng, 
thức không đăm vào tướng dang ưa của sắc, thức không bị trói bởi tướng đáng 
ưa của sắc; do vị ngọt của sắc tướng ây không thể ràng buộc tâm nên tâm không 
hướng ra bên ngoài, không bị phân tán. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như 
vậy, khi ý biết pháp, thức không theo pháp tướng, thức không đăm vào tướng 
dang ưa của pháp, thức không bị trói bởi tướng dang ưa của pháp, do vị ngọt 
của pháp tướng ду không thé ràng buộc tâm nên tâm không hướng ra bên ngoài, 
không bị phân tán. Chư Hiên, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo không hướng ra bên 
ngoài, không bị phân tán. 

Thé nào là tâm Tỳ-kheo không an trú bên trong? Chư Hiên! Tỳ-kheo lia bỏ 
dục và các pháp bất thiện, có giác, có quán, cùng với hy, lạc được sanh ra do sự 
viễn ly, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. Rôi thức của vi ay đắm vào vị ngọt 
của sự xa lìa đó, nương vào đó, trụ vào đó, duyên vào đó, buộc vào đó nên thức 
không an trú bên trong. 

Lại nữa, chư Hiền! Tỳ-kheo lia bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh 
tịnh, có hỷ, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác 
không quán. Rồi thức của vị ây đắm vào vị ngọt của định, nương vào đó, trụ vào 
đó, duyên vào đó, buộc vào đó nên thức không an trú bên trong. 
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Lai nữa, chư Hiền! Ty-kheo lia bỏ hy, an trú xả, với chánh niệm tinh giác, 
thân cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là 
lạc trú trong xả và có chánh niệm. Rôi thức của vị ây đăm vào vị ngọt của sự 
ly hỷ, nương vào đó, trụ vào đó, duyên vào đó, buộc vào đó nên thức không an 
trú bên trong. 


Lại nữa, chư Hiển! Tỳ-kheo khi đã diệt trừ ưu va hy trước đó, nên buông 
bỏ cả khổ và vui, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khó 
không vui, gọi là xả niệm thanh tịnh. Rồi thức của vị ấy đắm vào vị ngọt của 
xả, niệm thanh tịnh, nương vào đó trụ vào đó, duyên vào đó, buộc vào đó nên 
thức không an trú bên trong. 

[0695b07] Lại nữa, chư Hiền! Ty-kheo vượt thoát sắc tưởng, diệt hữu đối 
tưởng, không niệm tạp tưởng, nhập hư không vô lượng, thành tựu an trú Không 
vô biên xứ. Rồi thức của vị ây đắm vào vị ngọt của không trí, nương vào đó, trụ 
vào đó, duyên vào đó, buộc vào đó nên thức không an trú bên trong. 

Lại nữa, chư Hiền! Tỳ-kheo vượt thoát tat cả Không vô biên xu, nhập thức 
vô lượng, thành tựu an trú Thức vô biên xứ. Rồi thức của vị áy dám vào vị ngọt 
của thức trí, nương vào đó, trụ vào đó, duyên vào đó, buộc vào đó nên thức 
không an trú bên trong. 

Lại nữa, chư Hiên! Ty-kheo vượt thoát tat cả Thức vô biên xứ, nhập vô sở 
hữu, thành tựu an trú Vô sở hữu xứ. Rồi thức của vị ay dim vào vị ngọt của vô 
sở hữu trí, nương vào đó, trụ vào đó, duyên vào đó, buộc vào đó nên thức không 
an trú bên trong. 

Lại nữa, chư Hiển! Tỳ-kheo vượt thoát tat cả Vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng 
phi phi tưởng, thành tựu an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rôi thức của vị ay 
đắm vào vị ngọt của phi tưởng trí, nương vào đó, trụ vào đó, duyên vào đó, 
buộc vào đó nên thức không an trú bên trong. 

Này chư Hiên! Thế nào là tâm Ty-kheo an trú bên trong? Chư Hiền! Ty- 
kheo lia bo dục và các pháp bất thiện, có giác, có quản, cùng với hỷ, lạc được 
sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất; nhưng thức của vi ấy 
không đăm vào vị ngọt của sự xa lìa đó, không nương vào đó, trụ vào đó; không 
duyên vào đó, buộc vào đó nên thức an trú bên trong. 

Lại nữa, chư Hiên! Tỳ-kheo lia bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh 
tịnh, có hy, lạc do định sanh, chứng dat và an trú Thiên thứ hai, không giác 
không quán; nhưng thức của vi ây không đắm vào vi ngọt của định, không 
nương vào đó, trụ vào đó, không duyên vào đó, buộc vào đó nên thức an trú 
bên trong. 

Lại nữa, chư Hiên! Tỳ-kheo lia bỏ hy, an trú xả, với chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là 
lạc trú trong xả và có chánh niệm; nhưng thức của vị ây không đắm vào vị ngọt 
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cua sự ly hy, không nương vào đó, trụ vào đó; không duyên vào đó, buộc vào 
đó nên thức an trú bên trong. 

Lại nữa, chư Hiên! Tỳ-kheo khi đã diệt trừ ưu và hỷ trước đó, nên buông 
bỏ cả khô và vui, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, một trạng thái không khó 
không уш, gọi là xả niệm thanh tịnh; nhung thức của vi ay không đăm vào vị 
ngọt của xả, niệm thanh tịnh, không nương vào đó, trụ vào đó; không duyên vào 
đó, buộc vào đó nên thức an trú bên trong. 

[0695c05] Lại nữa, chư Hiền! Tỳ-kheo vượt thoát tat cả sắc tưởng, diệt hữu 
đối tưởng, không niệm tạp tưởng, nhập hư không vô lượng, thành tựu an trú 
Không vô biên xứ; nhưng thức của vị áy không đắm vào vị ngọt của không trí, 
không nương vào đó, trụ vào đó; không duyên vào đó, buộc vào đó nên thức an 
trú bên trong. 

Lại nữa, chư Hiên! Tỳ-kheo vượt thoát tất cả Không vô biên xứ, nhập thức 
vô lượng, thành tựu an trú Thức vô biên xứ; nhưng thức của vị ây không dam 
vào vị ngọt của thức trí, không nương vào đó, trụ vào đó; không duyên vào đó, 
buộc vào đó nên thức an trú bên trong. 

Lại nữa, chư Hiền! Ty-kheo vượt thoát tat cả Thức vô biên xứ, nhập vô sở 
hữu, thành tựu an trú Vô sở hữu xứ; nhưng thức của уі ду không đắm vào vị 
ngọt của vô sở hữu trí, không nương vào đó, trụ vào đó; không duyên vào đó, 
buộc vào đó nên thức an trú bên trong. 

Lại nữa, chư Hiền! Tỳ-kheo vượt thoát tat cả Vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng 
phi phi tưởng, thành tựu an tru Phi tưởng phi phi tưởng xứ; nhưng thức của v1 
ду không dam vào vị ngọt của phi tưởng trí, không nương vào đó, trụ vào đó; 
không duyên vào đó, buộc vào đó nên thức an trú bên trong. Này chư Hiên! 

Như vậy gọi là tâm Ty-kheo an trú bên trong. 

Này chư Hiên! Thé nào là Ty-kheo do chấp thủ nên sợ hãi? Chư Hiên, Tỳ- 
kheo không lia sự đăm nhiễm sắc, không lia sự tham muốn sắc, không lìa sự 
luyén ai sac, không lia sự khát khao sac. Chu Hién, néu Ty-kheo khong lia sự 
dam nhiễm sắc, không lia sự tham muốn sắc, không lia sự luyên á ái sắc, không 
lia sự khát khao sac thi v1 ây muon được sắc, truy tìm sắc, đăm trước sac, trú 
vào sac và cho răng sắc chính là ta, sắc là sở hữu của ta. Khi muốn được sắc, 
truy tìm sắc, dam trước sắc, trú vào sắc và cho rang sac chính là ta, sắc là sở 
hữu của ta rôi thì thức bám víu sắc. Thức bám víu sắc roi thi khi sắc ау biên đôi, 
thức cũng biến đổi theo. Khi thức biến đôi theo sắc rồi, vị ây sanh khởi trạng 
thái lo sợ và tâm trú vào đó. Bởi tâm không biết nên sanh sợ hãi, phiên nhọc, 
do chấp thủ nên sợ hãi. 


Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Ty-kheo không lia sự đắm 
nhiễm thức, không lia sự tham muốn thức, không lia sự luyén ái thức, không 


5 Nguyên tác: Tâm bat tri (ù < 20): Tâm không biết đúng như pháp, tức không thắng tri, không tuệ tri. 
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lia sự khát khao thức. Chư Hiền, nếu Tỳ-kheo không lia sự đăm nhiễm thức, 
không lia sự tham muốn thức, không lia sự luyén ái thức, không lia sự khát 
khao thức thi vi ây muốn được thức, truy tìm thức, dam trước thức, trú vào thức 
và cho răng thức chính là ta, thức là sở hữu của ta. Khi muôn được thức, truy 
tìm thức, đắm trước thức, trú vào thức và cho răng thức chính là ta, thức là SỞ 
hữu của ta rồi thì thức bám víu thức. Khi thức bám víu thức rôi thì khi thức ây 
biên đôi, thức cũng chuyên đôi theo. Khi thức chuyên theo thức rôi, vị ây sanh 
khởi trạng thái lo lắng và tâm trú vào đó. Bởi tâm không biết nên sanh sợ hãi, 
phiền nhọc, do chấp thủ nên sợ hãi. Này chư Hiên! Như vậy gọi là Ty-kheo do 
chấp thủ nên sợ hãi. 

[0696a07] Nay chư Hiên! Thé nào gọ! là Iỳ-kheo do không chấp thủ nên 
không sợ hãi? Chư Hiển! Tỳ-kheo lia sự đăm nhiễm sắc, lìa sự tham muốn sac, 
lia sự luyén ái sắc, lia sự khát khao sắc. Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo lia sự đắm 
nhiễm sắc, lia sự tham muôn sắc, lìa sự luyén ái sắc, lia sự khát khao sắc thì vị 
ay khong muốn được sắc, không truy tim sắc, không đăm trước sắc, không trú 
vào sắc và nghĩ rằng sic chăng phải là ta, sắc chăng phải sở hữu của ta. Khi 
không muốn được sac, không truy tim sắc, không đăm trước sắc, không trú vào 
sắc và nghĩ răng sắc chăng phải là ta, sắc chăng phải sở hữu của ta rôi thì thức 
không bám víu sắc. Khi thức không bám víu sắc thì khi sac ấy biến đối, thức 
không biến đôi theo. Khi thức không biến đổi theo sắc thi vị ду không sanh khởi 
trạng thái lo sợ và tâm không trú vào đó. Bởi tâm biết nên không sợ hãi, không 
phiên nhọc, do không chấp thủ nên không sợ hãi. 

Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Ty-kheo lia sự đăm nhiễm 
thức, lia sự tham muôn thức, lia sự yêu thích thức, lia sự khát khao thức. Này 
chư Hiên, nếu Ty-kheo lia sự đắm nhiễm thức, lia sự tham muốn thức, lia sự 
yêu thích thức, lìa sự khát khao thức thì vị ây không muốn được thức, không 
truy tim thức, không đăm trước thức, không trú vào thức và nghĩ răng thức 
chăng phải là ta, thức chăng phải sở hữu của ta. Khi không muôn được thức, 
không truy tim thức, không đăm trước thức, không trú vào thức và nghĩ răng 
thức chăng phải là ta, thức chăng phải sở hữu của ta rôi thì thức không bám víu 
thức. Khi thức không bám víu thức thì khi thức â ay biên đôi, thức không chuyển 
đối theo. Khi thức không chuyền theo thức thi vị ау không sinh khởi trạng thái 
lo sợ và tâm không trú vào đó. Bởi tâm biết nên không sợ hãi, không phiên 
nhọc, do không châp thủ nên không sợ hãi. Này chư Hiện! Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo do không chap thủ nên không sợ hãi. 


Nay chư Hiên! Thé Tôn lược thuyết nghĩa này nhưng không giải thích 
tường tận, liên từ chỗ ngồi đứng dậy vào that tĩnh toa: “Ty-kheo! Hay quan 
như vậy, như vậy. Này Ty-kheo, nêu các thầy quán như vậy rồi mà tâm vẫn 
hướng ra bên ngoài, bị phân tán, tâm không an trú bên trong, do chấp thủ nên 


Nguyên tác: Tâm tri (/ ЖП): Tâm thăng tri, tâm tuệ tri. 
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sợ hãi. Này Ty-kheo, hãy quán như vay, như vậy. Nếu các thầy quán như vậy 
rôi, tâm không hướng ra bên ngoài, không bị phân tán, tâm an trú bên trong, 
do không chấp thủ nên không sợ hãi. Như vậy sẽ không còn sanh, già, bệnh, 
chết nữa, đó gọi là sự diệt tận khổ.” Ở đây, Thế Tôn chỉ giảng thuyết sơ lược 
nghĩa này nhưng không giải thích tường tận, tôi đã dùng văn cú như trên, lời 
lẽ như trên để giải thích rõ ràng như thế. Này chư Hiền! Các vị hãy đến chỗ 
Thế Tôn trình bày đây đủ, nếu đức Thế Tôn dạy nghĩa gì thì chư Hiền nên thọ 
trì nghĩa ду. 


[0626b06] Khi các Ty-kheo nghe Tôn gia Đại Ca-chién-dién chi bày, liền 
khéo ghi nhớ thọ trì, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy nhiễu quanh Tôn giả ba vòng, sau 
đó lui ra đi dén chỗ Thế Tôn cúi đầu danh lễ xong, ngôi sang một bên và thưa: 


— Bạch Thế Tôn! Vừa rồi Thế Tôn chỉ giảng thuyết sơ lược vë nghĩa này 
nhưng không giải thích tường tận, rồi Ngài liên rời khỏi chỗ ngôi vào thất tĩnh 
tọa. Thế nên, Tôn gia Dai Ca-chiên-diên đã dùng văn cú như vay, lời lẽ như vay 
dé giải thích một cách rõ ràng về nghĩa đó. 

Thế Tôn nghe xong, liền khen ngợi rằng: 

— Lành thay, lành thay! Đệ tử của Ta đúng là co mắt, có trí, có pháp, có 
nghĩa. Vì sao như thế? Vi Ta chỉ nói sơ lược về nghĩa này, không giải thích 
tường tận, nhưng đệ tử ay đã dùng van cú như vay, lời lẽ như vây dé giải thích 
rõ ràng nghĩa ấy. Đúng như những điêu mà Tỳ-kheo Đại Ca-chiên-diên đã 
giảng giải, các thây hãy nên thọ trì như thế. Vì sao như vậy? Vì đã quán thông 
ý nghĩa nên nói như vậy. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành.’ 


7 Bản Hán, hết quyên 42. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa.? 

Bay giờ, Tôn giả Tam-di-đề cũng đến thành Vương Xá, trú trong rừng Ôn 
Tuyên. Một hôm, trời vừa rạng sáng, Tôn giả Tam-di- đề ra khỏi phòng đến 
suôi Ôn Tuyên, cởi áo để trên bờ rồi xuống sudi tăm rửa. Tắm xong, Tôn giả 
lên bờ, lau thân thê rồi mặc áo vào. Khi ấy, trời vừa rạng sáng, có một thiên 
thân dung: sắc thù thăng, tướng mạo uy nghi, đến chỗ Tôn già Tam-di- đề cúi đầu 
danh lê roi đứng sang một bên. Dung sac oai than cua vj thiên than ау vô cùng 
tuyệt diệu, Tạng ngời chiều SOI khắp cả bờ suối On Tuyên. Sau khi đứng sang 
một bên rồi, thiên than liền thưa với Tôn giả Tam-di-dé: 


— Ty-kheo! Thây có thọ trì bài kệ “Một đêm an lành” hay không? 

Tôn giả Tam-di-dé đáp: 

— Tôi không thọ trì bài kệ “Một đêm an lành.” 

Khi ấy, Tam-di-dé hỏi lại thiên than: 

— Ngai có thọ trì bài kệ “Một đêm an lành” hay không? 

Thiên thân đáp: 

— Tôi cũng không thọ trì bài kệ “Một đêm an lành” ấy. 

Tôn gia lại hỏi: 

— Thé thi ai thọ trì bài kệ “Một đêm an lành” vậy? 

Thiên thân trả lời: 

— Đức Thế Tôn đang du hóa tại thành Vương Xá này, trú trong rừng trúc Ca- 
lan-đa, Ngài có thọ trì bài kệ “Một đêm an lành.” Ty-kheo! Thây hãy đến diện 


! Quyên 43. Nguyên tác: Ôn Tuyên lâm thiên kinh AR KOK ás (T.01. 0026.165. 0696b26). Tham 
chiêu: M. 133, Mahakaccanabhaddekaratta Sutta (Kinh Đại Ca-chién-dién nhất dạ hiện gia). 

2 Nguyên tác: Trúc lâm Ca-lan-đa viên (17171 Bãi 9% li], Karanda Veluvana). 

3 Tôn giả Tam-di-dé (H # = ite, Ayasma Samiddhi). 

4 Nguyên tác: On Tuyén lâm (JA 58 Ж, Tapodarama), khu rừng có suéi nước nóng (Ôn Tuyên, Pali ghi 
là Tapoda), dưới chân núi Vebhãra, ngoài thành Vương Xá. Do vì đây là một địa danh nôi tiêng nên sử 
dụng Ôn Tuyên như một danh từ riêng. 

5 Nguyên tác: Bat-dia-la-dé (ER Hb Æ TF), phiên âm từ bhaddekaratta, gôm 2 thành tô là bhadda (an 
lành, điêm lành, tôt đẹp) và ekaratta (một đêm). 
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kiến và nương theo Thế Tôn rôi khéo thọ trì, tụng tập bài kệ “Một đêm an lanh.” 
Vì sao như vậy? Vì bài kệ “Một đêm an lành” ây có pháp, có nghĩa, là căn bản 
Phạm hạnh, đưa đến trí, đưa đến giác, đưa đến Niết-bàn. Là người thiện nam có 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo, thay 
can phải khéo léo tho tri, tụng tập bài kệ “Một đêm an lành” ay. 


Thiên thần nói như vậy xong, cúi lay sat chan Tôn giả Tam-di- dé, nhiễu 
quanh ba vòng rôi bién mat khỏi noi ду. Sau khi thiên thân biên mat không lâu, 
Tôn giả Tam-di-dé đến chỗ đức Phật, cung kính dành lễ rồi ngồi sang một bên 
và thưa: 


— Bach Thế Tôn! Hôm nay, lúc trời hung sang, con ra khoi phong đến suỗi 
Ôn Tuyên, cởi áo để trên bờ rol xuống suối tam rửa. Tam xong, con lên bờ, lau 
thân thê rôi mặc áo vào. Khi â ây trời vừa rạng sang, bỗng có một thiên thân dung 
nhan thủ thắng, tướng mạo uy nghĩ đến chỗ con cúi đầu đảnh lễ rồi đứng, sang 
một bên. Lúc ây, ánh sáng thần diệu từ thiên than choi sang khắp bờ suối On 
Tuyên. Sau khi đứng sang một bên rồi, thiên thân ду liền thưa với con: “Tỳ- 
kheo! Thay có tho trì bài kệ “Một đêm an lành’ hay khong?” Con dap: “lôi 
không thọ trì bài kệ 'Một đêm an lành.” Khi ду, con liền hỏi lại thiên than: 
“Ngài có thọ trì bài kệ “Một đêm an lành" hay không?” Thiên than dap: “Tôi 
cũng không thọ trì bài kệ “Một đêm an lành" ây.” Con lại hỏi: “Thế thì ai thọ trì 
bài kệ “Một đêm an lành’ vậy?” Thiên thân trả lời: “Đức Thế Tôn đang du hóa 
tại thành Vương Xa này, trú trong rừng trúc Ca-lan-đa, Ngai có thọ trì bài kệ 
“Một đêm an lành." Ty-kheo! Thây hãy đến diện kiến và nương theo Thế Tôn 
rôi khéo léo thọ trì, tụng tập bai kệ “Một аёт an lành.’ Vì sao như vậy? Vi bài 
kệ “Một đêm an lành" ây có pháp, có nghĩa, là căn bản Phạm hạnh, đưa đến trí, 
đưa đến giác, đưa đến Niét-ban. Là người thiện nam có niềm tin tha thiết, rời xa 
gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo, thây cân phải khéo léo thọ 
tri, tụng tập bài kệ “Một đêm an lành' 4 ay. ” Thiên thân nói như vậy xong, cúi lạy 
sát chân con rôi nhiễu quanh ba vòng và bién mat khỏi nơi ấy. 


[0697a08] Nghe xong, Thé Tôn hỏi: 

— Này Tam-di-dé! Thay có biết thiên than kia từ đâu đến và tên là gi chăng? 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

— Bạch Thế Tôn! Con không biết thiên than kia từ đâu đến, cũng không biết 
VỊ ây tên gi. 

Thé Tôn bao: 

— Này Tam-di-dé! Thiên than kia tên Chánh Điện, làm tưởng quân ở cõi trời 
Ba Mươi Ba. 

Khi ấy, Tôn giả Tam-di-dé thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Nay thật đúng thời. Bạch Thiện Thệ! Nay thật đúng lúc. 


Nếu Thế Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà nói bài kệ “Một đêm an lành” thì các Ty- 
kheo sau khi nghe xong, sé khéo tho tri. 
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Thé Tôn bao: 

— Nay Tam-di- dé! Hãy lăng nghe, lang nghe và khéo nhớ nghĩ, Ta sẽ nói 
cho thay nghe. 

Ton gid Tam-di-dé dap: 

- Thưa vâng, bach Thế Tôn! 

Lúc đó, các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. Đức Phật dạy: 


Chớ nghĩ về quá khứ, Đừng mơ tưởng tương lai, 
Quá khứ đã qua rôi, Tương lai thì chưa đến. 

Chỉ có pháp hiện tại, Ty-kheo hãy tư duy, 

Y niệm thường đôi thay, Người trí nên biết vậy. 

Nếu tu theo bậc Thánh, Thâu rõ nỗi chết sâu, 

Ta cân tránh xa mau, Châm dứt đại khô nạn. 
Găng tinh cần như vậy, Ngày đêm chăng biếng lười, 
Thé nên thường tụng đọc, Kệ “Một đêm an lành.” 


Đức Phật dạy như vậy rôi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh 
tọa. Bây giờ, các ' Ty-kheo liền suy nghi: “Chu Hién! Nên biết răng Thé Tôn chi 
nói bài kệ tóm tắt này, không giải thích tường tận, rồi liền rời chỗ ngòi đi vào 
tịnh thất tĩnh tọa: 


Chớ nghĩ về quá khứ, Đừng mơ tưởng tương lai, 
Quá khứ đã qua ròi, Tương lai thì chưa đến. 

Chỉ có pháp hiện tại, Ty-kheo hãy tư duy, 

Y niệm thường đổi thay, Người trí nên biết vậy. 

Nếu tu theo bậc Thánh, Thau rõ nỗi chết sâu, 

Ta cân tránh xa mau, Châm dứt đại khô nạn. 
Găng tinh cân như vậy, Ngày đêm chăng biếng lười, 
Thế nên thường tụng đọc, Kệ “Một đêm an lành.” 


[0697b08] Các Ty-kheo ay lai nghi: “Này chu Hiện, al CÓ thê giải thích 
tường tận nghĩa mà Thế Tôn vừa nói một cách tóm tắt đó?” Các vị ây lại nghĩ: 
“Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn khen ngợi và được các bậc 
Phạm hạnh có trí tuệ kính trọng. Như vậy, Tôn giả ây CÓ thê giải thích tường 
tận những ý nghĩa mà Thế Tôn vừa nói tóm tắt. Này chư Hiên! Chúng ta hãy 
cùng đến chỗ Đại Ca-chiên-diên dé thỉnh Tôn giả giải thích nghĩa này. Nêu Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên có giải thích điều gì thì chúng ta hãy khéo thọ trì.” The 
rôi, các Ту-Кһео đi đến chỗ Tôn giả Dai Ca-chién-dién, cùng chào hỏi xong rôi 
ngôi sang một bên và thưa: 

— Tôn gia Đại Ca-chiên-diên! Xin Tôn gia biết cho, đức Thé Tôn vừa nói 
tóm tắt bài kệ này, không giải thích tường tận, liền từ chỗ ngôi đứng dậy đi vào 
thất tĩnh tọa: 

Chớ nghĩ về quá khứ, Đừng mơ tưởng tương lai 
Quá khứ đã qua rôi, Tương lai thì chưa đến. 
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Chỉ có pháp hiện tại, Ty-kheo hãy tư duy, 

Y niệm thường đôi thay, Người trí nên biết vậy. 

Nếu tu theo bậc Thánh, Thau rõ nỗi chết sâu, 

Ta can tránh xa mau, Chấm dứt đại khổ nạn. 
Gang tinh cân như vậy, Ngày đêm chăng biếng lười, 
Thé nên thường tụng đọc, Kệ “Một đêm an lành.” 


Chúng tôi liền suy nghĩ: “Ai có thể giải thích tường tận những nghĩa mà Thé 
Tôn đã nói tóm tắt đó?” Chúng tôi lại nghĩ: “Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường 
được Thé Tôn khen ngợi và được các bậc Phạm hạnh có trí tuệ kính trọng. Như 
vậy, Tôn giả ay có thé giải thích tường tận những nghĩa mà Thế Tôn vừa nói 
tóm tắt đó.” Cúi xin Tôn giả Đại Ca-chiên-diên rủ lòng thương tưởng mà giảng 
rõ nghĩa ây. 

Bay giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo: 

— Chư Hiền! Hãy lang nghe tôi nói vi dụ, người tri nhờ nghe vi dụ sẽ hiểu 
được ý nghĩa. Chư Hiền! Như có người muốn tim lõi сау, vì mong được lõi cây 
nên vác búa vào rừng, thây cây cao lớn có đây đủ gốc, thân, cành, nhánh, lá, hoa 
và lõi, nhưng người ây không đốn gốc, thân, cành va lõi ma chỉ chặt nhánh va 
lá. Những điều chư Hiên vừa nói cũng giông như vậy. Thế Tôn vẫn còn ở đời 
mà chư Hiên không thưa hỏi lại đi tìm tôi để hỏi vê nghĩa này. Vì sao như thé? 
Chu Hiën! Nën biét Thé Tón là bác có mát, có trí, có nghia, có pháp, là dáng 
Pháp Chủ, Pháp tướng, nói nghĩa chân dé, hiển hiện tất ca nghĩa, do vậy hiệu 
Ngài là Thế Tôn. Chư Hiên! Nên đến chỗ Thê Tôn mà hỏi nghĩa â ay: “Bạch Thé 
Tôn! Điêu này như thê nào? Điều này có nghĩa gi?” Thế Tôn giảng giải thé nào 
thì các vị hãy khéo thọ trì thế ấy. 


[0697c10] Luc đó, các Ty-kheo thưa: 


— Thưa vâng, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên! Thế Tôn là bậc có mắt, có trí, có 
nghĩa, có pháp, là đâng Pháp Chủ, Pháp tướng, nói nghĩa chân dé, hiển hiện 
tat cả nghĩa, do vậy hiệu Ngài là Thé Tôn. Lễ ra chúng tôi nên đến chỗ Thê 
Tôn để hỏi về nghĩa này: “Bạch Thế Tôn! Điều này như thế nào? Điều nay có 
nghĩa gi?” Nêu Thế Tôn dạy thé nào thì chúng tôi sẽ khéo thọ trì thé ấy. Nhưng 
chúng tôi lại nghĩ, Tôn giả Đại Ca-chién-dién thường được Thé Tôn khen ngợi 
và được các bậc Phạm hạnh có trí tuệ kính trọng nên Tôn giả có thé giải thích 
tường tận những nghĩa mà Thé Tôn vừa giảng nói tóm tắt. Cui xin Tôn gia Đại 
Ca-chiên-diên rủ lòng thương tưởng mà giảng rõ nghĩa ấy cho! 


Tôn giả Đại Ca-chiên-diên liên bảo các Tỳ-kheo: 


— Vậy chư Hiện! Hãy lắng nghe tôi nói. Thế nào là I-kheo nhớ nghĩ về 
quá khứ? Chư Hiên! Nếu Tỳ-kheo nào thật sự có mắt biết sắc đáng ưa, vừa ý, 
đáng nhớ, yêu thích sắc, tâm ưa thích do tương ưng với dục nên truy tim ngọn 
nguôn, ngọn nguồn tức là quá khứ. Thức ở quá khứ của vị ây bị nhiễm trước 


6 Nguyên tác: Thật (Ж): Ran chắc (8 È). Tham chiếu: A. 10.115 - V. 224: Sara (cốt lõi, lõi cây). 
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bởi duc; do thức ay bị nhiễm trước bởi dục nên càng ưa thích; do ưa thích nên 
càng nghĩ tưởng quá khứ. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân cũng như vậy; khi ý biết 
pháp đáng ưa, vừa ý, đáng nhớ, yêu thích pháp, tâm ưa thích do tương ưng với 
dục nên truy tìm ngọn nguôn và ngọn nguôn tức là quá khứ. Thức ở quá khứ 
của vị ду bị nhiễm trước bởi duc; do thức 4 ây bị nhiễm trước bởi dục nên cảng 
ưa thích; do ưa thích nên càng nghĩ tưởng quá khứ. Hiên giả, như vậy gọi là 
Ty-kheo nghĩ tưởng qua khứ. 


Chư Hiên! Thé nào là Ty-kheo khong nghi tưởng quá khứ? Chư Hiên! Ty- 
kheo nào thật sự có mắt biết sắc đáng ưa, vừa ý, đáng nhớ, yêu thích sắc, ưa 
thích do tương ưng với dục nên truy tìm ngọn nguôn, ngọn nguôn tức là quá 
khứ. Thé nhưng, thức ở quá khứ của vị ây không bị nhiễm trước bởi dục; do 
thức ây không bị nhiễm trước bởi dục nên không ưa thích; do không ưa thích 
nên không nghĩ tưởng quá khứ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân cũng như vậy; khi y 
biết pháp đáng ưa, vừa ý, đáng nhớ, yêu thích pháp, ưa thích do tương ưng với 
dục nên truy tìm ngọn nguôn và ngọn nguôn tức là quá khứ. Thế nhưng, thức 
ở quá khứ của vị ây không bị nhiễm trước bởi dục; do thức ây không bị nhiễm 
trước bởi dục nên không ưa thích, do không ưa thích nên không nghĩ tưởng quá 
khứ. Hiển gia, như vậy gọi là Ty-kheo không nhớ nghĩ quá khứ. 


[0698a08] Thé nào là Ty-kheo mơ tưởng tương lai? Chư Hiên! Tỳ-kheo nào 
đối với nhãn căn, sắc trần và nhãn thức ở tương lai, nêu chưa được thì mong có 
được, đã được thì tâm mơ tưởng, do tâm mơ tưởng nên ưa thích, do ưa thích nên 
lại mơ tưởng tương lai. Đối với tai, mỗi, lưỡi, thân cũng như vậy; Ty-kheo nào 
đối với ý căn, pháp trần và ý thức ở tương lai, nêu chưa được thì mong có được, 
đã được thì tâm mơ tưởng, do tâm mơ tưởng nên ưa thích, do ưa thích nên lại 
mơ tưởng tương lai. Này chư Hiên, như vậy gọi là Tỳ-kheo mơ tưởng tương lai. 

Thể nao là T-kheo không mơ tưởng tương lai? Chư Hiền! Ty-kheo nào đôi 
với nhãn căn, sắc trần và nhãn thức ở tương lai, néu chưa được thi không mong 
được, đã được thì tâm không mơ tưởng, do tâm không mơ tưởng nên không ưa 
thích, do không ưa thích nên không mơ tưởng tương lai. Đôi với tai, mũi, lưỡi, 
thân cũng như vậy; Ty-kheo nào đôi với ý căn, pháp tran và ý thức ở tương lai, 
néu chưa được thì không mong được, đã được thì tâm không mơ tưởng, do tâm 
không mơ tưởng nên không ưa thích, do không ưa thích nên không mơ tưởng 
tương lai. Này chư Hiên, như vậy gọi là Tỳ-kheo không mơ tưởng tương lai. 


Này chư Hiền! Thé nào là Ty-kheo chấp thủ pháp hiện tại? Chư Hiên! Tỳ- 
kheo nao doi với nhãn căn, sắc tran và nhãn thức ở hiện tại, néu thức ở hiện 
tại của vị ду bị nhiễm trước bởi duc, do thức ấy bi nhiễm trước bởi duc nên ưa 
thích, do ưa thích nên chap thu phap hiện tại. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân cũng 
như vậy; Ty-kheo nào đối với ý căn, pháp tran và ý thức ở hiện tại, nêu thức 
ở hiện tại của vị ấy bị nhiễm trước bởi dục, do thức ây bị nhiễm trước bởi dục 
nên ưa thích, đo ưa thích nên chấp thủ pháp hiện tại. Này chư Hiên, như vậy là 
Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện tại. 
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Thế nào là Tỷ-kheo không chấp thủ pháp hiện tai? Chư Hiên! Tỳ-kheo nào 
đối với nhãn căn, sắc tran và nhãn thức ở hiện tại, nếu thức ở hiện tại của vị ây 
không bị nhiễm trước bởi dục, do thức ây không bị nhiễm trước bởi dục nên 
không ưa thích, do không ưa thích nên không chấp thủ pháp hiện tại. Đối VỚI 
tai, mũi, lưỡi, thân cũng như vậy; Ty-kheo nào đối với ý căn, pháp trần và ý 
thức ở hiện tại, nêu thức ở hiện tại của vị ây không bị nhiễm trước bởi dục, do 
thức ây không bị nhiễm trước bởi dục nên không ưa thích, do không ưa thích 
nên không chấp thủ pháp hiện tại. Này chư Hiên, như vậy là Tỳ-kheo không 
chấp thủ pháp hiện tại. 

[0698b05] Này chư Hiền! Thế Tôn đã nói tóm tắt bài kệ này, không giải 
thích tường tận, liền từ chỗ ngòi đứng dậy đi vào that tinh tọa: 


Chớ nghĩ về quá khứ, Đừng mơ tưởng tương lai, 
Quá khứ đã qua ròi, Tương lai thì chưa đến. 

Chỉ có pháp hiện tại, Ty-kheo hãy tư duy, 

Y niệm thường đổi thay, Người trí nên biết vậy. 

Nếu tu theo bậc Thánh, Thau rõ nỗi chết sau, 

Ta cần tránh xa mau, Châm dứt đại khổ nạn. 
Găng tinh cần như vậy, Ngày đêm chăng biếng lười, 
Thé nên thường tụng đọc, Kệ “Một đêm an lành.” 


О đây, Thế Tôn chỉ giảng nói tóm tắt bài kệ này, không giải thích tường tận, 
tôi đã dùng văn cú như trên, lời lẽ như trên để giải thích rõ ràng như thế. Này 
chư Hiên! Các vị hãy đến chỗ Thế Tôn trình bày đầy đủ, nếu đức Thế Tôn day 
nghĩa gì thì chư Hiên nên thọ trì nghĩa ấy. 

Khi сас Ty-kheo nghe Tôn gia Đại Ca-chiên-diên chỉ bay, liên khéo ghi nhớ 
tho trì, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy nhiễu quanh Tôn giả ba vòng, sau đó lui ra đi 
đến chỗ Thé Tôn cúi lay xong, ngôi sang một bên và thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Vừa rồi Thế Tôn chỉ giảng nói tóm tắt về nghĩa này, không 
giải thích tường tận, rồi Ngài liền rời khỏi chỗ ngôi đi vào thất tĩnh tọa. Thế 
nên, Tôn giả Đại Ca-chién-dién đã dùng văn cú như vay, lời lẽ như vay dé giải 
thích rõ ràng về nghĩa đó. 


Thé Tôn nghe xong, liền khen ngợi: 


— Lành thay, lành thay! Đệ tử của Ta đúng là bậc có mắt, có trí, có pháp, 
có nghĩa. Vì sao như thê? Vì Ta chỉ nói tóm tắt vê nghĩa này, không giải thích 
tường tận, nhưng đệ tử ây đã dùng văn cú như vây, lời lẽ như vay dé giải thích 
rõ ràng nghĩa ây. Đúng như những điều mà Ty-kheo Đại Ca-chiên-diên đã 
giảng giải, các thay hãy nên như vậy mà thọ trì. Vi sao như thế? Vì đã quán 
thông ý nghĩa nên giảng nói như vậy. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 


166. KINH TON GIA O THIEN THAT 
TRONG DAN CHUNG HO THÍCH: 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ? du hóa giữa dân chung họ Thích,’ ngụ tại 
thiền thất trong khu rừng.* Một hôm, trời vừa rạng sáng, Tôn giả L6-di-cwong- 
kỳ rời thiền thất, đi đến chỗ bóng mát nơi khoảng đất trống cạnh thiền that, trải 
tọa cụ lên giường day roi ngòi kiết-già tĩnh tọa. 

Khi ấy, trời vừa rạng sáng, có một Thiên thân dung sắc thù thăng, tướng 
mao uy nghi, đến chỗ Tôn giả Lô-di-cường-kỳ cúi đầu dành lễ rồi đứng sang 
một bên. Dung sắc oai thần của vị Thiên thân ấy vô cùng tuyệt diệu, rạng ngời 
chiêu soi khắp cả thiền thất. Sau khi đứng sang một bên rồi, Thiên thần liền 
thưa với Tôn giả Lô-di-cường-ky: 

— Thưa Ty-kheo! Thay có thọ trì bài kệ “Một đêm an lành” va nắm được ý 
nghĩa của bài kệ ay chăng? 

Tôn giả Lô-di-cường-ky trả lời: 

— Tôi không thọ trì bài kệ “Một đêm an lành” và cũng không nắm được ý 
nghĩa của bài kệ. 

Rôi Tôn giả hỏi lại Thiên thân: 

— Ngài có thọ trì bài kệ “Một đêm an lành” và năm được ý nghĩa của bài kệ 
ây chăng? 

Thiên thân đáp: 

— Tôi có tho trì bài kệ “Một đêm an lành” nhưng không nắm được ý nghĩa 
của bài kệ ấy. 


! Nguyên tác: Thích trung thiên thất tôn kinh ЖАН AB (T.01. 0026.166. 0698c03). Tham chiếu: 
Tôn thượng kinh 2 Е && (T.01. 0077. 0886а25); M. 134, Lomasakangiyabhaddekaratta Sutta (Kinh 
Lomasakangiya nhát dạ hiên giả). 

2 Lô-di-cường-kỳ (Ж 5582, Lomasakangiya). 

3 Nguyên tác: Thích trung (#9, Sakkesu): Trong dân chúng ho Thích. 

Nguyên tác: Vô sự thiền thất (2 91): Thiền thất ở trong rừng. Vô sự (4834), còn được dịch là 
A-lan-nhã ( Bi 4, arafifia). 

5 Nguyên tác: Bat-dia-la-dé (ER #7). Xem chú thích 5, kinh số 165, tr. 1093. 
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Tôn giả Lô-di-cường-kỹ lại hỏi: 

— Sao ngài tho trì bài kệ “Một đêm an lành” mà lại không năm được ý nghĩa? 

Thiên thân đáp: 

— Một thời, Thé Tôn du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan- 
đa. Bây giờ, Thê Tôn nói cho các Ty-kheo nghe bài kệ “Một đêm an lành” như sau: 


Chớ nghĩ về quá khứ, Đừng mơ tưởng tương lai, 
Quá khứ đã qua rôi, Tương lai thì chưa đến. 

Chỉ có pháp hiện tại, Ty-kheo hãy tư duy, 

Ý niệm thường đôi thay, Người trí nên biết vậy. 

Nếu tu theo bậc Thánh, Thau rõ nỗi chết sau, 

Ta cân tránh xa mau, Châm dứt đại khổ nạn. 
Găng tinh can như vậy, Ngày đêm chăng biếng lười, 
Thé nên thường tung đọc, Kệ “Một đêm an lành.” 


[0699а01] Này Ty-kheo, tôi tho trì bài kệ “Một đêm an lành” như vậy, nhưng 
không thê nắm được ý nghĩa của bài kệ. 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ hỏi Thiên thân: 

— Vậy ai là người thọ tri bài kệ “Một đêm an lành” và năm được ý nghĩa 
của bài kệ ay? 

Thiên thân đáp: 

— Thế Tôn đang du hóa nước Xá-vệ này, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô 
Độc. Ngài là người thọ trì bài kệ “Một đêm an lành” và năm được ý nghĩa của 
bài kệ này. Ty-kheo! Thay hãy đến diện kiên và nương theo Thế Tôn rôi khéo 
tho tri, tụng tập bài kệ “Một đêm an lành” cùng ý nghĩa của bài kệ ay. Vi sao 
như vậy? Vì bài kệ “Một đêm an lành” và ý nghĩa của bài kệ rất có đạo lý, rất 
có pháp vi, là căn ban Phạm hạnh, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ, đưa đến 
Niét-ban. Là người thiện nam có niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không 
gia đình, làm người học dao thì thầy cân phải khéo thọ trì, tụng tập bài kệ “Một 
đêm an lành” và ý nghĩa của bài kệ ây. 

Nói như vậy xong, thiên thân đảnh lễ và nhiễu quanh Tôn giả Lô-di-cường-kỳ 
ba vòng rôi biên mật khỏi nơi ду. Sau khi Thiên than bién mat không lâu, Tôn giả 
Lô-di-cường-kỳ cũng kết thúc an cư mùa mưa nơi dân chúng họ Thích. Qua ba 
tháng an cư, việc may va y áo đã xong, lôn giả đắp y, ôm bát đi đến nước Xá-vệ. 
Tôn giả dan đến nước Xá-vệ rồi ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cap Co Doc. Bay 210, 
Tôn giả Lô-di-cường-kỳ đến chỗ đức Phật, cung kính danh lễ Ngài rồi ngồi sang 
một bên và thưa: 


— Bạch Thế Tôn! Có lần, con du hóa giữa dân chúng họ Thích, ngụ tại thiên 
thất trong rừng. Một hôm, trời vừa rạng sáng, con rời thiên thất, đến chỗ bóng 
mát nơi khoảng đất trồng bên cạnh thiền that, trải tọa cụ lên giường dây rôi ngôi 
kiết-già tĩnh tọa. 
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Khi â ay, trời vừa rang sang, có một thiên thân dung sắc thù thang, tướng mạo 
UY nghi, đên chỗ con cúi dau dành lễ гӧі đứng sang một bên. Dung sac oai thân 
của vị than ду vô cùng tuyệt diệu, rạng ngời chiêu soi khắp cả thiền that. Sau 
khi đứng qua một bên, vị thiên thân ây liên hỏi con: “Tỳ-kheo! Thay có thọ tri 
bài kệ “Một đêm an lành? và năm được ý nghĩa của bài kệ chăng?” Con trả lời 
răng: “Tôi không tho trì bài kệ 'Một đêm an lành’ va cũng không nắm được ý 
nghĩa của bài kệ.” Lúc đó con hỏi lại thiên than: “Ngài có thọ trì bài kệ “Một 
đêm an lành’ và nam được ý nghĩa của bài kệ chăng?” Thiên thần đáp: “Tôi có 
thọ trì bài kệ “Một đêm an lành”, nhưng không năm được ý nghĩa của bài kệ.” 
Rồi con lại hỏi: “Tại sao thọ trì bài kệ “Một đêm an lành’ mà lại không năm 
được ý nghĩa của bài kệ ây?” Thiên thần đáp: “Một thời, Thế Tôn du hóa tại 
thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. Bây giờ, Thế Tôn nói cho 
các Ty-kheo nghe bài kệ “Một đêm an lành" như sau: 


Chớ nghĩ về quá khứ, Đừng mơ tưởng tương lai, 
Quá khứ đã qua rồi, Tương lai thì chưa đến. 

Chỉ có pháp hiện tại, Ty-kheo hãy tư duy, 

Ý niệm thường đôi thay, Người trí nên biết vậy. 

Nếu tu theo bậc Thánh, Thấu rõ nỗi chết sâu, 

Ta cân tránh xa mau, Cham dứt đại khó nạn. 
Gang tinh can như vậy, Ngày đêm chăng biếng lười, 
Thể nên thường tụng đọc, Kệ “Một đêm an lành.’ 


[0699b09] Nay Ty-kheo, tôi thọ trì kệ “Một đêm an lành” như vậy, nhưng 
không thể năm được ý nghĩa của nó.” Con lại hỏi thiên thân: “Vậy ai là người 
tho trì kệ “Một đêm an lành? và năm được ý nghĩa của bài kệ ay?” Thién than 
đáp: “Thế Tôn đang du hóa tại nước Xá-vệ này, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. Ngài là người thọ trì bài kệ “Một đêm an lành" và năm được ý nghĩa 
của bài kệ này. Ty-kheo! Thay hãy đến diện kiến và nương theo Thé Tôn rôi 
khéo thọ trì, tụng tập bài kệ “Một đêm an lành” và ý nghĩa của bài kệ ây. Vì sao 
như vậy? Vì bài kệ “Một đêm an lành" và ý nghĩa của bài kệ rất có đạo lý, rât 
có pháp vị, là căn bản Phạm hạnh, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ, đưa đến 
Niết-bàn. Là người thiện nam có niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không 
gia đình, làm người học dao thì thay | cân phải khéo thọ trì, tụng tập bài kệ ‘Mot 
đêm an lành" và ý nghĩa của bài kệ â ay.’ ° Nói như vay xong, thiên than cúi dau 
dành lễ và nhiễu quanh con ba vòng ròi biến mat khỏi noi ây. 


Nghe xong, Thế Tôn hỏi Tôn giả Lô-đi-cường-kỳ: 
— Thay có biết thiên than kia từ đâu đến và tên gi không? 
Tôn giả Lô-di-cường-kỹ thưa: 
_— Kính bạch Thế Tôn! Con không biết thiên thần kia từ đâu đến, cũng không 
biệt vi ay tên gi. 
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Thé Tôn bao: 

— Này Lô-đi-cường-kỳ! Thiên than kia tên là Ban-na,5 làm tướng quân ở cõi 
trời Ba Mươi Ba. 

Lúc ду, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Nay thật đúng thời. Kính bạch Thiện Thé! Nay thật 
đúng lúc. Nêu Thê Tôn vì chúng Ty-kheo ma nói bai kệ “Một đêm an lành” và 
ý nghĩa của bài kệ ây thì các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ khéo thọ trì. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Lô-di-cường-kỳ! Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ giảng 
rộng nghĩa ây cho thây nghe. 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bach: 

— Kính vâng, con xin lang nghe! 


Phật dạy: 
Chớ nghĩ về quá khứ, Đừng mơ tưởng tương lai, 
Quá khứ đã qua ròi, Tương lai thì chưa đến. 
Chỉ có pháp hiện tại, Ty-kheo hãy tư duy, 
Ý niệm thường đổi thay, Người trí nên biết vậy. 
Nếu tu theo bậc Thánh, Thau rõ nỗi chết sau, 
Ta cân tránh xa mau, Chấm dứt đại khó nạn. 
Găng tinh cần như vậy, Ngày đêm chăng biếng lười, 
Thế nên thường tụng đọc, Kệ “Một đêm an lành.” 


[0699c08] Nay Lô-di-cường-kỳ! Thé nào la Ty-kheo nghĩ về quá khứ? 
Nghĩa là Ty-kheo vui thích đối với sắc ở quá khứ, tham muôn, chấp trước và 
dính mắc vào đó. Cũng vậy, Ту-Кһео vui thích đối với thọ, tưởng, hành, thức ở 
quá khứ, ham muốn, chấp trước và dính mắc vào đó. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
nghĩ tưởng quá khứ. 

Này Lô-di-cường-kỳ! Thê nào là Tỳ-kheo không nhớ nghĩ quá khứ? Đó là 
Tỳ-kheo không vui thích đôi với sắc ở quá khứ, không ham muôn, không chấp 
trước và không dính mắc vào đó. Cũng vậy, Tỳ-kheo không vui thích đối với 
thọ, tưởng, hành, thức ở quá khứ, không ham muốn, không chấp trước cũng 
không dính mac vào đó. Như vậy gọi là Ty-kheo không nhớ nghĩ quá khứ. 

Này Lô-di-cường-kỳ! The nao la Ty-kheo mo tuong tuong lai? Nghia la 
Tỳ-kheo vui thích đôi với sắc ở tương lai, ham muốn, chấp trước và dính mac 
vào đó. Cũng vậy, Ty-kheo vui thích đối với thọ, tưởng, hành, thức ở tương lai, 
ham muôn, chấp trước và dính mắc vào đó. Như vậy gọi là Ty-kheo mo tưởng 
tương lai. 

6 Ban-na (#96, Candana): Theo DPPN, đây là tên của vị ưu-bà-tắc trong thời Phật Ca-diép, cũng là bạn 


thân của Ty-kheo Lomasakangiya. Vi cu si yéu cau Ty- -kheo giai thich bai ké nay nhung vi Ty- -kheo 
không thé giải thích va hứa hen việc đó ở tương lai. 
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Này Lô-di-cường-kỳ! Thé nào là Ty-kheo không mơ tưởng tương lai? Đó là 
1-kheo không vui thích đối với sắc ở tương lai, không ham muốn, không chấp 
trước và không dính mắc vào đó. Cũng vậy, Ty-kheo không vui thích đối với 
thọ, tưởng, hành, thức ở tương lai, không ham muôn, không chấp trước cũng 
không dính mắc vào đó. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không mơ tưởng tương lai. 


Này Lo-di-cuong-ky! Thê nao là Ty-kheo chap thu pháp hiện tai? Do là 
Tỳ-kheo vui thích đối với sắc ở hiện tai, ham muốn, chấp trước và dính mắc 
vào đó. Cũng vậy, Iỳ-kheo vui thích đối với thọ, tưởng, hành, thức ở hiện tại, 
ham muốn, chấp trước và đính mắc vào đó. Như vậy gọi là Tỳ-kheo chấp thủ 
pháp hiện tại. 


Này Lô-di-cường-kỳ! Thế nào là 1-kheo không chấp thủ pháp hiện tại? 
Đó là Ty-kheo không vui thích đối với sắc ở hiện tại, không ham muốn, không 
chấp trước cũng không dính mắc vào đó. Cũng vậy, Ty-kheo không vui thích 
đối với thọ, tưởng, hành, thức ở hiện tại, không ham muôn, không chấp trước 
cũng không dính mắc vào đó. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ pháp 
hiện tại. 

Duc Phật dạy như vậy, Tôn gia Lô-di-cường-kỳ và các Tỳ-kheo nghe Phật 
day xong déu hoan hy phụng hành. 


167. KINH A-NAN THUYET! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

[0700a01] Bay giờ, vào buổi tối, Tôn giả A-nan nói bài kệ “Một đêm an 
lành” và у nghĩa của bài kệ này cho các Ty-kheo đang nhóm họp tại giáng 
đường. Thé ròi, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, có vị Tỳ-kheo đi đến chỗ 
đức Phật, cúi dau danh lễ Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa: 


- Kính bạch Thé Tôn! Tối hôm qua, Tôn giả A-nan có nói bài kệ “Một đêm 
an lành” và ý nghĩa của bài kệ này cho các Ty-kheo nhóm họp tại giảng đường. 

Khi đó, đức Thế Tôn bảo một T y-kheo: 

— Thay hãy đi đến chỗ của Tỳ-kheo A-nan rồi nói như vay: “Thưa Tôn giả 
A-nan! Thê Tôn truyén gọi thay.” 

Vi Tỳ-kheo kia vâng lời đức Thé Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ va 
nhiêu quanh Phat ba vòng rôi đi đên cho của Tôn giả A-nan và nói: 

- Đức Thé Tôn truyền gọi Tôn giả A-nan! 

Tôn giả A-nan liên đến chỗ đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng sang một 
bên. Đức Thê Tôn liên hỏi: 

— Này A-nan! Tôi hôm qua, có thật thay đã nói bài kệ “Một đêm an lành” và 
ý nghĩa của bài kệ ay cho các Ty-kheo nhóm họp tại giảng đường? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

– Này A-nan! Thay nói bài kệ “Một đêm an lành” và ý nghĩa của bài kệ ay 
cho các Ty-kheo nghe như thê nao? 

Tôn giả A-nan liền đọc bài kệ: 


Chớ nghĩ về quá khứ, Đừng mơ tưởng tương lai, 
Quá khứ đã qua rồi, Tương lai thì chưa đến. 
Chỉ có pháp hiện tại, Ty-kheo hãy tư duy, 

Ý niệm thường đối thay, Người trí nên biết vậy. 


! Nguyên tác: A-nan thuyết kinh КНЕН (T.01. 0026.167. 0699c27). Tham chiếu: M. 132, 
Anandabhaddekaratta Sutta (Kinh A-nan nhất dạ hiên giả). 


2 Nguyên tác: Bat-dia-la-dé (E Hh #7). Xem chú thích 5, kinh số 165, tr. 1093. 
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Nếu tu theo bậc Thánh, Thau rõ nỗi chết sau, 
Ta cân tránh xa mau, Châm đứt đại khô nạn. 
Găng tinh cần như vậy, Ngày đêm chăng biêng lười, 
Thế nên thường tụng đọc, Kệ “Một đêm an lành.” 

Đức Thê Tôn lại hỏi: 


— Này A-nan! Thế nào là Tỳ-kheo nhớ nghĩ quá khứ? 

Tôn giả A-nan đáp: 

= Kinh bach Thé Tén! Nếu Ty-kheo vui thích đối với sắc ở quá khứ, tham 
muôn, châp trước và dính mặc vào đó; vui thích với thọ, tưởng, hành, thức? ở 
quá khứ, ham muôn, chap trước và dính mắc vào đó thì gọi là Ty-kheo nhớ nghĩ 
quá khứ. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan! Thế nào là Ty-kheo không nhớ nghĩ quá khứ? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Kính bạch Thé Tôn! Nêu Tỳ-kheo không vui thích đối với sắc ở quá khứ, 
không ham muôn, không châp trước cũng không dính mặc vào đó; không vui 
thích đôi với thọ, tưởng, hành, thức ở quá khứ, không ham muôn, không châp 
trước cũng không dính mắc vào đó thì gọi là Tỳ-kheo không nhớ nghĩ quá khứ. 

[0700b01] Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan! Thé nào là Tỳ-kheo mong câu tương lai? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Kính bạch Thé Tôn! Nêu Tỳ-kheo vui thích đối với sắc ở tương lai, ham 
muôn, châp trước và dính mặc vào đó; vui thích đôi với thọ, tưởng, hành, thức 
ở tương lai, ham muốn, chấp trước và dính mắc vào đó thì gọi là Ty-kheo mong 
câu ó tương lai. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan! Thê nào là Tỳ-kheo không mong cầu ở tương lai? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Kính bạch The Tén! Néu Ty-kheo không vui thích đối với sắc ở tương 
lai, không ham muốn, không chấp trước cũng không dính mắc vào đó; không 
vui thích đôi với thọ, tưởng, hành, thức ở tương lai, không ham muôn, không 
chấp trước cũng không dính mắc vào đó thì goi là Ty-kheo không mong câu ở 
tương lai. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan! Thé nào là Ty-kheo chấp thủ pháp hiện tại? 


3 Nguyên tác: Sắc, giác, tưởng, hành, thức (61817 8): Sắc (6, rijpa), thọ (Ж, vedan8), tưởng (48 
sañña), hành (ÍT, sankhärä), thức (Ф|, уїйййпа). 
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Tôn giả A-nan đáp: 

— Kính bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo vui thích đối với sắc ở hiện tại, ham 
muôn, vướng mắc và an tru vào đó; vui thích đối với thọ, tưởng, hành, thức ở 
hiện tại, ham muốn, chấp trước và dính mắc vào đó thì gọi là Tỳ-kheo chấp thủ 
pháp hiện tại. 

Thể Tôn lại hỏi: 

— Này A-nan! Thế nào là Tỳ-kheo không chấp thủ pháp hiện tai? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Kính bach The Tôn! Nêu Ty-kheo không vui thích đối với sắc ở hiện tai, 
không ham muôn, không chap trước cũng không dính mac vào do; không уш 
thích đối với thọ, tưởng, hành, thức ở hiện tại, không ham muốn, không chấp 
trước cũng không dính mắc vào đó thì gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ pháp 
hiện tại. 

Kính bạch Thế Tôn! Con đã nói bài kệ “Một đêm an lành” và ý nghĩa cua 
bài kệ này như vậy cho các Ty-kheo nhóm họp tại giảng đường vào tôi hôm qua. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay, lành thay! Đệ tử của Như Lai là người со mắt, có trí, hiểu 
nghĩa lý, hiêu pháp vị. Vì sao như vậy? Vì đôi trước bậc Tôn sư, vị đệ tử đã 
khéo giảng giải câu cú, văn tự nghĩa lý của bài kệ này như vậy. Thật đúng như 
lời Ty-kheo A-nan đã nói, các thay hãy nên như thé mà tho trì. Vì sao như vậy? 
Vì việc tư duy và diễn giảng về ý nghĩa bài kệ này phải đúng như thê. 


_ Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đêu hoan hỷ phụng hành. 


168. KINH NGHIỆP CUA Y! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói pháp cho các thay, pháp ấy phan đầu vi diệu, phần giữa vi 
điệu và phan сибі cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày 


Phạm hạnh, đó là Kinh phân biệt nghiệp của ý,” là sự thọ sanh theo nghiệp của 
ý. Các thay hãy lắng nghe, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 
[0700c01] Phật dạy: 


— Thé nào là sự thọ sanh theo nghiệp của ý? Nếu có Ty-kheo lia dục, lia 
pháp ác, bất thiện, có giác, có quán, có hỷ và lạc được sanh ra do sự viễn ly, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ nhat. Vi 4 ay ua thich va muốn an trú trong định 
này. Khi vi ду đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì àt han có trường 
hợp: An trú trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liên được sanh trong cõi 
Phạm thiên. Chư thiên trên cõi Phạm thiên sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, tho 
hưởng hy lạc do lia duc sanh và Tỳ-kheo đã chứng nhập Thiền thứ nhất sống ở 
cõi пау, được thọ hưởng hy lạc do lia dục sanh thi cả hai niềm hy lac do lia dục 
sanh nay von không khác biệt, thay đều như nhau. 

Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được 
sanh vào cõi Phạm thiên. Đối với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như 
vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi Phạm thiên. Như vậy 
gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý. 

Lại nữa, Tỳ-kheo lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh tịnh, có 
hy có lạc do định sanh, chứng dat va an tru Thiên thứ hai, không giác không 
quán. Vị ây ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi vị ây đã ưa thích và 


! Nguyên tác: Y hành kinh Æ íT% (T.01. 0026.168. 0700b24). Tham chiếu: M. 120, Sankharupapatti 
Sutta (Kinh hành sanh); A. 4.123 - II. 126; A. 4.124 - II. 128. 


2 Phân biệt ý hành kinh (23 Bll F 11 28). 


з Y hành sanh (2174, sankharuppatti): Thọ sanh do nghiệp của ý. Xem thêm A. 6.63 - II. 410: 
Cetanaham, bhikkhave, kammam vadāmi. Cetayitva kammam karoti — kayena уйсйуа manasa. (Nay 
các Ty-kheo, Ta tuyên bố rang suy tu là nghiệp; sau khi suy tu, tạo nghiệp vë thân, vé lời, vë ý), HT. 
Thích Minh Châu dịch. 


* Nguyên tác: Phạm Thân thiên (RAR, Brahmakayika), cũng gọi là Pham Chung thiên (Ж ж <). 
5 Tỳ-kheo đang sống ở Dục giới nhưng nhập Sơ thiên. 
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muốn an trú trong định này rôi thì ắt hắn có trường hợp: An trụ trong đó, vui 
thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Hoang Dục." Chư thiên 
trên cõi Hoảng Dục sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh 
và Ty-kheo sông ở cõi này chứng nhập T hiền thứ hai, được thọ hưởng hỷ lạc 
đo định sanh thì cả hai niêm hỷ lạc do định sanh này vón không khác biệt, thay 
đều như nhau. 

Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được 
sanh vào cõi Hoảng Dục. Đối với định này, VỊ ay hanh tri nhu vay, tu tap nhu 
vay, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi Hoang Duc. Nhu vậy 
gọi là thọ sanh theo nghiệp của у. 

Lại nữa, Ty-kheo lia bỏ hy, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ, chứng đạt và an tru Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong xả 
và có chánh niệm. VỊ â ây ưa thích và muôn an trủ trong định này. Khi vị ây đã ưa 
thích và muôn an trú trong định này ròi thì át han có trường hop: An trụ trong 
đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Biến Tịnh.” Chư 
thiên trên cõi Biến Tịnh sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng lạc do ly hy sanh 
và Ty-kheo sống ở cõi này chứng nhập Thiên thứ ba, được thọ hưởng lạc do ly 
hy sanh thì cả hai sự thọ lạc do ly hy sanh này vốn không khác biệt, thay đều 
như nhau. 

Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được 
sanh vào cõi Biên Tịnh. Đôi với định này, VỊ ây hành trì như vậy, tu tập như vậy, 
khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi Biên Tịnh. Như vậy gọi là 
thọ sanh theo nghiệp của ý. 

Lại nữa, Ty-kheo diệt trừ ưu và hy trước đó, nên buông bỏ cả khó và vui, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khô không vui, gol là xả 
niệm thanh tịnh. VỊ â ây ưa thích và muôn an trú trong định này. Khi vị ây đã ưa 
thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt han có trường hop: An trụ trong 
đó, vui thích trong đó, khi qua đời liên được sanh trong cõi trời Quả Thật.Š Chư 
thiên trên cõi Quả Thật sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ hưởng diệu lạc do xả, 
niệm thanh tinh và Tỳ-kheo sông ở cõi này chứng nhập Thiền thứ tư, được tho 
hưởng diệu lạc do xả, niệm thanh tịnh thì cả hai sự thọ hưởng diệu lạc nhờ xả, 
niệm thanh tinh này vón không khác biệt, thay đều như nhau. 

Vi sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được 
sanh vào cõi Quả Thật. Đôi với định này, vị ấy hành trì như vậy, tu tập như vậy, 
khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi Quả Thật. Như vậy gọi là 
thọ sanh theo nghiệp của ý. 


5 Hoang Dục thiên (Ж & <, Abhassara) còn gọi là Quang Âm thiên (2677Ж), Cực Quang thiên (FR X X<). 
7 Biên Tịnh thiên (29 #7, Subhakinha). 
8 Quả Thật thiên (Ж H 5, Vedapphala) còn gọi là Quang Quả thiên (HEX). 


168. KINH NGHIỆP CUA Y # 1111 


[0701a06] Lại nữa, Ty-kheo vượt qua tat cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, 
không nhớ nghĩ đến bất cứ tưởng nào khác, thể nhập Không vô biên xu,’ chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. VỊ â ây ưa thích và muôn an trú trong định này. 
Khi vị ây đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì ắt hắn có trường hợp: 
An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời 
Không Vô Biên Xứ. Chư thiên trên cõi Không Vô Biên Xứ sanh ở nơi đó, trú ở 
nơi đó, thọ hưởng tưởng Không vô biên xứ và Tỳ-kheo sông ở cõi này, được thọ 
hưởng tưởng Không vô biên xứ thì cả hai tưởng Không vô biên xứ này không 
có gì khác nhau, thay đều như nhau. 

Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được 
sanh vào cõi trời Không Vô Biên Xứ ấy. Đối với định này, vị ấy hành trì như 
vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi trời 
Không Vô Biên Xứ. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý. 

Lại nữa, Ty-kheo vượt qua Không vô biên xứ, thé nhập Thức vô biên хат, 
chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Vị ấy ưa thích và muốn an trú trong định 
này. Khi vi ду đã ưa thích và muốn an trú trong định này rồi thì át han có trường 
hợp: An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liên được sanh trong cõi 
trời Thức Vô Biên Xứ. Chư thiên trên cõi Thức V6 Biên Xứ sanh ở nơi đó, trú ở 
nơi đó, thọ hưởng tưởng Thức vô biên xứ và Tỳ-kheo sống trong cõi này, được 
thọ hưởng tưởng Thức vô biên xứ thì cả hai tưởng Thức vô biên xứ này không 
có gì khác nhau, thay déu như nhau. 

Vì sao như vậy? Vi trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được 
sanh vào cõi trời Thức Vô Biên Xứ ду. Đối với định này, vi ay hành trì như vậy, 
tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi trời Thức Vô 
Biên Xứ. Nhu vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của y. 

Lại nữa, Ty-kheo vượt qua Thức vô biên xu, thể nhập Vô sở hữu xứ, chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ â ây ưa thích và muốn an trú trong định này. Khi 
vị ây đã ưa thích và muốn an trú trong định này roi thi ắt han có trường hợp: 
An trụ trong đó, vui thích trong đó, khi qua đời liên được sanh trong cõi trời Vô 
Sở Hữu Xứ. Chư thiên trên cõi Vô Sở Hữu Xứ sanh ở nơi đó, trú ở nơi đó, thọ 
hưởng tưởng Vô sở hữu xứ và Tỳ-kheo sóng ở cõi này, được thọ hưởng tưởng 
Vô sở hữu xứ thi ca hai tưởng Vô sở hữu xứ này không có gì khác nhau, thay 
đều như nhau. 

Vì sao như vậy? Vì trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được 
sanh vào cõi trời Vô Sở Hữu Xứ ấy. Đối với định này, vị ду hành trì như vậy, 
tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi trời Vô Sở 
Hữu Xứ. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý. 


? Nguyên tác: Vô lượng không xứ (Ж #22 ft). 
10 Nguyên tác: Vô lượng thức xú (Ж & Ж). 
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[0701b01] Lại nữa, Tỳ-kheo vượt qua tất cả tưởng Vô sở hữu xứ, thể nhập 
Phi tưởng phi phi tưởng, chứng dat và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xú." VỊ 
ây ưa thích và muôn an trú trong định này. Khi vị ây đã ưa thích và muốn an 
trú trong định này rồi thì ắt hắn có trường hợp: An trụ trong đó, vui thích trong 
đó, khi qua đời liền được sanh trong cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Chư 
thiên trên cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ sanh ở nơi đó, tru ở nơi đó, thọ 
hưởng tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ và Tỳ-kheo sống ở cõi này, được thọ 
hưởng tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì cả hai tưởng này không có gì khác 
nhau, thay đều như nhau. 

Vì sao như vậy? Vi trước tiên là nhờ hành trì định này, sau đó mới được 
sanh vào cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ ду. Đối với định này, vị ay hành 
trì như vậy, tu tập như vậy, khiến cho rộng lớn như vậy, nên được sanh vào cõi 
trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Như vậy gọi là thọ sanh theo nghiệp của ý. 

Lại nữa, Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thể nhập 
Tưởng thọ diệt, '” tự thân tác chứng, thành tựu và an trú Tưởng thọ diệt, dùng tuệ 
quán chiêu, dirt sạch các lậu, thành tựu Doan trí. Trong các loại định thì định 
này là bậc nhất, lớn nhất, cao nhất, thù thăng nhất, vi diệu nhất. Ví như nhờ vào 
con bò mới có sữa, từ sữa mới có lạc, từ lạc mới có sanh tô, từ sanh tô mới có 
thục tô, từ thục tô mới có dé-hé thì dé-hé này được xem là bậc nhất, lớn nhất, 
cao nhất, thù thắng nhất, vi diệu nhất. Cũng vậy, trong các loại định thì định này 
là bậc nhất, lớn nhất, cao nhất, thù thăng nhất, vi diệu nhất. Khi đã thành tựu 
định này, nương theo định này và an trụ định này rôi thì chắc chắn không còn 
chịu khô sanh, già, bệnh, chết nữa. Đây gọi là đứt sạch khổ đau. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


" Nguyên tác: Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ (JE В 48 АЕ ## đã 8). 
2 Nguyên tác: Tưởng tri diệt (78 ЖЖ). 
3 Đoạn trí (Bf). Xem chú thích 8, kinh số 163, tr. 1084. 


169. KINH CAU-LAU VÔ TRANH! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Ва-ку, ngụ tại thị trân Kiếm- 
ma-săt-đàm, thuộc nước Câu-lâu.? 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Nay Ta sẽ nói pháp cho các thay nghe, pháp ấy phan dau vi diệu, phan 
giữa vi diệu va phân cuối cũng vi điệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, 
hiển bày Phạm hạnh, gọi là Kinh phân biệt vô tránh.* Các thầy hãy lắng nghe, 
hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! 

Bay giờ, các Ty-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phat day: 

— Chó mong câu dục lạc, vi đây là nghiệp vô cùng thấp kém, là việc làm của 
hàng phàm phu; cũng chớ mong câu tự thân khô hạnh, vì thực hành khô hạnh 
tột bực cũng không phải hạnh của bậc Thánh, không khế hợp với mục đích cứu 
cánh.” Tránh ха hai cực đoan này thi có con đường trung đạo, thành tựu đạo 
nhãn, thành tựu trí tuệ, được định tự tại, đưa đến thăng trí, đưa đến giác поб, 
đưa đến Niết-bàn.5 Có khen ngợi, có chê trách; có không khen ngợi, không chê 
trách mà chỉ nói pháp. Nên xác quyết về sự tịnh lạc, khi đã xác định rõ thì hãy 
tìm cau sự an lạc vốn có bên trong. Chó nói xấu sau lung,’ cũng đừng khen 


! Nguyên tac: Câu-lâu-sấu vô tránh kinh Y18838 HERE (T.01. 0026.169. 070122). Tham chiếu: M. 
139, Aranavibhanga Sutta (Kinh vô tránh phán biệt). 


° Nguyên tác: Ba-ky- sáu (175, Bhaggesu), dân chúng của bộ tộc Bhagga. 
3 Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu đô ấp (AE E 2 J 228 E, Kammasadhamma), thủ đô của dân chúng 
Kuru 


4 Phân biệt vô tránh kinh (2) 211%, Aranavibhanga Sutta). 
5 Nguyên tác: Vô nghĩa tương ưng (2 #19). Nghĩa (Ж): Lợi ích (attha). Tham chiếu: M. 139: 
Anatthasamhita (không liên hệ đên mục dich). 


° Nguyên tac: RRA F Hà, MILA SRK SAT, SHEET, MAA, АЕ 1Š, 
ATE, RR, RE, AERE, BS, BS, ER. Tham chiêu: 5. 56.11 - V. 420: Yo сауат 
kāmesu kamasukhallikanuyogo hino gammo pothujjaniko anariyo anatthasamhito, yo сауат attakila- 
mathanuyogo dukkho anariyo anatthasamhito. Ete kho, bhikkhave, ubho ante anupagamma majjhima 
patipada tathagatena abhisambuddha cakkhukarani hanakarani upasamaya abhiññaya sambodhaya 
nibbanaya samvattati. (Một là dam say trong các dục, hạ liệt, dé tiện, pham phu, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ đên mục đích. Hai là tự hành khó minh, khó dau, khóng xứng bậc Thánh, không 
liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỷ- -kheo, là con đường trung đạo, do Như 
Lai Chánh Giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thang trí, giác ngộ, Niết-bàn), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 


7 Nguyên tác: Đạo thuyết CF78), mang nghĩa như ° 'tương hué” (#8 #4), có nghĩa là “chế nhao lẫn nhau” 
jn 18.1). M. 139: Raho vādam (nói chuyện bi mật, nói lén). 
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trước mặt. Nói phải có chừng mực, chớ nói không biết chừng mực. Tùy theo 
phong tục địa phương, đừng bảo đó là đúng, cũng chớ nói đó là sai. Đó là những 
vân đề trong Kinh phân biệt vô tránh. 

“Chớ mong cầu dục lạc, vì đây là nghiệp vô cùng thấp kém, là việc làm của 
hàng phàm phu; cũng chớ mong cầu tự thân khó hạnh, vì thực hành khó tôt bực 
cũng không phải hạnh của bậc Thánh, không khế hợp với mục đích cứu cánh”, 
vân đề này được nói vì nguyên do gì? 

“Chó mong cau dục lạc, vì đây là nghiệp vô cùng thấp kém, là việc làm 
cua hàng phàm phu” là một cực đoan. “Cho mong câu tự thân khó hạnh, vì 
thực hành khổ tột bực cũng không phải hạnh của bậc Thánh, không khé hợp 
với mục đích cứu cánh” cũng là một cực đoan. Vì nguyên do này cho nên mới 
nói: “Chó mong câu dục lạc, vì đây là nghiệp vô cùng thấp kém, là việc làm 
của hàng phàm phu; cũng chớ mong cầu tự thân khổ hạnh, vì thực hành khô 
tột bực cũng không phải hạnh của bậc Thánh, không khế hợp với mục đích 
cứu cánh.” 

[0701c13] “Tránh xa hai cực đoan này thì có con đường trung đạo, thành 
tựu đạo nhãn, thành tựu trí tuệ, được định tự tại, đưa đến thăng trí, đưa đến giác 
ngộ, đưa đến Niét-ban”, van dé này được nói vì nguyên do gi? Bởi có Thánh 
đạo có tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định, đó gọi là tám. Vì nguyên do 
này cho nên mới nói: “Tranh xa hai cực đoan này thi có con đường trung dao, 
thành tựu đạo nhãn, thành tựu trí tuệ, được định tự tại, đưa đến thăng trí, đưa 
đến giác ngộ, đưa đến Niét-ban.” 

“Có khen ngợi, có chê trách, có không khen ngợi, không chê trách mà chỉ 
nói pháp”, van dé này được nói vì nguyên do gì? Thế nào gọi là khen ngợi? Thế 
nào gọi là chê trách mà không nói pháp? Nghĩa là, nêu có dục tương ưng với 
hy và lạc thì đây là hành nghiệp vô cùng Һар kém, là việc làm của hàng phàm 
phu; pháp này có khổ, có não phiên, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Vị 
ây biết điều đó nên tự chê trách mình. Vi sao như vậy? Vi dục là vô thường, 
là khó, là pháp hoại diệt. Vi ду biết dục là vô thường nên pháp â ây nhất định có 
khó, có não phiên, có nóng bức, có ưu sau, thuộc tà hạnh. Vi ấy biết điều này 
cho nên tự chê trách mình. 


Dù tự thân khó hạnh cho đến khổ hạnh tột bực cũng không phải hạnh của 
bậc Thánh, không khé hợp với mục đích cứu cánh, pháp này có khó, có não 
phiên, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Vị á ây biết điều này nên tự chê 
trách mình. Vì sao như vậy? VỊ Sa-môn, Phạm chí kia vì biết sự khó đáng SỢ 
nên mới cạo bỏ rau tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đỉnh, 
sông không gia đình, làm người học đạo, vậy mà Sa-môn, Phạm chí ấy lại 
đeo mang thêm sự khó này nữa, cho nên pháp này nhất định có khó, có não 
phiên, có nóng bức, có ưu sau, thuộc tà hạnh. Vị ây biết như vậy nên tự chê 
trách mình. 


169. KINH CAU-LAU VÔ TRÁNH # 1115 


Sự trói buộc của sanh hữu” chưa được dứt sạch, pháp này có khó, có não 
phiên, có nóng bức, có ưu sau, thuộc tả hạnh. VỊ â ây biết điều đó cho nên tự chê 
trách mình. Vì sao như vậy? Vì néu sự trói buộc của sanh hữu chưa được dứt 
sạch thì sanh hữu kia cũng không dứt sạch. Cho nên pháp â ay nhat dinh co nao 
phiên, có nóng bức, có sầu ưu, thuộc tà hạnh. Vị ấy biết điều này cho nên tự 
chê trách mình. Nếu sự sanh hữu đã được dứt sạch thi pháp này không có khó, 
khóng nào phiën, khóng nóng búc, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh. Vi a ây biết 
điều này nên tự khen mình. Vì sao như vậy? Vì nêu như sự trói buộc của sanh 
hữu được dứt sạch thì sanh hữu của vị ây cũng được dứt sạch, thế nên pháp â ay 
nhat dinh khong khó, không não phiền, không nóng bức, không ưu sâu, thuộc 
chánh hạnh. Vị ây biết điều đó cho nên tự khen mình. 


[0702a09] “Không tìm cau sự an lạc bên trong”, pháp nay có khổ, có não 
phiên, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Vị ây biết điều này nên tự chê 
trách mình. Vì sao như vậy? Vì néu nguòi nào không mong cầu sự an lạc bên 
trong thì người ay cũng không tim cau bên trong, vay nên người ay nhat dinh 
có khô, có não phiên, có nóng bức, có ưu sau, thuộc tà hạnh. Vi ấy biết điều này 
nên tự chê trách mình. 


“Tìm câu an lạc bên trong”, pháp này không có khó, không có não phiên, 
không có nóng bức, không có ưu sâu, thuộc chánh hạnh. VỊ ây biết điều này nên 
tự khen mình. Vì sao như vậy? Vì nếu người nào biết tìm câu an lạc bên trong 
thì người ây cũng tìm cầu bên trong, vậy nên người ây nhất định không có khó, 
không có não phiên, không có nóng bức, không có ưu sâu, thuộc chánh hạnh. 
Vi ay biết điều này nên tự khen mình. Như vậy gọi là có khen ngợi, có chê trách 
mà không thuyết pháp; không khen ngợi, không chê trách mà chỉ thuyết pháp. 

Thế nào là “không khen ngợi, không chê trách mà chỉ thuyết pháp?” Nếu 
có dục tương ưng với lạc, cùng đi với hy, là nghiệp thấp hèn, là hạnh của phàm 
phu thì pháp nảy có khó, có não phiên, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. 
Viâ Đi biết điều này nên liên thuyết pháp. Vi sao như vậy? VỊ a ây không nói như 
vay: “Dục là vô thường, là khó, là pháp hoại diệt.” VỊ ây biết duc là vô thường 
nên pháp ấy nhất định có khổ, có não phiên, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà 
hạnh. Nếu không thấu đạt pháp này thi chi có pháp khó, có não phiên, có nóng 
bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Vị ây biết điều đó nên liền thuyết pháp. 

“Tự hành khổ hạnh, cho đến khô hạnh tôt bực cũng không phải hạnh của 
bậc Thánh, không khé hợp với mục đích cứu cánh”, pháp này có khô, có não 
phiên, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tả hạnh. VỊ â ây biết điêu này nên liền thuyết 
pháp. Vì sao như vậy? VỊ áy không nói như vay: “Tự hành khó hạnh, cho đến 
khô hạnh tột bực cũng không phải hạnh của bậc Thánh, không khế hợp với mục 
đích cứu cánh”, pháp này có khô, có não phiên, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà 


š Nguyên tác: Hữu kiét (444). Hữu (4, bhava) là sự tồn tại của sinh mạng chúng sanh, là một yêu 
tó trong 12 nhân duyên. Kiết (4%, samyojana), viết tat của “kiết phược” (44 #4), nghĩa là sự trói buộc. 
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hanh. Néu khong thau dat phap nay thi chi co phap khó, có não phiên, có nóng 
bức, có ưu sầu, thuộc tà hạnh. Vị ấy biết điều đó nên liên thuyết pháp. 


[0702b03] “Sự trói buộc của sanh hữu không được dứt sạch”, pháp này có 
khó, có não phiên, có nóng bức, có ưu sâu thuộc về tà hạnh. Vị ây biết điều 
này nên liền thuyết pháp. Vì sao như vậy? VỊ ây không nói như vây: “Nêu sự 
trói buộc của sanh hữu không được dứt sạch thì sự sanh hữu kia cũng không 
dứt sạch, thé nên người ay nhất định có khổ, có não phiên, có nóng bức, có ưu 
sầu, thuộc tà hạnh.” Nếu không thấu đạt pháp này thì chỉ có pháp khó, có não 
phiền, có nóng bức, có ưu sau, thuộc tà hạnh. Vi ay đã biết điều đó nên liên 
thuyết pháp. 

“Sự trói buộc của sanh hữu đã được dứt sạch”, pháp này không có khổ, 
không có não phiên, không có nóng bức, không có ưu sâu, thuộc chánh hạnh. 
Vi ay biết điều này nên liền nói pháp. Vì sao như vậy? Уі а ây không nói như vây: 
“Nêu sự trói buộc của sanh hữu được dứt sạch thì sanh hữu kia cũng dứt sạch, 
thê nên người ây nhất định không có khó, không có não phiên, không có nóng 
bức, không có ưu sâu, thuộc chánh hạnh.” Nếu không thấu đạt pháp này thì chỉ 
có pháp không khó, không có não phiên, không có nóng bức, không có ưu sâu, 
thuộc chánh hạnh. Vị ấy biết điều này nên liền thuyết pháp. 

“Không mong cầu sự an lạc bên trong”, pháp này có khó, có não phiên, có 
nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. VỊ ây biết điều này nên liên nói pháp. Vì sao 
như vay? Vi ay khong noi nhu vay: “Nếu người nao khong mong câu sự an lạc 
bên trong thì người ây cũng không cầu bên trong. Thé nên nguòi ây nhất định 
có khó, có não phiền, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh.” Nếu không thâu 
đạt pháp này thì chỉ có pháp khổ, có não phiên, có nóng bức, có ưu sầu, thuộc 
tà hạnh. Vị ay biết điêu nay nên liền thuyết pháp. 

“Mong câu sự an lạc bên trong”, pháp này không có khô, không có não 
phiên, không có nóng bức, không có ưu sâu, thuộc chánh hạnh. Vi ау biết điều 
này nên liên thuyết pháp. Vì sao như vậy? Vi ấy không nói như vây: “Nêu 
người nao có tim cau sự an lạc bên trong thì người ay cũng tìm câu bên trong. 
Cho nên người ây nhât định không có khó, không có não phiên, không có nóng 
bức, không có ưu sâu, thuộc chánh hạnh.” Nêu không thấu đạt pháp nay thi chi 
có pháp không khô, không não phiên, khong nóng bức, không ưu sâu, thuộc 
chánh hạnh. Vị ây biết điều này nên liền thuyết pháp. Như vậy gọi là “Không 
khen ngợi, không chê trách mà chỉ thuyết pháp.” Vì nguyên do này cho nên mới 
nói có khen ngợi có chê trách, có không khen ngợi có không chê trách mà chỉ 
thuyết pháp. 

“Nên xác quyết về sự tịnh lạc và sau khi đã xác định rõ thì hãy tìm cầu sự 
an lạc vốn có bên trong”, vẫn đề này được nói vì nguyên do gì? Bởi vì có sự an 
lạc không phải là lạc của bậc Thánh mà là lạc của hàng phàm phu, là gốc của 


169. KINH CAU-LAU VO TRÁNH # 1117 


tật bệnh, là gốc của ung nhọt, là gốc của tên đâm, có tho dung,’ có sống chết, 
không đáng tu tập, không đáng hành trì, không đáng làm cho rộng lớn. Ta nói 
không nên tu tập đối với lạc ấy. 


Có sự an lạc, là an lạc của bậc Thánh, là sự an lạc của vô dục, sự an lạc 
của viễn ly, là sự an lạc của tịch tĩnh, là lạc của chánh giác, không có thọ dụng, 
không có song chét, dang duoc tu tập, dang được hành trì, dang làm cho rộng 
lớn. Ta nói cân phải tu tập đối với lạc ấy. 


[0702c04] Thế nào gọi là “Có sự an lạc không phải là lạc của bậc Thánh mà 
là lạc của hàng phàm phu, la gốc của tật bệnh, là gốc của ung nhọt, là gốc của 
tên đâm, có thọ dụng, có sóng chết, không đáng tu tập, không đáng hành trì, 
không đáng làm cho rộng lớn. Ta nói không nên tu tập doi với lac ay?” Nếu 
nhân nơi năm thứ duc mà người ay sanh hy, sanh lac thì lac ду không phải là lạc 
của bậc Thánh mà là lạc của phàm phu, là gốc của bệnh tật, là gốc của ung nhọt, 
là gốc của tên đâm, có thọ dụng, có sống chết, không đáng tu tập, không đáng 
hành trì, không đáng làm cho rộng lớn. Ta nói không nên tu tập đối với lạc ấy. 

Thé nào 001 là “Có sự an lạc, là an lac của bậc Thanh, là lạc của vô dục, là 
lạc của viễn ly, là lạc của tịch tĩnh, là lạc của chánh giác, không có thọ dụng, 
không có sống chết, đáng được tu tập, đáng được hành trì, đáng làm cho rộng 
lớn. Ta nói cần phải tu tập đối với lạc ây?” Nếu có Tỳ-kheo nào lia dục, lia pháp 
xâu ác và bat thiện, cho đến chứng đạt và an trú Thiên thứ tư thì lạc này mới là 
lạc của bậc Thánh, lạc của vô dục, là lạc của viễn ly, là lạc của tịch tinh, là lạc 
của chánh giác, không có thọ dụng, không sống chết, đáng được tu tập, đáng 
được hành tri, dang làm cho rộng lớn. Ta nói cân phải tu tập đôi với lạc ấy. Vì 
nguyên do này cho nên mới nói: “Nên xác quyết về sự tịnh lạc và sau khi đã xác 
định rõ thì hãy tìm câu sự an lac vón có bên trong.” 

“Không nên nói lời chê bai sau lưng, cũng không nên khen ngợi trước mặt”, 
van dé này được nói vì nguyên do gì? Bởi vì nói lời chê bai sau lưng là không 
chân thật, là hư dối, không tương ưng với mục đích cứu cánh; tuy cũng có lời 
nói chê bai sau lưng là lời chân thật, không hư dối, nhưng không tương ưng với 
mục đích cứu cánh; cũng có lời nói chê bai sau lưng là chân thật, không hư dôi 
và tương ưng với mục đích cứu cánh. Trong đó, nêu có những lời chê bai sau 
lưng là lời không chân thật, hư dối, không tương ưng với mục đích cứu cánh 
thì nhất định không nói. Nếu có những lời chê bai sau lưng mà là lời chân thật, 
không hư dối, nhưng không tương ưng với mục đích cứu cánh thì cũng nên học 
tập đừng nói những lời đó. Nếu có những lời chê bai sau lưng là lời chân thật, 
không hư dối, tương ưng với mục đích cứu cánh thì hãy biết thời, chánh niệm 
tỉnh giác dé thành tựu lời nói ây. Đôi với trường hợp “khen ngợi trước mặt” 


? Nguyên tác: Hữu thực (4 R). Thực (R): Sự hưởng thụ, thọ dung (25, ZH) thuộc thé ga Tham 
chiêu: SA. 471: Lạc thọ thé gian, khó thọ thé gian, không khô không ү thé gian (#15, BAS, Ж 
m + € >). 
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cũng giống như vay. Vì nguyên do này nên mới nói: “Đừng nói lời chê bai sau 
lưng, cũng đừng khen ngợi trước mat.” 

“Nói phải có chừng mực, chớ nói vượt quá chừng mực” , van đề này được 
nói vì nguyên do gì? Nói vượt quá chừng mực thì thân phiên muộn, niệm hay 
quên, tâm mệt mỏi, âm giọng khó nghe, không được rõ ràng, thông suót;!° nói 
có chừng mực thì thân không phiền muộn, niệm không hay quên, tâm không 
mệt mỏi, âm giọng dé nghe, rõ ràng, thông suốt. Vì nguyên do này nên mới nói: 
“Nói phải có chừng mực, chớ nói vượt quá chừng mực.” 

[0703а02] “Tùy theo phong tục địa phương, đừng bảo đó là đúng, cũng chớ 
nói đó là sai”, van dé này được nói vì nguyên do gì? Thé nào là tùy theo phong 
tục địa phương? Đúng và sai ra sao? Nghia là tùy vào địa phương đó, xã hội đó, 
sự việc đó mà có nơi gọi vật đó là cái bón, có nơi gol la cái khay, có nơi gọi là 
cái chậu, có người gọi là cái chén, có người gọi là đô đựng vật dụng. Y cứ theo 
địa phương đó, xã hội đó, sự việc đó mà có người gọi là cái bón, hoặc nói là cái 
khay, hoặc nói là cái chậu, hoặc gọi là cái chén, hoặc gọi là đồ đựng vật dụng. 
Mỗi sự việc kia tùy thuộc tác dụng của nó, nên một bề cho răng gọi như vậy là 
đúng, còn lại déu là sai. Như vậy gọi là tùy theo phong tục địa phương mà có 
đúng và sai. 

Thế nào là “Tùy theo phong tục địa phương, không có đúng cũng không 
có sai?” 

Ở địa phương đó, xã hội đó, sự việc đó, có người gọi vật đó là cái bón, có 
người gọi là cái khay, có người gọi là cái chậu, có người gọi là cái chén, có 
người gọi là đô đựng vật dụng. Y cứ theo địa phương đó, xã hội đó, sự việc đó 
mà hoặc gọi là cái bôn, hoặc gọi là cái khay, hoặc gọi là cái chậu, hoặc gọi là 
cai chén, hoặc gọi là đô đựng vật dụng. Mỗi sự việc kia không tùy thuộc vào 
tác dụng của nó, không một bê gọi như vậy là đúng, còn lại đều là sai. Như vậy 
501 là tùy theo phong tục địa phương, không có đúng không có sai. Vì nguyên 
do này cho nên mới nói: “Tuy theo phong tục địa phương, đừng bao đó là đúng, 
cũng chớ nói đó là sai.” 

“Có pháp hữu tránh và pháp vô tránh.” Thé nào là pháp hữu tránh? Thế nào 
là pháp vô tránh? Nếu có dục tương ưng với lạc, cùng đi với hỷ, là nghiệp thấp 
hen, là hạnh của pham phu thì pháp này gọi là hữu tránh. Vì sao pháp này gọi 
là hữu tránh? Vì pháp này có khô, có não phiên, có nóng bức, có ưu sau, thuộc 
tà hạnh, cho nên nói pháp này là pháp hữu tránh. Nếu tự thân hành khó hạnh, 
dù khô tột cùng cũng không phải hạnh của bậc Thánh, không tương ưng mục 
đích cứu cánh thì pháp này gọi là pháp hữu tránh. Vì sao pháp này gọi là pháp 
hữu tránh? Vì pháp này có khó, có não phiên, có nóng bức, có ưu sau, thuộc tà 
hạnh. Cho nên pháp này gọi là pháp hữu tránh. Tránh xa hai cực đoan này là 


'° Nguyên tác: Thanh hoại, hướng trí giả bat tự tại dã (0, H #ï # 7 Н ТЕТ), nghĩa là nói nhanh quá, 
người nghe không kịp hiểu. 
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con đường trung đạo, thành tựu dao nhãn, thành tựu trí tuệ, được định tự tại, 
đưa đến thắng trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn, pháp này là vô tránh. Vì 
điêu gì mà nói pháp này là pháp vô tránh? Vì pháp này không khó đau, không 
não phiên, không nóng bức, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh. Cho nên nói pháp 
này là pháp vô tránh. 


Sự trói buộc của sanh hữu chưa được đoạn hết thì pháp này là pháp hữu 
tránh. Do đâu mà nói pháp này là pháp hữu tránh? Vì pháp này có khô đau, có 
não phiên, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp 
hữu tránh. Sự trói buộc của sanh hữu đã được đoạn hết thì pháp này là pháp vô 
tránh. Do đầu mà nói pháp này là pháp vô tránh? Vì pháp này không khó đau, 
không não phiền, không nóng bức, không ưu sau, thuộc chánh hạnh. Cho nên 
nói pháp này là pháp vô tránh. 


[0703b02] Không tìm câu an lạc bên trong, pháp này là pháp hữu tránh. Do 
đâu mà nói pháp này là pháp hữu tránh? Vì pháp này có khô đau, có não phiên, 
có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp hữu tránh. 
Tìm câu an lạc bên trong, pháp này là pháp vô tránh. Do đâu mà nói pháp này 
là pháp vô tránh? Vì pháp này không khó đau, không não phiền, không nóng 
bức, không ưu sâu, thuộc chánh hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp vô tránh. 

Trong đó, néu có sự an lạc không phải là sự an lạc của bậc Thánh mà là lạc 
của phàm phụ, là gốc của bệnh tật, gốc của ung nhọt, gốc của tên đâm, có thọ 
dụng, có sông chết thì không nên hành trì, không nên tu tập, không nên làm cho 
rộng lớn. Ta nói pháp ay không nên tu tập, vi pháp nay là pháp hữu tránh. Do 
đầu mà nói pháp này là pháp hữu tránh? Vi pháp này có khô đau, có não phiên, 
có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp hữu tránh. 

Trong đó, nếu có sự an lạc là an lạc của bậc Thánh, lạc của vô dục, lạc của 
viên ly, lạc của tịch tịnh, của chánh giác, không có thọ dụng, không có sông 
chết thì nên hành trì, nên tu tập, nên làm cho rộng lớn. Ta nói đỗi với pháp ay 
cân phải tu tập thì pháp này là pháp vô tránh. Do đâu mà nói pháp này là pháp 
vô tránh? Vì pháp này không khó đau, không não phiên, không nóng bức, 
không ưu sâu, thuộc chánh hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp vô tránh. 

Trong đó, nếu có lời nói chê bai sau lưng mà không chân thật, giả абі, 
không tương ưng với mục đích cứu cánh thì pháp này là pháp hữu tránh. Vì điều 
gì mà nói pháp này là pháp hữu tránh? Vì pháp này có khô đau, có não phiên, 
có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp hữu tránh. 

Trong đó, nếu có lời chê bai sau lưng mà chân thật, không giả dối, nhưng 
không tương ưng với mục đích cứu cánh thì pháp ấy là pháp hữu tránh. Do dau 
mà nói pháp này là pháp hữu tránh? Vì pháp này có khô đau, có não phiên, có 
nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp hữu tránh. 


Trong đó, nêu có lời chê bai sau lưng, chân thật, không giả dôi và tương ưng 
với mục đích cứu cánh thì pháp ây là pháp vô tránh. Do đâu mà nói pháp này là 
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pháp vô tránh? Vì pháp này không khó đau, không não phiên, không nóng bức, 
không ưu sâu, thuộc chánh hạnh. Cho nên pháp này là pháp vô tránh. 

Lời nói vượt quá chừng mực thì pháp này là pháp hữu tránh. Do đâu mà nói 
pháp này là pháp hữu tránh? Vì pháp này có khó dau, có não phiên, có nóng 
bức, có ưu sâu, thuộc tà hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp hữu tránh. Lời nói 
biết chừng mực thì pháp này là pháp vô tránh. Do đâu mà nói pháp này là pháp 
vô tránh? Vì pháp này không gây khó đau, không não phiền, không nóng bức, 
không ưu sâu, thuộc chánh hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp vô tránh. 

[0703c01] Theo phong tục địa phương mà có đúng và sai thì pháp này là 
pháp hữu tránh. Do đâu mà nói pháp này là pháp hữu tránh? Vì pháp này có khó 
đau, có não phiền, có nóng bức, có ưu sâu, thuộc tà hanh. Cho nên pháp này 
là pháp hữu tránh. Tuy phong tục địa phương, không có đúng không có sai thi 
pháp nay là pháp vô tránh. Do dau mà nói pháp nay là pháp vô tránh? Vì pháp 
này không gây khô đau, không não phiên, không nóng bức, không ưu sau, thuộc 
chánh hạnh. Cho nên nói pháp này là pháp vô tránh. 

Đó gọi là pháp hữu tránh và pháp vô tránh." Các thây cân phải biết rõ pháp 
gây ton hại và pháp không gây ton hại. Khi đã biết rõ pháp hữu tránh và pháp 
vô tránh thì cần phải xả bỏ pháp hữu tránh và tu tập pháp vô tránh. Các thay 
nên học tập như vậy. 

Như vậy, thiện nam Tu-bó-dë!2 nhờ tu tập theo pháp vô tránh mà về sau biết 
được pháp đúng như pháp:'° 

Biết pháp như thật pháp, Tu-b6-dé thuyết kệ, 
Hành chân thật không này, Bỏ đây, trú tịch tĩnh. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 

phụng hành. 


" Nguyên tác có khả năng thiếu cum từ “vô tránh pháp” (+), chúng tôi bó sung dựa vào văn kinh. 
!2 Tu-bô-đề (JA È fe, Subhiti). 
3 Nguyên tác: Tri pháp như pháp ( AN TA АП t). Tham chiếu: M. 139: Subhiiti ca pana, bhikkhave, 


kulaputto aranapatipadam patipanno "ti (Và nay các Ty-kheo, thiện gia nam tử Subhũti (Tu-b6-dé) đã 
hành trì vô tránh pháp), HT. Thích Minh Châu dịch. 


! Bản Hán, hết quyền 43. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn đắp у, ôm bát vào 
thành Xá-vệ khat thực. Trên đường khat thực, Thế Tôn đi qua nhà của thiếu 
niên Bà-la-môn tên là Anh Vũ,? con ông Đô-đề.3 Lúc đó, thiếu niên Anh Vũ, 
con ông Đô-đề có chút việc đã ra ngoai nên không có ở nhà. Trong nha thiếu 
niên Anh Vũ, con one D6-dé khi ду có một con chó trang đang ăn thức ăn 
đựng trong cái dia* bằng vàng đặt trên chiếc giường lớn. Con chó trang tir 
xa trông thay đức Phat dang di đến, nó liền súa. Thế Tôn liền bảo con chó 
trăng: “Ngươi không nên như vậy. Ngươi hết gầm gù rồi lai sua.” Chó trắng 
nghe vậy thì vô cùng giận dữ, nhảy ngay xuống đất, đến bên lùm cây nằm 
dài thiểu não. 

[0704а02] Lat sau, thiểu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề trở về nhà, thây con 
chó trăng đang rất giận dữ, đã nhảy xuống giường đến bên lùm cây năm dài 
thiêu não, cậu ta mới hỏi người trong nhà: 

— Ai đã động dén con chó của tôi, khiến nó rất giận dữ, nhảy xuống giường 
và дёп bên lim cây năm dài thiểu não như vậy? 

Người trong nhà trả lời: 

— Chúng tôi không ai quấy nhiễu đến con chó trang khiến nó giận dữ, nhảy 
xuống giường, đến bên lùm cây nam dài thiểu não như vậy. Cậu nên biết, hôm 
nay có Sa-môn Cù-đàm đến đây khât thực, con chó trắng vừa nhìn thay, liên 
chạy đến sủa. Sa-mon Cù-đảm liền nói với con chó trắng: “Ngươi không nên 
như vậy. Ngươi hết gầm gu ròi lai sủa.” Này Anh Vũ, do vậy đã khiến con chó 
trăng rất giận dữ, nhảy xuống giường và đến bên lùm cây năm dài thiêu não 
như vậy. 


ёп 44. Nguyên tác: Anh Vü kinh #ŠÑR#Š (T. 01. 0026.170. 0703c20). Tham chiếu: Đâu-điểu kinh 
РАИ § (T.01. 0078. 0887b04), Anh Vũ kinh 888888 (T.01. 0079. 0888b15); Phat vi Thu-ca trưởng gia 
н, nghiệp báo sai biệt kinh (f 2š 4 im E #r t0 ET ЕЗ. (7.01. 0080. 0891a17); Phân biệt thiện 
ác bdo ứng kinh 2}]J| AER (T,01. 0081. 0895b25); “Anh Vũ kinh (#5 #528) (7.01. 0026.152. 
0666c26); Phật thuyết Tịnh Y ưu-bà-tắc sở van kinh Jan s == ЗЕ FN fe] 4% (7.17. 0755. 0588c08); 
M. 99, Subha Sutta (Kinh Subha); M. 135, Ciilakammavibhanga Sutta (Tiểu kinh nghiệp phân biệt). 


2 Anh Vũ (#545), Sanskrit ghi là Suka, M. 99 ghi là Subha. 
3 Đô-đề tử (#83 F, Todeyyaputta). 
4 Bản Tống, Nguyên, Minh ghi là “kim ban” (4 #). 
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Thiéu niên Anh Vũ, con бпр Đô-đề vừa nghe xong thì lập tức nỗi giận, 
muôn vu không Thê Tôn, muôn hủy bảng Thê Tôn, muôn hạ nhục Thê Tôn. Vol 
y dinh vu khong, huy bang va ha nhục Sa-môn Cu-dam nhu vay, anh ta liên từ 
Xá-vệ đi đên Thang Lâm, vườn Cap Cô Độc. Khi ay, Thê Ton đang thuyét pháp 
cho vô lượng đại chúng vây quanh. Thê Tôn trông thây thiêu niên Anh Vũ, con 
ông Đô-đê đang từ xa di đên, Ngai liên hỏi các Ty-kheo: 

— Các thay có thay thiếu niên Anh Vũ, con ông D6-dé đang đi đến không? 

Các Ty-kheo trả lời: 

— Kính bạch Thé Tôn, có thay! 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Nếu như ngay lúc này mà thiêu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề qua đời thì 
trong khoảnh khac như co dudi canh tay, cau ta liên doa vào dia ngục. Vi sao 
như vậy? Vi cậu ta dang rat giận Nhu Lai. Nêu co chung sanh nào ôm lòng sân 
hận thì sau khi qua đời nhât định sẽ rơi vào đường ác, đọa vào địa ngục. 

Thê rôi, thiêu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề đến chỗ đức Phật, nói với 
Thê Tôn: 

— Sa-môn Cù-đàm! Hôm nay, ông có đến nhà tôi khất thực phải không? 

Đức Thé Tôn trả lời: 

— Đúng vậy. Hôm nay, Ta có đến nhà cậu khat thực. 

— Cù-đàm! Ông nói gì với con chó trăng của tôi, khiến nó rất giận, nhảy 
xuống giường và đến bên lùm cây năm dài thiéu não? 

Đức Thé Tôn trả lời: 

— Hom nay, lúc trời vừa sang, Ta dap у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực, 
dân đến nhà cậu. Lúc ду, con chó trang trông thay Ta từ xa đi đến, nó liên sủa. 
la liên nói với con chó trăng: “Ngươi không nên như vậy. Ngươi hết gam gù 
ròi lại súa.” Vi vậy, con chó trang rat giận dữ, nhảy xuóng khỏi giường, đến bên 
lùm cây năm dài thiểu não. 

Thiếu niên Anh Vü hỏi Thế Tôn: 

— Con chó trắng nay ở đời trước có liên hệ gi với tôi? 

Thé Tôn liền bảo: 

— Thôi thôi Anh Vũ! Cậu chớ nên hỏi Ta. Cậu nghe việc này rôi chắc chắn 
sẽ không уш. 

Thiéu niên Anh Vũ hỏi đi hỏi lại Thế Tôn đến lần thứ ba: 

— Con chó trăng này ở đời trước có liên hệ gi với tôi? 

[0704b04] Đức Thé Tôn cũng lặp lại ba lần: 

— Thôi thôi Anh Vũ! Cậu chớ nên hỏi Như Lai. Cậu nghe việc này rôi chắc 
chắn sẽ không vui. 
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Thê Tôn lại bảo Anh Vũ: 


— Cậu hỏi Ta đến ba lần mà không chịu dừng. Anh Vũ nên biết, trong đời 
trước, con chó trang kia là cha của cậu, tên là Đô-đề. 


Nghe lời này xong, thiêu niên Anh Vũ nôi giận gấp bội, muốn vu khống Thế 
Tôn, muốn hủy báng Thê Tôn, muốn hạ nhục Thế Tôn. Với ý định vu khống, 
hủy báng, hạ nhục như vậy, cậu ta nói với Thế Tôn: 

— Ông Dé-dé, cha tôi thực hành bó thí rộng khắp, thiết lập các lễ tế lớn, sau 
khi qua đời nhất định sanh vào cõi Phạm thiên, chứ do nhân duyên gì mà sanh 
làm loài chó thấp kém này? 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Ông Đô-đề, cha của cậu do thói tăng thượng mạn nên sanh vào loài chó 
thấp kém. 

Phạm chí tăng thượng mạn, Chết rồi sinh sáu chỗn, 
Chó, gà, heo và sói, Loài lừa hoặc địa ngục. 

Này thiếu niên Anh Vũ! Nếu không tin lời Ta nói, cậu hãy trở về nói với 
con chó trăng đó như vây: “Nếu thật sự đời trước là cha của tôi, chó trăng hãy 
quay trở lại chiếc giường lớn.” Này Anh Vũ, con chó trăng đó nhất định sẽ trở 
lại trên chiếc giường lớn. Lại nói: “Nếu đời trước là cha của tôi, chó trăng hãy 
ăn trong cai dia băng vàng như cũ.” Này Anh Vũ, con chó trăng chắc chắn sẽ trở 
lại ăn trong chiếc đĩa vàng như cũ. Lại nói: “Nếu đời trước là cha của tôi, hãy 
chỉ cho tôi nơi cất giấu vàng, bạc, pha lê và châu báu mà tôi không biết.” Này 
Anh Vũ, con chó trắng chắc chắn sẽ chỉ cho anh nơi cất giâu vàng bạc, pha lê 
và châu báu mà anh không biết. 

Bay giờ, thiểu niên Anh Vũ nghe những lời đức Phật nói, ghi nhớ kỹ, nhiễu 
quanh đức Thế Tôn xong, trở về nhà và nói với con chó trắng: 

- Nếu đời trước là cha của tôi thì chó trắng hãy trở lại trên chiếc giường lớn. 

Lúc đó, con chó trăng liền quay trở lại chiếc giường lớn. 

— Nếu đời trước là cha của tôi thì chó trăng hãy trở lại ăn trong đĩa vàng 
như cũ. 

Con chó trăng liên quay lại ăn trong đĩa vàng như cũ. 

— Nếu đời trước là cha của tôi thì hãy chỉ cho tôi nơi trước đây cất giâu vàng 
bạc, pha lê và châu báu mà tôi không biết. 

Con chó trăng lập tức nhảy xuông giường, di dén chỗ mà đời trước nó ngủ 
nghỉ, dùng miệng và chân đào bới bốn chân giường. Thiéu niên Anh Vũ đã tim 
được rat nhiêu của cải ngay tại nơi này. 

[0704c04] Khi thiếu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề có được nhiêu của báu thì 
vô cùng vui mừng, quỷ gối cham dat, chap tay hướng về Thang Lam, vuon Cap 
Cô Độc, ba lần xướng lên những lời khen ngợi đức Thế Tôn rang: 
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— Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều không gia dôi! Những lời Sa-mon Cu- 
đàm nói đều chắc thật! Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều như thật! 


Ba lần khen ngợi đức Thế Tôn xong, cậu ta rời Xá-vệ, đi đến Thăng Lâm, 
vườn Cap Cô Độc. Bay g10, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng 
vây quanh. Trông thấy thiêu niên Anh Vũ từ xa đi đến, Thế Tôn liên hỏi các 
Ty-kheo: 

— Các thầy có thay thiếu niên Anh Vũ đang đi đến đó không? 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

— Kính bạch Thế Tôn, chúng con có thay! 

Đức Thé Tôn bao: 

— Nếu như ngay luc này ma thiếu niên Anh Vũ qua đời thì chỉ trong 
khoảnh khắc co dudi cánh tay, chắc chắn sanh vào cõi lành. Vì sao như vậy? 
Vì người ấy rất có thiện tâm đối với Ta. Nếu có chúng sanh nào sống với 
thiện tâm thì sau khi qua đời nhất định sẽ sanh vào đường lành, được sanh 
lên cõi trời. 

„Вау giờ, thiếu niên Anh Vũ đến chỗ đức Phật, thăm hỏi Thế Tôn xong rồi 
ngôi sang một bên. Thế Tôn liền hỏi: 


- Thế nào thiếu niên Anh Vũ? Như lời Ta nói về con chó trắng có đúng 
hay không? 

Thiếu niên Anh Vũ bạch: 

— Kính bạch Cu-dam, that đúng như lời Ngai nói. Kính bạch Cu-dam, con 
còn có điêu muốn hỏi, nêu Ngài cho phép thì con mới dám trình bày. 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Con hãy tùy ý hỏi! 

Thiéu niên Anh Vü liền bạch Thé Tôn: 

— Kính bạch Cù-đàm, do nhân gì, duyên gì mà chúng sanh đều thọ thân 
người nhưng lại có người cao, kẻ thấp, có người đẹp, kẻ xâu. Vì sao như vậy? 
kính bạch Cu-dam! Con cũng thay có người sông lâu, người chết yêu, có người 
nhiêu bệnh, người ít bệnh; lại thây có người đoan chánh, có người không đoan 
chánh; lại thay có người có oai đức, có người không có oai đức; lại thây có 
người sanh vào dòng tộc thấp kém, có người sanh trong dòng tộc cao quý; lại 
thay có nguòi giàu có, có người nghèo nan; lại thây có người trí tuệ thiện lành, 
có người trí tuệ xâu ác. 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Những chúng sanh kia nhân nơi hành nghiệp của tự thân, do nghiệp mà 
thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp và nghiệp xứ; chúng sanh tùy vào hành 
nghiệp cao thâp mà có tốt đẹp và không tốt đẹp. 
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Thiéu niên Anh Vũ bạch với Thế Tôn: 
— Sa-môn Cu-dam nói quá tóm lược, không giải thích tường tận nên con 


không. hiểu rõ được. Mong Sa-môn Cù-đàm vì con mà giải thích tường tận để 
con hiểu rõ ý nghĩa. 

[0705a01] Đức Thé Tôn bao: 

— Này Anh Vũ, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ giảng tường tận cho con! 

Thiéu niên Anh Vũ bach: 

— Kính vâng, con xin lang nghe và lãnh tho! 

Đức Phật bảo: 

— Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ tudi tho ngan 
ngui? Nêu có kẻ nam, người nữ nào sát sanh, hung dữ, độc ac, uống máu, ý 
nghĩ ác hại, không có tâm từ bi đối với tat cả chúng sanh cho đến các loài côn 

trùng, người đó lãnh chịu nghiệp này, tao tác day đủ rồi, sau khi qua đời thì nhất 
định sanh vào đường ác, doa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục, được sanh làm 
người thì tudi thọ rất ngăn. Vì sao như vậy? Vì có con đường này dẫn đến doan 
mạng, đó là kẻ nam, người nữ tạo nghiệp sát sanh, hung dữ, độc ác, uống máu. 
Nay Anh Vü nên biết, kẻ tạo nghiệp này sẽ bị quả báo như vậy. 

Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gi mà có kẻ nam, người nữ tuôi thọ rất đài? 
Nếu có kẻ nam, người nữ nào xa lìa nghiệp sát, đoạn đứt nghiệp sát, bỏ hắn đao 
gậy, biết xâu hó với người, biết then với minh, có tâm từ bi, làm lợi lạc tật cả, 
cho đến loài côn trùng, người ây thọ nhận nghiệp này, tạo tác đây đủ rồi, sau 
khi qua đời thì nhất định được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời, man kiếp cõi 
trời, sanh vào cõi người thì tuôi thọ rât dài. Vì sao như vậy? Vì có con đường 
này đưa đến trường thọ, đó là khi kẻ nam, người nữ xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt 
nghiệp sát. Này Anh Vũ nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

Này Anh Vũ, do nhân gi, duyên рі mà có kẻ nam, người nữ chịu nhiêu tật 
bệnh? Nếu có kẻ nam, người nữ nào làm hại chúng sanh. Họ hoặc dùng năm 
tay, hoặc dùng cây cối, sỏi đá, hoặc dùng dao gậy dé làm hai chúng sanh; họ tạo 
nghiệp này và tạo tac đầy đủ rồi, đến khi qua đời thì nhất định rơi vào đường 
ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thì phải mang 
nhiều bệnh tật. Vì sao như vậy? Vì có con đường này dẫn đến chịu nhiều bệnh 
tật, đó là kẻ nam, người nữ nao nhiễu hại chúng sanh. Anh Vũ nên biêt, nghiệp 
này có quả báo như vậy. 

Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ không có tật 
bệnh? Nêu có kẻ nam, người nữ nào không nhiễu hại chúng sanh, không dùng 
năm tay, không dùng cây côi, sỏi đá, không dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh. 
Người ấy tạo nghiệp này và tạo đây đủ rôi, sau khi qua đời thì nhất định sanh 
vào đường lành, sanh lên cõi trời, mãn kiếp cõi trời, sanh trong cõi người thì sẽ 
không chịu nhiều bệnh tật. Vì sao như vậy? Vì có con đường nay dẫn đến không 
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bị bệnh tật, đó là kẻ nam, người nữ nào không làm hại chúng sanh. Anh Vũ nên 
biết, nhờ hành nghiệp này mà được quả báo như vậy. 

Nay Anh Vũ, do nhân gi, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ có than hình 
không đoan chánh? Nếu có kẻ nam, người nữ nao tính tinh nóng nay, hay sân, 
vừa nghe chút điều trái tai đã nỗi giận, thù ghét muốn hại, giận dữ bừng bừng, 
họ thọ nhận nghiệp này và tạo tác đây đủ, sau khi qua đời thì nhất định sanh 
vào đường ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục, được sanh làm người thì 
chịu quả báo thân hình không đoan chánh. Vì sao như vậy? Vì có con đường 
này đưa đến quả báo thân hình không đoan chánh, đó là kẻ nam, người nữ tính 
tình nóng nảy, hay sân. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy. 

Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ có thân hình 
đoan chánh? Néu có kẻ nam, người nữ nào tanh tình không nóng nảy, không 
hay sân giận, dù nghe lời nói êm ái hay thô tháo cũng không nỗi giận, không 
thù ghét muôn hai, không nôi giận bừng bừng: họ thọ nhận nghiệp này và tạo 
tác day đủ, sau khi qua đời thì nhất định sanh vào đường lành, sanh trong cõi 
trời, mãn kiếp cõi trời sanh vào cõi người thì có thân hình đoan chánh. Vì sao 
như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo được thân hình đoan chánh, đó 
là kẻ nam, người nữ tánh tình không nóng nảy, không hay sân giận. Anh Vũ nên 
biết, hành nghiệp này được phước báo như vậy. 

[0705613] Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gi та có ke nam, người nữ không 
có oai đức? Nêu có kẻ nam, người nữ nao trong lòng thường dó ky, người ay 
thay người khác được cung kính cúng dường, liên sanh lòng ganh ghét, nêu 
thây kẻ khác có của cải thì muôn chúng thuộc về mình. Người ây tạo nghiệp 
này và tạo tác đây đủ rôi, sau khi qua đời thì chăc chắn rơi vào đường ác, đọa 
trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thì sẽ không có oai đức. 
Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo không có oai đức, đó là 
kẻ nam, người nữ trong long day ganh ghét. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này 
có quả báo như vậy. 

Nay Anh Vũ, do nhân gi, duyên gi mà có kẻ nam, người nữ có được oai đức 
lớn? Nếu có kẻ nam, người nữ không ôm lòng ganh ghét, thây người khác được 
cung kính cúng dường không sanh lòng đồ ky, thay người khác co của cải cũng 
không ham muôn của ay thuộc về mình; người ây tạo nghiệp nay và tạo tác đầy 
đủ rôi, sau khi qua đời thì chắc chắn sanh vào đường lành, sanh lên cõi trời, mãn 
kiếp cõi trời được sanh làm người thì có oai đức lớn. Vì sao như vậy? Vico con 
đường này đưa đến thọ báo có oai đức, đó là kẻ nam, người nữ không ôm lòng 
ganh ghét. Anh Vũ nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 


Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ sinh vào dòng 
tộc thap kém? Nếu có kẻ nam, người nữ nào có tâm kiêu ngạo, ngã mạn, người 
đáng cung kính mà không cung kính, đáng tôn trọng mà không tôn trọng, đáng 
quy ma không quý, đáng phụng thờ mà không phụng thờ, đáng cúng dường 
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mà không cúng dường, dang nhường đường ma không nhường đường, đáng 
nhường chỗ ngôi mà không nhường chỗ ngôi, đáng chắp tay hướng vê lễ bái, 
thăm hỏi mà không chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi; người ấy thọ nghiệp này 
và tác thành đây đủ rôi, sau khi qua đời thì chắc chắn sanh vào đường ác, đọa 
trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thì bị sanh vào dòng 
dõi thấp kém. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo sanh vào 
dòng dõi thap kém, đó là kẻ nam, người nữ có tâm kiêu ngạo, ngã mạn. Anh Vũ 
nên biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy. 


Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gi mà có kẻ nam, người nữ sanh vào dong 
dõi tôn quý? Nếu có kẻ nam, người nữ nào không có lòng kiêu ngao, ngã man, 
đối với người đáng cung kính thì cung kính, đáng tôn trọng thì tôn trọng, đáng 
quý тёп thì quý тёп, đáng phụng thờ thì phụng thờ, đáng cúng dường thì cúng 
dường, đáng nhường đường thì nhường đường, đáng nhường chỗ thì nhường 
chỗ, đáng chap tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì chắp tay hướng về lễ bái thăm 
hỏi; người ây thọ nghiệp này, tác thành đây đủ ròi, sau khi qua đời thì chắc chắn 
được sanh vào đường lành, sanh trong cõi trời, mãn kiếp cõi trời sanh trong cõi 
người thì được sanh vào dòng dõi tôn quy. Vì sao như vậy? Vì có con đường 
này đưa đến thọ báo sanh vào dòng dõi tôn quý, đó là kẻ nam, người nữ không 
có tâm kiêu ngạo, ngã mạn. Anh Vü nên biết, nghiệp này có qua báo như vậy. 


[0705c14] Này Anh Vũ, do nhân gi, duyen øì mà có kẻ nam, người nữ nghèo 
thiếu của cải? Nếu có kẻ nam, người nữ nảo không làm thí chủ, không hành 
bó thí, không biết cúng dường bó thí cho Sa-môn, Pham chí, cho những người 
nghèo khó, cô độc, người tha phương các món đồ ăn, thức uống, quân áO, VÒng 
hoa, hương xoa, nhà cửa, giường chóng, đèn đuôc, tôi tớ; người ây thọ nhận 
nghiệp này, tác thành đây đủ roi, sau khi qua đời thì chắc chăn sanh vào đường 
ác, đọa trong địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thi nghèo thiêu 
của cai. Vì sao như vậy: Vì có con đường này đưa đến thọ báo nghèo thiêu của 
cải, đó là kẻ nam, người nữ không làm thí chủ, không hành bồ thí. Anh Vũ nên 
biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy. 


Này Anh Vũ, do nhân gì, duyên gì mà có kẻ nam, người nữ có nhiêu của cải? 
Nếu có kẻ nam, người nữ nào biết làm thí chủ, biết hành bó thí, biết cũng dường 
bó thí cho Sa-môn, Phạm chí, người nghèo khô, cô độc, hành khât phương xa 
những đồ ăn, thức uống, ао quân, vòng hoa, hương xoa, nhà cửa, p1ường chong, 
đèn dau và tôi tớ; TƯỜI ду thọ nhận nghiệp này và tác thành đây đủ rôi, sau 
khi qua đời thì chắc chắn sanh vào đường lành, sanh lên cõi trời, mãn kiếp cõi 
trời, sinh lại làm người thì được phước nhiêu của cải. Vì sao như vậy? Vì có 
con đường này đưa đến thọ báo được nhiều của cải, đó là kẻ nam, người nữ biết 
làm thí chủ, biết hành bó thí. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này được phước 
báu như vậy. 


Nay Anh Vũ, do nhân gi, duyén gi ma co ké nam, người nữ có trí tuệ kém 
cỏi? Nêu có kẻ nam, người nữ nào không thường đến hỏi việc nơi các bậc Tôn 


1128 # KINH TRUNG A-HÀM 


túc; néu có Sa- -môn, Phạm chí danh đức, người ay lại không đến tùy thời hỏi 
đạo lý nơi các vi ây răng: “Thưa chư Tôn, thế nào là thiện? Thé nào là không 
thiện? Thế nao là tội? Thé nào là không tội? Thé nào là tốt đẹp? Thế nào là 
không tốt đẹp? Thế nào là trăng? Thế nào là đen? Trăng và đen từ đâu sanh ra? 
Quả báo trong đời hiện tại có ý nghĩa thế nào? Quả báo ở đời vi lai có ý nghĩa 
thế nào?” Giả sử có hỏi nhưng lại không thực hành; người ây thọ nghiệp này, 
tác thành đầy đủ rồi, sau khi qua đời thì chắc chắn sanh vào đường ác, đọa trong 
địa ngục, mãn kiếp địa ngục được sanh làm người thì sẽ chịu quả báo trí tuệ 
kém coi. Vì sao như vậy? Vì có con đường này đưa đến thọ báo trí tuệ kém cỏi, 
đó là kẻ nam, người nữ không đến hỏi việc nơi các bậc Tôn túc. Anh Vũ nên 
biết, hành nghiệp này có quả báo như vậy. 

Nay Anh Vũ, do nhân gi, duyên gi mà có kẻ nam, người nữ có tri tuệ cao 
thượng? Nếu có kẻ nam, người nữ nào thường đến hỏi việc nơi các bậc Tôn túc; 
nếu có Sa-môn, Phạm chí danh đức thì người ду thường đến đó mà tùy thời hỏi 
đạo răng: “Thưa chu Tôn, thé nào là thiện? Thế nào là không thiện? Thé nào là 
tội? Thé nào là không tội? Thé nào là tốt đẹp? Thê nào là không tốt đẹp? Thé 
nao là trang? Thế nào là den? Trắng va đen từ đâu sanh ra? Y nghĩa của quả 
báo hiện tại là thế nào? Ý nghĩa của qua báo vị lai là thé nào?” Hỏi rồi và khéo 
thực hành; người ay tho nghiệp nay, tác thành đây đủ rồi, sau khi qua đời thi 
người ay chac chan sanh vao đường lành, sanh lên cõi trời, man kiép CỐI trời 
sanh xuông nhân gian thì làm người có trí tuệ cao thượng. Vì sao như vậy? Vì 
có con đường này đưa đến thọ báo trí tuệ cao thượng, đó là kẻ nam, người nữ 
thường đến hỏi việc nơi các bậc Tôn túc. Anh Vũ nên biết, hành nghiệp này có 
quả bao như vậy. 

[0706a20] Anh Vũ nên biết, tạo nghiệp tương ưng với đoản thọ thì phải 
chịu quả doan thọ; tạo nghiệp tương ưng với trường thọ thì được phước trường 
thọ; tạo nghiệp tương ưng với nhiều bệnh tật thì phải chịu quả nhiễu tật bệnh; 
tạo nghiệp tương ưng với ít tật bệnh thì được phước ít tật bệnh; tạo nghiệp 
tương ưng với sự không đoan chánh thì phải chịu quả không đoan chánh; tạo 
tác nghiệp tương ưng với đoan chánh thì được phước đoan chánh; tạo nghiệp 
tương ưng với không oai đức thì phải chịu quả không có oai đức; tạo nghiệp 
tương ưng với со oai đức thì được phước có oai đức; tao nghiệp tương ưng với 
dòng dõi thâp kém thì phải chịu quả sanh trong dòng dõi thâp kém; tạo nghiệp 
tương ưng với dòng dõi tôn quý thì được phước sanh vào dòng dõi tôn quý; tạo 
nghiệp tương ưng với sự nghèo thiêu của cải thì phải chịu quả nghèo thiêu của 
cải; tạo nghiệp tương ung với sự day đủ của cải thì được phước day đủ của cải; 
tạo nghiệp tương ưng với trí tuệ thấp kém thì phải chịu quả trí tuệ thấp kém; tạo 
nghiệp tương ưng với trí tuệ cao thượng thì được phước có trí tuệ cao thượng. 

Này Anh Vũ, đây là những điều mà Như Lai đã nói ở trên: “Những chúng 
sanh kia nhân nơi hành nghiệp của tự thân, do nghiệp mà thọ báo, duyên vào 
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nghiệp, y nơi nghiệp và nghiệp xứ; chúng sanh tùy vào hành nghiệp cao thấp 
mà có tốt đẹp và không tốt đẹp.” 

[0706b04] Thiếu niên Anh Vũ, con ông Dé-dé thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con đã hiểu. Bạch Thiện Thé! Con đã rõ. Kính bạch Thé 
Tôn! Nay сор xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng I-kheo, cui mong 
đức Thế Tôn cho con được làm ưu-bà-tắc. Ké từ hôm nay đến khi mạng chung, 
con nguyện trọn đời quy y! 

Bạch đức Thé Tôn, ké từ hôm nay, mong Ngài vào nhà Đô-đề như vào 
các nhà ưu-bà-tăc khác tại Xá-vệ, dé cho nhà Đô-đề luôn được phước lợi và ý 
nghĩa, được được an ôn và hân hoan! 

Đức Phật dạy như vậy, thiểu niên Anh Vũ, con ông Đô-đề va vô lượng đại 
chúng Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


171. KINH PHAN BIỆT RONG 
VE NGHIỆP! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bay giờ, Tôn giả Tam-di- đề? cũng ở thành Vương Xá, ngụ tại thiền thất 


trong rừng.” Lúc â ây, sau buổi trưa, có ngoại đạo tên là B6-la-da tử” thong thả đi 
đến chỗ Tôn giả Tam-di-dé, cùng nhau chảo hỏi rồi ngồi sang một bên và hỏi: 

— Này Tôn giả Tam-di-dé, tôi có điều muốn hỏi, ngài cho phép chăng? 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

— Này Hiên gia Bộ-la-đà tử! Ông muốn hỏi thì xin tùy ý, tôi nghe xong sẽ 
suy nghĩ. 

Bộ-la-đà tử liên hỏi: 

— Này Tôn giả Tam-di-đè, chính tôi được nghe từ Sa-môn Cù-đàm, được 
thọ giáo từ Sa-môn Cù-đàm, răng: “Thân nghiệp, khâu nghiệp là hư vọng, chỉ 
có ý nghiệp là chan thật. Có một loại định, Ty-kheo nhập định đó thì không con 
biết gi” 

Tôn giả Tam-di-dé đáp: 

- Này Hiên giả Bộ-la-đà tử, ông chớ nói như vậy, chớ hủy báng đức Thé 
Tôn. Hủy báng đức Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không noi như vậy. Hiền giả 
Bộ-la-đà tử, đức Thé Tôn đã dùng vô sỐ phương tiện nói rang: “Nêu có ý tạo 
nghiệp, khi nghiệp đã tạo thành rồi, Ta nói chắc chắn phải thọ báo, hoặc thọ 
báo trong hiện đời, hoặc thọ báo trong đời sau. Nếu không cô y tao nghiép, khi 
nghiệp đã tạo thành ròi, Ta không nói chắc chăn phải tho báo.” 


! Nguyên tác: Phân biệt đại nghiệp kinh 2 HK 3 (T.01. 0026.171. 0706b12). Tham chiếu: M. 136, 
Mahakammavibhanga Sutta (Đại kinh nghiệp phân biệt), Dai trí độ luận К F am (T.25. 1509.24. 
0238b15-0239b07). 


2 Tam-di-dé (= ##2, Samiddhi), con của một gia đình phú hào tại thành Vương Xá (Е ®, Rajagaha). 
3 Nguyên tác: Vô Sự thiền thất (4 2748, Arafifiakutika). 

4 Bộ-la-đà tử (Hi Е T), vừa phiên âm và dịch nghĩa từ кши 

° Nguyên tác: Vô sở giác (Ж КТЖ). Theo Chúng tập kinh REZ (T.01. 001.9. 0049b26), đó là “định 
vô tưởng” (219 56). 


Nguyên tác: Có tác nghiệp (ХЕ). Tham chiếu: А. 6.63 - Ш. 410: Cetanaham, bhikkhave, kammam 
vadāmi. Cetayitva kammam karoti - kayena vacaya manasa. (Này các Ty-kheo, Ta tuyên bo rang suy 
tư là nghiệp; sau khi suy tu, tạo nghiệp vê thân, về lời, vë ý), HT. Thich Minh Chau dich. 
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Ngoại đạo Bộ-la-đà tử lặp lại ba lần với Tôn giả Tam-di-dé: “Nay Tôn giả 
Tam-di- đê, chính tôi được nghe từ Sa-môn Cu-dam, được thọ giao từ Sa-môn 
Cù-đàm, rằng: “Thân nghiệp, khâu nghiệp là hư vọng, chỉ có ý nghiệp là chân 
thật. Có một loại định, Tỳ-kheo nhập định đó thì không còn biết gì. `” 


[0706c02] Tôn giả Tam-di-đề cũng ba lân đáp: “Này Hiển giả Bộ-la-đà tử, 
ông chớ nói như vậy, chớ hủy báng đức Thế Tôn, hủy bang đức Thé Tôn là 
không tốt. The Tôn không nói như vay. Nay Hiện giả Bộ-la-đà tử, đức Thế Tôn 
đã dùng vô só phương tiện nói răng: “Nếu cô ý tạo nghiệp, khi nghiệp đã tạo 
thành rồi, Ta nói chắc chắn phải thọ báo, hoặc thọ báo trong hiện đời, hoặc thọ 
báo trong đời sau. Nếu không cô ý tạo nghiệp, khi nghiệp đã tạo thành rôi, Ta 
không nói chắc chắn phải thọ báo.” 

Bộ-la-đà tử hỏi: 

— Này Tôn giả Tam-di-dé! Nếu có ý tạo nghiệp, khi nghiệp đã tạo thành thi 
phải thọ quả báo gì? 

Tôn giả Tam-di-dé đáp: 

— Này Hiền giả Bộ-la-đà tử! Nếu có ý tạo nghiệp, khi nghiệp đã tạo thành 
thì nhất định thọ quả báo khó. 

Bộ-la-đà tử lại hỏi: 

— Này Tôn giả Tam-di-dé, ngài học đạo trong giáo pháp này đã bao lâu ròi? 

Tôn giả Tam-di-đê đáp: 

— Này Hiên giả Bộ-la-đà tử! Tôi học đạo trong giáo pháp này chưa được bao 
lâu, chỉ mới ba năm. 

Lúc ay, Bộ-la-đà tử liên suy nghĩ: “Tỳ-kheo niên thiểu mà vẫn có thé bảo 
hộ Tôn sư như vậy, huéng gi là bậc Thượng tôn cựu hoc.” 

Nghe Tôn giả Tam-di-dé nói như vậy, ngoại đạo Bộ-la-đà tử không cho là 
phải, cũng không cho là trái, liên rời khỏi chỗ ngôi, lac đầu bỏ đi. 

Bây giờ, lôn gia Đại Chau-na’ đang ngôi nghỉ trưa cách chỗ của Tôn giả 
Tam-di-đề không xa, nên nghe rõ cuộc đối thoại giữa Tôn giả lam-di- đề với 
Bộ-la-đà tử. Tôn gia Đại Châu-na ghi nhớ tât ca, roi từ chỗ ngôi đứng dậy, đi 
đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng chào hỏi xong, ngôi sang một bên và đem những 
lời thảo luận của Tôn gia Tam-di- đề và Bộ-la-đà tử thuật lại hết cho Tôn giả 
A-nan nghe. Tôn giả A-nan nghe xong thi bảo rang: 

— Này Hiển giả Châu-na, nhân câu chuyện này, chúng ta nên đến gặp Thê 
Tôn và trình bày lên Ngài. Hiên giả Châu-na, chúng ta hãy cùng đến chỗ Thế 
Tôn và bạch lên Ngài tất cả nghĩa này. Có thể nhân đây chúng ta sẽ được nghe 
những pháp khác của Thé Tôn. 


7 Đại Châu-na (X ЖЯ, Mahäcunda). 
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Rôi Tôn giả A-nan và Tôn giả Đại Châu-na củng đi đến chỗ Phật. Tôn giả 
Dai Chau-na cúi lay sát chân Phật rồi ngôi sang một bên. Tôn giả A-nan cúi lạy 
sát chân Phật rồi đứng sang một bên và nói: 

- Này Hiên giả Đại Châu-na! Hiền giả nên nói đi! Hiền giả hãy nói đi! 

[0707a01] Bay giờ, Thé Tôn hỏi: 

— Này A-nan, Tỳ-kheo Châu-na muốn nói điều gi? 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch Thé Tôn, Ngài sẽ được nghe ngay bây giờ. 

Rôi Tôn giả Đại Châu-na thuật lại đầy đủ câu chuyện giữa Tôn giả Tam-di- 
dé và Bộ-la-đà tử cho Phật nghe. Nghe xong, Thế Tôn bảo: 

— Này A-nan! Thay xem, Ty-kheo Tam-di-dé là người mê mờ không biết 
đạo lý. Vì sao như vậy? Vì câu hỏi của Bộ-la-đà tử chưa rõ ràngŠ mà Ty-kheo 
Tam-di-dé, người mê mờ kia lại trả lời xác định. 

Tôn giả A-nan bạch: 

- Bạch Thế Tôn, nếu Ty-kheo Tam-di-dé nhân việc này mà trả lời rằng: 
“Những gi được cảm thọ déu là khó” thì có lỗi gì? 

Đức Thé Tôn liền trách Tôn giả A-nan: 

— Hãy xem, Ty-kheo A-nan cũng không biết đạo lý! Này A-nan, kẻ mê mờ 
Tam-di-dé được Bộ-la-đà tử hỏi về ba loại cảm thọ: Cảm thọ khó, cảm thọ lạc 
và cảm thọ không khó không lạc. A-nan, néu kẻ mê mờ Tam-di-dé được Bộ-la- 
đà tử hỏi van dé đó thì nên trả lời như vay: “Này Hiền giả Bộ-la-đà tử, néu cố 
ý tạo nghiệp an vui, khi nghiệp đã tạo thành thì sẽ thọ quả báo an vui. Nêu cô 
ý tạo nghiệp khó, khi nghiệp đã tạo thành thì sẽ thọ qua báo khó đau. Nếu có 
ý tạo nghiệp không khó không уш, khi nghiệp đã tao thành thì sẽ thọ qua báo 
không khó không vui.” Này A-nan, nêu kẻ mê mờ Tam-di-dé được Bộ-la-đà tử 
hỏi và đáp như vậy thì Bộ-la-đà tử mắt còn không dám nhìn Tam-di-dé mê mờ 
ây, huông nữa lại có thé hỏi đến chuyện như vậy chăng? 

Này A-nan! Nếu thay được nghe Ta giảng nói Kinh phân biệt rộng về 
nghiệp thì thầy càng được tăng thượng tâm an tĩnh, càng được hoan hỷ đối với 
Như Lai. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật và bạch: 

- Bạch Thê Tôn, nay thật đúng thời! Bạch Thiện Thệ, nay thật đúng lúc! 
Nếu Thế Tôn vì các Ty-kheo nói Kinh phân biệt rộng về nghiệp, các Tỳ-kheo 
nghe xong sẽ khéo thọ trì. 


8 Nguyên tác: Van sự bat định (ХЕ) : Câu hỏi không xác định; một trong 4 cách đặt van dé. Tham 
chiêu: M. 136: Vibhajja Буакапіуо pañha (câu hỏi phải trả lời phân tích). 

° Nguyên tác: Nhất hướng đáp (— 1812): Trả lời một chiều, phiến diện, chưa day đủ. Tham chiếu: М. 
136: Ekamsena byakato ti (tra lời một chiêu). 
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Thé Tón bào: 

— Này A-nan, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta së giảng giải day đủ cho thay! 

Tôn gia A-nan bach: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Bay giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật bảo: 

— Này A-nan! Hoặc có trường hợp một người không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ trộm cướp, không từ bỏ tà dâm, không tu bỏ nói dôi,... (cho đến) không từ 
bỏ tà kiên. Tuy không từ bỏ việc [bat thiện] và không giữ gìn [các can] như thé, 
nhưng sau khi qua doi người ay lại được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Này A-nan, hoặc có trường hợp một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, 
từ bỏ tà đâm, từ bỏ nói déi,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. Tuy từ bỏ việc [bất thiện | 
và giữ gìn [các căn] như thế, nhưng sau khi qua đời người ấy lại bị sanh vào cõi 
ác, đọa vào địa ngục. 


Này A -nan, hoặc có trường hợp một người không từ bỏ sát sanh, không từ 
bỏ trộm cướp, không tu bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối,... (cho đến) không từ 
bỏ tà kiến. Do không từ bỏ việc [bất thiện] và không giữ gìn [các căn] như thé, 
nên sau khi qua đời người ấy sanh vào cõi ас, doa vào địa ngục. 

Này A-nan, hoặc có trường hợp một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, 
từ bỏ tà đâm, từ bỏ nói déi,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. Do từ bo việc [bat thiện] 
và giữ gìn [các căn] như thế, nên sau khi qua đời người ấy thì được sanh vào 
cõi lành, sanh lên cõi trời. 

[0707b05] Này A-nan, hoặc có trường hợp một người không từ bỏ sát sanh, 
không từ bỏ trộm cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối,... (cho đến) 
không từ bỏ ta kiến. Tuy không từ bỏ VIỆC [bat thiện] và không giữ gin [các can] 
nhu thé, nhưng sau khi qua đời người ây lại được sanh vào cõi lành, sanh lên 
cõi trời. Nếu có vi Sa-môn, Phạm chi chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên 
nhãn, thay người kia như vậy, thấy rồi liên suy nghĩ: “Không có nghiệp ác do 
thân tạo, cũng không có quả báo của nghiệp ác do thân tạo; không có nghiệp ac 
do miệng, do y tạo, cũng không có quả báo của nghiệp ác do miệng, do ý tạo. 
Vì sao như vậy? Vì ta thay người kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ trộm 
cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối,... (cho đến) không từ bỏ tà kiến. 
Tuy không từ bỏ việc [bat thiện] và không опт gìn [các căn | như thê, nhưng sau 
khi qua đời người ду lại được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. Néu có những 
trường hợp khác tương tự như vậy, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ trộm 
cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dỗi,... (cho đến) không từ bỏ ta kiến. 
Tuy không từ bỏ việc [bat thiện] va khong gitr gin [cac can] nhu thé, nhung tat 
ca những người ay. sau khi qua đời déu nhất định được sanh vào cõi lành, sanh 
lên cõi trời.” Ai thây như vậy gọ! là chánh kiên, ai thây khác đi, trí họ hướng 
về nẻo tà chăng? Do một mực chấp trước vào những gì được thay, được biết, 
khiến họ đi đến chủ trương một chiêu răng: “Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối 
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Này A-nan! Nếu là trường hợp có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ 
bỏ tà dâm, từ bỏ nói déi,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. Tuy từ bỏ việc [bat thin] va 
giữ gin [các can] như thé, nhưng sau khi qua đời người ấy lại sanh vào cõi ác, 
doa vào dia ngục. Nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu 
thiên nhãn, thay người kia như vậy, thay rồi liền suy nghĩ: “Không có nghiệp 
lành do thân tạo, cũng không có quả báo của nghiệp lành do thân tạo; không 
có nghiệp lành do miệng, do y tạo, cũng không có quả báo của nghiệp lành do 
miệng, do ý tao. Vi sao như vậy? Vi ta thấy kẻ kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm 
cướp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. Tuy từ bỏ việc [bất 
thiện] va g1ữ gìn [các căn] như thé, nhưng sau khi qua đời người ấy lại sanh vào 
cõi ác, đọa vào địa ngục. Nếu có những trường hợp khác tương tự như vậy, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, tir bỏ tà đâm, từ bỏ nói dối,... (cho đến) từ bỏ tà 
kiến. Tuy từ bỏ việc [bat thiện | và giữ gin [các can] như thé, nhưng tat cả những 
người ay sau khi qua đời đều sanh vào cõi ác, đọa vào địa ngục.” Ai thây như 
vậy gọi là chánh kiến, nếu thấy khác đi, trí họ hướng về nẻo tà chăng? Do một 
mực chap trước vào những gì được thay, duoc biét, khién ho di dén chu truong 
một chiêu rang: “Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối.” 


Này A-nan! Nếu là trường hợp có người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
trộm cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói déi,... (cho đến) không từ bỏ 
tà kiến. Do không từ bỏ VIỆC [bất thiện] và không giữ gìn [các căn] như thé, 
nên sau khi qua đời người ay bị sanh vào cõi ác, sanh trong dia ngục. Nếu có 
Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, thây người kia 
như vậy, thây rôi bèn tự suy nghĩ: “Có nghiệp ác do thân tạo, cũng có quả báo 
của nghiệp ác do thân tạo; có nghiệp ác do miệng, do ý tạo, cũng có quả báo của 
nghiệp ác do miệng, do ý tạo. Vì sao như vậy? Ta thây kẻ kia không từ bỏ sát 
sanh, không từ bỏ trộm cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói déi,... (cho 
đến) không từ bỏ tà kiến. Do không từ bỏ việc [bat thiện] và không giữ gìn [các 
căn] như thế, nên sau khi qua đời người ây bị sanh vào cõi ác, đọa vào địa ngục. 
Nếu có những trường hợp khác tương tự như vậy, không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ trộm cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói déi,... (cho đến) không từ 
bỏ tà kiến. Do không từ bỏ việc [bất thiện] và không giữ gìn [các căn] như thê, 
nên tất cả những người ây sau khi qua đời đều bị sanh vào cõi ác, doa vào địa 
ngục.” Ai thây như vậy là chánh kiên, nêu ai thấy khác, trí họ hướng vë nẻo tà 
chăng? Do một mực chấp trước vào những gì được thay, được biết, khiến ho đi 
đến chủ trương một chiều răng: “Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối.” 


[0707c10] Này A-nan! Nêu là trường hợp có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm 
cướp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói déi,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. Do tu bỏ việc [bat 
thiện] va giữ gin [các can] như thế nên sau khi qua đời người ây được sanh vào 
cõi lành, sanh lên cõi trời. Nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn, thấy người kia, thây rồi bèn tự suy nghĩ: “Có nghiệp lành 
do thân tạo, cũng có qua bao của nghiệp lành do than tạo; có nghiệp lành do 
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miệng, do ý tạo, cũng có quả báo của nghiệp lành do miệng, do y tạo. Vì sao như 
vậy? Vì ta thay người kia từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cướp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ 
nói déi,... (cho đến) tir bỏ tà kiến. Do tu bỏ việc [bất thiện] và giữ gìn [các căn] 
như thế nên sau khi qua đời người ây được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 
Nếu có trường hợp khác tương tự như vậy, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ bỏ 
tà dâm, từ bỏ nói dối... . (cho đến) từ bo ta kiến. Do từ bỏ VIỆC [bat thiện] và giữ 
gin [các căn] như thé nên những người ây sau khi qua đời déu được sanh vào cõi 
lành, sanh lên cõi trời.” Ai thấy như vậy là chánh kiến, ai thấy khác, trí họ hướng 
về nẻo ta chăng? Do một mực chap trước vào những gi được thay, duoc biét, 
khiến họ đi đến chủ trương một chiêu răng: “Đây là sự thật, ngoài ra là hư dôi.” 


Này A-nan! Trong những trường hợp trên, nêu có vị Sa-môn, Phạm chí 
chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như thế này: “Không có 
nghiệp ác do thân tạo, cũng không có quả báo của nghiệp ác do thân tạo; không 
có nghiệp ác do miệng, do ý tạo, cũng không có quả bao của nghiệp ac do 
miệng, do ý tạo.” Ta không đồng ý với vi ду. 

Nếu vị ду nói như thé này: “Ta thay người kia không từ bỏ sát sanh, không 
từ trộm cướp, không từ bỏ tà đâm, không từ bỏ nói dối,... (cho đến) không từ 
bỏ tà kiến. Tuy không từ bỏ việc [bất thiện] và không giữ gìn [các căn] như thê, 
nhưng sau khi qua đời người ấy lại được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời.” 
Ta đồng ý với vị ấy. 

Nếu vi ây nói như vay: “Nếu có những trường hợp khác tương tự như vậy, 
những người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ trộm cướp, không từ bỏ tà dâm, 
không từ bỏ nói déi,... (cho đến) không từ bỏ tà kiến. Tuy không từ bỏ việc [bat 
thiện| và khong giữ gin [cac can] như thé, nhung tat ca những người ây sau khi 
qua đời đều nhật định được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời.” Ta không đồng 
y với Vi ду. 

Nêu vị ay nói: “Ai thây như vậy mới là chánh kiến, néu thây khác, trí hướng 
vë nẻo tà.” Ta không dong V VỚI VỊ ây. Do một mực chấp trước vào những gì 
được thây, được biết, khién họ đi đến chủ trương một chiêu răng: “Đây là sự 
thật, ngoài ra là hư dôi.” Ta cũng không đồng ý với vị ду. Vì sao như vậy? Nay 
A-nan, vi Như Lai biết những người đó là trường hợp khác. 

[0708a05] Này A-nan! Trong những trường hợp trên, nêu có Sa-môn, Phạm 
chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói thé này: “Không có nghiệp 
lành do thân tạo, cũng không có quả báo của nghiệp lành do thân tạo; không 
có nghiệp lành do miệng, do ý tạo, cũng không có quả báo của nghiệp lành do 
miệng, do y tao.” Ta không đông ý với vị ду. 

Nêu vi ay nói: “Ta thấy người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ bỏ tà 
dâm, từ bỏ nói déi,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. Tuy từ bỏ việc [bat thiện] và giữ 
gìn [các căn] như thế, nhưng sau khi qua đời người ây lại sanh vào cõi ác, đọa 
vào địa ngục.” Ta đông ý với vị ay. 
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Nếu vi ay nói: “Những trường hợp khác tương tự như vậy, có người từ bỏ 
sát sinh, từ bỏ trộm cướp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. 
Tuy từ bỏ việc [bat thiện] và giữ gìn [các căn] như thé, nhưng tất cả những 
người ây sau khi qua đời đều nhất định bị sanh vào cõi ác, đọa vào địa ngục. ` 
Ta không dong ý với vi ду. 

Nếu vị ду nói: “Thay như vậy là chánh kiến, thây khác, trí của họ hướng về 
nẻo ta.” Ta cũng không đồng ý với vị ду. Do một mực chập. trước vào những gì 
được thấy, được biết, khiến họ đi đến chủ trương một chiêu răng: “Đây là sự 
thật, ngoài ra là hư dôi.” Ta cũng không đồng ý với vị ấy. Vì sao như vậy? Này 
A-nan, vì Như Lai biết những người đó là trường hợp khác. 

Này A-nan! Trong những trường hợp trên, nêu có Sa-môn, Phạm chí chứng 
được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như vây: “Có nghiệp ác do thân tạo, 
cũng có quả báo của nghiệp ác do thân tạo; có nghiệp ác do miệng, do ý tạo, 
cũng có quả báo của nghiệp ác do miệng, do ý tạo.” Ta đồng ý với vị ấy. 

Nếu vi ấy nói: “Ta thay người kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ trộm 
cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dỗi,... (cho đến) không từ bỏ tà kiến. 
Do không từ bỏ việc [bất thiện] và không giữ gìn [các cán] nhu thé nën sau khi 
qua đời người ây bị sanh vào cõi ác, đọa vào địa ngục.” Ta đồng ý với vị ây. 


Nếu vị ây nói: “Những trường hợp khác tương tự như vậy, những người 
không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ trộm cướp, không từ bỏ nói dối,... (cho đến) 
không tu bỏ ta kiến. Do không từ bỏ việc [bat thiện] và không giữ gìn [các can] 
như thé nên những người ay sau khi qua đời đều nhất định bị sanh vào cõi ác, 
sanh trong địa ngục.” Ta không đông ý với vị ay. 

Nếu vi ay nói răng: “Thấy như vậy mới là chánh kiến, thấy khác, trí kẻ 
ay hướng vé nẻo tà.” Ta không dong ý VỚI VỊ ay. Do một mực chap trước vào 
những gì được thấy, được biết, khiến họ đi đên chủ trương một chiều rang: 
“Đây là sự thật, ngoài ra là hư dối.” Ta cũng không dong ý với vị ду. Vì sao như 
vậy? Này A-nan, vì Như Lai biết những người đó là trường hợp khác. 

[0708b01] Này A-nan, trong những trường hợp trên, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như thé này: “Có nghiệp 
lành do thân tạo, cũng có quả báo của nghiệp lành do thân tạo; có nghiệp lành 
do miệng, do y tạo, cũng có quả bao của nghiệp lành do miệng, do ý tao.” Ta 
đông ý với vị ay. 


Nếu vị ây nói: “Ta thây người kia từ bo sát sanh, từ bỏ trộm cướp, tu bỏ ta 
dâm, từ bỏ nói déi,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. Do từ bỏ việc [bất thiện] và giữ 
gin [các căn] như thé nên sau khi qua đời người ду được sanh vào cõi lành, sanh 
lên cõi trời.” Ta đồng ý với vị ây. 

Nếu vị ấy nói: “Nếu có những trường hợp khác tương tự như vậy, những 
người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói déi,... (cho dén) 
từ bỏ tà kiến. Do từ bỏ việc [bất thiện] và giữ gin [các căn] như thé nên tật cả 
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những người ay sau khi qua đời déu được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời.” 
Ta không đồng ý với vị ây. 

Nếu vị ấy nói: “Thay như vậy mới là chánh kiến, thay khác là kẻ kia hướng 
về nẻo ta.” Ta cũng không đồng ý với vị ду. Do một mực chấp trước vào những 
gi được thay, được biết, khiến họ đi đến chủ trương một chiêu rang: “Day là sự 
thật, ngoài ra là hư dối.” Ta cũng không đồng ý với họ. Vì sao như vậy? Này 
A-nan, vì Như Lai biết những người đó là trường hợp khác. 

A-nan! Đối với trường hợp một người không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ 
trộm cướp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối,... (cho đến) không từ bỏ tà 
kiến. Tuy không từ bỏ việc [bat thiện] và không giữ gìn [các căn] như thé, nhưng 
sau khi qua đời người ây được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời là bởi vì: 

Như trong đời trước, người đó tạo nghiệp bắt thiện, nghiệp đã thành rồi, do 
không từ bỏ việc [bất thiện], do không giữ gìn [các căn], thê nên người đó phải 
thọ nhận quả báo trong đời này xong rồi thì mới được sanh về nơi ду. 

Hoặc vì nguyên nhân phải chịu quả báo ở đời sau, cho nên người ây không 
vì nhân như vậy, không do duyên như vậy, để sau khi qua đời được sanh vào 
cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Hoặc trong đời trước người đó tạo nghiệp lành, nghiệp đã thành rôi, do từ 
bỏ việc [bất thiện], do giữ gìn [các căn] và do người đó hưởng thọ quả báo ở 
cõi lành chưa hết; vì nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua đời, người 
ây được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Hoặc trong khi lâm chung, người ay phát khởi thiện tâm, tâm sở hữu pháp”? 
tương ưng với chánh kiên; vì nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua đời, 
người ây được sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

A-nan! Như Lai biết rõ trường hợp của người ây là như vậy. 

A-nan! Đôi với trường hợp một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ 
bỏ tà dâm, từ bỏ nói dôi,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. Tuy từ bỏ việc [bất thiện] và 
giữ gìn [các căn] như thé, nhưng sau khi qua đời thì người ấy lại sanh vào cõi 
ác, đọa vào địa ngục là bởi vì: 

Như trong đời trước người ây tạo nghiệp lành, nghiệp đã thành rôi, do vì từ 
bỏ việc [bất thiện], do giữ gìn [các can] và do người ay đã hưởng thọ hết quả 
báo ngay trong đời hiện tại rôi, nên phải bị sanh về cõi ay. 

Hoặc vì nguyên nhân phải chịu quả báo ở đời sau, cho nên người ây không 
vì nhân như vậy, không do duyên như vậy, để sau khi qua đời bị sanh vào cõi 
ác, đọa vào địa ngục. 

Hoặc trong đời trước người đó đã tạo nghiệp bất thiện, nghiệp đã thành rồi, 
do không từ bỏ việc [bat thiện], do không giữ gin [các căn] và do chưa trả hết 


0 Tâm sở hữu pháp (Ü AT Aik, cetasika dhamma): Những. yêu tố tâm lý phụ thuộc vào tâm, nương 
tựa vào tâm dé sanh khởi. Abhidhamma phân chia ra có 52 tâm sở. Duy thức hoc dé xuất có 51 tâm sở. 
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qua bao ở địa ngục; vì nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua đời, người 
ay bi sanh vào cõi ác, doa vào địa ngục. 

Hoặc trong khi lâm chung, người ây phát khởi tâm bất thiện, tâm sở hữu 
pháp tương ưng với tà kiên; vì nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua 
đời, người ay bi sanh vào cõi ac, doa vào dia ngục. 

A-nan! Như Lai biết rõ trường hợp của người ấy là như vậy. 

[0708c04] A-nan! Đối với trường hợp một người không từ bỏ sát sanh, trộm 
Cướp, tà dâm, nói dối... . (cho đến) tà kiên. Do không từ bỏ việc [bat thiện], do 
không giữ gin [các căn] như thé, nên sau khi qua đời thi người ây bi sanh vào 
cõi ac, doa vào địa ngục là bởi vi: 

Do nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua đời, người đó phải bị sinh 
vào cõi ác, sinh trong địa ngục. 

Hoặc trong đời trước người ay tạo nghiệp bat thiện, nghiệp đã thành ròi, do 
không từ bỏ việc [bất thiện], do không giữ gìn [các căn] và do chưa trả hết quả 
báo ở địa ngục; vì nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua đời, người ду 
sanh vào cõi ac, doa vào dia ngục. 

Hoặc trong khi lâm chung, người ấy khởi tâm bắt thiện, tâm sở hữu pháp 
tương ưng với tà kiến; vì nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua đời, 
người ay sanh vào cõi ac, doa vào dia ngục. 

A-nan! Như Lai biết rõ trường hợp của người ấy là như vậy. 

A-nan! Đối với trường hợp một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cướp, từ 
bỏ tà dam, từ bỏ nói dối,... (cho đến) từ bỏ tà kiến. Do tir bỏ việc [bat thiện], do 
việc giữ gìn [các căn] như thé, nên sau khi qua đời thì người ay được sanh vào 
cõi lành, sanh lên cõi trời là bởi vi: 

Do nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua đời, người ây được sanh 
vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Hoặc trong đời trước người ду tạo nghiệp lành, nghiệp đã thành rôi, do từ 
bỏ việc [bat thiện], do giữ gìn [các căn] và do qua báo được thọ hưởng chưa 
hết; vì nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua đời, người ấy được sanh 
vào cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Hoặc trong khi lâm chung, người ây phát khởi thiện tâm, tâm sở hữu pháp 
tương ưng với chánh kiên; vì nhân như vậy, duyên như vậy nên sau khi qua đời, 
người ay được sanh vào cõi lành, sanh lên ci trời. 

A-nan! Như Lai biết rõ trường hợp của người này là như vậy. 

Lại nữa, có bốn hạng người: Người không có mà giống như có; hoặc có 
mà như không có; hoặc không có mà giông như không có; hoặc có ma giông 
như có. Nay A-nan, cũng như co bón loại xoài: Loại xoài không chín mà giông 
như chín; hoặc chín mà giống như không chín; hoặc không chín mà giông như 
không chín; hoặc chín mà giong như chin. Như vậy, A-nan, bón loại xoài được 
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ví dụ với người: Người không có mà giỗng như có; hoặc co ma như không có; 
hoặc không có mà giông như không có; hoặc có mà giông như có. 

_ Đức Phật dạy như vậy, Ton giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phat dạy xong 
đêu hoan hy phụng hành.!! 


'! Ban Hán, hết quyên 44. 


PHẨM 14: TÂM! 
(Gôm 10 kinh, thuộc ngày tụng thứ tư: Tung phân biệt) 


Kệ tóm tắt 10 kinh: 
Tam, Phu, Thọ pháp nhị 
Hành thiên, Thuyết, Lạp sư 
Мей Chi tài vat chu 
Cu-dam-di, Da giới.? 


! Quyền 45. 

2 Nguyên tác Nhiếp tụng: Ù, 2%, ZEL; ITI, M, WM; ВИИ Е; BBR, ZF. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiép tụng không trùng với tên kinh. “Thọ pháp пм” tức là có 2 kinh “Thọ pháp.” Do đó, tính 
đủ là 10. 


172. KINH TÁM! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng, Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, có vị Ty-kheo song một mình nơi thanh văng, tinh tọa tư duy, tâm 
khởi suy nghi: “Ai dẫn dắt thế gian đi? Ai bị nhiễm trước? Ai phát khởi tự tại?” 
Thé rồi, vào lúc xế chiều, Tỳ-kheo rời nơi tĩnh tọa đi đến chỗ đức Phật, cúi lạy 
sát chân Ngài ròi ngồi sang một bên và thưa: 


— Bạch đức Thế Tôn! Khi con đang sống một mình nơi thanh vắng, tĩnh tọa 
tư duy, tâm khởi suy nghĩ: “Ai dẫn dat thé gian di? Ai bị nhiễm trước? Ai phát 
khởi tự tại?” 

Đức Thê Tôn nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay: Này Ty-kheo, do la con duong hién thiện, có sự 
quán chiếu hiển thiện, với biện tài cao siêu mới khéo tư duy rằng: “Ai dan dat 
thé gian đi? Ai bi nhiễm trước? Ai phát khởi tự tai?” Này Ty-kheo, nghi van của 
thay có phải như vậy chăng? 

Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thê Tôn, đúng như vậy! 

Đức Thé Tôn bao: 

— Này Tỳ-kheo! Tâm dẫn thé gian di, tâm bi nhiễm trước, tâm phát khởi tự 
tại. Này Tỳ-kheo, chính tâm dẫn thế gian đi, chính tâm bị nhiễm trước, chính 
tâm phát khởi tự tại. Này Ty-kheo, vị Thánh đệ tử đa văn không để tâm dẫn đi, 
không dé tâm nhiễm trước, không dé tâm tự tại. Này Ty-kheo, vị Thánh đệ tử 
đa văn không tuân theo sự tự tại của tâm, mà tâm nương theo sự tự tại của vị đó. 

Ty-kheo bạch: 

— Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thế Tôn! 

Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, vị Tỳ-kheo hoan hy phụng hành, rồi 
lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo đa văn được giải thích là Tỳ-kheo đa văn. Bach 
Thế Tôn, thé nào gọi là Ty-kheo đa văn? Trường hợp nào được tuyên bố? là 
Ty-kheo da văn? 


| Nguyên tác: Tám kinh Ї>#® (T.01. 0026.172. 0709a12). Tham chiếu: Phát thuyết ý kinh RREK 
(7:01. 0082. 0901b23); A .4.186 - II. 177. 
2 Nguyên tác: Thi thiết (89): Được xác lập. Tham chiếu: A. 4.186 - II. 177: Vuccati (được tuyên bô). 
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[0709b01] Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 


— Lành thay! Lành thay! Này Ty-kheo, đó là con đường hiên thiện, có sự 
quán chiếu hiên thiện, đó là biện tài cao siêu mới khéo tư duy: “ Thưa Thế Tôn! 
Ty-kheo đa văn được giải thích la Ty-kheo da vin. Bach Thé Tén, thé nao goi 
là Ty-kheo đa văn? Truong hợp nào được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn?” Này 
Tỳ-kheo, nghi vấn của thầy có phải như vậy chăng? 

Ty-kheo đáp: 

- Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Này Ty-kheo, những pháp được Ta giảng thuyết rất nhiều, đó là Chánh 
kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, 
Sanh xứ, Quảng giải, Vị tăng hữu pháp và Thuyết nghĩa.” Này Ty-kheo, nêu có 
người thiện nam nào chỉ nghe Ta nói bài kệ bỗn câu mà biết nghĩa, biết pháp, 
thực hành pháp và tùy pháp, thuận theo Phạm hạnh thì này Ty-kheo, đó gọi là 
Ty-kheo đa văn chứ không gi hơn. Nay Tỳ-kheo, như vay là Ty-kheo đa văn. 
Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo đa văn. 

Ty-kheo bạch: 

— Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thé Tôn! 

Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, vị Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành, rồi 
lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Ty-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt được giải thích là Tỳ- 
kheo da văn có trí tuệ minh dat. Bạch Thé Tôn, thé nào gọi là Ty-kheo đa văn 
có trí tuệ minh dat? Như thê nào thì được tuyên bó là Ty-kheo đa văn có trí tuệ 
minh đạt? 

Nghe xong, Đức Thê Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ty-kheo, đó là con đường hiên thiện, có sự 
quán chiếu hiên thiện, đó là biện tài cao siêu mới khéo tư duy: “Bạch Thế Tôn! 
Ty-kheo da van có trí tuệ minh đạt được giải thích là Ty-kheo đa văn có trí tuệ 
minh đạt. Thưa Thê Tôn, thé nào là Tỳ-kheo da văn có trí tuệ minh đạt? Thế nào 
mới được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt?” Này Tỳ-kheo, nghi 
van của thay co phai nhu vay chang? 


Ty-kheo dap: 

— Đúng như vậy, thưa Thế Tôn? 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Ty-kheo! Néu Ty-kheo nao nghe noi “Day là khô”, liên dùng trí tuệ 
chân chánh thay đúng như thật về khổ. Hoặc nghe nói về khô tập, khổ diệt 


> Một cách trình bày khác về 12 thé tài kinh điển. Xem chú thích trong Kinh thiện pháp (số 1), tr. 5-6. 
* Da văn Tỳ-kheo minh đạt trí tuệ (2 lã tt Е BJ Ж 5, sutava nibbedhikapañña): Tỳ-kheo học rộng 
nghe nhiêu có trí tuệ thông đạt. 
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và con đường đưa đến khổ diệt, liền dùng trí tuệ chân chánh thây đúng như 
thật về con đường đưa đến khé diệt. Này Ty-kheo! Như vậy gọi là Ty-kheo 
đa văn có trí tuệ minh đạt. Như Lai tuyên bô đây là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ 
minh đạt. 

Ty-kheo bạch: 

— Lành thay! Lành thay! Đúng như vậy, thưa Thế Tôn! 

Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng, vị Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành, rồi 
lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác’ được 
giải thích là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác. Bạch Thế Tôn! 
Thế nào là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác? Thế nào mới 
được tuyên bồ là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác? 

[0709c01] Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Nay Tỳ-kheo, đó là con đường hiên thiện, có sự 
quán chiêu hiên thiện, là biện tài cao siêu mới khéo tư duy: “Bạch Thế Tôn! Thé 
nào là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác? Thế nào mới được 
tuyên bó là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, quảng bác?” Này Ty-kheo, 
đây là nghi vẫn của thầy chăng? 

Ty-kheo dap: 

— Đúng vậy, thưa Thê Tôn! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào không có ý niệm hai mình, không có ý niệm hại người 
và cũng không có ý niệm hại cả hai; Ty-kheo chỉ có ý niệm làm lợi ích cho 
chính mình, làm lợi ích cho người và làm lợi ích cho nhiêu người, thương xót 
thé gian, mong muốn cho trời và người được ý nghĩa và lợi ich, được an 6n và 
hân hoan, nay Tỳ-kheo, như vậy gọi là Ty-kheo thông minh có trí tuệ nhạy bén, 
quảng bác. Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo thông minh có trí tuệ nhạy 
bén, quảng bác. 

Ty-kheo bạch: 

— Lành thay! Lành thay! Đúng như vậy, thưa Thế Tôn! 

Sau khi nghe đức Phật thuyết giảng xong, Tỳ-kheo ây khéo ghi nhớ và khéo 
thọ trì, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi lạy sát chân Phật, nhiễu quanh Phật ba 
vòng rôi lui ra. 

Bay giờ, Ty-kheo đó lãnh tho lời day cua đức Thế Tôn, sóng một mình nơi 
thanh văng, tâm không buông lung, siêng năng tu hành. Sau khi sống một mình 
nơi thanh vắng, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, Tỳ-kheo â ây đã đạt 


° Thông minh Tỳ-kheo hiệt tuệ quảng tuệ (ЖЕНИ, tt F #5 SJ& Ж). Tham chiếu: A. 4.186 - П. 177: Pandito 
mahapañño (Ty-kheo thông minh với trí tuệ sắc bén biết rõ mọi sự việc trong đời). 
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được mục đích mà người thiện nam đã cạo bỏ râu tóc, mặc ао ca-sa, уол niêm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo, chỉ mong 
thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong hiện đời tự biết tự поб, tự thân tác 
chứng, thành tựu an trú và biết như thật rang: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh 
đã thành tựu, việc can lam đã xong, không còn tái sanh nữa.” Lúc đó, Tôn giả 
biết pháp roi,... (cho đến) chứng đắc A-la-hán. 

Đức Phat dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phat dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


173. КІМН PHU-DI' 


Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vuong Ха, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-da. 

Bay giờ, Tôn gia Phù-diˆ cũng dang ở thành Vương Xá, ngụ tại thiên that 
trong rừng.3 Lúc ây, khi đêm đã qua, vào buôi sáng sớm, lôn giả Phu-di đắp y, 
ôm bát chuẩn bị vào thành Vương Xá khất thực, nhưng rồi Tôn giả lại suy nghĩ: 
“Ta hãy khoan đi vào thành Vương Xá khất thực. Ta nên ghé thăm nhà Vương 
tử Kỳ-bà-tiên-na đông tử.” Rồi Tôn giả Phù-di liền đi đến nhà Vương tử Ky- 
bà-tiên-na đồng tử. 

[0710a05] Vuong tử Kỳ-bà-tiên-na đồng tử trông thay Tôn giả Phù-di từ xa 
đi đến liên từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai, chắp tay hướng về Tôn giả 
Phu-di và nói: 

— Kính chào Tôn giả Phù-di! Đã lâu Tôn giả không đến đây. Mời ngài ngòi 
trên giường này. 

Tôn giả Phu-di liên ngôi xudng. Vuong tử Ky-ba-tién-na đồng tử cúi lay sát 
chân Tôn giả Phù-di rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Thưa Tôn giả Phù-di, tôi có điều muốn hỏi, ngài cho phép tôi hỏi chăng? 

Tôn giả Phu-di dap: 

— Này Vương đông tử! Ông muốn hỏi gi thì cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ 
suy nghi. 

Vương đông tử liền hỏi: 

— Thưa Tôn gia! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào đi đến chỗ tôi và nói 
răng: “Này Vương đồng tử, néu người nao có ước nguyện va tu hành Pham 
hạnh một cách chân chánh thì vị ây sẽ được chứng quả. Nếu người nào không 
ước nguyện, hoặc vừa ước nguyện vừa không ước nguyện, hoặc chang có ước 
nguyện, chăng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách 


! Nguyên tác: Phù-di kinh ЇЙ (T01. 0026.173. 0709c22). Tham chiếu: M. 126, Bhümija Sutta 
(Kinh Phù-di). 

2 Phù-di (775%, Bhūmija), tên của một Tôn giả. 

з Nguyên tac: Vô sự thiền thất (Ж 38 #8 <). 

4 Vương tử Kỳ-bà-tiên-na đông tử gia (= 4 LB ET Ж, Jayasenassa Rãajakumärassa nivesana). 
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chân chánh thi vị ду cũng sẽ được chứng quả.” Tôn sư của Tôn giả có ý gì, có 
quan điểm gi chăng?° 

Tôn giả Phu-di nói: 

— Này Vương đồng tử, tôi chưa từng nghe chính đức Thế Tôn nói điều đó, 
cũng không được nghe từ các bậc Phạm hạnh nói. Nhưng nay Vuong đông 
tử, có lẽ đức Thế Tôn nói như vây: “Nếu người nao có ước nguyện va tu hành 
Phạm hạnh một cách chân chánh thì vị ây sẽ được chứng quả. Nếu không 
ước nguyện, hoặc vừa ước nguyện vừa không ước nguyện, hoặc chăng có ước 
nguyện, chăng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách 
chân chánh thì vị ду cũng sẽ được chứng quà.” 

Vương đồng tử thưa: 

— Nếu đắng Tôn sư của Tôn giả Phù-di có ý như vậy, thuyết như vậy thi 
trong thé gian này đối với chúng chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, 
Pham chí, từ người đến trời, Ngài là bậc Tối Thượng. Thưa Tôn giả Phù-di, xin 
mời ngài ở lại thọ trai! 

Tôn giả Phù-di im lặng nhận lời. Sau khi Vương đồng tử biết Tôn giả Phù- 
di đã nhận lời rôi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy tự đi lay nước rửa, rôi tų tay dâng 
lên những món ăn thanh tinh, thơm ngon với đủ loại cứng và mềm, mong Tôn 
gia thọ thực no đủ. Thọ trai xong, thu dọn bát, lay nước rửa tay, rồi Vương đồng 
tử lây chiếc ghế nhỏ ngồi riêng bên cạnh nghe pháp. Tôn giả Phù-di vì Vương 
đồng tử mà thuyết giảng các pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan 
hy.’ Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho Vương đông tử nghe, 


> Câu hỏi và câu trả lời trong bản Hán giông hệt nhau. Ban Pali không như vậy. Tham chiêu: M. 
126: Asaficepi karitva brahmacariyam caranti, abhabba phalassa adhigamaya; апаѕайсері karitva 
brahmacariyam caranti, abhabba phalassa adhigamaya; asatica anasañcepi karitva brahmacariyam 
caranti, abhabba phalassa adhigamaya; nevasam nanasañcepi karitva brahmacariyam caranti, 
abhabba phalassa adhigamaya ti. (Nêu có ước nguyện hành Pham hạnh, thời không đạt được quả vi; 
nêu không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được qua vi; nêu có va không có ước nguyện 
hành Phạm hạnh, thời không đạt được qua vi; nêu không có và không không có ước nguyện hành Pham 
hạnh, thời không đạt được quả vị), HT.Thích Minh Châu dịch. 

6 Tham chiêu: M. 126: Аѕайсері karifva ауопіѕо brahmacariyam caranti, abhabba phalassa adhigamaya 
anasancepi karitva ayoniso brahmacariyam caranti, abhabba phalassa adhigamaya; ãsañca anasancepi 
karitva ayoniso brahmacariyam сағапіі, abhabba phalassa adhigamaya; пеуаѕат nanasancepi 
karitva ayoniso brahmacariyam caranti, abhabba phalassa adhigamaya. Asaiicepi karitva yoniso 
brahmacariyam caranti, bhabba phalassa adhigamaya anasañcepi karitva уопіѕо brahmacariyam 
caranti, bhabba phalassa adhigamaya; азайса anãsañcepi karitva yoniso brahmacariyam caranti, 
bhabba phalassa adhigamaya, nevasam nanasancepi karitva yoniso brahmacariyam caranti, bhabba 
phalassa adhigamaya і ti. (Neu có ước nguyện, hành Pham hạnh không chánh dang, thời không đạt được 
quả у}; nêu không CÓ ƯỚC nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thoi không đạt được quả vi; 

nêu có và không CÓ ƯỚC nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả vi; nêu 
không có và không không. có ước nguyện, hành Phạm hạnh không chánh đáng, thời không đạt được quả 
vị. Còn néu có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh dang, thời đạt được quả vị; nêu không 
có ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; nêu có và không CÓ ƯỚC 
nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được qua vi; nêu không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt được quả vi), HT.Thích Minh Châu dich. 


7 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (##, 2840, RAEE). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 
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roi mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy xong, Tôn giả liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra về. Tôn gia đi đến chỗ đức Phat, cúi lạy sát chân Ngài, ngôi sang 
một bên và đem hết sự việc vừa bàn luận với Vương đồng tử trình lên đức Phật. 

[0710b02] Nghe xong, đức Thê Tôn bảo: 

— Này Phù-di, vì sao thay không dùng bốn ví dụ nói cho Vương đồng tử rỡ? 

Tôn giả Phu-di hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Bốn ví dụ ấy là những gi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Pham chí nào có tà kiến và định tà kiến,$ 
vị ду có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định 
không thể chứng quả. Nếu nguoi ây không ước nguyện, hoặc vừa ước nguyện 
vừa không ước nguyện, hoặc chang phải có ước nguyện chang phải không có 
ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không 


thê chứng quả. Vì sao như vậy? Vì họ tìm cầu quả vị băng phương cách tà vạy, 
không đúng đường lỗi. 


Này Phù-di! Ví như có người muốn lẫy sữa mà lại vắt sữa nơi sung con bo 
thi sẽ không bao giờ lây được sữa. Hoặc người kia không muốn lây sữa, hoặc 
vừa muốn lây sữa, vừa không muốn lay sữa, hoặc chăng phải muốn lấy sữa 
chăng phải không muốn lẫy sữa mà lại vắt sữa nơi sừng con bò thì sẽ không 
bao giờ có được sữa. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu sữa một cách sai lầm, đó là 
vắt sữa nơi sừng con bò. 

Cũng vậy, này Phù-di! Nêu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiên và định 
tà kiến, полго ay có ước nguyện nhưng tu hành Pham hạnh một cach ta vay thì 
nhất định không thể chứng quả. Nếu như vị ây không có ước nguyện, hoặc vira 
có ước nguyện hoặc vừa không có ước nguyện, hoặc chang phải có ước nguyện 
chăng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy 
thì sẽ không bao giờ được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm câu quả vị bằng 
phương cách tà vay, không đúng đường lôi. 

Này Phu-di! Nếu Sa-môn hay Pham chí nào có chánh kiên và định chánh 
kiến, vị ây có ước nguyện và tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất 
định sẽ được chứng quả. Nếu người ay có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện 
vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không 
có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chan chánh thi nhất định 
sẽ được chứng quả. Vì sao như vậy? VÌ vị ây tìm cầu quả vị bằng phương cách 
chân chánh, theo đúng đường lỗi. Này Phù-di! Ví như có người muôn lây sữa 
nên cho bò ăn no nê roi vat sữa nơi vú của bò thi chắc chăn sẽ lây được sữa. Nêu 
người kia không muôn lây sữa hoặc vừa muôn lay sữa vừa không muốn lây sữa, 
hoặc chang phải muốn láy sữa chăng phải không muốn lay sữa, nhưng van cho 


3 Tà kiến, tà kiến định (f R, ЯЁ L3). M. 126 nêu 8 tà chi, từ tà kiến cho đến tà định. 
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bò ăn no nê rôi vat sữa nơi vú của bò thi chắc chắn sẽ lây được sữa. Vì sao như 
vậy? Vi tìm sữa đúng vi trí, đó là vắt sữa nơi vú con bò. Cũng vậy, này Phu- di! 
Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, người ây có 
ước nguyện va tu hành Phạm hạnh một cach chân chánh thì nhất định sẽ được 
chứng quả. Nêu người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không có 
ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định cũng 
được chứng quả. Vi sao như vậy? Vi vi ay tìm cầu qua vi băng phương cách 
chân chánh, là theo đúng đường lồi. 


Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến, 
người ây có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhat 
định không thé chứng qua. Hoặc người ду không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng 
phải không ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vay thi nhất 
định không thể chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm câu quả vị bang phuong 
cach ta vay, la khong dung duong lỗi. Này Phu-di, ví như có người muôn có 
váng sữa mà lại lấy bình đựng đây nước 18, ròi khuây đều lên thì chắc chăn 
không thể có váng sữa. Hoặc người kia không muôn có váng sữa, hoặc vừa 
muôn có váng sữa vừa không muôn có váng sữa, hoặc chăng phải muôn có 
vắng sữa chăng phải không muôn có váng sữa mà lại lây bình đựng day nước lã 
rồi khuấy déu lên thì chắc chăn không thé có váng sữa được. Vì sao như vậy? 
Vì mong được váng sữa nhưng lại làm sai cách, đó là khuây nước lã. Cũng vậy, 
này Phù-di, nêu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến, người ây 
có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhật định không 
thé chứng quả. Hoặc người ay không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện 
vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chang phai khong 
có ước nguyện, nhưng tu hành Pham hạnh một cách ta vay thi nhat định không 
thé chứng qua. Vi sao như vậy? Vì tìm cau quả vị băng phương cách tà vạy, là 
không đúng đường lôi. 


[0710c08] Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và 
định chánh kiến, người ду có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách chân 
chánh thì nhat định sẽ được chứng quả. Hoặc người ấy không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước 
nguyện chang phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách 
chân chánh thì nhât định cũng được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả 
vị bằng phương cách chân chánh, là theo đúng đường lỗi. Nay Phu-di, ví như 
co người muôn có váng sữa nên lay binh dung đây sữa ròi khuấy đều lên thì 
chắc chắn sẽ được váng sữa. Dù vị ây không muôn có váng sữa, hoặc vừa muốn 
có váng sữa vừa không muốn có váng sữa, hoặc chăng phải muốn có vắng sữa 
chăng phải không muôn có váng sữa, nhưng lây bình đựng đây sữa, rồi khuấy 
đều lên thì chắc chắn sẽ có được váng sữa. Vi sao như vậy? Vì làm đúng cách 
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nên có váng sữa, đó là khuây sữa. Cũng vậy, nay Phu-di, nêu Sa-môn hay Pham 
chí nào có chánh kiên và định chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành 
Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Dù không 
có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng 
phải có ước nguyện chang phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm 
hạnh một cách chân chánh thì nhất định cũng sẽ chứng quả. Vì sao như vậy? Vì 
tìm câu quả vị bằng phương cách chân chánh, là theo đúng đường lối. 


Này Phù-di! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến, định tà kiến, 
người ây có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất 
định không thé chứng quả. Hoặc người không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện hoặc chàng phải có ước nguyện chăng phải 
không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định 
không thê chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị bằng phương cách tà 
vạy, là không đúng đường lỗi. Này Phù-di, ví như có người muốn được dau 
mà lại lây cát dó vào đây bình, rôi rưới nước lạnh vào ngâm, sau đó đem ra ép 
thì chắc chan không có được dầu. Hoặc nguòi ay khong muôn được dau, hoặc 
vừa muốn được dầu vừa không muốn được dau, hoặc chăng phải muốn được 
dầu chăng phải không muôn được dầu, nhưng lại lây cát cho vào đây bình rồi 
đồ nước lạnh vào ngâm, rồi đem ra ép thì chắc chăn không có được dau. Vi 
sao như vậy? Vì mong được dâu mà làm sai cách, đó là ép cát. Cũng vậy, này 
Phù-di, néu Sa-môn hay Pham chi nào có tà kiến và định tà kiến, người ấy có 
ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không 
thê chứng quả. Hoặc người ây không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, 
vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện, chang phai khong 
có ước nguyện, nhưng tu hành Pham hạnh một cách ta vay thì nhật định không 
thé chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm câu quả vị băng phương cách tà vay, là 
không đúng đường lối. 


[0711a03] Này Phu-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và 
định chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách chân 
chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Nếu người ây không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước 
nguyện chăng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách 
chân chánh thì nhất định sẽ được chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm câu quả 
VỊ bằng phương cách chân chánh, là theo đúng đường lỗi. Này Phù-di, ví như 
người muốn có dâu nên bỏ hạt mè vào đây bình, rồi dó nước sôi vào ngâm cho 
chín mè, sau đó đem ép thì sẽ có được dầu. Hoặc người ay không muôn có dâu, 
hoặc vừa muốn có dầu vừa không muốn CÓ dau, hoac chang phải muốn có dau 
chăng phải không muốn có dầu, nhưng vẫn đô hạt mè vào đây bình, roi đồ nước 
sôi vào ngâm cho chín mè, sau đó mới đem ép thì chắc chăn có được dâu. Vì 
sao như vậy? Vì có được dâu là nhờ làm đúng cách, đó là ép hạt mè. Cũng vậy, 
này Phù-di, nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có chánh kiến và định chánh kiến, 
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người ây có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định 
sẽ chứng quả. Nếu người ây không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện 
vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không 
có ước nguyện, nhưng tu Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhật định sẽ được 
chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị băng phương cách chân chánh, 
là theo đúng đường lối. 


Này Phù-di! Nếu Sa-môn hay Phạm chí nào có tà kiến và định tà kiến, 
người ây có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất 
định không thể chứng quả. Nếu người ấy không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng 
phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhât 
định không thê chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, 
là không đúng đường lôi. Này Phù-di, ví như người muôn có lửa, nhưng lại lây 
cui ướt làm môi lửa, dùng củi ướt làm dui thi chắc chắn không có được lửa. 
Hoặc người ây không muôn có lửa, hoặc vừa muốn có lửa vừa không muốn có 
lửa, hoặc chăng phải muốn có lửa chăng phải không muốn có lửa, nhưng lại lây 
củi ướt làm môi lửa, dùng dùi ướt mà dùi thì chắc chắn không có được lửa. Vì 
sao như vậy? Vì môi lửa không đúng cách, đó là sử dụng củi ướt. Cũng vậy, này 
Phù-di, nêu Sa-môn hay Pham chi nào có tà kién và định tà kiến, người ay có 
ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không thể 
chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chăng phải không có ước nguyện, 
nhưng tu hành Phạm hạnh một cách tà vạy thì nhất định không được chứng quả. 
Vì sao như vậy? Vì tìm cầu quả vị băng phương cách tà vạy, là không đúng 
đường lối. 


Nay Phu-di! Nếu Sa-môn hay Pham chi nào có chánh kiến và định chánh 
kiên, người ду có ước nguyen, tu hành Pham hạnh một cách chân chánh thi 
nhất định sẽ chứng quả. Nêu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện 
vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có ước nguyện chắng phải không 
có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một cách chân chánh thì nhất định sẽ 
chứng quả. Vì sao như vậy? Vì tìm câu quả vị bang phuong cach chan chanh, 
la theo dung đường 101. Nay Phù-di, ví như người muôn có lửa, liên lay củi khô 
làm môi lửa, dùng củi khô mà dùi thì chắc chăn có được lửa. Hoặc người ay 
không muôn có lửa, hoặc vừa muôn có lửa vừa không muốn có lửa, hoặc chăng 
phải muốn có lửa chang phải không muốn có lửa, nhưng lẫy củi khô làm môi 
lửa, dùng củi khô mà dui thì chắc chan có được lửa. Vi sao như vay? Vi môi lửa 
đúng cách, là dùi củi khô. Cũng vậy, này Phu-di, nêu Sa-môn hay Pham chí nao 
có chánh kiên và định chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành Phạm hạnh 
một cách chân chánh thì chắc chăn sẽ chứng quả. Nếu người ây không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chăng phải có 
ước nguyện chăng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành Phạm hạnh một 
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cach chan chanh thi nhat dinh sé duoc chung qua. Vi sao nhu vay? Vi tim cau 
qua một cách chân chánh, là di đúng đường lối. 

[0711b09] Này Phù-di! Nêu thay nói bon ví dụ này cho Vương đồng tử 
nghe, sau khi Vương đồng tử nghe xong, | chắc chăn sẽ rat hoan hy, cúng dường 
cho thây đến suốt đời các vật dụng nuôi sóng như y áo, món ăn thức uống, ngoa 
cụ và thuốc thang một cách dày đủ. 


Tôn giả Phù-di thưa: 

— Bach đức Thé Tôn! Trước đây con chưa từng được nghe bốn vi dụ nay? 
thì làm sao có thé nói lại cho Vương đồng tử nghe? Thưa Thé Tôn, chỉ có hôm 
nay con mới được nghe chính Ngài nói ra điều đó. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Phu-di và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hy phụng hành. 


? Nguyên tác: Tứ dụ (m hat). Theo bản kinh này nói về sửng bò và nhũ bộ; nước lã và lạc; ép cát và mè; 
lây dui ướt môi lửa và dùi khô; là dụ cho 2 cặp phạm trù là tà Phạm hạnh và chánh Phạm hạnh, được 
chứng quả và không được chứng quả. 


174. KINH THỌ PHÁP! (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Thé gian thật sự có bốn loại thọ phap.? La bốn loại nào? Mot là đời này 
thọ pháp lạc, đời sau thọ báo khó. Hai là đời này thọ pháp khó, đời sau thọ báo 
lạc. Ba là đời này thọ pháp khô, đời sau cũng thọ báo khổ. Bốn là đời này thọ 
pháp lạc, đời sau cũng thọ báo lạc. 

Thế nào là đời này thọ pháp lạc, đời sau thọ báo khổ? Như có Sa-mon hay 
Pham chí vui hưởng dục lạc với người nữ trang diém xinh đẹp rồi tuyên bố 
răng: “Sa-môn, Phạm chí đối với dục này thây những lo sợ và tai họa gi trong 
đời sau mà phải đoạn dứt dục và đưa ra phương pháp đoạn dục? Hơn nữa, khi 
xúc chạm vào thân the của người nữ trang điểm xinh đẹp này thì có cảm giác 
thật vui thích.” Rồi vi ду cùng với nguoi nữ trang điểm xinh đẹp nay уш hưởng 
dục lạc, vui đùa trong dục lạc. VỊ ây thọ pháp lạc đó, thọ hưởng đây đủ rồi, đến 
khi qua đời, thăng đên chỗ ác, đọa trong địa ngục, lúc â ây mới khởi lên ý nghĩ: 
“Sa-môn, Pham chí kia đôi với duc thây những sự lo sợ và tai họa trong tương 
lai như vậy nên phải đoạn dứt dục và đưa ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta 
nương theo dục, tranh với dục, duyên nơi dục nên phải chịu đau khô tột cùng 
như vậy, thật khô sở biết bao!” 

[0711c04] Cũng như vào tháng cuỗi xuân, giữa trưa năng gắt nên những trái 
của cây dây leo nứt vỏ rớt hạt xuông góc cây Sa-la. Bay ĐIỜ, VỊ thân cây Sa-la 
thây vậy rất lo sợ. Khi ấy, các thần cây xung quanh, các thần của trăm thứ ngũ 
cốc, cây cối, cỏ thuốc, các thần cây ba con, bằng hữu, thay noi hat giống này 
sẽ có sự tai họa va lo sợ trong tương lai như vậy nên họ di đến chỗ thân cây kia 
ròi an ủi thế này: “Than cây chớ sợ, thân cây chớ sợ! Hạt giống này đây, hoặc 
sẽ bi nai ăn, hoặc bị không tước ăn, hoặc bi gid thôi đi, hoặc bị lửa trong thôn 
đột, hoặc bị lửa trên đồng thiêu, hoặc hư nát chăng thành hạt giống. Như vậy, 
này than cây, ông sẽ được ап ôn.” Nếu hạt giống này không bị nai ăn, không 
bị không tước ăn, không bi gió thói đi, không bị lửa trong thôn đốt, không bi 
lửa trên đồng thiêu, cũng không bị hư nát khiến chăng thành hạt gióng; néu hạt 


! Nguyên tác: Thọ pháp kinh, thượng 222828, Е (Т.01. 0026.174. 0711b17). Tham chiếu: M. 45, 
Chịadhammasamadäna Sutta (Tiểu kinh pháp hành). 


2 Tứ chủng thọ pháp (VUE 7k, cattari dhammasamadananì). 
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giống này chang thối, chang mục, không bi vỡ nát, không bi mưa, gio, năng làm 
hư hoại thì khi gặp mưa lớn thâm ướt nó sẽ nảy mâm nhanh chóng. 


Thần cây kia liên suy nghĩ như vay: “Vi ly do gi ma cac thân cây xung 
quanh, các thân của trăm thứ ngũ cốc, cây côi, cỏ thuốc, các thần cây bà con, 
băng hữu, thây nơi hạt giống này có sự sợ hãi và tai họa gì trong tương lai mà 
đến an ủi ta như vây: “Thân cây chớ sợ, thân cây chớ sợ! Hạt giông này đây, 
hoặc sẽ bi nai ăn, hoặc bị không tước ăn, hoặc bị gió thôi đi, hoặc bị lửa trong 
thôn đốt, hoặc bị lửa trên đồng thiêu, hoặc hư hoại khién chang thành hạt giông. 
Như vậy, này thần cây, ông sẽ được an ón?” Nhung néu hat gióng này khóng 
bị nai ăn, không bị không tước ăn, không bị gió thôi đi, không bị lửa trong thôn 
đốt, không bị lửa trên đồng thiêu, cũng không bị hư hoại khiến chăng thành hạt 
giống: hat giống này cũng chăng thối, chang mục, không bị vỡ nát, không bị 
mưa, gió hay năng làm hư hoại thì khi gặp mưa lớn thâm ướt, nó sẽ nảy mam 
nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mêm mại và đầm ra nhiều nhánh nhỏ, khi 
xúc chạm thật thích thú. Dây này thành thân, cành, 1а mềm mại và đâm ra nhiều 
nhánh nhỏ, xúc chạm rất thích thú, càng thích thú lại càng thích xúc chạm. 


Rồi nương vào cây này mà cành lá nó cảng to lớn, quân lây thân cây ây, che 
phủ ở trên. Sau khi bị che phủ ở trên roi, vị thần cây kia bây giờ mới suy nghĩ 
như vây: “Các thân cây xung quanh kia và các thần của trăm thứ ngũ côc, cây 
cối, cỏ thuốc, các thần cây bà con, băng hữu, thấy nơi hạt giống này CÓ Sự SỢ 
hãi và tai họa như vậy trong tương lai nên đến an ủi ta như vây: “Thân cây chớ 
sợ, than cây chớ sợ! Hạt giông này đây, hoặc sẽ bị nai ăn, hoặc bị không tước 
ăn, hoặc bị gió thôi đi, hoặc bị lửa trong thon đốt, hoặc bị lửa trên đông thiêu, 
hoặc bi hư nát chăng thành hạt giống. Như vậy, này thân cây, ông sẽ được an 
ôn.’ Nhung nếu hạt giống này không bị nai ăn, không bị không tước ăn, không 
bị gió thôi đi, không bị thiêu bởi lửa trong thôn, không bị đốt bởi lửa trên đồng, 
không bị hư hại khiến chăng thành hạt giống; hạt giông này chăng thôi, chăng 
mục, cũng chang bi vỡ nat, không bi mua, gio hay nang làm hư hoại thì khi gap 
mưa lớn thâm ướt nó liên nảy mâm nhanh chóng. Nhân vì hạt giống, duyên hạt 
giông mà ta phải chịu đau khó tôt cùng, thật khổ sở biết bao!” 

[0712а10] Cũng vay, nêu có Sa-môn hay Pham chí vui hưởng dục lạc với 
người nữ trang điểm xinh đẹp và nói như vây: “Sa-môn, Pham chí đỗi với dục 
này thay những sự lo sợ và tai họa gi trong tương lai mà phải đoạn dứt dục và 
đưa ra phương pháp đoạn dục? Hơn nữa, khi xúc chạm vào thân thể của người 
nữ trang điểm xinh đẹp này thì có cảm giác thật khoái lạc.” Rồi VỊ ây cùng với 
người nữ trang điểm xinh đẹp này vui hưởng trong dục lạc. VỊ â ây thọ pháp lạc 
đó, thọ hưởng thỏa mãn rôi, đến khi qua đời, thăng đến chỗ ác, đọa trong địa 
ngục, lúc ây mới khởi lên ý nghĩ: “Sa-môn, Phạm chí kia đôi với dục này thấy 
những lo sợ và sự tai họa này trong tương lai nên mới đoạn dứt dục và đưa ra 
phương pháp đoạn dục. Chúng ta nương theo dục, tranh với dục, duyên nơi dục 
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nên phải chịu đau khô tột cùng như vậy, thật khó sở biết bao!” Đó gọi là đời nay 
thọ pháp lạc, đời sau thọ báo khô. 

Thé nào là đời này thọ pháp khó, đời sau thọ báo vui? Như người vôn có 
tham dục sâu nặng, sân hận sâu nặng, si mê sâu nặng: người ây thường bị tâm 
tham dục thôi thúc, thường bị tâm sân hận thôi thúc, thường bị tâm si mê thôi 
thúc nên thọ khô não, ưu sâu. Người ấy vì đau khó, vì sâu muộn đến nỗi phải rơi 
lệ khóc than. nên trọn đời tu hành Phạm hạnh. VỊ â ay thọ pháp này được thành 
tựu đây đủ rồi, sau khi vị ay qua đời, sẽ sanh vào cõi lành, sanh lên cõi trời. Đó 
gọi là đời này thọ pháp khô, đời sau thọ báo vui. 

Thế nao là đời nay thọ pháp khó, đời sau cũng thọ báo khổ? Như có Sa-môn 
hay Phạm chí lõa hình, không mặc y phục, hoặc lây tay làm y phục, lẫy lá làm 
y phục, lây hạt châu làm y phục, hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không 
múc nước băng gáo, không ăn thức ăn đâm chọc băng dao gậy, không ăn thức 
ăn do lừa dỗi, không tự mình đến, không sai người đi, không làm khách được 
moi, khong lam khach dugc chao don, khong làm khách ở lai. Nếu có hai người 
đang ngôi ăn, không nên chen vào giüa ngôi ăn, không à ăn ở nhà phụ nữ có thai, 
không ăn ở nha có nuôi chó, không ăn ở nhà có ruôi xanh bay đến, không ăn cá, 
không ап thịt, không uống rượu, không uông nước cặn đục, hoặc không uống 
gi cả, học hạnh không uông. Hoặc ăn một miệng và cho rằng một miệng là đủ; 
hoặc ăn hai, ba, bốn miếng cho đến bảy miếng và cho răng bảy miệng là đủ. 
Hoặc nhận được thức ăn trong một bữa và cho Tăng nhận được một bữa ăn là 
đủ. Hoặc nhận được thức ăn hai, ba, bốn cho đến bay bữa và cho rang bảy lần 
nhận được là đủ. Hoặc ngày ăn một bữa và cho răng một bữa là đủ; hoặc hai, ba, 
bốn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng, một tháng ăn một lan và cho rang mot lan 
ăn là du. Hoặc ăn rau cai, ăn co dại, ăn gạo lua tẻ,” ăn cam, ăn gạo dau-dau- la; 
hoặc ăn thức ăn thô; hoặc đến chỗ yên tinh, nương tựa nơi yên tinh; hoặc ăn rễ 
cây, ăn trái cây tự rụng; hoặc mặc áo khâu đủ loại vải, hoặc mặc áo lông, hoặc 
mặc áo đầu-xá,* hoặc mặc áo dau-xa băng lông; hoặc mặc áo toàn băng da, mặc 
áo da có khoét lỗ, mặc áo da khoét lỗ hoàn toàn; hoặc đề tóc xõa, đề tóc bện, 
dé tóc vừa xõa vừa bén, có lúc cao tóc, có lúc cạo râu, có lúc cạo cả râu lẫn tóc, 
có lúc nhó tóc, có lúc nhồ râu, có lúc nhồ cả râu lẫn tóc. Hoặc chỉ đứng không 
ngôi, hoặc chỉ ngôi chòm hồm, hoặc nam trên gai, lay gai làm giường, hoặc 
năm trên cd, lay cỏ làm giường; hoặc thờ nước, ngày đêm lây tay VỌC nước; 
hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lửa; hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đâng Tôn 
Hựu Đại Đức, ngày đêm chắp tay hướng đến đó. Những việc như vậy thọ khó 
vô cùng, vậy mà họ vẫn học theo hạnh nóng bức” này. Người â ây thọ pháp này 
thành tựu đây đủ rồi sau khi qua đời, sẽ sanh đến chỗ ác, đọa vào địa ngục. Đó 
gọi là đời này thọ khổ, đời sau cũng thọ báo khô. 


3 Nguyên tác: Tự dạng bị biến đổi. Tham chiếu: Su те kinh 07: (T.01. 0026.18. 0441c29): ВЖ. 
+ Đầu-xá y (SH Ж, dussa): Vai thô. 
5 Học phiên nhiệt hành (88 #447): Thực hành khô hạnh cùng cực. 
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[0712b22] Thé nao gọi là đời nay thọ pháp lac, doi sau cũng tho báo lạc? 
Như người vốn không có tham dục sâu nặng, không sân hận sâu nặng, không 
ngu sĩ sâu nặng. VỊ ây không bị tâm tham dục sai sử, không bị tâm sân hận sai 
sử, không bi tâm ngu si sai sử dé thọ khó não, sầu lo. Vi ây sóng trong niềm 
vui hỷ lạc, trọn đời tu hành Phạm hạnh.... (cho đến) đạt được tâm hoan hỷ. Sau 
khi thọ pháp này được thành tựu day đủ xong, vi ây diệt trừ năm hạ phân kiết 
sử, hóa sanh ở cõi kia rồi diệt độ, được pháp bất thoái, vị ấy không còn trở lại 
cõi đời này nữa. Đó gọi là đời này thọ pháp lạc, đời sau cũng tho quả bao lạc. 

Thế gian thật sự có bón thọ pháp như vậy, là do nhân này cho nên Ta 
giảng thuyết. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


175. KINH THỌ PHÁP' (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Câu-lâu, trú tại thị tran Kiém- 
ma-sat-dam, thuộc nước Câu-lâu.? 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Trong thé gian này, chúng sanh có tham muôn như vay, ước vọng như vay, 
yêu thích như vây, vui sướng như vay và ý hướng như vay: “Mong sao các pháp 
không dang ưa, không dang thích, không vừa ý sẽ tiêu diệt. Mong sao các pháp 
đáng ưa, đáng thích, vừa ý được sanh ra.” Chúng sanh có tham muôn như vậy, 
ước vọng như vậy, yêu thích như vậy, vui sướng như vậy và y hướng như vậy, 
nhưng các pháp không đáng ưa, không đáng thích, không vừa ý lại phát sanh, 
còn các pháp dang ưa, dang thích, vừa ý thi bi tiêu diệt. Đó gọi là pháp si. 

Pháp của Ta rất sâu xa, khó thấy, khó hiểu, khó thông đạt. Pháp của Ta 
sâu xa, khó thay, khó hiệu, khó thông đạt như vậy, [có thé khiến] những pháp 
không đáng ưa, không đáng thích, không vừa ý tiêu diệt, còn các pháp đáng ưa, 
đáng thích, vừa ý được phát sanh. Đó gọi là pháp không si. 

Thế gian này qua thật có bốn loại thọ pháp. Là bón loại nào? Là đời này thọ 
pháp lạc, đời sau thọ quả báo khô; hoặc đời này thọ pháp khô, đời sau thọ quả 
báo lạc; hoặc đời này thọ pháp khô, đời sau cũng thọ quả báo khô; hoặc đời này 
thọ pháp lạc, đời sau cũng thọ báo lạc. 

Thế nào là đời này thọ pháp lạc, đời sau chịu quả báo khó? Như có người 
tự vui thích với việc sát sanh, nhân việc sát sanh mà thay vul thích. Người ay tự 
vui thích với việc trộm cướp, tà hạnh, nói dối,.. . (cho đến) tà kiên; nhân tà kiên 
mà thấy vui thích. Như vậy, thân vui thích, tâm vui thích từ việc làm bắt thiện, 
sanh ra từ việc làm bat thiện, không hướng đến trí, không hướng đến giác ngộ, 
không hướng đến Niết-bàn. Đó gọi là đời này thọ pháp lạc, đời sau thọ báo khô. 


Thé nào là đời này thọ pháp khô, đời sau thọ quả báo lạc? Như nếu có người 
tự mình chịu khó, tự mình chịu buôn, quyết từ bỏ việc sát sanh. Do từ bỏ việc 
sát sanh mà sanh đau khó, buồn rau, nhưng người ду tự mình chịu khô, tự mình 
chịu buôn, quyết từ bỏ trộm cướp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói déi,... (cho đến) từ bỏ 


! Nguyên tác: Tho pháp kinh, hạ 232848, F (701. 0026.175. 0712c04). Tham chiếu: Ung pháp kinh 
FETE AS (7:01. 0083. 0902b04); M. 46, Mahadhammasamadana Sutta (Dai kinh pháp hành). 


2 Xem chú thích 2-3, kinh số 10, tr. 55. 
3 Tham chiêu: Ung pháp kinh Ж (Т.01. 0083. 0902b13). 
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tà kiến. Do từ bỏ tà kiến mà sanh đau khổ, buồn rau. Như vậy, thân chịu khô, 
tâm chịu khó từ việc làm thiện, sanh ra từ việc làm thiện, hướng дёп trí, hướng 
đến giác ngộ, hướng đến Niét-ban. Đó gọi là đời này thọ pháp khô, đời sau thọ 
quả báo lạc. 

Thé nào là đời này thọ pháp khó, đời sau cũng thọ qua báo khó? Như nếu có 
người tự mình bị khô, bị buôn với việc sát sanh, do sát sanh mà sanh ra đau khô, 
buôn râu. Người ây tự mình bị khô, bị buôn với việc trộm cướp, tà dâm, nói 
dối... . (cho đến) tà kiến, do tà kiến mà sanh ra đau khó, buôn rau. Như vậy, thân 
bị khó, tâm bị khổ từ việc làm bất thiện, sanh ra từ việc làm bắt thiện, không 
hướng đến trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niét-ban. Đó gọi 
là đời này thọ pháp khó, đời sau cũng tho qua báo khô. 


[0713a03] Thé nào là đời này thọ pháp lạc, đời sau cũng thọ quả báo lạc? Đó 
là có người tự vui thích với việc từ bỏ sát sanh, do từ bỏ sát sanh mà được уш 
thích. Người â ay tự vui thích với việc từ bỏ trộm cướp, tà dâm, nói dối,... (cho 
đến) từ bỏ tà kiến, do từ bỏ tà kiến nên thay vui thích. Như vậy, thân vui thích, 
tâm vul thích từ việc làm thiện, sanh ra từ việc làm thiện, hướng đến trí, hướng 
đến giác ngộ, hướng đến Niết-bàn. Đó gọi là đời này thọ pháp lạc, đời sau cũng 
thọ quả báo lạc. 

Hoặc có người đời này thọ pháp lạc, đời sau thọ qua bao khó, nhưng người 
ay si mê không biết đúng như thật răng đời này thọ pháp lạc, đời sau chịu quả 
báo khó. Do không biết đúng như thật nên người ây thực hành theo pháp ấy mà 
không từ bỏ. Sau khi thực hành theo pháp â ay ma khong tir bo thi nhitng phap 
không đáng ưa, không đáng thích, không vừa ý phát sanh, còn các pháp đáng 
ua, dang thích, vừa y lại diệt trừ. Cũng như cái binh đựng thuốc còn lại một 
phân màu Sac, mui huong va VỊ thuốc, nhưng dé lẫn với chất độc. Có người 
bị bệnh lây uống, vừa mới uống cảm giác thích thú với sắc, hương và vị nên 
không thây khó chịu cô họng, nhưng khi đã vào bụng thì không còn là thuốc 
nữa. Cũng vậy, đời này thọ pháp lạc, đời sau thọ quả báo khó, nhưng người ду 
si mê không biết đúng như thật răng đời này thọ pháp lạc, đời sau chịu quả báo 
khó. Do không biết đúng như thật nên người ây cứ thực hành theo pháp ay ma 
không từ bỏ. Sau khi thực hành theo pháp ay mà không từ bo thi những pháp 
không đáng ưa, không đáng thích, không vừa ý phát sanh, còn các pháp đáng 
ưa, đáng thích, vừa y lại diệt trừ. Đó gọi là pháp si. 

Hoặc có người đời này thọ pháp khó, đời sau thọ quả báo lạc, nhung người 
йу ngu si không biết đúng như thật Tăng đời này thọ. pháp khô này, đời sau 
hưởng quả báo lạc. Khi đã không biết đúng như thật rồi, nguoi ay không thực 
hành theo pháp ấy mà từ bỏ. Do không thực hành theo pháp â ay ma tir bo nén 
những pháp không dang ưa, không đáng thích, không vừa ý phát sinh, còn 
những pháp đáng ưa, dang thích, vừa ý lại diệt trừ. Đó là pháp si. 


*A-ma-nI- dược (Ё FE Je 3). M. 46. Mahadhammasamadana Sutta (Đại kinh pháp hành): Apaniyakamsa 
(bình đựng nước uông). 
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Hoặc có người đời này thọ pháp : kh6, đời sau cũng thọ báo khổ, song người 
ay ngu si khong biết đúng như thật rang đời nay tho pháp khó, đời sau cũng thọ 
quả báo khô. Do không biết đúng như thật nên người ây cứ thực hành theo pháp 
ây mà không từ bỏ. Sau khi thực hành theo pháp ây mà không từ bỏ, những 
pháp không đáng ưa, không đáng thích, không vừa ý phát sanh, còn các pháp 
đáng ưa, đáng thích, vừa ý lại diệt trừ. Cũng như lây phân va nước tiêu rồi hòa 
với thuốc độc, có người vì bệnh nên phải uống, trong khi uống cảm thây nhơ 
nhớp, hôi thôi, không có mui vi, không ngon miệng ma còn hại cô họng; uống 
vào trong bụng lại chăng thành thuốc. Cũng vậy, đời này thọ pháp khô này, đời 
sau cũng chịu quả báo khó, song vì người ấy ngu si không biết đúng như thật 
răng đời này thọ pháp khó này, đời sau cũng tho quả báo khô. Do không biết 
đúng như thật nên người ây cứ thực hành theo pháp ду mà không từ bỏ. Sau khi 
thực hành theo pháp ay ma không từ bỏ thì những pháp không đáng ưa, không 
đáng thích, không vừa ý phát sinh; còn các pháp đáng ưa, đáng thích, vừa ý lại 
điệt trừ. Đó gọi là pháp si. 

[0713b03] Hoặc có người đời này thọ pháp lạc, đời sau cũng thọ quả báo 
lạc, nhưng người ay ngu si không biết đúng như thật răng đời này thọ pháp lạc, 
đời sau cũng thọ báo lạc. Do không biết đúng như thật nên người ấy không thực 
hành theo mà lại từ bỏ. Do không thực hành theo mà lại từ bỏ nên những pháp 
không đáng ưa, không đáng thích, không vừa ý phát sanh; còn các pháp đáng 
ưa, đáng thích, vừa ý lại diệt trừ. Đó gọi là pháp si. 

Người ấy không biết đúng như thật pháp nào nên thực hành, không biết 
đúng như thật pháp nào không nên thực hành. Do không biết đúng như thật 
pháp nào nên thực hành và không biết đúng như thật pháp nào không nên thực 
hành, cho nên pháp đáng thực hành mà không thực hành, pháp không đáng thực 
hành mà lại thực hành. Do pháp đáng thực hành mà không thực hành, pháp 
không đáng thực hành mà lại thực hành nên những pháp không đáng ưa, không 
đáng thích, không vừa ý phát sinh; còn các pháp đáng ưa, đáng thích, vừa ý lại 
diệt trừ. Đó gọi là pháp si. 

Hoặc có pháp thọ đời này lạc, đời sau thọ quả báo khô, người có trí biết 
đúng như thật răng pháp thọ này đời nay lạc ma đời sau thọ qua bao khô. Do 
biết đúng như thật điều đó nên không thực hành theo mà diệt trừ nó. Nhờ không 
thực hành theo mà diệt trừ nó nên những pháp đáng yêu, đáng thích, vừa ý phát 
sanh, còn những pháp không đáng yêu, không đáng thích, không vừa ý bị diệt 
trừ. Đó gọi là pháp tuệ. 

Hoặc có pháp thọ đời này khổ, đời sau thọ quả báo lạc. Người có trí biết 
đúng như thật răng pháp thọ này đời này khó, đời sau tho quả báo lạc. Do biết 
đúng như thật điều đó nên liên thực hành theo mà không diệt trừ. Nhờ thực 
hành theo mà không diệt trừ nên những pháp đáng yêu, đáng thích, vừa ý phát 
sanh; còn những pháp không đáng yêu, không đáng thích, không vừa ý bị diệt 
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trừ. Cũng như lây phân và nước tiêu hòa lẫn với nhiều loại thuốc, néu có người 
vì bệnh nên phải udng; trong khi uống cảm thây nhơ nhớp, hôi thôi, không có 
mùi vị, không ngon miệng mà còn hại có họng, nhưng khi đã uống vào bụng 
rôi liền trở thành thuốc. Cũng vậy, có pháp thọ đời này khó mà đời sau thọ quả 
báo lạc, người có trí biết đúng như thật răng pháp thọ này đời này khô mà đời 
sau thọ quả báo lạc. Do biết đúng như thật điều đó nên liền thực hành theo mà 
không diệt trừ. Nhờ thực hành theo mà không diệt trừ nên những pháp đáng 
yêu, dang thích, vừa ý phát sanh; còn những pháp không đáng yêu, không dang 
thích, không vừa ý bị diệt trừ. Đó gọi là pháp tuệ. 

Hoặc có pháp thọ đời này khó, đời sau cũng tho quả bao khó. Người có trí 
biết đúng như thật rằng pháp thọ này đời này khô mà đời sau cũng thọ qua báo 
khô. Do biết đúng như thật điều đó nên không thực hành theo mà diệt trừ. Nhờ 
không thực hành theo mà diệt trừ nên những pháp đáng yêu, dang thích, vừa ý 
phát sanh; còn những pháp không đáng yêu, không đáng thích, không vừa ý bị 
diét trừ. Đó gọi là pháp tuệ. 

Hoặc có pháp thọ đời này lạc, đời sau cũng thọ quả báo lạc, người có trí biết 
đúng như thật răng pháp. thọ này đời này lạc mà đời sau cũng thọ quả báo lạc. 
Do biết đúng như thật điều đó, người ây liên thực hành theo mà không diệt trừ. 
Nhờ thực hành theo mà không diệt trừ nên những pháp đáng yêu, đáng thích, 
vừa ý phát sanh, còn những pháp không đáng yêu, không đáng thích, không vừa 
ý bị diệt trừ. Cũng như lây váng sữa và mật hòa lẫn với nhiêu loại thuốc, néu 
có người vì bệnh mà phải uông, trong khi uống cảm nhận mau sắc, hương, v1 
đều проп, vừa miệng ma lai không khó chịu nơi có hong, uống vào bụng liên 
trở thành thuốc. Cũng vậy, có pháp thọ đời này lạc mà đời sau cũng thọ quả báo 
lạc, người có trí biết đúng như thật răng pháp thọ này đời này lạc mà đời sau 
cũng thọ quả báo lạc. Do biết đúng như thật điều đó, người ây liên thực hành 
theo mà không diệt trừ. Nhờ thực hành theo mà không diệt trừ nên những pháp 
đáng yêu, đáng thích, vừa ý phát sanh, còn những pháp không đáng yêu, không 
đáng thích, không vừa y bị diệt trừ. Đó gọi là pháp tuệ. 

Người đó biết đúng như thật răng pháp này nên thực hành, biết đúng như 
thật răng pháp kia không nên thực hành. Do biết đúng như thật pháp nào nên 
thực hành và pháp nào không nên thực hành, cho nên vị ây liên thực hành pháp 
nên thực hành, không thực hành pháp không nên thực hành. Do thực hành pháp 
nên thực hành, không thực hành pháp không nên thực hành, nên những pháp 
đáng yêu, đáng thích, vừa ý phát sanh, còn những pháp không đáng yêu, không 
đáng thích, không vừa ý bị diệt trừ. Đó gọi là pháp tuệ. 

Thé gian quả thật có bốn thọ pháp ấy, vì vậy mà Ta giảng nói. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo sau khi nghe đức Phat dạy xong déu 
hoan hỷ phụng hành.” 


5 Ban Hán, hết quyền 45. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thế gian quả thật có bốn loại hành thiền. Là bốn loại nào? Hoặc có người 
hành thiền thăng tién mà cho là suy thoái; hoặc có người hành thiền suy thoái mà 


cho là thăng tién; hoặc có người hành thiên suy thoái thì biết đúng như thật là Suy 
thoái; hoặc có người hành thiên thăng tién thì biết đúng như thật là thăng tiến. 


Thế nào là người hành thiền thăng tiễn mà cho là suy thoái? Là khi người 
hành thiên ấy lìa bỏ dục và các pháp bất thiện, có giác, có quán, cùng với hỷ, 
lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trủ Thiên thứ nhất. Tâm vị ấy tu 
tập chánh tư duy, từ Thiền thứ nhất hướng đến Thiền thứ hai, đó là sự tịch tịnh 
thủ thắng. Nhưng người hành thiên đó lại nghĩ: “Tâm ta đã lìa sở duyên vốn có? 
rồi hướng đến chỗ khác làm mắt Thiên thứ nhất và diệt mat định.” Người hành 
thiên kia không biết đúng như thật răng: “Tam ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch 
tinh, từ Thiên thứ nhất hướng đến Thiên thứ hai, đó là sự tịch tịnh thù thăng.” Vi 
ây không biết đúng như thật như vậy nên đã thoái chuyền đối với sự như thật, 
tâm liên mat định. Người hành thiền như vậy là thăng tiễn mà cho là suy thoái. 

[0714a06] Lại nữa, người hành thiên ay đã lia bỏ giác va quán, trong tâm 
bình đăng thanh tịnh, có hỷ, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, 
không giác, không quán. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ Thiên thứ hai hướng 
đến Thiên thứ ba, đó là sự tịch tịnh thù thang. Nhưng người hành thiền đó lại 
nghĩ: “Tâm ta đã lia sở duyên vốn có và hướng đến chỗ khác làm mat Thiên 
thứ hai và diệt mất định.” Người hành thiền kia không biết đúng như thật răng: 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, từ Thiên thứ hai hướng đến Thiên 
thứ ba, đó là sự tịch tịnh thù thăng.” Vi ду không biết đúng như thật như vậy 
nên đã thoái chuyển đối với sự như thật, tâm liền mat định. Người hành thiền 
như vậy là thăng tiên mà cho là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiên lìa bỏ hỷ, an trú xả, với chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc 
trú trong xả và có chánh niệm. Tâm vi ây tu tập chánh tư duy, từ Thiên thứ ba 


' Quyền 46. Nguyên tác: Hành thiên kinh {ТЇЙ (T.01. 0026.176. 0713с21). 


2 Bốn tướng (229). Bồn tướng ở đây chính là đối tượng dang thiền quán. Đối với Sơ thiền, bón tướng 
có thé là ly dục, ly bất thiện pháp. 
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hướng đến Thiên thứ tư, đó là sự tịch tịnh thu thăng. Nhưng người hành thiền 
đó lại nghĩ răng: “Tam ta da lia so duyên vốn có và hướng đến chỗ khác nên 
mat Thién thứ ba va diệt mat định.” Người hành thiên kia không biết đúng như 
thật răng: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ trạng thái Thiên thứ 
ba hướng đến Thiền thứ tư, đó là sự tịch tinh thù thang.” Vị ду không biết đúng 
như thật như vậy nên đã thoái chuyên đối với sự như thật, tâm liên mat định. 
Người hành thiên như vậy là thăng tiên mà cho là suy thoái. 


Lại nữa, người hành thiên diệt trừ ưu và hỷ trước đó, nên buông bỏ cả khó 
và vui, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khô không vui, 
gọi là xả niệm thanh tịnh. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ Thiên thứ tư hướng 
đến Không vô biên xứ, đó là sự tịch tinh thù thăng. Nhưng người hành thiên 
đó lại nghĩ răng: “Tâm ta đã lìa sở duyên vốn có và hướng đến chỗ khác nên 
mát Thiên thứ tư và diệt mất định.” Người hành thiên kia không biết đúng như 
thật rằng: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ trạng thái Thiền thứ 
tư hướng đến Không vô biên xứ, đó là sự tịch tịnh thù thắng.” Vị ây không biết 
đúng như thật như vậy nên đã thoái chuyển đôi với sự như thật, tâm liền mất 
định. Người hành thiền như vậy là thăng tiến mà cho là suy thoái. 

[0714601] Lại nữa, người hành thiền vượt qua tat cả sắc tưởng, diệt hữu 
đôi tưởng, không niệm tưởng tạp loạn, vào Không vô biên, thành tựu và an trú 
Không vô biên xứ. Tâm vị ду tu tập chánh tư duy, từ trạng thái Không vô biên 
xứ hướng đến Thức vô biên xứ, đó là sự tịch tịnh thù thắng. Nhưng người hành 
thiên đó lại nghĩ răng: “Tâm ta đã lia sở duyên vón có và hướng đến chỗ khác 
nên mất Không vô biên xứ và diệt mất định.” Người hành thiên kia không biết 
đúng như thật răng: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ trạng thái 
Không vô biên xứ hướng đến Thức vô biên xứ, đó là sự tịch tịnh thù thăng.” Vị 
ay khong biét dung nhu that nhu vay nén da thoai chuyén đối với sự như that, 

tâm liên mất định. Người hành thiền như vậy là thăng tiên mà cho là suy thoái. 


Lại nữa, người hành thiên vượt qua tất cả Không vô biên xứ, vào Thức vô 
biên thành tựu và an trụ Thức vô biên xứ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ 
Thức vô biên xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là sự tịch tịnh thù thắng. Nhưng 
người hanh thiên đó lại nghĩ răng: “Tâm ta đã lia sở duyên vốn có và hướng 
đên chỗ khác nên mat Thức vô biên xứ và diệt mat định.” Người hành thiền kia 
không biết đúng như thật rằng: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, 
từ trạng thái Thuc vô biên xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là sự tịch tịnh thù 
thăng.” Vi ду không biết đúng như thật như vậy nên đã thoái chuyên đối với sự 
như thật, tâm liên mat định. Người hành thiền như vậy là thăng tiễn mà cho là 
suy thoái. 


Lại nữa, người hành thiền vượt qua tat ca Thức vô biên xứ, vào Vô sở hữu 


thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ Vô sở hữu 
xứ hướng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là sự tịch tịnh thù thăng. Nhưng 
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người hành thiên đó lại nghĩ rang: “Tam ta đã lia sở duyên vốn có và hướng đến 
chỗ khác nên mất Vo sở hữu xứ và diệt mat định.” Người hành thiền kia không 
biết đúng như thật rằng: “Tam ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ trạng 
thái Уд sở hữu xứ hướng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là sự tịch tịnh thù 
thăng.” Vi ay khong biết đúng như thật như vậy nên đã thoái chuyên đối với sự 
như thật, tâm liền mắt định. Người hành thiền như vậy là thăng tiễn mà cho là 
suy thoái. 

Thế nào là hành thiền suy thoái mà cho là thăng tiến? Là khi người hành 
thiên ây lìa bỏ dục và các pháp bất thiện, có giác, có quan, cùng với hy, lạc được 
sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. Vị dy tư duy những 
tưởng hạn hẹp khác rôi tu tập theo con đường dẫn đến Thién thứ hai. Người 
hành thiền ấy nghĩ răng: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ trạng 
thái Thiên thứ nhất hướng đến Thiên thứ hai, đó là sự tịch tịnh thù thăng.” Song, 
vi ду không biết đúng như thật rằng: “Chi nên tư duy bằng tưởng tương ưng với 
sự nhàm chán mà vào Thiên thứ nhất, không nên tư duy những tưởng han hẹp 
khác mà vào Thiên thứ hai.” Do vị ấy không biết đúng như thật như vậy nên 
không biết rõ tâm mình, liền mát định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho 
là thăng tiến. 

[0714c04] Lại nữa, người hành thiên lìa bỏ giác và quán, trong tâm binh 
đăng thanh tinh, có hy, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, 
không giác, không quán. Vi ấy tư duy những tưởng han hẹp khác rồi tu tập theo 
con đường dẫn đến Thiền thứ ba. Người hành thiên ấy nghĩ rang: “Tâm ta tu 
tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, từ Thiền thứ hai hướng đến Thiên thứ ba, đó 
là sự tịch tịnh thù thăng.” Song, người hành thiền ây không biết đúng như that 
răng: “Chỉ nên tư duy băng tưởng tương ưng với sự nhàm chán mà vào Thiên 
thứ hai, không nên tư duy những tưởng hạn hẹp khác dé vào Thiên thứ ba.” Do 
vị ay không biết đúng như thật như vậy nên không biết rõ tâm mình, liên mat 
định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là thăng tiên. 

Lại nữa, người hành thiên lia bỏ hy, an trú xa, với chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba, điều mà bậc Thánh 201 là 
lac trú trong xả và có chánh niệm. Vị ây tư duy những tưởng han hẹp khác rôi tu 
tập theo con đường dẫn đến Thiên thứ tư. Người hành thiên ây nghĩ răng: “Tam 
ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Thiền thứ ba hướng đến Thiên thứ tư, 
đó là sự tịch tinh thù thang.” Song, vị hành thiên ay không biết đúng như thật 
răng: “Chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với sự nhàm chán mà vào Thiên 
thứ ba, không nên tư duy những tưởng hạn hẹp khác mà vào Thiên thứ tư.” Do 
vị áy không biết như thật như vậy nên không biết rõ tâm mình, liền làm mat 
định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là thăng tiến. 


Lại nữa, người hành thiên diệt trừ ưu và hý trước đó, nên buông bỏ cả khó 
và vui, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khô không vui, 


1166 Œ KINH TRUNG A-HÀM 


gọi là xả niệm thanh tịnh. Vị ây tư duy những tưởng hạn hẹp khác rôi tu tập theo 
con đường dẫn đến Không vô biên xứ. Vị hành thiên â ay nghi rang: “Tâm ta tu 
tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, từ Thiên thứ tư hướng đến Không vô biên xứ, 
đó là sự tịch tinh thù thắng.” Song, vi ду không biết đúng như thật rang: “Chi 
nên tư duy băng tưởng tương ưng với sự nhàm chán mà vào Thiên thứ tu, khong 
nén bang tu duy những tưởng han hep khác ma vào Không vô biên xứ.” Do vị 
ây không biết đúng như thật như vậy nên không biết rõ tâm mình, liền mắt định. 
Hành thiên như vậy là suy thoái mà cho là thăng tiền. 

Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, 
không niệm tưởng tạp loạn, vào Không vô biên thành tựu và an trụ Không vô 
biên xứ. Vị ấy tư duy những tưởng han hẹp khác rôi tu tập theo con đường dẫn 
đến Thức vô biên xứ. Người hành thiền ấy nghĩ rằng: “Tam ta tu tập chánh tư 
duy, an lạc tịch tịnh, từ Không vô biên xứ hướng đến Thức vô biên xứ, đó là sự 
tịch tịnh thù thắng.” Song, vị hành thiền ду không biết đúng như thật răng: “Chỉ 
nên tư duy băng tưởng tương ưng với sự nhàm chán mà vào Không vô biên xứ, 
không nên tư duy những tưởng hạn hẹp khác mà vào Thức vô biên xứ.” Do vi 
ây không biết đúng như thật như vậy nên không biết rõ tâm mình, liên mất định. 
Người hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là thăng tiến. 

[0715a07] Lại nữa, người hành thiền vượt qua hết thảy Không vô biên xứ, 
vào Thức vô biên xứ, thành tựu và an trụ Thức vô biên xứ. Vị ấy tư duy những 
tưởng hạn hẹp khác rồi tu tập theo con đường dẫn đến Vô sở hữu xứ. Người 
hành thiên ay liền nghĩ rang: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ 
Thức vô biên xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là sự tịch tịnh thù thăng.” Song, 
người hành thiên ay không biết đúng như thật răng: “Chỉ nên tư duy bang tưởng 
tương ưng với sự nhàm chán mà vào Thức vô biên xứ, không nên tư duy những 
tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô sở hữu xứ.” Do vị ây không biết đúng như thật 
như vậy nên không biết rõ tâm mình, liền mất định. Hành thiền như vậy là suy 
thoái mà cho là thăng tién. 

Lại nữa, người hành thiên vượt qua tat ca Thức vô biên xứ, vào Vô sở hữu 
xứ, thành tựu và an trụ Уб sở hữu xứ. VỊ a ây tư duy những tưởng hạn hẹp khác 
rôi tu tập theo con đường dẫn đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Người hành thiền 
ây liên nghĩ răng: “Tám ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Vô sở hữu xứ 
hướng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là sự tịch tịnh thù thắng. ” Song, vi 
hành thiên ây không biết đúng như thật rằng: “Chỉ nên tư duy băng tưởng tương 
ưng với sự nhàm chán mà vào Vô sở hữu xứ, không nên tư duy những tưởng 
hạn hẹp khác mà vào Phi tưởng phi phi tướng xứ.” Do vị ây không biết đúng 
như thật như vậy nên không biết rõ tâm mình, liên mất định. Người hành thiền 
như vậy là suy thoái mà cho là thăng tién. 


Thé nào là hành thiên suy thoái thì biết đúng như thật là suy thoái? Người 
hành thiên ay, với những gì đã thực hành, với đối tượng và mục tiêu, vị ấy đã 
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vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, vào cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành 
tựu và an trụ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhưng vị ay không cảm thọ sự thực 
hành ây, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ду ma chỉ thực hành những 
gi tương ưng với Vô sở hữu xứ, niệm tưởng những gi vốn làm cho thoái chuyển. 
Người hành thiên ấy liên nghĩ răng: “Tâm ta đã lìa khỏi sở duyên vốn có, lại 
hướng đến chỗ khác, làm mát Phi tưởng phi phi tưởng xứ và diệt mất định.” Do 
vị ây biết đúng như thật như vậy nên không thoái chuyền đối với sự như thật, 
tâm không mát định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết đúng như thật là 
suy thoái. 

[071502] Lại nữa, người hành thiền ay, với những gi đã thực hành, với đối 
tượng và mục tiêu, vị ây đã vượt qua tất cả Thức vô biên xứ, vào cảnh giới Vô 
sở hữu xứ, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ, nhưng vị ây không cảm thọ sự 
thực hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu dy mà chỉ thực hành 
những gi tương ưng với Thức vô biên xứ, niệm tưởng những gi vón làm cho 
thoái chuyển. Người hành thiên ay liên nghĩ rang: “Tam ta đã lia khỏi sở duyên 
vôn có, lại hướng đến chỗ khác, làm mất Vô sở hữu xứ và diệt mất định.” Do vị 
ây biết đúng như thật như vậy nên không thoái chuyển đối với sự như thật, tâm 
không mát định. Hành thiền như vậy là suy thoái biết đúng như thật là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiên â ду, với những рі đã thực hành, với đối tượng và 
mục tiêu, vị ấy vượt qua tat cả Không vô biên xứ, vào Thức vô biên xứ, thành 
tựu va an trụ Thức vô biên xứ, nhưng vi ay không chap thủ sự thực hành ấy, 
không suy niệm về đôi tượng và mục tiêu ây mà chỉ thực hành những gì tương 
ưng với Không vô biên xu, niệm tưởng những gi vốn làm cho thoái chuyền. 
Người hành thiên ay nghĩ rang: “Tam ta đã lia khỏi sở duyên vốn có, lại hướng 
đến chỗ khác, làm mat Thức vô biên xứ và diệt mat định.” Do vị ду biết đúng 
như thật như vậy nên không thoái chuyền đối với sự như thật, tâm không mat 
định. Người hành thiền như vậy là suy thoái biết đúng như thật là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiên ay, với những gi đã thực hành, với đôi tượng và 
mục tiêu, vị ấy vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, không niệm tưởng 
tạp loạn, vào Không vô biên xứ, thành tựu và an trụ Không vô biên xứ, nhưng 
vị ây không chấp thủ sự thực hành ấy, không suy niệm về đôi tượng và mục tiêu 
ây mà chỉ thực hành những gì tương ưng VỚI su ai lạc sắc, niệm tưởng những 
gi von làm cho thoái chuyền. Người hành thiên ây liên nghĩ răng: “Tâm ta đã 
lia khỏi sở duyên vôn có, lại hướng đến chỗ khác, làm mat Không vô biên xứ 
và diệt mat định.” Do vị ấy biết đúng như thật như vậy nên không thoái chuyên 
đối với sự như thật, tâm không mắt định. Hành thién như vậy là suy thoái biết 
chắc là suy thoái. 


Lại nữa, người hành thiền ấy, với những gi đã thực hành, với đôi tượng và 
mục tiêu, vi ay đã diệt trừ ưu và hy trước đó, nên buông bo cả khô và vui, chứng 
đạt và an trú Thiền thứ tư, một trạng thái không khô không vui, gọi là xả niệm 
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thanh tịnh, nhưng v1 ây không chấp thủ sự thực hành â ây, không suy niệm về đôi 
tượng và mục tiêu ây mà chỉ thực hành những gì tương ưng VỚI Thiên thứ ba, 

niệm tưởng những gi vốn làm cho thoái chuyền. Người hành thiên ду nghĩ rằng: 

“Tâm ta đã lia khỏi sở duyên vốn có, lại hướng đến chỗ khác, làm mat Thiên 
thứ tư và diệt mat định.” Do vị ấy biết đúng như thật như vậy nên không thoái 
chuyên đối với sự như thật, tâm không mat định. Người hành thiên như vậy là 
suy thoái biết chắc là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiền Ây, với những gi đã thực hành, với đôi tượng và 
mục tiêu, vị ду đã lia bỏ hy, an trú xả, với chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ, chứng dat và an tru Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọ! là lạc trú trong xả 
và có chánh niệm, nhưng vị ây không chấp thủ sự thực hành ây, không suy niệm 
về đôi tượng và mục tiêu ây mà chỉ thực hành những gì tương ưng với T hiên 
thứ hai, niệm tưởng những gì vốn làm cho thoái chuyển. Người hành thiền ấy 
liền nghĩ rằng: “Tam ta đã lia khỏi sở duyên vốn có, lại hướng đến chỗ khác, 
làm mất Thiền thứ ba và diệt mất định.” Do vị ấy biết đúng như thật như vậy 
nên không thoái chuyển đối với sự như thật, tâm không mat định. Người hành 
thiền như vậy là suy thoái biết chắc là suy thoái. 

[0715c06] Lại nữa, người hành thiên ây, với những gì đã thực hành, với 
đối tượng và mục tiêu, vị ду đã lia bỏ giác và quán, trong tâm binh đăng thanh 
tịnh, có hỷ, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác, 
không quản, nhưng vị ay không chấp thủ sự thực hành ấy, không suy niệm về 
đối tượng và mục tiêu ây mà chỉ thực hành những gì tương ưng với Thiên thứ 
nhât, niệm tưởng những gi vốn làm cho thoái chuyển. Người hành thiền á ây liên 
nghĩ rang: “Tâm ta đã lia khỏi sở duyên vốn có, lại hướng đến chỗ khác, làm 
mất Thiên thứ hai và diệt mất định.” Do vị ấy biết đúng như thật như vậy nên 
không thoái chuyên đôi với sự như thật, tâm không mất định. Người hành thiền 
như vậy suy thoái là biết đúng như thật là suy thoái. 

Lại nữa, người hành thiên ду, với những gi đã thực hành, với đối tượng và 
mục (tiêu, vị ay da lia dục, lia pháp ác, bat thiện, có giác, có quán, được hy lạc 
đo lia dục sanh, chứng được Thiên thứ nhất, thành tựu và an trú, nhưng vi ay 
không chap thủ sự thực hành ấy, không suy niệm vë đối tượng và mục tiêu ây 
mà chỉ thực hành những gì tương ưng với dục lạc, niệm tưởng những gì vôn 
làm cho thoái chuyên. Người hành thiên ấy liền nghĩ rằng: “Tâm ta đã lìa khỏi 
SỞ duyên vốn. có, lại hướng đến chỗ khác, làm mat Thiên thứ nhất và diệt mat 
định.” Do vị ây biết đúng như thật như vậy nên không thoái chuyên đối với sự 
như thật, tâm không mắt định. Người hành thiền như vậy suy thoái là biết đúng 
như thật là suy thoái. 


Thế nào là hành thiên thăng tiến thì biết đúng như thật là thăng tiên? Là 
khi người hành thiền ay lia duc, lia pháp ác, bat thiện, có giác, có quán, được 
hỷ lạc do lìa dục sanh, chứng được Thiên thứ nhất, thành tựu và an trú. Tâm vị 
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ay tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Thiền thứ nhất hướng đến Thiền thứ 
hai, đó là sự tịch tịnh thù thang. Người hành thiên ay liền nghĩ: “Tám ta tu tập 
chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Thiên thứ nhất hướng đến Thiền thứ hai, đó 
là sự tịch tịnh thù thắng. ” Do vị ây biết đúng như thật như vậy liền biết rõ tâm 
minh, không làm mat định. Hành thiền như vậy là thăng tiễn thì biết đúng như 
thật là thăng tién. 


Lại nữa, người hành thiên lia bỏ giác và quan, trong tâm binh đăng thanh 
tịnh, có hỷ, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác, 
không quán. Tâm vị ay tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, từ Thiền thứ hai 
hướng đến Thiên thứ ba, đó là sự tịch tinh thù thắng. Người hành thiền á ây liền 
nghĩ: “Tâm minh tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, từ Thiên thứ hai hướng 
đến Thiên thứ ba, đó là sự tịch tịnh thù thắng. ” Do vị ay biết đúng như thật như 
vậy, liên biết rõ tâm mình, không làm mat định, người hành thiên như vậy là 
thăng tién thì biết đúng như thật là thăng tiến. 


[0716a04] Lại nữa, người hành thiên đã lìa bỏ hý, an trú xả, với chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba, điều mà bậc Thánh 
gol là lạc trú trong xả và có chánh niệm. Tâm vi ây tu tập chánh tư duy, an lạc 
tịch tịnh, từ Thiền thứ ba hướng đến Thiên thứ tư, đó là sự tịch tịnh thù thắng. 
Người hành thiền ấy liền nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, từ 
Thiên thứ ba hướng đến Thiên thứ tư, đó là sự tịch tịnh thù thang.” Do vị ay biết 
đúng như thật như vậy, liền biết rõ tâm mình, không làm mắt định. Người hành 
thiên như vậy là thăng tién thì biết đúng như thật là thăng tiễn. 

Lại nữa, người hành thiên đã diệt trừ ưu và hỷ trước đó, nên buông bỏ cả 
khó và vui, chứng dat và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khổ không 
vui, 201 là xả niệm thanh tinh. Tâm vi ây tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tinh, từ 
Thiên thứ tư hướng đến Không vô biên xứ, đó là sự tịch tịnh thù thắng. Người 
hành thiên ây liền nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Thiền 
thứ tư hướng dén Không vô biên xử, đó là sự tịch tịnh thù thắng.” Do vi ay biết 
dung nhu that nhu vay, lién biết rõ tâm mình, không làm mat định. Người hành 
thiền như vậy là thăng tién thì biết đúng như thật là thăng tiễn. 

Lại nữa, người hành thiên vượt qua tat cả sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, 
không niệm tưởng tạp loạn, vào Không vô biên xứ, thành tựu và an trụ Không 
vô biên xứ. Tam vi ây tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Không vô biên 
xứ hướng đến Thức vô biên xứ, đó là sự tịch tịnh thù thang. Người hành thiền 
ây liên nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch tịnh, từ Không vô biên xứ 
hướng đến Thức vô biên xứ, đó là sự tịch tịnh thù thắng. ” Do vị ây biết đúng 
như thật như vậy, liên biết rõ tâm mình, không làm mat định. Người hành thiền 
như vậy là thăng tiến thì biết đúng như thật là thăng tién. 

Lại nữa, người hành thiên vượt qua Không vô biên xứ, vào Thức vô biên 
xứ, thành tựu và an trụ Thức vô biên xứ. Tâm vị ây tu tập chánh tư duy, an lạc 
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tịch tịnh, từ Thức vô biên xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là sự tịch tịnh thù 
thăng. Người hành thiền ду lại nghĩ: “Tâm ta tu tập chánh tư duy, an lạc tịch 
tịnh, từ Thức vô biên xứ, hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là sự tịch tịnh thù thắng.” 
Do vị ây biết đúng như thật như vậy, liên biết rõ tâm mình, không làm mat định. 
Người hành thiền như vậy là thăng tién thì biết đúng như thật là thăng tiến. 

Lại nữa, người hành thiền vượt qua tat cả Thức vô biên xứ, vào Vô sở hữu 
xứ, thành tựu và an trụ Vô sở hữu xứ. Tâm vị ay tu tap chanh tu duy, an lac tich 
tinh, từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là sự tịch tịnh 
thù thăng. Người hành thiền ấy liền nghĩ: “Tam ta tu tập chánh tư duy, trạng 
thái an lạc tịch tịnh, từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
đó là sự tịch tịnh thù thắng.” Do vị ấy biết đúng như thật như vậy, liền biết rõ 
tâm mình, không làm mat định. Người hành thiên như vậy là thăng tiến thì biết 
đúng như thật là thăng tién. 

Thé gian quả thật có bón loại hành thiền này, vì thế nên Ta giảng thuyết. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


177. KINH ТНОҮЕТ:! 


Tôi nghe như уду: 
Một thời, đức Phật du hóa giữa dân chúng Câu-lâu, ngụ tại thị tran Kiém- 
ma-sat-dam, thuộc nước Câu-lâu. 


Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Ta sẽ thuyết pháp cho các thay nghe, pháp ду phan dau vi diệu, phần giữa 
vi diệu và phần cuối cũng vi điệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển 
bày Phạm hạnh, gọi là Kinh tz chung thuyết. Ta sẽ phân tích nghĩa lý của Kinh 
tứ chủng thuyết, các thầy hãy lắng nghe, hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ 
giảng nói! 

Các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. Đức Phat day: 

— Thé nào gọi là phân tích nghĩa lý Kinh tứ chúng thuyết? 

Nếu có Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình 
nhăm hướng đến lia bỏ dục và các pháp bất thiện, có giác, có quán, cùng với 
hy, lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng dat và an trú Thiền thứ nhất, nhưng 
VỊ ây không chấp thủ sự thực hành ây, không suy niệm trên đỗi tượng va mục 
dich ду mà chỉ thực hành những gi tương ưng với duc lạc, niệm tưởng những 
điêu đưa đến thoái chuyển thì Ty-kheo ду phải nên biết răng: “Trong ta phát 
sanh pháp này, khiên không an trú, không thăng tiễn, cũng không nhàm chán. 
Trong ta phát sanh pháp này nên khiến ta bị thoái chuyên, do đó, định này của 
ta không tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ây phải nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đôi tượng, mục đích tu tập của mình 
nhăm hướng đến lìa bỏ dục và các pháp bat thiện, có giác, có quán, cùng với 
hy, lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhật. Vi ay thọ 
lãnh sự thực hành này, suy niệm trên đôi | tượng và mục đích này, lập пет dung 
như pháp, khiến an trú với ý chuyên nhất. Ty-kheo a ay nên biết răng: “Trong ta 
phát sanh pháp này, khién không thoái chuyền, không thăng tiễn, cũng không 
nhàm chan. Trong ta phát sanh pháp nay có thể khién ta duoc an tru, do do, dinh 
này của ta chắc chăn tôn tại lâu dai.” Tỳ-kheo ду nên biết như vậy. 

[0716с03] Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đôi tượng, mục đích tu tập 
của mình nhằm hướng đến lia bỏ duc và các pháp bat thiện, có giác, có quán, 


! Nguyên tác: Т, huyết kinh #91 (T.01. 0026.177. 071613). Trong nội dung kinh, đức Phật định danh 
bản kinh này là Tứ chúng thuyết kinh (ПЧ). 
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cùng với hy, lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, 
nhưng vị åy không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên đối tượng 
và mục đích này mà chỉ thực hành những gi tương ưng VỚI Thiên thứ hai, niêm 
tưởng những gi đưa đến sự thăng tién thì Ty-kheo ay nên biét rang: “Trong ta 
phat sanh phap nay ma khong thoai chuyén, không an trú, cũng không nhàm 
chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta được thăng tiên, như vậy không bao 
lâu nữa sẽ chứng đắc Thiên thứ hai.” Ty-kheo 4 ây nên biết như vậy. 


Lại nữa, Iỳ-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình 
nhằm hướng đến lia bỏ dục và các pháp bat thiện, có giác, có quán, cùng với hy, 
lạc được sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, nhưng vị ay 
không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên đôi tượng và mục đích 
nay mà chỉ thực hành những gi tương ưng với tịch diệt, nệm tưởng những gi 
đưa đến vô dục thì Ty-kheo ду nên biết rang: “Trong ta phát sanh pháp này nên 
không thoái chuyên, không an trú, cũng không thăng tiến. Trong ta phát sanh 
pháp này khiến ta nhàm chán, như vậy không bao lâu nữa ta sẽ chứng quả, sạch 
hết phiền não.” Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đôi tượng, mục đích tu tập của mình 
nhăm hướng đến lìa bỏ giác và quán, trong tâm binh đăng thanh tịnh, có hy, lac 
do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác, không quán, nhưng 
vị ây không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên đối tượng và mục 
dich này mà chỉ thực hành những gi tương ưng với Thiên thứ nhất, niệm tưởng 
những gi không đưa đến sự thoái chuyền thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng: “Trong 
ta phát sanh pháp này, khiến không an trú, không thăng tiễn, cũng không nhàm 
chán. Trong ta phát sanh pháp này nên khién ta bị thoái chuyên, do đó, định này 
của ta không tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 

_ Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đôi tượng, mục đích tu tập của mình 
nhăm hướng dén lia bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh tinh, có hy, lạc 
do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác, không quan, v1 ây 
thọ lãnh sự thực hành này, suy niệm trên đỗi tượng và mục đích này, lập niệm 
đúng như pháp, an trú với ý chuyên nhất thì Ty-kheo ду nên biết rang: “Trong 
ta phát sanh pháp này, khiến không thoái chuyên, không thăng tién, cũng không 
nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này có thé khiến ta được an trú, do đó, định 
này của ta chắc chắn tôn tại lâu dai.” Ty-kheo ấy nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình 
nhăm hướng đến lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình dang thanh tinh, có hy, lạc 
do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác, không quán, nhưng 
vị ây không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên đối tượng và mục 
đích này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với Thiên thứ ba, niệm tưởng 
những gì đưa đến sự thăng tiến thì Ty-kheo ây nên biết rằng: “Trong ta phát 
sanh pháp này mà không thoái chuyên, không an trú, cũng không nhàm chán. 
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Trong ta phat sanh phap nay khiến ta được thăng tiên, như vậy không bao lâu 
nữa ta sẽ chứng đắc Thiền thứ ba.” Tỳ-kheo 4 ây nên biết như vậy. 


[0717a03] Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập 
của mình nhăm hướng đến lìa bỏ giác và quán, trong tâm bình đăng thanh tịnh, 
có hỷ, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không giác, không 
quán, nhưng vị ay không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên đối 
tượng và mục dich này ma chỉ thực hành những gi tương ưng với sự tịch diệt, 
niệm tưởng những gì đưa đến sự vô dục thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng: “Trong 
ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyên, không an trú, cũng không thăng 
tiên. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta nhàm chán, như vậy không bao lâu 
nữa ta sẽ chứng quả sạch hết phiên não.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đôi tượng, mục đích tu tập của mình 
nhăm hướng đến lìa bỏ hy, an tru xả, với chánh niệm tỉnh giác, thân cam lạc 
thọ, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong 
xả và có chánh niệm, nhưng vị ây không chấp thủ sự thực hành này, không 
suy niệm trên đôi tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gi tương 
ưng với Thiền thứ ba, niệm tưởng những gi đưa đến sự thoái chuyền thì Ty- 
kheo ây nên biết răng: “Trong ta phát sanh pháp này khiến không an trú, 
không thăng tiến, cũng không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến 
ta bị thoái chuyến, do đó định này của ta không tôn tại lâu dai.” Ty-kheo ây 
nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đỗi tượng, mục đích tu tập của mình 
nhăm hướng đến lìa bỏ hỷ, an trú xả, với chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong 
xả và có chánh niệm, vị ấy thọ lãnh sự thực hành này, suy niệm trên đôi tượng 
và mục đích nay, lập niệm đúng như pháp, an tru với y chuyên nhất thì Ty 
kheo ây nên biết răng: “Trong ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyền, 
không thăng tiễn, cũng không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp nảy nên ta 
được an trú, do đó định này của ta chắc chắn tòn tại lâu dài.” Ty-kheo ây nên 
biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đỗi tượng, mục đích tu tập của mình 
nhăm hướng đến lìa bỏ hý, an trú xả, với chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, điều mà bậc Thánh gol là lac trú trong 
xả và có chánh niệm, nhưng vị áy không chấp thủ sự thực hành này, không suy 
niệm trên đôi tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với 
Thiên thứ tư, niệm tưởng những gi đưa đến sự thăng tiên thì Ty-kheo ay nên 
biết răng: “Trong ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyên, không an tru, 
cũng không nhàm chan. Trong ta phát sanh pháp nay nên ta được thăng tiên, 
như vậy không bao lâu nữa ta sẽ chứng đắc Thiên thứ tư.” Tỳ-kheo ây nên biết 
như vậy. 
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Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đôi tượng, mục đích tu tập của mình 
nhăm hướng đến lìa bỏ hỷ, an trú xả, với chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ, chứng đạt và an trú Thiền thứ ba, điều mà bậc Thánh gọi là lạc trú trong 
xả và có chánh niệm, nhưng vị ấy không chấp thủ sự thực hành này, không suy 
niệm trên đôi tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với 
sự tịch diệt, niệm tưởng những gì đưa đến sự vô dục thì Tỳ-kheo ây nên biết 
răng: “Trong ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyên, không an trú, cũng 
không thăng tiến. Trong ta phát sanh pháp này nên khiến ta nhàm chán, như 
vậy không bao lâu ta nữa sẽ chứng qua, sạch hết phiền não.” Tỳ-kheo ấy nên 
biết như vậy. 

[0717b06] Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của 
mình nhăm hướng đến diệt trừ ưu và hỷ trước đó, nên buông bỏ cả khô và vui, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, một trạng thái không khó không vul, gọi là xả 
niệm thanh tinh, nhưng vi ây không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm 
trên đối tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gi tương ưng với Thiền 
thứ ba, niệm tưởng những gi đưa đến sự thoái chuyền thì Tỳ-kheo ấy nên biết 
răng: “Trong ta phát sanh pháp này khiến không được an trú, không thăng tiến, 
cũng không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khién ta bị thoái chuyên, do 
đó định này của ta không tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình 
nhằm hướng đến diệt trừ ưu va hy trước đó, nên buông bỏ са khổ và vui, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khổ không vui, gọi là xả niệm 
thanh tịnh, vị ây thọ lãnh sự thực hành này, suy niệm trên đôi tượng và mục đích 
này, lập niệm đúng như pháp với ý chuyên nhất thì Tỳ-kheo ây nên biết rằng: 
“Trong ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyên, không thăng tiến, cũng 
không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta được an trú, do đó định 
nay của ta chắc chăn tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình 
nhằm hướng đến diệt trừ ưu va hy trước đó, nên buông bỏ cả khó và vui, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khó không vui, gọi là xả niệm 
thanh tịnh, nhưng vị ây không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên 
đối tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với Không 
vô biên xứ, niệm tưởng những gì đưa đến sự thăng tiên thì Tỳ-kheo ấy nên biết 
răng: “Trong ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyên, không an tru, cũng 
không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này nên ta được thăng tién, như vậy 
không bao lâu nữa ta sẽ chứng đắc Không vô biên xứ.” Tỳ-kheo ây nên biết 
như vậy. 


Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình 


nhăm hướng đến diệt trừ ưu và hỷ trước đó, nên buông bỏ cả khô và vui, chứng 
đạt và an trú Thiên thứ tư, một trạng thái không khô không vui, gọi là xả niệm 


177. KINH THUYET # 1175 


thanh tịnh, nhưng vị ây không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên 
đối tượng, mục đích này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với sự tịch diệt, 
niệm tưởng những gi dẫn đến sự vô duc thì Ty-kheo ấy nên biết răng: “Trong 
ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyên, không an trú, cũng không thăng 
tiên. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta nhàm chán, như vậy không bao lâu 
nữa ta sẽ chứng quả, sạch hết phiền não.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


[0717c01] Lại nữa, Tỳ-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập 
của mình mà vượt qua tat cả sắc tưởng, diệt hữu đôi tưởng, không suy niệm bat 
cứ loại tưởng nào, vào Không vô biên xứ, thành tựu và an trú Không vô biên xứ, 
nhưng vị ây không chap thủ sự thực hành này, không suy niệm trên đối tượng 
và mục đích này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với sự ưa thích sắc, niệm 
tưởng những øì đưa đến sự thoái chuyên thì Tỳ-kheo ấy nên biết răng: “Trong 
ta phát sanh pháp này mà không an trú, không thăng tién, cũng không nhàm 
chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta bị thoái chuyên, do đó định này của 
ta không tôn tại lâu dài.” Ty-kheo ấy nên biết như vậy. 


Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình 
mà vượt qua tât cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại 
tưởng nao, vào Không vô biên xứ, thành tựu và an trú Không vô biên xứ; vi ây 
thọ lãnh sự thực hành này, suy niệm trên đối tượng và mục đích này, lập niệm 
đúng như pháp, an trú với ý chuyên nhất thì Ty-kheo a ay nén biét rang: “Trong 
ta phat sanh pháp này ma không thoái chuyên, không thăng tiến, cũng không 
nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta được an trú, do đó định này 
của ta chắc chăn tón tại lâu dài.” Tỳ-kheo ду nên biết như vậy. 


Lại nữa, Ty-kheo voi sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập cua minh ma 
vuot qua tat cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bat cứ loại tưởng 
nao, vào Không vô biên xứ, thành tựu và an trú Không vô biên xứ, nhưng vi ay 
không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên đôi tượng và mục đích 
này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với Thức vô biên xứ, niệm tưởng 
những gi đưa dén sự thăng tiên thì Tỷ-kheo ây nên biết răng: “Trong ta phát 
sanh pháp này mà không thoái chuyên, không an trú, cũng không nhàm chán. 
Trong ta phát sanh pháp này khiến ta được thăng tiên, như vậy không bao lâu 
nữa ta sẽ chứng đắc Thức vô biên xứ.” Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 


Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình mà 
vượt qua tat cả sac tưởng, diệt hữu đôi tưởng, không suy niệm bat cứ loại tưởng 
nào, vào Không vô biên xứ, thành tựu và an trú Không vô biên xứ, nhưng vi ay 
không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên đối tượng và mục đích 
này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với sự tịch diệt, niệm tưởng những 
gì đưa đến sự vô dục thì Ty-kheo ay nên biét rang: “Trong ta phat sanh phap 
nay ma khong thoái chuyên, không an trú, cũng không thăng tiên. Trong ta phát 
sanh pháp này khiến ta nhàm chán, như vậy không bao lâu nữa ta sẽ chứng quả 
sạch hết phiền não.” Ty-kheo ây nên biết như vậy. 
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Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình mà 
vượt qua tất cả Không vô biên xứ, vào Thức vô biên xứ, thành tựu và an trụ Thức 
vô biên xứ, nhưng vi ay không chấp thủ sự thực hành này, không suy niém trén 
đối tượng và mục đích này mà chi thực hành những gì tương ưng với Không vô 
biên xứ, niệm tưởng những gì đưa đến sự thoái chuyên thì Tỳ-kheo á ау. nên biết 
răng: “Trong ta phát sanh pháp này mà không an trú, không thăng tiên, cũng 
không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta bị thoái chuyên, do đó 
định này của ta không tồn tại lâu dai.” Ty-kheo ấy nên biết như vậy. 


[0718a01] Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập 
mà vượt qua tất cả Không vô biên xứ, vào Thức vô biên xứ, thành tựu và an trú 
Thức vô biên xứ và vị ây chấp thủ sự thực hành này, suy niệm trên đôi tượng 
và mục đích này, lập niệm đúng như pháp, an trú với ý chuyên nhất thì Tỳ-kheo 
ây nên biết răng: “Trong ta phát sanh pháp này ma không thoái chuyền, không 
thăng tiễn, cũng không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta được 
an trú, do đó định nay của ta chắc chắn tòn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 


Lại nữa, Ty-kheo với với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình 
mà vượt qua tat cả Không vô biên xứ, vào Thức vô biên xứ, thành tựu và an 
trú Thức vô biên xứ, nhưng vị ay không chap thủ sự thực hành nay, không suy 
niệm trên đôi tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với 
Vô sở hữu xứ, niệm tưởng những gì đưa đến sự thăng tiến thì _Ty-kheo ay nên 
biết rang: “Trong ta phát sanh pháp nay mà không thoái chuyên, không an trú, 
cùng không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta được thăng tiên, 
như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Vô sở hữu xứ.” Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 


Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục đích tu tập của mình mà 
vượt qua tat cả Không vô biên xứ, vào Thức vô biên xứ, thành tựu và an trú Thức 
vô biên xứ, nhưng vị ây không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên 
đối tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gi tương ưng với sự tịch diệt, 
niệm tưởng những gì đưa đến sự vô dục thì Tỳ-kheo ấy nên biết răng: “Trong 
ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyên, không an trú, cùng không thăng 
tiên. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta nham chan, như vậy không bao lâu 
nữa sẽ chứng quả, sạch hết phiền não.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 


Lại nữa, Tỳ-kheo với sự thực hành, đối tượng, mục dich tu tập của minh ma 
vượt qua tat cả Thức vô biên xứ, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu và an trú Vô sở 
hữu xứ, nhưng vị ay không chap thủ sự thực hành này, không suy niệm trên đối 
tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với Thức vô biên 
xứ, niệm tưởng những gì đưa đến sự thoái chuyền thì Ty-kheo á ay nén biét rang: 
“Trong ta phát sanh pháp này mà không an trú, không thăng tiễn, cũng không 
nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta bị thoái chuyên, do đó định 
này của ta không tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 
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Lai nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đỗi tượng, mục đích tu tập của mình 
mà vượt qua tat cả Thức vô biên xứ, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu và an trú Vô 
sở hữu xứ và vi ay thọ lãnh sự thực hành này, suy niệm trên đối tượng va mục 
đích này, lập niệm đúng như pháp, an trú với ý chuyên nhất thì Ty-kheo 4 ây nên 
biết răng: “Trong ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyền, không thăng 
tiên, cũng không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta được an trú, 
do đó định này của ta chắc chắn tôn tại lâu dài.” Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đỗi tượng, mục đích tu tập của mình 
mà vượt qua tat ca Thức vô biên xứ, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu và an trú Vô 
sở hữu xứ, nhưng vị ấy không chấp thủ sự thực hành này, không suy niệm trên 
đối tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gi tương ưng với Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, niệm tưởng những gi đưa đến sự thăng tién thì Ty-kheo ay 
nên biết răng: “Trong ta phát sanh pháp này mà không thoái chuyền, không an 
trú, cũng không nhàm chán. Trong ta phát sanh pháp này khiến ta được thăng 
tiên, như thé không bao lâu nữa ta sẽ chứng đắc Phi tưởng phi phi tưởng xứ.” 
Tỳ-kheo ây nên biết như vậy. 

[0718606] Lại nữa, Ty-kheo với sự thực hành, đôi tượng, mục đích tu tập 
của mình mà vượt qua tất cả Thức vô biên xứ, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu và 
an trú Vô sở hữu xứ, nhưng vị ду không chấp thủ sự thực hành này, không suy 
niệm trên đỗi tượng và mục đích này mà chỉ thực hành những gì tương ưng với 
sự nhàm chán, niệm tưởng những gì đưa đến sự vô dục thì Tỳ-kheo ây nên biết 
răng: “Trong ta phat sanh pháp nay mà không thoái chuyên, không an trú, cùng 
không thăng tiễn. Trong ta phát sanh pháp nay khién ү nhàm chan, như vậy 
không bao lâu nữa ta sẽ chứng quả, sạch hết phiền não.” Tỳ-kheo ây nên biết 
như vậy. 


Có tưởng và có thọ được biết ngang đến mức ây, cho đến Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ là cảnh giới tôi cao trong các hành thiền Hữu dư. Tỳ-kheo hành thiền 
hãy bắt đầu từ đó và thuyết giảng lại cho người khác biết. 


Đức Phat dạy như vậy, các Ty-kheo nghe xong đều hoan hy phụng hành. 


2 Ban Hán, hết quyền 46. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Khi đặt môi dé bay nai, người thợ săn không có tâm như vay: “Mong cho 
nai được béo mập, được tốt đẹp, được sức lực, được vul sướng, được sông lâu.” 
Khi đặt môi để bẫy nai, người thợ san có tâm như vây: “Chỉ mong sao chúng 
đến gan dé ăn, đã đến gần dé ăn thì sẽ buông lung phóng túng, đã buông lung 
phóng túng thì sẽ bị lệ thuộc vào thợ săn và quyên thuộc thợ săn.” Người thợ 
săn đặt môi dé bẫy nai với tâm như vậy. 


Đàn nai thứ nhất đến gan dé а ăn môi của thợ săn. Sau khi chúng đến gan dé 
ăn, liền buông lung phóng túng, rôi do buông lung nên lệ thuộc vào thợ săn và 
quyên thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi lãnh địa của 
thợ săn và quyên thuộc thợ săn. 

[0718c03] Đàn nai thứ hai suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất đã đến gan dé ăn môi 
của thợ săn. Sau khi chúng đến gan dé ăn, liên buông lung phóng túng, rôi do 
buông lung nên bị lệ thuộc thợ san và quyên thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai 
thứ nhất không thoát khỏi lãnh địa của thợ săn và quyền thuộc thợ san. Nay ta 
đừng ăn đồ an của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương noi rừng văng, ăn có, 
uóng nuóc suói duoc chăng?” Sau khi suy nghĩ, dàn nai thứ hai liên bỏ mac moi 
của thợ san, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi Tung vang, an co, udng nuoc 
sudi. Đến tháng cuối mùa xuân, cỏ nước đều hết, thân thê chúng rất gây óm, 
khí lực hao mòn, lại bị lệ thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nhu vậy là đàn 
nai thứ hai cũng không thoát khỏi lãnh dia của thợ săn và quyền thuộc thợ săn. 

Đàn nai thứ ba lại suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất và thứ hai đều không thoát 
khỏi lãnh địa của thợ san và quyền thuộc thợ săn. Nay ta hãy tránh xa thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa. Khi đã nương ở một nơi 
không xa rồi, hãy ăn mỗi của thợ săn mà đừng đến gần, đã ăn mà không đến gân 
thì không buông lung phóng túng, do không buông lung phóng túng nên không 
bị lệ thuộc tho san và quyền thuộc thợ săn.” Sau khi suy nghĩ, dan nai thứ ba 
liền tránh xa thợ săn và quyền thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa. Khi đã 


! Quyên 47. Nguyên tác: Lạp sư kinh ЇЕ (T.01. 0026.178. 0718123). Tham chiếu: M. 25, Nivapa 
Sutta (Kinh bay môi). 
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nương ở một nơi không xa rồi, liền ăn môi của thợ săn mà không đến gân, ăn 
mà không đến gần nên không buông lung phóng tung, rôi do không buông lung 
nên không bị lệ thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn. 


Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn nghĩ: “Đàn nai thứ ba này rat khon 
lanh, thật là khôn lanh! Vì sao như vậy? Vì chúng ăn môi của ta mà ta không thê 
bắt được chúng. Nay ta hãy vây lưới ra xa, vay lưới ra xa rồi chắc sẽ biết được 
chỗ ở, đường lui tới của dan nai thứ ba nay.’ "Nghĩ vậy, ho liền vậy lưới ra xa 
và sau đó biết được chỗ trú ân của dan nai thứ ba. Như thê, đàn nai thứ ba cũng 
không thoát khỏi lãnh địa của thợ săn và quyên thuộc thợ săn. 


Đàn nai thứ tư lại suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả đều 
không thoát khỏi lãnh địa của thợ săn và quyến thuộc của thợ săn. Nay ta hãy 
nương ở một nơi mà thợ săn và quyên thuộc thợ săn không đến được, sau đó 
hãy ăn mòi của thợ săn mà đừng đến gan, đã ăn mà không đến gân thì không 
buông lung phóng tung, do không buông lung thi sẽ không bi lệ thuộc thợ san 
và quyên thuộc thợ săn.” Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ tư liền nương ở một nơi 
mà thợ săn và quyến thuộc thợ săn không thé đến được, nương © chỗ ấy rồi 
liền ăn môi của thợ săn mà không đến gan, đã ăn mà không đến gan nên không 
buông lung phóng túng, гӧі do không buông lung phóng túng nên không bị lệ 
thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ san. 

Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn lại suy nghĩ: “Dan nai thứ tư nay tài 
trí vượt bậc, thật là tài trí! Nếu ta đuổi theo chúng, chắc chan không thê được, 
lại còn khiến những bây nai khác sẽ kinh sợ chạy tán loạn. Vậy ta hãy bỏ mặc 
đàn nai thứ tư này.” Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc tho săn liên bỏ 
mặc đàn nai đó. Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi lãnh địa của thợ săn và 
quyền thuộc thợ săn. 

[0719а10] Này các Ty-kheo, Ta nói ví dụ này là muốn các thay hiểu TỐ ý 
nghĩa. Nay Ta nói như thé, các thay hãy quán xét nghĩa lý của chúng. Mỗi của 
thợ săn, nên biết, đó là năm loại dục: Sắc được biết bởi mat, tiếng được biết bởi 
tai, hương được biết bởi mỗi, vị được biết bởi lưỡi và xúc được biết bởi thân. 
Môi của thợ săn, nên biết, đó là năm loại dục. Người thợ săn, nên biết, đó chính 
là Ас ma vương. Quyến thuộc của thợ săn, nên biết, đó chính là quyến thuộc 
của Ma vương. Còn đàn nai, nên biết, đó chính là Sa-môn, Phạm chí vậy. 


Sa-môn, Phạm chí thứ nhất đến gan va an thuc an cua Ma vuong, tức là 
thức ăn của tín thí thế gian. Những vị ấy sau khi đến gần và ăn rồi liền sanh 
tâm buông lung phóng túng, do buông lung nên bị lệ thuộc Ma vương và quyến 
thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ nhất không thoát khỏi cảnh 
giới của Ma vương. Ví như dan nai thứ nhất đến gần để ăn mỗi của thợ săn, sau 
khi chúng đến gân để ăn, liên sanh buông lung phóng túng, do buông lung nên 
bị lệ thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như thê, đàn nai thứ nhất không 
thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Các thây hãy quán sát 
các Sa-môn, Phạm chí thứ nhất kia cũng giống như vậy. 
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Sa-môn, Phạm chi thứ hai lai suy nghĩ: “Sa-môn, Pham chi thứ nhất đến 
gan và an thức ăn cua Ma vuong, tức là thức ăn của tin thi thé gian. Những vi 
ây sau khi đến gần và ăn rồi liền sanh tâm buông lung phóng túng, do buông 
lung nên bị lệ thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Như vậy Sa-mon, 
Pham chi thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của Ma VƯƠng và quyên. thuộc 
của Ma vương. Nay ta hãy từ bỏ thức ăn của tín thí thé gian, tránh xa chỗ đáng 
sợ, nương ở nơi rừng văng, chỉ ăn trái cây và rễ cây.” Suy nghĩ thé rồi, Sa-môn, 
Phạm chí thứ hai liên từ bỏ thức ăn của tín thí thê gian, tránh xa chỗ đáng sợ, 
nương ó noi rung vang, chi an trai cay va rễ cây. Đên tháng сибі mùa xuân, trải 
cây và rễ cây đêu hết, thân thé những vị ấy trở nên gầy 6m, khí lực hao mòn. Vi 
khí lực hao mòn nên tâm giải thoát, tuệ giải thoát cũng hao mòn; tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát đã hao mòn nên bị lệ thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma vương. 
Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh giới của Ma 
Vương và quyên thuộc của Ma vương. Ví như đàn nai thứ hai suy nghĩ. “Dan 
nai thứ nhat đến gần dé ăn mài của thợ săn. Sau khi chúng đến gan dé ăn, liên 
sanh tâm buông lung phóng túng, do buông lung nên lệ thuộc thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. Như vậy, đàn nai thứ nhất không thoát khỏi lãnh địa của thợ săn 
và quyên thuộc thợ san. Nay ta hay từ bỏ môi cua thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, 
nương ở nơi rung văng, an co, uông nước sudi được chăng?” Sau khi suy nghĩ, 
đàn nai thứ hai liền từ bo môi của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi 
rừng văng, an cỏ, udng nước suối. Đến tháng ‹ сибі mùa xuân, cỏ nước đều hết, 
thân thể chúng gây ốm, khí lực hao mòn, thế rồi lại bị lệ thuộc thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. Như vậy la đàn nai thứ hai cũng không thoát khỏi lãnh địa của 
thợ san và quyến thuộc thợ săn. Các thây hãy quan sát Sa-môn, Phạm chí thứ 
hai kia cũng giống như vậy. 

[0719b14] Sa-môn, Phạm chí thứ ba lại suy nghĩ: “Sa-môn, Pham chi thứ 
nhất và thứ hai déu không thoát khỏi cảnh giới Ma vương và quyên thuộc Ma 
vương. Nay ta hãy tránh xa Ma vương và quyên thuộc Ma vương, nương ở một 
nơi không xa, sau đó hãy ăn thức ăn của tín thí thế gian mà đừng đến gân, đã 
ăn mà không đến gân thì không buông lung phóng tung, khong buông lung thi 
không bi lệ thuộc Ma vương va quyên thuộc Ma vương.” Suy nghĩ thé rồi, Sa- 
môn, Phạm chí thứ ba liên tránh xa Ma vương và quyên thuộc Ma vương, nương 
ở một nơi không xa, sau đó ăn thức ăn của tín thí thế gian mà không đến gân, đã 
ăn mà không đến gan nên không buông lung phóng túng, do không buông lung 
nên không lệ thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma vương. Thế nhưng Sa-môn, 
Phạm chí thứ ba còn chấp có và chấp không, do hai kiến chấp này nên rôi cũng 
bị lệ thuộc Ma vương và quyên thuộc Ma vương. Như vậy Sa-môn, Phạm chỉ 
thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh giới Ma vương và quyên thuộc Ma vương. 
Ví như đàn nai thứ ba suy nghĩ: “Đàn nai thứ nhất và thứ hai déu không thoát 
khỏi cảnh giới của thợ sẵn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy tránh xa thợ săn 
và quyên thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa, sau đó hãy ăn môi của thợ 
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săn mà đừng đến gân, đã ăn mà không đến gân thì không buông lung phóng 
túng, không buông lung thì không lệ thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ san.” Sau 
khi suy nghĩ như vậy, đàn nai thứ ba liền tránh xa thợ san và quyến thuộc thợ 
săn, nương ở một nơi không xa, sau đó ăn mài của thợ săn mà không đến gan, 
đã ăn mà không đến gần nên không buông lung phóng túng, do không buông 
lung nên không lệ thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ san. Người thợ săn và 
quyên thuộc thợ săn nghĩ: “Đàn nai thứ ba này rất khôn lanh, quả thật là khôn 
lanh! Vì sao như vậy? Vì chúng ăn môi của ta mà ta không thê bắt được chung. 
Nay ta hay vay lưới ra xa, sau khi vay lưới ra xa chắc sẽ biết được chỗ trú ân 
của dan nai thứ ba nay.” Suy nghĩ như vậy TÔI, thợ săn và quyền thuộc thợ sẵn 
liền vây lưới ra xa và sau đó biết được noi trú án của đàn nai thứ ba. Như vậy, 
đàn nai thứ ba cũng không thoát khỏi lãnh địa của thợ sẵn và quyền thuộc thợ 
săn. Chỗ ở, nên biết đó chính là chấp có. Nơi trú ân, nên biết, đó chính là chấp 
không. Các thầy hãy quán sát Sa-môn, Phạm chí thứ ba cũng gióng như vậy. 
[0719с12] Sa-môn, Pham chí thứ tư lại suy nghĩ: “Sa-môn, Pham chí thứ 
nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và 
quyến thuộc Ma vương, nay ta hãy nương ở một nơi mà Ma vương và quyến 
thuộc của Ma vương không thê đến được. Sau khi nương ở chỗ đó, ta hãy ăn 
thức ăn của tin thí thé gian mà đừng đến gân; đã ăn mà không đến gan thì 
không buông lung phóng túng, không buông lung thi không lệ thuộc vào Ma 
vương và quyên thuộc Ma vương. Suy nghĩ thế rôi, Sa-môn, Phạm chí thứ tư 
này liền nương ở một nơi mà Ma vương và quyến thuộc Ma vương không thé 
dén được; sau khi nương ở đó, ho an thức an của tin thi thé gian ma khong dén 
gan, đã ăn ma không đến gan nên không buông lung phóng túng, rồi do không 
buông lung phóng túng nên không bị lệ thuộc vào Ma vương và quyên thuộc 
của Ma vương. Như vậy Sa-môn, Phạm chí thứ tư thoát khỏi cảnh giới của Ma 
vương và quyên thuộc của Ma vương. Ví như đàn nai thứ tư suy nghĩ: “Đàn nai 
thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả đều không thoát khỏi lãnh địa của thợ săn và 
quyên thuộc thợ săn. Nay ta hãy nương ở một nơi mà thợ săn và quyên thuộc 
thợ săn không đến được; sau khi nương ở đó, hãy ăn môi của thợ săn mà đừng 
đến gan; đã ăn mà không đến gần thì không buông lung phóng túng, không 
buông lung phóng túng thì không bị lệ thuộc thợ săn và quyên thuộc thợ săn.” 
Sau khi suy nghĩ như vậy, đàn nai thứ tư liên nương ở một nơi mà thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn không. thể đến được; sau khi nương ở đó, chúng ăn môi 
của thợ săn mà không đến gân; đã ăn mà không đến gần nên không buông lung 
phóng túng, roi do không buông lung nên không lệ thuộc thợ săn và quyên 
thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyên thuộc thợ săn lại suy nghĩ: “Đàn nai thứ 
tư này thật là khôn lanh, khôn lanh bậc nhất! Nêu ta đuôi theo chúng, chắc chắn 
không thé được, mà còn khiến những bây nai khác sẽ kinh sợ chạy tán loạn. 
Vậy ta hãy bỏ mặc đàn nai thứ tư này.” Sau khi suy nghĩ như vậy, thợ săn và 
quyên thuộc thợ săn liền bỏ mặc đàn nai đó. Như thế, đàn nai thứ tư thoát khỏi 
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lãnh địa của tho săn và quyến thuộc thợ săn. Các thay hãy quan Sa-môn, Pham 
chí thứ tư cũng giéng như vậy. 

[0720a07] Này Ty-kheo, hãy nên học về nơi trú ân như vậy dé khiến Ma 
vương và quyên thuộc Ma vương không thé đến được. Những chỗ nào mà Ma 
vương và quyên thuộc Ma vương không thé đến được? Đó là Tỳ-kheo lia dục, 
lia pháp ác, bất thiện, cho đến chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu va an trú. Đó 
là những nơi mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không thể đến được. 

Lại nữa, những nơi nào mà Ma vương và quyên thuộc Ma vương không thé 
đến được? Đó là Tỳ-kheo tâm tương ung với tu, khắp cả một phương, thành 
tựu và an trú. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn 
phương phụ và phương trên, phương dưới, khắp cả mọi nơi, tâm tương ưng với 
từ, không gây thù kết oán, không sân hận tốn hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô 
lượng, bao trùm tất cả thé gian, thành tựu và an trú. Đôi với tâm bi, hy và xả 
cũng vậy... tâm tương ưng với xả, khắp cả một phương, thành tựu và an trú. 
Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và 
phương trên, phương dưới, khắp cả mọi nơi, tâm tương ưng với xả, không gây 
thủ kết oán, không sân hận tón hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, bao trùm 
tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Đó là những nơi mà Ma vương và quyến 
thuộc Ma vương không thê đến được. 

Lại nữa, nơi nào mà Ma vương và quyên thuộc Ma vương không thé đến 
được? Do là Ty-kheo vượt qua tat cả sắc tưởng, cho đên thành tựu và an trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là chỗ Ma vương và quyến thuộc của Ma vương 
không thê đến được. 

Lại nữa, nơi nào mà Ma vương và quyên thuộc Ma vương không thể đến 
được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng xứ, nhập Tưởng 
thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trú. Sau khi liễu tri? và thay rõ bởi tri 
tuệ thì các lậu được vĩnh viễn diệt trừ. Đó là nơi Ma vương và quyên thuộc Ma 
vương không thê đến được. Này Tỳ-kheo, những trú xứ như thê sẽ khiến Ma 
vương và quyến thuộc Ma vương không thé đến được. Các thay phải nên học 
tập như vậy. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


2 Nguyên tác: Doan tri (ЖП). Theo SA. 112 và S. 22.2 - Ш. 26, “đoạn tri” mang nghĩa là “liễu tri” 
(parifñiña), cũng được dich là “bién trí” (38 ЖП). 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây gio, vào lúc sáng sớm, thợ mộc Ngũ Chi rời thành Xá-vệ, muốn đến 
chỗ Phật dé thăm viêng, cúng dường và lễ bái, nhưng ông lại suy nghĩ: “Ta hãy 
khoan đến gặp đức Thế Tôn, vì có thể giờ này Ngài cùng với chúng Tỳ-kheo 
vẫn còn đang tọa thiên. Vậy ta hãy đi đến khu vườn Nhất Sa-la Mạt-lợi của 
ngoại dao.”” Nghĩ rôi, thợ mộc Ngũ Chi liên ghé vào nơi уш chơi hoan lạc gan 
hang cay cân-đâu-a-lê,° rồi đi dén khu vườn Nhất Sa-la Mat-loi của ngoại đạo. 

Khi ây, trong vườn Nhất Sa-la Mạt-lợi có một Sa-môn ngoại đạo tên là Văn- 
kỳ tử, là Tông chủ lớn ở trong chúng đó, là Tôn sư của nhiều người, được nhiều 
người kính trọng, thông lãnh một đại chúng ngoại đạo góm năm trăm vị. Ông ta 
đang ở giữa đám đồ chúng ôn ào, lớn tiếng, với âm thanh huyên náo, bàn luận 
đủ mọi chuyện phù phiém vô nghĩa? như chuyện vua, chuyện giặc, chuyện đâu 
tranh, chuyện ăn uông, chuyện y phục, chuyện phụ nữ, chuyện đông nữ, chuyện 
dâm nữ, chuyện thé gian, chuyện tà đạo, chuyện trong biên... đại loại những 
chuyện như thé. Họ tụ tập lại rôi bàn luận đủ mọi chuyện phù ооа vô nghĩa. 

Sa-môn ngoại đạo Van-ky tử trông thây thợ mộc Ngũ Chi từ xa di đến, liền 
ra lệnh hội chúng của mình im lặng va bao: “Các ông hãy im lặng, đừng nói 
nữa, hãy chắn chỉnh lại mình. Có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm là thợ mộc Ngũ Chi 
sắp đến đây. Trong số những đệ tử tại gia của Sa-môn Cù-đàm ở nước Xá-vệ 
này không ai hơn được thợ mộc Ngũ Chi. Vì sao như vậy? Vi ông ây ưa thích 


! Nguyên tác: Ngữ Chi vật chủ kinh T.X% €Z% (T.01. 0026.179. 072023). Tham chiếu: M. 78, 
Samanamundika Sutta (Kinh Samanamundika). “Ngũ Chi vật chủ” (T. <#] +) được dịch từ nguyên 
tác Pali: Pancakanga thapati. “Ngũ Chi” là trực dịch của chữ Pañcakanga, là 5 chi tiết và cũng là tên 
riêng của một người. Theo SA. III. 86, đó là 5 dụng cụ của người thợ mộc, gồm rìu (vasipharasu), dui 
đục (nikhadana), thước do (danda), cái vô (muggara) va dây mực (кајаѕийа). “Vật chu” là trực dich 
của chữ thapati, một cách dịch không chính xác vì chiét tự. 

2 Nhất Sa-la Mat-loi dị học viên (— 2 Ж] Bl, kkasalaka Mallika arama), một khu vườn của 
Hoàng hậu Mạt-lợi, phu nhân của Vua Ba-tư-nặc, có tên là Nhat Sa-la. Nơi đây, các ngoại dao di học 
thường tập trung bàn luận. Tham chiếu: D. 9. Potthapada Sutta (Kinh Bo-sd-bda-ldu). 

3 Cân-đầu-a-lê (FAB 42) còn được viết là “tran-dau-ca” (#9920), được dich từ tinduka, hoặc cũng 
viết là timbaru. Theo PED, đây là một loài thực vật lưu niên trong họ Thi, có tên khoa học là Diospyros 
Malabarica. 

4 Sa-môn Văn-kỳ tử (#246, Samanamandikäputta), con trai của Samanamandika, tên thật là 
Uggahamana. 

5 Nguyên tac: Súc sanh luận (# йй, Tiracchanakatha). Xem chú thích 5, kinh sô 26, tr. 156. 
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sự im lặng, ca ngợi sự im lặng. Nếu ông ấy thây hội chúng này im lặng, có thé 
sẽ đến thăm.” 

Bây giờ, Sa-môn ngoại đạo Văn-kỳ tử bảo hội chung im lặng rôi tự mình 
cũng im lang. Tho mộc Ngũ Chi đi đến chỗ ngoại đạo Sa-môn Văn-kỳ tử, cùng 
chào hỏi nhau rôi ngôi sang một bên. Sa-m6n Van-ky tử nói: 


— Này thợ mộc, nếu người nào thành tựu bón pháp thì ta cho răng người 
ây thành tựu thiện, thiện bậc nhất, là bậc Vô thượng sĩ, thành đạt tôi thuong, 
là Sa-môn chat trực. Bon pháp đó là thân không tao nghiệp ác, miệng không 
nói lời ác, không sống băng tà mạng và không suy nghĩ điều á ác. Này thợ mộc, 
néu người nào thành tựu bốn pháp này thì ta cho rang người ây thành tựu thiện, 
thiện bậc nhất, là bậc Vô thượng sĩ, thành đạt tối thượng, là Sa-môn chất trực. 


Thợ mộc Ngũ Chi nghe Sa-môn ngoại đạo Van-ky tử nói như vay không 
cho là phải, cũng không cho là trái mà từ chỗ ngôi đứng dậy bước đi với ý niệm: 
“Với chủ trương như vậy, ta phải đích thân đến chỗ đức Thế Tôn thưa hỏi nghĩa 
này.” Rồi ông đi đến chỗ Phat, cúi dau dành lễ, ngôi sang một bên va đem những 
điêu đã bàn luận với Sa-môn ngoại đạo Van-ky tử thuật lại hết với đức Phat. 

[0720c03] Nghe xong, đức Thế Tôn bao: 


— Nay thợ mộc, theo lời Sa-môn ngoại dao Van-ky tử nói, néu quả thật như 
vậy thì trẻ sơ sinh tay chân mêm yêu, năm ngửa mà ngủ, cũng thành tựu thiện, 
thiện bậc nhất, là bậc Vô thượng sĩ, thành đạt tôi thượng, là Sa-môn chất trực. 
Này thợ mộc, trẻ sơ sinh còn không có ý nghĩ về thân, huéng nữa là tạo nghiệp 
ác về thân? Nó chỉ có thé cử động thân hình. Này thợ mộc, trẻ sơ sinh còn 
không có ý nghĩ về lời nói, hudng nữa là nói lời ac? No chỉ biết khóc. Này thợ 
mộc, trẻ sơ sinh còn không có ý nghĩ về mạng, huông nữa là sông tà mạng? Nó 
chỉ biết bap be. Nay thợ mộc, trẻ sơ sinh còn không có y nghĩ vê niệm, huông 
nữa là niệm ác? Nó chỉ nghĩ đến sữa mẹ. Này thợ mộc, theo lời Sa-môn ngoại 
đạo Văn-ky tử nói, như vậy thì trẻ sơ sinh cũng thành tựu thiện, thiện bậc nhất, 
là bậc Vô thượng sĩ, thành đạt tối thượng, là Sa-môn chất trực. 


Này thợ mộc, nêu người nào thành tựu bốn pháp thì Ta cho rang người ấy 
thành tựu thiện, thiện bậc nhất, nhưng không phải là bậc Vô thượng sĩ, không 
thé thành đạt tối thượng, cũng không phải là Sa-môn chất trực. Bôn pháp đó 
là: Thân không tạo nghiệp ác, miệng không nói lời ác, không sông tả mạng và 
không có ý niệm ác. Này thợ mộc, nêu có người nào thành tựu bón pháp này thì 
Ta cho răng người ấy thành tựu thiện, thiện bậc nhật, nhưng không phải là bậc 
Vô thượng si, không thé thành đạt tối thượng, cũng không phải là Sa-môn chat 
trực. Này thợ mộc, thân nghiệp, khẩu nghiệp, Ta nói đó là giới. Này thợ mộc, 
niệm, Та nói đó là thuộc tính của tâm và tùy thuộc tâm.” 


6 Nguyên tác: Dac đệ nhất nghĩa (44 8 — 35). 
7 Nguyên tác: Tâm sở hữu ай tâm tương tùy (Ò Fir A Sò +R). 
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Này thợ mộc, Ta cho răng cần phải biết về giới bat thiện, phải biết giới bat 
thiện phát sanh từ đâu, can phải biết giới bất thiện bị diệt trừ hoàn toàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại hoàn toàn ở chỗ nào và nên biết vị đệ tử Hiền thánh làm thế nào 
dé diệt trừ giới bất thiện. 

Này thợ mộc, Ta cho răng cân phải biết về giới thiện, phải biết giới thiện 
phát sanh từ đâu, phải biết giới thiện bị diệt trừ hoàn toàn ở chỗ nào, bị bại 
hoại hoàn toàn ở chỗ nào và nên biết vị đệ tử Hiền thánh làm thé nào dé diệt 
trừ giới thiện. 

Này thợ mộc, Ta cho răng cần phải biết về niệm bat thiện, phải biết niệm bat 
thiện phát sanh từ đâu, bị diệt trừ hoàn toàn ở chỗ nào, bị bại hoại hoàn toàn ở 
chỗ nào và nên biết vị đệ tử Hiển thánh làm thé nào dé diệt trừ niệm bắt thiện. 

Này thợ mộc, Ta cho răng cần phải biết về niệm thiện, phải biết niệm thiện 
phát sanh từ đâu, bị diệt trừ hoàn toàn ở chỗ nào, bị bại hoại hoàn toàn ở chỗ 
nào và nên biết vị đệ tử Hiển thánh tu hành thé nào dé diệt trừ niệm thiện. 

[0721a02] Nay thợ mộc, thé nào gọi là giới bất thiện? Thân hành bat thiện, 
miệng hành bat thiện, ý hành bất thiện, đó gọi là giới bất thiện. Này thợ mộc, 
giới bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là 
phát sanh từ nơi tâm. Thê nào 001 là từ nơi tâm? Nếu tâm có tham dục, có sân 
hận, có si mê, nên biết giới bất thiện phát sanh từ nơi tâm này. Này thợ mộc, 
giới bất thiện bị diệt trừ hoàn toàn ở chỗ nào, bị bại hoại hoàn toàn ở chỗ nào? 
Vị đệ tử Hiền thánh xả bỏ nghiệp bat thiện về thân, tu tập nghiệp thiện về thân, 
xả bỏ nghiệp bat thiện về miệng và ý, tu tập nghiệp thiện về miệng và ý, đây 
là giới bat thiện bị diệt trừ hoàn toàn, bị bại hoại hoàn toàn. Này thợ mộc, vi 
đệ tử Hiền thánh tu hành thé nào dé diệt trừ giới bat thiện? Nếu vị dé tử Hiền 
thánh quán nội thân đúng như thân, cho đến quán thọ, tâm, quan pháp đúng như 
pháp, vi đệ tử Hiền thánh tu hành như vậy là diệt trừ giới bat thiện. 


Này thợ mộc, thế nào gọi là giới thiện? Thân nghiệp thiện, khâu nghiệp 
thiện, ý nghiệp thiện, đó gọi là giới thiện. Này thợ mộc, giới thiện này phát sanh 
từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ nơi tâm. Thé 
nao gọi là từ nơi tâm? Nếu tâm không có tham dục, không có sân hận, không 
có si mê, nên biết giới thiện phát sanh từ nơi tâm này. Này thợ mộc, 101 thién 
bị diệt trừ hoàn toàn ở chỗ nào, bị bại hoại hoàn toàn ở chỗ nào? Nêu vị đệ tử 
Hiền thánh hành trì giới mà không dim trước nơi giới, đây là giới thiện bị diệt 
trừ hoàn toàn, bị bại hoại hoàn toàn. Này thợ mộc, vị đệ tử Hiên thánh tu hành 
thé nào để diệt trừ giới thiện? Nếu vi đệ tử Hiền thánh quan nội than đúng như 
thân, cho đến quán tho, tâm, quán pháp đúng như pháp, vi đệ tử Hiền thánh tu 
hành như vậy là diệt trừ giới thiện. 


: s tác: Quán nội thân như thán,... chí quán ріас,... tâm........ pháp như pháp (Ë W 4 90... £ 
.. 0... ЖДД Ж): Xem chú thích 3, kinh sô 41, tr. 272 và chú thích 5, kinh sô 98, tr. 653. 
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Này thợ mộc, thế nào gọi là niệm bất thiện? Các niệm dục, niệm sân, niệm 
hại, đó gọi là niệm bat thiện. Này thợ mộc, niệm bat thiện này phát sanh từ đâu? 
Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ nơi tưởng. Thế nao gọi 
là từ nơi tưởng? Ta cho răng hành trạng của tưởng có rất nhiều loại, vô lượng, 
vô số, hoặc là dục tưởng, hoặc la sân tưởng, hoặc là hại tưởng. Này thợ mộc, 
chúng sanh do tưởng về dục mà sanh niệm bat thiện tương ưng với dục. Nếu có 
tưởng thì do nhân nơi tưởng đó mà sanh ra niệm bat thiện tương ưng với dục. 


Này thợ mộc, chúng sanh do tưởng về sân, tưởng về hại mà sanh niệm bat 
thiện tương ưng với sân và hại. Nếu có tưởng thì do nhân nơi tưởng đó mà sanh 
ra niệm bat thiện tương ưng với sân và hại. Đó là niệm bất thiện phát sanh từ 
nơi tưởng. 

Này thợ mộc, niệm bất thiện bị diệt trừ hoàn toàn ở chỗ nào, bị bại hoại 
hoàn toàn ở chỗ nào? Nếu vị đệ tử Hiền thánh lia dục, lia pháp ác, bat thiện, có 
giác, có quán, có hy lạc do lia dục sanh, chứng đắc Thiên thứ nhất, thành tựu và 
an trú, đây là niệm bat thiện bị diệt trừ hoàn toàn, bị bại hoại hoàn toàn. 

Nay tho mộc, vị đệ tử Hiền thánh tu hành thé nào dé diệt trừ niệm bat thiện? 
Nếu vị đệ tử Hiên thánh quán nội thân đúng như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
quán pháp đúng như pháp, vị đệ tử Hiền thánh tu hành như vậy là diệt trừ niệm 
bất thiện. 

[072106] Nay tho mộc, thế nào gọi là niệm thiện? Các niệm vô dục, vô 
sân, vô hại, đó gọi là niệm thiện. Này thợ mộc, niệm thiện phát sanh từ đâu? 
Ta nói chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ nơi tưởng. Thé nào 
gọi là từ nơi tưởng? Ta nói hành trạng của tưởng có rất nhiều loại, vô lượng, vô 
só, hoặc là vô dục tưởng, hoặc là vô sân tưởng, hoặc là vô hại tưởng. Này thợ 
mộc, chúng sanh do tưởng vë vô dục mà sanh ra niệm thiện, tương ưng với vô 
dục. Nếu có tưởng thì nhân nơi tưởng đó mà sanh niệm thiện, tương ưng với 
vô dục. Này thợ mộc, chúng sanh do tưởng về vô sân, vô hại mà sanh ra niệm 
thiện tương ưng với vô sân, vô hại. Nếu có tưởng thì nhân nơi tưởng đó mà 
sanh ra niệm thiện tương ưng với vô sân, vô hại. Đó là niệm thiện phát sanh từ 
nơi tưởng. 

Này thợ mộc, niệm thiện bị diệt trừ hoàn toàn ở chỗ nào, bị bại hoại hoàn 
toàn ở chỗ nào? Nêu vị đệ tử Hiền thánh diệt lạc, diét khổ, diệt ưu hy von đã có, 
không khó, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu 
và an trú, đây là niệm thiện bị diệt trừ hoàn toàn, bị bại hoại hoàn toàn. Này thợ 
mộc, vị đệ tử Hiển thánh tu hành thé nào dé trừ niệm thiện? Nếu vị đệ tử Hiền 
thánh quản nội thân đúng như thân, cho đến quán thọ, tâm, quán pháp đúng như 
pháp, vị đệ tử Hiền thánh tu hành như vậy là diệt trừ niệm thiện. 

Này thợ mộc, nếu vị đệ tử Hiên thánh dùng tuệ quán xét mà biết đúng như 
thật vë giới bất thiện, biết đúng như thật giới bất thiện sanh từ đâu, biết đúng 
như thật giới bất thiện này đã bị diệt trừ hoàn toàn, bị bại hoại hoàn toàn. Do 
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tuệ quán xét mà vi đệ tử Hiên thánh biết đúng như thật răng sự tu hành như vậy 
là diệt trừ giới bât thiện. 

Do tuệ quán xét mà biết đúng như thật về giới thiện, biết đúng như thật giới 
thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như thật giới thiện này đã bị diệt trừ hoàn toàn, 
bị bại hoại hoàn toàn. Do tuệ quán xét mà vị đệ tử Hiên thánh biết đúng như thật 
răng sự tu hành như vậy là diệt trừ giới thiện. 

Do tuệ quán xét mà biết đúng như thật về niệm bắt thiện, biết đúng như thật 
niệm bắt thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như thật niệm bắt thiện này bị diệt trừ 
hoàn toàn, bị bại hoại hoàn toàn. Do tuệ quán xét mà vị đệ tử Hiền thánh biết 
đúng như thật rang sự tu hành như vậy là diệt trừ niệm bát thiện. 

Do tuệ quán xét mà biết đúng như thật niệm thiện, biết đúng như thật niệm 
thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như thật niệm thiện này bị diệt trừ hoàn toàn, 
bi bại hoại hoàn toàn. Do tuệ quan xét mà vi đệ tử Hiền thánh biết đúng như thật 
rang sự tu hành như vậy là diệt trừ niệm thiện. Vì sao như vay? Vi nhân chánh 
kiến nên sanh chánh tư duy,° nhân chánh tư duy nên sanh chánh ngữ, nhân 
chánh ngữ nên sanh chánh nghiệp, nhân chánh nghiệp nên sanh chánh mạng, 
nhân chánh mạng nên sanh chánh tinh tân, nhân chánh tinh tán nên sanh chánh 
niệm, nhân chánh niệm nên sanh chánh định. Vị đệ tử Hiền thánh đã định tâm 
như vậy rôi, liên giải thoát hết thay tham, sân, si. 

[0721c09] Này thợ mộc, vi đệ tử Hiền thánh đã có tâm giai thoát hoàn toàn 
như vậy ròi liền biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm đứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đó gọi là bậc Hữu hoc kiến 
đạo thành tựu tam chủ” và A-la-hán lậu tận thành tựu mười chi.” 

Này thợ mộc, thê nào 201 là bậc Hữu học kiến đạo thành tựu tám chỉ? Đó là 
hữu học chánh kiến cho đến chánh định, như vậy gọi là bậc Hữu học kiến đạo 
thành tựu tám chi. Thê nào gọi là A-la-hán lậu tận thành tựu mười chỉ? Đó là 
Vô học chánh kiến cho đến Vô học chánh trí.!? Như vậy gọi là bậc A-la-han lậu 
tận thành tựu mười chi. 

Này thợ mộc, nếu người nào có đủ mười chi thì Ta nói rang người ây thành 
tựu thiện, thiện bậc nhất, là bậc Vô thượng sĩ, thành đạt tối thượng, là Sa-môn 
chat trực. 

Duc Phật dạy như vậy, thợ mộc Ngũ Chi và các Ty-kheo nghe Phat day 
xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


° Nguyên tác: Chánh chi (iE 58). 

10 Nguyên tác: Học kiến tích (2 Ж), chỉ giai đoạn Kiên dao của hàng Hữu học. Hàng Hữu học ở địa 
vị Kiên đạo, tu tập và thành tựu 8 chi Thanh dao đê thay ly Tu đê. 

1 Bậc A-la-hán lậu tận thành tựu 10 V6 học chi, gồm 8 chi của bậc Hữu hoc và thém 2 chi chánh giải 
thoát (sammavimutti) và chánh tri (sammafiana) của bậc Vô học (asekha). Tham chiêu: A-ty-dat-ma Đại 
Ty-ba-sa luận fil REE Ж: BEY at (7.27. 1545.95. 0491a17): TXE RSHA. IERE R. 

2 Doan nay sap xép theo thứ tự từ “chánh kiến” cho đến “chánh giải thoát” và “chánh trí.” Do vì lược 
bỏ nên chi đê cập dén chi cuôi cùng là “chánh trí.” 


180. KINH CU-ĐÀM-DI! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Thích-ca,? ngụ tại vườn Ni-câu- 
loại,” thuộc thành Ca-ty-la-vé.* 

Bay gid, Ma-ha-ba-xa-ba-dé Cu-dam-di? dem một chiéc y mới mau vàng, 
được dệt băng kim tuyên đi dén cho đức Phật, cúi đâu danh lê sát chân Phật rôi 
ngôi sang một bên và thưa: 

— Bach Thé Tôn! Con đã tự tay cắt may chiếc y mới màu vàng đệt băng kim 
tuyên này cho Thê Tôn. Cúi mong Thê Tôn thương con mà thọ nhận. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Cu-dam-di, hay đem y này cúng dường cho chúng Ty-kheo. Dang cúng 
cho chúng Ty-kheo là đã cúng dường Như Lai, cũng là cúng dường dai chúng. 

Dai Sanh chủ5 Cù-đàm-di lại thưa đến lần thứ ba: 

— Bach Thé Tôn! Con đã tự tay cắt may chiếc y mới màu vàng dệt băng kim 
tuyên này cho Thê Tôn. Cúi mong Thê Tôn thương con mà thọ nhận. 

[0722а02] Đức Thé Tôn cũng ba lần bảo: 

— Này Cu-dam-di, hãy đem y này cúng dường cho chúng Ty-kheo. Dang cúng 
cho chúng Ty-kheo là đã cúng dường Như Lai, cũng là cúng dường đại chúng. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang đứng phía sau quạt hầu đức Thê Tôn, liên thưa: 

— Bạch Thê Tôn! Đại Sanh chủ Cu-dam-di da dem lai cho Thế Tôn nhiều lợi 
ích, đã nuôi dưỡng Thê Tôn sau khi than mau Thê Tôn qua đời. 

Đức Thê Tôn bảo: 

— Này A-nan, thật sự như vậy! Này A-nan, thật sự như vậy! Đại Sanh chủ 
Cu-dam-di đã đem lại cho Ta nhiêu lợi ích, đã nuôi dưỡng Ta sau khi thân mau 
Ta qua đời. Nhưng này A-nan, Ta cũng dem lại cho Đại Sanh chủ Cu-dam-di 
nhiêu lợi ich. Vi sao? Vi Dai Sanh chủ Cu-dam-di đã nhờ Ta ma được quy 


! Nguyên tác: Cù-đàm-di kinh EË 9 9 (7.01. 0026.180. 0721c21). Tham chiếu: Phân biệt bó thí kinh 
2} Tu HEE (7.01. 0084. 0903b23); M. 142, Dakkhindvibhanga Sutta (Kinh phân biệt cúng đường). 


2 Nguyên tác: Thich-ky-sdu (f#§š?Š), phiên âm từ nguyên tác Sakkesu, là những người ho Thích. 
3 Ni-câu-loại (JEt ЖД, Nigrodha). 

4 Gia-ty-la-vé (ЛП 28 (#1) cũng viết là Ca-tỳ-la-vệ (3M BE 28487, Kapilavatthu). 

5 Ma-ha-ba-la-xa-bat-dé Cù-đàm-di (ЖЕ #5 3# lá] SA HE Æ 2: 3⁄8, Mahapajapati Gotami). 

6 Dai Sanh chủ (KÆ +) trực dịch từ Mahapajapatt. 
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y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, không nghi ngờ ngôi Tam bảo, 
không nghi ngờ về khô, tập, diệt, đạo, thành tựu niêm tin, trì giới, đa văn, bó 
thí, trí tuệ, xa lia nghiệp sát, đoạn trừ các nghiệp sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
nói dối, xa lia nghiệp uống rượu và đoạn trừ nghiệp uống rượu. Này A-nan, 
néu có người nhờ người khác mà được quy y Phật, quy у Pháp và quy y chúng 
Ty-kheo, không nghi ngờ ngôi Tam bảo, không nghi ngờ ve khô, tập, diệt, đạo, 
thành tựu niềm tin, trì giới, đa văn, bó thi, trí tuệ, xa lia nghiệp sát, đoạn trừ các 
nghiệp sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, xa lia nghiệp uông rượu va đoạn 
trừ nghiệp uống. rượu thì người này cúng dường lại người kia cho đến suốt đời 
về các thức ăn uống, y phục, giường nệm, thuốc thang, đủ mọi vật dụng cho đời 
sông van không thê đền đáp được công ơn kia. 

Lại nữa, này A-nan, có bảy loại bó thí cho chúng Tăng và có mười bốn loại 
bó thí riêng cho từng người, sẽ được phước nhiêu, được phước quả nhiều, được 
công đức nhiều và được phước quả to lớn. 

Này A-nan, thé nào gọi là bảy loại bó thí cho chúng Tang sẽ được phước 
nhiều, được phước quả nhiều, được công đức nhiều và được phước quả to lớn? 
Như khi Phật còn tại thé, Phật là đẳng tối cao, néu người thiện nam hay người 
thiện nữ nào cúng đường Phật va chúng Tỳ-kheo thì đây là loại bó thí thứ nhất 
cho chúng Tăng sẽ được phước nhiều, được phước quả nhiêu, được công đức 
nhiều và được phước quả to lớn. Sau khi Phật Niết-bàn không lâu, nếu người 
thiện nam hay người thiện nữ nào cúng dường cho cả hai bộ chúng [thì đây là 
loại bó thí thứ hai]; nếu cing dường cho mỗi đại chúng Tỳ-kheo [thì đây là loại 
bó thí thứ ba]; nêu cúng dường cho mỗi đại chúng Tỳ-kheo-ni [thì đây là loại 
bó thi thứ tư]; nêu đi vào tinh xá Tỳ-kheo rồi bạch với đại chúng: “Mong trong 
chúng ở đây cử ra một số Ty-kheo dé chúng con được cúng dường!” và đi vào 
tinh xá Tỳ-kheo-ni rồi bạch với đại chúng: “Mong trong chúng ở đây cử ra một 
sô Tỳ-kheo-ni để chúng con được cúng dường!” thì đây là loại bó thí thứ năm 
cho Tăng chúng, sẽ được phước nhiêu, được phước quả nhiều, được công đức 
nhiêu và được phước quả to lớn. 

[0722b01] Nay A-nan, trong tương lai, có Ty-kheo chỉ mang danh Ty-kheo,’ 
khoác áo ca-sa mà không tinh tân. Vi ду đã không tinh tan, không tinh cần 
nhưng vẫn được cúng dường vì nương nơi chúng, duyên nơi chúng, ở trong 
chúng, nhân nơi chúng. Ta nói lúc ay thí chủ cũng được phước vô lượng, không 
thê đếm, không thể kể, được thiện, được lạc [thì đây là loại bố thí thứ sáu cho 
Tăng chúng, sẽ được phước quả nhiêu, được công đức nhiễu và được quả báo to 
lớn]. Huỗng nữa, là cúng dường cho các Tỳ-kheo hiện tại là những vị thành tựu 


7 Tỳ-kheo danh tanh chủng (ЊЕ #4 Ж) chỉ cho hạng “Tỳ-kheo danh tự.” Pali: Gotrabhuno. Theo 
Chu giải Kinh phán biệt cúng dường (Dakkhinavibhangasuttavannana): Chỉ có cái tên “Chuyén tộc 
tanh”, là loại Sa-môn hư danh (Gotrabhunoti gottamattakameva anubhavamana, namamattasamanati 
attho). 
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hành sự, thành tựu trừ sy,® thành tựu cả hành sự và trừ sự; thành tựu chất trực, 
thành tựu nhu hoà, thành tựu cả chất trực và nhu hoà; thành tựu nhẫn, thành tựu 
lạc, thành tựu cả nhẫn và lạc; thành tựu sự hòa hợp,? thành tựu sự chăm sóc,!9 
thành tựu cả sự hòa hợp và chăm sóc; thành tựu oai nghi, thành tựu sự giáo hóa, 
thành tựu cả oai nghi cùng sự giáo hóa; thành tựu niềm tin, thành tựu trì giới, 
thành tựu đa văn, thành tựu bó thí, thành tựu trí tuệ; thành tựu cả niềm tin, trì 
0101, đa van, bó thí và trí tuệ, đây là loại bồ thí thứ bảy cho Tăng chúng, sẽ được 
phước nhiêu, kết quả nhiều, công đức nhiều và quả báo to lớn. Trên đây là bảy 
loại bố thí cho Tăng chúng sẽ được phước nhiều, được phước quả nhiều, được 
công đức nhiều và được phước quả to lớn. 

Này A-nan, thế nào là mười bốn loại bố thí riêng cho từng người, sẽ được 
phước nhiêu, được phước quả nhiêu, được công đức nhiều và được phước qua 
to lớn? Đó là người thiện nam hay người thiện nữ cúng dường Như Lai, cúng 
dường bậc Độc giác,!' cúng đường A-la-hán, cing dường bậc hướng đến quả 
A-la-hán, cúng dường A-na-ham, cúng dường bậc hướng đến quả A-na-hàm, 
cúng dường Tu-da-ham, cúng dường bậc hướng đến quả Tư-đà-hàm, cúng 
dường Tu-đà-hoàn, cúng dường bậc hướng đến quả Tu-đà-hoàn, cúng dường 
Tiên nhân ngoại đạo lìa dục, cúng dường cho người tinh tân, cúng dường cho 
người không tinh tan và bó thí cho súc sanh. 


Này A-nan, bố thí cho súc sanh được phước gấp trăm lần, bố thí cho người 
không tinh tân được phước gập ngàn lần, cúng dường cho người tinh tân được 
phước gap trăm ngàn lân, cúng dường cho Tiên nhân ngoại đạo lìa dục được 
phước gap ức trăm ngàn lân, cúng dường cho vị hướng đến quả Tu-đà-hoàn 
được phước vô lượng, cúng dường cho у] đắc Tu-đà-hoàn được phước vô 
lượng, cúng dường cho vị hướng đến quả Tư-đà-hàm được phước vô lượng, 
cúng dường cho vi đặc Tư-đà-hàm được phước vô lượng, cúng dường cho vi 
hướng đến quả A-na-ham được phước vô lượng, cúng dường cho vi дас A-na- 
hàm được phước vô lượng, cúng dường cho vị hướng đến quả A-la-hán được 
phước vô lượng, cúng dường cho vị dic A-la-hán được phước vô lượng, cúng 
dường cho vị Độc giác được phước vô lượng, huống nữa là cúng dường cho 
đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ư? Đó là mười bồn loại bô thí 


8 Nguyên tác: Thành tựu hành sự, thành tựu trừ sự (RITE, RARE). Theo 4-/)-đàm Bát kiên-độ 
luận [и] EÈ Be JN Fe BE aa (7.26. 1534.3. 0782a27): Thanh tựu hanh sự là gi? La bậc Vô học thủ hộ thân, 
thủ hộ miệng, nuôi mạng thanh tịnh, đó là thành tựu hành sự. Thế nào là thành tựu trừ sự? La bậc Vô 
học thủ hộ các căn, đó là thành tựu trừ sự сы Zt RAE BL? Ze fal RL Ж TERZI? 

Fl: 8858 SE EIS, ETER. ХИ ЕИ? Ет: HE, дЕ BH HÀ SF Л). | 
3 тст tác: Thành tựu tương ưng (Л ЛН Ж). “Tương ưng” ở đây chỉ cho sự giống nhau, liên kết, 
khê hợp. р п! сапһ kinh ш được po la “su hoa ор 


1 24. nee 1 о, “kinh h ký” (2 у mang nghĩa là chăm sóc và in dé C3 КЕ! FRE. 


cũn ti, ae ‘kinh К а với nghĩa là chăm sóc: E | BEBO REO, 2 — Mia, 
AKER IV. RE! ARELA, BAK BÍ {1 ERNES. 


п Nguyên tác: Duyên Nhat Giác (@— Ж, Paccekabuddha), cách dịch khác của Độc giác (8%). 
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riêng cho từng người, sẽ được phước nhiều, được phước quả nhiều, được công 
đức nhiêu và được phước quả to lớn. 

Lại nữa, này A-nan, có bốn loại bó thí mà chỉ ba loại là được thanh tịnh. 
Bốn loại bô thí đó là: Có loại bố thi do thí chủ thanh tịnh, không phải do người 
thọ nhận; có loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, không phải do thí chủ; 
có loại bó thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ 
nhận; có loại bó thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy. 

Này A-nan, thé nào là loại bé thí do thi chủ thanh tịnh, không phải do người 
thọ nhận? Đó là thí chủ tinh tan, hành trì Diệu pháp, tin! có đời sau, tin có qua 
báo, do tin như vậy nên nói: “Có sự bồ thí, có quả báo của sự bó thí”; còn nguòi 
thọ nhân thì không tinh tân, thực hành tà pháp, không tin có đời sau, không tin có 
qua báo, do không tin như vậy nên nói: “Không có sự bố thí, không qua báo của 
sự bó thí.” Đó là loại bó thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do người thọ nhận. 

[0722c07] Này A-nan, thế nào là loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, 
không phải do thí chủ? Do là thí chủ không tinh tan, thực hành tà pháp, không 
tin có đời sau, không tin có quả báo, do không tin như vậy nên nói: “Không có 
sự bô thí, không có quả báo của sự bồ thí”; còn người thọ nhận thì tinh tân, hành 
trì Diệu pháp, tin có đời sau, tin có quả báo, do tin như vậy nên nói: “Có sự bố 
thí, có qua báo của sự bó thí.” Day là loại bó thí do người thọ nhận thanh tịnh, 
không phải do thí chủ. 

Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, 
cũng không phải do người thọ nhận? Đó là thí chủ không tinh tan, thực hành 
tả pháp, không tin có đời sau, không tin có qua báo, do không tin như vậy nên 
nói: “Không có sự bó thí, không có qua báo của sự bó thí”; và người thọ nhận 
cũng không tinh tân, hành theo tà pháp, không tin có đời sau, không tin có quả 
báo, do không tin như vậy nên nói: “Không có sự bó thí, không có quả báo của 
sự bó thi.” Day là loại bó thí không phải do thí chủ thanh tinh, cũng không phải 
do người thọ nhận. 


Này A-nan, thé nào là loại bó thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận 
cũng vậy? Dó là thí chủ tinh tan, hành trì Diệu pháp, tin có đời sau, tin có quả 
báo, do tin như vậy nên nói: “Có sự bó thi, có quả báo của sự bó thí”; và người 
thọ nhận cũng tinh tan, hành trì Diệu pháp, tin có đời sau, tin có quả báo, do tin 
như vậy nên nói: “Có sự bồ thí, có quả báo của sự bồ thi.” Đây là loại bó thi do 
thí chủ thanh tinh và người thọ nhận cũng thanh tinh. 

Bây giờ, đức Thế Tôn nói kệ: 

Tinh tân thí người không tinh tan, 
Thí đúng pháp được tâm hoan hy, 
Vì tin có nghiệp, có quả báo, 
Loại thí này, thí chủ thanh tịnh. 


2 Nguyên tác: Kiến (Я, passati), nghĩa là trông thấy, hiểu rõ. 
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Không tinh tan thí người tinh tan, 
Không dung pháp, không tâm hoan hy, 
Vì không tin nghiệp và quả báo, 
Loại thí này, người nhận thanh tịnh. 
Biéng nhac thí người không tinh tan, 
Không đúng pháp, không tâm hoan hy, 
Vì không tin nghiệp và quả bao, 
Loại thí này không nhiều phước báo. 
Người tinh tan thí người tinh tan, 
La dung phap, duoc tam hoan hy, 
Vi tin có nghiệp và qua báo, 
Loại thí này được nhiêu phước báo. 
Tôi tớ và ban cùng, 
Hoan hy hành bó thi, 
Tin có nghiệp, qua bao, 
Thí này thiện nhân khen. 
Khéo giữ thân và miệng, 
Khat thực đúng Chánh pháp, 
Ly dục thí ly dục, 
Là tài thí bậc nhất. 
[0723a05] Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật 
dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giờ, Tón gia A-nan một mình ở nơi thanh văng, tọa thiền tư duy, tâm 
khởi suy nghĩ: “Nếu có những sợ hãi thì hết thay chúng đều từ ngu si mà sanh, 
chứ không phải từ trí tuệ. Nêu có những bất hạnh, tai họa, buồn lo thì hết thảy 
chúng déu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ.” 

Rồi vào lúc xế chiều, Tôn giả A-nan rời nơi tinh tọa đi đến chỗ Phật, lay sát 
chân Ngài rôi đứng sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình ở nơi thanh vắng, tọa thiền tư duy, 
tâm khởi suy nghĩ: “Nếu có những sợ hãi thì hết thay đều từ ngu si mà sanh, 
chứ không phải từ trí tuệ. Nếu có những bat hạnh, tai họa, buôn lo thì hết thay 
déu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ.” 

Đức Thé Tôn bảo: 

- Thật vậy A-nan! Thật vậy A-nan! Nếu có những sợ hãi thì hết thảy đều 
từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Nếu có những bất hạnh, tai họa, 
buồn lo thì hết thảy đều từ ngu si mà sanh, chu không phải tu trí tuệ. Này A-nan, 
giông như lửa phát sanh từ những đồng lau say, co rac, đốt cháy ca lau gac, 
cung điện, nha cửa. Nay A-nan, cũng vậy, nếu có những sợ hãi thì hết thay đều 
từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Nếu có những bất hạnh, tai họa, 
buôn lo thì hết thay đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

Này A-nan, trong quá khứ, néu có những sợ hãi thì hết thay déu từ ngu si 
mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Nếu có những bất hạnh, tai họa, buôn lo thì 
hết thảy đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

Này A-nan, trong tương lai, nếu có những sợ hãi thì hết thảy đều từ ngu si 
mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Nếu có những bất hạnh, tai họa, buôn lo thì 
hết thay đêu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

Này A-nan, ở hiện tại, nếu có những sợ hãi thì hết thay déu từ ngu si mà 
sanh, chứ không phải từ trí tuệ. Nếu có những bất hạnh, tai họa, buôn lo thì hết 
thay đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 


' Nguyên tác: Da giới kinh £ 9.5 (T.01. 0026.181. 0723a08). Tham chiếu: Phát thuyết Tứ phẩm phá 
môn kinh ($a DG т 9 (7.17. 0776.1. 0712b14); A-t>-dat-ma Pháp udn túc luận Bry EEIE Е 28 RẺ 
am (7.26. 1537.10. 0501124); M. 115, Bahudhatuka Sutta (Kinh da giới). 
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Này A-Nan, đó gọi là do ngu sĩ nên có sợ hãi, nhờ trí tuệ nên không sợ hãi. 
Do ngu si nên có bất hạnh, tai họa, buôn lo, nhờ trí tuệ nên không có bất hạnh, 
tai họa, buôn lo. Này A-nan, nếu có những sợ hãi, bat hạnh, tai họa, buôn lo thì 
hết thay déu từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

[0723b06] Bây giờ, Tôn giả A-nan buôn rau, rơi lệ, chắp tay hướng Phật 
và thưa: 

— Bạch Thé Tôn, thé nào là Tỳ-kheo ngu si, không trí tuệ? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này A-nan! Nếu Tỳ-kheo nào không biết giới, không biết xứ, không biết 
nhân duyên, không biết trường hợp nào đúng, trường hợp nảo sai thì này A-nan, 
Tỳ-kheo như thé là ngu si, không trí tuệ. 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thé Tôn, Ty-kheo như thé là ngu si, không trí tuệ. Thưa Thê Tôn, 
vậy thế nào là Tỳ-kheo trí tuệ, không ngu sỉ? 

Thế Tôn đáp: 

— Này A-nanl Nếu Ty-kheo nào biết 0101, biết xứ, biết nhân duyên, biết 
trường hợp nao đúng, trường hợp nào sai thì này A-nan, Ty-kheo như vậy là có 
trí tuệ, không ngu si. 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn, Ty-kheo như vậy là trí tuệ, không ngu si. Thưa Thé Tôn, 
vậy thê nào là Tỳ-kheo biết giới? 

Thê Tôn đáp: 

— Này A-nan, đó là Tỳ-kheo thay và biết như thật về mười tám giới: Nhãn 
giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương 
0101, ty thức giới; thiệt giới, vi giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo 
thay và biết như thật về mười tám giới này. 

Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về 
sáu gidi: Dia giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. 

Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về 
sáu giói: Dục giới, sân giới, hại giới, vô dục giới, vô sân giới và vô hại giới. 

Lại nữa, nay A-nan, Ty-kheo biết giới là Ty-kheo thây và biết như thật về 
sáu giới: Lạc giới, khó giới, hy giới, ưu giới, xả giới và vô minh 0101. 

Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về 
bốn giới: Thọ giới, tưởng 0101, hành giới và thức giới. 

Lại nữa, này A-nan, Ty-kheo biết giới là Tỳ-kheo thây và biết như thật về 
ba giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 0101. 
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Lại nữa, này A-nan, Ty-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về 
ba giới: Sắc giới, vô sắc giới và diệt giới. 

Lại nữa, này A-nan, Ty-kheo biết giới là Ty-kheo thay va biét nhu that vé 
ba giới: Quá khứ giới, vi lai giới và hiện tại gidi. 

Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về 
ba giới: Diệu giới, bất diệu giới và trung giới. 

Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về 
ba giới: Thiện giới, bất thiện giới và vô ký giới. 

Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về 
ba giới: Нос giới, vô học giới và phi hoc phi vô học 0101. 

Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về 
hai giới: Hữu lậu giới và vô lậu giới. 

Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về 
hai giới: Hữu vi 0101 va vô vi 2101. 

Này A-nan, Tỳ-kheo biết giới là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về sáu mươi 
hai giới như thế. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Thưa Thé Tôn! Tỳ-kheo biết giới là như thé, còn Tỳ-kheo biết xứ thì như 
thê nào? 

Thê Tôn đáp: 

— Nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về mười hai xứ: Nhãn xứ, sắc xứ, 
nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vi xứ, thân xứ, xúc xứ, y xứ và pháp 
xứ. Này A-nan! Thay và biết như thật vé mười hai xứ như vậy gọi là Tỳ-kheo 
biết xứ. 

Tôn gia A-nan bach: 

— Thưa Thế Tôn! Ty-kheo biết xứ là như thé, còn Ty-kheo biết nhân duyên 
thì như thé nào? 

Thê Tôn đáp: 

— Đó là Tỳ-kheo thấy và biết như thật về nhân duyên, từ nhân duyên ma 
phát khởi: Do cái này có nên cai kia có, cai này không nên cái kia không, cái 
này sanh nên cái kia sanh, cái này diệt nên cái kia diệt. Tức là duyên vô minh 
có hanh,... (cho đến) đuyên sanh mà có già, chết. Nếu vô minh diệt thì hành 
diệt,... (cho đến) sanh diệt thì già, chết diệt. Này A-nan! Như thế là Tỳ-kheo 
biết nhân duyên. 

Tôn giả A-nan bạch: 

- Thưa Thế Tôn! Tỳ-kheo biết nhân duyên là như thế, còn Tỳ-kheo biết 
trường hợp đúng, trường hợp sai thì như thê nào? 
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Thê Tôn đáp: 

— Tỳ-kheo biết trường hợp đúng, trường hợp sai là Ty-kheo thay và biết như 
thật về trường hợp đúng là đúng, trường hợp sai là sai. 

Này A-nan, trong đời hoàn toàn không thể có hai vị Chuyên Luân Vương 
cùng cai trị, chỉ có thể có một vị Chuyên Luân Vương cai trị mà thôi. Này 
A-nan, trên thé gian hoàn toàn không thê có hai đức Như Lai cùng xuất hiện, 
chỉ có thé có một đức Như Lai xuất hiện mà thôi. Cũng vậy, này A-nan, hoàn 
toàn không thê có trường hợp một bậc đắc đạo mà cô ý sát hại cha mẹ, giết A-la- 
hán, phá hoại Thánh chúng, hoặc ác tam với Phật, làm Nhu Lai chảy mau; chỉ 
có thé có hạng pham phu mới cô ý sát hại cha me, giết A-la-hán, phá hoại Thánh 
chúng, ác tâm với Phật, lam Như Lai chảy mau mà thôi. Này A-nan, hoàn toàn 
không thê có trường hợp một bậc đặc đạo mà cô tình phạm giới, xả giới, hoặc 
bỏ đạo; chỉ có thể có hạng pham phu mới cô ý phạm 0101, ха giới, hoặc bỏ đạo 
mà thôi. Hoàn toàn không thể có trường hợp một bậc đắc đạo mà lìa bỏ đạo của 
mình, tôn thờ ngoại đạo, mong câu phước điển ở ngoại đạo; chỉ có thể có hạng 
phàm phu mới lìa bỏ đạo của mình, tôn thờ ngoại đạo, mong cầu phước điền ở 
ngoại đạo mà thôi. 

[0724а10] Này A -nan, hoàn toàn không thể có trường hợp một bậc дас dao 
mà theo các Sa-môn hay Phạm chí khác dé nói như vay: “Các ngài thay điêu 
đáng thấy, biết điều đáng biết”; chỉ có thể có hạng phàm phu mới theo các Sa- 
môn hay Phạm chí khác dé nói như vay: “Các ngài thay điêu dang thay, biết 
điều đáng biết” mà thôi. 

Này A-nan, hoàn toàn không thê có trường hợp một bậc đắc đạo mà còn 
tin bói toán, hỏi cát hung: chỉ có thể ở hạng phàm phu mới tin bói toán, hỏi cát 
hung mà thôi. 

Này A-nan, hoàn toàn không thê có trường hợp một bậc đắc đạo mà còn 
theo các Sa-môn hay Phạm chí khác dé bói toán, hỏi cát hung, thay có khô, có 
phiên não va thay những việc đó là thật; chỉ có thé có hàng phàm phu mới theo 
các Sa-môn hay Phạm chí khác để mà bói toán, hỏi cát hung, thây có khổ, có 
phiên não và thay những việc đó là thật. 


Này A-nan, hoàn toàn không thể có trường hợp một bậc đắc đạo mà phát 
sanh sự cực khô, hết sức khó, không thê thương, không thê vui, không thể tư 
duy, không thê suy niệm, cho đến tự kết liễu đời mình, lìa bỏ đạo của mình, cầu 
cứu ngoại đạo, được Sa-môn hay Phạm chí trì cho một câu chú, hai câu, ba câu, 
bốn câu, nhiều câu, trăm ngàn câu chú, dé giai tru su khô dau cho minh; day la 
đi tim sự khó, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khô mà nói là dứt khó; chỉ có thé có 
hàng phàm phu mới lia bỏ đạo của mình, cau cứu ngoại đạo, được Sa-môn hay 
Phạm chí trì cho một câu chú, hai câu, ba câu, bón câu, nhiều câu, trăm ngàn 
câu chú, để giải trừ Sự khô đau cho mình; đây là đi tìm sự khổ, tập khởi sự khó, 
dẫn đến sự khó mà nói là đứt khổ. 
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Này A-nan, hoàn toàn không thể có trường hợp một bậc Kiến để? mà tái 
sanh lần thứ tám; chỉ có thể có hạng phàm phu mới tái sanh lân thứ tám. 


Này A-nan, hoàn toàn không thê có trường hợp một người thân làm việc ác, 
miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác, do nhân duyên này sau khi qua đời, đi đến 
đường lành, sanh lên cõi trời; chỉ có thé có hạng người thân làm việc ác, miệng 
nói lời ác và ý nghĩ điều ác, do nhân duyên này sau khi qua đời, đi đến đường 
ác, đọa vào địa ngục. 

Này A-nan, hoàn toàn không thé có trường hợp một người thân làm việc 
thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ điều thiện, do nhân duyên này sau khi qua 
đời, đi đến đường ác, đọa vào địa ngục; chỉ có thê có trường hợp một người thân 
làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ điều thiện, do nhân duyên này sau 
khi qua đời, đi đến đường lành, sanh lên cõi trời. 


Này A-nan, hoàn toàn không thê có một người thân làm việc ác, miệng nói 
lời ác và ý nghĩ điều ác mà được hưởng phước báu an vui; chỉ có thê có hạng 
người thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác, ắt phải chịu quả báo 
đau khổ mà thôi. 


Này A-nan, hoàn toàn không thé có một người thân làm việc thiện, miệng 
nói lời thiện và ý nghĩ điều thiện lại phải chịu quả báo đau khổ; chỉ có thể có 
trường hop một người thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ điều 
thiện, at được hưởng phước báu an vui. 

[0724b12] Này A-nan, hoàn toàn không thể có một người không đoạn trừ 
năm thứ ngăn che,’ những thứ khiến tâm nhiễm б, khién tuệ yêu kém mà có thé 
an trú tâm vững vàng trên bón niệm xứ; chỉ có thé có người đoạn trừ năm thứ 
ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm 6, khiến tuệ yêu kém thì tâm mới an trú 
vững vàng trên bón niệm xứ. Này A-nan, hoàn toàn không thé có một người 
không đoạn trừ năm thứ ngăn che, những thu khiến tâm nhiễm ô, khiến tuệ yếu 
kém, tâm không an trú vững vàng trên bốn niệm xứ mà muốn tu bay giác chi; 
chi co nguoi doan tru nam thu ngan che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến 
tuệ yêu kém, tâm an trú vững vàng trên bốn niệm xứ thì mới tu bảy giác chi. 
Này A-nan, hoàn toàn không thê có một người không đoạn trừ nam thu ngăn 
che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến tuệ yếu kém, tam không an tru vững 

vàng trên bốn niệm xứ, không tu bảy giác chi mà sắp chứng đăc Vô thượng 
Chánh đăng giác; chỉ có những người đoạn trừ năm thứ ngăn che, những thứ 
khiến tâm nhiễm ô, khiến tuệ yếu kém, tâm an trú vững, vàng trên bôn niệm 
xứ, tu bảy giác chi thì mới chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác. Này A-nan, 
hoàn toàn không thể có một người không đoạn trừ năm thứ ngăn che, những 
thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến tuệ yếu kém, tâm không an trú vững vàng trên 
bốn niệm xứ, không tu bảy giác chi, không chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 


2 Nguyên tác: Kiến dé nhân (Я ## Л): Người chứng quả vi Dự lưu. 
3 Nguyên tác: Ngũ cái (Æ, pañca nivarana). Xem chi thích 9, kinh só 19, tr. 112. 
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giác mà đoạn hét các khô; chỉ có người đoạn trừ năm thứ ngăn che, những thứ 
khiên tâm nhiém ó, khiên tuệ yêu kém, tâm an tru vững vàng trên bon niệm xứ, 
tu bảy giác chi, chứng dac Vô thượng Chánh đăng giác mới đoạn hét các khô. 

Này A-nan, Tỳ-kheo như vậy là Tỳ-kheo biết trường hợp đúng và trường 
hop sai. 

Tôn gia A-nan bach: 

- Bach Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là Ty-kheo biết trường hợp đúng và 
trường hop sai. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan chap tay bach Phật: 

— Bach Thế Tôn, kinh này tên gọi là gi? Nên phụng trì như thé nào? 

Thế Tôn đáp: 

— Này A-nan, nên thọ tri pháp này như là thọ trì pháp đa giới, là pháp giới, 
là Cam lộ giới, là trông rên, là trông pháp, là trông Cam lộ,” là gương pháp,” là 
bon рћат. Thê nên bài pháp này được gọi là Kinh da giới. 

[0724c02] Duc Phật dạy như vậy, Ton giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phat 
dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành.” 


* Cam lộ cô (Н 29%). P. Amatadundubhi: Tiếng trông bắt tử. 

5 Pháp kính (ge $ë, Dhammddaso): Tam gương Pháp. A-f)-đạt-ma Pháp udn túc luận Bil E) i£ BS zÉ 28 
88 (7.26. 1537.10. 0502c17) ghi là Đại pháp kính (Ж Ë 8). 

6 Tứ phẩm (PU dh, catuparivatto). 

? Bản Hán, hết quyên 47. 


PHAM 15: SONG! 
(Gom 10 kinh) 


Kệ tóm tắt:? 

Mã Ap cập Mã Ấp 
Ngưu Giác Sa-la lam 
Ngưu Giác Sa-la lam 

Саи giải tôi tại hậu. 

Thuyết trí, A-di-na 

Cáu-láu minh Thanh dao 


Đông Viên luận Tiếu không 


Đại không toi tại hậu. 


! Quyền 48. 


? Pham nay có 10 kinh, chia làm 2 phan. Phan dau gồm 5 kinh thuộc ngay tung thu 4 (tun ч 
182 - 86. Phan còn lại, thuộc tụng res thứ 5 (tụng sau cùng). Nguyên tác ды tụng: 


ЕК; + f Е AEB TE ë ERE, Bal Яр; 848 HH PE 18 
lại tựa dë nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. 


‚Жж am V 2 ; K Z Hx 


182. KINH MA åP! (1) 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật cùng với đại chúng Ty-kheo du hóa nước Ương-kỳ? rồi 
đi đến Xóm Ngựa, ngụ trong tinh xá Mã Lâm. 


Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 


— Người ta thay các thầy Sa-môn là những Sa-môn. Nhưng nếu có ai hỏi các 
thay có đúng là Sa-môn không thì các thầy có tự xưng mình là Sa-môn chăng? 

Các Ty-kheo bạch: 

— Thưa có, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật lại bảo: 

— Thé nên, chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, các thay cần phải học đúng 
như pháp của Sa-môn và đúng như pháp của Phạm chí. Sau khi đã học đúng 
như pháp của Sa-môn và đúng như pháp của Phạm chí, bây giờ các thây mới 
đúng là Sa-môn chân chánh, không phải Sa-môn hư danh. Nếu thọ nhận y phục, 
âm thực, giường nệm, thuốc thang và các vật dụng sinh hoạt khác thì những 
người cúng dường cho các thây mới được phước lớn, được kết quả lớn, được 
công đức lớn và được quả báo to lớn. Các thây nên học như vậy. 

Thế nào là đúng như pháp của Sa-môn và đúng như pháp của Pham chi? 
Thân hành thanh tịnh, hướng đến sự tỏ bày, không che giấu, khéo léo giữ gìn, 
không dé phạm 16i.4 Nhờ thân hành thanh tịnh, không tự công cao, không khinh 
rẻ kẻ khác, không ô ué, không vân đục, nên được các vị Phạm hạnh có trí khen 
ngợi. Nếu các thay nghi rang: “Ta than hanh thanh tinh, diéu can lam da lam 
xong, khong cân hoc thêm nữa, đã thành tựu mục đích cao đẹp,” không cần làm 
hơn nữa” thì này Tỷ-kheo, Ta nói dé thầy biết, chớ vì mong cầu mục đích của 
Sa-môn mà lại đánh mat mục đích của Ѕа-тӧп.6 


! Nguyên tác: Ma Ấp kinh, thượng 4Š, E (7.01. 0026.182. 0724c17). Tham chiếu: Tang. Ë (T.02. 
0125.49.8. 0801с14); M. 39, Mahdassapura Sutta (Đại kinh Xóm Ngựa). 

2 Nguyên tác: Ương-ky quốc (#84, Айра), một trong 16 nước lớn thời Phật, năm ở phía Đông 
Ma-kiét-da (Magadha). 

3 Nguyên tác: Mã Ap (Ж В), một thị tran của nước Ương-ky (Айга). M. 39: Assapura (Хот Ngựa). 

4 Nguyên tác: Khuynh hướng phát lộ, thiện hộ vô khuyết (4M m 8, SHEARER). М. 39: Bhavissati 
uttano vivato na ca chiddava samvuto ca (trở nên sang tỏ, mở bày, không có ti vêt, phòng hộ). 

5 Nguyên tác: Dĩ thành đức nghĩa (E At ## #8). M. 39: Da đạt được mục đích Sa-môn hạnh. Nghĩa (3, 
attha): Y nghĩa, dao ly, mục tiêu, mục đích. 

6 Nguyên tác: Sa-môn nghĩa (37 Ч). M. 39: Samaññattha (mục đích của đời sông Sa-môn). 
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Ty-kheo thân đã thanh tinh, nêu muốn câu học thêm nữa thì phải làm những 
gi? Phải học khâu hành thanh tinh, hướng đến sự tỏ bày, không che giấu, khéo 
léo giữ gìn, không để phạm lỗi. Nhờ khâu hành thanh tịnh, không tự công cao, 
không khinh rẻ kẻ khác, không ô ué, khong van đục, nên được các vị Pham 
hạnh có trí khen ngợi. 

[0725a07] Nếu các thầy nghĩ rang: “Ta thân hành thanh tịnh, khâu hành 
thanh tịnh, điều cân làm đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu 
mục đích cao đẹp, không can làm hơn nữa” thi này Ty-kheo, Ta nói dé thay biết, 
chớ vi mong cầu mục dich của Sa-môn mà lại đánh mat mục dich của Sa-môn. 


Ty-kheo nếu thân và khẩu đã thanh tịnh, néu muỗn cau học thêm nữa thi 
phải làm những gì? Phải học ý hành thanh tịnh, hướng дёп sự tỏ bay, không 
che giấu, khéo léo giữ gìn, không để phạm lỗi. Nhờ ý hành thanh tịnh, không tự 
công cao, không khinh rẻ kẻ khác, không 6 ué, khong van duc, nên được các vi 
Pham hanh co tri khen ngoi. Néu cac thay nghi rang: “Ta thân, khâu và ý hành 
thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cân học thêm nữa, đã thành tựu 
mục đích cao đẹp, không cần làm hơn nữa” thì này Ty-kheo, Ta nói dé thay biét, 
chớ vì mong cầu mục đích của Sa-môn mà lại đánh mat mục đích của Sa-môn. 


Tỳ-kheo nếu thân, khâu và ý đã thanh tịnh, nêu muốn cầu học thêm nữa 
thì phải làm những gì? Phải học nuôi mạng thanh tinh,’ hướng đến sự tỏ bày, 
không che giâu, khéo léo giữ gìn, không để phạm lỗi. Nhờ nuôi mạng thanh 
tịnh, không tự công cao, không khinh rẻ kẻ khác, không ô ué, khong van duc, 
nên được các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các Thay nghĩ rang: “Ta thân, 
khẩu, ý và mạng hành thanh tịnh, điều cân làm ta đã làm xong, không can học 
thêm nữa, đã thành tựu mục đích cao đẹp, không can làm hơn nữa” thi này Tỳ- 
kheo, Ta nói dé thay biết, chớ vì mong cầu mục đích của Sa-môn mà lại đánh 
mat mục đích của Sa-môn. 

Tỳ-kheo nêu thân, khẩu, ý và nuôi mạng đã thanh tịnh, nếu muốn cầu học 
thêm nữa thì phải làm những gi? Ty-kheo phải học giữ gìn các căn, thường nhớ 
đóng chặt các căn, vì mong muôn tỏ ngộ nên thủ hộ niệm tâm để được thành 
tựu. Thường xuyên tỉnh giác, mắt thay : sắc nhưng không vướng mắc vào tướng 
của sắc, cũng không đăm vào vị của sắc, đó là vì tránh sự oán giận, tranh cãi. 
Сїй gìn nhãn căn là dé trong tam khong sanh ra tham muốn, ưu não và các pháp 
ác, bất thiện. Vì hướng đến mục đích đó mà giữ gìn nhãn căn. Nhĩ căn, ty căn, 
thiệt căn và thân căn cũng như vậy. Y nhận biết các pháp nhưng không vướng 
mặc vào tướng các pháp, cũng không bị dam nhiễm vào vị của các pháp, đó là 
vì tránh sự oan giận, tranh cãi. Giữ gìn ý căn là để trong tâm không sanh tham 
muốn, ưu não và các pháp ác, bat thiện. Vi huong đến mục đích đó ma gi gin 
ý căn. Nếu các thầy nghĩ răng: “Ta thân, khẩu, ý và nuôi mạng đã thanh tinh, 


” Nguyên tac: Mạng hành thanh tinh (M fT 8 28). M. 39: Parisuddho ãj?vo (sự nuôi sông thanh tịnh). 
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đã giữ gìn các căn, điều cân làm ta đã làm xong, không cân học thêm nữa, đã 
thành tựu mục đích cao đẹp, không can làm hơn nữa” thì này Ty-kheo, Ta nói 
dé thay biết, chớ vì mong cầu mục đích của Sa-môn mà lại đánh mát mục đích 
của Sa-mon. 


Ty-kheo. nếu thân, khâu, ý và nuôi mạng đã thanh tịnh, đã giữ gìn các căn, 
nêu muốn cầu học thêm nữa thì phải làm những gi? Ty-kheo phai tu tap tinh 
giác khi ra, khi vào, luôn khéo quan sát, phân biệt; khi co dudi, cúi ngước, dung 
mạo khoan thai; khi khoác y Tăng- gia-lé, dap y ôm bat, đi đứng, ngôi năm, ngủ 
thức, nói năng hay im lặng... thay đều tỉnh giác như vậy. 

[0725b10] Nêu các thay nghĩ răng: “Ta thân, khẩu, ý và nuôi mang đã thanh 
tịnh, đã giữ gìn các căn, đã tỉnh giác khi ra, khi vào, điêu can lam da lam xong, 
khong cân học thêm nữa, đã thành tựu mục đích cao đẹp, không cần làm hơn 
nữa” thi này Ty-kheo, Ta nói dé thay biết, chớ vì mong cau mục đích của Sa- 
môn mà lại đánh mất mục đích của Sa-môn. 


Tỳ-kheo nếu thân, khẩu, ý và nuôi mạng đã thanh tịnh, đã giữ gin các căn, 
đã tỉnh giác khi ra vào, néu muốn câu học thêm nữa thì phải làm những gì? Ty- 
kheo phải học sông một mình với hạnh viễn ly, ở nơi thanh văng, hoặc bên gốc 
cây, hoặc nơi yên tinh, hoặc ở vách núi, hang đá, dat trông, giữa đồng, lùm cây, 
hoặc trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. VỊ ây sau khi ở trong rừng văng, bên gôc 
cây, những nơi yên vắng, thanh nhàn, yên tĩnh, trải tọa cụ, ngôi kiết-già, thân 
tâm ngay thang,® quay vào bên trong, tâm không hướng ngoại, đoạn trừ tham 
lam, tâm không tranh đoạt, thay tài sản hay vật dung sinh hoạt của người khác 
không khởi ý muôn nó là của mình. Đối với tham lam, tâm vị ду đã trừ sạch. Đôi 
với sân hận, hôn trâm, trạo cử cũng vậy. Đoạn nghi trừ hoặc, với các thiện pháp 
không còn do dự; đối với nghi hoặc, tâm vi ay đã trừ sạch. VỊ ay đoạn trừ năm 
thứ ngăn che này, những thứ khiến tâm nhiễm б, khiến tuệ yêu kém, rồi ly dục, 
ly pháp ác bát thiện,... (cho đến) chứng đắc, thành tựu và an trú Thiên thứ tư. 

Tỷ-kheo đã đặc định tâm thanh tịnh như vay, khéng ué, khong phién, nhu 
nhuyén, an trụ, được tâm không lay chuyền, rồi hướng đến chứng đắc Lậu tận 
trí thông. VỊ â ây liên biết như thật day là khô, đây là nguyên nhân của khó, đây là 
khó diệt, đây là con đường đưa đến khó diệt; cũng biết như thật đây là lậu, đây 
là nguyên nhân của lậu, đây là lậu diệt, đây là con đường đưa đến lậu diệt. Vi 
Tỳ-kheo ấy đã biết như vậy, thay như vay rôi, tâm giải thoát khỏi duc lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu. Giải thoát ròi liên biết đã giải thoát và biết như thật rằng: 
“Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không 
còn tái sanh nữa.” Ta nói vị ây đúng là Sa-môn, là Phạm chí, là bậc Thánh, là 
bậc Tinh duc.’ 


8 Nguyên tác: Chánh thân chánh nguyện (1E & ЈЕ). 
° Tịnh dục G$). M. 39: Nahätaka (bậc tịnh hạnh, người đã tăm sạch). 
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[0725c04] Thế nào là Sa-môn? Là người dứt trừ các pháp ác bất thiện, các 
lậu ô ué; chúng chính là gốc rễ của sự hiện hữu ở tương lai, là nguyên nhân của 
khó báo phiên nhiệt và của sanh, già, bệnh, chết. Đó 201 là Sa-môn. 

Thế nào là Phạm chí? Là người xa lìa các pháp ác bất thiện, các lậu ó иё; 
chúng chính là gốc rễ của sự hiện hữu ở tương lai, là nguyên nhân của khô báo 
phiên nhiệt và của sanh, già, bệnh, chết. Đó gọi là Phạm chí. 

Thế nào là bậc Thánh? Là người xa lia các pháp ác bất thiện, các lậu ô иё; 
chúng chính là góc rễ của sự hiện hữu ở tương lai, là nguyên nhân của khó báo 
phiên nhiệt và của sanh, già, bệnh, chết. Đó gọi là bậc Thánh. 

Thế nào là bậc Tịnh dục? Là người đã tây sạch các pháp ác bất thiện, các 
lậu ó ué; chung chính là góc rễ của sự hiện hữu ở tương lai, là nguyên nhân của 
khô báo phiền nhiệt và của sanh, già, bệnh, chết. Đó gọi là bậc Tịnh dục. 


Chính vì vậy nên được gọi là Sa-môn, là Phạm chí, là bậc Thánh, là bậc 
Tịnh dục. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


183. KINH MÃ ÁP! (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng Ty-kheo du hóa nước Ương-kỳ ròi 
đi đên Xóm Ngựa, ngụ trong tinh xá Mã Lâm. 

Bay giờ, Thế Tôn hỏi các Ty-kheo: 

— Người ta thay các thay Sa-môn là những Sa-môn. Nhưng nếu có ai hỏi các 
thây có đúng là Sa-môn không thì các thay có tự xưng mình là Sa-môn chăng? 

Các Ty-kheo bạch: 

— Thưa có, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật lại nói: 

— Thé nên, chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, các thầy phải tu tập theo con 
đường thích hợp của bậc Sa-môn,? chứ đừng là phi Sa-môn. Sau khi đã tu tập 
theo con đường thích hợp của bậc Sa-môn, bay giờ các thay mới là Sa-môn 
chân chánh, không phải Sa-môn hư danh. Nếu có thọ nhận y phục, âm thực, 
giuong nệm, thuốc thang và các vật dụng sinh hoạt khác thì những người cúng 
dường cho các thây mới được phước lớn, được kết quả lớn, được công đức lớn 
và được quả báo to lớn. Các thây nên học như vậy. 

Thế nào gọi là không phải con đường thích hợp của bậc Sa-môn, không 
phải bậc Sa-môn? Nếu có tham lam lại không từ bỏ tham lam, có nóng giận 
lại không từ bỏ nóng giận, có sân hận lại không từ bỏ sân hận,” có che giau lại 
không từ bỏ che giáu, có oán kết lại không từ bỏ oán kết, có bon xén lại không 
từ bỏ bon xẻn, có ganh ghét lại không từ bỏ ganh ghét, có dua nịnh lại không 
từ bỏ dua nịnh, có lường gat lại không từ bỏ lường gat, có không biết tự thẹn 
lại không từ bỏ không biết tự then, có không biết xấu hó lại không từ bỏ không 
biết xấu hồ, có ham muốn bat chánh lại không từ bỏ ham muôn bat chánh, có tà 
kiến lại không từ bỏ tà kiến. Như vậy, những thứ làm cho Sa-môn ô ué, Sa-môn 
dua ninh, Sa-môn dối lừa, Sa-môn bat chánh, dẫn họ đến cõi ác vẫn chưa được 


! Nguyên tác: Ма Ap kinh, hạ 5 Е, F (7.01. 0026.183. 0725c16). Tham chiếu: M. 40, Cữlaassapura 
Sutta (Tiêu kinh Xóm Ngựa). 

2 Nguyên tác: Sa-môn đạo tích (7 F3 38 , Samanasamicippatipada): Đạo lộ thích dang của bậc 
Sa-môn. 

з Khuê (vyapada): Tâm ác độc, thù nghịch, có ác ý. Sân (HA, kođha): Nóng giận, bực tức. 

4 Nguyên tác: Bat ngữ (Ф #8, makkha): Che giấu. Xem chú thích 6, kinh số 89, tr. 603. 

5 Kết (4%) viết tắt của “oán két” (2844). Tham chiếu: M. 40: Pa/ãsa (não hai, ác ý, sự hiểm độc). 


1210 # KINH TRUNG A-HAM 


đoạn tận. Su tu hoc đó không phải là con đường thích hợp của bac Sa-môn, 
không phải bậc Sa-môn. 

[0726a06] Cũng như cái búa” mới rèn rat bén, dau có mũi nhọn, được boc 
trong y Tăng-già-lê. Ta nói những kẻ ngu si học theo con đường của hạng Sa- 
môn vừa nêu cũng như vậy. Nghĩa là, có tham lam lại không từ bỏ tham lam, 
có nóng giận lại không từ bỏ nóng giận, có sân hận lại không từ bỏ sân hận, 
có che giấu lại không từ bỏ sự che giấu, có oán kết lại không từ bỏ oán kết, có 
bon xén lại không từ bỏ bon xén, có ganh ghét lại không từ bỏ ganh ghét, có 
dua nịnh lại không từ bỏ dua nịnh, có không biết tự thẹn lại không từ bỏ không 
biết tu then, có không biết xấu hó lại không từ bỏ không biết xấu hó, có tham 
muốn bat chánh lại không từ bỏ tham muốn bat chánh, có tà kiến lại không từ 
bỏ tà kiến. Thế nên, dù người đó có khoác y Tăng-già-lê nhưng Ta cũng không 
gọi đó là Sa-môn. 

Nếu ai khoác y Tăng-già-lê mà khi có tham lam thì dứt trừ tham lam, khi có 
giận dữ thì đứt trừ giận dữ, khi có sân hận thì đứt trừ sân hận, khi có che giấu thi 
dứt trừ che giấu, khi có oán kết thì đứt trừ oán kết, khi có bon xén thì dứt trừ bon 
хеп, khi có ganh ghét thi dứt trừ ganh ghét, khi có dua ninh thì dứt trừ dua ninh, 
khi có không biết tự then thì dứt trừ không biết tự then, khi có không biết хаџи 
hồ thi đứt trừ không biết xấu hồ, khi có tham muốn bat chánh thì dứt trừ tham 
muôn bất chánh, khi có tà kiến thì dứt trừ tà kiên, bà con hay bạn bè của người 
ду đến nói với họ răng: “Này Hiền nhân, ông hãy học cách khoác y Tang-gia-lé. 
Này Hiên nhân, néu ông học cách khoác у Tăng-già-lê, khi có tham lam thì sẽ 
dứt trừ tham lam, khi có giận dữ thì sẽ dứt trừ giận dữ, khi có sân hận thì sẽ dứt 
trừ sân hận, khi có che giâu thi sẽ dứt trừ che giâu, khi có oán kết thì sẽ dứt trừ 
oán kết, khi có bón xén thì sẽ đứt trừ bon xén, khi có ganh ghét thì sẽ dứt trừ 
ganh ghét, khi có dua nịnh thì sẽ dứt trừ dua nịnh, khi có không biết tự thẹn thì 
dứt trừ không biết tự then, khi có không biết xâu hồ thi dứt trừ không biết xấu 
hồ, khi có tham muốn bat chánh thì sẽ dứt trừ tham muốn bat chánh, khi có tà 
kiến thì sẽ dứt trừ tà kiến.” 

Nhung Như Lai thay răng, có người tuy khoác y Tăng-già-lê nhưng vẫn có 
tham lam, có giận đữ, có sân hận, có che олаи, có oan kết, có bỏn xẻn, со ganh 
ghét, có dua ninh, có lường gat, có không biết tự thẹn, có không biết хап hồ, có 
tham muôn bat chánh và có tà kiến. Thế nên, dù người đó có khoác y Tang-gia- 
lê nhưng Ta cũng không gọi đó là Sa-môn. 

Cũng như vậy, những người lõa hình, bện tóc, không ngôi, ăn một bữa, 
thường vay nước, tho trì nước, tùy thuộc vào nghi lễ tam rửa... Ta nói những 
người ây không phải là Sa-môn. Bởi nếu người nào thọ trì nước mà khi có tham 
thì dứt trừ tham, khi có giận dữ thì dứt trừ giận dữ, khi có sân hận thì dứt trừ sân 


| Teich Việt phủ (fk #). М. 40: Mataja (một loại vũ khí có 2 lưỡi rất sắc bén), HT. Thích Minh 
Chau dic 
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hận, khi có che giấu thì dứt trừ che giấu, khi có oán kết thi đứt trừ oán kết, khi 
có bon хеп thì dứt trừ bon xẻn, khi có ganh ghét thì dứt trừ ganh ghét, khi có 
dua nịnh thì dứt trừ dua ninh, khi có không biết tự then thì dứt trừ không biết tự 
thẹn, khi có không biết xấu hô dứt thi trừ không biết xấu hồ, khi có tham muốn 
bat chánh thi đứt trừ tham muốn bát chánh, khi có tà kiến thì dứt trừ tà kiến, 
những bà con hay bạn bè của người ấy đến nói với họ rằng: “Này Hiền nhân, 
ông hãy thọ trì nước. Thọ trì nước rôi, khi có tham sẽ dứt trừ tham, khi có giận 
dữ sẽ dứt trừ giận dữ, khi có sân hận sẽ dứt trừ sân hận, khi có che giâu sẽ dứt 
trừ che giâu, khi có oán kết sẽ dirt trừ oán kết, khi có bon xén sẽ dứt trừ bon хёп, 
khi có ganh ghét sẽ dứt trừ ganh ghét, khi có dua ninh sẽ dứt trừ dua nịnh, khi 
có không biết tự thẹn sẽ dứt trừ không biết tự then, khi có không biết xấu hồ sẽ 
dứt trừ không biết xấu hó, khi có tham muốn bat chánh sẽ dứt trừ tham muốn 
bất chánh, khi có tà kiến sẽ dứt trừ tà kiến.” 

Nhưng Ta thấy răng, những người thọ trì nước vẫn cứ tham lam, giận dữ, 
sân hận, che giấu, oán kết, bỏn xẻn, ganh ghét, dua nịnh, không biết tự thẹn, 
không biết xáu hó, tham muốn bat chánh và tà kiến. Cho nên, những người tho 
trì nước như vậy Ta không gọi họ là Sa-môn. Đó không phải là con đường thích 
hợp của bậc Sa-môn, không phải là bậc Sa-môn. 

[0726b12] Thế nào gọi là con đường thích hợp của bậc của Sa-môn, chắng 
phải phi Sa-môn? Đó là khi có tham liền đứt trừ tham, khi có giận dữ liền đứt 
trừ giận dữ, khi có sân hận liên dứt trừ sân hận, khi có che giâu liên dứt trừ che 
giấu, khi có oán kết liền đứt trừ oán kết, khi có bon xén liên dứt trừ bon xén, khi 
có ganh ghét liên dứt trừ ganh ghét, khi có dua nịnh liên dứt trừ dua nịnh, khi 
có không biết tự thẹn liền dứt trừ không biết tự thẹn, khi có không biết xâu hồ 
liền dứt trừ không biết xấu hó, khi có tham muốn bat chánh liên dứt trừ tham 
muốn bất chánh, khi có tà kiến liên đứt trừ tà kiến. Như vậy, những thứ làm cho 
Sa-môn 6 ué, Sa-môn dua nịnh, Sa-môn tra ngụy, Sa-môn tả vạy, dẫn họ đến 
néo ác đêu được đoạn tận. Sự tu học đó là con đường thích hợp của bac Sa-môn, 
chăng phải phi Sa-môn. Đó gọi là con đường thích hợp của bậc Sa-môn, chăng 
phải phi Sa-môn. 

Như vậy, у] ây thành tựu giới, than thanh tinh, khâu thanh tịnh và ý thanh 
tịnh, không tham lam, trong tâm không sân giận, không hôn trầm, không trạo 
cử, không kiêu ngạo, đoạn nghi trừ hoặc, chánh niệm tỉnh giác, không ngu S1. 
Tâm vị ây tương ưng với từ, thành tựu vả an trú đây khắp một phương; cứ như 
thế cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn hướng, phương trên và 
phương dưới, day khắp tat cả, tâm tương ưng với từ, không dính mắc, không 
thù oán, không tức giận, không hơn thua, rộng lớn vô cùng vô lượng, thành tựu 
và an trú day khắp tất cả thé gian. Cũng vậy với bi và hy. Lại nữa, tâm tương 
ưng với xả, không gây thù kết oán, không sân hận não hại, rong - lớn bao la, khéo 
tu vô lượng, thành tựu và an trú đây khắp tất cả thế gian. Vị ây suy nghĩ như 
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vây: “Ta biết như thật rằng có thô, có diệu, có tưởng, có giải thoát cao thượng.” 
Sau khi biết như vậy, thấy như vậy tôi, tâm vị ây giải thoát khỏi dục lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát rồi, vị ây biết mình đã giải thoát, biết 
đúng như thật răng: “Sanh tử đã châm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 


[0726c02] Cũng như cách thôn xóm không xa có ao tăm mát lành, nước 
trong chảy tràn, cỏ xanh phủ bờ, hoa thơm bón phía. Giả sử có một người tu 
phương Đông đến, đói khát mệt mỏi, liền cởi áo bỏ trên bờ, хибпр ао mặc sức 
tăm, rửa sạch bụi nhơ, trừ khử nóng khát. Giả sử từ phương Nam, phương Tây, 
phương Bắc cũng có một người đến, đói khát mệt mỏi, liền cởi áo bỏ trên bờ, 
xuống ao mặc sức tăm, rửa sạch bụi nhơ, trừ khử nóng khát. 


Cũng giống : như vậy, một người thiện nam dòng Sát-lợi cao bo rau toc, mặc 
áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, xuất gia 
học đạo, thực hành nội tâm tĩnh chỉ, khiến được nội tâm tĩnh chỉ. Người nào 
với nội tâm tĩnh chi, Ta nói vị ду là Sa-môn, là Phạm chi, là bậc Thánh, là bậc 
Tịnh dục. 

Cũng vậy, một người thiện nam dòng dõi Pham chí, Ty-xa hay Thu-da-la, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không 
gia đình, xuất gia học đạo, thực hành nội tâm tĩnh chỉ, khiến được nội tâm tĩnh 
chỉ. Người nào với nội tâm tĩnh chi, Ta nói vi ду là Sa-môn, là Phạm chí, là bậc 
Thanh, là bậc Tinh dục. 

Thế nào là Sa-môn? Là người đứt trừ các pháp ác bat thiện, các lậu ô ué; 
chúng chính là gốc rễ của sự hiện hữu ở tương lai, là nguyên nhân của khổ báo 
phiên nhiệt và của sanh, già, bệnh, chết. Đó gọi là Sa-môn. 

Thế nao là Phạm chí? Là người xa lìa các pháp ác bat thiện, các lậu 6 ué; 
chúng chính là gốc rễ của sự hiện hữu ở tương lai, là nguyên nhân của khổ báo 
phiên nhiệt và của sanh, già, bệnh, chết. Đó 201 là Phạm chi. 

Thé nào là bậc Thánh? Là người xa lìa các pháp ác bat thiện, các lậu ô ué; 
chúng chính là gốc rễ của sự hiện hữu ở tương lai, là nguyên nhân của khổ báo 
phiên nhiệt và của sinh, già, bệnh, chết. Đó gọi là bậc Thánh. 

Thé nào là bậc Tịnh dục? Là người đã tây sạch các pháp ác bất thiện, các 
lậu ó иё; chúng chính là gốc rễ của sự hiện hữu ở tương lai, là nguyên nhân của 
khó báo phiền nhiệt và của sinh, già, bệnh, chết. Đó gọi là bậc Tịnh dục. 

Như thé 201 là Sa-môn, là Pham chi, là bậc Thanh, là bậc Tinh dục. 


Duc Phat dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


” Nguyên tác: Lai thượng xuất yếu (Ж Е Н 3). Tham chiếu: M. 49: Ito ca panaññam uttari nissaranam 
natthi (ngoài cai nay không có một giải thoát nào khác hơn), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Bạt-kỳ, ngụ trong rừng Ngưu 
Giác Sa-la? cùng với số đông các đệ tử lớn, là những Tỳ-kheo Thượng tôn tri 
thức như Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn gia Đại Muc-kién-lién, Tôn gia Đại Ca-diép, 
Tôn giả Đại Ca-chién-dién, Tôn gia A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-viét-da va Tôn 
giả A-nan.? Các đệ tử lớn là những Tỳ-kheo Thượng tôn tri thức như vậy đã 
cùng du hóa tại Bạt-kỳ, ngụ trong rừng Ngưu Giác Sa-la, ở gần bên ngôi tịnh 
thất lợp bằng lá của Phật. 

[0727a04] Bay giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Tôn giả Đại Muc- 
kién-lién, Tôn giả Đại Ca-diép, Tôn giả Dai Ca-chiên-diên và Tôn giả A-na- 
luật-đà đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất. Tôn giả A-nan từ xa trông thấy các bậc 
Thượng tôn đi qua, liền bạch: 

— Hiền giả Ly-việt-đa nên biết, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, các Tôn 
giả như Đại Muc-kién-lién, Tôn giả Đại Ca-diép, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên va 
Tôn giả A-na-luật-đà đi dên chỗ Xá-lợi-phất. Hiền giả Ly-viét-da, bây giờ chúng 
ta có thé cùng với các bậc Thượng tôn đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, hoặc giả 
có thé nhân cơ hội này mà được nghe pháp ít nhiều từ Tôn giả Xá-lợi-phất. 

Nhân đó, khi đêm đã qua, vào buói sáng sớm, Tôn giả Đại Muc-kién-lién, 
Tôn giả Đại Ca-diép, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn gia 
Ly-việt-đa và Tôn giả A-nan cùng đi đến chỗ Xá-lợi-phất. Tôn giả X4-loi-phat 
từ xa thay các bậc Thượng tôn đi đến, Tôn giả Xá-lợi-phât nhân thấy các bậc 
Thượng tôn ây nên nói: 

— Kính chào Hiền giả A-nan, kính chào Hiền giả A-nan, kính chào Hiên giả 
A-nan! Thay là thị giả của Thế Tôn, hiểu được ý Thé Tôn, thường được đức Thé 
Tôn và các bậc trí tuệ Phạm hạnh khen ngợi. Nay tôi có lời hỏi Hiền gia A-nan: 
That đáng yêu thay, rừng Ngưu Giac Sa-la nay, ban đêm co trang sáng, các cay 


! Nguyên tac: Ngưu Giác Sa-la lâm kinh, thượng 4 ffi А, E (7.01. 0026.184. 0726c25). Tham 
chiêu: 7ðng. 38 (Т.02. 0125.37.3. 0710c05); M. 32, Mahägosinga Sutta (Đại kinh rừng Sừng Bo). 

2 Nguyên tác: Ngưu Giác Sa-la lâm (+ f} 1⁄2 SË K, Gosingasalavanadaya), khu rừng ở gân Nadika, xứ 
Ма]. 

3 Các vị đệ tử lớn như: Tôn giả Xá-lê tử (# 5# F, Sariputta), Tôn giả Dai Muc-kién-lién (Ж Н #238, 
Mahamoggalana), Tôn giả Đại Ca-diệp (3M3Š, Mahakassapa), Tôn giả Đại Ca-chiên-diên (X1! 
iff ME, Маһакассауаӣпа), Tôn giả A-na-luật-đà (Б ЗИРЕ, Anuruddha), Tôn giả Ly-việt-đa (Ё, 
Revata), Tôn giả A-nan (JŠ#, Ananda). 
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Sa-la déu tỏa hương thơm ngat ví như hoa trời. Hién gia A-nan, những Tỳ-kheo 
nào co thé làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu có Tỳ-kheo nào học rộng, nghe nhiều, nhớ 
mãi không quên, tích lũy su nghe nhiều, với những pháp phân đâu vi diệu, phân 
giữa vi điệu và phân сибі cũng vi diệu, có nghĩa có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiên 
hiện Phạm hạnh, những pháp như vậy được vị ay hoc rong, nghe nhiéu, tung 
tập đến ngàn lần, chuyên tâm tu duy, quán sát, thay rõ, hiểu sâu; vi ay thuyết 
pháp cô đọng, lưu loát, hoàn toàn tương ưng với mục đích đoạn trừ các kiết sử. 
Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu 
Giac Sa-la nay. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

- Hiền giả Ly-việt-đa! Hiền giả A-nan đã nói theo hiểu biết của mình. Bây 
giờ, tôi xin hỏi Hiển giả Ly-việt-đa: Thật đáng yêu thay, rừng Ngưu Giác Sa-la 
này, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đều tỏa hương thơm ngát ví như hoa 
trời. Hiên giả Ly-việt-đa, những Tỳ-kheo nào có thé làm rực sáng khu rừng 
Ngưu Giác Sa-la? 

[0727b03] Tôn giả Ly-việt-đa đáp: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, nếu có Ty-kheo nào ưa tọa thiền, nội tâm dừng 
lăng, không bỏ tọa thiền, thành tựu quán tưởng, thường thích thanh văng, ưa 
chỗ yên tĩnh, thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu 
rừng Ngưu Giac Sa-la. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

- Hiền giả A-na-luat-da! Hiền giả Ly-việt-đa đã nói theo sự hiểu biết của 
mình. Bây giờ, tôi xin hỏi Hiền giả A-na-luật-đà: Thật đáng yêu thay, rừng 
Ngưu Giác Sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đều tỏa hương thơm 
ngát ví như hoa trời. Hiền giả A-na-luật-đà, những Tỳ-kheo nào có thê làm rực 
sảng khu rừng Ngưu Giac Sa-la? 

Tôn giả A-na-luat-da đáp: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, néu có Tỳ-kheo đạt được thiên nhãn, thành tựu 
thiên nhãn; ở trong một ngàn thé giới, chi với một ít nỗ luc, nhưng vi ây trong 
chốc lát có thê thay tat cả. lôn gia Xá-lợi-phất, ví như người có mắt ở trên lầu 
cao nhìn xuống khu đất trong có một ngàn go nông, chỉ với một ít nỗ lực, nhưng 
vị ây trong chốc lát có thé thay tất cả. Tôn giả Xá-lợi- phất, cũng vậy, nêu Ty- 
kheo có được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn; ở trong một ngàn thê giới, chỉ 
với một ít nỗ lực, nhưng vi ду trong chốc lát có thé thây tất cả. Thưa Tôn giả 
X4-loi-phat, vị Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la. 


* Nguyên tác: Nội hành chỉ (IN fT IE). M. 32: Ajjhattam cetosamathanuyutto (nội tâm thực hành tịnh chỉ). 
5 Nguyên tác: Thiêu phương tiện (> 7718): Một sự cô gang ít di. 


184. KINH RỪNG NGƯU GIÁC SA-LA (1) # 1215 


Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Hiền giả Ca-chién-dién! Hiền giả A-na-luật-đà đã nói theo sự hiểu biết 
của mình. Bây giờ, tôi xin hỏi Hiên giả Ca-chiên-diên: Thật đáng yêu thay, rừng 
Ngưu Giác Sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đều tỏa hương thơm 
ngát ví như hoa trời. Hiên giả Ca-chién-dién, những Tỳ-kheo nào có thé làm rực 
sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la? 

Tôn giả Ca-chién-dién đáp: 

- Thưa Tôn giả X4-loi-phat, ví như hai Tỳ-kheo pháp sư cùng bàn luận về 
nghĩa lý sâu ха của A-ty-dam,”° những điều được hỏi đều được thấu hiểu tường 
tận, những lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp thì lưu loát. Thưa Tôn giả 
Xá-lợi-phât, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Tôn giả Đại Ca-diép! Hiền giả Ca-chiên-diên đã nói theo sự hiểu biết của 
mình. Bây giờ, tôi xin hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp: Thật đáng yêu thay, rừng Ngưu 
Giác Sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đều tỏa hương thơm ngát 
ví như hoa trời. Hiền giả Đại Ca-diếp, những Tỳ-kheo nào có thê làm rực sáng 
khu rừng Ngưu Giác Sa-la? 

[0727c01] Tôn giả Đại Ca-diép đáp: 

- Thưa Hiên gia Xá-lợi-phất, nếu có Tỳ-kheo tự mình ở nơi thanh văng? 
và khen ngợi hạnh ở nơi thanh văng, tự mình ít ham muốn và khen ngợi hạnh 
ít ham muốn, tự mình biết đủ và khen ngợi hạnh biết đủ, thích sống một mình 
với hạnh xa lia và khen ngợi việc thích sông một mình với hạnh xa lia, tự minh 
tu hành tinh tân và khen ngợi sự tu hành tinh tân, tự mình thiết lập chánh niệm 
tỉnh giác và khen ngợi sự thiết lập chánh niệm tỉnh giác, tự mình đắc định và 
khen ngợi sự đắc định, tự mình có trí tuệ và khen ngợi sự có trí tuệ, tự mình các 
lậu đã sạch và khen ngợi các lậu đã sạch, tự minh mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến được hoan hý! và khen ngợi hạnh mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến được 
hoan hy. Thưa Hiền giả X4-loi-phat, vi Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng 
Ngưu Спас Sa-la. 

Tôn giả X4-loi-phat lại hỏi: 

— Hiền giả Muc-kién-lién! Tôn gia Dai Ca-diép đã nói theo sự hiểu biết của 
mình. Bây giờ, tôi xin hỏi Hién giả Mục-kiên-liên: That đáng yêu thay, rừng 
Ngưu Giác Sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đều tỏa hương thơm 
ngát ví như hoa trời. Hiền giả Mục-kiên-liên, những Ty-kheo nào có thê làm 
rực sáng khu rừng Ngưu Слас Sa-la? 


6 A-ty-dam (Bal at 2, Abhidhamma) còn gọi là A-tỳ-đạt-ma (ИН Ж), dịch nghĩa là Luận tạng, Thăng 
pháp (0%) hoặc Vô ty pháp (ЖЕ 74%), tên của tang thứ 3 trong Tam tạng. 

1 Vô sự ($Æ, araññaka) chỉ cho vị Tỳ-kheo tu theo hạnh sống trong rừng. 

8 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#5, 761), BURL EK). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 


1216 Œ KINH TRUNG A-HAM 


Tôn giả Đại Muc-kién-lién đáp: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât, như có Tỳ-kheo nào có như ý túc lớn, có oal 
đức lớn, có phước lực lớn, có oai thân lớn, được tự tại vô lượng như ý túc. VỊ â ây 
hiển bày vô lượng như ý túc, từ một thân biến thành nhiều thân, từ nhiêu thân 
biến thành một thân, muốn một thân thì trụ một thân, có thê biết, có thể thay,’ 
xuyên qua vách đá như hu không, không bị ngăn ngại, ra vào trong đất dễ như 
trong nước, đi trên nước như đi trên đất mà không bị chìm, bay lên không trung, 
ngôi kiết-giả như loài chim; với mặt trăng và mặt trời này vôn có như ý túc lớn, 
có oai đức lớn, có phước lực lớn, có oai thần lớn mà vị ay có thé đưa tay nam 
bắt, thân cao đến trời Phạm Thiên. Tôn giả Xá-lợi-phất, vị Ty-kheo như vậy 
làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la. 

Tôn giả Đại Muc-kién-lién hỏi: 

— Tôn giả Xá-lợi-phất, tôi và các bậc Thượng tôn mỗi người đã tự nói theo 
sự hiểu biết của mình. Bây giờ, tôi hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: Thật đáng yêu thay, 
rừng Ngưu Giác Sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đều tỏa hương 
thơm ngat ví như hoa trời. Hiền giả X4-loi-phat, những Tỳ-kheo nào có thé làm 
rực sáng khu rừng Ngưu Спас Sa-la? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Hiền giả Muc- kiên- liên, néu có Ty-kheo tùy ý vận tâm tự tại chứ không 
bị lệ thuộc tâm, vị ây nêu muốn an trú chánh định vào lúc nao thì đều được 
tùy ý, muốn thành tựu” vào budi sang thì vị ây liên an trú chánh định và thành 
tựu vào buôi sáng, VỊ ду nêu muốn an trú chánh định vào budi trưa hay budi 
chiều thi vị ay liên an trú chánh định và thành tựu vào Бибі trưa hay budi chiéu. 
Hién gia Muc- kién-lién, vi nhu vua quan co nhiéu y phuc mau sắc TỰC TỠ, néu 
họ muốn mặc loại nào vào buôi sang, lién lay mặc vào. Nêu họ muốn mặc loại 
nao vào buôi trưa hay buôi chiêu, họ liên lay mặc vào. Hiền gia Myc-kién-lién, 
cũng vậy, nêu có Tỳ-kheo tùy ý vận tâm tự tại chứ không bị lệ thuộc tâm, vị ây 
nêu muôn an tru chánh định vào lúc nào thi đêu được tùy ý, muốn thành tựu 
vào Бибі sáng thì vị ду liền an trú chánh định và thành tựu vào budi sáng; уі ay 
nêu muôn an trú chánh định vào buổi trưa hay buổi chiêu thi vi ấy liền an trú 
chánh định và thành tựu vào buổi trưa hay buói chiêu. Hiền gia Mục- kién-lién, 
vị Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la. 

[0728a11] Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

- Hiên giả Muc-kién-lién, tôi va chư Hiền mỗi người đã nói theo sự hiểu 
biết của mình. Hiện giá Mục-kiên-liên, chúng ta hãy cùng với chư Hiên đi đến 
chỗ Phật dé biết rằng, trong những điều vừa thảo luận ấy, vị nào đã nói đúng. 


° Nguyên tác: Nhat tắc trụ nhất, hữu tri hữu kiến (— А1 —, #19 FL). Tham chiếu: M. 32: Avibhavam 
tirobhavam (hoặc an hoặc hiện). 


'° Nguyên tác: Trung tiền du hành ( Bij 3 $T). Theo Hán dịch A-ham kinh từ điển (WE we Bal & ERE BD), 
nghĩa là thành tựu vào buổi sáng (P 4 Bil ë AK). 


184. KINH RUNG NGƯU GIÁC SA-LA (1) # 1217 


Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Đại Muc-kién-lién, Tôn giả Đại Ca- 
diép, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-việt-đa và 
Tôn giả A-nan, tât cả cùng đi đến chỗ Phật. Các Tôn giả đều cúi đầu lễ sát chân 
Phật rôi ngồi sang một bên. Tôn giả A-nan cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi 
đứng sang một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất bạch: 


- Bạch Thế Tôn, hôm nay vào buôi sáng sớm, có Hiền giả Muc-kién-lién, 
Hiên giả Đại Ca-diép, Hién gia Dai Ca-chiên-diên, Hiên giả A-na-luật-đà, Hiền 
giả Ly-việt-đa và Hiền giả A-nan, tat cả déu đi đến chỗ con. Con thay chư Hiền 
đến, nhân đó mới nói răng: “Kính chào Hién giả A-nan,!! Thay là thị gia của 
Thế Tôn, hiểu được ý Thé Tôn, thường được đức Thé Ton và các bac trí tuệ 
Phạm hạnh khen ngợi.” Lúc ây, con hỏi Hiển giả A-nan răng: “That đáng yêu 
thay, rừng Ngưu Giác Sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đều tỏa 
hương thơm ngát ví như hoa trời. Hiền giả A-nan, những Tỳ-kheo nào có thê 
làm rực sáng khu rừng Ngưu giác Sa-la?” Hiền giả A-nan liền trả lời con rang: 
“Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu có _Ty-kheo nao hoc rộng, nghe nhiều, nhớ 
mãi không quên, tích lũy sự nghe nhiêu, với những pháp phân đâu vi diệu, phân 
giữa vi diệu và phân cuối cũng vi diệu, có nghĩa có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển 
hiện Phạm hạnh, những pháp như vậy được vi ay hoc rộng, nghe nhiêu, tụng tập 
đến ngàn lần, chuyên ý tư duy, quán sat, thay rõ, hiểu sâu; vi ay thuyết pháp gọn 
gàng, lưu loát, hoàn toàn tương ưng với mục đích đoạn trừ các kiết sử. Tôn giả 
Xá-lợi-phất, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la này.” 

[0728b04] Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, đúng như lời Tỳ-kheo A-nan đã nói. 
Vi sao? Vì Ty-kheo A-nan đã thành tựu đa văn. 

Tôn giả Xa-loi-phat bạch: 

- Bạch Thé tôn, Hiền giả A-nan nói như vậy rôi, con lại hỏi Hiền giả Ly- 
việt-đa: “Hiền giả A-nan đã nói theo sự hiểu biết của minh. Bây giờ, tôi hỏi 
Hiên giả Ly-viét-da: Thật đáng yêu thay, rừng Ngưu Слас Sa-la này, ban đêm 
có trăng sáng, các cây Sa-la đêu tỏa hương thơm ngat ví như hoa trời. Hiên giả 
Ly-việt-đa, những Ty-kheo nao co thé làm rực sang khu rừng Ngưu Giác Sa- 
la?” Hiền giả Ly-việt-đa liên trả lời con rang: “Thua Tôn gia Xá-lợi-phật, nêu 
có Tỳ-kheo nào ưa tọa thiên, nội tâm dừng lắng, không bỏ tọa thiên, thành tựu 
quán tưởng, thường thích thanh vắng, ưa chỗ yên tĩnh; thưa Tôn giả Xá-lợi- 
phất, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la.” 

Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, đúng như lời Ty- -kheo Ly-viét-da da 
nói. Vi sao như vay? Vi Ty-kheo Ly-việt-đa thích toa thién. 


п Trong nguyên tác, “Kính chào Hiền giả A-nan” 3 lần. 


1218 # KINH TRUNG A-HAM 


Tôn giả Xá-lợi-phất bạch: 

- Bạch Thế Tôn, Hiền giả Ly-viét-da nói như vậy rồi, con lại hỏi Hiển giả 
A-na-luật-đà: “Hiền giả Ly-việt-đa đã nói theo sự hiểu biết của minh. Bây giờ, 
tôi hỏi Hiền giả A-na-luật-đà: Thật đáng yêu thay khu rừng Ngưu Giác Sa-la 
này, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đêu tỏa hương thơm ngát ví như hoa 
trời. Hiền giả A-na-luật-đà, những Tỳ-kheo nào có thê làm rực sáng khu rừng 
Ngưu Giác Sa-la.” Hiền giả A-na-luật-đà liên trả lời con răng: “Thưa Tôn giả 
Xá-lợi-phất, nêu có Tỳ-kheo đạt được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, ở trong 
một ngàn thê giới, chỉ với một ít nỗ lực, nhưng trong chốc lát có thê thây tất 
cả. Tôn giả Xá-lợi- phât, ví như người có mat o trên lầu cao nhìn xuống khu đất 
trong, có một ngàn gò nóng, chi với một it nd lực, nhưng chốc lát cũng có thé 
thay tất cả. Tôn giả X4-loi-phat, cũng vậy, nếu Tỳ-kheo có được thiên nhãn, 
thành tựu thiên nhãn, ở trong ngàn thê ĐIỚI, chỉ với một ít nỗ lực, nhưng chốc 
lát có thé thay tat cả. Tôn giả Xa-loi-phat, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu 
rừng Ngưu Слас Sa-la.” 

[0728c01] Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, đúng như lời Tỳ-kheo A-na-luật-đà đã 
nói. Vì sao như vậy? Vì Ty-kheo A-na-luật-đà đã thành tựu thiên nhãn. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch: 

— Bạch Thé Tôn, Hiền gia A-na-luật-đà nói như vay ròi, con lại hỏi Hiền giả 
Đại Ca-chiên-diên: “Hiền giả A-na-luật-đà đã nói theo sự hiểu biết của mình. 
Bây giờ, tôi hỏi Hiền giả Đại Ca-chién-dién: Thật đáng yêu thay khu rừng 
Ngưu Giác Sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đều tỏa hương thơm 
ngát, ví như hoa trời. Hiên giả Đại Ca-chiên-diên, những Ty-kheo nao làm rực 
sảng khu rừng Ngưu Giác Sa-la?” Hiện giả Đại Ca-chién-dién liền trả lời con 
răng: “Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, ví như hai Tỳ-kheo pháp sư cùng bàn luận về 
nghĩa lý sâu xa của A-ty-dam, những điều được hỏi déu được thâu hiểu tường 
tận, những lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp thì lưu loát. Tôn giả Xá- 
loi-phat, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giac Sa-la.” 

Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! X4-loi-phat, đúng như lời Tỳ-kheo Đại Ca-chién- 
dién đã nói. Vi sao như vay? Vì Ty-kheo Đại Ca-chién-dién là phân biệt Pháp sư. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch: 

— Bạch Thé Tôn, Hiền gia Đại Ca-chiên-diên nói như vậy rôi, con lại hỏi 
Tôn giả Đại Ca-diếp: “Hiển giả Đại Ca-chiên-diên đã nói theo sự hiểu biết của 
mình. Bây giờ, tôi hỏi Tôn giả Đại Ca-diép: Thật đáng yêu thay khu rừng Ngưu 
Giac Sa-la này, ban đêm có trăng sảng, các cây Sa-la đều tỏa hương thơm ngat, 
ví như hoa trời. Tôn giả Đại Ca-diép, những Ty-kheo nao làm rực sang khu 
rừng Ngưu Giác Sa-la?” Tôn giả Đại Ca-diép trả lời con rang: “Hiền giả Xá-lợi- 


184. KINH RỪNG NGƯU GIÁC SA-LA (1) # 1219 


phat, nêu có Ty-kheo tự mình ở nơi thanh văng và khen ngợi hạnh ở nơi thanh 
văng, tự mình ít ham muôn và khen ngợi hạnh ít ham muôn, tự mình biết đủ và 
khen ngợi hạnh biết đủ, thích sống một mình với hạnh xa lia và khen ngợi việc 
thích sông một mình với hạnh xa lia, tự minh tu hành tinh tân và khen ngợi su 
tu hành tinh tan, tự mình thiết lập chánh niệm tỉnh giác và khen ngợi sự thiết lập 
chánh niệm tỉnh giác, tự mình đắc định và khen nggi su đắc định, tự mình có 
trí tuệ và khen ngợi sự có trí tuệ, tự mình các lậu đã sạch và khen ngợi các lậu 
đã sạch, tự mình mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến được hoan hy và khen ngợi 
hạnh mở bày, day bảo, khích lệ, khiến được hoan hy. Hiền giả X4-loi-phat, vi 
Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la.” 

Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, đúng như lời Tỳ-kheo Ca-diếp đã nói. 
Vì sao như vậy? Vì Ty-kheo Đại Ca-diép thường tu hạnh vô sự. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch: 

- Bạch Thé Tôn, Tôn gia Đại Ca-diép nói như vậy rôi, con lại hỏi: “Hiền giả 
Tôn gia Đại Ca-diép đã nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ, tôi hỏi Hiền 
giả Đại Muc-kién-lién: Thật đáng yêu thay khu rừng Ngưu Giác Sa-la này, ban 
đêm có trăng sáng, các cây Sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. 
Hiền giả Đại Muc-kién-lién, những hang Ty-kheo nào làm rực sáng khu rừng 
Ngưu Giác Sa-la?” Hiền giả Đại Muc-kién-lién liền trả lời con rang: “Thưa Tôn 
giả Xá-lợi-phất, nếu Tỳ-kheo có như ý túc lớn, có oai đức lớn, có phước lực 
lớn, có oai thần lớn, được tự tại vô lượng như ý túc. Vị ay thực hiện vô lượng 
như ý túc, từ một thân biến thành nhiều thân, từ nhiêu thân hợp thành một thân, 
muốn một thì trụ một, có thê biết, có thê thây, có thé xuyên qua vách đá như hư 
không, không ngăn ngại, ra vào trong đât dễ như trong nước, di trên nước như 
đi trên đất mà không bị chìm, bay lên không trung, ngôi kiết-già như loài chim; 
với mặt trời và mặt trăng này vôn có như y túc lớn, có oat đức lớn, co phước lực 
lớn, vốn có oai thần lớn mà vị ay có thé đưa tay năm bat vi than cao dén cõi trời 
Phạm Thiên. Tôn giả Xá-lợi-phât, vị Ty-kheo như vậy làm ruc sáng khu rừng 
Ngưu Giac Sa-la.” 

Thé Ton khen ngoi: 

— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi-phất, đúng như lời Ty-kheo Dai Muc- kién- 
liên đã nói. Vì sao như vậy? Vi Ty-kheo Dai Muc-kién-lién có như ý túc lớn. 


Bay giờ, Tôn giả Đại Muc-kién-lién từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa y bày vai, 
chắp tay bạch Phật: 

— Bach Thế Tôn, con và các Tôn giả nói như vậy roi, liên thưa Tôn giả Xa- 
lợi-phất răng: “Tôn giả Xa-loi- phất, tôi và các Tôn giả, mỗi người đã tự trình 
bay theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ, tôi xin hỏi Tôn giả Xá-lợi- phất: Thật 
đáng yêu thay khu rừng Ngưu Giác Sa-la, ban đêm có trăng sáng, các cây Sa-la 
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đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Tôn giả Xá-lợi-phât, những hạng Ty- 
kheo nao có thé làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la?” Tôn gia Xá-lợi-phất 
liền trả lời con rang: “Hiền giả Dai Mục- kién- liên, néu có Ty-kheo van tâm tự 
tại chứ không phải lệ thuộc tâm. Nếu muốn an trú định nào thì vị ay vào buôi 
sáng an trú định ây. Nếu muôn an trú định nào vào buổi trưa hay buôi chiêu, tức 
thì vị ду an trụ định ây vào Бибі trưa hay buổi chiêu. Hiên giả Đại Mục- kién- 
liên, ví như y phục cua vua quan rất nhiêu màu sắc rực rỡ, nêu họ muôn mặc 
loại nào vào Бибі sáng, liền lây mặc vào. Nếu họ muốn mặc loại nào vào buôi 
trưa hay buôi chiêu thì liên lây mặc. Hiên gia Đại Muc- kién-lién, cũng vậy, Ty- 
kheo vận tâm tự tại, chứ không phải lệ thuộc tâm. Nếu muốn an trú định nào, vị 
ay vào buổi sáng an trú định ấy. Nếu muốn an trú định vào Бибі trưa hay budi 
chiều, tức thì vị ду an trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi chiều. Hiền giả Dai 
Muc-kién-lién, vị Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Спас Sa-la.” 

Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Đại Mục-kiên-liên, đúng như lời Ty-kheo Xá-lợi- 
phất đã nói. Vì sao như vậy? Vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất vận tâm tự tại. 

Bay giờ, Tôn giả X4-loi-phat liên từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa у bày vai, chap 
tay bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, con va chư Hiền nói như vậy rồi, con bảo rang: “Hiền giả 
Đại Muc-kién-lién, tôi và chư Hiền mỗi người đã tự trình bày theo sự hiểu biết 
của mình. Hiền giả Đại Muc-kién-lién, chúng ta hãy cùng với chư Hiền đi đến 
chỗ đức Phật, để biết trong những điều vừa tranh luận ấy, vị nào nói đúng.” 
Bạch Thé Tôn, trong chúng con ai nói đúng? 

Thé Tôn đáp: 

— Nay X4-loi-phat, tat cả đều nói đúng. Vì sao như vậy? Vì các pháp đó 
chính là những điều Ta đã nói. Xá-lợi-phất, hãy nghe Như Lai nói. Vị Tỳ-kheo 
như vây sẽ làm rực sáng khu rừng Ngưu Giác Sa-la. Này Xá-lợi- phat! Nếu có 
Tỷ-kheo tủy theo chỗ ở hoặc thành quách, thôn âp, khi đêm đã qua, vào lúc 
sáng sớm, vị ду đắp у ôm bát vào thôn khat thực, khéo 910 gin thân, khéo phòng 
hộ các căn, khéo giữ tâm niệm. Sau khi khất thực xong, vào lúc xé trưa, vi ay 
thu xếp y bát, rửa chân tay, vắt tọa cụ lên vai, đến. noi vang vẻ, hoặc bên gôc 
cây hay chỗ thanh văng, trải tọa cụ ngôi kiết-già, ngồi cho đến khi chứng lậu tận 
moi xả kiét-gia. Vi ay không xả kiết-già cho đến khi nào chứng được lậu tan. 
Này Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu Слас Sa-la. 


Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phat dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Na-ma-dé? và ngụ tại tinh xá 
Kiên-kỳ. 


Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đức Thế Tôn dap y, ôm bat 
vào Na-ma-dé khat thực. Sau khi tho thực xong, vào khoảng xế trưa, Ngài đi 
đến khu rừng Ngưu Спас Sa-la. 


Lúc ấy, trong rừng Ngưu Giác Sa-la có ba Tỳ-kheo con nhà hào tộc đang ở 
cùng nhau, đó là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-dé và Tôn giả Kim-ty-la. 

Ba Tôn gia ấy thỏa thuận như vay: Nếu al khat thực đi về trước thì trai 
giường, múc nước, mang chậu rửa chân ra, dé san ghé rửa chân, khăn lau chân, 
bình đựng nước và chậu rửa; nêu có thé dung hết thức ăn đã khất thực được thì 
cứ dùng, néu không dùng hết thì cất giữ cân thận thức ăn còn thừa; thọ thực 
xong, cat binh bát, rửa tay chân, vắt tọa cụ lên vai roi vào nhà ngồi tinh tọa. 
Nếu ai khat thực về sau, nêu có thê dùng hết thức ăn thì cứ dùng, nêu không đủ 
thì lây thức ăn của người trước dé lại roi dem dùng cho đủ, nêu con thừa nữa 
thi đem đô vào chỗ dat sạch hay trong nước không có trùng. Vị ấy lây dó đựng 
thức ăn của người kia rửa lau thật sạch rôi đem treo một bên, dọn dẹp giường 
chiêu, xếp chế rửa chân, cất khăn lau chân, cất chậu rửa chân, bình nước và 
chậu rửa, quét dọn sạch sẽ nhà ăn, cất y bát, rửa tay chan, vat tọa cụ lên vai rôi 
vào nhà tĩnh tọa. 

Các Tôn giả tĩnh tọa cho đến chiêu. Nêu ai đứng dậy trước mà thây bình 
nước và chậu rửa chân không có nước thì phải đi lây, nêu xách nỗi thì xách, 
nêu xách không nôi thì vay tay báo hiệu cho một Tỳ-kheo khác, hai người cùng 
khiêng, moi người khiêng một bên, không nói chuyện với nhau, không hỏi gì 
nhau. Các vị ay cứ năm ngày họp một lan, hoặc dé nói pháp, hoặc yên lặng như 
bậc Thánh. 


! Nguyên tác: Ngưu Giác Sa-la lâm kinh, ha ЕЖЕ, F (7.01. 0026.185. 0729127). Tham 

chiêu: Tang. 38 (7.02. 0125.24.8. 0626b11); M. 31, Cñlagosinga Sutta (Tiểu kinh rừng Sừng Bo); Mv. 

10.48-52. 

2 Na-ma-dé-sdu (AB E‡#7##). M. 31: Nadikesu (giữa những người Nadika). Tộc người này được dé cập 

trong D. 18. 

3 Nguyên tác: Kién-ky tinh xá (#98). M. 31: Gifjakavasatha (một tinh xá bang gạch). 

4 Tôn giá. A-na-luật-đà (By AB BE, Anuruddha), Tôn gia Nan- аё (ЖЕТЕ, Nandiya) và Tôn gia Kim- 
Ја (2 ###, Kimbila): Ba vị Tôn giả này cùng xuất gia khi Phật về thăm Ca-ty-la-vé (iil В. Ж, 

tỳ- 

Kapilavatthu). 
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Bay giờ, người giữ rừng thay Thế Tôn từ xa đi đến thì đón lại và quở trách: 

— Sa-môn! Sa-môn! Chớ vào khu rừng này. Vì sao như vậy? Vì trong khu 

rừng này hiện có ba Tỳ-kheo con nhà hào tộc đang ở cùng nhau, đó là Tôn giả 
A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề và Tôn giả Kim-tỳ-la. Nếu thây ông, chắc họ sẽ 
không hài lòng. 

Đức Phật bảo: 

— Này người giữ rừng, nêu ho thay Ta thì không có gì là không hài lòng. 

Bay giờ, Tôn giả A-na-luật-đà từ xa trông thấy Thé Tôn đến, liên qué trách 
người рїї rừng: 

— Này người giữ rừng, chớ có ngăn can đức Thế Tôn. Này người giữ rừng, 
chớ có qué trách dang Thiện Thé. Vi sao như vậy? Vi đó là Tôn sư của tôi đang 
đến, là đắng Thiện Thé của tôi đang đến. 

Rồi Tôn giả A-na-luật-đà ra rước Thé Tôn, đón lây y bát. Tôn gia Nan-đề 
trải giường ngôi. Tôn giả Kim-tỳ-la đi lây nước. 

[0730a02] Bay giờ, đức Thế Tôn sau khi rửa tay xong thì ngồi xuống chỗ đã 
dọn sẵn. Khi đã ngôi yên thì Ngài hỏi: 

— Này A-na-luật-đà, thầy có thường an ón, không thiếu thốn chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con vẫn thường an ôn, không thiếu thốn gi. 

Thê Tôn lại hỏi: 

— Này A-na-luật-đà, vì sao thay được an ôn, không thiếu thốn gi? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con nghĩ răng, con nhờ có thiện lợi, có công đức lớn, vì 
con được tu tập cùng với các vi đồng Phạm hạnh như vậy. Bạch Thé Tôn, con 
thường hướng đến các vị Phạm hạnh này để tu thân nghiệp từ hòa, trước mặt 
hay sau lưng cũng vậy; tu khâu nghiệp từ hòa và ý nghiệp từ hòa, trước mặt 
cũng như sau lưng. Bạch Thê Tôn, con tự nghĩ: “Nay ta hãy tự xả bỏ tâm mình 
mà tùy theo tâm các Hiên giả này.” Rồi con xả bỏ tâm mình dé tùy theo tâm các 
Hiên giả này. Con chưa từng có một điều gì mà không hai lòng. Bạch Thé Tôn, 
con nhờ như vậy mà thường được an ón, không thiếu thốn gi. 


Đức Phật hỏi Tôn giả Nan-dé, Tôn giả này cũng đáp như vậy. Đức Phật lai 
hỏi Tôn giả Kim-ty-la: 

— Thay có thường an ón, không thiếu thốn chăng? 

Tôn giả Kim-ty-la bạch: 

— Bạch Thế Tôn, con thường an ón, không thiếu thốn gi. 

Đức Phật lại hỏi: 

— Này Kim-ty-la, vì sao thay thường được an ón, không thiếu thốn gi? 
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Tôn giả Kim-ty-la bach: 

- Bạch Thé Tôn, con tự nghĩ, con nhờ có thiện lợi, có công đức lớn, vì 
con được tu tập cùng với các vị đồng Phạm hạnh như vậy. Bạch Thế Tôn, con 
thường hướng đến các vị Phạm hạnh này dé tu thân nghiệp từ hòa, trước mặt 
cũng như sau lung; tu khẩu nghiệp từ hòa và ý nghiệp từ hòa, trước mặt cũng 
như sau lung. Bach Thé Tôn, con tự nghĩ: “Nay ta hay bo tam minh ma tuy theo 
tâm các vị Hiền giả này.” Rồi con xả bỏ tâm mình mà tùy theo tâm các Hiền giả 
này. Con chưa từng có một điều gi ma không hài lòng. Bach Thế Tôn, con nhờ 
như vậy mà thường được an ôn, không thiếu thốn gi. 

Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, các thây thường cùng nhau hòa 
hợp, an ôn, không tranh chấp như vậy, cùng một tâm, cùng một thây, cùng hòa 
hợp như nước với sữa. Thế nhưng, các thây có chứng đắc pháp Thượng nhân 
dé sông an lạc trong thiền định? chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

- Bạch Thế Tôn, quả như vậy, chúng con thường cùng hòa hợp an ón, 
không tranh cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thay, cùng hòa hợp như nước 
với sữa, chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân dé sóng an lạc trong thiên định. 
Bạch Thé Tôn, chúng con ly duc, ly pháp ác bat thiện,... (cho đến) chứng đắc, 
thành tựu và an trú Thiên thứ tư. Bạch Thế Tôn, như vậy, chúng con thường 
cùng hòa hợp, an ón, không tranh cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thay, cùng 
hòa hợp như nước với sữa, chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân để sóng an 
lạc trong thiên định. 

[0730b04] Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua sự an trú định này, hơn 
đây, vượt qua đây, còn có sự chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân nào khác dé 
sống an lạc trong định ây không? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, bỏ qua sự an trú định này, hon day, vượt qua đây, còn có 
sự chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác nữa dé đưa đến sống an lạc trong 
định ây. Bạch Thế Tôn, tâm của con tương ưng với từ, thành tựu và an trú day 
khắp một phương; cứ như thê cho đến hai phương, ba phương, bón phương, 
bón hướng, phương trên, phương dưới, đây khắp tat cả, tâm tương ưng với từ, 
không dính mac, không thù oan, không tức giận, không hơn thua, rộng lớn vô 
cùng vô lượng, thành tựu và an trú đầy khắp tat cả thê gian. Cũng vậy với bi và 
hỷ. Lại nữa, tâm tương ưng với xả, không gây thù kết oán, không sân hận não 
hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, thành tựu và an trú đây khắp tat ca thé 


5 Nguyên tác: Sai giáng an lạc trụ chỉ (22 % #1‡ IF). M. 31: Phasuviharo (sông an lạc và thanh than). 
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gian. Bạch Thế Tôn, bỏ qua sự an trú định này, hơn đây, vượt qua đây, lại còn 
CÓ SỰ chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác nữa để đưa đến sông an lạc 
trong định ây. 

Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, bỏ qua sự an trú định này, hơn đây, 
vượt qua đây, còn có sự chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác nữa dé đưa 
đến sông an lạc trong định ây chăng? 


Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật: 


— Bạch Thê Tôn, bỏ qua sự an trú định này, hơn đây, vượt qua đây, lại còn có 
sự chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác nữa dé đưa đến sông an lạc trong 
định ấy. Bạch Тһе Tôn, chúng con vượt tat cả sắc tưởng,... (cho đến) chứng đắc 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trú trong đây. Bạch Thế Tôn, bỏ qua 
sự an tru định nay, hơn đây, vượt qua day, lại còn có sự chứng đắc pháp của bậc 
Thượng nhân khác nữa để đưa đến sống an lạc trong định ây. 

Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Nay A-na-luat-da, bo qua sự an tru định này, hơn 
đây, vượt qua đây, còn có sự chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác nữa dé 
đưa đến sóng an lạc trong định ấy chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, bỏ qua sự an trú định này, hơn đây, vượt qua đây, lại còn 
CÓ Sự chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân khác nữa dé đưa đến sống an lạc 
trong định ay. Bạch Thé Tôn, chúng con chứng đắc như ý túc, Thiên nhĩ tri, Tha 
tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, các lậu đã sạch, được vô lậu, tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự biết tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an 
trủ và biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
can làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Bạch Thế Tôn, bỏ qua sự an trú định 
này, hơn đây, vượt qua đây, lại còn có sự chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân 
khác nữa dé đưa đến sông an lạc trong định ấy. 

[0730c04] Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua sự an trú định này, hơn 
đây, vượt qua đây, còn có sự chứng đặc pháp của bậc Thượng nhân khác nữa dé 
đưa đến sóng an lạc trong định á ây chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn, bỏ qua sự an trú định này, hơn đây, vượt qua đây, không 
còn có sự chứng đắc pháp của bậc Thượng nhân nào khác nữa dé sông an lạc 
trong định ây. 

Bay giờ, đức Thế Tôn nghĩ như vây: “Chỗ an trú của những Ty-kheo con 
nha hao tộc này that là an ôn và hân hoan. Hôm nay, Ta hãy thuyết pháp cho họ 
nghe.” Nghĩ như vậy rôi, Thế Tôn liền thuyết pháp cho Tôn giả A-na-luật-đà, 


185. KINH RUNG NGƯU GIÁC SA-LA (2) # 1225 


Tôn giả Nan-dé va Tôn giả Kim-ty-la nghe, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến 
cho hoan hy.° Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiến cho họ hoan hỷ rôi Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 


Bây giờ, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-đề và Kim-ty-la đi theo đức Thé Tôn 
được một quãng rôi trở lại trú xứ. Tôn giả Nan-dé, Tôn giả Kim-ty-la khen Tôn 
giả A-na-luật-đà răng: 

— Lành thay! Lành thay! Tôn giả A-na-luật-đà, trước đây, chúng tôi chưa 
nghe Tôn giả A-na-luật-đà nói những nghĩa lý như vậy. Chúng tôi có như ý túc 
lớn, có oai đức lớn, có phước lực lớn, có oai thần lớn như vậy, nhưng Tôn giả 
A-na-luat-da đã hết sức khen ngợi chúng tôi trước đức Thế Tôn. 

Tôn giả A-na-luật-đà khen Tôn giả Nan-đề và Kim-tỳ-la rằng: 

— Lành thay! Lành thay! Này chư Tôn giả, tôi cũng chưa bao giờ nghe Tôn 
gia có như ý túc lớn, có oai đức lớn, có phước lực lớn, có oai thần lớn như vậy, 
nhưng một thời gian dài, với tâm tôi, tôi biết tâm của Tôn giả; Tôn giả có như 
ý túc lớn, có oai đức lớn, có phước lực lớn, có oai thân lớn, vì thế, đứng trước 
đức Thê Tôn, tôi mới trình bày như vậy. 

Bay giờ, có vị trời Trường Quy’ hình dáng cực diệu, sáng chói rực rỡ. Lúc 
đêm gân tàn, trời vừa rạng sáng thì vị trời ấy đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Ngài гӧі đứng sang một bên và bạch Thé Tôn: 

— Bach Đại Tiên Nhân, dan chúng nước Bạt-kỳ được lợi ích lớn, vì có Thé 
Tôn và ba Ty-kheo con nha hao tộc là Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-dé và Kim- 
ty-la cư trú. 

[0731a01] Các địa than nghe vi trời Trường Quy nói, liên làm cho âm thanh 
ây vang lớn thêm: “Bach Đại Tiên Nhân, dan chúng nước Bat-ky được lợi ich 
lớn, vì có Thê Tôn và ba Ty-kheo con nhà hào tộc là Tôn giả A-na-luat-da, Nan- 
dé và Kim-ty-la cư trú.” 

Nghe âm thanh vang dội truyền đi bởi địa thân, các cõi trời như: Hư Không, 
Tứ Thiên Vương, Ba Mươi Ba, Diệm-ma, Đâu-suât-đà, Hóa Lac và Tha Hóa 
Lạc, trong khoảnh khắc đều làm cho âm thanh ay vang thâu дёп cõi Phạm thiên: 
“Bạch Đại Tiên Nhân, dan chúng nước Bạt-kỳ được lợi ích lớn, vi co Thê Tôn 
và ba Tỳ-kheo con nhà hao tộc là Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-dé và Kim-ty-la 
cư trú.” 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy! Đúng vậy! Này Trường Quy, dân chúng nước Bat-ky được lợi 
ích lớn, vì có Thế Tôn và ba Tỳ-kheo con nhà hào tộc là Tôn giả A-na-luật-đà, 
Nan-dé và Kim-tỳ-la cư trú. 

6 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#5, 2810), ME). Xem chú thích 


7, kinh sô 9, tr. 48. 
1 Nguyên tác: Trường Quỷ thiên (Ё R). M. 31: Digho parajano yakkho (vi dạ-xoa có thân dài ky lạ). 
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Này Trường Quý, các địa than nghe tiếng nói của ông rồi liên làm cho âm 
thanh ây vang lớn ra: “Bạch Đại Tiên Nhân, dân chúng nước Bạt-kỳ được lợi 
ích lớn, vì có Thế Tôn và ba Tỳ-kheo con nhà hào tộc là Tôn giả A-na-luật-đà, 
Nan-dé và Kim-ty-la cư trú.” Nghe theo âm thanh vang dội truyền đi bởi địa 
thần, các cõi khác như: Hư Không, Tứ Thiên Vương, Ba Mươi Ba, Diệm-ma, 
Đâu-suất-đà, Hóa Lạc và Tha Hóa Lạc, trong khoảnh khắc cũng đã làm cho 
âm thanh ay vang thấu đến Phạm thiên: “Bach Đại Tiên Nhân, dân chúng nước 
Bạt-kỳ được lợi ích lớn, vì có Thé Tôn va ba Ty-kheo con nha hao tộc là Tôn 
giả A-na-luật-đà, Nan-đề và Kim-tỳ-la cư trú.” Này Trường Quý, nêu ba gia 
đình hào tộc kia có ba người con hào tộc này, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với 
niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo thì ba 
gia đình hào tộc ây sẽ nhớ lại nhân duyên và công hạnh của ba người con, họ sẽ 
được nhiều lợi ích, được an ôn và hân hoan lâu dài. Nếu như thôn ap nao hoac 
chư Thiên, Ma vương, Pham thiên, Sa-môn, Pham chi, từ người đến trời mà 
nhớ nghĩ đến nhân duyên và công hạnh của ba người con dòng dõi hào tộc ấy 
thì họ sẽ được nhiêu lợi ích, được an ón và hân hoan lâu dài. Này Trường Quy, 
vì ba người con dòng dõi hào tộc ây có như ý túc lớn, có oai đức lớn, có phước 
lực lớn và có oai thân lớn như vậy. 

Đức Phat dạy như vậy, ba người con dòng hao tộc va Trường Quy sau khi 
nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


186. КІМН CÂU GIAI 


Tôi nghe như vay: 
Mot thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Câu-lâu, ngụ tại thi trân Kiếm- 
ma-sắt-đàm, thuộc nước Câu-lâu.? 


Bay giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 


— Duyên theo? tâm của kẻ khác mà không biết như thật về tâm của họ thì 
người đó không thé hiểu đức Thế Tôn có phải là bậc Giác Ngộ viên man’ hay 
không. Vậy làm sao dé hiểu được Như Lai? 


Lúc ду, сас Ty-kheo bạch đức Thé Tôn: 


— Kính bạch Thế Tôn! Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, Thé Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thê Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiểu rõ nghĩa lý! 

Đức Phật liền bảo: 

— Này các Tỳ-kheo! Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt day 
đủ cho các thây. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Thế Tôn dạy: 

— Duyên theo tâm của kẻ khác mà không biết như thật về tâm của họ thì cần 
phải dựa vào hai pháp dé tìm hiểu về Như Lai. Một là sắc được biết bởi mắt và 
hai là âm thanh được nghe bởi tai. 

Những pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai có hay không có ở nơi Tôn 
gia ây? Sau khi tìm hiểu thì biết răng những pháp ô nhiễm được biết bởi mat 
và tai không có nơi Tôn giả ấy. Nêu ở đó không có, lại phải tìm hiểu thêm nữa. 

Những pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai có hay không có ở nơi Tôn gia 
ây? Sau khi tìm hiểu thì biết răng những pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai 
không có nơi Tôn gia åy. Nếu ở đó không có, phải tìm hiểu thêm nữa. 

Những pháp hoàn toàn thanh tịnh được biết bởi mắt và tai có hay không có 
ở nơi Tôn giả ây? Sau khi tìm hiểu thì biết răng những pháp hoàn toàn thanh 


! Nguyên tác: Cau giải kinh КЕ (T.01. 0026.186. 0731а29). Tham chiêu: M. 47, Vimamsaka Sutta 
(Kinh tu sat). 

2 Câu-lâu đô ấp (442 #6 E). Xem chú thích 3, kinh số 10, tr. 55. 

3 Nguyên tác: Duyên u (#78). M. 47: Paticca (nhân vì). 

4 Nguyên tác: Chánh tận giác (iE Æ =): Bậc giác ngộ hoàn toàn (Sammasambudadhassa). 
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tinh được biết bởi mắt va tai có nơi Tôn gia ấy. Nêu ở đó có, lại phải tìm hiểu 
thêm nữa. 

Tôn gia åy đã thực hành pháp ây lâu dài hay chỉ thực hành tạm thời? Sau khi 
tìm hiểu thì biết rằng Tôn giả ấy thực hành pháp ấy lâu dài chứ không phải tạm 
thời. Nếu Tôn giả ấy thường thực hành, lại phải tìm hiểu thêm nữa. 

Tôn giả ấy thể nhập vào thiên nay là vì danh dự, vi lợi lộc hay khong phải 
vì đanh dự và lợi lộc? Sau khi tìm hiểu thì biết răng Tôn giả ấy thể nhập vào 
thiền này không phải là tai hại. 

Nếu có người nói như vây: “Tôn giả ây ưa thích tu hành chứ không phải vì 
sợ hai, lia dục chứ không phải đắm nhiễm dục, vì dục đã diệt sạch” thì nên hỏi 
NGƯỜI. ây răng: “Này Hiền gia, với hành vi nào, với năng lực nào, VỚI trí tuệ nào 
để Hiền giả có thé tự mình quán sát đúng như thật răng: “Tôn giả ay wa thich 
tu hành chứ không phải vì sợ hãi, lia duc chứ không phải dam nhiễm duc, vì 
dục đã diệt sach?’”’ Nếu người ấy tra lời như vay: “Này Hiên giả! Tôi không 
biết được tâm trí cua у! ay, cũng không phải do sự kiện nao khác ma biết. Thê 
nhưng, vị Tôn gia ay trong khi sống một mình, hoặc ở trong chúng, hoặc ở nơi 
hội họp, nơi có đức Thiện Thệ, hoặc nơi có bậc Tông chủ được giáo hóa bởi 
đức Thiện Thệ, hoặc trong lúc vị Hiền giả đó đi khất thực thì đích thân tôi được 
nghe từ chính Tôn giả ấy, không phải do tôi tự suy đoán, đã trực tiếp ghi nhận 
như vay: “Tôi ưa thích tu hành chứ không phải vì sợ hãi, lia dục chứ không phải 
đắm nhiễm duc, vi duc đã diệt sạch.” Này Hiền giả, với hành vi như vậy, với 
năng lực như vậy, với trí tuệ như vậy khiến tự thân tôi quán sát đúng như thật 
răng: “lôn giả ây ưa thích tu hành chứ không phải vì sợ hãi, lìa dục chứ không 
phải dam nhiễm dục, vì duc đã diệt sạch.” 

[0731c06] Trong trường hợp này, lại cần phải hỏi vị ду thêm nữa về pháp 
của Như Lai: “Nêu có pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có trường hợp 
nào mà pháp â ây bị diệt sạch không còn sót gì chăng? Nêu có pháp hỗn tạp được 
biết bởi mắt và tai, có trường hợp nào mà pháp ấy bị diệt sạch không còn sót 
gi chăng? Nếu có pháp hoàn toàn thanh tịnh, có trường hợp nào mà pháp ây bị 
điệt sạch không còn gì chăng?” 

Như Lai liên trả lời người ấy: “Nếu có pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và 
tai, có trường hợp pháp nay bị diệt sạch hoàn toàn. Nếu có pháp hỗn tạp được 
biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp này bị diệt sạch hoàn toàn. Nêu có pháp 
ô nhiễm được nhận biết bởi mắt và tai, Như Lai đã diệt sạch, đã đoạn trừ, đã nhé 
tận gốc rễ, không bao giờ sanh khởi trở lại nữa. Nếu có pháp hỗn tạp được biết 
bởi mắt và tai, Như Lai đã diệt sạch, đã đoạn trừ, đã nhô tận gốc rễ, không bao 
giờ sanh trở lại nữa. Nêu có pháp hoàn toàn thanh tịnh thì với pháp hoàn toàn 
thanh tịnh như vậy, cảnh giới như vậy, đạo Sa-môn như vậy, Như Lai như vậy 
mà thành tựu nơi giáo pháp nay.” 
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Có vị đệ tử tịnh tín đến chiêm bái Như Lai, phụng trì Như Lai, nghe pháp 
từ Như Lai và được Như Lai giảng nói pháp cho, pháp cao siêu càng lúc càng 
cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo tịnh trừ pháp đen, pháp 
trăng.” Như Lai nói pháp cho nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp 
vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo tinh trừ pháp đen, pháp trăng: sau khi nghe 
như vậy, như vậy rôi, vi ay biết tường tận từng pháp một, chứng đắc rôt ráo 
đối với các pháp rôi khởi niềm tin tuyệt đối với Thế Tôn: “Thế Tôn là bậc Giác 
Ngộ viên mãn.” 

Ở đây, lại cần hỏi thêm vi ấy rang: “Này Hiên giả! Do hành vi nao, do năng 
lực nào, do trí tuệ nao dé Hiền gia CÓ thê biết tường tận từng pháp một, chứng 
đắc rốt ráo đối với các pháp roi khởi niềm tin tuyệt đối với Thế Tôn: “Thế Tôn 
là bậc Giác Ngộ viên man?” Vị ду sẽ trả lời như vay: “Nay Hiền gia, tôi không 
biết tâm trí của Thế Tôn, cũng không do sự kiện nào khác mà biết, nhưng từ nơi 
Thế Tôn mà tôi có niềm tin tuyệt đối như vậy. Thế Tôn nói pháp cho tôi nghe, 
pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo 
tịnh trừ pháp đen, pháp trắng. Này Hiên giả! Đúng như những điều mà Thé Tôn 
nói pháp cho tôi nghe và tôi đã nghe như vậy, như vậy. Như Lai nói pháp cho 
tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vi 
diệu, khéo tịnh trừ pháp đen, pháp trăng; sau khi đã nghe như vậy, như vậy TÔI, 
tôi biết tường tận từng pháp một, chứng đắc rốt ráo đối với các pháp ròi khởi 
niêm tin tuyệt đôi với Thé Tôn: “Thế Tôn là bậc Giác Ngộ viên mãn. "Này Hiền 
gia! Do hành vi như vậy, nang lực như vậy, trí tuệ như vay, khiến tôi biết tường 
tận từng pháp một, chứng đắc rốt ráo đối với các pháp rôi khởi niềm tin tuyệt 
đối với Thé Tôn: “Thế Tôn là bậc Giác Ngộ viên mãn уау.” 

Nếu ai có hành vi này, cùng năng lực này, tin sâu nơi Như Lai, khi gốc tin 
đã vững thì được gọi là niềm tin khé ứng với trí bất hoại vì thay rõ góc rễ, thé 
nên hang Sa- -mon, Pham chí, chu Thiên, Ma vương, Pham thién va cac hang 
loại khác trong thé gian không thê tước đoạt được. Hãy như vậy ma tìm hiéu về 
Như Lai. Hãy như vậy mà nhận biết đúng như thật về Như Lai. 

Đức Phật dạy vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Minh Châu nh) 
6 Ban Hán, hết quyền 48. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỷ-kheo nào đến trước các thây trình bày về trí đã chứng đắc và 
biết đúng như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa”, khi các thầy nghe nói vậy thì nên 
khen là đúng và hoan hy phụng hành. Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng 
hành rôi, các thầy hãy hoi lại Ty-kheo 4 ay nhu vay: “Thua Hiền giả! Đức The 
Tôn đã nói năm thủ uan’ là sắc thủ uân, tho thủ пап, tưởng thủ uan, hanh thu чап 
và thức thủ uan. Hiền giả biết như thé nào và thây như thé nào về năm thủ uán 
dé được biết là không còn chấp thủ, đã dứt sạch hết các lậu, tâm đã giải thoát?” 


Ty-kheo đã dứt sạch lậu hoặc và biết được Phạm hạnh đã thành tựu ây nên 
đúng như pháp mà trả lời như vay: “Thưa chu Hiền! Sắc thủ uán vốn không 
thật, rỗng không, không đáng ham muốn, không thường hang, khong dang 
nương tựa, là pháp bién đôi. Tôi biết rõ như vậy. Nếu đối với sắc thủ uan mà có 
tham dục, có ô nhiễm, có đắm trước, có trói buộc và bị trói buộc sai khiến thì 
những thứ ду đã được đoạn trừ tat cả, không còn tham dục, tịch tịnh, vắng lặng, 
từ đó biết được mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch hết các lậu, tâm đã giải 
thoát. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành vả thức thủ uan cũng không thật, rỗng không, 
không đáng ham muôn, là pháp không thường hang, không dang nương tựa, là 
pháp biến đổi. Tôi biết rõ như vậy. Nếu đối với thức thủ uán mà có tham dục, 
có ó nhiễm, có đăm trước, có trói buộc va bi sự trói buộc sai khiến thì những 
thứ áy đã được đoạn trừ tat cả, không còn tham dục, tịch tịnh, văng lặng; từ đó 
biết được mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch hết các lậu, tâm đã giải thoát. 
Thưa chư Hiền! Đối với năm thủ uan пау, tôi biét nhu vay va thay nhu vay nén 
tự biết được răng mình không còn chấp thủ, các lậu hoặc đã dứt sạch, tâm được 
giải thoát.” 

Ty-kheo đã dứt sạch lậu hoặc va biết được Phạm hạnh đã thành tựu ay nên 
đúng như pháp mà trả lời như vậy. 


| Hậu tụng (thứ năm). Quyền 49. Nguyên tác: Thuyét trí kinh ÄRE ® (T.01. 0026.187. 0732a21). Tham 
chiếu: М. 112, Chabbisodhana Sutta (Kinh sáu thanh tịnh). 

2 Tham chiếu: M. 112: N’eva abhinanditabbam nappatikkositabbam (không hoan hy cũng không 
phản йді). 

3 Nguyên tác: Ngũ thanh âm (1.8). Xem chú thích 8, kinh số 13, tr. 75. 
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[0732b11] Các thầy nghe như vậy rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng 
hành. Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rôi, các thay nên hỏi lại 
Tỳ-kheo ấy như vay: “Thưa Hiên giả! Đức Thé Tôn đã nói có bốn loại thức ăn, 
chúng sanh nhờ đó mà được nuôi dưỡng sinh tòn. Là bón loại nào? Một là đoàn 
thực có thô và tế. Hai là xúc thực. Ba là ý niệm thực. Bốn là thức thực. Hiền 
giả biết như thế nào và thấy như thế nào về bốn loại thức ăn này, để biết được 
răng mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu hoặc, tâm được giải thoát?” 

Ty-kheo đã dứt sạch lậu hoặc và biết được Phạm hạnh đã thành tựu ây nên 
đúng như pháp mà trả lời như vay: “Này chư Hiên! Đối với đoàn thực, tâm 
tôi không coi trọng, không khinh rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không 
nhiễm, không đắm, được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm không còn 
điên đảo, biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dirt, Pham hanh đã thành tựu, 
việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Cũng như vậy, đối với xúc thực, 
ý niệm thực và thức thực, tâm tôi không coi trọng, không khinh rẻ, không đam 
mê, không ràng buộc, không nhiễm, không đăm, được giải thoát, giai thoát một 
cách rốt ráo, tâm không còn điên đảo, biết đúng như thật: “Sanh tử đã cham dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc can lam đã xong, không còn tái sanh па.’ Này 
chư Hiên, tôi biết như vậy và thấy như vậy đỗi với bốn loại thức ăn này nên biết 
được răng mình không còn chấp thủ, các lậu hoặc đã dứt sạch, tâm được giải 
thoát.” Tỳ-kheo đã dứt sạch lậu hoặc và biết được Phạm hạnh đã thành tựu ду 
nên đúng như pháp mà trả lời như vậy. 

Các thây nghe như vậy rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. Sau 
khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành xong, các thây nên hỏi lại Tỳ-kheo 
ay như vay: “Thưa Hiền gia, đức Thế Tôn đã nói về bốn cách nói. Là bốn cách 
nào? Mội là, thay thì nói thay. Hai là, nghe thi noi nghe. Ba là, hiểu thì nói hiểu. 
Bôn là, biết thì nói biết. Hiên giả biết như thé nào và thấy như thé nào vë bốn 
cách nói dé biết được răng mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu hoặc, 
tâm được giải thoát?” 


[0732c02] Ty-kheo đã dứt sạch lậu hoặc và biết được Phạm hạnh đã thành 
tựu ây nên đúng như pháp mà trả lời như vây: “Thưa chư Hiển! Đối với cái 
được thây thì nói thấy, tôi không coi trọng, không khinh rẻ, không đam mê, 
không ràng buộc, không nhiễm, không đăm, được giải thoát, giải thoát một 
cách rốt ráo, tâm không còn điện đảo, biết đúng như thật: ‘Sanh tử đã cham dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa. Cũng 
vậy, đôi với cái được nghe thì nói được nghe, hiểu thì nói hiểu, biết thì nói biết, 
tôi không coi trọng, không khinh rẻ, không đam mê, không ràng buộc, không 
nhiễm, không đăm, được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, tâm không còn 
điện đảo, biết đúng như thật: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa. Này chư Hiên! Tôi biét nhu 
vậy, thay như vậy đối với bón cách nói này nên biết được răng, mình không 
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còn chấp thủ, các lậu hoặc đã dứt sạch, tâm được giải thoát.” Ty-kheo đã dứt 
sạch lậu hoặc và biết được Phạm hạnh đã thành tựu ấy nên đúng như pháp mà 
trả lời như vậy. 

Các thây nghe như vậy rồi nên khen là đúng và hoan hy phụng hành. Sau 
khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành roi, các thay nên hỏi lại Ty-kheo a ay 
như vay: “Thưa Hiền gia, đức Thế Tôn đã nói sáu xứ bên trong, gôm mắt, tal, 
mũi, lưỡi, thân và ý xứ. Hiển giả biết như thế nào và thay như thé nào về sáu 
xứ bên trong này, để biết được răng mình không còn chấp thủ, đã đứt sạch các 
phiên não lậu hoặc, tâm được giải thoát?” 

Tỳ-kheo đã dứt sạch lậu hoặc và biết được Phạm hạnh đã thành tựu ây nên 
đúng như pháp mà trả lời như vay: “Thưa chư Hiền! Đối với mắt và sự nhận 
biết của mat, đôi với pháp được biết bởi sự nhận biết của mắt, tôi đều biết rõ. 
Sau khi biết hai pháp rôi, thưa chư Hiền, nếu con mắt và sự nhận biết của mắt, 
pháp được biết bởi sự nhận biết của mắt mà phát sanh ưa thích thì sự ưa thích đó 
đã trừ sạch. Do đã trừ sạch, không còn tham dục, tich tịnh, văng lặng, từ đó biết 
được mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch hết các lậu, tâm đã giải thoát. Cũng 
vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý thức, pháp được nhận biết bởi ý thức, tôi 
đều biết rõ. Sau khi đã biết hai pháp, này chư Hiên, nếu ý và ý thức, pháp được 
biết bởi ý thức mà phát sanh ưa thích thì sự ưa thích đó đã được trừ sạch. Do đã 
trừ sạch, không còn tham dục, tịch tịnh, văng lặng; từ đó biết được mình không 
còn chấp thủ, đã dứt sạch hết các lậu, tâm được giải thoát. Chư Hiền! Tôi biết 
như vậy, thay như vậy đối với sáu xứ bên trong này nên biết được mình không 
còn chấp thủ, các lậu hoặc đã dứt sạch, tâm được giải thoát.” Tỳ-kheo đã dứt 
sạch lậu hoặc và biết được Phạm hạnh đã thành tựu ay nên đúng như pháp mà 
trả lời như vậy. 

Các thay nghe như vậy rôi nên khen là đúng và hoan hy phụng hành. Sau 
khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành roi, cac thay nén hoi lai Ty-kheo ay 
như vay: “Thưa Hién giả! Đức Thế Tôn nói về sáu giới, gôm địa giới, thủy giới, 
hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. Hiên giả biết như thé nào và thay 
như thé nào về sáu giới này dé biết được răng mình không còn châp thủ, đã dứt 
sạch các phiên não lậu hoặc, tâm được giải thoát?” 


[0733a01] Ty-kheo đã dứt sạch lậu hoặc va biết được Phạm hạnh đã thành 
tựu ây nên đúng như pháp mà trả lời như vay: “Thưa chư Hiền! Tôi không thay 
địa giới là của tôi, tôi không thuộc về địa giới, địa ĐIỚI chăng phải là tôi. Nhưng 
vì ba thứ chap thủ đó! đều nương vào địa giới mà {бп tại cùng với sự trói buộc 
của những kiết 50,5 đối với những pháp â ây tôi đêu đã được dứt sạch, vô dục, tịch 
diệt, tịch tĩnh và ngưng nghỉ, từ đó biết được răng mình không còn chấp thủ, đã 


4 Nguyên tác: Tam tho (= Z), chỉ cho 3 thái độ chấp thủ: Địa giới là của tôi, tôi thuộc về địa giới, địa 
giới chính là tôi. 
5 Bản Tống, Nguyên, Minh va Thánh: Chư sử sở trước (#418 PH 3ï). 
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đứt sạch hết các lậu, tâm được giải thoát. Cũng vậy, đối với thủy, hỏa, phong, 
không và thức giới chăng phải là của tôi, tôi không thuộc về thức giới, thức gió! 
chăng phải là tôi. Nhưng vì ba thứ сһар thủ đó đều nương vào thức 5191 mà tôn 
tại cùng với sự trói buộc của những kiết sử, đối với những pháp 4 ay tôi đêu đã 
được dứt sạch, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh và ngưng nghỉ, từ đó biết được rang 
mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch hết các lậu, tâm được giải thoát. Thưa 
chư Hiền, tôi biết như vậy và thây như vậy về sáu giới này nên biết được răng 
mình không còn chấp thủ, các lậu hoặc đã dứt sạch, tâm được giải thoát.” Tỳ- 
kheo đã dứt sạch lậu hoặc và biết được Phạm hạnh đã thành tựu ây nên đúng 
như pháp mà trả lời như vay. 

Các thay nghe như vậy ròi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. Sau khi 
khen là dung và hoan hy phụng hành, các thây nên hỏi lại Iy-kheo а ây như vây: 
“Hiền giả biết như thé nào va thay như thé nào về tự thân cùng với thức” này va 
các tướng bën ngoài,Š dé biết răng tat cả ngã, sự tạo tac của ngã và man sử? đã 
bị đoạn trừ vĩnh vién,'° đã nhé sạch gốc rễ, về sau không còn sanh khởi nữa?” 

Ty-kheo đã dứt sạch lậu hoặc và biết được Phạm hạnh đã thành tựu ây nên 
đúng như pháp mà trả lời như vay: “Thưa chư Hiển! Thuở xưa, khi tôi chưa 
xuất gia học dao đã chán ghét các nỗi khô sanh, già, bệnh, chết, khóc than, khốn 
khó, buón lo, sầu muộn nên tôi muốn đoạn trừ khói khó đau to lớn này. Thưa 
chư Hiền! Sau khi đã chán ghét, nhàm tom, tôi suy nghĩ như vay: “Đời sông gia 
đình quả là chật hẹp, là chén uu phién. Đời sông người xuất gia học đạo thật 
rộng lớn bao la. Nay ta sông đời tại gia bị xiéng xích quân chặt, không thé tron 
đời tịnh tu Phạm hạnh. Vậy ta hãy xả bỏ các tài sản nhỏ và tài vật lớn, từ giã bà 
con thân tộc ít và thân tộc nhiêu, rôi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, song không gia đình, làm người hoc dao.’ 


Này chư Hiên! Sau đó, tôi xả bỏ tai sản nhỏ và tai vật lớn, từ giã than tộc it 
và thân tộc nhiêu, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa 
gia đình, sống không gia đình làm người hoc đạo. Này chư Hiên! Sau khi xuất 
gia học đạo, từ bỏ của cải họ hàng rôi, tôi thọ lãnh 0101 сат mà Ty-kheo phải 
tu tập, giữ gìn Biệt giải thoát, lại cân thận thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy lỗi 
nhỏ nhặt cũng thường 6m lòng lo sợ, nhớ kỹ điêu cốt yếu đã học. 


Bản Hán tỉnh lược “thủy giới, hỏa giới, phong giới và không giới” mà chỉ đề cập yếu tố cuối là 
“thức giới.” 

” Nguyên tác: Thân cộng hữu thức (9 38 A ik, saviññanaka kaya): Thân tón tai cùng với thức, thân là 
sở y cho thức hoạt động. 

š Tham chiếu: S. II. 252 và A. 3.32: Katham nu kho, bhante, Јапаіо katham passato ітаѕтійса 
savinnanake kaye bahiddha ca sabbanimittesu ahankaramamankaramananusaya па honti’ti? (Bach 
Thé Tôn, do biết thé nao, do thay thé nao, trong thân co thức nay va trong tat cả tướng ở ngoài, không 
có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn | miên?) HT. Thích Minh Châu dịch. 

° Mạn sử (1218). Tham chiếu: th (7.02. 0099.142. 0043a20): Ngã mạn hệ trước sử (RIE # # I). 
M. 112 gọi là “mạn tùy miên” (18 BAAR, mananusaya). 


!9 Nguyên tác: Đoạn tri (Ef XII). 
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Thưa chư Hiên! Tôi từ bỏ sát sanh, đoạn dứt sát sanh, buông bỏ dao gậy, có 
tâm hồ then, có tâm từ bi làm lợi ích khắp tất ca chung sanh, cho đến loài côn 
trùng. Đôi với việc sát sanh, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 


Tôi từ bỏ trộm cướp, đoạn dứt trộm cướp, chỉ lây vật được cho, vui nhận 
những gi được cho, thường ưa bó thí, hoan hy không lẫn tiếc, không mong báo 
đáp. Đôi với việc trộm cướp, tôi đã trừ sạch tâm ây. 


Chư Hiển! Tôi xa lia phi Phạm hạnh, đoạn dứt phi Phạm hạnh, siêng tu 
Phạm hạnh, tinh can tu diệu hạnh, thanh tinh không ué, lia đục, đoạn đâm. Đối 
với việc phi Phạm hạnh, tôi đã trừ sạch tâm ay. 

Thưa chư Hiên! Tôi xa lia nói đối, đoạn đứt nói dối, chỉ nói lời chân that, ưa 
thích chân thật, an trú trên sự thật không lay chuyên, nói lời hoàn toàn đáng tin 
cậy, không lừa gạt thé gian. Đối với việc nói dối, tôi đã trừ sạch tâm ay. 

Thưa chư Hiền! Tôi xa lia nói hai chiều, đoạn dứt nói hai chiều, tu hạnh 
không nói lời hai chiêu, không phá hoại người khác, không nghe chuyện từ 
nguòi nay đến nói lại VỚI người kia dé muôn phá hoại người này, không nghe 
chuyện người kia rôi nói lại với nguoi nay dé muốn pha hoại người kia; người 
chia lìa thì khiến họ được hòa hợp, khi họ đã hòa hợp thì mong họ hoan hỷ, 
không kết bè đảng, không ưa bè đảng, không ca ngợi bè đảng. Đôi với việc nói 
hai chiều, tôi đã trừ sạch tâm ay. 

[0733512] Chu Hiền! Tôi xa lia nói lời thô ác, đoạn dứt nói lời thô ác, đoạn 
trừ tất cả những lời nói với giọng điệu thô bi, lớn tiéng, nghịch tai, người nghe 
không ưa mén, khiến ho khó não không định tâm. Tôi chỉ nói những lời nói êm 
diu, nhẹ nhàng, thuận tai, đi vào lòng người, làm cho người nghe vui vẻ, mến 
yéu, an VUI, giong nói rõ rang, khong làm người khác sợ hai mà còn khiến họ 
được định tâm. Đối với việc nói lời thô ác, tôi đã trừ sạch tâm ay. 

Chư Hiền! Tôi xa lia nói thêu dệt, đoạn dứt lời nói thêu dệt, nói đúng lúc, 
nói chân thật, nói về pháp, nói về nghĩa, nói về tịch tĩnh, ưa thích nói sự tịch 
tính, hợp thời, hợp lý, khéo dạy, khéo khiến trách. Đôi với việc nói lời thêu dệt, 
tôi đã trừ sạch tâm ây. 

Chư Hiền! Tôi xa lìa việc buôn bán, đoạn dứt việc buôn bán, từ bỏ việc cân 
đo và đong đếm cùng gom chứa hàng hóa, không chèn ép người, không mong 
cân đo gian абі, không vì lợi nhỏ mà lan lướt, gian dói người. Đối với việc buôn 
bán, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 


Chư Hiển! Tôi xa lia việc nhận góa phụ, thiêu nữ, đoạn dứt việc nhận góa 
phụ, thiếu nữ. Đôi với việc nhận góa phụ, thiếu nữ, tôi đã trừ sạch tâm ây. 

Chư Hiền! Tôi xa lìa việc nhận tôi tớ, đoạn dứt việc nhận tôi tớ. Đối với 
việc nhận tôi tớ, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 

Chư Hiền! Tôi xa lia việc nuôi voi, ngựa, bò, dé, đoạn dứt việc nuôi voi, 
ngựa, bò, dê. Đối với việc nuôi voi, ngựa, bò, dé, tôi đã trừ sạch tâm Ây. 
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Chư Hiển! Tôi xa lia việc nuôi gà, heo, đoạn dứt việc nuôi gà, heo. Đối với 
việc nuôi gà, heo, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 

Chư Hiền! Tôi xa lia việc nhận ruộng vườn, quán xá, đoạn trừ việc nhận 
ruộng vườn, quan xa. Đối với việc nhận ruộng vườn, quán xá, tôi đã trừ sạch 
tâm ay. 

Chư Hiên! Tôi xa lìa việc nhận lúa, mì, đậu sông, đoạn dứt việc nhận lúa, 
mi, đậu sống. Đối với việc nhận lúa, mì, đậu sông, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 


Chư Hiên! Tôi từ bỏ uống rượu, đoạn dứt uống rượu. Đối với việc uống 
rượu, tôi đã trừ sạch tâm ay. 


Chu Hién! Tôi xa lia nam giường cao rộng lớn, đoạn dứt năm giuong cao 
rộng lớn. Đối với việc năm giường cao rộng lớn, tôi đã trừ sạch tâm ây. 


Chư Hiển! Tôi xa lia việc đeo tràng hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, tô son 
điểm phan, đoạn đứt việc deo trang hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, tô son điểm 
phan. Đối với việc deo trang hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, tô son điểm phan, tôi 
đã trừ sạch tâm ду. 


Chư Hiển! Tôi xa lia việc ca, múa, xướng, hát và đến xem nghe, đoạn dứt 
việc ca, múa, xướng, hát và đến xem nghe. Đôi với việc ca, múa, xướng, hát và 
đến xem nghe, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 


Chư Hiên! Tôi xa lia nhân vàng bạc, châu báu, đoạn dứt việc nhận vàng bạc, 
châu báu. Đối với việc nhận vàng bạc châu báu, tôi đã trừ sạch tâm ây. 


Chư Hiền! Tôi ха lia việc ăn quá ngọ, đoạn dứt việc ăn quá ngọ, chỉ ăn một 
lần, không ã ăn đêm, học ăn đúng thời. Đối với việc ăn quá ngọ, tôi đã trừ sạch 
tâm ây. 


[0733c13] Chư Hiên! Sau khi thành tựu các Thánh giới này rôi, tôi lại sống 
với hạnh biết đủ, áo vừa đủ che thân, ăn vừa nuôi mạng sông, đi đến đâu đều 
mang theo y bát, lúc từ biệt không luyén tiếc, giống như chim nhạn với đôi cánh 
bay liệng giữa bâu trời. Tôi cũng như vậy. 


Chư Hiên! Sau khi thành tựu các Thanh giới này và sông hết sức biết đủ rồi, 
tôi lại tu tập giữ gin cac can, thuong nghĩ đến việc đóng chặt các căn, lòng mong 
tỏ ngộ nên phải giữ gìn các căn và giữ tâm trong chánh niệm thì mới | mong thành 
tựu. Thường xuyên tỉnh giác, mắt thây sắc nhưng không vướng mắc vào tướng 
của sac, không đắm vào vị của sắc, đó là vì tránh sự oán giận, tranh cãi. Git gin 
nhãn căn là đê trong tâm không sanh ra tham muốn, ưu não và các pháp ác, bat 
thiện. Vì hướng đến mục đích đó mà giữ gìn nhãn căn. Đối với tai, mũi, lưỡi và 
thân cũng như vậy. Ý nhận biết các pháp nhưng không vướng mắc vào tướng các 
pháp, cũng không bị dam nhiễm vào vị của các pháp, đó là vì tránh sự oán giận, 
tranh cãi. Giữ gìn ý căn là đề trong tâm không sanh tham muốn, ưu não và các 
pháp ác, bất thiện. Vì hướng đến mục đích đó mà gi gìn ý căn. 


Chư Hiên! Sau khi đã thành tựu các Thánh giới, hết sức biết đủ và gin giữ 
các căn, tôi lại tỉnh giác khi ra, lúc vào, khéo léo quán sát, phân biệt, co duôi, 
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cui ngước, dung mạo khoan thai; khi khoác y Tăng- -gia-lé, khi đắp y ôm bát; khi 
đi, đứng, năm, ngôi, ngủ, thức, nói năng, im lặng, tôi đều tỉnh giác. 


Chư Hiên! Sau khi đã thành tựu các Thánh giới, hết sức biết đủ, gìn giữ các 
căn và thành tựu tỉnh giác khi ra lúc vào rồi, tôi lại sông một mình với hạnh 
viễn ly, ở nơi thanh văng, hoặc bên gốc cây, hoặc nơi yên tĩnh, hoặc nơi hang 
núi, vách đá, đồng trồng, lùm cây, hoặc đến trong rừng, hoặc ở bãi tha ma. Chư 
Hiên, sau khi ở chốn văng vẻ, hoặc đến bên gốc cây, nơi yên tinh, tôi trải tọa 
cụ ngôi kiết-già, thân ngồi ngay thăng, ý không loạn động, nhiếp niệm nội tâm, 
đoạn trừ tham lam, tâm không tranh đoạt, thây tiên tài và các vật dụng sinh hoạt 
của người khác cũng không khởi tâm tham lam mong chúng thuộc về mình. Đối 
với việc tham lam, tôi đã trừ sạch tâm ây. 

Tôi cũng tu tập như vậy đối với sân hận, hôn trầm, loạn động, đoạn trừ nghi 
ngờ, dứt trừ mê hoặc, không còn do dự với các pháp thiện. Đôi với nghi ngờ, 
mê hoặc, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 

Này chư Hiền! Tôi đã đoạn trừ sạch năm loại ngăn che, những thứ khiến 
tâm nhiễm б, khiến tuệ yếu kém. Tôi lia bỏ duc, lia bỏ các pháp ác, bat thiện,... 
(cho đến) chứng đắc Thiền thứ tư, thành tựu và an trú. 

Này chư Hiên! Tôi đã thành tựu tâm định như vậy, thanh tịnh không nho ué, 
khóng phiên | não, nhu hoà, khéo an trụ, được tâm không lay chuyên, rôi hướng 
đến chứng đặc Tri lậu tận thông. 

[0734a12] Này chư Hiên! Tôi biết đúng như thật: Day là khó, đây là nguyên 
nhân sanh khó, đây là khô diệt và đây là con đường đưa đến khó diệt. Tôi biết 
đúng như thật đây là lậu, đây là nguyên nhân sanh ra lậu, đây là lậu đã đoạn 
diệt, đây là con đường đưa dén diệt lậu. Tôi biết như vậy, thay như vậy nên tâm 
thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi đã giải thoát liên biết mình đã 
giải thoát và biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc can làm đã xong, không còn tái sanh nữa.) 

Này chư Hiển! Tôi biết như vậy và thay như vậy đôi với bên trong than 
cùng với thức này và các tướng bên ngoài, đồng thời biết rang tật cả ngã, sự 
tạo tác của ngã và mạn sử đã bị đoạn trừ vĩnh viên, đã nhồ sạch gốc rễ, vê sau 
không còn sanh khởi nữa.” Ty-kheo đã dứt sạch lậu hoặc va biết được Phạm 
hạnh đã thành tựu ấy nên đúng như pháp mà trả lời như vậy. 

Các thầy nghe những điều trên гӧі nên khen là đúng và hoan hy phụng hành. 
Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành xong, các thày nën nói voi Ty- 
kheo ấy như vay: “Thưa Hiền già! Khi Hiền giả vừa trả lời, chúng tôi rất hài 
lòng và hoan hỷ, nhưng chúng tôi mong muốn Hiên giả đã tăng tiên càng tăng 
tiên thêm, thành tựu trí tuệ và đối đáp một cách siêu xuất. Vì vậy, chúng tôi mới 
hỏi Hién giả nhiễu lần.” 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe đức Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


188. KINH A-DI-NA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở 
khu vườn phía Đông. 

[0734b01] Bấy giờ, vào lúc xế chiều, đức Thé Tôn rời nơi tĩnh tọa, ra khỏi 
giảng đường tôi đi kinh hành nơi khoảng đất trông dưới bóng mát của giảng 
đường và thuyết pháp sâu xa vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. 


Lúc â Ay, có ngoại dao A-di-na,’ dé tử cua Sa-môn Man- đâu, từ xa trông thay 
đức The Ton roi noi tinh toa, ra khoi giang duong ròi di kinh hành nơi khoảng 
đất trông бибі bóng mát của giảng đường và thuyết pháp sâu xa vi diệu cho các 
Ty-kheo nghe. Thây vậy, ngoại đạo A-di-na, dé tử Sa-môn Man- đầu, tién đến 
chỗ đức Phật, chào hỏi nhau xong, liền đi kinh hành sau Phật. Đức Thế Tôn 
quay lại hỏi: 

— Này A-di-na, Sa-môn Man-dau có thật sự tư duy với năm trăm tư duy 
không? Nếu có Sa-môn hay Phạm chí khác là bậc biết tất cả, thấy tất cả, rồi tự 
xưng là “Ta có khả năng biết không sót thứ gi, thay không sót thứ gì” nhưng khi 
có lỗi lầm thì vị ây có tự nhận là mình có lỗi lâm chăng? 

A-di-na, đệ tử Sa-môn Man-đâu, đáp: 

— Thưa đức Cù-đàm! Sa-môn Man-dau thật sự có tư duy với năm trăm tư 
duy. Nếu có Sa-môn hay Phạm chí khác là bậc biết tất cả, thây tat cả, rồi tự 
xưng là “Ta có khả năng biết không sót thứ gì, thây không sót thứ gì” khi có lỗi 
lâm thì vị ây cũng tự nhận lỗi. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

— Này A-di-na, Sa-mon Man- đầu có thật sự tư duy với năm trăm tư duy 
không? Nêu có Sa-môn hay Phạm chí khác là bậc biết tat cả, thay tat cả, rồi tự 
xưng là “Ta có kha năng biết không sót thứ gi, thay không sót thứ gì” nhưng khi 
có lỗi lầm thì vị ấy có tự nhận là mình có lỗi lầm chăng? 


! Nguyên tác: A-di-na kinh Kif 396 (T.01. 0026.188. 0734a27). Tham chiếu: A. 10.115 - V. 224; A. 
10.116 - V. 229. 

2 A-di-na (MJ AB, Ajita). 

з Nguyên tac: Sa-môn Man-dau (17398). Day không phải là tên riêng của một vị đạo si mà là chi 
chung cho các nhà di học thông thái (Ж A, pandita), theo Pali-Han từ điện (1# 29] Ж) do Minh Pháp 
Tôn giá (HAE 4H) hiệu đính. 
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A-di-na, đệ tử Sa-môn Man-dau dap: 

— Thưa đức Cù-đàm! Sa-môn Man-đầu nói như vây: “Khi di, đứng, ngồi, 
năm, ngủ nghỉ, thức dậy, hoặc ban ngày, hoặc ban đêm thì thường thây biết 
không trở ngại gi. Nhưng khi gặp voi chạy can, ngựa phóng â âu, Xe chạy nhanh, 
lính tạo phản, con trai chạy, con gái chạy, hoặc đi trên đường gặp voi dữ, ngựa 
chứng, bò điên, chó dại, hoặc gặp ô răn, hoặc bị ném đất, hoặc bị đánh băng 
gậy, hoặc bi lọt xuông mương, hoặc rơi vào hâm xí, hoặc đạp lên bò đang năm, 
hoặc rơi xuống hồ sâu, hoặc đâm vào bụi gai, hoặc lạc vào thôn ap phải hỏi tên 
hỏi đường, hoặc gặp kẻ nam, người nữ phải hỏi họ hỏi tên, hoặc nhìn nhằm nhà 
trồng, hoặc vào dòng họ nao đó và khi vào rồi được hỏi rang: ‘Ong ở đâu đến?? 
thì ta đáp rang: “Này chư Hiên, tôi đi nhằm đường.” 

Thưa Cù-đàm, Sa-môn Man-dau tư duy những điều như vay,‘ tư duy với 
năm trăm tư duy. Nếu có Sa-môn hay Phạm chí khác là bậc biết tất ca, thay tat 
cả rồi tự xưng là “Ta có khả năng biết không sót thứ gi, thay không sót thứ gì” 
nhưng vị ду cũng có sự nhằm lẫn như vậy. 

Bây giờ, đức Thế Tôn rời chỗ kinh hành rồi đi đến cuối con đường, trải toa 
cụ ngôi kiết- -già và hỏi các Ty-kheo: 


— Ta nói về những việc trí tuệ, các thầy có thọ trì chăng? 

Cac Tỳ-kheo ấy im lặng không đáp. 

[0734c02] Đức Thé Tôn lại hỏi đến lần thứ ba: 

— Này các Tỳ-kheo! Ta nói về những việc trí tuệ, các thay có thọ trì chăng? 

Các Ty-kheo cũng ba lần im lặng, không đáp. Luc đó, có một Ty-kheo từ 
chỗ ngồi đứng dậy, sửa y bày vai, chắp tay hướng Phật và thưa: 


- Bạch Thé Tôn! Nay thật đúng thời. Bạch Thiện Thé! Nay thật đúng lúc. 
Nếu Thế Tôn nói về những điều trí tuệ cho các Tỳ-kheo nghe, sau khi nghe 
xong các Ty-kheo sẽ khéo thọ trì. 


Đức Thê Tôn bảo: 

— Này các Tỳ-kheo, hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ giải thích day đủ 
cho các thay! 

Bay giờ, các Ty-kheo bach: 

— Thưa vâng, chúng con xin lăng nghe và thọ tri! 

Đức Phật lại bảo: 

— Có hai chúng: Một là chúng như pháp, hai là chúng phi pháp. 

Sao gọi là chúng phi pháp? Là nếu có người nào làm việc phi pháp, nói lời 
phi pháp và chúng ây cũng làm việc phi pháp, nói lời phi pháp. Người phi pháp 
ây đứng đầu trong chúng phi pháp, tự cho mình là hiểu biết, nhưng chỉ là những 


i Nguyén tac: Ty- -kheo (№ Е). Bản Hán bô sung thêm chữ “kheo” (Е), vốn chỉ có chữ “ty” (EL) mang 
nghĩa “như vay.’ 
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lời hư абі không chân thật, hiên bày, phân biệt, biểu hiện việc làm của mình, tuần 
tự thuyết pháp rộng rãi, muôn đoạn trừ sự x4u xa trong tâm ý người khác, nhưng 
khi bị chat van thi khong thé tra lời được. Ở trong giáo pháp” không thé thiết lập 
và tuyên bó những điều chính mình đã biết và người phi pháp ây đứng đâu trong 
chúng phi pháp, tự cho là “Ta có trí tuệ, hiểu biết tất cả.” Ở trong chúng nào mà 
sự kiện trí tuệ được nói đến như vậy, ở đó được gọi là chúng phi pháp. 

Sao gọi là chúng như pháp? Là néu có người nào làm việc đúng pháp, nói 
đúng pháp và chúng â ây cũng làm đúng pháp, nói đúng pháp. Người đúng pháp 
ay đứng đầu trong chúng như pháp, tự cho mình là hiểu biết, nhưng không phải 
là những lời hư vọng mà bằng sự chắc thật, hiên bày, phân biệt, biểu hiện việc 
làm của mình, tuần tự thuyết pháp rộng rãi, muốn đoạn trừ sự xấu xa trong tâm 
ý người khác, nhưng khi bị chất van thì có thé trả lời được. Ở trong giáo pháp, 
vị ây có thé thiết lập và tuyên bố những điều chính mình đã biết, và người như 
pháp а ay đứng dau trong ching như pháp, tự cho là “Ta có trí tuệ, hiểu biết tat 
cả.” Ở nơi nào mà sự kiện trí tuệ được nói đến như vậy, ở đó được gọi là chúng 
như pháp. 

Cho nên, các thay cần phải biết pháp va phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau 
khi đã biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi thì các thầy nên học cho 
đúng pháp và đúng nghĩa. 

Đức Phat dạy như vậy rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy di vào tinh thất tinh 
tọa. Bây giờ, các Tỳ-kheo liền suy nghĩ: “Chu Hiên nên biết! Đức Thế Tôn chỉ 
nói sơ lược nghĩa này mà không giải thích tường tận, liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
đi vào tịnh thất tĩnh tọa: “Các thây cân phải biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi 
nghĩa. Sau khi đã biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rôi thì các thầy nên 
học cho đúng pháp đúng nghĩa.” 


Các vị ay lại suy nghĩ: “Chư Hiển! Ai có the giải thích tường tận vê ý nghĩa 
mà đức Thế Tôn đã lược giảng?” Rồi các vị ây lại nghĩ: “Tôn giả A-nan là thị 
giả của đức Phật, hiéu biết ý Phật, thường được Thế Tôn va các vị Phạm hạnh 
có trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể giải thích tường tận về ý nghĩa mà đức 
Thế Tôn đã lược giảng. Chư Hiên, chúng ta hãy cùng nhau đi đến chỗ Tôn gia 
A-nan, thỉnh ngài ấy giải thích ý nghĩa này. Nếu được Tôn giả A-nan giải thích 
thì chúng ta nên khéo thọ trì.” 

[0735a08] Thể là các Tỳ-kheo đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi nhau xong 
ròi ngôi sang một bên và thưa: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Xin Tôn giả biết cho, đức Thé Ton vừa lược thuyết 
nghĩa này nhưng không giải thích tường tận, liền rời chỗ ngồi vào tịnh thât tĩnh 
tọa: “Các thây cân phải biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã 
biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rôi thì các thây nên học đúng pháp 


5 Nguyên tác: Chánh pháp, Luật (IE 2£ £). О đây chỉ cho giáo nghĩa riêng của giáo phái. 
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và đúng nghĩa.” Chúng tôi liền suy nghĩ: “Chư Hiển! Ai có thé giải thích tường 
tận về ý nghĩa mà đức Thé Tôn đã giảng văn tat?” Rôi chúng tôi lại nghĩ: “Tôn 
giả A-nan là thị giả của đức Phật, hiểu được ý Phật, thường được Thê Tôn và 
các bậc Phạm hạnh có trí tuệ khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể giải thích tường 
tận vë ý nghĩa mà đức Thế Tôn đã lược giảng.” Kính mong Tôn giả A-nan hãy 
thương xót mà giải thích cặn Кё cho! 

Tôn giả A-nan bảo: 

- Này chư Hiền! Hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí nhờ nghe ví dụ sẽ hiểu rõ 
ý nghĩa. Nay chư Hiên! Ví như có người muôn tìm cau lõi сау, vì mong được 
lõi cây nên vác búa vào rừng. Người ấy thây một cây to lớn có đây đủ cả gốc, 
thân, cành, nhánh lá, hoa và lõi, nhưng người ay khong đốn gốc, thân, cảnh và 
lõi mà chỉ chặt nhánh và lá. Những điêu mà chư Hiền vừa nói cũng рібпе như 
vậy. Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời, vậy mà chư Hiền không thưa hỏi mà lại đến 
chỗ tôi dé hỏi ý nghĩa này. Vì sao như vậy? Chư Hiên nên biết! Thế Tôn là bậc 
có mắt, có trí, có nghĩa, có pháp, là dang Pháp Chủ, Pháp tướng, nói nghĩa chân 
dé, hiên hiện tất cả nghĩa, do vậy hiệu của Ngai là Thế Tôn. Chư Hiền nên đến 
chỗ Thế Tôn mà hỏi ý nghĩa này: “Bạch Thế Tôn, điều này là thé nào? Điều 
này có ý nghĩa gi?” Thế Tôn giảng giải như thé nào thì các vi hãy khéo thọ trì 
như thé ау. 

Lúc đó, các Ty-kheo thưa: 

— Đúng vậy, thưa Tôn giả A-nan! Đức Thế Tôn là bậc có mắt, có trí, có 
nghĩa, có pháp, là đắng Pháp Chủ, Pháp tướng, nói nghĩa chân dé, hiên hiện tat 
cả nghĩa; do vậy hiệu của Ngài là Thé Tôn. Nhưng Tôn giả A-nan là thị giả của 
Phật, hiéu biết ý Phật, thường được Thé Tôn và các bậc Phạm hạnh có trí tuệ 
khen ngợi. Tôn giả A-nan có thê giải thích tường tận về ý nghĩa mà đức Thé 
Tôn vừa giảng một cách sơ lược. Kính mong Tôn giả A-nan vì long từ thương 
xót mà giải thích cặn kẽ nghĩa ây cho! 

[0735b03] Tôn giả A-nan bảo các Ty-kheo: 

— Này chư Hiên! Tat cả hãy lang nghe tôi nói. Nay chư Hiên, tà kiến là phi 
pháp, chánh kiến là đúng pháp. Nêu điều nào nhân nơi tà kiến mà sanh ra vô 
lượng pháp ác, bất thiện thì gọi đó là phi nghĩa. Nếu nhân nơi chánh kiến mà 
sanh ra vô lượng pháp thiện thì gọi đó là đúng nghĩa. Này chư Hiên, cho đến, tà 
trí là phi pháp, chánh trí là đúng pháp. Nếu nhân nơi tà trí mà sanh ra vô lượng 
pháp ác, bat thiện thì đó là phi nghĩa. Nếu nhân nơi chánh tri mà sanh ra vô 
lượng thiện pháp thì đó là đúng nghĩa. Chư Hiên! Vì vậy, đức Thé Tôn chi nói 
sơ lược nghĩa này mà không giải thích tường tận, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi 
vào that tĩnh tọa: “Cho nên, các thay nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi 
nghĩa; sau khi biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi thì các thầy nên 


6 Nguyên tác: Thật (È): Ran chắc (E# $). A. 10.115 - V. 224: Sara (cốt lõi, lõi cây). 
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học cho đúng pháp, đúng nghĩa.” Ở đây, đức Thé Tôn chi nói van tắt như vậy, 
nhưng không giải thích tường tận. Tôi đã dùng văn cú như trên, lời lẽ như trên 
để giải thích rộng rãi như thé. Nay chư Hiển! Các vị hãy đến chỗ Thế Tôn trình 
bay đây đủ, nêu Thế Tôn dạy nghĩa gi thì chư Hién phải nên thọ trì nghĩa ấy. 

Khi các Ty-kheo nghe Tôn giả A-nan chỉ bày, liền khéo ghi nhớ thọ trì, rồi 
từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn gia A-nan ba vòng, sau đó lui ra di đến 
chỗ đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi sang một bên và thưa: 


— Bạch Thế Tôn! Vừa rồi Thế Tôn chỉ giảng nói sơ lược về nghĩa này, 
nhưng không giải thích tường tận, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đi vào tịnh thất 
tĩnh tọa. Tôn giả A-nan đã dùng văn cú như vay, lời lẽ như vay dé giải thích một 
cách rộng rãi về nghĩa đó. 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Đệ tử của Ta đúng là có mắt, có trí, có pháp, có 
nghĩa. Vì sao như thế? Vi Ta chỉ nói sơ lược về nghĩa này, không giải thích 
tường tận, nhưng đệ tử ây đã dùng văn cú như vay, lời lẽ như vây dé giải thích 
rộng rãi nghĩa ay. Đúng như những gi A-nan đã giảng giải, các thay hãy nên thọ 
trì như vậy. Vì sao như thế? Vì đã quán thông ý nghĩa nên nói như vậy. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


189. KINH THÁNH ĐẠO! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa trong dân chúng Cau-lau, ngụ tại thị tran Kiém- 
ma-sat-dam, thuộc nước Câu-lâu.? 

[0735c01] Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một con đường khiến chúng sanh thanh tịnh, thoát khỏi ưu sâu, than 
khóc, đứt hết buôn lo, ảo não, chứng được pháp chân that, đó là chánh định của 
bậc Thánh với các duyên hỗ tro? làm tư lương, bao gồm bảy chi. 

Thé nào là chánh định của bậc Thánh được nói đến, với các duyên hỗ trợ 
làm tư lương bao gôm bảy chỉ? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân và chánh niệm. Do có bảy chi này 
làm duyên hỗ trợ và làm tu lương nên khéo hướng tâm đến chuyên nhất,“ đó 
gọi là chánh định của bậc Thánh với các duyên hỗ trợ làm tư lương. Vì sao 
như vậy? Vì nhờ chánh kiến sanh chánh tư duy, chánh tư duy sanh chánh ngữ, 
chánh ngữ sanh chánh nghiệp, chánh nghiệp sanh chánh mạng, chánh mạng 
sanh chánh tỉnh tân, chánh tinh tân sanh chánh niệm, chánh niệm sanh chánh 
định. Vị Hiên thánh đệ tử với tâm được chánh định như vậy thì lập tức dứt sạch 
tham, sân và si. Vi Hiên thánh đệ tử với tâm chân chánh giải thoát như vậy, liên 
biết đúng như thật: “Sanh tử đã cham dứt, Pham hạnh đã thành tựu, việc cân 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Trong các chi ay thì chánh kiến là yêu 
tô dẫn dau. 

Nếu thấy tà kiến là tà kiến thì đó gọi là chánh kiến. Nếu thây chánh kiến là 
chánh kiến thì đó cũng gọi là chánh kiến. 

Thế nao là tà kiến? La cho răng không có bó thí, không có tê tự, không có 
chú nguyên,’ không có nghiệp thiện, nghiệp ác, không có quả bao của nghiệp 
thiệp, nghiệp ác, không có đời này đời sau, không có cha, không có mẹ, không 


! Nguyên tác: Thánh dao kinh #2 i848 (T.01. 0026.189. 0735b27). Tham chiếu: Tạp. #È (T.02. 0099.785. 
0203a19); M. 117, Mahacattarisaka Sutta (Đại kinh bón mươi). 


2 Câu-lâu đô ấp (442 #8 E). Xem chú thích 3, kinh số 10, tr. 55. 

3 Hữu tập hữu trợ (A Ж#Н BÙ) М. 117: Sa upanisa (cùng với sự thân cận, hay phương tiện), sa parikkhara 
(cùng với tư lương). 

4 Tâm đắc nhất (b{#—): Trang thái tập trung vào một điểm. M. 117: Cittassa ekaggata (tâm nhất 
cảnh tanh). 

5 Nguyên tác: Vô hữu chú thuyết (4# 5880). Chú thuyết (788) là lời chúc phúc, chú nguyện sau khi 
thọ nhận vật thực. 
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có bậc chân nhân xuất hiện ở đời, đi đến chỗ lành, khéo ra khỏi cõi này, khéo 
hướng đến cõi kia, trong đời này hay đời sau, tự biết tự ngộ, tự thân chứng đặc, 
thành tựu và an trú, đó gọi là tà kiến. 

Thế nào gọi là chánh kiến? Là thay răng có bó thí, có tế tự, có chú nguyện, 
có nghiệp thiện, nghiệp ác, có quả báo của nghiệp thiện, nghiệp ác, có đời này 
đời sau, có cha có mẹ, có bậc chân nhân xuất hiện ở đời, đi đến cõi lành, khéo 
ra khỏi cõi này, khéo hướng đến cõi kia, trong đời này hay đời sau, tự biết tự 
ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú, đó gọi là chánh kiến. 

Như vậy, thây tà kiến là tà kiến thì đó 501 là chánh kiến. Thay chanh kién 1a 
chanh kién thi dé cũng là chánh kiến. Khi biết rõ như vậy, vi ay liên câu học dé 
mong đoạn dứt tà kiến, thành tựu chánh kiến, đó gọi là chánh tinh tân. Tỳ-kheo 
dùng ý niệm đoạn dứt tà kiến, thành tựu chánh kiến, đó gọi là chánh niệm. Cả 
ba chi nay xoay quanh chánh kiến, vận hành theo chánh kiến, thế nên chánh 
kiến là yêu tô đứng đâu. 

Nếu thay tà tư duy là tà tư duy thì đó gọi là chánh tư duy. Nếu thay chánh 
tư duy là chánh tư duy thì đó cũng là chánh tư duy. 

Thế nào là tà tư duy? Là nghĩ về dục, nghĩ về sân và nghĩ về hại, đó gọi là 
tà tư duy. Thé nào là chánh tư duy? Là không nghĩ về duc, không nghĩ về sân 
và không nghĩ về hại, đó gọi là chánh tư duy. 

Như vậy, thấy tà tư duy là tà tư duy thì đó gọi là chánh tư duy. Thay chanh 
tư duy là chánh tư duy thi đó cũng là chánh tu duy. Khi biết như thé roi, vị ấy 
liên cầu học để mong đoạn dứt tà tư duy, thành tựu chánh tư duy, đó gọi là 
chánh tinh tan. Tỳ-kheo dùng chánh niệm đoạn dứt tà tư duy, thành tựu chánh 
tư duy, do gọi là chánh niệm. Cả ba chi này xoay quanh chánh tư duy, vận hành 
theo chánh kiên, thé nên chánh kiến là yêu tó đứng dau. 


[0736a07] Nếu thấy tà ngữ là tà ngữ thì đó gọi là chánh ngữ. Thây chánh ngữ 
là chánh ngữ thì đó cũng gọi là chánh ngữ. 

Thế nào là tà ngữ? Là nói dối, nói hai chiều, nói lời thô ác và nói thêu dệt, 
đó gọi là tà ngữ. 

Thé nào là chánh ngữ? La lia bỏ nói dối, lia bỏ nói hai chiều, lia bỏ nói lời 
thô ác và lia bỏ nói thêu dệt, đó gọi là chánh ngữ. 

Như vậy, thấy tà ngữ là tà ngữ thì đó gọi là chánh ngữ. Thấy chánh ngữ 
là chánh ngữ thi do cũng gọi là chánh ngữ. Khi nhận biết như vậy rôi, vị ấy 
liên câu học để mong đoạn dứt tà ngữ, thành tựu chánh ngữ, đó là chánh tỉnh 
tân. Tỳ-kheo dùng chánh niệm đoạn dứt tà ngữ, thành tựu chánh ngữ, gọi đó 
là chánh niệm. Ca ba chi này này xoay quanh chánh ngữ, vận hành theo chánh 
kiến, thé nên chánh kiến là yếu tó đứng đầu. 

Nếu thây tà nghiệp là tà nghiệp thì đó gọi là chánh nghiệp. Thây chánh 
nghiệp là chánh nghiệp thì đó cũng gọi là chánh nghiệp. 
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Thé nào gọi là tà nghiệp? Là sát sanh, trộm cướp và tà dam, đó là ta nghiệp. 
Thé nào gọi là chánh nghiệp? Là lia bỏ sát sanh, lia bỏ trộm cướp và lìa bỏ tà 
đâm, đó là chánh nghiệp. 

Như vậy, thay tà nghiệp là tà nghiệp thì đó gọi là chánh nghiệp. Thây chánh 
nghiệp. là chánh nghiệp thi đó cũng gọi là chánh nghiệp. Khi nhận biết như thé 
ròi, vị ay liền câu học để mong đoạn dứt tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp, đó 
gọi là chánh tinh tân. Ty-kheo dùng chánh niệm đoạn dứt tà nghiệp, thành tựu 
chánh nghiệp, gọi là chánh niệm. Cả ba chi này xoay quanh chánh nghiệp, van 
hành theo chánh kiến, thê nên chánh kiến là yêu tố đứng đầu. 


Nếu thay tà mạng là tà mang thì đó là chánh mạng. Thấy rõ chánh mạng là 
chánh mạng thi đó cũng là chánh mạng. Thé nào là tà mạng? Là nếu có sự mong 
cầu mà không được toại y, vi ây dùng các loại chú thuật và nghé tà mạng thấp 
Кете để nuôi sống. Ho tim kiếm y phục không như pháp mà lại bang phi pháp; 
tìm cầu món ăn thức uống, giường nệm, thuốc thang và các vật dụng sinh sông 
không đúng pháp mà băng phi pháp, đó là tà mạng. 


Thé nào là chánh mang? Là không có sự mong cau không toại ý. Ho không 
dùng các loại chú thuật và nghề tà mạng thâp kém đê nuôi sống. Họ tìm kiếm áo 
chan đúng như pháp, la sóng theo pháp. Họ tim câu món ăn thức uống, giường 
nệm, thuốc thang và các thứ vật dụng sinh sông đúng như pháp, là sử dụng đúng 
pháp. Đó là chánh mạng. 

Như vậy, thây tà mạng là tà mạng thì đó gọi là chánh mạng. Thây chánh 
mạng là chánh mạng thì đó cũng gọi là chánh mạng. Khi nhận biết như thế rồi, 
vị ấy liền cầu học dé mong đoạn dứt tà mạng, thành tựu chánh mạng, đó gọi là 
chánh tỉnh tân. Ty-kheo dùng chánh niệm đoạn dứt tà mạng, thành tựu chánh 
mạng, gọi là chánh niệm. Ca ba chi này xoay quanh chánh mang, vận hành theo 
chánh kiến, thé nên chánh kiến là yêu tô đứng dau. 

[0736b08] Thế nào là chánh tinh tan? Là vị Tỳ-kheo đối với pháp ác, bat 
thiện đã sanh, nên phát khởi ước muôn tìm câu phương tiện, dõng mãnh tinh 
tân, đốc lòng nỗ luc,” khiến chúng bị đoạn trừ. 

Đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh nên phát khởi ước muốn tìm câu 
phương tiện, dõng mãnh tinh tân, dốc lòng nỗ lực khiến chúng không phát sanh. 
6 Nguyên tác: Suc sinh chi chú tà mạng ( #2 3š fi). Tham chiếu: S. 28.10 - Ш. 238: Ye hi keci, 


bhagini, samanabrahmana nakkhatfavjjatiracchanavijjaya micchajivena Jivikam kappenti, ime 
vuccanti, bhagini, samanabrahmana ‘ubbhamukha bhuñjantt ti. (Những Sa-môn hay Bà-la-môn nao, 
này chị, nuôi sông băng những tà mạng như địa lý (nakkhattavijja), và súc sinh minh (nghề hèn ha); 
này chị, các vị ây được gọi là các Sa-môn, Bà- la-môn ăn cúi mặt xuống), HT. Thích Minh Châu dịch. 


” Nguyên tác: Tinh cần cử tâm diệt (#4 §)##.b 1). Theo Pali-Han từ điển (Е. 1) do Minh Pháp 
vi giả (HAY SF) hiệu đính, sau khi tham chiếu 2 bản kinh Trung A- ham (7:01. 0026.86. ae 
уа ss. .01. 0026.222. 0806a02) cho ráng nguyên tác của cú ngữ này chính là “tinh cân cử tâm đoạn” () 

TP [> ЕЛ). Sự nhâm lẫn này có thê xảy ra trong khi khẩu truyền Phan ngữ, vì “đoạn” (ЁТ) mang nghĩa 
nỗ шс; với tiếng Pali là padahati. Trong khi đó, chữ “diệt” (JK) mang nghĩa diệt mat, như М. 117 ghi 
là pajahati. Xem thêm Tgp. #Ë (7:02. 0099. 876. 0221a13), “đoạn đoạn” (ЖТ ЁТ) tương đương M. 117: 
Pahanappadhana (tinh cần đoạn tận). 


1248 # KINH TRUNG A-HÀM 


Đối với pháp thiện chưa sanh nên phát khởi ước muốn tìm cầu phương tiện, 
dõng mãnh tinh tan, dốc lòng nỗ lực khiến chúng phat sanh. 

Đối với pháp thiện đã sanh nên phát khởi ước muốn tim cau phương tiện, 
đõng mãnh tinh tan, dốc lòng nỗ lực khiến chúng được tón tai, không mat đi, 
không sút giảm, tăng trưởng thêm, phát triển rộng rãi, tu tập viên mãn, đó gọi 
là chánh tinh tân. 

Thé nào là chánh niệm? Là Ty-kheo quán nội thân đúng như thân, quán tho 
đúng như thọ, quán tâm đúng như tâm, quán pháp đúng như pháp, đó gọi là 
chánh niệm. 

Thế nào là chánh định? Là Ty-kheo lia dục, lia pháp ac, bat thién,... (cho 
đến) chứng đắc và an trú Thiên thứ tư, đó gọi là chánh định. 

Thé nào là chánh giải thoát? Là Ty-kheo tâm giải thoát khỏi dục, tâm giải 
thoát khỏi sân, s1, đó gọi là chánh giải thoát. 

Thế nảo là chánh trí? Là Tỳ-kheo biết tâm giải thoát khỏi dục, biết tâm giải 
thoát khỏi sân và biết tâm giải thoát khỏi sĩ, đó gọi là chánh trí. 

Đó là bậc Hữu học thành tựu tám chi,’ bậc A-la-hán sạch hết phiên não 
thành tựu mười chi.!? 

Thế nào là bậc Hữu học thành tựu tám chỉ? Là vị Hữu học từ chánh kiến 
cho đến chánh định. 

Thế nào là bậc A-la-hán sạch hết phiên não thành tựu mười chi? Đó là từ 
Vô học chánh kiến cho đến Vô học chánh trí. Vì sao như vậy? Vì chánh kiến 
là để đoạn trừ tà kiên. Nếu nhân tà kiến sanh ra vô lượng pháp ác, bat thiện thi 
vi ây cũng đoạn trừ sạch. Nêu nhân chánh kiến sanh ra vô lượng pháp thiện 
thi vị ду tu tập mong được viên mãn. Cho đến chánh tri là đoạn trừ tà trí. Nêu 
nhân tà trí sanh khởi vô lượng pháp ác, bất thiện thì vị ây cũng đoạn trừ nó. 
Nếu nhân chánh trí sanh vô lượng pháp thiện thi vi ay tu tap khiến thành tựu 
viên mãn. 

[0736c01] Đó là hai mươi phẩm thiện và hai mươi phâm bắt thiện. Tức là 
tuyên thuyết bốn mươi phẩm đại pháp được chuyên vận nơi Phạm luân thì 
không một ai có thê chế ngự hoặc phi bang, dù đó là Sa-môn, Phạm chi, chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên và các hạng loại khác trong thé gian. 

Đôi với bón mươi phẩm đại pháp mà Ta tuyên thuyết, được chuyên vận nơi 
Phạm luân'! thì không một ai có thê chế ngự, dù đó là Sa-môn, Phạm chí, chư 


: > uyên tác: Quán nội thân như thán,... паі chí... quán giác,. . pháp như pháp (BA # an 3 J2 
Ж Ly TE GOK). Xem cht thich 3, kinh sô 41, tr. 272 va chú thich 5, kinh so 98, tr. 653. 


9 т giả thành tựu bát chi (2 Б Л 3, Atthañgasamannagato Sekho): Bậc Hữu học thành tựu 8 chi. 
10 Lau tận A-la-han thành tựu thập chi (de seb") 22 [ЛИ 2, Dasangasamannägafo Araha): Bậc Vô 
học thành tựu 10 chi. 


и Chuyên u Phạm luân (#374 Ë ẩn); Phạm luân (Ж) vốn là dụng ngữ của Bà-la-môn, được Phật giáo 
thừa tiếp sử dụng, về sau thuật ngữ này được hoàn chỉnh thành Chuyên Pháp luân (GERA). 
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Thiên, Ma vương, Phạm thiên và các hạng loại khác trong thé gian. Nếu như có 
Sa-môn hay Phạm chí nào phi bang thì kẻ ây bi mười điều chỉ trích đúng pháp. 

Mười điêu ấy là gì? Hoặc có kẻ chê bai chánh kiến, khen ngợi tà kiến. Nếu 
như có Sa-môn hay Phạm chí nào theo tà kiến, nhưng vẫn cúng dường và khen 
ngợi họ thì đối với bôn mươi phẩm đại pháp mà Ta tuyên thuyết được chuyền 
vận nơi Phạm luân, không một ai có thê chế ngự, dù đó là Sa-môn, Phạm chí, 
chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên và các hạng loại khác trong thế gian. Nếu 
như có Sa-môn hay Pham chí nào phi bang thì những kẻ đó là hang thứ nhất bị 
chỉ trích đúng pháp. 

Hoặc có kẻ chê bai,... (cho đến) chánh trí, khen ngợi tà trí. Nếu như có 
Sa-môn hay Phạm chí nào theo tà kiến, nhưng vẫn cúng đường và khen ngợi 
họ thì đối với bón mươi phẩm đại pháp mà Ta tuyên thuyết được chuyền vận 
nơi Phạm luân, không một ai có thê chế ngự, dù đó là Sa-môn, Pham chí, chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên và các hạng loại khác trong thé gian. Néu nhu 
có Sa-môn hay Pham chi nao phi bang thi những kẻ do là hạng thứ mười bi chỉ 
trich dung phap. 

Đối với bón mươi phẩm dai pháp mà Ta tuyên thuyết, được chuyên van nơi 
Phạm luân thì không một ai có thé chế ngự, dù đó là Sa-môn, Phạm chí, chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên và các hạng loại khác trong thế gian. Nếu như có 
Sa-môn hay Phạm chi nào phi bang thì kẻ ду bị mười điều chỉ trích đúng pháp. 

Nếu như có Sa-môn hay Pham chí nào chủ trương khó hạnh và thuyết giảng 
khó hanh,!? chủ trương không sở hữu và thuyết giảng không sở hữu, thuyết 
không có nguyên nhân, thuyết không có tạo tác, thuyết không có nghiệp báo; 
nghĩa là đối với nghiệp thiện ác được tạo tác bởi người này hay người kia mà 
chủ trương phá hoại đoạn tuyệt, ở kia hay ở đây thì những người ấy cũng bị 
chỉ trích, lo lắng và sợ hãi đối với bón mươi phẩm đại pháp mà Ta tuyên thuyết 
được chuyển vận nơi Phạm luân, không một ai có thé chế ngự hoặc phi bang, 
dù đó là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên và các hạng loại 
khác trong thê gian. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phat dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 


2 Nguyên tác: Tòn cứ thuyết tồn cứ (P$ BER HE). Tòn cứ (BYE) là cách ngồi chém hồm, chỉ cho cách 
tu khô hạnh của các giáo phái ngoài Phật giáo. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở 
khu vườn phía Đông. З 

[0737а01] Вау giờ, vào lúc xế chiêu, Tôn giả A-nan rời nơi tĩnh tọa, đi đến 
chỗ đức Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi đứng sang một bên và thưa: 


— Bạch Thế Tôn! Một thời, Ngài du hành trong dân chúng họ Thích-ca, tại 
ngôi làng của họ Thích-ca. Lúc ay, con được nghe Thé Tôn dạy về ý nghĩa như 
vây: “Này A-nan, Ta phân nhiều an trú nơi tanh không.” Những điều mà Thế 
Tôn dạy, có phải con nên biết rõ, khéo tiếp nhận để ghi nhớ kỹ chăng? 


Lúc đó, đức Thế Tôn bảo: 


— Này A-nan! Những điều mà Như Lai dạy thì thây phải khéo biết rõ, khéo 
tiếp nhận dé ghi nhớ kỹ. Vì sao như vậy? Vì từ xưa đến nay, phan nhiéu Ta an 
tru noi tanh khong. Nay A-nan! Ví như giảng đường Lộc Tử Mau này là trong 
không, không co voi, ngựa, bò, dê, tài vật, lúa thóc, tôi tớ nhưng có điều chăng 
phải trồng không, bởi vì có chúng Ty-kheo. 


Thé nên, nay A-nan! Nếu như trong giảng đường không có gì thì nhân đó 
Ta thay là trống không. Nếu như trong giảng đường còn có thứ khác thì Ta thay 
là thật có. Này A-nan, đó gọi là an trú trong sự thật, an trú trong tánh không, 
không điên đảo. 

Nay A-nan! Nêu có Tỳ-kheo nào muốn an trú nhiều nơi tánh không thi Ty- 
kheo ây đừng tác y nghĩ tưởng về thôn xóm, dung tác ý nghĩ tưởng vë người 
mà phải thường xuyên vả duy nhất tác у“ nghĩ tưởng vé khu rung. VỊ á ây nhận 
biết như vây: Nghĩ tưởng về thôn xóm là trông không, nghĩ tưởng vé người là 
trồng không, nhưng có một điều chăng phải trông không, vì có sự nghĩ tưởng 
duy nhất về khu rừng. Nêu như có sự mệt nhọc nao do nghĩ tưởng về thôn xóm 
thi ta không có việc đó. Nếu như có sự mệt nhọc nào do nghĩ tưởng vë người 
thì ta cũng không có việc đó. Chỉ còn có sự mệt nhọc là do sự nghĩ tưởng duy 
nhất về khu rừng. 


' Nguyên tac: Tiểu không kinh /N 28 (T.01. 0026.190. 0736c27). Tham chiếu: М. 121, Cữjasuññata 
Sutta (Kinh tiêu không). 


š Dóng Viên Lộc Tử Mẫu đường (2E ДЕ f Æ, Pubbarama Migaramata pasada): Giảng đường được 
xây dựng bởi bà Visakhä, mẹ của Migãra. 


3 Hành không (fT =, suññatãvihara): Không trụ, sự an trụ nơi tanh không. 
4 Niệm nhất (Ж —). Tham chiếu: M. 121: Manasikaroti ekattam (tác ý duy nhật trên một đôi tượng). 
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Nếu như trong đó không có gì thì nhân đó vi ay thay là trống không. Nếu 
như trong đó còn có thứ khác thì vị ấy thấy là thật có. Này A-nan, đó gọi là an 
trú trong sự thật, an trú trong tánh không, không điên dao. 


Lại nữa, này A-nan! Nếu 1-kheo nào muốn an trú nhiêu nơi tanh không thi 
Ty-kheo ду đừng tác ý nghĩ tưởng về người, đừng tác ý nghĩ tưởng về khu rừng 
mà phải thường xuyên và duy nhất tác ý nghĩ tưởng về đất. Ty-kheo ấy néu thay 
đất này có cao, có ар, có Ô răn, bụi gai, cát đá, núi hiểm, sông sâu thì không 
nên tác ý đến nó. Nếu thay dat đai bang phẳng như lòng bàn tay, nhìn xa thây rõ 
thì hãy thường xuyên tác ý đến nó. Này A-nan, như một tâm da bò được căng 
đều trên trăm cọc dinh, sau khi đã được căng đều thì tâm da bo sẽ không bi nhãn, 
không bị co rút lại. Nếu thây chỗ đất đai пау CÓ сао, thấp, ó 6 ran, bụi gai, cat da, 
núi hiểm, sông sâu thì không nên tác ý đến nó. Nếu thấy đất này băng phăng như 
lòng bản tay, nhìn xa thấy rõ thi hãy thường xuyên tác ý đến nó. VỊ ây nhận biết 
như vây: Nghĩ tưởng vê người là trồng không, nghĩ tưởng về khu rừng là trong 
khong, nhung co mot điều chăng phải tréng không, vì có sự nghĩ tưởng duy nhất 
về dat. Nếu như có sự mệt nhọc nào do nghĩ tưởng về người thì ta không có việc 
đó. Nếu như có mệt nhọc nào do nghĩ tưởng về khu rừng thì ta .cũng không có 
việc đó. Chỉ còn có sự mệt nhọc là do sự nghĩ tưởng duy nhất về đất. 

Nếu như trong đó không có gì thì nhân đó vị ay thay là trông không. Nếu 
như trong đó còn có thứ khác thì vị ду thay là thật có. Này A-nan, đó gọi là an 
trú trong sự thật, an trú trong tánh không, không điên đảo. 

[0737b04] Lại nữa, này A-nan! Nếu Tỳ-kheo nào muốn an trú nhiều nơi 
tanh không thi Ty-kheo ay đừng tác y nghĩ tưởng vë khu rừng, đừng tác ý nghĩ 
tưởng vë dat ma phải thường xuyên và duy nhất tác ý nghĩ tưởng vê Không vô 
biên xú. Vi ду nhận biết như vay: Nghĩ tưởng ` về khu rừng là trong không, nghĩ 
tưởng về đất là trông không, nhưng có một điều chăng phải trống không, vì có 
sự nghĩ tưởng duy nhất về Không vô biên xứ. Nếu như có sự mệt nhọc nào do 
nghĩ tưởng về khu rừng thì ta không có việc đó. Nếu như có sự mệt nhọc nào 
do nghĩ tưởng về đất thì ta cũng không có việc đó. Chỉ còn có sự mệt nhọc là 
do sự nghi tưởng duy nhất về Không vô biên xứ. 

Nếu như trong đó không có gì thì nhân đó vị ây thây là trông không. Nếu 
như trong đó còn có thứ khác thì vị ấy thấy là thật có. Này A-nan, đó gọi là an 
trú trong sự thật, an trú trong tánh không, không điên đảo. 


Lại nữa, này A-nan! Nêu Tỳ-kheo nào muốn an trú nhiều nơi tanh không 
thì Tỳ-kheo ây đừng tác ý nghĩ tưởng về đất, đừng tác ý nghĩ tưởng vê Không 
vô biên xứ mà phải thường xuyên và duy nhất tác ý nghĩ tưởng vê Thức vô biên 
xứ.5 Vi ay nhận biết như vây: Nghĩ tưởng về đất là trong không, nghĩ tưởng vê 
Không vô biên xứ là trỗng không, nhưng có một điều chăng phải trống không, 


> m ` = 


5 Nguyên tác: Vô lượng không xứ tưởng (# Ел ДИ, Akasanañcayatanasañña). 
° Nguyên tác: Vô lượng thức xứ tưởng ( # & mk bat 18, Viññanañcanayatanasañña). 
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vi có sự nghĩ tưởng duy nhất về Thức vô biên xứ. Nếu như có sự mệt nhọc nào 
do nghĩ tưởng về đt thì ta không có việc đó. Nếu như có sự mệt nhọc nào do 
nghĩ tưởng vê Không vô biên xứ thì ta cũng không có việc đó. Chỉ còn có sự 
mệt nhọc là do sự nghĩ tưởng duy nhất vë Thức vô biên xứ. 

Nếu như trong đó không có gì thì nhân đó vị ay thay là trống không. Nếu 
như trong đó còn có thứ khác thì vị ấy thấy là thật có. Này A-nan, đó gọi là an 
trú trong sự thật, an trú trong tanh không, không điên đảo. 


Lại nữa, nay A-nan, nếu Tỳ-kheo nào muốn an trú nhiều nơi tánh không 
thì Ty-kheo ay đừng tác ý nghĩ tưởng về Không vô biên xứ, đừng tác ý nghĩ 
tưởng vê Thức vô biên xứ mà phải thường xuyên và duy nhất tác y nghĩ tưởng 
vë Vô sở hữu xứ. VỊ á ây nhận biết như vây: Nghĩ tưởng về Không vô biên xứ 
là trong không, nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ là trống không, nhưng có một 
điều chăng phải trống không, vì có sự nghĩ tưởng duy nhất về Vô sở hữu xứ. 
Nếu như có sự mệt nhọc nào do nghĩ tưởng về Không vô biên xứ thì ta không 
có việc đó. Nếu như có sự mệt nhọc nào do nghĩ tưởng vë Thức vô biên xứ thì 
ta cũng không có việc đó. Chỉ còn có sự mệt nhọc là do sự nghĩ tưởng duy nhất 
về Vô sở hữu xứ. 

Nếu như trong đó không có gì thì nhân đó vị ây thấy là trống không. Nếu 
như trong đó còn có thứ khác thì vị ду thay là thật có. Này A-nan, đó gọi là an 
trú trong sự thật, an trú trong tảnh không, không điên dao. 

[0737c01] Lại nữa, nay A-nan! Nếu Ty-kheo muốn an trú nhiễu noi tanh 
không thi Ty-kheo ây đừng tác ý nghĩ tưởng về Thức vô biên xứ, đừng tác 
y nghĩ tưởng vê Vô sở hữu xứ mà phải thường xuyên và duy nhật tác y nghĩ 
tưởng vê Vô tưởng tâm định.” VỊ a ây nhận biết như vây: Nghĩ tưởng vë Thức vô 
biên xứ la trông không, nghĩ tưởng về Vô sở hữu xứ là trông không, nhưng có 
một điều chăng phải trỗng không, vì có sự nghĩ tưởng duy nhât vê Vô tưởng 
tâm định. Nếu như có sự mệt nhọc nao do nghĩ tưởng ve Thức vô biên xu thì ta 
không có việc đó. Nếu như có sự mệt nhọc nào do nghĩ tưởng vê Vô sở hữu xứ 
thì ta cũng không có việc đó. Chỉ còn có sự mệt nhọc là do sự nghĩ tưởng duy 
nhất về Vô tưởng tâm định. 

Nếu như trong đó không có gì thì nhân đó vị ấy thấy là trống không. Nếu 
như trong đó còn có thứ khác thi vị ay thay là thật có. Này A-nan, đó gọi là an 
trú trong sự thật, an trú trong tánh không, không điên đảo. 

Rồi vị ấy lại suy nghĩ như vay: Vô tưởng tâm định mà ta có được ở đây vón 
thuộc tạo tác, từ tưởng mà sanh ra.Š Nếu nó vốn thuộc tạo tác, từ tưởng mà sanh 


7 Nguyên tác: Vô tưởng tâm định (48 8 Ü ZE, Animitta cetosamadhi). Ban Hán bỏ qua Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ (Nevasaññasaññäyãtanasañña) và chung được ghi nhận trong M. 121. 

8 Nguyên tác: Bôn sở hành, bón sở tu (A RTT, ЖЕЛТ ДӘ). Tham chiếu: М. 121: Ayampi kho animitto 
cetosamadhi abhisankhato abhisaficetayito (Vô tướng tâm định này thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên). 
Thuật ngữ Abhisafcetayita được Minh Pháp Tôn giả ( BATE # #7) trong Pali-Han từ điên (ЕЛЕ Ж) 
định nghĩa: Được sanh ra từ tưởng (48 Н). 
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ra thì ta không nên yêu thích nó, không nên mong câu nó, không nên an trú vào 
no.’ VỊ ây biết như vậy, thây như vậy nên tâm giải thoát khói dục lậu, hữu lậu 
và vô minh lậu. Giải thoát rồi thì biết mình đã giải thoát và biết đúng như thật: 
“Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không 
còn tái sanh nữa.” V1 ây nhận biết như vây: Dục lậu thì trỗng không, hữu lậu thi 
trồng không và vô minh lậu thì trống không, nhưng có một điều chăng phải là 
trong không, vi con có thân này của ta cùng với sáu can! dé cho mạng tôn tại. 

Nếu như có sự mệt nhọc nao do dục lậu thì ta không có việc đó. Nếu như có sự 
mệt nhọc do hữu lậu và vô minh lậu thì ta cũng không có việc đó. Chỉ còn có sự 
mệt nhọc là do thân này của ta cùng với sáu căn dé cho mạng tôn tại. 

Nếu như trong đó không có gi thì nhân đó vi ấy thấy là trong không. Nếu 
như trong đó còn có thứ khác thi vi ây thây là thật có. Này A-nan, đó gọi là an 
trú trong sự thật, an trú trong tánh không, không điên đảo. Nghĩa là dứt sạch lậu 
hoặc, không còn lậu hoặc, thành tựu Niét-bàn,!! được tâm giải thoát. 

Này A-nan! Trong thời quá khứ, các đức Nhu Lai, Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác, tat cả Chư vi ây đều an trú trong sự thật, an trú trong tánh không, 
không điên đảo này. Nghĩa là đã dứt sạch lậu hoặc, không còn lậu hoặc, thành 
tựu Niét-ban, được tâm giải thoát. 

Này A-nan! Trong thời vị lai, các đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, tat ca Chư vị ay đều an trú trong sự thật, an tru trong tanh không, không 
điên đảo này. Nghĩa là đã dứt sạch lậu hoặc, không còn lậu hoặc, thành tựu 
Niết-bàn, được tâm giải thoát. 

Này A-nan! Trong thời hiện tại, Ta là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giac, Ta cũng an tru trong sự that, an trú trong tanh không, không điên đảo này. 
Nghĩa là đã dứt sạch lậu hoặc, không còn lậu hoặc, thành tựu Niét-ban, được 
tâm giải thoát. Thé nên, A-nan! Cân phải học tập như vậy. 

Duc Phat dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đêu hoan hy phụng hành. 


° Tham chiếu: M 121: Yam kho pana кійсі abhisankhatam abhisañcetayitarh tadaniccam 
nirodhadhamman ‘ti pajanati (Pham cai gì thuộc hữu vi, do tâm tu tạo nên, cái ay là vô thường, chịu sự 
đoạn diệt, vị ây tuệ tri như vậy), HT. Thích Minh Châu dịch. 


!9 Luc xứ (7X Ж) chi cho 6 xứ bên trong, tức là 6 căn (7А). 
" Nguyên tác: Vô vi (Ж 4), cũng gọi Niết-bàn (38 44, Nibbana). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa trong dân chúng ho Thích, ngụ trong rừng Ni- 
câu-loại, thành Ca-ty-la-vé.’ 

Bay giờ, khi đêm đã qua, vào Бибі sáng sớm, đức Thế Tôn dap у, ôm bát 
vào thành Ca-tỳ-la-vệ khât thực. Sau khi thọ thực xong, vào khoảng xế trưa, 
Ngài đi đến tinh xá Gia-la- -ѕаі-та của họ Thích. Lúc đó, tai tinh xá Gia-la- 
sai-ma của họ Thích đã trải sẵn rat nhiều giường nệm và có rất nhiều Ty-kheo 
trú nghỉ ở đó. 

Rôi từ tỉnh xá Gia-la-sai-ma của họ Thích, đức Thế Tôn lại đi đến tinh xá 
Gia-la của họ Thích.* Bây giờ, Tôn gia A-nan và rất nhiều Ty-kheo đang ở trong 
tinh xá này dé may y. Từ xa trông thấy đức Phật đi đến, Tôn giả A-nan liền ra 
nghĩnh đón, đỡ lây y bát của Ngài, rồi trở vào trải chỗ nghỉ và múc nước để Phật 
rửa chân. Sau khi rửa chân xong, đức Phật ngôi vào chỗ mà Tôn giả A-nan đã 
soạn sẵn trong tinh xá Gia-la của họ Thích rồi hỏi: 

— Này A-nan! Trong tinh xá Gia-la-sai-ma của họ Thích có soạn sẵn rất 
nhiêu giường nệm, có phải rất đông chúng Tỳ-kheo trú nghỉ ở đó? 

Tôn giả A-nan bạch: 

- Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Trong tinh xá Gia-la-sai-ma của họ Thích có 
bày sẵn rất nhiều giường nệm và có rât đông Tỳ-kheo trú nghỉ ở đó. Bởi vì hôm 
nay chúng con may y. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 

— Ty-kheo không nên ham muốn nói chuyện ôn ào, ưa thích nói chuyện 
ôn ào, tụ tập nói chuyện ôn ào, ham muốn sự đông đúc, ưa thích sự đông đúc, 
tụ tập nơi đông đúc, không muốn tránh xa sự đông đúc, không thích sông một 
mình ở nơi thanh văng. Nếu Ty-kheo nào ham muôn nói chuyện 6 ôn ào, ưa thích 
nói chuyện ón ào, tụ tập nói chuyện ồn ào, ham muốn sự đông đúc, ưa thích sự 
đông đúc, tụ tập nơi đông đúc, không muốn tránh xa sự đông đúc, không thích 


! Nguyên tác: Dai không kinh KEZ (T.01. 0026.191. 0738a03). Tham chiếu: M. 122, Mahäsuññata 
Sutta (Kinh đại không). 

2 Nguyên tác: Ca-duy-la-vệ (214 #1, Kapilavatthu), còn gọi Ca-tỳ-la-vệ (il EE #Ë ##1). 

з Gia-la-sai-ma Thich tinh xá (ЛП Žž, Кајакһетакаѕѕа Sakkassa vihãra): Tinh xá của 
Kalakhema, người ho Thich. 

4 Gia-la Thich (1, Ghataya Sakkassa). 
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sông mot minh ở nơi thanh văng mà đối với sự an lạc, sự an lạc của bậc Thánh 
như: Sự an lạc từ vô dục, sự an lạc từ viễn ly, sự an lạc từ tịch tịnh, sự an lạc từ 
chân chánh giác ngộ, sự an lạc từ xa lia của cai, sự an lạc từ không còn sanh tử, 
nếu vị đó dễ dàng đạt được những thứ an lạc như thế không quá khó thì điều 
này không thể xảy ra. 


Này A-nanl Nêu Ty-kheo nào không ham muốn nói chuyện ón ao, không 
ưa thích nói chuyện ồn ào, không tụ tập nói chuyện ón ào, không muôn sự đông 
đúc, không ưa thích sự đông đúc, không tụ tập nơi đông đúc, muốn tránh xa sự 
đông đúc, thường thích sông một mình ở nơi thanh văng mà đối với sự an lạc, 
sự an lạc của bậc Thánh như: Sự an lạc từ vô dục, sự an lạc từ viễn ly, sự an lạc 
từ tịch tinh, sự an lạc từ chân chánh giác ngộ, sự an lạc từ xa lia của cai, sự an 
lạc từ không còn sanh tử, nêu vị đó dễ dàng đạt được những thứ an lạc như thê 
không quá khó thì điều này chắc chắn xảy ra. 


[0738b02] Này A-nan! T'y-kheo không nên ham muốn nói chuyện ô ôn ào, ưa 
thích nói chuyện ón ào, tụ tập nói chuyện ôn ào, ham muốn sự đông đúc, ưa 
thích sự sự đông đúc, tụ tập nơi đông đúc, không muôn tránh xa sự đông đúc, 
không thích sông một mình ở nơi thanh văng. Nếu 1-kheo nào ham muôn nói 
chuyện ô ón ào, ưa thích nói chuyện ó ón ào, tụ tập nói chuyện ôn ào, ham muôn sự 
đông đúc, ưa thích sự sự đông đúc, tụ tập nơi đông đúc, không muốn tránh xa 
sự đông đúc, không thích sông một mình ở nơi thanh văng mà chứng đắc tâm 
giải thoát hân hoanÊ có hạn kỳ hay tâm giải thoát bất động không có hạn ky thì 
điều này không thé xảy ra. 


Này A-nan! Nếu Ty-kheo nao không ham muôn nói chuyện ô Ôn ào, không 
ưa thích nói chuyên ôn ào, không tụ tập nói chuyện ôn ào, không ham muôn 
sự đông đúc, không ưa thích sự sự đông đúc, không tụ tập nơi đông đúc, muốn 
tranh xa sự đông đúc, thường thích sống một mình ở nơi thanh văng thì nhất 
định sẽ chứng đắc tâm giải thoát hân hoan có hạn kỳ hay tâm giải thoát bất động 
không có hạn kỳ thì điều này chắc chăn xảy ra. 

Vì sao như vậy? Vì Ta không thây có một sắc nào khiến Ta ham muốn, ưa 
thích, bởi vì sắc ấy rôi sẽ hư hoại biên đổi, khi sắc đổi khác thì dẫn đến buồn 
đau, khóc than, ưu sâu, khổ não. Do vậy, Ta an trú ở một nơi khác mà thành tựu 
Chánh dang Chánh giác, nghĩa là vượt qua tat cả sắc tưởng rồi an trụ nơi ngoai 
không. 


5 Nguyên tác: Ai lạc tâm giải thoát (2 089, kantam cetovimuttim). Du-già sư địa luận IA $i" Gp HB ata 
ee 1579.90. 0813а11) gọi là “nhất thời ái tâm giải thoát”? ( — Ж -Ò HAIR). 


ly. yên tác: Bat di động tâm giải thoát (“8l ЖЯ, Akuppanti cetovimuttim). Thập thượng kinh 
А (701. 0001.10. 0052c17) gọi là “vô ngại tâm giải thoát” (ЖШ Ü fF AR); Du-già sư địa luận 
seth Fist (7:30. 1579.90. 0813a11) gọi là “bat động tâm giải thoát? (A Bh t> # Hà). 


7 Nguyên tác: Ngoại không (ZF Ë): Các pháp bên ngoài đều không, chỉ cho 6 xứ bên ngoài (7X ЕЁ) là 
sắc (6), thanh (2), hương (Æ), vi (Ж), xúc (#8) cùng với tat cả pháp tran ЧЁ BE) đều vô thường (Ж 
Ж), vô ngã (4# 3), bat tịnh (29), hư giả (ЖЕМ)... nên gọi là “ngoại không.” 
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Này A-nan! Khi Ta an trú nơi trú xứ này ròi thì tâm sanh hoan hy. Với tâm 
hoan hy này, Ta cảm thọ toàn thân băng chánh niệm tỉnh giác, rồi sanh hy, sanh 
khinh an, sanh lạc và sanh định. Với tâm định này, Ta cảm thọ toàn thân băng 
chánh niệm tỉnh giác. 

Nay A-nan, nêu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc hay ưu-bả-di пао cùng 
đi đến chỗ Ta thì Ta sẽ dạy bảo họ hành trì tâm như vậy như vậy, viễn ly, thích 
sự vô dục. Ta cũng vì ho ma thuyết pháp, khuyến khích và hỗ trợ. Này A-nan, 
nêu Ty-kheo nào luôn muốn hành trì nơi tánh không thì Ty-kheo ay phai giữ 
vững nội tâm, an trú, tĩnh chỉ rôi vào. Thiên thứ nhất.8 Sau khi giữ vững nội tâm, 
an trú, tĩnh chỉ vào Thiên thứ nhất rồi thì vị ay nên suy niệm về nội không.° 


Này A-nan, nêu Ty-kheo nao nói như vay: “Tôi không giữ vững nội tâm, an 
trú, tĩnh chỉ, không thé vào Thiền thứ nhất và suy niệm về nội không” thì nên 
biết Tỳ-kheo ấy tự chuốc lấy nhiều phiên lyy. 


Nay A-nan, thé nao la Ty-kheo giữ vững nội tâm, an trú, tĩnh chỉ rồi vào 
Thiền thứ nhất? Là vị Tỳ-kheo ở nơi thân này có được hy lạc do ly đục sanh, 
thâm nhuân toàn thân, cùng khắp tràn đầy sự hy lạc được sanh ra do lìa dục, 
không chỗ nao là không tràn đây. Này A-nan, ví như người tam gói, láy bót tám 
bó vào bôn tăm, rôi cho nước vào bón dé hòa tan và khuây cho nồi bọt lên, sau 
đó ngâm gội, toàn thân được thâm ướt, tràn đầy cùng khắp, trong ngoài đều 
thâm ướt, không còn sót chỗ nào. Cũng vậy, này A-nan, đối với thân này, Ty- 
kheo có được hy lạc do ly dục sanh, thâm nhuân toàn thân, cùng khắp tràn đây 
sự hy lạc được sanh ra do lia dục, không chỗ nao là không tran đây. Này A-nan, 
Ty-kheo giữ vững nội tâm, an trú, tĩnh chỉ rồi vào Thiên thứ nhất, sau khi đã 
giữ vững nội tâm, an trú, tinh chỉ vào Thiên thứ nhất rôi thì vị ay nên suy niệm 
vê nội không. Khi vi ay suy niệm về nội không rôi nhưng tâm vi ду vẫn còn dao 
động, không phan chan, không được lắng trong, không an trú, chưa hiểu rõ đối 
với nội khéng.!° 


Này A-nan! Nếu Ty-kheo nao khi quan sat ma biết rõ minh có suy niệm về 
nội không nhưng tâm vân còn dao động, không phân chân, không được lăng 
trong, không an trú, chưa hiểu rõ với nội không thì Tỳ-kheo ây nên suy niệm về 


8 Nguyên tác: Nhất định (—ZE). Theo Tròng A-hàm thập báo pháp kinh Kha + (7.01. 
0013.2. 0240a05), “nhất định” (—Z#) là cách gọi khác của “Sơ thiền” (J3): Tâm an trụ ở Thiên thứ 
nhất gọi là “nhất định” (21-748, B—). 


° Nguyên tác: Nội không (N 2): Các pháp bên trong đều không, chỉ cho 6 xứ bên trong là mắt (HB), tai 
(5), mũi (Ж), lưỡi (F), thân ( Я), ý (Œ), cùng với những pháp không phải mắt... déu vô thường, vô 
ngã, bất tịnh, hư giả... nên gọi là “nội không.” 


sự Ng én tác: Ky tam di dong, bat thú huong can, bat đắc thanh trừng, bat trụ bất giải ư nội không 
giả ГК. D 328), Aa Т, 453838, AME, A EIS EE). Tham chiéu: M. 122: Tassa ajjhattam 
suññatamn manasikaroto suññatāya cittam na pakkhandati nappasidati na santitthati na vimuccati 
(Trong khi vi ay tác ý nội không, tâm không thích thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng đến 
nội không), HT. Thích Minh Châu dịch. Cú ngữ này cũng xuat hién trong A. 4. 178 - II. 165. Ở day, 
cụm từ “bat thú hướng cận” (S #Ë ALLE) có tương đương với 4. 4. 178 - II. 165: Na pakkhandari, mang 
nghĩa không phân chân, không thích thu. Do vi pakkhandati có căn động từ là khand mang nghĩa ham 
hở nhảy nhót nên đã phát sinh cách dịch “Thú hướng cận” (#8 [я] T). 


1258 # KINH TRUNG A-HÀM 


ngoại không. Vị ду suy niệm về ngoại không rồi nhưng tâm vị ây vẫn còn dao 
động, không phan chan, không được lắng trong, không an trú, chưa hiểu rõ với 
ngoại không. 


[0738c09] Nay A-nan, néu Ty-kheo nao trong luc quan sat ma biết rõ mình đã 
suy niệm vé ngoại không nhưng tâm mình vân còn dao động, không phấn chấn, 
không được lăng trong, không an trú, chưa hiểu rõ với ngoại không thì Ty-kheo 
ay nên suy niệm vë cả nội không và ngoại khong. п Vị ay suy niệm về nội không 
và ngoại không rồi nhưng tâm vị ấy vẫn còn dao động, không phan chân, không 
được lắng trong, không an trú, chưa hiểu rõ với nội không và ngoại không. 


Này A-nan, néu Ty-kheo nao trong luc quan : sát mà biết rõ minh đang suy 
niệm về nội không và ngoại không nhưng tâm van còn dao động, không phan 
chan, không được lắng trong, không an trú, chưa hiểu rõ với nội không và 
ngoại không thi Ty-kheo ay nên suy niệm sự không dao động. VỊ a ây suy niệm 
về sự không dao động rồi nhưng tâm vị ấy vẫn còn dao động, không phấn chấn, 
không được lăng trong, không an trú, chưa hiểu rõ với sự không dao động. 


Này A-nan! Nêu Tỳ-kheo nào khi quán sát mà nhận biết rõ mình suy niệm 
về sự không dao động nhưng tâm vẫn còn dao động, không phan chan, không 
được lăng trong, không an trú, chưa hiểu rõ đối với sự không dao động thì Tỳ- 
kheo ây hãy dung tâm như vậy như vậy, đối với định như vậy như vậy dé điều 
phục rôi lại điều phục, tu tập rồi lại tu tập, giữ tâm thư thái rồi lại giữ tâm thư 
thái, hân hoan trong nhu hòa, tịnh lạc với viễn ly. 

Nếu vị ay với tâm như vậy, như vậy, đối với định như vậy như vậy để điều 
phục rôi lại điều phục, tu tập rồi lại tu tập, giữ tâm thư thái rôi lại giữ tâm thư 
thái, hân hoan trong nhu hòa, tịnh lạc với viễn ly rôi thì hãy thành tựu và an trú 
với nội không. 

Sau khi vị ay thành tựu và an trú với nội không ròi thi tâm không còn dao 
động, được phân chan, được lăng trong, được an trụ, được hiểu rõ nơi nội 
không. Này A-nan, trong khi quán sát như vậy, Tỳ-kheo liên biết rõ đã thành 
tựu và an trú với nội không nên tâm không còn dao động, được phân chân, được 
lắng trong, được an trú, được giải thoát với nội không, đó gọi là chánh tri.” 


[0738c27] Nay A-nan, Ty-kheo nên thành tựu va an trú với ngoại không. 
Sau khi vị ду thành tựu và an trú với ngoại không rôi, tâm không còn dao động, 
được phân chắn, được lắng trong, được an trú, được giải thoát với ngoại không. 
Này A-nan, trong khi quán sát như vậy, vị Tỳ-kheo ây liên biết rõ đã thành tựu 
và an trú với ngoại không nên tâm không còn dao động, được phan chân, được 
lắng trong, được an trụ, được giải thoát với ngoại không, đó gọi là chánh tri. 


- Nguyên tác: Nội ngoại không (N 5h25), tức là 12 nhập xứ (АЖ), bao gòm 6 nội xú (IN BÈ) và 6 ngoại 
xú (Yh Be) đều vô thường, vô nga, bat tịnh, hư giả... nên 201 là “nội ngoại không.” 


12 Chánh tri (1E Ril): Hiểu biết rõ ràng, tường tận. Tham chiếu: M. 122: Itiha tattha sampajano hoti (O 
đây, vi ay ý thức rõ ràng như vậy), HT. Thích Minh Châu dich. 
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Này A-nan, Ty-kheo nên thành tựu và an trú với nội không và ngoại không. 
VỊ ây sau khi thành tựu và an trú với nội không và ngoại không rôi, tâm sẽ 
không còn dao động, được phan chan, được lắng trong, được an trụ, được giải 
thoát với nội không và ngoại không. Này A-nan, trong khi quan sát như vậy, vi 
Tỳ-kheo ấy liền biệt đã thành tựu và an trú với nội không và ngoại không, nên 
tâm không còn dao động, được phan chan, được lăng trong, được an tru, được 
giải thoát với nội không và ngoại không, đó gọi là chánh tri. 

Này A -nan, nên thành tựu và an trú với sự không dao động. Vị ây sau khi 
thành tựu và an trú với sự không dao động thì tâm không còn dao động, được 
phân chắn, được lắng trong, được an trụ, được giải thoát với sự không lay động. 
Nay А -nan, trong khi quan sát như vậy, vi Ty-kheo a ay liền biết mình thành tựu 
và an trú với sự không lay động, nên tâm không còn dao động, được phân chan, 
được lang trong, được an trụ, được giải thoát với sự không dao động, đó gọi là 
chánh tri. 

[0739a12] Nay A-nan! Ty-kheo a ду với tâm an trú trên trú xứ này, néu muốn 
đi kinh hành thì Tỳ-kheo ây rời khỏi thiền thất và đi kinh hành nơi khoảng đất 
trống dưới bóng mát của mái hiên thiền thất, thu nhiếp các căn vào trong tâm, 
không. hướng ra ngoài, khởi tưởng trước mặt và cả sau lưng. 3 Kinh hành như 
vậy rôi, trong tâm không sanh khởi tham lam, ưu sâu và các pháp ác, bất thiện, 
đó gọi là chánh tri. 


Này A-nan! Ty-kheo với tâm an trú trên tru xứ nay, nếu muốn ngôi thiên thì 
Ty-kheo a ay roi khoi noi kinh hanh, roi đi đến cuối con đường kinh hành, trải tọa 
cụ và ngôi kiết-già. Sau khi ngôi như vậy vững vàng rôi, trong tâm không sanh 
khởi tham lam, ưu sâu và các pháp ác, bất thiện, đó gọi là chánh tri. 


Nay A-nan! Ty-kheo với tâm an trú trên trú xu này, nếu muốn suy niệm! 
thì đôi với ba loại suy niệm ac bat thiện, là niệm dục, niệm sân và niệm hai, 
Ty-kheo â ay chớ nên suy niệm ba loại suy niệm ác bat thiện nay. Còn đối với ba 
loại suy niệm thiện, là niệm vô dục, niệm vô sân, niệm vô hại thì Ty-kheo a ay 
nên suy niệm ba loại niệm thiện nay. Sau khi suy niệm như vậy rÔi, trong tâm 
không sanh khởi tham lam, ưu sâu và các pháp ác bât thiện, đó gọi là chánh tr1. 


Nay A-nan! Ty-kheo ay dé tâm an trú trên trú xứ nay, nêu muôn luận bàn thi 
đối với những luận ban trai với Thánh luận, không tương ưng với lợi ích, tức là 
luận bàn vê những việc liên quan đến vua chúa, giặc giã, dau tranh, ăn uỗng, у 
phục, mèn nệm, phụ nữ, đồng nữ, dâm nữ, thé gian, tà đạo, biên cả, vị Ty-kheo 

ay không nên bàn luận những dé tài vô nghĩa, hạ liệt!” như vậy. Tỳ-kheo chỉ nên 


з Nguyên tác: Hậu tác tiền tưởng ({6/Е Bil 48). Cau trúc này ở Trưởng lão thượng ! tôn thụy miên kinh 
E F SHEARS (7.01. 0026.83. 0559c27) được viết là “w hậu tiên n tưởng” (JŠ14 Bil 4); Tang. 38 
(7.02. 0125.9.3. 0562c13) ghi rõ hơn: “Tiên tưởng hậu tưởng” (911916 18); M. 122, Mahasufiñata 
Sutta (Kinh đại không): Pacchapuresafiñi (tưởng trước mặt và cả sau lưng). 

' Niệm (3) t tức “tầm”, “suy tầm” hay “toan tính.” Có 3 bất thiện tam: Duc tâm (8W +, kamavitakko), 
sân tâm (ЕЕ =, vyapadavitakko) và hại tầm (Z #, vihimsavitakko). 


15 Nguyên tac: Suc sinh luận (Ё йй, tiracchanakatham): Dam luận về những điều phi nghĩa, vô ích. 
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luận bàn những việc đúng với Thánh luận,  tuong ưng với lợi ích, khiến tâm nhu 
hòa, không bị che lap, nghia là luận ban về việc bồ thí, gilt 0101, thiên định, giải 
thoát, giải thoát tri kiến, giảm dân, không tụ hội, ít muôn, biết đủ, vô dục, đoạn 
dứt, tịch diệt, tọa thiền, duyên khởi, những điều mà Sa-môn nên luận bản. Sau 
khi luận bàn xong, trong tâm không sanh khởi tham lam, ưu sâu và các pháp ác 
bất thiện, đó gọi là chánh tri. 

[0739b05] Lại nữa, này A-nan! Có năm loại dục'° đáng ưa, tâm thường nhớ 
nghĩ và có sự khát khao, tương ưng với sắc dục, đó là sắc được mắt nhận biết, 
âm thanh từ tai nhận biết, hương từ mỗi nhận biết, vi từ lưỡi nhận biết, xúc từ 
thân nhận biết. Vị Tỳ-kheo dùng năng luc!’ của tâm dé quan sat năm loại duc 
này, tùy theo từng loại duc ma trong tâm có phát khởi tâm hành gi hay không. 
Vì sao như vậy? Vì năm loại dục này không trước không sau, tùy theo từng loại 
dục mà trong tâm phát khởi tâm hành. Này A-nan, trong lúc quan sát, vị Ty- 
kheo ду liền nhận biết tùy theo từng loại duc mà trong tâm phát khởi tâm hành 
đối với năm loại dục này. Vị Tỳ-kheo ây quán tưởng vô thường, quán sự suy 
hao, quán tưởng vô dục, quán sự đoạn dứt, quán sự diệt tận, quán sự xa lia đôi 
vói môi môi loại dục này. Nêu trong năm loại dục này mà có dục nào bị nhiễm 
ô thì vị Tỳ-kheo ấy lập tức diệt tận. Này A-nan, trong khi quán sát như vậy, vị 
Tỳ-kheo ấy liên biết rõ năm loại dục này có dục, có nhiễm ô và đã được diệt 
tận, đó gọi là chánh tri. 

Lại nữa, này A-nan, có năm thu uan,!® đó là sac thủ uan, thọ, tưởng, hành và 
thức thủ uán. Nghĩa là Ty-kheo quán sát sự thịnh suy của chúng như vây: Day 
là sac, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc; đôi với thọ, tưởng, 
hành và thức cũng tương tự như vậy; đây là thức, đây là sự tập khởi của thức, 
đây là sự diệt tận của thức. Nếu trong năm thủ uân này có ngã mạn nao khởi lên 
thì nó liền bị diệt trừ. Này A-nan, trong khi quán sát như vậy, vị Tỳ-kheo ây 
liên biết rõ ngã mạn trong năm thủ uân đã bị diệt trừ, đó gọi là chánh tri. 

Này A-nan, pháp này thật dang ưa, thật đáng thích, thật đáng ghi nhớ, không 
còn lậu hoặc, không chap thủ, vượt tâm Ác ma, xau ác không thê đến gan; các 
pháp ác bat thiện, các lậu 6 ué, góc rễ của sự hiện hữu trong tương lai, cho đến 
các nhân của sự bức bách, của khó báo, của sanh, già, bệnh, chết cũng không 
thê dén gan được, nghĩa là thành tựu sự không buông lung. Vi sao như vậy? 
Bởi vì nhờ không buông lung ma đẳng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác đạt được giác ngộ, nhờ gôc rễ không buông lung mà phát sanh vô lượng 


16 Nguyên tác: Ngũ duc công đức ( R #271). Xem chu thích 5, kinh số 2, tr. 11. 
7 Nguyên tác: Chí đáo (2 #!)), chỉ cho mức độ, trình độ (3838). 
з Nguyên tác: Ngũ thanh ёт (T EZ; , райса upadanakkhandha). Xem chú thích 8, kinh số 13, tr. 75. 


' Do chap ngã hoặc ngã sở dựa trên thân 5 uan rồi khởi lên sự kiêu man. Quán sanh khởi và diệt tận 
thì ngã mạn bị diệt trừ. Tham chiếu: М. 122, Mahasuññata Sutta (Kinh đại không): Trong khi vi ay an 
trú, tùy quán sự sinh diệt của 5 thủ uẫn này, nêu có ngã mạn nào (asmimdna) [khởi lên] đối với 5 thủ 
uân, ngã man ay được đoạn tận. 
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thiện pháp, cho đến các phẩm trợ đạo. Này A-nan, thé nên các thay phải học 
như vây: “Ta cũng thành tựu sự không buông lung”, nên học tập như vậy. 


Này A -nan, vì mục dich gi mà các chánh tín đệ tử thuận theo Thé Tôn để tu 
hành và phụng sự cho đến trọn đời? 

Tôn giả A-nan bạch đức Thé Tôn: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, Thế Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thế Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiểu rõ nghĩa lý! 

[0739c02] Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ phân biệt giang 
nói cho thay nghe! 

Lúc đó, Tôn giả A-nan vâng lời lăng nghe. Đức Phat bảo: 

— Này A-nan! Không phải chỉ vì Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết mà một 
chánh tín đệ tử thuận theo Thê Tôn dé tu hành và phụng sự cho đến trọn đời. Chỉ 
là, này A-nan, hoặc từ lâu vị ấy đã từng nghe pháp này, đọc tụng, thực hành đến 
cả ngàn lần, dụng tâm tư duy quán sát, hiệu rõ nghĩa lý sâu xa; hoặc những luận 
này là Thánh luận, tương ưng với mục đích cứu cánh, giúp tâm nhu hòa, không 
bị che lap, nghĩa là luận về bó thi, ĐIỮ р101, thiền định, giải thoát, giải thoát tri 
kiến, giảm dân, không tụ hội, ít muôn, biết đủ, không tham dục, đoạn dứt, tịch 
diệt, tọa thiền và duyên khởi. Như vậy, những điều mà Sa-môn luận bàn, được 
dễ dàng chứ không khó, vì nghĩa này cho nên chánh tín đệ tử thuận theo Như Lai 
tu hành và phụng sự cho đến trọn đời. Này A-nan, như vậy là phiên lụy cho Tôn 
SU, phién lụy cho dé tử, phién luy cho cac vi đồng Phạm hạnh. 

Này A-nan, thế nào là phiên lụy cho Tôn sư? Nghĩa là một vị Tôn sư xuất 
thê có phương cách suy ngẫm tư duy, băng phương cách suy прат tư duy ấy 
mả quán sát các loại phàm nhân, có biện tài. VỊ ây sông nơi thanh văng, ở trong 
rừng núi, trú bên góc cáy, sóng ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viên 
ly, không có điều xâu, không một bóng người, tùy thuận tinh tọa; hoặc sông nơi 
đó mà tinh cần học hạnh viên ly, chứng đắc tâm tăng thượng, sông an lạc ngay 
trong hiện tại. VỊ â ay sau khi hoc hanh vién ly, tinh cân, sông an ôn han hoan, 
rôi theo các đệ tử trở về với các Phạm chí, cư sĩ, thôn xóm, dân chúng. Sau khi 
theo đệ tử trở về với các Pham chí, cư si, thôn xóm, dân chúng ròi, vị ay liên tự 
cao mà trở về nhà. Như vậy là phiền lụy cho Tôn sư, đây cũng là pháp ác bat 
thién, 6 ué, la góc rễ cho sự hiện hữu trong tương lai, là bức bách, khó báo, là 
nhân của sanh, già, bệnh, chết. Đó gọi là phiên lụy cho Tôn sư. 

Này A-nan, the nào là sự phiên lụy cho đệ tử? Nghĩa là đệ tử của Tôn sư ây 
theo học hạnh viễn ly của Tôn su, vị ду sông nơi thanh văng, Ở trong rừng núi, 
trú bên gốc cây, sống ở non cao, không một tiêng động, với hạnh viên ly, không 
có điều xâu, không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Hoặc vị ây sông nơi 
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đó mà tinh can học hạnh viễn ly, chứng ‹ đắc tâm tăng thượng, sông an lạc ngay 
trong hiện tại. VỊ â ay sau khi học hạnh viễn ly, tinh cân, sông an ôn hân hoan, roi 
theo các đệ tử trở về với các Phạm chí, cư sĩ, thôn xóm, dân chúng. Sau khi theo 
đệ tử trở về với các Pham chi, cư sĩ, thôn xóm, dân chúng TÔI, VỊ ау liên tự cao 
mà trở về nhà. Như vậy là phiên lụy cho đệ tử, đây cũng là pháp ác bât thiện, ô 
ué, là gốc rễ cho sự hiện hữu trong tương lai, là bức bách, khô báo, là nhân của 
sanh, già, bệnh, chết. Đó gọi là phiền lụy cho đệ tử. 

[0740a03] Nay A-nan, thé nào là phiên lụy cho các VỊ đông Phạm hạnh? 
Nghĩa là Như Lai xuất thế, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, Ngài sông nơi thanh vắng, Ó trong rừng núi, trú bên 
gộc cây, sông ở non cao, không một tiêng động, với hạnh viên ly, không có điều 
xâu, không một bóng người, tùy thuận tĩnh toa. 


Nay A-nan, Nhu Lai vi muc dich gi ma sông nơi thanh vắng, Ó trong Tung 
nui, tru bén gốc cây, sống ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viễn ly, 
không có điều xâu, không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa? 


Tôn giả A-nan bạch đức Thé Tôn: 

~ Kính bạch Thé Tôn! Thế Tôn là cội nguén của giáo pháp, Thé Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thé Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiểu rõ nghĩa lý! 

Đức Phật lại bảo: 

— Này A-nan, hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt giảng nói 
cho thây! 

Lúc đó, Tôn giả A-nan vâng lời lăng nghe. Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, Như Lai chăng phải vì muốn đạt được những gì chưa đạt 
được, thành tựu những gì chưa thành tựu được, chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ mà sống nơi thanh văng, Ó trong rừng núi, trú bën góc cây, sóng ở non cao, 
khóng một tiếng động, với hạnh viễn ly, không có điều xấu, không một bóng 
người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A-nan, chỉ vì hai mục đích sau đây mà Như Lai 
sông nơi thanh vắng, Ó trong rừng núi, trú bên góc cáy, sóng ó non cao, khóng 
mót tiéng dóng, vói hanh viên ly, không có điều xấu, không một bóng người, 
tùy thuận tĩnh tọa. Một là sông an lạc ngay trong hiện tại cho chính mình. Hai là 
vì thương xót chúng sanh ở đời sau. Vì đời sau sẽ có người học theo hạnh Như 
Lai mà sông nơi thanh văng, ó trong rừng núi, trú bên gôc cây, sông ở non cao, 
không một tiéng động, với hạnh viễn ly, không có điều xấu, không một bóng 
người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A-nan, Như Lai vì điều này cho nên mới sông 
nơi thanh vắng, Ó trong Từng núi, trú bên gốc cây, sông ở non cao, không một 
tiếng động, với hạnh viên ly, không có điêu xâu, không một bóng người, tùy 
thuận tĩnh tọa. Hoặc sống ở nơi đó mà tinh cần học hạnh viễn ly, chứng đắc tâm 
tăng thượng, được an lạc ngay trong hiện tại. 
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VỊ ây sau khi học hạnh viễn ly, tinh cân, sông an ôn hân hoan, ròi theo các vị 
dong Pham hạnh mà trở về với các Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, uu-ba- tắc, ưu-bà-di. 
VỊ ay sau khi theo các vi đồng Phạm hạnh trở về với các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di rồi, không tự cao và không trở về nhà. 


Này A-nan, néu vị ấy đã chứng ngộ tâm giải thoát bat dong thi Nhu Lai 
không nói vi ду có sự chướng ngại. Nhưng nếu như vị ấy chứng đắc bon tam 
tăng thượng, được an lạc ngay trong hiện tại, nhờ trước đây tinh cân, sóng 
không buông lung, vậy nën ở đây nêu như có sự thoái thất thì chỉ do sự hội tụ 
đông đảo đệ tử. 

[0740603] Lại nữa, này A-nan, đệ tử cua Tôn sư ay noi theo Tôn sư mà sông 
nơi thanh văng, 6 trong rừng núi, trú bên gốc cây, sông ở non cao, không một 
tiếng động, với hạnh viên ly, không có điêu xâu, không một bong người, tùy 
thuận tĩnh tọa. Hoặc sông ở nơi đó mà tinh cần học hạnh viên ly, chứng đặc 
tâm tăng thượng, được an lạc ngay trong hiện tại. VỊ â ây sau khi học hanh viễn 
ly, tinh сап, sông an ón hân hoan, rồi theo các vị đồng Phạm hạnh trở về với 
các Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, wu-ba-tac, ưu-bà-di. Sau khi theo các vị đồng Pham 
hạnh trở. vë với các Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, wu-ba- tắc, ưu-bà-di rồi, liền tự cao 
mà trở về nhà. Như vậy là phiên. lụy cho các vị đồng Phạm hạnh và đây cũng là 
pháp ác bất thiện, ô ué, là goc rê cho sự hiện hữu trong tương lai, là bức bách, 
khó báo, là nhân của sanh, già, bệnh, chết, đó gọi là phiền lụy cho các vị đồng 
Phạm hạnh. 

Này A-nan, so với sự phiên lụy cho Tôn sư và phiền lụy cho đệ tử thì sự 
phiên lụy cho các vị đông Phạm hạnh này là vô cùng sai trái, không đáng vui, 
không đáng thích, thật không đáng nhớ nghĩ. Do đó, này A-nan, các thây nên 
thực hành từ hòa đỗi với Như Lai, chớ nên gây oán hận. 

Này A-nan, thé nao là dé tử đôi xử với Tôn sư bang sự oán hận, không thực 
hành từ hòa? Nếu vị Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử do vi lòng thương yêu, vi sự 
lân màn, vì mong cau ý nghĩa và lợi ích, vì mong câu an ôn hân hoan cho chúng 
đệ tử, nên mới phát khởi tâm từ bi mà nói rang: “Đây la vi lợi ích, đây là vì 
hân hoan, đây là vì lợi ích an vui.” Nếu người đệ tử ây không cung kính, cũng 
không tùy thuận theo, không an trụ nơi chánh trí, tâm không hướng đến pháp và 
tùy pháp, không thọ lãnh Chánh pháp, trái phạm những điêu Tôn sư dạy, không 
thành tựu thiền định; người đệ tử như vậy chính là đã đối xử với Tôn sư bang 
sự oán hận, không thực hành từ hòa. 

Này A-nan, thé nao la đệ tử biết thực hành từ hòa, không gây oán hận đối 
với lôn sư? Nghĩa là nếu Tôn sư thuyét pháp cho đệ tử do vì lòng thương yêu, 
vì sự lân mẫn, vì mong cầu ý nghĩa và lợi ích, vì mong câu an ôn hân hoan cho 
chúng đệ tử mà phát khởi tâm từ bi, rồi nói răng: “Đây là vì lợi ích, đây là vì 
hân hoan, đây là vì lợi ích và hân hoan.” Nếu đệ tử thuận hành theo, an trụ nơi 
chánh trí, tâm quy hướng đến pháp và tùy pháp, thọ lãnh Chánh pháp, không 
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trái phạm lời giáo huấn của Tôn sư, khéo thành tựu thiên định; vị đệ tử như vậy 
là đã thực hành từ hòa và không gây oán hận đối với Tôn sư. 

Này A-nan, thế nên các thầy hãy thực hành từ hòa, không nên gây oán hận 
đôi với Như Lai. Vì sao như vậy? Vì Ta không giảng nói như vay: Như người 
thợ gốm sẽ làm dó góm. Nhưng nay A-nan! Ta chủ trương nghiêm khắc và 
nhẫn nại.?! Những gi chân thật thì tồn tại vững bên.” 

Đức Phat dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo sau khi nghe Phat dạy 
đêu hoan hy phụng hành.” 


*° Nguyên tác: Dao sư tác ngõa (КАТЕ BL). Thành cú này nhăm chỉ cho việc người thợ gốm nhào nặn 
đất rôi tạo mọi vật dụng theo ý mình, nhưng chung cuộc đều bị tan vỡ, còn chân lý ma Như Lai khai 
mở không như vậy. Tham chiêu: Đại Bat-né-hoan kinh KALE ж (Т.12. 0374.5. 0392a13): Ví như 
thợ gôm, tạo đồ vật nhưng сибі cùng thì cũng vỡ tan; giải thoát giác ngộ thì không phải như vậy! Giải 
thoát giác ngộ là sự chân thật, không sinh, không diệt (Ж tn Ер, ТЕ C ETK ; tự ft + TT, BLAH ж, + 
HE, ANY). Dai bao tích kinh KAR aS (T.11. 0310.42. 0243c08): Ví như thợ gôm nhào nặn đô dùng, 
hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng rốt cuộc ròi, thay đều tan vỡ” (Ж АПЕТ HELE BL Ж, TA МС Bak BE). 

21 Nguyên tác: Nghiêm cấp chí khổ ee да 2B). “Nghiêm cấp” (Ж 4) mang nghĩa “nghiêm khắc” (Ж 
Ж). “Khô” (FF) là “sự nhân nại” (Z| ë). 

2 Nguyên tác: Nhược hữu chân thật giả, tat năng vãng dã (GAARA, URE EH). “Vang” (fE) sử 
dung nhu “vang vang’ > (FETE): Mãi mãi, vĩnh viên, thường xuyên. Tham chiêu: M. 122, Mahasuññata 
Sutta (Kinh đại không): Yo saro so thassatiti (cái gi là lõi cây, cái ду sé đứng vững tồn tại), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 


Bản Hán, hết quyên 49. 


PHAM 16: РАТ! 
(Сӧт 10 kinh, thuộc ngày tụng thứ nam: Т. ung sau cung) 


Ké tom tat 10 kinh: 
Gia-lâu O-da-di 
Méu-lé-phd-quan-na 
Bat-da, A-thap-béi 
Cháu-na, Uu-ba-ly 
Diéu ngự, Si tuệ dia 
A-lê-tra, Tra-dé.? 


! Quyền 50. 
2 Nguyên tác Nhiếp tụng: ЛИ S Ez #5; 4 31k EBE ; БЕТЕ, PRR; ИЛЬ, БЕДЕ; ШИН, ЖИЕ; И 
AUE, Т лт. Do đặt lại tựa dé nën Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 


192. KINH GIA-LAU Ô-ĐÀ-DI' 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật peung với dai chúng Ty-kheo du hóa nước Ương-già,ˆ rôi 
đến thị tran A-hoa-na,} ngụ tai tinh xá Kiên-nhã.* 


Bay giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm bat vao thị 
trân A-hòa-na khat thực. Sau khi thọ thực xong, vào khoảng xê trưa, Ngài thu 
don у bát, rửa sạch tay chân rôi vat toa cụ lên vai vào rừng nghỉ ngơi. Tôn giả 
Ô-đà-di cũng vậy, khi đêm đã qua, vào buôi sáng sớm, Tôn gia dap y ôm bat 
vào thị trân A-hòa-na khat thực. Sau khi thọ thực xong, vào khoảng xê trưa, Tôn 
giả thu dọn y bát, rửa sạch tay chân, vắt tọa cụ lên vai đi theo sau Phật và suy 
nghĩ: “Nay Thế Tôn nghỉ ngơi ở đâu thì mình cũng đến nghỉ ở đó.” 

Lúc ấy, đức Thế Tôn vào rừng, đến bên một gốc cây, trải tọa cụ rồi ngồi 
kiết-già. Tôn giả Ô-đà-di cũng đi theo vào khu rừng ấy, đến bên một gốc cây 
cách Phật không xa, trải tọa cụ và ngôi kiết-già. Bay giờ, Tôn giả O-da-di một 
mình ở nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy, trong tâm suy nghĩ: “Đức Thế Tôn giúp 
chúng ta được nhiều lợi ích. Dang Thiện Thé giup chúng ta được nhiêu an ón. 
Đức Thê Tôn giúp chúng ta trừ các pháp khó, tăng thêm pháp vui. Đức Thé 
Tôn giúp chúng ta trừ vô lượng pháp ác bất thiện, tăng thêm vô lượng pháp 
thiện vi diệu.” 

[0741a03] Vào lúc xế chiêu, Tôn giả Ô-đà-di rời nơi tĩnh tọa, đi đến chỗ đức 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Khi ay, đức Thé Tôn hỏi: 

— Này O-da-di! Thay có thiếu thôn gì không? Sống có được an ón, hân hoan 
không? Sức khỏe có được điêu hòa không? 

Tôn giả Ô-đà-di thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con không thiếu thốn gì, sóng an ón, hân hoan va 
sức khỏe điêu hòa. 


! Nguyên tác: Gia-lâu O-da-di kinh ЛЁ SRE BRE (T.01. 0026.192. 0740c15). Tham chiếu: Tang. $ 
(7:02. 0125.49.7. 0800b27); M. 66, Latukikopama Sutta (Kinh ví du con chim cay). 

2 Uong-gia (25/1, Айга), một trong 16 nước lớn ở thời Phật, phía Đông Magadha, gân sông Campa. 
Theo M. 66, Latukikopama Sutta (Kinh ví du con chim cay): Angauttarapesu. 

3 A-hòa-na ( A186, Apana), thị tran ở trong Anguttarapa, một thi tứ của nước Айга. 

4 Kiền-nhã (fŠ#ï, Keniya). Theo MA. П. 779 va SA. II. 440, Keniya là một vi Bà-la-môn giàu có 
(mahasala brahmin) với nhiêu ruộng vườn, dat đai, vê sau trở thành một nhà tu khô hạnh. 

5 Gia-lâu Ô-đà-di (1048  RÈ 55, Kalodayi), cũng viết là Mahasakuludayi. 


1268 # KINH TRUNG A-HAM 


Thế Tôn lại hỏi: 

— Này O-da-di! Vì sao thay không thiếu thốn gì, sóng an ôn, hân hoan và 
sức khỏe điêu hòa như vậy? 

Tôn giả Ô-đà-di đáp: 

- Kính bạch Thế Tôn! Con một mình ở nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy, 
trong tâm suy nghĩ: “Đức Thế Tôn giúp chúng con được nhiều lợi ích. Dang 
Thiện Thệ giúp chúng con được nhiều an ón. Đức Thế Tôn giúp chúng con trừ 
các pháp khổ, tăng thêm pháp vui. Đức Thé Tôn giúp chúng con trừ vô lượng 
pháp ác bất thiện, tăng thêm vô lượng pháp thiện vi diệu.” Trước day, đức Thé 
Ton day chung Ty-kheo rang: “Cac thay hãy từ bỏ việc ăn qua ngo.” Bach Thế 
Tôn! Chúng con nghe rôi nhưng vẫn không kham, không nhẫn, không thích, 
không vui. Nếu có Phạm chí, cư sĩ tín tâm nào mang thức ăn đến tinh xá cúng 
dường tạo phước, lúc trước thì chúng con tự tay thọ nhận, nhưng nay đức Thế 
Tôn dạy phải từ bỏ, đẳng Thiện Thé dạy phải dứt trừ, bởi thê chúng con có nói 
răng: “Đại Sa-môn ấy thật quá cứng nhăc.” Thế nhưng, đối với oai than diệu 
đức của Thế Tôn, chúng con vô cùng kính trọng, cho nên chúng con châm đứt 
việc ăn quả про. 

Lại nữa, trước đây Thế Tôn dạy chúng Tỳ-kheo Tăng: “Các thay hãy từ bỏ 
việc ăn ban đêm.” Bạch Thế Tôn! Chúng con nghe rôi nhưng vẫn không kham, 
không nhẫn, không thích, không vui. Chúng con nghĩ răng: “Hai bữa ăn ду thật 
là bậc nhat, đứng đầu, tuyệt diệu, tuyệt mỹ mà nay đức Thế Tôn dạy phải từ bỏ, 
dang Thiện Thệ dạy phải dứt trừ” , thé nên chúng con cũng có nói rang: “Dai 
Sa-mon ау thật quá cứng nhac.” Bach Thé Ton! Truoc day co vi cu si mang 
nhiều đồ ăn thức uông thơm ngon ` về nhà roi bảo người nhà răng: “Hãy dọn 
thức ăn này га roi chung ta cung ngôi xuông và ăn hết vào tôi nay, đừng dé đến 
ngày mai.” Thưa Thé Tôn! Nếu các nhà cư sĩ thường chi bày biện thức ăn ngon 
bố vào ban đêm, thế nhưng chúng con thì chỉ được ăn ban ngày, bởi đức Thế 
Tôn đã dạy phải từ bỏ ăn ban đêm, dang Thiện Thé đã dạy phải dứt trừ ăn ban 
đêm nên chúng con cũng có nói răng: “Đại Sa-môn ây thật quá cứng nhắc.” Thế 
nhưng, đôi với oai thần diệu đức của Thế Tôn, chúng con vô cùng kính trọng, 
cho nên chúng con châm dứt việc ăn ban đêm. 


[0741b01] Kính bạch Thế Tôn! Con lại nghĩ rằng: “Nếu Tỳ-kheo vào thôn 
xóm khất thực phi thời thì có thể gặp bọn trộm cướp đang hành sự hoặc chưa 
hành sự, hoặc gặp cọp, gặp nai hay gặp cả cọp và nai, hoặc gặp beo, gặp sâu 
hay gặp cả beo và gâu, hoặc đi qua những chỗ như vậy, hoặc gặp voi dữ, ngựa 
chứng, bò điện, chó dại, hoặc gặp ô răn độc, hoặc bị ném đất, hoặc bị đánh gay, 
hoặc ngã xuống mương rãnh, hoặc rơi vào hâm xí, hoặc đụng phải bò năm giữa 
đường, hoặc lọt xuống hỗ sâu, hoặc vướng vào bụi gai, hoặc thay nhà trồng 


6 Nguyên tác: Bat năng tiêu thực (39 ®): Ăn không tiêu nổi, chi cho sự khắt khe, chấp chặt, 
cứng nhắc. 
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nên bước vào trong đó, lỡ gặp phải người nữ rôi cùng rủ rê làm việc xấu ác 
bat tịnh.” 


Kính bạch Thế Tôn! Xưa kia có vi Ty-kheo giữa lúc trời tôi mưa giông, sắm 
chớp day trời mà vẫn phi thời vào nhà người khát thực.? Bay giờ, có người phụ 
nữ nhà nọ ra ngoài dọn rửa chén bát, từ xa trông thấy Ty-kheo qua ánh chớp, 
tưởng là ma quỷ nên kinh hãi, toàn thân sởn gai ôc, kêu la that thanh, ngã vật 
xuống đất, miệng cứ lam nhám: ° ‘Ong là ma quý! Ông là ma quý!” Ty-kheo liền 
nói VỚI người ay răng: “Này có! Tôi không phải ma, tôi là Sa-môn, đến đây khất 
thực.” Bây giờ, người phụ nữ ây bỗng nôi cơn thịnh nộ, hung dữ chửi mắng: 
“Sa-môn hãy chết quách đi! Cha mẹ ông cũng mau chết đi! Dòng họ ông hãy 
tuyệt diệt hết đi! Sa- -môn hãy lòi ruột га! Sa-môn trọc đâu, bị trói buộc vào nơi 
đen tôi, đoạn dứt noi giống, không có con cái! Tha cầm dao bén mà tự mô bụng 
mình, chớ đừng khất thực phi thời ban đêm như thế. Than ôi! Vì hạng Sa-môn 
này mà tôi bị té ngã đến nỗi say thai!”? Bạch Thế Tôn! Con nhớ lại câu chuyện 
ay liền cảm thấy hân hoan. Thưa Thế Tôn! Con nhờ hân hoan này mà toàn thân 
sung mãn, chánh niệm tỉnh giác, phát sanh hy, khinh ап,! có lạc, có định. Bach 
đức Thế Tôn! Con nhờ định này mà toàn thân sung mãn, chánh niệm tỉnh giác. 
Thê nên, bạch Thế Tôn, con không thiếu thôn gì, sống an 6n, hân hoan và sức 
khỏe điều hòa. 

Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ô-đà-di! Thay không giéng như những kẻ 
ngu si kia. Những kẻ ngu si kia khi được Ta khuyên: “Các ông hãy từ bỏ điều 
nay” thì họ nói rang: “Đó là việc nhỏ nhặt, đâu đáng dé từ bỏ mà nay Thế Tôn 
lại dạy ta phải từ bỏ, dang Thiện Thé bảo ta phái dứt trừ?” Và họ còn nói như 
vay: “Đại Sa-môn ấy thật qua cứng nhắc”, rồi không chịu từ bỏ. Không những 
đối với Ta, họ không vừa ý, không hài lòng mà đối với các Tỳ-kheo khéo hộ trì 
giới luật thì họ cũng không vừa ý, không hai lòng. Nay Ô-đà-di! Những kẻ ngu 
si kia bị trói buộc cực kỳ chắc chăn, ngày càng thắt chặt, không thé đoạn trừ, 
không thê giải thoát. 

Này O-da-di! Ví như có con ruôi bị dính vào bãi đờm dai, nó ở trong đó 
khó sở, sắp chết. Thê mà có người nói rằng: “Con ruôi kia tuy sa vào đó nhưng 
không bị dính mắc, không bị trói chặt thêm nữa, nó có thé đoạn trừ, nó có thê 
thoát ra.” Nói như vay có đúng không? 


7 Trong M. 66, Latukikopama Sutta (Kinh ví du con chim сау), ngoài việc nêu ra các vị Ty-kheo di khất 
thực phi thời, Tôn gia Uday! cũng tự nhận đã từng thực hành khât thực như vậy. 

8 Thốc đầu Sa-môn, di hắc tự phược, vô tử đoạn chủng (ATAW PILLS А 48, FBTR). Xem chú 
thích 11, kinh sô 131, tr. S15. 

° Nguyên tác: Thử Sa-môn nhi doa ngã than (В m E RIR). Tham chiêu: Tăng. #8 (T.02. 
0125.47.9. 0800c13): “Trời ơi! Ta Вр сод соп PR Ngay khi ấy phu nhân bị såy thai rôi đứa bé lập tức 
qua đời. (“WH ae! А, 7⁄8!” BỊ ERG ЛА 

10 Nguyên tác: Chi (IE). 
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[0741c05] Tôn giả Ô-đà-di thưa: 

— Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao như thế? Vì con ruôi kia đã bị đờm 
dãi quân chặt, nó ở trong đó khô sở, sap chết. Thế nên, bạch Thế Tôn, nó bị 
trói buộc cực kỳ chắc chắn, ngày càng thắt chặt, không thể đoạn trừ, không thê 
thoát ra. 


— Này O-da-di! Những ke ngu si kia khi được Ta khuyên: “Các ông hãy tử 
bỏ điều này” thì họ nói răng: “Đó là việc nhỏ nhặt, đâu đáng để từ bỏ mà nay 
Thế Tôn lại dạy ta phải từ bỏ, đẳng Thiện Thé bảo ta phải dirt trừ.” Và họ còn 
nói như vay: “Đại Sa-môn ấy thật qua cứng nhắc” rồi không chịu từ bỏ. Không 
những đối với Ta, họ không vừa ý, không hài lòng mà đối với các Tỳ-kheo khéo 
hộ trì giới luật thì họ cũng không vừa y, không hài lòng. Nay O-da-di! Những 
kẻ ngu si kia bị trói buộc cực kỳ chắc chắn, ngày càng that chặt, không thé đoạn 
trừ, không thé giải thoát. 

Này O-da-di! Nhu có người thiện nam khi được Ta khuyên: “Các ông hãy 
từ bỏ điều này” thì người ấy không nói như vay: “Đó là việc nhỏ nhặt, đâu 
đáng dé từ bỏ ma nay Thế Tôn lại day ta phải từ bo, dang Thién Thé bao ta phai 
dứt tru.” Va người ay cũng không nói như vay: “Đại Sa-môn ây thật qua cứng 
nhac” ròi chap nhận tir bỏ. Không những đối với Та, người åy không bat mãn, 
không chóng trái mà đối với các Tỳ-kheo khéo hộ trì giới luật thì người ду 
cũng không bất mãn, không chống trái. Như vậy, người thiện nam kia không 
bị trói buộc quá chắc chăn, không bị thắt chặt thêm nữa, có thể đoạn đứt, có 
thé giải thoát. 

Này O-da-di! Ví như voi chúa khi tuôi sáu mươi, đã trở thành một đại tượng 
vương” đây kiêu hãnh, đủ ngà đủ vóc, gân sức tráng kiện, dù bị trói chặt, nhưng 
nó vân găng sức cựa mình để thoát khỏi sự trói chặt và quay vë chỗn cũ. Này 
Ô-đà-di! Nêu có người nói như vay: “Voi chúa kia khi tuéi sáu mươi, đã trở 
thành một đại tượng vương đây kiêu hãnh, đủ ngà đủ vóc, gân sức tráng kiện, 
bị trói buộc vô cùng chắc chắn, ngày càng thắt chặt, không thể đoạn dứt, không 
thé thoát ra.” Nói như vậy có đúng không? 

Tôn gia Ô-đà-di thưa: 

- Không đúng, bạch Thé Tôn! Vì sao như thế? Voi chúa kia khi tuói sáu 
mươi, đã trở thành một đại tượng vương đây kiêu hãnh, đủ ngà đủ vóc, gần sức 
tráng kiện, dù bị trói chặt, nhưng nó vân găng sức cựa mình dé thoat khoi su 
trói chặt và quay về chén cũ. Như vậy, voi chúa to lớn kia khi tudi sáu mươi, 
đã trở thành một đại tượng vương đây kiêu hãnh, gân cốt tráng kiện, không bị 
trói buộc quá chắc chan, không bị thắt chặt thêm nữa, có thể đoạn dứt, có thé 
thoát ra. 


!! Nguyên tác: Ma-ha-năng-già (Р & ВЕ 1, Mahanaga). M. 66, Latukikopama Sutta (Kinh vi du con 
chim cay): Rañño nago (con voi của vua). 
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[0742a06] Thé Tôn bảo: 


— Thật vậy, này O-da-di! Như có người thiện nam kia khi được Ta khuyên: 
“Các ông hãy từ bỏ điều này” thì người ấy không nói như vay: “Đó là việc nhỏ 
nhặt, đâu đáng phải từ bỏ? Vậy mà đức Thế Tôn day ta phải từ bo, đâng Thiện 
Thệ bao ta phải dứt trừ.” Và người ây cũng không nói như vầy: “Đại Sa-môn 
ây thật quá cứng nhắc” rồi chấp nhận từ bỏ. Không những đối với Ta, người ấy 
không bất mãn, không chông trái mà đối với các Tỳ-kheo khéo hộ trì giới luật 
thì người ду cũng không bat mãn, không chóng trái. Như vậy, người thiện nam 
kia không bị trói buộc quá chắc chắn, không bị thắt chặt thêm nữa, có thê đoạn 
dứt, có thê giải thoát. 

Này O-da-di! Nhu có kẻ ngu sĩ khi được Ta khuyên: “Các ông hãy từ bỏ 
điều này” thì họ nói răng: “Đó là việc nhỏ nhặt, không đáng dé từ bỏ. Vậy mà 
đức Thé Tôn day ta phải từ bỏ, đẳng Thiện Thệ bảo ta phải dứt trừ.” Và họ còn 
nói như vậy: “Đại Sa-môn ấy thật quá chấp chặt” ròi không chịu từ bỏ. Không 
những đối với Ta, họ không vừa ý, không hài lòng mà đối với các Tỳ-kheo khéo 
hộ trì giới luật thi họ cũng không vừa ý, không hài long. Như vậy, những kẻ ngu 
si kia bị trói buộc cực kỳ chắc chan, ngày càng thắt chặt, không thé đoạn đứt, 
không thé giải thoát. 


Này Ô-đà-di! Ví như có người nghèo khó, khóng tiền tài, cũng không thé 
lực, người ây chỉ có bà vợ mặt mày xâu xí, đôi mắt mù lòa, có cái nhà vách 
hỏng mái dột, là chỗ chim qua đến đậu, con người chang thé ở nồi, có một cái 
giường хар xë, hư hỏng chăng thé năm ngủ, có cái lu thủng đáy, không thé dùng 
được. Người a ay thay vị Ty-kheo sau khi ăn trưa xong, rửa sạch tay chân, trải tọa 
cụ ngôi bên góc cây, mat mẻ an lành, tu tăng thượng tâm. Người ay thay vậy rôi 
trong tâm suy nghĩ: “Sa-môn that an ón. Sa-môn quá tinh lạc. Ta thật vô phước, 
vô đức. Vi sao như vậy: Vì ta có bà vợ mặt mày xấu xí, đôi mắt mù lòa, nhưng 
không thé bỏ; có cai nhà vách hong mái dot, chỉ là chỗ chim quạ đến đậu, người 
chăng thê ở nôi, nhưng cũng không thê bỏ; có một cái giường xập xệ, hư hỏng 
chăng thé năm ngủ, một cái lu thủng đáy, không thé dùng được, nhưng cũng 
chăng thể bỏ. Ta ngưỡng mộ vị Ty-kheo cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người hoc đạo kia quá.” 
Này O-da-di! Nếu có người nói như vây: “Người nghèo khó kia không tiên tài 
cũng không thé lực nên không bị trói buộc quá chắc chăn, không bị thắt chặt 
thêm nữa, có thê đoạn đứt, có thể giải thoát.” Nói như vậy có đúng chăng? 

[0742b06] Tôn giả Ô-đà-di thưa: 

— Khong đúng, bach Thế Tôn! Vi sao như vậy? Người nghèo khô kia dù 
không tiền tài, không thé lực, có bà vợ mặt mày xấu xí, đôi mắt mù loa, nhưng 
không thê từ bỏ; có cái nhà vách hỏng mái dột, là chỗ chim qua dén dau, con 
người chăng thể ở nói, nhưng cũng không thé từ bỏ; có một cái giường xập xë, 
hư hỏng chang thé năm ngủ, một cái lu thủng đáy, không thé dùng được, nhưng 
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cũng không thê từ bỏ. Mặc du người ây rất ngưỡng mü vi Ty-kheo cao bo rau 
tóc, mặc áo ca-sa, niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm 
người học đạo. Kính bạch Thế Tôn! Thế nên người nghèo khó kia, dù không 
tiền của, không thế lực, nhưng vẫn bị trói buộc cực kỳ chắc chăn, ngày càng thắt 
chặt, không thé đoạn dứt, không thé giải thoát. 


— Đúng vậy, nay O-da-di! Nhu co ke ngu si khi được Ta khuyên: “Các ông 
hãy từ bỏ điều này” thì họ nói rằng: “Đó là việc nhỏ nhặt, không đáng để từ bỏ. 
Vậy mà đức Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ, dang Thiện Thé bảo ta phải dứt trừ.” 
Và họ còn nói như vay: “Đại Sa-môn ấy that qua cứng nhac” rôi không chịu từ 
bỏ. Không những đối với Ta, ho không vừa ý, không hài lòng mà đôi với các 
Ty-kheo khéo hộ trì giới luật thì họ cũng không vừa ý, không hai lòng. Nay 
Ô-đà-di! Những kẻ ngu si kia bị tri buộc cực ky chắc chăn, ngày càng thắt 
chặt, không thê đoạn dứt, không thê giải thoát. 

Này O-da-di! Như có người thiện nam khi được Ta khuyên: “Các ông hãy 
từ bỏ điều này” thì người ấy không nói như vây: “Đó là việc nhỏ nhặt, không 
dang dé từ bỏ. Vậy mà đức Thế Tôn day ta phải từ bỏ, dang Thiện Thé bảo ta 
phải dứt trừ.” Và người ду cũng không nói như vay: “Đại Sa-môn ây thật quá 
cứng nhắc” rôi chấp nhận từ bỏ. Không những đối với Ta, người ây không bất 
mãn, không chông trái mà đối với các Tỳ-kheo khéo hộ trì giới luật thì người 
ду cũng không bat mãn, không chóng trái. Như vậy, người thiện nam kia không 
bị trói buộc quá chắc chăn, không bị thắt chặt thêm nữa, có thể đoạn dứt, có thể 
giải thoát. 


Này Ô-đà-di! Ví như cư sĩ hoặc con của cư sĩ giàu có vo cùng, tiên của rất 
nhiêu, sản nghiệp vật nuôi không tính kê hết, phong hộ thực â âp, lúa gạo dôi đào 
vô tận, vật dụng sinh hoạt, tôi tớ, voi ngựa số nhiêu vô lượng. Người ây thay 
vị Ту-Кһео sau khi tho trai xong, rửa sạch tay chân, trải toa cụ ngôi bên góc 
cây, mát mẻ an lành, tu tăng thượng tâm. Người â ay thay vậy rồi trong tâm suy 
nghĩ: “Sa-môn thật an ôn. Sa-môn quá tịnh lạc. Ta nên từ bỏ giàu sang, vàng 
bạc, tiên tài, voi ngựa, tôi tớ vì quá ngưỡng mộ vị Ty-kheo cạo bỏ râu tóc, mặc 
ао са-ѕа, niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học 
đạo.” Này Ô-đà-di, có người nói rang: “VỊ cư sĩ hoặc con của cư sĩ kia bị trói 
buộc cực kỳ chac chắn, ngày càng thắt chặt, không thể đoạn dứt, không thể giải 
thoát.” Nói như vậy có đúng không? 

[0742c10] Tôn giả Ô-đà-di thưa: 

— Không đúng, bạch đức Thế Tôn! Vi sao như vậy? Vi vi cư sĩ hay con của 
cư sĩ kia có thê từ bỏ giàu sang, vàng bạc, tiền tài, voi ngựa, tôi tớ và rất ngưỡng 
mộ vị T-kheo cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo. Kính bạch Thế Tôn! Cho nên, VỊ cu SĨ 
hay con của cư sĩ kia không bị trói buộc quá chắc chăn, không bị thắt chặt thêm 
nữa, có thé đoạn dứt, có thé giải thoát. 


192. KINH GIA-LAU Ô-ĐÀ-DI # 1273 


- Đúng vậy, này O-da-di! Như có người thiện nam khi được Ta khuyên: 
“Các ông hãy từ bỏ điều này” thì người ấy không nói như vay: “Đó là việc nhỏ 
nhặt, không đáng dé từ bỏ. Vậy ma đức Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ, dang Thiện 
Thệ bảo ta phải dứt tri.” Và người ây cũng không nói như vầy: “Đại Sa-môn 
ây thật quá cứng nhắc” rôi chấp nhận từ bỏ. Không những đối với Ta, người ấy 
không bất mãn, không chông trái mà đối với các Tỳ-kheo khéo hộ trì giới luật 
thì người ấy cũng không bất mãn, không chông trái. Này Ô-đà-di! Như vậy, 
người thiện nam kia không bị trói buộc quá chắc chăn, không bị thắt chặt thêm 
nữa, có thé đoạn dứt, có thê giải thoát. 

Này Ô-đà-di! Tỳ-kheo tu tập xả.!2 Vị ấy tu tập xả rồi nhưng vẫn khởi niệm 
tương ưng với dục nên bị sợi dây khát ái! trói buộc. Vị ấy vui thích trong sự 
trói buộc đó nên không đoạn trừ, không dừng nghỉ, không nhồ bỏ. Nay Ô-đà- 
di, Ta nói đó là trói buộc, không phải giải thoát. Vi sao như vay? Vi dây trói là 
bat thiện. Này O-da-di, vì day trói là bất thiện nên Ta nói đó là trói buộc, không 
phải giải thoát. 

Này O-da-di! Tỳ-kheo tu tập xa. Vị ây tu tập xả ròi nhưng vẫn khởi niệm 
tương ung với dục nên bị sợi dây khát ái trói buộc. Vi vi ay không ham thích 
trong sự trói buộc đó nên đoạn trừ, dừng nghỉ, nhé bỏ. Này Ô-đà-đi, Ta nói 
đó cũng là trói buộc, không phải giải thoát. Vì sao như vậy? Vì dây trói là bat 
thiện. Này Ô-đà-di, vì dây trói là bất thiện nên Ta nói đó là trói buộc, không 
phải giải thoát. 

Này O-da-di! Tỳ-kheo tu tập xả. Vị ấy tu tập xả rồi, gặp lúc bi mat chánh 
niệm liên khởi niệm tương ưng với dục nên bị sợi dây khát ái trói buộc. Bởi 
do quản chiếu trì trê nên chánh niệm dễ mất di. Này O-da-di, ví như hòn bi sắt 
hay lưỡi cày sắt nung suốt ngày trong lò lửa, nêu có người nhỏ lên đó hai hoặc 
ba giọt nước một cách chậm rãi, ngắt quãng thì giọt nước ây mau chóng tiêu 
tan. Này O-da-di! Cũng vậy, Ty-kheo tu tập xả. Vị ду tu tập xả rôi, gặp lúc bị 
mat chánh niệm liên khởi niệm tương ưng với dục nên bị sợi dây khát ái trói 
buộc. Bởi do quán chiếu trì trệ nên chánh niệm dễ mát di. Này Ô-đà-di, Ta nói 
đó cũng là trói buộc, không phải giải thoát. Vi sao như vậy? Vi dây trói là bat 
thiện. Nay O-da-di, vi dây trói là bất thiện nên Ta nói đó là trói buộc, không 
phải giải thoát. 


12 Nguyên tác: Ty-kheo hành xả (tt E-?r‡3): Tỳ-kheo thực hành sự từ bỏ. Xem M. 66, Latukikopama 
Sutta (Kinh ví du con chim cay): Pahana (sự từ bỏ, sự đoạn trừ). 

з Nguyên tac: Ai lạc kiết ( 44). Pali: Upadhika hoặc bhavanetti (sợi day tai sanh). Xem thém S. 
23.3 - П. 190: Katama nu kho, bhante, bhavanetti, katamo bhavanettinirodho ti? Ripe kho, radha, уо 
chando yo rago уй nandi vã tanhã уе upayupadana cetaso adhitthanabhinivesanusaya — ayam vuccati 
bhavanetti. Tesam nirodho bhavanettinirodho (Thé nao là sợi day tái sanh, bạch Thé Tôn? Thé nao là 
sự đoạn diệt sợi dây tái sanh? Này Radha, phảm dục gi, tham gi, hy gi, khát ái gi, pham những chấp thủ 
phương tiện, tâm kiên trú, thiên chap tuy mién gi đối với sắc, như vậy gọi là sợi dây tái sanh. Sự đoạn 
điệt chúng là sự đoạn diệt sợi dây tái sanh), HT. Thích Minh Châu dich. 
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[0743a08] Này Ô-đà-di! Khi gốc khó là sự trói buộc châm dứt thì được 
thong dong không còn sanh tử; khi cùng tôt của ái bị diệt tan thì tâm chân chánh 
được giải thoát. Này Ô-đà-di! Ta nói đó là giải thoát, không phải trói buộc. Vì 
sao như vậy? Vì sợi dây trói buộc đã đứt lia. Này Ô-đà-di, vì sợi day ay đã đứt 
lia nên Ta nói đó là giải thoát, không phải trói buộc. 


Này O-da-di! Có những niềm vui, không phải là niềm vui bậc Thánh mà là 
niềm vui phàm phu. Niềm vui đó là gốc của bệnh, gốc của ung nhọt, góc của 
thương tích, cân thức an,"* còn sanh tử, không nên tu, không nên tap, không nên 
truyền bá và la nói răng niém vui đó không nên tu tập. Này Ô- da-di! Có những 
niêm vul, là niêm vui bậc Thánh, niềm vui vô dục, niềm vui viễn ly, niêm vui 
tịch lặng, niềm vui giác ngộ, không cân thức ăn, không còn sanh tử, đáng dé tu, 
đáng dé tập, dang dé truyền bá và Ta nói rang niềm vui đó đáng dé tu tập. 

Này O-da-di! Thế nào là niềm vui không phải là niềm vui bậc Thánh mà là 
niềm vui pham phu, là góc của bệnh, góc của ung nhọt, góc của thương tích, 
can thức ăn, còn sanh tử, khong nên tu, không nên tập, không nên truyền bá va 
Ta nói răng điều ду không nên tu tập? Nếu nhân nơi năm thứ dục lạc mà sanh ra 
niềm vui, sanh ra ưa thích thì đó không phải là niềm vui bậc Thánh mà là niềm 
vui phàm phu, là góc của bệnh, gốc của ung nhot, gốc của thương tích, can thức 
ăn, còn sanh tử, không nên tu, không nên tập, không nên truyền bá và Ta nói 
rang niém vui đó không nên tu tập. 

Này O-da-di! Thế nào là có những niềm vui, là niềm vui bậc Thánh, niềm 
vui vô dục, niềm vui viễn ly, niềm vui tịch lặng, niềm vui giác ngộ, không cần 
thức ăn, không còn sanh tử, đáng dé tu, đáng dé tập, đáng dé truyện bá và Ta 
nói răng niềm vui đó đáng đề tu tập? Này O-da-di! Ty-kheo lia duc, lia phap ac 
bat thién,... (cho dén) chứng đắc và an trú Thiên thu tư thì đây chính là niềm 
vui bậc Thánh, niêm vui vô dục, niềm vui viễn ly, niềm vui tịch lặng, niêm vui 
giác ngộ, không cân thức ăn, không còn sanh tử, đáng dé tu, đáng dé tập, đáng 
để truyền bá và Ta nói rằng niềm vui đó đáng để tu tập. 


Này O-da-di! Ty-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, có giác, có quán, an trú hy 
lạc do ly dục sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, nhưng Ta nói thiền này 
vẫn còn dao động, vì sao Ta nói còn dao động? Vì thiên này vẫn còn giác và 
quán nên Ta nói còn dao động. 

Vi sao Ta nói thiên này vẫn còn dao động? Này O-da-di! Tỳ-kheo tịnh trừ 
giác và quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác không quán, an trú hy lạc do định 
sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai; nhưng Ta nói thiên này vẫn còn dao 
động, vì sao Ta nói còn dao động? Vì thiền này vẫn còn hy nên Ta nói còn 
dao động. 


4 Tham chiếu: M. 66, La/ukikopama Sutta (Kinh ví du con chim сау). Ahara (thức ăn), đồng nghĩa 
paccaya (duyên). 
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Vi sao Ta nói thiền này van còn dao động? Này O-da-di! Tỳ-kheo ly hỷ an 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà bậc Thánh gọi là xả niệm an 
trú lạc, chứng đặc và an trú Thiền thứ ba; nhưng Ta nói thiên này vẫn còn dao 
động, vì sao Ta nói còn dao động? Vì thiên này vẫn còn tâm lạc nên Ta nói còn 
dao động. 


Vi sao Ta nói thiên này vẫn còn dao động? Này O-da-di! Ty-kheo buông bỏ 
cả khô và vui, diệt trừ ưu và hỷ quá khử, không khó khóng lạc, gọi là xả niệm 
thanh tịnh, chứng đắc và an trú Thiền thứ tư. An trú thiền này rồi thì Ta nói rang 
không còn dao động. 


[0743b13] Này O-da-di! Ty-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, có giác có quan, 
an trú hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. Này Ô-đà- di, 
Ta nói thiên này không rôt ráo, không thê đoạn sạch, không thể vượt qua. Đối 
với thiền này, những gì can phải vượt qua? Này O-da-di, Ty-kheo tịnh trừ giác 
và quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác không quán, an trú hỷ lạc do định sanh, 
chứng đạt và an trú Thiên thứ hai. Đó là những điều cần phải vượt qua. 


Này Ô-đà-di! Ta nói thiên nảy cũng không rot ráo, không thé đoạn sạch, 
không thê vượt qua. Đối với thiền này, những øì cần phải vượt qua? Này Ô-đà- 
di, Ty-kheo ly hy an tru xa, chanh niém tinh giac, than cam lac tho ma bac 
Thanh gọi là xả niệm an trú lạc, chứng dat và an trú Thiên thứ ba. Đó là những 
điều cân phải vượt qua. 


Này Ô-đà-di! Ta nói thiền này cũng không rót ráo, không thé đoan sạch, 
không thé vượt qua. Đối với thiền này, những gi cân phải vượt qua? Này O-da- 
di, Tỳ-kheo buông bỏ cả khó và vui, diệt trừ ưu và hy quá khứ, không khó 
không lạc, gọi là xả niệm thanh tịnh, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Đó là 
những điều cân phải vượt qua. 

Này Ô-đà-di! Ta nói thiên này cũng không rôt ráo, không thê đoan sach, 
không thê vượt qua. Đối với thiên này, những gi cân phải vượt qua? Này Ô-đà- 
di, Ty-kheo vượt thoát mọi sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không niệm nhiều 
tưởng, nhập định Không vô biên xứ, thành tựu và an trú Không vô biên xt.” 
Đó là những điều cân phải vượt qua. 


Này Ô-đà-di! Ta nói thiên này cũng không rót ráo, khóng thé doan sach, 
không thé vượt qua. Đối với thiền này, những gì cân phải vượt qua? Này Ô-đà- 
di, Ty-kheo vượt thoát mọi Không vô biên xứ, nhập định Thức vô lượng xu, 
thành tựu và an trú Thức vô biên xứ.'* Đó là những điều cần phải vượt qua. 


Này O-da-di! Ta nói thiền này cũng không rót ráo, không thể đoạn sạch, 
không thé vượt qua. Đối với thiền này, những gì cần phải vượt qua? Này O-da- 
di, Tỳ-kheo vượt thoát mọi Thức vô biên xứ, nhập định Vô sở hữu xứ, thành tựu 
và an trú Vô sở hữu xứ. Đó là những điêu cần phải vượt qua. 


FX 


15 Nguyên tác: Vô lượng không xứ (# & ZE fa, Akasanañcayatana). 
16 Nguyên tác: Vô lượng thức xứ ($ ЖЖ, Иййапайсауаіапа). 
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Này O-da-di! Ta nói thiền này cũng không rôt ráo, không thé đoạn sạch, 
không thé vượt qua. Déi với thiền này, những gi cần phải tiếp tục vượt qua? 
Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo vượt thoát mọi Vô sở hữu xứ, nhập định Phi tưởng phi 
phi tưởng, thành tựu và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. “Đó là những điều 
cân phải vượt qua. Này Ô-đà-di! Ta nói thiền này cũng không rốt ráo, không thể 
đoạn sạch, không thé vượt qua. 

Này O-da-di! Nêu có sự ràng buộc nào, dù ít hay nhiều mà còn tôn tại thì 
Ta nói rằng: “Vẫn không rốt ráo, không thể đoạn sạch, không thé vượt qua.” Có 
khi nào Ta nói: “Không cân đoạn trừ” chăng? 

Tôn giả Ô-đà-di thưa: 

— Không có, bạch Thé Tôn! 

[0743c15] Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này O-da-di! Thay không giỗng như những kẻ ngu 
si kia, những kẻ ngu si ấy khi được Ta khuyên: “Các ông hãy từ bỏ điều này” 
thì họ nói rang: “Đó là việc nhỏ nhặt, không đáng dé từ bỏ. Vậy mà đức Thé 
Tôn dạy ta phải từ bỏ, dang Thiện Thé bảo ta phải dứt trừ.” Và họ còn nói như 
vậy: “Đại Sa-môn ấy thật quá cứng nhac” rồi không chịu từ bỏ. Không những 
đối với Ta, họ không vừa ý, không hài lòng mà đối với các Tỳ-kheo khéo hộ 
trì giới luật thi họ cũng không vừa y, không hai long. O-da-di! Những ke ngu 
si kia bị trói buộc cực kỳ chắc chắn, ngày càng thắt chặt, không thé đoạn dứt, 
không thê giải thoát. 

Này Ô-đà-di! Như có người thiện nam khi được Ta khuyên: “Các ông hãy 
từ bỏ điều này” thì người ây không nói như vây: “Đó là việc nhỏ nhặt, không 
đáng dé từ bỏ. Vậy mà đức Thé Tôn dạy ta phải từ bỏ, đẳng Thiện Thé bảo ta 
phải dứt trừ.” Và người ấy cũng không nói như vây: “Đại Sa-môn ấy thật quá 
cứng nhac” rồi chap nhận từ bỏ. Không những đối với Ta, người ду không bat 
mãn, không chóng trái mà đôi với các Tỳ-kheo khéo hộ trì giới luật thì người ấy 
cũng không bat mãn, không chống trái. Này Ô-đà-di, thế nên người thiện nam 
kia không bị trói buộc quá chắc chắn, không bị thắt chặt thêm nữa, có thể đoạn 
dứt, có thê giải thoát. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Ô-đà-di nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


U Nguyên tác: Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ (ЗЕ T5 3E #4 #8 Ж, Nevasaññanäsaññãyatana). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na? thường hội họp cùng các Ty-kheo- 
ni. Nếu có ai ở trước mat Ty-kheo Mâu-lê-phá-quân-na mà phê phán" các Ty- 
kheo-ni thì thây ây liền nỗi giận, hăn học, thậm chí lớn tiếng tranh cãi lại. Hoặc 
có al ở trước mặt các Ty-kheo-ni mà phê phán Ty-kheo Mâu-lê-phá- -quan-na 
thi các Ty-kheo-ni kia cũng nôi giận, hăn học, thậm chí lớn tiếng tranh cãi lại. 
Só dóng Ty-kheo khác thay vậy liên đến chỗ đức Phật, cung kính lay sát chân 
Ngài rôi ngôi qua một bên và thưa: 

- Kính bạch Thé Tôn! Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na thường hội hop cùng 
các Tỳ-kheo-ni. Nếu có ai trước mặt Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na mà phê phán 
các Tỳ-kheo-ni thì thay ây liên nổi giận, han học, thậm chí lớn tiếng tranh cãi 
lại. Hoặc có ai trước mặt các Ty-kheo-ni mà phê phan Ty-kheo Mâu-lê-phá- 
quan-na thì các Tỳ-kheo-ni kia cũng nỗi giận, han học, thậm chí lớn tiếng tranh 
cãi lại. 

Thé Tôn nghe vậy liên bảo một Tỳ-kheo: 

- Thay hãy đến chỗ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quân-na và bảo răng: “Thế Tôn 
truyện gọi thay!” 

Tỳ-kheo kia nghe xong, liên thưa: “Kính vâng, bạch Thế Tôn.” Sau đó cung 
kính lạy sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ Tỳ-kheo Mâu- 
lê-phá-quân-na rôi nói rang: “Thế Tôn truyén gọi thay!” 

Tỳ-kheo Mau-lé-pha-quan-na nghe xong, liền đến chỗ đức Phật, cung kính 
dành lễ roi ngôi sang một bên. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Phá-quân-na! Có phải thay thường xuyên hội họp cùng với các Ty- 
kheo-ni? Nếu có ai ở trước mặt thay mà phê phán các Tỳ-kheo-ni thì thay nỗi 
giận, hăn học, thậm chí lớn tiếng tranh cãi lại. Hoặc có ai ở trước mặt các Ty- 


' Nguyên tác: Máu-lé-phá-quán-na kinh Ж FLIX EEARZS (T.01. 0026.193. 0744a04). Tham chiếu: 
Tăng. 38 (T.02. 0125.50.8. 0812c02); M. 21, Kakacipama Sutta (Kinh ví du cái cưa). 

2 Mâu-lê-phá-quân-na (Ж #‡ñ###ð, Moliyaphagguna). 

> Nguyên tác: Đạo thuyết (1š). M. 21, Kakacipama Sutta (Kinh ví dụ cdi cưa): Avannanam bhasati 
(nói điêu không tot). 
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kheo-ni ma phé phan thay thi cac Ty-kheo-n1 kia cting nói giận, hăn học, thậm 
chí lớn tiêng tranh cãi lại. Phá-quân-na, có thật như vậy không? 

Phá-quân-na thưa: 

- Kính bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy. 

Thé Tôn lai hỏi: 

_ — Nay Pha-quan-na! Có phải thầy với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo chăng? 

Phá-quân-na thưa: 

- Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: 

— Này Phá-quân-na! Nếu thầy với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông 
không gia đình, làm người học đạo thì phải học như thế này: Nếu như có mong 
muôn, có ý niệm nào dựa trên thê tục thì hãy đoạn trừ chúng. Nếu như có mong 
muốn, có ý niệm nào dựa trên vô dục thì hãy thực hành, hãy tu tập, hãy lưu bô 
rộng rãi. Pha-quan-na, thay nên tu tập như vậy. 

Rồi Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Có phải các thầy với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia 
đình, làm người học đạo chăng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Thưa phải, bạch Thé Tôn! 

Thế Tôn dạy: 

— Nếu các thay với niềm tin tha thiết, rời xa gia định, sông không gia đình, 
làm người học đạo thi phải học như thé này: Nếu như có mong muôn, có ý niệm 
nào dựa trên thế tục thì hãy đoạn trừ chúng. Nếu như có mong muốn, có ý niệm 
nảo dựa trên vô dục thì hãy thực hành, hãy tu tập, hãy lưu bô rộng rãi. Các thây 
nên tu tập như vậy. 


Trước đây, Ta từng nói với chúng Ty-kheo: “Này các thây! Dù các thây là 
người có nhiêu danh tiêng hay ít danh tiếng thì hét thay hãy học theo hạnh một 
lân ngôi ăn; học hạnh một lân ngôi ăn rôi thi sẽ được thánh thoi tự tại, không 
nhiễm bệnh tật, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, an ón hân hoan.” Các Tỳ- 
kheo ấy, đù là người co nhiêu danh tiếng hay ít danh tiếng thì hết thay đều học 
theo hạnh một lần ngôi ăn; đã học hạnh một lân ngôi ăn rồi thì được thanh thoi tự 
tại, không nhiễm tật bệnh, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dôi dao, an 6n hân hoan. 
Các Tỳ-kheo đã khiến Ta hài lòng nên Ta cũng không can ran nhac gi nhiều. Cac 
Ty-kheo nhờ đây mà khởi niệm hướng vê Chánh pháp, tuân tự tu pháp. Giống 
như сб xe ngựa, được người đánh xe tay trái cầm cương, tay phải cầm roi, dù 


* Nguyên tác: Nhất tọa thực (—#8, Екаѕапіка), một trong 13 hạnh Đâu-đà. Mỗi ngày ăn một bữa 
đúng ngo, ngồi xuông ăn no roi mới đứng dậy. Nêu ăn chưa no mà có việc cân phải rời đi thì sau đó 
cũng không được ngôi xuống ăn tiếp, gọi là “Nhất tọa thực.” 
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phải chạy tám phương nhưng vẫn đến nơi người ay muôn đến. Nhu vậy, các Tỳ- 
kheo ây đã khiến Ta vừa ý nên Ta cũng không cân ran nhắc gì nhiễu. 


Các Tỳ-kheo nhờ đây mà khởi niệm hướng về Chánh pháp, tuần tự tu pháp. 
Giỗng như rừng cây sa-la trên vùng đất tốt, lại được người làm vườn khéo léo, 
sáng dạ và siêng năng, biết tùy thời chăm sóc, thường xuyên xới đất, bón phân, 
tưới nước, san chỗ cao, lap chỗ trũng, nếu có cỏ độc thì nhé bỏ đi, cây nào mọc 
lên mả còi cọc, cong queo thì nhó bỏ, nhánh mọc đâm ngang hay sa thấp thì 
cắt tỉa, cây con nào mới mọc mà khỏe mạnh, ngay thắng thì chăm bón, thường 
xuyên xới dat, bón phân va tưới nước. Nhu thế thì nhất định rừng cây sa-la trên 
vùng đất tốt kia ngày càng xanh tốt. Cũng vậy, các Ty-kheo ay đã khiến Ta hài 
lòng nên Ta cũng không cân ran nhac gi nhiễu. 


Lại nữa, Ta không cho răng vị Tỳ-kheo kia nói năng hiền lành nhu thuận vì 
y bát, âm thực, giường nệm, thuốc thang và vật dụng sinh hoạt. Vì sao như vậy? 
Vì khi Tỳ-kheo kia nêu không có được các thứ ây thì sẽ trở lại không nói năng 
hiển lành nhu thuận, tạo thành tính khí nói năng không hiền lành nhu thuận. 

[0744c02] Nếu có Tỳ-kheo tu hạnh viễn ly, nương theo viễn ly, an trú viễn 
ly mà nói năng hiền lành nhu thuận và thành tựu đức tính nói năng hiền lành 
nhu thuận thi Ta cho rang đó mới thật sự là người nói năng hiển lành nhu thuận. 
Vì sao như vậy? Giả sử có một hành giả khéo thủ hộ, khéo an trú khi không 
bi người khác nhục mạ. Khi không bi người khác nhục mạ thi không nôi giận, 
không thù nghịch, không ưu sau oán hận, không han học giận dữ, không lộ 
vẻ hung bao. Các Tỳ-kheo khác thay vậy, liền nghĩ rang: “Hiền giả ấy thật là 
người biết nhàn nhục, ôn hòa, nhu thuận, khéo kiêm chế, khéo định tĩnh, khéo 
tram lăng.” Nhưng khi hành gia ду bị người khác nhục mạ thì liên nói giận, thù 
nghịch, bực tức, oán hận, lộ vẻ hung bạo. Các Tỳ-kheo khác thây vậy, liên nghĩ: 
“Hiền giả ay thật là người nóng nảy, cdc căn, thô lỗ, thiểu kiềm chế, không định 
tĩnh, không trâm lắng.” Vì sao như vậy? 

Này các Ty-kheo! Có một nữ gia chủ tên là Bé-da-dé* vô cùng giàu có, 
rat nhiêu tiên tài, sản nghiệp vật nuôi không tính kê, nhà cửa, đất đai, lúa оао 
sung túc và rat nhiéu vat dung sinh hoạt khác nữa. Bay giờ, Bé-da-dé tiéng tét 
vang xa, truyền khắp các phương như vậy: “Nữ gia chủ Bé-da- đê là người nhãn 
nhục, ôn hòa, nhu thuận, khéo kiềm chê, khéo định tĩnh, khéo tram lăng.” 


Người nữ gia chủ có một nữ tỳ tên là Нас, nữ tỳ ду nói năng dịu dàng, làm 
việc giỏi giang. Có lan, nữ ty tên Hac suy nghĩ: “Chủ nhân Bé-da- dé của minh 
tiếng tốt vang Xa, truyền khắp các phương như vay: “Nữ gia chu Bê- đà-đề là 
người nhẫn nhục, ôn hòa, nhu thuận, khéo kiềm chế, khéo định tĩnh, khéo trầm 
lang.’ Nay mình hãy thử xem chủ nhân Bé-da-dé thật sự có tức giận hay không?” 


5 Nguyên tác: Cư sĩ phụ, danh Bé-da-dé (=E tiẸ, 4 BEBE HE). Cư sĩ (Pš +, gahapari): Người gia chủ. 
Bệ-đà- đề (KE ‡£, Vedehika). 


5 Hac (2, Kali). 
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Thế rồi, nữ ty Hắc năm ngủ không chịu dậy sớm. Phu nhân liền gọi: “Này 
nữ tỳ Hac, sao ngươi không dậy sớm?” Nữ ty Hac nghe roi liên nghĩ: “Chủ 
nhân Bé-da-dé của minh that có nói giận chứ không phải không nói giận, chang 
qua vi công việc trong nhà đã có minh khéo lo liệu, khéo quan xuyên, khéo 
chu toàn nên chủ nhân Bệ-đả- đề của mình tiếng tốt vang xa, truyền khắp các 
phương như vây: “Nữ gia chủ Bé-da- đề là người nhẫn nhục, ôn hòa, nhu thuận, 
khéo kiềm chế, khéo định tĩnh, khéo tram lang.’ Nay mình hãy thử thách hơn 
nữa, xem thử chủ nhân Bệ-đà-đề thật sự có tức giận hay không?” 

Thế rôi, nữ tỳ Hac thức dậy rất muộn. Phu nhân liền gọi: “Này nữ tỳ Hắc, 
sao ngươi dậy trễ quá vậy?” Nữ ty Hắc nghe rồi liền suy nghĩ: “Chủ nhân Bệ- 
da-dé của mình thật sự có nói giận chứ không phải không nôi giận, chang qua 
vì công việc trong nhà đã có mình khéo lo liệu, khéo quán xuyên, khéo chu toàn 
nên chủ nhân Bệ-đả- đề của mình tiếng tốt vang xa, truyền khắp các phương như 
vay: ‘Nir gia chu Bé-da- dé la người nhẫn nhục, ôn hòa, nhu thuận, khéo kiềm 
chế, khéo định tĩnh, khéo tram lang.’ Nay mình hãy thử thách hơn nữa, xem thử 
chủ nhân Bé-da-dé thật sự có tức giận hay không?” 

[0745a08] Lần khác, nữ ty Hắc nam ngủ tới xé trưa mới dậy. Phu nhân liền 
001: “Này nữ ty Hắc, sao ngươi dám ngủ đến tận xế trưa mà vẫn chưa chịu day? 
Ngươi không chiu làm việc, cũng không bao người khác lam. Nữ ty này dam 
không nghe lời ta sao? Nữ ty này dám khinh thường ta sao?” Lập tức, phu nhan 
nỗi cơn thịnh nộ, tran nói ba đường gan, mặt mũi cau có, chạy đến đóng cửa 
cài then rôi cầm gậy đánh nữ tỳ Hắc vỡ đâu chảy máu. Nữ tỳ Hắc ôm đâu có 
thoát ra ngoài, chạy qua hàng xóm, lớn tiêng phân bua, ké xấu đủ điều: “Nay 
các vị, hãy xem hành động của một người nhãn nhục, ôn hòa, nhu thuận, khéo 
kiêm chế, khéo định tĩnh, khéo trầm lăng là như vậy sao? Bà â ay da mắng chửi 
tôi răng: “Này nữ tỳ Hac, sao ngươi dám ngủ đến tận xế trưa mà vẫn chưa chịu 
dậy? Ngươi không chịu làm việc, cũng không bảo người khác làm. Nữ ty nay 
dám không nghe lời ta sao? Nữ tỳ này dám khinh thường ta sao?’ Thế rôi bà ta 
nói cơn thịnh nộ, trán nôi ba đường gân, mặt mũi cau có, chạy đến đóng cửa 
cài then rôi câm gay đánh tôi vỡ đâu chảy máu như thé này đây.” Khi ây, phu 
nhân Bé-da-dé bị tiếng xấu đôn xa, truyền khắp các phương như vay: “Nữ gia 
chủ Bé-da-dé là người nóng nảy, cộc căn, thô lỗ, thiếu kiềm chế, không định 
tinh, không tram lăng.” 


Cũng vậy, vị hành giả khéo thủ hộ, khéo an trú đó là do không DỊ người 
khác nhục mạ. Khi không bị người khác nhục mạ thì hành giả ây không nôi 
giận, không thù nghịch, không bực tức oán hận, không. hăn học giận dữ, không 
lộ vẻ hung bạo. Cac Ty-kheo khác thay vậy, liên nghĩ răng: “Hiển gia ấy thật là 
người nhẫn nhục, ôn hòa, nhu thuận, khéo kiêm chế, khéo định tĩnh, khéo trầm 
lắng.” Nhưng khi hành gia ấy bị người khác nhục mạ thì nói giận, thù nghịch, 
bực tức oán hận, lộ vẻ hung bạo. Các Tỳ-kheo khác thấy vậy, liền nghĩ: “Hiền 
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giả ây thật là người nóng nảy, cộc căn, thô lỗ, thiếu kiêm chế, không định tĩnh, 
không trầm lắng.” 

Lại nữa, có năm trường hợp nói năng. Nếu một người nào đó nói ra hoặc 
đúng lúc hay là không đúng lúc, hoặc nói lời chân thật hay là lời không chân 
thật, hoặc nói lời diu dàng hay là lời cộc căn, hoặc nói lời điểm đạm hay là 
lời giận dữ, hoặc nói lời có ích hay là lời vô ích. Này các Ty-kheo! Với năm 
trường hợp nói năng này, néu một người nao đó nói ra mà tâm các thây biến 
101, miệng nói lời giận dữ thì Ta nói răng các thay sẽ do đây mà suy giảm. Các 
thây nên tu tập đối với năm trường hợp nói năng này, để khi một người nào 
đó nói ra, tâm các thây không bị bién đôi, miệng không nói lời giận dữ; hãy 
hướng đến người oán nghịch â ay, duyên nơi người oán nghịch a ây mà khởi tâm 
từ mân, tâm tương ưng với từ, đây khắp một phương, thành tựu an trú; cũng 
như vậy khắp đến hai phương, ba phương, bốn phương, cho đến bốn phương 
phụ, phương trên và phương dưới, trải rộng khắp tất cả, tâm tương ưng với 
từ, không gây thủ. kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô 
lượng, đây khắp tất cả thế gian, thành tựu an trú. Cũng giỗng như vậy, vị ду dé 
tâm tương ưng với bi, hy và xa, không gây thu kết oan, khong san han nao hai, 
rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, đây khắp tất cả thé gian, thành tựu an trú. 
Các thay hãy tu tập như vậy. 

Ví như có người cầm cái cuốc rất lớn đến và nói như vây: “Tôi có thê khiến 
trái dat này không còn là trái đất nữa”, rồi người ду đào bới khắp noi, khac nhó 
đàm dai xuống đất, nói lời han học như vay: “Tôi sẽ khiến trái đất này không 
còn là trái đất nữa.” Các thây nghĩ sao? Người kia dùng cách thức đó thì có thê 
khiến trái dat này không còn là trái đất được chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Không thê được, bạch Thế Tôn! Vì sao như vậy? Vì trái đất này rất sâu rat 
rộng, không thé lường được. Cho nên, với cách thức ay thì người kia không thé 
nào làm cho trái đất này không còn là trái đât được. Kính bạch Thê Tôn! Việc 
làm như vậy chỉ khiến người đó tự chuốc khó nhọc mà thôi. 

Thế Tôn dạy: 

— Cũng vậy, có năm trường hợp nói năng. Nếu một người nào đó nói ra 
hoặc đúng lúc hay là không đúng lúc, hoặc nói lời chân thật hay là lời không 
chân thật, hoặc nói lời diu dang hay là lời cộc căn, hoặc nói lời điềm dam hay 
là lời giận dữ, hoặc nói lời có ích hay là lời vô ích. Này các Ty-kheo, đối với 
năm trường hợp nói năng này, khi một người nào đó nói ra, nêu tâm các thây 
biến đổi, miệng nói lời giận ай thì Ta nói răng các thay sẽ do đây mà suy giảm. 


Các thây nên tu tập đối với năm trường hợp noi nang nay dé khi một người 
nào đó nói ra, tâm không bị biến đổi, miệng không nói lời giận dữ; hãy hướng 
đến người oán nghịch ây, duyên nơi người oán nghịch â ây mà khởi tâm từ mẫn, 
vận tâm như đất, không gây thù kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao 


1282 # KINH TRUNG A-HÀM 


la, khéo tu vô lượng, day khắp tất cả thé gian, thành tựu an trú. Các thây hãy tu 
tập như vậy! 

Ví như có người cầm bó đuốc cỏ rất lớn đi đến và nói như vay: “Tôi sẽ 
dùng bó đuốc cỏ này đun nước sông Hăng nóng lên, sôi lên.” Cac thầy nghĩ 
sao? Người kia dùng cách thức ấy thì có thé khiến nước sông Hang nóng lên, 
sôi lên được chăng? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Không thê được, bạch Thế Tôn! Vi sao như vậy? Vì sông Hăng kia rât sâu 
và rộng, không thể đo lường. Cho nên, người kia dùng cách thức ấy sẽ không 
thé làm cho nước sông Hang nóng lên hay sôi lên được. Kính bạch Thé Tôn! 
Việc làm như vậy chỉ khiến người đó tự chuốc khó nhọc mà thôi. 

[0745c03]— Cũng vậy, đối với năm trường hợp nói năng này, néu một người 
nào đó nói ra hoặc đúng lúc hay là không đúng lúc, hoặc nói lời chân thật hay là 
lời không chân thật, hoặc nói lời diu dang hay là lời cộc căn, hoặc nói lời điềm 
đạm hay là lời giận dữ, hoặc nói lời có ich hay là lời vô ích, này các Ty-kheo, 
đối với năm trường hợp nói năng này, khi một người nào đó nói ra, nêu tâm 
các thay bị biến đổi, miệng nói lời giận di thì Ta nói rang do đây mà các thay 
bị suy giảm. Các thay nên tu tập đôi với năm trường hop nói năng này dé khi 
một người nào đó nói ra, tâm không bị biến đối, miệng không nói lời giận ай, 
hướng đến người oán nghịch ấy, duyên nơi người oán nghịch â ây mà khởi tâm 
từ mẫn, vận tâm như nước sông Hăng, không gây thù két oán, không sân giận 
não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, đây khắp tat cả thế gian, thành tựu 
an trú. Các thây hãy tu tập như vậy! 

Ví như có một họa sĩ hay hoc trò của họa sĩ mang đủ loại mau đến và nói như 
vay: “Tôi có thê vẽ hình vào hư không này, rồi dùng các thứ màu dé tô lên hình 
vë.” Các thay nghĩ sao? Người họa sĩ hay hoc trò họa sĩ kia dùng cách thức ду 
thì có thể vẽ hình lên hư không rôi dùng màu để tô lên hình vẽ đó được chăng? 

Cac Ty-kheo đáp: 

- Không thé, bach Thế Tôn! Vi sao như vậy? Vi hu không này không phải 
là vat có hình tướng, không thé thay, không có đối ngại. Cho nên, người họa sĩ 
hay học trò họa sĩ kia dùng cách thức ây thì không thé nào vẽ hình lên hư không 
rôi dùng mau dé tô lên hình vẽ đó được. Bach Thé Tôn! Việc làm như vậy chỉ 
khiến người hoa sĩ hay hoc trò người họa sĩ đó tự chuốc khổ nhọc mà thôi. 

Thế Tôn dạy: 

— Cũng vậy, đôi với năm trường hợp nói năng này, nếu một người nào đó 
nói ra, hoặc đúng lúc hay là không đúng lúc, hoặc nói lời chân thật hay là lời 
không chân thật, hoặc nói lời dịu dàng hay là lời cộc căn, hoặc nói lời điềm đạm 
hay là lời giận dữ, hoặc nói lời có ich hay là lời vô ích, này các Ty-kheo, đỗi với 
năm trường hợp nói năng này, khi một người nào đó nói ra, nêu tâm các thay bi 
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biến đôi, miệng nói lời giận dữ thì Ta nói răng do đây mà các thay bị suy giảm. 
Các thây nên tu tập đôi với năm trường hợp nói năng này, đề khi một người nào 
đó nói ra, tâm không bị bién đôi, miệng không nói lời giận dit; hãy hướng đến 
người oán nghịch ây, duyên nơi người oán nghịch ây mà khởi tâm từ mẫn, vận 
tâm như hư không, không gây thù kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao 
la, khéo tu vô lượng, đây khắp tất cả thé gian, thành tựu an trú. Cac thay hãy tu 
tập như vậy. 


Vi như cải túi băng da mèo đã được thuộc kỹ, mêm mại, không gây ra tiếng 
sột soạt, không còn tiêng sột soạt. Có người dùng tay đấm vào túi đa mèo này, 
hoặc lây đá ném, hoặc dùng gậy đánh, hoặc dùng dao chặt, hoặc đập túi da mèo 
này xuống đất. Các thay nghĩ sao? Cái túi băng da mèo đã được thuộc kỹ, mêm 
mại, không gây ra tiếng sột soạt, không còn tiếng sot soat kia, bay 210 có phát 
ra tiếng sột soạt không? 

[0746а02] Các Ty-kheo thưa: 


— Thưa không, bạch Thế Tôn! Vì sao như vậy? Vi cai túi băng da mèo ây đã 
được thuộc kỹ, mêm mại, không gây ra tiếng sột soạt, không còn tiếng sột soạt 
nữa. Cho nên, nó không phát ra tiếng sột soạt. 

Thế Tôn dạy: 

— Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Khi bị người khác dùng tay dam, cam đá 
ném, câm gậy đánh, lây dao chém mà tâm các thay bị biến đối, miệng nói lời 
giận dữ thì Ta nói răng các thây vì điêu này mà bi suy giảm. Các thầy nên học 
như vây: Dù có bị người khác dùng tay đâm, câm đá ném, cầm gay danh, lay 
dao chém nhưng tâm không bi bién đối, miệng không nói lời giận dữ; hãy 
hướng đến người oán nghịch ấy, duyên nơi người oán nghịch ây mà khởi tâm 
từ man, tâm tương ưng với từ, vận tâm như cái túi da mèo, khéo tu tập dé tâm 
không gây thù kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô 
lượng, day khắp tất cả thé gian, thành tựu an trú. Các thay hãy tu tập như vậy. 

Ví như có giặc cướp dùng lưỡi cưa bén cắt xẻ thân thể các thây ra thành 
từng đoạn, mà tâm các thây bị bién đối, miệng nói lời giận dữ thì Ta nói răng do 
đây mà các thây bị suy giảm. Các thây hãy học như vây: Dù bị giặc cướp dùng 
lưỡi cưa bén cắt xẻ tay chân ra thành từng đoạn, nhưng tâm các thây không bị 
biến doi, miệng không nói lời giận dữ, hướng đến người oán nghịch â ây, duyên 
nơi người oán nghịch ây mà khởi tâm từ mân, tâm tương ưng với từ, đây khắp 
một phương, thành tựu an trú; cứ như thé cho đến hai phương, ba phương, bón 
phuong, bón phuong phụ, phương trên và phương dưới, trùm khắp tât cả, giữ 
tâm tương ưng với từ, không gây thù kết oán, không sân giận não hại, rộng lớn 
bao la, khéo tu vô lượng, đây khắp tat cả thé gian, thành tựu an trú. Đôi với tâm 
bi, hy và xả cũng giống như vậy, khéo tu tập dé tâm tương ưng với xả, không 
gay thù kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, đây 
khắp tat cả thé gian, thành tựu an trú. Các thây hãy tu tập như vậy. 
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Rồi Thế Tôn lại day các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Các thay hãy thường suy niệm lời giáo huân dành 
cho bậc Sa-môn qua ví dụ lưỡi cưa bén ây. Các thây thường suy niệm như vậy 
ròi thì có còn cám thây người khác nói năng cộc căn với ta và khi nghe những 
lời ду rồi thì ta không thé chịu đựng nồi nữa hay không? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Thé Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Các thay hãy thường suy niệm lời giáo huân dành 
cho bậc Sa-mon qua vi dụ lưỡi cưa ben ay. Cac thay thường suy niệm như vậy 
rôi, nếu đến phương Đông thì các thay chắc chắn được an lạc, không bị các khô 
nạn; nêu đến phương Nam, phương Tây hay phương Bắc thì chắc chắn cũng 
được an lạc, không bị các khổ nạn. 


Lành thay! Lành thay! Các thây hãy thường suy niệm lời giáo huấn dành 
cho bậc Sa-môn qua ví dụ lưỡi cưa bén ây. Các thay thường suy niệm như vậy 
rôi thì Ta không cân chỉ dạy các thầy về an trú các thiện pháp, huống nữa là nói 
vë sự suy giảm. Chi cần ngày đêm tăng trưởng thiện pháp thì không còn bị suy 
озат nữa. 

Lành thay! Lành thay! Cac thay hãy thường suy niệm lời giáo huấn dành 
cho bậc Sa-môn qua ví dụ lưỡi cưa bén ду. Các thay thường suy niệm như vậy 
rôi thì chắc chăn sẽ thành tựu một trong hai quả vị sau: Hoặc ngay hiện đời 
chứng đắc Trí cứu cánh, hoặc chứng đắc A-na-hàm nếu còn Hữu dư. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành.’ 


7 Bản Hán, hết quyền 50. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng Tỳ-kheo du hóa nước Xá-vệ rồi an 
cư mùa mưa tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai thực hành hạnh một lần ngôi ăn.? Thực hành hạnh một lần ngồi 
ăn roi nên được thánh thơi tự tại, không nhiễm bệnh tật, thân thê nhẹ nhàng, khi 
lực 4д1 dao, an ón hân hoan. Các thay cũng nên học hạnh một lần ngôi ăn. Học 
hạnh một lần ngôi ăn rôi thì sẽ được thành thoi tự tai, không nhiễm bệnh tật, 
thân thể nhẹ nhàng, khí lực dôi dao, an ón hân hoan. 

Bay giờ, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi? cũng đang ở giữa đại chúng, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa y bày vai, chắp tay hướng Phật rôi thưa: 

- Kính bạch Thé Tôn! Con không thé kham nói hạnh một lần ngôi ăn. Vì 
sao như vậy? Nếu con hành theo hạnh một lần ngồi ăn thì con có cảm giác như 
chưa làm xong việc, trong lòng cảm thấy ảo não, tiếc nuỗi. Bạch Thế Tôn, do 
đó mà con không kham nói hạnh một lần ngôi ăn. 

Thể Tôn bảo: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi! Khi Ta nhận lời thọ trai thì thây cũng theo Ta. Ta cho 
phép thay mang thức ăn nhận thỉnh về và chỉ ăn trong một lần ngôi.* Này Bat- 
đà-hòa-lợi! Nếu làm như vậy thì thay sẽ an 6n trong sinh hoạt. 

[0746с02] Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi lại thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Dù vậy con cũng không kham nỗi hạnh một lần ngôi 
ăn. Vì sao như vậy? Nêu con hành theo hạnh nay thi có cảm giác như chưa lam 
xong việc, trong lòng cảm thay а ao nao, tiếc nuôi. Bạch Thé Tôn, do đó mà con 
không kham nổi hạnh một lần ngồi ăn ду. 


' Quyển 51. Nguyên tác: Bại-đà-hòa-lợi kinh ERPE FO FIRE (T.01. 0026.194. 0746b18). Tham chiếu: 
Tăng. 38 (T.02. 0125.49.7. 0800b27); M. 65, Bhaddali Sutta (Kinh Bhaddali). 
I Nhát tọa thực (— ER, Ekasanika), một trong 13 hạnh Đầu-đà. Mỗi ngày ăn một bữa đúng ngọ, ngôi 
xudng ăn xong roi mới đứng dậy. Nêu ăn chưa xong mà có việc cân phải rời đi thì sau đó cũng không 
được ngôi xuông ăn tiếp, gọi là Nhất tọa thực. 
з Bat-da-hoa-loi (EK BE FO Fil, Bhaddall). 
4 Tham chiếu: M. 65, Bhaddali Sutta (Kinh Bhaddali); An một phan tại chỗ và một phan mang đi. 
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Thế Tôn ba lân nói với các Ty-kheo rang: 

— Như Lai thực hành hạnh một lần ngồi ăn. Thực hành hạnh này ròi nên 
được thánh thoi tự tại, không nhiễm bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dôi 
đào, an ón hân hoan. Các thay cũng nên học hạnh một lân ngôi ăn. Học hạnh 
một lần ngồi ăn ròi thì sẽ được thánh thoi tự tại, không nhiễm bệnh tật, thân thể 
nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, an ôn hân hoan. 

Tôn gia Bạt-đà-hòa-lợi cũng ba lần từ chỗ ngòi đứng dậy, sửa у bày vai, 
chắp tay hướng về Thê Tôn thưa: 

- Kính bạch Thé Tôn! Con không thê kham nồi hạnh một lần ngôi ăn. Vi 
sao như vậy? Nếu con hành theo hạnh này thì có cảm giác như chưa làm xong 
việc, trong lòng cảm thấy ảo não, tiếc nuối. Bạch Thé Tôn, do đó mà con không 
kham nỗi hạnh một lần ngôi ăn ây. 

Đức Thé Tôn cũng ba lần nói rang: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi! Khi Ta nhận lời thọ trai thì thây cũng theo Ta. Ta cho 
phép thay mang thức ăn nhận thỉnh về và chỉ ăn trong một lan ngòi. Nay Bat- 
đà-hòa-lợi! Nếu làm như vậy thì thay sẽ an 6n trong sinh hoạt. 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng thưa ba lần: 

— Kính bạch Thé Tôn! Dù vậy con cũng không kham nôi hạnh một lần ngôi 
ăn. Vì sao như vậy? Nếu con hành theo hạnh này thì con có cảm giác như chưa 
làm xong việc, trong lòng cảm thay ảo não, tiếc nuối. Thưa Thế Tôn, do vậy mà 
con không kham nôi hạnh một lần ngôi ăn. 

Bây giờ, Thê Tôn vì chúng Ty-kheo ma thiệt lập giới “Một lần ngôi ăn. 
Hết thay chúng Tỳ-kheo đều vâng giữ học giới ay và các pháp vi diệu mà Thé 
Tôn đã chứng ngộ, chỉ trừ Tôn gia Bat-da-hoa-loi đã tuyên bó khóng thé kham 
nói, nên từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi. Vì sao như vậy? Vì Tôn gia åy không chịu 
hành trì giới Cụ túc và các pháp vi diệu mà Thế Tôn đã chứng ngộ. 


Từ đó, suốt mùa an cư, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đã lánh mat không diện kiến 
Thê Tôn. Vì sao như vậy? Vì Tôn giả ấy không hành trì giới điều và các pháp 
vi diệu mà Thế Tôn đã chứng ngộ. 


Lần nọ, các Tỳ-kheo may y cho Phật, để sau ba tháng an cư mùa mưa tại 
nước Xá-vệ kết thúc và việc khâu vá y đã xong, Thế Tôn sẽ đắp y ôm bát lên 
đường du hóa trong nhân gian. Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi nghe tin các Ty-kheo 
đang may y cho Phật, dé sau ba tháng an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ kết thúc 
và việc khâu vá y đã xong, Thế Tôn sẽ dap y ôm bát lên đường du hóa trong 
nhân gian. Nghe tin này rôi, Tôn giả liên đi đến chỗ các Tỳ-kheo. Từ xa trông 
thây Bạt-đà-hòa-lợi đi đến, các Tỳ-kheo liền nói: 


— Hiên giả Bạt-đà-hòa-lợi! Thây nên biết chúng tôi đang may y cho Phật, 
dé sau ba tháng an cư mua mưa tại nước Xá-vệ kết thúc và việc khâu vá y đã 
xong, Thé Tôn sẽ đắp у ôm bát lên đường du hóa trong nhân gian. Này Bạt-đà- 


194. KINH BAT-DA-HOA-LOI # 1287 


hòa-lợi! Thay hãy tự mình khéo thủ hộ đối với hoc giới ấy,° đừng dé dẫn đến về 
sau chuốc nhiêu phiên lụy. 

[0747a07] Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi nghe những lời này xong, liên đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu dành lễ sát chân Phật rôi thưa rang: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con thật có lỗi! Con thật có lỗi! Con như kẻ ngu si, 
thiếu hiểu biết, quá bất thiện. Vì sao như vậy? Thế Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà 
chế giới Một lần ngồi ăn, hết thay chúng Tỳ-kheo đều vâng giữ học giới và các 
pháp vi diệu mà Thế Tôn đã chứng ngộ, chỉ riêng con tuyên bố không thể kham 
nôi, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy bỏ đi. Vì sao như vậy? Vì con không chịu hành trì 
học giới và các pháp vi diệu mà Thế Tôn đã chứng ngộ. 

Thé Tôn bao: 

— Nay Bạt-đà-hòa-lợi! Khi ду thầy không biết rằng có rất đông Tỳ-kheo và 
Tỳ-kheo-ni đang an cư tại Xá-vệ, họ biết về thay,° thay vë thay như vay: “Có 
Tỳ-kheo tên Bạt-đà-hòa-lợi, là đệ tử Thế Tôn mà không hành trì giới điều và 
các pháp vi diệu mà Thế Tôn chứng ngộ.” Bạt-đà-hòa-lợi, lẽ nào khi ây thầy 
không biết việc này? 

Này Bạt-đà-hòa-lợi! Khi ây thầy không biết rang có rất đông ưu-bà- tác và 

ưu-bà-di đang sinh sống tại Xá-vệ, họ biết về thay, thay về thay như vay: “Có 
Tỳ-kheo tên Bạt-đà-hòa-lợi, là đệ tử Thế Tôn mà không vâng giữ giới điều và 
các pháp vi diệu mà Thé Tôn đã chứng поб.” Bạt-đà-hòa-lợi, lẽ nào khi a ay thay 
không biết việc nay? 

Này Bạt-đà-hòa-lợi! Khi ây thầy không biết răng có rât đông ngoại đạo 
Ša-môn và Pham chí đang an cư tại Xá-vệ, họ cũng biết về thây, thây về thây 
như vây: “Có Tỳ-kheo tên Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử Sa-môn Cù-đàm, một bậc danh 
đức, nhưng lại không vâng рій giới điều và các pháp vi diệu mà thay mình đã 
chứng ngộ.” Bạt-đà-hòa-lợi, lẽ nào khi ду thay không biết việc nay? 

Này Bạt-đà-hòa-lợi! Nếu có Ty-kheo chứng Câu phan giải thoát, Ta nói 
với vị ду rang: “Thay hãy lội xuống bùn”3 thì này Bạt-đà-hòa-lợi, ý thầy nghĩ 
sao? Nghe Ta dạy như vậy thì vi Ty-kheo ấy có thé đứng im hoặc tránh đi chỗ 
khác hay không? 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 

— Kính bạch Thế Tôn, không thé. 


5 Nguyên tác: Xứ (Ж), viết tắt của “học xứ” (88), tức “học giới” (sikkhapada). 

6 Nguyên tác: Ngã (4): Ta. Trường hợp này chỉ cho Bạt-đà-hòa-lợi. Văn gia thiết, trực tiếp dẫn lời của 
Bạt-đà-hòa-lợi. 

” Nguyên tác : Câu giải thoát (RAEI, Ubhatobhagavimutta). Xem chú thích trong Kinh ruộng phước 
(số 127), tr. 795. “Các bậc Thánh Ty-kheo” пёр theo trong kinh này cũng được chú thích đây đủ trong 
Kinh ruộng phước (sô 127), tr. 795. 


8 Nguyên tác: Nhữ lai nhập në (43K Ade). M. 65, Bhaddali Sutta (Kinh Bhaddali): Ehi me tvam, 
bhikkhu, panke sankamo hohi (Ty-kheo, lại day, làm cầu trên bùn cho Như Lai!). 


1288 # KINH TRUNG A-HÀM 


[0747b01] Thé Tôn bao: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi! Gia sử không phải Ty-kheo Câu phân giải thoát mà 
là Ty-kheo Tuệ giải thoát; hoặc giả không phải Ty-kheo Tuệ giải thoát mà là 
Ty-kheo Than chứng: hoặc gia không phải Ty-kheo Thân chứng mà là Ty-kheo 
Kiến đáo; hoặc già không phải Tỳ-kheo Kiến đáo mà là Ty-kheo Tín giải thoát; 
hoặc giả không phải Ty-kheo Tín giải thoát mà là Tỳ-kheo Tùy pháp hành; hoặc 
gia không phải Ty-kheo Tùy pháp hành ma là Ty-kheo Tuy tín hành, khi nghe 
Ta nói rằng: “Thầy hãy lội xuống bùn” thì này Bạt-đà-hòa-lợi, ý thây nghĩ sao? 
Nghe Ta dạy như vậy thì các Tỳ-kheo ấy có thê đứng im hoặc tránh đi chỗ khác 
hay không? 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi thưa: 

— Bạch Thé Tôn, không thé! 

Thế Tôn lại hỏi: 

- Này Bạt-đà-hòa-lợi! Y thầy nghĩ sao? КЫ ay thay đã chứng Tùy tín hành, 
Tùy pháp hành, Tín giải thoát, Kiến đáo, Thân chứng, Tuệ giải thoát hay Câu 
giải thoát chưa? 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 

— Bạch Thế Tôn, con chưa chứng được. 

Thế Tôn bảo: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi! Vậy thì khi ấy thầy chăng phải giỗng như ngôi nha 
trông u? 

Bay giờ, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bị đức Thé Tôn trực tiếp диб trách nên 
trong lòng buôn bã, cúi đầu im lặng, không lời biện bạch, lộ vẻ suy tư. 

Sau khi trực tiếp диб trách Bạt-đà-hòa-lợi rôi, Thé Tôn lại muốn giúp Tôn 
gia ây hoan hy trở lại, liên dạy: 

- Này Bạt-đà-hòa-lợi! КЫ ây thay ở trước Та mà lại không tin vào pháp 
an định, cũng không thích pháp an định, không kính pháp an định. Vì sao như 
vậy? Khi Ta vì chúng Tỳ-kheo mà chê giới Một lan ngôi ăn, tat cả chúng Tỳ- 
kheo đều vâng giữ học giới và các pháp vi diệu ma Thé Tôn đã chứng ngộ, chỉ 
riêng thay lại tuyên bó không thé kham nối, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì 
sao như vậy? Vì sao thây không vâng giữ học giới và các pháp vi diệu mà Thế 
Tôn đã chứng ngộ? 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch răng: 

- That đúng như vậy! Vì sao như thế? Khi Thế Tôn vi chúng Tỳ-kheo ma 
chế giới Một lần ngôi ăn, tất cả chúng Tỳ-kheo đều vâng giữ học giới và các 
pháp vi diệu mà Thế Tôn đã chứng ngộ, chỉ riêng con lại tuyên bó không thé 
kham nói, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ di. Vì sao như vậy? Vì con không сми 
vâng giữ học giới Cụ túc và các pháp vi diệu mà Thê Tôn đã đạt ngộ. Cui mong 
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Thế Tôn chap nhận sự hối lỗi của con, con đã biết lỗi, sẽ tự sửa đối, từ nay trở 
đi nguyện luôn gìn giữ, không dé tái phạm! 

Thé Tôn bảo: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi! Đúng vậy, thây thật sự như kẻ ngu muội, thiếu hiểu 
biết, quá bất thiện. Vì sao như vậy? Ta vì chúng Tỳ-kheo mà chế giới Một lần 
ngôi ăn, tat cả chúng Tỳ-kheo đều vâng giữ học giới và các pháp уі diệu mà Thé 
Tôn đã chứng ngộ, riêng thay lại tuyên bó không thé kham nói, rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy bỏ đi. Vì sao như vậy? Vì thay không muốn vâng giữ học giới Cụ túc 
và các pháp vi diệu mà Thế Tôn đã chứng ngộ. 

Này Bạt-đà-hòa-lợi! Nếu thay đã biết lỗi, thay lỗi rồi tu sám hối va nguyện 
từ nay vë sau sẽ gìn giữ, không dé tái phạm, thì này Bat-da- hòa-lợi, ở trong giáo 
pháp của bậc Thánh, như vậy là được tăng ích chứ không ton giảm. Nếu thay đã 
biết lỗi, thấy lỗi rồi tự sám hối, từ nay về sau hãy giữ gìn, không để tái phạm. 


Bạt-đà-hòa-lợi! Ý thây nghĩ sao? Như có Ty-kheo không vâng giữ giới 
điều, vị ду sống nơi thanh văng, ở trong rừng núi, trú bên gôc cây, sông ở non 
cao, không một tiếng động, với hạnh viên ly, không có điều xâu, không một 
bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Vị ấy trú nơi thanh văng ấy và siêng năng tu 
tập, cho nên được tâm tăng thượng, an lạc trong pháp hiện tại. VỊ ây tuy sông 
ở nơi xa vàng và siêng năng tu tập, an ón hân hoan, nhưng lại chê bai học giới 
của Thê Tôn, chê bai chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí, cũng chê bai học 
giới của chính mình. Vì vị ay chê bai học giới của Thế Tôn, chê bai chư thiên và 
các bậc Phạm hạnh có trí, lại cũng chê bai học giới của chính mình nên không 
sanh hân hoan, do không sanh hân hoan nên không sanh hỷ, do không sanh hỷ 
nên thân không khinh an, do thân không khinh an nên không có cảm thọ lạc, do 
không có cảm thọ lạc nên tâm bất định. Này Bạt-đà-hòa-lợi! Dé tử của bậc Hiền 
thánh mà tâm bất định thì không thê thây đúng như thật, biết đúng như thật. 

[0747c17] Nay Bat-da-hoa-loi! Y thay nghĩ sao? Nhu co Ty-kheo vâng giữ 
day đủ học giới, vi ду sông nơi thanh văng, ở trong rừng núi, trú bên goc cây, 
sông ở non cao, không một tiêng động, với hạnh viên ly, không có điêu xâu, 
không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Vi ấy trú nơi thanh văng va siêng 
năng tu tập, cho nên được tâm tăng thượng, an lạc trong pháp hiện tại. VỊ ây 
sông nơi xa vắng và siêng năng tu tập, an ôn hân hoan như vậy rôi, lại cũng 
không chê bai học giới của Thé Tôn, không chê bai chư thiên, các bậc Phạm 
hạnh có trí và cũng không chê bai học giới của mình. Nhờ vị ây không chê bai 
học gidi của Thê Tôn, không chê bai chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí, lại 
cũng không chê bai học giới của mình cho nên tâm sanh hân hoan, do có hân 
hoan nên sanh hy, nhờ sanh hy nên thân khinh an, do thân khinh an nên có cảm 
thọ lạc, nhờ có cảm thọ lạc nên tâm được định. 

Này Bạt-đà-hòa-lợi! Đệ tử của bậc Hiền thánh khi tâm đã được định rồi thì 
sẽ thấy đúng như thật, biết đúng như thật. Khi đã thấy đúng như thật, biết đúng 
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như thật rồi thì sẽ ly dục, ly bất thiện pháp, có giác, có quán, an trú hỷ lạc do 
ly dục sanh, chứng dat và an trú Thiền thứ nhất. Này Bạt-đà-hòa-lợi! Nghĩa là 
vị ấy lúc bấy giờ đã được tâm tăng thượng thứ nhất, ngay trong đời hiện tại 
có được an lạc, dễ chứ không khó, vui vẻ chăng lo, an ôn hân hoan, tiễn nhập 
Niết-bàn. 

Rồi vị ấy tịnh trừ giác và quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác không quán, 
an trú hỷ lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai. Này Bạt-đà-hòa- 
lợi! Nghĩa là vị ду lúc bay giờ đã thành tựu tâm tăng thượng thứ hai, ngay trong 
đời hiện tại có được an lạc, dễ chứ không khó, vui vẻ chăng lo, an ôn hân hoan, 
tiên nhập Niết-bàn. 

Rồi vị ду ly hy dục, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, than cảm thọ lạc, điều 
mà bậc Thánh gọi là xả niệm an trú lạc, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. Này 
Bạt-đà-hòa-lợi! Nghĩa là vi ấy lúc bay giờ thành tựu tâm táng thượng thứ ba, 
ngay trong đời hiện tại có được an lạc, dễ chứ không khó, vui vẻ chăng lo, an 
6n hân hoan, tiến nhập Niét-ban. 

Rồi vị ây buông bỏ ca và lạc, diệt hy diệt ưu đã cảm tho từ trước, không 
khô không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư. Này Bạt- 
đà-hòa-lợi! Đó nghĩa là vị ây lúc bây giờ đã thành tựu tâm táng thượng thứ tư, 
ngay trong đời hiện tại có được an lạc, dễ chứ không khó, vui vẻ chăng lo, an 
ón hân hoan, tiễn nhập Niét-ban. 


[0748a15] Vi ay đã đắc định, tâm thanh tịnh như thế, không uế, không phiên, 
nhu hoà, an trụ vững chãi, trụ tâm bât động, thành tựu Túc mạng trí thông. Vị ây 
nhớ mình có nghiệp như thế, có dung mạo như thé ở trong vô lượng đời trước, 
một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành, kiếp hoại, vô lượng kiếp thành 
hoại, ta có tên đó, xưa kia từng trải qua như thé,’ vị ду từng sanh ở đó, có họ 
như thé, có tên như thé, sinh sông như thé, ăn uống như thế, cảm nhận khô vui 
như thé, sống lâu như thé, trú nơi đó lâu như thé, qua đời như thế, chết nơi nay 
sanh nơi kia, chết nơi kia sanh nơi nay, vi ây sanh tại nơi này, có họ như thé, 
có tên như thé, sinh sống như thé, ăn uóng như thé, cam nhận khô vui như thé, 
sông lâu như thé, trú nơi đó lâu như thé, qua đời như thé. Này Bạt-đà-hòa-lợi! 
Nghia là vị ду lúc bay giờ đã chứng đắc minh dat thứ nhất này. Nhờ từ trước 
không buông lung, vui trú trong hạnh viễn ly, tu hành tinh tân nên vô trí diệt dé 
trí sanh, bóng tối bị tan hoại đê ánh sáng sanh, vô minh diệt dé minh sanh, đó 
gọi là thành tựu minh đạt, chứng Túc mạng trí. 

Vi ду đã đắc định tâm thanh tịnh như thế, không ué, không phiên, nhu hòa, 
an trụ vững chãi, trụ tâm bat động, thành tựu Sanh tử trí. Vị ấy băng thiên nhãn 
thanh tịnh vượt hơn người thường, thay được chung sanh nay lúc sanh ra lúc 
chết đi, hình sắc đẹp hoặc xấu, lúc tốt lúc không tốt, sanh vào chỗn thiện hay 
chốn bắt thiện, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo, vi ấy thay điều đó một 


° Nguyên tác: Е Ж Ж, 1W tí EJE (Chúng sanh kia tên đó, xưa kia từng trải qua như thé). 
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cách đúng như thật. Nếu chúng sanh này gay tạo nghiệp thân lam ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ac, phi bang Thánh nhân, tà kiên, tạo nghiệp tà kiến thì do nhân 
duyên này mà khi qua đời, người ấy nhất định rơi vào đường ác, đọa vào địa 
ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ 
thiện, không phi bang Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nhân chánh kiến thì 
nhờ nhân duyên này mà sau khi qua đời, người ây nhất định sanh vào đường 
lành, sanh lên cõi trời. Này Bạt-đà-hòa-lợi! Nghĩa là vi ay lúc bay 010 đã chứng 
đặc minh đạt thứ hai này, nhờ từ trước không buông lung, vui trú trong hạnh 
viễn ly, tinh tân tu hành nên vô trí diệt dé trí sanh, bóng tối bị tan hoại dé ánh 
sảng sanh, vô minh diệt dé minh sanh, đó 201 là thành tựu minh đạt, chứng Sanh 
tử tri. 

[0748b12] Via ay đạt được định tâm thanh tịnh như thế, không cấu ué, không 
não phiên, tự tại nhu nhuyên, được tâm bất động, thành tựu Lậu tận trí. Vị ấy 
biết đúng như thật rang: “Đây là khó, đây là nguyên nhân gây ra khó, đây là 
khó diệt và đây là con đường đưa đến khô diệt”; cũng biết đúng như thật rang: 
“Đây là lau hoặc, đây là nguyên nhân sanh khởi lâu hoặc, đây là lậu diệt và đây 
là con đường đưa đến lậu diệt.” Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy nên tâm giải 
thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu; giải thoát rôi thì biết mình đã giải 
thoát và biết đúng như thật: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc cần làm đã xong, không con tái sanh nữa.” Bat-da-hoa-lgi! Nghĩa là vi ay 
lúc bay giờ đã chứng đắc minh đạt thứ ba, nhờ từ trước không buông lung, vui 
trú trong hạnh viên ly, tu hành tinh tân nên vô trí bị diệt dé trí sanh, bóng tối tan 
hoại dé ánh sang sanh, vô minh bị diệt dé minh sanh, nghĩa là thành tựu minh 
đạt, chứng Lau tan tri. 

Lúc ay, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa у bày vai, 
chắp tay hướng Phật thưa răng: 

— Kính bạch Thé Tôn! Do nhân gì, duyên gì mà khi các Tỳ-kheo cùng phạm 
giới đó, nhưng có trường hợp bị xử tri nặng, có trường hợp bị xử trị nhẹ? 

Thé Tôn nói: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi! Hoặc có Tỳ-kheo nhiều lần phạm giới, do thường 
xuyên phạm giới nên bị các vị Phạm hạnh khiến trách vì những lỗi lầm được 
thây, được nghe hoặc do người khác nghi ngờ. Khi bị các vị Phạm hạnh khiển 
trách vé những lỗi lầm được thay, được nghe hoặc do người khác nghi ngờ rôi, 
vị ấy liền nói lang sang chuyện khác, hoặc giận dữ thù ghét, nói giận đả kích, 
xúc phạm chúng Tăng, khinh thường chúng Tăng, rồi nói ra như vây: “Nay 
tôi phải làm gì để mọi người vui lòng, vừa ý đây!” Này Bat-da-hoa-lgi! Các 

Tỳ-kheo nghĩ như vay: “Hiền giả này nhiều lân phạm giới, do thường xuyên 
phạm giới nên bị các vị Phạm hạnh khiến trách về những lỗi lâm được thây, 
được nghe hoặc do người khác nghi ngờ. Khi bị các vị Phạm hạnh Кһіёр trách 
về những những lỗi lầm được thây, được nghe hoặc do người khác nghi ngờ, vị 


1292 # KINH TRUNG A-HÀM 


ay liền nói lang sang chuyện khác, giận dữ thù ghét, nổi giận đả kích, xúc phạm 
chúng Tăng, khinh thường chúng Tăng, roi nói như vay: ‘Bay gio tôi phải lam 
gi để các người hai lòng, vra у đây!”" Cac Ty-kheo thay và nghĩ như vậy ròi 
liền nói rằng: “Thưa chư Tôn đức! Hãy xem xét dé kéo dài thời gian.”!° Này 
Bạt-đà-hòa-lợi! Các Tỳ-kheo xem xét như vậy để kéo dài thời gian. 

[0748с09] Hoặc có Tỳ-kheo nhiêu lần phạm giới, do thường xuyên phạm 
giới nên bị các vị Phạm hạnh khiến trách về những lỗi lâm được thấy, được 
nghe hoặc do người khác nghi ngờ. Khi bị các vị Phạm hạnh khiến trách về 
những lỗi lầm được thây, được nghe hoặc do người khác nghi ngờ roi, vi ду 
không nói lang sang chuyện khác, không giận dữ thù ghét, không nỗi giận da 
kích, không xúc phạm chúng Tang, không khinh thường chung Tăng, cũng 
không nói ra như vay: “Bây giờ tôi phải làm gi dé các người vui lòng, vừa ý 
đây!” Này Bạt-đà-hòa-lợi! Các Ty-kheo nghĩ như vây: “Hiên gia này nhiều lần 
phạm giới, do thường xuyên phạm giới nên bị các vị Phạm hạnh khiến trách 
về những lỗi lam được thấy, được nghe hoặc do người khác nghi ngờ. Khi bi 
các vi Phạm hạnh khiển trách về những lỗi lầm duoc thay, được nghe hoặc do 
người khác nghi ngờ rôi, vị ây không nói lắng sang chuyện khác, không giận 
dữ thù ghét, không nói giận da kích, không xúc phạm chúng Tăng, không khinh 
thường chúng tang, cũng không nói ra như vay: ‘Bay gio tôi phải làm gi dé các 
người hai lòng, vừa у đây!”” Các Ty-kheo thay vậy rôi liên nói rang: “Thưa chư 
Tôn đức! Hãy xem xét dé vi này sớm giải tội.” Này Bạt-đà-hòa-lợi! Các Tỳ- 
kheo xem xét như vậy dé vị ду sớm giải tội. Đối với trường hợp phạm các giới 
nhẹ cũng thực hiện như vậy. 

Nay Bạt-đả-hòa-lợi! Hoặc có Ty-kheo vẫn còn niêm tin, sự quy mén va 
long kinh trong [đối với học pháp]; đối với vị Tỳ-kheo vẫn còn niêm tin, sự 
quý тёп và lòng kính trọng [đôi với học pháp], các Ty-kheo khác sẽ nghĩ răng: 
“Nếu chúng ta phạt nặng đối với Hiên giả này thì niềm tin, sự quý тёп và lòng 
kính trọng [đôi với học pháp | của Hiện gia này sẽ do đây mà không còn. Thôi 
thi chúng ta hãy cùng hỗ trợ Hiên giả này.” Rôi các Tỳ-kheo cùng nhau hỗ trợ 
vị ay. Này Bat-da-hoa-loi! Vi như có người chỉ còn một con mat, bà con quyên 
thuộc của người nảy vì thương tưởng yêu тёп, nên mong câu ý nghĩa và lợi ích, 
mong câu an бп và hân hoan cho người ёу ma cùng nhau giúp đỡ, không dé cho 
người này bi lạnh nóng, đói khát, bệnh đau, buôn râu, hoặc vừa buôn vừa bệnh, 
cũng không để cho bị nhiễm bụi, nhiễm khói hay nhiễm cả bụi lẫn khói. Vì sao 


+з А 


tội, Tin nào aie sự nhận lỗi sám hối. Tức Khi Ty- -kheo bi о XỬ tri ае сас yét-ma tri SHEE 
cho dén khi nao Ty-kheo 4 ay thuận tùng mới giải trị phạt. M. 65, Bhaddali Sutta (Kinh Bhaddali): „ 
upaparikkhatha yathassidam adhikaranam na khippameva vupasameyyati (hãy tham cứu, chớ chấm 
dứt nhanh chóng việc tranh chấp này). 

" Tỳ-kheo hữu tín, hữu ái, hữu tinh (ШЕИ, # 2, AA). Tham chiếu: M. 66: Ekacco bhikkhu 
saddhamattakena vahati pemamattakena (Có Ty-kheo còn sông [trong Tăng chúng] với một it lòng tin, 
với một ít lòng thương), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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như vậy? Vi sợ người nay mat luôn con mắt còn lại cho nên bà con quyền thuộc 
mới cùng nhau hỗ trợ như thé. Nay Bạt-đà-hòa-lợi! Cũng vậy, đối với trường 
hợp vị Tỳ-kheo vẫn còn niềm tin, SỰ quy тёп và lòng kính trọng [đôi với học 
pháp], các Ty-kheo khác sẽ nghĩ rang: “Néu chung ta phat nang thi niêm tin, sự 
quy mén va long kinh trong của Hiên giả ây [đôi với học pháp] sẽ do đây mà 
không còn. Thôi thi chúng ta hãy cùng hỗ trợ Hiền gia ay. ” Do vay, các Ty-kheo 
liền cùng nhau hỗ trợ vị ây, cũng giông như bà con quyên thuộc giúp đỡ người 
chỉ còn một mắt vậy. 


[0749a08] Bay gid, Ton gia Bạt-đà-hòa-lợi từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y bay 
vai, chắp tay hướng Phật rồi thưa: 


— Kính bạch Thế Tôn! Do nhân gì, duyên gi mà trước đây Thế Tôn chế ít 
giới nhưng có nhiều Ty-kheo vang lãnh thực hành? Do nhân gi, duyên gi ma 
hiện nay Thế Tôn chế nhiều giới nhưng có ít Tỳ-kheo vâng lãnh thực hành? 


Thế Tôn đáp: 


— Này Bạt-đà-hòa-lợi! Khi chúng Ty-kheo không co lợi dưỡng thi trong 
chúng không phát sanh pháp hữu lậu,“ nhưng khi chúng Ty-kheo được nhiều 
lợi dưỡng thì trong chúng phát sanh nhiều pháp hữu lậu. Khi pháp hữu lậu đã 
phát sanh và The Tôn muôn đoạn trừ pháp hữu lậu đó cho nên mới chế giới cho 
chúng đệ tử. Đối VỚI những trường hợp như là chung Ty-kheo có danh tiếng 
lớn, được giới quyên quý vương giả biết đến, được phước báu lớn và được học 
cao hiểu rộng cũng giông như vậy. Này Bạt-đà-hòa-lợi! Khi chúng Ty-kheo 
chưa học cao hiểu rộng thì trong chúng không phát sanh pháp hữu lậu, nhưng 
khi chúng Tỳ-kheo đã học cao hiểu rộng thì trong chúng phát sanh nhiêu pháp 
hữu lậu. Khi pháp hữu lậu đã phát sanh và đức Thê Tôn muốn đoạn trừ pháp 
hữu lậu đó, cho nên mới chế giới cho chúng đệ tử. 


Này Bạt-đà-hòa-lợi! Ta chê giới cho chúng đệ tử không chỉ vì đoạn trừ hữu 
lậu trong đời nay mà còn dé đoạn trừ hữu lậu ở đời sau. Này Bat-da-hoa-loi! Vì 
muốn giúp đệ tử đoạn trừ hữu lậu nên Ta mới chê giới. Thé nên, các thay hãy 
vâng lãnh lời dạy của Ta. 

Này Bạt-đà-hòa-lợi! Trước kia Ta đã từng vì các Ty-kheo mà nói pháp ví dụ 
về con ngựa thuần thục, do nhân duyên gi, thay còn nhớ không? 

Tôn gia Bạt-đà-hòa-lợi thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Việc này thật có nhân duyên. Vi sao như vậy? Thé 
Tôn bây giò vi chúng Ty-kheo ma ché gIỚI Một lần ngôi ăn, tat cả chúng Tỳ- 
kheo đêu vâng giữ học giới và các pháp vi diệu та Thê Tôn đã chứng ngộ, chỉ 
riêng con là tuyên bó không thé kham nỗi và rôi từ chỗ ngôi đứng day bỏ di, 
vì con không chịu vâng giữ học giới và các pháp vi diệu ma Thế Tôn đã chứng 
ngộ. Kính bạch Thế Tôn! Nghĩa là trong đó có nhân duyên này. 


!2 Nguyên tác: Hy hảo pháp (*#ƒ‡3*). M. 65, Bhaddali Sutta (Kinh Bhaddali): Asavatthaniya dhamma 
(pháp được xác lập trên hữu lậu). 
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[0749b01] Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Bạt-đà-hòa-lợi! Trong đó không chỉ có nhân duyên như vậy. Bat-da- 
hòa-lợi! Ta vì các Tỳ-kheo mà nói pháp ví dụ con ngựa thuân thục, bởi khi â ây 
thầy không chú tâm, không cung kính, không tập trung lang nghe. Này Bat-da- 
hòa-lợi! Nghĩa là trong đó còn có nhân duyên khác. 

Bấy giờ, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa y bày vai, 
chắp tay hướng Phật rồi thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn, nay thật đúng thời! Kính bạch Thiện Thệ, nay thật 
đúng lúc! Nếu Thế Tôn nói pháp ví dụ con ngựa thuân thục thì các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo thọ trì. 

Thế Tôn liên day: 

— Nay Bạt-đà-hòa-lợn! Giống như một người biết cách huân luyện ngựa thì 
sẽ có được một con ngựa thuần thục. Người giỏi huấn luyện ay trước tiên phải 
khống chế cái hàm của ngựa. Khi bị khống chế cái hàm, ngựa sẽ kháng cự bang 
cách nhảy chồm lên dù thích hay không thích. Vì sao như vậy? Vì ngựa chưa 
từng được huấn luyện. Này Bạt-đà-hòa-lợi! Nêu con ngựa thuần thục ду tuân 
theo người huấn luyện thì cách huấn luyện thứ nhất được thành tựu. Кё tiếp, 
người huân luyện ây lại phải buộc dam va cùm chân con ngựa; cum chân bịt 
miệng mà khiến nó lao đi thì phải ra lệnh cho nó dừng, huấn luyện để nó trở 
thành một con ngựa hay nhất cho vua cưỡi, trở thành một con ngựa chạy nhanh 
nhất, dừng khéo nhất, từng chỉ tiết thay déu thuần thục. Khi huấn luyện như 
vậy, cũng có lúc nó không thích với việc chuyên động, hoặc muôn hoặc không 
muôn. Vì sao như vậy? Vì nó thường được huấn luyện. Này Bat-da-hoa-loi! 
Nếu con ngựa thuần thục á ây được người huấn luyện kia nhiều lần huấn luyện 
cho đến khi thành tựu, bay giờ nó đã trở thành con tuần mã thuần thục, đã thuần 
thục tốt, đã thuân thục 0101 nhất, đã thuân thục bậc nhất không gi hơn, chạy 
nhanh không gi hơn, chạy nhanh bậc nhất, được chọn để vua cưỡi, được ăn 
lương thực trong cung vua, được gọi là tuân mã của vua. 

Này Bạt-đà-hòa-lợi! Cũng vậy, nêu có người trí tuệ, hiên lương, thành tựu 
mười pháp vô học, từ vô học chánh kiến cho đến vô học chánh trí thì bây 010, 
người ду được gọi là một bậc đã thuân thục, đã thuần thục giỏi, được thuần thục 
vô thượng, được thuần thục vô thượng bậc nhất, vô thượng tịch lặng, được tịch 
lặng bậc nhất, dirt tat cả ta vay, dứt tat cả cau ué, dut tát cà sg hãi, dứt tat cả si 
ám, dứt tat cả dua ninh, lắng dong moi tran lao, tây sạch moi cấu ué va khong 
còn có chỗ chấp trước, đáng kính trọng, đáng phụng thờ, là ruộng phước lành 
cho hết thảy chư thiên và loài người. 


Duc Phật dạy như vay, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi và các Ty-kheo nghe Phật 
dạy xong déu hoan hy phụng hành. 


195. KINH A-THAP-BOI' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng Ty-kheo du hóa nước Ca-thi.ˆ Khi 
đến một trú xứ, đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Ta mỗi ngày ăn một bữa. Mỗi ngày ăn một bữa rồi nên được thành thoi 
tự tại, cũng không bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, song trong an 
lạc. Các thay cũng nên ăn ngày một bữa. Mỗi ngày ăn một bữa rồi thi sẽ được 
thanh thoi tự tai, cũng không bệnh tật, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, sông 
trong an lạc. 

Bây giờ, Thế Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà chế giới mỗi ngày chỉ ăn một bữa. 
Các Tỳ-kheo đều vâng giữ học giới này và các pháp vi diệu mà Thế Tôn đã 
chứng ngộ. Thé rồi, đức Thế Tôn đi dan đến thôn Ca-la-lai,? trú trong rừng 
Thi-nhiếp-hòa nam ở phía Bac của thôn này. 

Lúc đó, tại Ca-la-lai có hai vi Tỳ-kheo, một vị tên là A-thấp-bối,* một vị 
tên là Phẩt-na-bà-tu,Š trước đây von là chủ đất, chủ tinh xá, chủ tông phái. Hai 
Ty-kheo nay sang cũng ап, chiều cũng ăn, trưa cũng ăn, qua ngo cũng an. Họ 
sáng cũng ăn, chiêu cũng ăn, trưa cũng ăn, quá ngọ cũng an dé được thánh thoi 
tự tại, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dòi dào, sông trong an lạc. Rat nhiều Ty-kheo 
biết việc này, liền đến chỗ hai Ty-kheo A-thap-béi va Phat-na-ba-tu nói rang: 

— Này A-thap-béi và Phat-na-ba-tu! Thế Tôn du hóa nước Ca-thi cùng dai 
chúng Tỳ-kheo. Khi đến một trú xứ kia, đức Phật nói với các Tỳ-kheo: “Ta mỗi 
ngày ăn một bữa. Mỗi прау ăn một bữa rôi nên được thánh thoi tự tai, cũng 
không bệnh tật, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, sông trong an lạc. Các thây 
cũng nên ăn ngày một bữa. Mỗi ngày ăn một bữa roi thi sẽ được thành thoi tự 
tại, cũng không bệnh tật, thân thê nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, sống trong an 
lac.” Lúc ay, Thé Tôn vì chúng Ty-kheo mà chế giới mỗi ngày ăn một bữa. Cac 
Tỳ-kheo đều vâng giữ học giới này và các pháp vi diệu mà Thé Tôn đã chứng 


! Nguyên tác: A-tháp-bói kinh bi 3 ARE (T.01. 0026.195. 0749c01). Tham chiếu: M. 70, Kitagiri Sutta 
(Kinh Kitagiri). 

2 Ca-thi (ЖЖ ', Kasi), một trong 16 nước lớn vào thời đức Phat, thủ đô là Ba-la-nai, là Thánh địa của 
Phật giáo và Bà-la-môn giáo. Ca-thi nôi tiêng có vườn Lộc Dã nơi đức Phật chuyên pháp luân đầu tiên 
hóa độ Š vị Tỳ-kheo. 

3 Ca-la-lại (3 SE #5, Kitagiri). 

4 A-thap-béi (FMR Я, Assaji). 

5 Phat-na-ba-tu (#6 Ab 24%, Punabbasu). 
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ngộ. Này A-thap-béi va Phẩt-na-bà-tu! Hai thây cũng nên ăn ngày một bữa. 
Mỗi ngày ăn một bữa rôi thì sẽ được thảnh thơi tự tại, cũng không bệnh tật, thân 
thé nhẹ nhàng, khí lực dòi dào, sống trong an lac. Cac thay chớ trái nghịch với 
Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo. 

A-thấp-bối va Phat-na-ba-tu nghe vậy, liên trả lời: 

— Này chư Hiền! Chúng tôi ăn sáng, ăn chiêu, ăn trưa, ăn quá ngo. Ăn như 
thế rồi thì sẽ được thanh thoi tự tai, cũng không bệnh tật, thân thé nhẹ nhàng, 
khí lực dôi đào, sống trong an lạc. Vì lý do gi mà chúng tôi phải từ bỏ hiện tại 
để trông chờ cái mai аи? 

Hai vị ду đáp trả ba lần như thé. 

[0750a02] Chúng Ty-kheo không thể khiến cho A-thap-béi và Phat-na-ba-tu 
từ bỏ tà kiến xấu ác, liền từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, đến chỗ đức Phật, lạy sát 
chân Ngài, đứng sang một bên rôi thưa: 

- Kính bạch Thé Tôn! Ở tai Ca-la-lại có hai Ty-kheo, một vi tên là A-thap- 
bối, một vị tên là Phat-na-ba-tu, trước đây vốn là chủ dat, chủ tinh xá, chủ tông 
phái. Nay hai Tỳ-kheo này sáng cũng ăn, chiêu cũng ăn, trưa cũng ăn, quá ngọ 
cũng ăn. Họ ăn uống như thé dé được thành thoi tự tại, cũng không bệnh tật, 
thân thé nhẹ nhàng, khí lực đồi dào, sống trong an lạc. Bạch Thế Tôn! Chúng 
con biết vậy, liên đến chỗ hai Ty-kheo A-thap-béi và Phat-na-ba-tu bảo với ho 
răng: “Này A-thâp-bôi và Phat-na-ba-tu! Thé Tôn du hóa nước Ca-thi cùng đại 
chúng Tỳ-kheo. Khi đến trú xứ kia, đức Phật nói với các Tỳ-kheo: “Ta mỗi ngày 
ăn một bữa. Mỗi ngày ăn một bữa rôi nên được thành thoi tự tại, cũng không 
bệnh tật, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, sống trong an lạc. Các thay cũng 
nên ăn ngày một bữa. Mỗi ngày ăn một bữa rôi thì sẽ được thánh thoi tự tai, 
cũng không bệnh tật, thân thé nhẹ nhàng, khí lực абі dao, sông trong an lac.’ 
Lúc ay, Thế Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà chế giới mỗi ngày ăn một bữa. Các Ty- 
kheo đêu vâng giữ học giới này và các pháp vi diệu mà Thế Tôn đã chứng ngộ. 
Này A-thâp-bôi và Phat-na-ba-tu! Hai thay cũng nên ăn ngày một bữa. Mỗi 
ngày ăn một bữa rôi thi sẽ được thành thoi tự tai, cũng không bệnh tật, thân thê 
nhẹ nhàng, khí lực dôi dao, sống trong an lạc. Các thây chớ trái nghịch với Thé 
Tôn và chúng Ty-kheo.” 

A-thâp-bôi và Phât-na-bà-tu nghe vậy, liền trả lời: “Này chư Hiền! Chúng 
tôi ăn sáng, ăn chiêu, ăn trưa, ăn quá ngo. Ăn như thé rồi thì sẽ được thành thoi 
tự tại, cũng không bệnh tật, thân thê nhẹ nhàng, khí lực dôi dao, sóng trong an 
lạc. Vì lý do gì mà chúng tôi phải từ bỏ hiện tại dé trông chờ cái mai sau?” Hai 
vị ây đáp trả ba lần như thế. Bạch Thế Tôn! Chúng con không thê khiến A-thap- 
bôi và Phat-na-ba-tu từ bỏ tà kiến xấu ác, cho nên đã đứng dậy bỏ đi. 

5 Nguyên tác: Ха hiện nhi tu đãi hậu (#4 Hi 11781916): Bỏ hiện tai dé mong chờ cái mai sau. Tham chiếu: 


М. 70, Kitagiri Sutta (Kinh Kitagiri): Te mayam kim sanditthikam Айма kalikam anudhavissama? (Sao 
chúng tôi lai bỏ cái hiện tiên chạy theo cái lệ thuộc thời gian?). 


195. KINH A-THAP-BOI # 1297 


Thế Tôn nghe xong, liên bao một Ty-kheo: 
— Thây hãy đến chỗ hai Tỳ-kheo A-thấp-bối và Phat-na-ba-tu nói như vay: 
“Này A- thap-boi và Phat-na-ba-tu! Thế Tôn truyén gọi hai thay.” 


Ty-kheo ay nghe rôi liền thưa: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! 

Rôi Ty-kheo a ay từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi dau danh lễ và nhiễu quanh Phật 
ba vòng tôi lui ra, đến chỗ hai Ty-kheo A-thap-béi và Phat-na-ba-tu nói rằng: 


— Này A-thâp-bôi và Phat-na-ba-tu! Thế Tôn truyền gọi hai thay. 


[0750b04] A- thap- bôi và Phåt-na-bà-tu nghe vậy liền đến chỗ đức Phật, cúi 
dau lễ chân Ngài roi ngôi sang một bên. 


Thế Tôn liền hỏi: 


— Này A- thap-bdi va Phat-na-ba-tu! Chúng Ty-kheo co thật sự đã nói với 
hai thay như vay: “Này A-thap-béi va Phat-na-ba-tu! Thế Tôn du hóa nước Ca- 
thi cùng đại chúng Tỳ-kheo. Khi đến một trú xứ kia, đức Phat nói với các Ty- 
kheo: “Ta mỗi ngày ăn một bữa. Mỗi ngày ăn một bữa rôi nên được thanh thơi 
tự tại, cũng không bệnh tật, thân thé nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, sống trong an 
lạc. Các thây cũng nên ăn ngày một bữa. Mỗi ngày ăn một bữa rồi thì sẽ được 
thánh thoi tự tại, cũng không bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dói dào, sóng 
trong an lạc. ` Bay g10, Thé Tôn vi chúng Ty-kheo mà chê giới mỗi прау an một 
bữa. Các Tỳ-kheo đều vâng giữ học giới nay và các pháp vi diệu ma Thé Tôn đã 
chứng ngộ. Này A- thap- boi và Phat-na-ba-tu! Hai thay cũng nên ăn ngày một 
bữa. Mỗi ngày ăn một bữa roi thi sẽ được thanh thoi tự tai, cũng không bệnh tat, 
thân thé nhẹ nhàng, khí lực dôi dào, sống trong an lạc. Các thay chớ trái nghịch 
với Thê Tôn và chúng Tỳ-kheo.” 


Này A-thap- bối và Phẩt-na-bà-tu! Khi các thây nghe như vậy rôi liên trả 
101: “Nay chư Hién! Chúng tôi ăn sáng, ăn chiêu, ăn trưa, ăn quá ngọ. Ăn như 
thé rôi nên được thảnh thơi tự tại, cũng không bệnh tật, thân thé nhẹ nhàng, khí 
lực 401 dào, sông trong an lạc. Vi ly do gì mà chúng tôi phải từ bỏ hiện tại dé 
trong cho cai mai sau?” Hai thay đã đáp trả ba lan như thé. Này A- thấp-bỗi và 
Phat-na-ba-tu! Chúng Tỳ-kheo không thé khiến các thay từ bỏ tà kiên хаи ác, 
cho nên đứng dậy bỏ đi, có phải như vậy không? 

A-thap-béi và Phẩt-na-bà-tu thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thật có như vậy. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này A- thap-boi và Phât-na-bà-tu! Phải chăng các thay hiểu về pháp va đã 
nói như vây: “Nếu ai cảm nhận được lạc thọ, khi vị đó đã cảm nhận lạc thọ ròi 
thì các pháp ác, bât thiên tang trưởng, còn các thiện pháp sẽ giảm dan. Nếu ai 
cảm nhận được khô thọ, khi vi đó đã cảm nhận khổ thọ rồi thì pháp ác, bất thiện 
giảm dân, còn các thiện pháp tăng trưởng?” 


1298 # KINH TRUNG A-HÀM 


A-thấp-bối va Phât-na-bà-tu thưa: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! Chúng con hiểu về pháp được Thé Tôn thuyết 
giảng như vay: “Nếu ai cảm nhận được lạc thọ, khi vị đó đã cảm nhận lạc thọ rôi 
thì các pháp bat thiện tăng trưởng và các thiện pháp giảm dan. Nếu ai cảm nhận 
được khó thọ, khi vị đó đã cảm nhận khô thọ roi thì pháp ác, bất thiện giảm dân 
và các thiện pháp tăng trưởng.” 

[0750c02] Thế Tôn liền qué trách Tỳ-kheo A-thap-béi va Phat-na-ba-tu răng: 

— Các thây thật si mê! Do dau mà các thây cho răng Ta thuyết pháp ây? Các 
thay thật si mê! Các thay nghe pháp â ây từ miệng al thuyết vậy? Các thây thật sĩ 

mê! Từ trước đến nay, Ta không hê nói một chiều như vậy mà các thay lại thọ 
trì một chiều như vậy. Các thay thật si mê! Nếu có chúng Ty-kheo nao dén hoi 
như trên thì các thay phải đúng như pháp mà đáp rang: “Chúng tôi chưa biết, 
hãy hỏi các Ty-kheo khác.” 

Bay giờ, Thế Tôn hỏi chúng Tỳ-kheo: 

— Các thầy có cho rằng Ta thuyết pháp như vây hay không: “Nếu ai cảm nhận 
được lạc thọ, khi vị đó đã cảm nhận lạc thọ rôi thì các pháp bất thiện tăng trưởng 
và các thiện pháp giảm dần. Nếu ai cảm nhận được khó thọ, khi vị đó đã cảm 
nhận khó thọ rôi thì pháp bat thiện giảm dân và các thiện pháp tăng trưởng?” 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thê Tôn! 

Thê Tôn lại hỏi: 

— Các thay hiéu pháp Như Lai thuyết như thé nào? 

Số đông Tỳ-kheo đáp: 

— Kính bạch Thế Tôn! Chúng con hiểu pháp Thé Tôn thuyết như vây: “Hoặc 
có trường hợp cảm nhận được lạc thọ thì pháp ác, bat thiện tăng trưởng và thiện 
pháp giảm dân; cũng có trường hợp cảm nhận được lạc thọ thì pháp ác, bất thiện 
giảm dân và thiện pháp tăng trưởng. Hoặc có trường hợp cảm nhận được khô 
thọ thì pháp ác, bat thiện tăng trưởng và thiện pháp giảm dân; cũng có trường 
hợp cảm nhận được khô thọ thì pháp ác, bất thiện giảm dân và thiện pháp tăng 
trưởng.” Bạch Thế Tôn! Chúng con hiểu pháp Thế Tôn thuyết như vậy. 

Đức Thê Tôn nghe xong, liền khen ngợi các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Các thay nên hiéu như vay: “Hoặc có trường hợp 
cảm nhận được lạc thọ thì pháp ác, bất thiện tăng trưởng và thiện pháp giảm 
dân; cũng có trường hop cảm nhận được lạc tho thì pháp ác, bat thiện giảm dân 
và thiện pháp tăng trưởng. Hoặc có trường hợp cảm nhận được khô thọ thì pháp 
ác, bất thiện tăng trưởng và thiện pháp giảm dan; cũng có trường hợp cảm nhận 
được khó thọ thì pháp ác, bat thiện giảm dân và thiện pháp tăng trưởng.” Vì sao 
như vậy? Vì Ta cũng thuyết như vây: “Hoặc có trường hợp cảm nhận được lạc 
thọ thì pháp ác, bat thiện tăng trưởng và thiện pháp giảm dan; cũng có trường 
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hợp cảm nhận được lạc thọ thì pháp ác, bat thiện giảm dan và thiện pháp tăng 
trưởng. Hoặc có trường hợp cảm nhận được khô thọ thì pháp ác, bất thiện tăng 
trưởng và thiện pháp giảm dân; cũng có trường hợp cảm nhận được khó thọ thì 
pháp ác, bất thiện giảm dân và thiện pháp tăng trưởng.” 


Nếu Ta không biết đúng như thật, không thây, không hiểu, không chứng 
đắc, không giác ngộ rốt ráo về trường hợp có cảm thọ lạc khiến pháp ác, bat 
thiện tăng trưởng và thiện pháp giảm dan thì Ta không dạy phải từ bỏ cảm tho 
lạc đó. Nếu Ta không biết đúng như thật, không thây, không hiểu, không chứng 
đặc, không giác ngộ rot ráo vé trường hợp có cảm thọ lạc khiến pháp ác, bat 
thiện giảm dân và thiện pháp tăng trưởng thì Ta không dạy phải an trú vào cảm 
thọ lạc đó. 

Nếu Ta không biết đúng như thật, không thay, không hiểu, không chứng 
đắc, không giác ngộ rốt ráo về trường hợp có cảm thọ khô khiến pháp ác, bất 
thiện tăng trưởng và thiện pháp giảm dân thì Ta không dạy phải từ bỏ cảm thọ 
khó đó. Nếu Ta không biết đúng như thật, không thây, không hiểu, không chứng 
đặc, không giác ngộ rốt ráo về trường hợp có cảm thọ khô khiến pháp ác, bất 
thiện giảm dân và thiện pháp tăng trưởng thì Ta không dạy phải an trú vào cảm 
thọ khô đó. 


[0751а08] Nếu Та biết đúng như thật, đã thay, đã hiéu, đã chứng đắc, đã giác 
ngộ rốt ráo vë trường hợp có cảm thọ lạc khiến pháp ác, bất thiện tăng trưởng 
và thiện pháp giảm dân thì Ta dạy phải từ bỏ cảm thọ lạc đó. Nếu Ta biết đúng 
như thật, đã thay, đã hiéu, đã chứng đắc, đã giác ngộ rốt ráo về trường hợp có 
cảm thọ lạc khiến pháp ác, bất thiện giảm dân và thiện pháp tăng trưởng thì Ta 
dạy phải an trú vào cảm thọ lạc do. 

Nếu Ta biết đúng như thật, đã thây, đã hiểu, đã chứng đắc, đã giác ngộ rốt 
ráo vë trường hợp có cảm thọ khó khiên pháp ác, bất thiện tăng trưởng và thiện 
pháp giảm dân thì Ta dạy phải từ bỏ cảm thọ khô đó. Nếu Ta biết đúng như thật, 
đã thay, đã hiểu, đã chứng đắc, đã giác ngộ rót ráo về trường hợp có cảm thọ 
khó khiến pháp ác, bất thiện giảm dan và thiện pháp tăng trưởng thì Ta dạy phải 
an trú vào cảm thọ khó đó. 

Vi sao như vậy? Ta không dạy an trú hoàn toàn vào than lac,’ cũng không 
dạy không nên an trú hoàn toàn vào thân lạc. Ta không dạy an trú hoàn toàn vào 
thân khô, cũng chăng dạy không nên an trú hoàn toàn vào thân khô. Ta không 
day an trú hoàn toàn vào tâm lạc,Š cũng chang dạy không nên an tru hoàn toàn 
vào tâm lạc. Ta không dạy an trú hoàn toàn vào tâm khó, cũng chang dạy không 
nên an trú hoàn toàn vào tâm khô. 


Thế nào là thân lạc mà Ta dạy không nên an trú? Nếu an trú vào thân lạc mà 
khiến pháp ác, bat thiện tăng trưởng và thiện pháp giảm dân thì thân lạc như vậy 


7 Nguyên tác: Thân lạc ( # #): Sự dễ chịu, thoải mái của thân thé. 
8 Nguyên tác: Tâm lac (2% #): Sự thỏa mãn, vừa ý của tâm thức. 
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Ta dạy không nên an trú. Thế nào là thân lạc mà Ta dạy nên an trú? Nếu an trú 
vào thân lạc mà khiến pháp ác, bất thiện | giảm dân và thiện pháp tăng trưởng thì 
thân lạc như vậy Ta dạy nên an trú. Thế nào là thân khô mà Та dạy không nên 
an trú? Nếu an trú vào thân khổ mà khiến pháp ác, bất thiện tăng trưởng va thiện 
pháp giảm dân thì thân khô như vậy Ta dạy không nên an tru. Thế nào là thân 
khó mà Ta dạy nên an trú? Nếu an trú vào thân khổ mà pháp ác, bất thiện giảm 
dan và thiện pháp tăng trưởng thi thân khó như vậy Ta dạy nên an trú. 

Thế nào là tâm lạc Ta dạy không nên an trú? Nếu an trú vào tâm lạc mà 
khiến các pháp ác, bất thiện tăng trưởng và thiện pháp giảm dân thì tâm lạc như 
vậy Ta dạy không nên an tru. Thế nào là tâm lạc Ta dạy nên an trú? Nếu an trú 
vào tâm lạc mà khiến pháp ác, bất thiện giảm dân và thiện pháp tăng trưởng thì 
tâm lạc như vậy Ta dạy nên an trú. Thế nào là tâm khô mà Ta dạy không nên 
an trú? Nếu an trú vào tâm khô mà khiến các pháp ác, bat thiện tăng trưởng và 
thiện pháp giảm dân thì tâm khổ như vậy Ta dạy không nên an trú. Thế nào là 
tâm khó mà Ta dạy nên an trú? Nếu an trú vào tâm khó mà khiến pháp ác, bất 
thiện giảm dân và thiện pháp tăng trưởng thì tâm khô như vậy Ta dạy nên an trú. 

Như vậy, một vị Ty-kheo can phải biết đúng như thật pháp nào nên tu tập 
và cũng can phải biết đúng như thật pháp nào không nên tu tập. Sau khi đã biét 
đúng như thật như vậy rồi thì không tu theo những pháp không nên tu tập và tu 
theo những pháp nên tu tập. Sau khi đã không tu theo những pháp không nên tu 
tập và tu theo những pháp nên tu tập rôi thì pháp ác, bất thiện giảm dân và thiện 
pháp được tăng trưởng. 

[0751b11] Ta không khuyên bảo tất cả Tỳ-kheo cần phải tu hạnh không 
buông lung, cũng không khuyên bảo tất cả Tỳ-kheo không cân tu hạnh không 
buông lung. 

Tỳ-kheo như thế nào mà Ta khuyên bảo không cần tu hạnh không buông 
lung? Thứ nhất, đó là Tỳ-kheo thành tựu Câu giải thoat.? Thế nào là Tỳ-kheo 
thành tựu Câu giải thoát? Đó là Ty-kheo đã thành tựu và an trú Bát giải thoat,!° 
nhờ dùng trí tuệ để quán xét nên các lậu được trừ sạch, được liễu tri. Ty-kheo 
như vậy gọi là Ty-kheo Cau giải thoát. Đối với Ty-kheo này, Ta cho rang khong 
cân tu hạnh không buông lung. Vì sao như vậy? Vì Hiên giả này vốn sẵn có hạnh 
không buông lung, néu Hiền giả này trước đây mà buông lung thì nay chăng thé 
chứng đạt như vậy. Do đó, Ta cho răng Tỳ-kheo này không cần tu hạnh không 
buông lung. Thứ hai, đó là Tỳ-kheo tuy chưa đạt Câu giải thoát nhưng đã thành 
tựu Tuệ giải thoát. Thế nào là Ty-kheo đã thành tựu Tuệ giải thoát? Dó là Ty- 
kheo tuy chưa thành tựu và an trú Bát giải thoát, nhưng nhờ dùng trí tuệ đê quán 
xét nên các lậu được trừ sạch, được liễu tri. Ty-kheo như vậy gọi là Ty-kheo 


° Phẩm vị “Câu giải thoát” và các phẩm vị tiếp theo, xem ở chú thích trong Kinh ruộng phước (só 127), 
tr. 795 
!9 Bát giải thoát (ЛЯ, Аула vimokkha). 
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Tuệ giải thoát. Với Ty-kheo nay, Ta cho Tăng không cân tu hạnh không buông 
lung. Vi sao như vậy? Vi Hiên giả này vốn sẵn có hạnh không buông lung, nếu 
Hiển giả này trước đây mà buông lung thì chăng thê chứng đạt như vậy. Do đó, 
Ta cho răng Tỳ-kheo này không cân tu hạnh không buông lung. 

Như vậy, với hai hạng Tỳ-kheo trên, Ta cho răng không cân tu hạnh không 
buông lung. 

Tỳ-kheo như thế nào mà Như Lai khuyên cân phải tu hạnh không buông 
lung? Thứ nhất, đó là Tỳ-kheo tuy chưa đạt Câu giải thoát, cũng chưa đạt Tuệ 
giải thoát nhưng thành tựu Thân chứng. Thế nào là Tỳ-kheo thành tựu Thân 
chứng? Do là Ty-kheo thành tựu và an trú Bát giải thoát, nhưng không dùng 
trí tuệ quán xét dé các lậu được trừ sạch, được liễu tri. Tỳ-kheo như vậy gọi là 
Ty-kheo Thân chứng. Với Ty-kheo này, Ta khuyên nên tu hạnh không buông 
lung. Như Lai nhận thấy vị Ty-kheo nay nếu tu hạnh không buông lung thi được 
quả vị gì mà khuyên như thế? Tỳ-kheo chế ngự các căn, thân cận thiện tri thức, 
tùy thuận an trú thì các lậu diệt tận, đắc vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ 
giải thoát; ngay trong hiện đời tự biết tự ngộ, tự than tác chứng, thành tựu an 
trú và biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu, VIỆC 
cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Vi Ta nhận thay Tỳ-kheo này nếu tu 
hạnh không buông lung thì sẽ dat quả vị như thé, nên Ta khuyên vị ây tu hạnh 
không buông lung. 


[0751с09] Thứ hai, đó là Ty-kheo tuy chưa đạt Câu giải thoát, chưa đạt Tuệ 
giải thoát, cũng chưa đạt Thân chứng, nhưng đã thành tựu Kiến đáo. Thế nào là 
Tỳ-kheo thành tựu Kiến đáo? Ty-kheo có lòng tin kiên định đỗi với Phật, Pháp 
và Tăng, tùy thuận theo pháp được nghe, nương nhờ trí tuệ mà có tang thượng 
quán và tăng thượng nhẫn. Tỳ-kheo như vậy gọi là Tỳ-kheo Kiến đáo. Với 
Tỳ-kheo này, Như Lai khuyên nên tu hạnh không buông lung. Ta nhận thây vị 
Tỳ-kheo này nêu tu hạnh không buông lung thì được qua vị gì mà khuyên như 
thế? Tỳ-kheo chế ngự các căn, thân cận thiện tri thức, tùy thuận an trú thì các 
lậu diệt tận, đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện đời tự biết 
tự под, tự thân tác chứng, thành tựu an trú уа biết đúng như thật: “Sanh tử đã 
châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc can làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Vì Ta thấy Tỳ-kheo này nếu tu hạnh không buông lung thì sẽ đạt quả vị 
như thé nên Ta khuyên vị ду tu hạnh không buông lung. 

Thứ ba, đó là Ty-kheo tuy không đạt Câu giải thoát, không đạt Tuệ giải 
thoát, không đạt Thân chứng, cũng không đạt Kiến đáo, nhưng đã thành tựu 
Tín giải thoát. Thé nào là Tỳ-kheo thành tựu Tín giải thoát? Tỳ-kheo có lòng tin 
kiên định đối với Phật, Pháp và Tăng, tùy thuận theo pháp được nghe, nương 
nhờ trí tuệ mà có quán và nhẫn, nhưng không băng bậc Kiến đáo. Tỳ-kheo như 
vậy gọi là Ty-kheo Tín giải thoát. Với Ty-kheo này, Ta khuyên nên tu hạnh 
không buông lung. Ta nhận thấy vị Tỳ-kheo này nếu tu hạnh không buông lung 
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thi được qua vị gi ma khuyên như thé? Ty-kheo chế ngự các căn, thân cận thiện 
tri thức, tùy thuận an trú thì các lậu diệt tận, đắc vô lậu, Tâm giải thoát, Tuệ 
0141 thoát, ngay trong hiện đời tự biết tự под, tự than tac chứng, thành tựu an 
trú và biết đúng như thật: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Vì Ta nhận thay Tỳ-kheo này néu tu 
hạnh không buông lung thì sẽ dat qua vị như thé, nên Ta khuyên vị ấy tu hạnh 
không buông lung. 

[0752a03] Thứ tư, đó là Tỳ-kheo tuy không đạt Câu giải thoát, không đạt 
Tuệ giải thoát, không đạt Thân chứng, không đạt Kiến đáo, cũng chưa đạt Tín 
giải thoát, nhưng đã thành tựu [Tùy] pháp hành." Thế nào là Tỳ-kheo thành 
tựu Tùy pháp hành? Ty-kheo có lòng tin kiên định với Phật, Pháp và Tăng, tùy 
thuận theo pháp được nghe, nương nhờ trí tuệ ma có tăng thượng quan va tang 
thượng nhẫn. Tỳ-kheo như vậy gọi là Tỳ-kheo pháp hành. Với Tỳ-kheo nay, 
Ta khuyên nên tu hạnh không buông lung. Ta nhận thay vi Ty-kheo nay néu tu 
hạnh không buông lung thi được qua vị gi mà khuyên như thé? Tỳ-kheo chế 
ngự các căn, thân cận thiện tri thức, tùy thuận an trú thì trong hai qua vi sau sé 
chứng đắc được một quả vi: Hoặc ngay hiện tại chứng đắc Cứu cánh trí, hoặc 
nếu còn Hữu dư thì chứng đặc A-na-hàm. Vì Ta nhận thay Tỳ-kheo này nếu tu 
hạnh không buông lung thì sẽ đạt vị quả như thê, nên Ta khuyên vị ấy tu hạnh 
không buông lung. 

Thứ năm, đó là Tỳ-kheo tuy không đạt Câu giải thoát, không đạt Tuệ giải 
thoát, không đạt Thân chứng, không đạt Kiến đáo, không đạt Tín giải thoát, 
cũng chưa đạt Pháp hành, nhưng đã thành tựu [Tùy] tin hành.!? Thé nào là Ty- 
kheo thành tựu Tùy tín hành? Ty-kheo có lòng tin kiên định với Phật, Pháp và 
Tăng, tùy thuận pháp được nghe, nương nhờ trí tuệ mà có quán và nhẫn, nhưng 
không băng bậc Pháp hành. Tỳ-kheo như vậy gọi là Tỳ-kheo tín hành. Với Tỳ- 
kheo này, Ta khuyên nên tu hạnh không buông lung. Ta nhận thấy vị Tỳ-kheo 
nay nếu tu hạnh không buông lung thi được quả vị gi mà khuyên như thế? 
Ty-kheo chế ngự các căn, thân cận thiện tri thức, tùy thuận an trú thì sé chứng 
đặc một trong hai quả vị sau: Hoặc ngay hiện tại chứng дас Cứu cánh trí, hoặc 
nêu còn Hữu dư thì chứng đắc A-na-hàm. Vì Ta thấy Tỳ-kheo này nêu tu hạnh 
không buông lung thi sẽ đạt quả vị như thế, nên Ta khuyên vị ду tu hạnh không 
buông lung. 

Ta không nói tat cả Ty-kheo đều thành tựu Cứu cánh trí, cũng không nói 
tât cả Tỳ-kheo thành tựu Cứu cánh trí ngay từ lúc đâu! mà can phải tuân tự tu 
tập qua từng giai đoạn, nhận lãnh giáo huấn, nhẫn chịu khiến trách rồi sau đó 


п Bat-da-hoa-loi kinh ЮЖ FA FIZ (T.01. 0026.194. 0746b18) ghi: Tùy pháp hành (47). 

12 Bat-da-hoa-loi kinh ERPE FA FRE (T.01. 0026.194. 0746b18) ghi: Tùy tín hành (B8 fë fT). 

з Nguyên tác: Sơ đắc (JJ 4): Chứng đắc ngay lúc ban đầu. Tham chiếu: M. 70, Kitagiri Sutta (Kinh 
Kitagiri): Adikeneva (ngay lúc dau tiên). 
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các Ty-kheo mới dat được Cứu cánh trí.' Đó là những Ty-kheo đạt được Cứu 
cánh tri. 

Thé nào là phải tuần tự tu tập qua từng giai đoạn, phải nhận lãnh giáo huấn, 
phải nhàn chịu khiến trách rồi sau đó các Tỳ-kheo mới có thé đạt được Cứu 
cánh trí, thành những Ty-kheo đạt được Cứu cánh tri? Như có người tín tâm 
tìm đến; tìm đến rồi liền học tập và phụng sự; học tập và phụng sự rôi liên nhất 
tâm nghe pháp; nhất tâm nghe pháp rôi liên trì pháp; trì pháp rôi liền tư duy 
về pháp; tư duy về pháp rôi nhận định;' nhận định vé pháp rôi thâm sát.!* Dé 
tử Hiền thánh thâm sát về pháp rôi tự thân tác chứng chân dé và nương nhờ tri 
tuệ mà có tăng thượng quán. Vị ây suy nghĩ: “Chân đề này trước đây tự thân ta 
chưa từng tác chứng và cũng chưa từng có tuệ để có tăng thượng quán, nhưng 
nay chân dé này ta đã tự thân tác chứng và nhờ tuệ mà có tăng thượng quán.” 
Như vậy, nhờ tuân tự tu tập qua từng giai đoạn, nhận lãnh giáo huấn, nhẫn chịu 
khiến trách rồi sau đó các Tỳ-kheo mới đạt được Cứu cánh trí, thành những Ty- 
kheo đạt được Cứu cánh trí. 

[0752b10] Bay giờ, Thế Tôn hỏi: 

— Này A-thấp-bối và Phat-na-ba-tu! Có pháp được gọi là Tứ cú, Ta muốn 
thuyết cho các thầy nghe, các thầy có muốn biết không? 

A-thap-béi và Phat-na-ba-tu thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Chúng con là hạng người nào? Nhờ đâu mà biết pháp? 

Khi ấy, Thế Tôn liên suy nghĩ: “Hạng người ngu si này đã quá cách xa đối 
với giáo pháp chân chánh của Ta! Giả sử có bậc làm thây giới luật mà còn tâm 
tham dam việc ăn uông, không ха roi su ăn uống thì chúng đệ tử của vị thay 
ây cũng vẫn không nên vội vàng buông lung, huóng gi Ta là người không tham 
trước việc an uông và đã xa lia sự ăn uống? Do vậy, dé tử tín tâm của Ta nên nói 
như vay: ‘The Tôn là bậc thay của con. Con là dé tử của Thé Tôn. Thé Tôn đã 
vì con mà thuyết pháp, Thiện Thệ đã vì con mà thuyết pháp, giúp cho con được 
lợi lạc, được hữu ich, được an ôn lâu dài.” 

Vị đệ tử tín tâm kia có nhiều điều phải làm trong cảnh giới của Thê Tôn, 
được nhiều điều lợi ích trong cảnh giới của Thế Tôn, có nhiêu điều phải tu tập 
trong cảnh giới của Thế Tôn, được thé nhập trong cảnh giới của Thế Tôn, được 
an trú trong cảnh giới của Thế Tôn rồi, nên dù đi đến phương Đông thì nhất 
định sẽ được an lạc, không có khô đau; hoặc đến phương Nam, phương Tây 
và phương Bắc cũng giống như vậy, chắc chăn được an lạc, không có khô đau. 


4 Xem thêm A. 8.19 - ІУ. 197: Evamevam kho, paharada, imasmim dhammavinaye anupubbasikkha 
anupubbakiriya anupubbapatipada, na ayatakeneva aññapafivedho (Này Paharada, vì rang trong Pháp 
và Luật này, các học pháp là tuân tự, các quả dị thục là tuân tự, các con đường là tuân tự, không có sự 
thê nhập chánh trí thình lình), HT. Thích Minh Châu dịch. 

15 Nguyên tác: Bình lượng ("# Œ): Do lường. M. 70, Kitagiri Sutta (Kinh Kitagiri): Vodittha (nhận định). 
'6 Nguyên tác: Quan sát (#2): Xem xét. M. 70, Kitagiri Sutta (Kinh Kitagiri): Vocarita (thâm sát). 
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Vị đệ tử tín tâm kia có nhiều điều phải làm trong cảnh giới của Thé Tôn, 
được nhiều điều lợi ích trong cảnh giới của Thê Tôn, có nhiều điều phải tu tập 
trong cảnh giới của Thê Tôn, được thể nhập trong cảnh gidi của Thê Tôn, được 
an trú trong cảnh giới của Thế Tôn như vậy rôi mà Ta còn không nói đến các 
thiện pháp đã trụ, huống gi nói đến pháp suy thoái, nhưng ngày đêm vị ấy van 
tăng trưởng thiện pháp, không hê bị suy thoái. 

Vị đệ tử tín tâm kia có nhiều điều phải làm trong cảnh giới của Thê Tôn, 
được nhiêu điều lợi ích trong cảnh giới của Thé Tôn, có nhiều điều phải tu tập 
trong cảnh giới của Thê Tôn, được thể nhập trong cảnh giới của Thế Tôn, được 
an trú trong cảnh 0101 cua Thé Tôn thì nhất định sẽ đạt được một trong hai quả 
vị sau: Hoặc ngay hiện đời chứng đắc Cứu cánh trí, néu còn sót lại chút phiền 
não thì chứng đắc A-na-hàm. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hanh.!’ 


Bản Hán, hết quyền 51. 


196. KINH CHAU-NA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Bạt-kỳ, ngụ tại thôn Xá-di.? 

Bay giờ, Sa-di Châu-na an cư mùa mưa ở Ba-hòa.? Tại xứ Ba-hòa này có 
Ni-kién‘ tên là Thân Tử? vừa mới qua đời. Sau khi Ni-kiền Thân Tử qua đời 
không bao lâu thì các đệ tử của ông ấy chóng phá lẫn nhau, không hòa hợp 
nhau, nói lời công kích, gây chia rẽ nhau, tranh dau kiện tụng, hơn thua thé nay: 
“Ta biết pháp nay, ông không biết được. Ong biết được pháp gi, sao băng điều ta 
biết? Ta hoàn thiện, còn ông thi không. Ta có ly, con ông thi không. Điều đáng 
nói trước thì ông nói sau, điều đáng nói sau thi ông lại nói trước. Ta thắng, ô ông 
thua. Ta hỏi ông, ông không thể đáp được. Ta đã khuất phục được ông rôi, còn 
hỏi điều gi chăng? Nếu ông còn xúc phạm, ta sẽ trói chặt ông ngay.” Họ kiêu 
mạn, thách thức lẫn nhau, người nào cũng chỉ muốn mình hơn, không ai có thể 
can gián nôi. Những đệ tử cư sĩ tại gia của Thân Tử thấy vậy đều chán ghét các 
vị Ni-kiền ấy. Vì sao như vậy? Bởi vì những điều các vị Ni-kiền ấy nói đều là 
giáo pháp xấu ác, không phải pháp dẫn đến giải thoát, không đưa đến giác ngộ, 
cũng không phải là lời dạy của đâng Thiện Thệ, như băng dễ tan, không thể 
nương tựa. Tôn sư của họ cũng không phải là dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác. 

Bấy 010, Sa-di Châu-na đã trải qua ba thang an cư mua mưa xong, liên khâu 
va y áo rol dap y ôm bát đi đến thôn Xá-di, ngụ trong rừng Thi-nhiễp-hòa, phía 
Bắc của thôn ây. Sau đó, Sa-di Châu-na đến chỗ Tôn giả A-nan, cung kính đảnh 
lễ rồi ngôi sang một bên. КЫ ây, Tôn giả A-nan hỏi: 

— Này Hién giả Châu-na! Hiền giả từ đâu đến đây và đã an cư mùa mua tại 
nơi nào? 

[0753а02] Sa-di Chau-na dap: 

- Thưa Tôn gia A-nan! Con từ Ba-hòa đến, con đã an cư mùa mua ở Ba- 
hòa. Thưa Tôn gia! Tại xứ Ba-hòa åy có vị Ni-kién tên Thân Tử vừa mới qua 


' Quyển 52. Nguyên tác: Chdu-na kinh JAAR (7.01. 0026.196. 0752c11). Tham chiếu: Tức tranh 
nhân duyên kinh А 9% (T.01. 0085. 0904127); M. 104, Samagama Sutta (Kinh lang Sama). 


2 Xá-di (25, Sama). 

3 Ba-hòa (JK FH, Pava). 

4 Ni-kiền (JE #2, Nigantha). 

5 Thân Tử (#i T, Nataputta). 
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đời. Ni-kién Thân Tử qua đời không bao lâu thì các đệ tử của ông ду chéng pha 
lan nhau, khong hoa hợp nhau, nói lời công kích, gay chia rẽ nhau, tranh đâu 
kiện tụng, hơn thua thê này: “Ta biết pháp này, ông không biết được. Ông biết 
được pháp gi, sao băng chỗ ta biết? Ta hoàn thiện, còn ông thì không. Ta có lý, 
còn ông thì không. Điều đáng nói trước thì ông nói sau, điều đáng nói sau thi 
ông lại nói trước. Ta thắng, ông thua. Ta hỏi ông, ông không thê đáp được. Ta 
đã khuất phục được ông ròi, còn hỏi điều gi chăng? Nếu ông còn xúc phạm, ta 
sẽ trói chặt ông ngay.” Họ kiêu mạn, thách thức lẫn nhau, người nào cũng chỉ 
muốn mình hơn, không ai can giản nói. Những đệ tử cư sĩ tại gia của Thân Tử 
thấy vậy đều chán ghét các vị Ni-kiền ấy. Vì sao như vậy? Bởi vì những điều 
các vị Ni-kiền ấy nói đều là giáo pháp xấu ác, không phải pháp dẫn đến giải 
thoát, không đưa đến giác ngộ, cũng không phải là lời dạy của đâng Thiện Thệ, 
như băng dé tan, không thé nương tựa. Tôn sư của ho cũng không phải là dang 
Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 

Tôn giả A-nan nghe xong liên bảo: 

- Này Hiên gia Châu-na! Nhân việc này, chúng ta hãy đến diện kiến đức 
Phật, cúng dường Thé Tôn. Hiển giả Châu-na! Nay chúng ta hãy cùng đến chỗ 
Thế Tôn và bạch lên Ngài tat cả việc nay. Có thể nhân đây, chúng ta nghe được 
những pháp khác của Thê Tôn. 


Thé rôi, Tôn giả A-nan cùng Sa-di Châu-na đi đến chỗ đức Phật. Tôn giả 
A-nan củi lay sát chan Phat roi đứng sang một bên. Sa-di Chau-na cui lay sat 
chân Phật rồi ngồi sang một bên. Tôn giả A-nan thưa với Thé Tôn: 


— Bạch Thé Tôn! Hôm nay, Sa-di Châu-na đến chỗ con, cung kính danh lễ 
ròi ngôi sang một bên. Khi ay, con hỏi: “Nay Hiên giả Châu-na! Hiên giả từ đâu 
đến đây và đã an cư mùa mưa ở nơi nào?” Sa-di Châu-na đáp: “Thưa Tôn giả 
A-nan! Con từ Ba-hòa đến, con đã an cư mùa mưa ở Ba-hòa. Tôn gia! Tại xú 
Ba-hòa ấy có vi Ni-kiên tên là Thân Tử vừa mới qua đời. Ni- kiên Thân Tử qua 
đời không bao lâu thì các đệ tử của ông ay chong phá lẫn nhau, không hòa hợp 
nhau, nói lời công kích, gây chia rẽ nhau, tranh đâu kiện tụng, hơn thua thế này: 
“Ta biết pháp này, ông không biết được. Ông biết được pháp gi, sao băng chỗ ta 
biết? Ta hoàn thiện, còn ông thì không. Ta có lý, còn ông thì không. Điêu đáng 
nói trước thì ông nói sau, điều đáng nói sau thì ông lại nói trước. Ta thắng, ô ông 
thua. Ta hỏi ông, ông không thé đáp được. Ta đã khuất phục được 6 Ông rôi, con 
hoi diéu gi chang? Nêu ông còn xúc phạm, ta sẽ trói chat ông ngay.’ Họ kiêu 
mạn, thách thức lẫn nhau, người nào cũng chỉ muốn minh hon, không ai có thé 
can gian ndi. Những dé tử cư sĩ tại gia của Thân Tử thây vậy đều chan ghet cac 
vi Ni-kién 4 ay. Vi sao như vậy? Bởi vì những điều các vị Ni-kién á ây nói đêu là 
giáo pháp xâu ác, không phải pháp. dẫn đến giải thoát, không đưa đến giác ngộ. 
cũng không phải là lời dạy của đâng Thiện Thệ, như băng dễ tan, không thể 
nương tựa. Tôn sư của họ cũng không phải là dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác.” 


196. KINH CHAU-NA # 1307 


[0753b10] Bach Thé Tôn! Con nghe ròi lo lắng kinh sợ, toàn thân són gai ӧс. 
Sau này Thế Tôn Niét-ban, mong răng đừng có Tỳ-kheo nào ở trong chúng gây 
ra sự tranh đâu như vậy. Sự tranh dau ду không ích lợi gì mà chỉ khiến nhiễu 
người đau khô, chang dung dao nghia, chang tang thiện ích, chăng đem lại an 
6n hân hoan, đến chư thiên cũng phải chịu khó não cùng cực. Bạch Thế Tôn! 
Khi con thây một Ty-kheo ngôi trước Thế Tôn, chí tâm cung kính Thế Tôn, 
khéo hộ trì, khéo tinh tân, con thay như vậy rồi, liền nghĩ: “Mong răng sau khi 
Thế Tôn Niét- ban, vi Ty-kheo nay khong gay ra tranh dau ở trong chúng, bởi 
sự tranh đâu â ay không ich lợi gi mà chỉ khiến nhiêu người đau khó, chăng đúng 
đạo nghĩa, chăng tăng thiện ích, chang đem lại an 6n hân hoan, đến chư thiên 
cũng phải chịu khô não cùng cực.” 

Bay giờ, Thế Tôn hỏi: 

— Này A-nan! Thay thay những điều gì gây nên sự tranh dau ở trong ching, 
sự tranh dau ду không ích lợi gì mà chỉ khiến nhiều người đau khổ, chang đúng 
đạo nghĩa, chang tăng thiện ích, chăng dem lai an 6n hân hoan, đến chư thiên 
cũng phải chịu khó não cùng cực? 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Đó là do tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng 
quán mà phát sanh sự tranh dau ở trong chúng. Bạch Thế Tôn! Sự tranh đấu 
ây không ích lợi gì mà chỉ khiến nhiều người đau khổ, chăng đúng đạo nghĩa, 
chăng tăng thiện ích, chăng đem lại an 6n hân hoan, đến chư thiên cũng phải 
chịu khô não cùng cực. 

Thế Tôn dạy: 

— Này A-nan! Có rất ít trường hợp do tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng quán mà sanh khởi tranh dau. A-nan! Nếu như có sự tranh đâu là 
do bởi con đường tu tập và lộ trình tu tập mới khiến phát sanh sự tranh dau 
trong chung. Này A-nan! Sự tranh đâu ây không ích lợi gì mà chỉ khiến nhiều 
người đau khô, chăng đúng đạo nghĩa, chăng tăng thiện ích, chăng đem lại an 
ón hân hoan. 

Này A-nan! Khi thây thây ở trong chúng có hai vị Tỳ-kheo mà mỗi người 
mỗi ý khác nhau thì sẽ phát sanh tranh luận như vay: “Đây là pháp, đây là phi 
pháp; đây là luật, đây không phải luật; thé này là phạm, thé này là không phạm; 
giới này khinh, giới này trong; giới này có thé sám hối, giới này không thé sám 
hồi; pháp này có thể thủ hộ, pháp này không thé thủ hộ; như thé nay là Hữu dư, 
như thé này là Vô dư; như thé này là khởi, như thé nay là không khởi.” Này 
A-nan! Ý thay nghĩ sao? Đối với giáo pháp của Như Lai, gồm bốn niệm xứ, bôn 


6 Nguyên tác: Nhân đạo, nhân đạo tích (28, AEW). Tham chiếu: M. 104: Magge vã hi, Ananda, 
patipadaya va sanghe vivado иррајјатӣпо uppajjeyya (Nay Ananda, sự tranh luận khởi lên giữa Tang 
chúng ve con đường hay vê đường hướng tu hành ), HT. Thích Minh Châu dich. 
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chánh can, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bay giác chi và tam Thanh đạo, ho 
có thê tự biết, tự giác ngộ, tự thân chứng ngộ được chăng? 

Nay A-nan! Ni-kién Thân Tử that ra chưa phải là bậc Nhất thiết tri? mà tự 
xưng là bậc Nhất thiết trí. A-nan! Nếu như Thân Tử biết tất cả, thấy tất cả thì 
ông ấy đã vì các đệ tử mà giảng giải về sáu góc rễ gây ra tranh cai,’ nếu được 
nghe thi họ sẽ ngừng tranh cãi. 

[0753c10] Bay giờ, Tôn gia A-nan chap tay hướng Phật thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Nay thật đúng lúc. Bạch Thiện Thé! Nay thật đúng thời! 
Nếu Thé Tôn dạy về sáu gốc rễ gây ra tranh cãi cho chúng Tỳ-kheo thì các Ty- 
kheo sau khi nghe Thé Tôn day, sẽ khéo léo thọ tri. 

Thế Tôn bao: 

— Này A-nan! Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói day đủ cho thay. 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Kính vâng! Chúng con xin vâng lời lang nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Nay A-nan! Nêu như có người do bị phiên não sân hận quấn chặt, này 
A-nan, người bị phiên não sân hận quân chặt như thế thì không kính thây, 
không thay pháp, không giữ giới. Người nao không kính thây, không thay phap, 
không giữ giới thì thường gây tranh chấp trong chúng. Sự tranh chấp â ây không 
ích lợi gì mà chỉ khiến nhiều người đau khô, chăng đúng đạo nghĩa, chăng tăng 
thiện ích, chang dem lại an ôn hân hoan, dén chư thiên cũng phải chịu khô não 
cùng cực. A-nan! Nếu ở bất cứ chỗ nào thây thay tranh chap nhu vay khong 
châm dứt, muốn đoạn trừ tranh chấp ây thi thây phải nhanh chóng tìm câu 
phương tiện, tinh cân tu học, chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại không suy giảm. 
Này A-nan! Vi như có người bị lửa đốt cháy dau, chay ao thi phai nhanh chong 
tìm cách dập lửa noi dau, nơi áo. Cũng vậy, nêu ở bất cứ chỗ nào thây thây 
tranh chap như vậy không chấm đứt, muôn đoạn trừ tranh chap ấy thì thầy phải 
nhanh chóng tìm cầu phương tiện, tinh cân tu học, chánh niệm tỉnh giác, nhân 
nại không suy giảm. Này A-nan! Nêu ở bat cứ chỗ nào thay thay sự tranh chap 
như vậy cham dứt, thay vẫn phải giữ gin tam đó hơn nữa, không được buông 
lung. Muốn chấm dứt tranh chấp thì thây phải đoạn trừ gốc rễ gây ra tranh chấp 
như vậy. 

[0754a03] Cũng giống như vậy đối với che giấu lỗi lâm,° bon xen ganh ghét, 
dua ninh dôi tra, không biết tự then, không biết xâu hồ, tham muốn bat chánh, 
tà kiến và tánh ương ngạnh ngoan cô. 


7 Nguyên tác: Tát-vân-nhã (PE Z #5). Theo Tién-mao kinh Hi Æ #Š (T.01. 0026.208. 0783c28), gọi là 
Tát-vân-nhiên (<, Sabbaññũ): Bậc Nhat thiết trí, bậc Toàn tri. 


8 Nguyên tác: Lục tranh bản (7X б, М. 104: Vivadamilani (căn bản của sự tranh luận). 
° Nguyên tác: Bat ngữ kiết (1 #84, makkha): Che gidu. Xem chú thích 6, kinh số 89, tr. 603. 
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Nay A-nan! Nêu có người bị tham muốn bat chánh, tà kiến, lai con ương 
ngạnh ngoan cô quấn chặt thì họ không kính thầy, không thấy pháp, không giữ 
giới. Người nào không kính thây, không thay pháp, không giữ giới thi thường 
gây tranh chấp trong chúng. Sự tranh chấp ây không ích lợi gì mà chỉ khiến 
nhiêu người đau kh6, chăng đúng đạo nghĩa, chăng tăng thiện ich, chang dem 
lại an ôn hân hoan, đến chư thiên cũng phải chịu khô não cùng cực. A-nan! Nếu 
ở bat cứ chỗ nào thây thấy tranh chấp như vậy không châm dứt, muôn đoạn 
trừ tranh chap ấy thì thay phải nhanh chong tim câu phương tiện, tinh cân tu 
học, chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại không suy giảm. Này A-nan! Ví như có 
người bi lửa đốt cháy dau, cháy áo thì phải nhanh chóng tìm phương tiện dập 
lửa nơi đầu, nơi áo. Cũng vậy, néu ở bat cứ chỗ nào thay thay tranh chấp như 
vậy không chấm dứt, muôn đoạn tru tranh chấp ây thì thầy phải nhanh chóng 
tìm câu phương tiện, tinh cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, nhãn nại không suy 
giảm. Này A-nan! Nếu ở bat cứ chỗ nào thay thay tranh chấp như vậy châm dứt, 
thây vẫn phải giữ gìn tâm đó hơn nữa, không được buông lung. Muốn châm dứt 
tranh chap thì thay phải đoạn trừ gốc rễ gây ra tranh chap như vậy. 

Lại nữa, này A-nan! Có bảy phương pháp châm đứt tranh chấp: Thứ nhất, 
ban bó Luật hiện diện'? để chấm dứt tranh chấp. Thứ hai, ban bố Luật nhớ lại dé 
cham dứt tranh chấp. Thứ ba, ban bố Luật không si mê dé chấm dứt tranh chấp. 
Thứ tư, ban bó Luật tự tỏ bày tội lỗi"! để châm dứt tranh chấp. Thứ năm, ban bó 
Luật nhiều người chỉ 10112 dé chấm dứt tranh chấp. Thứ sáu, ban bó Luật triển 
chuyền dé châm dứt tranh chap. Thứ bay, ban bố Luật như vứt bỏ rác rưởi! dé 
cham dứt tranh chap. 

Này A-nan! Thé nào gọi là ban bố Luật hiện diện dé cham dứt tranh chap? 
Làm thé nào dé dứt trừ tranh chấp này? Nhờ Luật hiện diện mà cham dứt được 
tranh chấp vậy. A-nan! Hoặc một người được một người giáo huấn, bảo hộ băng 
Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thé khién 
cho hoan hy. Hoặc một người được hai người, một người được nhiều người hay 
một người được đại chúng giáo huấn, bảo hộ băng Pháp và Luật đúng như Tôn 
sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khién cho hoan hy. Hoặc hai người 
được hai người giáo huân, bảo hộ bằng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ 


10 Nguyên tác: Diện tiền luật (181 BT), tức “Hiện tiền tỳ-ni” (sammukhdvinaya), một trong 7 pháp Diệt 
tránh, là 7 phương pháp Phật dạy dùng để giải quyết những tranh chấp trong Tăng chúng. Theo Tứ 
phần luật 554% (7.22: 1428.21. 0713c22): (1) Hiện tiên ty- ni (sammukhdavinaya), (ii) Úc niệm ty-ni 
(sativinaya), (ш) Bat si ty-ni (amilhavinaya), (iv) Tự ngôn trị (patififiaya karetabbam), (v) Da nhân 
ngữ (vebhuyyasika), (vi) Tội xứ sở (assapãpiyasikã), (vii) Như thảo phú địa (tinavattharaka). Xem 
thêm: M. 104, Vii-thé kinh M #44% (T.01. 0026.142. 0650а11). 

' Tự phat lộ luật (Н 5š 5š f#, patiññaya karetabbam): Tự thừa nhận việc đã làm. 

# Nguyên tác: Quân chỉ tranh luật (Ж ik К). “Luật quân” tức luật áp dụng cho chính đương sự. Vì vị 
này khi bị hỏi tội, cứ nói loanh quanh nên chúng Tang phải chi định ngay tội danh: “Chính ô ôn (quân) 
đã phạm tdi.’ ' Theo Ngũ phan luật 7% a 22. 1421.10. 0077b15); Tứ phán luật J2} f# (T.22. 
1428.47. 0915a27) ghi: Da nhân ngữ (ZAR 


13 Như ký phan tảo chi tranh luật (40 3š Ж} 1E ИЧЕ): Tha thứ cho nhau vì ai cũng có lỗi như nhau. 
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giáo, với Luật hiện diện như thê khiến cho hoan hỷ. Hoặc hai người được nhiêu 
người, hai người được đại chúng hay hai người được một người giáo huấn, bảo 
hộ băng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế 
khiến cho hoan hy. Hoặc nhiêu người được nhiều người giáo huân, bảo hộ băng 
Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến 
cho hoan hỷ. Hoặc nhiều người được đại chúng, nhiêu người được một người, 
nhiều người được hai người giáo huấn, bảo hộ băng Pháp và Luật đúng như Tôn 
sư đã chỉ giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hỷ. Hoặc cả chúng 
được đại chúng giáo huấn, bảo hộ băng Pháp và Luật đúng như Tôn su đã chỉ 
giáo, với Luật hiện diện như thế khiến cho hoan hy. Hoặc cả dai chúng được 
một người, cả đại chúng được hai người hay cả đại chúng được nhiều người 
giáo huấn, bảo hộ băng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, với Luật 
hiện diện như thé khiến cho hoan hy. Này A-nan! Đó gọi là ban bô Luật hiện 
điện dé chấm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chap đó là nhờ 
vào Luật hiện diện vậy. 

[0754b11] Này A-nan! Thé nào gọi là ban bó Luật nhớ lại dé châm đứt tranh 
chấp? Làm thé nào dé dứt trừ tranh chap này? Nhờ Luật nhớ lại mà cham dứt 
được tranh chấp vậy. Này A-nan! Nếu có một người phạm giới mà không tự 
nhớ, các Tỳ-kheo thấy vậy liên nói VỚI VỊ ây răng: “Thây đã phạm giới mà 
không tự nhớ, hãy theo chúng Tăng câu xin Luật nhớ lại, chúng Tăng sẽ ban 
cho Hiên giả Luật nhớ lại.” Này A-nan! Nếu nơi nào có chúng Tăng nhóm hop 
trong hòa hợp thì vị Tỳ-kheo kia nên đến đó, sửa y bày vai, cởi bỏ giày dép, đi 
vào trong chúng, cúi lay sát chân các bậc Ty-kheo Trưởng lão thượng tôn, rôi 
quy ебі chắp tay thưa: “Bạch chư Tôn đức! Cúi xin lắng nghe! Con đã từng 
phạm giới ma không thé tự nhớ, nay con theo chúng Tăng câu xin Luật nhớ 
lại, nguyện chúng Tăng hòa hợp ban cho con Luật nhớ lai.” Này A-nan! Vì Ty- 
kheo ây, chúng Tăng nhóm họp trong hòa hợp để ban Luật nhớ lại theo đúng 
Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ dạy, đối diện trực tiếp như thế Кёп cho 
hoan hỷ. Này A-nan! Đó gọi là cân ban Luật nhớ lại để châm dứt tranh chấp. 
Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp đó là nhờ vào Luật nhớ lại vậy. 


Này A-nan! Thế nao gọi là ban bố Luật không si mê dé cham dứt tranh 
châp? Làm thê nào để dứt trừ tranh chap này? Nhờ vào Luật không si mê dé 
cham dứt tranh chap vậy. Nay A-nan! Nếu có một người do cuông loạn khiến 
tâm điên đảo, do cuông loạn khiến tâm điên đảo như thế nên làm nhiều điều bat 
tịnh, không đúng pháp Sa-môn, không tùy thuận pháp hành lại còn nói năng sal 
trai. Về sau người ay binh phục, các Ty-kheo khác thay vậy liên bảo người ấy 
răng: “Thây từng cuông loạn khiến tâm điên đảo, do cuồng loạn khiến tâm điên 
đảo như thé nên làm nhiều điều bat tịnh, không đúng pháp Sa-môn, không tùy 
thuận pháp hành lại còn nói năng sai trái. Hiện giả дёп nay đã bình phục rôi, hãy 
theo chúng Tăng câu xin Luật không sĩ mê, chúng Tăng sẽ ban bô Luật không 
si mê cho Hiên giả.” Này A-nan! Nếu nơi nào có chúng Tăng nhóm họp trong 
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hòa hợp thi vi Ty-kheo kia nên đến đó, sửa y bay vai, cởi bỏ giày dép, đi vào 
trong chúng, cúi lạy sát chân các bậc Ty-kheo Trưởng lão thượng tôn, rồi quỳ 
đôi chắp tay thưa: “Bạch chư Tôn đức! Cúi xin lắng nghe! Con từng cuông loan 
khiến tâm điên đảo, do cuéng loạn khiến tâm điên đảo như thế nên làm nhiều 
điều bat tinh, không đúng pháp Sa-môn, không tùy thuận pháp hành lại còn nói 
năng sai trái. Dén nay con đã bình phục rồi, nay con theo chúng Tăng câu xin 
Luật không sĩ mê, nguyện chúng Tăng hòa hợp ban cho con Luật không sĩ mê.” 
Này A-nan! Vì Ty-kheo ay, chung Tăng nhóm hop trong hòa hợp để ban Luật 
không si mê theo đúng Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, đối diện trực 
tiếp như thé khiến cho hoan hy. Này A-nan! Đó gọi là cần ban Luật không si 
mê dé châm dứt tranh chấp. Như vậy, việc đứt trừ được tranh chấp đó là nhờ 
vào Luật không si mê vậy. 


[0754с11] Này A-nan! Thé nao gọi là ban bó Luật tự tỏ bày tội lỗi dé chấm 
dứt tranh chap? Làm thé nào dé dứt trừ tranh chấp này? Nhờ vao Luật tự tỏ bay 
tội lỗi dé cham dứt tranh chap vậy. Nay A-nan! Nêu có một người phạm giới, 
hoặc nói ra hay không nói ra, hoặc nhớ hay không nhớ. Này A-nan! Nếu nơi 
nào có chúng Tang nhóm hop trong hòa hợp thì người kia nên đến đó, sửa y 
bày vai, cởi bỏ giày dép, đi vào trong chúng, cúi lạy sát chân các bậc Ty-kheo 
Trưởng lão thượng tôn, quỳ gói chap tay thưa: “Bạch chư Tôn đức! Cúi xin lắng 
nghe! Con từng phạm giới đó, con nay hướng về các bậc Ty-kheo Truong lao 
thượng tôn chi tam bay tỏ, tự mình nói ra, không dam che giau, tir nay vê sau 
sẽ khéo hộ trì, không dám tái pham.” Này A-nan! Chúng Ty-kheo nên hỏi vi 
ay răng: “Hiên giả có tự thay mình phạm 9101 đó không?” Vị Tỳ-kheo ây đáp: 
“Con thật sự tự thây mình phạm giới do.” Khi ây, đại chúng cũng nên nói với 
vị ây răng: “Hãy khéo hộ tri, đừng dé tái pham.” Nay A-nan! Đó gọi là ban bó 
Luật tự tỏ bày tội lỗi dé chấm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh 
chấp đó là nhờ vào Luật tự tỏ bày tội lỗi vậy. 


Này A-nan! Thế nào gọi là ban bó Luật nhiêu người chỉ tội dé châm dứt 
tranh chap? Làm sao dé dứt trừ tranh chap này? Nhờ vào Luật nhiêu người chỉ 
tội dé châm dứt tranh chấp vậy. Này A-nan! Nếu có người không biết xâu hó, 
không hỗi hận với những tội được thây, được nghe và bị người khác nghi ngo 
là tham muốn bat chánh. Người â ây đã phạm giới rôi lại nói biết một nơi, lại nói 
thây một nơi; nói biết một nơi rôi lại nói thay một nơi, nói thay một noi rôi lại 
nói biết một nơi; ở giữa Tăng chúng lại nói biết một nơi, ở giữa Tang chúng lại 
nói thay một noi; nói biết một nơi rôi lại nói thay một noi, nói thay một nơi rôi 
lại nói biết một nơi. Này A-nan! Vì Ty-kheo ay, chúng Tăng nhóm họp trong 
hòa hợp để ban Luật nhiêu người chỉ tội như vây: “Thây vô đạo vô lý, thây thật 
quá bất thiện. Vì sao như vậy? Vì thây đã phạm giới rôi lại nói biết một nơi, lại 
nói thay một nơi; nói biết một nơi rôi lại nói thay một noi, nói thay một nơi rôi 
lại nói biết một nơi; ở giữa Tăng chúng lại nói biết một nơi, ở giữa Tăng chúng 
lại nói thay một nơi; nói biết một nơi rôi lại nói thay một noi, nói thay một nơi 
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rồi lại nói biết một nơi.” Này A-nan! Đó gọi là ban bố Luật nhiêu người chỉ tội 
để cham dirt tranh chap. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp, đó là nhờ vào 
Luật nhiều người chỉ tội vậy. 


[0755a09] Này A-nan! Thế nào gọi là ban bô Luật triển chuyên dé cham dứt 
tranh chap? Lam thé nào dứt trừ tranh chap này? Nhờ vào Luật triển chuyên 
mà chấm dứt tranh chấp vậy. Nay A-nan! Giữa hai уі Ty-kheo co một sô у kiến 
khiến nảy sinh tranh luận như vây: “Đây là pháp, đây phi pháp; đây là luật, đây 
không phải luật; như thé là phạm, như thé không phạm; giới này nhẹ, giới này 
nặng: điều này nên nói, điều này không nên nói; điều này đáng thủ hộ, điều này 
không đáng thủ hộ; thế này là Hữu dư, thế này là Vô dư; điều này có thê sam 
hồi, điêu này không thé sám hối.” A-nan! Hai Ty-kheo kia ngay sự việc ay giải 
quyết tranh cãi, nêu ngay su VIỆC ây mà chấm dứt tranh cãi thì sự tranh luận này 
được tuyên bó là đã chấm dứt. Nếu ngay sự việc ây mà không thể giải quyết thì 
có thể đưa sự tranh luận này ra bạch với đại chúng. Nếu ở giữa đại chúng mà 
có thé giải quyết thì sự tranh luận ấy được tuyên bô là đã châm dứt. Nêu ở giữa 
đại chúng không thể giải quyết thì này A-nan, ở gân đó có những Tỳ-kheo giỏi 
Kinh, giỏi Luật, giỏi Luận thì hai Tỳ-kheo này cùng đi đến nơi đó dé trình bày. 
Nếu trên đường đi mà có thê giải quyết thì sự tranh luận ay được tuyên bó là 
châm dứt. Nếu trên đường đi cũng không thé giải quyết thì hãy đem tranh luận 
ay trinh bay truoc chung Ty-kheo ay. Nếu ở trước chúng Ty-kheo â ay mà có thé 
giải quyết thì sự tranh luận ây được tuyên bồ là châm dứt. Nêu đại chúng đó mà 
van khong thé giải quyết thì này A-nan, với sự yém trợ của chúng Ty-kheo có 
nhiêu vị giỏi Kinh, giỏi Luật, giỏi Luận, chúng Tỳ-kheo ấy đưa ra phán quyết 
chấm dứt tranh luận theo Pháp và Luật đúng như Tôn sư đã chỉ giáo, đối diện 
trực tiếp như thê khiến cho hoan hy. Nay A-nan! Đó gọi là ban bó Luật triển 
chuyền đê châm dứt tranh chấp. Như vậy, việc dứt trừ được tranh chấp đó là 
nhờ vào Luật triển chuyên vậy. 

Này A-nan! Thé nào gọi là ban bó Luật như vứt bỏ rác rưởi dé chấm dứt 
tranh chấp? Làm sao dé dứt trừ tranh chấp này? Nhờ vào Luật như vứt bỏ rác 
rưởi mà châm dứt tranh chap vay. Nay A-nan! Cac vi Ty-kheo 6 chung một 
chỗ mà nảy sinh tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch, oán ghét nhau rôi chia 
thành hai nhóm. Sau khi chia hai nhóm rồi, mỗi nhóm có một Ty-kheo Trưởng 
lão thượng tôn làm tông chủ và một phó tông chủ. A-nan! Khi ây, Tỳ-kheo này 
nên nói với Tỳ-kheo kia răng: “Này chư Hiền! Xin lăng nghe! Chúng ta không 
có đạo lý, chúng ta thật quá bất thiện. Vì sao như vậy? Vì chúng ta đôi với giáo 
pháp được Tôn sư khéo thuyết giảng nên có niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia dinh, làm người hoc đạo mà nay chúng ta lại tranh chap, kién 
tụng nhau, thu nghịch, oán ghét nhau. Này chư Hiển! Do sự tranh chap nay ma 
chung ta đã phạm giới, ngoại trừ những giới nặng và giới liên hệ đến hàng tại 
gia. Nay tôi vì chính mình và cũng vì chư Hiền nên hướng dén chư Hiên chí tâm 
bày tỏ, tự mình nói ra, không dám che giâu, không dám tái phạm.” 
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[0755b07] Nay A-nan! Nêu ở trong nhóm này không có một vị Ty-kheo nao 
hưởng ứng thì này A-nan, Ty-kheo này nên di đến nhóm kia. Đến nƠI TÔI CÚI 
lạy Ty-kheo Trưởng lão thượng tôn, quỳ gói chap tay thưa rằng: “Chư Tôn! 
Xin lắng nghe! Chúng ta không có đạo lý, chúng ta thật quá bất thiện. Vì sao 
như vậy? Vì chúng ta đối với giáo pháp được Tôn sư khéo thuyết giảng nên có 
niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo mà 
nay chúng ta lại tranh châp, kiện tụng nhau, thù nghịch, oán ghét nhau. Này 
chư Hiền! Do sự tranh châp này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ những 
giới nặng và giới liên hệ đến hàng tại gia. Nay tôi vì chính mình và cũng vì chư 
Hiên nên hướng đến chư Hiên chí tâm bày tỏ, tự mình nói ra, không dám che 
giấu, không dam tái phạm.” 

Này A-nan! Tỳ-kheo kia nên nói với Tỳ-kheo này như vây: “Này Hiền giả! 
Thay tự thay mình phạm giới chăng?” Ty-kheo nay đáp: “Qua thật tôi tự thay 
minh đã phạm giới.” Ty-kheo kia nên nói: “Hãy khéo hộ tri, đừng để tái phạm.” 
Nhóm thứ hai cũng làm như vậy. Này A-nan! Đó gọi là ban bố Luật như vứt bỏ 
rác rưởi dé châm dứt tranh chap. Như vậy, việc đứt trừ được tranh chấp đó là 
nhờ vào Luật như vứt bỏ rác rưởi vậy. 

Này A-nan! Nay Ta nói cho thay nghe sáu pháp hoa hop," hãy lăng nghe, 
lăng nghe và khéo suy nghĩ! 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

— Kính vâng, con xin vâng lời lăng nghe! 

Đức Phật dạy: 

— Sáu pháp đó gòm những gi? Một là thân nghiệp từ hòa đôi với các vị đồng 
Phạm hạnh. Đó là pháp hòa hợp, pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến ngưỡng mộ, 
khiến tôn quý, khiên phụng thờ, khiến cung kính, khién tu tap, khiến nhiếp hộ, 
được quả Sa-môn, được nhất tâm, được tinh tan và được Niết-bàn. 

Hai là khẩu nghiệp từ hòa đối với các vị đông Phạm hạnh. 

Ba là ý nghiệp từ hòa đối với các vị đồng Phạm hạnh. 

Bốn là được lợi dưỡng đúng pháp, cho đến cơm trong binh bát của minh 
khất thực được cũng đem chia sẻ, cúng đường các vị đồng Phạm hạnh. Đó là 
pháp hòa hợp, pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến ngưỡng mộ, khiến tôn quý, 
khiến phụng thờ, khiến cung kính, khiến tu tập, khiến nhiếp hộ, được quả Sa- 
môn, được nhất tâm, được tinh tan và được Niét-ban. 

Năm là nếu có giới không khuyết thủng, không ó ué, vững chai như dat, 
được bậc Thánh khen ngợi do khéo thọ trì đầy đủ; với giới như vậy thì nên đem 
chia sẻ, cúng dường các vi đồng Phạm hạnh. Đó là pháp hòa hợp, pháp kha ai, 
pháp kha lạc, khiến ngưỡng mộ, khiến tôn quý, khiến phụng thờ, khiên cung 


bị Nguyên tac: Ủy lao pháp (Zt 44 3): Pháp khiến cho Tăng chúng hòa hợp, cũng gọi là “hòa mục pháp” 
(155, Dhamma ѕағапіуа). 
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kính, khiến tu tập. khiến nhiếp hộ, được quả Sa-môn, được nhất tâm, được tinh 
tân và được Niét-ban. 

Sáu là néu có kiến giải xuất ly của bậc Thánh, thấy biết thấu triệt, có thể 
vượt thoát khô đau; với kiến giải như vậy nên chia sẻ, cúng dường các мі đồng 
Phạm hạnh. Đó là pháp hòa hợp, pháp khả ái, pháp khả lạc, khiến ngưỡng mộ, 
khiến tôn quý, khiến phụng thờ, khiến cung kính, khiến tu tập, khiến nhiếp hộ, 
được quả Sa-môn, được nhất tâm, được tinh tan và được Niét-ban. 


[0755c09] Này A-nan! Nếu như đối với sáu gốc rễ gây ra tranh chap được 
các thay đoạn tuyệt hoàn toàn cùng với bảy phương pháp cham dứt tranh dau, 
khi trong chúng khởi lên tranh chấp thì áp dụng Luật hiện diện cho đến Luật 
như vứt bỏ rác rưởi dé cham dứt tranh chap ấy, rồi lại thực hành sáu pháp hòa 
hợp nữa. Này A-nan, được như vậy thì sau khi Như Lai Niết-bàn, các thay van 
cùng nhau chung sống hòa hợp, hoan hỷ không tranh, đồng tâm hiệp ý, dong 
học giáo pháp, hòa hop với nhau như nước với sữa, sông trong an lạc, gidng 
như lúc Như Lai còn tại thê. 


Đức Phat dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hý phụng hành. 


197. KINH ƯU-BẢ-LY' 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa tại Chiêm-ba rồi ngụ bên bờ hó Hăng-già.? 
_Bay giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả Uu-ba-ly từ nơi tinh tọa đứng dậy, đi đến 
chô Phật, cúi lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Néu chúng Iy-kheo cùng nhau hòa hợp mà lại cử hành 
pháp “biệt yêt-ma”” thuyét “biệt yêt-ma” thì đó có phải là yêt-ma đúng Pháp, 
vêt-ma đúng Luật chăng? 

Đức Thé Tôn day: 

— Nay Uu-bà-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hop, trong trường hợp cần 
áp dụng Luật hiện diện? nhưng lại dùng Luật nhớ lại,° cân áp dụng Luật nhớ 
lại, lại dùng Luật hiện diện thi đó có phải là yét-ma đúng Pháp, yét-ma dung 
Luật chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hop, trong trường hợp cân 
áp dụng Luật nhớ lại nhưng lại dùng Luật không si тё,’ cân ap dụng Luật 
không si mê, lại dùng Luật nhớ lại thì đó có phải là yét-ma đúng Pháp, yét-ma 
đúng Luật chăng? 


! Nguyên tác: Uu-ba-ly kinh 1% E BERS (T.01. 0026.197. 0755c17). Tham chiếu: Mv. 9, 
Campeyyakkhandhakam (chương Campa). 

2 Chiêm-ba Hăng-già tri (19.0176): Hồ sen ở thành Chiêm-ba (Hik, Campa) do Hoang hậu 
Саррага (Hang-gia, 19 1) xây dựng, nên dùng tôn danh của bà dé đặt tên. 

3 Nguyên tác: Tác dị nghiệp, thuyết dị nghiệp (E 2 Ж, iR Æ). Nghiệp (Ж) có gốc Pali là kamma, 
phiên âm là yêt-ma (392%), là một nguyên tac nghị sự trong tô chức Tăng đoàn Phật giáo. Trong đó, 
dùng y chi hòa hợp đê đưa đên hành động thanh tịnh của Tăng đoàn. 

4 Nguyên tác: Dị nghiệp (3 Ж) tức Biệt yét-ma (5135, Vaggakamma), cùng ở trong một kiết giới, vì 
hoàn cảnh đặc biệt nào đó, một sô ít Tăng sĩ trong giáo đoàn tách rời đại chúng đê làm tác pháp riêng, 
gọi là Biệt yêt-ma. 

5 Nguyên tác: Diện tiên luật (ii li fÈ, sammukhavinaya). 

6 Nguyên tac: Uc luật (18, sativinaya). 

7 Nguyên tác: Bat si luật (Ф, amiilhavinaya). 
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Đức Thê Tôn dạy: 

— Này Uu-ba-ly! Không đúng Luật. 

[0756a01] Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

- Bạch Thé Tôn, nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng Luật không si mê lại dùng Luật tự tỏ bày tội 101,8 cân áp dụng Luật tự 
tỏ bày tội lỗi lại dùng Luật không si mê thì đó có phải là yét-ma đúng Pháp, 
yét-ma đúng Luật chăng? 

Đức Thé Tôn dạy: 

— Này Uu-bà-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn! Nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong PHUN hợp cân 
áp dụng Luật tự tỏ bày tội lỗi, lại dùng Luật nhiêu người chỉ tội, cân áp dụng 
Luật nhiêu người chỉ tội lại dùng Luật tự tỏ bày tội lỗi thì đó có phải là yết-ma 
đúng Pháp, yết-ma đúng Luật chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hop, trong trường hợp can 
ap dung Luat nhiều người chi tội lại dùng pháp “khiến trách”, cân áp dụng pháp 
“khiến trách”, lại dùng Luật nhiều người chỉ tội thì đó có phải là yét-ma đúng 
Pháp, yết-ma đúng Luật chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, cần áp dụng pháp 
“khiên trách” lại dùng pháp “giữ nguyên tội”, ° cân ap dụng pháp “рії nguyên 
tội”, lại dùng pháp “khiến trách” thì đó có phải là yét-ma đúng Pháp, yét-ma 
đúng Luật chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa лор, trong trường hợp cân 


áp dụng pháp “giữ nguyên tội” lại dùng pháp “cử tội”,'' cân áp dụng pháp “с 


8 Nguyên tác: Tự phát lộ luật (Н 2 $Z 1€, ра/іййдуа karetabbam). 

° Nguyên tác: Quân luật (4 #, yebhuyyasika). Xem chú thích 12, kinh số 196, tr. 1309. 

10 Nguyên tác: Ưng trách số gia nhi hạ trí (Ж Ж ЖК ЖП F B), tức bắt phục tùng sự giám hộ. 

l! Nguyên tac: Ung hạ trí giả nhi cử (FE F E # m 48), tức cử tội (арай), buộc tội Ty-kheo trước đại chúng. 
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A s99 


tội”, lai dùng pháp “g1ữ nguyên tội 
đúng Luật chăng? 


Đức Thé Tôn đáp: 
— Này Uu-ba-ly! Không đúng Luật. 
Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 


Z s99 


thì đó có phải là yết-ma đúng Pháp, yết-ma 


_ — Bach Thế Tôn! Nếu ching Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp 
сап ap dụng pháp “cử tội” lại dùng pháp “tân xuât”,'“ cân áp dụng pháp “tan 
xuât”, lại dùng pháp “cử tội” thì đó có phải là yêt-ma đúng Pháp, yét-ma đúng 
Luật chăng? 

Đức Thé Tôn dap: 

— Này Uu-ba-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trường hợp cần áp dụng 
pháp “tân xuât” lại dùng pháp “nhớ lại”, cân áp dụng pháp “nhớ lại”, lại dùng 
pháp “tán xuât” thì đó có phải là yét-ma đúng Pháp, yét-ma đúng Luật chang? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-ba-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hop, trong trường hợp can 
ap dụng pháp “nhớ lại” lại dùng pháp “căn ban їп”, cân phải áp dụng pháp 
“căn ban trị”, lai dùng pháp “nhớ lại” thì đó có phải là yét-ma đúng Pháp, yét- 
ma đúng Luật chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp can 
áp dụng pháp “căn bản trị” lại dùng pháp “khu xuât”, 4 cân áp dụng pháp “khu 
xuât”, lại dùng pháp “căn bản tri” thì đó có phải là yét-ma đúng Pháp, yét-ma 
đúng Luật chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly! Không đúng Luật. 


2 Nguyên tác: Ưng cử giả nhi tan (Ж Im F), tức diệt tan (pravrdjana), trục xuất ra khỏi Tăng đoàn. 
13 “Can bản trị” (J8 AIA). Luật tứ phan Vq yË (T.22. 1428.33. 0799125) gọi là “Bản nhật trị” 
(ЖН їв). 

Khu xuất (Gỗ iE, pravrajana) tức “tan xuất”, đuổi Tỳ-kheo ra khỏi chỗ đang ở, di chuyển đến chỗ 
khác, cũng gọi là “biệt trú” (AÈ, parivasa). 
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Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng pháp “khu xuất” lại dùng pháp “hành bất man”,!5 cần áp dụng pháp 
“hành bất mạn”, lại dùng pháp “khu xuất” thì đó có phải là yét-ma đúng Pháp, 
yét-ma đúng Luật chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-ba-ly! Không đúng Luật. 

Tôn giả Uu-bà-ly lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Nêu chúng Ty-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp can 
phải áp dụng pháp “hành bat mạn” lại dùng pháp “xuất tdi”, !° cân áp dụng pháp 
“xuất tội”, lại dùng pháp “hành bat mạn” thì đó có phải là vết- ma đúng Pháp, 
yét-ma đúng Luật chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Uu-bà-ly! Không đúng Luật. 

Này Uu-ba-ly! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hop mà lại cử hành “biệt yét- 
ma”, thuyết “biệt yét-ma” thì đó không phải là yét-ma đúng Pháp, không phải 
yét-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Ưu-bà-ly! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp can 
áp dụng Luật hiện diện nhưng lại dùng Luật nhớ lại, cần áp dụng Luật nhớ lại 
nhưng lại dùng Luật hiện diện thì đó không phải là yét-ma đúng Pháp, không 
phải yết-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Ưu-bà-ly! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cân áp 
dụng Luật nhớ lại nhưng lại dùng Luật không si mê, cân áp dụng Luật không si 
mê nhưng lại dùng Luật nhớ lại thì đó không phải là yét-ma đúng Pháp, không 
phải yét-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Ưu-bà-ly! Nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hop, trong trường hợp can áp 
dụng Luật không si mê nhưng lại dùng Luật tự tỏ bày tội lỗi, cần áp dụng Luật 
tự tỏ bày tội lỗi nhưng lại dùng Luật không si mê thì đó không phải là yét-ma 
đúng Pháp, không phải yết-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Uu-ba-ly! Nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cần 
áp dụng Luật tự tỏ bày tội lỗi nhưng lại dùng Luật nhiều người chỉ tội, cần 
áp dụng Luật nhiều người chỉ tội nhưng lại dùng Luật tự tỏ bày tội lỗi thì đó 
không phải là yét-ma đúng Pháp, không phải yét-ma đúng Luật, Tang chung 
cũng có #61. 


!5 Hành bất mạn (17718). Theo Thiện Kiến luật Tỳ-bà-sa Ж AE BBY (T.24. 1462.14. 0770c09), 
Ma-na-đỏa (ZEAE HE, Manatta) là cách thức chiết phục sự công cao, trong pháp sám hối tội Tăng-già- 
ba-thi-sa. 


'6 Nguyên tác: Tri (7). Phép xuất tội (abbheti). 


197. KINH ƯU-BÀ-LY @ 1319 


Này Ưu-bà-ly! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cân áp 
dụng Luật nhiêu người chỉ tội nhưng lại dùng pháp “khiến trách”, cân áp dụng 
pháp ° "khiến trách” nhưng lại dùng Luật nhiều người chỉ tội thì dó không phải 
là yết-ma đúng Pháp, không phải yết-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 


Này Uu-ba-ly! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hop, trong trường hợp cần áp 
dụng pháp “khiến trách” nhưng lại dùng pháp ‘ 'giữ nguyên tội”, cân áp dụng 
pháp “giữ nguyên tội” nhưng lại dùng pháp “khiến trách” thì đó không phải là 
yét-ma đúng Pháp, không phải yết-ma đúng Luật, Tang chúng cũng có tội. 


Này Ưu-bà-ly! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hop, trong trường hop can áp 

dụng pháp “giữ nguyên tội” nhưng lại dùng pháp “cử tội”, cân áp dụng pháp 

“cử tội” nhưng lại dùng pháp “giữ nguyên tội” thì đó không phải là yết-ma đúng 
Pháp, không phải yét-ma đúng Luật, Tang chúng cũng có tội. 

Này Ưu-bà-ly! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cân 
áp dụng pháp “cử tội” nhưng lại dùng pháp “tan xuất”, cần áp dụng pháp “tân 
xuất” nhưng lại dùng pháp “cử tội” thì đó không phải là yét-ma đúng Pháp, 
không phải yét-ma đúng Luật, Tang chúng cũng có tội. 

Này Uu-ba-ly! Nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hop, trong trường hợp can áp 
dụng pháp “tan xuất” nhưng lại dùng pháp “nhớ lại”, cần áp dụng pháp “nhớ 
lai” nhưng lại dùng pháp “tân xuất” thì đó không phải là yét-ma đúng Pháp, 
không phải yết-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Uu-ba-ly! Nếu Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp can áp dụng 
pháp “nhớ lai” nhưng lại dùng pháp “căn bản trị”, cần áp dụng pháp “căn bản 
trị” nhưng lại dùng pháp “nhớ lại” thì đó không phải là yết-ma đúng Pháp, 
không phải yét-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Ưu-bà-ly! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cân 
áp dụng pháp “căn bản trị” nhưng lại dùng pháp “khu xuất”, cần áp dụng pháp 
“khu xuât” nhưng lại dùng pháp “căn bản tri” thì đó không phải là yét-ma đúng 
Pháp, không phải yết-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Ưu-bà-ly! Nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hop, trong trường hợp cân áp 
dụng pháp “khu xuất” nhưng lại dùng pháp “hành bất mạn”, cân áp dụng pháp 
“hành bat mạn” nhưng lại dùng pháp “khu xuất” thì đó không phải là yét-ma 
đúng Pháp, không phải yết-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 

Này Uu-ba-ly! Nếu chúng Ty-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp cân áp 
dụng pháp “hành bất mạn” nhưng lại dùng pháp * “xuất tội”, cần áp dụng pháp 

“xuất tội” nhưng lại dùng pháp “hành bất mạn” thì đó không phải là yết-ma 
đúng Pháp, không phải yết-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng có tội. 

[0756c11] Này Ưu-bà-ly! Nêu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, tùy theo loại 
yét-ma nào mà thuyết yết-ma đó. Đó là yết-ma đúng Pháp, yết-ma đúng Luật, 
Tăng chúng cũng không có tội. 


1320 # KINH TRUNG A-HÀM 


Này Ưu-bà-ly! Nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường hợp can 
ap dụng Luật hiện diện, liên á áp dụng Luật hiện diện; cân áp dụng Luật nhớ lại, 
liền áp dụng Luật nhớ lại; cân ap dụng Luật không si mê, liền áp dụng Luật 
không si mê; cần áp dụng Luật tự tỏ bày tội lỗi, liền áp dụng Luật tự tỏ bày tội 
lỗi; cân ap dung Luat nhiéu người chi tội, diễn áp dụng Luật nhiều người chỉ 
tội; cần “khiến trách” liền “khiến trách”; cần “giữ nguyên? ' liên ° 'g1ữ nguyên”; 
cần “cử tội” liền “cử tội”; cần “tan xuất” liền “tan xuất”; ; Cân “nhớ lại” liền 
“nhớ lại”; cần dùng “căn ban tri” liên dùng “căn ban trv’; cần “khu xuất” liền 
dùng “khu xuất”; cần “hành bất mạn” liên “hành bất mạn”; cần “xuất tội” 
liên “xuất tội.” Do là yét-ma đúng Pháp, yết-ma đúng Luật, Tăng chúng cũng 
không có tdi. 

Này Ưu-bà-ly! Thầy nên học tùy theo loại yết-ma nao thì thuyết yét-ma đó; 
cân áp dụng Luật hiện diện liên áp dụng Luật hiện diện; cần áp dụng Luật nhớ 
lại liền áp dụng Luật nhớ lại; cân áp dụng Luật không si mê liên áp dụng Luật 
không si mê; can áp dụng Luật tự tỏ bày tội lỗi liền áp dụng Luật tự tỏ bày tội 
lỗi; cân áp dụng Luật nhiều người chỉ tội liên á áp dụng Luật nhiều người chi tĝi; 
cân “khiến trách” liền “khiến trách”; cần “giữ nguyên’ ° liên * ‘git nguyên”; cần 

“cử tội” liên “cử tội”; cần “tân xuất” liền “tân xuất”; ‚ cần “nhớ lại” liền “nhớ 
lại”; cân dùng “căn bản trị” liên dùng “căn bán tri”; can “khu xuất liền “khu 
xuẤt”: - сап “hành bat mạn” liền “hành bất mạn”; can “xuất tội” liền “xuất tội.” 
Này Ưu-bà-ly, thây nên học như vậy. 


Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Uu-bà-ly và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy 
xong déu hoan hy phụng hành. 


198. KINH BAC DIEU МСО 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa thành Vương Xá, ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-đà. 

Bay gio, Sa-di A-di-na-hoa- để? cũng ở thành Vuong Xá, ngụ trong một 
thiên thất thanh văng. 

Lúc ay, Vương đồng tử? Ky-ba-tién-na* sau buổi trưa, thong thả đi đến chỗ 
Sa-di A-di-na-hòa-đê, cùng chao hỏi xong rôi ngôi xuông một bên và nói: 

- Thưa Hiên giả A-kỳ-xá-na!5 Tôi có điều muốn hỏi, mong Hiền giả vui 
lòng nghe chăng? 

Sa-di A-di-na-hòa-đề nói: 

- Thưa Vương tử! Ngài muốn hỏi gi xin cứ hỏi, tôi nghe rồi sẽ suy nghĩ. 

Vương đồng tử hỏi: 

— A-ky-xa-na! Có phải thật sự Ty-kheo ở trong Chánh pháp và Giới luật 
nay, néu không buông lung, tu hành tinh cần thi sẽ được nhất tâm? 


Sa-di đáp: 

— Thưa Vương tử! Thật đúng như vậy, Ty-kheo ở trong Chánh pháp và Giói 
luật này, nêu không buông lung, tu hành tinh cân thi sẽ được nhất tâm. 

Thái tử lại hỏi: 

- Hiền giả A-ky-xa-na! Nương theo những gi đã nghe, đã tụng đọc và 
thực hành, mong Hiền giả nói lại hết cho tôi về trường hợp Tỳ-kheo ở trong 
Chánh pháp và Giới luật này không buông lung, tu hành tinh cân thì sẽ được 
nhất tâm. 


! Nguyên tác: Điều ngự địa kinh АНН (T.01, 0026.198. 0757a03). Tham chiếu: M. 125, 
Dantabhimi Sutta (Kinh điều ngự địa). Điều ngự địa: Ó địa vi đã được điều phục, ở trạng thai đã được 
điều phục. 

2 A-di-na-hòa-đề (Б 331%, Aciravata): Sa-di tân học Aciravata. 

з Nguyên tac: Vương đồng tử (Е # +), một vị thái tử còn niên thiếu (rajakumara). 

4 Kỳ-bà-tiên-na (4 2 5c 48, Jayasena). 

5 A-kỳ-xá-na (Ë af AB, Aggivassana). Theo DPPN, có lẽ là tên riêng của một dong họ Bà-la-môn 
(Agnivesyayanas). O đây, Thai tử Ky-ba-tién-na (Jayasena) muôn xưng danh dòng họ của vị Sa-di để 
thê hiện sự tôn kính. 

6 Nguyên tác: Hiền vương đồng tử ( = Æ T), cách nói chuyện khéo léo, thé hiện sự tôn trọng với bậc 
Vương tôn cua Sa-di tân học A-di-na-hoa-dé. 


1322 # KINH TRUNG A-HÀM 


Sa-di dap: 

- Thưa Vuong tử! Theo như những điều đã nghe, đã tung doc và thực 
hành thi tôi không đủ sức dé nói lại hết cho Vương tử về trường hợp Ty-kheo 
ở trong Chánh pháp va Giới luật nay không buông lung, tu hành tinh can thì 
sẽ được nhất tâm. Thưa Vương tử, nêu tôi nương theo những điêu đã nghe, đã 
tụng đọc và thực hành rồi nói lại hết cho Vuong tử về trường hợp Ty-kheo ở 
trong Chánh pháp và Gidi luật này không buông lung, tu hành tinh can sẽ được 
nhất tâm thì e rang Vuong tử không thé hiểu được. Như vậy thì tôi sẽ nhọc 
công vô ich. 

Thai tử nói với Sa-di: 

— Hién giả A-kỳ-xá-na! Hiền giả chưa bị người khác nhiếp phục, vì ý gì mà 
đã tự mình thoái lui? Hiền giả A-kỳ-xá-na, mong Hién gia ctr nuong theo những 
điều đã nghe, đã tụng đọc và thực hành, rồi có thé nói lai hết cho tôi vë trường 
hợp Ty-kheo ở trong Chánh pháp và Giới luật nay khong buông lung, tu hành 
tinh cần thì sẽ được nhất tâm. Nếu tôi hiểu được thì quả là thú vị, nhưng nếu 
không hiểu, tôi sẽ không hỏi thêm vë pháp khác nữa đâu. 

Thé rôi Sa-di A-di-na-hòa-đề nương theo những điều đã nghe, đã tụng đọc 
và thực hành, nói lại cho Vương đồng tử Kỳ-bà-tiên-na về trường hợp Tỳ-kheo 
ở trong Chánh pháp và Giới luật này không buông lung, tu hành tinh cân thì đạt 
được nhất tâm. 

[0757b01] Bay giờ, Vương tử Kỳ-bà-tiên-na nói: 

— Hiên giả A-kỳ-xá-na! Nêu Tỳ-kheo ở trong Chánh pháp và Giới luật này 
không buông lung, tu hành tinh cần mà đạt được nhật tâm thì điều này không 
thê xảy ra. 

Nói điều vô lý như thé xong, Vương tử liên từ chỗ ngồi đứng dậy, không 
nói lời từ giã mà bỏ di. Vương tử Ky-ba-tién-na đi chưa bao lâu, Sa-di A-di- 
na-hoa-dé đi đến chỗ Phật, cúi đầu danh lễ, ngồi sang một bên rồi đem những 
điều đã thảo luận với Vương tử Ky-ba-tién-na thưa lai với Phật. Nghe xong, 
Thế Tôn bảo Sa-di: 

— Nay A-kỳ-xá-na, thôi đủ rôi! Vuong tử Kỳ-bà-tiên-na làm sao có được 
những điều đó? Bởi vì ông ấy đang sống trong dục vọng, đắm trước dục vọng, 
bị dục ái nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với trạng thái? đã đoạn trừ dục, 
đoạn trừ dục ái, đoạn trừ sự đốt cháy của dục thì chỉ có bậc Vô dục mỚI biết, 
bậc Vô dục mới thay, bac Vô dục mới chứng đặc. Đôi với trạng thái ay ma 
Vương tử có thé biết được hoặc có thé thấy được thì điều này không thé xảy 
ra. Vì sao như thế? Này A-kỳ-xá-na, vì Vương tử Kỳ-bà-tiên-na thường sông 
trong dục vọng. 


7 Nguyên tác: Địa (Аб, bhzmi): Dia vị, trạng thái hay trình độ. 


198. KINH BAC DIEU NGU # 1323 


Này A-ky-xa-na! Cũng như bón truong hop huân luyện là huán luyện voi, 
huấn luyện ngựa, huấn luyện bò và huấn luyện người, trong đó có hai trường 
hợp huấn luyện nhưng không thé huấn luyện được, có hai trường hợp huẫn 
luyện và có thé huân luyện được. 

Này A-kỳ-xá-na! Ý thây nghĩ sao? Nếu như ở đây, với hai trường hợp huán 
luyện nhưng không thé huấn luyện được, đó gọi là chưa được huấn luyện, thuộc 
tình trạng chưa được huấn luyện. Ở trường hợp chưa được huấn luyện mà đem 
ra sử dụng thì điều này không thể xảy ra. Nếu như ở đây, với hai trường hợp 
huấn luyện, đã huấn luyện được và đã khéo huấn luyện; đó gọi là được huấn 
luyện từ tình trạng chưa được huấn luyện. Ó trường hợp đã được huấn luyện mà 
dem ra sử dụng thì tat yêu có sự kiện đó. 

Cũng vay, này A-ky-xa-na, thôi đủ rồi! Vương tử Ky-ba-tién-na làm sao có 
được những điều đó? Bởi vi ông ây đang sông trong dục vọng, đăm trước dục 
vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị đục vọng đốt chảy. Đối với trạng thái đã đoạn trừ 
dục, đoạn trừ dục ái, đoạn trừ sự đốt chảy của dục thì chỉ có bậc Vô dục mới 
biết, bậc Vô đục mới thấy, bậc Vô duc mới chứng đắc. Đối với trang thái ду mà 
Vương tử có thể biết được, có thê thấy được thì điều này không thể xảy ra. Vì 
sao như vậy? Này A-kỳ-xá-na, vì Vương tử Kỳ-bà-tiên-na thường sóng trong 
dục vọng. 

Này A-ky-xá-na! Cũng như cách thôn xóm không xa có một núi đá lớn, 
không sứt mẻ, không thủng lỗ, không trồng rong, bén chặt, khong lung lay, hợp 
thành khối duy nhất. Gia sử có hai người đang muốn пейт cảnh bên kia núi, 
nhưng chỉ có một người leo nhanh lên núi, còn người kia đứng lại dưới chân 
núi. Người đứng trên đỉnh núi đá nhìn thay bên kia núi đá có khoảng đất băng 
phẳng, VỚI vuon tược, rừng cây, sudi trong, ао hoa, sông dai, nước lớn. Thây 
rôi, người trên núi liền hỏi người đứng ở dưới núi răng: 

“Ban có thấy bên kia núi có khoảng đất băng phang, với vườn биос, rừng 
cây, ao hoa, suỗi trong, sông dài, nước lớn chăng?” 

Người dưới núi đáp: 

“Nếu tôi thay được khoảng đất bằng phăng, với vườn tược, rừng cây, suối 
trong, ao hoa, sông đài, nước lớn ở phía bên kia ngọn núi này thì điều này 
không thê xảy ra.” 

Nghe vậy, người trên núi leo nhanh xuông, đưa người dưới núi lên đỉnh núi 
đá, đến nơi rôi hỏi: 

“Bạn có thấy bên kia núi có khoảng đất bằng phắng, với vườn tược, rừng 
cây, suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn chăng?” 


Nguyên tác: Điều ngự (#189, damma): Được huấn luyện, chế phục. M. 125 chỉ kế có 3: Hatthidamma 
(huấn luyện voi), assadamma (huấn luyện ngựa), godamma (huân luyện bò). 
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Người kia dap: 

“Bây giờ tôi mới thay.” 

Lai hỏi người kia: 

“Vira rồi bạn nói không thé có trường hợp này, bây giờ lại nói thấy, nghĩa 
là thé nào?” 

Người kia đáp: 

“Vi vừa rồi tôi bị ngọn núi che khuất nên không thay.” 

Cũng vậy, này A-ky-xa-na, thôi đủ rôi! Vương tử Ky-ba-tien-na làm sao 
có được những điều đó? Bởi vì ông ây đang sông trong dục vọng, đăm trước 
dục vọng, bi dục ai nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với trạng thái đã đoạn 
trừ dục, đoạn trừ dục ái, đoạn trừ sự đốt chảy của dục, chỉ có bậc Vô dục mới 
biết, bậc Vô dục mới thay, bậc Vô dục mới chứng đắc. Đôi với trạng thái ây 
mà Vương tử có thé biết được, có thé thay được thì điều này không thể xảy ra. 

[0757c13] Này A-ky-xa-na! Thuở xưa, Vua Sát-lợi Danh Sanh co một người 
thợ san voi. Vua ra lệnh: “Này thợ săn voi, hãy bat voi rừng về đây cho tram. 
Nếu bắt được rồi, hãy bao cho tram biết.” Bay giờ, sau khi tuân lệnh nhà vua, 
người thợ săn voi liền cưỡi con voi chúa đi đến một khu rừng giả. Ở trong khu 
rừng gia này, người thợ san voi trông thây một con voi rung rat lớn. Thay ròi, 
ông ta liên bắt và buộc nó vào cô voi chúa. Lúc ây, voi chúa dẫn voi rừng ra 


khỏi khu rừng đến khoảng dat trống, còn người thợ săn voi thì đi đến Vua Sat- 
lợi Đảnh Sanh và thưa: 


_ — Tau Thiên vương, thân đã bắt được con voi rừng, đang cột ở khoảng đất 
trông, xin Thiên vương định đoạt. 
Vua Sát-lợi Đảnh Sanh nghe tâu, liên bảo: 


— Nay nai voi giỏi, bây giờ ông hãy nhanh chóng huấn luyện con voi rừng 
đó, hãy huan luyện kỹ khiến. nó trở nên thuần phục. Nêu huấn luyện đã thuần 
phục rôi thì trở về báo cho tram biết. 


Người huấn luyện vol giỏi tuân lệnh vua, vác cây gậy cực lớn trên vai phải 
rôi đi đên chỗ con voi rừng. Người a ду căm cây gậy xuống đất, cột cô VOI rung 
lại, chế ngự tâm ý vui thích núi rừng của nó, trừ khử tâm niệm ham muôn núi 
rừng, dứt bỏ sự mệt nhọc núi rừng, khién cho nó vui nơi thôn 4 ap, quen nét ưa 
thích nhân gian. Người huấn luyện voi giỏi trước hết cho nó ăn uống. 


Này A- ky-xa- na! Khi con voi rung bat dau nghe theo nai voi ma chiu 4n 
uống, nguòi luyện voi giỏi liên nghĩ răng: “Bay gio, con voi rung nay có thé 
sông được roi. Vì sao như vậy? Vi con voi rung to lớn nay bat dau chiu an 
udng.” Khi voi rừng bắt đầu nghe lời nai voi mà chịu ăn uông, nải voi mới nói 
VỚI nÓ băng những lời dịu dàng đáng yêu, bảo nó năm xuông, đứng dậy, đi tới, 
đi lui, lây, bỏ, co lại, duỗi ra. Khi nai voi nói với voi rừng băng những lời dịu 
dang đáng yêu, bảo nó năm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lay, bỏ, co lại, duỗi 
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ra thi voi rừng lam y theo lời day cua nai voi như vay. Nay A-ky-xa-na, khi voi 
rung nghe theo loi day cua nai voi, bay gid nai voi mới buộc hai chan trước, 
hai chân sau, hai bắp về, hai bên hông, dui, xương sông, đâu, trán, tai, ngà và 
buộc ca voi nó lại, rôi sai người câm móc câu ngôi lên đâu nó; đồng thời sai 
nhiêu người câm dao, thuẫn, giáo, mâu, kích, búa, rìu đứng phía trước, con nai 
voi thi tay cầm một cây mâu nhọn đứng trước voi rừng rôi bảo: “Bây giờ, ta 
huấn luyện ngươi, khiến ngươi không lay động. Ta huân luyện ngươi, chớ có 
di chuyên.” Khi voi rừng nghe nai voi huấn luyện không được di chuyên thì 
nó không nhac chân trước cũng không động đậy chân sau, hai bắp vê, hai bên 
hông, đùi, xương sông, đâu, trán, tai, ngà và vòi, tất cả thảy đều không động 
đậy. Voi rừng nghe theo nài voi nên đứng im bất động như vậy. 

[0758a12] Này A-ky-xa-na! Khi voi rừng đã nghe theo nai voi, giữ thân 
không lay động thì lúc ây, nó nhẫn chịu được tất cả những thứ như dao, giáo, 
mâu, kích, búa, riu, hoặc tiếng hò hét lớn, tiếng huyt sáo, thôi tù và, hoặc thúc 
trồng, giục chuông. Khi voi rừng đã có thể kham nhẫn, bấy giờ nó là con voi đã 
được điêu phục, được điều phục khéo léo, được điều phục hơn hết, được điều 
phục {бї thượng, nhanh nhẹn hơn hết, nhanh nhẹn tối thượng, có thé dé cho vua 
cưỡi, ăn thức ăn của vua, được gọi là vương tượng. 

Cũng vậy, này A-kỳ-xá-na, khi Như Lai xuất hiện thế gian, là bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ở trong thé gian 
này, giữa chúng chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí, từ loài 
người cho đến cõi trời, tự biết tự ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú. Pháp 
mà vị ây thuyết phan đầu thiện, phần giữa thiện và phân cuôi cũng thiện, có nghĩa 
có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiên bày Phạm hạnh. Pháp được vi ây nói, khi con 
của cư sĩ nghe được và sau khi nghe thì có tín tâm nơi giáo pháp của Như Lai. 
Sau khi có tín tâm, người này liền cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niêm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người học đạo. Này A-ky-xa-na, 
đó là lúc vị Thánh đệ tử ra nơi khoảng đất trông, cũng như voi chúa dẫn VOI rừng 
ra khoảng đât trông vay. Và cũng như voi rừng còn tham luyén, ham muốn, ưa 
thích nơi đời sông trong núi rừng, пау A-ky-xa-na, cũng vậy, chư thiên và nhân 
loại tham luyến, ưa thích, dính mắc nơi năm dục là sắc, thanh, hương, vị và xúc. 
Như Lai bắt đầu điều phục Tỳ-kheo ấy răng: “Thây hãy thủ hộ thân băng việc 
nuôi sống thanh tịnh, hãy thủ hộ miệng và ý băng việc nuôi sông thanh tịnh.” 

[0758b01] Khi vị Thánh đệ tử thủ hộ than băng VIỆC nuôi sông thanh tịnh, 
thủ hộ miệng va y băng việc nuôi sống thanh tịnh ròi, Như Lai lại điều phục 
Tỳ-kheo ду răng: “Thay hãy quán nội thân đúng như thân,... (cho đến) quán thọ, 
tâm, quán nội pháp đúng như pháp.”” Khi vị Thánh đệ tử quán nội thân đúng 


° Nguyên tác: Quán nội thân như thân,... nai chí... quán giác... tâm..., pháp như pháp (5 W 4 Ä ЯЛ) 
т). Xem chú thích 3, kinh số 41, tr. 272 va chú thích 5, kinh số 98, tr. 653. 
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như thân,... (cho đến) thọ, tâm, quán nội pháp đúng như pháp thì bốn niệm xử 
này xem như ở trong tâm của vị đệ tử Hiên thánh, buộc trói tâm của vị ây lại, 
chế ngự tâm ý vui say theo thé tục, trừ khử tâm niệm ham muốn thé tục, dứt trừ 
sự mệt nhọc thê tục, khiến an vui nơi Chánh pháp, tu tập Thánh giới. 


Này A-kỳ-xá-na! Cũng như nài voi, sau khi vâng lệnh Vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh rôi, vac cay gay cực lớn trên vai phải, đi đến chỗ voi rừng, căm gậy xuống 
dat, cột cô voi rừng lại, ché ngự tâm ý vui thích núi rừng, trừ khử tâm niệm 
ham muốn núi rừng, dứt bỏ sự mệt nhọc đối với núi rừng, khiến cho nó vui nơi 
thôn ấp, quen nết ưa thích nhân gian. Cũng vậy, A-kỳ-xá-na, bốn niệm xứ này Ó 
trong tâm của vị đệ tử Hiền thánh, buộc trói tâm vi ay lại, chế ngự tâm y vul say 
thé tục, trừ khử tam niệm ham muốn thé tục, dirt bỏ sự mệt nhọc thê tục, khiến 
an vui nơi Chánh pháp, tu tập Thánh giới. 


Khi vi Thanh đệ tử quán nội thân đúng như thân.... (cho ёп) quán thọ tâm, 
quán nội pháp đúng như pháp, Như Lai lại huấn luyện vị Ty-kheo a ay rang: “Thay 
hãy quan nội thân đúng như thân, đừng suy niệm những tư niệm tương ưng với 
dục, cho đến quán thọ, tâm, quán nội pháp đúng như pháp, không suy niệm 
những tư niệm tương ưng với phi pháp.” Vi Thánh đệ tử quán nội than đúng như 
thân, không suy niệm những tư niệm tương ưng với dục,... (cho đến) quán thọ, 
tâm, quán nội pháp đúng như pháp; đó là không suy niệm những tư niệm tương 
ưng với phi pháp. VỊ Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai như vậy. Này 
A-kỳ-xá-na, cũng như voi rừng nghe theo nài voi, bằng những lời dịu dàng đáng 
yêu, bảo năm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lay, bỏ, co lại, duỗi ra; voi rừng tuân 
theo lời dạy cua nai voi như vậy. Cũng vậy, A-ky-xá-na, khi Thanh đệ tử quan 
nội thân đúng như thân, không suy niệm tư niệm tương ưng với dục,... (cho đến) 
quán thọ, tâm, quán nội pháp đúng như pháp, không suy niệm tương ưng với phi 
pháp; Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai như vậy. Khi Thánh đệ tử vâng 
theo lời day của Như Lai, Như Lai lại huấn luyện Ty-kheo â ây răng: “Thây hãy 
lia dục, lia pháp ác, bất thiện,... (cho đến) chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu và 
an tru.” Như vậy, Thanh đệ tử vâng theo Như Lai, an tru không lay động. Này 
A-ky-xa-na, cũng như voi rừng vâng theo sự huan luyện cua nai voi, không di 
chuyên, không nhac hai chân trước, hai chân sau, hai bắp về, hai bên hông, đùi, 
xương sông, đầu, tai, ngà và vòi, thay đều không di chuyển; voi rừng nghe theo 
nai voi, đứng im, không động đậy như vậy. Cũng vậy, A-ky-xa-na, khi Thanh đệ 
tử lìa dục, lìa pháp ác, bất thiện,... (cho đến) chứng đắc Thiền thứ tư, thành tựu 
và an trú. Như vậy, Thánh đệ tử vâng theo Như Lai mà an trú không lay động. 


[0758c06] Khi Thánh đệ tử vâng theo Như Lai mà an trú không lay động, 
bây giờ vị ду có thê kham nhẫn đói, khát, nóng, lạnh, muỗi, rận, rệp, gio, nang 
bức bach, dù bi măng chửi hoặc dùng gậy đánh cũng có thê kham nhẫn; hoặc 
thân gặp phải bệnh tật rất đau đớn, gần như tuyệt mạng và những điều không 
vul thích, nhưng vị ây có thé kham nhàn tat cả. A- ky-xa-na, cũng như voi rừng 
nghe theo nài voi, đứng im không động đậy, lúc ấy, nó có thể nhẫn chịu được 
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dao, thuan, giao, mau, kich, bua, riu, tiéng hò hét lớn, tiéng huýt sáo, thôi tù 
và, thúc trông, dục chuông, thay đều có thé kham nhàn. Cũng vậy, A- ky- -xa-na, 
khi Thánh đệ tử vâng theo Nhu Lai mà an trú không lay động, thì bay giờ vị ấy 
có thé kham nhẫn đói, khát, lạnh, nóng, muỗi, ran, rép, gió, năng bức bách, dù 
bị mắng chửi hoặc dùng gậy đánh cũng có thé kham nhẫn; hoặc thân gặp phải 
những bệnh tật rất đau đớn, gân như tuyệt mạng và những điều không vui thích, 
nhưng vi ду có thé kham nhẫn tat cả. 


_ A-ky-xa-na, khi vị Thánh đệ tử vâng theo Như Lai mà có thê kham nhẫn thì 
bay giờ, vị ду được gọi là bậc đã được điều phục, khéo điều phục, được điều phục 
hơn hết, được điều phục tối thượng, được tịch tịnh hơn hết, tịch tịnh tối thượng, 
trừ bỏ các ta vay, sợ hãi, ngu sĩ va dôi ninh, thanh tinh lang đọng phiền não, không 
câu nhiễm, không ô uế, xứng đáng tán thán, đáng thỉnh, đáng kính, đáng trọng, 
thật sự xứng đáng được cúng dường, là ruộng phước lành cho hết thảy chư thiên 
và loài người. A-kỳ-xá-na, cũng như voi rừng đã có thé kham nhẫn, bấy giờ nó 
là con voi đã được điều phục, được điều phục khéo léo, được điều phục hơn hết, 
được điều phục tối thượng, nhanh nhẹn hơn hết, nhanh nhẹn tối thượng, có thể để 
cho vua cưỡi, ăn lương thực của vua, được gọi là vương tượng. 

Cũng vậy, A-kỳ-xá-na, khi vị Thánh đệ tử vâng theo Như Lai mà có thé 
kham nhẫn thì bấy giờ, vị ấy được gọi là bậc đã được điều phục, khéo điều 
phục, được điều phục hơn hết, được điều phục tôi thượng, được tịch tịnh hơn 
hết, tịch tịnh tối thượng, trừ bỏ các tà vạy, sợ hãi, ngu sĩ và dua nịnh, thanh tịnh 
lắng đọng phiên não, không cau nhiễm, không ô ué, xứng đáng tán than, đáng 
thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự xứng đáng được cúng dường, là ruộng 
phước lành cho hết thảy chư thiên và loài người. 

Này A-kỳ-xá-na, như con voi rừng còn nhỏ, không được điêu phục mà chết 
thì đó gọi là cái chết không được điêu phục. Con voi rừng trung niên không 
được điều phục mà chết thì đó gọi là cái chết không được điều phục. Này A-kỳ- 
xá-na, khi vị Thánh đệ tử niên thiếu không được điêu phục mà qua đời thì đó 
gọi là sự qua đời không được điều phục. Vi Thánh đệ tử trung niên không được 
điều phục mà qua đời thì đó gọi là sự qua đời không được điều phục. 

A-ky-xa-na, như con voi rừng còn nhỏ được khéo điều phục mà chết thì đó 
gọi là cái chết khéo điều phục. Như con voi rừng trung niên được khéo điều 
phục mà chết thì đó gọi là cái chết được khéo điêu phục. A-kỳ-xá-na, vị Thánh 
đệ tử niên thiếu được khéo điều phục mà qua đời thì đó gọi là sự qua đời khéo 
điêu phục. Vi Thánh đệ tử trung niên được khéo điều phục mà qua đời thì đó 
gọi là sự qua đời khéo điều phục. 

Đức Phat dạy như vậy, Sa-di A-di-na-hoa-dé và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy 
xong déu hoan hy phụng hành.!9 


!° Bản Hán, hết quyền 52. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Ta sẽ nói cho các thay nghe về pháp ngu si và pháp trí tuệ. Hãy 
lang nghe, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. Đức Phật dạy: 

— Thé nào là pháp ngu si? Người ngu si có ba đặc tướng, ba dấu hiệu? của 
người ngu si. Nghĩa là do hội đủ những yếu tó ngu si nên được nói là ngu si. 

Ba dâu hiệu ấy là gì? Người ngu si suy nghĩ những ý niệm ác, nói lời nói 
ác, làm việc làm ác. Do đó, người ngu si được gọi là ngu si. Nếu người ngu si 
không suy nghĩ những ý niệm ác, không nói lời nói ác, không làm việc làm ác 
thì không nên gọi họ là người ngu si. Vì người ngu si suy nghĩ những ý niệm ac, 
nói lời nói ác, làm việc làm ác, cho nên người ngu si được gọi là người при si. 

Ngay trong hiện tai, thân tâm người ngu si ây phải nhận chịu ba điều sầu 
khó. Thân tâm người ngu si phải nhận chịu ba điều sâu khó nào? Người ngu si 
ây hoặc có làm việc gì, hoặc ngôi nhóm họp, hoặc nơi đường cái, hoặc trong 
hẻm nhỏ, hoặc nơi chợ quán, hoặc ngã tư đường, bàn tán những sự việc liên 
quan đến sự ngu si như: Người ngu si sat sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối,... 
(cho đến) tà kiên và kết thành vô lượng pháp ác, bat thiện khác. Khi đã kết 
thành vô lượng pháp ác, bất thiện rôi, người khác thây được liền nói về việc ác 
của người ngu sĩ kia. Người ngu sỉ kia nghe xong liên nghĩ: “Nếu ai kết thành 
vô lượng pháp ác, bat thiện, khi người khác thây được liền nói về việc ác của 
người đó. Ta cũng có vô lượng pháp ác, bất thiện, néu có kẻ khác biết được thì 
họ sẽ nói vé việc ác của ta.” Đây là điều sầu khô thứ nhất mà thân tâm người 
ngu si phải lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 

[0759b11] Lại nữa, người ngu si kia thấy người của vua bắt trói kẻ có tội rồi 
xử trị băng nhiều hình phạt đau đớn, như chặt tay, chặt chân, hoặc chặt cả tay 
lẫn chân, hoặc xéo tai, xẻo mũi, hoặc xẻo cả tai lẫn mũi, hoặc lóc từng miéng 
! Quyển 53. Nguyên tác: Si гиё địa kinh Ж (T.01. 0026.199. 0759a19). Tham chiếu: Khổ dm 


kinh, hạ 0, F (7.01. 0026.100. 0586b02); Khổ am kinh 771 (T.01. 0053. 0846с05); Né-lé kinh 
Ve 4228 (7:01. 0086. 0907a11); M. 129, Balapandita Sutta (Kinh hiên ngu). 


2 Tham chiéu: M. 129: Tini bãlassa balalakkhanani balanimittani balapadani (3 đặc điểm, đặc tướng 
và đặc ân này của người ngu), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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thịt, hoặc nhồ râu, birt tóc, hoặc nhồ cả râu và tóc, hoặc nhốt trong cul rôi quân 
vải hỏa thiêu, hoặc vùi trong cát rôi đắp cỏ lên trên mà đôt, hoặc nhôt vào bụng 
lừa sắt hay miệng heo sắt, hoặc miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ vào trong vạc 
đồng hay vạc sắt dun nau, hoặc chat ra từng khúc, hoặc dung chia ben dam, 
hoặc lây móc sắt mà móc, hoặc đặt năm trên giường sắt rồi lây dâu sôi giội lên, 
hoặc bắt ngôi trong cối sắt rồi dùng chày sắt giã, hoặc cho rắn rêt mo can, hoặc 
dùng roi quất, hoặc dùng gậy thọc, hoặc dùng đòn gánh đánh, hoặc đem thây 
bêu nơi nguyên quán, hoặc chém dau ròi bêu trên cây. Người ngu si kia thây rôi 
liền tự suy nghĩ: “Ai gây tạo vô lượng pháp ác, bat thiện, nếu vua biết được thi 
sẽ bat va tra khảo đánh đập như thé. Ta cũng có vô lượng pháp ác, bat thiện, néu 
vua biết được thì ta cũng bị tra khảo đánh đập như vậy.” Đây là điều sầu khô thứ 
hai mà thân tâm của kẻ ngu si phải lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu si kia, thân làm việc ác, miệng nói lời ác, y nghĩ điều ác. 
Người đó gặp lúc bệnh khó, hoặc năm ngôi trên giường, hoặc năm ngôi trên ván, 
hoặc năm ngôi dưới đất, bản thân đau khô tột cùng, tưởng như sắp chết. Bay 210, 
những việc ac mà ke do da làm từ than, miệng và ý luôn ám anh trước mat họ. 
Ví như vào lúc xế chiêu, mặt trời sắp lặn xuống thì bóng núi cao đô dài trên mặt 
đất. Cũng vậy, lúc ấy, những việc ác mà kẻ đó đã làm từ thân, miệng và ý luôn 
ám ảnh trước mắt họ. Người đó tự nghĩ: “Đây những việc ác từ thân, miệng và 
ý ma ta đã làm, chúng luôn am ảnh trước mắt ta. Bởi trước kia ta không biết tạo 
phước mà lại tạo quá nhiều việc ác. Nếu có nơi nào dành cho những người làm 
ác, những kẻ hung bạo, những người làm việc phi pháp, không biết làm lành, 
không biết tạo phước, không tạo nơi quy hướng và nương tựa khi sợ hãi thì chắc 
ta sẽ phải đến chỗ ác đó.” Từ đó, kẻ kia sanh ra hỗi hận, do hối hận mà lâm chung 
không nhẹ nhàng, qua đời chang an lành. Đây là điều sầu khó thứ ba mà thân tâm 
của người ngu si phải lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 

[0759c08] Lại nữa, người ngu si kia than làm việc ác, miệng nói lời ác và 
y nghi điều ác. Sau khi thân đã làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác 
rôi, do nhân duyên đó nên khi qua đời thì nhật định rơi vào đường ác, doa vào 
địa ngục. Đã sanh vào đó, người ây tất phải lãnh thọ khô báo, hoàn toàn không 
đáng yêu, không đáng thích, không đáng nhớ nghĩ. Nêu nói rang điều gì hoàn 
toàn không đáng yêu, không đáng thích, không đáng nhớ nghĩ thì điều đó chính 
là địa ngục. Vì sao như thế? Vì trong địa ngục kia hoàn toàn không đáng yêu, 
không đáng thích, không đáng nhớ пећї. 

Bay giờ, có vị Ty-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên phải, chap tay 
hướng Phật và bạch: 

— Bạch Thê Tôn! Sự thống khổ trong địa ngục như thế nào? 


° Nguyên tác: Huyền hướng tại thượng (#4 |n] ZE_E). Tham chiếu: M. 129 ghi: Abhippalambanii. Cau 
trúc tiếp đầu ngữ abhi mang nghĩa trước mặt hoặc phía trên, kết hợp với động từ /ambati nghĩa là treo, 
nên được hiểu là treo ở phía trước. Theo Khổ дт kinh, thuong mỉ BERS, E (7.01. 0026.99. 0585b25) 
ghi: Tại tiền phú chướng (ХЕЙ 8): Che phủ trước mắt. 
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Thế Tôn đáp: 
— Này Tỳ-kheo! Sự thông khổ trong địa ngục không thể nói hết được. Này 
Tỳ-kheo, vì địa ngục chỉ toàn sự thông khô mà thôi. 


Ty-kheo lại hỏi: 

- Đức Thé Tôn có thé dùng vi dụ dé làm rõ nghĩa ây chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Cũng có thé dùng ví dụ đề làm rõ nghĩa ây. Này Ty-kheo, ví như người 
của nhà vua bắt kẻ giặc đem về chỗ Vua Sát-lợi Đảnh Sanh và tâu: “Tâu Thiên 
vương, kẻ giặc này có tội, xin Thiên vương trừng trị!” 

Vua Sát-lợi Dành Sanh bảo: “Các khanh hãy đem người này di trị tội, budi 
sang dùng một tram cây giáo nhọn mà đâm!” 

Người của vua vâng lệnh liên đem đi trị tội. Buổi sáng dùng một trăm cây 


giáo nhọn mà đâm, nhưng người kia vẫn còn sông. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi: 
“Người kia thé nào?” 

Người của vua đáp: “Tâu Thiên vương, người kia còn sông!” 

Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại bảo: “Budi trưa các khanh cũng dùng một trăm 
cây giáo nhọn mà đâm.” 

Người của vua vâng lệnh, giữa trưa dùng một trăm cây giáo nhọn mà 
đâm, nhưng người kia vẫn còn sống. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: “Người 
kia thế nào?” 

Người của vua đáp: “Tâu Thiên vương, kẻ kia còn sông!” 

Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại bảo: “Buôi chiều các khanh cũng dùng một trăm 
cây giao nhọn ma đâm.” 

Người của vua thừa lệnh, Бибі chiêu lại dùng một trăm cây giáo nhọn mà 
đâm, nhưng người kia vẫn còn sống. Tuy nhiên, thân thể người đó bị đâm 
thủng, mình đây thương tích, không còn một chỗ nguyên vẹn, dù nhỏ như lỗ 
đồng tiên. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: “Người kia thê nao?” 

Người của vua dap: “Tau Thiên vương, kẻ kia vẫn còn sông, nhưng thân 
thé đã bị đâm | thủng, mình đây thương tích, không còn một chỗ nguyên vẹn, dù 
nhỏ như lễ đồng tiên.” 

Này Tỳ-kheo, ý thây nghĩ sao? Nếu người kia một ngày bị ba trăm mũi giáo 
nhọn đâm, vậy thân tâm họ có chỊu sự khó não, đau đớn tôt cùng không? 

[0760a06] Tỳ-kheo ду đáp: 

— Bạch Thế Tôn, bị một mũi giáo nhọn đâm còn chju khó lớn, huóng nữa 
một ngày chịu ba tram mũi giáo nhọn đâm. Thân tâm người kia lễ nào không 
chịu sự khô não, đau đớn tột cùng sao? 

Bay giờ, Thế Tôn tay cam viên đá nhỏ như hạt đậu, hỏi Tỳ-kheo ây: 

— Thay thấy tay Ta cầm viên đá nhỏ như hạt đậu chăng? 
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Ty-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, con có thay. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Ty-kheo, ý thay nghĩ sao? Viên đá Ta cầm nhỏ băng hạt đậu này nêu 
đem so sánh với núi chúa Tuyết! thì cái nào lớn hơn? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn! Viên đá Thế Tôn cầm trong tay nhỏ bằng hạt đậu nếu đem 
so sánh với núi chúa Tuyết thì nhỏ hơn gap trăm, вар ngàn lân, gập trăm ngàn 
vạn lân, hoàn toàn không thé sánh kịp, không thể đêm, không thể tính, không 
thé ví dụ, không thé so sánh được, chỉ nói là núi chúa Tuyết rat lớn, cực lớn. 


Thế Tôn bảo: 


= Này Ty-kheo! Vién dá Ta cám trong tay nhỏ băng hạt đậu néu đem so sánh 
với núi chúa Tuyết thì nhỏ hơn gấp trăm lân, gap ngàn lân, gap tram ngan van 
lan, hoan toan khong thé sánh kịp, không thé đêm, không thé tính, không thé 
ví dụ, không thể so sánh được, chỉ nói là núi chúa Tuyết rât lớn, cực lớn. Cũng 
vậy, này Tỳ-kheo, néu người này một ngày bị ba trăm mũi giáo nhọn dam, do 
nhan duyên đó mà thân tâm chịu khó não, đau đớn tột cùng; dù vậy, nếu đem 
so sánh voi sự thông khó ở trong địa ngục thì không băng trăm lần, ngàn lân, 
trăm ngàn vạn lần, hoàn toàn không thể sánh kịp, không thê đếm, không thê 
tính, không thê ví dụ, không thể so sánh được, chỉ nói là trong địa ngục rất khô 
sở, cực kỳ khó sở. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là nỗi khổ trong địa ngục? Chúng sanh đọa vào địa 
ngục, đã doa vào đó rôi thì cai ngục bat giữ, dùng búa sắt nung cháy đỏ rực mà 
d&o thân thé, hoặc déo thành tám cạnh, hoặc thành sáu cạnh, hoặc thành vuông 
vức, hoặc thành hình tròn, hoặc cao, hoặc thâp, hoặc đẹp, hoặc xâu. Như vậy, 
kẻ tội nhân bị tra khảo chèn ép, thông khó bức "gặt, trải qua nhiêu năm cho 
đến trăm ngàn năm chịu vô lượng khô, cực kỳ thông khó, nhưng không thé chết 
được, trừ khi tội ác, bât thiện của họ châm dứt. Như vậy gọi là nỗi khó trong 
dia nguc. 

Này Ty-kheo, thé nào là nói khó trong địa ngục? Chúng sanh doa vào dia 
nguc, khi dà doa vào đó rôi thì cai ngục bắt giữ, dùng riu sắt nung cháy đỏ rực 
mà déo thân thé, hoặc ёо thành tám cạnh, hoặc thành sáu cạnh, hoặc thành 
vuông vức, hoặc thành hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc đẹp, hoặc xấu. Như 
vậy, kẻ tội nhân bị tra khảo chèn ép, thông khô bức ngặt, trải qua nhiêu năm 
cho đến trăm ngàn năm chịu vô lượng khổ, cực kỳ thông khó, nhưng không thê 
chết được, trừ khi tội ác, bất thiện của họ đã chấm dứt. Như vậy gọi là nỗi khó 
trong địa ngục." 


4 Nguyên tác: Tuyết Sơn vương (š Ш =, Himavapabbataraja). 
5 Đoạn này lặp lại đoạn trên, chỉ có 2 chữ khác biệt. Đoạn trên là chữ “phú” (4) và đoạn dưới là chữ 


“cân” (F). 
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[0760b06] Này Tỳ-kheo, thé nào là nỗi khô trong địa ngục? Chúng sanh đọa 
vào địa ngục, khi đã đọa vào đó ròi thì cai ngục bắt ол, dùng cây thương băng 
sắt nung cháy đỏ rực, ер ngôi trên đó, rồi lay kìm sắt cay miệng há ra, bỏ hòn sắt 
cháy hừng hực vào miệng tội nhân, làm cháy môi, cháy lưỡi, cháy răng, cháy 
cô, cháy tim, cháy bao tử, rôi cháy. xuống dudi thân mà ra ngoài. Như vay, 101 
nhân bị tra khảo chèn ép, thông khó bức ngặt trải qua nhiều năm, cho đến trăm 
ngàn năm chiu vô lượng khổ, cực kỳ thống khô, nhung không thé chết được, trừ 
khi tội ác, bất thiện của họ đã chấm dứt. Như vậy gọi là nỗi khó trong địa ngục. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là nỗi khó trong địa ngục? Chúng sanh doa vào địa 
ngục, khi đã đọa vào đó rôi thì cai ngục bat giữ, dung búa déo băng sat lóní 
nung chay đỏ rực, ép ngôi trên đó, rồi lây kìm sắt, cạy miệng há ra, đồ nước 
đồng sôi vào miệng, tội nhân, làm cháy môi, chảy lưỡi, cháy cô, cháy răng, cháy 
tim, cháy bao tử, rôi cháy xuông dưới thân mà ra ngoài. Như vậy, tội nhân bị tra 
khảo chèn ép, thông khó bức ngặt trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm, 
chịu vô lượng khô, cực kỳ thông khó, nhưng không thê chết được, trừ khi tội ác, 
bất thiện của họ đã chấm đứt. Như vậy gọi là nỗi khô trong địa ngục. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là nỗi khó trong địa ngục? Chúng sanh đọa vào địa 
ngục, khi đã đọa vào đó rôi thì cai ngục bắt giữ, ép nam ngửa trên tâm sắt nung 
cháy đỏ rực, rồi tra khảo băng hình phạt ghim chặt năm chỗ,” tức lây dinh sắt 
đóng xuống hai tay, hai chân roi dùng một cái dinh riêng đóng ở bụng tội nhân. 
Như vậy, tội nhân bị tra khảo bức ngặt, đau đớn cùng cực, trải qua nhiêu năm 
cho đến trăm ngàn năm như vậy, chịu vô lượng. khô, nhưng tội nhân không thê 
chết được, trừ khi tội ác, bất thiện của họ đã cham dứt. Như vậy gọi là nỗi khó 
trong địa ngục. 

Này Ty-kheo, thế nào đà nỗi khổ trong địa ngục? Chúng sanh đọa vào địa 
ngục, khi đã đọa vào đó rôi thì cai ngục bắt giữ, ép năm sát trên tâm sắt nung 
cháy đỏ rực, kéo lưỡi ra, dùng hàng trăm cây đinh căng cho thăng, không nhăn 
không ching. Cũng như miếng da bò được căng ra với một trăm cây dinh, nó 
không nhăn, không chùng. Cũng như vậy, chúng sanh đọa vào địa ngục, khi đã 
đọa vào đó, bị cai ngục bắt giữ, ép năm sát trên tâm sắt nung cháy đỏ rực, kéo 
lưỡi ra, dùng hàng trăm cây dinh căng cho thăng, không nhăn không chùng. 
Như vậy, kẻ kia bi tra khảo bức ngặt, đau khó cùng cực, trải qua nhiều năm, cho 
đến trăm ngàn năm, chịu vô lượng khó, cực kỳ đau khô nhưng họ không thể 
chết được, trừ khi tội ác, bất thiện của họ đã cham dirt. Như thê gọi là nỗi khó 
trong địa ngục. 

[0760c05] Này Ty-kheo, thé nao la nỗi khô trong dia nguc? Chung sanh 
doa vao dia ngục, khi đã đọa vào đó rôi thì bị cai ngục túm dau, lột da từ dau 
đến chân, rồi lột ngược từ chân lên đâu, lại dùng xe sắt, đốt lửa đỏ rực, buộc 


6 Nguyên tác: Thương (8#): Búa lớn (X Ë). 
1 Nguyên tác: Ngũ phược trị (1.499). M. 129: Pattcavidhabandhanam (hình phạt 5 cọc). 
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tội nhân vào, trên tám sắt rộng, châm lửa cháy khắp, rôi bắt tội nhân kéo qua 
kéo lại trên đó. Nhu vậy, kẻ kia bi tra khảo bức ngặt, dau đớn cùng cực trải qua 
nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm, chịu vô lượng khô, cực kỳ đau khó, nhung 
ho khóng thé chết được, trừ khi tội ác, bát thiện của họ châm dứt. Như vậy gọi 
là nỗi khó trong địa ngục. 


Này Ty-kheo, thé nào là nỗi khó trong địa ngục? Chúng sanh đọa vào địa 
ngục, khi đã đọa vào đó ròi thì cai nguc đốt lửa cháy hừng hực khắp trên mặt 
đất, lại bắt tội nhân lay tay voc lửa vãi lên thân minh. Như vậy, kẻ kia bị tra 
khảo bức ngặt, đau đớn cùng cực, trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm, 
chịu vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng họ không thể chết được, trừ khi tội 
ác, bat thiện của họ đã châm dứt. Như vậy gọi là nỗi khô trong địa ngục. 

Này Ty-kheo, thé nào là nỗi khô trong địa ngục? Chúng sanh doa vào địa 
ngục, khi đã đọa vào đó rồi thì cai ngục đốt núi lửa cháy đỏ rực, bắt tội nhân 
kia leo lên, leo xuống. Khi tội nhân đặt chân xuống thì máu, da, thịt của thân 
đều bị chảy sạch; nêu nhac chân lên thì da, thịt, máu huyết của người đó hoàn 
lại như cũ. Như vậy, tội nhân bị hành hạ đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều 
năm, cho đến trăm ngàn năm, chịu vô lượng khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng họ 
không thé chết được, trừ khi tội ác, bất thiện của họ đã châm dứt. Nhu vay gol 
là nỗi khổ trong địa ngục. 

Này Tỳ-kheo, thé nào là nỗi khó trong địa ngục? Chúng sanh doa vào địa 
ngục, khi đã đọa vào đó rôi thì cai ngục bắt giữ, xách ngược tội nhân, chân 
hướng lên trên, đầu quay xuống dưới, thả vào trong chảo sắt lớn chứa day nước, 
bên dưới lửa cháy đỏ rực. Tội nhân ở trong chảo ay, hoặc nổi hoặc chim, hoặc 
dạt ra bón bên, thân tuôn nước dài, nước đó lại nâu thân. Cũng như lay đậu 
nành, đậu đỏ, đậu dây, đậu đăng, hạt cải rôi bỏ chung trong chảo chứa đây nước, 
bên dưới lửa cháy đỏ rực, các hạt đậu trong chảo hoặc nối hoặc chìm, hoặc dạt 
bón bên, đậu tự ra bọt roi lai nau lay chung. Cũng vậy, chung sanh doa vào dia 
ngục, khi đã vào đó rôi, cai ngục bắt giữ, xách ngược tội nhân, chân hướng 
lên trên, dau quay xuống dưới, thả vào chảo sắt lớn chứa đây nước, bên dưới 
lửa cháy đỏ rực; tội nhân ở trong chảo â ay, hoặc nói hoặc chìm, hoặc dat ra bốn 
bên, thân tuôn nước dai, nước đó lại nâu thân. Ho bị tra khảo, hành hạ như vậy, 
thông khô vô cùng, trải qua nhiêu năm cho đến trăm ngàn năm, chịu vô lượng 
khổ, khó não cùng cực. Nhưng tội nhân không thể chết được, trừ khi tội ác, bất 
thiện của họ đã châm dứt. Như thế gọi là nỗi khổ trong địa ngục. 

[0761a05] Này Tỳ-kheo, thé nào là nỗi khổ trong địa ngục? Trong địa ngục 
kia có ngục tên là Lục Cánh Lạc. Nếu chúng sanh đọa vào trong đó, khi đã đọa 
vào trong đó, néu mắt thay sắc không vui, không thích, không phải điều đáng 
vui thích, lòng không thây yêu thích, không phải điều đáng yêu, lòng không vui 
vẻ, không phải điều đáng vui vẻ; hoặc tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi ném 
vị, thân xúc chạm, ý biết pháp không vui, không thích, không phải điều đáng 
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vui thích, lòng không thay yeu thich, khong phai diéu đáng yêu, long không vui 
vẻ, không phải điều đáng vui vẻ thì đó gọi là nỗi khổ trong địa ngục. 


Này Ty-kheo! Ta da dùng vô lượng phương tiện nói cho các thây nghe về 
địa ngục, về sự việc ở địa ngục, song sự khô ở địa ngục không thé nói hết được. 
Chỉ có thê nói là địa ngục chỉ toàn thống khổ mà thôi. 


Này Ty-kheo, co lúc người ngu si kia ra khỏi địa ngục, sanh làm súc sanh 
thì súc sanh đó cũng rất khô. 


Này Tỳ-kheo, thế nào là nỗi khổ của súc sanh? Nếu chúng sanh nao sanh 
vào loài súc sanh, tức sanh vào loài sống trong tăm tối, lớn lên trong tam tối và 
chết đi trong tam tôi. Do là loài gì? Là loài tring sông trong dat.’ Do lúc trước, 
người ngu s¡ ấy tham đắm vị ngọt vật chất, người đó hành động với thân làm 
việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác. Sau khi hành động với thân làm việc 
ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác rồi, do nhân duyên đó, đến lúc qua đời, 
người đó sanh trong loài súc sanh, tức làm loài sống trong tăm tối, lớn lên trong 
tăm tôi và chết đi trong tăm tối. Như vậy gọi là nỗi khổ của súc sanh. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là nỗi khổ của súc sanh? Nếu chúng sanh nào sanh 
vào loài súc sanh, tức sanh vào loài sông trong thân, lớn lên trong thân và chết 
đi trong thân. Đó là loài gì? Là loài sanh trùng ghẻ chóc. Bởi do lúc trước, 
người ngu si áy tham đăm vị ngọt vật chất, người đó hành động với thân làm 
việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác. Sau khi hành động với thân làm việc 
ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác rôi, do nhân duyên đó, khi qua đời, người 
đó sanh vào loài súc sanh, tức làm loài sống trong thân, lớn lên trong thân và 
chết trong thân. Như vậy gọi là nỗi khô của súc sanh. 

Này Tỳ-kheo, thế nào là nỗi khô của súc sanh? Nếu chúng sanh nào sanh 
vào loài súc sanh, tức sanh vào loài sông trong nước, lớn lên trong nước và chết 
1 trong nước. Dó là loài gì? Là loài cá та-кіёї,? rùa, cá sâu, bà-luu- ly,!° đề- 

1,!! đề-tỉ-già-la.!? Bởi do lúc trước, người ngu si ду tham đắm vị ngọt vật chất, 
sa đó hành động với thân làm việc ác, miệng nói lời ác và y nghĩ điều ác. 
Sau khi hành động với thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác rôi, 
do nhân duyên đó nên khi qua đời, người đó sanh vào loài súc sanh, làm loài 
song trong nước, lớn lên trong nước và chết di trong nước. Nhu vậy gọi là nỗi 
khô của súc sanh. 


[0761b04] Này Tỳ-kheo, thế nào là nỗi khổ của súc sanh? Nêu chúng sanh 
nào sanh vào loài súc sanh, tức sanh vào loài có răng dé căn, sông nhờ ăn rau cỏ 


8 Tham khảo: M. 129: Các loại sâu hay giòi (ри/ауа), giun (ganduppada). Balo idha pubbe rasado 
(người ngu trước kia thưởng thức vi ngọt ở nơi này). 

? Nguyên tác: Ma-kiệt ngư (15 ft, mankara), một loài thủy quái. 

10 Bà-lưu-ni (Ё ЈЕ, varuna), tên một loại ran nước, thuông luồng. Theo J. VI. 545, đó là tên của một 
vi long vương. 

п pë-ty (H-È, timi), một loại cá lớn. 

2 Đề-tý-già-la ($É L til FE, timingala), một loại cá lớn có thé nuốt cả một chiếc thuyén. 
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hay cây lá. Đó là loài gì? Là voi, ngựa, lạc đà, bò, lừa, nai, trâu và heo. Bởi do 
lúc trước, người ngu si áy tham dám vị ngọt vật chất, người đó hành động với 
thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác. Sau khi đã hành động với 
thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điêu ác, do nhân duyên đó, khi qua 
đời, người đó sanh vào loài súc sanh, làm loài có răng để căn, sống nhờ ăn rau 
có hay cây lá. Như vậy gọi là nỗi khô của súc sanh. 


Này Tỳ-kheo, thế nào là nỗi khổ của súc sanh? Nêu chúng sanh nào sanh 
vào loài súc sanh, tức sanh làm loài súc sanh mà khi nghe mùi đại tiêu tiện của 
người ta, liền chạy đến chỗ đó dé ăn chat thai đó. Cũng như kẻ nam người nữ 
khi ngửi thay mùi thơm thức ăn thức uống, liền chạy đến nơi ду va nói: “Đây là 
đồ ăn, đây là dó ăn.” Cũng vậy, các Tỳ-kheo, nêu chúng sanh nào sanh vào súc 
sanh, tức làm loài súc sanh mà khi nghe mùi người ta đại tiêu tiện ra, liên chạy 
đến nơi đó để ăn chất thải đó. Đó là loài gì? Là gà, heo, chó, chó sói, quạ, câu- 
lâu-la, cau-lang-gia.'? Bởi do lúc trước, người ngu s¡ ấy tham đắm vị ngọt vật 
chất, người đó hành động với thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điêu 
ác. Sau khi hành động với thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác, 
do nhân duyên đó, khi qua đời, người đó sanh vào súc sanh, làm loài ăn phân 
do. Như vậy gọi là nỗi khó của súc sanh. 


Này các Ty-kheo, Ta đã dùng vô lượng phương tiện dé nói cho các thay về 
súc sanh, nói vë sự việc của súc sanh, nhưng nỗi khô của súc sanh thì không làm 
sao nói hết được. Chỉ nói là ở súc sanh chỉ toàn thông khó mà thôi. 


Này Tỳ-kheo, nếu người ngu si kia ra khỏi đường súc sanh, sanh trở lại làm 
người là điều vô cùng khó khăn. Vì sao như vậy? Vì kẻ kia ở trong loài súc sanh 
không thực hành nhân nghĩa, không theo lễ nghi phép tac, không làm việc lành; 
vả lại súc sanh ăn nuốt lẫn nhau, con mạnh ăn con yếu, con lớn ăn con nhỏ. 
Này Tỳ-kheo! Ví như cõi đất này tràn đây nước, có một con rua mu, sông lâu 
vô lượng trăm ngàn năm. Trên mặt nước kia có miéng ván vừa nhỏ vừa nhẹ, va 
chỉ có một lỗ duy nhật, lại bị gió thôi trôi. Này Tỷ-kheo, y thày nghi sao? Con 
rùa mù kia, đầu nó có thé chui vào cái lỗ duy nhất của miếng gỗ vừa nhẹ, vừa 
nhỏ kia chăng? 


Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Có thé chui được, nhưng thật lâu, rất lâu và cực khó. 

Thế Tôn bảo: 

— Này Ty-kheo! Trải qua một trăm năm, con rùa mù bơi đến phương Đông 
rôi ngoi đầu lên thì miéng gỗ chỉ có một 16 hỏng kia lại bị gió thôi từ phương 
Đông dạt qua phương Nam. Rồi trải qua một trăm năm, con rua mù bơi đến 


phương Nam tôi ngoi dau lên thì miếng gỗ chỉ có một lỗ kia đã bị gió thoi từ 
phương Nam dạt qua phương Tây. Trải qua một trăm năm nữa, con rùa mù bơi 


!3 Câu-lâu-la (JJ 42 ZÆ), câu-lăng-ca (#201). M. 129 chỉ Кё 4 loại: Kukkuta (gà), ѕйкаға (heo), sona 
(chó), singala (dã can). 
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đến phương Tây rồi ngoi đầu lên thì miếng gỗ chỉ có một lỗ kia đã bị gió thôi 
từ phương Tây dạt qua phương Bắc. Lại trải qua một trăm năm, con rùa mù bơi 
đến phương Bắc roi ngoi đầu lên thì miếng gỗ chỉ có một lỗ kia đã bị gió thôi từ 
phương Bắc dạt đến các phương khác. Nay Ty-kheo, ý thay nghĩ sao? Con rùa 
mù ay có chui vào được lỗ của miếng gỗ kia chăng? 

[0761с09] Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Có thé chui vào được, nhưng thật lâu, rất lâu và cực khó." 

— Này Ty-kheo! Cũng vậy, người ngu si kia, từ cõi súc sanh thoát ra mà trở 
lại làm người thì cũng rất khó. Vì sao như vậy? Kẻ kia khi sanh vào loài súc 
sanh, không thực hành nhân nghĩa, không theo lễ nghi phép tắc, không làm việc 
tốt lành, va lại loài súc sanh lại ăn nuốt lẫn nhau, con mạnh ăn con yếu, con lớn 
nuốt con nhỏ. 

Này Tỳ-kheo! Nếu người ngu si khi được thoát ra khỏi loài súc sanh, sanh 
lên làm người, lại sanh vào nhà thuộc giai cấp hạ tiện, xâu xi, ban cùng, ăn uống 
thiêu thốn, kiếm thức ăn rất khó. Đó là hạng người nào? La cai ngục, là thợ 
thuyên, là nhà thủ công, nhà làm đồ góm và các người thập kém khác và các 
hạng tương tự như vậy. Tat са đều xâu хі, ban cùng, ăn uống thiêu thôn, kiêm ăn 
rất khó. Họ sanh vào những nhà như vậy. Khi sanh vào đó rôi, hoặc bị dui mù, 
hoặc bi que, hoặc khuyu tay ngan, hoặc bi gu, hoặc chi dùng tay trái, da dẻ xâu 
xí, mặt như mặt dê, tướng mạo khó coi, mang sông ngăn ngui, bi người sai sử. 
Người đó hành động với thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điêu ác. 
Sau khi hành động với thân làm việc ác, miệng nói lời ác và y nghĩ điều ác rôi, 
do nhân duyên đó nên khi qua đời, người đó trở lại chỗ ác, đọa vào địa ngục. 

Cũng như hai người cùng đánh bạc, một trong hai người đó, canh bạc đầu 
sẽ mất tôi tớ và mat cả vợ con, sau đó lại dé than minh bi treo ngược trong nhà 
khói. ° Người đó tự nghĩ: “Ta không dám ăn uống, song canh bac dau ta mat 
tôi tớ, mất cả vợ con; canh bạc cuôi, thân ta bị treo ngược trong nhà khói.” Này 
Ty-kheo, canh bạc 4 ay thua như vậy van rat ít, chi mất tôi tớ, mát vợ con và sau 
đó thân bị treo ngược trong nhà khói. Này Ty-kheo, canh bạc này mới đáng ké. 
Đó là hành động của thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điêu ác. Sau 
khi hành động với thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác rôi, do 
nhân duyên đó nên khi qua đời, người đó trở lại chỗ ác, đọa vào địa ngục. 

Này Tỳ-kheo! Đối với các việc làm này, thật không thé vui, thật không thé 
thích, chăng phải điều đáng nghĩ tưởng đến. 

Này Tỳ-kheo! Với những điêu được nói như vậy, lẽ nào vẫn chưa đây đủ về 
pháp ngu si chang? 


! Ví dụ rùa mù, xem thêm Тар. # (7:02. 0099.406. 0108с06); S. 56.47 - V. 455; S. 56.48 - V. 456. 
15 Nguyên tác: Yên ốc (Æ). Tham chiếu: M. 129: Uttaripi adhibandham nigaccheyya (сибі cùng bị 
cột trói). 
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[0762a03] Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Thật đúng như vậy, những điêu ду đã nói đây đủ về pháp 
ngu si kia. 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Thé nào là pháp trí tuệ? Người trí tuệ có có ba đặc tướng, ba dâu hiệu của 
người trí tuệ. Nghĩa là do hội đủ những yếu tô trí tuệ nên được gọi là trí tuệ. 

Ba điều ấy là gì? Người trí suy nghĩ với ý nghĩ thiện, nói lời nói thiện và 
làm việc làm thiện. Do đó người trí tuệ được gọi là bậc trí tuệ. 

Nếu người trí tuệ khi nghĩ không nghĩ ý thiện, nói không nói lời thiện, làm 
không làm điều thiện thì người trí không thê nói đó là bậc trí tuệ. Vì người có 
trí tuệ, nghĩ thì nghĩ thiện, nói thì nói thiện và làm thì làm thiện nên người có 
trí được gọi là bậc trí tuệ. 

Người trí tuệ ngay trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ được ba điều hy lạc. 
Thé nào là người trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được ba điều 
hý lạc? Người trí tuệ thường có những hành vi, hoặc lúc ngồi nhóm họp, hoặc 
nơi đường cái, hoặc trong hẻm nhỏ, hoặc nơi chợ quán, hoặc ngã tư đường mả 
nói về những sự việc liên quan đến người trí như: Người trí từ bỏ sát sanh, từ 
bỏ trộm cướp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối... (cho đến) từ bỏ tà kiên mà được 
chánh kiến, thành tựu vô lượng pháp thiện. 

Nếu thành tựu vô lượng pháp thiện rồi, người khác thây được liên khen 
ngợi, người trí tuệ kia nghe được liền nghĩ: “Nêu ai thành tựu vô lượng pháp 
thiện, khi người khác thây được, họ liên khen ngợi người đó. Ta cũng có vô 
lượng pháp thiện, nếu có ai thấy được thì cũng sẽ ngợi khen ta.” Day là điều 
hy lạc thứ nhất mà thân tâm người trí tuệ cảm thọ được ngay trong đời hiện tại. 

Lại nữa, người trí tuệ kia thay người của vua dùng các thứ hình phạt dé trị 
giặc cướp, như chặt tay, chặt chân, hoặc chặt cả tay lẫn chân, hoặc xẻo tai, xẻo 
mũi, hoặc xẻo cả tai lẫn mũi, hoặc lóc từng miệng thịt, hoặc nhé tóc, bút râu, 
hoặc nhô cả râu vả tóc, hoặc nhốt vào trong cũi rôi quân vai hỏa thiêu, hoặc vùi 
trong cát roi đắp có lên trên mả đốt, hoặc nhét vào trong bụng lừa sắt hay miệng 
heo sắt hoặc miệng cop sắt rôi đốt, hoặc bỏ vào vạt đồng hay chảo sắt đun nâu, 
hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng chĩa bén đâm, hoặc lây móc sắc mà móc, 
hoặc đặt năm trên giường sắt ròi lây dâu sôi gidi lên, hoặc bắt ngôi trong cối sat 
rồi dùng chày sắt giã, hoặc cho rắn rết mó căn, hoặc dùng roi quât, hoặc dùng 
gay thọc, hoặc dùng đòn gánh đánh, hoặc dem thay bêu nơi nguyên quan, hoặc 
chém đâu rôi bêu trên cây. Người trí tuệ kia thay rôi liền suy nghĩ: “Nếu ai gây 
tạo vô lượng pháp ác, bất thiện, nếu nhà vua biết được thì sẽ bị bắt và khảo tra 
như vậy. Ta không gây tạo vô lượng pháp ác, bất thiện thì ta hoàn toàn chăng 
bị những hình phạt thông khô của vua như vậy.” Đây là điêu hý lạc thứ hai mà 
thân tâm người trí tuệ cảm thọ được ngay trong đời hiện tại. 
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[0762b05] Lại nữa, người trí tuệ kia với thân thực hành diệu hạnh, miệng và 
ý thực hành diệu hạnh. Người đó gặp lúc bệnh khó, hoặc năm ngồi trên giuong, 
hoặc nam ngôi trên ván, hoặc năm ngôi dưới đất, ban thân cực kỳ đau khó, 
tưởng như sắp chết. Bay giò, những diệu hạnh mà vị đó đã làm từ thân, miệng 
và y đều hiện lên trước mắt của vị đó. Vi như vào lúc xế chiêu, mặt trời sắp lặn 
xuông thì bong núi cao đô dài trên mat đất. Cũng vậy, vào lúc â ay, những diệu 
hạnh mà vị đó đã làm từ thân, miệng và ý hiện lên trước mắt người đó. Người 
kia tự nghĩ: “Đây là những diệu hạnh mà ta đã làm từ thân, miệng và ý đang 
hiện diện trước mat. Trước đây ta không làm điều ác mà tạo nhiều việc phước. 
Nếu có nơi nào dành cho những người không làm ác, không hung bạo, không 
làm điều phi lý, chỉ làm phước, chỉ làm thiện, tạo chỗ quy mạng và nương tựa 
khi sợ hãi thi ta sẽ đến chỗ lành đó mà không sanh tâm hôi hận.” Do không hỗi 
hận nên người ду lâm chung nhẹ nhàng, qua đời an lành. Đây là điều hy lạc thứ 
ba mà thân tâm người trí tuệ cảm thọ được ngay trong đời hiện tại. 


Lại nữa, người trí tuệ kia với thân thực hành diệu hạnh, miệng và ý thực 
hành diệu hạnh. Người ây sau khi thân thực hành diệu hạnh, miệng và y thuc 
hành diệu hanh rôi, do nhân duyên đó, khi qua đời, chắc chắn sẽ dén cõi lành, 
sanh lên cõi trời. Vị ấy đã sanh lên cõi đó rôi, cảm thọ quả báo lành, hoàn toàn 
đáng yêu, dang thích, đáng nhớ nghĩ. Nêu ai nghĩ rang: “Nơi nào hoàn toàn 
đáng yêu, đáng thích va đáng nhớ nghĩ thì nơi đó được nói là cõi lành.” Vì sao 
như vậy! Vi chốn lành kia hoàn toàn đáng yêu, dang thích va đáng nhớ nghĩ. 


Bay giờ, có vị Ty-kheo từ chỗ ngòi đứng dậy, bay vai áo bên phải, chap tay 
hướng Phật và thưa: 

— Bạch Thê Tôn, cõi lành là thé nào? 

Thé Tôn đáp: 

— Này Ty-kheo! Coi lành khong thé nào nói hết, nhưng khi nói về sự an lac 
nơi cối lành thì có thê nói răng, cõi lành chỉ có toàn an lạc. 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Xin Ngài có thé dùng ví dụ dé làm rõ nghĩa ây chăng? 

Thé Tôn đáp: 

— Cũng có thé dùng ví dụ dé làm rõ nghĩa â ây. Ví như Chuyên Luân Vuong 
thành tựu day đủ bảy báu và bôn như ý túc của loài người. Này Ty-kheo, ý 
thây nghĩ sao? Chuyên Luân Vương kia thành tựu day đủ bảy báu và bốn а 
у túc của loài người thì vi vua kia, nhân đó thân tâm có cam tho hy lạc cùng 
cực chăng? 

[0762с02] Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu ai thành tựu được một bau và một như ý túc của loài 
người thi đã lãnh thọ được hy lạc cùng cực, huông nữa là Chuyên Luân Vương 
thành tựu hết bảy báu và bốn như ý túc của loài người, lẽ nào chăng phải là cảm 
thọ hy lạc cùng cực đó sao? 
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Bay giờ, Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ bang hạt đậu ròi hỏi Ty-kheo: 

- Thay có thay viên đá nhỏ bằng hat đậu mà Ta cam trong tay chăng? 

Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con có thay. 

Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Ty-kheo! Y thay nghĩ sao, viên da nhỏ như hạt dau ma Ta cầm đây 
đem so với núi chúa Tuyết thì cái nào lớn hơn? 

Ty-kheo thưa: 


— Bạch Thế Tôn! Viên đá nhỏ như hạt đậu mà Thé Tôn cam đem so với núi 
chúa Tuyết thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lân, không thể so 
sánh kịp, không thê tính toán, không thê so sánh được, chỉ nói là núi chúa Tuyết 
cực ki to lớn. 

Thé Tôn lại bảo: 

— Này Ty-kheo! Nếu viên đá nhỏ như hạt đậu mà Ta câm đây đem so voi núi 
chúa Tuyết thi quả thật nhỏ bé, nhỏ gap trăm, gấp ngản, gap van lần, hoàn toàn 
không thé so sánh kịp, không thé tính toán, không thé ví dụ được, chỉ nói là núi 
chúa Tuyết cực kì to lớn thôi. Cũng vậy, này Ty-kheo, néu Chuyên Luân Vuong 
đã thành tựu đây đủ bảy báu và bốn như ý túc của loài người thi thân tâm vi vua 
kia, cảm thọ niêm hy lạc cùng cực, nhưng nếu đem so sánh với sự hy lạc ở các 
cõi trời thì thật kém gap tram, gap ngan, gap van lan, khong thé sánh kip, khong 
thé tính toán, không thê ví dụ, không thê so sánh. Thế nên khi nói về sự an lạc 
nơi cõi lành thì có thê nói răng cõi lành chỉ có toàn an lạc. 

Này Tỳ-kheo! Thé nào là sự an lạc nơi cõi lành? Có cõi lành gọi là Sáu Xúc, 
nêu chúng sanh nào sanh vào trong đó, khi đã sanh vào cõi ay rôi thì sắc được 
thay bởi mắt rat đáng vui thích, vừa ý. Cõi ду đáng vui thích nên tâm ý tràn 
ngập luyén ái. Cõi ây tràn ngập luyến ái nên tâm ý hân hoan, hạnh phúc. Cõi 
ay hân hoan, hạnh phúc nên âm thanh được nghe tü tai, mùi hương được ngửi 
do mũi, vị được nêm bởi lưỡi, sự xúc chạm nơi thân, pháp được biết bởi y, đều 
rất đáng vui thích, vừa y. Do đáng vui thích nên tâm ý tràn ngập luyễn ai. Do 
cõi ây tràn ngập luyén ái nên tâm ý hân hoan, hạnh phúc. Như vậy gọi là su an 
lạc ở cõi lành. 


Này Tỳ-kheo! Ta đã dùng vô số phương tiện dé nói về cõi lành, nói sự việc 
ở cõi lành cho các thay nghe. Song sự an lac nơi cõi lành kia không thé nói hết 
được, có thê nói răng cõi lành chỉ có toàn an lạc. 


Này Tỳ-kheo! Nếu người trí tuệ kia, khi từ cõi lành đến dé sanh vào nhân 
gian thì sẽ sanh vào nhà rất giàu sang, tiên tài vô số, nhiều tôi tớ và vật nuôi, 
phong hộ thực ấp, thóc lúa day day va rất nhiều nhu cầu sinh hoạt khác. Đó 
là hạng người nào? Là nhà đại trưởng giả dòng Sát-lợi, nhà trưởng giả dòng 
Pham-chi, nhà trưởng giả cư sĩ và các nhà cực kỳ giàu có khác, tiên của vô sé, 
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nhiêu tôi tớ và vật nuôi, phong hộ thực ấp, thóc lúa đầy day và biết bao nhu cầu 
sinh hoạt khác. Sanh vào nhà như vậy, với tướng mạo đoan chánh, đáng yêu, 
nhiêu người kính thuận, danh vang cùng khắp, có oai đức lớn, nhiều người kính 
mên, nhiều người nhac đến. Rồi người ấy thân lại thực hành diệu hạnh, miệng 
và ý thực hành diệu hạnh, sau khi thân thực hành diệu hạnh, miệng và ý thực 
hành diệu hạnh ròi, do nhân duyên đó, khi qua đời thì sanh trở lại cõi lành, sanh 
lên cõi trời. 

[0763a09] Ví như hai người đánh bạc, trong đó một người thắng ván đâu và 
tiếp tục đánh, thắng được nhiều tiên tài. Người ду nghĩ răng: “Ta chăng có mưu 
mô, nhưng ván đầu ta thắng và tiếp tục canh bạc như vậy, ta lây được nhiều tiên 
của.” Này Tỳ-kheo, canh bạc đó quá nhỏ, mà người ấy lại có được nhiều tiền 
của. Này Ty-kheo, canh bạc này mới đáng kê, đó là thân thực hành diệu hạnh, 
miệng và y thực hành diệu hạnh. Sau khi thân thực hành diệu hạnh, miệng va 
ý thực hành diệu hạnh, do nhân duyên đó, khi qua đời thì sanh trở lại cõi lành, 
sanh lên cõi trời. Này Ty-kheo, các việc làm này là sự việc rat đáng vui, rất 
đáng thích, rất đáng được thích ý. 

Này Tỳ-kheo, pháp của người trí tuệ được nói như vậy, lẽ nào vẫn chưa đây 
đủ chăng? 

Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Pháp của người trí tuệ được nói như vậy là đã đây đủ. 

Thé Tôn bảo: 

— Đó là pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Các thay can phải 
biết pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Đã biết pháp của người 
ngu si và pháp của người trí tuệ ròi thì phải xả bỏ pháp của người ngu si và chọn 
lây pháp của người trí tuệ. Các thay phải nên học tập như vậy. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành.'° 


! Ban Hán, hết quyền 53. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây gid, có Ty-kheo A-lê-tra” vốn là người Già-đả-bà-lê” đã phát sanh nhận 
thức sai lâm như vây: “Tôi hiểu đức Thé Tôn nói pháp như vây: “Hành dục 
không bi chướng ngại.” 

Các Tỳ-kheo nghe vậy liền đi đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra rồi hỏi: 

— Này A-lê-tra! Có phải thay đã nói: “Tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp như 
vay: “Hành dục không bị chướng ngại?” chăng? 


Khi ấy, A-lê-tra đáp: 

- Thưa chư Hiên! Thật sự tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp như vay: “Hành 
dục không bị chướng ngai.” 

Các Tỳ-kheo liên khiến trách A-lê-tra: 

— Thây chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc đức Thê Tôn, xuyên tạc đức Thé 
Tôn là không tốt. Đức Thé Tôn không bao giờ nói như vậy. Này A-lê-tra, dục 
là pháp chướng ngại. Đức Thê Tôn đã dùng vô sô phương tiện nói dục là pháp 
chướng ngại. Này A-lê-tra, thầy nên xả bỏ nhận thức sai lầm 4 ây. 


Tỳ-kheo A-lê-tra bị các Tỳ-kheo khiến trách, nhưng vẫn có chấp nhận thức 
sai lâm của mình và nhất quyết nói: “Đây là điều chân thật, ngoài ra là hư vọng” 
và lặp lại ba lần như vậy. Sô đông các Tỳ-kheo không thê khuyên bảo Tỳ-kheo 
A-lê-tra xả bỏ nhận thức sai lầm ây, liên đứng dậy ra về, đi đến chỗ Phật, cúi 
lay sát chân Ngài ròi ngôi sang một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Ty-kheo A-lê-tra phát sanh nhận thức sai làm như vây: 
“Tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp như vay: ‘Hanh dục không bị chướng ngại.” 
Bạch Thế Tôn, chúng con nghe vậy, liên đi đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra và hỏi: 


! Quyển 54. Nguyên tác: A-lê-tra kinh P 511 (T.01. 0026.200. 0763b01). Tham chiếu: Тае. 
4 (7.02. 0125.43.5. 0759c29; Tăng. #4 (T.02. 0125.50.8. 0812с02); Ма-ла-ійпр-Ку luật PER (84 

i$ (122. 1425.17. 0367a03- b20); Tứ phân luật J2}f# (T.22. 1428.45. 0895b02-0896b24); M. fs 
Alagaddiipama Sutta (Kinh vi du con ran). 

2 A-lê-tra ([: ALIE, Arittha) nghĩa den là tan bạo, không may man, 6 đây là tên riêng của vị Ty-kheo. 

3 Nguyên tác: Già-đà-bà-lợi (MBE 3# FI). M. 22: Gaddhabadhi (người huấn luyện chim ưng). 

* Nguyên tác: Hành dục giả vô chướng ngại (fr X5 AK B HE). Tham chiếu: M. 22: Tathaham bhagavata 
dhammam desitam ajanami yathã yeme antarayika dhamma vutta bhagavata te patisevato nalam 
antarayaya ti (Theo như ta hiệu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn 
gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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“Này A-lê-tra, có phải thây đã nói như vay: “Tôi hiểu đức Thé Tôn nói pháp 
như vây: ‘Hanh dục không bị chướng ngại” chăng?” Ty-kheo A- lê-tra trả lời 
chúng con rang: “Thưa chư Hién, thật sự tôi hiểu đức Thé Tôn nói pháp như 
vây: “Hành dục không bị chướng ngại. ” 

Bạch Thế Tôn! Chúng con khiến trách rang: “Này A-lê-tra, cho nói như thé, 
chớ xuyên tac đức Thé Tôn, xuyên tac đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn 
không bao giờ nói như vậy. Này A-lê-tra, dục là pháp chướng ngại. Đức Thé 
Tôn đã dùng vô số phương tiện nói dục là pháp chướng ngại. Này A-lé-tra, thay 
nên xả bỏ nhận thức sai lầm ấy.” 

Chúng con khiến trách rồi nhưng Ty-kheo A-lê-tra vẫn có chấp nhận thức 
sai lầm của mình và nhất quyết nói: “Day là điều chân thật, ngoài ra là hư vọng” 
và lặp lại ba lần như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con không thể khuyên bảo Tỳ- 
kheo A-lê-tra xả bỏ nhận thức sai lầm ây nên đứng dậy ra vé. 

Đức Thé Tôn nghe xong liên bảo một thay Tỳ-kheo: 

— Thay hãy đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra và nói như vây: “Đức Thế Tôn truyền 
gọi thây.” 

[0763c02] Bay giờ, vị Ty-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, rời chỗ ngôi đứng 
dậy, cúi lay sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi đến chỗ Tỳ-kheo А-16- 
tra va nói: 

— Thế Tôn truyền gọi thay. 

Tỳ-kheo A-lê-tra liên đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này A-lê-tra, có đúng là thay đã nói như vây: “Tôi hiểu đức Thé Tôn nói 
pháp như vay: “Hành dục không bị chướng ngai’” chăng? 

A-lê-tra đáp: 

— Bạch Thé Tôn! Quả thật con hiểu đức Thế Tôn nói pháp như vay: “Hành 
dục không bị chướng ngại. ` 

Đức Thé Tôn khiến trách: 

— Này A-lê-tra! Băng cách nào mà thây hiểu Ta nói pháp như vậy? Thầy 
nghe từ miệng người nào mà cho răng Ta nói pháp như vậy? Thây quả là người 
mê muội. Ta không nói một chiêu mà thay lại di nói một chiều. Thay là người 
mê muội! Khi nghe các Tỳ-kheo cùng khiến trách, bây giờ thầy phải đúng như 
pháp mà trả lời. Hôm nay, Ta sẽ hỏi lại các Ty-kheo. 

Rôi đức Thế Tôn liền hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thay cũng hiểu Ta nói pháp như vay: “Hanh dục không bị chướng 
ngai” chăng? 

Bay giờ, các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, không phải vậy! 
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Đức Thé Tôn hỏi: 

— Các thay hiểu Ta nói pháp như thế nào? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vay: “Dục là pháp 
chướng ngại. Thê Tôn đã nói dục là pháp chướng ngại. Dục như bộ xương khô, 
Thế Tôn đã nói dục như bộ xương khô. Dục như miêng thịt, Thé Tôn đã nói dục 
như miếng thịt. Dục như cây đuốc trong tay, Thé Tôn đã nói dục như cây đuốc 
trong tay. Dục như hầm lửa, Thế Tôn đã nói dục như hâm lửa. Dục như ran độc, 
Thế Tôn đã nói dục như rắn độc. Dục như giấc mộng, Thé Tôn đã nói dục như 
giác mộng. Dục nhu đồ Vay mượn, Thé Tôn đã nói dục như đồ vay mượn. Dục 
như trái cây, Thê Tôn đã nói dục như trái cây.” Chúng con hiểu Thế Tôn nói 
pháp như vậy. 

Đức Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Ty-kheo, các thay hiểu Ta nói pháp như 
vậy. Vì sao như thé? Vì Ta cũng nói: Dục là pháp chướng ngại, Ta đã nói dục 
là pháp chướng ngại. Dục như bộ xương khô, Ta đã nói dục như bộ xương khô. 
Dục như miếng thịt, Ta đã nói dục như miếng thịt. Dục như cây đuốc trong tay, 
Ta đã nói dục như cây duóc trong tay. Duc nhu hầm lửa, Ta nói đã dục như hâm 
lửa. Dục như ran độc, Ta đã nói dục như rắn độc. Dục như giác mộng, Ta đã nói 
dục như giác mộng. Dục nhu đồ vay mượn, Ta đã nói dục như đồ Vay mượn. 
Dục như trái cây, Ta đã nói dục như trái cây. 

[0764a02] Đức Thê Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Các thây hiểu Ta nói pháp như vậy. Nhưng A-le-tra 
là người mê muội, đã ghi nhớ và hiểu biết sai lệch về nghĩa và văn. Thay á ay do 
tự ghi nhớ và hiểu biết sai lệch nên đã xuyên tac Như Lai, tự gây tôn hai cho 
minh, có tội, có phạm, là điều mà các bậc Phạm hạnh có trí không hoan hỷ nên 
mắc một tội lớn.Š Này người mê muội kia, thây có biết chỗ xâu ác, bất thiện 
này chang? 

Lúc ay, Ty-kheo A-lê-tra bi đức Thé Tôn khiến trách, trong lòng rầu rĩ, cúi 
đâu im lặng, không lời biện bạch, lộ vẻ suy tư. Sau khi đức Thé Tôn đã khiến 
trách Ty-kheo A-lê-tra, Ngài lại nói với các Ty-kheo: 

- Nếu pháp Ta noi mà y nghĩa được hiểu biết day đủ, tường tận thì nên thọ 
trì đúng như vậy. Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa không được hiểu biết day đủ, 
tường tận thì phải hỏi lại Ta hay các bậc Phạm hạnh có trí. Vì sao như vậy? Vì 
có những người ngu muội ghi nhớ và hiểu biết sai lệch cả nghĩa và văn. Do họ 
tự mình ghi nhớ và hiểu biết sai lệch, cho nên mới hiểu pháp kia như vậy, như 
vậy, tức là Chánh kinh, Ca vịnh, Ky thuyết, Ké-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Ban 


5 Tội này còn gọi là Tăng-già-bà-thi-sa (4012 PY), vì không chịu nghe Tăng can gián sau 3 lần. 
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khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, Vi tang hữu pháp và Thuyết nghia.° 
Người ây nhờ tranh luận mà biết ý nghĩa này, chứ không phải do giải thoát mà 
biết ý nghĩa này. Tuy họ biết pháp này nhưng không hiểu được ý nghĩa nên chỉ 
сһибс lây cực khô luống công, tự gây phiên nhọc. Vì sao như vậy? Vì họ ghi 
nhớ và hiểu pháp một cách sai lệch. 


Như có người muôn bắt được rắn, liền đi tìm rắn. Khi đi tìm rắn, người đó 
đi vào rừng hoang, thây con răn rat lớn, liền bước tới, dùng tay năm lây lưng 
ran; ran liên ngóc dau quay lại mồ vào tay, chân, hoặc các bộ phận khác trên 
thân. Người đó làm nghệ bắt ran nhưng không thành tựu được mục đích mà chỉ 
chuốc lây cực khó luóng công, tự gây phiền nhọc. Vì sao như vậy? Vì người ay 
không biết rõ cách bắt rắn. Cũng vậy, như có những người ngu muội ghi nhớ và 
hiểu biết sai lệch cả nghĩa và văn. Do họ tự mình ghi nhớ và hiểu biết sai lệch, 
cho nên mới hiểu pháp kia như vậy, như vậy, tức là Chánh kinh, Ca vịnh, Ký 
thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng 
giải, Vị tăng hữu pháp và Thuyết nghĩa. Họ nhờ tranh luận mà biết ý nghĩa này 
chứ không phải do giải thoát ma biết ý nghĩa này. Tuy họ biết pháp này, nhưng 
không hiểu được ý nghĩa nên chỉ chuốc lây cực khó luéng công, tự gây phiền 
nhọc. Vi sao như thé? Vì họ ghi nhớ và hiểu pháp một cách sai lệch. 

Nếu như có người thiện nam ghi nhớ và hiểu biết không sai lệch cả nghĩa 
và văn. Vi ây do ghi nhớ và hiểu biết không sai lệch, cho nên hiểu pháp kia như 
vậy, như vậy, tức là Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn 
lục, Bản khởi, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, VỊ tăng hữu pháp và Thuyết 
nghĩa. Vị ây không vì tranh luận ma biết ý nghĩa này, chỉ nhờ giải thoát mà biết 
được y nghĩa nay. VỊ ây biết pháp này và cũng hiểu được ý nghĩa nên không 
chuốc lây cực khô luóng công, không tự gây phiên nhọc. Vi sao như thế? Vi vị 
ay ghi nhớ và hiểu pháp không sai lệch. 


[0764b06] Cũng như có người muốn bat ran, liền đi tìm rắn. Khi di tim ràn, 
người ây tay câm gậy sắt, đi vào rừng hoang, thay mot con ran rat lớn, liên lay 
gay sat de lên dau con ran, roi dung tay nam dau no. Ran tuy quay duoi lai quan 
tay, quan chan, hoac cac than phân khác, nhưng nó không thé сап được. Người 
ay làm nghé bat ran và đã thành tựu được mục đích, không chuốc lay cực khô 
luóng cóng, cüng khóng tu gáy phiên nhọc. Vi sao như thé? Vi nguoi áy khéo 
biết cách bắt rắn. Cũng vậy, như có người thiện nam ghi nhớ và hiểu biết không 
sai lệch cả nghĩa và văn. VỊ â ây do ghi nhớ và hiểu biết không sai lệch cho nên 
hiểu pháp kia như vậy, như vậy, tức Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Ké-tha, 
Nhân duyên, Soạn lục, Ban khói, Thử thuyết, Sanh xứ, Quảng giải, VỊ tăng hữu 


ˆ Nguyên tác: Chánh kinh, Ca vịnh, Ký thuyết, Kệ-tha, Nhân duyên, Soạn lục, Bản khởi, Thử thuyết, 
Sanh xứ, Quing gi giai, Vi tang hữu, Thuyết nghĩa (1E#Š, Kèk, wa, (Bh, BAR, HES, ARAL, Mãn, 

HE Ж, ЖИЙ, Ж A, #28), gôm 12 bộ loại. М. 22 chi liệt kê 9 loại: Suttam geyyam veyyakaranam 
gatham ok ittivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam. 
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phap va Thuyét nghĩa. Vị 4 ây không vì tranh luận mà biết ý nghĩa này, chỉ nhờ 
giải thoát mà biết được y nghĩa này. VỊ a ây biết pháp này và cũng hiểu được ý 
nghĩa nên không chuôc lây cực khô luéng công, không tự gây phiền nhọc. Vì 
sao như thế? Vì vị ду ghi nhớ và hiểu pháp không sai lệch. 

Ta thường nói cho các thây nghe ví dụ về chiếc bè, để các thây biết mà xả 
bỏ, chứ không phải dé chấp thủ. 

Ta thường nói cho các thầy nghe ví dụ về chiếc bè, dé các thay biết mà xa 
bỏ, chứ không phải để chấp thủ, nghĩa là thé nào? 

Ví như dòng nước lũ từ núi đỗ xuống, rất sâu, rat rộng, chảy xiết cuốn trôi 
nhiêu thứ. Nơi đó không có thuyên bè, cũng chăng có cầu ngang. Như có người 
đi đến, vì có việc cân qua bờ bên kia nên người ây nghĩ răng: “Ở đây, có dòng 
nước lũ từ núi đồ хибпе, rất sâu, rất rộng, chảy xiét và сибп trôi nhiều thứ. Nơi 
đây không có thuyên bè, cũng chang có cau ngang. Ta có công việc cần phải 
qua bờ bên kia thì phải dùng phương tiện gì dé đến bờ bên kia được yên ón?” 
Lại suy nghĩ: “Nay ở bờ bên này, ta hãy góp nhặt cỏ, cây, cột làm bè ròi nương 
vào đó dé qua sông.” 

Người ấy liên ở bờ bên này góp nhặt cỏ, cây cột lại làm bè” rôi nương vào 
đó đề qua sông. Đến bờ bên kia được yên ôn, liền nghĩ răng: “Chiếc bè này có 
nhiều ích lợi. Nhờ nó mà ta đã yên бр bơi từ bờ bên kia sang bờ bên này. Nay 
ta hãy vác nó lên vai phải hoặc đội trên đầu mà đi.” Người ấy liên vác chiếc bè 
trên vai phải, hoặc đội trên đầu mà đi. Y các thầy nghĩ sao? Người ay làm như 
vậy, có thé có lợi ích gì đối với chiếc bè chăng? 

[0764c04] Bay giờ, các Tỳ-kheo đáp: 

- Thưa không, bạch Thê Tôn! 

Đức Thé Tôn lại nói: 

— Người ay phải làm thé nào dé được lợi ích đối với chiếc bè? Người ây 
phải nghĩ như vây: “Chiếc bè này có nhiều lợi ích. Nhờ nó mà ta an ón từ bờ 
kia sang bờ nay. Nay ta nên tha chiếc bè nay trở lại trong nước, hoặc dé nó trên 
bờ rồi bỏ đi chăng?” Người ấy liền đem chiếc bè này thả lại trong nước, hoặc 
để nó trên bờ rồi bỏ đi. Ý các thầy nghĩ sao? Người ây làm như vậy có ích lợi 
gi đối với chiếc bè chăng? 

Bay giờ, các thay Ty-kheo đáp: 

— Thưa có, bạch Thé Tôn! 

Đức Thé Tôn day: 

— Cũng vậy, Ta đã vì các thay ma thuong noi phap vi du về chiếc bè, dé các 
thầy biết mà xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ. Thế nên các thầy phải biết Ta 


7 Nguyên tác: Bê phiệt (1). M. 22: Kullapama. Gồm 2 thành tô, kula: chiếc bè; upama: những thứ 
tương tự như thế. 
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thường nói pháp vi dụ về chiếc bë là dé thay rang: Với pháp chân thật? còn phải 
xả bỏ, huéng là phi pháp. 

Lại nữa, có sáu kién xứ.? Đó là những gi? Ty-kheo, đối với những gi thuộc 
sắc ở quá khứ, vi lai, hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc tinh, hoặc thô, hoặc 
đẹp, hoặc xâu, hoặc gân, hoặc xa, tat cả sắc ду không phải là sở hữu cua ta, ta 
khong la sở hữu của sắc ấy, sắc ay không phải là tự ngã.!° Quán sát băng tuệ 
giác như vậy dé biết như thật về chúng. 


Những gi thuộc thọ, thuộc tưởng," những gi thuộc về kiến chấp này đều 
không phải là sở hữu của ta, ta không là sở hữu của chúng, ta sẽ không có, ta 
sẽ không hiện hữu, tất cả chúng đều không là sở hữu của ta, ta khong phai la so 
hữu cua chung, cũng không phải là tự ngã. Quán sát bang tuệ giác như vậy dé 
biết như thật về chúng. 


Những gi thuộc về kiến chấp này, như thấy, nghe, nhận biết,! được thủ đắc, 
được quan sát, được tư niệm bởi y, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời 
nay; tat cả chúng đều không là sở hữu của ta, ta không là sở hữu của chúng, cũng 
không phải là tự ngã. Quán sát băng tuệ giác như vậy dé biết như thật về chúng. 


Những gi thuộc về kién chấp này, như “đây là tự пра, đây là thế gian, đây 
là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, là pháp thường tru, không biên chuyền, là pháp 
hăng hữu, không hủy hoại; tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta 
không là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự nga.” Quán sat băng tuệ giác 
như vậy dé biết như thật về chúng. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên phải, chắp 
tay hướng Phật và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Có sự việc nào do bên trong mà gây ra sợ hãi chăng?!“ 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Có điêu ay. 

[0765a01] Ty-kheo ây lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Thé nào là do bên trong mà gây ra sợ hãi? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Nếu Tỳ-kheo thay như vây, nói như vay: “Sự việc kia, lúc trước có thể là 
không, giả như chúng hiện hữu thì ta cũng không có được.” Do thây như vậy, 


8 Nguyên tác: Thị pháp (3#). “Thị” (4) dùng như chữ “thật” ($). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (T.02. 
0125.43.5 0760a26): Thiện pháp còn phải xả bỏ huông hô phi pháp ( жй ATE, 19] WET), 

° Nguyên tác: Kiên xứ (ЖЖ, ditthitthana): Cơ sở của kién chấp. 

!9 Nguyên tác: Diệc phi thi thân (JS JE Æ Жї). M. 22: Na m’eso айа (cái đó không phải là tự ngã của tôi). 
п Nêu dẫn “sắc” (6), “tho” (4), “tưởng” (18) mà không dé cập về “hành” (fT). 

2 Nguyên tác: Kiến, văn, thức tri (Ж, H, 81). M. 22: Dittham sutam mutam viññãtam (cái được thay, 
được nghe, được cảm giác, được nhận thức). 

з Nguyên tác: Thử thị than (ЖЖ). М. 22: So atta (đây là tự ngã). 


14 Tham chiếu: M. 22: “Bạch Thế Tôn, có thể có cái gì không thực có ở trong có thê gây ra lo âu phiền 
muộn?” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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nói như vậy nên vi ây ưu sâu, phiền muộn, khóc than, dám ngực, phát cuông 51. 
Này Ty-kheo, như vậy là do bên trong mà có sợ hãi. 

Nghe xong, Ty-kheo ây ca tụng đức Thé Tôn. rồi lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn! Có sự việc nào do bên trong mà không gây ra sợ hãi chăng? 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Có điều ду! 

Tỳ-kheo ây lại hỏi: 

— Bạch Thé Tôn! Thé nào là do bên trong mà không có sợ hãi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Nêu Ty-kheo không thay như vay, không nói như vay: “Sự việc kia lúc 
trước có thê là không, nếu như chúng hiện hữu thì ta cũng không thể có duoc.” 
Tỳ-kheo đó do không thây như vậy, không nói như vậy nên vị ấy không ưu sâu, 


không phiên muộn, không khóc than, không đấm ngực, không phát cuồng si. 
Này Ty-kheo, như vậy là do bên trong mà không có sợ hãi. 

Tỳ-kheo ấy ca tụng đức Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

- Bạch Thế Tôn! Có sự kiện nào do bên ngoài mà có sợ hãi chàng?! 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Có điều ay! 

Tỳ-kheo ây lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Thé nào là do bên ngoài mà có sợ hãi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Nếu Tỳ-kheo thay như vay, nói như vay: “Đây là tự ngã, đây là thé gian, 
đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.” Do thây như vậy, nói như vậy nên khi gặp 
Như Lai, hoặc đệ tử của Như Lai, thông minh trí tuệ, nói năng khéo léo, thành 
tựu trí tuệ. Bay giờ, Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai vì muôn diệt trừ tat са kiên 
chấp về thân thường ігу! cho nên nói pháp, khiến người ấy lia bỏ tat cả lậu, tất 
cả ngã và hành vi của ngã, diệt trừ kiết sử kiêu mạn, cho nên nói pháp. Người ây 
được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, vì muôn diệt trừ tat cả kiến chấp về 
thân thường trụ cho nên nói pháp, vi dé người ấy lia bỏ tat cả lậu, tat cả ngã và 
hành vi của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn cho nên nói pháp, người ay lién wu sau, 
phiền muộn, khóc than, dám ngực, phát cuóng si và nói như vay: “Ta sẽ Dị đoạn 
diệt, không còn tái sanh nữa.” Vì sao như vậy? Này Ty-kheo, vì người ây trong 
một thời gian dài thường sống với những điều không đáng yêu, không đáng 
thích, không nên nhớ nghĩ. Cho nên người ấy ưu sâu, phiên muộn, khóc than, 
đâm ngực, phát cuông si. Này Tỳ-kheo, như vậy là do bên ngoài mà có sợ hãi. 


15 Tham chiếu: M. 22: “Bạch Thế Tôn, có thé có cái gì không thực có ở ngoài có thé không gây lo âu 
phiền muộn?” 


!6 Nguyên tác: Tự than (В 5), cũng được dich là “hữu thân” (A 3). 
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Tỳ-kheo ấy tan than đức Thế Tôn, ròi lại hỏi: 

- Bạch Thế Tôn! Có sự kiện nào do bên ngoài mà không có sợ hãi chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Có điều ay! 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

- Bạch Thế Tôn! Thé nào là do bên ngoài mà không có sợ hãi? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Nếu Ty-kheo không thay như vay, không nói như vay: “Đây là tự ngã, 
đây là thé gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.” Và do không thay như vậy, 
không nói như vậy, khi vị ây gặp Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, thông minh 
trí tuệ, nói năng khéo léo, thành tựu trí tuệ; và bây giờ, Như Lai hoặc đệ tử của 
Như Lai, vì diệt trừ tat cả kiến chấp về thân thường trụ cho nên nói pháp, vì dé 
nguòi ay lia bo tat cả lậu, tat cả nga và hành vi của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn, 
cho nên nói pháp. Người ây, được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, vi 
diệt trừ tất са tự thân cho nên nói pháp, vì lia bỏ tất cả lậu, tat ca nga va hanh 
vi của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn cho nên nói pháp; người ây không ưu sau, 
không phiền muộn, không khóc than, không đâm ngực, không phát cuéng si và 
không nói như vây: “Ta sẽ bi đoạn diệt, không còn tai sanh nữa.” Vi sao như 
vậy? Nay Ty-kheo, vì người ây trong một thời gian dài thường sống với những 
điều đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ nghĩ, cho nên không ưu sâu, không phiền 
muộn, không khóc than, không dám ngực, không phát cuông si. Này Tỳ-kheo, 
như vậy là do bên ngoài mà không có sự sợ hãi. 

[0765b13] Bay giờ, Tỳ-kheo ây tán than đức Thế Tôn: 

— Lành thay! Lành thay! 

Sau khi tán than lành thay, vi ây cân thận ghi nhớ, tụng tập những điều Phật 
day rôi liên ngôi im lặng. Bay giờ, đức Thế Tôn khen các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ty-kheo, các thây chấp thú” những điêu đáng 
được chấp thủ như vậy. Sau khi chấp thủ không sanh ưu sâu, phiên muộn, khóc 
than, không đâm ngực, không phát cuông si chang? Cac thay có thay những 
diéu dang duoc chap thu khong sanh ưu sâu, phiền muộn, khóc than, không 
đâm ngực, không phát cuồng si chăng? 

Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Đức Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Các thay nương tựa vào kiên chap dang duoc 
nương tựa như vay.' Sau khi kiến chap lại không sanh ưu sâu, không phiền 


Nguyên tác: Thọ (3): Chap thủ ($#WtL, upadana). 
'8 Nguyên tác: Kiên y (ЯЖ). M. 22: Ditthinissaya (chỗ nương tựa của cái thấy). 
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muộn, không khóc than, không đâm ngực, không phát cuóng si chăng? Các 
thây có kiến chap, nương tựa vào kiến chấp đáng được nương tựa như vậy, 
sau khi kiên chấp lại không sanh ưu sâu, không phiền muộn, không khóc than, 
không đâm ngực, không phát cuồng si chăng? 

Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Đức Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Các thay chấp thủ về thân như vay: Than được sở 
hữu nay là thường trụ không thay đồi, là pháp không hoại diệt. Nhưng các thay 
có thây thân được chấp thủ như vậy và sau khi thân được chấp thủ thì có thường 
trụ không thay đôi, là pháp không hoại diệt chăng? 

Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Đó gọi là, do có tự ngã mà có cái tôi, néu không có 
tự ngã thì không có cái tôi. Do vậy, tự ngã này những thứ thuộc về tự ngã đều 
không thê nắm bắt, không thê dựng lập, cho dén cơ sở của kiến chấp trong tâm, 
những trói buộc, các kiết sử cũng không thé nam bắt và không thé dựng lập. 
Này Ty-kheo, đây chăng phải là nói day đủ về kiến chấp và sự vững chai của 
kiến chấp,'? giỗng như Tỳ-kheo A-lê-tra, vốn là một người Già-đà-bà-lê chăng? 

[0765c03] Ty-kheo đáp: 

— Thật sự như vậy, bach Thé Tôn! Như vậy là đã nói đây đủ về kiến chấp 
và sự vững chãi của kiến chấp, giỗng như Tỳ-kheo A-lê-tra, vốn là một người 
Gia-da-ba-lé. 

Lai nữa, có sáu kién xứ. Do là những gi? Tỳ-kheo, đôi với những gi thuộc 
sắc ở quá khứ, vi lai, hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc tinh, hoặc thô, hoặc 
đẹp, hoặc xấu, hoặc gân, hoặc xa; tat cả sắc ду không phải là sở hữu của ta, ta 
không là sở hữu cua sac ay, sắc ду không phải là tự ngã. Quan sát băng tuệ giác 
như vậy đề biết như thật về chúng. 

Những gi thuộc thọ, thuộc tưởng, những gi thuộc về kiên này, déu không 
phải là sở hữu của ta, ta không là sở hữu của chúng, ta sẽ không có, ta sẽ không 
hiện hữu, tất cả chúng déu không là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của 
chúng, cũng không phải là tự ngã. Quán sát băng tuệ giác như vậy dé biết như 
thật vê chúng. 


Những gi thuộc về kiến chấp này như thấy, nghe, nhận biết, được thủ đặc, 
được quán sat, được tư niệm bởi y, từ đời nay đến đời kia, từ đời kia đến đời 
này; tất cả chúng đêu không là sở hữu của ta, ta không là sở hữu của chúng, 


! Nguyên tác: Kiến sở tương tục (Я АТАНА): Kiến chấp vững chãi. 
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cũng không phải là tự ngã. Quán sát băng tuệ giác như vậy dé biết như thật 
về chúng. 

Những gi thuộc về kiến chấp này như “đây là tự ngã, đây là thê gian, đây 
là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, là pháp thường trú, không biến chuyên, là pháp 
hằng hữu, không hủy hoại; tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta 
không là sở hữu của chúng, cũng không phải là tự ngã.” Quản sát băng tuệ giác 
như vậy dé biết như thật vë chúng. 

Nếu có Tỳ-kheo đối với sáu kiến xứ ấy mà không kiến chấp đó là ngã, lại 
cũng không kiến chấp đó là sở hữu của ngã, do vị ây không kiến chấp như vậy 
nên không chấp thủ thế gian này. 

Do không chấp thủ thé gian này nên không sợ hãi. Do không sợ hãi nên 
chứng nhập Niết-bàn rồi biết như thật rằng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh 
đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tai sanh nữa.” Đó gọi là Ty- 
kheo băng hào,” vượt hào,?! phá đồ thành quách,? phá tan chướng ngại, được 
guong Thánh trí tuệ. 

Thế nào là Tỳ-kheo băng hào? Hào vô minh đã diệt tận, đã thâu triệt, đã nhô 
sạch góc rễ, đã dẹp tan, không còn sanh trở lại nữa. Như vậy gọi là Ty-kheo 
băng hào. 

Thế nào là Tỳ-kheo vượt hào? Hào hữu ái đã diệt tận, đã thấu triệt, nhó 
sạch gốc rễ, đã dẹp tan, không còn sanh trở lại nữa. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
vượt hào. 

Thé nào là Tỳ-kheo phá đồ thành quách? Sanh tử vô cùng đã diệt tận, đã 
thấu triệt, nhô sạch góc rë, đã dẹp tan, không còn sinh trở lại nữa. Như vậy gọi 
là Tỳ-kheo phá đồ thành quách. 

Thé nào là Ty-kheo phá tan chướng ngại? Năm hạ phân kiết sử đã diệt tận, 
đã thâu triệt, nhỗ sạch góc rễ, đã dẹp tan, không còn sanh trở lại nữa. Như váy 
gọi là Ty-kheo pha tan chướng ngai. 

Thế nào là Tỳ-kheo được gương Thanh trí tuệ? Ngã mạn đã diệt tận, đã 
thấu triệt, nhỗ sạch góc rë, dep tan, không còn sanh trở lại nữa. Như vậy gọi là 
Ty-kheo được gương Thánh trí tuệ. 

Đó gọi là Ty-kheo băng hào, vượt hào, phá đồ thành quách, phá tan chướng 
ngại và được gương Thánh trí tuệ. 


0 Nguyên tác: Độ tiệm (Æ šE). M. 22: Ukkhittapaligho (người đã vứt bỏ đi các chướng ngại). 

?! Nguyên tác: Quá tiệm (Æ). M. 22: Abbihesiko (người đã nhé lên cột trụ). 

2 Nguyên tác: Phá quách (#8). M. 22 : Samkinnaparikkho (người đã lắp hào). 

233 Nguyên tác: Vô môn (ҖЁЧ). M. 22: Niraggalo (người đã mở tung các lề khóa). 

24 Nguyên tác: Thanh trí tuệ kính (32 4 S35). M. 22: Ariyo pannaddhajo pannabhãro visamyutto (vi 
Thanh đã hạ cây cờ xuông, đã đặt gánh nặng xuông, không con gi hệ lụy). 


200. KINH NGƯỜI BAT RAN # 1353 


[0766а05] Nhu Lai đã giải thoát hoàn toàn như vay, dù Nhon-da-la,” dù 
thiên Y-sa-na,? dù Phạm thiên và quyến thuộc, không có ai có thé tìm thay nơi 
thức an trú của Như Lai. Như Lai là Thanh tịnh, Như Lai là Mát lạnh, Như Lai 
là Không nóng bức, Như Lai là Bat di. Như Lai nói như vậy, nhưng các Sa-môn, 
Phạm chí xuyên tạc Như Lai băng những lời hư vọng, không chân thật, răng: 
“Sa-môn Cu-dam chủ trương hư vô.” Quả thật là có chúng sanh, nhưng lại chủ 
trương là đoạn tận, hủy diệt.””3 Vì trong đây không có gi nên Như Lai đã không 
nói. Trong đời hiện tại, Như Lai chủ trương không ưu não. Nếu có người khác 
nhiều lần măng chửi, đánh đập, sân hận, trách mang Như Lai; trong trường hợp 
đó Như Lai không sân hận, không thù hăn, không khởi tâm tôn hại. Nếu có ai 
đánh đập, măng chửi, sân hận, trách mắng Như Lai, ý Nhu Lai như thế nào? 
Như Lai tự nghĩ như vây: “Do hành vi tạo ác nào đó của Như Lai trong quá khứ 
nên đưa đến sự kiện này.” Đối với sự mang chửi, đánh đập, sân hận, trách mang 
Như Lai, Như Lai cũng nghĩ như vậy. Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, 
tôn trọng, thừa sự Như Lai; Như Lai không vì đó mà hân hoan, không vì đó 
mà hoan hy, tâm không vì đó mà vui thích. Nếu có ai cung kính, cúng dường, 
lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như Lai thì ý Như Lai như thế nào? Như Lai tự nghĩ: 
“Do những điều mà ngày nay Như Lai đã chứng tri, đã đoạn trừ nên đưa đến sự 
kiện nay.” Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như Lai, 
Như Lai cũng nghĩ như vậy. 

Bay giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có ai mắng chửi, đánh đập, sân hận, trách mắng các thay, hay néu 
có ai cung kính, cúng duòng, lè bái, tôn trọng, thừa sự các thây, các thây nhân 
đó cũng chớ nên sân hận, thù hăn, chớ khởi tâm tốn hại, cũng chớ phân khởi, 
hân hoan, cũng đừng có tâm vui thích. Vi sao như vậy? Vi chúng ta không có 
bản ngã, không có những gi thuộc về bản ngã. Ví như ngay nơi đây, ngoài cửa 
Thăng Lâm, có cỏ khô, có cây khô, có một người mang di đốt, tùy ý sử dụng. Y 
cac thay nghĩ sao? Có khô, cây khô kia có bao giờ nghĩ răng: “Người йу mang 
ta đi đốt, tùy ý sử dụng” chăng? 


[0766b01] Các Ty-kheo đáp: 
— Thưa không. Bạch Thế Tôn! 


— Cũng vay, néu có ai mắng chửi, đánh đập, sân hận, trách măng. các thây, 
hay nêu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự các thây thì các 
thầy nhân đó cũng chớ nên sân hận, thu ghét, chớ khởi tâm tón hai, cũng chớ 


25 Nhân-đà-la (AI BE ##, Inda): Thiên Dé-thich. 

26 Y-sá-na (F&B, Isana): Tự Tại thiên ( ÆR). 

? Nguyên tác: Ngự vô sở thi thiết (44148 Pr a JJ). M. 22: Venayiko Samano Gotamo (Sa-môn Cù-đàm, 
người dẫn đến chỗ hư vô). 

28 Nguyên tác: Thi thiết đoạn diệt hoại (iL BT 88). M. 22: Ucchedam vinasam vibhavam paññapeti 
(chủ trương đoạn diệt, hoại diệt, tiêu diệt hữu tình). 
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phần khởi, hân hoan, cũng đừng có tâm vui thích. Vì sao như vậy? Vì chúng ta 
không có bản ngã, không có những gì thuộc về bản ngã. 

Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hiên bảy, được truyền bá 
rộng rãi, không trống rỗng, không hư khuyết, được lưu bó, được tuyên thuyết 
cho đến trời, người. Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hién bày, 
được truyền bá rộng rãi, không trông rong, khong hu khuyét, được lưu bó, được 
tuyên thuyết cho đến trời, người như vậy, nêu có người nào thành tựu chánh trí 
và tuệ giải thoát mà qua đời thì vị ấy không còn trở lại luân hôi. 

Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hiển bày, được truyền bá 
rộng rãi, không trông rong, không hư khuyết, được lưu bố, được tuyên thuyết 
cho đến trời, người. Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hién bày, 
được truyền bá rộng rãi, không trồng rỗng, không hư khuyết, được lưu bố, được 
tuyên thuyết cho đên trời, người như vậy, nêu có người nào đã trừ sạch năm hạ 
phân kiết sử mà qua đời thì sẽ sanh vào cõi kia mà nhập Niết-bàn, được pháp 
bất thoái, không còn trở lại thế gian này. 

Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hiên bay, được truyền bá 
rộng rãi, không trồng rỗng, không hư khuyết, được lưu bó, được tuyên thuyết 
cho đến trời, người. Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hién bày, 
được truyền bá rộng rãi, không trồng rong, không hư khuyết, được lưu bố, được 
tuyên thuyết cho đến trời, người như vậy, nêu có người nào đã trừ sạch ba kiết 
sử, đã làm giảm thiểu tham, sân, si thi chứng đắc Tư-đà-hàm, một lần qua lại 
CÕỐI trời, cõi người. Sau khi trải qua một lần sanh tử sẽ vượt thoát khổ đau. 

Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hiển bày, được truyén ba 
rộng rãi, không trống rỗng, không hư khuyết, được lưu bó, được tuyên thuyết 
cho đến trời, người. Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hiên bày, 
được truyền bá rộng rãi, không trông rỗng, không hư khuyết, được lưu bố, được 
tuyên thuyết cho đến trời, người như vậy, nếu có người nào đã diệt trừ ba kiết 
sử thì chứng đắc Tu-đà-hoàn, không rơi vào pháp ác, quyết định sẽ đến Chánh 
giác, chỉ còn bảy lan qua lại cõi trời, cõi người, sau bảy lần qua lại sẽ vượt thoát 
khó đau. 


Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hién bảy, được truyền bá 
rộng rãi, không trông rỗng, không hư khuyết, được lưu bố, được tuyên thuyết 
cho đến trời, người. Pháp của Như Lai được khéo giảng thuyết, được hién bày, 
được truyền bá rộng rãi, không trông rỗng, không hư khuyết, được lưu bố, được 
tuyên thuyết cho đến trời, người như vậy, nêu người nào có tín tâm và hoan hỷ 
với Như Lai mà qua đời thì chắc chăn sẽ sanh về cõi lành như vừa nêu, hoặc 
còn hơn thé. 


Duc Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phat dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


201. KINH AI TAN THI GIẢI THOÁT! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy giờ, Ty-kheo Tra-dé,? con trai ông K6-hoa-da,’ phát sinh nhận thức sai 


lầm thé này: “Tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp như vay: “О đây, thức này luân 
chuyên và tái sanh nhưng không đổi khác.” 


Các Tỳ-kheo nghe vậy liền đi đến chỗ Tỳ-kheo Tra-dé và hỏi: 


— Này Trà- đế! Có phải thật sự thây đã nói: “Tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp 
như vây: ‘O đây, thức này luân chuyền và tái sanh nhưng không đối khác?” 


Tỳ-kheo Trà-đề đáp: 


— Thưa chư Hiên! Thật sự tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp như vây: “Ở đây, 
thức này luân chuyên và tái sanh nhưng không đôi khác.” 


Khi ấy, các Ty-kheo liền khiến trách Tỳ-kheo Tra-dé: 


— Thây chớ noi như vậy, chớ xuyên tạc đức Thế Tôn, xuyên tạc Thé Tôn là 
không tốt. Đức Thế Tôn không bao giờ nói như vậy. Này Trà-đế! Thức này do 
duyên mà sanh khởi. Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện dé nói thức này 
do duyên mà sanh khởi. Có duyên thì sanh, không duyên thi diệt. Này Ty-kheo 
Tra-dé! Thay hãy mau buông bỏ nhận thức sai lầm ấy đi! 


Ty-kheo Tra-dé bị các Ty-kheo khién trach nhung van cuong quyết giữ lay 
nhan thirc sai lam cua minh và một mực cho răng: “Đây là điều chân thật, ngoài 
ra là hư vọng” và đã lặp lại ba lần như vậy. 


Các Ty-kheo không thể nào khuyên bảo Ty-kheo Tra-dé buông bỏ nhận 
thức sai lầm đó nên liên đứng dậy ra vê va đi dén cho Phật, lay sát chan Ngài, 
ngôi sang một bên rôi thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Ty-kheo Tra-dé phát sanh nhận thức sai lầm này: “Tôi hiểu 
đức Thế Tôn nói pháp như vây: “Ở đây, thức này luân chuyên \ và tai sanh, nhưng 
không đôi khác.” Bạch Thé Tôn! Chúng con nghe vậy, liên đến chỗ Ty-kheo á ау 
và hỏi: “Này Trà-đế! Có phải thay nói như vây: “Tôi hiểu Thế Tôn nói pháp như 
vay: “О đây, thức này luân chuyên và tái sanh, nhưng không đổi khác?” 


! Tựa dé được đức Phật định danh ở cuối bài kinh. Kinh này gọi là Ai tán thì giải thoát ANH BE 
ae EAR). Nguyên tác: Tra-dé kinh 1š?##Š (T.01. 0026.201. 076628). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 
0125.21.3. 0602с16); M. 38, Mahatanhasankhaya Sutta (Đại kinh đoạn tận ái). 


2 Trà-đề (8%, Sati). 
3 Kê-hòa-đa tử (## Fl 1% fF, Kevattaputta): Con của người đánh cá. 
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Tra-dé trả lời chúng con rang: “Thưa chư Hiên! Thật sự tôi hiểu Thé Tôn nói 
pháp như vây: “ đây, thức này luân chuyên và tái sanh, nhưng không đôi khác. `” 

Chúng con đã khiến trách rang: “Thay chớ nói như vậy, chớ xuyên tac đức 
Thê Tôn, xuyên tạc Thê Tôn là không tôt. Đức Thê Tôn không bao giờ nói như 
vậy. Này Trà-đê! Thức này do duyên mà sanh khởi. Thê Tôn đã dùng vô sô 
phương tiện đê nói thức này do duyên mà sanh khởi. Có duyên thì sanh, không 
duyên thì diệt. Này Trà-đê! Thay hãy mau buông bỏ nhận thức sai lâm ay di.” 

Chúng con đã khiên trách như vậy nhưng Tỳ-kheo ây vẫn cương quyết giữ 
lây nhận thức sai lâm của mình và một mực cho răng: “Đây là điêu chân thật, 
ngoài ra là hư vọng” và đã lặp lại ba lân như vậy. Bạch Thê Tôn! Chúng con 
không thê khuyên bảo Ty-kheo Trà-đê buông bỏ nhận thức sai lâm ây nên đứng 
dậy ra vê. 

[0767a01] Đức Thế Tôn nghe xong liên bảo một Tỳ-kheo: 

— Thay hãy đến chỗ Tỳ-kheo Tra-dé ròi nói như vay: “Đức Thé Tôn truyền 
gọi thay.” 

Bay giờ, Tỳ-kheo ay vâng lời đức Thé Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật, nhiêu quanh ba vòng rôi đi dén cho Ty-kheo Trà-đê va nói lại lời 
Phat dạy: “Đức Thê Tôn truyén gọi thay.” 

Tỳ-kheo Tra-dé liền đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. 
Đức Thê Tôn hỏi: 

— Có phải thay đã nói: “Tôi hiểu đức Thế Tôn nói pháp như vay: ‘О đây, 
thức này luân chuyên và tái sanh, nhưng không đôi khác?'” 

Ty-kheo Tra-dé đáp: 

- Bach Thế Tôn! Con thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp như vay: “Thức nay 
luân chuyên và tai sanh, nhưng không đôi khác.” 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Thé nào là thức? 

Tỳ-kheo Tra-dé đáp: 

— Bạch Thế Tôn! Thức này bao еб sự nói năng, cảm thọ, hành động, sai 
bao hành động, sanh khởi, cùng nhau sanh khoi.* Nghĩa là nó tạo tác các nghiệp 
thiện ác cho này, cho kia đê rôi tho bao. 

Đức Thé Tôn khiến trách: 

— Này Trà-đế! Do đâu mà thay hiểu Ta nói pháp như vậy? Thây nghe từ 
miệng người nào mà cho răng Ta nói pháp như vậy? Thây là kẻ mê muội! Ta 
* Nguyên tác: Giác, tác, giáo tác, khởi, đăng khởi (Ж, (Е, ЖОЕ, #6, SZ). Tham chiếu: A-1)-dat-ma 
Pháp uân túc luận rl ZEE 1: 48 Е зе (7.26. 1537.10. 050720): Các thức như vậy, lấy hành làm 
duyên, nương tựa nơi hành, do hành dyng, р, сопе nhau phát khởi, садр nhau sanh ra, tụ tập xuât 

, {JT DY м^ у 


biện oi — duyên thức (АПЕЕЙ ЕК qT AGAR, ТЕУ А, EFE, ESA, ЖЖ ШИ, HÃY 
{1 ë RBK ). 
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không nói một chiều ma thay lai noi mot chiéu. Thay that mé mudi! Khi nghe 
các Ty-kheo cùng khiên trách, bây giờ thay phải dung như pháp ma tra lời. Nay 
Ta sẽ hỏi lại các Ty-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thầy cũng hiểu Như Lai nói pháp như vây: “Thức này luân chuyên và 
tái sanh nhưng không đôi khác” chăng? 

Bay giờ, các Tỳ-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Đức Thê Tôn hỏi: 

— Các thay hiéu Như Lai nói pháp như thé nào? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Chúng con hiểu Thé Tôn nói pháp như vây: “Thức do duyên mà sanh 
khởi. Thê Tôn đã nói thức do duyên mà sanh khởi. Có duyên thì sanh, không có 
duyên thì diệt.” Chúng con hiệu Thê Tôn nói pháp như vậy. 

Đức Thé Tôn khen: 


— Lành thay! Lành thay! Này các Ty-kheo! Cac thay hiéu Nhu Lai noi phap 
như vậy. Vì sao như thé? Vì Như Lai đã nói pháp như vậy. Thức do duyén ma 
sanh khởi, Như Lai nói thức do duyên mà sanh khởi. Có duyên thì sanh, không 
có duyên thì diệt. Thức tùy theo những gì nó duyên vào dé sanh khởi mà được 
gọi tên theo duyên ây, như mắt duyên với sắc mà sanh khởi thức, thức sanh khởi 
ay được gọi là nhãn thức. Tai, mũi, lưỡi, thân và y cũng như vậy. Y duyên với 
pháp mà sanh khởi thức, thức sanh khởi ây được gọi là ý thức. Ví như lửa, tùy 
theo những gì nó duyên vào dé sanh khởi mà được gọi tên theo duyên đó. Lửa 
duyên cây mà sanh khởi thì được gọi là lửa cây. Lửa duyên cỏ, rác mà sanh khởi 
thì được gọi là lửa co, lửa rác. Như vậy, thức tùy theo những gì nó duyên vào 
dé sanh khởi mà được gọi tên theo duyên đó, mat duyên với sắc mà sanh khởi 
thức thì thức sanh khởi ay được gọi là nhãn thức; tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng 
như vậy; cho đến ý duyên với pháp mà sanh khởi thức, thức sanh khởi ây được 
gọi là ý thức. 

[0767b02] Đức Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Các thây hiểu Như Lai nói pháp như vậy, nhưng 
Ty-kheo Tra- dé nay la nguoi mé mudi, ghi nho va hiểu biết sai lệch cả nghĩa 
và văn. Thay á ay do tự ghi nhớ và hiểu biết sai lệch nên đã xuyên tac Như Lai, 
tự gây tón hại cho mình, đã phạm tội lỗi, là điều mà các bậc Phạm hạnh có tri 
không hoan hy, nên phạm tội lớn. Này người mê muội kia! Thây có biết điều 
xâu ác bat thiện này chăng? 

Bây giờ, Ty-kheo Tra-dé bị Thế Tôn quở trách trước mặt, trong lòng rau ri, 
cúi đầu im lặng, không lời biện bạch, lộ vẻ suy tư. Sau khi quở trách trước mặt 
Tỳ-kheo Tra-dé, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


1358 # KINH TRUNG A-HAM 


— Nay Như Lai sẽ nói pháp rốt ráo không phiên não, không nóng buc, hang 
hữu, bat biên cho các thay nghe. Những người co tri phải quan xét như thê. Hãy 
lắng nghe, hãy lăng nghe và hãy khéo suy nghi. 

Bây giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật bảo: 

— Đây là một thực thé,° các thay có thây chăng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Thưa, có thay. Bạch Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn bảo: 

- Như Lai là một thực thé, các thây có thây chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa, có thây. Bạch Thé Tôn! 

Đức Thê Tôn bảo: 

= Nhu Lai diét độ ròi, cái được 001 là thực thê ду cũng là pháp tan hoại, сас 
thây có thây chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa, có thay. Bach Thé Tén! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Đây là một thực thé, các thay đã thay chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa, đã thay. Bạch Thé Tôn! 

Đức Thé Tôn bao: 

— Như Lai là một thực thé, các thay đã thay chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa, đã thây. Bạch Thé Tôn! 

Đức Thé Tôn bảo: 

= Nhu Lai diệt độ rôi, cái được 001 là thực thê ay cũng là pháp tan hoại, các 
thây đã thây chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa, đã thay. Bach Thé Tén! 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Đây là một thực thé, các thay không nghi ngờ gi chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Nguyên tác: Chân thuyết (Ht), được hiểu là một thực thé, một sự hiện hữu, sự sinh thành. P. Bhava. 


Tham chiêu: S. 12.31 - II .47: Bhüta (được sanh thành) là quá khứ phân từ của bhavati, nghĩa là hiện 
hữu, sự có mặt. 
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Đức Thé Tôn bảo: 
— Như Lai là một thực thé, các thầy không nghi ngờ gì chăng? 
Các Ty-kheo đáp: 
— Thưa không, bạch Thé Tôn! 
Đức Thé Tôn bảo: 
`. Như Lai diệt độ rồi, cái được gọi là thực thể ây cũng là pháp tan hoại, các 
thay không có nghi ngờ gi chăng? 
Các Ty-kheo dap: 
— Thưa không, bach Thế Tôn! 
Đức Thé Tôn bao: 
— Như vậy, một thực thê do thay với tri tuệ chân thật, néu có nghi ngờ gi thi 
nó có bị trừ diệt không? 
Các Ty-kheo đáp: 
— Thưa, sẽ bị trừ diệt. Bạch Thế Tôn! 
Đức Thé Tôn bao: 
— Như vậy, Như Lai là một thực thé do thay với trí tuệ chân thật, nếu có nghi 
ngờ gi thì có bị trừ diệt không? 
Các Ty-kheo đáp: 
— Thưa, sẽ bị trừ diệt. Bạch Thé Tôn! 
Đức Thê Tôn bảo: 
‚— Như Lai diệt độ rôi, cái được gọi là thực thé ay cũng là pháp tan hoại, do 
thây với trí tuệ chân thật như vậy, nêu có nghi ngờ gì thì nó có bị trừ diệt không? 
Các Tỳ-kheo đáp: 
— Da, sẽ bị trừ diệt. Bạch Thế Tôn! 
Đức Thé Tôn bao: 
— Đây là một thực thé, các thay đã không còn nghi ngờ chăng? 
Các Ty-kheo đáp: 
— Thưa vâng. Bạch đức Thé Tôn! 
[0767с01] Đức Thé Tôn bao: 
— Như Lai là một thực thé, các thay đã không còn nghi ngờ chăng? 
Các Ty-kheo dap: 
— Thưa vâng. Bach đức Thê Tôn! 
Đức Thé Tôn bao: 
= Như Lai diệt độ rồi, cái được goi là thực thể ây cũng là pháp tan hoại, các 
thay đã không còn nghi ngờ chăng? 
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Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa vâng. Bạch đức Thế Tôn! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay thay nhu vay, biét nhu vay, rôi cho 
răng: “Thấy biết này của tôi thanh tịnh như thé thì nên chấp lấy nó, mén tiếc 
nó, giữ gìn nó, không muốn xả bỏ.” Các thây có biết, Như Lai thường nói 
giáo pháp dụ như chiéc bè, khi đã hiểu rôi thì những gì bị bít kín sẽ được khai 
thông chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa không. Bạch Thế Tôn! 

Đức Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay thay như vậy, biết như vậy, rồi cho 
răng: “Thấy biết này của tôi thanh tịnh như thế thì không nên chấp lấy nó, 
không mến tiếc nó, không giữ gìn nó, muốn xả bỏ nó.” Các thay có biết, Như 
Lai thường nói giáo pháp dụ như chiếc bè, khi đã hiểu rồi thì những gi bi bít kín 
sẽ được khai thông chăng? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa vâng. Bạch Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu có người ngoại đạo đến hỏi các thầy: “Này 
Hiên giả! Nếu các ngài có thay biết thanh tịnh như vậy thì điêu đó có mục đích 
gi, có tác dung gi, có công đức gì?” Khi ay, các thay sẽ tra lời như thé nào? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu có ngoại đạo đến hỏi chúng con rang: “Này Hiên giả! 
Các ngài nếu có thây biết thanh tịnh như vậy, điều đó có mục đích gì, có tác 
dụng gi, có công đức gi?” Chúng con sé trả lời: “Nay chư Hiên! Mục đích đó là 
yem ly, la v6 duc, la thay biết như that.” Bạch Thế Tôn! Nếu có ngoại đạo đến 
hỏi thì chúng con sẽ trả lời như vậy. 

Đức Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu có ngoại đạo đến hỏi các thay, các thay nên 
trả lời như vậy. Vì sao như thế? Hãy quán sát y nghĩa này: Một là đoàn thực thô 
tê, hai là xúc thực, ba là ý niệm thực, bốn là thức thực. Bốn loại thức ăn này 
lây gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, do đâu mà tồn tại? Bốn 


loại thức ăn này déu lay ái làm nhân, do ái mà tập khởi, từ ái mà sanh, duyên 
ái mà ton tại. 


Ai lay gi làm nhân, do cái gi mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà 
ton tai? Ai ây lay thọ làm nhân, do thọ mà tập khởi, từ tho mà sanh, duyên thọ 
mà tôn tại. 
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Thọ lấy gi làm nhân, do cái gi mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà 
tôn tại? Thọ lây xúc làm nhân, do xúc mà tập khởi, từ xúc mà sanh, duyên xúc 
mà tôn tại. 

Xúc lây gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà 
tôn tại? Xúc lây sau xứ làm nhân, do sáu xứ mà tập khởi, từ sáu xứ mà sanh, 
duyên sáu xứ mà tôn tai. 

Sáu xứ lấy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu 
mà tôn tại? Sáu xứ lây danh sắc làm nhân, do danh sắc mà tập khởi, từ danh sắc 
mà sanh, duyên danh sắc mà tôn tại. 

Danh sắc lay gì làm nhân, do cái gi mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu 
mà tôn tại? Danh sắc lây thức làm nhân, do thức mà tập khởi, từ thức mà sanh, 
duyên thức mà tôn tại. 

Thức lẫy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà 
tồn tại? Thức lây hành làm nhân, do hành mà tập khởi, từ hành mà sanh, duyên 
hành mà tón tại. 

Hành lay gì làm nhân, lay cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà 
tôn tại? Hành lẫy vô minh làm nhân, do vô minh mà tập khởi, từ vô minh mà 
sanh, duyên vô minh mà tôn tại. 

[0768a08] Đó là, duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có thức, 
duyên thức nên có danh sắc, duyên danh sắc nên có sáu xứ, duyên sáu xứ nên 
có xúc, duyên xúc nên có thọ, duyên thọ nên có ái, duyên а nên có thủ, duyên 
thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có già, chết, sầu bị, 
khóc than, buôn khô, phiên muộn. Như vậy là toàn bộ khối khô lớn phát sanh. 
Duyên sanh mà có già, chết. Ở đây nói do duyên sanh mà có già, chết. Y các 
thây nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Duyên sanh mà có già, chết, ý chúng con như vậy. Vì sao 
như thế? Vì duyên sanh mà có già, chết. 

- Duyên hữu mà có sanh. Ở đây nói do duyên hữu mà có sanh. Y các thay 
nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thê Tôn! Duyên hữu mà có sanh, ý chúng con như vậy. Vì sao như 
thế? Vì do duyên hữu mà có sanh. 

— Duyên thủ mà có hữu. Ó đây nói do duyên thủ mà có hữu. Y các thay 
nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Duyên thủ mà có hữu, ý chúng con như vậy. Vì sao như 
thế? Vì do duyên thủ mà có hữu. 
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— Duyên ái mà có thủ. О đây nói do duyên ái mà có thủ. Y các thay nghĩ sao? 
Ty-kheo thưa: 
— Bạch Thế Tôn! Duyên ái mà có thủ, ý chúng con như vậy. Vì sao như thé? 
Vì do duyên ái mà có thủ. 
— Duyên thọ mà có ái. Ó đây nói do duyên thọ mà có ái. Y các thay nghĩ sao? 
Ty-kheo thưa: 
- Bạch Thế Tôn! Duyên thọ mà có ái, ý chúng con như vậy. Vì sao như thế? 
Vi do duyên tho mà có а. 
— Duyên xúc mà có thọ. О đây nói do duyên xúc mà có thọ. Y các thay 
nghĩ sao? 
Ty-kheo thưa: 
_— Bach Thế Tôn! Duyên xúc mà có thọ, ý chúng con như vậy. Vì sao như 
thê? Vì do duyên xúc mà có thọ. 
_ — Duyên sau xứ mà có xuc. Ở đây nói do duyên sáu xứ mà có xúc. Ý các 
thây nghĩ sao? 
Ty-kheo thưa: 
_— Bạch Thé Tôn! Duyên sáu xứ mà có xúc, ý chúng con như vậy. Vì sao như 
thê? Vi do duyên sau xứ mà có xúc. 
[076802] - Duyên danh sắc mà có sáu xứ. Ở đây nói do duyên danh sắc mà 
có sáu xu. Y các thay nghĩ sao? 
Ty-kheo thưa: 
— Bach Thế Tôn! Duyên danh sắc mà có sáu xứ, ý chúng con như vậy. Vì 
sao như thê? Vì do duyên danh sac mà có sáu xứ. 
— Duyên thức mà có danh sắc. Ở đây nói do duyên thức mà có danh sắc. Ý 
các thây nghĩ sao? 
Ty-kheo thưa: 
– Bạch Thế Tôn! Duyên thức mà có danh sắc, ý chúng con như vậy. Vì sao 
như thê? Vì do duyên thức mà có danh sac. 
— Duyên hành mà có thức. Ó đây nói do duyên hành có thức. Y các thầy 
nghĩ sao? 
Ty-kheo thưa: 
_— Bạch Thé Tôn! Duyên hành mà có thức, ý chúng con như vậy. Vì sao như 
thê? Vì do duyên hành mà có thức. 
– Duyên vô minh mà có hành. О đây nói do duyên vô minh mà có hành. Y 
các thây nghĩ sao? 
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Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Duyên vô minh mà có hành, ý chúng con như vậy. Vì sao 
như thế? Vì do đuyên vô minh mà có hành. 

Đây là duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên có thức, duyên thức 
nên có danh sắc, duyên danh sắc nên có sáu xứ, duyên sáu xứ nên có xúc, đuyên 
xúc nên có thọ, duyên thọ nên có ai, duyên ái nên có thủ, duyên thủ nên có hữu, 
duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có già, chết, sau bi, khóc than, buồn 
khó, muộn phiền. Nhu vậy là toàn bộ khối khó lớn này phát sanh. 

Đức Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ty-kheo! Các thây hãy nói như vậy. Vì sao 
như thé? Như Lai cũng nói như vay: Duyên vô minh nên có hành, duyên hành 
nên có thức, duyên thức nên có danh sac, duyên danh sắc nên có sáu xứ, duyên 
sau xứ nên có xúc, duyên xúc nên có thọ, duyên thọ nên có ái, duyên а nên có 
thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có già, chết, 
sâu bi, khóc than, buôn khổ, muộn phiên. Như vậy là toàn bộ khối khó lớn này 
phát sanh. 

Nếu sanh diệt thì già, chết diệt. Ở đây nói do sanh diệt thì già, chết diệt. Ý 
các thây nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Sanh diệt thì gia, chét diét, ý chung con như vậy. Vi sao 
như thế? Vì do sanh diệt thì già, chết diệt. 

— Hữu diệt thì sanh diệt. О đây nói do hữu diệt thì sanh diệt. Y các thay 
nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thê Tôn! Hữu diệt thì sanh diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao như 
thế? Vì do hữu diệt thì sanh diệt. 

[0768с01] — Thủ diệt thì hữu diệt. О đây nói do thủ diệt thì hữu diệt. Y các 
thây nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Thủ diệt thì hữu diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao như 
thế? Vì do thủ diệt thì hữu diệt. 

— Ái diệt thì thủ diét. Ó đây nói do ái diệt thì thủ diệt, ý các thay nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Ai diệt thì thủ diệt, ý chúng con như vậy. Vi sao như thé? 
Vì do ái diệt thì thủ diệt. 

— Thọ diệt thì ái diệt. Ó đây nói do thọ diệt thì ái diệt. Y các thay nghĩ sao? 
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Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Thọ diệt thi ái diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao như thế? 
Vì do thọ diệt thì ái diệt. 

— Xúc diệt thi thọ diệt. Ó đây nói do xúc diệt thì thọ diệt. Y các thay nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Xúc diệt thì thọ điệt, ý chúng con như vậy. Vì sao như thế? 
Vì do xúc diệt thì thọ diệt. 

— Sáu xứ diệt thì xúc diệt. Ó đây nói do sáu xứ diệt thì xúc diệt. Y các thay 
nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

_— Bạch Thé Tôn! Sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao như 
thê? Vì do sáu xứ diệt thì xúc diệt. 
__— Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt. О đây nói do danh sắc diệt thì sáu xứ diệt. 
Y các thây nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao 
như thé? Vi do danh sac diệt thì sau xứ diệt. 

‚ — Thức diệt thì danh sac diệt. Ó đây nói do thức diệt thì danh sắc diệt. Y các 
thây nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Thức diệt thì danh sac diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao 
như thé? Vi do thức diệt thi danh sac diệt. 

— Hành diệt thì thức diệt. Ở đây nói do hành diệt thì thức diệt. Y các thầy 
nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

_— Bạch Thế Tôn! Hành diệt thì thức diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao như 
thê? Vì do hành diệt thì thức diệt. 

_— Vô minh diệt thì hành diệt. О đây nói do vô minh diệt thì hành diệt. Y các 
thây nghĩ sao? 

Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thê Tôn! Vô minh diệt thì hành diệt, ý chúng con như vậy. Vì sao 
như thê? Vì do vô minh diệt thì hành diệt. 

Như Vậy, VÔ minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thi 
danh sac diệt, danh sac diệt thì sau xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì 
thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì già chet diệt, sâu bi, khóc than, buôn khô, muộn phiên 
diệt. Như vậy là toàn bộ khôi khô lớn này bị diệt. 
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[0769a03] Đức Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ty-kheo! Các thây hãy nói như vậy. Vì sao 
như thế? Như Lai cũng nói như vây: Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì 
thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt 
thi xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt 
thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì gia, chết diệt, sau bi, khóc than, 
buôn khó, muộn phiên diệt. Như vậy là toàn bộ khối khó lớn này bị diệt. 

Đức Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay thay như vậy, biết như vậy thì đối với 
quá khứ, các thây có nghĩ răng: “Ta hiện hữu trong thời quá khứ, hay ta không 
hiện hữu trong thời quá khứ? Ta hiện hữu trong thời quá khứ như thế nào? Do 
điều gì mà được hiện hữu trong thời quá khứ” chăng? 

Ty-kheo đáp: 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thây thấy như vậy, biết như vậy thì đối với 
vị lai, các thầy có nghĩ răng: “Ta sẽ hiện hữu trong thời vị lai hay ta sẽ không 
hiện hữu trong thời vị lai? Ta hiện hữu trong thời vị lai như thế nào? Do điều gì 
mà được hiện hữu trong thời vi lai” chăng? 

Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Thé Tôn khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thầy đã thây như vậy, biết như vậy thì trong 
tâm của các thây có còn nghi ngờ: “Day là cái gi? Đây là thé nao? Chứng sanh 
nay từ đâu đến? Sẽ đi vë đâu? Do nhân gi mà đã có? Do nhân gi mà sẽ có” chăng? 

Ty-kheo dap: 

— Thưa không, bach Thế Tôn! 

Đức Thế Tôn khen ngợi: 

_ — Lành thay! Lành thay! Nêu các thay đã thay như vậy, biết như vậy thì các 
thây có giêt cha mẹ, hại bậc Thanh văn A-la-hán,° phá hoại Thánh chúng, ác 
tâm với Phật, làm Như Lai chảy máu chăng? 

Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Thê Tôn khen ngợi: 

_ — Lành thay! Lành thay! Nếu các thây đã thây như vậy, biết như vậy thì các 
thây có phạm giới, xả giới và bỏ đạo chăng? 

6 Nguyên tác: Dé tử A-la-ha (35 # P 9). Đệ tử (Z6 T) trong cú ngữ nay, Pali gọi là sãvaka, cũng 
mang nghĩa là “bậc Thanh van.” 
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Ty-kheo đáp: 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nêu các thây đã thây như vậy, biết như vậy thi 
các thay có lia bỏ đạo của mình rôi tìm ngoại đạo làm thay, dé câu ruộng 
phước chăng? 

Ty-kheo dap: 

— Thưa không, bach Thế Tôn! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nêu các thay biết như vậy, thay như vậy thì đôi với 
các Sa-môn, Phạm chí, các thay có nói như vây: “Thua chư Tôn! Các ngài đã 
thay điêu dang thay, đã biét điêu dang biệt” chang? 

Ty-kheo dap: 

— Thưa không, bach Thế Tôn! 

[0769b01] Đức Thế Tôn khen: 

_— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay thay như vậy, biết như vậy thì các 
thây liệu có cho răng điêm lành” là thanh tịnh chăng? 

Ty-kheo đáp: 

- Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Thế Tôn khen: 

‚ — Lành thay! Lành thay! Nếu các thây thây như vậy, biết như vậy thì các 
thay có thay những kiên chap liên hệ đên dâu hiệu di¢m lành của các Sa-môn, 
Phạm chí xen lân khô đau, xen lân độc hại, xen lân bứt rứt, xen lân phiên toái 
là chân thật chăng? 

Ty-kheo đáp: 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thây thay nhu vay, biét nhu vay thi khi 
than thé bi bénh tat hanh ha dau don, gan nhu mat mạng, các thay có bỏ đạo của 
mình dé tìm câu ngoại đạo: “Mong có Sa-môn, Phạm chí nào đó trì cho một câu 


chú, hoặc hai câu, ba câu, bon câu, nhiêu câu, tram câu... khién tôi thoát khổ”, 
là cách suy tâm về khó, về sự tập khởi của khó dé được hết khổ chăng? 


Ty-kheo đáp: 
- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


” Nguyên tác: Cát tường (9). M. 38: Mangala, có nghĩa là cát tường, điềm lành, tế đàn. 
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Đức Thé Tôn khen: 


— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay thấy như vậy, biết như vậy thì các 
thây có phải tám lần thọ sanh chăng? 


Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Thé Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thay thấy như vậy, biết như vậy thì các 


thay có nói như vay: “Chúng ta cung kính Sa-môn, kính trọng Sa-môn, vi Sa- 
môn Cù-đàm là bậc Tôn sư của chúng ta” chăng? 


Các Ty-kheo đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Thê Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Nếu các thây nhờ sự tự thấy, tự biết, tự giác ngộ 


roi thành tựu Giác ngộ Tối thượng thì các thầy có tùy theo những điều được hỏi 
mà trả lời chăng? 

Các Ty-kheo dap: 

— Thưa có, bạch Thế Tôn! 

Thế Tôn khen: 

— Lành thay! Lành thay! Như Lai đã thật sự điều phục các thầy với những 
pháp hoan toàn rôt ráo, không não phiên, không nóng bức, thường hang, 
khong biến đôi, được biết bởi chánh trí, được thây bởi chánh trí, được giác 
ngộ bởi chánh trí. Vì lý do đó mà Như Lai đã nói: “Ta sẽ nói cho các thây 
nghe vë pháp hoàn toàn rốt ráo, không não phiên, không nóng bức, thường 
hăng, không biên đôi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi chánh trí, được 
giác ngộ bởi chánh trí.” 

Lại nữa, có ba sự hòa hợp dé thác sanh vào thai mẹ. Đó là, cha me ở chung 
một chỗ, người mẹ trong thời kỳ có thé thọ thai và hương âm đang có mặt. Do 
ba sự hòa hợp nay mới thác sanh vào thai mẹ. Thai mẹ được рїї gin chin tháng 
hay mười tháng ròi sanh. Sanh rồi, được nuôi dưỡng băng máu. Máu đó ở ‘trong 
Thanh pháp gọi là sữa me. Sau một thời gian, các căn của đứa be lớn dân lên 
cho đến khi day đủ, biết à ăn cơm ăn cháo, biết dùng dâu tô xoa thân. 


Mắt đứa trẻ thấy sắc, liên ưa thích sắc đẹp, ghét bỏ sắc xâu. Đứa trẻ sống 
không an trú niệm tại thân, sông với tâm hạn hẹp, không biết như thật vê tâm 
giải thoát, về tuệ giải thoát; những pháp ác bất thiện được sanh ra không bị diệt 
tận hoàn toàn, không bị hủy hoại hoàn toàn. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 
như vậy. Ý đứa trẻ nhận biết pháp, liên ưa thích cái đẹp, ghét bỏ cái xâu. Đứa trẻ 
sông không an tru niệm tại than, sóng với tâm han hẹp, không biết như thật về 
Tâm giải thoát, về Tuệ giải thoát; những pháp ác bất thiện được sanh ra không 
bị diệt tận hoàn toàn, không bị hủy hoại hoàn toàn. Đứa trẻ ay tùy theo những 
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gi ưa, ghét ma sanh khởi cam thọ, hoặc уш, hoặc khó, hoặc không khó khóng 
vui. Nó hân hoan với cảm tho à ay, ròi tim cầu, chấp trước, chấp thủ cảm thọ â ay. 
Sau khi hân hoan cam tho а ay, no tim cau, chap trước, chấp thủ cảm tho ấy rôi, 
néu đó là cảm thọ vui thì chấp thủ chúng, rôi do duyên thủ này mả có hữu, do 
duyên hữu ma có sanh, do duyên sanh ma có già, chết, sau, bi, khóc than, ưu 
khó, ảo não. Như thê toàn bộ khôi khó lớn này phát sanh. 

Này Ty-kheo! Phải chăng đó là toàn bộ sự trói buộc vững chắc bởi ái, giéng 
như Tỳ-kheo Tra-dé, con trai của ông Kê-hòa-đa? 

[0769c11] Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Thật vậy, toàn bộ sự trói buộc vững chắc bởi ái, giông như 
Tỳ-kheo Tra-dé, con trai của ông Kê-hòa-đa. 

— Khi dang Như Lai thị hiện ở đời, là bậc Vô Sở Trước, Chánh Dang Giác, 
Minh Hanh Тас, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Truong 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Mắt Như Lai thay sắc nhưng đối với sắc đẹp 
không ưa thích, không chấp trước, đối với sắc xấu cũng không ghét bỏ. Như Lai 
an lập niệm tại thân với tâm vô lượng, biết như thật về Tâm giải thoát và Tuệ giải 
thoát, các pháp ác bất thiện đã sanh bị tận diệt hoàn toàn, bị hủy hoại hoàn toàn. 
Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Ý Như Lai nhận biết pháp, đối với 
cái đẹp không không chấp trước, đối VỚI Cái xâu không ghét bỏ, an lập niệm tại 
thân với tâm vô lượng, biết như thật về tâm giải thoát và tuệ giải thoát, các pháp 
ác bất thiện đã sanh bị tận diệt hoàn toàn, bị hủy hoại hoàn toàn. Đẳng Như Lai 
đã như thật trừ diệt sự sân hận, không còn sân hận bởi những cảm thọ, hoặc уш, 
hoặc khó, hoặc không khó không vui. Ta khong ưa thích cảm tho ây, không tim 
câu, không chấp trước, không chấp thủ cảm thọ. Do không ưa thích cảm thọ â ay 
nên Ta không tìm câu, không chap trước, không chấp thủ theo cảm thọ ду. Nếu 
có cảm thọ yêu thích, Ta liền trừ diệt. Yêu thích diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu 
hiệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già-chết diệt, sau bi, khóc than, buôn khó, 
muộn phiên cũng đều bị trừ diệt. Như vậy là toàn bộ khối khó lớn này bị trừ diệt. 
Này Ty-kheo! Phải chăng, khi toàn bộ ái duc bị diệt trừ thì sẽ được giải thoát? 

Ty-kheo dap: 

— Bach Thé Tôn! Quả thật như vậy, khi toàn bộ ái duc bị diệt trừ thi sẽ được 
giải thoát. 

Khi Như Lai nói bài pháp này, ba ngàn đại thiên thé ĐIỚI chan động đến ba 
lân, hết chan dong roi lại chan động, hết rung chuyên rồi lại rung chuyên, hết 
rên vang rôi lại тёп vang. Với ý nghĩa trên, bài kinh này được gọi là: “Ai tận thì 
giải thoát.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan 
hy phụng hành.Š 


š Bản Hán, hết quyên 54. 


PHAM 17: BO-LOI-DA! 
(Gồm 10 kinh, thuộc ngày tụng thứ năm: Tụng sau cùng) 


Kệ tóm tắt 10 kinh: 
Trị trai, Bô-lợi-đa 
La-ma, Ngũ hạ phần 
Tâm ué, Tiên-mao nhị 
Tuy-ma-na tu hoc 
Phap Lac Ty-kheo-ni 
Cau-hy-la tai hau.’ 


Be 


! Quyền 55. 
° Nguyên tác Nhiếp tụng: ###%, FIZ; ЕЛЕ, AP RK, BE RAB ES Е ЈЕ; H 
Ж HE TE 1%. Do đặt lại tựa dé nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Đông Viên, giảng đường 
Lộc Tử Mẫu. 

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Lộc Tử Mẫu Tỳ-xá-khư? tắm gội, mặc áo trăng 
sạch, dẫn con dâu và các quyến thuộc tuần tự đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ 
ròi đứng sang một bên. Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này nữ cư si! Bà vừa tắm gội chăng? 

Lộc Tử Mẫu Tỳ-xá-khư thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay, con trì trai.’ Bạch Thiện Thệ! Hôm nay, con 
tri trai. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này nữ cư sĩ! Hôm nay, bà muốn trì pháp trai nào? Vì có ba loại. Thứ nhất 
là pháp trì trai mục đồng. Thứ hai là pháp trì trai Ni-kién. Thứ ba là pháp tri trai 
tám điêu bậc Thánh. 

Nay nữ cư sĩ! Thế nào là pháp trì trai mục đông? Ví như đứa trẻ buói sáng 
thả bò ra đồng, buôi chiêu dẫn bò về thôn. Khi về thôn, nó lại nghĩ: “Hôm nay, 
ta thả bò ở nơi này, ngày mai ta sẽ thả bò ở nơi kia. Hôm nay, ta cho bò uông 
nước ở chỗ này, ngày mai sẽ cho bò uỗng nước ở chỗ kia. Hôm nay, ta cột bò 
nghỉ ở nơi này, ngày mai sẽ cột bò nghỉ ở nơi kia.” Nay nữ cư sĩ! Cũng như thé, 
nêu người trì trai mà lại suy nghĩ: “Hôm nay, ta ăn thức ăn này, ngày mai sẽ ăn 
thức an kia. Hôm nay, ta uông loại nước nay, ngày mai sẽ uông loại nước kia. 
Hôm nay, ta ăn loại thức an mêm này, ngày mai sẽ ăn loại thức ăn mêm kia.” 
Người này ngày đêm sống trong đam mê, ưa thích tham muốn, đó gọi là pháp 
trì trai mục đông. Nếu người trì trai như thé thì không được nhiêu lợi ích, không 
được nhiều phước quả, không được nhiêu công đức và không được quảng bá. 


! Nguyên tác: Tri trai kinh Ў (T.01. 0026.202. 0770a16). Tham chiếu: Trai kinh #§ 25 (T.01. 0087. 

x Uu-bi-di-doa-xd-ca kinh {ЖЖ R E & Wz (T.01. 0088. 0912a15); Bat quan trai kinh /\ Ë] 
“Ж (T.01. 0089. 0913а17); Tap. # (7:02. 0099.861-863. 0219b04-b18); Tang. 38 (T.02. 0125.24.6. 

0624b19); A. 3.70 - I. 205; A. 8.42 - IV. 251; A. 8.43 - IV. 255. 
2 Lộc Tử Mau Tỳ-xá-khư (EE + 4 BE 4k, Visakha Migaramata) con gọi Tỳ-xá-khư mẫu. 
3 Trai (Ж, Uposatha) nghĩa là thanh tịnh nhờ sam hối tội chướng hoặc cần thận lời nói, hành động, tăm 
gội trai giới. Không ăn qua ngo cũng gọi là “trai.” 
4 Phóng nguu nhỉ trai (JX Æ 5ü 7š, gopalakiposatha): Giữ trai giới như cách đứa trẻ chăn bò. 
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_[0770b06] Này nữ cư si! Thế nào là pháp trì trai Ni-kiền? Nếu có người 
xuất gia theo đạo Ni-kién thì các Ni- kiên sẽ khuyên khích người này: “Dé bảo 
hộ chúng sanh ngoai một trăm do- tuân về phía Đông, ngươi hãy buông bỏ dao 
gậy! Cũng vậy, dé bảo hộ chúng sanh ngoài một trăm do-tuân về phía Nam, 
phía Tay, phía Bắc thì ngươi hãy buông bỏ dao gậy!” Họ khuyến khích, sách 
tân người khác như vậy. Hoặc để bảo hộ chúng sanh có tưởng, không bảo hộ 
chúng sanh vô tưởng, vào ngày rằm, khi thuyết Biệt giải thoát, ngươi hãy cởi 
bỏ y phục, đứng lõa thể xoay về phía Đông và nói như vây: “Ta không có cha 
me, vợ соп, tôi tớ, không có cái thuộc vê cha me, vợ con, tôi tớ.” Này nữ cu si! 
VỊ ay muốn khuyến khích sách tán với lời nói chân thật, . nhưng ngược lại, sự 
khuyến khích sách tan trở thành những lời hư dối. Người ấy hang ngay gap mat 
cha me minh va nghi rang: “Đây là cha me ta.” Cha mẹ người ay hang ngay gap 
mặt con minh và cũng nghĩ răng: “Đây là con ta.” Người ây gặp mặt vợ con 
và nghĩ răng: “Đây là vợ con ta.’ ° Vợ con gặp mặt người ay và cũng nghĩ rằng: 
= là tôn trưởng của ta.” Người â ây thấy tôi tớ và nghĩ răng: “Day là tôi tớ của 

” Tôi tớ thay người ду và cũng nghĩ rang: “Đây là chủ của ta.” Người ấy tho 
ee duc lac nay, không được cho ma thọ dung, chu không phải được cho ma 
tho dung, do goi la phap tri trai Ni- kién. Nếu người tri trai như vậy thì không 
được nhiều lợi ích, không được nhiều phước quả, không được nhiều công đức 
và không được quảng bá. 

Này nữ cư sĩ! Thế nào là pháp trì trai tám điều bậc Thánh? Vị Thánh đệ tử 
đa văn khi trì trai thì suy nghĩ như vây: “Bậc A-la-hán chân nhân trọn đời xa 
lia sát sanh, đoạn tru sát sanh, buông bỏ dao gậy, biết ho biết then, có tâm từ 
bi, làm lợi ích cho tat cả cho đến loài côn trùng. Đối với sự sát sanh, tâm vị ấy 
đã trừ sạch. Nay tôi trọn một ngày một йёт xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh, 
buông bỏ dao gậy, biết hỗ biết then, có tâm từ bi, làm lợi ich cho tat ca, cho dén 
loài côn trùng. Đối với việc sát sanh, nay tôi trừ sạch tâm ấy. Tôi thực hành điều 
này giống với bậc A-la-hán.” Do đó gọi là trai giới. 


[0770c02] Lại nữa, này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì suy 
nghĩ như vây: “Bậc A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa trộm cướp, đoạn dứt 
trộm cướp, những gì được cho mới lây, vui nhận vật được cho, thường ưa bố 
thi, tâm ưa buông ха, hoan hy không bon хеп, không trông chờ báo dap, không 
để sự trộm cướp che lấp tâm mình, thường kiểm soát tâm mình. Đối với việc 
trộm cướp, tâm vị ây đã trừ sạch. Tôi nay trọn một ngày một đêm xa lìa trộm 
cướp, đoạn đứt trộm cướp, những gì được cho mới lây, vui nhận vật được cho, 
thường ưa bó thí, tâm ưa buông xả, hoan hy không bon xén, không trông chờ 


? Nguyén tác: Tan hình tho (#42 #): Suốt đời. Duong như ban Hán có sự nhằm lẫn vì ở các giới sau 
lại nói: “Một ngày nay và một đêm nay.” Gidi bát quan trai có thé tự phat nguyện thọ trì trong một 
ngay một đêm. Tham chiêu: Trai kinh P£ #@ (7.01. 0087. 0911a17): Suôt một ngày | một đêm (m — H 
— 4); А. 8.42 - IV. 251: Jivam arahanto panatipatam pahaya... aham pajja ітайса rattim imafica 
divasam panatipatam pahaya... (Bậc A-la-han trọn đời không sát sanh... tôi nay một ngày một đêm 
không sát sanh...). 
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bao dap, khong dé sự trộm cướp che lắp tâm mình, thường kiểm soát tâm mình. 
Đôi với việc trộm cướp, nay tôi trừ sạch tâm ấy. Tôi thực hành điều này giống 
với bậc A-la-han.” Do đó gọi là trai giới. 


Lại nữa, này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì suy nghĩ như 
vay: “Bậc A-la-han chân nhân trọn đời xa lia ta hanh, doan dirt ta hanh, tu hanh 
Pham hạnh, chí thành giữ tam trong sang, sống không ué nhiễm, lia dục, đoạn 
dâm. Đối với việc phi Phạm hạnh, tâm vi ay đã trừ sạch. Nay tôi trọn một ngày 
đêm xa lìa nghiệp. tà hạnh, đoạn đứt tà hạnh, tu hành Phạm hạnh, chí thành g1ữ 
tâm trong sáng, sông không ué nhiễm, lia dục, đoạn dâm. Đối với sự tà hạnh, 
nay tôi trừ sạch tâm ây. Tôi thực hành điều này giống với bậc A-la-han.” Do đó 
001 là trai 0101. 

Lai nữa, nay nữ cư sĩ! VỊ Thanh đệ tử da văn khi trì trai thì suy nghĩ như 
vây: “Bậc A-la-hán trọn đời xa lìa nói dối, đoạn dứt lời nói dối, chỉ nói lời chân 
thật, ưa thích sự chân thật, an trú nơi chân thật, được mọi người tin tưởng, 
không dối gạt thé gian. Đôi với su nói déi, tâm vi ây đã trừ sạch. Tôi nay trọn 
một ngày đêm ха lia sự nói dôi, đoạn dứt lời nói đối, chỉ nói lời chân thật, vui 
thích sự chân thật, an trú nơi chân thật, được mọi người tin tưởng, không dối 
gạt thê gian. Đôi với sự nói 401, nay tôi trừ sạch tâm ây. Tôi thực hành điều này 
giông với bậc A-la-han.” Do đó gọi là trai g1ới. 


Lại nữa, này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì suy nghĩ như 
vây: “Bậc A-la-hán chân nhân tron đời xa lia nghiệp buông lung uông rượu, 
đoạn dứt việc buông lung uống rượu. Đối với nghiệp buông lung uóng rượu, 
tâm мі ây đã trừ sạch. Tôi nay trọn một ngày một đêm xa lia nghiệp buông lung 
uống rượu, đoạn dứt việc buông lung uông rượu. Đôi với nghiệp buông lung 
uống rượu, nay tôi trừ sạch tâm ây. Tôi thực hành điêu này giống với bậc A-la- 
han.” Do đó gọi là trai 0101. 


[0771a02] Lại nữa, này nữ cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì suy 
nghĩ như vây: “Bậc A-la-hán chân nhân trọn đời xa lia việc năm giường cao 
rộng lớn, đoạn dứt việc năm giuong cao rộng lớn, ưa năm ngôi nơi giường thap 
hoặc nệm cỏ. Đối với việc năm giường cao rộng lớn, tâm vi ay đã trừ sạch. Tôi 
nay trọn một ngày một đêm xa lia việc năm giường cao rộng lớn, đoạn dứt việc 
năm giường cao rộng lớn, ưa năm ngôi giường Һар hoặc nệm cỏ. Đôi với VIỆC 
năm giường cao rộng lớn, nay tôi trừ sạch tâm ay. Tôi thực hành điêu này giống 
với bậc A-la-han.” Do đó gọi là trai g1ới. 

Lại nữa, này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì suy nghĩ như 
vay: “Bac A-la-han chân nhân tron đời xa lia việc deo trang hoa, chuỗi ngọc, xoa 
huong, phan sáp, ca múa, hát xướng hoặc di xem nghe, đoạn dứt việc deo trang 
hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phan sáp, ca mua, hát xướng hoặc di xem nghe. 
Đôi với việc đeo tràng hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phân sáp, ca múa, hát xướng 
hoặc di xem nghe, tâm v1 ay đã trừ sạch. Nay tôi trọn một ngày một đêm xa lia 
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việc đeo tràng hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phan sáp, ca múa, hát xướng hoặc 
đi xem nghe, đoạn dứt việc đeo tràng hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phan sap, ca 
mua, hát xướng hoặc di xem nghe. Đối với việc đeo tràng hoa, chuỗi ngọc, xoa 
hương, phân sáp, ca múa, hát xướng hoặc đi xem nghe, tôi nay trừ sạch tâm ay. 
Tôi thực hành điều này giống với bậc A-la-hán.” Do đó gọi là trai giới. 

Lại nữa, này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì suy nghĩ như 
vây: “Bậc A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa việc ăn phi thời, đoạn dứt việc an 
phi thời, chỉ ăn ngày một bữa, khong ăn ban đêm, ưa thích ăn đúng thời. Đối 
với việc ăn phi thời, tâm vi ây đã trừ sạch. Tôi nay trọn một ngày một đêm này 
xa lia việc ăn phi thời, đoạn dứt việc ăn phi thời. Đỗi với việc ăn phi thời, nay 
tôi trừ sạch tâm ấy. Tôi thực hành điều nay giống với bac A-la-han.” Do đó gọi 
là trai 0101. 

Người ấy sau khi an trụ tám điều Thánh trai này ròi, dan dân tiễn lên tu tập 
năm pháp. Đó là năm pháp nào? Này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn khi trì 
trai thì nghĩ tưởng về Như Lai như vây: “Đức Thé Tôn là Như Lai, bậc Vô Sở 
Trước, Chánh Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn.” Nguòi 
ây sau khi nhớ nghĩ đức Như Lai như vậy, nêu có niệm xâu ác khởi lên thì 
chúng liên bị tiêu diệt, nếu có những pháp ác, bat thiện, 6 ué thì chúng cũng bị 
tiêu diệt. Này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn nhờ nương tựa Như Lai nên tâm 
an tịnh rồi được hy lạc. Nếu có niệm xấu ác khởi lên thi chúng liên bị tiêu diệt, 
néu có pháp ác bat thiện, ô ué thì nó cũng liền bị tiêu diệt. 

[0771b04] Ví như có người trên đầu bám đây cau ban, nhờ dùng dâu gội hòa 
nước âm, cùng VỚI SỨC поо tắm gội nên được sạch sẽ. Cũng vậy, vị Thánh đệ 
tử Da văn khi trì trai, nhớ nghĩ vë Như Lai răng: “Thé Tôn là Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Người ấy 
sau khi nhớ nghĩ Như Lai như vậy, nếu có niệm xâu ác khởi lên thì chúng liên bị 
tiêu diệt; nêu có pháp ác bất thiện, ô ué thi chúng cũng liên bị tiêu diệt. Này nữ 
cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn, nhờ nương tựa Như Lai nên tâm an tịnh rôi được 
hy lạc. Nêu có niệm xấu ác khởi lên thì chúng liền bị tiêu diệt, nếu có pháp ác 
bat thiện, 6 ué thì chúng cũng bị tiêu diệt. Đó gọi là vị Thánh đệ tử đa văn trì 
trai theo Như Lai,° cộng trú với Nhu Lai, nương tựa Nhu Lai nên tâm an tinh 
rôi được hỷ lạc. Nếu có niệm хап ác khởi lên thì chúng liên bị tiêu diệt; nếu có 
pháp ác bat thiện, 6 ué thi chúng cũng lién bị tiêu diệt. 

Lại nữa, nay nữ cư sĩ! Vi Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì nhớ nghĩ về Pháp 
như vây: “Pháp này được Thế Tôn khéo thuyết, là pháp cứu cánh, thường hang, 
không thay đổi, được biết bởi chánh trí, được thây bởi chánh trí và được giác 


° s tác: Trì Phạm trai (TË Ж). Theo MA. 154, “Pham” chính là Như Lai £ 203%); [9] Trai 
kinh Ў (T.01. 0087. 0911b18) gọi là Trai niệm Phật (218). 
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ngộ bởi chánh tri.” Vi ay sau khi nho nghi về Pháp như vay rôi, néu có niệm 
xâu ác khởi lên, chúng liên bị tiêu diệt, nếu có pháp ác bắt thiện, 6 ué thi chúng 
cũng bị tiêu diệt. Này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn nhờ nương tựa Pháp ma 
tâm an tịnh ròi được hỷ lạc, nếu có niệm xấu ác khởi lên liền bị tiêu diệt, néu có 
pháp ác bat thiện, ô ué thì chúng cũng bị tiêu diệt. 


Ví như người trên thân bám đây саи ban, phải nhờ bột tắm, nước nóng và 
sức người tăm gội kỹ thì thân thể mới được sạch sẽ. Cũng vậy, vị Thánh đệ tử 
đa văn khi trì trai thì nên nhớ nghĩ về Pháp như vây: “Pháp này được Thế Tôn 
khéo thuyết, là pháp cứu cánh, thường hăng, không thay đổi, được biết bởi 
chánh trí, được thây bởi chánh trí, được giác ngộ bởi chánh trí.” VỊ â ay sau khi 
nho nghi vé Phap nhu vay TÔI, néu có niệm xâu ác khởi lên, chúng liền bị tiêu 
diệt, nêu có pháp ác bat thiện, ô ué thi chúng cũng bị tiêu diệt. Này nữ cư sĩ, vị 
Thánh đệ tử đa văn nhờ nương tựa Pháp nên tâm an tịnh roi được hy lac, néu 
có niệm xâu ác khởi, chúng liền bị tiêu diệt, nêu có pháp ác bất thiện, 6 ué thì 
chúng cũng bị tiêu diệt. Này nữ cư sĩ, đó gọi là vị Thánh đệ tử đa văn trì trai 
theo Pháp, cộng trú với Pháp, nương tựa Pháp nên tâm an tịnh rồi được hỷ lạc, 
néu có niệm xáu ác khởi lên, chúng liên bị tiêu diệt, néu có pháp ác båt thiên, ô 
ué thì chúng cũng bị tiêu diệt. 

[0771c02] Lại nữa, này nữ cư sĩ! Vi Thanh đệ tử đa văn khi trì trai thì nhớ 
nghĩ về chúng Tăng như vây: “Chúng đệ tử của đức Thế Tôn khéo hướng cõi 
lành, phẩm chat chánh trực, thực hành pháp yếu, tùy thuận nơi pháp.” Trong 
chúng của Như Lai thật có vị đang hướng đến quả vị A-la-hán, có vị đã chứng 
quả A-la-hán; có vị đang hướng đến quả vị A-na-hàm, có vị đã chứng quả A-na- 
hàm; có vị đang hướng đến quả vị Tư-đà-hàm, có vi đã chứng quả Tư-đà-hàm; 
có vị đang hướng đến quả vị Tu-đà-hoàn, có vị đã chứng quả Tu-đà-hoàn, đó 
là bốn đôi tám bậc của Thánh chúng. Chúng đệ tử của Như Lai đã thành tựu 
giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thành tựu giải thoát va thành tựu giải thoát 
tri kién, rat đáng tôn xưng, đáng mời thỉnh, đáng cúng dường, đáng phụng sự, 
đáng kính trọng, là ruộng phước tốt đẹp cho trời và người.” VỊ ây sau khi nhớ 
nghĩ về chúng Tang như vậy rôi, néu có niệm xâu ác khởi lên thì chúng liền bị 
tiêu diệt, nêu có các pháp ác bat thiện, ó ué thì chúng cũng bị tiêu diệt. Này nữ 
cư si! Vi Thánh đệ tử đa văn nhờ nương tựa chúng Tang nên tâm an tinh roi 
duoc hy lạc, nêu có niệm хаи ác khởi lên thì chúng liên bị tiêu diét, nêu có các 
pháp ác bat thiện, 6 ué thì chúng cũng bị tiêu diệt. Ví như có người trên áo bám 
đây bụi dơ, phải nhờ tro, bô kết, bột giặt, nước nóng và sức người tây giặt nên 
chiếc áo mới được sạch sẽ. Cũng vậy, vị Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì nhớ 
nghi về chúng Tăng rang: “Chúng đệ tử của đức Thế Tôn khéo hướng cõi lành, 


” Nguyên tác: Thiện thú hướng, chat trực, hành yếu, hành thú (3 #010], BA, 4732, íT). Tham chiêu: 
54. 931: Đệ tử Thế Tôn hướng đến cõi lành, chân chánh, chất trực, thành tín và thực hành pháp, tùy 
thuận pháp; 4. 3.70 - I. 205: Diệu hạnh là chúng đệ tử Thé Tôn; trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; ứng 
ly hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn; chân chánh hạnh là chúng đệ tử Thé Tôn (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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phẩm chất chánh trực, luôn thực hành pháp chánh yeu và tùy thuận nơi pháp. 
Trong chúng của Như Lai thật có vị đang hướng đến quả vị A-la-hán, có vị đã 
chứng quả A-la-hán; có vị đang hướng đến quả vị A-na-hàm, có vị đã chứng 
quả A-na-hàm; có vị đang hướng đến quả vị Tư-đà-hàm, có vị đã chứng quả 
Tư-đà-hàm; có vị đang hướng đến quả vị Tu-đà-hoàn, có vị đã chứng quả Tu- 
đà-hoàn. Đó là bốn đôi tám bậc của Thánh chúng. Thánh chúng của Như Lai 
đã thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu 
giải thoát tri kiến, rất đáng tôn xưng, đáng mời thỉnh, đáng cúng dường, đáng 
phụng sự, đáng kính trọng, là ruộng phước tốt đẹp cho trời và người.” VỊ ây sau 
khi nhớ nghĩ vê chúng Tăng như vậy rôi, néu có niệm xâu ác khởi lên thì chúng 
liên bị tiêu diệt, nêu có các pháp ác bat thiện, ô ué thi chung cting bi tiéu diét. 
Nay nữ cu sĩ! Vi Thanh đệ tử da van nhờ nương tựa chung Tang ma tâm an tinh 
roi được hy lac, nêu có niệm xâu ác khởi lên thì chúng liền bị tiêu diệt, néu có 
các pháp ác bat thiện, 6 ué thì chúng cũng bị tiêu diệt. Đó gọi là vị Thanh đệ tử 
đa văn thọ trì trai theo chúng Tăng, cộng trú cùng chúng Tăng, nhờ nương tựa 
chúng Tăng nên tâm an tịnh rôi được hỷ lạc, nêu có niệm xâu ác khởi lên thi 
chúng liên bị tiêu diệt, néu có những pháp ác bat thiện, ó ué thì chúng cũng bi 
tiêu diệt. 

Lại nữa, này nữ cư sĩ! Vị Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì nhớ nghĩ về Giới 
mình đã thọ: “Giới này không khuyết, không thủng, không tì vết, không vẫn 
đục, rất rộng lớn, không trông chờ bao đáp, được bậc trí ngợi khen, khéo hoàn 
thiện, khéo thú hướng, khéo thọ tri.” Vi ây sau khi nhớ nghĩ Giới minh đã thọ 
roi, néu có niệm xau ác khởi lên thì chúng liền bị tiêu diệt, néu có các pháp ác 
bat thiện, ó ué thì chung cũng bị tiêu diệt. Nay nữ cu si! Vi Thanh đệ tử da van 
nhờ nương tựa Giới nên tâm an tịnh rôi duoc hy lạc, nêu có niệm xấu ác khởi 
lên thi chúng liên bị tiêu diệt, néu có các pháp ác bat thiện, ô ué thi chúng cũng 
bị tiêu diệt. 

[0772a07] Ví như một tâm gương bị vay chat ban nên không sáng, phải dùng 
bột đá mài kính và sức người lau chùi, cọ rửa thì mới được sạch sẽ, bóng sáng. 
Cũng vậy, vị Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì nhớ nghĩ về Giới mình đã thọ: 
“Giới này không khuyết, không thủng, không tì vết, không vẫn đục, rất rộng 
lớn, không trông chờ báo đáp, được bậc trí ngợi khen, khéo hoàn thiện, khéo 
thú hướng, khéo thọ tri.” VỊ ây sau khi tự nhớ nghĩ Gidi rôi, néu có niệm xấu ác 
khởi lên thì chúng liên bị tiêu diệt, nếu có các pháp ác bat thiện, ó ué thì chúng 
cũng bị tiêu diệt. Này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn nhờ nương tựa Giới nên 
tâm an tịnh rồi được hy lạc, nếu có niệm xâu ác khởi lên thì chúng liền được 
tiêu diệt; néu có pháp ác bat thiện, 6 ué thì chúng cũng bị tiêu diệt. Đó 001 là vi 
Thánh đệ tử đa văn thọ tri trai theo Gioi, cộng tru cùng Giới, nhờ Giới mà tâm 
an tịnh rôi được hy lạc, nếu có nệm xâu ác khởi lên thì chúng liền bị tiêu diệt, 
nếu có những pháp ác bat thiện, ó ué thi chúng cũng bị tiêu diệt. 


202. KINH TRI TRAI # 1377 


Lại nữa, này nữ cư sĩ! Vi Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì nhớ nghĩ về 
chư thiên như vay: “Thật sự có cõi Tứ Thiên Vương. Cõi trời kia, nếu ai thành 
tựu niém tin thì sau khi qua đời ở cõi nay sẽ được sanh lên cõi kia. Ta cũng 
có được niêm tin đó. Cõi trời kia, nếu ai thành tựu giới, đa văn, bó thí, trí tuệ 
thì sau khi qua đời ở cõi này sẽ được sanh lên cõi kia. Ta cũng có được giới, 
da văn, bé thi, trí tuệ Ấy, Thật sự có cõi trời Ba Mươi Ba, cõi trời Diệm-ma, 
cõi trời Dau- suất- đà, cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Tha Hóa Lạc. Các cõi trời kia, 
nếu ai thành tựu niềm tin thì sau khi qua đời ở cõi này sẽ được sanh lên những 
cõi kia. Ta cũng có được niềm tin đó. Các cõi trời kia, nếu ai thành tựu giới, 
đa văn, bồ thí, trí tuệ thì sau khi qua đời ở cõi này sẽ được sanh lên những cói 
kia. Ta cũng có được giới, đa văn, bô thí, trí tuệ ấy.” Vị ây sau khi nhớ nghĩ 
về chư thiên như vậy, với niềm tin, sự trì giới, đa văn, bó thí, trí tuệ theo chư 
thiên, néu có niệm xấu ác khởi lên chúng liền bị tiêu diệt, néu có pháp ác bất 
thiện, ô ué thì chúng cũng bị tiêu diệt. Này nữ cư sĩ! VỊ Thánh đệ tử đa văn 
duyên nơi chư thiên nên tâm an tinh rôi được hỷ lạc, nếu có niệm хап ác khởi 
lên thì chúng liền bị tiêu diệt, nếu có pháp ác bat thiện, ô ué thì chúng cũng 
bị tiêu diệt. 

Ví như vàng ròng bị lẫn tap chất nên không thuân nhất, phải nhờ lửa, ống 
bễ, kêm, búa, chất khử và công sức lau chùi, nghiên mài, tinh lọc mới trở nên 
sáng bóng, thuần nhất. Cũng vậy, vị Thánh đệ tử đa văn khi trì trai thì nhớ nghĩ 
về chư thiên như vây: “That sự có cõi Tứ Thiên Vương. Cõi trời kia, nếu ai 
thành tựu niềm tin thì sau khi qua đời ở cõi này sẽ được sanh lên cõi kia. Ta 
cũng có được niềm tin đó. Cõi trời kia, néu ai thành tựu giới, đa văn, bó thi, tri 
tuệ thì sau khi qua đời ở cõi nay sẽ được sanh lên cõi kia. Ta cũng có được gidi, 
đa văn, bó thí, trí tuệ ay. Thật sự có cõi trời Ba Mươi Ba, cõi trời Diệm-ma, 
cõi trời Dau-suat-da, cõi trời Hóa Lac, cõi trời Tha Hóa Lạc. Các cõi trời kia, 
nếu ai thành tựu niém tin thì sau khi qua đời ở cõi này sẽ được sanh lên những 
cõi kia. Ta cũng có được niềm tin đó. Các cõi trời kia, nêu ai thành tựu giới, đa 
văn, bó thí, trí tuệ thì sau khi qua đời ở cõi niy sẽ được sanh lên những cối kia. 
Ta cũng có được 9101, đa văn, bó thí, trí tuệ ay.” Vị a ay sau khi nhớ nghĩ về chư 
thiên như vậy, với niêm tin, trì giới, đa văn, bó thí, trí tuệ theo chư thiên, néu có 
niệm xấu ác khởi lên chúng liền bị tiêu diệt, néu có pháp ác bat thiện, ó ué thì 
chúng cũng bị tiêu diệt. 

[0772b12] Này nữ cư sĩ! Nếu người nào thực hành tám điều trai giới của 
bậc Thánh như vậy thì phước đức hơn cả mười sáu lần d6i với một vị vua trị vì 
và tự do thụ hưởng tiên tài vật báu vàng, bạc, ma-ni, trân châu, lưu ly, xà cu, x 
bích ngọc, san hô, lưu thiệu, ty-luu, ty-lặc, mã não, đôi mòi, xích thạch, tuyên 
châu... trong mười sáu nước lớn như: Uong-gia, Ma-kiét-da, Ca-thi, Cau-tat-la, 


° Nguyên tác: Sang-khu (#384). Chữ lệ có nhiều cách phát âm, có thê đọc là “nhương” (41717), hoặc 
là “sang” (97). О đây nên đọc là “sang-khư” do trực dich từ chữ sañkha, nghĩa là xà сї (#Ệ 3E). 
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Câu-lâu, Ban-xa-la, A-nhiếp-bối, A-hòa-đàn-đê, Chi-dé, Bat-ky, Bạt-sa, Bat-la, 
Tô-ma, Tô-la-tra, Dụ-ni và Kiêm-phù.? 

Này nữ cư sĩ! Ta nhân đây mà nói như vây: “Dù được làm vua trong loài 
người van không bang niềm vui nơi cõi trời.” Năm mươi năm ở cõi nhân gian 
chỉ băng một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Ba mươi ngày đêm là 
một tháng, mười hai tháng là một năm, năm trăm năm như vậy là tuôi thọ của 
chư thiên cõi Tứ Thiên Vương. Này nữ cư sĩ! Nếu thiện nam hay thiện nữ nao 
thọ trì tám điều trai giới của bậc Thánh thì sau khi qua đời chắc chắn sẽ được 
sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương. 


Nay | nữ cu si! Ta nhan đây nên nói như vay: “Dù được lam vua trong loài 
người vân không băng niềm vui nơi cõi trời.” Một trăm năm ở cõi nhân gian 
chỉ băng một ngày một đêm ở cõi trời Ba Mươi Ba. Ba mươi ngày đêm là một 
tháng, mười hai tháng là một năm, một ngàn năm như vậy là tuôi thọ của chư 
thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba. Này nữ cư sĩ! Nếu thiện nam hay thiện nữ nào thọ 
trì tám điều trai giới của bậc Thánh thì sau khi qua đời chắc chăn sẽ được sanh 
lên cõi trời Ba Mươi Ba. 


[0772c03] Này nữ cư sĩ! Ta nhân đây nên nói như vậy: “Dù được làm vua 
trong loài người vẫn không băng niềm vui nơi cõi trời.” Hai trăm năm ở cõi 
nhân gian chỉ bang một ngày một đêm ở cõi trời Diệm-ma. Ba mươi ngày đêm 
là một tháng, mười hai tháng là một năm, hai ngàn năm như vậy là tuôi thọ của 
chư thiên cõi trời Diệm-ma. Này nữ cư sĩ! Nếu thiện nam hay thiện nữ nảo thọ 
trì tám điều trai giới của bậc Thánh thì sau khi qua đời chắc chan sẽ được sanh 
lên cõi trời Diệm-ma. 


Này, nữ cư sĩ! Ta nhân đây nên nói như vay: “Du duoc lam vua trong loài 
người vân không băng niêm vui nơi cõi trỜI.. ° Bốn trăm năm ở cõi nhân gian chỉ 
băng một ngày một đêm ở cõi trời Đâu-suất- đà. Như vậy, ba mươi ngày đêm là 
một tháng, mười hai tháng là một năm, bốn ngàn năm như vậy là tuôi thọ của 
chư thiên ở cõi trời Dau-suat-da. Này nữ cư sĩ! Nếu thiện nam hay thiện nữ nào 
thọ trì tám điêu trai giới của bậc Thánh thì sau khi qua đời chắc chan sẽ được 
sanh lên cõi trời Dau-suat-da. 


Nay nữ cư sĩ! Ta nhân đây nên noi như vây: “Dù được làm vua trong loài 
người van không băng niềm vui nơi cõi trời.” Tám trăm năm ở cõi nhân gian chỉ 
bang một ngày một đêm ở cõi trời Hóa Lạc. Ba mươi ngày đêm là một tháng, 
mười hai tháng là một năm, tám ngàn năm như vậy là tuôi thọ của chư thiên ở 
cõi trời Hóa Lạc. Này nữ cư sĩ! Nêu thiện nam hay thiện nữ nào thọ trì tám điều 
trai giới của bậc Thánh thì sau khi qua đời chắc chan sẽ được sanh lên cëi trời 
Hóa Lac. 


? Ương-già (W, Айга), Ma-kiét-da (BE 38 BE, Magadha), Ca-thi (WP, Kasi с tat-la ($ be Е, 
Kosala), Cau-lau (H E Kuru), Bàn-xà-la WER, Ni chi A-nhiếp- béi ( 1 H, Assaka), A-hòa- 
đàn-đê (fe FAL HE, Avanti), Chi-dé (1:8, Сен), Bat-ky (EZ, Vajji), Bat-sa (8, Vamsa), Bat-la 
(Ж, Массћа), Тӧ-та (SF BE, Soma), Tô-la-tra (& 1, Saracen, Du-ni (18/2, Yona), Kiem- phu 
(8l 3#, Kamboja). 
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Nay nữ cu sĩ! Ta nhân đây nên nói như vay: “Dù được làm vua trong loài 
người vẫn không băng niềm vui nơi cõi trời.” Một ngàn sáu trăm năm ở cõi 
nhân gian chỉ băng một ngày một đêm ở cõi trời Tha Hóa Lạc. Ba mươi ngày 
đêm là một tháng, mười hai thang là một năm, mười sáu ngàn năm như vậy là 
tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Lac. Này nữ cư sĩ! Nếu thiện nam hay 
thiện nữ nào thọ trì tám điều trai giới của bậc Thánh thì sau khi qua đời chắc 
chắn sẽ được sanh lên cõi trời Tha Hóa Lac. 

Bấy giờ, Lộc Tử Mẫu Tỳ-xá-khư chắp tay hướng Phật rồi thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Tám điêu trai giới của bậc Thanh thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu! Có nhiều lợi ích, nhiều phước quả, nhiều công đức và ảnh hưởng rộng 
khắp. Bạch Thé Tôn! Кё từ hôm nay cho đến trọn đời con xin thọ trì tám điều 
trai giới của bậc Thánh, tùy theo năng lực của mình mà bó thí và tu phước. 

Sau khi nghe những lời Phật dạy, Lộc Tử Mẫu khéo léo thọ nhận vâng làm, 
cúi đầu lay sát chân Phật, nhiễu quanh Phat ba vòng ròi ra vè. 


Đức Phật thuyết như vậy, Lộc Tử Mẫu Tỳ-xá-khư và các Tỳ-kheo nghe 
Phật giảng dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


203. KINH BÔ-LỢI-ĐA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại Na-nan-đại,” ngụ trong khu vườn Ba-hòa- 
101-паі.? 

Вау giờ, cư sĩ Вӧ-101-йа* mặc áo trang sạch, đầu quan khăn trang, chông 
gậy cam dù, mang giày thé tục, đi từ vườn này sang vườn no, từ quán nay đến 
quán kia, từ rừng này đến rừng khác, tản bộ ngao du khắp chốn. Nếu gặp các 
bậc Sa-môn hay Pham chí liên nói như vay: “Chư Hiền nên biết, tôi đã lia bỏ 
thế tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời.” Các Sa-môn, Phạm chí dùng 
những lời hòa nhã đáp: “Vâng! Hién gia Bô-lợi-đa da lia bỏ thé tuc, doan dirt 
thé tuc, buông bỏ moi thứ ở đời.” 

Rồi cư sĩ Bô-lợi-đa thong dong tản bộ khắp nơi, lần hồi đến chỗ đức Phật, 
chào hỏi xong rồi chống gậy đứng trước Phật. Khi ấy, Thế Tôn bảo: 

— Cư sĩ! Chỗ ngôi có sẵn, ông muốn ngồi thi cứ ngôi. 

Cư sĩ Bô-lợi-đa nói: 

— Nay Cù-đàm, không nên như vậy! Không thé như vậy! Vì sao như thé? Vì 
tôi đã lia bỏ thê tục, đoạn dứt thé tục, buông bỏ mọi thứ ở đời, vậy mà Sa-môn 
Cù-đàm lại gọi tôi là “cư sĩ” sao? 

Thé Tôn đáp: 

— Bởi ông có hình tướng và biểu hiện như cư sĩ, cho nên Ta bao: “Cư sĩ! 
Chỗ ngôi có sẵn, ông muốn ngôi thì cứ ngôi.” 

Thé Tôn ba lần nói như vây: 

— Cư sĩ! Chỗ ngôi có sẵn, ông muốn ngôi thì cứ ngôi. 

Cư sĩ Bô-lợi-đa cũng ba lần nói: 

— Này Cù-đàm, không nên như vậy! Không thể như vậy! Vì sao như thế? Vi 
tôi đã lia bỏ thé tục, đoạn dứt thé tục, buông bỏ mọi thứ ở đời, vậy mà Sa-môn 
Cù-đàm lại gọi tôi là “cư sĩ” sao? 


! Nguyên tác: Bé-loi-da kinh MÀ FI] Z #Š (T.01. 0026.203. 0773a02). Tham chiếu: M. 54, Potaliya Sutta 
(Kinh Potaliya). 

2 Na-nan-đại (Ab #Ë K). Theo M. 54, đó là thị trần Apana, thuộc nước Anguttarapa, phía Bắc sông Маһ. 
Những địa danh vừa nêu và Na-nan-đại có liên hệ với nhau qua cách phiên âm. 

3 Nguyên tác: Ba-hòa-lợi-nại viên QR FH FI 2 lễ], Pavarikambavana). 

4 Bô-lợi-đa (Hồ F! ZZ, Potaliya). 
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Thế Tôn trả lời: 

— Bởi ông có hình tướng và biéu hiện như cư sĩ, cho nên Ta bảo: “Cư si! 
Chỗ ngồi có sẵn, ông muốn ngôi thì cứ ngôi.” 

Thé Tôn lai hỏi: 

— Ong lia bỏ thé tục, đoạn dứt thế tục, buông bỏ mọi thứ ở đời như thé nào? 

Cư sĩ Bô-lợi-đa đáp: 

- Cù-đàm! Tôi đem tat cả tài sản trong nhà giao hết cho con cái, tôi sông vô 
vi vô cầu, chỉ đến lay thức ăn để duy tri mạng sống mà thôi! Tôi đã lia bỏ thé 
tục, đoạn dứt thé tục, buông bỏ mọi thứ ở đời như vậy. 

Thế Tôn bảo: 

— Này cư sĩ! Trong giáo pháp của bậc Thánh, đoạn tuyệt các việc ở đời 
không phải như vậy. Này cư sĩ, trong giáo pháp của bậc Thánh có tám điều dé 
đoạn tuyệt mọi việc ở đời. 

Nghe vậy, cư sĩ Bô-lợi-đa liền buông gậy xếp dù, cởi giày thé tục rồi chap 
tay hướng về Phật thưa: 

— Bạch Cù-đàm! Trong giáo pháp của bậc Thánh, thé nào gọi là tám điều 
đoạn tuyệt mọi sự đời? 

[0773b02] Thé Tôn đáp: 

— Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn y cứ từ bỏ sát sanh, đoạn dứt sát sanh; y 
cứ từ bỏ trộm cướp, đoạn dứt trộm cướp; y cứ từ bỏ tà hạnh, đoạn dứt tà hạnh; y 
cứ từ bỏ nói бі, đoạn dứt nói dối; y cứ không tham trước, đoạn dứt tham trước; 
y cứ không giận ghét,> đoạn dứt giận ghét; у cứ không đỗ ky thù nghịch, đoạn 
dứt đô ky thù nghịch; y cứ không tăng thượng mạn, đoạn dứt tăng thượng mạn. 

Này cư sĩ, thê nào gọi là vị Thanh đệ tử đa văn y cứ từ bỏ sát sanh, đoạn 
dứt sát sanh? Vi Thánh đệ tử đa văn tư duy như vây: “Ai sát hại chắc chắn phải 
chịu quả bảo xâu ác trong đời này và đời sau. Nêu ta sát hại thì sẽ tự hại mình 
và cũng phi bang người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích 
học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời thì nhất định 
sẽ di vào đường ac, doa trong địa ngục. Như vậy, ai sát hại thì sẽ nhận quả báo 
khó đau cả đời này lẫn đời sau; vậy nay ta có nên y cứ từ bỏ sát hại, đoạn dứt 
sát hai chăng?” Rôi vị ấy liền у cứ từ bỏ sát sanh, đoạn dứt sát sanh. Như vậy là 
vị Thánh đệ tử đa văn y cứ từ bỏ sát sanh, đoạn đứt sát sanh. 

Nay cư Si, thé nao 201 là vi Thanh đệ tử đa văn у cứ từ bỏ trộm cướp, đoạn 
dứt trộm cướp? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vây: “Ai trộm cướp thì nhất 
định phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta trộm cướp thì sẽ 
tự hại minh và cũng phi bang người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí 
sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi déu nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời 


5 Nguyên tác: Hai khuê (Ж $, kodhiipayaso). 
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At sẽ đi vào đường ác, doa trong địa ngục. A1 trộm cướp thì phải chịu quả báo 
khô đau cả đời này lẫn đời sau; vậy nay ta có nên y cứ xa lìa trộm cướp, đoạn 
dứt trộm cướp chăng?” Rôi vị ду liền у cứ xa lia trộm сор, đoạn dứt trộm cướp. 
Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ xa lìa trộm cướp, đoạn dứt trộm cướp. 


Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ xa lìa tà dâm, đoạn dứt 
tà dâm? VỊ Thánh đệ tử đa văn tư duy như vây: “AI tà dâm thì nhất định phải 
nhận quả báo xâu ác trong đời này va đời sau. Nếu ta ta dâm thì sẽ tự hại minh 
và cũng phi bang người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có tri sẽ chỉ trích 
học giới của ta, khắp nơi déu nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời at đi vào 
đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, người tà dâm phải chịu quả báo đau 
khó trong đời này va đời sau; vậy nay ta có nên y cứ xa lia tà dâm, đoạn dứt tà 
dâm chăng?” Rồi vị ây liền y cứ xa lìa tà dâm, đoạn dứt tà dâm. Như vậy là vị 
Thanh đệ tử đa van y cứ xa lia tà dâm, đoạn dứt tà dâm. 


[0773c01] Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ từ bỏ nói dói, 
đoạn đứt nói dôi? Vị Thánh đệ tử đa văn tư duy như vây: “Ai nói dối thì nhất 
định phải chịu quả báo xâu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta nói dối thì sẽ tự 
hại mình và cũng phi bang người khác, chư thiên và các bac Pham hạnh có trí 
sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng x4u của ta, sau khi qua đời 
át đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, người nói dối phải chịu quả 
báo xâu ác ca đời nay va đời sau; vậy nay ta có nên y cứ xa lia nói dôi, đoạn dứt 
nói dối chăng?” Rôi vi ду у cứ xa lia nói dôi, đoạn dứt nói dối. Như vậy là vị 
Thánh đệ tử đa văn y cứ xa lìa nói dối, đoạn dứt nói dối. 


Nay cư sĩ, thé nào gọi là vị Thanh đệ tử đa văn y cứ không tham trước, đoạn 
dứt tham trước? VỊ Thánh đệ tử đa văn tư duy như vây: “Ai tham trước thì nhất 
định phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta tham trước thì 
sẽ tự hại mình và cũng phi bang người khác, chu thiên va các bậc Pham hạnh 
có tri sẽ chỉ trích học gIỚI của ta, khắp nơi déu nghe tiêng xâu của ta, sau khi 
qua đời nhất định đi vào đường ác, doa trong địa ngục. Nhu vậy, ai tham trước 
tat phải chịu qua báo xâu ác trong đời này và đời sau. Vậy nay taco nên y cu 
không tham trước, đoạn đứt tham trước chăng?” Rôi vị ây y cứ không tham 
trước, đoạn dứt tham trước. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không tham 
trước, đoạn dứt tham trước. 


Này cư sĩ, thé nào gọi là vi Thánh đệ tử đa văn y cu khong giận ghét, đoạn 
dứt giận ghét? Vi Thánh đệ tử da van tư duy như vay: “Ai giận ghét thì nhất 
định phải chịu quả báo xấu ác trong đời này và đời sau. Nếu ta giận ghét thì sẽ 
tự hại mình và cũng phỉ báng người khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí 
sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời 
tat sẽ đi vào đường ác, đọa trong địa ngục. Như vậy, ai giận ghét tat phải thọ quả 
báo xâu ác trong đời này và đời sau; vậy nay ta có nên y cứ không giận ghét, 
đoạn dứt giận ghét chăng?” Rồi vị ay y cứ không giận ghét, đoạn dứt giận ghét. 
Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không giận ghét, đoạn dứt giận ghét. 
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Nay cư sĩ, thé nào gọi là vị Thánh đệ tử da van y cứ không đồ ky thủ nghịch, 
đoạn dirt dó ky thù nghịch? Vi Thanh đệ tử đa văn tư duy như vay: “Аі đồ ky 
thu nghịch thi nhất định phải chịu qua báo xâu ác trong đời này va đời sau. Nếu 
ta dó ky thù nghịch thi sẽ tự hại minh và cũng phi bang người khác, chư thiên 
và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp nơi đều nghe tiếng 
xâu của ta, sau khi chết tất đi vào đường ác, doa trong địa ngục. Như vay, ai đô 
ky thù nghịch tất phải chịu quả báo xâu ác trong đời này và đời sau; vậy nay ta 
có nên y cứ không đố ky thù nghịch, đoạn dứt dó ky thù nghịch chăng?” Rồi 
vị ду y cứ không đồ ky thù nghịch, đoạn dứt dó ky thù nghịch. Như vậy là vi 
Thánh đệ tử da văn у cứ không đồ ky thù nghịch, đoạn dứt đỗ ky thù nghịch. 

[0774a05] Này cư sĩ, thế nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không tăng 
thượng mạn, đoạn dứt tăng thượng mạn? VỊ Thánh đệ tử đa văn tư duy như vây: 
“Ai tăng thượng mạn thì nhất định phải chịu qua báo xấu ác trong đời này và 
đời sau. Nếu ta có tăng thượng mạn thì sẽ tự hại mình và cũng phỉ báng người 
khác, chư thiên và các bậc Phạm hạnh có trí sẽ chỉ trích học giới của ta, khắp 
nơi đều nghe tiếng xấu của ta, sau khi qua đời át đi vào đường 4 ác, đọa trong địa 
ngục. Như vậy, ai có tăng thượng mạn tất phải chịu quả báo xấu ác trong đời 
này và đời sau; vậy nay ta có nên y cứ không tăng thượng mạn, đoạn dứt tăng 
thượng mạn chăng?” Rồi vị ду у cứ không tăng thượng mạn, đoạn dứt tăng 
thượng mạn. Như vậy là vị Thánh đệ tử đa văn y cứ không tăng thượng mạn, 
đoạn dứt tăng thượng mạn. 

Đó gọi là trong giáo pháp của bậc Thánh có tám điều để đoạn dứt mọi sự ở 
đời vậy. 

Cư sĩ hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, trong giáo pháp của bậc Thánh chỉ có những điêu như vậy 
là đoạn dứt mọi việc ở đời hay còn có những điều khác nữa chăng? 

Thế Tôn đáp: 

— Trong giáo pháp của bậc Thánh không chỉ có chừng đó là đoạn dứt mọi 
việc ở đời mà còn có tám điều khác đề đoạn dứt việc ở đời, dẫn đến chứng ngộ. 

Cư sĩ Bô-lợi-đa nghe xong, liền cởi khăn trắng ra, chắp tay hướng Phật 
và bạch: 

— Thưa Cù-đàm, thé nào gọi là | trong giáo pháp của bậc Thánh còn có tam 
điều để đoạn dứt mọi việc ở đời, dẫn đến chứng ngộ? 


Thế Tôn đáp: 


— Nay cư sĩ, cũng như có con chó, đói khát ô 6m yêu, lần đến lò mó bò. Người 
đồ tê hay đệ tử của người đô tế quãng cho nó một khúc xương đã lóc hết thịt. 
Con chó quap lay khúc xương rồi chạy đến chỗ này chỗ kia mà gam đến nỗi 
rách môi, mẻ răng, hoặc gây thương tón đến cuống họng, nhưng nó không nhờ 
vậy mà hết đói. 
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Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vậy: “Dục như khúc 
xương khô. Thé Tôn dạy dục như khúc xương khô, vul it khô nhiều, đầy dã 
nguy hiểm, hãy xa lánh chúng. ” Ở đây, nêu có ai lia bo duc, lia pháp ác bat 
thiện, nghĩa là đối với moi vật duc trong thé gian‘ này, người ay đoạn trừ hoàn 
toàn, không còn lại gi. Hãy tu tập pháp do!’ 


Này cư sĩ, cũng như cách thôn xóm không xa, có một miếng thịt rơi trên 
khoảng đất trống, nếu có qua hoặc diều hau dén quap lay miéng thit 4 ду di, rồi 
những con qua hay. diéu hau khac đuôi theo dé tranh giảnh. Ý cư sĩ nghĩ sao? 
Nếu con qua hay diéu hau ay khong chiu nha miếng thịt ду thi các con qua hay 
diều hau khác van đuôi theo dé giành giật chứ? 

[0774b02] Cư sĩ đáp: 

= Dúng vậy, thưa Cu-dam! 

— Y cư sĩ nghĩ sao? Nếu con quạ hay diêu hâu ây mau chóng nhả miếng 
thịt này ra thì các con quạ hay diều hâu khác có còn đuôi theo để giành giật 
nữa không? 

Cư sĩ đáp: 

— Thưa không! 

— Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vây: “Dục như 
miếng thit. Thế Tôn dạy dục như miệng thịt, vui ít khô nhiêu, đây dãy nguy 
hiểm, hãy xa lánh chúng. ” Ở đây, nêu có ai lia bỏ dục, lia pháp ac bat thiện, 
nghĩa là đối với mọi vật dục trong thé gian này, người ây đoạn trừ hoàn toàn, 
không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó! 

Này cư sĩ, cũng như có người tay cam bó đuốc đang cháy ma di ngược gió. 
Ý cư sĩ nghĩ sao, nêu người ây không mau chóng buông bo dudc xuống thi có 
phải sẽ bị cháy tay và các bộ phận khác trên thân thê chăng? 

Cư sĩ đáp: 

— Đúng vậy, thưa Cù-đàm! 

— Y cư sĩ nghĩ sao, giả sử người áy mau chóng quãng bỏ bó đuốc thì có còn 
bị cháy tay và các bộ phận khác trên thân thể nữa chăng? 

Cư sĩ dap: 

— Không, thưa Cu-dam! 

— Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vậy: “Dục như bó 
đuốc đang chảy. Thế Tôn dạy dục như bó đuốc đang cháy, vui ít khó nhiêu, đây 
dẫy nguy hiểm, hãy xa lánh chúng.” О đây, néu có ai lia bỏ dục, lìa pháp ác bât 
thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thé gian này, người ây đoạn trừ hoàn 
toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó! 


6 Nguyên tác: Thế gian åm thực (HEHA, lokãmisam): Vật chat trong thé gian. 


’ Tham chiếu: M. 54: “Ó đây, mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, 
vị ấy tu tập loại xả như vậy” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Này cư sĩ, cũng như cách thôn xóm không xa có hâm lửa lớn, trong đó 
đây lửa ngọn nhưng không có khói. Nếu có người đi đến, người ấy không ngu 
không si, cũng không điên đảo, tự giữ vững tâm mình, tự do tự tại, muôn Vul 
chứ không muôn khô, rất ghét sự khô, muốn sống chứ không muốn chết, rất 
ghét sự chết. Y cư sĩ nghĩ sao? Người ay có nhảy vào hầm lửa đó chăng? 


Cư sĩ đáp: 


~ Không, thưa Cu-dam! Vì sao như vậy? Vì người ay thay ham lửa liên nghĩ 
rang: “Nếu rơi xuống ham lửa, chắc chăn phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. 
Dù không chết thì cũng phải chịu đau đớn vô cùng.” Người ây thây hâm lửa liên 
nghi đến sự lia xa, mong được lia bỏ. 


— Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vậy: “Dục như 
hâm lửa. Thế Tôn dạy dục như ham lửa, vui ít khó nhiêu, đây dẫy nguy hiểm, 
hãy xa lánh chung.” Ở đây, nêu có ai lìa bỏ dục, lìa pháp ác bất thiện, nghĩa là 
đối với mọi vật dục trong thế gian này người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn 
lại gi. Hãy tu tập pháp do! 

| Này cư sĩ, cũng như cách thôn xóm không xa có con răn độc to lớn, rất dữ 
rat độc, màu den dang sợ. Nêu có người di den, người ay không ngu không si, 
cũng không điện dao, tự giữ vững tâm minh, tự do tự tại, muôn vui chứ không 
muôn khó, rất ghét sự khô, muốn sông chứ không muốn chết, rất ghét sự chết. 
Ý cư si nghi sao? Người â ду có dam đưa tay hay các bộ phận khác trên than thé 
cho ran căn và nói rang: “Này, mó di! Mó đi!” như vậy chăng? 

[0774с05] Cư sĩ dap: 

- Thưa không, Cù-đàm! Vì sao như vậy? Người ấy thay ran độc liên nghĩ 
răng: “Nếu ta đưa tay hay các bộ phận khác trên thân thé dé cho rắn can thì nhất 
định phải chết, không nghi ngờ gi nữa. Du không chết thì cũng phải chịu đau 
đớn vô cùng.” Người ấy thây con răn độc liền nghĩ đến sự lánh xa, mong được 
lìa bỏ. 


Này cư sĩ, vị Thánh đệ tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vây: “Dục như rắn 
độc. Thé Tôn dạy dục như ran độc, vui ít khó nhiêu, đây day nguy hiểm, hãy xa 
lánh chúng.” Ở đây, nêu со ai lia bo duc, lia pháp ac bat thiện, nghĩa là đối với 
mọi vật dục trong thế gian này, người ấy đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại øì. 
Hãy tu tập pháp đó! 

Này cư sĩ, cũng như có người năm chiêm bao thay mình vui hưởng day đủ 
năm món dục, nhưng khi tỉnh giâc thì không thây thứ nào. Này cư sĩ, Thánh đệ 
tử đa văn cũng lại suy nghĩ như vây: “Dục như giâc mộng. Thế Tôn dạy dục như 
giác mộng, vui ít khổ nhiễu, đây day nguy hiểm, hãy xa lánh chúng.” Ở đây, nếu 
có ai lia bỏ duc, lia pháp ác bat thiện, nghĩa là đối với mọi vật dục trong thé gian 
này người ây đoạn trừ hoàn toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó! 


Này cư sĩ, cũng như có người vay mượn những vật dụng dé vui hưởng duc 
lạc, hoặc cung điện, lầu gác, vườn hoa, ao tắm, hoặc voi ngựa, xe cộ, hoặc chăn 
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gam nệm bông, hoặc nhẫn, vòng, xuyên, hoặc hương, chuỗi ngọc, vòng có, 
tràng hoa, vàng bạc, châu báu, hoặc vải tốt, y phục quý; mọi người nhìn thay 
cùng ca ngợi răng: “Như vậy mới tốt đẹp làm sao! Như vậy mới vui sướng làm 
sao! Nêu có tài vật gi thì nên hưởng thụ thỏa thích đến cùng như vay.” Nhưng 
người chủ tài vật đó có thé tước đoạt hay sai người tước đoạt bat cứ lúc nào. Rồi 
chủ nhân tự mình tước đoạt hay sai người tước đoạt. Những người khác trông 
thấy, liền bảo nhau rằng: “Người vay mượn kia, thật sự là lừa gạt chứ không 
phải vay muon. Vì sao như vay? Vi người chủ sở hữu có thể tước đoạt hay sai 
người tước đoạt bat cứ lúc nào. Và rồi người chủ đã tự mình tước đoạt hay sai 
người tước đoạt.” Này cư sĩ, Thánh đệ tử đa văn tư duy như vậy: “Duc như dé 
vay mượn. Thế Tôn day dục vọng như đồ vay mượn, уш it khô nhiêu, đây dã 
nguy hiểm, hãy xa lánh chúng. ” Ở đây, nếu có ai lìa bỏ duc, lia pháp ác bat 
thiện, nghĩa là đối với mọi vật duc trong thé gian này người ấy đoạn trừ hoàn 
toàn, không còn lại gì. Hãy tu tập pháp đó! 


[0775a02] Này cư sĩ, cũng như cách thôn xóm không xa, CO cây an trái to 
lớn. Cay ay thường có nhiều trái rat ngon. Néu có người đến gån đó, bụng đói rã 
rời, muôn được ăn trái cây, người ду nghĩ rang: “Cây này thường có nhiêu trái 
rat ngon, ta bụng đói rã rời muôn được ăn trái cây, nhưng dưới gôc cây không 
có trái nào rụng dé ăn no đủ và dé mang vë. Ta biết leo cây, vậy nay ta có nên 
leo lên cây chăng?” Nghĩ xong, người đó liền leo lên cây. Lại có một người 
khác đi đến, bụng đói rã rời, muôn được ăn trái cây, liền cam búa rất bén ròi suy 
nghĩ: “Cây này thường có nhiều trái rất ngon, nhưng dưới gốc cây này không 
co trái nao rụng dé ăn cho no du va dé mang vê. Ta không biết leo cây, vay ta có 
nên đôn ngã cây này chăng?” Rồi người ây liền đôn ngã cây xuống. Y cu singhi 
sao? Người ở trên cây nêu không xuông nhanh thì khi cây ngã xuông dat, liệu 
người ây có bị gãy tay hay ảnh hưởng các bộ phận khác trên thân thé chăng? 

Cư sĩ đáp: 

— Thưa có, Cu-dam! 

— Y cư sĩ nghĩ sao? Nếu người ở trên cây nhanh chóng leo xuống, khi cây 
ngã xuống dat thì có thé bị gãy tay hay ảnh hưởng các bộ phận khác trên thân 
thé chăng? 

Cư sĩ đáp: 

— Thưa không, Cù-đàm! 

— Này cư sĩ, vi Thánh đệ tử đa van lại suy nghĩ như vay: “Duc nhu qua trén 
cây. Thé Tôn dạy dục như quả trên cây, vui ít khô nhiều, đây day hiểm nguy, 
hãy xa lánh chung.” Ở đây, néu có ai lia bỏ dục, lia pháp ác bat thiện, nghĩa là 
đối với mọi vật dục trong thế gian này, người ây đoạn trừ hoàn toàn, không còn 
lại gi. Hãy tu tập pháp do! 

Đó gọi là trong giáo pháp của bậc Thánh còn có tám điều để đoạn dứt tất cả 
việc ở đời, đạt đến chứng ngộ. 
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Nay cư sĩ! Rồi vị ấy diệt trừ giác và quán, nội tĩnh nhật tâm, không giác, 
không quán, an trú hỷ lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai. 

Rồi vị ây ly hỷ, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba. 

Rôi vị ду buông bó cả khổ và vui, diệt trừ hy và ưu quá khứ, không khó 
không vui, xả niệm thanh tịnh, chứng dat và an trú Thiên thứ tư. 


Khi đã được định tâm thanh tịnh như vậy, không còn ué nhiễm nóng bức, 
được nhu thuận, an trú vững vàng, tâm không lay động, tu học dat dén chứng 
đắc Lau tận trí thông, vị ấy biết đúng như thật răng: “Đây là khó, đây là nguyên 
nhân của khó, đây là khó diệt và đây là con đường đưa đến khô diệt”; đông thời 
biết đúng như thật: “Đây là lậu, đây là nguyên nhân của lậu, đây là lậu diệt, 
đây là con đường đưa đến lậu diệt.” Vị ấy biết như vậy, thay như vậy nên tâm 
giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Khi giải thoát rồi liền biết mình 
đã giải thoát và biết đúng như thật rang: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

[0775b04] Khi đức Phat nói pháp này, cư si Bô-lợi-đa liên xa lia trần cau, đạt 
được cái thay chân thật đối với các pháp. Lúc đó, cư sĩ Bô-lợi-đa thay pháp, đắc 
pháp, ngộ pháp thanh tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, thoát khỏi mê lầm, không thờ ai 
khác, không nương ai khác, không còn do dự, đã trụ quả chứng, nơi pháp Thế 
Tôn đắc Vô sở úy. Ông cúi đầu lạy sát chân Phật và thưa: 


- Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y 
Tăng, cúi xin Thế Tôn chap thuận cho con được làm ưu-bà- tắc. Ké từ ngày hôm 
nay đến lúc qua đời, con xin trọn đời quy y! Thưa Thé Tôn! Trước đây con mặc 
áo trăng tinh, đầu quan khăn trăng, chóng gậy cầm dù, mang giày thé tục, đi từ 
vườn này sang vườn nọ, từ quán này đến quán kia, từ rừng này đến rừng khác, 
tản bộ ngao du khắp chốn, nêu gặp các bậc Sa-môn hay Pham chí liền nói như 
vây: “Chư Hiền nên biết, tôi đã lìa bỏ thé tục, đoạn dứt thé tục, buông bo mọi 
thứ ở đời.” Các Sa-môn, Phạm chí ây dùng những lời hòa nhã nói với con răng: 
“Vâng! Hiền giả Bô-lợi-đa đã lia bỏ thế tục, đoạn dứt thé tục, buông bỏ mọi 
thứ ở đời.” 

Thưa Thé Tôn, bay 010, các VỊ ây thật sự vô trí mà con lại đặt họ vào chỗ 
của bậc trí, thật sự vô trí mà con lại phụng thờ, thật sự vô trí mà con lại cúng 
dường, thật sự vô trí mà con lại phụng sự như người có trí tuệ. Bạch Thế Tôn, 
Кё từ hôm nay, chúng Tỷ-kheo và đệ tử của Thế Tôn đây mới thật sự là bậc có 
trí, xứng đáng được đặt vào chỗ bậc trí, thật sự có trí đáng dé tôn thờ, thật sự có 
trí đáng dé cúng dường, thật sự có trí đáng để phụng sự như bậc trí tuệ. Thưa 
Thế Tôn, nay con lại xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, kính mong 
Thế Tôn chấp thuận cho con được làm ưu-bà-tắc. Kê từ ngày hôm nay đến lúc 
qua đời, con xin trọn đời quy y! Thưa Thế Tôn, trước đây con kính tin Sa-môn 
ngoại đạo, Pham chi thì từ hôm nay, con xin đoạn tuyệt! Bạch Thê Tôn, đây 
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là lần thứ ba con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, kính xin Thế Tôn 
chấp thuận cho con được làm ưu-bà-tắc! Kê từ ngày hôm nay đến lúc qua đời, 
con xin tron đời quy y! 

| Duc Phật dạy như vậy, cư sĩ B6-loi-da và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đêu hoan hy phụng hành.Š 


з Ban Hán, hết quyền 55. 


204. KINH LA-MA' 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Đông Viên, giảng đường 
Lộc Tử Mau.’ 

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Thế Tôn rời nơi tĩnh tọa, ra khỏi giảng đường rôi 
bảo Tôn giả A-nan: 

— Bây giờ, thay hãy cùng Ta đến sông A-di-la-ba-dé để tắm gội. 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! 

Ton gia A-nan cầm khóa cửa di khắp các phòng, gap Ty-kheo nào cũng 
nói răng: 

— Chư Hiên, hãy cùng đến nhà Phạm chí La-ma.* 

Các Tỳ-kheo nghe xong, liền cùng nhau đến nhà Phạm chí La-ma. 

Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan di đến sông A-di-la-ba-dé, cởi y phục dé trên 
bờ rồi xuông sông tắm gội. Tam xong lên bờ, lau mình và mặc y phục vào. 


Khi ay, Tôn giả A-nan càm quạt đứng sau quạt hau Thé Tôn, rói chap tay 
hướng về Ngài thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Nhà của Pham chí La-ma rất đẹp và ngăn nap, rat dang 
ưa thích, kính mong Ngai ru lòng thương xót, ghé thăm nha Pham chí La-ma. 

Thế Tôn vì Tôn giả A-nan mà im lặng nhận lời, roi Ngài cùng Tôn giả 
A-nan đi đến nhà Phạm chí La-ma. 

Bây giờ, tại nhà của Phạm chí La-ma có rât đông các Tỳ-kheo đang nhóm 
họp dé thuyết pháp. Đức Phật đứng ở ngoài cửa, đợi các Tỳ-kheo thuyết pháp 
xong. Sau khi thuyết pháp xong, các Tỳ-kheo ngôi im lặng. Thế Tôn biết thé, 


! Quyên 56. Nguyên tác: La-ma kinh # ER (T.01. 0026.204. 0775c07). Tham chiều: Tang. $8 (7.02. 
0125.19.1. 0593а24); Tang. +4 (T.02. 0125.24.5. 0618a27); Căn Bản Thuyết Nhat Thiết Hữu bộ Ty- 
nai-da phá Tang sự BAR — ĐI BD ERIRE (7.24. 1450.5-6. 0125c29-0128b01); M. 26, 
Ariyapariyesana Sutta (Kinh Thánh câu); M. 85, Bodhirajakumara Sutta (Kinh Vương tử Bo-dé); S 
6.1 - L. 298; S. 56.11 - V. 420. 

2 Nguyên tác: Đông Viên Lộc Tử Mẫu đường (Ж E FEF ЕЕ, Pubbarama Migäramätu pasada). 

з A-di-la-bà-đề (BT R ЖЖ}, Aciravafi) là một trong 5 con sông lớn ở Ấn Độ (pañca mahdanadi), bat 
nguôn từ phía Đông Himalaya rôi chảy ra biển. Tuy nhiên, M. 26 chỉ cho một bến nước của con sông 
này, tên là Pubbakotthaka, gân Lộc Tử Mẫu giảng đường ở Xá-vệ. 


4 Та-та (#2, Rammaka). 
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liền đăng hăng và gõ cửa. Các Tỳ-kheo nghe tiéng liền bước ra mở cửa. Thế Tôn 
bước vào nhà Phạm chí La-ma, trải tọa cụ ngôi trước chúng Ty-kheo và hỏi: 


— Vừa rồi các thầy nói những chuyện gì? Vì việc gì mà các thây nhóm họp 
ở đây? 

Lúc ду, các Tỳ-kheo đáp: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con vừa nói pháp, vì pháp sự này nên chúng con 
nhóm họp ở đây. 

Thế Tôn khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay! Khi Ty-kheo nhóm hop thì chi nên làm hai việc, thứ 
nhất là thuyết pháp và thứ hai là im lặng. Vi sao như vậy? Như Lai cũng sẽ vi 
các thầy mà giảng pháp, hãy lắng nghe, lăng nghe và khéo suy nghĩ! 


[0776a02] Lúc ấy, các Tỳ-kheo bach: 

— Thưa vâng, chúng con xin lắng nghe! 

Đức Phật dạy: 

— Có hai loại tìm câu. Một là Thánh câu, hai là Phi Thánh câu. 

Thế nào là Phi thánh cầu? Có pháp thật sự bệnh lại đi tìm câu pháp bệnh, có 


pháp thật sự gia lai di tim cau pháp gia,... (cho dén) có pháp. chết, có pháp buôn 
lo sâu khó, có pháp that sự nhiễm 6 lại đi tìm cầu pháp nhiễm ô. 


Thế nào là pháp thật sự bệnh lại đi tìm cau pháp bệnh? Thé nào là pháp 
bệnh? Con cái, anh em là pháp bệnh. Voi, ngựa, bò, dê, tôi tớ, tiền tài, châu báu, 
lúa gạo déu là pháp bệnh. Đối với pháp ду, chúng sanh xúc cham, dam nhiễm, 
tham luyễn, dính mắc, kiêu ngạo, thọ nhận mà không thây sự nguy hiểm, không 
thay can phải xa lia khi nam giữ và tho dung chung. 

Thé nào là pháp già, pháp chết, pháp buôn lo sâu khô và pháp nhiễm ô? Con 
cái, anh em là pháp nhiễm ô. Voi, ngựa, bò, dê, tôi tớ, tiên tài, châu báu, lúa gạo 
déu là pháp nhiễm ô, là pháp tai họa. Đôi với pháp ấy, chúng sanh xúc chạm, 
đăm nhiễm, tham luyến, dính mắc, kiêu ngạo, thọ nhận mà không thây sự nguy 
hiểm, không thấy cân phải xa lia khi nám giữ và thọ dụng chúng. 


Chúng sanh ây muốn cầu không bệnh, vô thượng an ôn Niét-ban, nhưng 
đạt được không bệnh, vô thượng an ôn Niét-ban là điêu không bao gio xảy ra. 
Chúng sanh ây muốn câu không già, không chết, không buôn lo sau khó, không 
nhiễm ô, vô thượng an ôn Niét-ban, nhưng đạt được không gia, không chết, 
không buôn lo sâu khó, không nhiễm 6, vo thượng an ón Niét-ban là điều không 
bao giờ xảy ra. Đây gọi là Phi Thánh câu. 


Thế nào là Thánh câu? Có người suy nghĩ như vây: “Chính ta thật sự là 
pháp bệnh, không tội tình gì lại đi tìm câu pháp bệnh nữa. Chính ta thật sự là 
pháp già, pháp chết, pháp buôn lo sau khô, pháp nhiễm 6 thi không tội tình gi 
lại di tim cau pháp nhiém 6 6 nữa. Vay nay ta phai tim cau không bệnh, vô thượng 
an ôn Niét-ban; tìm cầu không già, không chết, không buôn lo sâu khổ, không 
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nhiễm ô, vô thượng an ón Niét-ban.” Thé rồi, người ấy liền tìm cầu không bệnh, 
vô thượng an ôn Niết-bàn và đạt được không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn 
là điều chắc chắn xảy ra. Người ấy tìm cầu không già, không chết, không buồn 
lo sầu khó, không nhiễm ô, vô thượng an ôn Niét-ban và đạt được không giả, 
không chết, không buôn lo sâu khó, không nhiễm 6, vô thượng an ón Niét-ban 
là điều chắc chan xảy ra. 


Thuở xưa, khi chưa chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác, Ta cũng 
suy nghĩ như vây: “Chính Ta thật sự là pháp bệnh, không tội tình gì lại đi tìm 
câu pháp bệnh nữa. Chính Ta thật sự là pháp già, pháp chết, pháp buôn lo sau 
khó, pháp nhiễm ó thì không tội tinh gì lại đi tìm câu pháp nhiễm ô nữa. Vậy 
nay Ta có phải tim cầu không bệnh, vô thượng an ón Niét-ban; tìm câu không 
già, không chết, không buôn lo sầu khó, không nhiễm ô, vô thượng an ón Niét- 
bàn chăng?” 

Lúc ấy, Ta hay còn là một thiếu niên trong sáng, tóc xanh бпр mượt, cho 
đến năm tròn hai mươi chín tuổi, là độ tuôi cực kỳ vui thú, chưng diện trang 
sức, thỏa thích dạo chơi. Thé nhưng bay giò, mặc du cha mẹ khóc lóc, thân 
thuộc không vui, Ta vẫn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời 
xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo, giữ gin thân mạng thanh 
tịnh, khẩu mạng và ý mạng thanh tịnh. Ta đã thành tựu giới thân â ay rôi lại muốn 
tìm câu không bệnh, vô thượng an ôn Niét-ban; tìm câu không già, không chết, 
không buôn lo sau khó, không nhiễm ô, vô thượng an ôn Niết-bàn nên đến chỗ 
A-la-la Già-la-ma? và hỏi rang: “Thưa A-la-la, tôi muốn theo pháp của ngài dé 
tu hành Phạm hạnh, có được chang?” A-la-la trả lời: “Hiên gia! Không có gi là 
không được, ông muỗn tu thì cứ tu.” Ta lại hỏi: “Thưa A-la-la! Ngài tự biết, tự 
ngộ, tự thân chứng đắc pháp này như thế nào?” A-la-la trả lời: “Hiền giả! Tôi 
vượt qua tat cả Thức xứ, đạt đến Vô sở hữu xứ, thành tựu và an trú trong đó. 
Đây là pháp mà tôi đã tự biết, tự ngộ, tự thân chứng дас.” 

[0776b14] Ta lại suy nghĩ: “Không chỉ A-la-la mới có niêm tin này, Ta cũng 
có niềm tin này. Không chỉ A-la-la mới có tinh tân này, Ta cũng có tinh tân 
này. Không chỉ A-la-la mới có tuệ này, Ta cũng có tuệ nay.” Đôi với pháp này, 
A-la-la đã tự biết, tự ngộ, tự thân tác chứng. Ta cũng muôn chứng đắc pháp này 
nên sóng một mình với hạnh viễn ly, ở nơi thanh vắng, tâm không buông lung, 
siêng năng tu hành. Sau khi sống một mình với hạnh viễn ly, ở nơi thanh văng, 
tâm không buông lung, siêng năng tu hành không bao lâu thì Ta chứng được 
pháp ấy. Sau khi chứng pháp ấy rồi, Та đi đến chỗ A-la-la Già-la-ma và hỏi: 
“Thưa A-la-la, pháp mà ngài tự biết, tự поб, tự thân tác chứng có phải là vượt 
qua tất cả vô lượng Thức xứ, đạt dén Vô sở hữu xứ, thành tựu và an trú trong đó 
chang?” A-la-la Già-la-ma trả lời: “Này Hiển giả, đó đúng là pháp mà tôi đã tự 


5 A-la-la Già-la-ma (fe) ЕД #8 FE, Alara Kalama). Theo D. 16, vị này cũng là thay của Pukkusa, đã 
chứng dac Sơ thiên. 
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biết, tự ngộ, tự thân tác chứng, nghĩa là vượt qua tất cả vô lượng Thức xứ, đạt 
đến Vô sở hữu xứ, thành tựu và an trú trong đó.” 

Rồi A-la-la Già-la-ma lại nói với Ta: “Hiền giả! Vậy là, tôi đã chứng đạt 
pháp này thế nào thì Hiền giả cũng như vậy, Hiên giả đã chứng đạt pháp này 
thế nào thì tôi cũng như vậy. Này Hiển gia! Hãy ở lại cùng tôi dẫn dắt đồ 
chúng nay.” 


Vậy là A-la-la Ka-la-ma đối xử với Ta như một vị thây, xem Ta ngang hàng 
với ngài ấy, cung kính tối thượng, cúng đường tôi thượng, hoan hý tôi thượng. 


Ta lại suy nghĩ như vay: “Pháp này không đưa đến trí, không đưa đến giác, 
không đưa đến Niét- ban. Vay nay Ta hay xa bo phap nay dé tim cau khong 
bệnh, vô thượng an ón Niết-bàn, tim cầu không gia, không chết, không buôn lo 
sầu khổ, không nhiễm ӧ, vô thượng an ón Niết-bàn.” Ta liền xả bỏ pháp này dé 
tìm câu không bệnh, vô thuong an ón Niết-bàn, tìm cầu không già, không chết, 
không buôn lo sau khô, không nhiễm ô, vô thượng an ón Niết-bàn. Rồi Ta đến 
chỗ Uât-đà-la La-ma tir’ dé hỏi: “Thưa Uất-đà-la! Tôi muôn theo pháp của ngài 
để tu học, có được chang?” Uat-da-la trả lời: “Này Hiền giả! Có gì mà không 
được, ông muốn học thi cứ hoc.” Ta lại hỏi: “Thưa Uât-đà-la! Ngai tự biết, tự 
ngộ, tự thân tác chứng những pháp gi?” Uất-đâu-la đáp: “Hiền giả! Vượt qua tat 
cả Vô sở hữu xứ, đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú trong 
đó. Hiền giả, đây chính là pháp mà cha tôi, ngài La-ma, đã tự biết, tự под, tự 
than tác chứng vay.” 

[0776c12] Ta lại suy nghĩ: “Không chỉ riêng La-ma mới có niềm tin này, Та 
cũng có niêm tin này. Không chỉ riêng La-ma mới có tinh tân này, Ta cũng có 
tinh tân này. Không chỉ riêng La-ma mới có trí tuệ này, Ta cũng có tri tuệ này. 
La-ma đã tự biết, tự ngộ, tự thân tác chứng pháp này, tại sao ta lại không tự 
biết, tự ngộ, tự thân tác chứng pháp nay?” Vi muôn chứng đắc pháp này nên Та 
sông một mình với hạnh viên ly, ở nơi thanh văng, tâm không buông lung, siêng 
năng tu hành. Sau khi Ta sống một mình với hạnh viễn ly, ở nơi thanh vắng, tâm 
không buông lung, siêng năng tu hành không bao lâu thì Ta chứng được pháp 
ây. Sau khi chứng pháp ây, Ta đi đến chỗ Uât-đà-la, con trai ngài La-ma và hỏi: 
“Thưa Uât-đà-la, có phải cha của người là La-ma, đã tự biết, tự ngộ, tự thân tác 
chứng pháp này, nghĩa là vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, đạt đến Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, thành tựu và an trú trong đó chăng?” Khi ay, Uat-da-la, con trai 
của ngài La-ma, trả lời Ta răng: “Hiên gia, cha tôi là La-ma, thật sự đã tự biết, 
tự ngộ, tự thân tác chứng pháp này, đó là vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, đạt đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú trong đó.” 


6 Uất-đà-la La-ma tử ( be Æ S T, Uddaka Ramaputta): Uất-đà-la, con trai của La-ma. Theo Phát 
bổn hạnh tập kinh (#4847 Ф (T.03. 0190.27. 075713), Uat-da-la là con trai của vị Dao sư tên La- 
ma. Sau khi người cha là La-ma qua đời, Uat-da-la là người kế thừa cha lãnh đạo giáo phái và tên đầy 
đủ của ông là Uât-đà-la La-ma tử (Uddaka Rãmaputta). 
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Uat-da-la lại nói với Ta: “Cha tôi là La-ma đã chứng pháp này thế nào thì 
ông cũng như vậy; ông đã chứng pháp này thể nào thi cha tôi cũng vậy. Hiền 
gia! Hãy ở lại cùng tôi dẫn dat đô chúng này.” 


Vậy là Uất- đà-la La-ma tử đối xử với ‘Ta như một vi thây, xem Ta cũng như 
thây, cung kính tối thượng, cúng dường tôi thượng, hoan hỷ tối thượng. 


Rôi Ta lại suy nghĩ như vay: “Pháp này không đưa đến trí, không đưa đến 
giác, không đưa đến Niết-bàn. Vậy Ta hãy xả bỏ pháp này dé tìm câu không 
bệnh, vô thượng an ôn Niét-ban, tìm cầu không già, không chết, không buồn 
lo sâu khó, khóng nhiễm ó, vô thượng an ón Niét- ban.” Thé 1a, Ta liền xả bỏ 
pháp ây dé tìm cầu không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn, tìm câu không giả, 
không chết, khong buôn lo sau khô, không. nhiễm ô 6, vô thượng an 6n Niết-bàn. 
Rồi Ta đi về phía Nam núi Tượng Đỉnh? đến Uất- -ty-la,® thôn của Phạm chí tên 
Tư-na.ˆ Vùng đất đó thật đáng yêu đáng thích, núi rừng sâm uất, nước sông Ni- 
lién-thién trong xanh chảy tràn lên bờ. Ta nhìn thay rôi liền khởi ý niệm: “Vùng 
dat này thật đáng yêu đáng thích, núi rừng sầm uất, nước sông Ni- lién-thién 
trong xanh chảy tran lên bo. Nếu người thiện nam nào muôn học đạo thì nên 
học ở nơi này; Ta cũng học đạo, vậy Ta sẽ ở lại đây tu học.” Thế ròi, Ta ôm cỏ 
đến bên cây Сіас,! trải làm tọa cụ và ngôi kiết-già, quyết không rời chỗ ngôi 
cho đến khi chứng đắc lậu tận và rốt cuộc Ta đã không rời khỏi chỗ ấy cho đến 
khi chứng được lậu tận. Ta tìm câu không bệnh, vô thượng an ón Niét-ban va 
đạt được không bệnh, vô thượng an ôn Niết-bàn; Ta tìm câu không già, không 
chết, không buôn lo sầu khô, không nhiễm 6, vô thượng an ôn Niét-ban và đạt 
được không già, không chết, không buôn lo sâu khó, không nhiễm 6. Ta khởi 
sinh cái thay, cái biết, thành tựu các pháp đạo phẩm, biết như thật răng: “Sanh 
tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tải 
sanh nữa.” 

[0777a18] Khi vừa chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng giác, Ta suy nghĩ 
như vay: “Ta nên thuyết pháp cho ai trước tiên?” Rôi lại nghĩ: “Nay Ta có nên 
thuyết pháp cho A-la-la Già-la-ma trước tiên chăng?” Bay giờ, có vị trời trú 
giữa hư không liền nói với Ta: “Đại Tiên Nhân! Nên biết A-la-la Già-la-ma đã 
qua đời cách đây bảy ngày.” Rồi Ta cũng tự biết A-la-la Gia-la-ma lâm chung 
đã được bay ngày, nên lại suy nghĩ: “A-la-la Gia-la-ma! Ông á ay thật thiệt thòi 
vi không nghe được pháp này! Nêu được nghe pháp này, ông ây sẽ mau chóng 
biết pháp và tuân tự theo pháp.” 


Khi vừa chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng giác, Ta liền nghĩ như vậy: “Ta 
nên thuyết pháp cho ai trước tiên?” Rôi lại nghĩ: “Nay Ta có nên thuyết pháp 


1 Tượng Dinh sơn (Z TB Ш, Gayäsĩsa) còn được dịch là núi Tượng Dau. 
8 Uất-tỳ-la (@ #4 Е, Uruvelä). 

> Tư-na (HT AK, Sena). 

10 Nguyên tác: Giác thọ (21), tức cây B6-dé. 
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cho Uất-đà-la La-ma tử trước tiên chăng?” Lúc đó, có vị trời trú giữa hư không 
liền nói với Ta: “Đại Tiên nhân! Nên biết Uat-da-la La-ma tử đã qua đời cách 
đây mười bốn ngày.” Ròi Ta cũng tự biết Uất-đà-la La-ma tử lâm chung đến nay 
đã mười bốn ngày, nên lại suy nghĩ: “Uất-đà-la La-ma tử! Ông ấ ay thật thiệt thoi 
vì không nghe được pháp này. Nếu được nghe pháp này, ông ây sẽ mau chóng 
biết pháp và tuân tự theo pháp.” 

[077703] Khi vừa chứng ngộ Vô thượng Chánh đăng giác, Ta liên nghĩ như 
vay: “Ta nên thuyết pháp cho ai trước tiên?” Rồi lại nghĩ: “Trước Кіа có năm 
Ty-kheo!! phục vụ cho Ta, đã làm nhiều điêu lợi ích. Lúc Ta tu khổ hạnh, năm 
Tỳ-kheo ấy đã thừa sự Ta. Nay có nên thuyết pháp cho năm Ty-kheo a ây trước 
tiên chăng?” Rồi Ta lại nghĩ: “Năm Tỳ-kheo thuở а ay, nay đang ở đâu?” Bang 
thiên nhãn thanh tịnh vượt han người thường, Ta thay nam е đang ở 
trong vườn Nai, trú xứ của Tiên nhân, thuộc thành Ba-la-nai.! 

Sau một thời gian lưu lại bên cây Giác tùy theo ý muốn, '3 Ta liên đắp у, ôm 
bát hướng về Ba-la-nai, đến thị tran Gia-thi."* Bay giờ, có ngoại đạo tên Ưu-đà'? 
từ xa trông thấy Ta đến, liền nói với Ta rằng: 

- Hiền giả Cù-đàm! Các căn của Ngài thanh tịnh, hình sắc rat đẹp, khuôn 
mặt rạng ngời! Hiển giả Cù-đàm, thay của Ngài là ai? Ngài theo ai học đạo? 
Tin tưởng pháp của a1? 

Bây giờ, Ta nói kệ trả lời Ưu-đà: 


Ta tối thượng, tối thăng, Không nhiễm tat cả pháp, 
Ai đã tận, giải thoát, Tự giác, không Tôn sư. 
Không ai hơn hay bằng, Tự giác, Vô thượng giác, 
Như Lai, Thây trời người, Thành tựu lực Biến tri.!6 


Uu-da hỏi Ta: 
– Hiên giả Cù-đàm! Ngài tự cho mình là tôi thang u? 


Ta lại dùng kệ đáp: 
Đắng tôi thăng nghĩa là, Đã chứng đặc lậu tận, 
Ta nhô sạch pháp ác, Uu-đà! Ta tôi thăng. 


Uu-da lại hỏi Ta: 
— Hiên giả Cù-đàm, Ngài muốn đi đâu? 


" Ty-kheo (EC Е, Bhikkhu), nghĩa den là người khat thực (bhikkhaka), là tên gọi chỉ cho Sa-môn, hoặc 
Phạm chí nói chung ở An Độ trước và trong thời Phật. Tỳ-kheo trong ngữ cảnh này không mang nghĩa 
là vị Ty-kheo trong Phật giáo. 

12 Nguyên tác: Ba-la-nai, Tiên nhân trụ xứ, Lộc Dã viên (3 25, i A(EB, Æg E, Вагапаѕт 
Isipatanam Migadäyo). 

з Nguyên tác: Tùy trụ (§Š{È). Pali: Yathabhirantam viharitva (ở đó tùy theo ý muốn). 

14 Già-thi (NP) tức thành phô Kasi, thủ đô nước Ba-la-nai. 

5 Uu-da (BE, Upaka), một tu sĩ tà mang (djivaka). 

16 Nguyên tác: Phó tri (#1): Biết khắp tat cả. 
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Bấy giờ, Ta dùng kệ đáp: 

Ta đến Ba-la-nai, Gióng trống mâu Bắt tử, 
Chuyên Pháp luân vô thượng, Chưa ai chuyên trong đời. 

Uu-da nói với Ta: 

— Thưa Hiên giả Cù-đàm, có thé là như vậy. 

Nói xong, vi ấy liên men theo đường tat quay về, còn Ta một mình đi đến 
vườn Nai, trú xứ của Tiên nhân. 

Lúc đó, năm Ty-kheo tu xa trông thây Ta đến, họ cùng hội ý và giao ước với 
nhau rằng: “Chư Hiên! Nên biết Sa-mon Cu-dam đang di đến, người này nhiều 
tham muôn, nhiêu mong cau, ăn uống thực phẩm thượng diệu, cơm thơm gạo 
trăng, bột gạo rang, tô, mật và dùng dâu mè xoa thân. Hôm nay, ông ây lại đến 
đây, chúng ta cứ ngôi, đừng đứng dậy tiếp đón, cũng đừng hành lễ, cứ dành san 
một chỗ ngồi nhưng chớ mời ngôi, khi ông ay đến hãy nói: ‘Nay bạn, néu muốn 
ngôi thì cứ ngồi xuống.”” 


Thế rồi, Ta đến chỗ năm Tỷ-kheo â ây. „Вау gIỜ, năm Ty-kheo không kham 
nói oai đức thăng diệu của Ta, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, người thì đỡ y câm 
bát, người thì trải chỗ ngôi, người thì lay nước cho Ta rửa chân. Ta nghĩ rằng: 
“Những người mê muội nay, sao lại không bên chí? Đã tự lập ra giao ước rôi 
lại làm trái điêu ay!” Ta biết như vậy rồi, liền ngồi xuỗng chỗ mà năm Tỳ-kheo 
đã soạn sẵn. 

[0777с11] Khi nghe năm Tỳ-kheo gọi thăng tên họ của Ta và xưng hô với Та 
là “Бап”! Ta liền nói với ho: 

— Nay năm Ty-kheo! Та là dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng 
Giác. Các ông đừng gọi tên họ cũ của Ta, cũng đừng gọi Ta là “ban.” Vi sao như 
vậy? Ta tim cau không bệnh, vô thượng an ón Niét-ban và đã đạt được không 
bệnh, vô thượng an ón Niét-ban. Ta tìm cau không già, không chết, không buôn 
lo sầu khô, không nhiễm ô, vô thượng an ón Niét-ban và đã dat được không 
già, không chết, không buôn lo sâu khô, không nhiễm 6, vô thượng an 6n Niết- 
bàn. Ta đã sinh khởi cái thấy, cái biết, đã thành tựu các pháp đạo phẩm và biết 
như thật răng: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa.” 

Họ nói với Ta: 

— Này ông bạn Cù-đảm! Trước kia ông tu hành như vậy, với phương pháp 
như vay, khó hạnh như vậy mà còn chưa chứng được pháp Thượng nhân, chưa 
gan ké Thanh tri, Thanh kién, hudng gi ngày nay Ong sông với nhiéu tham 
muốn, nhiều mong câu, ăn uống thực phẩm thượng diệu, com trang gạo thơm, 
bột gạo rang, tô, mật và còn dùng dầu mè xoa thân nữa chứ? 


17 Nguyên tác: Diệu Cam lộ có (W H Ж 8X). Tham chiếu: М. 26: Amatadundubhi (trông bat tử). 
в Nguyên tác: Khanh (Ж, Avuso): Bạn hay Hiền giả. 
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Ta hỏi lại: 

— Nay năm Ty-kheo, trước kia các thay có thay các căn của Ta thanh tịnh, 
rạng rỡ sáng ngời như vậy chăng? 

Khi ay, năm Tỳ-kheo trả lời: 

— Trước kia chúng tôi chưa từng thay các căn của ông thanh tịnh, rạng rỡ 
sáng ngời, nhưng nay thì các căn của ông thanh tịnh, hình sắc thăng diệu, sắc 
điện rạng ngời! 

Lúc đó, Ta liền bảo ho rang: 

— Này năm Tỳ-kheo, nên biết rằng có hai lối sông cực đoan mà những người 
học đạo không nên thực hành. Một là đăm trước dục lạc, là nghiệp hèn hạ, là lỗi 
sông của hạng phàm phu. Hai là tự gây phiền, tự chuốc khó, không phải pháp 
Hiên thánh, tương ưng với khô đau.!? Này năm Ty-kheo, từ bỏ hai cực đoan ay, 
theo con đường trung đạo thì chắc chắn thành tựu minh, thành tựu trí, thành tựu 
định, đạt được tự tại, đạt đến trí, đạt đến giác, đạt dén Niét-ban. Con đường đó 
chính là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. 

Rói Ta tùy thuận giảng day cho năm Ty-kheo. Khi Ta dạy cho hai người 
thì ba người đi khat thực, ba người ay mang thức ăn về, đủ cho sáu người an. 
Khi Ta dạy cho ba người thì hai người đi khất thực, hai người ây mang thức ăn 
về, đủ cho sáu người ăn. Ta truyền dạy như vậy, khuyên hóa như vậy, giúp họ 
tìm cầu không bệnh, vô thượng an ón Niét-ban va họ đạt được không bệnh, vô 
thượng an ôn Niét-ban; giúp họ tìm cầu không già, không chết, không buôn lo 
sâu khó, không nhiễm ó, vô thượng an ón Niét-ban va họ đạt được không già, 
không chết, không buôn lo sâu khô, không nhiễm 6, vô thượng an 6n Niét-ban. 
Họ đã khởi sinh cái thấy, cái biết, thành tựu các pháp đạo phẩm và biết như thật 
răng: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tai sanh nữa.” 

[0778a11] Вӧі Ta lại nói với họ: 

— Này năm Tỳ-kheo, có năm món dục đáng ưa, đáng thích, dễ sanh tâm 
luyén nhớ, dé tương ứng dục vọng. Những gi là năm? Đó là sắc được biết bởi 
mắt, tiếng được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc 
được biết bởi thân. Này năm Tỳ-kheo! Những kẻ phàm phu mê muội, thiếu hiểu 
biết, không gặp bạn tốt, không biết Thánh pháp, không chế ngự trong Thánh 
pháp thi đối với năm món dục đó, họ xúc chạm, đắm nhiễm, tham luyén, dinh 
mac, kiêu ngạo, thọ nhận mà không thay sự nguy hiểm, không thấy cân phải 
xa lia khi năm giữ va thọ dụng chúng. Nên biết răng họ đã nghe theo Ác ma, 
làm theo Ác ma, rơi vào tay Ác ma, bị lưới ma quân chặt, bị cùm ma khóa chặt, 
không thoát khói sự trói buộc của ma. 


'° Nguyên tác: Vô nghĩa tương ung (ЖН ЖЖ). Theo Du-già sư địa luận Far AM i МЕЙ (7.30. 1579.84. 
0770b07): Những việc dẫn dén khó đau, gọi là “vô nghĩa” (8E 5| EK, 20 # # 3). 
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Này năm Tỳ-kheo! Giống như con nai bị mắc vào lưới giăng, nên biết nó 
phải nghe theo thợ săn, làm theo thợ săn, rơi vào ) tay thợ săn, bị trói buộc bởi lưới 
của thợ săn, khi thợ săn đến thì nó không thé trón thoát. Cũng vậy, nay năm Ty- 
kheo, những kẻ pham phu mê muội, thiếu hiểu biết, không gặp bạn tt, không 
biết Thánh pháp, không chế ngự trong Thánh pháp thì đối với năm món dục đó, 
họ xúc chạm, đắm nhiễm, tham luyễn, dính mac, kiêu ngạo thọ nhận mà không 
thây sự nguy hiểm, không thây cần phải xa lìa khi nắm giữ và thọ dụng chúng. 
Nên biết răng họ đã nghe theo Ác ma, làm theo Ác ma, rơi vào tay Ác ma, bị 
lưới ma quân chặt, bị cùm ma khóa chặt, không thoát khỏi sự trói buộc của ma. 


Nay năm Ty-kheo! VỊ Thánh đệ tử đa văn được gặp thiện tri thức, hiểu 
biết Thánh pháp, chế ngự trong Thánh pháp thì đối với năm món dục đó, vị ây 
không xúc chạm, không dam nhiễm, không tham luyễn, không dính mắc, không 
kiêu ngạo thọ nhận mà thay sự nguy hiểm, thay cần phải xa lia khi năm giữ và 
thọ dụng chúng. Nên biết răng họ đã không nghe theo Ác ma, không làm theo 
Ác ma, không rơi vào tay Ác ma, không bị lưới ma quấn chặt, không bị cùm ma 
khóa chặt, thoát khỏi sự trói buộc của ma. 

Này năm Tỳ-kheo! Giống như con nai thoát khỏi lưới giăng, nên biết rằng 
nó sẽ không nghe theo thợ săn, không rơi vào tay thợ săn, không bị mắc kẹt bởi 
lưới giáng của thợ săn, khi thợ săn đến thì nó có thé chạy tron. Cũng vậy, này 
năm Ty-kheo, vị Thánh đệ tử da văn được gặp thiện tri thức, hiểu biết Thánh 
pháp, chế ngự trong Thánh pháp thì đối với năm món dục đó, vị ây không xúc 
chạm, không đắm nhiễm, không tham luyễn, không dính mắc, không kiêu ngạo, 
không thọ nhận, thay sự nguy hiểm, thây cân phải xa lìa khi năm giữ và thọ 
dụng chúng. Nên biết răng vị ây đã không nghe theo Ác ma, không làm theo Ác 
ma, không rơi vào tay Ác ma, không bị lưới ma quan chặt, không bị cum ma 
khóa chặt, thoát khỏi sự trói buộc của ma. 

[0778b10] Này năm Tỳ-kheo! Khi có dáng Như Lai xuất hiện ở thé gian, 
là bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, 
nghĩa là đẳng â ay đã đoạn trừ năm thứ ngăn che,” những thứ khiến tâm nhiễm 
Ô, khiến tuệ yếu kém, ròi ly dục, ly pháp ác bất thiện cho đến chứng đắc Thiên 
thứ tư, thành tựu và an trú trong đó. Đắng â ây với định tâm thanh tịnh như vậy, 
không não không phiên, khéo sống nhu hòa, thành tựu tâm bat dong, tu học va 
tác chứng Lâu tận trí thông. Dang ấy biết như thật đây là khó, đây là nguyên 
nhân của khé, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khô diệt; biết như 
thật đây là lậu, đây là nguyên nhân của lậu, đây là lậu diệt và đây là con đường 
đưa đến lậu diệt. Dang ấy biết như vậy, thay nhu vay, tam giải thoát khỏi dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Giải thoát rồi thì biết mình đã giải thoát và biết 


? Nguyên tác: Ngũ cái (1 #&, pañca nivarana): Tham duc (Aí #k, kāmarāga), sân khuê (HA, vyapada), 
thuy miên (HEIR, thinamiddha), trao cử (422, uddhacca) và nghi (E, vicikiccha). 
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như thật rang: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã 
xong, không còn tai sanh nữa. Bây gio, dang ấy đi, đứng, ngồi, nam déu được 
tự tại. Vì sao như vậy? Vì dang a ay tu thay rõ vô lượng pháp ác bat thiện đã diệt 
tận, nên đẳng ấy đi, đứng, ngồi, năm đều được tự tại như thé. 

Này năm Tỳ-kheo! Сібпе như trong khu rừng văng vẻ không có bóng 
người, ở đó dan nai di, đứng, ngôi, năm một cách tự tại. Vì sao như vậy? Vi đàn 
nai ây không ở trong lãnh địa của thợ săn, thé nên chúng đi, đứng, ngồi, năm 
tự tại như thế. Cũng vậy, nay năm Ty-kheo! Ty-kheo nào mà lậu đã tận, đắc vô 
lậu, Tâm giải thoát, Tuệ giải thoát, tự biết, tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu 
và an trú trong đó, biết đúng như thật rằng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh 
đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa. ° Bay gid, vi ay 
di, đứng, ngôi, năm một cách tự tại. Vi sao như vậy? Vi vị ay tự thây vô lượng 
pháp ác bat thiện đã diệt tận nên vị ấy tự tại trong khi di, đứng, ngồi, năm. Này 
năm Ty-kheo! Đó gọi là giải thoát hoàn toàn, đó gọi là không bệnh, vô thượng 
an ôn Niết-bàn; đó gọi là không già, không chết, không buôn lo sâu khó, không 
nhiễm 6, vô thượng an ón Niét-ban. 


[0778с06] Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật 
dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


205. KINH NAM HẠ PHAN KIET SỬ! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta đã từng nói về năm hạ phan kiét sử,? các thầy có thọ trì chăng? 

Các Tỳ-kheo im lặng không trả lời. Thế Tôn lại hỏi đến lần thứ ba: 

— Như Lai đã từng nói về năm ha phân kiết sử, các thay có thọ trì chăng? 

Đến lần thứ ba, các Tỳ-kheo cũng vẫn im lặng, không trả lời. 

Bay giờ, Tôn giả Man Đồng Tử? cũng có mặt trong chúng, liên từ chỗ ngồi 
đứng day, sửa y bay vai phải, chap tay hướng Phật thưa: 

— Bạch Thê Tôn! Ngài đã từng nói về năm hạ phan kiết sử và con có thọ trì. 

Thê Tôn hỏi: 

_— Nay Man Đông Tử! Ta đã từng nói về năm ha phan kiét sử va thay tho trì 
thê nào? 

Tôn giả Man Đông Tử đáp: 

| - Thê Tôn đã nói tham dục là hạ phân kiết sử thứ nhất, con thọ trì như vậy; 
rôi дёп sân, thân kiên, giới cam thu và nghi là hạ phân kiệt sử thứ năm, Thê Tôn 
nói như vay va con đã thọ trì như vậy. 

Thế Tôn khién trách: 

— Này Man Đông Tu! Sao thây lại thọ trì năm hạ phân kiết sử Ta đã dạy như 
vậy? Này Man Đông Tử! Thay nghe từ miệng ai mà lại thọ tri năm hạ phân kiệt 
sử Ta đã dạy như vậy? Này Man Đông Tử! Lễ nào không có nhiêu ngoại đạo 
đến và dùng ví dụ đứa trẻ sơ sinh để chất vân, chỉ trích thây chăng? Này Man 


Đông Tử, như trẻ mới sanh, thân thé mêm yếu, nam ngửa mà ngủ, không có 
tưởng về tham dục, há lại bị trói buộc bởi tâm tham dục ư? Nhưng do kiết sử 


! Nguyên tác: Мей ha phán kiết kinh T. F 4745% (T.01. 0026.205. 0778c09). Tham chiêu: M. 64, 
Mahamalukya Sutta (Đại kinh Malukya). 

2 Ngũ ha phan kiết (Ж. F Tš, райса orambhägiya samyojana). На phan chỉ cho Duc giới (BF, 

Kamadhatu), 5 loai kiết sử đưa đến sự tái sanh ở Dục giới. Cũng gọi là “Ngũ thuận hạ phân kiết”, gồm: 

(i) Tham dục (ë; &X, kamaraga), (ii) Sân khué (Е, vyapada), (iii) Thân kiến (4 lí, sakkayaditthi), 

(iv) Gidi cám thi (ARE HY, silabbataparamasa), (v) Nghi (5, vicikiccha). 

3 Man Dong Tử (BHF, Malukyaputta), con một vi đại thân của vua nước Kosala. Trước đó Tôn giả 
tu theo ngoại đạo, về sau tu theo Phật và chứng đắc quả A-la-hán. Kinh này được nói trước khi Tôn giả 
chứng quả A- la-hán. 
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tiềm phục trong bản tính của nó nên nói là tham dục tùy miên vậy. Này Man 
Đồng Tử, như trẻ mới sanh, thân thé mèm yêu, năm ngửa mà ngủ, không có ý 
tưởng về chúng sanh, há lại bị trói buộc bởi sân ư? Nhưng do kiết sử tiêm phục 
trong bản tính của nó nên nói là sân tùy miên” vậy. Nay Man Đồng Tử, như trẻ 
mới sanh, thân thể mêm yêu, năm ngửa mà ngủ, không có ý tưởng về tự thân, 
há lại bị trói buộc bởi thân kiến chăng? н ао kiết sử tiêm phục trong bản 
tính của nó nên nói là thân kiến tùy miên vậy. Man Đồng Tử, như trẻ mới sanh, 
thân thể mêm yếu, năm ngửa mà ngủ, không có ý tưởng về giới, há lại bị trói 
buộc bởi giới cam thủ chăng? а. do kiết su tiềm phục trong ban tinh của 
nó nên nói là giới сат thủ tùy miên” vậy. Man Đồng Tử, như trẻ mới sanh, thân 
thé mềm yêu, năm ngửa ma ngủ, không có ý tưởng về pháp, há lại bị trói buộc 
bởi nghi chăng? Nhưng do kiết sử tiềm phục trong bản tính của nó nên nói là 
nghi tùy miênŠ vậy. Này Man Đồng Tử, lẽ nào không có nhiều ngoại đạo đến 
chất van và chỉ trích thay bang vi dụ về đứa trẻ sơ sinh ư? 

Bay giờ, Tôn gia Man Dong Tử bị Thế Tôn qué trách trước mặt, trong lòng 
buôn bã, cúi đầu im lặng, không lời biện bạch, lộ vẻ suy tu? 

[0779a09] Sau khi quở trách Tôn giả Man Đông Tử xong, Thế Tôn ngôi yên 
lặng. Lúc ду, Tôn giả A-nan cầm quạt đứng sau quạt hau Phật, liền chap tay thưa: 


= Bạch Thê Tôn! Nay thật đúng thỜI. Bạch Thiện The! Nay that dung lúc. 

Nêu Thê Tôn vi các Ty-kheo mà nói vê năm hạ phân kiét sử, sau khi nghe Thê 
Tôn giảng dạy xong, các Ty-kheo sẽ khéo thọ khéo trì. 

Thé Tôn bao: 

— Này A-nan, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Tôn giả A-nan bach: 

— Thưa vâng, con xin vâng lời lắng nghe! 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan! Có nguoi bị tham dục trói buộc, khi tâm tham dục sanh khởi 
lại không biết đúng như that dé xả ly. Do không biệt đúng như thật đê xả ly nên 
tham dục càng tăng mạnh, không thê chê ngự được, đây là hạ phân kiệt sử. 


4 Nguyên tác: Dục sử (#X(%, kãmanusaya): Tham dục tùy miên. “Sử” ({#) ở đây chính là “tùy miên” 
(anusaya). 

5 Nguyên tác: Khuê sử (sË Ë , vyãpãdãnusaya). 

6 Nguyên tác: Thân kiến sử ( Я, sakkayaditthadnusaya). 

7 Nguyên tác: Giới thủ sử (Я BUH, stlabbataparamasanusaya). 

° Nguyên tác: Nghỉ sử (Sẽ Ë=, vicikicchanusaya). 

? Trong nói dung doan đối đáp này, xét về mặt chữ nghĩa thì Man Đồng Tử đã đề Еру đây đủ са 5 hạ 
phân kiết nhưng vẫn bị đức Phat ray. Điều này, trong 4- £)-đàm Ty-ba-sa luận i] В St р Waa (T. 28. 
1546.27. 0197a19) giai thich răng, sự ray do khong căn cứ vào văn ma căn cứ vào nghĩa. Do vị này 
không giải thích nghĩa rõ ràng nên bị đức Phật Tây. VỊ Tôn giả này, ở trong tác phẩm 4- y-dam m T)-bda-sa 


luận có tên là Ma-lac-ca tử (#2017). Nguyên van: Е: {Ж#Н F2, ЛК Е, Jf kk 
tị SMR Ер? ЖЫ: NVA, TRR, КИДЕ, ЛИЛЕ 
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Này A-nan! Có người bi sân trói buộc, khi tâm sân sanh khởi lại không biết 
đúng như thật để xả ly. Do không biết đúng như thật để xả ly nên sân càng tăng 
mạnh, không thê chế ngự được, đó là hạ phần kiết sử. 


Này A-nan! Có người bị thân kiến trói buộc, khi tâm thân kiến sanh khởi 
lại không biết đúng như thật để xả ly. Do không biết đúng như thật dé xa ly nên 
thân kiến càng tăng mạnh, không thé chế ngự được, đó là hạ phần kiết sử. 


Này A-nan! Có người bị giới cam thủ trói buộc, khi tâm giới câm thủ sanh 
khởi lại không biết đúng như thật để xa ly. Do không biết đúng như thật dé xa 
ly nên giới сат thủ càng tăng mạnh, không thê chế ngự được, đó là hạ phan 
kiết sử. 

Này A-nan! Có người bi nghi trói buộc, khi tâm nghi sanh khởi lại không 
biết đúng như thật dé xa ly. Do không biết đúng như thật dé xả ly nên nghi càng 
lớn mạnh, không thé chế ngự được, đó là hạ phan kiết sử. 

Này A-nan, nếu theo con đường này, theo phương pháp này! thì đoạn 
trừ được năm hạ phan kiết sử. Nếu ai không theo con đường nay, không theo 
phương pháp này mà đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử thì trường hợp này 
không thể xảy ra. 

Này A-nan, cũng như có người muon tìm lõi сау,!! vì muốn có lõi cây nên 
người ay vac búa vào rung. Người 4 ây nhìn thây một cội cây trưởng thành với 
đây đủ rễ, thân, cành, lá và lõi. Nếu người ây không chặt rê, không chặt thần mà 
có được lõi cây để mang về thì trường hợp này không thê xảy ra. Cũng vậy, này 
A-nan, nêu theo con đường này, theo phương pháp này thì đoạn trừ được năm 
hạ phân kiết sử. Nêu ai không theo con đường này, không theo phương pháp 
này mà đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử thì trường hợp này không thê xảy ra. 


Này A-nan, nếu theo con đường nay, theo phương pháp nay thi đoạn trừ 
được năm hạ phan kiết sử. Nếu ai theo con đường này, theo phuong pháp này 
mà đoạn trừ được năm hạ phân | kiết sử thì trường hợp này nhất định xảy ra. Này 
A-nan, cũng như có người muốn tìm lõi cây, vì muốn có lõi cây nên người ây 
vac búa vào rừng. Người ay thây một cội cây truong thành với đây đủ rễ, thân, 
cành, lá và lõi. Nếu người ây chặt rễ, chặt thân và lây được lõi cây mang về thì 
trường hop này nhất định xảy ra. Cũng vậy, này A-nan, nêu theo con đường này, 
theo phương pháp này thì đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử. Nêu ai theo con 
đường này, thực hành theo phương pháp này mà đoạn trừ được năm hạ phân 
kiết sử thì trường hợp này nhất định xảy ra. 

[0779b12] Này A-nan, theo con đường nao, theo phương pháp nao dé doan 
trừ năm ha phan kiét sử? Này A-nan, có người không bị tham duc trói buộc, nếu 


10 Nguyên tác: Nhược у đạo, y tích (4 (Ki4, Ж). Tham chiếu: M. 64: Maggo ayam patipada (Day 
la con đường, đây là lộ trình). 
п Nguyên tác: Thật (È): Ran chắc ( Æ). Tham chiếu: А. 10.115 - V. 224: Sara (cốt lõi, lõi cây). 
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sanh khởi tham dục trói buộc thì liền biết đúng như thật dé xả ly. Khi vi ấy biết 
đúng như thật dé xả ly rồi thì tham dục trói buộc ấy liền diệt mat. 

Này A-nan, có người không bị sân hận trói buộc, nêu sanh khởi sân hận trói 
buộc thì liền biết đúng như thật dé xa ly. Khi vị ấy biết đúng như thật dé xả ly 
rồi thì sân hận trói buộc ấy liền diệt mat. 

Này A-nan, có người không bị thân kiến trói budc, néu sanh khởi thân kiến 
trói buộc thì liền biết đúng như thật dé xả ly. KhI vị ay biết đúng như thật dé xả 
ly ròi thì thân kiến trói buộc á ây liên diệt mất. 

Này A-nan, có người không bị giới cấm thủ trói buộc, néu sanh khởi giới 
cắm thủ trói buộc thì liền biết đúng như thật để xả ly. Khi vị ây biết đúng như 
thật dé xả ly ròi thì giới cam thủ trói buộc ây liền diệt mắt. 

Này A-nan, có người không bị nghi trói buộc, néu sanh khởi nghỉ trói buộc 
thì liền biết đúng như thật để xả ly. Khi vị ấy biết đúng như thật để xả ly rồi thì 
nghi trói buộc ду liên diệt mát. 

Này A-nan, đó chính là theo con đường này, thực hành theo phương pháp 
này dé đoạn trừ năm ha phân kiét sử. 

Nay A-nan, như sông Hăng-già, nước chảy tràn bờ, néu có một người đến 
bên bờ, có việc muôn được qua sông, người ây suy nghĩ: “Sông Hăng-già này 
nước chảy tràn bờ, ta có việc muôn qua bờ bên đó, nhưng tự thân không đủ sức 
để lội sang đó một cách an toàn.” Này A-nan, nên biết người ấy không đủ sức. 
Cũng vậy, này A-nan, những ai đôi với giác ngộ, đối với tịch diệt, đôi với Niết- 
ban mà tâm khong thú hướng, không thanh tinh, không trụ nơi giải thoát, thi 
này A-nan, nên biết người ау cũng giông như người gay yêu không sức lực đó. 


Này A-nan, như sông Hăng-già, nước chảy tràn bờ, nếu có một người đến 
bên bờ, có việc muôn được qua sông, người ây suy nghĩ: “Sông Hăng-già này 
nước chảy tràn bờ, ta có việc muôn qua bờ bên đó, nay tự thân ta đủ sức bơi qua 
đó một cách an ón.” Này A-nan, nên biết người đó có đủ sức lực. Cũng vậy, nay 
A-nan, những ai đối với giác ngộ, đối với tịch diệt, đối với Niét-ban mà có tâm 
thú hướng, thanh tinh, trụ nơi giải thoát, thì này A-nan, nên biết người này cũng 
như người có sức lực kia. 

[0779с07] Này A-nan, cũng như dòng nước lũ tràn vë, sâu rộng mênh mông, 
cuôn cuộn chảy xiét, cuón trôi nhiều thứ mà ở dòng nước lại không có thuyên, 
cũng chăng có câu. Giả sử có người đến bên bờ này, có việc nên tìm cách dé 
qua song. Vi tim cach dé qua nén nguoi áy suy nghi ràng: “Nay dong nuóc lü 
này thật sâu rộng mênh mông, cuôn cuộn chảy xiết, сибп trôi nhiêu thứ, mà ở 
dòng nước lại không có thuyên, cũng chang có câu để vượt qua. Ta có công 
việc ở bờ bên kia, nên muôn qua đó, vậy ta phải tìm phương tiện nao để có thê 
sang bờ bên đó một cách an ón?” Rồi người ấy lại nghĩ: “Bây giờ ta hãy ở bên 
bờ này thu lượm cỏ cây rôi buộc lại, làm thành chiếc bè rồi nương vào để qua 
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sông.” Thê rôi, người ây liền ở bờ bên này thu lượm cỏ cây rôi buộc lại, làm 
thành chiếc bè, rồi nương vào mà đến bờ bên kia một cách an On. 


Cũng vậy, này A-nan, nếu có Tỳ-kheo nương vào yêm ly, dựa trên yêm ly, 
an trú yêm ly, vì dé châm dứt việc ác của thân, vì dé tâm thé nhập định nên phải 
yêm ly. Vị ay ly dục, ly bất thiện pháp, có giác, có quán, có hỷ, lạc do viên ly 
sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất. Vi ду nương trên xứ này để quán sát 
sự hưng suy của thọ. Khi vi ây nương trên xứ này để quán sát sự hưng suy của 
thọ rôi thì an trú nơi đó và nhất định sẽ chứng đắc lậu tận. Gia sử an trú nơi đó 
mà không chứng đắc lậu tận thì sẽ được thăng tiến đến chỗ tịch tịnh. 

Thế nào là thăng tiễn đến chỗ tịch tịnh? Vị ấy diệt trừ giác và quán, nội tinh 
nhất tâm, an trú hy, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, không 
giác không quán. VỊ â ay dựa trên xứ nay dé quan sát sự hưng suy của thọ. Khi vi 
ay dựa trên xứ nay để quán sát sự hưng suy của thọ rồi thì an trú nơi đó và nhất 
định sẽ chứng đắc lậu tận. Giả sử an trú nơi đó mà không chứng đắc lậu tận thì 
sẽ thăng tién đến chỗ tịch tịnh. 

Thé nào là thăng tiễn đến chỗ tịch tinh? Vi ду ly hy, an trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, thân cảm lạc thọ, điều mà bậc Thanh 
gọi là xả niệm an tru lạc. VỊ â ay nuong trén xu nay dé quan sat su hung suy cua 
tho. Khi vi ay nương trên xứ này dé quán sát sự hưng suy của tho roi thì an trú 
nơi đó và nhất định sẽ chứng đắc lậu tận. Giả sử an trú nơi đó mà không chứng 
đắc lậu tận thì sẽ thăng tiến đến chỗ tịch tịnh. 

Thế nào là thăng tién đến chỗ tịch tinh? Vi ấy diệt trừ ưu và hỷ quá khứ, 
buông bỏ cả khó và vui, chứng đạt và an trủ Thiên thứ tư, không khô không vui, 
gọi là xả niệm thanh tinh. Vi ây nương trên xứ này dé quán sát sự hưng suy của 
thọ. Khi vị ду nương trên xứ này quán sát sự hưng suy của thọ rôi thì an trú nơi 
đó và nhất định sẽ chứng đắc lậu tận. Giả sử an trú nơi đó mà không chứng đắc 
lậu tận thì sẽ thăng tiến đến chỗ tịch tịnh. 

[0780a07] Thế nào là thăng tiến đến chỗ tịch tịnh? Vị ây vượt qua tất cả sắc 
tưởng, diệt hữu ngại tưởng, không niệm tưởng tạp loạn, nhập Không vô biên 
xứ, thành tựu và an trú vào Không vô biên xứ này. VỊ â ây nương trên xử này đề 
quán sát sự hưng suy của thọ. Khi vi ay nương trên xứ này dé quán sát sự hưng 
suy của thọ rôi thì an trú nơi đó va nhất định sẽ chứng đắc lậu tận. Giả sử an trú 
nơi đó mà không chứng đắc lậu tận thi sẽ thăng tién đến chỗ tịch tịnh. 

Thé nao là thăng tiễn đến chỗ tịch tịnh? Vị ây vượt Không vô biên xứ, nhập 
Thức vô biên xứ, thành tựu và an trú vào Thức vô biên xứ này. VỊ â ây nương trên 
xứ này dé quán sát sự hưng suy của thọ. Khi vị ay nuong tren xu nay dé quan sat 
sự hưng suy của thọ rồi thì an trú nơi đó và nhất định sẽ chứng đặc lậu tận. Giả 
sử an trú nơi đó mà không chứng đắc lậu tận thì sẽ thăng tiến đến chỗ tịch tinh. 


Thé nào là thăng tiến đến chỗ tịch tịnh? Vi ду vượt Thức vô biên xứ, nhập 
Vô sở hữu xứ, thành tựu và an trú vào Vô sở hữu xứ này. Vi ấy nếu có cảm thọ, 
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hoặc vui, hoặc khô, hoặc không khó không vui thi vi ây quán cảm thọ này vô 
thường, quán hưng suy, quán vô dục, quán diệt, quán đoạn, quán xả. Khi vị ay 
quán thọ này vô thường, quán hưng suy, quán vô duc, quan diệt, quán đoạn, 
quán xả rôi, liên không còn chấp thủ thé gian này. Khi vi ay không còn châp thủ 
thế gian này rôi thì không còn sợ hãi, do không sợ hãi nên vị ây đạt đến Niết- 
bàn và biết đúng như thật rang: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Cũng như cách thôn xóm không xa, có một cay chuối lớn. Nếu có người 
mang búa đến đốn ngã cây chuối, bó ra từng mảnh, hay bó ra mười phân, trăm 
phan. Sau khi bó ra làm mười phan hay trăm phân rồi, vi ду lại tách ra từng sợi 
mà không thay đốt của nó thì làm sao có thé tìm thay lõi? Này A-nan! Cũng 
vậy, Ty-kheo nếu có cảm thọ nào, hoặc vui, hoặc khó, hoặc không khổ không 
vui thì vị ây quán cảm thọ này vô thường, quán hưng suy, quán vô dục, quán 
diệt, quan đoạn, quan xa. Vi ay sau khi quan cảm tho nay vô thường, quan hưng 
suy, quán vô dục, quan diệt, quan đoạn, quan xa TÔI, liên | khong con chap thủ thé 
gian nay. Khi không con chấp thủ thé gian này TÔI, VỊ ay không còn sợ hãi, do 
không sợ hãi nên đạt đến Niét-ban và biết đúng như thật rang: “Sanh tử đã châm 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

[0780b04] Bay giờ, Tôn giả A-nan chap tay hướng Phật thưa: 

- Bạch Thé Tôn! That là kỳ diệu! Thật là đặc thù! Vi dé cho các Tỳ-kheo 
có nơi nương nhờ, nương tựa nên đức Thé Tôn đã thiết lập nơi nương tựa bang 
cách nói về xa lìa lậu hoặc, nói về vượt qua lậu hoặc, nhưng không phải bất cứ 
Tỳ-kheo nào cũng mau chóng chứng đắc vô thượng, nghĩa là đạt đên cứu cánh 
điệt tận. 

Thế Tôn bảo: 

- Đúng vậy, đúng vậy. Này A-nan! Thật là kỳ diệu! Thật là đặc thù! Vì để 
cho các 1-kheo có nơi nương nhờ, nương tựa nên Ta đã thiết lập nơi nương tựa 
băng cách nói về nói về xa lia lậu hoặc, nói vë vượt qua lậu hoặc, nhưng không 
phải bất cứ Tỳ-kheo nào cũng mau chóng chứng đắc vô thượng, nghĩa là đạt 
đến cứu cánh diệt tận. Vì sao như vậy? Vì căn cơ mỗi người khác biệt nên sự tu 
tập cũng có tinh, có thô. Do sự tu tập có tinh, có thô nên mỗi người có sự hơn 
kém khác nhau. A-nan, thé nên Ta nói mỗi người có sự hơn kém khác nhau vậy. 

Đức Phật dạy như thé, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Ty-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhó sạch năm thứ cấu ué trong 
tâm, không cởi bỏ năm sự trói buộc trong tâm thi Ty-kheo hay Ty-kheo-ni đó 
được nói đến với pháp thoái thất hoàn toàn. 

Thê nào là không nhô sạch năm thứ câu ué trong tâm? Nếu người nào có sự 
nghi ngờ đôi với Thé Tôn, tâm do dự, tâm không tỏ ngộ, tâm không quyết đoán, 
tâm không tịnh tin;? néu người пао có sự nghi ngờ đối với Thế Tôn, tâm do dự, 
tâm không tỏ ngộ, tâm không quyết đoán, tâm không tịnh tín thì đó được gọi là 
không nhồ sạch tâm cau ué thứ nhất, đối với Thế Tôn. Đối với Giáo pháp, đối 
với Giới luật, đối với Giáo huấn cũng đều như vậy. Đối với các bậc đồng Phạm 
hạnh nào được Thế Tôn khen ngợi mà vị này mang chửi, khinh thường, xúc 
não, xâm hại, tâm không tỏ ngộ, tâm không quyết đoán, tâm không tịnh tín thì ˆ 
được gọi là không nhồ sạch tâm câu ué thứ năm, nghĩa là đối với các bậc đồng 
Phạm hạnh. 

Thế nào là không cởi bỏ năm sự trói buộc trong tâm? Nếu người nào mà 
thân chưa lia nhiễm ô, chưa lia tham dục, chưa lia tham ái, chưa lia khát khao; 
nếu người nao ma thân chưa lia nhiễm ô, chưa lìa tham dục, chưa lìa tham ái, 
chưa lìa khát khao thì tâm của người đó không thú hướng, không tịnh tín, không 
an trụ, không quyết đoán, không tự mình tinh cân và nỗ lực tọa thiên. Người mà 
tâm không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không quyết đoán, không tự 
minh tinh cần và nỗ lực tọa thiền thì gọi đó là không cởi bỏ được sự trói buộc 
thứ nhất trong tâm, nghĩa là đôi với thân. 


! Nguyên tác: Tám ué kinh Ù FAX (T.01. 0026.206. 0780b15). Tham chiêu: Tăng. + (T.02. 0125.51.4. 
0817а16); M. 16, Cetokhila Sutta (Kinh tư lượng); А. 5.205 - Ш. 248; А. 5.206 - Ш. 249; А. 9.71 - IV. 
460; 4. 9.72 - IV. 461; A. 9.82 - IV. 463; A. 9.92 - IV. 464; A. 10.14 - V. 17. 


2 Nguyén tác: Bát khai y, bát bat tĩnh (ВАЕ KASH). Tham chiêu: A-tp>-dat-ma Tập di 
môn túc luận | P Re» Se Es re В! (7.26. 1536.12. 0416629) ghi là tâm không ngộ nhập, tâm không 
quyết đoán, tâm không tịnh tín (ФА Е НН). Y bat tĩnh (ANAS) tức là tâm chưa thuần 
khiết, không trong sạch. Xem thêm M. 16: Nadhimuccati na sampasidati (không quyết đoán, không có 
tịnh tín), HT. Thích Minh Châu dịch. 

3 Bat ly nhiễm, bat ly dục, bat ly ái, bat ly khát (1 #5, A BERK, ARES, 38). Tham chiêu: M. 16: 
Avitarago hoti avigatacchando avigatapemo avigatapipaso avigataparilaho avigatatanho (không lia 
tham, không lia dục, không lia yêu thương, không lia khao khát, không lia đam mê, không lia tham ал). 
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Lại nữa, [nếu người nao] mà đối với dục chưa lia nhiễm ô, chưa lìa tham 
dục, chưa lìa tham ái, chưa lìa khát khao; nêu người nao mà đối với dục chưa 
lia nhiễm ô, chưa lìa tham dục, chưa lìa tham ái, chưa lìa khát khao thì tâm của 
người đó không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không quyết đoán, 
không tự mình tinh cân và nỗ lực tọa thiên. Người mà tâm không thú hướng, 
không tịnh tín, không an trụ, không quyết đoán, không tự minh tinh cần và nỗ 
lực tọa thiên thì gọi đó là không cởi bỏ được sự trói buộc thứ hai trong tâm, 
nghĩa là đôi với dục. 

[0780c08] Lại nữa, nếu người nào mà đối với những lời giảng dạy tương 
ung VỚI giao nghia cua bac Thanh, nhu hoa, khong nghi hoac; nghia la những 
lời giảng day về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, vé giải thoát tri kiến, vé 
ton giảm, không tụ hội, ít muôn, biết đủ, đoạn dứt, vô dục, diệt tận, tĩnh tọa, 
duyên khởi, đúng như lời giảng dạy của Ty-kheo, của Sa-m6n, thê nhưng tâm 
của người đó không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không quyết đoán, 
không tự mình tinh cần và nỗ lực tọa thiên. Người ma tâm không thu hướng, 
không tinh tin, khong an trụ, không quyết đoán, không tự mình tinh cần và nỗ 
lực tọa thiên thì gọi đó là không cởi bỏ được sự trói buộc thứ ba trong tâm, 
nghĩa là déi với những lời giảng dạy. 


Lại nữa, [nêu người nào] mà thường xuyên nhóm hop dao tục lẫn lộn, cười 
đùa ôn ào, kiêu ngạo, không chịu học hỏi; nêu người nào mà thường xuyên 
nhóm họp đạo tục lẫn lộn, cười đùa ôn ào, kiêu ngạo, không chịu hoc hỏi thì 
tâm của người đó không thú hướng, khong tinh tin, không an trụ, không quyét 
đoán, không tự minh tinh cân và nô lực toa thiên. Người ma tâm không thu 
hướng, không tịnh tín, không an trụ, không quyết đoán, không tự minh tinh cần 
và no lực toa thiền thì gọi đó là không cởi bỏ được sự trói buộc thứ tư trong tâm, 
nghĩa là đối với việc nhóm họp. 


Lại nữa, [nêu người nao] vì có một it sở đắc đã dừng lại giữa chừng, không 
mong câu thăng tiên; néu người nào vi có một it sở đặc đã dừng lại giữa chừng, 
không mong câu thăng tién thì tâm của người do không thu hướng, không tịnh 
tín, không an trụ, không quyết đoán, không tự mình tinh can và nỗ lực tọa thiên. 
Người mà tâm không thủ hướng, không tịnh tín, không an trụ, không quyết 
đoán, không tự mình tinh cân và nỗ lực tọa thiên thì gọi đó là không cởi bỏ được 
sự trói buộc thứ năm trong tâm, nghĩa là đối với việc thăng tiến. 


Nêu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nào không nhé sạch năm thứ câu ué trong 
tâm, không coi bỏ năm thứ trói buộc trong tâm thì Ty-kheo hay Ty-kheo-ni ay 
được nói dén với pháp thoái thất hoàn toàn. 

Nếu Tỳ-kheo hay Ty-kheo-ni nào khéo nhé sạch năm thứ cấu ué trong tâm, 
khéo coi bo năm thứ trói buộc trong tâm thì Ty-kheo hay Ty-kheo-ni ay được 
nói дёп với pháp thanh tịnh. 


Thé nào là khéo nhó sạch năm thứ cầu ué trong tâm? Nếu người nào mà 
không có sự nghi ngờ đối với Thế Tôn, vị ấy không còn do dự, có tâm tỏ ngộ, 
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tâm quyết đoán và tâm tịnh tín; néu người nào mà không co sự nghi ngờ đôi với 
Thé Tôn, vị ду không còn do dự, có tâm tỏ ngộ, tâm quyết đoán và tâm tịnh tín 
thì đó Бо! là khéo nho sạch câu ué thứ nhất trong tâm, nghĩa là đối với Thế Tôn. 


Đối với Giáo pháp, đối với Giới luật và đối với Giáo huấn thì cũng như vậy. 
Đối với các bậc đồng Phạm hạnh được Thé Tôn khen ngợi mà vi ay không nôi 
sân, không mắng chửi, không khinh thường, không xúc não, không xâm hại, có 
tâm tỏ ngộ, tâm quyết đoán và tâm tịnh tín thì đó gọi là đã nhô sạch tâm cau ué 
thứ năm, nghĩa là đỗi với các bậc đồng Phạm hạnh. 


[0781a06] Thé nào là khéo cởi bỏ năm thứ trói buộc trong tâm? Nếu người 
nào mà thân đã lìa nhiễm ô, đã lìa tham dục, đã lìa tham ái, đã lìa khát khao; nêu 
người nào mà thân đã lìa nhiễm ô, đã lìa tham dục, đã lìa tham ai, đã lia khát 
khao thì tâm của người đó được thú hướng, tịnh tín, an trụ, quyết đoán, tự mình 
tinh cần va nỗ lực tọa thiên. Người mà tâm thú hướng, tịnh tín, an trụ, quyết 
đoán, tự mình tinh cân và nỗ lực tọa thiền thì gọi đó là khéo cởi bỏ được sự trói 
buộc thứ nhất trong tâm, nghĩa là đôi với thân. 


Lại nữa, [néu người nào тај đối với dục đã lia nhiễm 6, đã lia tham dục, đã 
lia tham ái, đã lia khát khao; nêu người nào mà đối với dục đã lia nhiễm 6, đã 
lia tham dục, đã lia tham ái, đã lia khát khao thi tâm người đó được thú hướng, 
tịnh tín, an trụ, quyết đoán, tự mình tinh cần và nỗ lực tọa thiên. Người mà tâm 
thú hướng, tịnh tín, an trụ, quyết đoán, tự mình tinh can và nỗ lực tọa thiên thì 
gọi đó là khéo cởi bỏ được sự trói buộc thứ hai trong tâm, nghĩa là đỗi với dục. 


Lại nữa, nếu người nào mà đối với những lời giảng dạy tương ưng với giáo 
nghĩa của bậc Thánh, nhu hòa, không nghi hoặc; nghĩa là những lời giảng dạy 
vë giới, về định, vê tuệ, về giải thoát, về giải thoát tri kiên, về tôn giảm, không 
tụ hội, ít muốn, biết đủ, đoạn dứt, vô dục, diệt tận, tĩnh tọa, duyên khởi, đúng 
như lời giảng dạy của Ty-kheo, của Sa-môn thì người đó có tâm thu hướng, 
tịnh tín, an trụ, quyết đoán, tự minh tinh can và nỗ lực tọa thiên. Người mà tâm 
thú hướng, tịnh tín, an trụ, quyết đoán, tự mình tinh cân và nỗ lực toa thién thi 
gọi đó là khéo cởi bỏ được sự trói buộc thứ ba trong tâm, nghĩa là đôi với lời 
giảng dạy. 

Lại nữa, [nêu người nào | ma không thường xuyên nhóm họp đạo tục lẫn 
lộn, không cười dua ôn ao, không kiêu ngạo và chịu học hỏi; nêu người nao mà 
không thường xuyên nhóm họp đạo tục lẫn lộn, không cười đùa ôn ào, không 
kiêu ngạo và chịu hoc hỏi thi tâm của người đó sẽ thu hướng, tịnh tín, an trụ, 
quyết đoán, tự minh tinh can và nỗ lực tọa thiên. Nguoi mà tâm thu hướng, 
tịnh tín, an trụ, quyết đoán, tự mình tinh cân và nỗ lực tọa thiên thì gol do la 
khéo cởi bỏ được sự trói buộc thứ tu trong tâm, nghĩa là đối với việc không 
nhóm họp. 

Lại nữa, [néu người nao] dù có một it sở đắc nhưng không dừng lại giữa 
chừng và luôn mong câu thăng tién; nêu người nào dù có một ít sở đặc nhưng 
không dừng lại giữa chừng và luôn mong câu thăng tiên thì tâm của người ду 
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thú huóng, tinh tín, an tru, quyét doán, tu minh tinh càn và nó luc toa thiên. 
Người mà tâm thú hướng, tịnh tín, an trụ, quyết đoán, tự mình tinh cân và nỗ lực 
tọa thiên thì gọi đó là khéo cởi bỏ được sự trói buộc thứ năm trong tâm, nghĩa 
là đối với sự thăng tién. 


Nếu có Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khéo nhé sạch năm thứ cau ué trong 
tâm va khéo cởi bỏ năm thứ trói buộc trong tâm thi Ty-kheo hay Ty-kheo-ni ay 
được nói đến với pháp thanh tịnh. Khi vị ду an trú trong mười việc này rôi, lại 
phải tu tập thêm năm pháp.” 

[0781b05] Đó là năm pháp nào? Là pháp dục định tâm thành tựu đoạn như 
ý túc," nương hạnh viễn ly, hạnh vô dục, hạnh tịch diệt, hạnh xả, hướng đến 
xuất ly.5 Pháp tu tinh tân định,” tu tâm định, tu tư duy định thành tựu đoạn như 
ý túc,” nương hạnh viễn ly, hạnh vô dục, hạnh tịch diệt, hạnh xả, hướng dén sự 
xuất ly. Thứ năm là pháp kiên trì, thành tựu pháp này nữa là mười lăm pháp. nh 
Khi đã thành tựu tự thân tac chúng" thì đạt đến cái thay hoàn toàn, đạt đến cái 
biết hoàn toàn, đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn, đến được cửa bat tử,!? gan gũi với 
Niét-ban. Như Lai nói các trường hợp đó đều đi đến Niét-ban. Ví như con ga 
mái đẻ mười trứng hoặc mười hai trứng, rôi tùy thời ma 4p ủ, tùy thời mà sưởi 
âm, tùy thời mà chăm sóc; giả sử sau đó con gà mái này có chút lơ đễnh đi nữa, 
nhưng ở bên trong trứng, các gà con vẫn có thé bing chân hoặc dùng mỏ mó 
vỡ vỏ trứng dé thoát ra ngoài bình an, đó là con ga mái hạng nhất. Cũng vậy, 
Tỳ-kheo thành tựu pháp kiên trì nay,... (cho đến) mười lam pháp thì vị ay thành 
tựu tự thân tác chứng, đạt đến cái thay hoàn toàn, đạt đến cái biết hoàn toàn, đạt 
đến sự giác ngộ hoàn toàn, đến được cửa bat tử, gân gũi với Niét-ban. Như Lai 
nói các trường hợp đó đều đi đến Niết-bàn. 


Đức Phat dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành." 


* Ngü pháp ($ là) gom 4 như ý túc và yếu tó thứ 5 là “kham nhậm” (444£). Theo Chánh Pháp Hoa kinh 
từ điển (1E 3 З Gal HL) của Tân Dao Tinh Chi (32 lS #8 5k, Seishi Karashima), “kham nhậm” (ЖЕ) có 
nghĩa là sự kiên trì, bền bỉ (sahanta). Yêu tô thứ 5 này trong M. 16 gọi là ussolhi (tinh cần, dong mãnh). 


5 Dục định như ý túc (KE АП ДЕ). 
“ Nguyên tác: Thú hướng phi phẩm (#8 In] Ен). Theo A-ty-dam T -bà-sa luận Bay E = E6 ЖЕЙРЕН (7.28. 


1546.17. 0123a27): Thê gian là “pháp phẩm”, pháp này lìa thế gian nên gọi là “phi phẩm” (Ше nid, 
ay Lau tận kinh Æ (T.01. 0026.10. 0432c19) gọi là “thú chí xuất yếu” (Ё 


7 Tinh tán định như ý túc (ЕХЕ АП ҤЕ). 

8 Tâm định như ý túc (DE WEE). 

° Tư duy định như ý túc (AEE WB E). 

!0 Nho sạch 5 thứ cấu ué trong tâm, cởi bỏ 5 sự trói buộc trong tâm, tu 4 như ý túc và kiên trì bền bĩ 

nữa là 15 pháp. 

Hà tác: Thành tựu tự thọ (А Н 3) chỉ cho tự mình thực hành rồi tự mình thọ nhận (Н C/E 
с 5). 


12 Nguyên tác: Cam lộ môn (Н 2 РЧ): Cửa bat tử, cửa giải thoát, Niết-bàn. 
'3 Bản Hán, hêt quyên 56. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một nghìn hai trắm năm mươi vị 
Ty-kheo du hóa và an cư mùa mưa tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa, thuộc thành 
Vương Xá. 

[0781c01] Bay giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đức Thế Tôn dap 
y, ôm bát vào thành Vương Xá khất thực. Sau khi thọ thực xong, Ngài thu đọn 
y bát, rửa chân tay rồi vắt tọa cụ lên vai đi đến khu vườn của ngoại đạo trong 
rừng Không Tước.? 

Tại khu vườn của ngoại đạo trong rừng Không Tước, có ngoại đạo tên là 
Tién-mao? là bậc tông chủ danh đức được mọi người kính trọng tôn lam thay, 
có tiếng tăm lớn, thông lãnh đồ chúng đông dao, được năm trăm đồng đạo quý 
kính. VỊ này đang ở giữa đại chúng náo nhiệt, nói chuyện lớn tiếng, huyên 
thuyên những chuyện phù phiém, vô nghĩa như: Chuyện vua chúa, chuyện 
giặc cướp, chuyện dau tranh, chuyện ăn uông, chuyện y phục, chuyện phụ nữ, 
chuyện con gái, chuyện dâm nữ, chuyện thé gian, chuyện đồng trông, chuyện 
biên cả, chuyện nước, chuyện dân... họ cùng nhau nhóm họp luận bàn về những 
chuyện phù phiém vô nghĩa như vậy. 

Tién-mao thấy Phật từ xa đến, liên ra lệnh cho đồ chúng của mình: “Các 
ông hãy giữ yên lặng. Người đang đến kia là Sa-môn Cù-đàm. Đồ chúng của 
ông ây yên lặng, thường ưa thích sự yên lặng, khen ngợi sự yên lặng. Nếu ông 
ây thay chúng ta yên lang, co thé sẽ đến thăm.” Tién-mao bảo mọi người yên 
lặng roi chính minh cũng ngôi yên lặng. Đức Thê Tôn đi đến chỗ ngoại đạo 
Tién- mao. Tién-mao liên. từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai rồi chap tay 
hướng về đức Phật thưa rằng: 


! Quyên 57. Nguyên tác: Tién-mao kinh, thượng #6, Е (7.01. 0026.207. 0781b27). Tham chiếu: 
M. 77, Mahasakuludayi Sutta (Đại kinh Sakuludayi). 

2 Nguyên tác: Không Tước lâm dị học viên (L424). Tham chiêu: М. 77: Moranivapa 
paribbajakarama (Moranivapa, tu viện của các du sĩ). Theo DPPN, tu viện này năm trong Trúc Lâm, 
thuộc thành Vương Xã. 

3 Tiễn-mao (#76), có khả năng dịch nghĩa từ Sakuludayi, vì Sakunika có nghĩa là người săn ban chim. 
Ở đoạn sau được gọi Uu-da-di (BEBE R). Theo M. 77 là Sakuludayi và кё thêm tên 2 du sĩ khác gồm 
Varadhara và Anugara. 


4 Nguyên tác: Suc sanh luận (Ж #Eš@, Tiracchanakatha). Xem chú thích 5, kinh số 25, tr. 156. 
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— Thật quý hóa thay, thưa Sa-môn Cù-đàm! Đã lau ròi Sa-môn Cù-đàm 
không đến đây, xin mời Ngài ngôi tòa này. 

Thế Tôn liền ngồi xuống tòa mà Tién-mao đã soạn sẵn. Cùng chào hỏi nhau 
xong, Tiễn-mao ngôi xuống một bên. Thê Tôn hỏi: 

—Uu-da-di! Các ông vừa bàn luận những gi? Do việc gi mà cùng ngôi nhóm 
họp ở đây? 

Tién-mao thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Xin bỏ qua vẫn dé này vì những điều bàn luận ấy chăng 
có ý nghĩa gì cả. Sa-môn Cù-đàm néu muốn nghe những điều ấy thì dé sau này 
nghe cũng không khó gi. 

Thế Tôn hỏi như vậy ba lân: 

—Uu-da-di! Các ông vừa bàn luận những gi? Do việc gì mà cùng ngồi nhóm 
họp ở đây? 

Tién-mao cũng đáp lại ba lân răng: 

- Thưa Cù-đàm! Xin bỏ qua van dé này vì những điều bàn luận ây chăng 
có ý nghĩa gì cả. Sa-môn Cù-đàm nếu muốn nghe những điều ау thi dé sau này 
nghe cũng không khó gì. Thế nhưng, Sa-môn Cù-đàm đã ba lần nói muôn nghe, 
vậy nay 101 sẽ nói. 

Thưa Cù-đàm! Chúng tôi với số đông các vị Phạm chí nước Câu-tát-la cùng 
nhóm họp ở giảng đường Câu-tát-la° và bàn luận như vây: Thật tốt đẹp và lợi 
ích thay cho dân nước Ương-già Ma-kiệt-đà! Thật tốt đẹp và lợi ích thay cho 
người nước Uong-gia Ma-kiét-da! Vì có chúng ruộng phước lớn cùng an cư 
mùa mưa tại thành Vương Xá này, như là ngài Bât-lan-ca-diễp.” Vì sao như 
vậy? Thưa Cù-đàm! Ngài Bat-lan-ca-diép là bậc Tông chủ danh đức, làm thay 
mọi người, có tiéng tăm lớn, mọi người kính trọng, thông lãnh đồ chúng lớn, 
được năm trăm đông đạo quý kính, cùng an cư mùa mưa ở thành Vương Xá 
này. Các ngài Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi tir, Sa-nhã Tỳ-la-trì бт, Ni-kiền Thân 


5 Câu-tát-la học đường (#7 BË Æ SẼ 3#). M. 77: Kutithalasdla (Nghị luận đường). 

6 Ương-già Ma-kiệt-đà (ЖП EX5 ЁЁ) gồm 2 nước Айга và Magadhä, lúc này 2 nước Ương-già và Ma- 
kiệt-đà đang liên minh chính trị nên gọi chung như vậy. 

7 Bat-lan Ca-diép (725 M Wm $€, Prana Kassapa) và 5 vị nữa là Makkhali Gosäla, Sañjaya Belatthiputta, 
Nigantha Nataputta, Pakudha Кассауапа, Ajita Kesakambala được mệnh danh là Lục sư ngoại đạo. 

8 Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi tử (Œ AF ЖЕ @ Fl F, Makkhali Gosäla), một trong Luc sự ngoại đạo với 
thuyét Luân hôi tinh hóa (Samsarasuddhi), chủ trương Cực đoan định mạng luận, cho rang hành vi vận 
mạng của con người đêu do phép tac tự nhiên chi phôi, không phải con người muôn là được. Khi vận 
mang con người đã định hình giải thoát thì tự nhiên được giải thoát. 

> Sa-nhã Tỳ-la-trì tử (R EME TF, Sañjaya Belatthiputta), một trong Lục sư ngoại đạo, với thuyết 
Ngụy biện. Ong không có một chủ trương nhât định nào. Lôi ngụy biện này không dan tới một giá tri 
thực hành nào mà chi dùng đê lý luận suông, Tôn giả Xá-lợi-phât (4 FI] #, Sãriputta) và Đại Muc-kién- 
liên (< B #8, Mahamoggallana) trước kia cũng là đệ tử của vi nay cat lực bài xích tat cả luân lý đạo 
đức, mà theo ông, nó chi là những điêu khăt khe vô ly. 
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Tử,!° Ba-phú Ca-chién,!! A-di-da Kê-xá-kiếm-bà-lợi!? cũng đêu an cư mùa mưa 
ở thành Vương Xá này. 

[0782a07] Thưa Cu-dam! Ngài A-di-đa Kê-xá- kiêm-bà-lợi là một vị Tông 
chủ danh đức, làm thây mọi người, có tiếng tăm lớn, mọi người kính trọng, 
thống lãnh đồ chúng lớn, được năm trăm đồng đạo tôn trọng, cùng an cư mùa 
mưa ở thành Vương Xá này. 

Vừa roi, chúng tôi cũng bàn đến Sa-môn Cù-đàm, rang: “Sa-môn Cu-dam 
nay là bac Tông chủ danh đức, làm thay mọi người, có tiếng tăm lớn, mọi người 
kính trọng, thông lãnh đại chúng Tỳ-kheo, được hết thảy một nghìn hai trăm 
năm mươi vi đều tôn trọng, cũng cùng an cư mùa mưa tại thành Vương Xá này.” 

Thưa Cù-đàm! Chúng tôi lại nghĩ: “Nay trong các Sa-môn, Phạm chí được 
tôn sung này thi ai là người được đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng 
sự? AI là người không bị đệ tử dùng pháp măng nhiéc dé mang nhiếc, cũng 
không bị đệ tử chất van: “Điều này hoàn toàn không thé có, không tương ưng, 
không chính dang.’ Họ nói như vậy rồi liền bỏ đi.” 

Thưa Cù-đàm! Chúng tôi lại nghĩ: “Bat-lan Ca-diép nay không được đệ tử 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, lại bị đệ tử dùng pháp măng nhiéc 
dé mang nhiéc, rất nhiều đệ tử chất van ông ay: “Điều này không được, điều này 
không tương ưng, điều này không chính dang.’ Họ nói như vậy rồi liên bỏ đi.” 

Thưa Cù-đàm! Trước đây, Bat-lan Ca-diép nhiêu lan ở giữa chúng đệ tử chi 
tay quát lớn răng: “Các ông hãy im đi! Không ai đến hỏi việc các ông. Người 
ta đến hỏi việc tôi. Các ông không thể giải quyết được việc này, chỉ có tôi mới 
có thê giải quyét được việc này.” Thé mà ngay đó, chúng đệ tử lại bản luận việc 
khác, không đợi thay mình nói xong van dé. 


Thưa Cù-đàm! Chúng tôi lại nghĩ: “Như vậy, Bat-lan Ca-diép này không 
được đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, mà bi đệ tử dùng pháp 
mắng nhiéc dé măng nhiéc, rat nhiều đệ tử chat van ông ây: “Điều này không 
thé được, không tương ưng, không chính dang’, rôi thì bỏ đi.” Đối với các ông 
Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi tử, Sa-nhã Tì-la-trì tử, Ni-kién Thân Tử, Ba-phú Ca- 


10 Ni-kién Thân Tử (JE HERI, Nigantha Nataputta): Vi này chủ trương thuyết Loa thé với 4 сат giới, 

là bậc thầy danh tiếng đã khai sáng Ky-na giao (Jainism). Giáo ly của họ được xây dựng trên hai cơ 
sở nhị nguyên là sanh mạng (va) và phi sanh mạng (4/4). Về phương diện thực tiễn, họ chủ trương 
thân hành nghiệp, mọi nghiệp đều bắt nguôn từ thân và diệt nghiệp cũng từ thân nên họ chủ trương khô 
hạnh cực đoan. 


п Ba-phú Ca-chiên (11 m}, Pakudha Kaccäyana), một trong Lục sư ngoại đạo với thuyết Bay 
thân bat hoại, chủ trương Cực đoan thường kiên luận phản đôi phái, Cực đoan đoạn kiến luận của 
Ajita Kesakambala. Ong lap thuyét tâm-vật nhi nguyên bat diệt, cho rang con поо do 7 yêu tô: Dat, 
nước, gid, lửa, khô, vui va sinh mang hợp thành. Ban chất của 7 yếu tô này không vì song chết ma 
sinh diệt theo. 

2 A-di-da Ké-xa-kiém-ba-loi (IT 3š "ý FE 4 will Fil, Ajita Kesakambala), một trong Lục sư ngoại đạo, 
với thuyết Đoạn diệt (Uccheda). Chủ trương Cực đoan định mạng luận, cho rang con người do 4 yêu 
tó: Dat, nước, lửa, gió hợp thành, ngoài vật chất ra không có sinh mạng. Theo 6 ông, chết là hoại diệt, cho 
nên mục đích của đời sông là hưởng thụ thú vui hiện tại. 
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chiên, A-di-đa Kê- xa-kiém-ba-loi thì cũng như vậy. Thưa Cù-đàm! Chúng tôi 
lại nghĩ như vay: “A-di-đa Kê-xá-kiễm-bà-lợi này không được đệ tử cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, phụng sự, ma bị đệ tử dùng pháp mắng nhiếc để măng 
nhiếc, rất nhiều đệ tử chất van ông ấy: “Điều này không thé được, điều Hãy 
không tương ưng, điều này không chính dang.’ Ho nói như vậy rồi liền bỏ đi.” 


Thưa Cù-đàm! Trước đây, A-di-da Kê- xá-kiếm-bà-lợi đã nhiều lần ở giữa 
chúng đệ tử chỉ tay quát lớn răng: “Các ông hãy im di! Không ai đến hỏi việc 
các ông. Người ta đến hỏi việc tôi. Các ô ông không thê giải quyết được việc này, 
chỉ có tôi mới có thé giải quyết được vigc này. ` Thế mà ngay đó, chúng đệ tử 
lại bàn luận việc khác, không đợi thầy mình nói xong van dé. 


[0782b09] Thưa Cu-dam! Chúng tôi lại nghĩ: “Như vậy, A-di-da Ké-xa- 
kiém-ba-loi này không được đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng, SỰ, 
mà bị đệ tử dùng pháp mang nhiếc dé mắng пёс, rat nhiều đệ tử chat van ông 
ay rang: “Điều này không thê được, không tương ưng, không chính dang.’ Họ 
nói rôi liên bỏ đi.” 

Thưa Cù-đàm! Chúng tôi lại nghĩ: “Sa-môn Cu-dam này được đệ tử cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, chưa từng bị đệ tử dùng pháp măng 
nhiéc dé mắng nhiéc, cũng không bị đệ tử chất van: “Điều này không thé, không 
tương ưng, không chính dang.’ Không ai nói như vậy rồi bỏ đi.” 


Thưa Cù-đàm! Trước đây, Sa-môn Cu-dam đã nhiêu lần nói pháp cho đại 
chúng, vô lượng trăm nghìn người vay quanh. Lúc â ây có một người ngủ ngáy thì 
bị người kế bên nhắc răng: “Đừng có ngủ ngáy! Ông không muốn nghe Thế Tôn 
nói pháp vi diệu như Cam lộ sao?” Người đó liên im lặng, không ngủ ngáy nữa. 


Thưa Củ-đàm! Chúng tôi lại nghĩ: “Như vậy, Sa-mon Cu-dam được đệ tử 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, không hé bị đệ tử dùng pháp măng 
nhiéc dé mắng nhiéc, cũng không bị đệ tử chất van thây răng: “Điều đó không 
thé, không tương ưng, không chính dang.’ Không ai nói như vậy rồi bỏ đi.” 

Thế Tôn nghe xong liền hỏi Tiễn-mao: 

— Ưu-đà-di! Ông thấy Ta có bao nhiêu pháp khiến cho các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ta không rời? 

Tién-mao đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Tôi thay Cù-đàm có năm pháp khiến các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ngài không rời. Đó là năm pháp 
nao? Sa-môn Cu-dam biết đủ với tam y thô xâu, khen ngợi sự biết đủ với tam 
y thô xâu. Nếu Sa-mon Cu-dam biết đủ với tâm y thô xấu, khen ngợi sự biết đủ 
với tâm y thô xấu thì đó là pháp thứ nhất mà tôi thây ở Sa-môn Cù-đàm khiến 
cho hàng đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ngài 
không rời. 

Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm biết đủ với thức ăn đạm bạc, khen ngợi sự biết đủ 
với thức ăn đạm bạc. Nếu Sa-môn Cù-đàm biết đủ với thức ăn đạm bạc, khen 
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ngợi sự biết đủ với thức ăn đạm bạc thì đó là pháp thứ hai mà tôi thây ở Sa-môn 
Cù-đàm khiến cho hàng đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, 
thường theo Ngài không rời. 


[0782c07] Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm ăn ít, khen ngợi sự ăn ít. Nêu Sa-môn 
Cu đàm ăn ít, khen ngợi sự ăn it thì đó là pháp thứ ba mà tôi thay ở Sa-môn Cù- 
đàm khiên cho hàng đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường 
theo Ngài không rời. 


Lại nữa, Sa-môn Củ-đàm biết đủ về chỗ nghỉ ngơi với giường nệm thô sơ, 
khen ngợi sự biết đủ về chỗ nghỉ ngơi với giường nệm thô sơ. Nếu Sa-môn 
Cu-dam biết đủ về chỗ nghỉ ngơi với giường nệm thô so, khen ngợi sự biết đủ 
về chỗ nghỉ ngơi với giường nệm thô sơ thì đó là pháp thứ tư mà tôi thay ở Sa- 
môn Cù-đàm khiến cho hàng đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng đường, phụng sự, 
thường theo Ngài không rời. 

Lại nữa, Sa-m6n Cu-dam tĩnh tọa và khen ngợi sự tinh tọa. Nếu Sa-môn 
Cù-đàm tĩnh tọa và khen ngợi sự tinh tọa thì đó là pháp thứ năm mà tôi thay ở 
Sa-môn Cù-đàm, khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, 
thường theo Ngài không rời. Đó là năm pháp mà tôi thay ở Sa-môn Củ-đàm 
khiến cho hàng đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo 
Ngài không rời. 

Đức Thé Tôn bao: 

— Này Ưu-đà-di! Không phải do năm pháp này khiến Ta được các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ta không rời. Này 
Uu- da-di! Tam y Ta mac duoc cat may bởi con dao Thanh’ va nhuộm mau sac 
thô xâu. Với tam y Thánh nhuộm màu sắc thô xâu như vay, nay Uu-da-di, đệ 
tử của Ta có người trọn đời chỉ đắp y phân tảo do người ta vứt bỏ và cũng nói: 
“Đức The Tôn của ta biết đủ VỚI tâm y thô xấu và khen ngợi sự biết đủ với tâm 
y thô xấu.” Này Uu-da-di! Nếu đệ tử của Ta nhân nơi sự biết đủ về tâm y thô 
xâu mà khen ngợi Ta thì người ây nhân việc này đã không cung kính, tôn trọng, 
cúng dường, phụng sự, cũng không theo Ta. 


Lại nữa, này Ưu-đà-di! Ta ăn thực phẩm nau chín, không còn vỏ, nhiêu mùi 
vị trộn lẫn. Đệ tử của Ta có người trọn đời khất thực thức ăn mà người ta đã bỏ 
và cũng nói: “Thé Tôn của ta biết đủ với thức ăn đạm bạc và khen ngợi sự biết 
đủ về thức ăn đạm bạc.” Này Ưu-đà-di! Nếu đệ tử của Ta nhân nơi sự biết đủ 
về thức ăn đạm bạc mà khen ngợi Ta thì người ây nhân việc này đã không cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, cũng không theo Ta. 

[0783a04] Lại nữa, này Uu-da-di! Lượng thực phẩm Ta ăn chỉ băng một 
trái tỳ-la! hoặc nửa trái tỳ-la, nhưng đệ tử của Ta có người ăn chỉ băng một 


з Nguyên tác: Thánh lực (Œ JJ). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi là Thánh dao (Œ 77). 
14 Tỳ-la (#4 Æ, beluva), một loại trái cây ăn được với hình dáng to như quả bưởi, tên khoa học là Aegle 
Marmelos. 
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câu-tha'? hoặc nửa cau-tha va cũng nói: “Thế Tôn của ta ăn ít, khen ngợi sự 
ăn ít.” Này Ưu-đà-di! Nếu đệ tử của Ta nhân nơi sự ăn ít mà khen ngợi Ta thì 
người ấy nhân việc này đã không cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, 
cũng không theo Ta. 

Lại nữa, này Ưu-đà-di! Có khi Ta ở lau cao hoặc nhà gác, nhưng đệ tử của 
Ta có người trải qua chín mười tháng, suốt đêm ngủ ngoài trời và cũng nói: 
“Thé Tôn của ta biết đủ về chỗ nghỉ ngơi với giường nệm thô sơ, khen ngợi sự 
biết đủ về chỗ nghỉ ngơi với giường nệm thô sơ.” Này Uu-da-di! Nếu đệ tử Ta 
nhân nơi sự biết đủ về chỗ nghỉ ngơi với giường nệm thô sơ mà khen ngợi Ta 
thì người ây nhân việc này đã không cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng 
sự, cũng không theo Ta. 

Lại nữa, này Uu-da-di! Ta thường sống trong sự náo nhiệt giữa chúng Tỳ- 
kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di. Thế nhưng, đệ tử của Ta có người qua 
nửa tháng mới nhập chúng một lần vì pháp thanh tịnh'5 và cũng nói: “Thế Tôn 
của ta tinh tọa và khen ngợi sự tĩnh tọa.” Này Uu-da-di! Nếu đệ tử Ta nhân nơi 
sự tinh tọa mà khen ngợi Ta thì người ây nhân việc này đã không cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự, cũng không theo Ta. 

Này Ưu-đà-di! Không phải do năm pháp ấy khiến Ta được hàng đệ tử cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ta không rời. Này Uu-đà- 
di! có năm pháp khiến Ta được các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, 
phụng sự, thường theo Ta không rời. Đó là năm pháp nào? 

Này Uu-da-di! Ta có đệ tử vì giới vô thượng! nên khen ngợi Ta răng: “Thế 
Tôn có giới, có đại giới, lời nói đúng như việc làm, việc làm đúng như lời nói.” 
Này Ưu-đà-di! Nếu đệ tử Ta nhân giới vô thượng mà khen ngợi Ta thì người ấy 
nhân việc này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ta 
không rời. 

Lại nữa, này Uu-da-di! Ta có đệ tử vì trí tuệ vô thượng' nên khen ngợi Ta 
rang: “Thé Tôn có tri tuệ, trí tuệ vô cùng rộng lớn. Nếu có ai đến bàn luận hay 
đôi đáp cũng đêu bị Ngài khuất phục. Đó là đôi với giáo pháp, họ không thê nói, 
đối với điều chính mình nói, họ cũng không thé nói.” Nay Uu-da-di! Nếu đệ tử 
nhân nơi trí tuệ vô thượng mà khen ngợi Ta thì người ây nhân việc này mà cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ta không rời. 

[0783b04] Lại nữa, này Uu-da-di! Ta có đệ tử vì sự thay biết vô thượng)? 
nên khen ngợi Ta răng: “Thê Tôn biết khắp chứ không phải không biết, thấy 
khăp chứ không phải không thây. Ngài nói pháp cho đệ tử có nhân chứ không 


'S Câu-tha (fi) #8, kosaka): Cái chén nhỏ, cái bát nhỏ. 

! Pháp thanh tịnh (3k8 2) chỉ cho Giới bón Tỳ-kheo. M. 77: Patimokkhuddesaya. 

'7 Vô thượng giới (+ Ея). Pali: Adhisila (tăng thượng giới). 

8 Vô thượng trí tuệ (Ж Е 2). M. 77: Adhipaññä (tăng thượng tuệ). 

'9 Vô thượng tri kiên (48 ЕП Я). M. 77: Abhikkanta ñãnadassana (tri kién siéu viét). 
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phải không có nhân, có duyên chứ không phải không có duyên, có thê đáp chứ 
không phải không thể đáp, có xả ly chứ không phải không xả ly.” Này Uu- dà- 
di! Nếu đệ tử Ta nhân sự thay biết vô thượng mà khen ngợi Ta thì người ấy 
nhân việc này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ta 
không rời. 

Lại nữa, này Uu-đà- dị! Ta có đệ tử vì nhàm chán mũi tên ái dục mà đến hỏi 
Ta vé Kho á ду là khó, Tap a ay là tập, Diệt â ây là diệt, Đạo â ây là đạo. Ta liền trả lời 
về khô ấy là khó, tập ấy là tập, diệt ay là điệt, dao ấy là đạo. Này Uu-da-di! Nếu 
có đệ tử đến hỏi Ta, được Ta trả lời hợp ý, khiến họ được hoan hỷ thì người ấy 
nhân việc này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ta 
không rời. 

Lại nữa, này Ưu-đà-di! Ta vì các đệ tử mà thuyết pháp để họ chứng đắc và 
minh đạt Túc mạng trí thông, chứng đắc và minh đạt Lậu tận trí thông. Này 
Uu-da-di! Nếu đệ tử Ta ở trong giáo pháp được thọ nhận, được diu đặt, được 
đến bờ kia, không nghi ngờ, không nhằm lẫn, ở trong thiện pháp không có do 
dự thì người ây nhân việc này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, 
thường theo Ta không rời. 

Này Uu-da-di! Do là năm pháp mà Ta có thé khiến các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo Ta không roi. 

Bay giờ, Tién-mao liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, chap tay 
hướng vê đức Phật và bạch: 

— Thưa Cù-đàm! Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Ngài khéo nói những điêu 
vi diệu, như Cam lộ thâm nhuân thân thé con. Bạch Cù-đàm! Giống như trận 
mưa lớn, cõi đất này từ cao đến thâp đều được thâm nhuân khắp cả, Sa-mon 
Cù-đàm đã vì chúng con mà nói ra những điều vi diệu, như Cam lộ thâm nhuan 
thân thé chúng con thi cũng như vậy. Bạch Thé Tôn! Con đã hiểu. Bạch Thiện 
Thệ! Con đã biết. Thưa Ngài! Hôm nay con nguyện quy y Phật, quy y Pháp vả 
quy y chúng Tỳ-kheo, cúi mong Thé Tôn nhận con làm ưu-bà- tắc! Kê từ hôm 
nay, con xin nguyện quy y Tam bảo cho đến khi qua đời! 

Đức Phật dạy như vậy, ngoại đạo Tiễn-mao nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đức Thế Tôn đắp y, ôm bát 
vào thành khât thực. Sau khi thọ thực xong, Ngai thu don y bát, rửa chân tay, 
ròi vắt tọa cụ lên vai đi đến khu vườn của ngoại đạo trong rừng Không Tước. 


Tại khu vườn của ngoại đạo trong rừng Không Tước có một vị ngoại đạo 
tên là Tiễn-mao, được mọi người kính trọng và tôn làm thây, là bậc tông chủ 
danh đức, có tiếng tăm lớn, thông lãnh đồ chúng đông đảo, được năm trăm vị 
đồng đạo tôn trọng. VỊ này đang ở giữa đại chúng náo nhiệt, nói chuyện lớn 
tiéng, huyén thuyên mọi điều phù phiém vô ích như: Chuyện vua chúa, chuyện 
giặc cướp, chuyện dau tranh, chuyện ăn uống, chuyện y phục, chuyện phụ nữ, 
chuyện con gái, chuyện dâm nữ, chuyện thé gian, chuyện đông trông, chuyện 
biển са, chuyện nước, chuyện dân... họ cùng nhau nhóm hop bàn luận về những 
dé tài phù phiém vô ích như vậy. 

Tién-mao thay Phật từ xa đến, liền lệnh cho đô chúng của mình: “Các ông 
hãy giữ yên lặng. Người đang đến kia là Sa-môn Cù-đàm. D6 chúng của ông 
ây yên lặng, thường thích sự yên lặng, khen ngợi sự yên lặng. Nếu ông ay thay 
chúng ta yên lặng thì có thé sẽ đến thăm.” Tién-mao bảo mọi người yên lặng rôi 
chính mình cũng ngồi yên lặng. 

Đức Thé Tôn đi đến chỗ Tién-mao. Tién-mao liên từ chỗ ngòi đứng dậy, sửa 
áo bày vai rôi chắp tay bạch Phật: 

— That quý hóa thay, thưa Sa-mon Cu-dam! Da lâu roi Sa-môn Cù-đàm 
không đến đây, xin mời Ngài ngôi tòa này. 


Thé Tôn liền ngôi xuống tòa mà Tién-mao đã soạn sẵn. Cùng chào hỏi nhau 
xong, Tién-mao ngôi xuống một bên. Thế Tôn hỏi: 

— Này Uu-da-di! Các ông vừa bàn luận những gi? Do việc gi mà cùng ngôi 
nhóm họp ở đây? 


! Nguyên tác: Tiển-mao kinh, ha #6, F (T.01. 0026.208. 0783c03). Tham chiếu: М. 79, 
Culasakuludayi Sutta (Tiếu kinh Sakuluday)). 
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Tién-mao thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Xin bỏ qua van dé này, vì những bàn luận ây không có ý 
nghĩa gì cả. Sa-môn Cù-đàm nếu muốn nghe những điều ấy thì để sau này nghe 
cũng không khó gi. 

Thế Tôn hỏi như vậy ba lần: 

— Này Uu-da-di! Các ông vừa bàn luận những gì? Do việc gi ma cùng ngôi 
nhóm họp ở đây? 

Tiễn-mao cũng lại đáp ba lần: 

- Thưa Cù-đàm! Xin bỏ qua van dé này, vì những bàn luận ay không có ý 
nghĩa gi cả. Sa-môn Cù-đàm nếu muốn nghe những điều ấy thi dé sau này nghe 
cũng không khó gì. Thế nhưng Sa-môn Cù-đàm đã ba lần nói muốn nghe, vậy 
nay tôi sé nói. 

Thưa Cù-đàm! Tôi có suy tính, có tư duy, trú trong trạng thái suy tính, trú 
trong trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài. Khi nghe có người cho răng: “Thật 
có nhất thiết trí,? biết tất cả, thay tat ca, khong gi khong biết, không gì không 
thay. ” Tôi đến hỏi vi ấy vài việc, nhưng vị ấy không biết. Thưa Cù-đàm! Tôi 
liên suy nghĩ: “Việc này là thế nào?” 

[0784a06] Thế Tôn hỏi: 

— Này Ưu-đà-di! Ông có suy tính, có tư duy, trú trong trạng thai suy tinh, trú 
trong trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài. Vậy ai đã nói: “Thật có nhất thiết 
trí, biết tất cả, thây tất cả, không gì không biết, không gì không thấy” nhưng khi 
ông đến hỏi vài việc thì vị ây lại không biết? 

Tién-mao thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Do là ông Bat-lan Ca-diép. Bat-lan Ca-diép tự cho là thật 
có nhất thiết trí, biết tat cả, thay tat ca, không gì không biết, không gi không 
thây. Tôi có suy tính, có tư duy, trú trong trạng thái suy tính, trú trong trạng 
thai tư duy, có trí tuệ, có biện tài. Tôi đên hỏi vài việc nhưng ông ay không 
biết. Thưa Cù-đàm! Vậy nên tôi liền nghĩ: “Việc này là thé nao?” Các vị như 
Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi tử, Bà-nhã Tỳ-la-trì tử, Ni-kiên Thân Tử, Ba-phú Ca- 
chiên, A-di-da Kê-xá Kiém-ba-loi cung déu nhu vay. Thua Cu-dam! Cac ong 
ay tự cho thật có nhất thiết trí, biết tất cả, thấy tất cả, không gi không biết, 
không gì không thấy. Tôi có suy tính, có tư duy, trú trong trạng thái suy tính, trú 
trong trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài. Tôi đến hỏi vài việc nhưng các ông 
ây đều không biết. Thưa Cù-đàm! Vậy nên tôi liền nghĩ: “Việc này là thế nào?” 


_ Thưa Cù-đàm! Tôi lại suy nghĩ: “Như vậy ta phải đến chỗ Sa-môn Cù-đàm 
đê hỏi những việc qua khứ. Sa-m6n Cù-đàm ăt có thê trả lời những việc quá khứ 


? Nguyên tác: Tát-vân-nhiên (gš z#Ä), hoặc phiên âm là Tát-bà-nhã (WE 4, Sabbañnøø): Dang Nhất 
thiệt trí, đâng Toàn trí. 
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của ta. Ta phải đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi những việc tương lai. Sa-môn 
Cù-đàm ắt sẽ trả lời những việc tương lai của ta. Lại nữa, ta tùy việc mà hỏi Sa- 
môn Cù-đàm, at Sa-môn Cu-dam cũng sẽ trả lời theo việc ta hỏi.” 


Thế Tôn đáp: 


— Này Uu- da-di! Thôi! Thôi! Ông mãi sóng trong quan điểm khác, tiếp 
nhận khác, niêm vui khác, ước muốn khác, ý nghĩ khác nên không thẻ hiểu hết 
ý nghĩa những điều Ta nói. 


Này Uu-da-di! Ta có đệ tử có nhân có duyên nhớ được vô lượng kiếp trong 
quá khứ từ một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành, kiếp hoại, vô lượng 
kiếp thành hoại, cho đến chúng sanh tên gọi là gì, ta từng sanh ở nơi đó, có họ 
như vậy, tên như vậy, sinh sông như vậy, ăn uông như vậy, thọ khó vui như 
vậy, sông lâu như vậy, trú lâu như vậy, thọ mạng cham dứt như vậy. Ta chết ở 
nơi này, sanh ở nơi kia, chết ở nơi kia, sanh ở nơi này, ta sanh ra ở nơi nảy, có 
họ như vậy, tên như vậy, sông như vậy, ăn uống như vậy, thọ khô vui như vậy, 
song lâu như vậy, trú lâu như vậy, tho mạng cham dứt như vậy. VỊ này đến hỏi 
Ta việc quá khứ, Ta trả lời việc quá khứ cho người ây. Ta cũng đến hỏi người ấy 
việc quá khứ, người ây cũng trả lời việc quá khứ cho Ta. Ta tùy việc người đó 
hỏi mà trả lời, người ây cũng theo việc Ta hỏi mà giải đáp. 

[0784b10] Lại nữa, này Uu-da-di! Ta có đệ tử với thiên nhãn thanh tịnh vượt 
han nguoi thuong, thay rõ chung sanh nay khi sanh, khi chết, sac đẹp, sắc xâu, 
tốt hay không tốt, qua lại cõi thiện hay bất thiện, tùy theo nghiệp của chúng 
sanh này đã tạo ma thay đúng như vậy: Nếu chúng sanh nay đã tạo nghiệp ác từ 
thân, tạo nghiệp ác từ miệng, tạo nghiệp ác từ ý, hủy báng bậc Thánh, có tả kiên 
và tạo nghiệp tà kiến thì người ây do nhân duyên đó mà sau khi qua đời at sẽ đi 
vào đường ác, doa trong địa ngục. Nếu chúng sanh này đã thành tựu hạnh lành 
nơi thân, thành tựu hạnh lành nơi miệng, thành tựu hạnh lành nơi y, không hủy 
bang bậc Thánh, có chánh kiến và thành tựu chánh kiến thì người ây do duyên 
đó mà sau khi qua đời ắt sẽ sanh vào đường lành, sanh lên сбі trời. VỊ nay đến 
hỏi Ta việc tương lai, Ta trả lời việc tương lai cho người ây. Ta cũng đến hỏi 
người ấy việc tương lai, người ây cũng trả lời việc tương lai cho Ta. Ta tùy việc 
người đó hỏi mà trả lời, người ây cũng theo việc Ta hỏi mà giải đáp. 

Ngoại đạo Tiễn-mao bạch: 

- Thưa Cù-đàm! Nếu như vậy, tôi trở thành không biết, trở thành không 
thây, trở thành ngu si, rơi vào ngu si. Do là vì Sa-mon Cù- dam noi nhu vay: 
“Này Uu- da-di! Thôi! Thôi! Ông mãi sóng trong quan điểm khác, tiếp nhận 
khác, niềm vui khác, ước muốn khác, ý nghĩ khác nên không thể hiểu hết ý 
nghĩa những điêu Ta nói: ‘Nay Uu-da-di! Ta có đệ tử có nhân có duyên nhớ 
được vô lượng kiếp trong quá khứ từ một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp 
thành, kiếp hoại, vô lượng kiếp thành hoại, cho đến chúng sanh tên gọi là gì, ta 
từng sanh ở nơi đó, có họ như vậy, có tên như vậy, sinh sông như vậy, ăn uông 
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như vay, thọ khó vui như vậy, sông lâu như vậy, trú lâu như vậy, thọ mang chấm 
đứt như vậy. Ta chết ở nơi này, sanh ở nơi kia, chết ở nơi kia, sanh ở nơi này, 
ta sanh ra ở nơi này, có họ như vậy, có tên như vậy, sinh sông như vậy, ăn uông 
như vậy, thọ khô vui như vậy, sông lâu như vậy, trú lâu như vậy, thọ mạng cham 
dirt nhu vay. Vi nay đến hỏi Ta việc quá khứ, Ta trả lời việc quá khứ cho người 
ây. Ta cũng đến hỏi người ấy việc quá khứ, người ấy cũng trả lời việc quá khứ 
cho Ta. Ta tùy việc người đó hỏi mà trả lời, người ây cũng theo việc Ta hỏi mà 
giải đáp. 

[0784c06] Lại nữa, này Uu-da-di! Ta có đệ tử với thiên nhãn thanh tịnh vượt 
hắn người thường, thấy rõ chúng sanh này khi sanh, khi chết, sắc đẹp, săc xâu, 
tốt hay không tốt, qua lại cõi thiện hay bất thiện, tùy nghiệp chúng sanh này đã 
tao mà thay đúng như vậy. Nêu chúng sanh này đã tạo nghiệp ác từ than, tạo 
nghiệp ác từ miệng, tạo nghiệp ác từ ý, hủy báng bậc Thánh, có tà kiến và tạo 
nghiệp tà kiến thì người ду do nhân duyên đó mà sau khi qua đời at sẽ đi vào 
đường ác, đọa vào địa ngục. Nếu chúng sanh này đã tạo hạnh lành từ thân, tạo 
hạnh lành từ miệng, tạo hạnh lành từ ý, không hủy báng bậc Thánh, có chánh 
kiên và thành tựu chánh kiến thì người ấy do duyên đó mà sau khi qua đời at sẽ 
sanh vào đường lành, sanh lên cõi trời. VỊ này đến hỏi Ta việc tương lai, Та tra 
lời việc tương lai cho người ду. Ta cũng đến hỏi người ấy việc tương lai, người 
ây cũng trả lời việc tương lai cho Ta. Ta tùy việc người đó hỏi mà trả lời, người 
ây cũng theo việc Ta hỏi mà giải đáp.” 

Thưa Cù-đàm! Ngay trong đời sóng này, có những điều tôi từng làm, những 
gì tôi có được vậy mà tôi còn không nhớ thì làm sao có thê nhớ được những việc 
trong vô lượng đời trước có nhân, có duyên như thé nào? Thưa Cù-đàm! Tôi 
còn không thể thây con quý Phiêu Phong? thì làm gì có được thiên nhãn thanh 
tịnh vượt quá người thường dé thay chúng sanh kia khi chết, khi sóng, sắc đẹp, 
sắc xấu, tốt hay không diệu, sanh vào cõi lành hay đường ай, шу nghiệp của 
chúng sanh đó đã tạo mà thây đúng như thật! Thưa Cù-đàm! Tôi nghĩ như vay: 
“Nếu Sa-môn Cù-đàm hỏi ta về van dé theo thây học pháp thì ta có thê giải đáp, 
khién Ngài vừa ý.” 


Thé Tôn hỏi: 
— Này Uu-da-di! Ong theo thay học những pháp gì? 
Ngoại đạo Tiễn-mao thưa: 


- Thưa Cù-đàm! Vi йу nói: “Sac vượt hàn sắc thì sắc đó tối thắng, sắc đó 
tôi thượng.” 


Thế Tôn hỏi: 
— Nay Uu-da-di! Đó là những sắc gi? 


° Phiêu Phong quỷ CHA 54). M. 79: Pamsupisdcaka gọi là “quỷ bùn”, một loại tỳ-xá-xà, sanh và trú 
ở nơi bắt tịnh. 
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Ngoại đạo Tién-mao thưa: 


— Thưa Cù-đàm! Nêu sắc nào không có sắc khác tôi thượng, tối điệu hơn thì 
sắc đó tối thang. Vậy nên sắc đó tối thăng, sắc đó tối thượng. 


Thế Tôn bảo: 


— Nay Uu-da-di! Ví như có người nói như vây: “Nếu trong đất nước này 
có cô gái cực ky xinh đẹp thì ta muôn có được cô gái ây.” Lại có người hỏi 
người đó như vây: “Ông có biết cô gái cực kỳ xinh đẹp trong nước nay tên ho 
la gi, sinh sông như thê nào, cao hay thấp, mập hay gay, trang hay den hoặc 
không trăng không đen, là cô gái dòng Sát-lợi, Phạm chí, Ty-xa hay Thủ-đà-la, 
Ở phương Đông, phương Tây, phương Nam hay phương Bắc?” Người đó đáp 
răng: “Tôi không biết.” Người kia lại hỏi: “Ông không biết, không thây trong 
nước này có cô gal cực kỳ xinh dep tên họ là gi, sinh sông như thé nào, cao hay 
thấp, mập hay gây, trắng hay đen hoặc không trăng không đen, là cô gái dòng 
Sát-lợi, Pham chí, Ty-xa, hay Thu-da-la, ở phương Đông, phương ге phương 
Nam hay phương Băc, mà lại nói “Ta muốn có được cô gái dó” u 


Cũng vay, này Uu- да-а! Ông nói như vây: “VỊ đó nói sắc vượt hăn sắc thì 
sắc đó tôi thăng, sắc đó tôi thượng.” Thé nhưng, khi được hỏi sắc đó thì ông lại 
không biết. 

[0785a12] Ngoại dao Tién-mao thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Giống như tử-ma là loại vàng ròng bậc nhất. Người thợ 
vàng khéo mai dũa, sửa tri khiến cho nó sáng bóng rôi đặt lên tâm lụa trang, 
đem dé dưới nang thì màu sắc của nó càng rực rỡ, toa sang lap lánh. Cũng vậy, 
thưa Cù-đàm, tôi nói: “Sắc ấy vượt han sắc, sắc đó tôi thắng, sac đó tôi thượng.” 


Thé Tôn bao: 

— Này Uu-đà-di! Bây giờ Ta hỏi, ông tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này 
Uu- đà-di, y ông nghĩ sao? Vàng ròng tử-ma nhờ đặt trên tâm lụa trắng, để dưới 
năng mà màu sắc của nó rực rỡ, tỏa sáng lap lánh, nêu dem so VỚI ánh sang lấp 
lánh của con dom đóm trong đêm 101, trong hai ánh sáng ấy thì ánh sáng nào 
sáng hơn? 

Ngoại đạo Tién-mao thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Anh sáng của con dom đóm so với ánh sáng của vàng ròng 
tử-ma thì ảnh sáng của con đom đóm sáng hơn. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Uu- đà-đi! Y ông nghĩ sao? Ánh sáng lập lánh của con đom đóm 
trong đêm tối và ánh sáng lấp lánh của ngọn đèn dau trong đêm tôi, trong hai 
ánh sáng ây thì ánh sáng nào sáng hơn? 

Tién-mao thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Ánh sáng của ngọn đèn dâu so với ánh sáng của con đom 
đóm thì ánh sáng của ngọn đèn dâu sáng hơn. 


1424 # KINH TRUNG A-HÀM 


Thê Tôn hỏi: 

— Này Uu-da-di! Y ông nghĩ sao? Anh sáng của ngọn đèn dâu trong đêm tôi 
và ánh sáng từ ngọn lửa của đồng cây lớn trong đêm tôi, trong hai ánh sáng ấy 
thì ánh sáng nào sang hơn? 


Tiến-mao thưa: 


- Thưa Cù-đàm! Ánh sáng từ ngọn lửa của đồng cây lớn so với ánh sáng 
của ngọn đèn dầu thì ánh sáng từ ngọn lửa của đồng cây lớn sáng hơn. 


[0785b01] Thế Tôn hỏi: 


— Này Uu-da- di! Ý ông nghĩ sao? Anh sáng tỏa từ ngọn lửa của đồng cây 
lớn trong đêm tối và ánh sáng tỏa từ sao Thái Bạch vào buổi sáng bầu trời 
quang đãng, trong hai ánh sáng ấy thì ánh sáng nào sáng hơn? 

Tién-mao thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Anh sáng của sao Thai Bạch so với ánh sáng từ ngọn lửa 
của đồng cây lớn thì ánh sáng của sao Thái Bạch sáng hơn. 

Thế Tôn hỏi: 

— Nay Uu-da-di! Y ông nghĩ sao? Anh sáng tỏa từ sao Thái Bạch vào buôi 
sáng bau trời quang đãng va ánh sáng tỏa từ mặt trăng lúc nửa đêm bầu trời 
quang đãng, trong hai ánh sáng ấy thì ánh sáng nào sáng hơn? 

Tién-mao thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Ánh sáng của mặt trăng so với ánh sáng sao Thái Bạch thì 
ánh sáng mặt trăng sáng hơn. 

Thế Tôn hỏi: 

— Này Uu-da-di! Y ông nghĩ sao? Anh sáng chiếu tỏa của mặt trăng vào lúc 
nửa đêm bâu trời quang đãng và ánh sáng chiều tỏa của mặt trời vào mùa thu, 
khi gần giữa trưa với bâu trời trong suốt, trong hai ánh sáng ấy thì ánh sáng nào 
sang hơn? 

Tiến-mao thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Anh sáng mặt trời so với ánh sáng mặt trăng thì ánh sảng 
mặt trời sáng hơn. 

Thể Tôn bảo: 

— Nay Ưu-đà-di! Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng này tuy có như ý túc lớn, 
có oai đức lớn, có phước lực lớn, có oai thần lớn, nhưng so với số đông chư 
thiên thì ánh sáng đó không băng ánh sáng chư thiên. Ta ngày xưa đã cùng chư 
thiên nhóm họp luận bàn, những điều Ta nói đều vừa ý chư thiên â ây, tuy vậy Ta 
không nói: “Sắc vượt hăn sắc, sắc đó tối thắng, sắc đó tói thượng.” Này Uu- dà- 
di! Còn ó óng, với ánh sáng lập lòe của con dom đóm, sắc sang rat kém, rat xâu 


mà dám nói: “Sắc åy vượt han sắc, sắc đó tối thăng, sắc đó tôi thượng” và khi 
được hỏi thì ông lại không biết. 
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Tiễn-mao thưa: 

‚ — Bach Thê Tôn! Con xin hồi lỗi về lời nói này. Bạch Thiện Thé! Con xin 
hôi lôi vë lời nói này. 

Thé Tôn hỏi: 

_ — Nay Uu-da-di! Ý ông thé nào mà nói như vay: “Bạch Thế Tôn! Con xin 
hôi lôi về lời nói này. Bạch Thiện Thé! Con xin hôi 101 vë lời nói này?” 

Tién-mao thưa: 

_— Bạch Cu-dam! Con đã nói như vay: “Sắc ay vượt han sắc, sắc đó tôi 
thăng, sắc đó tôi thượng.” Nay Sa-môn Cù-đàm khéo tra xét con, khéo dạy do 
và khéo quở trách, khiên con dứt hét hư vọng. Bạch Cù-đàm! Vậy nên con nói 
như vay: “Bạch Thê Tôn! Con xin hôi lôi vé lời nói này. Bạch Thiện Thé! Con 
xin hôi lôi vê lời nói nay.” 

Tién-mao lại thưa: 

‚— Bạch Cù-đàm! Đời sau chỉ thuân túy an vui, có một con đường dẫn đến 
thê nghiệm thê giới ây. 

[0785c01] Thé Tôn hỏi: 

— Này Uu-da-di! Thé nào gọi là đời sau chi thuân túy an vui? Thế nào là có 
một con đường dân đên thê nghiệm thê giới ây? 

Tién-mao thưa: 

- Bạch Cù-đàm! Nếu có người xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lìa trộm 
cướp, xa lia tà dâm, xa lia nói 401, cho дёп xa lia ta kiên, được chánh kiên. Bạch 
Cu-dam! Đó gọi là đời sau chỉ thuân túy an vui, đó gọi là có một con đường dân 
đên thê nghiệm thê giới ây. 

Thê Tôn lại bảo: 

– Này Uu-da-di! Bây giờ Ta hỏi, ông tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này 
Uu-da-di! Y ông nghĩ thê nao? Nêu có người xa lia sat sanh, đoạn trừ sát sanh 
thì người ay sẽ được thuân túy an уш hay có khô đau xen lân?! 

Tién-mao thưa: 

- Bạch Cù-đàm! Có khó đau xen lẫn. 

— Nếu có người xa lia trộm cướp, ta dâm, nói déi, cho dén xa lia ta kién, có 
chánh kiên thì người đó sẽ được thuân túy an vui hay có khô đau xen lân? 

Tién-mao thưa: 

— Bạch Cù-đàm! Có khó đau xen lẫn. 

Thé Tôn hỏi: 

— Nay Uu-da-di! Như vậy phải chăng con đường dẫn đến thé nghiệm thé 
giới ây có khô đau xen lần hạnh phúc? 


4 Tạp khô (Ж). M. 79: Sukhadukkhi (vừa vui vừa khổ). 
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Tién-mao thưa: 

- Bạch Cù-đàm! Thật như vậy, con đường dẫn đến thê nghiệm thê giới ay 
có khô đau xen lẫn hạnh phúc. 

Tiến-mao lại thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con xin hối lỗi lời nói này! Bạch Thiện Thé! Con xin hỗi 
lỗi lời nói này! 

Thé Tôn hỏi: 

- Này Uu-da-di! Ông nghĩ thé nào mà nói như vay: “Bạch Thế Tôn! Con 
xin hồi lỗi lời nói này! Bạch Thiện Thé! Con xin hồi lỗi lời nói này?” 

Tién-mao thưa: 

— Bạch Cù-đàm! Con vừa nói: “Đời sau chỉ thuân túy an vui, có một con 
đường dẫn đến thé nghiệm thé giới Ấy. ” Nay Sa-m6n Cù-đàm khéo tra xét con, 
khéo dạy dỗ và quở trách con, khiến con đứt hết hư vọng. Bạch Cù-đàm! Do 
đó, con nói như vay: “Bạch Thế Tôn! Con xin hối lỗi lời nói này! Bạch Thiện 
Thệ! Con xin hối lỗi lời nói này!” 

Thế Tôn bảo: 

— Này Ưu-đà-di! Qua thật có thé giới chỉ thuần túy an vui, có một con 
đường dẫn đến thé nghiệm thé giới ấy. 

Tiễn-mao hỏi: 

- Bạch Cù-đàm! Thé nào là có thé giới chỉ thuần tủy an vul, có một con 
đường dẫn đến thể nghiệm thé giới ây? 

Thé Tôn dap: 

- Này Ưu-đà-di! Nêu khi Như Lai xuất hiện ở đời, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vị ay đã diệt tru,... (cho đến) 
năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến tuệ yêu kém. VỊ ây ly 
dục, ly bất thiện pháp, có giác, có quán, an trú hỷ lạc do viên ly sanh, chứng 
dat và an tru Thiên thứ nhất, không cùng với chư thiên kia tương đồng về giới, 
vë tâm và về cái thấy. Vi ду diệt trừ giác và quán, nội tĩnh nhất tâm, an trú hỷ, 
lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiên thu hai, không giác, không quán, 
không cùng với chư thiên kia tương đông về giới, về tâm và về cái thay. Vị 4 ay 
ly hy, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lac thọ, điều mà bậc Thanh gọi 
là xả niệm an trú lạc, chứng đạt và an tru Thiền thứ ba, không cùng với chu 
thiên tương đồng về giới, về tâm và về cái thay. Này Uu-da-di! Đó gọi là thé 
giới thuần túy an vui. 

[0786а05] Tiễn-mao hỏi: 

— Bạch Cù-đàm! Thé giới thuần túy an vui cùng cực chỉ có thế thôi sao? 
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Thé Tôn đáp: 

— Thé giới thuân túy an vui này chưa phải là cùng cực. Này Uu-da-di! Lại 
còn có một con đường dẫn đến thê nghiệm thế giới thuần túy an vui khác nữa. 

Tiến-mao lại hỏi: 

— Thé nào là còn có một con đường dẫn đến thé nghiệm thế giới thuần túy 
an уш khác nữa? 

Thé Tôn đáp: 

— Này Uu- da-di! Tỳ-kheo ly dục, ly bat thiện pháp, có giác, có quán, an trú 
hỷ lạc do viễn ly sanh, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất, cùng với chư thiên 
tương dong về giới, về tâm và về cái thay. Ty-kheo lia bỏ giác và quán, nội tinh 
nhật tâm, an trú hy, lạc do định sanh, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, không 
giác, không quán, cùng với chư thiên kia tương dong vé gidi, vé tam va vé cai 
thay. Ty-kheo ly hy, an trú xả, chánh niệm tinh giác, thân cảm lac thọ, điều mà 
bậc Thánh gọi là xả niệm an tru lạc, chứng đạt và an trú Thiên thứ ba, cùng với 
chư thiên tương đồng về tâm, về giới và về cái thay. Này Uu-da-di! Đó gọi là 
có một con đường dẫn đến thé nghiệm thé giới thuân túy an vui. 

Tién-mao hỏi: 

— Bạch Cù-đàm! Phải chăng vi thé giới thuân túy an vui, vì con đường dẫn 
đến thé nghiệm thé giới thuần túy an vui đó mà đệ tử của Sa-môn Cù-đàm theo 
Ngài học Phạm hạnh chăng? 

Thé Tôn dap: 

— Đệ tử của Ta không phải chỉ vì thé giới thuân túy an vui, vì có một con 
đường dẫn đến thé nghiệm thé giới thuần túy an vui áy mà theo Ta học Pham 
hạnh. Nay Uu-da-di! Vì còn có sự tối thăng, tối diệu, tối thượng khác nữa dé 
chứng đắc nên đệ tử Ta theo Ta học Phạm hạnh. 

Bay giờ, đại chúng kia cùng lớn tiéng ca ngợi: 

— Chính vì dé chứng đắc sự tôi thượng, tôi diệu, tối thăng kia mà đệ tử của 
Sa-môn Cù-đàm theo Ngài học Phạm hạnh! 

Bay giờ, Tién-mao bảo đại chúng của minh im lặng, rôi lại thưa: 

— Bạch Cù-đàm! Thế nao là sự tối thượng, tôi diệu, tối thang, vì dé chứng 
đắc như vậy mà đệ tử Sa-môn Cù-đàm theo Ngài học Phạm hạnh? 

Thế Tôn đáp: 

— Nay Uu-da-di! Tỳ-kheo đã diệt trừ ưu và hy quá khứ, buông bỏ ca khó 
và vui, chứng dat và an trú Thiên thứ tư, không khô không lạc, gọi là xả niệm 
thanh tịnh. Này Ưu-đà-di! Đó gọi là tối thượng, tôi diệu, tối thăng, vì để chứng 
đắc như vậy mà đệ tử Ta theo Ta học Phạm hạnh. 


[0786b03] Bấy giờ, Tiễn-mao liên từ chỗ ngôi đứng dậy, muốn đảnh lễ chân 
Phật thì các đệ tử Phạm hạnh của Tiễn-mao thưa với thây của mình: 
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- Tôn giả hiện đang xứng đáng làm bậc thay mà muốn làm đệ tử Sa-môn 
Cù-đàm u? Khi nào Tôn giả không đồng ý làm thay ròi hãy làm đệ tử Sa-môn 
Cu-dam. 

Đây là các đệ tử của Tién-mao làm chướng ngại sự tu hoc Phạm hạnh theo 
Thé Tôn của ông ay. 

Đức Phật dạy như vậy, ngoại đạo Tiễn-mao nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


209. KINH TY-MA-NA-TU! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cap 
Cô Doc. 
Bây giờ, sau budi trưa, có ngoại đạo tên là Tỳ-ma-na-tu thong thả đi đến 
chô Phật, chào hỏi nhau xong liên nói: 
_ —Thua Cu-dam! Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. Thưa Cù-đàm, 
sắc này là tôi thượng!? 
Thế Tôn hỏi: 
— Này Ca-chién,‘ đó là những sắc nào? 
Ty-ma-na-tu đáp: 
— Thưa Cù-đàm! Nếu sắc nào mà không còn sắc khác tối thượng, tối diệu, 
tôi thắng hon, thưa Cù-đàm, sắc đó là tôi thăng, sắc đó là tối thượng. 


Thế Tôn bao: 


— Ca-chiên, cũng như có người nói như vây: “Trong nước này có cô gái rất 
đẹp, ta muôn có được cô gái ay.’ ° Nếu có người hỏi nguol ay nhu vay: “Ong 
biết trong nước nay có cô gái rat đẹp, nhưng thực sự co biết cô ta tên gi, ho gi, 
sinh sông thé nào không? Cô ây cao hay һар, mập hay gây, trang hay den, hay 
không trăng không đen? Cô ấy là con gái của dòng Sát-lợi, Phạm chí, lỳ-xá 
hay Thu-da-la, ở phương Đông, phương Tây, phương Nam hay phương Bắc?” 
Người đó đáp: “Tôi không biết.” Người kia lại hỏi: “Ông thật sự không biết, 
không thay trong nước nay có cô gái rat đẹp, không biết cô ta tên gi, họ gi, là 
cao hay thâp, mập hay gây, trăng hay đen, hay không trăng không đen, là con 
gai của dòng Sat-loi, Phạm chi, Ty-xa hay Thu-da-la, ở phương Đông, phương 


у phương Nam hay phương Bắc mà lai dám nói “tôi muôn có được cô gái 
ay uw?” 


' Nguyên tác: Ty-ma-na-tu kinh ¥ FE AB {ERE (T.01. 0026.209. 0786b12). Tham chiếu: Phát thuyết Ty- 
ma-túc kinh ERE РЕ ЯА (T.01. 0090. 0913c04). M. 80, Vekhanassa Sutta (Kinh Vekhanassa). 


2 Tỳ-ma-na-tu : їй RE ARIE). Phật thuyết T)-ma-túc kinh ЛЕ KE (T.01. 0090. 0913c04) gọi là 
Tỳ-ma-túc (## №); M. 80: Vekhanassa, thay của Sakuludayi. Sau khi Sakuludayi bị khuất phục bởi 
Phật (xem kinh sô 208 trên) ông thân hành đến tìm hiểu sự thật. 

3 Tối sắc (% @). Phật thuyết T)-ma-túc kinh А JE ЙЕ (T.01. 0090. 0913c04): Hình sắc cực vô 
thượng diệu. M. 80: Paramo vanno (mau sắc là trên hêt). Có lẽ chủ trương phân biệt chủng tộc, giai cap. 
4 Ca-chiên (ЭЛ }#). Pali: Kaccana, họ của Tỳ-ma-na-tu (## BE 38 Z, Vekhanassa). 
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Cũng vậy, này Ca-chiên, ông nói: “Sắc đó là vi diệu, sắc đó là tôi vi diệu, 
sắc đó là tối thắng, sắc đó là tối thượng.” Nhưng khi được hỏi về sắc đó thì ông 
lại không biết. 


[0786с02] Ty-ma-na-tu thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Cũng như tử-ma là loại vàng rong cực tốt. Người thợ vàng 
khéo mải dũa, chỉnh sửa, khiến nó sáng bóng rồi đặt nó trên tam lụa trăng, dem 
để đưới nang thì màu sắc của nó càng rực rỡ, ánh sáng chiếu lap lánh. Cũng 
vậy, thưa Cù-đàm, tôi nói: “Sắc đó là vi diệu, sắc đó là tối vi diệu, sắc đó là tối 
thăng, sắc đó là 101 thượng.” 

Thé Tôn bao: 

— Này Ca-chiên! Nay Ta hỏi ông, hãy trả lời theo sự hiểu biết của mình. Này 
Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Vàng ròng tử-ma nhờ đặt trên tâm lụa trắng, đem đê 
dưới năng nên màu sắc của nó rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh, néu dem so với ánh 
sáng lấp lánh của con đom đóm trong đêm tối, trong hai ánh sáng ấy thì ánh 
sáng nào sáng hơn? 

Ty-ma-na-tu thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Anh sáng của con dom đóm so với ánh sáng của vàng ròng 
tử-ma thì anh sáng của con dom dom sáng hơn. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Ca-chiên! Y ông nghĩ sao, ánh sáng láp lánh của con dom dom trong 
đêm tối và ánh sáng lap lánh của ngọn đèn dau trong đêm tối, trong hai ánh sáng 
ây thì ánh sáng nào sáng hơn? 

Ty-ma-na-tu thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Ánh sáng của ngọn đèn dau so với ánh sáng của con dom 
đóm thì ánh sáng của ngọn đèn dâu sáng hơn. 

Thé Tôn hỏi: 

- Này Ca-chiên! Y ông nghĩ sao, ánh sáng của ngọn đèn dau trong đêm tối 
và ánh sáng từ ngọn lửa của đồng cây lớn trong đêm tối, trong hai ánh sáng ду 
thì anh sang nào sang hơn? 

Ty-ma-na-tu thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Anh sáng từ ngọn lửa của đống cây lớn so với ánh sáng 
của ngọn đèn dâu thì ánh sáng từ ngọn lửa của đồng cây lớn sáng hơn. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Ca-chiên! Y ông nghĩ sao, ánh sáng chiếu tỏa từ ngọn lửa của đỗng 
cây lớn trong đêm tối và ánh sáng chiếu toa cua sao Thái Bạch vào budi sáng 
khi bau trời quang đãng, trong hai ánh sáng ấy thì ánh sảng nao sáng hơn? 
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Ty-ma-na-tu thưa: 


— Thưa Cù-đàm! Anh sáng của sao Thái Bach so với ánh sáng từ ngọn lửa 
của đồng cây lớn thì ánh sáng của sao Thái Bạch sáng hơn. 


Thé Tôn hỏi: 


— Này Ca-chiên! Y ông nghĩ sao, ánh sáng chiếu tỏa của sao Thái Bạch vào 
buổi sáng khi bau trời quang đãng và ánh sáng chiêu tỏa của mặt trăng lúc nửa 
đêm khi bâu trời quang đãng, trong hai ánh sáng ấy thì ánh sáng nào sáng hơn? 


Ty-ma-na-tu thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Anh sáng của mặt trăng so với ánh sáng sao Thái Bạch thi 
anh sáng mặt trang sáng hơn. 

[0787a01] Thé Tôn hỏi: 

— Này Ca-chiên! Y ông nghĩ sao, ánh sáng chiếu tỏa của mặt trăng vào lúc 
nửa đêm khi bau trời quang đãng và ánh sáng chiếu tỏa của mặt trời vào mùa 
thu, khi gần giữa trưa với bầu trời quang đãng, trong hai ánh sáng ấy thì ánh 
sảng nào sáng hơn? 

Ty-ma-na-tu thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Ánh sáng mặt trời so với sánh sáng mặt trăng thi ánh sáng 
mặt trời sáng hơn. 

Thé Tôn bao: 

— Này Ca-chiên! Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng này tuy có như ý túc lớn, 
có oai đức lớn, có phước lực lớn, có oai thân lớn, nhưng so với só đông chư 
thiên thì ánh sáng đó không băng ánh sáng chư thiên. Ngày xưa, Ta đã cùng 
chư thiên nhóm họp luận bàn, những điều Ta nói đều vừa ý chư thiên, tuy vậy 
Ta không nói: “Sắc đó là vi điệu, sắc đó là tôi vi điệu, sắc đó là tối thang, sắc đó 
là tôi thượng.” Này Ca-chiên, còn ông, với ánh sáng lập lòe của con đom đóm, 
sắc sảng rất kém, rất хап mà đám bảo “sắc đó là vi diệu, sắc đó là tôi vi diệu, 
sắc đó là tôi thang, sắc đó là tôi thượng”, nhưng khi được hỏi vë sac đó thì ông 
lại không biết. 

Lúc ấy, Tỳ-ma-na-tu bị Thế Tôn quở trách thắng nên trong lòng buôn bã, 
cúi dau im lặng, không lời biện bach, lộ vẻ suy tư. 

Sau khi qué trách, Thế Tôn muốn cho ông ta hoan hy, nên bảo: 

— Này Ca-chiên! Có năm mon dục đáng yêu, đáng thích, dang vui, dang 
nhớ, tương ưng với dục lạc. Đó là, mắt nhận biết sắc, tai biết tiếng, mũi biết 
hương, lưỡi biết mùi vị và thân biết cảm xúc. Này Ca-chiên, sắc dù có đáng yêu 
hay không đáng yêu nhưng néu một người đối với sắc ay đã thay vừa lòng, hợp 
ý, ưa thích, đủ đây, mãn nguyện ròi thi đỗi với các sắc khác dù có tôi thượng, 
tôi thăng nhưng người ây vân không ham muôn, không tư duy, không ước 
nguyện, không mong cầu, vì người đó đã cho sac kia là tối thượng, tôi thăng. 
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Này Ca-chiên, thanh, hương, vi, xúc cũng như vậy. Nay Ca-chiên, xúc dù có 
đáng yêu hay không đáng yêu, nhưng nêu một người đối với xúc ду đã thay vừa 
lòng, hợp ý, ưa thích, day đủ, mãn nguyện rôi thì đối với những xúc khác du 
có tôi thượng, tôi thăng nhưng người ây vân không ham muôn, không tư duy, 
không ước nguyện, không mong câu, vì người đó đã cho xúc kia là tôi thượng, 
tôi thăng vậy. 

Bay giờ, Tỳ-ma-na-tu chap tay hướng Phật và bach: 

— Thưa Cu-dam! Thật là kỳ diệu! Thật là hy hữu! Sa-môn Cu-dam đã уі tôi 
mà dùng vô số phương tiện nói về dục lac, dục lạc là bậc nhất. Thưa Cù-đàm, 
cũng như do lửa cỏ mà đốt lửa cây, do lửa cây mà dot lửa co. Cũng vay, Sa-môn 
Cù-đàm đã vì tôi mà dùng vô số phương tiện nói về dục lạc, dục lạc là bậc nhất. 


[0787b01] Đức Thé Tôn bảo: 


— Thôi! Thôi! Này Ca-chiên, ông mãi sống với những hiểu biết khác, kham 
thọ khác, niêm vui khác, ước muốn khác, ý nghĩ khác nên không hiểu hết ý 
nghĩa những điều Ta nói. Này Ca-chién, đệ tử của Ta dau đêm, cuối đêm thường 
không năm ngủ mà chánh định, chánh ý, tu tập đạo phẩm, dé biết như thật răng: 
“Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không 
còn tai sanh nữa.” Những người Ấy mới thâu hiéu được những điều Ta nói. 

Ngay khi đó, Ty-ma-na-tu nổi giận với đức Phật, nối ganh ghét, không vừa 
ý, muôn hủy báng Thế Tôn, muốn hạ nhục Thé Tôn và ông thực sự hủy báng 
Thé Tôn, thực sự hạ nhục Thé Tôn khi nói răng: 

— Cu-dam! Có hạng Sa-môn, Phạm chi, không biết giới hạn cùng cực của 
đời trước, không biết giới hạn cùng tận của đời sau, không biết vòng sông chết 
vốn vô tận mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật răng: “Sanh tử đã 
châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa.” Cù-đàm, tôi nghĩ như vây: “Vi sao Sa-môn, Phạm chí này không biết giới 
hạn cùng cực của đời trước, không biết giới hạn cùng tận của đời sau, không 
biết vòng sông chết vón vô tận mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết như 
thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tai sanh nữa?” 

Lúc đó, Thé Tôn liên nghĩ: “Tỳ-ma-na-tu nỗi giận với Ta, nói ganh ghét, 
không vừa ý, muốn hủy báng Ta, muốn hạ nhục Ta và thực sự hủy báng Ta, thực 
sự hạ nhục Ta nên mới nói với Ta rang: ‘Cu-dam, có hạng Sa-mon, Phạm chí 
không biết giới hạn cùng cực của đời trước, không biết giới hạn cùng tận của 
đời sau, không biết vòng sống chết vốn vô tận mà tự cho là chứng được Cứu 


seven tác: Sa-môn Cù-đàm vi ngã vô lượng phương tiện thuyết dục lạc, dục lạc đệ nhất (77 ВУ Ж 

E Batak, B46 55 —-). Tham chiêu: Phat thuyết T)-ma-túc kinh ut EE К (7.01. 
0090. 0913c04): > Fy #8 Ж ae 8 Eve. ВЕЕ Ж OR IE; M. 80: Kamehi kamasukham; kamasukha 
kamaggasukham tattha aggam akkhayati (do bởi các dục mà có lac; từ lac do duc ây, lac dục tôi thượng 
ây được nói là tôi thượng). 
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cánh trí, biết như thật: Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần 
lam đã xong, không còn tái sanh nữa. `” 

Cù-đàm, tôi nghĩ như vây: “Vì sao Sa-môn, Phạm chí này không biết giới 
hạn cùng cực của đời trước, không biết giới hạn cùng tận của đời sau, không 
biết vong sống chết vốn vô tận mà tự cho là chứng được Cứu cánh trí, biết như 
thật răng: “Sanh tử đã chấm đứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sanh nta?” 

Khi biết rõ rôi, Thế Tôn liền bảo: 

— Này Ca-chiên! Nếu có Sa-môn, Phạm chí không biết giới hạn cùng cực 
của đời trước, không biết giới hạn cùng tận của đời sau, không biết vòng sống 
chết vốn vô tận mà tự cho là chứng được Cứu cánh trí, biết như thật răng: “Sanh 
tử đã cham dirt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái 
sanh nữa” thì người đó phải nói như vây: “Hãy gác qua giới hạn cùng cực của 
đời trước, hãy gác qua giới han cùng tận của đời sau.” Nhưng này Ca-chiên, Ta 
cũng nói như vây: “Hãy gác qua giới hạn cùng cực của đời trước, hãy gác qua 
2101 hạn cùng tan của đời sau”, vì không thê nhớ dù chỉ một đời. Khi đệ tử Ty- 
kheo của Ta đến, không ninh hót, không dối gat mà thăng than thi Ta giáo hóa 
họ. Nếu nương theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy thì họ nhất 
định biết được Chánh pháp. 

Này Ca-chiên! Như đứa trẻ nhỏ, thân thể mềm yếu, đang còn năm ngửa, cha 
mẹ nó đeo chiếc vòng vào tay chân nó. Khi đứa trẻ lớn khôn, các căn thành tựu, 
cha mẹ tháo ra khỏi tay chân nó thì đứa trẻ chỉ nhớ khi được thảo ra chứ không 
thê nhớ khi được đeo vào. Cũng vậy, nay Ca-chiên, Ta nói như vay: “Hãy gác 
lại giới hạn cùng cực của đời trước, hãy gác lại giới hạn cùng tận của đời sau”, 
vì không thể nhớ dù chỉ một đời. Khi đệ tử Tỳ-kheo đến, không nịnh hót, không 
dối gạt mà thăng than thì Ta giáo hóa họ. Nếu nương theo sự giáo hóa của Ta 
mà thực hành đúng như vậy thì họ nhất định biết được Chánh pháp. 

Nay Ca-chiên! Cũng như nhờ dâu, nhờ tim mà đèn được thắp sáng, néu 
không được châm dâu, thay tim, dau trước đó đã cạn mà vë sau lại không rót 
thêm, do không được nhận thêm nên đèn sẽ tự tắt nhanh chóng. Cũng vậy, này 
Ca-chiên, Ta nói như vây: “Hãy gác lại ĐIỚI han cùng cực của đời sông trước, 
hãy gác lại giới han cùng tận của đời sóng sau”, vì không thé nhớ dù chỉ một 
đời. Khi đệ tử Tỳ-kheo của Ta đến, không nịnh hót, không dối gạt mà thăng 
thin thì Ta giáo hóa họ. Nêu nương theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng 
như vậy thì họ nhất định biết được Chánh pháp. 


6 Nguyên tác: Thiết linh bat ức nhất sinh (1 — Æ). Phật thuyết Ty-ma-nic kinh А аЙ BE A 

4% (T.01. 0090. 0913c04): Bat ưng niệm nhất sinh (A ES — 4). Tham chiếu: Tiên-mao kinh #2 

(T. 01. 0026.208. 0783c03): Thưa Cù-đàm, ngay trong đời sông này, những điều tôi từng làm, những 

gi tôi có được, vậy mà tôi còn không nhớ thì làm sao có thể nhớ được nhữn việc trong đời trước có 

nhân, có 5 duyên như thế nào? (Ж ZIRHI НЕ EAS ITE, RI, TAN RETR, RETA AAS, 
BL + # Hi ЖЕЕ?) 
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Này Ca-chién! Cũng như dùng lửa châm đốt mười đống cây, hoặc hai mươi, 
ba mươi, bốn mươi, năm mươi hay sáu mươi đồng cây thì chúng bốc cháy ngùn 
ngut, lién thay ngọn lửa. Sau đó nêu không có người thêm cỏ, cây, hoặc đồ thêm 
vỏ trâu, rác rưởi vào, củi trước đã hết mà về sau không thêm nữa, do không 
được nhận thêm nên lửa sẽ tự tắt nhanh chóng. 

Cũng vậy, này Ca-chiên! Ta nói như vây: “Hãy gác lại giới hạn cùng cực 
của đời sống trước, hãy gác lại giới hạn cùng tận của đời sống sau”, vì không 
thé nhớ dù chỉ một đời. Khi đệ tử Ty-kheo của Ta đến, không ninh hót, không 
dói gạt mà thăng than thi Ta giáo hóa họ. Nếu nương theo sự giáo hóa của Ta 
mà thực hành đúng như vậy thì họ nhất định biết được Chánh pháp. 

Khi bài pháp này được giảng thì Tỳ-ma-na-tu liền xa lia tran cau, đạt được 
cái thay chân thật đối với các pháp. Lúc đó, Tỳ-ma-na-tu thay pháp, đắc pháp, 
ngộ pháp thanh tinh, không thờ ai khác, không nương ai khác, thoát khỏi mê 
lầm, đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, đã trụ quả chứng, với pháp Thé Tôn, 
được Vô sở úy, nên cúi lạy sát chân Phật và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con xin được theo Phật xuất gia hoc đạo, thọ giới Cụ túc, 
được làm Ty-kheo, thực hành Phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn dạy: 

— Lành thay, Ty-kheo! Hãy thực hành Phạm hạnh. 

Ty-ma-na-tu được theo Phat xuat gia hoc dao, tho giới Cu túc, được lam 
Ty-kheo, thực hành Pham hạnh. 

Tôn giả Ty-ma-na-tu xuất gia học đạo, thọ giới Cu túc, biết pháp, thay pháp 
rôi tu tập cho đến khi chứng được quả vị A-la-hán. 

Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả Ty-ma-na-tu và các Ty-kheo nghe Phật dạy 
xong đều hoan hy phụng hành. 


7 Bản Hán, hết quyền 57. 


210. KINH TY-KHEO-NI PHÁP LẠC! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư” đi đến chỗ Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc? cúi lạy sát 
chân Ty-kheo-ni rôi ngôi sang một bên và thưa: 

- Bạch Thánh Ni! Con có điều muốn hỏi, Thánh Ni cho phép con mới 
dám hỏi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc dap: 

— Này Tỳ-xá-khư! Bà muôn hỏi gi xin cứ hỏi, tôi nghe rôi sẽ suy nghĩ. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư liền hỏi: 

— Thưa Thánh Ni, tự thân được gọi là tự thân. Vậy thé nào gọi là tự thân? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Thé Tôn dạy tự thân gòm năm thủ uán,5 là sắc thủ uan, tho thu uan, tưởng 
thủ uan, hành thủ wan và thức thủ uan. Đó là năm thủ uán được Thé Tôn day. 


Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh Ni! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu nghe xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thánh Ni, sao gọi là thân kiến? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Kẻ phàm phu mê muội, thiêu hiểu biết, không gặp thiện tri thức, không 
biết Thánh pháp, không đặt mình theo Thánh pháp,’ kẻ ây thay sắc là ngã, thay 
ngã có sắc, thay trong nga có sắc, thay trong sac có ngã; thay thọ, tưởng, hành, 


thức là ngã, thây ngã có thức, thây trong ngã có thức, thây trong thức có ngã. 
Đó gọi là thân kiến. 


! Quyền 58. Nguyên tác: Pháp Lạc Ty-kheo-ni kinh 3X # kk EJES (T.01. 0026.210. 0788a14). Tham 
chiếu: Tap. # (7:02. 0099.568. 0150a17); М 44, CñJavedalla Sutta (Tiểu kinh phương quảng); S. 41.6 
- IV. 193. 


2 Tỳ-xá-khư Uu-bà-di (Ht 43 R, Visakha upasika). 

3 Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni (74 # tt & JE, Dhammadinna Bhikkhuni). 

“Тү thân ( Ж, sakkãya), phiên âm là Tát-ca-da (W RE), còn gọi là “hữu thân” (A $). 

5 Nguyên tác: Ngũ thanh ám (1.2). Xem chú thích 8, kinh số 13, tr. 75. 

5 Tự thân kiến (В # R, sakkäyadiffhi) cũng gọi là “hữu thân kiến” (Ж 8 Я). 

7 Nguyên tác: Bất ngự Thánh pháp (4 7) 23%). М. 44: Ariyadhamme avinita (không được giảng day 
bởi Thánh pháp). 
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[0788b02] Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh NI! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thanh Ni! Sao gọi là không thân kiến? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— VỊ Thánh đệ tử đa van, gặp thiện tri thức, biết Thánh pháp, khéo dat minh 
trong Thánh pháp, vị ây không thay sac la nga, khong thay ngã có sac, không 
thay trong ngã có sắc, không thây trong sắc có ngã; không thây thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, không thay trong ngã có thức, không thay trong thức có ngã. 
Đó gọi là không có thân kiên. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh №! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bạch Thánh Ni! Sao gọi là tự thân diệt? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Sắc thủ uán bị đoạn trừ hoàn toàn, đã xả ly, nhé bỏ, đoạn tận, vô dục, tịch 
diệt, văng lặng, ngưng nghỉ. Thọ, tưởng, hành, thức cũng bị đoạn trừ hoàn toàn, 
đã xả ly, nhô bỏ, đoạn tận, vô dục, tịch diệt, văng lặng, ngưng nghỉ. Đó là tự 
thân diệt. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh NI! 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thánh №! Uan được gọi la thủ uan; khi uan được gọi là thủ uan thi 
phải chăng uân tức là thủ uân va thủ uan tức là uân? Uan va thủ uan có khác 
nhau chăng? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Có trường hợp uan này tức là thủ uân và có trường hợp uan nay chang 
phải là thu uân. Khi nào gọi uân tức là thủ uân? Khi sac bi nhiệm ó, bi chap thu;® 
thọ, tưởng, hành, thức bị nhiễm ô, bị chap thủ thì gọi uan tức là thủ uan. Khi 
nào uân này chăng phải là thủ wan? Khi sắc không bị nhiễm ô, không bị chấp 
thủ; thọ, tưởng, hành, thức không bị nhiễm ô, không bi chap thủ thì uẫn chang 
phải là thủ uân. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liền khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh NI! 


8 Nguyên tác: Hữu thọ (A 5). Pali là upada (thủ), cựu dịch là “thọ” (5), tân dịch là “thủ” (BX). 
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Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bạch Thánh Ni! Thé nào gọi là Thánh đạo tám chỉ? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Thánh dao tám chi là từ chánh kiến cho đên chánh định là tám. Đó gọi là 
Thánh đạo tám chi. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liền khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh Ni! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

— Bach Thanh Ni! Thanh đạo tám chi là hữu vi chăng? 

[0788c01] Ty-kheo-ni Pháp Lac dap: 

— Đúng vay, Thanh dao tam chi là hữu vi. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh Ni! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thanh Ni! Có bao nhiêu tụ? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Có ba tụ là Giới tụ, Định tụ và Tuệ tụ. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liền khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh NI! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lai hỏi: 

= Bạch Thánh Ni! Thánh đạo tám chị thâu nhiếp ba tụ, hay là ba tụ thâu 
nhiép Thánh dao tam chi? 

Ty-kheo-ni Phap lac dap: 

- Không phải Thánh đạo Tám chi thâu nhiếp ba tụ mà ba tụ thâu nhiếp 
Thánh đạo tám chi. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, ba chi Thanh dao 
này được thâu nhiép vào Thánh giới tụ. Chánh niệm, chánh định, hai chi Thánh 
đạo này được thâu пћіёр vào Thánh định tụ. Chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
tinh tân, ba chi Thánh đạo này được thâu nhiép vào Thánh tuệ tụ. Đó gọi là 
không phải Thanh đạo tam chi thâu nhiép ba tụ mà ba tụ thâu nhiép Thánh đạo 
tam chi. 

Nữ cu sĩ Tỳ-xá-khư, nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh NI! 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thánh Ni! Niết-bàn? là pháp có đối ngại chăng? 


° Nguyên tác: Diệt (JX), nói đủ là “Tịch diệt” (FIR), tên khác của “Niết-bàn” (3 42, Nibbana). 
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Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Niét-ban là pháp không có đối ngại. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh №! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Bach Thánh Ni! Thiên thứ nhất có bao nhiêu chi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Thiên thứ nhất có năm chi là giác, quan, hy, lạc và nhất tâm.!? Đó là năm 
chi của Thiên thứ nhat. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh NI! 

Nữ cư sĩ Ty-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thanh Ni! Thé nào gọi là định? Thế nao gọi là tướng định? Thê nào 
gọi là sức định? Thế nào gọi là điệu dung của định? Thé nào gọi là tu tập định? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Nếu khéo đưa tâm về một chô"! thì được gọi là định. Bốn niệm xứ được 
201 là tướng định. Bon chánh сап!? được gọi là sức định. Bon như у túc được 
gọi là diệu dung của định. Nêu tu tập các thiện pháp này và thường xuyên thực 
hành tinh cân thi đó gọi là tu tập định. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh Ni! 

Nữ cu sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. 

[0789a01] Lại hỏi: 

— Bạch Thánh Ni! Có bao nhiêu pháp khiến thân đang hiện hữu này sau khi 
qua đời rôi thì thần xác bị bỏ ngoài gò mả như cây gô vô tình? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac dap: 

— Có ba pháp khién thân đang hiện hữu này sau khi qua đời rồi thi thân xác 
bi bo ngoài gò ma như cây go vô tinh. La ba pháp nao? Một là tuôi thọ, hai là 
hơi âm, ba là thức. Đó là ba pháp khiên thân đang hiện hữu này sau khi qua đời 
rôi thì thân xác bi bỏ ngoài go ma như cây gô vô tinh. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh NI! 


10 Nguyên tác: Giác (2, vitakka), quán (##, vicara), hy (Æ, piti), lạc (4, sukha), nhất tâm (— 1, 
cittekaggata). 

" Nguyên tác: Nhược thiện tâm đắc nhất già, thi vị định dã (Ж #.b f#— Ж, ЖЕЛЕ th). Tham chiếu: 
M. 44: Cittassa ekaggata ayam samadhi (tam chuyên chú vào một chó, đó gọi là định). 

!2 Nguyên tác: Tứ chánh đoạn (PU 1E Ëf), tức “tứ chánh cần” (PU 1E $f). 
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Nữ cư sĩ Ty-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

_— Bạch Thánh Ni! Người chết và người nhập Diệt tận định khác nhau như 
thê nào? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Chết là thọ mạng đã dứt, hơi âm rời thân, các căn tan rã. Còn Ty-kheo 
nhập Diệt tận định thi tuôi thọ chưa dứt, hơi âm cũng chưa lia thân, các căn 
không tan rã. Do là sự khác biệt отба người chét và người nhập Diệt tận định. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liền khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh Ni! 

Nữ cư sĩ Ty-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bạch Thánh Ni! Người nhập Diệt tận định và người nhập Vô tưởng định 
khác nhau như thê nào? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Tỳ-kheo nhập Diệt tận định thì tưởng và thọ đều diệt, còn người nhập Vô 
tưởng định thì tưởng và thọ không diệt. Đó là sự khác biệt giữa người nhập Diệt 
tận định và người nhập Vô tưởng định. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh Ni! 

Nữ cư sĩ Ty-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thánh Ni! Một người xuất từ Diệt tận định và một người xuất từ Vô 
tưởng định khác nhau như thê nào? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

– Khi Ty-kheo xuất từ Diệt tận định thì không khởi suy nghĩ “ta xuất từ Diệt 
tận định.” Còn Tỳ-kheo xuât từ Vô tưởng định lại khởi ý nghĩ “ta là hữu tưởng, 
hay ta là vô tưởng?” Đó là sự khác nhau giữa người xuat từ Diệt tận định và 
người xuât từ Vô tưởng định. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh Ni! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thánh Ni! Khi Tỳ-kheo nhập Diệt tận định có khởi y nghĩ “ta nhập 
Diệt tận định” không? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Khi Ty-kheo nhập Diệt tận định thi không khởi ý nghĩ “ta nhập Diệt tận 
định” nhưng do theo tâm đã tu tập từ trước nên cứ như vậy mà tiên tói. 

[0789b01] Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liền khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh Ni! 
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Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bạch Thánh Ni! Khi Tỳ-kheo xuất từ Diệt tận định có khởi y nghĩ “ta xuất 
từ Diệt tận định” không? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Khi Tỳ-kheo xuất từ Diệt tận định không khởi ý nghĩ “ta xuất từ Diệt tận 
định” nhưng bởi thân này và sáu xứ duyên mạng căn, do đó từ định mà xuât. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh Ni! 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Bạch Thánh Ni! Tỳ-kheo xuất từ Diệt tận định thì tâm vui với gì? Thú 
hướng những gi? Và thuận theo những gi? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Tỳ-kheo xuất từ Diệt tận định thì tâm vui với hạnh xa lìa, thú hướng hạnh 
xa lìa và tùy thuận hạnh xa lìa. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh NI! 

Nữ cư sĩ Ty-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thánh Ni! Có bao nhiêu cảm thọ?!” 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Có ba thọ, cảm thọ lạc, cảm thọ khô và cảm thọ không lạc không khó. 
Chúng duyên vào đâu mà có? Duyên vào xúc.!4 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh Ni! 

Nữ cư sĩ Ty-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thánh Ni! Thế nào là cảm thọ lạc? Thé nao là cảm thọ khó? Và thé 
nào là cảm thọ không khô không lạc? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Do sự xúc cham mà phát sanh cảm thọ lạc, thân và tâm đều ưa thích thi 
thọ ây gọi là cảm thọ lạc. Nêu do sự xúc chạm mà phát sanh cảm thọ khô, thân 
và tâm đêu không ưa thích thì thọ ây gọi là cảm thọ khô. Nêu do sự xúc chạm 
mà phát sanh cảm thọ không khô, cũng không ưa thích, thân và tâm không thây 
khô hay vui thì thọ ây gọi là cảm thọ không khô không lạc. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thánh NI! 


B Nguyên tác: Giác (Ж), tân dịch là “thọ” (Ж). Tiếng Pali tương đương là vedana. 
'4 Nguyên tác: Canh lạc (Æ #), cách dịch khác của “xúc” (ff, phassa). 
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Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Bạch Thanh Ni! Đối với cảm thọ lạc, thé nào là lạc, thé nào là khổ, thé 
nào là vô thường, thé nào là tai hoa, thé nào là kiết sử? Đối với cảm thọ khô, thé 
nào là lạc, thé nào khó, thé nào là vô thường, thế nào là tai họa, thế nào là kiết 
sử? Đối với cảm thọ không khó không lạc thi thé nào là lạc, thé nào là khô, thé 
nào là vô thường, thé nào là tai họa, thé nào là kiết sử?! 

Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

— Đối với cảm thọ lạc thì sanh là lạc, trụ là lạc, thay đôi là khô, vô thường 
tức là tai họa, tham muôn là kiết sử. Đối với cảm thọ khó thì sanh là khổ, trụ 
là khô, thay đổi là lạc, vô thường tức là tai họa, giận dữ là kiết sử. Đôi với cảm 
thọ không khó không lạc thì khó hay lạc không được biết đến, vô thường tức là 
thay đôi và vô minh là kiết sử. 

[0789c05] Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh Ni! 

Nữ cư sĩ Ty-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bạch Thánh NI! Phải chăng tất cả cảm thọ lạc là tham dục sử?'5 Tất cả 
cảm thọ khó là khué sử?” Tat cả cảm tho không khô không lạc là vô minh sử?! 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Không phải tat cả cảm tho lạc là tham dục sử. Không phải tat cả cảm thọ 
khó là sân khuê sử. Không phải tat cả cảm thọ không lạc không khó là vô minh 
sử. Vì sao cảm thọ lạc không phải là tham dục sử? Nếu như Tỳ-kheo ly dục, ly 
bat thiện pháp, có giác có quán, an trú hy lạc do ly dục sanh, chứng đắc Thién 
thứ nhất, thành tựu an trú. Cảm thọ lạc này không phải là tham dục sử. Vì sao 
như vậy? Vì đã đoạn dục. 

Vì sao cảm thọ khô không phải là khué sử? Nhu lòng mong câu sự an lạc 
giải thoát vô thượng, do sự mong cầu canh cánh mà sanh ra ưu khó. Cảm thọ 
khổ này chăng phải là khuê sử vậy. Vì sao như vậy? Vì đã đoạn sân khuê. 

Vì sao cảm thọ không khô không lạc chăng phải là vô minh sử? Khi đã 
buông bỏ cả khó và lạc, diệt trừ ưu va hy quá khứ, không khô không lạc, xả 
niệm thanh tinh, chứng đắc Thiền thứ tư, thành tựu an trú. Cảm thọ không khô 
không lạc này chăng phải vô minh sử. Vì sao như vậy? Vì đã đoạn vô minh. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh Ni! 


5 Sử ({&, anusaya): Kiét sử (81) hay tùy miên (BEER). 

16 Dục sử (AK4#) cũng gọi là “tham dục tùy miên” (Ж #K SEER, raganusaya). 

7 Khuê sử (18) cũng gọi là “sân tùy miên” (ВЕ, patighanusaya). 

в V6 minh sử (2991) cũng gọi là “vô minh tùy miên” (ВЕК, avijjanusaya). 
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Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 
— Bach Thánh Ni! Cảm thọ lac lay gì làm đôi ngại? 
Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Cảm tho lạc lay cảm thọ khổ làm đỗi ngại. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh №! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 
— Bạch Thánh Ni! Cảm thọ khô lấy gi làm đối ngại? 
Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

- Cảm thọ khó lây cảm thọ lạc làm đỗi ngąi. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liền khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh №! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 
- Bạch Thanh Ni! Vừa cảm thọ lạc vừa cảm thọ khó lay gi lam đôi ngai? 
Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

— Cảm thọ vừa lạc vừa khó lay không khô không lạc làm đôi ngại. 
[0790a02] Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liền khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh Ni! 

Nữ cu sĩ Tỳ-xá-khư khen xong hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 
— Bạch Thanh Ni! Không khô không lạc lây gì làm đối ngại? 
Ty-kheo-ni Pháp Lac đáp: 

- Không khô không lạc lây vô minh làm đối ngại. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh №! 

Nữ cu sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 
— Bạch Thánh Ni! Vô minh lây gì làm đôi ngại? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac dap: 

— Vô minh lây minh làm déi ngại. 

Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay, bạch Thanh Ni! 

Nữ cư sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 
— Bạch Thánh Ni! Minh lây gi làm đối ngại? 

Ty-kheo-ni Pháp Lac dap: 

— Minh lây Niét-ban làm đối ngại. 
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Nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư nghe xong liên khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, bạch Thanh Ni! 

Nữ cu sĩ Ty-xa-khu khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Bach Thanh Ni! Niét-ban lây gì làm đôi ngại? 

Ty-kheo-ni Pháp Lạc đáp: 

= Cusi muốn hỏi những việc không có giới hạn, những việc cư sĩ hỏi không 

thê đi đên giới hạn cùng tận. Niêt-bàn không có đôi ngại. Niét-ban không có 
chướng ngại, vượt qua chướng ngại, diệt trừ chướng ngại. Do nghĩa này nên tôi 
theo Thê Tôn tu tập Phạm hạnh. 

Bấy giờ, sau khi nghe Tỳ-kheo-ni _Phap Lạc dạy, nữ cư sĩ Ty-xa-khu khéo 
thọ trì, khéo đọc tụng và thực hành rôi từ chỗ ngôi đứng dậy cúi lạy sát chân 
Ty-kheo- ni Pháp Lac, đi nhiễu ba vòng va lui vê. 


Lúc ay, sau khi đã tiễn nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư đi cách đó không lâu, Iy-kheo- 
ni Pháp Lạc đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài, ngôi sang một bên rồi đem 
hết những điều vừa thảo luận với nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư bạch lại với Phật và chắp 
tay thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con nói như vây, đáp như vay thì có hủy bang Thế Tôn 
không? Có phải là nói chân thật, nói đúng với pháp, nói tuân tự theo pháp, đối 
với sự như pháp không có trái nhau, không có tranh cãi, không nhâm lẫn chăng? 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Ty-kheo-ni! Cô nói như vậy, đáp như vậy là không hủy bang Nhu 
Lai. Cô đã nói chân thật, nói như pháp, nói tuân tự theo pháp; đối với như pháp 
không chống trái nhau, không tranh cãi, không nham lan. Này Tỳ-kheo-ni, néu 
nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư dùng những nghĩa lý như vậy đến hỏi Ta thì Ta cũng trả lời 
nữ cư sĩ Tỳ-xá-khư bang những nghĩa lý như vậy. Này Tỳ-kheo-ni, nghĩa này 
đúng như cô đã nói, cô cứ như vậy mà thọ trì. Vì sao như vậy? Vì những lời nói 
này khé hop với giáo nghĩa vậy. 

[0790b04] Đức Phat dạy như vậy, Ty-kheo-ni Pháp Lạc và các Ty-kheo 
nghe Phật dạy xong déu hoan hy phụng hành. 


211. KINH ĐẠI CAU-HY-LA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Đức Phật du hóa thành Vương Ха, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-da. 

Bay giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả X4-loi-phat? rời nơi tinh tọa di đến chỗ 
Tôn giả Dai Câu-hy-la,? chào hỏi nhau xong, Tôn giả ngôi sang một bên và hỏi: 
— Hiên giả Câu-hy-la! Tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả nghe cho chăng? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Ngài muốn hỏi gi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong 
sẽ suy nghi. 

Tôn gia Xá-lợi-phất hỏi: 

— Hiên giả Câu-hy-la! Bat thiện được gọi là bat thiện; gốc rễ bat thiện được 
gọi là gôc rê bat thiện. Vậy thé nào la bat thiện? Thê nào là gôc ré bat thiện? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la dap: 

— Thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, đó là bat thiện. Tham, 
sân, si chính là gôc rê bat thiện. Đó gọi là bat thiện và gôc rê bat thiện. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiên gia Cau-hy-la! Thiện thì gọi là thiện; gốc rễ thiện thì gọi là gốc rễ 
thiện. Vậy thé nào là thiện? Thê nao là góc rë thiện? 

Tôn gia Dai Cau-hy-la dap: 

— Thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điêu lành, đó là thiện. 
Không tham, không sân, không si, đó là góc rë thiện. Đó gọi là thiện và góc 
rê thiện. 

Tôn giả X4-loi-phat nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Cau-hy-la! 


! Nguyên tác: Đại Cdu-hy-la kinh K #4 5 (T.01. 0026.211. 0790b08). Tham chiếu: Тар. # (702. 
0099.251. 0060b22); M. 43, Mahavedalla Sutta (Đại kinh phương quảng); A. 4.175 - П. 163. 


2 Nguyên tác: Xá-lê tử (22 T, Sariputta). 
3 Đại Câu-hy-la (X fH fi ZÆ, Mahakottthika). 
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Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Này Hiền giả Câu-hy-la! Trí tuệ được gọi là trí tuệ, vậy thé nào là trí tuệ? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Biết đúng như thật nên gọi là trí tuệ. Biết những gì? Biết đúng như thật: 
“Đây là khô, đây là nguyên nhân của khô, đây là khô diệt, đây là con đường đưa 
dên khô diệt.” Biệt đúng như thật như vậy cho nên được gọi là trí tuệ. 

[0790c03] Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiền giả Câu-hy-la! Thức được gọi là thức, vậy thé nào là thức? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

_ — Thức là nhận biết cho nên gọi là thức. Nhận biết những gi? Nhận biết 
sắc, nhận biét thanh, hương, vi, xúc, pháp. Thức là nhận biệt cho nên được gọi 
là thức. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn giả X4-loi-phat khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền gia Câu-hy-la! Thức và trí tuệ, hai pháp này là chung hay riêng biệt? 
Hai pháp này có thê được phát khởi riêng biệt chăng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

— Hai pháp ay là chung chứ không riêng biệt. Hai pháp này không thể phát 
khởi riêng biệt. Vi sao như vậy? Vì những gì được biệt bởi trí tuệ thì cũng được 
nhận biệt bởi thức. Cho nên, hai pháp này là chung chứ không phải riêng biệt. 
Hai pháp này không thê phát khởi riêng biệt. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Câu-hy-la! Với cái biết, Hiển giả dựa vào cái gi dé biết? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Với cái biết, tôi dùng trí tuệ dé biết. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiên giả Câu-hy-la, trí tuệ có nghĩa gi? Có sự thù thắng gì? Có công 
đức gì? 
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Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Trí tuệ có nghĩa nhàm chán, có nghĩa vô dục, có nghĩa thay đúng như thật. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-lal 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hién giả Câu-hy-la! Vi sao gọi là chánh kiến? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la dap: 

= Biết như thật về khô, biết như thật về nguyên nhân của khó, biết như thật 
vê khô diệt và con đường đưa đên khô diệt. Đó gọi là chánh kiên. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Нїёп giả Cau-hy-la! Có bao nhiêu nhân, có bao nhiêu duyên sanh ra 
chánh kiên? 

[0791a01] Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có hai nhân, hai duyên sanh ra chánh kiến. Là hai nhân duyên nào? Một 
là, nghe từ người khác. Hai là, nội tâm tư duy. Đó gọi là có hai nhân, hai duyên 
sanh ra chánh kiên. 

Tôn giả X4-loi-phat nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền gia Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiên giả Câu-hy-la! Có bao nhiêu yếu tó thâu nhiếp chánh kiến dé dat 
được quả Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát, đạt được công đức Tâm giải thoát và 
công đức Tuệ giải thoát? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có năm yếu tó thâu nhiếp chánh kiến dé đạt được quả Tâm giải thoát va 
Tuệ giải thoát, đạt được công đức Tâm giải thoát và công đức Tuệ giải thoát. Là 
năm yêu tô пао? Một là được thâu nhiếp bởi sự thật. Hai là được thâu nhiệp bởi 
0101. Ba là được thâu nhiếp bởi nghe nhiêu. Bón là được thâu nhiếp bởi tĩnh chi. 
Năm là được thâu nhiếp bởi quán. Đó gọi là có năm yếu tó thâu nhiếp chánh 
kiến để đạt được quả Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát, đạt được công đức Tâm 
giải thoát và công đức Tuệ giải thoát. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 


4 Nguyên tác: Kiến như chân nghĩa (ЯЛ #). Tham chiếu: M. 43: Paññã kho āvuso abhiññatthã 
pariññattha pahanattha ti (tri tuệ có nghĩa thang tri, có nghĩa biên tri, có nghĩa đoạn trừ). 
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Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Câu-hy-la! Vì sao phát sanh sự hiện hữu trong tương lai? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

— Hạng phàm phu mê muội, kém trí tuệ, thiêu hiểu biết, bị vô minh che lấp, 
bị ai kết trói chặt, không gặp thiện tri thức, không hiệu biệt Thánh pháp, không 
thâu nhiêp theo Thánh pháp, đó gọi là làm phát sanh sự hiện hữu trong tương lai. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền giả Câu-hy-la! Thế nào là không phát sanh sự hiện hữu trong 
tương lai? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

— Nếu vô minh đã diệt, minh đã sanh thì chắc chăn diệt sạch khó. Đó gọi là 
không phát sanh sự hiện hữu trong tương lai. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Câu-hy-la, có bao nhiêu thọ? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

— Có ba thọ, gòm cåm thọ khô, cåm thọ lac và cåm thọ không khô không 
lạc. Thọ này duyên đầu mà có? Duyên xúc mà có. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Cau-hy-la! Ba pháp thọ, tưởng, tư được phát khởi chung hay 
riêng biệt? Ba pháp này có thê phát khởi riêng biệt được chăng? 

[0791b02] Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

— Ba pháp thọ, tưởng, tu này được phát khởi chung chứ không phải riêng 
biệt. Ba pháp này không thê phát khởi riêng biệt được. Vì sao như vậy? Những 
gì được cảm thọ bởi thọ, cũng được tưởng bởi tưởng và cũng được tư bởi tư. 
Cho nên nói ba pháp này phát khởi chung chứ không phải riêng biệt. Ba pháp 
này không thê phát khởi riêng biệt được. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiên giả Câu-hy-la! 


5 Nguyên tác: Đương lai hữu (# ЖЖ). Tham chiếu: М. 43: Ayatim punabbhavabhinibbatti (đưa đến 
sự tái sanh trong tương lai). 
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Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Câu-hy-la! Niết-bànế có sự đối ngại gi? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la dap: 

- Niét-ban không có sự đỗi ngal. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn gid Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiển giả Câu-hy-la! Có năm căn với hành tướng riêng biệt và cảnh giới 
riêng biệt. Môi can lãnh thọ cảnh giới riêng, gôm nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn va thân căn. Nam căn này với hành tướng riêng biệt và cảnh giới riêng bIỆt. 
Môi căn tự lãnh tho cảnh giới riêng, vậy cái gi lãnh tho tat cả cảnh giới cho 
chúng? Cái gì làm chỗ gá nương cho chúng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la dap: 

— Năm căn với hành tướng riêng biệt và cảnh giới riêng biệt. Mỗi căn lãnh 
thọ cảnh giới riêng, gôm nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn. Năm 
căn này với hành tướng riêng biệt và mỗi căn lãnh thọ cảnh giới riêng thì ý căn 
lãnh thọ tat са cảnh giới cho chúng. Y căn làm chỗ ga nương cho chúng. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Câu-hy-la! Y nương vào đâu mà tôn tại? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

к= nương vào tuôi thọ mà tôn tại. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-lal 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiền giả Câu-hy-la! Tudi thọ nương vào đâu mà tôn tại? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la đáp: 

— Tuôi thọ nương vào hơi 4m mà tôn tai. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-lal 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hý phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiển giả Câu-hy-la! Hai pháp tuôi thọ và hơi âm này được kết hợp chung 
hay riêng biệt? Hai pháp này có thê kiên lập riêng biệt được chăng? 


6 Nguyên tác: Diệt (È). Xem chú thích 9, kinh số 210, tr. 1437. 
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Tôn gia Đại Cau-hy-la dap: 

— Hai pháp tuổi thọ và hoi âm này được kết hợp chung, không phải riêng 
biệt. Hai pháp này không thể kiến Лар riêng biệt được. Vi sao như vậy? Vi nhân 
tudi thọ mà có hơi âm, nhân hơi â âm mà có tuôi thọ. Nêu không có tuôi thọ thì 
không có hơi 4m, nếu không có hơi â âm thi không có tuổi thọ. Cũng như do dâu, 
do tim đèn mà đèn được thap sáng. Và ở đây, do ngọn lửa mà có anh sáng, do 
ánh sáng mà có ngọn lửa. Nêu không có ngọn lửa thì không có anh sang, không 
có ánh sáng thì không có ngọn lửa. Cũng vậy, nhân tudi thọ mà có hơi âm, nhân 
hơi 4m mà có tuổi thọ. Nếu không có tuổi thọ thì không có hơi âm, nếu không 
có hơi âm thì không có tuôi thọ. Cho nên, hai pháp này là sự kết hợp, không 
phải riêng biệt. Hai pháp này không thé kiến lập riêng biệt. 

[0791c07] Tôn gia X4-loi-phat nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-lal 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiện giả Câu-hy-la! Có bao nhiêu pháp khiến thân đang hiện hữu này qua 
đời rôi thi thân xác bi bỏ ngoài gò ma như cây gô vô tình? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Có ba pháp khiến thân đang hiện hữu này sau khi qua đời ròi thì thân xác 
bi bỏ ngoài gò mả như cây gô vô tình. Là ba pháp nào? Một là tuôi thọ. Hai là 
hơi â âm. Ba là thức. Ba pháp này khiến thân đang hiện hữu này sau khi qua đời 
rôi thì xác bị bỏ ngoài gò mả như cây gỗ vô tình. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-lal 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Câu-hy-la! Sự chết và nhập Diệt tận định khác nhau như thé nào? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Chết là thọ mang đã dứt, hơi â âm ròi thân, các căn tan rã. Còn Ty-kheo 
nhập Diệt tận định thì tuổi thọ chưa hết, hơi âm cũng chưa mát di, các căn 
không tan rã. Đó là sự khác biệt giữa người chết và người nhập Diệt tận định. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền giả Câu-hy-la! Nhập Diệt tận định và nhập Vô tưởng định thì khác 
nhau như thê nào? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Tỳ-kheo nhập Diệt tận định thì tưởng và thọ déu diệt. Ty-kheo nhập Vô 
tưởng định thì tưởng và thọ không diệt. Đó là sự khác biệt giữa người nhập Diệt 
tận định và người nhập Vô tưởng định. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiền giả Câu-hy-la! Một người xuất từ Diệt tận định và xuất từ Vô tưởng 
định thì khác nhau như thê nào? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la dap: 

— Ty-kheo xuất từ Diệt tận định, không khởi suy nghĩ “ta xuất từ Diệt tận 
định.” Còn Ty-kheo xuât từ Vô tưởng định thì khởi ý nghĩ “ta là hữu tưởng, hay 
ta là vô tưởng?” Đó là sự khác nhau giữa người xuât từ Diệt tận định và người 
xuât tử Vô tưởng định. 

[0792a04] Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiền giả Câu-hy-la! Tỳ-kheo nhập Diệt tận định trước hết phải diệt pháp 
nào? Hành vi của thân, của miệng hay của ý? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la dap: 

— Tỳ-kheo khi nhập Diệt tận định trước hết diệt hành vi của thân, kế đến 
hành vi của miệng và sau cùng là hành vi của ý. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Câu-hy-la! Khi Tỳ-kheo xuất Diệt tận định, pháp nào phát sanh 
trước tiên? Hành vi của thân, của miệng hay của ý? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Khi Tỳ-kheo xuất Diệt tận định, trước tiên phát sanh hành vi của ý, ké đến 
là hành vi của miệng và sau cùng là hành vi của thân. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn giả X4-loi-phat khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiền giả Câu-hy-la! Khi Tỳ-kheo xuất Diệt tận định, tiếp xúc bao nhiêu 
loại xúc? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la dap: 

— Khi Ty-kheo xuất Diệt tận định thì tiếp xúc với ba loại xúc. La ba loại 
nào? Một là, xúc Bât động. Hai là, xúc Vô sở hữu. Ba là, xúc Vô tướng. Khi 
Ty-kheo ra khỏi Diệt tận định thì tiêp xúc với ba loại xúc này. 

Tôn giả X4-loi-phat nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 
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Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiển gia Câu-hy-la! Không, Vô nguyện và Vô tướng, ba pháp này khác 
nghĩa, khác văn hay cùng một nghĩa mà khác văn? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la đáp: 

— Không, Vô nguyện và Vô tướng, ba pháp này khác nghĩa và khác văn. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

a Hién giả Câu-hy-la! Có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh định 
Bât động? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

— Có bốn nhân, bón duyên phát sanh định Bat động. La bốn nhân duyên 
nào? Nêu Ty-kheo ly dục, ly bat thiện pháp,... (cho đên) chứng đặc Thiên thứ 
tư, thành tựu an trú. Đó gọi là có bôn nhân, bôn duyên phát sanh định Bât động. 

[0792b03] Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phât khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

— Hién giả Câu-hy-la! Có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh định 
Vô sở hữu? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la đáp: 

_ — Có ba nhân, ba duyên phát sanh định Vô sở hữu. Là ba nhân duyên nào? 
Nêu Ty-kheo vượt tat cả sac tưởng, cho дёп chứng đặc Vô sở hữu xứ, thành tựu 
an trú. Đó gọi là có ba nhân, ba duyên phát sanh định Vô sở hữu. 

Tôn giả Xá-lợi-phât nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên gia Câu-hy-la! Có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên phát sanh định 
Vô tưởng? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la đáp: 

— Có hai nhân, hai duyên phát sanh định Vô tưởng. Là hai nhân duyên nào? 
Một là không suy niệm tât cả tưởng. Hai là suy niệm cõi Vô Tưởng. Đó gọi là 
có hai nhân hai duyên phát sanh định Vô tưởng. 

Tôn giả X4-loi-phat nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Câu-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la! Có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên để trụ trong 
định Vô tưởng? 
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Tôn gia Dai Cau-hy-la đáp: 

— Co hai nhan, hai duyén dé trụ trong định V6 tưởng. La hai nhân duyên 
пао? Một là không suy niệm tat cả tưởng. Hai là suy niệm cõi Vô Tưởng. Đó 
gọi là có hai nhân, hai duyên đê trụ trong định Vô tưởng. 

Tôn giả X4-loi-phat nghe xong, khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay, Hiền giả Cau-hy-la! 

Tôn giả Xá-lợi-phất khen xong, hoan hy phụng hành. Lại hỏi: 

- Hiền giả Câu-hy-la! Có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên để xuất định 
Vo tưởng? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la đáp: 

— Có ba nhân, ba duyên đề xuất định Vô tưởng. Là ba nhân duyên nào? Một 
là suy niệm tât cả tưởng. Hai là không suy niệm cõi Vô Tưởng. Ba là do thân 
này và do sáu xứ duyên mạng căn. Đó gọi là có ba nhân, ba duyên đê xuât định 
Vô tưởng. 

Với những điêu được thảo luận và cùng hoan hỷ phụng hành như the, hai VỊ 
Tôn giả tán than lân nhau rang: “Lành thay! Lành thay!”, rôi rời khỏi chó ngôi 
đứng dậy ra di.’ 


1 Bản Hán, hết quyền 58. 


PHAM 18: LE! 
(Gôm 11 kinh, thuộc ngày tụng thứ năm: Tung sau cùng) 


Kệ tóm tắt 11 kinh: 
Nhat thiết trí, Pháp nghiêm 
T)-ha, Đệ nhát đắc 
Ái sanh cập Bát thành 
A-na-ludat-da nhị 
Chư kiến, Tiên dự đụ 
T)-lệ tői tại hdu.? 


! Quyền 59. 
2 Nguyên tác Nhiếp tụng: —J#ï, Ж; їй, 8—19; EEROR; ЗИ ЕС; 3ã R, HT Pa WW ; EE 
fp = {£. Do đặt lại tựa đê nên Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa Uất-đầu-tùy-nhã, ngụ tại rừng Phố-cức-thích.? 

Bay giờ, Ba-tư-nặc, vua nước Câu-tát-la, nghe tin Sa-môn Cù-đàm dang 
du hóa Uất-đầu-tùy-nhã, ngụ tại rừng Phô-cức-thích, liền bảo cận than: 

- Khanh hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta thăm hỏi Thánh thé có 
được mạnh khỏe, an lạc không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường 
chăng? Rồi hãy thưa như уду. “Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la kính lời thăm 
hỏi Thánh thé có được mạnh khỏe, an lạc không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí 
lực bình thường chăng?” Rồi khanh lại thưa thêm: “Vua Ba-tư-nặc nước 
Câu-tát-la rat muốn đến thăm Ngài.” 

Cận than vâng lệnh liên đi đến chỗ Phat, chào hỏi nhau xong, ngồi sang 
một bên và thưa: 

-Bạch đức Cù-đàm! Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la kính lời thăm hỏi 
Thánh thê có được mạnh khỏe, an lạc không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
bình thường chăng? Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la rat muốn đến thăm Ngài. 

Thế Tôn dap: 

— Ta mong cho vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la được an ón và hân hoan, 
cũng như chư thiên, loài người, a-tu-la, kién-thap-hda, la-sat va moi loai 
khác déu được an ón, hân hoan. Nếu vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la muôn 
đến thì tùy ý. 

Lúc đó, vị cận thân nghe Phật nói liên ghi nhớ kỹ rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, 
nhiễu quanh Phật ba vòng và lui về. Bây giờ, Tôn giả A-nan đang câm quạt đứng 
hầu sau lưng Thế Tôn. Sau khi vị cận thần ra về, đức Thế Tôn quay lại bảo: 

- Này A-nan! Thay hãy cùng Ta đi đến ngôi nhà lớn ở phía Đông kia, mở 
cửa số ra và đóng cửa lớn lại, đọn chỗ ngôi ở nơi kín đáo. Hôm nay, Vua Ba-tư- 
nặc nước Câu-tát-la tha thiết chí thành, muốn được lãnh thọ giáo pháp. 


! Nguyên tác: Nhất thiết trí kinh —1) 8 #8 (T.01. 0026.212. 0792c13). Tham chiếu: M. 90, Kannakatthala 
Sutta (Kinh Kannakatthala). 

2 Uất-đầu-tùy-nhã (Ё ЗЯ ‡7, Ujuñña), một thị tứ thuộc nước Kosala. Phé-citc-thich lâm (# І, 
Kannakatthala), tên vườn Nai trong thị tú này. 

> Nguyên tác: Kién-thap-hoa (#234 #1, gandhabba): Nhạc thần. Có nhiều cách phiên âm: Càn-thát-bà 
(ë; w), kiện-đạt-phược (WEE), kién-that-ba (#2 8 4), ngạn-đạt-bà (2228), càn-đạp-bà (§ # 
i), càn-đạp-hòa (#2 ЯП), hiến-đạp-phược (2 #48). 
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[0793a04] Tôn gia A-nan bạch Phat: 

— Kính vâng! 

Rồi đức Thé Tôn cùng Tôn giả A-nan đến ngôi nhà lớn ở phía Đông kia, 
mở cửa sô ra va đóng cửa lớn lại, dọn một nơi kín đáo, trải tọa cụ ngôi kiét-gia. 
Lúc đó, vi cận thân trở vê đên chỗ Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la thưa: 

— Tau Dai Vương! Than đã thua với Sa-môn Cù-đàm va Ngài đang đợi Dai 
Vương, kính mong Dai Vương biét đã hợp thời. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la bảo người đánh xe: 

— Khanh hãy sửa soạn xa giá, hôm nay tram muốn đến thăm Sa-môn Cù-đàm! 

Người đánh xe vâng lời, liền sửa soạn xa giá. Bay giờ, hai chị em Hién và 
Nguyệt đang ngôi dùng bữa cùng với Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la, nghe noi 
hôm nay Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la dén thăm đức Phật liên thưa: 

— Tâu Đại Vương! Nếu hôm nay Ngài đến thăm đức Thé Tôn, xin thay 
chúng thiệp cúi đâu dành lê Thê Tôn, thăm hỏi Thanh thê có được mạnh khỏe, 
an lạc không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Đại Vương 
hãy thưa như vây: “Chi em Hiên và Nguyệt kính lê Thê Tôn, thăm hỏi Thanh 
thê có được mạnh khỏe, an lạc không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình 
thường chăng?” 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la im lặng nhận lời. Lúc đó, người đánh xe 
Sửa soạn xa giá xong nên đên thưa: 

— Tâu Đại Vương! Xa giá đã sẵn sàng, xin Ngài ngự giá. 

Vua nghe vậy liên lên xe rời khỏi Uat-dau-thy-nha đi đến rừng Phố-cức-thích. 
Lúc đó, ngoài cửa rừng Phô-cức-thích có rat dong Ty-kheo di kinh hanh noi khu 
dat trong. Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la dén chô các Ty-kheo và hỏi: 

— Chư Hiên! Sa-môn Cù-đàm hiện đang ở đâu? Tram muốn đến thăm Ngài. 

Các Ty-kheo đáp: 

— Tau Đại vương! Ở phía Đông kia, nơi ngôi nhà lớn có cửa sô mở, cửa lớn 


đóng, đức Thế Tôn đang ngụ trong đó. Đại vương muôn thăm thì hãy đến ngôi 
nha ay, đứng bên ngoài tăng hang và gõ cửa, đức Thế Tôn nghe tiếng, sẽ ra mở. 


Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la liên xuống xe, dẫn quyền thuộc cùng đi bộ 
đến ngôi nhà lớn đó. Đến nơi, vua đứng bên ngoài tăng hang ròi gõ cửa. Đức 
Thé Tôn nghe tiếng liền ra mở cửa. Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liên đi vào 
trong, dén đứng trước chỗ Phật, bach răng: 

- Thưa đức Cù-đàm! Hai chi em Hiên và Nguyệt kính dành lễ Thế Tôn, 
thăm hỏi Thánh thê có được mạnh khỏe, an lạc không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, 
khí lực bình thường chăng? 


В Ніёп, Ше (®, бакша; Н, Soma), cả 2 chị em này là phu nhân của Vua Ba-tư-nặc (ТЕЁ, 
asenadi 
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[0793b02] Thế Tôn hỏi nhà vua: 

— Hai chị em Hiên và Nguyệt không còn ai dé nhờ cậy hay sao? 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la thưa: 

— Bạch đức Cu-dam! Mong Ngài biết cho. Hôm nay, hai chị em Hiển va 
Nguyệt cùng ngôi dùng ба với con, hay tin con muốn đến thăm Phật, liền thưa 
răng: “Thưa Đại vương, nếu ngài đến thăm đức Phật thì xin thay chúng thiếp 
cúi đầu dành lễ đức Thế Tôn và thăm hỏi Thánh thể có được mạnh khỏe, an 
lạc không bệnh, di đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chang?” Nên con thưa 
lại với Thé Tôn y như vay: “Hai chị em Hiển và Nguyệt kính dành lễ Thé Tôn, 
thăm hỏi Thánh thể có được mạnh khỏe, an lạc không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, 
khí lực bình thường chăng?” Thưa đức Cù-đàm! Hai chị em Hiển và Nguyệt 
kính dành lễ Thế Tôn, thăm hỏi Thánh thé có được mạnh khỏe, an lạc không 
bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? 

Thé Tôn đáp: 

— Này Đại vương! Ta mong cho hai chị em Hiền và Nguyệt được an ón và 
hân hoan, cũng như chư thiên, loài người, a-tu-la, kiền-tháp-hòa, la-sát và các 
loài khác đều được an 6n va hân hoan. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nói lời thăm hỏi Phật xong, liền ngôi sang 
một bên và thưa: 

- Thưa đức Cù-đàm! Con có điều muốn hỏi, được Ngài cho phép thì con 
mới dám thưa. 

Thế Tôn đáp: 

— Này Đại vương! Ngài muốn hỏi điều gi thì xin tùy ý. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liên hỏi: 

- Bach đức Cù-đàm! Con nghe nói Sa-môn Cù-đàm tuyên bó như vay: 
“Quá khứ không có, tương lai không có và hiện tại cũng không có Sa-môn, 
Phạm chí nào là bậc Nhất thiết trí, thây biết tất cả.” Thưa Cù-đàm, Ngài có nhớ 
là đã nói như vậy chăng? 

Thé Tôn đáp: 

— Này Đại vương! Ta nhớ là đã không nói như vây: “Quá khứ không có, 
tương lai không có và hiện tại cũng không có Sa-môn, Phạm chí nào là bậc 
Nhất thiết trí, thay biết tat cả.” 

Lúc đó, Đại tướng Ty-luu-la5 đang cầm quạt đứng hau sau lưng Vua Ba- 
tư-nặc nước Câu-tát-la. Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la quay lại hỏi Đại tướng 
Ty-luu-la rang: 


> Ty-luu-la (а Z£, Vidũdabha) còn gọi là Tỳ-lưu-ly (ЁЁ), là con trai của Vua Pasenadi, mẹ vón 
là một nữ ty của dòng họ Thích. 
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— Hôm trước, ta ngôi với mọi người, ai là người đầu tiên nói: “Sa-môn Cù- 
đàm tuyên bô như vây: “Quá khứ không có, tương lai không có và hiện tại cũng 
không có Sa-môn, Phạm chí nào là bậc Nhat thiệt trí, thay biết tat cả?” 

Đại tướng Ty-luu-la dap: 

— Tau Đại vương! Có Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tú là người đầu tiên 
nói như vậy. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong liền sai một người: 

— Khanh hãy đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử nói như vây: “Vua 
Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la truyền gọi ông!” 

[0793c01] Người ay vâng lệnh, liền di đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát 
Tường Tử báo như vay: “Này Niên Thiêu, Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la 
truyền gọi Ong.” 

Sau khi người ду đi, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la bạch Thế Tôn: 

— Thưa Sa-môn Cù-đàm! Có thê có những lời nói khác, nhưng được ghi nhớ 
khác. Sa-môn Cu-dam có nhớ đã nói những gi chang? 

Thế Tôn đáp: 

- Này Đại vương! Ta nhớ đã từng nói như vây: “Quá khứ không có, tương 
lai không có và hiện tại cũng không có Sa-môn, Phạm chí nào trong một lúc 
mà biét tat cả, trong một lúc ma thay tat ca.” Này Đại vương! Ta nhớ đã nói 
như vậy. 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la nghe xong thì khen ngợi: 

— Những lời Sa-mon Cu-dam nói đúng là bậc thây! Những lời Sa-môn Cù- 
đàm nói đúng là bac thay tài giỏi! Con lại có điệu muôn hỏi, Ngài cho phép con 
hỏi chăng? 

Thé Tôn đáp: 

- Này Đại vương! Ngài muốn hỏi gi thì xin tùy ý. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Bạch Cù-đàm! Ó đây có bón chủng tộc là Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá và 
Thủ-đà-la. Bồn chủng tộc này có sự hơn kém hay có sự khác biệt gì chăng? 

Đức Thê Tôn đáp: 

- Bôn chủng tộc Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá và Thủ-đà-la có sự hơn kém và 
có sai biệt. Hạng Sát-lợi và Phạm chí được coi là cao thượng trong nhân gian. 
Hạng Ту-ха và Thu-da-la được xem là hạng thâp kém trong nhân gian. Cho 
nên, bón chung tanh Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá, Thủ-đà-la này có hơn kém, có 
sự sai biệt. 


6 Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử (78 #/} 7, Sañjaya Äkãsagotta). 
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Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la nghe xong thì khen rang: 

— Hay thay! Những lời Sa-mon Cu-dam noi đúng là bậc thây! Những lời 
Sa-môn Cu-dam nói đúng là bậc thay tài gidi! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại thưa: 


— Bach đức Cu-dam! Con không chi hỏi vë sự việc đời này mà con còn 
muôn hỏi sự việc về đời sau nữa, Ngài cho phép con hỏi chăng? 

Thế Tôn dap: 

— Nay Dai vương! Ngài muôn hỏi gi thi xin tùy ý. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

- Bạch Cù-đàm! Bốn chủng tộc Sát-lợi, Pham chí, Tỳ-xá và Thủ-đà-la này 
có sự hơn kém và có sai biệt gì ở đời sau chăng? 

Thế Tôn đáp: 

- Bốn chủng tộc Sát-lợi, Phạm chí, Ty-xá và Thủ-đà-la này có sự hơn kém 
và có sự sai biệt ở đời sau. Bốn chủng tộc Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá và Thủ-đà- 
la nêu thành tựu được năm yếu tó tinh can’ này thì sé được gặp bậc thây tốt là 
đẳng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Chánh Giác, chắc chan được vừa 
ý, không có điều gì không vừa ý, cũng luôn được ý nghĩa và lợi ích, được an ón 
và hân hoan. Là năm yếu tó nào? 

Thánh đệ tử đa văn tin tuóng Như Lai, góc rễ niềm tin đã vững chắc, không 
ai có thể tước đoạt, dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên 
và các loài khác trong thé gian. Dó gọi là yếu tô tinh cân thứ nhất. 

Lại nữa, này Đại vương! Thánh đệ tử đa văn ít bệnh, không bệnh, sự tiêu 
hóa được điều hòa, không lạnh, không nóng, dễ chịu, không bức bôi. Nghĩa là 
sự ăn uống được tiêu hóa dé dàng an ôn. Đó gọi là yêu tô tinh cân thứ hai. 

Lại nữa, này Đại vương! Thánh dé tử đa văn không dua nịnh, không déi gat, 
sóng thật tha, tự thé hiện sự chân thật đỗi với Thế Tôn và các bậc Phạm hạnh. 
Đó gọi là yếu tô yếu tó tinh can thứ ba. 

Lại nữa, này Đại vương! Thánh đệ tử đa văn thường hành tinh tân, đoạn trừ 
những pháp ac bat thiện, tu tap các pháp thiện, thường tự giữ tâm chuyên nhất, 
vững chai, vi góc rë của thiện pháp mà không từ bỏ một phương tiện nào. Dó 
gọi là yếu tó tinh cân thứ tư. 


Lại nữa, này Đại vương! Thánh đệ tử da văn khéo tu hạnh trí tuệ, quan sat 
sự thịnh suy của các pháp mà chứng đặc trí như thật, thành tựu tuệ minh đạt 
của bậc Thánh, phân biệt rõ rang, để vượt thoát khô đau. Đó gọi là yếu tô tinh 
cân thứ năm. 


7 Nguyên tác: Ngũ đoạn chi (HEF Ж). A-t)-dat-ma Tập dj môn túc luận [ry B RATI Eim (1:26. 
1536.13. 0422b15) gọi là “ngũ thắng chỉ” (Н. Ж). Tham chiếu: M. 90: Райса padhaniyangani (5 yêu 
tó tinh cần). 
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Nếu bốn chủng tộc Sát-lợi, Phạm chí, Ty-xa va Thủ-đà-la thành tựu được 
năm yếu tô tinh can nay thì At sẽ được gặp thay giỏi la dang Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Chánh Đăng Chánh Giác, sẽ được vừa ý, không có điều gi không 
vừa ý, cũng luôn được ý nghĩa và lợi ích, được an ôn và hân hoan. Do đó, bốn 
chủng tộc Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá và Thủ-đà-la này được cho là có hơn kém, 
có sự sai biệt ở đời sau. 

[0794a16] Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong thì khen ngợi: 

— Những lời Sa-môn Cu-dam nói đúng là bac thây! Những lời Sa-môn Củ- 
đàm nói đúng là bậc thây tài giỏi! Con lại có điều muốn hỏi, Ngài cho phép con 
hỏi chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Đại vương! Ngài muốn hỏi thì xin tùy ý. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

- Bạch Cu-dam, bón chủng tộc Sat-loi, Phạm chi, Ty-xá và Thu-da-la này, 
đối với sự thành tựu hạnh tinh сап thì có sự hơn kém và sai biệt gi chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

- Bốn chủng tộc Sát-lợi, Pham chi, Ty-xa và Thu-da-la này, ở đây, có sự sai 
biệt đôi với sự thành tựu hạnh tinh cần. Này Đại vuong, y Dai vuong nghi sao? 
Sẽ không co trường hợp sự tinh cần của người có niêm tin mà cũng là sự tinh 
cân của kẻ không có niêm tin. Sẽ không có trường hợp sự tinh cân của người it 
bệnh mà cũng là sự tinh can của kẻ nhiêu bệnh. Sẽ không có trường hợp sự tinh 
cân của người không dua nịnh dối lừa mà cũng là sự tinh cân của kẻ điều ngoa, 
xảo trá. Sẽ không có trường hợp sự tinh cân của người tinh tân mà cũng là sự 
tinh can của kẻ biếng lười. Sẽ không có trường hợp sự tinh cần của người có tri 
tuệ cao thượng mà cũng là sự tinh cân của kẻ có trí thấp kém. 

Ví như bón trường hợp chế ngự, là chê ngự Vol, chế ngự ngựa, chế ngự bò 
và chê ngự người. Trong đó có hai trường hợp cân chế ngự mà không thé chế 
ngự, không thể điêu phục và hai trường hợp cân chế ngự mà có thê chế ngự 
được, điêu phục được. Đại vương, ý Vua nghĩ sao? Ở đây, hai trường hợp cân 
chế ngự nhưng không thể chế ngự, không thể điêu phục được mà chúng có thể 
đi đến chỗ được điều phục, được chế ngự, nhận chịu sự chế ngự thi chắc chăn 
điều này không thể xảy ra. Hai trường hợp can ché ngự mà có thê chế ngự được, 
có thê điều phục được nên chúng sẽ đi đến chỗ được điều phục, được chế ngự, 
nhận chịu sự chế ngự thì điều này chắc chăn xảy ra. 

Cũng vậy, này Đại vương! Ý Vua nghĩ sao? Sự tinh can của người có niém 
tin cũng la sự tinh cân của kẻ không có niềm tin chăng? Điều hay không thé 
có. Sự tinh cân của người ít bệnh cũng là sự tinh can của kẻ nhiêu bệnh chăng? 
Điêu này không thê có. Sự tinh cần của người không dua nịnh dối lừa cũng là 


š Đoạn hành (ËF £T, padhana): Sự nỗ lực, chuyên cân. 
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sự tinh cần của kẻ điêu ngoa xảo tra chăng? Điều này không thể có. Sự tinh can 
của người tinh tan cũng là sự tinh cần của kẻ biếng lười chăng? Điều này không 
thê có. Sự tinh cần của người co trí tuệ cao thượng cũng là sự tinh cân của kẻ 
có trí thấp kém chăng? Điều này không thể có. Vì thế, bốn chung tộc Sát-lợi, 
Phạm chí, Tỳ-xá và Thủ-đà-la được cho là có hơn kém, có sai biệt về sự thành 
tựu hạnh tinh cân. 

[0794b11] Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong, khen rang: 

— Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đúng là bậc thầy! Những lời Sa-môn Cù- 
đàm nói đúng là bậc thay tài giỏi! Con lại có điều muốn hỏi, Ngài cho phép con 
hỏi chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Đại Vương! Ngài muốn hỏi thì xin tùy ý. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tât-la hỏi: 

— Bạch Sa-môn Cù-đàm! Bỗn chủng tộc Sát-lợi, Phạm chi, Ty-xa và Thu- 
da-la này có sự hơn kém, có sai biệt gi đối với sự tinh cần chăng? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Bon chủng tộc Sát-lợi, Phạm chí, Tỳ-xá hay Thủ-đà-la này đôi với sự tinh 
cân đều bình đăng, không có hơn kém, không có sai biệt. Này Đại vương, cũng 
như một đứa bé dòng Sát-lợi từ phương Đông đến, lây nhánh cây sa-la khô làm 
mòi lửa và со xát khiến phát ra lửa. Một đứa bé dòng Phạm chi từ phương Nam 
đến, lay nhánh cây sa-la khô làm mài lửa và cọ xát khiến phát ra lửa. Một đứa 
bé dòng Tỳ-xá từ phương Tây đến, lây nhánh cây chiên-đàn làm môi lửa và cọ 
xát khiến phát ra lửa. Một đứa bé dong Thủ-đà-la từ phương Bắc đến, lây cây 
bát-đâu-ma khô làm môi lửa và cọ xát khién phát ra lửa. Này Đại vương, ý Vua 
nghĩ sao? Những đứa trẻ kia đến từ nhiều chủng tộc khác nhau, lay các loại cây 
khác nhau làm môi lửa, chúng cọ xát cho phát ra lửa, rôi có người đem những 
môi lửa ấy châm vào cỏ, cây khô làm cho bốc cháy, khói tỏa ra, ngọn lửa bóc 
lên, phát ra sắc lửa. Nay Đại vương! Giữa khói với khói, giữa ngọn lửa với 
ngọn lửa, giữa sắc lửa với sắc lửa, có khác biệt gì chăng? 

Vua Ba-tư-nặc, nước Câu-tát-la đáp: 

- Bạch Cù-đàm! Những đứa trẻ kia thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, lây 
các loại cây khác nhau lam môi lửa, chúng cọ xát cho phát ra lửa, roi có người 
đem những môi lửa ấy châm vào cỏ, cây khô làm cho bốc cháy, khói tỏa ra, 
ngọn lửa bốc lên, phát ra sac lửa. Thưa Cù- đàm! Con không cho răng giữa khói 
và khói, gitra ngọn lửa và ngọn lửa, giữa săc lửa và sắc lửa có sự sai biệt. 

[0794c02] — Cũng vậy, này Đại vương! Bón chủng tộc Sát-lợi, Phạm chi, 
Ty-xá và Thủ-đà-la này, họ hoàn toàn bình đăng đỗi với sự tinh cần, không có 
hơn kém, không có sự sai biệt. 
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Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong, khen rang: 

- Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đúng là bậc thây! Những lời Sa-môn Cù- 
đàm nói đúng là bậc thay tài giỏi! Con lại có điều muốn hỏi, Ngài cho phép con 
hỏi chăng? 

Thé Tôn đáp: 

- Này Đại vương! Ngài muốn hỏi gì thì xin tùy ý. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Thưa Cu-dam! Có chư thiên không? 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Đại vương! Ngài hỏi “có chư thiên không” với ý gì? 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Phải chăng chư thiên nào có dau tranh, ưa đấu tranh thi 
chư thiên ấy còn sanh lại thê gian này? Phải chăng chư thiên nào không có 
dau tranh, không thích đấu tranh thi chư thiên ấy sẽ không sanh lại thé gian 
này nữa? 

Bấy giờ, Đại tướng Tỳ-lưu-la đang cầm quạt đứng hâu sau lưng Vua Ba-tư- 
nặc nước Câu-tát-la thưa rằng: 

— Bạch Cù-đàm! Chư thiên nào không có dau tranh, không ưa dau tranh sẽ 
không đến thé gian này nữa thì hãy gác lại việc chư thiên đó. Nêu chư thiên nào 
có đâu tranh, ưa đâu tranh mà đến thế gian này thì Sa-môn Cù-đàm phải nói 
răng chư thiên đó có phước hơn, có Phạm hạnh hơn, vì chư thiên này được tự 
tại nên đây lùi chư thiên kia, đuôi chư thiên kia đi. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng quạt sau Thế Tôn. Tôn giả 
A-nan thâm nghĩ: “Đại tướng Tỳ-lưu-la này là con của Vua Ba-tư-nặc nước 
Câu-tát-la, còn ta là con của đức Thé Tôn. Nay chính là lúc con cùng thảo luận 
với con.” Nghĩ thé rôi, Tôn giả A-nan nói với Đại tướng Tỳ-lưu-la rang: 

- Tôi muôn hỏi Đại tướng, xIn cứ theo sự hiểu biết của mình mà trả lời. Đại 
tướng nghĩ thé nào? Trong phân ranh giới thuộc lãnh thé của Vua Ba-tư-nặc 
nước Câu-tát-la cai quản, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la có được quyên tự do 
đuôi những vi có phước hơn, có Phạm hạnh hơn chang? 

Đại tướng Ty-luu-la đáp: 

- Này Sa-môn! Trong phân ranh giới thuộc lãnh thổ của Vua Ba-tư-nặc 
nước Câu-tát-la cai quản thì Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la có quyên đuôi các 
vị có phước hơn, có Phạm hạnh hơn. 

— Đại tướng nghĩ sao? Nêu vùng dat không thuộc lãnh thé của Vua Ba-tư- 
nặc nước Câu-tát-la cai quản thì Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la có được tự ý 
đuôi các vị có phước hơn, có Phạm hạnh hơn chăng? 
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Đại tướng Ty-luu-la đáp: 

— Này Sa-môn! Nêu ở vùng đất không thuộc lãnh thô của Vua Ba-tư-nặc 
nước Câu-tát-la cai quản thì Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la không được quyên 
tự do đuôi các vị có phước hơn, có Phạm hạnh hơn ra khỏi nơi đó. 

[0795a03] Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Này Đại tướng! Ông có nghe nói đến chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba chăng? 

Đại tướng Ty-luu-la đáp: 

— Khi tôi cùng với Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đi dạo, có nghe nói đến 
chư thiên trên cõi trời Ba Mươi Ba. 

— Đại tướng nghĩ sao? Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la có được quyên tự do 
đuôi chư thiên có phước hơn, có Phạm hạnh hơn ở cõi trời Ba Mươi Ba ây ra 
khỏi cõi kia chăng? 

Đại tướng Ty-luu-la đáp: 

— Này Sa-môn! Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la con không thé thay được 
chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba, huông gì đuôi ho ra khỏi do? Đuôi chu thiên trên 
cõi trời Ba Mươi Ba ây đi thì việc này không bao giờ có. 

‚ — Cũng vậy, này Đại tướng! Nếu chư thiên nào không đâu tranh, không ưa 
đầu tranh thì sẽ không sanh lại thê gian này, vì chư thiên ây có phước hơn và 
có Phạm hạnh hơn. Nêu chư thiên nào có đâu tranh, ưa đầu tranh mà sanh lại 
thê gian này thì chư thiên này còn không thê thây được chư thiên kia, huông lại 
đánh đuôi ho u? Việc đánh đuôi chư thiên đó không bao gid xảy ra. 

Lúc đó, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Thưa đức Củ-đàm! Sa-môn này tên gì? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Đại vương! Ty-kheo này tên A-nan, là thị giả của Ta. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong liên khen ngợi: 

— Hay thay! Những điêu A-nan nói đúng như bậc thầy, những điều A-nan 
nói đúng như bậc thây tài giỏi. Con lại có điêu muôn hỏi, Ngài cho phép con 
hỏi chăng? 

Đức Thế Tôn bao: 

— Đại vương! Muôn hỏi điêu gi thì xin cứ hỏi. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Bạch Cù-đàm, có Phạm thiên không? 

Đức Thé Tôn hỏi: 

— Này Đại vương! Đại vương hỏi “có Phạm thiên không” với ý gì? Đại 
vương, nêu Ta chủ trương có Phạm thiên thì đó là Phạm thanh tịnh. 
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Trong lúc đức Thé Tôn đang đàm luận cùng Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la 
thì vị cận thần kia dẫn Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử trở lại, đến chỗ Vua 
Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la và thưa: 

— Tau Đại vương! Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đã đến! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe rồi liền hỏi Tưởng Niên Thiếu Cát 
Tường Tử: 

— Hôm trước, ta cùng mọi người đang ngôi thảo luận thì ai là người đâu tiên 
nói như vay “Sa-môn Cù-đàm tuyên bố: ‘Qua khứ không có, tương lai không 
có và hiện tại cũng không có Sa-môn hay Phạm chí nào là bậc Nhất thiết trí, 
thay biết tat ca?” 

Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử dap: 

— Tau Đại vương! Chính Đại tướng Tỳ-lưu-la là người nói trước nhất. 

Đại tướng Ty-luu-la nghe xong, thưa: 

— Tau Đại vương! Chính Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử này là người nói 
trước nhất. 

[0795b02] Thé ròi, hai người đó cứ tranh cãi lẫn nhau về van dé này. Ngay 
lúc đó, người đánh xe đã sửa soạn xa giá, đến chỗ Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát- 
la và thưa: 

— Tau Đại vương! Xa giá đã sẵn sàng, xin ngài biết cho. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong, bạch đức Phật rằng: 

— Con đã hỏi Cù-đàm về nhất thiết trí, Sa-môn Cù-đàm giảng cho con về 
nhật thiết trí. Con đã hỏi Cu-dam về bón chủng tanh thanh tịnh, Sa-môn Cù- 
dam giảng cho con vê bón chủng tanh thanh tịnh. Con đã hỏi Sa-mon Cu-dam 
về sở đặc, Sa-môn Cù-đàm đã giảng cho con về sở đắc. Con đã hỏi Sa-môn 
Cu-dam co Phạm thiên hay không, Sa-môn Cù-đàm đã giảng cho con có Pham 
thiên. Nêu con còn hỏi Sa-môn Cù-đàm vë vấn dé khác thì Sa-môn Cù-đàm 
chắc chắn cũng sẽ giảng cho con về vấn đề ấy. Bạch đức Cù-đàm! Nay con bận 
việc nên xin được cáo từ. 

Đức Thế Tôn đáp: 

— Đại vương! Xin hãy tùy nghi. 

Sau khi Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe Thé Tôn dạy, khéo ghi nhớ kỹ 
rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, đi nhiễu quanh Thé Tôn ba vòng roi ra vé. 

Đức Phật dạy như vậy, Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la cùng Tôn giả A-nan 
và tat ca đại chúng nghe Phật day xong đêu hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 
Một thoi, đức Phat du hóa trong dân chúng họ Thích, ngụ tại Di-lũ-]y,ˆ một 
thị trần của dòng họ Thích. 


Bay g10, VÌ CÓ VIỆC cân làm nên Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la và Đại 
tướng Trường Tac? đi đến một thị tran tên gol là Thành. Vua Ba-tư-nặc nước 
Câu-tát-la du ngoạn Ngự viên,‘ nhìn thay cây cối tĩnh mich, không một tiếng 
động, không gian văng lặng, không có điều xấu, không một bóng người, thích 
hợp tĩnh tọa. Nhìn thây như vậy rôi, nhà vua liền nghĩ nhớ đến đức Thế Tôn. 
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Này Trường Tác! Nơi đây cay côi tinh mich, không một tiếng động, không 
gian vắng lặng, không có điều xấu, không một bóng người, thích hợp tinh tọa. 
Nơi đây, ta thường ghé d đến thăm đức Thế Tôn. Này Trường Tác, Thế Tôn đang 
ngụ tại đâu? Ta muôn đến thăm Ngài. 


Trường Tác tâu: 

- Thưa Thiên vương! Thân nghe đức Thế Tôn đang du hóa trong dân chúng 
họ Thích, ngụ tại Di-li-ly, một thi trân của dòng họ Thích. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Này Trường Tác! Thị trân Di-lũ-ly của dòng họ Thích cách đây bao xa? 

[0795c01] Trường Tác đáp: 

— Thưa Thiên vương, cách đây khoảng ba cau-16-xa.° 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la nói: 

— Này Trường Tác! Khanh hãy ra lệnh cho sửa soạn xa giá. Ta muốn đến 
nơi Thê Tôn đang ngự. 


! Nguyên tác: Pháp trang nghiêm kinh HE FERS (7.01. 0026.213. 079517). Tham chiếu: Tang. +% 
(7.02. 0125.38.10. 0724b28); M. 89, Dhammacetiya Sutta (Kinh pháp trang nghiêm), A. 10.30 - V. 65. 
2 Di-lũ-ly (S428, Medatalumpa) còn gọi Trân-lũ-ly (УК), một thị tran cách làng Nangaraka 
khoảng 3 dặm. 

3 Trường Tác (F: fE, Dighakarayana). 

4 Ấp Danh Thành (E J, Nagaraka), một thị tran nhỏ thuộc dòng họ Thích gần Medatalumpa. 

5 Nguyên tác: Viên quán (1 #1): Hoa viên, khu vườn cây có lầu gác dé nghỉ ngơi. M. 89: Dhammacetiya 
Sutta (Kinh pháp trang nghiêm) ghi là Uyyanabhiimi (Ngự viên). 

6 Câu-lũ-xá (‡ Ж). Theo M. 89, đây là tên gọi khác chỉ cho do-tuan (yojana). 
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Trường Tác vâng lời, liền truyền lệnh cho sửa soạn xa giá rồi tau: 

— Tau Thiên vương! Xa giá đã sửa soạn xong, xin Thiên vương di cho kip lúc. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liền lên xe đi ra khỏi thành, đến thị tran Di- 
lũ-ly của dòng họ Thích. Luc đó, ngoài công Di-lii-ly có sô đông các Ty-kheo 
đang đi kinh hành noi khoảng dat trông. Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la đến chỗ 
các Ty-kheo và hỏi: 

— Thưa chư Tôn! Đức Thé Tôn hiện đang nghỉ trưa ở đâu? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Thưa Đại vương! Ở phía Đông kia, nơi ngôi nhà lớn có cửa sô mở, cửa 
lớn đóng, đức Thé Tôn đang nghỉ trưa tại đó. Nếu Đại vương muốn thăm thì 
hãy đến đó. Đến nơi, Ngài đứng bên ngoài tăng hang và gõ cửa, đức Thé Tôn 
nghe tiếng sẽ ra mở cửa. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liền bước xuông xe. Khi vị Vua Quán đảnh 
dòng Sát-lợi xuất hiện đê thống trị muôn dân, ban sac lệnh khắp cõi nước thì vị dy 
có năm nghi trượng là kiêm, long, trang hoa, phất trân cán ngọc và giày thêu. Vua 
Ba-tư-nặc cởi bo tat cả năm nghi trượng ây trao cho Trường Tác. Trường Tác thầm 
nghĩ: “Hôm nay, Thiên vương & vào đây một mình, chúng ta nên đứng đợi ở đây.” 


Rôi Vua Ba- tư-nặc nước Câu-tát-la dẫn quyên thuộc tiễn đến ngôi nhà lớn 
phía Dong kia. Đến nơi, vua đứng bên ngoài tăng hăng va gõ cửa. Đức Thế Ton 
nghe tiếng liên ra mở cửa. Vua Ba-tư-nặc nước Câu- -tát-la liên bước vào trong 
nhà, đến trước đức Phật, cúi lạy sát chân Phật rôi ba lần tự xưng tên họ: 

— Соп là Ba-tư-nặc vua nước Cau-tat-la! Con là Ba-tư-nặc vua nước Cau-tat-la. 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Đúng vậy, Đại vương! Ngài là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la. Ngài là 
Ba-tư-nặc vua nước Cau-tat-la. 

Sau ba lần tự xưng tên họ xong, Vua Ba-tư-nặc cúi lạy sát chân Phật và ngôi 
sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

— Này Đại vương! Đại vương thay nơi Như Lai có những thiện lợi gì mà tự 
hạ mình cúi lạy sát chân và cúng dường cung kính như vậy? 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con có sự suy luận về giáo nghĩa" của đức Thế Tôn, vi 
lý do đó nên con nghĩ răng: “Pháp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác khéo giảng dạy, chúng đệ tử của Thé Tôn cũng khéo hướng đến.” 


"Nguyên tác: Pháp tinh (#44). Tĩnh (##): Suy tư, bàn luận, suy luận (GEIR, dt). Tương đồng với nghĩa 
này, trong M. 12, Mahasihanada Sutta (Dai kinh su tứ hồng) dùng từ dhammanvaya được Ty- -kheo Bodhi 
dich sang tiéng Anh là “ suy luận từ giáo pháp” (by inference from dhamma). Vì anvaya ñãnarh nghĩa là 
“loại trí” (ЖЯ) hoặc dich là “ty trí” (LL). Trong Chu giải Kinh Nalanda (Nalandasuttavannanda), ngài 
Buddhaghosa giải thích từ dhammanvaya là “trí hiện lượng” (paccakkhato ñãnassa). 


8 Tham chiêu: M. 89: Sväkkhato bhagavato dhammo suppatipanno savakasangho (Pháp được Thế Tôn 
khéo thuyết, Tang đệ tử của Thé Tôn khéo thực hành). 
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Bạch Thé Tôn! Khi con ngồi nơi công đường,° chứng kiến me tranh cai với 
con, con tranh cãi với mẹ, cha con, anh em, chị em, bà con quyền thuộc tranh 
chấp lẫn nhau. Trong khi họ tranh chấp thi mẹ nói con xâu, con nói mẹ хап, cha 
con, anh em, chị em, thân băng quyến thuộc nói xấu lẫn nhau. Người thân thích 
trong nhà còn thế, huống gì người ngoài? Con thây chúng Tỳ-kheo đệ tử của 
Thé Tôn theo Ngài tu hành Phạm hạnh. Nêu có Tỳ-kheo nào gây ít nhiêu tranh 
cãi, xả giới, bỏ đạo cũng không nói xâu Phật, không nói хап Pháp, không nói 
xâu chúng Tăng mà chỉ tự trách rằng: “Tôi làm việc xấu, tôi thiếu đức hạnh. Vì 
sao như vậy? Vì tôi không thê theo Thé Tôn tu hành Phạm hạnh đến trọn đời.” 
Đó gọi là con có sự suy luận về giáo nghĩa của đức Thế Tôn, vì lý đo đó nên con 
nghĩ răng: “Pháp được đức Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Слас khéo 
giảng dạy, chúng đệ tử của Thế Tôn cũng khéo hướng đến.” 


[0796a08] Lại nữa, bạch Thế Tôn! Con thây có một số Sa-môn, Phạm chí 
khác, ít nhiều cũng có tu hành Phạm hạnh, hoặc chín tháng, mười tháng, nhưng 
lại bỏ đạo hoàn tục rồi lại bị những tham muôn {Һар hèn nhiễm ô, nhiễm dục, 
đắm dục, bị duc trói chặt, kiêu ngao, chap thu, sông vui thích với dục mà không 
thay tai họa, không thấy cân phải xa lia. Bạch Thế Tôn! Con thay chúng Tỳ-kheo 
đệ tử của Thế Tôn, nguyện trọn đời tu tập Phạm hạnh, đông đến số ức. Ngoài 
đây ra, con không thây ở đâu tu Phạm hạnh thanh tịnh như vậy, như mái nhà của 
Thế Tôn. Đó gọi là con có sự suy luận về giáo nghĩa của đức Thê Tôn, vì lý do 
đó nên con nghĩ rằng: “Pháp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác khéo giảng dạy, chúng đệ tử của Thế Tôn cũng khéo hướng đến.” 

Lại nữa, bạch The Tôn! Con thay co mot số Sa-môn, Phạm chí gây còm tiêu 
tuy, tượng mạo xấu xí, mình nói vảy trăng, chăng ai muốn nhìn. Con tự nghĩ 
răng: “Các Tôn giả nảy vì sao lại gây còm tiéu tuy, tướng mạo xâu xí, mình 
női vay trang và chăng ai muốn nhìn? Phải chăng, chư Tôn này không ưa thích 
tu hành Phạm hạnh, hoặc vi thân bị bệnh hay lén lút làm việc xâu nên các Ton 
giả ây mới có thân hình gây còm tièu tụy, hình sắc rất хаи, mình nỗi vảy trăng, 
chăng ai muôn nhìn.” Roi con đến hỏi họ: “Các Tôn giả vì sao lại gây còm 
tiều tuy, tướng mạo xấu xí, mình nổi vảy trắng, chăng ai muốn nhìn? Có phải 
các Tôn giả không ưa thích tu hành Phạm hạnh chăng? Hoặc vì mắc bệnh hay 
lén lút làm việc xâu nên các Tôn giả bị thân thé gay com tiéu tuy, hinh sac bac 
nhược, da xấu, thân nỗi vảy trăng, đến nỗi chang ai muôn nhìn?” Các vi ay đáp: 
“Đại vương! Đây là bệnh vay trang. Đây là bệnh vay trăng.” 

Thưa Thé Tôn! Con thây chúng Ty-kheo đệ tử của Thế Tôn, sóng hân hoan 
đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thê sáng sạch, buông bỏ mọi thứ ở đời, sông 
đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai, tự nguyện tu hành Phạm hạnh đến trọn 
đời. Thay vậy, con nghĩ rang: “Các Tôn giả nay vi sao song han hoan, doan 
chánh, sắc mặt vui tươi, hình thé sáng sạch, buông bỏ moi thứ ở đời, sống đời 


° Đô tọa (#8 44, atthakarana): Công đường (MF 3£). 
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tinh hạnh, ăn uống như loài nai, tự nguyện tu hành Pham hạnh đến trọn đời? 
Hay chư Tôn này đã đạt được hạnh lìa dục, hoặc chứng đắc tâm tăng thượng, 
an trú hạnh phúc trong hiện tại, dễ dàng thành tựu, không phải quả khó?” Vì 
thế các Tôn giả này mới có được hân hoan, đoan chánh, sac mặt vui tươi, hình 
thé sáng sạch, buông bỏ mọi thứ ở đời, sông đời tịnh hạnh, ăn uống như loài 
nai, tự nguyện tu hành Phạm hạnh đến trọn đời như vậy. Nếu sông trong dục 
lạc mà được hân hoan, đoan chánh thì chính ta phải được đời sông hân hoan, 
đoan chánh ấy. Vì sao như vậy? Vì ta hưởng thụ năm thứ dục một cách dễ dang, 
chăng khó khăn gì. Nhưng các Tôn giả này đã đạt đến sự lìa dục, chứng đắc tâm 
tăng thượng, an lạc ngay trong hiện tại, dễ dàng thành tựu, không phải quá khó. 
Vì vậy, các Tôn giả này sóng hân hoan, đoan chánh, với nét mặt vui tươi, hình 
thể sáng sạch, buông bỏ mọi thứ ở đời, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài 
nai, tự nguyện tu hành Phạm hạnh đến trọn đời. Đó gọi là con có sự suy luận 
về giáo nghĩa của đức Thế Tôn, vì lý do đó nên con nghĩ răng: “Pháp được đức 
Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác khéo giảng, chúng đệ tử của Thế 
Tôn cũng khéo hướng đến.” 

[0796b15] Lại nữa, bạch Thế Tôn! Con thây có một số Sa-môn, Phạm chí 
thông minh trí tuệ, tự xưng mình thông minh trí tuệ, nghe nhiều quyết đoán, am 
hiểu các kinh, chế phục cường địch, đảm luận thông suốt, tiếng tăm lẫy lừng, 
lưu truyền khắp chốn, ai cũng nghe danh, nhưng các vị ây đi đên đâu cũng đả 
phá các tông chủ khác và tự lập luận điểm: “Chúng ta hãy đến chỗ Sa-môn Cù- 
đàm dé hỏi những việc như vậy, như vậy. Nếu Sa-môn Cù-đàm trả lời được thì 
ta sẽ chat van việc khác, nếu không thé trả lời được thì ta cũng chất van rôi bỏ 
di.” Rồi họ nghe tin Thế Tôn du hóa tại làng nọ, liền tìm đến chỗ Phật, nhưng 
khi gặp Ngài thì họ còn không dám hỏi lời nào һибпр nữa là chất van. Đó gọi 
là con có sự suy luận về giáo nghĩa của đức Thế Tôn, vì lý do đó nên con nghĩ 
răng: “Pháp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác khéo giảng 
dạy, chúng đệ tử của Thế Tôn nghe cũng khéo hướng đến.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Con thấy có một sô Sa-môn, Phạm chí thông minh 
trí tuệ, tự xưng mình thông minh trí tuệ, nghe nhiêu quyết đoán, am hiểu các 
kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, tiếng tăm lẫy lừng, lưu truyền 
khắp chỗn, ai cũng nghe danh, nhưng họ di dén dau cting da pha tong chi cua 
người khác mà tự lập luận điểm của minh rồi bao rang: “Chúng ta hãy đến chỗ 
Sa-môn Cù-đàm để hỏi những việc như vậy, như vậy. Nêu Sa-môn Cù-đàm 
trả lời được thì ta sẽ chất vấn việc khác, nếu không thể trả lời được thì ta cũng 
chat van xong rồi bỏ đi.” Rồi họ nghe tin Thế Tôn du hóa tại làng nọ, liên tìm 
đến chỗ Phật dé hỏi, được The Tôn giải dap rõ ràng. Khi nghe giải đáp xong, 
các Sa-mon, Pham chi 4 ду rất vui mừng liền cui lay sát chân Phật, nhiễu quanh 
Phật ba vòng rôi lui ra. Đó gol là con có sự suy luận vë giáo nghĩa của đức Thế 
Tôn, vì lý do đó nên con nghĩ răng: “Pháp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
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Đăng Chánh Giác khéo giảng dạy, chúng đệ tử của Thê Tôn nghe cũng khéo 
hướng dén.” 


[0796c07] Lại nữa, bạch Thé Tôn! Con thây có một sô Sa-môn, Phạm chí 
khác thông minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, nghe nhiêu quyết đoán, 
am hiểu các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, tiếng tăm lẫy 
lừng, lưu truyền khắp chốn, ai cũng nghe danh, nhưng họ đi đến đầu cũng 
đả phá tông chỉ của người khác mà tự lập luận điểm của mình rồi bảo răng: 
“Chúng ta hãy đên chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi những việc như vậy, như vậy. 
Nếu Sa-môn Cù-đàm trả lời được thì ta hãy chất vân việc khác, nêu không thê 
trả lời được thì ta cũng chất van ròi bỏ đi.” Rồi họ nghe tin Thê Tôn du hóa tại 
làng nọ, liền tìm đến chỗ Phật dé hỏi, được Thé Tôn giải đáp rõ ràng. Các vi ấy 
nghe xong, lòng rất vui mừng, liền nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, 
cúi xin Thê Tôn nhận họ lam uu-bà- tac, trọn đời quy y cho đến lúc qua đời. Đó 
501 là con có sự suy luận về giáo nghĩa của đức Thế Tôn, vì lý do đó nên con 
nghĩ răng: “Pháp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác khéo 
giảng dạy, chúng đệ tử của Thế Tôn nghe cling khéo hướng đến.” 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Con thay có một số Sa-môn, Phạm chí khác thông 
minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, nghe nhiều quyết. đoán, am hiểu các 
kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, tiếng tăm lẫy lừng, lưu truyền 
khắp chốn, ai cũng nghe danh, nhưng họ di dén đầu cũng da phá tông chỉ của 
người khác mà tự lập luận điểm của mình rôi bảo rằng: “Chúng ta hãy đến chỗ 
Sa-môn Cù-đàm dé hỏi những việc như vậy, như vậy. Nếu Sa-môn Cù-đàm trả 
lời được thì ta sẽ chất van việc khác, néu không trả lời được thì ta cũng chất vẫn 
rôi bỏ đi.” Rôi họ nghe tin Thé Tôn du hóa tại làng nọ, liên tìm đến chỗ Phật 
dé hỏi, được Thé Tôn giải đáp rõ ràng. Khi nghe xong, các Sa-môn, Phạm chí 
ay rat vui mung, liền theo Thế Tôn câu xin xuất gia, thọ giới Cụ túc, thành tựu 
pháp Ty-kheo. Phat liên độ cho ho va truyền trao giới Cụ túc, thành tựu pháp 
Ty-kheo. 

Khi chu Ton ay được xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc và được pháp Ty- 
kheo rồi, các vi ду sông một mình ở nơi thanh văng, tâm không buông lung, 
siêng năng tu hành. Sau khi sóng một mình ở nơi thanh văng, tâm không buông 
lung, siêng năng tu hành, Tỳ-kheo ду đã đạt được mục đích mà người thiện nam 
đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống 
không gia đình, làm người học đạo, chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, 
ngay trong hiện đời, tự biết tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết 
đúng như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Khi các Tôn giá ây biết pháp ròi,... (cho 
đến) chứng đắc A-la- hán. Khi chứng đặc A- ‘la-han rôi thì ho liền suy nghĩ: “Chu 
Hiền, trước kia tôi gần như bị suy vong, gan như bị hủy diệt. Vì sao như vậy? 
Trước kia tôi không phải là Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, không phải Pham 
hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không phải A-la-han ma tự xưng A-la-han. Bây 
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210, chung ta mới thực sự là Sa-môn, thực sự là Phạm hạnh, thực sự là A-la- 
han.” Đó gọi là con có sự suy luận về giáo nghĩa của đức Thê Tôn, vì ly do đó 
nên con nghĩ răng: “Pháp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác khéo giảng, chúng đệ tử của Thế Tôn nghe cũng khéo hướng đến.” 


[0797a12] Lại nữa, bạch Thế Tôn! Trong đất nước của mình, con tự do 
muôn giết a1 thì ra lệnh giết, bất luận là người có tội hay vô tội; nhưng khi con 
ngồi trên công đường, con vẫn không thể ra lệnh như vây: “Các khanh hãy giữ 
im lặng, không ai hỏi việc với các khanh mà chính là hỏi việc nơi ta. Các khanh 
không thể quyết đoán việc này, chỉ có ta mới có thé quyết đoán việc này.” Thé 
nhưng ở trong đó vẫn có người bàn cãi việc khác, không đợi người trước nói 
xong. Trong khi đó, con nhiêu lần thây đại chúng ngôi vây quanh nghe Thế Tôn 
thuyết pháp thì có một người ngủ gục và ngáy ra tiếng, thây vậy một người đến 
đánh thức và nói: “Ngai chớ ngủ gục và ngay ra tiếng. Ngài không muôn nghe 
Thế Tôn thuyết pháp như cam 10 chăng?” Người kia nghe vậy liền im lặng. Соп 
nghĩ rằng: “Thật là kỳ điệu! Thật là đặc thù! Như Lai là bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, là bậc Điều Ngự đại chúng. Vì sao như vậy? Vì Ngài không dùng 
dao gậy, nhưng tat са đều đúng như pháp mà được an ón khoái lạc.” Đó gọi là 
con có sự suy luận về giáo nghĩa của đức Thế Tôn, vì lý do đó nên con nghĩ 
răng: “Pháp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác khéo giảng 
đạy, chúng đệ tử của Thế Tôn nghe cũng khéo hướng đến.” 

Lại nữa, bạch Thế Tôn! Hai cận than phụ chính là Tiên Dư và Túc Cựu 
luôn được con chiêu cô, ban phát cho bồng lộc, thường được con khen ngợi, 
đời sông của họ nhờ con mà có. Nhưng con không thé ra lệnh hai cận than phụ 
chính này hết lòng cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự cho con, như hết 
lòng cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Thé Tôn vậy. Đó gọi là con 
có sự suy luận vë giáo nghĩa của đức Thế Tôn, vì ly do đó nên con nghĩ răng: 
“Pháp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Слас khéo giảng, 
chúng dé tử của Thế Tôn nghe cũng khéo hướng đến.” 

[0797b02] Lại nữa, bạch Thé Tôn! Thuo xưa, trong lúc ra trận, con nghỉ đêm 
trong một ngôi nhà nhỏ, con muốn thử hai cận thân là Tiên Dư và Túc Cựu để 
biết khi ngủ, hai nguol ду quay dau về phía nào, phía con hay phía Thé Tôn? 
Khi quan sát, con thấy hai cận thần Tiên Dư và Tuc Cựu, vào dau đêm ngôi 
kiết- -gia, yên lặng tinh tọa, đến nửa đêm họ năm ngủ, dau hướng về phía mà họ 
biết Thế Tôn đang ngụ, còn chân thì quay về phía con. Thấy vậy, con suy nghĩ: 
“Hai cận thân Tiên Dư và Túc Cựu này không quan tâm đến sự lợi ích trước 
mắt, cho nên họ không hết lòng cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự 
ta như hết lòng cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Thé Tôn.” Đó gọi 
là con có sự suy luận về giáo nghĩa của đức Thé Tôn, vì lý do đó nên con nghĩ 
răng: “Pháp được đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác khéo giảng 
dạy, chúng đệ tử của Thế Tôn nghe cũng khéo hướng đến đó.” 
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Lại nữa, bạch Thê Tôn! Con là quốc vương, Thế Tôn cũng là Pháp vương. 
Con thuộc dòng Sát-lợi, Thế Tôn cũng thuộc dòng Sát-lợi. Con là người Câu- 
tát-la, Thé Tôn cũng là người Câu-tát-la. Con đã tám mươi tudi, Thế Tôn cũng 
tám mươi tuôi. Bạch Thế Tôn, từ những việc này, con phát nguyện hết lòng 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Thế Tôn cho đến trọn đời. 

Bạch Thé Tôn! Nay con bận việc, xin phép được cáo từ. 

Đức Thế Tôn bảo: 

— Đại vương, xin cứ tùy y! 

Rôi Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, sau khi nghe những lời Phật dạy, khéo 
chi nhớ kỹ, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu danh lễ sát chân Phật, nhiều quanh 
Phật ba vòng rồi ra về. Lúc đó, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hau sau lưng 
đức Phật. Thé Tôn quay lại bảo: 

— Này A-nan! Nếu có Tỳ-kheo nào đang sóng ở rừng Di-li-ly này thì hãy 
bảo tat cả nhóm họp tại giảng đường. 

Tôn giả A-nan vâng lời đức Phật, tập hợp tat cả Ty-kheo đang sóng ở rừng 
Di-lũ-ly vào giảng đường rồi trở lại chỗ Phật và thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn! Chúng Tỳ-kheo đang sống ở rừng Di-lũ-ly này, tất cả 
đã tập hợp tại giảng đường. Kính mong đức Thé Tôn biết đã hợp thời. 

Lúc ây, đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến giảng đường. Ngài trải tọa 
cụ ngôi trước chúng Tỳ-kheo và dạy: 

— Này các Ty-kheo! Hôm nay, Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la ở trước Ta 
vừa nghe nói Kinh pháp trang nghiêm xong, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu 
dành lễ sát chân Ta, nhiễu quanh Ta ba vòng rôi ra vë. Này các Ty-kheo! Các 
Thay nên thọ trì Kinh pháp trang nghiêm này, hãy khéo tụng đọc thông suốt. 
Vi sao như vậy? Này Ty-kheo, vì Kinh pháp trang nghiêm nay đúng pháp và 
đúng nghĩa, là căn bản của Phạm hạnh, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ, đưa 
đến cứu cánh Niết-bàn. Nếu một người thiện nam đã cạo bỏ râu tóc, mặc ao 
ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người 
học đạo thì hãy nên khéo thọ trì, hãy khéo tung đọc va tu tập theo Kinh pháp 
trang nghiêm nay. 

Duc Phat day như vậy, các Ty-kheo nghe đức Phat day xong déu hoan hy 
phung hanh. 


214. KINH TY-HA-DE! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đang trú tại nước Xá-vệ, vì có chút việc nên Tôn 
gia cùng một Ty-kheo rời Xá-vệ đi đên giảng đường Lộc Tử Mâu ở Đông Viên. 
Khi công việc đã xong, Tôn giả cùng Ty-kheo ay trở về Thăng Lâm, vườn Cap 
Cô Độc. 

Khi ây, Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la’ ngôi trên voi Nhất-bôn-đà-lợi? cùng 
đại thân Thi-lgi-a-d6* rời thành Xá-vệ. Tôn giả A-nan trông thay Vua Ba-tư-nặc 
từ xa đi đên, liên hỏi vi Ty-kheo di cùng: 

— VỊ đó có phải là Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la không? 

Tỳ-kheo ấy đáp: 

— Thưa phải! 

Tôn giả A-nan liền lánh vào một gốc cây bên đường. Vua Ba-tư-nặc từ xa 
trông thay Tôn giả A-nan đứng lánh bên gôc cây, liên hỏi: 

— Này Thi-loi-a-d6! Có phải vi ду là Sa-môn A-nan không? 

Thi-loi-a-d6 đáp: 

— Thưa phải! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liên bảo đại than Thi-lợi-a-đô: 

— Khanh hãy thúc voi đến chỗ Sa-môn A-nan! 

Thi-loi-a-d6 vang lénh, liền thúc voi đến chỗ Tôn gia A-nan. Thé rồi, Vua 
Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la hỏi: 

— Tôn giả A-nan! Thay từ đâu đến và định đi đâu? 

Tôn giả A-nan đáp: 

_ — Thưa Đại vương! Tôi từ giáng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên và dang 
về lại Thăng Lâm, vườn Câp Cô Độc. 


! Nguyên tác: 7)-ha-đề kinh #839] #28 (7.01. 0026.214. 0797c07). Tham chiếu: M. 88, Bahitika Sutta 
(Kinh Bahitika). 

2 Câu-tát-la (fH) Be #4, Kosala). 

3 Nhất-bôn-đà-lợi (—7# BE Fl, Ekapundarika) dich nghĩa là một đóa sen trang. 

4 Thi-loi-a-d6 (РЈ, Sirivaddha). 
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Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la nói: 


— Thây A-nan! Nếu ở Thắng Lâm không có việc gì gấp thì mong thây từ bi 
đi cùng tram đến sông A-di-la-bà-đê!° 


Tôn giả A-nan nhận lời Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la. Thé ròi Vua Ba-tu- 
nặc nước Cau-tat-la mời Tôn giả A-nan đi trước, cùng đến sông A-di-la-bà- đề. 
Đến nơi, vua bước xuống, lẫy yên voi gấp làm tư rôi trải trên đât và mời Tôn 
gia A-nan: 


— Xin Tôn gia hãy ngôi lên chỗ này! 

[0798a03] Tôn gia A-nan đáp: 

- Được ròi, Đại vương! Chỉ can tâm an tịnh là đủ. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại ba lần mời Tôn giả A-nan: 

— Xin Tôn giả ngôi lên chỗ này! 

Tôn giả A-nan cũng ba lần đáp: 

— Được roi, Dai vuong! Chi can tâm an tịnh là đủ. Tôi đã có sẵn tọa cụ va 
sẽ ngôi lên đây. 

Nói xong, Tôn giả A-nan trải tọa cụ ra và ngôi kiết-già. Vua Ba-tư-nặc nước 
Câu-tát-la chào hỏi Tôn giả A-nan xong rôi ngôi xuông một bên và nói: 

— Thưa Tôn giả A-nan, tram có điều muốn hỏi, thay cho phép tram hỏi chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đại vương! Muôn hỏi điều gi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liên hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Đức Như Lai không tạo thân nghiệp như vậy chứ, 


nghĩa là thân nghiệp Thế Tôn không làm những việc khiến các Sa-môn và 
Phạm chí khinh chê phải không? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Đại vương! Đức Như Lai không bao giờ tạo thân nghiệp như vậy, 
nghĩa là thân không tạo những nghiệp khiên hàng Sa-môn, Phạm chí, người 
thông minh trí tuệ cho đên những người khác trong thê gian khinh chê. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong liên khen ngợi: 


— Lành thay! Lành thay A-nan! Điều mà tram không thé giải đáp, ngay cả 
người thông minh, trí tuệ và những người khác trong thê gian cũng không thể 
thì Tôn giả có thê giải đáp. Thưa Tôn giả A-nan, néu người nào không khéo suy 
xét mà đã vội vàng chê bai hoặc khen ngợi thì chúng tôi không xem đó là chân 
thật. A-nan! Nếu ai khéo Suy Xét roi mới chê bai hoặc khen ngợi thì tôi xem 
đó là chân thật. Thưa Tôn giả A-nan! Thé Tôn có thé tạo thân nghiệp như vậy 


5 A-di-la-bà-đề (И Ж HEE GET, Aciravatt) là một trong 5 con sông lớn ở An Độ. Khi chảy ngang nước 
Kosala, dòng sông này trôi êm đềm và hình thành nên những bén nước tắm nổi tiếng. 
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hay khong, nghĩa là thân tao những nghiệp ma hang Sa-môn, Phạm chí, những 
người thông minh trí tuệ cho đến những người khác trong thế gian khinh chê? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Thưa Đại vương! Thé Tôn không bao giờ tạo thân nghiệp như vậy. Nghĩa 
là thân Thế Tôn không làm những việc mà các Sa-môn, Phạm chí, những người 
thông minh, trí tuệ cho đến những người khác trong thế gian khinh chê. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Thé nào là thân nghiệp? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đại vương! Đó là những việc làm bat thiện của thân. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Thé nào là việc làm bất thiện của thân? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Đại vương! Nghĩa là thân nghiệp gây tạo tội lỗi. 

Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la lai hỏi: 

- Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là thân nghiệp gây tao tội lỗi? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Thưa Đại vương! Nghĩa là thân tạo tác những việc mà người trí khinh chê. 

[0798b01] Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả A-nan, thế nào là thân tạo tác những việc mà người trí 
khinh chê? 

Tôn giả A-nan đáp: 

– Đại vương! Nghĩa là thân tạo tac những việc dẫn đên hại mình, hại người, 
hại ca hai, làm trí tuệ lu mo, điêu ác tang trưởng, không chứng đặc Niét-ban, 
không dẫn dén trí tuệ, không dẫn đến giác ngộ, không dẫn đến Niét-ban. Nguoi 
ây không biết đúng như thật pháp nào nên thực hành, cũng không biết đúng 
như thật pháp nào không nên thực hành. Do không biết đúng như thật pháp nào 
nên thực hành, cũng không biết đúng như thật pháp nào không nên thực hành, 
nên vị ây càng không biết đúng như thật về pháp nảo nên tiếp nhận và pháp nào 
không nên tiếp nhận. Vì không biết đúng như thật về pháp nảo nên tiếp nhận và 
pháp nào không nên tiếp nhận, nên vị ấy càng không biết đúng như thật pháp 
nao nên đoạn trừ và pháp nao không nên đoạn trừ. Vi không biết đúng như thật 
về pháp nào nên đoạn trừ và pháp nào không nên đoạn trừ, cho nên vị ây không 
biệt đúng như thật pháp nào nên thành tựu và pháp nao không nên thành tựu. Vi 
không biệt như thật pháp nào nên thành tựu và pháp nào không nên thành tựu, 
cho nên đôi với pháp cân thực hành thi lại không thực hành, pháp không can 
thực hành thì lại thực hành. Vì đôi với pháp cân thực hành lại không thực hành, 
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pháp không cân thực hành mà lại thực hành, cho nên đối với pháp nên thọ trì 
lại không thọ trì, pháp không nên thọ tri thi lại thọ trì. Vì đối với pháp nên tho 
trì lại không thọ trì, còn 401 với pháp không nên thọ trì thì lại thọ trì, cho nên 
đối với pháp nên đoạn trừ thì lại không đoạn trừ, pháp không nên đoạn trừ thì 
lại đoạn trừ. Vì đối với pháp nên đoạn trừ lại không đoạn trừ, pháp không nên 
đoạn trừ thì lại đoạn trừ, cho nên đối với pháp nên thành tựu thì lại không thành 
tựu, còn với pháp không nên thành tựu thì lại thành tựu. Vì đôi với pháp nên 
thành tựu lại không thành tựu, còn pháp không nên thành tựu thì lại thành tựu, 
cho nên pháp bất thiện càng tăng thêm và pháp thiện thi lại giảm sút. Vậy nên, 
đức Thế Tôn không bao giờ thực hành pháp ây. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả A-nan! Vì sao đức Thế Tôn không bao giờ thực hành 
pháp ay? 

[0798b22] Tôn giả A-nan, đáp: 

- Thưa Đại vương! Bởi vì Thế Tôn là bậc đã lia dục, dục đã diệt tận, đã lia 
sân, sân đã diét tận, đã lia si, si đã diệt tận. Thé Tôn đã đoạn trừ tat cả pháp bất 
thiện, thành tựu tất các pháp thiện, là bậc Thầy khuyến giáo, bậc Thây vi diệu, 
bậc Thay khéo tùy thuận, là bậc khéo điều ngự dẫn dat, là bậc khéo điều ngự tùy 
thuận, là bậc có lời nói thiện lành, lời nói vi diệu, lời nói khéo tùy thuận. Cho 
nên, Thé Tôn không bao giờ thực hành những pháp bat thiện ấy. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Thưa Tôn giả A-nan, Thế Tôn chắc chăn không 
thực hành những pháp không nên thực hành. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn là bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. Thưa Tôn giả A-nan, ngài là đệ tử của vị Đạo 
su ay, hoc dao dé chứng đắc Niét-ban an 6n vô thượng còn không thực hành 
những pháp ay, lẽ nào đức Thé Tôn lại thực hành những pháp ấy? 

[0798с01] Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan, đức Như Lai có tạo thân nghiệp như vậy chăng, 
nghĩa là thân này làm những việc mà không bị các Sa-môn, Phạm chí, những 
người thông minh, trí tuệ và hạng người khác trong thế gian khinh chê? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Thưa Đại Vương! Đức Thế Tôn tat nhiên có tạo thân nghiệp như vậy, 
nghĩa là thân làm những việc mà không bị các Sa-môn, Phạm chí, những người 
thông minh, trí tuệ và các hạng người khác trong thê gian khinh chê. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan, thân nghiệp đó như thé nào? 

Tôn gia A-nan dap: 

— Thưa Đại vương! Nghĩa là thân nghiệp tốt lành. 


214. KINH TY-HA-DE # 1479 


Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là thân nghiệp tốt lành? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Thưa Đại vương! Nghĩa là thân nghiệp không tạo tội. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Thé nào là thân nghiệp không tao tội? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Đại vương! Nghĩa là thân làm những việc không bị người trí khinh chê. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả A-nan! Thé nào là thân làm những việc không bị người trí 
khinh chê? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Thưa Đại vương! Nghĩa là thân làm những việc không gây tón hại cho 
minh, không tón hại người, không ton hại ca hai, có tỉnh giác, có trí tuệ, không 
hỗ trợ điều ác, chứng | đắc Niét-ban, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ, đưa đến 
Niết-bàn. Tự thân vị ấy biết đúng như thật pháp nào nên thực hành, pháp nào 
không nên thực hành. Nhờ biết đúng như thật pháp nào nên thực hành, pháp nao 
không nên thực hành, cho nên vi ay biết đúng như thật pháp nao nên tiếp nhận, 
pháp nào không nên tiếp nhận. Nhờ biết đúng như thật pháp nào nên tiếp nhận, 
pháp nào không nên tiếp nhận, cho nên vị ấy biết đúng như thật pháp nào nên 
đoạn trừ, pháp nào không nên đoạn trừ. Nhờ biết đúng như thật pháp nào nên 
đoạn trừ, pháp nào không nên đoạn trừ, cho nên vị ây biết đúng như thật pháp 
nào nên thành tựu, pháp nào không nên thành tựu. Nhờ biết đúng như thật pháp 
nào nên thành tựu, pháp nào không nên thành tựu, cho nên vi ây liên thực hành 
pháp đáng thực hành, không thực hành những pháp không đáng thực hành. Nhờ 
khéo thực hành pháp đáng thực hành, không thực hành những pháp không đáng 
thực hành, cho nên khéo thọ trì những pháp đáng thọ trì, không thọ trì những 
pháp không đáng thọ trì. Nhờ khéo thọ trì những pháp đáng thọ trì, không thọ 
trì những pháp không đảng thọ trì, cho nên khéo đoạn trừ những pháp đáng 
đoạn trừ, không đoạn trừ những pháp không nên đoạn trừ. Nhờ khéo đoạn tru 
những pháp đáng đoạn trừ, không đoạn trừ những pháp không nên đoạn trừ, cho 
nên thành tựu được những pháp đáng thành tựu, không thành tựu những pháp 
không đáng thành tựu. Nhờ khéo thành tựu những pháp đáng thành tựu, không 
thành tựu những pháp không đáng thành tựu, cho nên những pháp bất thiện dan 
được suy giảm, những pháp thiện dan được tăng trưởng. Vậy nên Thế Tôn nhất 
định thực hành những pháp này. 

[0799a02] Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Tại sao Thé Tôn nhất định thực hành những pháp này? 
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Tôn gia A-nan trả lời: 

— Thưa Đại vương! Vì Thé Tôn là bậc đã lia duc, dục đã diệt tan, đã lia sân, 
sân đã diệt tận, đã lia si, si đã diệt tan. Thế Tôn đã thành tựu tat cả pháp thiện, 
đoạn trừ tat cả pháp bất thiện, là bậc Thay khuyên giáo, bậc Thay vi diệu, bậc 
Thay khéo tùy thuận, là bậc khéo điều ngự dẫn dat, là bậc khéo tùy thuận điều 
ngự, là bậc có lời nói thiện lành, lời nói vi diệu, lời nói khéo tùy thuận. Cho nên, 
Thế Tôn nhất định thực hành những pháp thiện này. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la khen ngợi: 

— Hay thay! Hay thay! Thưa ngài A-nan, Thé Tôn nhất định thực hành 
những pháp đáng thực hành. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn là bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác. Thưa Tôn giả A-nan, ngài là đệ tử của bậc Đạo Sư Ây, học 
dao vì muốn đạt được Niét-ban an 6n vô thượng mà còn thực hành những pháp 
ây, lẽ nào Thế Tôn lại không hành những pháp ấy? Tôn giả A-nan lời nói thật 
khéo, tôi nay hoan hy. Tôn giả A-nan nói lời hân hoan, tôi rất hoan hy. 

Nếu ngài A-nan được phép thọ nhận tô thuế trong thôn xóm thi tôi sẽ vi 
pháp mà cúng dường số tô thuế đó. Nếu ngài A-nan được phép nhận voi, ngựa, 
trâu, dé thì tôi sẽ vì pháp mà cúng dường voi, ngựa, trâu, dé. Nếu ngài A-nan 
được phép nhận phụ nữ, thiếu nữ thì tôi sẽ vì pháp mà cúng dường phụ nữ, 
thiếu nữ. Nêu ngài A-nan được phép thọ nhận vàng bạc, châu báu thì tôi sẽ vì 
pháp mà cúng dường vàng bạc, châu báu. Thế nhưng, những việc như thé ngài 
A-nan déu không duoc phép thọ nhận, váy nên vương quóc Cáu-tát-la của tram 
có một chiếc áo tỳ-ha-đề,5 là áo tốt bậc nhất trong vương cung, được đặt trong 
ông cán dù, пау gói đến dé làm tin. Thưa Tôn giả A-nan! So với những chiếc 
áo kiép-béi của vương gia Cau-tat-la thì chiếc áo ty-ha-dé này là bậc nhất. Vì 
sao như vậy? Vì chiếc áo ty-ha-dé dai mười sáu khuyu tay, rộng tám khuyu tay. 
Nay tôi vì pháp ma cúng dường chiếc áo ty-ha-dé nay cho T6n giả A-nan. Tôn 
gia hãy dùng dé may thành ba y, xin hãy nhận lay để vương gia Câu-tát-la được 
tăng trưởng phước lành dài lâu. 


Tôn giả A-nan dap: 
— Được tôi, Đại vương! Chỉ cần tâm an tịnh là đủ. Tôi đã có đủ ba y rôi. 
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lai thưa: 


- Tôn giả A-nan! Hãy nghe tram nói vi dụ này, người trí nhờ nghe ví dụ sẽ 
hiểu rõ nghĩa lý. Ví như sau trận mưa lớn, nước sông A-di-la-ba-dé day tràn, 
ngập hai bên bờ và chảy tràn ra ngoài. A-nan có nhìn thây không? 


Tôn giả A-nan dap: 
— Đại vương, tôi có thay. 


6 Ty-ha-dé (##iJ‡##). Phiên Phan ngữ #8 (T.54. 2130.10. 1051b13) gọi là áo nhiều lớp. M. 88: 
Bahitika (áo choàng, áo khoác ngoài). 
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Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại thưa: 

— Cũng thé, Tôn giả A-nan! Nếu thây đã có ba y thì hãy dem cho các Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni hay các vị Sa-di, Sa-di-ni tân học.” Còn thầy A-nan hãy dùng 
chiếc áo ty-ha-dé này may thành ba y dé đắp mặc, giúp cho vương gia Câu-tát- 
la được tăng trưởng phước lành dài lâu. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan vì Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la mà im lặng 
nhận lời. 

[0799b05] Khi đã biết Tôn giả A-nan đã im lặng nhận lời, Vua Ba-tư-nặc 
nước Cau-tat-la liền dâng cúng chiếc áo ty-ha-dé cho Tón gia A-nan, sau đó từ 
chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi ra về. 


Khi vua rời đi không lâu, Tôn giả A-nan liên đem chiếc áo tỳ-ha-đề đến 
trước đức Phật, cúi đầu danh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Hôm nay, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la vì pháp mà 
cúng dường chiếc áo ty-ha-dé này cho con, vậy nên xin Thế Tôn đặt hai chân lên 
chiéc áo ty-ha-dé dé vương gia Câu-tát-la được tăng trưởng phước lành dài lâu. 

Khi ấy, Thé Tôn liền đặt hai chân lên chiếc áo ty-ha-dé rồi bảo: 

— Nay A-nan! Thay đã bàn luận những gi với Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát- 
la, hãy trình bày lại cho Như Lai nghe. 

Khi ay, Tôn giả A-nan trình bày hết những điều vừa thảo luận với vua nước 
Câu-tát-la cho Thé Tôn nghe ròi chap tay thưa: 

— Con nói như vậy có phi bang Thế Tôn chăng? Lời con nói có chân thật 
đúng như pháp, nói đúng pháp và tùy pháp, có phạm lỗi đôi với pháp và tùy 
pháp hay không? 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Thay nói như vậy là không phi bang Như Lai, lời nói chân thật đúng pháp, 
nói đúng pháp và tùy pháp, cũng không có phạm lỗi đôi với pháp và tùy pháp. 
Này A-nan, nêu Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đem nghĩa lý này, câu từ này, 
văn tự này đến hỏi Như Lai thì Như Lai cũng dùng nghĩa lý như vậy, câu từ như 
vậy, văn tự như vậy mà đáp lời nhà vua. Này A-nan! Nghĩa lý này đúng như 
lời thầy đã nói, thây hãy nương theo đó mà thọ trì. Vì sao như vậy? Vì lời này 
chính là nghĩa ây. 

Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phat dạy xong 
đều hoan hy phụng hành. 


7 Xá-la, xá-la-ma-ni-ly (4 Æ, = ЈА). Ха-а ($ #8, Samanera) tức là Sa-di. Xá-la-ma-ni-ly 
c ЖЕ Je BE, Samaneri) tức là Sa-di-ni. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa nước Xá-vệ, ngụ tai Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

[0799c01] Bay 010, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Tat cả những nơi nào mà Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la được quyên ban 
giáo lệnh đến thì nơi đó Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la là bậc nhất. Tuy nhiên 
Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la vẫn chịu sự biến chuyên và đôi thay. VỊ Thánh 
đệ tử đa văn quán sát như vậy liên sanh nhàm chán cái bậc nhất đó. Khi đã 
nhàm chán điều đó rồi, 461 với cái bậc nhất ma còn không ham muốn, huống gi 
những thứ thấp kém khác? 

Những nơi mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng chiếu đến, những phương 
được chiêu đến gồm có một ngàn thế giới.? Trong một ngàn thế giới đó có 
một ngàn mặt trời, một ngàn mặt trăng, một ngàn châu Phất-vu-đãi,3 một ngàn 
châu Diêm-phù, một ngàn châu Câu-đà-ni,° một ngàn châu Uất-đan-việt,5 một 
ngàn núi Tu-di,’ một ngàn cõi Tứ Đại Thiên Vương, một ngàn Vương tử cõi 
Tứ Thiên Vương, một ngàn cõi trời Ba Mươi Ba,Š một ngàn Thích thiên Nhân- 
đà-la,” một ngàn cõi trời Diệm-ma,'° một ngàn thiên tử cõi Tu-diệm-ma, một 
ngàn cõi trời Dau-suat-da,!! một ngàn thiên tử cõi Đâu-suất-đà, một ngàn cõi 
trời Hóa Lac,'* một ngàn thiên tử cõi Thiện Hóa Lac,” một ngàn cõi trời Tha 
Hóa Lac,'* một ngàn thiên tử cõi Tự Tại, một ngàn Pham thé giới! va một 


! Nguyên tác: Đệ nhất đắc kinh 5 — 18 (T.01. 0026.215. 0799b27). Tham chiêu: А. 10.29 - V. 59. 
2 Thiên thé giới (T †H #, Sahassadha loka / Sahassilokadhdatu). 

3 Phát-vu-đãi (3š F 3%, Pubbavideha). 

4 Diêm-phù châu (18 #71, Jambudipa). 

5 Cau-da-ni châu (ФИ) BE JEW, Aparagoyana). 

6 Uất-đan-việt (Ж 9 #0, Ë$ HA, Uttarakuru). 

7 Tu-di sơn (745% Ш, Sinerupabbataräja). 

8 Tam Thập Tam thiên (= +T = X, Tavatimsa) tức Đao-lợi thiên (FIR). 

° Thich thiên Nhân-đà-la (F R Abe #, Sakka Devanam Inda) tức Thiên Dé-thich. 
10 Diệm-ma thiên (Ж, Yama). 

п Đâu-suất-đà thiên (WZI KR, Tusita). 

12 Hóa Lac thiên (£ XK, Nimmanarati). 

з Thiện Hóa Lac (#10, (0%, Nimmanarati). 

14 Tha Hóa Lac (ft {0 #4, Paranimmitavasavattin). 

!5 Pham thé giới (ЖЕ Ж, Brahmaloka). 
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ngàn cõi Pham khác. Trong đó có một vi Đại Pham, vi này là bậc biên hóa tôn 
quý, ban phước phù trợ, là dang tạo hóa chúng sanh đã sanh và sẽ sanh. Tuy 
nhiên, vị Dai Phạm ấy cũng chịu sự biến chuyên và đối thay. Vi Thánh đệ tử 
đa văn quán sát như vậy liền sanh ra nhàm chán cái bậc nhất ây. Khi đã nhàm 
chán điều đó rồi, đối với cái bậc nhất kia mà còn không ham muốn, huống gi 
những thứ thấp kém khác? 

Về sau thế giới này sẽ tan hoại. Khi thế giới này tan hoại, chúng sanh sanh 
lên cõi trời Hoang Dục.' Chúng sanh trong cõi đó có sắc thân, nương ý mà sanh 
ra,! day đủ các thân phân, chi thé không thiếu, các căn không hư hoại, lây niềm 
vui làm thức ăn, hình sắc thanh tịnh, thân tỏa ánh sáng, bay trong hư không, 
sống ở đó rất lâu. Nhưng cõi trời Hoảng Dục vẫn chịu sự biến chuyển và đối 
thay. VỊ Thánh đệ tử đa văn quán sát như vậy cho nên nhàm chán cõi ây. Khi đã 
nhàm chán cõi ấy rồi, đối với cái bậc nhất ду mà còn không ham muốn, huống 
gi những thứ thap kém khác? 

Lại nữa, có bốn tưởng. Có Tỳ-kheo suy tưởng với tưởng nhỏ, hoặc suy 
tưởng với tưởng lớn, hoặc suy tưởng với tưởng vô lượng, hoặc tưởng vô sở hữu. 
Nhưng những chúng sanh tin hiểu'Š nơi những lạc tưởng như уду! cũng chịu sự 
biên chuyên và đối thay. Vi Thanh đệ tử đa văn quán sát như vậy cho nên nhàm 
chán những lạc tưởng ay. Khi đã nhàm chán rồi, đôi với cái bậc nhất ду mà còn 
không ham muôn, huống gi những thứ thấp kém khác? 

Lại nữa, có tám Trừ xú.” Là tam Trừ xứ nào? Này Ty-kheo, bên trong có 
sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, một lượng nhỏ sac đẹp hoặc sắc xấu; đối với 
sắc ду biết rang đã trừ, thay rang đã trừ, tưởng như vậy gọi là Trừ xứ thứ nhất. 


Lại nữa, Ty-kheo! Bên trong có sắc tưởng, bên ngoài quản sắc, vô lượng 
sắc đẹp và sắc xâu; đôi với sắc ấy biết răng đã trừ, thay răng đã trừ, tưởng như 
vậy được gọi là Trừ xứ thứ hai. 


Lại nữa, Iy-kheol Bên trong không co sắc ' tưởng, bên ngoài quán sắc, một 
lượng nhỏ sắc đẹp hoặc sắc xâu; đôi với sắc ấy biết răng đã trừ, thây răng đã 
trừ, tưởng như vậy được gọi là Trừ xứ thứ ba. 


Lại nữa, Ty-kheo! Bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, vô 
lượng sắc đẹp hoặc sắc xấu; đối với sắc ấy biết rằng đã trừ, thây răng đã trừ, 
tưởng như vậy được gọi là Trừ xứ thứ tư. 


'6 Hoang Dục thiên (Ж #) hay Quang Âm thiên (367 Ж), Cực Quang thiên (Е). 

Y sinh ($Æ, Мапотауа). 

!8 Nguyên tác: Y giải (Šf, adhimucca), còn gọi là “thang giải” (Ё) hoặc “tín giải” (AHE). 

'° Chỉ các chúng sinh trên cõi Vô Sở Hữu Xứ (ЖЕТЖ Ж, Akiñcaññãyatana). 

20 Nguyên tác: Bát Trừ xứ (/ Ж): DA. 10 ) ghi: Bát Trừ nhập (/\ A). Ngài Huyền Trang trong 
Đại Bat-nha ba-la-mật-đa kinh КАЎ 3W f8 Б (T.05. 0220.3. 0012a10) dịch: Bát Thắng xứ (Л 


8, attha Abhibhayatanani), là 8 nền tang cua sự siêu việt, 8 phương cach quán tưởng trong khi tu 
tập thiền định. 
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š [0800a05] Lai nữa, Ty-kheo! Bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quan 
sắc, mau sắc xanh mượt, sắc xanh hiển hiện, sắc xanh chiếu sảng. Giống như 
hoa thanh thủy có màu sắc xanh mượt, sắc xanh hiên hiện, sắc xanh chiếu sáng. 
Cũng như chiếc áo lụa nước Ba-la-nai*' được giặt, được võ, được nhôi, được vò 
kỹ cho đến sạch tinh, màu sắc sáng tươi mát, màu sắc xanh mượt, sắc xanh hiển 
hiện, sắc xanh chiều sáng. Cũng vậy, Iy-kheo! Bên trong không sắc tưởng, bên 
ngoài quán sắc, màu sắc xanh mượt, sắc xanh hiển hiện, sắc xanh chiếu sáng, 
vô lượng vô biên, ý thanh tịnh, у thâm nhuân, ưa thích, không chán ghét. Đối 
với sac ây, biết rang đã trừ, thay rang đã trừ, tưởng như vậy được gol là Trừ xứ 
thứ năm. 

Lại nữa, Tỳ-kheo! Bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, màu 
sắc vàng ánh, sắc vàng hién hiện, sắc vàng chiêu sáng. Giống như hoa tan-dau- 
ca-la22 có màu vàng ánh, sac vàng hiên hiện, sắc vàng chiêu sáng. Cũng như 
chiếc áo lụa nước Ba-la-nai, được giặt, được VÕ, được nhôi, được vò kỹ cho đến 
sạch tinh, màu sắc vàng ánh, sắc vàng hién hiện, sắc vàng chiêu sáng. Cũng vậy, 
Ty-kheo! Bên trong không co sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, màu sắc vàng ánh, 
sắc vàng hiên hiện, sắc vàng chiếu sáng, vô lượng vô biên, ý thanh tịnh, у thâm 
nhuân, ưa thích, không chán ghét. Đối với sắc ду, biết răng đã trừ, thay rằng đã 
trừ, tưởng như vậy được gọi là Trừ xứ thứ sáu. 

Lại nữa, Ty-kheo! Bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, màu 
sắc đỏ rực, sac do hiển hiện, sắc do chiéu sang. Giỗng như hoa ca-ni-ca-la?3 
màu sắc đỏ rực, sắc đỏ hiển hiện, sắc đỏ chiếu sáng. Cũng như chiếc áo lụa 
nước Ba-la-nai được giặt, được уб, được nhôi, được vò ky cho đến sạch tinh, 
màu sắc tươi sáng, màu sắc đỏ rực, sắc đỏ hiên hiện, sắc đỏ chiêu sáng. Cũng 
vậy, Tỷ-kheo bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, màu sac đỏ 
rực, sac đỏ hiên hiện, sắc đỏ chiêu sáng, vô lượng vô biên, ý thanh tịnh, ý thâm 
nhuan, ưa thích, không chán ghét. Đối với sắc ду, biết răng đã trừ, thay răng đã 
trừ, tưởng như vậy được gọi là Trừ xứ thứ bay. 


Lại nữa, Ty-kheo! Bên trong khong có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, màu 
sắc trắng tinh, sắc trăng hiển hiện, sắc trăng chiêu sáng. Giông như sao Thái 
Bach, mau sắc trang tinh, sắc trăng hiên hiện, sắc trắng chiếu sáng. Cũng như 
chiếc áo lụa nước Ba-la-nai được giặt, được võ, được nhài, được vò kỹ cho đến 


21 Ba-la-nai (Ж 2, Baranasi). 

2 Tân-đầu-ca-la hoa (APH aK Æ, bandhujivaka puppha). Theo PED, đó là loài hoa có tên gọi khoa 
học là Pentapetes Phoenicea, thuộc họ Câm Quy, là loài hoa màu đỏ. Dé bản nhằm loài hoa này với hoa 
ca-ni-ca-la (HE 5X HE ҖЕ, kannikara puppha), là loài hoa màu vàng. Xem thêm A. 10.29 - V. 59: Một vị 
quán tưởng vô sắc ở nội tam, thay các loại ngoại sắc màu vàng, sắc màu vàng, tướng, sắc vàng, hình sắc 
vàng, anh sáng vàng, như hoa kannikara màu vàng... Một vi quán tưởng vô sắc ở nội tam, thay các loại 
ngoại sac mau đỏ, sac mau đỏ, tướng mau đỏ, hình sắc đỏ, như hoa bandhujTvaka màu đỏ... (HT. Thích 
Minh Châu dịch). 

23 Ca-ni-ca-la (JI J #@ 3š, kannikara puppha), một loài cây thân mộc, có gỗ màu đỏ, thuộc họ Сат 
Quy, có tên khoa học là Pterospermum Acerifolium. 
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trang tinh, màu sắc tươi sáng, màu sắc trang tinh, sắc trăng hiển hiện, sắc trắng 
chiêu sáng. Cũng vậy, Ty-kheo! Bên trong không có sac tướng, bên ngoài quán 
sắc, màu sắc trắng tinh, sắc trang hién hién, sac trang chiéu sáng, Vô lượng vô 
biên, ý thanh tịnh, ý thấm nhuan, ưa thích, không chán ghét. Đôi với sắc ay biết 
rang đã trừ, thay rang đã trừ, tưởng như vậy được gọi là Trừ xứ thứ tam. 


Những chúng sanh tin hiểu và vui thích theo những Trừ xứ như vậy cũng 
chịu sự biến chuyền và đôi thay. Vi Thánh đệ tử đa văn quan sát như vậy cho 
nên nhàm chán những Trừ xứ đó. Khi đã nhằm chan chúng rôi, đối với cái bậc 
nhất ấy mà còn không ham muốn, huống gi những thứ thập kém khác? 


[0800b03] Lại nữa, có mười biến xứ.? Là mười bién xứ nào? Nghia là có Ty- 
kheo tu tập với một đối tượng” là bién xứ đất, “ tư duy trên dưới các phương, 
không hai. Via ây tu tập với một đối tượng là biến xứ nước, một biến xứ lửa, một 
biến xứ gio, mot bién xứ mau xanh, một bién xứ màu vàng, một biên xứ màu 
đỏ, một biễn xứ màu trắng, một biến xứ hư không và một biến xứ thức là thứ 
mười. Tu tập với một biến xứ, tư duy trên dưới các phương, không hai. Những 
chúng sanh tin hiểu và vui thích nơi các bién xứ như vậy cũng biên chuyền và 
đổi thay. Vi Thánh đệ tử đa văn quán sát như vậy cho nên sanh nhàm chán điều 
đó. Khi đã nhàm chán rồi, đối với cái bậc nhất mà còn không ham muốn, huống 
gi những thứ thấp kém khác? 


Đó gọi là giáo thuyết thanh tịnh bậc nhất, là sự an lập tôi thượng bậc nhất, 
gọi là “Ngã là hư vô, ngã không tồn tại.”?” Vì dé thành tựu chủ trương đó mà 
thiết lập con đường thực hành, được xem như là chỗ y cứ bậc nhất của kiến 
chấp ngoại đạo, cũng gọi là vượt qua tat са sắc tưởng, cho đến chứng phi hữu 
tưởng, phi vô tưởng xứ, thành tựu va an trú. Đó gọi là ngay trong hiện tai mà 
mong câu bậc nhất đạt đến Niét-ban, ngay trong hiện tại mà kiến lập tôi thượng 
vë Niết-bàn, nghĩa là sáu xúc xứ vë sự sanh khởi, sự diệt tận, vi ngọt và sự xuất 
ly được thay như thật băng trí tuệ, cho đến vì dé chứng ngộ điều đó mà thiết lập 
con đường thực hành. 


Lại nữa, có bón con đường thực hành.? Là bón con đường nào? Có con 
đường thực hành an vui mà chậm chứng đắc; có con đường thực hành an vui 
mà nhanh chứng đắc; có con đường thực hành khó nhọc mà chậm chứng đắc và 
có con đường thực hành khô nhọc mà nhanh chứng đắc. 


аы Nguyên tác: Thập nhật thiết xứ Cie UÈ, dasa kasinayatanani), con goi la “thap nhất thiết nhập” 
hay “thập biến xứ”, là tổng hợp tat ca vạn hữu thành một đôi tượng đê quan, phương pháp đó có 10 loại: 
đất, nước, lửa, gió, "xanh, vàng, trắng, đỏ, không và thức. 

? Nguyên tac: Tu nhất (Z —). 

Nguyên tác: Địa xứ (JH Ж, pathavi kasina). 

Si Nguyên tác: Ngã vô, ngã bat hữu (RE, HAA). Đây thudc vé quan diém “doan kién” (ЛД Я.) hoặc 
còn gọi là “hoại hữu kiến” (#6 Я, uechedaditthi). Tham chiếu: 5. 22.81 - Ш. 95: Nếu trước ta khéng 
có, thời nay không có của ta. Nếu ta sẽ không có, thời sẽ không có của ta (HT. Thích Minh Châu dịch). 
28 Nguyên tac: Tứ đoạn (MÉ). DA và SA ghi: Tứ đạo (1119); EA ghi: Tứ sự hành tích (09917 Bh); 
А. 4.162 - П. 149 gọi о . patipada, là 4 con đường thực hành. Đoạn (EF) trong bản kinh này 
được dùng như đạo GË , patipada). 
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Trong đó, hoặc có con đường thực hành an vui mà chậm chứng đắc, vi an 
vui ma chậm chứng đắc, cho nên nói đây là cách thấp kém.”? 


[0800c01] Trong đó, hoặc có con đường thực hành an vui mà nhanh chứng 
đắc, vì an vui mà nhanh chứng đắc, cho nên con đường thực hành này được gọi 
là thấp kém. 


Trong đó, hoặc có con đường thực hành khó nhọc mà chậm chứng đắc, vì 
khó nhọc mà chậm chứng đắc, cho nên con đường thực hành này được gọi là 
thấp kém. 


Trong đó, hoặc có con đường thực hành khó nhọc mà nhanh chứng đắc, vi 
khô nhọc mà nhanh chứng đắc, cho nên con đường thực hành này không được 
truyền bá rộng rãi, cho đến chư thiên và loài người cũng không khen ngợi và 
truyện bá rộng rãi. 


Con đường thực hành của Như Lai được lưu truyền và quảng bó rộng rãi, 
cho đến chư thiên và loài người cũng khen ngợi và truyền bá rộng rãi. VÌ sao 
con đường thực hành của Như Lai được lưu truyền và quảng bó rộng rãi, cho 
đến chư thiên và loài người cũng khen ngợi và truyền bá rộng rãi? Đó là thực 
hành theo tám chi Thánh dao, từ chánh kiến cho dén chánh định là tam. Đó gọi 
là con đường thực hành của Như Lai được lưu truyền và quảng bó rộng rãi, cho 
đến chư thiên và loài người cũng khen ngợi và truyền bá rộng rãi. 


Như Lai giảng dạy như vậy, nhưng các Sa-môn, Phạm chi hư ngụy, dôi trá, 
bat thiện, không chân thật đã hủy báng Như Lai: “Quả thật có chúng sanh được 
an lập trong sự đoạn 0163 nhưng Sa-môn Cù-đàm không tuyên bó điều đó.” 
Thật sự là có chúng sanh được an lập trong sự đoạn diét,?! vì nêu không có điều 
đó thì Như Lai đã không thuyết giảng như vậy. Ngay trong đời này Như Lai đã 
đoạn trừ tất cả, chứng đắc Niết-bàn tịch tĩnh, ngưng nghỉ, diệt tận.?? 


2 Từ đoạn nay, ban dịch Việt căn cứ vào chú thích trong ban Đại Chánh, nam ở cudi kinh, từ dòng 
0800c1 đến с14, gồm 213 chữ, được thâu nạp từ bản Nguyên (76%). 


30 Nguyên tác: Thi thiết đoạn hoại (š#ƒ#š): Chủ trương đoạn diệt của ngoại đạo. Đây chủ trương 
Đoạn diệt luận (Ucchedavada) của Ajita Kesakambala. Xem thêm chủ trương của ông ta trong DA. 27: 
Con người vôn do 4 đại hợp thành, đên lúc mạng chung thì đât trở về đât, nước trở về nước, lửa trở vê 
lửa, gió trở về gió, tat ca đêu phải tan rã, các căn phải trở vê hư không. Khi con người lâm chung thi 
người ta khiêng tử thi bỏ ngoài bãi tha ma, thiêu cháy xương cốt thành màu như chim bó câu, hoặc bién 
thành tro đất, bất luận kẻ ngu hay người trí, đến lúc mạng chung cũng đều bị tan rã, là pháp đoạn diệt. 


3! Nguyên tac: Đoạn hoại (ЁТ), chỉ cho việc đoạn diệt tat cả phiền não và những nguyên nhân của 
sanh tu. Chúng sanh được an lập trong sự đoạn diệt ở đây chỉ cho bậc Thánh A-la-hán. 


3 Đoạn kết luận trong bản Đại Chánh gồm 88 chữ, từ dòng 0800b19 đến dòng b24. Chú thích bản Đại 
Chánh cho biết răng, đoạn kết nay có nhiêu di biệt trong cả 3 bản Tông, Nguyên, Minh. Đoạn kết này 
được thâu nhập ở phân cuôi bản Thánh (224). Nguyên văn: Nếu có người đoạn dục lạc, hoặc có người 
thực hành pháp này không bao g10 thay chan, hoặc có người tap tanh uông rượu không bao gio thay 
chán, hoặc có người ham mê ngủ nghỉ không bao giò thây chán. Này Ty-kheo, đó là nói hoặc có người 
học làm theo 3 pháp này không bao giò thây chán và cũng không thê di đến chỗ điệt tận. Cho nên, 
các Ty-kheo hãy thường từ bỏ 3 pháp này, không thân cận chúng. Như vậy, các Tỳ-kheo hãy học như 
vậy. сео ү, 17) FE ARE, ea # AE HE ЖЕЕ, ЖИЕН À l6 BR ĐI Ж 
JER AE ЖЕЙН Et Er, EAA 29 АЕ Е ЧЕ ВЕ SR. BRI SIRE Е 6, Ж 
UZ. We ag EK, Е EES) 
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Đức Phat day như vậy, các Ty-kheo nghe Phat dạy xong déu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 
Kệ tóm tắt: 
Cúng dường tam thiện căn, Tam thông tam phú lộ, 
Tướng pháp tam bat giác, Ai kính vô yêm túc.” 


3 Nguyên tác Nhiếp tụng: (RE — SiR, =н = HB, WKAR, SMR. Bài kệ Nhiếp tụng 
này von năm ở Tang. #8 (T.02. 0125.21.10. 0602a05). Phải chăng đã có sự nhằm lẫn phần trong văn 
khắc ở bản Hán, hoặc trong khi san định phân cuối đoạn kinh này trong tạng Đại Chánh? 

Bản Hán, hết quyền 59. 


216. KINH ÁI SANH' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay 010, có vị Phạm chí có duy nhất một cậu con trai, ông rat mực thương 
yêu, vỗ về chăm sóc, không chút rời mắt, nhưng đứa con lại đột ngột qua đời. 
Sau khi cậu bé qua đời, Pham chi rất buồn đau, chang thiết ăn uống, không 
màng mặc áo xiêm tốt đẹp, cũng chắng xoa dầu thơm, chỉ đến bên mộ khóc 
than, nhớ chỗ con năm. Thé ròi, Pham chí lang thang khắp nơi, đi đến chỗ Phật, 
chào hỏi nhau xong ròi ngôi sang một bên. Thế Tôn liền hỏi: 

— Này Phạm chí! Hôm nay, vì sao căn tri của ông that thần như vậy? 

Phạm chí đáp: 

— Hôm nay, căn tri của con sao có thê không thất thần được, thưa Thế 
Tôn? Vì sao như vậy? Vì con chỉ có duy nhất một cậu con trai, con rất mực 
thương yêu, vỗ về chăm sóc, không chút rời mắt, nhưng lại đột ngột qua đời. 
Sau khi con mát, con rất buồn dau, chăng thiết ăn uống, không màng mặc áo 
xiêm tốt đẹp, cũng chăng xoa dầu thơm, chỉ đến bên mộ khóc than, nhớ chỗ 
con năm. 

[0801a03] Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy, Phạm chí! Đúng vậy, Phạm chí! Khi ái sanh khởi, liên sanh đau 
buôn, khóc than, sâu khó, phiên muộn, ảo não. 

Phạm chí nói: 

- Thưa Cù-đàm! Sao Ngài lại nói khi ái sanh khởi thì sẽ sinh đau buôn, 
khóc than, sâu khô, phiên muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi tâm ái sanh sẽ 
sanh hy lạc. 

Thé Tôn lại ba lần nói như vậy: 

— Đúng vậy, Pham chí! Dung vậy, Phạm chí! Khi ái sanh khởi, liên sanh đau 
buôn, khóc than, sâu khô, phiên muộn, ảo não. 


' Quyển 60. Nguyên tac: Ai sanh kinh А: (T.01. 0026.216. 0800c20). Tham chiếu: Ba-la-mén tử 
mạng chung ái niệm bát ly kinh Z APIT 0 £ ЕА (7.01. 0091. 0915a04); Tăng. 18 (T.02. 
0125.13.3. 0571b28); Sanh kinh Е (T.03. 0154.15. 0080с09); M. 87, Piyajatika Sutta (Kinh ái sanh). 
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Phạm chí cũng nói lại ba lần: 

- Thưa Cù-đàm! Sao Ngài lại nói khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buôn, 
khóc than, sâu khổ, phiên muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi tâm ái sanh sẽ 
sanh hỷ lạc. 

Bấy giờ, vị Phạm chí kia nghe Phật nói vậy, không cho là đúng, mà cho răng 
sai, roi từ chỗ ngồi đứng dậy, lắc dau bỏ đi. 

Bấy giờ, trước công Thắng Lâm có rất nhiều kẻ bất hảo? đang tụ tập đánh 
bạc. Phạm chí từ xa trông thấy, liền nghĩ: “Trong đời nêu có những người thông 
minh, trí tuệ thì không thê có ai hơn những kẻ đánh bạc này, nay ta nên đến chỗ 
họ, kê lại hết cho họ nghe những gi vừa thảo luận với Cu-dam.” Thế rôi Phạm 
chí đi đến chỗ nhóm người đánh bạc ấy và thuật lại hết cho họ nghe những gi 
vừa thảo luận với Thé Tôn. Những người đánh bạc nghe xong liên bảo: “Này 
Phạm chí! Sao lại nói răng khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buôn, khóc than, sâu 
khó, phiền muộn, ảo não? Phạm chí nên biết, khi tâm ái sanh liền sanh hy lạc.” 

Pham chí nghe xong, liền nghĩ: “Những người đánh bạc nói rất giống với ý 
ta.” Rôi gật đầu mà đi. 

Thé ròi, câu chuyện lần lượt truyền tai nhau roi vào đến cung vua. Vua Ba- 
tư-nặc nước Câu-tát-la nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như vây: “Khi ái sanh 
khởi thi sẽ sanh đau buôn, khóc than, sau khó, phiên muộn, ảo não.” Vua liền 
nói với Hoàng hậu Mat-loi:° 

— Tram nghe đồn Sa-môn Cù-đàm có nói như vây: “Khi ái sanh khởi thì sẽ 
sanh đau buôn, khóc than, sâu khô, phiên muộn, ảo não.” 

Hoàng hậu nghe xong, thưa: 

— Dung vậy, Đại vương! Thật vậy, Đại vương! Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh 
đau buôn, khóc than, sâu khô, phiên muộn, ảo não. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nói với Hoàng hậu Mạt-lợi: 

— Nghe Tôn sư nói thì hàng đệ tử nhất định vâng theo. Sa-môn Cù-đàm là 
Tôn Sư cua ai khanh đã nói như vậy, ái khanh là đệ tử của Ngài, cho nên cũng 
nói như vây: “Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buôn, khóc than, sầu khô, phiền 
muon, ảo nào.” 

[080103] Hoang hậu Mạt-lợi thưa: 

— Đại vương! Nêu không tin thì Đại vương hãy đích thân đến thưa hỏi, hoặc 
có thé sai sứ đi thưa hỏi. 


? Thị quách nhi (173 58). Thị п r 38) được dùng như chữ “thị tỉnh” (Т), chi cho những hành 
vi vô lại, giao hoạt (TE fT 23 AERA, 279). Tang. Fš (T.02. 0125.13.3. 0571c16) ghi: Chúng đa nhân nhi 
cộng bác hy (R Z A m SEER); М. 87: Sambahula akkhadhutta (một só đông những tay cờ bạc). 

3 Mạt-lợi (Ж4, Mallika): Hoàng hậu của Vua Pasenadi. 
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Rôi Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la liền cho goi Pham chí Na-loi-wong-gia* 
dén va bao: 


— Khanh hay di dén chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta thăm hỏi Thanh thé Ngài 
có khỏe mạnh, có an 6n, . không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường 
chăng? Rôi thưa như vay: “Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la có lời thăm hỏi 
Thánh thê Ngài có khỏe mạnh, có an ón, không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí 
lực bình thường chăng? Sa-môn Cù-đàm thật sự có nói như vây: “Khi ái sanh 
khởi thì sẽ sanh đau buôn, khóc than, sầu khô, phiền muộn, ảo não” chăng?” 
Này Na-lợi-ương-già! Nêu Sa-môn Cù-đàm có dạy điều gì, khanh hãy khéo ghi 
nhớ thật kỹ. Vì sao như thế? Vì những bậc như vậy không bao giờ nói dối. 

Phạm chí Na-lợi-ương-già vâng lệnh, liên dén chỗ Phật, chào hỏi nhau 
xong, ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch đức Cù-đàm! Vua Ba-tư-nặc nước Cau-tat-la kính lời thăm hỏi Thanh 
thé Thế Tôn có được mạnh khỏe, an ón, không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
bình thường chăng? Sa-môn Cù-đàm thật sự có nói như vây: “Khi ái sanh khởi 
thì sẽ sanh đau buôn, khóc than, sâu khô, phiền muộn, ảo não” chang? 

Thé Tôn bảo: 

— Này Na-lgi-wong-gia! Nay Ta hỏi ông, hay trả lời theo như ông hiểu. Na- 
lợi-ương-già! Ý ông nghĩ sao? Giả sử có người, khi mẹ qua đời, người ây phát 
cuồng, tâm trí điện loạn, cởi bỏ áo quân, thân thé lõa 16, chạy rong khắp nơi và 
nói như vây: “Nay hỡi mọi người! Thay me tôi chăng? Này hỡi mọi người, thay 
me tôi chăng?” Này Na-lợi-ương-già! Y cứ việc này cho nên biết rõ, khi ái sanh 
khởi thì sẽ sanh đau buôn, khóc than, sầu khó, phiền muộn, ảo não. 

Cũng vậy, gặp lúc cha mat, hoặc anh, chi, em, hoặc vợ con qua đời, người 
ây phát cuông, tâm trí điên loạn, cởi bỏ áo quân, thân thé lõa 16, chạy rong 
khắp noi và nói như vay: “Này hỡi mọi người, thay vợ tôi chăng? Này hỡi 
mọi người, thây vợ tôi chăng?” Này Na-lợi-ương-già! Y cứ việc này cho 
nên biết rõ, khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buôn, khóc than, sâu khô, phiên 
muộn, ảo não. 

Này Na-loi-uong-gia! Trước kia, có một cô gái đã đi lây chồng về thăm gia 
đình, lại bị người nhà ép lấy chồng khác. Cô gái biết việc này vội quay về nhà 
kế với chóng mình: “Phu quân nên biết, hôm nay họ hàng nhà thiệp muôn đem 
thiệp ga cho người khác, chàng định thê nao?” Lúc đó người chóng liên năm tay 
vợ dẫn vào trong phòng roi nói như vay: “Cùng hẹn kiếp sau! Cùng hẹn kiếp 
sau!” Dut lời, người chong сат con dao bén đâm chết người vo rôi cũng tự sát. 
Này Na-lợi-ương-già! Y cứ việc này cho nên biết rõ, khi ái sanh khởi thì sẽ sanh 
đau buôn, khóc than, sâu khô, phiền muộn, ảo não. 


4 Na-lợi-ương-già (Ж Ж Ж til, Nalijangha). 
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[0801c06] Phạm chí Na-lợi-ương-già nghe những điêu Phật dạy, khéo ghi 
nhớ kỹ, rôi ông đứng dậy, nhiễu quanh đức Phật ba vòng, sau đó rời đi. Về đến 
chỗ Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, ông thưa: 


— lâu Đại vương! Sa-môn Cù-đàm quả thật có nói lời này: — ái sanh 
khởi thì sẽ sanh đau buồn, khóc than, sầu khô, phiền muộn, ảo não.” 


Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la nghe xong, nói với hoàng hậu Mạt-lợi: 

— Sa-mon Cu-dam qua thật có nói: `" ái sanh khởi thì sẽ sinh đau buôn, 
khóc than, sầu khô, phiên muộn, ảo não.’ 

Hoàng hậu Mạt-lợi tâu: 

— Đại vương! Thiép xin hỏi người, hãy trả lời theo như người hiểu. Đại 
vương nghĩ sao? Đại vương có thương yêu Đại tướng Tỳ-lưu-la? chăng? 

Vua đáp: 

— Trẫm rất thương yêu. 

Mạt-lợi lại hỏi: 

— Nếu Dai tướng Tỳ-lưu-la có mệnh hệ gi thì Đại vương sẽ thé nào? 

Vua đáp: 

— Mạt-lợi! Nếu Đại tướng Ty-luu-la có mệnh hệ gi thì tram rất đau buôn, 
khóc lóc, khôn khô, buôn lo, sâu muộn. 

Phu nhân Mạt-lợi tau: 

— Y cứ việc này mà nhận biết rõ, khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buôn, khóc 
than, sầu khổ, phiên muộn, ảo não. 

Phu nhân Mạt-lợi lại hỏi: 

— Đại vương có yêu quý đại than Thi-loi-a-tra,® yêu quý voi Nhât-bôn-đà- 
lợi,” yêu quý đông nữ Bà-d¡-lợi,Š yêu quý Vũ-nhật-cái,? yêu quý dat nước Ca-thi 
và Câu-tát-la'”° chang? 

Vua đáp: 

— Tram rất yêu quý. 

Phu nhân Mạt-lợi lại hỏi: 

— Nếu đất nước Ca-thi và Câu-tát-la có biến cố gì thì Đại vương sẽ ra sao? 


5 Tỳ-lưu-la ($ 8 SË Vidũdabha) cũng gọi là Tỳ-lưu-ly, con của Vua Ba-tư-nặc. 

° Thi-lợi-a-trà (F #l] Bel Я). Trong Bà-la-món tử mạng chung ái niệm bat ly kinh BRAT dy 28 38 ДЖ 
REZE (7.01. 0091. 0915a04) gọi là Hiền Thủ Đại tướng (ЁЁ Ж Ж); М. 87 ghi là Sirivaddha. 

7 Nhât-bôn-đà-lợi (— # BE Ж], Ekapundarika). 

8 Bà-di-lợi CŽ X FI], Vajiri): Công chúa con Vua Ba-tư-nặc va Hoang hậu Mạt-lợi. 

? Vũ-nhật-cái (Fi H 2, Vasabha), một nữ ty dòng ho Thích, giả làm con gái của Ma-ha-nam và được 
gả cho Pasenadi rôi sinh Thái tử Ty- luu-ly (Vidiidabha). 


!9° Ca-thi cập Câu-tát-la quốc (Jn! Æ H p В) chỉ cho 2 nước Kasi va Kosala. Đoạn kinh này cho 
thay vào giai đoạn này, K4si là thuộc quôc của Kosala. 
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Vua đáp: 

— Mạt-lợi! Ta được hưởng thụ day đủ năm thứ dục lạc là nhờ vào hai dat 
nước này. Nêu nước Ca-thi và Câu-tát-la có biên cô gì thì mạng sông của ta 
cũng không còn, nói gi dén đau buôn khóc lóc, khôn khô, buôn lo, sâu muộn? 

Phu nhân Mat-loi tau: 

— Y cú VIỆC này cho nên biết rõ: “Khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buôn, 
khóc than, sâu khô, phiên muộn, ảo não.” 

Phu nhân Mạt-lợi lại hỏi: 

— Đại vương có thương yêu thân thiếp chăng? 

Vua đáp: 

— Trẫm rất yêu ái khanh. 

Phu nhân Mạt-lợi lại hỏi: 

— Giả sử một mai thiếp có bë gi thì người sẽ ra sao? 

Vua đáp: 

— Mạt-lợi! Nếu ngày nào đó ái khanh có bë gì thì tram rat đau buôn, khóc 
than, sâu khô, phiên muộn, ảo não. 

[0802а02] Phu nhân Mạt-lợi tâu: 


— Y cu việc nay cho nên biết răng, khi ái sanh khởi thì sẽ sanh đau buôn, 
khóc than, sâu khô, phiền muộn, ảo não. 

Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-Ìa nói: 

– Này Mạt-lợi! Từ nay trở đi, nhân sự việc này, Sa-môn Cu-dam la Thây của 
tram, tram là đệ tử của Ngài. Mat-loi, nay tram nguyện quy y Phật, quy y Pháp 
và quy y chúng Ty-kheo, ngưỡng mong Thế Tôn nhận tram làm ưu-bà-tắc! Кё 
từ hôm nay đến lúc qua đời, tram nguyện trọn đời quy y! 

Duc Phật dạy như vậy, Vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la và Hoàng hậu Mat- 
lợi nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


217. KINH BAT THÀNH! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, sau khi đức Phật nhập Niết-bàn không lâu, có số Gone Ty-kheo 
thượng tôn danh đức đến thành Ba-la-lợi tir,? rồi trú tại Kê Viên. 


Bay giờ, cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành,“ mang nhiêu hàng hóa quy giá 
đến thành Ba-la-lợi tử dé buôn bán, đổi chác. Số hàng hóa quý giá ây bán được 
rất đắt hàng nên thu nhiêu lãi lớn, thế nên cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành hết 
sức vui mừng, liền rời khỏi thành Ba-la-lợi tử, ghé đến Kê Viên, nơi sô đông 
Ty-kheo thượng tôn danh đức cư ngụ, cui đâu lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. 
Khi ây, các Tỳ-kheo thượng tôn danh đức thuyết pháp cho cư sĩ nghe, khuyến 
phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô sô phương tiện thuyết 
pháp cho cư sĩ, khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, các Tỳ- 
kheo ngôi im lặng. 

Nghe các Ty-kheo thượng tôn danh đức thuyết pháp, khuyên phát, khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hy rôi, cư si Đệ Thập, người Bát thành, thưa rang: 


— Bach chư Thượng tôn, Tôn giả A-nan hiện giờ ở đâu? Con muốn được gặp. 

Cac Ty-kheo Thuong tôn dap: 

— Nay cu sĩ, Tôn gia A-nan hiện đang ở tại ngôi nha gac cao, bên ao Di Hau, 
thành Tỳ-xá-ly,? nêu ông muôn gặp thì hãy dén đó! 

Bay giờ, cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lạy 
sát chân các Ty-kheo Thuong tôn, nhiễu quanh ba vòng rôi ra đi, đên chỗ Tôn 
giả A-nan. Đến nơi, cúi dau lay sát chân Tôn giả rồi ngôi sang một bên và thưa: 


— Bach Tôn gia A-nan, con có điều muốn hỏi, ngài cho phép con hỏi chăng? 
Tôn giả A-nan bảo: 
— Nay cư sĩ! Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ. 


! Nguyên tac: Bat thành kinh J BRE #Š (T.01. 0026.217. 0802a11). Tham chiếu: Thập chi cư sĩ Bát thành 
nhân kinh T ж. FRE Л Л (T.01. 0092. 0916а17); M. 52, Atthakanagara Sutta (Kinh Bat thành); 

A. 11.16 - V. 342. 

2 Ba-la-lợi tử thành (3# ZÆ Fl f- BR) tức thành Pataliputta. 

3 Kê Viên (# =l, Киккщагата), khu vườn ở thành Pataliputta. Theo Mahdvagga, khu vườn này cũng 
là nơi lưu trú của nhiều vị Ty-kheo danh đức như Nilavasi, Sanavasi, Gopaka, Bhagu, Phalikasandana. 
4 Đệ Thập cu sĩ Bát thành ( + fH + /\ BR). M. 52: Dasamo gahapati Atthaka nãgaro (gia chủ Dasama, 
người ở thành Atthaka). 

5 Di Hau 3X biên Cao Lâu đài quán (#1118 m48 Æ A). Tham chiếu: M. 52: Beluvagamaka (ấp 
Trúc Lâm). 


1496 # KINH TRUNG A-HÀM 


[0802b01] Cư sĩ hỏi: 


- Bạch Tôn giả A-nan! Đức The Tôn, dang Như Lai, bac V6 So Truoc, 
Chánh Đăng Giác đã thành tựu mắt tuệ, thây được chân lý tối thượng, Ngài có 
dạy một pháp nào mà vị Thánh đệ tử nêu an trú vào đó thì sẽ đoạn sạch hoàn 
toàn lậu hoặc, tâm được giải thoát không? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Có pháp đó, này cư si! 

Cư sĩ hỏi tiếp: 

— Bạch Tôn giả A-nan! Đức The Tôn, dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Chánh Đăng Giác đã thành tựu mắt tuệ, thây được chân lý tối thượng, Ngài dạy 
một pháp gì mà nếu vị Thánh đệ tử an trú vào pháp đó thì sẽ đoạn sạch hoàn 
toàn lậu hoặc, tâm được giải thoát? 

Tôn giải A-nan đáp: 

– Này cư sĩ! Thanh đệ tử đa van ly dục, ly ác bất thiện pháp,... (cho đến) 
chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu và an trú. VỊ â ây nương tựa nơi này mà quản 
pháp đúng như pháp. Vi ду nương tựa nơi này mà quán pháp đúng như pháp rôi, 
an trú vào pháp quán đó mà đoạn sạch các lậu. Hoặc có trường hợp an trú vào 
pháp đó nhưng không đoạn sạch các lậu thì nhờ nơi pháp này, ước muôn pháp 
nays ua thich phap nay, vui voi phap nay, an tru pháp này, hoan hy, say mé phap 
này” mà đoạn trừ được năm ha phan kiết sử, rôi hóa sanh nơi cõi kia mà nhập 
Niết-bàn, được pháp bất thoái, vĩnh viễn không còn trở lại cõi này nữa. 

Lại nữa, nay cư si! Tâm của vi Thánh đệ tử đa văn cùng tương ưng với từ, 
đây khắp một phương, thành tựu và an trú. Cũng vậy, trong hai phương, ba 
phương, bốn phương, bốn phương phụ và phương trên, phương dưới, rải khắp 
mọi nơi, tâm vi ay tương ưng với tu, không gây thù kết oán, không sân hận 
ton hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, rải khắp tất cả thê gian, thành tựu 
và an trú. Cũng vậy, tâm v] ây tương ưng với bi, hỷ và xả, không, gay thu két 
oan, khong sân giận tôn hai, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, rải khắp tất cả 
thé gian, thành tựu và an trú. VỊ ay nương tựa nơi nay ma quán pháp đúng như 
pháp. Vi ay nương tựa nơi này mà quán pháp đúng như pháp TÔI, an trú vào 
pháp đó mà đoạn sạch các lậu. Hoặc có trường hợp an trú vào pháp đó nhưng 
không đoạn sạch các lậu thì nhờ nơi pháp này, ước muốn pháp này, ưa thích 
pháp nảy, vui với pháp nay, an tru pháp nay, hoan hy, say mê pháp nay ma đoạn 
trừ năm hạ phân kiết sử, rôi hóa sanh vào cõi kia mà nhập Niét-ban, được pháp 
bat thoái, vĩnh viễn không còn tái sanh lại cõi này nữa. 


Đây là chính là một pháp mà đức Thé Tôn, đâng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Chánh Đăng Chánh Giác đã thành tựu mắt tuệ, thấy được chân lý tôi thượng 


° Dục pháp, ái pháp, lạc pháp, tĩnh pháp, ái lạc hoan hy (#X?& 2 7 35 18 8878 Z SR ËK E). Tham chiếu: 
M. 52: Teneva dhammardagena taya dhammanandiya (do su dam mê đối với pháp, do sự vui say đối 
với pháp). 
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thuyết giảng, nếu Thánh đệ tử đa văn an trú vào pháp này thì sẽ đoạn sạch các 
lậu, tâm được giải thoát. 

Lại nữa, này cư sĩ, Thánh đệ tử đa văn vượt qua tat cả sắc tưởng cho đến 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú. VỊ ây ở nơi này ma quan pháp 
đúng như pháp. Vi ay ở nơi này mà quan pháp đúng như pháp rôi, an trú vào 
pháp đó mà đoạn sạch các lậu. Hoặc có trường hợp an trú vào pháp đó nhưng 
không đoạn sạch các lậu thì nhờ pháp này, ước muốn pháp này, ưa thích pháp 
này, vui với pháp này, an trú pháp này, hoan hỷ, say mê pháp này mà đoạn trừ 
năm hạ phan kiết sử, rồi hóa sanh vào cõi kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bat 
thoái, vĩnh viễn không còn tái sanh lại cõi này nữa. 

Đây là chính là một pháp mà đức Thế Tôn, đẳng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Chánh Đăng Chánh Giác đã thành tựu mắt tuệ, thấy được chân lý tối thượng 
thuyết giảng, néu Thánh đệ tử đa văn an trú vào pháp này sẽ đoạn sạch các lậu 
hoặc, tâm được giải thoát. 

[0802c05] Bay giờ, cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, sửa áo bày vai phải, chắp tay và bạch: 

— Thưa Tôn giả A-nan, thật là ky diệu, thật là đặc thù! Con chỉ hỏi Tôn giả 
A-nan một cánh cửa bất tử, thế mà Tôn giả đã nói cho con nghe một lượt đến 
mười hai” cánh cửa bat tử. Ngay đây, néu thực tập theo một pháp trong mười 
hai pháp ấy thì sẽ được giải thoát an 6n. 

Thưa Tôn giả A-nan! Cũng như cách ngôi làng không xa, có một ngôi nhà 
lớn, có mười hai cảnh cửa đêu mở toang. Một người có việc can nên vào trong 
ngôi nhà ây. Lai có một người khác đến, nhưng không muôn đem lại sự lợi ích 
và phước lạc, không muốn sự an ôn cho người kia nên cham lửa đốt nhà. Thưa 
Tôn giả A-nan! Người ở trong ngôi nhà có thé theo một trong mười hai cửa dé 
thoát ra ngôi nhà bị cháy kia một cách an toàn. Cũng vậy, bạch Tôn giả, con 
chỉ hỏi một cửa bat tử mà ngài đã nói cho con nghe một lượt đến mười hai cửa 
pháp bat tử. Ngay đây, con thực tập một trong mười hai cửa pháp bat tử này thi 
sẽ được an Ôn giải thoát. 

Bạch Tôn giả A-nan, trong giáo pháp và giới luật của Phạm chí có nói về 
giáo pháp và giới luật bất thiện mà vẫn còn có sự cúng dường thây, huông gì 
con lại không cúng dường bậc Dai sư như Tôn giả A-nan hay sao? 

Rôi ngay trong đêm ay, cư sĩ Đệ Thập, người ở Bat thành, sắm sửa các món 
ăn thơm ngon, tinh khiết, đây đủ các loại cứng và mêm, dễ tiêu hóa. Sau khi 
bày biện thức ăn xong, vào lúc sáng sớm, trải sẵn chỗ ngôi, cư sĩ cung thỉnh 
chúng Tăng ở Kê Viên và chúng Tăng ở thành Ty- -xá-ly nhóm họp lại, rôi tự đi 
lay nước rửa, đem nhiều món ngon tinh khiết và các loại thức ăn dé tiêu hóa, 
tự tay cúng dâng khiến chúng Tăng no đủ. Thọ trai xong, thu bát, lây nước rửa 


7 Tức 4 Sắc giới thiền (ТИ f 8388), 4 Vô lượng tâm (Du # BL), 4 Vô sắc định (W ХЕ). 
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tay, cư sĩ dùng năm trăm vật phẩm để mua một ngôi nhà” cúng riêng cho Tôn 
giả A-nan. Tôn giả A-nan nhận lãnh rồi đem cúng cho chư Tăng bốn phương.? 


Tôn giả A-nan dạy như vậy, cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành, sau khi nghe 
Tôn giả A-nan dạy xong, hoan hy phụng hành. 


8 Nguyên tác: Trì ngũ bach chủng vật mại óc (t H7 Ñ е). M. 52 và A. 11.16 - V. 342 đều ghi: 

Pañcasataviharam. HT. Thích Minh Cháu cho răng cum từ này mang 2 nghĩa: Thứ nhất là tinh xá có 
giá trị đến 500 đồng tiền vàng: thứ hai là tinh xá có 500 phòng. Nêu y cứ bản Hán thì nghĩa thứ nhất 
hợp lý hơn. 

° Nguyên tác: Chiéu-dé-tang (48 #218, Catuddisasangha), dịch nghĩa là chư Tăng bốn phương. 


218. KINH A-NA-LUAT-DA! (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay giờ, vào lúc xế chiêu, các I-kheo rời nơi tinh tọa đi đến chỗ Tôn gia 
A-na-luật-đà, cúi dau dành lê sát chân rôi ngôi sang một bên và bach: 

- Thưa Tôn giả! Chúng tôi có điều muốn hỏi, néu ngài cho phép mới dam 
trình bày. 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

— Chư Hiên muốn hỏi gi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Khi ay, các Tỳ-kheo liền hỏi: 

— Thế nao gọi là Tỳ-kheo lâm chung an lành, qua đời an lành? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

= Chư Hiền, nêu Ty-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đặc 
Thiên thứ tư, thành tựu an trú thì Tỳ-kheo đó sẽ lâm chung an lành, qua đời 
an lành. 

Cac Ty-kheo lại hỏi: 

— Đó là cách tốt nhất dé Tỳ-kheo lâm chung an lành, qua đời an lành chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Chư Hiên, đó không phải là cách tốt nhất dé Tỳ-kheo lâm chung an lành, 
qua đời an lành. Này chư Hiên, con có cách khác nữa. Do là, nêu Ty-kheo 
chứng аас Như ý túc, Thiên nhĩ thông, Tha tâm trí, Tuc mang trí, Sinh tử trí, dứt 
sạch các lậu hoặc, thành tựu vô lậu, được Tâm giải thoát, được Tuệ giải thoát, 
ngay trong đời này mà tự biết, tự giác ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trủ, 
biết đúng như thật rang: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đó gọi là Tỳ-kheo lâm chung an 
lành, qua đời an lành. 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

— Đó có phải là cách tốt nhất dé Tỳ-kheo lâm chung an lành, qua đời an 
lành chăng? 


! Nguyên tác: A-na-luật-đà kinh, thượng ЯЕ, E (7.01. 0026.218. 0803a28). 
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Tôn giả A-na-luat-da đáp: 

— Chư Hiên, đó là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung an lành, qua đời 
an lành. 

Bay giờ, các Ty-kheo nghe Tôn gia A-na-luat-da nói như vậy, khéo ghi nhớ 
và thọ trì rôi từ chô ngôi đứng dậy, cúi đâu danh le sat chân Tôn gia A-na-luat- 
đà, nhiêu quanh ba vòng va lui ra. 

Tôn giả A-na-luật-đà dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả dạy xong đều 
hoan hỷ phụng hành. 


219. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ' (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lam, vườn Cap Cô Độc. 

Bay giờ, vào lúc xế chiêu, các Ty-kheo rời nơi tinh tọa đi đến chỗ Tôn giả 
A-na-luật-đà, cúi dau dành lê sát chân ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Thưa Tôn giả! Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong ngài cho phép mới dám 
trình bày. 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

— Chư Hiên muôn hỏi gi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

[0803b01] Khi ấy, các Tỳ-kheo hỏi: 

— Làm thé nào dé vị Ty-kheo lâm chung không phiên muộn và bực đọc, qua 
đời không phiên muộn và bực dọc? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Chư Hiên, néu Tỳ-kheo có sự thây biết chân chánh và thành tựu giới luật 
mà bậc Thánh ái mộ thì Ty-kheo ay lâm chung không phiên muộn và bực dọc, 
qua đời không phiên muộn và bực dọc. 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

— Đó có phải là cách tốt nhất dé Tỳ-kheo lâm chung không phiên muộn va 
bực dọc, qua đời không phiên muộn và bực dọc chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Chư Hiên, đó chưa phải là cách tot nhất dé Tỳ-kheo lâm chung không 
phiên muộn và bực dọc, qua đời không phiên muộn và bực dọc. Chư Hiên, van 
còn có cách khác nữa. Do là, nêu Ty-kheo quan nội thân đúng như nội thân, 
quán nội thọ đúng như nội thọ, quán nội tâm đúng như nội tâm và quán nội pháp 
đúng như nội pháp” thì khi đó Ty-kheo ay lâm chung không phiên muộn va bực 
đọc, qua đời không phiên muộn và bực dọc. 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

— Đó có phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không phiền muộn và 
bực dọc, qua đời không phiên muộn và bực dọc không? 


! Nguyên tác: 4-na-luật-đà kinh, ha be ABE BEAR, F (7.01. 0026.219. 0803a24). 
2 Nguyên tác: Quán nội thân như thân,... nai chí... quán giác..., ... tâm..., ... pháp như pháp (N 
3H Рур ФЕ ТУЕШ). Xem chú thích 3, kinh sô 41, tr. 272 và chú thích 5, kinh só 98, tr. 653. 
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Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Chư Hiền, đó chưa phải là cách tốt nhất để Tỳ-kheo lâm chung không 
phiền muộn và bực đọc, qua đời không phiên muộn và bực dọc. Chư Hiên, vẫn 
còn có cách khác nữa. Đó là tâm của vị Tỳ-kheo tương ưng với từ, đây khắp 
một phương, thành tựu và an trú. Cũng vậy, với hai phương, ba phương, bốn 
phương, bốn phương phụ và phương trên, phương dưới cũng bao trùm khắp tat 
cả, tâm vị ду tương ung với từ, không gây thủ kết oán, không sân hận tón hại, 
rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, đây khắp tất cả thế gian, thành tựu và an 
trú. Cũng vậy, tâm Ty-kheo tương ưng với bi, hy và xa, không gây thu kết oan, 
không sân hận tôn hai, rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, day khắp tất cả thế 
gian, thành tựu và an trú. Thực tập được như vậy thì Ty-kheo lâm chung không 
phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiên muộn và bực dọc. 

Bay giờ, các Tỳ-kheo lại hỏi: 

— Đó có phải là cách tốt nhất dé Tỳ-kheo lâm chung không phiên muộn và 
bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc không? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Chư Hiền, đó chưa phải là cách tốt nhất dé Tỳ-kheo lâm chung không 
phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiên muộn và bực doc. Chư Hiền, vẫn 
còn cách khác nữa. Đó là, nêu Tỳ-kheo vượt qua tất са sắc tưởng... (cho đến) 
chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú thi đây là cách để Tỳ- 
kheo lâm chung không phiên muộn và bực dọc, qua đời không phiên muộn va 
bực dọc. 

Các Ty-kheo lại hỏi: 

— Đó có phải là cách tốt nhất dé Ty-kheo lâm chung không phiền muộn và 
bực đọc, qua đời không phiền muộn và bực dọc không? 

Tôn gia A-nan-luật-đà dap: 

— Chư Hiên, đó chưa phải là cách tốt nhất dé Tỳ-kheo lâm chung không 
phiên muộn và bực dọc, qua đời không phiên muộn và bực dọc. Chư Hiên, 
vån còn cách khác nữa. Đó là, nêu Tỳ-kheo vượt qua tât cả Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, dat dên Tưởng tho diệt, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú, rồi do 
tuệ quản mà diệt sạch các lậu. Thực tập được như vậy thì Tỳ-kheo lâm chung 
không phiên muộn và bực dọc, qua đời không phiền muộn và bực đọc. 


Các Ty-kheo lại hỏi: 

— Đó có phải là cách tốt nhất dé Ty-kheo lâm chung không phiền muộn và 
bực dọc, qua đời không phiên muộn và bực dọc không? 

[0803c01] Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Này chư Hiên, đây là giới hạn rốt ráo nhất dé Ty-kheo lâm chung không 
phiền muộn và bực dọc, qua đời không phiên muộn và bực đọc. 


219. KINH A-NA-LUAT-DA (2) # 1503 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đà „дау 
liên khéo thọ trì, khéo đọc tụng rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu đảnh lễ sát 
chân Tôn giả A-na-luật-đà, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rôi lui ra. 


Tôn giả A-na-luat-da dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Tôn gia A-na-luật-đà 
dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


220. KINH NHỮNG LUẬN DIEM! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, sau khi đức Phật nhập Niét-ban không lâu, Tôn giả A-nan du hóa 
thành Vuong Xá, ngụ ở Trúc Lam, vuon Ca-lan-da. 

Bay giờ, có vị Pham chí ngoại đạo vốn là bạn của Tôn giả A-nan thuở chưa 
xuất gia. Sau budi trua, Ong thong dong tan bộ di đến chỗ Tôn giả A-nan, chao 
hỏi nhau xong rồi ngôi sang một bên và nói: 

— Tôi có điều muốn hỏi, Tôn giả có cho phép tôi hỏi chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Phạm chí, ông muốn hỏi gi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ! 

Phạm chí liền hỏi: 

— Có những luận điểm? bị gác lai,? bị loại bỏ, ‚ khong được giải thích tường 
tận. Đó là: “Thế giới là thường hay vô thường, thế giới là hữu biên hay vô biên, 
sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân, Như Lai tôn tại hay không 
tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tòn tại vừa không tôn tại sau khi chét hay Nhu 


Lai không phái tôn tại cũng không phải không tôn tại sau khi chết?” Sa-môn 
Cù-đàm có biết rõ những luận điểm này như là điều cần phải biết chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Phạm chí, đôi với những luận điểm này, đức Thê Tôn, đẳng Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đã gác qua một bên, đã loại bỏ, không giải 
thích tường tận. Đó là: “Thế giới là thường hay vô thường, thế giới là hữu biên 
hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với than, Như Lai tôn 
tại hay không tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại sau 
khi chết hay Như Lai không phải ton tại cũng không phải không tôn tại sau khi 
chét?” Đức Thé Tôn, đẳng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác biết 
rõ những luận điểm này như là điều cân phải biết. 


Phạm chí lại hỏi: 


— Những luận điểm này Sa-môn Cu-dam đã gác qua một bên, đã loại bỏ, 
không giải thích tường tận. Đó là: “Thế giới là thường hay vô thường, thé giới 


! Nguyên tác: Kiến kinh Я. (T.01. 0026.220. 0803с08). Tham chiếu: Ta kiến kinh Ж Я. (7.01. 
0093. 0917a07); A. 7.54 - IV. 67. 


2 Kiến (Ж, ditthigata): Quan điểm, chủ trương, kiến chấp. 
3 Xà trí (là 5, avyakata) cũng được viết là abyakata, nghĩa là “vô ký”, chi cho những vân dé thuộc bat 
khả thuyêt. 
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là hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân, 
Như Lai {бп tại hay không tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không 
tôn tại sau khi chết hay Như Lai không phải tôn tai cũng không phải không ton 
tai sau khi chét?” Sa-môn Cu-dam biết rõ các quan điêm này như là điêu cần 
phải biết như thế nào? 

[0804a01] Tôn giả A-nan đáp: 

— Pham chí, đôi với những luận điểm này, đức Thé Tôn, dang Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đã gác qua một bên, đã loại bỏ, không giải 
thích tường tận. Đó là: “Thé giới là thường hay vô thường, thé giới là hữu biên 
hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân, Như Lai tôn 
tại hay không tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tòn tại vừa không tôn tại sau 
khi chết hay Như Lai không phải tôn tại cũng không phải không tôn tại sau 
khi chết?” 

Này Phạm chí, những luận điểm như vậy, chấp thủ như vậy, thú hướng như 
vậy, sanh ra như vậy, đi đến đời sau như vậy; đây là những vân đề mà đức Thế 
Tôn, dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác đã gác lại một bên, đã 
loại bỏ, không giải thích tường tận. Do là: “Thé giới là thường hay vô thường, 
thé giới là hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với 
thân, Như Lai tón tại hay không {дп tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa 
không tôn tại sau khi chết hay Như Lai không phải tôn tại cũng không phải 
không tôn tại sau khi chết?” Những luận điểm này được biết như vậy. Các luận 
điểm này cân phải biết như vậy. 


Phạm chí bạch: 

— Nay con xin quy y với Tôn giả A-nan! 

Tôn giả A-nan bảo: 

— Này Phạm chí, ông chớ nên quy y với tôi. Như tôi đã nguyện quy y với 
đức Phật thì ông cũng nên quy y như vậy. 

Phạm chí thưa: 


— Thưa ngài A-nan, nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Ty-kheo- 
tăng, cúi mong đức Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc! Ké từ hôm nay cho đến 
lúc qua đời, con nguyện tron đời quy y! 

Tôn giả A-nan dạy như vậy, Pham chí ngoại đạo nghe Tôn gia A-nan dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


221. KINH VI DU MUI TEN! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Man Đồng Tử? sống một mình ở nơi yên tĩnh, thiền tọa 
tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm: “Những luận điểm như vây đã bị Thế Tôn 
gác lại, loại bỏ, không giải thích tường tận, đó là: “Thế giới thường hăng hay 
vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mang 
khác với thân, Như Lai tôn tại hay không tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn 
tại vừa không tôn tại sau khi chết hay Như Lai không phải tôn tại cũng không 
phải không. tôn tại sau khi chết?? Ta không hài lòng vê điều này, ta không chấp 
nhận về điều này, ta không phục vê điều này. Nếu Thế Tôn khang định dứt 
khoát? cho ta biết răng “thế giới thường hang’ thì ta sẽ theo Ngài tu học Phạm 
hạnh. Còn néu Thế Tôn không khang định dứt khoát cho ta biết ‘thé giới thường 
hang’ thì ta sẽ chất van Ngài, xong rồi bỏ di. Cũng vậy, với ‘thé giới vô thường, 
thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với 
thân, Như Lai tôn tại hay không tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa 
không tôn tại sau khi chết hay Như Lai không phải tôn tại cũng không phải 
không tôn tại sau khi chét?’ Nêu Thế Tôn khang định dứt khoát cho ta biết rằng 
“điều này là chân thật, ngoài ra đều hư vọng” thì ta sẽ theo Ngài tu học Pham 
hạnh. Còn nêu Thế Tôn không khang định dứt khoát cho ta biết “điều này là 
chân thật, ngoài ra đều hư vong’ thì ta sẽ chat van Ngài, xong rồi bỏ đi.” 

[0804b09] Vào lúc xé chiều, Tôn giả Man Dong Tử rời nơi tinh tọa đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu danh lễ rồi ngồi sang một bên và thưa: 


! Nguyên tác: Tiên du kinh 911 (T.01. 0026.221. 0804a21). Tham chiêu: Tiên du kinh АТГА (T.01. 
0094. 0917b13); M. 63, Cūlamālukya Sutta (Tiêu kinh Malukya). 

2 Man Dong Tử (BET, Mãlukyäputta), con một đại thần của vua nước Kosala. Trước kia Tôn giả tu 
theo ngoại đạo, sau tu theo Phật và chứng đắc A-la-han. 


° Nguyên tác: Nhất hướng thuyết (— 181%, ekamsabyäkaranïya), cũng gọi là “nhất hướng ký” (— 
EIRE), “nhất hướng luận” (—[]@): Trả lời khang định, dứt khoát. Tham chiếu: А. 4.42 - II. 46: 
Cattarimani, bhikkhave, pañhabyakarandni [pañhäbyäkaranäni (ka.)]. Katamani сайат? Atthi, 
bhikkhave, pañho ekamsabyakaraniyo; atthi, bhikkhave, pañho vibhajjabyakaraniyo; atthi, bhikkhave, 
райћо patipucchabyakaraniyo; atthi, bhikkhave, райћо thapaniyo. Imani kho, bhikkhave, cattari 
panhabyakaranant ti. (N ay cac Ty-kheo, có 4 cach thức đệ tra lời câu hỏi. Thé nào là bôn? Có câu hỏi, 
này các Ty-kheo, đòi hỏi câu trả lời nhât hướng (một chiêu dứt khoát); có câu hỏi, nay cac Ty-kheo, 
đòi hỏi một câu hỏi phan nghịch; có câu hỏi, nay các ‘Ty-kheo, can phai dé một bên; có câu hỏi, này các 
Ty-kheo, cân phải tra lời một cách phân tích. Này các Tỷ-kheo, có 4 cách thức dé tra lời câu hỏi này), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 
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- Bạch Thế Tôn, hôm nay con sông một mình ở nơi yên tĩnh, thiền tọa tư 
duy, trong tâm khởi lên ý niệm: “Những luận điểm như vây đã bị Thế Tôn gác 
lại, loại bỏ, không giải thích tường tận, đó là: “Thế giới thường hăng hay vô 
thường, thê giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng 
khác với thân, Như Lai ton tại hay không tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn 
tại vừa không tôn tại sau khi chết hay Như Lai không phải tôn tại cũng không 
phải không tôn tại sau khi chết? Con không hai lòng điều này, con không chấp 
nhận điều nay, con không phục điều này. Nếu Thế Tôn biết chắc chan rang ‘thé 
giới thường hang’ thì hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn không thé biết 
chắc chăn răng “thế giới thường hăng” thì cũng hãy nói thăng là không biết. 
Cũng vậy, với ‘thé giới vô thường, thé giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng 
tức là thân hay sinh mạng khác với thân, Như Lai tôn tại hay không tôn tại sau 
khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chết hay Như Lai không 
phải ton tai cũng không phải không tòn tại sau khi chét?” Nếu Thế Tôn biết chắc 
chắn rang “điều này là chân that, ngoài ra đều hư vọng' thì hãy nói cho con biết. 
Còn nếu Thế Tôn không biết chắc chắn rằng “điều này là chân thật, ngoài ra đều 
hư vọng' thì Ngài cứ nói thang là không biết.” 

Thé Tôn hỏi: 

— Nay Man Đồng Tử, trước đây Ta có nói với thay rằng: “Thé giới thường 
hăng, thầy hãy theo Ta tu học Phạm hạnh” chăng? 

Man Đồng Tử thưa: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Cũng vậy với “thé giới vô thường, thé giới hữu biên hay vô biên, sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân, Như Lai tôn tại hay không tôn 
tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chết hay Như 
Lai không phải tôn tại cũng không phải không tôn tại sau khi chết?” Trước đây 
Ta có nói với thay răng: “Đây là điêu chân thật, ngoài ra đều hư vọng, thay hãy 
theo Ta tu học Phạm hạnh” chăng? 

[0804c02] Man Dong Tử thưa: 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

- Này Man Dong Tử, trước đây thây có nói với Ta răng: “Nếu Thế Tôn 
khang định dứt khoát ‘thé giới thường hang’ thi con sẽ theo Thế Tôn tu học 
Phạm hanh” chăng? 

Man Dong Tử thưa: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

- Cũng vậy với “thê giới vô thường, thé giới hữu biên hay vô biên, sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân, Như Lai ton tại hay không tôn 
tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chết hay Như Lai 
không phải tôn tại cũng không phải không tòn tại sau khi chét?” Nay Man Đông 
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Tử, trước đây thay có nói với Ta rằng: “Nếu Thế Tôn khang định dứt khoát ‘day 
là điều chân thật, ngoài ra đều hư vong’ thì con sẽ theo Thế Tôn tu học Phạm 
hạnh” chăng? 

Man Dong Tử đáp: 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Thê Tôn bảo: 

— Này Man Đông Tử, trước đây Ta chưa từng khăng định với thầy như vậy 


và thây cũng không nói với Ta như vậy! Thay quả là kẻ si mê! Vi sao dùng lời 
hư vọng dé xuyên tac Như Lai như thé? 


Lúc ấy, Tôn giả Man Đông Tử bị Thế Tôn khiển trách trước mặt, trong lòng 
buôn bã, cúi đầu im lặng, không lời biện bach, lộ vẻ suy tư. Sau khi khiển trách 
trước mặt Man Đồng Tử xong, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có kẻ ngu si nào suy nghĩ như vây: “Thế Tôn không khang định dứt 
khoát cho ta biết răng “thế giới thường hang’ ta sẽ không theo Ngài tu học Phạm 
hạnh”, kẻ ây chưa kịp hiểu gì thì nửa chừng đã chết. 

Cũng vậy, với luận điểm “thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, 
sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân, Như Lai tón tại hay không 
tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chết hay Như 
Lai không phải tón tại cũng không phải không tôn tại sau khi chết?” Nếu có kẻ 
ngu si пао suy nghĩ như vây: “Thé Tôn không khang định dứt khoat cho ta biết 
răng “đây là điều chân thật, ngoài ra đều hư vong”, ta sẽ không theo Ngài tu học 
Phạm hạnh”, kẻ a ây chưa kip hiểu gi thì nửa chừng đã chết. 

Ví như một người bị trúng tên độc, do ngâm tên độc nên đau nhức vô cùng. 
Người ây được người thân rủ lòng thương xót, mong cho lành bệnh, lợi lạc an 
vul nên mời thay thuốc đến nhô tên ra. Thê nhưng người trúng độc lại ngăn 
can: “Khoan nhô tên ra! Trước tiên, tôi phải biết người bắn mũi tên kia họ gì 
tên gi, sanh ra ở đâu, dang người cao hay thấp, mập hay 6m, da đen hay trăng 
hay chỉ hơi ngăm, thuộc dòng tộc Sát-lợi, Phạm chí, Ty-xa hay Thủ-đà-la, là 
người phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc? Khoan пһӧ 
tên ra! Trước tiên tôi phải biết cây cung ây làm băng chat liệu gì, gỗ cha,* gỗ 
dâu, gô quỳ hay sừng? Khoan nhé tên ra! Trước tiên tôi phải biết dây cung được 
làm băng chất liệu gì, gân bò, hươu nai hay làm băng tơ? Cây cung màu đen 
hay trăng, màu đỏ hay vàng? Dây cung đó làm băng gân, băng tơ, bang sợi gal 
hay băng vỏ gai? Cán tên này lam bang gỗ hay băng tre? Cung tên được quân 
băng gân bò, gân hươu nai hay băng tơ? Đuôi tên này được kết băng lông chim 
thước,° lông kên kên, lông gà trông hay lông hạc? Mũi tên này thuộc loại mũi 


4 Cha (44): Cay dâu gai hay còn gọi là mo qua, mo qua ba mũi, hoàng ló, vàng lồ, vàng lồ ba mũi, cây 
bom, song vàng, gai mang, gal vang 16, ac 0, thé 16, nam phit (tiéng Tay), xuyên phá thach, là môt loài 
thực vật thuộc họ Dâu Tăm, có nguôn gôc Đông Nam A va Dong A, tén khoa hoc 1a Cudrania Triloba. 


5 Nguyên tác: Phiêu phương (5#), một loại chim giống như chim thước (#3) có lông đuôi dai. 
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rang cưa, mũi nhọn hay mũi hình phi dao? Người thợ vot tên này họ gi, tên gi, 
sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gây, da den hay trang hay chỉ hơi ngăm, sống 
ở phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc?” Như thế, người 
trúng tên độc ay chưa kip hiểu øì thì nửa chừng đã chết. 


[0805a16] Cũng vay, néu co ke ngu si suy nghi: “Thé Ton khong khang dinh 
dirt khoat cho ta biét rang ° ‘thé giới thuong hang’, ta sẽ không theo Ngài tu học 
Phạm hạnh.” Như thế, kẻ ấy chưa kịp hiểu gì thì nửa chừng đã chết. 


Cũng vậy, với luận điểm “thé giới vô thường, thé giới hữu biên hay vô biên, 
sinh mang tức là than hay sinh mạng khác với than, Nhu Lai tôn tại hay không 
tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chết hay Như 
Lai không phải tôn tại cũng không phải không tòn tại sau khi chét?” Nếu có kẻ 
ngu si nào suy nghĩ như vây: “Thê Tôn không khẳng định dứt khoát cho ta biết 
răng “đây là điều chân thật, ngoài ra đều hư vọng ta sẽ không theo Ngài tu học 
Phạm hạnh.” Như thé, kẻ ấy chưa kịp hiểu gi thì nửa chừng đã chết. 


Nhân vì luận điểm “thế giới thường hang” mà theo Ta tu học Phạm hạnh 
thì điều này không hợp lý. Cũng vậy, nhân vì những luận điểm “thê giới vô 
thường, thê giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng 
khác với thân, Như Lai tòn tại hay không tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tồn 
tại vừa không tồn tại sau khi chết hay Như Lai không phải tồn tại cũng không 
phải không tôn tại sau khi chết” mà theo Ta tu học Phạm hạnh thì những điều 
này không hợp lý. 

Nhân vì có luận điểm “thế giới thường hăng” mà không theo Ta tu học 
Phạm hạnh thì điều này không hợp lý. Cũng vậy, nhân vì có những luận điểm 

“thế giới vô thường, thê giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân, hay 
sinh mạng khác với thân, Như Lai tôn tại hay không tôn tại sau khi chết, Như 
Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chét hay Như Lai không phải tôn tại 
cũng không phải không tôn tại sau khi chết” mà không theo Ta tu học Pham 
hạnh thì những điều này không hợp lý. 


[0805b06] Nhân vi không có luận điểm “thế giới thường hang” ma theo 
Ta tu hoc Pham hanh thi diéu nay khong hop ly. Cũng vậy, nhân vi không có 
những luận điểm “thê giới vô thường, thê giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng 
tức là thân hay sinh mạng khác với thân, Như Lai tôn tại hay không tôn tại sau 
khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chết hay Như Lai không 
phải tồn tại cũng không phải không tôn tại sau khi chết” mà theo Ta tu học 
Phạm hạnh thì những điều này không hợp lý. 


Nhân vì không có luận điểm “thé giới thường hăng” mà không theo Ta tu 
học Phạm hạnh thì điều này không hop lý. Cũng vậy, nhân vì không có những 
luận điểm “thé giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức 


6 Nguyên tác của Đại Chánh tạng không có chữ “bat” (F). Dựa vào nội dung kinh ở phân t trước và 
риа Е. Re ban dịch đã bó sung. Tham khảo: Dai Đại su tử hông Phật học chuyên trạm ( KAF 
). 
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là thân hay sinh mạng khác với thân, Như Lai tôn tại hay không tôn tại sau khi 
chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không. tôn tại sau khi chét hay Như Lai không 
phải tôn tại cũng không phải không tồn tại sau khi chết” mà không theo Ta tu 
học Phạm hạnh thì những điều này không. hợp ly. 


Bởi vi, dù thé giới thường hăng thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có chết, 
sâu bi, khóc than, ưu khó, ảo não, từ đó phát sanh toàn bộ khối khó lớn này. 
Cũng vậy, dù “thế giới vô thường, thê giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức 
là thân hay sinh mạng khác với thân, Như Lai ton tại hay không tôn tại sau khi 
chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chết hay Như Lai không 
phải tôn tại cũng không phải không tôn tại sau khi chết” thì vẫn có sanh, có gia, 
có bệnh, có chết, sầu bi, khóc than, ưu khô, ảo não, từ đó phat sanh toàn bộ khối 
khô lớn này. 


“Thé giới thường hang” Ta khong khang định dứt khoat về điều nay. Vì lý 
do gì mà Ta không khăng định dứt khoát về điều này? Vì điều này không liên hệ 
đến mục dich,’ không liên hệ đến Chánh pháp, không phải là căn bản của Phạm 
hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến Niết-bàn.8 Do đó, 
Ta không khang định đứt khoát về điều này. Cũng vậy, “thế giới vô thường, thế 
giới hữu biên hay vô biên, sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác với thân, 
Như Lai ton tại hay không tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không 
tôn tại sau khi chêt, hay Như Lai không phải ton tại cũng không phải không 
tôn tại sau khi chết” Ta không khẳng định dứt khoát vê những điều này. Vì ly 
do gi ma Ta không khang định dứt khoát về những điều này? Vì những điều 
này không liên hệ đến mục đích, không liên hệ đến Chánh pháp, không phải là 
căn bản của Phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến 
Niết-bàn. Do đó, Ta không khang định dứt khoát về những điêu này. 


Những pháp nào được Ta dứt khoát khang định? Day la những giao nghĩa 
ma Ta dứt khoat khang định: “Đây là khó, đây là nguyên nhân của khó, đây là 
khô diệt và đây là con đường đưa đến khô diệt.” Đó là những điêu được Ta dứt 
khoát khăng định. Vì lý do gì mà Ta dứt khoát khăng định những điêu này? Vì 
những điều này đêu liên hệ đến mục đích, liên hệ đên Chánh pháp, là căn bản 
của Phạm hạnh, đưa đến tri, đưa đến giác, dẫn đến Niết-bàn. Thế nên Ta dứt 
khoát khăng định những điều này. 

Như vậy, những điều gì không nên nói thì Như Lai không nói, những điêu gì 
nên nói thì Như Lai đã nói. Các thây hãy thọ trì như vậy, hãy học tập như vậy! 

Đức Phat dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật giảng dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 


” Nguyên tac: Nghĩa (3Š). Pali ghi là attha (ý nghĩa, mục đích, lợi ích). 

8 Tham chiếu: М. 63, СӣЈатаіикуа Sutta: Na hetam, malukyaputta, atthasamhitam па 
adibrahmacariyakam na nibbidaya па viragaya na nirodhaya , na upasamaya na abhiññaya na 
sambodhaya na nibbanaya samvattati (Né ау, Malukyaputta, vì điêu ay không liên hệ đến mục đích, điều 
ây không phải là căn bản Phạm hạnh, điều dy không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn), HT. Thích Minh Châu địch. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì phải tu bốn niệm xứ. 

Vì sao muôn đoạn trừ vô minh thì phải tu bón niệm xứ? Vì khi đức Như Lai, 
bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện 
thé gian; VỊ ay da doan tru... (cho đến)? năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm 
nhiễm ó, khiển tuệ yêu kém; [vị ay] quán nội thân đúng như thân,.. . (cho đến) 
quán thọ,... tâm,... pháp đúng như pháp. Thế nên nói, nếu muôn đoạn trừ vô 
minh thì phải tu bến niệm xứ. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuân tự chuyên cân, 
lia mọi trói buộc, vượt qua, nhồ sạch, lắng dịu, biết khắp và tường tận. 

Nếu muốn tường tận“ vô minh thì phải tu bốn niệm xứ. Vi sao muốn tường 
tận vô minh thì phải tu bón niệm xứ? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian; 


! Nguyên tác: Lệ kinh #28 (7:01. 0026.222. 0805c10). Lệ (ffl) chỉ cho những thể thức, phép tắc, 
phương pháp tu tập mang tính cô định, vững chãi như định lý. 

2 Ban Hán tỉnh lược. Đoạn tỉnh lược này xem tai М2 Ap kinh, thượng BAS, Е (7.01. 0026.182. 
0725b19-b23): Đoạn trừ tham lam, tâm không tranh đoạt, thay tài sản hay vật a sinh hoạt cua người 
khác không khởi ý muốn nó là của mình. Đối với tham lam, tâm Như Lai đã trừ sạch. Đôi với sân hận, 
hôn trâm, trạo cử cũng vậy. Đoạn nghi trừ hoặc, với các thiện pháp không còn do dự; doi với nghi hoặc, 
tâm, Như Lai đã trừ sạch. Nhu Lai đã đoạn trừ năm thứ nipan che này, những thứ khiến tâm nhiễm ó, 
khiến tuệ yêu kém. (ЁТ É [я]. bA ИШИ eA 38 В. Же es ЕЕЕ lal BFL 
tị RH EE ЖОКИ ЕЕ S 35 e EWR I EL OT HA Ж Ж). 


uyên tác: Số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt chỉ, tông tri, biệt tri (HE7, FAIR, HAE, TRAE, 

wea АШАП, J H). Day chi cho các giai doan tu tập. Só đoạn (BL Ër ): Tuàn tu chuyën cán (padhana). 
Giải thoát GR At): Lia mọi trói buộc, lia dục ( vimutta). Quả ‹ độ GlJš ): Vượt qua а оваа Bạt tuyệt 
(158): Nhô sạch (ubbahati). Diét chi `. IE): Lăng dịu, văng lăng (upasama). Tông tri (###II): Biết 
khắp (pariñña), cũng gọi là “biến tri” (38 ЖЛ). Biệt tri (Я Ж): Biệt rõ tường tận (раўапай), nghĩa tương 
tự như “liễu tri” ( f Al). 
Thuật ngữ “sô đoạn” (#8) được hiểu như sau: Doan (ЁТ) mang nghĩa là tinh can, cũng gọi là nỗ lực, 
với nguyên tác Pali là padhana. Sở дї đọc “đoạn” (ЁТ) là do sự nhâm lẫn về tự dạng, giữa pahana (từ 
bỏ, đoạn dứt) và padhana (tình can, nó lực). 


4 Nguyên tác: Biệt tri (ЖЖП), tức là “biết rõ tường tận” (рајапайі), cũng gọi là “tuệ tri.” Theo M. 
43, Mahavedalla Sutta (Đại kinh phương quảng): Pajanati pajanati ti kho, avuso, tasma paññavaii 
vuccati (Vi co tué tri, co tué tri, nay Hién giả, nên được gọi là trí tuệ), HT. Thích Minh Châu dịch. 
Tham chiếu: Đại Câu- hy-la kinh КЭ PR Sa: (701. 0026.211. 0790b29): Biết như thật nên gọi là trí 
tuệ (FN an E tt ane Ж). 


1514 # KINH TRUNG A-HÀM 


vị ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm 
ó, sage tué yéu kém; [vi ay] quan nội than đúng như thân,... (cho đến) quán 
thọ... . pháp đúng như pháp. Thế nên nói, nêu muôn tường tận vô minh 
thì ер tu oh niệm xú. 

Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì phải tu bốn chánh cân.5 Vì sao muôn đoạn 
trừ vô minh thì phải tu bón chánh cần? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Тос, Thiện Thé, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian; VỊ 
ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm д ó, 
khién tuệ yêu kém. Đối với pháp ác, bât thiện đã sanh nên phát khởi ước muôn 
tìm cầu phương tiện, dõng mãnh tinh tan, dốc lòng nỗ lực khiến chúng bị đoạn 
trừ. Đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh nên phát khởi ước muôn tìm cầu 
phương tiện, dõng mãnh tinh tân, đốc lòng nỗ lực khiến | chung không phát sanh. 
Đối với pháp thiện chưa sanh nên phát khởi ước muốn tìm cầu phương tiện, 
dõng mãnh tinh tan, déc lòng nỗ lực khiến chúng phát sanh. Đối với pháp thiện 
đã sanh nên phát khởi ước muốn tim câu phương tiện, dóng mãnh tinh tân, dốc 
lòng nỗ lực khiến chúng được tôn tại lâu dài, không mat di, không sút giảm, 
tăng trưởng rộng lớn, tu tập viên mãn. T hé nên nói, muôn đoạn tru vô minh thì 
phải tu bốn chánh cân. Cũng như vậy, [Nhu Lai] đã tuân tự chuyên cân, lìa mọi 
trói buộc, vượt qua, nhồ sạch, lăng dịu, biết khắp và tường tận. 


Nếu muốn tường tận vô minh thì phải tu bón chánh cân. Vì sao muốn tường 
tận vô minh thì phải tu bón chánh can? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn xuât hiện ở thê gian; vị 
ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm 6 ó, 
khién tuệ yêu kém. Đối với pháp ác, bât thiện đã sanh nên phát khởi ước muốn 
tìm cau phương tiện, dõng mãnh tinh tấn, dốc lòng nỗ lực khiến chúng bị đoạn 
trừ. Đối với các pháp ác, bất thiện chưa sanh nên phát khởi ước muôn tìm cau 
phương tiện, dõng mãnh tinh tân, độc lòng nỗ lực khiến chúng không phát sanh. 
Đôi với pháp thiện chưa sanh nên phát khởi ước muôn tìm câu phương tiện, 
dõng mãnh tinh tân, dốc lòng nỗ lực khiên chúng phát sanh. Đối với pháp thiện 
đã sanh nên phát khởi ước muốn tim cầu phương tiện, dong mãnh tinh tan, déc 
lòng nỗ lực khiến chúng được tôn tai lâu dai, không mat di, khong sut giam, 
tang trưởng rộng lớn, tu tập viên mãn. Thé nên nói, muôn tường tận vô minh thì 
phải tu bốn chánh cần. 

[0806a18] Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì phải tu bốn như y túc. Vi sao 
muôn đoạn trừ vô minh thì phải tu bốn như ý túc? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô 
So Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Tic, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô 


5 Tứ chánh đoạn (It IE ËF). Tham chiếu: A-tu-la kinh B Ië ERE (T.01. 0026.35. 0476с15); Chiêm-ba 
kinh ВЕЗЕ (7:01. 0026.37. 0479a13) gọi là “tứ chánh cần” (ĐH iF 8, cattari padhanani). 


222. KINH LE # 1515 


Thượng Si, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn xuất hiện 
ở thé gian; VỊ ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến 
tâm nhiễm ô, khiên tuệ yêu kém; [vị ấy] tu dục định như ý túc, được thành tựu 
VỚI Sự tinh cán, nương hanh xa lia, nương hạnh vô dục, nương vào tịch diệt, 
hướng đến xuất ly.” Cũng vậy, [vị ấy] tu tinh tân định, tu tâm định, tu tư duy 
định như ý túc, được thành tựu với sự tinh can, nương hạnh xa lìa, nương hạnh 
vô dục, nương vào tịch diệt, hướng đến xuất ly. Thế nên nói, nếu muôn đoạn trừ 
vô minh thì phải tu bốn như ý túc. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuân tự chuyên 
can, lia mọi trói buộc, vượt qua, nhé sạch, lắng dịu, biết khắp và tường tận. 


Nếu muốn tường tận vô minh thì phải tu bón như ý túc. Vì sao muốn 
tường tận vô minh thì phải tu bón như ý túc? Vì khi đức Như Lai, bậc V6 Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện 
ở thé gian; vị ấy đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến 
tâm nhiễm ô, khiến tuệ yếu kém; [v1 ây] tu dục định như ý túc, thành tựu sự 
tinh cân, nương hạnh xa lìa, nương hạnh vô dục, nương vào tịch diệt, hướng 
đến xuât ly. Cũng vậy, [vi ду] tu tinh tán định, tu tâm định, tu tư duy định như 
ý túc, thành tựu sự tính cần, nương hạnh xa lìa, nương hạnh vô dục, nương 
vào tịch diệt, hướng đến xuất ly. Thế nên nói, néu muỗn tường tận vô minh 
thì phải tu bón như ý túc. 

[0806b06] Nêu muốn đoạn trừ vô minh thi phải tu bốn thiền. Vì sao muốn 
đoạn trừ vô minh thì phải tu bốn thiền? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ 
ây đã đoạn trừ... (cho đên) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, 
khién tuệ yêu kém; [vị ду] lia dục, lia pháp ác bat thiện,... (cho đến) chứng đắc 
Thiền thứ tư, thành tựu và an trú. Thé nên nói, nêu muôn đoạn trừ vô minh thi 
phải tu bốn thiên. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuần tự chuyên cần, lia mọi trói 
buộc, vượt qua, nhồ sạch, lắng dịu, biết khắp và tường tận. 

Nếu muốn tường tận vô minh thì phải tu bốn thiền. Vì sao muốn tường tận 
vô minh thì phải tu bốn thiền? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hanh Тас, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ ây đã 
đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến 
tuệ yêu kém; [vị ấy] lia dục, lia pháp ác bat thiện,... (cho đến) chứng đắc Thiền 
thứ tư, thành tựu và an trú. Thế nên nói, néu muôn tường tận vô minh thì phải 
tu bốn thiên. 


6 Đoạn hành (8717, padhana): Su tinh can hay chuyên can. 


7 Nguyên tác: Thú pni phẩm (3E dh). Tham chiếu: Lâu tán kinh Ja #2 (T.01. 0026.10. 0432c16): 
Thú chí xuất yếu ($ 2 H #). 


1516 # KINH TRUNG A-HAM 


Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì phải tu năm căn. Vì sao muốn đoạn trừ vô 
minh thì phải tu năm căn? Vì khi đức Nhu Lai, bậc V6 Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Уд Thượng S1, Điều Ngự 
кор. Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ó thé gian; VỊ ay da doan 

. (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm 6, khiến tuệ yếu 
one [vị ay] tu tin căn, tinh tan, niệm, định và tuệ căn. Thế nên nol, muốn đoạn 
trừ vô minh thì phải tu năm căn. Cũng như vậy, [Nhu Lai] đã tuân tự chuyên 
can, lia mọi trới buộc, vượt qua, nhồ sạch, lăng dịu, biết khắp và tường tận. 


Nếu muốn tường tận vô minh thì phải tu năm căn. Vì sao muốn tường tận vô 
minh thì phải tu năm căn? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giai, Vô Thượng S1, Điều Ngự 
кр Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ ay da doan 

. (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiên tuệ yêu 
ie [vị ấy] tu tin căn, tinh tan, niệm, định va tuệ căn. Thé nên nói, néu muốn 
tường tận vô minh thì phải tu năm căn. 


[0806с01] Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì phải tu năm lực. Vì sao muốn đoạn 
trừ vô minh thì phải tu năm lực? Vì khi đức Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Tuc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian; vị ây đã 
đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến tuệ 
yếu kém; [vị dy] tu tín lực, tinh tân, niệm, định và tuệ lực. Thé nên nói, nếu muốn 
đoạn trừ vô minh thi phải tu năm lực. Cũng như vậy, [Nhu Lai] đã tuần tự chuyên 
cân, lìa mọi trol buộc, vượt qua, nhé sạch, lắng dịu, biết khắp va tường tận. 


Nếu muôn tường tận vô minh thì phải tu năm lực. Vì sao muôn tường tận vô 
minh thì phải tu năm lực? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Уд Thượng S1, Điều Ngự 
a Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ ay da doan 

. (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiên tuệ yêu 
к [vị ấy] tu tín lực, tinh tan, niệm, định và tuệ lực. Thế nên nói, néu muốn 
tường tận vô minh thì phải tu năm lực. 


Nếu muôn đoạn trừ vô minh thì phải tu bảy giác chi. Vì sao muốn đoạn trừ 
vô minh thì phải tu bảy giác chi? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Cải, Vô Thuong Si, Diéu 
Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thé gian; vi ây đã 
đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến 
tuệ yêu kém; [vị ấy] tu niệm giác chi, nương hạnh xa lia, nương hạnh vô dục, 
nương vào tịch diệt, hướng đến xuất ly. Cũng vay, [vị ду] tu trạch pháp, tinh tan, 
hỷ, khinh an, định; tu xả giác chỉ, nương hạnh xa lìa, nương hạnh vô dục, nương 
vào tịch diệt, hướng đến xuất ly. Thế nên nói, nếu muôn đoạn trừ vô minh thì 
phải tu bảy giác chi. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuân tự chuyên càn, lia mọi 
trói buộc, vượt qua, nhồ sạch, lắng dịu, biết khắp và tường tận. 


222. KINH LE # 1517 


Nếu muốn tường tận vô minh thì phải tu bảy giác chi. Vì sao muốn tường 
tận vô minh thì phải tu bảy giác chi? Vi khi đức Như Lai, bac Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giac, Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ 
ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, 
khiến tuệ yếu kém); [vi ay] tu niệm giác chi, nương hạnh xa lia, nương hạnh vô 
dục, nương vào tịch diệt, hướng dén xuất ly. Cũng vậy, [vi ấy] tu trạch pháp, 
tinh tân, hỷ, khinh an, định; tu xả giác chi, nương hạnh xa lia, nương hạnh vô 
dục, nương vào tịch diệt, hướng dén xuất ly. Thế nên nói, néu muốn tường tận 
vô minh thì phải tu bảy giác chi. 


Nếu muốn đoạn trừ vô minh thì phải tu tám chi Thánh đạo. Vi sao muốn 
đoạn trừ vô minh thì phải tu tám chi Thanh đạo? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Cải, Vô 
Thượng Si, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện 
ở thé gian; vi áy dà đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến 
tâm nhiễm 6 ô, khiến tuệ yếu kém; [vị ay] tu tam chi Thanh dao, tu chanh kiến,.. 
(cho đến) chánh định. Thé nên nói, nêu muốn đoạn trừ vô minh thì phải tu tám 
chi Thánh đạo. Cũng như vậy, [Nhu Lai] đã tuần tự chuyên cân, lia mọi trói 
buộc, vượt qua, nhô sạch, lắng dịu, biết khắp và tường tận. 

Nếu muốn tường tận vô minh thì phải tu tam chi Thánh đạo. Vì sao muốn 
tường tận vô minh thì phải tu tam chi Thánh dao? Vì khi đức Nhu Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện 
ở thê gian; VỊ ây đã đoạn tru... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến 
tâm nhiễm ô, khiến tuệ yêu kém; [vị ay] tu tam chi Thanh dao, tu chanh kién,.. 
(cho đến) chánh định. Thế nên nói, nêu muôn tường tận vô minh thì phải tu tám 
chi Thánh đạo. 

Nếu muôn đoạn trừ vô minh thì phải tu mười biến xứ. Vì sao muốn đoạn trừ 
vô minh thì phải tu mười bién xứ? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác, Minh Hanh Тас, Thiện Thệ, Thế Gian Giai, Vô Thượng Si, Diéu 
Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở thé gian; vi ây đã 
đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thu khién tâm nhiễm 6, khiến 
tuệ yêu kém: [vị ấy] tu bién xứ thứ nhất là dat. Dat trùm khắp bón phương và 
phương trên phương dưới, là không hai, là vô lượng. Cũng vậy, [vi ay] tu biến 
xử VỀ nước, bién xu về lửa, biến xu vé gió, bién Xứ vê màu xanh, biên xứ về 
màu vàng, biến xứ về màu đỏ, biên xứ về màu trắng, biên xứ về hư không,... 
(cho đến) tu bién xứ thứ mười là thức, trùm khắp bốn phương và phương trên 


8 Mười biến xứ theo kinh này gồm: đất, nước, lửa, gió, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, mau trăng, hư 
không và thức. Mười biến xý này mang tinh thống nhất và xuất hiện trong nhiều bản kinh, luận như: 
- 33, Sangiti Sutta (Kinh phúng tụng); M. 77, Mahasakuludayi Sutta (Đại kinh Sakuludayi); Kinh 

Tang. chi bộ (4. 10.26 - V. 47); Tap. BÊ (7.02. 0099.549. 0143а16); A-ty-dat-ma Тар di môn túc luận 
bay Hồ 2£ ЖЖ ЖЕ l4 PY RL AB (7.26. 1536.19. 0447424). 
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phương dưới, là không hai, là vô lượng. Thê nên nói, nêu muốn đoạn trừ vô 
minh thì phải tu mười bién xứ. Cũng như vậy, [Nhu Lai] đã tuần tự chuyên cân, 
lia mọi trói buộc, vượt qua, nhé sạch, lăng dịu, biết khắp và tường tận. 


Nếu muôn tường tận vô minh thì phải tu mười biến xứ. Vì sao muốn tường 
tận vô minh thì phải tu mười biến xứ? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Túc, Thiện Thé, Thé Gian Giải, Vô Thuong Si, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ 
ay đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm 6, 
khiến tuệ yếu kém; [vị ау] tu biến xứ thứ nhất là dat. Dat trùm khắp bón phương 
và phương trên phương dưới, là không hai, là vô lượng. Cũng vậy, [vị ay] tu 
bién xứ vë nước, biến xu về lửa, biến xứ về 010, biến xứ vê màu xanh, biên xứ 
về màu vàng, biên xứ về màu đỏ, bién xứ về màu trang, bién xứ về hu không,... 
(cho đến) tu bién xứ thứ mười là thức, trùm khắp bốn phương và phương trên 
phương dưới, là không hai, là vô lượng. Thế nên nói, néu muốn tường tận vô 
minh thì phải tu mười bién xứ. 

[0807b03] Nêu muốn đoạn trừ vô minh thì phải tu mười pháp vô học.° Vì sao 
muốn đoạn trừ vô minh thì phải tu mười pháp vô học? Vì khi đức Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện 
ở thé gian; VỊ ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiên 
tâm nhiễm ô, khiến tuệ yêu kém; [vi ay] tu vô học chánh kién,... (cho đến) tu 
vô học chánh trí. Thế nên nói, nêu muôn đoạn trừ vô minh thì phải tu mười pháp 
vô học. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuần tự chuyên cân, lìa moi trói buộc, vượt 
qua, nhồ sạch, lắng địu, biết khắp và tường tận. 

Nếu muốn tường tận vô minh thì phải tu mười pháp vô học. Vì sao muốn 
tường tận vô minh thì phải tu mười pháp vô học? Vì khi đức Nhu Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện 
ở thé gian; vi ay đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến 
tâm nhiễm ô, khiến tuệ yếu kém); vi ây tu vô học chánh kiến... (cho đến) tu 
vô học chánh trí. Thé nên nói, néu muén tường tận vô minh thì phải tu mười 
pháp vô học. 

Như vô minh, hành cũng như vậy. Như hành, thức cũng như vậy. Như thức, 
danh sắc cũng như vậy. Như danh sắc, sáu XỨ cũng như vậy. Như sáu xứ, xúc 


? Nguyên tác: Thập vô học pháp (Т ARABIA), tức là 10 pháp vô học, gòm 8 pháp của “bát chánh dao” 
(/N1E1Ë) cộng thêm 2 pháp là “chánh giải thoát” (iE # Aft) và “chánh trí” (E ). Trật tự “chánh giải 
thoát” (ТЕЙ) đi trước “chánh tri” (iE Ж ) cũng được xuất hiện trong một số kinh, luận như: Bat-da- 
hòa-lợi kinh ВВЕ Ж] (T.01. 0026.194. 0749620); A-r)-đạt-ma Tập dị môn túc luận Bel ЁЁ. i$ BS Ж} 
2 PY 5 (7.26. 1536.20. 0452с11); Dư-già su dia luận ЗЕТ Bum (7.30. 1579.34. 0477a16). Tuy 
nhiên, trong các kinh, luận Phật giáo Theravada thì nhất quán “chánh tri” (JE #) rồi mới đến “chánh 
giải thoát” (ЈЕ) như: Ching tập kinh ХЕ EZ (T.01. 0001.9. 0052c06); D. 33, Sangiti sutta (Kinh 
phung tung); D. 34, Dasuttara sutta (Kinh thập thượng). 
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cũng như vậy. Nhu xúc, thọ cũng như vậy. Nhu thọ, ái cũng như vay. Nhu ái, 
thủ cũng như vậy. Như thủ, hữu cũng như vậy. Như hữu, sanh cũng như vậy. 

Nếu muốn đoạn trừ già chết thì phải tu bốn niệm xứ. Vì sao muốn đoạn 
trừ già chết thì phải tu bốn niệm xứ? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ 
ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, 
khiến tuệ yếu kém; vị ây quán nội thân đúng như thân,... (cho đến) quan thọ,.. 
tâm,... pháp đúng như pháp. Thé nên nói, nêu muốn đoạn trừ già chết thì Bi 
tu bên niệm xứ. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuân tự chuyên cân, lia mọi trói 
buộc, vượt qua, nhó sạch, lang dịu, biết khắp và tường tận. 


Nêu muốn tường tận già chết thì phải tu bón niệm xứ. Vi sao muốn tường 
tận già chết thì phải tu bốn niệm xứ? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Тос, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở thé gian; vi 
ây đã đoạn trừ... (cho đên) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, 
khiến tuệ yếu kém; [vị ấy] tu quán nội thân đúng như thân,... (cho đến) quán 
thọ,... tâm,... pháp đúng như pháp. Thế nên nói, nêu muốn tường tận già chết 
thì phái tu bến niệm xứ. 


[0807c04] Nếu muốn đoạn trừ già chết thì phải tu bốn chánh cần. Vì sao 
muốn đoạn trừ già chết thì phải tu bón chánh can? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở 
thé gian; VỊ ay đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm 
nhiễm ô 0, khiên tuệ yêu kém. Đối với pháp ác bât thiện đã sanh nên phát khởi ước 
muốn tim câu phương tiện, dong mãnh tinh tân, dốc lòng nỗ lực khiến chúng bị 
đoạn trừ. Đối với các pháp ác bat thiện chưa sanh nên phát khởi ước muôn tìm 
câu phương tiện, dong mãnh tinh tân, dốc lòng nỗ lực khiến chúng không phát 
sanh. Đôi với pháp thiện chưa sanh nên phát khói ước muôn tìm câu phương 
tiện, dong mãnh tinh tan, dốc lòng no luc khiến chúng phát sanh. Đối với pháp 
thiện đã sanh nên phát khởi ước muôn tìm câu phương tiện, dong mãnh tinh tân, 
dốc lòng nỗ lực khiến chúng được tôn tại lâu dài, không mat di, khong sut giam, 
tăng trưởng rộng lớn, tu tập viên mãn. Thé nên nói, nếu muôn đoạn trừ giả chết 
thì phải tu bốn chánh cần. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuần tự chuyên cân, lìa 
mọi trói buộc, vượt qua, nhồ sạch, lăng dịu, biết khắp và tường tận. 

Nêu muôn tường tận già chết thì phải tu bốn chánh cần. Vì sao muốn tường 
tận già chết thì phải tu bốn chánh cân? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ 
ду đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, 
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khién tuệ yêu kém. Đối với pháp ac bât thiện đã sanh nên phát khởi ước muốn 
tìm cau phương tiện, dõng mãnh tinh tan, dốc lòng nỗ lực khién chúng bị đoạn 
trừ. Đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh nên phát khởi ước muôn tìm cau 
phương tiện, dõng mãnh tinh tan, dốc lòng nỗ lực khién chúng không phat sanh. 
Đối với pháp thiện chưa sanh nên phát khởi ước muôn tim cau phương tiện, 
dõng mãnh tinh tan, déc lòng nỗ lực khiến chúng phát sanh. Đối với pháp thiện 
đã sanh nên phát khởi ước muốn tim cau phương tiện, dong mãnh tinh tân, dốc 
lòng nỗ lực khiến chúng được tôn tại lâu dài, không mat di, khong sut giam, 
tăng trưởng rộng lớn, tu tập viên mãn. Thé nên nói, nêu muốn tường tận già chết 
phải tu bốn chánh cân. 


Nếu muốn đoạn trừ gia chết thì phải tu bón như ý túc. Vi sao muốn đoạn 
trừ gia chết thì phải tu bón như ý túc? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Сла, Vô Thượng S1, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian; vi 
ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm 6 ó, 
khiến tuệ yếu kém: [vi ay] tu dục định như ý túc, được thành tựu với sự tinh cân, 
nương hạnh xa lia, nương hạnh vô dục, nương vào tịch diệt, hướng đến xuất ly. 
Cũng vậy, [vị ấy] tu tinh tân định, tu tâm định, tu tư duy định như ý túc, được 
thành tựu với sự tinh can, nương hạnh xa lia, nương hạnh vô dục, nương vào 
tịch diệt, hướng đến xuất ly. Thê nên nói, néu muôn đoạn trừ giả chết thì phải 
tu bón như ý túc. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuân tự chuyên can, lia mọi trói 
buộc, vượt qua, nho sạch, lắng diu, biết khắp và tường tận. 


Nếu muôn tường tận gia chết thi phải tu bón như ý túc. Vì sao muốn tường 
tận giả chết thì phải tu bon như ý túc? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giai, Vô Thượng S1, 
Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thé gian; vi 
ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, 
khién tuệ yêu kém; [vị ду] tu dục định như ý túc, thành tựu sự tinh cần, nương 
hạnh xa lia, nương hạnh vô dục, nương vào tịch diệt, hướng đến xuất ly. Cũng 
vậy, [VỊ ây] tu tinh tân định, tu tâm định, tu tư duy định như ý túc, thành tựu sự 
tinh can, nương hạnh xa lia, nương hạnh vô dục, nương vào tịch diệt, hướng 
đến xuất ly. Thê nên nói, néu muốn tường tận già chết thì phải tu bón như ý túc. 


[0808а14] Nếu muốn đoạn trừ già chết thì phải tu bốn thiên. Thế nào gọi là 
nếu muốn đoạn trừ già chết thì phải tu bốn thiên? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Сла, Vô 
Thượng Si, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn xuất hiện 
thé gian; VỊ ay đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thu khiến tâm 
nhiễm ô, khiên tuệ yêu kém; [vị ấy] lìa dục, lìa pháp ác bat thiện,... (cho đến) 
chứng, đặc Thiên thứ tư, thành tựu và an trú. Thế nên nói, néu muốn đoạn trừ 
già chết thì phải tu bốn thiền. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuân tự chuyên cân, 
lia mọi trói buộc, vượt qua, nhé sạch, lắng dịu, biết khắp và tường tận. 
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Nếu muốn tường tận gia chết thì phải tu bốn thiền. Vì sao muốn tường tận 
già chết thì phải tu bốn thiền? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giai, Vô Thuong Si, Diéu 
Ngự Trugng Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ ây đã 
đoạn trừ... (cho dén) năm thu ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến 
tuệ yêu kém; [vi ây] lia dục, lìa pháp г ác bất thiện,... (cho đến) chứng đắc Thiên 
thứ tư, thành tựu và an trú. Thê nên nói, néu muôn tường tận già chết thì phải 
tu bốn thiên. 


Nếu muốn đoạn trừ già chết thì phải tu năm căn. Vì sao muốn đoạn trừ già 
chết thì phải tu năm căn? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự 
ge Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ ay da doan 

. (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô ô, khiên tuệ yếu 
зая [vi ây] tu tín căn, tinh tân, niệm, định và tuệ căn. Thé nên nói, nếu muốn 
đoạn trừ giả chết phải tu năm căn. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuân tự chuyên 
can, lia mọi trói buộc, vượt qua, nhé sạch, lăng dịu, biết khắp và tường tận. 


Nếu muốn tường tận già chết thì phải tu năm căn. Vì sao muốn tường tận 
già chết thì phải tu năm căn? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, The Gian Giai, V6 Thuong Si, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian; VỊ ây đã 
đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến 
tuệ yêu kém: [VỊ ây] tu tín căn, tinh tan, niệm, định và tuệ căn. Thé nên nói, néu 
muôn tường tận già chết thì phải tu năm căn. 


[0808b09] Nêu muôn đoạn trừ già chết thì phải tu năm lực. Vì sao muốn 
đoạn trừ giả chết thì phải tu năm lực? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giai, Vô Thượng Si, 
Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ 
ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, 
khiến tuệ yếu kém; [VỊ ay] tu tin luc, tinh tan, niém, dinh va tué luc. Thé nén 
nói, néu muôn đoạn tru gia chết thì phải tu năm lực. Cũng như vậy, [Nhu Гап] 
đã tuân tự chuyên cân, lìa mọi trói buộc, vượt qua, nhó sạch, lắng diu, biết khắp 
và tường tận. 

Nếu muốn tường tận già chết thì phải tu năm lực. Vì sao muôn tường tận gia 
chết phải tu năm lực? Khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giac, 
Minh Hanh Tic, Thiện Thệ, Thé Gian Giai, VO Thuong Si, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thê gian; VỊ ay đã đoạn trừ.. 
(cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến tuệ yêu eae 
[vị ay] tu tin lực, tinh tấn, niệm, định và tuệ lực. Thế nên nói, muốn tường tận 
già chết thì phải tu năm lực. 


Nếu muốn đoạn trừ giả chết thì phải tu bảy giác chi. Vì sao muốn đoạn trừ 
già chết thì phải tu bảy giác chi? Vì khi đức Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng 
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Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian; VỊ ây đã 
đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến 
tuệ yếu kém; [vị ấy] tu niệm giác chi, nương hạnh xa lia, nương hạnh vô dục, 
nương vào tịch diệt, hướng đến xuất ly. Cũng vậy, [vị ấy] tu pháp trạch pháp, 
tinh tân, hy, khinh an, định; tu xả giác chi, nương hạnh xa lia, nương hạnh vô 
dục, nương vào tịch diệt, hướng đến xuất ly. Thé nên nói, nếu muôn đoạn trừ 
gia chết thi phải tu bảy giác chi. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuân tự chuyên 
cân, lìa mọi trol buộc, vượt qua, nhồ sạch, lăng dịu, biết khắp va tường tận. 


Nếu muốn tường tận gia chết thì phải tu bảy giác chi. Vì sao muốn tường 
tận già chết thì phải tu bảy giác chi? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Dang Chánh Giác, Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở thé gian; VỊ 
ây đã đoạn trừ... (cho dén) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm д, 
khiến tuệ yêu kém; [vị ay] tu niệm giác chi, nương hạnh xa lia, nương hạnh vô 
dục, nương vào tịch diệt, hướng đên xuất ly. Cũng vậy, [vị ấy] tu pháp trach 
pháp, tinh tan, hy, khinh an, định; tu xả giác chi, nương hạnh xa lia, nương hạnh 
vô dục, nương vào tịch diệt, hướng đến xuất ly. Thế nên nói nếu muỗn tường 
tận già chết thì phải tu bay giac chi. 


[0808c08] Nếu muốn đoạn trừ già chết thì phải tu tám chi Thánh đạo. Vì sao 
muôn đoạn trừ gia chết thì phải tu tám chi Thánh đạo? Vì khi đức Như Lai, bậc 
Võ Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn xuất hiện 
thê gian; у] áy đã đoạn tru... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm 
nhiễm ô, khiến tuệ yêu kém; [v1 ay] tu tam chi Thanh dao, tu chanh kién... (cho 
đến) chánh định. Thé nên nói, néu muôn đoạn trừ già chét thi phai tu tam chi 
Thanh đạo. Cũng như vậy, [Như Lai] đã tuần tự chuyên can, lia mọi trói buộc, 
vượt qua, nhô sạch, lắng dịu, biết khắp và tường tận. 

Nếu muôn tường tận già chết thì phải tu tám chi Thánh đạo. Vì sao muốn 
tường tận già chết thì phải tu tám chi Thánh đạo? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở 
thé gian; VỊ ay đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm 
nhiễm ô, khiến tuệ yeu kém; [vi ay] tu tam chi Thanh đạo, từ chánh kién... (cho 
đến) chánh định. Thế nên nói, nếu muốn tường tận già chết thì phải tu tám chi 
Thánh đạo. 

Nếu muốn đoạn trừ già chết thì phải tu mười biến xứ. Vì sao muốn đoạn 
trừ già chết thì phải tu mười biến xứ? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian; 
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vị ấy đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm 
ó, khiến tuệ yếu kém; [vị ấy] tu biến xứ thứ nhất là đất. Dat trùm khắp bốn 
phương và phương trên phương dưới, là không hai, là vô lượng. Cũng vậy, tu 
bién xứ về nước, bién xứ vê lửa, bién xứ VỆ gió, biến xứ về mau xanh, bién xứ 
về màu vàng, bién xứ về màu đỏ, biến xứ về màu trăng, biến xứ về hu không,... 
(cho đến) tu biến xứ thứ mười là thức, trùm khắp bốn phương và phương trên 
phương dưới, là không hai, là vô lượng. Thế nên nói, néu muôn đoạn trừ giả 
chết thì phải tu mười biến xứ. Cũng như vậy, [Nhu Lai] đã tuân tự chuyên cân, 
lia mọi trói buộc, vượt qua, nhé sạch, lắng dịu, biết khắp và tường tận. 


Nếu muốn tường tận già chết thì phải tu mười biến xứ. Vì sao muốn tường 
tận già chết thì phải tu mười biến xứ? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Tic, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian; 
vị ду đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm 
6, khiến tuệ yêu kém; [vị ấy] tu bién xứ thứ nhất là đất. Dat trùm khắp bốn 
phương và phương trên phương dưới, là không hai, là vô lượng. Cũng vậy, tu 
biến xứ vë nước, biến xứ vê lửa, bién xứ VỆ gió, biến xứ về mau xanh, bién xứ 
về màu vàng, biến xứ về màu đỏ, bién xứ về màu trăng, biến xứ về hư không..... 
(cho đến) tu biến xứ thứ mười là thức, trùm khắp bốn phương và phương trên 
phương dưới, là không hai, là vô lượng. Thế nên nói, néu muốn tường tận già 
chết thì phải tu mười biến xứ. 


[0809a11] Nếu muốn đoạn trừ già chết thì phải tu mười pháp vô học. Vì sao 
muôn đoạn trừ gia chết thì phải tu mười pháp vô học? Vì khi đức Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Тас, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, 
Vô Thượng Si, Điều Ngu Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn xuất hiện 
ở thé gian; VỊ ây đã đoạn trừ... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khién 
tâm nhiễm ô, khiên tuệ yếu kém; [vi ây] tu vô học chánh kién,... (cho đến) tu 
vô học chánh trí. Thế nên nói, nêu muôn đoạn trừ già chét thì phái tu mười pháp 
vô hoc. Cũng như vậy, [Nhu Lai] đã tuần tự chuyên cân, lìa mọi trói buộc, vượt 
qua, nhó sạch, lang diu, biét khap va tuong tan. 

Nếu muốn tường tan gia chết thì phải tu mười pháp vô hoc. Vì sao muốn 
tường tận giả chết thì phải tu mười pháp vô học? Vì khi đức Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Điêu Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện 
thé gian; VỊ ay da doan tru... (cho đến) năm thứ ngăn che, những thứ khiến tâm 
nhiễm ô, khiến tuệ yêu kém; [vị áy] tu vô học chánh kién,... (cho dén) tu vô hoc 
chánh trí. Thế nên nói nêu muốn tường tận già chết thì phải tu mười pháp vô học. 


Đức Phat dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hanh.!° 


'0 Ban Hán, hết quyền 60. 


PHAM 2: NGHIỆP TƯƠNG UNG! 
(Gồm 10 kinh) 


Kệ tóm tat 10 kinh: 
Diém dụ, Hoa-pha, Độ 
La-van, Tu, Gia-lam 
Gia-di-ni, Su Tu 
Ni-kién, Ba-la-lao.? 


' Quyền 3. 
? Nguyên tác Nhiếp tụng: Hi, WIK, BE: Ae ту, Ж, LEY 5 ЈЕ, ВВЕ; a sz, Ж ҖЕ. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 


11. KINH VI DỤ VE HẠT MUÓI! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cap 
Cô Doc. 

Bay giờ, Thế Tôn bao các Ty-kheo: 

— Tùy theo nghiệp con người đã tạo mà phải thọ nhận quả báo của nghiệp 
đó. Như vậy, nêu không thực hành Phạm hạnh thì không thê dứt hết khô đau. 
Hoặc nói như vây, tùy theo nghiệp con người đã tạo mà phải thọ nhận quả báo 
của nghiệp đó. Như vậy, néu thực hành Phạm hạnh thi sẽ đứt hết khô đau. Vì 
sao như vậy? 

Vì nếu có người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả báo khổ ở địa 
ngục. Thế nào là người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận qua báo khổ ở địa 
ngục? Nghĩa là, vì người ay không tu thân, không tu giới, không tu tam, không 
tu tuệ nên thọ mạng rất ngăn. Đây là trường hợp người tạo nghiệp bat thiện thì 
phải thọ nhận quả báo khô ở địa ngục. Ví như có người bỏ một lạng mudi vào 
trong một Ít nước, muốn làm cho nước mặn dé không thê uống được, các thây 
nghĩ sao? Một lang mudi đó có thé làm cho một ít nước mặn, không thé uéng 
được chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Đúng vậy, bạch Thê Tôn! Vì sao như vậy? Vì muỗi nhiều mà nước ít nên 
có thê làm cho mặn, không thê uống được. 

— Cũng vậy, nêu có người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận qua báo khổ 
ở địa ngục. Thế nào là người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận quả báo khô 
ở địa ngục? Nghĩa là, vì người ây không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu tuệ nên thọ mạng tất ngăn. Đây là trường hợp người tạo nghiệp bất 
thiện thì phải thọ nhận quả báo khó ở dia ngục. 

Lại nữa, nếu có người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận quả báo khô 
trong đời hiện tại. Thê nào là người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả 
báo khó trong đời hiện tại? Nghĩa là, vì người ây tu thân, tu 9101, tu tâm, tu tuệ 
nên tho mạng rất dai. Đây là trường hợp người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ 
nhận quả báo khô trong đời hiện tại. Ví như có người bỏ một lạng muôi xuống 
sông Hang, muốn lam cho nước mặn đề không thê uống được, các thầy nghĩ 


! Nguyên tác: Diêm dụ kinh ЁГ (T.01. 0026.11. 0433a12). Tham chiếu: А. 3.100 - I. 249. 
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sao? Một lạng muối đó có thê làm cho nước sông Hang mặn dé không thé uỗng 
được chăng? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

[0433607] - Không thể được, bạch Thé Tôn! Vì sao như vậy? Vì nước sông 
Hang rat nhiéu mà một lang muối thi quá ít, do đó không thé làm nước mặn đến 
nỗi không uỗng được. 


— Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả báo khổ 
trong đời hiện tại. Thế nào là người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận quả 
báo khô trong đời hiện tại? Nghĩa là, vì người ây tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ 
nên tho mạng rất dài. Đây là trường hợp người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ 
nhận qua báo khổ trong đời hiện tại. 

Lại nữa, nếu có người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả bảo khó 
trong dia nguc. Thé nào là người tao nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận quả báo 
khô trong địa ngục? Nghĩa là, vì người ây không tu thân, không tu giới, không 
tu tâm, không tu tuệ nên thọ mạng rất ngăn. Đây là trường hợp người tạo nghiệp 
bat thiện thì phải thọ nhận qua báo khó trong địa ngục, giống như có người 
cưỡng đoạt dé của người khác. Thé nào là người cưỡng đoạt dê của người khác? 
Nghĩa là, người cưỡng đoạt dê ấy, hoặc là vua, hoặc là quan vô cùng uy thé, còn 
người chủ dê kia thi nghèo cùng và yếu thé. Vì là kẻ yếu thé nên phải van lon 
đủ cách, chap tay câu xin rồi nói như vây: “Thưa ngài, mong ngài trả lại dê cho 

tôi hoặc trả lại tiền bằng giá mua đê.” Đây gọi là có người cưỡng đoạt đê của kẻ 

khác. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả báo khô ở 
địa ngục. Thê nào là người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả báo khó 
ở địa ngục? Nghĩa là, vì người ây không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu tuệ nên thọ mang rat ngắn. Day là trường hợp người tạo nghiệp bat 
thiện thì phải thọ nhận quả báo khó trong dia nguc. 

Lại nữa, có người tạo nghiệp bát thiện thì phải thọ nhận quả báo khó trong 
hiện tại. Thế nào là người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận quả báo khô 
ngay trong hiện tại. Nghĩa là, vì người ây tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ nên thọ 
mạng rất dài. Đây là trường hợp người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận 
quả báo khó trong hiện tại, giống như có người tuy trộm dê của kẻ khác nhưng 
bị chủ dê đến đoạt lại. Thé nào là người tuy trộm dê của kẻ khác nhưng bị chủ 
dê đến đoạt lại? Nghĩa là, người trộm dê nghèo cùng và cô thế, còn người chủ 
dê kia hoặc là vua hoặc là quan nên vô cùng uy lực, vì có uy lực nên bắt trói 
người lây trộm và đoạt dé lại. Đây gọi là có người tuy trộm dé của kẻ khác 
nhưng bị người chủ đoạt trở lại. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện thì 
phải thọ nhận quả bảo khó trong đời hiện tại. Thê nào là người tạo nghiệp bất 
thiện thì phải thọ nhận quả báo khó trong đời hiện tại? Nghia là, vì người ấy tu 
thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ nên thọ mang rat dài. Đây là trường hợp người tao 
nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận quả báo khó trong đời hiện tại. 
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[0433c09] Lại nữa, néu có người tạo nghiệp bắt thiện thi phải thọ nhận quả 
báo khó trong địa ngục. Thé nào là người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận 
quả báo khô trong địa ngục? Nghia là, vi người ây không tu thân, không tu giới, 
không tu tâm, không tu tuệ nên thọ mạng rất ngăn. Đây là trường hợp người 
tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả báo khó trong địa ngục, giỗng như 
có người nợ kẻ khác năm tiên nên bị chủ nợ bắt trói, cho đến chỉ nợ một tiền 
cũng bị chủ nợ bắt trói. Thế nào là người nợ kẻ khác năm tiên nên bị chủ nợ bắt 
trói, cho đến chỉ nợ một tiền cũng bị chủ nợ bắt trói? Nghĩa là người mắc nợ kia 
nghèo cung va cô thê, người kia vì nghèo cùng và cô thê nên nợ kẻ khác năm 
tiên liền bị chủ nợ bắt trói, cho đến chỉ nợ một tiền cũng bị chủ nợ bắt trói. Đây 
là trường hợp có người nợ kẻ khác năm tiền nên bị chủ nợ bắt trói, cho đến chỉ 
nợ một tiên cũng bị bat trói. Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện thì phải 
thọ nhận qua báo khó trong địa ngục. Thé nào là người tạo nghiệp bất thiện thì 
phải thọ nhận quả báo khô trong địa ngục? Nghia là, vi người ây không tu thân, 
không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ nên thọ mạng rất ngắn. Đây là trường 
hợp người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả báo khô trong địa ngục. 

Lại nữa, có người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận qua báo khổ trong 
đời hiện tại. Thé nao là người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả báo khó 
trong đời hiện tại? Nghĩa là, vi người ây tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ nên thọ 
mạng rất dài. Đây là trường hợp người tạo nghiệp bat thiện thi phải tho nhận 
quả báo khô trong đời hiện tại, giỗng như có người tuy mắc nợ một trăm tiền 
nhưng không bị chủ nợ bắt trói, cho đến ngàn vạn tiên cũng không bị chủ nợ 
bat trói. Thế nào là người tuy mắc nợ một trăm tiên cũng không bị chủ nợ bắt 
trói, cho đến nợ ngàn vạn tiên cũng không bị chủ nợ bắt trói? Nghĩa là, người 
mắc nợ có vô lượng tải sản va có thé lực rat lớn, nhờ đó nên người ây tuy mặc 
nợ trăm tiền vẫn không bị chủ nợ bắt trói, cho ёп nợ ngan vạn tiên cũng không 
bị chủ nợ bắt trói. Đây gọi là có người tuy mắc nợ trăm tiên vẫn không bị chủ 
nợ bắt trói, cho đến nợ ngàn vạn tiền cũng vẫn không bị chủ nợ bắt trói. Cũng 
vậy, có người tạo nghiệp bat thiện thì phải thọ nhận qua báo khó trong đời hiện 
tại. Thế nào là người tạo nghiệp. bat thiện thì phải thọ nhận quả báo khó trong 
đời hiện tại? Nghĩa là, vì người ây tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ nên thọ mạng 
rất dài. Đây là trường hợp người tạo nghiệp bất thiện thì phải thọ nhận quả báo 
khó trong đời hiện tại. Trong đời hiện tại, cho dù phải tho nhận nghiệp báo thiện 
hay ác nhưng người này vẫn cảm thây thanh thản, nhẹ nhàng. 

[0434a09] Đức Phat dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan 
hỷ phụng hành. 


12. КІМН HOA-PHA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Thích-ca, ngụ trong vườn Ni- 
cau-loai,’ thành Ca-ty-la-vé.‘ 

Lúc đó, vì có việc cần bàn nên sau giò thọ trai, Tôn gia Đại Mục-kiên-liên 
cùng đại chúng Ty-kheo tập hợp ở giảng đường. 

Khi ay, sau bữa trưa, có vị dé tử của phái Ni-kiền? thuộc dòng họ Thích tên 
là Hoa-pha® thong tha tan bộ đến chỗ Dai Muc-kién-lién, cùng chao hoi nhau 
roi ngồi sang một bên. Bay giờ, Tôn giả Dai Muc-kién-lién hỏi như vay: 


— Này Hoa-pha, ý ông nghĩ sao? Gia sử có vị Ty-kheo giữ gìn thân, miệng 
và ý, ông thay có trường hợp nào nhân việc giữ gìn đó mà vị Tỳ-kheo â ây sanh 
khởi lậu hoặc bat thiện, khién phải đưa đến đời sau chang?’ 


! Nguyên tác: Нда-рћа kinh ALAKKE (T.01. 0026.12. 0434a13). Tham chiếu: А. 4.195 - П. 196. 

2 Nguyên tac: Thich-co-sau (#7, Sakkesu). Số nhiều của Sakka chi cho dân chúng ho Thich. 

` Ni-câu-loại viên (JE 74) 8 El, Nigrodharama). Ni-câu-loại (JE #44) còn có phiên âm khác là Ni-câu- 
luật JE ta ДЕ), là khu vườn phía Nam ngoại thành Ca-tỳ-la-vệ, trong đó có tinh xá do dòng họ Thích-ca 
xây dựng đê cúng dường đức Phật. 

` Ca-duy- la-vệ (20 Е 8] Н), phiên âm tên thành Kapilavatthu, quê hương của đức Phật. Ngoài tên phiên 
âm nay ra, còn có một sô tên phiên âm khác như: Ca-tỳ-la-bà-tô-đô (31 Pe, 28 Y §£ #6), Ca-tý-la-bà-tôt- 
đô (GI FE 28 88 ҖЕ КЕ), Ca-ty-la-vé (3M BB #18), Ca-duy-la-việt (ЛЕЯ)... 

5 Ni-kiền (/JE§2, Nigantha Nãtaputta) hay Ni-kién tử (JE§Z-Ÿ), giáo a của Ky-na giáo (296%, 
Jainism), là một trong 6 vị đạo sư ngoại đạo cùng thời với đức Phật. 

 Hòa-phá (424%, Vappa). 

7 Nguyên tác: Ä4#W?ZXzxñJ?#?f Ik r Я, п, Se, eRe, AER Ss, CBRE? 
Tham chiêu: А. 4.195 - П. 196: Idh’assa Vappa kayena samvuto vacaya samvuto manasa samvuto 
avijjaviraga vijjuppada passasi no tvam Vappa tam thanam yatonidanam purisam dukkhavedaniya 
asava assaveyyum abhisamparayan ‘ti? (Hoa-pha, nêu có người ç đời này thủ hộ thân, thủ hộ khâu, thủ 


hộ ý; xa lia уб minh và làm sanh khởi minh; Hoa-pha, ông có thay, do một nhân duyên nào đó, người 
áy nhận lay đau khó, sanh khởi các lậu ở trong đời sau không?), НТ. Thích Minh Châu dịch. 
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Hoa-pha dap: 

— Nay Đại Mục- kién-lién! Giả sử có vị Ty-kheo giữ gin thân, miệng và ý, 
tôi thấy có trường hợp nhân việc giữ gin đó mà vị Ty-kheo ây sanh khởi lậu 
hoặc bất thiện, khiến phải đưa đến đời sau. Này Đại Mục- kién- -lién! Gia su co 
người ở đời trước đã gây tạo nghiệp bat thiện, do vay mà người ây sanh khởi 
lậu hoặc bắt thiện, khiên phải đưa đến đời sau. 

Lúc đó, Thế Tôn đang an tọa ở nơi vắng vẻ, băng thiên nhĩ thanh tịnh hơn 
hăn người thường nên Ngài nghe Tôn giả Đại Mục- kién- liên và Thich Hoa-pha, 
đệ tử Ni-kién, cùng bàn luận như trên. Nghe như vậy rôi, vào lúc xé chiều, Thế 
Tôn rời nơi tĩnh tọa rồi đi đến giảng đường, trải tòa và ngôi trước đại chúng 

Ty-kheo. 

Sau khi ngôi xong, Thế Tôn hỏi: 

— Này Muc-kién-lién! Vừa rồi thầy cùng đệ tử Ni-kién là Thích Hòa-phá 
bàn luận về việc gì? Lại có việc gì mà tập hợp, ngôi tại giảng đường này? 

[0434b02] Tôn giả Đại Muc-kién-lién thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay con cùng đại chúng Ty-kheo, sau gio thọ trai, vi 
có việc cân bàn nên tập hop tại giảng đường. Khi ấy, sau bữa trưa, có vị đệ tử 
của phái Ni-kién thuộc dòng họ Thích tên là Hoa-pha thong thả tan bộ đến chỗ 
con, cùng chào hỏi nhau roi ngôi sang một bên. Con hỏi như vay: “Y Hòa-phá 
nghĩ sao? Gia sử có vi Ty-kheo giữ gin thân, miệng và ý, ông thây có trường 
hợp nao nhân việc giữ gin đó mà vi Ty-kheo ay sanh khởi lậu hoặc bất thiện, 
khiến phải đưa đến đời sau chăng?” Thích Hòa-phá, đệ tử Ni-kién, liền trả lời 
con răng: “Giả sử có vị Ty-kheo giữ gin thân, miệng và ý, tôi thay có trường 
hợp nhân việc giữ gìn đó mà vị Tỳ-kheo ây sanh khởi lậu hoặc bất thiện, khiến 
phải đưa đến đời sau. Này Đại Muc-kién-lién! Giả sử có người trong đời trước 
đã gây tạo nghiệp bât thiện, do vậy mà người ấy sanh khởi lậu hoặc bat thiện, 
khiến phải đưa đến đời sau.” Bạch Thế Tôn! Vừa rồi con cùng đệ tử của phái 
Ni- kiên là Thích Hòa-phá bàn luận như thé, do sự việc như vậy mà tập hợp và 
ngôi tại giảng đường. 

Lúc đó, Thế Tôn bảo Thích Hòa-phá, đệ tử Ni-kién: 

— Nêu những gi Ta nói là đúng, ô ông nên trả lời là đúng, nêu không đúng, ông 
nên trả lời là không đúng. Ông có điêu gì nghi ngờ thì nên hỏi Ta như vây: “Sa- 
môn Cu-dam, việc này thé nào? Điêu này có nghĩa gi?” Tùy những điều Ta nói, 
nêu ông có thé chấp nhận được thì Ta với ông có thé cùng bàn luận về điều ấy. 


° Nguyên tác: RAPE AAS, O, Ai, жиа, AA Лх Жн Н. A HE! A 
AHN fr AT, BLE RIES Z(41W. Tham chiếu: А. 4.195 - II. 196: Passam’aham, bhante, 
tam thanam ¡dh assa, bhante, pubbe papakammam katam avipakkavipakam tatonidanam purisam 
dukkhavedaniya asava assaveyyum abhisamparayan ' ti (Thưa Tôn giả, tôi thay có trường hợp ay. Thưa 
Tôn giả, ở đây, do ác nghiệp đã tạo trong quá khứ chưa đưa đến quả dị thục, do nhân duyên đó, người 
ây nhận lây đau khô, sanh khởi các lậu hoặc ở đời sau), HT. Thích Minh Châu dich. 
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Hoa-pha thưa: 

- Thưa Sa-môn Cù-đàm! Nếu điều Ngài nói là đúng, tôi sẽ nói là đúng, néu 
không đúng, tôi sẽ nói không đúng. Nếu có điều gì nghi ngờ, tôi sẽ hỏi Cù-đàm: 
“Thưa Cù-đàm, việc này thé nào? Điều này có nghĩa gi?” Tùy theo những điều 
Sa-mon Cu-dam nói, tôi sẽ chấp nhận. Tôi sẽ cùng Sa-môn Cù-đàm bàn luận 
về điêu ây. 


Đức Phật hỏi: 


— Này Hoa-pha, ý ông nghĩ sao? Nếu có Ty-kheo sanh khởi nghiệp bất thiện 
của thân, là lậu hoặc, phiền não, lo buôn, về sau vị ây diệt trừ nghiệp bat thiện 
của thân, lại không tạo những nghiệp mới, xả bỏ nghiệp cũ, ngay trong hiện đời, 
chứng được cứu cánh,” không còn nóng bức, thường trụ không biến đối, gọi là 
điêu được thấy bởi trí tuệ bậc Thánh, được biết bởi trí tuệ bậc Thánh. Nếu thân 
làm điều bất thiện, miệng nói lời bất thiện, ý suy nghĩ điều bat thiện, là hành 
nghiệp do vô minh, sanh khởi lậu hoặc, phiền não, lo buôn, về sau vị ấy diệt 
trừ những hành nghiệp vô minh, bất thiện, không tạo những nghiệp mới, xả bỏ 
nghiệp cũ, ngay trong hiện đời, chứng được cứu cánh, không còn nóng bức, 
thường trụ không biết đôi, gọi là điều được thấy bởi trí tuệ bậc Thánh, được biết 
bởi trí tuệ bậc Thánh. Thế nào, này Hòa-phá! Vị Tỳ-kheo giữ gìn thân, miệng 
và ý như vậy, ông thây có trường hợp nào nhân việc giữ gìn đó mà vị Tỳ-kheo 
ây sanh khởi lậu hoặc bat thiện, khiến phải đưa đến đời sau chăng? 

[0434c02] Hoa-pha thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Nếu có vi Tỳ-kheo giữ gìn thân, miệng và ý như vậy, tôi 
không thay có trường hop nào nhân việc giữ gìn đó mà vi Ty-kheo ay sanh khởi 
lậu hoặc bất thiện, khiến phải đưa đến đời sau. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Lành thay, Hòa-phá! Thé nào, này Hòa-phá! Nếu có vị Tỳ-kheo đã đoạn 
trừ hêt vô minh, minh đã sanh khởi; vị ây đã đoạn trừ hết vô minh, minh đã sanh 
khởi, khi có cảm giác vé cảm thọ sau cùng của thân liền biết là có cảm giác về 
cảm thọ sau cùng của thân;” khi có cảm giác về cảm thọ sau cùng của mạng 
sóng thì biết là co cảm giác. vë cam thọ sau cùng của mạng song. khi thân hoại 
mạng chung, tuôi thọ đã hết thì ngay trong đời này, tat cả mọi cảm giác déu 
ngưng bặt, tự biết răng sẽ đạt đến sự dịu mát hoàn toàn.!! Này Hòa-phá, cũng 


Я Nguyên tác: Đắc cửu cánh (FR se). “Cứu cánh” ở đây chỉ cho cứu cánh giải thoát. Tham chiếu: 
Thich ván kinh $% E] #Š (T.01. 0026. 134. 0637a16): Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đã đoạn sạch ái dục, 
tâm được giải thoát hoàn toàn thì vị ây đạt dên с cứu cảnh, cứu cánh thanh tịnh, cứu cánh Phạm hạnh và 
thành t tựu cứu cánh Phạm hạnh (ЖЖ Yb PH, PEG, е Еа E#bf#l#, WERA, AIS, 
FE EPEAT, 4# AE T AZ). 

10 Sanh hậu thân giác (#E # 928). Тар. Ж (T.02. 0099.292. 0083b21) gọi là “thân phân tê thọ sở giác” 
(2® S РТ Ж); Tạp. % (T.02. 0099.969. 0249c17) gọi là “thân phân të tho giác” (32758). 
Tham chiếu: S. 36.8 - IV. 213: Kãyapariyantikam vedanam vediyamana (cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của thân), HT. Thích Minh Châu dịch. 


п Lãnh (zŠ, siti): Thanh lương (?# 3X), thanh tịnh, văng lặng, không buôn phiên. 
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như do cây ma có bóng, gia sử có người cầm búa thật bén đến chặt đứt gốc rễ, 
chặt nát ra thành từng khúc, phân thành mười phân, hoặc trăm phân, dùng lửa 
đốt thành tro, hoặc để gió thối bay, hoặc đồ vào trong nước. Này Hòa-phá! Ý 
ông nghĩ sao? Bóng do cây mà có, bóng â ay do đó mà mat han cái nhân của nó, 
nên diệt mất, không còn sanh nữa chăng? 

Hòa-phá thưa: 

– Dung như thê, thưa Cù-đàm! 

Đức Phật bảo: 

— Này Hòa-phá! Nên biết vị Tỳ-kheo cũng lại như vậy, vô minh đã dứt hết, 
minh đã sanh khởi; vị ây vô minh đã dứt hết, minh đã sanh khởi, khi có cảm 
giác về cảm thọ sau cùng của thân thì biết là có cảm giác về cảm thọ sau cùng 
của thân; khi có cảm giác về cảm thọ sau cùng của mạng sông thì biết là có 
cảm giác về cảm thọ sau cùng của mạng sông. khi thân hoại mạng chung, tuôi 
thọ đã hết thì ngay trong đời này, tất cả mọi cảm giác đều ngưng bat, tự biết 
rang sẽ đạt đến sự dịu mát hoàn toàn. Này Hoa-pha! Tỳ-kheo với tâm giải thoát 
hoàn toàn! như vậy liền đạt được sáu nơi an trú tốt đẹp.!3 Là sáu nơi nào? Này 
Hòa-phá! Tỳ-kheo mắt thay sắc mà không vui không buôn, an trú xå," chánh 
niệm tỉnh giác.” Này Hoa-pha! Ty-kheo với tâm giải thoát hoàn toàn như vậy 
thì gọi là đạt được nơi an trú tốt đẹp thứ nhất. Cũng vậy, đôi với tai nghe tiéng, 
mũi ngửi hương, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm va ý biết pháp mà vị ay không vui, 
không buôn, an trú xa, chánh niệm tỉnh giác. Nay Hoa-pha! Tỳ-kheo với tâm 
giải thoát hoàn toàn như vậy thì gọi là đạt được nơi an trú tốt đẹp thứ sáu. Này 
Hoa-pha! Ty-kheo với tâm giải thoát hoàn toàn như vậy thì đạt được sau nơi an 
trú tôt đẹp. 

Hòa-phả thưa: 

— Đúng như vậy, thưa Cu-dam! Với tâm giải thoát hoàn toàn như vậy thi vi 
Thánh đệ tử đa văn liền đạt được sau nơi an trú tôt đẹp. Là sáu nơi nào? Thưa 
Cù-đàm! Vị Thánh đệ tử đa văn mắt thay sac mà không vui không buôn, an trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác. Thưa Củ-đàm! VỊ Thánh đệ tử đa văn với tâm giải 
thoát hoàn toàn như vậy thì gol là đạt được nơi an trú tốt đẹp thứ nhất. Cũng 
vậy, đối với tai nghe tiêng, mũi ngửi hương, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm và ý 
biết pháp ma vị ду không vui, không buồn, an trú xả, chánh niệm tinh giác. 
Thưa Cu-dam! Vi Thánh đệ tử đa văn với tâm giải thoát hoàn toàn như vậy 
thi gọi là dat được nơi an trú tốt đẹp thứ sáu. Như vậy, thưa Cù-đàm! Với tâm 
giải thoát hoàn toàn như vậy thi vi Thánh đệ tử đa văn đạt được sau nơi an trú 
tôt đẹp. 


2 Chánh tâm giải thoát (ЈЕ 09, затта vimuttacitta). 

!3 Lục thiện trụ xứ (7 #14 Ж). Theo A. 4.195 - П. 196: Cha satatavihara (6 chỗ cư tra thường hăng). 
14 Xa câu vô vi (1 Ж #t A, upekkhako viharati): An trú xả. 

!5 Nguyên tác: Chánh trí (E #9). 


12. KINH HÒA-PHÁ # 71 


[0435a04] Bay giờ, Hòa-phá lại bạch đức Phật: 

— Bạch đức Cù-đàm! Con đã biết. Bach đức Thiện Thệ! Con đã hiểu. Bach 
đức Cù-đàm! Cũng như người có được mắt sáng, như dựng đứng lại những gì 
đã ngã, như mở ra những gì bị đóng kín, như người mê được chỉ lỗi, như ban 
ánh sáng đến nơi tăm tối, dé những ai có mắt liền nhìn thấy ѕӣс,!6 Sa-môn Cù- 
đàm cũng giống như vậy, Ngai đã vi con mà dung vô lượng phương tiện thuyết 
pháp và hiên bày đạo lý thâm diệu.!7 Bạch Thế Tôn! Hôm nay con nguyện quy 
y Phật, quy y Pháp và quy y đại chúng Tỳ-kheo, cúi mong đức Thế Tôn nhận 
con làm ưu-bà-tắc. Từ hôm nay, con nguyện trọn đời quy y cho đến khi qua đời. 

Bạch Thế Tôn! Ví như có người nuôi con ngựa chứng lại cau mong duoc 
lợi ich thì chỉ tự chuốc lẫy sự khổ nhọc mà chang được lợi ich gi. Bach đức Thế 
Tôn! Con cũng như vay, Ni-kién kia ngu si mà con không hiểu rõ, không hè hay 
biết, không biết được ruộng tốt, cũng không suy xét, lâu nay vẫn phụng thờ và 
cúng dường lễ bái dé mong được lợi ích, nhưng chỉ khô nhọc vô ích. Bạch Thé 
Tôn! Nay con lân thứ hai xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y đại chúng Ty- 
kheo, cúi mong đức Thé Tôn nhận con làm ưu-ba-tắc. Từ hôm nay, con nguyện 
trọn đời quy y cho đến khi qua đời. 

Bạch Thé Tôn! Con vốn vô minh nên đôi với Ni-kién ngu si ay, con lai tin 
theo và cung kính. Tu hôm nay con nguyện xin dứt han. Vì sao như thé? Vì họ 
đã lừa dối con. Bạch Thế Tôn! Nay con lần thứ ba xin quy y Phật, quy y Pháp 
và quy y đại chúng Tỳ-kheo, cúi mong đức Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. 
Từ hôm nay, con nguyện trọn đời quy y cho đến khi qua đời. 

Duc Phật dạy như vậy, Thích Hòa-phá và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hỷ phụng hành. 


'* Do minh mục nhân, phú giả ưỡng chi, a phát chi, mê giả thị dao, ám trung thi minh, nhược 
hữu nhãn giả tiện kiến u sắc Gi: HÀ, nes fit WEB, EERE, từ oH ЕНИ, З 048 H 
E). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.280. 0077а23): MLK AER, HF AE BA, ЖЖ, 
fal Ba 22.40; Tăng. 8 (T.02. 0125.13.5. 0574c25): JA ina FT, A SLBA, ЖЖ a, ЖШ «ФАНД, 
#t H = lỗ ТЕШЕ Н. Mặc dù các ban dịch Hán có sai khác vài chỗ, nhưng rõ ràng đậy là một định thức 
dùng đê tán than giáo pháp của đức Phat. Cac ban Pali tương đối thông nhất, chang hạn M. 27 ghi: 
Seyyatha pi bho Gotama nikujjitam va ukkujjeyya, paticchannam va vivareyya, mülhassa vã maggam 
acikkheyya, andhakare vã telapajjotam dhareyya: cakkhumanto ripani dakkhintiti (Tôn giả Gotama, 
như người dựng đứng lại những gi bi quang ngã xuông, phơi bay ra những gi bi che kín, chỉ đường cho 
người bi lạc hướng, đem đèn sang vào trong bóng tôi đề những ai có mat có thé thay sac), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 

!7 Tùy kỳ chư đạo (Bi Ж 88318). Ba bản Tống, Nguyên va Minh đều ghi: Tùy thậm thâm đạo (KEH IR IË). 


13. KINH DO! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cap 
Cô Doc. 

Bay giờ, Thế Tôn bao các Tỳ-kheo: 

— Có ba cơ sở tín lý của ngoại đạo,? khác thể loại, khác tên 201, khác tông 
chỉ, khác học thuyét, dù người có trí tuệ, khéo thọ nhận và khéo ghi nhớ đê 
giảng nói cho người khác thì cũng chăng đạt được lợi ích gi. 

Ba điều ấy là gì? Như có Sa-môn hay Phạm chí thây như vây và nói như vây: 
“Tat cả những gi do con người tạo tác đều được định sẵn bởi nhân đời trước.” 


Lại có Sa-môn hay Phạm chi thay như vây và nói như vây: “Tất ca những gi 
được con người tạo tác đều do dang Phạm thiên‘ sáng tạo và an bài.” 

Lại có Sa-môn hay Phạm chí thấy như vây và nói như vây: “Tất cả những 
øì được con người tạo tác đều không có nhân và không có duyên.” 

[0435b03] Trong trường hợp, nêu có Sa-môn hay Pham chi nào thay như 
vây và nói như vây: “Tất cả những gi do con người tạo tác déu được định sẵn 
bởi nhân đời trước”, Ta liên đến chỗ họ và hỏi: 

“Này chư Hiên! Phải chăng các vi thay như vay và nói như vay: ‘Tat cả 
những gi do con người tạo tác đều được định sẵn bởi nhân đời trước??” 

Những người kia trả lời: 

“Đúng vậy!” 

Ta lại bảo họ: 

“Nêu quả thật như vậy thì chư Hiền đều là những kẻ sát sanh! Vì sao như 
thế? Vì tất cả mọi sự tạo tác đều được định sẵn bởi nhân đời trước. Cũng vậy, 
chư Hiên đều là những kẻ trộm cướp, tà dâm, nói dối,... (cho đến) tà kiến. Vì 
sao như thế? Vì tất cả mọi sự tạo tác đều được định sẵn bởi nhân đời trước. 


! Nguyên tác: Độ kinh J##8 (T.01. 0026.13. 0435a24). Tham chiếu: A. 3.61 - I. 173. 

2 Độ xứ (HE, titthayatana): Tín ly của ngoại đạo. О đây mang nghĩa là những nguyên lý co bản của 
các tôn giáo khác ngoài Phật Điệp: 

3 Nhân túc mạng tạo (Al 1đ 47 if, pubbe katahetu): Có nguyên nhân là những điều đã được tao từ đời trước. 


* Nguyên tác: Tôn Huu (# Fi #4, Issara), chỉ cho Tự Tại thiên, đẳng tạo ra con người và vạn vật theo quan 
diém cua An giáo nói chung. 


74 # KINH TRUNG A-HÀM 


Này chư Hiển! Đối với kiến chấp “tất cả đều được định sẵn bởi nhân đời 
trước” mà thay là chân thật thì trong nội tâm hoàn toàn không có lòng mong 
câu, cũng chăng có nỗ lực đôi với những việc nên làm hay không nên làm. Này 
chư Hiền! Nếu không biết đúng như thật đối với những việc nên làm hay không 
nên làm, liền đánh mat chánh niệm, không có hiểu biết đúng dán nên không 
thể nào giáo hóa. Người nào nói đúng theo pháp của Sa-môn như vậy thì mới 
có thé dùng lý lẽ dé nhiếp phục hàng Sa-môn hay Phạm chi kia.” 

Trong trường hợp, néu có Sa-môn hay Phạm chí nào thay như vây và nói 
như vay: “Tat cả những gi được con người tạo tác đều do dang Phạm thiên sáng 
tạo và an bài.” Ta liền đến chỗ họ và hỏi: “Nay chư Hiển! Phải chăng các vị thay 
như vay và nói như vây: ‘Tat cả những gi được con người tạo tác đều do dang 
Phạm thiên sáng tạo và an bai?’”’ 

Những người kia đáp: 

“Đúng vậy!” 

Ta lại bảo họ: 

“Nếu đúng như vậy thì các vị đều là những kẻ sát sanh. Vì sao như thé? 
Vì tất cả đều do đẳng Phạm thiên sang tạo va an bài. Cũng vậy, các vi đều là 
những kẻ trộm cướp, tà dâm, nói dối,... (cho đến) tà kiến. Vì sao như thế? Vì 
tat cả déu do dang Phạm thiên sáng tạo và an bai. Này chư Hiển! Đối với kiến 
chap ‘tat cả đều do dang Phạm thiên sáng tạo và an bai’ mà thây là chân thật thi 
trong nội tâm hoàn toàn không có lòng mong cau, cung chang có nỗ lực đối với 
những việc nên làm hay không nên làm. Này chư Hiển! Nếu không biết đúng 
như thật đối với những việc nên làm hay không nên làm, liên đánh mất chánh 
niệm, không có hiểu biết đúng đăn nên không thể nào giáo hóa. Người nào nói 
đúng theo pháp của Sa-môn như vậy thì mới có thể dùng lý lẽ để nhiếp phục 
hàng Sa-môn hay Phạm chí kia.” 

Trong trường hợp, nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào thấy như vay và nói 
như vậy: “Tất cả những gì được con người tạo tác déu không có nhân, không có 
duyên.” Ta liên đến chỗ họ rồi hỏi: 


“Này chư Hiên! Phải chăng các vỊ thay như vay va nói như vay: “Tất ca 
những gi được con người tao tac đêu không có nhân, không có duyên?’ 

Những người kia đáp: 

“Đúng vậy!” 

Ta lại bảo họ: 

“Nếu quả thật như vậy, các vi déu là những kẻ sát sanh. Vì sao như thé? Vi 


tat cả mọi sự tạo tác đều không có nhân, không có duyên. Cũng vậy, nảy chư 
Hiên, các vị đều là những kẻ trộm cướp, tà dâm, nói dỗi,... (cho đến) tà kiến. 


5 Nguyên tác: Chánh trí (E 4, sammdfiana): Sự hiểu biết chính xác. 


13. KINH ĐỘ # 75 


Vì sao như thế? Vì tất cả sự tạo tác đều không có nhân, không có duyên. Này 
chư Hiền! Đối với kiến chấp ‘ tat cả mọi sự tạo tác đều không có nhân, không 
có duyên’ ma thay la chan thật thì trong nội tâm hoàn toàn không có long mong 
câu, cũng chăng có nỗ lực déi với những việc nên làm hay không nên làm. Này 
chư Hiền! Nếu không biết đúng như thật đôi với những việc nên làm hay không 
nên làm, liên đánh mát chánh niệm, không có hiểu biết đúng dan nên không thê 
nào giáo hóa. Nguoi nao nói dung theo pháp cua Sa-môn như vậy thì mới có 
thể dùng lý lẽ dé nhiép phục hang Sa-môn hay Pham chi kia.” 

[0435c09] Những pháp ma Ta tự chứng biết, tự giác ngộ và giảng nói cho 
các thây, dù là Sa-môn, Phạm chí hay Thiên, Ma vương, Phạm thiên và các 
hạng loại khác trong thé gian đều không thé nao nhiếp phục, không thé làm cho 
nho ué và không thé chế ngự được. Thế nào là những pháp mà Ta tự chứng biết, 
tự giác ngộ và giảng nói cho các thay mà không thé bị Sa-môn, Phạm chí hay 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên và các hạng loại khác trong thé gian nhiép phuc, 
làm cho nho ué hay chế ngự được? Đó là pháp sáu xứ ma Ta đã tự chứng biết, tự 
giác ngộ và giảng nói cho các thay, không thé bị Sa-môn, Pham chí hay Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên và các hạng loại khác trong thế gian nhiép phục, làm 
cho nhơ ué hay chế ngự được. Lai có pháp sáu giới mà Ta đã tự chứng biết, tự 
giác ngộ và giảng nói cho các thây, không thể bị Sa-môn, Phạm chí hay Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên và các hạng loại khác trong thé gian nhiép phuc, lam 
cho nho ué hay chế ngự được. 

Thé nào là pháp sáu xứ mà Ta đã tự chứng biết, tự giác ngộ và giảng nói cho 
các thay? Do là nhãn xứ, nhĩ xứ, ty xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Dó là pháp sáu 
xứ mà Ta đã tự chứng biết, tự giác ngộ và giảng nói cho các thây. 

Thê nảo là pháp sáu giới mà Ta đã tự chứng biết, tự giác ngộ và giảng nói cho 
các thây? Đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. 
Đó là pháp sáu giới mà Ta đã tự chứng biết, tự giác ngộ và giảng nói cho các thây. 


Do sáu giới hòa hợp nên sanh vào thai mẹ, do sáu gidi mà có sáu xứ, do sau 
xứ mà có хис, do xúc mà có cảm thọ.” Này Ty-kheo! Nếu có cảm thọ liền biết 
như thật về khổ, biết như thật về nguyên nhân của khô, biết như thật về khô diệt 
và biết như thật về con đường đưa đến khô diệt. 

Thế nao là biết như thật về khô? Nghĩa là sanh khô, già khô, bệnh khô, chết 
khô, oán ghét mà gặp nhau là khó, yêu thương ma chia lia là khó, cau mong ma 
không được là khô. Tóm lại, năm thủ uân là khó, đó gọi là biết như thật về khó. 


6 Nguyên tác: Cánh lạc (4#). 

7 Nguyên tác: Giác (Ж). 

8 Nguyên tác: Ngũ thanh ám сп ), là dịch ngữ thông dụng trước thời ngài Huyên Trang, gọi chung 
là cựu dịch. Khi so sánh dịch ngữ của bán kinh này với kinh tương đương là M. 44, có nguyên tác Pali 
là pafica upadanakkhandha, do vì upadana mang nghĩa là có châp, dính mắc, được Hán dịch là “thủ” 
(FX). Căn cứ vào nội dung kinh văn, chung tôi chon dịch ngữ “ngũ thu uân” (FWA 48) VÌ chúng hợp lý 
và sát với văn kinh. 


76 # KINH TRUNG A-HAM 


Thế nào là biết như thật về nguyên nhân của khô? Nghĩa là khát ái dẫn đên 
sự hiện hữu trong tương lai, đi cùng với lạc và duc? ròi mong câu hiện hữu ở nơi 
này nơi kia,'° đó gọi là biết như thật về nguyên nhân của khô. 


Thế nào là biết như thật về khó diệt? Nghĩa là khát ái dẫn đến sự hiện hữu 
trong tương lai, đi cùng với lạc và đục rồi mong câu hiện hữu ở nơi này nơi kia 
đều được đoạn trừ hoàn toàn, đã xả ly, nhó bỏ, đã trừ sạch, vô dục, tịch diệt, 
văng lặng, ngưng nghỉ, đó gọi là biết như thật về khó diệt. 

Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến khó diệt? Nghĩa là Thánh 
đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám, đó gọi là biết như thật về 
con đường đưa đến khó diệt. 

Này Ty-kheo! Nên biết như thật về khó, nên đoạn trừ nguyên nhân của khổ, 
nên thực chứng khó diệt và nên thực hành con đường đưa đến khó diệt. Ty-kheo 
nào biết như thật về khó, đoạn trừ nguyên nhân của khổ, thực chứng khó diệt và 
thực hành con đường đưa đến khô diệt thì được gọi là vị Tỳ-kheo đã trừ sạch tất 
cả lậu hoặc, giải thoát các kiết sử, có thê dùng chánh trí!! để vượt thoát khô đau. 

[0436a09] Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan 
hy phụng hành. 


? Lạc dục cộng câu (Ж#ХЖ{Н). Tap. Ж (7.02. 0099.71. 0018с04) ghi là “tham hy câu” (3#, 
nandiragasahagata). 

'0 Cau bi bi hữu (OR 1K (KA). Xem Tap. ## (T.02. 0099.73. 0019a20): Bi bi lạc trước (488 # Ж). 

Н Мр tác: Chánh trí (ЈЕ #%), dùng như nghĩa “cứu cánh trí” (37 # 4, sammadañña), trí hiệu biết 
toàn diện 


14. KINH LA-VAN! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa.? 

Bấy gid, Tôn giả La-vân? cũng ở thành Vương Xá, an trú trong rừng Ôn Tuyên. 

Lúc ay, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đức Thế Tôn đặp y, ôm bát 


đi vào thành Vương Xá khất thực. Sau khi thọ thực xong, Ngài đến rừng Ôn 
Tuyên, nơi Tôn giả La-vân đang cư ngụ. 


Thay đức Thế Tôn từ xa đi đến, Tôn giả La-vân liền nhanh chóng đến cung 
đón Ngài rôi câm y, mang bát, trải tọa cụ và múc nước rửa chân. Rửa chân 
xong, đức Phật ngôi vào tòa của La-vân. 

Khi đó, đức Thế Tôn liên đỗ chậu nước đi, chỉ giữ lại một ít nước rồi hỏi: 

— Này La-vân! Con có thây Nhu Lai vừa dó chậu nước đi, chỉ giữ lại một 
it nước không? 

La-vân thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con có thây. 

Phật bảo La-vân: 

— Như Lai nói rang, những ai cô ý nói абі nhưng không biết ngượng ngung, 


không chút ăn năn, không biết tự thẹn với mình, không biết xâu hô với người thì 
đạo hạnh của người ấy cũng ít như vậy. Này La-vân! Người nói dôi cũng như 


! Nguyên tác: La-vân kinh 2 (T.01. 0026.14. 0436а12). Tham chiếu: M. 61, Ambalatthika 
Rahulovada Sutta (Kinh giáo giới La-hdu-la ở rừng Ambala). 

2 Trúc lâm Ca-lan-đa viên ($K #1 El). М. 61, Ambalatthika Rahulovãda Sutta (Kinh giáo giới La-hdu- 
la ở rừng Ambala): Veluvana Kalandakanivapa. Dia danh này, trong Chu giải Kinh Phát tự thuyêt (UdA.), 
ngài Buddhaghosa giải thích: Veluvananti tassa viharassa патат. Tam kira attharasahatthubbedhena 
pakarena parikkhittam buddhassa bhagavato vasananucchavikaya mahatiya gandhakutiya aññehi 
ca pasadakutilenamandapacankamadvarakotthakadi hi patimanditam bahi veluhi parikkhittam ahosi 
nilobhasam manoramam, tena “veluvana” nti vuccati (Veluvana là tên gọi của một tinh xá. Tinh ха có 
tường rao bao quanh cao đến 18 khuyu tay, có hương thất trang nghiêm là chỗ trú ngụ thích hợp của 
đức Phật, Thế Tôn. Ngoài ra còn có giảng đường (toa nhà có nền cao), am cốc, lối đi kinh hành có mái 
che an toàn, công ra vào, v.v... được tô điểm xung quanh với lũy tre xanh tươi xinh đẹp, nên được gọi 
là Tinh xá Trúc Lâm). 

3 Tôn giả La-vân (& # Æ z, Rahula) tức Tôn giả La-hau-la. 

4 Ôn Tuyền lâm (MR Ж, Tapodarama) còn gọi rừng Ôn Tuyên, rừng có suối nước nóng, ở gần hó 
Tapoda, thuộc thành Vương Xá (Rajagaha). 

5 Nguyên tác: Tri kỷ vọng ngôn (Ж E ж ë , sampajanamusavada). 
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thé, khong có điêu ác nào mà không dám làm. Do vậy, này La-vân: Phải nên 
học tập như vây: “Không được nói dôi ngay cả khi đùa vui.” 

Đức Thé Tôn lại lây cái chậu còn một it nước kia, đồ hết nước ra rồi hỏi: 

_ —Này La-van! Con có thấy Như Lai vừa lây chậu còn một ít nước ay roi dó 
hét ra ngoài không? 

La-vân thưa: 

— Con có thây, bạch Thé Tôn. 

Phật bảo: 

— Này La-vân! Như Lai nói răng, những ai cô ý nói dối nhưng không biết 
ngượng ngùng, không chút ăn nan, không: biết tự thẹn với mình, không biết 
xâu hô với người thì đạo hạnh của người ây cũng mat hết như vậy. Này La- 
vân! Người nói đối cũng như thé, không có điêu ác nào mà không. đám làm. 
Do vậy, này La-vân! Phải nên học tập như vay: “Không được nói dối ngay cả 
khi đùa уш.” 

[043601] Đức Phật lại lay chậu nước trỗng không ду úp xuống đất rồi hỏi: 

— Này La-vân! Con có thay Như Lai lây chậu nước trông không này úp 
xuông đât không? 

La-vân thưa: 

— Con có thay, bạch Thé Tôn. 

Phật bảo: 

— Nay La-vân! Như Lai nói răng, những ai cô ý nói абі nhưng không biết 
ngượng ngùng, không chút ăn năn, không biết tự thẹn với mình, không biết 
xâu hô với người thì đạo hạnh của người ây cũng bị lật úp như vậy. Này La- 
vân! Người nói 401 cũng như thế, không có điều ác nào mà không, dám làm. 
Do vậy, này La- vân! Phải nên hoc tập như vay: “Không được nói dối ngay cả 
khi đùa уш.” 

Đức Phật lại cầm chậu úp kia lật ngửa lên rôi hỏi: 

— Này La-vân! Con có thây Như Lai cầm cái chậu úp này lật ngửa lên không? 

La-van thưa: 

— Con có thay, bạch Thé Tôn. 

Đức Phật bảo La-van: 

— Như Lai nói rang, những ai cô ý nói dói nhưng không biết ngượng ngung, 
không chút ăn nan, không biết tự thẹn với mình, không biết xâu hồ với người 
thì đạo hạnh của người ây cũng bi lật ngửa như vậy. Này La-van! Người nói dôi 
cũng như thê, không có điêu ác nào mà không dam làm. Do vậy, này La-vân! 
Phải nên học tập như vay: “Không được nói dối ngay cả khi đùa vui.” 


6 Nguyên tác: Bất đắc hy tiéu vọng ngôn (Т9 F). Tham chiếu: Tang. 34 К. 02. 0125.37.6. 
0713a06): Giả sử trong khi đùa giỡn cũng không nói dối GEE BA ad BX ZS AS жең 
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Nay La-van! Vi như nhà vua có thot voi lớn, khi xông vào chiến trận thì 
nó dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương song, hong, dau, 
trán, tai và nga, tat cả đều sử dung, chi lo giữ gin chiéc voi. Thay vay, nal 
voi liên suy nghĩ: “Thớt voi lớn của nhà vua vẫn còn quý tiếc mạng sông. 
VÌ sao như vậy? Vì thớt voi lớn này của nhà vua khi xông vào chiến trận, nó 
dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, xương sông, hông, đầu, trán, 
tai và ngà, tât cả đều sử dụng, nhưng chỉ lo gift gin chiéc voi.” Nay La-van! 
Nếu khi thớt voi lớn của nha vua xông vào chiên trận, nó dùng cả chân trước, 
chân sau, đuôi, bộ xương, xương sông, hông, đâu, tran, tai, ngà và vòi, tat 
cả đều sử dung, thây vay, nal vol liên suy nghĩ: “Thớt voi lớn của nhà vua 
không còn quý tiếc mạng sống nữa. Vì sao như thế? Vì khi xông vào chiến 
trận, thớt voi lớn này của nhà vua sử dụng cả chân trước, chân sau, đuôi, 
bộ xương, xương sông, hông, dau, ngà và vòi, tat ca đều sử dung.” Này La- 
vân! Nếu khi xông vào chiến trận mà thớt voi lớn dùng cả chân trước, chân 
sau, đuôi, bộ xương, xương sông, hông, đầu, nga va vol, tat ca déu str dung 
thì nay La-van, Như Lai nói rang, thớt voi lớn này của nhà vua khi xông 
vào chiến trận, không có sự hung bạo nào mà nó không làm. Cũng vậy, này 
La-vân! Cô ý nói dôi nhưng không biết ngượng ngung, không chút ăn nan, 
không biết tự thẹn với mình, không biết хаи hó với người thì này La-vân, 
Như Lai nói rang với người nói déi cũng như thé, không có điều ác nào mà 
không dám làm. Do vậy, này La-vân! Phải nên học tập như vây: “Không 
được nói 401 ngay cả khi đùa vui.” 

Thế rôi, đức Phật nói bài kệ: 


Kẻ phạm một pháp, Đó là nói абі, 

Không sợ đời sau, Chang chira viéc ac. 
Tha nuốt sat nóng, Chay như lửa đỏ, 
Quyết không phạm 0101, Thọ nhận cúng dường. 
Nếu biết sợ khô, Không nên luyên ái, 
Dù ở phương nào, Cũng chớ làm ác. 

Với nghiệp bat thiện, Đã làm, đang làm, 
Không thê giải thoát, Cũng không thé tránh. 


[0436c07] Đức Phật nói bài kệ rồi, lại hỏi: 

— Này La-vân! Con nghĩ thé nào, người ta dùng gương soi dé làm gì? 
Tôn giả La-vân thưa: 

— Bạch Thé Tôn, dé nhìn xem khuôn mặt của mình sạch hay không sạch. 


— Cũng vậy, này La-van! Nếu con sắp hành động với một thân nghiệp, ' con 
hãy quán sát thân nghiệp ây như vay: “Ta sap hành động với một thân nghiệp 


7 Thân nghiệp ( 8 Š, kava Катта): Nghiệp được tạo tác bởi than, do thân. 
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và thân nghiệp ay gây hại hay không gây hại, ta làm cho mình hay làm cho 
người?” Này La-vân! Nêu khi quán sát mà biết răng: “Ta sắp hành động với 
một thân nghiệp và thân nghiệp ây gây hại, dù làm cho mình hay làm cho người 
thì đó là thân nghiệp bat thiện, hướng về quả khô nên thọ nhận quả báo khô.” 
Này La-vân! Con nên từ bỏ thân nghiệp sắp làm ấy đi. 

Này La-vân! Nếu khi quán sát mà biết rang: “Ta sắp hành động với một 
thân nghiệp và thân nghiệp ay không gây hại, dù làm cho minh hay làm cho 
người thì đó là thân nghiệp thuần thiện, hướng về quả an vui nên thọ nhận quả 
báo an vui.” Này La-vân! Con hãy thực hiện thân nghiệp sắp làm ây. 

Này La-vân! Nếu con đang hành động với một thân nghiệp, con hãy quán 
sát thân nghiệp ây như vây: “Ta đang hành động với một thân nghiệp và thân 
nghiệp ây gây hại hay không gây hại, ta làm cho mình hay làm cho người?” 
Này La-vân! Khi quán sát mà biết răng: “Ta đang hành động với một thân 
nghiệp và thân nghiệp ây gây hại, dù làm cho mình hay làm cho người thì đó là 
thân nghiệp bat thiện, hướng vë quả khó nên thọ nhận quả báo khó.” Này La- 
vân, con nên từ bỏ thân nghiệp đang làm ấy đi. 

Này La-vân! Nếu khi quán sát mà biết răng: “Ta đang hành động với một 
thân nghiệp và thân nghiệp ây không gây hại, dù làm cho mình hay làm cho 
người thì đó là thân nghiệp thuần thiện, hướng về quả an vui nên thọ nhận quả 
báo an vui.” Này La-vân! Con hãy thực hiện thân nghiệp đang làm ấy. 

Này La-vân! Nêu con đã hành động với một thân nghiệp, con hãy quán sát 
thân nghiệp kia như vây: “Ta đã hành động với một thân nghiệp và thân nghiệp 
ay đã trở thành quá khứ, đã cham dứt, đã thay đôi, gây hại hay không gây hại, 
làm cho mình hay làm cho người?” Này La-vân! Nếu khi quán sát mà biết răng: 
“Ta đã hành động với một thân nghiệp và thân nghiệp ây đã trở thành quá khứ, 
đã châm dứt, đã thay đồi, thân nghiệp ây gây hại, dù làm cho minh hay làm cho 
người thi đó là thân nghiệp bất thiện, hướng vê quả khó nên thọ nhận quả báo 
khổ.” Này La-vân! Con nên di đến chỗ các bậc đồng Phạm hạnh, bậc thiện tri 
thức chí thành nêu bày thân nghiệp đã tạo ây ra, xin ăn năn sám hỗi lỗi lâm, cân 
thận không che giấu, rôi phải khéo léo giữ gin. 

Này La-vân! Nếu khi quán sát mà biết răng: “Ta đã hành động với một thân 
nghiệp và thân nghiệp ay trở thành quá khứ, đã châm dứt, đã thay đổi, thân 
nghiệp ay không gây hại, dù làm cho mình hay làm cho người thì đó là thân 


8 Vị tinh, vi bat tịnh (25 28, BAIS). Cú ngữ này tôi nghĩa. Trung tâm nghiên cứu Phật học Hán ngữ Đài 
đại sư tử hông Phật học chuyên tram (КЭЙ 22 Sĩ 1À) của Pháp Cô Sơn (Ш) khi chú giải 
Trung A-hàm đã nghi ngờ đoạn kinh nay Có thé bị chép nhằm (4% X $E A 29). Cú ngữ “vi tinh, vi bat 
tịnh” (43%, & AS 78) theo dé xuất của Trung tâm Dich thuật Tri Tinh có thé là “vi tránh, vi bat tránh” 
(Ae, д). Vi tránh (25 8) được  Du-già sw địa luân YI Bip Hb 3â (T.30. 1579.84. 0770b06) lải 
thích: Vì có thê р khởi vô số các việc kiện tụng, đấu tranh, phân tranh nên gọi là “vi tránh” (ВЕ 5š #ë 
HH Bái RA oe EE 29, К ИХ, 41 hòn). Mặt khác, theo Cáu-xá luận tung só luận bon (Hae aa (TAL. 
1823.1. 0819b22) giải thích: Tén hại tự mình và tha nhân gọi là “vi tránh” GR Æ A 0, WS ARP). 
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nghiệp thuan thiện, hướng về qua an vui nên thọ nhận quả báo an уш.” Này 
La-vân! Con hãy thường xuyên hoan hỷ, an trú trong chánh niệm tỉnh giác, với 
khẩu nghiệp cũng lại như vậy. 


[0437a05] Này La-vân! Nếu nhân việc làm trong quá khứ mà đã sanh khởi 
ý nghiệp thi con hãy quán sát ý nghiệp ây như vây: “Nếu nhân việc làm trong 
quá khứ mà đã sanh khởi ý nghiệp thì ý nghiệp ây gây hại hay không gây hại, 
là làm cho mình hay làm cho người?” Này La-vân! Nếu khi quán sát mà biết 
răng: “Nhân việc làm trong quá khứ nên đã sanh khởi ý nghiệp và ý nghiệp â ay 
trở thành quá khứ, đã cham dứt, đã thay đối, y nghiệp ay gây hại, dù làm cho 
mình hay làm cho người thì đó là ý nghiệp bất thiện, hướng về quả khó nên thọ 
nhận quả báo khổ.” Này La-vân! Con nên từ bỏ ý nghiệp trong quá khứ ấy đi. 


Này La-vân! Nếu khi quán sát mà biết răng: “Nhân việc làm trong quá khứ 
nên đã sanh khởi ý nghiệp và ý nghiệp â ây trở thành quá khứ, đã chấm dứt, đã 
thay đôi, ý nghiệp ây không gây hại, dù làm cho mình hay làm cho người thì đó 
là ý nghiệp thuần thiện, hướng về quả an vui nên thọ nhận quả báo an vui.” Này 
La-vân! Con hãy chấp nhận ý nghiệp quá khứ ấy. 


Này La-vân! Nhân việc làm trong tương lai mà phát sanh ý nghiệp thì con 
hãy quan sát y nghiệp a ây như vây: “Nếu nhân việc làm trong tương lai mà phát 
sanh ý nghiệp và ý nghiệp ay gây hại hay không gây hại, là làm cho mình hay 
làm cho người?” Này La-vân! Nêu khi quán sát mà biết răng: “Nhân việc làm 
trong tương lai nên phát sanh ý nghiệp, y nghiệp 4 ay gay hai, du lam cho minh 
hay lam cho người thì đó là ý nghiệp bất thiện, hướng về qua khó nên thọ nhận 
quả báo khó.” Này La-vân! Con hãy từ bỏ ý nghiệp trong tương lai đó đi. 

Này La-vân! Nếu khi quán sát mà biết răng: “Nhân việc làm trong tương lai 
mà phát sanh ý nghiệp, ý nghiệp ây không gây hại, dù làm cho mình hay làm 
cho người thì đó là ý nghiệp thuân thiện, hướng về quả an vui nên thọ nhận quả 
báo an vui.” Này La-vân! Con hãy thực hiện ý nghiệp trong tương lai ây. 

Này La-vân! Nhân việc làm ngay trong hiện tại mà đang sanh khởi ý nghiệp 
thì con hãy nên quán sát y nghiệp â ây như vay: “Nếu nhân việc làm ngay trong 
hiện tai mà sanh khởi ý nghiệp, ý nghiệp ay gay hại hay khong gây hai, là lam 
cho mình hay làm cho người?” Này La-vân! Nếu khi quán sát mà biết răng: 
“Nhân việc làm ngay trong hiện tại mà sanh khởi ý nghiệp, ý nghiệp ây gây hại, 
hoặc làm cho mình hoặc làm cho người thì đó là ý nghiệp bât thiện, hướng Е 
quả khó nên thọ nhận quả báo khô.” Này La-vân! Con hãy từ bỏ ý nghiệp ngay 
trong hiện tại ay đi. 

Này La-vân! Nếu khi quán sát mà biết răng: “Nhân việc làm ngay trong 
hiện tại nên sanh khởi ý nghiệp, ý nghiệp ây không gây hại, hoặc làm cho 
mình hoặc làm cho người thì đó là ý nghiệp thuân thiện, hướng vé qua an vul 
nên. thọ nhận quả báo an vui.” Này La-vân! Con nên thực hiện ý nghiệp hiện 
tại ây. 
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[0437b02] Này La-vân! Nếu trong quá khứ đã có những vị Sa-môn, Phạm 
chí doi với nghiệp thân, miệng và ý, đã quan sát rôi lại quan sát nữa, đã thanh 
tịnh rôi lại thanh tịnh hơn thì ngay nơi toàn bộ nghiệp thân, miệng va y của các 
vị đó, đã quán sát rói lại quán sát nữa, đã thanh tịnh rôi lại được thanh tịnh hơn. 

Này La-vân! Nêu trong vị lai sẽ có những vị Sa-môn hay Pham chí đối với 
nghiệp thân, miệng và ý, sẽ quán sát roi lại quán sát nữa, sẽ thanh tịnh lại thanh 
tịnh hơn thì ngay nơi toàn bộ nghiệp thân, miệng và ý của các vi đó, sẽ quán sat 
rồi lại quán sát nữa, sẽ thanh tịnh rôi lại được thanh tịnh hơn. 

Này La-vân! Nếu trong hiện tại, có những vị Sa-môn hay Phạm chí đối VỚI 
nghiệp thân, miệng và ý, đang quán sát rồi lại quán sát nữa, đang thanh tịnh rôi 
lại thanh tịnh hơn thì ngay nơi toàn bộ nghiệp thân, miệng và ý của các vị đó, 
đang quán sát rồi lại quán sát nữa, đang thanh tịnh rôi lại thanh tịnh hơn. 


Này La-vân! Con phải học tập như vây: “Đối với nghiệp thân, miệng và ý 
của bản thân ta cũng như vậy, đang quán sát rôi lại quán sát nữa, đang thanh 
tịnh rôi lại thanh tinh hơn.” 


Lúc đó, đức Phật lại nói kệ răng: 


Này con, La-vân, Nghiệp thân, miệng, ý, 
Thiện hay bat thiện, Hãy thường quản sat. 
Biết cô ý dối, Thì con đừng nói, 

Sự sông nương nhau, Sao đành lừa dôi? 
Không giữ miệng mình, Cô tình nói dối, 

Trái pháp Sa-môn, Rỗng không, chăng thật. 
Nên không nói dối, Là con Chánh Giác, 

Là pháp Sa-môn, La-vân nên học! 

Nơi nơi an vul, An 6n, không sợ, 
La-vân, dén đó, Chớ làm hại người. 


Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả La-vân và các Ty-kheo nghe Phat dạy xong 
déu hoan hy phụng hành. 


15. KINH TU! 


Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phat du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lam, vuon Cap Cô Doc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người nào cô ý tạo nghiệp, Như Lai nói răng người ây nhất định phải 
thọ nhận quả báo, hoặc thọ nhận trong đời này, hoặc thọ nhận trong đời sau. 
Nếu người nao không có ý tạo nghiệp, Như Lai nói rang người ấy không nhất 
định phải thọ nhận quả bao. 

Ở đây, thân cô ý tạo ba nghiệp bat thiện, đưa đến khổ đau, thọ nhận quả báo 
khó; miệng có bón nghiệp bat thiện và ý có ba nghiệp bắt thiện đều đưa đến khổ 
đau, thọ nhận quả báo khô. 

[0437c01] Những gi là ba nghiệp bất thiện do thân có ý tạo ra, đưa đến khó 
đau, thọ nhận qua báo khó? Một là, sát sanh, cực ác, khát máu, cứ muốn sát hại, 
không thương xót chúng sanh cho đến loài côn trùng. Hai là, không cho mà lay, 
tham dam tài vật của kẻ khác, chiếm đoạt với tâm trộm cướp. Ba là, tà dâm, 
nghĩa là với những cô gái có cha gìn giữ, hoặc được mẹ gìn giữ, hoặc được cả 
cha mẹ ріп giù, hoặc được chi em gìn giữ, hoặc được anh em gìn giữ, hoặc được 
cha mẹ chông gin giữ, hoặc được người thân thuộc gìn giữ, hoặc được người 
cùng dòng họ gin giữ; hoặc với những phụ nữ khác được bảo vệ băng sự đe dọa 
như hình phạt hay roi vọt, hoặc đã hứa hôn, cho dén chỉ mới nhận tràng hoa làm 
tin, néu chính mình xúc phạm dén những người nữ như vậy đều là tà dam. Do 
là ba nghiệp bất thiện do thân cô ý tạo, đưa đến khô đau, thọ nhận quả bảo khó. 

Nhüng gi là bón nghiệp bat thiện do miệng có ý gây tạo, đưa đến khô dau, 
thọ nhận quả báo kh6? Một là, nói dối: Có người hoặc ở giữa đám đông, hoặc 
ở trong quyên thuộc, подс ở сһӧп vua quan, nêu có at gọi người ay va hỏi: 
“Ngươi biết thì hãy nói” , nhưng người ay không biết nói biết, biết nói không 
biết, không thây nói thấy, thây nói không thay, vì minh vi người, hoặc vi tài 
vật mà cô ý nói. dối. Hai là, nói hai chiều: Muôn chia rẽ người khác nên nghe 
noi nguoi này ròi nói lại với người kia, vi muốn phá hoại người này; nghe nơi 
người kia rôi nói lại người này, vì muốn phá hoại người kia; những người hòa 
hợp muốn cho ly tán, những ai đã ly tán lại muốn cho xa rời đê kết bè đảng, 


' Nguyên tác: Tw kinh 4 (T.01. 0026.15. 0437b24). Tham chiếu: Tang. ‡# (7.02. 0125.48.1. 
0785c24); A. 10. 217 - V. 292; A. 10.218 - V. 297; A. 10.219 - V. 299. 
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thích thu su kết bè dàng, khen ngợi sự kết bë đảng. Ba là, nói thô ác: Người à ây 
néu có nói điều gi thi lời lẽ thô tục, hung hiểm, lời ác trái tai, không ai ưa nỗi, 

cũng chăng ai mến, khiến người khô não, làm cho người nghe không thé định 
tâm. Bồn là, nói thêu dệt: Người ấy nói không đúng lúc, nói không thành thật, 
nói không đúng nghĩa, nói không đúng pháp, nói huyện thuyén, lại còn khen 
ngợi việc nói huyên thuyên, trái ngược thời gian, không khéo dạy dỗ, không 
khéo quở trách. Đó gọi là bốn nghiệp bất thiện do miệng cô ý gây ra, đưa đến 
khó đau va thọ nhận quả báo khô. 

Những gi là ba nghiệp bat thiện của ý, do có ý gây tạo, đưa đến khổ dau, 
thọ nhận quả báo khó? Một là, tham lam:? Rình rập tài sản và các vật dụng sinh 
hoạt của người khác, thường tham lam ước muốn, mong sao cho mình có được. 
Hai là, sân hận: Luôn ôm lòng oán ghét roi suy nghĩ: “Chúng sanh kia đáng DỊ 
giết, đáng bị trói, đáng bị bat, dang loai bo, dang đuôi đi, mong sao cho kẻ â ay 
chịu khó vô lượng.” Ba là, tà kiến: Thay biết điên dao, thay như vay và nói như 
vay: “Không có bồ thí, không có tế tu,3 không có chú nguyện,* không có nghiệp 
thiện, không có nghiệp ác, không có quả báo của nghiệp thiện, không có quả 
báo của nghiệp ác, không có đời này, không có đời sau, không có cha, không có 
mẹ, thê gian không có bậc chân nhân đi đến cõi lành, không có bậc chánh hạnh 
hay chánh hướng ở đời này hay đời sau để tự mình chứng biết, tự giác ngộ, tự 
thân tác chứng, thành tựu và an trú.” Đó gọi là ba nghiệp bất thiện do ý gây ra, 
đưa đến quả khô đau, thọ nhận quả báo khô. 


[0438а03] Vi Thánh đệ tử đa văn xả bỏ nghiệp bat thiện của thân, tu nghiệp 
thiện của thân; xả bỏ nghiệp bất thiện của miệng và y, tu nghiệp thiện của 
miệng và ý. Vị Thánh đệ tử đa văn đây đủ giới đức tinh tân như vậy, thành tựu 
nghiệp thanh tịnh nơi thân, thành tựu nghiệp thanh tịnh nơi miệng và ý, dứt 
trừ sân han, xa lia não hai, từ bỏ ngủ nghỉ, không trạo cử, công cao, đoạn trừ 
nghĩ, vượt kiêu mạn, chánh niệm tỉnh giác, không còn ngu si. Tâm vi ду tương 
ứng với tâm từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú. Cũng vậy, với hai 
phương, ba phương, bốn phương, bôn phương phụ và hai phương trên dưới, 
vị ây rải khắp tất cả. Tâm tương ứng với tâm từ nên không gây thù chuốc oan, 
khong san hận não hại, rộng lớn vô biên, vô lượng, khéo tu tap, rải khắp tat cả 
thé gian, thành tựu và an trú, vị ây suy nghĩ răng: “Tâm ta xưa kia vốn nhỏ hẹp, 
không khéo tu tập, tâm ta bây giờ rộng lớn vô lượng, lại khéo tu tập.” VỊ Thánh 
đệ tử đa văn với tâm vô lượng, khéo tu tập như vậy, nếu trước kia do ác tri thức 
mà buông lung, tạo tác nghiệp bat thiện thì nay những điều ấy không thé lôi 


2 Tham tứ (Ж 1#]): Tham lam. Bản kinh Pali tương đương là А. 10.217 - V. 22: Abhijjhalu, HT. Thích 
Minh Châu dịch là “tham lam.” Hán dịch A-hàm kinh từ điển (2 АДЕ AERE Ж) сйа Тав Xuân 
Giang (1# # T. cũng viết: “Tham tứ” 8/9], “tham đích ý niệm” AH EA, “tham lam” 8% 

3 Vô trai (ЖЖ): Không tế tự. Tham chiếu: А. 10.217 - V. 292: Natthi Уша, (không có lễ Ну sinh), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 


* Vô hữu chú thuyết (## A iit): Không có việc chú nguyện, hồi hướng công đức. 
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kéo, khong thé lam cho 6 ué, không còn di theo nữa. Nếu có bé trai hay bé gái, 
ngay lúc vừa lọt lòng mà có thể tu hành tâm từ giải thoát thì thời gian sau, than, 
miệng va ý có còn tao những nghiệp bat thiện nữa chăng? 

Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn, không thê! 

— Vi sao như vay? Vì tự minh không tạo nghiệp ác thì nghiệp ác ây do đâu 
mà sanh? Do đó, người tại gia hay xuất gia, dù nam hay nữ cũng phải thường 
xuyên siêng tu tâm từ giải thoát. Nếu người tại gia hay xuất gia, là nam hay nữ 
ây siêng tu tâm từ giải thoát thì không còn mang thân này đi dén doi sau ma 
chỉ nương theo tam rời khỏi cõi nay. Ty-kheo nên nghĩ như vây: “Ta vốn do 
buông lung mà tạo nghiệp bắt thiện, nên thọ nhận tất cả quả báo trong đời này 
chứ không đề đến đời sau nữa.” Nếu có người thực hành tâm từ giải thoát rộng 
lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy, chắc chăn người ây sẽ chứng quả A-na-hàm, 
hoặc chứng đắc cao hơn nữa. Cũng vậy, tâm vị ây tương ứng với tâm bị, với 
tâm hy và tâm xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn 
vô lượng vô biên, khéo tu tập, rải khắp tat ca thé gian, thanh tuu va an tru. Vi 
ay suy nghĩ như vay: “Tâm ta xưa kia vốn nhỏ hep, không khéo tu tập, tâm ta 
bây giờ rộng lớn vô lượng, được khéo tu tập.” VỊ Thánh đệ tử đa văn với tâm 
vô lượng, khéo tu tập như vậy, nếu trước kia do ác tri thức mà buông lung và 
tạo tác nghiệp bất thiện thi nay những điều ây không thé lôi kéo, không thé làm 
cho ó ué, không còn đi theo nữa. Nếu có bé trai hay bé gái, ngay lúc vừa lọt 
lòng mà có thê thực hành tâm xả giải thoát thì về sau, thân, miệng và ý có còn 
tạo tác những nghiệp bất thiện nữa chăng? 

[0438b03] Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thê Tôn, không thế! 

— Vi sao như vậy? Vi tự mình không tạo nghiệp ác thì nghiệp ác do đầu mà 
sanh? Do đó, người tại gia hay xuất gia, dù nam hay nữ cũng phải thường xuyên 
siêng tu tâm xả giải thoát. Nêu những người tại gia hay xuất gia, là nam hay nữ 
kia mà tu tâm xả giải thoát thì sẽ không còn mang thân nay di đến đời sau mà 
chỉ nương theo tâm rời khỏi cõi này. Tỳ-kheo nên nghĩ như vây: “Ta vốn do 
buông lung mà tạo nghiệp bat thiện, nên thọ nhận tat cả qua báo trong đời này 
chứ không dé đến đời sau nữa.” Nếu có người thực hành tâm xả giải thoát, rộng 
lớn vô lượng, khéo tu tập như vậy thì chắc chắn chứng quả A-na-hàm, hoặc 
chứng đắc cao hơn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


16. KINH GIÁ-LAM' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng Tỳ-kheo từ Già-lam viên? đến Ky-xá- 
ttr, ngụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa,* phía Bắc thôn Ky-xá-tử. 

Bấy giờ, dân chúng Già-lam ở Ky-xá-tử nghe tin Sa-môn Cù-đàm thuộc 
dòng họ Thích đã từ giã dòng ho Thích, xuất gia học đạo, đang du hóa tại Gia- 
lam viên, nay cùng đại chúng Ty-kheo đến Ky-xá-tử nay, ngụ trong rừng Thi- 
nhiêp-hòa, ở phía Bắc của thôn. Sa-môn Cu-dam có tiêng tăm lớn, được truyền 
tụng khắp mười phương răng: “Sa-môn Cù-đàm là bậc Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. Ở trong thé gian nay, 
giữa Thiên, Ma vương, Pham thiên, Sa-môn, Pham chí, từ loài người cho đến 
chúng trời, v1 ây tự biết tự ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú. Pháp 
mà vi ấy thuyết phần đầu thiện, phan giữa thiện và phan cuối cũng thiện, day 
đủ cả nghĩa và văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm hạnh. Nếu gap được 
đức Nhu Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác để cung kính lễ bái, cing dường, 
phụng sự thì sẽ đạt được nhiêu lợi ích. Chúng ta hãy cùng nhau đến gặp Sa-môn 
Cù-đàm dé lễ bái, phụng sự và cúng dường.” 

Nghe như vậy rôi, những người Gia-lam ở Ky-xá-tử đêu dẫn theo quyền 
thuộc của mình rời Ky-xá-tử đi về phía Bắc, đến rừng Thi-nhiép-hoa vì muốn 
gặp Phật đề lễ bái, phụng sự và cúng dường. 

Khi dén chỗ Phật ngụ, những người Già-lam ấy, có người cúi dau lay chân 
Phật rôi ngôi sang một bên, hoặc có người thưa hỏi Phật rôi ngôi sang một bên, 
hoặc có người chắp tay hướng Phật rôi ngôi sang một bên, hoặc có người từ xa 
thây Phật rôi lặng yên ngôi xuông. Khi những người Già-lam déu đã ngồi yên, 
đức Phật thuyết pháp cho họ, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến được hoan һу. 
Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khiến họ được mở bày, dạy 
bảo, khích lệ, khiến được hoan hy rồi, đức Phật ngôi yên lặng. 


! Nguyên tác: Gid-lam kinh М (T.01. 0026.16. 0438b15). Tham chiếu: А. 3.65 - I. 188. 


? Già-lam viên (‘ill ñã fel, Kalama). Các bản Tống, Nguyên, Minh đều ghi Già-lam quốc (ШЇ BY). Tham 
chiếu: A. 3.65 - L. 188: Tại thi tran của những người Kalama tên là Kesaputta, thuộc nước Kosala. 


3 Ky-xá-tử (#5 J, Kesaputta). 

4 Thi-nhiép-hoa lam (П Ж, Simsapävana) còn gọi là Thân-thứ lâm (FH ЖЖ). 

5 Khuyén phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#7 2%, 2840, Ё #7). Xem chú thích số 7, kinh sô 
9 tr. 48. 
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[0438c05] Bay giờ, sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến được hoan hy ròi, những người Gia-lam cùng đứng dậy, sửa áo bay vai 
bên phải, chap tay hướng Phật rôi thưa: 


- Thưa Cù-đàm! Có vị Sa-môn Phạm chí đi đến Già-lam chỉ tự khen ngợi 
thấy biết của mình mà chê bai sự thay biết của người khác. Thưa Cù-đàm! Lại 
có vị Sa-môn Phạm chí đi đến Già-lam cũng chi tự khen ngợi thay biết của 
mình mà chê bai sự thấy biết của người khác. Thưa Cù-đàm! Nghe như vậy ròi, 
chúng tôi liên sanh nghi ngờ: “Những vị Sa-môn Phạm chí ay, vị nào la chân 
thật? Vị nào là hư 401?” 

Đức Phật dạy: 

— Này các người Già-lam! Các vi chớ sanh nghi ngờ. Vi sao như vay? Vì do 
nghi ngờ nên sanh do dự. Này các người Gia-lam! Các vị von không có trí tuệ 
thanh tinh dé biết là có đời sau hay không có đời sau. Này các người Gia-lam! 
Các vị cũng không có trí tuệ thanh tịnh dé biết những việc mình đã làm là có tội 
hay không có tội. Này các người Già-lam! Nên biết các nghiệp có ba loại, do sự 
tích tập từ xưa ma có. Là ba nghiệp nào? Này các người Gia-lam! Đó là, tham 
là nhân huân tập vón có của các nghiệp. Này các người Già-lam! Sân và si là 
nhân huân tập vốn có của các nghiệp. Này các người Gia-lam! Người có tham 
thì bị tham che lấp, tâm không biết nhàm chan, khong biét du, hoặc sát sanh, 
hoặc trộm cướp, hoặc hành tà dâm, hoặc biết rồi nói dối, hoặc lại uống rượu. 
Này các người Già-lam! Người có sân thì bị sân che lắp, tâm không biết nhàm 
chán, khong biét du, hoặc sat sanh, hoặc trộm cướp, hoặc hành ta dâm, hoặc 
biết rồi nói đôi, hoặc lại uống rượu. Này các người Gia-lam! Người có si thì bị 
s1 che lấp, tâm không biết nhàm chán, không biết đủ, hoặc sát sanh, hoặc trộm 
cướp, hoặc hành ta dâm, hoặc biết rôi nói dối, hoặc lại uống rượu. 

Này các người Gia-lam! Vị Thanh đệ tử đa văn xa lia sát sanh, từ bỏ sát sanh, 
vứt bỏ dao gậy, biết хаи hô với mình, tự then với người, có tâm бт bi, làm lợi ích 
cho tat cả cho đến loài côn trùng, đối với việc sát sanh, tâm vị ấy đã trừ sạch. 

Này các người Gia-lam! Vi Thanh đệ tử đa van xa lia trộm cướp, từ bỏ 
trộm cướp, chỉ lây những gì được cho, vui trong việc lay những gi đã được cho, 
thường ưa thích bo thí, hoan hy không bon xen, không mong người nhận báo 
đáp, đôi với việc trộm сидр, tâm vi ay đã trừ sạch. 


Này các người Già-lam! VỊ Thánh đệ tử đa văn xa lìa sự phi Phạm hạnh, từ 
bo những việc phi Phạm hạnh, siêng tu Phạm hạnh, siêng tu những hạnh cao 
đẹp, thanh tịnh không cau ué, lia duc, đoạn dâm, đối với việc phi Phạm hạnh, 
tâm vị ay đã trừ sạch. 


Này các người Gia-lam! VỊ Thánh đệ tử đa văn xa lia sự nói dối, từ bỏ sự 
nói dối, nói lời chân thật, ưa thích sự chân thật, an trụ không lay chuyên nơi 
chân thật. Tất cả những điều vị ây nói đều đáng tin, không dói gạt người đời, 
đối với sự nói абі, tâm vi ấy đã trừ sạch. 
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[0439a05] Này các người Gia-lam! VỊ Thanh đệ tử đa văn xa lia lời nói gây 
chia rẽ, từ bỏ lời nói gây chia rẽ, thực hành hạnh không nói lời gây chia rẽ, 
không phá hoại kẻ khác, không đem lời người này nói lại với người kia vì muốn 
phá hoại người này, không đem lời người kia nói lại với nguoi nay vi muốn phá 
hoại người kia, với những người chia rẽ nhau thì muốn găn kết lại, họ gan kết 
thì hoan hy; khong kết bè kết đảng, không ưa thích việc kết bè kết đảng, không 
khen ngợi việc kết bè kết đảng, đối với việc nói lời gây chia rẽ, tâm vị ấy đã 
trừ sạch. 

Này các người Gia-lam! Vi Thánh đệ tử đa van xa lia lời nói thô ác, từ bỏ 
lời nói thô ác. Nêu những lời được nói ra với khẩu khí chia lìa hay thô bạo, 
giọng điệu hung dữ trai tai, làm mọi người không vui, làm mọi người không 
ưa, làm cho người khác đau khô, làm cho họ ay nay không yên, vi ay đều đã từ 
bỏ những lời nói như thế. Nếu vị ấy có nói điều gi cũng hòa nhã diu dàng, ё êm 
tai, đi vào lòng người, đáng thích đáng yêu, làm cho người nghe an lạc, giọng 
điệu đây đủ гб ràng, không khiến cho người nghe kinh sợ mà làm cho họ được 
an lòng. Vi ấy nói ra những lời như thé, doi với việc nói lời thô ác, tâm vị ấy 
đã trừ sạch. 

Này các người Già-lam! VỊ Thánh đệ tử đa văn xa lia lời nói thêu dệt, từ 
bỏ lời nói thêu dệt, thường nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói về pháp, nói về 
nghĩa, nói về tịch tĩnh, ưa thích nói về tịch tĩnh, nói những việc thuận thời, thích 
nghi, khéo dạy dỗ, khéo quở trách, đối với việc nói lời thêu dệt, tâm vị ấy đã 
trừ sạch. 

Này các người Gia-lam! VỊ Thánh dé tử đa van xa lia tham lam, từ bỏ tham 
lam, không ôm lòng tranh giành, thấy tài vật và những vật dụng sinh sống của 
người khác đều không khởi lòng tham, muốn giành về mình, đối với việc tham 
lam, tâm vị ấy đã trừ sạch. 

Này các người Già-lam! Vi Thanh đệ tử đa văn xa lia sân han, từ bỏ sân han, 
biết xâu hồ với mình, biết tự thẹn với người, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tat cả 
cho đến loài côn trùng, đối với việc sân hận ganh ghét, tâm vị ây đã trừ sạch. 


Này các người Gia-lam! VỊ Thanh đệ tử đa van xa lia tà kiến, từ bỏ ta kiến, 
thực hành chánh kiến, không hé a đảo. Vị ây thay như vay và nói như vay: 
“Có bô thí, có tê tų, có chú nguyện,” có nghiệp báo thiện ác, có đời này đời sau, 
có cha có me, thé gian có bậc chân nhân đi đến các cõi lành, có bậc chánh hạnh 
hay chánh hướng ở đời này hay đời sau đề tự mình chứng biết, tự giác под, tự 
thân tác chứng, thành tựu và an trú”, đôi với tà kiến, tâm vị ấy đã trừ sạch. 

Này các người Gia-lam! Nhu vậy, vị Thánh đệ tử đa văn thành tựu nghiệp 
thanh tịnh nơi thân, thành tựu nghiệp thanh tịnh nơi miệng và ý, xa lìa sân hận, 
xa lìa não hại, trừ bỏ hôn trầm, không trạo cử, công cao, đoạn trừ nghi ngờ, vượt 


6 Hữu trai (ЖЯ Ж): Có tế tự. 
7 Chú thuyết (11.81): Chú nguyện sau khi thọ nhận vật thực, có sự hôi hướng công đức. 
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qua kiêu man, chánh niệm tinh giác, không còn ngu si. Tam у] ây tương Ứng vol 
tâm từ, đầy khắp một phương, thành tựu và an trú. Cũng vậy, tâm vị ây tương 
ứng với tâm tu trong hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ 
và hai phương trên dưới, day khắp tat ca, không gây thù chuốc oán, không sân 
hận não hại, rất mực rộng lớn, khéo tu tập vô lượng, đây khắp tất cả thê gian, 
thành tựu và an trú. Cũng vậy, tâm vị ấy tương ứng với tâm bi, tâm hy và tâm 
xả, không gây thù chuéc oán, không sân hận não hai, rất mực rộng lớn, khéo tu 
tập vô lượng, đầy khắp tat cả thé gian, thành tựu và an trú. 

[0439b07] Cũng vậy, này các người Già-lam! Tâm của vị Thánh đệ tử đa 
văn không gây thủ chuốc oán, không sân hận não hại, liền đạt được bốn trú xứ 
an ôn. Bồn trú xứ là gì? Với quan niệm: “Có đời này và đời sau, có quả báo của 
nghiệp thiện và ác, khi đã có được nghiệp tương ứng với chánh kiến này roi, ta 
tho tri day đủ thi sau khi qua đời nhất định sanh vào các cõi lành, cho đến sanh 
lên các cõi trời.” Nhu vay, này các người Gia-lam! VỊ Thanh đệ tử đa van với 
tâm không gây thù сһибс oán, không sân hận não hại, đó gọi là đạt được trú xứ 
an ón thứ nhất. 

Lai nữa, này các người Gia-lam! Với quan niệm: “Không có đời này và đời 
sau, không có quả báo của nghiệp thiện ác, như vậy ngay trong đời này, không 
phải vì điêu này ma ta bị người khác chê bai. Vi chi có những điêu mà bậc 
chánh trí ngợi khen thì người tinh tan, người có chánh kiến cũng khang định 
nó tôn tại.” Như vậy, này các người Già-lam! Vi Thánh đệ tử đa văn với tâm 
không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, đó gọi là đạt được trú xứ an 
ôn thứ hai. 

Lại nữa, này các người Già-lam! Với quan niệm: “Nếu có tạo tác thì nhật 
định không làm điêu ác, vi ta không nhớ nghĩ điêu ác. Vì sao như vậy? Vì chính 
mình không làm ác thì khô do đâu sanh ra?” Như vậy, này các người Gia-lam! 
Vị Thánh đệ tử đa văn với tâm không gây thù chuốc oán, không sân hận não 
hại, đó gọi là đạt được trú xứ an ôn thứ ba. 

Lại nữa, này các người Gia-lam! Với quan niệm: “Nếu có tạo tác thì nhất 
định ta không làm ác, ta không xâm hại thê gian, dù đó là kẻ sợ hãi hay không 
sợ hãi, thường nên thương xót tat ca thế gian, tâm ta không não hại chúng sanh, 
tâm không van đục ma han hoan vui thích.” Như vậy, này các người Gia-lam! 
Thánh đệ tử đa văn với tâm không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, 
đó gọi là đạt được trú xứ an ón thứ tư. 

Như vậy, này các người Gia-lam! Vi Thánh dé tử đa van với tam không gây 
thù chuéc oán, không sân hận não hại, đó gọi là đạt được bốn trú xứ an ón. 


Những người Gia-lam bạch đức Thê Tôn: 


— Thật như vậy, thưa Cu-dam! Vi Thánh đệ tử đa van với tâm không gây 
thù chuốc oán, không sân hận não hai sẽ đạt được bón trú xứ an ôn. Bốn trú 
xứ là gì? Với quan niệm: “Nếu có đời này hay đời sau, có quả báo của nghiệp 
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thiện va ác, khi đã co được nghiệp tương ứng với chánh kiến này ròi, ta tho trì 
đây đủ thì sau khi qua đời chắc chăn sanh vào các cõi lành, cho đến sanh lên 
các cõi trời.” Như vậy, thưa Cù-đàm! VỊ Thanh đệ tử đa văn với tâm không gây 
thù chuéc oán, không sân hận não hai, đó gọi là đạt được trú xứ an ôn thứ nhất. 


Lại nữa, thưa Cù-đàm! Với quan niệm: “Nêu không có đời này và đời sau, 
không có quả báo của nghiệp thiện và ác, ngay trong đời này, không phải vì 
điều này mà ta bị người khác chê bai. Vì chỉ có những điều mà bậc chánh trí 
ngợi khen thì người tinh tan, người có chánh kiến cũng khang định nó tôn tại.” 
Như vậy, thưa Cu-dam! VỊ Thánh đệ tử đa văn với tâm không gây thù chuôc 
oán, không sân hận não hại, đó gọi là đạt được trú xứ an ôn thứ hai. 


Lại nữa, thưa Cù-đàm! Với quan niệm: “Nếu có tạo tác thì nhật định ta 
không làm ác. Vì sao như vậy? Vì chính mình không làm ác thì khổ do đâu 
sanh ra?” Như vậy, thưa Cu-dam! VỊ Thánh đệ tử đa văn với tâm không gây thù 
chuốc oán, không sân hận não hại, đó gọi là đạt được trú xứ an ôn thứ ba. 


Lại nữa, thưa Cù-đàm! Với quan niệm: “Nếu có tạo tác thì nhất định ta 
không làm ác, ta không xâm hại thé gian, du do là kẻ sợ hãi hay không sợ hãi, 
thường nên thương xót tất ca thé gian, tâm ta không não hại chúng sanh, tâm 
không vẫn đục mà hân hoan vui thích.” Như vậy, thưa Cu-dam! Vi Thánh đệ tử 
đa văn với tâm không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, đó gọi là đạt 
được trú xứ an ôn thứ tư. 

Như vậy, thưa Cù-đàm! VỊ Thánh đệ tử đa văn với tâm không gây thù chuốc 
oán, không sân hận não hại, đó gọi là đạt được bốn trú xứ an ôn. 

Thưa Cù-đàm! Chúng con đã biết. Bạch Thiện Thệ! Chúng con đã hiểu. 
Bạch đức Thế Tôn! Chúng con nguyện trọn đời quy y Phật, quy y Pháp va đại 
chúng Ty-kheo, cúi xin đức Thế Tôn chấp nhận cho chúng con làm ưu-bà-tắc. 
Kë từ nay, chúng con xin quy у trọn đời, cho đến khi lâm chung! 

[0439c20] Đức Phật dạy như vậy, tất cả những người Già-lam và các Tỳ- 
kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


17. KINH GIA-DI-NI! 


Tôi nghe như vay: 

Một thoi, đức Phat du hóa Na-lan-đà,“ ngụ trong rừng xoài, thuộc thôn Tường.” 

Bay giờ, vị trời A-tu-la со người con tên là Gia-di-ni,* sắc tướng uy nghi, 
chói sáng rực rỡ. Lúc trời gân sáng, ông đi đến chỗ Phật, cúi lạy chân Ngài rồi 
ngôi sang một bên. 

Gia-di-ni, con của vi trời A-tu-la, bạch Phat: 

- Bạch Thé Tôn! Những Phạm chí tự cao,Š phụng thờ nhiều vị trời. Họ bảo 
răng, nếu có chúng sanh nào qua đời thì họ có thé làm cho người đó tự tại qua 
lại các cõi lành, sanh lên cõi trời. Đức Thé Tôn là dang Pháp Chủ, mong Ngài 
làm cho chúng sanh sau khi qua đời được đến các cõi lành, sanh lên cõi trời. 

[0440a02] Đức Phật dạy: 

— Này Già-di-ni! Nay Ta hỏi, ông hãy tùy theo sự hiểu biết của mình ma 
trả lời. Này Gia-di-ni! Y ông nghĩ thé nào? Nếu trong thôn ấp có những người 
nam hay người nữ biếng nhác, không tinh tân, lại thực hành các pháp xấu ác, 
gay tạo đủ mười loại nghiệp bất thiện như sát sanh, trộm cướp, ta dâm, nói 
déi,.. . (cho dén) ta kiến: sau khi những người ây qua đời, néu có một só người 
đến chap tay hướng về họ mà khan thiết cau xin, nói lời như vay: “Những 
người nam hay người nữ kia, biếng nhác không siêng năng, lại thực hành các 
pháp xấu ác, gây tao đủ mười loại nghiệp bat thiện như sát sanh, trộm cướp, ta 
dâm, nói dối... . (cho đến) tà kiên; nhân diéu này, duyên điêu này nên sau khi 
qua doi, các vi nhất định được đến các cõi lành, được sanh lên сбі trời.” Như 
vậy, này Gia-di-ni! Những người nam hay người nữ biếng nhac, không siêng 
năng, lại thực hành các pháp xâu ác, gây tạo đủ mười loại nghiệp bất thiện như 
sát sanh, trộm cướp, tà dam, nói аӧі,... (cho đến) tà kiên kia, lẽ nào vì được 


! Nguyên tác: Gid-di-ni kinh (iff JES (T.01. 0026.17. 0439c23). Tham chiếu: S. 42.6 - IV. 311. 

2 Na-nan-đà viên (Hf ЕЁ Hl). Bản Tống, Nguyên, Minh ghi Na-nan-đà quốc (ЯЕ Е Ed, Nalanda). 

3 Tường thôn Nai Lâm (ЛА Æ k, Pãvärika ambavana). Pavarika là tên của triệu phú đã cúng dường 
vườn xoài; vườn này được gọi là Pavarika ambavana. 

4 Nguyên tác: A-tư-la thiên hữu tử danh Già-di-ni (ЁЛ AF BAE). S. 42.6 - IV. 311: 

Asibandhakaputta Gamani (thôn trưởng Asibandhakaputta). 

5 Phạm chí tự cao (ZË a= A 1) chỉ cho vị Pham chí kiêu ngạo, ngã man. Theo S. 7.15 - I. 381: Có một vi 
Bà-la-môn với tính tình kiêu mạn, nên được gọi là Kiêu Mạn Bà- la-môn (Manatthaddho Brahmano). 
Trong khi đó, ở S. 42.6 - IV. 311 chỉ phi là Brahmana pacchabhiimaka (những người Bả-la-môn ở 
phương Tây). 
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mót só người đến chắp tay hướng về họ mà khẩn thiết cầu xin, nhân điều này, 
duyên điêu này mà sau khi qua đời, những người kia lại được đến các cõi lành, 
được sanh lên cõi trời chăng? 

Gia-di-ni thưa: 

- Không thé được, bạch đức Thế Tôn! 

Đức Phật khen ngợi: 

- Đúng thế, này Già-di-ni! Vì sao như thế? Những người nam hay người nữ 
biếng nhác, không siêng năng, lại thực hành các pháp xâu ác, gây tạo đủ mười 
loại nghiệp bat thiện như sát sanh, trộm cướp, tả dâm, nói dối... . (cho đến) tà 
kiến kia, nêu được một số người đến chắp tay hướng về họ mà khân thiết cau 
xin; nhân điều này, duyên điều này mà sau khi qua đời, những người ây lại được 
đến các cõi lành, được sanh lên cõi trời thì việc này không bao giờ xảy ra. 

Này Gia-di-ni! Ví như cách thôn không xa có vực nước sâu, có người ôm 
một tảng đá lớn và nặng roi ném vào trong nước. Nếu có một sô người đến chắp 
tay hướng về tảng đá mà khẩn thiết cầu xin, nói lời như vây: “Mong tảng đá nỗi 
lên.” Này Gia-di-ni! Ý ông nghĩ thế nào? Tang da lớn nang đó lẽ nào vi được 
một só người chap tay hướng về tang đá khẩn thiết cầu xin thì nhân việc này, 
duyên việc này mà tang đá sẽ nối lên chăng? 


Gia-di-ni thưa: 
- Không thê được, bạch đức Thế Tôn! 


— Cũng vậy, này Gia-di-ni! Những người nam hay người nữ biêng nhác, 
không tình tân, lại thực hành các pháp xâu ác, gay tạo đủ mười loại nghiệp 
bat thiện như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối... . (cho đên) tà kiến kia, nêu 
được một số nguol đến chap tay hướng vê ho ma khan thiét cau xin; nhan diéu 
này, duyên điều nay mà sau khi qua đời, những người ay được đến các cõi lành, 
được sanh lên cõi trời thì điều này không thê xảy ra. Vì sao như vậy? Bởi vì 
mười loại nghiệp bat thiện này vốn tôi tăm và có quả báo tôi tăm, đương nhiên 
đi thắng xuống, nhất định đưa họ đến các cõi ác. 

[044002] Nay Già-di-ni! Y ông nghĩ thé nào? Nếu trong thôn ấp có người 
nam hay người nữ tinh tân siêng tu, lại thực hành các pháp cao đẹp, thành tựu 
mười nghiệp lành như xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh, không trộm cướp, 
không tà dâm, không nói di... . (cho đến) xa lia ta kién, đoạn trừ tà kiến, đạt 
được chánh kiến. Sau khi người ay qua đời, nêu có một sô người đến, chắp tay 
hướng về họ mà khẩn thiết cầu xin, nói lời như vầy: “Này những người nam 
hay người nữ kia, các vị đã tinh tân siêng tu, lại thực hành các pháp cao đẹp, 
thành tựu mười nghiệp lành như xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, không trộm 
cướp, không tà dâm, không nói dối,... (cho đến) xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, 
đạt được chánh kiến. Các người nhân việc này, duyên việc nay mà sau khi qua 
đời, hãy đi đến các cõi ác hay bị đọa vào địa ngục.” Này Già-di-ni! Y ông nghĩ 
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thê nào? Những người nam hay người nữ tinh tấn siêng tu, lại thực hành các 
pháp cao đẹp, thành tựu mười nghiệp lành như xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát 
sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói déi,... (cho đến) xa lia tà kiến, 
đoạn trừ tà kiến, đạt được chánh kiến kia, lẽ nào vì bị một số người đến chắp 
tay hướng về họ khẩn thiết cầu xin; nhân việc này, duyên việc này mà sau khi 
qua đời, những người kia phải đi đến các cõi ác hay bị đọa vào địa ngục chăng? 

Gia-di-ni thưa: 

— Không thé được, bạch đức Thế Tôn! 

Đức Phật khen ngợi: 

- Đúng thế, Già-di-ni. Vì sao như vậy? Này Gia-di-ni! Những người nam 
hay người nữ đó tinh tan siêng tu, lại thực hành các pháp cao đẹp, thành tựu 
mười nghiệp lành như xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, không trộm cướp, 
không tà dâm, không nói déi,... (cho dén) xa lia ta kién, doan trir ta kién, dat 
được chánh kiến, nếu vi một số người chap tay hướng về họ mà khan thiết cầu 
xin; nhân việc này, duyên việc nay ma sau khi qua đời, họ phải di đến các cõi 
ác hay bị đọa vào địa ngục thì điều này không bao giờ xảy ra. Vi sao như vậy? 
Này Gia-di-ni! Bởi vì mười nghiệp lành này von trăng sạch và có quả báo trăng 
sạch, đương nhiên hướng lên trên, nhất định đưa đến các cõi lành. 

Này Gia-di-ni! Vi như cách thôn không xa có vực nước sâu, có người ném 
hũ dầu bơ vào trong nước, hũ sành bị vỡ, mảnh sành chìm xuống dưới còn 
dâu bơ nỗi lên trên. Cũng vậy, này Gia-di-ni! Những người nam hay người nữ 
đó tinh tan siêng tu, lại thực hành các pháp cao đẹp, thành tựu mười nghiệp 
lành như xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh, không tà dam, không nói dối... 
(cho đến) xa lia tà kiên, đoạn trừ tà kiến, đạt được chánh kiến. Sau khi họ qua 
đời, than thé vốn là sac thô nặng, thuộc về bốn đại, do cha mẹ sanh, nuôi lớn 
băng cơm áo, nâng đỡ khi ngồi năm, chăm sóc băng xoa bop, tăm gội, là pháp 
tan hoại, là pháp diệt tận, là pháp phải lia tan. Thân mang ay sau khi chết đi, 
hoặc bi chim qua ria mô, hoặc bi hum sói cắn xé, hoặc bi thiêu đốt, hoặc bị 
vùi chôn, tất cả trở thành cát bụi; nhưng tâm, ý và thức của người đó thường 
được huân tập bởi tín tâm, bởi tinh tân, nghe nhiêu, bô thí và trí tuệ; nhân việc 
này, duyên việc nay ma người ây đương nhiên hướng lên trên, sanh vào các 
cõi lành. Này Già-di-ni! Đối với việc sát sanh, người ây đã xa lìa sát sanh, 
đoạn trừ sát sanh, đó là con đường an уш, con đường thăng tiễn, con đường 
dẫn đến các cõi lành. 

Này Gia-di-ni! Cũng vậy, đôi với việc trộm сидр, tà dam, nói dói... . (cho 
đến) tà kiên, người ау đã xa lia ta kiến, đạt được chánh kiến, đó là con đường 
an vui, con đường thăng tién, con đường dẫn đến các cõi lành. 


6 Viên quán chi đạo (fd #2 18). Viên quán (H ft, wyyana): Vườn hoa, cũng có nghĩa là nơi vui chơi 
an ôn. 
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Nay Già-di-ni! Lai có con đường an уш, con đường thăng tiên, con đường 
dẫn đến các cõi lành. Thé nào là lại có con đường an vui, con đường thăng tiến, 
con đường dẫn đến các cõi lành? Dó là Thánh đạo tám chi từ chánh kiến,... (cho 
đến) chánh định, đó là tám. Nay Gia-di-ni! Đó là con đường an vui, con đường 
thăng tién, con đường dẫn đến các cõi lành. 

[0440с12] Đức Phật dạy như vậy, Gia-di-ni và các Ty-kheo nghe Phật dạy 
xong đêu hoan hy phụng hành.” 


” Bản Hán, hết quyền 3. 


18. KINH SƯ TÚ! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa nước Tỳ-xá-Ìy, ngụ tại giáng đường Trùng Các,? 
bên ao Di Hau. 


Bay giờ, số dong những người thuộc bộ tộc Ly-xa* ở Ty-xa-ly nhóm họp ở 
giảng đường, một sô ngợi khen Phật, một số ngợi khen Pháp và chúng Tỳ-kheo. 
Lúc ay, đệ tử Ni-kién là đại than Sư Tử cũng ở trong chúng đó. 


Bay giờ, trước khi đến thăm hỏi đức Phật dé cúng dường lễ bái, dai thần Sư 
Tử đi đến các vị Ni-kién và thưa: 

— Thưa quý ngài! Tôi muốn đến thăm hỏi Sa-môn Cù-đàm. 

Lúc ấy, các Ni-kién qué Su Tử: 

- Ông chớ đến thăm Sa-môn Cù-đàm! Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ “không nên Јат” và cũng giảng “pháp không nên làm” đó 
cho người khác. Này Sư Tử! Nếu thăm hỏi người có tông chỉ “không nên làm” 
sẽ không được may măn và cúng dường, lễ bái người đó cũng sẽ không được 
may man. 


! Quyên 4. Nguyên tac: Sw Tir kinh Ё (T.01. 0026.18. 0440c22). Tham chiếu: А. 8.12 - IV. 179; 
Mv. VIL. 31.10-11. 


° Cao Lâu đài quan (5 #228 #1, K ütagarasala) còn gọi là Trùng Các giảng đường (Ж [а] ii 2). 
3 Di Hầu thủy biên (17КА), tên riêng của một hó nước. Hó này bên cạnh vườn nữ cư sĩ Am-la о 


thành Ty-xa-ly thuộc Trung An. Theo Dai ‘Duong Tay Инс ký K FS PH AC (7.51. 2087.7. 0908b17), hó 
nay do dan khi dao de ue Phật, ở đây còn có giảng đường Trùng Các. 


4 Nguyên tác: Lệ-xê (Ж ##, Licchavi), còn được viết là Ly-xa (BE Œ) hoặc Lê-xa (44 Œ). 


5 Sư Tử đại thần (РХ а), “Sư Tử” là dịch nghĩa của Stha. Theo А. 8.12 - IV. 179: Tướng quân STha. 
Tur phan luật 4774 (T.22. 1428.42. 871b10): Tư-ha tướng quan (#4 tị Ж). 


6 Bất khả tác (А Н] {Е) tức là Vô tác luận (Ж Ей, Akiriyavada). Day là chủ thuyết của Phú-lan-na Ca- 
diếp (Pũrana Kassapa), cho răng mọi hành vi tội lỗi không dẫn đến nghiệp báo. Tham chiếu: Sa-món 
qua kinh Y) F RAE (7.01. 0001.27. 0108a23 -b05): “Đại vương! Nếu tự mình làm hoặc bảo người làm 
như đâm, chém, giết hại, nâu, nướng, cắt, xẻ, quay phá chúng sanh, khiến cho chúng sanh đau buôn, 
than khóc; hoặc sát sanh, trộm cướp, ta dam, nói dối, trèo tường trộm cắp, phóng hỏa thiêu đốt, chặn 
đường cưỡng đoạt, này Đại vương, nêu làm những việc như thê thì chưa phải là ác. Đại vương! Nêu 
dùng kiêm ben lóc thịt tất cả chúng sanh rồi chất thành đồng đây khặp thế gian, hành động như vậy 
không phải là ác, cũng không có tội báo. Nếu đến bờ phía Nam sông Hang lóc thịt tất cả chúng sanh thì 
cũng không có quả báo xâu ác. Hoặc có người đến phía Bắc sông Hãng mở hội bố thí lớn, bó thí cho tat 
cả chúng sanh, khiến cho họ hưởng lợi lạc như nhau thì cũng không có phước báo gi ca.’ О đây, đề tạo 
nên sự tương đồng trong nhận thức của Tướng quân Stha, đức Phật đã thuận thứ hướng dẫn răng, Ngài 
cũng có pháp “đoạn diệt” như thế và đã đưa ra một định nghĩa mới về pháp đoạn diệt ở đoạn kinh sau. 
Các pháp tiếp theo như khinh ghét, pháp luật, khô hạnh... cũng được đức Phật giới thiệu theo phương 
cách này. 
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[0441a03] Só đông những người bộ tộc Ly- -xa ở Ty-xa-ly kia nhóm họp lần 
thứ hai, ròi lần thứ ba nơi giảng đường, một só ngợi khen Phật, một só ngợi 
khen Pháp và chúng Ty-kheo. Luc ay, đệ tử Ni-kién là đại thần Su Tử cũng lån 
thứ hai, rói lần thứ ba ở trong chúng đó. 

Bây gio, đại thần Sư Tử cũng lần thứ hai, гӧі lần thứ ba muốn đến thăm hỏi 
đức Phật để cúng dường lễ bái. Rồi đại thần Sư Tử không cao từ các Ni- kiên 
nữa mà di thăng đến chỗ đức Phat, cùng chào hỏi xong, roi ngôi sang một bên 
và thưa: 

— Tôi nghe nói Sa-môn Cu-dam có tông chỉ “không nên lam” và cũng giảng 
“pháp không nên làm” đó cho người khác. Thưa Cù-đàm! Nêu có người nói 
như vay: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ ‘không nên lam’ va cũng giảng ‘pháp 
không nên lam’ đó cho người khác” thì người do không hủy bang Sa-môn Cù- 
đàm chăng? Người ây có nói đúng sự thật chăng? Người ây nói có đúng pháp 
chăng? Người ây nói pháp như pháp chăng? Đối với như pháp, người ấy không 
có sai lầm và không bị chất vấn chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Này Sư Tử! Nếu có ai nói như vay: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ ‘khong 
nên lam’ và cũng giảng “pháp không nên lam’ đó cho người khác” thì người ây 
không hủy báng Sa-môn Cù-đàm, người ay nói sự thật, người ду nói đúng pháp, 
người ây nói như pháp, đôi với pháp không có sai lầm, cũng không bị chat van. 
Vi sao như vậy? Này Sư Tử! Có một việc mà nhân việc đó, đôi với pháp như 
thật, không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ ‘không nên lam’ 
và cũng giảng “pháp không nên lam’ đó cho người khác.” 

Này Sư Tử! Lại có một việc mà nhân việc đó, đối với pháp như thật, không 
thê hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “nên lam’ và cũng giảng “pháp 
nên lam’ đó cho người khác.” 

Nay Sư Tử! Lại có một việc nữa mà nhân việc đó, đối với pháp như thật, 
không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “đoạn diệt” và cũng 
giảng ‘pháp đoạn diệt” đó cho người khác.” 

Nay Sư Tử! Có một việc khác mà nhân việc đó, đỗi với pháp như thật, 
không thể hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “nên khinh ghét” va 
cũng giảng “pháp nên khinh ghét” đó cho người khác.” 


7 Đoạn diệt (ЁЛ). Tham chiếu: А. 8.12 - IV. 179: Ucchedavada, tức Đoạn kiến luận, chủ thuyết này do 
Ajita Kesakambali chủ trương. Tham chiếu: Sa-môn quả kinh yb В AR (7.01. 0001.27. 0108b26-c01): 
Con người vôn do 4 đại hợp thành, đến lúc mang chung thì dat trở về đất, nước trở về nước, lửa trở 
vê lửa, gió trở về gió, tât cả đều phải tan rã, các căn phải trở vê hư không. khi con người lâm chung, 
người ta khiêng tử thi bỏ ngoài bãi tha ma, thiêu cháy xương cốt thành màu như chim bo câu, hoặc biên 
thành tro đât, bât luận kẻ ngu hay người trí, đến lúc mạng chung cũng đều bị tan rã, là pháp đoạn diệt. 


8 Kha ó (AJ Æ, jegucchi). 
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Nay Sư Tu! Lại co một việc khác mà nhân việc đó, đối với pháp như thật, 
không thể hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “Pháp và Luật”? và cũng 
giảng ‘pháp vê Pháp và Luật” đó cho người khác.” 

Này Sư Tử! Lại có một việc khác nữa mà nhân việc đó, đỗi với pháp như 
thật, không thé hủy bang rang: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ ‘khô hanh’!? và 
cũng giáng “pháp khó hanh” đó cho người khác.” 

Này Sư Tử! Lại có một việc mà nhân việc đó, đối với pháp như thật, không 
thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “không vào Ша!!! và cũng 
giảng “pháp không vào thai’ đó cho người khác.” 


Này Sư Tử! Lại có một việc mà nhân việc đó, đối với pháp như thật, không 
thé һу bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “ап бп”!? và cũng giảng “pháp 
an ôn’ đó cho người khác.” 

[044105] Này Sư Tử! Thé nào là có một việc mà nhân việc đó, đối với pháp 
như thật, không thê hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ ‘không nên 
lam’ va cũng giảng “pháp không nên lam’ đó cho người khác?” Này Su Tu! Ta 
nói tat cả hành vi xấu ác của thân là không nên làm, tất cả hành vi xấu ác của 
miệng và ý cũng không nên làm. Này Sư Tử! Nếu có vô lượng pháp ô ué, bất 
thiện tương tự như vậy thì đây là cội gốc của sự hiện hữu trong tương lai, là nhân 
của qua báo khó não, nóng bức và của sanh-già-bệnh-chết. Này Sư Tử! Ta nói 
tat cả pháp ay déu không nên làm. Nay Sư Tử! Đó là có một việc mà nhân việc 
đó, đối với pháp như thật, không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông 
chỉ ‘khong nên lam’ và cũng giảng ‘pháp không nên lam’ đó cho người khác.” 

Này Sư Tử, thế nào là có một việc mà nhân việc đó, đôi với pháp như thật, 
không thé hủy bang rang: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “nên lam’ và cũng giảng 
‘pháp nên lam’ đó cho người khác?” Này Sư Tử! Ta nói những hành vi cao đẹp 
của thân là nên làm, những hành vi cao đẹp của miệng và ý cũng nên làm. Này 
Sư Tử! Nếu có vô lượng pháp lành tương tự như vậy thi chúng sẽ dem lại quả an 
lạc, quả báo an lạc, được sanh về các cõi lành và được sông lâu. Này Sư Tử! Ta 
nói tat cả những pháp này đều nên làm. Này Sư Tử! Đó gọi là có một việc khác 
mà nhân việc đó, đối với pháp như thật, không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù- 
đàm có tông chỉ “nên lam’ và cũng giảng “pháp nên lam’ đó cho người khác.” 

Này Sư Tử! Thế nào là có một việc khác mà nhân việc đó, đối với pháp 
như thật, không thể hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “đoạn diệt” và 
cũng giảng “pháp đoạn diệt” đó cho người khác?” Nay Sư Tu! Tất cả hành vi 
хади ác của thân nên đoạn diệt, tat cả hành vi xâu ác của miệng và ý cũng nên 
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đoạn diệt. Này Sư Tử! Nếu có vô lượng pháp 6 ué, bất thiện tương tự như vậy 
thì đó là cội gốc của sự hiện hữu trong tương lai, làm nhân của quả báo khô 
não, nóng bức và của sanh-già-bệnh-chết. Này Sư Tử! Ta nói tat cả pháp đó nên 
đoạn diệt. Này Sư Tử! Đó gọi là có một việc mà nhân việc đó, đôi với pháp 
như thật, không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ ‘doan diệt” và 
cũng giảng “pháp đoạn diệt” đó cho người khác.” 

Này Sư Tử! Thế nào là có một việc mà nhân việc đó, đôi với pháp như thật 
không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “đáng khinh ghét” và 
cũng giảng “pháp đáng khinh ghét” đó cho người khác?” Này Sư Tử! Ta nói tat 
cả hành vi xấu ác của thân đáng khinh ghét, tat cả hành vi xâu ác của miệng và ý 
cũng đáng khinh ghét. Nay Sư Tử! Nếu có vô lượng pháp ô ué, bất thiện tương 
tự như vậy thì đó là cội gốc cho sự hiện hữu trong tương lai, làm nhân của quả 
báo khó não, nóng bức và của sanh-gia-bénh-chét. Nay Sư Tử! Những pháp ây 
Ta nói đều đáng khinh ghét. Này Sư Tử! Đó gọi là có một việc mà nhân việc đó, 
đối với pháp như thật không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
“đáng khinh ghét” và cũng giảng “pháp đáng khinh ghét” đó cho người khác.” 

[0441c06] Này Sư Tử! Thế nào là có một việc mà nhân việc đó, đối với 
pháp như thật, không thé hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “Pháp 
và Luật” và cũng giảng ‘pháp về Pháp và Luật đó cho người khác?” Này Sư 
Tử! Vì muốn dứt tham, đoạn dâm mà Ta nói Pháp và Luật, vì muôn đoạn sân 
hận và ngu si mà Ta nói Pháp và Luật. Này Sư Tử! Nếu có vô lượng pháp ó ué, 
bat thiện tương tự như vậy thi đó là cội góc của sự hiện hữu trong tương lai, là 
nhân của quả báo khó não, nóng бис va của sanh-già-bệnh- chết. Này Sư Tử! 
Vì muốn đoạn trừ những điêu а ay mà Ta nói Pháp và Luật. Nay Sư Tử! Đó là 
có một việc mà nhân việc đó, đôi với pháp như thật, không thê hủy bang rang: 
“Sa-môn Cu-dam co tông chỉ “Pháp va Luật” va cũng giảng “pháp vê Pháp và 
Luật đó cho người khác.” 

Này Sư Tử! Thê nào là có một việc mà nhân việc đó, đối với pháp như thật, 
không thê hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chi “khô hanh’ và cũng 
giảng “pháp khô hạnh? đó cho người khác?” Nay Sư Tử! Hoặc có Sa-môn hay 
Phạm chí lõa thê, không mặc y phục, hoặc dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm 
y phục, hoặc lây hạt châu làm y phục; hoặc không múc nước băng bình, hoặc 
không múc nước băng gáo; không ăn thức ăn xóc xia băng dao, gậy; không ăn 
thức ăn lừa dôi, không tự đến,' không đến bởi lời пһӣп,!* không đến bởi lời 
п101,!5 không đến bởi lời chào đón,' không ở lại dù được mòi.” Nếu có hai 
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người đang ăn thì không ngôi ăn giữa hai người; không ăn tại nhà có người 
mang thai, không ăn tại nhà có nuôi chó, không ăn tại nhà có ruôi xanh bay đến; 
không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, không uống rượu ngâm, ” hoặc 
không uống gì cả, hoặc học theo hạnh không uông; hoặc ăn một miêng và cho 
một miéng là đủ; hoặc ăn hai, ba, bốn,... (cho đến) Dảy miếng và cho bảy miếng 
là đủ; hoặc ăn trong một lân nhận được và cho một lần nhận được là đủ; hoặc 
ăn hai, ba, bôn.... (cho đến) bảy lần nhận được và cho bảy lần nhận được là đủ; 
hoặc ngày ăn một lần và cho một lần ăn là đủ; hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy 
ngày, nửa tháng, hay một tháng ăn một lần và cho răng an một lần là đủ; hoặc ăn 
rau cỏ, hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn lúa gạo dùng dé cúng té, hoặc ăn cám, hoặc ăn 
Đạo đâu-đâu-la,'° hoặc ăn thức ăn thô, hoặc đến noi nhàn văng, nương nơi nhàn 
văng; hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn trái tự rụng xuống: hoặc mặc áo khâu đủ 
loại vai, hoặc mặc ào lông, hoặc mặc áo băng vải thô chưa nhuộm màu,” hoặc 
mặc áo vải thô băng lông chưa nhuộm màu; hoặc mặc băng da chưa thuộc, hoặc 
mặc da có xuyên lỗ, hoặc mặc da xuyên nhiêu lỗ; hoặc dé tóc xóa, hoặc dé tóc 
bện, hoặc dé tóc vừa xõa vừa bện; hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo 
cả râu tóc; hoặc chỉ nhô tóc, hoặc chỉ nhé râu, hoặc nhô cả râu tóc; hoặc chỉ 
đứng thang ma khong hè ngôi, hoặc di chòm hôm; hoặc nam trên gai, lay gai 
làm giường: hoặc năm trên trái, lẫy trái làm giường: hoặc thờ nước, ngày đêm 
lay tay voc; hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên; hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ 
dang Dai Tự Tại?! và chap tay hướng về những thứ tôn thờ. Cứ mãi như vậy nên 
họ phải chịu vô lượng khó nhọc dé học hạnh não phiên lao khô. 

Này Sư Tử! Có những khó hạnh như vậy, chứ Ta không nói là không có. 
Này Sư Tử! Tuy nhiên, những khô hạnh như vậy là những nghiệp thấp hèn, rât 
lao nhọc quân bách, là những việc làm của hàng phàm phu, không phải Thánh 
đạo. Này Sư Tử! Đối với các pháp khô hạnh xâu ác ây, nêu có Sa-môn hay 
Phạm chí nào biết đoạn diệt sạch, nhồ sạch tat cả góc гё của nó cho đến rôt 
cùng, không cho sanh nữa; Ta nói răng người nào làm được như thê mới gọi là 
khô hạnh. Này Sư Tử! Đối với các pháp khó hạnh xâu ac ay, bậc Nhu Lai, Уд 
SỞ lrước, Đăng Chánh Giác đã biết đoạn diệt sạch, nhồ sạch tất cả góc rễ của 
nó cho đến rốt cùng, không cho sanh nữa. Do đó, Ta là người khô hạnh. Này Sư 
Tử! Đó gọi là có một việc mà nhân việc đó, đối với pháp như thật, không thể 
hủy bảng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “khô hạnh? và cũng giảng ‘pháp 
khó hanh’ đó cho người khác.” 

[0442a19] Này Sư Tử! Thé nào là có một việc mà nhân việc đó, đôi với pháp 
như thật, không thé hủy bang rang: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ “không vào 
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thai’ và cũng giảng “pháp không vào thai’ đó cho người khác?” Này Sư Tu! 
Đôi với sự thai sanh trong tương lai, néu có Sa-môn hay Phạm chi biết đoạn 
diệt sạch, nhó sạch tat ca góc rë của nó cho đến rốt cùng, không cho sanh nữa; 
Ta nói răng, người đó không còn vào thai. Này Sử Tử! Đôi với thai sanh trong 
tương lai, bậc Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đã biết đoạn diệt sạch, 
nhồ sạch tat cả gốc rễ của nó cho đến rốt cùng, không cho sanh nữa. Do đó, Ta 
không còn vào thai nữa. Này Sư Tử! Đó gọi là có một việc mà nhân việc đó, 
đối với pháp như thật, không thê hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
“không vào thai’ va cũng giảng “pháp không vào thai’ đó cho người khác.” 

Này Sư Tử! Thế nào là có một việc mà nhân việc đó, đối với pháp như thật, 

không thể hủy bang răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ ‘an ôn’ và cũng giảng 
“pháp an ôn’ đó cho người khác?” Này Sư Tử! Sở dĩ người thiện nam cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, 
làm người học đạo là chỉ mong thành tựu Phạm hạnh Vô thượng, ngay trong đời 
này tự biết tự под, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú, biết như thật răng: 
“Sanh tử đã châm dirt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không 
còn tái sanh nữa.” Ta tự an 6n và cũng an 6n cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu- 
bà-tắc và ưu-bà-di khác. Ta đã an ôn cho họ, làm cho những chúng sanh bị hệ 
luy trong sự sanh được giải thoát khỏi sự sanh; chúng sanh bị hệ luy trong gia, 
bệnh, chết, buồn sâu, nhiễm ô, được giải thoát khỏi sự phiên muộn, nhiễm ô 
ây. Này Sư Tử! Đó gọi là có một việc mà nhân việc đó đối với pháp như thật, 
không thé hủy bang rang: “Sa-môn Cù-đàm có tông chi ‘an 6n’ và cũng giảng 
“pháp an ôn’ đó cho người khác.” 

[0442b10] Dai than Sư Tử bạch Phật: 

— Bạch Cu-dam! Con đã biết. Bạch Thiện Thé! Con đã hiệu. Bạch Cù-đàm! 
Như người có mắt sáng, như dựng lại những gì đã ngã, như mo ra những gi bi 
đóng kín, như người mê được khai ngộ, như nhà tôi gặp ánh sáng, dé những ai 
có mắt liên thay sac, Sa-môn Cu-dam cũng lại như vậy, dùng vô lượng phương 
tiện đề thuyết pháp cho con, bày rõ nghĩa lý tùy theo các phương pháp hành trì. 


Bạch Thế Tôn! Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chung Ty- 
kheo, cúi xin Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Ké từ nay, con xin trọn đời quy 
y cho đên khi lâm chung! 

Bạch Thế Tôn! Ví như có người nuôi con ngựa chưa thuần phục mà mong 
được sự lợi ích thì chỉ uông công tón sức ma chang được lợi ich gi са. Bạch Thé 
Tôn! Con cũng như vậy, các Ni-kién ngu si kia không khéo thông hiểu, không 
thê biết mình; con không nhận biết được đâu là ruộng tốt, lại không tự suy xét, 
cứ mai mê thờ kính cúng dường, lễ bái phụng sự dé mong được lợi ích, chung 
cuộc cũng chỉ khô nhọc hoài công vô ích. Bạch Thé Tôn! Nay con lần nữa xin 
quy y Phat, xin quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, cúi xin đức Thế Tôn nhận 
con làm ưu-bả-tắc. Kê từ пау, con xin trọn đời quy y cho đến khi lâm chung! 
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Bạch Thé Tôn! Con vốn không hiểu biết nên đặt niềm tin và sự cung kính 
với các Ni-kiên ngu si kia, từ nay xin cham dứt. Vì sao như vậy? Vì họ đã lừa 
dối con. Bạch Thế Tôn! Nay con lần thứ ba xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y 
chúng Ty-kheo, cúi mong Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Kê từ nay, con xin 
trọn đời quy y cho đến khi lâm chung! 

Đức Phật dạy như vậy, đại thần Sư Tử và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hỷ phụng hành. 


19. KINH NI-KIEN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng ho Thich,’ trú tại Thiên Ấp. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các vị Ni-kién chủ trương như vay và nói như vay: “Phàm những gi mà 
con người cảm thọ đêu do nhân đã tạo ở đời trước. Nếu như nghiệp cũ này được 
trừ diệt bởi khô hạnh và không tạo nghiệp mới thì các nghiệp châm dứt. Các 
nghiệp đã cham dứt thì khó đau sẽ chấm dứt. Các khó đã được chấm dứt thì 
vượt thoát khô đau.” Ta liền đến chỗ các vị ay, đến rôi liền hỏi: 

“Này Ni-kién! Phải chăng các vị đã thật sự chủ trương như vay và nói như 
vây: “Phàm những gì mà con người cảm thọ đều do nhân đã tạo ở đời trước. 
Nêu như nghiệp cũ này được trừ diệt bởi khô hạnh và không tạo nghiệp mới thì 
các nghiệp cham dứt. Các nghiệp đã chấm dứt thì khô đau sẽ cham dứt. Các khó 
đã được châm dứt thì vượt thoát khó đau??” 

Họ trả lời: 

“Đúng vậy, thưa Cu-dam!” 

Ta lại hỏi các Ni-kién: 

“Các vị tự cho là có trí sáng suốt, vậy có biết răng: “Ta đã tôn tại trước đây 
hay không tôn tại trước đây? Trước đây ta đã làm việc ác hay không làm việc 
ác? Ta phải làm như thé này thì các khô mới diệt tận và nếu làm như thé kia thì 
các khó không diệt tận? Nếu đã diệt tận thì diệt tận hoàn toàn chưa? Tức là ngay 
trong đời này có thê diệt trừ các điều bất thiện, thành tựu các pháp lành dé rói 
tu tập và tác chứng chăng?”” 

Họ trả lời: 

“Không thé, thưa Cù-đàm!” 

Ta lại bảo các Ni-kién kia: 

“Các vị vốn không có trí sáng suốt dé biết rang: “Ta đã tôn tại trước đây hay 
không tôn tại trước đây? Trước đây ta đã làm việc ác hay không làm việc ác? 


! Nguyên tác: Ni-kién kinh ЈЕ, (T.01. 0026.19. 0442b29). Tham chiếu: М. 101, Devadaha Sutta 
(Kinh Devadaha). 


2 Nguyên tác: Thích-ky-sấu (#8 899, Sakkesu). Số nhiều của Sakka, chỉ cho dân chúng họ Thích. 
3 Thiên Ap (X 8, Devadaha), thị tran tên là Devadaha, dịch là Thiên Tý thành (<) của người ho 
Thích, cũng là sanh quán thân mâu của đức Thê Tôn va bà Рајараб Gotami. 
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Ta phải làm như thé này thì các khô mới diệt tận và nếu làm như thê kia thi các 
khó không diệt tận? Nêu đã diệt tận thì diệt tận hoàn toàn chưa? Tức là ngay 
trong đời này có thê diệt trừ các điều bất thiện, thành tựu các pháp lành dé rôi 
tu tập và tác chứng chăng?' 

Nhưng các vị lại nói răng: “Những gì mà con người cảm thọ đều do nhân 
đã tạo đời trước. Nếu như nghiệp cũ được trừ diệt bởi khô hạnh và không tạo 
nghiệp mới thi các nghiệp chấm dứt. Các nghiệp đã chấm dứt thì khó đau sẽ 
châm dứt. Các khô đã được châm dứt thì vượt thoát khó dau.’ 

Này Ni-kién! Nếu các vi tự cho là có trí sang suốt và biết rằng: “Ta đã tôn tại 
trước đây hay không tôn tại trước đây? Trước đây ta đã làm việc ác hay không 
làm việc ác? Ta phải làm như thé nay thi cac khô mới diệt tận và nêu lam như 
thé kia thì các khổ không diệt tận? Nếu đã diệt tận thì diệt tận hoàn toàn chưa? 
Tức là ngay trong đời nay mà diệt trừ các điều bat thiện, thành tựu các pháp 
lành dé ròi tu tập và tác chứng" thì các vị mới có thé noi nhu vay: “Những gi 
ma con người cam tho đều do nhân đã tạo đời trước. Nêu như nghiệp cũ được 
trừ diệt bởi khó hạnh và không tạo nghiệp mới thì các nghiệp châm dứt. Các 
nghiệp đã chấm dứt thì khó đau sẽ cham dứt. Các khổ đã được chấm dứt thi 
vượt thoát khô dau.’ 

Này Ni-kiền! Ví như có người bị trúng mũi tên độc vào thân, vì trúng mũi 
tên độc nên rất đau đớn. Người ấy được quyến thuộc yêu mến xót thương, 
muốn dem lại sự lợi ích và an 6n nên lập tức mòi y si phẫu thuật đến lây mũi 
tên. Y sĩ phẫu thuật đến, liền dùng dao bén để mỗ vét thương, do vết thương bi 
mó nên người ду cảm thấy rất đau đớn. Sau khi vết thương đã được mô, y sĩ 
liên tìm mũi tên, do y sĩ tìm mũi tên nên người ây lại đau đớn hơn. Tim được 
mũi tên rôi, y sĩ lập tức nhô ra, do nhé mũi tên ra nên người ây lại càng đau đớn 
hơn nữa. Nhô mũi tên ra roi, y sĩ khâu vết thương lại va băng bó, vì y sĩ băng 
bó vết thương nên người ay lại đau đớn vô cùng. Sau khi nhé được mũi tên ra, 
người ây được khỏe mạnh, không còn đau đớn, các căn không hư hoại, bình 
phục như cũ. 

Này Ni-kién! Người ấy vốn có trí tuệ sáng suốt, liền suy nghĩ như vay: “Ta 
trước kia bị trúng mũi tên độc, vi bi trúng mũi tên độc nên rat đau đớn, các 
quyên thuộc của ta thay vậy, yêu тёп xót thương, muốn đem lại lợi ích và an 
lạc cho ta nên liên mời у sĩ phẫu thuật đến lây mũi tên ra. Y sĩ phẫu thuật đến, 
liên dùng mũi dao bén mồ vết thương cho ta, vi mó vết thương nên lúc ấy ta 
rat đau đớn. Khi mó vết thương rồi, y sĩ liên tìm mũi tên, khi y si tìm mỗi tên 
thì ta lại đau đớn hơn. Tìm được mũi tên TÔI, y SĨ liên nhé ra, vì nhô ra nên lúc 
ây ta càng đau đớn hơn nữa. Khi nhó mũi tên ra rôi, y sĩ khâu vết thương lại và 
băng bó, vì băng bó nên lúc ây ta lại đau đớn vô cùng. Sau khi nhỗ được mũi 


t Kim y (® £). M. 101, Devadaha Sutta (Kinh Devadaha): Bhisakko sallakatto (Y sĩ giải phẫu). 
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tên ra rôi, ta liên khỏe mạnh, không còn dau đớn, các căn không hư hoại, bình 
phục như ct.’ 

[0443a15] Cũng vay, này Ni- kiên! Nếu các vi tự có tri sang suốt, vay có biét 
rang: ‘Ta đã tồn tại trước đây hay không tôn tại trước đây? Trước đây ta đã làm 
việc ác hay không làm việc ác? Ta phải làm như thế nay thi các khô mới diệt 
tận và nêu làm như thế kia thì các khổ không diệt tận? Nếu đã diệt tận thì diệt 
tận hoàn toàn chưa? Tức là ngay trong đời này mà đoạn trừ các pháp bất thiện 
và tạo được các pháp lành, tu tập va tác chứng chang?’ 

Này Ni-kién! Nếu biết, các vị mới có thé nói thé này: “Những gi mà con 
người cảm thọ đều do nhân đã tạo đời trước. Nếu như nghiệp cũ được trừ diệt 
bởi khó hạnh và không tạo nghiệp mới thì các nghiệp châm dứt. Các nghiệp đã 
châm dứt thì khổ đau sẽ chấm dứt. Các khổ đã được chấm dứt thì vượt thoát 
khó dau.” 

Khi Ta hoi như vậy, nhưng không thay Ni-kién nào có thé trả lời Ta rằng: 
“Thua Cù-đàm! Đúng như vay hay không đúng như vậy.” 

Ta lại hỏi các Ni-kién: 

“Nếu các vị có sự tinh can’ bậc nhất, có sự khó hạnh bậc nhất thì lúc ấy, các 
vị có sanh khởi sự khó bậc nhất chăng?” 

Họ trả lời: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm!” 

“Nếu các vị có sự tinh сап bậc trung, có sự khó hạnh bậc trung thì lúc Ây, 
các vị có sanh khởi sự khô bậc trung chăng?” 

Họ trả lời: 

“Đúng như vậy, thưa Củ-đàm!” 

“Nếu các vị có sự tinh can bậc hạ, có sự khô hạnh bậc hạ thì lúc ду, các vị 
có sanh khởi sự khô bậc hạ chăng?” 

Họ trả lời: 

“Đúng như vậy, thưa Cu-dam!” 

“Vậy thì, khi các vị có sự tinh cần bậc nhất và khổ hạnh bậc nhất thì lúc ay, 
các vị sanh khởi sự khó bậc nhất. Khi có sự tinh cần bậc trung va khô hạnh bậc 
trung thì các vị sanh khởi sự khô bậc trung. Khi có sự tinh can bậc hạ và khó 
hạnh bậc hạ thi các vi sanh khởi sự khó bac hạ. Nếu cho răng, các vị co sự tinh 
can bậc nhất va khô hạnh bậc nhất thì lúc ấy, các vị châm dứt các nỗi khô bậc 
nhất. Có sự tinh cân bậc trung và khô hạnh bậc trung thi lúc á ay, các Vi cham dứt 
các nỗi khô bậc trung. Có sự tinh cần bậc hạ và khó hạnh bậc hạ thì lúc ay, các 
vị châm dứt nỗi khô bậc hạ. Nếu làm như vậy, hay không làm như vậy mà chấm 
đứt được những nỗi thông khô cùng cực thì nên biết, các vị ngay trong đời này 


5 Nguyên tác: Đoạn (Ëf). 
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đã tạo khó đau. Nhưng các vị bị sự mê mờ che lấp, do bị sự mê mờ trói buộc, 
nên quan niệm thê này: “Những gi mà con người cảm thọ déu do nhân đã tạo 
đời trước. Nếu như nghiệp cũ được trừ diệt bởi khó hạnh và khong tạo nghiệp 
mới thì các nghiệp chấm dứt. Các nghiệp đã chấm dứt thì khó đau sẽ cham dứt. 
Các khó đã được chấm dứt thì vượt thoát khô đau.” 

Ta hỏi như vậy, nhưng không thây có vị Ni-kiền nào có thê trả lời Ta răng: 
“Thua Cu-dam, đúng như vậy hay không đúng như vay.” 

[0443b12] Lại nữa, Ta hỏi các Ni-kién: 

“Các vi Ni-kién! Nêu có nghiệp quả an vui thi nghiệp ây có thé nào do sự 
tinh cân và do sự khô hạnh mà chuyên thành quả báo khô đau chăng?” 

Họ trả lời: 

“Không thê có, thưa Cù-đàm!” 

“Này các Ni-kién! Nêu có nghiệp báo khó dau thì nghiệp ay có thê nào do 
sự tinh cân và do sự khô hạnh mà chuyên thành nghiệp quả an vui chăng?” 

Họ trả lời: 

“Không thé có, thưa Cù-đàm!” 

“Này các vi Ni-kién! Néu có nghiệp báo trong đời hiện tại thi nghiệp ây có thê 
nao do sự tinh cân và do sự khô hạnh mà chuyên thành quả báo đời sau chăng?” 

Họ trả lời: 

“Không thể có, thưa Cù-đàm!” 

“Này các Ni-kiên! Nêu có nghiệp báo đời sau thì nghiệp ây có thể nào do 
sự tinh cân và do sự khô hạnh mà chuyên thành quả Бао đời hiện tại chăng?” 

Họ trả lời: 

“Không thé có, thưa Cù-đàm!” 

“Này các Ni- kién! Nếu có nghiệp báo chưa chín mudi, nghiệp â ây có thể nào 
do sự tinh cân và do sự khô hạnh mà trở thành qua báo chín mudi chăng?” 

Họ trả lời: 

“Không thé có, thưa Cù-Đàm!” 

“Này các Ni- kiền! Nếu có nghiệp bảo chín muôi ngay thì nghiệp ay có thể 
nao do sự tinh can và do sự khổ hạnh mà chuyền đổi cho khác đi chăng?” 

Họ trả lời: 

“Không thể có, thưa Cù-đàm!” 

“Nay các Ni- kiên! Như vậy, với nghiệp quả an vui thì nghiệp â ay không thé 
do su tinh can va do su khé hanh ma chuyén thanh quà bao khó dau duoc. Này 
các Ni-kiên! Với nghiệp báo khổ đau thì nghiệp ây không thé do sự tinh cần 


hay do sự khó hạnh mà chuyển thành qua báo an vui được. Này các Ni- kiên! 
Với nghiệp báo trong đời hiện tại thì nghiệp ấy không thể nào do sự tinh cần 
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va do sự khổ hạnh mà chuyên thành quả báo đời sau được. Này các Ni-kiên! 
Với nghiệp báo đời sau thì nghiệp ấy không thể nào do sự tinh cần và do sự khổ 
hạnh mà chuyên thành quả báo đời hiện tại được. Này các Ni- kiên! Với nghiệp 
chưa chín muôi thì nghiệp ây không thé nào do sự tinh cân va do sự khổ hạnh 
mà chuyên thành quả bao chín mudi. Này các Ni- kiên! Với nghiệp báo chín 
muĝi thì nghiệp ây không thé nào do sự tinh cần và do sự khô hạnh mà chuyên 
đối thành khác đi được. Vì thê, này các Ni- kiên! Sự nỗ lực của các vị là hư 
vọng, sự tinh cân ấy là vô nghĩa, chăng đạt được gì cả.” 


[0443c04] Các vị Ni-kién ây liền trả lời Ta răng: 
“Thưa Cù-đàm! Chúng tôi có Tôn sư, tên là Thân Tử Ni-kiên, có nói thế 
nay: “Các Ni- kiên! Nếu trước đây các ông đã tạo nghiệp ác, nghiệp â ây đều có 


thê do sự khổ hạnh này mà diệt sạch tất cả. Nếu nom nay kiểm thúc thân, miệng 
và ý thi nhờ đó sẽ không còn tạo nghiệp ác nữa.” 


Ta lại hỏi họ: 

“Các vị tin vào Tôn sư Thân Tử Ni-kién mà không chút nghi ngờ gì sao?” 

Họ trả lời: 

“Thưa Cù-đàm! Chúng tôi rất tin vào Tôn sư Thân Tử Ni-kién, không chút 
nghi ngờ.” 

Ta lại hỏi: 

“Có năm loại pháp đem đến hai loại quả báo ngay trong đời này, đó là: 
Lòng thành tín, sự ưa thích, nghe theo truyén thông, biệt Suy tư và thâm sát đề 
tiếp nhận.” Này các Ni-kiên! Phải chăng có kẻ tự lua dối mình khi nói răng: 
“Điêu này đáng tin, đáng ưa mên, đáng nghe theo, đáng suy gầm và đáng chiêm 
nghiệm ky?” 

Họ trả lời Ta răng: 

“Đúng như vậy, thưa Cù-đàm!” 

Ta lại bảo họ: 

“Đó là lời hư dối, sao đáng tin, sao đáng ưa muôn, sao đáng nghe theo, sao 
đáng suy gam, sao đáng chiêm nghiệm kỹ? Trong khi người ay nói lời hư абі 
‘co lòng thành tín, sự ưa thích, nghe theo truyền thông, biệt suy tư và có sự 
thâm sat đê оёр nhân.’ 

_Nếu các vị nói như thế thì đối với chánh lý có năm điêu đáng trách, đáng 
chât vân và đáng khinh ghét. Năm điêu ây là gì? 


° Thân Tử Ni-kién (88 JÉ.#Z„ Nigantha Nãtaputta), giáo chủ của phái Ni-kién tử còn gọi là Mahavira, 
sông cùng thời với đức Phật. 

” Tín, lạc, văn, niệm, kiến thiện quan (4Š, %, fl, 2%, wu TU), Tín (ë, saddhda) là niềm tin, lạc (Ж, 
ruci) là hoan hỷ, văn (ЇЙ, anussava) là lăng nghe, niệm (C. akaraparivitakka) là suy xét, kiến thiện 
quán (Я. #8, dittthinijhanakhanti) là khéo tiép nhận các kiến giải. 
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Một là, những chúng sanh hiện nay phải nhận chịu sự khô, vui đều do nhân 
đã tạo ra trong đời trước, nêu đúng như thế thì các Ni-kiền vốn đã tạo các nghiệp 
ác. Vì sao như vậy? Bởi do nguyên nhân đó nên hôm nay các vị phải nhận chịu 
sự thống khổ cùng cực, đó gọi là điều thứ nhất mà các vị đáng bị khinh ghét. 

Hai là, chúng sanh sở di nhận chịu sự khổ, vui đều do sự hội họp, nếu đúng 
như thé thì các Ni-kiền vốn đã hội họp nhiều điều ác. Vì sao như vậy? Bởi do 
nguyên nhân đó nên hôm nay các vị phải nhận chịu sự thống khó cùng cực, đó 
gọi là điều thứ hai mà các vị đáng bị khinh ghét. 

Ba là, chúng sanh sở dĩ nhận chịu sự khổ, vui déu do sanh mạng đời trước, 
nếu đúng như thé thì các Ni-kiền vón có sanh mạng xấu ác. Vì sao như vậy? Bởi 
do nguyên nhân đó nên hôm nay các vi phải nhận chiu sự thông khô cùng cực, 
đó gọi là điều thứ ba mà các vị đáng bị khinh ghét. 

Bón là, chúng sanh sở di nhận chiu sự khô, vui đều do thây biết, nêu đúng 
như thé thì các Ni-kiền vốn có thay biết xâu ác. Vì sao như vậy? Bởi do nguyên 
nhân đó nên hôm nay các vi phải nhận chiu sự thông khô cùng cực, đó gọi là 
điều thứ tư mà các vị đáng bị khinh ghét. 

Năm là, chúng sanh sở di nhận chịu sự khổ, vui đều vốn do đẳng Chủ tê tạo 
ra, néu đúng như thé thì các Ni-kiền vốn có một dang Chủ tê hung ác. Vi sao 
như vậy? Bởi do nguyên nhân đó nên hôm nay các vị phải nhận chịu sự thông 
khó cùng cực, đó gọi là điều thứ năm mà các vị đáng bị khinh ghét. 

Do vì các Ni-kiền vón đã tao nghiệp ác, tập hợp nhiều điều ác, có sanh 
mạng đời trước xâu ác, có thay biết xấu ác, đẳng Chủ tế хаи ác và được tạo ra 
bởi một Chủ tế xấu ác; bởi những lý do đó mà ngày nay các vị phải nhận chịu 
sự thông khó cùng cực. Như vậy, nhân những sự việc ấy nên các vị là những 
người đáng bị khinh ghét. 

[0444a08] Pháp mà Ta tự chứng biết, tự giác ngộ và giảng nói cho các vị, du 
là Sa-môn, Pham chí hoặc Thiên, Ma vương, Phạm thiên và những hạng loại 
khác trên thế gian đêu không thê hàng phục được, đều không thé làm cho ô ué 
và không thê chế ngự được. 

Thé nào là Pháp mà Ta tự chứng biết, tự giác ngộ và giảng nói cho các vi, 
dù là Sa-môn, Phạm chí hoặc Thiên, Ma vương, Phạm thiên hoặc những hạng 
loại khác trên thé gian đều không thé hàng phục được, đều không thé lam cho 
ô ué và không thé chế ngự được? 


Nếu có vị Tỷ-kheo xả bỏ nghiệp bat thiện của thân dé tu nghiệp lành nơi 
thân, xả bỏ nghiệp bat thiện của miệng và y để tu nghiệp lành nơi miệng và ý, 
vị đó đôi với nỗi khô ở đời vị lai liền tự biết ta không có khó ở đời vị lai, được 
sự an lạc đúng như pháp mà không xả bỏ. 


Via ay nêu muốn đoạn trừ nguyên nhân của khó nên thực hành tinh cân, hoặc 
muốn đoạn trừ nguyên nhân của khổ nên buông xả sự tinh cân. Vi ấy néu muốn 
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đoạn trừ nguyên nhân của khó nên đã thực hành tinh can, tức là tu tập về sự thực 
hành tinh cân đó, khi đã thành tựu thì khô liền châm dứt. Vi ay néu muốn đoạn 
trừ nguyên nhân của khó nên buông xả sự tinh cần, tức là tu tập về việc buông 
xả sự tinh cân đó, khi đã thành tựu thì khổ liền cham dứt. 

Vị Tỳ-kheo ấy suy nghĩ thế này: “Tùy theo sự tạo tác, tùy theo việc làm mà 
pháp bắt thiện sanh khởi, còn thiện pháp bị tiêu diệt. Nếu tự mình tinh cần khổ 
hạnh mà pháp bat thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi thì ta nên tự minh tinh 
cân khô hạnh. Rồi vị ấy tự mình tinh cần khổ hạnh. Sau khi đã tinh cân khổ 
hạnh, pháp bất thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi thì lúc đó, vị ay khong 
còn tinh can khó hạnh nữa.” Vi sao như vậy? Này Ty-kheo! Những gi cân phải 
làm trước đó, nay mục dich đã thành tựu, nêu còn tinh cân khô hạnh thì việc ay 
không đúng. 

Này Tỳ-kheo! Ví như người thợ làm tên, dùng kêm để uốn tên, khi cây 
tên đã thăng thì không cần dùng kềm nữa. Vì sao như vậy? Vì việc phải làm 
trước đó nay đã làm xong, nếu còn dùng kêm nữa thì việc ấy không đúng. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo suy nghĩ như vay: “Tùy theo sự tao tác, tùy theo việc lam 
mà pháp bất thiện sanh khởi, còn thiện pháp bị tiêu diệt. Nếu tự minh tinh cần 
khô hạnh mà pháp bat thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi thì ta phải nên 
tự mình tinh cần khổ hạnh.” Rồi vị ấy tự tinh cân khô hạnh. Sau khi đã tinh 
cần khó hạnh, pháp bat thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi thi bay giờ vị 
ay không còn tinh cần khó hạnh nữa. Vì sao như vậy? Vì những gi cần phải 
làm trước đó, nay mục đích đã thành tựu, nếu còn tinh can khô hạnh thì việc 
ây không đúng. 

Này Tỳ-kheo! Ví như có một người thương nhớ, say đăm và trông ngóng 
một cô gái, nhưng cô gái ây lại chuyện trò với người khác, thăm hỏi lẫn nhau, 
qua lại sông chung với nhau. Vì những lý do đó, thân tâm người kia có phát 
sanh khổ não, vô cùng buôn rau không? 

[0444b05] Ty-kheo thưa: 

— Quả thật như vậy, bạch Thê Tôn! 

— Vi sao như vậy? Vì người kia thương nhớ, say đăm và trông ngóng cô 
gái, nhưng cô gái ây lại chuyện trò với người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại 
sông chung với nhau thì thân tâm người kia làm sao không sanh ra buôn râu, 
khô não? Này Ty-kheo! Gia sử người kia suy nghĩ thé này: “Ta quá thương nhớ, 
trông ngóng cô gái ây, nhưng người đó lại chuyện trò với người khác, thăm hỏi 
lẫn nhau, qua lại sông chung với nhau. Nay ta có nên tự day doa, giày vò làm 
đau khô bản thân mình dé dứt trừ sự thương nhớ, say đăm cô gái kia chăng?” 
Về sau, người ấy liền tự đày đọa, giày vò làm đau khô. bản thân nên đã dứt trừ 
sự thương nhớ, say đăm cô gái đó. Giả như cô gái ây vẫn còn chuyện trò với kẻ 
khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại song chung voi nhau thi về sau, than tâm người 
kia có thể nào vẫn còn sanh khởi khổ não, buôn rầu chăng? 
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Ty-kheo thưa: 

— Không còn nữa, bạch Thế Tôn! 

— Vi sao như vậy? Vì người kia không còn tinh cảm, thương nhớ hay say 
dam cô gái ấy nữa. Gia như cô gái ây vẫn còn chuyện trò với người khác, thăm 
hỏi lẫn nhau, qua lại sóng chung với nhau, vi thé mà cho răng thân tâm người 
kia còn sanh khởi khô não, buồn rau thì điều này không đúng. Cũng vậy, Ty- 
kheo suy nghĩ như vây: “Tùy theo sự tạo tác, tùy theo việc làm mà pháp bat 
thiện sanh khởi, còn thiện pháp bị tiêu diét. Nếu tự mình tinh cần khó hạnh mà 
pháp bat thiện bi tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi thi ta phải nên tự minh tinh cần 
khô hạnh.” Rồi vị ấy tự tinh can khô hạnh. Sau khi đã tinh cần khô hạnh, pháp 
bất thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi thì lúc đó, vı ay không còn tinh can 
khó hạnh nữa. Vi sao như vay? Vì những gi cân phải làm trước đó, nay mục 
đích đã thành tựu, nếu còn tinh cần khổ hạnh thì việc ây không đúng. 

Vi ấy lại nghĩ như vay: “Nếu có những nguyên nhân để đoạn trừ các khô 
não kia, ta đã đoạn trừ ròi, nhưng 401 với dục, ta vẫn còn như cũ và chưa đoạn 
được, nay ta hay tim cách đoạn tru dục”, liền tìm cách đoạn dục. Vi để đoạn 
dục, vị ấy sống một mình với hạnh viễn ly, ở nơi thanh văng, hoặc dưới bóng 
cây, hoặc nơi yên tĩnh, hoặc trong hang núi, hoặc chỗ đất trông, hoặc nơi đồng 
rơm, hoặc ở trong rừng, hoặc bãi tha ma. Vi a ay khi đã ở nơi yên ôn, hoặc dưới 
bóng cây văng lặng ròi, liền trải tọa cụ ngôi kiết-già, thân tâm ngay thăng, giữ 
niệm trước mặt, đoạn trừ tham lam,Š tâm không tranh đoạt, thay tal san va vat 
dung sinh hoạt của người khác thi không khởi lòng tham lam, muốn giành về 
mình. Vi ay đã trừ sạch sự tham câu trong tâm. Cũng vậy, đối với sân hận, thụy 
miên, trạo cử và nghi ngờ, vị ây đã đoạn trừ sạch, vượt thoát lậu hoặc, không 
còn do dự đôi với các thiện pháp. Vi ay đã trừ sạch sự nghi hoặc trong tâm. 


[0444c05] Vị â ây đã đoạn trừ năm thứ ngăn che,ˆ những thứ khiến tâm nhiễm 
ô, khiến tuệ yêu kém, lia duc, lia pháp bat thiện xâu ác,... (cho đến) chứng đạt 
và an trú Thiên thứ tư. 


Vị ây đạt được định như thật, tâm thanh tịnh, không nhơ ué, khóng phiën 
muộn, nhu hòa và khéo an trụ, chứng đặc Tâm bat động, hướng vê va chung 
ngộ thân thông Lậu tận trí. VỊ â ây biết như thật răng: Đây là khô, đây là nguyên 
nhân của khô, đây là khô diệt và đây là con đường như thật đưa đến khó diệt. 
Vị ây cũng biết rõ như thật về phiền não, biết rõ nguyên nhân của phiên não, 
biết rõ sự diệt tận của phiên não và biết rõ con đường như thật đưa đến sự diệt 
tận phiên não. Vị ây biết như vậy, hiểu rõ như vậy thì tâm giải thoát khỏi Dục 
lậu, tâm giải thoát khỏi Hữu lậu và tâm giải thoát khỏi Vô minh lậu. Khi đã giải 
thoát rôi, liền biết là giải thoát, vị ấy biết như thật răng: “Sanh tử đã chấm dứt, 


8 Nguyên tác: Tham tứ (Ж 4ã]). Xem chú thích 2, kinh số 15, tr. 84. 


? Ngũ cái (T &, райса nīvaraņā): 1 Tham dục (Ж &X, kamaraga), sân khué (IÉ sË, ууарада), thuy miên 
(ВК, thinamiddha), trao cử (#28, uddhacca) và nghi (Ё, уісікіссћа). 
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Phạm hạnh đã thành tựu, việc сап làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 


Với tâm giải thoát hoàn toàn như vậy, nên Như Lai được năm điều khen ngợi 
như pháp, không tranh cãi, đáng mến, đáng kính. Năm điều ấy là những gi? 


Những chúng sanh sở di thọ nhận khó hay vui đều do nhân đã tạo ra ở đời 
trước. Nêu đúng như vậy thì trước đây Như Lai có tạo nghiệp vi diệu. Bởi do 
nguyên nhân đó, nên hôm nay Như Lai có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch 
tĩnh khinh an mà chứng qua an vui giải thoát, đó là điều thứ nhất mà Như Lai 
được khen ngợi. 

Lại nữa, chúng sanh sở dĩ thọ nhận sự khó hay vui đều do nhân nhóm 
họp. Nếu đúng như vậy thì trước đây Như Lai có sự nhóm họp vi diệu. Bởi do 
nguyên nhân đó nên hôm nay Như Lai có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch 
tĩnh khinh an mà chứng quả an vui giải thoát, đó là điều thứ hai mà Như Lai 
được khen ngợi. 

Lại nữa, chúng sanh sở di thọ nhận sự khó hay уш dëu do sanh mạng đời 
trước. Nêu đúng như vậy thì trước đây Như Lai có thân mạng vi diệu. Bởi do 
nguyên nhân đó nên hôm nay Như Lai có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch 
tĩnh khinh an mà chứng quả an vui giải thoát, đó là điều thứ ba mà Như Lai 
được khen ngợi. 

Lại nữa, chúng sanh sở dĩ thọ nhận sự khó hay vui đều do thấy biết. Nếu 
đúng như vậy thì trước đây Như Lai có thay biết vi diệu. Bởi do nguyên nhân 
đó nên hôm nay Như Lai có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tĩnh khinh an 
mà chứng quả an vui giải thoát, đó là điêu thứ tư mà Như Lai được khen ngợi. 

Lại nữa, chúng sanh sở dĩ thọ nhận khó hay vul dëu do dáng Chủ tế tạo 
tác. Nêu đúng như vậy thì trước đây Như Lai có Chủ tế vi diệu. Bởi do nguyên 
nhân đó nên hôm nay Như Lai có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tinh 
khinh an mà chứng quả an vui giải thoát, đó là điêu thứ năm mà Như Lai được 
khen ngợi. 

Đó là nghiệp vi diệu, sự nhóm họp vi diệu, sanh mạng đời trước vi diệu, 
thấy biết vi diệu và Chủ tế vi diệu vốn có của Như Lai, đạt được Chủ tế vi diệu 
tạo tác. Bởi do những nguyên nhân đó nên hôm nay Như Lai có được sự an lạc 
vô lậu của bậc Thánh, tịch tinh khinh an mà chứng quả an vui giải thoát. Do 
những điều này nên hôm nay Như Lai được năm điều khen ngợi. 

[0445a05] Có năm nhân duyên khiến cho tâm sanh ra buôn khó. Năm nhân 
duyên ây là gì? Đó là người bị trói buộc bởi dâm dục, do dâm dục trói buộc nên 
tâm sanh ra buồn khổ. Cũng thé, do bị trói buộc bởi sân hận, thuy miên, trao cử 
và nghi hoặc. Do nghi hoặc trói buộc nên tâm sanh ra buôn khó. Đó gọi là năm 
nhân duyên khiến cho tâm sanh ra buồn khô. 

Có năm nhân duyên để diệt trừ tâm buôn khó. Năm nhân duyên ay la gi? 
Người bi dâm duc trói buộc, do bi dâm dục trói buộc nên tam sanh ra buôn khó, 
trừ được sự trói buộc của dâm dục thì buôn khô liên bị tiêu diệt. Vì dâm dục 
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trói buộc nên tâm sanh ra buôn khó, ngay trong đời hiện tại ma chứng đắc cứu 
cánh, không phiên não, không nóng bức, thường trụ không biến đôi, đó là điêu 
được biết bởi bậc Thanh, được thấy bởi bậc Thánh. Cũng thé, người bị sân hận, 
thụy miên, trao cử và nghi hoặc trói buộc, do nghĩ hoặc trói buộc nên tâm sanh 
buôn khô, trừ được sự trói buộc của nghi hoặc rôi thi buôn khó liên diệt trừ. Vi 
nghi hoặc trói buộc nên sanh ra buồn khó, ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc 
cứu cánh, không phiên não, không nóng bức, thường trụ không biết đối, là điều 
được biết bởi bậc Thánh, được thây bởi bậc Thánh. Đó gọi là năm nhân duyên 
dé tâm diệt trừ buôn khó. 

Lại nữa, còn có pháp khác ngay trong hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, 
không phiên não, không nóng bức, thường trụ không biến đổi, là điều được biết 
bởi bậc Thanh, được thay bởi bậc Thánh. Thé nào là còn có pháp khác ngay 
trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, không phiên não, không nóng bức, 
thường trụ không biến đối, là điều được biết bởi bậc Thánh, được thấy bởi bậc 
Thánh? Đó là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định, đó là tám. 
Đó gọi là còn có pháp khác ngay trong hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, không 
phiên não, không nóng bức, thường trụ không biến đôi, là điều được thay bởi 
bậc Thánh, được biết bởi bậc Thánh. 


Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


20. KINH BA-LA-LAO' 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật cùng đại chúng Ty-kheo du hóa trong dân chúng Câu- 
lệ? rôi đến Bắc thôn, ngụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa ở phía Bắc của Bắc thôn. 


Bay giờ, Ba-la-lao Già-di-ni nghe tin Sa-môn Cù-đàm thuộc dòng họ 
Thích, từ giã họ Thích xuất gia học đạo, đang du hóa trong dân chúng Câu- 
lệ, cùng với đại chúng Ty-kheo đến Bắc thôn, ngụ trong rừng Thi- nhiếp- hòa 
ở phía Bắc của Bắc thôn. VỊ Sa-môn Cu-dam ay có danh tiêng lớn, truyền 
khắp mười phương rang: “Sa-mon Cu-dam là bac Nhu Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Тас, Thiện Thé, Thế Gian Giải, Vô Thuong 
Si, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn. Ở trong thê gian 
này, giữa Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người 
cho đến cõi trời, VỊ ây tự biết ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú. 
Pháp mà Vi ấy giảng nói phan đâu thiện, phần giữa thiện và phần cuối cũng 
thiện, đầy đủ cả nghĩa và văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm hạnh. 
Nếu gặp được đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác dé kính trọng 
lễ bái, cúng dường phụng sự thì sẽ mau có được nhiều sự lợi ích cao đẹp.” 
Người đó suy nghĩ: “Ta nên đến gặp Sa-môn Cù-đàm để lễ bái, phụng sự, 
cúng dường.” 

[0445b10] Nghe như vậy TÔI, từ Bắc thôn, Ba-la-lao Già-di-ni đi về hướng 
Bắc đến rừng Thi-nhiép-hoa, muốn gap Thế Tôn dé lễ bái, cing dường. Ba-la- 
lao Gia-di-ni tu xa trông thay Phật ngôi giữa khu rừng, đoan chánh rạng ngời 
như vâng trăng giữa các vì sao, tỏa sảng rực rỡ tựa như núi vàng, tướng tôt vẹn 
toàn, uy nghiêm sung sững, các căn văng lặng, khong bị ngăn che, thành tựu 
điêu phục, tâm tư tĩnh lặng. Từ xa trông thây đức Phật rôi, Ba-la-lao Già-di-ni 
đến trước Ngài, cùng chào hỏi rồi ngòi sang một bên và thưa: 


! Nguyên tác: Ba-la-lao kinh К: (T.01. 0026.20. 0445a25). Tham chiếu: S. 42.13 - IV. 340. 


2 Câu-lệ-sâu (#7 IZ, Koliyesu), bộ tộc theo thê chế Cộng hòa, một phân cư ngụ tại Ramagama trén 
bờ sông Hang va một phân khác tại Devadaha, lãnh thổ của họ và của dòng họ Sakya được ngăn chia 
băng dòng sông Rohini. 


3 Bắc thôn (36+, Uttara), một thôn thuộc Koliya. 
4 Thi-nhiép-hoa lâm (J #44 Ж, Simsapavana) còn gọi là Thân-thứ lâm (43 А). 
5 Ba-la-lao Gia-di-ni (JK % 2È (hil 7 J€, Pataliya ратіт), thôn trưởng Pataliya. 
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- Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm biệt huyén thuật, là nhà huyễn thuật." Thưa 
Cù-đàm! Nêu có người nói như vây: “Sa-môn Cù-đàm biết huyễn thuật, là nhà 
huyền thuật” thì người ấy không hủy báng Sa-môn Củ-đàm chăng? Người ấy 
nói chân thật chăng? Người ây nói đúng pháp chăng? Người ây nói như pháp 
chăng? Đối với như pháp không có lỗi lâm, không bị chất vẫn chăng? 


Thê Tôn bảo: 

— Này Già-di-ni! Nếu có người nói như vay: “Sa-môn Cù-đàm biết huyễn 
thuật, là nhà huyện thuật” thi người ây không hủy báng Sa-môn Củ-đàm, người 
ay nói chân thật, người ay nói đúng pháp, người ây nói như pháp, đối với pháp 
không có lỗi lầm, không bị chất van. Vi sao như vậy? Này Gia-di-ni! Ta biết 
huyền thuật đó, nhưng Ta không phải là nhà huyền thuật. 

Gia-di-ni thưa: 

_ — Các Sa-mon, Pham chi kia đều nói chan thật, nhưng tôi không tin, họ nói 
rang Sa-môn Cù-đàm biệt huyền thuật, là nhà huyền thuật. 

Thé Tôn bảo: 

— Này Già-di-ni! Nếu người nào biết huyén thuật thì người đó chính là nhà 
huyện thuật chăng? 

Gia-di-ni thưa: 

- Đúng như vậy, bạch Thé Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thé! 

Thé Tôn bảo: 

— Nay Gia-di-n1! Ong đừng tự lâm lẫn rôi hủy bang Nhu Lai! Nếu hủy bang 
Nhu Lai chỉ tự gây ton hai, có sự não hại, co sự xúc phạm, điêu mà bậc Hiên 
thánh ghét bỏ và bị tội lớn. Vì sao như vậy? Vì điều ду thật ra không đúng như 
lời ông nói. Này Gia-di-ni! Ong có nghe dân chúng Câu-lệ có binh lính chang? 

[0445c02] Gia-di-ni thưa: 

— Thưa, có nghe! 

- Này Gia-di-ni! Y ông nghĩ sao? Dân chúng Câu-lệ sử dụng binh lính ấy 
để làm gì? 

Gia-di-ni thưa: 

— Thưa Cu-dam! Đề sai đi sứ và giết giặc. Vì việc này nên dân chúng Câu-lệ 
nuôi các binh lính ay. 

— Nay Gia-di-ni! Ý ông nghĩ sao? Binh lính của dâng chúng Câu-lệ có giữ 
giới cam hay không giữ giới cam? 


6 Tri huyễn thi huyễn (А1 07 ]). Tham chiếu: S. 42. 13 - IV. 340: Yo nu kho, gamani, evam vadeti: 
“Aham mayam janami ti, so evam vadeti: “Айат mayavi’ ti (Ai nói răng “Như Lai biệt huyén thuật”, 
người ay có nói răng “Như Lai là người sông theo huyền thuật”), HT. Thich Minh Châu dịch. 
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Gia-di-ni thưa: 

— Thưa Cu-dam! Binh lính của dân chúng Câu-lệ cũng không hơn gi những 
người không có giới đức trong. thế gian nay. Vì sao như vậy? Vì binh lính của 
dân chúng Câu-lệ phạm rất nhiều giới сат, chỉ làm toàn các pháp хаи ác. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Gia-di-ni! Ông thay như vậy và biết như vậy, Ta không hỏi ông. Nếu 
có người khác hỏi ông: “Vì Gia-di-ni biết binh lính của dân chúng Câu-lệ phạm 
rất nhiêu 9101 сат, chỉ làm toàn các pháp xâu ác, do điều này nên Gia-di-ni 
cũng phạm rất nhiều giới сат, làm toàn các pháp xấu ác.” Nếu họ nói như vậy 
là nói đúng sự thật chăng? 


Gia-di-ni thưa: 

— Không phải vậy, thưa Cù-đàm! Vì sao như vậy? Vì binh lính cua dân 
chúng Câu-lệ có thây biết khác, có tham muốn khác và mong câu cũng khác 
nên binh lính của dân chúng Câu-lệ phạm rất nhiều giới сат, chỉ làm toàn các 
pháp xâu ác. Còn tôi giữ giới nghiêm mật, không làm các pháp xấu ác. 


Đức Phật lai hỏi Gia-di-n1: 


- Ong biết binh lính của dân chúng Câu-lệ phạm rất nhiêu giới cam, chi lam 
cac phap xâu ác, nhưng không vì biết điều này mà ông phạm giới cam và làm 
các pháp xấu ас. Vậy thi tại sao Như Lai lại không thé biết huyễn thuật trong 
khi chính mình không phải là nhà huyễn thuật? Vì sao như vậy? Ta biết huyễn 
thuật, biết người huyén thuật, biết qua báo của huyén thuật, biết đoạn trừ huyén 
thuật. Này Gia-di-ni! Ta cũng biết sự sát sanh, biết người sát sanh, biết quả báo 
của việc sát sanh, biết sự đoạn trừ sự sát sanh. Này Già-di-ni! Ta biết sự trộm 
cướp, biết người trộm cướp, biết quả báo của việc trộm cướp, biết đoạn trừ sự 
trộm cướp. Này Gia-di-ni! Ta biết sự nói абі, biết người nói dối, biết quả báo 
của việc nói абі, biết đoạn trừ sự nói dối. Nay Gia-di-ni! Ta biét nhu vay, thay 
như уду, néu có người nói như vay: “Sa-môn Cù-đàm biết huyén thuật, chính 
là nhà huyền thuật” , nêu người ây chưa tu bỏ lời nói nay mà lại nghe tâm niệm 
như thế, tham muốn như thế, mong cầu như thé, nghe như thê, nhớ nghĩ như 
thế, nhìn nhận như thé thì sau khi qua đời, chỉ trong khoảnh khắc như co duỗi 
cánh tay, người ây liên bị đọa vào địa ngục. 

Nghe như vậy, Già-di-m kinh hãi run người, toàn thân sởn gai ốc, liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, phủ phục sát đất, chắp tay hướng Phật 
và bạch răng: 

- Bạch Cù-đàm! Con xin sám hôi tội lỗi. Bạch Thiện Thé! Con như ngu, 
như si, như bất định, như bất thiện. Vì sao như vậy? Vi con nói can rang Sa- 
môn Cù-đàm là nhà huyén thuật. Cui xin Cù-đàm cho con được sám hôi tội 
lỗi! Con đã thây tội và giãi bày. Con đã sám hối rôi, nguyện sẽ giữ gìn không 
tái phạm. 
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Đức Phật dạy: 

— Đúng vậy, này Gia-di-ni! Ông qua thật như ngu, như si, như bất định, như 
bất thiện. Vì sao như vậy? Vi nói can rằng đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác là nhà huyén thuật. Nhưng ông có thê sam hồi tội lỗi, thay tội và 
giãi bày, giữ gin không tái phạm nữa. Dung vay, này Gia-di-ni! Nếu có người 
sam hối tội lỗi, thay tội va giãi bảy, giữ gìn không tái phạm thì sẽ nuôi lớn 
Thánh pháp, không còn lỗi lầm nữa. 

[0446a07] Lúc đó, Gia-di-ni chap tay hướng Phat và thưa: 

— Thưa Cù-đàm! Có Sa-môn hay Phạm chi, thấy như vây và nói như vay: 
“Nếu người nào sát sanh thì người ây nhất định thọ nhận quả báo ngay trong 
đời này, nhân đó mà sanh ra sầu khổ. Nếu người nào trộm cướp hay nói déi thì 
người ấy nhất định thọ nhận quả báo ngay trong đời này, nhân đó mà sanh ra 
sầu khó.” Thưa Sa-môn Cù-đàm! Y Ngài nghĩ thé nào? 

Đức Phật bảo: 

- Này Gia-di-ni! Nay Ta hỏi ông, hãy tùy theo sự hiểu biết của mình mà 
trả lời. Nay Già-di-ni! Y ông nghĩ thé nào? Nếu trong thôn ấp, hoặc có một 
người đâu đội vòng hoa, thân xoa nhiều loại hương thơm, rồi tau nhạc ca múa, 
vul chơi thỏa thích, cười dua với kỹ nữ, hoan lạc như vua, nếu có người hỏi: 
“Người này trước kia làm những gi mà nay đầu được đội vòng hoa, thân xoa 
nhiều loại hương thơm, roi tau nhạc ca múa, vui chơi thỏa thích, cười đùa với 
kỹ nữ, hoan lạc như vua?” Hoặc có người trả lời: “Người này giết giặc cho vua, 
nên nhà vua vui mừng liên ban thưởng cho. Do vậy người này đầu được đội 
vòng hoa, thân xoa nhiều loại hương thơm, rôi tâu nhạc ca múa, vui chơi thỏa 
thích, cười đùa với kỹ nữ, hoan lạc như vua.” Này Gia-di-ni! Ong có thay như 
vậy và nghe như vậy chăng? 

Gia-di-ni thưa: 

— Con có thay vậy, bạch Cù-đàm! Con đã nghe và sẽ được nghe nữa. 

— Nay Gia-di-ni! Lại nữa, khi thây nhà vua bắt bớ tội nhân, trôi ngược hai 
tay, đánh trồng xướng lệnh, kéo ra cửa thành phía Nam, để ngôi ngay dưới cây 
cọc dựng cao roi chém béu dau, nếu có người hỏi: “Người này phạm tội gi mà 
bị nhà vua xử chém như thé?” Hoặc có người trả lời: “Người này giết nhằm 
người vô tội trong hoàng tộc. Vì thế, vua ra lệnh hành hình như vay.” Này Gia- 
di-ni! Ong có thay như vậy va nghe như vậy chăng? 

Gia-di-ni thưa: 

— Con có thay vậy, thưa Cù-đàm! Con đã nghe và sẽ còn nghe nữa. 

— Này Gia-di-ni! Nêu có Sa-môn hay Phạm chi thay như vây, nói như vay: 
“Nếu có người nào sát sanh thì người ây nhất định thọ nhận quả bao ngay trong 
đời này, nhân đó mà sanh ra sau khó”, đó là lời nói chân thật hay lời nói hư dối? 
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Gia-di-ni thưa: 

— Đó là lời nói hư dói, thưa Cù-đàm. 

[0446b01] — Nếu người ấy nói lời hư dối, vậy ông có tin không? 

Gia-di-ni thưa: 

— Con không tin, thưa Cu-dam. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Gia-di-ni! 

Đức Phật lại hỏi: 

— Này Gia-di-ni! Y ông nghĩ thế nào? Nếu trong thôn áp có một người đầu 
đội vòng hoa, thân xoa nhiêu loại hương thom, rôi tâu nhạc ca múa, vui chơi 
thỏa thích, cười đùa với kỹ nữ, hoan lạc như vua, nêu có người hỏi: “Người 
này trước kia làm những gì mà nay đâu được đội vòng hoa, thân xoa nhiêu 
loại hương thơm, rôi tau nhạc ca múa, уш chơi thỏa thích, cười đùa với kỹ nữ, 
hoan lạc như vua?” Hoặc có người trả lời: “Người ây vì đât nước mình mà trộm 
cướp” nên được đâu đội vòng hoa, thân xoa nhiêu loại hương thom, rôi tau nhạc 
ca múa, VUI chơi thỏa thích, cười đùa với kỹ nữ, hoan lạc như vua.” Này Gia- 
di-ni! Ong có thay như vậy và nghe như vậy chăng? 

Gia-di-ni thưa: 

— Con có thay vậy, thưa Cù-đàm! Con đã nghe và sẽ còn được nghe nữa. 

_ — Này Già-di-ni! Lai thay nhà vua bắt bó tội nhân, trói ngược hai tay, đánh 
trông xướng lệnh, kéo ra cửa thành phía Nam, đê ngôi ngay dưới cây cọc dựng 
cao rôi chém bêu đâu, nêu có người hỏi: “Người này phạm tội gì mà bị nhà 
vua xử chém?” Hoặc có người trả lời: “Người này phạm tội trộm cướp ở trong 
nước. Vi thé, nhà vua ra lệnh hành hình như thé.” Này Gia-di-ni! Ong có thay 
như vậy và nghe như vậy chăng? 

Сла-аі-п thưa: 

— Con có thay vậy, thưa Cù-đàm! Con đã nghe va sẽ còn được nghe nữa. 

— Nay Gia-di-ni! Nêu có Sa-môn hay Phạm chí thây như vây và nói như 
vây: “Nếu có người nào trộm cướp thì người. ây nhất định thọ nhận quả báo 
ngay trong đời này, nhân đó mà sanh ra sâu khó”, đó là lời nói chân that hay lời 
nói hư dôi? 

Gia-di-ni thưa: 

— Đó là lời nói hư déi, thưa Cù-đàm. 

— Nếu người ду nói lời hư абі, vậy ông có tin không? 

7 Thử nhân u vương quốc nhi bat dữ thủ (tt Л = m A E EU). Tham chiếu: S. 42.13 - IV. 340: Ayam 


puriso rañño paccatthikassa pasayha ratanam ahasi (Người này đã đập tan kẻ thù nghịch của vua và 
đem châu báu về), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Gia-di-ni thưa: 

— Con không tin, bạch Cu-dam. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Gia-di-ni! 

Duc Phat lại hỏi: 

- Nay Gia-di-ni! Y ông nghi thé nao? Néu trong thon áp có một người dau 
đội vòng hoa, thân xoa nhiêu loại hương thơm, rôi tau nhạc ca múa, уш chơi 
thỏa thích, cười đùa với kỹ nữ, hoan lạc như vua, nêu có người hỏi: “Người 
này trước kia làm những gì mà nay đầu được đội vòng hoa, thân xoa nhiều 
loại hương thơm, rôi tâu nhạc ca múa, vui chơi thỏa thích, cười đùa với kỹ 
nữ, hoan lạc như vua?” Hoặc có người trả lời: “Người ây có tài bày trò ca 
múa CƯỜI đùa, dùng lời абі tra khiên vua được уш vẻ. Sau khi được уш vẻ, 
nhà vua liên ban thưởng. Vì thê, người đó đâu được đội vòng hoa, thân xoa 
nhiêu loại hương thom, rôi tau nhạc ca múa, vul chơi thỏa thích, cười dua với 
kỹ nữ, hoan lạc như vua.” Này Gia-di-ni! Ong có thay như vậy và nghe như 
vậy chăng? 

[0446с01] Gia-di-ni thưa: 

— Con có thay vậy, thưa Cù-đàm! Con đã nghe và sẽ còn được nghe nữa. 

— Này Gia-di-ni! Lại nữa, khi thây nhà vua bắt bớ tội nhân, dùng gậy đánh 
đên chết, bỏ vào trong cũi, chở trên xe không bịt kín, đi ra cửa thành phía Bắc 
rôi vứt bỏ xuống mương nước, nêu có người hỏi: “Người â ây phạm tội gi mà bi 
nha vua giet?” Hoac co nguoi tra loi: “Nguoi a ay trước mặt nhà vua nói dối mình 
có chứng dac. Do nói đôi, lừa gạt vua nên nhà vua ra lệnh bat và hành hình như 
thé.” Này Gia-di-ni! Ong có thay như vậy và nghe như vậy không? 

Gia-di-ni thưa: 

— Con có thay vậy, thưa Cù-đàm! Con đã nghe và sẽ còn được nghe nữa. 

_ — Này Gia-di-ni! Y Ong nghi sao? Nêu có Sa-mon hay Phạm chi thây như 
vay và nói như vây: “Nêu có người nao nói đôi, người ay nhat định thọ nhận 
quả báo ngay trong đời này, vì việc ây mà sanh ra sâu khổ”, đó là lời nói chân 
thật hay lời nói hư dối? 

Gia-di-ni thưa: 

— Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm. 

- Nếu người ду nói lời hư dối, vậy ông có tin không? 

Gia-di-ni thưa: 

— Con không tin, bạch Cù-đàm. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Gia-di-ni! 
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Lúc đó, Già-di-ni liền từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai bên phải, chap 
tay hướng Phật và thưa: 

— Thật kỳ diệu thay, bạch Cù-đàm! Lời Ngài giảng nói rat vi diệu, khéo vi 
dụ, khéo dẫn chứng. Bạch Cù- -đàm! Con có xây một ngôi nhà lớn ở trong Bắc 
thôn, sắp đặt giường nệm, dé sẵn dụng cụ chứa nước, thắp sáng những ngọn đèn 
lớn, nêu có vị Sa-môn hay Pham chi tinh tân nào đến nghỉ ở ngôi nhà ây, con 
sẽ tùy sức mình cung câp những vật dụng cần thiết. Có bốn vị luận sĩ kiến giải 
khác nhau, trái ngược với nhau, cùng đến nhóm họp tại ngôi nhà ấy. 

Trong đó, có một luận sĩ thay như vay và nói như vay: “Không có bó thi, 
không có tế tự, không có chú nguyện, không có nghiệp lành hay nghiệp ác, 
không có quả báo của nghiệp lành hay nghiệp ác, không có đời này đời sau, 
không có cha, không có mẹ, thế gian không có bậc chân nhân sanh đến cõi lành, 
khéo đi, khéo quy hướng ở đời này hay đời sau, để tự biết tự ngộ, tự thân tác 
chứng, thành tựu va ар trú.Š” 

Luận sĩ thứ hai lại có chánh kiến trái nguoc VỚI su thay biết của luận sĩ 
thứ nhất, vị nay thay như vay và nói như vây: “Có bó thí, có tế tự, cũng có chú 
nguyện, có nghiệp lành hay nghiệp ác, có quả báo của nghiệp lành hay nghiệp 
ác, có đời này đời sau, có cha có mẹ, thế gian có bậc chân nhân sanh đến cõi 
lành, khéo đi, khéo quy hướng ở đời này hay đời sau, dé tự biết tự ngộ, tự thân 
tác chứng, thành tựu và an trú.” 

Luận sĩ thứ ba thay như vay và nói như vay: “Tự mình làm và bảo người 
làm, tự mình chém giết và bảo người chém giết, tự mình đốt nau và bảo người 
đốt nâu, phiên não sâu lo, dim ngực áo não, than khóc, ngu si, sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm, nói dôi, uống rượu, khoét vách mở kho, chặn đường cướp giật, 
phá làng hại xóm, hủy thành diệt nước, làm những việc như thê không phải là 
làm ác. Lại dùng vòng sắt bén như dao cạo, chỉ trong một ngày mà bửa cắt, 
chém chặt, cắt xé, lột bóc, xẻo từng miếng thịt, từng phân từng khôi tất cả thân 
mang chúng sanh có trên cõi đời nay, dù làm như thê vẫn không có nghiệp ác, 
không có quả báo của nghiệp ác. Ở bờ Nam sông Hang giết hại гӧі chặt chém, 
đốt nâu, rôi qua bờ Bắc sông Hăng để bô thí, tế tự hay chú nguyện, tuy làm 
như thé nhưng không có tội, không có phước, không có qua báo tội hay phước. 
Những việc như: Ban phát, tự điều phục, thủ hộ, nhiếp trì, ngợi khen, làm lợi 
ích, thí xả tài vật, bô thí, nói lời hòa ái, làm lợi cho mình và cho người, dù làm 
những điêu như thé vẫn không có phước và không có quả báo phước lành.” 


š Thé vô chân nhân yne chí thiện xứ, thiện khứ, thiện hướng thử thé bỉ thé, tự tri, tự giác, tự tác chứng 
thành tựu du HHA AGES BR, BE, Baht, Kita mM, as, Ë (eae BORE Tham chiếu: Š 
42.13 - IV. 340: Natthi loke samanabrahmana sammaggata sammapatipanna ye ітайса lokam рағайса 
lokam ѕауат abhiñña sacchikatva pavedenti ti (Ở đời, không có những vi Sa-mon, những vị Bà-la-môn 
chánh hướng chánh hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ. đời này đời khác và truyền day lai), HT. 
Thich Minh Chau dich. Trong cu ngữ nay, nêu ban Pali chi néu 2 yêu tó, sammaggata sammapatipanna 
(chanh hạnh, chánh hướn пр) thi bản Hán ở Trung A-ham mở rộng đên 3 yêu tô, tức là “sanh vào cõi lành” 
(16 E ŽE), “khéo di” (Ж Ж) và “khéo quy hướng” (3 m). 
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[0447a08] Luận sĩ thứ tư lại có chánh kiến, trái nguoc SỰ thay biét cua vi 
luận sĩ thứ ba. Vi ấy thay như vay và nói như vay: “Tự minh làm và bảo người 
làm, tự mình chém giết và bảo người chém giết, tự mình đốt nau và bảo người 
đốt nau, phiền não sâu lo, đâm ngực áo não, than khóc, ngu si, sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, khoét vách mở kho, chặn đường cướp giật, 
phá làng hại xóm, hủy thành diệt nước, làm những việc như thê chính là làm 
ác. Lại dùng vòng sắt bén như dao cạo, chỉ trong một ngày mà bửa cắt, chém 
chặt, cắt xé, lột bóc, xéo từng miếng thịt, từng phân từng khôi tất cả thân mạng 
chúng sanh có trên cõi đời nay, do làm như the nên có nghiệp ac, có qua báo 
của nghiệp ác. Ở bờ Nam sông Hăng giết hại rồi chặt chém, đốt nâu, rôi qua 
bờ Bac sông Hang dé bó thí, tế tự hay chú nguyện, do làm như thế mà có tội có 
phước, có quả báo của tội, phước. Những việc như ban phát, tự điều phục, thủ 
hộ, nhiếp trì, ngợi khen, làm lợi ích, thí xả tài vật, bô thí, nói lời hòa ái, làm lợi 
cho mình và cho người, do làm những điều như thế nên có phước, có quả báo 
phước lành.” 

Thưa Cù-đàm! Nghe như vậy rôi, con liền sanh nghi ngờ: “Những vị Sa- 
môn hay Pham chi kia, ai là người nói chân thật và ai là người nói hư 401?” 

Đức Phật dạy: 

- Này Già-di-ni! Ông chớ sanh nghi ngờ. Vi sao như vậy? Do có nghi ngờ 
mà sanh phân vân do dự. Này Già-di-ni! Ông vốn không có trí tuệ thanh tịnh 
cho nên nghi ngờ có đời sau hay không có đời sau. Này Gia-di-ni! Ong lại 
không có trí tuệ thanh tịnh cho nên nghi ngờ những việc mình làm là ác hay 
thiện. Này Gia-di-ni! Có một pháp định gọi là Xa lìa.ˆ Nhờ vào định này, ông 
sẽ có được chánh niệm, có thê đạt đến nhất tâm. Như vậy, ngay trong đời này 
ông sẽ dứt trừ sự nghi hoặc ròi được thăng tiến. 

Lúc đó, Già-di-ni từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai bên phải, chap tay 
hướng Phật bach rang: 

— Thưa Cù-đàm! Thé nào là pháp định gọi là Xa lia, khiến cho con nhờ đó 
mà đạt được chánh niệm, có thê đạt đến nhất tâm và như vậy, ngay trong đời 
này con sẽ đoạn được sự nghi hoặc rôi được thăng tiễn? 

[0447b02] Đức Phật bảo: 

— Vi Thánh đệ tử da văn xa lia sát sanh, từ bỏ những việc sat sanh, trộm 
cướp, tà đâm, nói dôi,... (cho đến) đoạn trừ tà kiên và đạt được chánh kiến. Vị 
ây ban ngày dạy bảo việc canh tác ruộng đồng, cày bừa và gieo giống, ёп chiêu 
nghỉ ngơi, vào nhà ngôi thiên định. Qua đêm ау, đến sáng hôm sau, vị ấy suy 
nghĩ: “Та xa lia sát sanh, từ bỏ các việc như sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói 
déi,... (cho đến) đoạn trừ tà kiến và đạt được chánh kiến.” Vị ây liên tự thấy: 
“Ta đã đoạn trừ mười nghiệp ác và nhớ nghĩ mười nghiệp lành.” Sau khi tự thay 


? Nguyên tác: Viễn ly (3 BË). Ban Pali chỉ nói Định pháp (Dhammasamadhi) mà không định danh rõ ràng. 
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đã đoạn trừ mười nghiệp ac và nhớ nghĩ mười nghiệp lành ròi, tâm vị ay lién 
sanh hân hoan; sau khi sanh hân hoan, liên phát sanh hy; khi phát sanh hy rồi thi 
được thân khinh an; sau khi được thân khinh an, liên cảm thọ lạc nơi thân; sau 
khi thân có cảm thọ lạc, liền được nhất tâm.!° Này Già-di-ni! Sau khi vị Thánh 
đệ tử đa văn được nhất tâm rồi, tâm vi ду tương ưng với tâm từ day khắp một 
phương, thành tựu và an trú. Cũng thé, tâm vị ду tương ưng với tâm từ trong 
hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phy va hai phương trên dưới 
cũng déu day khắp tat cả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rất 
mực rộng lớn, khéo tu tập vô lượng, đây khap tat cả thé gian, thành tựu va an 
trú. Vi ay suy nghĩ: “Nếu có Sa- -môn hay Phạm chí nào thay như vay và nói như 
vây: “Không có bồ thí, không có tế tự, không có chú nguyện, không có nghiệp 
lành hay nghiệp ác, không có quả báo của nghiệp lành hay nghiệp ác, không có 
đời này đời sau, không có cha, không có mẹ, thế gian không có bậc chân nhân 
sanh đến cõi lành, khéo đi, khéo quy hướng ở đời này hay đời sau, dé tự biết tự 
ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an tru.’ Nếu những điều mà vị Sa-môn hay 
Phạm chí â ây nói là chân thật thì ta không xâm hại thé gian, du do la ké so hai 
hay không sợ hãi, thường nên thương xót tat cả thé gian. Tâm ta không não hai 
chúng sanh, tâm không vân đục mà hân hoan vui thích. Nay ta đạt được pháp 
cao cả và tôi thuong,!! nhờ thăng tiễn mà trụ trong sự an lạc, đó gọi là pháp định 
Xa lia. Những điêu Sa-môn hay Pham chí kia nói, ta không khang định đúng 
cũng không thừa nhận sai; khi không khăng định đúng cũng chăng thừa nhận 
sai, liên được nội tâm vắng lang.” Này Gia-di-ni! Đó là pháp định được gọi là 
Xa lia, ông có thê nhờ định này mà được chánh niệm, mà được nhất tâm. Như 
vậy, ông có thể đoạn hết nghi hoặc, ngay trong đời này mà được thăng tiến. 
Lại nữa, này Gia-di-ni! VỊ Thánh đệ tử đa văn xa lia sát sanh, từ bỏ những 
việc sát sanh, trộm cướp, tả dâm, nói dối,... (cho đến) đoạn trừ tà kiến và được 
chánh kiến. VỊ ây ban ngày dạy bảo việc canh tác ruộng đồng, сау bừa và gieo 
giông, đến chiều nghỉ ngơi, vào nhà ngồi thiền định. Qua đêm ây, đến sáng hôm 
sau, vị ay suy nghĩ: “Та xa lia sát sanh, từ bỏ những việc sát sanh, trộm cướp, 
tà dâm, nói déi,... (cho đến) đoạn trừ tà bi được chánh kiến.” Vị ây liên tự 
thây: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp ác, nhớ nghĩ mười nghiệp lành.” Sau khi tự 
thay đoạn trừ mười nghiệp ác và nhớ nghĩ mười nghiệp lành rôi, tâm vị ây liên 
sanh hân hoan; sau khi sanh hân hoan, liên phát sanh hy; sau khi phát sanh hy 
thì được thân khinh an; sau khi được thân khinh an, liên cảm thọ lạc nơi thân; 
sau khi thân có cảm thọ lạc, liền được nhất tâm. Này Già-di-ni! Vị Thánh đệ 
tử đa văn được nhất tâm rồi thi tâm vị ấy tương ưng với tâm bi, đầy khắp một 


!9 Đoạn kinh này mô tả các thiện pháp cùng nương nhau dé sanh khởi, giỗng như một định thức: Hân 
hoan - hoan hy - khinh an - an lạc - nhât tâm. Xem thêm S. 35.96 - IV. 78: Với người tâm không bị 
nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân hoan nên hỷ sanh. Do có hỷ tâm nên thân được khinh an. Do 
thân khinh an nên cảm lạc thọ. Với người an lạc, tâm được định tĩnh (HT. Thích Minh Châu dịch). 


Vô thượng nhân thượng chi pháp (E ЛЕ < 3š). Kiên có kinh EZ E #Š (7.01. 0001.24. оо 
là “thượng nhân pháp” fap A). Tap. ЁЁ (T.02. 0099.392. 0105c27) gọi là “quá nhân pháp” (a Aj 
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phương, thành tựu va an trú. Cũng thé, tâm vi ay tương ứng với tâm bi trong 
hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới 
cũng đầy khắp tât cả, không gây thù chuóc oán, không sân hận não hại, rât mực 

rộng lớn, khéo tu tập vô lượng, day khắp tat ca thé gian, thành tựu và an tru. Vị 
ay lién nghi: “Nếu co Sa-môn hay Pham chi thay như vây va nói như vay: “Có 
bó thí, co tê tự, cũng có chú nguyện, có nghiệp lành va nghiệp ác, có quả báo 
của nghiệp lành và nghiệp ác, có đời nay đời sau, có cha có mẹ, thê gian có bậc 
chân nhân sanh đến cõi lành, khéo đi, khéo quy hướng ở đời này hay đời sau, 
để tự biết tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú.” Nếu những điêu mà 
vị Sa-môn hay Phạm chí ấy nói là chân thật thì ta không xâm hại thê gian, dù 
đó là kẻ sợ hãi hay không sợ hãi, thường nên thương xót tat cả thé gian. Tâm 
ta không não hại chúng sanh, tâm không van đục mà hân hoan vui thích. Nay 
ta đạt được pháp cao cả và tối thượng, nhờ thăng tiên mà trụ trong sự an lạc, 
đó gọi là pháp định Xa lìa. Những điều Sa-môn hay Phạm chí kia nói, ta không 
khăng định đúng cũng không thừa nhận sai; khi không khăng định đúng cũng 
chăng thừa nhận sai, liền được nội tâm văng lặng.” Này Già-di-ni! Đó là pháp 
định được gọi là Xa lia, ông có thé nhờ định này mà được chánh niệm, mà được 
nhat tâm. Như vậy, ông có thé đoạn trừ hết nghi hoặc, ngay trong đời này mà 
được thăng tién. 

[0447c22] Lại nữa, này Gia-di-ni! VỊ Thánh đệ tử đa văn xa lia sát sanh, từ 
bỏ những việc sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói déi,... (cho đến) đoạn trừ tà kiên 
và được chánh kiên. Vị ây ban ngày dạy bảo việc canh tác ruộng dong, cay bừa 
va gieo giống, dén chiêu nghỉ ngơi, vào nhà ngòi thiền định. Qua đêm ấy, đến 
sáng hôm sau, vi ay suy nghĩ: “Ta xa lia sát sanh, từ bỏ những việc sát sanh, 
trộm cướp, tà dâm, nói déi,... (cho đến) đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến.” 
Vị ấy liền tự thay: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp ác, nhớ nghĩ mười nghiệp 
lành.” Sau khi tự thay đoạn trừ mười nghiệp ác và nhớ nghĩ mười nghiệp lành 
rôi, tâm vi ду liên sanh hân hoan; sau khi sanh hân hoan, liền phát sanh hy; sau 
khi phát sanh hy thi được thân khinh an; sau khi được thân khinh an, liên cảm 
thọ lạc nơi thân; sau khi thân có cảm thọ lạc, liên được nhất tâm. Này Gia-di- 
ni! Vi Thánh dé tử đa văn được nhất tâm rôi thì tâm vị ây tương ưng với tâm 
hỷ, đây khắp một phương, thành tựu và an trú. Cũng thế, tâm vị ау tương ứng 
với tâm hỷ trong hai phương, ba phương, bốn phương, bón phương phụ và hai 
phương trên dưới, cũng day khắp tat ca, không gây thù chuốc oán, không sân 
hận não hại, rất mực rộng lớn, khéo tu tập vô lượng, đây khắp tat cả thê gian, 
thành tựu và an trú. VỊ ây suy nghĩ: “Nêu có Sa-môn hay Phạm chí thay như 
vây và nói như vậy: “Tu minh lam và bao người khác làm, tự mình chém giết và 
bảo người chém giết, tự mình đốt nau và bảo người đốt nấu, phiền não sâu lo, 
đâm ngực áo não, than khóc, ngu si, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dôi, ипе 
rượu, khoét vách mở kho, chặn đường cướp giật, phá làng hại xóm, hủy thành 
diệt nước, làm những việc như thé không phải là làm ác. Lại dùng vòng sắt bén 
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như dao cạo, chỉ trong một ngày mà bửa cắt, chém chặt, cắt xé, lột bóc, xẻo 
từng miêng thịt, từng phân từng khối tất cả thân mạng chúng sanh có trên cõi 
đời này, dù làm như thế vẫn không có nghiệp ác, không có quả báo của nghiệp 
ác. Ở bờ Nam sông Hang giết hại rồi chặt chém, đốt nau, rồi qua bờ Bắc sông 
Hang dé bó thí, tế tự hay chú nguyện, dù làm như thé cũng không có tội, không 
có phước, cũng không có quả báo tội phước. Những việc như ban phát, điều 
phục, thủ hộ, nhiếp tri, ngợi khen, làm lợi ich, bô thí, nói lời hòa ái, làm lợi cho 
mình và cho người, dù làm những việc như thê vẫn không có phước, không có 
quả báo phước lành.” Nếu những điều mà Sa-môn hay Pham chi ấy nói là chân 
thật thì ta không xâm hại thê gian, dù đó là kẻ sợ hãi hay không sợ hãi, thường 
nên thương xót tat cả thé gian, tâm ta không não hai chúng sanh, tâm không 
van đục ma hân hoan vui thích. Nay ta đạt được pháp cao cả và tôi thượng, nhờ 
thăng tiễn mà trụ trong sự an lạc, đó gọi là pháp định Xa lia. Những điêu mà 
Sa-môn hay Phạm chí kia nói, ta không khang dinh dung cting chang thừa nhận 
sai; khi không khăng định đúng cũng chăng thừa nhận sai, liên được nội tâm 
văng lặng.” Này Gia-di-ni! Do là pháp định gọi là Xa lìa. Ông có thé nhờ định 
này mà được chánh niệm, được nhất tâm. Như vậy, ông có thể đoạn trừ hết nghi 
hoặc, ngay trong đời nay mà được thăng tién. 

[0448a25] Lại nữa, này Gia-di-ni! VỊ Thanh đệ tử đa văn xa lia sát sanh, từ 
bỏ những việc sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói déi,... (cho đến) đoạn trừ tà kiến 
và được chánh kiến. via ay ban ngay dạy bảo việc canh tác ruộng đồng, cày bừa 
và gieo giống, đên chiều nghỉ ngơi, vào nhà ngôi thiền định. Qua đêm ấy, đến 
sáng hôm sau, vị ây suy nghĩ: “Ta xa lìa sát sanh, từ bỏ những việc sát sanh, 
trộm cướp, tà dâm, nói dôi,... (cho đến) đoạn trừ tà kiên và được chánh kiến.” 
Vị ây liền tự thây: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp ác, nhớ nghĩ mười nghiệp 
thiện.” Sau khi tự thây đoạn trừ mười nghiệp ác và nhớ nghĩ mười nghiệp lành 
rôi, tâm vị ây liền sanh hân hoan; sau khi sanh hân hoan, liên phát sanh hy; sau 
khi phát sanh hy thì được thân khinh an; sau khi được thân khinh an, liên cảm 
thọ lạc nơi thân; sau khi thân có cảm thọ lạc, liên được nhất tâm. Này Gia-di- 

ni! Vi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rôi thì tâm vị ây tương ưng với tâm 
xả, đầy khắp một phương, thành tựu và an trú. Cũng thê, tâm vị ây tương ứng 
với tâm xả trong hai phương, ba phương, bốn phương, bón phương phụ và hai 
phương trên dưới, cũng đầy khắp tất cả, không gây thù chuốc oan, không sân 
hận não hại, rất mực rộng lớn, khéo tu tập vô lượng, đây khắp tat cả thé gian, 
thành tựu và an trú. VỊ ây suy nghĩ: “Nếu có Sa-môn hay Phạm chí thay như 
vay và nói như vây: “Tự mình làm và bảo người khác làm, tự mình chém giết 
và bảo người chém giết, tự mình đốt nâu và bảo người đốt nâu, phiền não sâu 
lo, dam ngực áo não, than khóc, ngu si, sát sanh, trộm cướp, ta dâm, nói dối, 
uống rượu, khoét vách mở kho, chặn đường cướp giật, phá làng hại xóm, hủy 
thành diệt nước, làm những việc như thé chính là làm ác. Lại dùng vòng sắt bén 
như dao cạo, chỉ trong một ngày mà bửa, cắt, chém chặt, căt xé, lột bóc, xẻo 


126 # KINH TRUNG A-HÀM 


từng miếng thịt, từng phan từng khối tat cả thân mạng chúng sanh có trên cõi 
đời này, do làm như ће nên có nghiệp ác, cũng со quả báo của nghiệp ác. Ở 
bờ Nam sông Hang giết hại rồi chặt chém, đốt nâu, rôi qua bờ Bắc sông Hăng 
dé bô thí, tế tự hay chú nguyện; do làm như thé nên có tội, có phước, cũng có 
quả báo tội phước. Những việc như ban phát, điều phục, thủ hộ, nhiếp tri, ngợi 
khen, làm lợi ích, bô thí, nói lời hòa ái, làm lợi cho mình và cho người, do làm 
những việc như thế nên có phước, cũng có quả báo phước lành. Nêu những điêu 
mà Sa-môn hay Phạm chí ấy nói là chân thật thì ta không xâm hại thế gian, dù 
đó là kẻ sợ hãi hay không sợ hãi, thường nên thương xót tat cả thé gian. Tâm 
ta không não hại chúng sanh, tâm không van đục mà hân hoan vui thích. Nay 
ta đạt được pháp cao cả và tôi thượng, nhờ thăng tiên mà trụ trong sự an lạc, 
đó là pháp định Xa lìa. Những điều mà Sa-môn hay Phạm chí kia nói, ta không 
khang định đúng cũng chang thừa nhận sai, sau khi không khang định đúng, 
cũng chang thừa nhận sai, liền được nội tâm văng lặng.” Này Gia-di-ni! Đây là 
pháp định gọi là Xa lìa. Ông có thể nhờ định này mà được chánh niệm, được 
nhất tâm. Như vậy, ông có thể đoạn trừ hết nghi hoặc, ngay trong đời này mà 
được thăng tién. 

[0448b27] Khi bài pháp này được giảng xong, Già-di-ni xa lìa phiền não, đạt 
được pháp nhãn tịnh. Lúc đó, sau khi thay pháp, đắc pháp, ngộ pháp thanh tịnh, 
đoạn trừ nghi hoặc, thoát khỏi mê lầm, không nương ai khac,!? đứt hắn hoài 
nghị, đã trụ quả chứng, nơi pháp Thế Tôn, được Vô sở úy, Già-di-ni liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ chân Phật và bạch: 

— Bạch Thé Tôn! Từ nay con xin tự minh quy y Phật, quy y Pháp và quy 
y chúng Tỳ-kheo, cúi xin Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Từ nay trở đi con 
nguyện quy y Tam bảo cho đên khi qua đời! 

[0448c05] Đức Phat dạy như vậy, Ba-la-lao Gia-di-ni và các Ty-kheo nghe 
Phật dạy xong déu hoan hy phụng hành. 


Е CN tác: Bat phục tùng tha (#{3Í* (th). Tạp. Ж (T.02. 0099.107. 0033b21) ghi là “bất do ư tha” 
SME); Tăng. #8 (T.02. 0125.45.7. 0775102) ghi là ‘ ‘bat sự dư sư” (K ERRED). 


š Ban Hán, hết quyên 4. 


PHAM 3: TƯƠNG UNG XA-LOI-PHAT! 
(Gom 11 kinh, thuộc ngày tụng thứ nhát) 
Kệ tóm tắt 11 kinh: 
Dang Tâm, Dac ОТОТ, Tri, Su tử 
Thuy du, Cu-ni, Da-nhién Pham 


Giáo bệnh, Cau-hy, Tượng tích du 
Phân biệt tứ đề tôi tại hậu.? 
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Bx E18. Do đặt lại tựa dé nên Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 


21. KINH CHU THIEN DANG TAM! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây giò, vào buổi tôi, Tôn giả Xá-lợi- phát cùng với chúng Ty-kheo nhóm 
họp tại giảng duone: Nhân đó, Tôn giả đã giải thích nghĩa lý kiết sử bên trong 
và kiết sử bên ngoài? cho các thây Tỳ-kheo rằng: 


- Này chư Hiên! Qua thật trên đời có hai hạng người. La hai hạng người 
nào? Hạng người còn kiết sử bên trong, là bậc A-na-hàm, không còn trở lại thế 
gian này và hạng người còn kiết sử bên ngoài, không phải bậc A-na-hàm, phải 
trở lại thế gian này. 

Thưa chư Hiên, thê nào là hạng người còn kiết sử bên trong, là bậc A-na- 
hàm, không còn trở lại thế gian này? Có người tu tập giới câm, không trái 
phạm, không khiếm khuyết, không nhiễm ô, không vây ban, hoàn toàn không 
bi chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu tập đây đủ. Sau khi tu tập giới 
cam, không trái phạm, không khiếm khuyết, không nhiễm ô, không vay ban, 
hoàn toàn không bị chỉ trích, được bậc Thanh khen ngợi, khéo tu tập day đủ rồi, 
VỊ ây lại tiếp tục tu tập nhằm chán dục, hướng đến vô dục và đoạn dục. Nhờ tu 
tập nhàm chán dục, hướng đến vô dục và đoạn dục, v1 ây chứng được tâm tịch 
tịnh giải thoát.” Sau khi chứng đặc, vị ду sống trong an lac và khởi tâm mén 
tiếc, không muôn xa lìa nên ngay trong đời hiện tại không thê chứng được trí 
tot cùng. Sau khi qua đời, vi ay vượt qua các cõi trời Đoàn Thực” rôi sanh về 
các cõi trời Y Sanh. Khi đã sanh về cõi đó, vị ây liên nghĩ: ““Irước kia, khi làm 
thân người, ta đã tu tập các giới cam, không trái phạm, không khiếm khuyết, 
không nhiễm ô, không vậy bần, hoàn toàn không bị chỉ trích, được bậc Thánh 
khen ngợi, khéo tu tập đây đủ. Sau khi tu tập сас giới cam, không trái phạm, 
không khiếm khuyết, không nhiễm ô, không vây bân, hoàn toàn không bị chỉ 


' Nguyên tác: Đăng Tâm kinh ®Ẽ Ù›§§ (T.01. 0026.21. 0448с19). Tham chiếu: A. 2.46 - I. 62. 


2 Nội kiết (N 4#, ajjhattasamyojana) và Ngoại kiết (УК , bahiddhasamyojana): Chu giai Kinh Tang 
chi bộ, pham Tam thăng bang (AA. 2.4. Samacittavaggavannand) cho rang, 5 ha phan kiét gọi là nội 
kiét (orambhagiyani va paficasamyojani ajjhattasamyojanam nama), 5 thượng phan kiét gọi la ngoại 
kiết (uddhambhagiyani райса bahiddhasamyojanam пата). 

3 Nguyên tac: Tức tâm giải thoát (44-1 #4 fii, santacetovimutti): Tâm tịch tĩnh giải thoát. 

* Đoàn Thực thiên (1 Ж, Kabalinkaraharabhakkha deva) chi cho các cõi trời thuộc về Dục giới, còn 
phải nuôi sông băng thực phâm vật chât. 

5 Y Sanh thiên (2% Ж, Manomayä deva), cõi trời có thân do ý sanh, chỉ cho các trời Sắc giới mà một 
vi A-na-hàm thác sinh. Tham chiêu: МА. 22; А. 5.166 - Ш. 192. 
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trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu tập đây đủ rôi, ta lại tiếp tục tu tập 
nhàm chán dục, hướng đến vô dục và đoạn dục. Nhờ sự tu tập nhàm chán dục, 
hướng đến vô dục và đoạn dục, ta đã chứng được tâm tịch tịnh giải thoát. Sau 
khi chứng дас, ta sông trong an lac và khởi tâm mến tiếc, không muốn xa lìa 
nên ngay trong đời hiện tại không thê chứng được trí tột cùng. Sau khi qua đời, 
vượt qua các cõi trời Đoàn Thực, ta sanh vê các cõi trời Ý Sanh và hiện đang 
ở đây.” 

[0449a10] Này chư Hiền, lại có người tu tẬp gIới сат, không trái phạm, 
không khiếm khuyết, không nhiễm ô, không vay ban, hoàn toàn không bi chỉ 
trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu tập đây đủ. Sau khi tu tập các gIới 
cam, không trái phạm, không khiêm khuyết, không nhiễm ô, không vậy ban, 
hoàn toàn không bi chi trích, được bậc Thanh khen ngợi, khéo tu tập đây đủ rồi, 
vị ấy lại tu tập đoạn trừ cõi Sắc, đoạn trừ nghiệp tham, tu tập xa lia dục. Nhờ tu 
tập đoạn trừ cõi Sắc, đoạn trừ nghiệp tham, tu tập xa lia dục, vi ây chứng được 
tâm tịch tịnh giải thoát. Sau khi chứng đắc như vậy, vị ду sống trong an lạc, ròi 
khởi tâm mến tiếc, không muốn xa lìa nên trong đời hiện tại không thê chứng 
đặc trí tôt cùng. Sau khi qua đời, vị ду vượt qua các cõi trời Đoàn Thực rôi sanh 
về các cõi trời do Y Sanh. Khi đã sanh về cõi đó, vi ây liên nghĩ: “Trước kia, 
khi còn làm người, ta đã tu tập các giới câm, không trái phạm, không khiếm 
khuyết, không nhiễm ô, không vay ban, hoàn toàn không bị chỉ trích, được bậc 
Thánh khen ngợi, khéo tu tập đầy đủ. Sau khi tu tập các giới cam, không trái 
phạm, không khiêm khuyết, không nhiễm ô, không vay ban, hoan toan không 
bị chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu tập đây đủ rôi, ta lại tu tập đoạn 
trừ cõi Sac, đoạn trừ nghiệp tham, tu tập xa lia dục. Nhờ tu tập đoạn trừ cõi Sắc, 
đoạn trừ nghiệp tham, tu tập xa lìa dục, ta chứng được tâm tịch tịnh giải thoát. 
Sau khi chứng đặc như vậy, ta sống trong an lạc rồi khởi tâm mến tiếc, không 
muốn xa lìa nên trong đời hiện tại ta không thê chứng đặc trí tột cùng. Sau khi 
qua đời, vượt qua các cõi trời Đoàn Thực rồi, ta sanh về các cõi trời Y Sanh và 
hiện đang ở đây.” 

Thưa chư Hiền, đó goi là hạng người có kiết sử bên trong, là bậc A-na-hàm, 
không còn trở lại thê gian này. 

Thưa chư Hiên! Thé nào là hạng người có kiết sử bên ngoài, không phải 
là bậc A-na-hàm, phải trở lại thế gian này? Có người tu tập các ĐIỚI cam, g1ữ 
gìn Biệt giải thoát, lại cân thận thu nhiệp сас oai nghi lễ tiết, thay lỗi nhỏ nhặt 
thường ôm lòng lo sợ, nhớ kỹ điêu cốt yếu đã học. Này chư Hiển, đó gọi là 
hạng người có kiết sử bên ngoài, không phải là bậc A-na-hàm, phải trở lại thế 
gian này. 

[0442b01] Bay giờ, khi đêm gần mãn, số dong chư thiên ở cõi trời Dang 
Tâm với sắc tướng vời voi, ánh sáng rực rỡ, đi đến chỗ Phat, cúi đầu danh lễ rồi 
đứng sang một bên và thưa: 


21. KINH CHU THIÊN DANG TAM # 131 


- Bạch Thé Tôn! Téi hôm qua, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng chúng Ty-kheo 
nhóm họp tại giảng đường. Nhân do, Tôn giả đã giải thích nghĩa lý kiết sử bên 
trong và kiết sử bên ngoài cho các thầy Tỳ-kheo như vậy: “Này chư Hiển! Quả 
thật trên đời có hai hạng người, là hạng người có kiết sử bên trong và hạng 
người có kiết sử bên ngoài.” Thưa Thé Tôn, khi đại chúng nghe xong lòng rất 
hoan hy, kính mong Thế Tôn rủ lòng thương xót hãy đến giảng đường. 


Lúc ây, đức Phật yên lặng nhận lời. 


Biết đức Phật đã yên lặng nhận lời, chư thiên Đăng Tâm liền cúi đầu lạy sát 
chân Phật, nhiễu quanh Ngài ba vòng rôi ân mat. 


Sau khi chư thiên Đăng Tâm rời khỏi không lâu, đức Phật đi đến giảng 
đường, trải tọa cụ ngôi trước chúng Tỳ-kheo. Khi đã ngồi yên, đức Thế Tôn 
khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay, X4-loi-phat! Thay thật khéo léo. Vì sao như vậy? 
Vì đêm hôm qua, thây cùng chúng Tỳ-kheo nhóm họp tại giảng đường. Nhân 
đó, thay đã giải thích nghĩa ly kiết sử bên trong và kiết sử bên ngoài cho các 
thay Ty-kheo rang: “Này chư Hiền, qua that trên đời có hai hang người, là hang 
nguoi co kiét str bén trong va hang người co kiét sử bên ngoài.” Này Xa-loi- 
phất, đêm qua lúc trời gần sáng, chư thiên Đăng Tâm có đến chỗ Ta, cúi dau 
đảnh lễ xong, đứng sang một bên rồi thưa với Ta răng: “Bạch Thé Tôn, tối hôm 
qua Tôn giả Xá- lợi-phất cùng chúng Ty-kheo nhóm họp tại giảng đường. Nhân 
đó, Tôn giả đã giải thích nghĩa lý. kiết sử bên trong và kiết sử bên ngoài cho các 
thay Ty-kheo rang: “Này chư Hién, qua that trên đời có hai hạng người, hạng 
người có kiết sử bên trong và hạng người có kiét sử bên ngoài.” Thưa Thê Tôn, 
khi đại chúng nghe xong lòng rất hoan hy, cúi xin Thé Tôn rủ lòng thương xót 
hãy đi đến giảng đường!” 

Này Xá-lợi- phất! Như Lai liên yên lặng nhận lời thỉnh nguyện của chư 
thiên Đăng Tâm kia. Khi biết Như Lai đã yên lặng nhận lời, họ liên cúi dau lay 
chân Ta, nhiễu quanh ba vòng roi ân mát. 


Này Xá-lợi- phat! Chư thiên Dang Tâm dù nhiều đến mười, hai mươi, ba 
mươi, bón mươi, năm mươi hay sau mươi vi cùng xuất hiện, đứng trên đầu mũi 
kim, nhưng tat cả đều an trụ vững vàng mà không hê trở ngại. Này X4-loi-phat, 
chư thiên Đăng Tâm chang phải sanh ra trong cõi ấy, nhưng do tu tập thiện tâm 
rất rộng lớn nên khiến họ dù nhiều đến mười, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, 
năm mươi hay sáu mươi vị cùng xuất hiện đứng trên đầu mũi kim, nhưng tất 
cả đều an trụ vững vàng mà không hè trở ngại. Này Xá-lợi-phất! Thuở xưa, 


6 Sự kiện tương tự như kinh này cũng được ghi nhận ở 5. 56.41 - V. 446: Thuở trước, này các Ty- 
kheo, một người đi ra khỏi Vương Xá, nghĩ răng: “Ta sẽ Suy tu vë thé giới”, và nguoi ây đi đến hô sen 
Sumagadha;, sau khi dén, ngôi trên bờ ho Sumagadha và suy tư về thê giới. Này các Ty-kheo, người 
ду trên bờ hó Sumägadhã thây một đoàn quân với bón loại binh chủng (voi, ngựa, xe, bộ binh), di vào 
trọng một củ sen; thay vậy, người ấy nghĩ: “Có lẽ ta phát cuéng! Có lẽ ta điên loạn! Nay ta thây một 
điều không thé có ở đời” (HT. Thích Minh Châu dịch). Xem thêm Тар. # (7.02. 0099.407. 0108c28). 
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chư thiên Dang Tâm khi còn làm thân người đã tu tập thiện tâm” rất rộng lớn, 
vì thế khiến ho dù nhiều đến mười, hai mươi, ba mươi, bón mươi, năm mươi 
hay sáu mươi vị cùng xuất hiện đứng trên đầu mũi kim, nhưng tất cả đều an 
trụ vững vàng mà không hè trở ngại. Do đó, này Xá-lợi-phất, các thay cần phải 
học pháp tịch tịnh, các căn tịch tịnh, tâm ý tịch tịnh, ba nghiệp thân, khẩu và ý 
tịch tịnh, hướng về dang Thế Tôn và các bậc trí Pham hạnh. Này Xá-lợi-phất, 
những người theo ngoại đạo dối tra, luôn mãi tôn suy, vĩnh viễn lạc lỗi. Vì sao 
như vậy? Vì họ không được nghe giáo pháp vi diệu này. 

Đức Phat dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


1 Nguyên tác: Thiện tâm (3/7), được hiểu như “từ tâm” (Ж 1»). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay 
trong đời này sẽ tự tại xuat nhập định Tưởng tri diệt,? trường hợp này có thể xảy 
ra. Còn nêu ngay trong đời này không chứng được Tri tột cùng” thì sau khi qua 
đời, vị ду vượt cõi trời Đoàn Thực, sanh trong các cõi trời Y Sanh, rồi ở cõi 
đó mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thê xảy ra. 

Lúc đó, Tôn gia Ô-đà-di5 dang ở trong chúng và thưa rang: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào sanh trong các cõi trời Ý 
Sanh mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt thì trường hợp này không 
thé xảy ra. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lặp lại ba lần với các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay 
trong đời này sẽ tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hop này có thé xảy 
ra. Còn nêu ngay trong đời này không chứng được Trí tột cùng thì sau khi qua 


đời, vị ây vượt cõi trời Đoàn thực, sanh trong các cõi trời Ý Sanh, rôi ở nơi đó 
mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thê xảy ra. 


Tôn giả O-da-di cũng thưa lại ba lân: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Ty-kheo nào sanh trong các cõi trời Y 
Sanh mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt thì trường hợp này không 
thé xảy ra. 


! Nguyên tác: Thành tựu giới kinh ВАЎ (T.01. 0026.22. 0449c07). Tham chiếu: А. 5.166 - Ш. 192. 

2 ae tri diệt định (AIRE , Saðñavedayitanirodhasamapati) còn gọi là Tưởng thọ diệt tận định 
ZERE), Diệt tận định h (Ж). 

| Đắc cứu cánh trí (1977 5. f1, Añña-aradhana) chỉ cho trí tuệ của bậc A-la-han. 

4 Đoàn Thực thiên (#8 Ж, Kabalinkaraharabhakkha devata). Xem chú thích 4, kinh số 21, tr. 129. 

5 Y Sanh thiên (Ж Ж Ж, Manomayakaya devatä). Xem chú thích 5, kinh 21, tr. 129. 


6 Ô-đà-di (hE X, Udayi) cũng gọi Ưu-đà-di, tên một vị đệ tử Phật. Trước khi xuất gia, O-da-di được 
Vua Tinh Phan chon làm bạn học và theo hau Thái tử Tát- đạt-đa, từng dùng lời lẽ khéo léo ,Khuyên Thái 
tử bỏ ý định xuất gia. Sau khi đức Phật thành đạo, Ô-đà-di liền xuất gia lam đệ tử Phật, rất có tài năng 
giáo hóa dân chúng. 
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Lúc do, Tôn giả Xá-lợi- phat suy nghĩ: “Vi Tỳ-kheo này phản bác lời ta nói 
đến ba lần, cũng chăng có Ty-kheo nao tán thành những điều ta nói, vậy ta nên 
đi đến chỗ đức Thế Tôn.” Rôi Tôn giả Xá-lợi- phát đi đến chỗ đức Phật, cúi đầu 
danh lễ rồi ngôi sang một bên. Sau khi Tôn gia Xá-lợi- phất đi không bao lâu, 
Tôn giả Ô-đà-di và các Ty-kheo cũng đi đến chỗ đức Phật, cúi đầu dành lễ rồi 
ngôi sang một bên. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Ty-kheo nào thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay 
trong đời nảy sẽ tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thê xảy 
ra. Còn nêu ngay trong đời nay không chứng được Tri tot cùng thi sau khi qua 
đời, vị ấy vượt cõi trời Đoàn Thực, sanh trong các cõi trời Ý Sanh, rôi ó trong 
đó mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thê xảy ra. 

[0450a04] Tôn giả Ô-đà-di lại thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào sanh trong các cõi trời Y Sanh 
mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt thì trường hợp này không thể xay ra. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lặp lại ba lần với các Ty-kheo: 

— Nêu Tỳ-kheo nào thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay 
trong đời này sẽ tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hợp này có thê xảy 
ra. Còn nêu ngay trong đời này không chứng được Trí tột cùng thì sau khi qua 
đời, vi ây vượt cõi trời Đoàn Thực, sanh trong các cõi trời Ý Sanh, rồi ở nơi 
đó mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hop này có thể xay ra. 

Tôn giả O-da-di cũng thưa lại ba lần: 

— Thưa Tôn giả Xá- lợi-phât! Nêu Tỳ-kheo nào sanh trong các cõi trời Y 
Sanh mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt thì trường hợp này không 
thé xảy ra. 

Tôn gia Xá-lợi-phất lại suy nghĩ: “О trước đức Thé Tôn, vị Tỳ-kheo này lại 
phản bác lời ta nói đến ba lần và cũng chăng có Tỳ-kheo nào tán thành những 
lời ta nói, vậy ta nên im lặng.” 

Lúc ay, đức Phat hỏi: 

— Này O-da-di! Ong cho rang cõi trời Y Sanh là sắc chăng? 

Tôn giả O-da-di bạch Phat: 

— Thưa vâng, bạch đức Thé Tôn! 

Đức Phật liên quở trách trước mặt Ô-đà-di rằng: 

— Thây là người mê mờ, là kẻ mù không có mắt. Thầy dựa vào đâu để bàn 
luận vê A-ty-dam’ thâm sâu? 


7 A-ty-đàm (P Æ 2). Phân biệt công đức luận TAIJA (T.25. 1507.1. 0032a15) gọi là Đại pháp 
(K) hay Vô tý pháp (Ж tE iÉ). Do vì trí tuệ rộng lớn của tứ đề là ngọn cờ Chánh pháp cao hiển, có 
thể đoạn trừ các tà kiến và vô minh sâu dày nên gọi là Đại pháp. Do vi 8 trí, 10 tuệ (/\ Ж +) của 
chánh kiến vô lậu siêu việt 3 cõi, không gì ngăn ngai nên gọi là Vô tỷ pháp. 
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Bây giờ, bi đức Phat quo trách trước mặt, Tôn giả Ô-đà-di trong lòng buồn 
bã, cúi đâu im lặng, không lời biện bạch, lộ vẻ suy tư. 

Sau khi qué trách Tôn gia Ô-đà-di rồi, Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Khi Ty-kheo Trưởng lão danh đức thượng tôn bi người khác chất vẫn, tại 
sao thay lại bỏ mặc, không quan tam? Thây thật là vụng về, không có lòng từ vì 
đã quay lưng với bậc Trưởng lão danh đức Thượng tôn như vậy. 

Sau khi quở trách trước mặt Tôn giả Ô-đà-di và Tôn giả A-nan xong, Phật 
bảo các Ty-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu giới, thành tựu định và thành tựu tuệ thì ngay 
trong đời này sẽ tự tại xuât nhập định Tưởng tri diệt, trường hop này có thé xảy 
ra. Còn nêu ngay trong đời này không chứng được Trí tột cùng thì sau khi qua 
doi, vi ay vượt cõi trời Doan Thực, sanh trong các cõi trời Y Sanh, rồi ở trong 
đó mà được tự tại xuất nhập định Tưởng tri diệt, trường hop này có thé xảy ra. 

Dạy như vậy xong, đức Phật liền vào thiên thất, lặng yên tĩnh tọa. 

Bay giờ, Tôn gia Bạch Tinh? đang ở trong chúng. Tôn giả A-nan thưa Tôn 
gia Bach Tịnh rang: 

— Do là do việc làm của người khác mà tôi bi quo trách. Thưa Ton giả 
Bạch Tịnh! Vào lúc xế chiều, khi Thế Tôn từ thiên thất đi ra, trải toa cụ ngòi 
trước chúng Tỳ-kheo dé cùng thảo luận van dé này, xin Tôn gia Bạch Tịnh hãy 
giãi bày lại việc này. Tôi cảm thấy rất hô thẹn với đức Thế Tôn và các vị đồng 
Phạm hạnh. 

[0450b05] Thé rồi, vào lúc xế chiều, đức Phat từ thiền thất di ra, trải tọa cụ 
ngôi trước chúng Tỳ-kheo. Ngài dạy: 

— Này Bach Tịnh! Tỳ-kheo Trưởng lão cân có bao nhiêu pháp mới được các 
bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng? 

Tôn giả Bạch Tinh thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão nêu có đủ năm pháp thì sẽ được các 
bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng. Bạch Thê Tôn, năm pháp ay la: Ty- 
kheo Trưởng lão phải tu tập giới cam, giữ gin Biệt giải thoát, lại cân thận thu 
nhiếp các oai nghi lễ tiết,° thay lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh lòng lo sợ và nhớ 
kỹ điều cốt yêu đã học. Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn giữ gìn 
giới cấm thì sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trong. 

Lại nữa, bạch Thê Tôn! Ty-kheo Truong lão học rộng nghe nhiêu, ghi nhớ 
không quên, tích lũy những điều nghe nhiều. Những pháp nào phân dau thiện, 
phan gitra thiện và phân cuôi cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, 
hiển bày Phạm hạnh, vị ay hoc rộng nghe nhiêu các pháp như vậy, học tập thuần 


° Bach Tịnh (Н, Upavana). 
э Thiện nhiếp oai nghi lễ tiết (31 MIR fifi, acãragocarasampamno): Day đủ oai nghi chánh hạnh. 
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thục cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thây rõ và hiểu sâu. Bạch Thế Tôn, nêu 
Ty-kheo Trưởng lão thượng tôn học rộng nghe nhiều thì sẽ được các bậc đồng 
Phạm hạnh kính mến, tôn trọng. 


Lại nữa, bạch Thé Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn có bốn tâm tăng 
thuong! thì sẽ được an lạc ngay trong hiện tai,!' dé dàng thành tựu, không phải 
quá khó. Bạch Thê Tôn, Tỳ-kheo Truong lão thượng tôn có thiền tư thì sẽ được 
các bậc đông Phạm hạnh kính тёп, tôn trọng. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão tu hạnh trí tuệ, quán sát sự 
thịnh suy của các pháp mà chứng đắc trí như thật, thành tựu tuệ minh đạt của 
bậc Thánh, phân biệt rõ ràng, dùng Chánh pháp dé diệt sạch khổ. Bạch Thé 
Tôn, Ty-kheo Trưởng lão thượng tôn có trí tuệ sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh 
kính mên, tôn trọng. 


Lại nữa, bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Trưởng lão đã dứt sạch các lậu hoặc, 
không còn lậu hoặc, thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời 
hiện tại tự biết, tự chứng ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, biết đúng 
như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa.” Bạch T hé Tôn, Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn 
đã sạch hết lậu hoặc thì sẽ được các bậc đồng Phạm hạnh kính тёп, tôn trọng. 


Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo Trưởng lão thành tựu năm pháp này thì sẽ 
được các bậc đồng Phạm hạnh kính mến, tôn trọng. 

Đức Phật hỏi: 

– Này Bach Tịnh! Nếu có Tỳ-kheo Trưởng lão thượng tôn không thành tựu 
năm pháp nay thì phải do y nghĩa nào mới được các bậc đông Phạm hạnh kính 
mên, tôn trọng? 

Tôn giả Bạch Tịnh thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu Ty-kheo Trưởng lão thượng tôn không có nam pháp 
này thì thật sự không còn điêu nào khác để có thê khiến cho các bậc đồng Phạm 
hạnh kính mến, tôn trọng. Chỉ còn lây sự già yếu, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe 
ngày càng suy tan, lung còng gói rủ, thân thé run Tây, hơi thở mệt nhọc, đi phải 
chóng gay, hình thê gây com, con da bọc xương, пёр nhăn như gai, сас căn hư 
mòn, nhan sặc xâu xí, do những điều này mà vị ấy được các bậc đồng Phạm 
hạnh kính mến, tôn trọng. 

[0450c07] Đức Phật dạy: 


— Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu Ty-kheo Truong lão thượng tôn không co năm 
pháp này thì không còn điều nào khác dé có thê khién cho các bậc đồng Pham 
hạnh kính mên, tôn trọng. Chỉ còn lây sự già yếu, tóc bạc, răng rụng, sức khỏe 
ngày càng suy tàn, lưng cong gôi rủ, thân thé run ray, hơi thở mệt nhọc, đi phải 


° Tứ tăng thượng tâm (092 EÙ, catunnam jhananam abhicetasikanam): Tú thiền, thuộc tăng 
thượng tâm. 


'! Hiện pháp lạc cư GH 3š % lí, ditthadhammasukhavihara) còn gọi là “Hiện pháp lạc trú” (FRE 44 (4). 
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chóng gậy, hình thê gây còm, còn da bọc xương, nếp nhăn như gai, các căn hư 
mòn, nhan sắc xâu xí, do những điều này mà vị ду được các bậc đồng Pham 
hạnh kính mến, tôn trọng. 

Này Bạch Tịnh! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có đủ năm pháp này, vì thế mà các 
thay phải kính mến, tôn trọng. Vì sao như vậy? 

Này Bạch Tịnh, Ty-kheo Xá-lợi-phất đã tu tập giới сат, giữ gìn Biệt giải 
thoát, lại cân thận thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thay lỗi nhỏ nhặt cũng thường 
sanh lòng lo sợ và nhớ kỹ điều cốt yêu đã học. 

Lại nữa, này Bạch Tinh! Ty-kheo Xá-lợi-phất học rộng nghe nhiêu, ghi nhớ 
không quên, tích lũy những điêu nghe nhiều, những pháp nào phân đâu thiện, 
phân giữa thiện và phân cuôi cũng thiện, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, 
hiên bày Phạm hạnh, học rộng nghe nhiều các pháp như vậy, học tap thuần thục 
cả ngàn lân, tâm ý tư duy quán sát, thấy rõ và hiểu sâu. 

Lại nữa này Bạch Tịnh! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất chứng đắc bốn tâm tăng 
thượng, được an lạc ngay trong pháp hiện tại, dễ dàng thành tựu, không phải 
quá khó. 

Lại nữa, nay Bach Tinh! Ty-kheo Xá-lợi-phất tu hạnh trí tuệ, quán sát sự 
thịnh suy của các pháp mà chứng đắc trí như thật, thành tựu tuệ minh dat của 
bậc Thánh, phân biệt rõ ràng, dùng Chánh pháp dé diệt sạch khô. 

Lại nữa, này Bạch Tịnh! Ty-kheo Xá-lợi-phất đã dứt sạch các lậu hoặc, 
không còn lậu hoặc, thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện 
tại tự biết, tự giác поб, tự than tác chứng, thành tựu và an trú, biết đúng như thật 
răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa. ˆ 

Này Bach Tịnh! Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thành tựu năm pháp này, vì thé mà 
các thay phải kính тёп, tôn trọng. 

Đức Phat dạy như vậy, Tôn giả Bạch Tinh và các Ty-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


23. KINH TRI 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 
Bay giờ, Ty- -kheo Mau- -lợi-phá-quân-nậu? xả giới bỏ đạo. Nghe tin Ty-kheo 


Mâu-lợi-phá- -quân-nậu xả giới bo đạo, Ty-kheo Hac X? liền đến chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phất, lay sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa răng: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Xin Ngài biết cho, Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá- 
quân-nậu đã xả giới bỏ đạo. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Ty-kheo Mau-loi-pha-quan-nau có được sự an vui khi sống trong giáo 
pháp này không?! 

Tỳ-kheo Hac Xi hỏi lại: 

- Thưa Tôn giả X4-loi-phat! Ngài có được sự an vui khi sống trong giáo 
pháp này không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 

- Này Hắc Xi! Đối với giáo pháp này tôi hoàn toàn không có sự nghi hoặc. 

Tỳ-kheo Нас Xi lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Đôi với những việc trong tương lai thì thé nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Này Нас Xi! Đối với những việc trong tương lai thì tôi cũng không hê 
do dự. 

Tỳ-kheo Hac Xi nghe nhu vay ròi, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn, vừa roi Ton gia Xá-lợi-phât tự tuyên bó là đã chứng đắc 
Trí cứu cánh,” biêt như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 
! Nguyên tác: Tri kinh Ж #Š (T.01. 0026.23. 0451a01). Tham chiếu: S. 12.32 - П. 50. 
2 Mâu-lợi-phá-quần-nậu (Æ #I|## &, Moliya Phagguna). Xem thêm những bat cập trong đời sống của 
VỊ Tôn giả này trong M. 21. 
3 Hac Xi (ww, Кајага). | 
4 Nguyên tác: U thử pháp trung nhi ái lạc da (Ж rH m 2 ЖЩ). Tham chiêu: S. 12.32 - П. 50: 
Dhammavinaye assasamalatthati (sự an ôn, thư thai khi sông trong trong Pháp và Luật). 
5 Thuyết đắc trí (094877, Añña vyakata): Tuyên bó chứng đắc A-la-hán. 
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Nghe xong, đức Phật bao một vị Ty-kheo: 

- Thay hãy đến chỗ Xá-lợi-phất và nói: “Thưa Xá-lợi-phât! Đức Thế Tôn 
truyền gọi thay.” 

Vâng lời Phat dạy, vị Tỳ-kheo ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy, dành lễ Phật ròi 
đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, thưa: 

-Đức Thế Tôn truyén gọi thay. 

Nghe vậy, Tôn giả X4-loi-phat liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ rồi ngồi 
sang một bên. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Xá-lợi-phất! Có phải vừa rồi thay tự tuyên bó là đã chứng đắc Trí cứu 
cánh, biết như thật rằng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa” chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

— Bạch Thế Tôn, không phải với lời văn ду, không phải với câu chữ ау, 
nhưng con có nói vë nghĩa ay. 

Đức Phật bảo: 

— Này Xá-lợi-phât! Một thiện nam tùy theo phương tiện mà tuyên thuyết, 
nếu thật sự có chứng đắc Trí cứu cánh thì tuyên bố chứng đắc Trí cứu cánh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con vừa nói không phải với lời văn ấy, không phải với câu 
chữ ây, nhưng соп có nói về nghĩa ду. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Xá-lợi-phất! Nếu có các bậc Phạm hạnh đến hỏi thây răng: '“Thưa 
Tôn giả X4-loi-phat, thay biết như thé nào, thay như thé nào dé có thé tự tuyên 
bố là đã chứng đắc Tri cứu cánh, biết như thật răng: “Sanh tử đã cham dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc can làm đã xong, không còn tái sanh nữa?” Này 
Xá-lợi-phât, khi nghe hỏi như vậy thì thầy sẽ trả lời thế nào? 

[0451b02] Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi con răng: “Thưa Tôn giả 
X4-loi-phat, thay biết như thé nào, thấy như thé nào dé có thé tự tuyên bố là đã 
chứng đắc Trí cứu cánh, biết như thật răng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh 
đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nira?’” Bạch Thé Tôn, 
khi con nghe xong, sẽ trả lời như vây: “Thưa chư Hiên! Sự sanh có nhân. Nhân 
của sự sanh này đã diệt sạch và biết rõ là nhân của sự sanh đã diệt sạch rồi nên 
tôi tự tuyên bỗ đã chứng đắc Trí cứu cánh, biết như thật răng: ‘Sanh tử đã châm 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 
Bạch Thế Tôn, nếu có các bậc Phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời 
như thê. 
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Đức Phật khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay, Xá-lợi-phât! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi như 
vậy thi thay nên trả lời như thé. Vì sao như vậy? Vì phải biết răng, những lời 
như vậy là nghĩa chân thật. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Xá-lợn- phat! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi thay thé này: “Thưa 
Tôn giả Xá-lợi-phât, sự sanh do nhân gì duyên gì, từ đâu mà sanh ra, lấy gì làm 
gốc?” Nghe hỏi như vậy, thây sẽ trả lời thế nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thé Tôn, nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi con rang: “Thua Tôn gia 
Xá-lợi-phất, sự sanh do nhân gi duyên gi, từ đâu mà sanh ra và lay gi làm gốc?” 
Con nghe hỏi như vậy, sẽ trả lời răng: “Thưa chư Hiên, sự sanh có nhân là hữu, 
có duyên là hữu, từ hữu mà có sanh, lay hữu làm gốc.” Bạch Thé Tôn, nếu các 
bậc Phạm hạnh đến hỏi như vậy thì con sẽ trả lời như thé. 

Duc Phat khen ngoi: 

— Lành thay, lành thay, Xá-lợi-phất! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi như 
vậy thì thầy nên tra lời như thé. Vì sao như vậy? Vì phải biết rằng, những lời 
như vậy là nghĩa chân thật. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Xá-lợi-phất! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi thầy như vây: “Thưa 
Tôn giả Xá-lợi-phất, hữu do nhân gi, duyên gì, từ đâu mà sanh và lay gì làm 
gốc?” Nghe hôi như vậy, thay sẽ trả lời thé nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

— Bạch Thé Tôn, néu các bậc Phạm hạnh đến hỏi con răng: “Thưa Tôn giả 
Xá-lợi-phất, hữu do nhân gi, duyên gi, từ đầu mà sanh và lây øì làm góc?” Bach 
Thế Tôn, con nghe xong, sẽ trả lời như vay: “Thua chư Hiên! Hữu lây thủ” làm 
nhân, lây thủ làm duyên, từ thủ mà sanh, lay thủ làm gốc.” Bạch Thé Tôn, néu 
các bậc Phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như thê. 


Đức Phật khen: 

— Lành thay, lành thay, Xá-lợi-phất! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi như 
vậy thì thây nên trả lời như thê. Vì sao như vậy? Vì phải biệt răng, những lời 
như vậy là nghĩa chân thật. 

[0451c01] Đức Phật hỏi: 


— Này Xá-lợi- phat! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi thay như vậy: “Thưa 
Tôn giả Xá-lợi-phất, thủ do nhân gì, duyên gi, từ dau mà sanh va lây gì làm 
gốc?” Nghe hỏi như vậy, thay sẽ tra lời thé nào? 


6 Nguyên tac: Thọ (3), P. Upadana, thường được dich là “thủ” hoặc “chấp thủ.” 
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Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi con răng: “Thưa Tôn giả 
Xá-lợi-phất, thủ do nhân gì, duyên gì, từ dau mà sanh, lây gi làm góc?” Bach 
Thé Tôn, con nghe xong, sẽ trả lời như vay: ~Thua chu Hién, thủ có nhân là ái, 
có duyên là ai, từ ái mà sanh, lay ái làm gốc.” Bạch Thế Tôn, nêu các bậc Phạm 
hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời như thé. 

Duc Phật khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Xá-lợi-phất! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi như vậy 
thi thầy nên trả lời như thế. Vì sao như vậy? Vì phải biết rang, những lời như 
vậy là nghĩa chân thật. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Xá-lợi-phất, nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi thay nhu vay: “Thua 
Tôn giả X4-loi-phat, thé nào là ái?” Nghe hỏi như vậy, thay sẽ trả lời thé nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi con răng: “Thua Tôn gia 
Xá-lợi-phất, thế nào là ái?” Bạch Thế Tôn, con nghe hỏi như thé, sẽ trả lời như 
vầy: “Thưa chư Hiền, có ba cảm #ћо: Cảm thọ lạc, cảm thọ khó và cảm thọ 
không lạc không khổ. Đối với những cảm thọ ấy mà ưa thích, tham đăm thì đó 
gọi là ái.” Bạch Thé Tôn, néu các bậc Phạm hạnh đến hỏi như vậy thì con sẽ trả 
lời như thê. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Xá-lợi-phất! Nêu có bậc Phạm hạnh đến hỏi như vậy 
thì thây nên trả lời như thế. Vì sao như vậy? Vì phải biết răng, những lời như 
vậy là nghĩa chân thật. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Xá-lợi-phât, nêu có bậc Phạm hạnh đến hỏi thay răng: “Thưa Tôn gia 
Xá-lợi-phât, thay thay thé nào, biết thé nào dé đối với ba thọ mà không ưa thích, 
không tham đắm?” Nghe hỏi như vậy, thầy sẽ trả lời thế nào? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Gia sử các bậc Phạm hạnh đến hỏi con răng: “Thưa Tôn 
giả Xá-lợi-phất, thay thay thé nào, biết thé nào dé đối với ba thọ ma không ưa 
thích, không tham đắm?” Con nghe hỏi như vậy, sẽ trả lời như vây: “Thưa chư 
Hiên, ba thọ này là pháp vô thường, pháp khó, pháp diệt. Pháp vô thường tức 
là khó, khi thay được sự khô rôi liên không còn ham muốn, tham đắm đối với 


ba thọ.” Bạch Thê Tôn, nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả 
lời như thê. 


” Nguyên tác: Giác (Ж), tân dịch là “thọ” (Ж). Tiếng Pali tương đương là vedana. 
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Đức Phật khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay! Xá-lợi-phất! Nếu có các bậc Phạm hạnh đến hỏi như 
vậy, thầy hãy trả lời như thế. Vì sao như vậy? Vì phải biết răng, những lời như 
vậy là nghĩa chân thật. 

[0452a01] Bấy giờ, đức Phật bảo: 

— Này Xá-lợi-phất! Còn có thêm một nghĩa nữa dé có thé trả lời văn tắt 
những lời này. Này X4-loi-phat! Còn có thêm một nghĩa nào dé có thé trả lời 
văn tắt những lời này? Đó là, những gi được cảm thọ, những gi được tạo tác, 
thay đều là khó. Này Xá-lợi-phất, đó gọi là còn có thêm một nghĩa nữa dé có 
thé tra lời văn tắt những lời này. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Xa-loi-phat! Giả sử các bậc Phạm hạnh đến hỏi thay rang: “Thua 
Tôn giả Xá-lgi-phåt, thành tựu sự giải thoát? như thé nao dé có thé tự mình 
tuyên bó là đã chứng đắc Trí cứu cánh, biết như thật răng: “Sanh tử đã cham 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa?'” 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi con rang: “Thua Tôn gia 
Xá-lợi-phất, thành tựu sự giải thoát như thé nào dé có thé tự minh tuyên bó là đã 
chứng đặc Trí cứu cánh, biết như thật răng: ‘Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh 
đã thành tựu, việc cần làm đã làm xong, không còn tai sanh nita?’” Bach Thé 
Tôn, con nghe hỏi như vậy, sẽ tra lời như vây: “Thưa chư Hiền, nhờ vào sự giải 
thoát bên trong, tôi đã tự mình trừ sạch ái dục nên không còn sợ hãi, không nghi 
hoặc. Tôi đã thực hành thủ hộ như vậy, sau khi thủ hộ như vậy ròi, những lậu 
hoặc bất thiện không còn sanh ra nữa.” Bạch Thê Tôn, nếu các bậc Phạm hạnh 
đến hỏi như vậy thì con sẽ trả lời như thé. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Xá-lợi-phất! Nếu các bậc Phạm hạnh đến hỏi như vậy 
thì thầy nên trả lời như thế. Vì sao như vậy? Vì phải biết răng, những lời như 
vậy là nghĩa chân thật. 

Đức Phật bảo: 

— Này Xá-lợi-phất! Còn có thêm một nghĩa nữa dé có thé trả lời van tắt 
những lời này. Những gì được các Sa-môn gọi là kiết sử thì những kiết sử ây 
không tồn tại nơi ta. Ta đã thực hành thủ hộ như vậy và sau khi thủ hộ như vậy 
rôi, những lậu hoặc bất thiện không còn sanh ra nữa. Này Xá-lợi-phât, đó gọi là 
còn có thêm một nghĩa nữa dé có thê trả lời văn tắt những lời này. 


8 Nguyên tác: Bồi bat hướng (# Á 14), còn gọi là “bối xả” (448), tức giải thoát, đồng nghĩa với “bối 
nhi bat hướng” (# ПП ЯУ Hl). 
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Nói như vậy xong, đức Phật liên rời chỗ ngôi, đi vào tịnh that tĩnh tọa. Sau 
khi đức Phật vào tịnh thất chăng bao lâu, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 


— Này chư Hiên, trước tiên, tôi chưa kịp gợi ý mà đức Thế Tôn lại hỏi ý 
nghĩa đó, tôi đã nghĩ răng sợ không trả lời được. Này chư Hiên, khi tôi nói ra ý 
nghĩa thứ nhat liên được đức Thế Tôn tán thán, tôi lại nghĩ thế này: “Nếu trong 
một ngày một đêm, với những lời khác với những câu khác mà đức Thé Tôn hỏi 
tôi về nghĩa này thì tôi vân có thé trong một ngày một dem, với những lời khác, 
với những cau khác mà trả lời Ngài vé nghĩa ay. Nếu trong hai, ba, bón ngày 
cho đên bảy ngày bảy đêm với những lời khác, với những câu khác mà đức Thế 
Tôn hỏi tôi về nghĩa này thì tôi vẫn có thể trong hai, ba, bốn cho đến bảy ngày 
bảy đêm với những lời khác, câu khác mà trả lời Ngài về nghĩa ấy.” 


[0452b01] Ty-kheo Hắc Xi nghe Tôn gia Xá-lợi-phất nói như vậy, liền rời 
chỗ ngôi, vội đi đến chỗ đức Phật và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Khi Ngài vừa vào tinh that không bao lâu thì Tôn giả Xá- 
lợi-phất đã biện giải rất hùng hồn chăng thua gi tiếng rông của sư tử răng: “Này 
chư Hiên, thoat tiên tôi chưa kịp gợi ý ma đức Thé Tôn lại hỏi ý nghĩa đó, tôi đã 
nghĩ rang so không tra lời được. Nay chu Hiên, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất 
liên được đức Thế Tôn tan than, tôi lại nghĩ thé này: “Nếu trong một ngày một 
đêm, với những lời khác, với những câu khác mà đức Thế Tôn hỏi tôi về nghĩa 
này thì tôi vẫn có thê trong một ngày một đêm, với những lời khác, với những 
câu khác mà trả lời Ngài về nghĩa ấy. Nếu trong hai, ba, bốn ngày cho đến bảy 
ngày bảy đêm với những lời khác, với những câu khác mà đức Thé Tôn hỏi tôi 
vë nghĩa này thì tôi vẫn có thê trong hai, ba, bón cho dén bay ngày bay đêm với 
những lời khác, với những câu khác mà trả lời Ngài về nghĩa ấy.” 

Đức Phật bảo: 

- Này Hắc Xi! Đúng là như vậy. Nếu trong một ngày một đêm, với những 
lời khác, với những câu khác ma Như Lai hỏi Ty-kheo Xá-lợi- phất về nghĩa 
này thì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất vẫn có thê trong một ngày một đêm, với những 
lời khác, với những câu khác mà trả lời Như Lai vë nghĩa ay. Này Hac Xi, néu 
trong hai, ba, bôn ngày cho đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác, với 
những câu khác mà Ta hỏi Ty-kheo Xá-lợi-phất vë nghĩa này thì Tỳ-kheo Xá- 
loi-phat van có thê trong hai, ba, bốn cho dén bay ngày bảy đêm với những lời 
khác, với những câu khác mà trả lời Như Lai vê nghĩa ây. Vì sao thế? Này Hắc 
Xi, Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thong đạt về pháp giới rat sâu xa vậy. 


Đức Phat dạy như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo nghe Phật day 
xong déu hoan hy phung hanh. 


24. KINH SƯ TU HỎNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳ-kheo an cư mùa mưa tại nước 
Xá-vệ. Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phât cũng đến nước Xá-vệ dé an cư mùa mưa. 

Thé ròi, trải qua ba tháng an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ xong, việc khâu 
vá y áo hoàn tất, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y, ôm bát, đi đến chỗ đức Phật. Đến 
nơi, Tôn giả lay sát chân Phật ròi ngôi sang một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn, con ở nước Xá-vệ an cư mùa mưa vừa xong. Bạch Thé 
Tôn, bây giờ con muôn du hóa trong nhân gian. 

Đức Phật dạy: 

- Này X4-loi-phat! Thay hãy đến nơi nào thay muốn. Những ai chưa được 
độ thì thây hãy hóa độ họ, những ai chưa được giải thoát thì thây hãy giáo hóa 
khiến họ được giải thoát, những ai chưa chứng Niết-bàn thì thây hãy khai mở 
để họ chứng đắc Niết-bàn. Này Xá-lợi-phất, hãy đến những nơi mà thầy muốn. 


[0452c03] Bấy gio, nghe đức Phật dạy như vậy, Ton giả Xá- loi-phat khéo 
ghi nhớ, roi tu chỗ ngôi đứng dậy, lạy sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng, xong 
lui ra trở về phòng riêng, dọn dẹp giường ghê, xếp y, ôm bát, rời khỏi phòng và 
đi du hóa trong nhân gian. 


Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất di không bao lâu, có một v1 đồng Phạm hạnh 
đang ở trước Phật, tỏ vẻ bất mãn, thưa răng: 

- Bạch Thê Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lợi-phât đã khinh miệt con rồi đi du 
hóa trong nhân gian. 

Nghe vậy, đức Phật liên bảo một vị Ty-kheo: 

- Thay hãy đến chỗ X4-loi-phat và nói: “Đức Thế Tôn truyén gọi thay. Bởi 
vi khi thây vừa di không bao lâu, có một vı đồng Phạm hạnh ở trước Như Lai, 
tỏ vẻ bất mãn rồi thưa như vây: “Bạch Thê Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lợi-phất 
đã khinh miệt con rôi đi du hóa trong nhân gian.” 

Vâng lời Phật dạy, vị Ty-kheo liên từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ đức Phật 
rôi đi. 
! Nguyên tác: Sw tt hồng kinh Ё, (7.01. 0026.24. 0452b22). Tham chiếu: Tang. * (T.02. 
0125.37.6. 0712c12); 4. 9.11 - IV. 373. 
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Bây giờ, Tôn giả A-nan đang đứng sau Phật, cam quạt hau Ngài. 

Sau khi vị Tỳ-kheo đi không lâu, Tôn giá A-nan cầm khóa cửa, đi đến khắp 
các phòng, gặp Ty-kheo nào cũng đều nói răng: 

— Lành thay, thưa chư Tôn! Hãy nhanh chóng di đến giảng đường, vi hôm 
nay Tôn giả Xá-lợi-phất sẽ đứng trước Thế Tôn mà rồng lên tiéng rông sư tử. 
Những gi Tôn gia Xá-lợi-phất nói ra thay đều sâu xa, tịch tinh trong tịch tĩnh, 
tuyệt diệu trong tuyệt diệu. Những lời như vậy, sau khi các vi va tôi được nghe 
rồi, phải khéo đọc tụng, tu tập và ghi nhớ. 

Lúc ấy, nghe Tôn gia A-nan nói như vậy, các Tỳ-kheo đều đi đên giảng đường. 

Bay giờ, Tỳ-kheo kia đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất rồi thưa: “Đức Thế 
Tôn truyền gọi thay. Bởi vì khi thay vừa đi không bao lâu, có một vị đông Phạm 
hạnh ở trước đức Phat, tỏ vẻ bat mãn và thưa: ‘Bach Thé Tôn, hôm nay Tôn giả 
Xá-lợi-phât đã khinh miệt con ròi đi du hóa trong nhân gian.” 

Khi nghe như vậy xong, Tón giả Xá-lợi-phất liên rời chỗ ngồi, đi đến chỗ 
đức Phat, lay sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên. Đức Phật liền hỏi: 


— Này Xá-lợi-phất! Thay vừa di không bao lâu, có một vi đồng Phạm hạnh 
ở trước Như Lai và nói rang: “Bạch Thé Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lợi-phất đã 
khinh miệt con rồi đi du hóa trong nhân gian.” Này Xá-lợi-phất, có thật là thây 
đã khinh miệt một v1 đồng Phạm hạnh rồi đi du hóa trong nhân gian không? 

[0453a01] Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Nếu người nào không niệm thân trên thân? thì người ấy 
mới khinh miệt vị đồng Phạm hạnh rồi đi du hóa trong nhân gian. Bạch Thế 
Tôn, con đã khéo thực hành niệm thân trên thân thì làm sao con lại có thé khinh 
miệt vị đông Phạm hạnh rôi đi du hóa trong nhân gian? | | 

Bạch Thế Tôn! Như con bò bi gãy cặp sừng, tánh nó rất nhường nhịn, rất 
hiển lành, dé sai khiến, dé chế ngự. Nó đi từ thôn này đến thôn khác, từ xóm 
này đến xóm nọ, những nơi mà nó đi qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thé 
Tôn! Con cũng như vậy. Tam cua con như con bo bi gay sung, không gay thu 
chuôc oán, không sân hận não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, đây khắp tat 
cả thé gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thé Tôn, nếu ai không thực hành niệm 
thân trên thân thì người ây mới có thái độ khinh miệt vi đồng Phạm hạnh ròi đi 
du hóa trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con đã khéo niệm thân trên thân thì làm 
sao con lại có thê khinh miệt vị đồng Phạm hạnh rồi đi du hóa trong nhân gian? 

Bạch Thế Tôn! Như người Chién-da-la? bị chặt cả hai tay, tâm ý rất thấp 
hèn. Người đó đi từ thôn này đi đến thôn khác, đi từ xóm này qua đến xóm nọ, 
những nơi người ấy đi qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thé Tôn! Con cũng 


2 Nguyên tác: Thân thân niệm (# 9 $, kaye kayagatasati): Chánh niệm về thân hành, bên trong và ca 
bên ngoài thân. 
3 Chiên-đà-la (bE ZÆ, Candala), người thuộc giai cấp cùng dinh. 
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như vậy. Tâm con giống như một người Chién-da-la bị chat cả hai tay, không 
gay thù chuôc oan, khong sân hận não hại, rộng lớn vô biên, khéo léo tu tập, 
đây khắp tất cả thé gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn! Nếu ai không thực 
hành niệm thân trên thân thì người ây mới có thái độ khinh miệt vị đồng Phạm 
hạnh rôi đi du hóa trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con đã khéo miệm thân trên 
thân thì làm sao con lại có thê khinh miệt vị đồng Phạm hạnh rôi đi du hóa trong 
nhân gian? 

Bạch Thê Tôn! Như mặt đất dung nạp mọi thứ dù sạch hay do, đại tiện, tiểu 
tiện, mũi dãi, nước miéng, nhưng mặt dat khong vi thé mà khởi sự thương ghet, 
không xem đó là sỉ nhục hay xáu xa, không hó cũng không then. Bạch Thế Tôn! 
Con cũng như vậy. Tâm con như mặt dat kia, không gây thù chuốc oán, không 
sân hận não hại, rộng lớn vô biên, khéo léo tu tập, đầy khắp tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn! Nếu ai không thực hành niệm thân trên thân 
thì người ây mới có thái độ khinh miét vi đồng Phạm hạnh rôi đi du hóa trong 
nhân gian. Bạch Thế Tôn! Con đã khéo niệm thân trên thân thì làm sao con lại 
có thé khinh miệt vị đồng Phạm hạnh rồi đi du hóa trong nhân gian? 

Bạch Thé Tôn! Ví như dòng nước có thê cuỗn trôi mọi thứ, dù sạch hay 
dơ, đại tiện, tiểu tiện, mũi dãi, nước miếng, nhưng dòng nước ấy không vì thế 
mà có sự thương ghét, không xem đó là sự sỉ nhục hay xâu xa, không hồ cũng 
không thẹn. Bạch Thê Tôn! Con cũng như vậy. Tâm con như dòng nước kia, 
không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn vô biên, khẻo léo tu 
tập. đây khắp tat cả thé gian, thành tựu và an trụ. Bach Thê Tôn! Nếu ai không 
thực hành niệm than trên thân thi người ây mới có thái độ khinh miệt vị đồng 
Phạm hạnh rôi đi du hóa trong nhân gian. Bạch Thế Tôn! Con đã khéo niệm 
thân trên thân thì làm sao con lại có thé khinh miệt vị đồng Phạm hạnh ròi đi 
du hóa trong nhân gian? 


[0453b03] Bạch Thế Tôn! Như ngọn lửa đốt cháy mọi thứ, dù sạch hay dơ, 
đại tiện, tiểu tiện, mũi dai, nước miêng, nhưng ngọn lửa không vì thê mà có 
sự thương ghét, không xem đó là sự sỉ nhục hay xau xa, không hồ cũng không 
thẹn. Bạch Thế Tôn! Con cũng như vậy. Tâm con như ngọn lửa kia, không gây 
thù chuôc oán, không sân hận não hại, rộng lớn vô biên, khéo léo tu tập, day 
khắp tất cả thê gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn! Nêu ai không thực hành 
niệm thân trên thân thi người ây mới có thái độ khinh miệt vị đồng Phạm hạnh 
rồi di du hóa trong nhân gian. Bạch Thế Tôn! Con đã khéo niệm thân trên thân 
thì làm sao con lại có thê khinh miệt vị đồng Phạm hạnh rồi đi du hóa trong 
nhân gian? 

Bạch Thế Tôn! Như ngọn gio thôi bay mọi vật, dù sạch hay dơ, đại tiện, 
tiểu tiện, mũi dãi, nước miêng, nhưng ngọn gió kia cũng không vì thê mà có 
sự thương ghét, không xem đó là sự sỉ nhục hay xâu xa, không hỗ cũng không 
thẹn. Bạch Thế Tôn! Con cũng như vậy. Tâm con như ngọn gió kia, không gây 
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thủ chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn vô biên, khéo léo tu tập, đây 
khắp tat cả thé gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn! Nếu ai không thực hành 
niệm thân trên thân thi người ду mới có thái độ khinh miệt vị đồng Phạm hạnh 
rôi di du hóa trong nhân gian. Bạch Thế Tôn! Con đã khéo niệm thân trên thân 
thì làm sao con lại có thể khinh miệt vị đồng Phạm hạnh rồi đi du hóa trong 
nhân gian? 

Bạch Thế Tôn! Như cây chối quét sạch mọi thứ, dù sạch hay do, đại tiện, 
tiểu tiện, mũi dai, nước miéng, nhung cay chỗi không vì thê mà có sự thương 
phét, không xem đó là sự sỉ nhục hay xấu ха, không hó cüng khóng then. Bach 
Thế Tôn! Con cũng như vậy. Tám con như cây chói kia, không gây thù chuốc 
oán, không sân hận não hại, rộng lớn vô biên, khéo léo tu tập, đây khắp tật cả 
thé gian, thành tựu va an trụ. Bach Thé Tôn! Nếu ai không thực hành niệm thân 
trên thân thì người ây mới có thái độ khinh miệt vi đông Phạm hạnh rôi đi du 
hóa trong nhân gian. Bạch Thé Tôn! Con đã khéo niệm thân trên thân thì làm 
sao con lại có thê khinh miệt vị đồng Phạm hạnh ròi đi du hóa trong nhân gian? 

Bạch Thế Tôn! Như tâm gié lau có thé lau chùi mọi thứ, dù sạch hay do, 
đại tiện, tiểu tiện, mũi dai, nước miếng, nhưng tám gié lau không vi thế mà có 
sự thương ghét, không xem đó là sự sỉ nhục hay xâu xa, không hồ cũng không 
then. Bạch Thế Tôn! Con cũng như vậy. Tâm con như tâm giẻ lau kia, không 
gay thu chuốc oan, khong sân han não hại, rộng lớn vô biên, khéo léo tu tập, 
đây khắp tat ca thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn! Nếu ai không thực 
hành niệm thân trên thân thì người ây mới có thái độ khinh miệt v1 đồng Phạm 
hạnh rôi đi du hóa trong nhân gian. Bạch Thế Tôn! Con đã khéo niệm thân trên 
thân thì làm sao con lại có thể khinh miệt vị đồng Phạm hạnh rôi đi du hóa trong 
nhân gian? 

[0453c01] Bạch Thế Tôn! Như cái bình đựng dau mỡ bị ran nứt nhiều chỗ, 
người ta đô day mỡ vào ròi dé nó dưới ánh mặt trời, dâu chảy rỉ khắp nơi, thắm 
wot khap ca. Néu nguoi có mat dén đứng bên cạnh, sé thây cái bình đựng dầu 
mỡ bị rạn nứt nhiều chỗ, lại đựng đây mỡ rôi dé nó dưới ánh mặt trời, dau chảy 
ri khắp nơi, thâm ướt khắp cả. Bạch Thế Tôn! Con cũng như vậy, con thường 
quán thân này có chín lỗ, các thứ bat tịnh chảy rỉ khắp thân, thắm ướt khắp cả. 
Bạch Thé Tôn! Nếu ai không thực hành niệm thân trên thân thì người ây mới có 
thái độ khinh miét vi đồng Phạm hạnh rôi đi du hóa trong nhân gian. Bạch Thé 
Tôn! Con đã khéo niệm thân trên thân thì làm sao con lai có thê khinh miệt vị 
đồng Phạm hạnh rồi đi du hóa trong nhân gian? 

Bạch Thê Tôn! Như có người trẻ tudi, thường yêu thương và chăm sóc thân 
thê của mình nên tắm gội sạch sẽ rồi dùng hương thoa khắp thân, mặc y phục 
sạch đẹp, đeo vòng ngọc trang sức, chải chuốt râu tóc, đầu đội tràng hoa. Bay 
gio, nêu lây xác ran, xác chó, hoặc xác người chết đã thâm xanh, sình trướng, 
thối rita, ri nước do rồi đeo vào có người ay thì người ду sẽ ôm lòng hó then, rất 
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ghê tom những thir do ban đó. Bạch Thế Tôn! Con cũng như vậy, con thường 
quán sát những chỗ hôi thôi trong thân này, trong lòng cảm thấy hó then, rất ghê 
tom những thứ do ban đó. Bạch Thế Tôn! Nếu ai không thực hành niệm than 
trên thân thì người ây mới có thái độ khinh miệt vị đồng Phạm hạnh rồi đi du 
hóa trong nhân gian. Bạch Thé Tôn! Con đã khéo niệm thân trên thân thì làm 
sao con lại có thể khinh miệt vị đồng Phạm hạnh rồi đi du hóa trong nhân gian? 

Lúc ấy, vị Tỳ-kheo kia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lạy sát chân Phật và bạch: 

- Bạch Thế Tôn, con xin sám hối! Bạch Thiện Тһе, con xin sám hối! Con 
như ngu, như si, như người bat định, như người bất thiện. Vì sao như thế? Vì con 
đã dùng lời абі tra dé vu không Tỳ-kheo X4-loi-phat, là bậc Phạm hạnh thanh 
tịnh. Bạch Thé Tôn! Nay con xin sam hôi tội lỗi, kính mong Thê Tôn chấp nhận 
cho! Sau khi đã bày tỏ sám hôi rôi thì về sau, con sẽ không tái phạm nữa. 

Đức Phật dạy: 

— Đúng vậy, này Ty-kheo! Thay thật như ngu, như si, như người bat định, 
như người bất thiện. Vì sao như thế? Vì thây đã dùng toàn lời dối trá, không 
chút chân thật dé vu không Tỳ-kheo Xá-lợi-phất Phạm hạnh thanh tinh. Thay 
có thé sam hôi tội lỗi, đã tỏ bay ăn пап ròi, sau này sẽ không còn tạo tội nữa. 
Nếu có người nào sam hối tội lỗi, đã tỏ bày ăn пап và sau này không còn tạo tội 
nữa thì người như thế sẽ được trưởng thành trong giáo pháp, chăng bị suy giảm. 

Thế ròi, đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thây nên nhanh chóng nhận sự sám hỗi tội lỗi của người ngu si kia, chớ 
để đầu của Tỳ-kheo ấy bị vỡ ra thành bảy mảnh ngay trước mắt thây. 

Vì thương xót Tỳ-kheo kia, Tôn giả X4-loi-phat liền nhận sự sam hối tội lỗi 
của thây ây. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay chư Hiển! Hôm nay, tôi sẽ nói năm pháp diệt trừ phiền giận.” Các 
thây hãy lắng nghe, lắng nghe và khéo suy nghĩ! 


Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 
Tôn giả Xá- lợi-phát nói: 
— Năm pháp ấy là gi? Nay chư Hiền! Giả sử có người mà hành động của 


thân không trong sạch nhưng lời nói thì trong sạch, nêu bậc có trí nhìn thây mà 
sanh lòng phiên giận thì nên diệt trừ sự phiền giận ấy đi. 


Lại nữa, này chư Hiển! Giả sử có người miệng nói lời không trong sạch 
nhưng hành động của thân trong sạch, nêu bậc có trí nhìn thây mà sanh lòng 
phiên giận thì nên diệt trừ sự phiên giận ấy đi. 


Lại nữa, nay chư Hiên! Giả sử có người mà hành động của thân không trong 
sạch, miệng nói lời không trong sạch nhưng tâm ý còn có chút trong sạch, nêu 
bậc có trí nhìn thay mà sanh lòng phiên giận thì nên diệt trừ sự phiên giận ây đi. 


Lại nữa, này chư Hiên! Giả sử có người mà hành động của thân không trong 
sạch, miệng nói lời không trong sạch và tâm y cũng không có chút nảo trong 
sạch, nêu bậc có trí nhìn thay mà sanh lòng phiên giận thì nên diệt trừ sự phiền 
giận ay đi. 


Lại nữa, này chư Hiên! Giả sử có người mà hành động của thân trong sạch, 
miệng nói lời trong sạch va tâm ý cũng rất trong sạch, nêu bậc có trí nhìn thây 
mà sanh lòng phiên giận thì nên diệt trừ sự phiên giận ấy đi. 


Này chư Hiên! Gia sử có người mả hành động của thân không trong sạch 
nhưng miệng nói lời trong sạch, nêu bậc co trí nhin thây mà sanh lòng phiên 
giận thì phải diệt trừ sự phiên giận bang cach nao? Nay chu Hiện, như Ty-kheo 
a-lan-nhã? mặc y phan tao,’ thay tam vải xâu quăng bỏ trong đồng гас, hoặc 
dính đại tiện do day, hoặc dính tiêu tiện, mũi đãi, nước miếng và các thứ bat 
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3 A-luyện-nhã Ty-kheo ( #8 #5 Ht EL, araññaka bhikkhu): Tỳ-kheo sóng trong rừng văng, nghĩa địa, 
hang núi,... 
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tịnh khác thâm ban; thay ròi, vị ду dùng tay trái câm lên, tay phải căng rộng ra 
xem, néu tâm vải đó không bị dính đại tiện, tiểu tiện, mũi dai, nước miếng và 
các thứ bat tịnh khác thâm ban, lại không bi rách thủng thì sẽ xếp lại rôi đem 
về dùng. Cũng vậy, này chư Hiển! Giả sử có người mà hành động của thân 
không trong sạch nhưng miệng nói lời trong sạch thì chớ quan tâm đến hành 
động không trong sạch của thân người đó, mà chỉ chu y đến lời nói trong sạch 
của họ. Nếu người trí thay như vậy mà sanh lòng phiên giận thì nên diệt trừ 
băng cách như vậy. 


Này chư Hiển! Giả sử có người mà lời nói không trong sạch nhưng hành 
động cua thân thì trong sạch, nêu bậc có trí nhin thây mà sanh lòng phiên giận 
thì phải diệt trừ phiên giận băng cách nào? Này chư Hiên, như cách thôn không 
xa, có hò nước rất sâu, rêu cỏ phủ kín mặt hồ. Có người bi nóng bức, phiên 
muộn, đói khát, mệt mỏi, bi gió nóng bức bách di đến. Người â ay đến bên hô, cởi 
áo để trên bờ rôi nhảy xuống hồ, dung hai tay khoát rêu ra, tắm rửa thoả thích, 
trừ bỏ nóng bức, phiên muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, này chư Hiên! Gia 
sử có người mà lời nói không trong sạch nhưng hành động của thân trong sạch 
thi chớ quan tâm đến. lời nói của người ây mà chỉ chủ ý đến hành động trong 
sạch của thân người ay thôi. Nếu người tri thay như vậy mà sanh lòng phiên 
giận thì nên diệt trừ băng cách như vậy. 

[0454b05] Này chư Hiển! Giả sử có người mà hành động của thân không 
trong sạch, lời nói cũng không trong sạch nhưng tâm у còn có chút trong sạch, 
nêu bậc có trí nhìn thay mà sanh lòng phiên giận thì phải diệt trừ phiền giận 
băng cách nào? Nay chư Hiên! Ví như ở ngã tư đường có vũng nước sạch trong 
dâu chân bò, có người bị nóng bức, phiên muộn, đói khát, mệt mỏi, bị gid nóng 
bức bách đi đến. Người ây nghĩ thế này: “Nước trong dâu chân bò ở ngã tư 
đường này quá ít, nêu ta dùng tay hoặc lây lá cây múc thì nước sẽ bị khuay duc 
nên không thé trừ bỏ sự nóng bức, phiên muộn. đói khát và sự mệt mỏi cho 
ta. Vậy ta nên quy mọp xuông, hai tay và dau gối áp sát mặt đất, dùng miệng 
uống nước.” Người ây liền quỳ mọp xuống, hai tay và đầu gói áp sát mặt dat, 
dùng miệng uống nước. Nhờ vậy mà người ду liền trừ được sự nóng bức, phiền 
muộn, đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, này chư Hiên! Giả sử có người mà hành 
động của thân không trong sạch, lời nói cũng không trong sạch, nhưng tâm ý 
còn có chút trong sạch thì chớ quan tâm đến hành động không trong sạch của 
thân, chớ quan tâm đến lời nói không trong sạch của người đó mà chỉ chú ý đến 
tâm y còn có chút trong sạch của người đó thôi. Này chư Hiên! Nếu người trí 
thây như vậy mà sanh lòng phiên giận thì nên diệt trừ băng cách như vậy. 


Này chư Hiền! Giả sử có người mà hành động của thân không trong sạch, 
lời nói và tâm ý cũng không trong sạch, nêu bậc có trí nhìn thay mà sanh lòng 
phiên giận thì phải diệt trừ phiên giận bang cách nào? Nay chư Hiền! Nhu có 
người lữ hành đang đi trên con đường dài xa thăm, nửa đường lại mac bệnh, 
rat mệt mỏi khốn d6n, vì xung quanh cô quanh lại không có bạn bè, thôn xóm 
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phia sau thi xa tit tap ma thôn xóm phía trước lại chưa đến. Nếu có người đi 
đến và đứng bên cạnh, thấy người lữ hành này dang di trên con đường dài xa 
thăm, nửa đường lại mắc bệnh, rat mệt mỏi khốn đồn, vÌ xung quanh cô quạnh 
lại không có bạn bè, thôn xóm phía sau thì xa tít tắp mà thôn xóm phía trước 
lại chưa đến. Người bệnh â ay néu duge người này giúp đỡ thì từ nơi đông không 
cô quạnh, sẽ dan dan đưa về thôn ấp, rồi cho uống thuốc hay bồi bó bang đồ ăn 
thức uông thơm ngon và được chăm sóc kỹ lưỡng thì chăc chắn bệnh của người 
ây sẽ được thuyên giảm. Đó là do vì người kia có lòng thương xót, có từ tâm 
với người bệnh này. 


Cũng vậy, này chư Hiên! Giả sử có người mà hành động của thần không 
trong sạch, lời nói và tâm ý cũng không trong sạch, néu người có trí nhìn thay 
thì nên suy nghĩ như vây: “Hiền giả này thân hành động không trong sạch, lời 
nói và tâm y cũng không trong sạch, đừng dé cho hiền giả này vì thân hành 
động không trong sạch, lời nói và tâm ý cũng không trong sạch mà sau khi qua 
đời bị rơi vào đường ác, doa vào địa ngục. Nếu Hiên giả này gặp bậc thiện tri 
thức thì sẽ la bỏ hành động không trong sạch của thân, tu sửa để thân hành 
động trong sạch; từ bỏ lời nói không trong sạch, tu sửa dé lời nói trong sạch; 
từ bỏ tâm ý không trong sạch, tu sửa dé tâm ý trở nên trong sạch. Nhờ vậy, nên 
mọi hành động từ thân, từ lời nói và từ tâm ý của Hiển giả này trở nên trong 
sạch. Nhờ vậy nên sau khi qua đời, chắc chăn sanh đến cõi lành, cho đến sanh 
lên cõi trời.” Đó là do bậc thiện tri thức kia có lòng thương xót, có tâm từ với 
Hiền giả này. Nếu người có trí mà sanh lòng phiền giận thì nên diệt trừ bang 
cách như vậy. 

[0454c05] Này chư Hiên! Giả sử có người mà hành động của thân trong 
sạch, lời nói và tâm ý cũng rất trong sạch, nêu bậc có trí nhìn thây mà sanh 
lòng phiền giận thì phải diệt trừ phiền giận băng cách nào? Này chư Hiên, như 
cách thôn không xa, có hó nước đẹp, vừa trong lại vừa ngọt, day hồ sâu và băng 
phăng, cỏ biếc phủ bờ, hoa mọc xung quanh. Nếu như có người bi nóng bức, 
phiên muộn, đói khát, mệt mỏi, bi gió nóng bức bach tim đến, người ấy đến hồ 
ròi liên cởi áo dé trên bờ và nhảy xuong hó, tam rửa thỏa thích, từ bỏ sự nóng 
bức, phiên muộn, đói khát, mệt mỏi. 

Cũng vậy, này chư Hiển! Gia sử có người mà hành động cua thân trong 
sạch, lời nói và tâm ý cũng rất trong sạch thì hãy nghĩ đến hành động trong sạch 
của thân, của lời nói và ý nghĩ trong sạch của người đó. Nếu người có trí thây 
như vậy mà sanh lòng phiên giận thì nên diệt trừ bang cách như vậy. 

Này chư Hiền! Tôi vừa nói năm pháp diệt trừ phiên giận, vì nhân đây nên 
nói như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Tôn giả dạy xong đều 
hoan hỷ phụng hành.” 


5 Ban Hán, hết quyên 5. 


26. KINH CU-NI-SU! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bay giờ, Tỳ-kheo Cù-ni-sư? cũng ở thành Vương Xá, trong một am vắng) 
nhưng hay đùa cợt, kiêu ngạo, quay rồi, không chánh niệm, tâm như khỉ vượn. 
Một hôm, nhân có chút việc, Ty-kheo Cu-ni-su vào thành Vuong Xá. 

Lúc đó, sau giờ thọ trai, vì có chút việc nên Tôn giả X4-loi-phat cùng với 
chúng Ty-kheo tập hợp tại giảng đường. Sau khi xong việc trong thành Vương 
Xá, Tỳ-kheo Cù-ni-sư cũng đi đến giảng đường. 

[0455a03] Tôn giả Xá-lợi-phất từ xa trông thay Cù-ni-sư đi đến, do có Cù- 
ni-su nên Tôn gia bảo các Ty-kheo: 

— Này chư Hiền! Tỳ-kheo vô sự! sống ở nơi thanh văng phải học hạnh cung 
kính và biết tùy thuận quán sát. Này chư Hiền! Nếu Ty-kheo vô sự sông ở nơi 
thanh vắng mà thường không có sự kính trọng và không biết tùy thuận quán sát 
thi vi ay sẽ bị các Ty-kheo khác chỉ trích, chất van: “Hiển giả vô sự này sông 
ở nơi thanh văng dé làm gi? Vì sao như vậy? Vì Hiên giả vô sự này sông ở nơi 
thanh văng nhưng thường không biết kính trọng, không biết tùy thuận quán 
sát.” Nêu vị ay ở trong chúng cũng sẽ bị các Tỳ-kheo khác chỉ trích, chất van. 
Do đó, này chư Hiển! Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi thanh văng can phải học hạnh 
cung kính và biết tùy thuận quán sát. 

Này chư Hiên! Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi thanh vắng nên học hạnh không 
đùa cợt, không ón náo. Này chư Hiên! Nếu Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi thanh 
văng mà hay đùa cợt, cồn nao thi sẽ bị các Ty-kheo khác chỉ trích, chất vân: “Vi 
Hiện giả vô sự này sông ở nơi thanh văng dé lam gi? Vì sao nhu vay? Vi Hién 
giả vô sự này song ở nơi thanh văng mà lại thích đùa cot, ôn náo. Nếu vị ây ở 
trong chúng cũng sẽ bị các Tỳ-kheo khác chỉ trích, chat van.” Do đó, này chu 
Hiền! Ty-kheo vô sự sóng ở nơi thanh vắng cân phải học hạnh không đùa cot, 
không gây ón náo. 

! Quyền 6. Nguyên tac: Cù-ni-sư kinh Æ JERSE (T.01. 0026.26. 0454c24). Tham chiếu: M. 69, Goliyani 
Sutta (Kinh Goliyani). 

2 Cù-ni-sư (Ж JER, Goliyani). 

3 Tại vô sự thất (#3 Æ). M. 69: Araññika (người sóng trong rừng). 

* Vô sự Tỳ-kheo (ЖЕ F). P. Araññaka bhikkhu: Ty-kheo sóng trong rừng. 
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Này chư Hiền! Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi thanh văng nên học hạnh không 
bàn luận những chuyện phù phiém, vô nghĩa.5 Này chư Hiền! Nếu Tỳ-kheo vô 
sự sóng ở nơi thanh văng mà hay bàn luận những chuyện phù phiém, vô nghĩa 
thì sẽ bị các Iy-kheo khác chỉ trích, chất van: “Hiền giả vô sự này sống ở nơi 
thanh văng dé làm gi? Vì sao như vậy? Vì Hién giả vô sự này sông ở nơi thanh 
văng mà hay bàn luận những chuyện phù phiếm, vô nghĩa.” Nếu vi ay ở trong 
chúng cũng sẽ bị các Ty-kheo khác chỉ trích, chất vẫn. Do đó, này chư Hiền! 
Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh vàng càn phải hoc hạnh không nên bàn luận 
những chuyện phù phiém, vô nghĩa. 

Này chư Hiền! Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh vắng nên học hạnh không 
kiêu ngạo và hãy ít nói năng. Này chư Hiển! Nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi 
thanh văng mà hay kiêu ngạo và nói nhiêu thì sẽ bị các Tỳ-kheo khác chỉ trích, 
chất van: “Hiên giả vô sự này sống ở nơi thanh văng dé làm gì? Vì sao như 
vậy? Vì Hiền giả vô sự này sông ở nơi thanh văng mà thường kiêu ngạo và ưa 
nói nhiều.” Nếu vị ây ở trong chúng cũng sẽ bi các Ty-kheo khác chỉ trích, chất 
van. Do đó, nay chư Hiền! Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi thanh văng can phải học 
hạnh không kiêu ngạo và it nói năng. 

[0455b01] Này chư Hiền! Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh vắng nên học 
cách giữ gìn các căn. Này chư Hiền! Nếu Tỳ-kheo vô sự sóng ở nơi thanh văng 
mà thường không giữ gìn các căn thì sẽ bị các Ty-kheo khác chỉ trích, chất vấn: 
“Hiền giả vô sự nay sông ở nơi thanh văng dé làm gì? Vì sao như vậy? Vì Hiền 
giả VÔ sự này sông ở nơi thanh vắng mà thường không g1ữ gìn các can.” Nếu vị 
ay ở trong chúng cũng sẽ bị các Ty-kheo khác chỉ trích, chat van. Do đó, nay chư 
Hiển! Ty-kheo vô sự sóng ở nơi thanh văng cân phải hoc cách giữ gìn các căn. 


Này chư Hiên! Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh vắng nên học hạnh biết đủ 
trong sự ăn uống. Nay chư Hiên! Nếu Ty-kheo vô sự song ở nơi thanh văng mà 
tham ăn, ăn quá nhiều, ăn không biết đủ thì sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ trích, chất 
vân: “Hiền giả vô sự nay sông ở nơi thanh văng dé làm gi? Vì sao như vậy? Vì 
Hiên gia vô sự пау sông ở nơi thanh văng mà tham ăn, ăn quá nhiêu, ăn không 
biết đủ.” Nếu vi ду sống ở trong chúng cũng bị các Ty-kheo khác quo trách, 
chat van. Do đó, này chư Hien! Ty-kheo vô sự sóng ở nơi thanh vắng can phải 
học hạnh biết đủ trong sự ăn uống. 


Này chư Hiên! Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi thanh văng nên học hạnh tinh tan, 
không lười biêng. Này chư Hiên! Nêu Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi thanh văng 
mà thường không tinh tân và lười biêng sẽ bị các Ty-kheo khác qué trách, chat 


5 бас sanh luận (Æ Е #8). D. 1 gọi là riracchãnakathäã (những câu chuyện vô ích, tầm thường), HT. 
Thich Minh Châu dịch. Ngai Buddhaghosa trong MA. II. 153 đã giải thích: Do là những câu chuyện 
về loài hữu tình thuộc bàng sanh, hướng ngang, gọi là tiracchana (tiriyam añchitati tiracchana). Có lẽ 
do tính từ tiriyam mang nghĩa là hướng ngang, bê ngang, còn ở phương diện danh từ thì tiriya chi cho 
một loài có dai, moc lan trên mặt dat; thê nên toàn bộ cu ngữ tiracchanakatha mang nghĩa phat sinh là 
những chuyện lan man, vô bô, huyén dam. 
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van: “Hiên giả vô sự пау sông ở nơi thanh văng dé làm gì? Vi sao như vậy? Vi 
Hiên giả vô sự này sông ở nơi thanh văng mà thường không tinh tan, trái lại còn 
biếng nhac.’ ° Nếu vi ду sông ở trong chúng cũng bi các Ty-kheo khác quo trách, 
chất vẫn. Do đó, này chư Hiên! Ty-kheo vô sự sông ở nơi thanh văng сап phải 
học hạnh tinh tân và không lười biếng. 

Này chư Hiên! Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh vắng nên học chánh niệm 
tỉnh giác. Này chư Hiền! Nếu Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh văng mà thường 
không chánh niệm tỉnh giác thì sẽ bị các Ty-kheo khác диб trách, chất vẫn: 
“Hiền giả vô sự này sông ở nơi thanh văng dé làm gi? Vì sao như vậy? Vì Hiền 
gia vô sự này sông ở nơi thanh vắng mà thường xuyên không có chánh niệm 
tỉnh giác.” Nếu vị ấy đến ở trong chúng cũng bị các Ty-kheo khác quở trách, 
chat van. Do đó, nay chư Hiền, Ty-kheo vô sự sông ở nơi thanh văng cần phải 
học chánh niệm tỉnh giác. 


Này chư Hiển! Ty-kheo vô sự sông ở nơi thanh văng can học pháp biết thời 
và đúng thời, không đi vào thôn ấp khat thực quả sớm, cũng không được trở về 
quá muộn. Này chư Hiển! Nếu Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh vắng mà vào 
thôn âp khất thực quá sớm nhưng lại trở về muộn thì Ty-kheo vô sự ây sẽ bị các 
Ty-kheo khác quo trách, chất vân: “Hiền giả vô sự này sông ở nơi thanh văng 
để làm gì? Vì sao như vậy? Vì Hiển giả vô sự này sông ở nơi thanh văng mà 
không giữ nguyên tắc, cứ vào thôn áp khat thực quá sớm ròi lại về muộn. Nếu 
vị ay ở trong chúng cũng sẽ bi các Ty-kheo khác quo trách, chất van. Thé nên, 
này chư Hiển! Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi thanh vắng cân phải học pháp biết thời 
và đúng thời. 

[0455c06] Này chư Hiên! Ty-kheo vô sự sông ở nơi thanh văng nên học 
pháp biết cách ngôi và ngôi đúng chỗ, không chiếm chỗ ngôi của bac Trưởng 
lão hoặc xua đuôi 1-kheo nhỏ. 6 Này chư Hiên! Nếu Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi 
thanh văng mà chiêm chỗ ngôi của bậc Trưởng lão hoặc xua đuôi các Ty-kheo 
nhỏ thi sẽ bi các Ty-kheo khác quo trách, chât vân: “Hiên giả vô sự này sông 
ở nơi thanh văng dé làm gi? Vi sao như vậy? Vì Hiền giả vô sự này sông ở nơi 
thanh văng mà chiếm chỗ ngôi của bậc Trưởng lão hoặc lại xua đuôi Tỳ-kheo 
nhỏ.” Nếu vị ấy ở trong chúng cũng sẽ bị các Tỳ-kheo khác thường quở trách, 
chất van. Do đó, này chư Hiền! Tỳ-kheo vô sự sóng ở nơi thanh văng cân phải 
học pháp biết cách ngồi và ngồi đúng chỗ. 

Này chư Hiện! Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi thanh văng nên học tập và cùng 
nhau thảo luận về Luật và A-ty-đàm.” Vi sao như vậy? Nay chư Hiên! Khi Ty- 
kheo vô sự sông ở nơi thanh văng, giả sử có người đến hỏi về Luật và A- -ty-đàm 


6 Vị tiêu Ty-khuu ha (ЛУШ ERT). Tham chiếu M. 69: There ca bhikkhñ nanupakhajja nisidissami 
nave ca bhikkhti na asanena patibahissami (không có chiếm lây chỗ ngôi các Thượng tọa Ty-kheo, 
không có trục xuất chỗ ngôi của các niên thiêu Ty-kheo), HT. Thich Minh Chau dich. 

7 Nguyên tác: Luật, A-ty-dam (1, ЕН =). Tham chiếu: M. 69: Abhivinaya, abhidhamma: Nghĩa lý 
thù thăng của Luật (Vinaya) và Pháp (Dhamma). 
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ma Ty-kheo v6 su ay khong hiéu gi về Luật va A-tỳ-đàm dé trả lời thi sẽ Dị 
các Ty-kheo khác quo trách, chất vẫn: “Hiên giả vô sự này sống ở nơi thanh 
văng dé làm gì? Vi sao như vậy? Vì Hiên giả vô sự này sông ở nơi thanh văng 
mà không biết trả lời về Luật và A-tỳ- -dam.” Nếu vi ấy ở trong chúng cũng bị 
các Ty-kheo thường quo trách, chất van. Thế nên, này chư Hiên, Tỷ-kheo vô 
sự sóng ở nơi thanh văng cân phải học tập và cùng nhau thảo luận vê Luật và 
A-ty-dam. 

Nay chu Hien! Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh văng nên học tập và cùng 
nhau bàn luận về tịch tịnh giải thoat,® về ly sắc,? cho đến Vô sắc định. Vì sao 
như vậy? Này chư Hiên! Khi Tỳ-kheo VÔ su sông ở nơi thanh văng, néu có 
người đến hỏi về sự tịch tịnh giải thoát, về ly sắc, cho đến Vô sac định mà Ty- 
kheo vô sự ấy không biết trả lời về tịch tịnh giải thoát, về ly sắc, cho đến Vô 
sắc định thi sẽ bị các Ty-kheo khác quo trách, chất vấn: “Hiển giả vô sự này 
sông ở nơi thanh văng dé làm gi? Vi sao như vậy? Vì Hién giả vô sy này sông 
ở nơi thanh văng mà không biết trả lời về tịch tịnh giải thoát, về ly sắc cho 
đến Vô sắc định.” Nếu vị ây ở trong chúng cũng sẽ bị các Tỳ-kheo thường quở 
trách, chất van. Do đó, này chư Hiển! Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi thanh văng 
cần phải học tập và cùng nhau thảo luận về tịch tịnh giải thoát, về ly sắc cho 
đến Vô sắc định. 

[0456a02] Này chư Hiện! Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh vắng nên học tập 
và cùng nhau thảo luận về Lậu tận trí thông. Vi sao như vậy? Này chư Hiền! 
Khi Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi thanh văng, nếu có người đến hỏi về Lau tận trí 
thông ma vi ay khong biét tra loi vé Lau tận tri thong thi sẽ bị các Ty-kheo khác 
quo trách, chất van: “Hiển giả vô sự này sông ở nơi thanh văng dé làm gi? Vì 
sao như vậy? Vi Hiền gia vô sự này sông ở nơi thanh văng mà không biết trả lời 
về Lậu tận trí thong.” Nếu vị ấy ở trong chung cũng sẽ bị các Ty-kheo thường 
quở trách, chat van. Do đó, này chư Hiền! Ty-kheo vô sự sông ở nơi thanh văng 
cân phải học tập và cùng nhau thảo luận vê Lậu tận trí thông. 


Lúc ây, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng có mặt trong đại chúng, liền 
thưa rằng: 

- Thưa Tôn gia Xá-lợi-phất! Chỉ những Ty-kheo vô sự sống ở nơi thanh 
văng mới nên học những pháp như vậy, còn các Tỳ-kheo khác sống gần gũi 
thôn ấp'? thì thé nào? 

Tôn gia Xá-lợi-phất trả lời: 

— Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi thanh văng mà 
còn phải học những pháp như vậy, huông nữa là Tỳ-kheo sông giữa thôn xóm? 


° Nguyên tac: Tức giải thoát (В, Santavimokkha). 
> Ly sắc (ЁЁ, atikkamma ғӣре): Vượt qua sắc pháp. 
'0 Nhân gian Ty-kheo (A НЕ): Tỳ-kheo sống trong nhân gian, gần gũi thế tục. 
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Cu như vậy, hai Tôn gia cùng nhau hỏi đáp và khen ngợi “Lành thay!” cho 
chúng Ty-kheo nghe rôi cùng rời khỏi giảng đường. 
Kính trọng, không dua cot, Không luận phiém, kiéu ngao, 


Hộ căn, ăn biết đủ, Tinh tân, niệm, tỉnh giác. 
Biét thời, ngôi đúng cho, Thảo luận Luật, Ty-dam, 
Và tịch tịnh giải thoát, Lau tận thông cũng vay.” 


п Bài kệ tóm tắt những phẩm tinh can có của Tỳ-kheo theo nội dung kinh. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với dai chúng Ty-kheo du hóa và an cư mùa mưa 
tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa, thuộc thành Vương Xá. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo vừa kết thúc ba tháng an cư ở thành Vương Xá. 
VỊ này may vá y áo xong, liên đắp y ôm bát đi từ thành Vương Xá đến nước 
Xá-vệ và nghỉ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Từ nơi đó, vị Ty-kheo á ây đã 
ghé đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi đầu dành lễ sát chân Tôn giả rồi ngôi sang 
một bên. 

[0456b01] Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

— Này Hiền giả! Thay từ đâu đến va đã an cư mùa mưa ở nơi nào? 

Tỳ-kheo ấy thưa: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Con từ thành Vương Xá đến đây va vừa kết 
thúc an cư mùa mưa tại đó. 

— Này Hiền giả! Đức Thế Tôn cũng an cư tại thành Vương Xá, không biết 
Thánh thê có được mạnh khỏe, an ôn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực 
bình thường không? 

– Vâng, thưa Tôn giả! Đức Thế Tôn an cư tại thành Vương Xá, Thánh thê 
vẫn mạnh khỏe, an 6n không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường. 

— Này Hiên giả! Chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni an cư tại thành Vương 
Xá có mạnh khỏe, an ôn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường, 
thường mong đến thăm đức Phật và thích nghe pháp chăng? 

— Vâng, thưa Tôn giả! Chúng Ty-kheo vả Ty-kheo-ni an cư ở thành Vuong 
Xá vân mạnh khỏe, an ôn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường, 
thường xuyên đến thăm đức Phật và mong được nghe pháp. 

— Này Hiên giả! Chúng ưu-bà-tắc và chúng ưu-bà-di tại thành Vương Xá có 
được mạnh khỏe, an 6n không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường và 
có thường xuyên đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp chăng? 


! Nguyên tác: Phạm chí Đà-nhiên kinh RERE SRR (T.01. 0026.27. 0456a22). Tham chiêu: М. 97, 
Dhanañjani Sutta (Kinh Dhanañjan)). 
2 Nguyên tác: Xá-lê tử (FAR +). 
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— Vâng, thưa Tôn giả! Chúng ưu-bà-tắc và chúng wu-ba-di tại thành Vuong 
Xá vẫn mạnh khỏe, an 6n không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường 
và thường xuyên đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp. 

— Này Hiên gia! Tât cả Phạm chí, Sa-môn ngoại đạo ở thành Vương Xá có 
được mạnh khỏe, an ón không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường va 
có thường xuyên đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp chăng? 

— Vâng, thưa Tôn giải Tất cả Phạm chí, Sa-môn ngoại đạo vẫn mạnh khỏe, 
an ón không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường và thường xuyên 
đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Này Hién gia! Tại thành Vương Xá có vị Phạm chí tên là Đà- nhiên, vốn 
là bạn tôi lúc chưa xuất gia, Hiền giả có biết người ây không? 

— Thưa Tôn gia! Con có biết. 

— Này Hiên gia! Pham chí Đà-nhiên ở thành Vương Xá có được mạnh khỏe, 
an ón không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường và có thường xuyên 
đến thăm đức Phật, mong được nghe pháp chăng? 

- Thưa Tôn giả! Phạm chí Đà-nhiên tại thành Vương Xá vẫn mạnh khỏe, 
an ón không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường nhưng không muôn 
đến thăm Thế Tôn và cũng không ưa nghe pháp. Vì sao như vậy? Thưa Ton 
gia! Vi Pham chí Da-nhién đã không tinh tân, lại con phạm các giới cam. Ông 
ây cậy thê nhà vua để lừa gạt các Phạm chí, cư sĩ, lại đựa uy thế các Phạm chí, 
cư sĩ dé dôi gat nhà vua. 

[0456c04] Nghe như vậy rôi, việc an cư ba tháng mùa mưa tại nước Xá-vệ 
cũng đã xong, Tôn giả X4-loi-phat liên khâu vá lại у áo roi xếp у ôm bát, đi từ 
nước Xá-vệ đến thành Vương Xá, nghỉ ở tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bây giờ, khi đêm đã qua, vào Бобі sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi- phat dap y om 
bat vao thanh Vuong Xa, tuan tự di khat thực. Khat thực xong, Tôn giả đến nhà 
Phạm chí Đà-nhiên. Lúc â ây, Phạm chí Đà-nhiên vừa từ nhà mình đi ra, đến bên 
bờ ѕибі, nơi người dân đang bị ép buộc làm việc khô nhọc. Từ xa trông thay 
Tôn giả Xá-lợi- phất đến, Phạm chí Đà-nhiên liên từ chỗ ngôi đứng dậy, chỉnh 
sửa lại y phục, chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lợi-phất ca ngợi: 


— Thật quý hóa! Kính chào Tôn giả X4-loi-phat! Đã lâu гӧі Ngài chưa ghé 
đến đây. 


Ca ngợi thé rồi, Phạm chí Da-nhién cung kính câm tay cung thỉnh Tôn giả 
Xá-lợi-phât vào nhà, bày tòa trang trọng mời Tôn giả ngôi. Tôn giả X4-loi-phat 


з Đà-nhiên (ЁЁ #Ä) phiên âm từ Dhanafijani, là vị Phạm chí sống gan công thành Tandulapäli, thuộc 
thành Vương Xá (Raj agaha). 


4 Nguyên tác: Khô tri cư dân (7734 JE В). Tham chiếu: M. 97: Tena kho pana samayena dhanañjani 
brahmano bahinagare gavo gotthe dohapeti (Lúc bay giờ, Bà-la-môn Dhanafijani đang cho vắt sữa bò 
ở ngoài thành), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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ngôi lên tòa đó. Pham chi Da-nhién thay Tôn gia Xá-lợi- phat ‹ đã ngôi xong, liền 
bưng một chậu băng vàng [đựng nước dé Tôn gia rửa tay], rồi sau đó mời Tôn 
gia thọ thực. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

— Thôi, thôi, Đà-nhiên! Chi can trong lòng vui là đủ. 

Phạm chí Đà-nhiên mời đến ba lân. Tôn giả Xá-lợi-phất cũng lặp lại ba lần: 

— Thôi, thôi, Đà-nhiên! Chi can trong lòng vui là đủ. 

Lúc đó, Pham chí Da-nhién hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Vì sao Ngài đã vào nhà như thé này mà không chịu thọ thực? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này Đà-nhiên! Ông không tinh tân, lại phạm các giới câm, cậy thế nhà 
vua đề lừa gạt các Phạm chí, cư sĩ; lại dựa thé các Phạm chi, cư sĩ dé dối gạt 
nhà vua. 

Phạm chí Đà-nhiên nói: 

- Thưa Tôn giả! Xin Ngài biết cho, tôi còn tại gia nên lây gia nghiệp làm 
bón phận. Tôi phải lo cho mình được an ón, phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc vợ 
con, cung cấp cho tôi tớ, nộp thuê cho vua, cúng tê thiên thân, thờ cúng tô tiên 
và còn cúng dường cho các Sa-môn, Phạm chí đê sau này được sanh lên cõi trời 
hưởng phước trường tho, được quả báo an lạc. Thưa Tôn giả! Tôi không thé nào 
bỏ những việc đó dé chuyên tu theo pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bao: 

— Này Da-nhién! Bây giờ tôi hỏi, ông tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Y ông 
thé nào? Nêu có người vì cha me mà làm các việc ác, do làm các việc ác nên 
sau khi qua đời, họ đi thăng đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Khi đọa vào địa ngục 
rồi, bị cai ngục bat trói hành ha rat khô sở, người ây hướng về cai ngục mà nói 
thế này: “Cai ngục nên biết, đừng hành hạ tôi! Vì sao như vậy? Tôi chỉ vì cha 
mẹ mới làm việc ác.” Thế nào? Này Đà-nhiên! Theo ông thì người ây có thoát 
khỏi sự khô sở từ cai ngục không? 

[0457a05] Phạm chí Đà-nhiên trả lời: 

— Thưa, không được! 

Lại hỏi: 

— Này Đà-nhiên! Y ông thé nào? Giả sử có người vì vợ con mà làm các 
việc ác, do làm các việc ác nên sau khi qua đời, họ đi thăng đến cõi ác, đọa 
vào địa ngục. Khi đọa vào địa ngục rôi, bị cai ngục bắt trói đánh đập hành hạ 
rất khổ sở, người ấy hướng về cai ngục mà nói thé này: “Cai ngục nên biết, 
chớ hành hạ tôi! Vì sao như vậy? Tôi chỉ vì vợ con mới làm việc ác.” Thê 
nào? Này Đà-nhiên! Theo ông thì người ay có được thoát khỏi sự khó sở từ 
cai ngục không? 


164 Œ KINH TRUNG A-HÀM 


Phạm chí Đà-nhiên trả lời: 

— Thưa, không được! 

Lại hỏi: 

— Này Đà-nhiên! Y ông thé nào? Nếu lại có người vì tôi tớ mà làm các việc 
ác, do làm các việc ác nên sau khi qua đời, họ đi thăng đến cõi ác, đọa vào địa 
ngục. Khi đọa trong địa ngục rồi, bị cai ngục bắt trói, hành hạ rất khô sở, người 
ây hướng về cai ngục mà nói thế này: “Cai ngục nên biết, đừng hành hạ tôi! Vì 
sao như vậy? Tôi chi vì tôi tớ mới làm các việc ac.’ ' Thế nào? Này Đà-nhiên! 
Theo ông thì người ây có được thoát khỏi sự khô sở từ cai ngục không? 

— Thưa, không được! 

Lại hỏi: 

— Này Da-nhién! Y ông thé nào? Gia sử có người vì quốc vương, vì thiên 
thân, vì tổ tiên, vì Sa-môn, vì Phạm chí mà làm các việc ác, do làm các việc ác 
nên sau khi qua đời, họ đi thăng đến cối ас, doa vào địa ngục. Khi doa vào địa 
ngục rồi, bị cai ngục bắt trói, hành hạ rât khô sở, người ây hướng về cai ngục 
mà nói thế này: “Cai ngục nên biết, đừng hành hạ tôi! Vì sao như vậy? Tôi chỉ 
vi quéc vuong, thién than, tô tiên, Sa-môn. Pham chi mới gây tạo các việc ас.” 
Thê nào? Này Đà-nhiên! Theo ông thì người ấy có được thoát khỏi sự khổ sở 
từ cai ngục không? 

— Thưa, không được! 

~ Này Da-nhién! Người thiện nam có thé mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà 
có được phước quả tiên tài đúng phap,° rôi sử dụng chúng dé tôn trọng, kính 
phụng, hiếu dưỡng cha mẹ, làm các việc phước đức, không gây tạo nghiệp ác. 
Này Da-nhién! Nêu một người thiện nam có thê mưu sinh đúng pháp, nhân đó 
mà có được phước quả tiên tài đúng pháp, ròi dùng chúng để tôn trọng, kính 
phụng, hiểu dưỡng cha mẹ, làm các nghiệp phước đức, không gây tạo nghiệp 
ác thì người ây sẽ được cha mẹ thương yêu và nói thê này: “Mong cho con luôn 
mạnh khỏe, sông lâu vô cùng! Vi sao như vậy? Vì ta nhờ con nên mới được an 
ôn, hân hoan.” Này Đà-nhiên! Nếu người nào được cha me rất mực thương yêu 
thì phước đức người đó càng ngày tăng thêm, không bao giờ suy giảm. 

[0457b04] Nay Da-nhién! Người thiện nam có thê mưu sinh đúng pháp, 
nhân đó mà có được phước quả tiên tài đúng pháp, гӧі sử dụng chúng để yêu 
thương, cung cap và chăm sóc vợ con, làm các hạnh phước đức, không gây tạo 
nghiệp ác. Này Đà-nhiên! Nếu người thiện nam có thê mưu sinh đúng pháp, 
nhân đó mà có được phước quả tiền tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng dé yêu 
thương, cung cấp và chăm sóc vợ con, làm các hạnh phước đức, không gây 
nghiệp ác thì người ây sẽ được vợ con tôn trọng và nói thé nay: “Mong cho tôn 


5 Như pháp như nghiệp (2075 403%). M. 97: Рлаттіка kammanta (mưu sinh đúng pháp). 
Nguyên tác: Nhu công đức (31778): Phước quả (R48, puñña) đúng pháp. 
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trưởng luôn mạnh khỏe, song lâu vô cùng! Vi sao như vậy? Vì chúng tôi nhờ 
tôn trưởng nên được an ón, hân hoan.” Này Đà-nhiên! Nếu người nào được vợ 
con rất mực tôn trọng thì phước đức của người đó ngày càng tăng thêm, không 
bao giò suy giảm. 

Này Đà-nhiên! Người thiện nam có thé mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có 
được phước quả tiên tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng dé lân mẫn, chu cấp và 
san sóc tôi tớ, làm các hạnh phước đức, không gây nghiệp ác. Này Đà-nhiên! 
Nếu người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp, nhân đó ma có được phước 
quả tiền tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng để lân mẫn, chu cấp và săn sóc tôi 
tớ, làm các hạnh phước đức, không gây nghiệp ac thì người ay sé được tôi tớ 
tôn trọng và nói thế này: “Mong cho người chủ luôn mạnh khỏe, sống lâu vô 
cùng! Vì sao như vậy? Vì nhờ người chủ mà tôi được an 6n, hân hoan.” Này 
Đà-nhiên! Nếu người nào được tôi tớ rất mực tôn trọng thì ân đức của người ấy 
ngày tăng thêm, không bao 010 suy giảm. 

Này Đà-nhiên! Người thiện nam có thể mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có 
được phước quả tiền tài đúng pháp, rôi sử dụng chúng dé tôn trong, cing dường 
các vị Sa-môn, Phạm chí, làm các hạnh phước đức, không gây nghiệp ác. Này 
Đà-nhiên! Nếu người thiện nam có thê mưu sinh đúng pháp, nhân đó mà có 
được phước quả tiền tài đúng pháp, rồi sử dụng chúng để tôn trọng cúng dường 
các vị Sa-môn, Phạm chí, làm các hạnh phước đức, không gây nghiệp ác thì 
người ây sẽ được các vị Sa-môn, Phạm chí rât yêu mên và nói thê này: “Mong 
cho thí chủ luôn mạnh khỏe, sông lâu vô cùng! Vì sao như vậy? Vì chúng tôi 
nhờ thí chủ mà được an ón, hân hoan.” Này Đà-nhiên! Nếu người nào được 
Sa-môn, Pham chí rất mực yêu mến thì phước đức của người ây ngày càng tăng 
thêm, không bao gid suy giảm. 

Bấy giờ, Phạm chí Đà-nhiên liền từ chỗ ngôi đứng dậy, chỉnh sửa y phục, 
chap tay hướng về Tôn giả Xá-lợi-phất, thưa: 

— Thưa Tôn gia! Con có người vợ yêu quý, tên là Doan Chánh. Vì quá say 
mê bà ấy nên con đã buông lung, tạo quá nhiêu nghiệp ác. Thưa Tôn gia! Kê từ 
hôm nay, con bỏ người vợ này và xin quy y Tôn giả. 

[0457c02] Tôn giả Xá-lợi-phất trả lời: 

- Này Đà-nhiên! Ông đừng quy y tôi mà hãy quy y đức Phật, là bậc Thây 
mà tôi đã quy y. 

Pham chí Da-nhién thưa: 

— Thưa Tôn giả! Кё từ hôm пау, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y 
chúng Ty-kheo, cui mong Tôn gia nhan con lam uu-ba- tac của đức Phat. Từ nay 
đến cuỗi đời con xin nguyện quy y! 


Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi- phất liền vì Phạm chí Đà-nhiên mà thuyết pháp, 
mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi dùng vô số phương tiện vì 
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Phạm chi Đà-nhiên mà thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan 
hy rôi Tôn giả Xá-lợi-phất TỜI chỗ ngồi, du hành khắp thành Vương Xá. Ở đây 
được vài ngày, Tôn gia lại xếp y ôm bát đi từ thành Vương Xá đến Nam Son,’ 
ngụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa phía Bắc thôn Nam Sơn. 

Bay giờ, có một Tỳ-kheo đi đến thành Vương Xá, ở lại đây vài ngày, rôi 
xếp y ôm bát đi từ thành Vương Xá và cũng đến Nam Sơn, cư trú trong rừng 
Thi-nhiễp-hòa phía Bắc thôn Nam Sơn. 

Thế rồi, vị Ty-kheo đó đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi đầu dành lễ sát 
chân Tôn giả Xá-lợi-phất rôi ngồi sang một bên. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

— Hiên gia từ đâu đến đây và định đi đâu? 

Vị Tỳ-kheo ây thưa: 

— Thưa Tôn giả! Con từ thành Vương Xá đến và đang hành đạo tại nơi ay. 

Tôn giả Xá-lợi-phât lại hỏi: 

— Này Hiền gia! Thay có biết ở thành Vương Xá có Pham chí tên là Da- 
nhiên, vị này là bạn thân của tôi thuở chưa xuất gia không? 

— Thưa, biết! 

— Này Hiên giả! Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương Xá có được khỏe mạnh, 
an ôn không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường, thường xuyên đến 
thăm đức Phật và ưa thích nghe pháp không? 

- Thưa Tôn giả! Phạm chí Da-nhién thường đến thăm viếng đức Phật và 
mong muôn được nghe pháp, nhưng không được mạnh khỏe vì khí lực đang 
dân suy yếu. Vì sao như vậy? Vi Pham chí Đà-nhiên hiện giờ đang bệnh rất 
nguy cấp, có thê sắp qua đời. 


Nghe xong, Tôn gia Xá-lợi- phất liền xếp y ôm bát đi từ Nam Sơn đến thành 
Vương Xá tôi an trú nơi Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa. Bay gio, khi đêm đã qua, 
vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phât đắp y ôm bát đi đến nhà của Phạm chí 
Đà-nhiên. Từ xa trông thay Tôn giả X4-loi-phat đi đến, Pham chí Da-nhién liền 
muốn đứng dậy. Thây vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất liền ngăn lại: 

— Này Phạm chí Đà-nhiên! Ông cứ năm yén, đã có chỗ ngôi khác rồi, tôi sẽ 
tự ngòi. 

[0458a01] Rôi Tôn giả Xá-lợi-phất liền ngồi xuống chỗ ấy. Khi đã ngồi 
xong, Ngài hỏi: 


7 Nam Sơn (#4 Ш, Dakkhinagiri), SA. 1144 gọi là Nam Thiên Trúc (ТЇ < £), M. 97 và S. 16.11 - II. 217 
đều ghi Dakkhinägiri. Theo DPPN, Dakkhinägiri là một tiểu quốc (Janapada) nằm ở phía Nam thành 
Vương Xa (Rajagaha) thuộc nước Ma-kiét-da (Magadha). Ma-kiệt-đà là một nước lớn ở trung tâm Ấn 
Độ, nên còn được gọi Trung Thiên Trúc (th Ж ^*). Nam Thiên Trúc là một địa danh được xác định rõ 
nên HT. Thích Minh Châu dịch là Nam Sơn (Dakkhinagir1). 
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— Này Đà-nhiên! Hôm nay, bệnh tình của ông thé nào? Ăn uống được nhiều 
it? Cơn đau có phân nào thuyên giảm chăng? Không tăng thêm chứ? 

Đà-nhiên trả lời: 

— Bệnh tinh của con rất nguy khốn, ăn uống không được, cơn đau chỉ tăng 
thêm chứ không giảm. Thưa Tôn giả! Ví như lực sĩ сат dao bén đâm vào đâu, 
chỉ sanh thêm sự khôn khô cùng cực. Hôm nay, đâu của con đau nhức cũng 
giống như vậy. Thưa Tôn gia! Lại ví như lực sĩ siết chặt dây thừng quanh đầu 
thì chỉ sanh ra sự đau khó cùng cực. Hôm nay, dau của con dau nhức cũng giỗng 
như vậy. Thưa Tôn gia! Lai ví như người mô bò dùng con dao thật bén mô bụng 
con bò thi chỉ sanh ra sự đau don cùng cực. Hôm nay, bụng của con quan đau 
cũng giống như vậy. Thưa Tôn giả! Lại ví như hai lực sĩ bắt một người ôm yếu 
đem nướng trên ngọn lửa thì chỉ sanh ra cơn đau khô đến cùng cực. Hôm nay, 
thân thê của con đau đớn, toàn thân khô sở vô cùng, cơn đau chỉ tăng thêm chứ 
không giảm bớt thật cũng giông như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

– Này Đà-nhiên! Bây giờ tôi hỏi, ông hãy tùy theo sự hiệu biết của mình mà 
trả lời. Y ông nghĩ thé nào, địa ngục và súc sanh thì cõi nao tôt đẹp hơn? 

Đà-nhiên trả lời: 

— Suc sanh tốt đẹp hơn! 

Lại hỏi: 

— Này Đà-nhiên! Suc sanh và nga quý thì cõi nào tốt đẹp hơn? 

Đà-nhiên thưa: 

— Nga quỷ tốt đẹp hon! 

Lại hỏi: 

— Này Đà-nhiên! Ngạ quỷ so với người thì cõi nào tốt đẹp hơn? 

Đà-nhiên đáp: 

— Loài người tốt đẹp hon! 

Lại hỏi: 

— Này Đà-nhiên! Người và Tứ Thiên Vương thì cõi nào tốt đẹp hơn? 

Da-nhién thưa: 

- Tứ Thiên Vương tốt đẹp hon! 

Lại hỏi: 

_ — Này Da-nhién! Coi Tứ Thiên Vương va cõi trời Ba Mươi Ba thì cõi nào 
tôt đẹp hơn? 

Đà-nhiên dap: 

— Cõi trời Ba Mươi Ba tốt đẹp hon! 
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Lại hỏi: 

— Cõi trời Ba Mươi Ba và cõi trời Diệm-ma thì cõi nao tốt đẹp hơn? 

Đà-nhiên thưa: 

— Cõi trời Diệm-ma tốt đẹp hon! 

Lại hỏi: 

— Này Đà-nhiên! Cõi trời Diệm-ma và cõi trời Đâu-suất-đà thi cdi nào tốt 
đẹp hơn? 

Đà-nhiên đáp: 

— Cõi trời Đâu-suât-đà tốt đẹp hơn! 

Lại hỏi: 

- Này Da-nhién! Cõi trời Đâu-suất-đà và cõi trời Hóa Lạc thì cõi nào {бї 
đẹp hơn? 

Đà-nhiên đáp: 

— Cài trời Hóa Lạc tốt đẹp hơn! 

Lại hỏi: 

— Này Đà-nhiên! Cõi trời Hóa Lạc và cõi trời Tha Hóa Lac thì cõi nào tốt 
đẹp hơn? 

Đà-nhiên thưa: 

— Cõi trời Tha Hóa Lạc tốt đẹp hơn! 

Lại hỏi: 

— Này Đà-nhiên! Cõi trời Tha Hóa Lạc và cõi Phạm thiên thì cõi nào tốt 
đẹp hơn? 

Đà-nhiên đáp: 

— Cõi Phạm thiên tốt đẹp hon ca. Phạm thiên là tôi thang! 

Tôn giả Xá-lợi-phât bảo: 

— Này Da-nhién! Đẳng Thé Tôn, bậc Tri Kiến, Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác có dạy vê bôn pháp đê được sông chung với Phạm thiên.” Nêu 
người thiện nam hay thiện nữ nào tu tập và tu tập thuân thục, đoạn dục, xả niệm 
tưởng vê dục thì sau khi qua đời, sẽ sanh vê cõi Phạm thiên. Bon pháp ây là gì? 

Này Đà-nhiên! Thánh đệ tử đa văn có tâm tương ưng với từ, rải khắp một 
phương, thành tựu và an trụ. Cứ như vậy, với hai phương, ba phương, bốn 
phương, bón phương phụ và hai phương trên dưới, bao trùm khắp cả, tâm vị ây 


tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao 
la, vô lượng, khéo tu tập, đây khắp tât cả thê gian, thành tựu và an trú. Đôi với 


° Tứ Phạm that (ШЖ Ж, сапат Brahmavihara): Bon pham tính như Phạm thiên hay 4 yêu tó dé được 
sông chung với Phạm thiên. М. 97: Brahmanam... Sahavyataya maggam desessami (Ta sẽ nói về соп 
đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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tâm bi, tâm hỷ và tâm xả cũng như vậy, vị ây không gây thù chuốc oán, không 
sân hận não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, đây khắp tật cả thé gian, 
thành tựu và an trú. Nay Da-nhién! Do là dang Thế Tôn, bậc Tri Kiến, Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác nói về bón pháp dé được sông chung với Phạm 
thiên. Nêu người thiện nam hay thiện nữ nào tu tập và tu tập thuần thục, đoạn 
dục, xả niệm tưởng về dục thì sau khi qua đời, sẽ sanh về cõi Phạm thiên. 

[0458b09] Bấy giờ, sau khi giáo hóa cho Đà-nhiên, nói về con đường dẫn 
đến cõi Phạm thiên xong,’ Tôn giả Xá-lợi-phất đứng day ra vẻ. Trong khoảng 
thời gian Tôn giả Xá-lợi-phất đi từ thành Vương Xá chưa đến Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-đa thì Phạm chí Đà-nhiên tu tập bốn pháp dẫn đến sống chung với 
Phạm thiên, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, liền qua đời và được sanh lên 
cõi Phạm thiên. 

Lúc ay, đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng dai chúng ngồi vây 
quanh. Từ xa trông thay Tôn già Xá-lợi-phât đi đến, Ngài liền bảo các Tỳ-kheo: 

- Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là người có trí tuệ sáng suốt, có trí tuệ nhanh nhạy, 
có trí tuệ linh hoạt, có trí tuệ sắc bén, có trí tuệ rộng lớn, có trí tuệ sâu xa, có trí 
tuệ xuất ly, có trí tuệ thấu đáo và có trí tuệ biện tài!%... Ty-kheo Xá-lợi-phất đã 
thành tựu trí tuệ như thật. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thuyết pháp giáo hóa Phạm 
chí Đà-nhiên, nói về con đường dẫn đến cõi Phạm thiên rôi trở về đây. Nêu Tôn 
giả giảng dạy với pháp cao hơn thì người kia mau chóng biết pháp và tùy pháp. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, cúi đầu đánh lễ sát chân Ngài 
rôi ngôi sang một bên. Đức Phật bảo: 

— Này X4-loi-phat! Vì sao thay không dùng pháp nào cao hơn pháp Pham 
Thiên dé giáo hóa Phạm chí Da-nhién? Nếu thay giảng day với pháp cao hon 
thì ông ây sẽ mau chóng biết pháp và tùy pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Các Phạm chí từ lâu một mực quý trọng, quy hướng Pham 
thiên, ưa thích Phạm thiên, cho Phạm thiên là rôt ráo, Phạm thiên là tôn quý, 
Phạm thiên là có thật, Phạm thiên là của họ. Bạch Thê Tôn! Do vậy nên con đã 
chỉ dạy pháp tương ưng như thê. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất và vô lượng trăm ngàn đại 
chúng nghe Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành. 


° Nguyên tác: Phạm thiên pháp (Æ RŽ). 

10 Thông tuệ (8), tốc tuệ (ðš Ж), tiệp tuệ (E), lợi tuệ (#1), quảng tuệ (Jš =), thâm tuệ (Ж), 
xuất yếu tuệ (H Ж Ж), minh đạt tuệ (ЕЯ 3# Ж), biện tài tuệ (ý 7 2). Tham chiêu: М. 111 ghi là “Này các 
Ty-kheo, Sãriputta (Xá-lợi-phât) là bậc Hiên trí; này các Ty-kheo, Sariputta là bậc Đại tuệ (Mahapanna); 
này các Ty-kheo, Sãriputta là bậc Quảng tuệ (Puthupafifia); này các Ty-kheo, Sariputta là bậc Hy tuệ 
(Hasupañña); này các Ty-kheo, Sariputta là bậc Tiệp tuệ (Javanapañña); này các Ty-kheo, Sãriputta là 
bậc Lợi tuệ (7ikkhapañña); này các Ty-kheo, Sariputta là bậc Quyết trach tuệ (Nibbedhikapañña)” (HT. 
Thích Minh Châu dịch). 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, trưởng giả Cập Cô Độc đang lâm bệnh nặng nên bảo người giup việc: 

- Ông hãy đi đến chỗ Thế Tôn, thay ta cúi đầu đánh lễ sát chân Ngài, sau 
đó kính thăm hỏi sức khỏe, xem Thánh thê có được khỏe mạnh, an vui không 
bệnh, di đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Ông hãy thưa như vay: 
“Trưởng giả Câp Cô Độc kính đảnh lễ sát chân đức Thế Tôn, kính thăm hỏi Thế 
Tôn Thánh thê có được khỏe mạnh, an vui không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí 
lực bình thường chăng.” Sau khi thay ta thăm hỏi Phật xong, ông hãy đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi-phất, thay ta cúi đầu đảnh lễ sát chân Tôn giả rồi hỏi thăm Tôn 
giả có được khỏe mạnh, an vui không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình 
thường chăng? Ông hãy thưa như vây: “Trưởng gia Cap Cô Độc kính dành lễ 
sát chân Tôn giả, kính thăm hỏi Ngài có được khỏe mạnh, an vui không bệnh, 
đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Thưa Tôn giả! Trưởng giả Cap 
Cô Độc lâm bệnh rất nặng, rất đau đớn, nay đã đến giai đoạn nguy kịch. Trưởng 
giả rất chí thành tha thiết mong được gặp Ngài nhưng thân thê quá yêu, không 
còn khí lực để có thê đi đến chỗ Ngài được. Lành thay, thưa Tôn giả! Xin Ngài 
hãy vì lòng thương xót mà đến nhà thăm ông ây.” 

Vâng lời trưởng giả Cấp Cô Độc, người giúp việc liên đi đến chỗ Phật, cúi 
dau dành lễ sát chân Ngài гӧі đứng sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Trưởng giả Cấp Cô Độc xin dành lễ sát chan Thê Tôn, 
kính thăm hỏi đức Thế Tôn Thánh thé có được khỏe mạnh, an vui không bệnh, 
đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? 

Đức Phật bảo người giúp việc: 

— Ta mong cho trưởng gia Сар Cô Độc được ап ôn, hân hoan, cũng mong 
cho trời, người, a-tu-la, càn-thát-bà, la-sát và tat cả các chúng sanh khác, thân 
thé déu được an 6n, hân hoan. 


! Nguyên tác: Giáo hóa bệnh kinh #1 (T.01. 0026.28. 0458b28). Tham chiếu: Tap. #& (7.02. 
0099.592-593. 0157b18-0158b24); Tạp. Ж (7.02. 0099.1032. 0269c08); Biệt Tap. FIRE (7.02. 
0100.186-187. 0440b02-0441a27); Tăng. tắt (7.02. 0125.51.8. 0§19b11); M. 143, Anathapindikovada 
Sutta (Kinh giáo giới Сар Có Độc); S. 2.20 - I. 126; S. 10.8 - L. 455; S. 55.26 - V. 380. 
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Nghe Phật dạy như thế, người giúp VIỆC liền khéo léo thọ trì, cúi đầu lạy sát 
chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi đầu 
lay sát chân Tôn giả rồi ngôi sang một bên và thưa: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Trưởng giả Cấp Cô Độc kính cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Ngài, hỏi thăm Tôn giả Thánh thể có được khỏe mạnh, an vui không 
bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường không? Kính thưa Tôn giải 
Trưởng giả Cấp Cô Độc lâm bệnh rất nặng, rat đau đớn, nay đã đến hôi nguy 
kịch. Trưởng giả rất tha thiết mong được gặp Ngài, nhưng cơ thê rất yêu, không 
còn khí lực dé có thé đi dén chỗ Ngài được. Lành thay, thưa Tôn giả! Xin Ngài 
hãy vì lòng thương xót mà đến nhà thăm trưởng giả. 

[0459a01] Tôn giả Xá-lợi-phât liền im lặng nhận lời. Biết Tôn gia Xá-lợi- 
phat đã im lặng nhận lời, người giúp việc liên đứng dậy, cúi dau đảnh lễ, nhiễu 
quanh Tôn giả ba vòng rôi ra vë. 

Khi đêm đã qua, vào lúc sang sớm, Tôn giả Xá-lợi- phat đắp y, ôm bát đi đến 
nhà trưởng giả Cap Cô Độc. Từ xa trông thay Tôn giả Xá-lợi- phất đến, trưởng 
giả liền muôn ngồi dậy. Thay thé, Tôn gia Xá-lợi- phat liền ngăn lại: 

— Trưởng giả đừng ngôi dậy! Trưởng giả đừng ngôi dậy! Còn có chỗ ngôi 
khác, tôi sẽ tự ngòi. 

Tôn giả X4-loi-phat liền ngồi xuống chỗ ду. Khi đã ngôi yên, Tôn giả liền hỏi: 

— Bệnh tinh của trưởng giả hôm nay thé nào rôi? Ăn uống được nhiều it? 
Cơn đau có thuyên giảm, không đến nỗi tăng thêm chứ? 

Trưởng giả thưa: 

— Bệnh tình của con rat nguy kịch, ăn uông không được, cơn đau chỉ tăng 
thêm chứ không thay thuyên giảm. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo: 

— Trưởng giả, đừng sợ! Trưởng giả, đừng sợ! Vì sao như vậy? Vì nêu là kẻ 
phàm phu mê muội thực hành bất tín thì sau khi qua đời, sẽ đi thắng đến cõi 
ác, đọa vào địa ngục. Còn hiện tại, trưởng giả không hê có sự bất tín mà chỉ có 
một lòng kính tin cao thượng. Nhờ lòng kính tin cao thượng nay mà trưởng gia 
sẽ diệt trừ được khó đau, sanh ra niềm an vui vô cùng. Hoặc nhờ lòng kính tin 
cao thượng ây mà trưởng giả sẽ chứng qua Tư-đà-hàm hoặc quả A-na-ham, vì 
trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-da-hoan. 

Trưởng gia, đừng sợ! Truong giả, đừng sợ! Vi sao như vậy? Vi nếu là kẻ 
phàm phu mê muội do chấp giữ những giới điều tà vạy? thì sau khi qua đời, sẽ 
di thang đến cõi ác, doa vào dia ngục. Còn trưởng giả không hề chấp giữ những 
giới điều tà vay ma chỉ co giữ những giới thiện lành. Do có giới thiện lành 
nên trưởng giả sẽ diệt trừ sự khó đau, sanh ra niềm an vui vô cùng. Hoặc nhờ 


2 Nguyên tác: Ác giới (Я, dussila). 
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giới thiện lành ấy, trưởng giả sẽ chứng qua Tư-đà-hàm hoặc quả A-na-ham, vi 
trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Trưởng giả, đừng sợ! Trưởng giả, đừng sợ! Vì sao như vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu mê muội do không học rộng nghe nhiêu thì sau khi qua đời, sẽ đi 
thăng đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Còn trưởng giả không thuộc hàng không 
chịu nghe nhiều mà chỉ có sự nghe nhiều. Do có sự nghe nhiều nên trưởng giả 
sẽ diệt trừ sự khó dau, sanh ra niềm an vui vô cùng. Hoặc nhờ sự nghe nhiều 4 ây 
nên trưởng giả sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hoặc quả A-na-hàm, vì trưởng giả vốn 
đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Trưởng giả, đừng sợ! Trưởng giả, đừng sợ! Vì sao như vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu mê muội do tham lam keo kiệt thì sau khi qua đời, sẽ đi thắng đến 
cõi ac, doa vào địa ngục. Còn trưởng gia không hé có tham lam keo kiệt mà chỉ 
có sự bo thí. Do có sự bó thí nên trưởng giả sẽ diệt trừ sự khô đau, sanh ra niềm 
an vui vô cùng. Hoặc nhờ sự bó thí ду nên trưởng giả sẽ chứng quả Tu-da-ham 
hay A-na-hàm, vì trưởng giả vốn đã chứng Tu-đà-hoàn. 

[0459b03] Trưởng giả, đừng sợ! Trưởng gia, đừng sg! Vi sao như vậy? Vì 
nếu là kẻ phàm phu mê muội do tuệ xâu xa? thì sau khi qua đời, sẽ đi thăng 
đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Còn trưởng giả không có tuệ хаи xa mà chỉ có 
tuệ thiện lành. Do có tuệ thiện lành nên trưởng giả sẽ diệt trừ sự khó dau, 
sanh ra niềm vui vô cùng. Hoặc nhờ có tuệ thiện lành ây nên trưởng giả sẽ 
chứng quả Tu-da-ham hoặc quả A-na-hàm, vì trưởng giả von đã chứng quả 
Tu-da-hoan. 

Trưởng giả, đừng sợ! Trưởng giả, đừng sợ! Vi sao như vậy? Vi nếu là kẻ 
phàm phu mê muội do nhận thức sai lâm“ thì sau khi qua đời, sẽ đi thăng đến 
cõi ác, đọa vào địa ngục. Còn trưởng giả không có nhận thức sai lâm mà chỉ 
có nhận thức đúng dan. Do có nhận thức đúng dan nên trưởng giả sẽ diệt trừ 
sự khó đau, sanh ra niềm vui vô cùng. Hoặc nhờ có nhận thức đúng đắn nên 
trưởng giả sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hoặc quả A-na-ham, vì trưởng gia von đã 
chứng Tu-da-hoan. 

Trưởng giả, đừng sợ! Trưởng giả, đừng sợ! Vì sao như vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu mê muội do tư duy tà vay thì sau khi qua đời, sẽ di thắng đến cõi 
ác, đọa vào địa ngục. Còn trưởng giả không có tư duy tà vạy mà chỉ có tư duy 
chân chánh. Do có tư duy chân chánh nên trưởng giả sẽ diệt trừ sự khó đau, 
sanh ra niém vui vô cùng. Hoặc nhờ có tư duy chân chánh nên trưởng giả sẽ 
chứng quả Tư-đà-hàm hoặc quả A-na-hàm, vì trưởng giả vốn đã chứng quả 
Tu-da-hoan. 


3 Nguyên tac: Ác tuệ (Ж Ж, duppañña). 
4 Nguyên tác: Tà kiến (Ж Я). S. 55.26 - V. 380: Micchdaditthiya (thay biết sai lâm). 
5 Nguyên tác: Tà chí (Ж). S. 55.26 - V. 380: Micchasankappena (tư duy sai lầm). 
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Trưởng giả, đừng sợ! Trưởng gia, đừng sg! Vi sao như vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu mê muội đo có hiểu biết lệch lac® thì sau khi qua đời, sẽ đi thăng 
đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Còn trưởng giả không có hiểu biết lệch lạc mà 
chỉ có hiểu biết đúng đăn. Do có hiểu biết đúng đắn nên trưởng giả sẽ diệt 
trừ sự khổ đau, sanh ra niềm vui vô cùng. Hoặc nhờ có hiểu biết đúng đắn 
nên trưởng gia sẽ chứng quả Tu-da-ham hay A-na-ham, vì trưởng giả von đã 
chứng Tu-đà-hoàn. 

Trưởng giả, đừng sợ! Trưởng gia, đừng so! Vì sao như vậy? Vi néu là kẻ 
phàm phu mê muội do có niệm giải thoát sai lầm” thì sau khi qua đời, sẽ đi 
thăng đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Còn trưởng giả không có niệm giải thoát 
sai lầm mà chỉ có niệm giải thoát đúng đắn. Do có niệm giải thoát đúng đăn 
nên trưởng già sẽ diệt trừ sự khó đau, sanh ra niêm vui vô cùng. Hoặc nhờ có 
sự khai mở đúng đắn nên trưởng gia sẽ chứng quả Tu-da-ham hay A-na-ham, 
vì trưởng giả vốn đã chứng Tu-đà-hoàn. 

Trưởng gia, đừng sợ! Trưởng giả, đừng so! Vì sao thé? Vì néu kẻ phàm phu 
mê muội do trí sai lêch? thì sau khi qua đời, sẽ di thăng đến cõi ác, đọa vào địa 
ngục. Còn trưởng giả không có trí sai lệch mà chỉ có trí chân chánh. Do có trí 
chân chánh nên trưởng giả sẽ diệt trừ sự khô đau, sanh ra niềm vui vô cùng. 
Hoặc nhờ có trí chân chánh nên trưởng giả sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay A-na- 
hàm, vì trưởng giả vón đã chứng Tu-đà-hoàn. 

[0459c05] Bây 010, trưởng gia liên hết bệnh, sức khỏe bình phục như cũ, ông 
liên ngôi dậy và ca ngợi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Thật quý hóa thay! Thật quý hóa thay! Tôn giả đã vì người bệnh mà thuyết 
pháp. Thật là kỳ diệu! Thật là hiễm có! Thưa Tôn giả! Con vừa nghe xong bài 
pháp giáo hóa người bệnh thi mọi đau đớn khó sở liên biến mat và phát sanh 
niêm an vui vô cùng. Thưa Tôn gia Xá-lợi-phât! Hiện tại con đã khỏi bệnh và 
sức khỏe bình phục như cũ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Trước kia nhân vì có chút việc cần làm nên con 
đã đến thành Vương Xá và nghỉ tạm trong nhà của một trưởng giả nọ. Lúc đó, 
nhà vị trưởng giả ây đang sửa soạn thiết trai cúng dường Phật và đại chúng Tỳ- 
kheo vào sáng hôm sau. 

Bay giò, khi đêm đã qua, trời gân vë sáng, vị trưởng giả kia thúc giuc con 
cháu, người giup việc cùng quyên thuộc: “Cac người mau dậy sớm dé bay biện, 
chuẩn bi mọi thứ cho trang nghiêm.” Mọi người đêu vâng lời, cùng nhau sắp 
xếp VIỆC bếp пис, bày biện day đủ các món ăn ngon, còn trưởng giả thì đích 
thân sắp đặt và trang trí một tòa ngôi cao thật trang nghiêm. 


6 Nguyên tác: Tà giải (Ж). S. 55.26 - V. 380: Micchafidnena (hiéu biết lệch lạc). 
7 Nguyên tác: Tà thoát (48 fit). S. 55.26 - V. 380: Micchavimuttiya (sự giải thoát tà vay). 
° Nguyên tác: Tà trí (B®, micchafiana). 
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Thưa Tôn giả: Con thấy vậy ròi liền suy nghĩ. “Hôm nay, nhà trưởng giả 
này có phải vì việc hôn nhân, việc rước dâu, việc thỉnh quôc vương, tiệc mời 
đại thân hay là thiết lập trai hội đại thí chăng?” 


Thưa Tôn giả! Suy nghĩ như vậy rôi, con liên hỏi vị trưởng giả: 

“Hôm nay, nhà trưởng giả có phải vì VIỆC hôn nhân, việc rước dâu, việc 
thỉnh quôc vương, tiệc mời đại thân hay là thiết lập trai hội đại thí chăng?” 

Lúc ây, vị trưởng giả kia trả lời con răng: 

“Tôi không phải vì việc hôn nhân, cũng không phải rước dâu, không phải lễ 
hội, không phải thinh quốc vương cho đến không phải mời đại thần mà chỉ vì 
thiết lập trai hội đại thí cúng dường Phật và đại chúng Tỳ-kheo vào sáng mai.” 

Thưa Tôn giả! Con chưa từng được nghe đến danh hiệu Phật nên khi vừa 
được nghe qua thì toàn thân rúng động, liên hỏi: 

“Trưởng giả nói về Phật, vậy thế nào gọi là Phật?” 

Lúc đó, vị trưởng giả kia liền trả lời con răng: 

“Ông chưa được nghe sao? Có một vị dòng họ Thích, từ giã người thân họ 
hàng, cao bỏ rau tóc, mặc ao ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông 
không gia đình, làm người học đạo, rôi chứng quả vị Vô thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác, vị ay gọi là Phật.” 

Con lại hỏi tiếp: 

“Trưởng giả vừa nói về chúng, vậy thế nào gọi là chúng?” 

Bay giờ, trưởng giả kia lại trả lời con rang: 

“Có rất nhiêu VỊ VỚI dòng họ và gia tộc khác nhau, cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia dinh, sông khong gia đình đê theo Phật 
học đạo, những vi ay gọi là chúng. Đức Phật va đại chúng ây, tôi sắp thỉnh дёп.” 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Con lại hỏi tiép trưởng giả kia rang: 

“Đức Thé Tôn hiện đang ở đâu? Tôi muôn đến viêng thăm.” 

Bay giờ, vị trưởng gia kia trả lời con rang: 

“Đức Thé Tôn hiện đang ở thành Vuong Xa này, ngụ trong Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-đa. Ong muôn đên thi cứ tùy у.” 

[0460a04] Thưa Tôn giả Xa- lợi-phât! Con nghĩ như vay: “Mong trời mau 
sáng, dé con sớm đến viéng thăm đức Phật.” Thưa Tôn gia! Lúc đó, với lòng chí 
thành muôn đến viéng thăm đức Phật nên lúc trời còn mờ tôi ma con tưởng trời 
đã sáng rôi, liền từ nhà trưởng giả ay ra đi, đến trạm dừng nơi công thành. Bay 
015, trong tram dừng nơi cong thành có hai người lính gác, một người gác đâu 
hôm thì cho khách bên ngoài vào thành, không gây trở ngại; một người gác cudi 
đêm thì cho khách ở trong thành đi ra cũng chẳng gây trở ngại gi. Thưa Tôn gia! 


Con lại nghĩ như vây: ““Trời vẫn còn chưa sáng han. Vì sao như vậy? Vi tại trạm 
dừng ở công thành có hai người lính gác, một người gác đầu hôm thì cho hành 
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khách bên ngoài vào thành, không gây trở ngại gi; một người gác cudi đêm thì 
cho hành khách trong thành đi ra cũng không hê gây trở ngại.” Thưa Tôn giải 
Con vượt khỏi trạm dừng ở cửa thành để ra ngoài thành không bao lâu thì ánh 
sáng biến mất và trời tối hăn lại. Thưa Tôn giả! Con liền sợ hãi, toàn thân rung 
dong: “Mong sao đừng có người hay loài phi nhân nao đến quây phá con. 


Khi Ây, tại trạm dừng ở cửa thành có một vi trời xuất hiện, ánh sảng tỏa 
chiêu khắp nơi, đang đi từ thành Vương Xá đến Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da. 
Vị ấy đến bảo con răng: “Trưởng giả, đừng sợ! Trưởng giả, đừng sợ! VÌ sao 
như vậy? Vì đời trước tôi vôn là bạn của ông, tên là Mật Khí, thời niên thiếu 
chúng ta rất kính mén nhau. Này trưởng giả! Thuở xưa tôi đi đến chỗ Tôn giả 
Đại Muc-kién-lién, cúi đầu dành lễ sát chân Ngài гӧі ngôi sang một bên. Tôn 
giả Đại Muc-kién-lién thuyết pháp cho tôi, mở bày, chỉ day, khích lệ khiến 
cho hoan hỷ. Sau khi dùng vô sô phương tiện dé thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, 
khích lệ khiến cho tôi hoan hý rồi, Ngài ây còn chỉ dạy cho tôi pháp ba quy y và 
truyền trao năm giới. Này trưởng giả! Tôi nhờ có pháp ba quy y và thọ trì năm 
0161 nên sau khi qua đời, được sanh lên cõi trời Tứ Thiên Vương và hiện đang 
cư ngụ trong trạm dừng tại công thành này. Trưởng giả hãy đi nhanh lên, trưởng 
giả hãy đi nhanh lên! Thật sự bước đi tốt hơn dừng lại.” 

Rồi vị trời ây dùng kệ khuyên con: 


Được trăm ngựa, thân nữ, Châu báu day trăm xe, 
Không băng phân mười sáu, Một bước đến chỗ Phật. 
Trăm voi trắng tôi thượng, Thăng yên cương bạc vàng, 
Không băng phần mười sáu, Một bước đến chỗ Phật. 
Tram thiêu nữ mỹ miéu, Đeo chuỗi ngọc, hương hoa, 


Không băng phan mười sáu, Một bước đến chỗ Phật. 
Vua Chuyên Luân kính trọng, Bau ngọc nữ bậc nhất, 
Không băng phần mười sáu, Một bước đến chỗ Phật. 
[0460b05] Nói kệ xong, vi trời lại khuyên con răng: “Truong giả đi nhanh 
lên! Trưởng giả đi nhanh lên! Thật sự bước đi tôt hơn dừng lại.” 
Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Con lại nghĩ thê này: “Đức Phật là ngôi phước 
đức tôn quý.” Pháp và chúng Ty-kheo cũng là ngôi phước ove tôn quý. Vi sao 
như vay? Vì прау cả cõi trời cũng muốn ta đến thăm viéng.” 


Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất! Nhờ ánh sáng này, con đi đến Trúc Lâm, vườn 
Ca-lan-da. Bay giờ, troi gan sang, duc Thế Tôn từ thiền thất bước ra, đi kinh 
hành nơi khoảng đất trỗng để đợi con. Thưa Tôn giả! Từ xa, con trông thây 
Phật, tướng đoan chánh tuyệt đẹp như vâng trang giữa các vì sao, anh sáng chói 
loi, rực rỡ như ngọn núi vàng, day đủ tưởng tôt, oai thân VỜI VỢI, Các căn tịch 
tịnh, không bị ngăn che, thành tựu sự điều ngự, tâm văng lặng tịch mặc. Thay 


° Nguyên tac: Tôn huu đức (F thë), chỉ cho ngôi vi phước đức tôn quý. 
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như vậy rôi, con thật hoan hý, liền đến trước Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rôi 
theo Phât đi kinh hành. Theo phép tắc trưởng giả, con dùng kệ thăm hỏi răng: 


Thế Tôn ngủ an ôn, Đến trọn cả đêm chăng? 
Như Phạm chí diệt độ, Vi khong nhiém trước dục, 
Buông xả mọi mong câu, Được đến nơi an ón, 

Tâm trừ sạch phiên muộn, Tự mình ngủ an уш. 


Khi ấy, đức Thế Tôn vừa đi đến cuối con đường kinh hành, liền trải tọa cụ 
rồi ngôi kiết-già. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Lúc ấy con đảnh lễ sát chân Phật 
rồi ngôi sang một bên. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con, mở bày, chỉ dạy, 
khích lệ khiến cho hoan hy. Sau khi dùng vô số phương tiện thuyết pháp, mở 
bày, chỉ dạy, khích lệ khiến cho con hoan hỷ xong, theo đúng pháp của chư 
Phật, trước hết, Thế Tôn thuyết về các hạnh lành cơ Бап,! khiến người nghe 
vui mừng. Ngài giảng về bồ thí, về trì giới, về pháp sanh thiên, chê trách tham 
dục là tai họa, sanh tử là ô ué, khen ngợi vô duc la vi diệu, dao pham la thanh 
tịnh. Đức Thế Tôn nói những pháp như vậy cho con nghe xong, Ngài biết con 
đã có tâm hoan hỷ, tâm day đủ, tâm nhu hòa, tâm kham nhẫn, tâm thăng tiền, 
tâm chuyên nhất, tâm hết nghi ngờ, tâm không bị che lấp, đủ năng lực thọ nhận 
Chánh pháp rôi lại theo đúng pháp thức của chư Phật, kế đó Ngài liền thuyết 
pháp chánh yếu là khô, tập, diệt, đạo cho con nghe. 

Thưa Tôn giả! Ngay lúc ду, con liền thay rõ bốn Thánh dé khó, tập, diệt, 
đạo. Ví như tâm lụa trăng sạch thì rat dé nhuộm mau, con cing nhu vay, chinh 
ngay luc ay da thay rõ bón Thanh dé khó. tập, diệt, đạo. 

[0460c03] Thưa Tôn giả X4-loi-phat! Con đã thay pháp, đã đắc pháp, đã ngộ 
pháp thanh tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, thoát khỏi mê lam, không nương ai khác," 
dứt hăn hoài nghị, an trụ quả chứng, nơi pháp Thê Tôn được Vô sở ủy. Con liền 
từ chỗ ngôi đứng dậy dành lễ Phật rôi thưa: 

“Bạch Thé Tôn! Từ nay con xin tự quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỳ-kheo, cúi xin Thế Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc. Từ nay trở đi con nguyện 
quy y Tam bảo cho đến trọn đời!” 


Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Con lại chap tay thưa rang: 

“Bạch Thé Tôn! Kính mong Ngài nhận lời mời của con, thỉnh Ngài cùng 
chúng Ty-kheo đên nước Xá-vệ đê an cư mùa mua.” 

Lúc ay, đức Phật hỏi con: 

“Ông tên là gì? Người nước Xá-vệ gọi ông là gì?” 


!9 Đoan Chánh рпар (WIE Ж). Theo HT. An Thuận trong An Thuận Pháp sư Phật học trước tác tập 
“Hoa Vũ tập” El JES BB 189 2 2 (E Se ЖЕШ Ж (Y.28. 0028.4. 0101a06), “đoan chánh pháp” là các thiện 

hạnh cơ bản trong thé gian. 

!! Nguyên tác: Bat phục Tho tha (KRAE). SA. 30 ghi “bat do u tha” (S AAA HH); EA. 45.7 ghi là 

“bat sự dư su” (Ж ҮТҮ 
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Con liên trả lời: 

“Con tên là Tu-đạt-đa. Vì con thường cung cấp thức ăn cho người cô độc 
nên người nước Ха-уё gọi con là Cap Cô Doc.” 

Rồi Thé Tôn lại hỏi con: 

“Tại nước Xá-vệ, ông đã chuẩn bị nhà cửa gì chưa?” 

Con trả lời răng: 

“Tại nước Xá-vệ, con chưa chuẩn bị nhà cửa gi са.” 

Bay giờ, Thé Tôn bảo con: 

“Trưởng giả nên biết, nếu có nhà cửa thì các thây Tỳ-kheo mới có thê qua 
lại, có thé an trú duoc.” 

Con lại thưa: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Nhân đây con sẽ xây cất nhà cửa để các thầy 
Ty-kheo có thê qua lại, có thê an trú tai nước Xá-vệ. Mong Ngài cử cho một vị 
đên hướng dân giúp đỡ con!” 

Bay giờ, Thé Tôn liên cử Tôn giả Xá-lợi-phất đến để phụ giúp. Sau khi 
nghe Phật dạy xong, con khéo léo ghi nhớ, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, nhiễu quanh ba vòng rồi ra vê. 


Khi công việc cân làm tại thành Vương Xá đã hoàn tat, con cùng Tôn giả 
Xa-loi- phat di đến nước Xá-vệ, nhưng không vào trong thành Xá-vệ cũng 
không trở vë nhà mà lập tức đi dạo khắp bên ngoài thành để xem chỗ nào đi lại 
thuận tiện nhât, ban ngày không ô ôn náo, ban đêm thì yên tĩnh, không có muỗi 
mòng, ruôi nhặng, thời tiết không lạnh cũng không nóng, có thể xây dựng nhà 
cửa dé cúng dường Phật va chúng Tăng. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Lúc ay, con chỉ thay khu vườn của Thai tử Kỳ- 
đà! là rat thuận tiện cho việc đi lại, ban ngày không ôn náo, ban đêm thì yên 
tịnh, không có muỗi mòng, ruôi nhặng, thời tiết không lạnh cũng không nóng. 
Thay khu vuon nay roi, con liên suy nghĩ: “Chi có nơi nay là tôt nhất, có thé 
xây cất nhà cửa dé cúng dường Phật va đại chúng.” 

[0461a01] Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Bây giờ, con đi vào nước Xá-vệ, 
nhưng cũng chưa vë nhà mà đi đến chỗ Thái tử Kỳ-đà rồi thưa: 

“Thưa Thái tử! Ngài có thể bán khu vườn kia cho tôi không?” 

Bây giờ, Thái tử liền bảo con: 

“Trưởng giả nên biết, tôi không bán khu vườn.” 

Cứ như vậy, con thưa đến ba lần: 

“Thưa Thái tử! Ngài có thể bán khu vườn kia cho tôi không?” 


2 Tu-đạt-đa (741% "%, Sudatta). 
з Nguyên tác: Đông tử Thang (Æ F J). 
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Bay giờ, Thái tử cũng lặp lại ba lần: 

“Tôi không bán khu vườn, trừ khi trưởng giả dùng tiền vàng trải đầy kín 
hết khu vườn.” 

Con liền thưa: 

“Vay là hôm nay Thái tử đã quyết định giá ca, chỉ còn việc nhận tiền nữa thôi.” 

Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất! Con và Thái tử, người thì nói đã quyết định giá 
cả, người thì nói chưa quyết định giá cả nên tranh cãi mãi, rôi cùng đưa nhau 
đến pháp đình nước Xá-vệ dé quan tòa phán quyết việc này. Bay giờ, vị quan 
tòa nước Xá-vệ bao Thái tử Ky-da: 

“Thai tử đã tự quyết định giá cả ròi, chỉ còn việc nhận tiền mà thôi.” 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Con liền vào nước Xá-vệ, về nhà lẫy tiền, rồi 
dùng xe voi, xe ngựa va cử người khuân vác, chuyên chở vô số tiền vàng từ các 
kho lãm đến phủ khắp mặt dat, nhung con vai chỗ chưa trải đến. Thưa Tôn giả! 
Lúc ấy, con nghĩ như vây: “Nên xuất kho nào nữa dé vừa đủ số có thé trải vào 
chỗ còn trong này, dé không thừa cũng không thiếu?” Bay giờ, Thai tử Ky-da 
liền bảo con rang: 

“Này trưởng giả! Nếu hối tiếc só tiền ấy thì hãy tự mang tiên trở về, trả lại 
khu vườn cho tôi.” 

Con nói với Thái tử rằng: 

“Tôi thật sự không hồi tiếc, chỉ đang suy nghĩ nên xuất kho nào nữa để 
vừa đủ số tiền trải đầy chỗ còn trồng này, khiến không dư cũng không thiếu 
mà thôi!” 

Khi ay, Thái tử Kỳ-đà liên nghĩ như vây: “Đức Phật chắc chắn là bậc cao cả, 
có oai đức lớn. Pháp và chúng Tỳ-kheo ắt cũng là rất cao cả, có oai đức lớn. Vì 
sao như vậy? Vi chỉ có như vậy mới khiến cho trưởng gia nay mở bay sự cúng 
dường to lớn, coi rẻ tiên bạc đến thé. Nay ta nên xây cất công ngõ nơi đây dé 
cúng đường Phật và chúng Ty-kheo.” Rôi Thái tử Kỳ-đà liên bảo con: 


“Trưởng gia, hãy thôi di! Dung xuất tiên trải lên khoảng đất trông còn lại 
nữa, vì ngay chỗ này tôi sẽ xây công ngõ cúng dường Phật và chúng T-kheo.” 


Thưa Tôn giả Xá-lợi- phat! Con vi long tu man nên đồng ý dé khu đất này 
lại cho Thái tử Kỳ-đà. Thế là ngay trong mùa hạ â ây, con cho xây dựng mười sáu 
day nhà lớn và sáu mươi ngôi tịnh thất. Lúc đó, Tôn giả đã đến giúp đỡ con. 
Thế nhưng, hôm nay Tôn giả thuyết pháp giáo hóa người bệnh, còn kỳ diệu 
hơn, hy hữu hơn. Con nghe bài pháp giáo hóa cho người bệnh xong thì mọi đau 
đớn bệnh tật hiểm nguy liền được tiêu trừ, còn sanh khởi niêm an lạc vô cùng. 


Thưa Tôn giả! Hiện tại, con không còn bệnh nữa và đã được an ồn vô cùng. 
Mong Tôn giả ở lại đây thọ trai! 


4 Câu-hy (#J##, Кип): Tinh that. 


180 # KINH TRUNG A-HÀM 


Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng nhận lời. 

Biết Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng nhận lời rồi, trưởng giả liền từ chỗ ngôi 
đứng day, tự di lây nước rửa, tự tay dâng thức ăn, đem đủ các món ngon, thực 
phẩm dễ tiêu dé cúng dường Tôn giả, mong Ngài dùng được đây đủ. Tôn giả 
thọ trai xong, trưởng gia dọn dep bát, lây nước rửa tay cho Ton gia roi đặt một 
chiếc ghế thấp kế bên ngôi nghe pháp. Khi trưởng giả đã ngôi yên, Tôn giả Xá- 
lợi- phất liền vì trưởng giả mà thuyết giảng các pháp, khai mở, chỉ bày, khích lệ, 
khiến cho hoan hy. Sau khi dùng vô só phương tiện thuyết pháp cho trưởng giả 
nghe, khai mở, chỉ bày, khích lệ, khiến cho hoan hy rôi, Tôn giả rời khỏi chỗ 
ngôi, đứng dậy ra vè. 

Khi ấy, đức Phật ngôi giữa chúng hội thuyết pháp cho vô lượng đại chúng 
vây quanh. Từ xa, trông thay Tôn giả X4-loi-phat đi đến, Phật liên bảo các thay 
Ty-kheo: 

— Ty-kheo Xá-lợi-phất là người có trí tuệ sáng suốt, trí tuệ nhanh nhạy, trí 
tuệ linh hoạt, trí tuệ săc bén, trí tuệ rộng lớn, trí tuệ sâu xa, trí tuệ xuất ly, trí tuệ 
thâu đáo và có trí tuệ biện tài.!5 Tỳ-kheo Xá-lợi-phât đã thành tựu trí tuệ như 
thật. Vì sao như vậy? Vì Như Lai chỉ nói sơ lược về bốn bậc Tu-đà-hoàn mà 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phât đã triên khai thành mười hang dé nói cho trưởng giả Сар 
Cô Độc. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành.'° 


A 


5 Thôn пеше tóc tuệ, пер tuệ , lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yêu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ (HBR, 
Ж, ee, FR, ee YR, HSS, YEAR, БЕЛ Ж). Xem chú thích 10, kinh số 27, tr. 169. 


'6 Ban Hán, hết quyền 6. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bay giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả Xá-lợi-phất rời nơi tĩnh tọa, đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Cau-hy-la.* Cùng chao hỏi nhau xong, Tôn giả Xá- lợi-phât ngồi 
xuống một bên ròi hỏi Tôn giả Đại Câu-hy-la: 

— Tôi có điều muốn hỏi, Hiền giả cho phép tôi hỏi chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la trả lời: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Ngài muốn hỏi điều gi xin cứ hỏi, nghe xong 
tôi sẽ suy nghi. 

Tôn giả Xá-lợi-phất liên hỏi: 

- Hiên gia Đại Câu-hy-la! Có trường hợp nào mà nhân trường hợp đó, vị 
Tỳ-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niềm tin không lay chuyên? và thể nhập Chánh pháp chăng? 

[0461c03] Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

– Thưa có, Tôn giả Xá-lợi-phât! Dó là trường hợp Tỳ-kheo biệt bat thiện và 
cũng biết gốc rễ của bat thiện. Thé nào là biết bat thiện? Nghia là biết thân lam 
việc ác là bat thiện, miệng nói lời ác, y nghi điều ác là bát thiện, đó 001 là biết 
bat thiện. Thế nào là biết nguồn gốc của bất thiện? Nghĩa là biết tham là gốc rễ 
của bat thiện, sân và si là gốc rễ của bat thiện, đó gọi là biết gốc rễ của bat thiện. 
Thưa Tôn giả! Nếu Tỳ-kheo nào biết bất thiện và biết gốc rễ của bất thiện như 
vậy thì Tỳ-kheo đó đã thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đôi với 
Pháp được niềm tin không lay chuyền và thê nhập Chánh pháp. 

Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 


! Quyên 7. Nguyên tác: Đại Câu-hy-la kinh КЇ FER (T.01. 0026.29. 0461122). Tham chiếu: Тар. 
ZE (7.02. 0099.344. 094b02); М. 9, Sammadifthi Sutta (Kinh chánh tri kiến); А. 9.13 - IV. 382. 
2 Đại Câu-hy-la (XK 17, Mahakotthita). 


з Bat hoại tịnh (S {#, avecca pasada): Tin tâm không bi lay chuyên; cũng gọi là “båt động tín” (Ж 8) 
ЇН), “bất hoại tín” (Ж Ё Fi) hay “chứng tịnh” (819). Có 4 niềm tin không lay chuyền, gồm: tin Phật, 
tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới. 
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Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hý phụng hành, rôi lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Câu-hy-la! Lại có trường hợp nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Tỳ-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đôi với Pháp được 
niềm tin không lay chuyền và thé nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la đáp: 

— Thưa có, Tôn giả Xá-lợi-phất! Đó là trường hợp vị Ty-kheo biết thiện và 
biết gốc rễ của thiện. Thé nao là biết thiện? Nghia là biết thân làm việc lành là 
thiện, miệng nói điều lành là thiện, ý nghĩ điều lành là thiện, đó là biết thiện. 
Thế nào là biết gốc rễ của thiện? Nghĩa là biết không tham là gốc rễ của thiện, 
không sân và không si là gốc rễ của thiện, đó gọi là biết gốc rễ của thiện. Thưa 
Tôn giả! Nếu có Tỳ-kheo nào biết thiện và biết về gốc rễ của thiện như vậy thì 
Tỳ-kheo đó đã thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp 
được niềm tin không lay chuyên và thê nhập Chánh pháp. 

Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hy phụng hành, rôi lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la! Còn có trường hop nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Ty-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đôi với Pháp được 
niêm tin không lay chuyền và thể nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Cau-hy-la trả lời: 

- Thưa có, Tôn giả! Đó là khi Tỳ-kheo biết như thật vë thức ăn, biết như 
thật về sự tập khởi của thức ăn, biết như thật về sự đoạn diệt của thức ăn và biết 
như thật về con đường đưa đến đoạn diệt thức ăn. 

Thé nào là biết như thật về thức ăn? Nghia là biết có bón loại thức ăn: Một 
là đoàn thực có thô và té.4 Hai là xúc thực. Ba là tư niệm thực.5 Bốn là thức 
thực.” Đó là biết như thật về thức ăn. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của thức ăn? Nghia là biết do tham 
ái tập khởi nên mới có thức ăn. Đó là biết như thật về sự tập khởi của thức ăn. 

Thể nào biết như thật về sự đoạn diệt của thức ăn? Nghia là biết do tham ái 
diệt nên thức ăn liên diệt. Đó là biết như thật về sự đoạn diệt của thức ăn. 

Thé nào là biết như thật về con đường đưa đến đoạn diét thức ăn? Đó là biết 
về Thánh đạo tám chỉ, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Đó là biết như 
thật về con đường đưa đến đoạn diệt thức ăn. 


* Đoàn thực thô tế (ВН, kabalinkaro aharo olariko va sukkhumo), gòm các loại thức ăn cứng và 
mêm, phân nhỏ thành từng miéng dé ăn, nên gọi là đoàn thực hay đoạn thực. 

5 Nguyên tác: Canh lạc thực (Æ 4%, phasso ãhãra), hay còn gọi “xúc thực” (8®): Thức ăn là xúc. 
6 Y tư thực ($ ER, manosañcetanä ahara), hay còn gọi “tư niệm thực” (E&R): Thức ăn là ý chí, 
mong câu, hy vọng. 

7 Thức thực (В, viññanam араға): Thức ăn là thức. 
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Thưa Ton giả Xá-lợi- phat! Nếu có Ty-kheo nao biết như thật về thức ăn, 
biết như thật về sự tập khởi của thức ăn, về sự đoạn diệt của thức và con đường 
đưa đến đoạn diệt thức ăn như vậy thì T y-kheo do đã thành tựu hiểu biết, được 
hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được niềm tin không lay chuyền và thé nhập 
Chánh pháp. 

[0462a06] Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay, Hiên giả Đại Câu-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phât hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi: 

— Hiền gia Dai Câu-hy-la! Còn có trường hợp nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Ty-kheo thành tựu hiệu biệt, được hiệu biệt chân chánh, đôi với Pháp được 
niêm tin không lay chuyên và thê nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 


— Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất! Có vậy. Đó là khi Ty-kheo biét nhu that vé 
phién não, biết như thật về sự tập khởi của phiền não, về sự diét tận phiền não 
và về con đường đưa đến sự diệt tận phiền não. 


Thé nào là biết như thật về phiền não? Nghia là biết có ba thứ phiền não: 
Phiên não trói buộc chúng sanh ở cõi Dục, phiền não trói buộc chúng sanh ở cõi 
Sắc, cõi Vô sắc và phiền não vô minh trói buộc chúng sanh trong ba cõi. Đó là 
biết như thật về phiền não. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của phiên não? Nghĩa là biết vô minh 
chính là sự tập khởi của mọi thứ phiền não. Đó là biết như thật về sự tập khởi 
của phiên não. 

Thế nào là biết như thật về sự diệt tận phiền não? Nghĩa là biết vô minh diệt 
tận thì mọi phiên não liên diệt tận. Do là biết như thật về sự diệt tận phiên não. 

Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận phiền não? Nghĩa 
là biết tám chi Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật 
về con đường đưa đến sự diệt tận phiên não. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất! Nêu _Ty-kheo nao biét nhu that vé phiên não, 
biết như thật về sự tập khởi của phiền não, về sự diệt tận phiền não và về con 
đường đưa đến sự diệt tận phiền não như vậy thì Ty-kheo đó đã thành tựu hiểu 
biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được niêm tin không lay chuyên 
và thé nhập Chánh pháp. 


Nghe xong, Tôn giả X4-loi-phat khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Đại Câu-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn gia Xá-lợi-phât hoan hy phụng hành, гӧі lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Câu- hy-la! Con có trường hợp nao ma nhân trường hợp đó, 


vị Ty-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đôi với Pháp được 
niềm tin không lay chuyền và thé nhập Chánh pháp chăng? 
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Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Thưa có, Ton giả Xá-lợi- phất! Đó là trường hợp Ty-kheo biết như thật về 
khô, biết như thật về nguyên nhân của khô, biết như thật về khó diệt và biết như 
thật về con đường đưa đến khô diệt. 

Thế nào là biết như thật về khổ? Nghia là biết sanh là khó, già là khó, bệnh 
là khổ, chết là khổ, oán ghét mà gặp nhau là khổ, yêu thương mà xa lia là khó, 
sự mong cầu mà không được toại ý là khổ. Tóm lại, năm thủ uân là khô. Đó là 
biết như thật về khô. 

Thế nào là biết như thật về nguyên nhân của khó? Nghia là biết do già chết 
nên có khó. Đó là biết như thật về nguyên nhân của khó. 

Thế nào là biết như thật về khó diệt? Nghĩa là biết do già chết không còn 
nên khó cũng hết. Do là biết như thật về khó diệt. 

Thế nao là biết như thật về con đường đưa đến khó diệt? Nghia là biết 
Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật con 
đường đưa đến khó diệt. 

Thưa Tôn gia! Tỳ-kheo nào biết như thật về khó, biết như thật về nguyên 
nhân của khó, biết như thật về khổ diệt và biết như thật về con đường đưa đến 
khô diệt thi Tỳ-kheo đó đã thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối 
với Pháp được niêm tin không lay chuyên va thé nhập Chánh pháp. 

[046208] Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phât hoan hy phụng hành, rôi lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la! Còn có trường hợp nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Tỳ-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đỗi với Pháp được 
niêm tin không lay chuyền và thể nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

- Thưa có, Tôn giả Xá-lợi-phât! Đó là Ty-kheo biét như thật về già chết, 
biết như thật về nguyên nhân của già chết, biết như thật về sự đoạn diệt của già 
chết và biết như thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt giả chết. 


Thé nao là biết như thật về già? Nghĩa là người già yếu, tóc bạc, răng rụng, 
lưng còng, gói rủ, đi phải chống gay, tudi trẻ suy tàn, mang sống sắp hết, thân 
thé run ray, các căn hư mòn, nhan sắc xấu xí, đó gọi là già. 


Thé nào là biết như thật về chết? Nghia là biết chúng sanh kia và mỗi mỗi 
chủng loại chúng sanh khác đều chịu sự vô thường nên phải qua đời, tử vong 
tan hoại, tuôi thọ đã hết, mạng căn chấm dứt, đó gol là chết. Đây nói về chết, ở 
trên nói về già, đó gọi là già chết. Như vậy là biết như thật về già chết. 


š Những định nghĩa về khổ tập và khổ diệt không đồng nhất giữa những bản kinh Pali và A-ham 
tương đương. 
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Thé nao là biết như thật về nguyên nhân của già chết? Nghia là biết do sanh 
nên có già chết. Đó là biết như thật về nguyên nhân của già chết. 

Thê nào là biết như thật về sự đoạn diệt của già chết? Nghĩa là biết sự sanh 
không còn thì già chết cũng hết. Đó gọi là biết như thật về sự đoạn diệt của 
già chết. 

Thé nào là biết như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt già chết? Nghĩa 
là biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật 
về con đường đưa đến đoạn diệt già chết. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Tỳ-kheo nào biết như thật về già chết, biết như 
thật vê nguyên nhân già chết, biết như thật về sự đoạn diệt của già chết và biết 
như thật về con đường đưa đến sự đoạn diét già chết như vậy thì Tỳ-kheo đó 
đã thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được niềm tin 
không lay chuyền và thể nhập Chánh pháp. 

Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Dai Câu-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hy phụng hành, rồi lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la! Còn có trường hợp nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Tỳ-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niềm tin không lay chuyên và thé nhập Chánh pháp chăng? 

[0462c03] Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Thưa có, Tôn giả Xá-lợi-phất! Đó là Tỳ-kheo biết như thật về sanh, biết 
như thật về sự tập khởi của sanh, biết như thật về sự đoạn diệt của sanh và biết 
như thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt của sanh. 

Thế nào là biết như thật về sanh? Nghĩa là biết chúng sanh kia và tat cả 
giống loài chúng sanh khác, đến lúc sanh thì sanh, xuất hiện thì xuất hiện, hình 
thành thì hình thành, tạo thành năm uân, từ đó có mạng căn. Đó là biết như thật 
về sanh. 

Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của sanh? Nghĩa là biết do hữu mà có 
sanh. Đó là biết như thật về sự tập khởi của sanh. Thê nào là biết như thật về sự 
đoạn diệt của sanh? Nghia là biết khi hữu diệt thì sanh liền diệt. Do là biết như 
thật về sự đoạn diệt của sanh. Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến 
sự đoạn diệt của sanh? Nghĩa là biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến 
chánh định. Đó là biết như thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt của sanh. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào biết như thật về sanh, biết 
như thật về sự tập khởi của sanh, biết như thật về sự đoạn diệt của sanh và biết 
như thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt của sanh như vậy thì Tỳ-kheo đó 
đã thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được niêm tin 
không lay chuyên và thê nhập Chánh pháp. 
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Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Dai Cau-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu- hy-la! Còn có trường hợp nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Ty-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niềm tin không lay chuyền và thể nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

- Thưa có, Tôn giả Xá-lợi-phất! Đó là Tỳ-kheo biết như thật về hữu, biết 
như thật về sự tập khởi của hữu, biết như thật về sự đoạn diệt hữu và biết như 
thật về con đường đưa đến đoạn diệt hữu. 

Thế nào là biết như thật về hữu? Nghĩa là biết có ba hữu: Dục hữu, sắc hữu 
và vô sắc hữu. Đó là biết như thật về hữu. 

Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của hữu? Nghia là biết do thủ? mà có 
hữu. Đó là biết như thật về về sự tập khởi của hữu. 

Thế nào là biết như thật về sự đoạn diệt hữu? Nghĩa là biết do thủ diệt nên 
hữu liên diệt. Đó là biết như thật về sự đoạn diệt hữu. 

Thé nào là biết như thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt hữu? Nghĩa là 
biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật 
về con đường đưa đến sự đoạn diệt hữu. 

Thưa Tôn giả X4-loi-phat! Nếu Tỳ-kheo nào biết như thật về hữu, biết như 
thật về sự tập khởi của hữu, biết như thật về sự đoạn diệt hữu và biết như thật 
về con đường đưa đến đoạn diệt hữu như vậy thì Ty-kheo đó đã thành tựu hiểu 
biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được niềm tin không lay chuyên 
va thé nhập Chánh pháp. 

Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiển giả Đại Cau-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả X4-loi-phat hoan hy phụng hành, rôi lại hỏi: 

- Hiên giả Đại Câu- hy-la! Còn có trường hợp nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Ty-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niêm tin không lay chuyền và thể nhập Chánh pháp chăng? 

[0463a04] Tôn giả Đại Cau-hy-la dap: 

— Thưa có, Tôn giả Xá-lợi-phât! Do là khi Tỳ-kheo biết như thật vë thủ, biết 
như thật vë sự tập khởi của thủ, biết như thật về sự đoạn diệt thủ và biết như thật 
về con đường đưa đến sự đoạn diệt thủ. 

Thé nào là biết như thật về thủ? Nghĩa là biết có bôn thủ: Dục thủ, giới thủ, 
kiến thủ và ngã thủ. Đó gọi là biết như thật về thủ. 


? Nguyên tác: Tho (3), P. Upadana: Sự chap thủ. 
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Thể nào là biết như thật vë sự tập khởi của thủ? Nghĩa là biết do ái tập khởi 
nên thủ tập khởi. Đó gọi là biết như thật về sự tập khởi của thủ. 

Thé nao là biết như thật về sự đoạn diệt thủ? Nghĩa là biết ái diệt thì thủ liền 
diệt. Đó gọi là biết như thật về sự đoạn diệt thủ. 

Thé nao là biết như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt thủ? Nghĩa là 
biết Thanh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó gọi là biết như 
thật về con đường dẫn đến đoạn diệt thủ. 

Thưa Tôn giả X4-loi-phat! Nếu Tỳ-kheo nao biết như thật về thủ, biết như 
thật về sự tập khởi của thủ, biết như thật về sự đoạn diệt thủ và biết như thật về 
con đường đưa đến sự đoạn diệt thủ như vậy thì Ty-kheo đó đã thành tựu hiểu 
biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được niềm tin không lay chuyển 
và thể nhập Chánh pháp. 

Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Dai Câu-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả X4-loi-phat hoan hy phụng hành, rồi lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Cau-hy-la! Còn có trường hop nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Tỳ-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niêm tin không lay chuyền và thể nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Thưa có, Tôn giả Xá-lợi-phât! Do là Tỳ-kheo biết như thật về ái, biết như 
thật về sự tập khởi của ái, biết như thật về sự đoạn diệt ái và biết như thật về 
con đường đưa đến sự đoạn diệt ái. 

Thé nào là biết như thật về ái? Nghia là biết có ba ái: Duc ái, sắc ái và vô 
sắc ái. Đó gọi là biết như thật về ái. 

Thé nào là biết như thật vë sự tập khởi của ái? Nghĩa là biết do thọ!" mà có 
ái. Đó gọi là biết như thật về sự tập khởi của ái. 

Thế nào là biết như thật về sự đoạn diệt ái? Nghĩa là biết khi thọ diệt thì ái 
liền diệt. Đó gọi là biết như thật vë sự đoạn diệt ái. 

Thế nào là biết như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt ái? Nghĩa là 
biết Thánh dao tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật 
về con đường dẫn đến sự đoạn diệt ái. 

Thưa Ton gia Xá-lợi-phât! Nếu Ty- -kheo nào biết như thật về ái, biết như 
thật về sự tập khởi của ái, biết như thật về sự đoạn diệt ái và biết như thật về 
con đường đưa đến sự đoạn diệt ái như vậy thì Tỳ- -kheo đó đã thành tựu hiểu 
biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được niềm tin không lay chuyên 
và thé nhập Chánh pháp. 


10 Nguyên tác: Giác (Ж), tân dịch là “thọ” (2). Tiếng Pali tương đương là vedana. 
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[0463b01] Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phât khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiên giả Đại Cau-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả X4-loi-phat hoan hy phụng hành, ròi lại hỏi: 

— Hiển giả Đại Câu-hy-la! Còn có trường hợp nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Tỳ-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niém tin không lay chuyền và thể nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn gia Đại Cau-hy-la đáp: 

— Thưa có, Tôn giả Xá-lợi- phat! Đó là nếu Ty-kheo biết như thật về thọ, biết 
như thật về sự tập khởi của thọ, biết như thật về sự đoạn diệt của thọ và biết như 
thật về con đường đẫn đến sự đoạn diệt thọ. 

Thế nảo là biết như thật về thọ? Nghĩa là biết có ba thọ: Cảm thọ lạc, cảm 
thọ khổ, cảm thọ không lạc không khó. Đó gol là biết như thật về thọ. 

Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của thọ? Nghia là biết do có xúc" 
nên có thọ. Đó gọi là biết như thật sự tập khởi của thọ. 

Thế nào là biết như thật về sự đoạn diệt của tho? Nghia là biết do xúc diệt 
nên thọ liên diệt. Đó gọi là biết như thật sự đoạn diệt của thọ. 

Thé nào là biết như thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt của thọ? Nghĩa 
là biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Do là biết như thật 
về con đường đẫn đến sự đoạn diệt thọ. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Nếu Ty-kheo nào biết như thật về thọ, biết như 
thật về sự tập khởi của thọ, biết như thật về sự đoạn diệt của thọ và biết như 
thật về con đường dan đến sự đoạn diệt thọ như vậy thì Ty-kheo đó đã thành 
tựu hiểu biết, được hiéu biết chân chánh, đối với Pháp được niềm tin không lay 
chuyền và thé nhập Chánh pháp. 

Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiên gia Dai Câu-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phât hoan hy phụng hành, rồi lại hỏi: 

- Hiên gia Đại Câu- hy-la! Con có trường hợp nao mà nhân trường hợp đó, 
vị Ty-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niêm tin không lay chuyền va thể nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Thưa có, Tôn giả Xá- lợi-phất! Đó là nêu Ty-kheo biết như thật về xúc, 
biết như thật về sự tập khởi của xúc, biết như thật về sự đoạn diệt của xúc và 
biết như thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt của xúc. 


U! Nguyên tác: Canh lạc (Ж Ж), cách dịch khác của “xúc” (#8, phassa). 
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Thé nào là biết như thật về xúc? Nghĩa là biết có ba xúc:!? Sự tiếp xúc đưa 
đến lạc, sự tiếp xúc đưa đến khô, sự tiếp xúc đưa đến không lạc không khổ. Đó 
gọi là biết như thật về xúc. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của xúc? Nghĩa là biết do có sáu xú” 
mà có xúc. Đó là biết như thật về sự tập khởi của xúc. 

Thé nào là biết như thật về sự đoạn diệt của xúc? Nghĩa là biết do sáu xứ 
diệt nên xúc liên diệt. Đó là biết như thật về sự đoạn diệt của xúc. 

Thé nào là biết như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt xúc? Nghĩa là 
biết Tám chi thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật 
về con đường dẫn đến sự đoạn diệt xúc. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào biết như thật về xúc, biết như 
thật về sự tập khởi của xúc, biết như thật về sự đoạn diệt của xúc và biết như 
thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt của xúc như vậy thì Tỳ-kheo đó đã 
thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được niềm tin 
không lay chuyên và thê nhập Chánh pháp. 

[0463c03] Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Dai Cau-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hy phụng hành, rôi lại hỏi: 

— Hiên giả Dai Câu-hy-la! Còn có trường hợp nào mà nhân trường hop đó, 
vị Tỳ-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niêm tin không lay chuyền và thê nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Thưa có, Tôn giả X4-loi-phat! Ро là néu Tỳ-kheo biết như thật về sáu xứ, 
biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ, biết như thật về sự đoạn diệt của sáu xứ 
và biết như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt sáu xứ. 

Thế nào là biết như thật về sáu xứ? Nghĩa là biết nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, 
thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Dó là biết như thật về sáu xứ. 

Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ? Nghĩa là biết do danh 
sắc mà có sáu xứ. Đó là biết như thật vé sự tập khởi của sáu xứ. 

Thé nào là biết như thật về sự đoạn diệt của sáu xứ? Nghĩa là biết do danh 
sắc diét nên sáu xứ liền diệt. Đó là biết như thật về sự đoạn diệt của sáu xứ. 

Thé nào là biết như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt sáu xứ? Nghĩa 
là biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật 
về con đường dẫn đến sự đoạn diệt sáu xứ. 


2 Tam canh lạc (= E Ж) bao gồm: “lạc canh lạc” (Ж 4), “khô canh lạc” (77 E 4), “bat lạc bat khó 
canh lac” (As # A # Bí 8). 


3 Luc xứ (7\ Ж) còn gọi “lục nhập” (7 A). 
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Thưa Tôn giả Xá-lợi- phất! Nếu Ty-kheo nao biết như thật vë sáu xứ, biết 
như thật về sự tập khởi của sáu xu, biết như thật về sự đoạn diệt của sáu xứ và 
biết như thật vë con đường dẫn đến sự đoạn diệt sáu xứ như vậy thì Ty-kheo do 
đã thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đôi với Pháp được niêm tin 
không lay chuyên và thê nhập Chánh pháp. 

Nghe xong, Tôn giả X4-loi-phat khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiên giả Dai Câu-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn gia Xá-lợi-phất hoan hy phụng hành, rôi lại hỏi: 

- Hiền giả Đại Câu- hy-la! Còn có trường hợp nao mà nhân trường hợp đó, 
vị Ty-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niềm tin không lay chuyền va thé nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Thưa co, Tôn giả Xá-lợi- phât! Đó là Ty-kheo biết như thật về danh sắc, 
biết như thật về sự tập khởi của danh sắc, biết như thật về sự đoạn diệt của danh 
sắc và biết như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt danh sắc. 

Thế nào là biết như thật về danh? Nghĩa là biết bốn pháp không thuộc về 
sắc uân' thì gọi là danh. Thế nào là biết như thật về sắc? Nghia . là biết bốn đại 
và những gì được tạo thành từ bón dai, dó là sắc. Đây là nói vê sắc, trước là nói 
về danh, như vậy gọi là danh Sac. Đó là biết như thật về danh sac. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của danh sắc? Nghĩa là biết do có 
thức nên có danh sắc. Đó gọi là biết như thật về sự tập khởi của danh sắc. 

Thé nào là biết như thật về sự đoạn diệt của danh sắc? Nghia là biết do thức 
diệt nên danh sắc diệt. Đó gọi là biết như thật về sự đoạn diệt của danh sắc. 

Thé nào là biết như thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt danh sắc? Nghĩa 
là biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật 
vé con đường đưa đến sự đoạn diệt danh sắc. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào biết như thật về danh sắc, biết 
như thật về sự tập khởi của danh sắc, biết như thật về sự đoạn diệt của danh sắc 
và biết như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt danh sắc như vậy thì Tỳ- 
kheo đó đã thành tựu hiệu biệt, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niềm tin không lay chuyền và thé nhập Chánh pháp. 

[0464a07] Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiền gia Đại Câu-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phât hoan hy phụng hành, rồi lại hỏi: 

- Hiên giả Đại Câu- hy-la! Còn có trường hợp nào mà nhân trường hợp đó, 
vị Ty-kheo thành tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được 
niêm tin không lay chuyền và thể nhập Chánh pháp chăng? 


14 Túr phi sắc âm (P 3È €, Ë, cattaro ariipakkhandhä) bao gồm: thọ ($), tưởng (8), hành (fT) và thức (8). 
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Tôn gia Dai Cau-hy-la đáp: 

- Thưa có, Tôn giả Xá-lợi-phất! Do là Tỳ-kheo biết như thật về thức, biết 
như thật về sự tập khởi của thức, biết như thật về sự đoạn điệt của thức và biết 
như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt thức. 

Thể nào là biết như thật vè thức? Nghĩa là biết có sáu thức: Nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đó là biết như thật về thức. 

Thé nào là biết như thật vë sự tập khởi của thức? Nghĩa là biết do hành mà 
có thức. Đó là biết như thật về sự tập khởi của thức. 

Thé nào là biết như thật về sự đoạn diệt của thức? Nghia là biết hành diệt 
thì thức liên diệt. Do là biết như thật về sự đoạn diệt thức. 

Thê nào là biết như thật về con đường đưa đến sự đoạn diệt thức? Nghia là 
biết Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật 
về con đường dẫn đến sự đoạn diệt thức. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo nào biết như thật về thức, biết như 
thật về sự tập khởi của thức, biết như thật về sự đoạn diệt của thức và biết như 
thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt thức như vậy thì Ty-kheo đó đã thành 
tựu hiểu biết, được hiểu biết chân chánh, đôi với Pháp được niêm tin không lay 
chuyên va thê nhập Chánh pháp. 

Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Нау thay, hay thay, Hiền giả Dai Cau-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hy phụng hành, rôi lại hỏi: 

— Hiên giả Đại Câu-hy-la! Còn có trường hợp nào mà nhân trường hop đó, 
vị Tỳ-kheo thành tựu hiểu biết, được hiéu biết chân chánh, đôi với Pháp được 
niêm tin không lay chuyển và thê nhập Chánh pháp chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Thưa có, Tôn giả Xá-lợi-phất! Đó là Tỳ-kheo biết như thật vë hành, biết 
như thật về sự tập khởi của hành, biết như thật về sự đoạn diệt của hành và biết 
như thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt hành. 

Thế nào là biết như thật về hành? Nghĩa là biết có ba hành: Thân hành, khâu 
hành và ý hành. Đó là biết như thật về hành. 

Thế nao là biết như thật về sự tập khởi của hành? Nghia là biết do vô minh 
nên có hành. Đó là biết như thật về sự tập khởi của hành. 

Thế nào là biết như thật về sự đoạn diệt của hành? Nghĩa là biết do vô minh 
diệt nên hành diệt. Dó là biết như thật về sự đoạn diệt của hành. 

Thế nào là biết như thật vë con đường dẫn đến sự đoạn diệt hành? Nghĩa là 
biết tám chi Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết như thật 
về con đường dẫn đến sự đoạn diệt hành. 
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Thưa Tôn gia! Nêu Ty-kheo nào biết như thật về hành, biết như thật về sự 
tập khởi của hành, biết như thật về sự đoạn diệt của hành và biết như thật về con 
đường dẫn đến sự đoạn diệt của hành như vậy thì 1-kheo đó đã thành tựu hiểu 
biết, được hiểu biết chân chánh, đối với Pháp được niềm tin không lay chuyên 
và thê nhập Chánh pháp. 

[0464b08] Nghe xong, Tôn giả X4-loi-phat khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Khen ngợi xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi: 

— Hiền giả Đại Câu-hy-la! Nếu Tỳ-kheo nào mà vô minh đã diệt, minh đã 
sanh thì vị ay con tu tập thêm những gi? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nêu Tỳ-kheo nào mà vô minh đã diệt, minh đã 
sanh thì vị ây không còn tu tập gì nữa. 

Nghe xong, Tôn giả Xá-lợi-phất khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay, Hiền giả Đại Cau-hy-la! 

Cứ như vậy, hai vị Tôn giả ây cùng nhau đàm đạo về nghĩa và cùng hoan hỷ 
phụng hành rôi từ chỗ ngồi đứng dậy mà di. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Này chư Hiển! Nếu có vô lượng pháp lành thì tat cả những pháp ấy đêu 
thâu nhiếp trong bốn Thánh đề, năm trong bốn Thánh dé. Nghĩa là, trong tất 
cả các pháp thì bốn Thánh dé là tối thượng bậc nhất. Vì sao như vậy? Vì bốn 
Thanh dé thâu nhiếp tất cả các pháp lành. Này chư Hiên! Giống như trong 
những dâu chân của các loài vật thì dâu chân voi là bậc nhất. Vì sao như vậy? 
Vì dâu chân voi rất to lớn. 


Như vậy, này chư Hiển! Nếu có vô lượng pháp lành thì tat cả pháp 4 ay déu 
thau nhiép trong bón Thanh dé, nam trong bốn Thanh dé. Nghia la, trong tat ca 
pháp, bón Thánh dé là tối thượng bậc nhật. Bốn Thanh dé ây là gì? Do là khổ 
Thánh đé, khô tập Thanh dé, khô diệt Thánh dé và khổ diệt đạo Thánh dé. 


Này chư Hiền! Thé nao là khó Thánh dé? Đó là, sanh là khó, già là khó, 
bệnh là khó, chét là khó, oán ghét mà gặp nhau là khó, thương yêu mà chia lia 
là khô, câu mong mà không được là khô. Tóm lại, năm thủ uân là khó. 


[0464c01] Này chư Hiền! Năm thủ ийп là những øì? Đó là, sac thủ пап, thọ 

thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân và thức thủ uân. 
_ Nay chư Hién! Sac thủ uân là gi? Là bón đại và những gi được tạo thành từ 

bôn đại, đó gọi là sắc. 

Này chư Hiên! Bôn đại là gì? La địa giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. 

Này chư Hiên! Thé nào là địa giới? Này chư Hiên, địa giới có hai loại, đó 
là nội địa giới và ngoại dia 0101. 

Này chư Hiện! Thé nao là nội địa giới?” Do là, những gi ở trong thân, được 
thân thâu nhiép, có tính cứng chắc, bi chap thu,’ như: Toc, lông, răng, móng, da 


| Nguyên tác: Tượng tích du kinh & 4Š (T.01. 0026.30. 046417). Tham chiếu: Phân biệt lục giới 
kinh 23 BS ALE (T.01. 0026.162. 0690a19); M. 28, Mahähatthipadopama Sutta (Đại kinh du dấu 
chán voi). 

2 Nội địa giới (N HB Ж, ajjhattika pathavidhatu). 

3 Nội thân trung, tai nội sở nhiếp kiên, kiên tanh trụ, nội chi sở thọ (WEF, # N Pr Ba 2, BREE, W 
2 Pr 22 ). Tham chiếu: MA. 162: Trong thân này còn có những thứ khác nữa, là ants thir ma bén trong 
thuộc vê chat cứn „ CÓ tánh cứng chắc bên trong, bị chúng sanh chấp thủ (tk & rR &R РЧ, W Er lã EZ, 
EX P(E ру, PÆ КТЖ). Xem thêm M. 28: Yam ajjhattam paccattam kakkhalam kharigatam upadinnam 
(cái gì thuộc nội thân, cá biệt, thô cứng, thuộc thé răn, bị chấp thủ). 
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thô hay min, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phối, lá lách, ruột, bao tử, 
phần và những thứ khác tương tự như vậy ở trong thân, được thân thâu nhiếp, 
có tính cứng chắc, bị chấp thủ. Đó gọi là nội địa giới. 


Này chư Hiền! Ngoại địa giới là những gì lớn lao, là thanh tịnh, là không 
đáng nhom góm. Này chư Hiền! Khi nạn nước dây lên thì lúc ду ngoại địa giới 
bị hủy hoại sạch. 

Này chư Hiền! Ngoại địa giới này rất lớn, rất thanh tịnh và rất không đáng 
nhờm gớm, song chúng déu la pháp vô thường, pháp diét tận, pháp suy vong, 
pháp biến đôi, huông gi tam than tam bo do khat 4 ái chấp thủ này? Chỉ có hạng 
phàm phu mê muội thiểu hiểu biết mới nghĩ như vây: “Đây là ta, day là của ta, 
ta thuộc vé cái kia.” VỊ Thánh đệ tử đa văn không nghĩ như vậy: “Đây là ta, đầy 
là của ta, ta thuộc về cái kia.” Vì sao vị ay lai nghi nhu vay? Nêu có người khác 
măng chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách thì vị ây suy nghĩ: “Ta có nỗi khô đau 
này là có nguyên do chứ không phải không có nguyên do. Nguyên do từ dau? 
Đó là từ sự tiếp xúc với những thứ không ưa thích.” Vị ây quán sự xúc chạm 
này là vô thường, quán thọ, tưởng, hành và thức đều vô thường. Tâm vị ây an 
trú vào đối tượng quan chiếu á ây mà được tịnh chỉ, hợp nhất, định tĩnh, không 
lay động. Sau đó, có người đến nói những lời lẽ êm ái, vị ấy suy nghĩ: “Ta có 
niềm vui này là có nguyên do chứ không phải không có nguyên do. Nguyên do 
từ đâu? Đó là từ sự tiếp xúc với những thứ ưa thích.” Vị ây quán sự xúc chạm 
này là vô thường, quán thọ, tưởng, hành, thức cũng déu vô thường. Tâm vi ây 
an trú vào đối tượng quan chiéu ay mà được tinh chi, hợp nhất, định tĩnh, không 
lay động. Sau đó, nêu có người tuôi thiếu niên, trung niên hay trưởng lão đến 
làm điều không vừa y, hoặc dùng năm dám, hoặc ném đá, hoặc dùng gậy đánh, 
dao chém, vị ây suy nghĩ như vây: “Ta thọ thân này vốn là sắc pháp thô cứng 
thuộc bốn đại, từ cha mẹ sanh, được nuôi dưỡng băng thức ăn, được che kín bởi 
y phục, được chăm sóc bông am уб về, thường được tám rửa... thay đều là pháp 
hư hoại, là pháp diệt tận, là pháp ly tán. Ta vì thân này đến nỗi bị năm đâm, bị 
ném đá, hoặc bị gậy đánh, dao chém.” Từ ý niệm đó, vi ây rat siêng năng, không 
buông lung, chánh thân, chánh niệm, chuyên chú, không mê mờ, nhất tâm an 
định. Vi ấy suy nghĩ: “Ta siêng năng, không buông lung, chánh thân, chánh 
niệm, chuyên chú, không mê mờ, nhất tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho 
năm dam, đá ném, gậy đánh, dao chém cũng không sao, chỉ cần siêng năng học 
tập giáo pháp của đức Thế Tôn.” 


[0465a06] Nay chư Hién! Đức Thế Tôn từng dạy như vây: “Giả sử có giặc 
Cướp đến câm cưa hay dao bén cắt rời thân thê các thay, khi các thay bị giặc 
стор câm cưa hay dao bén cắt rời thân thể ra mà tâm các thây bị dao động hoặc 
nói lời hung df, tức là các thay đã bị suy thoái. Các thay nên nghĩ như vay: ‘Gia 


* Nguyên tác: Ngã thị bi sở (#07). Trong cầu trúc này, tiên sinh Trang Xuân Giang cho răng 
giong nhir câu trúc “ngã thuộc u bỉ” (R HBAS 1K). Bi (15) ở đây chỉ cho Dai Phạm (ЖЖ) hoặc Chân 
ngã (3X). 


30. KINH VÍ DỤ VỀ DẦU CHÂN VOI # 195 


sử có giặc cướp đến câm cưa hay dao bén cắt rời thân thể ta ra thành từng mảnh 
thì mong sao tâm ta không bị dao động, không nói lời hung dữ mà còn khởi tâm 
thương xót đối với người đã đến cắt rời thân thé ta ra từng mảnh. Vì nhờ người 
đó mà tâm ta tương ưng với tâm từ, trùm khắp một phương, thành tựu và an trú. 
Cứ như thê, đôi với hai phương, ba phương, bốn phương, bón phương phụ và 
hai phương trên dưới, trùm khắp tat cả, tâm vị ấy tương ưng với tâm từ, không 
gây thù chuốc oán, không sân hận não hai, rộng lớn vô biên vô lượng, khéo léo 
tu tập, trùm khắp tất ca thé gian, thành tựu và an trú.” 


Này chư Hiển! Tỳ-kheo kia néu nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương 
tựa Đại chúng mà không an trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện thì 
này chư Hiên, Ty-kheo ây nên tự then với mình, xấu hó với người: “Ta ở nơi lợi 
ích mà không được lợi ích, ở trong công đức lại không có công đức. Nghĩa là ta 
nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Đại chúng mà vẫn không an trú 
nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện.” 

Này chư Hiên! Ví như cô dâu moi rước về nha chong, ойр cha mẹ chóng, 
hoặc gặp chóng minh thì cảm thay xấu hó, then thùng. Này chư Hiên! Nên biết, 
Ty-kheo kia cũng như vậy, nên tự then với mình, xâu hỗ với người: “Ta ở nơi 
lợi ích mả không được lợi ích, ở trong công đức lại không có công đức. Nghĩa 
là ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Đại chúng ma van không an 
trú nơi sự buông ха tương ưng với pháp thin.” Do tự then với minh, хап hồ với 
người, vị ду liên an trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện. Đó là diệu, 
là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả ly tat cả hữu, lia ái, vô dục, điệt sạch không còn 
lại gì. Này chư Hiên! Đó 201 là Ty-kheo học rộng về tất cả. 

Này chư Hiên! Thé nào là thủy giới? Này chư Hiên! Thúy giới có hai loại, 
đó là nội thủy giới và ngoại thủy giới. 

Này chư Hiên! Thé nào là nội thủy giới? Do là những gì ở trong thân, được 
thân thâu nhiếp, thuộc về nước, có tính thâm nhuân và bị chấp thủ. Trong đó 
gòm những gi? Gồm mỡ, óc, nước mắt, mô hôi, nước mũi, nước bọt, mủ, máu, 
tủy, nước dai, đàm, nước tiểu và những chat khác tương tự như vậy ở trong 
thân, được thân thâu nhiếp, thuộc về nước, có tính thâm nhuân và bị chấp thủ. 
Này chư Hiên! Đó là nội thủy giới. 

Này chư Hiền! Vë ngoại thủy giới, đó là những gì lớn lao, là thanh tịnh, là 
không đáng nhờm gom. Này chư Hiển! Khi nạn lửa dây lên, lúc ay ngoại thủy 
giới thảy đêu khô kiệt. 

[0465b02] Này chư Hiển! Ngoại thủy giới này rất lớn, rât thanh tịnh và 
không đáng nhờm gớm, song chúng déu là pháp vô thường, pháp diét tận, pháp 
suy vong, pháp biến đôi, huông gi tam thân tam bg do khát ái chap thu nay? Chi 
có hang kẻ pham phu mê muội thiếu hiểu biết mới nghĩ như vây: “Day là ta, 
đây là của ta, ta thuộc về cái kia”; còn vị Thánh đệ tử đa văn không khởi nghĩ 
như vây: “Đây là ta, đây là của ta, ta thuộc về cái kia.” Vì sao vị ây lại nghĩ như 
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vậy? Nêu có người khác mắng chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách thì vị ay suy 
nghĩ: “Ta có nói khó đau này là có nguyên do chứ không phải không có nguyên 
do. Nguyên do tu đâu? Do là từ sự tiếp xúc với những thứ không ưa thích.” VỊ 
ây quán sự xúc chạm này là vô thường, quán thọ, tưởng, hành và thức đều vô 
thường. Tâm vị ấy an trú vào đối tượng quản chiếu mà được tịnh chỉ, hợp nhất, 

định tĩnh, không lay động. Sau đó, có người khác đến nói những lời lẽ êm ái, 

vị ây suy nghĩ: “Ta có niêm vui này là có nguyên do chứ không phải không có 
nguyên do. Nguyên do từ đâu? Là từ sự tiếp xúc với những thứ ưa thích.” Vi 
ау quan sự xúc chạm nay là vô thường, quán thọ, tưởng, hành và thức cũng đều 
vô thường. Tâm vị ay an trú vào đôi tượng quán chiếu â ây mà được tịnh chỉ, hợp 
nhất, định tĩnh, không lay động. Sau đó, nêu có người tudi thiéu nién, trung nién 
hay trưởng lão đến làm điều không vừa ý, hoặc dùng năm đâm, đá ném, gậy 
đánh, đao chém, vị ду suy nghĩ như vay: “Та thọ thân này vốn là sắc pháp thô 
cứng thuộc bốn đại, từ cha mẹ sanh, được nuôi dưỡng băng thức ăn, được che 
kín bởi y phục, được chăm sóc bóng ат vỗ vë, thường được tắm rửa.. . chúng 
đều là pháp hư hoại, là pháp diệt tận, là pháp ly tán. Ta vi thân này đến nỗi bị 
năm đâm, đá ném, gậy đánh, dao chém.” Từ ý niệm đó, vị ấy liên siêng năng, 
không buông lung, chánh thân, chánh niệm, chuyên chú, không mê mờ, nhất 
tâm an định Vi ấy nghĩ thé này: “Ta siêng năng, không buông lung, chánh thân, 
chánh niệm, chuyên chú, không mê mờ, nhất tâm an định. Ta thọ thân này đáng 
dé cho nám đâm, đá ném, gậy đánh, dao chém cũng không sao, chi cân ta siêng 
năng học giáo pháp của đức Thế Tôn.” 

Này chư Hiên! Đức Thế Tôn từng dạy như vây: “Giả sử có giặc стор đến 
cam cua hay dao ben cắt rời thân thê các thay, khi bị giặc Cướp câm cưa hay dao 
bén cắt rời thân thé ra mà tâm các thay bị dao động, hoặc nói lời hung đữ, tức là 
các thây đã bị suy thoái. Các thầy nên nghĩ như vây: “Giả sử có giặc cướp đến 
cam cưa hay dao bén cắt rời thân thé ta ra thành từng mảnh thi mong sao tâm 
ta không bị dao động, không nói lời hung dữ mà còn khởi tâm thương xót đối 
với người đã đến xẻ thân thê ta ra từng mảnh. Vì nhờ người đó mà tâm ta tương 
ưng với tâm từ, trùm khắp. một phương, thành tựu và an trú. Cứ như thê, đối với 
hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới 
trùm khắp tất cả, tâm vị ây tương ưng với tâm từ, không gây thù chuốc oán, 
không sân hận não hại, rộng lớn vô biên vô lượng, khéo léo tu tập, trùm khắp 
tat cả thé gian, thành tựu và an trú.” 


[0465c05] Nay chư Hiên! Ty-kheo kia néu nương tựa Phat, nương tựa Pháp 
và nương tựa Dai chung ma van không an trú nơi sự buông xả tương ưng với 
pháp thiện thì này chư Hiên, Tỳ-kheo ду nên tự then với mình, xấu hó với 
người: “Ta ở nơi lợi ích mà không được lợi ích, ở trong công đức lại không có 
công đức. Nghĩa là ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Đại chúng 
mà vẫn không an trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện.” 
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Này chư Hiển! Ví như cô dâu MỚI ruóc về nhà chóng, gap cha me chông, 
hoặc gặp chóng minh thi cảm thấy xấu hồ, then thùng. Này chư Hiên! Nên biết, 
Tỳ-kheo kia cũng như vậy, nên tự then với mình, xâu hó với người: “Ta ở nơi 
lợi ích mà không được lợi ích, ở trong công đức lại không có công đức. Nghĩa 
là ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Đại chúng mà vân không an 
trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện.” Do tự thẹn với mình, xâu hó với 
người, vị ây liên an trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện. Đó là diệu, 
là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả ly tat cả hữu, lia ái, vô dục, diệt sạch không còn 
lại gì. Này chư Hiền! Đó gọi là Tỳ-kheo học rộng về tất cả. 

Này chư Hiên! Thế nào là hỏa giới? Này chư Hiền! Hỏa giới có hai loại, đó 
là nội hỏa giới và ngoại hỏa 0101. 

Này chư Hiện! Thế nao là nội hỏa giới? Do là những gì ở trong thân, được 
thân thâu nhiếp, thuộc về lửa, có tính nóng bức và bị chấp thủ. Trong do од 
những gì? Gôm hơi 4m trong thân, những thứ khiến thân bức bối hoặc ôn hòa, 
làm cho thức ăn được tiêu hóa và những thứ khác tương tự như vậy ở trong 
thân, được thân thâu nhiếp, thuộc về lửa, có tính nóng bức và bị chấp thủ. Này 
chư Hiên! Đó là nội hỏa giới. 

Này chư Hiên! Về ngoại hỏa giới, đó là những gi lớn lao, là thanh tịnh, là 
không đáng nhờm gớm. Này chư Hiển! Khi nạn lửa bên ngoài phát khởi, lửa 
đốt cháy, thiêu rụi cả thôn âp, thành quách, núi rừng, đông ruộng. Thiêu rụi 
những noi ây rồi, lửa lan đến đường sá, đến sông nước, cho đến khi không 
còn gi dé cháy thì lửa mới tắt. Này chư Hiên! Sau khi ngoại hỏa giới diệt, dân 
chúng muốn lây lửa thì phải dùng gỗ hoặc tre cọ vào nhau, hoặc dùng đá lửa 
băng châu ngọc. 

Này chư Hiên! Ngoại hỏa giới này rat lớn, rat thanh tịnh và rat không đáng 
nhờm gớm, song chúng đêu là pháp vô thường, pháp diệt tận, pháp suy vong, 
pháp biến đôi, huóng gi tâm thân tạm bg, do khát ái chấp thủ này? Chỉ có hạng 
kẻ pham phu mê muội thiếu hiểu biết mới nghĩ như vây: “Đây là ta, đây là của 
ta, ta thuộc vê cái kia.” VỊ Thánh đệ tử đa văn thì không suy nghĩ như vay: “Day 
là ta, đây là của ta, ta thuộc về cái kia.” Vì sao vị ây lại nghĩ như vậy? Nếu có 
người khác mắng chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách thì vị ây suy nghĩ: “Ta có 
nỗi khó dau này là có nguyên do chứ không phải không có nguyên do. Nguyên 
do từ đâu? Do là từ sự tiếp xúc với những thứ không ưa thích.” Vi ду quán sự 
xúc chạm này là vô thường, quán thọ, tưởng, hành và thức đều vô thường. Tâm 
vị ấy an trú vào đôi tượng quán chiếu mà được tịnh chi, hợp nhất, định tĩnh, 
không lay động. Sau đó, có người khác đến nói những lời lẽ êm ái, vị dy suy 
nghĩ: “Ta có niêm vui này là có nguyên do chứ không phải không có nguyên do. 
Nguyên do từ đâu? Do là từ sự tiếp xúc với những thứ ưa thích.” Vi йу quán sự 


5 Vô thọ nhi diệt (## # Ti JX): Không còn gì chấp thủ thì mới diệt. M. 28: Anahara nibbayati (lửa bị tắt 
vì không nhiên liệu), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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xúc chạm này là vô thường, quản thọ, tưởng, hành và thức cũng đều vô thường. 
Tâm vi ду an trú vào đôi tượng quán chiếu ây ma được tinh chỉ, hợp nhất, định 
tinh, không lay động. Sau đó, nêu có người tuôi thiêu niên, trung niên hay 
trưởng lão đến làm điều không vừa ý, hoặc dùng năm đâm, hoặc ném đá, hoặc 
dùng gậy đánh, dao chém, vi ay suy nghĩ như vây: “Ta thọ thân nay von là sắc 
pháp thô cứng thuộc bốn đại, từ cha mẹ sanh, được nuôi dưỡng băng thức ăn, 
được che kín bởi y phục, được chăm sóc bồng 4m võ về, thường được tăm rửa, 
chúng đêu là pháp hư hoại, là pháp diệt tận, là pháp ly tán. la vì thân này đến 
nỗi bị năm dam, đá ném, gậy đánh, dao chém.” Từ ý niệm đó, vi ay liền siêng 
năng, không buông lung, chánh thân, chánh niệm, chuyên chú, không mê mờ, 
nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ thé này: “Ta siêng năng, không buông lung, chánh 
thân, chánh niệm, chuyên chú, không mê mờ, nhất tâm an định. Ta thọ thân này 
đáng để cho năm đâm, đá ném, gậy đánh, dao chém cũng không sao, chỉ cân ta 
siêng năng học giáo pháp của đức Thế Tôn.” 

[0466a17] Nay chư Hién! Duc Thé Tôn từng dạy như vây: “Giả sử có giặc 
cướp đến cầm cưa hay dao bén, cắt rời thân thê các thây. Khi bị giặc cusp cam 
cưa hay dao bén cắt rời thân thé ra mà tâm các thay bi dao động hoặc nói lời 
hung dữ, tức là các thầy đã bị suy thoái. Các thầy nên nghĩ như vây: “Сла sử có 
giặc cướp đến câm cưa hay dao bén cắt rời thân thể ta ra thành từng mảnh thì 
mong sao tâm ta không bi dao động, không nói lời hung dữ mà còn khởi tâm 
thương xót đối với người đã đến cắt rời thân thể ta ra từng mảnh; vì nhờ người 
đó mà tâm ta tương ưng với tâm từ, trùm khắp một phương, thành tựu và an trú. 
Cứ như thé đối với hai phương, ba phương, bốn phương, bón phương phụ và 
hai phương trên dưới, trùm khap tat cả, tâm vi ду tương ưng với tâm từ, không 
gây thu chuốc oán, không sân giận não hại, rộng lớn vô biên, vô lượng, khéo tu 
tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú.” 


Này chư Hiền! Tỳ-kheo kia nếu nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương 
tựa Đại chúng mà vẫn không an trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện 
thì nay chư Hiện, Ty-kheo ay nên tự then với mình, xâu hô với người: “Ta ở nơi 
lợi ích mà không được lợi ích, ở trong công đức lại không có công đức. Nghĩa 
là ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Đại chúng mà vân không an 
trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiên.” 


Này chư Hiền! Ví như cô dâu moi Tước về nhà chéng, gặp cha mẹ chóng, 
hoặc gặp chóng minh thì cảm thây xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiện! Nên biết, 
Tỳ-kheo kia cũng như vậy, nên tự thẹn với mình, xâu hỗ với người: “Ta ở nơi 
lợi ích mà không được lợi ích, ở trong công đức lại không có công đức. Nghĩa 
là ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Đại chúng mà van không an 
trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện.” Do tự then với mình, хаи hỗ với 
người, vị ây liên an trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện. Đó là diệu, 
là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả ly tất cả hữu, lia ái, vô dục, diệt tận không sót. 
Này chư Hiên! Đó gọi là Tỳ-kheo học rộng về tất cả. 


30. KINH VI DU VE DAU CHAN VOI # 199 


[046606] Này chư Hién! Thé nào là phong giới? Này chư Hiền! Phong 0101 
có hai loại, đó là nội phong giới và ngoại phong giới. 

Này chư Hiên! Thế nào là nội phong giới? Đó là những gì ở trong thân, 
được thân thâu nhiép, thuộc về gió, có tính chuyên động và bị chấp thủ. Trong 
đó gôm những gi? Gồm gió đi lên, gió đi xuóng, gió trong bụng, gió khi di, gió 
co thắt lại, gió như dao căt,Š gió giật lên, gid không một hướng, gió khi cử động 
tay chân, gió từ hơi thở ra, gió từ hơi thở vào và tất cả những thứ khác tương tự 
như vậy ở trong thân, được thân thâu nhiếp, thuộc về 210, có tính chuyên động 
và bị chấp thủ. Đó gọi là nội phong giới. 

Này chư Hiền! Về ngoại phong giới, đó là những gi lớn lao, là thanh tịnh, 
là không đáng nhờm gớm. Này chư Hiên! Khi nan gió từ bên ngoài thối đến thì 
nhà sập, cây trốc, núi lở. Khi núi non đã lở, gió liền dừng lại, mảy lông cũng 
chăng lay động. Này chư Hiển! Sau khi ngoại phong giới dừng lại, dân chúng 
muôn tìm kiếm gió thì phải dùng quạt, hoặc dùng lá phất, hoặc dùng áo phất để 
tìm gió. 

Này chư Hiền! Ngoại phong giới này rất lớn lao, rat thanh tinh, rất không 
đáng nhờm gớm, song chúng đêu là pháp vô thường, pháp diệt tận, pháp suy 
vong, pháp biên đổi, hudng gi tam thân tam bo do khát ái chap thủ nay? Chi có 
hang kẻ phàm phu mê muội thiêu hiểu biết mới nghĩ như vây: “Đây là ta, đây là 
của ta, ta thuộc về cái kia.” VỊ Thánh đệ tử đa văn thi không suy nghĩ như vây: 
“Đây là ta, đây là của ta, ta thuộc về cái kia.” Vì sao vị ấy lại nghĩ như vậy? 
Nếu có người khác măng chửi, đánh đập, giận dit, qué trách thì vị ду suy nghĩ: 
“Ta có nói khô đau này là có nguyên do chứ không phải không có nguyễn đo. 
Nguyên do từ đâu? Đó là từ sự tiếp xúc với những thứ không ưa thích.” Vi ay 
quán sự xúc chạm này là vô thường, quan thọ, tưởng, hành va thức cũng đêu vô 
thường. Tâm vi ấy an trú vào đối tượng quán chiêu mà được tinh chi, hợp nhất, 
định tĩnh, không lay động. Sau đó, có người khác đến nói những lời lẽ êm ái, 
vị ay suy nghĩ: “Та có niềm vui này là có nguyên do chứ không phải không có 
nguyên do. Nguyên do từ dau? Do là từ sự tiếp xúc với những thứ ưa thích.” Vị 
ay quan sự xúc chạm này là vô thường, quán thọ, tưởng, hành và thức cũng đều 
vô thường. Tâm vị ду an trú vào đỗi tượng quán chiếu â ây mà được tịnh chỉ, hợp 
nhất, định tĩnh, không lay động. Sau đó, nêu có người tuôi thiêu niên, trung niên 
hay trưởng lão đến làm điều không vừa ý, hoặc dùng nắm dám, hoặc ném đá, 
hoặc dùng gậy đánh, dao chém, vị ấy suy nghĩ như vây: “Ta thọ thân này vốn 
là sắc pháp thô cứng thuộc bốn đại, từ cha mẹ sanh, nuôi dưỡng bang thức ăn, 
được che kín bởi y phục, chăm sóc bồng 4m vỗ về, thường được tăm rửa, chúng 
đêu là pháp hư hoại, là pháp diệt tận, là pháp ly tán. Ta vì thân này đến nỗi bị 
năm đâm, ném đá, hoặc bị gậy đánh, dao chém.” Từ ý niệm đó, vị ду liền siêng 
năng lên, không buông lung, chánh thân, chánh niệm, chuyên chú, không mê 


6 Đao phong (77): Gió rat như dao cắt. 
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mờ, nhất tâm an định. Vi ду nghĩ thé này: “Ta siêng năng, không buông lung, 
chánh thân, chánh niệm, chuyên chú, không mê mờ, nhất tâm an định. Ta thọ 
thân này đáng để cho năm đâm, đá ném, gậy đánh, dao chém cũng không sao, 
chỉ cần ta siêng năng học giáo pháp của đức Thê Tôn.” 


[0466c10] Nay chu Hién! Duc Thế Tôn từng dạy như vây: “Giả sử có giặc 
cướp đến cầm cưa hay dao bén, cắt rời thân thể các thây, khi bị giặc cướp cầm 
cưa hay dao bén cắt rời thân thể ra mà tâm các thây bị dao động hoặc nói lời 
hung dữ, tức là các thay đã bị suy thoái. Các thay nên nghĩ như vây: “Giả sử có 
giặc cướp đến cầm cưa hay dao bén cắt rời thân thê ta ra thành từng mảnh thì 
mong sao tâm ta không bi dao động, không nói lời hung dữ mà còn khởi tâm 
thương xót đối với người đã đến cắt rời thân thé ta ra từng mảnh; vì nhờ người 
đó mà tâm ta tương ưng với từ, trùm khắp một phương, thành tựu và an trú. Cứ 
như thế, đối với hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai 
phương trên dưới, trùm khắp tat cả, tâm vị ду tương ưng với tâm từ, không gây 
thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn vô biên, vô lượng, khéo tu tập, 
trùm khắp tat cả thé gian, thành tựu và an trú.” 


Này chư Hiên! Т Гу-Кһео kia néu nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương 
tựa Đại chung mà van không an trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện 
thi này chư Hiện, Tỳ-kheo ấy nên tự then với mình, xấu hỗ với người: “Ta ở nơi 
lợi ích ma không được lợi ích, ở trong công đức lại không có công đức. Nghia 
là ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Đại chúng mà vân không an 
trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện.” 


Này chư Hiên! Ví như cô dâu MỚI TƯỚC về nhà chồng, gặp cha mẹ chóng, 
hoặc gặp chóng minh thì cảm thấy xấu hó, then thùng. Này chư Hiên, nên biết, 
Tỳ-kheo kia cũng như vậy, nên tự thẹn với mình, xâu hỗ với người: “Ta ở nơi 
lợi ích ma không được lợi ích, ở trong công đức lại không có công đức. Nghia 
là ta nương tựa Phật, nương tựa Pháp và nương tựa Đại chúng mà van không an 
trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện.” Do tự thẹn với mình, xâu hồ với 
người, vị ây liên an trú nơi sự buông xả tương ưng với pháp thiện. Đó là diệu, 
là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả ly tât cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt sạch không còn 
lại gì. Nay chư Hiên! Do gọi là Ty-kheo học rộng về tat cả. 


Này chư Hiên! Ví như nhờ cây gó, nhờ bùn đất, nhờ nước và rơm ra che 
chăn phủ kín một khoảng không gian nên sanh ra vật thê 501 là “nha.” Này chư 
Hiên, nên biết, thân nay cũng giông như vậy, nhờ gân cốt, nhờ da đẻ, nhờ thịt 
máu vây bọc kín một khoảng không gian nên sanh ra vật thê gọi là “thân.” 


Này chư Hiên! Nếu như nhãn căn? bị hư hoại thì không thé tiếp nhận ánh 
sáng từ cảnh sắc bên ngoài chiếu đến va do đó sẽ không có tác у nên nhãn thức 


” Nội nhãn xứ (AER Ж). Nội (РЧ) ở đây chỉ cho các cơ quan nội tang trong cơ thê người (#9 РЧ) nên 
không cần dịch là “bên trong.” 


° Hữu niệm (4%, samannahara): Sự chú ý. MA. 28 gọi “hữu niệm” là sanh khởi tác ý 
(uppajjanamanasikara). 


30. KINH VI DU VE DAU CHAN VOI # 201 


không phát sanh. Nay chu Hiên! Nếu như nhãn căn không bi hư hoại thì sẽ tiếp 
nhận ánh sáng từ cảnh sắc bên ngoài chiêu đến và do đó sẽ tác ý nên nhãn thức 
sẽ phát sanh. 

Nay chư Hiền! Nếu như cảnh sắc nằm trong tầm của nhãn căn? thì nhãn 
thức sẽ nhận biết cảnh sắc bên ngoài, đó là thuộc về sắc uan, néu đó là thọ thi 
thuộc về thọ uan, néu đó là tưởng thì thuộc về tưởng uan, nếu đó là tư thì thuộc 
về tư uân, nêu đó là thức thì thuộc về thức uan. Hãy quán sát sự tập hợp của các 
uán như vậy! 

[0467a09] Này chư Hiền! Đức Thế Tôn từng dạy như vay: “Nếu thay duyên 
khởi là thay pháp, nêu thay pháp là thay duyên khởi.” Vì sao như vậy? Nay chu 
Hiền! Đức Thé Tôn dạy, năm thủ uân từ nhân duyên mà sanh. Sắc thủ uân, thọ 
thủ uân, tưởng thủ uan, hành thủ uân và thức thủ uan cũng như vậy. 

Này chư Hiên! Nếu các căn như tai, mũi, lưỡi, thân và ý bị hư hoại thi 
không thê tiếp nhận ánh sáng từ các pháp bên ngoài chiếu đến và do đó sẽ 
không có tác ý nên ý thức không phát sanh. Này chư Hiển! Nếu ý căn không hư 
hoại thì sẽ tiếp nhận ánh sáng từ các pháp bên ngoài chiếu đến và do đó liền tác 
ý, nên ý thức phát sanh. 

Này chư Hiền! Khi pháp tran nam trong tam của у can” thì ý thức liên nhận 
biết sắc pháp bên ngoài thì đó thuộc về sắc uân, nếu đó là thọ thì thuộc về thọ 
uan, néu đó là tưởng thì thuộc về tưởng uân, nếu đó là tư thì thuộc về tư uân, nêu 
đó là thức thì thuộc về thức uân. Hãy quán sát sự tập hợp của các uân như vậy. 

Này chư Hien! Đức Thé Tôn từng dạy như vay: “Nêu thay duyên khởi tức 
thây pháp, néu thay pháp tức thây duyên khởi.” Vì sao như vậy? Này chư Hiên! 
Đức Thế Tôn dạy, năm thủ uân từ nhân duyên mà sanh. Sac thủ uân, thọ thủ 
uan, tưởng thủ uân, hành thu uan và thức thủ uân cũng như vậy. Vi ay chán ghét 
năm thủ uân quá khứ, vi lai và hiện tai nay. Do chan ghét nên không còn tham 
muôn, do hét tham muôn nên liền được giải thoát, giải thoát rôi liên biết giải 
thoát va v1 ay biét nhu that rang: “Sanh tử đã chấm dứt, Pham hạnh đã thành 
tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Này chư Hiển! Đó gọi là Tỳ-kheo học rộng về tat cả. 

Tôn giả Xá-lợi-phất dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả dạy xong đều 
hoan hỷ phụng hành. 


9 Nội nhãn xứ cập sắc (IÑ HỆ Bat 6): Sắc ở trong tam của nhãn căn (Ж). Cập (Ж): Với tới, đạt đến. 
М. 28: Apatha, trong cảnh giới của thức, thức vực (RH). 


10 Y xứ (EB) chỉ cho ý căn (218). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Day là giáo pháp được chân chánh thuyết giảng,ˆ phân biệt, rộng tuyên, mở 
bày, an lập, hiển thị, hướng dẫn, thâu nhiếp rộng rãi và quán chiếu toàn diện, là 
giáo pháp bốn Thánh dé. Trong quá khứ, các dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giac đã từng thuyết giảng, phân biệt, rộng tuyên, mở bày, an lập, 
hiên thị, hướng dẫn, thâu nhiếp rộng rãi và quán chiếu toàn diện giáo pháp chân 
chánh này, là giáo pháp bốn Thánh đề. Trong tương lai, các dang Như Lai, bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Спас cũng sẽ thuyết giảng, phân biệt, rộng tuyên, mở 
bày, an lập, hién thị, hướng dẫn, thâu nhiệp rộng rãi và quán chiếu toàn diện giáo 
pháp chân chánh này, là giáo pháp bốn Thánh dé. Trong đời hiện tại, Ta là Như 
Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác cũng có thuyết giảng, phân biệt, rộng 
tuyên, mở bày, an lập, hiên thị, hướng dẫn, thâu nhiếp rộng rãi và quán chiếu 
toàn diện giáo pháp chân chánh này, là giáo pháp bón Thanh đề. 


Ty-kheo Xá- lợi-phât! là bậc có trí tuệ thông đạt, trí tuệ nhanh nhạy, trí tuệ 
linh hoạt, trí tuệ sắc bén, trí tuệ rộng lớn, trí tuệ sâu xa, trí tuệ xuất yếu, trí tuệ 
minh đạt và trí tuệ biện tài. Ty-kheo Xá-lợi-phất đã thành tựu thật tuệ. Vì sao 
như vậy? Vi Ta chỉ nói sơ lược về bón Thánh dé này mà Tỳ-kheo Xá-lợi-phất 
đã có thể giao hóa rộng rãi, quản chiều toàn diện, phân biệt, rộng tuyên, mở bày, 
an lập, hiên thị và hướng dẫn cho người khác nghe. 

Khi Tỳ-kheo Xá-lợi-phất giáo hóa rộng rãi, chỉ bày rộng khắp, phân biệt, 
rộng tuyên, mở bày, an lập, hién thi và hướng dẫn về bón Thanh đề này, đã giúp 


' Nguyên tác: Phân biệt Thánh để kinh 7 PIEK (T.01. 0026. 31. 0467a28). Tham chiếu: Niệm xứ 
kinh 2 RE (T.01. 0026.98. 0582b07); Tir dé kinh РА (T.02. 0032. 0814b08); Tăng. ## (T.02. 
0125. 27. 1. 0643а26); D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh đại niệm хи); M. 10, Satipatthana Sutta 
(Кіпр niệm хи); M. 141 , Saccavibhaniga Sutta (Kinh phân biệt su that). 

2 Nguyên tác: Chánh hạnh thuyết pháp (TE TERE). Tứ dé kinh П (T.02. 0032. 081413) ghi là 
“chân chánh thuyết pháp” ( IE #2). 

3 Nguyên tác: Phân biệt, phát lộ, khai ngưỡng, thi thiết, hiên thị, thú hướng (7721, ## Ж, BAM, Ma ax, 
BAZN, #8 ml). Tham chiêu: M. 141, Saccavibhanga Sutta (Kinh phân biệt sự thật): Acikkhana desana 
раййарапа patthapana vivarana vibhajanã uttanikammam (sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến 
lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ), HT. Thích Minh Châu dịch. Đây là một thê loại điệp ngữ, hàm nghĩa 
nhân mạnh ở cô văn. 

4 Nguyên tác: Xá-lê tử (SRT). 
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cho vô số người đạt đến chánh quán. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có khả năng dùng 
chánh kiến để soi đường chỉ lối. 

Tỳ-kheo Muc-kién-lién có khả năng an lập chúng sanh nơi chân đề tối 
thượng, tức là cứu cánh Niết-bàn.° Tỳ-kheo Xá-lợi-phất sanh ra các bậc Phạm 
hạnh, ví như sanh mẫu. Tỳ-kheo Mục-kiên-liên nuôi lớn các bậc Phạm hạnh, ví 
như dưỡng mẫu. Do đó, các bậc Phạm hạnh nên phụng sự, cúng dường, cung 
kính, lễ bái Tỳ-kheo Xá-lợi-phất và Muc-kién-lién. Vì sao như vậy? Vi Tỳ- 
kheo Xá-lợi-phất và Muc-kién-lién thường mong cầu ý nghĩa và lợi ích, mong 
cầu an 6n và hân hoan cho các bậc Phạm hạnh. 

Sau khi giảng nói xong, đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh that tĩnh 
toa. Lúc đó, Tôn gia Xá-lợi-phất bảo các thầy Tỳ-kheo: 

— Này chư Hiền! Đức Thế Tôn vi chúng ta mà xuất hiện ở thé gian, vì mọi 
người mà giáo hóa, chỉ bày rộng rãi, phân biệt, rộng tuyên, mở bày, an lập, hiên 
thị và hướng dẫn vè bón Thanh dé này. Bón Thánh dé là những gi? Do là Thánh 
đế về khổ, Thánh dé về nguyên nhân của khổ, Thánh dé về khó diệt va Thánh 
dé về con đường đưa đến khổ diệt. Này chư Hiên, thé nào là Thánh dé về khó? 
Đó là, sanh là khô, già là khó, bệnh là khó, chết là khó, oán ghét mà gặp nhau là 
khô, thương yêu mà chia lia là khó, cầu mong mà không được là khô, tóm lại, 
năm thủ идр là khô. 

Này chư Hiên, vì nguyên do gi mà nói sanh là khó? Nay chư Hiên, sanh 
nghĩa là nói chúng sanh kia, mỗi mỗi chủng loại chúng sanh khác nhau, đến lúc 
sanh thì sanh, xuất hiện thì xuất hiện, hình thành thì hình thành, tạo thành năm 
uan, từ đó có mạng căn, đây gọi là sanh. 

Này chư Hiên! Sanh là khô, nghĩa là chúng sanh khi sanh ra thì thân nhận 
chịu sự khó, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Tâm nhận chịu 
sự khó, nhận chịu toàn điện; cảm tho, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chịu sự 
khó, nhận chịu toàn diện; cảm tho, cảm thọ toàn diện. Thân nhận chịu sự nóng 
bức, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cam thọ toàn diện. Tâm nhận chịu sự nóng 
bức, nhận chiu toàn diện; cảm tho, cam thọ toàn diện. Thân tâm nhận chịu nóng 
bức, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân nhận chịu sự nóng 
bức dir dội, sự giày vò, sự buôn lo, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn 
điện. Tâm nhận chịu sự nóng bức dữ dội, sự giày vò, sự buôn lo, nhận chịu toàn 
diện; cam thọ, cam thọ toàn diện. Thân tâm nhận chju sự nóng bức dữ dội, sự 
giày уд, SỰ buôn lo, nhận chịu toàn diện; cảm tho, cam tho toàn diện. Này chư 
Hiện, vì lẽ ây ma nói sanh là khổ. 

[0467с11] Này chư Hiên, уі nguyên do gi mà nói gia là khô? Này chư Hiên! 
Gia là nói chúng sanh kia, mỗi mỗi chủng loại chúng sanh khác nhau, chúng trở 
nên già yêu, tóc bạc, răng rụng, khi xưa cường tráng, ngày mỗi suy hao, thân 


5 Nguyên tác: Cứu cánh lậu tận (3¢ #38 5%): Sạch hết lậu hoặc, đạt được Niết-bàn rốt ráo. 
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cong gôi rũ, khí chat kém suy, hơi thở mệt nhọc, đi phải chống gây, thịt rút da 
nhăn, xù xì như gai, các căn hư hoại, nhan sắc хаи xí, như vậy gọi là già. 

Này chư Hiên! Già là khô, nghĩa là khi chúng sanh gia đi thì thân nhận chịu 
sự khó, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Tâm nhận chịu sự khô, 
nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chịu sự khổ, 
nhận chiu toàn diện; cảm thọ, cam thọ toàn diện. Thân nhận chịu sự nóng bức, 
nhận chju toàn diện; cảm thọ, cam thọ toàn diện. Tâm nhận chiu sự nóng bức, 
nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chịu sự nóng 
bức, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân nhận chiu sự nóng 
bức dữ dội, sự giày vò, sự buôn lo, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn 
diện. Tâm nhận chiu sự nóng bức ій dội, sự giày vò, sự buôn lo, nhận chịu toàn 
điện; cam thọ, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chịu sự nóng bức ій dội, sự 
giày vo, Sự buôn lo, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Nay chư 
Hién, vì lẽ ду mà nói già là khó. 

Này chư Hiền, vì nguyên do gì mà nói bệnh là khổ? Này chư Hiền! Bệnh 
nghĩa là đau dau, đau mat, đau tai, đau mỗi, đau mặt, đau môi, đau răng, đau 
lưỡi, đau nướu, đau có, phong suyén, ho hen, nôn mira, cứng họng, cuông loạn, 
co giật, ung thư, mọc bướu, kinh nguyệt that thường, viêm dó, nóng sôt, gầy 
com, bệnh trĩ, mut nhọt, kiết ly và tat cả những bệnh khác tương tự như vậy 
déu từ хӣс,6 do xúc mà sanh ra, không rời khỏi tâm, ở ngay trong thân, đó gọi 
là bệnh. 

Này chư Hiên, bệnh là khô nghĩa là khi chúng sanh bị bệnh thì thân nhận 
chịu sự khó, nhận chịu toàn điện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Tâm nhận chịu 
sự khô, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chịu sự 
khó, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân nhận chịu sự nóng 
bức, nhận chịu toàn điện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Tâm nhận chịu sự nóng 
bức, nhận chịu toàn diện; cảm tho, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chịu sự 
nóng bức, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân nhận chịu sự 
nóng bức ай dội, sự giày vò, sự buôn lo, nhận chịu toàn điện; cảm thọ, cảm thọ 
toàn diện. Tâm nhận chịu sự nóng bức đữ dội, sự giày vò, sự buôn lo, nhận chịu 
toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chịu sự nóng bức ай dội, 
SỰ giày vO, SỰ buôn lo, nhận chiu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Này 
chư Hiền, vì lẽ ấy mà nói bệnh là khô. 

[0468a04] Này chư Hiên, vi nguyên ‹ do gì mà nói chết là khó? Này chư Hiên, 
chết là nói đến chúng sanh kia, mỗi mỗi chủng loại chúng sanh khác nhau đều 
chịu sự vô thường nên phải qua đời, tử vong tan hoại, tuôi thọ đã hết, mạng căn 
chấm dứt, đó gọi là chết. 

Này chư Hiền! Chết là khó nghĩa là khi chúng sanh chết đi, thân nhận chịu 
sự khổ, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn điện. Tâm nhận chịu sự khô, 


6 Nguyên tác: Canh lạc (Æ Ж), cách dịch khác của “xúc” (ff, phassa). 
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nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn điện. Thân tâm nhận chịu sự khô, 
nhận chiu toàn điện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân nhận chiu sự nóng bức, 
nhận chịu toàn diện; cảm tho, cam thọ toàn diện. Tâm nhận chịu sự nóng bức, 
nhận chịu toàn diện; cam thọ, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chiu sự nóng 
bức, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân nhận chiu sự nóng 
bức dữ dội, sự giày vò, sự buôn lo, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn 
điện. Tâm nhận chiu sự nóng bức dữ dội, sự giày vo, sự buôn lo, nhận chịu toàn 
diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chiu sự nóng bức dữ dội, sự 
giay vÓ, SỰ buôn lo, nhận chịu toàn diện; cảm tho, cảm thọ toàn diện. Này chư 
Hiên, vì lẽ ау mà nói chết là khô. 

Này chư Hiền, vì nguyên do gi mà nói oán ghét mà gặp nhau là khó? Nay 
chư Hiên! Oán ghét mà gặp nhau nghĩa là, chúng sanh thật có sáu căn bên trong’ 
là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và y căn von không ưa thích, nhưng chúng củng tụ 
hội một chỗ, có sự gan bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa hop ay là khó. Cũng vậy, 
các tran bên ngoài với xúc, thọ, tưởng, tư? và ái!" cũng lại như vậy. Này chu 
Hiên, chúng sanh thật có sáu giới là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức giới, 
chúng vôn không ưa thích, nhưng cùng tụ hội một chỗ, có sự găn bó, hòa hợp, 
tập hợp. Sự tập hợp â ду là khô. Đó gọi là oán ghét gặp nhau. 


Này chư Hiển, oán ghét mà gặp nhau là khổ, nghĩa là chúng sanh khi có sự 
tụ hội của những thứ oán ghét thì thân nhận chịu sự khó, nhận chịu toàn diện; 
cảm thọ, cảm thọ toàn diện. Tâm nhận chịu sự khó, nhận chịu toàn diện; cảm 
tho, cảm thọ toàn diện. Thân tâm nhận chịu sự khó, nhận chịu toàn diện; cảm 
thọ, cảm thọ toàn diện. Này chư Hiên, vì lẽ ду mà nói oán ghét gặp nhau là khó. 

Này chư Hiên, vì nguyên do gì mà nói thương yêu mà chia lia là khô? Nay 
chư Hiên! Nỗi khó của sự yêu thương nhau mà lại xa lìa nghĩa là, chúng sanh 
thật có sáu căn bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ đáng yêu thích, 
nhưng những thứ ay lai phân tan cach biệt, không được tương ứng, xa cách 
không gặp, không găn bó, không tập hợp, không hòa hợp, đó là khó. Cũng vay, 
các tran bên ngoài với xúc, thọ, tưởng, tư va а cũng lại như vậy. Này chư Hiên, 
chúng sanh thật có sáu giới là đât, nước, lửa, gió, hư không và thức giới đáng 
ưa thích, nhưng chúng phân tán chia lìa, không được tương ứng, xa cách không 
gặp, không găn bó, không tập hợp, không hòa hợp, đó là khô. Đó gọi là nỗi khô 
của sự yêu thương nhau mà lại chia lia. 


Này chư Hiền, thương yêu mà chia lia là khó, nghĩa là khi chúng sanh xa 
cách nhau, thân nhận chịu sự khô, nhận chịu toàn diện; cảm tho, cảm thọ toàn 
diện. Tâm nhận chịu sự khô, nhận chịu toàn diện; cảm thọ, cảm thọ toàn diện. 


"Nội lục xứ (IÑ 75 Ж). 

8 Ngoại xứ (УКЖ), viết tắt của “ngoại lục xứ” OVA), chi cho “luc tran” (7S EE). 

? Nguyên tác: Cánh lạc, giác, tưởng, tư (5E, Ж, #8, JB). Day là 4 “tâm sở biến hành” (/ Fit iii íT). 

© Ai (Æ) ở đây chỉ cho “sáu ái thân” (XÆ #, cha tanhakaya). Xem thêm Thuyết xứ kinh ТЇЙ 
(7.02. 0026.86. 0562c13); M. 148, Chachakkasutta (Kinh sáu sáu). 
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Thân tâm nhận сми Sự khổ, nhận chiu toàn diện; cảm tho, cảm thọ toàn diện. 
Này chư Hiên, vì lẽ ду nên nói thương yêu mà chia lia là khổ. 


[0468b04] Này chư Hiên, vì nguyên do gì mà nói mong cầu mà không được 
là khô? Nay chư Hiên, nghĩa là chúng sanh lệ thuộc vào sự sanh, không thể lìa 
xa sự sanh, nhưng lại ước muốn răng “mong, tôi không sanh ra” , điều này quả 
thật không thé muôn mà được. Với sự gia, chết, ưu, sầu, buôn, io mà wóc muôn 
răng “mong tôi không có già, chết,... buôn, lo”, điều này cũng không thé muốn 
mà được. 


Này chư Hiên, chúng sanh nào chấp nhận sự sanh là khó, khóng dáng vui, 
không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ay nghĩ thé này: “Nếu sự sanh 
của ta là khó, không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong 
sao chuyén đối nó thành đáng yêu, đáng nghĩ nhớ.” Điều nay cũng không thé 
muôn mà được. 


Này chư Hiên, chúng sanh nào chấp nhận sự sanh là уш, đáng yêu thích, 
đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ như vây: “Nêu sự sanh của ta là vui, đáng yêu 
thích, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp thường hăng, vĩnh cữu và không bị 
vô thường biên đôi.” Điều này cũng không thể muốn mà được. 


Này chư Hiên, chúng sanh nào chap nhận sự sanh là tư duy không dang уш, 
không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ấy sẽ tự nghĩ: “Nếu sự sanh của 
ta là tư duy không đáng vui, không đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong sao 
nó đôi thành đáng yêu thích, đáng nghĩ nhớ.” Điều này cũng không thé muốn 
mà được. 

Này chư Hiên, chúng sanh nào chap nhận sự sanh ra là tư duy đáng yêu 
thích, đáng nghĩ nhớ, người ấy liền khởi nghĩ: “Nếu sự sanh của ta là tư duy 
đáng yêu thích, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp thường hăng, vĩnh cửu và 
không bị vô thường biến đôi.” Điều này cũng không thé muôn mà được. Này 
chư Hiền, vì lẽ ду nên nói mong cầu không được là khô. 


Này chư Hien, noi khai luge nam thu uan là khó, vi nguyên do gi mà nói 
như vậy? Đó là, sắc thủ uan, tho thu uan, tưởng thủ uan, hành thu uân va thức 
thủ uân. Này chư Hiên, vì lẽ ду mà nói khái lược năm thủ uân là khô. 


Này chư Hiên, đời quá khứ là Thanh đề về khô, đời vị lai và hiện tại cũng là 
Thánh dé về khô. Đó là điêu chắc thật không hư dôi, không ха rời sự thật, cũng 
chăng phải điên đảo, được thâm sát chắc thật. Toàn bộ chân lý chắc thật như vậy 
là điêu mà bậc Thánh có được, được nhận thức bởi bậc Thánh, được thây bởi 
bậc Thanh, được thâu suốt bởi bậc Thánh, là sự giac ngộ tôi thượng chân chánh 
của bậc Thánh, cho nên nói là Thánh đề về khô. 

Này chư Hiên! Tại sao sự tập khởi của ái là Thánh dé về nguyên nhân của 
khô? Là bởi vì chúng sanh thật sự có tham ái đối với sáu căn bên trong là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Trong đó nếu có ái, có cau ban, có nhiễm ô ô, có dam 
trước thì đó gọi là tập. Này chư Hiên, vị Thánh đệ tử đa văn biết rang: “Ta biết 
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pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như 
vậy, đó gọi là sự tập khởi của ái là Thánh dé về nguyên nhân của khô.” 


Biết như vậy là biết như the nào? Nghia là biết rõ néu có sự tham ái đối với 
vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng vườn, nhà cửa, quán xá, đối chác 
kiếm lời, tạo dựng sự nghiỆp, có ái, có cáu ban, có nhiễm ô, có đăm trước thì 
đó gọi là tập. Vi ay biết sự tập khởi của ái là Thánh dé về nguyên nhân của khó. 
Cũng vậy, với sáu trần bên ngoài với xúc, thọ, tưởng, tư và ái cũng lại như vậy. 


Này chư Hiên, chúng sanh thật sự có tham д1 đối với sáu giới, đó là đât, 
nước, gió, lửa, hư không và thức giới. Trong đó nếu có ái, có cáu bân, có nhiễm 
ó, có dam trước thì đó gọi là tập. Này chư Hiên, vị Thanh đệ tử đa văn biết răng: 
“Ta biết pháp như vậy, thay như vậy, hiểu như vậy, nhận định như vậy và giác 
tri như vậy, đó là sự tập khởi của ái là Thánh đề về nguyên nhân của khô.” 


Biết như vậy là biết như thế nào? Nghĩa là biết rõ nếu có sự tham ái đôi 
với vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyến thuộc, ruộng vườn, nhà cửa, quán xá, buôn 
bán đổi chác, tạo tác các nghiệp mà có tham ái, có cáu bân, có nhiễm ô, có 
đăm trước thì đó 001 là tập. Người kia biết rõ sự tập khởi của ái là Thánh dé về 
nguyên nhân của khó. 

Này chư Hiên, thời quá khứ sự tập khởi của ái là Thánh dé vệ nguyên nhân 
của khó; thời vị lai và hiện tại sự tập khởi của ái là Thánh dé về nguyên nhân 
của khó. Đó là điêu chắc thật không hư dối, không xa rời sự thật, cũng chăng 
phải điên đảo, được thâm sát một cách chắc thật. Những gì khé hợp với sự chắc 
thật như vậy là điều mà bậc Thánh có được, được nhận thức bởi bậc Thánh, 
được thây bởi bậc Thánh, được thấu suốt bởi bậc Thánh, là sự giác ngộ tối 
thượng chân chánh của bậc Thánh. Vì vậy, nên nói đó là sự tập khởi của ái là 
Thánh dé vë nguyên nhân của khó. 


[0468c19] Này chư Hiện, tại sao ai diệt là Thánh đề về khô diệt? Nghĩa là 
chúng sanh thật sự có tham ái đối với sáu căn bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý căn. Chúng sanh ây nếu khéo giải thoát, không nhiễm ô, không đắm 
trước, đã đoạn trừ hoàn toàn, đã xả ly, nhó bỏ, đã trừ sạch, vô dục, tịch diệt, 
văng lặng, ngưng nghỉ thì đó gọi là khổ diệt. 


Này chư Hiên, vị Thánh đệ tử đa văn, biết rang “Ta biết pháp như vậy, thây 
như vậy, hiệu như vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó là ái diệt, là 
Thánh đề về khô diệt.” 


Biết như vậy là biết như thế nào? Nghĩa là biết rõ nếu không có sự tham 
ái đối với vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyền thuộc, Tuộng vườn, nhà cửa, quán 
xá, buôn bán đôi chác, tạo tác các nghiệp, người ây khéo giải thoát, không có 
nhiễm ô, không có đắm trước, đã đoạn trừ hoàn toàn, đã xa ly, nhô bỏ, đã trừ 
sạch, vô dục, tịch diệt, văng lặng, ngưng nghỉ thì đó gọi là khô diệt. Vi ду biết 
rõ ái diệt là Thánh đề về khổ diệt. Cũng vậy, các trân bên ngoài với xúc, thọ, 
tưởng, tư va ai cũng lại như vậy. 
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Nay chư Hiên, chúng sanh sự thật có tham ái đối với sáu giới là đất, nước, 
lửa, gió, hư không và thức giới. Chúng sanh â ây nêu khéo giải thoát, không nhiễm 
ô, không đăm trước, đã đoạn trừ hoàn toàn, đã xả ly, nhồ bỏ, đã trừ sạch, vô dục, 
tịch diệt, văng lặng, ngưng nghỉ thì đó gọi là khó diệt. Này chư Hiên, vị Thánh 
đệ tử đa văn biết răng: “Ta biết pháp như vậy, thây như vậy, hiểu như vậy, nhận 
định như vậy và tri giác như vậy, đó gọi là ái diệt là Thanh dé về khó diệt.” 

Biết như vậy là biết như thế nào? Nghĩa là biết rõ nếu không tham ái đối 
với vợ con, nô tỳ, kẻ sai bảo, quyên thuộc, ruộng vườn, nhà cửa, quán xá, buôn 
bán đôi chác, không vì tạo tác các nghiệp, уі ду khéo giải thoát, không nhiễm ô, 
không đăm trước, đã đoạn trừ hoàn toàn, đã xả ly, nhô bỏ, đã trừ sạch, vô dục, 
tịch diệt, văng lặng, ngưng nghỉ thì đó gọi là khó diệt. Vi ấy biết rõ ái diệt là 
Thánh dé về khô diệt. 

Này chư Hiền! Thời quá khứ thì ái diệt là Thánh dé về khô diệt; thời vị lai 
và hiện tại thì ái diệt là Thánh đề về khô diệt. Do là điều chắc thật không hư dối, 
không xa rời sự thật, cũng chăng phải điên đảo, được thâm sát chắc thật. Những 
øì khế hợp với sự chắc thật như vậy là điều mà bậc Thánh có được, được nhận 
thức bởi bậc Thánh, được thấy bởi bậc Thánh, được thấu suốt bởi bậc Thánh, là 
sự giác ngộ 101 thượng chân chánh của bậc Thánh. Vi vậy nên nói đó là ái diệt 
là Thánh dé về khó diệt. 

[0469a13] Này chư Hién, thé nào là Thánh dé về con đường đưa đến khô 
diệt? Do là chánh kiến, chánh tư duy,!! chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tan,'? chánh niệm và chánh định. 

Này chư Hiên, thé nào là chánh kiên? Dó là, khi vị Thánh đệ tử suy niệm vè 
khó dúng nhu khó, suy niệm vê nguyên nhân của khô đúng như nguyên nhân 
của khó, suy niệm về sự tịch diệt đúng như sự tịch diệt, suy niệm về con đường 
đưa đến sự tịch điệt đúng như con đường đưa đến sự tịch diệt, hoặc quán sát vê 
những tạo tác trước đây, hoặc suy niệm về các hành, hoặc thây rõ các hành là 
tai họa, hoặc thay rõ Niét-ban là tịch tĩnh, hoặc khi dùng tâm niệm không chấp 
trước dé quán sát, tâm hoàn toàn giải thoát; trong đó, có sự lựa chọn, lựa chọn 
toàn diện, lựa chọn quyết đoán, lựa chọn pháp, nhận định, nhận định khắp cả, 
quan sát thau suốt rõ ràng. Đó gọi là chánh kiến. 

Này chư Hiên, thê nào là chánh tư duy? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm 
về khó đúng như khô, suy niệm về nguyên nhân của khô đúng như nguyên nhân 
của khó, suy niệm vë sự tịch diệt đúng như sự tịch diệt, suy niệm vê con đường 
đưa đến sự tịch diệt đúng như con đường đưa đến sự tịch diệt, hoặc quán sát vê 
những tạo tác trước đây, hoặc suy niệm về các hành, hoặc thây rõ các hành là 
tai họa, hoặc thay rõ Niét-ban là tịch tĩnh, hoặc khi dùng tâm niệm không chap 
trước để quán sát, tâm hoàn toàn giải thoát; trong đó, tâm có sự chuyên chú, 


l! Chánh chí (iE 25) còn gọi là “chánh tư duy” (E Ж về). 
12 Chánh phương tiện (iE 7718) còn gọi là “chánh tinh tan” (E FẸ). 
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chuyên chú toàn diện, chuyên chú tùy thuận, điêu đáng nhớ nghĩ thì nhớ nghĩ, 
điêu đáng mong đợi thì mong đợi. Đó gọi là chánh tư duy. 

Này chư Hiên, thê nào là chánh ngữ? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về 
khô đúng như khô, suy niệm về nguyên nhân của khô đúng như nguyên nhân 
của khó, suy niệm về sự tịch diệt đúng như sự tịch diệt, suy niệm vê con đường 
đưa đến sự tịch diệt đúng như con đường đưa đến sự tịch diét; hoặc quán sát về 
những tạo tác trước đây, hoặc suy niệm về các hành, hoặc thây rõ các hành là 
tai họa, hoặc thấy rõ Niét-ban là tịch tĩnh, hoặc khi dùng tâm niệm không chấp 
trước để quản sát, tâm hoàn toàn giải thoát; trong đó, ngoại trừ bốn diệu hạnh 
thuộc về miệng, còn các ác hạnh khác thuộc vê miệng thì đều phải xa lìa và trừ 
diệt, không thực hành, không tạo tac, không gắn kết, không tiếp nối. Do gọi là 
chánh ngữ. 


[0469b01] Này chư Hiên, thé nào là chánh nghiệp? Đó là khi vị Thánh đệ 
tử suy niệm về khó đúng như khô, . Suy niệm vë nguyên nhân của khô đúng như 
nguyên nhân của khổ, suy niệm vé sự tịch diệt đúng như sự tịch diệt, suy niệm 
VỀ con đường đưa đến sự tịch diệt đúng như con đường đưa đến sự tịch diệt; 
hoặc quán sát về những tạo tác trước đây, hoặc suy niệm về các hành, hoặc thay 
rõ các hành là tai họa, hoặc thay rõ Niét-ban là tịch tĩnh, hoặc trong lúc dùng 
niệm không chấp trước để quán sát, tâm hoàn toàn giải thoát; trong đó, ngoài 
ba diệu hạnh của thân, còn các việc хаи ác khác nơi thân thì đều phải xa lia và 
đoạn trừ, không thực hành, không tạo tác, không gắn kết, không tiếp nối. Đó 
gọi là chánh nghiệp. 


Này chư Hiên, thế nào là chánh mạng? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm 
về khó đúng như khô, suy niệm về nguyên nhân của khó đúng, như nguyên nhân 
của khó, suy niệm về sự tịch diệt đúng như sự tịch diệt, suy niệm về con đường 
đưa đến sự tịch diệt đúng như con đường đưa đến sự tịch diệt; hoặc quán sat 
vë những tao tác trước đây, hoặc suy niệm vë các hành, hoặc thay rõ các hành 
là tai họa, hoặc thây rõ Niết-bàn là tịch tĩnh, hoặc trong lúc dùng niệm không 
chấp trước dé quán sát, tâm hoàn toàn giải thoát; trong đó, không có sự mong 
câu vô lý, không vì mong câu nhiều mà không biết nhàm đủ. Không dùng các 
` chú thuật, mưu sinh tà mạng mà chỉ tìm câu y phục, thức ăn, giường chõng, 

.. theo đúng Chánh pháp chứ chăng phải phi pháp. Đó gọi là chánh mạng. 


pon chư Hién, thé nào là chánh tinh tân? Đó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về 
khổ đúng như khô, suy niệm về nguyên nhân của khô đúng như nguyên nhân của 
khô, suy niệm về sự tịch diệt đúng như sự tịch diệt, suy niệm về con đường đưa 
đến sự tịch diệt đúng như con đường đưa dén sự tịch diệt; hoặc quán sát về những 
tạo tác trước đây, hoặc suy niệm vë các hành, hoặc thay rõ các hành là tai họa, 
hoặc thay rõ Niét-ban là tịch tĩnh, hoặc trong lúc dùng niệm không chấp trước dé 
quan sat, tâm hoàn toàn giải thoát; trong đó, nêu có tinh tân nỗ lực, một bé mong 
câu tinh tan thì nỗ lực hướng đến, chuyên giữ không buông, cũng không lui sụt, 
hàng phục tâm minh một cách chân chánh. Đó gọi là chánh tinh tan. 


31. KINH PHAN BIỆT THÁNH DE # 211 


Này chư Hiên, thê nào là chánh niệm? Đó là khi vi Thanh đệ tử suy niệm về 
khô đúng như khô, suy niệm về nguyên nhân của khổ đúng như nguyên nhân 
của khó, suy niệm về sự tịch diệt đúng như sự tịch diệt, suy niệm về con đường 
đưa đến sự tịch diệt đúng như con đường đưa đến sự tịch diệt; hoặc quán sát 
về những tạo tác trước đây, hoặc suy niệm về các hành, hoặc thây rõ các hành 
là tai họa, hoặc thây rõ Niết-bàn là tịch tĩnh, hoặc trong lúc dùng niệm không 
chấp trước để quán sát, tâm hoàn toàn giải thoát; trong đó, hoặc niệm với tâm 
tùy thuận, hoặc niệm về sự giải thoát,!3 hoặc suy niệm cùng khắp, niệm hồi ức, 
hôi tưởng lại, tâm luôn chuyên nhất, không có xao lãng. Đó gọi là chánh niệm. 

Nay chư Hiên, thé nào là chánh định? Dó là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về 
khô đúng như khô, suy niệm về nguyên nhân của khó đúng như nguyên nhân 
của khô, suy niệm về sự tịch diệt đúng như sự tịch điệt, suy niệm về con đường 
đưa đến sự tịch diệt đúng như con đường đưa đến sự tịch diệt; hoặc quán sát về 
những tạo tác trước đây, hoặc suy niệm về các hành, hoặc thây ró các hành là 
tai họa, hoặc thay rõ Niét-ban là tịch tĩnh, hoặc trong lúc dùng niệm không chap 
trước dé quan sat, tâm hoàn toàn giải thoát; trong đó, dù tru ở tâm, tru ở thiền, 
hay trụ cảnh thuận cũng đều không loạn động, không tán tâm, nhiếp trụ trong 
chánh định. Đó gọi là chánh định. 

Này chư Hiên, đời quá khứ là Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt, đời 
vị lai và hiện tại cũng là Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt. Đó là điều 
chắc thật không hư dôi, không xa rời sự thật, cũng chăng phải điên đảo, được 
thâm sát chắc thật. Những gi khé hợp với sự chắc thật như vậy là điều mà bậc 
Thánh có được, được nhận thức bởi bậc Thánh, được thay bởi bậc Thanh, được 
thâu suốt bởi bậc Thanh, là sự giác ngộ tôi thượng chân chánh của bậc Thánh. 
Vì vậy, nên nói đó là Thánh dé về con đường đưa đến khô diệt. 

[0469c04] Rôi Tôn giả nói kệ: 


Phật thâu tỏ các pháp, Thây vô lượng đức lành, 
Khô, tập, diệt, đạo đê, Khéo phân biệt hiên bày. 


Tôn giả Xá-lợi-phất dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe dạy xong đêu hoan hỷ 
phụng hành. '' 


3 Nguyên tác: Bối bất hướng niệm (Ff 4 [u] Z), còn gọi “bối bat hướng” (#7 H), “bói xa” (FF) tức 
giai thoat, dong nghia với “bói nhi bat hướng” (# iff ИС ГЕ). 
Bản Hán, hết quyên 7. 


PHẨM 4: PHAP HY HỮU! 
(Gôm 10 kinh) 


Kệ tóm tắt 10 kinh: 
Vi tăng hữu, Thị giả 
Bạc-cáu, A-tu-la 
Địa động cáp Chiêm-ba 
Uc-gia, Thủ các nhị.? 


=> ` owe 
alll ER! 


HOT: 


! Quyén 8. 


2 Nguyên tac Nhiếp tung: KM A, FA, HA, BS A ; Н ËJ) X Bë 9k ; ЖЕШ, FAX. Do đặt lai tựa đề 
nên Nhiép tung không trùng với tên kinh. 


32. KINH PHÁP НҮ HỮU! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả A-nan rời nơi tĩnh tọa, đi dén chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi đứng sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn, con đã được nghe, ở thời Phật Ca-diép,? Thé Tôn mới 
phát nguyện Phật đạo, thực hành Phạm hạnh. Nếu ở thời Phật Ca-diếp, Thế Tôn 
mới phát nguyện Phật đạo, thực hành Phạm hạnh thì con xin thọ trì pháp hy hữu 
ду của Thé Tôn. 

Con nghe răng, ở thời Phật Ca-diếp, Thế Tôn mới phát nguyện Phật đạo, 
thực hành Phạm hạnh và sanh lên cõi trời Dau-suat-da.> Nếu thời Phật Ca-diép, 
Thê Tôn mới phát nguyện Phật đạo, thực hành Phạm hạnh và sanh lên cõi trời 
Đâu-suất-đà thì con xin thọ trì pháp hy hữu ấy của Thé Tôn. 

Con nghe răng, thời Phật Ca-diếp, Thế Tôn mới phát nguyện Phật đạo, thực 
hành Phạm hạnh và sanh lên cõi trời Đâu-suất-đà. Dau sanh lên sau, nhưng Thế 
Tôn có ba điêu thù thăng hơn so với các vị sanh lên trước, đó là thọ mạng cõi 
trời, dung mạo cõi trời và danh dự cõi trời. Cho nên, các vị trời Đâu-suất-đà 
vui mừng hớn hở roi khen ngợi rang: “Kỳ diệu thay và hy hữu thay! Vị thiên 
tử này có than thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và oai than lớn. Vì 
sao như vậy? Tuy sanh lên đây sau, nhưng vị ây có ba điều thù thắng hơn so 
với những vi sanh lên trước, đó là thọ mạng cõi trời, dung mạo cõi trời và danh 
dự cõi trời.” Nếu ở thời Phật Ca-diếp, Thế Tôn mới phát nguyện Phật đạo, thực 
hành Phạm hạnh và sanh lên cõi trời Đâu-suất-đà; dù sanh lên sau, nhưng Thé 
Tôn có ba điều thù thắng hơn so với các vị sanh lên trước, đó là thọ mạng cõi 
trời, dung mạo cõi trời và danh dự cõi trời. Cho nên, các vi trời Đâu-suât-đà 
vui mừng hớn hở rôi khen ngợi rang: “Kỳ diệu thay va hy hữu thay! Vị thiên 
tử này có thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và oai thân lớn. Vì 
sao như vậy? Tuy sanh lên đây sau, nhưng vi ây có ba điều thù thắng hơn so với 
những vi sanh lên trước, đó là thọ mạng cõi trời, dung mạo cõi trời và danh du 
cõi trời.” Vậy thì con xin thọ trì pháp hy hữu ấy của Thé Tôn. 


! Nguyên tác: Vi tang hữu pháp kinh Ж 84 8848 (T.01. 0026.32. 0469c20). Tham chiếu: M. 123, 
Acchariyaabbhuta Sutta (Kinh hy hữu vị tăng hữu pháp); А. 4.127 - HI. 130. 

2 Ca-diếp (1%, Kassapa) là vị Phat thứ 3 trong số 1.000 vị Phật của Hiền kiếp (® #7, Bhaddakappa). 
з Đâu-suất-đà (92 15, Tusita), tang trời thứ 4 trong 6 tầng trời Dục giới (ÄX3*, Kamadhatu). 


216 # KINH TRUNG A-HÀM 


[0470a13] Con nghe rằng, lúc sap lâm chung ở cung trời Đâu- suất- đà, Thế 
Tôn biết sẽ vào thai mẹ, lúc ây đất trời rung chuyên, ánh sáng nhiệm mâu rộng 
lớn chiêu khắp thé gian, kế cả những nơi u ám, tối tăm cũng không ngăn ngại. 
Nghĩa là nơi nào mà mặt trời, mặt trăng dù có như thân thông lớn, có oat đức 
lớn, có phước đức lớn và oat than lớn cũng không chiếu rọi ánh sáng đến được 
thì tất cả những nơi ây déu được sang ngời. Cho nên, chúng sanh ở các nơi ay 
nhờ ánh sáng nhiệm mẫu này mà phát sanh sự hiểu biết rằng: “Có một chúng 
sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời!” Nếu 
lúc sắp lâm chung ở cung trời Đâu-suất- đà, Thế Tôn biết sẽ vào thai me, lúc ду 
đất trời rung chuyên, ánh sáng nhiệm mau rộng lớn chiếu khắp thé gian, Кё cả 
những nơi u ám, tối tim. Nghĩa là nơi nào mà mặt trời, mặt trăng dù có như than 
thong lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và oai thần lớn cũng không chiếu 
rọi ánh sáng đến được thi tât cả những nơi ay đều được sáng ngời. Cho nên, 
chúng sanh ở các nơi ay nhờ ánh sáng nhiệm mau này mà phát sanh sự hiểu biết 
răng: “Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, 
hy hữu ra đời!” Vậy thì con xin thọ trì pháp hy hữu ду của Thế Tôn. 

Con nghe rằng, Thế Tôn biết mình ở trong thai mẹ, nương nơi hông bên 
phải. Nếu đức Thê Tôn biết mình ở trong thai mẹ, nương nơi hông bên phải thi 
con xin tho trì pháp hy hữu ấy của Thế Tôn. 


Con nghe răng, Thé Tôn thân thé thư thái ở trong thai mẹ. Nêu đức Thế Tôn 
thân thé thư thái ở trong thai mẹ thì con xin thọ trì pháp hy hữu ду của Thế Tôn. 
Con nghe răng, Thế Tôn được bảo bọc trong thai me, không bi máu nhơ lam 
ô ué, cũng không bị tinh khí và các thứ bat tịnh khác làm ô ué. Nếu đức Thé Tôn 
được bao bọc trong thai mẹ, không bi máu nho lam 6 ué, cũng không bị tinh khí 
và các thứ bat tịnh khác làm 6 uê thì con xin thọ trì pháp hy hữu ấy của Thể Tôn. 


[0470b05] Con nghe răng, Thế Tôn biết mình ra khỏi thai mẹ, lúc ay trời 
dat rung chuyên, ảnh sáng nhiệm mâu, rộng lớn chiếu khắp thé gian, kê ca 
những nơi u ám, tôi tăm cũng không ngăn ngại. Nghĩa là nơi nào mà mặt trời, 
mặt trăng dù có thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và oai thân 
lớn cũng không chiêu roi ánh sáng đến được thi tât cả những nƠI ay déu duoc 
sang ngời. Cho nên, chúng sanh ở các nơi ây nhờ ánh sáng nhiệm mâu này mà 
phát sanh sự hiểu biết răng: “Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có 
một chúng sanh ky diệu, hy hữu ra đời!” Nêu Thé Tôn biết mình ra khỏi thai 
mẹ, lúc ây trời dat rung chuyển, ánh sáng nhiệm mau, rộng lớn chiếu khắp thé 
gian, ké cả những nơi u ám, tối tăm cũng không ngăn ngại. Nghĩa là nơi nào 
mà mặt trời, mặt trăng dù có thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn 
va oal thân lớn cũng không chiếu roi ánh sáng đến được thi tat cả những nơi 
ау đều được sáng ngời. Cho nên, chúng sanh ở các nơi ây nhờ ánh sáng nhiệm 
mâu nay mà phát sanh sự hiểu biết rang: “Có một chúng sanh kỷ diệu, hy hữu 
ra đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời!” Vậy thì con xin thọ trì pháp 
hy hữu â ây của Thé Tôn. 


32. KINH PHAP HY HỮU # 217 


Con nghe răng, Thế Tôn có thân thé thư thái ra khỏi thai mẹ. Nếu đức Thế 
Tôn có thân thé thư thái ra khỏi thai mẹ thì con xin thọ tri pháp hy hữu ấy của 
Thê Tôn. 

Con nghe rằng, Thế Tôn được bảo bọc khi ra khỏi thai mẹ nên không bị 
máu nho lam 6 ué, cũng không bị tinh khí và các vật bat tịnh khác lam 6 ué. 
Nếu đức Thế Tôn được bảo bọc khi ra khỏi thai mẹ nên không bị máu nhơ làm 
ó ué, cũng không bị tinh khí và các vật khác làm ó ué thì con xin tho trì pháp 
hy hữu ây của Thế Tôn. 

Con nghe rang, khi Thé Tôn vừa ra đời, có bốn vị thiên tử, tay câm chiếc áo 
đẹp mịn màng đứng trước người mẹ làm cho người mẹ hoan hỷ rồi khen ngợi 
răng: “Đứa trẻ này rất kỳ diệu, rất hy hữu, có thân thông lớn, có oai đức lớn, 
со phước đức lớn và oal thân lớn!” Nếu khi Thế Tôn vừa được sanh ra, liền có 
bốn vị thiên tử tay cam chiéc do dep min mang dung truoc nguoi me lam cho 
người mẹ hoan hy rồi khen ngợi rằng: “Đứa trẻ nay rất ky diệu, rất hy hữu, có 
thần thông lớn, có oat đức lớn, có phước đức lớn, có oai thần lớn”, con xin thọ 
trì pháp hy hữu ấy của Thé Tôn. 

Con nghe răng, khi Thế Tôn vừa mới sanh ra, liền di bảy bước, không khiếp 
sợ, không kinh hãi, quán sát các phương. Nếu đức Thê Tôn vừa mới sanh ra, 
liền đi bảy bước, không khiếp sợ, không kinh hãi, quán sát các phương thì con 
xin thọ trì pháp hy hữu ay của Thế Tôn. 

[0470c03] Con nghe răng, khi Thé Tôn vừa được sanh га, ngay phía trước 
người mẹ bỗng xuất hiện một hó nước lớn, nước tran bờ, giúp cho người me 
được tây gội thanh tịnh tại đây. Nếu khi đức Thế Tôn vừa được sanh ra, ngay 
phía trước người mẹ bỗng xuât hiện một hồ nước lớn, nước day tran bo, giup 
cho người me được tây gội thanh tinh tại đây thi con xin tho tri pháp hy hữu ду 
của Thé Tôn. 


Con nghe răng, khi Thế Tôn vừa được sanh ra, từ giữa hư không nước mưa 
TƯỚI xuống, một dòng nước lạnh và một dòng nước âm đề tắm gội thân thê Thé 
Tôn. Nêu khi Thế Tôn vừa sanh ra, từ giữa hư không nước mưa rưới xuống, một 
dòng nước lạnh và một dòng nước âm đề tăm gội thân thé Thế Tôn thì con xin 
thọ trì pháp hy hữu ду của Thế Tôn. 

Con nghe răng, khi Thế Tôn vừa sanh ra, chư thiên ở giữa hu không đánh 
trong va tau nhạc trời; lại có hoa sen xanh, hoa sen hông, hoa sen đỏ, hoa sen 
trăng và hoa mạn-đà-la* của cõi trời và bột hương chiên-đàn rải trên thân thé 
Ngai. Nếu khi Thé Tôn vừa sanh ra, chư thiên ở giữa hu không đánh trồng và 
tau nhạc trời; lại có hoa sen xanh, hoa sen hông, hoa sen đỏ, hoa sen trăng, hoa 
văn-đà-la của cõi trời và bột hương chiên-đàn rải trên thân thê của đức Thế Tôn 
thi con xin thọ trì pháp hy hữu ấy của Thê Tôn. 


4 Nguyên tác: Văn-đà-la hoa (X (x КЕ ҖЕ). Ban Tống, Nguyên, Minh ghi là man-da-la hoa (2 ft 38). 
Xem Dai tri độ luận КЧ FE am (T.25. 1509.99. 0748a03). 
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Con nghe răng, đức Thê Tôn ở trong hoàng cung của Phụ vương Bạch Tịnh, 
vào một ngày di dự lễ Hạ điển, Ngài ngôi bên cội cây diêm-phù,Š lia duc, lia các 
pháp ác và bất thiện, có giác có quán, được hy lạc do lia dục sanh, thành tựu 
và an trụ Thiền thứ nhất. Bây giờ là lúc xé trưa, bóng của các cây khác đều ngả 
dân, chỉ có bóng cây diêm-phùủ là không ngả, van che mát thân Ngài. Lúc đó, 
Thích Bạch Tịnh đến quan sát việc lễ Hạ điền, đến chỗ người làm ruộng hỏi: 

— Này nông phu, Vương tử hiện đang ở đâu? 

Người ấy trả lời: 

— Vương tử hiện đang ngồi bên cội cây diêm-phù. 

Rồi Thích Bạch Tịnh đến chỗ cây diém-phu. Bay giờ là xế trưa, nhà vua 
thay bóng của các cây khác đều đã ngả, chỉ có bóng cây diêm-phù là không nga, 
vẫn che mát thân Vương tử, liền nghĩ: “Vương tử này thật kỳ diệu, rất hy hữu, 
có thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và có oai thân lớn. Vì sao 
như vậy? Vì vào lúc xế trưa, bóng các cây khác đều ngả, riêng bong cây diêm- 
phu là không ngả để che mát thân của Vương tử.” Nếu vào buôi xê trưa, bóng 
các cây khác ёи ngả, riêng bóng cây diêm-phù là không nga, van che mat than 
thé của đức Thé Tôn thì con xin tho tri pháp hy hữu ay cua Thê Tôn. 


[0471a01] Con nghe rang, một thời, Thé Tôn du hóa ở Tỳ-xá-ly, trong Dai 
Lâm. Lúc đó, khi đêm đã qua, vào Бибі sáng sớm, Thé Tôn đắp y, ôm bát vào 
thành Ty-xa-ly khất thực. Sau khi thọ thực xong, Ngài хёр у, cất bát, rửa tay 
chân, vat tọa cụế lên vai, đi vào rừng, đến bên một gôc cây sa-la rồi trải tọa cụ 
ngôi kiết-già. Bay giờ la buổi xế trưa, tất cả bóng cây đều ngả, chỉ trừ bóng 
cây sa-la không ngả, vẫn che mát thân thé đức Thế Tôn. Bây giờ là budi xế 
trưa, Thích Ma-ha-nam tản bộ đên Đại Lâm, nhìn thây tất cả bóng cây đều ngả 
chỉ trừ bóng cây sa-la không ngả, vẫn che mát thân thê Thế Tôn, liên suy nghĩ: 
“Sa-môn Cù-đàm that kỳ diệu, rat hy hữu, có than thông lớn, có oai đức lớn, có 
phước đức lớn và oai than lớn! Vì sao như vậy? Vì vào xế trưa, tat cả bóng cây 
đều ngả, chỉ trừ bóng cây sa-la không ngả, vẫn che mát thân thé của Sa-môn 
Cù-đàm.” Nếu vào buổi xế trưa, tất cả bóng cây khác đêu ngả, chỉ trừ bóng cây 
sa-la không ngả, van che mát thân thé Thé Tôn thì con xin tho trì pháp hy hữu 
ây của Thé Tôn. 


Con nghe răng, một thời, Thế Tôn du hóa tại Ty-xa-ly, trong Đại Lâm. Bay 
gio cac thay Ty-kheo dé bình bát của minh và của Thế Tôn ngoài chỗ dat trồng. 
Lúc ду, có một con khi ôm bình bát của Ngài đi. Các thầy Tỳ-kheo liền la lên, 
sợ nó làm vỡ bình bát của Phật, nhưng Ngài bảo các Ty-kheo: “Hãy dé yén, hay 
dé yên, đừng la, nó không làm vỡ bình bát đâu!” Thê rồi, con КЫ ấy om bình 
bát của Ngài đến một cây sa-la, chậm rãi leo lên cây lay đầy bát mật, rồi chậm 


5 Diêm-phù thọ (ëJ #18, Jamburukkha). 
6 Nguyên tác: Ni-sư-đàn (JE BB 8). 
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rãi leo xuống, trở về chỗ Phật, đem dâng bát mật lên Thế Tôn nhưng Thế Tôn 
không thọ nhận. Lúc đó, khi liền ôm bát đứng qua một bên, nhặt bỏ rác và sâu 
bọ trong bát. Sau khi nhặt bỏ sâu bọ xong, nó ôm bình bát trở lại dâng lên Thé 
Tôn. Thé Tôn cũng không nhân. Khi lai ôm bát đứng qua một bên, múc nước 
đồ vào trong mật, rồi trở lại dâng lên Thế Tôn. Thé Tôn liền thọ nhận. Thây 
Thé Tôn nhận bát mật, khi vui mừng hon hở, múa may nhảy nhot rôi ra đi. Nếu 
đức Thé Tôn có thé khiến cho con КЫ kia khi thây Ngài nhận bát mật, nó liền 
vui mừng hon hở, múa may nhảy nhot rôi ra đi thì con xin thọ trì pháp hy hữu 
ây của Thé Tôn. 


Con nghe rằng, một thời, Thế Tôn du hóa tại Ty-xa-ly, ở giảng đường Trùng 
Cac,’ bên ao Di Hau. Bay giờ, đức Thế Tôn đang phơi toa cu, giũ bụi, phủi dat. 
Lúc ấy có một dam mây trái mùa kéo đến, giang kin khắp hu không, sắp mưa 
nhưng dừng lại chờ Ngài phơi tọa cụ, git bụi, xêp cất một nơi, mang chéi di cat, 
rồi vào đứng trong nên nha. Bây giờ dam тау lớn а ay thay Thế Tôn đã xếp cất 
tọa cụ, mới tuôn một trận mưa lớn, từ chỗ đất thấp cho đến nơi cao, nước đều 
ngập lai láng. Nếu đức Thê Tôn có thể khiến cho đám mây lớn kia thấy Ngài 
xếp cất tọa cụ rồi mới tuôn một trận mưa lớn, từ chỗ đât thấp cho đến nơi cao, 
nước đều ngập lai láng thì con xin thọ trì pháp hy hữu ấy của Thế Tôn. 


[0471b08] Con nghe răng, một thời, Thế Tôn du hóa tại Bạt-kỳ,” ngôi bên 
cội sa-la chúa, trong rừng Suối nước nóng. Bay giờ là budi xế trưa, tât cả bóng 
cây khác đêu ngả, chỉ trừ bóng cây sa-la chúa không ngả, van che mat than thé 
Ngài. Khi a ay, chủ vườn là La-ma di dao xem vườn, thấy vào xe trưa, tat cả bóng 
cây khác đêu ngả, chỉ trừ bóng cây sa-la chúa không ngả, vẫn che mát thân thé 
của Thế Tôn, ông ấy liền nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm that kỳ diệu, rat hy hữu, có 
thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và oai thân lớn! Vì sao như 
vậy? Vi vào xế trưa, tat cả bóng cây déu ngả, chỉ trừ bóng cây sa-la chúa không 
nga, van che mát thân thé của Sa-môn Cù-đàm.” Nếu vào xé trưa, tat cả bóng 
cây đều ngả, chỉ trừ bóng cây sa-la chúa không ngả, van che mát thân thé đức 
Thế Tôn thì con xin thọ trì pháp hy hữu ấy của Thế Tôn. 

Con nghe rang, một thời, Thé Tôn ở trong miêu than A-phù.?° Bay gio, đêm 
đã qua, vào Бибі sáng sớm, Thể Tôn đắp y, ôm bát vào thôn A-phu khất thực. 
Sau khi thọ thực xong, Ngài xếp y, cất bát, rửa chân tay, vắt tọa cụ lên vai roi 
đi vào miéu thân ngôi nghỉ. 


Bay 010, trol đồ mưa lớn, sâm. sét đánh chết bôn con trâu và hai người cày. 
Lúc chôn cất cho hai người chết ấy, mọi người huyén náo, tiếng động inh tai, 
âm thanh vang dội. 


7 Nguyên tác: Cao Lâu đài quán (Е 2 #1, Кщарагаѕа1а), cũng gọi là giảng đường Trùng Các (Œ fi 
п). 

° Bạt-kỳ (227, Vajji). 

> A-phù (И, Atuma). 
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Khi ấy, vào xế trưa, từ trong miéu thân, Thế Tôn rời nơi tĩnh toa, ra ngoài 
kinh hành nơi khoảng dat trông. Trong đám đông đó có một người thay Ngài 
vào lúc xế trưa, rời nơi tinh toa, ra ngoài kinh hành nơi khoảng | đất trông, liền 
đi đến cúi đầu làm lễ rồi kinh hành theo sau. Ngài thấy người ây đi phía sau, 
liền hỏi: 

— Vì việc gi ma moi người huyền nao, tiếng động inh tai, âm thanh vang dội 
đến vậy? 

Người ấy thưa: 

— Bạch Thế Tôn, lúc trưa, trời dó mưa lớn, sâm sét đánh chết bốn con trâu 
và hai người cày; lúc chôn cất hai người chết ây, mọi người huyện náo, tiếng 
động inh tai, âm thanh vang dội. Bach Thế Tôn, vừa rôi Ngài không nghe gì 
hết ư? 

Thế Tôn bảo: 

— Ta không nghe gi cả. 

Người ấy lại hỏi: 

— Vừa rôi Ngài ngủ sao? 

Thế Tôn bảo: 

— Không phải! 

Người ấy lại hỏi: 

— Lúc ấy Ngài tỉnh thức mà không nghe những âm thanh бп ào huyén náo 
đó sao? 

Thé Tôn bảo: 

— Đúng vậy! 

Bay giờ, người kia liền nghĩ: “Thật kỳ diệu, rất hy hữu, sở hành của Nhu 
Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác rất văng lặng, rất tịch tĩnh! Vì sao như 
vậy? Vi lúc tỉnh thức mà vẫn không nghe những âm thanh ón ào huyén náo 
này.” Nếu đức Thé Tôn tỉnh thức mà vẫn không nghe những âm thanh ôn ào 
huyên náo ấy thì con xin thọ trì pháp hy hữu ấy của Thế Tôn. 

[0471с09] Con nghe răng, một thời, Thê Tôn lúc mới thành đạo, trụ tại Uât- 
bé-la,!° bên bờ sông Ni-lién-nhién,!! ngôi bên cội cây A-xà-hòa-la Ni-câu-loại. 
Bay giờ mưa lớn liên tục bay ngày, từ chỗ thấp đến chỗ cao ёи bi ngập nước, 
từng dòng nước lớn tuôn chảy cuôn cuộn. Trong vung dat trong ay, Thé Tôn 
đi kinh hành, đến chỗ nào thi nơi ấy có bụi bay lên. Nếu đức Thế Tôn ở trong 


vùng có luông nước chảy xoáy ngang dọc mà đi kinh hành, Dước đến chỗ nào 
thì chỗ ay có bụi bay lên, vậy thi con xin thọ trì pháp hy hữu 4 ây của Thế Tôn. 


10 Uất-bệ-la (#2 #8 ZÆ, Uruvela). 
1! Ni-liên-nhiên (JZ 424, Nerafijara) cũng gọi là sông Ni-lién-thién (JE uE ўа], JE EBR T). 
12 A-xà-hòa-la Ni-câu-loại (bal Bš] #0 2# JE †ñJ 28, Ajapala Nigrodha). 
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Con nghe rằng, Ma vương theo Phật tim chỗ sơ hở trong suốt sáu năm mà 
không được, nên chán nản bỏ về. Nêu đức Thé Tôn bị Ma vương tìm chỗ sơ hở 
trong suốt sau năm mà không được, nên chan nan bo vë thì con xin thọ trì pháp 
hy hữu ay của Thế Tôn. 


Con nghe răng, Thế Tôn suy niệm về thân trong suốt bảy năm, luôn luôn 
suy niệm, không gián đoạn. Nếu đức Thế Tôn suy niệm về thân trong suốt bay 
năm, luôn luôn suy niệm, không gián đoạn thi con xin tho trì pháp hy hữu ay 
của Thế Tôn. 

Bây giờ, đức Phật dạy: 

— Này A-nan, thay hãy nghe từ nơi Nhu Lai mà thọ trì thêm các pháp hy 
hữu này. Này A-nan, Như Lai biết sự sanh khởi của cảm thọ, biết sự tôn tại, biết 
sự điệt, luôn luôn biết, không lúc nào không biết. Này A-nan, Như Lai biết sự 
sanh của tư và tưởng, biết sự tôn tại, biết sự diệt mắt, luôn luôn biết, không lúc 
nào không biết. Cho nên, này A-nan, hãy nghe từ nơi Như Lai mà thọ trì thêm 
pháp hy hữu này. 

Duc Phat dạy như vậy, Tôn gia A-nan và các Ty-kheo nghe Phat dạy xong 
đều hoan hỷ phụng hành. 


33. KINH THI GIA! 


Tôi nghe như vay: 
Một thời, đức Phật du hóa tại thành Vương Xá. 


Bấy giờ, có các đại đệ tử là những Ty-kheo Trưởng lão thượng thủ nhiều 
đức độ và danh tiếng như Tôn giả Câu-lân-nhã, Tôn giả A-nhiếp-bối, Tôn giả 
Bat-dé Thich-ca Vuong, Tôn gia Ma-ha-nam Câu-lệ, Tôn giả Hoa-pha, Tôn 
giả Da-xá, Tôn giả Bân-nậu, Tôn giả Duy-ma-la, Tôn giả Già-hòa-ba-đề, Tôn 
giả Tu-đà-da, Tôn giả Xá-lê tử, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-dé, Tôn giả 
Kim-ty-la, Tôn giả Lé-ba-da, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, 
Tôn giả Đại Câu-hy-la, Tôn giả Đại Châu-na, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn 
gia Truong lão Bân-nậu-gia-nậu-tả, Tôn gia Trưởng lão Da-xá Hành-trù,ˆ cùng 
với nhiều vị đại đệ tử là những Ty-kheo Truong lão thượng thủ nhiêu đức độ 
và danh tiếng khác, cũng đến thành Vương Xá và ở gần ngôi nhà lá của Phật. 

[0472a09] Bay giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nay Như Lai đã già, tuôi tác đã cao, thân thé ngày càng suy yếu nên cần 
có thị giả. Các thầy hãy cử một vị làm thị giả để chăm sóc Như Lai sao cho 
hợp ý, chớ đừng trái ý và có khả năng ghi nhớ lời Như Lai nói mà không quên 
mat nghĩa. 

Lúc ấy, Tôn giả Câu-lân-nhã liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai, chap 
tay hướng Phật thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con xin nguyện hau Ngài hợp ý, chớ không trái ý và sẽ ghi 
nhớ những lời Thé Tôn nói mà không quên mat nghĩa. 


Đức Phật dạy: 


— Này Câu-lân-nhã, thây cũng đã già, tuôi tác đã cao, thân thể ngày cảng 
yêu. Chính thay cũng cân có thị giả. Này Câu-lân-nhã, thây nên vé chỗ ngôi đi! 


Nghe vậy, Tôn giả Câu-lân-nhã đảnh lễ Phật rôi trở về chỗ ngồi. 


! Nguyên tác: Thi gid kinh 10: (T01. 0026.33. 0471c27). Tham chiếu: Тлар. 17.3. 


2 Tên của các vị Tôn giả được phiên âm Hán-Việt, đính kèm chữ Hán va Pali như sau: Câu-lân-nhã (#7 
#04" Kondafifia), A-nhiép-béi е Assaji), Bạt-đề (#2, Bhaddiya), Ma-ha-nam Câu-lệ (ЖЕ j 89 
JJ St, Маһапата Kolita), Hòa-phá (424%, Vappa), Da-xá (HR, Yasa), Bân-nậu (76 #%, Punna), Duy- 
ma- la (HE ЖЕ #§, Vimala), Già-hòa-ba-đề | AY ‡, Gavampati), Tu-đà-da (B FE HB, Todeyya), Xá-lê tử 
(4; 4! -F, Sariputta), A-na-luật-đà (fe) JE ЁЁ, Anuruddha), Nan-dé (##+2, Nandiya), Kim-ty-la (4 E Æ, 
Kimbila), Lé-ba-da G 0%, Revata), Đại Muc-kién-lién (K Н #234, Mahamoggallana), Đại Ca-diép K 

уп ҖЕ Mahākassapa), Đại Câu-hy-la (<, Mahakotthita), Dai Châu-na (ЯВ, Маһасипаа), Đại 
Ca-chiên-diên (X 3M HE, Mahäkaccäyana), Bân-nậu-gia-nậu-tá (ЭЖЕ #33). 


224 # KINH TRUNG A-HAM 


Cũng như vậy, lần lượt có Tôn giả A-nhiép-béi, Tôn giả Bat-dé Thích-ca 
Vương, Tôn giả Ma-ha-nam Câu-lệ, Tôn giả Hòa-phá, Tôn giả Da-xá, Ton gia 
Bân-nậu, Tôn gia Duy-ma-la, Tôn giả Già-hòa-ba-đề, Tôn giả Tu-đà-da, Tôn 
gia Xá-lê tử, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn gia Nan- dé, Tôn giả Kim-ty-la, Tôn gia 
Lệ-ba-đá, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca- diếp, Tôn giả Đại Câu- 
hy-la, Tôn giả Đại Châu-na, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, rôi đến Tôn giả Trưởng 
lão Bân-nậu-g1a-nậu-tả. 

Tôn giả Trưởng lão Da-xá Hành-trù từ chỗ ngòi đứng dậy sửa áo bày vai, 
chắp tay hướng Phật thưa: 

— Bạch Thé Tôn, con xin nguyện hau Ngài hợp ý, chớ không trái ý và sẽ ghi 
nhớ những lời Ngài nói mà không quên mất nghĩa. 

Đức Phật bảo: 

— Này Da-xá, thay cũng đã già, tuôi tac đã cao, thân thé ngay cang yéu. 
Chính thay cũng cân có thị giả. Này Da-xá, thầy nên về chỗ ngôi di! 


Nghe Phật bảo vậy, Tôn giả Da-xá liền dành lễ và trở về chỗ ngồi. 


[0472b01] Ngay lúc â Ây, Tôn giả Đại Mục- kién-lién ngoi trong dai chung suy 
nghĩ như vậy: “Thế Tôn muốn tìm vị nào làm thị giả? Y Ngài đặt vào Tỳ-kheo 
nào? Muốn ai chăm sóc Ngài hợp ý chứ không trái ý và ghi nhớ những lời Ngai 
dạy mà không quên mat nghĩa? Có lẽ ta nên nhập Như kỳ tượng định? dé quán 
sát tâm niệm của chúng Ty-kheo.” 

Nghĩ ròi, Tôn giả Đại Muc-kién-lién liền nhập Như kỳ tượng định để quán 
sát tâm niệm của chúng Tỳ-kheo. Tôn giả biết đức Phật muôn chọn Hiên gia 
A-nan làm thị giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan chăm sóc hợp ý chứ 
không trái ý và ghi nhớ lời dạy mà không quên mat nghĩa. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Muc-kién-lién xuất định rôi thưa với đại chúng: 

— Chư Hiên nên biết, đức The Tôn muôn chọn Hiên giả A-nan làm thị giả 
nên y Ngai đặt vào A-nan, muôn A-nan cham soc, hợp y chứ không trái ý, ghi 
nhớ lời dạy mà không quên mất nghĩa. Bây 810, chúng ta sẽ cùng đên chỗ Ніёп 
giả A-nan dé khuyên thỉnh thay ấy làm thị giả của Phật. 


Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục- kién-lién cung cac Ty-kheo đến chỗ A-nan, chao 
hỏi nhau xong réi ngôi sang một bên. Lúc ấy, Tôn giả Dai Muc-kién-lién nói: 


- Hiền giả A-nan nên biết, đức Thế Tôn muốn chọn thầy làm thị giả nên ý 
Ngài đặt vào thay, muốn thay chăm sóc Ngài, vì hợp ý Ngài chứ không trải ý và 
ghi nhớ lời dạy của Ngài mà không quên mất nghĩa. Này A-nan, ví như ngoài 
thôn xóm không xa có một tòa lâu đài to lớn, cửa só ở phía Đông mở ra, khi mặt 


> Nguyên tác: Như kỳ tượng định (ЯП 1). Tham chiêu: A. IV. 204: Cefasã ceto paricca manasakasi 
(với tâm của mình chú tâm tác ý đến...), HT. Thich Minh Châu dịch. Tương tự, M. 49: Cetasa ceto 
parivitakkamaññaya (với tự tâm biết được tâm của...), HT. Thích Minh Châu dịch; М. 119: Cetasd ceto 
paricca pajanati (với tâm của vị ay, vị ấy biết tâm của...), HT. Thích Minh Châu dich. Trong trường 
hợp này, thành cú mang ý nghĩa: “Quán tâm của kẻ khác như tâm của chính mình.” 
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trời lên, ánh sáng sẽ chiếu thắng vào vách phía Tây. Hiên giả A-nan, đức Thế 
Tôn cũng vậy, muôn chon thay làm thị giả nên ý Ngài đặt vào thay, muôn thay 
cham soc Ngai, vì hợp ý Ngai chứ không trái ý, ghi nhớ lời dạy của Ngài mà 
không quên mat nghĩa. Này Hiền giả A-nan, thầy nên làm thị giả đức Thế Tôn. 


Tôn giả A-nan thưa: 


- Thưa Tôn giả Đại Muc-kién-lién, con không thé kham lãnh trách nhiệm 
hau đức Thé Tôn. Vì sao như vậy? Vì thật khó hợp ý Thế Tôn, thật khó hâu cận, 
nghĩa là khó làm thị giả. Thưa Tôn giả, ví như con voi rất hùng mạnh, đã hơn 
sáu mươi tuôi, khỏe mạnh kiêu căng, răng ngà đây đủ, thể trạng dói dào, khó 
hợp khó gân, nghĩa là thật khó chăm sóc. Thưa Tôn giả, với đức Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác cũng lại như vậy, khó hợp ý, khó gân gũi, nghĩa 
là khó làm thị giả, cho nên con không thé kham lãnh trách nhiệm thị gia được. 

Tôn giả Đại Muc-kién-lién nói: 

- Này Hiên giả A-nan, thay hãy nghe tôi vi dụ. Người trí nhờ nghe vi dụ liền 
hiệu được nghĩa lý của nó. Này Hiển giả, như hoa Uu-dam-bat-la đúng thời mới 
xuất hiện ở thế gian. Này Hiên giả, đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác cũng lại như vậy, đúng thời mới thị hiện nơi đời. Này Hiền giả, hãy mau 
nhận làm thị giả của đức Thế Tôn Cù-đàm, thay sẽ được phước quả lớn. 

[0472c04] Tôn giả A-nan lại thưa: 

— Thưa Tôn giả Đại Muc-kién-lién, néu đức Thế Tôn chấp thuận cho con ba 
việc thì con mới làm thị giả. Ba việc ây là: 

Xin cho con không đắp y của đức Thế Tôn, dù cũ hay mới. 

Xin cho con không nhận thực phẩm biệt thỉnh của đức Thế Tôn. 

Xin cho con được đến gặp Phật bất cứ khi nào. 

Thưa Tôn giả Đại Muc-kién-lién, nếu đức Thé Tôn chấp thuận cho con ba 
việc ду thì con sẽ làm thị giả của Thế Tôn. 

Bay gid, sau khi khuyên Tôn giả A-nan chấp thuận làm thị giả, Tôn giả Đại 
Muc-kién-lién từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh Tôn giả A-nan rôi về chỗ đức 
Phật, cúi lạy sát chân Ngài, ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn, con đã khuyến thỉnh Hiên giả A-nan làm thị giả. Bạch Thế 
Tôn, Hiên gia A-nan xin Thé Ton chap thuan ba viéc. Ba viéc ау là: Xin không 
đắp y của Thê Tôn, dù mới hay cũ; xin không nhận thực phẩm biệt thỉnh của 
Thế Tôn; xin được đến gap Thé Tôn bất cứ khi nào cân. Bạch Thế Tôn, nêu 
Ngai chấp thuận ba việc ấy của Hiền giả A-nan thì Tôn gia ay mới đồng ý làm 
thị gia. 


4 Nguyên tác: Nguyện bat phi thời kiến Phật (BS ЗЕЕ 09). Căn cứ vào cú pháp thì câu kinh này 
được dịch là ' Nguyện không gap Thé Tôn phi thời.” Tuy nhiên, khi tham chiếu Thag. 17.3: Na nivareti 
cakkhuma (Bac co mat khong có / Từ chối ngăn chặn aI), HT. Minh Châu dịch; và căn cứ vào lịch sử 
sinh hoạt của giáo đoàn thời ay và tâm từ bi của đức Phật thì câu FAZ 3E I£ Я có thê hiệu là “Con 
nguyện được gặp Phật khi có việc can.’ 
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Đức Phật dạy: 


— Này Đại Muc-kién-lién, Ty-kheo | A-nan thông minh, trí tuệ, biết trước 
sẽ có những lời ti hiểm, hoặc các vị đồng Phạm hạnh sẽ nói như vay: “Ty- 
kheo A-nan vi y áo nên lam thị giả Thế Tôn.” Này Dai Mục- kién-lién, Ty-kheo 
A-nan thông minh, tri tuệ, biết trước sẽ có những lời ti hiểm, hoặc các vi dong 
Phạm hạnh sẽ nói như vay: “Ty-kheo A-nan vi y áo nên làm thi giả Thé Tôn.” 
Đó là pháp hy hữu của Ty-kheo A-nan. 


Này Đại Mục-kiên-liên, Ty-kheo A-nan thông minh, trí tuệ, biết trước sẽ có 
những lời ti hiém, hoặc các vị đồng Phạm hạnh sẽ nói như vây: “Ty-kheo A-nan 
vì thực phẩm nên làm thị giả Thế Tôn.” Này Dai Mục- kién-lién, Ty-kheo A-nan 
thông minh, trí tuệ, biết trước sẽ có những lời ti hiềm, hoặc các vị dong Pham 
hạnh sẽ nói như vay: “Ty-kheo A-nan vi thực phẩm nên làm thi giả The Tôn.” 
Đó là pháp hy hữu của Ty-kheo A -nan. 


Này Đại Mục- kién-lién, Ty-kheo A-nan khéo biết thời, khéo phân biệt được 
thời; biết lúc nào mình nên đến gặp Như Lai, biết lúc nào mình không nên đến 
gặp Như Lai; biết lúc nào chúng Ty-kheo va chung Ty-kheo- ni nén dén gap 
Như Гат; biết lúc nào chúng Ty-kheo va chúng Ty-kheo- -ni khéng nén dén gap 
Như Lai; biết lúc nào chúng ưu-bả-tắc và ưu-bà- di nên đến gap Như Lai; biệt 
lúc nào chúng ưu-bà-tắc và ưu-bà-di không nên đến gặp Như Lai; biết lúc nào 
các hàng Sa-môn, Phạm chí, ngoại đạo nên đến gap Nhu Lai; biết lúc nào các 
hàng Sa-môn, Phạm chí, ngoại đạo không nên đên gap Như Lai; biết các hàng 
Sa-môn, Phạm chí, ngoại đạo nào có thể bàn luận với Như Lai; biết các hàng 
Sa-môn, Phạm chí, ngoại đạo nào không thé bàn luận với Như Lai; biết thức ăn 
loại cứng hay loại mêm nào đức Như Lai dùng sẽ an ón, lợi ich; biết thức ăn loại 
cứng hay loại mêm nào đức Như Lai dùng sẽ không được an ón, không được lợi 
ích; biết thức ăn loại cứng hay loại mêm nào đức Như Lai dùng sẽ được biện 
tài thuyết pháp; biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào đức Như Lai dùng sẽ 
không được biện tài thuyết pháp. Đó là những pháp hy hữu của Tỳ-kheo A-nan. 


[0473a12] Này Đại Mục-kiên-liên, mặc dù chưa có tha tâm trí nhưng Ty- 
kheo A-nan co thé khéo biết trước Nhu Lai sẽ thuyết pháp cho ai khi rời nơi tinh 
tọa vào lúc xê chiêu, hôm nay đức Như Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện pháp lạc trú 
như vậy, nhận xét đúng như lời Như Lai nói, chắc thật, không thể sai khác. Đó 
là pháp hy hữu cua Ty-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lai nói như vay: “Thưa chu Hiên, con đã làm thi giả đức Thế 
Tôn trong hai mươi lam năm, nếu bao vi thé ma con khởi tâm kiêu ngạo thì 
hoàn toàn không có.” Nếu Tỳ-kheo A-nan nói như vậy thì đó là pháp hy hữu 
của Ty-kheo A-nan. 


Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, con đã làm thị giả đức Thế 
Tôn trong hai mươi lăm năm, cho đến nay chưa có khi nào con đến gặp đức Thế 
Tôn mà không đúng thời.” Nêu Tỳ-kheo A-nan nói như vậy thì đó là pháp hy 
hữu của Ty-kheo A-nan. 
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Tôn gia A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, con đã làm thị gia đức Thế 
Tôn trong hai mươi lăm năm, chưa từng một lan bị Phật khiển trách, trừ có một 
lỗi, lỗi đó cũng vì người khác.”5 Nêu Ty-kheo A-nan nói như vậy thì đó là pháp 
hy hữu của Ty-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiền, con theo đức Thế Tôn thọ 
nhận tám mươi ngàn pháp tu,° thọ trì không quên, nếu nhân việc này mà khởi 
tâm kiêu ngạo thì hoàn toàn không có.” Nếu Tỳ-kheo A-nan nói như vậy thì đó 
là pháp hy hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiền, con theo đức Thế Tôn thọ 
trì tam mươi ngàn pháp tụ, chưa hè hỏi lại lần thứ hai, trừ có một câu mà câu 
ay qua thật cũng không dé.” Nếu Tỳ-kheo A-nan nói như vậy thì đó là pháp hy 
hữu của Ty-kheo A-nan. 

[0473b02] Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, con theo đức Thé 
Tôn thọ trì tám mươi ngàn pháp tụ, chưa từng theo người khác thọ pháp.” Nếu 
Ty-kheo A-nan nói như vậy thi đó là pháp hy hữu của Ty-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, con theo đức Thế Tôn thọ 
trì tám mươi ngàn pháp tụ, vôn chưa từng có y niệm răng: “Tôi thọ trì pháp ây 
là để giáo hóa người khac.’ Này chư Hiên, con chỉ muốn tự điều ngự, tự tịch 
tinh, tự Bat-niét-ban.” Nếu Tỳ-kheo A-nan nói như vậy thì đó là pháp hy hữu 
của Ty-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vay: “Thưa chư Hiền, có điều này rất kỳ la! Đó 
là có bốn bộ chúng đi đến chỗ con dé nghe pháp, nếu vì điêu này mà con khởi 
tâm kiêu ngạo thì hoàn toàn không có. Con cũng không hé tác ý trước, dé khi 
có người đến hỏi, con sẽ trả lời như vây, như vây. Nay chư Hiên, bay giờ, con 
chỉ ngồi đó, rồi tùy theo nghĩa người kia hỏi để ứng đáp.” Nếu Tỳ-kheo A-nan 
nói như vậy thì đó là pháp hy hữu của Ty-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư Hiên, có điều này rat kỳ lạ. Đó là 
có chúng Sa-môn, Phạm chí, người theo chủ thuyết khác đên hỏi việc nơi con; 
nếu vì điều này mà con sợ hãi, thân sởn gai ốc thì hoàn toàn không có. Con cũng 
không hé tác ý trước, để khi có người đến hỏi thì sẽ trả lời như vay, như vay. 
Thưa chư Hién, bấy giờ, con chỉ ngôi đó, rôi tùy theo nghĩa lý họ hỏi mà ứng 
đáp.” Nêu Tỳ-kheo A-nan nói như vậy thì đó là pháp hy hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Lại nữa, một thời Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn gia Đại Mục- kién-lién và Tôn 
giả A-nan ở trong núi Ba-la-la, tại nước Xa-vé. Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất 
hoi A-nan: 

— Này Hién giả A-nan, thầy làm thị giả đức Thế Tôn đến nay đã hai mươi 
lăm năm, thầy nhớ có lần nào khởi tâm tham muốn không? 


° Xem thêm MA. 22. 
6 Pháp tụ Q, dhammakkhandha) cũng gọi là “pháp uân” (3š 44). 
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Tôn giả A-nan thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, con còn là hàng hữu học chưa ly dục. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại bảo: 

— Này Hiền giả A-nan, tôi không hỏi thay là hàng hữu học hay vô học; tôi 


chỉ hỏi, trong hai mươi lăm năm làm thị giả đức Thế Tôn, thầy nhớ có lân nào 
khởi tâm tham muốn không? 


Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi lần thứ hai, rồi lần thứ ba rang: 

_— Nay Hién gia A-nan, trong hai mươi lam năm làm thị gia duc Thé Ton, 
thay nhớ đã co lân nào khởi tâm tham muôn không? 

Tôn giả A-nan cũng đáp đến lần thứ hai, roi thứ ba răng: 

— Thưa Tôn giả X4-loi-phat, con còn là hàng hữu học nên chưa ly dục. 

Tôn giả X4-loi-phat lại bảo: 

— Này Hiên giả A-nan, tôi không hỏi thây là bậc hữu học hay vô học; tôi chỉ 
hỏi, trong hai mươi lăm năm làm thị giả Thê Tôn, thây nhớ đã có lân nào khởi 
tâm tham muôn không? 

Ngay lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên lên tiếng: 

— Này Hiên giả A-nan, trả lời nhanh đi, trả lời nhanh đi. Này A-nan, thay 
chớ làm phiên đên bậc Trưởng lão thượng tôn! 

Lúc đó A-nan trả lời: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, con làm thị gia đức Phật đã hai mươi lam năm 
qua, con nhớ chưa lần nào sanh khởi tâm tham muốn. Vì sao như vậy? VÌ con 
luôn hướng đến Thế Tôn và các vị Phạm hạnh có trí với tâm niệm hô then. 

Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp hy hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

[0473c09] Lại nữa, một thời, Thê Tôn du hóa ở thành Vương Xá, trụ trong 
Nham sơn. Bây giờ, Phật bảo A-nan: 

— Này A-nan, thay nên năm như cách năm của loài sư tử! 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn, cách nam của sư tử, chúa tê muông thú” như thé nào? 

Đức Phật đáp: 

— Nay A-nan, sư tử, chúa té muông thú, ban ngày di tìm ăn, xong rôi trở về 
hang. Khi muôn ngủ, nó năm chân хёр chông lên nhau, đuôi thăng ra sau, hông 
bên phải hướng xuông. Qua đêm, đến sảng hôm sau, nó tự quay lại nhìn thân 
thé. Nếu thân thể của sư tử, chúa tế muông thú không được ngay thăng thì khi 


thay roi nó sẽ không vul; néu thân thé của sư tử, chúa té muông thú được chỉnh 
chu thì khi nhìn ngăm tôi nó liền vui vẻ. Khi thức dậy, sư tử liền ra khỏi hang, 


” Thú vương sư tử (ЁК ЕЕЕ). Vì su tử là chúa tê sơn lâm, chúa tế muông thú nên sư tử còn được gọi 
là “thú vương sư tử.” 
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vươn mình gam gu, rôi tự ngắm thân thể, sau đó lại nhìn khắp bón huóng, nhin 
khắp bốn hướng rồi rông lên vài ba tiếng, rong lên vài ba tiếng rồi lai đi tìm ăn. 
Cách nam của sư tử, chúa té muông thú là như vậy. 


Tôn giả A-nan thưa: 


— Kính bạch Thé Tôn, cách nam của sư tử, chúa tế muông thú là như thế. 
Vậy thì cách năm của thầy Tỳ-kheo phải như thế nào? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan, nếu thay Tỳ-kheo sống nơi thôn ấp, khi đêm đã qua, vào 
lúc sáng sớm, đắp y ôm bát, đi vào thôn khat thực thi phải khéo hộ tri thân 
thể, git gìn các căn, an trú chánh niệm. VỊ a ây từ thôn ấp khất thực xong, xếp 
y, cat bát, rửa sạch tay chân, vat toa cụ lên vai, đến nơi yên vắng, hoặc đến 
dưới bóng cây, hoặc vào trong nhà trông để kinh hành, hoặc tọa thiên, diệt 
sạch những chướng ngại trong tâm. Ban ngày, vị Ty-kheo sau khi kinh hành 
hoặc tọa thiền dé diệt sạch những chướng ngại trong tâm rôi, lại đến đầu hôm 
hoặc kinh hành hoặc tọa thiền để diệt sạch những điều chướng ngại trong 
tâm. Sau khi kinh hành hoặc tọa thiền để diệt sạch những chướng ngại trong 
tâm ở thời đầu hôm ròi, đến lúc nửa đêm thì đi vào that dé năm nghỉ, xếp у 
Ưu-đa-la-tăng° làm bốn ròi trải lên giuong, gấp y Tăng-già-lê° làm gối, nam 
nghiêng hông bên phải, hai chân xếp chóng lên nhau, ý buộc vào tưởng ánh 
sáng, chánh niệm tỉnh giác, luôn nhớ nghĩ дёп ý tưởng thức dậy. Sau nửa đêm, 
vị Ty-kheo liên nhanh chóng thức dậy, hoặc kinh hành, hoặc tọa thiên, dé diệt 
sạch những pháp chướng ngại trong tâm. Như thé là cách năm như sư tử của 
thây Tỳ-kheo. 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Kính bạch Thê Tôn, như vậy là cách năm như sư tử của một Ty-kheo. 

[0474a05] Tôn gia A-nan lại nói: 

— Này chư Hiền, đức Thế Tôn dạy con cách năm như sư tử, từ đó trở đi, con 
chưa lần nào năm nghiêng về bên trái. 

Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp hy hữu của Tôn giả A-nan. 

Lại nữa, một thời, Thế Tôn du hóa Cau-thi-na-kiét,! trụ trong rừng Sa-la 
của lực sĩ Hoa-bat-dan.!! Bây 210 là thời khắc cuối cùng, đức Phật muỗn vào 
Bát-niết-bàn. Ngài bảo A-nan: 

— Này A-nan, thay hãy đi đến giữa hai cây Sa-la, trải giường đầu xoay về 
hướng Bắc cho Như Lai. Nửa khuya đêm nay, Như Lai sẽ vào Bat-niét-ban. 


š Ưu-đa-la-tăng ({# £ 1%) còn gọi Uat-da-la-ting, là áo che phan trên thân thẻ. 

° Tăng-già-lê (1% н 32): Áo choàng, áo khoác bên ngoài. 

10 Câu-thi-na-kiệt (4#) #638) phiên âm của Киѕіпага, thị tran nơi đức Phật nhập Niét-ban. 

п Hòa-bạt-đan lực sĩ Sa-la lâm (48 #8 # JJ + 3⁄2 Ж). D. 16: Rừng Upavattana có nhiều cây Sala, ở bên 
bờ sông Hirafifiavati (Hi-liên-thiên), cua dong ho Malla ở Kusinara. 
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Vang lời Phat day, Ton giả A-nan đến giữa hai cây Sa-la, trải giường năm 
đầu xoay về hướng Bắc cho đức Phật, sau đó trở về cúi lạy sát chân Ngài roi 
đứng sang một bên va thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn, ở giữa hai cây Sa-la, con đã trải giường dau xoay về 
hướng Bắc cho đức Như Lai. Kính mong Thế Tôn tự biết thời! 

Bay giờ, Thé Tôn cùng Tôn giả A-nan đến giữa hai cây Sa-la, xép lam tu 
y Uu- da-la-tang rôi trải lên giường, gap y Tăng-già- -lê để làm gói, sau đó năm 
nghiêng vè bên phåi, hai chân chông lên nhau. Lúc cuối cùng Thé Tôn vào Bát- 
niết-bàn, Tôn giả A-nan quạt hau đức Phật, đưa tay gạt nước mắt và tự nghĩ: 
“Từ trước đến nay có chúng Ty-kheo ở các nơi đến thăm viêng cúng dường và 
đảnh lễ Thế Tôn thì đều được tùy thời thăm viễng, cúng dường và danh lễ Thé 
Tôn. Nếu hay tin Thế Tôn đã Bát-niết-bàn thì họ sẽ không đến thăm viếng, cúng 
dường và đảnh lễ Thế Tôn nữa. Ta cũng không còn được tùy thời thăm viêng 
cúng đường và đảnh lễ đức Phật.” 

Bấy giờ, Phật hỏi các thây Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo A-nan hiện đang ở đâu? 

Lúc ấy, các vị Tỳ-kheo thưa: 

- Kính bạch Thế Tôn, Tôn gia A-nan đang cầm quạt hầu Phật, đưa tay gạt 
nước mắt và tự nghĩ: “Từ trước đến nay có chúng Tỳ-kheo ở các nơi đến thăm 
viéng cúng dường va dành lễ Thế Tôn thì đều được tùy thời thăm viếng, cúng 
dường và đảnh lễ The Tôn. Nếu hay tin Thé Ton đã Bat-niét-ban thi ho sẽ 
không đến thăm vieng, cúng dường và đảnh lễ Thế Tôn nữa. Ta cũng không con 
được tùy thời thăm viêng cúng dường và đảnh lễ đức Phật.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói: 

— Này A-nan, thay chớ than khóc, cũng chớ buôn đau. Vì sao như vậy? Này 
A-nan, thay làm thị giả Như Lai, thân hành từ hòa, miệng và ý hành từ hòa, 
chưa từng chênh mảng lo là,'? an lạc vô lượng, vô biên, vô hạn. Này A-nan, 
trong đời quá khứ, các bậc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác không 
có người thị giả nào hơn thây được. Này A-nan, nếu các bậc Như lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác đời vị lai có thị giả thì cũng không có người thị giả 
nào hơn thây được. Này A-nan, Ta là bac Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác trong đời hiện tại, nêu có người làm thị giả cũng không ai hơn thầy được. 
Vì sao như vậy? Này A-nan, vì thầy khéo biết thời, khéo phân biệt thời, biết 
lúc nào mình nên đến gặp Như Lai, lúc nào không nên đến gặp Như Lai. Biết 
lúc nào chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến thăm hỏi Như Lai; biết 
lúc nào chúng Ty-kheo va chúng Ty-kheo-ni không nên đến thăm hỏi Như Lai; 
biết lúc nào chúng ưu-bà-tắc và chúng ưu-bà-di nên đến thăm hỏi Như Lai và 
lúc nào chúng ưu-bà-tắc và chúng wu-ba-di không nên đến thăm hỏi Như Lai: 


I? Nguyên tác: Sơ vô nhị tâm (JJ #8 — b>). 
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biết lúc nào hàng Sa-môn, Phạm chí, ngoại đạo nên đến gap Như Lai; biết lúc 
nào các hàng Sa-môn, Phạm chí, ngoại đạo không nên đến gặp Như Lai; biết 
các hàng Sa-môn, Phạm chí, ngoại đạo nào có thê bàn luận với Như Lai, biết 
các hàng Sa-mon, Phạm chí, ngoại đạo nao không thể bàn luận với Như Lai; 
biết thức ăn loại cứng hay loại mêm nào Như Lai dùng rôi sẽ an ón, lợi ích; biết 
thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Như Lai dùng rôi sẽ không an ón, không 
lợi ích; biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Như Lai dùng rôi sẽ được biện 
tài thuyết pháp, biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Như Lai dùng rồi sẽ 
không được biện tài thuyết pháp. 

Lại nữa, A-nan, tuy thây chưa có tha tâm trí, nhưng có thé biết trước Nhu 
Lai sẽ thuyết pháp cho ai khi rời nơi tĩnh tọa vào lúc xế chiều; hôm nay, Như 
Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện pháp lạc trú như vậy, nhận xét đúng như lời Như 
Lai dạy, chắc thật, không sai khác. 

[047423] Bay giờ, vì muốn làm cho Tôn giả A-nan hoan hy nên Thế Tôn 
bảo các thầy Tỳ-kheo: 

- Chuyên Luân Thánh Vuong được bốn pháp chưa từng co. Bốn pháp a ây là 
gì? Đó là chúng Sát-lợi đến yết kiến Chuyên Luân Vuong, néu lúc ây vua im 
lặng, họ nhìn thay liền hoan hy; néu lúc ду vua có nói gi, họ nghe rồi liên hoan 
hy. Chúng Phạm chi, chúng cư sĩ và chúng Sa-môn đến yết kiến Chuyên Luân 
Vuong, nêu lúc â ây vua im lặng, họ nhìn thây liền hoan hý; néu lúc ây vua có nói 
gi, họ nghe rôi liên hoan hy. 


Ty-kheo A-nan cũng giông như vậy, cũng có bốn pháp chưa từng có. Bốn 
pháp ay là gi? Do là khi chúng Ty-kheo đên ойр A-nan, nếu lúc ấy A- nan 
im lặng, họ nhìn thây liên hoan hý; nêu lúc Ấy, A-nan có nói gì, họ nghe rôi 
liên hoan hý. Chúng Ty-kheo- ni, chúng ưu-bà-tắc va chúng ưu-bà-di nêu gap 
A-nan, gap lúc A-nan im lặng, họ nhìn thay liên hoan hy, nêu lúc â ây A-nan có 
nói gi, họ nghe ròi liền hoan hy. 

[0474c04] Lại nữa, A-nan thuyết pháp cho đại chúng, có bốn pháp chưa 
từng có. Bốn pháp ấy là gì? Tỳ-kheo A-nan thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo 
với tâm chí thành, không phải tâm không chí thành. Chúng Ty-kheo ây cũng 
nghĩ như vây: “Kính mong Tôn giá A-nan thường thuyết pháp, không dừng 
lại nửa chừng.” Chúng Tỳ-kheo ây nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp không hé 
biết chán, nhưng Tỳ-kheo A-nan tự nhiên trụ trong thinh lặng. Ty-kheo A-nan 
thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo-ni, chúng ưu-bà-tắc và chúng ưu-bà-di với tâm 
chí thành, không phải tâm không chí thành. Các chúng này cũng nghĩ răng: 
“Kính mong Tôn giả A-nan thường thuyết pháp, không dừng lại nửa chừng.” 
Các chúng này nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp cũng không bao giờ biết chán, 
thé nhưng Tỳ-kheo A-nan tự nhiên trụ trong thinh lặng. 

Lại nữa, một thời, sau khi Thế Tôn Bat-niét-ban không lâu, Tôn giả A-nan 
du hóa tại Kim Cang, cư ngụ ở thôn Kim Cang. Bây giờ, Tôn giả A-nan thuyết 
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pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chung vay quanh trước sau. Bay giò, Tôn giå 
Kim Cang Tử cũng đang ở trong hội chúng này, trong tâm suy nghĩ: “Tôn giả 
A-nan vân còn là bậc Hữu học chưa y dục sao? Ta nên nhập Như kỳ tượng định 
để quán sát tâm của Tôn giả A-nan.” ° Thế rồi Tôn giả Kim Cang Tử liên vào 
Như kỳ tượng định để quán sát tâm A-nan. Tôn giả Kim Cang Tử liên biết Tôn 
giả A-nan vân còn là bậc Hữu học chưa ly dục. 

Bấy giờ, Tôn giả Kim Cang Tử xuất định, hướng về Tôn giả A-nan nói 
kệ rang: 

Tư duy nơi rừng vàng, Dẫn tâm vë Niét-ban, 
Thiền Cù-đàm không loạn, — Sẽ sớm chứng tịch diệt. 

Bay giờ, vâng lời dạy của Tôn giả Kim Cang Tử, Tôn giả A-nan rời bỏ đại 
chúng, du hành một mình, tinh tân, không tán loạn, với mục đích mà một người 
thiện nam đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo chỉ vì thành tựu Phạm hanh vô 
thượng. Thây ấy ngay trong hiện tại, tự liễu tri, tự giác ngộ, tự mình tác chứng 
và thành tựu, biết đúng như thật răng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc can làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Sau khi Tôn giả A-nan biết pháp rôi! cho đến chứng đắc A-la-hán, ' thay 
ay nói: 

— Này chư Hiên, tôi ngôi trên giường, nghiêng đầu chưa cham mặt gối, liền 
dứt sạch tat cả phiền não, thành tựu tâm giải thoát. 

Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp hy hữu của Tôn giả A-nan. 

[0475a05] Tôn giả A-nan lại nói: 

— Nay chư Hiên, tôi sẽ ngôi kiết-già dé Bat-niét-ban. 

Nói xong, Tôn giả A-nan liền ngôi kiết-già mà Bat-niét-ban. 

Nếu Tôn giả A-nan ngôi kiết-già để Bát-niết-bàn thì đó là pháp hy hữu của 
Tôn giả A-nan. 

Duc Phat dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phat dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


з Tri pháp (ЖП): Thay rõ chân lý, tức “kiến dé” (А. 8). 


4 Nguyên tác: A-la-ha (7 7). Bậc A-la-han cũng được gọi là bậc Ứng Cúng. Đại trí độ luận X #8 Jš 
im (7.25. 1509.24. 0236a27) giải thích: Vì xứng đán thọ nhận ч теш dường của tat cả thé gian nên 
được gọi là bậc Ứng Cúng (Ж —1JJ†H fal КЕ, £ ft K 


34. KINH BAC-CAU-LA! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, sau khi đức Phật nhập Niết-bàn không lâu, Tôn giả Bạc-câu-la? du 
hóa thành Vương Xá, ngụ tai Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da. 

Bấy giờ, vào lúc xế chiêu, có một tu sĩ ngoại dao’ vốn là bạn thân của Tôn 
giả Bạc-câu-la lúc chưa xuất gia, tản bộ đến chỗ Tôn giả Bạc-câu-la, chào hỏi 
nhau xong rồi ngôi sang một bên. Ông hỏi: 

— Thưa Hiên giả Bạc-câu-la, tôi có vài điều muốn hỏi, thay cho phép chăng? 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

— Này tu sĩ, tùy theo điều ông hỏi, tôi nghe rồi sẽ suy nghĩ! 

Tu sĩ ngoại đạo hỏi: 

— Thưa Hiên giả Bạc-câu-la, thầy xuất gia tu học trong giáo pháp này“ được 
bao lau rôi? 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

— Này tu sĩ, tôi xuất gia tu học trong giáo pháp này đã tám mươi năm rồi. 

Tu sĩ kia lại hỏi: 

— Thưa Hiền giả Bạc-câu-la, thây xuất gia tu học trong giáo pháp này đã tam 
mươi năm roi, thay có nhớ tự than đã lân nao làm việc dam duc chăng? 

Tôn giả Bac-cau-la bảo tu sĩ ngoại dao: 

= Ông chớ nên hỏi như vậy, mà nên hỏi răng: “Thưa Hiên giá Bac-câu-la, 
thây xuât gia tu học trong giáo pháp này đã tám mươi năm rôi, thây có nhớ tự 
thân đã lan nào khởi ý tưởng dâm dục chang?” Này tu sĩ ngoại đạo, ông nên 
hỏi như vậy. 

Bay giờ, tu sĩ ngoại đạo kia liền hỏi: 

— Nay tôi hỏi lại Hiện giả Bạc-câu-la, Ngai xuất gia tu học trong giáo pháp 
này đã tám mươi năm rôi, thây có nhớ tự thân đã lân nào khởi ý tưởng dâm 
dục chăng? 

! Nguyên tác: Bạc-câu-la kinh ï§ t 22 (Т.01. 0026.34. 0475a11). Tham chiếu: M. 124, Bakula Sutta 
(Kinh Bac-cau-la). | | 

2 Bạc-câu-la (39197 g£, Bakkula), nguyên quán ở Kosambi, là vị đệ tử khô hạnh, không thuyét pháp. 

3 Nguyên tac: Di học (3 8). Ban Hán không xác định rõ danh xưng, nhưng theo M. 124 thì đó là Acela 


Kassapa, một tu sĩ lõa thê. 
4 Nguyên tác: Chánh pháp, Luật (1E 5, Dhammavinaya): Giáo pháp và giới luật, gọi chung là giáo pháp. 
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Thé rồi, nhân câu hỏi của tu sĩ ngoại đạo này, Tôn giả Bạc-câu-la liền nói 
với các thây Tỳ-kheo: 

— Này chư Hiện, tôi xuất gia học đạo trong giáo pháp này dén nay đã tám 
mươi năm rôi, nếu nhân điều này mà tôi khởi tâm kiêu ngạo thì hoàn toàn 
không có. 

Khi Tôn giả Bạc-câu-la nói như thê thì đó là pháp hy hữu của Tôn giả Bạc- 
câu-la. 

[0475b03] Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la lại nói như vây: “Này chư Hiên, tôi 
xuất gia học đạo trong giáo pháp này đến nay đã tám mươi năm rồi, chưa từng 
khởi ý tưởng dâm dục.” Khi Tôn giả Bạc-câu-la nói như thê thì đó là pháp hy 
hữu của Tôn giả Bac-cau-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói: “Này chư Hiên, tôi mặc y phan tảo? đến 
nay đã tám mươi năm rôi, nếu nhân điều này mà tôi khởi tâm kiêu ngạo thì hoàn 
toàn không có.” Khi Tôn giả Bạc-câu-la nói như thê thì đó là pháp hy hữu của 
Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn gia Bac-cau-la nói như vay: “Này chư Hiền, tôi mặc y phan 
tảo đến nay đã tám mươi năm rồi. Tôi nhớ mình chưa từng nhận y của người 
cư sĩ cúng, chưa từng cắt may y, chưa từng nhờ Ty-kheo khác may y, chưa từng 
dùng kim dé may y, chua tung cầm kim dé may túi, dù là một sợi chỉ.” Khi Tôn 
giả Bạc-câu-la nói như thê thì đó là pháp hy hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vay: “Này chư Hiên, tôi khất thực đến 
nay đã tám mươi năm, nếu nhân điều này mà tôi khởi tâm kiêu ngạo thì hoàn 
toàn không có.” Khi Tôn gia Bạc-câu-la nói như thé thì đó là pháp hy hữu của 
Tôn gia Bac-cau-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bac-cau-la nói như vay: “Tôi khât thực đến nay đã tám 
mươi năm; tôi nhớ chưa từng nhận lời mời của cư sĩ, chưa từng khat thực bỏ 
qua thứ tự,° chưa từng đến nhà giàu khất thực dé nhận các thức ăn thom ngon, 
tinh khiét, sung túc, dú các loai cứng và mêm. Tôi nhớ cũng chua từng nhìn 
mặt người nữ, chưa từng vào khu vực của Ty-kheo-ni, chưa từng hỏi chuyện 
với Ty-kheo-ni, dù ở ngoài đường cũng không nói chuyện với họ.” Khi Tôn gia 
Bạc-câu-la nói như thé thì đó là pháp hy hữu của Tôn giả Bac-cau-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: “Nay chư Hiên, tôi xuất gia học 
đạo trong giáo pháp này đến nay đã tám mươi năm rồi, tôi nhớ chưa từng nuôi 
Sa-di, chưa từng thuyết pháp cho hang cu si, dù chỉ bón câu kệ tung cũng chưa 
từng thuyết cho họ.” Khi Tôn giả Bạc-câu-la nói như thé thi đó là pháp hy hữu 
của Tôn giả Bac-cau-la. 


5 Phân tảo y (ЖЖ, pamsulaku): Y thô хам vì vải được nhặt nhanh từ các đống rác. 


5 Siêu việt khat thực (#8 #& Z ft) cũng gọi là “bất trach phú ban khát thực”, nghĩa là đi khất thực lần lượt 
từng nhà, không luận giàu hay nghèo. 
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Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: “Này chư Hiên, tôi xuất gia học 
đạo trong giáo pháp đến nay đã tám mươi năm rồi, chưa từng có bệnh, dù chỉ 
nhức đầu trong một khoảnh khắc bằng khảy móng tay; cũng chưa từng udng 
ибс, dù chi một miếng ha-lê-lặc.”7 Khi Tôn giả Bạc-câu-la nói như thé thi đó 
là pháp hy hữu của Tôn giả Bac-cau-la. 

[0475c03] Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vay: “Này chư Hién, trong 
tảm mươi năm qua, khi ngôi kiết-già, tôi chưa từng tựa vào vách hay tựa vào 
cây.” Khi Tôn giả Bạc-câu-la nói như thé thì đó là pháp hy hữu của Tôn gia 
Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vay: “Này chư Hiển, trong vòng ba 
ngày đêm, tôi đã chứng đắc Ba minh.” Khi Tôn giả Bạc-câu-la nói như thé thi 
đó là pháp hy hữu của Tôn giả Bac-cau-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vay: “Này chư Hién, tôi sẽ ngôi kiết- 
già để vào Niết-bàn.” Rồi Tôn giả Bạc-câu-la liền ngồi kiết-già mà vào Niết- 
bàn. Khi Tôn giả Bạc-câu-la ngôi kiết-già mà vào Niét-ban thì đó là pháp hy 
hữu của Tôn giả Bac-cau-la. 

Khi Tôn gia Bạc-câu-la dạy như vậy, vi tu sĩ ngoại đạo và các Ty-kheo nghe 
Tôn giả dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


7 Ha-lê-lặc (#4) 424), haritaki), loại cây có quả dùng làm thuốc, là thực vật thuộc họ Trâm Bầu 
(Combretaceae). Ó Việt Nam còn gọi là cây kha-tử (#77), tên thông dụng là chiêu liêu xanh, có tên 
khoa học là Terminalia Chebula. 


š Tam đạt chứng (=i##): Sự chứng đắc Tuc mạng (Їй #7), Thiên nhãn (KER) và Lau tận (98 #8). 


35. KINH A-TU-LA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa Bệ-lan-nhã,ˆ ngụ tại vườn Hoàng Lô.? 

Bấy giờ, vua a-tu-la là Bà- la-la* và thiên tử Mâu-lê-già” đêu có sắc tướng uy 
nghi, ánh sáng chói lọi. Vào lúc gân sáng, họ đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân 
Ngài rồi đứng sang một bên. 

Đức Phật hỏi: 

— Này Bà-la-la, phải chăng ở trong biển lớn, các a-tu-la không bị suy thoái 


về tuổi thọ, sắc tướng, an lac và sức mạnh? Các a-tu-la thích sông trong biển 
lớn chăng? 


Vua a-tu-la là Bà-la-la và thiên tử a-tu-la là Mau-lé-gia thưa: 
— Kính bạch Thế Tôn! Ó trong bién lớn, các a-tu-la không bi suy thoái về tuôi 
thọ, sắc tướng, an lạc va sức mạnh. Cho nên, các a-tu-la thích sống trong biến lớn. 


Đức Phật lại hỏi: 


— Này Bả-la-la, trong biên lớn có bao nhiêu pháp hy hữu, khiến a-tu-la nhìn 
thây rồi nên thích sống trong đó? 

Ba-la-la thưa: 

— Trong biên lớn của con có tám pháp hy hữu, khiến cho các a-tu-la nhìn 
thay rồi nên thích sóng trong đó. Tám pháp ấy là gì? 

Bạch Thê Tôn, biển lớn của con, từ đáy trở lên, chu vi rong dan, nghiéng 
chếch lên dan, tao thành bờ biển. Nước trong bién luôn day, chưa từng chảy 
ra ngoài. Bạch Thé Tôn, vì biên lớn của соп, từ đáy trở lên, chu vi rộng dân, 
nghiêng chếch lên dan, tạo thành bờ biên. Nước trong ay luôn đây, chưa từng 
chảy ra ngoài, nên đây là pháp hy hữu thứ nhất trong biên lớn của con, khiến 
các a-tu-la thây vậy nên thích sông trong đó. 


_[0476a07] Lại nữa, bạch Thé Tôn, thủy triều trong biển lớn của con lên 
xuống chưa từng sai thời. Bạch Thế Tôn, vì thủy triều trong biên lớn của con 


! Nguyên tác: 4-fu-la kinh B] 1# ZEKE (T.01. 0026.35. 0475c16). Tham chiếu: Tăng. $4 (T.02. 0125.42.4. 
0752c24); 4. 8.19 - IV. 197. 


2 Bệ-lan-nhã (#86 4, Verañjã) còn gọi là Tỳ-lan-nhã, tên một thị tran gần Savatthi. 

3 Hoàng Lô viên (Ж & BI, Nalerupucimanda), khu rừng gần thị trân Verañjã. 

* Bà-la-la a-tu-la vương (š #§ ë p/H% +, Paharada A surinda). 

; M a-tu-la tử (42 A! he ZZ). Tăng. $8 (7.02. 0125.42.4. 0752c26) ghi Mâu-đề-luân thiên 
tử (F fe 
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chưa từng sai thời, nên đây là pháp hy hữu thứ hai trong biên lớn của con, khiến 
các a-tu-la thấy vậy nên thích sống trong đó. 

Lại nữa, bạch Thê Tôn, nước trong biển lớn của con thì sâu vô tận, rộng vô 
biên. Bạch Thế Tôn, vì nước trong biên lớn của con thì sâu vô tận, rộng vô biên, 
nên đây là pháp hy hữu thứ ba trong biển lớn của con, khiến các a-tu-la thay vậy 
nên thích sông trong đó. 

Lại nữa, bạch Thê Tôn, nước trong biển lớn của con đêu cùng một vỊ mặn. 
Bạch Thế Tôn, vì nước trong biển lớn của con đều cùng một vị mặn nên đây là 
pháp hy hữu thứ tư trong biển lớn của con, Кёп các a-tu-la thay vậy nên thích 
sông trong đó. 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, trong biên lớn của соп có rat nhiều châu báu quý 
giá, vô số đồ vật quý báu khác la, đủ các vật quý hiém được chứa đây trong 
đó. Tên của các châu báu ây là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, 
ngọc bích, bạch kha, loa bích, san hô, ho phách, mã não, độc mạo, xích thạch 
và tuyển châu. Bạch Thế Tôn, vì trong bién lớn của con có rất nhiều châu báu 
quý giá, vô sô đô vật quý báu khác lạ, đủ các vật quý hiếm được chứa day trong 
đó. Tên của các châu báu ây là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, tran châu, 
ngọc bích, bạch kha, loa bích, san hô, hồ phách, mã não, độc mạo, xích thạch 
và tuyên châu, nên đây là pháp hy hữu thứ năm trong biến lớn của con, khiến 
các a-tu-la thây vậy nên thích sống trong đó. 

Lại nữa, bạch Thê Tôn, trong biên lớn của con có những у] thần cư trú, 
các vị đại than ay tên là a-tu-la, kiền-tháp-hòa, la-sát,” cá kinh,® rùa, cá sấu, 
bà-lưu-nê,!° dê- nghệ, '' dê- nghê-già-la,!2 đê-đê-nghê-già-la.!3 Lại nữa, trong 
biên lớn này rất kỳ lạ, rat đặc biệt, có chúng sanh thân thé dài đến một tram 
do-diên, hai trăm do-diên, ba trăm do-diên, cho đến bảy trăm do-diên mà 
thân của chúng vẫn có thé ở trong biên lớn. Bạch Thế Tôn, bởi vi trong biển 
lớn của con có những vị đại thân cư trú, những vị thân ấy tên là a-tu-la, kiền- 
tháp-hòa, la-sát, cá kình, rùa, cá sâu, bà-lưu- -пё, dé- nghệ, dé-nghé-gia-la, dé- 
dé-nghé-gia-la. Lai nữa, trong biến lớn nay rat kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng 
sanh thân thé đến một trăm do-diên, hai trăm do-diên, ba trăm do-diên cho 
đến bảy trăm do-diên ma thân của chúng vẫn có thé ở trong bién lớn, nên đây 
là pháp hy hữu thứ sáu trong biển lớn của con, khiến các a-tu-la thấy vậy nên 
thích sông trong đó. 


6 Càn-tháp-hòa (#234 #1, gandhabba). 

7 La-sát (ЕЛ, rakkha). 

8 Ngư ma-kiệt (1 9, makara). 

° Đà (HE), một loại cá sau. 

!9 Ba-luu-né (3Š Bï $É, vaguni). 

п Đề-nghê (7È EE, timi). 

2 Đề-nghê-già-la (7# Ë JII ZÆ, timingala). 

3 Đề-đế-nghê-già-la ($E 7 BE til HE, timiramingala). 
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[0476b05] Lại nữa, bạch Thé Tôn, biển lớn của con lắng sạch, không dung 
chứa tử thị. Nếu có người nào chết trong bién thi chi qua mot đêm, gió sẽ thôi 
tử thi a ay tap vao bo. Bach Thé Tôn, vì bién lớn của con lắng sạch, không dung 
chứa tử thi. Nêu có người nào chết trong biên thì chỉ qua một đêm, gió liên thói 
tử thi a ay tap vào bờ, nên đây là pháp hy hữu thứ bảy trong biên lớn của con, 
khiến các a-tu-la thây vậy nên thích sông trong đó. 

Lại nữa, bạch Thé Tôn, trong biển lớn của con, năm con sông lớn của châu 
Diêm-phù là Hăng-già,'* Diêu-vưu-na,'5 Xá-lao-phù, 5 A-di-la-bà-đề!” và Ма-хі'* 
đêu đô vào, chảy vào đó rồi đều không giữ tên cũ, chỉ gọi chung là biến lớn. 
Bạch Thé Tôn, vì trong biển lớn của con, năm con sông lớn của châu Diêm-phù 
là Hang- già, Diêu-vưu-na, Xá-lao-phù, A-di-la-ba-dé và Ma-xí đều đồ vào, chảy 
vào đó rôi đều không giữ tên cũ, chỉ gọi chung là biên lớn, nên đây là pháp hy hữu 
thứ tám trong bién lớn của con, khiến các a-tu-la thay vậy nên thích sông trong ấy. 


Bạch Thế Tôn, đó là tam pháp hy hữu trong biển lớn của con, khiến các 
a-tu-la thay vậy nên thích sống trong ấy. 

Bạch Thế Tôn, trong giáo pháp của Ngài có bao nhiêu pháp hy hữu, khiến 
cho các Tỳ-kheo thấy rôi liền vui thích an trú trong đó? 

Đức Phật bảo: 

— Này Bà-la-la, trong giáo pháp của Ta cũng có tám pháp hy hữu, khiến cho 
các Tỳ-kheo thấy rồi liền vui thích an trú trong đó. Tám pháp áy là những gì? 

Này Bà-la-la, giống như biên lớn từ đáy trở lên mặt biên, chu vi rộng dan, 
nghiêng chéch lên dan, tao thành bờ biển. Nước trong ây luôn đây, chưa từng 
chảy ra ngoài. Này Bà-la-la, giáo pháp của Ta cũng giông như vậy, có sự chuyền 
nghiệp dån,!? học tập dan,” diệt tận dân?! và giáo hóa dân.? Này Bà-la-la, vi 


 Hăng-già (19/01, Ganga), con sông quan trong va linh thieng bậc nhất của dat nước An Độ, bắt nguôn 
từ day Himalaya rội chảy vào vịnh Bengal. Lưu vực của sông Hăng rộng gân 100.000km’, là cơ sở dé 
hình thành nên nhiều đồng bằng trù phú và thành thị, xuất hiện từ thời cô đại và tồn tại cho đến ngày nay. 
!5 Diêu-vưu-na (#7056, Yamuna), một chi lưu của sông Hang ở vùng Bắc Ấn với lưu vực rộng gan 
400.000km”. 

16 Xá-lao-phù ($ 4 7, Sarabhũ), con sông này chia đôi dat nước Kosala thành hai miên, Bac Kosala 
(Uttara Kosala) và Nam Kosala (Dakkhina Kosala). 

7 A-di-la-ba-dé (FJ Ж ЖЕЕ, Aciravati), con sông này bắt nguôn từ phía Đông dãy Himalaya rồi chảy 
ra biển, còn được phiên âm là A-di-la-hòa- dé (IRRE 7Ÿ). Dòng sông này khi chảy qua đất nước 
Kosala trong mùa khô rất mực êm đêm, hình thành nên nhiều bến nước tắm noi tiêng. 

8 Ma-xí (Ёле, Mahi), một trong 5 con sông lớn, phía Bắc của sông này có tiêu quốc Anguttarapa. 

!° Nguyên tác: Tiệm tác (ЖЕ). Tham chiếu: А. 8.20 - IV. 204 ghi là anupubbakiriya (qua di thục là 
tuan tu), HT. Thich Minh Chau dich. Кігіуа còn mang nghĩa là “hành động” (47 JJ), “hành vi” (£T 25), 
được ban Hán hiểu là “tác” (F), là tên gọi khác của “nghiệp” (Š). 

20 Nguyên tác: Tiệm học (#1). Tham chiếu: A. 8.20 - IV. 204 ghi là anupubbasikkha (các học pháp là 
tuần tự), HT. Thích Minh Châu dịch. Sikkhd cũng có thê hiéu là các “học giới” (# nk). 

21 Nguyên tác: Tiệm tận (#7). Tham chiếu: А. 8.20 - IV. 204 ghi là na ãyatakeneva añfiapativedho 
(không có sự thê nhập chánh trí thình lình), HT. Thích Minh Châu dịch. Trong câu kinh này, bản Hán 
được viết ở thé khang định, ban Pāli dùng thê phủ định dé diễn đạt. 


2 Nguyên tác: Tiệm giáo (#120). Kinh Tăng chi bộ chỉ nêu 3 yếu tó trên, không có yếu tô thứ 4 này. 
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giáo pháp của Ta có sự chuyên nghiệp dan, học tập dan, diệt tận dan và giáo 
hóa dân, nên đây là pháp hy hữu thứ nhất trong giáo pháp của Ta, khiến cho các 
Tỳ-kheo thấy rôi liên vui thích an trú trong đó. 


Lại nữa, này Bà-la-la, giống như thủy triều trong, biển lớn lên xuống chưa 
từng sai thời, này Bà-la-la, giáo pháp của Ta cũng gióng như vậy, có chế định 
giới cam cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di; các thiện nam ay suốt 
đời trọn không phạm giới. Này Bà-la-la, vì trong giáo pháp của Ta có chế định 
giới cam cho Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di; các thiện nam ay suốt 
đời trọn không phạm 0101, nên đây là pháp hy hữu thứ hai trong giáo pháp của 
Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thây rôi liên vui thích an trú trong đó. 


[0476c05] Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong biên lớn, sâu vô 
cùng, rộng vô biên; nay Bà-la-la, giáo pháp của Ta cũng giống như vậy, các 
pháp rất sâu xa, sâu vô cùng, rộng vô biên. Này Ba-la-la, vì trong giáo pháp của 
Ta các pháp rất sâu xa, sâu vô cùng, rộng vô biên, nên đây là pháp hy hữu thứ 
ba trong giáo pháp của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rôi liền vui thích an trú 
trong đó. 

Lại nữa, này Bà-la-la, giông như nước trong bién lớn đều cùng một vi mặn, 
này Bà-la-la, trong giáo pháp của Ta cũng giống như vậy, chỉ một vị vô dục, vị 
giác ngộ, vi tịch tĩnh và vi giải thoát. Này Ba-la-la, vì giáo pháp của Ta chỉ có 
một vi vô dục, vi giác ngộ, vi tịch tĩnh va vị giải thoát, nên day là pháp hy hữu 
thứ tư trong giáo pháp của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thây rồi vui thích an trú 
trong đó. 

Lại nữa, này Bà-la-la, giỗng như trong biên lớn có rât nhiều châu báu quý 
giá, vô só đồ vật quý báu khác la, đủ các vật quý hiếm được chứa đây trong 
đó. Tên của các châu báu ây là vàng, bạc, thủy tỉnh, lưu ly, ma-ni, trân châu, 
ngọc bích, bạch kha, loa bích, san hô, hồ phách, mã não, độc mạo, xích thạch 
và tuyên châu. Này Bà- la-la, giáo pháp cua Ta cũng giống như Vậy, CÓ rất nhiều 
châu báu quý giá, vô sô pháp quý bau ky lạ, đủ các pháp quy hiểm được chứa 
day trong đó. Tên của các pháp quý hiếm ây là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn 
như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi Thanh đạo. Này Ba-la-la, vì 
trong giáo pháp của Ta có rất nhiều châu báu quý giá, vô số pháp quý báu kỳ lạ, 
đủ các pháp quý hiếm được chứa đây trong đó, tên của các pháp quý hiém ấy 
là bôn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, 
tam chi Thanh đạo, nên day là pháp hy hữu thứ năm trong giáo pháp của Ta, 
khiển cho các Tỳ-kheo thấy rồi liền vui thích an trú trong đó. 


Lại nữa, này Bà-la-la, giống như trong biển lớn có những vị đại thần cư 
trú, những vị thân ây tên là a-tu-la, kiền- tháp-hòa, la-sát, cá kinh, rùa, cá sau, 
bà-lưu-nê, dé- nghệ, dé-nghé-gia-la, dé-dé- nghé-gia-la. Lai nữa, trong biên lớn 
này rất kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thé lớn đến một trăm do- diện, hai 
trăm do-diên, ba trăm do-diên, cho đến bảy trăm do-diên, nhưng thân ấy vẫn có 
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the ở trong bién lớn. Nay Bà-la-la, giao pháp của Ta cũng giống như vậy, đại 
thân Thánh chúng đều an trú trong đó. Tên của các vị đại thần ду là A-la-hán, 
A-la-hán hướng, A-na-hàm, A-na-hàm hướng, Tư-đà-hàm, Tư-đà-hàm hướng, 
Tu-đà-hoàn, Tu-da-hoan hướng. Này Ba-la-la, vi trong giáo pháp của Ta có đại 
thần Thánh chúng đều trú trong đó, tên của các vị đại thân ấy là A-la-hán, A-la- 
hán hướng, A-na-hàm, A-na-hàm hướng, Tư-đà-hàm, Tư-đà-hàm hướng, Tu- 
đà-hoàn, Tu-da-hoan hướng, nên đây là pháp hy hữu thứ sáu trong giáo pháp 
của Ta, khiến các Tỳ-kheo thay rồi liền vui thích an trú trong đó. 


[0477a09] Lại nữa, này Bà-la-la, giống như biên lớn lang trong, không dung 
chứa tử thi, nêu có người nào chết trong bién thì chi qua một đêm, gid sẽ thôi 
tử thi ду tap vào bờ. Này Ba-la-la, giáo pháp của Ta cũng giống như vậy. Thánh 
chúng thanh tinh, không dung chứa tử thi. Nếu có người nào không tinh tấn, 
sanh khởi điều ác, không phải Phạm hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không 
phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, người ây dù ở trong Thánh chúng, nhưng 
cách Thánh chúng rất xa, Thánh chúng cũng lại cách rất xa người ấy. Này Ba- 
la-la, vì trong giáo pháp của Ta, Thánh chúng thanh tịnh, không dung chứa tử 
thi. Nêu có người không tinh tan, sanh khởi điều ác, không phải Phạm hạnh ma 
tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, người ây dù 
ở trong Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng rat xa, Thánh chúng cũng lại 
cách xa người ây, nên đây là pháp hy hữu thứ bay trong giáo pháp của Ta, khiến 
cho các Tỳ-kheo thấy rôi liền vui thích an trú trong đó. 


Lại nữa, này Bà-la-la, giống như biển lớn, năm con sông lớn của châu 
Diêm-phù là Hăng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phu, A-di-la-ba-dé va Ма-хі déu 
dó vào, chảy vào đó roi đều không giữ tên cũ, chỉ gọi chung là biên lớn. Này 
Bà-la-la, giáo pháp của Ta cũng giông như vậy. Những thiện nam thuộc dong 
Sat-lo1, сао bo râu tóc, khoác áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo, họ từ bỏ tên cũ, đông được gọi là Sa- 
môn. Những thiện nam thuộc dòng Phạm chi, dòng Ty-xa, dòng Thu-da-la, cạo 
bo râu tóc, mặc ao ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia 
đình, xuất gia học đạo; họ từ bỏ tên cũ, đông được gọi là Sa-môn. Này Bà-la-la, 
trong giáo pháp của Ta, vì có những thiện nam thuộc dòng Sát-lợi, cao bỏ râu 
tóc, khoác áo ca-sa, VỚI niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, 
xuất gia học đạo, ho từ bỏ tên cũ, đồng được gọi là Sa-môn. Những thiện nam 
thuộc dòng Phạm chí, dòng Ty-xa, dòng Thu-da-la, cao bo râu tóc, mặc áo ca- 
sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, xuât gia học đạo; 
họ từ bỏ tên cũ, đông được gọi là Sa-môn, nên đây là pháp hy hữu thu tám trong 
giáo pháp của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thây rôi, liên vui thích an trú trong đó. 

[0477609] Này Bà-la-la, đó là tám pháp hy hữu trong giáo pháp của Ta, 
khiến cho các Ty-kheo thay rôi, vui thích an trú trong đó. Này Ba-la-la, ông 
nghĩ thê nào? Trong giáo pháp của Ta có tám pháp hy hữu, trong biên lớn của 
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ông cũng có tám pháp hy hữu; giữa hai loại hy hữu này thì loại nào cao hơn, thù 
thăng hơn, vi diệu hơn và tôi thượng hơn? 

Ba-la-la thưa: 

— Bạch Thế Tôn, tám pháp hy hữu trong biên lớn của con không bằng tám 
pháp hy hữu của Như Lai, không băng một phần ngàn, một phân vạn, không 
thé so sánh, không thé vi dụ, không thé đo lường, không thé tính ké. Chỉ có tam 
pháp hy hữu của Thê Tôn là cao hơn hết, là thù thăng, là vi diệu, là tối thượng. 

Kính bạch Thê Tôn, hôm nay, con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y đại 
chúng Ty-kheo, cúi xin Thế Tôn chấp nhận con làm ưu-bà-tắc! Ké từ hôm nay 
con xin trọn đời quy y! 

Đức Phật thuyết như vậy, Vua Bà-la-la và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều 
hoan hy phụng hành.” 


23 Ban Hán, hết quyền 8. 


36. KINH DAT RUNG CHUYỂN! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phat du hóa thành Viét-dia,? thuộc nước Kim Cang. 
Bấy giờ, vùng đất â ay rung chuyên mạnh. Lúc đó, chứng kiến cảnh đất rung 


chuyên mạnh, Tôn giả A-nan kinh sợ, toàn thân son gai ôc, liên đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lạy sát chân Ngài rồi đứng sang một bên và thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Hôm nay mặt đất rung chuyển mạnh.5 

[0477c02] Bây giờ, Phật bảo A-nan: 

- Đúng vậy, này A-nan, hôm nay mặt đất rung chuyên mạnh! Đúng vậy, 
này A-nan!’ 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Có bao nhiêu nhân duyên khiến đất rung chuyển manh? 

Phật bảo: 

— Này A-nan! Có ba nhân duyên? khiến đất rung chuyên mạnh.!° Là ba nhân 
duyên nào? 

Này A-nan! Đất này ở trên nước, nước ở trên gio, gió nương hư không. Nay 
A-nan, khi có gió lớn trong hư không nôi lên thì nước bị khuây động, nuoc bi 
khuay dong thi dat bị rung chuyên mạnh. Do là nhân duyên thứ nhat khién dat 
rung chuyên manh.” 


! Quyên 9. Nguyên tác: Dia động kinh Н} (Т.01. 0026.36. 0477b23). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 0125.42.5. 
0753с11); D.16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Bat-niét-ban); 5. 51.10 - V. 258; A. 8.70 - IV. 308. 


2 Nguyên tác: Viét-dia ( El Ht), phiên âm đặc di, có thé chi cho Vesali. 


3 Kim Cang (2 i|), nguyên tac Pali là Vajira, là cách dich chưa đúng về tên nước Bat-ky (Май). S. 51.10 
- V. 258, A. 8.70 - IV. 308 đều xác định tại Vesali, thú dó nuóc Bat-ky. 


4 Trên cơ só tham chiếu các bản kinh như Tăng. $$ (T.02. 0125.42.5.0753c11); D. 16, Mahaparinibbana 
Sutta (Kinh Đại Bat-niét-ban); S. 51.10 - V. ran A. 8.70 - IV. 308, ban dich Viét lược bỏ 22 chữ sau: 
hb 8, ПАК Е, Шу Н, eis АЕ ЕЯ Vì 22 chữ này không có trong những bản 


kinh tham chiếu ké trên và điều quan trọng nhất là làm sai lạc giáo nghĩa của đức Phật. 

> Lược bỏ 22 chữ trong nguyên tác. Xem chú thích 4. 

6 Nhu trên. 

? Như trên. 

8 Như trên. 

? Nguyên tác: Hữu tam nhân duyên (Ж = Н). Tăng. РЁ (T.02. 0125.42.5. 0753c11) và A. 8.70 - IV. 
308 xác định có 8 nguyên nhân. 

!9 Luge bỏ 22 chữ trong nguyên tác. Xem chú thích 4. 

u Như trên. 
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Lại nữa, này A-nan! Ty-kheo có thân thông lớn,!? có oai đức lớn, có phước 
đức lớn, có oai thần lớn, tâm tự tại nhờ có thân thông. !° Vị ay khởi ý tưởng nhỏ!4 
đối với đất, khởi ý tưởng vô lượng đôi với nước. Do vị ay khởi ý tưởng như vậy 
nên đất này tùy theo ước muốn, tùy theo ý tưởng của vị ây mà bị khuây động 
rồi lại khuây động, bị chan động rồi lại chan động. Vị trời theo hộ vệ Ty-kheo 
ây cũng lại như vậy, có thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn, có 
oai thần lớn, tâm tự tại nhờ có thân thông. Vị trời ây khởi ý tưởng nhỏ đôi với 
dat, khởi ý tưởng vô lượng đối với nước. Vi trời ду khởi tưởng như vậy nên dat 
nay tùy theo ước muôn, tùy theo у tưởng cua vl trời ду ma bị khuây động rồi 
lại khuây động, bị chan động rồi lại chấn động. Đó là nhân duyên thứ hai khiến 
dat rung chuyên manh.!5 


Lại nữa, này A-nan! Không bao lâu nữa, sau khoảng ba tháng, Như Lai sẽ 
nhập Niết-bàn, do duyên cớ ấy khiến đất rung chuyển mạnh. Đó là nhân duyên 
thứ ba khiến đất rung chuyền mạnh. !5 

Bấy giờ, sau khi nghe xong, Tôn giả A-nan buôn râu than khóc, nước mặt 
đâm đìa, chắp tay hướng Phật và thưa răng: 

— Bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác thành tựu công đức, có nhiều pháp chưa từng có.” 
Vì sao như vậy? Vì không bao lâu nữa, sau khoảng ba tháng, Như Lai sẽ nhập 
Niết-bàn, khi ду khiến đất rung chuyển mạnh.!8 

[0478a04] Phật bảo A-nan: 

— Đúng vậy, nay A-nan! Đúng vậy, này A-nan! Thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu! Như Lai, Võ Sở Trước, Đăng Chánh Слас thành tựu công đức, có nhiều 
pháp chưa từng có. Vì sao như vậy? Vì không bao lâu nữa, sau khoảng ba 
thang, Như Lai sẽ nhập Niét-ban, khi ấy khiến đất rung chuyên manh.!° 

Lại nữa, này A-nan! Như Lai đến giữa vô lượng tram ngàn chúng Sát-lợi, 
cùng ngôi đàm luận, khiến ho vừa ý. Cùng ngôi yên định rồi, giống như sắc 


Nguyên tác: Đại như ý túc (A QUE). Ta (7.02. 0099.447. 0115b06) ghi là “than thông đại 
lực” (#128 К JJ) hay “đại than thông lực” са Š JJ); Tăng. 34 (T.02. 0125.42.5. 0753c27) ghi là 
“đại thần túc” (КАЕ). 

!3 Nguyên tác: Tâm tự tại như ý tic (Ò Н Æ tn Ж Æ). Tham chiếu: Tang. 2 (7.02. 0125.42.5. 0753c27): 
Hữu đại thần túc Tỳ- -kheo tâm дас tự tại (НКА, ШЕ 489 Н ЛЕ), nghĩa là có đại thần túc nên tâm 
Ty- kheo được tự tại. Tâm tự tại ở đây nghĩa là có thể hóa hiện thần thông tùy theo ý muốn. 

'4 Nguyên tác dé cập đến 2 loại i tưởng là “tiêu tưởng” (ЛУЫ) và “vô lượng tưởng” (48 Bz 48). 4-/)- 
đạt-ma Tập di môn túc luận ај Ва i Е # Р LB (7.26. 1536.06. 0392a23) 3) phi nhận 4 loại tưởng, 
gom: (i) Tiéu tưởng (h4), (ii) Đại tưởng (KEE), (iii) Vô lượng tưởng (# = T5), (iv) Vô sở hữu 
tưởng (Ж Air 8). 

5 Lược bỏ 22 chữ trong nguyên tác. Xem chú thích 4. 

'© Nhu trên. 

'7 Nguyên tác: Vị tăng hữu (Ж Š A, adbhuta, abbhuta): Những việc lạ lùng, phi thường, không thể 
nghĩ bàn. 

8 Lược bỏ 22 chữ trong nguyên tác. Xem chú thích 4. 

2? Nhu trên. 
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tướng của ho, sắc tướng của Ta cũng vậy; giông như âm thanh của họ, âm thanh 
của Ta cũng vậy; giông như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghĩ lễ tiết của Ta cũng 
vậy. Nếu họ có hỏi về nghĩa gi thì Ta sẽ trả lời về nghĩa ây. Lại nữa, Như Lai 
sẽ thuyết pháp cho họ, mở bay, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hý.” Sau 
khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến cho hoan hy rồi, Ta liền án mat khỏi nơi ay. Khi Ta đã án mat rồi, họ 
không biết Ta là ai, là người hay khác với loài người. Này A-nan! Như vậy, thật 
là kỳ diệu, thật là hy hữu! Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thành tựu 
công đức, có nhiều pháp chưa từng có. 

Cũng như vậy đối với chúng Phạm chi, chúng Cư sĩ và chúng Sa-môn. 

Này A-nan! Như Lai đến giữa vô lượng trăm ngàn. chúng trời Tứ Thiên 
Vương,” cùng ngôi đàm luận, khiến họ vừa ý. Cùng ngôi yên định ròi, giỗng 
như sắc tướng của họ, sắc tướng của Ta cũng vậy; giông như âm thanh của họ, 
âm thanh của Ta cũng vậy; giông như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ tiết của 
Ta cũng vậy. Nếu họ có hỏi về nghĩa gì thì Ta sẽ tra lời về nghĩa ấy. Lại nữa, 
Ta sẽ thuyết pháp cho họ, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau 
khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, mở bay, day bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hy rồi, Ta liên án mat khỏi nơi ấy. Khi Ta án mat ròi, họ không 
biết Ta là ai, là trời hay khác với hàng trời. Này A-nan! Nhu vậy, thật là ky diệu, 
thật là hy hữu! Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thành tựu công đức, 
có nhiều pháp chưa từng có. 

Cũng như vậy đôi với các cõi trời Tam Thập Tam, Diệm-ma, Đâu-suât-đà, 
Hóa Lac, Tha Hóa Lạc, Phạm Thân, Pham Phú Lâu, Thiéu Quang, Vô Luong 
Quang, Hoảng Dục, Thiéu Tinh, Vô Luong Tinh, Biến Tịnh, Vô Quái Ngại, 
Thọ Phước, Qua Thật, Vô Phiên, Vô Nhiệt, Thiện Kiến và Thiện Hiện.? 


20 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#1 4%, 7610, nề pk BK). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 


2! Tứ Vương thiên (PH ER, саша deva) còn gọi Tứ Thiên Vương thiên (Jü K + Ж), Tứ 
Đại Thiên Vương Chúng thiên (JI K Ж T. Z LAN Đại Vương Chúng thiên (PUK + ж X). Đây là 
tầng trời ш nhất trong 6 tang trời Dục ' BIỞI @ 


Ma va о Thiên. 
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[0478b01] Này A-nan! Như Lai đến giữa vô lượng trăm ngàn chúng trời 
Sắc Cứu Cánh,” cùng ngồi đàm luận, khiến họ vừa ý. Cùng ngòi yên định rôi, 
giống như sắc tướng của họ, sac tướng Như Lai cũng vay; giống như âm thanh 
của họ, âm thanh của Ta cũng vậy; giông như oai nghi lễ tiết của họ, oai nghi lễ 
tiết của Ta cũng vậy. Nếu họ có hỏi về nghĩa gì thì Ta sẽ trả lời về nghĩa ấy. Lại 
nữa, Như Lai sẽ thuyết pháp cho họ, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiên cho hoan 
hy. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, mở bày, day bao, 
khích lệ, khiến cho hoan hỷ rôi, Ta liền án mất khỏi nơi ay. Khi Ta đã ân mát. 
họ không biết Ta là ai, là trời hay khác với hàng trời. Này A-nan! Như vậy, thật 
là kỳ điệu, thật là hy hữu! Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thành tựu 
công đức, có nhiều pháp chưa từng có. 

Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo kia nghe Phat dạy 
xong đêu hoan hý phụng hành. 


2 Nguyên tác: Sac Cứu Cánh thiên (ER # Ж, Akanittha), còn được phiên âm là A-ca-ni-trá ( [3 J 
Mt), A-ca-ni-sư-trá ( ЭЛ JE 1%), A-ca-ni-tra (fe) 3M AARE), A-ca-m-sắt-tri (bal Ww He EUR); cũng gọi là 
Ngai Cứu Cánh thiên (HER ÆA), Chat Ngai Cứu Cánh thiên (Ж [Ж R s£ A), Nhat Cứu Cánh thiên (— 
JAK), Nhat Thiện thiên (— ЖЖ), Vô Kết Ai thiên (4444 Ж A), Vô Tiểu thiên (Ж /]у Ж). Đây là tầng 
trời cao nhat trong Tứ thiên thiên thuộc trời Sac giới (Ж, #), một trong 16 tang trời Sắc giới, một trong 
ngũ Tịnh Cư thiên (I$ ER), Người tu tứ thiên tôi thượng phâm được sanh về cõi trời này, quả báo ở 
đây thù thăng nhât trong trời Sắc giới. Vê tuội thọ của chúng sanh ở cõi trời này, theo Dai-lau-than kinh 
KERR (T.01. 0023.4. 0296c20) là 100 kiếp, tuy nhiên cũng có sự chết yêu. Theo Thé ký kinh th #228 
(7.01. 0001.30.68. 0133b10), tuôi thọ ở đây là 5 ngàn kiép, hoặc giảm chút ít; còn Lập thê A-p-đàm luận 
УН РЕ S 8m (7.32. 1644.7. 0206c23) và Саи-ха luận {2 iff (T.29. 1558.11. 0061a26) cho là 1 vạn 
6 ngàn đại kiép và thân cao | vạn 6 ngàn do-tuân. 


37. KINH CHIÊM-BA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Chiêm-ba,? ngụ bên bờ hó Hšng-già.3 

Bấy giờ, vào ngày ram thuyết giới,* Thế Tôn trải tọa cụ ngôi trước chúng 
Ty-kheo. Sau khi đã ngôi xuông rôi, đức Phật liên nhập định, dùng tha tâm trí 
quán sát tâm đại chung. Quán sat tâm đại chúng xong, dén hêt dau đêm, Ngai 
vân ngôi yên lặng. 

Khi ay, có vị Ty-kheo? từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai, chắp tay hướng 
Phật thưa răng: 

— Bạch Thé Tôn! Đâu đêm đã qua, Thế Tôn va chúng Tỳ-kheo vân tập ngòi 
đây đã lâu, cúi xin Thê Tôn thuyét giới! 

Bay giờ, Thế Tôn yên lặng không trả lời. 

Thé rôi, cho đến nửa đêm, Phật vẫn ngôi yên lặng. Vị Tỳ-kheo kia lại lần 
nữa từ chó ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai, chap tay hướng Phật rôi thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Đầu đêm đã qua, giữa đêm cũng sắp hết, Thé Tôn và dai 
chúng Ty-kheo vân tập ở đây đã lâu, cúi xin Thê Tôn thuyét giới! 

Đức Phật lại lần nữa yên lặng, không trả lời. 

Thé rôi, cho đên cudi đêm, Phật vẫn ngôi yên lặng. Vị Tỳ-kheo kia lân thứ 
ba từ chô ngôi đứng dậy, sửa áo bay vai, chap tay hướng Phật thưa: 

= Васһ Thé Tôn! Đâu đêm đã qua, giữa đêm đã hết, cudi đêm sắp tàn, trời 

gân về sáng, không bao lâu nữa mặt trời së mọc, Thê Tôn và đại chúng Ty-kheo 
vân tập ở đây đã qua lâu rôi, cúi xin Thê Tôn thuyét giới! 
| Nguyên tác: Chiém-ba kinh IKZ% (T.01. 0026.37. 0478b13). Tham chiếu: Hang thủy kinh 8 zk 


АЖ (T.01. 0033. 0817а03); Pháp hải kinh 8 (T.01. 0034. 0818a08); Hai bát đức kinh W JN FE RE 
(7.01. 0035. 0819a03); Tang. 38 (7.02. 0125.48.2. 0786а26); A. 8.20 - IV. 204. 

2 Chiém-ba (Ё, Campa), kinh đô của nước Uong-gia (Айга), một quốc gia cô đại năm ở phía Nam 
nước Ty-xa-ly (Vesali) và phía Đông nước Ma-kiét-da (Magadha), Trung An. Theo MA. II. 565, do dat 
nước này có nhiêu cây hoa sứ (campaka) nên nhân đó được định danh. 

з Nguyên tác: Hăng-già trì (1H {il #1), vừa dich nghĩa vừa phiên âm ngữ danh từ Саррага pokkharani, 
nghĩa là hô Gaggara. Đây là một hỗ nước (pokkharani) nhân tạo do Hoàng hau Mộ: xây dựng 
nên và dùng tên ba dé đặt tên. Địa danh nay còn được dich là Yêt-già trì (48 (ill B /35 THỊ Wh), Gia-gia 
trì (II), Già-già hà (ИШ), Kiệt-xà trì (209 8170), Lôi-thanh trì (Е = #0), Kiét-thanh-dé tri 
(25 1Ä ARK ТВ). | 

4 Nguyên tác: Tùng giải thoát (í #Æ Bf), còn được gọi là Giới bón (Ж Ж), Biệt giải thoát (HAAR), Biệt 
biệt giải thoát (51 pI MEA). Pali: Patimokkha, tức Ba-la-đê-mộc-xoa (3# ete A Ж). 

> А. 8.20 - IV. 204 ghi là Tôn giả A-nan. 
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[0478c01] Bay giờ, Phật bao vị Ty-kheo ay: 

— Trong chúng nay có một Ty-kheo đã làm việc bất tịnh. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Mục- kién-lién cũng dang ở trong chung. Ton оја suy 
nghĩ như vây: “Do vị Ty-kheo nao mà Thé Tôn bao là “trong chúng này có một 
1-kheo đã làm việc bat tinh?’ Ta nên nhập Như kỳ tượng định,° rôi dùng tri 
biết tâm người khác của định này mà quán sát tâm niệm đại chung.” Ngay lúc 
ây, Tôn giả liên nhập Như kỳ tượng định, ở trong định này rồi dùng trí biết tâm 
người khác dé quán sát tâm niệm đại chúng, liền biết được vị Tỳ-kheo mà Thế 
Tôn nói là 'ở trong chúng này có một Tỳ-kheo đã làm việc bat tinh.’ 


Nhân đó, Tôn giả Đại Mục-kiên-liền liền xuất định, đến trước Ty-kheo ay 
nam tay kéo di rồi mở cửa đây ra ngoài: 

— Kẻ ngu si kia! Hãy đi thật xa, chớ sông nơi đây, không được cùng hội họp 
với dai chúng Ty-kheo nữa, từ nay trở đi ông không phải là Ty-kheo! 

Đóng cửa cài then xong, Tôn giả quay về chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài, 
ngôi sang một bên và thưa: 

— Vị Tỳ-kheo mà Thế Tôn bảo răng “trong đại chúng nay có một Tỳ-kheo 
đã làm việc bất tịnh' ay, con đã đuôi đi rồi! Bach Thế Tôn! Đầu đêm đã qua, 
giữa đêm đã hết, cuối đêm sắp tàn, trời gần về sáng, không bao lâu nữa mặt trời 
sẽ mọc, Phật và chúng Tỳ-kheo vân tập ở đây đã quá lâu ròi, cúi xin Thé Tôn 
thuyết giới! 

Đức Phật bảo: 

— Này Đại Mục-kiên-liên! Kẻ ngu si kia sẽ đắc tội lớn, vì đã xúc nhiễu Thế 
Tôn và chúng Ty-kheo. Này Đại Muc- kién- liên! Gia su Nhu Lai ngôi giữa 
chúng bất tịnh mà thuyết giới thì đầu пот ay liền vỡ thành bảy mảnh. Do 
đó, này Đại Muc-kién-lién, từ nay về sau các thay hãy tự thuyết giới, Như Lai 
không thuyết giới nữa. Vì sao như vậy? 


Này Đại Muc-kién-lién! Như biên lớn kia, từ đáy trở lên, chu vi rộng dan, 
nghiêng chếch lên dân, tạo thành bờ biến, nước trong đó luôn đây nhưng chưa 
từng tràn qua bờ. Này Đại Mục- kiên-liên! Giáo pháp của Như Lai cũng giống 
như vậy, có sự chuyền nghiệp dan,’ tu tập dàn, diệt tận dan? và giáo hóa dân.! 
Nay Đại Mục-kiên-liên! Nêu trong giáo pháp của Ta có sự chuyên nghiệp dan, 


6 Xem chú thích 3, kinh số 33, tr. 224. 


” Nguyên tác: Tiệm tác (Е). Tham chiếu: A .8.20 - IV. 204: Anupubbakiriyd (quả dị thục là tuân tự), 
HT. Thích Minh Châu dịch. Kiriya con mang nghĩa là “hành động” (47 80), “hành vi” (47 4), được ban 
Hán hiểu là “tác” (Ë), là tên gọi khác của “nghiệp” (3Š). 

8 Nguyên tác: Tiệm học (#7). Tham chiếu: А. 8. 20 - IV. 204: Anupubbasikkhä (các học pháp là tuần 
tự), HT. Thích Minh Châu dịch. Sikkha cũng có thé hiểu là các “học giới” (2 ж). 

” Nguyên tác: Tiệm tận (Wf 2). Tham chiếu: A. 8.20 - IV. 204: Na ãyatakeneva ahnapativedho (không 
có sự thê nhập chánh trí thình linh), HT. Thích Minh Châu dịch. Trong câu kinh này, bản Han được viêt 
ở thê khang định, ban Pali dùng thê phủ định để diễn đạt. 


10 Nguyên tác: Tiệm giáo (BF). A. 8.20 - IV. 204 chỉ nêu 3 yếu tó trên, không có yếu tó thứ 4 này. 
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tu tập dân, diệt tận dan và giáo hóa dan thì đó chính là pháp hy hữu trong giáo 
pháp của Như Lai. 

Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên! Như thủy triéu trong biên lớn lên xuống 
chưa từng sai thời, giáo pháp của Như Lai cũng giống như vậy. Như Lai chế 
định các giới cam cho chúng Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà- tac, wu-ba-di va cac 
thiện nam, thiện nữ ây cho đến khi mạng chung trọn không phạm giới. Này Đại 
Mục- kién-lién! Nếu trong giao phap cua Nhu Lai, Nhu Lai chế định các giới 
câm cho chúng Ty-kheo, Ty-kheo-ni, uu-bà- tắc, ưu-bà-di và các thiện nam, 
thiện nữ ây cho dén khi mạng chung trọn không phạm giới thì đó chính là pháp 
hy hữu trong giáo pháp của Như Lai. 

[0479a04] Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên! Như nước trong biên lớn sâu 
thăm vô cùng, trải rộng vô biên. Này Đại Muc-kién-lién! Giáo pháp của Như 
Lai cũng giống như vậy, các pháp rat sâu xa, sâu thắm vô cùng, trải rộng vô 
biên. Này Đại Mục-kiên-liên! Nếu trong giáo pháp của Như Lai các pháp rất 
sâu xa, sâu thăm vô cùng, trải rộng vô biên thì đó chính là pháp hy hữu trong 
giáo pháp của Như Lai. 

Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên! Như nước trong bién lớn cùng một vi mặn. 
Này Đại Muc-kién-lién! Giáo pháp của Như Lai cũng gióng như vậy, chỉ thuan 
vị vô dục, vi giác ngộ, vi tịch tĩnh và vi giải thoát.'' Này Dai Mục-kiên-liên! 
Nếu trong giáo pháp của Như Lai chỉ thuân vị vô dục, vị giác ngộ, vị tịch tĩnh 
và vi giải thoát thì đó chính là pháp hy hữu trong giáo pháp cua Như Lai. 

Lại nữa, này Đại Muc-kién-lién! Như trong biển lớn có rất nhiều châu báu 
quý giá, vô số đồ vật quý báu khác lạ, tất cả đồ vật quý hiém chứa đây trong 
đó. Tên của các châu báu ây là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, ma-ni, trân châu, 
bích ngọc, bạch kha, xà сіт, san hô, hó phách, mã não, đôi môi, đá đỏ và tuyên 
châu. Này Đại Muc-kién- liên! Giáo pháp của Như Lai cũng lại như vậy, có rât 
nhiều châu báu quý giá, vô số đồ vật quý báu khác lạ, tat cả đồ vật quý hiểm 
chứa dày trong đó. Tên của các châu báu đó là bón niệm xứ, bốn chánh cân, 
bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi va tám chi Thánh đạo. Nay Đại 
Mục- kiền-liên! Nếu trong giáo pháp của Như Lai có nhiều châu báu quý giá, 
vô số đồ vật quý báu khác lạ, tất cả đô vật quý hiểm chứa đây trong đó, tên của 
các châu báu đó là bốn niệm xứ, bón chánh cân, bốn như y túc, năm căn, năm 
lực, bảy giác chi và tam chi Thánh đạo thì đó chính là pháp hy hữu trong giáo 
pháp của Như Lai. 

Lại nữa, này Đại Mục- kién-lién! Như biên lớn có những vị đại thân cư trú. 
Tên của các vị ây là a-tu-la, kién- thap-hoa, la-sat, ca kinh, rua, ca sâu, bà-lưu- 
né, dé- nghé, đế-nghê-già-la, dé-dé- nghé-gia-la. Lai nữa, bién lon nay rat ky 
la, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thé cao lớn đến một trăm do- tuân, hai trăm 


н Nguyên tác: Đạo vi (if). “Đạo” ở đây có nghĩa là Niét-ban, giải thoát. 
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do-tuan, ba trăm do-tuan, cho đến bảy trăm do- tuần, nhưng thân ây vẫn có thể 
ở trong biển lớn. Này Đại Muc-kién-lién! Giáo pháp của Như Lai cũng giống 
như vậy, có những vị đại than Thánh chúng déu cư ngụ trong đó. Tên của các 
vị ấy là A-la-hán, A-la-hán hướng, A-na-hàm, A-na-hàm hướng, Tư-đà-hàm, 
Tư-đà-hàm hướng, Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hoàn hướng. Này Đại Mục- kién-lién! 
Nếu trong giáo pháp của Nhu Lai có những vi đại thần Thánh chúng đều cư ngụ 
trong đó, tên của các v1 ây là A-la-hán, A-la-hán hướng, A-na-hàm, A-na-hàm 
hướng, Tư-đà-hàm, Tư-đà-hàm hướng, Tu-đà-hoàn, Tu-đà-hoàn hướng thì đó 
chính là pháp hy hữu trong giao pháp của Như Lai. 

[0479b06] Lại nữa, này Đại Mục- kién-lién! Như biên lớn lắng trong, không 
dung chứa tử thị; nếu có người nào chết trong bién thì chỉ qua một đêm, gió sẽ 
thôi tử thi ду tấp vào bờ. Này Đại Muc-kién-lién! Giáo pháp của Như Lai cũng 
giống như vậy, Thánh chúng thanh tịnh, không dung chứa tử thi. Nêu người 
nào không tinh tân, sanh khởi điều ác, không phải Phạm hạnh mà tự xưng là 
Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn thì người ây dù ở trong 
Thánh chúng nhưng cách Thánh chúng rất xa và Thánh chúng cũng lại cách rât 
xa người ay. Này Đại Muc-kién-lién! Nếu trong giáo pháp của Như Lai, Thánh 
chúng thanh tịnh, không dung chứa tử thi, nêu có người nào không tinh tấn, 
sanh khởi điều ác, không phải Phạm hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không 
phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, người ay dù 6 trong Thanh chung nhung 
cách Thanh chúng rat xa va Thánh chúng cũng cách rất xa người ấy thi đó chính 
là pháp hy hữu trong giáo pháp cua Nhu Lai. 


Lại nữa, này Đại Muc-kién-lién! Như nơi biến lớn, năm con sông lớn của 
on Diém-phu là Hang- giả, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phu, A-di-la-ba- dé va Ma- 
í,!2 tat ca đều đồ vào biên lớn, cùng với nước do loài rồng phun từ trên hư 
không xuông với những giọt nước lớn như bánh xe, hết thảy các nguôn nước 
ay không thé làm cho biên lớn ấy tăng hay giảm. Nay Đại Muc-kién-lién! Giáo 
pháp của Như Lai cũng lại như vậy, những thiện nam thuộc dòng Sát-lợi cạo 
bo râu tóc, khoác áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, tự thân tác chứng và thành tựu an trú tâm giải thoát 
không còn dao dong,” thì nay Đại Muc-kién-lién, tâm giải thoát không còn dao 
động ây trong giáo pháp của Như Lai cũng không tăng không giảm. Cũng vậy, 
những thiện nam thuộc dòng Phạm chí, dòng Ty-xa va dòng Thu-da-la nêu cao 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không 
gia đình, xuất gia học đạo, tự thân tác chứng và thành tựu an trú, tâm giải thoát 
không còn dao động, thì này Đại Mục- kin- liên, tâm giải thoát không còn dao 
động ây trong giáo pháp của Như Lai vẫn không tăng không giảm. Này Đại 


12 Xem chú thích 14-18, kinh số 35, tr. 239. 


° Nguyên tac: Bat di động tâm giải thoát (A # HAL MFA, akuppä cetovimutti): Tâm giải thoát không 
còn dao động. 


37. KINH CHIEM-BA # 25] 


Muc-kién-lién! Nếu trong giáo pháp của Như Lai, những thiện nam thuộc dòng 
Sát-lợi cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đỉnh, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo, tự thân tác chứng và thành tựu an trú 
tâm giải thoát không còn dao động; hay những thiện nam thuộc dòng Phạm 
chí, dòng Ty-xá, dong Thu-da-la nêu cũng cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, tự 
thân tác chứng và thành tựu an trú, tâm giải thoát không còn dao động, thì này 
Đại Muc-kién-lién, tâm giải thoát không còn dao động ấy trong giáo pháp của 
Như Lai vẫn không tăng không giảm, đó chính là pháp hy hữu trong giáo pháp 
của Như Lai. 

[0479c08] Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và các Tỳ- 
kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


38. KINH TRUONG GIÁ UC-GIA' (1) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa Ty-xa-ly, ngụ trong Dai Lâm.? 

Bay gio, truong gia Uc-gia? chi dan theo những người hâu nữ, cùng rời Tỳ- 
xá-ly rôi đi đến khu vực giữa Tỳ- -xa-ly và Đại Lâm dé vui chơi hát xướng với 
các kỹ nữ, hưởng thụ khoái lạc chăng khác vua chúa. 

Thé rồi, trưởng gia Úc-già uống rượu say khướt, bỏ lại những người hau 
nữ kia rôi vào trong Đại Lâm. Dù say khướt như thế, nhưng từ xa trưởng giả 
Uc- -già vẫn trong thay Thé Tôn ngôi giữa khu rừng, đoan chánh rạng ngời như 
vâng trăng giữa các vì sao, tỏa sáng rực rỡ tựa như núi vàng, tướng {бї уеп 
toàn, uy nghiêm sừng sững, các căn văng lặng, không bị ngăn che, thành tựu 
điều phục, tâm tư tĩnh lặng. Thây đức Phật rôi, trưởng giả lập tức tỉnh rượu. 
Sau khi tỉnh rượu, trưởng giả liền đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngôi sang 
một bên. 


Bây giờ, đức Phật thuyết pháp cho trưởng giả, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hý. Sau khi dùng vô sô phương tiện thuyết pháp cho trưởng giả, 
mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy rôi, như thông lệ của chư Phật, 
trước hét Ngài nói về các hạnh lành cơ ban‘ khiến người nghe vui mừng. Ngài 
giang về bô thí, vê trì 2101, vé phap sanh thién, ché trach tham duc la tai hoa, 
sanh tử là 6 ué, khen ngợi vô dục là vi diệu, đạo phẩm? là thanh tịnh. Sau khi 
nói những pháp ay cho trưởng giả nghe, đức Phật biết ông đã sanh tâm hoan 
hy, tâm đây đủ, tâm nhu hòa, tâm kham nhàn, tâm thăng tiên, tâm chuyên nhất, 
tâm hết nghi ngờ, tâm không bị che lap, du nang luc tho nhan Chanh phap rôi, 
theo đúng pháp thức của chư Phật, kế đó Ngài liên thuyết pháp chánh yêu là 
khó, tập, diệt, đạo. 


! Nguyên tác: c-già trưởng giả kinh, thượng НБ, F (701. 0026.38.1. 0479c11). Tham 
chiêu: A. 8.21 - IV. 208; A. 8.22 - IV. 21 12. 

2 Đại Lâm (ЖЖЖ, Mahavana), khu rừng phụ cận thành Tỳ-xá-ly ($ @ ЁЁ, Vesali), trong khu rừng có 
giảng đường Trùng Các (Œ 582 Kitagarasala). 

3 Úc-già (ABM, Ugga). Co 2 vi cung ten. VỊ trưởng giả ở Vesali (Ugga gahapati Vesalika) được ghi 
nhận trong kinh so 39 sau. Vi Ugga của kinh này sông tại làng Hatthigama thuộc xứ Bạt-kỳ (BRAK, 
Vajji). 

4 Nguyên tac: Doan chánh pháp (ўж 1E 5). Theo НТ. An Thuận trong An Thuận Pháp sư Phật học trước 
tac tập “Hoa Vũ tap” ВОЛАР ЕА 5? ƒE Se SE BY Ж (Y.28. 0028.4. 0101a06), “đoan chánh pháp” là các 
thiện hạnh cơ bản trong thế gian. 


5 Đạo phẩm (38 m) chỉ cho 37 phẩm trợ đạo. 
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Bay giờ, chính ngay lúc nghe pháp, trưởng giả Uc-gia hiểu rõ về bốn Thánh 
dé khó, tập, diệt và đạo. Như tắm vải trăng rất dễ nhuộm màu, trưởng giả Úc- 
gia cũng giông như vậy, chính ngay lúc nghe pháp đã hiểu rõ bốn Thánh dé khó, 
tập, diệt và đạo. 


[0480a04] Trưởng giả Uc-gia liền thay pháp, đắc pháp, ngộ pháp thanh tịnh, 
đoạn trừ nghi hoặc, thoát khỏi mê lam, không nương ai khác, dứt hăn hoài nghị, 
đã trụ quả chứng nơi pháp Thế Tôn được Vô sở úy. 

Trưởng gia liền từ chỗ ngôi đứng dậy, lay Phật và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Từ nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng 
Ty-kheo, cúi xin Thé Tôn nhận con làm ưu- ba-tac! Từ nay trở đi con nguyện 
quy y Tam bảo cho đến cuỗi đời. Bạch Thế Tôn! Từ ngày hôm nay, con xin theo 
Ngài, trọn đời lây Phạm hạnh làm đâu/ và thọ trì năm giới. 

Sau khi xin theo Phật, trọn đời lây phạm hạnh làm đâu và thọ tri năm giới, 
trưởng giả Úc-già lay sát chân Thế Tôn, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. 

Khi trở về nhà, ông liền tập hợp các phụ nữ! lai rôi bảo: 

— Các người nên biết, ta đã xin theo đức Thế Tôn, trọn đời lây Phạm hạnh 
làm dau và tho tri năm giới. Nêu các người muôn ở đây thì có thê ở và làm việc 
bô thí tạo phước, còn nêu không muôn thì cứ tự trở vê nhà. Nêu muôn lây chông 
thì ta sẽ gả chông cho. 

Bấy giờ, người vợ cả thưa với trưởng giả Úc-già: 

— Nêu ông đã xin theo Phật, trọn đời lây Phạm hạnh làm đầu và thọ trì năm 
giới thì hay ga tôi cho người kia. 

Trưởng giả Úc-già liền gọi người dan ông kia đến, tay trái câm tay người vợ 
cả, tay phải bưng chậu nước băng vàng rôi bảo người kia răng: 

— Nay ta gà người vo cả này dé làm vợ ông. 

Người ay nghe TÔi, vi quá sợ hãi nên toàn thân són gai óc, liền thưa với 
trưởng giả Uc-gia rang: 

— Thưa trưởng giả! Ngài muôn giết tôi chăng? Ngài muôn giết tôi chăng? 

Trưởng giả bảo: 

— Ta không giết ngươi đâu! Vì ta đã xin theo đức Phật, tron đời lay Phạm 
hạnh làm đầu và thọ trì năm giới, do đó ta gả người vợ cả này để làm vợ ông. 


Trưởng giả Úc-già đã ga người vợ cả, trong khi ga và sau khi ga vợ [cho 
người đàn ông kia], ông đều không có tâm hối tiếc. 


° Nguyên tác: Phạm hạnh vi thủ, thọ trì ngũ giới (Ж1т 3 H, ZIF ILA). Tham chiếu: A. 8.21 - IV. 208: 
Brahmacariyapañcamani ca sikkhapadani samadiyim (thọ trì năm học xứ và Phạm hạnh). Tuy nhiên, 
trong nội dung bản kinh này, cư sĩ Uc-gia đã chọn đời sông tuyệt dục. 


j Nguyên tác: Chư phụ nhân (ð# #ñ Л). Tham chiếu: A. 8.21 - IV. 208: Catasso komāriyo рајарайуо 
(bốn người vợ trẻ). 
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Ngay lúc đó, giữa vô lượng, tram ngàn đại chúng vậy quanh, Thế Tôn đã 
tán thán, khen ngợi trưởng giả Úc-già rằng: “Trưởng giả Uc-gia có tam pháp 
hy hữu.” 

Bay giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sang sớm, có vị Ty-kheo đắp y, ôm bát 
đến nhà trưởng gia Úc-già. Từ xa trông thây Ty-kheo đang đến, trưởng giả Uc- 
già liên từ chỗ ngồi đứng day, sửa áo bày vai, chắp tay hướng về Ty-kheo thưa: 


— Kính chào Tôn giả! Tôn giả đã lâu không đến đây, mời ngồi xuống chỗ này. 


Bay giờ, Ty-kheo liên ngôi xuống chỗ ấy. Trưởng giả Uc-gia lay sát chân 
thây Tỳ-kheo rồi ngồi sang một bên. 


[0480b05] Ty-kheo bảo: 


— Này trưởng giả! Ông có lợi ích lành, có công đức lớn. Vì sao như vậy? 
Vi ở giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, đức Thé Tôn đã khen ngợi 
răng: “Trưởng giả Úc-già có tám pháp hy hữu.” Này trưởng giả, vậy ông có 
những pháp gì? 

Trưởng giả Uc-gia thưa với thay Tỳ-kheo: 

— Đức Thé Tôn chưa hê nói sai, nhưng con không biết vì lẽ gì mà Ngài nói 
như vậy. Nhưng mong Tôn giả nghe cho, về những pháp mà con có được. 

Một thời, đức Thế Tôn du hóa tại Ty-xa-ly, ngụ trong Đại Lâm. Thưa Tôn 
gia! Bay giờ, con chỉ dẫn theo những người hau nữ, rời Tỳ-xá-ly đi đến vùng 
giữa Ty-xa-ly và Đại Lâm dé vui chơi hát xướng với các kỹ nữ, hưởng thụ khoái 
lạc chăng khác vua chúa. Thưa Tôn giả! Khi đó, con uông rượu say khướt, bỏ 
lại những người hâu nữ kia, vào trong Đại Lâm. Dù say khướt như thé, nhưng 
từ xa con vẫn trông thây Thê Tôn ngôi giữa khu rừng, đoan chánh rạng ngời 
như vâng trăng giữa các vì sao, tỏa sáng rực rỡ tựa như núi vàng, tướng tôt vẹn 
toàn, uy nghiêm sừng sững, các căn văng lặng, không bị ngăn che, thành tựu 
điều phục, tâm tu tĩnh lặng. Thay đức Phật rôi, con lập tức tỉnh rượu. Thưa Tôn 
giả, đó là pháp mà con có. 

Tỳ-kheo khen răng: 

— Trưởng giả! Nêu ông có pháp đó thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

— Thưa Tôn giả! Con không phải chỉ có pháp ây. Lại nữa, thưa Tôn giả! 
Sau khi tỉnh rượu, con liền đến chỗ đức Phat, lay sát chân Ngài ròi ngôi sang 
một bên. Bấy giờ, đức Phật thuyết pháp cho con, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hy. Sau khi dùng vô só phương tiện thuyết pháp cho con, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ rôi, như thông lệ của chư Phật, trước 
hết Ngai nói vë các hạnh lành cơ bản khiến người nghe vui mừng. Ngài giảng 
về bố thi, về trì giới, về pháp sanh thiên, chê trách tham dục là tai họa, sanh tử 
là ô ué, khen ngợi vô dục là vi diệu, đạo phẩm là thanh tịnh. Sau khi nói những 
pháp ấy cho con nghe, đức Phật biết con đã sanh tâm hoan hỷ, tâm đây đủ, tâm 
nhu hòa, tâm kham nhẫn, tâm thăng tiến, tâm chuyên nhất, tâm hết nghi ngờ, 
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tâm không bị che lap, đủ năng lực thọ nhận Chánh pháp ròi, theo đúng pháp 
thức của chư Phật, kế đó Ngài liền thuyết pháp chánh yêu là khô, tập, diệt, dao 
cho con nghe. 


Bấy giờ, chính ngay lúc nghe pháp, con hiểu rõ về bốn Thánh dé khó, tập, 
diét va dao. Nhu tam vai trang rat dé nhuộm mau, con cũng giỗng như vậy, 
chính ngay lúc nghe pháp đã hiểu rõ bốn Thánh đề khô, tập, diệt và đạo. Thưa 
Tôn giả, đó là pháp mà con có. 

[0480c03] Thây Tỳ-kheo khen ngợi: 

— Trưởng giả! Nếu ông có pháp đó thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

— Thưa Tôn giả! Con không phải chỉ có pháp ấy mà thôi. Lại nữa, thưa Tôn 
giả, con hiểu pháp, đắc pháp, ngộ pháp thanh tịnh, dứt hắn nghi ngờ, vượt khỏi 
mê hoặc, không thờ ai khác, không nương ai khác, không còn do dự, đã trụ qua 
chứng, nơi pháp Thế Tôn được Vô sở úy. 

Thưa Tôn giả! Lúc ây, con liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phật ròi thưa: “Bạch Thé Tôn! Từ nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỳ-kheo, cúi xin Thế Tôn nhận con làm ưu- bà-tắc! Từ nay trở đi 
con nguyện quy y Tam bảo cho đến cuối đời. Bạch Thế Tôn! Từ ngày hôm nay, 
con xin theo Ngài, trọn đời lay Pham hanh lam dau va tho tri nim giới.” Thưa 
Tôn giả! Từ khi theo đức Thé Tôn, trọn đời 14у Phạm hạnh làm đầu và tho trì 
năm giới, con biết mình chưa từng phạm giới. Thưa Tôn giả, con có pháp ay. 

Thay Tỳ-kheo khen rang: 

– Này trưởng giả! Nếu ông có pháp ây thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

— Thưa Tôn gia! Con không phải chỉ có pháp a ây mà thôi. Sau khi theo đức 
Thé Tôn, nguyện trọn đời lây Phạm hạnh làm đâu, thọ tri năm giới, con cúi dau 
danh lễ sát chan Phat, nhiễu quanh ba vòng rồi ra về. Trở lại nhà, con liền tập 
hợp các phụ nữ lại TÔI nói: “Các người nên biết! Ta đã xin theo đức The Tôn, 
trọn đời lây Phạm hạnh làm đầu va tho tri năm gIới. Nếu các người muốn ở đây 
thì có thê ở lại và làm việc bó thí tạo phước, còn nêu không muốn thì cứ tự trở 
về nhà. Nếu muốn lẫy chóng thì ta ga chong cho.” 


Bay giờ, người vợ cả thưa với con rang: “Nếu ông đã xin theo đức Phật, tron 
đời lay Phạm hạnh làm dau và tho trì năm giới thi hãy gả tôi cho người kia.” 


Con liên gọi người đàn ô ông kia đến, tay trái câm tay người vợ cả, tay phải 
bung chậu nước băng vàng rồi bảo người kia rang: “Nay ta ga người vợ cả này 
dé làm vợ ong.” 


Người ấy nghe rồi, vì qua sợ hãi, toàn than son gai Oc và thưa VỚI con: 
“Thua trưởng gia! Ngài muôn giết tôi chăng? Ngài muốn giết tôi chăng?” 
Con trả lời: “Ta không giết ông đâu! Vì ta đã xin theo đức Phật, trọn đời 


lay Pham hạnh làm dau và tho trì năm giới, do đó ta ga người vợ cả này dé làm 
vợ ông.” 
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Thưa Tôn gia! Con đã ga người vợ cả, trong khi ga và sau khi ga vợ [cho 
người đàn ông kia], con hoàn toàn không có tâm hôi tiếc. Thưa Tôn giả, con có 
pháp ấy. 

[0481a02] Thây Tỳ-kheo khen ngợi: 

– Này trưởng giả! Nêu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

- Thưa Tôn giả! Con không phải chỉ có pháp ấy mà thôi. Khi con đến tinh 
xá? vừa gap thầy Ty-kheo nào thi con liên kính lễ. Nếu vị Ty-kheo ây kinh hành, 
con cũng kinh hành theo. Nếu vị ấy ngồi, con cũng ngôi một bên, ngôi rồi nghe 
pháp. Tôn giả ây thuyết pháp cho con, con cũng thuyết pháp cho Tôn giả ây. 
Tôn giả ây hỏi chuyện con, con cũng hỏi chuyện Tôn giả ây. Tôn giả ay tra loi 
con, con cũng trả lời Tôn gia ay. Con nhớ chưa từng khinh man các vi Ty-kheo 
Trưởng lão thượng tôn, cho đến các vị bậc trung hoặc bậc hạ. Thưa Tôn giả, 
con có pháp ấy. 

Thây Tỳ-kheo khen rằng: 

— Này trưởng giả! Nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

~ Thưa Tôn giả! Con không phải chỉ có pháp ấy mà thôi. Khi con ở trong đại 
chúng Ty-kheo thực hành sự cúng dường thì có chư thiên trụ giữa hư không bảo 
con rang: “Này trưởng giả! Đây là bậc A-la-hán, đây là bậc A-la-hán hướng, 
đây là bậc A-na-hàm, đây là bậc A-na-hàm hướng, đây là bậc Tư-đà-hàm, đây 
là bậc Tư-đà-hàm hướng, đây là bậc Tu-đà-hoàn, đây là bậc Tu-đà-hoàn hướng, 
vị này tinh tan, vị này không tinh tan.” Tôn giả! Thế nhưng khi con cúng dường 
đại chúng Ty-kheo, con nhớ chưa từng có ý phân biệt. Thưa Tôn giả, con có 
pháp ây. 

Thây Tỳ kheo khen ngợi: 

— Này trưởng giả! Nếu ông có pháp ау thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

- Thưa Tôn gia! Con không phải chỉ có pháp ây mà thôi. Khi con ở trong 
đại chúng Ty-kheo thực hành sự cúng dường thì có chư thiên trụ giữa hư không 
bảo con răng: “Này trưởng giả! Có đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Thế Tôn khéo thuyết pháp và Thánh chúng của đức Như Lai khéo thực 
hành Chánh pháp.” Tôn giả! Con không vì vị trời kia mà có niềm tin, không vì 
vi trời kia mà có уш thích, không nghe theo vi kia, chi là con tự có trí thanh tinh 
dé biết có đức Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, Thé Tôn khéo thuyết 
pháp và Thánh chúng của đức Như Lai khéo thực hành Chánh pháp. Thưa Tôn 
giả, con có pháp ây. 

Thây Tỳ-kheo khen ngợi: 

— Này trưởng giả! Nếu ông có pháp ây thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 


x Nguyên tác: Chúng. viên (aR Æl), dịch nghĩa từ Samgharama, phiên âm là Tăng-già-lam-ma (4$ 1 sẽ 
RE), tức tinh xá, tự viện, chùa... là nơi ở cua chúng Tăng. 


258 # KINH TRUNG A-HÀM 


— Thưa Tôn gia! Con không chỉ có pháp ay mà thôi. Lại nữa, Tôn giả! Đức 
Phật có nói về năm hạ phần kiết sử là tham dục, sân hận, thân kiến, giới thủ và 
nghi. Con thay năm kiét sử này hoàn toàn không còn một kiết sử nào có thé trói 
buộc, khiến con thác sanh vào bao thai, trở lại thé gian này. Thưa Tôn giả, con 
có pháp ây. 

Thây Tỳ-kheo khen ngợi: 

— Này trưởng giả! Nêu ông có pháp ây thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

Trưởng giả Uc-gia liên thưa với thay Tỳ-kheo: 

— Kính thỉnh Tôn giả ở lại đây thọ thực! 

[0481b01] Thay Tỳ-kheo vì trưởng gia Uc-gia mà im lặng nhận lời. 

Biết thầy Tỳ-kheo im lặng nhận lời rôi, trưởng giả Úc-già liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, tự minh mang nước rửa tay, dâng rất nhiều món ăn thơm ngon tinh 
khiết với đủ các loại cứng và mềm. Trưởng giả lại tự tay hau sot thức ăn, dé cho 
thây â ay được no đủ. Án xong, trưởng giả thu dọn chén bát, đem nước rửa tay 
rôi, liền lây một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh dé nghe pháp. 

Thây Tỳ-kheo vì trưởng giả mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hy. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp, mở bày, 
dạy bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giả hoan hỷ rôi, , thây Tỳ-kheo từ chỗ ngôi 
đứng dậy, di đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài, ngôi sang một bên và thưa lại 
day đủ với đức Phật vè cuộc thảo luận giữa thay và trưởng giả Úc-già. 

Bay giờ, Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vì lẽ ây mà Ta đã khen ngợi, tan than trưởng gia Úc-già có tám pháp hy hữu. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, sau khi Phật nhập Niét-ban không lâu, có số đông Tỳ-kheo Trưởng 
lão thượng tôn du hóa Ty-xa-ly, ngụ tại giảng đường Trùng Các,? bên ao Di Hâu. 

Bay giờ, trưởng giả Úc-già tó chức bó thí rong lớn như vay: Dai ăn cho 
khách từ xa đến, cho người đi đường, cho người bệnh và cho người nuôi bệnh; 
thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung cap cho người trong nom tinh xa; 
thường mời đại chúng gdm hai mươi người thọ thực, cứ môi năm ngày đều 
thỉnh chúng Ty-kheo tho trai. Truong giả đã tổ chức bó thi rộng lớn như vay. 


Thé rôi, trùng họp vào lúc áy, có môt chiéc thuyên 1‹ lón cúa truóng giá chó 
đây hàng hóa có giá trị cả trăm ngàn đang ở trên biên, bỗng nhiên chìm mắt. 


Chúng Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn nghe trưởng giả Úc-già tô chức 
bó thí rộng lớn như vay: Dai ăn cho khách từ xa đến, cho người di đường, cho 
người bệnh và cho người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung 
câp cho người trông nom tinh xá; thường mời đại chung gôm hai mươi người 
thọ thực, cứ moi năm ngày đều thỉnh chúng Ty-kheo tho trai. Nghe rôi, các vi 
ây liên bàn với nhau: “Chư Hiên! Ai có thê đến nói với trưởng giả Úc- -già rang: 
“Truong giả hãy dừng lại, đừng bó thí nữa! Sau này trưởng giả sẽ tự biết.) 


Rôi các vị ây nghĩ. “Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, thọ giáo Thê Tôn, 
được Phật và các vị Phạm hạnh co trí khen ngợi. Tôn gia A-nan có thê đến nói 
với trưởng giả Uc- -già răng: “Trưởng giả hãy dừng lại, đừng bô thí nữa! Sau này 
trưởng gia sẽ tự biệt. 

Chư Hiền! Chúng ta nên cùng đến chỗ Tôn giả A-nan, trình bày sự việc 
như thê.” 

[0481с03] Bay giờ, chúng Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn đi đến chỗ Tôn 
gia A-nan, thăm hỏi nhau xong, ngôi sang một bên roi nói: 


— Hiền giả A-nan biết chăng? Trưởng gia Uc-gia tô chức bó thí rộng lớn như 
vay: Dai ăn cho khách từ xa đến, cho người đi đường, cho người bệnh và cho 
người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung câp cho người trông 
nom tinh xá; thường mời đại chúng gôm hai mươi người thọ thực, cứ moi nam 
ngày đêu thỉnh chúng Tỳ-kheo thọ trai. Trưởng giả đã tô chức bó thí rộng lớn 


Еп tác: Úc-già trưởng giả kinh, hạ НЕЙ 04, F (7:01. 0026.39. 0481b13). 
ар Nguyên tác: Cao Lâu đài quan (1ê S1, Kũtägãrasäl3), còn gọi là Trùng Các giảng đường (Œ f 
=). 
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như vậy. Thể rôi, trùng hợp vào lúc ấy, có một chiếc thuyên lớn của trưởng giả 
chở đây hàng hóa có giá trị cả trăm ngàn dang ở trên bién, bỗng nhiên chim mat. 


Chung tôi cùng ban luận với nhau như vây: “Ai có thê đến nói với trưởng 
giả Uc- -già rang: ‘Truong gia hay dừng lai, đừng bó thí nữa! Sau này trưởng giả 
sẽ tự biết.” Rồi chúng tôi nghĩ: “Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, thọ giáo 
Thế Tôn, được Phật và các vị Phạm hạnh co trí khen ngợi. Tôn giả A-nan co 
thê đến nói với trưởng giả Úc- -già răng: “Trưởng giả hãy dừng lại, đừng bó thí 
nữa! Sau này trưởng giả së tự biết.” Này Hiền giả A-nan! Hiền gia có thé dén 
nÓI VỚI trưởng giả Úc- -già răng: “Trưởng giả hãy dừng lại, đừng bô thí nữa! Sau 
này trưởng gia sẽ tự biết” chăng? 


Tôn giả A-nan thưa với các vị Ty-kheo Trưởng lão Thuong tôn: 
— Thưa các Tôn gia! Trưởng gia Úc- “gia tinh tình nghiêm nghị, nếu con tự 


tiện nói việc đó thì có thê khiến cho ông ây không vui. Thưa quý ngài! Con đại 
điện cho ai mà nói đây? 


Các Tỳ-kheo Trưởng lão Thượng tôn đáp: 
— Hiền gia cứ nói là chúng Ty-kheo bảo như vậy, nói là chúng Ty-kheo bảo 
vậy rôi, ông ay sẽ không còn nói gi nữa. 


Tôn giả A-nan liền im lặng vâng lời các Ty-kheo Truong lão Thượng tôn. 
Bấy gio, các Ty-kheo Trưởng lão Thượng tôn biết Tôn giả A-nan i im lặng nhận 
lời rôi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn giả A-nan rôi trở về chỗ 
của mình.” 


Hom sau, lúc trời vừa sáng, Tôn giả A-nan đắp y, óm bát, đến nhà truong 
giả Uc-già. Từ xa nhìn thây Tôn giả A-nan, (rưởng giả Úc-già liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, sửa áo bày vai, chap tay hướng vê Tôn giả A-nan thưa: 


– Lành thay, Tôn gia A-nan! Tôn giả đã lâu không đến đây! Mời Tôn giả 
ngôi vào chỗ này. 


Tôn giả A-nan liên ngôi xuống chỗ ây. Trưởng giả Úc-già cúi lạy sát chân 
Tôn giả A-nan rôi ngôi sang một bên. 


Khi ấy, Tôn giả A-nan bảo: 


— Trưởng giả biết chăng? Trưởng giả tô chức bó thí rộng lớn như vây: Đãi 
ăn cho khách từ xa đến, cho người đi đường, cho người bệnh và cho người nuôi 
bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung câp cho người trồng nom tinh 
xa; thường mời dai chung gôm hai mươi người tho thực, cứ môi năm ngày déu 
thinh chung Ty-kheo tho trai. Truong gia da tó chức bó thi rộng lớn như vậy. 
Thể rôi, trùng hợp vào lúc ду, có một chiếc thuyền lớn của trưởng giả chở đây 
hàng hóa có giá trị cả trăm ngàn đang ở trên biển, bỗng nhiên chim mắt. Vay 
nên trưởng giả hãy dừng lai, đừng bó thi nữa! Sau nay trưởng giả sẽ tự biết. 


> Trường hợp các Trưởng lão thượng tôn nhiễu quanh Tôn giả A-nan cho thay lúc này Tôn giả A-nan đã 
chứng Thánh quả và tuôi tác cũng đã cao. 
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[0482a06] Trưởng gia nói: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Đây là lời của ai vậy? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Nay trưởng gia! Tôi tuyên lại lời của chung Ty-kheo. 

Trưởng giả thưa: 

— Ton giả tuyên lại lời của chúng Ty-kheo thì không có gì phải bàn luận, 
còn nêu Tôn giả tự nói như vậy thì có thê khiến cho con không vui. Thưa Tôn 


giả! Nếu con có thí xa như thé, thi ân như thé, dù tất cả tài vật đều cạn kiệt, cũng 
chỉ khiến con mãn nguyện, như nguyện của Chuyên Luân Vương vậy. 

Ton giả A-nan hỏi: 

— Này trưởng giả! Thế nào là nguyện của Chuyên Luân Vương? 

Trưởng giả đáp: 

— Thưa Tôn giả! Người nghèo trong thôn nghĩ như vây: “Mong sao ta giảu 
nhat thôn!” Đó là nguyện của người ây. Người giàu trong thôn nghĩ như vây: 
“Mong sao ta giàu nhất ấp!” Đó là nguyện của người ây. Người giàu nhất 4 ap 
suy nghi nhu vay: “Mong sao ta giau nhat thành!” Đó là nguyện của người ay. 
Người giàu nhất thành suy nghĩ như vây: “Mong sao ta được giữ chức Tông 
chánh trong thành!” Đó là nguyện của người ây. Người giữ chức Tông chánh 
trong thành suy nghĩ như vây: “Mong sao ta làm được Tướng quéc!” Đó là 
nguyện của người ây. VỊ Tướng quôc suy nghĩ: “Mong sao ta được làm Tiểu 
vương!” Đó là nguyện của người ây. VỊ Tiêu vương lại suy nghĩ: “Mong sao ta 
được làm Chuyên Luân | Vương!” Do là nguyện của người ay. VỊ Chuyên Luân 
Vương suy nghĩ như vây: “Mong sao ta làm được như một người thiện nam, 
cao bỏ rau toc, mặc áo ca-sa, уо1 niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không 
gia đình, xuất gia học đạo, thành tựu được Phạm hạnh vô thượng xong, ngay 
trong hiện tại tự biết tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết như thật 
răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, 
không còn tái sanh nita!’” Do là nguyện của Chuyên Luân Vương. 

Thưa Tôn giả! Nếu con có thí xả như thế, thi ân như thé, dù tat cả tài vật đều 
cạn kiệt, cũng chỉ khiến con mãn nguyện, như nguyện của Chuyên Luân Vương 
vậy. Thưa Tôn giả, con có pháp ây. 

Tôn giả A-nan khen: 

— Này trưởng giả! Nếu ông có pháp ây thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

— Lại nữa, thưa Tôn gia! Con không chỉ có pháp a ay thôi. Khi con đến tinh 
xá, vừa gặp thây Tỳ-kheo nào thì con liên kính lễ. Nêu vị Ty-kheo a ay kinh hanh, 
con cũng kinh hành theo. Nếu vị ây ngôi, con cũng ngôi một bên, ngôi rôi nghe 
pháp. Tôn gia ấy thuyết pháp cho con, con cũng thuyết pháp cho Tôn giả ây. 


4 Tông chánh (2K 1E), một chức quan quan lý các việc trong hoàng tộc. 
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Tôn giả ấy hỏi chuyện con, con cũng hỏi chuyện Tôn giả ây. Tôn giả ây trả lời 
con, con cũng trả lời Tôn giả ây. Con nhớ chưa từng khinh mạn các vị Tỳ-kheo 
Trưởng lão Thượng tôn, cho đến các vị bậc trung hoặc bậc hạ. Thưa Tôn giả, 
con có pháp ây. 

[0482506] Tôn giả A-nan khen: 

— Này trưởng giả! Nếu ông có pháp ây thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

— Thưa Tôn giả! Con không phải chỉ có pháp ay mà thôi. Khi con ở trong dai 
chúng Tỳ-kheo thực hành sự cúng dường thì có chư thiên trụ giữa hư không bảo 
con răng: “Này trưởng giả! Đây là bậc A-la-hán, đây là bậc A-la-hán hướng, 
đây là bậc A-na-hàm, đây là bậc A-na-hàm hướng, đây là bậc Tư-đà-hàm, đây 
là bậc Tư-đà-hàm hướng, đây là bậc Tu-da-hoan, đây là bac Tu-đà-hoàn hướng, 
vị này tinh tan, vị này không tinh tan.” Thưa Tôn giả! Thé nhưng khi con cúng 
dường đại chúng Ty-kheo, con nhớ chưa từng có ý phân biệt. Thưa Tôn giả, 
con có pháp ấy. 

Tôn giả A-nan khen: 

— Này trưởng giả! Nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

— Thưa Tôn giả! Con không phải chỉ có pháp ây mà thôi. Khi con ở trong 
đại chúng Ty-kheo thực hành sự cúng dường thì có chư thiên trụ giữa hư không 
bao con răng: “Này trưởng giả! Có đức Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác, Thế Tôn khéo thuyết pháp và Thánh chúng của đức Như Lai khéo thực 
hành Chánh pháp.” Tôn giả! Con không vì vị trời kia mà có niềm tin, không vì 
vi trời kia mà có уш thích, không nghe theo vi kia, chi là con tự có trí thanh tinh 
để biết có đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Thế Tôn khéo thuyết 
pháp và Thánh chúng của đức Như Lai khéo thực hành Chánh pháp. Thưa Tôn 
giả, con có pháp ây. 

Tôn giả A-nan khen: 

— Này trưởng giả! Nêu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

— Lại nữa, thưa Tôn giả! Con không chỉ có pháp ấy thôi. Thưa Tôn giả! Con 
lia duc, lia pháp ác bất thiện, cho đến thành tựu và an trú Thiền thứ tư. Thưa 
Tôn giả, con có pháp ây. 

Tôn giả A-nan khen: 

— Này trưởng giả! Nếu ông có pháp ấy thì thật là kỳ diệu, thật là hy hữu. 

Bấy giờ, trưởng giả Úc-già thưa: 

— Tôn giả A-nan! Mời Tôn giả ở lại đây thọ thực. 

Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời. 

Biết Tôn giả A-nan im lặng nhận lời rôi, trưởng giả Úc-già liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy, tự mình mang nước rửa tay, dâng rất nhiều món ăn thơm ngon tinh 
khiết với đủ các loại cứng và mềm. Trưởng giả lại tự tay hau sớt thức ăn, dé cho 
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Ton giả được no đủ. Ăn xong, trưởng giả thu dọn chén bát, đem nước rửa tay, 
rôi liên lây một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh dé nghe pháp. 

Tôn giả A-nan thuyết pháp cho trưởng giả nghe, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hy. Sau khi dùng vô sô phương tiện thuyết pháp, mở bày, dạy 
bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giả Uc-gia hoan hy, roi Tôn giả đứng dậy ra đi. 

Tôn giả A-nan dạy như vậy, trưởng gia Úc-già nghe Tôn giả đạy xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


40. KINH TRUONG GIA THU! (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa A-la-bé,* ngụ tại Gia-la,* trong rừng Hoa. 

Bay giờ, trưởng gia Thủ” cùng với năm trăm đại trưởng giả khác đi đến chỗ 
Phật, cúi lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. 

Đức Phật hỏi: 

— Này trưởng gia Thủ! Hiện tại ông co đại chung rất đông. Vậy ông đã dùng 
những pháp nào đề nhiếp hóa đại chúng này? 


Trưởng giả Thủ thưa: 


— Bạch Thế Tôn! Như Ngài đã day thì có bốn pháp thu phục lòng người,” 
đó là bó thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bạch Thế Tôn! Con dùng bốn pháp 
ây để nhiệp hóa dai chúng này, hoặc là bó thí, hoặc là ái ngữ, hoặc là lợi hành, 
hoặc là đông sự. 

Đức Thé Tôn khen ngợi: 

— Hay thay, hay thay! Này trưởng giả Thủ, ông có thé đúng như pháp mà 
nhiếp hóa đại chúng, đúng như lý ma nhiếp hóa dai chủng, đúng như nhân 
duyên mà nhiếp hóa đại chúng. Này trưởng giả Thủ! Nếu trong quá khứ có 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào đúng như pháp mà nhiếp hóa đại chúng thì tất cả 
những pháp ay déu ở trong bón pháp thu phục lòng người này. Này trưởng giả 
Thủ! Nếu trong tương lai có Sa-môn hay Bà-la-môn nào đúng như pháp mà 
nhiếp hóa đại chúng thì tất cả những pháp ấy déu ở trong bốn pháp thu phục 
lòng người này. Này trưởng giả Thủ, nếu trong hiện tại có Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào đúng như pháp mà nhiếp hóa dai chúng thì tat cả những pháp ay đều 
ở trong bốn pháp thu phục lòng người này. 


! Nguyên tác: Thủ trưởng giả kinh, thượng Ё, E (7.01. 0026.40. 0482c07). Tham chiếu: А. 
8.24 - IV. 218. 

2 A-la-bệ (P #, Alavi hay Alavi). 

> Gia-la (ШЖ, Aggalava). Theo A. 8.24 - IV. 218, Aggalava, một ngôi miéu tai Alavi. Alavi là một thị 
tran năm giữa Xá-vệ (4 RIH, Savatthi) và Vuong Xa (#2 bì, Rajagaha). Địa danh Alavi đã được học 
giả Alexander Cunningham (1814-1893) cùng các cộng sự xác định cách thành phô Etawah, thuộc bang 
Uttar Pradesh 27 dặm về phía Đông Bắc. 

4 Thủ trưởng giả ( i ) dịch nghĩa từ Hatthaka. 

5 Nguyên tác: Tứ sự nhiếp (ТЇ), còn gọi “tứ nhiếp pháp” (PI‡#‡#). Tham chiếu; A. 8.24 - IV. 218: 
Cattari sangahavatthiuni, danam, peyyavajjam, atthacariya, samanattata (Có 4 nhiép pháp: Во thí, ái 
ngữ, lợi hành và dong sự). 

6 Nguyên tác: Huệ thi (274), ái ngôn (22 F), dĩ lợi (LAF), đăng lợi (Fi). 
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Bấy giờ, đức Phật thuyết pháp cho trưởng giả Thủ nghe, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiển cho hoan hy. Sau khi dùng vo so phương tiện thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giả Thủ hoan hỷ rôi Phật ngôi an trú 
trong tịch lặng. 

Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bao, khích lệ, khién cho hoan 
hy rồi trưởng gia Thủ liên từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi ra vê. 

Về đến cong ngoài, hê gặp người nào, ông cũng đều thuyét phap, mo bay, 
day bao, khich 1é, khién ho hoan hy. Vao dén công giữa, công trong va bên 
trong nhà, hễ gặp người nao, ông cũng đều thuyết pháp, mở bay, dạy bao, 
khích lệ, khiến họ hoan hy. Sau đó ông lên nhà trên, trai tọa cu ngồi kiết-già, 
tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong do. Cu 
như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bón phương phụ và hai 
phương trên dưới, cũng trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù 
chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp 
tat cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hy 
và xả, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo 
léo tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. 

[0483a09] Bây giờ, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba’ vân tập tại pháp đường 
rôi khen ngợi trưởng giả Thủ: 

— Này chư Hiên! Trưởng giả Thủ có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. 
Vì sao như vậy? Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khién cho hoan hy rôi, ông ấy liền từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ Phật, nhiễu 
quanh ba vòng TÔI ra vé. 

Về đến công ngoài, hê găp nguòi nào, ông cùng đều thuyết pháp, mở bày, 
dạy bảo, khích lệ, khiên họ hoan hỷ. Vào đến công giữa, công trong và bên 
trong nhà, hé gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bay, dạy bảo, 
khích lệ, khién họ hoan hy. Sau đó ông lên nhà trên, trai tọa cụ ngòi kiết-già, 
tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ 
như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bôn phương phụ và hai 
phương trên dưới, trùm khắp tat cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc 
oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả 
thé gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hy va 
xả, không gây thù chuỗc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo 
tu tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. 


Bay giờ, lúc trời gân sang, Ty-sa-mon Đại Thiên vương với sắc tướng uy 
nghi, ánh sáng rực rỡ đến nhà trưởng giả Thủ rôi bảo: 


| Nguyên tác: Tam Thập Tam thiên (= + = X), còn gọi là cõi trời Đao-lợi, tang trời thứ 2 trong 6 tang 
trời Dục giới. 
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— Này trưởng giả! Ông có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vi sao 
như vậy? Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho 
hoan hỷ rôi, ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng 
ròi ra VỀ. 


Về đến công ngoài, hé gặp người nào, Ong cũng déu thuyét phap, mo bay, 
dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hy. Vào đến công giữa, công trong và bên 
trong nhà, hé gặp người nào, ông cũng déu thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiến họ hoan hy. Sau đó ông lên nhà trên, trải toa cụ ngôi kiét-gia, 
tâm tương ưng với từ, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ 
như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai 
phương trên dưới, trùm khắp tat cả, tâm tương ung với từ, không gây thù chuốc 
oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tat cả 
thé gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hy và 
xả, không gây thủ chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo 
tu tập, trùm khắp tat cả thé gian, thành tựu va an tru trong đó. 

[0483b07] Bây giờ, trưởng giả Thủ im lặng không nói, không quan sát, 
không nhìn Tỳ-sa-môn Đại Thiên vương. Vì sao như vậy? Vì tôn trọng định và 
giữ gìn định. 

Khi ay, giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng, đức Phật khen ngợi trưởng giả 
Thủ răng: 

— Trưởng giả Thủ có bảy pháp hy hữu. Sau khi được Ta thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ roi, truong gia Thu liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, dành lễ Ta, nhiễu quanh ba vòng ròi ra vè. 


Về đến công ngoài, hé gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, 
dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Vào đến công giữa, công trong và bên 
trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng déu thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiến họ hoan hy. Sau đó ông lên nhà trên, trải toa cụ ngôi kiét-gia, 
tâm tương ưng với tu, rải khắp một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ 
như vậy cho đến hai phương, ba phương, bón phương, bón phương phụ và hai 
phương trên dưới, trùm khắp tất cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc 
oan, khong sân hận não hai, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khap tat cả 
thé gian, thành tựu an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hy và xả, 
không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu 
tập, trùm khắp tất cả thé gian, thành tựu an và trú trong đó. 


Hôm nay, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba van tập ở pháp đường, khen ngợi 
trưởng giả Thủ răng: “Trưởng giả Thủ có lợi ích thiện lành lớn, có công đức 
lớn. Vì sao như vậy? Vì trưởng giả Thủ â ây, sau khi được Phật thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ roi truong gia Thu liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, danh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng roi ra vê. Vừa đến công ngoài, hé 
ойр người nao, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ 


268 # KINH TRUNG A-HÀM 


hoan hy. Vào đến công giữa, cong trong và bên trong nhà, hé gặp người nào, 
ông cũng đều thuyết pháp, mở bay, day bao, khich le, khién ho hoan hy. Sau đó 
ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngôi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp một 
phương, thành tựu an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, 
bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất ca, tâm 
tương ưng với từ, không gây thù chudc oan, khong sân hận não hai, rộng lớn 
bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thê gian, thành tựu an trú trong đó. 
Cũng vậy, tâm tương ưng với bị, hỷ và xả, không gây thù chuốc oán, không sân 
hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thê gian, thành 
tựu an trú trong đó.” 

[0483c04] Hôm nay, lúc trời gần sáng, Tỳ-sa-môn Đại Thiên vương với 
sắc tướng uy nguy, ánh sáng rực rỡ, đến nhà trưởng giả khen ngợi răng: “Này 
trưởng gia! Ông có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? 
Hôm nay, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba vân tập tại pháp đường, khen ngợi ông 
răng: Trưởng giả Thủ có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như 
vậy? Này chư Hiền! Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hy rôi trưởng giả Thủ liên từ chỗ ngồi đứng dậy, danh lễ Phật, 
nhiễu quanh ba vòng rôi ra vê. Vừa đến công ngoài, hễ gặp người nào, ông 
cũng ёи thuyết pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, khién họ hoan hy. Vào dén 
công giữa, công trong và bên trong nhà, hé gặp người nào, ông cũng đều thuyết 
pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau đó ông lên nhà trên, trải 
tọa cụ ngôi kiết-già, tâm tương ung voi tu, rải khắp một phương, thành tựu và 
an trú trong đó. Cứ như vậy cho đên hai phương, ba phương, bón phương, bốn 
phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khap tat cả, tâm tương ưng với tü, 
không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu 
tập, trùm khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương 
ưng với bi, hy và xa, khong gây thu chuốc oán, không sân hận não hai, rộng lớn 
bao la, khéo léo tu tập, trùm khặp tất cả thé gian, thành tựu và an trú trong đó.” 


Bây giò, đêm đã qua, trời vừa sang, có một Ty-kheo dap y, 6m bat, dén nha 
trưởng gia Thu. Tu xa trông thay Tỳ-kheo đến, trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, chắp tay hướng về Tỳ-kheo thưa: 

_— Kính chảo Tôn giả! Tôn giả đã lâu không đến đây. Mời Tôn giả ngôi vào 
chô này! 

Lúc đó, Ty-kheo liên ngôi xuống chỗ ấy. Trưởng giả Thủ cúi lạy sát chân 
thây Tỳ-kheo rồi ngồi sang một bên. Thây Tỳ-kheo bảo: 

— Này trưởng giả! Ông có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như 
vậy? Vì giữa vô lượng trăm ngàn đại chúng, Thế Tôn đã khen ngợi ông răng: 

Trưởng giả Thủ có bảy pháp hy hữu. Sau khi được Phat thuyết pháp, mở 
bay, day bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy rồi, trưởng giả Thủ liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi ra vë. Vừa đến công ngoài, hễ 
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gap người nao, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ 
hoan hý. Vào đến công giữa, công trong và bên trong nhà, hé gặp người nào, 
ông cũng déu thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hy. Sau 
đó ông lên nhà trên, trải toa cụ ngôi kiết-già, tâm tương ưng với tu, rải khắp 
một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba 
phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tất 
cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, 
rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tat cả thé gian, thành tựu va an tru 
trong đó. Cũng vay, tâm tương ưng với bi, hy và xả, không gây thù chuốc oán, 
không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tat ca thé 
gian, thành tựu và an trú trong đó. 

[0484a08] Và hôm nay, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba tập hợp tại pháp 
đường, khen ngợi ông ây: “Trưởng giả Thủ có lợi ích thiện lành lớn, có công 
đức lớn. Vì sao như vậy? Này chư Hiển! Vì trưởng giả Thủ, sau khi được Phật 
thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy rồi liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng ròi ra về. Vừa đến công ngoài, hé 
gap người nao, ông cũng đều thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến họ 
hoan hý. Vào đến công giữa, công trong và bên trong nhà, hé gặp người nào, 
ông cũng đều thuyết pháp, mở bay, day bảo, khích lệ, khiến họ hoan hỷ. Sau 
đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngôi kiết-già, tâm tương ưng với từ, rải khắp 
một phương, thành tựu và an trú trong đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba 
phương, bón phương, bón phương phụ và hai phương trên dưới, trùm khắp tat 
cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù chuéc oán, không sân hận não hai, 
rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tat cả thé gian, thành tựu và an tru 
trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hy và xả, không gây thù chuốc oán, 
không sân hận não hai, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp tất cả thê 
gian, thành tựu va an tru trong do.” 

Cũng hôm nay, lúc trời gân sáng, T'y-sa-mon Đại Thiên vương với sắc 
tướng uy nguy, ánh sảng rực rỡ, đến nhà ông гӧі khen ngợi răng: “Này trưởng 
giả! Ông có lợi ích thiện lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Vì hôm 
nay chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba tập hợp tại pháp đường để khen ngợi ông 
răng: Trưởng giả Thủ có lợi lành lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Này chư 
Hiện! Sau khi được Phật thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiên cho hoan 
hỷ rôi, trưởng giả Thủ liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba 
vòng ròi ra về. Vừa đến công ngoài, hé gặp người nao, ông cũng đều thuyết 
pháp, mở bay, dạy bảo, khích lệ, khiến họ hoan hy. Vào đến công giữa, công 
trong và bên trong nhà, hễ gặp người nào, ông cũng đều thuyết pháp, mở bay, 
day bao, khich le, khién ho hoan hy. Sau đó ông lên nhà trên, trải tọa cụ ngôi 
kiét-gia, tâm tương ưng với tu, rải khắp một phương, thành tựu và an trủ trong 
đó. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ 
và hai phương trên dưới, trùm khắp tât cả, tâm tương ưng với từ, không gây thù 
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chuóc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo léo tu tập, trùm khắp 
tat cả thé gian, thành tựu và an trú trong đó. Cũng vậy, tâm tương ưng với bi, hy 
và xa, không gây thu chuốc oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo 
léo tu tập, trùm khắp tat cả thé gian, thành tựu an trú trong đó.” 

Khi ấy, trưởng giả Thủ im lặng không nói, không quan sát, không nhìn Tỳ- 
sa-môn Đại Thiên vương. Vì sao như vậy? Vì tôn trọng định và giữ gìn định. 

[0484b08] Bay giờ, trưởng giả Thủ thưa với thay Tỳ-kheo: 

- Thưa Tôn gia! Lúc bay giờ không có cư 51° nào chăng? 

Ty-kheo trả lời: 

— Không có cư sĩ nảo. 

Rôi thay Tỳ-kheo lại hỏi: 

— Nếu có cư sĩ thì sẽ có lỗi lâm gi u? 

Trưởng gia dap: 

— Tôn giả! Nếu ai không tin lời đức Thế Tôn thì người ấy sé mãi mãi không 
có được lợi ich,? sẽ sanh vào nơi cực ác, chịu vô lượng khô. Nếu ai tin lời đức 
Thế Tôn thì nhân việc này, người ây có thé sẽ tôn trọng, cung kính, lễ bái con. 
Tôn giả! Con cũng không thích được như vậy. Tôn giả! Hôm nay, con mời Tôn 
gia ở lại day thọ thực. 

Vị Tỳ-kheo ấy im lặng nhận lời. 

Biết thay Tỳ-kheo im lặng nhận lời rồi, trưởng giả Thủ liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, tự mình mang đến nước rửa tay và dâng rất nhiều món ăn thơm ngon 
tinh khiết với đủ loại cứng loại mêm. Trưởng giả lại tự tay hầu sớt thức ăn, 
mong vi Ty-kheo 4 ay được no đủ. Sau bữa ăn, trưởng gia thu dọn chén bat, dem 
nước rửa tay xong, lay một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh dé nghe pháp. 

Thay Tỳ-kheo ay thuyết pháp cho trưởng giả Thủ nghe, mở bày, chỉ day, 
khích lệ, khién cho hoan hy. Sau khi đã dùng vô số phương tiện thuyết pháp, 
mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiên cho trưởng giả Thủ hoan hy rôi, thay Tỳ-kheo 
đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên, thưa lại 
day đủ những gi mình vừa đàm luận với trưởng giả Thủ. 


Bây BIỜ, Phật bảo các thay Tỳ-kheo: 
— Vì lẽ ây nên Ta khen trưởng giả Thủ có bảy pháp hy hữu. Lại nữa, trưởng 
giả Thủ có pháp hy hữu thứ tám, đó là không mong câu và không tham dục. 


Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


Nguyên tác: Bạch у (Н Ж). 
° Nguyên tác: Bat nghĩa bat nhẫn (S3 Ж 22). Nghĩa (3Š, attha): Lợi ích. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa A-la-bệ, ngụ tai Gia-la, trong rừng Hòa. 

Bấy giờ, Phật bảo các thầy Tỳ-kheo: 

— Trưởng giả Thu có tám pháp hy hữu. La tam pháp nao? Đó là, ít tham 
muốn, có niêm tin, biết tự thẹn, biết xấu hồ, siêng năng tinh tan, có niệm, có 
định và có tuệ. 

Trưởng giả Thủ ít tham muốn, do nhân duyên gì mà nói như vậy? Trưởng 
gia Thủ tự thân ít tham muốn, nhưng không muốn cho người khác biết mình ít 
tham muốn. Trưởng giả Thủ có niềm tin, biết tự then, biết xấu hó, siêng năng 
tinh tân, có niệm, có định và có tuệ. Trưởng gia Thủ tự có tuệ, nhưng không 
muôn cho người khác biết mình có tuệ. Nói trưởng giả Thủ ít tham muốn là vì 
lẽ đó. 

Trưởng giả Thủ có niềm tin, do nhân duyên gì mà nói như vậy? Trưởng giả 
Thủ có niềm tin kiên cô, thâm sâu với Như Lai, góc tin đã vững, trọn đời không 
theo Sa-môn, Phạm chí ngoại đạo cũng như Thiên, Ma, Phạm thiên và hàng thé 
gian khác. Nói trưởng giả Thủ có niêm tin là vì lẽ đó. 

Trưởng giả Thủ biết tự thẹn, do nhân duyên gì mà nói như vậy? Trưởng giả 
Thủ thường g1ữ hạnh biết tự thẹn, điều gi đáng tự then thì biết tự then, tự thẹn 
đối với các pháp xâu ác, bât thiện, phiên 1 não nhiễm ô, là những thử khiến phải 
nhận chịu các quả báo xâu ác, tạo gốc rễ sanh tử. Nói trưởng giả Thủ biết tự 
then là vi lẽ đó. 

Trưởng già Thủ biết xâu hó, do nhân duyên gì mà nói như vậy? Trưởng giả 
Thủ thường giữ hạnh biết хаи hó, điều nào đáng xấu hồ thì biết xâu hồ, xâu hó 
đối với các pháp xấu ác, bất thiện, phiền não nhiễm 6, là những thứ khiến phải 
nhận chịu quả báo xấu, tạo gốc rễ sanh tử. Nói trưởng giả Thủ biết xâu hó là vi 
lẽ đó. 

Trưởng giả Thủ siêng năng tinh tấn, do nhân duyên gì mà nói như vậy? 
Trưởng gia Thủ thường giữ hạnh tinh tân đoạn trừ các pháp хаи ас, bat thiện, tu 
các pháp thiện, thường giữ gìn tâm, chuyên nhất vững chai tạo các gốc lành, nỗ 
lực không buông bỏ. Nói trưởng giả Thủ tinh tan là vì lẽ đó. 


! Nguyên tác: Thủ trưởng giả kinh, hạ Р, F (7.01. 0026.41. 0484b28). Tham chiếu: A. 8.23 
- IV. 216. 
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Trưởng giả Thủ có niệm,? do nhân duyên gi mà nói như vậy? Trưởng giả 
Thủ thường quán nội thân đúng như thân, quán nội thọ đúng như thọ, quán nội 
tâm đúng như tâm, quán nội pháp đúng như pháp.” Nói trưởng gia Thủ có niệm 
là vì lẽ đó. 

Trưởng giả Thủ có định, do nhân duyên gì mà nói như vậy? Trưởng giả Thủ 
đã lia duc, lia các pháp xấu ác, bat thiện, cho đến chứng đạt và an trú Thiên thứ 
tư. Nói trưởng giả Thủ có định là vì lẽ đó. 

Trưởng giả Thủ có tuệ, do nhân duyên gì mà nói như vậy? Trưởng giả Thủ 
tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng suy* của các pháp nên đạt được trí như vay: 
Tuệ minh đạt của bậc Thánh, phân biệt rõ ràng và diệt sạch hoàn toàn đau khô. 
Nói trưởng giả Thủ có tuệ là vi lẽ đó. 

Do những điều trên, nên nói là trưởng giả Thủ có tám pháp hy hữu. 

Đức Phat dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành." 


2 “Niệm” ở đây chỉ cho 4 niệm xứ (PU Ж): Quán thân, quan thọ, quán tâm và quán pháp. 

3 Nguyên tác: Quán nội thân như thân, quán nội giác,... tâm,... pháp như pháp (##N 8 40S, BIA... 
b>,... 1%). Đoạn kinh này tóm lược vê 4 niệm xứ. Tham chiêu: Niệm xứ kinh & HE (T.01. 0026.98. 
0582b18) trình bay quá trình quan 4 niệm xứ bat dau từ quán nội thân đúng như thân, ngoại thân đúng như 
thân, quán nội ngoại thân đúng như thân. Trong trường hợp, quán thân đúng như thân (## 8 40 4) là bao 
hàm cả nội, ngoại thân. Nhu (АП): Thuận theo, dựa theo (БЯ). Tham chiêu: M. 10: Anupassi, có nghĩa 
là quán sát liên tục, từ sát-na này đên sát-na khác, chuyên chú quán sát. O một phương diện khác, anu là 
tiêp đầu ngữ, có nghĩa tùy theo, dựa theo, đúng theo. Chính vì vậy, anupassi, động từ là anupassati, còn 
được dich là “tùy quán” (8 #9). Đoạn kinh giải thích бёр theo trong MA. 98 cũng bó nghĩa cho điều này. 
* Quán hưng suy pháp (#18 3 34). Tap. #€ (7.02. 0099.254. 0063b09) ghi là “dé quán pháp sanh diệt” 
(ait LY AE J). 

5 Ban Han, hết quyền 9. 


PHAM 5: TẬP TƯƠNG UNG! 
(Gốm 16 kinh) 


Kệ tóm tat 16 kinh: 

Hà nghĩa, Bất tư, Niệm, Nhị tàm 
Giới kính các nhị cập Bồn tê 
Nhị thực, Tận trí, Thuyết, Niét-ban 
Di-hé, Tức vị Ty-kheo thuyết? 


! Quyền 10. 
2 Nguyên tác Nhiếp tung: 728, TE, &, W MRA K K. IB, BH, нт, ER oB Rk, Вр 
tt it. Do đặt lại tựa аё nên Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 


42. KINH Y NGHĨA СЇ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, sau thời tọa thiền buổi chiều, Tôn giả A-nan đi đến chỗ đức Phật, 
cúi lạy sát chân Ngài rôi đứng sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Giữ giới có ý nghĩa gi?? 

Đức Phật bảo: 

— Nay A-nan! Сїй giới có у nghĩa là không hồi tiếc. A-nan, nếu ai giữ giới 
thì người đó không phải hôi tiệc. 

Lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Không hối tiếc có ý nghĩa gi? 

Thé Tôn bao: 

— Này A-nan! Không hối tiếc có ý nghĩa là được hân hoan. A-nan, nếu ai 
không hôi tiéc liên được hân hoan. 

Lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Hân hoan có ý nghĩa gì? 

Thé Tôn bao: 

- — Nay A-nan! Hân hoan có у nghĩa là được hy. A-nan, néu ai có hân hoan 

liên được hỷ. 

Lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Hy có ý nghĩa gì? 

Thế Tôn bao: 

— Nay A-nan! Hy có ý nghĩa là được khinh an. A-nan, nếu ai có hy liền 
được thân khinh an. 


уп tác: Hà nghĩa kinh fJ З (T.01. 0026.42. 0485a13). Tham chiếu: А. 10.1 - V. 1; А. 11.1 
- V. 311. 

2 Hà nghĩa (J3). Tham chiếu: A. 10.1 - V. 1: Kimatthiya, do từ kim + atthiya có góc atthi: ý nghĩa, 
muc đích, ích lợi. 

3 Hoan duyệt (Xt, pamojja): Han hoan. 

4 Nguyên tác: Chỉ (ШЕ). “Chỉ” ở đây viết tắt của từ “chỉ tức” (IÈ R), là nghĩa khác của “khinh an” (H Z, 
passaddhi). Tham chiêu: 84. 281; SA. 803. 

5 Nguyên tác: Chi thân (JE 3). 
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Lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Khinh an có ý nghĩa gi? 

Thế Tôn bảo: 

BE Này A-nan! Khinh an có ý nghĩa là đạt được lạc. A-nan, nếu ai có khinh 
an liên có cảm thọ lạc. 

Lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Lạc có ý nghĩa gì? 

Thê Tôn bảo: 

— Này A-nan! Lạc có ý nghĩa là được định. A-nan, néu ai có lạc liên được 
tâm định. 

Lại hỏi: 

- Bạch Thé Tôn! Định có ý nghĩa gi? 

Thế Tôn bảo: 

— Này A-nan! Dinh có ý nghĩa là thay biết đúng như thật.5 A-nan, nếu ai 
định tâm liên thây biệt đúng như thật. 

[0485601] Lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Thay biết đúng như thật có ý nghĩa như thé nào? 

Thé Tôn bao: 

— Này A-nan! Thây biết đúng như thật có ý nghĩa đưa đến nhàm chán.” Này 
A-nan, nêu ai thay biét đúng như thật liên có sự nhàm chan. 

Lại hỏi: 

- Bạch Thé Tôn! Nhàm chán có ý nghĩa gì? 

Thé Tôn bao: 

— Này A-nan! Nhàm chán có y nghĩa là không còn tham dục.” A-nan, nêu ai 
đã nhàm chán liên không còn tham dục. 

Lại hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Không còn tham dục có ý nghĩa như thé nào? 

Thế Tôn bao: 

_ — Nay A-nan! Không còn tham dục có ý nghĩa thành tựu giải thoát. A-nan, 

nêu ai không còn tham dục liên được giải thoát hét thay tham, sân va si. 

Thé nên, này A-nan! Do giữ giới mà được không hối tiếc, do không hỗi tiếc 
mà được hân hoan, do hân hoan mà được hy, do hy mà được khinh an, do khinh 
an mà được lạc, do lạc mà được tâm định tĩnh. 


6 Nguyên tác: Kiến như thật, tri như chân (ЖАП Ж, SNH, yathabhntaññanadassana): Tri kiên như thật. 
? Nguyên tác: Yém (Ж, nibbindati): Chan ghét. 
8 Nguyên tác: Vô duc (#5, viraga): Ly tham. 
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Này A-nan! VỊ Thánh đệ tử đa văn do định mà thây biết đúng như thật, do 
thây biết đúng như thật mà có sự nhàm chán, do nhàm chán mà không còn tham 
dục, do không tham dục mà được giải thoát, do giải thoát mà có giải thoát tri 
kiến, biết đúng như thật răng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, 
việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Này A-nan! Đó chính là các pháp làm lợi ích cho nhau, làm nhân cho nhau. 
Như vậy, giới này đưa đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến bờ kia. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hỷ phụng hành. 


43. KINH KHONG NEN NGHĨ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

– Nay A-nan! Người giữ giới thi không nên nghĩ răng: ee sao ta khong 
có sự hôi tiếc.” Nay A-nan! Bởi vì pháp tánh vôn như vậy. 2 Nếu người nào giữ 
giới thì sẽ được sự không hối tiếc. 

Này A-nan! Người đã được sự không hỗi tiếc thì không nên nghĩ rằng: 
“Mong sao ta được hân hoan.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu 
người nào không hôi tiếc thì sẽ được hân hoan. 

Này A-nan! Người đã có hân hoan thì không nên nghĩ rằng: “Mong sao ta 
đạt được hy.” Này A-Nan! Bởi vì pháp tanh vốn như vậy. Nếu người đã có hân 
hoan thi sẽ được hy. 

Này A-nan! Người đã có hỷ thì không nên nghĩ răng: “Mong sao ta được 
khinh ап.” Này A-nan! Bởi vì pháp tanh vón như vậy. Nếu người nào đã có hy 
liên được thân khinh an. 

Này A-nan! Người đã có khinh an thì không nên nghĩ răng: “Mong sao ta 
được an lạc.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nêu người đã có khinh 
an liền được cảm thọ lạc. 

Này A-nan! Người đã có an lạc thì không nên nghĩ răng: “Mong sao ta đạt 
được định.” Này A-nan! Bởi vì pháp tanh vôn như vậy. Nêu người đã có an lạc 
liên được định tĩnh. 

Này A-nan! Người đã có định thì không nên nghĩ răng: “Mong sao ta có 
thây biết đúng như thật.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nêu người 
đã có định liên được thay biết đúng như thật. 

Này A-nan! Người đã có thấy biết đúng như thật thì không nên nghĩ rằng: 
“Mong sao ta có sự nhàm chán.” Này A-nan! Bởi vì pháp tanh vón như vậy. 
Nếu người có thay biết đúng sự thật liên có sự nhàm chan. 


' Nguyên tác: Bát nz kinh Ж ЖЖ (T.01. 0026.43. 0485b19). Tham chiếu: А. 10.2 - V. 2; A. 11.2 - V. 312. 


2 Pháp tự nhiên (Н #Ä): Lë thường, pháp có định. Tham chiếu: А. 10.2 - V. 2: Dhammata esa, 
bhikkhave, yam silavato silasampannassa avippatisaro uppajjati. (Pháp nhĩ là vậy, này Ty-kheo, với 
người có giới, có giới đầy đủ, không hôi tiếc sanh khởi), HT. Thích Minh Châu dich. 

3 Nguyên tác: Chi (IE). Xem chú thích 4, kinh số 42, tr. 275. 


280 # KINH TRUNG A-HÀM 


Này A -nan! Người đã có sự nhàm chan thì không nên nghĩ răng: “Mong sao 
ta không tham dục.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người đã 
nhàm chán thì sẽ không còn tham dục. 

Này A-nan! Người không tham dục thì không nên nghĩ răng: “Mong sao ta 
được giải thoát.” Này A-nan! Bởi vì pháp tánh vốn như vậy. Nếu người không 
tham dục liên được giải thoát tất cả tham, sân và si. 

[0485c10] Này A-nan! Do là, do giữ giới mà được không hồi tiếc, do không 
hồi tiếc mà được hân hoan, do hân hoan mà được hy, do hy mà được khinh an, 
do khinh an mà được an lạc, do an lạc mà được tâm định tĩnh. Này A-nan! VỊ 
Thánh đệ tử đa văn do định mà có thấy biết đúng như thật, do thay biết đúng 
như thật mà được nhàm chán, do nhàm chán mà không tham dục, do không 
tham dục mà được giải thoát, do giải thoát mà có giải thoát tri kiến, biết như thật 
rằng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tai sanh nữa.” 

Này A-nan! Đó chính là các pháp làm lợi ích cho nhau, làm nhân cho nhau. 
Như vậy, giới này đưa đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến bờ kia. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hy phụng hành. 


44. KINH NIEM! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào thường lãng quên, sống không tỉnh giác thì làm tón hai 
chánh niệm tỉnh giác. Nếu không chánh niệm tỉnh giác thì làm tổn hại việc gìn 
отт các căn, ton hại việc о 0101, tôn hại sự không hồi tiếc, tón hại sự hân hoan, 
hỷ, khinh an, lạc, định, thấy như thật, biết như thật, nhàm chán, không tham dục 
và giải thoát. Nêu không giải thoát thì ton hại Niết-bàn. 

Nếu Tỳ-kheo nào không hề lãng quên, sống tỉnh giác thì dẫn đến? chánh 
niệm tỉnh giác. 

Nếu có chánh niệm tỉnh giác thì thường gin giữ các căn, giữ giới, nhờ đó 
được sự không hối tiếc, hân hoan, hy, khinh an, lạc, định, thay như thật, biết 
như thật, nhàm chán, không tham dục và giải thoát. Nếu đã giải thoát liền được 
Niết-bàn. 

[0486a02] Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan 
hy phụng hành. 


! Nguyên tác: Niệm kinh &%& (T.01. 0026.44. 0485c22). Tham chiếu: МА. 45-50; 54. 495; А. 5.168 - 
Ш. 200; А. 5.21 - II. 14; А. 5.22 - Ш. 15; A. 5.24 - Ш. 19; A. 6.50 - Ш. 360; A. 7.65 - ГУ. 99; А. 8.81 
- IV. 336; A. 10.3 - V. 4; А. 10.4 - V. 5; А. 11.3 - V. 313; А. 11.4 - У. 315. 

2 Nguyên tác: Tập (Ж), dùng như chữ “tập” (4), mang nghĩa là dẫn đến (44 #£). Tham chiêu: А: 10.3 
- V. 4: Hoti (trở thành). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Ty-kheo nào không biết tự thẹn,? không biết xâu hô? thì sẽ làm tón 
hại ái và kính. Nếu không có ái và kính thì sẽ làm tón hại tín. Nếu không có 
tín thì sẽ làm tôn hại chánh tư duy. Nếu không chánh tư duy thì sẽ làm tón hại 
chánh niệm tỉnh giác. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ làm tón hại việc 
giữ gìn các căn, tón hại sự giữ 0101, tốn hại sự không hồi tiếc, ton hai sự hân 
hoan, hy, khinh an, lạc, định, thay như thật, biết như that, nhàm chan, không 
tham dục và giải thoát. Nếu không giải thoát thì sẽ làm tón hại Niét-ban. 

Nếu Tỳ-kheo nào biết hồ thẹn thì sẽ thường thực hành ái và kính. Nếu đã có 
ái và kính thì thường thực hành tín. Nếu có tin thì sẽ được chánh tư duy. Nếu 
có chánh tư duy thì sẽ thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Nếu có chánh niệm tỉnh 
giác thì thường hộ trì các căn, giữ giới, được sự không hối tiếc, đạt được hân 
hoan, hỷ, khinh an, lạc, định, thây như thật, biết như thật, nhàm chán, không 
tham dục và giải thoát. Nếu giải thoát thì liên được Niét-ban. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


! Nguyên tác: Tam quý kinh, thượng В, E (7.01. 0026.45. 0486a05). Tham chiếu: МА. 44; 46-50; 
SA. 495; A. 6.50 - II. 360; А. 7.65 - ГУ. 99; A. 10.3 - V. 4; A. 10.4 - V. 5; A. 11.3 - У. 313; А. 11.4 - V. 
315; A. 5.168 - Ш. 200; 4. 5.21 - HI. 14; 4. 5.22 - Ш. 15; А. 5.24 - Ш. 19; А. 8.81 - IV. 336. 

2 Тат (ЖТ, hiri): Biết hd, then đối với bản thân về tội lỗi đã làm. Xem ТТТРРСҮМ, tập 3, tr. 897; 
А. IV. 99, Tam là biết hồ then với tội lỗi đã làm. 


3 Quy (Ё, ottappa): Biết hỗ then đôi với người khác khi mình phạm tội (theo Duy глис học). Theo kinh 
điển Pali, “quý” là sự sợ hãi tội lỗi. Xem TTTPPGVN, tập 3, tr. 897; A. IV. 99. 

4 Ái cung kính (Ж 48H). Theo A-t)-dat-ma Câu-xá luận [rl Ё 88 IF era (T.29. 1558.4. 0021a26- 
0021a28), “ái” có hai trường hợp: Nhiễm ô và không nhiễm ô. Nhiễm ô 011 là < tham = u yêu thương 


vợ con, v.v... Không nhiễm ô ô gọi là “tín”, như quý kính thây tô, v.v... (Œ — 8 2:75, ERI. A 
HA, ШЖ STA ЖЕЎЕ ЙЫ, ЖП Ж 36). Trong ngữ cảnh nêu trên, “ái” (22) a nghia thir 2. 


46. KINH BIET HO THEN! (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất? bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Hiền giả: Nếu Tỷ-kheo nào không biết tự thẹn, không biết xáu 
hồ thì sẽ làm tón hại ái và kính. Nếu không có ái và kính thì sẽ làm tón hai tín. 
Nếu không có tín thì sẽ làm tôn hại chánh tư duy. Nếu không có chánh tư duy 
thi sẽ làm ton hại chánh niệm tỉnh giác. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì 
sẽ làm ton hại việc giữ gìn các căn, ton hại sự giữ g101, tốn hại sự không hôi 
tiếc, tón hại sự hân hoan, hỷ, khinh an, lạc, định, thây như thật, biết như thật, 
nhàm chán, không tham duc và giải thoát. Nếu không giải thoát thì sẽ làm tón 
hại Niết-bàn. 

Nay các Hiên giả! Cũng như thân cây nào mà lớp vỏ bên ngoài bị hư tón thi 
lớp vỏ bên trong cũng bị hư hoại. Lớp vỏ bên trong bị hư hoại nên thân, gốc, lõi, 
nhánh, cành, lá và hoa chắc chăn thảy đều tàn rụi. Các Hiền giả nên biết! Tỳ- 
kheo cũng giống như thé, néu không biết tự then, không biết xấu hồ thì sẽ làm 
ton hại ái và kính. Nếu không có ái và kính thi sẽ làm tốn hại tín. Nêu không 
có tín thì sẽ làm tốn hại chánh tư duy. Nêu không có chánh tư duy thì sẽ làm 
tốn hại chánh niệm tỉnh giác. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ làm ton 
hại việc giữ gin các căn, ton hai sự giữ 0101, tôn hại sự không hôi tiếc, tôn hai 
sự hân hoan, hy, khinh an, lạc, định, thây như thật, biết như thật, nhàm chán, 
không tham dục và giải thoát. Nếu không giải thoát thi sẽ làm tôn hại Niét-ban. 

[048608] Này các Hiển giả! Tỳ-kheo nào biết hó then thì sẽ thường thực 
hành ái và kính. Nếu đã có ái và kính thì thường thực hành tín. Nếu có tín thì sẽ 
được chánh tư duy. Nếu có chánh tư duy thì sẽ thành tựu chánh niệm tỉnh giác. 
Nêu có chánh niệm tỉnh giác thì thường hộ trì các căn, giữ giới, được sự không 
hồi tiếc, đạt được hân hoan, hy, khinh an, lạc, định, thay như thật, biết như thật, 
nhàm chán, không tham dục và giải thoát. Nếu giải thoát thì liên được Niết-bàn. 

Này các Hiển giả! Giống như cây nào mà vỏ ngoài không bi hư hoại thì vỏ 
trong được toàn vẹn. Vỏ trong được toàn vẹn nên thân, góc, 161, nhánh, cành, 


! Nguyên tác: Tam quý kinh, ha 828, F (7.01. 0026.46. 0486a21). Tham chiếu: МА. 44-45; МА. 
46-50; A. 6.50 - III. 360; А. 7.65 - IV. 99; А. 10.3 - У. 5; А. 10.4 - V. 5; A. 11.3 - V. 313; A. 11.4 - У. 315; 
A. 5.168 - Ш. 200; А. 5.21 - Ш. 14; A. 5.22 - Ш. 15; A. 5.24 - III. 19; A. 8.81 - ТУ. 336. 


2 Nguyên tác: Xá-lê tử (4 RF, Sariputta). 
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lá và hoa chắc chan thay đều tươi tốt. Chư Hiền nên biết! Tỳ-kheo cũng lại như 
vậy, nêu biết hồ thẹn thì sẽ thường thực hành ái và kính. Nêu đã có ái và kính 
thì thường thực hành tín. Nếu có tín thì sẽ được chánh tư duy. Nếu có chánh 
tư duy thì sẽ thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Nếu có chánh niệm tỉnh giác thì 
thường hộ trì các căn, giữ giới, được sự không hối tiếc, đạt được hân hoan, hy, 
khinh an, lạc, định, thây như thật, biết như thật, nhàm chán, không tham dục và 
giải thoát. Nếu giải thoát thì liền được Niết-bàn. 

Tôn giả X4-loi-phat dạy như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn giả dạy 
xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


47. KINH GIỚI! (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào phạm giới thì bị tón hại các việc như: Không hồi tiếc, 
hân hoan, hỷ, khinh an, lạc, định, thay như thật, biết như thật, nhàm chán, 
không tham dục và giải thoát. Nêu không giải thoát thì tôn hại Niêt-bàn. 

Nếu Tỳ-kheo nào giữ giới thì thành tựu các việc như: Không hồi tiếc, hân 
hoan, hỷ, khinh an, lạc, định, thây như thật, biét như thật, nhàm chán, không 
tham dục và giải thoát. Nêu giải thoát thì liên đạt được Niét-ban. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Nguyên tác: Giới kinh, thượng Я, E (7.01. 0026.47. 0486b23). Tham chiếu: MA. 44-46; МА. 48- 
50; SA. 495; A. 6.50 - II. 360; A. 7.65 - IV. 99; А. 10.3 - У. 5; А. 10.4 - V. 5; А. 11.3 - V. 313; A. 11.4 - V. 
315; А. 5.168 - Ш. 200; А. 5.21 - Ш. 14; A. 5.22 - Ш. 15; A. 5.24 - Ш. 19; А. 8.81 - IV. 336. 


48. KINH GIOT (2) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

- Này chư Hiền! Nếu Tỳ-kheo nào phạm giới thì sẽ làm tón hại các việc 
như: Không hôi tiếc, hân hoan, hy, khinh an, lạc, định, thấy như thật, biết như 
thật, nhàm chán, không tham dục và giải thoát. Nêu không giải thoát thì tón hại 
Niết-bàn. 

Này chư Hiện! Giống như thân cây nào mà rễ bị hư hoại thì thân, gốc, lõi, 
nhánh, cành, lá và hoa đều không thê tươi tốt được. Chư Hiền nên biết! Ty-kheo 
cũng lại như vậy, néu ai phạm giới thì sẽ bị tốn hại các việc như: Không hối 
tiếc, hân hoan, hy, khinh an, lạc, định, thay như thật, biết như thật, nhàm chán, 
không tham dục và giải thoát. Nếu không giải thoát thì tốn hại Niét-ban. 

Này chư Hiền! Nếu Ty-kheo nào giữ giới sẽ thành tựu các việc như: Không 
hồi tiếc, hân hoan, hỷ, khinh an, lạc, định, thấy đúng như thật, biết đúng như 
thật, nhàm chán, không tham dục và giải thoát. Nêu giải thoát liên đạt được 
Niét-ban. 

Này chư Hién! Giỗng như thân cây nao ma rễ không bi hư hoại thi thân, 
gốc, lõi, nhánh, cành, lá và hoa đều tươi tốt. Chư Hiên nên biết! Ty-kheo cũng 
lại như vậy, nếu ai giữ giới sẽ thành tựu các việc: Không hồi tiếc, hân hoan, hy, 
khinh an, lạc, định, thây như thật, biết như thật, nhàm chán, không tham dục và 
giải thoát. Nêu giải thoát liên đạt được Niết-bàn. 

Tôn giả Xá-lợi-phất dạy như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Tôn gia dạy 
xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


! Nguyên tác: Giới kinh, hạ WE, F (7.01. 0026.48. 0486c03). Như kinh trước, chỉ khác là do Tôn gia 
Xá-lợi-phât giảng nói. 


49. KINH CUNG KÍNH! (1) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cap Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo quan sát, kính trọng các 
bậc Phạm hạnh. 

Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành hạnh cung kính, không khéo quán sắt, 
không kính trọng các bậc Phạm hạnh mà có đây đủ phép tắc oai nghi thì điều 
đó không thê xảy ra. Phép tắc oai nghi không đầy đủ mà học pháp day đủ thì 
điều đó không thé xảy ra. Học pháp không day đủ mà giới hạnh day đủ thì điều 
đó không thê xảy ra. Giới hạnh không đầy đủ mà thiền định đầy đủ thì điều 
đó không thé xảy ra. Thiền định không đầy đủ mà tuệ giác day đủ thì điều đó 
không thê xảy ra. Tuệ giác không đầy đủ mà giải thoát day đủ thì điều đó không 
thé xảy ra. Giải thoát không day đủ mà giải thoát tri kiến đầy đủ thì điều đó 
không thể xảy ra. Giải thoát tri kiến không đây đủ mà Niét-ban day đủ thì điều 
đó không thê xảy ra. 

[0487a04] Nêu Tỳ-kheo nào thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, 
kính trọng các bậc Phạm hạnh nên đây đủ oai nghi thì điều đó chắc chắn xảy ra. 
Oai nghi đây đủ nên học pháp đây đủ thì điều đó chắc chắn xảy ra. Học pháp 
đây đủ nên giới hạnh đây đủ thì điều đó chăc chắn хау ra. (101 hạnh đây đủ 
nên thiên định đây đủ thì điều đó chắc chắn xảy ra. Thiền định đây đủ nên tuệ 
giác day đủ thì điêu đó chắc chan xảy ra. Tuệ giác day đủ nên giải thoát day đủ 
thì điều đó chắc chăn xảy ra. Giải thoát đây đủ nên giải thoát tri kiến đây đủ 
thì điều đó chắc chăn xảy ra. Giải thoát tri kiến đây đủ nên Niét-ban đây đủ thì 
điều đó chắc chắn xảy ra. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


! Nguyên tác: Cung kính kinh, thượng 38, E (7.01. 0026.49. 0486c21). Tham chiếu: МА. 44-48; 
MA. 50; SA. 495; A. 6.50 - Ш. 360; A. 7.65 - IV. 99; A. 10.3 - V. 5; A. 10.4 - V. 5; A. 11.3 - V. 313; A. 
11.4 - У. 315; A. 5.168 - Ш. 200; A. 5.21 - Ш. 14; A. 5.22 - Ш. 15; А. 5.24 - Ш. 19; A. 8.81 - IV. 336. 


«1p 


50. KINH CUNG KĨNH' (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo nên thực hành hạnh cung kính và khéo quán sát, kính trọng các 
bậc Phạm hạnh. 

Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành hạnh cung kính, không khéo quan sát, 
không kính trọng các bậc Phạm hạnh mà có oai nghi đây đủ thì điều đó không 
thé xảy ra. Oai nghi không đầy đủ mà học pháp day đủ thì điều đó không thé 
xảy ra. Học pháp không day đủ mà giữ gìn các căn, giữ giới, không hối tiếc, han 
hoan, hy, khinh an, lạc, định, thay như thật, biết như thật, nhàm chán, không 
tham dục và giải thoát đầy đủ thì điều đó không thé xảy ra. Giải thoát không 
đây đủ mà Niét-ban day đủ thì điều đó không thé xảy ra. 

Nếu Ty-kheo nào thực hành hạnh cung kính và khéo quan sát, kính trong 
các bậc Phạm hạnh nên oai nghi day đủ thì điều đó chắc chan xảy ra. Oai nghi 
đây đủ nên học pháp đây đủ thì điều đó chắc chắn xảy ra. Học pháp đây đủ 
nên giữ gin các căn, g1ữ giới, không hồi tiếc, hân hoan, hỷ, khinh an, lạc, định, 
thấy như thật, biết như thật, nhàm chán, không tham dục và giải thoát đây đủ 
thì điều đó chắc chắn xảy ra. Giải thoát day đủ nên Niét-ban đây đủ thì điều đó 
chắc chăn xảy ra. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 


! Nguyên tác: Cung kính kinh, hạ ЗК, F (7.01. 0026.50. 0487a15). Tham chiếu: МА. 44-49; SA. 
495; A. 6.50 - Ш. 360; A. 7.65 - IV. 99; A. 10.3 - V. 5; A. 10.4 - У. 5; А. 11.3 - V. 313; А. 11.4 - У. 315; 
A. 5.168 - Ш. 200; А. 5.21 - Ш. 14; A. 5.22 - Ш. 15; A. 5.24 - Ш. 19; A. 8.81 - ГУ. 336. 


51. KINH KHOI DIEM ĐẦU TIEN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Luận về hữu ái? thì không thé biết được khởi điểm đầu tiên của nó. Do 
trước kia vốn không có hữu ái, nhưng nay sanh khởi hữu ái, nhờ đó mới biết 
được nguyên nhân của hữu ái. Hữu ái cũng có nguyên nhân chứ không phải 
không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của hữu ái là gì? Vô minh chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, 
vô minh cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của vô minh là gi? Năm thứ ngăn che? chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, năm loại ngăn che cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của năm loại ngăn che là gi? Ba hạnh xấu ácŠ chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, ba hạnh xâu ác cũng có nguyên nhân chứ không phải không 
có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của ba hạnh xấu ác là gi? Không phòng hộ các căn chính là 
nguyên nhân. Tuy nhiên, không phòng hộ các căn cũng có nguyên nhân chứ 
không phải không có nguyên nhân. 


! Nguyên tác: Bổn tế kinh A ERE (T.01. 0026.51. 0487b03). Tham chiêu: Thực kinh, thượng Ё, 
E (7.01. 0026.52. 0487c24); Thực kinh, hạ В, F (T.01. 0026.53. 0489а25); А. 10.61 - V. 113; 
A. 10.62 - V. 116. 
2 Hữu ái (8 Æ, bhavatanhã): Khát vọng sinh tôn. 
3 Bốn tế (ABR, pubba Коп): Điểm cùng cực đầu tiên. 
* Hữu tập (4 8) chỉ cho nguyên nhân sanh khởi. Theo Khang Ну từ dién (БЕ FR AHL), “tập” chính là 
“nhân” (4, Ath). Tham chiêu: Tang. 8 (7.02. 0125.52.1. 0822c10-c13): Bây giờ, nghe các Thay déu 
đã diệt độ, trong tâm của 2 Sa-di-ni rat đội lo sợ, liên tự minh tư duy, xét thay các pháp nêu có tập khởi 
déu là pháp diệt tận, lập tức ngay tại cho ngôi 2 vị chứng đạt được Ba minh và Sáu thông (tử, — 
SA TARR i e НОЕ, ORAM, BU B RE, ЕЕ B Z lề Rút, BD h E BAG), МА. 97 
cũng xác nhận nghĩa tương tự: Này A-nan, phải biệt rắng nguyên nhân của hữu, sự tập khởi của hữu, 
óc rễ của hữu, duyên của hữu, tức là thủ. Vi sao như thé? Vi do ayn thủ nên có hữu (PRÈ! XS ñ 58 
ЕВИ, AB, AA, H245, ñR JW 5 tÈ. ИТРДЖ fJ?2 3: W RI AA). Ban Pali: Ahara (thức ăn) cũng 
đông nghĩa paccaya. Theo thư tịch Nikaya, các thuật ngữ như: Nhân (hetu), ly do (kãranam), nguôn góc 
(nidanam), căn nguyên (sambhavo), nguôn cội (pabhavo)... đêu đông nghĩa với chữ duyên (paccaya). 
5 Nguyên tác: Ngũ cái (T. A, pañca nivarana). Xem chú thích 9, kinh sô 19, tr. 112. 
6 Nguyên tác: Tam ác hạnh (= 47, tīni duccaritani). Theo A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận Pn] FEE 
ж зе РУ дЕ зе (7.26. 1536.32. 0378а28), ba ác hạnh gôm thân làm điêu ác, miệng nói lời ас, tâm nghĩ 
điêu ác (Z EITA, BB BT, RTT, BBM). 


296 # KINH TRUNG A-HÀM 


Nguyên nhân của việc không phòng hộ các căn là gì? Không chánh niệm, 
không tỉnh giác chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, không chánh niệm, không 
tỉnh giác cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của không chánh niệm, không tỉnh giác là gì? Không chánh 
tư duy chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, không chánh tư duy cũng có nguyên 
nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của không chánh tư duy là gì? Không có niềm tin chính là 
nguyên nhân. Tuy nhiên, không có niềm tin cũng có nguyên nhân chứ không 
phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của không có niềm tin là gì? Nghe theo pháp xâu ác chính 
là nguyên nhân. Tuy nhiên, nghe theo pháp xấu ác cũng có nguyên nhân chứ 
không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của việc nghe pháp xấu ác là gì? Gan gũi ác tri thức chính là 
nguyên nhân. Tuy nhiên, gần gũi ác tri thức cũng có nguyên nhân chứ không 
phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân gân gũi ác tri thức là gì? Người ác chính là nguyên nhân. 

Như vậy, khi cùng gần gũi với người ác thì sẽ cùng gần gũi với ác tri thức. 
Khi đã cùng gần gũi với ác tri thức thì sẽ cùng nghe pháp xâu ác. Khi đã cùng 
nghe pháp xấu ác thì sẽ không có niềm tin. Khi đã không có niềm tin thì sẽ 
không có chánh tư duy. Khi đã không có chánh tư duy thì sẽ không có chánh 
niệm tỉnh giác. Khi đã không có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không có sự hộ trì 
các căn. Khi đã không hộ trì các căn thì sẽ có đủ ba hạnh хап ác. Khi đã có ba 
hạnh xâu ác thì sẽ có đủ năm loại ngăn che. Khi đã có đủ năm loại ngăn che thì 
sẽ có đủ vô minh. Khi đã có vô minh liên có đủ hữu ái. Như vậy, hữu ái này do 
sự triển chuyên mà hình thành trọn vẹn. 

Lại nữa, Minh và Giải thoát cũng có nguyên nhân chứ không phải không 
có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của Minh và Giải thoát là gi? Bảy giác chi chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, bảy giác chi cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ chính là nguyên nhân. Tuy 
nhiên, bốn niệm xứ cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của bón niệm xứ là gi? Ba điệu hạnh? chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, ba diệu hạnh cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 


7 Тат diệu hạnh (=W íT, tīni sucaritani). Theo A-t)-dat-ma Tập di môn túc luận К P2 1 BS f 3# РУ E 
ri (7.26. 1536. 32. 0378612), “ba diệu hanh” gôm thân làm điêu thiện, miệng nói lời thiện, tâm nghĩ 
điêu thiện (471727, HAW, Bw, Bw). 


51. KINH KHOI DIEM ĐẦU TIÊN # 297 


Nguyên nhân của ba diệu hạnh là gì? Phòng hộ các căn chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, việc phòng hộ các căn cũng có nguyên nhân chứ không phải 
không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của phòng hộ các căn là gì? Chánh niệm tỉnh giác chính là 
nguyên nhân. Tuy nhiên, chánh niệm tỉnh giác cũng có nguyên nhân chứ không 
phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh tư duy chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, chánh tư duy cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của chánh tư duy là gì? Niềm tin chính là nguyên nhân. Tuy 
nhiên, niém tin cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của niềm tin là gì? Nghe pháp lành chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, nghe pháp lành cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của nghe pháp lành là gi? Gan gũi thiện tri thức chính là 
nguyên nhân. Tuy nhiên, gan gũi thiện tri thức cũng có nguyên nhân chứ không 
phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của gần gũi thiện tri thức là gì? Người hiền thiên? chính là 
nguyên nhân. 

Như vậy, khi cùng gan gũi với người hiên thiện thì sẽ cùng gan gũi thiện tri 
thức. Khi đã cùng gan gũi thiện tri thức thì sẽ cùng nghe pháp lành. Khi đã được 
nghe pháp lành thì sẽ có đủ niềm tin. Khi đã có niềm tin thì sẽ đầy đủ chánh tư 
duy. Khi đã có chánh tư duy thì sẽ có đủ chánh niệm tỉnh giác. Khi đã có chánh 
niệm tỉnh giác thì sẽ có đủ sự phòng hộ các căn. Khi đã có sự phòng hộ các căn 
thì sẽ có đủ ba diệu hạnh. Khi đã có ba diệu hạnh thì sẽ có đủ bón niệm xứ. Khi 
đã có bốn niệm xứ thì sẽ có đủ bảy giác chi. Khi đã có bảy giác chi thi sẽ có 
đủ Minh và Giải thoát. Nhu vậy, Minh và Giải thoát này do sự triển chuyên mà 
thành tựu trọn vẹn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phat dạy xong đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


š Thiện nhân (# A, sappurisa): Người hiền, bậc chân nhân. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Luận về hữu ái thì không thé biết được khởi điểm đầu tiên của nó. Do 
trước kia vốn không có hữu ái, nhưng nay sanh khởi hữu ái, nhờ đó mới biết 
được nguyên nhân của hữu ái. Tuy nhiên, hữu ái cũng có thức ăn? chứ không 
phải không có thức ăn. 

Vậy thức ăn của hữu ái là gi? Vô minh chính là thức ăn. Tuy nhiên, vô minh 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của vô minh là gì? Năm loại ngăn che chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
năm loại ngăn che cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của năm loại ngăn che là gì? Ba hạnh xấu ác chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, ba hạnh xấu ác cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của ba hạnh xấu ác là gì? Không phòng hộ các căn chính là thức 
ăn. Tuy nhiên, không phòng hộ các can cũng có thức ăn, chứ không phải không 
có thức ăn. 

Thức ăn của không phòng hộ các căn là gì? Không chánh niệm tỉnh giác 
chính là thức ăn. Tuy nhiên, không chánh niệm tỉnh giác cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của không chánh niệm tỉnh giác là gì? Không chánh tư duy chính là 
thức ăn. Tuy nhiên, không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. 

Thức ăn của không chánh tư duy là gì? Không có niêm tin chính là thức ăn. 
Tuy nhiên, không có niêm tin cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của không có niềm tin là gì? Nghe pháp xâu ác chính là thức ăn. 
Tuy nhiên, nghe pháp xấu ác cũng có thức ăn chứ không phải không có thứ ăn. 

Thức ăn của nghe pháp xấu ác là gì? Gân gũi ác tri thức chính là thức ăn. 
Tuy nhiên, gân gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
! Nguyên tác: Thực kinh, thượng В, E (701. 0026.52. 0487c24). Tham chiếu: Bồn té kinh AS BERS 
can} 0026.51. 0487b03); Thực kinh, ha #28, F (T.01. 0026.53. 0489a25); Bồn tướng у tri kinh Ж 


В (7.01. 0036. 0819c19); Duyên bón tri kinh BA ELE (T.01. 0037. 0820b21); A. 10.61 - V. 
113; A. 10.62 - V. 116. 


2 Thực (Ё, ahara): Thức ăn. 
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Thức ăn của gần gũi ác tri thức là gì? Người xâu ác chính là thức ăn. 

[0488a14] Như vậy, khi cùng gan gũi với người x4u ác thì sẽ cùng gân gül 
với ác tri thức. Khi đã cùng gân gũi với ác tri thức thì sẽ cùng nghe pháp xâu ác. 
Khi đã cùng nghe pháp xấu ác thì sẽ không có niềm tin. Khi đã không có niêm 
tin thì sẽ không có chánh tư duy. Khi đã không có chánh tư duy thì sẽ không có 
chánh niệm tỉnh giác. Khi đã không có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không có sự 
hộ trì các căn. Khi đã không hộ trì các căn thì liên có đủ ba hạnh xâu ác. Khi đã 
có ba hạnh xấu ác liền có đủ năm loại ngăn che. Khi đã có năm loại ngăn che 
liền có đủ vô minh. Khi đã có vô minh liền có đủ hữu ái. Như vậy, hữu ái này 
do sự triển chuyển mà hình thành trọn vẹn. 

Này các Tỳ-kheo! Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của bién cả là gì? Sông lớn chính là thức ăn. Tuy nhiên, sông lớn 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của sông lớn là gi? Sông nhỏ chính là thức ăn. Tuy nhiên, sông nhỏ 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của sông nhỏ là gì? Khe núi lớn chính là thức ăn. Tuy nhiên, khe 
núi lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của khe núi lớn là gi? Khe núi nhỏ chính là thức ăn. Tuy nhiên, khe 
núi nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của khe núi nhỏ là gì? Hang núi, suối khe, ao hồ chính là thức ăn. 
Tuy nhiên, hang núi, suối khe, ao hồ cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. 

Thức ăn của suối nhỏ trong núi và ao hồ là gì? Nước mưa chính là thức ăn. 

Khi trời có mưa lớn và khi đã mưa lớn thì nước mưa tràn ngập những hang 
núi, suối khe và ao hồ. Khi những hang núi, suỗi khe và ao hồ tràn ngập thì 
nước sẽ chảy vào tràn đây các khe núi nhỏ. Khi những khe núi nhỏ tràn ngập 
rôi thì nước sẽ chảy vào tràn đây những khe núi lớn. Khi những khe núi lớn tràn 
ngập rôi thì nước sẽ chảy vào tràn đây các sông nhỏ. Khi những sông nhỏ tràn 
ngập rôi thi nước sẽ chảy vào tràn đây các sông lớn. Khi những sông lớn tràn 
ngập r rôi thì nước sẽ chảy vào đây ар biên cả. Do vậy, nước trong biên ca ấy sẽ 
dan dân day ар. 

[0488b05] Cũng như vay, hữu ái cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. Thức ăn của hữu ái là gì? Vô minh chính là thức ăn. Tuy nhiên, vô 
minh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của vô minh là gì? Năm loại ngăn che chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
năm loại ngăn che cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của năm loại ngăn che là gì? Ba hạnh xâu ác chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, ba hạnh xâu ác cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 


3 Sơn nham khê gian bình trach (Ш 8 ë 38] 7#): Hang núi, sudi khe, ao hò. 
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Thức ăn của ba hạnh xâu ác là gì? Không phòng hộ các căn chính là thức 
ăn. Tuy nhiên, không phòng hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. 

Thức ăn của không phòng hộ các căn là gì? Không chánh niệm tỉnh giác 
chính là thức ăn. Tuy nhiên, không chánh niệm tỉnh giác cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của không chánh niệm tỉnh giác là gi? Tư duy không chân chánh 
chính là thức ăn. Tuy nhiên, tư duy không chân chánh cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của tư duy không chân chánh là gì? Không có niềm tin chính là 
thức ăn. Tuy nhiên, không có niềm tin cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. 

Thức ăn của không có niềm tin là gì? Nghe pháp xấu ác chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, sự nghe pháp xấu ác cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của sự nghe pháp xấu ác là gì? Gần gũi ác tri thức chính là thức ăn. 
Tuy nhiên, gan gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của gần gũi ác tri thức là gi? Người xâu ác chính là thức ăn. 

Như vậy, khi cùng gần gũi với người xâu ác thì sẽ gần gũi với ác tri thức. 
Khi đã cùng gan gũi với ác tri thức thì sẽ cùng nghe pháp xâu ác. Khi đã cùng 
nghe pháp xâu ác thi sẽ không có niêm tin. Khi đã không có niềm tin thi sẽ 
không có chánh tư duy. Khi đã không có chánh tư duy thì sẽ không có chánh 
niệm tỉnh giác. Khi đã không có chánh niệm tỉnh giác thi sẽ không có sự hộ trì 
các căn. Khi đã không hộ tri các căn thì liên có đủ ba hạnh xu ác. Khi đã có 
ba hạnh xâu ác liên có đủ năm loại ngăn che. Khi đã có năm loại ngăn che liền 
có đủ vô minh. Khi đã có vô minh liên có đủ hữu ái. Như vậy, hữu ái này do sự 
triển chuyên mà hình thành trọn vẹn. 

Minh và Giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của Minh và Giải thoát là gì? Bảy giác chi chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của bốn niệm xứ là øì? Ba diệu hạnh chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của ba diệu hạnh là gì? Phòng hộ các căn chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, phòng hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của phòng hộ các căn là gì? Chánh niệm tỉnh giác chính là thức 
ăn. Tuy nhiên, chánh niệm tỉnh giác cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. 
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Thức ăn của chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh tư duy chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của chánh tư duy là gì? Niềm tin chính là thức ăn. Tuy nhiên, niềm 
tin cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của niềm tin là gi? Nghe pháp lành chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
nghe pháp lành cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của nghe pháp lành là gi? Gan gũi thiện tri thức chính là thức ăn. 
Tuy nhiên, gân gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. 

Thức ăn của gần gũi thiện tri thức là gì? Người hiền thiện chính là thức ăn. 

[0488c11] Như vậy, khi cùng gần gũi với người hién thiện thì sẽ cùng gan 
gũi thiện tri thức. Khi đã cùng gũi thiện tri thức thi sẽ cùng nghe pháp lành. Khi 
đã được nghe pháp lành thì sẽ có đủ niềm tin. Khi đã có niềm tin thì sẽ đầy đủ 
chánh tư duy. Khi đã có chánh tư duy thì sẽ có đủ chánh niệm tỉnh giác. Khi đã 
có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ có đủ sự phòng hộ các căn. Khi đã có sự phòng 
hộ các căn thì sẽ có đủ ba điệu hạnh. Khi đã có ba diệu hạnh thì sẽ có đủ bốn 
niệm xứ. Khi đã có bốn niệm xứ thì sẽ có đủ bảy giác chi. Khi đã có bảy giác 
chỉ thì sẽ có đủ Minh và Giải thoát. Như vậy, Minh và Giải thoát này do sự triên 
chuyên mà thành tựu trọn vẹn. 

Biển са cũng có thức ăn, chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của bién cả là gi? Sông lớn chính là thức ăn. Tuy nhiên, sông lớn 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của sông lớn là gi? Sông nhỏ chính là thức ăn. Tuy nhiên, sông nhỏ 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của sông nhỏ là gì? Khe núi lớn chính là thức ăn. Tuy nhiên, khe 
núi lớn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của khe núi lớn là gì? Khe núi nhỏ chính là thức ăn. Tuy nhiên, khe 
núi nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của khe núi nhỏ là gi? Hang núi, suối khe và ao hó chính là thức ăn. 
Tuy nhiên, hang núi, sudi khe và ao hỗ cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. 

Thức ăn của hang núi, suối khe và ao hò là gì? Nước mưa chính là thức ăn. 

Khi trời mưa lớn và đã mưa lớn thì nước mưa tràn ngập những hang núi, 
suôi khe và ao hồ. Khi những hang núi, sudi khe và ao hô tràn ngập thì nước 
sẽ chảy vào tràn đầy các khe núi nhỏ. Khi những khe núi nhỏ tràn ngập rôi thì 
nước sẽ chảy vào tràn đây những khe núi lớn. Khi những khe núi lớn tràn ngập 
TÔI thì nước sẽ chảy vào tràn đây các sông nhỏ. Khi những sông nhỏ tràn ngập 
roi thì nước sẽ chảy vào tràn đây các sông lớn. Khi những sông lớn tràn ngập 
rôi thì nước sẽ chảy vào day 4p biển cả. Như vậy, biên cả ay sẽ dần dân day ар. 
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[0489a01] Cũng vậy, Minh và Giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. 

Thức ăn cua Minh và Giải thoát là gi? Bay giác chi chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, bay giác chi cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của bảy giác chi là gì? Bốn niệm xứ chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của bốn niệm xứ là gì? Ba diệu hạnh chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của ba diệu hạnh là gì? Phòng hộ các căn chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, phòng hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của phòng hộ các căn là gì? Chánh niệm tỉnh giác chính là thức 
ăn. Tuy nhiên, chánh niệm tỉnh giác cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. 

Thức ăn của chánh niệm tỉnh giác là gi? Chánh tư duy chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của chánh tư duy là gì? Niềm tin chính là thức ăn. Tuy nhiên, niềm 
tin cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của niềm tin là gì? Nghe pháp lành chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
nghe pháp lành cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của nghe pháp lành là gì? Gần gũi thiện tri thức chính là thức ăn. 
Tuy nhiên, gân gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. 

Thức ăn của gân gũi thiện tri thức là gi? Người hiên thiện chính là thức ăn. 

Như vậy, khi cùng gan gũi với người hiền thiện thì sẽ cùng gan gũi với thiện 
tri thức. Khi đã cùng gũi thiện tri thức thì sẽ cùng nghe pháp lành. Khi đã được 
nghe pháp lành thì sẽ có đủ niềm tin. Khi đã có niềm tin thì sẽ đây đủ chánh tư 
duy. Khi đã có chánh tư duy thì sẽ có đủ chánh niệm tỉnh giác. Khi đã có chánh 
niệm tỉnh giác thì sẽ có đủ sự phòng hộ các căn. Khi đã có sự phòng hộ các căn 
thì sẽ có đủ ba diệu hạnh. Khi đã có ba diệu hạnh thì sẽ có đủ bôn niệm xứ. Khi 
đã có bốn niệm xứ thì sẽ có đủ bảy giác chi. Khi đã có bảy giác chi thì sẽ có 
đủ Minh và Giải thoát. Như vậy, Minh và Giải thoát này do sự triển chuyên mà 
thành tựu tron ven. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


53. KINH THÚC AN! (2) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Luận về hữu ái thì không thé biết được khởi điểm đầu tiên của nó. Do 
trước kia vốn không có hữu ái, nhưng nay sanh khởi hữu ái, nhờ đó mới biết 
được nguyên nhân của hữu ái. Tuy nhiên, hữu ái cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. 

Vậy thức ăn của hữu ái là gì? Vô minh chính là thức ăn. Tuy nhiên, vô minh 
cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của vô minh là gì? Năm loại ngăn che chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
năm loại ngăn che cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của năm loại ngăn che là gì? Ba hạnh xấu ác chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, ba hạnh xâu ác cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của ba hạnh xấu ác là gì? Không phòng hộ các căn chính là thức 
ăn. Tuy nhiên, không phòng hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. 

Thức ăn của không phòng hộ các căn là gi? Không chánh niệm tỉnh giác 
chính là thức ăn. Tuy nhiên, không chánh niệm tỉnh giác cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của không chánh niệm tỉnh giác là gi? Không chánh tư duy chính là 
thức ăn. Tuy nhiên, không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. 

Thức ăn của không chánh tư duy là gì? Không có niêm tin chính là thức ăn. 
Tuy nhiên, không có niềm tin cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của không có niềm tin là gi? Nghe pháp ác chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của nghe pháp ác là gi? Gan gũi ác tri thức chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, gân gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

! Nguyên tác: Thuc kinh, hạ @ 4%, F (701. 0026.53. 0489a25). Tham chiếu: Bồn té kinh Æ # (701. 
0026.51. 0487b03); Thực kinh, thượng BAG F (7:01. 0026.52. 0487с24); Bôn tương у trí kinh ЖАҢ 


BLAKE (7.01. 0036. 0819c19); Duyên bon tri kinh RA ELAR (T.01. 0037. 082021); А. 10.61 - V. 113; 
A. 10.62 - V. 116. 


306 # KINH TRUNG A-HÀM 


Thức ăn của gan gũi ác tri thức là gì? Người xâu ác chính là thức ăn. 

[0489b15] Biên cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của biên са là gì? Mưa chính là thức ăn. Khi trời có mưa lớn và 
khi đã mưa lớn thì nước mưa tràn ngập những hang nui, suối khe và ao hô. Khi 
những hang núi, suối khe và ao hó tràn ngập thì nước sẽ chảy vao tran day các 
khe núi nhỏ. Khi những khe núi nhỏ tràn ngập rôi thì nước sẽ chảy vào tràn đây 
những khe núi lớn. Khi những khe núi lớn tràn ngập roi thì nước sẽ chảy vào 
tràn đây các sông nhỏ. Khi những sông nhỏ tràn ngập roi thì nước sẽ chảy vào 
tràn đây các sông lớn. Khi những sông lớn tràn ngập rôi thì nước sẽ chảy vào 
day ap biển cả. Do vậy nước trong biên cả ду sẽ tuân tự đây ä ар. 


Như vậy, khi đã cùng với người xấu ác thì sẽ cùng gân gũi ác tri thức. Khi 
đã cùng gân gũi ác tri thức thì toàn nghe pháp xâu ác. Khi đã nghe toàn pháp 
xấu ác thì sẽ mất niềm tin. Khi đã không có niềm tin thì sẽ tư duy bất chánh. 
Khi đã có tư duy bat chánh thì sẽ không chánh niệm tỉnh giác. Khi đã không có 
chánh niệm tỉnh giác thì sẽ không phòng hộ các căn. Khi đã không phòng hộ 
các căn thì sẽ có đủ ba hạnh xấu ác. Khi đã có ba hạnh xâu ác thì sẽ có đủ năm 
loại ngăn che. Khi đã có năm loại ngăn che thì sẽ có đủ vô minh. Khi đã có vô 
minh thì sẽ có đủ hữu ái. Như vậy, hữu ái này do sự triển chuyên mà hình thành 
trọn vẹn. 

Minh và Giải thoát cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của Minh và Giải thoát là gi? Bảy giác chi chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của bảy giác chi là gi? Bôn niệm xứ chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của bón niệm xứ là øì? Ba diệu hạnh chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của ba diệu hạnh là gì? Phòng hộ các căn chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, phòng hộ các căn cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của phòng hộ các căn là gì? Chánh niệm tỉnh giác chính là thức 
ăn. Tuy nhiên, chánh niệm tỉnh giác cũng có thức ăn chứ không phải không có 
thức ăn. 

Thức ăn của chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh tư duy chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của chánh tư duy là gì? Niềm tin chính là thức ăn. Tuy nhiên, niềm 
tin cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của niêm tin là gi? Nghe pháp lành chính là thức ăn. Tuy nhiên, 
nghe pháp lành cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 

Thức ăn của nghe pháp lành là gì? Gan gũi thiện tri thức chính là thức ăn. Tuy 
nhiên, gân gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 


53. KINH THỨC ĂN (2) # 307 


Thức ăn của gân gũi thiện tri thức là gi? Người hiển thiện chính là thức ăn. 
[0489c13] Lại nữa, biên cả cũng có thức ăn chứ không phải không có thức ăn. 
Thức ăn của biến cả là gi? Mưa chính là thức ăn. 

Khi trời mưa lớn và đã mưa lớn thì nước mưa tràn ngập những hang núi, 
suôi khe va ao hó. Khi những hang núi, suối khe và ao hồ tràn ngập thì nước 
sẽ chảy vào tràn đây các khe núi nhỏ. Khi những khe núi nhỏ tràn ngập rồi thì 
nước sẽ chảy vào tràn đây những khe núi lớn. Khi những khe núi lớn tràn ngập 
roi thì nước sẽ chảy vào tran đây các sông nhỏ. Khi những sông nhỏ tràn ngập 
roi thì nước sẽ chảy vao tran đây các sông lớn. Khi những sông lớn tràn ngập 
rôi thì nước sẽ chảy vào đây ар biên ca. Như vậy, biên cả ây sẽ lần lượt day á ap. 


Cũng như vậy, khi đã cùng gan gũi người hién thiện thì sé cùng gan gũi 
thiện tri thức. Khi đã thường xuyên рап gũi thiện tri thức thì toàn nghe pháp 
lành. Khi đã nghe toàn pháp lành thì sẽ có đủ niềm tin. Khi đã có niềm tin thì sẽ 
có đủ chánh tư duy. Khi đã có chánh tư duy thì sẽ có đủ chánh niệm tỉnh giác. 
Khi đã có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ có đủ sự phòng hộ các căn. Khi đã có sự 
phòng hộ các căn thì sẽ có đủ ba diệu hạnh. Khi đã có ba diệu hạnh thì sẽ có đủ 
bốn niệm xứ. Khi đã có bốn niệm xứ thì sẽ có đủ bảy giác chi. Khi đã có bảy 
giác chi thì sẽ có đủ Minh và Giải thoát. Như vậy, Minh và Giải thoát này do su 
triển chuyển mà thành tựu trọn vẹn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


54. KINH TAN TRÍ! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phat du hóa trong dân chúng Câu-lâu,? trú tại thị trần Kiếm- 
ma-săt-đàm 3 thuộc nước Câu-lâu. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


— Có biết, có thay thì mới chứng được lậu tận” chứ không phải không biết, 
không thay. Thé nao 1a có biết, có thấy mới chứng được lậu tận? Nghĩa là có 
thay biết đúng như thật về khổ liền chứng được lậu tận. Thay biét dung như that 
về nguyên nhân của khô, thay biét dung nhu that vë khô diệt và thay biết đúng 
như thật về con đường đưa đến khó diệt liền chứng được lậu tận. 


Tan tri? có nguyên nhân” chứ không phải không có nguyên nhân. Nguyên 
nhân của Tận trí là gì? Giải thoát chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, giải thoát 
cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của giải thoát là gì? Không tham dục chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, không tham dục cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân cua không tham dục là gì? Nham chan chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, nhàm chan cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của nhàm chán là gi? Thay đúng như thật, biết đúng như that 
chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, thây đúng như thật, biết đúng như thật cũng 
có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 


! Nguyên tác: Tận tri kinh % ?8 #8 (T.01. 0026.54. 0489c28). Tham chiếu: Ha nghĩa kinh {J3 #Š (T.01. 
0026.42. 0485a13). 

2 Nguyên tác: Câu-lâu-sấu (#71898, Kurusu), dân chúng Kuru. Hậu tó ‘sw’ chỉ cho số nhiều của người 
Kuru. Kuru là một trong 16 nước lớn vào thời Phật. 

3 Kiếm-ma-sắt-đàm (Ñ| HZ, Kammasadhamma), tên một thị trần của nước Kuru. Theo Chu gidi cua 
ngài Budhaghosa, tên gọi Kammäsadhamma vôn chi cho một phép tac ứng xử danh dự của người Kuru, 
gọi là Kuruvattadhamma. Do vì người dân nơi đây đêu chap nhận phép tac ay nên nhân đó được đặt tên. 
4 Nguyên tac: Lau tan (J 9%): Hết sạch tất cả phiền não. 

5 Tận trí EA, khayañana): Theo Đại trí độ luận KS FE att (T.25. 1509.2. 0070b01), “Tận trí” là một 
trong 10 trí của Phật. Cũng theo Dai tri độ luận KS ВЕ r (T.25. 1509.23. 0232c29), “Tận trí” nghĩa là 
“khô Ta đã biết, tập đã đoạn, diệt đã chứng, đạo đã tu”, khi trụ tâm như vậy thì sẽ thấy biết rõ ràng với 
trí tuệ vô lậu EEF, Ras E, BEC, Se, [ЖК E, iH E S tệ, Ea 2: E er). 

6 Xem chú thích 4, kinh số 51, tr. 295. 


310 Æ KINH TRUNG A-HAM 


Nguyên nhân của thay dung nhu that, biét dung nhu that la gi? Dinh chinh 
là nguyên nhân. Tuy nhiên, định cũng có nguyên nhân chứ không phải không 
có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của định là gi? Lạc chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, lạc cũng 
có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của lạc là gi? Khinh an’ chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, 
khinh an cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của khinh an là gi? Hy chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, hy 
cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của hy là gi? Hân hoan chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, hân 
hoan cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của hân hoan là gì? Không hối tiếc chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, không hối tiếc cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của không hỗi tiếc là gì? Giữ giới chính là nguyên nhân. Tuy 
nhiên, gi giới cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của giữ giới là gi? Sự phòng hộ các căn chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, sự phòng hộ các căn cũng có nguyên nhân chứ không phải không 
có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của sự phòng hộ các căn là gì? Chánh niệm tỉnh giác chính là 
nguyên nhân. Tuy nhiên, chánh niệm tỉnh giác cũng có nguyên nhân cũng có 
nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh tư duy chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, chánh tư duy cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của chánh tư duy là gì? Niém tin chính là nguyên nhân. Tuy 
nhiên, niém tin cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của niêm tin là gì? Quán pháp nhãn? chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, quán pháp nhẫn cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của quán pháp nhàn là gì? Doc tụng pháp chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, đọc tụng pháp cũng có nguyên nhân chứ không phải không 
có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của đọc tụng pháp là gì? Thọ trì pháp chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, thọ trì pháp cũng có nguyên nhân chứ không phải không 
có nguyên nhân. 


7 Nguyên tác: Chỉ (IE). Xem chú thích 4, kinh số 42, tr. 275. 


8 Pháp nhẫn (g 23). Theo Раі tri độ luận XÃ: Be um (7.25. 1509.6. о với những giáo pháp vi diệu 
thậm thâm, trong lòng không sanh khởi lo ngại, gọi là “pháp nhẫn” (ЖЖ ЖР bE EH, BY rae, Kn). 


54. KINH TAN TRÍ # 311 


Nguyên nhân của thọ trì pháp là gì? Quán nghĩa của pháp chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, quán nghĩa các pháp cũng có nguyên nhân chứ không phải 
không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân quán nghĩa của pháp là gì? Góc rễ của việc nghe? chính là 
nguyên nhân. Tuy nhiên, gốc rễ của việc nghe cũng có nguyên nhân chứ không 
phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của gốc rễ của việc nghe là gì? Nghe pháp lành chính là 
nguyên nhân. Tuy nhiên, nghe pháp lành cũng có nguyên nhân chứ không phải 
không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của nghe pháp lành là gì? Đến và thăm viếng chính là nguyên 
nhân.!° Tuy nhiên, đến và thăm viếng cũng có nguyên nhân chứ không phải 
không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của đến và thăm viếng là gi? Phụng su" chính là nguyên nhân. 

[0490b05] Nếu ai phụng sự thiện tri thức thì được nghe những điều chưa 
nghe, điều gi đã nghe sẽ được bó ích. Như vậy, nếu ai không phụng sự thiện 
tri thức thì sẽ tón giảm cái nhân của phụng sự. Nếu không phụng sự thì sẽ tón 
giảm cái nhân của việc đến và thăm viéng. Nếu không đến và thăm viếng thi sẽ 
tôn giảm cái nhân của việc nghe pháp lành. Nếu không nghe pháp lành thi sẽ 
tón giảm cái nhân của góc rễ việc nghe. Nếu không có gôc rê của việc nghe thì 
sẽ tôn giảm cai nhân của việc quản pháp nghĩa. Nếu không có quán pháp nghĩa 
thì sẽ tôn giảm cái nhân của việc thọ trì pháp. Nếu không có thọ trì pháp thì sẽ 
tôn giảm cái nhân của việc đọc tụng. Nêu không có việc đọc tụng sẽ tôn giảm 
cái nhân của quán pháp nhẫn. Nêu không có quán pháp nhàn thì sẽ tôn giảm 
cái nhân của niềm tin. Nếu không có niêm tin thì sẽ tốn giảm nhân của chánh 
tư duy. Nếu không có chánh tư duy thì sẽ tốn giảm cái nhân của chánh niệm 
tỉnh giác. Nếu không có chánh niệm tỉnh giác thì sẽ tôn giảm cái nhân của việc 
phòng hộ các căn,... (cho đến) giữ giới, không hối tiếc, hân hoan, hy, khinh an, 
lạc, định, thây như thật, biết như thật, nhàm chán, không tham dục, giải thoát; 
nếu không giải thoát thì sẽ tốn giảm cái nhân của Tận trí. 

Nếu ai phụng sự thiện tri thức thì điều gì chưa nghe liền được nghe, điều gì 
đã nghe sẽ được bó ích. 

Như vậy, nếu ai phụng sự thiện tri thức thì tạo nhân duyên phụng sự. Nếu 
đã phụng sự thì tạo nhân duyên cho sự đến và thăm vieng. Néu da dén va tham 
viéng thi tao nhan duyên cho sự nghe pháp lành. Nêu đã nghe pháp lành thì 
tạo nhân duyên cho góc rễ của việc nghe. Nếu đã có góc rễ của việc nghe thì 


° Nhĩ giới (2#). Tứ phan luật danh nghĩa tiêu thích 097 }ì 2 ЗЛЕ (X.A4. 144.5. 0442a02) giải 
thích: Gốc rễ của việc nghe, chính là “nhĩ giới” (#8 fE ЕШ, # 5 HF). 


' Nguyên tác: Vãng nghệ (129). Theo Diệu Pháp Liên Hoa kinh từ điển (УНЕ ЖЕКЕ Fal HL), “vãng 
nghệ” (fE #9) nghĩa là дёп và thăm viêng. 


п Phụng sự (2 3+, sevana): Thân cận, phụng sự. 
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tạo nhân duyên cho sự quán nghĩa các pháp. Nếu đã quán nghĩa các pháp thì 
tạo nhân duyên cho sự thọ trì pháp. Nếu đã thọ trì pháp thì tạo nhân duyên cho 
sự đọc tụng pháp. Nêu đã đọc tụng pháp thì tạo nhân duyên cho sự quán pháp 
nhẫn. Nếu đã quán pháp nhẫn thì tạo nhân duyên cho niêm tin. Nếu đã có niềm 
tin thì tạo nhân duyên cho chánh tư duy. Nếu đã có chánh tư duy thì tạo nhân 
duyên cho chánh niệm tỉnh giác. Nếu đã có chánh niệm tỉnh giác thì tạo nhân 
duyên cho việc phòng hộ các căn,... (cho đến) giữ giới, không hôi tiếc, hân 
hoan, hy, khinh an, lạc, định, thay như thật, biết như thật, nhàm chán, không 
tham dục và giải thoát; nêu đã giải thoát thì tạo nhân duyên cho Tận trí. 

Duc Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


55. KINH NIET-BAN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Niết-bàn có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. Nguyên 
nhân của Niết-bàn là gì? Giải thoát chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, giải thoát 
cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của giải thoát là gi? Không tham dục chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, không tham dục cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của không tham dục là gi? Nham chán chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, nhàm chán cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của nhàm chán là gì? Thấy như thật, biết như thật chính là 
nguyên nhân. Tuy nhiên, thây như thật, biết như thật cũng có nguyên nhân chứ 
không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của thây như thật, biết như thật là gì? Định chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, định cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của định là gì? Lạc chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, lạc cũng 
có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của lạc là gì? Khinh an chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, 
khinh an cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của khinh an là gì? Hỷ chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, hỷ 
cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của hỷ là gì? Hân hoan chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, hần 
hoan cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của hân hoan là gì? Không hôi tiếc chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, không hối tiếc cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của không hối tiếc là gì? Giữ giới chính là nguyên nhân. Tuy 
nhiên, giữ giới cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 


! Nguyên tác: Niét-ban kinh 8 8228 (T.01. 0026.55. 0490b29). Tham chiếu: S. 12.23 - П. 29. 


314 Œ KINH TRUNG A-HÀM 


Nguyên nhân của giữ giới là gì? Phòng hộ các căn chính là nguyên nhân. 
Tuy nhiên, việc phòng hộ các căn cũng có nguyên nhân chứ không phải không 
có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của việc phòng hộ các căn là gi? Chánh niệm tỉnh giác chính 
là nguyên nhân. Tuy nhiên, chánh niệm tỉnh giác cũng có nguyên nhân chứ 
không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh tư duy chính là nguyên 
nhân. Tuy nhiên, chánh tư duy cũng có nguyên nhân chứ không phải không có 
nguyên nhân. 

Nguyên nhân của chánh tư duy là gì? Niềm tin chính là nguyên nhân. Tuy 
nhiên, niềm tin cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của niêm tin là gì? Khổ chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, khô 
cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của khô là gì? Già chết chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, già 
chết cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của già chết là gì? Sanh chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, 
sanh cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của sanh là gi? Hữu chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, hữu 
cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của hữu là gi? Thu’ chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, thủ 
cũng có nguyên nhàn chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của thủ là gì? Ái chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, ái cũng có 
nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của ái là gì? Thọ” chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, thọ cũng 
có nguyên nhân, chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của thọ là gì? Xúc” chính là nguyên nhân. Tuy nhiên xúc cũng 
có nguyên nhân, chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của xúc là gì? Lục nhập” chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, lục 
nhập cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của lục nhập là gì? Danh sắc chính là nguyên nhân. Tuy 
nhiên, danh sắc cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 


Nguyên nhân của danh sắc là gì? Thức chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, 
thức cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 


2 Nguyên tác: Thọ (Ж), được hiểu là “thủ” (EZ, upadana). 
3 Nguyên tác: Giác (Ж), còn gọi là “thọ” (5 5 vedana). Tham chiếu: МА. 29: Thế nào là biết như thật 
về thọ? Có 3 loại cảm thọ là cảm thọ vui, cảm thọ ae và cảm thọ không Vul үл; khó. Đó là biết như 


thật về cảm tho (Af MBM? PB =#: 2B BS, КЕЕ BBW). 
4 Canh lạc (Œ Ж), cách dịch khác của “xúc” (fi, ү, 
5 Nguyên tác: Lục xứ (7\ Ж), còn gọi là “lục căn” (z< 4) hay “lục nhập” (X A). 
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Nguyên nhân của thức là gì? Hành chính là nguyên nhân. Tuy nhiên, hành 
cũng có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân. 

Nguyên nhân của hành là gi? Vô minh chính là nguyên nhân. 

[0491a04] Như vậy, duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên 
thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên lục nhập có xúc, duyên 
xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có 
sanh, duyên sanh có già chết, duyên già chết mà có khó. 

Nhân khó liền có niềm tin, nhân niềm tin liền có chánh tư duy, nhân chánh 
tư duy liền có chánh niệm tỉnh giác; nhân có chánh niệm tỉnh giác liền có sự 
phòng hộ các căn,... (cho đến) giữ giới, không hồi tiếc, hân hoan, hy, khinh an, 
lạc, định, thây như thật, biết như thật, nhàm chán, không tham dục, giải thoát; 
nhân giải thoát mới chứng đắc Niết-bàn. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


56. KINH DI-HE! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa nước Ma-kiệt-đà, ngụ tại hang động trong rừng 
xoài,? thuộc thôn Xa-dau.3 


Lúc ay, Tôn giả Di-hé‘ làm thị giả Phật. Bay giờ, khi đêm đã qua, vào Бибі 
sáng sớm, Tôn gia Di-hê đắp у, ôm bát đi vào thôn Xa-dau khất thực. Sau khi 
thọ thực xong, Tôn giả ghé bờ sông Kim-bệ? thì nhìn thay một khu đất bằng 
phăng có rừng xoài xinh đẹp, con sông Kim-bệ thật là tuyệt diệu đáng yêu, 
dòng nước trong vắt, lững lờ trôi xuôi, ám lạnh điều hòa. Thấy như vậy rôi, Tôn 
giả hoan hý, liên thầm nghĩ: “Khu đất này băng phăng, có rừng xoài xinh đẹp, 
con sông Kim-bé thật là tuyệt diệu đáng yêu, dòng nước trong vắt, lững lờ trôi 
xuôi, âm lạnh điều hòa. Nêu người thiện nam nào muốn thực hành thiền định 
thì nên ở đây. Ta cũng tu thiền định, có nên ở nơi yên tĩnh này đề thực hành 
thiền định chăng?” 


Thé rồi, sau khi thọ thực xong, Di-hé thu xếp y bát, rửa tay chân, vat toa cu 
lên vai, đi đến chỗ đức Phat, đánh lễ sát chân Ngài, đứng sang một bên rồi thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Sáng sớm hôm nay, con đắp y, ôm bát đi vào thôn Xa-dau 
khât thực. Khat thực và thọ trai xong, con ghé đến bờ sông Kim-bé thì nhìn thay 
một khu dat băng phang có rừng xoài xinh đẹp, con sông Kim-bé thật là tuyệt 
diệu đáng yêu, dòng nước trong vat, lững lờ trôi xuôi, am lạnh điều hòa. Vừa 
nhìn thay, con rất hoan hy nên đã thầm nghĩ: “Khu dat băng phăng có rừng xoal 
xinh dep, con sông Kim-bé that là tuyệt diệu đáng yêu, dong nước trong vắt, 
lững lờ trôi xuôi, âm lạnh điều hòa. Nếu người thiện nam nào muôn thực hành 
thiền định thì nên ở đây. Ta cũng tu thiền định, vậy có nên ở nơi yên tĩnh này 
dé thực hành thiền định chăng?” Thưa Thé Tôn! Nay con muôn đến khu rừng 
xoài yên tinh ay dé thực hành thiên định. 


! Nguyên tác: Di-hé kinh З Й (T.01. 0026.56. 0491a14). Tham chiếu: A. 9.3 - IV. 354; Ud. 4.1-34. 
; Nguyén tac: Mang-nai lâm (2£ Ж, Ambavana), tức khu rừng xoài. Amba còn được dich là “nại” 
(2), Am-la (Ж), Am-bà-bà (1#). 

з Xà-đầu thôn (А, Jantugama), một thôn làng gan núi Calika. Theo DPPN, đức Phật an cư mùa 
mưa ở đây vào các năm thứ 13, 18 và 19, sau khi thành đạo. 

4 Di-hê GA, Meghiya), tên một vị Tỳ-kheo làm thị giả đức Phật. 

5 Kim-bệ (Ç ##, Kimikala), một con sông gần lang Xa-dau. 


“ Nguyên tác: Doan giả (#72). Theo Khang Ну từ điển (R EERE H), “đoạn” (ЁТ) có nghĩa là chuyên 
chú, văng lặng Chế th SU: A. 9.3 - IV. 354: Padhana. Theo PED, padhãna có nghĩa là tinh cần và 
cũng có nghĩa là tham thiên. 
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[0491b05] Bây giờ, Thế Tôn bảo: 

— Này Di-hé! Thay biết chăng? Ta chỉ một mình, không ai bên cạnh, cũng 
không thị giả, thây có thể ở lại một thời gian ngan nữa, đợi có Ty-kheo khác 
đến làm thi giả cho Ta, lúc ấy thay có thé đến khu rừng xoài yên tinh kia mà tu 
tập thiên định. 

Tôn giả Di-hé khan khoản đến ba lần: 

— Bạch Thế Tôn! Nay con muốn đến khu rừng xoài yên tĩnh kia dé tu tập 
thiên định. 

Đức Phật cũng lặp lại ba lần: 

— Này Di-hé! Thay biết chăng? Ta chi một mình, không ai bên cạnh, cũng 
không thị giả, thầy có thể ở lại một thời gian ngăn nữa, đợi có Tỳ-kheo khác 
đến làm thị giả cho Ta, lúc ấy thay có thé đến khu rừng xoài yên tinh kia mà tu 
tập thiền định. 

Di-hê lại thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Ngài đã đạt đến chỗ không còn tạo tác, không phải tạo tác, 
cũng không còn điều рі cần phải quán sát.” Thưa Thé Tôn! Con còn tao tác, còn 
những điều phải tạo tác và cần phải quán sát. Cúi mong đức Thế Tôn cho con 
đến khu rừng xoài yên tĩnh kia để tu tập thiền định. 

Thé Tôn bao: 

- Này Di-hê! Thay mong muốn tu tập thiên định thì Ta còn biết nói gì nữa? 
Di-hé! Thay cứ di đi và thực hiện những điêu thay mong muốn. 

Khi nghe Phật dạy, Tôn giả Di-hê khéo thọ nhận, khéo ghi nhớ, khéo đọc 
tụng và thực hành, liên đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh Ngài ba vòng và lui 
ra, roi đi đến rừng xoài. Sau khi vào rừng xoài, Tôn giả liền đến bên gốc cây, 
trải tọa cụ rôi ngôi kiết-già. 

Trong khi an trú tại rừng xoài, Tôn giả Di-hê khởi lên ba niệm tưởng xâu 
ác, bat thiện: Đó là niệm tưởng tham dục, niệm tưởng sân hận? và niệm tưởng 
tôn hai.!° Do khởi ba niệm bất thiện đó nên Tôn giả liên nghĩ đến đức Thé Tôn. 


7 Vô vi, vô tác, diệc vô sở quán (5 5, Ж/Е, JF E ËR). Tham chiếu: А. 9.3 - IV. 354: Bhagavato, 
bhante, natthi Кійсі uttari karaniyam, natthi katassa paficayo (Bạch Thê Tôn, đôi với Thê Tôn không 
có gì nữa cân phải làm thêm, không có việc gì cân phải làm thêm vào sự việc đã làm), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 

° Nguyên tác: Dục niệm (#Х:%). Тар. HE (7:02. 0099.187. 0049a16) ghi là “dục giác” (®©); Tap. 
ЖЕ (7.02. 0099.272. 0072a22) ghi là “tham giác” (& Ж); Ngã chi vat chủ kinh XW ER (T.01. 
0026.179. 0721a24) ghi là “dục tưởng” (&K 48, kamavitakka); Tăng. 34 (T.02. 0125.23.10. 0614c15) 
ghi là “quán dục tưởng” (#29). 

° Nguyên tác: Khuê niệm (2). Tap. # (7.02. 0099.187. 0049a16) ghi là “khué giác” (ЖЖ); Chúng 
tap kinh % $Ë £ (T.01. 0001.9. 0050c26) và Tang. PŠ (7.02. 0125.25.10. 0614c15) đều ghi là “sân khuế 
tưởng” (ЕЕ 19, vyapddavitakka). 

!9 Nguyên tác: Hai niệm (Ж). Tap. # (7.02. 0099.187. 0049a16) ghi là “hại giác” (Ж Ж); Tăng. РЁ 
(7.02. 0125.23.10. 0614c15) ghi là “sát hại tưởng” (At ЛБ, vihimsavitakka). 
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Bay giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả Di-hê từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trú xứ 
của đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, đứng sang một bên rôi thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Con đến rừng xoài, ngôi nơi yên tĩnh, liền khởi lên ba niệm 
tưởng bat thiện, xâu ác: Đó là niệm tưởng tham dục, niệm tưởng sân hận và niệm 
tưởng tôn hại. Do khởi niệm tưởng như vậy nên con liền nhớ đến Thế Tôn. 

Đức Phật bảo: 

— Này Di-hé! Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì 
cân phải tu tập năm pháp. Là năm pháp gì? Này Di-hê! Tỳ-kheo phải tự mình 
trở thành bậc thiện tri thức, gân gũi bậc thiện tri thức và hòa hợp với bậc thiện 
tri thức. Này Di-hê! Với tâm giải thoát chưa thuân thục mà muôn cho thuần 
thục thì đó là pháp tu tập thứ nhất. 

Lại nữa, này Di-hê! Tỳ-kheo thì phải tu tập giới cam, giữ gìn giới luật," lại 
phải khéo thành tựu oai nghi,!? khi lỡ phạm lỗi nhỏ phải ôm lòng lo sợ, giữ gin 
học giới. Này Di-hê! Với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuần 
thục thì đó là pháp tu tập thứ hai. 

Lại nữa, này Di-hê! Tỳ-kheo thì nên nói những điều đáng nói, phù hợp với 
bac Thánh, có y nghĩa, khiến tâm nhu hòa, khiến tâm không bị che lấp. Nghĩa 
là, vi ay nói vê giới luật, về thiền định, về trí tuệ, về giải thoát, về giải thoát tri 
kiến, VỀ su ton giảm, về không ưa tụ hội, về it ham muôn, về biết đủ, vé đoạn 
trừ, về không tham dục, về Niét-ban,!3 về độc cư,'“ về duyên khởi, là những 
cách nói như thật của bậc Sa-môn, dễ dàng thành tựu, không phải quá khó. Này 
Di-hé! Với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muỗn cho thuần thục thì đó là 
pháp tu tập thứ ba. 

Lại nữa, này Di-hé! Tỳ-kheo thì thường thực hành tinh tân, dứt trừ những 
xâu ác bat thiện, tu các pháp thiện, thường tự giữ tâm chuyên nhất, vững chãi, 
vì giữ gìn góc rễ thiện lành mà không từ bỏ một phương tiện nào. Này Di-hé! 
Với tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuân thục thì đó là pháp tu 
tập thứ tư. 

Lại nữa, này Di-hé! Ty-kheo thì tu tập đề thành tựu trí tuệ, quán sát sự sanh 
diệt của các pháp mà chứng đắc trí như thật, thành tựu tuệ minh đạt! của bậc 


" Nguyên tác: Tùng giải thoát (&#£Ñf, Patimokkha), tức “Biệt giải thoát” (5) hay “Ba-la-dé- 
mộc-xoa” ERRU. 

2 Nguyên tác: Thiện tr oai nghỉ lễ tiết (Tí tt BRAS B ffl). Chuyén Luân Thanh Vuong tu hành kinh 
Ha la BY + j +T 4§ (T.01. 0001.6. 0042b02) và Thuyét bón kinh #2 (T.01. 0026.66. 0508c14) đều 
ghi là “thành tựu oai nghi” (XI 8, Gcaragocarasampanno). 

з Nguyên tác: Diệt (Ж, nirodha). 

14 Nguyên tac: Thuyét én toa (#2844). That xa kinh + #28 (T.01. 0026.9. 0430a16) ghi là “xưng 
thuyêt bê cư” ЕЗИ ЈЕ, pavivekakathd). 

'S Tuệ minh đạt Є. АЕҢ Ж). Pham chi о kinh ВЕК (T.01. 0026.27. 0458117) ghi là “minh 
đạt t tuệ” (BJ 8 2, nibbedhikapanna р. FE (7.02. 0099. 936, 0240а12-а16) ghi là “Quyét định trí” QX 
ХЕ #7) hay “Quyết định trí tuệ” ОА = ТУ 
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Thánh, phân biệt tường tận dé diệt sạch mọi khó đau. Này Di-hé! Với tâm giải 
thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuân thục thi đó là pháp tu tập thứ năm. 

[0491c15] Ty-kheo nào thành tựu năm pháp nay rồi thì phải tu tập thêm bốn 
pháp. Là bốn pháp nào? Đó là tu quán bát tinh!5 dé dứt trừ tham dục, thực hành 
tâm từ dé đoạn trừ sân hận, tu pháp đếm hơi thở ra vào để tâm không tán loạn 
và tu quán tưởng vô thường để diệt trừ ngã mạn. 


Này Di-hê! Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gân gũi 
bậc thiện tri thức và hoa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ду chac chan 
tu tập giới câm, giữ gìn giới luật, lại phải khéo thành tựu oai nghi, khi lỡ phạm 
lỗi nhỏ phải ôm lòng lo sợ, giữ gin học р101. 

Này Di-hê! Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gan gũi 
bậc thiện tri thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ду chắc chắn 
nói điêu đáng nói, phù hợp với bậc Thánh, có у nghĩa, khiến tâm nhu hòa, khiến 
tâm không bị che lấp. Nghia là, vi ay noi vê giói luât, vê thiền định, vè trí tuệ, 
về giải thoát, ve giai thoat tri kién, về sự tón giảm, về không ưa tụ hội, về Ít 
ham muốn, về biết đủ, về đoạn trừ, về không tham dục, về Niét-ban, về độc cư, 
về duyên khởi, là những cách nói như thật của bậc Sa-môn, dễ dàng thành tựu, 
không phải quá khó. 


Này Di-hê! Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gân gill 
bac thiện tri thức và hoa hợp với bậc thiện tri thức thi nên biết, vi ду chắc chăn 
thực hành tinh tan, dứt trừ những хап ас bat thién, tu cac phap thién, thuong 
tự giữ tâm chuyên nhất, vững chai, vì gốc rễ thiện lành ma không từ bỏ một 
phương tiện nào. 


Này Di-hê! Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gân gŭi 
bậc thiện tri thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vi ду chắc chăn 
tu tập dé thành tựu trí tuệ, quán sát sự sanh diệt của các pháp mà chứng đặc tri 
như thật, thành tựu tuệ minh đạt của bậc Thanh, phân biệt tường tận dé diệt sạch 
mọi khó đau. 


Này Di-hê! Nêu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gân gui 
bậc thiện tri thức va hòa hợp với bậc thiện tri thức thi nên biết, vị ду chac chăn 
tu quán bat tịnh dé dứt trừ tham dục, thực hành tâm từ để đoạn trừ sân hận, tu 
pháp đếm hơi thở ra vào dé tâm không tán loạn va tu quán tưởng vô thường dé 
điệt trừ ngã mạn. 

Này Di-hê! Nếu Ty-kheo nao thành tựu tưởng vô thường tât sẽ chứng đắc 
tưởng vô ngã. Này Di-hê! Nếu Tỳ-kheo nào chứng đắc tưởng vô ngã thì ngay 
trong hiện đời sẽ đoạn trừ tat cả ngã mạn và chứng đắc tịch tĩnh, diệt độ, diệt 
tận, vô vi, Niết-bàn. 


Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả Di-hê và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đêu hoan hý phụng hành. 


'6 Ó lộ (ЖЖ, asubha) chi cho những thứ bat tịnh trong thân. 


57. KINH NÓI CHO TY-KHEO! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Với tâm giải thoát chưa thuân thục mà muốn cho thuần thục thì có năm 
pháp dé tu tập. Là năm pháp gì? Ty-kheo phải tự minh là thiện tri thức, gân gũi 
bậc thiện tri thức và cùng hòa hợp với bậc thiện tri thức. Với tâm giải thoát chưa 
thuần thục mà muốn cho thuần thục thi đây là pháp tu tập thứ nhất. 


Lại nữa, Tỳ-kheo phải tu tập giới cam, giữ gìn giới luật, lại phải khéo thành 
tựu các oai nghi, khi lỡ phạm lỗi nhỏ thường ôm lòng lo sợ, giữ gìn học giới. 
Với tâm giải thoát chưa thuân thục mà muốn cho thuần thục thi đây là pháp tu 
tập thứ hai. 

Lại nữa, Ty-kheo nên nói những điều đáng nói, phù hợp với bac Thanh, có 
y nghĩa, khiến tâm không bi ngăn che. Nghia là, vi ay nói vé 8101 luật, về thiền 
định, về trí tuệ, về giải thoát, vé giải thoát tri kiến, về sự ton giảm, vệ không ưa 
tụ hội, về Ít ham muôn, về biết đủ, về đoạn trừ, về không tham dục, về Niết-bàn, 
về độc cư, về duyên khởi, là những cách nói như thật của bậc Sa-môn, dễ đàng 
thành tựu, không phải quá khó. Với tâm giải thoát chưa thuân thục mà muốn 
cho thuân thục thì đây là pháp tu tập thứ ba. 

Lại nữa, Ty-kheo thường thực hành tinh tân, đứt trừ những xâu ác, bất 
thiện, tu các pháp thiện, thường tự giữ tâm chuyên nhất, vững chai, vì giữ gìn 
góc rễ thiện lành mà không bỏ một phương tiện nào. Với tâm giải thoát chưa 
thuân thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ tư. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập dé thành tựu trí tuệ, quán sát sự sanh diệt của các 
pháp mà chứng đắc trí như thật, thành tựu tuệ minh đạt của bậc Thánh, phân 
biệt tường tận dé điệt sạch mọi khổ đau. Với tâm giải thoát chưa thuần thục ma 
muốn cho thuân thục thì đây là pháp tu tập thứ năm. 

Ty-kheo nào thành tựu nam pháp nay rôi thì phải tu tập thêm bốn pháp. Bốn 
pháp ây là gì? Đó là tu quán bat tịnh dé dứt trừ tham dục, thực hành tâm từ dé 
đoạn trừ sân hận, tu pháp đếm hơi thở ra vào dé tâm không tan loạn và tu quán 
tưởng vô thường dé diệt trừ ngã mạn. 


' Nguyên tác: Tức vị T)-kheo thuyết kinh Ё * ЕСЕ (7.01. 0026.57. 0492a13). Tham chiếu: A. 9.1 
- IV. 351. Toàn bộ nội dung bai kinh này tương tự như kinh sô 56, chỉ khác tên người nghe va địa điểm 
thuyết pháp. 
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Nêu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gan gũi bậc thiện tri 
thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ấy chắc chăn tu tập giới 
cam, giữ gìn giới luật, lại phải khéo thành tựu oai nghi, khi lỡ phạm lỗi nhỏ phải 
ôm lòng lo sợ, giữ gìn học giới. 


Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gân gũi bậc thiện tri 
thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ay chắc chăn nói những 
điều đáng nói, phù hợp với bậc Thanh, có y nghĩa, khiến tâm nhu hòa, khiến 
tâm không bị che lap. Nghĩa là, vị ấy noi VỆ giới luật, về thiền định, về trí tuệ, 
về giải thoát, về giải thoát tri kiến, về sự tón giảm, về không ưa tụ hội, vë it 
ham muốn, về biét đủ, đoạn trừ, về không tham dục, về Niết-bàn, về độc cư, 
vë duyên khởi, là những cách nói như thật của bậc Sa-môn, dé dàng thành tựu, 
không phải quá khó. 

Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri 
thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ду chắc chăn thực hành tinh 
tân, đứt trừ những xâu ác bat thiện, tu các pháp thiện, thường tự giữ tâm chuyên 
nhất, vững chãi, vì gốc rễ thiện lành mà không từ bỏ một phương tiện nào. 

Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri 
thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vi ду chắc chan tu tập dé thành 
tựu trí tuệ, quản sát sự sanh diệt của các pháp mà chứng đặc trí như thật, thành 
tựu tuệ minh đạt của bậc Thánh, phân biệt tường tận dé diệt sạch mọi khó đau. 

Nếu Tỳ-kheo nào tự mình trở thành bậc thiện tri thức, gần gũi bậc thiện tri 
thức và hòa hợp với bậc thiện tri thức thì nên biết, vị ay chắc chan tu quan bat 
tinh dé dứt trừ tham dục, thực hành tâm từ để đoạn trừ sân han, tu pháp đếm 
hơi thở ra vào dé tâm không tán loạn và tu quán tưởng vô thường để diệt trừ 
ngã mạn. 

Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu tưởng vô thường tất sẽ chứng đắc tưởng vô ngã. 
Nếu Tỳ-kheo nào chứng đắc tưởng vô ngã thì ngay trong đời hiện tại sẽ đoạn 
trừ tat cả ngã mạn và chứng đắc tịch tĩnh, diệt độ, diệt tận, vô vi, Niét-ban. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành.” 


2 Bản Hán, hết quyền 10. 


PHAM 6: TƯƠNG UNG VUA! 
( Gôm 14 kinh, 7 kinh đâu thuộc ngày tụng thứ nhát, 7 kinh sau thuộc 
ngày tụng thứ hai) 


Kệ tóm tắt: 

That bảo, Т. uong, Ти chau 
Ngưu phan, Ma-kiét vương 
Ty-ba-ly-lang-ky 
Thiên sử tôi tai hậu.? 


! Quyền 11. 


2 Nguyên tác Nhiếp tụng: Ë, ЖН, ПМ; Ж, EWE HERRA; KIERRE. Do đặt lại tựa đề 
kinh nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 


58. KINH BAY BAU! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên biết răng, khi Chuyển Luân Thánh Vuong ra đời thì có bay báu xuất 
hiện ở thé gian. Những gi là bay? Do là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, than 
châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu va chủ binh báu. Khi Chuyên Luân Thánh 
Vương ra đời thì bảy báu này xuất hiện ở thé gian. 

Cũng vậy, nên biết rang, khi Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác thi 
hiện ở đời thì có bảy giác chi quý báu xuất hiện ở thé gian. Những gi là bay? 
Đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tan giác chi, hy giác chi, khinh an 
giác chi,” định giác chi và xả giác chi. 

Nên biết răng, khi Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời 
thì có bảy giác chi quý báu xuất hiện ở thé gian. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


! Nguyên tác: Thất bảo kinh + HR (T.01. 0026.58. 0493a10). Tham chiêu: Luân vương that bảo kinh 
la E+ HAE (7.01. 0038. 0821а18); Tap. HE (T.02. 0099.721. 0194а05); Tap. Ж (7.02. 0099.722. 
0194a23); Tăng. 38 (T.02. 0125.39.7. 0731b14); D. 17, Mahdsudassana Sutta (Kinh Đại Thiện Kiên 
vương); S. 46.42 - V. 99. 

2 Nguyên tác: Tức giác chi ( 28 5). Tạp. HE (7.02. 0099.705. 018929) ghi là “ў lác chỉ” (29 5); 
Саи-ха luận oa (7.29. 1558.25. 0132b18) ghi là “khinh an giác chi” (H z% $) 


59. KINH BA MƯƠI HAI TƯỚNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, sau khi thọ trai xong, các Tỳ-kheo tập hợp tại giảng đường rôi 
cùng nhau bàn luận như vay: “Chư Hiển! Thật kỳ diệu! Thật hy hữu! Bậc Dai 
nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì nhất định có hai điều chắc thật không sai. 

Một là, nêu vị dy sông đời tại gia thì chắc chắn sẽ làm Chuyên Luân Thánh 
Vương, thông minh trí tuệ, đủ bón binh chủng, thông trị thiên hạ, tùy ý tự tại, 
là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh pháp dé trị nước? và thành tựu bay báu: 
Do là bánh xe bau, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và 
chủ binh báu. Vị ấy có đủ ngàn người con dung mạo đoan chánh, dõng mãnh 
can đảm, có thé nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn cõi đất liền cho đến biển 
cả mà không day binh dao, dùng pháp giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc. 

Hai là, nêu vị ay cao bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời 
xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì chắc chắn sẽ chứng 
đặc qua vi Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, danh tiếng truyền khắp, 
mười phương déu nghe.” 

[0493b08] Bay giờ, Thế Tôn dang tĩnh (са, bang thiên nhĩ thanh tịnh hơn 
hăn người thường, Ngài biết sau khi thọ trai xong, các Tỳ-kheo tập hợp tại 
giảng đường roi cùng nhau bàn luận như vây: “Chư Hiên! Thật kỳ diệu! That 
hy hữu! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì nhất định có hai điều 
chắc thật không sai. Một là, néu vị ду sóng ở gia đình thì chắc chắn sẽ làm 
Chuyên Luân Thánh Vương, thông minh trí tuệ, đủ bón binh chủng, thông tri 
thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh pháp dé trị nước va 
thành tựu bay báu: Đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa bau, thần châu báu, ngọc 


! Nguyên tác: Tam thập nhị tướng kinh = + —†ä#8 (T.01. 0026.59. 0493a24). Tham chiếu: D. 30, 
Lakkhana Sutta (Kinh tướng). 


? Như pháp Pháp vương (WK 7 +, Dhammika Dhammaraja). Như pháp (41‡£): Noi theo pháp, tuân 
theo pháp, đúng với pháp. Pháp vương (74 +): Trong ngữ cảnh này chi cho vi vua tri nước băng Chánh 
pháp. Tham chiêu: 5. 41.10 - IV. 302: Ayam kho citto gahapati, silava [silavanto (ka.)] kalyanadhammo. 
Sace panidahissati — anagatamaddhanam raja assam cakkavatti ti, ‘tassa kho ayam ijjhissati, silavato 
cetopanidhi visuddhatta dhammiko dhammikam phalam anupassati. ` (Gia chu Citta này là người thực 
Sự gi 0101 va song theo thién phap, néu phat nguyén: “Trong tương lai, ta sẽ trở thành vị Chuyên Luân 
Thánh Vương” thì chắc chắn nguyện đó sẽ thành tựu, ông ta xử trị dựa theo luật và pháp thanh tịnh nên 
sẽ dẫn đên kêt quả đúng pháp), HT. Thích Minh Châu dich. 


3 Yén toa (#844, patisallana) còn gọi là “ап toa” (44), “tọa thiên” (АЯ), an trú trong thiên định. 
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nữ báu, cư sĩ bau và chủ binh báu. VỊ a ây có đủ ngàn người con dung mạo đoan 
chánh, dõng mãnh can đảm, có thé nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn cõi dat 
liền cho đến biên cå mà không dây binh đao, dùng pháp giáo hóa, khién được 
an lạc. Hai là, nếu vị ду cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, 
rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì chắc chăn sẽ chứng 
đắc quả vị Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, danh tiếng truyện khắp, 
mười phương déu nghe.” 

Thế Tôn nghe như vậy rồi, vào lúc xế chiều, Ngài liền rời khỏi nơi tĩnh tọa, 
đi đến giảng đường rồi trải tòa ngôi trước đại chúng và hỏi các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, các thầy bàn luận về việc gì mà cùng tè tựu tại giảng đường này? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay, chúng con të tựu tại giảng đường rôi cùng nhau 
ban luận như vay: “Chư Hiền! Thật kỳ diệu! Thật hy hữu! Bậc Đại nhân thành 
tựu ba mươi hai tướng thì nhất định có hai điều chắc thật không sai. Một là, nêu 
vị ấy sóng đời tại gia thì chắc chắn sẽ làm Chuyển Luân Thánh Vương, thông 
minh trí tuệ, đủ bón binh chủng, thống trị thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân 
theo pháp, dùng Chánh pháp đề trị nước và thành tựu bảy báu. Đó là bánh xe 
báu, voi báu, ngựa báu, thần châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và chủ binh báu. 
Vị ấy có đủ ngàn người con dung mạo đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có 
thé nhiếp phục kẻ khác, thông lãnh toàn cõi đất liền cho đến biển cả mà không 
dây binh đao, dùng pháp giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc. Hai là, nêu vị 
ay cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông 
không gia đình, làm người học đạo thì chắc chan sẽ chứng đắc quả vị Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, danh tiếng truyền khắp, mười phương đều 
nghe.” Bạch Thê Tôn! Chúng con bàn luận việc như trên nên mới cùng tê tựu 
tại giảng đường này. 

[0493c05] Bây giờ, Thê Tôn dạy: 

— Này các Tỳ-kheo! Các thay muốn được nghe đích thân Như Lai nói về 
ba mươi hai tướng không? Bậc Đại nhân đã thành tựu ba mươi hai tướng thì 
nhật định có hai điều chắc thật không sai. Một là, néu vị ấy sống đời tại gia thi 
chắc chan sẽ lam Chuyên Luân Thanh Vương, thông minh trí tuệ, đủ bốn binh 
chủng, thông trị thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh 
pháp để trị nước và thành tựu bảy báu. Đó là bánh xe bau, voi báu, ngựa bau, 
than châu bau, ngọc nữ báu, cu sĩ báu va chủ binh báu. Vị ấy có đủ ngàn поо 
con dung mạo đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có thé nhiếp phục kẻ khác, 
thông lãnh toàn cõi đất liên cho đến bién cả mà không dây binh dao, dùng pháp 
giáo hóa, khién dân chung được an lạc. Hai là, nêu vi ay cao bỏ râu tóc, khoác 
áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người 
học đạo thì chắc chăn sẽ chứng đặc qua vi Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác, danh tiếng truyền khắp, mười phương đều nghe. 


59. KINH BA MƯƠI HAI TUGNG # 329 


Khi nghe như vậy rôi, các Tỳ-kheo thưa: 
oe Bach Thé Tén! Nay that dung luc! Bach Thiện Thé! Nay thật dung thời! 

Nêu Thê Tôn nói cho chúng Tỳ-kheo nghe vê ba mươi hai tướng thì sau khi 
nghe xong, chúng con sẽ khéo ghi nhớ. 

Thé Tôn bảo: 

— Này các Ty-kheo! Lăng nghe, lắng nghe! Hãy ghi nhớ kỹ! Ta sẽ giải thích 
tường tận cho các thây. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Đức Phật liền giảng nói về ba 
mươi hai tướng: 

- Thứ nhất, bậc Đại nhân có lòng bàn chân bang phang, йду đặn. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

Hai, lòng bàn chân có hình bánh xe báu đây đủ ngàn căm. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

Ba, ngón chân thon dài. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Bốn, đôi chân ngay thang. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Năm, hai gót chân đây đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Sáu, đôi mặt cá chân tròn trịa. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Bảy, lông trên thân đều mọc hướng lên. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Tám, giữa kẽ tay và kẽ chân có màng lưới mỏng như loài ngỗng chúa. Đó 
là tướng của bậc Đại nhân. 

Chín, chân tay rat dep, mềm mai như sợi bông đâu-la.° Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

Mười, da dé min màng: bụi, nước không bám dính được. Do là tướng của 
bậc Đại nhân. 

_ [0494a01] Mười một, mỗi lỗ chân lông có một sợi lông, sắc lông xanh biếc, 

môi sợi lông đêu xoăn vê bên phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Mười hai, bap chân thon dài như chân nai chúa. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Mười ba, có âm mã tang,’ giỗng như của ngựa chúa. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 


4 Tham chiếu: Ba mươi hai tướng trong DA. 1. 

5 Nguyên tac: Тас châu chánh trực (E Jš] E Ё). Tham chiếu: D. 30 ghi là enijangha (có ốn chân như 
con dê rừng), HT. Thích Minh Châu dịch. Tương tự ở Phát bôn hạnh tập kinh IB 2841 RZS (T.03. 
0190.26. 0772b29) ghi “lưỡng túc châu chánh” (Bị Е Jš] IE) cũng bô nghĩa cho trường hợp này. 

6 Đâu-la (Æ EË, /z/a), một loại cây lay sợi, cây bông gòn. Tơ sợi lay từ bông của cây này nỗi tiéng mêm 
mịn khó có gì sánh băng. 

7 Âm mã tàn (lệ ЖЖ, kosohita vattaguyha). Đại bón kinh КА (T.01. 0001.1. 0005122) ghi là “ma 
âm tang” (& Ж); Du-già sw địa luận ay Mei Hes (7.30. 1579.49. 0566c17) ghi là “thê phong” (34 
zz): Nam căn của Phật không hiện ra ngoài. 
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Mười bốn, thân thê cân đôi dep dé như cây Ni-câu-loại,Š trên dưới tương 
xứng hài hòa. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Mười lăm, thân ngay thăng, không gù, không còng, khi đứng tay duỗi dài 
quá gôi. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Mười sáu, sắc thân như màu vàng ròng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

_ Mười bảy, bảy chỗ trên thân, tức là hai ban tay, hai bàn chân, hai vai và cô 
đêu đây đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Mười tám, phân trên của thân lớn, như thân sư tử. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

Mười chín, hai gò má như sư tử. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi, lưng thăng băng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi mốt, bờ vai day đặn bang phăng. Do là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi hai, có bón mươi chiếc răng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi ba, răng ngay ngăn, đều đặn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi bốn, răng liền khít, không hở. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi lim, răng trang sạch, sáng bóng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi sáu, ăn thức gi cũng trở thành thượng vi.’ 

_ Hai mươi bay, tiếng nói tuyệt diệu như tiếng Phạm thiên, trong trẻo như 
tiêng Ca-lăng-tân-già. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi tám, lưỡi rộng dài, khi thè lưỡi ra có thê che trùm khắp mặt. Đó 
là tướng của bậc Đại nhân. 

Hai mươi chín, mí mắt day đặn như của trâu chúa. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

Ba mươi, mat màu xanh biéc. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Ba mươi mốt, đỉnh đầu có nhục ké tròn day cân xứng, tóc xoăn ốc về hướng 
bên phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Ba mươi hai, có sợi lông trang thanh mảnh giữa hai chân mày, xoăn tron 
bên phải theo hình trôn ôc. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

Này các Tỳ-kheo! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng trên, at có 
hai điều chắc thật khong sai. Một, nêu vi ay sông đời tại ø1a thì chắc chăn sẽ 
làm Chuyên Luân Thánh Vuong, thông minh trí tuệ, du bón binh chung, thông 
trị thiên hạ, tùy ý tự tại, là vị vua tuân theo pháp, dùng Chánh pháp đê tri nước 
và thành tựu bảy báu. Đó là, bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, thân châu báu, 
ngọc nữ bau, cư sĩ báu và chủ binh bau. Vi ay có đủ ngàn người con dung mao 


8 Ni-câu-loại (JE #4 4A, Nigrodha), cây đa An Độ, tên khoa học là Ficus Benghalensis. 
° Nguyên tác: Thông vị đệ nhất vị (3ð Ж Ж — Ж). Tham chiếu: M. 91 ghi là “Rasaggasaggi kho pana so 
bhavam gotamo...” (Tôn giả Gotama có vi giác hét sức sac bén), HT. Thích Minh Châu dich. 
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đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có thé nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn 
cõi dat liền cho đến biển cả ma khong dây binh dao, dùng pháp giáo hóa, khiến 
dân chúng được an lạc. Hai, néu vị ấy cao bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì chắc 
chắn sẽ chứng đắc quả vị Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, danh tiếng 
truyền khắp, mười phương đều nghe. 

[0494b06] Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan 
hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây gio, Ton giả A-nan ở nơi thanh văng, tĩnh tọa tư duy roi suy nghĩ như 
vay: “Ó thé gian, rất hiếm người thỏa mãn với dục, rất ít người chán bỏ được 
dục, cho đến khi chết. Ở thế gian, người thỏa mãn với dục, chán bỏ được dục, 
cho đến khi chết, quả thật hiếm có.” 

Thé rồi, vào buổi xế chiều, Tôn gia A-nan rời nơi tinh tọa, đi đến chỗ Phật, 
đảnh lễ Ngài xong, đứng sang một bên và thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Hôm nay, con ở nơi thanh văng, tĩnh tọa tư duy rôi suy 
nghĩ như vây: “Ở thé gian, rất hiếm người thỏa mãn với dục, rất ít người chán 
bỏ được dục, cho đến khi chết. Ở thế gian, người thỏa mãn với dục, chán bỏ 
được dục, cho đến khi chết, quả thật hiểm có.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Ở thé gian, rát hiém người thỏa mãn với dục, rat it 
người chan bỏ được dục, cho đến khi chết. Nay A-nan! O thé gian, người thỏa 
mãn với dục, chán bỏ được dục, cho đến khi chết, quả thật hiểm có. Này A -nanl 
О thê gian, quả thật rất hiểm, rất hiếm người thỏa mãn với duc, chán bỏ được 
dục, cho đến khi chết. Thế nhưng, này A-nan! Thé gian này có rat nhiêu, rat 
nhiêu người không thỏa mãn với duc, cho đến khi chết vẫn không chán bỏ được 
dục. Vì sao như vậy? 

Này A-nan! Thuở quá khứ có vua tên Đảnh Sanh, làm Chuyên Luân Vương, 
thông minh trí tuệ, đủ bốn loại quân, thong tri thiên ha, tùy ý tự tại, là vi vua 
tuân theo pháp, dùng Chánh pháp dé trị nước? và thành tựu bảy báu. Đó là bánh 
xe báu, voi bau, ngựa bau, thần châu báu, ngọc nữ bau, cư si bau và chủ bình 
báu. Vua có đủ ngàn người con, dung mạo đoan chánh, dõng mãnh can đảm, có 
thé nhiếp phục kẻ khác, thống lãnh toàn cõi đất liên cho đến biển cả mà không 
dây binh đao, dùng pháp giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc. Này A-nanl 
Trải qua thời gian rất lâu về sau, Vua Đảnh Sanh ay nghĩ rang: “Ta có châu 


! Nguyên tac: Ти cháu kinh Dd3M|#§ (T.01. 0026.60. 049409). Tham chiếu: Danh Sanh vương cô 
sự kinh ТАЖ ERS (T.01. 0039. 0822b12); Văn-đà-kiệt vương kinh ЕЎ ERE (T.01. 0040. 
0824a20); Tang. 34 (T.02. 0125.17.7. 0583b15). 


2 Nguyên tác: Như pháp Pháp vương (ЖП ЖЕ, Dhammika Dhammaraja). Xem chú thích 2, kinh số 
59, tr. 327. 
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Diêm-phù này, giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc, dân chúng đông đúc, lại có 
bảy báu, đủ ngàn người con, nhưng nay ta muôn ở ngay cung điện này có mưa 
báu bảy ngày, của báu dâng cao đến tận đầu gói.” Nay A-nan! Vua Dành Sanh 
có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn và có оа thần lớn nên vừa 
khởi tâm như vậy, tức thì trong cung liên có mưa báu bảy ngày, của báu chat 
cao lên đến dau gôi. 

[0494c09] Này A-nan! Trải qua thời gian rât lâu về sau, Vua Đảnh Sanh lại 
thâm nghĩ: “Ta có châu Diêm-phù này, giàu có vô cùng, vui sướng tột bậc, dân 
chúng đông đúc, lại có bảy báu, đủ ngàn người con và trong cung mưa bau bay 
ngay, cua bau dang cao đến tận đầu gối. Thế nhưng, ta nhớ từng nghe người 
xưa Кё rang, ở phương Tây có châu Cù-đà-ni” giàu có vô cùng, vui sướng tot 
bậc, dân chúng đông đúc. Nay ta muốn đến xem và cai trị châu đó.” Này A-nan! 
Vua Đảnh Sanh có sức mạnh lớn, có oat đức lớn, có phước đức lớn va có оа 
thân lớn nên vừa khởi tâm xong, liền dùng như ý túc cưỡi hư không mà đi cùng 
với bón loại quân. A-nan! Trong phút chốc, Vua Đảnh Sanh kia liền đến ở châu 
Cu-da-ni. Sau khi đến châu này, vua đã thông trị ở đó suốt vô lượng trăm ngàn 
vạn năm. 

Này A-nan! Một thời gian rất lâu về sau, Vua Danh Sanh kia lại nghĩ: “Ta 
có châu Diêm-phù giàu có vô cùng, sung sướng tột bậc, dân chúng đông đúc, 
lại có bảy báu, đủ ngàn người con, trong cung mưa báu bảy ngày, của báu dâng 
cao đến tận đầu gôi. Та lại có thêm châu Cu-da-ni nữa. Thê nhưng, ta từng nghe 
người xưa ké rang, ở phương Đông có châu Phat-ba- -ty-da- dé giàu có vô cùng, 
vui sướng tột bậc, dân chúng đông đúc. Nay ta muốn đến xem và cai trị châu 
đó.” A-nan! Vua Dành Sanh kia có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước 
đức lớn và có oai thân lớn nên vừa khởi tâm xong, liên dùng như ý túc cưỡi hư 
không mà đi cùng với bốn loại quan. A-nan! Trong phút chốc, Vua Đảnh Sanh 
kia liên đến ở châu Phat-ba-ty-da-dé. Sau khi đến châu này, vua thống trị ở đó 
suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm. 

[0495a02] Nay A-Nan! Lai một thời gian rất lâu về sau, Vua Đảnh Sanh lại 
nghĩ: “Ta có châu Diém-phu giàu có vô cùng, vui sướng tôt bậc, dân chúng 
đông đúc, lại có bảy báu, đủ ngàn người con, trong cung mưa báu bảy ngày, của 
báu dâng cao đến tận đầu gôi. Ta cũng có châu Cu-da-ni, lại còn có thêm châu 
Phất- ba-ty-da- dé nữa. Thé nhung, ta từng nghe người xưa ké rang, ở phương 
Bắc có châu Uất-đơn- viết giàu có vô cùng, vui sướng tot bậc. Dân chúng ở đó 
tuy khong, có ý niệm vë ta và của ta, nhưng ta vẫn muốn cùng quyến thuộc đi 
xem và thông trị châu đó.” A-nan! Vua Dành Sanh có sức mạnh lớn, có oai đức 
lớn, có phước đức lớn, có oai thân lớn, nên vừa khởi tâm như vậy, liền dùng như 
ý túc cưỡi hư không mà đi cùng với bốn loại quân. 


3 Cu-da-ni châu (Æ PE JE) còn gọi là Tây Ngưu Hóa châu (9 М, Aparagoyäna). 
4 Phat-ba-ty-da-dé (FE Е FE) còn gọi là Đông Thang Thân châu (Ж J# & W, Pubbavideha). 
5 Uat-don-viét (Ё Ë El) còn gọi là Bắc Câu-lô châu (JEH IM, Uttarakuru). 
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Này A-nan! Từ xa, Vua Danh Sanh nhìn thay đất dai bang phang một mau 
trang tinh, liền hỏi các cận than: 

“Các khanh có thay châu Uất-đơn-viết đất đai bằng phẳng một mau trắng 
tinh không?” 

Các cận thần đáp: 

“Dạ thay, tau Thiên vương!” 
Vua bảo: 


“Các khanh biết chăng? Đó là lúa tự nhiên của người Uat-don-viét. Người 
xứ Uất- đơn- viết thường ăn thực phẩm này, các khanh cũng nên ăn thực phẩm 
như vậy.” 


A-nan! Từ xa, Vua Danh Sanh lại thây châu Uất-đơn-viết có rất nhiều loại 
cây, quý hiểm tuyệt đẹp, khoe đủ màu sắc, trang hoàng trên những lan can, liền 
hỏi cận thần: 

“Các khanh có thay châu Uất-đơn-viết có rất nhiêu loại cây, quý hiếm tuyệt 
đẹp, khoe đủ màu sic, trang hoàng trên những lan can không?” 

Các cận than đáp: 

“Dạ thấy, tâu Thiên vương!” 

Vua lại bảo: 

“Các khanh biết chăng? Do là loài cây mà người xứ Uat-don-viét dùng làm 
y phục. Người xứ Uat-don-viét dùng loại này dé mặc, các khanh cũng nên mặc 
y phục như vay.” 

A-nan! Trong chốc lát, Vua Đảnh Sanh đã đến ở châu Uất-đơn- viết. Sau khi 
cùng quyến thuộc đến châu này, Vua Đảnh Sanh thống trị ở đó suốt vô lượng 
trăm ngan van nam. 

Này A-nan! Một thời gian rất lâu về sau, Vua Danh Sanh lại nghĩ: “Ta có 
châu Diém-phu, giàu có vô cùng, уш sướng tột bậc, dân chúng đông đúc, lại có 
bay bau, du ngan người con, trong cung mưa bau bảy ngày, cua bau dang cao 
đến tận đầu gôi. Ta còn có châu Cù-đà-ni, châu Phat-ba-ty-da- đê, lại có thêm 
châu Uất-đan-việt nữa. Thé nhưng, ta từng nghe nguoi Xưa kế rang có cõi trời 
tên Ba Mươi Ва. Nay ta muốn đến xem cõi trời ay.” A-nan! Vua Dành Sanh 
kia có sức mạnh lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn, có oai thần lớn, nên vừa 
khởi tâm xong, liên dùng như ý túc cưỡi hư không hướng theo ánh sáng mặt trời 
mà đi cùng với bốn loại quân. 

[0495b04] A-nan! Từ xa, Vua Đảnh Sanh nhìn thấy trong cõi trời Ba Mươi 
Ba giống như có một đám mây lớn trên đỉnh núi Tu-di, liền hỏi cận than: 

“Các khanh có thấy trong cõi trời Ba Mươi Ba giống như có một đám mây 
lớn trên đỉnh núi Tu-di không?” 


6 Tam Thập Tam thiên (= +T =X) còn gọi Đao-lợi thiên (FJR), P. Tavatimsa. 
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Các cận thân đáp: 

“Dạ thây, tau Thiên vương” 

Vua nói: 

“Các khanh biết chăng? Đó là cây Tra Độ” của cõi trời Ba Mươi Ba. Dưới 
tán cây ấy, vào bón tháng mùa hạ, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba hưởng thụ đây 
đủ năm thứ dục lạc, vui chơi thỏa thích.” 

A-nan! Từ xa, Vua Danh Sanh lại thay trong cõi trời Ba Mươi Ba, trên đỉnh 
núi Tu-di, giông như có dam mây lớn ở gân hướng Nam, liên hỏi các cận thân: 

“Các khanh có thay trong cõi trời Ba Mươi Ba, trên đỉnh núi Tu-di, giống 
như có đám mây lớn ở gân hướng Nam không?” 

Các cận thân thưa: 

“Có thấy, tâu Thiên vương!” 

Vua bảo: 


“Các khanh biết chăng? Đó là giảng đường Chánh Pháp của cõi trời Ba 
Mươi Ba. Vào những ngày mùng tám, mười bôn và ngày răm mỗi tháng, tại 
giảng đường này, các vi trời cõi Ba Mươi Ba vi chư thiên và loài người mà tu 
duy về ý nghĩa của pháp.” 

A-nan! Trong chốc lát, Vua Đảnh Sanh đã đến được cõi trời Ba Mươi Ba. 
Sau khi đến nơi, Vua Dành Sanh liên vào giảng đường Chánh Pháp. Bấy giò, 
Trời Đề-thích liên nhường một nửa toa rôi mời vua ngôi. Vua Đảnh Sanh liền 
ngôi vào nửa tòa bên cạnh Dé-thich. Khi ay, Vua Danh Sanh và Trời Dé-thich 
không khác gi nhau: Anh sáng không khác, sắc diện không khác, dung mạo 
không khác và oai nghi lễ tiết cho đến y phục cũng không khác, chỉ đôi mắt 
nhap nháy là khác nhau. 

Này A-nan! Một thời gian rất lâu về sau, Vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: “Ta 
có châu Diém-phu giàu có vô cùng, уш sướng tột bậc, dan chúng đông đúc, lại 
có bảy báu, đủ ngàn người con, trong cung mưa báu bảy ngày, của báu dâng 
cao đến tận đâu gôi. Ta còn có châu Cù-đà-ni, châu Phat-ba-ty-da-dé, châu Uất- 
đơn-viết. Ta đã được thấy chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba vân tập đại hội. Ta 
cũng được vào giảng đường Chánh Pháp, lại được Dé-thich nhường một nửa 
toa ngôi. Ta ngôi trên nửa tòa bên cạnh Dé-thich. Ta và Dé-thich không khác 
gi nhau: Ánh sang không khác, sắc diện không khác, dung mạo không khác và 
oai nghỉ lễ tiết cho đến y phục cũng không khác, chỉ đôi mắt nhấp nháy là khác 
nhau. Nay có lẽ ta nên đuổi Dé-thich đi, đoạt lây nửa tòa kia để làm vua trời và 
người, tùy ý tự tại.” 


7 Trú Độ (Ж FE). Xem chú thích 2, kinh số 2, tr. 11. 
8 Đề-thích (Тї ЁЁ), vua cõi trời Đao-lợi. 
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_[0495c02] Nay A-nan! Khi Vua Dành Sanh vừa khởi niệm nay, bắt giác roi 
xuống châu Diêm-phù, mất như ý túc, phát bệnh rất nặng. Lúc vua sắp băng hà, 
các cận thân đến bên vua, thưa: 


“Tàu Thiên vương! Nếu có Phạm chí, cư sĩ hay; than dân nào đến hỏi chúng 
thần răng: “Lúc sap băng hà, Thiên vương có ban bố những gi không’ thi chúng 
thân phải trả lời thế nào?” 


Bấy giờ, Vua Đảnh Sanh trăn trối với các cận thần: 


“Nếu có Phạm chí, cư sĩ hay thân dân nào đến hỏi các khanh: “Lúc sắp băng 
hà, Vua Dành Sanh đã ban bó những gi’ thì các khanh nên đáp như vây: “Vua 
Đảnh Sanh đã được châu Diêm-phù, nhưng đến khi băng hà van chưa thỏa mãn. 
Vua Đảnh Sanh đã được bảy báu, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. 
Vua Đảnh Sanh đã có đủ một ngàn người con, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa 
thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã có bảy ngày mưa báu trong cung, nhưng đến khi 
băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Cù-đà-ni, nhưng đến 
khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Phat-ba-ty-da- 
dé, nhung dén khi bang ha van chua thỏa man. Vua Danh Sanh đã được chau 
Uất-đơn-viết, nhưng đến khi băng hà vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã 
thây chư thiên tụ hội, nhưng đến khi băng hà van chua thoa man. Vua Danh 
Sanh đã được hưởng đây đủ năm thứ dục lạc là sắc, thanh, hương, vị và xúc, 
nhưng dén khi băng hà van chưa thỏa mãn. Nếu có vị Phạm chí, cư sĩ hay thân 
dân nào đến hỏi các khanh rằng: “Lúc sắp băng hà, Vua Đảnh Sanh đã ban bố 
những gi’ thì các khanh nên trả lời đúng như vay.” 

Bay giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 


Bậc Hiên trí thây TỐ, Tham vui ít, khó nhiều, 

Dù trời mưa bảy báu, Tham chưa đây bao nhiêu. 

Bậc trí quán như vây, Dù vàng bạc chất đây, 

Cao như dãy núi Tuyết, Vẫn chưa đủ mảy may, 

Được năm dục cõi trời, Chang cho đó là уш, 

Dut ai, khong dam duc, Đệ tử Phat thường уш. 
Rôi đức Phật dạy: 


— Này A-nan! Thay nghĩ rang Vua Danh Sanh xưa kia là người nao khác 
chăng? Cho nghĩ như thé! Nên biết răng nhà vua ây chính là Ta vậy. 


A-nan! Lúc a ay, Ta lam lợi ich cho mình, cũng làm lợi ich cho người và lam 
lợi ích cho nhiêu người, thương xót the gian, vi chu thiên va loài người ma 
mong cau y nghia va loi ich, mong câu an ón và hân hoan. Thê nhưng lúc â ay, 
Ta thuyết pháp không đến chỗ rốt ráo, không rôt ráo thanh tịnh, không rốt ráo 
Phạm hạnh. Vì Phạm hạnh không rốt ráo nên lúc ấy Ta không thể thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, khóc than, ảo não, cũng chưa thể thoát khỏi hết thảy khó 
đau. Này A-nan! Nay Ta thị hiện ở đời, là dang Như Lai, Võ Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
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Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. Nay Ta đã làm lợi ích cho 
mình, cũng làm lợi ích cho người và làm lợi ích cho nhiêu người, thương xót 
thé gian, vi chu thiên va loài người ma mong cau Lý nghĩa và lợi ích, mong cầu 
an ôn và hân hoan. Nay Ta thuyết pháp đã đên chỗ rôt ráo, thanh tịnh rốt ráo và 
Phạm hạnh rốt ráo. Khi Phạm hạnh đã rốt ráo, Ta lia khỏi sự sanh, gia, bệnh, 
chết, khóc than, ảo não va đã thoát khỏi mọi khó dau. 


[0496a12] Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật 
dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


61. KINH VI DU VE PHAN BO! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy giờ, có vị Ty-kheo ở nơi thanh văng, tĩnh tọa tư duy rôi suy nghĩ như 
vây: “Có sac nào thường trụ, không biến đôi, hoàn toàn vui thích và tòn tại vĩnh 
viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành và thức nào thường trụ, không biến đôi, hoàn 
toàn vui thích và tôn tại vĩnh viễn chăng?” 

Thể rồi, vào lúc xế chiêu, Tỳ-kheo ấy rời nơi tĩnh tọa, đi đến chỗ Phật, cúi 
đâu dành lễ ròi ngòi sang một bên và thưa: 

— Bạch The Tôn! Hôm nay con ở nơi thanh vắng, tinh tọa tu duy ròi Suy 
nghi nhu vay: “Có sắc nào thường trụ, không biến đôi, hoàn toàn vui thích và 
tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành và thức nào thường trụ, không 
biến đồi, hoàn toàn vui thích và tòn tại vĩnh viễn chăng?” 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Không có sắc nào thường trụ, không biên đôi, hoàn toàn vui thích và tôn 
tại vĩnh viễn. Không có thọ, tưởng, hành và thức nào thường trụ, không biên 
đôi, hoàn toàn vui thích và tôn tại vĩnh viễn. 

Rôi Thế Tôn dùng móng tay gạt một ít phân bò? và hỏi: 

— Này Ty-kheo! Thay có thay Ta dùng móng tay gạt một ít phân bò chăng? 

VỊ Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con có thay. 

[0496b01] Đức Phật dạy: 

— Này Tỳ-kheo! Cũng vậy, không có sắc nào thường trụ, không biên đôi, 
hoàn toàn vui thích và tôn tại vĩnh viễn, dù chỉ chút ít. Cũng vậy, không có thọ, 
tưởng, hành và thức nào thường hăng, không biến đôi, hoàn toàn vui thích và 
tôn tại vĩnh viễn cả, dù chỉ chút ít. Vì sao như vậy? 


! Nguyên tác: Ngưu phán dụ kinh Жү (T.01. 0026.61. 0496a15). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.264. 0067c04); Tang. $a (7.02. 0125.24.4. 0617b0); S. 22.96 - III. 143. 


“Ngựu, phân (4%, gomaya): Phan bò, cũng gọi là “cù-ma-di” (Œ R) hoặc “cự-ma” (Е Ж). Những 
tín đồ Ấn giáo cho răng ngưu phần là vật rât sạch sẽ, thanh tịnh. 
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Nay Ty-kheo! Ta nhớ thuở xưa đã từng tu tao phước lành trong một thời 
gian rất dài. Nhờ phước đã tu tạo ấy nên ở nhiều đời, Ta được hưởng quả báo 
phước lạc. 

Này Ty-kheo! Thus xưa kia, Та tu hạnh tâm từ trong bay năm, nhờ vậy та 
thé giới này trải qua bảy kiếp thành rồi hoại nhưng Ta vẫn chưa trở lại thế gian 
này. Vào thời kiếp hoại, Ta sanh vë cõi trời Hoang Dục. Vào thời kiếp thành, 
Ta sanh về cung điện trống không của Phạm thiên. Ó trong cõi Phạm, Ta làm 
Đại Phạm thiên. Rồi trải qua một ngàn lần tái sanh về những nơi khác, Ta làm 
vua trời Tự Tai, ba mươi sáu lần tái sanh làm trời Dé-thich, rồi trải qua vô lượng 
lần tái sanh làm Vua Dành Sanh dòng 844-101.“ 

Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Dành Sanh dong Sát-lợi, Ta có tám vạn bón 
ngàn thớt voi lớn, được phủ bộ bành voi rất đẹp, trang sức châu báu, đeo chuỗi 
ngọc trăng. Voi chúa Vu-sa-hạ làm đâu đàn. 

Này Ty-kheo! Lúc làm Vua Danh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn 
ngàn con ngựa, được phủ bộ yên cương rất đẹp, trang sức châu báu, đeo vòng 
vàng bạc. Ngựa chúa Mao Mat làm dau đàn. 

Này Ty-kheo! Lúc làm Vua Danh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn 
ngàn có xe, được làm băng bón loại bau, dùng các loại da quý báu, đủ màu của 
các loài thú như sư tử, cọp beo, dệt thành những tâm hoa văn nhiều mau sắc dé 
trang sức. Cỗ xe chạy nhanh nhất gọi là Lac Thanh,’ làm xe dẫn đâu. 

Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Danh Sanh dong Sát-lợi, Ta có tám vạn bón 
ngàn thành lớn, giàu có tột cùng, dân chúng đông đúc và chọn thành Câu-xá- 
hòa-đề? làm kinh thành. 

Này Ty-kheo! Lúc làm Vua Danh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tắm vạn bón 
ngàn lâu đài, được làm bàng bón loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 
Chánh Pháp điện? là uy nghi lộng lẫy nhất. 

Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn 
ngàn ngự tòa, làm băng bón loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh, nệm lót 
được dệt băng lông thú, có chăn đắp bang gam lụa mịn màng, hai dau đặt gói 
ngủ làm băng da sơn dương.!9 


3 Hoang Dục thiên (Ж ® <, Abhassara) còn gọi Quang Am thiên Ot ÈR), Cực Quang thiên (XK). 
4 Sát-lợi Dành Sanh vương (ŽI #l TH4E Е, Khattiya muddhavasitta). 

5 Vu-sa-hạ tượng vương (T 12 # X Е, Uposathanagaraja). 

6 Mao mã vương ($15 +, Valahaka аѕѕагаја). 

7 Lạc Thanh xa ( $ Œ, Vejayantaratha). 

8 Câu-xá-hòa-đê (H) #4 Ме, Kusavati). 

? Chánh Pháp điện (1E 3š, Dhammapäsäda). 

!9 Ca-lăng-già-ba-hòa-la ba-gia-tat-da-la-na (ЛП ЙЛ Ye AE, RIE AE Z ЖБ, kadalimigapavara 
paccattharana), một loại vat liệu boc bên ngoài băng da sơn dương cực tôt. 
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Nay Ty-kheo! Lúc làm Vua Dành Sanh dong 521-101, Ta có tám vạn bón 
ngàn bó y phuc, nhu là y phuc băng vải sô, y phục bằng рат, y phục bang lụa, 
y phục băng vải bông và y phục băng da sơn dương. 


Này Tỳ-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, Ta có tám vạn bốn 
ngàn mỹ nữ, thân thể tươi sang, sạch sẽ thơm tho, xinh đẹp hơn người, không 
khác thiên nữ, dung sắc đoan trang, ai thây cũng thích, trang sức bằng đủ loại 
châu báu, chuỗi ngọc, tất cả đều thuộc dòng Sát-lợi. Ngoài ra, những mỹ nữ 
thuộc dòng khác thì nhiều vô số. 


Này Ty-kheo! Lúc làm Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi, có tam vạn bốn ngàn 
món ăn được sửa soạn, dâng cúng suốt ngày đêm, mong Ta dùng đến. 


[0496c03] Này Ty-kheo! Trong tám van bốn ngàn món ăn kia, có một món 
cực kỳ thơm ngon, thanh sạch, đây đủ hương vị, là món Ta thường dùng. 


Này Ty-kheo! Trong tam van bon ngàn mỹ nữ kia, có thiêu nữ thuộc dòng 
Sát-lợi, đoan chánh bậc nhất, dung sắc thù thắng, thường hau ha Ta. 


Này Ty-kheo! Trong tám van bón ngàn bộ y phục kia, có một bộ y phuc 
đẹp nhất, hoặc bang vai sô, hoặc bang gam, hoặc băng lụa, hoặc bằng vai bông, 
hoặc bang da sơn dương quý, là bộ y phục Ta thường mặc. 


Này Ty-kheo! Trong tám vạn bón ngàn ngự tòa kia, có một tòa trang nghiêm 
nhất được làm băng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, nệm lót được 
dệt băng lông thú, có chăn 1 dap bang gam lụa mịn màng, hai dau đặt gối ngủ lam 
băng da sơn dương, là chỗ Ta thường năm. 

Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn lầu đài kia, có một lầu đài uy nghỉ 
nhất, được làm băng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, có tên Chánh 
Pháp điện, là nơi Ta thường ó. 

Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bốn ngàn thành lớn kia, có một thành hưng 
thịnh nhất, giàu có tôt cùng, dan chúng đông đúc, tên Câu-xá-hòa-đê, là nơi Ta 
thường cư ngụ. 

Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bón ngàn cỗ xe kia, có một cỗ xe chạy nhanh 
nhất tên Lạc Thanh, dùng các loại da quý bau, đủ màu của các loài thú như su 
tử, cop beo, dét thành những tâm hoa văn nhiêu màu sắc dé trang hoàng, là cỗ 
xe Ta thường ngự để đi quan sát lầu quán, nhìn ngăm vườn cảnh. 


Này Tỳ-kheo! Trong tám vạn bôn ngàn con ngựa kia, có một con thân màu 
xanh biếc, đầu giống như qua, tên Mao mã vương, Ta thường cưỡi nó đi quan 
sát lau quán, пейт nhìn vườn cảnh. 

Này Ty-kheo! Trong tam vạn bón ngàn thớt voi lớn kia, có một con toàn 
thân màu trắng tinh, bay chỗ déu uy diing,'! tên là Vu-sa-ha, Ta thường cưỡi nó 
đi quan sát lâu quán, ngắm nhìn vườn cảnh. 


Í và uyên tac: That chi tận chánh h(t Ж # JE), cũng viết là Thất xứ bình trụ (t ë F 42), That xứ mãn 
їй). Theo Pham-ma kinh ЖЕК (7.01. 0026.161. 0686b25), đó là 2 chân trước, 2 chan sau, 2 
a và cô (TEWE, MF, WE, W K IB). 
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Này Ty-kheo! Bay giờ Ta nghĩ rang: “Đó là do phước quả gi,'? do phước 
báu gì mà ngày nay Ta có thân thông lớn, uy đức lớn, phước đức lớn và uy thân 
lớn như thế?” 

Này Ty-kheo! Ta lại nghĩ. “Nhờ ba phước quả, nhờ ba phước báu khiến Ta 
ngày nay có thân thông lớn, uy đức lớn, phước đức lớn và uy thần lớn, đó là bó 
thí, điều phục và thủ hộ.”1 

Nay Ty-kheo! Thay hay quan sat rang, tat ca những gi minh có được thì 
cuối cùng cũng sẽ mat đi, ngay ca thần thông như ý ròi cũng mat đi. 

Này Ty-kheo! Thay nghĩ thé nào? Sắc là thường hay vô thường? 

[0497a01] Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn! Là vô thường. 

— Nếu là vô thường thì khô hay không khó? 

- Bạch Thé Tôn! Là khó, là biến đổi. 

— Nếu các pháp là vô thường, là khô, là biên đối thì vị Thánh đệ tử đa văn 
có nên cho răng: “Cai này là ta, cái nay là cua ta, ta là của cai kia” chăng? 

— Bạch Thé Tôn! Không nên. 

— Này Tỳ-kheo! Thay nghĩ thé nào? Thọ, tưởng, hành và thức là thường hay 
vô thường? 

— Bạch Тһё Tôn! Là vô thường. 

— Nếu là vô thường thì khô hay không khổ? 

- Bạch Thê Tôn! Là khó, là biến đối. 

— Nếu các pháp là vô thường, là khô, là bién đối thì vị Thánh đệ tử đa văn 
có nên cho răng: “Cái này là ta, cái này là của ta, ta là của cái kia” chăng? 

- Bạch Thê Tôn! Không nên. 

- Như vậy, này Tỳ-kheo! Thay nên học như vay: Những gi thuộc về sắc, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hOặC hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc 
tê, hoặc đẹp, hoặc xâu, hoặc gân, hoặc xa; tât cả những thứ ây đêu chăng phải 
là ta, chăng phải là của ta và ta cũng chang phải của chúng. Hay dung trí tuệ 
quán sát, biết đúng như thật. Những gi thuộc về thọ, tưởng, hành và thức, hoặc 
quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tê, 
hoặc đẹp, hoặc xâu, hoặc xa, hoặc gan; tat cả những thứ ay đêu chăng phải là 
ta, chăng phải là của ta và ta cũng chăng phải của chúng. Hãy dùng trí tuệ quán 
sát, biết đúng như thật. 

Này Ty-kheo! Nêu vị Thánh đệ tử đa văn đã quán như thé thì liền nhàm 
chan sac, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành và nhàm chan 


12 Nguyên tác: Nghiệp qua (3 Ж). Do được dùng với nghĩa tích cực nên gọi là “phước quả” (ER). 
з Nguyên tác: Nhất giả bó thí, nhị giả điều ngự, tam giả thủ hộ (—# ih, — # RAW, = HER). 
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thức. Do nhàm chán nên không còn tham muốn. Do không còn tham muốn nên 
giải thoát. Sau khi giải thoát thì biết đã giải thoát và biết đúng như thật: “Sanh 
tử đã châm dirt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái 
sanh nữa.” 

Bấy giờ, nghe đức Phật thuyết pháp như vậy, Tỳ-kheo ấy khéo ghi nhận, 
khéo thọ trì, liên đứng dậy dành lễ Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng ròi lui ra. 

Sau khi thọ trì lời Phật dạy, Tỳ-kheo ấy liền sống một mình với hạnh viễn 
ly, tâm không buông lung, siêng năng tu hành. Vì dé sống một mình với hạnh 
viễn ly, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, thé nên người thiện nam 
ду đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống 
không gia đình, làm người học đạo, chi mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, 
ngay trong hiện đời, tự biết tự ngo, tự thân tác chứng, thành tựu an tru va biết 
đúng như thật răng: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Như vậy, Tỳ-kheo ấy đã biết pháp,... 
(cho đến) chứng đắc quả vị A-la-hán. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 


62. KINH VUA TAN-BA-SA-LA 
QUY HUONG PHAT' 


Tôi nghe như vay: 
Một thời, đức Phật cùng với đại chúng một ngàn vị Tỳ-kheo đều là những 


bậc Vô trước, Chí chân, vôn xuất thân từ những đạo sĩ bện tóc, du hóa nước 
Ma-kiệt-đà? rồi đến thành Vương Xá, kinh đô của nước Ma-kiệt-đà. 


Bay giờ, Tan-ba-sa-la,? vua nước Ma-kiệt-đà, nghe tin đức Thế Tôn cùng 
đại chúng một ngàn vi Tỳ-kheo đều là những bậc Vô trước, Chí chân, vốn xuất 
thân từ những đạo sĩ bện tóc, du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, đã đến thành Vương 
Xá, kinh đô của nước Ma-kiệt-đà, liên tập hợp bốn loại quân là quân voi, quân 
ngựa, quân xe và quân bộ, cùng vô số thuộc hạ, xếp thành hang dai hơn một 
do-diên rồi đi дёп chỗ Phật. 


Từ xa, trông thấy Vua Tân-bà-sa-la đang đến, đức Phật liền rẽ sang đường,” 
đến bên cây Thiện Trụ (Ni-câu-loại) lớn nhất rồi trải ni-su-dan® và ngồi kiét-gia 
cùng chúng Ty-kheo. 

Tân-bà-sa-la, vua nước Ma- kiệt-đà, trông thây đức Thế Tôn ngôi giữa khu 
rừng, đoan chánh rạng ngời như vâng trăng giữa các vì sao, tỏa sáng rực rỡ tựa 
như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, uy nghiêm sừng sững, các căn văng lặng, 
không bị ngăn che, thành tựu điều phục, tâm tư tĩnh lặng. Thay như vậy rôi, nha 
vua liên xuông xe. 

Như các vị vua dòng Sát-lợi đã được rưới nước lên đỉnh đâu? dé làm bậc 
chúa tê của loài người, thông trị khắp các cõi, có đủ năm loại nghĩ trượng là 
kiêm, lọng, mũ thiên quan, phất trần cán ngọc và hài thêu, nhưng khi đến đây, 


' Nguyên tác: Tẩn-f)-sa-la vương nghinh Phật kinh Y83832 3 Е 110668 (T.01. 0026.62. 049702). 

Tham chiếu: Tân-bà-sa-la vương kinh HUE Ж + #§ (T.01. 0041. 0825a19); Tạp. ## (7.02. 0099.1074. 

0279а12); Biệt Tap. Kil (Т.02. 0100.13. 0377a14); Soạn tập bách duyên kinh 1 R ARK (T.04. 

0200.2.19. 0212b06); Mv. 1.22. 

2 Nguyên tác: Vương Xá thành Ma-kiệt-đà ap (E  ## BE 38 BE E). “Ap” (E) ở đây chỉ cho kinh đô của 
đât nước. 

з Nguyên tác: Tan-ty-sa-la (#Ä## 232, Bimbisara), còn có âm khác là Tần-bà-sa-la (#81 3⁄2 28). 

4 Do-dién (FH XE, yojana). Xem chú thích 4, kinh số 2, tr. 11. 

5 Nguyên tác: Ty đạo (228): Tránh khỏi đường đang đi, là lễ tiết thời xưa, thé hiện sự tôn kính khi gặp 
bậc Tôn trưởng trên đường. Trong ngữ cảnh này không mang nghĩa theo từ nguyên. 

6 Ni-sư-đàn (J Л, nisidana): Tọa cụ. 

’ Theo truyện thống Ấn Độ thời có, một vị vua lên ngôi đúng pháp phải thông qua nghi lễ Quán đảnh, 
tức vị chủ tê dùng nước thiêng rưới lên đảnh đâu tân vương. 
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nhà vua đã cởi bỏ tất cả rồi cùng với bốn binh chủng đi bộ đến chỗ đức Phật. 
Đến nơi, nhà vua cung kính đảnh lễ và ba lần tự xưng danh tánh: 

- Bạch Thế Tôn! Con là Tay-ni Tần-bà-sa-la,Š vua nước Ma-kiệt-đà. 

Đức Phật bảo: 

— Đại vương! Dung vậy, đúng vậy! Ngài là Tây-ni Tần-bà-sa-la, vua nước 
Ma-kiét-da. 

Sau khi Tay-ni Tan-ba-sa- -la, vua nước Ma-kiét-da tự xưng danh tánh ba lần 
và danh lễ Phật xong, liên ngôi sang một bên. Những người xứ Ma-kiét-da kia, 
có người đảnh lễ Phật rồi ngôi sang một bên, có người thăm hỏi Phật rồi ngôi 
sang một bên, có người. chắp tay hướng về Phật rôi ngôi sang một bên hoặc có 
người từ xa nhìn Phật ròi lặng lẽ ngồi xuống. 


Bay giò, Tôn giå Uat- -ty-la Ca-diép’ cũng dang ngôi trong chúng. Tôn gia được 
người xu Ma-kiét-da rat kinh trong, tôn xưng là bậc Dai Tôn su, bậc Chan nhân, 
Vô trước. Thế rôi, họ đều nghĩ như vậy: “Sa-môn Cù-đàm theo Uất-tỳ-la Ca-diép 
học Phạm hạnh? Hay Uat-ty-la Ca-diép theo Sa-môn Cù-đàm học Phạm hạnh?” 


[0497c04] Khi â ay, biét tâm niệm phan van cua những người Ma-kiét-da kia, 
đức Phat liên hướng về Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diép và nói kệ: 


Ca-diép thay những gi, Mà bỏ lửa đến đây? 

Hãy nói cho Ta biết, Vì sao lửa không thờ? 
[Tôn gia Uat-ty-la Ca-diép thưa:] 

Vi duc ma tho lửa, Uống ăn đủ vi ngon, 

Nay đã thay vậy rồi, Nên không thích thờ па! 
[Duc Phật nói kệ: | 

Uống ăn đủ các vị, Sao Ca-diép không ưa? 

Hãy nói cho Ta biết, Sao không thích trời, người? 
[Tôn giả Uat-ty-la Ca-diép thưa:] 

Thay tịch tinh, vô vi, Diét sach gốc tham dục, 

Không còn thích CỐI trỜI, Cho nên không thờ lửa. 

Thê Tôn là tôi thăng, Hét sạch y niệm ta, 

Hiểu các pháp rõ ràng, Con thọ pháp tối thăng. 


Lúc ay, Thé Tôn bao: 
— Nay Ca-diép! Nay thay hãy hóa hiện than thong’? dé chúng hội nay đều 
có được niêm tin và sự hoan hy. 


8 Nguyên tác: Tay-ni Tan-ty-sa-la (JÈJE##4⁄2‡3#). Đây là thuần túy phiên âm từ chữ Seniya 
Bimbisara. Theo ngài Dhammapäla trong ОАА. 104, sở dĩ tôn xưng mỹ hiệu Seniya vì nhà vua có 
quân đội hùng mạnh. 

° Uât-tỳ-la Ca-diép (Ж Eš 3# it 3š, Uruvela Kassapa). 

° Nguyên tác: Hiện như ý túc (Hin дЕ). “Như ý” (АП Ж, iddhi) cũng mang nghĩa là than thông; “túc” 
CE, pada). Biét Tap. Till #6 (7.02. 0100.13. 0377b23) ghi là “hiện thần biến” (Z5 ## Ж). Trong ngữ cảnh 
này, “Hiện như ý túc” được hiéu là sự hóa hiện thần thông. 
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Lúc đó, toàn thân Tôn già Uất- -ty-la Ca-diép bat dong ròi nhâp thièn đinh và 
hóa hiện than thông như:!! Biến mắt khỏi chỗ đang ngôi, roi hiện than ở phương 
Đông, bay lên hư không, hiển hiện bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngôi. Tôn giả lại 
nhập Hỏa định, ? vào Hỏa định ròi từ trong thân phóng ra vô số tia lửa đủ màu 
xanh, vàng, đỏ, trang và màu thủy tinh. Thân dưới phóng ra lửa thì thân trên 
phun ra nước, than trên phóng ra lửa thì thân dưới phun ra nước. 

Cũng thế, Tôn giả lại hiện thân ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, 
ròi bay lên hư không, hién hiện đầy đủ bốn oai nghi đi, đứng, năm, ngôi. Kê đó, 
Tôn giả cũng nhập Hỏa định, vào Hoa định rồi từ trong thân phóng ra vô số tia 
lửa đủ màu xanh, vàng, đỏ, trăng và màu thủy tinh. Thân dưới phóng ra lửa thì 
thân trên phun ra nước, thân trên phóng ra lửa thì thân dưới phun ra nước. 

Sau khi hiên hiện thân thông như thế xong, Tôn giả Uat-ty-la Ca-diép liền 
đảnh lễ Phật và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Phật là thây của con, con là đệ tử của Phật. Ngài có nhất 
thiết trí, con không có nhất thiết trí. 

[0498а01] Đức Phật bảo: 

— Đúng thế, Ca-diép! Đúng thé, Ca-diếp! Ta có nhất thiết trí, con thay không 
có nhất thiết trí. 

Bay giờ, Tôn gia Uat-ty-la Ca-diép vì chính mình mà nói kệ: 


Thuở xưa không biết gì, Thờ lửa cau giải thoát, 
Già chưa hết ngu si, Mê mờ không thay đạo. 
Nay con thay dau đạo, Dang Vô Thượng chi bày, 
Vô vi, thoát hết khó, Dứt sanh tử từ đây. 


Sau khi nghe thây như vậy, những người xứ Ma-kiệt-đà liên nghĩ: “Không 
phải Sa-môn Cù-đàm theo Uat-ty-la Ca-diép học Phạm hạnh mà chính Uat-ty- 
la Ca-diép theo Sa-môn Cu-dam hoc Pham hanh.” 

Biét suy nghĩ của những người xứ Ma-kiệt-đà, đức Thế Tôn liên thuyết 
pháp cho Tay-ni Tan-ba-sa-la vua nước Ma- kiệt-đà nghe va mo bay, dạy bao, 
khích lệ, khiến được hoan hy. Sau khi dùng vo số phương tiện thuyết pháp, mở 
bay, day bảo, khích lệ khién cho nhà vua hoan hy xong, theo đúng pháp của 


" Nguyên tác: Như kỳ tượng tác như ý túc (4H t ЕШ 2). Trước hết, cau trúc “Như kỳ tượng” 

(4n Ж) là cách diễn đạt văn tắt của cú ngữ “Như kỳ tượng định” (40 HIRE), hoặc “Như kỳ tượng 
tam-muội” (40 HRT) hay “Như kỳ tượng tam-mudi chánh thọ” (an HG = tk IE). Theo Pali- 
Han từ điển (ЕЗ 1892) do Minh Pháp Tôn giả (HH +: #ƒ #7) hiệu đính, “Nhu kỳ tượng định” (an: 
Ë) có nghĩa là giông như hình tượng bat động roi nhập định (LEAR REE 8) m AE). Thứ hai, “tác 
như ý túc” (/F 40 Be) nghĩa là hóa hiện than thông. Hai bản dị dich sau đây có cùng quan điểm. Với 
Tân-bà-sa-la vương kinh #83 3⁄2 Е #& (T 01. 0041. 0825c15): A= TESEN 19; và Biệt Tap. 
RIŽE (7.02. 0100.13. 0377624): H% [@ ЖЕДЕ in 3# BI Fp A Е, #ö 3# hối 


12 Hóa định ( k E), vào định này có thé làm thân hành giả phóng ra lửa. 


із Nhat thiết trí (— J8, Sabbañäna): Tri rõ biết tông tướng của tất cả các pháp, một trong 3 trí mà bậc 
Chánh Đăng Giác đạt được, đó là Nhất thiết trí, Đạo chủng trí và Nhất thiết chủng trí. 


!4 Nguyên tác: Chân tế (2): Chân tanh bình đăng, nhất như. 
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chư Phật, trước hết, Thế Tôn thuyết về các hạnh lành cơ bản, khiên người nghe 
vui mừng. Ngài giảng về bô thí, về tri gIỚI, về pháp sanh thiên, chê trách tham 
duc là tai họa, sanh tử là ô uế, khen ngợi vô duc là vi diệu, đạo pham là thanh 
tịnh. Thế Tôn đã nói cho nhà vua nghe những pháp như thế. Sau khi Ngài biết 
nhà vua đã có tâm hoan hỷ, tâm đây đủ, tâm nhu hòa, tâm kham nhẫn, tâm tăng 
thượng, tâm chuyên nhất, tâm hết nghi ngờ, tâm không bị che lap, du nang luc 
tho nhan Chanh phap rôi, theo đúng pháp thức cua chư Phật, kế đó Thế Tôn 
thuyết pháp chánh yêu, giảng về khó, tập, diệt, đạo cho nhà vua nghe. 

Phật dạy: 

- Này Đại vương! Sắc sanh diệt, Đại vương nên biết sắc sanh diệt. Dai 
vương! Thọ,'° tưởng, hành và thức cũng sanh diệt, Đại vương nên biết thức 
sanh diệt. Này Đại vương! Giống như khi mưa lớn, nhiều bọt nước nồi trên mặt 
nước roi biên mát liên tục, sắc sanh diệt cũng như vậy, Đại vương nên biết sắc 
sanh diệt. Đại vương! Thọ, tưởng, hành và thức sanh diệt, Đại vương cũng nên 
biết thức sanh diệt. 

Đại vương! Nếu người thiện nam nào biết được sắc sanh diệt, liền biết sắc 
ây không sanh khởi lại ở tương lai. Nếu người thiện nam nào biết thọ, tưởng, 
hành và thức sanh diệt, liền biết thức ấy không sanh khởi lại ở tương lai. 

Đại vương! Nêu người thiện nam nào biết đúng như thật về sắc thì không 
chấp trước sắc, không phân biệt sắc, không đắm nhiễm sắc, không trụ nơi sắc, 
không ưa thích cho răng sắc là ta. Nếu người thiện nam nào biết đúng như thật về 
thọ, tưởng, hành và thức thì cũng không chấp trước thức, không phân biệt thức, 
không đăm nhiễm thức, không trụ nơi thức, không ưa thích cho rằng thức là ta. 

Đại vương! Nếu người thiện nam không chấp trước săc, không phân biệt 
sắc, không đắm nhiễm sắc, không trụ nơi sắc, không ưa thích cho răng sắc là ta 
thì không thọ nhận sắc ở tương lai. Nếu người thiện nam không chấp trước thọ, 
tưởng, hành va thức, cũng không phân biệt thức, không đăm nhiễm thức, không 
trụ nơi thức, không ưa thích cho răng thức là ta thì không thọ nhận thức ở tương 
lai. Đại vương! Có vô số, không thê tính Кё, không có hạn lượng những người 
thiện nam ây đã chứng đắc tịch tĩnh, nếu xả bỏ thân năm ёт này thì sẽ không 
còn thọ than năm âm khác nữa. 

[0498b07] Bay giờ, những người xứ Ma-kiét-da Suy nghĩ: “Nếu sắc là vô 
thường, thọ, tưởng, hành và thức cũng vô thường thì ai tạo tác, ai thọ nhận 
khô vui?” 


Biết suy nghĩ trong tâm họ rồi, Thế Tôn liền bảo Ty-kheo: 
— Những ke pham phu mê muội, không chút hiểu biết, thấy ngã là ngã, 


roi dính mắc nơi ngã, nhưng thật ra không có ngã, không có ngã sở. Vì ngã là 
không và ngã sở cũng là không. Pháp sanh khởi thì gọi là sanh, pháp tan hoại 


5 Nguyên tác: Giác (Ж), cách dịch khác là “thọ” (42) hoặc “cảm tho” (32). 
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thi gọi là diệt, hết thay déu do nhan duyên hội tụ ma sanh ra khổ, néu không 
đủ nhân duyên thì khó ấy liên tiêu diệt. Chúng sanh do nhân duyên tụ hội liên 
tục nên sanh khởi ra các pháp. Như Lai thấy rõ sự sanh khởi liên tục của chúng 
sanh nên mới nói: “Có sanh ắt có tử.” Băng thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn 
người thường, Như Lai thây chúng sanh này lúc chết lúc sanh, hoặc đẹp hoặc 
xâu, hoặc tốt hoặc không tốt, qua lại cõi lành hay cõi ác đều tùy theo nghiệp mà 
chúng sanh ây đã tạo. Như Lai thay đúng như thật về chúng sanh đó: Nếu chúng 
sanh nào thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, hủy báng Thánh 
nhân, tà kiến và tạo nghiệp tà kiến thì do nhân duyên này nên sau khi qua đời, 
chắc chan sẽ đi đến cõi ác hoặc doa vào dia ngục. Nếu chúng sanh nào thân làm 
việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, không hủy báng Thánh nhân, 
chánh kiến và thành tựu nghiệp chánh kiến thì nhờ nhân duyên này nên sau khi 
qua đời, chắc chăn sẽ đi đến cõi lành hoặc sanh lên cõi trời. 

Như Lai biết chúng sanh kia như vậy, nhưng không cho răng: “Đây là ngã, vì 
có thé cảm thọ, có thé nói năng, tự mình làm hoặc bảo người làm, tự sanh khởi 
hoặc làm cho sanh khởi, ở nơi này hoặc chốn kia thọ nhận quả báo thiện ac.” 

Ở đây, hoặc có người suy nghĩ như vây: “Điều này không phù hợp, điều đó 
không đứng vững. Nghiệp của người kia theo đúng pháp thì nhân có cai này 
mà cái kia sanh, nêu không có cái này thì cái kia không sanh, vì có cái này nên 
mới có cái kia, néu cái này diệt thì cải kia cũng diệt theo.” Đó gọi là do duyên 
vô minh mà có hành,... (cho đến) do duyên sanh mà có già chết. Nếu vô minh 
diệt thì hành diét,... (cho đến) sanh diệt thi già chết diệt. 

— Này Đại vương! Ngài nghĩ thé nào, sắc là thường hay vô thường? 

[0498c01] Vua thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Là vô thường. 

Đức Phật hỏi: 

— Nếu là vô thường thì khô hay không khó? 

Vua thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Là khó, là bién đối. 

Đức Phật hỏi: 

— Nếu các pháp là vô thường, là khó, là biến đôi thì vị Thánh đệ tử đa văn 
có nên cho răng: “Cái này là ta, cái này là của ta, ta là của cái kia” chăng? 

Vua thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Không nên. 

— Đại vương! Ngài nghĩ thé nào? Thọ, tưởng, hành và thức là thường hay 
vô thường? 

Vua thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Là vô thường. 
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Đức Phật hỏi: 

— Nếu là vô thường thì khổ hay không khó? 

Vua thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Là khó, là biến đối. 

Đức Phật lại hỏi: 

— Nếu các pháp là vô thường, là khô, là bién đối thì vị Thánh đệ tử đa văn 
có nên cho rang: “Cái này là ta, cái này là của ta, ta là của cái kia” chăng? 

Vua thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Không nên. 

— Vậy thì, này Đại vương! Ngài nên học như vây: Những øì là sắc, hoặc 
quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc té, 
hoặc đẹp, hoặc хаи, hoặc gan, hoặc xa; tat cả những thứ ây déu chăng phải là 
ta, chăng phải là của ta, ta cũng chang phải của chúng, hãy dùng trí tuệ quán 
sát, biết đúng như thật. Này Đại vương! Những gi là thọ, tưởng, hành và thức, 
hoặc quá khứ, hoặc vi lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc 
tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gan; tất cả những thứ ду déu chăng phải 
là ta, chăng phải là của ta, ta cũng chăng phải của chúng, hãy dùng trí tuệ quán 
sát, biết đúng như thật. 

Này Đại vương! Nếu vi Thánh đệ tử đa văn đã quán chiếu như thé thì liên 
nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán hành và nhàm 
chán thức. Do nhàm chan mà không còn tham dục, do không còn tham dục nên 
giải thoát. Sau khi giải thoát thì biệt đã giải thoát và biệt đúng như thật: “Sanh 
tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tải 
sanh nữa. ` 

Đức Phat nói bai pháp nay xong, Tây-ni Tan-ba- sa-la, vua nuoc Ma-kiét-da 
lin xa lia tran cấu, đạt được cái thây đúng như thật về các pháp. Tám vạn chư 
thiên cùng một vạn hai ngàn người xứ Ma-kiệt-đà cũng xa lìa trân cau, đạt được 
cái thây đúng như thật về các pháp. Bay giờ, Tay-ni Tân-bà-sa-la, vua nước 
Ma-kiét-da da thay pháp, đắc pháp, ngộ pháp thanh tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, 
thoát khỏi mê lầm, không nương ai khác, không còn do dự, đã trụ quả chứng, 
nơi pháp 1 hé Tôn, được Vô sở úy. 


Thé ròi, nhà vua liền từ chỗ ngòi đứng dậy dành lễ sát chân Phật và thưa: 


— Bạch Thế Tôn! Từ nay con xin tự quy у Phật, quy y Pháp và quy y chúng 
Ty-kheo, cúi xin Thé Tôn nhận con làm ưu-bà-tắc! Từ nay trở đi con nguyện 
quy y Tam bảo cho đến khi qua đời! 


Sau khi nghe đức Phật thuyết pháp như vậy rôi, vua nước Ma-kiệt-đà Tay- 
ni Tân-bà-sa-la cung tám vạn chư thiên, một vạn hai ngàn người nước Ma-kiét- 
đà và một ngàn Tỳ-kheo thay ёи hoan hy phụng hành. 


'6 Bản Hán, hết quyền 11. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa nước Câu-tát-la.? 

Bay giờ, Thé Tôn cùng với dai chúng Ty-kheo đang đi trên đường, bỗng 
nhiên Ngài mim cười hoan hy. Thay như vậy, Tôn giả A-nan liền chap tay 
hướng Phật và thưa: 

- Bạch Thê Tôn! Do nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười? Các đức Như Lai, 
Vô Sở Truoc, Đăng Chánh Giác nêu không có nhân duyên gì thi không bao giờ 
mỉm cười. Con muôn được nghe về ý nghĩa đó. 

Bay giờ, Thé Tôn bao: 

— Nay A-nan! Ngay tại nơi nay, đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác đã từng ngôi và thuyết pháp cho chúng đệ tử. 


Lúc ду, Tôn giả A-nan liền nhanh chóng trải tọa cụ ngay nơi ấy, rồi chap tay 
hướng Phật và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Cui xin Thế Tôn cũng ngôi tại đây mà thuyết pháp cho 
chúng đệ tử. Như vậy, chỗ này là nơi hành đạo của hai đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác. 

Bay giờ, đức Thé Tôn liền ngôi xuống chỗ mà Tôn giả A-nan đã trải. Sau 
khi đã ngôi xuống, Ngài bảo: 

— Này A-nan! Ngay tai nơi này, có một giảng đường vào thời đức Ca-diép 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. Đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác đã ngòi trong giảng đường ấy dé thuyết pháp cho chúng đệ 
tử. Này A-nan! Thuở xưa, ở nơi nay có thôn tên Ty-ba-lang-ky’ giàu có vô 
cùng, dân chúng đông đúc. Trong thôn có Phạm chí đại trưởng giả tên Vô Nhué, 
giàu sang tột bậc, cua cai vô sô, sản nghiệp vật nuôi khong thê tính kể, phong 
hộ thực âp“ mọi thứ day đủ. Này A-nan! Phạm chí đại trưởng giả Vô Nhué có 
người con thiếu niên tên Uu-da-la,> được cha mẹ nuông chiêu, sanh trong gia 


! Quyền 12. Nguyên tác: T)-bà-lăng-kb kinh #418 Bx (T.01. 0026.63. 0499a09). Tham chiếu: Phật 
thuyết Hưng khởi hạnh kinh IRER 8Ä1‡0{T#§ (T.04. 0197.10. 0172с05); M. 81, Ghatikãra Sutta (Kinh 
Ghatikara); S. 1.40 - 1. 35. 


2 Câu-tát-la (ФИ BE ZŒ, Kosala) còn gọi Kiêu-tát-la (1% be #2), Cư-tát-la (Е BE #&), Câu-xá-la (ФИ & ЁЁ). 
3 Tỳ-bà-lăng-kỳ (#2 92, Vebhalinga), một thi tran thuộc nước Câu-tát-la. 

* Phong hộ thực ấp (#† F 8): Dat đai do nhà vua phong tặng. 

5 Ưu-đa-la (1È Z #2). M. 81 ghi là Jotipala. 
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đình thuân tịnh, bảy đời cha mẹ luôn giữ gìn huyết thông, đời đời không bị pha 
tạp, học rộng hiểu nhiêu, thông thuộc bón bộ Vệ-đà,” am tường năm thé tài 
ngôn ngữ là căn nguyên, chú giải, nghi quỹ, văn chương và cô sử. Ç Này A-nan! 
Thiếu niên Ưu-đa-la có người bạn hiền làm nghé thợ gốm tên Nan-dé-ba-la,’ 
thường được Uu-da-la quý mên, gap gỡ chuyện trò không biết nhàm chán. 


[0499b04] Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la đã quy y Phật, quy y Pháp và 
quy y chúng Ty-kheo, không nghi ngờ Ba ngôi tôn quy, không nghi ngờ chân 
lý khô, tập, diệt, đạo; có chánh tin, giữ giới, học rộng, hay bó thí, thành tựu trí 
tuệ, xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xả bỏ đao gậy, biết hó biết then, có tâm 
từ bi, làm lợi ích cho tat cả chúng sanh cho đến các loài côn trùng. Đối với việc 
sát sanh, tâm v1 ây đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc lay vật không cho, đoạn trừ 
việc lây vật không cho, được cho mới lây, vui lòng nhận những gì được cho, 
thường ưa bó thi, hoan hỷ không tiếc, không mong báo đáp. Đôi với việc lây 
vật không cho, tâm v1 ây đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia tà dam,!° đoạn trừ tà dâm, siêng 
tu Phạm hạnh, găng tu hạnh lành, thanh tịnh không nhiễm, lìa dục đoạn dâm. 
Đối với việc tà đâm, tâm vị ây đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gôm Nan-đề-ba-la xa lìa nói dối, đoạn trừ nói đối, chỉ nói 
lời chân thật, ưa sự chân thật, giữ tâm chân that không hè dao động, hoàn toàn 
đáng tin, không dôi với đời. Đôi với việc nói đối, tâm vị ấy đã trừ sach. 


Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia nói chia rẽ, đoạn trừ lời nói hai 
chiêu, không nói lời hai chiều, không phá hoại người, không nghe chuyện người 
này rôi nói lại người kia với ý phá hoại người này; không nghe chuyện người 
kia rôi nói lại người nay với y phá hoại người kia, ai chia lia thì lam cho hoa 
hop, ai hòa hợp thì khiến cho hoan hy, không lập bẻ đảng, không ưa bè đảng, 
không khen bè đảng. Đôi với việc nói hai chiều, tâm vi ay đã trừ sạch. 


Này A-nan! Thợ góm Nan- dê- ba-la xa lia nói lời thô ác, đoạn trừ nói lời 
thô ác. Nêu có lời lẽ thô lỗ cộc căn, nặng nề khó nghe, khiến người không VUI, 
khiến người không thích, khiến người khổ não, không thể định tĩnh thì vị ay 


f Sanh sanh vô ác (Æ Æ ЖЛ): Day nói về dòng dõi huyết thống. Tham chiếu: D. 4 ghi là Anupakkuttho 

jativadena (không bị chê bai về phương diện huyết thông thọ sanh). 

? Nguyên tac: T điển kinh (ПЧ #228), tức 4 bộ Vệ-đà (catur veda), là Thánh điển căn bản của Ba-la- 

môn giáo, cũng là tư tưởng chính thong trong xã hội An Độ сб đại. Bốn bộ gdm: Rgveda, Samaveda, 

Yajurveda, Atharvaveda. 

° Nhân, duyên, chánh, van, hy, ngũ cu thuyét (A, Ж, 1E, X,  , HAR) là 5 thé tài (pañcamanam) mà 

một v1 Bà-la-môn cần phải tinh thông mới được gọi là Bà-la-môn thông đạt tam minh. Năm thé tai bao 

gom: sanighanduketubhanam sakkharappabhedanam itihasapaficamanam (danh nghĩa, lễ nghi, ngữ 

nguyên, chú giải và lịch sử truyện thông là thứ năm), HT. Thích Minh Châu dịch. Tham khảo thêm từ 
“ngũ cú thuyét” trong Kinh Trung A-hàm về 5 thê tài trong kinh điên Bà-la-môn. 

° Nan-dé-ba-la (## #2 3# EE). Tham chiếu: M. 81 ghi là Ghatikara. 


10 Nguyên tác: Phi Phạm hạnh (JE íT, abrahmacariya). 
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không nói những lời như vậy. Nếu có lời lẽ hoa nhã nhu thuận, nhẹ nhàng dễ 
nghe, đáng ưa đáng thích, khiến người an lạc, thanh âm rõ ràng, không làm 
người sợ, khiến người định tĩnh thì vị ây nói những lời như vậy. Đôi với việc 
nói lời thô ác, tâm vi ay đã trừ sạch. 


Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé- ba-la xa lìa nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt 
nói đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp, nói về nghĩa, lời nói từ tốn, thích nói 
từ tôn, đúng thời đúng phép, khéo dạy khéo răn. Đối với việc nói thêu dệt, tâm 
vị ấy đã trừ sạch. 


[0499c01] Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia buôn bán, đoạn trừ 
buôn bán, từ bỏ cân dong và dau hộc, không tích trữ đầu cơ, không ép giá người 
khác, không cân non đong thiêu, không vì lợi nhỏ mà lường gạt người. Đối với 
việc buôn ban, tâm vi ay đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia viéc nhan qua phu, thiểu nữ, đoạn 
trừ việc nhận quả phụ, thiêu nữ. Đối với việc nhận quả phụ và thiểu nữ, tâm vị 
ây đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-đề-ba-la xa lìa việc nhận tôi tớ, đoạn trừ việc 
nhận tôi tớ. Đối với việc nhận tôi tớ, tâm vị ду đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gôm Nan-đề-ba-la xa lia việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, 
đoạn trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, dê. Đối với việc nhận voi, ngựa, trâu, dé, 
tâm vị ду đã trừ sạch. 

Này A-nan, thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia việc nhận ga, heo, đoạn trừ việc 
nhận ga, heo. Đôi với việc nhận gà, heo, tâm v1 ây đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc nhận ruộng đất, quán xá, 
đoạn trừ việc nhận ruộng đất, quán xá. Đối với việc nhận ruộng đất, quán xá, 
tâm vị ấy đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-đê-ba-la xa lia việc nhận nẾp, lúa, đậu, đoạn trừ 
việc nhận nếp, lúa, đậu. Đôi với việc nhận nẾp, lúa, đậu, tam vi ây đã trừ sạch. 


Này A-nan! Thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia rượu, đoạn trừ rượu. Đối với việc 
uống rượu, tâm vị ду đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc năm giường cao rộng, đoạn 
trừ việc nam giường cao rộng. Đối với việc nam giường cao rộng, tâm vi ay đã 
trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, 
xoa hương, phân sáp, đoạn trừ việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, phân 
sáp. Đối với việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, phần sáp, tâm vị ây 
đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-đê-ba-la xa lìa ca múa hát xướng cho đến đi xem 
nghe, đoạn trừ việc ca múa hát xướng cho đến đi xem nghe. Đối với việc ca 
múa hát xướng cho đến đi xem nghe, tâm vị ây đã trừ sạch. 
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Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc cất giữ vàng bạc, châu báu, 
đoạn trừ việc cất giữ vàng bạc, châu báu. Đối với việc cất giữ vàng bạc, châu 
bau, tâm v1 ay đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia ăn quá ngọ, đoạn trừ ăn quá ngọ, 
thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, tập ăn đúng thời. Đối với việc ăn quá 
ngọ, tâm vị ây đã trừ sạch. 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la trọn đời không cay cuốc, không tự tay 
đào đất, không bảo người dao, chỉ lấy đất sat lở nơi bờ đê hoặc đất do chuột 
đào hang dé làm đồ gốm, rồi dem ra trao đôi với người mua, bảo với họ: “Сас 
vị néu có đậu oan,!! lúa thóc, lúa mì, hạt mè, hạt cải thì đem đến đây, rồi mang 
đồ gôm này di, tùy theo ý muôn.” 

Này A-nan! Thợ gốm Nan-dé-ba-la trọn đời phụng dưỡng cha mẹ, bởi cha 
mẹ mù lòa cần nơi nương tựa nên Nan-dé-ba-la hết lòng hau hạ. 


[0500a04] Này A-nan! Khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Nan-dé-ba-la đi 
đến chỗ đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, đảnh lễ rồi ngôi 
sang một bên. Đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thuyết 
pháp cho ông ta, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hy. Sau khi dùng 
nhiêu phương tiện thuyết pháp cho ông ây, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến 
được hoan hy rồi, đức Ca-diép Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ngồi 
vên lặng. 

Này A-nan! Sau khi được đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Спас thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ khién được hoan hy rôi, thợ gốm 
Nan-dé- ba-la từ. chỗ ngôi đứng dậy, cung kính đánh lễ, nhiễu quanh đức Phat 
ba vòng rôi ra vê. 


Bay giờ, khi đêm đã qua, vào buôi sáng sớm, thiếu niên Uu-da-la cưỡi xe 
ngựa trắng cùng năm trăm thiêu niên khác từ thôn Tỳ-bà-lăng-kỳ đi đến một 
nơi thanh vắng dé giảng dạy Thánh điển Vé-da! cho chúng đệ tử từ nhiều nơi 
khác đến học. Giữa đường, thiểu niên Ưu-đa-la nhìn thây Nan-dé-ba-la từ xa, 
liên tiễn đến hỏi: 

— Này Nan-dé-ba-la, anh từ đâu đến đây? 

Nan-dé-ba-la đáp: 


— Hôm nay, tôi đến cúng dường, đảnh lễ đức Ca-diép Nhu Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, xong rôi đến đây. Này Ưu-đa-la! Anh có thể cùng tôi 
đến chỗ đức Ca-diép Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác cúng dường, 
đảnh lễ không? 


" Nguyên tác: Oan đậu (iF), còn gọi là hồ đậu (4A 52), uyên đậu (Hi 52). Một loại đậu mà ngày nay 
hay gọi là đậu Hà Lan, có tên khoa học là Pisum Sativum. 
!2 Nguyên tác: Phạm chi thư (5 #), chỉ cho Thánh điển Vệ-đà. 
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Thiéu nién Uu-da-la dap: 

— Nay Nan-dé-ba-la! Tôi không muôn thây Sa-môn troc dau. Sa-môn troc 
dau khong thé đắc đạo, vì dao khó chứng đắc. 

Nghe vậy, thợ gôm Nan-dé-ba-la liên năm lay búi tóc của thiếu niên Ưu-đa- 
la rồi kéo xuống khỏi xe. Khi ấy, Ưu-đa-la nghĩ: “Thợ gốm Nan-đề-ba-la này 
bình thường không bỡn cợt, không dễ nỗi nóng nhưng nay lại nắm tóc mình, 
chắc có gi đây?” Nghĩ thé rồi, liền nói: 

— Nan-dé-ba-la! Tôi đi theo anh, tôi di theo anh. 

Nghe vậy, Nan-dé-ba-la vui vẻ đáp: 

— Đi thì tốt lắm! 

Thé rôi, cả hai cùng đến chỗ đức Ca-diép Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, dành lễ xong rôi ngòi sang một bên. Khi ấy, Nan-dé-ba-la thưa với 
đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác rang: 

— Bạch Thé Tôn! Thiéu niên Uu-da-la này là bạn của con, rất quý mến con, 
thường thích gặp con không hề biết chán, nhưng đối với Thế Tôn thi bạn ay 
không có lòng tôn kính va tin tưởng. Cui mong Ngài hãy vi ban a ay ma thuyét 
phap, khién ban ay hoan hy, có lòng tôn kính va tin tưởng Ngài. 

Khi ay, duc Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác vì thợ góm 
Nan-dé-ba-la và thiếu niên Uu-da-la mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ khiến được hoan hỷ. Sau khi dùng nhiều phương tiện thuyết pháp, mở bày, 
day bảo, khích lệ khién được hoan hy cho hai vị ду xong, Ngài ngôi yên lặng. 

Bay giờ, sau khi được nghe đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hỷ xong, 
thợ gồm Nan-dé-ba-la và thiêu niên Uu-đa-la liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cung 
kính dành lễ, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi ra vê. 

[0500b11] Trên đường tro về, đi chưa được bao xa, thiếu niên Uu-da-la 
hỏi bạn: 

— Này Nan-dé-ba-la! Anh đã được nghe pháp vi diệu như thé từ đức Ca-diép 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tại sao còn ở nhà? Sao không lia bỏ 
gia đình dé học Thánh đạo? 

Thợ gom Nan-dé-ba-la dap: 

— Nay Ưu-đa-la! Anh cũng biết là tôi phải trọn đời phụng dưỡng cha mẹ. 
Cha mẹ mù lòa, cần nơi nương tựa, bởi vậy tôi phải ở nhà hầu hạ cha mẹ. 

Khi ấy, thiếu niên Ưu-đa-la hỏi: 

— Này Nan-dé-ba-la! Tôi có thé theo đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác xuất gia học đạo, thọ giới Cụ túc, làm vị Ty-kheo, tu hành 
Phạm hạnh được chăng? 
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Lúc đó, thợ gốm Nan-dé-ba-la và thiểu niên Uu- đa-la liên quay lại chỗ đức 
Ca-diép Nhu Lai, V6 So Truoc, Dang Chanh Giac. Đến ròi, hai người dành lễ 
đức Phật ròi ngôi sang một bên. Thợ gồm Nan-dé-ba-la bạch Phật: 


— Bạch The Tôn! Trên đường tro về chưa được bao xa, thiếu niên Uu-da-la 
này hỏi con rang: “Nay Nan-dé-ba-la! Anh đã được nghe pháp vi điệu như thé 
từ đức Ca-diép Nhu Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, tai sao còn ở nhà? 
Sao không lia bỏ gia đình dé học Thánh dao?” Bạch Thế Tôn! Con đã trả lời: 
“Này Ưu-đa-la! Anh cũng biết là tôi phải trọn đời phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ 
mù lòa, cần nơi nương tựa, bởi vậy tôi phải ở nhà hầu ha cha mẹ.” Uu-da-la lại 
hỏi: “Này Nan-dé-ba-la! Tôi có thé theo đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác xuất gia hoc đạo, thọ giới Cụ túc, lam vị Ty-kheo, tu hành 
Phạm hạnh được chăng?” Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy độ cho bạn con xuất gia 
học đạo, truyền giới Cụ túc dé bạn ây được làm Ty-kheo. 

Đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác im lặng nhận lời. 
Sau khi biết đức Phật đã chấp thuận, thợ gôm Nan- -đê- ba-la từ chỗ ngồi đứng 
dậy, cung kính đánh lễ, nhiễu quanh Phật ba vòng ròi ra về. 


[0500c06] Sau khi Nan-dé-ba-la ra về không lâu, đức Ca-diép Như Lai, 
Võ Sở Trước, Đăng Chánh Giác độ cho thiếu niên Ưu-đa-la xuất gia học đạo, 
truyền trao giới Cụ túc. Sau khi độ Uu-đa-la xuất gia học đạo và thọ giới Cụ 
túc xong rôi, đức Ca-diệp Như Lai ở thôn Tỳ-bà-lăng-kỳ thêm vài ngày nữa, rồi 
Ngài đắp y, ôm bát cùng đại chúng Tỳ-kheo du hành, hướng đến thành Ba-la- 
nại,'3 nước Ca-tu.'4 Sau thời gian tuân tự du hành, Ngài đã đến thành Ba-la-nai, 
trú tại vườn Nai,! chỗ của các tiên nhân. 

Bay giờ, Vua Giáp-ty!5 nghe tin đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác cùng đại chúng Tỳ-kheo du hành qua nước Ca-tư và đã đến thành 
Ba-la-nai, hiện đang trú tại vườn Lộc Dã, nhà vua liên bảo người đánh xe: 

— Khanh hãy chuẩn bị xa giá! Hôm nay, tram muốn đến chỗ đức Ca-diép 
Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác. 

Tuân lệnh vua, người đánh xe liên chuẩn bị xa giá, xong rồi trở lại tâu: 

— Thân đã chuân bị xe xong, xin Thiên vương ngự giá! 

Lúc ây, Vua Giap-ty ngự trên xe bau, từ thành Ba-la-nai di đến vườn Lộc Dã. 
Từ xa, nhà vua trông thay đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác 
ở giữa rừng cây, thân tướng đoan chánh rạng ngời như vâng trăng giữa các vi sao, 
chói lọi tỏa sáng tựa như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, uy nghiêm sừng sững, các 


3 Ba-la-nai (3 ÆR, WEE, WKAR A, Baranasi hay Varanasi). 
14 Ca-tu (JI #/., Kasi). 
'° Nguyên tác: Tiên nhân xứ Lộc Dã viên ({Ш A Ж EE BF Ж], Isipatana Migadäya), nơi này có rất nhiều nai 


rừng sinh sông nên Бо! là Lộc Dã uyên hay Lộc Dã viên. Có thuyết cho răng, chư tiên thường cư ngụ ở 
đây nên còn có tên “tiên nhân trụ xứ” (Ali AEE) hay “tiên nhân xứ” ({Ш AB). 


16 Giáp-tỳ (RA##, JA, Kikin hay Kiki). 
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can vang lặng, không bi ngăn che, thành tựu sự tự chế ngự, tâm tư tĩnh lặng. Thay 
vậy rôi, nhà vua liên xuống xe đi bộ đến chỗ đức Ca-diệp Như Lai, cung kính danh 
lễ rôi ngồi sang một bên. Khi Vua Giap-ty đã ngôi xuông, đức Ca-diép Như Lai, 
Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác thuyết pháp cho vua nghe, mở bảy, dạy bảo, khích 
lệ khiến được hoan hỷ. Sau khi đã dùng nhiều phương tiện thuyết pháp cho nhà 
vua nghe, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hỷ rồi, Ngài ngồi yên lặng. 


Bay giờ, sau khi được đức Ca- diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giac mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hỷ roi, Vua Giap-ty liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai, chắp tay hướng vé đức Ca-diép thưa: 


— Cui xin Thé Tôn cùng đại chúng Tỳ-kheo ngày mai nhận lời mời cúng 
dường bữa cơm trưa của conl 


Đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác vì Vua Giap-ty ma 
im lặng nhận lời thỉnh. Biết Như Lai đã chấp thuận, nhà vua cúi đâu đảnh lễ, 
nhiều quanh Phật ba vòng rồi lui ra, quay trở về cung. 


Đêm ấy, vua cho chuẩn bị day đủ món ăn thơm ngon, tinh khiết, với nhiều 
loại thức ăn mêm và cứng, ngay trong đêm đã bày biện hoàn tất. Sáng sớm hôm 
sau, vua cho trải chỗ ngôi гӧі đến bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nay đã đến giờ, thức ăn dọn sẵn, cúi mong Thé Tôn đúng 
thời quang lâm. 

[0501a08] Bay giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, đức Ca-diép Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đắp y, ôm bát, cùng đại chúng Tỳ-kheo tháp 
tùng theo sau, đi đến cung điện của Vua Giáp-tỳ, roi Ngài ngôi vào tòa phía trên 
các Tỳ-kheo. Thây Phật và đại chúng đã ngôi xong, Vua Giáp- -ty liền tự tay múc 
nước rửa, tự tay dâng củng đây đủ món ăn thơm ngon tinh khiết, với nhiêu loại 
thức ăn mém và cứng, khién Phật và đại chúng được no đủ. Thọ thực rôi thu 
dọn bát, lây nuoc rửa xong, vua lây cái ghế nhỏ ngôi sang bên cạnh nghe pháp. 
Vua Giap-ty ngôi xuống rồi, đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác liên thuyết pháp cho vua, mở bày, dạy bảo, khích lệ khién được hoan hỷ. 
Sau khi dùng nhiều phương tiện thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến 
vua được hoan hý xong, Phật ngôi yên lặng. 

Sau khi được nghe Như Lai thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến 
được hoan hy rồi, Vua Giáp-tỳ liền từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai, chắp 
tay hướng vê đức Phật thưa: 


— Cúi mong Thế Tôn và chúng Ty-kheo nhan loi thinh cua con ma an cu 
mùa mưa tại thành Ba-la-nai này. Con xin xây cất năm trăm gian phòng, sắm 
sửa năm trăm giuong nệm và chan băng lông dé,'’ gạo trăng, cũng như các loại 


17 Nguyên tác: Câu chap (#7 А) hay “câu nhiếp” (Ф015). Theo Nhát thiết kinh âm nghĩa — IR #8 
(T.54. 2128.26. 0472c19), giông tâm thảm len, dài, một mặt có lông, màu đen. Nhóm 6 Ty-kheo đã 
khoác ngược (khoác phân lông thú ra bên ngoài) ban đêm giả ma quỷ đê dọa nhát các Tỳ-kheo khác. 
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thức ăn, những vật phẩm như vua dùng dé dang lên cúng dường Thế Tôn và 
chúng Ty-kheo! 

Đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác bảo Vua Giáp-tỳ: 

- Thôi, thôi, Đại vương! Chỉ cân có tâm hoan hỷ là đủ. 

Vua Giáp-tỳ ba lần chap tay hướng về đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác thưa thỉnh: 

— Cui mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời thỉnh của con ma an cư 
mùa mưa tại thành Ba-la-nại này. Con xin xây cất năm trăm gian phòng, sắm 
sửa năm trăm giường nệm và chăn băng lông dê, gạo trăng, cũng như các loại 
thức ăn, những vật phẩm như vua dùng để dâng lên cúng dường Thê Tôn và 
chúng Ty-kheo. 

Thế nhưng, đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác cũng ba 
lần bảo nhà vua: 

- Thôi, thôi, Đại vương! Chỉ cân có tâm hoan hy là đủ. 

[0501b03] Bay giờ, Vua Giáp-tỳ 4m ức bất mãn, tâm tư ưu sau, thầm nghĩ: 
“Đức Ca-diép Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác va chúng Ty-kheo không 
vì ta mà an cư mùa mưa tại Ba-la-nai này.” Nghĩ như thé rồi, vua bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Có cư sĩ tại gia nào phụng sự Thé Tôn giống con chăng? 

Đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác bảo: 

— Có chú! Tại thôn Tỳ-bà-lăng-kỳ thuộc lãnh thô của Đại vương, nơi ду 
giàu có tôt cùng, dân chúng đông đúc, có người thợ gốm tên Nan-dé-ba-la. 
Đại vương! Nan-đê-ba-la đã quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Tỳ-kheo, 
không nghi ngờ Ba ngôi tôn quý, không nghi ngờ chân lý khô, tập, diệt, đạo. 
VỊ ây có chánh tín, giữ giới, học rộng, bô thí, thành tựu trí tuệ, xa lìa sát sanh, 
đoạn trừ sát sanh, xả bỏ đao gậy, biết hó biết then, có tâm từ bi, làm lợi ích cho 
tat cả chúng sanh cho đến các loài côn trùng. Đối với việc sát sanh, tâm vị ấy 
đã trừ sạch. 

Đại vương! Thợ gôm Nan-dé-ba-la xa lia việc lay vật không cho, đoạn trừ 
việc lây vật không cho, được cho mới lây, vui lòng nhận những gì được cho, 
thường ưa bó thi, hoan hy không tiếc, không mong báo đáp. Đối với việc lay 
vật không cho, tâm vi ay đã trừ sạch. 


Đại vương! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia tà dâm, đoạn trừ tà dâm, siêng tu 
Phạm hạnh, găng tu hạnh lành, thanh tịnh không nhiễm, lìa dục đoạn dâm. Đối 
với việc ta dâm, tâm vi ây đã trừ sạch. 


Đại vương! Tho gốm Nan-dé-ba-la xa lia nói dối, đoạn trừ nói dối, chi 
nói lời chân thật, ưa sự chân that, giữ tâm chân thật không hề dao động, là 
người hoan toàn đáng tin, không dối cuộc đời. Đối với việc nói dối, tâm vị 
ау đã trừ sạch. 
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Đại vương! Tho gốm Nan-dé-ba-la xa lia nói lời gây chia rẽ, đoạn trừ nói 
lời gây chia rẽ, không nói lời gây chia rẽ, không phá hoại người, không nghe 
chuyện người này rôi nói lại người kia với ý phá hoại người này, không nghe 
chuyện người kia rôi nói lại người này với ý phá hoại người kia, ai chia lìa thì 
muôn cho hòa hợp, ai hòa hợp thì khiến cho hoan hỷ, không lập bè đảng, không 
ưa bè đảng, không khen bè đảng. Đối với việc nói lời gây chia rẽ, tâm vị ây đã 
trừ sạch. 

Đại vương! Thợ góm Nan- đê-ba- la xa lìa nói lời thô ác, đoạn trừ nói lời 
thô ác. Nếu có lời lẽ thô lỗ cộc căn, nặng nê khó nghe, khiến người không VUI, 
khiến người không thích, khiến người khó não, không thé định tĩnh thì vị ay 
không nói những lời như vay. Nêu có lời lẽ hòa nhã nhu thuận, nhẹ nhàng dé 
nghe, đáng ưa đáng thích, khiến người an lạc, thanh âm rõ ràng, không làm 
người sợ, khiến người định tĩnh thi vị ду nói những lời như vậy. Đối với việc 
nói lời thô ác, tâm vị ây đã trừ sạch. 

Đại vương! Thợ gốm Nan-dé- ba-la xa lia nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt, 
nói đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp, nói vë nghĩa, lời nói tu tốn, thích nói 
từ ton, đúng thời đúng phép, khéo dạy khéo ran. Đối với việc nói thêu dét, tam 
vị ấy đã trừ sạch. 


[0501c07] Này Đại vương! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia buôn bán, đoạn trừ 
buôn bán, từ bỏ cân đong va dau hộc, không tích trữ dau cơ, không ép giá người 
khác, không cân non đong thiếu, không vi lợi nhỏ mà lường gạt người. Đối với 
việc buôn ban, tâm vi ay đã trừ sạch. 

Đại vương! Thợ góm Nan-đề-ba-la xa lìa việc nhận quả phụ, thiêu nữ, đoạn 
trừ việc nhận quả phụ, thiêu nữ. Đôi với việc nhận quả phụ và thiếu nữ, tâm vi 
ây đã trừ sạch. 

Đại vương! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc nhận tôi tớ, đoạn trừ việc 
nhận tôi tớ. Đối với việc nhận tôi tớ, tâm vị ây đã trừ sạch. 

Đại vương! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc nhận voi, ngựa, trâu, dé, 
đoạn trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, dé. Đôi với việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, 
tâm vị ây đã trừ sạch. 

Đại vương! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc nhận ga, heo, đoạn trừ việc 
nhận gà, heo. Đối với việc nhận gà, heo, tâm vị ây đã trừ sạch. 

Đại vương: Thợ gốm Nan-đê-ba-la xa lìa việc nhận ruộng đất, quán xá, 
đoạn trừ việc nhận ruộng đất, quán xá. Đối với việc nhận ruộng đất, quán xá, 
tâm vị ây đã trừ sạch. 

Đại vương! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc nhận nếp, lúa, đậu, đoạn trừ 
việc nhận nếp, lúa, đậu. Đối với việc nhận nếp, lúa, đậu, tâm vị ду đã trừ sạch. 


Đại vương! Thợ gốm Nan-đề-ba-la xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. Đối với việc 
uông rượu, tâm vi ay đã trừ sạch. 
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Dai vuong! Tho góm Nan- dê- ba-la xa lìa việc nam giường cao rộng, đoạn 
trừ việc nằm giường cao rộng. Đối với việc năm giường cao rộng, tâm vị ây đã 
trừ sạch. 


Đại vương! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, xoa 
hương, phân sáp, đoạn trừ việc đeo vòng hoa, chuỗi прос, xoa huong, phan sap. 
Đối với việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phan sáp, tâm vi ây đã trừ sạch. 


Đại vương! Thợ gồm Nan-dé-ba-la xa lia ca múa hát xướng cho đến đi xem 
nghe, đoạn trừ ca múa hát xướng cho đến đi xem nghe. Đối với việc ca múa hát 
xướng cho đến đi xem nghe, tâm vị ây đã trừ sạch. 

Đại vương! Thợ gốm Nan-dé-ba-la xa lia việc cat giữ vàng bac, châu báu, 
đoạn trừ việc cất giữ vàng bạc, châu báu. Đối với việc cat giữ vàng bạc, châu 
báu, tâm vị åy đã trừ sạch. 

Đại vương! Thợ góm Nan-dé-ba-la xa lia ăn quá ngọ, đoạn trừ ăn quá ngọ, 
thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, tập ăn đúng thời. Đối với việc ăn quá 
ngọ, tâm vị ấy đã trừ sạch. 

[0502a04] Đại vương! Thợ gốm Nan-dé-ba-la trọn đời không cày cuốc, 
không tự tay dao đất, không bảo người dao, chi lay dat sat lở nơi bờ đê hoặc đất 
do chuột đào hang dé làm đồ gốm, rồi đem ra trao đối với người mua, bảo với 
họ: “Các vị nêu có đậu oan, lúa thóc, lúa. mì, hạt mè, hạt cải thì đem đến đây, 
rồi mang đồ gốm này đi, tùy theo ý muôn." ' Thợ góm Nan-dé-ba-la trọn đời 
phụng dưỡng cha mẹ, bởi cha mẹ mù lòa cần nơi nương tựa, nên Nan-dé-ba-la 
hết lòng hâu hạ. 

Đại vương! Ta nhớ lúc trước, có lân du hóa tại thôn Tỳ-bà-lăng-kỳ. Bấy giờ, 
trời vừa hừng sáng, Ta đắp y ôm bát vào thôn Tỳ-bà-lăng-kỳ theo thứ tự từng 
nhà khat thực, rôi dân đi đến trước nha thợ góm Nan-dé-ba-la. Lúc đó, Nan-dé- 
ba-la đi văng, Ta liên hỏi cha mẹ vị ấy: “Trưởng lão, thợ gốm đang ở đâu?” Họ 
đáp: “Bạch Thế Tôn! Nó vì bận chút việc nên vừa ra khỏi nhà. Thưa Thiện Thệ! 
Nó vi bận chút việc nên vừa đi khỏi. Bạch Thế Tôn! Trong rá có cơm, trong 
nói có canh đậu, cúi xin Ngài thương xót chúng con mà lây dùng tùy ý!” Đại 
vương! Ta liền thọ nhận theo pháp Uât-đan-việt,!8 lây một ít cơm canh rồi ra đi. 


Khi thợ gốm Nan-đê-ba-la trở về nhà, thay com trong ra con it, canh trong 
nôi giảm bớt, liền hỏi cha mẹ minh: “Thua, ai đã lây cơm canh уйу?” Cha mẹ 
đáp: “Này con! Hôm nay, đức Ca- diép Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh 
Giác đến nhà minh khát thực. Ngài á ay đã lay cơm trong ra, lay canh trong nôi 
rôi ra di.” Nan-dé-ba-la nghe xong, liên nghĩ: “Ta được lợi ich, được công đức 
lớn! Vì đức Ca- diệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giac đã tùy ý tự tại 
đôi với gia đình ta.” Do việc này, vị ây vô cùng hân hoan, ngồi kiết-già, tâm tư 


` Nguyên tác: Uat-dan-viét phap (2 8 FAIL). Người xứ Uat-dan-viét (tức Bac Câu-lô châu) không có 
châp ngã nên tất cả mọi vật ở đó đêu vô chủ. Vì vậy, khi lây vật gi không cân hỏi chủ mà van không 
phạm giới “không cho mà 14у”, gọi là theo pháp Uat-dan-viét. 
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tinh mac suốt cả bảy ngày, cho đến mười lăm ngày sau tâm van còn hoan hy. 
Cha mẹ vị ây cũng được hoan hỷ suốt bảy ngày. 


Lại nữa, Đại vương! Ta nhớ trước đây cũng có lần du hóa tại thôn Ty-ba-lang- 
ky. Bay giờ, trời vừa hừng sang, Ta dap y 6m bat vao thon Ty-ba-lang-ky theo thir 
tự từng nhà ma khất thực, rôi dân đi đên trước nhà thợ gốm Nan-dé-ba-la. Luc đó, 
Nan-đê-ba-la nên đi văng, Ta liền hỏi cha mẹ vị ay: “Trưởng lão, thợ góm đang 
ở đâu?” Họ đáp: “Bạch Thế Tôn! Nó vì bận chút việc nên vừa ra khỏi nhà. Thưa 
Thiện The! No vì bận chút việc nên vừa đi khỏi. Bạch Thé Tôn! Trong ra có cơm, 
trong nôi có canh đậu, cúi xin Ngài thương xót chúng con mà lây dùng tùy y!” 
Bai vuong! Ta liën tho nhận theo pháp Uât-đan-việt, lây một ít cơm canh rồi ra đi. 


[0502b09] Khi thợ gốm Nan-dé-ba-la trở về nhà, thay com trong rá còn 
it, canh trong nôi giảm bớt, liền hỏi cha mẹ mình: “Thưa, ai đã lẫy cơm canh 
vậy?” Cha mẹ đáp: “Này con! Hôm nay, đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác đến nhà mình khất thực. Ngài ay đã lay com trong га, lay 
canh trong nôi rôi ra di.” Nan-dé-ba-la nghe xong, liền nghĩ: “Ta được lợi ích, 
được công đức lớn! Vì đức Ca-diép Như Lai. Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác 
đã tùy ý tự tại đối với gia dinh ta.” Do day, vi ay vô cung hân hoan, ngôi kiết- -già 
lắng tâm tĩnh mặc sudt ca bảy ngày, cho đến mười lam ngày sau tâm vẫn còn 
hoan hy. Cha me vi ay cũng được hoan hy suốt bảy ngày. 


Lại nữa, Đại vương! Ta nhớ xưa kia có lần an cư mùa mưa tại thôn Ty-ba- 
lang-ky. Bay giờ, Ta mới làm that, chưa kip lợp mái. Xưởng gom cua Nan- 
dé-ba- la vừa lợp mới. Dai vương! Ta bảo các Ty-kheo đang giúp việc xây cất: 
“Các thầy hãy đến dỡ mái xưởng gốm của thợ gôm Nan- đê-ba-la đem về lợp 
thât cho Ta!” Các Ty-kheo ay vâng lời, liên đến nhà của Nan- dé-ba- la, dỡ mái 
xưởng gốm roi bo lại dé đem về lợp that của Ta. Khi a ay, cha me tho gôm Nan- 
dé-ba-la nghe tiếng động, liền hỏi: “Ai phá xưởng góm của Nan-dé-ba-la đó?” 
Các Ty-kheo dap: “Trưởng lão! Chung tôi là đệ tử của đức Ca- diép Nhu Lai, 
Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác, đến dỡ mái xưởng góm của Nan- dé-ba-la, bó 
lại mang về lợp thất cho Thé Tôn.” Nghe vậy, cha mẹ thợ gôm bảo: “Chư Hiên! 
Cứ tùy y dem di, không ai ngan cản!” 


[0502c01] Sau khi trở về nhà, thợ gồm Nan- dé-ba-la thay xưởng gôm bi phá 
đỡ, liền hỏi cha mẹ: “Thưa, ai đỡ xưởng gốm của nhà mình vậy?” Cha mẹ đáp: 
“Này con! Hôm nay, các Ty-kheo dé tu duc Ca- diép Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác đến dỡ mái xưởng gôm, bó lại đem về lop that cho Ngài.” 
Nghe xong, Nan- dé-ba-la nghĩ: “Ta được lợi ích, được công đức lớn. Vì đức 
Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác đã tùy ý tự tại đôi VỚI gia 
đình ta.” Do đây, VỊ ay vui mung, ngôi kiét-gia, tâm tư tinh mặc suốt bảy ngày, 
cho đến mười lăm ngày sau tâm van còn hoan hy. Cha mẹ vi ây cũng được tâm 
hoan hỷ suốt bảy ngày. 


Đại vương! Xưởng gốm của Nan-đê-ba-la suốt bón tháng an cư mua mua 
hoàn toàn không bị dột. Vì sao như vậy? Vì nhờ oai thân của Phật. Đại vương! 
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Thợ gốm Nan-dé-ba-la không có âm ức, không có bat mãn nên không ưu sâu, vì 
nghĩ răng: “Đức Ca-diép Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đã tùy ý tự tại 
đôi với gia đình ta!” Này Đại vương! Ngài có âm ức, có bat mãn, nên quá ưu sâu 
vì nghĩ răng: “Đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác và chúng 
Ty-kheo khong nhận lời thỉnh của ta mà an cư mùa mua tai Ba-la-nai nay.” 


Thế rồi, đức Ca-diép Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác lại thuyết 
pháp cho Vua Giap-ty nghe, mở bày, dạy bảo, khích lệ khién được hoan hy. Sau 
khi dùng nhiêu phương tiện thuyết pháp cho nhà vua, mở bày, dạy bảo, khích lệ 
khiến được hoan hy xong, đức Phật đứng dậy và ra đi. 


Đức Ca-diép Nhu Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ra đi chưa bao lâu, 
Vua Giap-ty hạ lệnh cho những người hau cận: “Các ngươi dùng năm trăm cỗ 
xe chất đây gạo trắng và đủ loại thực phẩm thượng hạng trong cung chở đến nhà 
thợ gôm Nan- dé-ba-la, nói với vị ду răng: ‘Nan-dé-ba-la! Năm trăm cỗ xe chat 
đây gạo trăng và đủ loại thực phâm thượng hạng trong cung đây do Vua Giap-ty 
gởi đến ban tặng cho anh. Nay mong anh rủ lòng nhận lây. >” Thế roi, vang lénh 
vua, những người hâu cận dùng năm trăm cô xe chất đây gạo trăng và đủ loại 
thực phẩm thượng hạng trong cung chở đến nhà thợ gôm Nan- đề-ba-la rôi nói: 
“Nan-dé-ba-la! Năm trăm cỗ xe chất đây gao trăng và đủ loại thực phẩm thượng 
hạng trong cung đây do Vua Слар- ty gol đến ban tặng cho anh. Nay mong anh 
rủ lòng nhận lây. ạt Bay gio, tho gom Nan-dé- ba-la từ chối không nhận, nói với 
những người hầu cận vua răng: “Chư Hiên! Nhà vua lo nhiều việc lớn cho nước 
nhà, phải chi dụng rất nhiều. Tôi biết như vậy, nên không dám nhận!” 


[0503а03] Đức Phật bảo A-nan: 


— Này A-nan! Ý thây thế nào? Thiếu niên Ưu-đa-la lúc bay gid, thay cho la 
nguoi nao khac chang? Cho nghi nhu vay, thay nên biết răng chính là Ta đây. 
A-nan! Lúc ây, Ta làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người, cho nhiêu 
người, thương xót thé gian, vi chu thiên và loài người ma mong câu ý nghĩa và 
lợi ích, mong câu an ôn và hân hoan. Thế nhưng lúc â ây, Ta thuyết pháp không 
đến chỗ rốt ráo, không rôt ráo thanh tịnh, không rôt ráo Phạm hạnh. Vì Phạm 
hạnh không rốt ráo, nên lúc â Ấy Ta không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, khóc 
than, ảo não, cũng chưa thé thoát khỏi moi khổ đau. Này A-nan! Nay Ta thị 
hiện ở đời, là đẳng Nhu Lai, Vô Sở Trước, Dang Chanh Giac, Minh Hanh Tuc, 
Thiện Thé, Thế Gian Giải, Vô Thuong Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Thé Tôn. Nay Ta đã làm lợi ích cho minh, cũng làm lợi ích 
cho người, cho nhiêu người, thương xót thé gian, vi chư thiên va loài người ma 
mong câu ý nghĩa và lợi ích, mong cầu an ón và hân hoan. Nay Ta thuyết pháp 
đã дёп chỗ rốt ráo, thanh tịnh rốt ráo, Phạm hạnh rốt ráo. Khi Phạm hạnh đã rốt 
ráo, Ta lìa khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, khóc than, ảo não và nay, Ta đã thoát 
khỏi mọi khô đau. 


Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đêu hoan hy phụng hành. 


64. KINH THIÊN SỨ? 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hăn người thường, thây chúng sanh lúc 
sanh lúc tử, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc tốt hoặc không tốt, qua lại cõi lành hoặc 
cõi ác đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh đó đã tạo. Ta thây đúng như thật về 
chúng sanh đó: Nêu chúng sanh nào mà thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý 
nghĩ điều ác, hủy báng bậc Thánh, tà kiến và kết thành nghiệp tà kiến, do nhân 
duyên này nên sau khi qua đời, chắc chăn sẽ sanh vào cõi ác, hoặc đọa vào địa 
ngục. Nếu chúng sanh nào mà thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ 
điều thiện, không hủy báng bậc Thánh, chánh kiến và thành tựu nghiệp chánh 
kiến, nhờ nhân duyên này nên sau khi qua đời, chắc chăn sẽ sanh vào cõi lành, 
hoặc được sanh lên cõi trời. 


[0503603] Gióng nhu khi mưa lớn, nhiêu bọt nước nổi trên mặt nước rôi 
biến mat liên tục. Nếu người có mắt đứng yên một chỗ thì nhìn thay bọt nước 
thoạt nỗi, thoạt tan. Cũng như vậy, băng thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn người 
thường, Ta thây chúng sanh lúc sanh lúc tử, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc tốt hoặc 
không tôt, qua lại cõi lành hoặc cõi ác déu tùy theo nghiệp mà chúng sanh đó 
đã tạo. Ta thây đúng như thật về chúng sanh đó. Nếu chúng sanh nào thân làm 
việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác, hủy báng bậc Thánh, tà kiên và kết 
thành nghiệp tà kiến, do nhân duyên này nên sau khi qua đời, chắc chắn sẽ sanh 
vào cõi ác, hoặc đọa vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào mà thân làm việc thiện, 
miệng nói lời thiện và y nghĩ điều thiện, không hủy bang bậc Thánh, chánh kiên 
và thành tựu nghiệp chánh kiến, nhờ nhân duyên này nên sau khi qua đời, chắc 
chan sẽ sanh vào cõi lành, hoặc được sanh lên cõi trời. 

Giống như khi mưa lớn thi nhiều giọt nước rơi xuống, hoặc trên cao hoặc 
dưới thấp, nêu nguoi co mat đứng yên một chỗ thi nhìn thay những hạt mưa 
có lúc rơi xuống chỗ cao, có lúc rơi vào chỗ thấp. Cũng như vậy, bằng thiên 
nhãn thanh tịnh hơn hắn người thường, Ta thấy chúng sanh lúc sanh lúc tử, 


! Nguyên tác: Thiên sứ kinh X š #8 (T.01. 0026.64. 0503a21). Tham chiêu: Thé ký kinh th #248 (7.01. 
0001.30.4. 0121b28); Thiết thành Nê-lê kinh Е. (T.01. 0042. 0826с26); Diém-la vương пей 
thiên Mr kinh ERR í (T.01. 0043. 0828b12); Né-lé kinh Е (7.01. 0084. 0907a10); 
Tăng. Pë (7.02. 0125.32.4. 0674b16); Tăng. Fš (T.02. 0125.42.2. 0747c05); Ngũ khổ chương cú kinh 
TL АЈ (7.17. 0741. 0543с03); M. 130, Devadiita Sutta (Kinh thiên sứ); А. 3.36 - І. 138. 
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hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc tốt hoặc không tốt, qua lại cõi lành hoặc cõi ác đều 

tùy theo nghiệp mà chúng sanh đó đã tạo. Ta thay đúng như thật về chúng sanh 
đó. Nếu chúng sanh nào mà thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều 

ác, hủy báng bậc Thánh, tà kiến và kết thành nghiệp tà kiến, do nhân duyên 
này nên sau khi qua đời, chắc chăn sẽ sanh vào cõi ác, hoặc đọa vào địa ngục. 
Nếu chúng sanh nào mà thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ điều 
thiện, không hủy báng bậc Thánh, chánh kiến và thành tựu nghiệp chánh kiến, 
nhờ nhân duyên này nên sau khi qua đời, chắc chắn sẽ sanh vào cõi lành, hoặc 
được sanh lên cõi trời. 

[0503b22] Như vin ngọc luu ly trong suốt tự nhiên, vốn không tì vết, tám 
cạnh được khéo mài,ˆ xâu bằng dây đẹp nhiều màu như xanh, vàng, hoặc đỏ, 
đen và trắng. Nếu có người mắt sáng đứng yên một chỗ nhìn thì thây những 
viên ngọc lưu ly này trong suốt tự nhiên, vốn không tì vết, tám cạnh được khéo 
mài, xâu băng dây đẹp nhiều màu như xanh, vàng, hoặc đỏ, đen và trăng. Cũng 
như vậy, băng thiên nhãn thanh tịnh hơn hăn người thường, Ta thây chúng sanh 
lúc sanh lúc tử, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc tốt hoặc không tốt, qua lại cõi lành 
hoặc cõi ác đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh đó đã tạo. Ta thây đúng như thật 
về chúng sanh đó. Nêu chúng sanh nào mà thân làm việc ác, miệng nói lời ác 
và ý nghĩ điều ác, hủy bang bậc Thanh, tà kién và kết thành nghiệp tà kiến, do 
nhân duyên này nên sau khi qua đời, chắc chăn sẽ sanh vào cõi ác, hoặc đọa vào 
địa ngục. Nếu chúng sanh nào mà thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và 
ý nghĩ điêu thiện, không hủy báng bậc Thánh, chánh kiến và thành tựu nghiệp 
chánh kiến, nhờ nhân duyên này nên sau khi qua đời, chắc chan sanh vào cõi 
lành, hoặc được sanh lên cõi trời. 

[0503c04] Giống như hai ngôi nhà có chung một công, có nhiêu người đi ra 
đi vào, nêu người có mat đứng yên một chỗ thì nhìn thay có nhiêu kẻ ra người 
vào. Cũng như vậy, băng thiên nhãn thanh tịnh hơn han người thường, Nhu Lai 
thay chúng sanh lúc sanh lúc tử, hoặc đẹp hoặc хаи, hoặc tốt hoặc không tốt, 
qua lại cõi lành hoặc cõi ác đêu tùy theo nghiệp mà chúng sanh đó đã tạo. Ta 
thay đúng như thật vë chúng sanh đó. Nếu chúng sanh nào mà thân làm việc ác, 
miệng nói lời ác và ý nghĩ điêu ác, hủy báng bậc Thánh, tà kiến và kết thành 
nghiệp tà kiến, do nhân duyên này nên sau khi qua đời, chắc chắn sẽ sanh vào 
cõi ác, hoặc đọa vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào mà thân làm việc thiện, 
miệng nói lời thiện và ý nghĩ điều thiện, không hủy báng bậc Thánh, chánh kiến 
và thành tựu nghiệp chánh kiên, nhờ nhân duyên này nên sau khi qua đời, chắc 
chan sẽ sanh vào cõi lành, hoặc được sanh lên cõi trời. 


Như người có mắt đứng trên lau cao, thay phía dưới nhiều người qua lại 
liên tục, hoặc ngòi năm, hoặc chạy nhảy. Cũng như vậy, băng thiên nhãn thanh 
tinh hon han người thường, Ta thay chúng sanh lúc sanh lúc tử, hoặc đẹp hoặc 


2 Nguyên tác: Bát lăng thiện trị (/\ 45 8). 
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xâu, hoặc tốt hoặc không tốt, qua lại cõi lành hoặc cõi ác đêu tùy theo nghiệp 
mà chúng sanh đó đã tạo. Ta thây đúng như thật về chúng sanh đó. Nếu chúng 
sanh nào mà thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điêu ác, hủy báng bậc 
Thánh, tà kiến và kết thành nghiệp tà kiến, do nhân duyên này nên sau khi qua 
đời, chắc chắn sẽ sanh vào cõi ác, hoặc đọa vào địa ngục. Nếu chúng sanh nào 
mà thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện và ý nghĩ điều thiện, không hủy 
báng bậc Thánh, chánh kiến và thành tựu nghiệp chánh kiến, nhờ nhân duyên 
này nên sau khi qua đời, chắc chăn sẽ sanh vào cõi lành, hoặc được sanh lên 
cõi trỜI. 

Nếu chúng sanh nào sống ở nhân gian mà bat hiểu với cha mẹ, không tôn 
kính Sa-môn, Phạm chí, không cư xử đúng đăn, không biết tạo phước, không 
sọ tội đời sau thi vì nhân duyên Ây, sau khi qua đời sẽ sanh vào cảnh giới Diêm 
vương. Người của Diêm vương bắt đem đến chỗ vua, tâu răng: 

— Tau Thiên vương! Chúng sanh này khi còn làm người đã bất hiểu với cha 
mẹ, không tôn kính Sa-môn, Phạm chí, cư xử không đúng đăn, không biết tạo 
phước, không sợ tội đời sau, cúi xin Thiên vương xử phạt thích đáng! 

Ngay lúc đó, Diêm vương đưa thiên sứ thứ nhất dé tra hỏi, kiém xét, dạy 
bao va qué trách tội nhân kia rang: 

— Ong đã từng thay thiên sứ thứ nhất đến chưa? 

Chúng sanh kia đáp: 

— Tau Thiên vương, không thấy! 

Diêm vương hỏi lại: 

— Chang lẽ trước đây ông không thây trong thôn xóm có trẻ nhỏ hoặc nam 
hoặc nữ, thân thể yêu ớt, năm ngửa mà đại tiểu tiện, không thé kêu cha mẹ, phải 
nhờ cha mẹ ăm khỏi chỗ dơ, tăm rửa cho nó sạch sẽ ư? 


Chúng sanh ấy đáp: 

— Tau Thiên vương, có thay! 

Diêm vương lại hỏi: 

— Sau khi lớn khôn hiểu biết, tại sao ông không nghĩ rang: “Chính ta cũng bị 
sanh ra, không thoát khỏi sự sanh, ta nên tạo nghiệp lành cho thân, miệng và y?” 

Người ấy thưa: 

— Tau Thiên vương! Vậy lẽ nào tôi là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái u? 

Diêm vương đáp: 

— Ông đúng là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái. Nay ta phải trừng trị ông 
như trừng trị kẻ buông lung, người có hành vi buông lung. Nghiệp ác này cua 
ông chăng phải do cha mẹ tạo ra, cũng chăng phải do vua, do trời hay do Sa- 
môn, Phạm chí tao ra. Chính ông đã tự tạo nghiệp ác, bat thiện, cho nên hôm 
nay chắc chan phải thọ nhận quả báo. 
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[0504a12] Sau khi đưa thiên sứ thứ nhất dé tra hỏi, kiểm xét, dạy bảo và quở 
trách tội nhân kia xong, Diêm vương lại đưa thiên sứ thứ hai để tra hỏi, kiêm 
xét, dạy bảo và quở trách tội nhân kia răng: 


— Ông đã từng thay thiên sứ thứ hai đến chưa? 

Chúng sanh kia đáp: 

— Tau Thiên vương, không thay! 

Diém vương hỏi lại: 

— Lễ nào trước đây trong thôn xóm ông không thây có kẻ nam hoặc người 


nữ tuôi tác già nua, mạng sông sắp hết, sức tàn lực kiệt, tóc bạc răng rụng, lưng 
cong ебі mỏi, chóng gậy mà di, toàn thân run rây u? 


Chúng sanh ay đáp: 

— Tau Thiên vương, có thấy! 

Diém vương lại hỏi: 

— Sau khi lớn khôn hiểu biết, tại sao ông không nghĩ răng: “Chính ta cũng 
bị già, không thoát khỏi sự già, ta nên tạo nghiệp lành cho thân, miệng và ý?” 

Chúng sanh kia thưa: 

— Tâu Thiên vương! Vậy lẽ nào tôi là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái u? 

Diém vương bảo: 

— Ong đúng là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái. Nay ta phải trừng trị ông 
như trừng trị kẻ buông lung, người có hành vi buông lung. Nghiệp ác này của 
Ông chăng phải do cha mẹ tạo ra, cũng chăng phải do vua, do trời hay do Sa- 
môn, Phạm chí tạo ra. Chính ông đã tự tạo nghiệp ác, bât thiện, cho nên hôm 
nay chac chăn phải thọ nhận qua báo. 

[0504a25] Sau khi đưa thiên sứ thứ hai dé tra hỏi, kiểm xét, day bảo và qué 
trách tội nhân kia xong, Diễm vương lại đưa thiên sứ thứ ba dé tra hỏi, kiêm xét, 
dạy bảo và quở trách tội nhân kia răng: 

— Ông đã từng thay thiên sứ thứ ba đến chưa? 

Chúng sanh kia đáp: 

— Tau Thiên vương, không thấy! 

Diêm vương hỏi lại: 

— Lë nào trước đây trong thôn xóm ông không nhìn thây có kẻ nam hoặc 
người nữ bị bệnh tật nguy kịch, hoặc ngôi năm trên giường, ngôi năm trên 


chõng, hoặc ngòi năm dưới đất, thân thé đau đớn cùng cực, không thể chịu 
đựng nôi, gần như mat mạng ư? 


Chúng sanh ây đáp: 
— Tau Thiên vương, có thay! 
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Diêm vương lại hỏi: 

— Sau khi lớn khôn hiểu biết, tại sao ông không nghĩ rang: “Chính ta cũng 
bị bệnh tật, không thoát khỏi bệnh tật, ta nên tạo nghiệp lành cho thân, miệng 
và y?” 

Chúng sanh kia thưa: 

— Tâu Thiên vương! Vậy lẽ nào tôi là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái ư? 

Diém vương bảo: 

— Ông đúng là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái. Nay ta phải trừng trị ông 
như trừng trị kẻ buông lung, người có hành vi buông lung. Nghiệp ác này của 
ông chăng phải do cha mẹ tạo ra, cũng chăng phải do vua, do trời hay do Sa- 
môn, Phạm chí tạo ra. Chính ông đã tự tạo nghiệp ác, bât thiện, cho nên hôm 
nay chac chăn phải thọ nhận quả báo. 

[050409] Sau khi đưa thiên sứ thứ ba dé tra hỏi, kiểm xét, dạy bảo va quo 
trách tội nhân kia xong, Diêm vương lại đưa thiên su thứ tư dé tra hỏi, kiêm xét, 
day bảo và quo trách tội nhân kia rang: 

— Ông đã từng thay thiên sứ thứ tư đến chưa? 

Chúng sanh kia đáp: 

— Tau Thiên vương, không thấy! 

Diêm vương hỏi lại: 

— Chang lẽ trước đây trong thôn xóm, ông không thay có kẻ nam hoặc 
người nữ qua đời một, hai ngày,... (cho đến) sáu, bảy ngày, rôi thân xác bl diều 
hâu mô, bị chó hoang ăn, bị lửa củi thiêu đốt, hoặc bị vùi chôn xuống đất, da 
thịt thôi rữa ư? 

Chúng sanh ây đáp: 

— Tau Thiên vương, có thay! 

Diém vương lại hỏi: 

— Sau khi khôn lớn hiểu biết, tại sao ông không nghĩ răng: “Chính ta cũng 
sẽ chết, không thoát khỏi sự chêt, ta nên tạo nghiệp lành cho thân, miệng và ý?” 

Chúng sanh kia thưa: 

— Таџ Thiên vương! Vậy lẽ nào tôi là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái u? 

Diém vương bao: 

— Ong đúng là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái. Nay ta phải trừng trị ông 
như trừng trị kẻ buông lung, người có hành vi buông lung. Nghiệp ac này của 
ông chăng phải do cha mẹ tạo ra, cũng chăng phải do vua, do trời hay do Sa- 
môn, Phạm chí tạo ra. Chính ông đã tự tạo nghiệp ác, bât thiện, cho nên hôm 
nay chắc chăn phải thọ nhận quả báo. 
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[0504b22] Sau khi đưa thiên sứ thứ tư dé tra hỏi, kiếm xét, dạy bảo và диб 
trách tội nhân kia xong, Diêm vương lại đưa thiên sứ thứ năm dé tra hỏi, kiém 
xét, dạy bảo và quở trách tội nhân kia răng: 

— Ông đã từng thay thiên sứ thứ năm đến chưa? 

Chúng sanh kia đáp: 

— Tau Thiên vương, không thấy! 

Diêm vương hỏi lại: 

— Chang lẽ trước đây ông không thay quan binh truy nã tội nhân, trừng tri 
đủ cách: Chặt tay, chặt chân hoặc chặt cả tay lẫn chân, cắt tai xẻo mũi hoặc cắt 
cả tai lẫn mũi, hoặc thải hoặc băm, nhồ râu nhé tóc hoặc cả rau lẫn tóc, bỏ vào 
trong cũi hay quân trong vải rôi đốt, hoặc phủ cát quán có mà đốt, hoặc cho vào 
bụng lửa sắt, miệng heo sắt hay miệng cop sắt rôi đốt, hoặc bỏ vào chảo đồng 
hay chảo sắt rôi nâu, hoặc chặt ra từng đoạn, hoặc dùng chĩa nhọn mà đâm, 
hoặc dùng câu liêm mà móc, hoặc bắt năm trên giường sắt rôi dội dầu sôi, hoặc 
bắt ngôi vào cối sắt rồi dùng chày sắt giã, hoặc cho răn rết căn, hoặc dùng roi 
da mà quất, hoặc dùng gậy mà đánh, hoặc dùng hèo mà phang, hoặc treo trên 
ngọn cây, hoặc chặt đầu đem bêu ư? 

Chúng sanh ây đáp: 

— Tau Thiên vương, có thay! 

Diêm vương lại hỏi: 

— Sau khi lớn khôn hiểu biết, tại sao ông không nghĩ rang: “Nay ta đã thay 
rõ điêu ác, điêu bat thiện?” 

Chúng sanh kia thưa: 

— Tau Thiên vương! Vậy lẽ nào tôi là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái u? 

Diém vương bao: 

— Ong đúng là kẻ bại hoại, suy đôi và luôn sai trái. Nay ta phải trừng trị ông 
như trừng tri kẻ buông lung, người có hành vi buông lung. Nghiệp ác này của 
ông chăng phải do cha mẹ tạo ra, cũng chăng phải do vua, do trời hay do Sa- 


môn, Phạm chí tạo ra. Chính ông đã tự tạo nghiệp ác, bất thiện, cho nên hôm 
nay chắc chan phải thọ nhận quả báo. 


[0504c12] Sau khi đưa thiên sứ thứ năm dé tra hỏi, kiểm xét, dạy bảo và quở 
trách tội nhân kia xong, Diễm vương liên giao tội nhân cho cai ngục.” Cai ngục 
đem tội nhân giam vào địa ngục lớn Bốn Cửa, rồi nói bài tụng: 


Bốn cột có bốn cửa, Vách vuông, mười hai canh,‘ 
Dùng sat làm tường thành, Mai sat lợp lên trên. 


3 Nguyên tác: Nguc tốt (Jk Ж). 
* Nguyên tác: Bích phương thập nhị lăng (Bë 77 + —!Z). Tham chiếu: Tang. 38 (7.02, 0125.42.2. 


0747c18): Tứ thành tứ môn hộ (Ji H pu ry Р). Trong trường hợp này có thê hiểu răng, có bốn lớp thành 
vuông vức, mỗi lớp thành có bôn cửa, mỗi cạnh của tường thành có một cửa. 
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Nên ngục cũng bang sắt, Lửa sắt hừng hực nung, 
Sâu vô lượng do-diên, Đến tận cùng đáy dat. 

Chỗ cực hiểm, khó kham, Lửa đữ, nhìn hoa mắt, 

Thây rôi, lông dựng đứng, Khủng khiếp, khó vô cùng. 
Chúng sanh đọa địa ngục, Chân treo, đầu chúc xuóng, 
Do chê bai bậc Thánh, Dang Điều ngự, Thanh tịnh. 


Thời gian rất lâu về sau, cửa ngục phía Đông của địa ngục lớn Bốn Cửa mở 
ra cho chúng sanh kia. Khi cửa ngục được mở rôi, các chúng sanh kia liền chạy 
về hướng cửa này, muốn tìm nơi an ón, muốn tìm chỗ nương tựa. Thế nhưng, 
khi có vô lượng trăm ngàn chúng sanh tụ tập thì cửa ngục này liền tự động đóng 
lại. Chúng sanh ở trong đó chịu dung khó đau cùng cực, khóc lóc sâu não, lăn 
lộn kêu рдо, nhưng rốt cuộc không thé chết được, vì cốt là dé khiến cho nghiệp 
ác, bất thiện của kẻ kia được tiêu trừ. 


Thời gian rất lâu xa về sau nữa, cửa ngục phía Nam, phía Tây rôi phía Bắc 
lân lượt được mở ra. Cũng vậy, khi cửa ngục phía Bắc mở rôi, các chúng sanh 
kia liên chạy về hướng cửa này, muốn tìm nơi an ón, muốn tìm chỗ nương tựa. 
Thé nhưng, khi có vô lượng trăm ngàn chúng sanh tụ tập thì cửa ngục này liên 
tự động đóng lại. Chúng sanh ở trong đó chịu đựng khó đau cùng cực, khóc lóc 
sâu não, lăn lộn kêu gao, nhưng rốt cuộc không thé chết được, vì cốt là dé khiến 
cho nghiệp ác, bât thiện của kẻ kia được tiêu trừ. 

[0505a04] Thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, các chúng sanh kia thoát khỏi 
địa ngục lớn Bốn Cửa, ra khỏi địa ngục lớn Bốn Cửa lại rơi vào địa ngục Phong 
Nham. Ngục này đây lửa nhưng không có khói, không có lửa ngọn. Chúng sanh 
trong ngục ấy phải đi qua đi lại liên tục trên lửa, bước chân xuống thì da thịt 
máu huyết ở hai bàn chân cháy sạch, nhấc chân lên liên trở lại như cũ. Địa ngục 
ây hành hạ như vậy cho đến vô lượng trăm ngàn năm, các chúng sanh kia chịu 
đựng đau khô cùng tot, nhưng rot cuộc không thé chết được, vì cốt là dé khiến 
cho nghiệp ác, bất thiện của kẻ kia được tiêu trừ. 


Thời gian rất lâu về sau, các chúng sanh â ây thoát khỏi địa ngục lớn Phong 
Nham, ra khỏi địa ngục lớn Phong Nham rồi lại rơi vào địa ngục lớn Phan Thi.’ 
Ngục này đây phân dơ, sâu đến hàng trăm trượng. Tat ca chung sanh kia déu 
bi doa vao trong do. Trong dia nguc lon Phan Thi có rất nhiêu trùng tên lăng- 
cu-lai,° minh trang đầu den, mỏ nhọn như mũi kim. Loại trùng này ruc ria, đục 
khoét bàn chân của chúng sanh kia; đục khoét bàn chân xong, lại đục khoét 
xương bắp về; đục khoét xương bắp về xong, lại đục khoét xương đùi; đục 
khoét xương đùi xong, lại đục khoét xương chậu; đục khoét xương chậu xong, 
lại đục khoét xương sông; đục khoét xương sông xong, lại đục khoét xương vai, 
xương có, xương dau; đục khoét xương đầu xong, lại ăn sạch não. Các chúng 


5 Phan thi (ЖЖ, gūtha): Phân, chat thải. 
6 Lăng-cù-lai (R Æ Ж). 
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sanh kia chịu bức bách vô lượng trăm ngàn năm như thế, chịu đau khó cùng tột, 
nhưng rốt cuộc không thé chết được, vì cốt là dé khiến cho nghiệp ác, bất thiện 
của kẻ kia được tiêu trừ. 


Thời gian rất lâu xa về sau, các chúng sanh kia thoát khỏi địa ngục lớn 
Phan Thi, ra khoi dia nguc lon Phan Thi lai roi vao dia nguc lon Rung La Sat.’ 
Chung sanh а ay nhin thay noi nay, tưởng là mat mẻ, nghĩ răng: “Chúng ta hay 
dén do, that sang khoai mat me.” Cac chung sanh kia liên chạy vê hướng đó, 
muốn tìm nơi an ón, muốn tìm chỗ nương tựa. Thê nhưng, khi có vô lượng trăm 
ngàn chúng sanh tụ tập thì họ liên bị đọa vào địa ngục lớn Rừng Lá Sắt. Trong 
địa ngục lớn Rừng Lá Sắt này, bốn bë gió nóng thói mạnh, hé gió nóng thôi thì 
lá sắt rơi rụng, khi lá sắt rụng xuống thì chúng sanh trong ngục này bị cắt lìa 
tay, lia chân hoặc lia cả tay lẫn chân, cắt lìa tai, lìa mũi hoặc lìa cả tai lẫn mũi 
cho đến các bộ phận khác. Toàn thân nhuém máu trải qua vô lượng trăm ngàn 
năm như thé, những chúng sanh kia chịu đựng khô dau cùng tột, nhưng rốt cuộc 
không thé chết được, vì cốt là dé khiến cho nghiệp ác, bất thiện của kẻ kia được 
tiêu trừ. 

Lại nữa, trong địa ngục lớn Rừng Lá Sắt ây xuất hiện loài chó rất to lớn, bộ 
răng thật dai, vÓ láy chúng sanh kia, ngoam đầu mà ăn, lột da từ đầu đến chân 
mà ăn. Các chúng sanh ấy bị bức bách vô lượng trăm ngàn năm như thê, chịu 
đựng khô đau cùng tột, nhưng rót cuộc không thé chết được, vì cốt là dé khiến 
cho nghiệp ác, bat thiện cua kẻ kia được tiêu tru. Trong địa ngục lớn Rừng Lá 
Sắt ây còn có loài qua rat lớn, chung co hai dau, với mỏ bang sắt, đậu trên trán 
chúng sanh kia, mó mắt mà nuốt, mô vỡ sọ rôi lay não ăn. Các chúng sanh ấy bị 
bức bách vô lượng trăm ngàn năm như thé, chịu đựng khổ đau cùng tột, nhưng 
rôt cuộc không thé chết được, vì cốt là dé khiến cho nghiệp ác, bất thiện của kẻ 
kia được tiêu trừ. 

[050508] Thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, các chúng sanh ây thoát khỏi 
địa ngục lớn Rừng Lá Sắt, ra khỏi địa ngục lớn Rừng Lá Sắt lại rơi vào địa 
ngục lớn Rừng Cây Kiếm Sắt. Cây ở đây cao một do-diên, gai dài một thước 
sau, các chúng sanh kia bi bắt leo lên tuột xuống cây này. Khi họ leo lên thì gai 
của cây liên hướng xuống, khi họ tuột xuống thì gai của cây lại dựng lên, đâm 
thủng toàn thân chúng sanh, đâm tay, chân hoặc cả tay lẫn chân, đâm tai, mũi 
hoặc cả tai lẫn mũi cho đến các bộ phận khác. Toàn thân nhuốm máu suốt vô 
lượng trăm ngàn năm như thé, những chung sanh kia chịu đựng đau khô cùng 
tôt, nhưng rốt cuộc không thé chết được, vì cốt là để khiến cho nghiệp ác, bất 
thiện của kẻ kia được tiêu trừ. 


Thời gian rất lâu về sau, các chúng sanh 4 ây thoát khỏi địa ngục lớn Rừng 
Cây Kiếm Sat, ra khỏi địa ngục lớn Rừng Cây Kiếm Sắt rồi lại rơi vào địa ngục 


7 Nguyên tác: Thiết Diệp lâm (Ж, Asipattavana). 
š Thiết Kiếm tho lâm (ERAJ). 
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Sông Тго. Địa ngục Sông Tro này có hai bờ rất cao, bao quanh toàn gai nhọn, 
nước tro sôi vọt lên, lòng sông lại rất tôi. Các chúng sanh kia nhìn thấy rồi 
tưởng nước sông kia mát và sông ây thường có nước mát mẻ nên khởi niệm: 
“Chúng ta hãy đên đó, tăm rửa thỏa thích, mặc sức mà uống, mat mẻ khoái lac.” 
Các chúng sanh ây liên tranh nhau chạy đến, rồi lội xuống đó, muốn tìm nơi 
an ôn, muôn tìm chỗ nương tựa. Thê nhưng, khi có vô lượng trăm ngàn chúng 
sanh tụ tập lại thì họ liên bị đọa xuống địa ngục lớn Sông Tro. Sau khi đọa vào 
đó, chúng sanh hoặc trôi ngược dòng, hoặc trôi xuôi dòng, hoặc cả xuôi dòng 
lẫn ngược dòng. Lúc chúng sanh trôi ngược, trôi xuôi, hoặc cả ngược lẫn xuôi 
như thé thì da chín rã, thịt chín rã hoặc cả da và thịt cùng chín rã, chỉ còn trơ 
lại bộ xương. Hai bên bờ sông có cai ngục cầm sẵn đao kiếm, gậy góc, chia ba 
lớn bang sắt, néu có chúng sanh nào muốn leo lên bờ thì lập tức bị đây xuống 
trở lại. Lại nữa, hai bên bờ sông có cai ngục tay cầm móc câu ném xuông lòng 
sông, móc chúng sanh lên rôi bỏ trên nên sắt đang nóng hừng hực, hoặc móc 
lây chúng sanh ây đưa lên rồi quật mạnh xuống, khiến họ quăn quại xoay tròn 
trên dat, ròi lại hỏi: 

— Ông từ đâu đến? 

Các chúng sanh ду đều đáp: 

— Chúng tôi không biết từ đâu đến đây, chỉ biết là đang rất đói. 

Cai ngục liên tóm lây các chúng sanh kia ném lên giường sắt đang nóng 
hừng hực, bắt phải ngồi trên đó, dùng kẹp sắt nóng vạch miệng bỏ hòn sắt nóng 
rực vào. Hòn sắt ду đốt cháy môi, cháy môi xong rồi đôt cháy lưỡi, cháy lưỡi 
xong roi đốt cháy nướu răng, cháy nướu răng xong rôi đốt cháy cuông họng, 
cháy cuéng họng xong rôi lại đốt cháy tim, cháy tim xong tôi lại đốt cháy da 
dày, cháy da dày xong rôi lại đốt cháy ruột non, cháy ruột non xong ròi lại đôt 
cháy ruột gia, cháy ruột gia xong thì viên sắt từ thân rơi xuống. Các chúng sanh 
ây bị bức bách như vậy suôt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khó đau cùng tột, 
nhưng rốt cuộc không thé chết được, vì cốt là dé khiến cho nghiệp ác, bất thiện 
của kẻ kia được tiêu trừ. 

[0505с11] Cai ngục ay lại hỏi chúng sanh: 

— Ông muốn đi đâu? 

Chúng sanh đó trả lời: 

— Chúng tôi chang biết muốn đi đâu, chỉ biết là đang rat khát! 

Cai ngục liên tóm lây chúng sanh ду ném lên giường sắt đang nóng, đang 
cháy đỏ rực, buộc họ ngôi trên đó, dùng kẹp sắt nóng vạch miệng ra ròi dó nước 
đồng sôi vào. Nước đồng sôi ду đốt cháy môi, cháy môi xong TÔI đốt cháy lưỡi, 


cháy lưỡi xong rôi đốt cháy nướu răng, chảy nướu răng xong rôi đốt chảy cuống 
họng, cháy cuống họng xong roi lại đốt cháy tim, cháy tim xong rôi lại đột cháy 


°? Nguyên tác: Khôi ha (Zk J, Kharodaka). 
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da dày, cháy da dày xong rồi lại đốt cháy ruột non, cháy ruột non xong rồi lại 
đốt cháy ruột già, cháy ruột gia xong thi nước åy từ thân chảy xuông. Các chúng 
sanh ay bị bức bách như vậy suôt vô lượng tram ngàn nam, chịu khô đau cùng 
tôt, nhưng rốt cuộc không thé chết được, vì cốt là dé khiến cho nghiệp ác, bat 
thiện của kẻ kia được tiêu trừ. 


Nêu nghiệp ác của những chúng sanh ở địa ngục kia chưa được dứt sạch, 
chưa dứt sạch hoàn toàn đến mức chăng còn sót lại gì thì những chúng sanh â ây 
lại phải bi doa vào địa ngục lớn Sông Tro, lại phải leo lên tuột xudng ó địa ngục 
lớn Rừng Cây Kiếm Sắt, lai doa vào địa ngục lớn Rừng Lá Sắt, lại rơi xuóng 
địa ngục lớn Phần Thị, lại phải qua lại trong địa ngục Phong Nham, lại vào địa 
ngục lớn Bôn Cửa. 

Nếu nghiệp ác, bat thiện của những chúng sanh kia được dứt sạch, dứt sạch 
hoàn toàn đến mức không còn sót lại gi thì những chúng sanh ây từ đó về sau 
hoặc sanh vào loài súc sanh, hoặc sanh vào loài ngạ quỷ, hoặc sanh về cõi trời. 
Nếu chúng sanh ду khi làm người vốn đã bat hiểu cha mẹ, không tôn kính Sa- 
môn, Phạm chí, không cư xử đúng đăn, không biết tạo phước, không sợ tội đời 
sau thì phải nhận khó báo không đáng thương, không đáng nhớ, không đáng 
vui, giỗng như đang còn ở trong địa ngục kia vậy. Nêu chúng sanh ay khi làm 
người đã hiếu thảo cha mẹ, lại tôn kính Sa-môn, Pham chi, cư xử đúng dan, biết 
tạo phước lành, sợ tội đời sau thì được hưởng lạc báo thương, đáng nhớ, đáng 
vui, giỗng như đang ở cung điện của thiên thân trong hư không vậy. 

[0506a04] Thuở xưa, tại khu vườn rừng có lâu gác,'° Diêm vương đã phat 
nguyện răng: “Sau khi qua đời, ta mong được sanh vào cõi người, trong gia tộc 
giàu có tột cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp vật nuôi không thể tính, phong 
hộ thực ар" day đủ mọi thứ. Điều đó có nghĩa gì? La gia tộc đại trưởng gia 
thuộc dòng Sát-lợi, là gia tộc đại trưởng giả thuộc dòng Phạm chí, là gia tộc đại 
trưởng gia thuộc dong Cư sĩ. Ta sanh vào những gia tộc đó với sự giau có tột 
cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp vật nuôi không thể tính, phong hộ thực ấp 
day đủ mọi thứ như vậy. Sanh vào đó rồi, thành tựu giác căn, ta mong có lòng 
tin thanh tịnh đối với Chánh pháp được Như Lai thuyết giảng. Có lòng tin thanh 
tịnh rôi, ta cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niễm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người hoc đạo. Sở di một người thiện nam cao bo râu 
tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, 
làm người học đạo là chỉ vì muôn thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong 
hiện đời, vi ay tự biết, tự giác ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú và biết 
đúng như thật rang: “Sanh tử đã cham dứt, Pham hạnh đã thành tựu, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 


'0 Nguyên tác: Viên quán (El #8), nơi có vườn cây xanh mát, lầu đài cao đẹp. 
п! Phong hộ thực âp (А & Е): Dat đai do nhà vua phong tặng. 
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Xưa kia nơi khu vườn rừng có lâu gác, Diễm vương đã nguyện như thê, rôi 
đọc kệ: 


Bi thiên sứ quo trách, Người vẫn cứ buông lung, 
Cứ mãi vương sâu não, Vì ác dục ngăn che. 

BỊ thiên sú quở trách, Bậc Thượng nhân chân thật, 
Đến chết không buông lung, Pháp bậc Thánh khéo nói.!? 
Hiểu thủ! nên khiếp SỢ, Mong câu dứt sanh, gia, 
Thủ diệt sạch không còn, Sanh, lão liền kết thúc, 
Được an уш, yên ồn,“ Được diệt ад’ hiện doi, 
Vượt khỏi mọi khiếp SỢ, Tức vượt dòng tử sanh. 


Duc Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành.' 


'2 Nguyên tác: Thiện thuyết diệu Thánh pháp (291) 29%). Tham chiếu: М. 130: Ariyadhamme 
kudacanam (luôn sông trong giáo pháp của bậc Thánh). 

з Nguyên tác: Thọ (Æ), cách viết khác chỉ cho “chấp trước, thủ trước, thủ” (%А Ж, НХ #, НХ, upadana). 
14 An ân lạc (ZE 4). Tham chiếu: M. 130: Khemappatta (đạt dén yên ón). 

15 Hiện pháp đắc diệt độ (HIE 4938 BE). Diệt độ (WHE), tên khác của “tịch tịnh” (abhinibbuta). Tham 
chiêu: M. 130: Ditthadhammabhinibbutd (ngay hiện tại tịch tịnh), HT. Thích Minh Châu dịch. 

16 Ban Hán, hết quyền 12. 


PHAM 6: TƯƠNG UNG VUA! 
(Phan cudi, едт 7 kinh) 
Bảy kinh сибі của phẩm 6 thuộc phan tung ngay thit hai, 
gọi là Tiểu Thổ thành tụng. Lan tụng này có bốn phẩm rưỡi, едт 52 kinh. 


Kệ tóm tắt: 

O diéu dụ, Thuyết bon 
Thiên nại lâm, Thiện Kién 
Tam thập dụ, Chuyển Luân 

Тў- tôi tại Рди 
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б»: а 0б 
WIS 


! Tiểu Thé thành tung (thứ hai). Quyên 13. 


2 Nguyên tác Nhiếp tung: 5 Bif, HAS; ХЕК, ж И; = Tt, tia ; WEES AR 16. Do đặt lại tựa đề 
nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 


65. KINH VI DỤ VE CON QUA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, khi Vua Chuyên Luân muốn thử ngọc báu, liền cho tập hợp bốn 
loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập trung bón loại 
quân xong, vào lúc đêm tối, nhà vua cho dựng cây tràng phan cao và đặt ngọc 
báu ở trên đó, roi dẫn quân đến khu vườn rừng có lầu gác.? Anh sáng của ngọc 
báu chiếu sảng cả bốn loại quân, xa đến nửa do-diên.? 

Lúc ду, có một Phạm chí nghĩ răng: “Ta nên đến xem Vua Chuyển Luân và 
bốn loại quân đang nhìn ngắm ngọc báu lưu ly.” Rôi Pham chí lại nghĩ: “Thôi, 
hãy bỏ qua việc đi xem Vua Chuyển Luân và bốn loại quân nhìn ngăm ngọc 
bau lưu ly, ta nên đến khu rừng kia.” Nghĩ xong, Phạm chí liền đến khu rừng 
ду. Đến nơi, Pham chí đi vào rừng, ngòi bên một góc cây. Ngôi chua bao lâu thi 
có một con rái cá đi đến, Phạm chí trông thây liên hỏi: 


“Chào rái cá! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Phạm chí! Hó nước này trước đây vón tràn day mạch nước trong, 
có nhiều ngó sen, hoa, cá và rùa. Lúc trước tôi ở đó nhưng nay hô đã khô cạn. 
Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi vào sông lớn kia. Nay tôi muôn đi, nhưng chỉ 
so loài người.” 

Con rái cá kia chuyện trò với Phạm chí như vậy rôi bỏ đi. 

Pham chí vẫn ngồi, lại có chim cứu m6‘ đến, Phạm chí trông thay liên hỏi: 

“Chào chim cứu mộ! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Phạm chí, hồ nước này trước đây vốn tràn đầy mạch nước trong, có 
nhiều ngó sen, hoa, cá và rùa. Trước đây, tôi ở đó nhưng nay hô đã khô cạn. 
Phạm chí nên biệt, tôi muôn rời bỏ nơi này đê đên trú ngụ ở chô có nhiêu xác 


! Nguyên tác: Ó điểu dụ kinh & Ps 28 (T.01. 0026.65. 0506b11). 
2 Viên quán ( #1). Xem chú thích 10, kinh sô 64, tr. 372. 
3 Do-diên (H Я). Xem chú thích 4, kinh số 2, tr. 11. 


* Nguyên tác: Cứu mộ điều (RE 5). Theo nội dung kinh, có khả năng chỉ cho chim từ-ý (Ж #8), cũng 
gọi chim lô-tư (#5 Ж), chim cốc, cốc dé.. . chuyên bắt cá, cua và các loài nhuyễn thể, có tên khoa học 
là Phalacrocorax Carbo. 
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trâu, hoặc ở chỗ có nhiều xác lừa, hoặc ở chỗ có nhiêu thây người. Hôm nay, tôi 
muốn đi nhưng chỉ sợ loài người.” 
Chim cứu mộ nói chuyện với Phạm chí như vậy rôi bỏ đi. 

_ [0506c05] Phạm chí vẫn ngôi, lại có chim thứu đến. Phạm chí trông thây 
liên hỏi: 

“Chào chim thứu! Ngươi từ đâu đến và muôn đi đâu?” 

_ “Thưa Pham chí, tôi đi từ gò đất lớn này đến gò đất lớn khác dé săn môi, 
rôi đên đây. Nay tôi muôn ăn xác voi, xác ngựa, xác trâu va thay người. Bây 
210, tôi muôn đi, nhưng chỉ sợ loài người. ` 

Chim thứu kia nói chuyện với Pham chí như vậy rồi bỏ đi. 

Pham chí vẫn ngòi, lại có chim ăn ba’ đến. Pham chí trông thấy liên hỏi: 

“Chào chim ăn bả! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Phạm chí, ông có thay chim thứu vừa đi đến không? Tôi ăn cái mà 
nó nha ra. Nay tôi muôn di, nhưng chi sợ loài người.” 

Chim ăn bả nói chuyện với Phạm chí như vậy rôi bỏ đi. 

Pham chí vẫn ngôi, lại có con dã сап đến. Pham chí trông thay liền hỏi: 

“Chào dã can! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thua Phạm chí, tôi đi từ suối. sâu nay đến suối sâu khác, từ bụi rậm này 
đến bụi rậm khác, từ nơi hoang vắng này đến nơi hoang văng khác. Nay tôi 


muôn ăn xác voi, xác ngựa, xác trâu và thây người. Bây giờ, tôi muốn đi, nhưng 
chỉ sợ loài người. ` 


Con dã can nói chuyện với Phạm chí như vậy rôi bỏ đi. 

Pham chí vẫn ngôi, lại có con qua’ đến. Phạm chí trông thấy liền hỏi: 

“Chao chim qua! Ngươi từ đâu đến và muôn đi đâu?” 

“Này Phạm chí, ông ương ngạnh, cuóng si, vì sao hỏi tôi từ đâu đến và 
muôn di đâu?” 

Chim quạ măng vào mặt Phạm chí như vậy rôi bỏ đi. 

Phạm chí vẫn ngôi, lại có con đười woi!’ đến. Phạm chí trông thay liên hỏi: 

“Chào đười ươi! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

“Thưa Pham chí, tôi từ vườn này đến vườn khác, từ đền miéu nay dén dén 


miéu khác, từ khu rừng nay đến khu rừng khác, uống nước suối trong, ăn trái 
cây tốt rôi đến đây. Nay tôi muốn đi, không sợ loài người.” 


5 Nguyên tac: Thiru điều (# Ж). 

6 Nguyên tác: Mộ (3). Theo Khang Hy từ điển (E 8 8 #2), “mô” chỉ cho gò dat (££ th). 
” Nguyên tác: Thực thô điều (& HE 5): Chim ăn thức ăn do loài khác nôn ra. 

s Sài thú (54 BÀ, sigala): Chó rừng, dã can (#8, EFF). 

° Ó điều (5 Ë). 

!9 Tịnh tỉnh thú (JE 80). 


65. KINH VI DỤ VE CON QUA # 379 


Đười ươi nói chuyện với Pham chi như vậy rồi bỏ đi. 

Đức Phat bảo các Ty-kheo: 

— la nói các ví dụ này là muôn các thây hiểu rõ ý nghĩa. Các thầy nên biết, 
nói các ví dụ như thế, đều có ý nghĩa cả. 


Lúc con rái cá nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi, Như Lai nói vi 
dụ này có ý nghĩa như thé nào? Gia sử có vị Ty-kheo nương vào thôn ấp mà 
sông.!' Vào lúc sáng sớm, Tỳ-kheo ấy đắp у, ôm bát vào thôn khất thực mà 
không phòng hộ thân, không giữ gìn các căn, không vững chánh niệm, nhưng vị 
ây lại thuyết pháp, những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn thuyết. 
Nhờ đó, vi ay được lợi dưỡng, như được y phục, thực phẩm, giường nệm, thuốc 
thang, day đủ các nhu câu cho sự sống. Sau khi được lợi dưỡng, vị ây càng đắm 
trước thêm, không thây tai họa, không thé xả bỏ, mặc tình hướng thụ. Tỳ-kheo 
ây thực hành ác giới, làm đủ việc xấu, đứng sát bờ họa, trở nên tệ hại, không 
phải Phạm hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là 
Sa-môn. 

Cũng như Phạm chí thấy loài rái cá rồi hỏi: “Chào rái cá! Ngươi từ đâu đến 
và muốn đi đâu?” Rái cá đáp: “Thưa Phạm chí, trước kia hồ ấy tràn đầy mạch 
nước trong, có nhiêu ngó sen, nhiều hoa, cá và rùa. Trước tôi ở đó, nhưng nay 
hó đã khó cạn. Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi vào sông lớn kia. Giờ tôi 
muốn đi, nhưng chỉ sợ loài người.” Như Lai nói Ty-kheo ây cũng giống như 
thé, rơi vào trong pháp ác, bat thiện, nhiễm 6, tạo góc rễ tái sanh đời sau và 
khó báo phiền não nung đốt về sau, là nguyên nhân của sanh, già, bệnh, chết. 
Thế nên, Ty-kheo chớ sông như con rái cá, chớ nương vào phi pháp để duy trì 
sự sông, hãy tịnh hóa hành vi của ba nghiệp thân, miệng và y, an trú nơi thanh 
văng, mặc y phan tảo, thường đi khat thực, thứ lớp khất thực, ít muôn biết đủ, 
ưa sông viên ly và tu tập hạnh tinh cân, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh 
định, chánh tuệ, thường phải viễn ly, nên tu học như vậy. 


[0507a21] Lúc chim cứu mộ nói chuyện với Phạm chí như vậy roi bỏ đi, 
Như Lai nói ví dụ này có ý nghĩa như thê nào? Gia sử có vị Ty-kheo nương vào 
thôn ấp mà sống. Vào lúc sáng sớm, Tỳ-kheo ấy đắp y, ôm bát vào thôn khất 
thực mà không phòng hộ thân, không giữ gìn các căn, không vững chánh niệm. 
Vị ду vào nhà người khác giáo hóa, thuyết pháp, những pháp do Phật thuyết, 
hoặc do Thanh văn thuyết. Nhờ đó, vị ây được lợi dưỡng, như được y phục, 
thực phẩm, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu câu cho sự sông. Sau khi 
được lợi dưỡng, vị ây càng đăm trước thêm, không thay tai hoa, khong thé xa 
bỏ, mặc tinh hưởng thu. Ty-kheo ấy thực hành ác giới, làm đủ việc xâu, đứng 
sát bờ họa, trở nên tệ hại, không phải Phạm hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, 
không phải Sa-m6n mà tự xưng là Sa-mon. Giống như Phạm chí thây chim cứu 
mộ rôi hỏi: “Chào cứu mộ! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” Cứu mộ đáp: 


п Y thôn ấp hành (KAT E £T), khác với ý đoạn dưới ghi là “hành u vô sự” (177%). 
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“Thưa Pham chi, trước kia hó ấy tran day mạch nước trong, có nhiêu ngó sen, 
hoa, cá và rua. Trước đây tôi ở đó, nhưng nay hồ đã khô cạn, Phạm chí nên biết, 
tôi muốn đến ở chỗ có nhiều xác trâu, hoặc chỗ có nhiều xác lừa, nhiều thây 
người. Nay tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người. ” 


Như Lai nói Ty-kheo ay cũng giống như thé, rơi vào trong pháp ác, bất 
thiện, nhiễm ó, tạo gốc rễ tái sanh đời sau và khó báo phiên não nung đốt vë sau, 
là nguyên nhân của sanh, già, bệnh, chết. Thế nên, ‘Ty-kheo chớ sông như chim 
cứu mộ, chớ nương vào phi pháp dé tự duy tri sự sông, hãy tịnh hóa hành vi của 
ba nghiệp thân, miệng và y, an trú nơi thanh văng, mặc y phân tảo, thường đi 
khất thực, thứ lớp khất thực, ít muốn biết đủ, thích sông viên ly và tu tập hạnh 
tinh cân, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường phải viễn 
ly, nên tu tập như vậy. 

[0507b12] Luc chim thứu kia nói chuyện với Phạm chí rôi bỏ đi, Như Lai 
noi ví dụ ay có y nghĩa như thê nào? Gia sử có vị Ty-kheo nương vao thon a áp 
mà sóng. Vào lúc sáng sớm, Tỳ-kheo ấy đắp y, ôm bát vào thôn khát thực mà 
không phòng hộ thân, không giữ gìn các căn, không vững chánh niệm. Vị ấy 
vào nhà người khác dé giáo hóa, thuyết pháp, những pháp do Phật thuyết, hoặc 
do Thanh văn thuyết. Nhờ đó, vị ấy được lợi dưỡng, như được y phục, thực 
phẩm, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được 
lợi dưỡng, vi ду lại đắm trước thêm, không thay tai họa, không thé xa bỏ, mặc 
tình hưởng thụ. Vị Tỳ-kheo ay thực hành ác giới, làm đủ việc xấu, đứng sát 
bờ họa, trở nên tệ hại, không phải Phạm hạnh mà xưng là Phạm hạnh, không 
phải Sa-môn mà xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chi thay chim thứu rồi hỏi: 
“Chao chim thứu! Ngươi từ đâu dén và muốn di đâu?” Chim thứu đáp: “Thưa 
Phạm chí, tôi từ gò đất lớn này đến gò dat lớn khác săn môi rồi đến đây. Nay 
tôi muôn ăn xác voi, xác ngựa, xác trâu hoặc thay người. Bay giờ, tôi muôn di, 
nhưng chỉ sợ loài người. ` 

Như Lai nói Tỳ-kheo đó cũng giống như thê. Thế nên, Tỳ-kheo chớ sống 
như chim thứu, chớ nương vào phi pháp dé duy trì sự sông, hãy tịnh hóa hành vi 
cua ba nghiệp thân, miệng và y, an trú nơi thanh văng, mặc y phan tảo, thường 
di khat thực, thứ lớp khat thực, it muốn biết đủ, ưa sống viễn ly và tu tập hạnh 
tinh cân, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường phải viễn 
ly, nên tu tập như vậy. 


[0507c01] Luc chim ăn ba kia nói chuyện với Phạm chi rôi bỏ đi, Như Lai 
nói ví dụ ây có ý nghĩa như thê nào? Gia sử có vị Ty-kheo nương vào thôn 4 ap 
ma sông. Vào lúc sáng sớm, Ty-kheo ấy đắp у, ôm bát vào thôn khát thực mà 
không phòng hộ thân, không 01 gìn các can, không vững chánh niệm. VỊ ay 
vào chỗ ở của Ty-kheo-ni dé giáo hóa, thuyết pháp, những pháp do Phật thuyết, 
hoặc do Thanh văn thuyết. Ty-kheo-ni kia đến nhiều nhà khác, nói tốt nói xấu, 
thọ nhận phẩm vật của tín thí rồi đem về cho vị Tỳ-kheo. Nhờ đó, vị Ty-kheo 
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ay duoc loi dưỡng, như được y phục, thực phẩm, g1ường nệm, thuốc thang, day 
đủ các nhu câu cho sự sóng. Sau khi được lợi đưỡng, vị ấy lại đắm trước thêm, 
không thấy tai họa, không thê xả bỏ, mặc tình hưởng thụ. Vị Tỳ-kheo ấy thực 
hành ác giới, làm đủ việc xấu, đứng sát bờ họa, trở nên tệ hại, không phải Phạm 
hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. 
Giỗng như Phạm chí thay chim ăn ba ròi hỏi: “Chào chim ăn ba! Ngươi tu đâu 
dén và muón đi đâu?” Chim ăn ba đáp: “Thưa Phạm chí, ông thay con chim 
thứu vừa di đó không? Tôi ăn cái mà no nha ra. Bây giờ, tôi muôn di, nhưng 
chỉ sợ loài người.” 

Như Lai nói Tỳ-kheo ây cũng giống như vậy. Thế nên, Ty-kheo chớ sóng 
như chim ăn bả, chó nương vào phi pháp dé duy tri su sóng, hãy tịnh hóa hành 
vi cua ba nghiệp thân, miệng và ý, an trú ở nơi thanh văng, mặc y phần tảo, 
thường đi khất thực, thứ lớp khất thực, ít muốn biết đủ, thích viễn ly và tu tập 
hạnh tinh cân, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường phải 
viễn ly, nên tu tập như vậy. 

Lúc con dã can nói chuyện với Phạm chỉ rôi bỏ di, Như Lai nói ví du ay có ý 
nghĩa như thế nào? Giả sử có vị Tỳ-kheo sông tại một thôn nghèo, nếu Tỳ-kheo 
biết trong thôn áp và thành quách có nhiều bác trí tuệ, tinh tán, Pham hanh thì 
liền tránh đi, nếu biết trong thôn ấp và thành quách không có bậc trí tuệ, tinh 
tân, Phạm hạnh thì đến ở, suốt chín tháng hoặc mười tháng. Các Ty-kheo khác 
thây liền hỏi: 

“Hiền giả du hóa xứ nao?” 

Tỳ-kheo ấy đáp: 

“Thưa chư Hiên! Tôi du hóa ở thôn nghèo xứ ay.” 

Các Tỳ-kheo nghe xong liên nghĩ: “Hiên giả này du hóa ở nơi khó du hóa. 
Vi sao như vậy? Vì Hién giả này có thé du hóa được nơi thôn nghèo đó.” Các 
Tỳ-kheo ấy liên cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Nhờ đó, vị Ty-kheo kia được 
lợi dưỡng, như được y phục, thực phẩm, giuong nệm, thuốc thang, đây đủ các 
nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi dưỡng, vi ду lại đăm trước thêm, không 
thây tai họa, không thé xả bỏ, mặc tình sử dụng. Ty-kheo ây thực hành ác giới, 
làm đủ việc xâu, đứng sát bờ họa, trở nên tệ hại, không phải Phạm hạnh mà 
tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Giéng nhu 
Phạm chi thay con dã can rôi hỏi: “Chao dã can! Ngươi từ đâu đến và muôn di 
đâu?” Con dã can đáp: “Thưa Phạm chí, tôi từ suôi sâu này đến sudi sâu khác, 
từ bụi ram nay đến bụi rậm khác, từ chốn hoang vắng này đến chôn hoang vắng 
khác ròi đến đây. Nay tôi muốn ăn xác vol, Xác ngựa, xác trâu hoặc thây người. 
Giờ tôi muốn đi, nhưng chỉ Sợ loài người.” 

Như Lai nói Tỳ-kheo ấy cũng giống như vậy. Thê nên, Ty-kheo chớ sông 
như con đã can, chớ nương theo phi pháp để duy tri sự sông, hãy tịnh hóa hành 
vi cua ba nghiệp thân, miệng và ý, an trú ở nơi thanh văng, mặc y phân tảo, 
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thường đi khát thực, thứ lớp khat thực, ít muốn biết đủ, ưa sống viễn ly, tu tập 
tinh cân, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường phải viên 
ly, nên tu học như vậy. 

[0508a12] Luc chim qua mang vào mặt Phạm chí như vậy rôi bỏ di, Như 
Lai nói ví dụ â ay có ý nghĩa thé nào? Giả sử có vị Tỳ-kheo nương vào nơi thanh 
văng, nghèo nàn mà an cư mùa mưa, nếu Ty-kheo ay biét trong thon ар уа 
thành quách có nhiều bậc trí tuệ, tinh tân, Phạm hạnh thì liền tránh đi, nếu biết 
trong thôn âp và thành quách không có bậc trí tuệ, tinh tan, Phạm hạnh thì đến 
ở hai tháng, ba tháng. Các Tỳ-kheo khác thấy liền hỏi: 


“Hiền giả an cư mùa mưa nơi nào?” 


“Thưa chư Hiên, hiện giờ tôi an cư mùa mưa ở nơi thanh văng, nghèo nàn ay. 
Tôi không giống như bọn ngu si kia làm sẵn giường chõng, day đủ năm việc,! 
ròi sông yên ôn trong đó, từ sáng. đến chiều, từ chiêu đến sáng, miệng chạy theo 
vi, vị trôi theo miệng, khan câu rồi lại khan cau, van xin rôi lai van xin.’ 


Khi các Ty-kheo nghe xong, liền nghĩ rằng: “Hiên gia này làm những việc 
khó làm. Vì sao như vay? Vì Hiền giả này có thé an cư mùa mưa ở nơi thanh 
vắng, nghèo nàn kia.” Các Tỳ-kheo ấy liền cung kính, lễ bái, cúng dường. Nhờ 
đó, vị Ty-kheo kia được lợi dưỡng, như được y phục, thực phẩm, giường nệm, 
thuốc thang, day đủ các nhu cau can cho sự sông. Sau khi được lợi dưỡng, vị 
Ty-kheo ay lại dam trước thêm, không thây tai họa, không thê xả bỏ, mặc tình 
sử dụng. Ty-kheo ay thực hành ác giới, làm đủ việc xấu, đứng sát bờ hoa, trở 
nên tệ hại, không phải Phạm hạnh mà tự xưng là Phạm hạnh, không phải Sa- 
môn mà tự xưng là Sa-môn. Giống như Pham chi thay chim qua roi hỏi: “Chao 
chim qua! Nguoi từ đâu đên và muốn di đâu?” Chim qua đáp: “Nay Pham chí, 
ông là kẻ ương nganh, cuông si, vì sao hỏi tôi răng: ‘Nguoi từ đâu đến và muốn 
đi dau?” 

Như Lai nói Tỳ-kheo ây cũng giống. như vậy. The nên, Ty-kheo chớ sông 
như con qua, chớ nương theo phi pháp để duy trì sự sông, hãy tịnh hóa hành vi 
của ba nghiệp thân, miệng và y, an trú ở nơi thanh văng, mặc y phan tảo, thường 
di khat thực, thứ lớp khat thực, ít muốn biết đủ, ưa sóng viễn ly và tu tập hạnh 
tinh cân, an trú chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường phải viễn 
ly, nên tu học như vậy. 

[0508607] Con đười woi kia nói chuyện với Pham chi rôi bỏ đi, Như Lai nói 
ví dụ ây có ý nghĩa thế nào? Giả sử có vị Tỳ-kheo nương vào thôn ap mà sóng. 
Vào lúc sáng sớm, Tỳ-kheo ây đắp y, ôm bát vào thôn khất thực, khéo phòng hộ 
thân, gìn giữ các căn, vững vàng chánh niệm. Từ thôn â ap khât thực ròi ăn xong, 
sau đó thu xêp y bat, rửa tay chan, lay toa cu vat lén vai di dén noi thanh văng, 
hoặc đến bên gốc cây, hoặc vào trong nhà trống, trải tọa cụ mà ngôi kiết-già, 


l2 Ngũ sự (А š). Tăng. Jë (7.02. 0125.51.4. 0817b05-13) gọi là “ngũ tệ” (1%) gồm: lười biếng, ngủ 
nhiêu, tâm loạn, các căn bat định, thích ở phố chợ hơn nơi văng vẻ. 
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thân tâm ngay thăng, chuyên niệm hướng nội, đoạn trừ tham lam, tâm không 
tranh đoạt, thây của cải và vật dụng sinh sống của người khác thì không móng 
khởi tâm tham, mong sẽ thuộc về mình. Đôi với tâm tham lam, vị ду đã trừ 
sạch. Đối với sân hận, thụy miên, trạo cử, đoạn nghi, trừ hoặc cũng vậy, không 
còn do dự với các thiện pháp, trong tâm trừ sạch tâm niệm nghi hoặc. Đôi với 
năm loại ngăn che khiến tâm nhiễm 6, khiến tuệ yếu kém, vi ây đã trừ sạch, đã 
lia duc, lia pháp ác, bat thién, cho dén chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu và an 
trú. Vị ay chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không còn ué nhiễm, không 
còn não phiên, khéo trụ nhu hòa, được tâm bat động, hướng đến chứng ngộ Lậu 
tận trí thong; rôi vị ấy biết như thật rang: “Đây là khó, đây là nguyên nhân của 
khó, đây là khó diệt và đây là con đường đưa đến khó diệt”; biết như thật răng: 
“Đây là phiên não, đây là nguyên nhân gây nên phiên não, đây là sự hết phiền 
não và đây là con đường đưa đến sự hết phiền não.” Sau khi đã biết như vậy, 
đã thay như vậy, tâm của vị ây thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, giải 
thoát rồi liền biết mình đã giải thoát và biết như thật răng: “Sanh tử đã cham 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Giống như Phạm chi thay đười ươi rôi hỏi: “Chào đười ươi! Ngươi từ đâu 
đến và muôn đi đâu?” Đười ươi đáp: “Thưa Phạm chí, tôi từ vườn này đến vườn 
khác, từ đến miéu này đến đền тіёи khác, từ khu rừng nay đến khu rừng khác, 
uống nước suối trong, ăn trái cây tốt rồi đến đây. Nay tôi muốn đi, chăng sợ 
loài người.” 

Như Lai nói Tỳ-kheo cũng như vậy. Thế nên, Tỳ-kheo chớ sông như loài 
rai cá, chớ sông như chim cứu mộ, chớ sông như chim thuu, chớ sông như chim 
ăn bả, chớ sống như con dã can, chớ sông như chim quạ mà nên sông như đười 
ươi. Vì sao như vậy? Bởi vì bậc Vô trước Chân nhân trong thế gian cũng sống 
giống như đười woi vay. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa Ba-la-nai, ngụ trong vườn Nai, tru xứ của tiên nhân. 

Lúc ây, sau 810 thọ thực, vì một nhân duyên nhỏ nên сас Tỳ-kheo tập hợp 
tại giảng đường rôi cùng nhau bàn luận: 

- Thế nào chư Hiền? Trong hàng cư sĩ tại gia, ai là người thù thăng? Phải 
chăng là người được các Tỳ-kheo trì giới, thực hành Diệu pháp, thành tựu oai 
nghi đến nhà thọ thực? Hay là người mà hăng ngày được lợi lộc tăng gap trăm 
ngàn vạn lần? 


Khi đó, có Ty-kheo nói: 


— Này chư Hiền! Lợi lộc gấp trăm ngàn vạn lần thì có nghĩa gì? Chỉ có điều 
này là thiết yếu, đó là người được Tỳ-kheo trì giới, thực hành Diệu pháp, thành 
tựu oai nghi đến nhà thọ thực, chứ không phải là người mà lợi lộc mỗi ngày 
tăng рар trăm ngàn van lần. 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà? cũng ngồi trong chúng. Tôn giả nói với các 
Tỳ-kheo rang: 

— Này chư Hiên! Lợi lộc tăng gap trăm ngàn vạn lan hoặc giả như có nhiều 
hơn thé thì có nghĩa gi? Chỉ có điều này mới là thiết yếu, đó là người được một 
Ty-kheo trì giới, thực hành Diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực, chứ 
không phải là người mà lợi lộc hăng ngày tăng gâp trăm ngàn vạn lần. Vì sao 
như vậy? Nhớ lại thuở xưa, tôi là người nghèo khó ở nước Ba-la-nai này, chỉ 
nhờ nhặt nhanh, gánh thuê? mà sống. Lúc ay, nước Ba-la-nai bi nạn han han, 
sương mudi va sâu ray khiến cho ngũ cốc bi mat mùa, dân chúng túng thiếu, 
kiếm xin khó được. Bay giờ, có vị Độc giác hiệu là Vô Hoan‘ cũng trú tại Ba-la- 
nại này. Lúc ay, khi đêm đã qua, vào buói sáng sớm, vị Độc giác Vô Hoan đắp 
y, ôm bát vào Ba-la-nai khat thực. Khi đó, tôi làm nghê nhặt nhạnh nên sáng 
sớm ra ngoài thành Ba-la-nai. Khi đang đi ra thì từ xa, tôi thây vị Độc giác Vô 
Hoan đi vào. Nay chư Hiền! Lúc vi Độc giác Vô Hoạn ôm tịnh bát đi vào như 
thé nào thì khi đi ra, tịnh bát của vi ây vẫn như thé. 


! Nguyên tác: Thuyết bốn kinh ЖҰ (T.01. 0026.66. 0508с09). Tham chiếu: Thag. 16.9, 
Anuruddhattheragatha (Kệ ngôn Trưởng lão Anuruddha). 


2 A-na-luật-đà (J HB ЕЁ, Anuruddha), một trong 10 vị đệ tử lớn của đức Phật, vốn là em họ của Phật. 
3 Nguyên tác: Quân thập (††3). Thag. v. 910: Ghasaharaka (người thâu nhặt thức ăn của gia súc). 
* Vô Hoan (ЖЖ), bản khác ghi là Hòa-lý (#1. Upariccha), Tôi thang (Uparittha). 
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[0509a02] Này chư Hiền! Sau khi nhặt nhạnh, tôi trở về Ba-la-nai thi lại thay 
vị Độc giác Vô Hoạn đi ra. Ngài thấy tôi vào thành, liền nghi: “Sáng som, lúc 
ta đi vào thì đã thấy người này di ra, bây giờ ta đi ra, lai thay người này di vảo. 
Người này có thể chưa ăn gì. Nay ta nên đi theo người này.” Rôi vị Độc giác đi 
theo tôi như bóng theo hình. 

Này chư Hiền! Khi quảy gánh về đến nhà, bỏ gánh xuống và quay lại nhìn, 
tôi vẫn thây vị Độc giác Vô Hoạn theo sau, chăng khác nào bóng theo hình. 
Nhìn thấy Ngài, tôi liền suy nghĩ: “Sáng sớm đi ra, ta đã thấy vị Tiên nhân này 
đi vào thành khất thực, giờ này vị Tiên nhân có lẽ chưa ăn gì, ta nên đem phần 
ăn của mình để cúng dường cho vị Tiên nhân này.” Nghĩ như vậy xong, tôi 
mang phân cơm dâng lên bậc Độc giác và bạch: “Thưa Tiên nhân! Mong Ngài 
biết cho, cơm này là phân ăn của con, vì lòng từ mẫn mong Ngài xót thương 
thọ nhận.” 

Bay giờ, vị Độc giác đáp: “Cư sĩ nên biết! Năm nay hạn hán, sương mudi va 
sâu ray khién mat mùa ngu cốc, dân chúng túng thiêu, kiêm xin khó được. Thi 
chủ chỉ nên sót phân nửa dé vào bát Ta và hãy dùng phân nửa còn lại, dé ca hai 
đều được sóng còn, như vậy đã là tốt rồi.” 

Tôi lại thưa: “Mong Tiên nhân biết cho, trong nhà con sẵn có nôi, có bếp, có 
cui, có thóc gạo, ăn uông sớm mmuộn cũng, chăng cân đúng giờ khắc. Tiên nhân 
hãy thương con mà nhận hết thức ăn này.” 

Bây giờ, vị Độc giác vi lòng từ man nên đã nhận hết thức ăn. 

Này chư Hiền! Nhờ phước cúng dường vị Độc giác một bát cơm mà bảy lần 
tái sanh vào cõi trời, tôi được làm bậc Thiên vương, bảy lân tái sanh trong loài 
người, tôi được làm vua của loài người. 

Này chư Hiên! Nhờ phước cúng dường vị Độc giác một bát cơm mà tôi 
được sanh vào dòng họ Thich’ như vây, giàu có cùng tot, vật nuôi vô SỐ, phong 
hộ thực ар, của cải vô lượng, châu báu đây đủ. 

Này chư Hiên! Nhờ phước cúng dường vị Độc giác một bát cơm mà tôi xả 
bo được vương vi giá tri đến trăm ngàn vạn úc’ tiên vàng dé xuất gia học dao, 
huống gi là những tạp vật du thừa khác. 

Nay chư Hiên! Nhờ phước cúng dường vị Độc giác một bát cơm mà tôi 
được vua quan, Pham chí, cư sĩ và tất cả dan chúng khi nhìn thay thay đều tiếp 
đãi, bón chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và uu-bà-di khi nhìn thây thảy 
déu kính trọng. 


5 Theo Khởi thé kinh #01: (T.01. 0024.10. 0358с17) và Khởi thé nhân bón kinh #2 tt AAS (T.01. 
0025.10. 0419b07) đều nói Ngai là con Vua Hộc Phan (ЖЯ); Phật bản hạnh tập kinh В ERE 
(T.03. 0190.11. 07012423) và Dai tri độ luận К) 80 (7.25. 1509.3. 0083c02) đêu nói Ngai là con 
Vua Cam Lộ Phan CH #5 8). 

6 Phong hộ thực ap (#1 Fš & E): Dat đai do nhà vua phong tặng. Xem chú thích 11, kinh số 64, tr. 372. 
7 Nguyên tác: Cai (4%): Một trăm triệu, chỉ cho con số cực lớn. 
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Này chư Hiển! Nhờ phước cúng dường vị Độc giác một bát cơm mà tôi 
thường được mọi người thỉnh mời thọ nhận thực phẩm, y phục, nệm lông, thảm 
dệt, øiường nệm, thuốc thang trị bệnh và các vật dụng cân cho sự sông, không nơi 
nào không thỉnh câu. Lúc â ay, nếu tôi biết vị Sa-môn kia là bậc Vô trước Chân nhân 
thì phước báu có được chắc chắn sẽ tăng gap bội, sẽ thọ nhận phước quả lớn với 
công đức rat mực vi diệu, tinh sáng suốt tỏa chiếu rộng lớn, thấu suốt cùng khắp. 


[0509b04] Bây giờ, Ton giả A-na-luat-da, một vi Vô trước Chân nhân, đã 
được giải thoát hoàn toàn, liên nói kệ này: 


Ta nhớ xưa bân cùng, 
Bớt phần, cúng Sa-môn, 
Nhân đó sanh dòng Thích, 
Hiểu rõ về ca vũ, 

Ta được gặp Thế Tôn, 
Gặp rồi sanh tín tâm, 

Ta biết được đời trước, 
Сё trời Ba Mươi Ba, 
Cõi trời, người déu bay, 
Cõi người rồi cõi trời, 
Nay biết rõ sanh tử, 
Biết lòng người thị phi, 


Chứng năm chi thiền định°, 


Đã chứng đắc tịch tĩnh, 
Mục đích tu học đạo, 
Nay ta đạt nghĩa ay, 

Ta không ưa sự chết, 
Thời nào cũng tự tại, 
Rừng trúc Ty-da-ly,'® 
Ngay dưới rừng trúc này, 


° Hiên thánh ngũ ngô nhạc (Ж З T.J Ж). Du-già sư địa luận ¥en IB Ht 
iải thích: Nhân lạc, thọ lạc, khô đối trị lạc, thọ đoạn lac, vô não hại ас (Ж, 
Ee, Ue eee, ЖЖ Їй # 4). Tuy nhiên, ở quyền 72, Du-già sư địa luận HAM Em ИВ (T.30. 


Nho nhat nhanh ma sông, 
Vô Hoạn đức Tỗi Thượng. 
Tên là A-na-luật, 

Làm nhạc để thường vui. 
Chánh giác như cam lộ, 
Bỏ nhà theo học đạo. 

Biết rõ cội gốc sanh, 

Bảy đời trú ở đó. 

Thọ sanh mười bốn lần, 
Chưa từng đọa đường ác. 
Nơi chúng sanh qua lại, 
Năm an vui Hién thánh.’ 
Thường định tâm tinh mặc, 
Liền được tịnh thiên nhãn. 
Viễn ly, bỏ gia đình, 

Được vào cảnh giới Phật. 
Cũng chăng mong sự sanh, 
Kiến lập trí chánh niệm. 

Ở đây, mạng ta tận, 

Nhập Vô dư Niết-bàn. 


(T.30. 1579.35. 0483b22-b23) 
mm... =A 


1579.72. 0695b27-b29) đã bó sung: Tuyên thuyết Chánh pháp, thọ trì đọc tụng, luận nghị quyết trạch, 
giáo thọ giáo vn an vui trong pháp và thuận hành theo pháp (— СӨТЕ ТЕ, — 81? L NEC BE 


ĐH, DU We TS A A, Б.К íT). 


? Ngũ chi thiên dinh (TLE, paficangikasamadhi). Theo A. 5.28 - Ш. 25, chánh định gồm 5 
chi phần bao gồm tứ thiên và thứ 5 là quán sát tướng (paccavekkhananimitta). Tac phẩm Giải 
thoát đạo (Vimuttimagga) giải thích: Райса vidho райсатајјһапауаѕепа. Paticangasamadhi- 
pañcangikasammasamadhi pitipharanata pathame jhane dutiye jhane ca, sukhapharanata tisu 
jhanesu, cetopharanata paracittaviññane, Glokapharanata dibbacakkhu- abhiññaya, paccavekkhana- 
sañña tamha tamha samadhimha vutthitassa paccavekkhana ñana (Có 5 loại vë phương diện ngũ 
thiền. Định 5 chị phân : — Chánh định 5 chi phân: Sự lan tỏa của hy ở So thiên và Nhị thiền, sự lan 
tỏa của lạc ở 3 tầng thiền, sự lan tỏa của tâm ở sự nhận biết tâm của người khác, sự lan tỏa của ánh 
sảng do Thiên nhãn thông, tưởng quán xét lai của vi đã xuất ra khỏi định này định khác là trí quán xét 
lại), Tỳ-khưu Indacanda dịch. Xem thêm Chú giải Bộ Phân tích ( Vibhanga Atthakatha, chuong 12). 


0 Tuy-da-ly (KHB BE). Ó МА. 74 ghi là Ty-da-ly (HEEB RE, Vesali). 
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Bay gid, dang ở nơi tĩnh toa, băng thiên nhĩ thanh tinh siêu việt hơn người, 
đức Phật nghe các Ty-kheo sau giờ thọ thực tập hợp tại giảng đường cùng bàn 
luận việc ây. Nghe như vậy rồi, vào lúc xế chiêu, Ngài rời nơi tĩnh tọa đi đến 
giảng đường, trai toa cụ ngôi trước chúng Ty-kheo rôi hỏi: 

— Này các Ty-kheo, hôm nay vì việc gi mà tập hợp tại giảng đường? 

[0509c01] Các Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Hôm nay nhân những việc quá khứ mà Tôn giả A-na-luật-đà 
thuyết pháp, vì vậy chúng con tập hợp tại giảng đường. 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Bây giờ, các thầy có muốn nghe Như Lai thuyết pháp nhân những việc 
trong tương lai không? 

Các Tỳ-kheo thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay thật đúng thời. Bạch Thiện Thệt Hôm nay thật 
đúng thời! Nếu Thế Tôn nhân những việc trong tương lai mà thuyết pháp cho 
chúng Ty-kheo thì sau khi được nghe, chúng con xin khéo tho trì. 

Thé Tôn bao: 

— Này các Ty-kheo! Hãy lăng nghe, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Nhu 
Lai sẽ giải thích tường tận cho các thây. 

Bay giờ, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Thé Tôn dạy: 

— Này các Tỳ-kheo! Về thời gian lâu xa ở tương lai, sẽ có lúc dân chúng 
sông đến tam vạn tuôi. Khi con người thọ tám vạn tuôi thì châu Diêm-phù này 
giàu có và an lạc tột cùng, dân chúng đông đúc, thôn âp gần nhau chỉ băng 
khoảng cách một lần bay của loài ga.!! Này các Ty-kheo! Lúc con người tho 
tám vạn tuôi thì con gái năm trăm tuổi mới lay chóng. Này các Ty-kheo! Lúc 
con người thọ tam vạn tuổi thì chỉ có những bệnh như nóng, lạnh, đại tiểu tiện, 
ham muôn, ăn uông và già, ngoài ra không có tai họa nào khác. 


Này các Ty-kheo! Lúc con người tho tám vạn tuổi, có vua tên Loa,” là vị 
Chuyên Luân Vương thông minh trí tuệ, có bốn loại quân thông trị thiên hạ, 
tự do tự tại, là vị Pháp vương theo đúng pháp, thành tựu bảy báu đó là bánh xe 
bau, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu va tướng quân báu. Nhà vua 
có đầy đủ một ngàn người con trai, dung mạo khôi ngô tuân tú, khí lực dõng 
mãnh, không hè sợ hãi, khéo hàng phục người khác. Vua thống lãnh hết thay 
từ dat liền cho đến biển cả ma không động binh đao, chỉ dùng pháp giáo hóa, 
khién dân chúng an lạc. Vua có cây phướn băng vàng to lớn, được trang hoàng 
băng các loại châu báu, cao một ngàn khuỷu tay, chu vi mười sáu khuyu tay, do 


U Nguyên tác: Như kê nhất phi (1—1). DA. 6 ghi là “kê minh tương уйп” (З ТЕЖ 9, 
kukkutasampatika), nghĩa là cùng nghe tiêng gà gáy. 
12 Loa ($R, Sankha). 
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vua sai dựng lên. Sau khi dựng xong, dưới lá phướn này, nhà vua mở hội cúng 
dường và bô thí thực phẩm, y phục, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, hương xoa, nhà 
cửa, giường nệm, thảm lông, khăn choàng, người giúp việc và đèn đuốc cho 
hàng Sa-môn, Phạm chí, những người nghèo khô, cô độc, người hành khåt từ 
các phương xa đến. Nhà vua cúng dường và bồ thí như thé xong, liền cao bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, 
làm người học đạo. Sở di người thiện nam đó cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, VỚI 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo là 
chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong hiện đời tự biết tự ngộ, 
tự thân chứng đắc, thành tựu an trú và biết như thật rang: “Sanh tử đã cham dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Bấy giờ, có Tôn gia A-di-đa ° ngôi ở trong chúng. Tôn giả từ chỗ ngồi đứng 
dậy, sửa y bày vai, chắp tay hướng Phật, bạch răng: 


— Bạch Thế Tôn! Vào thời gian lâu xa ở tương lai, lúc con người thọ tam 
vạn tuôi, con có thê được làm vua, hiệu là Loa, là một Chuyên Luân Vương 
thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, thông trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp 
vương theo đúng pháp, thành tựu bay bau đó là bánh xe bau, voi báu, ngựa bau, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Con có đủ một ngàn người con 
trai, dung mạo khôi ngô tuần tú, khí lực dong mãnh, không hè sợ hãi, khéo hàng 
phục kẻ khác. Con thống lãnh hết thay từ đất liền cho đến bién cả mà không 
động binh đao, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến cho nhân dân an lạc. Con có cây 
phướn lớn bằng vàng, được trang hoàng băng các loại châu báu, cao một ngàn 
khuỷu tay, chu vi mười sáu khuyu tay, do con dựng lên. Sau khi dựng xong, 
dưới lá phướn này con liền mở hội cúng dường và bô thí thực phẩm, y phục, 
xe сб, tràng hoa, bột hoa, hương xoa, nhà cửa, giường nệm, thảm lông, khan 
choàng, người giúp việc và đèn đuộc cho hàng Sa-môn, Pham chi va những kẻ 
khốn khó, cô độc, người hành khất từ các phương xa đến. Cúng dường và bó thí 
xong, con sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo. Sở di một người thiện nam như con 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không 
gia đình, làm người học đạo là chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay 
trong hiện đời tự biết tự ngộ, tự thân chứng diac, thành tựu an trú và biết như thật 
răng: “Sanh tử đã châm dur, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa. ˆ 

[0510a18] Bay giờ, Thé Tôn quo trách Tôn giả A-di-da răng: 

— Thay là kẻ mê muội! Chỉ nên một lần chết, sao lại mong một lân tái sanh 


nữa? Vì sao như vậy? Vì thầy đã khởi niệm răng: “Bạch Thế Tôn! Về thời gian 
lâu xa ở tương lai, lúc con người sống đến tám vạn tudi, con có thê được làm 


3 A-di-da GEEZ Ajita) là vị Tôn giả được Phật thọ ký sẽ làm Chuyển Luân Vương, hiệu là Loa 
(Sankha), ở thành Ké-dau (#ESH dk, Ketumati). 
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vua hiệu là Loa, là v1 Chuyên Luân Vuong thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, 
thống trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương theo đúng như pháp, thành tựu 
bảy báu, đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và 
tướng quân báu. Con có đủ một ngàn người con trai dung mạo khôi ngô tuần 
tú, dõng mãnh không, hê sợ hãi, khéo hàng phục kẻ khác. Con thông lãnh hết 
thay từ đất liên cho đến bién cả mà không động binh đao, chỉ dùng chánh pháp 
giáo hóa khiến nhân dân an lạc. Con có cây phướn lớn băng vàng, được trang 
hoàng băng các loại châu báu, treo cao một ngàn khuyu tay, chu vi mười sáu 
khuỷu tay, do con dựng lên. Sau khi dựng xong, dưới lá phướn này con liên mở 
hội cúng đường và bồ thí thực phẩm, y phục, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, hương 
xoa, nhà cửa, giường nệm, thảm lông, khăn choàng, người giúp việc, đèn đuốc 
cho Sa-môn, Phạm chí và những kẻ khốn khô, cô độc, người hành khất từ các 
phương xa đến. Cúng dường và bó thí xong, con sẽ cạo bỏ râu tóc, mặc ảo 
ca-sa, với niém tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người 
học đạo. Sở dĩ một người thiện nam như con, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, VỚI 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo là 
chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong hiện đời tự biết tự ngộ, 
tự thân chứng đắc, thành tựu an trú và biết như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc can làm đã xong, không còn tái sanh nữa. ”” 


[0510b07] Thé Tôn lại bảo: 


— Này A-di-da! Về thời gian lâu xa ở tương lai, lúc con người thọ tam vạn 
tudi, thay sẽ được làm vua, hiệu là Loa, là vị Chuyên Luân Vương thông minh 
trí tuệ, có bốn loại quân, thống trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vuong theo 
dung như pháp, thành tựu bay báu, đó là bánh xe bau, ngựa bau, voi bau, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Thây sẽ có đủ một ngàn người con 
trai, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh không hé sợ hãi, khéo hàng phục kẻ khác. 
Thay sẽ thông lãnh hết thay từ dat liền cho đến biên cả ma không động binh 
đao, chỉ dùng chánh pháp giáo hóa khiến nhân dân an lạc. Thây sẽ có một cây 
phướn lớn băng vàng, được trang hoàng băng các loại chau bau, cao một ngàn 
khuỷu tay, chu vi mười sáu khuýu tay, do thây dựng lên. Sau khi dựng xong, 
dưới lá phướn này thây mở hội cúng dường và bó thí thực phẩm, y phục, xe cô, 
trang hoa, bột hoa, hương xoa, nhà cửa, giường nệm, thảm lông, khăn choàng, 
người giúp việc và đèn đuộc cho hàng Sa-môn, Phạm chí và những kẻ khốn 
khó, cô độc, người hành khất từ các phương xa đến. Sau khi cúng dường và 
bó thí xong, thay sẽ cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa 
gia định, sông không gia đình, làm người học đạo. Sở dĩ một người thiện nam 
như thây, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo là chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô 
thượng, ngay trong hiện đời, tự biết tự ngộ, tự thân chứng đặc, thành tựu an tru 
và biết như thật rang: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân 
làm đã xong, không còn tai sanh nữa.” 
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Đức Phat bảo các Ty-kheo: 

— Về thời gian lâu xa ở thời tương lai, lúc con người sống đến tám vạn tuổi, 
sẽ có đức Phật hiệu Di-lac'* Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, cũng như hôm nay Та đã thành Như Lai, Vô 
Sở Trước, Dang Chánh Giác, Minh Hanh Тос, Thiện Thệ, Thé Gian Giải, Vo 
Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Vào đời ấy, 
giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến chúng 
trời, đức Di-lặc Như Lai tự biết tự ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú; 
cũng như hôm nay ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
loài người cho đến chúng trời, Như Lai tự biết tự ngộ, tự thân chứng đắc, thành 
tựu và an trú. 

Đức Phật ay sé thuyét phap, phan dau vi diéu, phan giữa vi diệu va phân cuối 
cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tinh, hiên bay Pham hanh; cting 
nhu hom nay Như Lai thuyết pháp phan dau vi diệu, phan giữa vi diệu va phan 
cuối cũng vi diệu, có nghia có vàn, hoàn toàn thanh tinh, hién bày Pham hanh. 


Đức Phat dy sẽ truyền bá Pham hạnh rộng khắp trong vô lượng đại hội, từ 
loài người cho đến chúng trời, khéo phát khởi, hiên hiện; cũng như hôm nay 
Như Lai truyền bá Phạm hạnh rộng khắp trong vô lượng đại hội, từ loài người 
cho đến chúng trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Đức Phật ây có vô lượng trăm 
ngàn chúng Ty-kheo; cũng như hôm nay Nhu Lai có vô lượng trăm ngàn chung 
Ty-kheo. 

[0510c10] Bay giờ, Ton gia Di-lặc dang ngôi trong chung. Tôn gia liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy, chỉnh y bay vai, chap tay hướng Phật ròi thưa rang: 


— Kính bạch Thế Tôn! Về thời gian lâu xa ở tương lai, lúc con người sống 
đến tám vạn tuôi, con sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngu Trượng Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn; cũng như hôm nay Thé Tôn là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian 
Giai, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 


Vào đời ấy, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người 
cho đến chúng trời, con sẽ tự biết ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú; 
cũng như ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài 
người cho đến chúng trời, Thế Tôn tự biết tự ngộ, tự thân chứng đặc, thành tựu 
và an trú. 

Con sẽ thuyết pháp phần đâu vi diệu, phần giữa vi diệu và phan сибі cũng 
vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bay Pham hạnh; cũng như 
hôm nay Thé Tôn thuyết pháp phan dau vi diệu, phan giữa vi diệu và phan cuối 
cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tinh, hiển bày Phạm hạnh. 


14 Dị-lặc (8 #4, Metteyya) dịch nghĩa là Từ Thi (2). 
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Con së truyền bá Phạm hạnh rộng khắp trong vô lượng đại hội, từ loài 
người cho đến chúng trời, khéo phát khởi, hiển hiện; cũng như hôm nay Thé 
Tôn truyền bá Phạm hạnh rộng khắp trong vô lượng đại hội, từ loài người cho 
đến chúng trời, khéo phát khởi, hiên hiện. 

Con sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Ty-kheo; cũng như hôm nay Như Lai 
có vô lượng tram ngàn chúng Ty-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn khen ngợi Tôn giả Di-lặc rằng: 

— Lành thay, lành thay Di-lặc! Thầy phát tâm thật vi diệu, thông lãnh đại 
chúng. Vì sao như vậy? Vì thay ‹ đã khởi niệm: “Bạch Thế Tôn! Về thời gian lâu 
xa ở tương lai, lúc con người sóng đến tám van tui, con sẽ thành Phật hiệu là 
Di-lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thê Tôn; cũng như hiện nay Thê Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Truong Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn. 

Vào đời ấy, giữa chư Thiên, Ma, Pham, Sa-môn, Phạm chi, từ loài người 
đến chúng trời, con sẽ tự biết tự поб, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú; 
cũng như hiện nay ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
loài người cho đến chúng trời, Thé Tôn tự biết tự ngộ, tự thân chứng đắc, thành 
tựu và an trú. 

Con sẽ thuyết pháp phan dau vi diệu, phan giữa vi diệu va phân cuối cũng 
vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tinh, hiển Dày Phạm hạnh; cũng như 
hôm nay Thế Tôn thuyết pháp phan đầu vi diệu, phan giữa vi diệu và phân cuối 
cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tinh, hiển bày Phạm hạnh. 


Con sẽ truyền bá Phạm hạnh rộng khắp trong vô lượng đại hội, từ loài 
người cho đến chúng trời, khéo phát khởi, hiển hiện; cũng như hiện nay Thế 
Tôn truyền bá Phạm hạnh rộng khắp, từ loài người cho đến chúng trời, khéo 
phát khởi, hiển hiện.” 


[0511a13] Đức Phật lại bảo: 


— Này Di-lặc! Vào một thời gian lâu xa ở đời tương lai, lúc con người sông 
dén tám vạn tudi, thay sẽ được thành Phật hiệu là Di-lặc Nhu Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Tuc, Thiện Thé, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điêu Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thế Tôn; cũng như hiện nay Ta 
là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thé 
Gian Giai, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Vào đời â ay, giữa chu Thiên, Ma, Pham, Sa-môn, Pham chi, từ loài người 
cho đến chúng trời, thầy tự biết tự ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú; 
cũng như hiện nay, ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
loài người cho dén chúng trời, Ta tự biết tự ngộ, tự thân chứng đặc, thành tựu 
và an trú. Thây sẽ thuyết pháp phần đầu vi diệu, phân giữa vi diệu và phân cuối 
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cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tinh, hiển bay Pham hạnh; cũng 
như hôm nay Như Lai thuyết pháp phan dau vi diệu, phan giữa vi diệu va phân 
сибі cũng vi diệu, có nghĩa có văn, hoàn toàn thanh tịnh, hiển bày Phạm hạnh. 
Thây sẽ truyền bá Phạm hạnh rộng khắp trong vô lượng đại hội, từ loài người 
cho đến chúng trời, khéo phát khởi, hiển hiện; cũng như hiện nay Ta truyền bá 
Phạm hạnh rộng khắp trong vô lượng đại hội, từ loài người cho đến chúng trời, 
khéo phát khởi, hién hiện. Thay sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo; cũng 
như hiện nay Như Lai có vô lượng trăm ngàn chúng Ty-kheo. 


Bay giờ, Tôn giả A-nan cầm quạt đứng hau Phật. Thế Tôn quay lại bảo: 
— Này A-nan! Thay hãy lây chiếc y được dệt băng sợi tơ vàng mang lai đây, 
Ta muôn trao cho Ty-kheo Di-lặc. 


[0511b02] Tôn giả A-nan vâng lời, liên lay chiếc y được dệt bằng 501 to vàng 
dang len The Ton. Thế Tôn cầm tâm y được dệt băng sợi tơ vàng từ Tôn giả 
A-nan, ròi bảo: 

— Này Di-lặc! Thay hãy nhận tam y được dệt băng sợi tơ vàng này từ nơi 
Như Lai rồi cúng dường Phật, Pháp và chung Tang. Vì sao như vậy? Này Di- 
lac! Các đức Nhu Lai, V6 Sở Trước, Đăng Chánh Giác vi muốn che chở thế 
gian mà mong câu ý nghĩa và lợi ích, mong cầu an ôn và hân hoan. 


Tôn gia Di-lặc nhận tám y được dệt bang sợi tơ vàng từ Như Lai ròi dang 
cúng dường Phật, Pháp và chúng Tăng. 

Bay giờ, Ma Ba-tuan liên khởi niệm: “Sa-môn Cù-đàm này du hóa tại Ba- 
la-nai, ngụ trong vườn Nai, nơi trú xứ tiên nhân, nhân những việc tương lai ma 
thuyết pháp cho các đệ tử, ta hãy đến đó gây nhiễu loạn.” Nghĩ rồi, Ma Ba-tuân 
đi đến chỗ đức Phật, đứng trước Thê Tôn nói kệ: 


Người ấy tat sẽ được, Dung mạo đẹp bậc nhất, 
Thân mang hoa anh lạc, Ngoc sang deo cánh tay, 
Nêu ở thành Ké-dau,'° Sẽ ở cõi Vua Loa. 


Bấy giờ, đức Phật nghĩ: “Ma Ba-tuần này đến chỗ Như Lai muốn gây nhiễu 
loạn.” Biét như vậy rôi, đức Phật liên vì Ma Ba-tuân mà nói kệ: 


Người ấy tất sẽ được, Tối Thăng,! không nghi ngờ, 
Dứt sanh, già, bệnh, chết, Vô lậu, việc làm xong, 
Nếu ai tu Phạm hạnh, Sẽ ở cõi Di-lặc. 

Ma Ba-tuân lại nói kệ: 
Người ây tt sẽ được, Y phục đẹp bậc nhất, 
Thân xoa trầm chiên-đàn, Tay chân day châu ngọc, 
Nếu ở thành Ké-dau, Sẽ ở cõi vua Loa. 


'S Thành Kê-đâu (ЖД, Ketumati). Theo DPPN, đây là địa danh nơi Vua Loa (Sankha) sẽ làm 
Chuyên Luân Vương, cùng thời với đức Phật Di-lặc. 

'6 Nguyên tác: Vô Phuc (##{Ä), dịch nghĩa của A-di-đa (Ajita), nghĩa là Vô Hàng Phuc (Ж {Х) hay 
Vô Năng Thang (5 BE BS). 
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Báy giờ, đức Phát lại nói kệ: 


Người ây tat sẽ được, Không chủ, cũng không nhà, 
Tay không cầm châu báu, Vô vi, không sâu não, 
Nếu ai tu Phạm hạnh, Sẽ ở cõi Di-lặc. 

[0511c01] Lúc đó, Ma Ba-tuân lại nói kệ: 
Người kia tat sẽ được, Danh, tài, âm thực ngon, 
Hiểu rõ ràng ca vũ, Làm nhạc thường hân hoan, 
Nếu ở thành Ké-dau, Sẽ ở cõi vua Loa. 

Bấy giờ, đức Phật lại nói kệ: 
Người ấy tất vượt bờ, Như chim phá lưới bay, 
Chứng trụ thiên tự tại, An lạc, thường hân hoan, 
Này Ma, ngươi nên biết, Ta đã hàng phục xong. 


Bây 010, Ma vương nghĩ: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thé đã biết ta”, nên sầu 
não, buôn bã, không thé ở lại được liền biến mat. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tôn giả Di-lặc, Tôn giả A-di-da, Tôn giả A-nan 
và các Tỳ-kheo nghe Phat dạy xong déu hoan hy phụng hành.! 


'7 Ban Hán, hết quyền 13. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với dai chúng Tỳ-kheo du hóa nước Ty-da-dé,? rồi 
đi дёп Di-tát-la,3 ngụ trong rừng xoài của Đại Thiên. 

Bay giờ, đang trên đường đi, đức Thế Tôn bỗng nhiên mim cười. Tôn giả 
A-nan thấy Thế Tôn mỉm cười, liền chắp tay hướng về đức Phật và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Vì nhân duyên gi mà Ngài mim cười? Nếu không có nhân 
duyên thì các đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác không bao giờ 
mỉm cười. Cúi xin Thế Tôn cho con được nghe ý nghĩa đó! 

Thế Tôn bảo: 

— Này A-nan! Thuở xưa, trong rừng xoài Di-tát-la này có vi vua tên là Đại 
Thiên làm Chuyên Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, thống 
lãnh thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương thực hành đúng pháp, thành tựu bảy 
báu va là người có bón đức như у.6 

Này A-nan! Bay báu mà Vua Đại Thiên ду thành tựu là những gi? Do là 
bánh xe bau, voi báu, ngựa bau, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. 
Đó là bảy báu. 

[0512a05] Này A-nan! Vua Đại Thiên thành tựu bánh xe báu như thé nào? 
Này A-nan! Bây giờ vào ngày ram, là ngày Bồ-tát thuyết giới,” Vua Đại Thiên 
tắm gội sạch sẽ, ngự trên chánh điện thi có bánh xe bau của cõi trời từ phương 
Đông hiện đến. Bánh xe có ngàn căm, day đủ các bộ phận, sáng sạch tự nhiên, 


; Quyền 14. Nguyên tác: Đại Thiên nại lâm kinh К ХЕКЕ (T.01. 0026.67. 0511c21). Tham 
chiêu: Phát thuyét Trừ khủng tai hoạn kinh НК BRE (T.17. 0744. 0552a03); Tăng. #8 (T.02. 
0125.50.4. 0806c21); Luc độ tập kinh 7XEF'&#Š (T.03. 152.87. 0048b25); M. 83, Makhadeva Sutta 
(Kinh Makhadeva); J. І. 9; VI. 541. 

2 Ty-da-dé (#4 pt tè, Vi-đề-ha), vương quốc Videha, gần vương quốc Ma-kiệt-đà (Magadha). 

3 Di-tát-la (ЭЙ be ZÆ, Mithila), thủ đô của nước Videha, một trung tâm thương mại sâm uất thời Phật. 

* Đại Thiên nại lâm (X Ж Ж), khu rừng xoài của Makhadeva ở thủ đô МИМИ, là nơi vị ду tu tập sau 
khi rời bỏ đời sông tại gia. 

5 Đại Thiên (Ж Ж). P. Makhadeva. 

5 Tứ chủng như ý chi đức (ИЖЕ ЯП Ж. Z {#) cũng gọi là “tứ than đức” (pu #B #4). Theo DA. 2, Bôn than 
đức bao gôm: (i) Sông thọ không chêt yêu, không ai sánh băng; (ii) Thân thê khỏe mạnh, không bệnh, 
không ai sánh bang; (iii) Dung mạo đoan chánh, không ai sánh băng; (iv) Kho bau tràn đây, không ai 
sánh băng. 

7 Nguyên tác: Thuyết tùng giải thoát (a(t f# fit). Ngày Ty-kheo Bồ-tát (Uposatha), tụng Giới kinh, 
Giới bón Ba-la-đê-mộc-xoa (3# Æ þe R Х ЯЯ, Patimokkha). 
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chăng phải do con người tao ra, mau sac như ánh lửa, chói loi sáng ngời. Vua 
Đại Thiên trông thấy, thân tâm hoan hy, phan khởi tot cùng, nghĩ thâm: “Bánh 
xe báu tốt lành đã xuất hiện, bánh xe báu vi diệu đã xuất hiện! Ta đã từng nghe 
người xưa bảo răng: “Vào ngày ram, là ngày Bồ-tát thuyết giới, nêu Vua Sát-lợi 
Dành Sanh’ tắm gội sạch sẽ xong, lên ngự trên chánh điện mà có bánh xe báu 
cõi trời từ phương Đông hiện đến, bánh xe có ngàn căm, đây đủ các bộ phận, 
sáng sạch tự nhiên, không phải do con người tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói 
loi sáng ngời thi vị ду chắc chăn sẽ làm Chuyên Luân Vuong.’ Ta lẽ nào không 
phải là Chuyên Luân Vương sao?” 

Này A-nan! Thuở ấy, Vua Đại Thiên muốn đích thân thử nghiệm bánh xe 
báu cõi trời, liên cho tập hợp bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe vả 
quân bộ. Sau khi tập hợp bốn loại quân xong, nhà vua đi đến chỗ bánh xe báu 
cõi trời, dùng tay trái уб lên bánh xe, tay phải day nó và nói: “Bánh xe báu cõi 
trời hãy tự đi, hãy theo pháp của bánh xe báu cõi trời mà vận chuyên.” Này 
A-nan! Bánh xe báu cõi trời ây đã chuyên động và lăn về hướng Đông. Lúc ấy, 
Vua Đại Thiên và bốn loại quân cũng di theo sau. Nếu bánh xe báu cõi trời dừng 
lại chỗ nào thì Vua Đại Thiên và bốn loại quân dừng lại chỗ đó. 

Bay giờ, ở phương Dong, các vị vua ở những nước nhỏ đều đi đến chỗ Vua 
Đại Thiên, tâu răng: 

“Quý hóa thay, Thiên vương đã đến đây! Tâu Thiên vương, các nước ở đây 
rất giau có và an lạc, dân chúng đông đúc, hoàn toàn thuộc về ngài. Mong Thiên 
vương đem pháp giáo hóa, chúng thân sẽ phụ chính cho ngài.” 

Bây giờ, Vua Đại Thiên bảo các vua nước nhỏ: 

“Này các khanh! Hãy tự trông coi lãnh thé của mình, hãy dùng Chánh pháp, 
chớ dùng phi pháp, đừng dé trong nước có những người tạo các nghiệp ác và 
trái với Phạm hanh.” 

Này A-nan! Bánh xe bau cối trời ây qua khỏi phương Đông, vượt qua biển 
lớn phía Đông, rôi quay lại các phương Nam, phương Tây và phương Bắc. Này 
A-nan! Lúc bánh xe báu cõi trời vận chuyển vòng quanh cùng khắp thì Vua Đại 
Thiên cùng bốn loại quân cũng đều đi theo sau. Nêu bánh xe báu cõi trời dừng 
ở đâu thì Vua Đại Thiên cùng bón loại quân đều dừng lại ở đó. 

Bấy giờ, vua các nước nhỏ ở phương Bắc đều đến chỗ Vua Đại Thiên, 
tau rang: 

“Quy hóa thay, Thiên vương đã đến đây! Tau Thiên vương, các nước ở đây 
rat giàu có và an lạc, dan chúng đông đúc, hoàn toàn thuộc về ngài. Mong Thiên 
vương đem pháp giáo hóa, chúng thân sẽ phụ chính cho ngài.” 


° Nguyên tác: Dành Sanh Sát-lợi vương (TH #1 Е, Raja khattiyo muddhävasiffo), vua dong Sát-lợi 
đã được lam lễ Quan đảnh (rưới nước thiêng lên đỉnh đâu trong lễ Đăng quang.) 
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Lúc ay, Vua Dai Thiên bảo các vua nước nhỏ: 

“Này các khanh! Hãy tự trông coi lãnh thô của mình, hãy dùng Chánh pháp, 
chớ dùng phi pháp, đừng dé trong nước có những người tạo các nghiệp ác và 
trai với Phạm hạnh.” 

Này A-nan! Bánh xe báu cõi trời ấy qua phương Bắc, vượt qua biển lớn 
phía Bac, rôi trở về kinh thành của vua. Lúc Vua Đại Thiên ngự trên chánh điện 
để lo việc chính sự? thì bánh xe báu cõi trời đừng trụ giữa hư không. Vua Đại 
Thiên đã thành tựu bánh xe báu cõi trời như thế. 

[0512612] Này A-nan! Vua Đại Thiên ây thành tựu voi báu như thé nào? 
Này A-nan! Lúc ay, Vua Dai Thiên có voi báu xuất hiện. Voi báu ây trăng ngân, 
với bay chỗ day đặn, tên là Vu-sa-hạ.'° Sau khi trông thây voi này, Vua Đại 
Thiên thân tâm hoan hy, phan khởi tột cùng. Nếu điều phục được thì con voi 
này rất hiền lành. Này A-nan! Sau đó Vua Đại Thiên bảo nài voi: 

“Khanh hãy mau huấn luyện voi cho thật thuân thục. Khi voi đã thuân thục, 
hãy đến báo trẫm biết.” 

Bay giờ, tuân lệnh vua, nai voi liền đến chỗ voi báu huấn luyện nhanh 
chóng, khiến nó trở nên hết sức thuần thục. Lúc ấy, nhờ được huấn luyện công 
phu nên voi báu mau thuần thục, cũng như voi quý thuở xưa sống lâu vô lượng 
trăm ngàn năm, nhờ được huấn luyện công phu trong vô lượng trăm ngàn năm 
nên voi trở nên thuân thục nhanh chóng; voi báu này cũng giông như vậy, nhờ 
được huấn luyện công phu nên được thuân thục nhanh chóng. 


Này A-nan! Bấy giờ, sau khi nhanh chóng huấn luyện voi báu, khiến voi 
sớm thuân thục, nai voi liên đến tau vua: 


“Tàu Thiên vương! Mong ngài biết cho, hạ thân đã huấn luyện voi báu rất 
công phu, voi báu đã thuân thục, ngài hãy tùy ý sử dụng.” 

Này A-nan! Khi ду vì muốn thử nghiệm voi báu nên vào sáng sớm, lúc mặt 
trời vừa mọc, Vua Đại Thiên liền đến chỗ voi, cưỡi đi cùng khắp, từ trong dat 
liền cho đến biến cả rồi nhanh chóng trở vê kinh thành của minh. Vua Dai Thiên 
đã thành tựu voi trang quý báu như thé. 

Này A-nan! Vua Đại Thiên thành tựu ngựa báu như thé nào? Này A-nan! 
Lúc Vua Đại Thiên có ngựa báu xuất hiện thì ngựa báu ấy có màu xanh biếc, 
đầu đen như quạ. Vì bộ lông khiến cho ngựa oai vệ nên có tên là Mao mã 
vương.!! Trông thấy con ngựa nay, nhà vua thân tâm hoan hy, phân khởi tôt 
cùng. Nếu được huấn luyện thì ngựa rất hiên lành. Này A-nan! Sau đó Vua Dai 
Thiên bảo nài ngựa: 


° Nguyên tác: Doan ly (ЁТ): Phân định việc đúng sai (#! ТЗ). 
10 Vu-sa-ha (FRA, Uposatha, B6-tat). Có quan điểm cho răng được phiên âm từ chữ Usabha. 
H Mao mã vương (Ж 5 +): Ngựa chúa có bom. Tham chiếu: D. 17 ghi là Valahaka (Vân mã vương). 
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“Khanh hay nhanh chong huấn luyện ngựa cho thật thuần thục. Khi ngựa đã 
thuần, hãy đến báo tram biết.” 

Bấy giờ, tuân lệnh vua, nài ngựa đến chỗ ngựa báu, nhanh chóng huấn 
luyện ngựa trở nên hết sức thuần thục. Lúc ấy, ngựa báu được huan luyện công 
phu, liền sớm trở nên thuân thục. Cũng như ngựa tốt thuở xưa sông vô lượng 
trăm ngàn năm, nhờ được huấn luyện công phu trong vô lượng trăm ngàn năm 
nên trở nên thuân thục nhanh chóng; ngựa báu này cũng lại như vậy, nhờ được 
huấn luyện công phu nên trở nên thuân thục nhanh chong. Này A-nan! Sau khi 
nhanh chóng huấn luyện ngựa báu, khiến trở nên rất thuần thục, nai ngựa liên 
đến tâu vua: 

“Tàu Thiên vương! Mong ngài biết cho, hạ than đã huấn luyện ngựa bau rat 
công phu, ngựa báu đã thuân thục, ngài hãy tùy ý sử dụng.” 

Này A-nan! Khi ду vì muốn thử nghiệm ngựa báu nên vào sáng sớm, lúc 
mặt trời vừa mọc, Vua Đại Thiên di đến chỗ ngựa báu rồi cưỡi đi cùng khăp, từ 
trong dat liền ra đến biển cả rồi nhanh chóng trở vé kinh thành của mình. Vua 
Đại Thiên đã thành tựu ngựa báu xanh biếc như thé. 

[0512с15] Này A-nan! Vua Đại Thiên ây thành tựu châu báu như thé nào? 
Lúc Vua Đại Thiên có châu báu xuất hiện thì châu báu ấy trong suốt tự nhiên, 
không do ai tạo, tám cạnh không cáu ban, được mài düa tinh xảo, xâu bằng sợi 
dây nam mau xanh, vàng, đỏ, trăng và đen. Này A-nan! Lúc Vua Đại Thiên ở 
trong cung điện, muôn có ánh sáng, liền dùng châu báu này. Này A-nan! Thuở 
ây, khi Vua Đại Thiên muốn thử nghiệm châu báu, liên cho tập hợp bốn loại 
quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập hợp bốn loại quân 
xong, vào lúc đêm tôi, vua cho dựng một tràng phan cao, đặt ngọc báu trên ây, 
rôi ra khỏi thành, đến khu vườn rừng có lầu gác để ngắm nhìn. Ánh sáng của 
ngọc báu chiếu khắp bốn loại quân, soi sáng đến nửa do-diên. Vua Đại Thiên 
đã thành tựu ngọc bau như thé. 

Nay A-nan! Vua Dai Thiên thành tựu nữ bau như thê nào? Này A-nan! Lúc 
Vua Đại Thiên có nữ báu xuất hiện thì nữ báu ấy có thân thê tinh khiết, trong 
trắng mỹ miêu, sắc đẹp hơn người, chăng kém tiên nữ, dung mạo đoan chánh, 
ai thây cũng ưa, miệng tỏa mùi hương sen xanh thơm ngát, các lỗ chân lông 
trên thân thơm hương chiên-đàn, vào mùa đông thì thân âm áp, vào mùa hạ thì 
thân mát mẻ. Nữ báu ấy hết lòng hau hạ nhà vua, nói năng hòa nhã, làm việc 
nhanh nhẹn, thông minh trí tuệ, ưa thích điêu lành. Nữ báu ду thường nghĩ đến 
vua, chưa hê rời tâm, huống gì thân và miệng. Vua Đại Thiên đã thành tựu nữ 
báu như thế. 

[0513а02] Này A-nan! Vua Đại Thiên ây thành tựu cư sĩ bau nhu thé nao? 
Nay A-nan! Lúc Vua Đại Thiên có cư sĩ báu xuất hiện thì cư sĩ ay giau co cung 
tột, của cải vô lượng, có nhiêu vật nuôi, phong hộ thực â ap, thay đều đầy đủ. Nhờ 
phước quả nên cư sĩ có được thiên nhãn, thấy rõ các kho báu, có hay không có 
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kho báu thay đều thấy rõ, cũng biết rõ có người giữ gin hay không có người рїї 
gin, các kho vàng và kho bạc là do người tạo ra hay không do người tạo ra thảy 
đêu biết rõ. Này A-nan! Cư sĩ báu ấy đến trước Vua Đại Thiên tâu răng: 


“Tau Thiên vương! Nếu muốn có được vàng bạc châu báu thì Thiên vương 
chớ lo, vì hạ thân tự biết đúng lúc.” 

Này A-nan! Thuở ây, lúc Vua Đại Thiên muốn thử nghiệm cư sĩ báu, vua 
cho chèo thuyền ra giữa sông Hang và bảo: 

“Này cư sĩ! Ta muôn có được vàng bạc châu báu.” 

Cư sĩ tâu: 

“Тао Thiên vương! Xin ngài hãy cho thuyên cập bến.” 

Bấy giờ, Vua Đại Thiên bảo: 

“Này cư sĩ! Ta muốn có được chúng ngay giữa dòng sông này! Ta muốn có 
được chúng ngay giữa dòng sông này!” 

Cư sĩ tâu: 

“Tau Thiên vương! Xin ngài hãy cho thuyền dừng lại.” 

Này A-nan! Bấy giờ, cư sĩ báu đến trước mũi thuyền, quỳ xuống, duỗi tay 
xuống nước rồi lay lên bốn kho tàng, là kho vàng, kho bạc, kho tàng do chế tác 
và kho tàng không do chế tác và tâu: 

“Tau Thiên vương! Xin ngài tùy y sử dụng vàng bac châu bau, sử dụng 
xong còn lại bao nhiêu thi xin trả lại dưới sông.” 

Vua Đại Thiên đã thành tựu cư sĩ báu như thé. 

Này A-nan! Vua Đại Thiên thành tựu tướng quân báu như thé nào? Này 
A-nan! Lúc Vua Đại Thiên có tướng quân báu xuất hiện thì tướng quân báu 
ây thông minh trí tuệ, biện tài khéo nói, hiểu sâu biết rộng. Tướng quân báu 
sẽ thay Vua Đại Thiên thực hiện những mục đích đời này, những mục đích đời 
sau, khuyén khich va xay dung binh chung. Tuong quan bau ay sé vi Vua Dai 
Thiên, nêu muốn tập hop các quân thi liền tập hợp, muốn giải tán là giải tán 
ngay, khiến cho binh lính thuộc bốn loại quân không mệt mỏi, khuyến khích và 
giup đỡ họ. Đối với các cận thần khác cũng vậy. Vua Đại Thiên đã thành tựu 
tướng quân báu như thế. 

Này A-nan! Vua Đại Thiên đã thành tựu bảy báu như thê. 

Này A-nan! Vua Đại Thiên ây là người có bón đức như ý thé nào? Vua Dai 
Thiên ây thọ mạng rât dài, thời trẻ con vui đùa đến tám vạn bón ngàn năm, làm 
vua nước nhỏ đến tám vạn bốn ngàn năm, làm vua nước lớn đến tám vạn bốn 
ngàn năm, cao bỏ râu tóc, mặc ао ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sông không gia đình, làm người hoc đạo đến tám vạn bôn ngàn năm, rôi học 
theo Tiên nhân tu hành Phạm hạnh tại Di-tat-la này, trú trong rừng xoài của 
Đại Thiên. Nay A-nan! Nếu Vua Đại Thiên thọ mạng rất đài, làm trẻ con vui 
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đùa đến tám vạn bón ngàn năm, làm vua nước nhỏ đến tám vạn bốn ngàn năm, 
làm vua nước lớn đến tam vạn bón ngàn năm, cao bỏ râu tóc, mặc ao ca-sa, với 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo đến 
tám vạn bốn ngàn nắm, rôi học theo tiên nhân tu hành Phạm hạnh tại Di-tát-la 
này và trú trong rừng xoài của Đại Thiên, đây chính là đức như ý thứ nhất của 
Vua Đại Thiên. 

[0513b09] Lại nữa, này A-nan! Vua Đại Thiên ây không có tật bệnh, đường 
tiêu hóa 61,12 không bi hàn, không bị nhiệt, an ôn, không bút rút, nhờ đó mà 
đồ ăn thức uống được tiêu hóa dé dàng. Nay A-nan! Nếu Vua Đại Thiên không 
có tật bệnh, đường tiêu hóa tốt, không bị hàn, không bị nhiệt, an ồn, không bứt 
rút, nhờ đó mà đô ăn thức uống tiêu hóa dé dàng, đây chính là đức như ý thứ 
hai của Vua Đại Thiên. 

Lại nữa, này A-nan! Vua Đại Thiên có thân thê tươi sáng, phương phi hồng 
hào, sắc đẹp hơn người, chăng kém thiên thần, tướng hảo đoan chánh, ai thấy 
cũng vui. Này A-nan! Nếu Vua Đại Thiên có thân thê tươi sáng, phương phi 
hông hào, sắc đẹp hơn người, chăng kém thiên than, tướng hảo đoan chánh, ai 
thây cũng vui, đây chính là đức như ý thứ ba của Vua Đại Thiên. 

Lại nữa, này A-nan! Vua Đại Thiên ấy thường thương tưởng đến các Phạm 
chí và cư sĩ như cha nghĩ đến con. Phạm chí, cư sĩ cũng kính trọng Vua Đại 
Thiên như con kính cha. Này A-nan! Thuo â ây, Vua Đại Thiên bảo với người 
đánh xe trong khu vườn rừng có lầu gác răng: 


“Hãy cho xe đi chậm chậm, ta muôn nhìn kỹ các Pham chí và cư si!” 

Phạm chí, cư sĩ cũng bảo người đánh xe: 

“Hãy cho xe đi chậm chậm, chúng tôi muốn chiêm ngưỡng đức Vua Đại Thiên!” 

Này A-nan! Nêu Vua Đại Thiên thường thương tưởng đến các Phạm chí và 
cư sĩ như cha nghĩ đên con, Phạm chí và cư sĩ cũng kính trọng Vua Đại Thiên 
như con kính cha, đây chính là đức như ý thứ tư của Vua Đại Thiên. 

Này A-nan! Vua Dai Thiên là người có bón đức như ý như thế. 

Này A-nan! Một thời gian sau, Vua Đại Thiên ay bao thợ hot tóc rang: 

“Nếu thay tóc trên dau ta điểm bac thì khanh hãy báo cho tram!” 


Người thợ hớt tóc ghi nhớ lời vua dan. Một thời gian sau, trong lúc gội dau 
cho vua, thay có tóc bạc, thợ hót tóc liền tau: 


“Tâu Thiên vương! Mong ngài biết cho, Thiên sứ đã đến, tóc ngài đã 
điểm bạc.” 


Vua Đại Thiên ây lại bảo thợ hớt tóc: 
“Khanh hãy lây nhíp băng vàng, từ từ nhồ tóc bạc rồi bỏ vào bàn tay tram!” 


2 Bình đăng thực vị chi dao (F S£ 2 18, samavepakin): Đường tiêu hóa tốt nên không kén chon 
vật thực, ăn uông dê tiêu hóa. 
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Bấy giờ, tuân lệnh vua, thợ hớt tóc liền lây nhíp vàng, từ từ nhồ tóc bạc rồi 
bỏ vào bàn tay vua. Vua Đại Thiên đưa tay năm sợi tóc bạc rồi nói kệ này: 
Tóc trên đầu điểm bạc, Thọ mạng dần suy hao, 
Thiên sứ đã dén rôi, Đúng thời, ta học đạo. 
[0513c09] Này A-nan! Sau khi thấy tóc bạc, Vua Đại Thiên bảo Thái tử: 


“Này Thái tử! Con nên biết, thiên sứ đã đến, đầu ta đã điểm bạc. Này Thái 
tử! Ta đã được hưởng niềm vui thé gian, nay lại muốn cầu niêm vui cõi trời. 
Này Thái tử! Ta muôn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời 
xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Thái tử! Nay ta phó thác 
bốn châu thiên hạ này cho con. Con hãy cai trị và giáo hóa đúng như pháp, chớ 
dùng phi pháp, không dé trong nước có những người tạo các nghiệp ác, trái với 
Phạm hạnh. 

Nay Thai tử! Vé sau, néu con thay thiên sứ đến, đầu đã điểm bac thi con 
nên đem chính sự của nước nhà trao lại cho Thái tử của con, khéo dạy bảo và 
trao dat nước lại cho Thái tử, rồi con cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với 
niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Này 
Thai tử! Nay ta chuyên giao pháp kế thừa'3 này cho con. Con cũng phải chuyển 
giao lại pháp kế thừa nay, chớ dé dân chúng vào đường suy vong! 

Này Thái tử! Tại sao nay ta chuyên giao pháp kế thừa này cho con, bảo 
con cũng phải chuyên giao pháp kế thừa này, chớ аё dân chúng vào đường 
suy vong? Này Thái tử! Nếu trong nước này sự truyền trao bi đứt tuyệt, không 
được tiếp nối thì đó là đây dân chúng vào đường diệt vong, vì thé nên nay ta 
chuyển giao cho con. Này Thái tử! Ta đã chuyên giao pháp kế thừa này cho 
con thì con cũng phải chuyên giao pháp kế thừa ây, chớ dé dân chúng vào 
đường suy vong!” 

Này A-nan! Vua Đại Thiên ду đem chính sự nước nhà phó thác cho Thái tử, 
khéo dạy bảo xong, liên cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời 
xa gia đình, sóng không gia đình, làm người hoc đạo, học theo tiên nhân tu hành 
Phạm hạnh trong rừng xoài cua Đại Thiên tại Di-tat-la này. 

Thế rồi, vị Thái tử kia cũng trở thành Chuyển Luân Vương, thành tựu bảy 
báu, được bốn đức như ý. Vị này thành tựu bảy báu và được bôn đức như ý như 
thế nào? Bảy báu và bốn đức như ý giống như đã nói ở trước. 

[0514a03] Này A-nan! Vị Chuyển Luân Vuong ду vë sau cũng bảo thợ hót 
tóc rang: 

“Nếu thấy tóc trên đâu ta điểm bạc thì khanh hãy báo cho trẫm!” 


з Nguyên tác: Tương kế chi pháp (#4442 #&). Tham chiếu: M. 83: Yena me idam kalyãnam vattam 
nihitam anuppavatteyyasi (Truyền thông tốt đẹp này do ta thiết lập, hãy tiếp tục duy trì!), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 


4 Nguyên tác: Cực biên (#3). Tham chiếu: M. 83: Antimapurisa (người sau cùng). 
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Bấy giờ, người thợ hớt tóc ghi nhớ lời vua dặn. Một thời gian sau, trong lúc 
gội dau cho vua, thay có tóc bạc, thợ hớt tóc liền tâu: 


“Tau Thiên vương! Mong ngài biết cho, thiên sứ đã đến, tóc trên đâu ngài 
đã điểm bạc.” 

Vị Chuyên Luân Vương ây lại bảo thợ hớt tóc: 

“Khanh hãy lay nhíp bằng vàng, từ từ nh6 tóc bạc ròi bỏ vào lòng bàn 
tay tram!” 

Bay giờ, tuân lệnh vua, thợ hót tóc liền lấy nhíp vàng, từ từ nhó tóc bạc rôi 
bỏ vào bàn tay vua. Này A-nan! Vua Chuyên Luân Vương ây đưa tay giữ sợi 
tóc bạc rôi nói kệ rang: 

Tóc trên đầu điểm bac, Thọ mạng dan suy hao, 
Thiên sứ đã đến rôi, Đúng thời, ta học đạo. 

Này A-nan! Sau khi thấy tóc điểm bạc, vị Chuyển Luân Vương ấy bảo Thái 
tử rang: 

“Này Thái tử! Con nên biết, thiên sứ đã đến, dau ta da diém bac. Thai ti! 
Ta đã được hưởng niềm vui thế gian, nay muốn câu niêm vui cõi trời. Này Thái 
tử! Ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, 
sống không gia đình, làm người học đạo. Ta nay phó thác bốn châu thiên hạ cho 
con, con hãy cai tri, giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không để cho 
trong nước có những người tạo các nghiệp ác và trái với Phạm hạnh! 

Này Thái tử! Nếu sau này con thấy thiên sứ đến, đầu đã điểm bạc thì con 
phải đem chính sự của nước nhà trao lại cho Thái tử của con, khéo dạy bảo và 
trao dat nước lại cho Thai tử rồi, con cũng nên cao bỏ rau tóc, mặc ao ca-sa, VỚI 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, làm người học đạo. Nay 
Thái tử! Nay ta chuyên giao pháp ké thừa này cho con. Con cũng phải chuyên 
giao lại pháp ké thừa này, chớ dé dân chúng vào đường suy vong. 

Nay Thai tử! Tại sao nay ta chuyên giao pháp kê thừa này cho con và con 
cũng phải chuyên trao lại pháp kế thừa này, chớ dé dân chúng vào đường suy 
vong? Vì này Thái tử! Nếu trong nước này sự truyền trao bị đứt tuyệt, không 
được tiếp nôi thì đó là dé dân chúng vào đường suy vong. Vì thé, nay Thái tử! 
Ta đã chuyền giao pháp ké thừa này cho con thì con phải chuyền giao lại pháp 
kế thừa ấy, chớ dé dân chúng vào đường suy vong.” 

[0514b01] Này A-nan! Vị Chuyên Luân Vương ấy đem chính sự nước nhà 
của nước ây phó thác cho Thái tử, khéo dạy bảo xong, liền cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm прот 
học đạo, học theo tiên nhân, tu hành Phạm hạnh trong rừng xoài của Đại Thiên 
tại Di-tat-la này. 

Nay A-nan! Cứ như thê, từ con đến con, từ cháu dén cháu, từ dòng họ đến 
dong họ, từ truyền thống tiếp nối truyền thống, lần lượt đến tám vạn bốn ngàn 
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VỊ Chuyên Luân Vuong đều cao bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, 
rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo, học với tiên nhân và 
tu hành Phạm hạnh trong rừng xoài của Đại Thiên tại Di-tát-la này. 

VỊ vua sau cùng tên Ni-di,'° là một Pháp vương như pháp, thực hành pháp 
đúng như pháp, là vị vua vì thái tử, hoàng hậu phi tan, thé nữ và các than dân, 
Sa-môn, Phạm chí cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới trong những 
ngày mùng tám, mười bốn và ngày ram, tu hạnh bó thí, cung cấp thức ăn, y 
phục, хе сд, tràng hoa, bột hoa, hương xoa, nhà cửa, giường nệm, thảm lông, 
khăn choảng, người giúp việc và đèn dâu cho những Sa-môn, Phạm chí, kẻ 
nghèo khó, người cô độc và người hành khát từ các phương xa đến. 


Bay giờ, chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba tập hợp tại giảng đường Thiện 
Pháp, đều hết lời khen ngợi Vua Ni-di như vay: “Chư Hiển! Người xứ Tỳ-đà-đề 
có thiện ích lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Vì vị vua cuối cùng là Ni-di, 
một Pháp vương như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, là một vị đã vì thái 
tử, hoàng hậu phi tan, thé nữ và các than dân, Sa-môn, Pham chi, cho đến loài 
côn trùng mà phụng tri trai giới trong những ngày mung tam, mười bốn và ngày 
ram; tu hạnh bó thí, cung cấp thức ăn, y phục, xe có, tràng hoa, bột hoa, hương 
xoa, nhà cửa, giường nệm, thảm lông, khăn choàng, người giúp việc và đèn dầu 
cho những Sa-môn, Phạm chí, kẻ nghèo khô, người cô độc và người hành khất 
từ các phương xa đến.” 

Bay giờ, trời Dé-thich cũng có trong chúng. Lúc ấy, trời Dé-thich bảo với 
thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba: 

“Chư Hiền! Các vị có muốn đến cõi ду dé thăm viêng Vua Ni-di không?” 

Chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba đáp: 

“Thưa ngài Câu-dực!' Chúng tôi muốn được dén cõi ду dé thăm viêng Vua 
Ni-di.” 

Bay giờ, chỉ trong khoảnh khắc bang lực sĩ co duỗi cánh tay, trời Dé-thich 
bỗng ân thân nơi cõi trời Ba Muoi Ba và hiện ra ở cung điện Vua Ni-di. 

Lúc đó, thay trời Dé-thich, Vua Ni-di liên hỏi: 

“Ông là ai?” 

Dé-thich nói: 

“Đại vương có nghe đến trời Đế-thích không?” 

Vua đáp: 

“Tôi có nghe.” 


15 Ni-di (2 58, Nimi). 

'“ Câu-dực (16 Ж) còn được phiên âm là Kiêu-thi-ca (lỗ) WM, Kosiya). Tham chiếu: Tạp (7.02. 
0099.1106. 0281a10): Thich-dé- hoàn-nhân xưa kia khi còn làm người là người cua dòng tộc Kiêu-thi. 
Do nhân duyên này nên Thích- đề-hoàn-nhân còn gọi là Kiêu-thi-ca (KPH AA BAT, 2518 F! 
PRUE N. Dist Bea, FE ЕЛАН A 2114 Ƒ' 1M). 
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Dé-thich bảo: 

“Chính là tôi đây. Dai vương có thiện lợi lớn, có công đức lớn. Vi sao như 
vậy? Vì thiên chúng ở cõi trời Ba Mươi Ba tập hợp tại giảng đường Thiện 
Pháp và hết lời khen ngợi Đại vương như vay: ‘Chu Hiển! Người xứ Tỳ-đà-đề 
có thiện lợi lớn, có công đức lớn. Vì sao như vậy? Vì đức vua sau cùng tên là 
Ni-di, một vị Pháp vương như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, một vị đã 
vì thái tử, hoàng hậu phi tan, thé nữ và các than dân, Sa-môn, Pham chi, cho 
đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới trong những ngày mùng tám, mười 
bón và ngày ram, đã tu hạnh bồ thí, cung cấp thức ăn, y phục, xe cộ, tràng hoa, 
bột hoa, hương xoa, nhà cửa, giường nệm, thảm lông, khăn choàng, người 
giúp việc và đèn dầu cho những Sa-môn, Phạm chí, kẻ nghèo khô, những 
người cô độc, người hành khất từ các phương xa dén.’ Đại vương! Ngài có 
muốn đến thăm cõi trời Ba Mươi Ba không?” 

Vua đáp: 

“Tôi muốn đến thăm.” 

Trời Dé-thich lại bảo Vua Ni-di: 

“Tôi sẽ trở lại cõi trời, ra lệnh trang hoàng xa giá với một ngàn voi kéo để 
Đại vương cưỡi lên du lãm, thưởng ngoạn cõi trời.” 

Bay giờ, Vua Ni-di im lặng nhận lời trời Dé-thich. 

[0514c12] Trời Dé-thich biết Vua Ni-di đã im lặng nhận lời nên trong khoảnh 
khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, liên ân thân ở cung điện Vua Ni-di dé trở về lại 
cõi trời Ba Mươi Ba. Sau khi trở về, trời Dé-thich bảo người đánh xe: 

“Khanh hãy mau trang hoàng xa giá với ngàn voi kéo dé đến nghĩnh đón 
Vua Ni-di. Khi đến nơi, khanh hãy thưa: “Tâu Đại vương! Ngài biết cho, trời 
Dé-thich sai đem xa giá với ngàn voi này đến nghĩnh đón. Đại vương có thé 
cưỡi xe này lên du lam, thưởng ngoạn cõi trời.` Khi Vua Ni-di đã lên xe, khanh 
lại thưa: ‘Dai vương muốn tôi đưa di con đường nào? Theo đường хаи ác thi 
nhận quả báo хаи ác hay theo đường tốt đẹp thì nhận phước quả tôt dep?’ 

Bay giờ, sau khi vâng lệnh trời Dé-thich trang hoàng xa gia với ngàn voi 
kéo, người đánh xe đi đến chỗ Vua Ni-di và thưa: 

“Таи Đại vương! Ngài biết cho, trời Dé-thich sai dem xa giá với ngàn voi 
kéo dé nghĩnh đón Đại vương. Đại vương có thé cưỡi xe nay lên du lãm, thưởng 
ngoạn cõi trời.” 


Lúc Vua Ni-di lên xe xong, người đánh xe lại thưa: 


“Đại vương. muôn than đưa đi theo con đường nào? Theo đường xâu ác thì 
nhận quả báo xâu ác hay theo đường tốt đẹp thì nhận phước quả tốt đẹp?” 


Bay giờ, Vua Ni-di bảo người đánh xe: 
“Hãy đưa ta đi giữa hai con đường ấy!” 
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Người đánh xe liên đưa vua đi giữa hai con đường xâu ác thì nhận quả báo 
xâu ác và tôt đẹp thì nhận phước quả tốt đẹp. 


Từ xa, thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba trông thay Vua Ni-di đến, liền ca ngợi: 


“Thật quy hóa thay, Đại vuong đã đến! Thật quý hóa thay, Đại vương đã 
đến! Đại vương có thé ở lại cõi trời Ba Mươi Ba dé cùng vui chơi với chúng tôi.” 


Lúc ây, Vua Ni-di vì thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba mà nói kệ này: 


Như kẻ đi nhờ xe, Mong tạm dùng một lúc, 
Cũng vậy, xứ sở này, Vốn thuộc về người khác. 
Ta về Di-tát-la, Sẽ làm vô lượng thiện, 
Nhân đó sanh cõi trời, Tạo phước làm tư lương. 


[0515a07] Này A-nan! Vua Đại Thiên thuở ấy, thay cho là ai khác chăng? 
Chó nghĩ như vậy! Nên biết vị ду chính là Ta. Này A-nan! Thuở xưa, Ta từ đời 
con đến đời con, từ đời cháu đến đời cháu, từ dòng họ đến dòng họ, lần lượt có 
tam vạn bốn ngàn vị Chuyên Luân Vương đều cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với 
niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo, học 
theo vua đời trước, tu hành Phạm hạnh trong rừng xoài của Đại Thiên tại Di-tat- 
la này. Bây giờ, Ta tự làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm 
lợi ích cho mọi người, thương xót thé gian mà mong câu ý nghĩa và lợi ích, cầu 
an ôn và hân hoan cho hàng trời, người. Bấy giờ, Ta thuyết pháp chưa đến chỗ 
rôt ráo, chưa rốt ráo thanh tịnh, chưa rốt ráo Phạm hạnh. Vi không rôt ráo Phạm 
hạnh nên lúc ay, Ta khong thé lia sanh, gia, bénh, chết, khóc than, lo buôn, cũng 
chưa thê thoát khỏi mọi khó đau. 

Này A-nan! Nay Ta là bậc Xuất Thé, là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự 
Truong Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn. Nay Như Lai làm lợi ích cho minh, 
cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người, thương xót thé 
gian, mong cau y nghĩa và lợi ích, câu an 6n và hân hoan cho hàng trời, người. 
Nay Như Lai thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo, rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo Phạm 
hạnh. Vì đã rôt ráo Phạm hạnh cho nên nay Như Lai xa lìa sanh, già, bệnh, chết, 
khóc than, lo buồn. Nay Như Lai đã thoát khỏi mọi khó đau. 

Này A-nan! Nay Như Lai truyền trao pháp kế thừa cho thây, thây cũng phải 
truyén trao lại pháp kế thừa này, chớ dé cho hạt giéng Phật bị đoạn dứt. Này 
A-nan! Pháp kế thừa nào mà nay Như Lai truyền trao cho thay và bảo thây cũng 
phải truyền trao lại pháp kế thừa ay, chớ dé cho hạt giống Phật bị đoạn dứt? Đó 
là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Này A-nan! Đây chính 
là pháp kế thừa mà nay Như Lai truyền trao cho thây và thây cũng phải truyền 
trao lại pháp kế thừa ây, chớ dé cho hạt giống Phật bị đoạn dứt. 

Đức Phat dạy như vậy, Tôn gia A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa thành Câu-thi,ˆ ngụ trong rừng Sa-la của lực sĩ 
Hoa-bat-don.? 

Bay giờ, vào thời khắc sau cùng sắp nhập Niét-ban, đức Thế Tôn bảo Tôn 
gia A-nan: 

— Nay A-nan! Hay đến trải chỗ năm cho Như Lai giữa hai cây Sa-la,* đầu 
xoay về hướng Bắc. Vào giữa đêm nay, Như Lai sẽ nhập Niét-ban. 


Vâng lời Phật dạy, Tôn giả A-nan liền đến trải chỗ năm cho Như Lai giữa 
hai cây Sa-la, đầu xoay về hướng Bắc. Trải chỗ năm xong, Tôn giả A-nan trở lại 
chỗ Phật, cui dau đánh lễ sát chân Ngài ròi đứng sang một bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con đã trải chỗ năm cho Như Lai giữa hai cây Sa-la, đầu 
xoay về hướng Bắc. Kính mong Thế Tôn biết đúng thời. 

Bấy giờ, Thế Tôn cùng Tôn | giả A-nan đến giữa hai cây Sa-la, xếp y Uất- đa- 
la-tang làm bốn, trải lên chỗ năm và gap y Тапр-рла-1ё lam обі, rồi Ngai nam 
nghiêng hông về bên phải, hai chân xếp chồng lên nhau. Đây là thời khắc sau 
cùng, Phật sắp vào Niét-ban. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan đang cầm quạt hau Phật. Tôn giả chap tay hướng 
Phật rôi thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Còn có những thành lớn khác như, một là Chiém-ba, hai 
là Xá-vệ, ba là Tỳ-xá-ly, bốn là Vương Xá, năm là Ba-la-nai và sáu là Ca-ty-la- 
vệ,Š vì sao Thế Tôn không nhập Niết-bàn ở những noi ay mà lại chọn đô thành 
nhỏ bé này, một thành nhỏ nhất trong các thành? 


! Nguyên tác: Đại Thiện Kiến vương kinh КЗ Я EXE (T.01. 0026.68. 051503). Tham chiếu: 
Du hành kinh U#4T # (T.01. 0001.2. 0011а07); D. 17, Mahäsudassana Sutta (Kinh Đại Thiện 
Kién vương). 

2 Câu-thị thành (#4) F! HR, Киѕіпага), thủ phủ của bộ tộc Malla, một thị tran nhỏ thời ây, nơi đức Phật 
nhập Niết-bàn. 

3 Hòa-bạt-đơn lực sĩ (# Ek # JJ +, Upavattana Malla), bộ tộc Malla ở Upavattana. 

* Nguyên tác: Song Sa-la thọ (SẼ Xe #181, Yamaka Sala), còn gọi là Kiên Có lâm (Z Е Ж). Theo Phiên 
dịch danh nghĩa tập ла $Ë (T.54. 2131.3. í; cây Sa-la vón không tàn rụi xo xác trong cả 
bốn mùa, do vậy mà được gọi là “Kiên Cố” (2 BAK, MKB). 

5 Chiêm-ba (#1, Campa), Xá-vệ (8, Savatthi), n (ЙЕ, Vesali), Vương Xá (+ ë, 
Rajagaha), Ba-la-nai СЕ, Bārānasī), Da-duy-la-vệ (ЛП #7, Kapilavatthu). 
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Bay giờ, Thé Tôn bao: 

— Này A-nan! Thay không nên nói rang đây là đô thành nhỏ bé, chớ bảo đây 
là thành nhỏ nhất trong các thành. Vì sao như vậy? Vì thuở quá khứ, thành Câu- 
thi này có tên là vương thành Câu-thi,° giàu có cùng tôt, dan chúng đông đúc. 
Này A-nan! Vương thành Câu-thi dài mười hai do-diên và rộng bảy do-dién. Ở 
đây đã dựng các tháp canh cao băng độ cao của một người, hoặc hai người, ba 
người, bốn người cho đến cao băng bảy người. 

Này A-nan! Vương thành Câu-thi có bảy lớp hào bao bọc bên ngoài. Hào 
được xây băng gạch, loại gạch được tạo thành từ bốn loại châu báu là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tinh. Day hào được rải cát băng bón loại châu báu là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tinh. 

Này A-nan! Vương thành Câu-thi có bảy lớp tường thành bao bọc bên ngoài. 
Những lớp tường thành ấy cũng được xây băng gạch làm từ bốn loại châu báu 
là vàng, bạc, lưu ly và thủy tĩnh. 

Này A-nan! Vương thành Câu-thi có bảy lớp hàng cây da-la’ bằng bón loại 
châu báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh bao bọc xung quanh. Cây đa-la băng 
vàng thì hoa lá và trái bằng bạc. Cây đa-la băng bạc thì hoa lá và trái bằng vàng. 
Cây da-la băng lưu ly thì hoa lá và trái bằng thủy tinh. Cây da-la băng thủy tinh 
thì hoa lá và trái băng lưu ly. 

[0515c04] Này A-nan! Khoảng giữa những cây đa-la có những ao hó trồng 
đủ loại hoa, như hó hoa sen xanh, hồ hoa sen hông, hó hoa sen đỏ và hó hoa 
sen trăng. 

Này A-nan! Bờ hồ trồng hoa ấy được dap băng bón loại châu báu là vàng, 
bạc, lưu ly và thủy tinh. O đáy hỗ cũng được rải cát băng bốn loại châu báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Trong ao hô ay có những bac thêm băng bốn loại 
chau bau là vàng, bạc, lưu ly va thủy tinh. Thêm băng vàng thì có bậc cấp băng 
bạc, thêm băng bạc thì có bậc cấp bằng vàng, thêm băng lưu ly thi có bậc câp 
băng thủy tinh, thêm bằng thủy tinh thì có bậc cấp bằng lưu ly. 


Này A-nan! Xung quanh các hô ây có lan canŠ và tay vịn băng bốn loại báu 
là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can băng vàng thì tay vịn băng bạc, lan can 
băng bạc thì tay vịn bằng vàng, lan can băng lưu ly thì tay vịn bằng thủy tinh, 
lan can băng thủy tinh thi tay vịn băng lưu ly. 


Nay A-nan! Những hô ay được che băng màn lưới, có chuông quả lắc treo 
lơ lững ở giữa. Chuông được làm bang bón loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. Chuông băng vàng thì quả lắc bang bạc, chuông băng bạc thì quả lắc bằng 


6 Câu-thi vương thành (#4) J! + HÈ, Kusavati), kinh thành của bộ tộc Malla. 


? Đa-la thọ (2 # ti, tala), một loài cây thuộc họ Cau, còn gọi là cây thốt nốt, tên khoa học Borassus 
Flabelliformis. 


° Nguyên tác: Cau lan (24) #41). Theo Hán ngữ đại từ điển (Ж ШЕ K ü] Ж), lan can ибп khúc theo hình thé 
ngôi nhà. D. 17 ghi vedika chỉ cho lan can cuôn tròn xung quanh chân tháp hoặc gân đỉnh tháp. 
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vàng, chuông băng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tinh, chuông bằng thủy tỉnh thì 
quả lắc băng lưu ly. 


Này A-nan! Trong hó trồng nhiêu loại hoa dưới nước như hoa sen xanh, hoa 
sen hông, hoa sen đỏ và hoa sen trăng. Trong hô thường có nước có hoa, không 
can người trông giữ, vì thuộc về tat cả moi nguòi. 


Này A -nan! Trên bờ hó có trồng nhiều loại hoa trên cạn như hoa tu-ma-na,”’ 
hoa ba-su,!° hoa chiêm-bặc,!! hoa tu-kién-dé,!? hoa ma-dau-kién-dé,!? hoa a-dé- 
mâu-đa, '* hoa ba-la-dau.!° 

Nay A-nan! Trên bờ hô hoa ay, có nhiều thiếu nữ thân thé nën nà, sạch sẽ, 
trong sáng, nhan sắc hơn người, chăng kém thiên nữ, dung mạo đoan chánh, 
a1 thây cũng уш, được trang sức day đủ các loại ngọc báu. Những thiếu nữ 
ay bo thí tùy theo nhu cau của từng người, như thức ăn, y phục, xe cd, nha 


cửa, giường nệm, thảm lông, người giúp việc và đèn dau, đều cung cấp đây 
đủ cho họ. 

Này A-nan! Lá cây đa-la ây, lúc gió thôi qua thì phát ra âm thanh rât du dương, 
cũng như năm loại nhạc khí được nhạc sư tài ba tâu lên thì có âm thanh hài hòa 
tuyệt diệu. Này A-nan, lá cây da-la ay, lúc có gió thôi qua cũng lại như thé. 

Này A-nan! Trong vương thành C4u-thi, gia sử có người tệ ác, hèn ha nhất, 
muốn được thưởng thức năm loại nhạc khí, liền cùng đến giữa những cây đa-la 
thì đều được thưởng thức thỏa thích. 

Này A-nan! Vương thành Câu-thi thường có mười hai loại âm thanh không 
bao giờ gián đoạn là tiéng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiéng di bó, tiếng. tù và, 
tiếng trồng, tiếng trồng bạc lạc,' tiếng trống kỹ,” tiếng ca, tiếng múa, tiếng ăn 
uống, tiêng bô thí. 


[0516a02] Này A-nan! Trong vương thành Cau-thi có vua tên là Đại Thiện 
Kién,!8 lam Chuyển Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bón loại quân, cai trị 
thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu, được bón 
đức như y. Thành tựu bảy báu và được bón đức nhu ý như thé nào? Thành tựu 
bay báu và được bốn đức như ý giông như đã nói ở kinh trước. ' 


? Tu-ma-na (1% Æ Jp, sumanä): Loại hoa lài cánh lớn. 

10 Ba-su (X BB, vassika): Hạ sanh hoa, một loại hoa lai rất lớn và thom. 

п Chiêm-bặc (Bë Ж], campaka): Hoa chăm-pa, có màu trang và vàng. 

2 Tu-kiện-đề ({###‡#, sogandhika): Hoa súng trắng. 

13 Ma-dau-kién-dé (Р 92, madhu gandhika): Mật hương. 

14 A -đề-mâu-đa (7 £ iZ, adhimuttaka) còn gọi là thiện tư hoa ( # ËL 4È), có tên khoa học là Guertnera 
®acemosa. 

!5 Ba-la-đầu (# #98) còn gọi là ba-la-lại (Jk ###ã), một loại hoa màu đỏ. 
! Bạc lạc cô (3# 18 8%). 

KY có (i33). 

! Đại Thiện Kiến (Ж: # Ж, Mahãsudassana). 

!9 Xem nội dung day đủ trong Kinh rừng xoài Đại Thiên, số 67, tr. 395. 
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Này A-nan! Bay giờ ở vương thành Câu-thi, các Pham chi, cư sĩ đem nhiều 
ngọc báu, kiém-ba-la báu? chở đến chỗ Vua Đại Thiện Kiến và thưa: 


“Tau Thiên vương! Những ngọc báu, kiém-ba-la báu này rât nhiều, mong 
Thiên vương vì lòng từ mẫn mà nhận cho.” 

Vua Đại Thiện Kiến bảo các Phạm chí và cư sĩ: 

“Này các khanh! Các khanh hiến dâng, nhưng ta Һау chưa can vì ta đã có.” 

Này A-nan! Lại có tam vạn bốn ngàn vi vua của các nước nhỏ đến thưa với 
Vua Đại Thiện Kiến răng: 

“Тао Thiên vương! Chúng thần muốn xây chánh điện cho Thiên vương.” 

Vua Đại Thiện Kiến đáp: 

“Các khanh muốn xây chánh điện cho ta, nhưng ta thây chưa cân, vì ta đã 
có chánh điện.” 

Tám vạn bốn ngàn vị vua nước nhỏ đều chap tay hướng vë Vua Đại Thiện 
Kiến mà thưa ba lần răng: 

“Tàu Thiên vương! Chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên vương! 
Chúng tôi muỗn xây chánh điện cho Thiên vương!” 

Bay giờ, Vua Đại Thiện Kiến i im lặng nhận lời của tám vạn bón ngàn vua 
nước nhỏ. Biết Vua Đại Thiện Kiến đã im lặng nhận lời, tám vạn bón ngàn vua 
nước nhỏ liền bái biệt, nhiều quanh ba vòng roi lui ra. Mỗi vua đều trở VỀ nước 
của minh, dùng tám vạn bốn ngàn cỗ xe chất day vàng và các loại tiên vàng 
tinh luyện hay chưa tinh luyện, lại đem các cột trụ đều bang ngọc báu, chở đến 
vương thành Câu-thi, cách đó không xa để xây chánh điện rộng lớn. 

Này A-nan! Chánh điện lớn ấy dài một do-diên, rộng một do-diên. 

Này A-nan! Chánh điện lớn ấy được xây bằng gach bón loại báu là vàng, 
bạc, lưu ly và thủy tinh. 

Này A-nan! Thêm của chánh điện lớn ấy làm bang bốn loại báu là vàng, 
bac, lưu ly và thủy tinh. Thêm bang vang thi bac cap bang bac, thém bang bac 
thi bac cap bang vàng, thêm băng lưu ly thì bậc cáp băng thủy tinh, thêm băng 
thủy tinh thì bậc cấp băng lưu ly. 


Này A-nan! Trong chánh điện lớn có tám vạn bốn ngàn cột trụ làm băng bốn 
loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Cột băng vàng thì bệ đỡ bằng bạc, cột 
băng bạc thì bệ đỡ băng vàng, cột băng lưu ly thì bệ đỡ băng thủy tinh, cột bang 
thủy tinh thì bệ đỡ băng lưu ly. 

Này A-nan! Bên trong chánh điện lớn lại xây tám vạn bốn ngàn tòa lâu băng 
bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lâu băng vàng thì mái lợp băng 
bạc, lầu băng bạc thì mái lợp băng vàng, lầu bang lưu ly thì mái lợp bằng thủy 
tinh, lau băng thủy tinh thi mái lợp bang lưu ly. 


20 Kiém-ba-la bao (2 3X): Vải lông, áo lông. 
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[0516b03] Này A-nan! Trong chánh điện lớn có thiết trí tám vạn bốn ngàn 
ngự tòa cũng làm băng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lâu băng 
vàng thì thiết trí ngự tòa băng bac, trên ngự tòa được trải các loại nệm lót dệt 
bằng lông thú, có chăn đắp băng gâm lụa mịn màng, hai đầu đặt gôi ngủ làm 
băng da sơn dương. Và cứ như vậy, lâu băng bạc thì thiết trí ngự tòa băng vàng, 
lau bang lưu ly thi thiết trí ngự toa băng thủy tinh, lầu băng thủy tinh thì thiết 
trí ngự tòa bằng lưu ly, trên ngự tòa được trải các loại nệm lót được dệt băng 
lông thú, có chăn đắp băng gam lụa mịn màng, hai đầu đặt gối ngủ làm băng 
đa sơn dương. 


Này A-nan! Xung quanh chánh điện lớn ây có lan can tay vịn bằng bốn loại 
bau là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can bang vang thi tay vin bang bac, 
lan can bang bac thi tay vin bang vang, lan can bang lưu ly thi tay vin bang thủy 
tinh, lan can bang thủy tinh thi tay vin bang luu ly. 


Này A-nan! Chánh điện lớn ду được che bang màn lưới, có chuông qua lắc 
treo lơ lửng ở khoảng giữa. Chuông được lam băng bốn loại báu là vàng, bạc, 
lưu ly va thủy tinh. Chuông băng vàng thì quả lắc băng bạc, chuông băng bạc 
thì quả lắc băng vàng, chuông băng lưu ly thì quả lắc băng thủy tinh, chuông 
băng thủy tinh thì qua lắc bang lưu ly. 

Này A-nan! Chánh điện lớn ду sau khi được kiến thiết đây đủ, tám vạn bốn 
ngàn các vua nước nhỏ liền xây một hó sen lớn cách chánh điện không xa. 

Này A-nan! Hồ sen lớn ấy dài một do-diên, rộng một do-diên. 

Này A-nan! Hồ sen lớn ây được xây băng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và 
thủy tinh. Day hô cũng được rải bón loại cát báu vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 

Này A -nanl Hó sen lớn ây có thêm bang bón loại bau là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh. Thém bằng vàng thì bậc cấp bang bạc, thêm băng bạc thì bậc cấp 
băng vàng, thèm băng lưu ly thì bậc cấp bang thủy tinh, thêm băng thủy tinh thì 
bậc cấp băng lưu ly. 

Này A-nan! Xung quanh hó sen lớn ây có lan can và tay vin băng bón loại 
bau là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can băng vàng thì tay vịn băng bạc, 
lan can băng bạc thì tay vịn băng vàng, lan can băng lưu ly thì tay vịn băng thủy 
tinh, lan can băng thủy tinh thì tay vịn băng lưu ly. 


Này A-nan! Hồ sen lớn ấy được che bởi màn lưới, có chuông quả lắc treo 
lơ lửng ở khoảng giữa. Chuông được làm băng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh. Chuông băng vàng thì quả lắc băng bạc, chuông băng bạc thì quả 
lắc băng vàng, chuông bằng lưu ly thì quả lắc bang thủy tinh, chuông băng thủy 
tinh thì quả lắc băng lưu ly. 

Này A-nan! Trong hồ sen lớn ấy có nhiêu loại hoa dưới nước như hoa sen 
xanh, hoa sen hông, hoa sen đỏ và hoa sen trang. Trong hó thường có nước, có 
hoa, có người gìn giữ và không thuộc về tat cả mọi người. 
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Này A-nan! Trên bờ hó sen lớn ấy có nhiều loại hoa trên cạn như hoa tu-ma- 
na, hoa ba-su, hoa chiêm-bặc, hoa tu- kién- dé, hoa ma-dau-kién- dé, hoa a-dé- 
mau-da và hoa ba-la-lai. 


[0516c03] Nay A-nan! Sau khi kiến trúc đại điện va ao hoa lớn như thế hoàn 
tat, tám vạn bốn ngàn vua nước nhỏ liên thiết lập một vườn đa-la cách đại điện 
không xa. 

Này A-nan! Vườn đa-la ây dài một do-diên, rộng một do-diên. 

Này A-nan! Trong vườn đa-la, trồng tám van bốn ngàn cây đa-la đêu dùng 
bón loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Cây da-la băng vàng thì lá hoa và 
quả băng bạc, cây đa-la băng bạc thì lá hoa và quả băng vàng, cây đa-la bằng 
lưu ly thì lá hoa và quả băng thủy tinh, cây đa-la băng thủy tinh thì lá hoa va 
quả băng lưu ly. 


Này A-nan! Vườn đa-la ây, xung quanh có lan can, tay vin bằng bốn loại 
báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can băng vàng thì tay vịn băng bạc, 
lan can băng bạc thi tay vin bang vang, lan can bằng lưu ly thì tay vin bang thủy 
tinh, lan can bang thủy tinh thi tay vin bang lưu ly. 


Nay A-nan! Vườn đa-la йу được che băng màn lưới, có chuông lắc treo lơ 
lửng ở khoảng giữa. Chuông được làm băng. bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh. Chuông băng vàng thì quả lắc bang bạc, chuông băng bac thi quả 
lắc bằng vàng, chuông băng lưu ly thì quả lắc băng thủy tinh, chuông băng thủy 
tinh thì quả lắc băng lưu ly. 


Này A-nan! Sau khi kiên thiết chánh điện lớn, hô sen và vườn đa-la hoàn 
tat, tam vạn bôn ngàn vua nước nhỏ cùng đến chỗ Vua Đại Thiện Kiến, thưa: 
“Tau Thiên vương! Xin ngài biết cho, chánh điện lớn, hỗ sen và vườn cây 
đa-la đều đã kiến thiết hoàn thành, mong Thiên vương sử dụng tùy thích.” 
Này A-nan! Bay giờ, Vua Dai Thiện Kiến liên nghĩ: “Ta không nên lên dai 
điện này trước. Nếu có bậc Thượng tôn, Sa-môn, Phạm chí cư ngụ ở Vương 
thành Câu-thi này thì ta nên mời tat ca tập hợp, cùng ngôi ở đại điện này, rồi 
soạn các thức ăn thơm ngon, hảo hạng, đây đủ các món ăn loại cứng và loại 
mém, tự tay dâng cúng khiến các ngài được no đủ. Khi dùng bữa xong, ta thu 
dọn bát và bưng nước rửa rôi mòi các ngài trở về.” Này A-nan! Sau khi nghĩ 
như vậy, Vua Đại Thiện Kiến liền mời tat са các bậc Thượng tôn, Sa-môn, 
Phạm chí đang trú tại vương thành Câu-thi tập hợp trên chánh điện lớn. Tat cả 
đã tập hợp và an tọa xong, nhà vua đích thân lây nước rửa, rồi đem các thức ăn 
thơm ngon, hảo hạng, đây đủ các món thức ăn loại cứng và loại mém, tự tay 
bung hau, khiến các vị ду thọ dung day đủ. Khi các vị ây dùng xong, nhà vua 
thu dọn bát, đem nước rửa và nhận lời chú nguyện rôi mời các vị ấy trở về. 
Này A-nan! Vua Đại Thiện Kiến lại nghĩ: “Nay ta không nên vào trong 


chánh điện lon dé hưởng duc lạc, ta nên dem một người hâu duy nhất lên chánh 
điện lớn nay.” Này A-nan! Sau đó, Vua Đại Thiện Kiến chỉ đem một người hầu 


68. KINH VUA ĐẠI THIỆN KIÊN # 413 


lên chánh điện lớn, đi vào lau vàng rồi ngôi ở ngự toa bạc đã được trải các loại 
nệm lót dệt bằng lông thú, có chăn đắp băng gâm lụa mịn màng, hai đầu đặt gối 
ngủ lam băng, đa sơn dương. khi ngôi xuống ngự tòa, nhà vua liên lia duc, lia 
các pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng Thiên 
thứ nhất, thành tựu và an trú. 


Từ lâu vàng đi ra, nhà vua lại vào lầu bạc, ngôi vào ngự tòa vàng được trải 
các loại nệm lót dệt băng lông thú, có chăn dap bang gam lua min mang, hai dau 
đặt gối ngủ lam băng. da sơn dương. Khi ngôi xuông ngự tòa, nhà vua liên lìa 
dục, lia các pháp ac bất thiện, có giác, có quán, có hý lạc do ly dục sanh, chứng 
Thiên thứ nhất, thành tựu và an trú. 


Từ lâu bạc đi ra, nhà vua lại vào lầu lưu ly, ngôi vào ngự tòa thủy tinh được 
trải các loại nệm lót dệt băng lông thú, có chan dap bang сат lụa min màng, 
hai đầu đặt gối ngủ làm băng da sơn dương. khi ngôi xuông ngự tòa, nhà vua 
liên lìa dục, lìa các pháp ác bất thiện, có giác, có quan, có hy lạc do ly dục sanh, 
chứng Thiên thứ nhất, thành tựu và an trú. 


Từ lầu lưu ly đi ra, nhà vua lại vào làu thủy tinh, ngôi ở ngự tòa lưu ly được 
trải các loại nệm lót dệt băng lông thú, có chăn đắp băng gâm lụa mịn màng, hai 
đầu đặt gói ngủ làm băng da sơn đương. Khi ngôi xuống ngự tòa, nhà vua liền 
lia dục, lia pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hy lạc do ly dục sanh, chứng 
Thiên thứ nhất, thành tựu và an trú. 

[0517a19] Này A-nan! Bay giờ, tám vạn bón ngàn phu nhân và ngọc nữ báu 
đã quá lâu không gặp Vua Đại Thiện Kiến nên ai cũng nhớ mong, khao khát 
được gặp. Lúc đó, tám vạn bón ngàn phu nhân cùng đi dén chỗ nữ báu và thưa: 

“Thiên hậu biết cho, chúng tôi từ lâu không được hau cận Thiên vương. 
Thiên hậu! Hôm nay, chúng tôi muốn cùng nhau đến thăm viéng ngài.” 

Nữ báu nghe xong, liền bảo tướng quân: 

“Tướng quân biết cho, chúng tôi từ lâu không được hau cận Thiên VƯƠng, 
nay muốn đến thăm viéng ngài.” 

Nghe như vậy rồi, tướng quân liền đưa tám vạn bón ngàn phu nhân và nữ 
báu đến chánh điện lớn. Тат vạn bốn ngàn thot voi, tam van bốn ngàn con 
ngựa, tám vạn bốn ngàn ‹ cỗ xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn vua 
các nước nhỏ cùng hộ tông đi đến chánh điện lớn. Lúc cả đoàn di chuyền, tạo 
nên âm thanh vang dội, gây chân động mạnh. Nghe được âm thanh vang dội, 
gây chân động mạnh ây, Vua Đại Thiện Kiến liên hỏi thị vệ bên cạnh: 

“Âm thanh gì mà vang dội, gây chân động mạnh như vậy?” 

Thị vệ thưa: 


“Tau Thiên vương! Hôm nay, tám vạn bón ngàn phu nhân va nữ báu cùng 
đi đến chánh điện lớn, lại còn có tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám van bốn ngàn 
con ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ và tám vạn bốn 
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ngàn vua nước nhỏ cùng di đến chánh điện lớn, cho nên âm thanh ây vang đội, 
gây chân động mạnh như vay.” 
Nghe xong, Vua Đại Thiện Kiến bảo thị vệ: 
“Khanh hãy mau rời chánh điện, đến nơi đất trống, nhanh chóng trải tòa 
ngôi băng vàng, rôi trở lại báo cho tram.” 
Tuân lệnh vua, thị vệ liên từ chánh điện di xuống, đến nơi đât trồng, nhanh 
chóng trải tòa ngôi băng vàng, rôi trở lại tâu: 


“Than đã trải tòa ngồi băng vàng ở nơi dat trong cho Thiên vương, xin gai 
hãy tùy ý.” 

[0517b10] Này A-nan! Vua Đại Thiện Kiến liên cùng thị vệ từ chánh điện 
đi xuông, lên tòa ngôi băng vàng roi ngồi kiết-già. Này A-nan! Bay giờ tám 
vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu thay déu đến trước Vua Dai Thiện Kiến. Này 
A-nan! Từ xa, trông thây tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu, Vua Đại Thiện 
Kiến liền đóng kín các căn. Lúc ấy, tám vạn bón ngàn phu nhân và nữ báu thay 
vua đóng kin các căn, lién nghĩ: “Thiên vương nay chắc chăn không cân đến 
chúng ta nữa. Vì sao như vậy? Vì Thiên vương vừa thay chúng ta liền đóng kín 
các căn.” Này A-nan! Khi đó nữ báu đi đến trước Vua Đại Thiện Kiến và thưa: 

“Tau Thiên vương! Xin ngài biết cho, tám vạn bốn ngàn phu nhân va nữ 
báu này hoàn toàn thuộc về Thiên vương, mong ngài thương tưởng đến chúng 
thần cho đến lúc lâm chung! Tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám vạn bốn ngàn con 
ngựa, tám vạn bón ngàn có xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ và tám vạn bôn ngàn 
vua nước nhỏ cũng hoàn toàn thuộc vê Thiên vương, mong ngài nghĩ tưởng đến 
tât cả cho đến lúc lâm chung.” 


Bay giờ, nghe những lời ay xong, Vua Đại Thiện Kiến bảo nữ báu răng: 
“Này hiển muội! Các khanh cứ mãi хш giục tram làm điều ác mà không 


khuyên khích tram thực hành lòng từ. Này hiền muội! Từ nay về sau, các Khanh 
nên khuyên khích trẫm thực hành lòng từ, chớ xúi giục trẫm làm điều ác nữa. 

Này A-nan! Tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu â ду liên ngồi sang một 
bên, nước mắt tuôn rơi, khóc than bi thảm, thưa rang: 

“Chúng thiếp đâu phải là em của Thiên vương mà nay ngài gọi chúng thiếp 
là hiên muội. 

Nay A-nan! Tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu â ây đều dùng áo lau nước 
mắt, lại tiễn đến trước Vua Đại Thiện Kiến và thưa: 

“Tau Thiên vương! Chúng thiếp làm thế nào để khuyến khích ngài thực 
hành lòng từ, không làm điều ác?” 

Vua Đại Thiện Kiến đáp: 

“Các hiển muội hãy nói với tram nhu vay: ‘Thién vuong nén biết, mạng 


người ngăn ngủi, sẽ qua đời sau, cân phải tu Phạm hạnh, sự sông nao rôi cũng 
châm dứt. Thiên vương nên biết, việc ấy chắc chăn sẽ đến, không nên mến tiếc 
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tưởng nhớ, cũng không nên vui thích, tat cả đều sẽ hoại diệt, người đời gọi đó 
là chết. Thế nên, tâu Thiên vương! Nếu còn тёп tiếc, tưởng nhớ, tham muốn 
đối với tám vạn bón ngàn phu nhân va nữ bau thi mong ngài hãy đoạn trừ và 
xa lia tat ca, cho đến lúc lâm chung cũng chớ nghĩ tưởng. Đối VỚI tam van bốn 
ngan thot voi, tam van bén ngan con ngựa, tam van bén ngan cé xe, tam van 
bon ngan lính bộ va tam van bốn ngàn vua nước nhỏ, nêu Thiên vương còn 
mến tiếc, tưởng nhớ, tham muốn chúng thì mong ngài hãy đoạn trừ, xa lìa tất 
cả, cho đến lúc lâm chung cũng chớ nghĩ tuong.’ Này các hiên muội! Như vậy 
là các hiên muội đã khuyên khích trẫm thực hành lòng từ, không xúi giục trẫm 
làm điều ac.’ 

[0517c12] Này A-nan! Tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy thưa rằng: 

“Tâu Thiên vương! Từ nay về sau, chúng thiếp sẽ khuyến khích Thiên 
vương thực hành lòng từ, không xúi giục Thiên vương làm điều á ác nữa. Chúng 
thiếp sẽ khuyên như vây: “Tâu Thiên vương! Mạng người ngăn ngùi, rôi sẽ qua 
đời sau, việc ây chắc chăn sẽ đến, không nên mến tiếc tướng nhớ, cũng không 
nên vui thích, tat cả đều sẽ hoại diệt, người đời gọi đó là chết. Thế nên, Thiên 
vương đối với tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu nếu còn nhớ nghĩ hay 
tham muốn thì mong ngài hãy đoạn tru, xa lia tất cả, cho đến lúc lâm chung 
cũng chớ nghĩ tưởng. Đối với tam van bốn ngàn thớt voi, tam van bốn ngàn con 
ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ và tam vạn bốn ngàn 
vua nước nhỏ, nêu Thiên vương còn nhớ nghĩ hay tham muốn chúng thi mong 
ngài hãy đoạn trừ, xa lia tất cả, cho đến lúc lâm chung cũng chớ nghĩ tưởng.” 

Này A-nan! Vua Đại Thiện Kiến vì tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu 
mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hý.?! Sau khi dùng 
vô sô phương tiện thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ 
ròi, Vua Đại Thiện Kiến bảo họ trở vê. Này A-nan! Tám van bôn ngàn phu nhân 
và nữ báu biết nhà vua ra lệnh bảo về, tat ca đều đến bái biệt. 

Này A-nan! Sau khi tam vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ây trở về không 
lâu, Vua Đại Thiện Kiến cùng thị vệ trở lên chánh điện, vua vào lau vàng, ngự 
trên toa bạc đã được trải các loại nệm lot dệt bằng lông thú, có chăn dap bang 
gam lụa min màng, hai đầu đặt gối ngủ làm băng da sơn dương. Vua ngôi xong 
liền quán tưởng: “Thân này là thân cuôi cùng. Các ý niệm tham muốn, sân hận, 
ton hại, đâu tranh, ganh ghet, dua nịnh, gian tra, lừa gat, nói dối và vô lượng 
các pháp ác, bat thiện đều là bờ mé cuối cùng. Tâm ta tương ưng với từ, bao 
trùm khắp một phương, thành tựu va an trú. Đối với hai phương, ba phương, 
bốn phương, bón phương phụ và hai phương trên dưới cũng déu như vậy, tâm 
từ bao trùm khắp, không gây thù chuôc oán, không sân hận não hai, bao la rộng 
lớn, khéo tu tập vô lượng, cùng khắp thé gian, thành tựu và an trú.” 


21 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#5, 1810, Mog Ek). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 
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[0518a07] Từ lầu vàng đi ra, nhà vua vào lâu bạc, ngôi trên ngự tòa vàng 
đã được trải các loại nệm lót dệt băng lông thú, có chăn dap bang gam lụa min 
mang, hai đầu đặt gói ngủ lam bằng da sơn dương. Ngôi xong, nhà vua liên 
quán tưởng: “Thân này là thân cuôi cùng. Các y niệm tham muôn, sân hận, tôn 
hại, đâu tranh, ganh ghét, dua nịnh, gian trá, lừa gạt, nói dối và vô lượng các 
pháp ác, bất thiện đều là bờ mé cuối cùng. Tâm ta tương ưng với bi, bao trùm 
khắp một phương, thành tựu và an trú. Đôi với hai phương, ba phương, bốn 
phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới cũng déu như vậy, tâm bi bao 
trùm khắp, không gây thù chuốc oán, không sân hận não hại, bao la rộng lớn, 
khéo tu tập vô lượng, cùng khắp thế gian, thành tựu và an trú.” 


Từ lầu bạc đi ra, nhà vua vào lâu lưu ly, ngôi trên ngự tòa thủy tình đã được 
trải các loại nệm lót dệt băng lông thú, có chăn đắp băng gâm lụa mịn màng, hai 
đâu đặt gối ngủ làm bang da son dương. Ngồi xong, nhà vua liền quan tưởng: 
“Than này là thân cuôi cung. Các ý niệm tham muốn, sân hận, tón hại, đâu 
tranh, ganh ghét, dua nịnh, gian trá, lừa gạt, nói dôi và vô lượng các pháp ác, 
bat thiện đều là bờ mé cuối cùng. Tâm ta tương ưng với hỷ, bao trùm khắp một 
phương, thành tựu và an trú. Đôi với hai phương, ba phương, bốn phương, bốn 
phương phụ và hai phương trên dưới cũng déu như vậy, tâm hy bao trùm khắp, 
không gây thù chuôc oán, không sân hận não hại, bao la rộng lớn, khéo tu tập 
vô lượng, cùng khap thê gian, thành tựu và an trú.” 


Từ lầu lưu ly đi ra, nhà vua vào lâu thủy tinh, ngôi trên ngự tòa lưu ly được 
trải các loại nệm lót dệt băng lông thú, có chăn dap bang gam lụa mịn màng, hai 
dau đặt gói ngủ làm bằng da sơn dương. Ngôi xong, nha vua lién quan tuong: 
“Than này la than cuôi cùng. Các ý niệm tham muôn, sân hận, tôn hại, đâu 
tranh, ganh ghét, dua ninh, gian tra, lừa gạt, nói dôi và vô lượng các pháp ác, 
bat thiện déu là bờ тё cuối cùng. Тат ta tương ưng với xả, bao trùm khắp một 
phương, thành tựu và an trú. Đôi với hai phương, ba phương, bốn phương, bón 
phương phụ và hai phương trên dưới cũng déu như vậy, tâm xa bao trùm khắp, 
không gây thủ chuôc oán, không sân hận não hại, bao la rộng lớn, khéo tu tập 
vô lượng, cùng khắp thé gian, thành tựu và an trú.” 


[0518b02] Này A-nan! Vào thời khắc cuối cùng, Vua Đại Thiện Kiến đã 
băng hà với cảm giác khó chịu thoáng qua. Này A-nan! Giông như cư sĩ hoặc 
con cư sĩ thưởng thức món ăn ngon tuyệt thì cảm thây có chút khó chịu thoáng 
qua; vào thời khắc cuối cùng, Vua Đại Thiện Kiến băng hà với cảm giác khó 
chịu thoáng qua cũng giống như thê. 

Này A-nan! Bây gid Vua Đại Thiện Kiến tu bón Phạm thất,? đã xả bỏ niệm 
dục, nhờ đó mà sau khi băng hà, vua được sanh vào cõi Phạm thiên. 

Này A-nan! Vua Đại Thiện Kiến thuở xưa ây, thây cho là ai khác chăng? 
Chó nghĩ như vậy! A-nan nên biết, vị ёду chính là Như Lai. 


2 Pham that (#6 Æ) cũng gọi là Phạm trú (#š{È, Brahmavihara). 
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Này A-nan! Lúc ây, Như Lai làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho kẻ 
khác, làm lợi ích cho mọi người, thương xót thé gian, mong cau y nghĩa va lợi 
ich, cau an 6n va han hoan cho trời va người. Bây giờ, Ta thuyét pháp không 
đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo thanh tịnh, không rốt ráo Phạm hạnh. Vì không 
rốt ráo Phạm hạnh nên bấy giờ, Ta không lia khỏi sanh, già, bệnh, chết, khóc 
than, lo buôn, cũng chưa thoát khỏi mọi khổ đau. 

Này A-nan! Nay Ta thị hiện ở đời, là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Trị, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nay Như Lai tự làm lợi ích cho mình, cũng 
làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người, thương xót thé gian, mong 
cau ý nghĩa và lợi ích, mong cầu an 6n và hân hoan cho trời và người. Nay Như 
Lai thuyét pháp được đến chỗ rốt ráo, rốt ráo thanh tịnh, rốt ráo Phạm hạnh. Vì 
rốt ráo Phạm hạnh nên nay Như Lai lìa khỏi sanh, già, bệnh, chết, khóc than, lo 
buôn. Hôm пау, Như Lai đã được thoát khỏi mọi khổ đau. 

Này A-nan! Từ thành Cau-thi, từ rừng sa-la của lực sĩ Hoa-bat-don, từ sông 
Ni-lién-nhién,” từ sông Ba-cau,”* từ tinh xá Thiên Quan,” từ việc trải chỗ nam 
cho Như Lai, trong suốt thời gian đó, Như Lai đã bảy lần xả báo thân. Trong 
bảy lần ấy, sáu lần làm Chuyên Luân Vương, nay là lần thứ bảy trở thành Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 

Này A-nan! Như Lai không thấy ở đâu trong thế gian này, cho dù thiên hay 
Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ cõi trời cho đến loài người mà ở đó, Như Lai 
sẽ xa báo thân thêm lần nữa, vì điều đó không thé có. Này A-nan! Day là lần 
thọ sanh cuối cùng của Như Lai, là sự hiện hữu сибі cùng, là thân mạng сибі 
cùng, là hình hai cuối cùng, là bản ngã сибі cùng, cho nên Như Lai nói đây là 
giới hạn cuối cùng của khô. 


Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đêu hoan hy phụng hành. 


23 Ni-liên-nhiên (J Ë К, Hiraññavati): Con sông gan chỗ Phat nhập Niết-bàn, khác với con sông nơi 
đức Phật thành đạo, gọi là Ni-lién-thién (NerañJar3). | 
4 Ba-cau (ÆR, Kakutthä): Con sông gan Kusinara. Đức Phật tắm và uóng nước tại đây trước khi đến 
Kusinara đê nhập Niét-ban. 

25 Thiên Quan tự (3#) còn gọi là “Bảo quan chi-đề” ( # 72 XH), một ngôi tháp cd trong xứ Mạt- la 
(Malla). Theo Liên Hoa điện kinh ЖҰ ЗЕТА (7.12. 0386.1. 1073b19), trong thời quá khứ, Phật từng 
làm Chuyên Luân Thánh Vương và đã cởi Thiên quan dé tại nơi đây, nhân đó mà có tên (93185 
AEAEE. ЕВС Е). Thánh tích này ngày пау gọi là tháp Trà-tỳ (Ramabhar Stupa). 


% Bản Hán, hết quyên 14. 


69. KINH BA MƯƠI VI DU! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với dai chúng Ty-kheo du hóa thành Vương Xá va 
an cư mua mưa tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-da. 

Bay giờ, vào ngày ram, là прау thuyết giới,? đức Thế Tôn trải tòa ngồi trước 
chúng Tỳ-kheo. Khi đã an tọa, Thế Tôn nhập định quán tâm các Ty-kheo. Lúc 
đó, Ngài thấy chúng Ty-kheo tĩnh tọa yên lặng, rất mực yên lặng, không chút 
buôn ngủ vì đã trừ phiên não ngăn che. Chúng Ty-kheo ngôi yên lặng lắng sâu, 
rất mực yên lặng lăng sâu, tịch tĩnh, rất mực tịch tĩnh, vi diệu, rất mực vi diệu. 


Khi ấy, Tôn giả X4-loi-phat? cũng có mặt trong chúng. Bay 210, Thế Tôn bảo: 


— Này Xá-lợi-phât! Chúng Ty-kheo tinh tọa yên lặng, rất mực yên lặng, 
không chút buôn ngủ vì đã trừ phiền não ngăn che. Chúng Ty-kheo ngôi vên 
lặng lắng sâu, rất mực yên lặng lắng sâu, tịch tĩnh, rất mực tịch tĩnh, vi diệu, 
rất mực vi diệu. Vậy ai là người có thể kính trọng, phụng sự chúng Ty-kheo?4 


Tôn giả Xá-lợi-phất liên từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa y bày vai, chắp tay 
hướng Phật rồi bạch răng: 

— Bach Thế Tôn! Chúng Ty-kheo tinh tọa yên lặng, rất mực yên lặng, không 
chút buôn ngủ vì đã trừ phiên não ngăn che. Chúng Ty-kheo ngôi yên lặng lắng 
sâu, rat mực yên lặng lắng sâu, tịch tĩnh, rất mực tịch tĩnh, vi diệu, rất mực vi 
diệu như thế. Bạch Thế Tôn! Không ai là người có thể kính trọng, phụng sự 
chúng Tỳ-kheo. Chỉ có đức Thế Tôn mới có thể kính trọng, phụng sự Chánh 
pháp va chúng Tỳ-kheo cùng với giới, không buông lung, bó thí và thiên định. 
Chỉ có Thê Tôn mới có thé kính trọng, phụng sự mà thôi. 

Thê Tôn bảo: 

— Này Xá-lợi-phất! Đúng thé, đúng thé! Không ai có thê kính trọng, phụng 
sự chúng Ty-kheo. Chỉ có Thé Tôn mới có thê kính trọng, phụng sự Chánh pháp 
và chúng Tỳ-kheo cùng với giới, không buông lung, bồ thí và thiền định. Chỉ có 
Thé Tôn mới có thé kính trọng, phụng sự mà thôi. 


! Quyên 15. Nguyên tac: Тат thập du kinh = TF t#$ (T.01. 0026.69. 0518c09). 


2 Nguyên tác: Tùng giải thoát (íE #£ Aft, Patimokkha), còn gọi “Biệt giải thoát” (ЯП) hay “Ba-la-đề- 
mộc-xoa” (3 ZE JES K SL), chỉ cho Giới bón của Ty-kheo. 


3 Nguyên tác: Xá-lợi tử (ER T). 
* Nguyên tác: Thùy năng kính trọng phụng sự Tỳ-kheo chúng giả? (FE BE BN E 5 И Е). Câu này 
có thé hiéu: Ai là người dang kính trọng dé có thê giúp đỡ cho chúng Ty-kheo? 
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Nay Ха-101- phat! Giống như vua và đại than có đây đủ các thứ trang sức 
như lụa, tơ, gam, len, nhẫn, xuyén, cườm tay, chuỗi ngọc khuyu tay, kiêng deo 
cô, vàng,’ bạc và trâm cài châu ngọc; các Iy-kheo hay Ty-kheo-ni dùng giới 
đức dé làm vật dụng trang sức cũng giống như thé. Này Xá-lợi- phất! Nếu Ty- 
kheo hay Ty-kheo-ni nào thành tựu giới đức để làm vật dụng trang sức thì vị ây 
xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thần có năm nghi trượng là kiếm, 
lọng, mũ chư thiên, phất trần cán băng ngọc và hài hoa? đề bảo vệ thân thé 
được an Ôn; các Ty-kheo hay Ty-kheo-n1 lay su giữ gin giới cám dé bảo vệ 
Phạm hạnh cũng giông như vậy. Này Xa-loi-phat! Nếu Ty-kheo hay Ty-kheo- 
ni nào giữ gin giới cam dé bảo vệ Pham hạnh thi vi ду xả bỏ được điều ác, tu 
tập điều thiện. 

[0519а12] Này Xá-lợi- phát! Giống như vua và đại thần có người canh cửa; 
các Ty-kheo hay Ty-kheo-m lây sự giữ gìn sáu căn làm người canh cửa cũng 
giống như vậy. Này Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo hay Ty-kheo-m nào thành tựu 
sự giữ gìn sáu căn làm người canh cửa thì vị ду xả bỏ được điều ác, tu tập 
điêu thiện. 

Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thần có vị tướng canh công thông 
minh trí tuệ, biết phân biệt rõ ràng; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng chánh 
niệm lam vi tướng canh công cũng như thé. Này Xá-lợi-phât! Nếu Ty-kheo hay 
Ty-kheo-ni nao lây sự thành tựu chánh niệm lam người canh cổng thi vi ấy xả 
bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

Này X4-loi-phat! Giống như vua và dai than có hồ tăm đẹp, làn nước trong 
xanh, mát mẻ tràn đây; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng tinh tâm làm hồ nước 
tắm mát cũng giống như thế. Này Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni 
nao lay sự thành tựu tinh tâm làm hó nước tắm mát thi vị ay xả bỏ được điều 
ác, tu tập điêu thiện. 

Nay Xa-loi- phat! Giông như vua và đại than có người chăm sóc, tắm rửa, 
thường nhắc nhở tắm rửa; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni lây thiện tri thức lam 
поо tăm rửa cũng giống như thê. Này Xa-loi- phất! Nếu Ty-kheo hay Ty- 
kheo-ni nào thành tựu việc lây thiện tri thức làm người chăm sóc, tắm rửa thì vị 
ây xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


à Xá-lợi-phât! Giống như vua và đại thần có các loại hương xoa thân như 
gỗ mật,” trầm thủy, chiên-đàn, tô Һор, kê thiét,? đô luong; các Tỳ-kheo hay 


5 Nguyên tác: Sanh sắc (Æ Æ, suvanna): Vàng ròng. 

Nguyên tác: Nghiêm sức ty (Ж fifi ЙЕ). 

” Nguyên tác: Mộc mật (Ж Æ): Gỗ hương. 

8 Tô hợp (£F), một loại hương do chưng cất nhiều hương liệu mà thành. 
? Kê thiệt (X1), loại hương được chung cất từ có úa. 

'0 Đô lương (#8 #2), một loại danh hương, chưng cất từ một loại lan. 
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Tỷ-kheo-ni dùng giới đức để làm hương xoa cũng như thế. Này Xá-lợi-phất! 
Nếu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nao thành tựu giới đức để làm hương xoa thì vị 
ây xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xá-lợi-phât! Giống như vua và đại thần có y phục tốt đẹp như áo sơ- 
та,!! áo рат, lụa, áo bông trắng, áo da sơn dương; thì các Ty-kheo hay Ty- 
kheo-ni dùng sự hó then làm y phục cũng giống như thế. Này Xá-lợi- phat! Néu 
Ty-kheo hay Тӱ-Кһео-пі nao lây sự thành tựu hồ then lam y phục thì vị ấy xả 
bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thần có giường ghế tốt đẹp cao 
rộng; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng bốn thiên làm giường ghế cũng giống 
như vậy. Này Xá-lợi-phất! Nêu Ty-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào lay sự thành tựu 
bốn thiền làm giường ghế thì vị ấy xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

[0519b10] Này Xá- loi-phat! Giống như vua và dai than có thợ hot tóc khéo, 
thường nhắc nhở tăm rửa; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng chánh niệm làm 
thợ hót tóc cũng giỗng như thế. Này X4-loi-phat! Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni 
nao lây sự thành tựu chánh niệm làm thợ hớt tóc thì vị ду xả bỏ được điều ác, 
tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất! Giông như vua và đại thần có thức ăn thơm ngon, thịnh 
soạn, đủ các mùi vị đặc biệt; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng hy làm thức an 
cũng giéng như thé. Nay Xá-lợi-phât! Nếu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nao lay sự 
thành tựu hy làm thức ăn thi vi ду xả bỏ được điều ác, tu tap điều thiện. 


Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thân có đủ các loại thức uống, như 
nước xoài, '* nước ép táo,! nước mía, nước nho, nước mat-ta-dé;!* các Tỳ-kheo 
hay Tỳ-kheo-ni dùng pháp vị làm thức uỗng cũng giông như thé. Này Xá-lợi- 
phat! Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào lay sự thành tựu pháp vị làm thức uống 
thì vị ây xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thần có các loại tràng hoa đẹp 
như là tràng hoa sen xanh, tràng hoa chiêm-bặc, tràng hoa tu-ma-na, tràng hoa 
bà-sư, tràng hoa a-đê-mâu-đa;! các Tỳ-kheo hay Ty-kheo-ni dung ba định là 
Không, Vô nguyện và Vô tướng làm tràng hoa cũng giống như thế. Này Xá-lợi- 
phat! Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào lay sự thành tựu ba định làm tràng hoa 
thì vị ấy xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


п Áo Sơ-ma (#72, khoma): Áo vải lanh. 

'2 Nguyên tác: Bạch điệp у (Н BEX). 

з Nguyên tác: Gia-lăng-già-ba-hòa-la (Jn ЖЛ 3Š, kaladimigapavara). 
14 Nai âm (#8, ambapana): Nước xoài ép. 

!5 Chiêm-ba âm (Bë YK BK, jambupana): Nước ép từ táo đỏ. 

16 Mat-ta-dé âm (2?KFš†R&X, majjapana): Thức uống có chất lên men, có côn. 
!7 Tên gọi các loài hoa này. Xem chú thích 9-15, kinh số 68, tr. 409. 
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Này Xá-lợi-phất! Giông như vua và đại thân có phòng 6c, nhà cửa, lâu 
đài; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng ba that!® là Thiên thát,!? Pham thât?? và 
Thánh thất?! làm nhà cửa cũng giống như thê. Này Xá-lợi- phat! Néu Ty-kheo 
hay Ty-kheo-ni nào lay su thành tựu ba thất làm nhà cửa thi vi ay xả bỏ được 
điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thần có người điển thủ,? tức là 
người trông nom nhà cửa; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng trí tuệ làm người 
trông nom nhà cửa cũng giống như thê. Này Xá-lợi- phất! Nếu Tỳ-kheo hay Ty- 
kheo-ni nào lây sự thành tựu trí tuệ làm người trông nom nhà cửa thì vị ây xả 
bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

[0519c05] Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thần có các thôn ap trong 
nước nộp bón loại thuế: Loại thứ nhất dé dâng vua, cung cấp cho hoàng hậu và 
cho các thê nữ trong cung; loại thứ hai để cung cấp cho thái tử va quân thân; 
loại thứ ba dé cung cấp cho toàn dân; loại thứ tư dé cung cấp cho Sa-môn và 
Phạm chí; các Ту-кһео hay Ty-kheo-ni dùng bốn niệm xứ làm tô thuế cũng 
giống như vậy. Này Xá-lợi- phât! Nếu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nao lay sự thành 
tựu bốn niệm xứ làm tô thuê thi vị dy xả bỏ được điều ác, tu tập điêu thiện. 


Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại than có bón loại quân là quân voi, 
quân ngựa, quân xe và quan bộ; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng bon chánh 
сап? làm bón loại quân cũng giống | như thế. Nay Xá-lợi- phat! Nếu Ty-kheo hay 
Tỳ-kheo-ni nào lay sự thành tựu bốn chánh cần làm bốn loại quân thi vị ấy xả 
bỏ được điều ác, tu tập điêu thiện. 

Này Xá-lợi-phât! Giống như vua và đại thân có nhiều loại xe, như xe voi, 
xe ngựa, xe động cơ, xe sức người; các Tỳ-kheo hay Ty-kheo-ni dùng bón như 
ý túc làm xe chuyên chở cũng giống như thế. Này Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo 
hay Ty-kheo-ni nào lây sự thành tựu bôn như ý túc dùng làm xe chuyên chở thì 
vi ду ха bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xa-loi- phât! Giỗng như vua và đại thần có các loại xe dùng những loại 

da văn tốt đẹp của sư tử, cop, beo, dệt thành nhiều màu sắc dé trang hoàng; các 

Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng Chỉ - Quan làm xe cũng giống như thế. Này Xá- 

lợi- phát! Nêu Tỳ-kheo hay Ty-kheo-ni nao lây sự thành tựu Chi - Quan làm xe 
thì vị ду xả bỏ được điêu ác, tu tập điều thiện. 


!8 Tam that (= Æ) còn gọi là tam trụ (=4#), P. Tayo vihara. 

!9 Thiên thất (K Æ) còn gọi là Thiên trụ (4#), Р. Dibbo vihãra, chỉ cho tu bốn thiền, từ Thiền thứ nhất 
đên Thiên thứ tư. 

2 Pham that (Ж E) còn gọi là Pham trụ (Ж{#), P. Brahma vihãra, chỉ cho tu bốn vô lượng tâm: 
Từ (A, metta), bi (3E, karuna), hy (Æ, mudita), xa (#8, upekkhä). 


?! Thánh that (® =“) còn gọi là Thánh trụ (X41), P. Ariyo vihara, chỉ cho tu bốn niệm xứ, bốn như ý 
túc, bốn chánh cần, năm căn, năm lực, bảy giác chi và Thanh đạo tám chi. 


2 Điền thu (5): Người quan lý văn khó. 
? Nguyên tác: Tứ chánh đoạn ( 1E ЁТ), tức tứ chánh cân (PU 1E 84, sammappadhana). 
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Này Xá-lợi-phât! Giống như vua và đại than có người giá ngự, tức là người 
đánh xe; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng chánh niệm làm người đánh xe 
cũng giống như thế. Này Xá-lợi-phất! Nếu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nao lay su 
thành tựu chánh niệm làm người đánh xe thi vi ây xả bỏ được điều ác, tu tập 
điều thiện. 


Này Xá-lợi-phât! Giống như vua và đại thần có cây phướn rất сао; các Ту- 
kheo hay Ту-Кһео-пі dụng tâm mình làm cây phướn cao cũng giống như thé. 
Này Xá-lợi-phất! Nếu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nao lây sự thành tựu tâm mình 
làm cây phướn cao thì vị ay xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


[0520a02] Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thân có con đường tốt, 
băng phăng, thăng tắp, đi thăng đến khu vườn rừng có lầu gác; các Ty-kheo 
hay Ty-kheo-ni dùng Thánh đạo tám chi làm con đường băng phăng, thang tap, 
đi thăng đến Niét-ban cũng giống như thé. Này Xá-lợi-phất! Nếu Ty-kheo hay 

Ty-kheo-ni nao lây sự thành tựu Thánh đạo tám chi lam con đường băng phăng, 
thăng tap, đi thăng đến Niét-ban thì vị ây xả bỏ được điều ác, tu tập điêu thiện. 


Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại than có vị tướng thông minh trí tuệ, 
biết phân biệt rõ ràng; các Tỳ-kheo hay Ty-kheo-ni dùng trí tuệ làm vị tướng 
cũng giéng như thé. Này Xá-lợi-phất! Nêu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào lây sự 
thành tựu trí tuệ làm vị tướng thì vị ду xả bỏ được điều ас, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thần có chánh điện lớn, cao rộng, 
sang sua; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng trí tuệ làm chánh điện lớn cũng 
giỗng như thé. Này Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào lay sự thành 
tựu trí tuệ làm chánh điện lớn thì vi ду xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

Nay Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thần lên trên điện cao quan sát 
những người dưới thấp qua lại, chạy nhảy, đi đứng, ngôi năm; các Tỳ-kheo hay 
Ty-kheo-ni dùng trí tuệ vô thượng lên điện cao dé tự quán sát tâm mình, khiến 
tâm trùm khắp, nhu hòa, hoan hỷ, viễn ly cũng như thé. Này X4-loi-phat! Nếu 
Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào lây sự thành tựu trí tuệ vô thượng lên điện cao để 
tự quán sát tâm mình, khiến tâm trùm khắp, nhu hòa, hoan hy, viễn ly thì vị ду 
xả bỏ được điêu ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại than có quan Tông chánh”! thông 
thạo dòng tộc; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng bón Thánh chủng”° làm quan 
Tông chánh cũng như thế. Này Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo hay 1-kheo-m nao 
lây sự thành tựu bôn Thánh chủng làm quan Tông chánh thì vị ây xả bỏ được 
điều ác, tu tập điều thiện. 


Tông chánh khanh (7K 1E JA): Quan xử lý việc nội bộ của vương thất. 

25 Tứ Thánh chủng (M Œf, Cattaro ariyavamsa). DA. 9 gọi là Tứ Hiền thánh tộc (pt # 22 Fk): Đôi với 
bốn thứ vật dụng như y phục, âm thực, ngọa cụ, y, dược phải nên biết vừa đủ, được loại tốt không vui, 
gặp thứ xâu không buôn, không tham lam đính mắc. 
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Này Xá-lợi-phất! Giống như vua và đại thân có vị lương y danh tiếng trị 
được các bệnh; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng chánh niệm làm lương y cũng 
giống như thế. Này Xá-lợi-phất! Nếu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nao lây sự thành 
tựu chánh niệm làm lương y thì vị ây xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 


Này Xá-lợi- phat! Giống như vua và dai than có giường Chánh Ngự được 
trải nệm lót dệt băng lông thú, có chăn đắp băng gdm lụa mịn màng, hai đâu 
đặt gói ngủ làm băng da sơn dương: các : Ty-kheo hay Ty-kheo-ni dùng định Vo 
ngại làm giường Chánh Ngự cũng giống như thé. Này Xá-lợi-phất! Nếu Ty- 
kheo hay Ty-kheo-ni nào lay sự thành tựu định Vô ngại làm giường Chánh Ngự 
thì vị ду xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi-phất! Giống như vua va đại thần có ngọc báu danh tiếng: các 
Ty-kheo hay Tỳ-kheo-ni dùng Tâm bat động giải thoát làm ngọc báu danh tiếng 
cũng giống như thé. Này Xá-lợi-phất! Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nao lay su 
thành tựu Tâm bat động giải thoát làm ngọc báu danh tiếng thì vi ду xả bỏ được 
điều ác, tu tập điều thiện. 

Này Xá-lợi- phat! Giống như vua và đại thần tam nước sạch trong, xoa bột 
hương quý khiến thân thé thom tho; các Ty-kheo hay Ty-kheo-ni lây việc tự 
quán tâm mình khiến cho thân thanh tịnh cũng giong như thé. Này Xá-lợi-phât! 
Nếu Tỳ-kheo hay Ty-kheo-ni nào thành tựu việc tự quán tâm minh khiến cho 
thân thanh tịnh thì có thê kính trọng phụng sự Thế Tôn, Chánh pháp và chúng 
Tỳ-kheo cùng với giới, không buông lung, bo thí và thiền định. 


[0520b13] Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo nghe 
Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


“ Vô ngại định (#8): Dinh do lia dục và thoát khỏi sự trở ngại của 5 triền cái (E 8K #£ Tr # lề ft Z 
ХЕ), theo Hán dich A-hàm kinh từ điền GERM & EZ) của Trang Xuân Giang G # JL). 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa Ma-đâu-lệ Sát-lợi,ˆ ngụ trong rừng xoài bên bờ 
sông Sử. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Ty-kheo! Hãy tự mình thắp lên ngọn đèn Chánh pháp, hãy tự 
nương tựa nơi Chánh pháp của minh,’ đừng thắp ngọn đèn nào khác, đừng 
nương tựa một pháp nào khác. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu ai tự mình thắp lên ngọn đèn Chánh pháp, tự nương 
tựa nơi Chánh pháp của mình, không thắp ngọn đèn nào khác, không nương tựa 
pháp nào khác thì người ду có thé cầu học, đạt được lợi ích và phước quả vô 
cùng. Vi sao như vậy? Này các Ty-kheo! Thuở xưa có vua tên là Kiên Niệm" 
làm Chuyên Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, thống trị thiên 
hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu và có bốn đức 
như ý. Việc thành tựu bay báu và có bôn đức như ý như thé nào? Việc thành tựu 
bảy báu và có bén đức như ý như đã nói trước đây. 

Bay gid, một thời gian sau, bánh xe báu cõi trời của Vua Kiên Niệm bỗng 
rời khỏi chỗ cũ. Có người trông thay liền đến tau Vua Kiên Niệm: 

“Тао Thiên vương! Ngài nên biết rang, bánh xe báu cõi trời đã rời khỏi 
chỗ cũ.” 

Vua Kiên Niệm nghe xong, bảo Thái tử rang: 

“Này Thái tử! Bánh xe báu cõi trời của ta đã rời khỏi chỗ cũ. Này Thái tử! 
Chính ta từng nghe người xưa nói rằng, nếu bánh xe báu cõi trời của Chuyên 
Luân Vuong ròi khói chỗ cũ thì vị vua ay chac chan khong con sông lâu, , mạng 
vua sắp hết. Này Thái tử! Ta đã hưởng niềm vui nhân gian, nay sẽ câu niêm vui 


! Nguyên tác: Chuyển Luân Vương kinh HRE #§ (T.01. 0026.70. 0520b16). Tham chiều: Chuyên Luân 
Thanh Vương tu hành kinh Wita Œ + 117 (T.01. 0026.6. 0039a21); D. 26, Cakkavatti Sihanada 
Sutta (Kinh Chuyển Luân Thánh Vương sư tử hông). 


2 Ma-đâu-lệ Sát-lợi (ЖЕН Æ Fl Fl], Matula), một ngôi làng tai Magadha. 

3 Sử hà (§t' **[, Sarayu). Theo DPPN, đây là tên gọi của một con sông lớn chia đôi dat nước Kiéu-tat-la 
(Kosala) thành 2 miên, Băc Kosala (Uttara Kosala) và Nam Kosala (Dakkhina Kosala). Con sông này 
ngày nay còn gọi là sông Ghaghara. 

4 Nguyên tác: Tự quy kỷ pháp (В Bg C74). DA. 2 ghi là “đương tự quy y” (Ж Н Birth). 

5 Kiên Niệm (8%, Dalhanemi). DA. 6 ghi là Kiên Cô Niệm (8 [8 5%). 

6 Xem nội dung day đủ trong Đại Thiên nại lâm kinh К КАЖЕ (T.01. 0026.67. 0511c21). 
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cõi trời. Này Thái tử! Та muỗn cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo. Này Thái tử! 
Nay ta đem bôn châu thiên ha này giao phó cho con. Con hãy cai trị và giáo 
hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không dé trong nước có những người 
tạo nghiệp xấu ác và trái với Phạm hạnh. Này Thái tử! Về sau này, néu con thay 
bánh xe báu cõi trời rời khỏi chỗ cũ thì con cũng lại phải đem giang sơn này 
giao phó lại cho Thái tử của con, khéo dạy bảo Thái tử. Sau khi ủy thác giang 
sơn cho Thái tử TÔI, con cũng nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niêm tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học dao.” 

Sau khi giao phó đất nước cho Thái tử và khéo dạy bảo xong, Vua Kiên 
Niệm liền cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa ø1a đình, 
sông không gia đình, làm người học đạo. 

[0520с14] Вау gio, sau khi Vua Kiên Niệm xuất gia học đạo bảy ngày, bánh 
xe báu cõi trời ây bién mat, không còn thay nữa. 


Lúc mat bánh xe báu cối trời, Vua Sát-lợi Danh Sanh’ liên buôn phiên, lo lăng 
không vui. Nhà vua liên đến chỗ Tiên nhân Phụ vương Kiên Niệm thưa rằng: 


“Tau Thiên vương! Ngài nên biết, sau khi Thiên vương học đạo mới bảy 
ngày thì bánh xe báu cõi trời kia biên mat, không còn thay nữa.” 

Tiên nhân Phụ vương Kiên Niệm bảo Vua Sát-lợi Danh Sanh rằng: 

“Con chớ vì mất bánh xe báu cõi trời mà nhớ tiếc, lo buôn! Vì sao như vậy? 
Vì con không thê có được bánh xe bau do cha trao truyén.” 

Vua Sát-lợi Danh Sanh lại thưa vua cha: 

“Tau Thiên vương! Vậy bây giờ con phải làm gì?” 

Tiên nhân Phụ vương Kiên Niệm bảo: 

“Con phải học pháp tiếp nói truyền thong. Néu con hoc phap nay thi vao 
ngay ram, luc thuyét Gidi giải thoat,® sau khi tắm rửa xong, соп ngự nơi chánh 
điện thì bánh xe báu cõi trời ây chắc chắn sẽ từ phương Đông hiện đến. Bánh 
xe có ngàn căm, đủ các bộ phận, sáng sạch tự nhiên, chăng phải do người đời 
tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời.” 

Vua Sát-lợi Danh Sanh lại thưa với Phụ vương: 


“Tâu Thiên vương! Pháp kê thừa như thê nào mà Thiên vương muốn bảo 
con học, dé lúc học xong, vào ngày ram, lúc thuyết Giới giải thoát, sau khi tăm 
rửa xong, con ngự nơi chánh điện thì bánh xe báu cõi trời ây sẽ từ phương Đông 
hiện đến. Bánh xe có ngàn căm, đây đủ các bộ phận, sáng sạch tự nhiên, chang 
phải do người đời tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời?” 


7 Sát-lợi Danh Sanh vương (#1118 Е, Raja khattiyo muddhavasitto), người dòng Sát-lợi, được 
truyền ngôi bằng nghĩ thức Quán đảnh. 


8 Nguyên tác: Thuyết tùng giải thoát (#27 fA). Xem chú thích 2, kinh số 69, tr. 419. 
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[0521a02] Tiên nhân phụ vương Kiên Niệm bảo: 

“Con hãy quán pháp đúng như pháp, thực hành pháp đúng như pháp. Hãy 
vì thái tử, hoàng hậu phi tan, thé nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí cho 
đến loài côn trùng ma giữ gin trai giới vào những ngày mung tám, mười bốn 
và ngày ram. Con nên tu hạnh bó thí, cúng dường thức ăn, y phục, xe cộ, trang 
hoa, bột hoa, hương xoa, nha cửa, giường nệm, thảm lông, khăn choàng, người 
giúp việc, đèn dau cho Sa-môn, Phạm chí, những người nghèo khó, kẻ ban 
cùng, người cô độc, người hành khất từ các phương xa đến. Nếu trong nước 
con có các bậc Thượng tôn, danh đức, Sa-môn, Phạm chí thì con phải tùy thời 
đi đến chỗ của các vị ау dé hỏi pháp và tho pháp như vây: “Thưa chư Tôn! Thế 
nào là pháp thiện? Thé nào là pháp bat thiện? Thế nào là tội? Thé nào là phước? 
Thé nào là điệu? Thé nào là chăng diệu? Thé nào là pháp đen? Thé nào là pháp 
trăng? Pháp đen và pháp trăng từ đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời này? 
Thế nào là mục đích của đời sau? Phải tạo nghiệp như thé nào dé thọ quả báo 
thiện mà không tho quả báo ас?’ Sau khi nghe lời dạy bảo từ các vị ấy, con hãy 
thực hành đúng như thế. Nếu trong nước có kẻ ban cùng thi con hãy đem của 
cải cung cap đây đủ cho họ. Này con, đó là pháp kế thừa, con nên khéo học. 
Con đã khéo học thì vào ngày ram, là ngày thuyết Giới giải thoát, sau khi tắm 
rửa xong, con ngự trên chánh điện, lúc â ay chắc chăn bánh xe báu cõi trời sé từ 
phương Đông hiện đến. Bánh xe có ngàn căm, đủ các bộ phận, sáng sạch tự 
nhiên, chăng phải do người đời tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời.” 

Ngay sau đó, Vua Sát-lợi Danh Sanh quán pháp đúng như pháp, thực hành 
pháp đúng như pháp. Vua đã vì thái tử, hoàng hậu phi tân, thê nữ và các thân 
dân, Sa-môn, Phạm chí, cho đến loài côn trùng mà phụng tri trai g1ó1 vào сас 
ngày mung tam, mười bốn và ngày ram. Nhà vua phát nguyện bó thí, cúng 
dường đây đủ thức ăn, y phục, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, hương xoa, nhà cửa, 
ø1ường nệm, thảm lông, khăn choàng, người giúp việc và den dâu cho Sa-môn, 
Phạm chí, những người nghèo khốn, kẻ ban cùng, người cô độc, người hành 
khất từ các phương xa đến. Nếu trong nước có các bậc Thượng tôn, danh đức, 
Sa-môn, Phạm chí thì vua tùy thời đích thân đến chỗ các vị ay dé hỏi pháp va 
thọ pháp như vay: “Thưa chư Tôn! Thế nào là pháp thiện? Thế nào là pháp bat 
thiện? Thế nào là tội? Thế nào là phước? Thế nào là diệu? Thế nào là chăng 
diệu? Thé nào là pháp đen? Thế nào là pháp trắng? Pháp đen và pháp trắng từ 
đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời này? Thế nào là mục đích của đời sau? 
Phải tạo nghiệp như thé nào dé thọ quả báo thiện mà không thọ quả báo ác?” 


Khi được nghe lời dạy của các bậc Thượng tôn, danh đức rôi, nhà vua thực 
hành theo những lời dạy ây. Nếu trong nước có kẻ bân cùng, vua liên đem của 
cải tùy thời cung cấp đây đủ cho họ. Vào ngày răm, là ngày thuyết Giới giải 
thoát, Vua Sát-lợi Đảnh Sanh tăm rửa xong, liên ngự trên chánh điện thì bánh 
xe báu cõi trời ây từ phương Đông hiện đến. Bánh xe có ngàn căm, đủ các bộ 
phận, sáng sạch tự nhiên, chắng phải do người đời tạo ra, màu sắc như ánh lửa, 
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chói lọi sáng ngời. Nhà vua cũng được làm Chuyên Luân Vương, cũng thành 
tựu bảy bau và có bốn đức như ý. Vua thành tựu bảy báu và có bón đức như ý 
như thé nào thì cũng như trước đã nói. 


[0521b08] Một thời gian sau, bánh хе báu cõi trời của Vua Chuyên Luân ây 
bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ. Có người trông thấy liên đến tâu vua rằng: 

“Tau Thiên vương! Ngài nên biết, bánh xe báu cõi trời đã rời khỏi chỗ cũ.” 

Nhà vua nghe xong, liền bảo Thái tử: 

“Này Thái tử! Bánh xe báu cõi trời của ta đã rời khỏi chỗ cũ. Thái tử! Ta 
từng nghe từ Phụ vương ta, Tiên nhân Kiên Niệm dạy như vay: ‘Néu banh xe 
bau cối trời của Vua Chuyên Luân rời khỏi chỗ cũ thì vị vua ây chắc chắn không 
còn sông lâu, mạng vua sắp hết.” Này Thái tử! Ta đã hưởng niềm vui thé gian, 
nay sẽ cau niêm уш cõi trời. Này Thái tử! Ta muôn cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người 
học đạo. Này Thái tử! Nay ta đem bốn châu thiên hạ này giao phó cho con. Con 
hãy cai tri và giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, không dé trong nước 
có những người tao nghiệp xấu ác và trái với Phạm hạnh. Nay Thái tử! Về sau, 
néu con thay bánh xe báu cõi trời rời khỏi chỗ cũ thi con cũng nên dem giang 
sơn này giao pho lại cho Thai tử của con, khéo dạy bao Thái tử. Sau khi t ủy thác 
giang son cho Thái tử ròi, con cũng nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niềm 
tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo.” 


Bay giờ, Vua Chuyén Luân ay giao phó dat nước cho Thái tử, khéo day bao 
xong, liên cao bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia định, 
sông không gia đình, làm người học đạo. Sau khi Vua Chuyén Luân xuất gia 
học đạo bảy ngày thì bánh xe báu cõi trời biên mat, không còn thay nữa. 


Lúc mat bánh xe báu cõi trời, Vua Sát-lợi Danh Sanh này không lo buôn, lại 
còn nhiễm dục, đăm trước dục, tham dục không biết nhàm chán, bị dục trói buộc, 
lệ thuộc vào dục, bị dục sai khiến, không thay tai họa của dục, không biết xuất ly 
khỏi dục, tự cai tri dat nước theo ý minh. Vi tự cai trị đất nước theo ý mình nên 
dat nước suy vong, không còn hưng thịnh như các vị Vua Chuyên Luân thuở xưa 
nhờ học pháp kê thừa mà đất nước và nhân dân ngày càng hưng thịnh, không bị 
suy giảm. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh này đã tự cai trị dat nước theo ý minh. Do cai 
trị đât nước theo ý mình nên đất nước suy vong, không còn hưng thịnh. 


[0521c02] Bay giờ, Phạm chí Quốc sư đi quan sát tình cảnh đất nước, thây 
dat nước và nhân dân trở nên suy kiệt, không còn hưng thịnh. Quốc sư liền 
nghĩ: “Vua Sát-lợi Đảnh Sanh này tự cai trị dat nước theo ý mình. Vì cai trị đất 
nước theo ý mình nên đất nước và nhân dân đã suy vong, không còn hưng thịnh 
như các bậc Chuyên Luân Vương thuở xưa nhờ học pháp ké thừa ma đất nước 
và nhân dân ngày càng hưng thịnh, không bị suy giảm. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
này tự cai trị đất nước theo ý của mình. Vì cai trị đất nước theo ý của mình nên 
làm cho đất nước và nhân dân trở nên suy giảm, không còn hưng thịnh.” 
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Phạm chí Quốc sư liên đến thưa với Vua Sát-lợi Đảnh Sanh: 

“Tâu Thiên vương! Xin ngài biết cho, Thiên vương đã tự cai trị đất nước 
theo ý của mình. Vì tự cai trị đất nước theo ý của mình nên làm cho đất nước 
và nhân dân suy vong, không còn hưng thịnh như các bậc Chuyên Luân Vương 
thuở xưa học pháp ké thừa khiến đất nước nhân dân hưng thịnh, không bị suy 
giảm. Nay Thiên vương tự cai trị đất nước theo ý của mình, vì cai trị đất nước 
theo ý mình nên đất nước và nhân dân đã suy vong, không phục hưng nôi.” 

Nghe xong, Vua Sat-loi Danh Sanh bảo: 

“Này Phạm chí! Vậy ta phải làm thê nào?” 

Phạm chí Quốc sư thưa: 

“Tâu Thiên vương! Trong nước có người thông minh trí tuệ, am tường toán 
sô. Trong nước cũng có đại thần và quyến thuộc học kinh, hiểu rõ kinh, tụng 
đọc tu tập, thọ trì pháp ké thừa. Ngài nên đối xử với họ như quyến thuộc của 
mình. Tâu Thiên vương! Ngài nên học pháp kế thừa. Khi đã học pháp kế thừa 
thì vào ngày răm, là ngày thuyết Giới giải thoát, ngài hãy tắm rửa sạch sẽ rồi lên 
ngự trên chánh điện thì bánh xe báu cõi trời ây chắc chắn sẽ từ phương Đông 
hiện đến. Bánh xe có ngàn căm, đủ các bộ phận, sáng sạch tự nhiên, chăng phải 
do người đời tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời.” 

Vua Sát-lợi Dành Sanh lại hỏi: 

“Này Phạm chí! Pháp kế thừa ấy như thế nào mà Phạm chí muôn ta học, để 
lúc học rôi, vào ngày ram, là ngày thuyết Ciới giải thoát, sau khi tăm rửa, ta ngự 
trên chánh điện thì bánh xe báu cõi trời ây sẽ từ phương Đông hiện đến. Bánh 
xe có ngàn căm, đủ các bộ phận, sáng sạch tự nhiên, chăng phải do người đời 
tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời?” 

Phạm chí Quốc sư thưa: 

“Tau Thiên vương! Ngài hãy quán pháp đúng như pháp, thực hành pháp 
đúng như pháp. Ngài hãy vì thái tử, hoàng hậu phi tân, thê nữ và các thân dân, 
Sa-môn, Phạm chí, cho đến loài côn trùng mà giữ gìn trai giới vào những ngày 
mùng tám, mười bốn và ngày ram. Ngài cân phải tu hạnh bó thí, cúng dường 
đây đủ thức ăn, y phục, xe сд, tràng hoa, bột hoa, hương xoa, nhà cửa, giwòng 
nệm, thảm lông, khăn choàng, người giúp việc và đèn dầu cho Sa-môn, Phạm 
chi, cho những người nghèo khốn, kẻ ban cùng, người cô độc, người hành khat 
từ các phương xa đến. Nếu trong nước có bậc Thượng tôn, danh đức, Sa-môn, 
Phạm chí thì Thiên vương hãy tùy thời đi đến chỗ của các ngài để hỏi pháp và 
thọ pháp như vây: “Thưa chư Tôn! Thế nào là pháp thiện? Thế nào là pháp bất 
thiện? Thế nào là tội? Thế nào là phước? Thế nào là diệu? Thế nao là chăng 
điệu? Thế nào là pháp đen? Thế nào là pháp trăng? Pháp đen và pháp trăng từ 
đâu sanh? Thé nào là mục đích của đời này? Thế nào là mục đích của đời sau? 
Phải tạo nghiệp như thé nào dé tho qua báo thiện mà không tho qua bao ac?’ 
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Khi được nghe từ các vị ây xong, Thiên vương nên thực hành đúng như lời 
các vị ây đã dạy. Nếu trong nước có kẻ ban cùng thì Thiên vương nên lây của 
cải cung cấp day đủ cho họ. Tâu Thiên vương! Đó là pháp kế thừa. Ngài nên 
khéo học và ghi nhớ, rồi vào ngày răm là ngày thuyết Giới giải thoát, sau khi 
tăm rửa, ngài ngự trên chánh điện thì bánh xe báu cõi trời ây chắc chan sẽ từ 
phương Đông hiện đến. Bánh xe có ngàn căm, đủ các bộ phận, sáng sạch tự 
nhiên, chăng phải do người đời tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói loi sáng ngời.” 

[0522a15] Sau đó, Vua Sát-lợi Danh Sanh này liên quán pháp đúng nhu 
pháp, thực hành pháp đúng như pháp. Vua đã vì thái tử, hoàng hậu phi tân, thể 
nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí, cho đến loài côn trùng mả giữ gìn và 
trai giới vào những ngày mùng tám, mười bốn và ngày răm. Nhà vua tu hạnh 
bồ thí, cúng dường thức ăn, y phục, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, hương xoa, nhà 
cửa, giuong nệm, thảm lông, khăn choàng, người giúp việc và đèn dầu cho Sa- 
môn, Phạm chí, những người nghèo khốn, kẻ bân cùng, người cô độc, người 
hành khất từ các phương xa đến. Nếu trong nước có các bậc Thượng tôn, danh 
đức, Sa-môn, Phạm chí thì vua đích thân tùy thời đến chỗ các vị ay dé hỏi pháp 
và thọ pháp như vây: “Thưa chư Tôn! Thế nào là pháp thiện? Thế nào là pháp 
bat thiện? Thé nào là tội? Thế nào là phước? Thé nao là diệu? Thế nào là chăng 
diệu? Thé nao là pháp đen? Thế nào là pháp trăng? Pháp den và pháp trang từ 
đâu sanh? Thê nào là mục đích của đời này? Thế nào là mục đích của đời sau? 
Phải tạo nghiệp như thế nào đề thọ quả báo thiện mà không thọ quả Бао ác?” 
Được nghe từ các vị ду xong, nhà vua thực hành đúng như lời các vị ду chỉ bảo. 

Thé nhưng, có những Người bân cùng trong nước không được vua cấp phát 
vật dụng. Do nghèo cùng khốn khó, không của cải lại không nhận được sự trợ 
cấp của vua nên những kẻ này ngày càng khốn đồn. Vi khốn cùng cho nên kẻ 
ây đã trộm cắp vật dụng của người khác. Do trộm cắp nên họ bị chủ nhân bắt 
trói đem đến Vua Sát-lợi Đảnh Sanh rồi thưa: 


“Tâu Thiên vương! Kẻ này trộm cắp vật dụng của con, xin ngài hãy trị tội.” 

Vua Sát-lợi Danh Sanh hỏi kẻ trộm: 

“Có thật ngươi đã trộm cắp chăng?” 

Người ây đáp: 

“Таџ Thiên vương! Quả thật là thần có trộm cắp. М1 sao như thê? Tâu Thiên 
vương! Vì nghèo khôn, nêu không trộm cap thì thân không có gi đê sông.” 

Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liên đem của cải cấp phát cho kẻ trộm và khuyên: 

“Ngươi hãy trở vé, sau nay chớ có tái phạm!” 

Bây gio, dân chung trong пос nghe tin, Vua Sát-lợi Danh Sanh néu thay 
dân chung trong nước có kẻ trộm cap thì liên đem của cải cấp phát cho, nên họ 


nghĩ: “Chúng ta cũng nên trộm cap tài san của người khác.” Từ đó, dan chúng 
trong nước đều tranh nhau trộm cap tài sản người khác. Do người nghèo khốn 
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khong cua cai lai khong nhận được sự trợ cấp của vua nên càng trở nên nghèo 
khốn. Thé là nạn trộm cắp càng lan tràn. Do vì trộm cắp lan tràn cho nên tudi 
thọ của con người giảm xuông, hình sắc trở nên thô xâu. Sau khi tuổi thọ của 
loài người giảm xuông, hình sắc trở nên thô xâu thì tuổi thọ người cha là tám 
vạn tuôi, còn tuôi thọ của người con là bốn vạn їйдї. 


Này Tỳ-kheo! Lúc tuôi thọ loài người còn bốn vạn tuôi, có kẻ trộm cắp 
vật dụng của người khác, bị chủ nhân bắt trói dẫn đến Vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
thưa rang: 

“Tau Thiên vương! Kẻ này trộm cắp vật dụng của con, xin ngài hãy trị tội.” 

Vua Sát-lợi Dành Sanh hỏi kẻ trộm: 

“Có thật ngươi đã trộm cắp chăng?” 

Người ay đáp: 

“Tau Thiên vương! Quả thật là thân có trộm cắp. Vi sao như thé? Vì nghèo 
khốn, nếu không trộm cắp thì thần không có gì để sống.” 

Nghe xong, Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liên nghĩ: “Nếu trong nước có kẻ trộm 
cắp vật dụng của người khác mà ta cứ đem của cải cấp phát đầy đủ cho họ, như 
vậy chỉ khiên kho lẫm của quốc gia khánh kiệt, dung túng để nạn trộm cắp lan 
tràn. Nay ta nên rèn dao thật bén, nếu trong nước có ai trộm cap, phải liền bắt 
trói họ dưới cọc cây cao rồi chém dau bêu lên.” 

[0522b23] Sau đó, Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hạ lệnh rèn dao thật bén, nếu 
trong nước có kẻ trộm tài sản người khác thì cho bắt trói dưới cọc cây cao rôi 
chém dau béu lên. 

Bây giờ, dân chúng trong nước nghe Vua Sát-lợi Đảnh Sanh ra lệnh rèn dao 
thật bén, nêu trong nước có at trộm cap thi sẽ bắt trói dưới cọc cây cao rôi chém 
bêu dau, họ liên nghĩ: “Ta cũng nên bắt chước rèn dao thật bén dé đi trộm cắp, 
nêu trộm cắp vật dụng cua ai thi bắt luôn chủ nhân và chém đầu.” Từ đó về sau, 
những kẻ trộm cắp thi nhau rèn dao bén dé trộm cắp roi bắt luôn chủ nhân và 
chém đâu. 

Do vì nghèo khôn không của cải lại không được sự trợ cáp nên họ càng 
nghèo khốn hon. Vi ngheo kh6n hơn nên nạn trộm cắp càng lan tràn. Nạn trộm 
cắp càng lan tràn thì sự chém giết càng tang. Nạn chem giết càng tăng thì tudi 
thọ của loài người giảm xuỐng, hình sắc trở nên thô xâu. Sau khi tudi thọ loài 
người giảm xuông, hinh sac trở nên thô xấu thi tuôi thọ của người cha là bón 
vạn tuôi, còn tudi thọ của người con là hai van tuối. 


[0522c05] Này Ty-kheo! Lúc tuôi thọ của loài người còn hai vạn tuôi, có 
kẻ trộm cap vật dụng của người khác, bi chủ nhân bắt trói dẫn đến Vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh thưa răng: 


“Tau Thiên vương! Kẻ này trộm cap vật dụng của con, xin ngài hãy trị tội!” 
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Vua Sát-lợi Danh Sanh hỏi tên trộm: 

“Có thật ngươi đã trộm cắp chăng?” 

Bấy giờ, kẻ trộm cắp nghĩ thầm: “Nếu Vua Đảnh Sanh biết sự thật thì ta sẽ 
bị trói, bị đánh, hoặc quăng ném, hoặc trục xuất, hoặc phạt tiên tài, hoặc trừng 
trị đau đớn đủ cách, hoặc treo lên cây, hoặc bêu đâu ta. Có lẽ ta nên nói dối dé 
gat Vua Sát-lợi Danh Sanh chang?” Nghĩ xong, kẻ trộm thưa: 

“Tau Thiên vương! Thần không trộm cắp.” 

Do vì nghèo khôn không của cải lại không nhận được trợ cáp nên người 
nghèo càng nghèo khốn hơn, càng nghèo khôn thì nạn trộm cắp càng lan tràn, 
nạn trộm cắp càng lan tràn thi sự chém giết càng tăng, sự chém giết càng tăng 
thì việc nói dối, nói hai chiêu cũng tăng thêm. Vi người nói dối, nói hai chiéu 
cang tang nén tuôi thọ của loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xâu. Khi 
tudi thọ giảm xuống, hình sắc con người trở nên thô xâu thì tuôi thọ của người 
cha là hai vạn tuôi, còn tuổi thọ của người con là một vạn tuôi. 

Này Ty-kheo! Lúc tuôi thọ loài người còn một vạn tuôi thì trong dân chúng 
có người có đức, có người vô đức. Những ai vô đức thì ghen ghét người có đức 
và phạm tà hạnh với vợ của người. Do nghèo khôn không có của cải lại không 
nhận được sự trợ cấp của vua nên người nghèo lại càng nghèo khốn hon; càng 
nghèo khốn hơn thì nạn trộm cắp càng lan tràn; nạn trộm cắp càng lan tràn thì 
sự chém giết càng tăng; sự chém giết càng tăng thì việc nói dối, nói lời hai 
chiêu tăng thêm; nói dối, nói hai chiều tăng thêm thì việc ganh ghét và tà dâm 
lại tăng hơn nữa. Vì sự ganh ghét và tà dâm tăng lên nên tuôi thọ của loài người 
giảm xuống, hình sắc trở nên thô хаи. Khi tudi tho giảm xuống, hình sac loài 
người trở nên thô xâu thì tuôi thọ của người cha là một vạn tuôi, còn tuôi thọ 
của người con là năm ngàn tuôi. 

Này Ty-kheo! Lúc tuôi thọ của loài người còn năm ngàn tuôi thì có ba pháp 
gia tăng, đó là tham muôn phi pháp, dục tham và tà pháp. Vì ba pháp này tăng 
lên nên tuổi thọ loài người giảm xuông, hình sắc trở nên thô xâu. Khi tuổi thọ 
loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xâu thì tudi thọ của người cha là 
năm ngàn tuổi, còn tuôi thọ của người con là hai ngàn năm trăm tuổi. 


Này Ty-kheo! Lúc tuổi thọ của loài người còn hai ngàn nam tram tudi thì ba 
pháp khác lại gia tăng, đó là nói hai chiều, nói lời thô ас? va nói thêu dệt. Vì ba 
pháp này tăng nên tuôi thọ loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xâu. Khi 
tudi thọ loài người giảm xuong, hình sac trở nên thô xâu thì tudi thọ của nguol 
cha là hai ngàn năm trăm tuôi, còn tudi tho của người con là một ngàn tuổi. 


Này Tỳ-kheo! Lúc tuôi tho của loài người còn một ngan tudi thì có một 
pháp gia tăng, đó là tà kiến. Vi pháp nay tăng nên tuổi thọ loài người giảm 
xuống, hình sắc trở nên thô хаи. Khi tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc 


? Nguyên tác: Thô ngôn (Ж ë ), dùng như “thô ác” (#8 ©). 
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trở nên thô xâu thi tudi tho của người cha là một ngàn tuôi, còn tuổi thọ của 
người con là năm trăm tuổi. 

[0523a05] Này Ty-kheo! Lúc tuổi thọ của loài người còn năm trăm tuổi thi 
con người suốt đời không hiểu thảo với cha mẹ, không kính trọng Sa-môn, 
Phạm chí, không làm theo lẽ phải, không tạo phước quả, không biết tội đời sau. 
Do loài người không hiểu thảo với cha mẹ, không tôn kính Sa-môn, Pham chí, 
không làm theo lẽ phải, không tạo phước quả, không biết tội đời sau cho nên 
tuôi thọ của người cha là năm trăm tuôi, còn tuôi thọ của người con là hai trăm 
năm mươi tuôi hoặc hai trăm tuôi. 


Này Tỳ-kheo! Hiện tại, những ai sống lâu thì được một trăm tudi, hoặc có 
thé ít hơn. 


Đức Phật lại bảo: 


— Này Ty-kheo! Vào đời tương lai lâu xa, tudi thọ của con người chỉ còn 
MƯỜI tuôi. Khi ây, con gái sanh ra được năm tháng thì lay chóng. Này Ty-kheo! 
Lúc tuôi thọ con người còn mười tuôi, có giông lúa tên là bại tử,'” là thức ăn 
ngon nhất, cũng như lúa gạo là thức ăn ngon nhất của con người hiện nay. Này 
Tỳ-kheo! Cũng vậy, lúc tuổi thọ con người còn mười tuôi thì có loại lúa tên là 
bại tử, là loại thực phẩm ngon nhất. 

Này Ty-kheo! Khi tudi tho con người còn mười tuổi thì hoàn toàn không có 
các loại bơ, dâu, muối, mật, đường, mía như hiện nay. Khi tuôi thọ con người 
còn mười tuổi, néu ai tao muol nghiệp ác thì sẽ được người khác kính trọng, 
cũng như hiện nay nếu ai tạo mười nghiệp thiện thì được người khác kính trọng. 
Nay Ty-kheo! Cũng vậy, lúc tudi thọ con người còn mười tuỗi, nếu ai tạo mười 
nghiệp á ác thì kẻ ây được người khác kính trọng. Này Ty-kheo! Lúc tuôi thọ con 
người còn mười tuôi thì hoàn toàn không có danh từ “thiện”, huống nữa là có 
người tạo mười nghiệp thiện. 

Này Tỳ-kheo! Khi tuổi thọ con người còn mười tuôi thì có người tên là Đàn 
Phạt'! đi đến khắp moi nhà dé hành hạ đánh đập người. Này Tỳ-kheo! Khi tuôi 
thọ con người còn mười tuổi thì mẹ đôi với con luôn có tâm giết hại rất mãnh 
liệt và con đối với mẹ cũng có tâm giết hại rất mãnh liệt. Cha con, anh em, chị 
em, thân thuộc với nhau đều có tâm giét hại lẫn nhau, giống như người thợ sẵn 
trông thay con nai thi khoi tam giết hại mãnh liệt. Lúc tuôi thọ con người còn 
mười tudi cũng lại như thê, mẹ doi với con có tâm giết hai rat mãnh liệt, con 
đối với mẹ cũng có tâm giết hại rất mãnh liệt. Cha con, anh em, chị em quyên 
thuộc với nhau đều có tâm giết hại lẫn nhau. 


Này Ty-kheo! Lúc tuéi thọ con người còn mười tuổi thì sẽ có nan đao binh’? 
bảy ngày. Bấy giờ cành cây, ngọn cỏ trong tay người đều bién thành gươm dao. 


10 Bai tử (## 7ˆ), loại có giỗng như lúa. D. 26: Hạt kudrũsaka. 
п Đàn phat (381): Tra hỏi rồi trừng phạt. 
2 Đao binh kiếp (JJ £ $}, satthantara kappa). 
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Con người ding gươm đao ấy dé tan sát lẫn nhau. Nan gươm dao diễn ra suốt 
bảy ngày. Sau bảy ngày thì chấm dứt. 

[0523b04] Bây giờ, có những người biết хаи hỗ, biết tự then, nhom góm, 
chán ghét, không ưa những điêu hung ác kia. Lúc có nạn đao binh bảy ngày, 
họ đi vào núi non hoặc đồng nội, ân náu nơi yên ón. Sau bảy ngày ay, họ ra 
khỏi núi non đồng nội hay nơi ân nau yên ón. Trông thay nhau, ho sanh long 
thương cảm, yêu mén nhau vô cùng. Như mẹ hiển có đứa con duy nhất, đã xa 
cách lâu ngày, nay từ phương xa yên ón trở vé với gia đình, me con gặp nhau 
vui mừng, thương cảm, yêu quý nhau vô cùng. Cũng vậy, sau bảy ngày, những 
người Кіа ra khỏi núi non đồng nội hay chốn ân nau yên ón. Trông thay nhau, 
họ sanh long thương cam, yêu тёп nhau vô cùng. [rong thây nhau rôi, họ liền 
bao: “Nay chư Hiên! Chúng ta nay vẫn còn thay nhau và được yên ón. Vi chúng 
ta tạo pháp bat thiện nên gặp phải hoàn cảnh này, thân tộc đều đã qua đời, vậy 
chúng ta phải cùng nhau thực hành pháp thiện. Làm thê nào đề cùng nhau thực 
hành pháp thiện? Chúng ta đều là kẻ sát sanh, nay nên xa lia sát sanh, đoạn trừ 
sát sanh, chúng ta nên thực hành pháp thiện này!” Thé roi, những người kia 
cùng nhau thực hành pháp thiện â ây. Sau khi thực hành pháp thiện, tudi tho liên 
tăng lên, dung sắc trở nên đẹp đẽ. Này Ty-kheo! Lúc tudi thọ tăng lên, dung sắc 
trở nên đẹp dé thì người thọ mười tudi sanh con thọ hai пио tuÔi. 


Này Tỳ-kheo! Người thọ hai mươi tuổi lại nghĩ rằng: “Nếu câu học điều 
thiện thì tudi thọ tăng lên và dung sắc trở nên đẹp dé. Chúng ta nên cùng nhau 
làm điều thiện nhiều hơn. Làm thé nào dé cùng nhau làm điều thiện nhiêu hơn? 
Chúng ta đã xa lìa sát sanh và đoạn trừ sát sanh, nhưng chúng ta vẫn còn lây của 
không cho, chúng ta nên xa lìa việc lây của không cho, đoạn trừ việc lây của 
không cho. Chúng ta nên cùng nhau làm điều thiện а ay. u Thế rôi, những người 
kia liên cùng nhau làm điều thiện này. Khi đã làm điều thiện â ay, бибі thọ lại tăng 
lên và dung sắc trở nên đẹp dé hơn. Nay Ty-kheo! Lúc tuôi tho của loài người 
tăng lên và dung sắc trở nên đẹp dé hơn thì người thọ hai mươi tuổi sanh con 
thọ bon mươi tuổi. 


Này Ty-kheo! Người thọ bón mươi tuôi cũng nghĩ như vây: “Nếu câu học 
điều thiện thì tuổi thọ tăng lên và hình sắc trở nên xinh đẹp hơn. Chúng ta nên 
làm việc thiện nhiêu hơn. Làm thé nào dé cùng nhau làm việc thiện nhiêu hon? 
Chung ta đã xa lia sát sanh và đoạn tru sát sanh, xa lia việc lây của không cho 
và đoạn trừ việc lây của không cho, nhưng chúng ta vẫn còn tà dâm. Chúng ta 
nên xa lia tà dầm, đoạn trừ tà dâm. Chúng ta nên làm việc thiện a ay. ” Roi những 
người kia cùng nhau làm điều thiện này. Khi đã làm điều thiện ay thì tudi thọ 
lại tăng lên và dung sắc trở nên đẹp dé hơn. Này các Ty-kheo! Lúc tudi thọ loài 
người tăng lên và dung sắc trở nên đẹp dé hơn thì người thọ bốn mươi tuổi sanh 
con thọ tam mươi tuôi. 


[0523с04] Nay Ty-kheo! Người thọ tám mươi tuôi cũng nghĩ như vây: “Nếu 
câu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên va dung sắc trở nên đẹp dé hơn. Vay 
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chung ta cùng nhau làm việc thiện nhiêu hơn. Làm thé nào để cùng nhau làm 
việc thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh và đoạn trừ sát sanh, xa lìa 
việc lấy của không cho và đoạn trừ việc lây của không cho, xa lìa tà dâm và 
đoạn trừ tà dâm, nhưng chúng ta vẫn còn nói dối. Chung ta nên xa lia nói dối, 
đoạn trừ nói dối. Chúng ta nên làm việc thiện ấy.” ’ Thé là, những người kia liên 
cùng nhau làm việc thiện này. Khi đã làm việc thiện â ay thì tudi thọ tăng lên và 
dung sắc trở nên dep dé hơn. Này Ty-kheo! Lúc tudi thọ của loài người đã tăng 
lên và dung sắc trở nên dep dé hơn thì người thọ tam mươi tuổi sanh con tho 
một trăm sáu mươi tuổi. 


Nay Ty-kheo! Người thọ một tram sáu mươi tuôi cũng nghĩ như vây: “Nếu 
câu học điêu thiện thì tuổi thọ tăng lên và dung sắc trở nên dep dé hơn. Chúng 
ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiêu hơn. Làm thé nào dé cùng nhau làm việc 
thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh và đoạn trừ sát sanh, đã xa lìa việc 
lây của không cho và đoạn trừ việc lay của không cho, đã xa lia tà dam và đoạn 
trừ tà dâm, đã xa lia lời nói dói và đoạn trừ lời nói déi, nhưng chúng ta van 
còn nói lời hai chiêu. Chúng ta nên xa lìa lời nói hai chiều, đoạn trừ lời nói hai 
chiều. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện ấy.” Thế roi những người kia liên 
cùng nhau làm việc thiện này. Khi đã làm việc thiên ду thì tuổi thọ tăng lên va 
dung sắc trở nên đẹp đẽ hơn. Này Tỳ-kheo! Lúc tuôi thọ của loài người tăng lên 
và dung sắc trở nên dep dé hơn thì người thọ một trăm sáu mươi tuôi sanh con 
thọ ba trăm hai mươi tuôi. 

Nay Ty-kheo! Người thọ ba trăm hai mươi tudi cũng nghĩ răng: “Nếu câu 
học điều thiện thì tuôi thọ tăng lên và dung sắc trở nên dep dé hơn. Vậy chúng 
ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiêu hơn. Làm thé nào dé cùng nhau làm việc 
thiện nhiêu hơn? Chúng ta đã xa lia sát sanh và đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lây 
của không cho và đoạn trừ việc lay của không cho, xa lia tà dâm và đoạn trừ ta 
dâm, xa lìa lời nói đối và đoạn trừ lời nói dối, xa lìa lời nói hai chiều và đoạn 
trừ lời nói hai chiều, nhưng chúng ta còn nói lời thô ác. Chúng ta nên xa lia lời 
nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Chúng ta nên làm việc thiện â ây.” Roi những 
người kia liền cùng nhau làm việc thiện này. Khi đã làm việc thiện â ây thì tuôi 
thọ liên tăng và dung sắc trở nên dep dé hơn. Này các Ty-kheo! Lúc tuôi thọ 
của loài người tăng lên và dung sặc trở nên đẹp đẽ hơn thì người thọ ba trăm hai 
mươi tuôi sanh con thọ sáu trăm bốn mươi tuôi. 


Này Ty-kheo! Người thọ sáu trăm bón mươi tuôi cũng nghĩ răng: “Nêu cau 
học điều thiện thì tuôi thọ tăng lên và dung sắc trở nên đẹp dé hơn. Vậy chúng 
ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn. Làm thế nào đề cùng nhau làm việc 
thiện nhiêu hơn? Chúng ta đã xa lia sát sanh và đoạn trừ sát sanh, xa lia việc 
lay của không cho và đoạn trừ việc lây của không cho, xa lia tà dâm và đoạn 
trừ tà đâm, xa lia lời nói dối và đoạn trừ lời nói dôi, xa lia lời nói hai chiêu va 
đoạn trừ lời nói hai chiều, xa lìa lời nói thô ác và đoạn trừ lời nói thô ác, nhưng 
chúng ta vẫn còn nói lời thêu dệt. Chúng ta nên xa lìa lời nói thêu dệt, đoạn trừ 
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lời nói thêu dệt. Chúng ta nên làm việc thiện ấy.” Thé ròi, những người kia liên 
cùng nhau làm việc thiện này. Khi đã làm việc thiện ay thì tudi thọ liên tang và 
dung sắc trở nên đẹp dé hơn. Này Ty-kheo! Lúc tuôi thọ loài người tăng lên và 
dung sắc trở nên đẹp dé hơn thì người thọ sáu tram bốn mươi tuôi sanh con thọ 
hai ngàn năm trăm tudi. 


[0524a09] Này các Ty-kheo! Người thọ hai ngàn năm tram tudi cũng nghĩ 
răng: “Nếu câu học điêu thiện thì tuổi thọ tăng lên và dung sắc trở nên đẹp đề 
hơn. Vậy chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn. Lam thé nào dé 
cùng nhau làm việc thiện nhiêu hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh và đoạn trừ sát 
sanh, xa lia việc lay của không cho và đoạn trừ việc lay của không cho, xa lìa tà 
dâm và đoạn trừ tà dâm, xa lia lời nói абі và đoạn trừ lời nói dôi, xa lia lời nói 
hai chiều và đoạn trừ lời nói hai chiều, xa lìa lời nói thô ác và đoạn trừ lời nói 
thô ác, xa lìa lời nói thêu dệt và đoạn trừ lời nói thêu dệt, nhưng chúng ta còn 
tham lam, ganh ghét. Chúng ta nên xa lia tham lam, ganh ghét, đoạn trừ tham 
lam, ganh phét. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện ay.’ ° Thế rôi, những 
người kia liền cùng nhau làm việc thiện này. Khi đã làm việc thiện â ay thi tudi 
tho lién tang và dung sắc trở nên đẹp dé hơn. Nay Ty-kheo! Lúc tuôi tho của 
loài người tăng lên và dung sắc trở nên đẹp dé hơn thì người thọ hai ngàn năm 
trăm tuôi sanh con thọ năm ngàn tuôi. 


Này Ty-kheo! Người thọ năm ngàn tudi cũng nghĩ rang: “Nếu cầu học điều 
thiện thì tudi thọ tăng lên và dung sac trở nên đẹp dé hơn. Vậy chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn. Làm thé nào dé cùng nhau làm việc thiện 
nhiêu hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh và đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lẫy của 
không cho và đoạn trừ việc lây của không cho, xa lia tà dầm và đoạn trừ tà dam, 
xa lia lời nói dói và đoạn trừ lời nói dối, xa lia lời nói thô ác và đoạn trừ lời nói 
thô ác, xa lìa lời nói thêu dệt và đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa lìa tham lam ganh 
ghét và đoạn trừ tham lam ganh ghét, nhưng chúng ta vẫn còn sân hận. Chúng 
ta nên xa lìa sân hận, đoạn trừ sân hận. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện 
ây.” Roi những người kia liên cùng nhau làm việc thiện này. Khi đã làm việc 
thiện â ay thi tuôi tho liên tăng lên va dung sắc trở nên đẹp dé hơn. Nay Ty-kheo! 
Lúc tuôi thọ của loài người tăng lên và dung sặc trở nên đẹp dé hơn thì người 
thọ năm ngàn tuôi sanh ra con thọ một vạn tuôi. 


Nay Ty-kheo! Người thọ một vạn tuôi cũng nghĩ răng: “Nếu cầu học điều 
thiện thi tuoi thọ tăng lên va dung sắc trở nên đẹp dé hơn. Vay chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện nhiêu hơn. Làm thế nào để cùng nhau làm việc thiện 
nhiêu hon? Chúng ta đã xa lia sát sanh và đoạn trừ sát sanh, xa lia việc lay của 
không cho và đoạn trừ việc lay của không cho, xa lìa tà dâm và đoạn trừ tà dâm, 
xa lia lời nói déi và đoạn trừ lời nói dối, xa lia lời nói hai chiều và đoạn trừ lời 
nói hai chiêu, xa lìa lời nói thô ác và đoạn trừ lời nói thô ác, xa lìa lời nói thêu 
dệt và đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa lia tham lam ganh ghét và đoạn trừ tham 
lam ganh ghét, xa lìa sân hận và đoạn trừ sân hận, nhưng chúng ta vẫn còn tà 
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kiên. Chúng ta nên xa lia tà kiến, đoạn trừ ta kiến. Chúng ta nên cùng nhau làm 
việc thiện này. ” Thế là, những người kia liên cùng nhau làm việc thiện â ây. Khi 
đã làm việc thiện ấy thì tuổi thọ liên tăng thêm và dung sắc trở nên đẹp đẽ hơn. 
Này các Ty-kheo! Lúc tuôi thọ của con người tăng lên và dung sắc trở nên đẹp 
dé hơn thì người thọ một vạn tuôi sanh con thọ hai vạn tuổi. 


[0524b09] Này các Ty-kheo! Người thọ hai vạn tudi cũng nghĩ rang: “Nếu 
cau học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên và hình sắc trở nên xinh đẹp hơn. Vậy 
chúng ta nên cùng nhau làm điêu thiện nhiêu hơn. Làm thé nào dé cùng nhau 
làm điều thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh và đoạn trừ sát sanh, xa 
lia việc lay của không cho và đoạn trừ việc lấy của không cho, xa lia tà dâm 
và đoạn trừ tà dâm, xa lia lời nói бі và đoạn trừ lời nói dối, xa lia lời nói hai 
chiêu và đoạn trừ lời nói hai chiều, xa lìa lời nói thô ác và đoạn trừ lời nói thô 
ác, xa lia lời nói thêu dệt và đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa lia tham lam ganh ghét 
và đoạn trừ tham lam ganh ghét, xa lìa sân hận và đoạn trừ sân hận, xa lìa tà 
kiến và đoạn trừ tà kiến, nhưng chúng ta van con lam theo phi phap, duc tham 
va ta phap. Chung ta nén xa lia ba phap хаи ác, bat thiện này, nên đoạn trừ ba 
pháp xâu ác, bât thiện này. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện nay.” Thê 
rôi những người kia liền cùng nhau làm việc thiện â ây. Khi đã làm việc thiện a ây 
thì tuôi thọ tăng lên và dung sắc trở nên dep dé hon. Này Ty-kheo! Lúc tuôi thọ 
của loài người tăng lên và dung sắc trở nên dep dé hơn thì người thọ hai van 
tuổi sanh con tho bón vạn tuôi. 

Này Tỳ-kheo! Khi con người thọ bốn vạn tuổi thì biết hiếu thuận với cha 
mẹ, tôn trọng cung kính Sa-môn và Phạm chí, làm việc lợi lạc, tu tập nghiệp 
phước và biết tội lỗi đời sau. Vì hiểu thuận với cha mẹ, tôn trọng cung kính Sa- 
môn và Phạm chí, làm việc lợi lạc, tu tập nghiệp phước và biết tội lỗi đời sau 
nên người thọ bốn vạn tuôi sanh con thọ tám vạn tudi. 


Này Tỳ-kheo! Lúc con người thọ tám vạn tuôi thì châu Diêm-phù nay rat 
giàu có sung túc, dân chúng đông đúc, thôn ấp gan nhau băng khoảng cách con 
ga bay. Nay Ty-kheo! Lúc con người thọ tam van tudi thi con gai dén nam tram 
tudi mới lay chồng. Nay Ty-kheo! Luc con nguoi tho tam van tudi thì chi có 
những bệnh như lạnh, nóng, đại tiéu tiện, mong muốn, ăn ибпр và già, ngoài ra 
không có các bệnh khác. Này Tỳ-kheo! Lúc loài người thọ tám vạn tuôi thì có 
vua tên Loa! làm Chuyên Luân Vương, thông minh trí tuệ, có bón loại quân 
thống trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương đúng như pháp, thành tựu bảy 
báu, là bánh xe báu, voi bau, ngựa báu, ngọc báu, nữ bau, cư sĩ bau và tướng 
quân báu. Nhà vua có đủ ngàn người con trai dung mạo khôi ngô, tuân tú, dong 
mãnh, không sợ hãi, hàng phục được kẻ khác. Nha vua thống lãnh từ đất liên 
cho đến biên cả mà không động binh đao, chi dùng chánh pháp giáo hóa khiến 
dân chúng được an уш. 


13 Loa (Ë, Sankha). 
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Này Ty-kheo! Các Vua Sát-lợi Danh Sanh được làm vua của сбі người, cai 
trị thiên hạ, đi lại trong cõi nước của mình mà Phụ vương đã truyền trao. Vì đi 
lại trong cõi nước của mình mà Phụ vương đã truyền trao nên tudi thọ của các 
vị vua ây không giảm xuông, dung sắc không thô x4u, chưa từng mat sự an vui, 
thế lực cũng không suy giảm. 


Này các Ty-kheo! Cac thây cũng nên như vậy, đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo 
ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, song khong gia đình, lam người hoc 
đạo thì phải đi lại trong cõi nước của mình mà người cha đã truyền trao. Này 
các Ty-kheo! Nhờ di lại trong cõi nước của minh mà người cha đã truyền trao 
nên tudi thọ của các thay không suy giảm, dung sac không thô xấu, chưa từng 
mất sự an vui, thé lực cũng không suy giảm. 

[0524c14] Thé nào là Ty-kheo đi lại trong cõi nước của mình mà người cha 
đã truyền trao? Đó là Tỳ-kheo quán nội thân đúng như thân, quán nội thọ đúng 
như thọ, quán nội tâm đúng như tâm, quán nội pháp đúng như pháp.“ Đó gọi là 
Ty-kheo đi lại trong cõi nước của minh mà người cha đã truyén trao. 

Thé nào là тїбї thọ của Tỳ-kheo? Ty-kheo tu dục định như ý tic," nuong 
hanh viễn ly, nương hạnh vô dục, nương hạnh diệt tận mà hướng đến xuất ly; tu 
tinh tan định, tu tâm định, tu tư duy định như ý ý túc, nương hạnh viễn ly, nương 
hạnh vô dục, nương hạnh diệt tận mà hướng đến xuất ly. Đây gọi là tudi thọ của 
Ty-kheo. 

Thế nào là sắc của Ty-kheo? Ty-kheo tu tập giới cam, thủ hộ Giới giải 
thoát, lại khéo thu nhiếp oai nghĩ lễ tiết, thay những tội nhỏ nhặt cũng thường 
canh cánh lo sợ đề thọ trì học giới. Đó gọi là sắc của Tỳ-kheo. 


Thể nào là sự an lạc của Tỳ-kheo? Tỳ-kheo lìa dục, lìa pháp á ac bat їмёп,.. 
(cho đến) chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu và an trú. Đó là niềm an lạc của 
Ty-kheo. 


Thế nào là thé lực của Tỳ-kheo? Ty-kheo đã diệt sạch các lậu, chứng, đặc 
vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong hiện đời, tự biết tự 
ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết như thật răng: “Sanh tử đã châm 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 
Đó là thế lực của Tỳ-kheo. 


Này Ty-kheo! Như Lai không thây có thê lực nào mà không thể hàng phục 
như thê lực của Ma Vương, nhưng Tỳ-kheo lậu tận thì vẫn có thể hàng phục 
được nhờ thé lực trí tuệ vô thượng. 


[0525a01] Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan 
hy phụng hanh.'° 


14 Nguyên tác: Quán nội thân như thân, quán nội giác, tam, pháp như pháp (#1 ру 8n, BANS, Ù, 
БАШ). Xem chú thích 3, kinh số 41, tr. 272. 


š Dục định như ý túc (AK AE П AL). Tap. #& (7.02. 0099.179. 0047a07) gọi là Dục định đoạn hành 
thành tựu như ý túc (BK RE BAT АХ ЖИП Xã Е). 


'6 Ban Hán, hết quyên 15. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Cưu-ma-la Ca- diễp? cùng với đại chúng Ty-kheo du hóa 
nước Câu-tát-la, ròi di đến thôn Tu-hàóa-dë,3 trú trong rừng Thi-nhiễp-hòa“ năm 
ở phía Bac của thôn ấy. 

Bay giờ, ở Tư-hòa-đề có thôn chủ? tên Tỳ-tứ giàu có tột bậc, của cải vô 
lượng, sản nghiệp vật nuôi không thể tính kề, phong hộ thực â ap moi thir day du. 
Tat cả suối ao, cỏ cây ở Tu-hoa-dé đều thuộc về thôn chủ. Hết thay sản nghiệp 
déu do vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc” phong cho. 

Bay giờ, các Phạm chi, cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe tin: “Có Sa-môn tên Cưu- 
ma-la Ca-diép cùng với đại chúng Ty-kheo du hóa nước Câu-tát-la, đi đến thôn 
Tư-hòa-đê, trú trong rừng Thi-nhiép-hoa năm ở phía Bắc của thôn ấy. Sa-môn 
Cưu-ma-la Ca-diép rat có danh tiếng, mười phương đều biết. Sa-môn Cưu-ma- 
la Ca-diép ây biện tài vô ngại, lời nói vi diệu, là bậc A-la-hánŠ Da văn. Nếu ai 
được diện kiến dang A-la-hán này, cung kính lễ bái thì được nhiều lợi ích thiện 
lành. Chúng ta hãy đến diện kiên Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diép ấy.” Thé ròi, các 
Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề cùng nhau lên đường, từ Tư-hòa-đề đi lên hướng 
Bắc dé đến rừng Thi-nhiép-hoa. 

Bấy giờ, Thôn chủ Tỳ-tứ ở trên chánh điện, từ xa trông thấy các Phạm chí, 
cư sĩ ở Tư-hòa-đề cùng nhau đi từ Tư-hòa-đẻ lên hướng Bac, đến rừng Thi- 
nhiép-hoa. Thay vay, Tỳ-tứ liên hỏi người hau: 

— Hôm nay vi lý do gi mà các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề này cùng nhau 
đi từ Tu-hoa-dé lên hướng Bac, đến rừng Thi-nhiễp-hòa vậy? 


! Quyên 16. Nguyên tác: T)-/ kinh #85228 (7.01. 0026.71. о Tham chiếu: Té-túc kinh 18 
&Ж (7.01. 0001.7. 0042b24); Đại Chánh Cú vương kinh KiE WER (T.01. 0045. 0831a06); D. 23, 
Payasi Sutta (Kinh Tệ-túc). 

2 Cưu-ma-la Ca-diép (78 #135, Kumara Kassapa). Theo A. I. 24, Tôn gia là vị Biện tài đệ nhất 
(cittakathika). 
3 Tư-hòa-đề (Ht #1‡E, Setavyä), một thị tran thuộc nước Kosala, gần với thi tran Ukkattha. 
4 Thi-nhiép-hoa lâm (Р Ж, Simsapavana). Có 2 khu rừng Simsapavana, một 6 Alavi (A. I. 136) 
và một ở Kosambi (S. V. 437). 
uyên tác: Vương (+). “Vương” ở đây không mang nghĩa là vị vua của một nước mà là vị thủ lĩnh 
1238 4 59), ở đây là vị đứng đầu một phong â âp do vua ban, nên hiểu như là thôn trưởng, thôn chủ. 
6 Tỳ-tứ (#8, Pavasi), vị đứng đầu thị tran Setavyä. Tham chiếu: DA. 7, đó là Bà-la-môn Tệ-túc. 
1 Ba-tư-nặc (3# ËF Ё, Pasenadi). Xem chú thích 15, kinh số 9, tr. 51. 
8 Nguyên tác: A-la-ha (B 22), cách gọi khác của tôn hiệu A-la-hán. 
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[0525b02] Người hau đáp: 

- Thưa thôn chủ! Các Phạm chi, cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe tin: “Có Sa-môn 
tên Cuu-ma-la Ca- diép cùng với đại chúng Ty-kheo du hóa nước Câu-tát- la, di 
đến thôn Tu-hoa-dé, trú trong rừng Thi- nhiép- hòa năm ở phía Bac của thôn ay. 
Sa-môn Cuu-ma-la Ca- diép rất có danh tiéng, mười phương déu biết. Sa-môn 
Cưu-ma-la Ca-diếp â ay biện tai vô ngại, lời nói vi diệu, là bậc A-la-han Da van. 
Nếu ai được diện kiến dang A-la-hán này, cung kính lễ bái thì được nhiêu lợi 
ích thiện lành. Chúng ta hãy đến diện kiên Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp.” Vì ly 
do đó mà các Pham chi, cư sĩ ở Tư-hòa-đề cùng nhau lên đường, từ Tu-hoa-dé 
đi lên hướng Bắc dé đến rừng Thi-nhiép-hoa. 

Tỳ-tứ nghe xong liên bảo người hâu: 

~ Ngươi hãy đến thưa với các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề răng thôn chủ 
Tỳ-tứ bảo các Phạm chí, cư sĩ xứ Tư-hòa-đề thế này: “Các ông hãy đợi, ta sẽ 
cùng các ông diện kiến Cưu-ma-la Ca-diép. Các ông thật si mê! Chó dé Sa-môn 
ây lừa gat, cho răng: “Có đời sau, có than thức tái sanh.’? Ta quan niệm như vay, 
chủ trương như vây: ‘Không có đời sau, không có than thức tái sanh.’”” 

Người hau vâng lời, liền đến thưa với các Phạm chi, cư sĩ xứ Tư-hòa-đê rang: 

— Thôn chủ Tỳ-tứ bảo các Pham chí, cư sĩ xứ Tu-hoa-dé thé này: “Các ông 
hãy đợi, ta sẽ cùng các ông diện kiến Cưu-ma-la Ca-diép. Các ông thật si mê! 
Chớ dé Sa-môn ây lừa gạt, cho rằng: “Có đời sau, có thần thức tái sanh.' Ta 


quan niệm như vây, chủ trương như vây: ‘Không có đời sau, không có thân thức 
tai sanh. `” 


Các Phạm chí, cư sĩ xứ Tư-hòa-đê nghe lời dạy như vậy thì đáp rang: 

— Xin vâng theo lệnh truyền! 

Người hầu trở lại, thưa răng đã truyền lệnh của thôn chủ và nói: 

— Các Phạm chi, cư sĩ ở Tư-hòa-đê dang đợi thôn chủ. Cui xin thôn chủ nên 
biết đúng thời! 

Bấy giờ, Tỳ-tứ bảo người đánh xe: 

— Ngươi mau sửa soạn cỗ xe, nay ta muốn di! 

Người đánh xe vâng lời, nhanh chóng sửa soạn xong rôi trở lại thưa: 

— Ngựa xe đã chuẩn bị xong, xin tùy y thôn chu! 

Lúc đó, Tỳ-tứ liền ngôi xe đến chỗ các Phạm chí, cư sĩ xử Tu-hoa-dé, ròi 
cùng họ đi lên hướng Bắc, đên rừng Thi-nhiêp-hòa. 

Từ xa trông thấy Cưu-ma-la Ca-diép ở gitra rung cây, Tỳ-tứ liên xuống xe 
đi bộ đến chỗ Tôn giả, chào hỏi nhau xong, ngôi qua một bên rôi hỏi răng: 

— Ca-diếp! Nay tôi muốn hỏi, ông có thé nghe chăng? 


° Nguyên tác: Hữu hậu thế, hữu chúng sanh sanh (9161, A жЕ). Tham chiếu: D. 23: Atthi 
paraloko, atthi satta opapatika (có đời sau, có hóa sanh hữu tình). 
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[0525c02] Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép đáp: 

- Tỳ-tứ! Muốn hỏi điều gì thì xin cứ hỏi, tôi nghe rồi sẽ suy nghĩ. 

Bấy giờ, Tỳ-tứ liền hỏi: 

— Ca-diệp! Tôi quan niệm như vay, chủ trương như vay: “Không có đời sau, 
không có than thức tái sanh.” Y ông thé nào, thưa Sa-môn Cuu-ma-la Ca-diễp?!? 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép đáp: 


— Ty-tu! Nay tôi hoi ông, hãy tùy ý mà trả lời. Ý ông nghĩ sao? Hiện nay 
mặt trời và mặt trăng này là thuộc về đời này hay đời sau?!! 


Ty-tu đáp: 

— Tuy Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diép nói như thé, nhưng tôi vẫn quan niệm 
như vây, chủ trương như vây: “Không có đời sau, không có thần thức tái sanh.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép hỏi: 

— Này Tỳ-tứ, còn lý do nào!? khác hơn lý do này chang? 

Ty-tu đáp: 

- Đúng vậy, Ca-diép, còn có lý do khác. Này Ca- diép, tôi có người thân 
lâm bệnh nguy kịch, tôi đến thăm người ду, bảo rang: “Bạn nên biết, tôi quan 
niệm như vây, chủ trương như vây: “Không có đời sau, không có than thức tái 
sanh.ˆ Này bạn, có những Ša-môn, Phạm chí quan niệm như vây, chủ trương 
như vay: “Có đời sau, có thân thức tái sanh." Tôi nhất định không tin vào chủ 
thuyết của họ. Những người ây còn bảo thé này: “Nếu có người nam hay người 
nữ nào làm việc ác, không tinh tân, ué oai, lười biếng, ganh ghét, tham lam, bon 
хеп, không độ lượng, không thí xả, vô củng ham mê của cai; do nhân duyên a ây, 
sau khi qua đời, kẻ ду chắc chăn đi đến cõi ác, doa vào địa ngục." Nếu Sa-môn, 
Phạm chí kia nói như vậy là đúng, bạn la người thân thích cua tôi, đã làm việc 
ác, lại không tinh tan, ué oải, biếng nhac, ganh ghét, bỏn xẻn, tham lam, không 
độ lượng, không thí xả, vô cùng ham mê của cải, sau khi qua đời, chắc chăn 
bạn đi dén cõi ác, doa vào địa ngục, khi â ay ban hãy trở lại báo tin cho tôi hay: 
“Này Ty-tu, trong địa ngục ấy khó như vay, như vay.’ Nếu qua đúng như thé thì 
tôi mới chấp nhận.” 


Này Са-аіёр, người thân ay nghe tôi dặn dò và đã nhận lời, thê nhưng 
không bao gio thay người đó trở lại nói với tôi răng: “Này Tỳ-tứ, trong địa ngục 
đó khó như vây, như vây. ` Này Ca-diếp, vì việc này nên tôi nghĩ răng: “Không 
có đời sau, không có thân thức tái sanh.” 


10 Tham chiếu: DA. 7: Theo chủ trương hiện nay của tôi thì không có thế giới khác, không có tái sanh 
và cũng không có quả báo thiện ác, còn chủ thuyết của ngài thì như thé nào? (4 Ж Йй Ж, ЖДЕТ, JF 
ЖЕЕ E, A SE FEHR, HAZ TA 2). 

!! Nguyên tác: Kim thử nhật nguyệt, vi thị kim thé, vi thi hậu thé (ИЕН A, 52518, Н). 
Tham chiéu: DA. 7: Hiện nay mặt trời, mặt trăng ở trên kia là thuộc về thế giới này hay thé giới khác? 
Thuộc về trời hay về người? (S ЕН A, АКИО BIEIEMI2R A KHB?) 

> Nguyên tác: Hữu ô (A its) Theo Han fee dai từ điển (W #8 HL), “б” (Ж) ở đây đóng vai tro nghi 
van dai từ (E l(t. AADA, 2, CEB). 
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Tôn giả Cuu-ma-la Ca-diép bảo: 

– Này Ty-tu, tôi lại hoi ông, hãy tùy ý mà trả lời. Nêu thuộc hạ của ông bat 
trói một tội nhân, đem đến chỗ ông, rôi thưa: “Thôn chủ! Người nay có tội, ngài 
hãy trị nó.” Ông liên bảo: “Các ngươi hãy đem trói ngược hai tay nó, cho lừa 
chở đi, đánh cái trông thủng tiếng như lừa kêu, loan báo khắp nơi, rồi theo công 
phía Nam dẫn ra ngoài thành, cho ngôi dudi cọc cao và chém dau no.” Thuộc 
ha vâng lời, bat trói tội nhân, cho lừa cho đi, danh cái trồng thủng tiếng như lừa 
kêu, loan báo khắp nơi, ròi theo công phía Nam dẫn ra ngoài thành, cột dưới 
cọc cao toan chém đầu nó. Kẻ do sap chết, liền nói với đao phủ rằng: “Ông hãy 
dừng lại một lát, tôi muốn được gặp cha mẹ, vợ con, nô tỳ, người đưa tin. Hãy 
để tôi tạm đi một lúc.” Ý ông nghĩ sao? Đao phủ ấy lẽ nào sẽ tạm thả cho tội 
nhân kia di? 

[0526a08] Tỳ-tứ đáp: 

— Không thé, Ca-diép! 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép bảo: 

— Ty-tw! Người thân của ông cũng giống như thế, làm việc ác, không tinh 
tân, ué oải, biếng nhac, ganh ghét, bon xẻn, tham lam, không độ lượng, khong 
thí xả, vô cùng ham mê của cải; do nhân duyên â ay, sau khi qua doi chac chan 
đi đến cõi ác, doa vào địa ngục. Lúc bi cai ngục bat giữ, hành hạ khó sở, người 
kia nÓI VỚI cai ngục rằng: “Này các cai ngục, các ông tạm dừng một chút, đừng 
hành hạ tôi nữa, tôi muốn đến chỗ thôn chủ Ty-tứ một lát, dé báo cho ông ây 
biết ‘trong địa ngục khô như vậy, như vay’, dé ông ấy hiểu rõ.” Y ông nghĩ sao? 
Cai ngục kia lẽ nào tạm thả người thân của ông đi? 

Ty-tú dap: 

- Không thể, Ca-diếp! 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép lại bảo: 

— Này Ty-tu! Ông nên nhìn nhận như thê vé đời sau, không giống như 
những gì mắt thường nhìn thấy. Này Tỳ-tứ, nếu có Sa-môn hay Pham chí nào 
đoạn tuyệt tham duc, lia bỏ tham dục, hướng đến lia bỏ tham dục; đoạn tuyệt 
sân han, lia bỏ sân hận, hướng đến lia bỏ sân hận; đoạn tuyệt ngu si, lia bỏ ngu 
si, hướng đến lia bỏ ngu si; vị ấy băng thiên nhãn thanh tịnh hơn han người 
thường, thấy chúng sanh này lúc sanh, lúc tử, sic đẹp, sắc хап, hoặc tốt, hoặc 
không tot, qua lại cõi lành hay cõi dữ déu tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã 
tạo. Vi ay thay những điều 4 ay dung nhu that. 


Ty-tứ lại nói: 


— Tuy Sa-môn Cưu-ma-la Ca- diép nói như vậy, nhưng tôi vẫn quan niệm 
như vây, chủ trương như vây: “Không có đời sau, không có thân thức tái sanh.” 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 
— Này Ty-tứ, ông còn lý do nào khác hơn lý do này chăng? 
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Ty-tu đáp: 

- Đúng như vậy, Ca-diép, con có ly do khác! Này Ca- diép, tôi có người 
thần lâm bệnh nguy kịch, tôi đến thăm người ây, rôi bảo răng: “Bạn nên biết, 
tôi quan niệm như vây, chủ trương như vây: ‘Không có đời sau, không có thân 
thức tái sanh. Này bạn, nhưng lại có Sa-môn, Pham-chi quan niệm như vay, 
chủ trương như vay: “Có đời sau, có than thức tai sanh.’ Tôi quyết không tin 
vào chủ thuyết của họ. Những người kia lại còn bảo răng: “Nêu kẻ nam người 
nữ nào có hạnh lành, tinh tấn, siêng năng không biếng nhác, không ganh ghét, 
cũng không bon xen, rộng rãi, độ lượng, mở lòng thí xa, chu cap cho những 
người nghèo khó cô độc, thường thích bồ thí, không ham mê của cải, nhờ nhân 
duyên ây, sau khi qua đời người ây chắc chăn đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời. 
Này bạn, nêu Sa-môn, Phạm chí nói như vậy là đúng, bạn là người thân thích 
của ta, có hạnh lành, tinh tân, siêng năng không biếng nhác, không ganh ghét, 
không bỏn xẻn, rộng rãi, độ lượng, mở lòng thí xả, chu cập cho người nghèo 
khó cô độc, thường thích bó thí, không đăm trước của cải, nhờ nhân duyên ây, 
sau khi qua đời chắc chăn đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời, khi ду bạn hãy tró 
lại báo tin cho tôi biết: “Này Tỳ-tứ, trên cõi trời vui sướng như thé, như thé. 
Nêu quả đúng như vậy thì tôi mới chấp nhận.” 

Người ấy nghe tôi nói và đã nhận lời, thé nhưng không bao giờ trở lại báo 
tin cho tôi biết: “Này Tỳ-tứ, trên cdi trời sung sướng như thế, như thế.” Này 
Ca-diếp, vì lý do đó nên tôi nghĩ rằng: “Không có đời sau, không có thần thức 
tái sanh.” 

[0526b15] Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

— Nay Ty-tu, hãy nghe tôi nói vi dụ, người trí nghe ví dụ thi hiểu được ý 
nghĩa. Này Ty-tu, như ngoài thôn ap kia có một hầm xi sâu quá dau người, 
chứa đây phan do. Có người rơi xuống đó và chỉm tận đáy hâm. Lại có người vi 
thương xót người mac nan kia, muôn người ây được nhiêu lợi ích, được an 6n 
hân hoan, liền từ từ kéo người ấy lên khỏi hâm xi, гӧі dùng thanh tre gat phân, 
dung lá cây co rửa va dùng nước âm tăm gội. Người mắc nan kia tam rửa sạch 
sẽ roi, dùng bột hương xoa khắp thân và được lên điện lớn vui hưởng năm dục. 
Y ông nghĩ sao? Lễ nào người kia lại nhớ nghĩ hâm xí trước đây, hoan hy ngợi 
khen và muôn thay lan nữa chăng? 

Ty-tú tra lời: 

— Không thé, Ca-diép! Nếu có kẻ khác nghĩ nhớ đến ham xÍ kia, hoan hy 
ngợi khen và muôn nhìn thây nó thì người này đã không ưa kẻ ấy, hudng gi tu 
minh lại nhớ nghĩ đến ham xi trước đây, hoan hy ngợi khen và muốn nhìn thay 
nó lần nữa. Không thé có điều đó. 


Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép bảo: 
— Này Ty-tu! Nếu người thân của ông có hạnh lành, tinh tân, siêng năng 
không biêng nhác, không ganh ghét, cũng không bỏn xẻn, rộng rãi, độ lượng, 


444 # KINH TRUNG A-HÀM 


mở lòng thí xả, chu cấp cho những người nghèo khó cô độc, thường thích bố 
thí, không ham mê của cải, nhờ nhân duyên ây, sau khi qua đời người ấy chắc 
chăn đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời. Sau khi sanh lên cõi trời được vui hưởng 
năm dục cõi trời. Y ông nghĩ sao? Lẽ nào thiên tử ở cõi trời kia lại buông bỏ 
năm dục cõi trời, rồi trong nhớ đến năm dục chốn nhân gian này, hoan hy ngợi 
khen và muốn thấy lần nữa? 

[0526с03] Ty-tứ đáp: 

— Không thé, Ca-diép! Vì sao như thé? Vì năm dục nhân gian xú ué bat tịnh, 
rất đáng ghét bỏ, không thể hướng đến, không thể ưa thích bởi chúng thô tháo 
bat tịnh. Này Ca- diép, so với nam dục nhân gian thì nam dục cõi trời là hon 
han, là tôi thượng, là tối hảo, là tối diệu, là tôi thăng. Nếu thiên tử ở cõi trời kia 
buông bỏ năm dục cõi trời, nghĩ tưởng đến năm dục nhân gian, hoan hy ngợi 
khen và muốn thây lại, đó là điều không bao giờ có. 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép bảo: 

— Này Tỳ-tứ! Ông hãy như thé mà nhìn nhận về đời sau, chúng không giống 
những gi mắt thường nhìn thấy. Này Tỳ-tứ, nêu có Sa-môn hay Pham chi nào 
đoạn tuyệt tham duc, lia bỏ tham dục, hướng đến lìa bỏ tham dục; đoạn tuyệt 
sân hận, lìa bỏ sân hận, hướng đến lìa bỏ sân hận; đoạn tuyệt ngu si, lia bỏ ngu 
si, hướng đến lia bỏ ngu si; vị ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh hơn han người 
thường, thây chúng sanh này lúc sanh, lúc tử, sắc đẹp, sắc xâu, hoặc tốt, hoặc 
không tot, qua lại cõi lành hay cõi dữ déu tùy theo nghiệp mà chúng sanh ay đã 
tao. Vi ду thay những điều ay đúng như thật. 

Ty-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Cưu ma-la Ca-diép nói như thé, nhưng tôi vẫn quan niệm như 
vay, van chủ trương như vây: “Không có đời sau, không có thần thức tái sanh.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diệp bảo: 

— Này Tỳ-tứ! Ong còn lý do nào khác hơn lý do này chăng? 

Ty-tu dap: 

- Đúng như vậy, Ca-diép, còn có lý do khác nữa. Này Ca- diép, tôi có người 
thân lâm bệnh nguy kịch, tôi đến thăm người ay, roi bao: “Bạn nên biết, tôi quan 
niệm như vây, chủ trương như vay: ‘Không có đời sau, không có thân thức tái 
sanh.’ Nay bạn, nhưng lại có Sa-môn, Pham chi quan niệm như vây, chủ trương 
như vây: “Có đời sau, có thân thức tái sanh. ` Tôi quyết không tin vào chủ thuyết 
của họ. Những người kia lại còn bảo rang: “Nếu kẻ nam người nữ nào có hạnh 
lành, tinh tan, siêng năng không biếng nhac, không ganh ghét, cũng không bỏn 
хеп, rộng rãi, độ lượng, mở lòng thí xả, chu cấp cho những người nghèo khó 
cô độc, thường thích bó thí, không ham mê của cải, nhờ nhân duyên ấy, sau khi 
qua đời người ấy chắc chắn đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời.? Này bạn, nêu 
Sa-môn, Phạm chí nói như vậy là đúng, bạn là người thân thích của tôi, có hạnh 
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lành, tinh tan, siêng năng không biếng nhac, không ganh ghét, không bon xẻn, 
rộng rãi, độ lượng, mở lòng thí xả, chu cấp cho những người nghèo khó cô độc, 
thường thích bó thi, không ham mê của cải, nhờ nhân duyên ây, sau khi qua đời 
chắc chắn đi đến cõi lành, sanh lên ci trời. КЫ 4 ay bạn hãy trở lai báo tin cho 
tôi biết: “Này Tỳ-tứ, trên trời vui sướng như thế, như thế.? Nếu bạn ở trên trời 
mà nghĩ thé này: “Nếu ta quay về thì sẽ được gi?’ Này bạn, nhà Tỳ-tứ tôi đây có 
rất nhiều của cải, tôi sẽ cho ban.” 

Người â ay nghe tôi nói và đã nhận lời, thé nhưng không bao giờ trở lại báo 
tin cho tôi biết: “Này Ty-tu, trên trời vui sướng như thé, như thê.” Này Ca-diếp, 
vì lý do đó nên tôi nghĩ răng: “Không có đời sau, không có thân thức tái sanh.” 


[0527a07] Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 


— Này Tỳ-tứ, tuôi thọ ở cõi trời lâu dài, còn mạng sống trong nhân gian thì 
ngăn ngủi. Một trăm năm ở nhân gian băng một ngày một đêm ở cõi trời Ba 
Mươi Ba. Một ngày một đêm là như vậy, mà một tháng có ba mươi ngày, một 
năm có mười hai tháng và tuôi thọ của chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba dài đến 
một ngàn năm. Ý ông nghĩ sao? Nếu như người thân của ông có hạnh lành, 
tinh tan, siêng năng không biếng nhac, không ganh ghét, cũng không bon xén, 
rộng rãi, độ lượng, mở lòng thí xả, chu cập cho những người nghèo khó cô độc, 
thường thích bó thí, không ham mê của cải, nhờ nhân duyên ây, sau khi qua đời 
người ay chắc chăn đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời. Sau khi sanh lên cõi trời, 
người ay sẽ nghĩ: “Trước tiên ta hãy vui hưởng năm dục ở cõi trời một ngày một 
đêm, hoặc hai, ba, bón, cho đến sáu, bảy ngày. Sau khi thọ hưởng năm dục của 
сб1 trời xong, ta sẽ trở về bao tin cho Ту- hay rang: “Này Ty-tu, trên trời vul 
sướng như thé, như thé’ dé cho ông ấy hiểu rõ?” Y ông nghĩ sao? Ông có còn 
sông dé nghe điêu đó chăng? 

Ty-tứ hỏi lại: 

— Nay Ca-diép! Có ai sau khi chết rồi đến nói với ngài: “Này Sa-môn Cưu- 
ma-la Ca-diép, tuôi thọ ở cõi trời rất lâu dài, còn mạng sông trong nhân gian 
thì ngăn ngủi. Một trăm năm ở nhân gian băng một ngày một đêm ở cõi trời Ba 
Mươi Ba. Một ngày một đêm là như vậy, mà một tháng có ba mươi ngày, một 
năm có mười hai tháng và tuôi thọ của chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba dài đến 
một ngàn năm” chăng? 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép đáp: 

- Này Tỳ-tứ, hãy nghe tôi nói vi dụ, người trí nghe ví dụ thì hiểu được ý 
nghĩa. Này Tỳ-tứ, như có người mù nói: “Không có mau den, trăng và cũng 
không thay mau den, trang; không có hình thê dài, ngắn và cũng không thây 
hình thê dài, ngắn; không có bóng dáng xa, gan va cung khong thay bong dang 
xa, gan; không có sắc thô, tế và cũng không thay sắc thô, tê. Vì sao như the? Vi 
xưa nay tôi không thay không biết chúng, cho nên không có những sắc ây.” Này 
Tỳ-tứ, người mù kia nói như vậy có đúng chăng? 
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Ty-tú đáp: 

— Không đúng, Ca- diệp! Vi sao như vậy? Này Ca- diép, có màu den, trắng 
và cũng thây màu đen, trăng: có hình thê dài, ngắn và cũng thây hình thé dai, 
ngan; co bong dang gan, xa và cũng thay bóng dáng gân, xa; có sắc thô, tế và 
cũng có thây sắc thô, tế. Nếu người mù bảo răng: “Vi ta không thây không biết 
chúng nên không có những sac ây”, người ay nói không đúng. 

[0527b04] Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

— Này Ty-tu, ông cũng như người mu kia, bởi ông cũng nói như vây: “Này 
Ca- diép! Co ai sau khi chét rồi đến nói với ngài: “Này Sa-môn Cưu-ma-la Ca- 
diệp, tuổi thọ ở cõi trời rất lâu dài, còn mạng sống trong nhân gian thì ngắn 
ngủi. Một trăm năm ở nhân gian băng một ngày một đêm ở cõi trời Ba Mươi 
Ba. Một ngày một đêm là như vậy, mà một tháng có ba mươi ngày, một năm 
có mười hai tháng và tuổi tho của chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba dài đến một 
ngàn nam’ chăng?” 

Tỳ-tứ nói: 

— Này Sa-môn Ca-diếp, thật sự là không nên, không nên nói như vậy! Vì 
sao như thé? Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diép đã có tinh so sánh tôi giỗng như người 
mù! Này Ca-diép! Nếu biết răng tôi và người thân của tôi có hạnh lành, tinh 
tân, siêng năng không biếng nhác, không ganh ghét, không bon xén, rộng rãi, 
độ lượng, mở lòng thí xả, chu cấp cho những người nghèo khó cô độc, thường 
thích bó thi, không ham mê của cải, do nhân duyên đó, sau khi qua đời chắc 
chăn sẽ đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời, thì này Ca- diép, ngay bay gio tôi liên 
thực hành bỗ thí, tu các phước thiện, ăn chay và giữ 0101, TÔI 101 liên dùng dao 
tự sát, hoặc uóng thuốc độc, hoặc nhảy xuông giêng, hoặc thắt có chết! Này 
Ca-diép, không nên cô tình so sánh tôi giỗng như người mù! 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép đáp: 

- Này Tỳ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí nghe ví dụ thì hiểu được ý 
nghĩa. Này Ty-tu, như một Phạm chí có người vợ trẻ vừa mới mang thai và 
người vợ cả đã có một đứa con trai. Rôi khi ây, Phạm-chí kia đột ngột qua đời. 
Sau khi Phạm-chí mat, con trai của bà vợ cả nói với mẹ kế thé này: “Kê mẫu 
nên biết, từ hôm nay của cải trong gia dinh nay hoàn toàn phải thuộc vé con, 
không ai được dự phân vào. ” Ва mẹ ké dap: “Ta dang có thai, nêu sanh con trai 
thì nó phải được chia phân, nếu sanh con gái thì của cải ây mới hoàn toàn thuộc 
về cậu.” Con của bà vợ cả đã ba lần nói với mẹ kế răng: “Kê mẫu nên biết, từ 
hôm nay của cal trong gia dinh nay hoan toan phai thudc vé con, , khong ai được 
dự phan vào.” Ba mẹ kế cũng trả lời ba lân: “Ta đang có thai, néu sanh con trai 
thì nó phải được chia phan, néu sanh con gái thì của cải ду mới hoàn toàn thuộc 
về cậu.” 

Bay giờ, người mẹ kế ngu si không thông suốt, không khéo hiểu rë, không 
có trí tuệ, muôn bảo tồn sự sóng nhưng lại tự hại mình. Ngay tức khắc, bà vào 
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trong phong, lay dao ben mô bụng mình dé xem thử con trai hay con gái. Bà â ây 
ngu si không thông suốt, không hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, muôn bảo tôn sự 
sông mà lại tự hại mình và đứa con trong bụng! Nên biết, này Tỳ-tứ, ông cũng 
như vậy, ngu si không thông suốt, không hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, muôn 
bảo tôn sự sống mà lại nghĩ như thé này: “Nay Ca-diếp, nêu biết răng tôi va 
người thân của tôi có hạnh lành, tinh tan, siêng năng không biếng nhac, không 
ganh ghét, khong bon xẻn, rộng rãi, độ lượng, mở lòng thí xả, chu cấp cho 
những người nghèo khó cô độc, thường thích bé thí, không ham mê của cải, do 
nhân duyên đó, sau khi qua đời chắc chan sẽ đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời, 
thì này Ca- diệp, ngay bay gio tôi liền thực hành bỗ thí, tu các phước thiện, ăn 
chay và giữ gidi, TÔI tôi liền dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc nhảy 
xuống giếng, hoặc thắt có chết! Này Ca-diép, không nên có tình so sánh tôi 
giống như người mù!” 

Này Tỳ-tứ, người tinh tan ma sóng lâu thi được phước lớn. Nếu được phước 
lớn thì sẽ sanh lên cõi trời và sống lâu. Này Ty-tứ, ông hãy như thế mà nhìn 
nhận đời sau, chúng không giông những gì mat thường nhìn thay. Này Tỳ-tứ, 
nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt tham dục, lìa bỏ tham dục, hướng 
đến lìa bỏ tham dục; đoạn tuyệt sân hận, lìa bỏ sân hận, hướng đến lìa bỏ sân 
hận; đoạn tuyệt ngu si, lia bỏ ngu si, hướng đến lia bỏ ngu si; vị ấy bang thiên 
nhãn thanh tịnh hơn hắn người thường, thay chúng sanh lúc sanh, lúc tử, sắc 
đẹp, sắc хап, hoặc tốt, hoặc không tốt, qua lại cõi lành hay cõi dữ đều tùy theo 
nghiệp mà chúng sanh ây đã tao. Vị ду thay những việc đó đúng như thật. 

[0527c21] Tỳ-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói như thế, nhưng tôi vẫn quan niệm như vây, chủ 
trương như vây: “Không có đời sau, không có thân thức tái sanh.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diệp bảo: 

— Này Tỳ-tứ, ông còn lý do nào khác hơn lý do này chăng? 

Ty-tứ đáp: 

- Đúng như vậy, Ca-diép, còn có ly do khác nữa! Này Ca- diép, tôi có Người 
thân lâm bệnh nguy kịch, tôi đến chỗ người bệnh thăm hỏi và an ui người ay. 
Người ấy cũng hỏi han và nhìn tôi. Lúc người ây qua đời, tôi lại đến thăm hỏi 
và an ủi người ây, nhưng người ấy không hỏi han, không nhìn tôi nên tôi cũng 
không còn trở lại thăm hỏi và an ủi người ay nữa. Này Ca-diép, vì việc đó nên 
tôi nghĩ răng: “Không có thân thức tái sanh.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

— Nay Ty-tu, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người trí nghe ví dụ thi hiểu được 

ý nghĩa. Này Ty-tu, như có người thối tù và rất giỏi, ở Xứ kia chưa từng nghe 
tiếng tù và, người đó liền đến xứ ấy, vào một đêm tôi trời trèo lên núi cao, găng 
sức thói tù và. Do chưa từng nghe tiếng tù và nên mọi người ở xứ ây vừa nghe 
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liền suy nghĩ: “Tiếng gi mà vi diệu, qua ky lạ, thật dang ưa thích, đáng đến xem 
nghe, khiến tâm hân hoan như thé?” Bay giờ, những người ây cùng đi đến chỗ 
người thôi tù và. Đến rồi, họ hỏi: “Do là tiếng gi mà vi diệu, quá kỳ lạ, thật đáng 
ưa thích, đáng đến xem nghe, khiến cho tâm hân hoan như thế?” Người thối tù 
và kia đặt cai tu và xuống đất, bảo với mọi người: “Các vi nên biết, chính đó là 
tiếng tù và.” Lúc đó, những người kia lay chân đá cái tù và rôi bao: “Tü và, hãy 
kêu di! Tu và, hãy kêu di!” Nhưng tu và im lim, không phat tiếng. Người thói 
tù và liền nghĩ: “Những người này quà ngu si, không thông suôt, không hiểu гб, 
không có trí tuệ. Vì sao như vậy? Vì muôn tìm âm thanh từ một vật vô tri.’ ° Bay 
010, nguòi thôi tù và 0101 ay nhặt nó lên, dung nước rửa sạch, đưa lên miệng và 
gang sức thôi. Khi đó, mọi người nghe xong, liền nghĩ: “Tu và thực kỳ diệu. Vi 
sao như vậy? Vì nhờ tay, nhờ nước, nhờ miệng, nhờ hơi người thôi mới phát ra 
tiếng hay, vang khắp bốn phương.” Này Ty-tu, cũng vậy, người còn sông mới 
có thể nói năng và an ủi nhau được. Nếu đã qua đời thì không thể nói năng hoặc 
an ủi nhau. Này Ty-tu, ông hãy như thé mà nhìn nhận về thân thức của chúng 
sanh, nó không giông như những gì mà mắt thường nhìn thây. 


Này Tỳ-tứ, nếu có vị Sa-môn hay Phạm chi nào đoạn tuyệt tham duc, lia bỏ 
tham dục, hướng đến lìa bỏ tham dục; đoạn tuyệt sân hận, lìa bỏ sân hận, hướng 
đến lia bỏ sân hận; đoạn tuyệt ngu si, lia bỏ ngu si, hướng đến lia bỏ ngu si; 
vị ay bang thiên nhãn thanh tịnh hơn han người thường, thây chúng sanh này 
lúc sanh, lúc tử, săc đẹp, sắc xấu, hoặc tốt, hoặc không tot, qua lại cõi lành hay 
cõi dữ đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vi ду thay những việc đó 
đúng như thực. 

[0528a24] Tỳ-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói như thé, nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, 
vẫn chủ trương như thê này: “Không có thân thức tái sanh.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép bảo: 

— Nay Ty-tứ, ông còn ly do gì khác hơn lý do này chang? 

Ty-tứ đáp: 

— Đúng như vậy, Ca- diép, còn có lý do khác nữa. Thuộc ha của tôi bat một 
е nhân, đem đến chỗ tôi, rồi thưa: “Thưa thôn chủ, kẻ này có tội, xin ngài trừng 

” Tôi bao: “Hãy đem tội nhân nay cân sông, cân sông xong vật xuông dat, 


ding dây that có cho chết, chết xong đem cân lại. Ta muốn biết người này Ine 
nao thi nhẹ cân, mêm mai, tươi nhuận, xinh đẹp hơn, là lúc chết hay là lúc sông.” 


Via ду vâng lời tôi, đem tội nhân сап sóng xong, lại vật xuông dat, dung day 
that cô chết, giết xong, đem cân lại thì thấy rằng, tội nhân ấy lúc sông thì nhẹ, 
mêm mại, sắc tươi nhuận, xinh đẹp hơn; còn lúc chết thì nặng, cứng, không 
mém mai va sắc không tươi nhuận. Này Ca-diép, vì ly do đó nên tôi nghĩ rang: 
“Không có thân thức tái sanh.” 
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[0528b08] Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép bảo: 

— Này Ty-tu, hãy nghe tôi nói vi dụ này. Người có trí nghe ví dụ thi hiểu 
được ý nghĩa. Nay Ty-tu, như viên bi sat hay lưỡi cày sat được nung đốt cả 
ngày, bây gio vật do sẽ nhẹ, mèm, màu sắc tươi nhuận và đẹp hơn. Nếu như lửa 
tắt, nó dân dân trở nên nguội lạnh rồi trở nên nặng hơn, cứng lại, không mêm 
và sắc không tươi. Cũng vậy, này Ty-tu, nếu người lúc còn sông thi thân thé 
nhẹ nhàng mêm mai, dung sac tươi nhuận, xinh dep; con lúc chết thì nặng hơn, 
cứng lại, không mềm mại va dung sắc không còn tươi nữa. Nay Ty-tu, ong hãy 
nhu thé ma nhin nhan về than thức của chúng sanh, nó không giỗng như những 
øì mà mắt thường nhìn thay. 


Này Tỳ-tứ, nêu có vị Sa-môn hay Phạm chí nào đoạn tuyệt tham dục, lìa bỏ 
tham dục, hướng đến lìa bỏ tham dục; đoạn tuyệt sân hận, lìa bỏ sân hận, hướng 
đên lia bỏ sân hận; đoạn tuyệt ngu si, lia bỏ ngu si, hướng đến lia bỏ ngu si; vi 
ây băng thiên nhãn thanh tịnh hơn hăn người thường, thay chung sanh luc sanh, 
lúc tử, sắc đẹp, sắc xấu, hoặc tốt, hoặc không tt, qua lại cõi lành hay cõi dữ 
déu tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vi ấy thấy những việc đó đúng 
như thật. 

Ty-tú lại nói: 

— Tuy Sa-mon Ca-diép nói như thế, nhưng tôi van quan niệm như vay, vẫn 
chủ trương như vây: “Không có thần thức tái sanh.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép bao: 

— Này Tỳ-tứ, ông còn lý do nào khác hơn lý do nay chang? 

Tỳ-tứ đáp: 

— Đúng như vậy, Ca-diép, còn có ly do khác nữa! Này Ca-diép, thuộc ha 
của tôi bắt một tội nhân, đem đến chỗ tôi va thưa: “Thưa thôn chủ, người nay 
có tội, xin ngài hãy trừng trị.” Tôi bao: “Hãy đem tội nhân ấy bỏ vào nôi sat 
hoặc nôi đồng, đậy kín miệng lại rôi đốt lửa dưới nôi. Khi đốt lửa rôi thì hãy 
quán sát xem than thức của Кё ay lúc nhập vào, xuất ra, qua lại hoặc chuyên 
vận thé nào.” 

Vị ây vâng lời tôi, đem tội nhân ây bỏ vào nội sắt hoặc nồi đồng, đậy kin 
miệng lại rôi đốt lửa dưới nôi. Khi đốt lửa rôi, quán sát xem thân thức lúc nhập 
vào, xuất ra, qua lại hoặc chuyền vận ra sao. Thé nhưng, này Ca- diếp, tôi làm 
theo phương cách như vậy nhưng không thấy thân thức xuất ra. Này Ca-diép, 
nhân hiện tượng đó nên tôi nghĩ rằng: “Không có thân thức tái sanh.” 

[0528c04] Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

— Này Tỳ-tứ, nay tôi hỏi ông, ông hiểu thê nào xin trả lời thé ay! Y ông nghĩ 
sao, nêu như ông ăn thức ăn thom ngon, thịnh soạn rôi lên giường ngủ trưa. Có 
khi nào trong mơ ông thấy lầu đài, vườn hoa, hồ tăm, rừng cây, hoa trái, dòng 
suối trong lành chảy quanh và ông thỏa thích vui chơi, qua lại cùng khắp chăng? 
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Ty-tứ đáp: 

— Tôi nhớ rang đã từng có việc như vậy. 

Tôn giả Ca-diép hỏi tiếp: 

— Sau khi ông ăn những thức ăn thơm ngon, thịnh soạn xong, lên giường 
ngủ trưa, bây giờ có ai đứng hầu bên cạnh không? 

— Thưa có! 

Tôn giả Ca-diép hỏi tiếp: 

— Sau khi ăn những thức ăn thơm ngon, thịnh soạn xong, ông lên g1ường 
ngủ trưa. Lúc ấy, những người hâu túc trực hai bên, họ có thây ông ra vào, qua 
lại cùng khắp không? 

Ty-tu đáp: 

— Dù cho có ai khác cũng không thé thấy, huống nữa là những người hau 
hạ hai bên. 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

— Này Tỳ-tứ, ông hãy như thé mà nhìn nhận về thân thức của chúng sanh, 
nó không giống như những gì mà mắt thường nhìn thấy. Này Tỳ-tứ, nếu có vị 
Sa-môn hay Phạm chí nào đoạn tuyệt tham dục, lia bỏ tham dục, hướng đến 
lia bỏ tham dục; đoạn tuyệt san hận, lia bỏ sân hận, hướng đến lìa bỏ sân hận; 
đoạn tuyệt ngu si, lia bỏ ngu si, hướng đến lia bỏ ngu si; vị ấy bang thiên nhãn 
thanh tịnh hơn hắn người thường, thây chúng sanh lúc sanh, lúc tử, khi đẹp, khi 
xấu, hoặc tốt hoặc không tôt, qua lại cõi lành hay cõi dữ đều tùy theo nghiệp ma 
chúng sanh ây đã tạo. Vi ây thay việc đó đúng như thật. 

Ty-tu lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói như vậy, nhưng tôi vẫn quan niệm như vay, chủ 
trương như vây: “Không có thân thức tái sanh.” 

Tôn gia Ca diép bảo: 

— Này Ty-tu, ông còn lý do nào khác hơn lý do này nữa chăng? 

Ty-tu đáp: 

— Đúng như vậy, Ca-diép, còn có ly do khác nữa! Nay Ca-diép, thuộc ha cua 
tôi bat một tội nhân, đem đến trước mặt tôi và thưa: “Thưa thôn chủ, người này 
có tội, xin ngài trừng trị.” Tôi bảo: “Hãy đem tội nhân này lóc da, xéo thịt, chat 
gân, đục xương cho đến tận tủy, để tìm thân thức xuất ra.” 

VỊ ây vâng lời tôi, đem tội nhân ra lóc da, xẻo thịt, chặt gân, đục xương 
đến tận tủy, dé tìm thân thức xuất ra. Nay Ca-diếp, tôi đã làm theo cách thức 
như thé dé tìm thần thức xuất ra, nhưng rôt cuộc cũng không thay than thức 
xuất ra. Này Ca-diếp, nhân hiện tượng đó nên tôi nghĩ răng: “Không có thần 
thức tái sanh.” 
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[0529a01] Tôn giả Ca-diép bao: 

— Này Tỳ-tứ, ông hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí nghe vi dụ thì hiểu được 
ý nghĩa. Này Tỳ-tứ, cũng như Phạm chí bện tóc thờ lửa sống gần bên đường. 
Cách đó không xa có vài người khách buôn tá túc. Bay giờ, khi đêm đã qua, trời 
vừa hừng sáng, những khách buôn ду vội vã ra di, họ bỏ quên lại một đứa bé. 
Lúc đó, Phạm chí bện tóc thờ lửa dậy sớm, đi đến chỗ các khách buôn đã tạm 
trú, trông thây đứa bé đứng một mình, không có chủ nhân. Thay vay, VỊ ay nghĩ: 
“Đứa bé này không nơi nương tựa, nêu ta không nuôi thì chắc chắn nó sẽ chết.” 
Nghĩ thé rồi, Phạm chí liền đem về nuôi dưỡng. Đứa bé lớn dan, thân thé khỏe 
mạnh. Có lần, Phạm chí bện tóc thờ lửa có việc phải đi đến nơi khác. Trước khi 
đi, Phạm chí bên tóc thờ lửa bảo đứa bé ду răng: “Ta bận chút việc, phải đi đến 
nơi khác một lúc, con phải giữ lửa cân thận chớ dé lửa tắt mất. Nếu lửa tắt, con 
hãy dùng cai cây đánh lửa!” này mà nhen lại.” 

Bay giờ, Pham chí bện tóc thờ lửa căn dặn đứa trẻ xong liền ra đi, nhưng 
đứa bẻ lại ra ngoài rong chơi, để lửa tắt mat. Khi trở về, đứa trẻ muốn nhen lửa, 
liên cầm cái cây đánh lửa ném xuống đất roi bảo: “Lửa hãy cháy lên! Lửa hãy 
cháy lên!”, nhưng rốt cuộc lửa không cháy. Nó lại đặt cây đánh lửa lên phiến đá, 
ra sức đánh và kêu lên: “Lửa hãy cháy lên! Lửa hãy cháy lên!”, nhưng lửa vẫn 
không cháy. Lửa không cháy, nó liên chẻ cây đánh lửa ây ra làm mười mảnh, 
trăm mảnh rồi vứt đi, ngồi bêt xuống đất, sâu não, than thở: “Không tìm được 
lửa, phải làm sao đây?” 


Bay giờ, Pham chi bén tóc thờ lửa đã làm xong công việc ở noi khác, liền 
trở về lại. Về đến nơi, ông hỏi đứa bé: “Con không уш chơi, chỉ lo cham soc 
ngọn lửa và không để nó tắt chứ?” Đứa bé trả lời: “Thưa Tôn giả, con ra ngoài 
chơi nên ngọn lửa đã bị tat. Khi trở về, con muốn nhen lửa, liên сат cây đánh 
lửa ném xuống đất roi bao: ‘Lira hãy cháy lên! Lửa hãy cháy lên!?, nhưng cuói 
cùng lửa vẫn không cháy. Con lại đặt cái cây đánh lửa lên phiến đá, ra sức đánh 
và bao: ‘Lita hãy cháy lên! Lửa hãy cháy Іёп!”, nhưng roi lửa vẫn không cháy. 
Lửa không cháy, con liên chẻ cây đánh lửa ấy ra làm mười mảnh, trăm mảnh 
vứt đi rồi ngôi bệt xuống đất. Thưa Tôn giả, con đã làm như thê mà không có 
lửa, nên không biết phải làm sao.” 

Lúc đó, Phạm chí bện tóc thờ lửa nghĩ răng: “Cậu bé này quá ngu si, không 
thông suốt, không hiểu rõ ràng, không có trí tuệ. Vì sao như thé? Vì đã nghĩ ra 
cách lấy lửa như vậy từ cái cây đánh lửa vô tri.” Rôi thì, Phạm chí bên tóc thờ 
lửa liên lấy cây đánh lửa va vật mỗi lửa đặt xuống dat mà cọ xát, tức thì lửa 
bật cháy bùng lên. Ông bảo cậu bé răng: “Này con, cách thức lây lửa phải như 
vậy, chớ không phải như con ngu si, không thông suốt, không có trí tuệ, từ cái 
cây đánh lửa vô tri mà nghĩ cách lây lửa như con đã làm.” Nên biết, Tỳ-tứ cũng 


з Nguyên tác: Hỏa toàn (k##): Công cụ dùng dé nhóm lửa (ý k T R). 
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giống như vậy, ngu si, không thông suốt, không khéo hiểu biết, không có trí tuệ, 
đối với thân thé đã chết như vật vô tri mà lóc da, xẻ thịt cho đến tận xương tủy 
để tìm thần thức xuất ra. 


Này Tỳ-tứ, ông hãy như thế mà nhìn nhận về thần thức của chúng sanh, nó 
không giống những рі mắt thường nhìn thay. Này Tỳ-tứ, nêu có vị Sa-môn hay 
Phạm chí nào đoạn tuyệt tham dục, lìa bỏ tham dục, hướng đến lìa bỏ tham dục; 
đoạn tuyệt sân hận, lia bỏ sân hận, hướng đến lìa bỏ sân hận; đoạn tuyệt ngu si, 
lia bỏ ngu si, hướng đến lia bỏ ngu si; vi ду băng thiên nhãn thanh tịnh hơn hăn 
người thường, thây chúng sanh lúc sanh, lúc tử, khi đẹp, khi xấu, hoặc tốt hoặc 
không tot, qua lại cõi lành hay cõi dữ đều tùy theo nghiệp mà chúng sanh ay đã 
tao. Vi ấy thay việc đó đúng như thật. 

[0529b12] Ty-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Cưu-ma-la Ca- diép nói như vậy, nhưng tôi vẫn muôn giữ 
quan niệm này, vẫn muốn giữ sự sân hận, sợ hãi, ngu si nay cho đến chết vẫn 
không bỏ. Vi sao như vậy? Bởi vì, nếu có những người ở nơi khác nghe được, 
liên bảo rằng: “Thôn chủ Tỷ-tứ có quan niệm ay, đã tuân giữ từ lâu, nay bi Sa- 
môn Ca-diép hàng phục, sửa sai nên đã dứt bỏ.” Này Ca- diép, vì thé, tôi van 
muôn gitt quan niệm пау, vẫn muôn ø1ữ sự sân hận, sợ hai, ngu si này cho đến 
chết van không thé bỏ. 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép bảo: 

— Này Ty-tu, ông hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí nghe vi dụ thi hiểu ý 
nghĩa. Này Ty-tu, có hai người ban rời nhà di tim kê sinh nhai. Trên đường di, 
họ thây có nhiêu cây gai vô chủ. Một người thay rôi, liên bảo bạn: “Bạn nên 
biết, ở đây có Tât nhiêu cây gai vô chủ, tôi muôn bạn cùng lây, bó lại rồi gánh 
đi, khi quay về có cái dé dùng.” Hai người liên lấy gai bó lại rồi gánh đi. 

Trên đường di, họ lại thay rat nhiêu tơ lụa kiếp-bôi, áo kiêp-bôi vô chủ, rôi 
lại thay rat nhiêu bac cũng vô chủ. Thay xong, chi có một người vứt bỏ gánh 
gai, lây bạc gói lại gánh di. 


Trên đường di, họ lại thay nhiêu đồng vàng cũng vô chủ. Bay 010, NĐƯỜI 
gánh bac bàn với người gánh gai: “Bạn nên biết, ở đây có quá nhiều vàng mà 
không có chủ, bạn nên vứt bỏ gánh gai đi, còn tôi thì vứt bỏ gánh bạc. Fol 
muôn cùng với ban lây vàng này rồi gánh trở về, có thé dùng trong nhiều việc. 
Người gánh gai bao người gánh bạc: “Gánh gai này tôi đã sap xêp gọn gang, 
bó lại chắc chăn, từ xa gánh tới đây. Tôi không thé bỏ được, bạn nên tự liệu, 
đừng lo cho tôi.” Khi â ay, người gánh bạc nam lấy gánh gal quảng xuống đất, 
rôi xô tung ra. Người gánh gai bao người gánh bạc: “Bạn đừng xô tung gánh 
gai của tôi như vậy, tôi đã mất công bó lại chắc chắn, gánh tu xa đến đây, nên 
tôi dứt khoát phải gánh những bó gai này về, không thể bỏ được! Bạn hãy tự 
liệu, chớ lo cho tôi.” 
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[0529c06] Thé là, người gánh bac liên bỏ gánh bạc, lay vàng gánh VỆ. khi 
người gánh vàng trở về nhà, từ xa cha me trông thay con gánh vàng vë, liền 
khen: “Lành thay, con ngoan! Hãy đến đây, con ngoan! Con nhờ vàng này sẽ 
sông sung túc, phụng dưỡng cha me, chu cap cho vợ con, tớ gái va kẻ sai bảo, 
lại có thể cúng dường cho các vị Sa-môn, Phạm chí, tạo thêm nhiều phước, 
được thiện quả thiện báo, sanh vào cõi trời, thọ mạng dài lâu!” 


Còn người gánh gai khi trở về nhà, từ xa cha mẹ trông thay con ganh gai 
vë, liền mang: “Ngươi là kẻ có tội trở vë, là kẻ vô đức trở về. Với bó gai này, 
ngươi không thể sông đủ, không thê phụng dưỡng cha me, không thé chu cấp 
cho vợ соп, tớ gái và kẻ sai bảo, lai cũng không thé cúng dường cho Sa-môn 
và các Phạm chí, không thể tạo thêm nhiều phước, không được thiện quả thiện 
báo, không thê sanh vào cõi trời để có thọ mang dài lâu.” 

Nên biết, này Tỳ-tứ, ông cũng như thế. Nếu ông vẫn muốn giữ quan niệm 
nay, van muôn giữ sự sân hận, sợ hãi, ngu si này cho đến chết không buông bỏ 
thì ông sẽ thọ lãnh vô lượng điều đữ, lại bị mọi người ghét bỏ. 

Tỳ-tứ lại nói răng: 

— Tuy Sa-mon Ca- -diép đã nói như thé, nhưng tôi vẫn muôn ø1ữ quan niệm 
này, vẫn muốn giữ sự sân hận, sợ hãi, ngu si này cho đến chết vẫn không buông 
bỏ. Vì sao như vậy? Vì néu những người ở nơi khác nghe được, liên bảo: “Thôn 
chủ Ty-tu đã tuân giữ một quan niệm tu lâu, nay bị Sa-môn Ca- diép hang phuc, 
sửa sai nên đã dứt bo.” Nay Ca-diép, tôi van muôn giữ quan niệm này, vân 
muốn giữ sự sân hận, sợ hãi, ngu si này cho đến chết van không buông bỏ. 

Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 

— Nay Tỳ-tứ, ông hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí nghe ví dụ thì hiểu được 
ý nghĩa. Này Tỳ-tứ, như có đoàn khách buôn rât đông cùng với một ngàn cỗ xe 
phải di qua con đường nguy hiểm. Trong đoàn khách buôn â ay, có hai người chu 
đoàn. Hai người ay suy nghĩ: “Chúng ta làm sao thoát khỏi hiểm nạn này?” Họ 
lại nghĩ: “Doan của chúng ta nên chia ra hai nhóm, mỗi nhóm năm trăm người.” 
Thế rồi, đoàn khách buôn liên chia thành hai nhóm, mỗi nhóm năm trăm nguoi. 

Người chủ đoàn thứ nhất dẫn năm trăm cỗ xe, tiễn vào con đường nguy 
hiểm. Người chủ đoàn ây đi trước dẫn đường, bỗng thay một người từ bên 
đường đi ra, quần áo ướt sũng, thân đen dau vàng, đôi mắt đỏ rực, deo tràng 
hoa thơm, cưỡi xe lừa với hai bánh day bùn. Người chủ đoàn trông thấy liên 
hỏi: “Trên con đường nguy hiểm này trời có mưa chăng? Có nước sạch, củi và 
co chăng?” 

Người kia đáp: “Trên con đường nguy hiểm này trời mưa lớn, có nhiều 
nước sạch và nhiều củi, cỏ. Này các bạn, các ban hãy vứt bỏ nước, сш va co ây 
đi, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong, củi và 
co tôt.” 
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[0530a08] Chủ đoàn ấy nghe xong, liên trở lại thuật với đoàn của mình răng: 

— Ta đi trước, thay một người từ bên đường di ra, áo quan ướt sting, than 
den dau vàng, đôi mat đỏ rực, mang trang hoa thom, cưỡi xe lừa với hai bánh 
đây bun. Ta hỏi người ду: “Trên con đường nguy hiểm này trời có mưa, có nước 
sạch, củi và co chăng?” Người ay dap: “Trén con duong nguy hiểm này trời 
mưa lớn, có nhiêu nước sạch, củi và cỏ tốt. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ 
nước, củi và có ấy đi, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ được 
nước sạch, củi và cỏ tốt.” Do đó, này các bạn, chúng ta hãy vứt bỏ nước, củi và 
có đi. Như vậy không bao lâu nữa chúng ta sẽ có nước sạch, củi và cỏ, chớ dé 
nặng xe. 

Thé rồi, _đoàn khách buôn ây liên vứt bỏ nước, củi và cỏ. Đi một ngày 
đường, họ vẫn không thây có nước sạch, củi và cỏ. Đi hai ngày, ba ngày cho đến 
bảy ngày, họ vẫn không kiếm được nước sạch, củi và cỏ. Sau bảy ngày, đoàn 
khách buôn ây bị quý ăn thịt người giết hại. 

Còn người chủ đoàn thứ hai suy nghĩ: “Chủ đoàn trước chắc đã qua khỏi tai 
nạn nguy hiểm, chúng ta phải dùng phương cách nào để thoát nạn?” Nghĩ xong, 
vị ay cho năm trăm cỗ xe cùng tiến vào con đường nguy hiểm. 


Cũng đi trước dẫn đường, vị chủ đoàn thứ hai thây có một người từ bên 
đường đi ra, áo quân ướt sũng, thân đen dau vàng, đôi mắt đỏ rực, mang tràng 
hoa thơm, cưỡi xe lừa, hai bánh đây bùn. Người chủ đoàn thứ hai trông thây, 
liền hỏi: 

— Trên con đường nguy hiểm này trời có mưa chăng? Có nước sạch, củi và 
co chăng? 

Người lạ đáp: 

— Trên con đường nguy hiểm này trời mưa rất lớn, có thật nhiêu nước sạch, 
củi và cỏ tot. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước, củi và cỏ dy di, chớ để nặng 
xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước sạch, củi và cỏ tốt. 


[0530b02] Người chủ đoàn thứ hai nghe xong, trở lại thuật với đoàn của 
mình răng: 

— Ta đi phía trước, thây có một người từ bên đường đi ra, áo quân ướt sung, 
thân đen đâu vàng, đôi mat đỏ rực, mang trang hoa thom, cưỡi xe lừa với hai 
bánh day bùn. Ta hỏi: “Trên con đường nguy hiểm này, trời có mưa không? Có 
nước sạch, củi và cỏ không?” Người ây đáp: “Trên con đường nguy hiểm này, 
trời thường mưa lớn, có nhiêu nước sạch, cũng có rất nhiêu củi và cỏ. Này các 
bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước, củi và cỏ ay di, cho dé nặng xe. Đi không bao lâu 
nữa, các bạn sẽ lây được nước trong, củi va со tôt.” Nhưng này các bạn, chúng 
ta chưa thé vứt bỏ nước, củi và có được. Nếu như lây được nước, củi và cỏ mới 
thì sau đó chúng ta mới vứt bỏ. 


Doan khách buôn a ây không vứt bỏ nước, củi va co. Họ di một ngày đường, 
không lây được nước, củi và cỏ mới. Họ đi hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày 
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vẫn không lây được nước, củi và co mới. Lúc người chủ đoàn thứ hai đi trước, 
trong thay nơi ma người chủ đoàn thứ nhất và đoàn khách buôn đi trước đã bị 
quỷ ăn thịt người sát hại, thây rồi, chủ đoàn bảo mọi người: 


“Này các bạn, các bạn hãy xem người chủ đoàn thứ nhất ay ngu si, không 
thông suôt, không hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, đã tự hại mình lại còn hại chết 
cả mọi người. Các bạn, nêu muốn lây hàng hóa của những khách buôn đoàn 
trước thì tự nhiên mà lay.” 


Nay Ty-tu, nén biết rang, ông cũng lai như thé. Nếu ông vẫn muốn gitr quan 
niệm này, vẫn muốn giữ sự sân hận, sợ hãi, ngu si này cho đến chết vẫn không 
buông bỏ thì ông sẽ chịu vô số điều đữ, lại bị mọi người ghét bỏ, cũng giông 
như người chủ đoàn thứ nhất và các khách buôn trong đoàn thứ nhất vậy. 


Tỳ-tứ lại nói: 


— Tuy Sa-môn Ca- diép nói như thé, nhưng tôi vẫn muốn | gi quan niệm nay, 
van muôn giữ su sân hận, sợ hãi, ngu si này cho đến chết vẫn không buông bỏ. 
Vì sao như vậy? Nếu những người ở nơi khác nghe được, liền bảo: “Thôn chủ 
Ty-tu có một quan niệm đã tuân giữ từ lâu, nay bị Sa-môn Ca- diép hang phuc, 
sua sai nén da dut bo.” Nay Ca-diép, vì thé tôi vẫn muốn gitt quan niệm này, 
vẫn muốn giữ sự sân hận, sợ hãi, ngu si này cho đến chết vẫn không buông bỏ. 

Tôn giả Ca-diép bảo: 

— Này Ty-tu, hãy nghe tôi nói vi dụ, người trí nghe ví dụ thi hiểu được ý 
nghĩa. Này Ty-tu, như hai người cùng chơi xúc xác. Người thứ nhất hay lén 
trộm con xúc xắc mà ngậm, ngậm một lần, hai, ba lân cho đến nhiêu lân. Người 
thứ hai liên nghĩ: “Ta cùng chơi với nó, nó luôn gạt mình, lén trộm con xúc xac 
ma ngậm, một, hai, ba hoặc đến nhiêu lan.” Nghĩ thé rôi, người ду nói với bạn: 
“Hôm nay tôi muôn nghỉ, hôm sau sẽ chơi tiếp.” 


Bấy giờ, người thứ hai rời khỏi nơi ấy, dùng thuộc độc tam vào con xúc хас 
roi rủ bạn trở lại cùng chơi. Người thứ nhất lại lén trộm con xúc хас mà ngậm, 
một lân, hai, ba lần hoặc đến nhiều lan, ngậm xong liên trợn mắt, sùi bọt mép, 
gần chết. Bây 810, người thứ hai quay sang người thứ nhất đọc bài tụng: 

Xúc xắc này tâm độc, Ngươi do tham không biết, 
Lén ngậm, coi thường ta, Sau phải mang họa khô. 

[0530c11] Nên biết, này Ty-tu, ông cũng lai như thé, néu ông vẫn muốn giữ 
quan niệm này, vẫn muôn giữ sự sân hận, sợ hãi, ngu 51 пау cho đến chết vần 
không bỏ thì ông sẽ chiu vô số điều đữ, lại bị mọi người ghét bỏ, cũng giống 
như người chơi kia, vì con xúc xắc mà lừa gạt người nên phải mang họa. 


bị Về nội dung câu chuyện bị hạ độc khi choi bi, xem thêm D. 23 và DA. 7. Cau chuyện ngậm con xúc 
xắc còn được ghi nhận trong Jataka sô 91 với một vai khác biệt vê chi tiết. Về lịch sử, nguôn gộc chơi 
xúc xắc đã có mặt trong kinh điển Vệ- -đà (Rig Veda 10.34). Tong hop nhimg diéu giống nhau giữa các 
nguôn tư liệu, câu chuyện được tóm tắt: Hai kẻ cùng chơi xúc хас. Mỗi khi thắng, kẻ đó thường ngậm 
xúc хас dé gay xui xéo cho người chơi tiếp. theo. Kẻ thua kia lập mưu bôi độc vào xúc хас. Thê là dù 
được thang xúc xắc nhưng sinh mạng kẻ thăng đó lại gặp nguy nan. 
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Ty-tứ lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca- diép nói như thế, nhưng tôi vẫn muốn ) gilt quan niệm nay, 
van muon giữ su san han, so hai, ngu si nay cho đến chết van không bỏ. Vì sao 
như vậy? Vì nếu người ở nơi khác nghe được liên bảo: “Thon chủ Tỳ-tứ có một 
quan niệm đã tuân giữ từ lâu, nay bi Sa-môn Ca- diép hàng phục sửa sai nên đã 
dirt bỏ.” Nay Ca-diép, vì thé tôi vẫn muốn | giữ quan niệm nay, van muốn giữ sự 
sân hận, sợ hãi, ngu si này cho дёп chết vẫn không bỏ. 

Tôn giả Ca-diép bảo: 

— Này Tỳ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí nghe vi dụ thì hiểu ý nghĩa. 
Này Tỳ-tứ, như người nuôi heo, lúc đang đi trên đường thấy có nhiều phân khô 
vô chủ, liên nghĩ. “Phân này có thể giúp cho nhiêu con heo của ta no đủ, ta nên 
gom lại mang về.” Người ay lién đội phan ma di. Gitta đường gap trời mua 
lớn, nước phân ri ra, chảy xuống vay ban khap thân, nhưng người ay van đội 
đi không chịu vứt bỏ. Người ây phải chịu nhiều dơ bần, lại bị mọi người khinh 
ghét. Nay Ty-tu, hãy nên biết răng, ông cũng như thê. Nêu ông vẫn muốn giữ 
quan niệm này, vẫn muốn g1ữ sự sân hận, sợ hãi, ngu si nay cho đến chết vẫn 
không bỏ thì ông sẽ chịu vô sô điều dÙ, lại bị mọi người khinh ghét, cũng như 
người nuôi heo kia. 

Ty-tú lại nói: 

— Tuy Sa-môn Ca-diép nói như thế, nhưng tôi vẫn muốn giữ quan niệm này, 
vẫn muốn ø1ữ sự sân han, sợ hãi, ngu si này cho đến chết vẫn không bỏ. Vi sao 
như vậy? Nếu những người ở nơi khác nghe được, sẽ bảo rang: “Thon chu Ty- 
tú có một quan niệm đã tuân giữ từ lâu, nay bị Sa-môn Ca- diép hang phuc, sua 
sai nên da dứt bo.” Nay Ca- diép, vì thé tôi vẫn muốn giữ quan niệm này, vẫn 
muốn giữ sự sân hận, sợ hãi, ngu si này cho đến chết vẫn không muốn bỏ. 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

- Này Tỳ-tứ, ông hãy nghe tôi nói ví dụ cuối cùng! Nếu ông hiểu thì tốt, 
nêu không hiểu thì tôi cũng không thuyết pháp nữa. Này Tỳ-tứ, như có con heo 
lớn làm thủ lãnh, dẫn đoàn heo năm trăm con đi vào con đường nguy hiểm. 
Giữa đường gặp một con cọp. Khi trông thay cop, heo liên nghĩ: “Nếu ta dau 
với cọp thì nó sẽ giết chết ta. Nếu ta sợ bỏ chạy thì thân tộc sẽ khinh ta, không 
biết phải dùng phương cách nào dé thoát nan đây?” Nghĩ xong, nó bảo cop: 
“Nêu muôn dau thì hãy dau, nếu không đâu thì hãy tránh đường để ta qua.” 


Cọp nghe xong liên bảo heo: “Ta chấp nhận đâu với ngươi, chớ không tránh 
đường cho ngươi.” 


Heo lại nói: “Này cọp, ngươi HÃY đợi chốc lát, để ta mặc áo giáp của tổ phụ 
xong roi sẽ trở lai giao đâu với ngươi. ” Cop nghe УЗУ, liên nghĩ: “Nó chăng phải 
địch thủ của ta, huống gi áo giáp của tô phụ nó.” Nghĩ xong, bảo heo: “Tuy ý 
ngươi muôn. 
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Heo liên trở về chuông, lăn lộn trong đồng phân, làm cho phân lâm ban đến 
tận mắt, rôi trở lại chỗ cọp, nói rằng: “Nguoi muôn dau thì hãy dau, néu không 
muốn dau thi hãy tránh đường cho ta qua. ° Sau khi thay heo, cọp nghĩ: “Ta 
thường không ăn sâu bọ tap nhap vi quy trong ham rang, hudng gi lại phải đến 
gân con heo hôi hám này.” Cọp nghĩ xong liên bảo heo: “Ta tránh đường cho 
ngươi, không dau với ngươi nữa.” 


Heo qua được rôi, quay lại hướng về cọp nói kệ: 


Này cọp, ngươi bốn chân, Ta cũng có bốn chân, 
Hãy đến đấu với ta, Sợ gi mà bỏ chạy. 

Bây 010, cop nghe xong, lại nói kệ trả lời heo rằng: 
Ngươi, lông mọc như rừng, Hèn nhất trong loài vật, 
Này heo, hãy cút mau, Phân thôi sao chịu nôi? 


Lúc ay, heo lại huénh hoang, nói kệ rang: 
Nước Ma-kiét, Ương- -gia,” Nghe ta dau voi nguoi, 


Hãy đến cùng chiến đâu, Sợ gi mà chạy mau? 
[0531b02] Cop nghe vậy, lại nói kệ: 

Toản thân lông dơ dáy, Ngươi làm ta thôi lây, 

Ngươi đâu vì muôn thắng, Ta nhường thăng cho ngươi. 


Tôn giả Ca-diép lại bảo: 


— Này Tỳ-tứ, tôi cũng như thé. Nếu ông van muốn giữ quan niệm này, vẫn 
muốn gữ sự sân hận, sợ hãi, ngu SI này cho đến chết vẫn khong bỏ thì ông sẽ 
chịu vô só điều dù, lại bị mọi người khinh ghét, cũng giỗng như cop nhường 
cho heo thăng vậy. 


Ty-tứ nghe xong, thưa: 

— Thưa Tôn giả, ngay tu dau, ngài vừa nói ví dụ về mặt trời và mặt trăng, lúc 
đó nghe xong tôi hiểu ngay và hoan hỷ thọ trì. Tuy nhiên, tôi muôn được nghe 
những lời biện giải với trí tuệ cảng lúc càng cao siêu của Tôn gia Cưu-ma-la 
Ca-diép, nên tôi mới hỏi nhiêu lần như vậy. Hôm nay, tôi xin quy y với Tôn giả 
Cưu-ma-la Ca-diép. 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

— Này Tỳ-tứ, ông chớ quy y tôi. Tôi đã quy y Phật, ông cũng nên quy y với 
đức Phật. 

Ty-tứ thưa: 

— Thưa Tôn giả, hôm nay con xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, 
mong Tôn giả thay Phật nhận con làm ưu-bà-tắc, từ hôm nay con nguyện quy y 
cho dén lúc qua đời! Thưa Tôn giả Cưu-ma-la Ca- diép, bat đầu từ hôm nay, con 
sẽ thực hành bó thí, tu phước! 


!5 Hai quốc gia vào thời đức Phật, Ma-kiệt-đà (Magadha) và Ương-già (Anga), cách nhau bởi con sông 
Campa. 
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Tôn giả Ca-diép hỏi: 

— Này Tỳ-tứ, ông muốn thực hành bó thí, tu phước thì sẽ bố thí cho bao 
nhiêu người, trong thời gian bao lâu? 

Tỳ-tứ dap: 

— Con sẽ bó thí cho một trăm người hoặc dén một ngàn người, từ một ngày, 
hai ngày cho đến bảy ngày. 

Tôn giả Ca-diép bảo: 

- Nếu ông thực hành bó thí tu phước, bó thí cho một trăm người, hoặc đến 
một ngàn người, từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày thì các Sa-môn, Phạm 
chí ở khắp nơi đêu nghe răng: “Ty-tu đã tuân giữ một quan niệm lâu dai, nay 
bị Sa-môn Ca- diép hang phục, sửa sai nên đã dứt bỏ”; các vị ay nghe xong sẽ 
tir phương xa đến, nội trong bảy ngày không đủ thời gian để ông bó thí. Nếu có 
ai không nhận được phẩm vật do ông bó thí thì ông không được phước, không 
được an lạc lâu dài. Này Ty-tu, như hạt giống không nát, không hư, không 
nứt, không bề, không bị hư tón bởi gió, bởi năng, bởi nước, được cất giữ chu 
đáo vào tiết thu, nêu cư sĩ kia cày sâu, ruộng tốt, đất đã làm xong, gieo giống 
đúng vụ mùa, nhưng mưa không kip lúc, y ông nghĩ sao? Hạt giông kia có sanh 
trưởng được chăng? 

— Thưa không! 

[0531c01] Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

— Này Tỳ-tứ, ông cũng như thế. Nếu ông thực hành bó thí tu phước, bố 
thi cho một tram người hoặc một ngàn người, từ một ngày cho đến bảy ngày 
thì những Sa-môn, Phạm chí ở các phương ха đêu nghe rang: “Tỳ-tứ đã tuân 
giữ một quan niệm lâu dài, пау bi Sa-môn Ca- diép hang phuc, sửa sai nên đã 
dứt Бо.” Các vi ay nghe xong déu sẽ từ phương xa đến, nội trong bảy ngày thì 
không đủ thời gian dé ông bó thí. Nếu có vị nào không nhận được vật phẩm do 
ông bó thí thì ông không được phước, không được an lạc lâu dai. 

Ty-tứ lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả, vậy con phải làm thê nào? 

Tôn giả Ca-diệp đáp: 

- Này Tỳ-tứ, nêu ông thực hành bó thí, tu phuóc thì phải thực hiện lâu bën.!5 
Nếu thực hành bó thí, tu phước lâu bên thì các vị Sa-môn, Pham chi ở khắp nơi 
đều nghe rằng: “Thon chủ Ty-ti đã tuân giữ một quan niệm từ lâu, nay được 
Sa-m6n Ca-diép hang phục, sửa sai nên đã dứt bo.” Nghe xong, những người từ 
các phương xa đến déu có thé được ông bó thí nên ông có phước, được an lạc 
lâu dài. Này Ty-tứ, cũng như hạt gióng khóng nát, khóng hu, khóng nút, khóng 
bé, khóng bi hu tón bói gió, bởi năng, bởi nước, được cất giữ chu đáo vào tiết 


!S Nguyên tác: Thường cung trường trai (#4 I E Ж), chi cho lễ hội bó thí kéo dài trong một thời gian 
lâu, không phải ăn chay trường. 
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thu, nêu cư si kia cày sâu, ruộng tốt, đất đã làm xong, gieo giống đúng vụ mùa, 
kip lúc có mưa, ý ông nghĩ sao? Hạt giông kia có thé sanh trưởng được chăng? 

— Thưa, sinh trưởng được! 

Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 

— Này Tỳ-tứ, ông cũng như vậy. Nếu thực hành bồ thí, tu phước lâu bèn thi 
các Sa-môn, Phạm chí ở khắp nơi déu nghe răng: “Thôn chủ Tỳ-tứ đã tuân 01 
một quan niệm lâu dài, nay bị Sa-môn Ca-diép hàng phục, sửa sai nên đã dứt 
bỏ.” Nghe xong, những người từ các phương xa đến déu có thé được ông bó thi 
nên ông được phước, được hưởng an lạc lâu dài. 

Bấy giờ, Tỳ-tứ thưa: 

— Con từ nay bắt đầu thực hành bó thí, tu phước và thực hiện lâu bën. 

Lúc đó, Tôn giả Ca-diép thuyết pháp cho Tỳ-tứ và các Pham chi, cư sĩ ở xứ 
Tư-hòa-đề, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ.! Sau khi dung vô 
lượng phương tiện thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho những vi 
ay hoan hy rôi, Tôn gia an trú tinh lặng. 


Bay giờ, sau khi được Tôn gia Ca- diép thuyết pháp, mở bày, day bảo, khích 
lệ, khiến cho hoan hý rôi, Tỳ-tứ và các Phạm-chí, cư sĩ xứ Tư-hòa- đê liền từ 
chỗ ngôi đứng dậy, cúi lay đưới chân Tôn giả, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

[0532a04] Thôn chủ Tỳ-tứ tuy thực hành bó thí, tu phước nhưng vật bó thí 
thì quá tệ, như canh đậu xấu, rau thối, chỉ có một miéng gừng, lai dùng ао gai 
thô хаи dé bó thi. Bay giờ, người coi sóc nhà bếp tên là Uu-da-la,'* trong lúc 
thôn chủ đang bó thí tu phước, liên thưa chư vị Thuong tọa chú nguyện cho 
thôn chủ thê này: “Nêu hội bó thi này có phước báu gì, chớ dé thôn chủ Tỳ-tứ 
thọ hưởng ở đời này và trong đời sau.” 

Tỳ-tứ nghe Ưu-đa-la, lúc ông đang bó thí tu phước thi lai xin chư vị Thượng 
tọa chú nguyện răng: “Nếu hội bó thí này có phước báu gì, chớ dé cho thôn chủ 
Ty-tu thọ hưởng ở đời này va trong đời sau.” Nghe vậy, Ty-tu liên gọi Ưu-đa-la 
đên hỏi: 

— Này Ưu-đa-la, lúc ta đang bô thí tu phước, ngươi lại thưa chư vị Thượng 
tọa chú nguyện cho ta rang: “Hội bó thí này nêu có phước báu gi, chớ dé cho 
thôn chủ Ty-tứ thọ hưởng ở đời này và trong đời sau.” Có thật như vay chang? 

Uu-đa-la đáp: 


— Đúng vậy, thưa thôn chu! Vi sao ư? Vi thôn chủ tuy bó thí, tu phước 
nhưng vật thực quá tệ, bó thi canh thì dùng đậu хаи, rau thôi, chỉ có một miêng 
gung. Thưa thôn chủ, thức ăn ay không dang đưa tay ra cam, huống hồ là dé ăn! 
Thôn chủ còn bó thí áo gai xấu, thưa thôn chủ, áo ấy không đáng dùng dé lót 


Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#l 2, 28401, RIE). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 
'8 Uu-da-la (Æ 2 #2, Uttara). 
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chân, huống hó dùng dé mặc! Con kính thôn chủ, nhưng không trọng sự bó thí 
ây. Do vậy, thưa thôn chủ, con không mong thôn chủ được hưởng phước báu từ 
sự bó thí tệ mat này. 

Tỳ-tứ nghe xong, liên bảo: 

— Này Uu-đa-la, từ nay ngươi bat đầu đem thức ăn như ta đã ăn mà bó thi, 
đem áo như áo ta đã mặc mà bô thí. 

_ Từ đó về sau, Uu-da-la đem thức ăn giống như thức ăn của thôn chủ mà 
bô thí, đem áo giông như áo thôn chủ mặc mà bô thi. Bay giờ, nhờ coi sóc việc 
bó thí cho thôn chủ Tỳ-tứ nên sau khi qua đời, Uu-da-la sanh vào trong cõi Tứ 
Thiên Vương. Còn Tỳ-tứ vì không thành tâm bô thí nên sau khi qua đời sanh 
vào cung điện Trông Không) giữa khu rừng Nhung”? thâp bé. 

Tôn giả Kiêu-diệm-bát- đế? có vài lần du hành ngang qua cung điện trống 
không giữa khu rừng Nhung â ay. Từ xa trông thấy Tỳ-tứ, Tôn giả Kiéu-diém- 
bat-dé liên hỏi: 

— Ong là ai? 

Ty-tú dap: 

— Thưa Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé, ngài có nghe trong châu Diêm-phù có 
thôn chủ xứ Tu-hoa-dé, tên là T-tứ chăng? 

Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé đáp: 

— Tôi có nghe trong châu Diêm-phù, ở xứ Tu-hda-dé có thôn chủ tên Tỳ-tứ. 

[0532b01] Tỳ-tứ nói: 

— Thưa Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé, con chính là thôn chủ ấy, vốn tên Tỳ-tứ. 

Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé lại hỏi: 

— Này Ty-tứ, ông đã có quan niệm như thé nay, chu truong nhu thé nay: 
“Không có đời sau, khong có thân thức tai sanh”, thê thì do dau ma ông lại sanh 
vào đây, trú trong cung điện trông không giữa khu rừng Nhung thâp bé ở cõi 
Tứ Thiên Vương này? 

Ty-tứ lại thưa: 

- Thưa Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé, con vón có quan niệm ấy, nhưng được 
Sa-mon Cưu-ma-la Ca- diép hàng phục nên con đã sửa sai, đã dứt bo. Nếu 


Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé có xuông châu Diêm-phùủ thì xin báo cùng khắp mọi 
người ở châu Diêm-phù biết rằng, nếu có bó thi, tu phước thì hãy thành tâm bó 


!® Nguyên tác: Không cung điện (2 = Ex). Theo D. 23, đây là cung điện trong cõi Tứ Đại Thiên Vương 
(Catumaharajikadeva). 
2 Nguyên tác: Nhung thọ lâm (4848 PK). Theo D. 23, day là cây serisaka, con được viết là sirisa, là một 


loài cây có hương thơm như chién-dan. Trong DA. 1 gọi là cây thi-lợi-sa (J Fly P), là cội cây mà đức 
Phật Câu-lưu-tôn (fJ48 8418) thién toa va thanh Phat. 


?! Kiéu-diém-bat-dé (49 PS 54 7%, Gavampati) còn gọi Kiéu-pham-ba-dé, một vị A-la-hán thường ở cung 
trời Dao-loi dé tu tap thién dinh. 
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thi, tự tay bó thi, tự mình đến bồ thí, dốc hết long tin mà bó thí, biết có nghiệp, 
có nghiệp báo bồ thí, vì sao như vậy? Vì con không muôn một ai thọ hưởng 
phước báu bó thí như thôn chủ Tỳ-tứ xứ Tư-hòa-đẻ nữa. Vì thôn chủ Tỳ-tứ bó 
thí nhưng không thành tâm nên chỉ được sanh vào cung điện trống không giữa 
khu rừng Nhung thấp bé ở cõi Tứ Thiên Vương. 

Bay giờ Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé im lặng nhận lời. Sau đó, Tôn giả Kiéu- 
diém-bat-dé xuống châu Diêm-phù, truyền dạy cùng khắp cho mọi người ở 
châu Diêm-phù biết rang phải thành tâm bó thi, tự tay bó thí, tự mình dén bó 
thí, dốc hết lòng tin mà bồ thí, biết có nghiệp, có nghiệp báo bồ thí, vì sao như 
vậy? Vì không muốn cho ai thọ hưởng phước báu bó thí như thôn chủ Tỳ-tứ xứ 
Tư-hòa-đề nữa. Thôn chủ Tỳ-tứ tuy bô thí nhưng không thành tâm bó thí nên 
chỉ được sanh vào cung điện trống không giữa khu rừng Nhung thấp bé ở cõi 
Tứ Thiên Vương. 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép thuyết giảng như vậy, thôn chủ Tỳ-tứ và các 
Pham chi, cư sĩ xứ Tư-hòa-đề nghe xong déu hoan hy phụng hành.” 


22 Ban Hán, hết quyền 16. 


PHAM 7: VUA TRƯỜNG THO! 
(Gom 15 kinh, thuộc ngày tụng thứ hai, tại thành Tiếu Thổ) 


Kệ tóm tắt: 

Truong Thọ thiên, Bat niệm 
Tịnh bất di động đạo 
Uc-gia-chi-la thuyết 
Sa-ké, Tam tộc tanh 

Pham thiên nghĩnh thỉnh Phat 
Thăng thiên, Ca-hy-na 
Niệm than, Chi-ly-di 
Thuong tôn Truong lão miên 
Vô thích сар Chan nhân 
T huyết xứ tôi tại Ади? 


! Quyền 17. 

2 Nguyên tác Nhié tung: REA, Ла; TEA BS BNE ; ABM ж йил; RE, SRE Ж ЖЭШ; HỘ 
R, 696; 29, EBE КЕБЕК BRI £ Ä Л; E. Do đặt lại tựa dé nên Nhiép tung 
không trùng với tên kinh. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại nước Câu-xá-di,? ngụ trong vườn Cu-su-la.’ 

Bay giờ, các Ty-kheo ở Câu-xá-di nhiều lần tranh cãi với nhau, nên Thế 
Tôn khuyên bảo: 

— Này các Tỳ-kheo! Các thay chớ tranh cãi với nhau. Vì sao nhu thế? 

Lay tranh dứt dau tranh, Rốt cuộc không thể thành, 
Nhẫn nhục dừng tranh dau, Pháp này tôn quý thay! 

Vì sao như thế? Vì ở thời quá khứ xa xưa có hai vị vua thường gây chiến 
với nhau, là vua nước Câu-sa-la tên Trường Thọt và vua thứ hai ở nước Gia-xá 
tên la Pham-ma-dat-da.° Có lần, vua nước Gia-xá là Phạm-ma-đạt-đa tập hợp 
bốn loại quân gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập hợp 
bốn loại quân xong, Vua Phạm-ma-đạt-đa đích thân dẫn quân gây chiến với Vua 
Trường Thọ nước Cau-sa-la. 

Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin Vua Pham-ma-dat-da nước Gia- 
xá vừa tập hợp bôn loại quân gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. 
Sau khi tap hợp bốn loại quân xong, Vua Phạm-ma-đạt-đa đang kéo quân đến 
muốn giao chiến với mình. Thế là, Vua Trường Thọ cũng lập tức tập hop bón 
loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập hợp bón loại 
quân xong, Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la đích thân kéo quân đến tận biên 
giới, dàn trận giao chiến và đánh tan quân địch. 

Bay giờ, Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la không những bat trọn bốn loại 
quân của Vua Phạm-ma-đạt-đa gdm quan voi, quân ngựa, quan xe va quân bộ, 
ma con bat sông được Vua Pham-ma-dat-da nước Gia-xa. Sau khi bắt được rôi, 
Vua Trường Thọ liên phóng thích và bảo Vua Phạm-ma-đạt-đa: “Ông là kẻ bại 
trận cùng đường, nay ta tha cho, sau này chớ gây chiến nữa.” 


! Nguyên tác: Trường Thọ vương bồn khởi kinh BEALE (T.01. 0026.72. 0532c09). Tham chiếu: 
Tăng. 38 (T:02. 0125.24.8. 0626b11); M. 128, Upakkilesa Sutta (Kinh tùy phiên nao); Mv. 10.238-44; 
J. HI. 371, 428. 


2 Câu-xá-di (4® 18, Kosambi) còn gọi Câu-diệm-di (IB ERR), một trong 16 nước lớn thời Phật, thủ 
phủ là Vamsa (###Š), ở phía Bac Kosala. 


3 Nguyên tác: Cù-sư-la viên (Æ Bị #§ lá], Ghositarama), khu vườn nay của trưởng giả Cù-sư-la (Ghosita), 
sau khi quy y Phật đã cúng dường vườn rừng của mình đê kiên lập tinh xá, nên có tên như vậy. 

4 Trường Thọ (RÆ). Mv. 10 ghi là Dighiti. 

5 Phạm-ma-đạt-đa (#1, Brahmadatta). 
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[0533a01] Thế nhưng, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xa lại ba lần nữa tập 
hợp bón loại quân gôm quân voi, quân ngựa, quân хе va quân bộ. Sau khi tập 
hợp bốn loại quân xong, vua đích thân kéo quân đến gây chiến. Vua Trường 
Thọ nghe tin Vua Pham-ma-dat-da lại tập hop bốn loại quân gòm quân voi, 
quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập hợp bốn loại quân xong, đang kéo 
đến gây chiến với mình. _ Nghe tin như vậy, Vua Trường Thọ liên suy nghĩ: “Ta 
đã đánh bại chúng thì cần gì đánh nữa? Ta đã hàng phục chúng thi chúng dau 
còn sức dé hàng phục ta? Ta đã tàn hại chúng thì cân gì tàn hại nữa? Chỉ cần 
một cây cung không5 nhưng ta vẫn đủ sức dé hàng phục chúng!” Vua suy nghĩ 
như vậy, nên an nhiên không tập hợp bốn loại quân gôm quân voi, quân ngựa, 
quân xe và quân bộ nữa, cũng không tự kéo quân nghĩnh chiến. Thé rôi, Vua 
Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá dẫn quân đánh phá, bắt trọn bốn loại quân gồm 
quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ của Vua Trường Thọ nước Cau-sa-la. 

Bấy giờ, Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin Vua Phạm-ma-đạt-đa 
nước Gia-xá đã đánh phá, bắt trọn bốn loại quân gôm quân voi, quân ngựa, 
quân xe va quân bộ của mình, liền suy nghĩ: “Chiến tranh thật là kỳ quai! Chiên 
tranh thật là tàn ác! Vì sao như vậy? Vì kẻ chiến thắng sẽ bị chiến thang lại, kẻ 
ch¡nh phục sẽ bị chính phục lại, ke tan hại sẽ bị tàn hại lại. Vậy nay ta nên một 
а dẫn theo phu nhân, cùng ngòi trên một cỗ xe rồi chạy đến nước Ba-la- 

ai.” "> Ngay lúc đó, chỉ một mình vua dẫn theo phu nhân, cùng ngồi trên một cỗ 
xe rỒi chạy đến nước Ba-la-nại. 


Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la lại suy nghĩ: “Nay ta hãy nên đi từ thôn 
này qua thôn nọ, từ ấp này đến 4 âp kia cầu học rộng nghe nhiều. “Nghĩ xong, 
Vua Trường Thọ liên đi từ thôn này qua thôn nọ, tu ap này đến ấp kia câu học 
rộng nghe nhiêu. Do vì học rộng hiểu nhiều nên vua đổi tên thành Trường Thọ 
Bac Si. 

Trường Tho Bac Sĩ lại nghĩ: “Những điêu ta mong hoc, nay đã được học. 
Ta nên vảo trong thành ap Ba-la-nai, đứng ở đường này hẻm kia, với nét mặt 
tươi vui tau lên âm thanh vi diệu. Khi các nhà hào quý ở Ba-la-nai nghe xong, 
sẽ rất hoan hy và tự vui thích.” Nghĩ xong, Truong Thọ Bác Si lập tức đi vào 
trong thành ap Ba-la-nai, đứng ở đường nay hẻm kia, với nét mặt vui tươi tâu 
lên âm thanh vi diệu, khiến các nha hao quý Ba-la-nai nghe xong đều rất hoan 
hỷ và cảm thấy vui thích. Lúc ây, các quyến thuộc của Vua Pham-ma-dat-da 
nước Gia-xá, từ quyên thuộc ở ngoài thành, quyên thuộc ở trong thành, quyến 
thuộc trong cung cho đến Phạm chí Quốc sư lần lượt đều được nghe. 

Phạm chí Quốc sư nghe rồi liền cho gọi Trường Thọ Bác Sĩ đến gap mặt. 
Bay 810, Trường Tho Bac Si đi đến chỗ Phạm chi Quốc sư, đứng đối diện, nét 
mặt vui tươi tau lên âm thanh vi diệu. Phạm chí Quốc sư nghe xong vô cùng 
hoan hỷ và cảm thây vui thích, liền bảo: 


6 Dan di không cung (181% 5): Chỉ can một cánh cung không có tên. 
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“Từ hôm nay ông có thê ở đây với ta, ta sẽ chu cấp day đủ.” 

Trường Thọ Bác Sĩ thưa: 

“Thưa Tôn giả! Tôi còn có phu nhân nữa, phải làm thé nao?” 

Phạm chí Quốc sư nói: 

“Ông có thê đưa đến ở nhà ta, ta sẽ chu cấp đây đủ.” 

Thê rồi, Truong Thọ Bac Si đưa vợ minh đến trú tai nhà Phạm chí Quốc su 
và được Quốc su cung cấp day đủ moi thứ. 

[0533b10] Một thời gian sau, phu nhân của Trường Thọ Bác Sĩ cảm thây 
trong lòng buôn rau, khởi lên suy nghĩ: “Ước gi có bốn loại quân dàn trận với 
đây đủ nghi vệ, tuốt guom sáng loáng, tu từ di qua. Ta muốn nhìn thay toàn bộ 
đội quân và cũng muôn uông nước tây tịnh gươm đao.” Nghĩ như vậy rồi, phu 
nhân liền nói với Trường Thọ Bác Sĩ: 

“Thiép trong lòng ưu buôn, suy nghĩ như vay: “Ước gì có bốn loại quân dan 
trận với đây đủ nghi vệ, tuốt gươm sáng loáng, từ từ đi qua. Ta muốn nhìn thấy 
toàn bộ đội quân va cũng muốn uông nước tây tịnh риот đao. 'Š 

Trường Tho Bac Si nói với phu nhân: 

“Nàng chớ nghĩ vậy! Vì sao như thế? Chúng ta hiện đã bị Vua Phạm-ma- 
đạt-đa đánh bại, làm sao mà nàng có thé được thay bốn loại quân dàn trận với 
đây đủ nghi vệ, tuôt guom sang loang, từ từ đi qua dé nàng nhìn thấy toàn bộ 
đội quân, được uống nước tây tịnh gươm đao đây!” 

Người vợ lại nói: 

“Tôn quân! Nếu được như vậy thì thiệp mới có hy vọng sống, bang không 
chắc chăn sẽ chết!” 

Khi nghe phu nhân nói như vậy, Trường Thọ Bác sĩ liền đi đến chỗ Phạm 
chí Quốc su, rôi đứng đôi diện, với nét mặt buôn rau tau lên khúc nhac ảo não. 
Phạm chí Quốc sư nghe xong, lòng không hoan hý, liên hỏi: 

“Này Bác Sĩ! Lúc trước ông đứng trước ta, với vẻ mặt vui tươi tâu lên âm 
thanh vi diệu. Ta nghe xong rất hoan hy và cảm thay vui thích. Nay vì sao ông 
lại đứng trước ta, với vẻ mặt ưu sâu tau lên âm thanh ảo não? Ta nghe xong, 
cảm thay không vui. Nay Trường Thọ Bác Sĩ! Thân ông không bệnh tật, tâm 
ông không sâu não chứ?” 


7 Nguyên tác: Ma đao thủy (2 7)7K, khagganañca dhovana): Nước tây rửa gươm đao. Ngoài ra, đây 
còn chỉ một phương thuôc thông dụng ở thời cô đại. 

8 Tham chiếu: Mv. 10.243: Gabbhinimhi, deva. Tassä me еуағӣро dohalo uppanno - icchãmi sñriyassa 
uggamanakale caturanginim senam sannaddham vammikam [vammitam (51.)] subhime [Айат 
Passitum, khagganajica dhovanam patu (Tau bé ha, thiếp đang mang thai. Thiép đây khởi lên niềm 
khao khát có hình thức như vây: “Thiệp mong muôn vào lúc mặt trời mọc nhìn thây đội quân gôm bốn 
loại binh chủng vũ trang, dàn trận, đứng ở trên mặt dat băng phăng và được uông nước rửa đao kiêm”), 
Tỳ-khưu Indacanda dịch. 
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Trường Tho Bác Si thưa: 


“Thưa Tôn giả! Thân tôi không bệnh tật, nhưng tâm ý thì có sâu não. Thưa 
Tôn giả! Phu nhân của tôi trong lòng ưu buôn, đã nghĩ thế này: “Ước gì có bốn 
loại quân dàn trận với đây đủ nghi vệ, tuét gươm sáng loáng, từ từ đi qua. la 
muốn nhìn thay toàn bộ đội quân và cũng muôn uông nước tây tịnh guom dao.’ 
Tôi liền bảo nàng ấy: “Nàng chớ nghĩ như vậy, vi sao như thế? Vì ta nay như 
vay, lam sao nang co thé được trông thay bốn loại quan dàn trận với đây đủ nghi 
VỆ, tuốt guom sang loáng, tu tu di qua dé nang nhin thay toàn bộ đội quân và 
được uỗng nước tây tịnh gươm đao?” Nàng ay lại bao tôi: ‘Tôn quân! Nếu được 
như vậy thì thiếp mới có hy vọng sống, băng không chắc chắc sẽ chết!” Thưa 
Tôn giả! Nếu phu nhân của tôi không bảo toàn thân mạng thì tôi sông còn có 
nghĩa ly gi? 

[0533c09] Phạm chí Quốc sư hỏi: 

“Này Bác Sĩ! Ta có thể gặp phu nhân của ông được chăng?” 

Đáp: 

“Thưa Tôn giả, có thé gặp được!” 

Rồi họ cùng đi đến chỗ phu nhân. Bấy giờ, phu nhân của Trường Thọ 
Bác Sĩ đang mang thai đứa con có đức. Phạm chí Quốc sư thây phu nhân của 
Trường Thọ Bác Sĩ đang mang thai đứa con có đức, nên gối phải quỳ châm đất, 
chắp tay hướng về phía phu nhân, ba lần khen răng: “Sẽ sanh ra vua nước Câu- 
sa-la! Sẽ sanh ra vua nước Câu-sa-la!” Rói lệnh cho những người xung quanh 
“chớ dé cho người ngoài biết.” 

Phạm chí Quốc sư lại bảo: 

“Này Bác Sĩ! Ông chớ ưu sâu, ta sẽ giúp phu nhân của ông được thấy bốn 
loại quân dan trận với day đủ nghi vệ, tuốt gươm sáng loáng, từ từ di qua và 
cũng sẽ được uóng nước tây tịnh gươm dao.” 

Thé là, Phạm chi Quốc sư đi đến chỗ Vua Pham-ma-dat-da nước Gia-xá. 
Đến rồi liền tâu rằng: 

“Thiên vương? nên biết, có Đức tinh!° xuất hiện, kính mong Thiên vương 
nhanh chóng chuẩn bị bốn loại quân dan trận với đầy đủ nghi vê,!! tuốt риот 
sáng loáng, từ từ diễu hành dé phô diễn quân uy, dùng nước dé tây tịnh gươm 
đao và đích thân Thiên vương phải thị sat. Tau Thiên vương! Nếu làm được 
như vậy thì chắc chắn có phước quả tốt đẹp.” 


Nghe vậy, Phạm-ma-đạt-đa vua nước Gia-xá liên ban lệnh cho tướng quân: 


? Thiên vương (Ж + , Devarđj4). 

10 Đức tinh (đã Æ), thời có đại gọi là Cảnh tinh (Ж Æ) hoặc Тиё tinh (Ж #). Khi sao này xuất hiện là 
điềm lành cho quốc gia, vì có hiển nhân xuất hiện. 

" Nguyên tác: Trận liệt lỗ bộ (BE!) pe $ë). Lỗ bộ (H $F) chỉ cho nghi trượng của một bậc Đề vương. 

!2 Dĩ thủy ma đao (LA7K 77), đây là nghi lễ tây tịnh (P. Abhiseka, S. Abhiseka) cho đao kiếm. 
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“Khanh nên biết, nay có Đức tinh xuất hiện, vậy khanh hãy nhanh chóng 
tập hợp bốn loại quân, dàn trận với đây đủ nghi vệ, tuốt gươm sáng loáng, từ từ 
diễu hành để phô diễn quân uy, dùng nước dé tây tịnh gươm đao và ta sẽ đích 
thân đến thị sát. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn có phước quả tốt đẹp.” 


Bấy gio, tướng quân liền tuân lệnh nhà vua, tập hợp bốn loại quan dan trận 
với day đủ nghi vệ, tuốt gươm sáng loáng, từ từ diễu hành dé phô diễn quân uy, 
dùng nước dé tay tinh gươm đao và nhà vua đích thân thị sát. 


Nhờ như vậy, phu nhân của Trường Thọ Bác Si được nhìn thay bốn loại 
quân với đây đủ nghi vệ, tuốt gươm sáng loáng, từ từ diễu hành dé phô diễn 
quân uy, đông thời cũng được uông nước tây tịnh gươm đao. Sau khi được uống 
nước tây tịnh gwom dao, bao nhiêu sầu não liền tan biến, chắng bao lâu nàng 
hạ sanh được đứa con có đức, liền đặt tên là Trường Sanh Đồng Tử và đem gởi 
cho người khác bí mật nuôi dưỡng. 

Trường Sanh dân trưởng thành. Nếu các Vua Đảnh Sanh dòng Sát-lợi thống 
trị thiên hạ với lãnh thô rộng lớn, có đủ các tài nghệ siêu việt như cưỡi voi, cưỡi 
ngựa, điều phục, chạy nhanh, băn cung, đánh băng nắm tay, ném móc, ném câu, 
cưỡi xe, ngôi kiệu... thì Trường Sanh Đông Tử cũng đều biết rõ và thành thạo 
giông như họ. Trường Sanh Đông Tử làm việc gì cũng đều xuất sắc, là người 
mạnh mẽ cương nghị phi thường, thông minh xuất chúng, những điều bí ân sâu 
xa thay đều thông dat. 

[0534a09] Lúc ấy, Vua Phạm-ma-đạt-đa nghe tin Vua Trường Thọ nước 
Câu-sa-la đã бі tên thành Bac Sĩ và đang ở tại thành Ba-la-nai, liền ra lệnh cho 
quân lính: 

“Các khanh hãy mau đến bắt Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, trói ngược 
hai tay, cho lừa chở đi, đánh cái trồng bé tiếng như lừa kêu, tuyên bố khắp nơi 
cho moi người biết, rồi dẫn ra khỏi thành từ công phía Nam, bắt ngôi dưới cọc 
cao mà tra hỏi.” 

Quân lính vâng lệnh, liên dén bắt Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, trói 
ngược hai tay, cho lua cho di, đánh cai trồng bê tiếng như lừa kêu, tuyên bó 
khắp nơi cho mọi người biết, rồi dẫn ra khỏi thành từ công phía Nam, bắt ngôi 
dưới cọc cao mà tra hỏi. 

Lúc ấy, Trường Sanh Đồng Tử liên đi theo sau cha, lúc thì ở bên phải, lúc 
thì ở bên trái, thưa với cha rang: 

“Thiên vương chớ sợ, Thiên vương chớ sợ! Con đang ở đây, chắc chan sẽ 
cứu được cha! Chắc chăn sẽ cứu được cha!” 

Vua cha bảo rằng: 

“Đồng Tử nên nhàn, Đông Tử nên nhẫn! Đừng khởi oán kết, chỉ nên thực 
hành hạnh tw.” 
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Mọi người nghe Vua Trường Thọ nói như vậy, liên hỏi: 

“Những lời nói ấy là như thé nào?” 

Vua đáp: 

“Đồng Tử thông minh, chắc chăn sẽ hiểu lời ta.” 

Bấy giờ, Trường Sanh Đồng Tử khuyên những nhà hào quý trong thành 
Ba-la-nai: 

“Này các ngài! Hãy bó thí, tu phước dé cầu nguyện cho Vua Trường Thọ 
nước Câu-sa-la, đem phước thí ду nguyện cho Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la 
được an ôn, được giải thoát.” 

Thế rồi, những nhà hào quý trong thành Ba-la-nai theo lời khuyên của 
Trường Sanh Đồng Tử, liền bó thí, tu phước dé cầu nguyện cho Vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la rằng: “Xin đem phước thí này cầu cho Vua Trường Thọ 
được an ón va được giải thoát.” 

Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xa nghe các nhà hào quý trong thành Ba- 
la-nai bố thí, tu phước để cầu nguyện cho Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la 
rang: “Xin đem phước thí này cầu cho Vua Trường Thọ được an ón và được 
giải thoát.” Nghe xong, vua rât sợ hãi, toàn thân rúng động, nghĩ răng: “Lẽ nào 
những nhà hào quy trong thành Ba-la-nai này phản lại ta chang? Thôi tạm gác 
lại việc ấy, nay ta phải gấp rút giết Vua Trường Thọ trước.” Thê rôi, nhà vua 
liên hạ lệnh cho quân lính: 

“Các khanh hãy mau đi giết Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, phân thi thể 
ra làm bảy đoạn.” 

Quân lính tuân lệnh, liên nhanh chóng đi giết Vua Trường Thọ rôi phân thi 
thể ra làm bảy đoạn. 

[0534b07] Bay giờ, Trường Sanh Đông Tử lại khuyên các nhà hào quý trong 
thành Ba-la-nai: 

“Các ngài thay đó! Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá thật tàn ác vô đạo, 3 
đã bắt người vô tội như cha ta là Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, cướp đoạt 
kho báu tài sản của nước ta, giêt hại oan uông rồi còn phân thi thể cha ta ra 
thành bảy đoạn! Các vi "hãy đến đó, lây vải mới, thu lượm và bao bọc bảy phan 
thi thé của cha ta lại, roi dung cac loai huong va gỗ thơm chất thành đồng dé 
hỏa táng, sau đó lập miéu thờ. Các vị hãy thay ta viết thư gởi Vua Phạm-ma- 
đạt-đa báo rằng: “Trường Sanh Đồng Tử con vua nước Câu-sa-la gói lời nhắn: 
“Nhà vua không sợ sau này sẽ bi con cháu gây hoa chang?’””’ 

Bấy giờ, các nhà hào quý thành Ba-la-nai theo lời khuyên của Trường Sanh 
Dong Tử, thu lượm va bao bọc bay phân thi thể của Vua Trường Thọ trong tâm 
vải mới, dùng các loại hương và gỗ thơm chất lên thành đống dé hỏa táng, sau 


з Vô đạo (#28): Xã hội chính trị hỗn loạn. Bản Tống, Nguyên, Minh ghi là “vô thị” (Ж Ж), tức không 
giữ được đường lối tốt đẹp của con người. 
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đó lập miéu thờ, cũng vì Đồng Tử mà viết thư gởi đến Vua Phạm-ma-đạt-đa nói 
răng: “Trường Sanh Đông Tử con vua nước Câu-sa-la gởi lời nhắn: ‘Nha vua 
không sợ sau này sẽ bi con chau gây họa chang?’” 


Khi ấy, phu nhân của Vua Trường Thọ bảo Trường Sanh Đồng Tử: 


“Con nên biết, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá là kẻ tàn ác vô đạo, đã 
bắt người vô tội như cha con là Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, cướp đoạt kho 
bau tai sản của nước ta, giết hại oan uống rồi còn phân thi thé cha con ra thành 
bảy đoạn! Đồng Tử соп, hãy đến đây! Hãy củng ta lên xe chạy khỏi Ba-la-nai, 
nêu không đi thì tai họa sẽ đến với con. 


Thể rôi, hai mẹ соп cùng lên xe rồi chạy khỏi nước Ba-la-nai. Trên đường 
đi, Đồng Tử suy nghĩ: “Ta nên đến thôn nay ấp nọ dé cầu học rộng nghe nhiêu.” 
Nghĩ vậy. rồi, Đồng Tử liền đi từ thôn này qua thôn khác, từ ap này qua áp 
khác dé cầu học rộng nghe nhiều. Do vì học rộng nghe nhiều, nên đổi tên thành 
Trường Sanh Bác Sĩ. Trường Sanh Bác Sĩ lại suy nghĩ: “Những điều cân học, 
ta nay đã học xong. Có lẽ ta nên vào trong thành ấp Ba-la-nai, đứng ở đường 
này hẻm nọ, với vẻ mặt tươi vul tâu lên âm thanh vi điệu. Như vậy, các nhà hào 
quý ở Ba-la-nai khi nghe xong sẽ rất hoan hy và cảm thay vui thích.” Thế ròi, 
Trường Sanh Bác Sĩ liền vào trong thành ấp Ba-la-nai, đứng ở đường này hẻm 
nọ, với vẻ mặt tươi vui tâu lên âm thanh vi diệu. Các nhà hào quý ở Ba-la-nai 
nghe được lòng rất hoan hỷ và cảm thấy vui thích. 

Bấy 010, quyên thuộc của Vua Phạm-ma-đạt-đa ở ngoài thành, ở trong thành 
và ở trong cung, cho đến Phạm chí Quốc sư và cả Vua Phạm-ma-đạt-đa nước 
Gia-xá lan lượt đều nghe đến, liền cho gọi vào diện kiến. 

[0534c09] Trường Sanh Bác Si liền đến chỗ Vua Pham-ma-dat-da, đứng 
hướng về phía nhà vua, với vẻ mặt tươi vui tâu lên âm thanh vi diệu. Nhà vua 
nghe xong, lòng rất hoan hý và thoả thích, liền bảo: 


“Này Bác Si! Từ hôm nay ông có thé nương ta dé sống, ta sẽ chu cấp đây 
đủ mọi thú.” 


Từ đó, Truong Sanh Bác Si đến nương vua mà sông và được cung cấp đây 
đủ mọi thứ. Về sau, nhà vua hết lòng tín nhiệm, giao phó công việc, đem kiêm 
hộ thân trao cho Trường Sanh Bác Si. 


Một hôm, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xa bảo người đánh xe: 

“Ngươi hãy sửa soạn ngựa xe, tram muốn đi săn băn!” 

Người đánh xe vâng lời, liên sửa soạn ngựa xe, xong trở lại tâu: 

“Ngựa xe đã chuẩn bị xong, xin theo ý Thiên vương!” 

Thể rôi, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xa va Trường Sanh Bac Si cùng 
ngoi chung cỗ xe ra khỏi thành. Lúc ay, Truong Sanh Bac Si suy nghĩ: “Vua 


Pham-ma-dat-da nước Gia-xá này là kẻ tan ác vô dao, bắt người vô tội như cha 
ta là Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, cướp đoạt kho báu tài sản của nước ta, 
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giết hai oan uống roi còn phân thì thé cha ta ra thành bảy đoạn. Nay ta nên đánh 
xe tách khỏi bốn loại quân dé đi đến một nơi khác.” _ Nghĩ như vay roi, Trường 
Sanh Bác Sĩ liền đánh xe tách khỏi bốn loại quân, rồi đi đến một nơi khác. 


Lúc đó, trải qua quãng đường lay lội, gió bụi nóng bức nên Vua Phạm-ma- 
đạt-đa nước Gia-xa cam thay mệt mỏi, khát nước va muốn năm nghỉ. Nhà vua 
liền xuống xe, gối đầu lên đầu gói của Trường Sanh Bác Si mà ngủ. Khi Ây, 
Trường Sanh Bac Si lại nghĩ: “Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xa nay là kẻ tàn 
ác vô đạo, bắt người vô tội như cha ta là Vua Trường Thọ nước Cau-sa-la, cướp 
đoạt kho báu tài sản của nước ta, giết hại oan uông rồi còn phân thi thé cha ta 
ra thành bảy đoạn. Thế ma hôm nay hắn đã nam trong tay ta, ta phải báo oán.” 
Nghĩ xong, Trường Sanh Bac Sĩ liền tuốt gươm bén, Кё vào cô Vua Phạm-ma- 
đạt-đa nước Gia-xá rồi thầm nói: “Nay ta giết ngươi, nay ta giết ngươi!” Song, 
Truong Sanh Bac Si lai nghi: “Ta lam nhu vay la khong dung. Vi sao nhu thé? 
Nhớ lại ngày trước, khi ở dưới coc cao, lúc sap lâm chung, cha đã dặn rang: 
‘Dong Tử nên nhẫn, Đồng Tử nên nhàn! Đừng khởi oán kết, chỉ nên thực hành 
hạnh tr.” Nhớ lại lời cha ròi, Trường Sanh Bác Sĩ liền tra риот vào vỏ. 

[0535a07] Trong lúc đó, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xa mộng thấy 
Trường Sanh Đông Tử, con của Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, tay câm 
gươm bén kê vào cô minh và nói: “Nay ta giết ngươi, nay ta giết ngươi!” Thay 
vay; vua rat sợ hãi, đến nỗi toàn thân rung dong, lién choang tinh day roi noi 
với Trường Sanh Bác Si: 


“Khanh nên biết, ta vừa nam mộng thây Trường Sanh Đông Tử, con của 
Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la, tay câm kiêm bén kê vào cô ta và nói rang: 
“Nay ta giết ngươi, nay ta giết полот!” 

Nghe vậy, Trường Sanh Đông Tử thưa: 

“Thiên vương đừng sợ, Thiên vương đừng sợ! Vì sao như thế? Trường Sanh 
Đông Tử, con Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la lúc đó, nay chính là thân đây. 
Tâu Thiên vương! Thân đã nghĩ răng: “Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá này 
là kẻ tàn ác vô đạo, bắt người vô tội như cha ta là Vua Truong Thọ nước Câu-sa- 
la, cướp đoạt kho báu tài sản của nước ta, giết hai oan uống rồi còn phân thi thé 
cha ta ra thành bảy đoạn. Thê mà hôm nay han da nam trong tay ta, ta phai bao 
oan.’ Tau Thiên vương! Than rut guom kê vào có ngài và thâm nói: ‘Nay ta giết 
nguoi, nay ta giết nguoi!’ Nhưng thân nghĩ lại: “Ta làm như vậy là không đúng. 
Vi sao như thê? Nhớ lại ngày trước, khi ở dưới cọc cao, lúc sắp lâm chung, cha 
đã din rang: 'Đồng Tử nên nhẫn, Đông Tử nên nhàn! Đừng khởi oán kết, chi 
nên thực hành hạnh tir.” Nhớ lại như vậy rôi, thân liền tra gươm vào vỏ.” 


Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xa hỏi: 


“Này Đông Tử! Khanh nói răng: “Đồng Tử hãy nhẫn, Đông Tử hãy nhẫn!” 
nghĩa này ta hiểu; nhưng khanh bảo: “Đừng khởi oán kết, chỉ nên thực hành 
hạnh từ”, nghĩa ay thé nào?” 
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Trường Sanh Đông Tử đáp: 

“Таџ Thiên vương! “Đừng khởi oan kết, chi nên thực hành hạnh її? chính 
là điêu mà than vừa thực hành xong.” 

Vua Pham-ma-dat-da nước Gia-xa nghe xong, liên nói: 

“Này Đồng Tử! Từ nay về sau, tram đem hết lãnh thổ đang thống trị trao 
cho khanh. Đât nước của cha khanh nay giao phó lại cho khanh. VÌ sao như 


thế? Vì khanh đã làm được một việc rất khó làm, đó là vì lòng lân mẫn mà tha 
mạng sống cho ta.” 


Nghe như vậy, Trường Sanh Đông Tử liền thưa: 

“Đất nước của Thiên vương vẫn thuộc về Thiên vương, còn đất nước của 
cha thân nên trả lại cho thần.” 

[0535b02] Sau đó, Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá cùng Trường Sanh 
Đông Tử lên xe trở về, vào thành Ba-la-nại, ngồi trên chánh điện, bảo với các 
cận than: 

“Này các khanh! Giả sử bắt được Trường Sanh Đông Tử, con Vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la thì sẽ xử lý như thê nào?” 

Các cận thần nghe xong, có người tâu răng: 

“Таџ Thiên vương! Nếu gặp được thì than sẽ chặt tay kẻ ay.” 

Có người lại tâu: 

“Nếu gặp được thì than sẽ chặt chân kẻ ấy.” 

Người khác lại thưa: 

“Nêu gặp được thì thân sẽ giết kẻ ây.” 

Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá bảo các cận thân: 

“Các khanh muốn bắt Trường Sanh Đông Tử, con Vua Trường Thọ nước 
Câu-sa-la thì chính là người này. Các khanh chớ khởi ác ý với Đông Tử này. Vì 
sao như thê? Vì Đông Tử đã làm một việc rât khó, đó là vì lòng lân mân mà tha 
mạng sông cho ta.” 

Thế rồi, Vua Phạm-ma-đạt-đa cho Trường Sanh Đông Tử tắm băng nước 


tăm của nhà vua, cho xoa băng bột hương của nha vua, cho mặc y phục cua nhà 
vua và cho ngồi lên ngự sang băng vàng rồi đưa cả hai me con trở vë bón quốc. 


Này Ty-kheo! Các vị quốc vương ấy, các Vua Danh Sanh dòng Sát-lợi, 
không những làm chủ đất nước rộng lớn, thông tri thiên hạ mà còn tự thực hành 
nhẫn nhục, lại khen ngợi nhẫn nhục; tự thực hành tâm từ, lại khen ngợi tâm 
từ; tự thực hành ân huệ, lại khen ngợi sự thực hành ân hug. Này các Ty-kheo, 
các thây cũng nên thực hành như vậy: Cac thay là những người có niềm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì phải tự thực 
hành nhẫn nhục và khen ngợi nhẫn nhục; tự thực hành tâm từ và khen ngợi tâm 
từ; tự thực hành ân huệ và khen ngợi sự thực hành ân huệ. 
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Khi các Tỳ-kheo nghe đức Phật giảng nói, có vị thưa răng: 

- Thé Tôn là Pháp Chủ. Nay xin Ngài hãy thư thả một chút! Vi kia đã chỉ 
trích con thì làm sao con không cãi lại vi kia duoc?! 

Lúc ấy, Thế Tôn không vui về những việc làm, oai nghi, giới luật, việc 
học và việc tu của các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di nên Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy, 
nói kệ tụng: 


Dùng biết bao lời nói, 
Khi phá hoại Thánh chúng, 
Dù tan thân, mat mang, 
Dat nước và tiên tài, 
Huống gi vài lời trách, 
Không quán nghĩa sâu xa, 
Bao lời trách mắng nhau, 
Nếu quán nghĩa sâu xa, 
Lay tranh dứt dau tranh, 
Nhẫn nhục dứt tranh luận, 
San với bậc thượng tri, 
Phi bang Thánh Mau-ni, 


Người khác không hiểu nghĩa, 


Những ai hiệu nghĩa rồi, 
Nếu gặp được bạn lành. 

Bỏ kiến chấp xưa cũ, 
Không gặp được bạn lành, 
Như vua nghiêm tri пибе, 
Cô độc, không làm ác, 

Độc hành làm việc tốt, 
Học, không gặp bạn tốt, 
Hãy một mình chuyên tinh, 


Phá hoại chúng Tôi tôn, 
Không cách gì ngăn dứt. 
BỊ cướp trâu, ngựa, vol, 
Vẫn mong cùng hòa giải. 
Mà không chịu thuận hòa, 
Làm sao dứt oán kết? 
Cũng có thể thuận hòa, 
Oán hờn sẽ cham dứt. 

Rốt cuộc không thê thành, 
Pháp này thật tối tôn! 
Miệng thốt lời độc địa, 
Hạng thâp hèn không trí. 
Riêng Ta biết mà thôi, 
Lòng giận hờn liên đoạn. 
Cùng người tri tu hành, 
Niém vui theo bên minh. 
Bậc trí tu một mình, 

Như độc tượng' rừng sâu. 
Như độc tượng rừng sâu, 
Bạn ác hãy xa maul 
Không ai sánh ngang minh, 
Chớ gân gũi bạn xâu. 


[0535c17] Bây giờ, nói bai kệ này xong, đức Phật liên dùng như ý túc nương 
hư không mà di, rôi дёп thôn Bà-la-lâu-la.'” Lúc đó, tại thôn Bà-la-lâu-la có 


4 Nguyên tac: tH FES AEH, GRRE RK, KABA ERK. Tham chiếu: Mv. 10. 245: Agametu, 
bhante, bhagava dhammassami; appossukko, bhante, bhagava ditthadhammasukhaviharamanuyutto 
viharatu. Mayametena bhandanena kalahena viggahena vivadena paRñayissama ti. (Bach Ngai, xin 
đức Thế Tôn là bậc Pháp Chủ hãy chờ đợi. Bach Ngài, xin đức Thé Tôn bớt lo nghĩ, hãy sông găn bó 
với viéc trú vào an lạc trong đời hiện tai; chúng con sẽ làm cho rõ ràng bằng sự xung đột, băng sự cãi cọ, 
bằng sự lý luận và bằng sự tranh luận này), Ty-khuu Indacanda dich. 


l$ Nguyên tac: Nhu vương nghiêm tri диде (20 ЕЖ in BỊ). Có một vài su khác biệt khi so sánh với ban 
Pali. Chang hạn, Mahavagga, đoạn sô 464 và cả Kinh Pháp cú, kệ sô 329 cho răng: Rajava rattham 
vijitam pahaya (như vua buông bỏ quốc gia và lãnh thô). 

16 Tuong độc (2:2): Con voi trưởng thành một mình du hành tự tại. Tham chiếu: Sn. І. 3, Khaggavisana 
Sutta (Kinh con tê ngưu một sưng): Eko care khageavisänakappo (Hãy sông riêng một mình, như tê 
ngưu một sừng), HT. Thích Minh Châu dịch. 


'7 Bà-la-lâu-la thôn (22 4442 44M, Balakalonakaragama). 
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Tôn gia Bả-cửu ° thuộc dong họ Thích, ngày đêm không ngủ, tinh cân hành 
đạo, dốc lòng thường hành thiền định, an trú trong đạo phẩm. !° Từ xa trông thay 
đức Phật đi đến, Tôn giả Bà-cửu liền ra nghinh đón, đỡ lây y bát của Ngài, trải 
sảng tòa và múc nước cho Phật rửa chân. Khi rửa chân xong, Ngài đến ngôi nơi 
sảng tòa được soạn săn. Khi ngôi xuông rôi, đức Phật liên hỏi: 

— Này Ty-kheo Bà-cửu! Thay thường an ón và không thiếu thốn gì chứ? 

Tôn giả Bà-cửu thuộc dòng họ Thích, thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con thường an ón và không thiếu thốn gi. 

Đức Phật lại hỏi: 

— Này Tỳ-kheo! Thé nào là an ón và không thiếu thốn? 

Tôn giả thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Con ngày đêm không ngủ, tinh cần hành đạo, dốc lòng 


thường hành thiên định, an trú trong đạo phẩm, vì thé con thường an ón, không 
có thiêu thốn. 


Đức Phật lại nghĩ. “Người thiện nam này thường sông trong an lạc, nay Ta 
nên vì người này mà thuyết pháp.” Nghĩ xong, Phật liên thuyết pháp cho Tôn 
giả Bảà-cửu, mở bay, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi dùng vô só 
phương tiện thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến vị ay hoan hy rôi, 
đức Phật từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến rừng Hộ Tự. 20 Sau khi vào rừng, Ngài 
đến bên góc cây trải tọa cụ rôi ngôi kiết-già. 


[0536a04] Đức Phật lại nghĩ: “Ta đã thoát khỏi nhóm Tỳ-kheo ở Câu-xá-di 
kia, hàng ngày họ thường hơn thua nhau, chèn ép nhau, thù ghét nhau, giận 
hờn nhau, cãi vã nhau. Ta không vui khi nghĩ về nơi đó, nơi mà nhóm Tỳ-kheo 
Cau-xa-di cư tru.” 

Lúc đó, có một con voi lớn, là voi đầu đàn, tach roi đàn di một mình, cũng 
đến rừng Hộ Tự. Khi vào trong rừng ròi, nó đứng tựa vào cây hién-ta-la”! và suy 
nghĩ: “Ta đã thoát khỏi dan voi kia, nào là voi đực, voi cai, voi con lớn nhỏ. Dan 
VOI ây thường đi trước, giảm lên cỏ và làm nước van đục. Lúc đó, ta phải 4 an CỎ 
bị giâm đạp, udng 1 nước bi vân duc kia. Từ nay ta sẽ được ăn co tươi, được uông 
nước trong.” Lúc â ây, bằng Tha tâm trí, đức Phật biết được ý nghĩ trong tâm voi 
lớn kia, liên nói kệ: 

Vol này vỚI voi kia, Voc, nga, chan du day, 

Tam nay voi tam kia, Rừng sau riêng an tru. 
в Bà-cửu (24, Bhagu): Vị Tôn giả xuất gia cùng một lần với các ngài Anuruddha và Kimbila. Theo 
Thag. 4.2, Bhaguttheragatha (Kệ ngôn cua Trưởng lão Bhagu), một hôm vừa rời khỏi giường, Ngài bị 
trượt chân, cô gượng dậy và nhân đó liên chứng quả A-la-hán. 
9 Đạo phẩm (3Ё Fh) chỉ cho 37 phẩm trợ đạo. 
20 Nguyên tác: Hộ Tự lâm (ҒА). Tham chiếu: Mv. 10. 248: Tatra sudam bhagava pälileyyake 


viharati rakkhitavanasande bhaddasdlamile (Tại nơi đó, ở Parileyyaka đức Thé Tôn sông trong khu 
rừng cây được bảo vệ, dưới gôc cây sala xinh đẹp), Ty- -khưu Indacanda địch. 


21 Nguyên tác: Hiền Sa-la thọ (Ж Z #18, Bhaddasalamila). 
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Nói kệ xong, đức Phat từ rừng Hộ Tự khoác y ôm bát di đến rừng Bàn-na- 
mạn-xà tự.“ Tại khu rừng ay, có ba người thiện nam đang cư trú, đó là Tôn giả 
A-na-luat-da, Ton giả Nan- dé và Tôn giả Kim-ty-la.”' Các Tôn giả ây thỏa ước 
với nhau như vây: Nếu al khát thực trở về trước thì trải giường, тис nước, dé 
săn chậu rửa chân, bảy san ghế kê chân và khăn lau chân, đô đây lu nước uống 
và nước rửa tay. Nếu khat thực về thức ăn có thể dùng hết thì dùng hết, nêu còn 
dư thì cho vào hũ đậy kín đem cất. Ăn xong dọn bát, rửa sạch tay chân, lây tọa 
cụ vắt lên vai rồi vào phòng tĩnh tọa. Nếu vị nào khat thực về sau, thức ăn có 
thể dùng hết thì nên dùng cho hết, néu thiếu thì lay thức ăn khất thực còn lại 
của người trước dùng cho no đủ; néu ăn còn dư thì trút xuống đất sạch, hay đồ 
vào nước chỗ không có trùng, roi đem binh bat rửa sạch, lau khô va cất một 
góc, thu dọn giường chiêu, dep ghé rửa chân, cat khăn lau chân, cat chậu rửa 
chân, lu nước uông va vò nước rửa tay, ròi quét dọn nha ăn. Khi dọn dep sạch sẽ 
xong, thu xếp у bát, rửa sạch tay chân, lay tọa cụ vat lên vai đi vào phòng tĩnh 
tọa. Vào lúc xê chiêu, các Tôn giả ấy, vị nào từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy trước, nếu 
thây lu nước uống va vò nước rửa tay không có nước thi mang di lây nước, néu 
đủ sức xách nước về thì xách về để một góc, nêu xách không nỗi thì vay tay ra 
hiệu cho Tỳ-kheo khác đến, mỗi người khiêng môt bên, không ai nói chuyên 
voi ai, cũng không thăm hỏi nhau. Cac Tôn gia ây cứ năm ngày tập hợp một lần 
dé cùng đàm luận về đạo pháp, hoặc yên lặng như Hiển thánh. 

[0536b07] Bấy giờ, người giữ rừng trông thây đức Phật từ xa đi đến, liền ra 
ngăn lại và nói: 

— Sa-môn, Sa-môn! Chó vào rừng này. Vì sao như thế? Vì trong rừng nảy 
hiện có ba người thiện nam, đó là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan- dé và Tôn 
giả Kim-ty-la. Các vị ay nêu trông thay Sa-môn đến, có lẽ họ không hài lòng. 

Đức Phật bảo: 

— Này người giữ rừng! Các vi kia nếu thay Ta, chắc chắn họ sẽ không thé 
nào không hài lòng được. 

Ngay lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà từ xa trông thay Thé Tôn đi đến, liên qué 
trách người giữ rừng: 

— Này người gitt rừng! Cho ngăn đức Thé Tôn! Chó ngăn đức Thiện Thệ. Vi 
sao như thế? Vì Tôn sư của ta đã đến, dang Thiện Thé của ta đã đến! 

Nói xong, Tôn gia A-na-luat-da ra nghĩnh đón Phật, đỡ y bát của Ngài, Tôn 
giả Nan-dé trải sang tòa, Tôn giả Kim-ty-la di lây nước cho Ngài. 

Khi đức Phật rửa tay chân xong, đến ngôi lên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống 
xong, Phật hỏi: 

— Này A-na-luật-đà! Thay thường an ón, không thiếu thốn gi chứ? 


2 Bàn-na-mạn-xà tự lâm (Я & Fš] S AK, Pacinavamsadaya). 


3 Ba thiện nam đó là A-na-luật-đà (ЁЗ ЁЁ, Anuruddha), Nan-dé (##‡, Nandiya) và Kim-ty-la 
(  #£, Kimbila). 
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Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con thường an ón và không thiếu thốn gi. 

Phật lại hỏi: 

— A-na-luật-đà! Thé nao là an ón và không thiếu thốn gi? 

Tôn gia A-na-luật-đà thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con nghĩ răng: “Con có thiện lợi, có công đức lớn, nghĩa 
là con được cùng tu hành với các vị đồng Phạm hạnh như thé.” Bạch Thé Tôn! 
Con thường hướng về các vị đồng Phạm hạnh ấy, sống với thân nghiệp từ hòa, 
dẫu gặp mặt hay không gặp mặt cũng đêu như nhau; sông với khẩu nghiệp từ 
hòa, ý nghiệp từ hòa, dau gap mặt hay không gap mặt cũng đều như nhau. Bach 
Thế Tôn! Con nghi răng: “Nay con sẽ từ bo tâm riêng tư ma tùy thuận tâm chu 
Hiền.” Bạch Thế Tôn! Con liền từ bỏ tâm riêng tư, tùy thuận theo tâm chư Hiền. 
Bạch Thế Tôn, chưa từng có một việc gì mà con không vừa ý. Thế nên, con 
thường an 6n, không thiếu thốn gi. 

Đức Phat hỏi Tôn giả Nan-dé, Tôn giả cũng đáp như vậy. Đức Phat lại hỏi 
Tôn giả Kim-ty-la: 

— Thay thường an ón, không thiếu thôn gì chứ? 

[0536c01] Tôn giả Kim-ty-la thưa: 

— Bach Thé Tôn! Con thường an ôn và không thiếu thôn gi. 

— Này Kim-ty-la! Thé nào là an ón và không thiếu thốn gi? 

Tôn giả Kim-ty-la thưa: 

— Bach Thê Tôn! Con nghĩ răng: “Con có thiện lợi, có công đức lớn, nghĩa 
là con được cùng tu hành với các vị đồng Phạm hạnh như vay.” Bạch Thé Tôn! 
Con thường hướng về các vị đồng Phạm hạnh ду, sông với thân nghiệp tu hòa, 
dẫu gặp mặt hay không gặp mặt cũng đều như nhau; song với khâu nghiệp từ 
hòa, y nghiệp tu hòa, dau ойр mặt hay không gặp mặt cũng đều như nhau. Bạch 
Thé Tôn! Con nghĩ răng: “Nay con sẽ từ bỏ tâm riêng tư mà tùy thuận tâm chư 
Hiên.” Bạch Thé Tôn! Con liền từ bỏ tâm riêng tư, tùy thuận theo tâm chư Hiền. 
Bạch Thế Tôn, chưa từng có một việc gì mà con không vừa ý. Thế nên, con 
thường an ôn, không thiếu thôn gì. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Lành thay, lành thay! Này A-na-luật-đà! Như vậy các thây thường sông 
trong hòa hợp, an lạc, không tranh cãi, cùng một tâm, theo học cùng một thây, 
như sữa hòa với nước, có thé chứng pháp thượng nhân và duy trì đời sông an 
lạc hay chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Thường ngày chúng con vẫn sống hòa hợp như vậy, sóng 
an lạc, không tranh cãi, cùng một tâm, theo học củng một thây, như sữa hòa với 
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nước, có thé chứng pháp thượng nhân và duy trì đời sống an lạc. Bạch Thế Tôn! 
Trong quá trình tu tập, chúng con thấy được ánh sáng và thay sac, nhưng trong 
giây lát, sắc và ánh sáng được thây kia liền biến mắt. 


Đức Phật bảo: 


— Này A-na-luat-da! Các thây chưa thâu đạt tướng ay, gọi là tướng thấy 
được ánh sáng và thây sắc. Thê nên, các thầy chi thay sắc và ánh sáng trong 
giây lát, sau đó chúng liền biến mắt. 


Này A-na-luật-đà! Thuở xưa, khi Ta chưa giác ngộ đạo Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, Ta cũng thay được ánh sáng và thay sắc. Sắc và ánh sáng được 
thây kia cũng bién mat trong giây lat. A-na-luat-da, lúc đó Ta nghĩ: “Trong tam 
Ta có mối họa nào khiến cho Ta mát định và mất cái thây? Ta von thay duoc 
ánh sáng và thay sắc, khi cái thấy diệt rồi thì việc thấy sắc va ánh sáng cũng 
mau chóng biến mat.” Này A-na-luật-đà! Ta tinh tân tu hành, không biếng nhac, 
thân an trú, có chánh niệm tỉnh giác, không mê mờ, được định nhất tâm. A-na- 
luật-đà, khi đó Ta nghĩ rằng: “Ta tinh tan tu hành, không biếng nhac, thân an trú, 
có chánh niệm tỉnh giác, không mê mờ, được định nhất tâm, lẽ nào trong đời 
không có gi dé Ta thay, dé Ta biết nữa chăng?” Và Ta biết răng: “Trong tâm Ta 
sanh mỗi họa nghi ngờ. Do sanh mồi họa nghi ngờ này nên mat định và mat cái 
thay. Ta vốn thay được ánh sáng và thấy sắc, khi cái thay diệt ròi thì việc thay 
sắc và ánh sáng cũng mau chóng biến mất.” Này A-na-luật-đà! Nay Ta nghĩ 
răng: “Trong tâm Ta không nên sanh mối họa nghi ngờ do.” Này A-na-luat-da! 
Vì muôn không khởi mối họa nghi ngờ đó, nên Ta sông một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tinh tân tu hành. Nhờ sông một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tinh tân tu hành nên Ta thây được ánh sang và thây 
sắc, nhưng ánh sáng và sac được thay ду không bao lâu lại biến mat. 


[0537a06] A-na-luật-đà! Ta lại suy nghĩ: “Trong tâm Ta còn có môi họa nào 
khién cho Ta mat định và mat cái thay? Ta vốn thay được ánh sáng và thay sắc, 
khi cái thay diệt rôi thì việc thay sắc và ánh sáng cũng mau chóng biến mắt.” 
Này A-na-luat-da! Ta lại nghĩ: “Trong tâm sanh mối họa mat chánh niêm.” Do 
môi hoa mat chánh niệm này nên mát định và mất cái thấy. Ta vốn thay được 


Nguyên tác: Đắc quang minh tiện kiến sắc (8 HHE R6). М. 128 và A. 8.64 ghi: Obhäsañceva 
sañ/anama dassanatica rupanam (nhận thay được hào quang, nhận thay các sắc pháp). Chu giải Kinh 
Trung bộ (MA. IV. 241) giải thích: Obhãsañceva sanjanamati parikammobhäsam sanjanama (Nhận 
thây được hào quang tức là nhận thay được sự khởi đầu của hào quang); Dassanafica rupananti 
dibbacakkhuna rũpadassanafica sañjänãma (Nhận thay các sắc pháp tức là nhận thấy được các sắc 
pháp do thiên nhãn). 


25 Nguyện tác: Nhãn (BE): Điều được nhận thức, cái thấy trong thiền quán. M. 128 ghi là Obhasa, 
cùng thê với avabhasa (sự hiện khởi). Tham chiếu: D. 15, Mahanidana Sutta (Kinh đại duyên): 
Gambhirävabhäso (cái thay thâm sâu). 


2 Nguyên tác: Nghi hoạn (ЖЕ Ж). Tham chiếu: M. 128: Vicikiccham cittassa upakkilesa (Lòng nghi ngờ 
là tùy phièn não tap nhiễm). 


A Nguyên tác: Vô niệm họa (FR f8). Tham chiếu: М. 128: Amanasikaram cittassa upakkilesam 
(Khong có sự tac ý là tùy phiền não tạp nhiễm). 
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ánh sáng và thay sắc, khi cái thay diệt ròi thì việc thấy sắc và ánh sáng cũng 
mau chóng bién mất.” A- na-luật-đà! Nay Ta phải suy nghĩ như vay: “Trong 
tâm Ta không nên sanh môi hoa nghi ngờ và cũng không nên sanh môi họa mat 
chánh niệm.” Này A-na-luat-da! Vi Ta muốn không khởi những mỗi họa này 
nên la sông một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tinh tân tu hành. 
Nhờ sông một minh với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tinh tân tu hành nên 
Ta thây được ánh sáng và thấy sắc, nhưng ánh sáng và sắc được thấy ấy không 
bao lâu lại bién mat. 

A-na-luật-đà! Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta còn có mối họa nào khiến cho Ta 
mat định va mát cái thay? Ta vốn thay được ánh sáng và thay sắc, khi cái thay 
diệt rôi thì việc thấy sắc va ánh sáng cũng mau chong biến mat.” Ta lại suy nghĩ: 
“Trong tâm Ta sanh mối họa tưởng thân bệnh.? Do mối họa tưởng thân bệnh 
này nên mất định và mất cái thay. Ta vốn thay được ánh sáng và thay ; sắc, khi 
cái thay diệt rồi thì VIỆC thây sắc và ánh sáng cũng mau chóng biến mắt.” "Này 
A-na-luat-da! Nay Ta can suy nghi: “Trong tâm Ta không nên sanh các mỗi họa 
nghi ngờ, mat chánh niệm, cũng như môi họa tưởng than bệnh.” A-na-luat-da! 
Vì Ta muốn không khởi những mỗi họa này nên Ta sông một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tinh tân tu hành. Nhờ sông một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tinh tân tu hành nên Ta thây được ánh sáng và thây 
sắc, nhưng ánh sáng và sac được thay ау không bao lâu lại bién mắt. 


Này A-na-luật-đà! Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta còn có môi họa nào khiên cho 
Ta mát định và mát cái thay? Ta vốn thay được ánh sáng và thấy sắc, khi cái 
thay diệt rồi thì việc thay sắc va ánh sáng cũng mau chóng biến mắt.” A-na-luật- 
đà! Ta lại nghĩ rang: “Trong tâm Ta sanh mỗi họa hôn trầm.” Do mối họa hôn 
tram này nên mat định và mat cái thấy. Ta vốn thay được ánh sáng và thay săc, 
khi cái thấy diệt rồi thì việc thay sắc và ánh sáng cũng mau chóng biến mat.” 
A-na-luat-da! Nay Ta can suy nghĩ: “Trong tâm Ta không nên sanh các mỗi họa 
nghi ngờ, mất chánh niệm, tưởng thân bệnh, cũng như mỗi hoa hôn tram.” Vì 
Ta muôn không có những môi họa này nên Ta sông một mình với hạnh xa lia, 
tâm không buông lung, tinh tan tu hành. Nhờ sông một mình với hạnh xa lia, 
tâm không buông lung, tinh tán tu hành nên Та thay được ánh sáng và thay sac, 
nhưng ánh sáng va sắc được thấy ду không bao lâu lại biến mát. 

[0537b10] Này A-na-luat-da! Ta lại nghĩ Tăng: “Trong tâm Ta còn có mối 
họa nào khiến cho Ta mất định và mat cái thay? Ta vón thay được ánh sáng và 
thay Sac, khi cái thay diệt rôi thi VIỆC thây sắc và ánh sáng cũng mau chóng 
biến mat.” A-na-luật-đà! Ta lại nghĩ rằng: “Trong tâm Ta sanh mối họa tinh tan 


28 Nguyên tác: Thận bệnh tưởng hoạn ( 3Ä #8 Ж). Tham chiếu: M. 128: Du/fhullam cittassa upakkilesa 
(Tâm bồn chòn, ué oải là tùy phiền não tạp nhiễm). MA. IV. 241 giải thích: Kayadaratho kayadutthullam 
кауаіаѕіуат udapadi (Thân thé sanh ra dau khó, nặng nhọc, иё oải). 

2 Nguyên tác: Thụy miên hoạn (HEIR Ж). Tham chiếu: М. 128: Thinamiddham cittassa upakkilesa 
(Hôn trâm thụy miên là tùy phiền não tạp nhiễm). 
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quá dó.” Do mối hoa tinh tan qua độ nay nên mat dinh va mat cái thay а ay. Ta 
vốn thay được ánh sáng va thay sắc, khi cái thây diệt rồi thì việc thây sắc và 
ảnh sáng cũng mau chóng biến mat.” A-na-luật-đà! Giỗng như lực sĩ bat con 
ruôi qua nhanh nên con ruôi Dị chết. Cũng vậy, A-na-luật-đà, trong tâm Ta sanh 
mỗi họa tinh tan quá độ, do mối hoa tinh tan qua độ này nên mất định và mất 
cải thấy á ду. Ta von thay được ánh sáng và thây sắc, khi cái thay diệt ròi thì việc 
thây sắc và ánh sáng cũng mau chóng biến mat. A-na-luat-da! Nay Ta can suy 
nghĩ: “Trong tâm Ta không nên sanh các môi họa do nghi ngờ, mất chánh niệm, 
tưởng thân bệnh, hôn trầm, cũng như mối họa tinh tan quá độ.” A-na-luật-đà! 
Vi Ta muốn không khởi những mối họa này nên Ta sông một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tinh tan tu hành. Nhờ sông một minh với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tân nên Ta thây được ánh sáng và thay 
sắc, nhưng ánh sáng va sac được thay ây không bao lâu lại biên mắt. 


A-na-luật-đà! Ta lại suy nghĩ: “Trong tâm Ta còn có mối họa nào khiến cho 
Ta mật định và mắt cái thây? Ta vốn thây được ánh sáng và thây sắc, khi cái thây 
diệt rôi thì VIỆC thây sắc và ánh sáng cũng mau chóng bién mat.” A- na-luat-da! 
Ta lai nghi rang: “Trong tam Ta sinh môi hoa lười biéng thái qua.*' Do mối họa 
lười biếng thái quá nay nén mat định va mat cái thay. Ta vốn thay được ánh sáng 
và thây sắc, khi cái thây diệt rôi thì việc thay sac va anh sang cũng mau chong 
bién mat. ” A-na-luật-đà! Giông như lực si bắt con ruôi quá chậm nên con ruôi 
bay mất. A-na-luật-đà, trong tâm Ta sanh mỗi họa lười biếng thái quá, do mỗi 
họa lười biếng thái quá nên mat định va mat cái thay. Ta vốn thay được ánh sáng 
và ‘thay, sắc, khi cái thay diệt rồi thì việc thây sắc và ánh sáng cũng mau chóng 
biến mat. A-na-luat-da! Nay Ta can suy nghi: “Trong tam Ta không nên khởi 
các môi họa nghi ngờ, mat chánh niệm, tưởng thân bệnh, hôn tram, tinh tan qua 
độ, cũng như môi họa lười biéng thái qua.” Vì Ta muôn không khởi những môi 
họa này nên Ta song một minh với hạnh xa lia, tam không buông lung, tinh tân 
tu hành. Nhờ sông một mình với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tinh tan tu 
hanh nén Ta thay duoc anh sang va thay sac, nhung anh sang va sac duoc thay 
ay không bao lâu lai biến mắt. 


J0537c12]A-na-luật-đà! Ta lại nghĩ răng: Trong tâm Ta còn có mối họa nào 
khiến cho Ta mat định và mat cái thay? Ta vốn thay được ánh sáng và thây sắc, 
khi cái thấy diệt rôi thì VIỆC thây sắc và ánh sáng cũng mau chóng biên mat.” 
A-na-luat-da! Ta lai nghi rang: “Trong tâm Та sanh môi họa sợ hãi.” Do mối 
họa sợ hãi này nên mất định và mất cái thay. Ta vốn thay được anh sang va thay 
sắc, khi cái thay diệt rồi thì việc thay sắc va ánh sáng cũng mau chóng biến 


30 Nguyên tác: Quá tinh cần hoạn (1ñ JJ Ж). Tham chiêu: М. 128: Accaraddhaviriyam cittassa 
upakkilesa (Long tinh can qua độ là tùy phiên não tap nhiễm). 


°' Nguyên tác: Thái giải đãi hoạn (A t# 8). Tham chiếu: M. 128: Atilinaviriyam cittassa upakkilesa 
(Tâm sa đà vào dính тйс là tùy phién não tạp nhiềm). 


Nguyên tác: Khủng bó hoạn (Zi Ж). Tham chiếu: M. 128: Chambhitattam cittassa upakkilesa (Sự 
run rây lo sợ là tùy phiền não tạp nhiễm). 


72. KINH SỰ TÍCH VUA TRƯỜNG THỌ # 481 


mát.” A-na-luật- đà! Giống như một người đang di trên đường thì gặp giặc CƯỚP 
từ bón phía kéo đến, người kia thây vậy sợ hãi kinh khiếp, toàn thân rung dong. 
Cũng vay, này A-na-luat-da, trong tam Ta sanh mỗi hoa sợ hãi, do mối họa Sg 
hãi này nên mất định và mat cái thấy. Ta vốn thấy được ánh sáng và thấy sc, 
khi cái thay diệt rôi thì việc thay sắc và ánh sáng cũng mau chóng biên mắt. 
A-na-luật-đà! Nay Ta cân suy nghĩ: “Trong tâm Ta không nên khởi các mối họa 
nghi ngờ, mat chánh niệm, tưởng thân bệnh, hôn trâm, tinh tan qua độ, lười 
biéng thái quá, cũng như môi họa sợ hãi.” Vì Ta muón không khởi những moi 
họa nay nên Ta sông một minh với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tinh tân 
tu hành. Nhờ sông một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tinh tan tu 
hanh nén Ta thay duoc anh sang va thay sắc, nhưng ánh sáng và sac được thay 
ду không bao lâu lại bién mát. 


A-na-luat-da! Ta lại nghĩ răng: “Trong tâm Ta còn có mối họa nao khiến cho 
Ta mat định va mat cái thay? Ta vốn thay được ánh sáng va thay sắc, khi cái thay 
diệt ròi thi VIỆC thây sắc và ánh sáng cũng mau chóng biên mắt. ° A-na-luật-đà! 
Ta lại nghĩ răng: “Trong tâm Ta sanh môi họa vui mừng phân chan. 3 Do mỗi 
họa vui mừng phân chấn này nên mất định và mắt cal thay. Ta vốn thay được 
anh sang và thay sắc, khi cai thay diệt ròi thì việc thay sắc và anh sáng cũng mau 
chóng biến mat.’ ’ Giỗng như người đi tìm một kho báu, bỗng nhiên được cả bốn 
kho báu. Thây được kho báu, người ау sanh lòng vui mừng quá đi. Cũng vậy, 
này A-na-luat-da, trong tâm Ta sanh môi họa vui mừng phan chan. Do moi hoa 
vui mừng phân chân này nên mất định và mat cal thay. Ta vốn thay được ánh 
sáng và thây sắc, khi cái thây diệt rôi thì việc thấy sắc và ánh sáng cũng mau 
chóng bién mat. A-na-luat-da! Nay Ta can suy nghi: “Trong tam Ta _ không nên 
khởi các môi họa nghi ngờ, mat chánh niệm, tưởng thân bệnh, hôn trâm, tinh tan 
qua độ, lười biếng thái quá, sợ hãi, cũng như môi họa vui mừng phân chân.” Vì 
Ta muốn không khởi những môi họa này nên Ta sông một mình với hạnh xa la, 
tâm không buông lung, tinh tân tu hành. Nhờ sông một minh với hạnh xa lia, 
tam không buông lung, tinh tấn tu hành nên Ta thây được ánh sáng và thây sắc, 
nhưng ánh sáng và sắc được thay áy không bao lâu lại biến mat. 


[0538a17] Này A-na-luat-da! Ta lại nghi rang: “Trong tâm Ta còn có mỗi 
họa nào khiến cho Ta mat định và mat cái thây? Ta von thay được ánh sáng và 
thay sắc, khi cái thay diệt rôi thì VIỆC thây sắc và ánh sáng cũng mau chóng biển 
mat.” A-na-luat-da! Ta lai nghi rang: “Trong tâm Ta sanh môi họa tam tu cao.” 
Do mỗi họa tâm tự cao này nên mất định và mất cái thay. Ta vón thay được ánh 
sang va thay sac, khi cai thay diệt rồi thi việc thay sắc va ánh sáng cũng mau 
chóng biến mat.” Nay Ta can suy nghĩ: “Trong tâm Ta không nên sanh các moi 
họa do nghi ngờ, mat chánh niệm, tưởng thân bệnh, hôn tram, tinh tân quá độ, 


33 Nguyên tác: Hy duyệt hoạn (21% 8). Tham chiêu: M. 128: Uppilam cittassa upakkilesa (Sự vui 
mừng phân chân là tùy phiên não tạp nhiêm). 

34 Nguyên tác: Tự cao tâm hoạn (В #0). Tham chiêu: M. 128: Abhijappam cittassa upakkilesa 
(Lòng khát vọng, lòng tham câu là tùy phiên não tạp nhiém). 
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lười biếng thái quá, sợ hãi, vui mừng phân chấn, cũng như môi hoa tâm tự cao.’ 
Vì Ta muôn không khởi những môi họa này nên Ta sông một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tinh tan tu hành. Nhờ sông một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tân nên Ta thây được ánh sáng và thây 
sắc, nhưng ánh sáng và sắc được thay ду không bao lâu lại biến mat. 


[0538b01] Này A-na-luat-da, Ta nghĩ răng: “Trong tâm Ta còn có mối họa 
nào khiến cho Ta mat định và mất cái thay? Ta vốn thay được ánh sáng và thay 
sắc, khi cái thay diệt ròi thì việc thay sắc và anh sang cũng mau chong bién 
mat.” A-na- -luat-da! Ta lai nghi rang: “Trong tam Ta sanh moi hoa nhiéu loai 
tưởng.” Do mối họa nhiéu loại tưởng này nên mất định và mat cái thấy. Ta vốn 
thay được ánh sáng va thay sắc, khi cái thay diệt rồi thì việc thay sắc và ánh 
sáng cũng mau chóng bién mat.” Nay Ta cân suy nghĩ: “Trong tâm Ta không 
nên sanh các môi họa do nghĩ ngờ, mât chánh niệm, tưởng thân bệnh, hôn trâm, 
tinh tân quá độ, lười biếng thái quá, sợ hãi, vui mừng phân chân, tâm tự cao, 
cũng như moi hoa nhiều loại tưởng.” Vi Ta muốn không khởi những môi họa 
này nên Ta sóng một minh với hanh xa lia, tâm không buông lung, tinh tân tu 
hành. Nhờ sông một mình với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tinh tân tu 
hành nên Ta thây được ánh sáng và thay sắc, nhưng ánh sáng và sac được thay 
ay không bao lâu lại biến mat. 

Này A-na-luật-đà, Ta lại suy nghĩ: “Trong tâm Ta còn có môi họa nào khiến 
cho Ta mat định và mất cái thay? Ta vốn thay được ánh sáng và thay sắc, khi 
cái thấy diệt rồi thì VIỆC thây sắc và ánh sáng cũng mau chóng bién mat. ” А-па- 
luật-đà! Ta lại nghĩ răng: “Trong tâm Ta sanh môi họa không quán sắc. Do mỗi 
họa không quán sắc này nên mất định và mất cái thay. Ta vốn thay được ánh 
sảng và thay sac, khi cái thây diệt rôi thì việc thay sac và ánh sáng cũng mau 
chóng biến mắt.” Nay Ta cần suy nghĩ: “Trong tâm Ta không nên sanh các mái 
họa nghi ngờ, mat chánh niệm, tưởng thân bệnh, hôn tram, tinh tan quá độ, lười 
biếng thái qua, sợ hãi, vui mừng phân chân, tâm tự cao, nhiêu loại tưởng, cũng 
như môi họa không quán sac.” Vì Ta muôn không có những mỗi họa này nên 
Ta sông một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tinh tân tu hành. Nhờ 
sóng một mình với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tinh tân tu hành nên Ta 
thây được ánh sáng và thấy sắc. 


Này A-na-luật-đà! Nêu tâm Ta sanh mối họa nghi ngờ thi bay giờ tâm đó 
được thanh tịnh. Nếu tâm Ta có các môi họa mát chánh niệm, tưởng thân bệnh, 
hôn trầm, tinh tấn quá độ, lười biếng thái quá, sợ hãi, vui mừng phân chân, 


tâm tự cao, nhiêu loại tưởng và không quán sắc thì bây giờ những tâm đó được 
thanh tịnh. 


55 Nguyên tác: Nhược can tưởng hoạn (4 T 4%). Tham chiếu: M. 128: Nãnattasaññä cittassa 
upakkilesa (Tuong sal biệt là tùy phiền não tạp nhiễm). 


3 Nguyên tác: Bất quán sắc hoạn (A `1 (8 4). Tham chiếu: М. 128: Atinijjhayitattam rũpänam cittassa 
upakkilesa (Qua chủ tâm trên các sắc pháp là tùy phiên não tạp nhiễm). 
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[0538c02] A-na-luat-da! Ta lại nghĩ: “Та phải tu học ba định, nghĩa là tu học 
về định có giác có quán, tu học về định không giác có quán và tu học về định 
không giác không quán.” A-na-luật-đà! Ta liên tu học ba định, là tu học về 
định có giác có quán, tu học vë định không giác có quán?” và tu học về định 
không giác không quán.“ 

Nếu Ta tu học về định có giác có quán thì tâm liên thuận hướng đến định 
không giác có quán, như vậy Ta chắc chắn không mat tri kién пау. A-na-luật-đà, 
Та đã nhận biết như vậy ròi nên suốt ngày suốt đêm, ròi suốt cả ngày đêm, Ta 
tu học về định có giác có quán. Này A-na-luật-đà! Lúc đó, Ta thực hành an trú 
trong trạng thái thiền định này. 

Nếu Ta tu học về định có giác có quán thì tâm liền thuận hướng đến định 
không giác không quán, như vậy Ta chắc chắn không mất tri kiến này. Ta đã 
nhận biết như vậy ròi nên suốt ngày, suốt đêm, rồi suốt cả ngày đêm, Ta tu học 
về định có giác có quán. A-na-luật-đà, bây 010, Та thực hành an trú trong trạng 
thái thiền định này. 

Này A-na-luật-đà! Nếu Ta tu học về định không giác có quán thì tam liền 
thuận hướng đến định có giác có quán, như vậy Ta chắc chắn không mất tri kiên 
này. la đã nhận biết như ròi nên suốt ngày suốt đêm, rồi suốt cả ngày đêm, Та 
tu học về định không giác có quán. Lúc đó, Ta thực hành an trú trong trạng thái 
thiền định này. 

Nếu Ta tu học về định không giác có quán thì tâm liên thuận hướng đến 
định không giác không quán, như vậy Ta chắc chan khong mat tri kién này. Này 
A-na-luat-da! Vi Ta đã nhận biết như vậy nên suốt ngày, suốt đêm, rôi suôt cả 
ngày đêm tu học về định không giác có quán. A-na-luật-đà, bay giờ, Ta thực 
hành an trú trong trạng thái thiên định nay. 

Nay A-na-luat-da! Nếu Ta tu hoc về định không giác không quán thì tâm 
liền thuận hướng đến định có giác có quán, như vậy Ta chắc chắn không mat tri 
kiến này. Ta đã biết như vậy rồi nên suốt ngày, suôt đêm, rôi suốt cả ngày đêm 


a Nguyên tác: Tu học hữu giác hữu quán định, tu học vô giác thiểu quản định, tu học vô giác vô 
quán định (1 Bee IE, em ae BD GE, (EBA EB). Ó đây, thiểu (/ }) có nghĩa là có 
một ít, không nhiêu, (V ®©, + £ đồng nghĩa là có. Tham chiêu: M. 128: So kho aham, anuruddha 
savitakkampi savicaram samadhirh bhavesim, avitakkampi vicaramattam samadhim bhavesim, 
avitakkampi avicaram samadhim bhavesim (Rồi này Anuruddha, Ta tu tập định có tâm, có tứ; Ta tu tập 
định không có tầm, chỉ có tứ; Ta tu tập định không tâm, không tir), HT. Thich Minh Chau dich. 


38 Tụ hoc hữu giác hữu quan định (2 2 8 # 8 #1): Thực hành thién định tương: ứng với giai đoạn 
Thiền thứ nhất. Tham chiếu: Chuyên Luân Thánh Vương tu hành kinh о ЕЕЗ T48 (7.01. 0001.6. 
0042b04-06): Tỳ-kheo Па bỏ dục và các pháp bật thiện, có giác, có quán, cùng với hỷ, lạc được sanh ra 
do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất. 

39 Tu học vô giác thiểu quán định (42 48 Ж /> Biz): Thực hành thiên định tương ứng với giai đoạn 
giữa Thién thứ nhất và Thiền thứ hai. 

40 Tụ học vô giác vô quán định (1 2 $% S EE): Thực hành thiên định tương | ứng voi giai đoạn 
Thiền thứ hai. Tham chiếu: Chuyển Luân Thánh Vương tu hành kinh ## tà НЕ EIT (7.01. 0001.6. 
0042b06-07): Ty-kheo lia bo giac va quan, trong tâm bình đăng thanh tịnh, co hy, lac do định sanh, 
chứng dat và an trú Thiền thứ hai, không giác không quán. 
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tu học về định không giác không quán. A-na-luật-đà! Bây giờ, Ta thực hành an 
trú trong trạng thái thiên định này. 

Nếu Ta tu học vé định không giác không quán thi tam liền thuận hướng đến 
định không giác có quán, như vậy Ta chắc chan khong mắt tri kién này. Ta nhan 
biết như vậy rồi nên suốt ngày, suốt đêm, ròi suốt cả ngày đêm tu học về định 
không giác không quán. Này A-na-luat-da! Bay giờ, Ta thực hành an trú trong 
trang thái thiên định này. 


[0539a02] Nay A-na-luat-da! Có lúc Ta thay được ánh sáng mà không thay 
sắc. Ta nghĩ răng: “Do nhân gi, duyên øì Ta thấy được ánh sáng mà không 
thay sic?” Ta lai nghi: “Nếu Ta niệm tướng ánh sang ma không niệm tướng 
sắc thì lúc đó Ta thây được ánh sáng mà không thay sắc.” Ta biết như vậy гӧі 
nên suốt ngày, suốt đêm, rồi suốt cả ngày đêm nhận biết ánh sáng mà không 
thấy sắc. Này A-na-luật-đà! Bấy giờ, Ta thực hành an trú trong trạng thái 
thiền định này. 

A-na-luat-da! Có lúc Ta thay sắc ma không thấy được ánh sáng. Ta lại nghĩ. 
“Do nhân gì, duyên gì Ta thay sắc mà không thay được ánh sáng?” Thế ròi, Ta 
lại nghĩ răng: “Nêu Ta niệm tướng sắc mà Không niệm tướng anh sang thì lúc đó 
Ta thay sac ma khong thay được ánh sáng. ` Ta biết như vậy roi nên suốt ngày, 
suốt đêm, rồi suốt cả ngày đêm Ta thay sắc mà không thay được ánh sáng ây. 
A-na-luật-đà, bây giờ, Ta thực hành an trú trong trạng thái thiền định này. 

A-na-luat-da! Lại có lúc Ta thay được một ít ánh sáng, cũng thay một ít sắc. 
Ta liên suy nghĩ: “Do nhân gi, duyên gi Ta thay được một ít ánh sáng, cũng thay 
một ít sắc?” Ta lại nghĩ: “Nêu Ta nhập định hạn chế, do vì nhập định hạn chế 
nên nhãn căn thanh tinh hạn chê. Vì nhàn căn thanh tịnh han chế nên Ta thây 
được anh sáng hạn chê, cũng thây sắc hạn chê. ” Này A-na-luật-đà! Ta đã biết 
như vậy rôi nên suốt ngày, suốt đêm, rôi suốt cả ngày đêm nhận biết ánh sáng 
hạn chế và thay sắc han chế. A-na-luật-đà, bay giờ, Ta thực hành an trú trong 
trạng thái thiên định này. 


A-na-luat-da! Lại có lúc Ta thay được ánh sáng Tộng khắp và cũng thây sắc 
rộng khắp. Ta lại nghĩ: “Do nhân gì, duyên gì Ta thấy được ánh sáng rộng khắp 
và cũng thấy sắc rộng khắp?” Ta lại nghĩ: “Nêu Ta nhập định rộng khắp, do vì 
nhập định rộng khắp nên nhãn căn thanh tịnh rộng khắp; nhờ nhãn căn thanh 
tịnh rộng khắp nên Ta thấy được ánh sáng rộng khắp và cũng thây sắc rộng 
khắp.” Này A-na-luật-đà! Ta biết như vậy rôi nên suôt ngày, suót dëm, ròi suót 
cả ngày đêm nhận biết ánh sáng rộng khắp và cũng thấy sắc rộng khắp ấy. Này 
A-na-luat-da, bay giờ, Ta thực hành an trú trong trạng thái thiền định này. 


Này A-na-luật-đà! Nêu trong tâm Ta sanh mối họa nghi ngờ thì bay giờ, 
tâm ây được thanh tịnh. Nếu tâm ta có các mối họa mắt chánh niệm, tưởng than 
bệnh, hôn tram, tinh tan quá độ, lười biếng thái quá, sợ hãi, vui mừng phân 
chân, tâm tự cao, nhiều loại tưởng, không quán sac thì bây giờ những tam đó 
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được thanh tịnh.ˆ' Tu học và tu học thuân thục về định có giác có quán; tu học 
và tu học thuân thục về định không giác có quản; tu học và tu học thuân thục về 
định không giác không quán; tu học và tu học thuần thục về định thuần nhất; tu 
học và tu học thuân thục về định hỗn hop; tu học và tu học thuần thục về định 
hạn chế; tu học và tu học thuần thục về định rộng khắp; khi ду Ta phát sanh thay 
biết cực kỳ trong sáng và thanh tịnh, hướng đến an trú vào định, siêng năng tu 
tập đạo phẩm, biết đúng như thật răng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã 
thành tựu, việc can làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Này A-na-luật-đà, 
bây giờ, Ta thực hành an trú trong trạng thái thiền định ấy. 

[0539b08] Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề và 
Tôn giả Kim-tỳ-la nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành.” 


*! Bài kinh này liệt kê 11 loại tùy phiên não, gồm: (i) Nghi ngo, (ii) Thất niệm (vô niệm), (11) Long 
bón chén (thân bệnh tưởng), (1v) Thụy miên, (у): Tinh tân quá độ, (vi) Lười biếng thái quá, (уп) Sợ hãi, 
(уш) Vui mừng phan chan, (ix) Khat vong hy câu (tâm tự cao), (x) Tưởng sai biệt, (xi) Qua chú tâm 
trên sắc pháp. 

k Nguyên tác: Tạp định (х): Từ lúc nhập cho đến lúc xuất, lần lượt đi từ định này sang định khác. 
Khác với Nhất hướng định, định thuần túy, từ lúc nhập cho đến lúc xuất chỉ một loại định. 


4з Ban Hán, hết quyền 17. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Chi-dé,? ngụ trong rừng 
Thủy Chu. 

Bay giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Thuở xưa, khi chưa chứng đắc đạo giác ngộ Vô thượng Chánh chân, Ta 
đã nghĩ như vây: “Làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy 
mà thây hình sắc? Được như vậy thì sự thấy biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và 
thanh tịnh.” Đề có sự thay biết cực kỳ trong sáng và thanh tinh, Ta liền sống một 
minh với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tan. Nhờ sống một 
mình với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tân, nên Ta liền thay 
được ánh sáng, rôi thay hình sắc. Nhưng Ta chưa thé với chư thiên kia cùng tụ 
hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp. 

Ta lại suy nghĩ: “Lam thé nào dé ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ấy 
mà thay hình sắc, cho đến có thể với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, 
cùng đàm luận, cùng đôi đáp? Được như vậy thì sự thay biết của Ta sẽ cực kỳ 
trong sáng và thanh tinh.” Dé có sự thấy biết cực kỳ trong sáng và thanh tịnh, 
Ta liên sóng một mình với hanh xa lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tân. 
Nhờ sông một minh với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tan nên 
Ta liên thây được ánh sáng, rôi thây hình sắc và với chư thiên kia cùng tụ hội, 
cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp. Nhưng Ta không biết chư thiên 
kia họ gi, tên gi và sanh như thé nào. 

[0539c08] Ta lại nghĩ: “Lam thê nào dé ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh 
sáng ay mà thấy hình sac, cho đến có thé với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng 
thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp, cũng biết chư thiên kia họ gi, tên gi, 
sanh như thế nào? Được như vậy thì sự thây biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng 
và thanh tịnh.” Dé có sự thay biết cực kỳ trong sáng và thanh tịnh, Ta liên sông 
một mình với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tan. Nho song 
một minh với hạnh xa lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tân nên Ta liên 
thây được ảnh sáng, rôi thay hình sắc, có thé với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng 


! Quyên 18. Nguyên tác: Thiên kinh RR (T.01. 0026.73. 0539b19). Tham chiêu: A. 8.64 - IV. 302. 
2 Nguyên tác: Chi-dé-sau (03898, Cetisu): Nước Chi-dé (Ceti) là một trong 16 quốc gia ở thời Phật. 


* Nguyên tác: Thuy Chir lâm (zk 3# tk). Tham chiếu: А. 8.64 - IV. 302: Gayayam viharati gayasise (trú 
tại thôn Gayä, trong núi Сауӣѕтѕа). Núi Сауӣѕтѕа còn được dich là Tượng Dau sơn (ASA LL). 
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thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp và cũng biết được chư thiên có họ như 
vậy, tên như vậy, sanh như vậy. Nhưng Ta không biết chư thiên kia ăn uống thé 
nao, cảm nhận khô lạc ra sao. 


Ta lại nghĩ: “Làm thé nào dé ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ay mà 
thay hình sac, có thé với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đảm 
luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia họ gi, tên gì, sanh như thế nào và biết chư 
thiên kia ăn uỗng thé nào, cảm nhận khô lạc ra sao? Được như vậy thì sự thây 
biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh?” Đề có sự thay biết cực kỳ trong 
sáng và thanh tịnh, Ta liên sông một minh với hạnh xa lia, tâm không buông 
lung, tu hành tinh tân. Nhờ sông một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông 
lung, tu hành tinh tan, nên Ta liên thấy được ánh sáng, ròi thay hình sắc, có thê 
với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đôi đáp, biết 
được chư thiên có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy và cũng biết được chư 
thiên kia ăn uống như vậy, cảm nhận khổ lạc như vậy. Nhưng Ta không biết chư 
thiên kia trường tho thé nao, tôn tại lâu dài thé nào và tho mạng châm dứt ra sao. 

[0540a01] Ta lại suy nghĩ: “Làm thé nào dé ánh sáng được phát sanh, nhờ 
ánh sáng ấy mà thấy hình sắc, có thê với chư thiên cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, 
cùng đàm luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia họ gì, tên gì, sanh như thé nào; 
biết chư thiên kia ăn uống thế nào, cảm nhận khó lạc ra sao và cũng biết chư 
thiên kia trường tho thé nào, tôn tại lâu dài thé nào và tho mạng chấm dứt ra 
sao? Được như vậy thì sự thây biết của Ta sẽ cực ‚ Ку trong sang và thanh tinh.” 
Dé có sự thay biết trong sáng và thanh tịnh, la liền sông một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tan. Nhờ sông một minh với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, tu hành tinh tân nên Ta liên thay được ánh sáng, rôi 
thây hình sac, có thê với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng dam 
luận, cùng đôi đáp, biết được chư thiên kia có ho như vậy, tên như vậy, sanh như 
vay, cũng biết được chư thiên kia ăn uóng như vậy, cảm nhận khô lạc như vậy 
va cũng biết được chư thiên kia trường thọ như vậy, tòn tại lâu dài như vậy, tho 
mạng châm dứt như vậy. Nhưng Ta không biết được chư thiên kia đã tạo nghiệp 
thé nào, chết đây sanh kia ra sao. 


Ta lại nghĩ rằng: “Làm thé nào dé ánh sảng được phát sanh, nhờ ảnh sáng 
ây mà thây hình sắc, có thê với chư thiên cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm 
luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia họ gì, tên gì, sanh như thế nào; biết chư 
thiên kia ăn uống thé nào, cảm nhận khó lạc ra sao; biết chư thiên kia trường thọ 
bao lâu, tôn tại lâu dài thế nào, thọ mạng chấm dứt ra sao và cũng biết chư thiên 
kia đã tạo nghiệp thé nào, chết đây sanh kia ra sao? Được như vậy thì sự thây 
biết của Ta sẽ cực kỳ trong sáng và thanh tịnh?” Đề có sự thấy biết trong sáng 
và thanh tịnh, Ta liên sông một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu 
hành tinh tân. Nhờ sông một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu 
hành tinh tân, Ta liền thay được ánh sáng, rôi thây hình sắc, có thể với chư thiên 
kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp, biết chư thiên kia 
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có ho như vậy, tên như vậy, sanh như vậy, cũng biết chư thiên kia ăn uống như 
vậy, cảm nhận khô lạc như vậy, cũng biết chư thiên kia trường thọ như vậy, tôn 
tại lâu dài như vậy, thọ mạng cham dứt như vậy và cũng biết chư thiên kia đã 
tạo nghiệp như vậy, chết đây sanh kia như vậy. Nhưng Ta không biết chư thiên 
ду ở trong những cối trời nào. 


[0540601] Ta lại nghĩ răng: “Ta làm thế nào để ánh sáng được phát sanh, 
nhờ ánh sáng ấy mà thây hình sắc, có thể với chư thiên cùng tụ hội, cùng thăm 
hỏi, cùng đàm luận, cùng doi dap; biết chư thiên kia ho gì, tên gi, sanh như thé 
nào; biết chư thiên kia 4 an uống thé nào, cảm nhận khô lạc ra sao; biết chư thiên 
kia trường thọ bao lâu, {дп tại lâu dai thé nào và thọ mạng châm đứt ra sao; biết 
chư thiên kia đã tạo nghiệp thế nào, chết đây sanh kia ra sao và cũng biết chư 
thiên kia ở những cối trời пао? Được như vậy thì sự thây biết của Ta sẽ cực kỳ 
trong sang vả thanh tinh.” Đề có sự thấy biết trong sáng và thanh tịnh, Ta liền 
sông một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tân. Nhờ 
sông một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, tu hành tinh tán, Ta liền 
thay được ánh sáng, гӧі thay hình sắc, có thé với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng 
thăm hỏi, cùng đàm luận, cùng đối đáp; biết chư thiên kia có họ như vậy, tên 
như vậy, sanh như vậy; cũng biết chư thiên kia ăn uống như vậy, cảm nhận khô 
lạc như vậy; cũng biết chư thiên kia trường thọ như vậy, tôn tại lâu dài như vậy, 
thọ mạng cham dứt như vậy; lại cũng biết chư thiên kia đã tạo nghiệp như vậy, 
chết đây sanh kia như vậy và cũng biết chư thiên kia ở trong những cõi trời như 
vậy. Nhưng Ta không biết cõi trời ду Ta từng sanh vào đó hay chưa từng sanh 
vào đó. 


Ta lại nghĩ: “Làm thé nào dé ánh sáng được phát sanh, nhờ ánh sáng ay mà 
thay hình sac, có thé với chư thiên cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đàm luận, 
cùng doi dap; biét chư thiên kia ho gi, tên gì, sanh như thé nào; biết chư thiên 
kia ăn uống thé nào, cảm nhận khô lạc ra sao; biết chư thiên kia trường tho bao 
lâu, tôn tại lâu dài thê nào và thọ mạng châm dứt ra sao; biết chư thiên kia đã 
tạo nghiệp thế nào, chết đây sanh kia ra sao; biết chư thiên kia ở những cõi trời 
nào và cũng biết cõi trời ây Ta đã từng hay chưa từng sanh vào đó? Được như 
vậy thì sự thây biết của Ta sẽ cực ky trong sáng và thanh tịnh.” Đề có sự thây 
biết trong sáng và thanh tịnh, Ta liên sông một minh với hạnh xa lia, tâm không 
buông lung, tu hành tính tân. Nhờ sông một mình với hạnh xa lia, tâm không 
buông lung, tu hành tinh tan nên Ta liền thay được ánh sáng, гӧі thay hình sắc, 
có thê với chư thiên kia cùng tụ hội, cùng thăm hỏi, cùng đảm luận, cùng đôi 
đáp; biết chư thiên kia có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; cũng biết chư 
thiên kia ăn uéng như уду, cảm nhận khô lạc như vậy; cũng biết chư thiên kia 
trường thọ như vậy, ton tại lâu dài như vậy, thọ mạng chấm dứt như vậy; lại 
cũng biết chư thiên kia đã tạo nghiệp như vậy, chết đây sanh kia như vậy; cũng 
biết chư thiên kia ở trong những cõi trời như vậy và cũng biết cõi trời ду Ta từng 
sanh vào đó hay chưa từng sanh vào đó. 
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Nếu Ta không biết một cách chân chánh về tám phương diện nay’ thì không 
thé xác định sự chứng đắc và cũng không biết Ta đã đắc đạo giác ngộ Vô 
thượng Chánh chân; Ta cũng không thê vượt lên các cảnh giới của chư thiên, 
loài người, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí; Ta cũng không được giải thoát với 
những sự giải thoát sai biệt; Ta cũng chưa lìa điên đảo, chưa biết đúng như thật: 
“Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không 
còn tai sanh nữa. ˆ 

Nếu Ta biết một cách chân chánh về tám phương diện này thì có thé xác 
định sự chứng đắc và cũng biết Ta đã đắc đạo giác ngộ Vô thượng Chánh chân; 
Ta vượt hăn lên trên các cảnh giới cua chư thiên, loài người, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Phạm chí; Ta cũng chứng đắc giải thoát với những sự giải thoát sai biệt; 
tâm Ta đã xa lìa điên đảo và biết đúng như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Đức Phật giảng dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


4 Nguyên tác: Bát hành (/\4T, atthaparivattam): Hiéu rõ về cảnh giới chư thiên với 8 phương diện, bao 
gôm: (i) Thay được anh sáng va thay hình sắc; (ii) Cùng gặp gỡ, đàm luận; (iii) Biệt tên họ và nơi sanh; 
(iv) Biét việc ăn uông và khô lạc; (v) Biệt thời gian va tho mang; (vi) Biệt nghiệp quả đê sanh thiên; 
(vii) Biệt chúng chư thiên; (viii) Biệt cõi trời đã từng sanh vào. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa trong dân chúng Ba-ky,’ ngụ tại vườn Nai, trong 
rừng Sợ Hai, thuộc núi Cá Sau.3 

Bay giờ, Tôn giả A-na-luật-đà sống giữa dân chúng Chi-dé, trong rừng 
Thủy Chir. Có lần, Tôn giả A-na-luật-đà ở nơi yên tĩnh, thiền toa tư duy, tâm 
khởi suy nghĩ: “Đạo chứng đắc từ không tham dục, chứ không phải từ tham 
dục; đạo chứng đắc từ biết đủ, chứ không phải từ không biết đủ; đạo chứng đắc 
từ hạnh viên ly, chứ không phải từ ưa thích hội họp, sông với hội họp, tương 
hợp với hội họp; đạo chứng đắc từ tinh cần, chứ không phải từ biếng nhác; đạo 
chứng đắc từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm; đạo chứng đắc từ định 
tâm, chứ không phải từ loạn tâm; đạo chứng đắc tir trí tuệ, chứ không phải từ 
ngu si.” 

Lúc ay, bang Tha tâm trí, đức Phật biết rõ những suy nghĩ, những tư duy, 
những chí nguyện trong tâm của Tôn giả A-na-luật-đà. Khi đã biết ròi, đức Phật 
liên nhập Như kỳ tượng định, bằng sức định đó, trong khoảnh khắc như người 
lực sĩ co duỗi cánh tay, đức Phật bỗng án mat khỏi rừng So Hai, núi Ca Sau, 
vườn Nai thuộc nước Bà-kỳ và xuất hiện tại rừng Thủy Chử ở nước Chi-dé, 
đứng trước mặt Tôn giả A-na-luat-da. Bây giò, đức Phật liên xuất định, khen 
ngợi Tôn giả A-na-luật-đà: 

— Lành thay, lành thay, A-na-luật-đà! Thay ở nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, 
tâm khởi suy nghĩ: “Dao chứng đắc từ không tham dục, chứ không phải từ tham 
dục; đạo chứng đắc từ biết đủ, chứ không phải từ không biết đủ; đạo chứng đắc 
từ hạnh viễn ly, chứ không phải từ ưa thích hội họp, sóng với hội họp, tương 


IN uyên tác: Bát niệm kinh JN Z: #& (T.01. 0026.74. 0540c18). Tham chiêu: A-na-ludt Bát niệm kinh | 

ВРЕЛА (7.01. 0046. 0835c12); Tang. 38 (T.02. 0125.42.6. 0754a12); A. 8.30 - IV. 228. 

2 Nguyên tác: Ba-ky-sau (4 ÆJ, Bhaggesu). Bhagga (#& #7, Ba-ky) là một tiêu quốc, có thủ phủ là 

Sumsumiéaragiri. 

з Nguyên tac: Da Son Bố lâm Lộc Dã viên (HELL Hitt EEF , Sumsumaragira Bhesakalavana 

Migadaya). 

4 Nguyên tac: Chi-dé-sau (tt #28, Cetisu). Xem chú thích 2, kinh số 73, tr. 487. 

5 Tha tâm trí (ft > #ï), một trong 10 trí của Phật, là trí biết tâm niệm của người khác. 

° ee như kỳ tượng định (A a HARE). SA. 535: Nhu kỳ tượng tam-muội chánh thọ (RN H1 = Ж 
5). Đây không phải tên riêng của một loại định mà là chỉ cho hành động của thân, tâm đang diễn 

ra. ” ngay thăng, bat động (Í#), tâm chuyên chú vào một chỗ (Œ, > BIER — Ж ). Tham chiếu: 

M. 50: Paccattam yoniso manasakasi (tự mình quan sát nguyên do). 
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hợp với hội họp; đạo chứng đắc từ tỉnh cần, chứ không phải từ biếng nhác; đạo 
chứng đắc từ chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm; đạo chứng đắc từ định 
tâm, chứ không phải từ loạn tâm; đạo chứng đắc từ trí tuệ, chứ không phải từ 
ngu si.” 

[0541a10] Này A-na-luật-đà! Thay hãy nghe Nhu Lai dạy mà lãnh thọ thêm 
điều suy niệm thứ tám của bậc Đại nhân.” Sau khi lãnh thọ, thây hãy tư duy thế 
này: “Đạo chứng đắc từ không hý luận, ưa không hy luận, thực hành không hy 
luận, chứ không phải từ hy luận, ưa hy luận và thực hành hy luận.” Này A-na- 
luật-đà! Nếu thay thành tựu tám điều suy niệm của bậc Đại nhân? thì chắc chan 
có thể lìa dục, lìa pháp ác bat thiện, cho đến thành tựu và an trú Thiên thứ tư. 
Này A-na-luật-đà! Nếu thây thành tựu tám điều suy niệm của bậc Đại nhân và 
còn chứng đắc bốn tâm tăng thượng пау? nữa thì được an lạc ngay trong hiện 
tại, dễ dàng chứ không phải quả khó. Giống như vua và đại thân có cái rương 
đẹp, đựng đây các loại y phục đẹp, buói sáng muôn mặc gi liền lay mặc, buôi 
trưa hay Бибі chiều muốn mặc gi liền lấy mặc, tùy ý tự tại. Này A-na-luật-đà, 
thây cũng như thế, y phấn tảo là y phục bậc nhất, tâm thầy không tham dục, 
sông và an trú với hạnh này. 


Này A-na-luat-da! Nếu thây thành tựu tám điều suy niệm của bậc Đại nhân, 
lại chứng đắc bốn tâm tăng thượng này thì sẽ được an lạc ngay trong hiện tại, dé 
dang chu khong phải quá khó. Giống như vua và dai thần có đầu bếp giỏi hay 
nâu nhiều món ăn thơm ngon, tinh sạch, thượng diệu. Này A-na-luật-đà, thầy 
cũng như thế, thức ăn khat thực là thức ăn bậc nhất, tâm thay không tham dục, 
sông và an trú với hạnh пау. 


Này A-na-luật-đà! Nếu thây thành tựu tám điều suy niệm của bậc Đại nhân, 
lại chứng đắc bôn tâm tăng thượng này thi sẽ được an lạc ngay trong hiện tại, 
dé dang chứ khong phải qua khó. Giống như vua và đại thân có nhà cửa đẹp 
hoặc có lâu gác cung điện, thay cũng như thé, nương bên gốc cây mà sông, đây 
là ngôi nhà bậc nhất, tâm thây không tham dục, sông và an trú với hạnh này. 


Này A-na-luật-đà! Nêu thây thành tựu tám điều suy niệm của bậc Đại nhân, 
lại chứng đắc bón tâm tăng thượng này thì sẽ được an lạc ngay trong hiện tại, dé 
dang chu không phải qua khó. Giỗng như vua và đại thân có giường tốt đẹp mà 
nệm lót được dệt băng lông thú, có chăn dap băng gâm lụa mịn màng, hai đầu 
đặt gôi ngủ làm băng da sơn dương. Này A-na-luat-da, thây cũng như thé, nệm 
ngôi băng có hay nệm ngôi băng lá cây là chỗ ngôi bậc nhất, tâm thầy không 
tham dục, sông và an trú với hạnh này. 


[0541b05] Này A-na-luat-da! Nếu thay thành tựu tám điều suy niệm của bậc 
Đại nhân, lại chứng đắc bón tâm tăng thượng nay thì sẽ được an lạc ngay trong 


7 Nguyên tác: Đại nhân chi niệm (K Л Z ®, Mahãpurisavitakka). 

8 Nguyên tác: Đại nhân bát niệm (K Л А, A/tha mahãpurisavittakka). 

? Bôn tâm tăng thượng ở đây chỉ cho 4 tâm chứng đắc và an trú vào 4 tang thiền, từ Thiền thứ nhất cho 
đên Thiên thứ tư. 
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hiện tai, dé dàng chứ không phải quá khó. Như vậy, thây du hóa phương Đông, 
chắc chăn được an lạc, không có khô đau. Nếu du hóa phương Nam, phương 
Tây hay phương Bac, chắc chăn cũng được an lạc, không có khó đau. 


Này A-na-luật-đà! Nếu thây thành tựu tám điều suy niệm của bậc Đại nhân 
và chứng đắc bốn tâm tăng thượng này thì sẽ được an lạc ngay trong hiện tại, 
dễ dàng chứ không phải quá khó. Đôi với các pháp thiện mà thây đã an trú Ta 
còn chưa ké đến, huéng gì nói đến việc suy hao? Các pháp thiện cứ ngày đêm 
tăng trưởng chứ không hê suy giảm. 

Này A-na-luat-da! Nếu thây thành tựu tám điều suy niệm của bậc Đại nhân 
và chứng đắc bón tâm tăng thượng này thì sẽ được an lạc ngay trong hiện tai, 
dé dàng chứ không phải quá khó. Chắc chắc thay sẽ chứng đắc một trong hai 
quả vị: Hoặc đắc Trí cứu сапһ ngay trong đời này, hoặc nếu còn hữu du" thì 
đắc A-na-hàm. 

Này A-na-luật-đà! Thây hãy thành tựu tám điều suy niệm của bậc Đại nhân 
và cũng nên chứng đắc bốn tâm tăng thượng này nữa, dé được an lạc прау trong 
hiện tại, dễ dàng chứ không phải quá khó, sau đó an cư mùa mưa trong rừng 
Thủy Chú thuộc nước Chi-dé. 

Bay giờ, đức Phật thuyết pháp cho Tôn giả A-na-luật-đà, mở bay, day bảo, 
khích lệ, khiến cho hoan hy.'* Sau khi dùng vô sô phương tiện thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến vị ấy hoan hỷ ròi, đức Phật nhập Như kỳ tượng 
định, băng sức định đó, trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay, 
đức Phật bỗng án mat khỏi rừng Thủy Chir thuộc nước Chi-dé và xuất hiện 
trong rừng Sợ Hãi, núi Cá Sâu, vườn Nai ở nước Bà-kỳ. 

Bay giờ, Tôn gia A-nan cầm quạt đứng hau đức Phật. Khi Thế Tôn xuất 
định rôi, Ngài liên quay lại bảo: 

— Này A-nan! Nếu có Tỳ-kheo nào đang ở rừng So Hai, núi Cá Sâu, vườn 
Nai này thi hãy bảo tất ca nhóm họp tại giảng đường. Khi tất ca đã nhóm hop 
đây đủ rồi, thầy trở lại báo cho Ta biết. 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật, đảnh lễ sát chân Ngài và liên đi thông báo: 
“Các v1 Ty-kheo nao đang ở rừng So Hai, núi Cá Sâu, vườn Nai, tat cả hãy tập 
trung tại giảng đường.” Khi các Ty-kheo đã tập hợp tại giảng đường roi, Tôn 
gia A-nan trở về dén chỗ đức Phật, danh lễ sát chân Ngài, đứng sang một bên 
rôi thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng Tỳ-kheo đang ở rừng So Hai, núi Cá Sâu, vườn Nai 
đã tập hợp tại giảng đường. Kính mong đức Thê Tôn biết cho! 


fe ы =s 


° Nguyên tác: Cứu cánh tri ARA, Sammadañña): Trí tuệ của bậc A-la-hán, quả vị A-la-hán. MA. 
187 gọi là Sở đắc trí (M885 Е). 


п Hữu du (##®): Phiên não còn sót lại. 
2 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#J #, 284), BORK BH). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 
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[0541c04] Lúc à ây, đức Phật cùng Tôn gia A-nan đi đến giảng đường, trải tọa 
cụ ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Ngồi xuống rôi, đức Phật dạy: 


— Này các Ty-kheo! Nay Ta sẽ nói cho các thay nghe về tám điêu suy niệm 
của bậc Đại nhân. Các thay hãy lang nghe và khéo suy nghĩ! 

Lúc đó, các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Tám điều suy niệm của bậc Đại nhân là: Đạo chứng đắc từ không tham 
dục, chứ không phải từ tham dục; đạo chứng đắc từ biết đủ, chứ không phải từ 
không. biết đủ; đạo chứng đắc từ hạnh viễn ly, chứ không phải từ ưa thích hội 
họp, sông với hội họp, tương hợp với hội họp; đạo chứng đắc từ tinh cần, chứ 
không phải từ biếng nhác; đạo chứng đắc từ chánh niệm, chứ không phải từ tà 
niệm; đạo chứng дас từ định tâm, chứ không phải từ loạn tâm; đạo chứng đắc 
từ trí tuệ, chứ không phải từ ngu si; đạo chứng đắc từ không hý luận, ưa không 
hý luận, thực hành không hý luận, chứ không phải từ hý luận, ưa hý luận và 
thực hành hý luận. 

Thế nào là đạo chứng đắc từ không tham dục, chứ không phải từ tham dục? 
Nghĩa là Ty-kheo được không tham duc thi tự biết đã được không 1 tham dục, 
không dé người khác biết mình không tham dục; được biết đủ, được viễn ly, được 
siêng năng, được chánh niệm, được định tâm, được trí tuệ và được không hy luận 
thì tự biết đã được không hý luận, không muôn người khác biết mình không tham 
dục. Đó gọi là đạo chứng đắc từ không tham dục chứ không phải từ tham dục. 

Thế nào là đạo chứng đắc từ biết đủ, chứ không phải từ không biết đủ? 
Nghĩa là Tỳ-kheo sông với hạnh biết đủ, áo đủ che thân, ăn đủ nuôi thân. Đó là 
đạo chứng đắc từ sự biết đủ, chứ không phải từ sự không biết đủ. 

Thé nào là đạo chứng đắc từ hạnh viễn ly, chứ không phải từ ưa thích hội 
họp, song với hội hop, tương hợp với hội họp? Nghĩa là Ty-kheo thuc hanh 
hạnh viên ly, thành tựu hai sự viên ly là than và tâm viên ly. Do gol là dao chúng 
đắc từ hạnh viễn ly, chứ không phải từ ưa thích hội họp, sóng với hội họp, tương 
hợp với hội họp. 


Thể nào là đạo chứng đắc tu tinh tan, chu khong phai tu biéng nhac? Nghia 
la Ty-kheo thường hành tinh tân, dứt trừ xấu ác bat thiện, tu các thiện pháp, 
thường tự giữ tâm chuyên nhất và vững chai, vi gốc rễ thiện pháp mà luôn cô 
găng. Đó gọi là đạo chứng đắc từ tinh tan, chứ không phải từ biếng nhac. 


Thé nào là đạo chứng đắc từ chánh niệm chứ không phải từ tà niệm? Nghĩa 
là Ty-kheo quán nội thân đúng như thân, quán nội thọ đúng như thọ, quán nội 
tâm đúng như tâm, quán nội pháp đúng như pháp." Đó gọi là đạo chứng dac từ 
chánh niệm, chứ không phải từ tà niệm. 

2 Nguyên tác: Ty-kheo quán nội thân như thân, quán nội giác.. a) ... tam , pháp như pháp (ЊЕ W 


On 8 ft N 5ã cò zÉ On 5). Đây là tinh lược của pháp quán tứ niệm xứ (ИШ ЖЖ, cattarosatipatthana). 
Xem chú thích 3, kinh só 41, tr. 272. 
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Thế nào là đạo chứng đắc từ định tâm, chứ không phải từ loạn tâm? Nghĩa 
là Ty-kheo lia duc, lia pháp ác bat thiện, cho đên chứng đắc và an trú Thiền thứ 
tư. Đó gọi là đạo chứng đắc từ định tâm, chứ không phải từ loạn tâm. 

Thé nao là đạo chứng đắc từ trí tuệ, chứ không phải từ ngu si? Nghĩa là Ty- 
kheo tu hành trí tuệ, quán pháp hưng suy, chứng đắc trí như thật, thành tựu tuệ 
minh đạt của bậc Thánh, phân biệt rõ ràng dé rồi đoạn tận mọi khổ dau. Đó gol 
là đạo chứng đắc từ tri tuệ, chứ không phải từ ngu si. 

Thế nào là đạo chứng đắc từ không hý luận, ưa không hý luận, thực hành 
không hý luận; chứ không phải từ hý luận, ưa hý luận, thực hành hý luận? 
Nghia là Ty-kheo tâm ý thường diệt hy luận, an lạc trong Vô du Niét-ban,'4 tam 
thường an lạc, hoan hy thong dong. Do gọi là đạo chứng đắc từ không hy luận, 
ưa không hy luận, thực hành không hy luận, chứ không phải từ hy luận, ưa hy 
luận, thực hành hý luận 

Này các Ty-kheol Ty-kheo A-na-luật-đà đã thành tựu tám điều suy niệm 
của bậc Đại nhân này rôi, sau đó an cu mua mưa tại rừng Thuy Chú thuộc nước 
Chi- dé. Sau khi được Ta giảng day những điều này, vị ay sông một minh nơi 
yên vắng, tâm không buông lung, tinh tan tu hành. Vị ấy đã sống một mình 
nơi thanh văng, tâm không buông lung, tinh tán tu hành, bởi lý do mà một 
thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với lòng tin tha thiết, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, làm người học dao là chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô 
thượng. Ngay trong đời nay, vị ay tự biết, tự ngộ, tự thân chứng đắc, thành tựu 
an trú và biết đúng như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành 
tựu, việc cân làm đã xong, không con tái sanh nữa. ` 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà chứng đắc A-la-hán, tâm giải thoát hoàn toàn, 
xứng đáng là bậc Trưởng lão thượng tôn, rôi nói kệ này: 


Đắng Tôi Tôn trong đời, Từ xa thâu lòng con, 
Chánh thân tâm nhập định, Nương hư không đến đây. 
Như tâm con đã nghĩ, Phật thuyết còn cao hơn, 
Chư Phật không hy luận, Mọi hý luận không còn. 
Con từ Phật biết pháp, Vui trú pháp tu hành, 
Chánh định liền chứng nhanh, Pháp Phật đã tựu thành. 
Con chăng ưa sự chết, Cũng chăng muôn sự sanh, 
Nay tùy theo sở thích, Chánh niệm, trí đã thành. 
Ty-da-ly, Trúc Lâm, Nơi đó bỏ xác thân, 

Ngôi yên đưới khóm trúc, Nhập Vô dư Niết-bàn. 


Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-na-luat-da và các Ty-kheo nghe Phật dạy 
xong đêu hoan hy phụng hành. 


м Vô dư Niét-ban (8578 BZ) cũng được gọi là Bát-niết-bàn (#38 AB). 


75. KINH THANH TINH 
KHONG LAY CHUYEN!' 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Câu-lâu, ngụ tại thị trần Kiém- 
ma-sắt-đàm, thuộc nước Câu-lâu.? 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Dục là vô thường, không thật, giả dối; đã là pháp giả dối thì huyền hóa, 
dối gạt, ngu si. Du dục đời này hay dục đời sau, hoặc sac đời nay hay sac đời 
sau, tat cả những thứ â ây đều thuộc về cảnh giới của ma, là miệng môi của ma. 
Do đây mà khiến tâm sanh vô lượng pháp ác bất thiện, tham lam,’ sân hận, đấu 
tranh... làm chướng ngại cho sự tu học của vị Thánh đệ tử. 

Vị Thánh đệ tử đa văn nên quán sát như vây: “Thế Tôn dạy răng “dục là vô 
thường, không thật, gia doi; đã là pháp giả doi thì huyễn hóa, doi gạt, ngu si. Dù 
dục đời này hay dục đời sau, hoặc sắc đời này hay sắc đời sau, tat ca những thứ 
ay đều thuộc về cảnh giới của ma, là miếng môi của ma. Do đây mà khiến tâm 
sanh vô lượng pháp ác bất thiện, tham lam, sân hận, dau tranh... lam chướng 
ngại cho sự tu học của vi Thánh đệ tử.” 

Vi ấy lại suy nghĩ như vay: “Ta co thé dat dén tam rong khắp, thành tựu 
và an trú, chinh phục thê gian,‘ giữ gin tâm ду.5 Nếu ta đạt đên tâm rộng khắp, 
thành tựu và an trú, chinh phục thế gian, giữ gìn tâm ấy, như vậy tâm sẽ không 
sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, tham lam, sân hận và đâu tranh... làm 
chướng ngại cho sự tu học cua vl Thanh đệ tử.” VỊ ay bang sự thực hành như 
thê, học như thê, tu tập như thê, rôi làm cho rộng khăp, liên nhân đó mà được 
tâm thanh tịnh.5 Khi tâm đã được thanh tịnh rôi, vị ây hoặc ở ngay nơi đó mà đạt 


! Nguyên tác: Tịnh bat động đạo kinh #88 (T.01. 0026.75. 054203). Tham chiếu: M. 106, 
AneñJasappaya Sutta (Kinh bát động lợi ich). 

2 Câu-lâu đô ấp (7 424 E). Xem chú thích 3, kinh số 10, tr. 55. 

3 Tăng tứ (28 9). Bản kinh Pali tương đương là M. 106 viết là abhijjhapi. Ở đây, abhijjha có nghĩa là 
tham cau, tham dục. Tiếp đầu ngữ adhi có nghĩa là “tăng” (‡Š), có lẽ do đọc nhâm tiép dau ngữ abhi 
thành adhi nên ban Hán viết “tăng tứ” (28 4A). 

4 Nguyên tác: Yém phục thế gian (†§{Ä†H R). M. 106: Abhibhuyya lokam (siêu việt thé gian). 

5 Nguyên tác: Nhiếp trì kỳ tâm (4f HL). M. 106: Adhitthaya manasd (sau khi xác định vị trí của у), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 

6 Nguyên tác: Tiện u xứ đắc tâm tịnh (##}ˆJj#{#.b#). Tham chiếu: M. 106: Ayatane cittam pasidati 
(tâm trở thành an tinh trong giới xứ [của nó]), HT. Thích Minh Chau dich. 
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được sự không lay chuyên, hoặc nhờ trí tuệ mà được giải thoát. Về sau, khi vị 
ây qua đời, nhờ tâm thanh tịnh đã đạt được trước đó nên chắc chăn đạt đến sự 
không lay chuyền. Đó gọi là phương pháp thực hành thứ nhất đưa đến sự thanh 
tịnh không lay chuyên. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử đa văn quán sát như vây: “Những øì là sắc, tất cả sắc 
ay là bón dai va do bốn đại tạo thành. Bốn đại chính là pháp vô thường, là khô, 
là diệt.” Vị ấy bang sự thực hành như thé, học như the, tu tập như thế, roi làm 
cho rộng khắp, liền nhân đó mà được tâm thanh tịnh. Khi tâm đã được thanh 
tịnh rôi, vị ây hoặc ở ngay nơi đó mà đạt được sự không lay chuyên, hoặc nhờ 
trí tuệ mà được giải thoát. Vë sau, khi vị ây qua đời, nhờ tâm thanh tịnh đã đạt 
được trước đó nên chắc chăn đạt đến sự không lay chuyền. Đó gọi là phương 
pháp thực hành thứ hai đưa dén sự thanh tịnh không lay chuyên. 


[0542c02] Lại nữa, các vị Thánh đệ tử đa văn quán sát như vây: “Dù dục đời 
này hay dục đời sau, dù sắc đời này hay sắc đời sau, dù tưởng vë dục đời này 
hay tưởng vệ dục đời sau, dù tưởng về sắc đời này hay tưởng về sắc đời sau thì 
tat cả tưởng ay déu là pháp vô thường, la khô, là diệt.” Bay giờ, vi ay dat duoc 
su khong lay chuyén. Vi 4 ay bang sự thực hành như thé, học như thê, tu tập như 
thé, rôi làm cho rong khap, liên nhân đó mà được tâm thanh tinh. Khi tâm đã 
được thanh tịnh rôi, vi ay hoặc ở ngay nơi đó mà đạt được sự không lay chuyên, 
hoặc nhờ trí tuệ mà được giải thoát. Về sau, khi vị ây qua đời, nhờ tâm thanh 
tịnh đã đạt được trước đó nên chắc chăn đạt đến sự không lay chuyên. Đó gọi là 
phương pháp thực hành thứ ba đưa đến sự thanh tịnh không lay chuyên. 

Lại nữa, vi Thánh đệ tử đa văn quán sát như vây: “Dù là tưởng vê dục đời 
này hay tưởng về dục đời sau, du là trong về sắc đời này hay tưởng về sắc đời 
sau và tưởng về sự không lay chuyên : thì tat cả những tưởng ấy déu là pháp vô 
thường, là khô, là diệt.” Bay 210, VỊ ay đạt được tưởng Vô sở hữu xứ.” Vi ay 
bang sự thực hành như thé, hoc như thé, tu tập như thế, rôi làm cho rộng khắp, 
liền nhân đó mà được tâm thanh tịnh. Khi tâm đã được thanh tịnh ròi thì vị ay 
hoặc ở ngay nơi đó mà được thé nhập vào cõi Vô Sở Hữu Xứ, hoặc nhờ trí tuệ 
mà được giải thoát. Về sau, khi vị ây qua đời, nhờ tâm thanh tinh đã đạt được 
trước đó nên chắc chan sẽ đạt đến cõi Vô Sở Hữu Xứ. Đó gọi là phương pháp 
thực hành thứ nhất đưa đến sự thanh tịnh cõi Vô Sở Hữu Xứ.? 


7 Nhập bắt động (АА 8), aneñjam samapajjati): Nhập định với trang thái bat động, chỉ Đệ tứ thiên. 
Tham chiếu: Luc độ tập kinh 7) RRE (T.03. 0152.8. 0050a20): Nhat tâm bất động, chứng Thiền thứ 
tư (—:b ##!48? H3). 


° Vô Sở Hữu Xứ (4 Ait A bat, Akificafifiayatana): Tâng trời thứ 3 của Vô sắc giới, ứng với cấp thiền định 
gọi là Vô sở hữu xứ định. Ở cấp này, thiền giả thành tựu được tâm hoàn toàn thanh tịnh, quân bình. 
DA. 5 viết là Bat dụng xứ (А | Ж). Thành tựu được phép định này hành giả trực nhận không có vật 
gi, hiện tượng gi tồn tại, nhờ đó ban thân mình không bị hạn chế hay bị vướng mắc bởi bat cử vật gì, 
hiện tượng gi. 


?° Nguyên tác: Tinh vô sở hữu xứ dao QF H Pit 8 28). M. 106: Акійсаййауаіапаѕаррауа patipada (sự 
thực hành đưa đến cõi Vô Sở Hữu Хи). 


75. KINH THANH TINH KHONG LAY CHUYEN # 499 


Lai nữa, vị Thanh đệ tử đa văn quán sát như vay: “Thế gian này là không, 
không có cái ta, không có cái của ta, không thường, không hăng, không trường 
tôn, không có gì không biến đôi.” Vị ау băng sự thực hành như thế, học như 
thế, tu tập như thê, rồi làm cho rộng khắp, liền nhân đó mà được tâm thanh tịnh. 
Khi tâm đã được thanh tịnh rồi, vị ây hoặc ở ngay nơi đó mà được thể nhập vào 
cõi Vô Sở Hữu, hoặc nhờ trí tuệ mà được giải thoát. Về sau, khi vị ay qua doi, 
nhờ tâm thanh tinh đã đạt được trước đó nên chắc chan dat đến cõi Vô Sở Hữu. 
Đó gọi là phương pháp thực hành thứ hai đưa đến sự thanh tịnh cõi Vô Sở Hữu. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử da văn quán sát như vay: “Ta không phải do cái 
khác tao ra mà có, cũng không phải do tự mình mà có.”!? Vi ду bang sự thực 
hành như thé, học như thé, tu tập như thế, ròi làm cho rộng khắp, liền nhân đó 
mà được tâm thanh tịnh. Khi tâm đã được thanh tịnh ròi, vi ay hoặc ở ngay nơi 
đó mà được thé nhập vào cõi Vô Sở Hữu, hoặc nhờ trí tuệ mà được giải thoát. 
Về sau, khi vi ây qua đời, nhờ tâm thanh tịnh đã đạt được trước đó nên chắc 
chăn đạt đến cõi Vô Sở Hữu. Đó gọi là phương pháp thực hành thứ ba đưa đến 
sự thanh tịnh cõi Vô Sở Hữu. 

[0543a01] Lại nữa, vị Thánh đệ tử đa văn quán sát như vây: “Dù là dục đời 
này hay dục đời sau, dù là sắc đời này hay sắc đời sau, dù là tưởng về duc đời 
này hay tưởng về dục đời sau, dù là tưởng về sắc đời này hay tưởng về sắc đời 
sau, tưởng về sự không lay chuyền và tưởng Vô sở hữu xứ thi tat cả tưởng ау 
ёи là pháp vô thường, là khó, là diệt.” Bay gid, vi ay dat được Vô tưởng. Vi 
ây băng sự thực hành như thé, học như thé, tu tập như thé, rồi làm cho rộng 
khắp, liền nhân đó mà được tâm thanh tịnh. Khi tâm đã được thanh tịnh rồi, vị 
ây hoặc ở ngay nơi đó mà được nhập Vô tưởng, hoặc nhờ trí tuệ mà được giải 
thoát. Vë sau, khi vị ấy qua đời, nhờ tâm thanh tinh đã đạt được trước đó nên 
chắc chăn đạt đến cõi Vô Tưởng. Đó gọi là phương pháp thực hành đưa đến sự 
thanh tịnh cõi Vô Tưởng. 

Bay giờ, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hau đức Phật. Tôn giả liên 
chắp tay hướng về Ngài thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu có Tỳ-kheo nào thực hành như vay: “Không có cái ta, 
không có cải của ta; cái ta không tôn tại 6 tương lai, cai cua ta không tôn tại ở 
tương lai, những gì chấp thủ trước kia nay đều buông xả hết.” Thưa Thế Tôn! 
Tỳ-kheo thực hành như thé, vị ấy đã buông xả tat ca thì có chứng đắc Cứu cánh 
Niết-bàn chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan! Việc ду không nhất định, có người chứng đắc, có người không 
chứng đắc. 

!0 Tham chiếu: M. 106: Naham kvacani kassaci kificanatasmim, na ca mama kvacani kisminci kiñcanam 


natthi ti (Ta khong co bat cứ chỗ nào, cho ai và trong hình thức nào, và sở thuộc của ta không có bắt cứ 
chỗ nào, cho ai và trong hình thức nao), HT. Thich Minh Chau dich. 


500 # KINH TRUNG A-HAM 


Tôn giả A-nan lại thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Tỳ-kheo thực hành pháp nào mà không chứng đắc Niét-ban? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan! Nếu Ty-kheo thực hành như vậy: “Không có cái ta, không 
có cái của ta; cái ta không tôn tại ở tương lai, cái của ta không ton tại ó tương 
lai, những gì chấp thủ trước kia nay đều buông xả hết.” Nhưng này A- -nan, nêu 
Ty-kheo ay vui thích với sự buông xả ây, dính mắc nơi sự buông xả ây, an trú 
vào sự buông xả ây, A-nan, Tỳ-kheo thực hành như vậy chắc chắn không chứng 
đặc Niét-ban. 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo nao có chấp thủ thì không đắc Niét-ban chăng? 

Đức Phật bảo: 

- Đúng vậy, A-nan! Nếu Tỳ-kheo có chấp thủ thì sẽ không đắc Niét-ban. 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo ây chấp thủ bởi pháp nào? 

Đức Phật bảo: 

Này A-nan! Trong những cõi hữu dư thì cõi trời Hữu Tưởng Vô Tưởng” 
là hơn hét trong ba cõi. Ty-kheo con chap thủ ở đó. 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Ty-kheo ay còn chấp vào pháp nào khác nữa chăng? 

Đức Phật bảo: 

- Đúng như thê, Ty-kheo ay còn chấp thủ vào các pháp khác nữa. 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo phải tu hành như thế nào mới chắc chan đắc 
Niét-ban? 

Đức Phat bao: 

— Này A-nan! Nếu Ty-kheo nào thực hành như vây: “Không có cái ta, không 
có cái của ta; cái ta không tôn tại ở tương lai, cái của ta không tôn tại ở tương 
lai, những gi chap thủ trước kia nay đêu buông xả hêt.” A-nan, nêu, Ty-kheo 
không vui thích với sự buông ха ау, không dính mac noi sự buông ха ау, không 


bám trụ vào sự buông xa ay, thì này A-nan, Ty-kheo thực hành như vậy, chắc 
chắn sẽ chứng đắc Niét-ban. 


[0543b03] Tôn giả A-nan thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Nếu Tỳ-kheo không chấp thủ vào đâu cả thì chắc chắn đắc 
Niết-bàn chăng? 


" Nguyên tác: Hữu Tưởng Vô Tưởng Xứ (A 48 4 19 Ж), tên gọi khác của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
(3E 8 SE 3E 78 gã, Nevasafifianasafifiayatana). 


75. KINH THANH TINH KHONG LAY CHUYEN # 501 


Duc Phat bao: 

- Đúng vậy, A-nan! Nếu Ty-kheo nào không chấp thủ vào đâu ca thì chắc 
chăn дас Niét-ban. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan chắp tay hướng về đức Phật và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Ngài đã nói về phương pháp thực hành đưa đến sự thanh 
tịnh không lay chuyên, đã nói về phương pháp thực hành đưa đến sự thanh tịnh 
cõi Vô Sở Hữu Xứ, đã nói về phương pháp thực hành đưa đến sự thanh tịnh cõi 
Vô Tưởng, đã nói vé phương pháp thực hành đưa đến sự thanh tịnh cõi Vô dư 
Niết-bàn. Thưa Thế Tôn! Thế nào là sự giải thoát của bậc Thánh? 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan! Vi Thánh đệ tử đa văn quán sát như vay: “Dù là duc đời này 
hay dục đời sau; dù là sắc đời này hay sắc của đời sau; dù tưởng về dục đời này 
hay tưởng về dục đời sau; dù tưởng về sắc đời này hay tưởng về sắc đời sau, 
tưởng về sự không lay chuyên, tưởng Vô sở hữu xứ và tưởng Vô tưởng thì tất 
cả các tưởng ay đều là pháp vô thường, là khó, là hoại diệt; đó gọi là hữu than.” 
Nếu là hữu thân thì đó là sanh, là già, là bệnh, là chết. Này A-nan! Nếu còn có 
pháp này thì phải diệt trừ sạch, không để sót lại gì, không dé phát sanh trở lại; 
như vậy sẽ không sanh, không gia, không bệnh, không chết. Bậc Thánh quản 
sát như vậy, nêu còn có điều gì thì đó chính là pháp giải thoát; nêu có điêu gì 
bat tử!? thì đó chính là Vô dư Niết-bàn.” Vị nào quán như vậy, thay như vậy, 
chắc chan được tâm giải thoát khỏi duc lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và vô 
minh lậu; giải thoát rôi liền biết đã giải thoát và biết đúng như that rang: “Sanh 
tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc сап làm đã xong, không còn tải 
sanh nữa.” 

Này A-nan! Nay Ta vì thầy mà đã nói phương pháp thực hành đưa đến sự 
thanh tịnh không lay chuyền, đã nói phương pháp thực hành đưa dén sự thanh 
tịnh cõi Vô Sở Hữu Xứ, đã nói phương pháp thực hành đưa đến sự thanh tịnh 
cõi Vô Tưởng, đã nói phương pháp thực hành đưa dén sự thanh tinh cõi Vô dư 
Niết-bàn, đã nói về sự giải thoát của bậc Thánh. Như bậc Tôn Sư với tâm đại 
bi, doai tưởng, thương xót, mong câu ý ý nghĩa và lợi ich, mong câu an 6n và hân 
hoan cho chúng đệ tử, những điều 4 ay Ta nay da lam xong. Cac thay hay tự minh 
thực hành, hãy đến nơi vắng vẻ, đến bên góc cây thanh văng yên tinh, , ngôi lặng 
lẽ mà tư duy, chớ có buông lung, hãy nỗ lực tinh tan, chớ hối tiếc về sau. Đây 
là lời ran dạy của Ta, đó là lời giáo huan của Ta. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phat dạy xong 
déu hoan hy phụng hành. 


з hat tác: Tự ký hữu (Н © ЖЯ, sakkaya): Tự thân hay hữu thân, chi cho sự chắc thật của 5 uan 
, khandhapañcaka). 
I Nguyên tác: Cam 1$ (H Ж, amata). Bát tir, ở đây mang nghĩa giải thoát. 


76. KINH UC-GIA-CHI-LA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa Úc-già-chi-la,? ngụ bên bờ sông Hang.? 

Bay giờ, vào lúc xế chiều, có vị Ty-kheo rời nơi tĩnh tọa đi đến chỗ Phật, 
lay sát chân Ngài rồi ngòi sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Cui xin Ngài thuyết giảng pháp chánh уёи* cho con. 
Sau khi nghe Thé Tôn day, con sẽ sông một mình ở nơi thanh văng, tâm không 
buông lung, siêng năng tu hành. Vì để sóng một mình ở nơi thanh vắng, tâm 
không buông lung, siêng năng tu hành, thê nên người thiện nam đã cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng không gia đình, 
làm người học đạo, chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong hiện 
đời, tự biết tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết đúng như thật 
răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tai sanh nữa.” 


Đức Phật dạy: 

Này Tỳ-kheo! Hãy tu tập như vây: Giữ tâm an trụ, bất động bên trong, tâm 
không hạn lượng, khéo léo tu tập. Lai quán nội thân đúng như” thân, thực hành 
hết suc tinh cân, giữ vững chánh niệm tinh giác,° khéo điêu phục tâm mình, 
khiến lia xa bon xén, tâm không sâu não. Lai quán ngoại thân đúng như thân, 


! Nguyên tác: Úc-già-chi-la kinh fib (il Ж. ###Š (T.01. 0026.76. 0543с01). Tham chiếu: S. 47.3 - V. 142; 
A. 8.63 - IV. 299. 


2 Uc-gia-chi-la (Hi (il Ж ##, Ukkacela), một ngôi làng thuộc nước Bat-ky (Ж, Мајјт), bên bờ sông 
Hang (Ganga), trên con đường từ thành Vương Xá (EFH, Rãjagaha) đến thành Xá-vệ (758, 
Savatthi) va lang này gan thành Xá-vệ. 


3 Nguyên tác: Hang Thủy trì ngạn (t Е zk №№), bờ hó Hang Thủy. Do di cùng di với dia danh Uc- -814- 
chi-la (ШИШ Ж ZÆ, Ukkācelā) nên có thê xác định đó là sông Hằng. Vì theo DPPN, Ukkacela là một ngôi 
làng thuộc nước Bạt-kỳ (В, Vajji), năm bên bờ sông Hang. 


4 Nguyên tác: Thiện lược thuyết pháp (38, samkhittena dhammam desetu): Thuyết pháp van tắt. 


> Như (An): Gióng như, đúng nhu (40 [F]). Tham chiéu: М. 10: Anupassi, có nghĩa là quan sát liên tục, tur 
sát-na này đến sat-na khác, chuyên chú quán sát. Ó một phương diện khác, anu là tiếp đầu ngữ, có nghĩa 
là tùy theo, dựa theo. Chính vì vậy, anupassi, động từ là anupassati, còn được dich là tùy quan (Ba #3). 


6 Nguyên tac: Hành cực tinh can, lập chánh niệm, chánh trí (ÍT #878 80, WIE ah, 1E 4). Day là 3 yếu tô 
quan trọng trong khi quán tứ niệm xứ ( HH 2 Ж, cattaro-satipatthana). Tham chiếu: М. 10, Satipatthana 
Sutta (Kinh niém xử): Atapi sampajano satima (nhiệt tâm, tinh giác, chánh niệm). Ngay như bản kinh 
đề cập đây đủ nhất về tứ niệm xứ thuộc 7i rung A- -ham là, MA. 98 chi dé cập đến 2 yếu tô liên quan đến 
chánh niệm và tỉnh giác mà vẫn chưa đề cập đến yếu té tinh cần (Gtapi). Xem Niệm xứ kinh Z Dân EE 
(7.01. 0026.98. 0582b23): Lập niệm tai thân, thay biết rõ rang, sáng suốt minh đạt (L&E #, AAA 
я, AHA A X). 
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thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm tỉnh giác, khéo điêu phục tâm, 
khiến lia xa bon xén, tâm không sâu não. Lại quán nội, ngoại thân đúng như 
thân, thực hành hết sức tinh cân, giữ vững chánh niệm tỉnh giác, khéo điêu phục 
tâm, khiến lia xa bon xén, tâm không sâu não. 


Nay Ty-kheo! Với định như vậy được khéo léo tu tập trong khi đi tới, đi lui. 
Ngay cả lúc đứng, lúc ngôi, lúc năm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh cũng phải nên 
tu tập. Lại nữa, cũng nên tu tập về định có giác có quan; tu tập về định không 
giác CÓ quan; tu tap về định không giác không quan;’ cũng nên tu tập về định đi 
cùng với hy, tu tap về định di cùng với lac, tu tập về định di cùng với định va 
tu tập về định đi cùng với xả. 


Này Ty-kheo! Nếu tu tập định này và đã tu tập thuân thục thì cân phải tu tập 
thêm quán nội thọ đúng như thọ,” thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh 
niệm tỉnh giác, khéo điêu phục tâm, khiến lìa xa bỏn xẻn, tâm không sâu não. 
Lại quán ngoại thọ đúng như thọ, thực hành hết sức tinh cân, giữ vững chánh 
niệm tỉnh giác, khéo ché ngự tâm mình, khiến lia bỏ bon xẻn, tâm không sâu 
não. Lại quan nội ngoại thọ đúng như thọ, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững 
chánh niệm tỉnh giác, khéo chế ngự tâm mình, khiến lìa bỏ bỏn xẻn, tâm không 
sầu não. Nay Ty-kheo! Với định như thé, khi tới khi lui hãy khéo tu tập; lúc 
đứng, lúc ngôi, lúc năm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh cũng nên tu tập như vậy. 
Lại nữa, cũng nên tu tập về định có giác có quán, tu tập vê định không giác có 
quán, tu tập về định không giác không quản; cũng nên tu tập về định đi cùng 
với hy, tu tap về định đi cùng với lạc, tu tập về định đi cùng với định và tu tập 
vë định đi cùng với xả. 


[0544a04] Này Tỳ-kheo! Nếu tu tập định này và đã tu tập, thuân thục thì 
can phải tu tập thêm quán nội tâm đúng như tâm, thực hành hết sức tinh cân, 
giữ vững chánh niệm tỉnh giác, khéo chê ngự tâm mình, khiến lìa bỏn xẻn, tâm 
không sâu não; lại quán ngoại tâm đúng như tâm, thực hành hết sức tinh cân, 
gitt vững chánh niệm tỉnh giác, khéo chế ngự tâm mình, khiến lìa bỏ bỏn xẻn, 
tâm không sâu não; lại quản noi, ngoại tâm đúng như tâm, thực hành hết sức 
tinh cần, giữ vững chánh niệm tỉnh giác, khéo chế ngự tâm mình, khiến lìa bỏ 
bon xén, tâm không sâu não. Này Ty-kheo! Với định như thê, khi tới khi lui 
hãy khéo léo tu tập; cho đến lúc đứng, lúc ngôi, lúc năm, lúc ngủ, lúc thức, lúc 
tỉnh cũng nên tu tập như vậy. Lại nữa, cũng nên tu tập vë định có giác có quan; 
tu tập vê định không giác có quán; tu tập vê định không giác không quán; cũng 
nên tu tập về định đi cùng với hy, tu tập về định đi cùng với lạc, tu tập về định 
đi cùng với định và tu tập về định đi cùng với xả. 

Này Tỳ-kheo! Nếu tu tập định này và đã tu tập thuân thục thi can phải tu tập 
thêm quán nội pháp đúng như pháp, thực hành het sức tinh cân, giữ vững chánh 


” Nguyên tác: Tu học hữu giác hữu quán ‹ định, tu học vô giác thiêu quán định, tu học vô „giác vô quán 
định О ЛЕ, ЕЕ ЕЛЕ, {# #ё 11t tt ТАЕ). Xem chú thích 38, kinh số 72, tr. 483. 


8 Nguyên tác: Nội giác như giác (РЧ an). 
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niệm tỉnh giác, khéo chế ngự tâm mình, khiến xa lìa bỏn xẻn, tâm không sâu 
não; lại quan ngoại pháp đúng như pháp, thực hành hết mực tinh cân, giữ vững 
chánh niệm tỉnh giác, khéo chế ngự tâm mình, khiến xa lia bon xén, tâm không 
sâu não; lại quán nội, ngoại pháp đúng như pháp, thực hành hết sức tinh cân, 
giữ vững chánh niệm tỉnh giác, khéo chế ngự tâm mình, khiến lia bon xén, tâm 
không sâu não. Này Ty-kheo! Với định như thế, khi tới khi lui hãy khéo tu tập; 
cho đến lúc đứng, lúc ngồi, lúc năm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh cũng can phải 
tu tập. Lại nữa, cũng nên tu tập vë định có giác có quán; tu tập về định không 
giác CÓ quản; tu tập về định không giác không quán; cũng nên tu tập về định đi 
cùng với hỷ, tu tập về định đi cùng với lạc, tu tập về định đi cùng với định, tu 
tập về định đi cùng với xả. 

Này Tỳ-kheo! Nếu tu tập định này và đã tu tập thuân thục thì này Tỳ-kheo, 
tâm sẽ tương ưng với từ, bién khắp một phương, thành tựu và an trú, cho đến 
hai phương, ba phương, bốn phương: bốn phương phụ và hai phương trên dưới 
cũng bién khắp tat са. Tâm tương ung với từ, không gây thù kết oán, không sân 
giận não hại, bao la rộng lớn, không hạn lượng, khéo léo tu tap biến khắp tật cả 
thế gian, thành tựu và an trú. 

Cũng như vậy, tâm sẽ tương ưng với bi, với hy và xả, không gây thù kết 
oán, không sân giận não hại, bao la rộng lớn, không hạn lượng, khéo léo tu tập 
biến khắp tất cả thê gian, thành tựu và an trú. 

[0544b03] Này Tỳ-kheo! Nếu tu tập định này và đã tu tập thuần thục, néu 
thay có đi đến phương Đông thì vẫn luôn được an lạc, không bị các tai họa đau 
khô. Nếu thầy đi đến phương Nam, phương Tây hay phương Bắc thì vẫn luôn 
được an lạc, không bị các tai họa đau khó. 

Này Ty-kheo! Nếu thày tu tập định này và đã tu tập thuân thục, Ta còn chưa 
kế đến các pháp thiện mà thây đã an trú thì làm sao nói đến việc suy giảm? Vì 
thiện pháp sẽ luôn tăng trưởng cả ngày lẫn đêm mà không hé suy giảm. 


Này Ty-kheo! Nếu thay tu tập định này và đã tu tập thuân thục thì trong hai 
quả vị chắc chăn sẽ chứng được một quả vị: Ngay trong hiện tại chứng Trí cứu 
cánh; nêu còn phiên não! thì chứng đắc A-na-hàm. 

Khi Tỳ-kheo ду nghe những lời đức Phat dạy, khéo lãnh thọ, khéo giữ gìn 
ròi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, dành lễ sát chân Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng 
và lui ra. 

Sau khi nghe Phật day, vị ây sống. một mình ở nơi thanh văng, tâm không 
buông lung, siêng năng tu hành. Vì để sống một mình ở nơi thanh văng, tâm 
không buông lung, sieng nang tu hanh, thé nén người thiện nam đã cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, 


Nguyên tác: Cứu cánh trí (32% ®, Sammadañña): Trí của một bậc A-la-hán. Xem chú thích 10, kinh 
só 74, tr. 493. 
10 Nguyên tác: Hữu du (ЭВ #2), chỉ cho việc chưa đoạn tận tham (Å, /obha), sân (EA, dosa), si (5š, moha). 
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làm người học đạo, chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong hiện 
đời, tự biết tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú và biết đúng như thật 
răng: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã 
làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” 

Tôn giả đó liễu tri pháp rôi... (cho đến) chứng qua A-la-hán. 

Đức Phat dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


77. KINH BA THIEN NAM Ó SA-KE-DE! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa Sa-ké-dé,? ngụ trong rừng Thanh. 

_ Bay giờ, tại Sa-ké-dé có ba thiện nam là Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan- 
đê và Tôn gia Kim-ty-la, đêu là những thiêu niên mới xuât gia học đạo, cùng 
sông trong Chánh pháp này chưa bao lâu. 

Lúc ây, đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

_ — Ва thiện nam nay déu la những thiểu niên mới xuất gia học đạo, cùng 
sông trong Chánh pháp này chưa bao lâu. Ba thiện nam ay có an vui thực hành 
Phạm hạnh trong giáo pháp này chăng? 

Khi đó, các Ty-kheo im lặng, không trả lời. 
Đức Phật lại hỏi đến lần thứ ba: 

_ — Ba thiện nam này đều là những thiếu niên mới xuất gia học đạo, cùng 
sông trong Chánh pháp này chưa bao lâu. Ba thiện nam ay có an vui thực hành 
Phạm hạnh trong giáo pháp này chăng? 

Khi ấy, các Ty-kheo cũng ba lần im lặng, không đáp. 
[0544c04] Thê rồi, đức Phật đích thân hỏi ba thiện nam. Ngài hỏi Tôn giả 
A-na-luật-đà: 

‚ —Ва thiện nam các thầy đều ở tuôi thiêu niên, mó! xuât gia hoc dao, cung 
sông trong Chánh pháp này chưa bao lâu. Nay A-na-luat-da! Cac thay có an уш 
thực hành Phạm hạnh trong giáo pháp này chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn! Chúng con rất an vui thực hành Phạm hạnh 
trong giáo pháp này. 

Đức Phật lại hỏi: 

_ — Này A-na-luat-da! Lúc các thây còn nhỏ, là những đứa trẻ âu thơ, trong 
trăng, tóc đen, thân thê cường tráng, ưa thích chơi dua, ưa thích tam gội, luôn 
trau chuôt thân mình. Khi lớn lên, bà con thân thích và cha mẹ các thây đêu 


! Nguyên tác: Sa-ké-dé tam tộc tanh tử kinh 79 =HRVEF RE (T.01. 0026.77. 0544b21). Tham 
chiêu: M. 68, Nalakapana Sutta (Kinh Nalakapana). 

2 Sa-ké-dé (2277, Saketa), một trong 6 thành phé lớn ở An Độ thời có đại, thuộc Kosala, cach 
Savatthi khoảng 7 do-tuan. 

3 Thanh lâm (  ‡#, Paläsavana), một khu rừng gần làng Nalakapana. 
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thương yêu lưu luyến, khóc lóc thảm thiết, không muốn cho các thay xuất gia 
học đạo. Vậy mà các thây đã quyết chí cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với lòng tin 
tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm nguoi hoc dao. Này A-na- 
luật-đà! Các thày không phải vì sợ vua chúa mà xuất gia học đạo, cũng không 
phải vì sợ giặc cướp, không phái VÌ sg ng nân, không vì sợ khủng bố, không vì 
SO ngheo khô không đủ để nuôi sông mà xuất gia học đạo mà chỉ vi chán ghét sự 
sanh, già, bệnh, chết, khóc than, sầu khổ, hoặc chỉ vì muốn châm đứt tận củng 
khối khổ lớn này nên xuất gia học đạo. Nay A-na-luật-đà! Các thay không vi 
những tâm niệm như vậy mà xuất gia học đạo chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Quả thật như vậy. 

— Này A-na-luật-đà! Nếu người thiện nam với tâm niệm như thế mà xuất gia 
học đạo thì do đâu mà biết là sẽ chứng đắc Vô thượng pháp lành? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, Thé Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thế Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiểu rõ nghĩa ly! 

Đức Phật liên bảo: 

— Này A-na-luật-đà! Các thay hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ giảng 
giải nghĩa đó cho các thây. 

A-na-luat-da cùng các Tôn giả khác vâng lời lăng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-na-luật-đà! Nêu ai bị dục che kín, bị pháp ác trói buộc thì sẽ không 
được xả, lạc và sự tịch tĩnh vô thượng. Tam cua v; ay sẽ sanh ra tham muôn, sân 
hận, hôn tram, tâm sanh buôn chán, thân sanh mệt mỏi, ăn nhiêu, lòng sâu não. 
Tỳ-kheo ấy sẽ không nhẫn chịu được sự đói khát, lạnh nóng, muôi mòng, ruôi 
nhặng, gió nắng bức bách, không thé nhẫn chịu khi nghe nói xấu hay bị đánh 
đập, không thể nhẫn chịu được khi thân mắc phải các căn bệnh đau đớn gần 
như mạng chung hay gặp những cảnh ngộ không vừa lòng. Vì sao như vậy? Vì 
vị ây bị dục che kin, bi pháp ác trói buộc, không được xa, lac và sự tịch tĩnh vô 
thượng. Trái lại, nếu lia dục, không bị pháp ác trói buộc, sẽ đạt đến xả ly, an lạc 
và tịch tĩnh vô thượng. Tâm vị ây không sanh tham muốn, sân hận, hôn trầm, 
tâm sanh vui thích, thân không sanh mệt mỏi, cũng không ăn nhiêu, tâm không 
sâu não. Ty-kheo â ay nhẫn chịu được sự đói khát, lạnh nóng, muỗi mong, rudi 
nhang, gio nang bức bach, cũng co thé nhẫn chịu được khi nghe mắng chửi hay 
bị đánh đập, thân dù mắc phải những căn bệnh đau đớn gan như mạng chung 
hay gặp những cảnh ngộ không vừa lòng, thảy đêu kham nhẫn được. Vì sao như 
vậy? Vì vị ay không bị duc che kín, không bị pháp ác trói buộc, lai đạt dén xả 
ly, an lạc và tịch tĩnh vô thượng. 
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[0545a10] Đức Phật hỏi: 

— Nay A-na-luat-da! Vì ý nghĩa gì mà Như Lai nói có thứ phải đoạn trừ, có 
thứ phải thọ dụng, có thứ phải nhẫn chịu, có thứ phải ngăn dừng, có thứ phải 
nhé ra? 

A-na-luật-đà thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, Thế Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ noi Thé Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiểu rõ nghĩa lý! 

Đức Phật liền bảo: 

— Nay A-na-luật-đà! Các thay hãy lang nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ giảng 
giải nghĩa đó cho các thây. 

A-na-luật-đà cùng các Tôn giả khác vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-na-luật-đà! Các phiền não, nhiễm 6 là gốc rễ của sự hiện hữu trong 
tương lai, là cái nhân của quả khổ nóng bức sanh, già, bệnh, chết. Chăng phải 
Như Lai chưa diệt hết, chang phải không biết mà có thứ phải đoạn trừ, có thứ 
phải thọ dụng, có thứ phải nhẫn chịu, có thứ phải ngăn dừng, có thứ phải nhồ ra 
Nay A-na-luật-đà! Nhu Lai chỉ vì nhân nơi thân này, nhân nơi sáu xứ, nhân nơi 
thọ mạng mà có thứ phải đoạn trừ, có thứ phải thọ dụng, có thứ phải nhẫn chịu, 
có thứ phải ngăn dừng, có thứ phải nhỗ ra. Này A-na-luật! Như Lai vì những 
nghĩa này mà nói có thứ phải đoạn trừ, có thứ phải thọ dụng, có thứ phải nhẫn 
chịu, có thứ phải ngăn dừng, có thứ phải nhé ra. 

Đức Phật hỏi: 

— Này A-na-luat-da! Vi y nghĩa gì mà Như Lai sông. nơi thanh văng, ở trong 
rừng nui, trú bên gốc cây, sông ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viên 
ly, không có điều xâu, không một bóng người, tùy thuận ngôi yên như thế? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, Thé Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thế Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiểu rõ nghĩa lý! 

Đức Phật bảo: 

— Nay A-na-luật-đà! Các thay hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ giảng 
giải nghĩa đó cho các thây. 

Lúc đó, A-na-luật-đà cùng các Tôn giả khác vâng lời lắng nghe. 

* Nguyên tác: Hoặc hữu sở trừ, hoặc hữu sở dung, hoặc hữu sở kham, hoặc hữu sở chi, hoặc hữu sở thổ 
(RAR, 3A PH, RAR, RA Arik, A FRE). Tham chiếu: M. 68: Sankhäyekam patisevati 
sankhayekam adhivasati sankhayekam parivajjati sankhayekam vinodeti (Sau khi suy tu phan tích, tho 


dụng một pháp; sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp, 
sau khi suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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[0545b02] Đức Phật dạy: 

— Này A-na-luat-da! Chang phải vì muốn dat được những gì chưa đạt được, 
vì muôn thu hoạch những gì chưa thu hoạch, vì muốn chứng ngộ những gi chưa 
chứng ngộ mà Như Lai sông nơi thanh văng, ở trong rừng núi, trú dưới gôc cây, 
sống ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viễn ly, không có điều xấu, 
không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Này A-na-luật-đà! Như Lai chỉ vì hai 
mục đích sau đây nên mới sông nơi vô sự, ở trong rừng núi, trú dưới gốc cây, 
sông ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viên ly, không có điều xấu, 
không một bóng người, tùy thuận ngôi yên. Một là tự mình sông an lạc ngay 
trong đời hiện tại. Hai là vì thương xót chúng sanh ở đời sau. Hoặc ở đời sau, 
sẽ có người học theo hạnh Như Lai, sống nơi thanh văng, ở trong rừng núi, trú 
bên gôc cây, sông ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viên ly, không 
có điêu хап, không một bóng người, tùy thuận ngôi yên. Nay A-na-luat-da! Vì 
những mục đích ây mà Như Lai sông nơi thanh văng, ở trong rừng núi, trú dưới 
Độc cây, sông ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viên ly, không có điều 
xâu, không một bóng người, tùy thuận ngôi yên. 

Đức Phật hỏi: 

— Này A-na-luật-đà! Vì ý nghĩa gi mà khi các đệ tử qua đời, Như Lai ghi 
nhận vi này sanh ở cõi này, vi kia sanh ở cõi kia? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, Thế Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thế Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiéu rõ nghĩa ly! 

Đức Phật bảo: 

— Nay A-na-luật-đà! Các thay hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ, Ta sẽ giảng 
giải nghĩa đó cho các thây. 

Lúc đó, A-na-luật-đà cùng các Tôn gia khác vâng lời va lăng nghe. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-na-luật-đà! Khi dé tử qua đời, Như Lai ghi nhận vi này sinh chỗ 
này, vị kia sinh chỗ kia. Như Lai nói điều đó không phải vì XÚI giuc’ người, 
cũng không phải vì dỗi gạt người và cũng không phải vì muốn làm vui lòng 
người. Này A-na-luat-da! Nhu Lai chỉ vì các thanh tín nam và thanh tín nữ, : 
với niêm tin tha thiết, với lòng kính mến cao tột, khởi lòng hoan hỷ cao thượng, 
sau khi nghe giáo pháp này xong, liền phát tâm noi theo như vậy, như vậy. Cho 
nên, khi đệ tử qua đời, Như Lai ghi nhận vi này sẽ sanh ở cõi này, vi kia sẽ sanh 
Ó CỐI kia. 
` Nguyên tác: Thú (8), dùng như “thôi thúc” (4#), mang nghĩa xúi giục, thúc giục. 


Ç ра tác: Thanh tín tộc tanh пат, tộc tanh nữ QA IRB, WRYEZ), còn gọi là “thanh tín sĩ đỗ 
{8 +, „pãsaka) và “thanh tín nữ” Gata H Z, ираѕіка), những người đã quy у Tam bao và tho tri năm giới. 
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Néu Ty-kheo nao nghe Ton gia ду qua đời noi ay, vị đó được Phật ghi nhận 
đã chứng đặc Tri cứu cánh, biết đúng như thật: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh 
đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Hoặc Ty-kheo kia 
chính mắt thay Tôn giả kia, hoặc nhiều lần nghe người khác ké lại rằng: “Tôn giả 
ây có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng nghe nhiều như vậy, bó thí 
như vậy, trí tuệ như vay.” Ty-kheo kia nghe xong ghi nhớ: “Tôn giả ay có niềm 
tin như vậy, g1ữ giới như vậy, học rộng nghe nhiều như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ 
như vậy”, sau khi nghe giáo pháp này xong, liền phát tâm noi theo như vậy, như 
vậy. Này A-na-luật-đà! Như vậy, Tỳ-kheo đó chắc chắn được an trú trong an vui. 

[0545c04] Lại nữa, này A-na-luat-da! Ty-kheo nào nghe Tôn giả kia qua đời 
nơi đó, vi đó được Phật ghi nhận đã dứt sạch năm hạ phan kiết sử,° sanh vào nơi 
kia rồi nhập Niết-bàn, được pháp không thoái giảm, không còn trở lại đời này 
nữa. Hoặc Ty-kheo ây chính mắt thấy Tôn giả kia, hoặc nhiều lần nghe người 
khác ké lại răng: “Tôn giả kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng 
nghe nhiều như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vay.” Ty-kheo 4 ây nghe xong ghi 
nhớ “Tôn giả kia có niềm tin như vậy, giữ 0101 như vậy, học rộng nghe nhiễu 
như vậy, bô thí như vậy, trí tuệ như vậy”, sau khi nghe giáo pháp này xong, liên 
phát tâm noi theo như vậy, như vay. Nay A-na-luật-đà! Như vay, Ty-kheo đó 
chắc chăn được an trú trong an vui. 

Lại nữa, này A-na-luật-đà! Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả kia qua đời ở nơi ấy, 
vị đó được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử,? giảm thiêu tham, sân, si, chi 
một lan trở lại cõi trời hay cõi người. Sau một lån trở lại thì vị ay cham đứt khô 
đau. Hoặc Ty-kheo a ay chinh mắt thấy, hoặc nhiều lan nghe người khác ké lại 
răng: “Tôn gia kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng nghe nhiều 
như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vay.” Ty-kheo á ây nghe xong ghi nhớ: “Tôn 
giả kia có niém tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng nghe nhiêu như vậy, bố 
thí như vậy, trí tuệ như vậy”, sau khi nghe giáo pháp này xong, liên phát tâm 
noi theo như vậy, như vậy. “Này A-na-luật-đà! Như vậy, Tỳ-kheo đó chắc chắn 
được an trú trong an vui. 

Lại nữa, này A-na-luat-da! Ty-kheo nào nghe Tôn giả kia qua đời ở nơi ây, 
vị đó được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoàn, không 
còn rơi vào đường ác, nhất định thành tựu Chánh giác, tôi đa Dảy lần thọ sanh 
trở lại. Sau bảy lần thọ sanh qua lại ở cõi trời hay сб1 người, vl ay chấm dứt khổ 
đau. Hoặc Ty-kheo ây chính mắt thấy, hoặc nhiều lan nghe người khác kê lại 
răng: “Tôn gia kia co niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng nghe nhiều 
như vậy, bỗ thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Tỳ-kheo â ây nghe xong ghi nhớ: “Tôn 


7 Nguyên tác: Cứu cánh trí (2š 5 4ï, Sammadañña). Xem chú thích 10, kinh sô 74, tr. 493. 


° Ngũ hạ phan kiết (T. F248 ñ, райса orambhagiyani sarhyojanani): Nam loại phiền não trói buộc và 
Sal SỬ chúng sanh trong Dục 8101, gôm: tham dục (Ж #Х, kãmaräga), sân khué (HEL Ж, vyapada), than 
kiến (44 R, sakkãyađiffhi), giới cam thủ RER, silabbataparamasa) và nghi (BE, vicikiccha). 


° Ba kiết (= 4%, tīni samyojanani) đó là thân kiến, giới cam thủ và nghi. 
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giả kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng nghe nhiều như vậy, bó 
thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe giáo pháp này xong, liền phát tâm 
noi theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà! Như vậy, Ty-kheo đó chắc chắn 
được an trú trong an уш. 


Lại nữa, nay A-na-luật-đà! Nếu Ty-kheo-ni nào nghe Ty-kheo-ni kia qua 
đời ở nơi đó, vi ây được Phat ghi nhận đã chứng đắc Trí cứu cánh, biết đúng 
như thật: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa.” Hoặc Ty-kheo-ni ây chính mắt thay hoặc nhiều lân 
nghe người khác Кё lại rang: “Ty-kheo-ni kia co niêm tin như vậy, giữ giới như 
vậy, học rộng hiểu nhiêu như vay, bó thi như vậy, trí tuệ như vay.” Ty-kheo-ni 
ay nghe rôi ghi nhớ: “Ty-kheo-ni kia co niêm tin như vậy, giữ 0101 như vậy, hoc 
rộng hiểu nhiêu như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe giáo 
pháp này xong, phát tâm noi theo như vậy, như vậy. Này A-na-luat-da! Như 
vậy, Ty-kheo-ni đó chắc chăn được an trú trong an уш. 

[0546a08] Lại nữa, này A-na-luật-đà! Nêu Tỳ-kheo-ni nào nghe Tỳ-kheo-ni 
kia qua đời ở nơi đó, vị ấy được Phật ghi nhận đã đứt sạch năm hạ phân kiết sử, 
sanh vào nơi Кіа! ròi nhập Niét-ban, được pháp không thoái giảm, không còn 
trở lại cõi này nữa. Hoặc Tỳ-kheo-mi ây chính mắt thay, hoặc nhiêu lần nghe 
người khác ké lại rằng: “Ty-kheo-ni kia có niêm tin như vậy, giữ giới như vậy, 
học rộng hiéu nhiêu như vậy, bô thi như vậy, trí tuệ như vay.” Ty-kheo-ni ay 
nghe ròi ghi nhớ: “Tỳ-kheo-ni kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học 
rộng hiệu nhiều như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vay.” Sau khi nghe giáo 
pháp này xong, liên phát tâm noi theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà! Như 
vậy, Ty-kheo-ni đó chắc chắn được an trú trong an уш. 

Lại nữa, này A-na-luật-đà! Nêu Tỳ-kheo-ni nào nghe Tỳ-kheo-ni qua đời ở 
nơi đó, vị ay được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, giảm thiểu tham, sân, si, 
chỉ còn một lân trở lại ở cõi trời hay cõi người. Sau một lần trở lại, vị ây chấm 
dứt khó đau. “Hoặc Ty-kheo-ni ay chính mat thay, hoặc nhiêu lần nghe người 
khác ké lai rang: “Ty-kheo-ni kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học 
rộng hiểu nhiều như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vay.” Ty-kheo-ni ay nghe 
rôi ghi nhớ: “Ty-kheo-ni kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng 
hiểu nhiều như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. ` Sau khi nghe giáo pháp 
này xong, liên phát tâm noi theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà! Như vậy, 
Tỳ-kheo-ni đó chắc chăn được an trú trong an vui. 


Lại nữa, nay A-na-luat-da! Nêu Tỳ-kheo-ni nào nghe Ty-kheo-ni kia qua đời 
ở nơi đó, vị ây được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoàn, 
không còn doa vào đường ác, nhat định thành tựu Chánh giác, tói đa bảy lần thọ 


'0 Sanh u bỉ gian (® ЖЇК fal) chi cho ngũ Bat Hoàn thiên (T.E R) hay ngũ Tịnh Cư thiên (HE 
Ж, Suddhavasa), gôm: Vô Phién (4848, Aviha), Vô Nhiệt (ЖЖ, Atappa), Thiện Kiến ( # А, Sudassi), 
Thiện Hiện (#1, Sudassa), A-ca-nj-trá (Bal im at PE, Akanittha). 
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sanh trở lại. Sau bảy lần thọ sanh trở lại ở cõi trời hay cõi присл, VỊ ây chấm dứt 
khó đau. Hoặc Ty-kheo-ni ây chính mắt thay, hoặc nhiều lần nghe người khác Кё 
lại răng: “Ty-kheo-m kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng hiểu 
nhiêu như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vay.” Ty-kheo-ni ay nghe ròi ghi nhớ: 
“Ty-kheo-ni kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng hiểu nhiều như 
vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe giáo pháp này xong, liên phát 
tâm noi theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà! Như vậy, Tỳ-kheo-ni đó chắc 
chăn được an trú trong an vui. 

[054604] Này A-na-luật-đà! Nếu ưu-bà-tắc nào nghe vị ưu-bà-tắc kia qua 
đời ở thôn đó, vị ấy được Phật ghi nhận đã đứt sạch năm hạ phan kiét sử, sanh 
vào nơi kia rồi nhập Niét-ban, được pháp không thoái giảm, không còn trở lại 
đời này nữa. Hoặc uu-ba- tắc dy chính mắt thay, hoặc nhiều lần nghe người khác 
ké lại rang: “Uu-ba-tac kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, hoc rộng nghe 
nhiều như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vay.” Nghe xong, ưu-bà- tắc ay ghi 
nhớ: “Uu-ba-tac kia có niém tin như vậy, gi giới, học rộng nghe nhiều, bó thi 
và trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe giáo pháp này xong, liền phát tâm noi theo 
như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà! Như vậy, ưu-bà-tắc đó chắc chan được an 
trú trong an уш. 

Lại nữa, này A-na-luật-đà! Nếu ưu-bà-tắc nào nghe ưu-bà-tắc kia qua đời ở 
thôn đó, vị ду được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiét sử, giảm thiêu tham, sân, 
si, chỉ còn một lần trở lại cõi trời hay cõi người. Sau một lån trở lại, vi dy châm 
dirt khó đau. Hoặc ưu-bà-tắc dy chính mat thay, hoặc nhiều lần nghe người khác 
ké lại răng: “Ưu-bà-tắc kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng nghe 
nhiều như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Nghe xong, ưu-bà-tắc ây ghi 
nhớ: “Ưu-bà-tắc kia có niềm tin như vậy, giữ giới, học rộng nghe nhiêu, bó thí 
và trí tuệ như vay.” Sau khi nghe giáo pháp này xong, liên phat tâm noi theo 
như vậy, như vậy. Nay A-na-luật-đà! Như vậy, ưu-bà-tắc đó chắc chăn được an 
tru trong an уш. 

Lai nữa, nay A-na-luat-da! Nếu ưu-bà-tắc nào nghe wu-ba- tắc kia qua đời ở 
thôn đó, vị ấy được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, chứng quả Tu-da-hoan, 
không còn đọa vào đường ác, nhất định thành tựu Chánh giác, tôi đa | bay lần tho 
sanh trở lại. Sau bay lần thọ sanh trở lại ở cõi trời hay cõi người, vi ây châm dứt 
khô đau. Hoặc ưu- -ba- tac ду chinh mắt thay, hoặc nhiều lần nghe người khác kê 
lại rang: “Ưu-bà-tắc kia có niêm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng hiểu 
nhiều như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy. ` Ưu-bà-tắc ây nghe rôi ghi nhớ: 

“Ưu-bà-tắc kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng hiểu nhiều như 
vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe giáo pháp này xong, liên phát 
tâm noi theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà! Như vậy, ưu-bà- tắc đó chắc 
chan được an trú trong an vui. 
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[0546с01] Này A-na-luat-da! Nếu uu-ba-di!! nào nghe ưu-bà-di kia qua đời 
ở thôn đó, vị ây được Phật ghi nhận đã dứt sạch năm hạ phân kiết sử, sanh vào 
nơi kia rồi nhập Niết- bàn, được pháp không thoái giảm, không còn trở lại đời 
này nữa. Hoặc uu-ba-di а ây chính mắt thấy, hoặc nhiều lần nghe người khác Кё 
lại rang: “Uu-ba-di kia có niém tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng hiểu 
nhiều như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vay.” Uu-ba-di ду nghe rồi ghi nhớ: 
“Uu-ba-di kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng hiểu nhiều như 
vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe giáo pháp này xong, liền phat 
tâm noi theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà! Như vậy, ưu-bà-di đó chắc 
chắn được an trú trong an vui. 

Lại nữa, này A-na-luat-da! Nếu ưu-bà-di nào nghe ưu-bà-di kia qua đời ở 
thôn đó, vị ây được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiét sử, giảm thiêu tham, sân, 
si, chỉ còn một lần trở lại cõi trời hay cõi người. Sau một lần trở lại nữa, vị ay 
cham dứt khô đau. Hoặc wu-ba-di ấy chính mat thay, hoặc nhiéu lần nghe người 
khác ké lại rang: “Ưu-bà-di kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng 
hiểu nhiều như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy. ° Ưu-bà-di ду nghe ròi ghi 
nhó: “Uu-bà-di kia có nièm tin nhu уйу, giữ giới như vậy, hoc rộng hiểu nhiều 
như vậy, bô thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe giáo pháp này xong, liền 
phát tâm noi theo như vậy, như vay. Này A-na-luật-đà! Như vậy, ưu-bà-di đó 
chắc chăn được an trú trong an vui. 

Lại nữa, này A-na-luật-đà! Nếu ưu-bà-di nào nghe uu-ba-di kia qua đời 
ở thôn đó, vị ay được Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, chứng quả Tu-đà- 
hoàn, không còn đọa vào đường ác, nhất định thành tựu Chánh giác, tôi đa bay 
lân thọ sanh trở lại. Sau bay lần thọ sanh trở lại ở cõi trời hay cõi người, vi ay 
châm đứt khô đau. Hoặc ưu-bà-di ây chính mắt thấy, hoặc nhiều lần nghe người 
khác ké lại rang: “Uu-ba-di kia có niềm tin như vậy, giữ giới như vậy, học rộng 
hiểu nhiêu như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Uu-bà-di â ay nghe rôi ghi 
nhớ: “Ưu-bà-di kia có niềm tin như vay, giữ giới như vậy, học rộng hiểu nhiều 
như vậy, bó thí như vậy, trí tuệ như vậy.” Sau khi nghe giáo pháp này xong, liền 
phát tâm noi theo như vậy, như vay. Này A-na-luật-đà! Như vậy, ưu-bà-di đó 
chắc chăn được an trú trong an vui. 

Này A-na-luật-đà! Vì những ý nghĩa ду nên khi đệ tử qua đời, Như Lai đã 
ghi nhận vi này sẽ sanh vào cõi nay, vi kia sẽ sanh vào cõi kia. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo kia nghe Phật 
day xong đêu hoan hy phụng hành.!? 


" Nguyên tác: Uu-ba-tu (E fi), tức là “ưu-bà-di” (8 £ R), còn được dich là “cận sĩ nữ” GEEH), 
“cận sự nữ” G185), “thanh tín nt” (?8 fë Z). 


2 Bản Hán, hết quyền 18. 


78. KINH PHAM THIÊN THỈNH PHAT! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bây о1о, có vị Phạm thiên ở trên cõi Phạm thiên khởi lên tà kiên như vây: 
“Chon này là thường còn, là nơi hằng hữu, là xứ tòn tại lâu dai, là chỗ thiết yêu, 


là nơi không bị hoại diệt, là chôn giải thoát, ngoài sự giải thoát này ra không có 
sự giải thoát nào cao hơn, tối thăng, tối diệu, tối tôn hơn.” 


Lúc đó, băng Tha tâm trí, đức Thế Tôn biết suy nghĩ trong tâm của Phạm 
thiên kia,? Ngài liền nhập định với trạng thái toàn thân bất động.° Với định ấy, 
chỉ trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, Ngài biến mất khỏi vườn 
Cấp Cô Độc, trong Thắng Lâm thuộc nước Xá-vệ, lên đến cõi Phạm thiên. 

Bấy giờ, Phạm thiên kia trông thấy đức Phật xuất hiện, liền đến thỉnh: 

— Quý hóa thay, Đại tiên nhân đã đến! Chỗn này là thường còn, là nơi hang 
hữu, là xứ tôn tại lâu dài, là chỗ thiết yếu, là nơi không bị hoại diệt, là chôn giải 
thoát; ngoài sự giải thoát này ra không có sự giải thoát nào cao hơn, tôi thăng, 
tôi diệu, tôi tôn hơn. 


Bấy giờ, đức Phật bảo: 


— Này Phạm thiên! Cái vô thường mà ông cho là thường; cái không hăng 
hữu mà ông cho là hăng hữu; cái không trường tôn mà ông cho là trường tôn; 
cái không thiết yêu mà ông cho là thiết yêu; pháp hoại diệt mà ông cho là không 
hoại diệt; cai không giải thoát mà ông cho là giải thoát và ngoài sự giải thoát 
này ra không có sự giải thoát nào cao hơn, tôi thăng, tối điệu, tôi tôn hơn. Này 
Phạm thiên! Ông quả thật vô minh! Này Phạm thiên! Ông quả thật vô minh! 


Lúc đó, Ма Ba-tuan đang ở trong chúng, liên nói với đức Phật: 
— Này Ty-kheo! Chớ trái lời Phạm thiên nay, chớ chóng đôi lời Phạm thiên 
này. Ty-kheo, nêu ông trái lời Phạm thiên nay, chông đôi lời Phạm thiên này 


! Quyên 19. Nguyên tác: Phạm Thiên thỉnh Phật kinh Ж R FAIRS (T.01. 0026.78. 0547a09). Tham 
chiêu: M. 49, Brahmanimantanika Sutta (Kinh Phạm thiên cau thinh). 


2 Nguyên tác: Tha tâm trí (t Т> Ж, Cetopariyañānam). Tham chiếu: M. 49: Bakassa brahmuno cetasa 
cetoparivitakkamaññaya (sau khi với tự tâm biệt được tâm của Phạm thiên Baka), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 


3 Như kỳ tượng định (АИ). Theo Pali-Han từ điển (EIRE Ж) do Minh Pháp Tôn giả (ARIE BFA) 
hiệu đính, “như kỳ і tượng định” (ЖАП H427) có nghĩa là giông như hinh tượng bat động ròi nhập định (#ƒ 
(SHEA Oh AGE). 
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78. KINH PHAM THIÊN THỈNH PHẬT # 517 


[0547c03] Bây giờ, Phạm thiên ấy đã thưa thỉnh Thế Tôn đến ba lần: 

— Quy hóa thay, Đại Tiên nhân đã đến! Chón này là thường còn, là nơi hang 
hữu, là xứ tôn tại lâu dài, là chỗ thiết yếu, là nơi không bi hoại diệt, là chôn giải 
thoát; ngoài sự giải thoát này ra không có sự giải thoát nào cao hơn, tôi thăng, 
tối diệu, tôi tôn hơn. 


Đức Phật cũng ba lần bảo Phạm thiên: 


— Này Phạm thiên! Cái vô thường mà ông cho là thường; cái không hăng 
hữu ma ông cho là hằng hữu; cái không trường tôn mà ông cho là trường tôn; 
cái không thiết yêu mà ông cho là thiết yêu; pháp hoại diệt mà ông cho là không 
hoại diệt; cái không giải thoát mà ông cho là giải thoát và ngoài sự giải thoát 
này ra không có sự giải thoát nào cao hơn, tôi thang, tối diệu, tối tôn hơn. Nay 
Phạm thiên! Ông quả thật vô minh. Này Phạm thiên! Ông quả thật vô minh. 

Lúc đó, Phạm thiên thưa Phật: 

— Này Đại Tiên nhân! Thuở xưa có Sa-môn, Phạm chí tuôi thọ rat dài, sóng 
rất lâu. Này Đại Tiên nhân! Tuói thọ của ông quá ngắn, không bằng một khoảnh 
khắc ngôi yên của Sa-môn, Pham chi kia. Vì sao như vậy? Vì những gi họ biết 
là biết rõ tường tận, những gi họ thay là thay rõ tường tận. Nếu thật sự có giải 
thoát thi ngoài sự giải thoát này ra không có sự giải thoát nao cao hon, tối thang, 
tôi diệu, tôi tôn hơn. Nếu thật sự không có giải thoát thì ngoài sự giải thoát này 
ra, không có sự giải thoát nào cao hơn, tối thăng, tối diệu, tôi tôn hơn. Này Đại 
Tiên nhân! Đối với sự giải thoát ông nghĩ là không giải thoát, đối với sự không 
giải thoát ông nghĩ là giải thoát. Nhu vậy, ông sẽ không bao giờ được giải thoát 
mà trở thành kẻ đại ngu si. Vì sao như vậy? Vì sẽ không bao giờ có cảnh giới ду. 

Này Đại Tiên nhân! Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ưa thích đất, ca ngợi đất 
thì v1 ây sẽ được tự tại bên ta, làm theo điều ta muốn, vâng theo lệnh của ta." 
Cũng vậy, đôi với nước, lửa, Ø1Ó, quy thần, chư thiên, Sanh chủ và Phạm thiên, 
nêu ai ưa thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm thiên thì vị ây sẽ được tự tại bên ta, 
làm theo điều ta muốn, vâng theo lệnh của ta. Này Đại Tiên nhân! Nêu ông 
ưa thích đất, khen ngợi đất thì ông cũng sẽ được tự tại bên ta, làm theo điều ta 
muôn, vâng theo lệnh của ta. Cũng vậy, йді với nước, lửa, Ø1Ó, quy thần, chư 
thiên, Sanh chủ và Phạm thiên, nếu ông ưa thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm 
thiên thì ông sẽ được tự tại bên ta, làm theo điều ta muốn, vâng theo lệnh của ta. 

Bấy giờ, đức Phật bảo: 

— Này Phạm thiên! Như vậy, những điều ё ông nói là sự thật răng: “Nếu Sa- 
môn, Pham chi nao ưa thích đất, khen ngợi đất thì vị ây sẽ được tự tại bên ông, 
làm theo điều ông muốn, vâng theo lệnh của ông. Cũng vậy, đối với nước, lửa, 
Ø1Ó, quy thần, chư thiên, Sanh chủ và Phạm thiên, nêu ai ưa thích Phạm thiên, 


> Tham chiều; M. 49: Này y -kheo, nếu ông y trước địa đại, ông sẽ gần Ta, trú tại lãnh địa của Ta, làm 
theo ý Ta muốn, bị đứng ngoài lề (HT. Thich Minh Chau dich). 
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ca ngợi Phạm thiên thì vị ду sẽ được tự tại bên ông, làm theo điều ông muốn, 
vâng theo lệnh của ông.” Này Phạm thiên! Nếu Ta ưa thích đất, ca ngợi dat thì 
Ta cũng sẽ được tự tại bên ông, làm theo điều ông muôn, vâng theo lênh cúa 
ông. Cũng vậy, đôi với nước, lửa, 010, quy thần, chư thiên, Sanh chủ và Phạm 
thiên, nêu Ta ưa thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm thiên thì Ta cũng sẽ được tự tại 
bên ông, làm theo điều ông muôn, vâng theo lênh cúa ông. 

[0548a07] — Này Pham thiên! Nếu tám sự kiện” này, Ta tùy theo mỗi việc 
ma ưa thích, ca ngợi thi những điều â ây cũng vẫn như vậy. Này Phạm thiên! Ta 
biết rõ ông từ đâu đến và sẽ di về đâu, tùy chỗ ông đang sông, tùy nơi ông qua 
đời và tùy nơi ông tái sanh. Nếu có Phạm thiên thì Phạm thiên ấy có than thông 
lon,’ có oai đức lớn, có phước đức lớn và có oai than lớn. 

Khi đó, Phạm thiên thưa Thế Tôn: 

— Đại Tiên nhân! Lam thé nào mà ông biết được điều ta biết, thay được điều 
ta thay? Làm sao biết rõ về ta? Như mặt trời tự tại, tỏa ánh sáng khắp nơi, bao 
trùm cả một ngàn thé BIỚI. Trong một ngàn thé giới như vậy, ông có được tự tại 
không? Ông có biết noi nao, chén nao không có ngày đêm? Dai Tiên nhân co 
bao giờ qua lại các nơi ấy, hay đã nhiều lần đến đó chăng? 

Bấy giờ, đức Phật bảo: 

— Này Phạm thiên! Như mặt trời tự tai, toa anh sáng khắp noi, bao trum ca 
một ngàn thé giới. Trong ngàn thé giới như vậy, Ta được tự tại va cũng biết 1б 
chỗ này chỗ kia không có ngày đêm. Hơn nữa, Ta đã từng qua lại những nơi ây, 
thậm chí qua lại rat nhiêu lan. Này Phạm thiên! Có ba cõi trời là Quang thiên, 
Tịnh Quang thiên và Biên Tịnh Quang thiên. Nêu ba cõi trời ấy thay điều gi, 
biết điều gi thi Ta cũng có biết, có thay nhu vay. Nay Phạm thiên! Có những 
điều ba cõi trời đó không biết, không thay, nhưng riêng Ta lại có biết, có thay. 
Nay Phạm thiên, những gi ma ba cõi trời ay và các quyên thuộc có biết, có thay 
thi Ta cũng có biết, có thấy. Trái lại, những gì mà ba cõi trời ây và các quyến 
thuộc không biết, không thay thì riêng Ta vẫn có biết, có thay. Nay Phạm thiên! 
Những gì ông biết, ông thay thì Ta cũng biết, cũng thay như vậy. Những gi ma 
ông không biết, không thây thì riêng Ta vẫn biết, vẫn thấy. Những gì mà ông và 
quyên thuộc của ông có biết, có thây thì Ta cũng có biết, có thay. Những gi mà 
ông và quyến thuộc của ông không biết, không thay thi riêng Ta vẫn biết, vẫn 
thây. Này Phạm thiên! Ông không thé sánh bằng Ta về mọi mặt, cũng không thê 
sánh băng Ta về trí thấy biết tường tận. Đối với ông, Ta là tối thượng, tôi thăng. 


[0548b01] Khi ây, Phạm thiên thưa Thế Tôn: 


— Này Đại Tiên nhân! Do đâu mà có việc ba cõi trời kia có biết, có thây thì 
ông cũng có biết, có thấy? Nếu ba cõi trời kia không biết, không thấy thì riêng 


5 Bát sự (А) gòm: dat, nước, lửa, gió, quý thần, chư thiên, Sanh chủ, Phạm thiên (pathavi, apa, tejo, 
vayo, bhiita, deva, Pajapati Brahma). 


7 Nguyên tác: Đại như ý túc (Ж АШ Ж Æ). 


78. KINH PHAM THIÊN THỈNH PHẬT # 519 


ông vẫn có biết, có thay? Nếu ba cõi trời kia va quyên thuộc có biết, có thay thi 
Ông cũng có biết, có ау? Nêu ba cõi trời kia và quyên thuộc không biết, không 
thay thi riêng ông van có biết, có thây? Nếu ta biết, ta thây gì thì ông cũng, biết, 
cũng thay nhu vay; néu ta không: biết, không thây thì riêng ông vẫn có biết, có 
thay; nêu ta và quyên thuộc có biết, có thay gi thì ông cũng có biết, có thay như 
vậy; néu ta và quyến thuộc không biết, không thấy thì riêng ông vẫn có biết, có 
thây? Đại Tiên nhân, đây không phải là lời nói thân tình chăng? Khi hỏi xong, 
không biết có làm tăng thêm sự ngu si chăng? Vi sao như vậy? Vì thức tuy vô 
hìnhŠ nhưng biết vô lượng, thấy vô lượng và phân biệt vô lượng. Còn ta thì chỉ 
biết rõ từng trường hợp, đó là, đất thì biết là đất, nước, lửa, gid, quy than, chu 
thiên, Sanh chủ, Pham thiên thi biết là Phạm thiên. 

Bấy giờ, đức Phật bảo: 

— Này Phạm thiên! Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đối với đất mà nghĩ tưởng 
vê đất răng: “Dat là ta, đất là của ta, ta thuộc về đất.” Khi vi ấy đã chấp đất là ta 
tức không biết rõ về đất. Cũng vậy, đôi với nước, lửa, Ø1Ó, quy than, Sanh chủ, 
Phạm thiên, Vô Phién thiên, Vô Nhiệt thiên va Tinh thiên mà nghĩ tưởng về 
Tịnh thiên răng: “Tịnh thiên là ta, Tịnh thiên là của ta, ta thuộc về Tịnh thiên.” 
Khi đã chap Tịnh thiên là ta thì vị áy không biết rõ về Tịnh thiên. Này Pham 
thiên! Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đối với đất mà biết là đất, “đất không phải 
là ta, đất không phải là của ta, ta không thuộc về dat.” Do vi ay không chấp dat 
là ta nên biết rõ về đất. Cũng vậy, đối với nước, lửa, gió, quý thân, chư thiên, 
Sanh chủ, Phạm thiên, Vô Phién thiên, Vô Nhiệt thiên và Tịnh thiên biết là Tịnh 
thiên, “Tinh thiên không phải là ta, Tinh thiên không phải của ta, ta không thuộc 
về Tịnh thiên.” Do vị ấy không chấp Tịnh thiên là ta nên biết rõ về Tịnh thiên. 

Này Phạm thiên! Ta đối với đất thì biết là đất, đất chăng phải là Ta, đất 
chăng phải của Ta, Ta không thuộc vë đất. Do Ta không chấp dat là Ta nên Ta 
biết rõ về dat. Cũng vậy, đôi với nước, lửa, Ø1Ó, quy thần, chư thiên, Sanh chủ, 
Phạm thiên, Vô Phiền thiên, Vô Nhiệt thiên, Tịnh thiên biết là Tịnh thiên, Tịnh 
thiên chang phải là Ta, Tịnh thiên chang phải của Ta, Ta chăng thuộc về Tịnh 
thiên. Do Ta không chấp Tịnh thiên là Ta nên Ta biết rõ vë Tịnh thiên. 

Nghe vậy, Phạm thiên thưa đức Phật: 

— Đại Tiên nhân! Chúng sanh này ai cũng ái trước hữu, ưa thích hữu, than 
cận hữu. Chỉ có ông đã nhé tận gốc rễ hữu. Vì sao như vậy? Vì ông là Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác. 


° Nguyên tác: Thức vô lượng cảnh giới (ЖЖЖ =з 7). DA. 24 ghi: Thức vô hình, vô lượng tự hữu 
quang (ñ (it ARIZ, AR et H 926). D. 11 và M. 49 cho răng: Thức không hiển hiện, vô biên và chiêu soi rực 
rỡ tât cả (уіййапат а жу anantam sabbato pabham). Trong một sô trường hợp thuộc Kinh tạng 
Nikaya, 3 chữ tâm, ý và thức được sử dung qua lại. Thức (viññana) trong trường hợp này cũng được 
hiệu như là tâm (citta). Tham chiéu: A. 1.51 - I. 11: Pabhassaramidam, bhikkhave, cittam, tañca kho 
agantukehi upakkilesehi upakkilittham (Tâm này, này các Ty-kheo, là sang chói, nhưng bi 6 nhiễm bởi 
các câu uê từ ngoài vào), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Phạm thiên liền nói kệ: 


Với hữu thấy lo sợ, Không hữu chang lo gì, 
Thê nên không tham hữu, Hữu dứt sạch chăng nghi. 
[0548c04] Này Đại Tiên nhân! Nay tôi muốn ân thân. 
Đức Phật bảo: 


— Này Phạm thiên! Nếu ông muôn ân thân thi cứ làm điều ông muôn. 

Phạm thiên liền 4n thân ngay nơi đó. Phật liền thay và bao: 

— Này Phạm thiên! Ông ở chỗ kia, ông ở đây, ông ở giữa nay! 

Lúc đó, Phạm thiên vận dụng hết sức thần thông, muôn án thân mà không 
thê ân nên hiện trở lại giữa cõi trời Phạm thiên. Đức Phật bảo: 

— Này Phạm thiên! Nay Ta cũng muốn ân thân. 

Phạm thiên thưa rằng: 

— Này Đại Tiên nhân! Nếu Ngài muốn ân thân thì cứ tùy ý. 

Lúc ấy, đức Phật nghĩ: “Nay Ta nên nhập chánh định rồi hiện các loại thân 
túc như: Phóng hào quang cực sáng, chiêu soi khắp cõi trời Phạm thiên, roi an 
thân trong đó, khiến cho các Phạm thiên và quyên thuộc của Phạm thiên chỉ 
nghe tiếng mà không thây hình Ta.” Nghĩ xong, đức Phật nhập chánh định ròi 
hiện các loại thân túc như: Phóng hào quang cực sáng, chiêu soi khắp cõi trol 
Phạm thiên, rồi ân thân trong đó, khiến cho Phạm thiên và quyến thuộc của 
Phạm thiên chỉ nghe tiếng mà không thấy hình Phật. Bây giờ, Phạm thiên và 
quyên thuộc của Phạm thiên đêu nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, 
thật là đặc thù! Ngài có thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước đức lớn, có oai 
than lớn. Vì sao như vay? Vi Ngai da phong hao quang cuc sang, chiêu soi khắp 
cõi trời Phạm thiên, rôi tự ân thân trong đó, khién chúng ta và quyên thuộc chi 
nghe tiêng mà không thấy hình.” 

Lúc ây, đức Phật lại nghĩ: “Ta đã cảm hóa các Phạm thiên va quyền thuộc 
của Phạm thiên. Nay Ta hãy thu hôi thân túc.” Nghĩ xong, Ngài liền thu hôi than 
túc, hiện ra giữa cõi trời Phạm thiên. Bay gid, Ma vương cũng xuất hiện hai, ba 
lần trong chúng Pham thiên. Thay vậy, Ma vương liền thưa Phật: 

— Đại Tiên nhân, ông thật khéo thay, khéo biết, khéo thông đạt, nhưng ông 
chớ nên giáo huấn, chớ nên dìu dắt đệ tử, cũng chớ nên nói pháp cho đệ tử nghe, 
chớ dính mặc vào đệ tử. Vì nếu bị dính mặc vảo đệ tử thi khi qua đời sẽ sanh 
vào nơi thap kém, làm thần kỹ nhạc, hãy sống vô vi, hưởng thọ an lành trong 
đời hiện tại. Vì sao như vậy? Thưa Đại Tiên nhân! Vì tat cả những điều đó sẽ 
gây phiền phức vô ích cho mình. Này Đại Tiên nhân! Xưa kia có Sa-môn, Pham 
chí giáo huấn đệ tử, răn dạy đệ tử, thuyết pháp cho đệ tử nghe, yêu mến và dính 
mặc đệ tử. Do vì luyén ái đệ tử mà khi qua đời, vị ấy đã sanh vào nơi thap kém, 
làm thân kỹ nhạc. Vì thế ta bảo ông chớ nên giáo huấn, diu dắt đệ tử, cũng chớ 
nói pháp cho đệ tử nghe, chớ dính mắc đệ tử. Vì nếu bị dính mắc vào đệ tử thì 
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khi qua đời sẽ sanh vào nơi thấp kém, làm thần kỹ nhạc, hãy sông vô vi, hưởng 
thọ an lành trong đời hiện tại. Vì sao như vậy? Thưa Đại Tiên nhân, vì chúng sẽ 
gây phiền phức vô ích cho mình. 


[0549a07] Lúc đó, đức Phật bảo: 


- Này Ma Ba-tuân! Ngươi chăng phải vì mong cau nghĩa lợi? cho Ta, chăng 
phải vì đem lợi ích cho Ta, chăng phải vì đem đến niềm vui cho Ta, chang phai 
đem đến sự an 6n cho Ta mà nói: “Chớ nên giáo huấn, chớ nên dìu dắt đệ tử, 
cũng chớ nên nói pháp cho đệ tử nghe, chớ dính mắc vào đệ tử. Vì nếu bị dính 
mắc vào đệ tử thì khi qua đời sẽ sanh vào nơi thâp kém, làm thần kỹ nhạc, hãy 
sông vô vi, hưởng thọ an lành trong đời hiện tại. Vì sao như vậy? Thưa Dai 
Tiên nhân, vi tat cả những điều đó sẽ gây phiền phức vô ích cho mình.” Nay Ma 
Ba-tuân! Ta biết ngươi đang nghĩ răng “Sa-môn Cù-đàm này nói pháp cho đệ 
tử nghe, sau khi nghe xong, các đệ tử ấy sẽ ra khỏi cảnh giới của ta.” Này Ma 
Ba-tuan, vì thé nên ngươi nói với Ta: “Cho nên giáo huấn, chớ nên dìu dắt đệ tử, 
cũng chớ nên nói pháp cho đệ tử nghe, chớ dính тйс vào đệ tử. Vì néu bị dính 
mắc vào đệ tử thì khi qua đời sẽ sanh vào nơi thấp kém, làm thần kỹ nhạc, hãy 
sông vô vi, hưởng thọ an lành trong đời hiện tại. Vì sao như vậy? Thưa Đại Tiên 
nhân, vì tất cả những điều đó sẽ gây phiền phức vô ích cho mình.” 

Này Ma Ba-tuan! Nếu có Sa-môn hay Pham chí nào đã giáo huấn diu dat đệ 
tử, nói pháp cho đệ tử nghe và luyén ái đệ tử; vì luyến ái đệ tử mà khi qua đời, 
VỊ ay đã sanh vào noi thâp kém, làm thần kỹ nhạc thì Sa-môn hay Pham chi ay 
chăng phải là Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, chăng phải Phạm chí mà tự xưng 
là Phạm chí, chăng phải A-la-hán mà tự xưng là A-la-hán, chăng phải Đăng 
Chánh Giác mà tự xưng là Đăng Chánh Giác. 

Này Ma Ba-tuân! Ta đúng là Sa-môn mới xưng là Sa-môn, đúng là Phạm 
chí mới xưng là Phạm chí, đúng là A-la-han mới xưng là A-la-han, đúng là bậc 
Đăng Chánh Giác mới xưng là Đăng Chánh Giác. Thé nên, nêu Ta có nói pháp 
hay không nói pháp cho đệ tử Ta nghe thì ngươi cũng hãy di di. Nay Ta tự biết 
nên nói pháp hay không nên nói pháp cho đệ tử nghe. 

Đó là sự thỉnh câu của Phạm thiên, là sự chóng đôi của Ma Ba-tuàn, là sự 
tùy thuận thuyết pháp của Như Lai. Thế nên kinh nay đặt tên là “Pham thiên 
thỉnh Phát.” 

Đức Phật dạy như vậy, Phạm thiên và quyền thuộc của Phạm thiên nghe 
Phật dạy xong đêu hoan hý phụng hành. 


° Nguyên tác: Cầu nghĩa OR 3§), viết tắt của “cầu nghĩa cập nhiêu ich” ОК Ва =): Lợi lộc hữu ích. 
Pali: Attha, thường được sử dụng trong 2 nghĩa phô biên, tức “ý nghĩa và ích lợi.” 


79. KINH HỮU THANG THIEN! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, đại thần Tiên Dư? bảo người giúp việc: 

- Ông hãy đến chỗ Phật, thay ta đảnh lễ, cúi lạy chân Ngài rồi kính thăm 
hỏi: “Thánh thể Thế Tôn có được mạnh khỏe không? Có an vui, không bệnh, 
đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng?” Hãy nói như vây: “Đại thần 
Tiên Dư kính lạy chân Phật, kính thăm hỏi Thánh thê Thế Tôn có được mạnh 
khỏe không? Có an vui, không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường 
chăng?” Khi thăm hỏi Phật xong, ông hãy đến chỗ Tôn giả A-na-luật-đà, cũng 
thay ta cúi lạy chân Tôn giả, thăm hỏi Thánh thể Tôn giả có được mạnh khỏe 
không? Có an vui, không bệnh, đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? 
Hãy thưa như vay: “Đại thần Tiên Dư kính lễ Tôn giả A-na-luật-đà, thăm hỏi 
Thánh thé Tôn giả có được mạnh khỏe không? Có an vui, không bệnh, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Đại thần Tiên Dư cung thỉnh Tôn giả 
A-na-luat-da, tất cả bón vi, sảng ngày mai cùng đến nhà thọ trai.” Nếu Tôn giả 
nhận lời thỉnh thì thưa thêm răng: “Bạch Tôn giả A-na-luật-đà! Dai than Tiên 
Dư rat bận việc, nào là việc vua sai, nào là phò tá cho các quan, kính mong Tôn 
giả vì lòng thương xót, vào sáng ngày mai, mời tât cả bốn vị cùng đến nhà đại 
thân Tiên Dư.” 

Lúc ay, người giúp việc vâng lời đại thần Tiên Dư liên đi dén chỗ đức Phật, 
cúi lạy sát chân Ngài rôi đứng sang một bên và thưa: 

- Bạch đức Thé Tôn! Đại than Tiên Dư kính lạy sát chân Phật, thăm hỏi 
Thánh thé Thé Tôn có được mạnh khỏe không? Có an vui, không bệnh, đi đứng 
nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? 

Bấy giờ, đức Phật nói với người giúp việc: 

— Ta nguyện cho đại thần Tiên Dư được an ón, hân hoan cũng như trời, người, 
a-tu-la, càn-thát-bà, la-sát và tat cả các loài khác đều được an ôn, hân hoan. 


! Nguyên tác: Hữu thắng thiên kinh Ж 0 < (T.01. 0026.79. 0549b03). Tham chiếu: M. 12, Anuruddha 
Sutta (Kinh А-па-Іиді). 

2 Tiên Dư tài chủ (A8 3): Vị quan trông coi về tài vật tên là Tiên Dư. Tiên Dư (ХШ) được phiên 
âm từ Isidatta; tài chủ (R4 +) được dịch nghĩa từ chữ thapati. Thapati vừa có nghĩa là người thợ mộc, 
vừa có nghĩa là một vi đại thân. Theo M. 127, Vua Ba-tư-nặc có 2 vi cận thân (thapatayo) tên là Isidatta 
và Purana. Theo MA. 213, 2 vị cận thân trông coi tài vật của Vua Ba-tư-nặc tên là Tiên Du (IUR, 
Isidatta) và Тас Cựu (1# ft, Purana). 
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khiâ Ấy, người giúp việc nghe lời Phật dạy, khéo ghi nhớ, rôi cúi lạy sát chân 
Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng rôi lui ra. Sau đó, người giúp việc đi đến chỗ 
A-na-luật-đà, cúi lạy sát chân Tôn giả, ngôi sang một bên và thưa: 

— Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Đại thần Tiên Dư kính lay sát chân Tôn giả, 
thăm hỏi Thánh thê Tôn giả có được mạnh khỏe không? Có an vui, không bệnh, 
đi đứng nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? Đại thân Tiên Dư kính thỉnh Tôn 
gia A-na-luật-đà, mời tất cả bốn vị vào sáng ngày mai đến nhà đại thân thọ trai. 


[0549c03] Lúc ấy, Tôn giả Chân Ca-chiên-diên? đang tính tọa cách Tôn giả 
A-na-luật-đà không xa, Tôn giả A-na-luật-đà liền nói: 


— Hiên giả Chân Ca-chiên-diên! Tôi vừa nói прау mai chúng ta đến Xá-vệ 
dé khat thực, chính là nghĩa này. Hôm nay, đại thân Tiên Dư sai người đến thỉnh 
bốn vi chúng ta cùng đên nhà ông ау thọ trai vào sáng ngày mai. 


Tôn giả Chân Ca-chiên-diên liền nói: 


— Mong Tôn giả A-na-luật-đà vì ông ây mà im lặng nhận lời mời! Sáng 
ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng Ат“ này dé vào thành Xá-vệ khat thực. 


Tôn giả A-na-luật-đà vì đại than 4 ay ma 1m lặng nhận lời. Lúc đó, biết Tôn 
giả A-na-luật-đà im lặng nhận lời ròi, người giúp việc lại thưa: 

– Đại thần Tiên Dư muốn thưa với Tôn giả A-na-luật-đà răng, ông ay rat 
ban viéc, nao la viéc vua sai, nao la pho ta cho cac quan, kính mong Tôn gia vi 
long thương xót, cùng voi ba vị nữa, sang ngày mai hay dén nha dai than Tién 
Du dé tho trai. 

Tôn gia A-na-luat-da bao người giup việc: 

— Ông hãy trở về, tôi tự biết thời! 

Lúc ây, người giúp việc liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đánh lễ, nhiễu 
quanh Tôn giả ba vòng rôi ra vë. 

Bay giò, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả À- na-luật-đà, tat cả bón 
vị, đắp y ôm bát đi đến nhà đại thần Tiên Dư. Bay giò, đại thân Tiên Dư cùng 
với các thể nữ vây quanh, đứng ở giữa cửa doi Tôn giả A-na-luat-da. Đại thân 
Tiên Dư thây Tôn giả A-na-luật-đà từ xa đi đến, liền chắp tay hướng về Tôn giả 
A-na-luật-đà, khen ngợi: 

— Lành thay, Tôn giả A-na-luật-đà! Da lâu rôi Ngài không đến đây! 

Lúc đó, đại thân Tiên Dư tỏ lòng cung kính, đưa tay dìu Tôn giả A-na-luật- 
đà vào trong nhà, thỉnh ngôi lên giường tốt đẹp đã trải sẵn. Tôn giả liên ngôi 


lên giường ây. Đại thân Tiên Dư cúi lạy sát chân Tôn giả A-na-luật-đà rồi ngôi 
sang một bên và thưa: 


— Kính bạch Tôn giả A-na-luật-đà! Con có điều muốn hỏi, xin Ngài nghe cho. 


3 Chân Ca-chiên-diên (АЯ 4E, Sabhiya Kaccãna). 


4 Am lâm (Ё Ж) phiên âm từ Andhavana, khu rừng năm ở phía Nam thành Xá-vệ; cũng 201 An-đà lâm, 
An-hòa lâm, Đặc Nhãn lâm, Khai Nhãn lâm, Trú-an viên. 
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Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

— Này Tiên Dư!° Tùy theo ông hỏi, nghe rồi tôi sẽ suy xét. 

Dai than Tiên Dư liền hỏi: 

- Thưa Tôn gia! Như có Sa-môn, Pham chí nào đi đến chỗ con và bảo: “Này 
Tiên Du! Ông nên tu tâm giải thoát rộng lớn.” Thưa Tôn giả, lại có Sa-môn, 
Phạm chí đến chỗ con và bao: “Này Tiên Du! Ông nên tu tâm giải thoát vô 
lượng.” Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Đôi với hai tâm giải thoát trên, khác văn 
khác nghĩa, hay cùng nghĩa mà khác văn? 

[0550а05] Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

– Này Tiên Dư! Ong hỏi điều này trước, vậy ông hãy tự trả lời trước, sau 
đó tôi sẽ trả lời. 

Nghe vậy, Tiên Dư liền thưa Tôn giả: 

— Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Tâm giải thoát rộng lớn và tâm giải thoát vô 
lượng, hai tâm giải thoát này đồng nghĩa nhưng khác văn. Con không thé giải 
thích việc này. 

Tôn giả A-na-luật-đà dạy răng: 

— Này Tiên Dư! Hãy lắng nghe, tôi sẽ giải thích về tâm giải thoát rộng lớn 
và tâm giải thoát vô lượng cho ông. Tâm giải thoát rộng lớn nghĩa là, néu có 
Sa-môn, hay Phạm chí nào ở nơi vắng vẻ, hoặc đến nơi yên tĩnh bên gốc cây, 
nương nơi một cội cây, với tâm hướng đến tâm giải thoát rộng lớn phủ khắp 
rôi thành tựu và an trú, trong giới hạn ây là tâm giải thoát, không thể vượt qua. 
Nếu không nương nơi một gôc cây thì hãy nương nơi hai, ba gôc cây, với tâm 
hướng đến tâm giải thoát rộng lớn phủ khắp roi thành tựu va an tru, trong giới 
hạn ây là tâm giải thoát, không thể vượt qua. Nếu không nương nơi hai, ba gốc 
cây thì hãy nương nơi một khu rừng. Nếu không nương vào một khu rừng thì 
hãy nương nơi hai, ba khu rừng. Nếu không nương nơi hai, ba khu rừng thì hãy 
nương nơi một thôn. Nếu không nương nơi một thôn thì hãy nương nơi hai, ba 
thôn. Nếu không nương hai, ba thôn thì hãy nương nơi một nước. Nêu không 
nương nơi một nước thì hãy nương nơi hai, ba nước. Nếu không nương hai, ba 
nước thi hãy nương vào nơi cõi đất rộng lớn này, cho dén nương nơi biên lớn, 
với tâm hướng đến tâm giải thoát rộng lớn phủ khắp rôi thành tựu và an trú, 
trong giới hạn ấy là tâm giải thoát, không thể vượt qua. Đó gọi là tâm giải thoát 
rộng lớn. 

Này Tiên Dư! Thé nào là tâm giải thoát vô lượng? Nghĩa là, néu có Sa-môn 
hay Phạm chí nào ở nơi vắng vẻ, hoặc đến nơi yên tĩnh bên gốc cây, tâm đi cùng 


5 Nguyên tác: Tài chủ (RJ Ж). Dé thuận theo nghĩa Việt nên thay chức vụ quan trông coi kho (ff +) 
băng tên gọi Tiên Dư. 

6 Dai tâm giải thoát (Х.Ж, Mahaggata cetovimutti). 

7 Vô lượng tâm giải thoát (Ж BL 8 AR, Appamand cetovimutti). 
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với lòng từ, phủ khắp một phương, thành tựu và an trú. Cứ như vậy, cho đến 
hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ và hai phương trên dưới 
cùng khắp mọi nơi, tâm đi cùng với lòng từ, không gây thù kết oán, không sân 
hận não hại, rộng lớn bao la, không hạn lượng, khéo tu tập, phủ khắp thế gian, 
thành tựu và an trú. Cũng vậy, tâm đi cùng với bi, hy và xả, không gây thù kết 
oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, không hạn lượng, khéo tu tập, phủ 
khắp thế gian, thành tựu và an trú. Đó gọi là tâm giải thoát vô lượng. Này Tiên 
Dư! Như vậy, tâm giải thoát rộng lớn và tâm giải thoát vô lượng, hai tâm giải 
thoát này nghĩa khác, văn khác hay đồng nghĩa mà khác văn? 

[0550b02] Đại thần Tiên Dư thưa: 

— Thưa Tôn giả! Khi nghe Tôn giả giải thích thì con đã hiểu rõ, hai tâm giải 
thoát này nghĩa khác mà văn cũng khác. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

— Này Tiên Du! Có ba cõi trời là Quang thiên, Tinh Quang thiên và Biến 
Tinh Quang thiên. Trong đó, thiên chúng cõi Quang thiên cùng sóng một trú xứ 
nhưng không nghĩ rang: “Cái này là của ta, cái kia là của ta”, vì thiên chúng cõi 
Quang thiên hé trụ ở chỗ nào liên có niềm an vui nơi đó. Này Tiên Dư, giống 
như con гибі bám vào miếng thịt, nó không nghĩ răng: “Cái này là của ta, cái kia 
là của ta”, nhưng miếng thịt ở đâu thi con ruôi vui thích ở đó. Cũng vậy, thiên 
chúng cõi Quang thiên kia không nghĩ răng: “Cái này là của ta, cái kia là của 
ta”, vì thiên chúng cõi Quang thiên hé trụ ở chỗ nào liên có niềm an vui nơi đó. 
Có lúc, thiên chúng cõi Quang thiên nhóm họp một chỗ, thân hình tuy có khác 
nhưng ánh sáng thì không khác. 

Này Tiên Dư! Ví như có người thắp vô só ngọn đèn, đặt trong một ngôi 
nhà, những ngọn đèn kia tuy khác nhau nhưng ánh sáng thì không khác. Cũng 
vậy, thiên chúng cõi Quang thiên ду nhóm họp một chỗ, thân hình tuy có khác 
nhưng ánh sáng thi không khác. Có lúc, thiên chúng cõi Quang thiên déu tự 
tản mác mỗi nơi. Khi tản mác mỗi nơi thì thân hình của họ đã khác mà ánh 
sảng cũng khác. Này Tiên Dư, giống như có người từ trong ngôi nhà đem ra 
nhiêu cây đèn, phân chia cho các nhà. Những cây đèn đó sẽ ở những nơi khác 
nhau và anh sang cũng khác. Cũng vậy, thiên chúng сб Quang thiên kia đều 
tự tản mác mỗi nơi. Khi họ tản mác mỗi nơi thì thân hình đã khác nên ánh 
sáng cũng khác. 

Bấy giờ, Tôn giả Chân Ca-chiên-diên thưa: 

— Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Các vị Quang thiên kia cùng sông một trú xứ, 
có biết được có sự hơn, bằng, vi diệu hay không vi diệu chăng? 


Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 


— Này Hiên giả Ca-chiên-diên! Có thể nói thiên chúng cõi Quang thiên ду 
cùng sông một trú xứ, biết rõ có sự hơn, băng, vi diệu và không vi diệu. 
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Tôn gia Chan Ca-chién-dién lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Các vị Quang thiên cùng sống một trú xứ, 
do nhân gì, duyên gì mà biết được có sự hơn, băng, vi diệu hay không vi diệu? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

- Này Hiền gia Ca-chiên-diên! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào ở nơi 
văng vẻ, hoặc đến nơi yên tĩnh bên gốc cây, nương bên góc cáy áy, huóng tám 
vê Quang minh tưởng,Š thành tựu và an trú, tâm hướng về Quang minh tưởng 
cực thịnh, trong giới hạn đó là tâm giải thoát, không vượt qua chỗ đó. Nếu у1 ay 
không nương một gôc cây thì nương bên hai, ba gôc cây, hướng tâm về Quang 
minh tưởng, thành tựu và an trú, tâm hướng về Quang minh tưởng cực thịnh, 
trong giới hạn đó là tâm giải thoát, không vượt hơn chỗ đó. Này Hiền giả Ca- 
chiên-diên! Giữa hai tâm giải thoát đó thì giải thoát nào là tôi thượng, là tối 
thăng, là vi diệu, là tối cao? 

[0550c02] Tôn gia Chân Ca-chién-dién đáp: 

- Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào không 
nương một gốc cây mà lại nương nơi hai, ba gốc cây, hướng tâm về Quang 
minh tưởng, thành tựu và an trú; hướng tâm về Quang minh tưởng cực thịnh, 
trong giới hạn đó là tâm giải thoát, không vượt hơn chỗ đó. Tôn giả A-na-luật- 
da! Như vậy, giữa hai giải thoát ây thì giải thoát này là tối thượng, là tối thang, 
là vi điệu, là tôi cao. 

Tôn giả A-na-luật-đà lại hỏi: 

— Này Hiên giả Ca-chiên-diên! Nếu những vị ду không nương noi hai, ba 
gốc cây, mà nương nơi một khu rừng; nêu không nương nơi một khu rừng mà 
nương nơi hai, ba khu rừng; nếu không nương nơi hai, ba khu rừng mà nương 
nơi một thôn; nêu không nương nơi một thôn mà lại nương nơi hai, ba thôn; nêu 
không nương nơi hai, ba thôn mà lại nương nơi một nước; nêu không nương 
nơi một nước mà lại nương nơi hai, ba nước; nêu không nương nơi hai, ba nước 
mà lại nương nơi cõi đất rộng lớn này, cho dén nương nơi biên lớn, hướng tâm 
vë Quang minh tưởng, thành tựu và an trú; hướng tâm vë Quang minh tưởng 
cực thịnh, trong giới hạn đó là tâm giải thoát, không vượt hơn chỗ đó. Hiên gia 
Ca-chiên-diên! Như vậy, giữa hai giải thoát а ay, giải thoát nào là tôi thượng, là 
tối thang, là vi diệu, là tối cao? 


8 Nguyên tác: Quang minh tưởng (GHW, 4okasaññam), tức là “tưởng ánh sáng.” Theo A. 7.61 - 
IV. 85 giải thích: Moggallana, alokasaññam manasi kareyyasi, divasahiiam adhitthaheyyasi — yatha 
diva tathã rattim yatha rattim tatha diva. Iti vivatena [vivattena (sya.), middhavigatena (Ка.)] cetasa 
apariyonaddhena ѕаррађћаѕат cittam bhaveyyasi. Thanam kho panetam vijjati yam te evam viharato 
tam middham pahiyetha. (Nay Moggallana, thay hay tac y dén quang tưởng và an trú vào tưởng ban 
ngày. Như ban ngày, ban đêm cũng vay. Nhu ban đêm, ban ngày cũng vậy. Nhu vậy, với tam rộng mo, 
không có hạn chê. Sự kiện này có хау ra, do thay trú như vậy, thụy miên ây được đoạn diệt), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 
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Tôn giả Chân Ca-chién-dién dap: 

- Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào không 
nương noi hai, ba gốc cây lại nương nơi một khu rừng; hoặc không nương nơi 
một khu rừng mà nương nơi hai, ba khu rừng; hoặc không nương nơi hai, ba 
khu rừng mà lại nương nơi một thôn; hoặc không nương nơi một thôn mà lại 
nương nơi một nước; hoặc không nương nơi một nước mà lại nương nơi hai, 
ba nước; hoặc không nương nơi hai, ba nước mà lại nương nơi cõi đất rộng lớn 
này, cho đến nương nơi biển lớn, hướng tâm về Quang minh tưởng, thành tựu 
và an trú; hướng tâm về Quang minh tưởng cực thịnh, trong giới hạn đó là tâm 
giải thoát, không vượt hơn chỗ đó. Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Như vậy, giữa 
hai giải thoát ấy, giải thoát này là tối thượng, là tối thăng, là vi diệu, là tôi cao. 


Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

- Hiền giả Ca- chién-dién! Do nhân này, duyên nay mà thiên chúng col 
Quang thiên cùng sống một trú xứ, nhưng biết rõ có sự hơn, băng, vi diệu và 
không vi diệu. Vì sao như vậy? Vì do tâm người có hơn, có băng nên việc tu tập 
liền có thô có tế. Do vì tu tập có thô có tế nên được thân người thì có hơn, có 
băng. Hơn nữa, đức Thế Tôn cũng nói như vậy, loài người thì có hơn, có bang. 

[0551a01] Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

— Này Tôn giả A-na-luat-da! Thiên chúng ở cõi Tinh Quang thiên kia cùng 
sống một trú xứ, biết được có sự hơn, băng, vi diệu hay không vi diệu chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

- Này Hiển giả Ca-chién-dién! Có thé nói, thiên chúng cõi Tịnh Quang 
thiên cùng sống một trú xứ, biết rõ có sự hơn, băng, vi diệu và không vi diệu. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Thiên chúng cõi Tịnh Quang thiên cùng sống 
một trú xứ, do nhân gì duyên gì mà biết được có sự hơn, băng, vi diệu hay 
không vi diệu? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

- Này Hiên gia Ca-chiên-diên! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào ở nơi 
vắng vẻ, hoặc đến nơi yên tĩnh bên gốc cây, tâm ý hướng về và phủ khắp Tịnh 
Quang thiên rôi thành tựu và an trú. Với định này, vị ây không tu, không tập, 
không làm cho rộng khắp, không thành tựu rốt ráo. Sau khi vị đó qua đời liên 
sanh lên cõi trời Tịnh Quang. Sau khi sanh lên, vị ây không được sự an tịnh” 
cao nhật, không được sự tịch tĩnh cao nhất, cũng không được sông trọn tuôi thọ. 


Hiên giả Ca-chiên-diên! Ví như hoa sen xanh, sen hông, sen đỏ và sen trắng 
đêu sanh trưởng ở dưới nước. Khi ấy, rễ, cọng, lá, hoa, tat cả đều bị thắm nước, 
ngập nước, không chỗ nào mà không thâm. Hiển giả Ca-chién-dién, cũng như 


? Nguyên TH Chỉ tức (IL 8, upasama): An tịnh, tĩnh chỉ, bình an, trầm lặng: cũng được viết là “ninh 
tĩnh” (3 #) 
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vay, néu có Sa-mon hay Pham chi nao ở nơi vang vé, hoặc. đến nơi yên tĩnh 
bên gốc cây, tâm ý hướng về và phủ khắp Tịnh Quang thiên rồi thành tựu và an 
trú. Với định này, vị ây không tu, không tập, không làm cho rộng khắp, không 
thành tựu rốt ráo. Sau khi vị đó qua đời liên sanh lên cõi trời Tịnh Quang. Sau 
khi sanh lên, vị ây không được sự khinh an cao nhất, không được sự tịch tĩnh 
cao nhất, cũng không được sống trọn tuổi thọ. 


Này Hiên giá Ca-chiên-diên, ląi có Sa-môn hay Pham chí nào vói tâm ý 
hướng về và phủ khắp Tịnh Quang thiên rồi thành tựu và an trú. Với định này, 
vị ây thường tu, thường tập, thường làm cho rộng khắp, được thành tựu rốt ráo. 
VỊ ây sau khi qua đời, sẽ được sanh lên cõi trời Tịnh Quang. Khi đã sanh lên, 
VỊ ay sẽ duoc sự khinh an cao nhất, được sự tịch tĩnh cao nhật, cũng được sông 
trọn tuôi thọ. Hiền giả Ca-chién-dién! Vi như hoa sen xanh, sen hồng, sen đỏ và 
sen trăng sanh trưởng từ trong nước, ngoi lên khỏi mặt nước nên nước không 
thê thâm ướt được. Này Hiền giả Ca-chiên-diên! Cũng vậy, néu có Sa-môn hay 
Phạm chí nào ở chỗ văng vẻ, hoặc đến nơi yên tinh bên gôc cây, tâm ý hướng 
về và phủ khắp Tinh Quang thiên ròi thành tựu và an trú. Với định này, vi ay 
thường tu, thường tập, thường làm cho rộng khắp, thành tựu rốt ráo. М: ay sau 
khi qua đời, sẽ được sanh lên cõi trời Tinh Quang. Khi đã sanh lên, vi ay sẽ được 
sự khinh an cao nhất, được sự tịch tĩnh cao nhất, cũng được sống trọn tuôi thọ. 

[055101] Này Hiên gia Ca-chién-dién! Do nhân này, duyên này ma thiên 
chúng cõi trời Tịnh Quang cùng sông một trú xứ, biết được có hơn, có băng, VI 
diệu hay không vi diệu. Vì sao như vậy? Vì do tâm người có hơn, có băng nên 
sự tu tập có thô có tế. Do sự tu tập có thô có té nên khi làm người thì có hơn, có 
băng. Này Hiển giả Ca-chiên-diên! Đức Thế Tôn cũng nói như vậy, loài người 
thì có hơn, có băng. 

Tôn giả Ca-chién-dién lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Thiên chúng cõi trời Biến Tinh Quang cùng 
sống một trú xứ, biết rõ có sự hơn, băng, vi diệu hay không vi diệu chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

- Này Hiên giả Ca-chiên-diên! Có thể nói, thiên chúng ở cõi trời Biến 
Tịnh Quang cùng sống một trú xứ, biết được có sự hơn, băng, vi diệu và 
không vi diệu. 

Tôn giả Chân Ca-chién-dién lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-na-luật-đà! Thiên chúng cối trời Biến Tịnh Quang sông 
cùng một trú xứ, do nhân gì, duyên gì ma biết được có sự hơn, bang, vi diệu 
hay không vi diệu? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

— Này Hiền giả Ca-chiên-diên! Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào ở chỗ 
vắng vẻ, hoặc đến nơi yên tĩnh bên góc cây, tâm ý hướng về, phủ khắp Biến 
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Tinh Quang thiên rôi thành tựu và an trú. VỊ â ây không dứt hắn hôn trâm, không 
khéo cham dứt trao hồi. Sau khi vị ду qua đời, được sanh lên cõi trời Biến Tịnh 
Quang. Khi đã sanh lên, anh sáng của vị ay không được sáng to. Nay Hiên giả 
Ca-chiên-diên! Ví như ngọn đèn sáng là nhờ dau và tim, nêu dâu có cặn, tim 
lại không sạch thì ánh sáng của ngọn đèn sẽ không sảng tỏ. Hiện giả Ca-chién- 
dién! Cũng vay, nếu có Sa-môn hay Phạm chi nao ở chỗ vàng vẻ, hoặc đến nơi 
yên tĩnh bên gôc cây, tâm y hướng về, phủ khắp Biến Tịnh Quang thiên rồi 
thành tựu và an trú. VỊ â ay không dứt han hôn tram, không khéo châm dứt trạo 
hối. Sau khi vị ду qua đời, được sanh lên cõi trời Biến Tịnh Quang. Khi đã sanh 
lên, ánh sáng của vị ây không được sáng tỏ. 

Hiền giả Ca-chiên- diễn, lại có Sa-môn hay Pham chi nào ở chỗ văng vẻ, 
hoặc đến nơi yên tĩnh bên gốc cây, tâm ÿ hướng vè, phủ khắp Biến Tịnh Quang 
thiên rồi thành tựu và an trú. VỊ ây đoạn dứt hôn trầm, khéo châm dứt trạo hồi. 
Sau khi vị ây qua đời, được sanh lên cõi trời Biến Tịnh Quang. Khi đã sanh lên, 
anh sang của vi ay rat sáng tỏ. _ Giông như ngọn đèn sáng là nhờ có dâu và tim. 
Nếu dau không cặn, tim lai rất sạch thì ánh của ngọn đèn sẽ tỏa ra cực sáng. 
Hiền gia Ca-chiên-diên! Cũng như vậy, néu có Sa-môn hay Pham chí nào ở chỗ 
văng vẻ, hoặc đến nơi yên tĩnh bên gốc cây, tâm ý hướng về, phủ khắp Biến 
Tịnh Quang thiên rôi thành tựu và an trú. Vị ấy đoạn dứt hôn tram, khéo cham 
dứt trao hồi. Sau khi vị ду qua đời, được sanh lên cõi trời Biến Tịnh Quang. Khi 
đã sanh lên, ánh sáng của vị ấy rất sáng tỏ. 


[0551с02] Nay Hiển giả Ca- chiên-diên! Do nhân ay, duyên ây mà thiên 
chúng cõi trời Biến Tịnh Quang sống cùng một trú xứ mà biết được có sự hơn, 
băng, vị diệu và không vi diệu nay. Vi sao như vậy? Vi do tâm người có hơn, có 
băng nên khi tu tập có thô có tế. Do tu tập có thô có tê nên được làm người thì 
có hơn, có bằng. Hiền gia Ca-chiên-diên! Duc Thé Tôn cũng nói như vậy, loài 
người thì có hơn, có bang. 


Bấy giờ, Tôn giả Chân Ca-chiên-diên khen đại thần Tiên Dư: 

— Lành thay, lành thay! Này Tiên Du! Ong đã làm nhiều lợi ích cho chúng 
tôi. Vì sao như vậy? Vì ban đầu ông hỏi Tôn giả A-na-luật-đà về sự thù thang 
của cõi trời mà chúng tôi chưa từng nghe Tôn giả A- -na-luat-da nói ý nghĩa đó. 
Tức là về cõi trời kia, có thiên chúng đó, thiên chúng sống ở đó như vậy. 

Lúc ay, Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

— Này Hiên giả Ca-chién-dién! Còn có nhiều cõi trời khác nữa. Nơi đó, dù 
mặt trời, mặt trăng này có thân túc lớn, có uy đức lớn, có phước đức lớn, có oai 
thân lớn như vậy, nhưng ánh sáng không sánh băng với ánh sáng của cõi trời 
kia. Cac vi trời kia đã cùng tôi gap gỡ, cùng tôi thăm hỏi, cùng tôi ban luận và 
cũng có những hỏi đáp. Thế nhưng tôi không nói về những việc đó mà chỉ nói 
về cõi trời kia, có thiên chúng đó, thiên chúng sống ở cõi đó như vậy. 
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Bay giờ, dai thần Tiên Dư biết Tôn gia A-na-luật-đà đã nói xong, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, tự đi lây nước rửa, tự tay dâng cúng thức ăn, đem đủ các món 
ngon dâng lên Tôn giả A-na-luat-da, mong ngai thọ thực no đủ. Sau khi thọ trai, 
thu don bát và lay nước rửa tay xong, Tiên Dư lây một chiếc ghé, ngôi riêng bên 
cạnh dé nghe pháp. Khi đã ngôi xong, Tôn giả A-na-luật-đà thuyết giảng các 
pháp cho Tiên Dư nghe, mở bay, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi 
dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho Tiên Dư, đã mở bày, chỉ dạy, khích 
lệ, khiến cho hoan hỷ xong, Tôn giả liền rời tòa ra vê. 


Tôn giả A-na-luật-đà thuyết giảng như vậy, đại thân Tiên Dư và các Tỳ- 
kheo nghe Tôn giả dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


60. KINH CA-HY-NA' 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thăng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Tôn giả A-na-luat-da’ cũng ở tại nước Xá-vệ, trong hang núi 
Ta-la-la.3 Lúc ay, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Tôn giả A-na-luật-đà 
đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Vào buổi sáng đó, Tôn giả A-nan 
cũng đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khat thực. 

[0552a03] Tôn giả A-na-luật-đà trông thay Tôn giả A-nan cũng đi khat thực, 
lúc gặp nhau, Tôn giả nói: 

— Hiên giả A-nan biết cho, ba y vải thô của tôi đã rách hết. Hiền giả có thé 
nhờ các Ty-kheo may y giúp tôi chăng? 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời giúp Tôn giả A-na-luat-da. 

Bây gio, sau khi vào thành Xá-vệ khất thực và thọ thực Xong, sau Бибі trưa, 
Tôn giả A-nan cat y bát, rửa tay chân, lây tọa cụ vắt trên vai, tay cầm chìa khóa 
đến khắp các phòng, gặp các Tỳ-kheo thưa răng: 


— Thưa các thay! Hôm nay xin hãy đến hang núi Ta-la-la may y giúp cho 
Tôn giả A-na-luật-đà. 

Bay giờ, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả A-nan, thay déu đến hang núi 
Ta-la-la may y giúp cho Tôn giả A-na-luật-đà. 

Lúc ay, đức Phat trong thay Tôn giả A-nan tay cầm chia khóa đến khắp các 
phòng, thay vay, Ngai hỏi: 

— Này A-nan! Thay vi việc gi mà tay cầm chìa khóa đến khắp các phòng? 

Tôn giả A-nan bạch: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay con đến nhờ các thay Tỳ-kheo may y cho Tôn 
giả A-na-luật-đà. 


' Nguyên tác: Ca-hy-na kinh Ж ЭБШ (T.01. 0026.80. 0551с26). Ca-hy-na (3W 4 AS, Katthina) cũng 
được phiên âm là Ca-thi-ca (0 iW), dịch nghĩa là “Y công đức” (JEK). 


=з -na-luật-đà (BARIERE, Anuruddha) còn được viết: A-ni-luật-đà (Ё 0), A-ni-lô-đà (K JE 
Be), A-lâu-đà (Bal #54), A-nan-luật (bal ##ƒ#), A -lâu-đà (fo HERE). 


> Sa-la-la Nham sơn (#2 ЖШ). Theo M. 128, địa danh đức Phật ghé thăm Tôn giả Anuruddha 
có tên là Pacinavamsadaya. Theo S. II. 190, Pacinavamsa là một tên gọi khác của núi Ty-phu-la 
(Vepulla) ở thành Vương Xá. Kinh ghi: Thuở xưa, này các Ty- -kheo, núi Vepulla này được biệt với 
tên là Pacinavamsa. Lúc bay gio, dân chúng được biết với tên là Tivarã. Này các Ty-kheo, dan chung 
Tivarã có tuôi tho đến 40.000 năm. Này các Tý-kheo, dân chúng Tivara phải bốn ngày dé leo lên núi 
Pacinavamsa, phai 4 ngày dé leo xuống (HT. Thich Minh Chau dịch). 
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Đức Phật bảo: 

— Này A-nan! Tại sao thây không thỉnh Như Lai cùng giúp may y cho Tỳ- 
kheo A-na-luật-đà? 

Khi ấy, Tôn giả A-nan liên chap tay hướng về đức Phật, bạch rằng: 

- Cúi mong Thế Tôn hãy đến hang núi Ta-la-la giúp may y cho Tôn giả 
A-na-luat-da. 

Đức Phat im lặng nhận lời Tôn giả A-nan. Bay giờ, đức Phat cùng Tôn giả 
A-nan đến hang núi Ta-la-la, trải tòa ngôi trước chúng Tỳ-kheo. Khi ấy, trong 
hang núi Ta-la-la có đến tám trăm Tỳ-kheo cùng với Phật ngồi may y cho Tôn 
gia A-na-luật-đà. Lúc này, Tôn gia Đại Muc-kién-lién cũng có mặt trong hội 
chúng. Bấy giờ, đức Phật bảo: 

— Này Muc-kién-lién! Ta có thé vì A-na-luật-đà trải rộng tam vải này ra, cắt 
roc ròi may lại thành y. 

Lúc ấy, Tôn giả Dai Muc-kién-lién liên từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa y bay vai 
bên phải, chắp tay hướng Phật và bạch: 

— Cúi mong đức Thé Tôn vì Hiền giả A-na-luật-đà mà trải rộng tam vải, các 
Tỳ-kheo sẽ cùng nhau căt roc, khâu vá và may lại thành у. 

[0552b01] Bây 010, đức Phật liền vì Tôn gia A-na-luật-đà, trải rộng tâm vải, 
các Tỳ-kheo cùng nhau cắt rọc, khâu vá, may chung lại. Ngay trong ngày hôm 
ây, chư vị đã may xong cho Tôn giả A-na-luật-đà ba y. 

Đức Phật biết ba y của Tôn giả A-na-luật-đà đã may xong, liền bảo rằng: 

— Này A-na-luật-đà! Thay hãy nói pháp Ca-hy-na cho các Tỳ-kheo nghe, 
Như Lai đau lưng, muôn nghỉ một lúc. 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch: 

— Xin vâng, bach Thé Tôn! 

Khi ấy, đức Phật xếp y Uat- đa-la-tăng thành bốn lớp tôi trải trên giường, 
gap y Tăng-già-lê làm gôi, nam nghiêng mình bên phải, hai chân xếp chồng lên 
nhau, khởi Quang minh tưởng.,* giữ chánh niệm tỉnh giác và thường nghĩ đến 
việc thức dậy. 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà bảo các Ty-kheo: 

— Này chư Hiển! Trước kia, lúc tôi chưa xuất gia học đạo, đã nhàm chán 
cảnh sanh, giả, bệnh, chết, khóc than, ảo não, buôn tui, lo lắng, muốn đoạn trừ 
khối đau khô lớn này. Này chư Hiên! Khi đã nhàm chán, tôi quán sát như vây: 
“Đời sống tại gia hết sức chật hẹp, là chốn nhiễm ô phiền não, xuất gia hoc đạo 
thì rộng rãi thênh thang. Nay ta sóng đời tại gia luôn bị trói buộc trong xiéng 
xích, không được trọn đời tu các Phạm hạnh. Ta nên từ bỏ một ít tài vật và nhiêu 


4 Quang minh tưởng (26 18). Xem chú thích 8, kinh số 79, tr. 527. 
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tài vật, từ bỏ một số thân tộc và nhiêu thân tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo.” 


Này chư Hiên! Sau đó tôi đã từ bỏ một ít tài vật và nhiều tài vat, từ bỏ một 
sô thân tộc và nhiều thân tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha 
thiết, rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người học đạo. Này chư Hiên! 
Khi tôi đã xuất gia học đạo, từ bỏ dòng họ rồi, thọ giới Ty-kheo, thực hành giới 
сат, giữ gìn giới giải thoát. Tôi lại khéo nhiếp phục các oai nghi lễ tiết, thây lỗi 
nhỏ nhặt cũng ôm lòng lo sợ, liền thọ trì học giới. 


Này chư Hiên! Tôi đã xa lia giết hại, đoạn trừ sự giết hại, quăng bỏ dao gậy, 
biết xâu hồ, biết tự then, có tâm từ bi, làm lợi ich cho tat cả, dù là loài côn trùng 
nhỏ nhặt. Đối với việc sát sanh, tôi đã đoạn trừ sạch tâm ay. 


Nay chư Hiển! Tôi đã xa lia trộm cướp, đoạn trừ việc trộm cướp, được 
cho mới lấy, vui nhận những gì được cho, thường ưa bó thí, tâm luôn hoan hy, 
không keo kiệt, không mong câu báo đáp. Đối với việc trộm cướp, tôi đã đoạn 
trừ sạch tâm ду. 

Này chư Hiền! Tôi đã xa lia phi Phạm hạnh, đoạn trừ phi Phạm hạnh, siêng 
năng tu Phạm hạnh, tinh cần trong diệu hạnh, trong sạch không ô ué, lia dục va 
đoạn dâm. Đối với việc phi Phạm hạnh, tôi đã đoạn trừ sạch tâm ду. 

Này chư Hiền! Tôi đã xa lìa nói dối, đoạn trừ nói dỗi, no. lời chân thật, ưa 
thích chân thật, an trụ nơi chân thật, không thay đôi lời nói,° tất cả có thê tin 
theo, không dối gạt thế gian. Đối với việc nói dỗi, tôi đã đoạn trừ sạch tâm ấy. 


Này chư Hiền! Tôi đã xa lia việc nói hai chiều, đứt trừ việc nói hai chiều, 
thực hành không nói hai chiêu, không phá hoại người khác, không đem lời 
người nảy noi VỚI người kia dé pha hoai người này, không đem lời người kia 
nói VỚI người này dé phá hoại người kia, với người chia rẽ thì làm cho hòa hợp, 
với người hòa hợp thi làm cho hoan hy, không kết bè lập đảng, không ham thích 
bè đảng, không khen ngợi bè dang. Đối với việc nói hai chiêu, tôi đã đoạn trừ 
sạch tâm ây. 


Này chư Hiền! Tôi đã xa lia lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có 
lời nói mà ngôn tu thô ác, hung hang, nặng nề, trái tai, mọi người không vui, 
mọi người không mến, khiến cho người khác khó não, không được an định thi 
tôi đoạn trừ những lời nói như vay. Nếu có lời nói trong trẻo, hòa thuận, mềm 
mỏng, xuôi tai, đáng vui, dang mên, khiến cho người khác an lạc, ngôn tur day 
đủ, rõ rang, khong làm người sợ hãi, khiến ho được an định thì tôi nói lời ây. 
Đối với việc nói lời thô ác, tôi đã trừ sạch tâm ây. 

Này chư Hiền! Tôi đã xa lìa nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt, nói lời hợp 
thời, lời chân thật, đúng pháp, đúng nghĩa, lời nhẹ nhàng” và ưa nói lời nhẹ 


5 Nguyên tác: Bat di động (F Eh). | 
6 Nguyên tác: Chỉ tức (IE EL, upasama): An tịnh, tĩnh chỉ, bình an, tram lặng. Xem chú thích 9, kinh sô 
79, tr. 528. 
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nhàng, hợp theo việc, hợp theo thời, khéo léo dạy dỗ, khéo léo qué trách. Đôi 
với việc nói lời thêu dệt, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 


[0552c13] Này chư Hiền! Tôi đã xa lìa việc mua bán,? đoạn trừ việc mua 
bán, buông bỏ dụng cụ đo lường như cái dau, cái hộc, không nhận lãnh hàng 
hóa, không ép giá người khác, không đong lường gian dôi, không vì lgi nhó mà 
dối gạt hại người. Đối với việc mua bán, tôi đã trừ sạch tâm ду. 


Nay chư Hiền! Tôi đã xa lia việc tiếp nhận góa phụ, thiêu nữ; đoạn trừ việc 
tiếp nhận góa phụ, thiếu nữ. Đối với việc tiếp nhận goa phụ, thiếu nữ; tôi đã trừ 
sạch tâm ây. 

Này chư Hiền! Tôi đã xa lìa việc nhận nuôi tôi tớ, đoạn trừ việc nhận nuôi 
tôi tớ. Đối với việc nhận nuôi tôi tớ, tôi đã trừ sạch tâm ay. 

Nay chu Hién! Téi da xa lia viéc nhan lanh voi, ngựa, trâu, dé; đoạn trừ việc 
nhận lãnh voi, ngựa, trâu, dê. Đôi với việc nhận lãnh voi, ngựa, trâu, đê; tôi đã 
trừ sạch tâm ду. 

Này chư Hiền! Tôi đã xa lia việc nhận lãnh ga, heo; đoạn trừ việc nhận lãnh 
gà, heo. Đôi với việc nhận lãnh gà, heo; tôi đã trừ sạch tâm ду. 

Này chư Hiên! Tôi đã lìa việc nhận lãnh ruộng vườn, lầu đài; đoạn trừ việc 
nhận lãnh ruộng vườn, lâu đài. Đối với việc nhận lãnh ruộng vườn, lầu gác; tôi 
đã trừ sạch tâm ay. 

Này chư Hiền! Tôi đã xa lìa việc nhận lãnh lúa, mì, đậu sóng; đoạn trừ việc 
nhận lãnh lúa, mì, đậu sống. Đôi với tâm nhận lãnh lúa, mi, đậu sống: tôi đã 
trừ sạch. 

Này chư Hiền! Tôi đã xa lia rượu, đoạn trừ rượu. Đối với việc uống Tượu, 
tôi đã trừ sạch tâm ду. 

Này chư Hiền! Tôi đã xa lia việc năm giuong cao rộng, đoạn trừ việc năm 
Ø1ường cao rộng. Đối với việc nam giường cao rộng, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 

Này chư Hiền! Tôi đã lìa bỏ trang hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phan sáp; 
đoạn trừ tràng hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phan sáp. Đôi VỚI VIỆC deo trang 
hoa, chuỗi ngọc, xoa hương, phần sáp, tôi đã trừ sạch tâm ấy. 


Này chư Hiên! Tôi đã xa lia việc ca múa, xướng hat, cho đến xem nghe; 
đoạn trừ việc ca múa, xướng hát, cho đến xem nghe. Đối với việc ca múa, 
xướng hát, cho đến xem nghe, tôi đã trừ sạch tâm ay. 


Nay chư Hiên! Tôi đã xa lia việc nhận lãnh vàng bac, của bau; đoạn trừ việc 


nhận lãnh vàng bạc, của báu. Đối với việc nhận lãnh vàng bạc, của báu; tôi đã 
trừ sạch tâm ây. 


7 Nguyên tác: Trị sanh (#& #E): Kinh doanh mua bán, lo cho gia nghiệp (223). Ран: Vanijja 
(thương mại, 125). 
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Này chư Hiên! Tôi đã xa lia việc ăn qua gio про, đoạn trừ việc ăn quá gid 
ngọ, chỉ ăn một lân, không ăn đêm, học ăn đúng thời. Đối với việc ăn quá giờ 
ngọ, tôi đã trừ sạch tâm ây. 


[0553a06] Này chư Hiên! Tôi đã thành tựu Thánh giới uẫn này rôi, lại học 
theo hạnh biết đủ, áo vừa đủ che thân, ăn chỉ nhăm nuôi mạng, đi đến đâu đều 
mang theo y bát, ra đi không luyén nhớ, giỗng như chim ung dang rộng đôi 
cánh bay lượn giữa hu không. Nay chư Hiên! Tôi cũng vậy, đi đến đâu đều 
mang theo y bát, ra đi không luyến nhớ. 

Này chư Hiên! Khi tôi đã thành tựu Thánh giới uẫn này và luôn sống biết 
đủ, lại tu tập phòng hộ các căn, thường nghĩ đến việc đóng chặt các căn; lòng 
mong tỏ ngộ nên phải phòng hộ và giữ tâm trong chánh niệm thì mới mong 
thành tựu. Thường xuyên tỉnh giác, khi mắt thay sac nhung khong vuong mac 
vào tướng của sắc, không dam nhiễm vào уі? của sắc, vì ngăn ngừa tranh giành 
và oán giận. з git gìn nhàn căn. Giữ gìn nhàn can là để trong tâm không sanh 
ra tham muôn,’ ưu não và các pháp xấu ác, bat thiện. Vì hướng đến mục đích đó 
mà giữ gin nhãn căn. Với tai, mũi, lưỡi và thân cũng vậy. Y nhận biết các pháp 
nhưng không vướng mắc vào tướng các pháp, cũng không bị đắm nhiễm vào vị 
của các pháp, vì ngăn ngừa tranh giành va oán giận nên giữ gìn y căn. GIữ gìn 
ý căn là dé trong tâm không sanh tham muốn, ưu não và các pháp xáu ác, bất 
thiện. Vì hướng đến mục đích đó mà giữ gìn ý căn. 

Này chư Hiền! Tôi đã thành tựu Thánh giới uán này ròi và luôn sống biết 
đủ, gìn giữ các căn, tôi lại tu tập tỉnh giác trong mọi hành động, cử chỉ; khéo 
léo quán sát, phân biệt, co duỗi, cúi ngước, dung mạo khoan thai,!° khi dap у 
Tăng-già-lê, khi mang y bát; khi đi, đứng, năm, ngôi, ngủ, thức, nói năng hay 
im lặng,... tôi déu tỉnh giác. 

Này chư Hiển! Khi tôi đã thành tựu Thánh giới uân này rồi và luôn sông 
biết đủ, gìn giữ các căn, tỉnh giác trong mọi hành động, cử chi; tôi lại sông một 
mình với hạnh viễn ly, ở nơi yên văng, hoặc bên goc cây, nơi yên tĩnh, hoặc 
trong hang núi, hoặc chỗ đất trồng, hoặc ở giữa đồng, hoặc ở trong rừng, hoặc 
bãi tha ma. Này chư Hiện! Khi tôi đã đến nơi vô sự, hoặc bên góc cây, nơi yên 
vắng, trải ni-sư-đàn, ngòi kiét-gia, thân tâm ngay thang, quán niệm bên trong, 
không hướng ra ngoài,!! đoạn trừ tham lam, tâm không tranh đoạt; thay tài sản, 
vật dụng sinh hoạt của người khác không khởi lòng tham mong chúng thuộc về 
mình. Đối với tham lam, tôi đã trừ sạch tâm ây. 


Nguyên tác: VỊ (Ж). Pali: Assdda (mùi vi, sự thỏa thích). 

° Nguyên tác: Tham tứ ( fF], abhijjha). Xem chú thích 2, kinh só 15, tr. 84 và chú thích 3, kinh số 75, tr. 497. 
'0 Nguyên tác: Nghi dung шо tự ({Ж FE PF). Tường tự (ДЕЛЕ) có nghĩa là khoan thai, điềm tĩnh (Z: 8Ÿ). 
Tham chiếu: Đại ee у Vức Н) À là РЧ ER BD (Т 51. 2087.7. 0907c09): Tăng chúng trang nghiêm, 
oai nghi điềm tĩnh (f tăm, AR AR ВЕ РЕ). 

п Nguyên tác: Phản niệm bất hướng (RAA IA), còn được viết là “hệ niệm tại tiền” (BAER, 
parimukham satim upatthapetva): An trú chánh niệm ngay trước mặt. 
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Tôi cũng tu tập như vậy đối với sân hận, hôn trầm, trạo cử, dứt hăn nghi 
ngờ, vượt khỏi mê hoặc, đối với các pháp lành không còn do dự. Đối với nghi 
ngờ, mê hoặc, tôi đã trừ sạch tâm ây. 


Này chư Hiện! Tôi đã trừ sạch năm loại ngăn che,'? những thứ khiến tâm ô 
ué, khiến tuệ yếu kém. Tôi lia bỏ tham dục, lia bỏ các pháp ác, bat thién,... (cho 
đến) chứng đắc Thiên thứ tư, thành tựu và an trú. 

[0553b04] Này chư Hiền! Tôi đã thành tựu tâm định như vậy, thanh tinh 
không nhiễm ô, không phiền não, nhu hòa, khéo an trụ, được tâm bat động, ! 
tôi tu tập và tác chứng các thần thông như ý.! Này chư Hiên! Tôi đã thành tựu 
vô số thần thông như ý, đó là từ một thân phân ra thành nhiêu thân, từ nhiêu 
thân hop lại thành một thân; muôn một thân thì hiện một thân, có thây có biết, 
xuyên qua tường vách không chướng ngại, như đi giữa hư không; ân xuống đât 
như chim xuông nước, đi trên nước như di trên dat; ngôi kiết-già mà bay lên hư 
không giống như chim bay. Ngay như mặt trời, mặt trăng này có sức mạnh lớn, 
có oai đức lớn, có phước đức lớn và có oai thần lớn nhưng tôi có thê dùng tay 
chạm đến, vì thân tôi cao đến Phạm thiên. 

Này chư Hiên! Tôi đã thành tựu tâm định như vậy, thanh tịnh không nhiễm 
ô, không phiên não, nhu hoà, khéo an trụ, thành tựu tâm bat động, tôi tu tập và 
chứng đắc Thiên nhĩ thông.! Này chư Hiên, tôi dùng thiên nhĩ nghe âm thanh 
của loài người và phi nhân, gân xa, tuyệt diệu và không tuyệt diệu. 

Này chư Hiên! Tôi đã thành tựu tâm định như vậy, thanh tịnh không nhiễm 
ô, không phiên não, nhu hoà, khéo an trụ, thành tựu tâm bất động, tôi tu tập và 
chứng đắc Tha tâm thông.! Nay chư Hiền! Những gì mà chúng sanh khác suy 
nghĩ, hành động, tôi dùng tha tâm trí mà biết rõ như thật vê tâm của họ. Tam có 
tham muôn thì biết rõ như thật tâm có tham muốn, tâm không tham muốn thì 
biết rõ như thật tâm không tham muôn; tâm có sân hận hay không có sân hận, 
có si mê hay không có si mê, nhiễm ô hay thanh tịnh, hòa hợp hay tán loạn, 
cao cả hay thấp hèn, rộng lớn hay bé nhỏ, có tu hay không tu, có định tĩnh hay 
không định tĩnh; tâm không giải thoát thì biết rõ như thật tâm không giải thoát; 
tâm giải thoát thì biết rõ như thật tâm giải thoát. 

Nay chư Hiên! Tôi đã thành tựu tâm định như vậy, thanh tịnh không nhiễm 
ó, không phiên não, nhu hòa, khéo an trụ, thành tựu tâm bat động, tôi tu tập và 
chứng đắc Тас mạng thông.” Này chư Hiền! Có bao nhiêu hạnh nghiệp thì có 


!2 Nguyên tác: Ngũ cái (Б &, pañca nivarana), bao gồm: tham duc (Aí #k, kāmarāga), sân khué (IEE, 
vydpada), thuy miên ( К, thinamiddha), trao cử (5Š, uddhacca) va nghi (€, vicikicchd). 


3 Nguyên tác: Đắc bat động tâm (191 hÙ): Thanh tựu Tứ vô sắc định (pu # (ХЕ). 
! Như ý túc (40 #). SA. 503 ghi là “đại thần thông lực” (#28 2). 

'S Nguyên tác: Thiên nhĩ trí thông (Ж E. Ж 138). 

'6 Nguyên tác: Tha tám trí thông (ftb Т> #7 18). 

7 Nguyên tác: Тас mang trí thông (1# f #28). 
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bây nhiêu tướng mạo. Tôi nhớ lại vô số kiếp sông khi xưa đã trải qua, từ một 
đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành, kiếp hoại, vô sô kiếp thành hoại, 
chúng sanh đó tên ấy, đã trải qua những VIỆC thế này, đã từng sanh ra nơi đó, với 
dòng họ như vậy, tên gọi như vậy, sinh sông như vậy, ăn uống như vậy, chịu khổ 
vui như vậy, sông lâu như vậy, trụ ở đời như vậy, kết thúc thọ mạng như vậy, 
chết đây sanh Kia, chết kia sanh đây; tôi sanh chỗ này, dòng họ như vậy, tên gọi 
như vậy, sinh sóng như vậy, ăn uóng như vậy, chịu khổ vui như vậy, sống lâu 
như vậy, trụ ở đời như vậy, kết thúc thọ mạng như vậy. 

[0553c01] Này chư Hiên! Tôi đã thành tựu tâm định như vậy, thanh tịnh 
không nhiễm ô, không phiền não, nhu hoà, khéo an trụ, thành tựu tâm bắt động, 
tôi tu tập và chứng đắc Thiên nhãn thông.!8 Này chư Hiên! Tôi dùng thiên nhãn 
thanh tịnh nhìn xa hơn người, thây chúng sanh này từ khi sanh ra đến lúc chết 
đi, dung sắc đẹp hay xấu, mỹ miêu hay không mỹ miéu, qua lại cõi lành hay 
cõi ác, tùy nghiệp của chúng sanh â ду tạo tác mà thay đúng như thật. Nếu chúng 
sanh này thân làm điều ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, hủy bang Thánh 
nhân, tà kiến, kết thành nghiệp ta kiến thì do Aes duyên nay, chúng sanh á ây 
sau khi qua đời chắc chăn đi đến cõi ác, đọa vào địa ngục. Nếu chúng sanh 
này thành tựu diệu hạnh vë thân, diệu hạnh về miệng, diệu hạnh vẻ ý, không 
hủy bang Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến thì do nhân 
duyên nay, chúng sanh ấy sau khi qua đời chắc chắn được sanh vào cõi lành, 
sanh lên cõi trời. 

Này chư Hiên! Tôi đã thành tựu tâm định như vậy, thanh tịnh không nhiễm 
ô, không phiên não, nhu hoà, khéo an trụ, thành tựu tâm bat động, tôi tu tập và 
chứng đắc Lau tận thông. Này chư Hiền, tôi biết như thật đây là khô, biết như 
thật đây là nguyên nhân của khó, đây là khô diệt va đây là con đường diệt khô. 
Tôi biết phiền não, biết nguyên nhân của phiên não, biết phiên não diệt, biết con 
đường diệt trừ phiền não. Biết như vậy, thây như vậy nên tâm giải thoát khỏi 
dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và tâm giải thoát khỏi vô minh lậu; khi giải 
thoát rồi liền biết mình đã giải thoát và biết như thật răng: “Sanh tử đã châm 
dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” 

Này chư Hiển! Nếu có Ty-kheo nao pham giới, phá giới, giới bi sứt mẻ, 
giới bi xuyên thủng, giới bi nhiễm ô, 9101 DỊ lâm Бап” mà muôn nương tựa nơi 
9101, an trụ пол 101, lây giới làm thang dé leo lên nhà Vô thượng tuệ, lên lâu gác 
Chánh Pháp thì điều này không bao giờ có. Này chư Hiên! Ví như cách thôn 
không xa có ngôi lâu вас, trong đó dé một cái thang hoặc mười bậc, mười hai 
bậc; nếu có người đến cầu xin, muốn được leo lên nhà gác đó, nhưng nêu không 


!8 Nguyên tác: Sanh tử trí (Ж ЖЕ Ж), một cách gọi khác chi cho Thiên nhãn thông (FARE). 

! Nguyên tác: Phạm giới, phá giới, khuyết giới, xuyên giới, ué giới, hắc giới gia (JL ЯХ, WK AK, HRM, F 
7®, ЖЖ, WKH). Tham chiếu: А. 7.50 - IV. 54: Brahmacariyassa khandampi chiddampi sabalampi 
kammäsampi (đây gọi là Pham hạnh bị bé vụn, bị khuyết phạm, bị nhiễm ô, Ы điểm cham), HT. Thich 
Minh Chau dich. 
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leo lên bậc thang thứ nhất mà chỉ muôn leo lên bậc thứ hai thì không thé được; 
néu không leo lên bac thứ hai mà chỉ muốn leo bậc thứ ba, thứ tư thậm chí lên 
đến lầu gác cũng không thé được. Này chư Hiền! Cũng như thé, nêu có Ty-kheo 
nào phạm giới, pha giới, giới bị sút mẻ, giới bi xuyên thủng, giới bị ô uê, giới 
bị lắm ban mà muốn nương tựa nơi giới, an trụ nơi giới, lây giới làm thang dé 
leo lên nhà trí tuệ vô thượng, lên lầu gác Chánh Pháp là điều không bao giờ có. 


Này chư Hiển! Nếu có Tỳ-kheo nào không phạm giới, không pha giới, giói 
không sút mẻ, giới không bị xuyên thủng, giới không bị ó uë, giới không bi lâm 
bần mà muốn nương tựa nơi giới, an trụ nơi giới, lây giới làm thang để leo lên 
nhà trí tuệ vô thượng, lên lầu gác Chánh Pháp thì chắc chăn có điều đó. Này chư 
Hiền, như cách thôn này không xa, có ngôi lầu gác, trong đó để một cái thang 
hoặc có mười bậc hay mười hai bậc, nếu có người đến câu xin, muôn được leo 
lên nhà gác đó thì khi đã leo lên bậc thứ nhất của thang ấy, rồi muốn leo lên 
bậc thứ hai thì chắc chăn sẽ leo được; nếu đã leo lên bậc thứ hai, rồi muôn leo 
bậc thứ ba, bậc thứ tư cho đến leo lên đến lầu gác thì chắc chắn sẽ leo được. 
Nay chư Hiền! Cũng như thé, nếu có Tỳ-kheo nào không phạm giới, không 
phá giới, giới không sứt mẻ, giới không bị xuyên thủng, giới không bị nhiễm 
6, giới không bi lắm ban mà muốn nương tựa nơi giới, an trụ nơi giới, lây giói 
làm thang dé leo lên nhà vô thượng tuệ, lên lầu gác Chánh Pháp thì chắc chăn 
có điều đó. 

[0554a09] Này chư Hiện! Tôi nương tựa nơi gidi, an tru nol gIới, lây 0101 
làm thang leo lên nhà trí tuệ vô thượng, lên lầu gác Chánh Pháp, chỉ với một nỗ 
lực nhở”? nhưng van thay cả ngàn thế giới. Nay chư Hiên! Như nguoi CÓ mắt ở 
trên lâu cao, chỉ với một nỗ lực nhỏ nhưng vân thay khoảng đất trỗng phía dưới, 
rôi thây cả ngàn ụ dat. Này chư Hiền! Tôi cũng như vậy, nương tựa nơi giói, an 
trụ nơi 0101, lây giới làm thang leo lên nhà trí tuệ vô thượng, lên lầu gác Chánh 
Pháp, với nỗ lực nhỏ nhưng vẫn thấy cả ngàn thê giới. 


Này chư Hiền! Như con voi lớn của nhà vua, cao từ bay cho đến gân tám 
khuyu tay rôi lây lá cây da-la ma che đậy cả thân voi;ˆ! cũng như tôi luôn che 
đậy sáu phép thân thông nay.” 


20 Nguyên tác: Dĩ tiêu phương tiện (РД ЛУ 77 f). “Phương tiện” (77 Í#) trong trường hợp này đồng nghĩa 
với “tinh tân” QŒ, vayama). 
z! Nguyên tác: Nhược vương đại tượng, hoặc hữu thất bảo, hoặc phục giảm bát, dĩ đa-la diệp phú chi 
(+ xk#, RACH, RER, DLE ESE BZ), Từ quan trọng trong câu kinh này chính là “bảo” 
đã), nguyên tác Pali cua từ này việt là ratana. Ratana ngoài nghĩa vừa nêu còn mang nghĩa là đơn 
vị đo chiếu dài thời xưa, bằng khoảng một cánh tay, từ cùi chó đến đầu ngón tay (hattha). Bô trợ cho 
nghĩa này, Tạp. #& (7. 02. 0099.1144. 0302c13) ghi: Ví nhu voi bau của Chuyên Luân Thánh Vươn 
cao 7, 8 khuyu tay mà một chiếc lá đa-la có thé che phủ (ЖАП: ig + ĐT Ất, tì L AFE, — 5 ЖЗ 
8E ph Bë ёг). Tương tu, S. 16.11 - II. 217 phi: Sattaratanam va, ãvuso, nagam addhatthamaratanam va 
talapattikaya chadetabbam таййеууа, уо me cha abhinna chadetabbam maññieyyä "ti. (N ay | Ніёп gia, 
ai nghi rang có thé che đậy 6 thang trí của ta được, thời không khác gi ho nghĩ rang có thê lay một lá 
cây đa-la mà che đậy một con voi lớn đến 7 hay 8 khuỷu tay rưỡi bé cao), HT. Thích Minh Châu dịch. 


— Như ngã phú tàng u thử lục thông (41 R A IAE). Cách diễn đạt của ban Hán khác với bản 
. 16.11 - II. 217. 
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Này chư Hiên! Đối với sự chứng đắc của tôi về các phép thần thông như ý, 
nếu ai có điều gi nghi ngờ thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. Này chư Hién! Đối với sự 
chứng đắc của tôi về Thiên nhĩ thông, nếu ai có điều gì nghi ngờ thi cứ hỏi, tôi 
sẽ trả lời. Này chư Hiền! Đối với sự chứng đắc của tôi về Tha tâm thông, néu 
ai có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. Này chư Hiên! Đối với sự chứng 
đắc của tôi về Túc mạng thông, nếu ai có điều gi nghi ngờ thì cứ hỏi, tôi sẽ trả 
lời. Này chư Hiên! Đối với sự chứng đắc của tôi về Thiên nhãn thông, nếu ai 
có điều gì nghi ngờ thi cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. Nay chư Hiên! Đối với sự chứng 
đắc của tôi về Lậu tận thông, nếu ai có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan thưa: 

— Thưa Tôn giả A-na-luat-da! Hôm nay, ở đây co tam trăm Ty-kheo va đức 
Như Lai ở giữa đại chúng, cùng ngồi trong hang núi Ta-la-la để may y cho Tôn 
giả A-na-luật-đà. Với Tôn giả A-na-luật-đà, néu vi nào có điều gì nghi ngờ về 
sự chứng đắc các phép thân thông như y thi xin cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ 
trả lời. Với Tôn giả A-na-luật-đà, nếu vị nào có điều gì nghi ngờ vé sự chứng 
đắc Thiên nhĩ thông thì xin cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Với Tôn giả 
A-na-luật-đà, nếu vi nào có điều gì nghi ngờ về sự chứng đắc Tha tâm thông 
thì xin cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Với Tôn giả A-na-luật-đà, néu vị 
nao có điều gì nghi ngờ về sự chứng đắc Тас mạng thông thì xin cứ hỏi, Tôn gia 
A-na-luật-đà sẽ trả lời. Với Tôn giả A-na-luật-đà, nếu vị nào có điều gì nghi ngờ 
về sự chứng đắc Thiên nhãn thông thì xin cứ hỏi, Ton giả A-na-luật-đà sẽ trả 
lời. Với Tôn giả A-na-luật-đà, nếu vị nào có diéu gì nghi ngờ về sự chứng đắc 
Lau tận thông thi xin cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Tuy nhiên, trong 
một thời gian dài, chúng tôi? đã dùng tâm biết được tâm của Tôn giả A-na-luat- 
đà, đúng là Tôn giả A-na-luật-đà có thân thông lớn, có oai đức lớn, có phước 
đức lớn và có oai thân lớn. 

[0554b12] Bấy gio, sự đau nhức cua đức Phật đã thuyên giảm và an ôn, Ngài 
liền trở dậy, ngôi kiết-già. Sau khi ngôi, đức Phật đã khen ngợi Tôn giả A-na- 
luật-đà: 

— Lành thay, lành thay, A-na-luật-đà! Quả là lành thay! Thay đã nói pháp 
Ca-hy-na cho các Tỳ-kheo nghe. Này A-na-luật-đà, thây cân nên nói pháp Ca- 
hy-na cho các Tỳ-kheo nghe. Này A-na-luật-đà, thây hãy thường xuyên nói 
pháp Ca-hy-na cho các Ty-kheo nghe. 

Rôi đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Này Tỳ-kheo! Các thây hãy vâng giữ pháp Ca-hy-na, đọc tụng và tu tập 
pháp Ca-hy-na và khéo giữ gìn pháp Ca-hy-na. Vì sao như vậy? Vi pháp Ca- 
hy-na cùng tương ưng với pháp, là căn bản của Phạm hạnh, đưa đến thân thông, 
23 Can phải thay rang, để biết tâm của một bậc Thanh giả thì chỉ có những bậc Thanh gia. Tuy nhiên, 


trong thời điêm nêu trên, Tôn giả A-nan vẫn chưa thành tựu quả vị A- la-hán. Vì vậy, cách dùng từ 
chúng tôi (R) ở đây nhằm chỉ cho các Tỳ-kheo đã chứng đắc Thánh quả đang ở trong hội chúng. 
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đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Nêu có người thiện nam cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm 
người học đạo thì hãy nên dốc lòng thọ trì pháp Ca-hy-na, khéo léo giữ gìn 
pháp Ca-hy-na. Vì sao như vậy? Vì Như Lai thây trong quá khứ không có các 
Tỳ-kheo nào may y như đã làm cho Tỳ-kheo A-na-luật-đà. Như Lai cũng thấy 
trong vi lai, hiện tại, không có các Ty-kheo nào may y như đã làm cho Ty-kheo 
A-na-luật-đà. Vì sao như vậy? Vì hôm nay, có tám trăm Ty-kheo và Như Lai 
giữa đại chúng, cùng ngôi trong núi Ta-la-la đê may y cho Tôn giả A-na-luật- 
đà. Như vậy, Ty-kheo A-na-luật-đà có thần thông lớn, có oai đức lớn, có phước 
đức lớn và có oai thân lớn. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A-na-luật-đà và các Tỳ-kheo nghe 
Phat dạy xong đều hoan hy phụng hanh.”4 


Bản Hán, hết quyền 19. 


81. KINH NIỆM THÂN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng Tỳ-kheo đi đến trú xứ Кіёп-пі2 ở 
làng A-hoa-na,’ thuộc nước Ương-kỳ.* 

Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Thế Tôn đắp y ôm bát vào 
làng A-hòa-na khất thực. Sau khi thọ thực xong, vào khoảng xê trưa, Ngài thu 
dọn y bát, rửa sạch tay chân, vắt tọa cụ lên vai đi vào rừng, dén bên một gốc cây 
rôi trải tọa cụ ngôi kiết- “gia. 


Cũng thời gian ây, số đông 13-kheo sau giò thọ thực đã nhóm hop tại giảng 
đường rôi cùng nhau bàn luận việc này: “Chư Hiền! Thé Tôn thật kỳ diệu, thật 
hy hữu! Pháp tu tập niệm thân” được giải thích rộng rãi, được hiểu biết tột cùng, 
được quán sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được giữ gìn và đối trị tột cùng, 
làm cho sung mãn, khéo léo thực hành, an trú nhất tâm. Thé Tôn tuyên bó niệm 
thân có phước quả lớn, mở con mắt pháp, thay được đệ nhất nghĩa.” 


Bay giờ, từ nơi tĩnh tọa, bằng thiên nhĩ thanh tịnh hơn hắn người thường, 
đức Phật nghe các Ty-kheo sau giờ thọ thực nhóm họp tại giảng đường cùng 
bàn luận van dé này: “Chư Hiên! Thế Tôn that kỳ diệu, thật hy hữu! Pháp tu tập 
niệm thân được giải thích rộng rãi, được hiệu biết tot cùng, được quản sát tột 
cùng, được tu tập tôt cùng, được thủ hộ và đôi tri tôt cùng, làm cho sung mãn, 
khéo léo thực hành, an trú nhất tâm. Thế Tôn tuyên bô niệm thân có phước quả 
lớn, mở con mắt pháp, thay đệ nhat nghĩa.” Sau khi nghe như vậy, vào lúc xê 
chiêu, đức Phật rời nơi tinh tọa đi đến giảng đường, trải toa cụ roi ngôi trước 
chúng Ty-kheo. 


Bay giờ, Thé Tôn hỏi các thay Ty-kheo: 
— Các thay vừa cùng nhau bàn luận việc gì? Vì việc gì mà nhóm họp tại 
giảng đường này? 


! Quyền 20. Nguyên tác: Niệm thân kinh & 3% (T.01. 0026.81. 0554c10). Tham chiếu: Niệm xứ kinh 
a ie 4š (T.01. 0026.98. 0582b07); Tang. #8 (T.02. 0125.12.1. 0568а01); D. 22, Mahdasatipatthana 
Sutia (Kinh đại niệm хи); M. 119, Kayagatasatisutta (Kinh thân hành niệm). 

Ñ Кіёп-пі (#2 JE), tên của một vi đạo sĩ khô hạnh (jatila) gọi là Keniya. Theo M. 92; Sn. 102-112, vị đạo 
sĩ này sông ở thị trân Apana. 

3 A-hòa-na (ËJ #a BÉ hoặc viết ËJ FAS) phiên âm từ chữ Apana. Theo Phiên Phan ngữ Жин (T.54. 
2130.8. 1035а12), A- hòa-na (ЛЯ) là tên gọi một nơi buôn bán sâm uất (TH ). Theo S. V. 225, 
Apana là một thị tran thuộc vương quóc Anga (Ương- kỳ). 

+ Ương-kỳ (216, Anga). | | 

5 Niệm thân (® 4, Kayagarasari): Rõ biệt, tỉnh giác với mọi hành động diễn ra nơi thân. 
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Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Sau giờ thọ thực, Iy-kheo chúng con nhóm họp tại giảng 
đường cùng bàn luận vẫn đề này: “Chư Hiển! Thé Tôn thật kỳ diệu, thật hy 
hữu! Pháp tu tập niệm thân được giải thích rộng rãi, được hiểu biết tột cùng, 
được quán sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tôt cùng, 
làm cho sung mãn, khéo léo thực hành, an trủ nhất tâm. Thé Tôn tuyên bó niệm 
thân có phước quả lớn, mở con mắt pháp, thây đệ nhất nghĩa.” Bạch Thế Tôn! 
Chúng con cùng nhau bàn luận vân đề như trên, vì vẫn đề này nên mới nhóm 
họp ở đây. 

[0555a06] Thé Tôn lại hỏi các Ty-kheo: 

— Ta đã nói về pháp tu tập niệm thân, được giải thích rộng rãi, được phước 
quả báo như thế nào? 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Thé Tôn là cội nguôn của giáo pháp, Thé Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thé Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiểu rõ nghĩa lý! 


Đức Phật dạy: 

— Các thay hay lang nghe va hay khéo suy nghi, Nhu Lai sé phan biét nghia 
ay cho các thay! 

Các Ty-kheo vâng lời và lăng nghe. 

Đức Phật dạy: 

— Tỳ-kheo tu tập niệm thân như thé nao? Tỳ-kheo ây, khi đi thì biết đi, đứng 
thì biết đứng, ngôi thì biết ngồi, năm thì biết năm, ngủ thì biết ngủ, thức thì biết 
thức, thức dậy thì biết thức dậy. Như vậy, tùy theo sự vận hành của thân mà 
Tỳ-kheo liên nhận biết đúng như thật. Cũng như thé, vị ду sông một minh với 
hạnh xa lìa, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng 
trong tâm dé tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rồi thì biết đúng như thật. Đó 
là Ty-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau: Tỳ-kheo ay biết rõ5 khi ra vào, 
khéo quán sát, phân biệt khi co, duỗi, cúi, ngước; dung mạo khoan thai, khoác 
Tang-gia-lé ngay ngắn, ôm bát chỉnh tê, đi đứng, ngồi năm, ngủ thức, nói năng 
hay im lặng déu biết rõ. Như vậy, tùy theo sự vận hành cua thân mà Ty-kheo 
liên nhận biết đúng như thật. Cũng như thé, vị ấy sông một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, siéng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong tâm 
dé tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rồi thì biết đúng như thật. Đó là Ty-kheo 
tu tập niệm thân. 


6 Nguyên tác: Chánh tri (ЈЕ #1, ѕатрајапа): Nhận biết rõ ràng, cụ thé. 
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Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo 4 ду, khi có niệm xấu ác, 
bat thiện sanh khởi, liền dùng niệm thiện pháp dé đối trị, đoạn trừ, diệt sạch, an 
định.” Như thây trò thợ mộc kéo thăng dây mực, búng thăng lên об, roi dùng 
búa bén mà déo cho thang. Cũng vậy, 1-kheo khi có niệm xâu ác, bất thiện 
sanh khởi, liền dùng niệm thiện pháp dé đôi trị, đoạn trừ, diệt sạch, an định. 
Như vậy, tùy theo sự vận hành của thân mà Tỳ-kheo liên nhận biết đúng như 
thật. Cũng như thế, vị ây sống một mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, 
siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong tâm dé tâm được định tĩnh, khi 
tâm đã định ròi thì biết đúng như thật. Đó là Ty-kheo tu tập niệm thân. 

[0555b02] Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo a ây dùng hai 
hàm răng ngậm khít lại, lưỡi ân lên nóc họng, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, 
diệt sạch, an định. Như hai lực sĩ tóm lấy một người gầy yếu xách đi khắp noi, 
dé dang đâm đá. Cũng vậy, Ty-kheo dùng hai ham răng ngậm khít lại, lưỡi 4 ân 
lên nóc họng, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, diét sạch, an định. Như vậy, tùy 
theo sự vận hành cua than mà Ty-kheo liền nhận biết đúng như thật. Cũng như 
thé, vị ду sống một mình với hạnh xa lia, tâm không buông lung, siêng năng tu 
hành, đoạn trừ moi lo lang trong tâm dé tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rồi 
thì biết đúng như thật. Đó là Ty-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau: Tỳ-kheo ây, niệm hơi thở vào 
thì biết niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra, thở vào dài thì 
biết thở vào dài, thở ra dài thì biết thở ra dài, thở vào ngắn thì biết thở vào ngăn, 
thở ra ngăn thì biết thở ra ngắn; cảm giác toàn thân, thở vào; cảm giác toàn thân, 
thở га;° cảm giác an tịnh thân hành, thở vào; cảm giác an tịnh thân hành, thở ra. 
Như vậy, tùy theo sự vận hành của than mà Ty-kheo liên nhận biết đúng như 
thật. Cũng như thé, vị ây sông một mình với hạnh xa lia, tâm không buông lung, 
siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong tâm để tâm được định tĩnh, khi 
tâm đã định rôi thì biết đúng như thật. Đó là Ty-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo a ây, có hý lạc do lia dục 
sanh, thâm nhuân cả thân, toàn thân sung mãn. Khắp trong than thể, niém hy 
lac do lia dục sanh” không đâu không có. Như người khéo biết tắm gội, lây bột 
đậu! bỏ vào trong chậu, hòa với nước rồi nhào nặn thành viên, nước thâm vào 
bột, thâm ướt hoàn toàn, không sót chỗ nào. Cũng vậy, Tỳ-kheo lìa dục, hỷ lạc 


7 Trị đoạn diệt chỉ (9 IE), viết tắt của “đối trị, đoạn trừ, diệt chỉ” (#178, BTR, WIL). Tham 
chiêu: М. 20: Tassa dantebhidantamadhaya jivhaya tālu ahacca сеіаѕа cittam abhinigganhato 
abhinippilayato abhisantapayato ye papaka akusala vitakka chandupasarhhitäpi dosupasamhitapi 
mohupasamhitapi te pahiyanti te abbhattham gacchanti (N hờ nghién rang, dán chặt lưỡi lên nóc họng, 
lây tâm chê ngự tâm, nhiệp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bât thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đên 
sân, liên hệ đên sĩ được trừ diệt, đi đến điệt vong), HT. Thích Minh Châu dịch. 


5 МА. 98 ghi: Œ hay #, theo ban Tống, Nguyên, Minh. 
° Nguyên tác: Ly sanh hy lạc GEEK): Thé nhập cảnh giới Thiên thứ nhat. 
!9 Nguyên tác: Tháo đậu Q$ Z): Vật phẩm dùng dé tắm rửa thân thê hoặc giặt sạch áo quân. Theo Thdp 


tụng luật T fE (Т. 23. 1435.38. 0275c25), vật phẩm n này được tôn one yy hop từ đậu nành, đậu đỏ, đậu ma- 
sa, có ca-đề-bà-la và hạt lê-tần-đà (K E/N TE W к H 52 J0 ‡E ue A SARE TAE). 
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phat sanh thâm nhuân cả thân, toàn thân sung mãn. Khắp trong thân thê, niềm 
hy lạc do lia dục sanh ra không đâu không có. Như vậy, tùy theo sự vận hành 
của thân, Ty-kheo liền nhận biết đúng như thật. Cũng như thê, vị ду sông một 
mình với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi 
lo lang trong tâm dé tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rồi thì biết đúng như 
thật. Do là Ty-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau: Tỳ-kheo ấy, có hỷ lạc do định 
sanh”! thám nhuan cả thân, toàn thân sung mãn. Khắp trong thân thể, niềm hy 
lạc do định sanh ra không đâu không có. Như dòng suối trên núi lăng trong, 
sạch sẽ, tràn đây, nước từ bón phương chảy đến, dó vào suỗi một cách tự nhiên 
và nước từ đáy suối phun lên, chảy tràn ra ngoài, thâm ướt cả núi, sung mãn tràn 
khắp, ở đâu cũng có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có hy lạc do định sanh, thâm nhuân 
cả thân, toàn thân sung mãn. Khắp trong thân thé, niềm hỷ lạc do định sanh ra 
không đâu không có. Như vậy, tùy theo sự vận hành của thân mà Tỳ-kheo liền 
nhận biết đúng như thật. Cũng như thé, vi ду sông một mình với hạnh xa lia, 
tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong tâm để 
tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rồi thì biết đúng như thật. Đó là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 

[0555c07] Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo ay, có lạc do 
lia hy sanh'? thấm nhuan cả thân, toàn thân sung mãn. Khắp trong thân thé, niềm 
an lạc do lia hy sanh không đâu không có. Như các loài hoa sen xanh, sen hông, 
sen đỏ và sen trăng sanh ra từ nước, lớn lên trong nước, mọc từ đáy nước nên 
TẾ, cong, hoa va la đều được nước thám nhuân, sung mãn khắp nơi, không đâu 
không có. Cũng vậy, Ty-kheo có lạc do lia hy sanh, thâm nhuân cả thân, toàn 
thân sung mãn. Khap trong thân thé, niềm an lạc do lia hy sanh không đầu không 
có. Như vậy, tùy theo sự vận hành của thần mà Ty-kheo liên nhận biết đúng như 
thật. Cũng như thé, vi ду sông một mình với hạnh xa lia, tam không buông lung, 
siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong tâm dé tâm được định tĩnh, khi 
tâm đã định rôi thì biết đúng như thật. Đó là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau: Tỳ-kheo ây, ở trong thân này, 
với tâm thanh tịnh, ” ý giải thoát sung mãn toàn thân, thành tựu an trú. Ở trong 
thân này, tâm thanh tịnh ây bao trùm khắp thân. Như có người trùm một cái 
áo dài bảy hay tám khuýu tay từ đầu đến chân, không chỗ nào không phủ kín. 
Cũng vậy, Ty-kheo ở trong thân này, với tâm thanh tịnh, ý giải thoát sung mãn 
toàn thân, thành tựu an trú. Ở trong thân này, tâm thanh tịnh bao trùm khắp 
thân. Như vậy, tùy theo sự vận hành của thân ma Ty-kheo liên nhận biết đúng 
như thật. Cũng như thé, vị ду sống một mình với hạnh xa lia, tâm không buông 


" Nguyên tác: Định sanh hy lạc (E Æ 8 4): Thé nhập cảnh giới Thiền thứ hai. 
12 Nguyên tác: Vô hy sanh lạc (# $ Æ #4): Có lạc do sự từ bỏ hy, thé nhập cảnh giới Thiền thứ ba. 
з Nguyên tác: Thanh tinh tâm (81%): Ха niệm thanh tinh, thé nhập cảnh giới Thiền thứ tư. 
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lung, siéng năng tu hành, đoạn trừ moi lo lang trong tâm dé tâm được định tĩnh, 
khi tâm đã định rôi thì biết đúng như thật. Đó là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo ây niệm tưởng ánh 
sang,'* khéo léo thọ trì, khéo léo ghi nhớ; như phía trước, phía sau cũng vậy; 
như phía sau, phía trước cũng vậy; như ban ngày, ban đêm cũng vậy; như ban 
đêm, ban ngày cũng vậy; như phía dưới, phía trên cũng vậy; như phía trên, phía 
dưới cũng vậy. Niệm tưởng như vay thi không bị điên dao, tâm không bị trói 
buộc. Tu tập niệm tưởng ánh sáng thì tâm vĩnh viễn không còn bị bong tôi che 
lap. Nhu vậy, tùy theo sự van hanh cua than ma Ty-kheo lién nhan biét ding 
như thật. Cũng như thé, vi ây sông một minh với hạnh xa lia, tâm không buông 
lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong tâm dé tâm được định tĩnh, 
khi tâm đã định ròi thì biết đúng như thật. Do là Ty-kheo tu tập niệm thân. 

[0556а05] Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo а ay quan hinh 
tướng,” khéo léo thọ trì, khéo léo ghi nhớ. Như người ngôi quán sát kẻ năm, 
người năm quán sát kẻ ngôi. Cũng vậy, Tỳ-kheo quán hình tướng, khéo léo thọ 
trì, khéo léo ghi nhớ. Nhu vậy, tùy theo sự vận hành của thân mà Tỳ-kheo liền 
nhận biết đúng như thật. Cũng như thé, vị ду sông một minh với hạnh xa lia, 
tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lăng trong tâm để 
tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rồi thì biết đúng như thật. Đó là Ty-kheo 
tu tập niệm thân. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo 4 ay, tùy vào bat kỳ nơi 
nào đó trong thân, bat luận đẹp hay xấu, từ đầu đến chân, quan thấy hết thay 
đều đây dẫy bất tịnh: “Trong thân này có tóc, lông, mong, rang, da day, da non, 
thịt, gần, xương, tim, thận, gan, phôi, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, 
não bộ, nước mắt, mô hôi, nước mũi, nước miệng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, 
nước tiêu.” Như một cái thùng chứa đủ loại hạt giỗng, ai có mắt sáng thì thây rõ 
răng: “Đây là hạt lúa, hạt kê; kia là hạt vùng, hạt đậu, hạt rau cải... ` Cũng vay, 
tùy vào bất kỳ nơi nào đó trong thân, bat luận đẹp hay xấu, từ đầu đến chân, 
Tỳ-kheo quan thay hết thay déu đây day bat tịnh: “Trong thân này có tóc, lông, 
móng, rang, da dày, da non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phôi, ruột giả, ruột 
non, lá lách, dạ day, phân, não bộ, nước mắt, mò hôi, nước mỗi, nước miếng, 
mủ, máu, mỡ, tủy, đờm đãi, nước tiêu.” Như vậy, tùy theo sự vận hành của thân 
mà Tỳ-kheo liền nhận biết đúng như thật. Cũng như thê, vị ấy sống một mình 
với hạnh xa lìa, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng 
trong tâm dé tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rôi thì biết đúng như thật. Đó 
là Ty-kheo tu tập niệm than. 

Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo quan các gidi trong 
thân rang, trong thân của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không 


14 Nguyên tác: Niệm quang minh tưởng (& 3 HH 48, Alokasafifiam): Niệm tưởng ánh sáng. 
!5 Quán tướng (#248): Quán tưởng về các hình tướng. 
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giới và thức giới. Như gã đồ tế mó bò, lột hết bộ da, trải lên mặt dat, phân thành 
sáu đoạn. Cũng vậy, Ty-kheo quán các giới trong thân răng, trong thân của ta có 
địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. Như vậy, tùy 
theo sự vận hành của thân mà Ty-kheo liền nhận biết đúng như thật. Cũng như 
thé, vi ây sóng một mình với hạnh xa lia, tâm không buông lung, siêng năng tu 
hành, đoạn trừ mọi lo lang trong tâm dé tâm được định tĩnh, khi tam đã định roi 
thì biết đúng như thật. Đó là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 


[0556b04] Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo quan tử thi 
mới chết từ một, hai ngày,... (cho đến) sáu, bảy ngày dang bị qua diéu buoi mó, 
chó sói căn xé, hoặc đã được hỏa thiêu hay đã được chôn lấp, đang bị phân hủ 
rữa nát. VỊ â ay quán sát rồi tự so sánh: “Thân ta roi cũng vậy, đều sẽ bi như thê, 
không thé nào tránh khỏi.” Như vậy, tùy theo sự vận hành của thân mà Ty-kheo 
liền nhận biết đúng như thật. Cũng như thé, vị ду sống một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong tâm 
để tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rồi thì biết đúng như thật. Đó là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 


Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo từng thây trong bãi tha 
ma thây chết rữa nát, sắc da xanh tím, bị chim thú căn mô một nửa, xương cốt 
vương vãi trên mặt dat, thay rôi tự so sánh: “Thân ta rôi cũng vậy, déu sẽ bị như 
thé, khong thé nào tránh khỏi.” Như vậy, tùy theo sự vận hành của than mà Ty- 
kheo liên nhận biết đúng như thật. Cũng như thé, vị ду sống một mình với hạnh 
xa lia, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong 
tâm dé được tâm định tinh, khi đã được định tâm tôi thì biết đúng như thật. Đó 
là Ty-kheo tu tập niệm thân. 


Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo từng thay nơi bai tha 
ma thay chét bi phan huy hét da thit mau mu, chi con tro lai gan nối liền với 
xương. Thay rôi tự so sánh: “Thân ta rồi cũng vậy, đều sẽ bị như thé, không 
thé nào tránh khỏi.” Như vậy, tùy theo sự vận hành của thân mà Ty-kheo lién 
nhận biết đúng như thật. Cũng như thé, vi ấy sống một mình với hạnh xa lia, 
tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong tâm dé 
tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rôi thì biết đúng như thật. Đó là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 


Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo timg thay thay chét 
trong bai tha ma xuong roi ting đốt tan mac khap noi, xương chân, xương đùi, 
Xương dau gối, Xương bắp vé, xương song, xương val, xuong cô, Xương sọ, 
môi thứ một nơi. Thay rồi tự so sánh: “Thân ta rồi cũng vậy, đêu sẽ bị như thế, 
không thé nao tránh khỏi.” Nhu vậy, tùy theo sự vận hành của than mà Ty-kheo 
liên nhận biết đúng như thật. Cũng như thé, vị ây sống một mình với hạnh xa 
lia, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lắng trong tâm 
dé tâm được định tĩnh, khi tâm đã định rồi thì biết đúng như thật. Đó là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 
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[0556c02] Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau: Ty-kheo từng thay 
о bai tha ma xương trang nhu vo бс, xanh như lông chim bô câu, đỏ như mau 
máu, mục nát bé vụn. Thay rồi tự so sánh: “Thân ta rồi cũng vậy, đều sẽ bị như 
thế, không. thé nào tránh khỏi.” Như vậy, tùy theo sự vận hành của thân mà 
Tỳ-kheo liên nhận biết đúng như thật. Cũng như thé, vị áy sống một mình với 
hạnh xa lìa, tâm không buông lung, siêng năng tu hành, đoạn trừ mọi lo lang 
trong tâm dé tâm được định tĩnh, khi tam đã định rồi thì biết đúng như thật. Đó 
là Ty-kheo tu tập niệm than. 


Nếu có vi nào tu tập niệm thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy thì hết 
thảy pháp lành đều hội tụ ở trong đó, 501 là Dao phẩm pháp.!ế Nếu Ty-kheo 
ay co tam y giai thoat hoan toan thi giông bién cả, các con sông nhỏ déu dé về 
biển. Cũng vậy, nếu vị nào tu tập niệm thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy 
thì các pháp lành đều hội tụ ở trong đó, gọi là Đạo phẩm pháp. 


Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào không chân chánh an trụ niệm thân, sống 
với tâm nhỏ hẹp;!” với vi ay, néu Ma Ba-tuan muốn lợi dụng thì có thể lợi dụng 
được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn hay Phạm chí kia trông rỗng, không có niệm 
thân. Giông như cái bình bên trong trông rỗng, không có nước, đặt ngay ngăn 
trên mặt dat, nêu có người đem nước đến rót vào trong bình thì Tỳ-kheo nghĩ 
sao, bình như vậy có thé chứa nước được không? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Bạch Thé Tôn, có thé được! Vì sao như vậy? Vì bình trồng rỗng, không 
có nước, lại đặt ngay ngăn trên mặt đất cho nên chứa được nước. 

— Cũng vậy, néu có Sa-môn hay Phạm chí nào không chân chánh an trụ 
niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp; với vị ấy, néu Ma Ba-tuân muôn lợi dụng thi 
có thê lợi dụng được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trống rỗng, 
không có niệm thân. 


Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào chân chánh an trụ niệm thân, sông VỚI 
tâm vô lượng: với vị ấy, néu Ma Ba-tuần muôn lợi dụng thì nhất định không thê 
được. Vì sao như vậy: Vì Sa-môn hay Phạm chí kia không trong rỗng, có niệm 
thân. Giống như cái bình bên trong chứa day nước, đặt ngay ngàn trên mặt dat, 
néu có người đem nước rót vào trong bình thì Ty-kheo nghĩ sao, bình như vậy 
có thé chứa được nước nữa không? 

— Bach Thé Tôn, không thé được! Vì sao như vậy? Vi bình ду đã day 
nước rồi, dù được đặt ngay ngắn trên mặt đất cũng không thê chứa thêm 
nước được nữa. 

— Cũng vậy, nêu Sa-môn hay Phạm chí nào chân chánh an trụ niệm thân, 
sông với tâm vô lượng; với vị ây, nếu Ma Ba-tuần muốn lợi dung thì nhất định 


!5 Đạo phẩm pháp GË mY): Pháp dẫn đến Niết-bàn. M. 119: Dhamma vijjabhagiya (pháp đưa дёп Minh). 
Š Nguyên tác: Du hành thiêu tâm (217; 2b): Mang tâm nhỏ hẹp, sông với tâm nhỏ hẹp, tâm không 
trùm khắp, không tương ưng với thân hành niệm. 
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không thê được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn hay Phạm chí kia không trồng 
rỗng, có niệm thân. 

Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào không chân chánh an trụ niệm thân, sông 
với tâm nhỏ hẹp; với vị ấy, néu Ma Ba-tuan muốn lợi dụng thì có thể lợi dụng 
được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn hay Phạm chí kia trỗng rỗng, không có niệm 
thân. Giống như lực sĩ khiêng hòn đá to lớn ném vào trong vũng bùn thì Ty- 
kheo nghĩ sao, hòn đá đó có bị lún xuống bùn hay không? 

[0557a07] Ty-kheo dap: 

- Bạch Thế Tôn, hòn đá bị lún xuống bùn! Vì sao như vậy? Vì bun lầy ma 
đá nặng, cho nên chắc chăn hòn đá đó phải bị lún xuống. 

— Cũng vậy, nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào không chân chánh an trụ 
niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp; với vị ấy, nêu Ma Ba-tuan muốn lợi dụng thi 
có thể lợi dụng được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trỗng rỗng, 
không có niệm thân. 

Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào chân chánh an trụ niệm thân, sông VỚI 
tâm vô lượng: với vi ду, nêu Ma Ba-tuân muốn lợi dụng thì nhất định không thê 
được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn hay Phạm chí kia không trỗng rỗng, có niệm 
thân. Gióng như lực sĩ cầm một quả câu nhẹ băng lông ném vào một cánh cửa 
đóng kín thì Ty-kheo nghĩ sao, cánh cửa kia có thê bung ra chang? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thế Tôn, không thé được! Vì sao như vậy? Vì quả cau thì nhẹ mà 
chạm vào cánh cửa đóng kín và vững chắc thì cánh cửa ây không thể nào bung 
ra được. 

¬ Cũng vậy, nêu có Sa-môn hay Phạm chí nào chân chánh an trụ niệm thân, 
sông với tâm vô lượng; với vi ây, néu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì nhất định 
không thê được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không trống rỗng, 
có niệm thân. 

Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào không chân chánh an trụ niệm thân, sông 
với tâm nhỏ hẹp; với vị ấy, nêu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì có thê lợi dụng 
được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn hay Phạm chí kia trồng rong, không có niệm 
thân. Giống như người tìm lửa, lay củi khô làm mùi, rồi dùng dùi khô mà dùi 
thì Tỳ-kheo nghĩ sao, người kia làm như vậy có tìm thây lửa không? 


Ty-kheo dap: 
- Bạch Thé Tôn, người kia tìm thây lửa! Vì sao như vậy? Vì người kia lây 
dùi khô mà dùi củi khô, cho nên chắc chăn sẽ được lửa. 


— Cũng vậy, nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào không chân chánh an trụ 
niệm thân, sông với tâm nhỏ hẹp; với vị ấy, nêu Ma Ba-tuân muốn lợi dung thi 
có thé lợi dụng được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn hay Phạm chí kia trông rỗng, 
không có niệm thân. 
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Nếu có Sa-môn hay Phạm chí nào chân chánh an trụ niệm thân, sông với 
tâm vô lượng: với vị ду, nêu Ma Ba-tuần muốn lợi dung thì nhất định không thé 
được. Vi sao như vay? Vì Sa-môn hay Pham chi kia không trồng rỗng, có niệm 
thân. Giỗng như người muốn tìm lửa, lay củi ướt làm mồi, rồi dùng dùi ướt mà 
dùi thì Tỳ-kheo nghĩ sao, người kia làm như vậy có tìm thấy lửa không? 


[0557b04] Ty-kheo dap: 


— Bạch Thé Tôn, nguoi kia khong tim thay lửa! Vì sao như vậy? Vì người 
kia lay айі ướt mà dui gỗ ướt, cho nên không thẻ có lửa. 


— Cũng vậy, nêu có Sa- -môn hay Phạm chí nao chân chánh an trụ niệm thân, 
sông với tâm vô lượng: với vị ay, nêu Ma Ba-tuàn muốn lợi dụng thì nhất định 
không thê được. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không trống rỗng, 
có niệm thân. 

Phải nên biết rằng, tu tập niệm thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy thì 
có mười tám công dúc.!š Là mười tam công đức nào? 

Ty-kheo co thé nhan chịu với những bức bach do đói khát, nóng lạnh, muỗi 
mòng, ruôi nhặng, gió năng: với gậy đánh, VỚI tiếng đữ, vị ду cũng có thé nhẫn 
nại; thân bị bệnh tật đau đớn cùng cực gân như tuyệt mạng, hoặc gặp phải 
những điều không xứng ý, vị ду đều có thể kham nhẫn. Đây là công đức thứ 
nhất có được khi tu tập niệm thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo kham nhẫn đối với những điều không vui, nếu có điều 
không vui xảy ra thì tâm vị ây nhất định không lo buôn. Đây là công đức thứ 
hai khi tu tập niệm thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy. 

Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn sự sợ hãi, nêu có điêu sợ hãi xảy đến thì tâm 
vị ây nhất định không lo sợ. Đây là công đức thứ ba khi tu tập niệm thân như 
vậy, thực hành rộng rãi như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo có ba niệm xấu ác là tham dục, sân hận và tón hại; néu ba 
niệm xấu ác kia sanh khởi thì tâm vị ду nhất định không dính mắc. Đây là công 
đức thứ tu, thứ năm, thứ sáu và thứ бау! khi tu tập niệm thân như vậy, thực 
hành rộng rãi như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo lia dục, lia pháp bất thiện, chứng đắc Thiền thứ nhất cho 
đến Thiên thứ tư, thành tựu an trú. Đây là công đức thứ tám” khi tu tập niệm 
thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo diệt tận ba kiết sử, chứng quả Tu- đà-hoàn, không còn đọa 
đường ác, nhất định đến Chánh giác, chỉ còn thọ sanh tôi đa bảy đời nữa, sau 
bảy lần qua lại cõi trời, cõi người sẽ vượt thoát khó đau. Đây là công đức thứ 
chín khi tu tập niệm thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy. 


18 M. 119 chỉ nêu: Dasanisamsa (10 công đức). 
2 Ban Minh không ghi 5, 6 và 7. 
20 Bản Minh ghi “đây là công đức thứ 5 cho đên tht 8.” 
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Lại nữa, Ty-kheo diệt sạch ba kiết sử, làm giảm thiêu tham, sân, si, chỉ còn 
qua lại một lần ở cõi trời, cõi người rồi sau đó sẽ vượt thoát khó đau. Đây là 
công đức thứ mười khi tu tập niệm thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo diệt sạch năm ha phân kiết sử, sanh vào nơi kia?! rồi nhập 
Niết-bàn, được pháp bất thoái, không trở lại cõi này. Đây là công đức thứ mười 
một khi tu tập niệm thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy. 

[0557c02] Lại nữa, Ty-kheo đắc tịch tịnh giải thoát,” lia Sắc, chứng Vô 
sắc, nhập định Bat động,” tự thân tác chứng, thành tựu an trú, roi dung tri tué 
ma quan sat, biết rõ các lậu và đoạn trừ các lậu. Đây là công đức thứ mười hai, 
mười ba, mười bốn, mười lam, mười sáu và mười bay” khi tu tập niệm thân như 
vậy, thực hành rộng rãi như vậy. 

Lại nữa, Ty-kheo chứng đắc các thần thông: Thiên nhĩ trí, Tha tâm trí, Túc 
mạng trí, Sanh tử trí; các lậu đã tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Ngay trong hiện đời, vi ay tu biét tu поб, tự thân chứng đắc, thành tựu an 
trú và biết đúng như thật: “Sanh tử đã cham dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc 
сап làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Đây là công đức thứ mười tám” khi 
tu tập niệm thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy. Phải biết răng, tu tập niệm 
thân như vậy, thực hành rộng rãi như vậy thì có mười tám công đức như trên. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 


1 Tức trời Sắc giới, cụ thé là cõi trời Sắc Cứu Cánh (Akanittha). 
2 Nguyên tác: Tức giải thoát (А9, Santavimokkha). 


23 ш kỳ tượng định (41 #13): Nhập định Bat động như bức tượng. Xem chú thích 3, kinh số 33, 
tr. ' 


24 Bán Minh không có 10 chữ: t=, TM, HA, HX, +. 
? Bản Minh: Từ 13 cho đến... (#98 + = 2). 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa thành Vương Xá, ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bấy giờ, sau giờ thọ thực, số đông các Tỳ-kheo có chút việc cần bàn nên tập 
hợp tại giảng đường, vì muốn chấm dứt sự tranh luận về Pháp, Luật và lời Phật 
dạy.” Lúc ay, Ty-kheo Chất-đa-la-tượng tử” cũng hiện diện trong chúng. Trong 
khi số đông các Tỳ-kheo dang ban luận vé Phap, Luat va loi Phat day thi ngay 
trong lúc dang ban luận ay, Ty-kheo Chất-đa-la-tượng tử không đợi các Ty- 
kheo khác nói xong mà cứ nói xen vào, lại không có thái độ cung kính, không 
khéo lắng nghe dé thưa hỏi đối với các bậc Tỳ-kheo Trưởng thượng. 

Khi ấy, Tôn giả Đại Cau-hy-la* cũng có mặt trong chúng, liền bảo Tỳ-kheo 
Chat-da-la-tuong tử rang: 


- Hiền giả nên biết, trong khi các Ty-kheo đang nói về Pháp, Luật và lời 
Phật dạy thì Hiền giả chớ VỘI nói xen vào như thé, hãy đợi các vị ây nói xong, 
sau đó Hiên giả mới nói. Hiền giả hãy có thái độ cung kính, khéo lăng nghe dé 
thưa hỏi với các bậc Ty-kheo Trưởng thượng, chớ dem lòng không cung kính, 
không khéo lăng nghe dé thưa hỏi các ngài. 

[0558a03] Khi đó, nhiều bạn bè quen thân của Tỳ-kheo Chat-da-la-tuong 
tử cũng đang có mặt trong chúng, nhân đó họ liền nói với Tôn giả Đại Câu- 
hy-la rằng: 

— Này Hiền gia Đại Câu-hy-la! Ngài chớ nặng lời qué trách Tỳ-kheo Chất- 
đa-la-tượng tử! Vì sao như vậy? Vì Tỳ-kheo Chât-đa-la-tượng tử có giới đức, 
nghe nhiều, trông giống như thất lễ bất kính nhưng không công cao ngã mạn. 
Này Hiên giả Đại Câu-hy-la! Bat cứ lúc nào các Tỳ-kheo khác làm việc gì thì 
Tỳ-kheo Chất-đa-la-tượng tử cũng déu giúp đỡ cả. 


| Nguyên tác: Chi-ly-di-lé kinh X BEIM 3288 (T.01. 0026.82. 0557c17), vón phiên âm từ nguyên tác 
Pali: Cirikasadda, nghĩa là tiếng dé kêu. Trong nội dung bản kinh, trang 0559a27, có ghi nhận chi tiết 
này. Tham chiếu: А. 6.60 - Ш. 392. 

2 Nguyên tac: Phật chi giáo (1:2 #0). A. 6.60 - Ш. 392: Abhidhammakatham (Thê nào là A-ty-dam?). 
3 Chat-da-la-tuong tử (4 £ #2 T, Citta Hatthisäriputta). 

* Câu-hy-la ОА RE, Kotthita), y dich là Dai Tất (K BË), nghĩa là “đầu gối lớn.” Theo SA. 288, Tôn 
giả Câu-hy- la có đủ 4 biện tài. Tôn giả Xá-lợi-phát tán thán thầy ấy có trí tuệ thông suốt như viên ‘chau 
báu vô giá trên đỉnh dau. Theo Dai tri độ luận K% RE iA (7.25. 1509.1. 0061124), Câu-hy-la là Trường 
Trảo Pham chi (É Л), cậu của Xá-lợi-phất. 


554 # KINH TRUNG A-HÀM 


Khi ấy, Tôn giả Đại Câu-hy-la nói với bạn bè quen thân của Tỳ-kheo Chất- 
đa-la-tượng tử răng: 

— Này chư Hiền! Nếu không biết tâm của người khác thì đừng vội nói người 
ây xứng dang hay không xứng đáng. Vi sao như vậy? Vì có người lúc ở trước 
Thế Tôn và các bậc Trưởng lão Phạm hạnh, biết xâu hồ, biết tự thẹn, đáng tôn 
kính thì khéo léo giữ mình, nhưng khi không còn ở trước Thế Tôn và các bac 
Trưởng lão Pham hạnh, biết xâu hô, biết tự thẹn, đáng tôn kính thi người ay 
thường cùng cư sĩ tụ hop, cười cot, công cao, bàn tán ón ào đủ chuyện. Khi 
người ay cùng cư sĩ tụ họp, cười cot, công cao, bàn tán ón ào đủ chuyện thì tâm 
sanh tham duc. Tâm sanh tham dục rôi thi than bón chôn, tâm nóng nảy. Thân 
bón chén, tâm nóng nay rồi liên xả 9101, bỏ đạo. 


Này chư Hiển! Giống như con bò giảm vào ruộng lúa của người. Người giữ 

ruộng bat được, hoặc lay dây cột, hoặc nhốt trong chuồng. Này chư Hiền! Nêu 

có người bao: “Con bò này sẽ không vào ruộng lúa của người khác nữa” thi lời 
này có đúng chăng? 

- Thưa, không đúng! Vì sao như vậy? Vì nêu con bò kia hoặc làm đứt, 
hoặc thoát khỏi sợi day trói, hoặc nhảy ra khỏi chuông thi nó cũng lại vào trong 
ruộng lúa của người khác như trước, không có gì khác cả. 

— Này chư Hiền! Có người lúc ở trước Thé Tôn và các bậc Trưởng lão Phạm 
hạnh, biết хаи hồ, biết tự then, đáng tôn kính thì khéo léo giữ mình, nhưng khi 
không còn ở trước Thế Tôn và các bậc Trưởng lão Phạm hạnh, biết xấu hồ, biết 
tự then, đáng tôn kính thì người ay thường cùng cu sĩ tu họp, cười cot, công 
cao, ban tán ôn ao đủ chuyện. Khi người ay thường cùng cư sĩ tụ họp, cười cot, 
công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục 
rôi thi thân bón chôn, tâm nóng nảy. Thân bón chón, tâm nóng nảy rồi liền xả 
giới, bỏ dao. Này chư Hiên, có hạng người như thé. 

[0558b02] Lại nữa, này chư Hien! Hoặc co người vừa chứng đặc Thiên thứ 
nhật. Chứng đắc Thiên thứ nhất rồi, người ấy liền an trú chứ không cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, không mong đạt những gì chưa đạt, 
không mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường cùng 
cư sĩ tụ họp, cười cot, công cao, bản tán ón ào đủ chuyện. Khi người ay thường 
cùng cư sĩ tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện thì tâm sanh 
tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thi thân bôn chôn, tâm nóng nảy. Thân bồn 
chôn, tâm nóng nảy rồi liền xả giới, bỏ đạo. 


Này chư Hiển! Như lúc mưa lớn, ao hồ trong thôn xóm déu đây nước. Khi 
trời chưa mưa, có người thây trong hó ao day cát đá, cỏ cây, bọ cánh cứng, cá, 
rùa, ễnh ương và nhiêu loài sống trong nước, chúng có lúc bơi qua, lúc bơi lại, 
lúc rượt chạy, lúc đứng yên, nhưng sau con mưa to, ao hó đây nước, người đó 
không còn thay như thé nữa. Này chư Hiên! Nếu người ấy bảo: “Trong ao hồ 
kia nhất định không thé nào thấy lại được cát đá, có cây, bọ cánh cứng, cá, rùa, 
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énh ương va nhiêu loài sống trong nước nữa, chúng có lúc bơi qua, lúc bơi lại, 
lúc rượt chạy, lúc đứng yên” thì lời nói này có đúng chăng? 

— Thưa, không đúng! Vì sao như vậy? Vì ао hồ đây nước kia hoặc voi, 
ngựa, lạc đà, bò, lừa, heo, nai hay trâu xuống uống, hoặc người lay dùng, hoặc 
gió thôi, hoặc dưới sức nóng của mặt trời thì nước sẽ cạn. Khi nước đây hó ao, 
người kia không thây cát đá, cây cỏ, bọ cánh cứng, cá, rùa, énh ương và nhiễu 
loài sống trong nước nữa, chúng có lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc 
đứng yên, nhưng sau khi nước đã cạn bớt thì vẫn thây như cũ. 


— Cũng vay, nay chư Hiên, hoặc có một người vừa chứng đắc Thiên thứ nhất. 
Chứng đắc Thiên thứ nhất rồi, người ấy liền an trú chứ không cầu thêm, không 
mong được những gì chưa được, không mong đạt những gì chưa đạt, không 
mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường cùng cư sĩ 
tụ hop, cười cot, công cao, bàn tán ôn ao đủ chuyện. Khi người ay thường cùng 
cư sĩ tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện thì tâm sanh tham dục. 
Tâm sanh tham dục ròi thì thân bồn chòn, tâm nóng nảy. Thân bồn chòn, tâm 
nóng nay ròi liên xả giới, bỏ đạo. Nay chư Hiền, có hạng người như thé. 

Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có người chứng đắc Thiền thứ hai. Chứng 
đắc Thiên thứ hai rôi, người ду liền an trú chứ không cầu thêm, không mong 
được những gi chưa được, không mong đạt những gi chưa đạt, không mong tác 
chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường cùng cư sĩ tụ họp, 
cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện. Sau khi người ây thường cùng cư 
sĩ tụ họp, cười cot, công cao, bản tán ôn ào đủ chuyện thì tâm sanh tham dục. 
Tâm sanh tham dục roi thì thân bón chôn, tâm nóng nảy. Thân bón chôn, tâm 
nóng nảy rôi liên xả giới, bỏ đạo. 

Này chư Hiện! Như lúc mưa lớn, đất bụi ở nơi ngã tư đường déu biên thành 
bùn. Nay chư Hiên, nêu có người bảo: “Bun ở nơi ngã tư đường này nhất định 
không bao giờ khô ráo, không thê trở lại thành đất bụi như trước” thì lời nói 
này có đúng chăng? 

[0558c04] — Thưa, không đúng: Vì sao như vậy? Vì ngã tư đường này hoặc 
vol, ngựa, lạc đà, bò, lừa, heo, nai, trâu hay người qua lại, hoặc gió thôi, hoặc 
dưới sức nóng của mặt trời thì con đường bùn kia sẽ khô và khi khô rôi lại trở 
thành đất bụi. 


— Cũng vậy, này chư Hien, hoặc có người chứng đắc Thiên thứ hai. Chứng 
đắc Thiền thứ hai rồi, người ấy liền an trú chứ không câu thêm, không mong 
được những gì chưa được, không mong đạt những gì chưa đạt, không mong tác 
chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ay thường cùng cư sĩ tu họp, 
cười сої, công cao, ban tán ôn ao đủ chuyện. Khi người ây thường cùng cư sĩ tụ 
họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện thì tâm sanh tham dục. Tâm 
sanh tham dục rôi thì thân bón chôn, tâm nóng nảy. Thân bón chôn, tâm nóng 
nảy rôi liên xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, có hạng người như thế. 
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Này chư Hiên! Lại nữa, hoặc có người chứng đặc Thiên thứ ba. Chứng 
đắc Thiền thứ ba rồi, người ấy liền an trú chứ không cau thêm, không mong 
được những gì chưa được, không mong đạt những gì chưa đạt, không mong tác 
chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường cùng cư sĩ tụ họp, 
cười cot, công cao, ban tan ôn ao đủ chuyện. Khi người ây thường cùng cư sĩ tụ 
hop, cười cot, cong cao, ban tán ôn ào đủ chuyện thì tâm sanh tham dục. Tâm 
sanh tham dục rôi thì thân bổn chòn, tâm nóng nay. Thân bồn сһӧп, tâm nóng 
nay rồi liên xả gIỚI, bỏ đạo. 


Như nước ѕибі, nước ho lang trong bình lang, không bi xao động, cũng 
không gợn sóng. Này chư Hiên, nêu có người bảo: “Nước suôi, nước hó kia nhất 
định không bao giờ xao động hoặc nồi sóng nữa” thì lời nói này có đúng chăng? 

— Thưa, không đúng! Vì sao như vậy? Hoặc từ phương Đông, gió lớn chợt 
thôi đến, làm cho nước trong hó xao động, nỗi sóng; hoặc từ phương Nam, 
phương Tây và phương Bắc, gió lớn chợt thói đến, làm cho nước trong hỗ xao 
động, nôi sóng. 

— Cũng vay, này chư Hiên, hoặc có người chứng đặc Thiền thứ ba. Chứng 
đắc Thiền thứ ba rồi người ấy liền an trú chứ không cầu thêm, không mong 
được những gì chưa được, không mong đạt những gì chưa đạt, không mong tác 
chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường cùng cư sĩ tụ họp, 
cười cot, công cao, ban tan ôn ao đủ chuyện. Khi người ay thường củng cư sĩ tụ 
họp, công cao, cười cot, bàn tán ón ào đủ chuyện thì tâm sanh tham dục. Tâm 
sanh tham dục ri thi thân bón chòn, tâm nóng nảy. Thân bón chòn, tâm nóng 
nay rôi liền xả giới, bỏ dao. Này chư Hiên, có hạng người như thé. 


[0559a03] Lại nữa, này chư Hiển, hoặc có người chứng đắc Thiên thứ tư. 
Chứng đắc Thiên thứ tư rôi, người ấy liền an trú chứ không câu thêm, không 
mong được những gì chưa được, không mong đạt những gì chưa đạt, không 
mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường cùng cư sĩ 
tụ họp, cười cợt, công cao, bản tán ôn ào đủ chuyện. Khi người ây thường cùng 
cư sĩ tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện thì tâm sanh tham dục. 
Tâm sanh tham dục rôi thì thân bón chôn, tâm nóng nay. Thân bón chòn, tâm 
nóng nảy rôi liền xả giới, bỏ đạo. 


Ví như cư sĩ hoặc con của cư sĩ ăn món ngon thượng vị, sau khi ăn uống 
no nê thỏa mãn rôi thì không còn muốn ăn thêm những món ưa thích trước đây 
nữa. Này chư Hiện, nêu có người bảo: “Cư sĩ hoặc con của cư sĩ kia nhat định 
không bao giờ muốn ăn lại nữa” thi lời nói này có đúng chăng? 

— Thưa, không đúng! Vi sao như vậy? Vì cư sĩ hoặc con của cư sĩ kia qua 
một đêm đã thây đói thì những gì trước đây vì no bụng họ không muốn ăn, bây 
giờ lại muốn ăn. 


— Cũng vậy, này chư Hiên! Hoặc có người chứng đắc Thiên thứ tư. Chứng 
дас Thiên thứ tư rồi, người ду liền an trú chứ không câu thêm, không mong 
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được những gi chưa được, không mong dat những øì chưa đạt, không mong tác 
chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường củng cư sĩ tụ họp, 
cười cot, công cao, ban tán ôn ào đủ chuyện. Khi người ay thường cùng cư sĩ tụ 
hop, cười cot, cong cao, ban tan 6n ao du chuyén thi tam sanh tham duc. Tam 
sanh tham duc rôi thi thân bón chén, tâm nóng nay. Thân bồn chòn, tâm nóng 
nay rôi liên xả giới, bỏ đạo. Nay chư Hiền, có hạng người như thé. 


Lại nữa, này chư Hiển! Hoặc có người chứng được Vô tưởng tâm định.” 
Được Vô tưởng tâm định rôi, người ấy liền an trú chứ không mong cầu thêm, 
không mong được những gì chưa được, không mong đạt những gì chưa đạt, 
không mong tác chứng những gi chưa tác chứng. Sau đó, người ay thường cùng 
cư sĩ tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ón ào đủ chuyện. Khi người ây thường 
cùng cư sĩ tụ họp, cười cợt, công cao, ban tán ôn ào đủ chuyện thi tâm sanh 
tham dục. Tâm sanh tham dục ròi thì thân bón chón, tâm nóng nảy. Thân bòn 
chòn, tâm nóng nay rồi liền xả giới, bỏ đạo. 

Ví như ở nơi thanh văng, người ta thường nghe tiếng dé kêu.” Khi có vua 
hoặc đại thần dừng chân qua đêm tại đó, người ta nghe nào là tiếng VOI, tiếng 
ngựa, tiếng xe co, tiéng buóc chân, tiếng Óc, tiếng trồng, tiếng trồng cơm, tiếng 
trồng múa, tiếng múa, tiếng hát, tiếng đàn cam va tiếng ăn uống, chứ không 
nghe tiéng dé kêu như trước. Nay chư Hiền, néu có người bao: “Nơi thanh văng 
kia nhất định không bao giờ nghe được tiếng dễ kêu nữa” thì lời nói này có 
đúng chăng? 

[0559b04] — Thưa, không đúng! Vi sao như vậy? Vi vua hoặc đại thân chỉ 
о qua đêm, trời sáng họ đều trở vê. Nơi đó vì nghe tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng 
xe CO, tiéng buoc chan, tiéng dc, tiếng trồng, tiếng trồng cơm, tiếng trong mua, 
tiếng múa, tiếng ca, tiếng đàn cam, tiếng ăn uỗng nên không nghe được tiéng 
dễ kêu, nhưng khi họ đã đi rôi thì nghe lại như cũ. 


— Cũng vậy, nay chư Hiên! Người â ây chứng được Vô tưởng tâm định. Được 
Vô tưởng tâm định rồi, người ấy liền tự an trú chứ không câu thêm, không 
mong được những gì chưa được, không mong đạt những gì chưa đạt, không 
mong tác chứng những gì chưa tác chứng. Sau đó, người ây thường cùng cư sĩ 
tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện. Người ây thường cùng cư 
sĩ tụ họp, cười cot, công cao, ban tan ón ào đủ chuyện thì tâm sanh tham dục. 
Tâm sanh tham rồi thì thân bồn сһӧп, tâm nóng nảy. Thân bón chôn, tâm nóng 
nảy rôi liên xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, có hạng người như thế. 


5 Vô tưởng tâm định (LÆ) tức Vô tưởng định (BME, Asaññasamapatti): Nếu nhập định này, 
toàn bộ tâm thức đều ngưng hoạt động, nhưng không thể đoạn trừ phiền não, E nhâp Thánh quả; 
sau khi lâm chung được sanh về Vô Tưởng thiên. Bản Tống ghi là “tướng” (#8). A. 6.60 - Ш. 392: 
Animitta cetosamadhi (Vô tưởng tâm định). | 

6 Nguyên tac: Chi-ly-di-lê trùng ( Ж REJA Æ tH), được phiên âm từ cirikasadda (tiêng dê kêu). Theo А. 
6.60 - Ш. 392. 
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Chang bao lâu sau, Ty-kheo Chat-da-la-tuong tử xả giới, bỏ đạo. Bạn bè 
quen thân của Tỳ-kheo Chất-đa-la-tượng tử nghe tin ông xả giới, bỏ đạo liền 
tìm đến chỗ Tôn giả Đại Câu-hy-la và hỏi: 

- Thưa Tôn giả Đại Câu-hy-la! Ngài biết rõ tâm của Tỳ-kheo Chat-da-la- 
tượng tử như vậy, hay nhờ vào duyên nào khác mà biết được? Vì sao lại như 
vậy? Vì nay Ty-kheo Chất-đa-la-tượng tử đã ха giới, bỏ đạo thật rồi! 

Tôn giả Đại Câu-hy-la bảo họ rằng: 

— Này chư Hiên! Điều này đương nhiên phải như vậy! Vì sao như vậy? Vì 
vị ay không biết đúng như thật, không thấy đúng như thật. Vì sao như vậy? Vi 
do không biết đúng như thật, không thấy đúng như thật nên mới xay ra có SỰ 
như vậy. 

Tôn giả Đại Câu-hy-la thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả 
giảng nói xong đều hoan hy phụng hành. 


83. KINH TRUONG LAO THƯỢNG TON 
BUON NGU' 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phat du hóa giữa dan chúng Ba-ky, ngụ tại vườn Nai, trong 
rừng Sợ Hãi, thuộc núi Cá Sâu.? 

[0559c01] Bay giờ, Tôn giả Đại Muc-kién-lién đang ở nước Ma-kiệt-đà, 
trong thôn Thiện Tri Thức.” Lúc ây, Tôn giả Đại Mục- kién-lién sông riêng một 
minh nơi yên văng, tĩnh tọa tư duy nhưng hay mắc phải chứng buôn ngủ. Từ xa, 
đức Phật biết Tôn giả Đại Mục- kién-lién sống riêng một minh ở nơi yên văng, 
tĩnh tọa tư duy và mắc phải chứng buôn ngủ. Biết như vậy rồi, ngài liền nhập 
định Bat động.^ Với định ấy, chỉ trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, 
đức Phật liền an thân khỏi vườn Nai, rừng Sợ Hài, núi Cá Sáu, ở Bà-kỳ rồi xuất 
hiện trước mặt Tôn giả Đại Muc-kién-lién ở thôn Thiện Tri Thức, nước Ma- 
kiệt-đà. Tại đây, Phật xuất định và bảo: 

- Này Đại Muc-kién-lién! Có phải thầy mắc bệnh buôn ngủ? Này Dai 
Mục-kiên-liên! Có phải thây mắc bệnh buôn ngủ? 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên thưa: 

— Quả thật vậy, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật lại dạy: 

- Này Đại Muc-kién-lién! Nếu pháp tu” nào gây buôn ngủ, thầy chớ tu tập 
và cũng đừng thực hành nhiều? pháp ây. Như vậy, chứng buôn ngủ liên có thể 
châm dứt. 


! Nguyên tác: Trưởng lão thượn ton иу miên kinh R £ E BBE ERAS (7.01. 0026.83. 0559b27). 
Tham chiếu: Ly thùy kinh ВЕНЕ (T.01. 0047. 0837a06); Tăng. # (7.02. 0125.19.3. 0593с13); 
A. 7.61 - IV. 85. 

2 Xem chú thích 2-3, kinh số 74, tr. 491. 

? Thiện Tri Thức thon (ЖЖ, Kallavalamutta gama), một thôn ở nước Ma-kiệt-đà (Magadha). Ngai 
Dai Muc-kién-lién ở đây ngay sau khi vừa xuất gia. 

* Như kỳ tượng định (АП #127). Xem chú thích 11, kinh số 62, tr. 347. 

5 Thụy miên (К, pacalayari): Ngủ gật. 

6 Nguyên tác: Sở tướng (А719). Tham chiếu: A. 7.61 - IV. 85: Sañña (tưởng), chỉ cho đề mục thiên định 
hoặc pháp tu. 

7 Quảng bá (Jš 48, bahulikaroti): Thực hành nhiêu lân. 
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Nếu chứng buôn ngủ của thây không thê châm dứt, này Đại Mục- kién-lién, 
hay nuong theo giao phap ma thay đã được nghe trước đây rôi thọ trì, đọc tụng, 
tu tập rộng rãi,Š như vậy, chứng buôn ngủ liền có thể chấm dứt. 


Nếu chứng buôn ngủ của thây không thé cham dứt, này Đại Mục- kién-lién, 
hay nuong theo giáo pháp ma thay đã được nghe trước đây, rôi thọ trì, diễn giải 
rộng rãi cho người khác, như vậy, chứng buôn ngủ liên có thể châm dứt. 


Nếu chứng buôn ngủ của thay không thé cham dứt, này Dai Muc- kién- 
lién, hay nuong theo giao phap ma thay đã được nghe trước day, rôi tho tri, 
suy tưởng vê tâm, chuyên chu về tâm,° như vậy, chứng buôn ngủ liền có thê 
chấm dứt. 


Nếu chứng buôn ngủ của thay không thé cham dứt, này Đại Muc- kién-lién, 
hãy dùng hai tay xoa lên hai tai,!° như vậy, chứng buôn ngủ liền có thé cham dứt. 


Nếu chứng buôn ngủ của thay không thé châm dứt, này Đại Muc-kién-lién, 
hãy lây nước lạnh rửa mặt và tắm gội thân thể, như vậy, chứng buôn ngủ liên 
có thé chấm dứt. 

Nếu chứng buôn ngủ của thây không thé chấm dứt, này Đại Muc-kién-lién, 
hãy ra khỏi thất, xem khắp bốn phương, ngước nhìn các vì sao, như vậy, chứng 
buôn ngủ liên có thé châm dứt. 

Nếu chứng buôn ngủ của thầy không thé chấm dứt, này Dai Muc-kién-lién, 
hãy ra khỏi that, đến khoảng đất trống phía đầu thất mà kinh hành, giữ gìn các 
căn, khởi tưởng tâm an trú bên trong, phía trước, phía sau,'' như vậy, chứng 
buôn ngủ liên có thé châm dứt. 

Nếu chứng buôn ngủ của thây không thê châm dứt, này Đại Mục- kiên- liên, 
hãy rời bỏ con đường đang kinh hành, đến đầu con đường ấy trai toa cụ ròi ngôi 
kiét-gia, như vậy, chứng buôn ngủ liền có thé chấm dứt. 


Nếu chứng buôn ngủ của thây không thể châm dứt, này Đại Mục- kién-lién, 
hay trở vào thất, gap y Ưu-đa-la-tăng làm bốn tôi trải lên giường, gấp y Tăng- 
già-lê làm gôi, năm nghiêng hông bên phải, hai chân xếp chóng lên nhau, tâm 
khởi tưởng nơi ánh sáng, an trú trong tỉnh giác, chánh niệm, luôn khởi tưởng 
muốn thức day.” 


5 “Đại Muc-kién-lién! Đương tùy bón sở văn pháp, tùy nhi thọ trì quảng bó tụng tập” (Ж Н Ж #! E B8 2 
Fir R]+, b§ mi SS †‡ Ж 1р 3ñ 2. Tham chiéu: A. 7.61 - IV. 85: Moggallana, yathasutam yathapariyattam 
dhammam vittharena sajjhayam kareyyasi (Này Moggallana! Thây hãy doc tung pháp một cách rộng 
rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng), HT. Thích Minh Châu dịch. 


> Nguyên tác: Tâm niệm, tâm tư (D Z, Ly Ж). Niệm (2%) là sự ghi nhớ các c pháp. Nhớ lại các pháp đã 
qua hay nhận biết, đôi tượng hiện tại qua các kinh nghiệm của ký ức. Tư (Œ, cetana) là trạng thái tinh 
làm, quyết làm, có tâm nên nó quyét định những hành động thiện và bat thiện. 


° Nguyên tác: Môn mô (#1): Sò mó, vuốt ve. Tham chiếu: A. 7.61- IV. 85: Ubho kannasotani 
ãviñcheyyasi (Thay hãy vặn hai lỗ нд 


" Nguyên tác: Hậu tiền tưởng (16119, pacchäpuresaññï), quán tưởng sau lưng như là trước mặt. 


12 Nguyên tác: Thường dục khởi tưởng (1 Ax 18, utthanasafifia). DA. 20 ghi là “niệm đương thời 
khởi” (2% 3 IF #6). 
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[0560a04] Này Đại Mục-kiên-liên! Đừng ham lạc thú giuong nệm, đừng 
ham lạc thú ngủ nghỉ, đừng ham tài lợi, đừng dam trước danh dự. Vi sao như 
vậy? Như Lai nói răng tất cả pháp không thê hội hop và cũng nói rằng có thé 
hội họp. 

Này Đại Mục-kiên-liên! Như Lai nói pháp gì không thẻ hội họp? Nếu pháp 
đạo và tục mà cùng hội họp thì Như Lai nói pháp này không thé hội họp. Này 
Đại Mục- kién-lién! Nếu pháp đạo và tục mà cùng hội họp thì có nhiều điêu phải 
nói. Nêu có nhiều điều phải nói thì có loạn động.'3 Nếu có loạn động thì tâm 
không tịch tĩnh. Này Đại Mục- kién-lién! Nếu tâm không tịch tĩnh thì tâm rời xa 
định. Này Đại Muc-kién-lién, do đó Như Lai nói là không thể hội họp. 

Này Đại Mục- kién-lién! Nhu Lai noi phap gi co thé cùng hội họp? Này Đại 
Muc-kién-lién, ở chỗ thanh văng kia, Như Lai nói pháp này có thé cùng hội hop 
ở trong rừng núi, trú dưới góc cây, sống ở поп cao, không một tiếng động, với 
hạnh viên ly, không có điều xâu, không một bóng người, tùy thuận ngôi yên. 
Này Đại Muc-kién-lién! Như Lai nói pháp này có thể cùng hội họp. 

Này Đại Mục-kiên-liên! Nếu thây đi vào thôn xóm khất thực, hãy nhàm 
chan lợi lộc, nhàm chan sự cúng dường, cung kính. Đôi với lợi lộc, cúng dường, 
cung kính, tâm thay đã phát khởi sự nhàm chán thì mới vào thôn xóm khat thực. 

Này Đại Muc-kién-lién! Đừng đem tâm ý tự cao tự đại ma vào thôn xóm 
khất thực. Vì sao như vậy? Vì néu nhà trưởng giả có công việc gì đó, Tỳ-kheo 
dén khất thực khiến trưởng giả không chú ý. Tỳ-kheo liền nghĩ răng: “AI nói 
xâu ta với nhà trưởng gia? Vi sao như vậy? Vi ta vào nhà trưởng gia khât thực 
nhưng ông ду không quan tâm.” Nhân đó vi ây sanh ưu sau, vì ưu sâu mà sanh 
loạn động, vì loạn động mà tâm không tịch tĩnh, vì tâm không tịch tĩnh nên rời 
xa định. 

Nay Đại Muc-kién-lién! Khi thay thuyết pháp thì chớ tranh cãi. Nếu tranh 
cãi thì sanh nhiều lời, vì nhiều lời mà có loạn động, vì loạn động mà tâm không 
tịch tĩnh, vì tâm không tịch tĩnh nên rời xa định. 

Này Đại Mục- kién- liên! Khi thây thuyết pháp thì đừng cứng nhắc mà hãy 
thuyết pháp như tiếng gầm của sư tử. Này Đại Mục- kién-lién! Khi thay thuyét 
pháp, tâm luôn khiêm cung, nhu hòa, từ tón, linh hoạt, chớ quá cứng nhắc, hãy 
thuyết pháp như tiếng gam của sư tử. Này Đại Mục- kién-lién, hãy học tập 
như vậy. 


[0560b01] Bay gio, Ton gia Dai Muc- kién-lién từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa y 
bày vai phải, chắp tay hướng Phật rồi thưa: 


3 Điệu (tế, Uddhacca): Tâm loạn động không yên. 


14 Ly thuy kinh BË ERS (T. 01. 0047. `... “Khi thuyết pháp, hãy nói những điệu có ích, nói ее 
điêu chac thật, đừng nói lỗi của người khác, h р thuyét "SẺ luận bàn như tiéng gam của sư tử” (#8 
ЖЕЕ ЕН z4, BERR, BEER, Sĩ HUẾ T Wa 
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- Bạch Thế Tôn! Thé nao là vị Ty-kheo đạt đến chỗ rốt ráo, thanh tịnh rốt 
ráo, Phạm hạnh rôt ráo và Phạm hạnh rốt ráo cùng tột? 

Đức Phật bảo: 

— Này Đại Mục-kiên-liên! Ty-kheo khi đã cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm 
thọ không lạc không khó ròi, vị ấy ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, 
quán hưng suy, quán trừ bỏ, quản vô dục, quán diệt, quán xả. Sau khi ở nơi các 
cảm thọ này mà quán vô thường, quán hưng suy, quán trừ bỏ, quản vô dục, quán 
diệt, quán xà ròi, vị ду không thọ sanh nơi cõi đời này. Do không thọ sanh nơi 
cõi đời này nên không bị chìm nồi trong sanh tử. Do không chìm nồi trong sanh 
tử nên thê nhập Niét-ban và biết như thật rang: “Sanh tử đã chấm dứt, Pham 
hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Này Đại 
Muc-kién-lién! Như vậy là Ty-kheo đã đạt đến chỗ rốt ráo, thanh tịnh rốt ráo, 
Phạm hạnh rốt ráo và Phạm hạnh rốt ráo cùng tot. 

Đức Phat dạy như vậy, Tôn giả Đại Muc-kién-lién nghe Phật dạy xong, 
hoan hy phụng hành.'° 


!5 Ban Hán, hết quyền 20. 


84. KINH KHONG CON CHƯỚNG МСАТ 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phat du hóa nước Ty-xa-ly, ngụ tại giảng đường Trùng Các, 
bên ao Di Hau. 


Bấy giờ, có các vị đệ tử lớn, danh đức và trưởng thượng như các ngài Già- 
la, Uu-ba- -gia-la,” Hiên Thiện, Hiền Hoan,’ Vô Hoan‘ và ngài Da-xá Thượng 
Xung’ cũng đến giảng đường bên ao Di Hau, nước Tỳ-xá-ly và đều ở bên cạnh 
ngôi nhà lá của đức Phật. 


Khi â ay, nghe tin đức Phat du hóa Ty-xa-ly, đang. trú ở giảng đường Trùng 
Các, bên ao Di Hau, các vị Lệ-xế° ở thành Ty-xa-ly lién nghi: “Chung ta hay su 
dung năng lực tự tai,’ thê hiện oai đức của bậc vương hau, lớn tiếng loan truyền 
rôi ra khỏi thành Ty-xa-ly, đi đến chỗ đức Phật аё kính lễ và cúng dường.” 

[0560c03] Bay giờ, các đệ tử lớn, danh đức và trưởng thượng nghe những 
người Lé-xé thành Ty-xa-ly sử dung năng lực tự tại, thé hiện oai đức của bậc 
vương hau, lớn tiếng loan truyền rồi ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, đi đến chỗ đức Phật 
đề lễ kính cúng dường, liên nghĩ: “Âm thanh chướng ngai” tu thiền. Thế Tôn 
cũng từng day: ‘Am thanh chướng ngại tu thiền.) Vậy thi chung ta hay qua rừng 
Ngưu Giác Sa-la," nơi ây không bị quây nhiễu, sông một mình với hạnh viễn 
ly, ân dật nơi thanh văng mà tĩnh tọa tư duy.” 


! Quyên 21. Nguyên tác: Vô thích kinh #1] (T.01. 0026.84. 0560b22). Tham chiếu: А. 10.72 - У. 133. 
2 Gia-la QÈ #, Cala). 

3 Uu-bá-già-la (Æ SWE ZË, Upacala). 

4 Hiền Thiện (& Ж, Kukkuta). 

5 Hiền Hoan (Ж 8, Kalimbha). 

6 Vô Hoan (ЖЖ, Nikata). 

' Da-xá Tơ Xung (Hb 47_ ##, Katissaha). 


5 Lé-xé (E , Licchavi) còn gọi Ly-xa (ŠE). Theo D. 16, Mahdparinibbana Sutta (Kinh Dai Bát- 
niét-ban), tén gọi Licchavi chỉ cho một bộ tộc rất có thế lực trong thời Phật, là những người Khattiya 
tướng mạo dep dé, phục sức rực rỡ, cưỡi những cỗ xe lộng lẫy. Đức Phật đã từng so sánh họ với chư 
thiên cõi trời Ba Mươi Ba (Tavatimsa). 

° Nguyên tác: Như ý túc (АП Ж ©), tức “Như ý túc thông” (АП Е 18) hay “Thân túc thông” (4# Дей), 
một trong 6 loại thần thông (thần lực phi hành tự tại, như y). Ó ) day, có lẽ chi cho việc su dung phương 
tién di lai nhanh chong, tién nghi. Ban Pali dich là “cưỡi các cỗ xe lộng lẫy.” 

!9 Nguyên tác: Thích ($): Gai nhọn, chướng ngại, gây khó chịu. 

l! Ngưu Giác Sa-la lâm (4 Ж 2 #8 #K, Gosingasalavana). 
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Rồi các đệ tử lớn, danh đức và trưởng thượng di qua rừng Ngưu Giác Sa-la, 
nơi ấy không bị quấy nhiễu, sông một mình với hạnh viễn ly, ở nơi thanh văng 
mà tĩnh tọa tư duy. 


Bay giờ, rất nhiều người Lé-xé ở thành Ty-xa-ly sử dụng năng lực tự tại, thể 
hiện oai đức cua bậc vương hau, lớn tiếng loan truyền rôi ra khỏi thành Ty-xa- 
ly, di dén chỗ Phật dé kính lễ cúng dường. Khi đã đến noi, hoặc có người danh 
lễ đức Phật rồi ngồi sang một bên, hoặc có người thăm hỏi đức Phật rôi ngôi 
sang một bên, hoặc có người chắp tay hướng Phật ròi ngồi sang một bên, hoặc 
có người từ xa thay Phật rôi lặng lẽ ngôi xuông. 

Khi tat ca những người Lé-xé ở thành Tỳ-xá-ly đã ôn định chỗ ngôi, đức 
Phật liền thuyết pháp cho họ, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến được hoan hý. 
Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ nghe, mở bảy, dạy bảo, 
khích lệ, khiến được hoan hỷ rồi, Ngài ngồi yên lặng. Những người Lệ- -xé Ở 
thành Ty- xa-ly a ay, sau khi được nghe Phat thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến được hoan hy roi, lién tur chỗ ngôi đứng dậy, cung kính danh lễ, nhiễu 
quanh đức Phật ba vòng rồi ra vë. 

Sau khi những người Lệ-xế ở thành Tỳ-xá-ly ra về không lâu, Thê Tôn hỏi 
các thây Tỳ-kheo: 

— Các vị đệ tử lớn, trưởng thượng đã đến nơi nào rôi? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Các bậc đệ tử lớn, trưởng thượng khi nghe những người 
Lé-xé 6 thành Ty-xa-ly su dụng nang lực tự tại, thé hiện oai đức của bậc vương 
hâu, lớn tiếng loan truyền, ra khỏi thành Ty-xa-ly, đến chỗ Phật kính lễ cúng 
dường thì các vi ay nghi rang: “Am thanh chuong ngai tu thiền. Chính Thế Tôn 
cũng từng dạy: ‘Am thanh chướng ngại tu thiền.” Vậy thì chúng ta hãy đi qua 
rừng Ngưu Giác Sa-la, ở đó không bị quay nhiễu, sóng một mình với hạnh viễn 
ly, ân dat nơi thanh văng mà tĩnh tọa tư duy.” Bạch Thê Tôn! Các bậc đệ tử lớn, 
trưởng thượng déu đã đến nơi đó rồi. 

[0561a01] Đức Phật nghe xong, khen rang: 

— Lành thay, lành thay! Nếu là bậc đệ tử lớn, trưởng thượng thì nên nói 
như vay: “Âm thanh chướng ngại tu thiền. Thé Tôn cũng từng day: ‘Am thanh 
chướng ngại tu thiên.” Vì sao như vậy? Vì quả thật Như Lai có nói như vây: 
‘Am thanh chướng ngại tu thiền.” Đối với người trì giới thì phạm giới là chướng 
ngại; đỗi với người giữ gìn các căn thì trang sức than thé là chướng ngại; đối 
với người tu tập bất tịnh thì tịnh tướng là chướng ngại; đối với người tu tập tâm 
từ thì sân hận là chướng ngại; đối với người xa lìa uống rượu thì uông rượu là 
chướng ngại; đối với người tu tập Phạm hạnh thi nhin ngắm nữ sac là chướng 
ngại; đôi với nguòi vào Thiên thứ nhất thì tiếng ồn là chướng ngại; đối với 
người vào Thiên thứ hai thì giác và quán là chướng ngại; đối với nguoi vào 
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Thiên thứ ba thi hy là chuong ngai; đối với người vào Thiên thứ tư thì hơi thở 
ra vào là chướng ngại; đối với người vào Không vô biên xứ thì sắc tưởng là 
chướng ngại; đối với người vào Thức vô biên xứ thì Không xứ tưởng là chướng 
ngại; đối với người vào Vô sở hữu xứ thì Thức xứ tưởng là chướng ngại; đỗi 
VỚI người vào Tưởng tri diệt định thì Tưởng tri là chướng ngại. 

Lại nữa, còn có ba chướng ngại khác, đó là tham dục, sân hận và ngu sI. Về 
ba chướng ngại này, bậc A-la-hán sạch hết phiền não, đã đoạn trừ, đã biết rõ, đã 
nhồ sạch cội rễ khiến chúng không thé sanh trở lại. Đó là bậc A-la-hán không 
còn chướng ngai, bậc A-la-hán xa lia chướng ngại, bậc A-la-han tự do tự tại. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


85. KINH CHAN NHÂN! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ giảng nói cho các thầy nghe về pháp chân nhân? và không phải 
pháp chân nhân. Hãy lăng nghe, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! 

Khi ấy, các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

- Những gì không phải pháp chân nhân? Ở đây, có người thuộc dòng dõi 
hào quý xuất gia học đạo, còn những người khác không được như vậy. Người ấy 
y mình thuộc dòng dõi hào quý nên thường khen mình, khinh người, đó gọi là 
không phải pháp chân nhân. Người hành theo pháp chân nhân phải suy xét thế 
này: “Ta không thé nhờ vào dòng dõi hào quý mà đoạn trừ được tham, sân, si.” 

Hoặc có người không thuộc dòng dõi hào quý xuất gia học đạo, nhưng vị 
ay đúng pháp tu hành, tùy thuận theo pháp, tuân tự theo pháp, nhờ đó được 
cung kính cúng dường. Như vậy, vị ây hướng đến sự chứng đắc pháp chân thật, 
nhưng không tự khen mình, khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 

[0561b03] Lại nữa, hoặc người có dáng vẻ đoan nghiêm, đáng mến, còn 
những người khác không được như vậy. Vị ay y mình dáng vẻ đoan nghiêm, 
đáng mén nên thường khen mình, khinh người, đó gọi là không phải pháp chân 
nhân. Người hành theo pháp chân nhân phải suy xét thê này: “Ta không thể nhờ 
dang vẻ đoan nghiêm, dang mén nay ma đoạn trừ được tham, sân, $1.” 

Hoặc có người dáng vẻ không được đoan nghiêm, đáng mén nhưng đúng 
pháp tu hành, tùy thuận theo pháp, tuần tự theo pháp, nhờ đó mà được cung 
kính cúng dường. Như vậy, vi ây hướng đến sự chứng đắc pháp chân thật, 
nhưng không tự khen mình, khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 


! Nguyên tác: Chân nhân kinh Ё. Л (T.01. 0026.85. 0561а20). Tham chiếu: Thi pháp phi pháp kinh 
ЕЕЕ (T.01. 0048. 0837c21); Từng. Fë (1.02. 0125.17.9. 0585318); M. 113, Sappurisa Sutta 
(Kinh chán nhân). 

2 Nguyên tác: Chân nhân pháp (Ж Л). Chân nhân (Е Л.) thường chỉ cho các bậc A-la-hán, là những 
vị đã chứng ngộ giải thoát, hoặc chỉ Phật, hoặc chỉ các bậc Thánh nhân tu tập và chứng đắc chánh đạo, 
không tự đề cao mình, không khinh chê người khác. 

> guyén tác: Hanh pháp như pháp, tùy thuận u pháp, hướng pháp thứ pháp (íT 407K, БЕЛАЛ, [el 
TERY). 
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Lại nữa, hoặc có người giỏi hùng biện, khéo nói, còn những người khác 
không được như vậy. Người ay y mình giỏi hùng biện, khéo nói nên thường 
khen mình, khinh người, đó gọi là không phải pháp chân nhân. Người hành 
theo pháp chân nhân phải suy xét thê này: “Ta không thé nhờ giỏi hùng biện, 
khéo nói mà đoạn trừ được tham, sân, si.” 

Hoặc có người không giỏi hùng biện, cũng không khéo nói, nhưng vị ây 
đúng pháp tu hành, tùy thuận theo pháp, tuân tự theo pháp, nhờ đó mà được 
cung kính cúng đường. Như vậy, vị ây hướng đến sự chứng đắc pháp chân thật, 
nhưng không tự khen mình, khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có người thuộc hàng Trưởng lão, được vua quan biết đến, 
được nhiêu người kính ngưỡng và có phước lớn, còn những người khác không 
được như vậy. Nguoi ay ÿ minh thuộc hang Trưởng lão, được vua quan biết 
đến, được nhiều người kính ngưỡng và có phước lớn nên thường khen mình, 
khinh người, đó gọi là không phải pháp chân nhân. Người hành theo pháp chân 
nhân phải suy xét thé này: “Ta không thé dựa vào việc mình thuộc hàng trưởng 
lão, được vua quan biết đến, được nhiều người kính ngưỡng và có phước lớn 
mà đoạn trừ được tham, sân, si.” 

Hoặc có người không thuộc hàng Trưởng lão, không được vua quan biết 
đên, không được nhiêu người kính ngưỡng và cũng không có phước lớn, nhưng 
vị ây đúng pháp tu hành, tùy thuận theo pháp, tuân tự theo pháp, do đó được 
cung kính cúng dường. Như vậy, vị ấy hướng đến sự chứng đắc pháp chân thật, 
nhưng không tự khen mình, khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 


Lại nữa, hoặc có người tụng Kinh, trì Luật, học A-ty-đàm, thuộc lòng 
A-ham,’ học nhiêu kinh sách, còn những người khác không được như vậy. 
Người ấy ý thuộc lòng A-ham, học nhiều kinh sách nên thường khen mình, 
khinh người, đó gọi là không phải pháp chân nhân. Người hành theo pháp chân 
nhân phải suy xét thé này: “Ta không thé nhờ thuộc lòng A-ham, học nhiều kinh 
sách mà đoạn trừ được tham, sân, s1.” 

Hoặc có người không thuộc lòng A-ham, cũng không học nhiêu kinh sách, 
nhưng vị ây đúng pháp tu hành, tùy thuận theo pháp, tuân tự theo pháp, nhờ đó 
mà được cung kính cúng dường. Như vậy, vị ấy hướng đến sự chứng đắc pháp 
chân thật, nhưng không tự khen mình, khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 

[0261909 Lại nữa, hoặc có người mặc у phấn tảo, chỉ gitt ba y, tri y bat 
тап, còn những người khác không được như vậy. Người ấy nhân vi tri y bat 
mạn nên khen mình, khinh người, đó gọi là không phải pháp chân nhân. Người 


* Nguyên tác: A-hàm-mộ ( & 28, Agama). 


° Nguyén tác: Bát man y (ISX). Chữ “man” (fŠ) có nghĩa là khinh thường, ngạo mạn; hoặc đồng 
nghĩa với “mạn” (Ж), có nghĩa là xinh đẹp, mượt mà. Có thê ở đây muôn nÓi về y phần tảo thô xấu, 
được vá víu từ những mảnh vải cũ, người tu hành khô hạnh thọ trì y này dé ngăn ngừa tâm khinh mạn 
nên gọi y phan tảo là y bat man vậy. 
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hành theo pháp chân nhân phải suy xét thé này: “Ta không thể nhờ trì y bat mạn 
mà đoạn trừ được tham, sân, si.” 

Hoặc có người không trì y bat mạn, nhưng đúng pháp tu hành, tùy thuận 
theo pháp, tuân tự theo pháp, nhờ đó mà được cung kính củng dường. Như 
vậy, vị ay hướng đến sự chứng đắc pháp chân thật, nhưng không tự khen mình, 
khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 


Lại nữa, hoặc có người sống theo hạnh khất thực, cơm ăn năm thăng, xin 
đúng bảy пһа, ngày ăn một bữa, quá ngọ không uống sữa, còn những người 
khác không được như vậy. Người ay nhân vi quá ngo không uống sữa mà khen 
mình, khinh người, đó gọi là không phải pháp chân nhân. Người hành theo 
pháp chân nhân phải suy xét thé này: “Ta không thé nhờ vào việc qua ngọ 
không uống sữa mà đoạn trừ được tham, sân, si.” 

Hoặc có người quá ngọ vẫn uống sữa, nhưng đúng pháp tu hành, tùy thuận 
theo pháp, tuân tự theo pháp, do đó mà được cung kính cúng dường. Như vậy, 
vị ây hướng đến sự chứng đắc pháp chân thật, nhưng không tự khen mình, 
khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có người ở nơi thanh văng, hoặc bên góc cây, hoặc nơi núi 
rừng, hoặc ở nơi núi cao hay nơi đồng trồng, hoặc ở gò mả, hoặc có thê biết 
thời,” còn những người khác không được như vậy. Người ây nhân vì biết thời 
mà khen mình, khinh người, đó gọi là không phải pháp chân nhân. Người hành 
theo pháp chân nhân phải suy xét thế này: “Ta không thể nhờ biết thời mà đoạn 
trừ được tham, sân, si.” 

Hoặc có người không biết thời, nhưng đúng pháp tu hành, tùy thuận theo 
pháp, tuần tự theo pháp, do đó được cung kính cúng dường. Như vậy, vị ây 
hướng đến sự chứng đắc pháp chân thật, nhưng không tự khen mình, khinh 
người, đó gọi là pháp chân nhân. 

Lại nữa, hoặc có người vừa chứng Thiền thứ nhất, người ây nhân vì chứng 
Thiên thứ nhất mà khen mình, khinh người, đó gọi là không phải pháp chân 
nhân. Nếu là người hành theo pháp chân nhân nên xét nghĩ thé này: “Vé Thiên 
thứ nhất, Thế Tôn đã nói có nhiều loại, nêu ai còn so đo suy lường” thì gọi là 
tham ai? vậy.” Nhờ đó vị ấy được cung kính cúng dường. Như vậy, vị йу hướng 
đến sự chứng đắc pháp chân thật, nhưng không tự khen mình, khinh người, đó 
gọi là pháp chân nhân. 


° Nguyên tác: Phan trai ngũ thăng, hạn that gia thực (RAAF, IRE AR), chỉ cho việc khất thực và 
ăn uông giới hạn, chừng mực của một người tu khô hạnh. 


1 Nguyên tác: Tri thời (ЖПБ). Ó đây, có thé hiểu là biết thời, tức biết tùy lúc tùy nơi mà chọn cho mình 
một chỗ tu thích hop, thanh vang. 

8 Nguyên tác: Кё (#1), tức “kế độ” (#1 EE): Suy xét, phân biệt. 

° Tham chiếu: M. 113. Sappurisa Sutta (Kinh chân nhân): Dinh so thiền, tự tanh là vô tham ái, Thế Tôn 
đã nói như vậy. Những ai nghĩ thê này, thê khác, thời tự tánh liền đổi khác (HT. Thích Minh Châu dich). 
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[0562a04] Lại nữa, hoặc có người chứng đắc Thiên thứ hai, Thiên thứ ba, 
Thiên thứ tư, Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, còn những người khác không được như vậy. Người ấy nhân vì 
chứng đắc Phi tưởng phi phi tưởng xứ nên khen mình, khinh người, đó gọi là 
không phải pháp chân nhân. Nếu là người hành theo pháp chân nhân nên suy 
xét thế này: “Về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Thế Tôn đã nói có nhiêu loại, néu 
a1 con so do suy lường thì gọi là tham ái.” Nhờ đó vị ây được cung kính cúng 
đường. Như vậy, vị ấy hướng đến sự chứng đắc pháp chân thật, nhưng không 
tự khen mình, khinh người, đó gọi là pháp chân nhân. 


Này các Tỳ-kheo! Các thây hãy nhận biết pháp chân nhân và không phải 
pháp chân nhân như vậy. Sau khi đã nhận biết được rồi, các thầy hãy dứt bỏ 
những gi không phải pháp chân nhân va hãy hoc theo pháp chân nhân. Các thay 
nên học tập như vậy. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phat dạy xong đều hoan hy 
phụng hành. 

Жжжж 
Hao quy, đẹp, nói giỏi, Trưởng lão, tụng các kinh, 
Y, thực, vô sự, thiên, Bôn vô sắc sau cung.’° 


10 Bài kệ tóm tắt những hạng Tỳ-kheo gắn với những thuộc tính đặc thù. Nguyên tác: Ж Ж, WIE, 3š; 
RE, ШЕ; Ж, ©, MÔN, ИЕ; RE. Ë 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay gio, vao luc xé chiéu, Ton gia A-nan roi noi tinh toa, dẫn các Ty-kheo 
trẻ di đên cho Phật, lay sát chân Ngài rôi đứng sang một bên. Các Ty-kheo trẻ 
cũng lạy sát chân Phật rôi ngôi sang một bên. 

Khi ây, Tôn giả A-nan thưa: 

- Kính bạch Thé Tôn! Với các Tỳ-kheo trẻ này, con nên dạy dỗ như thé nào, 
ran bảo làm sao và thuyết pháp gi cho ho? 

Đức Phật bảo: 

_— Nay A-nan! Thay hãy nói về xứ? và dạy về xứ cho các Ty-kheo trẻ. Nếu 
thay nói vê xứ và dạy về xứ cho các Ty-kheo tré thi ho sé duoc an 6n, duoc manh 
mé, được an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Pham hạnh. 

[0562b01] Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật và bạch: 

— Kính bạch Thé Tôn, nay thật đúng lúc! Kính bạch Thiện Thệ, nay thật 
đúng thời! Nêu Ngài nói vê xứ và dạy về xu cho các Ty-kheo trẻ thi con và các 
Ty-kheo trẻ sau khi nghe Thé Tôn dạy xong sẽ khéo thọ trì. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan! Các thay hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ vì thay 
và các Ty-kheo trẻ mà giảng nói tường tận. 

Tôn giả A-nan và các Ty-kheo trẻ vâng lời, lắng nghe. 

Phật dạy: 

_ — Nay A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thay nghe vé nam thu uan? là 
sac thủ uan, thọ thủ uan,* tưởng thủ uân, hành thu uân va thức thu uân. Nay 
A-nan, với năm thủ uân này, thay hãy dạy cho các Ty-kheo trẻ. Nêu thay giảng 


! Nguyên tác: Thuyết xứ kinh З (T.01. 0026.86. 0562a19). Tham chiêu: M. 148, Chachakka Sutta 
(Kinh sau sau). 

2 Xứ (Bế, дуаіапа), cựu dich là “nhập” (A). VbhA. I. 2.1 giải thích: [ti nivasatthanatthena, akaratthena, 
Samosaranafthanafthena, sañjatidesatthena, karanatthenati imehi karanehi ete dhamma ‘ayatanam 
ayatana ‘nti vuccanti... (Nhu vậy, các pháp được gọi là “xứ” (ayafana) được hiệu là nơi cư trú, là kho 
tàng, là chó hội hop, là nơi sanh khởi, là nguyên nhân, là đâu môi...). Vism. 14.7 cũng nêu định nghĩa 
tương tự. 

3 Nguyên tác: Ngũ thanh ám (2). Xem chú thích 8, kinh số 13, tr. 75. 

4 Nguyên tác: Giác (2). 
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day cho các Ty-kheo trẻ về năm thủ uan này thì họ sẽ được an ón, được mạnh 
mẽ, được an lạc, thân tâm không phiền muon, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thay nghe về sáu xứ bên trong 
là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Này A-nan, với sáu xứ bên 
trong này, thầy hãy giảng dạy cho các Ty-kheo trẻ. Nếu thay giảng day cho các 
Ty-kheo trẻ về sáu xứ bên trong này thì họ sẽ được an ón, được mạnh mẽ, được 
an lạc, thân tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thay nghe vé sáu xứ bên ngoai® 
là sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Này A-nan, với sáu xứ 
bên ngoài này, thầy hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nêu thây giảng dạy cho các 
Ty-kheo trẻ về sáu xứ bên ngoài này thì họ sẽ được an ồn, được mạnh mẽ, được 
an lạc, thân tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về sáu thức thân” là 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và y thức. Nay A-nan, với sau 
thức thân này, thầy hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu thây giảng dạy cho các 
Ty-kheo trẻ về sáu thức thân này thì họ sẽ được an ón, được mạnh mẽ, được an 
lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như lai đã nói cho thay nghe về sáu xúc than’ là 
nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Này A-nan, với sau Xúc 
thân này, thây hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu thầy giảng dạy cho các Tỳ- 
kheo trẻ về sáu xúc thân này thì họ sẽ được an ồn, được mạnh më, được an lạc, 
thân tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thay nghe về sáu thọ thân? là 
nhãn thọ, nhĩ tho, ty thọ, thiệt thọ, thân thọ và y thọ. Này A-nan, với sáu thọ 
thân này, thay hãy day cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu thay giảng day cho các Ty- 
kheo trẻ vê sáu thọ thân nay thi ho sẽ được an ồn, được mạnh тё, được an lạc, 
thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

[0562c04] Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về sáu ưu 
nương vào vô duc’® là nhãn tưởng, nhĩ tưởng, tỷ tưởng, thiệt tưởng, thân tưởng 
và ý tưởng. Này A-nan, với sáu tưởng thân nay, thay hãy day cho các Tỳ-kheo 
trẻ. Nếu thay giảng dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về sáu tưởng thân nay thì họ sẽ 
được an ón, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời 
tu hành Phạm hạnh. 


5 Nguyên tác: Lục nội xứ (7 N Ж, cha ajjhattikani ayatanani), còn gọi “lục căn” (21), gồm nhãn căn 
(ERIR), nhĩ căn (FAR), tỷ căn (S48), thiệt căn (546), thân căn (838) và ý căn (BAR). 

° Nguyên tác: Lục прой xứ (Z< Yh Bt, cha Баһіғапі ayatanani), còn gọi “lục trần” (7 BE), gồm sắc trần 
(Е. HE), thanh trân (Œ), hương trân (FŒ), vị tran (Ж), xúc tran (fH) và pháp tran (7 EB). 

7 Nguyên tac: Luc thức thân (78 4), còn gọi “lục thức” (7: ik). 

8 Nguyên tác: Cánh lạc thân (E # 5), tức “xúc thân” (#8 3, рлаѕѕакауа). 

? Nguyên tác: Giác thân (# Ë+, vedanakaya). 

!9 Tưởng thân (48 4, sañøñakaya). 


86. KINH GIANG VE XU # 573 


Nay A-nan! Trước đây Nhu Lai đã nói cho thay nghe vè sáu tư thân”! là 
nhãn tư, nhĩ tư, tỷ tư, thiệt tư, thân tư và y tư. Này A-nan, với sau tư thân nay, 
thay hãy day cho các Ty-kheo trẻ. Néu thay giang day cho cac Ty-kheo tré vé 
sau tu than nay thi ho sé duoc an ôn, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tam 
không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về sáu ái thân! là 
nhãn ái, nhĩ ái, ty ái, thiệt ái, thân ái và ý ai. Này A-nan, với sáu ái thân này, thây 
hãy dạy cho các Ty-kheo trẻ. Nêu thây giảng dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về sáu 
ái thân này thì họ sẽ được an 6n, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không 
phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về sáu giới là địa BIỚI, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức 101. Nay A-nan, với sáu 
0151 nay, thay hay day cho cac Ty-kheo tre. Nếu thay giảng day cho các Tỳ- 
kheo trẻ vë sáu giới này thì họ sẽ được an ôn, được mạnh mẽ, được an lạc, thân 
tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 


Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về duyên khởi và 
những pháp do duyên khởi sanh.” Nghĩa là, nếu cái này có thì cái kia có, néu 
cái này không thì cái kia không; néu cái này sanh thì cái kia sanh, néu cái này 
diệt thì cái kia diệt. Do duyên vô minh có hành, do duyên hành có thức, do 
duyên thức có danh sắc, do duyên danh sắc có sáu xứ, do duyên sáu xứ có xúc, 
do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có thủ, do duyên thủ có 
hữu, do duyên hữu có sanh, do duyên sanh mà có già chết. Nếu vô minh diệt thì 
hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì 
sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thi thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái 
diệt thi thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết 
điệt. Này A-nan, với lý duyên khởi và pháp do duyên khởi sanh này, thay hãy 
dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu thầy giảng dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về lý duyên 
khởi và pháp do duyên khởi sinh này thì họ sẽ được an ôn, được mạnh mẽ, được 
an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

[0563a06] Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thay về bón niệm xứ 
là quán thân đúng như thân, quan thọ đúng như thọ, quan tâm đúng như tâm và 
quán pháp đúng như pháp. '° Này A-nan, với bốn niệm xứ nay, thay hay day cho 
các Ty-kheo trẻ. Nếu thay giáng day cho các Tỳ-kheo trẻ về bón niệm xứ nay 


п Tư thân (4) đồng nghĩa với hành uan (£T 44). Tham chiếu: D. 33, Sangiti Sutta (Kinh phung tung): 

Saficetanakaya. 

12 Ái thân (Ж #, tanhakaya). 

з Nhân duyên khởi cập nhân duyên khởi sở sinh pháp (Aline М [8] #& ЖЫ Pr #E HL). Nhân duyên khởi 
Al ЖЫ) con gọi là “duyên khởi” (đã #6), tức “lý duyên khởi.” Nhân duyên khởi sở sinh pháp (I £ 
ú ТАЕ YE) còn gọi “duyên khởi pháp” (ke IE), tức pháp do duyên khởi, ở đây chi cho “Thập nhị 

duyên khởi” (F —###). 

Nguyên tác: Quán thân như thân, quán giác,... tâm,... pháp như pháp ( 3 404, Biểi,... b,... zÉ 

any). Xem chú thích 3, kinh sô 41, tr. 272. 
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thì họ sẽ được an ôn, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiên muộn, 
trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về bôn chánh đoạn. ° 
Nghia là, vị Ty-kheo đối với pháp а ac, bat thién đã sanh, phải khởi ước muốn un 
cầu phương tiện, dõng mãnh tinh tân, dốc long nỗ lực khiến chúng bị đoạn trừ. 


Đối với các pháp ác, bât thiện chưa sanh, phải khởi tâm ước muốn tìm cau 
phương tiện, dong mãnh tinh tan, đốc lòng nỗ lực khién chúng không phát sanh. 

Đôi với pháp thiện chưa sanh, phải khởi tâm ước muôn tìm cầu phương 
tiện, dóng mãnh tinh tan, đốc lòng nỗ lực khiến chúng phat sinh.! 

Đôi với pháp thiện đã sanh, phải khởi tâm ước muốn tim câu phương tiện, 
dõng mãnh tinh tân, dốc lòng nỗ lực khiến chúng được tôn tại, không mất đi, 
không lui giảm, tăng trưởng thêm, phát triển rộng và hoàn toàn day du." 

Này A-nan, với bón chánh đoạn này, thây hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu 
thây giảng dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về bón chánh đoạn này thì họ sẽ được an 
ón, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành 
Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thay nghe về bốn như ý túc.” 
Nghĩa là, Tỳ-kheo thành tựu dục định, đốt cháy các hành, tu tập như ý túc băng 
cách nương vào vô dục, nương vào viễn ly, nương vào tịch diệt, hướng đến xả 
1у.2! Tu tập tinh tan dinh, tam dinh cũng như vay. Lại nữa, Ty-kheo thành tựu 
quán định, đốt chảy các hành, tu tập như ý túc băng cách nương vào vô dục, 
nương vào viễn ly, nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. Này A-nan, với bốn 
như ý túc nảy, thây hãy dạy cho các Ty-kheo trẻ. Nếu thây giáng dạy cho các 
Ty-kheo trẻ vê bón như ý ý túc này thì họ sẽ được an ồn, được mạnh mẽ, được an 
lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về bốn thiên, nghĩa là 
Ty-kheo lia dục, lia pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc bốn thiên, thành tựu an 
trú. Này A-nan, với bón thiên này, thay hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu thây 


15 Nguyên tác: Tứ chánh đoạn (Ч iF ЁТ), tức Tứ chánh can (ЈЕ #0, сапат sammappadhanani). 

! Dĩ sanh ác bat thiện ph ару vị đoạn có, khởi dục cầu phương tiện hành, tinh cân cử tâm đoạn (В.Е & 
ik RET BL, ERR Л ET, HE Bh), О đây, “đoạn” (EF) trong mệnh dé “tinh cần cử tâm đoạn” 

CREIA ËF) mang nghĩa “sự nô luc” (#7). Tham chiếu: SA. 876: Đoạn đoạn (ËF ËF); A. 4.69 - IL. 74: 
Pahanappadhana (tinh can doan tan). 

!” Tham chiếu: SA. 876: Luật nghi đoạn (1); А. 4.69 - П. 74: Samvarappadhana (tinh cần chế ngự). 
'8 Tham chiếu: 54. 876: Tu đoạn (IZ ÉF); A. 4.69 - IL. 74: Bhavanappadhana (tinh cần tu tập). 

'° Tham chiêu: SA. 876: Tùy hộ đoạn (Ё); A. 4.69 - I.74: Anurakkhanappadhana (tinh cần hộ trì). 
? Nguyên tác: Tứ như ý túc (PORN AL), còn gọi “tứ than túc” (Jd ## E), gồm dục than túc (Ak t# Æ), 
tinh tân than túc (##if 44), tâm than túc (Ü #8 #) và quán (tư duy) thân túc (Ë +B Æ). Pali: Cattaro 
iddhipada. 

21 Nguyên tác: Nguyện chi phi phẩm (FE # 4E ñh). A-t)-dam Ty-ba-sa luận Bal lê # Pee yam (T.28. 
1546.17. 0123a26) dinh nghia: Thế là phẩm pháp, pháp đó ly thé, nên gọi “phi phẩm” (= mý; í% 
TERE TH, 44 Ay dE nn); 5. 50.45-54 - V. 251: Vossaggaparinamim (hướng đến xà ly). 
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giảng day cho các Tỳ-kheo trẻ về bón thién nay thì ho sẽ được an ón, được mạnh 
mẽ, được an lạc, thân tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

[0563b03] Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về bốn 
Thanh dé. Đó là, khó Thanh dé, tập Thánh dé, diệt Thánh dé và đạo Thánh 
dé. Nay A-nan, thay hãy đem bốn Thánh dé này dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu 
thây giảng day cho các Tỳ-kheo trẻ về bón Thánh dé này thi họ sẽ được an 
ôn, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành 
Phạm hạnh. 


Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về bốn tưởng. Đó là 
Tỳ-kheo có tiểu tưởng, đại tưởng, vô lượng tưởng và vô sở hữu tưởng.” Này 
A-nan, với bốn tưởng này, thây hãy dạy cho các Ty-kheo trẻ. Nếu thây giảng 
dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về bón tưởng này thì họ sẽ được an ón, được mạnh mẽ, 
được an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thầy nghe về bốn vô lượng.3 Đó 
là, Ty-kheo có tâm tương ưng với từ, day khắp một phương, thành tựu an trú. 
Cứ như thế cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bón phương phụ và 
hai phương trên dưới, đây khắp tất cả. Tâm tương ứng với từ nên không gây thù 
chuốc oan, khong sân hận não hại, rộng lớn vô biên, vô lượng, khéo tu tập, rải 
khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trú. Tâm bị, hỷ và xả cũng vậy. Khéo tu 
tập dé tâm tương ưng với xả nên không gây thù chuốc oan, khong sân hận não 
hại, rộng lớn vô biên, vô lượng, khéo tu tập, rải khắp tat cả thé gian, thành tựu 
và an trú. Này A-nan, với bốn vô lượng này, thay hay dạy cho các Ty-kheo trẻ. 
Nếu thay giảng dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về bốn vô lượng nay thi họ sẽ được an 
6n, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành 
Phạm hạnh. 


Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thây nghe về bôn vô sắc.? Nghĩa 
là Tỳ-kheo đoạn trừ tất cả sắc tưởng, cho đến chứng đắc Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thành tựu an trú. Này A-nan, với bón vô sắc này, thây hãy dạy cho các 
Ty-kheo tre. Nếu thay giảng dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về bốn vô sac này thì họ 
sẽ được an ón, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn 
đời tu hành Phạm hạnh. 


Này A-nan! Trước kia Như Lai đã nói cho thây nghe vë bón Thanh chủng.?° 
Nghia la, Ty-kheo, Ty-kheo-ni tuy được tâm y thô xâu nhưng biết vừa đủ, 
không vì y áo mà mong thỏa ý; nêu chưa được y thì không buôn râu, không than 


2 Xem giải thích ở .A-ty-dat-ma Tập di môn túc luận Ë] Pe £ PS $Ë Së PA Æ im (7.26. 1536.6. 0392a23-b03). 
23 Nguyên tac: Tứ vô lượng (98), gồm: từ (74, mettä), bi (ЧЁ, karunä), hy ($, mudita), xà (&, 
upekkha). 

Không vô biên xứ (22 #38 Ж), Thức vô biên xứ (ik 218 Ж), Vô sở hữu xứ (# Pr ñ Ж), Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ (SE 48 3E JE ЛӘ Ж). 

” Nguyên tác: Tứ Thánh chủng (00 EFE, cattaro Ariyavamsa): Bon chủng tử có công nang sanh ra các 
bậc Thánh, đó là biết đủ với y phục, ăn uống, chỗ ở và ưa thích đoạn ác tu thiện. 
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khóc, không 4m ức, không si mê; nếu đã được y thì không dam nhiễm, không 
vướng mắc, không khao khát, không tham lam, không dao động, không toan 
tính; thây rõ tai họa và biết sự xuất ly khi sử dụng y phục; dù có tiện nghi như 
vậy nhưng vẫn không lười biếng mà nhận biết đúng đắn. Đây gọi là Ty-kheo, 

Ty-kheo-ni an trụ chân chánh nơi Thánh chủng ngàn xưa. % Đôi với việc an 
uông va chỗ ở cũng như vậy. Lại nữa, vi ây muôn đoạn ác, thích đoạn ác, muốn 
tu thiện, thích tu thiện. Vì vị ду muốn đoạn ác, thích đoạn ác, muốn tu thiện, 
thích tu thiện nên không tự khen mình, không khinh chê người, dù có tiện nghi 
như vậy nhưng không lười biếng mà nhận biết đúng đắn. Đây gọi là Tỳ-kheo, 
Ty-kheo-ni an trú chân chánh nơi Thanh chủng ngàn xưa. Này A-nan, với bốn 
Thánh chủng này, thay hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu thay giảng dạy cho 
các Ty-kheo trẻ về bón Thanh chủng này thi họ sẽ được an ón, được mạnh mẽ, 
được an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

[0563c11] Này A-nan! Trước kia Như Lai đã nói cho thầy nghe về bốn quả 
Sa-môn” là Tu-đà-hoàn, Tu-da-ham, A-na-hàm và A-la-hán tôi thượng. Này 
A-nan, với bốn quả Sa-môn nay, thay hãy day cho các Ty-kheo trẻ. Nếu thay 
giảng dạy cho các Ty-kheo trẻ về bón qua Sa-môn này thi họ sẽ được an ón, 
được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành 
Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước kia Như Lai đã nói cho thay nghe vé nam tưởng giải thoát 
thuân Шис. Do là, tưởng về vô thường, tưởng vê vô thường là khó, tưởng về 
khó là vô ngã, tưởng về chất bắt tịnh tiết ra từ thân thể” và tưởng hết thảy thế 
gian không có gì đáng ham muôn. Này A-nan, với năm tưởng giải thoát thuân 
thục này, thây hãy dạy cho các Ty-kheo trẻ. Nếu thây giảng day cho các Ty-kheo 
trẻ về năm tưởng giải thoát thuân thục này thì họ sẽ được an ón, được mạnh mẽ, 
được an lạc, thân tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 


Này A-nan! Trước kia Như Lai đã nói cho thây nghe về năm xứ giải thoát, 
nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tâm chưa giải thoát thì nhờ đây được giải thoát, nếu 
chưa trừ sạch các lậu thì sẽ được trừ sạch hoàn toàn, nêu chưa chứng đắc Niét- 
ban vô thượng thì sẽ chứng đắc Niét-ban vô thượng. Đó là năm xứ nào? 

Thứ nhất, này A-nan, Thế Tôn thuyết pháp cho Ty-kheo, Ty-kheo-ni nghe; 
các bậc trí Phạm hạnh cũng thuyết pháp cho Ty-kheo, Ty-kheo-ni nghe. Nay 
A-nan, Thé Tôn vi Ty-kheo, Ty-kheo-ni ma thuyết pháp; các bac trí Phạm hạnh 
cũng vi Ty-kheo, Ty-kheo-ni ma thuyết pháp. Ho nghe pháp rồi thấu hiểu pháp 
và rõ nghĩa pháp, nhờ thâu hiểu pháp và rõ nghĩa pháp nên được hân hoan; nhờ 


2 Nguyên tác: Cựu Thánh chủng (# З, poräne aggaññe Ariyavamse thito): Đứng vững trong pha 
hệ Thánh từ ngàn xưa. 


21 Nguyên tác: Tứ Sa-môn qua (0437 FA Ж). 
28 Nguyên tác: Ngũ thục giải thoát tưởng (T. 19 48). 
29 Nguyên tác: Bat tinh ó lộ tưởng (S 29 Ж 38). 
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hân hoan ma được hoan hy; nhờ hoan hy mà được thân khinh ап; nhờ thân 
khinh an nên được cảm thọ lạc; nhờ cảm thọ lạc nên được tâm định. Này A-nan, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nhờ tâm định nên có được sự thây như thật, biết như thật. 
Do thây như thật, biết như thật nên phát khởi nhàm chán; do nhàm chán nên 
không còn tham dục; do không còn tham dục nên được giải thoát; nhờ giải thoát 
mà biết đúng như thật: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Này A-nan, đây là giải thoát xứ thứ nhất. 
Nhờ day mà Ty-kheo, Ty-kheo-ni tâm chưa giải thoát thì được giải thoát, chưa 
trừ sạch các lậu thì trừ sạch hoàn toàn, chưa chứng đắc Niết-bàn vô thượng thì 
chứng đắc Niét-ban vô thượng. 

Thứ hai, lại nữa, này A-nan, nếu trường hợp Thế Tôn không thuyết pháp 
cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe; các bậc trí Phạm hạnh cũng không thuyết pháp 
cho Ty-kheo, Ty-kheo-ni nghe thì họ hãy nương theo những pháp đã nghe, đã 
học tập mà đọc tụng rõ ràng. 

Thứ ba, nếu không đọc tụng rõ ràng những pháp đã nghe, đã học tập thì hãy 
y theo pháp đã nghe, đã học tập mà nói lại kỹ càng cho người khác nghe. 

Thứ tư, nêu không nói lại kỹ càng cho người khác nghe những pháp đã 
nghe, đã học tập thì hãy y theo pháp đã nghe, đã học tập mà tư duy, phân biệt. 

Và thứ năm, nếu không tư duy, phân biệt những pháp đã nghe, đã học tập 
thì hãy tho trì các tướng tam-muội.3! Này A-nan, nếu Ty-kheo hay Ty-kheo-ni 
khéo tho tri các tướng tam-muội thì thấu hiểu pháp và rõ nghĩa pháp, nhờ thấu 
hiểu pháp và rõ nghĩa pháp nên được hân hoan; nhờ hân hoan mà được hoan 
hỷ; nhờ hoan hỷ mà được thân khinh an; nhờ thân khinh an nên có cảm thọ lạc; 
nhờ có cảm thọ lạc nên được tâm định. Này A-nan, Ty-kheo hay Ty-kheo-ni 
nhờ tâm định nên có được sự thây như thật, biết như thật; nhờ có được sự thây 
như thật, biết như thật nên phát khởi nhàm chán; nhờ nhàm chán nên không còn 
tham dục; nhờ không còn tham dục nên được giải thoát; nhờ giải thoát mà biết 
rõ là đã giải thoát, đồng thời biết đúng như thật: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm 
hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không còn tái sanh nữa.” Này A-nan, 


30 Nguyên tác: Chi thân (ШЕ 8), còn được viết là B78 А, FILE, SHILA, SEAM. Vism. 14.470: 
Kayapassaddhi (thân khinh an). 

3! Tam-muội tướng (ЖАН, samadhinimitta): Trạng thai thiền định có đi kèm với một số dấu hiệu. 
Tham chiêu: A. 3.19 - I. 115: Evamevam kho, bhikkhave, пћі dhammehi samannagato bhikkhu bhabbo 
anadhigatam vã kusalam dhammam adhigantum, adhigatam уа kusalam dhammam phatim katum. 
Katamehi tthi? Idha, bhikkhave, bhikkhu pubbanhasamayam sakkaccam ѕатааһіпітійат adhitthati, 
majjhanhikasamayam...pe... sayanhasamayam sakkaccam samdadhinimittam adhitthati. Imehi 
kho, bhikkhave, ЇЇ dhammehi samannagato bhikkhu bhabbo anadhigatam уа kusalam dhammam 
adhigantum, adhigatam va kusalam dhammam phatim katu” nti. (Cũng vay, này các Ty-kheo, thành 
tựu ba pháp, Ty-kheo thâu nhận được thiện pháp chưa được thâu nhận, tang trưởng thiện pháp đã được 
thâu nhận. The nào là ba? O đây, này các Ty-kheo, Tỷ kheo vào buôi sáng có nhiệt tâm chăm chú vào 
định tướng, vào buôi trưa có nhiệt tâm chăm chú vào định tướng, vào buôi chiêu có nhiệt tâm chăm chú 
vào định tướng. Thành tựu với ba pháp này, này các Ty-kheo, một Ty-kheo thâu nhận được thiện pháp 
chưa được thâu nhận, và tăng trưởng thiện pháp đã được thâu nhận), HT. Thích Minh Châu dịch. Theo 
DA. 10, khó lý giải các tướng trong khi thiên định (= FE tE +A E fE). 
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đó là giải thoát xứ thứ năm. Nhờ đây ma Ty-kheo hay Ty-kheo-ni tâm chưa 
giải thoát thì được tâm giải thoát, chưa trừ sạch các lậu thì được trừ sạch hoàn 
toàn, chưa chứng đắc Niét-ban vô thượng thì chứng đắc Niết-bàn vô thượng. 
Này A-nan, với năm giải thoát xứ này, thay hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nêu 
thay giảng dạy cho các Ty-kheo trẻ vê năm xứ giải thoát nay thi họ sẽ được an 
ôn, được mạnh më, được an lạc, thân tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành 
Phạm hạnh. 

[0564b03] Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thay nghe vë năm căn 
là tin căn, tinh tan căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Này A-nan, với năm căn 
này, thây hãy dạy cho các Ty-kheo trẻ. Nêu thay giảng dạy cho các Ty-kheo 
trẻ về năm căn này thì họ sẽ được an 6n, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm 
không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước kia Như Lai đã nói cho thay nghe về năm lực là tin lực, 
tinh tân lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Này A-nan, với năm lực này, thây 
hãy dạy cho các Ty-kheo trẻ. Nếu thầy giảng dạy cho các Tỳ-kheo trẻ vê năm 
lực này thì họ sẽ được an ôn, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiên 
muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước kia Nhu Lai đã nói cho thầy nghe về năm yếu t6 cần phải 
xa lìa.? Là năm yêu tô nào? Này A-nan, vi Thánh đệ tử da văn tận lực quán sát 
tham dục. Vị ây nhờ tận lực quán sát tham dục nên tâm không hướng theo dục, 
không thích thú dục, không gần gũi dục, không buông thả theo dục. Nếu tâm 
dục vừa sanh khởi liên bị đốt cháy, bị co rút lai, bi cuộn tròn lại, không giãn nở 
ra được. VỊ ây xa lia, không bam trụ nơi dục, nhàm chan, nhờm tom duc. Này 
A-nan, giống như lông gà và gân gà bị ném vào trong lửa liên bị đốt cháy, bị 
co rút lai, bị cuộn tròn lại, không giãn nở ra được. Này A-nan, vị Thanh đệ tử 
đa văn cũng vậy, tận lực quán sát tham dục, nhờ tận lực quán sát tham dục nên 
tâm không hướng theo dục, không thích thú dục, không gần gũi dục, không 
buông thả theo dục; néu tâm dục vừa sanh khởi liền bị đốt cháy, bi co rut lại, 
bi cuộn tròn lại. VỊ ây xa lia, không trụ nơi dục, nhàm chan, nhom tom dục. VỊ 
ây quán sát về không tham dục, tâm hướng về không tham dục, vui thích với 
không tham dục, thân cận với không tham dục, hòa hợp với không tham dục, 
tâm không chướng ngại, tâm không ô trược, tâm được an lạc, an lạc vô cùng, xa 
lia tat cả tham dục và tat cả lậu hoặc, phiên não buôn lo do tham dục sanh. Lìa 
khỏi chúng, thoát khỏi chúng, giải thoát khỏi chúng, vị ây không còn nhận chịu 
các cảm thọ này nữa, nghĩa là các cảm thọ do tham dục sanh, như vậy gọi là xa 
lia tham dục. Này A-nan, đây là yếu tô thứ nhất cân phải xa lìa. 

Này A-nan, vị Thánh đệ tử đa văn tận lực quán sát sân hận. VỊ ây do tận lực 
quản sát sân hận nên tâm không hướng theo sân, không thích thú sân, không 


2 Nguyên tác: Ngũ xuất yêu giới (A h 2#, pañca nissāraniyā dhatuyo): Năm thứ cần phải xa lìa, từ 
bỏ, đó là dục tâm (#K-L), sân tâm (Ж 1), hại tâm (Ж D>), sắc (£), thân kiến (5 B). 
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gan gũi sân, không buông thả theo sân. Nếu tâm sân vừa sanh khởi liền bị đốt 
cháy, bị co rút lại, bị cuộn tròn lại, không giãn nở ra được. VỊ ây xả ly, không 
bám trụ nơi sân, nhàm chán, nhờm tởm sân. Này A-nan, giống như lông gà 
và gan gà bị ném vào trong lửa, liên bị đốt cháy, bi co rút lại, bị cuộn tron lại, 
không giãn nở ra được. Này A-nan, vị Thánh đệ tử đa văn cũng vậy, tận lực 
quán sát sân hận, nhờ tận lực quán sát sân hận nên tâm không hướng theo sân, 
không thích thú sân, không gan gũi sân, không buông thả theo sân. Nếu tâm sân 
vừa sanh khởi liên bị đốt cháy, bị co rút lại, bị cuộn tròn lại, không giãn nở ra 
được. Via ây xa lìa, không trụ nơi sân, nhàm chán, nhom tom sân. VỊ ay quan sát 
về không sân hận, tâm hướng về không sân hận, vui thích với không sân hận, 
gan gũi với không sân hận, hòa hợp với không sân hận, tâm không chướng ngại, 
tâm không ô trược, tâm được an lạc, an lạc vô cùng, xa lìa tât cả sân hận, cho 
đến xa lìa tất cả lậu hoặc và phiền não sâu lo do sân sanh ra. Lìa khỏi chúng, 
thoát khỏi chúng, giải thoát khỏi chúng, vị åy không còn nhận chịu các cảm tho 
ây nữa, nghĩa là các cảm thọ do sân hận sanh, như vậy gọi là xa lìa sân hận. Này 
A-nan, đây là yếu tó thứ hai cần phải xa lia. 

[0564c12] Lai nữa, này A-nan, vi Thánh đệ tử đa văn tận lực quán sat sự não 
hại. VỊ ây nhờ tận lực quán sát sự não hại nên tâm không hướng theo não hại, 
không thích thú với não hại, không gan gũi với não hại, không buông tha theo 
não hại; néu tâm não hại vừa sinh khởi liên bị đốt cháy, bị co rút lại, bị cuộn 
tròn lại, không giãn nở ra được. Vi ду xa lia, không bam trụ nơi não hại, nhàm 
chán nhờm tởm tâm não hại. Này A-nan, giống như lông gà và gân gà bị ném 
vào trong lửa, liên bị đốt cháy, bi co rút lại, bị cuộn tròn lại, không giãn nở ra 
được. Này A -nan, vi Thánh dé tử đa văn cũng vậy, tận lực quán sat não hại, nhờ 
tận lực quán sát não hại nên tâm không hướng theo não hại, không thích thú não 
hại, không gân gũi não hại, không buông thả theo não hại. Nếu tâm não hại vừa 
sanh khởi liền bị đốt cháy, bi co rút lại, bị cuộn tròn lại, không giãn nở ra được. 
VỊ ây xa lia, không trụ nơi não hại, nhàm chan nhờm tom não hai. V1 ây quán 
sát về không não hại, tâm hướng về không não hại, vui thích với không não 
hai, than cận với không não hại, hòa hợp với không não hại, tâm không chướng 
ngại, tâm không ô trược, tâm được an lạc, an lạc vô cùng, xa lia tat cả não hai, 
cho đến xa lìa tất cả lậu hoặc và phiên não sâu lo do não hai sanh ra. Lìa khỏi 
chúng, thoát khỏi chúng, giải thoát khỏi chung, уі ây không còn nhận chịu các 
cảm thọ ây nữa, nghĩa là các cảm thọ do não hại sanh ra, như vậy gọi là xa lìa 
khỏi não hại. Này A-nan, đây là yếu tô thứ ba cân phải xa lìa. 


Lại nữa, này A-nan, vị Thánh đệ tử đa văn tận lực quản sát về sắc. Vi ây 
nhờ tận lực quán sát về sac nên tâm không hướng theo sắc, không thích thú săc, 
không gan gũi sắc, không buông thả theo sic. Nêu tâm ái sắc vừa sanh khởi liên 
bị đốt cháy, bị co rút lại, bị cuộn tròn lại, không giãn nở ra được. VỊ â ây xa lìa, 
không bám trụ nơi sắc, nhàm chán sắc. Này A-nan, giống như lông gà và gân 
gà bị ném vào trong lửa liên bị đốt cháy, bị co rút lại, bị cuộn tròn lại, không 
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giãn nở ra được. Này A-nan, vị Thánh đệ tử đa văn cũng vậy, tận lực quán sát 
sac, nhờ tận lực quản sát sac nên tam không hướng theo sắc, không thích thú 
sắc, không gân gũi sắc, không buông thả theo sắc. Nếu tâm đắm sắc vừa sanh 
khởi liền bị đốt cháy, bị co rút lại, bị cuộn tròn lại, không giãn nở ra được. VỊ 
ây xa lìa, không trụ nơi sắc, nhờm tom nhàm chán sắc. Vị ấy quán sát về vô sắc, 
tâm hướng về vô sắc, ưa thích vô sắc, thân cận vô sắc, hòa hợp với vô sắc, tâm 
không chướng ngại, tâm không ô trược, tâm được an lạc, an lạc vô cùng, xa lia 
tất cả sắc và tat cả lậu hoặc, phiền não sau lo do sắc sanh ra. Lìa khỏi chúng, 
thoát khỏi chúng, giải thoát khỏi chúng, vị ay không còn nhận chịu các cam 
thọ ấy nữa, nghĩa là các cảm thọ sanh ra bởi sac, như vậy gọi là xa lia sắc. Này 
A-nan, đây là yêu tó thứ tư can phải xa lia. 

[0565a12] Lại nữa, này A-nan, vị Thánh đệ tử đa văn tận lực quán sát thân 
minh. Vi ду nhờ tận lực quán sát về thân mình nên tâm không hướng theo thân, 
không ưa thích thân, không mê đắm thân, không buông thả theo thân. Nếu tâm 
ái thân vừa sanh khởi liên bị đốt cháy, bị co rút lại, bị cuộn tròn lại, không giãn 
nở ra được. VỊ ây xa lia, không bám tru nơi thân, nhàm chan thân. Nay A -nan, 
giỗng như lông ga và gân gà bi ném vào trong lửa liên bị đốt cháy, bi co rút lại, 
bi cuộn tron lại, không giãn nở ra được. Này A -nan, vị Thanh đệ tử đa văn cũng 
vậy, tận lực quán sát thân, nhờ tận lực quán sát thân nên tâm không hướng theo 
thân, không thích thú thân, không mê đăm thân, không buông thả theo thân. 
Nếu tâm ái thân vừa sanh khởi liền bị đốt cháy, bị co rút lại, bị cuộn tròn lại, 
không giãn nở ra được. VỊ ây xa lìa, không trụ nơi thân, nhàm chán thân mình. 
Vị ây quán sát thân này không thật, tâm hướng về thân này không thật, vui thích 
với thần này không thật, hoan hỷ với thân này không thật, hòa hợp với thân này 
không thật, tâm không chướng ngại, tâm không ô trược, tâm được an lạc, an lạc 
vô cùng, xa lìa chấp thân và tât cả lậu hoặc, phiền não sâu lo do thân mà có. Lìa 
khỏi chúng, thoát khỏi chúng, giải thoát khỏi chúng, vị ây không còn nhận chịu 
các cảm tho ду nữa, nghĩa là các cảm thọ sanh ra bởi châp thân, như vậy gọi là 
xa lia than. Này A -nan, đây là yêu tô thứ năm cần phải xa lìa. 


Này A-nan, với nam yếu tô cân phải xa lia này, thây hãy dạy cho các Ty- 
kheo trẻ. Nếu thây giảng dạy cho các Ty-kheo trẻ vê năm yêu tô cần phải xa lìa 
này thì họ sẽ được an ôn, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiên 
muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

[0565b02] Này A-nan! Trước kia Như Lai đã nói cho thầy nghe về bảy tài 
ѕап.33 Đó là niềm tin, trì giới, biết hồ, biết then, đa văn, bó thí và trí tuệ. Này 
A-nan, với bảy tài sản này, thây hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu thay giảng 
dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về bảy tài sản này thì họ sẽ được an ón, được mạnh mẽ, 
được an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 


'* Nguyên tác: Thất tài (ТС), còn gọi là “thất Thánh tài” (t 22 ), là 7 loại tài sản trong giáo pháp 
thuộc xuất thé gian, tat cả chúng sanh nhân thực hành 7 pháp này mà có thể thành tựu đạo quả. 
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Nay A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thay nghe về bay sức manh.” 
Đó là sức mạnh của niềm tin, tinh tấn, biết hó, biết then, niệm, định và tuệ. 
Này A-nan, với bảy sức mạnh này, thây hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nêu 
thay giảng day cho các Ty-kheo trẻ vê bay sức mạnh này thì ho sé được an 
ón, được mạnh mẽ, được an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành 
Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước kia Nhu Lai đã nói cho thay nghe về bảy giác chi. Do là 
niệm, trạch pháp, tinh tân, hy, khinh an,35 định và xả. Này A-nan, với bảy giác 
chi nay, thay hay day cho cac Ty-kheo tré. Nếu thay giảng dạy cho các Tỳ-kheo 
trẻ vê bảy giác chi nay thi họ sẽ được an ón, được mạnh mẽ, được an lạc, thân 
tâm không phiền muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Này A-nan! Trước đây Như Lai đã nói cho thay nghe về Thánh dao tám chi. 
Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Này A-nan, với Thánh dao tam chi này, 
thay hãy dạy cho các Tỳ-kheo trẻ. Nếu thầy giảng day cho các Tỳ-kheo trẻ về 
Thánh đạo tam chi này thì họ sẽ được an ôn, được mạnh mẽ, được an lạc, thân 
tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu, that là hy hữu! Thế Tôn đã vì các 
Tỳ-kheo trẻ mà nói về xứ và dạy về xứ. 

Đức Phật bảo: 

— Này A-nan! Dung vậy, đúng vậy, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Như Lai 
đã nói vê xử và dạy vê xứ cho các Ty-kheo trẻ. Nay A-nan! Nêu thay lại hỏi 
Như Lai vë pháp cao tôt và pháp cao tôt bị giảm sút? thì thay sẽ sanh khởi hoan 
hy và tín tâm tôt cùng đối với Như Lai. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật rôi thưa: 

- Bạch Thế Tôn, nay thật đúng thời, bạch Thiện Thệ, nay thật đúng lúc! 
Nếu Thế Tôn dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về pháp cao tột và pháp cao tột bị giảm 
sút thì con và các Tỳ-kheo trẻ sau khi nghe xong sẽ khéo thọ trì. 

[0565c01] Phật bảo: 


— Nay A-nan! Các thay hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ nói cho 
thây và các Tỳ-kheo trẻ nghe vê pháp cao tột và pháp cao tột bị giảm sút. 


Tôn giả A-nan và các Ty-kheo trẻ vâng lời lang nghe. 


34 That lực (Е J). 

35 Nguyên tác: Tức (). 

36 Nguyên tác: Chánh chi (iE 5). 

37 Nguyên tác: Dành pháp cập dành pháp thoái (THK 191528): Pháp cao tôt và pháp сао tôt bị giảm 
sút. Tham chiêu: A-t)-dam Bát kiên-độ luận Bel Ë = /N 88 BE a (7.26. 1543.1. 0772b19-b27). 
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Thé Tôn bao: 

— Nay A-nan! Vị Thanh dé tử đa van chân thật nương vào tâm dé tư duy, 
suy xét, khéo léo quán sát, phân biệt về vô thường, khó, không và vô ngã. Vi ay 
tư duy như vậy, suy xét như vậy, khéo léo quán sát, phân biệt như vậy cho nên 
sanh khởi nhãn, sanh khởi an lạc, sanh khởi mong muôn, nghĩa là muôn nghe 
hiểu, muốn nhớ nghĩ và muốn quán sát. Này A-nan, ду gọi là pháp cao tot. 

Này A-nan, nếu đã được pháp cao tột này rồi nhưng lại dé mat đi, để giảm 
sút, không khéo gìn giữ, không thường tỉnh tân, thì này A-nan, đó gọi là pháp 
cao tột bị giảm sút. Cũng như vậy đối với thức xứ bên trong, thức xứ bên ngoài, 
xúc, thọ, tưởng, tu, ái, gidi, nhân duyên khởi và pháp do nhân duyên khởi. Nay 
A-nan, vị Thánh đệ tử đa văn đối với nhân duyên khởi và nhân pháp do duyên 
khởi này biết tư duy, suy xét, khéo quán sát phân biệt về vô thường, khó, không 
và vô ngã. Vi ây tư duy như vậy, suy xét như vậy, khéo quán sát phân biệt như 
vậy cho nên sanh khởi nhẫn, sanh khởi lạc. Này A-nan, đây gọi là pháp cao tột. 

Này A-nan, nếu được pháp cao tột này rồi nhưng lại dé mat di, để giảm sút, 
không khéo gìn giữ, không thường tinh tấn, thì này A-nan, đó gọi là pháp cao 
tột bị giảm sút. Này A-nan, với pháp cao tột và pháp cao tột bị giảm sút này, 
thay hãy dạy cho các Ty-kheo trẻ. Nếu thầy giảng dạy cho các Tỳ-kheo trẻ về 
pháp cao tột và pháp cao tột bị giảm sút này, họ sẽ được an ón, được mạnh тё, 
được an lạc, thân tâm không phiên muộn, trọn đời tu hành Phạm hạnh. 

[0565с19] Nay A-nan! Nhu Lai đã vì các thay mà giảng nói về xứ, day vè 
xứ, vê pháp cao tôt và pháp cao tôt bị giảm sút. Giông như vị Tôn sư vi đệ tử 
ma khởi lòng từ ái rộng lớn, quan tâm thương xót, luôn mong muôn họ có được 
ý nghĩa và lợi ích, được an 6n và hân hoan, Như Lai đã thực hiện như vậy. Các 
thây cũng nên tự mình thực hành, hãy đến nơi thanh văng, bên góc cây trong 
chón núi rừng, ở chỗ yên tịnh văng. vẻ ma tinh tọa tư duy, chớ có buông lung, 
hãy chuyên cân tinh tân, đừng dé hối tiếc về sau. Do là lời giáo huấn của Như 
Lai, đó là lời khuyên bảo của Như Lai. 


Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo trẻ nghe Phật day 
xong déu hoan hy phụng hành. 


* ** 
Âm, nội, ngoại, thức, xúc, Thọ, tưởng, tư, ai giới, 
Nhân duyên, niệm, chánh đoạn, Như ý, thiên, dé, tưởng, 
Vô lượng, vô Sac, chung, Sa-môn qua, giải thoát, 
Xứ, căn, lực, xuất yếu, Tài, lực, giác, đạo, danh.*® 
38 Bài kệ này tóm tắt các van đề được nói oe yee oe N uyên tác: Ё, ру, Sh, mk, €, ft, 18, a. 
>, #; HE, 4, ТЕЙТ; ШЖ, A Ж, 1З Pare a D ае 


Ў; 
if, TH. Вап Hán, hết quyền 21. 


PHAM 8: UE! 
(Tung ngày thứ hai tại thành Tiếu Thổ, gdm 10 kinh) 


Kệ tóm tắt: 

Ué, Cau, T)-kheo thỉnh 
Trí, Châu-na vấn kiến 
Hoa dụ, Thủy Tịnh Phạm 
Hắc, Tru, Vô tại hậu. 


! Quyên 22. 
2 Nguyên tác Nhiếp tụng: PA, Ж, Ей; #ï, JAAR IB] R ; Sener, KIRA; 8, 1È, E1. Do đặt lại tựa 
đê nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa giữa dân chúng Ba-ky, ngụ tai vườn Nai, trong 
rừng Sợ Hãi, thuộc núi Cá Sấu.? 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay chư Hiên! Thé gian có bốn hạng người. Là bốn hạng người nào? 
Hoặc có người bên trong thật có cầu иё mà không tự biết, không biết đúng như 
thật bên trong có cau ué. Hoặc có người bên trong thật có cau uê va tự biết, biết 
đúng như thật bên trong có cầu ué. Hoặc có người bên trong thật không có cầu 
ué mà không tự biết, không biết đúng như thật bên trong không có câu uê. Hoặc 
có người bên trong thật không có câu ué và tự biết, biết đúng như thật bên trong 
không có câu ué. 


Này chư Hiên! 

Với hạng người bên trong that có cầu ué mà không tự biết, không biết đúng 
như thật bên trong có câu uê thì hạng người này thuộc hạng thâp kém nhât trong 
các hạng người. 

Với hạng người bên trong thật có câu uê mà tự biết, biết đúng như thật bên 
trong có câu uê thì hạng người này thuộc hạng ưu tú nhật trong các hạng người. 


Với hạng người bên trong không có câu ué mà không tự biết, không biết 
đúng như thật bên trong không có câu uê thì hạng người này cũng thuộc hạng 
thap kém nhất trong các hạng người. 

Với hạng người bên trong không có câu uê mà tự biết, biết đúng như thật 
bên trong không có cau ué thì hạng người này thuộc hạng ưu tú nhất trong các 
hạng người. 

Lúc ấy, có một Tỳ-kheo# liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y bày vai phải, chap 
tay hướng về Tôn giả Xá-lợi-phất, thưa: 


! Nguyên tác: Ué phẩm kinh f8 ñù#Š (T.01. 0026.87. 0566a13). Tham chiếu: Cau duc kinh АК (T.01. 
0049. 0839a05); Tăng. 1% (7. 02. 0125.25.6. 0632a20); M. 5, Anangana Sutta (Kinh không ué nhiêm). 


2 Xem chú thích 2-3, kinh số 74, tr. 491. 

з Nguyên tác: Ué (FA, angana): Cau ué, nhiễm д. 

4 Tang. $8 (T.02. 0125.25.6. 0632a20) va M. 5, Anangana Sutta (Kinh không ué nhiém) xác định là Tôn 
gia Mahamoggallana (Dai Muc-kién-lién). 
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– Thưa Tôn gia Xá-lợi- phất! Do nhân gì, duyên gì mà hai hạng người trước 
đều có cau ué, tâm ó nhiễm, nhưng một hạng bị cho là thâp kém, hạng kia được 
xem là ưu tú? Lại do nhân gì, duyên gì mà hai hạng người sau đều không có câu 
ué, tâm không ô nhiễm, nhưng một hạng bị cho là thâp kém và hạng kia được 
xem là ưu tú? 

[0566b03] Khi đó, Tôn giả X4-loi-phat trả lời vị Tỳ-kheo kia rang: 

— Nay Hiên gia! Nếu một người bên trong thật có cau ué ma khong ty biét, 
khong biét nhu thật bên trong có cầu ué thì nên biết, người ây không mong 
muôn đoạn trừ cầu ué, không tim phương cách, không siêng tu học. Người ây 
sẽ còn cau ué, sẽ qua đời với tâm còn ó nhiễm. Do người ду vẫn còn câu ué, qua 
doi voi tam con 6 nhiém nên lâm chung không an lành và sanh vào cõi xâu ác. 
Vì sao như vậy? Vì người ây van còn câu ué, qua đời với tâm ô nhiễm. 


Này Hiên giả! Như có một người ra chợ hoặc đến nhà thợ đúc đồng mua 
một chiếc mâm đồng. Mâm ấy dính day bụi do, thé nhưng người ay mang về 
nha lại không thường phúi bụi, không siêng lau chùi, cũng không phơi nang, lại 
còn dé ở nơi nhiều bụi ban. Thê nên chiếc mâm đông ây càng dính thêm bụi dơ. 
Này Hiền gia, cũng vậy, nếu một người bên trong thật có câu ué mà khóng tu 
biết, không biết như thật bên trong có câu ué thì nên biết, người ây không mong 
muốn đoạn trừ câu ué, không tim phương cách, không siêng tu học. Người ây 
sẽ còn cầu ué, sẽ qua đời với tâm ó nhiễm. Do người ду vẫn còn cầu uê, qua đời 
với tâm ô nhiễm nên lâm chung không an lành và sanh vảo cõi xâu ác. Vì sao 
như vậy? Vì người ду vẫn còn câu ué, qua đời với tâm ó nhiễm. 


Này Hiên gia! Nếu một người biết dung như thật: “Trong ta co cầu ué, trong 
ta quả thật có câu ué nay’ ' thì nên biết, người ay mong muôn đoạn trừ câu uê 
này, tìm câu phương tiện, nỗ lực tu tập. Người ây sẽ không còn câu ué, sẽ qua 
đời với tâm không ô nhiễm. Do người ây không còn câu ué, qua đời với tâm 
không ô nhiễm cho nên lâm chung được an lành và sanh vào cõi lành. Vì sao 
như vay? Vì người ду không còn cau ué, qua đời với tâm không còn ô nhiễm. 

Nay Hién gia! Nhu co mot nguoi ra chg hoac dén nha tho duc dong mua 
một chiếc mâm đồng. Mâm 4 ây dính đây bụi đơ, thê nhưng người ây siêng năng 
phủi bụi, thường xuyên lau chùi, thường phơi năng và dé ở nơi sạch sẽ. Thế nên 
chiếc mâm đông â ây luôn được sạch sẽ và sáng bóng. Này Hiên gia, cũng vậy, 
néu một người biết đúng như thật: “Trong ta có cau uê, trong ta quả thật có câu 
ué nay’ _ thi nên biết, người ay mong muon doan tru cau ué đó, tim cầu phương 
cách và nỗ lực tu học. Người ây sẽ không còn cau ué, sẽ qua đời với tâm | không 
ó nhiễm. Do người ду không còn cấu ué, qua đời với tâm không ô nhiễm cho 
nên lâm chung trong an lành và sanh vào cõi lành. Vi sao như vậy? Vì người ây 
không còn câu uê, qua đời với tâm không ô nhiễm. 


[0566с01] Nay Hiền giải Nêu có một người không biết đúng như thật rằng: 
“Trong ta không có câu иё, trong ta qua thật không có cau ué này” thì nên biết, 
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người йу không ngăn ngừa được những pháp sanh khởi từ mắt thay, tai nghe. 
Do không ngăn ngừa được những pháp sanh khởi khi mắt thấy, tai nghe nên 
người ây bị tâm tham dục ràng buộc. Người а ay có tham dục, có câu uê, qua đời 
với tâm còn 6 nhiễm. Vì người ду còn tham dục, còn cầu ué, qua đời với tâm 6 
nhiễm nên lâm chung không an lành và sanh vào cõi xâu ác. Vì sao như vậy? 
Vì người ay có tham dục, có cầu ué, qua đời với tâm ó nhiễm. 


Này Hiên gia! Cũng như có một người ra chợ hoặc đến nhà thợ đúc đồng 
mua một chiếc mâm đồng sạch sẽ, không dính bụi dơ. Người áy mang mâm về 
nhà nhưng không siêng phủi bụi, không thường lau chùi, không thường phơi 
năng, lại còn dé ở chỗ nhiều bụi bam. Thế nên chiếc mâm đồng ấy chắc chăn 
dính nhiêu bụi ban. Này Hiền giả! Cũng vậy, nếu một người không biết đúng 
như thật: “Trong ta không có câu uê, trong ta quả thật không có câu ue này” thi 
nên biết, người ây không ngăn ngừa được những pháp sanh khởi từ mắt thấy, tai 
nghe. Do không ngăn поба được những pháp sanh khởi từ mắt thấy, tai nghe, 
nên người ây bị tâm tham dục ràng buộc. Người â ду có tham duc, có cau uê, qua 
đời với tâm còn ó nhiễm. Vì người ду có tham dục, có cau ué, qua đời với tâm 
còn ô nhiễm, nên lâm chung không an lành và sanh vào cõi xâu ác. Vì sao như 
vậy? Vì người ду có tham dục, có câu ué, qua đời với tâm còn ó nhiễm. 


Này Hiên giả! Nếu một người biết đúng như thật răng: “Trong ta không có 
cau ué, trong ta qua thật không có cau uê này” thi nên biết, người ây sẽ ngăn 
ngừa được những pháp sanh khởi từ mắt thây, tai nghe. Nhờ biết ngăn ngừa 
những pháp sanh khởi từ mat thấy, tai nghe nên người ду không bị tâm tham 
dục ràng buộc. Người â ây không còn tham dục, không còn câu uê, qua đời với 
tâm không ô nhiễm. Người ây nhờ không còn tham dục, không còn câu ué, qua 
đời với tâm không ô nhiễm, nên lâm chung được an lành và sanh vào cõi lành. 
Vì sao như vậy? Vì người ấy không còn tham dục, không còn câu ué, qua đời 
với tâm không ô nhiễm. 

Này Hiển giả! Cũng như có người ra chợ hoặc đến nhà thợ đúc dong mua 
một chiếc mâm đông sạch sẽ, không dính bụi do. Người â ây mang mâm về nhà, 
thường phủ! bụi, thường xuyên lau chùi, thường phơi năng va dé ở nơi sạch sẽ. 
Thế nên chiếc mâm đồng а ay nhat định sạch sẽ, sang bóng. Nay Hiên giá! Cüng 
vậy, néu có một người biết đúng như thật rằng: “Trong ta không có cau ué, trong 
ta quả thật không có cau uê này” thì nên biết, người ấy biết ngăn ngừa những 
pháp sanh khởi từ mắt thây, tai nghe. Do biết ngăn ngừa những pháp sanh khởi 
từ mắt thây, tai nghe, nên người ay không bị tâm tham dục rang buộc. Người â ay 
không tham dục, không cau uê, qua đời với tam không còn ô nhiễm. Người ây 
do không tham dục, không cau ué, qua đời với tâm không còn ô nhiễm, nên lâm 


5 Nguyên tác: Bat hộ do nhãn nhĩ sở tri pháp ЛУИ FBR E Br AUK). Pháp (3Š) ở đây chỉ nhãn thức (RE 
28), nhĩ thức (ri)... . (cho đến) ý thức (xã); tức ý niệm, tâm thức của con người; nếu không được 
hộ trì bằng chánh niệm hay pháp lành thì sẽ sanh khởi những ham muốn bất chánh. 
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chung an lành và sanh vào cõi lành. Vì sao như vậy? Vì người ây không tham 
dục, không cau ué, qua đời với tâm không ô nhiễm. 

Này Hiền giả! Do nhân như vậy, duyên như vậy mà hai hạng người trước 
mặc dù đều có cầu иё, tâm còn ô nhiễm, nhưng một người bi cho là thấp kém 
nhất và một người được xem là ưu tú nhất. Cũng do nhân như vậy, duyên như 
vậy mà hai hạng người sau mặc dù đều không có câu ué, tâm không ó nhiễm, 
nhưng một người bi cho là thâp kém, một người được xem là ưu tú nhất. 


[0567а05] Вау giờ, có vị Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa у bày vai phải, 
chắp tay hướng về Tôn giả Xá-lợi- phat, thua: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Cầu ué mà ngài vừa nói, đó là những gi? 

Tôn giả X4-loi-phat đáp: 

— Này Hiển gia! Tất cả pháp ác va bat thiện sanh khởi từ tham dục, đó là 
cau ué. Vì sao như vậy? Giả sử có người khởi tâm mong muốn như vay: “Та da 
pham gioi, mong rang khong ai biét ta pham gidi.” Nay Hién gia, thé nhưng có 
nguol biết người ay phạm giới. Vì bi người khác biết mình phạm giới, cho nên 
người ấy khởi tâm niệm xấu. Nếu tâm người ду khởi niệm xấu và khởi mong 
muốn như trên thì cả hai đều là bất thiện. 

Này Hiên giả! Hoặc có người tâm khởi mong muốn như vây: “Та đã phạm 
giới, mong người khác quở trách ta ở chỗ riêng tư, đừng quở trách trước đại 
chúng.” Này Hiền gia, thé nhưng người ay bi qué trách trước đại chúng, không 
phải chỗ riêng tư. Do bị người khác quở trách ở trước đại chúng, không phải 
chỗ riêng tư nên tâm người ây sanh niệm xâu. Nếu tâm người ấy sanh niệm xấu 
và khởi mong muôn như trên thì ca hai đều là bat thiện. 

Này Hiên giả! Hoặc có người khởi tâm mong muốn như vay: “Ta đã phạm 
2101, mong được người ưu tú hơn mình trách mang, đừng bị người kém hon 
mình trách mắng.” Này Hiển gia, thế nhưng người ау lại bị người kém hon 
trách mắng, chứ không phải người ưu tú hơn. Do bị người kém hơn minh trách 
mắng, chứ không phải người ưu tú hơn mình, nên tâm người ây sanh niệm xấu. 
Nếu tâm người ây sanh niệm xấu và khởi mong muôn như trên thì cả hai đều 
là bất thiện. 

Này Hiên giả! Hoặc có người khởi tâm mong muốn như vay: “Mong rang ta 
ngôi trước mặt Thế Tôn, thưa thỉnh giáo pháp dé Ngài thuyết giảng cho chúng 
Ty-kheo nghe, chu không phải Ty-kheo nào khác ngôi trước Thé Tôn, thưa 
thỉnh giáo pháp để Ngài thuyết giảng cho chung Tỳ-kheo nghe.” Này Hiên gia, 
thê nhưng lại có vị Tỳ-kheo khác ngôi trước mặt Thê Tôn, thưa thỉnh giáo pháp 
dé Ngài thuyết cho chúng Tỷ-kheo nghe. Do có vị Ty-kheo khác ngôi trước Thế 
Tôn, thưa thỉnh giáo pháp dé Ngài thuyết giảng cho chúng Ty-kheo nghe nên 
tâm người ây sanh niệm xấu. Nếu tâm người ay sanh niệm xâu và khởi mong 
muốn như trên thì cả hai đều là bất thiện. 
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Này Hiên giả! Hoặc có người khởi tâm mong muôn như vây: “Lúc các Ty- 
kheo vào thôn xóm khất thực, mong răng ta là người dẫn đầu chúng Tỷ-kheo 
vào thôn xóm khất thực, chứ không phải một Ty-kheo nào khác dẫn đầu chúng 
Ty-kheo vào thôn xóm khat thực.” Này Hiền giả, thê nhưng lại có một Tỳ-kheo 
khác dẫn dau chúng Tỳ-kheo vào thôn xóm khát thực. Do thấy có Ty-kheo khác 
dẫn đâu chúng Ty-kheo vào thôn xóm khất thực nên tâm người ây sanh niệm 
xâu. Nếu tâm người ấy sanh niệm xấu và khởi mong muốn như trên thì cả hai 
đều là bất thiện. 

[0567b08] Này Hiền giả! Hoặc có người tâm khởi mong muốn như vay: 
“Khi chung Ty-kheo vào nhà thi chu,’ mong răng ta là người ngôi chỗ cao nhất, 
được ghế ngôi, nước rửa, thức ăn tốt nhất, chứ không phải vị Ty-kheo nao khác 
ngôi chỗ cao nhất, được ghế ngồi, nước rửa, thức ăn tốt nhất.” Này Hiền giả, thé 
nhưng khi chúng Tỳ-kheo vào nha thi chủ, lại có Ty-kheo khác được ngôi chỗ 
cao nhất, được ghế ngôi, nước rửa, thức ăn tốt nhất. Do thay có Ty-kheo khác 
ngôi chỗ cao nhất, được ghế ngôi, nước rửa, thức ăn tốt nhất nên tâm người ây 
sanh niệm xâu. Nêu tâm người ây sanh niệm xâu và khởi mong muốn như trên 
thì cả hai đều là bất thiện. 

Này Hiên giả! Hoặc có người tâm khởi mong muốn như vay: “Sau khi 
chúng Ty-kheo thọ thực xong, thu dọn bình bát, dùng nước rửa sạch thi mong 
răng ta là người vì cư sĩ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến được 
hoan һу, chứ không phải Tỳ-kheo nào khác vi cư si mà thuyết pháp, mở bày, 
dạy bảo, khích lệ, Кёп được hoan hy.” Này Hiên gia, thé nhưng sau khi chúng 
Ty-kheo thọ thực xong, thu dọn bình bat, dùng nước rửa sạch thi lại có Ty-kheo 
khác vì cư sĩ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến được hoan hỷ. 
Do thây có Tỳ-kheo khác, sau khi chúng Ty-kheo thọ thực xong, thu dọn bình 
bát, dùng nước rửa sạch, vi cư sĩ mà thuyết pháp, mở bay, day bảo, khích lệ, 
khiến được hoan hy nên tâm người ây sanh niệm xấu. Nêu tâm người ấy sanh 
niệm xâu và khởi mong muốn như trên thi cả hai đều là bat thiện. 

Này Hiên giả! Hoặc có người tâm khởi mong muôn như vây: “Khi các cư sĩ 
đi đến tinh xá,° mong rang ta cùng họ hội họp, cùng ngòi và cùng ban luận, chu 
không phải Ty-kheo nao khác cùng họ hội họp, cùng ngôi và cùng bàn luận.” 
Này Hiên gia, thé nhưng khi các cư sĩ đi đến tinh xá, lại có Tỳ-kheo khác cùng 
họ hội họp, cùng ngôi và cùng bàn luận. Do thay có 1-kheo khác cùng hội họp, 
cùng ngồi và cùng bàn luận với các cư sĩ khi họ đến tinh xá nên tâm người ây 


6 Nguyên tác: Nhập nội thoi (АЙ). Tham chiếu: M. 5: Gamam bhaffãya paviseyyum (vào làng để 
dùng cơm), HT. Thích Minh Châu dịch. 

7 Nguyên tac: Dĩ nhập nội (E AW). Tham chiếu: M. 5: Bhattagga (trai đường). 

8 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (#ð#£, 7810, RAEE). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 


° Nguyên tác: Cư sĩ vãng nghệ chúng viên (Ea HAR BỊ). Tham chiéu: M. 5: Aramagatanam 
bhikkhinam dhammam deseyyam (Mong ta thuyết pháp cho các Ty-kheo tập hợp tai tinh ха). 
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sanh niệm xấu. Nếu tâm người ấy sanh niệm xâu và khởi mong muốn như trên 
thì cả hai đều là bất thiện. 

[0567c05] Này Hiền giả! Hoặc có người khởi tâm mong muốn như vây: 
“Mong rang ta được nhà vua biết đến, được các bậc vương giả, đại than, Phạm 
chí, cư sĩ, dân chúng trong nước xem trọng, chứ không phải Ty-kheo nao khác 
được vua biết đến, được các bậc vuong gia, đại than, Pham chi, cu si, dan ching 
trong nước xem trong.” Này Hién gia, thê nhưng lại có vị Ty-kheo khác được 
vua biết đến, được các bậc vương giả, đại thân, Phạm chí, cư sĩ, dân chúng 
trong nước xem trọng. Do thấy có Tỳ-kheo khác được vua biết đến, được các 
bậc vuong gia, dai than, Pham chi, cu si, dan chung trong nuoc xem trong nén 
tâm người ay sanh niệm xâu. Nếu tâm người ây sanh niệm xâu và khởi mong 
muốn như trên thì cả hai đều là bất thiện. 


Này Hiền giả! Hoặc có người khởi tâm mong muốn như vây: “Mong rang 
ta được bón chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di kính trong, chứ 
không phải Ty-kheo nao khác được bốn chúng Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bả- tắc 
và ưu-bà-di kính trọng.” Này Hiền giả, thê nhưng lại có Tỳ-kheo khác được 
bốn chúng Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, uu-ba-tac và ưu-bà-di kính trọng. Do thây 
có Ty-kheo khác được bon chung Ty-kheo, Ty-kheo-ni, uu-ba- tac va wu-ba- di 
kính trọng nên tam người йу sanh niệm xấu. Nếu tâm người ấy sanh niệm хаи 
và khởi mong muốn như trên thi cả hai đều là bất thiện. 


Này Hiên giả! Hoặc có người khởi tâm mong muốn như vay: “Mong ta 
nhận được các vat dung sinh hoạt như quan áo, thức ăn uống, giường nệm, 
thuốc thang, chứ không phải Ty-kheo nao khác nhận được các vat dụng sinh 
hoạt như quân áo, thức ăn uống, giường nệm, ћибс thang.” Này Hiền giả, thé 
nhưng lại có Ty-kheo khác nhận được các vật dụng sinh hoạt như quân áo, thức 
ăn uông, giuong nệm, thuốc thang. Do vì có Ty-kheo khac nhan duoc cac vat 
dung sinh hoat nhu quan ao, thức an udng, giường nệm, thuốc thang nên tâm 
người ây sanh niệm xấu. Nếu tâm người ây sanh niệm xâu và khởi mong muốn 
như trên thì cả hai đều là bất thiện. 


Này Hiên gia! Người ay như vậy, nhưng lại có những vị Phạm hạnh có trí 
do không biết rõ tâm mong cầu của người ay sanh vô lượng điều xấu, bat thiện 
như vậy, nên người ây không phải Sa-môn mà các vị Phạm hạnh kia cứ tưởng 
là Sa-môn, không phải Sa-môn có trí mà cứ tưởng là Sa-môn có trí, không có 
chánh trí mà cứ tưởng có chánh trí, không có chánh niệm mà cứ tưởng có chánh 
niệm, không thanh tịnh mà cứ tưởng thanh tinh. Này Hiên giả! Người ây như 
vậy, lại có những vị Phạm hạnh có trí do biết rõ tâm mong muôn của người ây 
sanh vô lượng điêu xấu, bat thiện như vậy, nên người ấy không phải Sa-môn thì 
các vi Phạm hạnh này không xem họ là Sa-môn, không phải Sa-môn có trí thì 
không xem họ là Sa-môn có trí, không có chánh trí thì không cho là có chánh 
trí, không có chánh niệm thì không cho là có chánh niệm, không thanh tịnh thì 
không cho là thanh tịnh. 
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_ [0568a05] Nay Hién gia! Cũng như có người ra chợ hoặc đến nhà thợ đúc 
đông mua vé nhà một chiếc mâm đông, bên trong đựng đây phân dơ, đậy kín 
phía trên rôi bung ra phố xa, đến gan chỗ đông người qua lại. Nhiều người nhìn 
thây mâm đông â ay đều muôn được ăn, to ý ưa thích, không hé chan ghet, nghi la 
sạch sẽ. Nguoi ay bung mam di quanh, roi dừng lại một chỗ va mở nap đậy ra. 
Mọi người thay rôi, ёи không còn muốn an, không còn ưa thích, cực ky chán 
ghet, vì biết là nho иё. Người trước đây muốn ăn nay còn không muốn, huống 
là người vôn không muốn ăn? 


Này Hiền gia! Người 4 ay như vậy, nhưng lại co những vi Phạm hạnh có trí vi 
không biết tâm mong muôn của người ây sanh vô lượng điêu хаи bat thiện như 
vậy, nên người ay không phải Sa-môn nhưng các vi Phạm hạnh này cứ tưởng 
là Sa-môn, không phải Sa-môn có trí mà cứ tưởng là Sa-môn có trí, không có 
chánh trí mà cứ tưởng có chánh trí, không có chánh niệm mà cứ tưởng có chánh 
niệm, không thanh tịnh mà cứ tưởng thanh tịnh. Này Hiền giả! Người â ây như 
vậy, lại có những vị Phạm hạnh có trí, vì biết rõ tâm mong muôn của người ây 
sanh vô lượng điều xấu và bat thiện như vậy, nên người ấy không phải Sa-môn 
thì các vị Phạm hạnh này không cho là Sa-môn, không phải Sa-m6n có trí thì 
không cho là Sa-môn có trí, không có chánh trí thì không cho là có chánh trị, 
không có chánh niệm thì không cho là có chánh niệm, không thanh tịnh thì 
không cho là thanh tịnh. Này Hiền giả! Nên biết, người như vậy thì không nên 
gần gũi, không nên cung kính, lễ bái. Nếu Tỳ-kheo nào không đáng gần gũi mà 
ta lại gân gũi, không đáng cung kính lễ bái mà ta cung kính lễ bái thì ta mãi mãi 
không được lợi ích cho mình, không mang lợi ích cho người, không được an ón 
hân hoan, sanh ra khó não ưu sâu. 


Này Hiên giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muốn như vây: “ Ta đã 
phạm giới, mong người khác không biết ta phạm олот.” Này Hiên giả, nếu có 
người biết người ây phạm giới, dù bị người khác biết minh phạm giới, nhưng 
tâm người ây không sanh niệm xâu. Nếu tâm người ây không sanh niệm xâu và 
không khởi mong muốn như trên thì cả hai déu là thiện. 

Này Hiền giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muốn như vây: “Ta 
đã phạm giới, mong người khác quở trách ta ở chỗ riêng tư, đừng quở trách ở 
trước đại chúng.” Này Hiên giả, néu có người qué trách người ây ở trước đại 
chúng, chứ không phải chỗ riêng tư, dù người ây dù bi qué trách ở trước đại 
chúng chứ không phải chỗ riêng tư, nhưng tâm vẫn không sanh niệm хаи. Nêu 
tâm người ấy không sanh niệm xâu và không khởi mong muốn như trên thì cả 
hai đều là thiện. 

Này Hiên giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muôn như vây: “Ta 
đã phạm giới, mong bị người ưu tú hơn mình trách mang, đừng bị người kém 
hơn mình trách mang.” Này Hién giả, nêu bị người kém hơn chứ không phải 
người ưu tú hơn mình trách mắng, người ấy dù bị người kém hơn chứ không 
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phải người ưu tú hơn mình trách mắng, nhưng tâm vẫn không sanh niệm xâu. 
Nếu tâm nguoi áy khóng sanh niém xáu và khóng khói mong muón nhu trën 
thì cà hai đều là thiện.. 


[0568b08] Này Hiện giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muốn như 
vay: “Mong rang ta ngồi trước Thế Tôn, thưa thỉnh giáo pháp để Ngài thuyết 
giảng cho chúng Ty-kheo nghe, chứ không phải vi Ty-kheo nao khác ngôi trước 
Thé Tôn, thưa thỉnh giáo pháp đề Ngài thuyết giảng cho chúng Ty-kheo nghe.” 
Này Hiền giả, nếu có vị Tỳ-kheo khác ngôi trước Thế Tôn, thưa thỉnh giáo pháp 
dé Ngai thuyết giảng cho chung Ty-kheo nghe, vi ay dù thay có Tỳ-kheo khác 
ngôi trước Thế Tôn, thưa thỉnh giáo pháp để Ngài thuyết giảng cho chúng Ty- 
kheo nghe, nhưng tâm v1 ây vẫn không sanh niệm xâu. Nếu tâm người ây không 
sanh niệm xấu và không khởi mong muốn như trên thì cả hai đều là thiện. 

Này Hiền giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muốn như vay: “Lúc 
các Tỳ-kheo vào thôn xóm khất thực, mong rằng ta là người dẫn đầu chúng Ty- 
kheo vào thôn xóm khất thực, chứ không phải một Tỳ-kheo nào khác dẫn đâu 
chúng Tỳ-kheo vào thôn xóm khất thực.” Này Hiển giả, nêu có một Tỳ-kheo 
khác dẫn đầu chúng Tỳ-kheo vào thôn xóm khất thực, vi ấy dù thay có Ty-kheo 
khác dẫn dau chúng Ty-kheo vào thôn xóm khât thực, nhưng tâm vi ay van 
không sanh niệm xấu. Nếu tâm người ấy không sanh niệm xấu và không khởi 
mong muốn như trên thì cả hai đều là thiện. 

Này Hiền giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muon như vay: “Khi 
chúng Ty-kheo vào nhà thí chủ, mong răng ta là người ngôi chỗ cao nhật, được 
ghê ngôi, nước rửa, thức an tôt nhất, chứ không phải vị Ty-kheo nào khác ngôi 
chỗ cao nhất, được ghế ngôi, nước rửa, thức ăn tốt nhật.” Này Hiên giả, néu khi 
chúng Ty-kheo vào nhà thí chủ, có Ty-kheo khác được ngôi chỗ cao nhất, được 
chế ngôi, nước rửa, thức ăn tốt nhât; vị ây dù thay co Ty-kheo khac ngôi chỗ 
cao nhất, được ghé ngôi, nước rửa, thức ăn tốt nhất nhưng tâm vị ây vẫn không 
sanh niệm xâu. Nêu tâm người ây không sanh niệm xâu và không khởi mong 
muốn như trên thì cả hai đều là thiện. 

[0568с03] Này Hiền giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muôn như 
vây: “Sau khi chúng Tỳ-kheo thọ thực xong, thu đọn bình bát, dùng nước rửa 
sạch thì mong răng ta là người vì cư sĩ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến được hoan hy,!° chứ không phải Tỳ-kheo nào khác vì cư sĩ mà thuyết 
pháp, mở bay, dạy bảo, khích lệ, khiến được hoan hy.” Này Hiền giả, nếu sau 
khi chúng Ty-kheo thọ thực xong, thu dọn bình bát, dùng nước rửa sạch thì có 
Tỳ-kheo khác vì cư sĩ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến được 
hoan hy; vị ấy dù thay có Tỳ-kheo khác, sau khi chúng Ty-kheo tho thực xong, 
thu dọn bình bát, dùng nước rửa sạch, vì cư sĩ mà thuyết pháp, mở bay, day bảo, 


10 Nguyên tác: Khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hy (###, 351, BURL EK #). Xem chú thích 
7, kinh sô 9, tr. 48. 


87. KINH NHỮNG САП UE # 593 


khích lệ, khiên được hoan hỷ, nhưng tâm vị ây vẫn không sanh niệm xâu. Nêu 
tâm người ây không sanh niệm xấu và không khởi mong muốn như trên thì cả 
hai đêu là thiện. 


Này Hiển giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muốn như vây: “Khi 
các cư sĩ đi đến tinh xá, mong rằng ta cùng họ hội họp, cùng ngôi và cùng ban 
luan, chu khong phai Ty-kheo nao khac cung ho hdi hop, cung ngôi và cùng 
bàn luân.” Này Hiện giả, nêu khi các cư sĩ đi đến tinh xá, có Tỳ-kheo khác cùng 
họ hội họp, cùng ngôi và cùng bàn luận; vị ду du thấy có Ty-kheo khác cùng hội 
họp, cùng ngôi và cùng ban luận với các cư sĩ khi họ đến tinh xá nhưng tâm vị 
ây vân không sanh niệm xâu. Nếu tâm nguoi ду không sanh niệm xấu va không 
khởi mong muôn như trên thì cả hai đều là thiện. 

Này Hiên giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muốn như vay: “Mong 
răng ta được nhà vua biết đến, được các bậc vương giả, đại thần, Phạm chí, cư 
si, dân chung trong nước xem trọng, chứ không phải Ty-kheo nào khác được 
vua biết đến, được các bậc vương giả, đại thần, Phạm chí, cư sĩ, dân chúng 
trong nước xem trọng.” Này Hiên giá, nêu có vị Tỳ-kheo khác được vua biết 
đến, được các bậc vương giả, đại than, Pham chí, cư sĩ, dân chúng trong nước 
xem trọng; VỊ ау. dù thay có Tỳ-kheo khác được vua biết dén, được сас bậc 
Vương giả, đại thân, Phạm chí, cư sĩ, dân chúng trong nước xem trọng nhưng 
tâm vị ây vẫn không sanh niệm xâu. Nếu tâm người ây không sanh niệm xâu vả 
không khởi mong muốn như trên thì cả hai đều là thiện. 

Này Hiền giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muôn như vây: “Mong 
răng ta được bôn chúng Ty-kheo, Ty-kheo-ni, uu-ba-tac va ưu-bà-di kính trong, 
đừng có Ty-kheo nào khác được bón chúng Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, wu-ba-tac và 
ưu-bà-di kính trọng.” Này Hiên giả, nêu có Tỳ-kheo khác được bốn chúng Ty- 
kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà- tắc và ưu-bà-di kính trọng: VỊ ây dù thấy có Tỳ-kheo 
khác được bốn chúng Ty-kheo, Ty-kheo- -пі, ưu-bà- tắc và ưu-bà-di kính trọng 
nhưng tâm у] ây vẫn không sanh niệm xâu. Nếu tâm nguol ay không sanh niệm 
xấu và không khởi mong muốn như trên thì ca hai đều là thiện. 

[0569a06] Này Hiền giả! Hoặc có người tâm không khởi mong muôn như 
vây: “Mong ta nhận được các vật dụng sinh hoạt như quân áo, thức ăn uống, 
giường nệm, thuốc thang, chứ không phải Ty-kheo nao khác nhận được các vật 
dụng sinh hoạt như quan áo, thức ăn uông, giuong nệm, thuốc thang.” "Này Hiện 
giả, néu có Tỳ-kheo khác nhận được các vật dụng sinh hoạt như quân áo, thức 
ăn uống, giường nệm, thuốc thang; у] ây dù thây có Ty-kheo khác nhận được 
các vật dụng sinh hoạt như quân áo, thức ăn uông, giường nệm, thuốc thang 
nhưng tâm vị ây vẫn không sanh niệm xâu. Nếu tâm người ây không sanh niệm 
xâu và không khởi mong muốn như trên thi cả hai déu là thiện. 


Này Hiên gia! Người. ây như vậy, nhưng có những vị Phạm hạnh có trí, vì 
không biết tâm mong muôn của người ây sanh vô lượng điêu thiện như vậy, nên 
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người ây là Sa-môn mà các vị cứ tưởng không phải Sa-môn, chính là Sa-món 
có trí mà cứ tưởng không phải Sa-môn có trí, có chánh trí mà cứ tưởng không 
có chánh trí, có chánh niệm mà cứ tưởng không có chánh niệm, được thanh 
tịnh mà cứ tưởng không thanh tịnh. Này Hiền giả! Người ây như vậy, lại cũng 
có những vị Phạm hạnh có trí, vì biết rõ tâm mong muôn của người ây sanh vo 
lượng điều thiện như vậy, nên người ây chính là Sa-môn thì các vị Phạm hạnh 
này cho là Sa-môn, chính là Sa-môn có trí thì cho là Sa-môn có trí, có chánh 
trí thì cho là có chánh trí, có chánh niệm thì cho là có chánh niệm, được thanh 
tịnh thi cho là thanh tịnh. 

Nay Hién gia! Cũng như có người ra chợ hoặc đến nhà thợ đúc đồng mua vê 
môt chiếc mâm đồng, đựng day thirc 4n thom ngon tinh sach bén trong, day nap 
lên trên rôi bưng ra phó, đến gân chỗ đông người qua lại. Có người nhìn thấy 
mâm dong a ay lién không muôn ăn, không ua thích, rất chán ghét, tưởng là bất 
tịnh, liên nói như vây: “Dem phân dơ kia đi ngay! Đem phân đơ kia đi ngay!” 
Người â ay bung mam dong di, roi dừng lại một chỗ và mở nắp đậy ra. Moi người 
nhìn thay rồi đều muốn được ăn, vô cùng ưa thích, không còn chan ghét, vi biết 
là tinh sạch. Những người trước đây không muốn ăn, khi nhìn thay còn muốn 
ăn, huống chi những người vốn đã muốn ăn? 


Này Hiên giả! Người ay như vậy, nhưng lại có các vi Pham hạnh co tri, vi 
không biết tâm mong muôn của người ây sanh vô lượng điêu thiện như vậy, 
nên người ấy là Sa-môn mà các vị Phạm hạnh kia cứ tưởng không phải Sa- 
môn, chính là Sa-m6n có trí mà cứ tưởng không phải Sa-môn có trí, có chánh 
trí mà cứ tưởng không chánh trí, có chánh niệm mà cứ tưởng không chánh 
niệm, được thanh tịnh mà cứ tưởng không thanh tịnh. Này Hiên giả! Người â ay 
như vay, lai cũng có những vị Pham hạnh có tri, nhờ biết rõ tâm mong muôn 
của người ây sanh vô lượng điều thiện như vậy, nên người ây chính là Sa- 
môn thì các vị Phạm hạnh kia cho là Sa-môn, chính là Sa-môn có trí thì cho 
là Sa-mon có trí, có chánh trí thì cho là có chánh trí, có chánh niệm thì cho là 
có chánh niệm, được thanh tịnh thi cho là thanh tịnh. Này Hiên gia! Cân phải 
biệt, người như vậy nên gần gũi, nên cung kính lễ bái. Nêu Ty-kheo nao dang 
gan gũi mà ta gần gũi, đáng cung kính lễ bái mà ta cung kính lễ bái, như vậy 
ta mãi mãi được lợi lạc cho mình, làm lợi ích cho người, được an ón hân hoan, 
không khó não ưu sâu. 

[0569b10] Bay giờ, Tôn giả Dai Muc-kién-lién cũng có mặt trong chung. 
Nhân đó, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên thưa: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Nay tôi muốn nói một thí dụ cho các Ty-kheo 
nghe, Tôn gia cho phép chang? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này Hiền giả Dai Muc-kién-lién! Hiền giả muôn nói thí dụ, xin hãy cứ nói. 
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Tôn giả Đại Muc-kién-lién liền nói: 

— Thưa Tôn giả X4-loi-phat! Tôi nhớ có lần du hóa thành Vương Xá, trú ở 
núi Nham. Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào budi sáng sớm, tôi đắp y ôm bát vào 
thành Vương Xá khất thực, di dan đến nhà Vô Y Mãn Tử, trước đây là một thợ 
sửa xe.!' Hàng xóm của Vô Y Mãn Tử cũng làm nghề sửa xe, anh ду đang tháo 
trục xe ra dé sửa. Khi ấy, Vô Y Mãn Tử qua nhà hàng xóm, nhìn thay anh thợ 
đang tháo trục xe ra sửa, trong tâm liền khởi ý nghĩ như vây: “Nếu anh thợ này 
cam búa sửa trục, ёо gọt tat cả . những chỗ hu hỏng san sùi trên trục, như thé 
cái trục ây mới tôt hơn được.” Bây gio, anh thợ sửa xe kia, bỗng dưng làm đúng 
như suy nghĩ của Vô Y Mãn Tử, câm lây búa đẽo got tat cả những chỗ hu hỏng 
san sùi. Khi 4 ay, Vô Y Man Tử, một người từng làm nghề sửa xe, hết sức hoan 
hy, nói như vây: “Này anh thợ sửa xe! Tâm anh với tâm tôi, đúng là có cảm có 
ứng thật! Vì sao như vậy? Vì anh đã cầm búa déo got tat cả những chỗ hư hỏng 
san sùi trên trục xe, thật đúng như ý của tôi.” 

Cũng như thé, này lôn giả Xá-lợi-phất, nếu như có kẻ dua nịnh, dối trá, 
ganh ti, không có niêm tin, biếng nhác, không chánh niệm, không chánh trí, 
không định, không tuệ, tâm cuông mê, không hộ trì các căn, không tu hạnh Sa- 
môn, không hiểu biết phân biệt thì Tôn giả Xá-lợi-phất, vì tâm ngài hiểu được 
tâm của kẻ đó nên mới nói pháp này. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nếu có người không dua nịnh, không dối trá, 
không ganh tỊ, có niềm tin, luôn tinh tan, không biếng nhác, có chánh niệm, có 
chánh trí, tu định, tu tuệ, tâm không cuông mê, biết hộ trì các căn, tu tập rộng 
rãi hạnh Sa-môn và khéo phân biệt hiểu biết thì nguòi ây khi nghe Tôn giá nói 
pháp, giống như kẻ đói muốn được ăn, kẻ khát muôn được uông liên được ăn 
uông thỏa lòng. 

[0569c05] Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Gióng như con gái dòng dõi Sát- dé- 
lợi hay con gai cua dòng Pham chí, Ty-xa hay Thu-da-la, rat muc doan trang 
xinh dep, sau khi tắm rửa sạch sẽ liên lây hương thơm xoa khắp thân thể, mặc 
xiêm y lộng lẫy mịn mang và trang sức đủ loại chuỗi ngọc. Giả sử có người nhớ 
nghĩ cô ấy, mong cô ấy được nhiêu lợi lạc, an vui hạnh phúc, liên đem tràng 
hoa sen xanh, tràng hoa chiêm-bặc, trang hoa tu-ma-na, tràng hoa ba-su hoặc 
trang hoa a-đề-mâu-đa!? dén tặng. Cô gái ây vui mừng, đưa hai tay nhận lây rôi 
cài hoa lên đầu. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Cũng như thế, nêu có người không 
dua ninh, không dôi tra, không ganh ti, có niêm tin, luôn tinh tân, không biếng 
nhác, có chánh niệm tỉnh giác, tu định, tu tuệ, tâm không cudng mê, biết hộ trì 
các căn, tu tập rộng rãi hạnh Sa-môn và khéo phân biệt hiểu biết thì người ây, 


!! Nguyên tác: Cựu xa sư Vô Y Mãn Tử (Ё HAE KYW). Tham chiếu: M. 5: Panduputto ajivako 
puranayanakaraputto (Tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con của một người lam xe), HT. Thich 
Minh Châu dịch. 

2 Tên các loài hoa này, xem chú thích 9-15, kinh số 68, tr. 409. 
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khi được nghe Tôn giả nói pháp, giống như kẻ đói muốn được ăn, kẻ khát muốn 
được uông liên được ăn uống thỏa lòng. 

Tôn giả Xá-lợi-phât! Ngài thật kỳ diệu, thật hy hữu! Ngài thường cứu vớt 
các vị tu Phạm hạnh, giúp họ xa lìa bất thiện, an lập vào cõi lành. 

Như thế, cả hai Tôn giả khen ngợi lẫn nhau, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy và 
ra di. 

Tôn gia Xá-lợi-phất nói pháp như vậy, Tôn giả Đại Muc-kién-lién và các 
Tỳ-kheo nghe xong đều hoan hy phụng hành. 


88. КІМН CÂU PHAP'! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng đại chúng Tỳ-kheo du hóa nước Câu-sa-la? rôi đến 
ngụ tại rừng Thi-nhiép-hoa, phía Bắc làng Ngũ Sa-la.3 

Các vị đại đệ tử danh đức, trưởng thượng như Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả Ca-diép, Tôn gia Đại Ca-chién-dién, Tôn giả A-na- 
luật, Tôn giả Lé-viét,* Tôn giả A-nan va nhiều vị đại đệ tử danh đức, trưởng 
thượng khác nữa cũng có mặt tại làng Ngũ Sa-la, bên cạnh that lá của Phật. 

[0570a01] Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thay hãy cau pháp,° chớ nên cầu åm thực. Vì sao như vậy? Vi Như 
Lai thương tưởng các đệ tử, muốn các dé tử nỗ lực cầu pháp, chớ nên cầu 4m 
thực. Nếu các thay chi câu âm thực, không nỗ luc câu pháp thì chăng những các 
thầy tự làm xâu mình mà cũng khiến Như Lai mắt đi thể điện. Nếu các thây nỗ 
lực cầu pháp, không cô cầu âm thực thì không những chính các thầy tốt hơn mà 
cũng khiến Như Lai được hãnh diện. 

Như thê nào là chúng đệ tử vì cau âm thực mà nương theo Phật tu hành, chứ 
không phải vì cau pháp? Sau khi Như Lai thọ thực vừa đủ, bữa ăn đã xong, con 
lại một ít thức ăn. Khi ây, có hai vị Tỳ-kheo đi đến, đói khát kiệt sức. Như Lai 
liên nói với họ răng: “Та đã thọ thực vừa đủ, bữa ăn đã xong, còn lại một ít thức 
ăn, các thay muôn dùng thì lây mà dùng, néu không thì Ta sẽ mang đồ nơi dat 
sạch, hoặc đô trong nước không có trùng.” Trong hai Ty-kheo ây, vị thứ nhất 
suy nghĩ như vây: “Thê Tôn đã thọ thực vừa đủ, bữa ăn đã xong, thức ăn còn 
lại nêu ta không lây, tat nhiên Ngài sẽ mang đô nơi đất sạch, hoặc trong nước 
không có trùng, vậy ta hãy lây mà dùng.” 

Thé là, vị Tỳ-kheo ấy liên nhận lay va dùng bữa, tuy được một ngày một 
đêm an бп, vui thích, nhưng vi Ty-kheo ây nhận lây thức ăn như vậy nên đức 


! Nguyên tác: Cau pháp kinh RZ (T.01. 0026.88. 0569c23). Tham chiếu: Tang. 34 (7.02. 0125.18.3. 
0587с16); M. 3, Dhammadaydada Sutta (Kinh thừa tự pháp). 


2 Câu-sa-la (#72 Æ, Kosala) còn gọi là Kiêu-tát-la (8 BE ZÆ). 

3 Ngũ Sa-la (Н 3⁄2 #, Paficasala). 

4 Lệ-việt (Ж ##, Revata) còn được phiên âm là Ly-việt-đa (BER 2). 

5 Nguyên tác: Hành cầu pháp (íT RÆ). Tham chiếu: M. 3: Dhammadayada me bhavatha mã 
спе (Нау là người thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 
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Phật không vừa y.° Vì sao như vậy? Bởi vi vị Ty-kheo thứ nhất thọ nhận đô ăn 
này, chứng tỏ vị ду không thé ít muốn, enone thé biét du, khong dé nuôi song, 
an khong biết vừa du,’ không thé biết thoi,’ không khéo tiết ché, , không biết 
tinh tan, không thé tĩnh tọa, không có tịnh hạnh, không thé sông viên ly, không 
thé nhất tâm, không thé tinh cần, lại cũng không thé chứng đắc Niét-ban. Bởi 
Tỳ-kheo ấy nhận thức ăn thừa như vậy nên Phật không hài lòng. Như thé gọi 
là chúng đệ tử vì cầu âm thực mà nương theo Phật tu hành, chứ không phải vì 
câu pháp. 

Thế nao là chúng đệ tử nỗ lực cau pháp, chứ không cau 4m thực? Trong hai 
vị ây, vị Tỳ-kheo thứ hai suy nghĩ như vây: “Thé Tôn đã thọ thực vừa đủ, bữa 
an đã xong, con lại một ít thức ăn, nếu ta không lây thì tất nhiên Ngài sẽ mang 
đồ nơi đất sạch hoặc trong nước không có trùng. Nhưng Thê Tôn có dạy: “Điều 
thâp kém nhất trong việc ăn uống là ăn thức ăn dư а.’ Vì vậy ta không nên 
nhận thức ăn đó.”!° Nghĩ như thé rồi, vị ду không nhận lây. Tỳ-kheo kia không 
nhận thức ăn đó, tuy suốt một ngày một đêm khô sở bất ôn, nhưng vì Tỳ-kheo 
ây không nhận thức ăn như vậy nên Phật hài lòng. Vì sao như vậy? Bởi vi Ty- 
kheo thứ hai không thọ nhận thức ăn thừa, chứng tỏ vi ây có thê ít muốn, biết 
đủ, dé nuôi sông, ăn biết vừa đủ, biết thời, biết tiết ché, có tinh tấn, có tĩnh toa, 
có tịnh hạnh, biết sống viễn ly, được nhất tâm, được tinh cân và có thé chứng 
đắc Niét-ban. Bởi Tỳ-kheo ay không nhận thức ăn thừa như vậy nên Phật hài 
lòng. Như thế gọi là chúng đệ tử vì cầu pháp mà nương theo Phật tu hành, chứ 
không phải vì cau am thực. 

[0570b08] Bay giờ, Thế Tôn bảo chúng đệ tử: 

— Nêu một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly mà hàng đệ tử 
bậc thượng của vị ây không thích đời sông viễn ly thì Pháp và Luật đó không 
có ích cho nhiêu người, nhiều người không được lợi lạc, chang phai vi thuong 
xot thé gian, chăng phải mong câu thiện lợi và hữu ich, cũng chăng phải mong 
câu an vui hạnh phúc cho chư thiên và loài người. 


Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly mà hàng đệ tử 
bậc trung và bậc hạ của vị ây không thích đời sông viên ly thì Pháp và Luật đó 


6 Nguyên tác: Bat kha Phật ý (A TJ f Ж). 


1 Theo Те phần luật sao giản chánh ký WNES ë) 1E AC, số 737, phan 1 trong Dai tiểu thừa thích luật 
bộ lục %2} е ЕШ 71, tập 43, thuộc. Vạn tục tạng E RURE, tr. 0433b14-15: “Di mãn dị dưỡn bên 
là ăn uống biết vừa đủ gọi là “di mãn”, không chọn lựa tốt xấu gọi là “dị dưỡng” (B38 SES Б 


Ik EBD їй. ATES В Ø ЁЁ). 
š “Biết thời” tức chi ăn ngày một bữa đúng ngo theo Luật Phật ché. 


? Thực trung chi hạ cực giả, vị: Tàn dư thực dã (В +2 FRA, ны: ЖЕЕ). 


'° Theo Ngữ phan giới bổn ЪЗ ЖЖ (T.22. 1422b. 0203b14-15): Nếu Tỳ-kheo không làm poani tàn 
thực mà ăn thêm thì phạm Ba-da-dé. Nêu Tỳ-kheo biết Ty- kheo khác đã ăn xong mà không làm ph ap 
tan thực, vì muôn não hai, nai ép ho ăn nữa thì phạm Ba-da-dé (Ж LK A + *, BRA RAE. 
ЖШ Ек, AIMEE, XE Net В В, W De). Theo Luật tạng, Phật dạy Tỳ- 
kheo đã thọ trai đúng ngọ xong rôi, không được phép ăn thêm lân nữa. Nếu ăn, gọi là ăn thức ăn thừa 
(В), trái Luật Phật chê. 
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không có ích cho nhiều nguòi, nhiĉu người không được lợi lạc, chăng phải vì 
thương xót thế gian, chăng phải vì mong câu thiện lợi và hữu ích, cũng chang 
phải vì mong câu an vui hạnh phúc cho chư thiên và loài người. 

Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly và hàng đệ tử 
bậc thượng của vị ay cũng thích đời sống viễn ly thì Pháp và Luật đó có ích 
cho nhiều nguoi, nhiéu người được lợi lạc, chính là vi thương xót thé gian, vi 
mong câu thiện lợi và hữu ích, vì mong cầu an vui hạnh phúc cho chư thiên va 
loài người. 

Nêu một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly và hàng đệ tử 
bậc trung, bậc ha của vi ay cũng thích đời sống viễn ly thì Pháp và Luật đó có 
ích cho nhiêu người, nhiêu người được lợi lạc, chính là vì thương xót thế gian, 
vì mong câu thiện lợi và hữu ích, vì mong cầu an vui hạnh phúc cho chư thiên 
và loài người. 

Bay giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng hiện diện trong chúng, đức Phật liền bao 
Xá-lợi-phât: 

- Thay hãy thuyết pháp như pháp! cho các Tỳ-kheo nghe! Như Lai dau 
lưng, muốn nghỉ một lát. 

Tôn giả X4-loi-phat liên vâng lời Phật: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! 

Rồi đức Phật рар y Ưu-đa-la-tăng'? làm bón trải lên giường, cuộn у Tăng-già- 
lê làm gối, nằm nghiêng hông bên phải, hai chân xếp chóng lên nhau, tâm khởi 
tưởng nơi ánh sáng,” chánh niệm tỉnh giác, luôn khởi tưởng muốn ngôi dậy.“ 

Bay giờ, Tôn giả X4-loi-phat nói với các Tỳ-kheo: 

- Này chư Hiên! Nên biết Thế Tôn vừa nói pháp một cách sơ lược rang: 
Nêu một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly mà hàng đệ tử bậc 
thượng của vị ây không thích đời sông viễn ly thì Pháp và Luật đó không có ích 
cho nhiêu người, nhiều người không được lợi lạc, chang phai vi thuong xot the 
gian, chăng phải vi mong câu thiện lợi va hữu ich, cũng chang phải vì mong cau 
an vui hạnh phúc cho chư thiên và loài người. 

Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly mà hàng đệ tử 
bậc trung và bậc hạ của vị ây không thích đời sông viễn ly thì Pháp và Luật đó 
không có ích cho nhiều nguoi, nhiéu người không được lợi lạc, chăng phải vi 
thương xót thê gian, chắng phải vì mong cầu thiện lợi và hữu ích, cũng chắng 
phải vì mong câu an vui hạnh phúc cho chư thiên và loài người. 


! Thuyết pháp như pháp (ñ Ë 4074): Thuyết pháp khé hợp với Chánh pháp. | 
2 Ưu-đa-la-tăng (Æ £ #18, Uttarasanga) còn gọi là “Uât-đa-la-tăng” (5 £ HENS), tức là “у bảy điêu.” 


ww = 


з Nguyên tác: Tác quang minh tưởng ({E5¢HA 4H, alokasañña): Lay các loại ánh sáng dé làm dé mục, 
tập trung tư tưởng trên đó. 
14 Nguyên tác: Thường dục khởi tưởng (HAKEEM, utthanasañña). 
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Nêu một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly và hàng đệ tử 
bậc thượng của vị ay cũng thích đời sống viễn ly thì Pháp và Luật đó có ích 
cho nhiêu người, nhiều người được lợi lạc, chính là vì thương xót thê gian, vì 
mong cầu thiện lợi và hữu ích, vì mong câu an vui hạnh phúc cho chư thiên và 
loài người. 


Nếu một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú vin ly và hàng đệ tử 
bậc trung, bậc ha của vi ay cũng thích đời sống viễn ly thì Pháp và Luật đó có 
ích cho nhiều người, nhiều người được lợi lạc, chính là vì thương xót thê gian, 
vì mong cau thiện lợi và hữu ích, vì mong câu an vui hạnh phúc cho chư thiên 
và loài người. 

Thê Tôn đã nói như trên, vô cùng tóm lược, thé thì các thay hiểu nghĩa đó 
như thê nào và phân biệt rộng rãi ra sao? 

[0570c14] Bay giờ, trong chúng có Tỳ-kheo nói như vây: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi- -phat! Nếu các Trưởng lão thượng tôn khăng định: 
“Ta đã dat Trí cứu cánh, biệt đúng như thật rang: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm 
hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa”” thì khi các 
vị Phạm hạnh nghe các ngài ấy tự khang định: “Ta đã đạt Trí cứu cánh”, họ liền 
được hoan hỷ. 

Lại có Tỳ-kheo nói thé này: 

— Thưa Tôn giả Xá- Igi-phat! Nếu hàng đệ tử bậc trung, bậc ha mong cầu 
Niết-bàn vô thượng thì khi các vị Phạm hạnh thấy các Tỳ-kheo kia tu hành như 
vậy, họ liên được hoan hy. 


Các Ty-kheo da giải nghĩa như thé, nhưng Tôn giả Xá-lợi- phất chưa hài 
lòng. Tôn giả liên nói với chúng Tỳ-kheo răng: 


— Này chư Hiên! Hãy lắng nghe, tôi sẽ giảng giải cho các thây. Này chư 
Hiên! Nêu một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly mà hàng đệ tử 
bac thượng của vị ây không thích an trú viên ly thì hàng đệ tử bac thượng â ây có 
ba điều đáng chê trách. Là ba điều gì? Tôn sư thích an trú viễn ly ma hàng đệ tử 
bậc thượng không học hạnh xả ly, do vậy nên họ đáng bị chê trách. Nếu Tôn sư 
dạy những pháp phải đoạn trừ mà hàng đệ tử bậc thượng không đoạn trừ những 
pháp ây, do vậy nên họ đáng bị chê trách. Với những pháp cân thọ lãnh đề tu 
chứng'° mà hàng dé tử bậc thượng lại từ bỏ pháp đó,'* do vậy nên họ dang bị 
chê trách. Một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viên ly ma hàng đệ tử 
trưởng thượng của vị ду lại không thích an trú viễn ly thì họ có ba điều đáng bi 
chê trách như vậy. 


Này chư Hiên! Nếu bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly mà 
hàng đệ tử bậc trung và bậc hạ không thích an trú viễn ly thì họ cũng có ba điều 
đáng chê trách. Là ba điều gì? Tôn sư thích an trú viễn ly mà hàng đệ tử bậc 


!5 Nguyên tác: Sở khả thọ chứng (fit A 538). 
'6 Nguyên tac: Ха phương tiện (74 2 f). 
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trung và bậc hạ không học theo hạnh xả ly, do vậy nên họ đáng bị chê trách. 
Nêu Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ mà hàng đệ tử bậc trung và bậc hạ 
không đoạn trừ những pháp ây, do vậy nên họ đáng bị chê trách. Với những 
pháp cần thọ lãnh đề tu chứng mà hàng đệ tử bậc trung, và bậc hạ lại từ bỏ pháp 
đó, do vậy nên họ đáng bị chê trách. Một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an 
trú viễn ly mà hàng đệ tử bậc trung và bậc hạ lại không thích an trú viễn ly thì 
họ có ba điêu đáng bị chê trách như vậy. 


[0571a09] Nay chư Hiền! Nếu bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú 
viễn ly và hàng đệ tử bậc thượng của vị ây cũng thích an trú viễn ly thì họ có ba 
điều đáng được khen ngợi. Là ba điều gì? Tôn sư thích an trú viễn ly và hàng 
đệ tử bậc thượng cũng học hạnh xả ly, vì vậy nên họ đáng được khen ngợi. Nếu 
Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ và hàng đệ tử bậc thượng đoạn trừ những 
pháp ây, vì vậy nên họ đáng được khen ngợi. Với những pháp сар thọ nhận dé 
tu chứng và hàng đệ tử bậc thượng đã khéo tinh tân tu học, không bỏ pháp đó, 
vì vậy nên họ đáng được khen ngợi. Một bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an 
trú viễn ly và hàng đệ tử bậc thượng cũng thích an trú viễn ly thì họ có ba điều 
đáng được khen ngợi như vậy. 

Này chư Hiên! Nếu bậc Tôn sư có Pháp, có Luật, thích an trú viễn ly và 
hàng đệ tử bậc trung, bậc hạ cũng thích an trú viễn ly. thì họ có ba điều đáng 
được khen ngợi. Là ba điều gì? Tôn sư thích an trú viễn ly và hàng đệ tử bậc 
trung, bậc hạ cũng học hạnh xả ly, vì vậy nên họ đáng được khen ngợi. Nếu Tôn 
sư dạy những pháp phải đoạn trừ và hàng đệ tử bậc trung, bậc hạ khéo đoạn trừ 
những pháp ây vi vậy nên họ đáng được khen ngợi. Với những pháp can tho 
lãnh dé tu chứng thì hang dé tử bậc trung, bậc ha biết siéng năng tu hoc, không 
từ bỏ pháp đó, vì vậy nên họ đáng được khen ngợi. Một bậc Tôn sư có Pháp, có 
Luật, thích an trú viễn ly và hàng đệ tử bậc trung, bậc hạ cũng thích học hạnh 
xả ly thì họ có ba điều đáng được khen ngợi như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phât lại bảo các vị Tỳ-kheo: 

— Này chư Hiên! Có con đường trung đạo giúp tâm được an trú, được định 
tĩnh, an lạc, thuận theo giáo pháp va thứ lớp giáo pháp," được thông đạt, giác 
ngộ và chứng đắc Niết-bàn. Này chư Hiên! Thê nào là con đường trung đạo 
giúp tâm được an trú, được định tĩnh, an lạc, thuận theo giáo pháp và thứ lớp 
giáo pháp, được thông đạt, giác ngộ vả chứng đắc Niết-bàn? Này chư Hiên! 
Khởi niệm tham dục là xâu ác, ghét niệm tham dục'Š cũng là хаи ác; không 
khởi niệm tham dục và cũng không ghét niệm tham dục, đó là con đường trung 


ứ Nguyên tác: Thuận pháp thứ pháp (JAKÝ). Điển Tôn kinh №. (T.01. 0001.3. 0031a05) 
ghi là „pháp | pháp thành tựu” QE Æ RRL); Тар. Ж (7.02. 0099.27. 0005c22) ghi là “pháp thứ, pháp 
hướng” (31⁄3 M), nghĩa là thuận theo giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp. 

в Nguyên tác: Niệm dục ác, ó niệm dục diệc ác (2:8Xãš, BABIN). Tham chiêu: M. 3: Lobho ca 
papako doso ca papako, lobhassa ca pahanaya dosassa ca pahanaya atthi majjhima patipada (Tham 
là ac pháp và sân cũng là ác pháp, có một con đường trung đạo diệt trừ tham va diệt trừ san), HT. Thich 
Minh Châu dịch. 
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đạo. Cũng như vậy đối với sân Һап,!° oán kết, 20 xan tham,?! tật 40,2 dôi gat,” 
dua ninh,“ không biết tự thẹn, không biết xâu hồ, ngã mạn, tăng thượng mạn, 
công cao, buông lung, kiêu hãnh,” ganh ghét.” Này chu Hiền! Tham là xấu ác, 
chấp trước cũng là xấu ác; đoạn trừ tham và cũng đoạn trừ chấp trước, đó là 
con đường trung đạo có thể giúp tâm được an trú, được định tĩnh, an lạc, thuận 
theo giáo pháp và thứ lớp giáo pháp, thông đạt giác ngộ và chứng đắc Niét-ban. 


[0571b05] Nay chư Hiền! Lại có con đường trung đạo có thé giúp tâm được 
an trú, được định tĩnh, an lạc, thuận theo giáo pháp và thứ lớp giáo pháp, thông 
đạt, giác ngộ và chứng đắc Niét-ban. Chư Hiển! Đâu là con đường trung đạo có 
thê ø1úp tâm được an trú, được định tĩnh, an lạc, thuận theo giáo pháp và thứ 
lớp giáo pháp, thông đạt, giác ngộ và chứng đắc Niết-bàn? Đó là Thánh đạo 
tám chi, gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tan, chánh niệm và chánh định. Này chư Hiển! Thánh đạo tám chi 
chính là con đường trung đạo có thê giup tâm được an tru, được định tinh, an 
lạc, thuận theo giáo pháp và thứ lớp giáo pháp, thông đạt giác ngộ và chứng 
đặc Niét-ban. 

Bay gio, cơn đau lung đã khỏi và cơ thé an ón, đức Phật liền trở mình ngôi 
dậy, kiét-gia tĩnh tọa rôi khen ngợi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Lành thay! Lành thay! Xá- lợi-phất đã vì chúng Tỳ-kheo mà thuyết pháp 
như pháp. Này Xá-lợi-phât! Thây hãy lại vi chúng Ty-kheo ma thuyết pháp 
như pháp. Này Xá-lợi-phất! Thầy nên thường xuyên thuyết pháp như pháp cho 
chúng Ty-kheo nghe. 

Rồi Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: 

— Các thay phải cùng nhau thọ lãnh pháp như pháp, hãy tung doc, tu tập và 
giữ gin. Vi sao như vậy? Vì pháp như pháp này có pháp có nghĩa, là căn bản 
Phạm hạnh, giúp hành giả thông đạt, giác ngộ và chứng đắc Niét-ban. Những 
người thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, với niêm tin tha thiết, rời xa gia 
đình, sóng không gia đình, làm người học đạo thì phải khéo léo thọ trì pháp như 
pháp này. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Xá-lợi-phất và các Tỳ-kheo nghe Phật dạy 
xong déu hoan hy phụng hành.” 


!° Nguyên tác: Khuê (sË). Tham chiếu: M. 3: Kodha (sự giận dit). 

20 Oán kết (2244). Tham chiếu: M. 3: Upanäha (sự oán han, phan hận, thù hẳn). 
?! Xan (18). Tham chiêu: M. 3: Macchara (keo kiệt, bin xin, ha tiện). 

2 Tat (%Ё). Tham chiếu: M. 3: Issa (tật đố, ganh tị). 

23 Khi cuống (#Х#). Tham chiếu: M. 3: Maya (gat gam, gian lận, xảo trá). 

24 Du siém (#34). Tham chiếu: M. 3: Satheyya (dua ninh, bg đỡ). 


25 Nguyên tác: Hao quý (5 &, atimana), việt tắt của cum từ “tự thị hao quý” (4 {#3 Ж), nghĩa là ý lại 
dòng họ tôn quý của mình mà sanh ra kiêu mạn. Tham chiếu: M. 3: Mado (kiêu hãnh). 


2% Nguyên tác: Tăng tránh (†#ã#). Tham chiếu: M. 3: Sarambha (sự dau tranh, sự ganh đua). 
? Bản Hán, hết quyền 22. 


89. KINH TY-KHEO THỈNH NGUYEN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng dai chúng Ty-kheo du hóa thành Vuong Xá, an cư 
mùa mưa tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đa.? 

Bay giờ, Tôn gia Dai Muc-kién-lién nói với các Tỳ-kheo: 

— Này chư Hiển! Có Ty-kheo thỉnh câu? các Tỳ-kheo khác răng: “Xin các 
Tôn giả hãy chi bao cho tôi, day đô tôi, khiên trách tôi, đừng ghét bỏ tôi.” Vì sao 
như vậy? Này chư Hiên, ví như có người nói năng ngang ngược, tập thành tính 
khí ngoan cô." Do tập thành tính khí ngoan cô nên khiến cho các vị Phạm hạnh 
không nói đến, không dạy dỗ, không khiến trách mà ghét bỏ người ấy. 

Này chư Hiện! Những ai có tính khí ngoan cô? Nếu ai tập thành tính khí 
ngoan cô ay, at bi các vị Phạm hạnh không nói đên, không dạy do, không khiên 
trách và còn ghét bỏ nữa. Này chư Hiên, ở đây, có người ham muôn bat chánh, 
nghĩ tưởng tham duc.> Nay chư Hiên, nếu người nào ham muốn bất chánh và 
nghĩ tưởng tham dục thì người đó có tánh khí ngoan cô. Cũng như thé, VỚI 
những ai tâm ý nhiễm ô, hành động nhiêm ô, cô ý che giàu lôi lâm,” doi tra,’ 
dua nịnh,Š keo kiệt,? ganh tỊ,'° không biệt tự then, không biệt хаи hô, sân giận ac 


' Quyên 23. Nguyên tác: T)-kheo thỉnh kinh tk hae (T.01. 0026.89. 0571b29). Tham chiếu: Tho 
иё kinh ЗС (T.01. 0050. 0842b03); M. 15, Anumana Sutta (Kinh tư lượng). 


2 Nguyên tác: Trúc lâm Ca-lan-đa viên (T K JI Be ný El, Karanda Venũvana). 
3 Nguyên tác: Thinh (#8, Pavdreti): Tự tứ. 
* Nguyên tác: Lệ ngữ (В). Tham chiếu: M. 15: Dubbaca (người cứng dau, khó dạy bảo). 


5 Nguyên tác: Ác duc, niệm dục (4k, 4k). Tham chiếu: M. 15: Раріссћо hoti рарікапат icchanam 
vasam gato (có ắc dục, bị ác dục chỉ phối). 

° Nguyên tác: Bất ngữ kiết trụ (A ЕЕ 4H (E). Bat ngữ kiết (98 RE £B, makkha), còn gọi là “bat ngữ triển” 
(As AAR), có nghĩa là che giâu. Theo 7}-bà-sa luận жон (Т. 28. 1547.02. 0426с06), “bất ngữ 
triên” nương tựa “ai” (2, tanha) va cũng nương tựa “vô minh” (# HH, ауіја). uate ái” nghĩa 
là vì ái nên ne ‚ “Nương vô minh” nghĩa là vi mê mờ nên che giấu (P AE AM 7F4K22 IKIH, 
IKEA, # TR KERZ, SR TẾ. Tham chiếu: M. 15: Makkhi (che giấu, gièm pha, đạo 
đức giả). 

7 Khi cuống (Ж). Tham chiếu: M. 15: Mayayvi (xảo trá). 

8 Du siém (8). Tham chiếu: M. 3: Sã/heyya (dua ninh, bo đỡ). Kinh M. 15 không đê cập. 

9° Xan tham (Ж). Tham chiếu: M. 15: Macchari (bòn xẻn, keo kiệt). 

10 Tat dó (WEY). Tham chiếu: M. 15: Issuki (ganh ti). 
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У,!! nói lời căm phan," mang Ty-kheo khién trách mình, ! mắng Tỳ-kheo khinh 
mạn mình,' mắng Tỳ-kheo công khai lỗi mình,'° lãng sang chuyện khác khi bị 
khiến trách, '5 im lặng giận đữ, oán ghét hừng hực, kết ø1ao bạn xâu, tạo lập phe 
đảng, quên ơn, không biết ơn. Này chư Hiền, néu có người quên ơn, không biết 
ơn thì người đó có tính khí ngoan có. Này chu Hiện, đó là những người có tính 
khí ngoan có. Nếu ai tap thanh tinh khi ngoan cô ay thi cac vi Pham hanh khong 
nói đến, không dạy dỗ, không khiển trách mà còn ghét bỏ nữa. Này chư Hiên, là 
một Ty-kheo, hãy tự mình suy xét: “Nay chu Hiền, nêu ai ham muôn bất chánh, 
nghĩ tưởng tham dục thì tôi không thích người đó. Nếu tôi ham muốn bất chánh, 
nghĩ tưởng tham dục thì người ây cũng chăng thích tôi.” Ty-kheo hay quán xét 
như vậy. Không ham muôn bất chánh, không nghĩ tưởng tham dục, hãy nên học 
tập như vậy. Cũng như thé, với những ai tâm ý nhiễm ô, hành động nhiễm ô, cô 
ý che giâu lỗi lầm, dối trá, dua nịnh, keo kiệt, ganh ti, không biết tự thẹn, không 
biết xấu hồ, sân giận ác ý, nói lời căm phan, mang Ty-kheo . khién trach minh, 
mang Ty-kheo khinh man minh, mang Ty-kheo công khai lỗi mình, lãng sang 
chuyện khác khi bị khiến trách, im lặng giận ай, oán ghét hừng hực, kết giao 
ban xâu, tao lâp phe đång, quên on, không biết ơn: “Này chư Hiền, nếu ai quên 
ơn, không biết ơn thì tôi không thích người ay. Nếu tôi quên ơn, không biết ơn 
thi người ây cũng chang thích tôi.” Ty-kheo hay quan xét như vậy, không quên 
ơn, luôn biết ơn, hãy nên học tập như vậy. 

Này chư Hiền! Có Tỳ-kheo không phải thỉnh cầu các Tỳ-kheo răng: “Xin 
các ngài hãy chỉ bảo cho tôi, dạy dỗ tôi, khiển trách tôi, đừng ghét bỏ tôi.” Vì 
sao như vậy? Này chư Hiên! Vì một người nói năng hòa nhã, tập thành đức tính 
nhu thuận, do tập thành đức tính nhu thuận ây nên các vị Phạm hạnh dễ nói 
chuyện, dễ dạy bảo, dễ nhắc nhở và không ghét bỏ người đó. 

Này chư Hiên! Những ai có đức tính nhu thuận? Nếu ai tập thành đức tính 
nhu thuận ây thì các vị Phạm hạnh dé nói chuyện, dé dạy bảo, dễ nhac nhở và 
không ghét bỏ người đó. Này chư Hiên, CÓ người không ham muốn bat chánh, 
không nghĩ tưởng tham dục. Này chư Hiên, nêu người nào không ham muôn 
bất chánh, không nghĩ tưởng tham dục thì người đó có đức tính nhu thuận. 


" Sân tệ (HAE, upanaha); Ác ý (ЖЖ, palãsa). Tham chiếu: M. 15: Kodhahetu upanahi (vì phan nộ 
làm nhân trở thành người ee hiém han). 


12 Sân khué ngữ ngôn (2 #8 2). Tham chiếu: M. 15: Kodhasamanta vacam nicchärerä (thốt ra những 
lời liên hệ đến phan nộ). 


із Ha Ty-kheo ha (8ƒ tt Е). Tham chiếu: M. 15: Bhikkhu codito codakena codakam patippharati 
(Ty-kheo bị buộc tội trở lại chông đôi vi đã buộc tội mình). 

14 Ha Ty-kheo khinh mạn (ã К.Е #8). Tham chiếu: M. 15: Bhikkhu thaddho hoti afimänï (Tỳ-kheo 
ngoan mê và quá mạn). 

'5 Ha Tỳ-kheo phat lộ (ë H£ & 8%). Tham chiêu: M. 15: Bhikkhu codito codakena codakassa 
paccaropeti (Ty-kheo bi buộc tội trở lại chat van vị đã buộc tội mình). 


'6 Cánh hỗ tương ty nhỉ thuyết ngoại sự ( 1‡RH3#fiZ#2ÈSš). Tham chiếu: М. 15: Bhikkhu codito 
codakena aññenaññam paticarati, bahiddha katham apanameti (Ty-kheo bị buộc tội tránh né van dé 
với một van đề khác, trả lời ra ngoài van dé). 
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Cũng như thé, với những ai tâm ý thiện lành, hành động thiện lành, không cô ý 
che giấu lỗi lầm, không, dôi tra, không dua ninh, không keo kiệt, không ganh ti, 
biết tự then, biết xáu hó, không sân giận ác y, không nói lời căm phẫn, không 
mắng Tỳ-kheo khiên trách mình, không măng Tỳ-kheo khinh mạn mình, không 
măng Tỳ-kheo công khai lỗi mình, không lãng sang chuyện khác khi bị khiển 
trách, không im lặng giận dữ, không oán ghét hừng hực, không kết giao ban 
xâu, không tạo lập phe đảng, không quên ơn, biết nhớ ơn. Này chư Hiên, nếu a1 
không quên ơn, biệt nhớ ơn thì người đó có đức tính nhu thuận. Nay chư Hiên, 
đó là những người có đức tính nhu thuận. Nếu ai tập thành đức tính nhu thuận 
ây thì các vị Phạm hạnh dễ nói chuyện, dễ dạy bảo, đễ nhắc nhở và không ghét 
bo người đó. Này chư Hièn, là một Ty-kheo, hãy tự mình suy xét như vây: “Này 
chư Hiên, néu ai không ham muốn bất chánh, không nghĩ tưởng tham dục thì 
tôi thích người đó. Nếu tôi không ham muốn båt chánh, không nghĩ tưởng tham 
duc thi người đó cũng thích tôi.” Ty-kheo hãy quán xét như vậy, không ham 
muốn bất chánh, không nghĩ tưởng tham dục, nên học tập như vậy. Cũng như 
thé, với những ai tâm ý thiện lành, hành động thiện lành, không có ý che giấu 
lỗi lâm, không dối trá, không dua nịnh, không keo kiệt, không ganh ti, biết tự 
thẹn, biết xấu hồ, không sân giận ác ý, không nói lời căm phẫn, không mắng 
Tỳ-kheo khiến trách minh, không mang Ty-kheo khinh mạn minh, không măng 
Ty-kheo công khai lỗi mình, không lãng sang chuyện khác khi bị khiến trách, 
không im lặng giận dữ, không oán ghét hừng hực, không kết giao ban хаи, 
không tạo lập phe đảng, không quên ơn, biết nhớ ơn: “Này chư Hiên, nếu có 
người không quên ơn, biết nhớ ơn thì tôi thích người đó. Nếu tôi không quên 
ơn, biết nhớ ơn thì người đó cũng thích tôi.” Tỳ-kheo hãy quán xét như vậy, 
không quên ơn, biết nhớ ơn, nên học tập như vậy. 

Này chư Hiền! Nếu Tỳ-kheo quán xét như vây: “Ta có ham muôn bất chánh 
và nghĩ tưởng tham dục hay không?” thì nhất định được nhiêu lợi ích. Này chư 
Hiên, nêu Tỳ-kheo khi quán xét mà biết mình có ham muốn bất chánh, có nghĩ 
tưởng tham dục thì không thé vui, do đó mong muốn trừ bỏ chúng. 


Nay chư Hiên, nếu Tỳ-kheo khi quán xét mà biết mình không có ham muốn 
bat chánh, không nghĩ tưởng tham dục thì liên được hân hoan. “Ta được thanh 
tịnh nhờ câu học pháp tôn quý” , nghĩ thế nên rất hân hoan. Này chư Hiên! Nhu 
nguòi CÓ măt lây guong, tự soi thì thây được mặt mình sạch hay dơ. Nếu nguoi 
ây thây mặt mình có vét dơ thì không vui va mong muốn rửa sạch nó. Nếu 
người ây thấy. mặt mình không có vết dơ thì được hân hoan: “Mặt ta sạch sẽ”, 
nghĩ thé nên rất hân hoan. 

[0572b07] Này chư Hiền! Cũng như vậy, nếu khi quán xét, Ty-kheo biét 
minh co ham muon bat chánh, có nghĩ tưởng tham dục thi không vui va mong 
câu đoạn trừ chúng. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo lúc quán xét mà biết mình 
không ham muốn bất chánh, không nghĩ tưởng tham dục thì được hân hoan: “Ta 
được thanh tịnh nhờ cầu học pháp tôn quý”, nghĩ thế nên rất hân hoan. 
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Cũng như thế, Tỳ-kheo tự mình thường quán xét thé này: “Ta có tâm y 
thiên lành và hành dông thiện lành hay không? Ta có có ý che giấu lỗi lầm hay 
không? Ta có dối trá và có dua nịnh hay không? Ta có keo kiệt và có ganh ti 
hay không? Ta biết tu then và biết хаи hó hay không? Ta có sân giận ác ý hay 
không? Ta có nói lời căm phan hay không? Ta có mang Tỳ-kheo khiến trách 
mình hay không? Ta có mắng Tỳ-kheo khinh mạn mình hay không? Ta có mắng 
Tỳ-kheo công khai lỗi mình hay không? Ta có lãng sang chuyện khác khi bị 
khiến trách hay không? Ta có im lặng giận dữ hay không? Ta có hừng hực oán 
ghét hay không? Ta có kết giao bạn xâu hay không? Ta có tạo lập phe đảng hay 
không? Ta có quên ơn không? Ta có biết ơn không?” Này chư Hiên, nêu khi 
quán xét, T'y-kheo biết mình quên ơn, không biết ơn thì không vui va mong 
muôn đoạn trừ những điều ấy. Nếu Tỳ-kheo lúc quán xét mà biết mình không 
quên ơn, luôn biết ơn thì được hân hoan. “Ta được thanh tịnh nhờ cầu học pháp 
tôn quý”, nghĩ thế nên rất hân hoan. 


Này chư Hiên! Như nguoi CÓ mắt lây gương tự soi thi thây được mặt mình 
sạch hay dơ. Này chư Hiên, néu người ây thay mặt minh có vết do thì không 
vui và mong muôn rửa sạch nó. Nêu người ây thay mặt mình không có vết do 
thì được hân hoan: “Mặt ta sạch sẽ”, nghĩ thé nên rất hân hoan. Này chư Hiên, 
cũng vậy, nếu khi Tỷ-kheo quán xét và biết mình quên ơn, không biết ơn thì 
không vui và mong muôn đoạn trừ những điều ду. Nêu khi Tỳ-kheo quán xét và 
biết được minh không quên ơn, luôn nhớ ơn thì được hân hoan: “Ta được thanh 
tịnh nhờ câu học pháp tôn quý”, nghĩ thế nên rất hân hoan. Do hân hoan nên 
được hoan hy, do hoan hy nên thân an tinh, do thân an tịnh nên có cảm thọ lạc, 
do có cảm thọ lạc nên được định tâm. Này chu Hiền! Thánh đệ tử đa văn nhờ 
định tâm nên thây như thật và biết như thật, nhờ thấy như thật và biết như thật 
nên sanh tâm nhàm chán, nhờ nhàm chán nên được hạnh không tham dục, nhờ 
không tham dục nên được giải thoát, nhờ giải thoát nên được tri kiến giải thoát 
rôi biết như thật răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân 
làm đã xong, không còn tái sanh nữa." 


[0572c11] Tôn giả Đại Muc-kién-lién dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn 
giả dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


90. KINH BIẾT PHÁP! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Câu-xá-di,ˆ ngụ tại tinh xá Cù-sư-la.) 

Bay giờ, Tôn giả Châu-na! nói với các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo nói như vay: “Tôi biết ró các pháp và cũng biết cách dé 
không còn tham”, nhưng tâm Hiên gia ay van bi tham chi phôi. Vị ấy cũng nói 
như vay đối với sự tranh cãi, sân hận, phan nộ, che giấu tội lỗi, bon xén, ganh 
tị, lừa абі, dua ninh, không hồ, không thẹn, không chán ghét dục, thay biét bat 
thiện, nhưng tâm của Hiên giả ấy van bi tham muốn bat chánh, thấy biết bat 
thiện sanh khởi và chi phối. Các vị Phạm hạnh biết răng Hiền giả ấy không biết 
ró các pháp, cũng không biết cách dé không còn tham. Vì sao như vậy? Vì tâm 
của Hiên gia ay van bị tham chi phôi. Tâm của vị ây cũng như vậy đối với sự 
tranh cãi, sân hận, phan nộ, che giau tội lỗi, bon xén, ganh tị, lừa dối, dua nịnh, 
không hỗ, không thẹn, không chán ghét dục, thây biết bất thiện. Vì sao như 
vậy? Vì tâm của Hiên gia kia vẫn bị tham muốn bat chánh, thấy biết bat thiện 
sanh khởi và chỉ phối. 

Này chư Hiên, ví như một người không giàu mà tự xưng giàu có, không 
có dat dai do vua ban tặng mà nói là có, không có gia súc mà nói là có, khi cân 
tiêu dùng thì không có vàng bạc, trân châu, lưu ly, thủy tinh, hó phách, gia súc, 
lúa gạo và cũng không có tôi tớ. Các bạn bè thân thích đến nhà người ấy và 
nói: “Anh thật sự không giàu mà tự xưng giàu có, không có đất đai do vua ban 
tặng mà nói là có, không có gia súc mà nói là có, khi cần tiêu dùng thì không có 
vàng bạc, trân châu, lưu ly, thủy tinh, hồ phách, gia súc, lúa gạo và cũng không 


”, 29 


co tó1 to. 


Cũng giống như thé, này chư Hiên, nêu có Ty-kheo nói như vậy: “Tôi biết 
rõ các pháp và cũng biết cách đề không còn tham”, nhưng tâm Hiền giả ay van 


! Nguyên tác: Tri pháp kinh 1% (T.01. 0026.90. 0572c14). Tham chiếu: А. 10.24 - V. 41. 

2 Câu-xá-di (44 4 388) còn gọi Kiêu-thưởng-di (E 22, Kosambi), thuộc Trung An Độ có, một trong 
16 nước lớn thời Phật tại thê. 

з Nguyên tác: Cù-sư-la viên (2 BB EË fl). Xem chú thích 3, kinh số 72, tr. 465. 

4 Nguyên tác: Châu-na (Jal #8, Cunda). 

5 Nguyên tác: Tăng tứ (38 /8]). Xem chú thích 3, kinh số 75, tr. 497. 


6 Nguyên tac: Vô ác dục, ác kiến (FREAK: ii 53). Tham chiếu: A. 10.24 - V. 41: Papika icchã na hoti (ac 
dục không có mặt). Những phiền não liệt kê ở đây đã được chú thích trong các kinh МА. 88, MA. 89. 
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bị tham chi phối. Vi ду cũng nói như vậy đối với sự tranh cãi, sân hận, phẫn 
nộ, che giấu tội lỗi, bỏn xẻn, ganh ti, lừa dối, dua ninh, không hồ, không then, 
không chan ghét dục, thay biết bat thiện, nhưng tâm của Hiền giả ấy van bị 
tham muôn bat chánh, thấy biết bất thiện sanh khởi và chi phôi. Các vị Phạm 
hạnh biết rằng Hiển giả ấy không biết rõ các pháp, cũng không biết cách dé 
không còn tham. Vì sao như vậy? Vì tâm của Hién gia kia khong huong dén 
chỗ diệt sạch tham, không hướng đến Vô dư Niết-bàn. Vị ду cũng nói như vậy 
đối với sự tranh cãi, sân hận, phan nộ, che giấu tội lỗi, bon xén, ganh ti, lừa dôi, 
dua ninh, không hồ, không then, không chán ghét dục, thay biét bat thién. Vi 
sao nhu vay? Vi tam cua Hién gia kia khong huong dén ché diét sach thay biét 
bat thién, không hướng đến Vô dư Niét-ban. 

[0573a13] Này chư Hiền! Có Tỳ-kheo không nói như vây: “Tôi biết rõ các 
pháp và cũng biết cách dé không còn tham”, nhưng tâm của Hiên giả kia không 
bi tham chi phối. Vi ду cũng không nói như vậy đối với tranh cãi, sân hận, phan 
nộ, che giâu tội lỗi, bon xén, ganh ti, lừa dối, dua nịnh, không hồ, không then, 
không chán ghét dục, thay biết bat thiện, nhưng tâm của Hiển giả ây không bị 
tham muốn bat chánh, thây biết bất thiện sanh khởi va chi phối. Các vị Phạm 
hạnh biết răng Hiên gia ду thật biết các pháp và biết cách dé không còn tham. 
Vì sao như vậy? Vì tâm của Hiền giả kia không bị tham chi phối. Vị ây cũng 
như vậy đối với tranh cãi, sân hận, phan nộ, che giấu tội lỗi, bon xẻn, ganh tỊ, 
lừa dối, dua ninh, không hô, không then, không chán ghét dục, thay biét bat 
thiện. Vì sao như vậy? Vi tâm của Hiền giả kia không bị tham muốn bat chánh, 
thay biết bat thiện sanh khởi và chi phôi. 

Này chư Hiên, như người rất giàu mà không tự xưng mình giàu, có đất dai 
do vua ban tặng ma không tự nói là có, gia súc day đàn mà cũng không tự nói 
là có, khi cân tiêu dùng thì luôn sẵn có vàng, bạc, trân châu, lưu ly, thủy tinh, 
hồ phách, gia súc, lúa gạo và có cả tôi tớ. Các bạn bè thân thích đến nhà người 
ây và nói: “Anh thật sự rất giàu mà không tự xưng mình giàu, có đât đai do vua 
ban tặng mà không tự nói là có, gia súc đây đàn mà cũng không tự nói là có, khi 
cân tiêu dùng thì luôn sẵn có vàng, bạc, trân châu, lưu ly, thủy tinh, hó phách, 
gia súc, lúa gạo và co cả tôi tớ.” 


Cũng giống như thé, này chư Hiên, có Tỳ-kheo không nói như vay: “Tôi 
biết rõ các pháp và cũng biết cách dé không còn tham”, nhưng tâm của Hiển 
gia kia không bị tham chi phôi. Vị ây cũng không nói nhự vậy đôi với tranh cãi, 
sân hận, phan nộ, che giâu tội lỗi, bon xén, ganh ti, lừa dôi, dua ninh, khong 
hồ, không thẹn, không chán ghét dục, thay biết bat thiện, nhưng tâm của Hiền 
giả ây không bị tham muôn bất chánh, thay biết bat thiện sanh khởi va chi phối. 
Các vị Phạm hạnh biết Hiên gia ấy thật biết các pháp, biết cách dé không còn 
tham. Vì sao như vậy? Vì tâm của Hiện giả kia đã hướng đến chỗ diệt sạch 
tham, đã hướng đến Vô dư Niết-bàn. Vị ấy cũng như vậy đôi với sự tranh cãi, 
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sân hận, phan nộ, che giấu tội lỗi, bon xén, ganh ti, lừa déi, dua ninh, không hô, 
không thẹn, không chán ghét dục, thấy biết bất thiện. Vì sao như vậy? Vì tâm 
của Hiền giả kia đã hướng đến chỗ diệt sạch thay biết bất thiện, đã hướng đến 
Vô dư Niét-ban.” 

Tôn giả Châu-na thuyết giảng nói như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả giảng 
nói xong đêu hoan hy phụng hành. 


91. KINH CHAU-NA 
HOI VË CÁC KIÊN CHAP! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phat du hóa nước Câu-xá-di,ˆ ngụ tai tinh xá Cu-su-la.’ 

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giả Đại Châu-na rời nơi tĩnh tọa, đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngòi sang một bên và hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Trên đời này có nhiều kiến chấp“ sanh khởi và hiện hành,’ 
như chủ trương có nga, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng và có thé 2101.° 
Bach Thé Tôn! Cân phải biết như thé nào, thay như thé nào dé những kiến chap 
này được diệt trừ, được xả ly và cũng khién cho những kiến chấp còn lại không 
còn kéo dài, không bị chấp thủ? 

Lúc ay, Thé Tôn bao: 

— Này Châu-na, trên đời này đúng là có nhiều kiến chấp sanh khởi va hiện 
hành, như chủ trương có ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng và có 
thé giới. Này Châu-na, néu muốn các pháp ấy diệt sạch khong sót lại gi cân phải 
biết như vay, thay nhu vay mới khiến cho các kién chấp â ay được diệt trừ, được 
xả ly và cũng khiến cho những kiến châp còn lại không còn kéo dài, không bị 
chấp thủ, đó là hãy nên học pháp đoạn giảm. 

Này Châu-na, thế nào là đoạn giảm trong giáo pháp của bậc Thánh? Tỳ- 
kheo lìa dục, lìa pháp xâu ác, bất thiện.... (cho đến) chứng đắc Thiên thứ tư, 
thành tựu và an trú, vị ay nghĩ như vây: “Ta đã thực hành pháp đoạn giảm.” 


! Nguyên tác: Chdu-na van kiến kinh AAG IB] 5. (T.01. 0026.91. 0573b13). Tham chiếu: Tăng. +8 
(7.02. 0125.47.9. 0784a06); M. 8, Sallekha Sutta (Kinh đoạn giảm). 

2 Câu-xá-di (#725, Kosambi) còn gọi là Kiêu-thưởng-di ({@ 7), thủ đô của nước Bat-sa (BREE, 
Vamsa), hiện nay cách Allahabad 45km về phía Tây Nam. 

3 Cù-sư-la viên (Ж ## fl, Ghositarama). Xem chú thích 3, kinh số 72, tr. 465. 

4 Nguyên tác: Chư kiến (#4 FL). О đây chỉ kiến giải, chủ trương, luận thuyết của ngoại đạo. Dưới nhãn 
quang của một bậc Thánh giác ngộ, tư tưởng ây bị rợi vào châp đoạn hoặc châp thường, không đưa đên 
giải thoát nên thường gọi “chu kiên” ấy là “kiên chấp” hay “tà kiến.” 

° Nguyên tác: Sanh nhi sanh (AE п Ж). 

6 Các kiến chấp: Thân (4P, atta), chung sanh (RÆ, satta), nhân (A, puggala), thọ (Œ, ayu), mang 
(fir, jiva), thé (tE, loka) đều có mối liên hệ đến Hữu ngã luận (Attavada). 

7 Nguyên tác: Tiệm ton (#8, sallekha): Tôn giảm. Ở đây chỉ cho sự đoạn diệt, giảm bớt những tà 
kiên, pháp ác hay tâm ý bat thiện dé sinh khởi va tăng thêm chánh kiến, cũng như những pháp thiện 
hay tâm y thiện. 
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Này Châu-na! Trong giáo pháp của bậc Thánh không phải chỉ có pháp đoạn 
giảm пау. 

Có bốn tâm tăng thượng, hiện pháp lac trú,° hành giả từ đó xuất rồi nhập trở 
lại, vị áy nghĩ thé này: “Та đã thực hành pháp đoạn giảm.” Này Châu-na! Trong 
giáo pháp của bậc Thánh không phải chỉ có pháp đoạn giảm này. 

Tỳ-kheo vượt khỏi mọi sắc tưởng,... (cho đến) chứng дас Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, thành tựu an trú và vị ấy nghĩ thê này: “Ta đã thực hành pháp đoạn 
giam.” Này Chau-na! Trong giáo pháp của bậc Thánh không chỉ có pháp đoạn 
giảm này. 

Có bốn tịch tĩnh giải thoat,'° lia sắc, chứng đắc Vô sắc, hành gia từ đó khởi 
lên sẽ nói cho người khác biết. Vị ấy nghĩ như vây: “Ta đã thực hành pháp 
đoạn giảm.” 

[0573c06] Này Chau-na! Trong giáo pháp của bậc Thanh không chỉ có pháp 
đoạn giảm này. 

Này Châu-na! Người khác ham muôn bất chánh, nghĩ tưởng tham dục, 
nhưng ta không ham muốn bất chánh, không nghĩ tưởng tham dục; hãy học 
pháp đoạn giảm như thê. 

Người khác sân hận với hại tâm,!! nhưng ta không sân hận, không hại tâm; 
hãy học pháp đoạn giảm như thế. 

Người khác sát sanh, trộm cướp, phi Phạm hạnh, nhưng ta có Phạm hạnh; 
hãy học pháp đoạn giảm như thé. 

Người khác tham lam,!? não hại,! ham mê ngủ nghi," loạn động, ' công cao 
và nghi hoặc, '5 nhưng ta không có nghi hoặc; hãy học pháp đoạn giảm như thé. 

Người khác sân giận, dua ninh, lừa gat, không biết tự thẹn, không biết xâu 
hỗ, nhưng ta biết tự then, biết xâu hỗ; hãy học pháp đoạn giảm như thé. 

Nguoi khac khinh man, nhung ta khong khinh man; hay hoc phap doan 
giảm như thé. 


5 М. 8, Sallekha Sutta (Kinh đoạn giảm): Na kho panete, cunda, ariyassa vinaye sallekha уиссапіі, 
difthadhamma-sukhavihara ete ariyassa vinaye vuccanti (Này Cunda, các [qua chứng] ay không gọi 
là đoạn giảm trong giới luật của bậc Thanh. Chung được gọi là hiện tai lạc trú trong giới luật của bậc 
Thánh), HT. Thích Minh Châu dịch. 


? Nguyên tác: Tứ tăng thượng tâm, hiện pháp lạc cư (PH‡#_E Ts, 95 Ж/Е), chi cho tính chất của 4 
định Sac giới. 

10 Nguyên tác: Tức giải thoát (##l#), chỉ cho tính chất của 4 định Vô sắc giới. Pali: Santa vimokkha. 
" Nguyên tác: Hai ý sân (Ж SHB). 

12 Nguyên tac: Tang tứ (28 {8]). Xem chú thích 3, kinh số 75, tr. 497. 

з Nguyên tác: Tránh ý (##3%, уудраппасіна). 

14 Nguyên tác: Thụy miên sở trién (HEAR ff#8): Bị trói buộc bởi ngủ nghỉ. 

'5 Nguyên tác: Điệu cống cao (3Ñ P Ж): Trao cử (Bë #8), trao hối (Të f$). 

16 Năm triển cái (TL48 &, pañca nivarana) gồm: tham dục (Ж ÑX, kãmarãga), sân khué (ШЕ Ж, vyapada), 
{шу miên (К, thinamiddha), trao cử GH. uddhacca) va nghi (%€, vicikiccha). 
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Người khác kiêu căng,'” nhưng ta không kiêu căng: hãy hoc pháp đoạn 
giảm như thế. 


Người khác không học kinh nghe pháp, nhưng ta siêng học kinh nghe 
pháp;'$ hãy học pháp đoạn giảm như thé. 

Người khác không quản các pháp thiện, nhưng ta quán các pháp thiện; hãy 
học pháp đoạn giảm như thế. 

Người khác làm việc phi pháp, hạnh xâu, nhưng ta làm việc đúng pháp, 
diệu hạnh; hãy học pháp đoạn giảm như thê. 

Người khác nói déi, nói hai chiều, nói thô tháo, nói thêu dét, thọ trì giới thấp 
kém, nhưng ta không thọ trì giói {һар kém; hãy học pháp đoạn giảm như thé. 

Người khác không có niêm tin, biếng nhác, không chánh niệm, không chánh 
định, lại có tuệ thấp kém, nhưng ta không có tuệ thấp kém; hãy học pháp đoạn 
giảm như thê. 

Này Châu-na! Chỉ cần phát tâm, nghĩ đến và mong câu học các pháp thiện 
mà còn được nhiêu lợi ích, huống là thân và miệng thực hành những pháp 
thiện ấy. 

Này Chau-na! Người khác ham muốn bat chánh, nghĩ tưởng tham dục, 
nhưng ta không ham muôn bat chánh, không nghĩ tưởng tham dục; hãy phat 
tâm như thé. 

Người khác sân hận với hại tâm, nhưng ta không sân hận, không có hại tâm; 
hãy phát tâm như thê. 

Người khác sát sanh, trộm cướp, phi Phạm hạnh, nhưng ta có Phạm hạnh; 
hãy phat tâm như thé. 

Người khác tham lam, não hại, ham mê ngủ nghỉ, loạn động công сао và 
nghi hoặc, nhưng ta không nghi hoặc; hãy phát tâm như thế. 

Người khác sân giận, dua ninh, lừa gat, không biết tự then, không biết xấu 
hó, nhưng ta biết tự then, biết xấu hó; hãy phát tâm như thé. 

Người khác khinh mạn, nhưng ta không khinh man; hãy phát tâm như thé. 

Người khác kiêu căng, nhưng ta không kiêu căng: hãy phát tâm như thê. 

Người khác không học kinh nghe pháp, nhưng ta siêng học kinh nghe pháp; 
hãy phát tâm như thế. 

Người khác không quán các pháp thiện, nhưng ta quán các pháp thiện; hãy 
phát tâm như thê. 

Người khác làm việc phi pháp, hạnh xâu, nhưng ta làm việc đúng pháp, 
diệu hạnh; hãy phát tâm như thế. 


Nguyên tác: Tăng mạn (388, atimana): Ngã mạn, kiêu căng. 
в Nguyên tác: Da văn ( Z ËB). 
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Người khác nói đối, nói hai chiêu, nói thô tháo, nói thêu dệt, thọ trì giới {һар 
kém, nhưng ta không thọ trì 9101 {һар kém; hãy phát tâm như thê. 


Người khác không có niêm tin, biếng nhác, không chánh niệm, không chánh 
định, lại có tuệ thấp kém, nhưng ta không có tuệ thâp kém; hãy phát tâm nhu thé. 


[0574a08] Này Châu-na! Ví như con đường xấu thì có con đường tốt đôi 
trị; bên đò xâu thì có bến đò tốt đối trị. Cũng vậy, ham muốn bất chánh thì có 
không ham muốn bat chánh đối trị; sân hận với hại tâm thì có không sân hận và 
không hại tâm đối trị; sát sanh, trộm cướp, phi Phạm hạnh thì có Phạm hạnh đối 
tri; tham lam, não hại, ham mê ngủ nghỉ, loạn động, công cao, nghi hoặc thi có 
không nghi hoặc đôi trị; sân giận, dua ninh, lừa gat, không biết tự thẹn, không 
biết xáu hô thì có biết tự then, biết хаи hó đối trị; khinh mạn thì có không khinh 
mạn đối trị; kiêu căng thì có không kiêu căng đôi tri; không học kinh nghe pháp 
thì có siêng học kinh nghe pháp đối trị; không quán các pháp thiện thì có quán 
các pháp thiện đối trị; hành phi pháp, hạnh хаи thì có hành đúng pháp, diệu 
hạnh đôi trị; nói dối, nói hai chiêu, nói thô tháo, nói thêu dệt, thọ trì giới thấp 
kém thì có thủ hộ giới cao đẹp đôi trị; không có niềm tin, biếng nhác, không 
chánh niệm, không chánh định, lại có tuệ thấp kém thì có tuệ cao đẹp đôi trị. 

Này Châu-na! Nêu hành pháp ác thì có quả báo xấu, dẫn đến chốn bat thiện; 
nếu hành pháp thiện thì có quả báo tốt và được hướng thượng. Cũng như thé, 
người ham muốn bat chánh thi dùng không ham muốn bat chánh dé hướng 
thượng; người sân hận với hại tâm thì dùng không sân hận và không hại tâm dé 
hướng thượng; người sat sanh, trộm cướp, phi Phạm hạnh thì dùng Pham hạnh 
đề hướng thượng; người tham lam, não hại, ham mê ngủ nghỉ, loạn động, công 
cao, nghi hoặc thi dùng không nghi hoặc dé hướng thượng; người san giận, 
dua nịnh, lừa gạt, không biết tự thẹn, không biết xâu hồ thì dùng biết tự thẹn, 
biết xâu hồ dé hướng thượng: người khinh mạn thì dùng không khinh mạn để 
hướng thượng; người kiêu căng thì dùng không kiêu căng dé hướng thượng: 
người không học kinh nghe pháp thi dùng siêng học kinh nghe pháp dé hướng 
thượng; người không quán các pháp thiện thì dùng quan các pháp thiện để 
hướng thượng; người hành phi pháp, hạnh xâu thì dùng hành đúng pháp, diệu 
hạnh để hướng thượng; người nói dối, nói gây chia rẽ, nói thô tháo, nói thêu 
dệt, thọ trì giới thâp kém thì dùng giới cao dep để hướng thượng: người không 
có niềm tin, biếng nhác, không chánh niệm, không chánh định, có tuệ thấp kém 
thì dùng tuệ cao dep dé hướng thượng. 


[057402] Này Châu-na! Nêu có người không tự mình điều phục mà muốn 
giup người khác điều phục thì điêu nay không, thé xảy ra. Nếu có người đang Dị 
chết chìm mà muốn cứu vớt người khác, việc ây không thể được. Nếu có người 
không giải thoát mà muốn giúp người khác giải thoát, VIỆC ây không thể được. 
Này Châu-na, néu có người tự minh điều phục và muốn giúp người khác điều 
phục thì điều này có thê xảy ra. Nếu có người không bị chết chìm mà muốn cứu 
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vớt người khác, việc ấy có thể được. Nếu có người đã được giải thoát và muốn 
giúp người khác giải thoát, việc ây có thê được. Cũng như thế, này Châu-na, 
người ham muốn bat chánh thì nhờ không ham muốn bat chánh mà được giải 
thoát. Người sân hận với hại tâm thì nhờ không sân hận và không hại tâm mà 
được giải thoát. Người sát sanh, trộm cướp, phi Phạm hạnh thì nhờ Phạm hạnh 
mà được giải thoát. Người tham lam, não hại, ham mê ngủ nghỉ, loạn động, 
công cao, nghi hoặc thì nhờ không nghi hoặc mà được giải thoát. Người sân 
giận, dua nịnh, lừa gạt, không biết tự thẹn, không biết xấu hồ thì nhờ biết tự 
then, biết хап hó mà được giải thoát. Người khinh mạn thì nhờ không khinh 
man ma được giải thoát. Người kiêu căng thì nhờ không kiêu căng mà được giải 
thoát. Người không học kinh nghe pháp thì nhờ siêng học kinh nghe pháp mà 
được giải thoát. Người không quán các pháp thiện thì nhờ quán các pháp thiện 
mà được giải thoát. Người hành phi pháp, hạnh xấu thì nhờ hành đúng pháp, 
diệu hạnh mà được giải thoát. Người nói dối, nói lời chia rẽ, nói thô tháo, nói 
thêu dệt, thọ trì giới thấp kém thì nhờ thủ hộ giới cao đẹp mà được giải thoát. 
Người không có niềm tin, biếng nhác, không chánh niệm, không chánh định, 
lại có tuệ thấp kém thì nhờ tuệ cao đẹp mà được giải thoát. 

Nay Chau-na! Như Lai đã vi thay mà nói về pháp đoạn giảm, pháp phát 
tâm, pháp đối trị, pháp hướng thượng và pháp giải thoát rồi. Nhu bậc Tôn sư 
vì đệ tử mà khởi lòng từ ái, khởi lòng thương tưởng, mong cầu ý nghĩa và lợi 
ích, mong câu an ôn và hân hoan cho họ; Như Lai đã làm như vậy, các thây 
cũng nên tự mình thực hành. Hãy đến nơi thanh vắng, ở bên gốc cây, hoặc nơi 
nui rừng, Ở chỗ an ón thanh văng ma tinh tọa tư duy, cho nên buông lung, hãy 
chuyên cần tinh tan, đừng dé hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của Như Lai, 
đó là lời khuyên bảo của Nhu Lai. 

Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả Đại Châu-na và các Ty-kheo nghe Phat dạy 
xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


92. KINH VI DỤ VE HOA SEN XANH, 
HOA SEN TRANG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thang Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hoặc có pháp từ nơi thân mà được diệt trừ, không phải từ nơi miệng mà 
được diệt trừ; hoặc có pháp từ nơi miệng mà được diệt trừ, không phải từ nơi 
thân mà được diệt trừ; hoặc có pháp không phải từ nơi thân hay từ nơi miệng 
mà được diệt trừ nhưng do tuệ kién nên được diệt trừ.? 

Thế nao là pháp từ nơi thân mà được diệt trừ, không phải từ nơi miệng mà 
được diệt trừ? Tỳ-kheo có thân hành bắt thiện đầy dẫy nhưng lại năm giữ không 
buông bỏ, tích tập chúng nơi thân.” Cac Ty-kheo khác thay vay liền quo trach 

Ty-kheo a ay rang: “Nay Hién | gia! Thân hành thay day day bat thién ma lai nam 
giữ không buông bỏ, sao thay cứ tích tập chúng vào thân như thé? Nay Hiền 
gia, hãy xả bỏ việc bất thiện nơi thân, thân thực hành việc thiện.” Thời Ø1an sau, 
vị Ty-kheo ây xả bỏ việc bất thiện nơi thân, thân thực hành việc thiện. Đó gọi 
là pháp từ nơi thân mà được diệt trừ, không phải từ nơi miệng mà được diệt trừ. 

Thế nào là pháp từ nơi miệng mà được diệt trừ, không phải từ noi than 
mà được diệt trừ? Tỳ-kheo có khâu hành bat thiện day day nhưng lại nám giữ 
không buông bỏ, tích tập chúng nơi miệng. Các thây Tỳ-kheo khác thấy vậy 
liền qué trách Tỳ-kheo ây răng: “Này Hiền giả! Khâu hành thay đây day bat 
thiện mà lại năm giữ không buông bỏ, sao thay cứ tích tập chúng vào miệng 
như thế? Này Hiền giả, hãy xả bỏ việc bất thiện của miệng, miệng thực hành 
việc thiên.” Thời gian sau, vi Ty-kheo ây xả bỏ việc bat thiện của miệng, miệng 
thực hành việc thiện. Đó gọi là pháp từ nơi miệng mà được diệt trừ, không phải 
tu nơi than mà được diệt trừ. 

Thế nào là pháp không phải từ nơi thân hay từ nơi miệng mà được diệt trừ 
nhưng do tuệ kiến nên được diệt trừ? Tham lamt không phải từ thân hay từ nơi 


! Nguyên tác; Thanh bạch liên hoa dy kinh & A ЗЕЕ (T.01. 0026.92. 0574c01). Tựa đề được Phật 
đạy trong phân cuôi kinh. 

2 Tuệ kiến (Ж Я): Thấy biết với trí tuệ, thay biết chân chánh, thay biết đúng pháp, tức chánh kiến. 

3 Nguyên tác: Trữ thân (3ƒ #): Tích chứa, tích tập, huân tập vào thân. 

Nguyên tác: Tham tứ (Á fF], abhijjha): Tham cầu, tham dục. Xem chú thích 2, kinh sô 15, tr. 84 và 
chú thích 3, kinh sô 75, tr. 497. 


618 # KINH TRUNG A-HAM 


mene ma duoc diét trir nhưng, do tuệ kiễn nên được diệt trừ. Cũng vậy, tranh 
cãi,° sân hận,5 phan nộ,” che giấu, bon xén,’ ganh ghét,” dôi ваї," dua nịnh,!? 
không hồ, 3 không thẹn, '* tham muốn lệch lạc, '5 thay biết bat thiện'5 không phải 
từ nơi thân hay từ nơi miệng mà được diệt trừ nhưng do tuệ kiên nên được diệt 
trừ. Đó gọi là pháp không phải từ nơi thân hay từ nơi miệng mà được diệt trừ 
nhưng do tuệ kiến nên được diệt trừ. 

Như Lai quán sát tâm của người khác, biết người đó không tu thân, không tu 
giới, không tu tâm và không tu tuệ. Nếu như người đó có tu thân, tu giới, tu tâm 
và tu tuệ thì đã diệt trừ được tham lam.’ Vì sao như vậy? Vì tâm người này vẫn 
còn bị tham lam sanh khởi và chi phối. Cũng như vậy, đôi với tranh cãi, sân hận, 
phẫn nộ, che giấu, bon хеп, ganh ghét, абі gạt, dua ninh, không hô, không then, 
không tham muốn lệch lạc và thây biết bat thiện. Vì sao như vậy? Vì tâm người 
này vẫn còn bị tham muốn lệch lac, thay biết bat thiện sanh khởi và chi phối. 

Như Lai cũng biết người đó có tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ. Nếu như 
người đó có tu thân, tu giới, tu tâm và tu tuệ thì diệt được tham lam. Vì sao như 
vậy? Vì tâm người này không còn bị tham lam sanh khởi va chi phối. Cũng như 
vậy, đối với tranh cãi, sân hận, phẫn nộ, che giấu, bon хеп, ganh ghét, dỗi gat, 
dua ninh, không hỗ, không then, không tham muốn lệch lạc và thay biết bat 
thiện. Vi sao như vậy? Vì tâm người này không còn bị tham muốn lệch lạc, thay 
biết bat thiện sanh khởi và chi phối. 


Giống như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ và hoa sen trắng sanh từ 
trong nước, lớn lên trong nước, nhô khỏi mặt nước nhưng không bị thâm nước. 
Như Lai cũng thê, sanh từ thế gian, lớn giữa thế gian, xuất thê tu hành nhưng 
không nhiễm pháp thế gian. Vì sao như vậy? Vì đâng Như Lai là bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác vượt trên tất cả thê gian. 


5 Nguyên tác: Tranh tụng (###, adhikarana): Tranh cãi. 

6 Nguyên tác: Khuê hận (3818, „panãha): Sân hận, thù han. 

7 Nguyên tác: Sân triền (ETE, kodha): Phẫn nộ. 

8 Nguyên tác: Bat ngữ kiết (A X544, makkha), còn gọi là “bat ngữ triển” (AS at AWE), có nghĩa là che giấu. 
Theo T}-bà-sa luận #1718 (T.28. 1547.02. 0426c06), “bật ngữ triền” nương tựa “ái” i” (2, tanha) 
và cũng nương tựa “vô minh” (Ж BH, уйа, “Nươn ag tựa а” HH TK: là vì ái nên che giấu. “Nuon vo 


ee là vi mê mờ nên che giâu (Ж ITM ON KABA, (RES, RI. (RAR AS, : 


? Nguyên tac: Xan (1, macchara). 

'0 Nguyên tac: Tat (RK, 1550, иѕӣуд). 

" Nguyên tác: Khi cuỗng (Ж, maya). 

!2 Nguyên tác: Du siém (#84, sãtheyya). 

з Nguyên tác: Vô tam (ЖТ, ahirika). 

14 Nguyên tác: Vô quý (Ж{@, anottappa). 

!5 Nguyên tác: Ác dục (#0), như chữ “ác tham” (Ж &, visamalobha): Tham muốn phi lý, bất chánh, 
đị dạng, lệch lạc. 

16 Nguyên tác: Ác kiến (2 А), dùng như chữ “tà kiến” (Ж 54, micchaditthi). 


“ Nguyên tác: Tăng tứ (Pë fF]), cách dùng khác của “tham tứ” (#18). Xem chú thích 2, kinh số 15, 
tr. 84 va chú thích 3, kinh sô 75, tr. 497. 


92. KINH VI DU VE HOA SEN XANH, HOA SEN TRANG # 619 


[0575а07] Bay giờ, Tôn giả A-nan dang cam quạt đứng hau Phat, liền chap 
tay hướng Phật thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Kinh này tên là gi và nên thọ trì thé nào? 

Lúc ây, Thế Tôn bảo: 

— A-nan! Kinh này tên “Ví dụ về hoa sen xanh, hoa sen trang” thầy hãy 
khéo thọ trì và đọc tụng như thé. 

Rôi Thế Tôn lại day các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy cùng thọ trì, đọc tụng, tu tập và gìn giữ kinh “Ví dụ về hoa 
sen xanh, hoa sen trắng” này. Vì sao như vậy? Vì kinh này day đủ cả pháp và 
nghĩa, là căn bản Phạm hạnh, giúp hành giả thông đạt, giác ngộ và chứng đặc 
Niết-bàn. Các thiện nam cạo bỏ râu toc, mặc ao ca-sa, với niềm tin tha thiết, 
rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo thì hãy khéo thọ trì 
kinh này. 

Duc Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật dạy xong 
đều hoan hy phụng hành. 


93. KINH PHAM CHÍ THỦY TINH! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, lúc mới thành Chánh giác, đức Phật đến Uất-tỳ-la,? bên bờ sông 
Ni-liên-nhiên” và ngôi bên cội cây A-da-hòa-la Ni-câu-loại.* 

Bay giờ, sau buôi trưa, có Phạm chí Thủy Tịnh thong tha đi đến chỗ Phật. 
Từ xa trông thây Phạm chí Thủy Tịnh đang đên, Thê Tôn nhân vì Phạm chí 
Thủy Tinh mà bảo các Ty-kheo:°® 

— Nếu người nào có hai mươi mốt thứ cau ué trong tam’ thì chắc chăn đi đến 
cõi ác, đọa vào địa ngục. 

Hai mươi mốt thứ câu ué ấy là những gi? Do là tâm cau ué do tà kiến, tâm 
câu uê do dục vọng bat chánh,Š tâm câu uê do tham muôn lệch lac,’ tâm câu 
uê do tà рћар,! tâm cau uê do dục ћат,!! tâm câu иё do sân hận,'? tâm câu иё 


! Nguyên tác: Thúy Tinh Pham chí kinh КІФ (T.01. 0026.93. 0575a19). Tham chiếu: Pham chí 
Kê Thủy Tịnh kinh ЗУКО (T.01. 0051. 0843c13); Tạp. #& (7.02. 0099.1185. 0321a24); Biệt 
Tạp. ЯЇЎЁ (T,02. 0100.98. 0408b25); Tang. РЁ (T.02. 0125.13.5. 0573с01); M. 7, Watthipama Sutta 
(Кіпр ví du tam vải). 

2 Uât-tỳ-la (Ё 8, Uruvela). 

3 Ni-liên-nhiên (JE3##Ä, Nerañjarã) còn gọi Ni-lién-thién (JE3#3#). 

+ A-da-hòa-la Ni-câu-loại (PJ HÉ #4 48 Je 74) Xã, Ajapalanigrodha). 

5 Nguyên tác: Thủy Tịnh Phạm chi (zk 7## i). Có những vị Bà-la-môn tu tập theo cách thường xuống 
những dòng sông linh thiêng tăm gội, với niêm tin sẽ trừ sạch được nghiệp ác của mình nên họ được 
gọi là Bà-la-môn Thủy Tịnh hay Phạm chí Thủy Tịnh. 

5 Khi vừa thành đạo, đức Phật chưa có đệ tử xuất gia. Có khả năng phần mở dau của bài kinh này được 
bô sung theo quán lệ. Tham chiêu các kinh Pali và các bản Hán dịch, nội dung kinh này được nói tại 
Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 

7 Nguyên tác: Ué ó u tâm (8875 P Ü, cittassa upakkilesa): Tùy phiền não của tâm. 

8 Nguyên tác: Phi pháp dục (3 #0, adhammaräga). Chuyển Luân Thánh Vương tu hành kinh #4 
£4817 & (T.01. 0001.6. 0041a09) ghi là “phi pháp dâm” (JE 53). 

? Nguyên tác: Ác tham (2 &, visamalobha): Tham muốn phi ly, bất chánh, di dang, lệch lạc. 

10 Nguyên tác: Tà pháp (483, micchadhamma). Tiểu duyên kinh Л`%& (T. 01. 0001.5. 0037a07) ghi 
là tà kiên (Ж Я). 

" Nguyên tác: Tham (Å, kamacchanda), chỉ cho dục tham. MNid. 1.1, Kamasuttanidesa giải thích 
rộng vë dục: Katame kilesakama? Chando Като, rago като, chandarago Като, sankappo като, 
rago Като, sankapparago като, yo kamesu kamacchando, kamarago, kamanandi, kamatanha, 
kamasineho, kamaparilaho, kamamuccha, kamajjhosanam, kamogho, kamayogo, kamupadanam, 
kamacchandanivaranam. (O nhiềm duc là các loại nao? Mong muon là dục, luyên ái là duc, mong 
muôn và luyên ái là dục, suy tâm là dục, luyên ái là dục, suy tâm và luyên ái là dục, sự mong muôn vệ 
dục, sự luyên ái về dục, niêm vui vë dục, sự ham muôn vệ duc, sự thương yêu vê dục, sự nông nhiệt vê 
dục, sự mê man vë dục, sự ràng buộc của dục, sự lôi cuôn của dục, sự gan bó của dục, sự chap thu ở 
dục, sự che lap do mong muôn ở các dục), Ty-khuu Indacanda dịch. 

2 Nguyên tác: Khuê (sË, уудрада): Sân han (B TR). 


622 # KINH TRUNG A-HÀM 


do mê ngù,” tâm cầu ué do loan động, “ tâm cau ué do nghi hoặc, ” tam cau ué 
do phan nộ, '5 tam cau ue do che giâu,'” tam cau ué do bon xẻn,'Š tâm cau uê do 
ganh ghét,'' tâm cau ué do dôi gạt,” tâm cầu uê do dua ninh,” tâm cau ué do 
khong ty then,” tam cau ué do không хаш hồ,” tâm cau ué do man,” tam cau 
ué do dai man,” tâm câu ué do ngạo тап? và tâm cầu ué do buông lung.” Nếu 
người nào có hai mươi mốt thứ câu ué? trong tâm thì chắc chăn đi đến cõi ác, 
đọa vào địa ngục. 

Ví như đem chiếc áo đính đây bụi ban đến nhà thợ nhuộm, người thợ kia 
nhận áo rồi, hoặc dùng tro sạch,? hoặc dùng bột đậu,?° hoặc dùng nước vỏ cay”! 
giặt thật kỹ, muôn cho chiếc áo này sạch hết bụi ban. Cho dù người thợ nhuộm 
đã dùng nhiều cách, hoặc băng tro sạch, hoặc băng bột đậu, hoặc băng nước vó 
cây giặt cho thật kỹ, nhưng chiếc ao ban này vẫn con vết 10.22 Cũng vay, néu 
người nào có hai mươi mốt thứ cầu ué nảy trong tâm thì chắc chắn đi dén сб ác, 
doa vào địa ngục. Hai mươi mốt thứ câu ué ấy là những gi? Đó là tâm cấu ué do 


із Nguyên tác: Thụy miên (Е, thinamiddha), viết tắt của “hôn trầm thụy miên” (ў BE IR). 

!14 Nguyên tác: Trao hối (18, uddhacca), còn gọi là “trao cử” (#148). Bộ Pháp tụ (Dhammasangani) giải 
thích: Тайра katamam uddhaccam? Yam cittassa uddhaccam avipasamo cetaso vikkhepo bhantattam 
cittassa, idam vuccati uddhaccam.,. (Thé nào gọi la “trao cử”? Do là trang thái dao động, là trao cử, 
là dau hiệu tâm không tịch tĩnh, giông như năm viên đá ném vào trong đông tro, gọi đó là trao hoi). 

15 Nguyên tác: Nghi hoặc (®Ё 3X, vicikicchd). 

! Nguyên tác: Sân triền (148, kodha). 

17 Nguyên tác: Bat ngữ kiết (Л #46, makkha). Xem chú thích 8, kinh số 92, tr. 618. 

!# Nguyên tác: Xan (đề, macchara). 

1 Nguyên tac: Tat (BK, issa, иѕйуа). 

20 Nguyên tác: Khi cuống (ÄXift, maya). 

21 Nguyên tác: Du siêm (# afi, sã/heyya). 

2 Nguyên tác: Vô tam ($f, ahirika). 

3 Nguyên tác: Vô quý (2, anottappa). 

Nguyên tác: Man (†Š, mana): Su ngã mạn, việc ý lại minh. 

? Nguyên tác: Đại mạn (K8, atimana): Cho minh là hơn. Điển Tôn kinh Ж. (T.01. 0001.3. 
0032c20) ghi: Tăng thượng mạn (%4 E18). 

% Nguyên tác: Kiêu ngạo (IEĦ, mada): Kiêu hành, kiêu căng. 

77 Nguyên tác: Phong dật (0028, ратайа): Buông lung, giải đãi. 


2 Nguyên tác 21 tâm cấu ué gom: Tà kiến, phi pháp dục, ác tham, tà pháp, tham, khué, thụy miên, 
trao hôi, nghi hoặc, sân trién, bat ngữ ki ữ kiết, san, tật, khi Cuong, du siêm, vô tam, vô quy, man, đại mạn, 
kiêu ngạo, phóng dat ( RR, ЗЕНИК, ES, SOS NI SOWS SDSU St TSS SU 3 
mL, HÀ F, AE 12, ATE, EW, Ж if), 

29 Thuan hôi (7 JK): Tro sạch. 

au Nguyên tác: Tháo đậu Q 52). Xem chú thích 10, kinh số 81, tr. 545. 

31 Thé tý (Ж): Nước chiết ra từ vỏ cây đặc biệt của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là “tho. ” Tho (+) là vỏ 
của cây dâu ( ABS ở 1H, ВЖ). О An Độ, có một loại cây được gọi là xà phòng Ấn Độ, thường gọi 
là cây neem. Trong A. 8.11 - IV. 172 ghi là pucimanda (cây xoan, cây sâu đâu), cũng gol ia cay nimba, 
cay xoan An Độ, có tên khoa hoc là Azadirachta Indica, Ngành hóa dược phâm của Ấn Độ ngày nay đã 
chiết xuất tinh chất loài cây này thành những dược phẩm chăm sóc sức khỏe, hiện được sử dụng rộng 
rãi ở An Độ và xuất khâu ra nhiều nước trên thé 0101. 


ы chi Kê Thủy Tịnh kinh ЖКТ (T.01. 0051. 0843c13) cũng ghi không thể giặt sạch 
như vậy. 


93. KINH PHAM CHÍ THỦY TINH # 623 


tà kiến, tâm cầu ué do duc vong bat chánh, tâm câu uê do tham muốn lệch lạc, 
tâm cầu ué do tà pháp, tâm câu uế do dục tham, tâm cau ué do sân hận, tâm cầu 
ué do mê ngủ, tâm câu ué do loan dong, tam cau ué do nghi hoặc, tam câu ué 
do phan nd, tam cau ué do che giau, tam cau ué do bon xen, tam câu ué do ganh 
ghet, tam cau ué do dối gat, tam cau ué do dua ninh, tam cau ué do không tự then, 
tam câu ué do không хади hồ, tâm câu uê do mạn, tâm câu ué do đại mạn, tâm cầu 
ué do ngạo mạn và tâm câu ué do buông lung. Nêu người nào có hai mươi mốt 
thứ câu иё này trong tâm thì chắc chăn đi đến cõi ас, doa vào địa ngục. 

[0575b14] Nêu người nào mà tâm không bị ô nhiễm bởi hai mươi mốt thứ 
cau иё nay thi chac chan di dén cõi lành, sanh lên cõi trời. Những gi là hai mươi 
mốt thứ câu uế? Đó là tâm cầu ué do ta kién, tam cau ué do duc vong bat chanh, 
tam cau ué do tham muốn lệch lac, tâm câu ué do tà pháp, tâm cau ué do duc 
tham, tam cau ué do sân hận, tam cau ué do mê ngủ, tâm câu ué do loạn động, 
tâm cầu ué do nghi hoặc, tâm cầu иё do phan nộ, tâm cầu ué do che giấu, tâm 
câu ué do bon xen, tam câu ué do ganh ghét, tâm cầu ué do абі gat, tam cau ué 
do dua ninh, tam cau ué do không tu then, tâm cau ué do không xâu hó, tâm câu 
ué do man, tâm cấu ué do đại mạn, tâm câu ué do ngao mạn va tam câu ué do 
buông lung. Nếu người nào mà tâm không bi 6 nhiễm bởi hai mươi mốt thứ cầu 
ué nay thì chắc chan đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Ví như đem tâm vai trăng tinh được dệt ở thành Ba-la-nại đến nhà thợ 
nhuộm, người thợ kia nhận tâm vải rôi, hoặc dùng tro sạch, hoặc dùng bột đậu, 
hoặc dùng nước vỏ cây giặt cho thật kỹ vì muốn cho sạch. Tám vải trắng được 
dệt ở thành Ba-la-nai này được người thợ nhuộm dùng nhiêu cách, hoặc băng 
tro sạch, hoặc băng bột đậu, hoặc băng nước vo cây giặt that kỹ, muốn cho sạch 
nên tâm vải trăng được dệt ở thành Ba-la-nai vón đã sạch rôi lại càng trang sach 
hơn. Cũng vay, nêu người nào mà tâm không bị ô nhiễm bởi hai mươi mốt thứ 
cầu ué này thì chắc chăn đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời. Những gi là hai mươi 
mốt thứ câu ué? Đó là tâm câu ué do tà kiên, tâm câu ué do dục vọng bất chánh, 
tâm câu ué do tham muốn lệch lạc, tâm câu ué do tà pháp, tâm câu ué do dục 
tham, tâm câu ué do sân hận, tâm cau ué do mê ngủ, tâm cầu ué do loạn động, 
tâm cầu ué do nghi hoặc, tâm câu ué do phan nộ, tâm cầu ué do che giấu, tâm 
câu ué do bon xen, tam câu ué do ganh ghét, tâm câu ué do déi gat, tam cau ué 
do dua ninh, tam cau ué do không tự then, tam cau ué do không xâu hồ, tâm câu 
ué do mạn, tâm cấu ué do dai mạn, tâm câu ué do ngao mạn va tam cau ué do 
buông lung. Nếu người nào mà tâm không bi ó nhiễm bởi hai mươi mốt thứ câu 
ué này thì chắc chăn đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời. 

[0575c04] Nếu nguòi пао biết được tà kiến là cầu ué của tâm, biết rôi liên 
đoạn trừ. Cũng vậy, nêu biết dục vọng bat chanh la câu ué của tâm, tham muôn 
lệch lạc là câu uê của tâm, tà pháp là cau ue cua tam, duc tham la cau ué của 
tâm, sân hận là câu ué của tâm, mê ngủ là cầu uê của tâm, loạn động là câu ué 
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của tâm, phan nộ là câu ué của tâm, nghi hoặc là cầu uê của tâm, che giấu là 
câu ué của tâm, bon xen là câu ué của tâm, ganh ghét là câu ué của tâm, dôi 
gat là câu ué của tam, dua ninh là câu ué của tâm, không ty then là câu uê của 
tâm, không xấu hồ là cầu ué cua tam, man la cầu ué của tâm, đại mạn là cầu ué 
của tâm, ngạo mạn là cầu ué của tâm và nếu biết buông lung là câu uê của tâm, 
người nao biết được rôi thì liền đoạn trừ. 

Lại nữa, tâm vi ду tương ưng với từ, đầy khắp một phương, thành tựu và an 
trú. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương, bốn phương phụ 
và hai phương trên dưới cũng đây khắp tat cả, tâm vị ду tương ưng với từ, không 
gây thù kết oán, không sân giận tón hại, rộng lớn bao la, tu vô lượng thiện, đây 
khắp tat cả thé gian, thành tựu và an trú. Cũng vậy, với bi, hy va xa, tâm vi ay 
déu tuong ung, khong gay thu kết oán, không sân giận tón hại, rộng lớn bao la, 
tu vô lượng thiện, đầy khắp tất ca thé gian, thành tựu và an trú. Này Phạm chí! 
Đó là phương pháp gột rửa nội tâm, chớ không phải tây rửa ngoài thân. 

Bấy giờ, Phạm chí thưa đức Thế Tôn: 

— Thưa Cù-đàm! Hãy đến sông Ра Thúy tắm gội. 

Thé Tôn hỏi: 

— Này Phạm chí! Nếu đến tắm nơi sông Da Thủy thì sẽ được những gi? 

Phạm chí trả lời: 

- Thưa Cù-đàm! Sông Đa Thủy ấy là nơi giúp thanh tịnh, giúp giải thoát, 
giúp phước đức cho thế gian. Nếu người nào đến sông Đa Thủy tắm rửa thì sẽ 
trừ sạch tat cả nghiệp ác. 

Khi ду, Thé Tôn vì Pham chí mà nói kệ: 

Phạm chí Diệu Hảo Thủ,” Nếu xuống sông Da Thủy, 

Kẻ ngu thích bơi lặn, Không thể sạch nghiệp ác. 

Hảo Thủ đến sông nào? Sông ấy ý nghĩa gì? 

Nếu tạo nghiệp bất thiện, Nước trong nao ích chi? 

Người tịnh, không cấu ué, Người tịnh, thường thuyết giới, 
Người tịnh, nghiệp trang tinh, Thường được hạnh thanh tịnh. 


Ong hãy dừng sát sanh, Dừng lây vật không cho, 
Chân thật, không nói dôi, Thường chánh niệm, chánh trí. 
Phạm chí học như vậy, Tât cả chúng sanh an, 


Sao ông lại vê nhà? 
Phạm chí, hãy nên học, 
Cân gì nước bân kia? 


Suôi nhà đâu trong sạch! 
Tam sạch trong pháp lành, 
Chỉ trừ dơ ngoài thân. 


` Nguyên tác: Da Thủy hà (Z zk J). Tạp. ## (T.02. 0099.1105. 0321b04) gọi là Bà-hưu-đa (22 (KZ, 


Ваһика). 


34 Nguyên tác: Diệu Hảo Thủ Phạm chí (Wif BREE), tên riêng của vị Pham chí Thủy Tịnh, tên Pali 


là Sundarika Bharadvaja. 
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Pham chi bach Phat rang: Con cũng nghĩ như vậy, 
Dùng pháp lành tây sạch, Сар gi nước ban kia. 
Pham chi nghe Phat day, Trong long rat han hoan, 
Lién lay sat chan Phat, Quy y Phat, Phap, Tang. 


[0576a10] Rôi Pham chí thưa rang: 

— Bạch Thế Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thé! Con đã hiểu. Hôm nay, con 
xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo, ngưỡng mong Thé Tôn 
nhận con làm ưu-bà-tắc! Кё từ hôm nay, con nguyện quy y trọn đời cho đến lúc 
lâm chung! 

Đức Phat dạy như vậy, Pham chí Thủy Tinh Diệu Hảo Thủ và các Ty-kheo 
nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Đông Viên, giảng đường 
Lộc Mau.” 

Bây g10, CÓ Hac Ty-kheo,? con bà Lộc Mau, thường ưa tranh cãi, đi đến 
chỗ Phật. Nhìn thay Hac Ty-kheo từ xa di đến, đức Phat nhân đó dạy chúng 
Ty-kheo: 

— Hoặc có người thường ưa tranh cãi và không khen ngợi hạnh nhường 
nhịn. Nêu có người thường ưa tranh cãi, không khen ngợi người biết nhường 
nhịn thi đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng mén, không 
tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu 
tập, không thể khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thể khiến tâm 
chuyên nhất và không thé nào chứng đắc Niết-bàn. 

Hoặc có người ham muốn bat chánh và không khen ngợi hạnh biết dừng lại 
những ham muốn bất chánh. Nếu có người ham muôn bat chánh, không khen 
ngợi người biết dừng lại những ham muôn bat chánh thì đó là pháp không đáng 
ưa, không đáng thích, không đáng тёп, không tạo được thiện cảm, không tạo 
được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không thé khiến gitt gin, 
không đưa đến hạnh Sa-môn, không thé khién tâm chuyên nhat va không thé 
nao chứng đắc Niét-ban. 

[0576601] Hoặc có người phạm giới, pha giới, giới bi sút mẻ, gidi bị xuyên 
thủng, giới bị nhiễm ó và không khen ngợi hạnh giữ giới.” Nếu có người phạm 
giới, phá giới, giới bị sứt mẻ, giới bị xuyên thủng, giới bị nhiễm ô và không 
khen ngợi hạnh giữ giới thì đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không 
đáng mên, không tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không 
giúp ích cho việc tu tập, không thé khiến giữ gìn, không đưa dén hạnh Sa-môn, 
không thé khiến tâm chuyên nhất và không thé nào chứng đắc Niét-ban. 


| Nguyên tác: Hac Т }-kheo kinh EL Е. (7.01. 0026.94. 0576a16). Tham chiếu: A. 10.87 - V. 164. 


ý Đông Viên Lộc Mẫu đường (Ж ЕЕ, Pubbarama Migãramätu pasada), giảng đường Lộc Mẫu 
năm ở Đông Viên, được xây dựng bởi bà Visakha, me cua Migara. 


з Nguyên tác: Hắc Tỳ-kheo (2 ШЕ), dịch nghĩa tên của vị Tỳ-kheo có tên gọi theo Pali là Kalaka 
Bhikkhu. 


4 Nguyên tác: Nhất ý (— Ж): Nhất tâm. 
5 Nguyên tác: Phạm giới, việt giới, khuyết giới, xuyên giới, ó giới (JL ЯХ, ERAR, 6k7, F Ж, 15 ЖО). Xem 
chú thích 19, kinh sô 80, tr. 539. 
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Hoặc có người phan nộ, che giấu, bon xén, ganh ghet, dua ninh, dói trá, 
không tự thẹn, không xâu hồ, , không khen ngợi hạnh biết tự then, biết xấu hỗ. 
Nếu có người phan nộ, che giâu, bon xén, ganh ghet, dua ninh, dói trá, không tų 
then, không x4u hó và không khen ngợi người biết tự then, biết xâu hồ thi đó là 
pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng тёп, không tạo được thiện 
cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không thể 
khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thé khiến tâm chuyên nhất 
và không thé nào chứng đắc Niét-ban. 


Hoặc có người không giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh và không khen ngợi 
việc giúp đỡ các vị đông Phạm hạnh. Nếu có người không giúp đỡ các vi đồng 
Phạm hạnh và không khen ngợi người hay giúp đỡ các vi dong Pham hanh thi 
đó la pháp không dang ưa, không dang thích, không dang mén, không tạo được 
thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho việc tu tập, không 
thé khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thê khiến tâm chuyên 
nhất và không thé nào chứng đắc Niét-ban. 

Hoặc có người không quán các pháp và không khen ngợi việc quán các 
pháp. Nếu có người không quán các pháp và không khen ngợi người biết quán 
các pháp thì đó là pháp không đáng ưa, không đáng thích, không đáng mến, 
không tạo được thiện cảm, không tạo được sự kính trọng, không giúp ích cho 
việc tu tập, không thé khiến giữ gìn, không đưa đến hạnh Sa-môn, không thé 
khiến tâm chuyên nhất và không thể nào chứng đắc Niết-bàn. 

Hoặc có người không tĩnh tọa và không khen ngợi sự tĩnh tọa. Nếu có nguòi 
không tinh tọa và không khen ngợi người hay tĩnh tọa thi đó là pháp không 
đáng ưa, không đáng thích, không đáng mén, không tạo được thiện cảm, không 
tạo được sự kính trong, không giúp ich cho việc tu tập, không thê khiến giữ gìn, 
không đưa đến hạnh Sa-môn, không thể khiến tâm chuyên nhất và không thể 
nào chứng đắc Niết-bàn. 

Những người như thé, dù khởi suy nghĩ: “Mong các vị đồng Phạm hạnh 
cúng dường, cung kính, lễ bái ta” , nhưng các vi đồng Phạm hạnh van khong 
cung duong, cung kinh va lễ bái người ay. Vì sao như vậy? Vi người ây có vô 
lượng điều xâu như trên. Nhân vi người ay có vô lượng điều xáu như thé nên 
khiến các vị đồng Phạm hạnh không cúng dường, cung kính và lễ bái người ây. 


Giông như con ngựa chứng bị nhốt vào chuông, tuy nó nghĩ: “Mong người 
ta nhốt tôi chỗ an ón, cho tôi đô ăn thức uống tươi sạch và thích ngăm nhìn tôi 
nhưng người ta không nhot nó chỗ an 6n, không cho đồ ăn thức  uóng tươi sạch 
và cũng không thích ngăm nhìn nó. Vì sao như vậy? Vì ngựa ây có những tật 
xau, nghia la no hết sức hung dữ, không chút hiên lành nên khiến người ta không 
thê nhôt nó chỗ an ôn, không cho đồ ăn thức uống tươi sạch và cũng không thích 
пейт nhìn nó. Cũng vậy, người kia dù khởi suy nghĩ: “Mong các vị đông Phạm 
hạnh cúng dường, cung kính và lễ bái ta”, nhưng các vị đồng Phạm hạnh vẫn 
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khong cung duong, cung kinh va lé bai người ay. Vi sao như vậy? Vi người ay 
có Уб lượng điều хаш. Nhân vì người ấy có vô lượng điều xấu như thé nên khiến 
các vị đồng Phạm hạnh không cúng dường, cung kính và lễ bái người ây. 


[0576c13] Hoặc có người không thích tranh cãi và khen ngợi hạnh nhường 
nhịn. Nêu có người không thích tranh cãi và khen ngợi người biết nhường nhịn 
thì đây là pháp đáng ưa, đáng thích, đáng 1 тёп, gay được thiện cảm, tạo được sự 
kính trọng, giúp ích cho việc tu tập, có thê khiến giữ gìn, đưa đến hạnh Sa-môn, 
khiến tâm được chuyên nhất và có thé làm cho chứng đắc Niết-bàn. 


Hoặc có người không ham muốn bất chánh và khen ngợi hạnh biết dừng 
những ham muôn bat chánh. Nếu có người không ham muôn bất chánh và khen 
ngợi người biết dừng những ham muốn bắt chánh thì đây là pháp đáng ưa, đáng 
thích, dang mến, gây được thiện cảm, tạo được kính trọng, giúp ích việc tu tap, 
tạo nên sự hộ tri, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có thê 
làm cho chứng đắc Niét-ban. 

Hoặc có người không phạm giới, không phả giới, giới không bị sứt mẻ, giới 
không bị xuyên thủng, giới không bị nhiễm ô và khen ngợi hạnh giữ giới. Nếu 
có người không phạm giới, không phá giới, giới không bị sút mẻ, giới không bị 
xuyên thủng, giới không bị nhiễm ô và khen ngợi hạnh giữ giới thì đây là pháp 
đáng ưa, đáng thích, đáng mến, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, 
giup ích việc tu tập, tạo nên sự hộ trì, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được 
chuyên nhất và có thể làm cho chứng đắc Niết-bàn. 

Hoặc có người không phan nộ, không che giâu, không bon xẻn, không ganh 
phét, khong dua ninh, không dối tra, biết tự then, biết хаи hỗ, khen ngợi hạnh 
biết tự then, biết xâu hó. Nêu có người không phan nộ, không che giâu, không 
bon xẻn, không ganh ghét, không dua ninh, không dối trá, biết tự thẹn, biết xâu 
hồ và khen nggi người biết tu then, biết xâu hó thì đây là pháp đáng ưa, đáng 
thích, đáng mên, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, giúp ích việc tu 
tập, tạo nên sự hộ trì, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có 
thê làm cho chứng đắc Niét-ban. 


[0577a04] Hoặc có người hay giúp đỡ các vı đồng Phạm hạnh và khen ngợi 
sự giúp đỡ các vị đồng Phạm hạnh. Nếu có người hay giúp đỡ các vı đông Phạm 
hạnh và khen ngợi người giúp đỡ các vı đồng Phạm hạnh thì đây là pháp đáng 
ưa, đáng thích, đáng mên, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, giup 
ích việc tu tập, tạo nên sự hộ tri, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên 
nhất và có thé làm cho chứng đắc Niét-ban. 


Hoặc có người biết quán các pháp và khen ngợi việc quản các pháp. Nếu 
có người quan các pháp và khen ngợi người biết quán các pháp thì đây là pháp 
đáng ưa, đáng thích, đáng mến, gây được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, 
giúp ích việc tu tập, tạo nên sự hộ trì, đưa đến hạnh Sa-môn, khiên tâm được 
chuyên nhất và có thê làm cho chứng đặc Niét-ban. 
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Hoặc có người thường tinh toa và khen ngợi sự tinh tọa. Nếu có người 
thường tinh tọa và khen ngợi sự tĩnh tọa thi đây là pháp đáng ưa, dang thích, 
đáng mến, gay được thiện cảm, tạo được sự kính trọng, giúp ích việc tu tập, tạo 
nên sự hộ tri, đưa đến hạnh Sa-môn, khiến tâm được chuyên nhất và có thê lam 
cho chứng đắc Niết-bàn. 

Người này dù không khởi suy nghĩ: “Mong các vị đông Phạm hạnh cúng 
dường, cung kính và lễ bái ta”, nhưng các vị dong Pham hanh van cúng duong, 
cung kính và lễ bái người ây. Vì sao như vay? Vi người ây có vô lượng điều 
lành như trên. Do người ấy có vô lượng điều lành như vậy nên khiến cho các vị 
đồng Phạm hạnh cúng dường, cung kính và lễ bái người ấy. 

Giông như con ngựa thuân bị nhốt trong chuông, tuy nó không nghĩ: “Mong 
người ta nhốt tôi chỗ an ôn, cho tôi đô ăn thức uông tươi sạch và thích ngăm 
nhìn tôi”, nhưng người ta vẫn nhốt nó chỗ an ón, cho đồ ăn thức uống tươi sạch 
và rất thích ngắm nhìn nó. Vì sao như vậy? Vì nó không có tật xấu, nghĩa là nó 
đã được thuân phục, cực kỳ hiển lành nên nØười ta nhốt nó chỗ an ón, cho dó 
ăn thức uống tươi sạch và rat thích ngăm nhìn nó. Cũng như vậy, người kia tuy 
không khởi suy nghĩ: “Mong các vị đồng Phạm hạnh cúng dường, cung kính và 
lễ bái ta” nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cúng dường, cung kính và lễ bái 
người ay. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phụng hành. 


95. KINH TRỤ PHAP! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như Lai nói về sự thoái that pháp thiện, không dừng trụ, không tăng 
trưởng. Như Lai nói về sự dừng trụ nơi pháp thiện, không thoái that, không 
tăng trưởng. Như Lai nói về sự tăng trưởng pháp thiện, không thoái thất, không 
dừng trụ. 

Thé nao là sự thoái thất pháp thiện, không dừng trụ, không tăng trưởng? Là 
néu có các pháp như: Niềm tin chí thành, giới cắm, học rộng nghe nhiêu, bố thí, 
trí tuệ, biện tài, học kinh điển và sở đắc từ kinh dién,? đối với các pháp này mà 
Tỳ-kheo thoái thất, không dừng trụ, không tăng trưởng thì đó gọi là sự thoái 
that pháp thiện, không dừng trụ, không tăng trưởng. 

Thé nao là sự dừng trụ nơi pháp thiện, không thoái that, không tăng trưởng? 
Là néu có các pháp như: Niềm tin chí thành, 0101 cấm, hoc rộng nghe nhiêu, bó 
thí, trí tuệ, biện tài, học kinh điển va sở đắc từ kinh điển, đôi với các pháp này 
mà vị Tỳ-kheo dừng trụ, không thoái thất, không tăng trưởng thì đó gọi là dừng 
trụ nơi pháp thiện, không thoái that, không tăng trưởng. 

Thế nao là tăng trưởng pháp thiện, không thoái thất, không dừng tru? La 
nếu có các pháp như: Niém tin chí thành, 0101 сат, học rộng nghe nhiêu, bó thi, 
trí tuệ, biện tài, học kinh điển và sở đắc từ kinh điển, đối với các pháp này ma 
Tỳ-kheo tăng trưởng, không thoái that, không dừng trụ thì đó gọi là tăng trưởng 
pháp thiện, không thoái thất, không dừng trụ. 

VỊ Ty-kheo chắc chắn được nhiêu lợi ích nêu quán chiêu như vây: “Та song 
với nhiều tham hay sông: với không tham? Ta sóng với nhiêu sân hận hay sông 
với không sân hận? Ta sông với nhiêu ham mê пей nghỉ hay sông không ham 
mê ngủ nghỉ? Ta sông với nhiều loạn động, công cao hay ít loạn động, công 
cao? Ta sông với nhiều nghi hoặc hay sông không nghị hoặc? Ta sông với thân 
nóng nảy bạo động? hay sông với thân không nóng nảy bạo động? Ta sông với 


! Nguyên tác: Tru pháp kinh 8 (T.01. 0026.95. 0577b02). Tham chiếu: A. 10.53 - V. 96; A. 10.17 
- V. 23; 4. 10.18 - V. 25. 

2 Nguyên tác: A-hàm cập kỳ sở đắc (bY & 5 119). A-hàm (agama) nghĩa là truyền thừa, chỉ sự 
truyền thừa giáo pháp của đức Phật Thích-ca Mau-ni. 

3 Nguyên tác: Thân tránh (  ñ#, vyãapannakaya): Su xung đột nơi than. 
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tâm 6 ué hay sông với tâm thanh tịnh? Ta sông với niêm tin hay sông với không 
niém tin? Ta sông với tinh tan hay sông ' với biếng nhac? Ta sông với chánh niệm 
hay sông với không chánh niệm? Ta sống với chánh định hay sông với không 
chánh định? Ta sống với tuệ thấp kém hay sống với tuệ không thấp kém?” 


Nếu sau khi quán chiêu, vị Tỳ-kheo biết mình đang sống với nhiều tham 
lam, sân hận, ham mê ngủ nghỉ, loạn động, công cao, nghi hoặc, thân nóng nảy 
bạo động, tâm ô ué, không có niêm tin, biếng nhác, không chánh niệm, không 
chánh định và tuệ thập kém thì vi Ty-kheo ay, vì muôn diệt trừ các pháp ác bất 
thiện kia nên gap rút tìm cầu phương cách, tinh cân tu học, chánh niệm, chánh 
trí, kiên trì, nhẫn nại, không dé thoái lui. Giống như người bị lửa cháy đầu, chảy 
áo thì phải nhanh chóng tìm cách dập tắt lửa để cứu đâu, cứu áo. Cũng như 
thé, Ty-kheo nếu muốn diệt trừ các pháp ác bat thiện ây thì phải nhanh chóng 
tìm câu phương cách, tính cân tu học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì, nhẫn nại, 
không đề thoái lui. 

[0577c04] Nêu Tỳ-kheo sau khi quán chiếu, biết mình sông với không tham 
lam, không sân hận, không ham mê ngủ nghỉ, không loạn động công cao, không 
nghi hoặc, thân không nóng nảy bạo động, tâm không ó иё, có niêm tin, tinh 
tân, chánh niệm, chánh định và tuệ cao dep thi vị Ty-kheo â ây, vì muốn an trú 
nơi pháp thiện này, không để quên mắt, không dé thoái lui, tu hành tăng tién nên 
phải nhanh chóng tim câu phương cách, tinh cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, 
kiên trì, nhẫn nại, không dé thoái lui. Giống như người bị lửa cháy đâu, cháy 
áo thì phải nhanh chóng tìm cách dập lửa dé cứu dau, cứu áo. Cũng như vậy, vị 
Ty-kheo vì muôn an trú nơi pháp thiện này, không dé quên mat, không dé thoái 
lui, tu hành tăng tiễn nên phải nhanh chóng tìm cầu phương cách, tinh cần tu 
học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì, nhẫn nại, không dé thoái lui. 

Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


96. KINH TON GIAM VA TANG TRUONG! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo: 

— Này chư Hiên! Nếu Tỳ-kheo hay Ty-kheo-ni nào ma những pháp chưa 
nghe thì không được nghe, những pháp đã nghe thì quên mat; gia su có những 
pháp mà trước đây vi ay từng tu hành, doc tụng, thực hành thuân thục và được 
hiểu bởi trí tuệ thì nay vi ду lại không còn nhớ, biết cũng như không biết. Chư 
Hiên! Đó gọi là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni thoái thất tịnh pháp. 


Này chư Hiền! Nêu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào mà những pháp chưa nghe 
thì được nghe, pháp đã nghe thì không quên mất; giả sử có những pháp mà 
trước đây vi ду từng tu hành, đọc tụng, thực hành thuần thục và được hiểu bởi 
trí tuệ thì nay vị ду vẫn thường ghi nhớ, đã biết lại càng hiểu biết thêm. Chư 
Hiền! Đó gọi là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni tăng trưởng tịnh pháp. 

Này chư Hiên! Tỳ-kheo hãy quán như vay: “Ta có tham lam hay không 
tham lam? Ta có tâm sân hận hay không tâm sân hận? Ta có ham mê ngủ nghỉ 
hay không ham mê ngủ nghỉ? Ta có loạn động công cao hay không loạn động 
công cao? Ta có nghi hoặc hay không nghi hoặc? Ta có thân nóng nay bao động 
hay thân không nóng nảy bạo động? Ta có tâm ô ué hay tâm không ô ué? Ta có 
niêm tin hay không có niềm tin? Ta có siêng năng hay lười biếng? Ta có niệm 
hay không có niệm? Ta có định hay không có định? Ta có tuệ cao đẹp hay tuệ 
thâp kém?” 


[0578a04] Nay chư Hiền! Nếu Tỳ-kheo sau khi quán sat mà biết mình có 
tham lam, tâm sân han, ham mê ngủ nghỉ, loạn động công cao, nghi hoặc, than 
nóng nảy bạo động, tâm ô ué, không có niêm tin, lười biếng, không chánh niệm, 
không chánh định và tuệ thấp kém thì này chư Hiền, vì muôn diệt trừ các pháp 
x4u ác, bat thiện ду nên vi Tỳ-kheo phải nhanh chóng tim câu phương cách, tinh 
cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì nhẫn nại, không dé thoái lui. Này chư 
Hiền! Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo thì phải nhanh chóng tìm cách dập 
lửa để cứu dau, cứu áo. Này chư Hiền! Cũng như thé, vị Tỳ-kheo muôn diệt trừ 
các pháp xấu ác, bất thiện này phải nên nhanh chóng tìm cau phương cách, tinh 
cân tu học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì nhẫn nại, không dé thoái lui. 
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Này chư Hiển! Nếu Tỳ-kheo sau khi quán sát mà biết mình không có tham 
lam, không có tâm sân hận, không ham mê ngủ nghỉ, không loạn động công 
cao, không nghi hoặc, thân không nóng nảy bao động, tâm không ô ué, có niềm 
tin, tỉnh tân, chánh niệm, thành tựu chánh định, tâm trí sang suốt, đông thời 
muốn an trụ nơi pháp thiện này, không dé quên mat, không dé thoái lui, tu hành 
tăng tiến thì Tỳ-kheo ấy phải nên nhanh chóng tìm câu phương cách, tinh cần 
tu học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì nhẫn nại, không dé thoái lui. Như người 
bị lửa cháy đầu, cháy áo thì phải nhanh chóng tìm cách dập lửa để cứu đầu, 
cứu áo. Này chư Hiên! Cũng như thế, Tỳ-kheo muốn an trú nơi pháp thiện này, 
không dé quên mat, không dé thoái lui, tu hành tăng tiến thì phải nên nhanh 
chóng tìm cầu phương cách, tinh cần tu học, chánh niệm tỉnh giác, kiên trì nhẫn 
nại, không dé thoái lui. 

Tôn giá Xá-lợi-phât dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả dạy xong đều 
hoan hy phụng hành.? 


2 Bản Hán, hết quyên 23. 


PHAM 9: NHÂN! 
(Tung ngày thứ hai tại thành Tiếu Thổ, едт 10 kinh) 


Kệ tóm tắt 10 kinh: 
Nhân, Хи, nhị Khô ấm 
Tang thượng tam cập Niệm 
Su tử hong, Uu-dam 
Nguyện, Tưởng toi tại hậu. 


! Quyền 24. 


2 Nguyên tác Nhiếp tụng: A, Ж, — #lâ;‡š_L.ù 2; ATUL, #5; BH, BRE. Do đặt lại tựa đề 
nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 


97. KINH NHÁN DUYÊN LON! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Câu-lâu, ngụ tại thị trần Kiếm- 
ma-săt-đàm, thuộc nước Câu-lâu. 


Bấy gio, Tôn giả A-nan một mình tinh tọa tại nơi thanh văng, tâm khởi tư 
duy như vây: “Pháp duyên khởi này thật là kỳ diệu, thật là sâu xa, rõ rang mà 
lại thâm thúy! Thế nhưng ta quán sát thấy pháp này hết sức đơn giản, cực kỳ 
đơn gián!” 


Thé ròi, vào lúc xé chiêu, Tôn giả A-nan rời nơi tĩnh tọa, đi đến chỗ Phật, 
cúi lay sát chân Ngài ròi đứng sang một bên và thưa: 


- Bạch Thế Tôn! Hôm nay con một mình tĩnh tọa tại nơi thanh văng, tâm 
khởi tư duy như vây: “Pháp duyên khởi này thật là kỳ diệu, thật là sâu xa, rõ 
ràng mà lại thâm thúy! Thé nhưng ta quán sát thay pháp ấy hết sức đơn giản, 
cực kỳ đơn giản!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

- Này A-nan! Thay chớ nghĩ răng: “Pháp duyên khởi này hết sức đơn giản, 
cực ky đơn giản!” Vì sao như thế? Vì pháp duyên khởi này thật là kỳ diệu, thật 
là sâu xa, rõ ràng mà lại thâm thủy! Này A-nan! Chính vì không biết như thật, 
không thay như that, không giác ngộ, không thông đạt pháp duyên khởi này, 
nên khiến cho chúng sinh bị dính mac với nhau như đan trên khung cui,’ như 
dây cỏ dại ràng rịt quân nhau,Š thường xuyên rôi loạn, tấp nập ôn ào, trôi lăn từ 
đời này sang đời khác, từ kiếp nọ dén kiếp kia, cứ qua lại như vậy không thé ra 
khỏi vòng sanh tử. Này A-nan! Thế nên phải biết, pháp duyên khởi này thật là 
ky diệu, thật là sâu xa, rõ ràng ma lại thâm thuy! 


Này A-nan! Nêu có người hỏi: “Сла và chết có do duyên không?” Hãy trả 
lời như vay: “Già-chết có do duyên.” Nếu lại hỏi: “Gia-chét do duyên gì?” Nên 
đáp: “Do duyên sanh.” 


Nguyên tác: Đại nhân kinh X WR (T.01. 0026.97. 0578107). Tham chiếu: Đại duyén phương tiện kinh 
FABRE (T.01. 0001.13. 0060429); Nhân bồn duc sanh kinh N BRE (T.01. 0014. 0241c23); 

ee sanh nghĩa kinh KÆR (T.01. 0052. 0844b09); D. 15, Mahanidana Sutta (Kinh dai duyên). 
2 Nguyên tác: Nhu chức cơ tương toa (ПЕНЯ). D. 15, Mahanidana Sutta (Kinh đại duyên): 
Tantakulakajata (rôi như cuộn chi). 
3 Nguyên tác: Như uán man thảo (AU đã Sẽ FF). “Пап” (Z) dùng như chữ “пап” (4 ш): Dây ai rôi Win 
Mạn thảo ( ë+): Loài cỏ dại (# 5) mà thân của chúng ràng rit quân lay nhau (3 RE AE EER). D. 1 
Mahanidana Sutta (Kinh dai duyên): Mufijapabbajabhita (các loài lau say). 


4 Sanh (2E, уай). 
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Này A-nan! Nêu có người hỏi: “Sanh có do duyên không?” Nên đáp: “Sanh 
cũng do duyên.” Nếu lại hỏi: “Sanh do duyên gi?” Nên đáp: “Do duyên nơi hữu.”” 

Này A-nan! Nếu có người hỏi: “Hữu có do duyên không?” Nên đáp: “Hữu 
cũng do duyên.” Nếu lại hỏi: “Hữu có duyên gì?” Nên đáp: “Do duyên nơi thú.” 

Này A-nan! Nếu có người hỏi: “Thủ có do duyên không?” Nên đáp: “Thủ 
cũng do duyên.” Nếu lại hỏi: “Do duyên gi?” Nên đáp: “Do duyên nơi ái.” 

Này A-nan! Đó là do duyên ái nên có thủ, do duyên thủ nên có hữu, do duyên 
hữu nên có sanh, do duyên sanh nên có già và chết, do duyên già-chết nên có 
buôn lo, khóc than, khổ não... Nhu vậy là toàn bộ khối khô đau lớn sanh khởi. 

[0578c06] Này A-nan! Do duyên sanh nên có già-chết. Ở đây nói do duyên 
sanh nên có già-chết, nên biết, vì do duyên sanh nên có già-chết. Này A-nan! 
Nếu không có sự sanh ra của các loài như cá và các loài cá, chim va các loài 
chim, muỗi và các loài muỗi, rồng và các loài rồng, thân và các loài thân, quỷ 
và các loài quỷ, trời và các loài trời, người và các loài người thì này A-nan, các 
loài chúng sanh như thé này hay như thé kia, ở bat cứ nơi này hay nơi kia, néu 
không có sự sanh ra của bất cứ loài nào, giả sử đã xa lìa sự sanh ra thì có già- 
chết chăng? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 


- Thé nên, này A-nan! Nên biết rang nguyên nhân của già-chết, sự tập khởi 
của già-chết, góc тё của già-chết, duyên của gia-chét, đều từ sanh mà ra. Vì sao 
như thế? Vì do duyên sanh nên có già-chết. 


Này A-nan! Do duyên hữu nên có sanh. Ở đây nói do duyên hữu nên có 
sanh, nên biết, vì do duyên hữu mà có sanh. A-nan! Nếu không có sự hữu của 
các loài như ca va các loài cá, chim và các loài chim, muôi và các loài muỗi, 
rồng và các loài rong, than va cac loai than, quy và các loài quỷ, trời va các loài 
trời, người và các loài người thi này A-nan, các loài chúng sanh như thê này hay 
như thé kia, ở bat cứ nơi này hay noi kia, néu không có sự hữu của bat cứ loài 
nào, gia sử đã xa lia sự hữu thì có sanh chang? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


- Thé nên, nay A-nan! Phải biết rang nguyên nhân của sanh, sự tập khởi 
của sanh, gốc rễ của sanh, duyên của sanh chính là hữu. Vì sao như thế? Vì do 
duyên hữu nên có sanh. 


Này A-nan! Do duyên thủ nên có hữu. Ở đây nói do duyên thủ nên có hữu, 
nên biết, vì do duyên thủ mà có hữu. A-nan! Nếu không có thủ, bất cứ loài nào 
cũng không có thủ, giả sử đã xa lìa thủ thì sẽ có hữu chăng? Có thể dựng lập 
hữu chăng? 


5 Hữu (И, bhava). 
6 Thọ (ZZ, upadana). 
? Ái (Æ, tanha). 


97. KINH NHÂN DUYEN LON # 639 


— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Thế nên, này A-nan! Phải biết răng nguyên nhân của hữu, sự tập khởi của 
hữu, góc rễ của hữu, duyên của hữu chính là thủ. Vì sao như thế? Vì do duyên 
thủ nên có hữu. 

Này A-nan! Do duyên ái nên có thủ. Ở đây nói do duyên ái nên có thủ, nên 
biết, vì do duyên ái mà có thủ. A-nan! Nếu không có ái, bất cứ loài nào cũng 
không có ái, giả sử đã xa lìa ái thì sẽ có thủ chăng? Có thể dựng lập thủ chăng? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn! 

— Thê nên, này A-nan! Phải biết rang nguyên nhân của thủ, sự tập khởi của 
thủ, gốc rễ của thủ, duyên của thủ chính là ái. Vì sao như thế? Vì do duyên ái 
nên có thủ. 

[0579a01] Này A-nan! Đó là, do duyên ái nên có tìm câu,Š do duyên tìm cầu 
nên được lợi, do duyên được lợi nên có phân chia, do duyên phân chia nên có 
nhiễm dục, do duyên nhiễm dục nên có dam trước, do duyên dim trước nên có 
keo kiệt, do duyên keo kiệt nên có gia san,’ do duyên gia sản nên có canh giữ.!? 
Này A-nan! Do duyên canh giữ nên có dao gậy, đâu tranh, dua nịnh, lừa gạt, 
nói déi, nói hai chiều, phát sanh vô lượng pháp ác, bất thiện. Như vậy là toàn 
bộ khôi khô đau lớn sanh khởi. 

Này A-nan! Nếu không có canh giữ, tất cả chúng sanh đều không có sự 
canh giữ, gia sử đã xa lia sự canh giữ thì có dao gậy, dau tranh, dua ninh, lừa 
gạt, nói 401, nói hai chiều và phát sanh vô lượng pháp хаи, bat thiện chăng? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

- Thé nên, này A-nan! Phải biết răng dao gậy, đâu tranh, dua nịnh, lừa gat, 
nói 401, nói hai chiều, phát sanh vô lượng pháp ác, bat thiện thì nhân của chúng, 
sự tập khởi của chúng, gốc rễ của chúng và duyên của chúng déu là do canh giữ. 
Vì sao như thế? Vì do duyên canh giữ nên mới có dao gậy, đâu tranh, dua ninh, 
lừa gạt, nói dối, nói hai chiều và sanh khởi vô lượng pháp ác, bất thiện. Như vậy 
là toàn bộ khối khó đau lớn sanh khởi. 

Này A-nan! Do duyên gia sản nên có canh giữ. Ở đây nói do duyên gia sản 
nên có canh giữ, nên biết, vì do duyên gia sản nên có canh giữ. A-nan! Nêu 
không có gia sản, tất cả chúng sanh đều không có gia sản, giả sử đã xa lìa gia 
sản thì có canh giữ chăng? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn! 


8 Nguyên tác: Cau (2, pariyesand): Sự tầm câu. 

° Nguyên tác: Gia (Ж): Gia nghiệp hay gia sản (XÆ, Ж ж). 

10 Nguyên tác: Thủ (5Ÿ, Grakkha): Canh giữ. Những yêu tô làm duyên cho nhau như: Ai, câu, lợi, phân, 
nhiễm dục, trước, xan, gia, thủ (2, Ж, #1, 27, Beak, sĩ, 1E, 2, SF). Tham chiêu: Đại ed phuong 
tiện kinh Kk 71 (ER (T.01. 0001.13. 0060с12-с21): Ai (#), cau GR), lợi (#1), dung (FA), duc (#7), 
trước (3), tat (Wk), thu (SF), hộ (8); D. 15, Mahanidana Sutta (Kinh đại duyên): Tanha (tham ái), 
pariyesana (tam cau), labho (lợi lộc), vinicchayo (quyét định, su dụng), chandarago (ham muôn), 
ajjhosanam (tham chap), pariggaho (ôm giữ chặt), macchariyam (keo lần), arakkho (canh giữ). 
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- Thế nên, này A-nan! Phải biết rang nguyên nhân của canh giữ, sự tập khởi 
của canh giữ, gốc rễ của của canh giữ, duyên của canh giữ chính là gia sản. Vì 
sao như thế? Vì do duyên gia sản nên có canh giữ. 

Này A-nan! Do duyên keo kiệt nên có gia san. Ở đây nói do duyên keo kiệt 
nên co gia sản, nên biết, vì do duyên keo kiệt nên có gia sản. A-nan, nêu không 
có keo kiệt, tất cả chúng sanh đêu không keo kiệt, giả sử đã xa lìa keo kiệt thì 
có gia sản chăng? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


— Thế nên, , này A-nan! Phải biết răng nguyên nhân của gia sản, sự tập khởi 
của gia sản, gốc rễ của gia sản, duyên của gia sản chính là keo kiệt. Vi sao như 
thế? Vì duyên keo kiệt nên có gia sản. 

Này A-nan! Do duyên đắm trước nên có keo kiệt. Ở đây nói do duyên đăm 
trước nên có keo kiệt, nên biết, vì do duyên đăm trước nên có keo kiệt. A-nan, 
nếu không có đắm trước, tất cả chúng sanh đều không đăm trước, giả sử đã xa 
lia sự đắm trước thì có keo kiệt chăng? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Thê nên, này A-nan! Phải biết răng nguyên nhân của keo kiệt, sự tập khởi 
của keo kiệt, góc rễ của keo kiệt, duyên của keo kiệt chính là đắm trước. Vì sao 
như thế? Vì do duyên đắm trước nên có keo kiệt. 

Này A-nan, do duyên nhiễm dục nên có đắm trước. Ở đây nói do duyên 
nhiễm dục nên có đắm trước, nên biết, vì do duyên nhiễm dục nên có dim 
trước. A-nan! Nếu không có nhiễm dục, tat са chúng sanh đều không có nhiễm 
dục, giả sử đã xa lìa nhiễm dục thì có đăm trước chăng? 

- Thưa không, bạch Thê Tôn! 


[0579b01]— Thể nên, này A-nan, phải biết răng nguyên nhân của đắm trước, 
sự tập khởi của đăm trước, gốc rễ của đắm trước, duyên của đăm trước chính là 
nhiễm dục. Vì sao như thế? Vì do duyên nhiễm dục nên có đắm trước. 


Nay A-nan! Do duyên phân chia nên có nhiễm dục. Ở đây nói do duyên 
phân chia nên có nhiễm dục, nên biết, vì do duyên phân chia nên có nhiễm dục. 
A-nan! Nếu không có phân chia, tat cả chúng sanh đều không có phân chia, giả 
sử đã xa lìa sự phân chia thì có nhiễm dục chăng? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


- Thé nên, này A- -nan, phải biết rang nguyên nhân của nhiễm dục, sự tập 
khởi của nhiễm dục, gốc rễ của nhiễm dục, duyên của nhiễm dục chính là phân 
chia. Vì sao như thê? Vì duyên phân chia nên có nhiễm dục. 


Này A-nan! Do duyên được lợi nên có phân chia. Ở đây nói do duyên được 
lợi nên có phân chia, nên biết, vì do duyên được lợi nên có phân chia. A-nan! 
Nếu không có sự được lợi, tất cả chúng sinh déu không màng đến được lợi, giả 
sử đã xa lia sự được lợi thì có phân chia chăng? 
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- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


- Thé nên, này A-nan! Phải biết răng nguyên nhân của phân chia, sự tập 
khởi của phân chia, gốc rễ của phân chia, duyên của phân chia chính là sự được 
lợi. Vì sao như thé? Vì do duyên được lợi nên có phân chia. 


Này A-nan! Do duyên tìm cầu nên có được lợi. Ở đây nói do duyên tim 
cầu nên có được loi, nên biết, vì do duyên tìm cau nên co được lợi. A-nan! Nếu 
không có tìm câu, tat cả chúng sinh đều không tìm cầu, giả sử đã xa lia tim cầu 
thì có sự được lợi chăng? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


— Thé nên, nay A-nan, phai biết rang nguyên nhân của được lợi, sự tập khởi 
của được lợi, gôc rễ của được lợi, duyên của được lợi chính là tìm câu. Vì sao 
như thé? Vì do duyên tìm cầu nên có được lợi. 


Này A-nan! Do duyên ái nên có tìm cau. Ở đây nói do duyên ái nên có tìm 
câu, nên biết, vì do duyên ái nên có tìm cầu. A-nan! Nếu không có ái, tất cả 
chúng sinh đều không có ái, giả sử đã xa lìa ái thì có tìm cầu chăng? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


— Thé nên, nay A-nan! Phải biét rang nguyên nhân của tim câu, sự tập khởi 
của tim cau, goc ré cua tim cau, duyên của tim câu chính là ái. Vi sao như thé? 
Vi do duyên ái nên có tim câu. 

Này A-nan! Dục ái! và hữu ái,? hai pháp này đều nhân nơi thọ,! duyên 
nơi thọ mà sanh ra. A-nan! Nếu có người hỏi: “Thọ có do duyên không?” Hãy 
nên đáp: “Thọ cũng có do duyên.” Nếu lại hỏi: “Thọ duyên gì?” thì nên đáp: 
“Duyên nơi xúc. ”! Nên biết răng, do duyên xúc nên có thọ. Này A-nan! Nêu 
không có sự tiếp nhận của mắt, tất cả chúng sanh déu không có sự tiếp nhận của 
mắt, gia sử đã xa lia sự tiếp nhận của mắt thì sẽ có duyên sự tiếp nhận của mắt 
dé sanh ra cảm thọ vui, cảm thọ khô va cảm thọ không vui không khó chăng? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn! 


— Này A-nan! Nếu không có tai, mỗi, lưỡi, thân và sự ёр nhận của у, tât cả 
chúng sanh đêu không có sự tiếp nhận của ý, giả sử đã xa lìa sự tiếp nhận của ý 
thì sẽ có duyên sự tiếp nhận của ý để sanh ra cảm thọ vui, cảm thọ khô và cảm 
thọ không vui không khó chăng? 


[0579c02] — Thưa không, bạch Thế Tôn! 


— Thế nên, này A-nan! Phải biết răng nguyên nhân của thọ, sự tập khởi của 
thọ, gốc rễ của thọ, duyên của thọ chính là xúc. Vì sao như thế? Vì duyên xúc 
nên có thọ. 


п Dục ái (KÆ, kamatanha). 

2 Hữu ái (A ®, bhavatanha). 

з Giác ($) tân dich là “thọ” (Ж). Tiếng Pali tương đương là vedana. 
! Canh lạc (# 4), cách dịch khác của “xúc” (#8, phassa). 
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Này A-nan! Nếu có người hỏi: “Xúc có do duyên không?” thì nên đáp: 
“Xúc có do duyên.” Nếu lại hỏi: “Xúc duyên gì?” thì nên đáp: “Duyên danh 
sắc.”!5 Nên biết rằng, do duyên danh sắc mà có xúc. Này A-nan! Do sở hành, 
sở duyên' mà có danh thân.! Nếu lìa hành, lìa duyên này thì có xúc hữu 
151! chang? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Này A-nan! Do sở hành, sở duyên mà có sắc thân. Nếu lìa hành, lìa duyên 
này thì có xúc tăng ngữ!” chăng? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Giả sử lìa danh thân và sắc thân thì sẽ có xúc hoặc xúc được dựng lập chăng? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

— Này A-nan! Thé nên, phải biết rang nguyên nhân của xúc, sự tập khởi của 
xúc, góc rễ của xúc, duyên của xúc chính là danh sắc. Vì sao như thế? Vì duyên 
danh sắc nên có xúc. 


\5 Danh sắc (44 €., namariipa). 

'6 Sở hành, sở duyên (9117, 97%): Hành (fT) ở đây chi cho hành tướng, tướng, tướng mạo ({T 4H, 
937); sở duyên (fr#Z) chi cho những dâu hiệu, đôi tượng, sự biêu hiện. A-t)-dat-ma Thuận chánh 
ly luận Bry P £ ES ATE FB а (7.29. 1562.029. 0506a20) đã dẫn lại Đại duyên khởi kinh (KR), 
tên khác của Dai nhân kinh ХЕ. Bản dịch Việt giải thích: “Do có các hành tướng, do có các biêu 
hiện mà dựng lập danh thân” (5ã A fT 4H, ЈЕ А 9). Cùng diễn đạt vê nghĩa này, D. 15, 
Mahanidana Sutta (Kinh đại duyên) dùng 3 cụm từ ãkãra (hành tướng, tướng mao), /inga (dâu, dâu 
hiệu), nimitta (tướng, hình tướng, tướng trang, dâu hiệu). 

1 Danh thân (44 4, namakaya). Theo Du-già sư địa luận Fay i Eth BB 58 (7.30. 1579.03. 0293c04), “danh 
thân” (4 8#) là một trong 24 loại “tâm bat tương ưng hành”, gôm: đăc, vô tưởng định, diệt tận định, vô 
tưởng di thục, mang căn, chúng đông phận, dị sanh tanh, sanh, lão, tru, vô thường, danh thân, cú than, 
van thân, lưu chuyên, định di, tương ưng, thé tốc, thứ dé, thời, phương, sô, hòa hợp, bat hòa hợp (7%, 
ЖЕЛИ ҖЕ, bã để AE, ЖЕЛЕ УЕЛА aR, REAN, SRE PE, E. Ж, 1, RA, 2:8, Oe, OS, ЙИН, ER, 
ЛАЖЕ, ADE, KB, Bp. 77, BL, HT, AAG). Trong Sn. v. 1274 cũng xuất hiện cú ngữ này: Evam muni 
namakaya vimutto, Attham paleti na upeti sankham (Cũng vậy, vị ân sĩ, được giải thoát danh thân, đi 
đên chỗ tận cùng, không có thê ước lượng), HT. Thích Minh Châu dịch. “Danh thân” trong Kinh tạng 
Nikaya được hiệu là một nhóm các tâm và tâm sở của chúng. 

'8 Nguyên tác: Hữu đối canh lac (A J E %, Patighasam hassa): Xúc cham có đối ngại nên gọi là hữu 
đôi xúc (ЖЯ #1). A-t)-đạt-ma Саи-ха luận ËJ наа (7.29. 1558.10. 0052c05-06) giải thích: 
Năm loại xúc như nhãn xúc..., vì có sở у là các căn hữu đôi nên gọi là hữu đôi (RR £ п 4 A, 

DA STAR A ЛТ КИ). A-p-dat-ma Pháp uán túc luận Bel Ë ee aR (T.26. 1537.012. 050920) 
dẫn lại Đại nhân duyên kinh (K ARS) аё giải thích vë hữu đôi xúc: “Nêu nương tựa tướng này dé 
dựng lập sac thân, nêu như tướng nay không ton tại thì có thê dựng lập xúc hữu đôi chăng? Thưa không! 
Bạch Thé Tôn.” (1K IE HH ER E 8. Je jH: Жз, HJ panax 8 2) 80 AN? ЖАЫ. tt Bh). 

1? Nguyên tác: Tăng ngữ canh lạc ($8 iE E #), trực dich từ Adhivacanasamphassa. A-ty-dat-ma Саи-ха 
luân Bry ERRE (T.29. 1558.10. 0052c06-10) giải thích: Loại thứ 6 là ý xúc, tức là xúc của ý căn, 
có tên là “tăng ngữ” (abhivacana), [có nghĩa là loại xúc làm cho ngôn ngữ trở nên phong phú]. Bởi vì 
sao? Vì “tăng ngữ” là danh (tên gọi); mà danh là sở duyên tôi hảo của loại xúc tương ưng với ý thức; 
như kinh luận từng nói: “Nhờ có nhãn thức nên biệt được màu xanh nhưng không biet được đó là mau 
xanh; nhờ có ý thức nên biét được màu xanh và cũng biét được đó là màu xanh.” Vì vậy mới nói là tôi 
hảo. Như vậy loại xúc thứ 6 được gọi tên theo sở duyên đặc thù của nó (Đạo Sinh dịch). Theo A-t)-dat- 
ma Giới thân tic luận bi EEE A Е ав (7.26. 1540.01. 0614b25), “tặng ngữ xúc” là một trong 5 
loại xúc, gôm một là hữu đôi xúc, hai là tăng ngữ xúc, ba là minh xúc, bôn là vô minh xúc và năm là 
chăng phải minh, chăng phải vô minh xúc (—, КҮНЕ: —, ВЕНЕ; =, BAA; pu, AREA AB; Th, 3E HH 3E 
AR BAH). Và ở trang 0615b11, bộ luận này đã giải thích: Sao gọi là “tăng ngữ xúc”? Vì xúc tương ung 
với ý thức nên gọi là “tăng ngữ xúc” (38 #5 88 Z< Í] ? RE ХӘ. Hak AH JEE 88). 
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Nay A-nan! Nếu có người hỏi: “Danh sắc có do duyên chang?” thì nên 
đáp: “Danh sắc có do duyên.” Nếu lại hỏi: “Danh sắc duyên gi?” thì nên đáp: 
“Duyên nơi thúc.” Nên biết răng, do duyên thức mà có danh sắc. Này A-nan! 
Nêu thức không vào thai mẹ mà chỉ có danh sắc thì có thân này chăng? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Này A-nan! Nêu thức mới vào thai liền trở ra ngay thì danh sắc có kết hợp 
với tinh khí chăng? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Này A-nan! Nêu thức căn bản?! của bé trai hoặc bé gái bị đoạn hoại va 
chăng tôn tại? thì danh sắc có tăng trưởng dan lên chăng? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Thê nên, này A-nan! Phải biết rang nguyên nhân của danh sắc, sự tập khởi 
của danh sac, góc rễ của danh sắc, duyên của danh sắc chính là thức. Vì sao như 
thé? Vì do duyên thức nên có danh sắc. 

Này A-nan! Nếu có người hỏi: “Thức có do duyên chăng?” thì nên đáp: 
“Thức có do duyên.” Nếu lại hỏi: “Thức duyên gi?” thì nên đáp: “Duyên danh 
sắc.” Nên biết răng do duyên danh sắc mà có thức. Này A-nan! Nếu thức không 
có danh sắc, nếu thức không an lập, không dựa vào danh sắc thì thức có sanh, 
có già, có bệnh, có chết, có khó chăng? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

- Thế nên, này A-nan! Phải biết rằng, nguyên nhân của thức, sự tập khởi 
của thức, gốc rễ của thức, duyên của thức chính là danh sắc. Vì sao như thế? Vì 
do duyên danh sắc nên có thức. 

Này A-nan! Đó là, do duyên danh sắc nên có thức, do duyên thức nên cũng 
có danh sac, từ đó mà có ngôn ngữ, có danh xưng và có sự diễn đạt về hiện 
hữu.?? Nghĩa là thức và danh sắc cùng đi với nhau. 

Này A-nan! Sao gọi là có một loại kiến chấp hữu ngã? 


2 Thức (Ëk, viññana). 

21 Nguyên tác: Thức sơ (#27): Thức ban dau, thức căn bản, cũng gọi là Dé bát thức (Z/\?#), thức 
A-lai-da ([ ЯҢ). 

2 Nguyên tác: Nhược ấu đồng nam, đồng nữ thức sơ đoạn hoại bat hữu giả (FHER, ЖИЛЕТ 
+» H5). D. 15, Маћапідапа Sutta (Kinh đại duyên): Viññanañca hi, ananda, daharasseva sato 
vocchijjissatha kumarakassa vã kumarikaya vã (Nay Ananda, nêu thức bi đoạn trừ trong đứa con nit, 
hoặc là đông nam hay đông nữ...), HT. Thích Minh Châu dịch. 

3 Nguyên tác: Tăng ngữ thuyết truyền, truyền thuyết khả thi thiết (HŠ PERRAS, (SRR НГ ЕНУ). Tham 
chiêu: D. 15, Mahanidana Sutta (Kinh đại duyên): Ettavata adhivacanapatho ettavata niruttipatho 
ettavata paRññattipatho (trong giới han ay có con đường danh ngôn, con đường truyén thuyét, con 
đường khái niệm). Theo S. 22.62 - Ш. 71: Niruttipatha adhivacanapatha paññattipatha (ngôn lộ, danh 
ngôn lộ, thi thiệt lộ), HT. Thich Minh Châu dịch. Đoạn Kinh Tương ung bộ пау, tiên sinh Trang Xuân 
Giang dịch ra Hán ngữ là: Ngôn ngữ đạo, danh xưng dao, an lập đạo (S #18, ARNE, 2 J 1l) va 
Ty-kheo Bodhi dịch sang Anh ngữ là: Pathways of language, pathways of designation, pathways of 
description (Con đường ngôn ngữ, con đường định danh và con đường mô tả). 
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[0580a04] Тӧр-рла A-nan thưa: 


— Kính bạch Thế Tôn! Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, Thé Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thê Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiêu rõ nghĩa lý. 

Đức Phật dạy: 

— Này A-nan! Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói cho thây nghe 
về nghĩa đó. 

Tôn giả A-nan vâng lời và lắng nghe. Phật dạy: 

- Này A-nan! Có kiến chấp cho răng thọ là ngã.“ Lại có kiến chấp không 
cho thọ là ngã, nhưng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm 
thọ. Hoặc lại có kiến châp không cho răng thọ là ngã và cũng không cho răng 
ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ cho răng ngã 
không cam tho gi cả. 

Này A-nan! Nếu có người cho rang thọ là ngã thì nên hỏi người ây răng: 
“Ông có ba cảm thọ: Cảm thọ lạc, cảm thọ khô và cảm thọ không lạc không 
khó; trong, ba cảm thọ này, ông cho tho nao là ngã?” Này A-nan! Nên nói tiếp 
VỚI ñĐƯỜI ay: “Nếu lúc có cảm tho về lac thọ thì ngay lúc â ay, hai cam tho kia la 
cam tho khó va cảm thọ không khổ không lac diệt mat; lúc ây, chỉ có cảm thọ về 
lạc thọ, nhưng lạc thọ là pháp vô thường, là pháp khó, là pháp hoại diệt; nếu khi 
lạc thọ diệt rôi thì người kia không nghĩ răng “chăng phải là ngã diét’ chăng?” 


Này A-nan! Nêu chỉ có cảm thọ về khô thọ thì lúc ây hai cảm thọ kia là cảm 
thọ lạc và cảm thọ không khó không lạc diệt mat; người ду lúc đó chỉ có cảm 
thọ về khô thọ, nhưng khô thọ là pháp vô thường, là pháp khó, là pháp hoại 
diệt; nêu khi khô thọ diệt rôi thì người ду không nghĩ răng “chang phải là ngã 
diệt” chăng? 


Nay A-nan! Nếu người ây chỉ có cảm tho về không khó khóng lac tho thi 
lúc ây cả hai cảm thọ kia là lạc tho và khô thọ diệt mắt, người ây lúc đó chỉ có 
cảm giác về không khó không lạc thọ, nhưng không khó khóng lac tho là pháp 
vô thường, là pháp khô, là pháp hoại diệt; nêu khi không khó không lạc thọ diệt 
rôi thì người ây không nghĩ răng “chang phải là ngã diệt” chăng? 

Này A -nan, thọ là pháp vô thường như thé, lại xen lẫn?5 cả khổ và lạc, lẽ nao 
lại còn châp thọ là ngã chăng? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Này A-nan! Tho là pháp vô thường như vậy, lại xen lẫn cả khó và lạc, do 
đó không nên chap tho la nga. 

Này A-nan! Nếu lại có một loại kiến châp không cho răng thọ là ngã, nhưng 
ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ thì nên nói với người 


24 Nguyên tác: Giác thị than (Œ Æ #}). Thần (3#) chỉ cho tự ngã (апа). 
? Nguyên tác: Ly (BE). Nhung các bản Tông, Nguyên, Minh đều ghi là “tạp” (##). 
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ây: “Nếu ông không cảm thọ thì thọ không thể có và không thê nói “cái này là sở 
hữu của tôi.” Này A-nan! Thé thì người ду có còn chấp “thọ không phải là ngã, 
nhưng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ” nữa chăng? 

[0580b03] — Thưa không, bạch Thé Tôn! 

— Này A-nan! Do đó người ду không nên chấp như vay: “Tho không phải là 
ngã, nhưng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ.” 

Nay A-nan! Nếu lai có một loại kiến chấp không cho răng thọ là ngã, cũng 
không cho Tăng ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà 
chỉ chấp rằng ngã không cảm thọ gi cả thì nên nói với người ây: “Nếu ông 
không cảm thọ, hoàn toàn không có cảm thọ, nhưng néu ngã ở ngoài cảm thọ 
thi không thé nói ngã thanh tịnh.” Này A-nan! Thê thì người kia có còn chấp 
thọ không phải là ngã, cũng không chấp ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã 
là khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp ngã hoàn toàn không có cảm thọ nữa chăng? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


— Này A-nan! Do đó người kia không nên chấp như vây: “Thọ không phải là 
ngã, cũng không chấp ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm thọ, 
mà chỉ chấp ngã hoàn toàn không có cảm thọ.” Đó là một loại kiến chap có ngã. 

Này A-nan! Thé nào là một loại không kiến chap răng có ngã? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thé Tôn là cội nguôn của giáo pháp, Thé Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thế Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiểu rõ nghĩa ly! 

Đức Phật liên bảo: 

— Này A-nan! Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói cho thay nghe 
vê nghĩa đó. 

Tôn giả A-nan vâng lời và lăng nghe. Phật dạy: 

— Này A-nan! Có người không cho răng thọ là ngã, cũng không cho răng 
ngã có cảm thọ, vì tính cách của ngã là có khả năng cảm thọ, cũng không cho 
rang nga hoàn toàn không co cam thọ. Nguoi ay do khong chap nhu vay nén 
không con thọ sanh ở thé gian này. Nguoi ay do không còn thọ sanh nên không 
còn phiền lụy, do không phiền lụy nên được Niết-bàn và biết một cách như thật 
răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa.' 

Này A-nan! Đó gọi là có ngôn ngữ, có danh xưng và có sự diễn đạt về hiện 
hữu. Người nào biết như vậy thì không còn gi dé chap thủ. 

Nay A-nan! Néu Ty-kheo được giải thoát hoàn toàn như vậy thì không có 
kiên chấp Như Lai tôn tại hay không tôn tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại 
vừa không tôn tại, Như Lai cũng chăng phải tồn tại cũng chang không tôn tai. 
Đây là trường hợp không chấp có ngã. 
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Này A-nan! Thé nào gọi là có một loại quan niệm về hữu ngã được chủ trương? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, Thể Tôn là Pháp 
Chu, giáo pháp y cứ nơi Thê Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giao pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiéu rõ nghĩa ly! 

[0580c01] Phật dạy: 

_ — Nay A-nan! Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói cho thay nghe 
vê nghĩa đó. 

Tôn giả A-nan vâng lời và lang nghe. Phật dạy: 

— Này A-nan! Có trường hợp chủ trương và tuyên bó “ngã là sắc có hạn lượng. ”? 

Hoặc có trường hợp chủ trương và tuyên bó ó “ngã không phải là sắc có hạn 
lượng” nên đã chủ trương và tuyên bố “ngã là sắc vô lượng.” 

Hoặc có trường hợp chủ trương và tuyên bố “ngã không phải là sắc có hạn 
lượng” cũng không chủ trương và tuyên bố ô ngã là săc vô lượng” nên đã chủ 
trương và tuyên bé “ngã là vô sắc có hạn lượng.” 


Hoặc có trường hợp chủ trương và tuyên bo bố “ngã không phải là sắc có hạn 
lượng” cũng không chủ trương vả tuyên bố “ngã là sắc vô lượng” cũng không 
chủ trương và tuyên bó “ngã là vô sắc không hạn lượng” nên đã chủ trương và 
tuyên bó “ngã là vô sắc vô lượng.” 

Này A-nan! Với trường hợp chủ trương va tuyên bố ó ngã là sắc có hạn 
lượng.” Người ây chủ trương và tuyên bó trong hiện tại “ngã là sc có hạn 
lượng” và đến khi lâm chung thì người ây cũng nói như vậy, cũng thay như vậy. 
Nếu khi ngã lìa xa sắc có hạn lượng này thì người ay cũng như thé, cũng suy 
niệm như vậy, tư duy như vậy. Này A-nan! Thực tê là, có trường hợp chủ trương 
và tuyên bd‘ nga la sac có hạn lượng.” Như vậy, gọi là trường hop kiên chấp rồi 
dính mắc về “ngã là sắc có han lượng.” 

Này A-nan! Lại có trường hợp chủ trương và tuyên bó ° ‘nga không phải la 
sắc có hạn lượng” nên đã chủ trương và tuyên bố ô “ngã là sắc уб lượng.” Người 
ây chủ trương và tuyên bó trong hiện tại ° ‘nga là sắc vô lượng” va đến khi lâm 
chung thì người ду cũng nói như vậy, cũng thây như vậy. Nếu khi ngã lìa xa sắc 
vô lượng này thì người ay cũng như thé, cũng suy niệm như vậy, tu duy như 
vậy. Này A-nan! Thực tế là, có trường hợp chủ trương và tuyên bó “nga la sắc 
vô lượng.” Như vậy, gọi là trường hợp kiến chấp rồi dính mắc về “ngã là sắc 
vô lượng.” 

Này A-nan! Lại có trường hợp chủ trương và tuyên bố “ngã không phải là 
sắc có hạn lượng” cũng không chủ trương và tuyên bố “ngã là sắc vô lượng” 


2% Nguyên tác: Thiéu sắc thị thần (/> & Æ ##). Thiéu (>) có tương đương Pali là paritto, vừa có nghĩa 
là it vừa mang nghĩa là giới han. 
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nên đã chủ trương và tuyên bố “ngã là vô sắc có hạn lượng.” Người ây chủ 
trương và tuyên bo trong hiện tai “ngã là vô sac có han lượng” và đến khi lâm 
chung thì người ây cũng nói như vậy, cũng thấy như vậy. Nếu khi ngã rời xa vô 
sắc có hạn lượng này thì người ây cũng như thế, cũng suy niệm như vậy, tư duy 
như vay. Nay A-nan! Thực tế là, có trường hợp chủ trương và tuyên bó ' “ngã 
la vô sac có hạn lượng.” Như vậy, gọi là trường hợp kiên chấp rồi dính mắc về 

“ngã là vô sắc có hạn lượng.” 

_ Nay A-nan! Lại có trường hợp chủ trương và tuyên bó “ngã không phải là 
sắc có hạn lượng” cũng không chủ trương vả tuyên bó “ngã là sắc vô lượng” 
cũng không chủ trương và tuyên bó ' ‘nga là vô sac không hạn lượng” nên đã 
chủ trương và tuyên bô “ngã là vô sắc vô lượng.” Nguoi ay chủ trương vả tuyên 
bó trong hiện tại “ngã là vô sắc vô lượng” và đến khi lâm chung thì người ây 
cũng nói như vậy, cũng thay như vậy. Nêu khi ngã rời xa vô sac vô lượng nay 
thì người ay cũng như thế, cũng suy niệm như vậy, tư duy như vậy. Này A-nan! 
Thực tế là, có trường hợp chủ trương và tuyên. bố ô “nga là vô sac vô lượng.” 
Như vậy, gọi là trường hợp kiến chấp rồi dính mac về “ngã là vô sắc vô lượng.” 


Đó là những trường hợp chủ trương và tuyên bó có một hữu ngã. 

[0581a08] Nay A-nan! Thế nào là những trường hợp không chủ trương va 
tuyên bô có một hữu ngã? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Thế Tôn là cội nguôn của giáo pháp, Thế Tôn là Pháp 
Chủ, giáo pháp y cứ nơi Thế Tôn. Kính mong Ngài thuyết giảng giáo pháp, sau 
khi nghe xong, chúng con sẽ hiểu rõ nghĩa lý. 

Đức Phật liên bảo: 

_ — Nay A-nan! hãy lang nghe và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói cho thay nghe 
vë ý nghĩa đó. 

Tôn giả A-nan vâng lời và lăng nghe. Phật dạy: 

— Này A-nan! Có trường hợp không chủ trương và tuyên bô bố “ngã là sắc có 
hạn lượng”, cũng không chủ trương và tuyên bó “ngã là sắc vô lượng”, cũng 
không chủ trương và tuyên bó ' ‘nga là vô sac có hạn lượng”, cũng không chu 
trương và tuyên bó “ngã là vô sắc vô lượng.” 


Này A-nan! Trường hợp không chủ trương và tuyên bố “ngã là sắc có hạn 
lượng.” Người ây không chủ trương và tuyên bó trong hiện tại “ngã là sắc có 
hạn lượng” và đến khi lâm chung thì người ây cũng không nói như vậy, cũng 
không thay như vậy. Nêu khi ngã rời xa khỏi ѕӣс có hạn lượng này thì người 
ây cũng không nghĩ như vậy, như vậy, cũng không nhớ như vậy. Này A-nan! 
Thực tế là có trường hợp không chủ trương và tuyên. bó “ngã là sac co han 
lượng.” Nhu vậy gọi la trường hợp không kiến châp rôi dính mắc về “ngã là 
sac có hạn lượng. ˆ 
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Nay A-nan! Lại có trường hợp không chủ trương va tuyên bó “ngã là sắc vô 
lượng.” Người ây không chủ trương và tuyên bó trong hiện tại “ngã là sắc vô 
lượng” và đến khi lâm chung thì người ay cũng không noi như vay, cũng không 
thây như vậy. Nêu khi ngã rời xa khỏi sắc vô lượng này thì người ây cũng không 
nghĩ như vậy, như vậy, cũng không nhớ như vậy. Này A-nan! Thực tê là, có 
trường hợp không chủ trương và tuyên bó ° ‘nga là sac vô lượng. ` Như vậy, gọi 
là trường hợp không kiến chấp rồi dính mắc vé “ngã là sắc không vô lượng.” 


Này A-nan! Lại có trường hợp không chủ trương và tuyên bố “ngã là vô sắc 
có hạn lượng.” Người ây không chủ trương và tuyên bó trong hiện tại “ngã là 
vô sắc có hạn lượng” và đến khi lâm chung thì người ду cũng không nói như 
vậy, cũng không thay như vậy. Nếu khi ngã rời xa khỏi vô sắc có hạn lượng này 
thì người ấy cũng không nghĩ như vậy, như vậy, cũng không nhớ như vậy. Này 
A-nan! Thực tế là, có trường hợp không chủ trương và tuyên bó ‘ ‘nga là vô sac 
có hạn lượng.” Như vậy, gọi là trường hợp không kiến chấp rồi dính mắc về 
“ngã là vô sac có hạn lượng.” 

[0581605] Này A-nan! Lai có trường hop không chủ trương và tuyên bó 

“ngã là vô sac vô lượng.” Người ay khong chủ trương và tuyên bó trong hiện 
tại “ngã là vô sắc vô lượng” và đến khi lâm chung thì người ây cũng không nói 
như vậy, cũng không thay như vậy. Nếu khi ngã rời xa khỏi vô sắc vô lượng này 
thì người ây cũng không nghĩ như vậy, như vậy, cũng không nhớ như vậy. Này 
A-nan! Thực tế là, có trường hợp không chủ trương và tuyên bố “ngã là vô sắc 
vô lượng.” Như vậy, gọi là trường hợp không kiến chấp rồi dính mắc về “ngã 
là vô sac vô lượng.” 

Này A-nan! Đó gọi là những trường hợp không chủ trương và tuyên bó có 
một hữu ngã. 

Lại nữa, này A-nan! Có bảy trú xứ của thức và hai xứ. Bảy trú xứ của thức 
gôm những gì? Chúng sanh hữu sắc có bao nhiêu thân thì có bấy nhiêu tưởng, 
đó là loài người và chư thiên cõi Dục. Đây là trú xứ thứ nhất của thức. 

Lại nữa, A-nan! Chúng sanh hữu sắc với nhiêu than nhưng chỉ có một loại 
tưởng, đó là Phạm thiên lúc mới sanh ra và không yêu thọ. Đây là trú xứ thứ 
hai của thức. 

Lai nữa, A-nan! Chúng sanh hữu sac với một loại thân nhưng nhiều loại 
tưởng, đó là Hoang Dục thiên.” Đây là trú xứ thứ ba của thức. 

Lại nữa, A-nan! Chúng sanh hữu sắc với một loại thân và một loại tưởng, 
đó là Biên Tịnh thiên. Day là trú xứ thứ tư của thức. 


Lại nữa, A-nan! Chúng sanh vô sắc, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu 
đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào Không vô biên xứ, thành tựu an 


27 Hoang Dục thiên (% ¥ Ж, Abhassara). 
2 Biên Tịnh thiên (38 ‡#Z, Subhakinn3). 
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trú Không vô biên xứ,” đó là Không Vô Biên Xứ thiên. Đây là trú xứ thứ năm 
của thức. 

Lại nữa, A-nan! Chúng sanh vô sắc, vượt qua tat cả Không vô biên xứ, vào 
Thức vô biên xứ, thành tựu an trú Thức vô biên хі? đó là Thức Vô Biên Xứ 
thiên. Đây là trú xứ thứ sáu của thức. 

Lại nữa! Chúng sanh vô sắc, vượt qua tất cả Thức vô biên xứ, vào Vô sở 
hữu xứ, thành tựu an tru Vô sở hữu xú?! đó là Vô Sở Hữu Xứ thiên. Đây là tru 
xu thứ bảy của thức. 

Thé nào là có hai xứ? Chúng sanh hữu sắc không có tưởng, không có thọ, 
đó là Vô Tưởng thiên,?? đây là xứ thứ nhất. 

Lại nữa, A-nan! Chúng sanh vô sắc, vượt qua tat cả Vô sở hữu xứ, vào Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ,” đó là Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiên, đây là xứ thứ hai. 

[0581c02] Này A-nan! Đôi với trú xứ thứ nhất của thức, chúng sanh hữu sắc 
với các loại thân và các loại tưởng, đó là loài người và chư thiên cõi Dục. Nếu 
Tỳ-kheo biết như thật trú xứ ấy của thức, biết sự tập khởi trú xứ của thức, biết 
sự diệt tận, biết vị ngọt, biết sự tai hại và biết sự xuất ly thì này A-nan! Tỳ-kheo 
kia có thể vui thích nơi trú xứ của thức ấy, chấp trước và an trụ nơi trú xứ ду 
của thức chăng? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

— Này A-nan, đối với trú xứ thứ hai của thức, chúng sanh hữu sắc với các 
loại thân nhưng chỉ một loại tưởng, đó là chúng Phạm thiên mới sanh ra và 
không yêu thọ. Nếu Tỳ-kheo biết như thật trú xứ ду của thức, biết sự tập khởi 
trú xứ của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết sự tai hại và biết sự xuất ly thì 
này A-nan, Ty-kheo kia có thé vui thích noi trú xứ của thức ấy, chấp trước va 
an trụ nơi tru xứ ay của thức chang? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

— Này A-nan! Đối với trú xứ thứ ba của thức, chúng sanh hữu sắc với một 
loại thân nhưng nhiêu loại tưởng, đó là Hoảng Dục thiên. Nếu Tỳ-kheo biết như 
thật trú xứ ây của thức, biết sự tập khởi trú xứ của thức, biết sự diệt tận, biết 
vị ngọt, biết sự tai hại và biết sự xuất ly thì này A-nan, Ty-kheo kia có thé vui 
thích noi trú xứ của thức ду, chấp trước và an trụ nơi trú xứ ay của thức chăng? 


— Thưa không, bạch Thê Tôn! 


29 Vô lượng không xứ (48 8 2 Ez, Akasanaficayatana). 

30 Vô lượng thức xứ (Ж Br ik Ba, Viññãnañcãyatana). 

3! Vô sở hữu xứ (AE ATA Ж, Akificafifidyatana). 

32 Vô Tưởng thiên (#19 XK, Asaññasattãyatana). 

33 Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ (3E A Z8 АЕ #4 #8 Ж, Nevasaññänãsaññãyatana). 
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— Này A-nan! Đối với trú xứ thứ tư của thức, chúng sanh hữu sắc với một 
loại thân, với một loại tưởng, đó là Biến Tịnh thiên. Nếu Tỳ-kheo biết như thật 
trú xứ ây của thức, biết sự tập khởi trú xứ của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, 
biết sự tai hại và biết sự xuất ly thì này A-nan, Ty-kheo kia có thé vui thích nơi 
trú xứ của thức ấy, chấp trước và an trụ nơi trú xứ ây của thức chăng? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn! 


— Này A-nan! Đối với trú xứ thứ năm của thức, chúng sanh vô sắc, vượt 
qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào 
Không vô biên xứ, thành tựu an trú Không vô biên xứ, đó là Không Vô Biên 
Xứ thiên. Nếu Tỳ-kheo biết như thật trú xứ ây của thức, biết sự tập khởi trú xứ 
của thức, biết sự diệt tận biết vị ngọt, biết sự tai hại và biết sự xuất ly thì này 
A-nan, Ty-kheo kia co thé vui thích nơi trú xứ của thức ấy, chấp trước và an tru 
nơi trú xứ ây của thức chăng? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Này A-nan! Đôi với trú xứ thứ sáu của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua 
tat ca Không vô biên xứ, vào Thức vô biên xứ, thành tựu an trú Thức vô biên 
xứ, đó là Thức Vô Biên Xứ thiên. Nếu Tỳ-kheo biết như thật trú xứ ấy của thức, 
biết sự tập khởi tru xu của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết sự tai hại và 
biết sự xuất ly thì này A-nan, Ty-kheo kia có thê vui thích nơi trú xứ của thức 
ây, chấp trước và an trụ nơi trú xứ ấy của thức chăng? 


— Thưa không, bạch Thé Tôn! 


— Này A-nan! Đối với trú xứ thứ bảy của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua 
tat ca Thức vô biên xứ, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu an trú Vô sở hữu xứ, đó là 
Vô Sở Hữu Xứ thiên. Nếu Tỳ-kheo biết như thật trú xứ ây của thức, biết sự tập 
khởi trú xứ của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết sự tai hại và biết sự xuât 
ly thì này A-nan, Tỳ-kheo kia có thê vui thích nơi trú xứ của thức ây, chấp trước 
và an trụ nơi trú xứ ây của thức chăng? 

[0582a05] — Thưa không, bạch Thé Tôn! 


— Này A-nan! Đối với xứ thứ nhất, các chúng sanh hữu sắc không có tưởng, 
không có thọ, đó là Vô Tưởng thiên. Nêu Tỳ-kheo biết như thật xứ ây của thức, 
biết sự tập khởi xử ây của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết sự tai hại và 
biết sự xuất ly thì này A-nan, Ty-kheo kia co thé vui thích nơi trú xứ của thức 
ây, chấp trước và an trụ nơi trú xứ ây của thức chăng? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

— Này A-nan! Đối với xứ thứ hai của thức, chúng sanh vô sắc vượt qua tat 
cả Vô sở hữu xứ, vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, đó là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiên. Nếu Tỳ-kheo biết 
như thật xứ ây của thức, biết sự tập khởi xứ ây của thức, biết sự diệt tận, biết 
vị ngọt, biết sự tai hại và biết sự xuất ly thì này A-nan, Ty-kheo kia có thể vui 
thích nơi trú xứ của thức ây, chấp trước và an trụ nơi trú xứ ау của thức chang? 
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— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

— Này A-nan! Nếu Tỳ-kheo biết như thật về bảy trú xứ của thức va hai xứ 
kia, tâm không nhiễm trước, được giải thoát, đó gọi là Ty-kheo A-la-hán thành 
tựu Tuệ giải thoát. 

Lại nữa, này A-nan! Có tam pháp giải thoát. Là tám pháp nào? Có sắc, quán 
sắc, đó là giải thoát thứ nhất. 

Lại nữa, bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, đó là giải thoát 
thứ hai. 

Lại nữa, với tịnh giải thoát, tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ, đó là giải 
thoát thứ ba. 

Lại nữa, vượt qua tât cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đôi tưởng, không tư duy 
các loại tưởng, vào Không vô biên xứ, thành tựu an trụ Không vô biên xứ, đó 
là олат thoát thứ tư. 

Lại nữa, vượt qua tật cả Không vô biên xứ, vào Thức vô biên xứ, thành tựu 
an trụ Thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. 

Lại nữa, vượt qua tất cả Thức vô biên xứ, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu an 
trụ Vô sở hữu xứ, đó là giải thoát thứ sáu. 

Lại nữa, vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
thành tựu an trụ Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. 

Lại nữa, vượt qua tất cả Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tự thân chứng ngộ, 
thành tựu an trụ Tưởng thọ diệt giải thoát và biết do tuệ quán mà trừ sạch các 
lậu, đó là giải thoát thứ tám. 

A-nan! Nếu có Tỳ-kheo biết như thật về bảy trú xứ của thức và hai xứ kia, 
tâm không nhiễm trước, được giải thoát với tám giải thoát này, tự thân tác 
chứng, thành tựu an trụ trong chiêu thuận và nghịch, cũng do tuệ quán mà trừ 
sạch các lậu, đó gọi là Tỳ-kheo A-la-hán thành tựu Câu giải thoát.” 

[0582b04] Đức Phật dạy như vậy, Tôn giả A-nan và các Ty-kheo nghe Phật 
dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


34 Câu giải thoát ОАЖ, Ubhatobhagavimutta) còn gọi là “Câu phan giải thoát.” A-ty-dat-ma Tap di 
môn túc luận bal Ebi BS $ë 52 PJ E ft (7.26. 1536.10. 0436a06-a07) giải thích: Bậc thành tựu và an trú 
8 giải thoát, sau đó dùng trí tuệ đoạn tận mọi phiên não thì được gọi là bậc Giải thoát cả 2 phân (4 Ж 
РЕ, ТЛА S ЕЕ BLE, ASK để ñã Wa, XE 2 IR A Hô 2} ‡f †ĩ flll 28). Xem thêm M. 70, 
Kitagiri Sutta (Kinh Kitagiri): “Thê nào là bậc Câu phân giải thoát? О đây, này các Ty-kheo, có người, 
sau khi thân đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp va vô sac pháp và sau khi đã 
thay với trí tuệ, các lậu hoặc của vi này được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này, này các Ty-kheo, được gọi là 
hạng người Câu phân giải thoát” HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Câu-lâu, ngụ tại thị trần Kiém- 
ma-săt-đàm, thuộc nước Câu-lâu. 

Bay giờ, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

кы Có một con đường tịnh hóa chúng sanh, vượt khỏi lo sợ, diệt trừ khó não, 

châm dứt khóc than, chứng được Chánh pháp, đó là bón niệm xú.2 Các đẳng 
Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác ở quá khứ đều đoạn trừ năm loại 
ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, khiến tuệ yêu kém, tâm an trụ vững 
chai nơi bốn niệm xứ, tu tập bảy giác chi? mà thành tựu giác ngộ Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Các đức Như Lai, Vô Sở Trước, Dang Chánh Giác 
ở vị lai cũng đêu đoạn trừ năm loại ngăn che, những thứ khiến tâm nhiễm ô, 
khiến tuệ yếu kém, tâm an trụ vững chãi nơi bốn niệm xứ, tu tập bảy giác chì 
mà thành tựu giác ngộ Vô Thượng Chánh đăng Chánh giác. Nay trong hiện tại, 
Ta là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Спас cũng đều nhờ đoạn trừ năm loại 
ngăn che, là những thứ làm tâm ô ué, làm tuệ yêu kém, tâm an trụ vững chãi 
nơi bón niệm xứ, tu tập bảy giác chi mà thành tựu giác ngộ Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Bon niệm xứ là những gi? Đó là niệm xứ quán thân đúng như thân,’ quan 
tho® đúng như thọ, quan tâm đúng như tâm va quan pháp đúng như pháp. 

Thế nào là niệm xứ quan thân đúng như thân? Nghia là Tỳ-kheo khi đi thì 
biết mình đi, khi đứng thì biết mình đứng, khi ngôi thì biết mình ngôi, khi năm 
thì biết mình nam, khi ngủ thì biết mình ngủ, khi thức thì biết mình thức, khi 


! Nguyên tác: Niệm xứ kinh  Ж%® (T.01. 0026.98. 0582b07). Tham chiếu: Phân biệt Thánh dé kinh 
ЙА ЖЕКЕ (7.01. 0026.31. 0467a28); Niệm thân kinh 2à Я Ж (T.01. 0026.81. 0554с10); Tứ dé kinh 
ру 4 (7.01. 0032. 0814b08); Tang. 34 (7.02. 0125.12.1. 0568а01); D. 10, Mahdasatipatthana Sutta 
(Kinh đại niệm хи); M. 10, Satipatthana Sutta (Kinh niệm хи); M. 119, Kayagatasati Sutta (Kinh 
niém than). 

2 Bốn niệm xứ (Ud 2 Ж, cattaro satipatthana). 

3 Thất giác chi (t ®© Ж, saptabodhyangani). 

4 Nguyên tác: Vô thượng chánh tận chi giác (= ЕЕ Ж). 

5 Nguyên tác: Quán thân như thân (#1 # 404). Nhu (40): Giông như, đúng như (#HÏE]). Tham chiêu: 
M. 10: Anupassi, có nghĩa là quán sát liên tục, từ sát-na này đến sát-na khác, chuyên chú quán sát. О 
một phương diện khác thì anu là tiép đâu ngữ, có nghĩa tùy theo, dựa theo, đúng theo. Chính vì vậy ma 
anupassi, động từ là anupassati, còn được dịch là “tùy quán” (Ж). Đoạn kinh giải thích tiép theo 
cũng bô nghĩa cho điêu này. 

6 Nguyên tác: Giác (2), tân dich là “thọ” (5). Tiếng Pali tương đương là vedana. 
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ngủ chập chờn thì biết mình ngủ chập chờn. Cứ như vậy, Tỳ-kheo quán nội thân 
đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tai thân, thay biết rõ 
ràng, sáng suốt minh dat.’ Đó là Ty-kheo quán thân đúng như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo biết rõ lúc ra 
lúc vào, khéo quán sát và phân biệt; khi co, khi dudi, lúc cúi, lúc ngước, dung 
mạo khoan thai, khoác y chỉnh të, cầm bát ngay thăng: đi, đứng, ngôi, năm, ngủ, 
thức, nói năng, im lặng thay đều nhận biết rõ ràng. Cứ như vậy, Ty-kheo quán 
nội thân đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thây 
biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Tỳ-kheo quán thân đúng như thân. 


Lại nữa, Ty-kheo quản thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo khi sanh khởi 
niệm xấu ác, bat thiện, liền dùng niệm thiện pháp dé đối trị, đoạn trừ, diệt sạch, 
an định. Ví như thây trò thợ mộc căng dây mực, búng lên khúc ĐỖ ròi dùng rìu 
bén mà déo cho thăng: Ty-kheo khi sanh khởi niệm xâu ác, bat thiện liền dùng 
niệm thiện pháp để đối trị, đoạn trừ, điệt sạch, an định cũng giỗng như vậy. Cứ 
như vậy, Ty-kheo quan nội than đúng như than, quan ngoại than đúng như thân, 
lập niệm tại thân, thay biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Tỳ-kheo quán 
thân đúng như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo ngậm rang 
khít lại, lưỡi ân lên vòm họng, dùng tâm tri tâm, đối trị, đoạn trừ, điệt sạch, an 
dinh.š Ví như hai lực sĩ giữ chặt một người gây yêu, xoay chuyên bốn hướng, 
tùy ý đánh đập. Cũng vậy, Ty-kheo ngậm răng khít lại, lưỡi ân lên vòm họng, 
dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, diệt sạch, an định. Cứ như vậy, Tỳ-kheo quản 
nội thân đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thây 
biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Ty-kheo quán thân đúng như thân. 


[0582c12] Lại nữa, Ty-kheo quan thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo 
niệm hơi thở vào thì biết niệm hoi thở vào; niệm hơi thở ra thì biết niém hơi thở 
ra; thở vào dải thì biết thở vào dai; thở ra dài thi biết thở ra dài; thở vào ngăn thì 
biết thở vào ngăn; thở ra ngăn thì biết thở ra ngắn; cảm giác toàn thân, thở vao: 
cảm giác toàn thần, thở ra; an tịnh thân hành, thở vào; an tịnh thân hành, thở ra. 
Cứ như vậy, Ty-kheo quán nội thân đúng như thân, quan ngoại thân đúng như 
thân, lập niệm tại thân, thấy biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Ty-kheo 
quan than dung như thân. 


” Nguyên tác: Lập niệm tại thân, hữu tri hữu kiến, hữu minh hữu đạt OLS TER, AAA Ж, НЕН f Ë). 
Tham chiéu: M. 10, Satipatthana Sutta (Kinh niệm хи): Atapi sampajano satima (nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm). Ó dáy, MA. 98 không đề cập đến yếu tó tinh cân, nhiệt tâm (atapi) như M. 10. 


š Tham chiếu: M. 20, Vitakkasanthana Sutta (Kinh an tri tam): Bhikkhuna dantebhidantamadhaya 
jivhaya talum арасса cetasā cittarn abhinigganhitabbam abhinippiletabbam abhisantapetabbam. 
Tassa dantebhidantamadhaya jivhaya talum ahacca сеіаѕа cittam abhinigganhato abhinippilayato 
abhisantapayato ye papaka akusala vitakka chandupasamhitapi dostipasamhitapi mohupasamhitapi te 
pahīyanti te abbhattham gacchanti (Ty-kheo ây phải nghiên răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lây tâm 
chê ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiên răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lây tâm chế 
ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bât thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đên sân, liên hệ 
dén si được trừ diệt, đi đến diệt vong), HT. Thích Minh Châu địch. 
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Lai nữa, Ty-kheo quán thân dung như thân nghĩa là, Ty-kheo có hy lạc do 
ly dục sanh, thâm nhuân vào thân, tràn day khắp cả. Khắp trong thân này, hỷ lạc 
do ly dục sanh, không đâu không có. Ví như người khéo tăm, cho bột tắm vào 
chậu nước, nước bột tăm thấm vào thân, phủ khắp toàn thân, không đâu không 
có. Cũng vậy, Iy-kheo có hỷ lạc do ly dục sanh thâm nhuan vào thân, tran day 
khắp ca. Khap trong thân nay, hy lạc do ly dục sanh, không đâu không có. Cứ 
như vậy, Ty-kheo quán nội thân đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, 
lập niệm tại thân, thây biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Ty-kheo quan 
thân dung như thân. 


Lại nữa, Ty-kheo quán thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo có hy lạc do 
định sanh, thâm nhuan toàn thân, tràn đây khắp cả. Khap trong than thé, hy lac 
do dinh sanh khong dau khong co. Gidng như nguôn suôi trên nui, trong sạch 
không nhơ, đây ap, chảy tràn; nước tu bốn phương chảy đến nhưng không thể 
đồ vào được mà chính từ lòng suối, nước tự phun trào, chảy tràn ra ngoài, thâm 
ướt cả núi, phủ khắp tràn đây, không dau không có. Cũng vậy, Ty-kheo có hy 
lạc do định sanh, thâm nhuân toàn thân, tràn day khắp cả. Khắp trong thân thé, 
hy lạc do định sanh không đâu không có. Cứ như vậy, Ty-kheo quan nội than 
đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thấy biết rõ 
ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Tỳ-kheo quán thân đúng như thân. 

[0583a07] Lại nữa, Ty-kheo quán thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo 
có lạc do ly hy sanh, thâm nhuân toàn thân, tràn day khắp cả. Khắp trong thân 
thé, lạc do ly hy sanh khong dau khong co. Giống như các loại sen xanh, sen 
hông, sen đỏ, sen trang sanh ra từ nước, lớn lên trong nước, ở dưới day nước, 
góc rễ, hoa, lá, cong thay đêu thâm nước, tràn đây khắp cả, không đâu không 
có. Cũng vậy, Ty-kheo có lạc do ly hy sanh, thâm nhuân toàn thân, tran day 
khắp ca. Khắp trong thân thé, lạc do ly hy sanh không đâu không có. Cứ như 
vậy, Ty-kheo quán nội thân đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập 
niệm tại thân, thây biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Tỳ-kheo quán thân 
đúng như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân đúng như thân nghĩa là, ở trong thân nay, Ty- 
kheo với tâm thanh tịnh, ý cởi mở làm cho trùm khắp, thành tựu an trụ; ở trong 
thân này với tâm thanh tịnh không đầu không cùng khắp. Giống như người 
trùm một cái áo rộng bảy hoặc tám khuyu tay, từ dau cho đến chân, khắp cả 
thân đêu được phủ kín. Cũng vậy, ở trong thân này, Ty-kheo với tâm thanh tịnh 
không đâu không cùng khắp. Cứ như vậy, Ty-kheo quan nội thân đúng như 
thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thay biết rõ ràng, sáng 
suốt minh đạt. Đó là Tỳ-kheo quán thân đúng như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quán thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo luôn nhớ nghĩ 
ánh sáng, khéo léo thọ trì, khéo ghi nhớ điều đang niệm, như phía trước, phía 
sau cũng như vậy; như ở phía sau, phía trước cũng như vậy, ngày cũng như 
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đêm, đêm cũng như ngày, dưới cũng như trên, trên cũng như dưới. Nhờ như 
vậy, tâm không điên đảo, không bị ràng buộc, tâm nhớ nghĩ ánh sáng nên không 
bao giờ bị bóng tối che lap. Cứ như vậy, Tỳ-kheo quán nội thân đúng như thân, 
quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thay biết rõ ràng, sáng suốt 
minh đạt. Đó là Ty-kheo quán thân đúng như thân. 


Lại nữa, Ty-kheo quan thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo khéo giữ đối 
tượng quán tưởng, khéo ghi nhớ điều đang niệm. Giỗng như người ngôi quán 
sát kẻ nằm, người năm quán sát kẻ ngôi. Cũng vậy, Tỳ-kheo khéo giữ đôi tượng 
quán tưởng, khéo ghi nhớ điều đang niệm. Cứ như vậy, Tỳ-kheo quán nội thân 
đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thây biết rõ 
ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Ty-kheo quán thân đúng như thân. 

[0583b04] Lại nữa, Ty-kheo quan thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo шу 
theo từng chỗ của thân này, tùy theo sự xâu đẹp của thân này mà quán sát từ 
đầu cho đến chân dé thay chúng thay đều đây day các thứ bat tịnh. Trong thân 
này của ta có tóc, lông, móng, răng, da min hoặc thô, thịt, gân, xương, tim, thận, 
gan, mật, phối, ruột già, ruột non, lá lách, da dày, phân, não va não bộ, nước 
mắt, mô hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, dam dai, nước tiêu, 
v.v... Như một cái bồn chứa đủ loại hạt giỗng, người có mắt sáng thì thay rõ 
rang “đây là hat lúa, hạt kê, kia là hat cải, hạt co, hạt rau...” Cũng vậy, Ty-kheo 
tùy theo từng chỗ của thân này, tùy theo sự xấu đẹp của thân này mà quán sát 
từ đầu cho đến chân dé thay chúng đây day các thứ bat tịnh. Trong thân này của 
ta có tóc, lông, móng, răng, da mịn hoặc thô, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, 
mật, phối, ruột già, ruột non, lá lách, dạ dày, phân, não và não bộ, nước mắt, mô 
hôi, nước тїп, nước miêng, mủ, mau, mỡ, tủy, dam dai, nước tiểu, v.v... Cứ như 
vậy, Ty-kheo quán nội than đúng như thân, quán ngoại than đúng như thân, lập 
niệm tại thân, thây biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Ty-kheo quan thân 
đúng như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quan thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo quan sát các 
giới trong thân, thay trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới và thức giới. Ví như gã đô tế mó bò, lột hết bộ da, trải lên mặt 
dat, phân thành sáu đoạn, Tỳ-kheo quán các giới trong thân, thay trong thân này 
của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới cũng 
giống như thế. Cứ như vậy, Ty-kheo quán nội thân đúng như thân, quán ngoại 
thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thây biết rõ ràng, sang suốt minh đạt. Đó 
là Ty-kheo quán thân đúng như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quan thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo quản xác chết, 
xác chết mới một, hai ngày, cho đến sáu, bảy ngày, đang bị qua diéu bươi mô, 
chó sói câu xé, hoặc đã được hỏa thiêu hay đã được chôn lap, hoặc dang bi rita 
nát hư hoại. Quán sát rôi, vị ấy tự so sánh “thân ta ngày nay cũng lại như vậy, 
đều sẽ có trường hợp này, không thể tránh được.” Cứ như vậy, Ty-kheo quan 
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nội thân đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tại than, thay 
biết rõ rang, sáng suốt minh dat. Đó là Ty-kheo quán than đúng như thân. 


Lại nữa, Ty-kheo quán thân đúng như thân nghĩa là, Tỳ-kheo quán hài côt 
bam xanh, rita nat gan hét, xương rơi vãi ngôn ngang trên đất, như đã thấy nƠI 
nghĩa địa. Thay rồi, vị ду tự so sánh “thân ta ngày nay cũng lại như vậy, đều sẽ 
có trường hợp này, không thê tránh được.” Cứ như vậy, Ty-kheo quán nội than 
đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thây biết rõ 
ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Tỳ-kheo quán thân đúng như thân. 


Lại nữa, Ty-kheo quán thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo quán bộ 
xương người chết, không còn da thịt máu huyết, chỉ có xương và gân dính lại 
với nhau, như đã thay nơi nghĩa địa. Quan sat rôi tự so sánh “thân ta ngày nay 
cũng lại như vậy, đều sẽ có trường hợp này, không thể tránh được.” Cứ như 
vậy, Ty-kheo quán nội thân đúng như thân, quán ngoại thân đúng như thân, lập 
niệm tại than, thay biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Tỳ-kheo quán thân 
đúng như thân. 


[0583c10] Lại nữa, Ty-kheo quán thân đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo 
quán xương người chết rời ra từng đốt, nằm rải rác khắp nơi như đã thay noi 
nghia dia, cac xuong chan, xuong dui, xuong dau gối, xương bắp vê, xuong 
sông, xương vai, xương cô, xương sọ, môi thứ một nơi. Quán rôi, vi ây tự so 
sánh “thân ta ngày nay cũng lại như vậy, đều sẽ có trường hợp này, không thê 
tranh duoc.” Cứ như vậy, Ty-kheo quán nội thân đúng như thân, quán ngoại 
thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thây biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó 
là Ty-kheo quan than đúng như thân. 

Lại nữa, Ty-kheo quan than đúng như thân nghĩa là, Ty-kheo quan xương 
người chết có màu trăng như vỏ ốc, hoặc xanh như lông chim bó câu, hoặc đỏ 
như màu máu, hoặc mục nát, bề vụn... như đã thay nơi nghĩa địa. Quán ròi, 
vi ду tự so sánh “thân ta ngày nay cũng lại như vậy, déu sẽ có trường hợp này, 
không thé tránh được.” Cứ như vậy, Ty-kheo quán nội thân đúng như thân, 
quán ngoại thân đúng như thân, lập niệm tại thân, thấy biết rõ ràng, sáng suốt 
minh đạt. Đó là Ty-kheo quan than đúng như thân. 

Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni quán thân đúng như thân với từng chi tiết như 
vậy, đó gọi là Ty-kheo hay Ty-kheo-ni tu tập nệm xứ quán thân đúng như thân. 

Thé nào là niệm xứ quán thọ đúng như thọ? Nghĩa là Tỳ-kheo khi thọ nhận 
cảm giác lạc liền biết đang thọ nhận cảm giác lạc; khi thọ nhận cảm giác khó 
liền biết đang thọ nhận cảm giác khó; khi thọ nhận cảm giác không lạc không 
khô liên biết đang thọ nhận cảm giác không lạc không khô. Khi thân thọ nhận 
cảm giác lạc, thân thọ nhận cảm giác khô, thân thọ nhận cảm giác không lạc 
không khó; khi tâm thọ nhận cảm giác lạc, tâm thọ nhận cảm giác khó, tâm tho 
nhận cảm giác không lạc không khó; cảm giác lạc khi ăn, cảm giác khó khi ăn, 
cảm giác không lạc không khô khi ăn; cảm giác lạc khi không ăn, cảm giác khó 
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khi không ăn, cảm giác không lac không khô khi không ăn; cảm giác lạc khi có 
dục, cảm giác khó khi có dục, cảm giác không lạc không khó khi có dục; cảm 
giác lạc khi không có dục, cảm giác. khó khi không có duc, cảm giác không lac 
không khổ khi không có dục liền biết đang thọ nhận cảm giác không lạc không 
khó khi không có dục. Cứ như thé, Ty-kheo quan nội thọ đúng như thọ, quan 
ngoại thọ đúng như thọ, lập niệm tại thọ, thấy biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. 
Đó là Ty-kheo quán thọ đúng như thọ. 

Nêu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni quán thọ đúng như thọ với từng chi tiết như 
vậy, đó gọi là Tỳ-kheo hay Ty-kheo-ni tu tập niệm xứ quán thọ đúng như thọ. 

[0584a05] Thé nào là niệm xứ quán tâm đúng như tâm? Ty-kheo có tâm 
tham dục thì biết đúng như thật có tâm tham dục, có tâm không tham dục thì 
biết đúng như thật là có tâm không tham dục. Khi có sân hay không sân, có si 
hay không si, có nhiễm 6 hay không nhiễm ô, có hop hay có tan, có thâp hay 
có cao, có nhỏ hay có lớn, có tu hay không tu, có định hay không định, không 
có tâm giải thoát thì biết đúng như thật là không có tâm giải thoát, có tâm giải 
thoát thì biết đúng như thật có tâm giải thoát. Cứ như thế, Tỳ-kheo quán nội 
tâm đúng như tâm, quán ngoại tâm đúng như tâm, lập niệm tại tâm, thây biết rõ 
ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là Tỳ-kheo quán tâm đúng như tâm. 

Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni quán tâm đúng như tâm với từng chỉ tiết như 
vậy, đó gọi là Ty-kheo hay Ty-kheo-ni tu tập niệm xứ quán tam đúng như tâm. 

Thế nào là niệm xứ quản pháp đúng như pháp? Khi con mắt duyên sắc, sanh 
nội kết, nêu bên trong thật có kết thì Ty-kheo biết đúng như thật bên trong có 
kết, bên trong thật không có kết cũng biết đúng như thật bên trong không có kết. 
Nêu nội kết chưa sanh, bây giờ sanh, cũng biết đúng như thật. Nêu nội kết đã 
sinh va được đoạn tru, không sinh trở lại nữa, cũng déu biết đúng như thật. Với 
các căn tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng gióng nhu thé. Khi y duyën pháp, sanh 
nội kết, nêu Ty-kheo bën trong thật có kết thì biết đúng như thật là bên trong 
có kết, bên trong không có kết thì biết đúng như thật là bên trong không có kết, 
nội kết chưa sanh, bây giờ sanh khởi, cũng biết đúng như thật. Nội kết đã sanh 
và đã được đoạn trừ, không sanh lại nữa, cũng đều biết đúng như thật. Cứ như 
thé, Ty-kheo quán nội pháp dung như pháp, quan ngoại pháp đúng như pháp, 
lập niệm tại pháp, thay biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó gọi là Ty-kheo quan 
pháp đúng như pháp, tức là quan sáu xứ bên trong. 


Lại nữa, Ty-kheo quán pháp đúng như pháp, nghĩa là khi trong tâm thật 
có tham dục thì Ty-kheo biết như thật là có tham dục, trong tâm thật không có 
tham dục thì biết như thật là không có tham dục; tham dục chưa sanh, bây giờ 
sanh khởi, cũng biết như thật; tham dục đã sanh và được đoạn trừ, không còn 
sanh trở lại nữa, cũng đều biết đúng như thật. Đối với sân hận, thụy miên, trạo 
cử cũng giống như thế. Bên trong thật có nghi, biết đúng như thật là đang có 
nghi; bên trong thật không có nghi, biết đúng như thật là không có nghi. Nghi 
chưa sanh, bây giờ sanh khởi, cũng biết đúng như thật. Nghi đã sanh và đã được 
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đoạn trừ, không sanh lại nữa, cũng déu biết đúng như thật. Cứ như thé, Ty-kheo 
quán nội pháp dung như pháp, quan ngoại pháp đúng như pháp, lập niệm tại 
pháp, thay biết rõ rang, sang suôt minh dat. Do gọi là Ty-kheo quan pháp đúng 
như pháp, tức la quán về năm loại ngăn che. 


[0584b03] Lại nữa, Ty-kheo quán pháp đúng như pháp, nghĩa là khi bên 
trong thật có nệm giác chi, Ty-kheo biết như thật là có niệm giác chi, bên trong 
thật không có niệm giác chi thì biết như thật là không có niệm giác chi; niệm 
giác chị chưa sanh, bây giờ sanh khởi, cũng biết đúng như thật; niệm giác chi 
đã sanh thì ghi nhớ không quên, không để suy thoái, việc tu tập càng lúc càng 
tăng trưởng, cũng đều biết đúng như thật. Đối với các giác chi trạch pháp, tinh 
tân, hy, khinh an, định và xả, cũng giống như vậy. Bên trong that có xả giác chi 
thì biết đúng như thật là đang có xả giác chi, bên trong thật không có xả giác 
chi thì biết đúng như thật là không có xả giác chi. Ха giác chi chưa sanh, bây 
giờ sanh khởi, cũng biết đúng như thật; xả giác chi đã sanh thì ghi nhớ không 
quên, không dé suy thoái, việc tu tập càng lúc càng tăng trưởng, đều biết đúng 
như that. Cứ như thé, Ty-kheo quán nội pháp đúng như pháp, quán ngoại pháp 
đúng như pháp, lập niệm tại pháp, thay biết rõ ràng, sáng suốt minh đạt. Đó là 
Ty-kheo quán pháp đúng như pháp, tức là quán vê bảy giác chi. 

Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni quán pháp đúng như pháp với từng chi tiết 
như vậy, đó gọi là Ty-kheo hay Ty-kheo-ni tu tập niệm xứ quan pháp đúng 
như pháp. 

Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni tâm an trụ vững chai nơi bón niệm xứ này 
trong vòng bảy năm thì nhất định sẽ chứng được một trong hai quả vị: Hoặc là 
thành tựu Trí cứu cánh ngay trong hiện tại, hoặc là chứng đắc A-na-hàm nêu 
còn hữu dư. Thậm chí không can phải đến bảy năm mà sáu năm, hay năm năm, 
bón năm, ba năm, hai năm hoặc một năm, hoặc chỉ trong bảy tháng nếu Ty- 
kheo hay Ty-kheo-ni tâm an trụ vững chai nơi bôn niệm xứ cũng sẽ nhat định 
chứng được một trong hai quả vị ấy. Thậm chí không cân phải dén bay, sau, 
nam, b6n, ba, hai hay mot thang ma chi trong bay ngay bay dem néu Ty-kheo 
hay Ty-kheo-ni nao tam an tru vững chai nơi bón niệm xứ thì cũng sẽ nhất định 
chứng được một trong hai quả vị: Hoặc là thành tựu Trí cứu cánh ngay trong 
hiện tại, hoặc là chứng đắc A-na-hàm néu còn hữu dư. Cho dén không cân phải 
đến bảy, sáu, năm, bốn, ba, hay hai ngày hai đêm, cũng không cân trong một 
ngày một đêm mà Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nao trong từng khoảnh khắc tâm an 
trụ vững chãi nơi bốn niệm xứ, nêu buôi sáng thực hành như vậy thì nhất định 
buôi tôi liên được thăng tiên, nếu buói tối thực hành như vậy thì nhất định sáng 
hôm sau sẽ được thăng tiến. 


Đức Phat dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phung hanh.’ 


° Ban Hán, hết quyén 24. 


99. KINH KHO АМ! (1) 


Tói nghe nhu vày: 
Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 
Bấy 210, sau bữa trưa, các Ty-kheo vì có chút việc nên tập trung tại giảng 


đường. Số đông ngoại đạo sau bữa trưa cũng tản bộ tìm đến chỗ các Ty-kheo, 
cùng chao hỏi nhau xong ròi ngôi sang một bên và nói với các Tỳ-kheo răng: 


— Này chư Hiên! Sa-môn Cù-đàm hiểu biết rõ ràng rồi chủ trương? đoạn 
dục, hiểu biết rõ ràng rồi chủ trương đoạn sắc, hiểu biết rõ ràng rồi chủ trương 
đoạn thọ. Này chư Hiền! Chúng tôi cũng hiểu biết rõ ràng rồi chủ trương đoạn 
dục, hiểu biết rõ ràng rôi chủ trương đoạn sắc, hiểu biết rõ ràng rôi chủ trương 
đoạn thọ. Như vậy, với hai sự hiểu biết và cách đoạn trừ nay, gitra Sa-môn Củ- 
đàm và chúng tôi thì ai thù thắng hơn và có điều gi khác biệt? 

Lúc ây, các Tỳ-kheo nghe số đông ngoại đạo hỏi như vậy thì không thể phân 
biệt đâu là đúng đâu là sai nên im lặng rồi đứng dậy bỏ đi và suy nghĩ: “Việc 
này chúng ta phải nhờ đức Thế Tôn mới biết được!” Các Tỳ-kheo liền đến chỗ 
đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngôi sang một bên, đem những điều đã bàn luận 
với só đông ngoại đạo ây thuật lại đây đủ với đức Phật. 

Bay giờ, Thê Tôn bảo các thay Tỳ-kheo: 

— Lúc đó, các thầy nên hỏi số đông ngoại đạo ay như vây: “Này chư Hiền! 
Thé nào là vị ngọt của dục? Thé nao là tai hoa của duc và thé nào là sự xuât ly 
của dục? Thé nào là vi ngọt của sắc? Thé nào là tai hoa của sắc và thé nào là sự 
xuất ly của sắc? Thé nào là vị ngọt của tho? Thé nào là tai họa cùa thọ và thé 
nao là sự xuat ly cua thọ?” Này các Ty-kheo! Néu các thây hỏi như vậy, sau khi 
nghe, họ sẽ chất van lan nhau vé nhiéu viéc khac, dan đến nỗi giận và tranh cãi 
càng thêm gay gat, sau đó họ nhất định sẽ từ chỗ ngồi đứng dậy roi im lặng bỏ 
đi. Vi sao như vậy? Vì Ta không thây ai, dù Thiên hay Ma, Phạm thiên, Sa- -môn, 
Bà-la-môn hay bất cứ người nào khác ở trên đời này có thê biết được nghĩa â ay 
dé trinh bay rõ ràng, chi trừ Như Lai và dé tử của Nhu Lai, hoặc những ai được 
nghe từ Nhu Lai và đệ tử của Như Lai. 


! Quyền 25. ‚ Nguyên | ae „Khô ấm kinh, thượng 48, E (7.01. 0026.99. 0584c08). Tham 
chiêu: Khổ dm kinh 0 (T.01. 0053. -0846c05); Tăng. Fš (T.02. 0125.21.9. 0604с07); M. 13, 
Mahadukkhakkhandha Sutta (Dai kinh kho идп). 


2 Nguyên tác: Thi thiết tri (ЖЖП). Tham chiếu: Khổ dm kinh FER (T.01. 0053. 0846c13) ghi: Trí 
tuệ thuyét (4 = SA HỘ); Tăng. 38 (T.02. 0125. 21-9. 0604c13) ghi: Hằng ' thuyết (ti Hit); М. 13: Pariññam 
paññapeí¡ (nêu rõ sự hiêu biết hoàn toàn), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Đức Phật lại dạy: 

— Thế nào là vị ngọt của dục? Đó là nhân bởi năm loại dục mà phát sanh ra 
lạc va hy; vị ngọt của dục chi tôt cùng đến đó chứ không thé hơn nữa, nhưng 
tai họa của dục thì rất nhiều. 

[0585a02] Thê nào là tai họa của dục? Ví như có người thiện nam, tùy theo 
nghê nghiệp của mình mà tự mưu sinh, hoặc làm ruộng, hoặc buôn ban, hoặc 
đọc sách, hoặc giỏi toán thuật, hoặc thông số thuật, hoặc khéo in khắc, hoặc 
làm văn chương, hoặc tạo bút tích, hoặc hiểu kinh thư, hoặc làm võ tướng, hoặc 
hau hạ vua; dù thời tiết lạnh phải cam chịu lạnh, gặp trời năng nóng van phải 
chịu nóng, đói khát mệt nhọc, muôi mòng châm chích, thé nhưng người ây vẫn 
phải làm việc để mong kiếm được tiền của. Người thiện nam kia băng những 
phương tiện như vậy, làm các công việc như vậy, dé mong câu như vậy, nhưng 
nếu không kiếm được tiền của thì khó sở, lo buôn, rau r, tâm thành si dại và 
than rằng: “Luong cong lam lung, khô nhọc vô ich ma những diéu mong cau 
không có kết quả!” Trái lại, nêu người thiện nam ây băng những phương tiện 
như vậy, làm các công việc như vậy, để mong cầu như vậy mà kiém được tiên 
của thì sanh tâm mến tiếc, gìn gitr, cất giâu. Vì sao như vậy? Vì người ay nghĩ: 
“Tai vật nay là của ta, đừng để cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mất 
mát, hoặc xuất tiền của ma không sinh lợi, hoặc làm việc ma không thành tựu.” 
Kẻ đó giữ gin, cất giâu như vậy, nhưng nêu không may bị vua đoạt, giặc cướp, 
lửa thiêu, hư hại hay mat mát thì khó SỞ, ÌO buôn, rau ri, tâm thành si dai va 
than van: “Vat ta yêu quý nhớ nghĩ suốt đêm ngày, nay đã không con!” Đó là 
khối khô uan прау trong đời này đều do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lay dục 
làm gốc. 

Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi duc, lay dục làm gốc nên 
mẹ tranh với con, con tranh với mẹ; cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ 
giảnh giật lẫn nhau. Vì giành giật lẫn nhau như vậy nên mẹ bêu xâu con, con 
bêu хаи mẹ; cha con, anh em, chi em, bà con dòng ho bêu xâu lẫn nhau. Thân 
thích còn vậy huống là người ngoài. Do là khối khô uán ngay trong đời này, đều 
do nhân noi dục, duyên nơi duc, lay dục làm gốc. 

Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi duc, lay duc làm gốc, cho 
nên vua tranh giành với vua, Bà-la-môn tranh giành với Ba-la-m6n, cư sĩ tranh 
giành với cư sĩ, dân tranh giành với dân, nước này tranh giành với nước kia. 
Bởi tranh giành nên thù nghịch nhau rồi dùng đủ loại binh khí để giết hại lẫn 
nhau, hoặc dùng tay đánh, hoặc dùng đá ném, hoặc dùng gậy đánh, hoặc dùng 
dao chém. Trong khi giao đâu thì có kẻ chết, người sợ hãi, khô sở vô cùng. Đó 
là khôi khô uân ngay trong đời này, déu do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lay 
duc lam géc. 


Lai nữa, vi chung sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lay dục làm gốc, cho 
nên mặc áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo mác, cung tên, đao thuẫn rồi xông 
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pha tran mac; hoặc dùng các phương tiện như voi, ngựa, xe, bộ binh để đánh 
nhau, hoặc cho nam nữ đánh nhau. Trong khi giao chiến thì có kẻ chết, người 
sợ hãi, khó sở vô cùng. Do la khối khô uán ngay trong đời này, đều do nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lay dục làm góc. 


[0585b04] Lại nữa, vi chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục 
làm gôc, cho nên mặc áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo mác, cung tên, đao 
thuẫn, dé di chiém doat nước người, đánh thành, pha lũy, chéng cự lẫn nhau, 
thúc trông, thói kèn, lớn tiếng chửi bới; hoặc dùng chày đập, hoặc dùng mâu 
kích, hoặc sử dụng bánh xe săc bén, hoặc dùng tên băn, hoặc lăn đá đè, hoặc 
dùng nó lớn, hoặc nau chảy đồng rồi đồ lên người. Trong khi giao chiến thì có 
kẻ chết, người sợ hãi, khổ sở vô cùng. Đó là khối khổ пап ngay trong đời này, 
do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm góc. 

Lại nữa, vi chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm góc, cho 
nên mang áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo mác, cung tên, hoặc cầm đao 
vào thôn xóm, vào ap, vao quéc gia, vào thành thi, đục vách, pha kho, cướp 
đoạt tiền của, chặn đường di lại, hoặc đến các ngõ hẻm nơi khác pha xóm, pha 
làng, phá thành, diệt nước. Khi đó, hoặc bị người của vua bắt được, đem tra 
khảo đủ cách, hoặc chặt tay, chặt chân, hoặc chặt cả tay chân, cắt tai, cắt mũi, 
hoặc cắt cả tai mũi, hoặc lóc tung miếng thịt, bứt râu, birt tóc, hoặc but ca râu 
tóc, hoặc nhốt vào cũi rôi quân vải hỏa thiêu, hoặc vui trong cat rôi dap có phía 
trên mà đốt, hoặc nhốt vào bụng lừa sắt hay miệng heo sắt, hoặc miệng cọp sắt 
rồi đốt, hoặc bỏ vào vac dong hay vac sắt đun nau, hoặc chặt ra từng khúc, hoặc 
dùng chĩa bén đâm, hoặc lây móc sắt mà móc, hoặc bắt năm trên giường sắt rôi 
lây dâu sôi giội lên, hoặc bat ngoi trong côi sat rôi lây chày sat giã, hoặc cho ran 
rét m6 căn, hoặc dùng roi quất, hoặc dùng gậy thọc, hoặc dùng đòn gánh đánh, 
hoặc đem thây bêu nơi nguyên quán, hoặc chém đầu rôi bêu trên cây. Trong 
những trường hợp đó, kẻ ây hoặc chết hoặc sợ hãi, khô sở vô cùng. Đó là khôi 
khó uân ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lay dục làm gốc. 


Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm góc, cho 
nên thân làm việc ác, miệng nói lời ác và y nghĩ điều ác. Người ấy về sau bị 
bệnh năm liệt giuong, hoặc ngôi hoặc năm vật vã trên đất vì đau đớn bức bách 
thân, chịu khó sở vô cùng, khô đến nỗi không còn ưa thích gì nữa. Người mà 
thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác thì khi sắp chết bị nghiệp ác 
che lap trước mắt, giống như mặt trời sắp lặn thì bóng ngọn núi lớn phủ lên 
mặt dat. Và như vậy, người ấy bị những nghiệp ác của thân, của miệng và của 
ý che lap trước mắt, họ nghĩ rang: “Các việc ác mà ta làm trước kia, bây giờ 
chúng che lấp trước mắt ta. Do trước kia ta không tạo phước quả mà lại tạo 
nhiêu nghiệp ác. Gia sử có kẻ tanh tình hung bạo, chỉ làm ác, tạo tội chứ không 
làm phước, không làm thiện, khi sông không biết lo sợ, gần chết không có chỗ 
nương nhờ, không chỗ quay về, kẻ ây sanh về cõi nào thì ta chắc chắn sẽ sanh 
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về nơi đó!” Do đó, người ấy sanh hối hận mà chết không an lành, chết không 
được phước. Đó là khôi khô uan ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lây dục làm góc. 

[0585c07] Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm 
gốc, cho nên thân làm việc ác, miệng nói lời ác và y nghĩ điêu ác. Chúng sanh 
ây vì thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác nên nhân nơi đây, 
duyên nơi đây, sau khi qua đời phải đến chỗ ác, đọa vào địa ngục. Đó là khôi 
khô uán ngay trong đời sau, do nhân nơi dục, duyên nơi duc, lây dục làm gốc. 
Đó là tai họa của dục. 

Thế nào là sự xuất ly của dục? Nếu đoạn trừ dục, xả ly dục, diệt hết dục, 
vượt khỏi dục, đó là sự xuất ly của dục. 

Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào không biết đúng như thật vi ngọt của dục, 
tai họa của dục, sự xuất ly của dục thì không bao giờ có thể tự đoạn dục cho 
mình, huống nữa là đoạn dục cho người khác. Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
biết đúng như that vi ngọt của duc, tai họa của dục, sự xuất ly của dục thì có thể 
tự đoạn dục cho mình và cũng có thể đoạn dục cho người khác. 

Thé nào là vị ngọt của sắc? Giả sử có các thiếu nữ Sát-lợi, Bà-la-môn, Ty- 
xá hay Thủ-đà-la đến tuổi mười bốn, mười lăm, là lúc có sắc đẹp yêu kiều. Nếu 
nhân nơi sắc đẹp đó, duyên nơi sắc đẹp đó mà sanh lạc, sanh hỷ thì vị ngọt của 
sắc chi tôt cùng đến đó chứ không hơn nữa, nhưng tai họa của sắc thì rat nhiễu. 

Thế nào là tai họa của sắc? Nêu về sau thay các cô gái ây già cả suy yếu, 
đâu bac, răng rụng, lung cong, gói rũ, di phải chéng gay, tuổi trẻ suy tàn, mạng 
sông sắp hết, thân thé run ray, các căn hư tón thì các thay nghĩ sao? Có phải sắc 
đẹp trước kia hư hoại mà sanh ra tai họa chăng? 


— Bạch Thé Tôn! Đúng vậy. 
— Lại nữa, néu thay các cô gái ây bị bệnh năm liệt giuong hoặc vật vã trên 


dat, vi dau don buc bach than, chiu khó sở cùng cực thi các thầy nghĩ sao? Có 
phải sắc đẹp trước kia hư hoại mà sanh ra tai họa chăng? 

— Bạch Thê Tôn! Đúng vậy. 

— Lại nữa, néu thay xác chết của các cô gái ây từ một hai ngày cho đến sáu 
bay ngày, dang bi qua diều buoi mô, chó sói câu xé, hoặc đã được hỏa thiêu hay 
chôn cất, thay đều bị mục nát hư hoại thì các thây nghĩ sao? Có phải sắc đẹp 
trước kia đã hư hoại mà sanh ra tai họa chăng? 

[0586a01] — Bạch Thế Tôn! Đúng vậy. 

— Lại nữa, néu thây xác của các cô gái ây ở nơi nghĩa địa, hài cốt xám xanh, 
mục nát quá nửa, xương vãi trên dat thì các thay nghĩ sao? Có phải sac dep 
trước kia đã hư hoại mà sanh ra tai họa chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Đúng vậy. 
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— Lại nữa, néu thây xác của các cô gái ây ở nơi nghĩa địa, đã tiêu hết da thịt, 
máu huyết, chỉ còn dính gân thì các thầy nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã 
hư hoại mà sanh ra tai hoa chăng? 

— Bach Thé Tôn! Đúng vậy. 

— Lại nữa, nêu thay xác của các cô gái ấy ở nơi nghĩa địa, xương rời từng 
đốt, tản mac khắp nơi: Xương chân, xương đùi, xương dau géi, xuong chau, 
xương song, Xương val, xương cô, xương sọ, mỗi thứ một nơi thì các thây nghi 
sao? Có phải sắc dep trước kia đã hư hoại ma sanh ra tai hoa chang? 


— Bạch Thé Tôn! Đúng vậy. 

— Lại nữa, nếu thay xác của các cô gái ây ở nơi nghĩa địa, xương trăng như 
vỏ óc, xanh như lông chim bô câu, đỏ như mau máu, hư hại mục nát thì các thay 
nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã hư hoại và sanh ra tai họa chăng? 

— Bạch Thế Tôn! Đúng vậy. 

— Đó là những tai họa của sắc. Thé nào là sự xuất ly của sắc? Nếu đoạn trừ 
sắc, xả ly sắc, diệt hết sắc, vượt khỏi sắc. Đây gọi là sự xuất ly của sắc. 


Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào không biết đúng như that vi ngọt của sắc, 
tai họa của sắc và sự xuất ly của sắc thì sẽ không bao giờ có thể tự đoạn trừ sắc 
cho mình huông nữa là đoạn trừ sắc cho người khác. Nếu Sa-mon hay Ba-la- 
môn nào biết đúng như thật vị ngọt của sắc, tai họa của sắc và sự xuất ly của sắc 
thì có thê tự đoạn trừ sắc cho mình và còn có thể đoạn trừ sắc cho người khác. 

Thế nào là vị ngọt của tho? Đó là Tỳ-kheo lia dục, lia pháp ác bat thiện, 
thành tựu và an trú,... (cho đến) Thiền thứ tư. Lúc đó, vị ây không nghĩ đến việc 
tự hại cũng không nghĩ đến sự hại пот. Nếu không nghĩ đến hại thì đó là vị 
ngọt của thọ lạc. Vì sao như vậy? Vì không nghĩ дёп sự làm hại thì thành tựu 
được sự thọ lạc. Day là vi ngọt của thọ. 

Thé nào là tai hoa của tho? Thọ là pháp vô thường, khó và hoại diệt. Do là 
tai họa của thọ. 

Thé nào là sự xuất ly của thọ? Nếu đoạn trừ thọ, xả ly thọ, diệt hết thọ, vượt 
qua thọ. Đây gọi là sự xuất ly của thọ. 

Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào không biết đúng như thật vị ngọt cua thọ, 
tai họa của thọ và sự xuất ly của thọ thì sẽ không bao giờ có thể tự đoạn trừ cảm 
thọ cho mình huóng nữa là đoạn trừ cảm tho cho người khác. Nêu Sa-món hay 
Bà-la-môn nào biết đúng như thật vị ngọt của thọ, tai họa của thọ và sự xuất ly 
của thọ thì có thể tự đoạn trừ cảm thọ cho mình và còn có thê đoạn trừ cảm thọ 
cho người khác. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


100. KINH KHÔ AM! (2) 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng ho Thích, ngụ tại vườn Ni-câu- 
loại, thành Ca-duy-la-vệ. 

Bay giờ, sau buổi trưa, Thích Ma-ha-nam thong thả đi đến chỗ Phật, cúi lạy 
sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con biết pháp của Thế Tôn như vậy, khiến cho tâm con 
diệt được ba thứ câu ué, đó là tâm cau ué do tham lam, tâm cấu ué do giận ай 
và tâm câu ué do si mê. Bạch Thế Tôn! Con biết pháp này như vậy nhưng trong 
tâm con vẫn còn sanh các pháp tham lam, pháp giận dữ và pháp si mê. Bạch 
Thé Tôn! Con suy nghĩ rằng: “Ta còn điều gì chưa được diệt trừ, để khiến cho 
tâm ta lại sanh pháp tham lam, pháp giận dữ và pháp si mê?” 

Thế Tôn day: 

— Này Ma-ha-nam! Ông còn một điều chưa được diệt trừ, đó là ông sống 
tại gia, chưa có niềm tin tha thiết để roi xa gia đình, sóng khóng gia dinh, làm 
người học đạo. Này Ma-ha-nam, nêu ông diệt được điều này, ông sẽ không sống 
tại gia mà với niêm tin tha thiết, rời xa gia đình, sông không gia dinh, làm người 
học đạo. Bởi vi ông còn một điêu chưa được diệt trừ, đó là sông tại gia, chưa có 
niêm tin tha thiết dé rời xa gia đình, sông không gia đình, làm người hoc đạo. 

Khi ây, Thích Ma-ha-nam liên từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, 
chap tay hướng về đức Phật và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy thuyết pháp cho con nghe, khiến tâm con 
được thanh tịnh, trừ nghi và chứng đạo. 

Đức Phật dạy: 

— Này Ma-ha-nam! Có năm loại tham muôn đáng yêu, đáng nhớ, đáng vui 
thích, liên quan đến dục khiến chúng sanh vui mừng. Là năm loại nào? Đó là 
sắc được biết bởi mắt, âm thanh được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị 
được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Do đây mà vua và quyến thuộc của 


i Nguyên tác: Khổ dm kinh, hạ 18, F (T.01. 0026.100. 0586b04). Tham chiéu: Thich Ma-ha-nam 
bón tứ tử kinh FEE HA DOK (T.01. 0054. 0848b03); Khổ ат nhân sự kinh WE AR (T.01. 
0055. 0849b23); Tang. #8 (7.02. 0125.41.1. 0744а02); M. 14, Cñịadukkhakkhandha Sutta (Tiểu kinh 
khó ийп). 

2 Nguyên tác: Nhiễm (3), cách gọi khác chỉ cho tham lam. Theo Du-gid sư địa luận AM EM HB aig 
(7.30. 1579.84. 0770c0): “Nhiễm” nghĩa là tham đắm vào việc thọ dụng (3s: #8 Ж # # FJ tú). 
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vua được an lạc hoan hy. Nay Ma-ha-nam! VỊ ngọt của duc thì chỉ cùng cực đến 
đó chứ không hơn, nhưng tai họa của dục lại rât nhiêu. 

Này Ma-ha-nam! Thé nào là tai họa của dục? Ví như có người thiện nam tùy 
theo nghệ nghiệp của mình mà tự mưu sinh, hoặc làm ruộng, hoặc buôn bán, 
hoặc đọc sách, hoặc giỏi toán thuật, hoặc thông số thuật, hoặc khéo in khắc, 
hoặc làm văn chương, hoặc tạo bút tích, hoặc hiểu kinh thư, hoặc làm võ tướng, 
hoặc hầu hạ vua; dù thời tiết lạnh phải cam chịu lạnh, gặp trời năng nóng vân 
phải chịu nóng, đói khát mệt nhọc, muỗi mong châm chích, thế nhưng người 
ây vẫn phải làm việc để mong kiếm được tiên của. Bang những phương tiện 
như vậy, người thiện nam đó làm các công việc như vậy, để mong câu như vậy, 
nhưng nêu không kiếm được tiền của thì khó sở, lo buôn, rau тї, tâm thành si dại 
và than răng: “Luông công làm lụng, khó nhọc vô ích mà những điều mong cầu 
không có kết quả!” Trái lại, nếu băng những phương tiện như vậy, người thiện 
nam đó làm các công việc như vậy, để mong câu như vậy mà kiếm được tiên 
của thì sanh tâm mén tiếc, gìn giữ, cất giấu, vì sao như vậy? Vì họ nghĩ: “Tài vật 
này là của ta, đừng dé cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mát mát, hoặc 
xuất tiền của mà không sinh lợi, hoặc làm việc mà không thành tựu.” Người 
đó giữ gìn, cất giâu như vậy, nhưng nếu không may bị vua đoạt, giặc cướp, lửa 
thiêu, hư hai, mat mát thi khó sở, lo buôn, râu rĩ, tâm thành si dại và than vãn: 
“Vật ta yêu quý nhớ nghĩ suốt đêm ngày, nay đã không còn!” Đó là khối khô 
uan ngay trong đời này đều do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lay duc làm gốc. 

[0586c11] Lại nữa, này Ma-ha-nam, vi chúng sanh nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lây dục làm gốc nên mẹ tranh giành với con, con tranh giành với mẹ; 
cha con, anh em, chi em, ba con, dòng họ gianh giật lẫn nhau. Vì giành giật 
lẫn nhau như vậy nên mẹ bêu xâu con, con bêu xâu mẹ; cha con, anh em, chị 
em, bà con dòng họ bêu xấu lẫn nhau. Thân thích còn vậy huéng nữa là người 
ngoài. Đó là khôi khó uán ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, 
lây dục làm gốc. 

Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây 
dục làm gốc nên vua tranh giành với vua, Bà-la-môn tranh giành với Bà-la- 
môn, cư sĩ tranh giành với cư sĩ, dân tranh giành với dân, nước này tranh giành 
với nước khác. Bởi tranh giành nên thù nghịch nhau rồi dùng đủ loại binh khí 
để giết hại lẫn nhau, hoặc dùng tay đánh, hoặc dùng đá ném, hoặc dùng gậy 
đánh, hoặc dùng dao chém. Trong khi giao đấu có kẻ bị chết, người thì sợ hãi, 
khó sở vô cùng. Nay Ma-ha-nam, đó là khôi khó uan ngay trong đời nay, do 
nhan noi duc, duyén noi duc, lay duc lam géc. 


Lại nữa, này Ma-ha-nam, vi chung sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây 
dục làm gốc, cho nên mặc áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo mác, cung tên, 
đao thuẫn rôi xông pha trận mạc; hoặc dùng các phương tiện như voi, ngựa, xe, 
bộ binh để đánh nhau, hoặc cho nam nữ đánh nhau. Trong khi giao chiến thì có 
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ké bi chét, người thì so hãi, khó sở vô cùng. Này Ma-ha-nam, đó là khối khổ 
uan ngay trong đời này, do nhân noi dục, duyên nơi dục, lay duc lam góc. 

Lại nữa, này Ma-ha-nam, vi chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây 
dục làm gốc, cho nên mặc áo giáp, khoác trường bào, cầm giáo mác, cung tên 
hoặc đao, thuần, để đi tranh đoạt nước người, đánh thành, phá lũy, chóng cự lẫn 
nhau, thúc trỗng, thói kèn, lớn tiếng chửi bói; hoặc dùng chảy đập, hoặc dùng 
mâu kích, hoặc sử dụng bánh xe sac bén, hoặc dùng tên băn, hoặc lăn đá đè, 
hoặc dùng nó lớn, hoặc nau chảy đồng ròi đồ lên người. Trong khi giao chiến 
thì có kẻ bị chết, người thì sợ hãi, khó sở vô cùng. Này Ma-ha-nam, đó là khối 
khó uán ngay trong đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 

[0587a05] Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lay dục làm góc, cho nên mang áo giáp, khoác trường bảo, cam giáo mac, 
cung tên, hoặc cầm dao thuẫn, dé vào xóm, vào áp, vào quốc gia, vào thành thị 
mà đục vách, phá kho, cướp đoạt tiền của, chặn đường di lại, hoặc đến các ngõ 
hẻm nơi khác pha xóm, phá làng, phá thành, diệt nước. Khi đó, hoặc bị người 
của vua bắt được, đem tra khảo đủ cách: Hoặc chặt tay, chặt chân hoặc chặt cả 
tay chân, cắt tai, cắt mũi hoặc bi cắt cả tai mũi, hoặc lóc từng miếng thịt, bút 
râu, but tóc hoặc but cả râu tóc, hoặc nhốt vào cũi rôi quấn vải hỏa thiêu, hoặc 
vùi trong cát rồi đắp cỏ phía trên mà đốt, hoặc nhốt vào bụng lừa sắt hay miệng 
heo sắt hoặc miệng cop sắt гӧі đốt, hoặc bỏ vào vac đồng hay vạc sắt đun nâu, 
hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng chĩa bén đâm, hoặc lây móc sắt mả móc, 
hoặc bắt năm trên giường sắt rồi lây dâu sôi giội lên, hoặc bắt ngôi trong cối 
sắt roi lây chày sắt giã, hoặc cho rắn rết mô căn, hoặc dùng roi quat, hoặc dùng 
gậy thọc, hoặc dùng đòn gánh đánh, hoặc đem thây bêu nơi nguyên quán, hoặc 
chém đâu rồi treo bêu trên cây. Trong những trường hợp đó, kẻ ây hoặc chết 
hoặc sợ hãi, khô sở vô cùng. Này Ma-ha-nam! Đó là khôi khô uan ngay trong 
đời này, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 


Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi dục, lay duc lam gốc, cho 
nên than làm việc ác, miệng nói lời ac, y nghĩ điều ác. Người ây về sau bị bệnh 
năm liệt giường hoặc năm vật vã trên đất vì đau đớn bức bách thân, chịu khó 
sở vô cùng, khó đến nỗi không còn ưa thích gì nữa. Người để thân làm việc 
ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác thì khi sắp qua đời, bị nghiệp ác che lập 
trước mắt, gidng như mặt trời sắp lặn thì bóng ngọn núi lớn phủ lên mặt dat. 
Và như vậy, người ay bi những nghiệp ác của thân, của miệng và của ý che lap 
trước mắt, họ nghĩ răng: “Các việc ác mà ta làm trước kia, bây giờ chúng che 
lấp trước mắt ta. Do trước kia ta không tạo phước quả mà lại tạo nhiêu nghiệp 
ác. Giả sử có kẻ tanh tinh hung bạo, chỉ lam ác, làm tội chứ không làm phước, 
không làm thiện, khi sông không biết lo sợ, gân chết không chỗ nương nhờ, 
không chỗ quay vê; kẻ á ау sanh vê cõi nao thì chắc chắn ta sẽ sanh về nơi đó!” 
Do đó, người ấy sanh hôi hận ma chết không an lành, chết không được phước. 
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Này Ma-ha-nam, đó là khối khô uan ngay trong đời này, do nhân nơi dục, 
duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 

[0587b02] Lại nữa, này Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lây dục làm góc, cho nên thân làm việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều 
ác. Chúng sanh ay vì thân, miệng và y tạo nghiệp ác nên nhân nơi đây, duyên 
nơi đây, sau khi qua đời phải đến chỗ ác, đọa vào địa ngục. Này Ma-ha-nam, đó 
là khối khổ пап ngay đời sau, do nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây duc làm góc. 


Này Ma-ha-nam! Vi vậy nên biết, dục tuyệt đối không có lạc, chi có khô 
họa không thể Кё xiết. Bậc Thanh đệ tử đa văn mà không biết đúng như thật 
thi v1 åy sẽ bị dục che lap, chang được an lạc thành thoi và tịch tĩnh tõi thượng. 
Này Ma-ha-nam, vị Thánh đệ tử đa văn này sẽ nhân nơi dục mà bị thoái chuyên. 

Này Ma-ha-nam! Ta biết là dục không có lạc mà chỉ có khô họa không thể 
kë xiết. Này Ma-ha-nam, Ta biết đúng như thật nên không bị dục che lap, cũng 
không bị pháp ác ràng buộc. Vì vậy, Ta được an lạc thánh thơi và tịch tĩnh tối 
thượng. Này Ma-ha-nam, vì vậy Ta không nhân nơi dục mà bị thoái chuyền. 

Nay Ma-ha-nam! Một hôm Ta du hóa nơi thành Vương Xá, trú trong hang 
Thất Diệp của tiên nhân trên núi Ty-da-la.° Bay giò, vào lúc xé chiêu, Ta rời 
nơi tĩnh toa, đi đến Quảng son‘ và thấy ở đó có nhiều vị Ni-kién đang tu hạnh 
không ngôi, thường đứng chứ không ngôi, chịu khổ cùng cực. Ta bước đến hỏi: 

“Này các Ni-kién! Vì sao các ông tu hạnh không ngồi này, thường đứng chứ 
không ngồi, phải chịu khổ sở như vậy?” 

Họ trả lời như vây: 

“Thưa Cu-dam! Chúng tôi có Ton sư Ni- kién tên là Thân Tử, ngài dạy 
chúng tôi răng: ‘Nay các Ni- kién! Néu kiếp trước các ông đã tạo nghiệp bat 
thiện thi nay nhờ khó hạnh này mà các tội lỗi kia sẽ được tiêu trừ. Nếu nay giữ 
gìn diệu hạnh của thân, giữ gìn diệu hạnh của miệng và diệu hạnh của ý thì nhờ 
nhân đó, duyên đó mà không trở lại làm ác, không tạo nghiệp bất thiện.?” 

Này Ma-ha-nam, Ta hỏi lại: 

“Này các Ni-kiên! Các ông tin tưởng Tôn sư, không hề nghi ngờ gi chăng?” 

Họ trả lời ta: 

“Đúng vậy, thưa Cù-đàm! Chúng tôi tin tưởng Tôn sư của mình, không hè 
nghi ngờ gi cả.” 

Này Ma-ha-nam, Ta lại hỏi: 

“Nay các Ni-kiên! Nếu quả như vậy thi Ton sư Ni- kién của các ông trước 
kia đã tao các nghiệp ác bat thiện rất nặng. Vị ду trước kia vốn là Ni-kiền đã 


> Tỳ-đa-la sơn Tiên nhân That Diệp ốc (#405 FE Lil A 4 EB). Tỳ-đa-la sơn (EB ш): n nui 
Vebhara, một trong 5 ngọn núi quanh thành Vương Xá (£4, Rajagaha). That Diệp ốc (ee lz) la 
hang That Diệp (Sattapanniguh3). 


* Quảng son (ЖШ, Vepulla) là một trong 5 ngọn núi ngoài thành Vuong Xá. 
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qua đời và nay sanh vào nhân gian xuất gia làm Ni-kién tu hạnh không ngồi, 
thường đứng chứ không ngôi, chịu khô sở như vậy, cũng như các ông và hàng 
đệ tử của mình.” 

Họ lại nói với Ta: 

“Thưa Củ-đàm! Hạnh phúc không nương vào hạnh phúc mà có, do khô đau 
mới có hạnh phúc. Như hạnh phúc của Vua Tân-tỳ-sa-la thì Sa-môn Cù-đàm 
không thê băng duoc.” 

[0587c01] Та lại nói: 

“Các ông cudng si nên nói những lời vô nghĩa. Vi sao như vậy? Vì các 
ông không khéo léo, không hiệu ró và cũng không biệt thời nên các ông mới 
nói: “Nhu hạnh phúc của Vua Tan-ty-sa-la thì Sa-môn Cu-dam không thé bang 
được!” Này các Ni-kiên, dang lẽ các ông phải hỏi như thê nay: “Gitta Vua Tân- 
ty-sa-la và Sa-môn Cù-đàm, ai hạnh phúc hon?’ Này các Ni-kiên, nêu như Ta 
nói răng hạnh phúc của Ta hơn, Vua Tân-ty-sa-la không băng thi này các Ni- 
kiến, các ông có thé nói: “Hạnh phúc của Vua Tan-ty-sa-la, Sa-môn Cù-đàm 
không băng. `” 

Các Ni-kién đó liên nói: 

“Thưa Cù-đàm! Nay chúng tôi muôn hỏi, giữa Vua Tan-ty-sa-la và Sa-môn 
Cù-đàm thì ai hạnh phúc hơn?” 

Ta lại nói: 

| “Này сас Ni-kiên, Ta nay hỏi các ông, hãy trả lời theo sự hiểu biết của mình. 
Y các ông thê nào? Vua Tan-ty-sa-la có đạt được sự tịch mặc vô ngôn như у, 
nhân đó mà được hoan hỷ, được hân hoan trong bảy ngày bảy đêm không?” 

Các Ni-kién đáp: 

“Không được, thưa Cù-đàm!” 

_ “Vay có được hoan hy, được hân hoan trong vòng sáu ngày sau đêm, cho 
дёп hoặc năm, bón, ba, hai hoặc một ngày một аёт không?” 

Các Ni-kién đáp: 

“Không được, thưa Cu-dam!” 

Ta lại hỏi: 

“Này các Ni-kién! Ta có đạt được sự tịch mặc vô ngôn như ý, nhân đó mà 
được hoan hỷ, được hân hoan trong một ngày một đêm không?” 

Các Ni-kién đáp: 

“Đạt được, thưa Cu-dam!”’ 


5 Tham chiếu: M. 14 ghi là Апійјатдпо kãyena abhãsamãno vacam satta rattidivani... (thân bat động, 
không nói lời nào suốt 7 ngày đêm). Thich Ma-nam bón tứ tie kinh ЖЕРЕ B AS VF (T.01. 0054. 
0849a29): Bất ngữ ngôn, như thị vi lạc da? (P н, RAE 35 ЖУ). 
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“Vậy có được hoan hỷ, được hân hoan trong vòng hai, ba, bón, năm, sáu 
cho đến bảy ngày bảy đêm không?” 

Các Ni-kién đáp: 

“Đạt được, thưa Củ-đàm!” 

Ta lại hỏi tiếp: 

“Này các Ni-kién! Y các ông thé nào? Nhu vậy, ai hạnh phúc hơn, Vua Tan- 
ty-sa-la hay là Ta?” 

Các Ni-kién đáp: 

“Thưa Cu-dam! Qua sự trình bày của Sa-môn Cù-đàm chúng tôi đã hiểu rõ, 
Sa-môn Cù-đàm hạnh phúc hơn, Vua Tan-ty-sa-la không thê sánh bang.” 

Này Ma-ha-nam! Vì vậy nên biết, dục không có lạc, chỉ có khô đau và tai 
họa không kê xiết. Vị Thánh đệ tử đa văn nên thấy như vậy. Nếu Thánh đệ tử 
đa văn không thay đúng như vậy thì sẽ bi dục ngăn che, bị các pháp ác và bat 
thiện trói buộc, không dat được an lạc thanh thoi và tịch tinh tối thượng. Như 
vậy, này Ma-ha-nam, họ sẽ bị dục làm cho thoái chuyên. 

Nay Ma-ha-nam! Ta biét duc không có lac, chi có khó đau và tai hoa vô 
lượng. Ta biết đúng như thật nên không bị dục ngăn che, cũng không bị các 
pháp ác và bất thiện ràng buộc. Vì vậy, Ta được an lạc thảnh thơi và tịch tĩnh tối 
thượng. Này Ma-ha-nam, vì vậy Ta không bị dục làm thoái chuyên. 

Đức Phat dạy như vậy, Thích Ma-ha-nam và các Ty-kheo nghe Phật dạy 
xong déu hoan hy phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo muốn tâm tăng thượng? thì сап phải thường Xuyên suy niệm 
năm tướng. Sau khi thường xuyên suy niệm năm tướng thì niệm bat thiện đã 
sanh liền được trừ diệt. Niệm xấu ác diệt rồi thì tâm luôn được an trú, nội tâm 
tĩnh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. 

Năm tướng đó là những gì? Ty-kheo suy niệm về một tướng tương ưng với 
thiện. Nếu tâm niệm bat thiện phát sanh thì vị Tỳ-kheo đó nhân nơi tướng này 
lại suy niệm về một tướng khác tương ưng với thiện, khiến tâm niệm xâu ac, 
bat thiện không sanh khởi. Khi Ty-kheo đó nhân nơi tướng nay lại suy niệm về 
một tướng khác tương ưng với thiện thì niệm bat thiện đã sanh liền bị trừ diệt. 
Niệm xấu ác đã diệt rồi thì tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm 
và được định tĩnh. Giống như thay trò thợ mộc kéo thăng dây mực, bung lên 
thân cây, rồi dùng riu bén mà dëo cho thăng. Tỳ-kheo cũng vậy, nhân nơi tướng 
này mà suy niệm một tướng khác tương ưng với thiện, khiến niệm xấu ác, bất 
thiện không sanh khởi. Khi Ty-kheo đó nhàn nơi tướng nay, lại suy niệm một 
tướng khác tương ưng với thiện thì niệm xâu ác, bât thiện đã sanh liên bị trừ 
diệt. Niệm xâu ác đã diét rôi thì tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất 
tâm và được định tĩnh. Nêu Ty-kheo muôn tâm an trú trong thiền định thi phải 
luôn suy niệm tướng thứ nhat nay. Do suy niệm tướng này, niệm bat thiện đã 
sanh liền được trừ diệt. Niệm xâu ác diệt roi thì tâm luôn được an trú, nội tâm 
tĩnh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. 


Lại nữa, Ty-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện, néu sanh 
khởi niệm bắt thiện thì vị đó quản răng: “Niệm xâu ác này là tai họa, niệm nay 
là bất thiện, niệm này là xâu ác, niệm này bi người trí ghét, nêu niệm này đây 
dây thi không được trí thông, không thê đắc đạo, không được Niết- ban, vi no 
khiến sanh ra các niệm xâu ác, bat thiện!” Vị Ty-kheo đó quán sat về các niệm 
xấu ác như vậy thì niệm bat thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Khi niệm xấu ác diệt 
rôi thì tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. Ví 
! Nguyên tác: Tăng thượng tâm kinh # Е (T.01. 0026.101. 0588a03). Tham chiếu: М. 20, 


Vitakkasanthana Sutta (Kinh an tru tam). 
2 Tăng thượng tâm (2 Е, adhicitta): Tâm cao thượng, tâm an trú trong thiên định. 
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như có vị thiếu niên tuân tú, đáng yêu, tắm gội sạch sẽ, mặc y phục đẹp, dùng 
hương xoa khắp thân, cạo sửa râu tóc, khiến thân thé rất sạch sẽ. Nếu lay xác 
răn, xác chó, hoặc thây người đã bam xanh, sinh chướng, thôi rữa, ri nước do 
rồi đeo vào cô người ấy thì người ay liền gớm ghiéc nên không vui, không 
thích. Ty-kheo cũng vậy, vi nao quán sát: “Niệm хап ác nay co tai họa, nệm 
này không thiện, niệm này là xâu, niệm này bị người trí ghét, nêu niệm này dẫy 
đầy thì sẽ không được trí thông, không thê đắc đạo, không được Niết-bàn, vì nó 
khiến sanh khởi các niệm хап ác, bat thiện.” Vị Ty-kheo đã quản niệm xâu ác 
như vậy thì niệm bắt thiện đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm xấu ác diệt rôi thì tâm 
luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. Nêu Ty-kheo 
muốn tâm được an trú trong thiền định thì phải luôn niệm tướng thứ hai này. 
Khi niệm về tướng này thì niệm bat thiện đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm xấu ác 
diét rồi thi tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. 

[0588b11] Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện 
mà niệm bat thiện vẫn sanh khởi; khi quán niệm xấu ác là tai họa mà niệm bất 
thiện lại sanh khởi nữa thi Ty-kheo đó không nên suy niệm về niệm này, VÌ nó 
khiến sanh khởi niệm xấu ác, bất thiện. Vi Ty-kheo đó không suy niệm vê niệm 
này nữa thì niệm bất thiện đã sanh liền được trừ diệt. Niệm xấu ác diệt rồi thì 
tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. Ví như 
người có mắt, cảnh sắc nằm nơi ánh sáng nhưng không muốn nhìn nên người 
đó hoặc nhắm mắt, hoặc lang tránh đi. Y các thay thế nào? Cảnh sắc tuy năm 
nơi ánh sáng nhưng người đó có thê cảm nhận được tướng trạng của sắc không? 

Đáp răng: 

— Thưa không! 

— Ty-kheo cũng vay, không nên suy niệm vê niệm này, vì nó khiến sanh 
khởi niệm xâu ác, bat thiện. Khi không suy niệm vê niệm nay nữa thi nệm bat 
thiện đã sanh khởi liền bị trừ diệt. Niệm xấu ác diệt rồi thì tam luôn được an 
trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. Nếu Tỳ-kheo muốn tâm được 
an trú trong thiên định thì cần phải suy niệm về tướng thứ ba này. Suy niệm vê 
tướng này thì niệm bất thiện đã sanh khởi liền bị trừ diêt. Niệm xấu ác diệt rồi 
thì tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. 


Lại nữa, I-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện mà niệm 
bat thiện vẫn sanh khởi; khi quán niệm xâu ác là tai họa mà niệm bat thiện cũng 
sanh khởi và trong khi không suy niệm về niệm đó nữa mà niệm bat thiện van 
sanh khởi thì Ty-kheo đó vì niệm này, phải dùng hành tướng của tư duy để giảm 
dan niệm ấy, khiến không sanh niệm xấu ác, bất thiện. Khi vì niệm nay, Ty- 
kheo đó phải dùng hành tướng tư duy để giảm dân niệm ấy thì niệm bắt thiện 
đã sanh khởi liên bị trừ diệt. Niệm x4u ác diệt rồi thì tâm luôn được an trú, nội 
tâm tĩnh lặng, nhật tâm và được định tinh. Ví như có người đi đường, bước 
nhanh trên đường ròi người đó nghĩ: “Tại sao ta đi nhanh? Bây giờ, ta hãy đi 
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cham lại được chang?” Người ay liên đi chậm lại, nhưng rồi lại nghĩ: “Tại sao 
ta đi chậm? Sao ta chăng đứng lại?” Người â ây liền đứng lại, nhưng rôi lại nghĩ: 
“Tại sao ta lại đứng? Ta ngôi xuống. được chăng?” Người â ay liên ngôi xuông, 
nhưng rôi lại nghĩ: “Tại sao ta lại ngôi? Ta năm xuông được chăng?” Người ây 
liên năm xuống. Như vậy, người ây đang thực hành cách dừng nghỉ dân dan 
hành tướng thô của thân. Nên biết, Tỳ-kheo khi đang suy niệm tướng này cũng 
giông như thế. Vì niệm này, vị Ty-kheo do phải dung hanh tuong cua tu duy ma 
giam dan suy niệm của minh dé không sanh khởi niệm xấu ác, bat thiện. Khi vi 
niệm này, vị Ty-kheo đó phải dùng hành tướng của tư duy giảm dan suy niệm 
của minh thì niệm bat thiện đã sanh khởi liên bị trừ diệt. Niệm xấu ác diệt rồi 
thì tâm luôn được an trú, nội tâm tinh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. Nếu 
Tỳ-kheo muốn tâm được an trú trong thiên định thì phải luôn suy niệm tướng 
thứ tư này. Suy niệm tướng này thì niệm bất thiện đã sanh khởi liền bị trừ diệt. 
Niệm xâu ác diệt ròi thì tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và 
được định tinh. 

[0588с13] Lại nữa, Ty-kheo khi suy niệm về một tướng tương ưng với thiện 
mà niệm bat thiện vẫn sanh khởi, khi quán niệm xâu ác là tai họa mà niệm bat 
thiện cũng sanh khởi, khi không suy niệm về niệm đó mà niệm bat thiện van 
sanh khởi, cho đến phải dùng hành tướng của tư duy để giảm dân sự suy niệm 
của mình mà niệm bát thiện vẫn sanh khởi thì vị ду nên quán như vay: “Tỳ- 
kheo vì nhân nơi suy niệm này mà sanh khởi niệm bat thiện thì phải liên ngậm 
khít răng lại, lưỡi án lên vòm hong, dùng tâm để tu tâm,’ năm vững và hang 
phục tâm, khiến không sanh khởi niệm xấu, bất thiện.” Khi vị Ty-kheo ây dùng 
tâm đề tu tâm, nắm vững va hàng phục tâm thi nệm bat thiện đã sanh khởi liền 
được trừ diệt. Niệm xâu ác diệt rôi thì tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, 
nhất tâm và được định tĩnh. Như hai lực sĩ bắt một người gây yêu, giữ chặt và 
bắt quy phục; Ty-kheo khi suy niệm tướng nay cũng vậy, răng ngậm khít lại, 
lưỡi ân lên vòm họng, dùng tâm dé tu tâm, năm vững và hàng phục tâm đê 
không sanh khởi niệm xâu ác, bất thiện. Khi Ty-kheo dùng tam dé tu tâm, năm 
vững va hang phục tam thì niệm bất thiện đã sanh khởi liền bị trừ diệt. Niệm 
xấu ác diệt rôi thì tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và được 
định tĩnh. Nếu Ty-kheo muôn tâm được an trú trong thiên định thì phải luôn suy 
niệm tướng thứ năm này. Suy niệm tướng này thì niệm bất thiện đã sanh khởi 
liền được trừ diệt. Niệm хаш ác diệt rôi thì tâm luôn được an trú, nội tâm tĩnh 
lặng, nhất tâm và được định tĩnh. 

Nếu Ty-kheo muốn tâm được an trú trong thiền định thì can phải luôn suy 
niệm về năm tướng này. Luôn luôn suy niệm năm tướng này thì niệm bat thién 
đã sanh khởi liền bị trừ diệt. Niệm xâu ác diệt rôi thì tâm luôn được an trú, nội 
tâm tĩnh lặng, nhất tâm và được định tĩnh. 


3 Nguyên tác: Dĩ tâm tu tâm (РЕД {> iZ D): Dùng tâm dé chế ngự niệm bat thiện. 
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Nêu Tỳ-kheo suy niệm về một tướng tương ưng với thiện thì khi â ây không 
sanh khởi niệm xâu ác, khi quán niệm xâu ác là tai họa thi cũng không sanh 
khởi niệm xâu ác, khi không suy niệm về niệm đó thì cũng không sanh khởi 
niệm xấu ác, khi dùng hành tướng của tư duy dé giảm dan sự suy niệm thì cũng 
không sanh khởi niệm xâu ác và khi dùng tâm để tu tâm, năm vững và hàng 
phục tâm thì cũng không sanh khởi niệm xấu ác. Khi đó, vị ây liên được tự tai, 
muốn suy niệm thì suy niệm, không suy niệm thì không suy niệm. 

Nếu Tỳ-kheo muôn suy niệm thì suy niệm, không muốn suy niệm thì không 
suy niệm, đó gọi là Ty-kheo đã được tùy y trong suy niệm, tự tại trong các con 
đường suy niệm. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


102. KINH NIÊM! 


Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, khi chưa piac ngộ quả vị Vô thượng Chánh chân, Như Lai nghĩ 
răng: “Ta hãy chia các niệm? ra làm hai phan. Một phan là niệm dục, niệm sân, 
niệm hại và một phần là niệm vô dục, niệm vô sân, niệm vô hại.” Sau đó, Ta 
liên chia các niệm ra làm hai phan, một phan là niệm dục, niệm sân, niệm hai 
và một phân là niệm vô dục, niệm vô sân, niệm vô hại. 

Thé rồi, Ta thực hành như vậy, sống một mình ở nơi thanh văng, tâm không 
buông lung, siêng năng tu hành. Nếu có niệm dục phát sanh thì Ta liền nhận biết 
là đang có niệm dục phát sanh, sẽ hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, 
nhiều phiền não khổ đau, không chứng đắc Niết-bàn. Khi đã phân biệt ro? niệm 
dục hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiên não khổ đau, không 
chứng đắc Niết-bàn thì niệm dục biến mất nhanh chóng.“ Nếu có niệm sân, 
niệm hại phát sanh thì Ta liên nhận biết đang có niệm sân, niệm hại phát sanh 
và chúng sẽ đưa đến hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền 
não khô đau, không chứng đắc Niét-ban. Khi đã phân biệt rõ niệm sân, niệm hai 
sẽ hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiên não khó đau, không 
chứng đắc Niét-ban thì niệm sân, niệm hại biến mất nhanh chóng. 

Khi niệm dục phát sanh thì Ta không chap nhận mà đoạn trừ, nhó bỏ. Khi 
miệm sân, niệm hại phát sanh thì Ta cũng không chấp nhận mà đoạn trừ, nhô bỏ. 
Vì sao như vậy? Vì Ta thây răng, nhân nơi đó mà sanh ra vô lượng pháp xâu 
ác, bat thiện. Ví như vào tháng cuối mùa xuân, vì lúa đã gieo nên đât tha bo bi 
thu hẹp lai, do vậy những đứa trẻ chăn bò sẽ thả bò nơi đầm hoang, nếu thay 


! Nguyên tác; Niệm kinh 2:#Š (T.01. 0026.102. 0589a11). Tham chiếu: M. 19, Dvedhavitakka Sutta 
(Kinh song tam). 

2 Niệm (<) còn gọi là “tầm” (2%), là “thiền chỉ”, thuộc Sơ thiên, ban Hán thường dich là “giác” (, vitakka). 
Vibh. 565 đã giải thích: Tattha katamo vitakko? Yo takko vitakko sankappo appana byappana cetaso 
abhiniropana sammasankappo, ayam vuccati ‘vitakko’ (Những gi được gọi là “tám”? (1) Suy nghĩ; (11) 
Tưởng nhớ; (111) Sự suy xét; (iv) An chi (chú tâm); (v) Võ cùng an chỉ (tập trung hướng tậm); (v1) Tâm 
được an trí (tâm khắn khít với cảnh); (vil) Chánh tư duy. Những yêu to đó được gọi là “ат”). 


3 Nguyên tác: Giác (#): Suy nghĩ thấu đáo QR Æ). Pali: Patisaficikkhati, đã phân biệt rõ ràng, đã suy 
nghĩ xong. 

* Tham chiếu: M. 19: “Chu Ty-kheo, khi Ta suy tư: “Dục tầm này đưa đên tự hại”, dục tâm được biên 
mât” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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bò vào ruộng người khác thi chúng liên cầm roi đến ngăn lại. Vì sao như vậy? 
Vì những đứa trẻ chăn bò biết rang nhân việc bò giám đạp ruộng lúa thì chủng 
sẽ bị mắng, bị đánh, bị trói, bị bắt lỗi nên chúng phải cam roi ngăn lại. Nhu Lai 
cũng vậy, khi niệm dục phát sanh thì Ta không chấp nhận mà đoạn trừ, nho bỏ. 
Khi niệm sân, niệm hai phát sanh thi Ta cũng không chấp nhận mà đoạn trừ, 
nhồ bỏ. Vì sao như vậy? Vì Та thay nhân nơi đó mà sanh ra vô lượng pháp xâu 
ác, bat thiện. 

[0589b05] Nay Ty-kheo! Tuy theo sự quán sát,’ tùy theo sự suy tưởng” cua 
minh mà tâm liên ưa thích ở nơi 9.7 

Nếu Tỳ-kheo suy tưởng quá nhiều về niệm duc thì sẽ đánh mát niệm vô dục, 
vì khi suy tưởng quá nhiều về niệm dục thì tâm liền ưa thích ở trong do. Néu 
Tỳ-kheo suy tưởng quá nhiều về niệm sân và niệm hại thì sẽ đánh mất các niệm 
vô sân và vô hại, vì khi suy tưởng qua nhiều về niệm sân và niệm hại thì tâm 
liền ưa thích ở trong đó. Như vậy, nếu Ty-kheo không buông bỏ được niệm dục, 
không buông bỏ được niệm sân và niệm hại thì sẽ không thoát khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, ưu sâu, khóc than và cũng không thé thoát ly được tất cả khó đau. 

Như Lai thực hành như vậy, sống một mình ở nơi thanh vắng, tâm không 
buông lung, siêng năng tu hành. Nếu niệm vô dục phát sanh, Ta liên biết có 
niệm vô dục đang phát sanh và chúng không hại mình, không hại người, không 
hại cả hai, tu trí tuệ, không phiền não khổ đau mà chứng đắc Niét-ban. Khi đã 
nhận biết không hại minh, không hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ, không 
phiên não khô đau mà chứng đắc Niết-bàn, Ta liền nhanh chóng tu tập một cách 
rộng rãi. 

Nếu niệm vô sân và niệm vô hại phát sanh, Ta cũng liền biết có niệm vô 
sân và niệm vô hại đang phát sanh và chúng không hại mình, không hại người, 
không hai cả hai, tu trí tuệ, không phiên não khó đau mà chứng đặc Niét-ban. 
Khi đã nhận biết không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ, 
không phiên não khó đau mà chứng đắc Niết-bàn, Ta liền nhanh chóng tu tập 
một cách rộng rãi. 

Khi niệm vô dục phát sanh thì Ta quán sát và suy tưởng quá nhiều; khi 
niệm vô sân và niệm vô hai phát sanh thì Ta lai quán sát và suy tưởng quá nhiêu. 


Nguyên tác: Tư (Œ), cũng gọi là “quán” (#1), hoặc là “tứ” (đRÌ, vicara). Vbh. 565 đã giải thích: Tattha 
katamo vicaro? Yo caro vicaro anwvicãro upavicaro cittassa anusandhanata anupekkhanatda - ayam 
vuccati vicaro (Những gi được gọi là “tứ” (vicara): (i) Sự giữ gin cảnh; (11) Tu sát; (ш) Theo sau tư 
sát; (iv) Thân cận tư sát; (v) Tâm tùy thuộc; (vi) Sự cân nhắc trong suy nghĩ. Những yêu tô đó được 
gọi là “tứ”). 

6 Nguyên tác: Niệm (2%). Ban Hán dịch là “giác” (4), hoặc là “tầm” (=). Xem chú thích trên. 

7 Nguyên tác: Tùy sở tư, tùy sở niệm, tâm tiện lạc trung (SEPT, BEATS, 0E 4). Tham chiếu: 
M. 19: Yaññadeva, bhikkhave, bhikkhu bahulamanuvitakketi anuvicareti, tatha tatha nati hoti cetaso 


(Chu Ty-kheo, nêu vị Ty-kheo suy tư, quán sát nhiều về van dé gì thời tâm sinh khuynh hướng đối với 
vân đề ấy), HT. Thích Minh Châu dịch. 


8 Nguyên tác: Da tư niệm (Z 8%): Quán sát và suy tưởng quá nhiều, tức tập trung cả “giác và quản” 
(vitakkavicara). 
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Ta lại suy nghĩ: “Nêu quan sat và suy tưởng quá nhiêu thì thân mệt mỏi, hỷ sẽ 
mat? và tâm sẽ bị tón hại. Ta nên đối trị nội tâm, khiến tâm thường trụ, tinh lặng, 
chuyên nhật và được định tĩnh, dé tâm không bị tôn hai.” Sau đó, Ta liền đối 
tri nội tâm, khiến tâm thường trụ, tĩnh lặng, chuyên nhất và được định tĩnh nên 
tâm không bị tốn hại. 

Niệm vô dục đã phát sanh rôi, Ta lại sanh khởi niệm hướng về pháp và thứ 
lớp của giáo pháp." Khi niệm vô sân và niệm vô hai phát sanh rôi, Ta lại sanh 
khởi niệm hướng về pháp và thứ lớp của giáo pháp. Vì sao như vậy? Vì Ta 
không thay nhân nơi đó mà sanh ra các pháp xấu ác, bat thiện. Ví như vào tháng 
cuôi thu, khi thóc lúa đã được gặt hết, lúc đó những đứa trẻ chăn bò thả bò nơi 
đồng ruộng và nghĩ răng: “Bò của mình đang ở trong bay.” Уі sao như vậy? Vì 
lũ trẻ không thây răng nhân việc thả bò mà chúng sẽ bị mắng, bị đánh, bị trói, 
bị bắt lỗi, nên chúng nó nghĩ: “Bò của mình đang ở trong bây.” Như Lai cũng 
vậy, khi niệm vô dục đã phát sanh rồi, Ta lại sanh khởi niệm hướng về pháp và 
thứ lớp của pháp. Khi niệm vô sân và niệm vô hại phát sanh rôi, lại sanh khởi 
niệm hướng về pháp và thứ lớp của pháp. Vì sao như vậy? Vì Ta không thấy 
nhân nơi đó mà sanh ra các pháp xấu ác, bất thiện. 

[0589c05] Này Ty-kheo! Tuy theo sự quan sát, tùy theo sự suy tưởng của 
mình mà tâm liền vui thích ở nơi đó. Nếu Ty-kheo suy tưởng nhiều về niệm vô 
dục thì sẽ xả bỏ niệm dục. Suy tưởng. nhiêu vê niệm vô dục nên tâm ưa thích ở 
trong đó. Nêu Ty-kheo suy tưởng nhiều vë niệm vô sân và niệm vô hại thì cũng 
sẽ xá bỏ niệm sân, niệm hại. Suy tưởng nhiều về niệm vô sân, niệm vô hại thì 
tâm ưa thích ở trong đó. Vi Tỳ-kheo đó, khi giác va quán"! đã dứt, nội tĩnh nhất 
tâm, an tru hy lạc do định sanh, chứng đạt và an tru Thiên thứ hai, không giác 
không quán. VỊ ây lại lia hy dục, an tru xả, vô câu, chánh niệm tỉnh giác, thân 
cảm thọ lạc, điều mà bậc Thánh gọi là xả, niệm, an tru lạc, chứng dat và an tru 
Thiên thứ ba. Vị ấy lại buông bỏ cả khó và vui, diệt trừ ưu và hy đã có trước 
đó, chứng đạt và an trú Thiên thứ tư, không khó không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

Như vậy, Ty-kheo được định tâm, thanh tịnh, khong ô ué, không phiên não, 
nhu hòa, khéo an trụ, được tâm bất động, hướng đến quả vị lậu tận, tự thân 
chứng ngộ trí thông, liền nhận biết như thật đây là khó, biết đây là nguyên nhân 
của khô, biết đây là khô diệt và biết như thật đây là con đường đưa đến khô diệt. 
Vị Tỳ-kheo đã biết như vậy, đã thay như vậy rôi thi tâm thoát khỏi dục lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu. Giải thoát rồi, biết mình đã giải thoát và biết đúng như thật 


э Nguyên tác: Thân định hy vong (8 Е #1”). Các bản Tống, Nguyên, Minh đều ghi: Thân hy 
vong (4 $È). Tham chiêu: M. 19: Api ca kho me aticiram anuvitakkayato anuvicarayato kayo 
kilameyya. Kaye kilante cittam йһаййӣеууа. Uhate citte ārā cittam samadhimhaii. (Và nêu Ta suy 
tư, quán sát quá lâu, thân Ta có thê mệt mỏi; khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị dao 
động, tâm rât khó được định tĩnh), HT. Thích Minh Châu dich. 


10 Nguyên tác: Hướng pháp thứ pháp (II #234), tức thực hành giáo pháp, theo từng bước tuân tự. 


h Nguyên tác: Giác quán di tức (## E В), tức là “tư” (J8) và “niệm” (Z), cũng là “tầm” (F) và “tứ” 
(19]), cũng chính là quán sát và suy tưởng, như đã nói trên. 
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răng: “Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa.” 

Khi vị Ty-kheo này đã lia niệm duc, lia niệm sân và lia nệm hai thi у! ây 
được giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, buôn lo, than khóc và thoát ly tât cả 
khô đau. Ví như trong khu rừng có suối nước lớn, một bay nai nọ đến đó rong 
chơi. Có người đến đó, vì không muốn cho bây nai kia được lợi ích, được phước 
lành, được an ón và vui thích, cho nên liên rào con đường băng phang, mở một 
con đường nguy hiểm, lại còn đào hầm hồ lớn, rôi cho người canh giữ. Làm 
như vậy thi chắc chắn bây nai sẽ chết hết. Lại có một người khác đến, muôn 
cho bay nai kia được lợi ích, được phước lành, được an ôn và vui thích, liền mở 
con đường băng phăng, rào con đường hiểm, đuôi người canh giữ, thé là bay 
nai được cứu thoát an ôn. 

Này các Ty-kheo! Nên biết, Ta nói vi dụ nay là muốn dé các thay biết rõ ý 
nghĩa, người trí tuệ nghe ví dụ này liền hiểu rõ ý nghĩa. Ví dụ đó với ý nghĩa, 
suôi nước lớn la năm loại dục dang yêu, đáng nhớ, đáng ưa thích. Những gi là 
năm? Là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngiri mùi, lưỡi ném vi và thân xúc 
chạm. Suối nước lớn nên biết đó là năm loại dục. Bây nai nên biết đó là Sa- 
môn, Bả-la-môn. Người di đến không muốn cho bay nai kia được lợi ích, được 
phước lành, được an ôn và vui thích nên biết đó là Ma Ba- tuân. Rao con đường 
băng phăng, mở một đường nguy hiểm, đó là ba niệm xâu ác, bat thiện là niệm 
dục, niệm sân và niệm hại. Đường hiểm nên biết đó là ba niệm xấu ác, bat thiện. 
Lại có con đường hiểm, đó là tám con đường tà, từ tà kiến... . (cho đến) tà định. 
Đào hầm hồ lớn nên biết đó là vô minh. Người canh giữ nên biết đó là quyên 
thuộc của Ma Ba-tuân. Còn người di đến muốn cho bây nai được lợi ích, được 
phước lành, được an ón và vui thích nên biết đó chính là dang Như Lai, bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giac. Rao con đường hiểm, mở con đường băng phăng, 
đó là ba niệm thiện là niệm vô dục, niệm vô sân và niệm vô hại. Đường băng 
phăng nên biết đó chính là ba niệm thiện. Lại còn có con đường băng phang, đó 
là Thánh đạo tám chi, từ chánh kién,... (cho đến) chánh định. 


Này các Ty-kheo, Ta đã khai mở con đường băng phăng, rào chan соп 
đường hiểm nguy, san bang các ham hé, dep bỏ những người canh chừng. Ví 
như vi Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi long dai từ, đại bi, mong muôn đệ tử 
được ý nghĩa và lợi ích, được an ôn và hân hoan thì nay Như Lai cũng vậy. Như 
Lai đã tu tập гӧі, các thầy cũng phải tự mình tu tập, hãy đến nơi thanh vắng, bên 
góc cây ở trong rừng núi, hoặc chỗ nào yên tĩnh mà tọa thiên tư duy, chớ buông 
lung, hãy tinh tan chuyên cân, đừng dé hối tiếc về sau. Do là lời khuyên răn của 
Như Lai. Đó là lời dạy bảo của Như Lai . 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phụng hành.'” 


2 Ban Hán, hết quyền 25. 


103. KINH TIENG RONG SƯ TỬ! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Câu-lâu, ngụ tại thị tran Kiếm- 
ma-săt-đàm, thuộc nước Câu-lâu. 


Bấy 010, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Trong giáo pháp của Như Lai mới có Sa-môn thứ nhất, Sa-môn thứ hai, 
Sa-mon thứ ba và Sa-môn thứ tu;’ ngoài đây ra khong có Sa-mon hay Ba-la- 
môn. Cac đạo khác đều trồng rỗng, không có Sa-mon hay Bả-la-môn. Tuy theo 
hội chung ma các thay hãy chân chánh rong lên tiếng rồng như sư tử vay. 


Này Ty-kheo, nếu có ngoại đạo đến hỏi các thây: “Này chư Hiển! Các ông 
có phẩm hạnh gi, có năng lực gi, có trí tuệ gi ma các ông dám nói “chỉ nơi đây 
mới có Sa-môn thứ nhất, Sa-môn thứ hai, Sa-môn thứ ba và Sa- -mon thứ tư; 
ngoài dây ra không có Sa-môn hay Bà-la-môn. Các đạo khác đều trồng rong, 
không có Sa-mon hay Bà-la-môn. Tùy theo hội chúng mà các thây hãy chân 
chánh rồng lên tiếng rông như sư tử vay?’” 


Nay Ty-kheo, các thay nên trả lời ngoại dao a ay rang: “Nay chu Hién! Ditc 
Thé Tôn của tôi là bậc thây biết chân chánh, là đẳng Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giac đã thuyết giảng bốn pháp. Nhân nơi bốn pháp này mà chúng 
tôi nói “chỉ ở đây mới có Sa-môn thứ nhât, Sa-môn thứ hai, Sa-môn thứ ba 
và Sa-môn thứ tư; ngoài đây ra không có Sa-môn hay Bà-la-môn. Các đạo 
khác déu trông rỗng, không có Sa-môn hay Bà-la-môn. Tùy theo hội chúng mà 
chung tôi chân chánh rỗng lên tiếng rồng như sư tử vậy.” 


Bón pháp đó là những gi? Này chư Hiên! Chúng tôi tin tưởng đâng Tôn sư, 
tin Pháp, tin Giói chứa đựng đây đủ phẩm hạnh đạo đức và đông đạo chúng 
tôi thương yêu, kính trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Này chư Hiên! Đức Thé Tôn của 
chúng tôi, bậc thay biết chân chánh, là dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Dang 
Chánh Giác đã thuyết giảng bốn pháp nay. Nhân bốn pháp này mà chúng tôi nói 

“chỉ ở đây mới có Sa-môn thứ nhất, Sa-môn thứ hai, Sa-môn thứ ba và Sa-môn 
thứ tư; ngoài đây ra không có Sa-môn hay Bả-la-môn. Các đạo khác đều trông 
rỗng, không có Sa-môn hay Bà-la-môn. Tùy theo hội chúng mà chúng tôi chân 
chánh rồng lên tiếng rồng như sư tử vậy.” 


! Quyên 26. Nguyên tác: Sw п? hong kinh Bi Н. (T.01. 0026.103. 0590b05). Tham chiếu: Tăng. +% 
(7.02. 0125.27.2. 0643с02); M. 11, Cuilasthandda Sutta (Tiêu kinh su tử hông). 

2 Tức 4 quả Sa-môn, từ Sơ quả Tu-đà-hoàn (789, Sotapannaphala) дёп Tứ quả A-la-hán (P HEV, 
Arahantphala). 


682 # KINH TRUNG A-HÀM 


Này Tỳ-kheo! Nêu ngoại đạo lại nói: “Này chư Hiền! Chúng tôi cũng tin 
đẳng Tôn sư, tức Tôn sư của chúng tôi; tin Pháp, tức Pháp của chúng tôi; tin 
Giới chứa đựng day đủ pham hạnh đạo đức, tức Giới của chúng tôi; đồng đạo 
chúng tôi cũng thương yêu, kính trọng, giúp đỡ lẫn nhau, tức những pháp hữu 
xuất gia và cư sĩ của chúng tôi. Này chư Hiển! Giữa hai lời nói này, của Sa-môn 
Cù-đàm và của chúng tôi thì có hon gi, có ý gi, có sai khác gi chăng?” 

Này Tỳ-kheo, các thay nên hỏi ngoại dao ay: “Này chư Hiền, cứu cánh là 
một hay cứu cánh là nhiêu?” 

Này Ty-kheo, nếu ngoại đạo trả lời: “Này chư Hiển, cứu cánh chỉ có một, 
cứu cánh không có nhiêu.” 

Này Tỳ-kheo, các thây hãy hỏi tiếp ngoại đạo ây: “Này chư Hiên, người có 
dục sẽ đạt được cứu cánh hay người không có dục sẽ đạt được cứu cánh?” 

Này Tỳ-kheo, néu ngoại đạo ấy trả lời: “Này chư Hiên, người không có dục 
mới đạt được cứu cánh, còn người có dục thì không đạt được cứu cảnh.” 

Này Ty-kheo, các thầy hãy hỏi tiếp ngoại dao ay: “Này chư Hiên, người có 
sân sẽ đạt được cứu cánh hay người không có sân sẽ đạt được cứu cánh?” 

Này Tỳ-kheo, nêu ngoại dao ây trả lời: “Nay chư Hiền, người không có sân 
mới đạt được cứu cảnh, còn người có sân không đạt được cứu cánh.” 

Này Tỳ-kheo, các thay hãy hỏi tiếp ngoại đạo ay: “Này chư Hiền, người có 
si sẽ đạt được cứu cảnh hay người không có si sẽ đạt được cứu cánh?” 

Này Tỳ-kheo, néu ngoại đạo ấy tra lời: “Này chư Hiền, người không có si 
mới đạt được cứu cảnh, còn người có si không đạt được cứu cánh.” 

[0590c15] Này Tỳ-kheo, сас thay hãy hỏi tiếp ngoại đạo ay: “Này chư Hiên, 
người có ái, có thủ” sẽ đạt được cứu cánh hay người không có ái, không có thủ 
sẽ đạt được cứu cánh?” 

Này Tỳ-kheo, nêu ngoại đạo ây trả lời: “Này chư Hiên, người không có ái, 
không co thu mới đạt được cứu cánh, còn người có ai, có thủ không đạt được 
cứu cánh.” 

Này Ty-kheo, các thay hãy hỏi tiếp: “Này chư Hiền, người không có tuệ, 
không thuyết giảng tuệ sẽ đạt được cứu cánh hay người có tuệ, có thuyết giảng 
tuệ sẽ đạt được cứu cánh?” 

Này Ty-kheo, nếu ngoại đạo ấy trả lời: “Này chư Hiền, người có tuệ, có 
thuyết giảng tuệ mới đạt được cứu cánh, còn người không tuệ, không thuyết 
giảng tuệ sẽ không đạt được cứu cánh.” 


Này Ty-kheo, các thay hãy hỏi tiếp: “Này chư Hiền, người có ganh ghét, có 
tranh chấp sẽ đạt được cứu cánh hay người không ganh ghét, không tranh chấp 
sẽ đạt được cứu cánh?” 


3 Nguyên tác: Thọ (5), dùng như “thủ” (EX, upadana). 
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Này Tỳ-kheo, néu ngoại đạo ấy tra lời: “Nay chư Hiền, người không ganh 
ghet, không tranh chấp mới đạt được cứu cánh, còn người có ganh ghét, có 
tranh châp không đạt được cứu cá 

Này các Tỳ-kheo, các thầy hãy n nói với ngoại đạo ấy: “Này chư Hiển, như 
vậy là các vị đã nói có một cứu cánh chứ không phải có nhiều cứu cánh. Vì 
người không có dục mới đạt được cứu cánh, còn người có dục không đạt được 
cứu cánh; người không có sân mới đạt được cứu cánh, còn người có sân không 
đạt được cứu cánh; người không có si mới đạt được cứu cánh, còn người có si 
không đạt được cứu cánh; người không có ái, không có thủ mới đạt được cứu 
cánh, còn người có ái, có thủ không dat được cứu cánh; người có tuệ, có thuyết 
giảng tuệ mới đạt được cứu cánh, còn người không có tuệ, không có thuyết 
giảng tuệ không đạt được cứu cánh; người không có ganh ghét, không có tranh 
chấp mới đạt được cứu cánh, còn người có ganh ghét, có tranh chấp không đạt 
được cứu cánh. 

Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào nương vào vô số học thuyết thì người 
đó nhất định sẽ nương vào hai loại học thuyết này: Thuyét cho ràng thé giới là 
thường hằng và thuyết cho răng thế giới là đoạn diệt. Nếu nương nơi thuyết thế 
giới là thường hang, vi do lién vuong mac vao thuyét thường hang, nương tựa 
vào thuyết thường hăng, có chấp vào thuyết thường hang, thanh ra ganh ghet, 
tranh chap VỚI thuyết đoạn diệt. Nếu nương nơi thuyết thé giới đoạn diệt, vị đó 
liền vướng mắc vào thuyết đoạn diệt, nương tựa vào thuyết đoạn diệt, cô chấp 
vào thuyết đoạn diệt, thành ra ganh ghét, tranh chấp với thuyết thường hăng. 


[0591a11] Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào không biết đúng như thật về 
nguyên nhân, sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm va 
sự thoát ly thì vị đó nhât định có dục, có sân, có si, có ái, có thủ, không có tuệ, 
không thuyết giảng tuệ, có ganh ghét, có tranh chấp, vị đó không thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, cũng không thê thoát khỏi sự buôn râu, than khóc, lo 
buôn, ao não, không thé vượt thoát khó đau. 


Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào đối với hai học thuyết này mà biết đúng 
như thật về nguyên nhân, sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự cham dứt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự thoát ly thì vị đó nhất định không có dục, không có sân, không 
có si, không co ai, không có thu, co tuệ, có thuyết giảng tuệ, không có ganh 
ghet, không có tranh chấp, vị đó thoát khỏi sanh, gia, Dệnh, chết, cũng thoát 
khỏi sự buôn rau, than khóc, khó não và vượt thoát khó đau. 

Hoặc có Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương đoạn trừ sự chap thủ, nhưng 
không chủ trương đoạn trừ tất cả các trường hợp chấp thủ. Họ chỉ chủ trương 


u Nguyên tác: Nhị kiến, hữu kiến cập vô kiến LẶP Sh, A SL S£ lẻ, bhavaditthi ca vibhavaditthi), cũng 
gọi là “đoạn kiến” (ЁТ я) và “thường kiến” (% FL). (i) Đoạn kiến cũng gọi là “vô kiên” (ЖШ): Vong 
kiện có chấp cho răng thân tâm chúng sanh đoạn diệt (chết) 1 rồi không tiép tục sanh ra nữa; (ii) Thường 
kiến cũng gọi là “hữu kiến” (9 B): Vọng kiến có chấp cho răng thân tâm chúng sanh thường trụ, không 
gián đoạn. 
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đoạn trừ sự chấp thủ về duc mà không chủ trương đoạn trừ sự chấp thủ về 0101, 
về nhận thức và vê ban ngã." Vì sao như vậy? Vi Sa-mon hay Bà-la-môn đó 
không biết đúng như thật về ba trường hợp còn lại, cho Tiên tuy chủ trương 
đoạn trừ sự chấp thủ, nhưng không chủ trương đoạn trừ tat cả các trường hợp 
chấp thủ. 

Lại có Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương đoạn trừ sự chấp thủ, nhưng 
không chủ trương đoạn trừ tất cả các trường hợp chấp thủ. Họ chỉ chủ trương 
đoạn trừ sự chấp thủ về dục và chap thủ vë giới mà không chủ trương đoạn trừ 
sự chap thủ vé nhận thức và ban ngã. Vì sao như vậy? Vì vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn đó không biết đúng như thật về hai trường hợp kia, cho nên tuy đoạn trừ 
sự chấp thủ nhưng không chủ trương đoạn trừ tất cả các trường hợp chấp thủ. 

Lại có Sa-môn hay Bà-la-môn chủ trương đoạn trừ chap thủ, nhưng không 
chủ trương đoạn trừ tất cả các trường hợp chấp thủ. Họ chỉ chủ trương đoạn 
trừ sự chấp thủ về dục, chấp thủ về giới, châp thủ về nhận thức mà không chủ 
trương đoạn trừ chấp thủ bản ngã. Vì sao như vậy? Vì vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn đó không biết đúng như thật về một trường hợp còn lại, cho nên tuy chủ 
trương đoạn trừ sự chap thủ nhưng không chủ trương đoạn trừ tat cả các trường 
hợp chấp thủ. 

Đôi với giáo pháp như thế, néu có niêm tin với Tôn sư thi niêm tin đó không 
chân thật, không hết long; néu có tin Pháp thì niềm tin đó cũng không chân thật, 
không hết lòng; néu có tin Giới chứa đựng đây đủ phẩm hạnh đạo đức thì niềm 
tin đó cũng không chân thật, không hết long; néu có thương yêu, kính trọng, 
giúp đỡ những pháp hữu xuất gia và cư sĩ thì sự thương yêu đó cũng không chân 
thật, không hết lòng. 

[0591b06] Nếu có đức Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Tuc, Thiện Тһе, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Truong Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn xuất hiện ở đời thì Ngài cũng chủ trương đoạn 
trừ sự chấp thủ. Ngay trong đời này, Ngài chủ trương đoạn trừ tat cả các trường 
hợp chấp thủ, chủ trương đoạn trừ sự chấp thủ về dục, chấp thủ về giới cắm, 
chấp thủ về nhận thức và chấp thủ về bản ngã. Bốn trường hop chap thu nay 
nhân nơi đâu, tập khởi do đâu, phat sanh từ đâu, lay gi lam gốc? Bốn trường 
hợp chap thủ này nhân nơi vô minh, tập khởi do vô minh, phát sanh từ vô minh 
và lây vô minh làm gốc. 


Nếu có Ty-kheo nào mà vô minh đã bị diệt trừ, tuệ minh đã phát sanh thì 
vị đó không còn chap thu, khong chấp thủ vë dục, không còn chấp thủ về 0101 
cam, không còn chấp thủ vè nhận thức và bản ngã. VỊ đó do không còn chap thu 
nên không có lo sợ, đã không lo sợ thì đoạn trừ hết các nhân duyên, chắc chan 


5 Tham chiếu: М. 11: Cattarimani, bhikkhave, upadanani. Katamäni cattari? Kamupadanam, 
ditthupadanam, silabbatupadanam, attavadupaddanam (Chu Ty-kheo, có 4 chấp thủ. Thế nào là bốn? 
Dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã luận thủ), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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chứng đắc Niết-bàn và biết đúng như thật răng: ‘Sanh tử đã cham dứt, Phạm 
hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tai sanh nữa.' Trong giao 
pháp chân chánh này, néu có niêm tin với Tôn sư thì niêm tin này là chân thật, 
là hết lòng; nếu có tin Pháp thì niềm tin này là chân thật, là hết lòng; nếu có tin 
Giới chứa đựng day đủ phâm hạnh đạo đức thì niềm tin này là chân that, là hết 
lòng; nếu có thương yêu, kính trọng, giúp đỡ những pháp hữu xuất gia và cư sĩ 
thì sự thương yêu này là chân thật, là hết lòng. 

Này chư Hiền, chúng tôi có phẩm hạnh như vậy, có năng lực như vậy, có trí 
tuệ như vậy; nhân đây mà chúng tôi nói “chỉ ở đây mới có Sa-môn thứ nhất, Sa- 
môn thứ hai, Sa-môn thứ ba và Sa-môn thứ tư; ngoài đây ra không có Sa-môn 
hay Bà-la-môn. Các đạo khác déu trồng rỗng, không có Sa-môn, Bà-la-môn. 
Do đó, tùy theo hội chúng mà chúng tôi chân chánh rồng lên tiếng rỗng như sư 
tử уду.” 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


104. KINH UU-DAM-BA-LA! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa tại thành Vương Xá, ngụ ở Trúc Lâm, vườn Ca- 
lan-đa. 

Bây gio, vào lúc sang som, có cu sĩ tên là That Ý? ra khỏi thành Vuong Ха, 
muôn đến chỗ đức Phật để cúng đường và lễ bai, nhưng sau đó ông nghĩ: “Ta 
hãy khoan đến đó, có thé giờ này đức Thế Tôn vẫn còn đang ngồi thiên cùng VỚI 
các Tỳ-kheo. Ta hãy vào rừng Ưu-đàm-bà-la,3 đến khu vườn của ngoại đạo.” 

Nghĩ rôi, cư sĩ That Y liền đi vào rừng Uu-dam-ba-la, đến khu vườn của 
ngoại đạo. Lúc đó, trong rừng Uu-dam-ba-la, nơi khu vườn của ngoại đạo có 
một du sĩ tên là Vô Nhué được tôn làm thay của những người ngoại đạo, được 
mọi người kính trọng, quy phục, được năm trăm vi ngoại đạo tôn sùng. Giữa hội 
chúng ô ôn ào đang tụ tập quanh chỗ ngôi, Vô Nhué cao giọng lớn tiếng bàn đủ 
mọi việc, như luận vê chuyện ngôn ngữ, chuyện vua chúa, chuyện trộm cướp, 
chuyện dau tranh, chuyện ăn uỗng, chuyện y phục, chuyện phụ nữ, chuyện 
đồng nữ, chuyện dâm nữ, chuyện thé tuc, chuyên phi đao, chuyên sông biên, 
chuyên quôc gia,... đại loại đủ mọi van dé như vậy. 


Khi ấy, du sĩ Vô Nhué thấy cư sĩ That Y từ xa đi đến, liền bảo hội chúng 
của minh hãy im lặng: 

— Này chư Hiền, các ông chớ nói nữa mà hãy vui vẻ im lặng, mỗi người hãy 
tự thu nhiếp. Vì sao như vậy? Vì có cư sĩ Thật Ý sắp đến đây. Trong số những 
đệ tử tại gia của Sa-môn Cu-dam có danh đức cao dày, được mọi người kính 
trọng ở nơi thành Vương Xá này thì ông ay là bậc nhất. Ông ду không ưa sự 
huyén náo, thích yên lặng và tự thu nhiếp. Nếu biết hội chúng này im lặng, có 
thê ông ấy sẽ đến thăm. 

Du sĩ Vô Nhuê bảo hội chúng im lặng rôi, tự mình cũng im lặng. Bấy giờ, 
cư sĩ Thật Y đi đến nơi, chào hỏi nhau ròi ngôi sang một bên. 


IN yen. tác: Uu-dam-ba-la kinh (8 S 23% £8 (T.01. 0026.104. 0591026) Tham chiếu: Tan-da-na kinh 
ВЕ ARSE (701. 0001.8. 0047a17); Mi-câu-đà Pham chí kinh EMPER 28 2% (T.01. 0011. 0222a19); Tap. 
HE es 02. 0099.975. 0252a22); D. 25, Udumbarika Sihanada Sutta (Kinh T dam-ba-la su tt hông). 


2 Thật Y AC is) dich nghia tir Sandhana, 1a su két hop, hòa giải, thân thiện. Ni-cau-da Pham chí kinh 
J RJ Ez REE Ж (T.01. 0011.0222а19) dịch tên vị cư sĩ này là Hòa Hợp (AG T). 

3 Uu- dam-bà-la (Е E34 , Udumbarikä) vốn là tên của vị hoàng hậu đã phát tâm xây dựng một ngôi 
tùng lâm (arama) dành cho các du sĩ của các học phái khác (paribbajaka) ở gần thành Vương Xá 
(Rajagaha), nên lay tên ba dé định danh. 
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Cư sĩ That Y hỏi: 

- Này Vô Nhuế! Đức Phật, đâng Thé Tôn của tôi thường sông nơi thanh 
văng, ó trong rừng nui, trú dưới goc cây, sóng ở non cao, không một tiếng động, 
với hạnh viên ly, không có điêu xâu, không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa, 
là tôi so sánh Phật, Thế Tôn với những vị ở đây. Ngài thường sông nơi thanh 
văng, Ở trong rừng nui, trú dưới góc cây, sông ở non cao, không một tiếng động, 
với hạnh viên ly, không có điêu хаи, không một bóng người, tùy thuận tinh tọa. 
Ở những nơi xa văng ây, thường thích tĩnh tọa, an ôn và hân hoan, đức Phật, 
đẳng Thế Tôn chưa hê có một ngày hay một đêm tụ tập hội họp cùng mọi người 
như ông và quyến thuộc của ông hôm nay. 

Bay giờ, du sĩ Vô Nhué liền nói: 

— Cư sĩ! Hãy thôi di, thôi di! Do đâu mà ông biết Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ 
giải thoát trống rỗng? Với trí tuệ đó thì không đủ dé cho răng, điều gi tương 
ưng hay không tương ưng, điều gi tùy thuận hay không tùy thuận. Sa-môn Cù- 
đàm đi từ phương diện này đến phương diện kia, ưa thích từ phương diện này 
đến phương diện kia, an trú từ phương diện nay đến phương diện kia. Cũng 
giống như con bò bị chôt một mắt, chỉ ăn cỏ được một bên,” từ rẻo này đến гео 
kia, ưa thích từ гёо пау! đến rẻo kia, sông từ rẻo này đến rêo kia. Này cư sĩ, nêu 
như Sa-môn Củ-đàm đến hội chúng nay thi chỉ băng một lý lẽ tôi cũng đủ hủy 
điệt ông ay, dé dang như lăn cai binh rong va tôi cũng sẽ nói về ví đụ con bò 
chột một mắt cho ông ây nghe. 


[0592a05] Rồi du sĩ Vô Миё bảo đô chúng của mình: 
— Nay chư Hiên, giả sử Sa-môn Cù-đàm dén hội chúng này, nếu ông ây có 
đến thật thì các ông chớ cung kính đứng dậy, chớ có chap tay nghĩnh đón, cũng 


chớ mời ngôi ma hãy dé san mot chỗ cho ông ay. Khi 6ng pA dên thì hãy nói: 
“Này Cù-đàm, có chỗ ngôi đây, Ngài muôn ngôi thì xin tùy ý.” 


Lúc này, đức Thê Tôn đang tĩnh tọa, băng thiên nhãn thanh tịnh siêu viét 
hơn người, Ngài nghe rõ cuộc nói chuyện như vậy giữa cư sĩ Thật Y và du sĩ Vô 


* Nguyên tác: Không tuệ giải thoát (E = HEAR). Tham chiêu: Ni-cdu-da Pham chi kinh JE Fy Be PË nh RE 
(7.01 0011. 0222b23-2 we Sa-môn Cù-đàm sống nơi nhà trông thi có trí tuệ gi dé mà giáo hóa? (VY P 
ERARE, == BERR); Tap. HE (T.02. 0099.974. 0252a26-28): Trí tuệ của Sa-môn Cù-đàm gidng 
như ngôi nha trông. nên không thệ đứng giữa đại chúng đưa ra а uan điểm: “Điều này đúng , điều nà 
кол đúng, điều này phù hợp, điều này không phù hợp” QPP EZA 20 wae, + ШЕЛ CRE AR FP it 
а: KLE, WEAN RE; ШЕ, ШАТ); D. 25: Evameva suññāgārahatā samanassa Gotamassa panna 
(Cũng vậy, trí tuệ của Sa- -môn Gotama bị hư hoại vì sông với không xứ), HT. Thích Minh Châu dịch. 


` Nguyên tác: Do như hạt nguu tại biên địa thực (d ПЕЕ + #3Š HH). Tham chiêu: Tán-đà-na kinh 
ALPE ABE (7:01. 001.8. 0047b14): Giống như con bò chôt mắt ăn cỏ, chi gam một bên theo những gì 
nó thay И ЕЯ А, 1# PJ 5); Tap. HE (T.02. 0099.975. 0252a28-29): Như con bò mù chi lần 
theo bờ ruộng, không thê vào giữa đám ruộng ($ 40 B 14738). D. 25: Seyyathapi nama gokana 
pariyantacarini antamantaneva sevati (Giỗng như con bò mù (một mắt) chỉ đi quanh quần trong giới 
hạn liên hệ của nó). Cú ngữ nay được Ty-kheo SuJato dịch là: He s just like the nilgai antelope, circling 
around and lurking on the periphery (Ong ta nhu con linh dương dau bò chi đi quanh quân trong giới 
hạn ân nâp của nó). 
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Nhué. Vào lúc xế chiều, Ngài rời nơi tinh toa rồi đi vào rừng Uu-dam-ba-la, đến 
khu vườn của ngoại đạo. Từ xa thây đức Thế Tôn đi đến, du sĩ Vô Nhué liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, chắp tay hướng về đức Phật khen ngợi: 


— Kính chào Sa-môn Cù-đàm! Đã lâu ròi Ngài không đến đây, xin mời Ngài 
ngôi vào chỗ này. 


Khi ấy, đức Thế Tôn thầm nghĩ: “Kẻ ngu sĩ này tự làm trái ngược lại với 
điều mà ông ta đã dự định.” Biết vậy, đức Thế Tôn liên ngôi xuống chỗ đã soạn 
sẵn. Du sĩ Vô Nhuê sau khi chào hỏi đức Thế Tôn rồi cũng ngôi sang một bên. 

Đức Thé Tôn hỏi: 

- Nay Vô Nhué, ông và cư sĩ Thật Y vừa bàn luận việc gi? Vì lý do gì mà 
nhóm họp ở nơi này? 

Du sĩ Vô Nhué trả lời: 

— Thưa Cù-đàm, chúng tôi nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm có những pháp gì dạy 
bảo đệ tử, dé khiến cho các đệ tử sau khi vâng lãnh sự chi dạy liền được an 6n, 
trọn đời tịnh tu Phạm hạnh, còn giảng nói lại cho người?” Thưa Cù-đàm, tôi và 
cư sĩ Thật Y vừa bàn luận việc như vậy. Vì lý do đó mà chúng tôi nhóm họp ở 
nƠI này. 

Cư sĩ Thật Y nghe ông ta nói vậy, liên nghĩ: “La thay, du sĩ Vô Nhué lại nói 
dối! Vì sao như vậy? Vì ở trước đức Thế Tôn mà lại lừa dối Ngài.” 

Đức Phật biết vậy, liền nói: 

— Này Vô Nhué, pháp của Ta rất sâu sắc, rất kỳ diệu, rất hy hữu, khó hiểu, 
khó biết, khó thấy và khó chứng đắc. Ta đã dạy cho đệ tử và đệ tử sau khi vâng 
lãnh sự dạy bảo liên được an 6n, trọn đời tịnh tu Phạm hạnh, lại còn dem dạy 
cho người khác. Này Vô Nhué, sao ông không hỏi Ta về pháp tu khô hạnh đáng 
ghê ѕо mà Tôn sư của ông đã lay làm tông chi, nêu ông hỏi Ta thì Ta sẽ giải 
đáp khiến cho ông thỏa mãn? 

Bay giờ, chúng ngoại đạo ôn ào đó cùng nói lớn: 

— Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! Ngài có đây đủ như ý túc, 
có oai đức lớn, có phước đức lớn và có oai thân lớn. Vì sao như vậy? Vì Ngài 
bỏ qua tông chỉ của mình để giải đáp thắc mắc cho người về tông chỉ của họ. 

Du sĩ Vô Nhué liền bảo hội chúng của minh im lặng, rôi hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, về pháp tu khổ hạnh đáng ghê sợ thì thế nào mới được gọi 
là đầy đủ? Thê nào không được gọi là day đủ? 

[0592b06] Đức Thé Tôn trả lời: 

— Này Vô Nhué! Như có Sa-môn hay Bà-la-môn lõa hình, không y phục, hoặc 
lấy tay làm y phục, hoặc lay lá làm y phục, hoặc lây hạt châu làm y phục, không 


° Nguyên tac: Bắt liễu tang ó hạnh (2 T $3847): Phương pháp tu hành dựa trên sự ghê tom, chán ghét, 
khac khô cực độ. D. 25: Adhijeguccha (tôi thắng khô hạnh), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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múc nước băng bình hoặc băng gáo, không ăn đồ ăn được gap hay cắt bằng dao 
gậy, không ăn thức ăn do lừa dôi, không tự tiện đến dé được ăn, không đánh tiếng 
dé được ăn, không ăn vì được mời,” không ăn vì biệt dai,’ không dừng lại dé ăn,’ 
không ăn giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà người có thai, 10 không ăn tại 
nhà có nuôi chó, không ăn tại nhà có ruôi xanh bay đến, không ăn cá, không ăn 
thịt, không uông rượu, không uống nước giâm, hoặc không uông gi cả, học hạnh 
không uông; hoặc ăn một miệng và nghĩ rang một miệng là đủ, hoặc ăn hai, ba, 
bốn cho đến bảy miếng và cho rằng bảy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận 
được và nghĩ rắng một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba, bốn cho đến bảy 
lần nhận được và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ngày ăn một lân va cho rang 
ăn một lần là đủ, hoặc hai, ba, bón, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng, hay một tháng 
ăn một lần và cho răng ăn một lần là đủ, hoặc ăn rau dua, hoặc ăn hạt cỏ, hoặc 
ăn ngũ cốc, hoặc ăn lúa mạch, hoặc ăn đầu-đầu-la,!' hoặc ăn thức ăn thô, hoặc 
đến chỗ rừng уйпр,!2 nương nơi rừng văng, hoặc ăn rễ cây, hoặc ăn trái cây, hoặc 
ăn quả tự rụng, hoặc mặc áo khâu nhiều loại vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo 
dau-xa,!3 hoặc mặc áo đầu-xá băng lông, hoặc mặc áo da nguyên, hoặc mặc áo 
da rách, hoặc mặc áo da toàn thủng lỗ, hoặc dé tóc xõa, hoặc dé tóc bén, hoặc dé 
tóc vừa xõa vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc 
chỉ nh6 tóc, hoặc chỉ nhé râu, hoặc nhó cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thắng không 
ngôi, hoặc đi chồm hôm, hoặc nằm trên gai và lay gai làm giường, hoặc năm trên 
trái cây và lây trái cây làm giường, hoặc thờ nước rồi ngày đêm lây tay vọc nước, 
hoặc thờ lửa rồi ngày đêm đốt lửa, hoặc thờ mặt trời mặt trăng, hoặc thờ dang Tự 
tại phước lớn cho nên luôn chap tay hướng về những nơi đó. Nay Vo Nhué! Y 
ông thé nào? So với việc phải chịu vô lượng khó dé tu tập khô hạnh phiên lao" thì 
pháp tu khô hạnh đáng ghê sợ như vậy là đầy đủ hay không đây đủ? 


[0592c03] Du sĩ Vô Nhué trả lời: 

– Thưa Cù-đàm! Pháp tu khổ hạnh đáng ghê sợ như vậy là day đủ, không 
phải không đây đủ. 

Đức Thé Tôn lại nói: 

— Này Vô Nhué! Ta sẽ chỉ cho ông thay pháp tu khô hạnh dang ghê sợ day 
đủ đó đã bị vô lượng câu ué làm cho 6 nhiễm. 


” Nguyên tac: Bat lai tôn (2ZK Ж, na ehibhadantika): Không nhận lời mời di ăn. 
8 Nguyên tác: Bat thiện tôn (P &, na uddissakatam): Không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho minh. 
° Nguyên tac: Bat trụ tôn (MEF, па titthabhadantika): Không dừng lại khi có lời mời ăn. 


15 Nguyên tác: Bat hoài nhâm gia thực (A EERE, na gabbhiniya patiganhati): Không [nhận thức 
ăn] từ người đàn bà mang thai. 


" Đầu-đầu-la (8888, daddula). PED cho rằng đó là một loại gạo. 
12 Nguyên tác: Chi vô sự xứ (2 F Ж). 
з Nguyên tác: Đầu-xá y GHS Ж, dussa): Vải thô chưa nhuộm mau. 


14 Nguyên tác: Нос phiên. nhiệt hạnh (28 2447, atapanaparitapanadnuyogam anuyutto viharati): Tu 
tập theo sự khó hạnh ép xác. 
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Du si Vô Nhué hỏi: 
— Thưa Cu-dam! Ngài hay nói cho tôi biết, pháp tu khó hạnh đáng ghê sợ 
day đủ đó đã bị vô lượng câu ué làm cho ô nhiễm như thé nào? 


Đức Thê Tôn đáp: 


- Này Vô Nhué! Như có người chuyên thực hành khô hạnh gian КЬб,!5 rồi 
do chuyên thực hành khó hạnh gian khô mà có ước muốn bất chánh, nhớ nghĩ 
tham dục. Này Vô Nhué! Nếu có người chuyên thực hành khô hạnh gian khó, 
rồi do chuyên thực hành khó hạnh gian khổ mà có ước muốn bat chánh, nhớ 
nghĩ tham dục thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là саи ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khô hạnh gian 
khó, do chuyên thực hành khổ hạnh gian khô mà chỉ ngước nhìn ánh mặt trời, 
hap thụ khí trời. Nay Vô Nhué! Nếu có người chuyên thực hành khô hạnh gian 
khó, do chuyên thực hành khó hạnh gian khổ mà chi ngước nhìn anh mặt trời, 
hap thụ khí trời thì này Vô Nhué, hành khổ hạnh như vậy là cau ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khô hạnh gian 
khô, do chuyên thực hành khô hạnh gian khô mà tự công cao, cho rang minh 
đã tu khó hạnh gian khó nên tâm liền dính mac chấp trước. Này Vô Миё! Nếu 
có người chuyên thực hành khó hạnh, do chuyên thực hành khô hạnh gian khô 
mà tự công cao, cho rang mình đã tu khô hạnh gian khó nên tâm liền dính mắc 
chấp trước thì này Vô Nhué, hành khô hạnh như vậy là сйм ué. 

Lại nữa, này Vô Миё! Hoặc có người chuyên thực hành khó hạnh gian 
khó, do chuyên thực hành khô hạnh gian khó mà tự thị khinh người. Này Vô 
Nhué! Nếu có người chuyên thực hành khô hạnh gian khô, do chuyên thực hành 
khô hạnh gian khó mà tự thị khinh người thì này Vô Nhuê, hành khó hạnh như 
vậy là cầu ué. 

Lại nữa, này Vô Nhuê! Hoặc có người chuyên thực hành khó hạnh gian khó, 
do chuyên thực hành khô hạnh gian khô roi dén nhà người mà tự khen răng: “lỗi 
hành khó hạnh gian khó, hạnh của tôi rat khó làm.” Này Vô Nhué! Nếu có người 
chuyên thực hành khô hạnh gian khó, do chuyên thực hành khó hạnh gian khó 
TÔI đến nhà người ma tự khen rang: “Tôi hành khó hạnh gian khô, hạnh của tôi 
rất khó làm” thì này Vô Nhué, hành khô hạnh như vậy là câu ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khó hạnh gian khó, 
do chuyên thực hành khổ hạnh gian khổ nên khi thấy Sa-môn hay Bà- la-mon 
được người kính trọng, cúng dường, lễ bái liền sanh tâm ganh ti mà nói rang: 

“Sao lại cung dường, lễ bái Sa-môn và Bà-la-môn ay? Hay nén kinh trong, cung 
duong va lễ bái tôi! Vì sao như vậy? Vi tôi là người hành khô hạnh.” Này Vô 
Nhué! Nếu có người chuyên thực hành khó hạnh gian khó, do chuyên thực hành 


+ t Z— tt /— 


tệ Nguyên tác: Thanh khó hạnh khổ hành (J #7 #17, tapassi tapam samadiyari): Một vị khó hạnh 
siêng tu khó hạnh (НТ. Thích Minh Châu dịch). Các bản Tống, Nguyên, Minh đêu ghi: Tinh khô hạnh 
khó hành (Ж ? (7 # 4T). 
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khó hạnh gian Ì khó nên khi thay Sa-môn hay Ba-la- -môn được người kính trọng, 
cúng đường, lễ bái liên sanh tâm ganh ti mà nói răng: “Sao lại cúng dường, lễ 
bái Sa-môn và Bà-la-môn ây? Hãy nên kính trọng, cúng dường và lễ bái tôi! Vì 
sao như vậy? Vì tôi là người hành khô hạnh” thì này Vô Nhué, hành khô hạnh 
như vậy là câu ué. 

[0593a08] Lại nữa, này Vô Nhuế! Hoặc có người chuyên thực hành khô 
hạnh gian khổ, do chuyên thực hành khô hạnh gian khó cho nên nêu thay Sa- 
môn hay Ba-la-m6n nao được người kính trọng, cúng đường và lễ bái liên đến 
mắng ngay mặt Sa-môn và Bà-la-môn đó răng: “Sao ông lại được kính trọng, 
lễ bái và cúng đường? Ông là người nhiều ham muốn, nhiều mong câu, thường 
ăn năm loại hạt là hạt sanh từ gôc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, 
hạt sanh từ mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như trận mưa lớn làm tôn hại năm 
thứ hạt giông, nhiễu loạn súc vật và con người; Sa-môn và Bà-la-môn thường 
đến nhà người cũng giống như vậy.” Này Vô Nhuế! Nếu có người chuyên thực 
hành khổ hạnh gian khổ, do chuyên thực hành khó hạnh gian khó cho nên néu 
thấy Sa-môn hay Bà-la-môn nào được người kính trọng, cúng dường và lễ bái 
liền đến mắng ngay mặt Sa-môn và Bà-la-môn đó răng: “Sao ông lại được kính 
trọng, lễ bái và cúng dường? Ông là người nhiều ham muốn, nhiều mong cầu, 
thường ăn năm loại hạt là hạt sanh từ gôc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ 
trái cây, hạt sanh từ mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như trận mưa lớn làm tón 
hại năm thứ hạt gióng, nhiễu loạn súc vật và con người; Sa-môn và Bà-la-môn 
thường đến nhà người cũng giống như vậy” thì này Vô Nhué, hành khổ hạnh 
như vậy là câu ué. 

Lại nữa, này Vô Nhuế! Hoặc có người chuyên thực hành khô hạnh gian 
khô, do chuyên thực hành khó hạnh gian khó mà có buôn lo, si mê, kinh hãi, sợ 
sệt, sông lén lút, hay nghi ngờ, sợ mat danh tiếng, tham lam và buông lung. Này 
Vô Nhuế! Nếu có người chuyên thực hành khô hạnh gian khó, do chuyên thực 
hành khó hạnh gian khô mà có buôn lo, si mê, kinh hãi, sợ sệt, sống lén lút, hay 
nghi ngờ, sợ mat danh tiếng, tham lam và buông lung thì này Vô Nhué, hành 
khó hạnh như vậy là cấu ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khô hạnh gian 
khó, do chuyên tu khô. hạnh gian khó nên sanh khởi thân kiến, biên kiến, tà 
kiến, kiến thủ và giới cam thủ, không biết tiết chê, những pháp mà Sa-môn hay 
Bả-la-môn phải thông suốt lại không thông suốt. Này Vô Nhué! Nếu có người 
chuyên thực hành khó hạnh gian khó, do chuyên tu khô hạnh gian khó nên sanh 
khởi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới câm thủ, không biết tiết ché, 
những pháp mà Sa-môn hay Bà-la-môn phái thông suốt lại không thông suốt thì 
này Vô Nhuê, hành khó hạnh như vậy là cấu ué. 


[0593b04] Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khó 
hanh gian khó, do chuyën thuc hành khó hanh gian khó nën bi trói buóc bói 
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san han, che giâu, bon xen, ganh ghet, dua ninh, déi gat, không tự then, khong 
xâu hồ. Này Vô Nhuế! Nếu có người chuyên thực hành khô hạnh gian khô, do 
chuyên thực hành khó hạnh | gian khô nên bị trói buộc bởi sân hận, che giâu, bon 
xen, ganh ghét, dua ninh, dôi gạt, không tự thẹn, không xâu hồ thì này Vô Nhué, 
hành khô hạnh như vậy là cau ué. 


Lại nữa, này Vô Nhuế! Hoặc có người chuyên thực hành khô hạnh gian 
khó, do chuyên thực hành khó hạnh gian khó mà nói dối, nói hai chiều, nói thô 
ác, nói thêu dệt, phạm nhiều giới trọng.!5 Này Vô Nhuế! Nếu có người chuyên 
thực hành khó hạnh gian khó, do chuyên thực hành khô hạnh gian khô mà nói 
dối, nói hai chiều, nói thô ác, nói thêu. dệt, phạm nhiều giới trọng thì này Vô 
Nhué, hành khó hạnh như vậy là cầu ué. 

Lại nữa, này Vô Nhuế! Hoặc có người chuyên thực hành khô hạnh gian 
khô, do chuyên thuc hành khó hanh gian khó mà không có tín tâm, lười biếng, 
không chánh niệm, không chánh tri, có tuệ thấp kém. Này Vô Nhué! Nếu có 
người chuyên thực hành khô hạnh gian khó, do chuyên thực hành khó hạnh 
gian khô mà không có tín tâm, lười biếng, không chánh niệm, không chánh trí, 
có tuệ thap kém thi nay V6 Nhué, hành khó hạnh như vậy là câu uê. 

Này Vô Nhué! Ta đã chỉ cho ông thấy pháp tu khô hạnh đáng ghê so day đủ 
đó đã bị vô lượng cấu ué làm cho ô nhiễm, có phải vậy chăng? 

Du si Vô Nhué dap: 

— Thưa Cù-đàm! Đúng vậy, Ngài đã chi cho tôi thay pháp tu khó hạnh đáng 
ghê sợ day đủ đó đã bị vô lượng cau ué làm cho ó nhiễm. 

— Này Vô Миё, Như Lai sẽ chỉ cho ô ông thây pháp tu khô hạnh đáng ghê sợ 
đây đủ đó không bị vô lượng câu ué làm ô nhiễm. 

Du sĩ Vô Nhuê lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm, Ngài có thé chi cho tôi thây pháp tu khó hạnh đáng ghê sợ 
đầy đủ đó không bị vô lượng cau ué làm ó nhiễm như thê nào không? 

Đức Thé Tôn bảo: 

— Này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khô hạnh gian khô, rôi 
do chuyên thực hành khô hạnh gian khô nên không có tham muôn bất chánh, 
không nhớ nghĩ tham dục. Nay Vo Nhué! Nêu có người chuyên thực hành khó 
hanh gian khó, rồi do chuyên thực hành khó hanh gian khó nên không có tham 
muốn bát chánh, không nhớ nghĩ tham duc thì này Vô Nhué, hành khó hạnh 
như vậy là không cau ué. 

Lại nữa, này Vô Nhuế! Hoặc có người chuyên thực hành khô hạnh gian 
khó, do chuyên thực hành khô hạnh gian khô nên không nhìn ánh măt tròi, 
không hấp thụ khí trời. Này Vô Nhuế! Nếu có người chuyên thực hành khó 


16 Nguyên tác: Cu ác giới (Ж AK, dussilyam): Phá giới. 
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hạnh gian khổ, do chuyên thực hành khó hạnh gian khô nên không nhìn ánh mặt 
trời, không hap thụ khí trời thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là không 
cau ué. 


[0593c01] Lại nữa, nay Vo Nhuế! Hoặc có người chuyên thực hành khô 
hạnh gian khó, do chuyên thực hành khô hạnh gian khô mà không công cao cho 
răng đã tu khô hạnh nên tâm không, chấp trước. Này Vô Nhué! Nếu có người 
chuyên thực hành khó hạnh gian khổ, do chuyên thực hành khổ hạnh gian khó 
mà không công cao cho răng đã tu khó hạnh nên tâm không chấp trước thì này 
Vô Nhué, hành khổ hạnh như vậy là không câu ué. 


Lại nữa, này Vô Nhuế! Hoặc có người chuyên thực hành khó hạnh gian 
khó, do chuyên thực hành khổ hạnh gian khó mà không tự thị khinh người. Nay 
Vô Миё! Nếu có người chuyên thực hành khó hạnh gian khô, do chuyên thực 
hành khổ hạnh gian khô mà không tự thị khinh người thi này Vô Nhué, hành 
khó hạnh như vậy là không câu ué. 


Lại nữa, nay Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khó hạnh gian 
khó, do chuyên thuc hành khó hạnh gian khô nên không đến nhà người mà tự 
khen rang: “Tôi hành khó hạnh gian khó, hạnh của tôi rat khó làm.” Nay Vô 
Nhué! Nếu có người chuyên thực hành khó hạnh gian khó, do chuyên thực hành 
khó hạnh gian khó nên không đến nhà người mà tự khen rang: “Tôi hành khó 
hạnh gian khó, hạnh của tôi rất khó làm” thì này Vô Nhué, hành khổ hạnh như 
vậy là không cau ué. 

Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khó hạnh gian 
khó, do chuyên thực hành khổ hạnh gian khó nên nêu thay Sa-môn hay Ba-la- 
môn được người kính trọng, cúng dường và lễ bái thì không sanh tâm ganh tị 
mà nói: “Sao lại kính trọng, cúng dường và lễ bái Sa-môn, Bà-la-môn ау? Hãy 
nên kính trọng, lễ bái và cúng dường tôi! Vì sao như vậy? Vi tôi là người hành 
khó hạnh.” Này Vô Nhué! Nếu có người chuyên thực hành khó hạnh gian khó, 
do chuyên thực hành khó hạnh gian khô nên nếu thay Sa-môn hay Bà-la-môn 
được người kính trọng, cúng dường và lễ bái thì không sanh tâm ganh ti mà 
nói: “Sao lại kính trọng, cúng dường và lễ bái Sa-môn, Bà-la-môn ây? Hãy nên 
kính trọng, lễ bái và cúng dường tôi! Vì sao như vậy? Vì tôi là người hành khô 
hạnh” thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là không cấu ué. 

Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khó hạnh gian 
khô, do chuyên thực hành khô hạnh gian khó nên néu thây Sa-mon hay Ba-la- 
môn được người kính trong, cúng dường và lễ bái thì không dén mắng ngay mặt 
Sa-mon và Bả-la-môn đó: “Sao ông lại được kính trọng, cúng dường và lễ bái? 
Ông là người nhiêu ham muốn, nhiều mong cầu, thường ăn năm thứ hạt là hạt 
sanh từ gôc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ mat сау va 
hạt sanh từ hạt. Ví như trận mưa lớn làm tón hại năm loại hạt giống, nhiễu loạn 
súc vật và con người; Sa-môn và Bà-la-môn mà hay đến nhà người thì cũng 
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giông như vậy.” Này Vô Nhuế! Nếu có người chuyên thực hành khó hạnh gian 
khó, do chuyên thực hành khổ hạnh gian khô nên néu thay Sa-môn, Bà-la-môn 
được người kính trọng, cúng dường và lễ bái thi không đến mắng ngay mặt Sa- 
môn, Bà-la-môn do: “Sao ông lại được kính trọng, cúng dường và lễ bái? Ông 
là người nhiều ham muôn, nhiễu mong câu, thường ăn năm thứ hạt là hạt sanh 
từ góc cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trai cây, hạt sanh từ mắt cây và hạt 
sanh từ hạt. Ví như trận mưa lớn làm tón hại năm loại hạt giống, nhiễu loan súc 
vật và con người; Sa-môn và Bà-la-môn mà hay đến nhà người thì cũng giỗng 
như vậy” thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là không cấu ué. 


[0594a09] Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khó 
hanh gian khó, do chuyên thuc hành khó hanh gian khó nën không buôn lo, 
không si mê, không kinh hãi, không sợ sệt, không sống lén lút, không nghi ngờ, 
không sợ mat danh tiếng, không tham lam va không buông lung. Này Vô Nhué! 
Nếu có người chuyên thực hành khó hạnh gian khô, do chuyên thực hành khó 
hạnh gian khô nên không buôn lo, không si mê, không kinh hãi, không sợ sêt, 
không sống lén lút, không nghi ngờ, không sợ mát danh tiếng, không tham lam 
và không buông lung thì này Vô Миё, hành khó hạnh như vậy là không cau ué. 

Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khó hạnh gian 
khổ, do chuyên thực hành khó hạnh gian khó nên không sanh khởi thân kiến, 
biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới câm thủ, biết tiết chế, những pháp mà Sa- 
môn và Ba-la-m6n phải thông suốt cũng déu thông suốt. Này Vô Nhuế! Nếu 
có người chuyên thực hành khô hạnh gian khó, do chuyên thực hành khô hạnh 
gian khô nên không sanh khởi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiên thủ và g101 cam 
thu, biét tiét ché, những pháp mà Sa-môn và Bả-la-môn phải thông suốt cũng 
đều thông suốt thì này Vô Nhué, hành khổ hạnh như vậy là không cau ué. 


Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khó hạnh gian 
khó, do chuyên thực hành khó hạnh gian khó nên không bị trói buộc bởi sân 
hận, không che giâu, không bỏn xẻn, không ganh ghét, không dua nịnh, không 
dối gạt, biết tự then, biết xâu hồ. Này Vô Nhué! Nếu có người chuyên thực hành 
khó hạnh gian khổ, do chuyên thực hành khó hạnh gian khô nên không bị trói 
buộc bởi sân hận, không che giấu, không bon xẻn, không ganh ghét, không dua 
ninh, không абі gạt, biết tự then, biết xấu hồ thì này Vô Nhué, hành khó hạnh 
như vậy là không câu uê. 


Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khô hạnh gian 
khổ, do chuyên thực hành khô hạnh gian khó nên không nói dôi, không nói hai 
chiêu, không nói thô ác, không nói thêu dệt, không phạm ác giới. Này Võ Nhué! 
Nếu có người chuyên thực hành khó hạnh gian khô, do chuyên thực hành khô 
hạnh gian khó nên không nói dối, không nói hai chiều, không nói thô ác, không 
nói thêu dệt, không phạm ác giới thì nay Vo Миё, hành khó hạnh như vậy là 
không câu ué. 
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[0594b01] Lại nữa, này Vô Nhué! Hoặc có người chuyên thực hành khó 
hanh gian khó, do chuyën thuc hành khó hanh gian khó nên có tín tâm, không 
lười biêng, chánh niệm, chánh trí, không có tuệ thấp kém. Nay Vô Nhué! Nêu 
có người chuyên thực hành khó hạnh gian khô, do chuyên thực hành khô hạnh 
gian khô nên có tín tâm, không lười biếng, chánh niệm, chánh trí, không có tuệ 
thấp kém thì này Vô Nhué, hành khó hạnh như vậy là không cau ué. 


Nay V6 Nhué! Ta da chi cho ong thay phap tu khổ hạnh đáng ghê so day đủ 
đó không bị vô lượng câu ué làm cho ô nhiễm, có phải vậy không? 


Du sĩ Vô Nhué đáp: 


— Thưa Cù-đàm! Dung vậy, Ngài đã chỉ cho tôi thay phap tu khé hanh dang 
chê sợ day đủ đó không bị vô lượng cau ué làm ô nhiễm. 

Du sĩ Vô Nhué lại hỏi: 

- Thưa Cù-đàm! Pháp tu khó hạnh đáng ghê sợ này đã đạt đến bậc nhất, đã 
đạt đến chỗ chân thật chưa? 

Đức Thé Tôn trả lời: 

— Này Vô Nhué! Pháp tu khổ hạnh đáng ghê sợ này chưa đạt được bậc nhất, 
chưa đạt đến chỗ chân thật, tuy nhiên cũng thành tựu được hai phân, là da và 
các đốt xương. 

Du sĩ Vô Nhué lại hỏi: 

— Thưa Cù-đàm! Thế nào gọi là pháp tu khổ hạnh đáng ghê sợ này đạt đến 
ngoài da? 

Đức Thê Tôn đáp: 

— Này Vô Nhué! О đây như có Sa-môn hay Bà-la-môn nào tu tập bốn hạnh: 
Không sát sanh, không bảo người sát sanh, không đông tình với việc sát sanh; 
không trộm cướp, không bảo người trộm cướp, không đông tình với việc trộm 
cướp; không phạm con gái người ta, không bảo người khác phạm con gai người 
ta, khong dong tình với việc phạm con gái người ta; không nói déi, không bảo 
người nói dối, không đồng tình với việc nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh này, ưa 
thích mà không miễn cưỡng,” tâm tương ưng với từ, thành tựu và an trú khắp 
một phương. Cứ như vậy cho đến hai phương, ba phương, bốn phương chính, 
bốn phương phụ và hai phương trên dưới, cùng khắp tất cả, tâm tương ưng với 
từ, không gây thù kết oán, không sân hận não hại, rộng lớn bao la, khéo tu vô 
lượng, bao trùm khắp са thé gian, thành tựu và an trú. Cũng như vậy, đối với bị, 
với hỷ, tâm tương ưng với xả, không gây thù kết oán, không sân hận não hại, 
rộng lớn bao la, khéo tu vô lượng, bao trùm khắp cả thé gian, thành tựu và an trú. 

Này Vô Nhué! Y ông thé nào? Phải chăng pháp tu khổ hạnh đáng ghê sợ 
như vậy đạt đến ngoài da? 


'' Nguyên tac: Lạc nhị bat tan (441 2). Pali: So abhirahati no hinayavattati (Vị ấy tién lên chớ 
không rơi xuông hạ phẩm). 
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Vô Nhué thưa: 


— Thưa Cù-đàm! Pháp tu khô hạnh đáng phê sợ như vậy đạt đến ngoài da. 
Thưa Cù-đàm, vậy thé nào gọi là pháp tu khó hạnh đáng ghê sợ đạt đến các 
đốt xương? 


Đức Thé Tôn trả lời: 


- Này Vô Nhuê, như có Sa-môn hay Bà-la-môn tu tập bốn hạnh: Không sát 
sanh, không bảo người sát sanh, không đồng tình với việc sát sanh; không trộm 
cướp, không bảo người trộm cướp, không đồng tình với việc trộm cướp; không 
phạm con gái người ta, không bảo người khác phạm con gai người ta, khong 
dong tinh với việc phạm con gái người ta; không nói dối, không bảo người nói 
dối, không đồng tình với việc nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh như vậy, ưa thích 
mà không miễn cưỡng. Những hành nghiệp, những tướng mao đã có, vi ây nhớ 
lại vô lượng kiếp đã trải qua, hoặc một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp 
thành, kiếp hoại, vô lượng kiếp thành, vô lượng kiếp hoại, tại chỗ đó ta là chúng 
sanh tên như thê, ta đã trải qua nơi kia, đã từng sanh ở đó, có họ như vậy, có 
tên như vậy, sinh hoạt như vậy, uống ăn như vậy, chịu khổ vui như vậy, tuổi thọ 
như vậy, sông lâu như vậy, châm dứt thọ mạng như vậy. Rồi chết nơi này sanh 
nơi kia, chết nơi kia sanh ở nơi này, ta sanh tại chỗ này có họ như vậy, có tên 
như vậy, sinh hoạt như vậy, uống ăn như vậy, chịu khó vui như vậy, tuổi thọ như 
vậy, sông lâu như vậy và chấm dứt thọ mạng như vậy. 


Này Vô Nhué! Ý ông thé nào? Pháp tu khổ hạnh đáng ghê so như vậy có 
đạt đên các đôt xương không? 
[0594c09] Vô Nhué thưa: 


— Thưa Cù-đàm! Pháp tu khó hạnh đáng ghê sợ này đã đạt đến các đốt 
xương. Thưa Cu-dam! Vậy thì pháp tu khô hạnh đáng ghê sợ như thé nào mới 
đạt đên bậc nhất, đạt đến chân thật? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Vô Nhuế! Như có Sa-môn hay Bà-la-môn tu tập bốn hạnh: Không sát 
sanh, không bảo người sát sanh, không đồng tình với việc sát sanh; không trộm 
cướp, không bảo người trộm cướp, không đồng tình với việc trộm cướp; không 
phạm con gái người ta, không bảo người khác phạm con gai người ta, khong 
dong tinh voi viéc pham con gai người ta; không nói dôi, không bảo người nói 
dối, không đồng tình VỚI VIỆC по1 dối. Vi đó tu tập bốn hạnh này, ưa thích mà 
không miên cưỡng. Bằng thiên nhãn thanh tịnh siêu việt hơn người, vị ду thay 
biết đúng như thật chúng sanh này lúc sanh ra, lúc qua đời, hình dạng đẹp hoặc 
xấu, tính cách hiên lành hoặc xâu xa, qua lại cõi lành hoặc cõi ác, đều tùy theo 
nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Nếu chúng sanh nào thân làm việc ác, miệng 
nói lời ác, ý nghĩ điều ác, chê bai Thánh nhân, tà kiến, kết thành nghiệp tà kiến; 
do nhân duyên đó nên sau khi qua đời, chúng sanh â ây chắc chăn đi đến nẻo ác, 
đọa vào địa ngục. Còn nêu chúng sanh nào thân làm việc thiện, miệng nói lời 
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thiện, ý nghĩ điều thiện, không chê bai Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu 
nghiệp chánh kiến, do nhân duyên đó nên sau khi qua đời, chúng sanh ây chắc 
chắn đi đến cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Này Vô Nhué! Y ông nghĩ sao? Pháp tu khó hạnh đáng ghê sợ như vậy có 
đạt đến bậc nhất, đạt đến chân thật hay không? 

Vô Nhué thưa: 

- Thưa Cù-đàm! Pháp tu khổ hạnh đáng ghê sợ như vậy là đã đạt đến bậc 
nhất, đạt đến chân thật. Thưa Cù-đàm! Phải chăng vì dé chứng ngộ pháp tu khô 
hạnh đáng ghê sợ này mà các đệ tử của Ngài đã nương theo Ngài để tu hành 
Phạm hạnh? 

Đức Thế Tôn đáp: 

- Nay Vô Nhué! Không phải vì để chứng ngộ pháp tu khó hạnh đáng ghê 
sợ này mà đệ tử của Như Lai nương theo Như Lai đề tu hành Phạm hạnh. Này 
Vô Nhué! Lại còn có pháp khác rất tối thượng, tôi diệu, tối thăng. Chính vì 
để chứng đắc pháp ấy nên đệ tử của Như Lai nương theo Như Lai mà tu hành 
Phạm hạnh. 

[0595a01] Lúc đó, hội chúng ngoại đạo huyén náo cao giọng lớn tiếng nói: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Chính vi dé chứng đắc pháp ấy nên đệ tử Sa-môn 
Cù-đàm nương theo Sa-môn Cù-đàm dé tu hành Pham hạ 

Bay giờ, du si Vô Nhué liên bảo hội chúng của minh im lặng, rồi hỏi: 

— Thưa Cù-đàm! Có pháp nào được gọi là pháp rất tối thượng, tối diệu, tối 
thăng và chính vì dé chứng đắc pháp ay nên đệ tử của Sa-môn Cù-đàm nương 
nơi Sa-môn Cù-đàm mà tu hành Phạm hạnh? 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này Vô Nhué! Nếu dang Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Уб Thượng Si, Điều Ngự Tượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn xuất hiện ở thế gian thi vi ay da xa bo nam 
thứ trói buộc và ngăn che,!š những thứ khiến tam nhiễm ô, khiến tuệ yêu kém, 
đã lia dục, lia pháp ác, bat thiện,... (cho đến) đã chứng đắc, thành tựu và an trú 
Thiên thứ tư. Vi ду với tâm định như vậy, thanh tịnh, không có cau иё, không 
phiên não, nhu hòa, khéo an trú, được tâm bất động mà hướng đến sự diệt sạch 
các lậu hoặc, tự thân chứng ngộ trí tuệ và thân thông, biết như thật răng: Đây 
là khó, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khó diệt va đây là con đường diệt 
khó. Vị đó biết như vậy, thay như vay roi thi tam thoát khỏi dục lậu, hữu lậu va 
vô minh lậu. Giải thoát rôi liên biết là mình đã giải thoát và biết như thật rang: 
“Sanh tử đã châm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cân làm đã xong, không 
con tái sanh nữa.” 


18 Nguyên tác: Ngũ cái (Th, pañca nivarana), gồm: tham dục (®8X), sân khuê (=), thuy miên 
(HEIR), trao cử (TE 22) và nghi ngờ (Bë). 
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Này Vô Nhué! Đó là pháp rat tối thượng, tối diệu, tối thăng. Chính vì để 
chứng đắc pháp ấy nên đệ tử của Ta nương tựa nơi Ta để tu hành Phạm hạnh. 


Bay giờ, cư sĩ Thật Ý nói: 


— Này Vô Nhué! Đức Thế Tôn đang ở đây. Bây giờ, ông có thể dùng lý lẽ 
nào đó dé hủy diệt Ngài, dễ dàng như lăn cái bình rông chăng? Và ông hãy nói 
ví dụ về con bò chột một mắt, ăn cỏ một bên đi! 


Đức Thê Tôn nghe xong, hỏi du sĩ Vô Nhuế: 

— Quả thật ông có nói như vậy không? 

Du sĩ Vô Nhué đáp: 

— Thưa đức Cù-đàm, quả thật tôi có nói như vậy. 

Đức Thé Tôn lại hỏi tiếp: 

— Ông có từng nghe các vị Trưởng lão cựu học đã nói: “Thời quá khứ, đức 
Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác sống nơi thanh văng, ở trong 
rừng núi, trú dưới gốc cây, sông ở non cao, không một tiếng động, với hạnh 
viên ly, không có điều xâu, không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa.” Chư 
Phật, Thế Tôn thường sống nơi thanh văng, ở trong rừng núi, trú dưới gốc cây, 
sống ở non cao, không một tiếng động, với hạnh viễn ly, không có điêu xấu, 
không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Ở những nơi thanh văng, thường 
thích tĩnh tọa, yên ôn và an lạc, các Ngài chưa hề một ngày, một đêm tụ tập hội 
họp cùng mọi người, như ông và quyên thuộc của ông hôm nay chăng? 


[0595b01] Du si Vô Nhué đáp: 


— Thưa Cu-dam! Tôi từng nghe các vi Trưởng lão cựu hoc đã nói: “Thời qua 
khứ, đức Nhu Lai, bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác sông nơi thanh văng, 
Ó trong rừng núi, trú dưới góc cáy, sóng ó non cao, khóng một tiếng động, với 
hạnh viên ly, không có điều xâu, không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa.” 
Chư Phật, Thế Tôn thường sông nơi thanh vắng, ở trong rừng nui, tru dưới gốc 
cây, sông ở non cao, không một tiéng dong, với hạnh viên ly, không có điều 
xâu, không một bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Ở những nơi xa văng, thường 
thích tĩnh tọa, yên ôn và an lạc, các Ngài chưa hê một ngày, một đêm tụ tập hội 
họp cùng mọi người như tôi và quyên thuộc của tôi hôm nay! 


— Này Vô Nhué! Ông không nghĩ rang, nhu cac duc Thế Tôn đó sống nơi 
thanh văng, ở trong rừng núi, tru dưới góc cây, sông ở non cao, không một tiếng 
động, với hạnh viên ly, không có điều xâu, không một bong người, tùy thuận 
tĩnh tọa. Ở những nơi xa vắng, thường thích tĩnh tọa, yên ôn và an lạc, Sa-món 
Cu-dam này cũng học đạo Chánh giác ư? 


Du sĩ Vô Nhué đáp: 

— Thưa đức Cù-đàm, nếu biết như thé thì vi ly do gi mà tôi lại dam nói răng: 
“Chi bang một ly lẽ cũng du dé hủy diệt Ngai, dé dàng như lăn cái bình rỗng và 
còn nói ví đụ về con bò chột một mắt, ăn cỏ một bên?” 
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Đức Thê Tôn nói: 

- Này Vô Nhué! Như Lai có pháp thiện tương ưng với thiện, giải thoát 
tương ưng với giải thoát, có thê tự thân chứng ngộ, do vậy mà Như Lai tự xưng 
là bậc Vô Úy. Các Tỳ-kheo đệ tử của Ta, ai đến với tâm không dua nịnh, không 
dối gat, chất trực, không hư vọng thì Ta giáo huấn cho và vi ду tu tập theo giáo 
huấn ay, chac chăn sẽ dat được Trí tuệ cứu cánh. 

Này Vô Nhuế! Nếu ông nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm vì muôn làm thây cho 
nên thuyết pháp” thì đừng nên nghĩ như vậy. Thây của ông, Ta trả lại cho ông. 
Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe mà thôi. 

Này Vô Nhué! Nêu ông nghĩ rang: “Sa-môn Cù-đàm vì tham đệ tử cho nên 
thuyết pháp” thì đừng nên nghĩ như vậy. Đệ tử của ông, Ta trả lại cho ông. Ta 
chỉ thuyết pháp cho ông nghe mà thôi. 

Này Vô Nhué! Nếu ông nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm vì tham sự cúng dường 
cho nên thuyết pháp” thì đừng nên nghĩ như vậy. Ta tra lại vật dụng cúng đường 
cho ông. Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe mà thôi. 

Nay Vô Nhuế! Nếu ông nghĩ rang: “Sa-môn Củ-đàm vì tham được khen 
ngợi cho nên thuyết pháp” thì đừng nên nghĩ như vậy. Ta trả lại điều khen ngợi 
cho ông. Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe mà thôi. 

Này Vô Nhué, nếu ông nghĩ rằng: “Nếu ta có pháp thiện tương ưng với 
thiện, giải thoát đưa đến giải thoát, có thê chứng đắc thì Sa-môn Cù-đàm này sẽ 
đoạt của ta, hủy diệt ta” thì đừng nên nghĩ như vậy. Ta trả lại pháp của ông cho 
ông. Ta chỉ thuyết pháp cho ông nghe mà thôi. 

Bay giờ, tat cả hội chúng déu im lặng. Vi sao như vậy? Vi họ đang bị Ma 
vương chế phục. 

Đức Thế Tôn bảo cư sĩ Thật Y: 

— Ong hãy nhìn tất cả hội chúng đang im lặng này. Vi sao như vậy? Vì họ 
đã bị Ma vương ché phục, khiến cả hội chúng ngoại đạo không có một ngoại 
đạo nào khởi ý niệm: “Ta hãy thử theo Sa-môn Cu-dam tu hành Phạm hạnh!” 

[0525c05] Duc Thé Tôn biết như vậy ròi, Ngài thuyết pháp cho cư sĩ Thật Y 
nghe, khiên mở bay, dạy bảo, khích lệ, khiến được hoan hỷ. Sau khi dùng nhiều 
phương tiện thuyết pháp cho cư sĩ này nghe, khién mo bay, day bao, khích lệ, 
khién được hoan hy Tôi, Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nam tay cư sĩ Thật 
Ý roi vận dụng than túc, nương hư không mà đi. 


Đức Phat dạy như vậy, cư sĩ That Y nghe xong, hoan hy phụng hành. 


105. KINH NGUYỆN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bay 015, có vi Ty-kheo sông một mình với hạnh xa lia, ở nơi thanh văng, 
tĩnh tọa tư duy, tâm khởi lên ý niệm: “Nêu ta được đức Thé Tôn thăm hỏi, nói 
chuyện, thuyết pháp cho nghe thi ta sẽ đắc giới Cụ túc, không phê bỏ thiền định 
và thành tựu tuệ quan,’ ở nơi an tịnh vắng lặng.” 

Suy nghĩ vậy roi nên vào lúc xế chiều, vị Ty-kheo ay rời nơi tinh toa, di đến 
chỗ đức Phat. Trông thay vị Tỳ-kheo áy từ xa đi đến, nhân đó Thế Tôn dạy các 
Ty-kheo: 

— Các thay hãy nguyện được Thế Tôn thăm hỏi, cùng nói chuyện với mình, 
thuyết pháp cho mình nghe để được đắc giới Cụ túc, không phế bỏ thiền định 
và thành tựu tuệ quán, ở nơi an tịnh vắng lặng. 

Này Tỳ-kheo! Hãy nguyện răng: “Ta có thân tộc, nguyện cho họ nhân nơi 
ta mà khi qua đời được sanh dén chỗ lành, sanh lên cõi trời. Vay ta hãy thành 
tựu giới Cu túc, không phé bỏ thiền định và thành tựu tuệ quán, ở nơi an tịnh 
văng lặng.” 

Nay Ty-kheo! Hãy nguyện răng: “Các thí chủ đã cung cấp y phục, thức ăn, 
giường nệm, thuốc thang, đủ các vật dụng dé ta tu hành; ta nguyện cho họ nhân 
đây mà được nhiêu công đức, có trí tuệ lớn,” được nhiêu phước báu. Vậy ta hãy 
thành tựu giới cụ túc, không phế bỏ thiền định và thành tựu tuệ quán, ở nơi an 
tịnh vàng lặng.” 

Này Ty-kheo! Hãy nguyện rằng: “Nguyện cho ta có thể nhân. chịu được 
sự đói, khát, lạnh, nóng, ruôi, muôi châm chích, sự bức bách của năng, gió; bị 
tiếng xấu, bị đánh đập cũng có thé kham nhẫn, ban thân tật bệnh đau đớn cùng 
cực cho đến mạng sông sắp tận và những điều không vừa ý ta cũng đều có thé 
kham nhẫn. Vậy ta hãy thành tựu giới Cụ túc, không phê bỏ thiên định và thành 
tựu tuệ quán, ở nơi an tịnh vắng lặng.” 


! Nguyên tác: Nguyện kinh RARE (T.01. 0026.105. 0595c11). Tham chiếu: M. 6, Akankheyya Sutta (Kinh 
ước nguyện); A. 10.71 - V. 131. 

2 Nguyên tác: Thành tựu quán hạnh (17, vipassandya samannagato): Thành tựu tuệ minh sát. 

3 Nguyên tác: Đại quang minh (K JéHH). 
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Này Ty-kheo! Hãy nguyện rằng: “Nguyện cho ta có thé kham nhẫn được 
những điều không vừa ý, néu có điều không vừa ý thì luôn giữ tâm không dao 
động. Vậy ta hãy thành tựu giới Cụ túc, không phế bỏ thiên định và thành tựu 
tuệ quán, ở nơi an tịnh vắng lặng.” 

Này Ty-kheo! Hãy nguyện rang: “Nguyện cho ta có thé kham nhẫn được 
sự sợ hãi, néu có sự sợ hãi thì luôn gitr tâm không dao động. Vậy ta hãy thành 
tựu giới Cụ túc, không phê bỏ thiền định và thành tựu tuệ quán, ở nơi an tịnh 
văng lặng.” 

Này Tỳ-kheo! Hãy nguyện răng: “Nếu tâm ta sanh khởi ba niệm ác, bat 
thiện là niệm dục, niệm sân và niệm hại thì nguyện ta khong để tâm dính mắc 
vào ba niệm đó. Vậy ta hãy thành tựu giới Cu túc, không phế bỏ thiên định va 
thành tựu tuệ quán, ở nơi an tịnh văng lang.” 

[0596a08] Nay Ty-kheo! Hãy nguyện rang: “Nguyện cho ta có thé lia dục, 
lia pháp ác, bat thiện,... (cho đến) thành tựu và an trú Thiên thứ tư. Vay ta hãy 
thành tựu giới Cụ túc, không phế bỏ thiên định và thành tựu tuệ quán, ở nơi an 
tịnh văng lặng.” 

Này Tỳ-kheo! Hãy nguyện rằng: “Nguyện cho ta dứt hết ba thứ trói buộc,* 
đắc quả Tu-đà-hoàn, không đọa nơi xấu ác, quyết định hướng đến quả vị Chánh 
giác, nhiều nhất là còn bảy lần sanh ở cõi trời hoặc cõi người. Sau bảy lân qua 
lại nơi đó thì vượt thoát khô đau. Vậy ta hãy thành tựu giới Cụ túc, không phê 
bỏ thiền định và thành tựu tuệ quán, ở nơi an tịnh văng lặng.” 

Này Tỳ-kheo! Hãy nguyện rằng: “Nguyện cho ta dứt hết ba thứ trói buộc, 
giảm thiểu tham dục, sân hận và si mê; chỉ còn một lần sanh lại ở cõi trời hoặc 
сб người, sau một lần qua lại nơi đó thì vượt thoát khô đau. Vậy ta hãy thành 
tựu giới Cụ túc, không phé bỏ thiền định và thành tựu tuệ quán, ở nơi an tinh 
văng lặng.” 

Này Ty-kheo! Hãy nguyện rang: “Nguyện cho ta dứt hết năm hạ phân kiết,° 
sanh vào cõi kia” mà chứng đắc Niết-bàn, được pháp bất thoái, không trở lại 
thé gian này nữa. Vậy ta hãy thành tựu giới Cu túc, không phê bỏ thiên định và 
thành tựu tuệ quán, ở nơi an tịnh vắng lặng.” 

Này Ty-kheo! Hãy nguyện răng: “Nguyện cho ta được tịch tịnh giải thoát, 
lia sic, chứng đắc Vô sắc, với sức định như vậy mà tự than chứng ngộ, thành 
tựu và an trú, nhờ tuệ quan đoạn trừ lậu hoặc, biết rõ lậu hoặc. Vậy ta hãy thành 


27 e оре 


3 Nguyên tác: Ngũ hạ phần kiết о, Năm thứ trói bude, gòm có: (i) Dục tham (474K), (ii) San 
khué (IE =Ë), (iii) Hữu than kiến (A # Я), (iv) Giới cắm thủ kien (1® AX Fi), (у) Nghỉ (Së). 


6 Nguyên tác: Sanh u bi “ш (ETA GK), chi cho “пей Bat Hoàn thiên” (EIER), còn gọi là “ngũ 
Tịnh Cư thiên” ($E 5). 
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tựu giới Cụ túc, không phé bỏ thiên định và thành tựu tuệ quán, ở nơi an tịnh 
văng lặng.” 

Này Tỳ-kheo! Hãy nguyện rằng: “Nguyện cho ta được như ý túc, Thiên nhĩ 
trí, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, dứt sạch các lậu hoặc, chứng đắc Vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự biết, tự giác ngộ, tự thân 
tác chứng, thành tựu va an tru, rôi biết như thật răng: “Sanh tử đã cham dứt, 
Phạm hạnh đã thành tựu, việc сар lam đã xong, không còn tái sanh nira.” Vậy 
ta hãy thành tựu giới Cụ túc, không phé bỏ thiên định và thành tựu tuệ quán, ở 
nơi an tịnh văng lặng.” 

Bây 210, vi Ty-kheo kia sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo 
ghi nhớ, từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu dành lễ chân Phật, nhiễu quanh Phật ba 
vòng ròi lui ra. Ty-kheo ấy lãnh thọ lời Phật dạy, an dat nơi yên tinh, ngôi thiền 
tư duy, tu hành tinh cân, tâm không buông lung. 

Nhờ ấn dật nơi yên tĩnh, ngôi thiền tư duy, tu hành tinh cần, tâm không 
buông lung mà đạt được mục đích của một người thiện nam cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm 
người học đạo, chỉ mong thành tựu Phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời này 

tự biết, tự giác ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu an trú, rôi biết như thật răng: 
“Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã thành tựu, việc cần làm đã xong, không 
còn tái sanh па.” 


Vi Tôn giả ấy sau khi biết pháp rồi,... (cho đến) chứng quả A-la-hán. 
[0596b06] Đức Phật dạy như vậy, các Ty-kheo nghe Phat dạy xong đều hoan 
hy phụng hành. 


106. KINH TƯỞNG! 


Tôi nghe như vay: 

Một thời, đức Phật du hóa nước Xá-vệ, ngụ tại Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. 

Bay giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào đối với đất mà có ý nghĩ về đất như 
vây: “Đất tức là ngã,? đất là sở hữu của ngã, ngã là sở hữu của dat.” Vi ay đã 
cho đất tức là ngã, cho nên không biết rõ về đất. Vị ay cũng có ý nghĩ như vậy 
đối với nước, lửa, gid, thân, trời, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô Phién thiên, Vô 
Nhiệt thiên. Vi ay cũng có ý nghĩ như vậy đối với Tịnh thiên, cho răng: “Tinh 
thiên tức là ngã, Tịnh thiên là sở hữu của ngã, ngã là sở hữu của Tinh thiên.” 
Vị ду đã cho Tịnh thiên tức là ngã, cho nên không biết rõ về Tịnh thiên. Vị ấy 
cũng có ý nghĩ như thế đôi với Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu 
xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, với đông nhất, dị biệt, đa thù, điêu được thay, 
điều được nghe, điều được nhận biết, điều được hiểu rõ, điều được chứng đắc, 
điêu được quán sát, điêu được tác ý, điều được ý tư duy, từ đời này đến đời kia, 
từ đời kia đến đời này. Via ây đôi với cái tất cả có ý nghĩ về cái tật ca, cho rang: 
“Tat ca tuc la nga, tat cả là sở hữu của ngã, ngã là sở hữu của tat cả.” Vi ấy đã 
cho tat cả tức là ngã, cho nên không biết rõ về tất cả. 

Nếu có Sa-môn hay Ba-la-mon nao đối với đất thì biết là dat, cho rang: “Dat 
không phải là ngã, dat không phải là sở hữu của nga, ngã không phải là sở hữu 
của đất.” VỊ ây đã không cho dat tức là ngã, cho nên vị ấy biết rõ vë dat. Vi ay 
cũng biết như vậy đôi với nước, lửa, gió, than, trời, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô 
Phiên thiên, Vô Nhiệt thiên. Vị ấy cũng biết như vậy đối với Tịnh thiên, cho 
răng: “Tịnh thiên không phải là ngã, Tịnh thiên không phải là sở hữu của ngã, 


' Nguyên tác: Tưởng kinh 1А (T.01. 0026.106. 0596b09). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099.109. 
0034a24); Tăng. 1& (T.02. 0125.44.6. 0766а04); M. 1, Mulapariyaya Sutta (Kinh pháp môn căn bản). 
2 Nguyên tác: Thần (##), tức than ngã, bản ngã. Địa tức thị thần (НЕЕ). Tham chiếu: Tap. # 
(7.02. 0099.109. 003416): Dat chính là ngã (HH BN Æ #\); M. 1: Pathavim тей (đất là ngã). 

3 Sanh chủ (Ж +, Pajapati): Chúa té của muôn loài theo tín niệm An giáo. 

* Vô Phiên thiên (#18), một trong 5 cõi trời thuộc Tinh Cư thiên (77/8 Ж). Cõi trời này không còn 
khô, vui, không có tat cả phiên não. 

5 Vô Nhiệt thiên (## 4X), một trong 5 cõi trời thuộc Tịnh Cư thiên. Cõi trời này không có tất cả nhiệt 
não › bức aa 
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ngã không phải là sở hữu của Tịnh thiên.” Vị ay đã không cho Tịnh thiên tức là 
ngã, cho nên vị ду biết rõ Tịnh thiên. Vị ду cũng biết như vậy đôi với Không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, với đồng 
nhất, dị biệt, đa thù, điều được thấy, điều được nghe, điêu được nhận biết, điều 
được hiểu rõ, điều được chứng đắc, điều được quán sát, điều được tác ý, điều 
được ý tư duy, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này. Vi ду đôi với cái 
tat ca thì biết là tat cả, cho rang: “Tat cả không phải | là ngã, tất cả không phải là 
sở hữu của ngã, ngã không phải là sở hữu của tat ca.” Vi йу đã không cho tất cả 
chính là ngã, cho nên vị ấy biết rõ về tat cả. 


[0596c03] Như Lai đối với đất thì biết rõ là đất, cho răng: “Đất không phải 
là ngã, dat không phải là sở hữu của ngã, ngã không phải là sở hữu của dat.” 
Ta đã không cho đất chính là ngã, cho nên Ta biết rõ về đất. Ta cũng biết như 
vậy đôi với nước, lửa, gió, thân, trời, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô Phiên thiên, 
Vô Nhiệt thiên. Ta cũng biết như vậy đối với Tịnh thiên, cho răng: “Tịnh thiên 
không phải là ngã, Tinh thiên không phải là sở hữu của ngã, ngã không phải là 
sở hữu của Tinh thiên.” Ta đã không cho Tịnh thiên chính là ngã, cho nên Ta 
biết rõ vë Tịnh thiên. Ta cũng biết như vậy đối với Không vô biên xứ, Thức vô 
biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, với dong nhat, di biét, da 
thù, điều được thay, điều được nghe, điều được nhận biết, điều được hiểu rõ, 
điều được chứng đắc, điều được quán sát, điều được tác y, điều duoc y tu duy, 
từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời này. Ta đối với cái tất cả thì biết là tất 
cả, cho răng: “Tất cả không phải là ngã, tất cả không phải là sở hữu của ngã, 
ngã không phải là sở hữu của tât cả.” Ta đã không cho cái tất cả chính là ngã, 
cho nên Ta biết rõ về cái tất cả. 

Đức Phật dạy như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ 
phụng hành.” 


7 Ban Hán, hết quyền 26. 


PHỤ LỤC 1 
Những ghi chép sau khi dịch lại Kinh Trung A-ham' 


Thích Đạo Tw 


Trước đây, những pháp sư họ Thích? ở Trường An đã dịch Trung A-ham, Tăng 
nhất A-ham, A-ty-dam, Quảng thuyết, Tăng-già-la-xoa,` A-ty-dam tâm, Bà-tu- 
mat,’ Тат pháp độ, Nhị chúng tùng giải thoát, Tùng giải thoát duyén,... Những 
bộ kinh, luật này có hơn trăm vạn lời nhưng có phân sai lạc nguyên bản, đánh mat 
ý chỉ, danh xưng chưa hợp với diệu nghĩa, từ ngữ mo hô, câu cú sai lệch, có lẽ do 
người dịch chưa thông thạo chữ Hán, hoặc vì vội vã nên mới dẫn đến cớ sự này. 

Bay giờ gặp lúc Yên - Tần” giao tranh, Quan Trung đại loạn, bậc đồng 
lương khi đó phải lánh đời nên chưa có người cải chính. Qua may năm sau, dén 
khi Quan Đông tam thời yên ón, bay giờ mới có Sa-môn Tăng-già-đề-hòa vốn 
là người Ké-tan, cung voi ngai Thich Phap Hoa’ là người Ky Châu, đã tập hợp 
môn đồ rồi cùng đến Lạc Dương .Š Trong vòng bốn, năm năm nghiên cứu, diễn 
giảng tinh chuyên, ngài Tăng-già-đề-hòa dan dân thông thạo chữ Hán, khi ấy 
mới biết những bản dịch trước đây đều có chỗ nhằm lẫn. Ngài Pháp Hòa cảm 
thay hôi tiếc vì những sai lầm này nên đã hỗ trợ ngài Tăng-già-đê-hòa dich lại 
A-ty-dam, Quảng thuyết. Từ đó về sau, các bản dịch kinh, luật này dan dân 
được dich lại chính xác, chỉ còn những bản như Trung A-ham, Tang-gia-la-xoa, 
Bà-tu-mật, Tùng giải thoát duyên vẫn chưa được dịch lại mà thôi. 


! Nguyên tác: Hậu xuất Trung A-hàm kinh ký {6 th F bil @ 48 8c (T.01. 0026.60. 0809b01-c 14). 

2 Nguyên tác: Thích pháp sư (#3 BB), chỉ cho các ngài dịch kinh ở thời kỳ đầu như ngài Thích Dao 
An, Dam-ma-nan-dé, Trúc Phật Niệm... 

5 Tăng-già-la-xoa (1А Х) còn gọi. là Tăng-già-la-sát (li ЯП, Sarngharaksa, TED). Trường 
hợp này không phải là tên của một vị cao Tăng mà là tên của một tác para lich sử Phật giáo, gôm 
3 quyên, thuộc bộ Bồn duyên, gọi đủ là T ăng-già-Ìa-sát sở tập kinh 4 ЇЙ FERI Fir 2.48 (T.04. 0194.1. 
0115b15) do ngài Tang-gia-bat-trimg (f lek 7G) và những người khác cùng dịch vào thời Phù Tân 
(FÆ), cũng gọi là Tiên Tan (ħi Æ, 350-394). 

* Bà-tu-mát CE). Trường hợp này không phải là tên của một vị cao Tăng mà là tên của một tác 
pham gôm 10 quyên, thuộc bộ 7 y-dam, gọi du là Tén-ba-tu-mat Bô-tát sở tap luận FEIRE E pE 
Fr Sat (7.28. 1549.1. 0721a03), cũng do ngài Tang-gia-bat-trimg (( 187) và những người khác 
cùng dich vào thời Phù Tan (FR). 


° Giao tranh giữa triều Tiền Tan (350-394) với dòng họ Mộ Dung thuộc triều Tiền Yên (337-370). 

6 Tăng-già-đề-hòa (ЕП) cũng viết là Tăng-già-đề-bà (1% MIE, Sarnghadeva). 

1 Thích Pháp Hòa (#Š‡# #0), bậc cao Tăng, là bạn đồng học và cùng làm việc chung với ngài Đạo An 
(7.50. 2059. 0354a18). 

8 Nguyên tác: Lac ấp (3# Е), chỉ cho kinh đô Lac Dương. 
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Trong khi ngài Tăng-già-đề-hòa đến kinh đô để tùy duyên giáo hóa, ban 
pháp lành ở miền Giang Tả thì lúc bay giờ, ở nước Tân có vị đại trưởng giả tên 
là Vương Nguyên Lâm, giữ chức Thượng thư lệnh Vệ tướng quân với tước vị 
Đông Đình hâu, đã thọ giới ưu-bà-tắc, thường hộ trì Chánh pháp và xem phận 
sự của mình như là một vị thí chủ vậy. Vì mục đích hộ trì việc dịch kinh nên 
ông tạo lập tinh xá, cung thỉnh các bậc cao Tăng như ngài Thích Tuệ Tri va hơn 
40 Sa-môn nghĩa học, cung cấp tứ sự đầy đủ, không thiếu thứ gi. Ông lại còn 
hoan hỷ cung thỉnh Kinh sư? Tang-gia-la-xoa cúng dường đến mấy năm. Sau 
đó, vào niên hiệu Long An năm dau (năm 397), nhằm ngày mùng 10 tháng 11 
năm Dinh Dậu tại tinh xá của mình thuộc huyện Kiến Khang, quận Đơn Dương, 
ở Dương Châu, ông đề nghị dich lại Kinh Trung A-ham nay. Ông thỉnh Sa-môn 
người nước Kế-tân là ngài Tang-gia-la-xoa đọc ban Phan, ngài Tang- -gia-dé- 
hòa chuyên dich sang tiếng Han, Sa-m6n Thích Dao Từ người Dự Châu ghi 
chép, Lý Bảo và Khang Hóa người nước Ngô cùng ghi chép. Năm sau, nhăm 
ngày 25 tháng 6 năm Mậu Tuất thì bản thảo hoàn tắt. 

Ban Kinh Trung A-ham có 5 tung,'° gòm 18 phẩm, 222 kinh, tông cộng có 
đến 514.825 chữ, chia thành 60 quyền. 

[0809c03] Bay giờ, gặp phải quốc nạn nên chưa kịp biên tập thành bản chính 
thức. Mãi đến năm Tân Sửu, niên hiệu Long An năm thứ 5 (năm 401), bản thảo 
mới được ghi chép lại chuẩn xác, hiệu đính và lưu truyền. 

- Người chuyên dịch đôi chiêu bản dich này so với bản dịch trước đây nhận 
thây có nhiều chỗ bất đồng. Trong sô 222 kinh, nêu dịch cho uyén chuyên lưu 
loát thì e trái với ý chỉ của bậc Thánh, nêu căn cứ vào nguyên bản thì các từ ngữ 
phân nhiêu khác với bản dịch cũ, ngược với thói quen xưa, không hợp với nhận 
thức của sô đông, thế nên người dịch không thé tự ý, khi có chỉnh sửa vẫn tuân 
theo tên gọi trước đây. Tuy nhiên, sự dị đông giữa năm bộ'! nào ai biết đâu là 
chánh lý? Có lẽ vì thién ý nên Dao Từ tôi chưa mây hài lòng về những nham 
lẫn trong bản dịch cũ, thé nên đối với những chỗ cải chính, tôi đều sao chép ra 
và ghi chú xuống bên dưới, gom cả hai ban cũ và mới làm thành một quyền, 
rôi đính kèm Mục lục dé ở phân sau, hy vọng mai kia sẽ giup chư Hiên biết rõ 
những chỗ dị đồng dé tiện bê tham khảo. Nếu may gặp được bậc ngoại quốc cao 
minh, giỏi cả Phan và Hán thì có thé tham van những chỗ đúng sai dé chỉnh ly 
bản dịch thêm hoàn hảo. 


° Kinh sư (<, Bhanaka): VỊ tu sĩ Phật giáo chuyên học thuộc lòng và trì tụng kinh điển. 

(0 Nguyên tác: Ngũ tung (LAM). Bộ Trung A-ham được chia ra dé tụng đọc trong 5 ngày nên gọi là 5 tụng. 
Những phẩm được tụng trong ngày thứ nhất thuộc Sơ tụng. Những phẩm được tụng trong ngày thứ 2 
thuộc Tiểu Thổ thành tụng. Những phẩm được tụng trong ngày thứ 3 thuộc Niệm tụng. Những phẩm được 
tụng trong ngày thứ 4 thuộc Phân biệt tụng. Những phâm được tụng trong ngày thứ 5 thuộc Hậu tung. 


" Nguyên tác: Ngũ bộ (Tr 8). Theo Ma-ha-tăng-kỳ luật BË üJ ЙЛ (7.22. 1425.40. 0548b09), chỉ 
cho 5 bộ phái Phat giáo, gồm Đàm-vô-đức bộ (2 # š #0), Tát-bà-đa bộ (PEW £ Ф), Di-sa-tắc bộ (38 
ЇР ЗЕ MB), Ca-diép-di bộ (3 BEI X) và Độc-tử bộ (HAF 28). 


PHỤ LỤC 2 


QUY CÁCH BIEN TẬP 
TAM TANG THÁNH DIEN PHẬT GIÁO BỘ PHÁI 


1. NGUON HÁN VĂN 
Nguôn tư liệu gốc dé dịch, dò bản và tham khảo dựa theo Đại Chánh tân tu 
Đại tạng kinh (DCT). Nguôn điện tử: http://cbeta.org/. 


2. TỒN TRỌNG ÂM VẬN VÙNG MIÈN VÀ ĐẶC NGỮ CỦA MỘT 
SỐ DỊCH GIÁ 
Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên âm do một số dịch giả có 
thâm quyên sử dụng. Ví dụ: “Ban sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đôi với 
các dịch giả miễn Bắc; “Bốn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các 
dịch giả miên Nam; Ty-kheo (đối với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh 
Châu), Ty-kheo (đối với ban dịch của Hòa thượng Thích Trí Tinh, Hòa thượng 
Thích Tuệ SẸ), Tỳ-khưu (461 với ban dịch cua Thượng tọa Chánh Thân), Ty- 
khiêu (đỗi với các dịch giả miễn Bac); Niét-ban (201 với các dịch giả Bac 
truyền), Níp-bàn (đối với một số dich giả Nam truyền). 
3. CHUAN HÓA QUY CÁCH VIET HOA, VIET THUONG, PHIEN AM 
An bản lần này vẫn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mạch của dich giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính ta, dau chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng số từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 
3.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
3.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Vi dụ: phiên não, nghiệp bảo, tâm, 
tâm sở, năm uan, năm thủ uân, năm triển cái, mười phiên não, v.v.. 


- Viết thường các sô từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví dụ: nhị dé, tam 
độc, tứ sinh, të niệm xứ, ngũ uån, ngũ căn, lục căn, lục độ, thất bao, that giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh đạo, cửu thiên, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hôi tịnh hóa”, v.v... 
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3.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tó. Ví du: tâm (citta), ý (mana), thức (viññana), 
0101 (sila), định (samadhi), tuệ (pañña), v.v... 

3.1.3. Các nhân danh, địa danh và tên tổ chức tiếng nước ngoài đều 
viết đứng. Ví dụ: Uất-đà-di (@ be 5, Udayi), động Thất Diệp (Sattapannaguha), 
Thượng Tọa bộ (Theravada), v.v... 

3.1.4. Các thuật ngữ phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tó và giữa chúng có gạch nối. Ví dụ: na-do-tha, do-tuân, yết-ma, 
thiền-na, đàn-việt, đàn-tín, kiết-già, v.v... 

3.1.5. Các danh từ riêng vừa phiên âm vừa dịch nghĩa: Viết hoa 
thành tó dau và giữa chúng có gạch nối. Ví du: Ni-kién tử, Xá-lợi tử, v.v... 

3.1.6. Các từ chi quả vị đặc biệt, giai vị, dia vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tô dau. Ví dụ: Chánh đăng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiền giả, Thiền su, 
Pháp su, Hoa thượng, Thượng tọa, Dai đức, Su cô, Tru trì, Giáo su, v.v... Nêu 
các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thì giữa các thành tô có = nối. Ví 
dụ: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vô du Niét-bàn, v.v.. 

3.1.7. Đại từ chỉ đức Phật, Bo-tat như Ta, N cười, Ngai được viết hoa. 
Vi dụ: “Này các Ty-kheo, Ta nhắc các ông rang.. 


3.1.8. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biên Tri, Minh Hanh Tuc, Thiện Thệ,... 
3.2. Danh từ riêng 


3.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa du, địa chính tri, phương vi. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phố Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, miên Tây Nam, hướng Đông Bắc, phía Bắc. 

3.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tô đầu và giữa 
chúng có gạch nối. Ví du: Phật Thích-ca, B6-tat Di-lặc, Đại Ca-diếp, Tôn giả 
A-nan, thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội B6-dé, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tân-già,... 

3.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt 
trong dau ngoặc đơn ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn góc từ tiếng nước 
ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gan mãn, Pañcasikha (Ngũ Кё) thuộc gandhabba (can- 
thát-bà) đến thăm đức Phật tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). 


3.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 


lại chuẩn mực dé không bị phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vân 
trong thi kệ). Ví dụ: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 
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3.3. Mao từ tôn xưng 

Viết thường các mạo từ tôn xưng như “đức”, “bậc”, “dang”, thường 
đứng trước hông danh Phật và Bô-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thê Tôn, dang Toàn 
Слас, bậc Chánh Đăng Giac, bậc Vượt Bờ, bậc Chiên Thang, bậc Thiện Thé, 
bậc Đã Thây Đã Biết. 

3.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

3.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ dau và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh căn bản pháp môn, Kinh du hành. 

3.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 
nghiêng. Vi dụ: Kinh Truong bộ, Kinh Dược Sư, Kinh A-di-da, Luận Duy thức 
tam tháp tung, Duc Phat và Phát pháp, An Nam chỉ lược. 

3.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viêt thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Vi dụ: The 
Buddha and His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangani). 

4. CACH VIET CHU VA SO TRONG VAN BAN 

4.1. Viết bang chữ các số trong chánh van. Ví du: Tám thắng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vị Ty-kheo. 

4.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tinh theo 3 cach. 

4.3. Áp dụng số A-rap đối với ngày, tháng, năm sinh, năm mat của người 
và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Vi dụ: Ngày 15-4-1963. 

_ 4.4, Ghi day đủ các con số chi năm sinh và năm mat của người. Ví du: 
Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

4.5. Tỉnh lược phan trùng lặp dau đối với các con sô chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê ky hay thiên niên ky. Ví dụ: Không viet 1930-1932 ma 
việt 1930-32. 

4.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- M. L. 276-278 được viết là M. I. 276-78. 


5. CÁCH CHỦ THÍCH 
5.1. Chú thích theo 4n bản Pali của PTS 
5.1.1. Tên tập + số tập + số trang. 
- S. I. 70 (Samyutta Nikaya, tập I, trang 70). 
- Sn. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. 1. 389 (Jataka, tap I, trang 389). 
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- Vin. IL. 287 (Vinaya, tập I, trang 287). 
- Vbh. 351 (Vibhanga, trang 351). 
- Kv. 401 (Kathavatthu, trang 401). 
- DA. L. 41-2 (Digha Nikãya Atthakathä, tap І, trang 41 đến 42). 
5.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. v. 10 (Dhammapada, kệ số 10). 
- Sn. у. 600 (Suttanipata, kệ só 600). 
- Thag. v. 1196 (Theragathd, kệ sô 1196). 
5.1.3. Tên tập + số chương + số mục + số kệ 
- Thag. 15.2-689 (Theragatha, chương XV, mục 2, kệ sé 689). 
5.1.4. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- 5. 56.25: 1 (Samyutta Nikaya, nhóm 56, kinh 25, đoạn 1). 
5.1.5. Tên tập + số chương + số kinh - số tập + số trang 
- А. 8.21 - IV. 208 (Anguttara Nikaya, chương 8, kinh số 21; tập IV, 
trang 208) 
5.2. Chú thích theo án ban tiếng Anh 
Tất cả bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thượng Tọa bộ đều do PTS xuât bản. Các thông tin về người dịch, nơi xuất 
bản, nhà xuât bản, năm xuất bản, tham khảo ở phân Phụ lục. 
- GS. П. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayings, vol. II, p. 42. 
- PC. 338, n. 1 nghia la Points of Controversy (A Translation of the 
Kathavatthu), p. 338, note 1. 
5.3. Chu thich tén bai kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với (chương) 
+ phám và só hiệu của bài kinh 
Kinh tham ai (It. 1. 1. §1) nghĩa là Kinh tham ai này năm trong Kinh Phát 
thuyết như vậy, chương I, phâm I, kinh số 1. 
Kinh chau bau (Sn. ЇЇ. §1) nghĩa là Kinh cháu bau này năm trong Kinh 
tap, phầm II, kinh sô 1. 
Kinh Bahiya (Ud. I. $10) nghĩa là Kinh Bahiya này năm trong Kinh Phật 
tự thuyết, phẩm I, kinh số 10. 
5.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp án bản Pali và tiếng Việt 
- D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh đại niệm xứ). Nghia là Truong bó, 
kinh số 22, tên kinh trong tiéng Pali là Mahdsatipatthana Sutta, tên tiéng Viét 
là “Kính đại niệm xu. 
- D. I. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Đức). Nghĩa là Trường bó, tập 


I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta bang tiếng Pali và Kinh Chung Đức bang 
tiéng Việt, 
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5.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguồn обе Pali 

Pali (viết tat là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví dụ: Quang Âm thiên (Р. Abhassara, S. Abhasvara, Н. б Ж, Е. 
The Radian gods). 

Bốn bộ A-ham còn có nhiều kinh tương đương với các kinh Pali nên trong 
các chú thích của dich giả đều chú Pali và chữ Hán trong ngoặc đơn nhưng 
không ghi P. Trong một số trường hợp cân sử dụng từ Sanskrit, dịch giả viết S. 

5.6. Chú thích theo Hán văn 

5.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiến kinh 8751 LAE (T.01. 0021. 
0264a20). Nghia là kinh này thuộc DCT, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
địch trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt dụ kinh А ү (T.02. 0121. 054412). Nghia 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 

5.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho bộ 
Truong A-ham kinh và Trung A-ham kinh. 

- Pham động kinh 8) (T.01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh này 
thuộc DCT, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ 7rường A-hàm kinh, 21 là só thứ tự 
của kinh trong bộ Truong A-ham kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Câu pháp kinh 3‡X#Š (T.01. 0026.88. 0569c23). Nghia là kinh nay 
thuộc DCT, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-ham kinh, 88 là số thứ tự của 
kinh trong bộ Trung A-ham kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

5.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-hàm, Biệt dịch Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa dé kinh. 

- Tạp. ¥È (T.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc DCT, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Т ap A-ham kinh, 1136 là số thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp A-ham kinh; trang 0299, cột c, dòng thú 06. 

- Biệt Tap. FRE (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
DCT, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dich Tạp A-hàm kinh, 111 là só thứ 
tự của kinh trong bộ Biệt dich Tạp A-ham kinh; trang 0414, cột a, dòng thứ 18. 

5.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phẩm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn phẩm” AJME (7.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc DCT, tập 04, 0210 la số hiệu của Pháp cú 
kinh, “Nê-hoàn phẩm” thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 
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5.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ luận. 

- A-ty-dat-ma Tập di môn túc luận Ë] P 1% FS ҖЕ 5 PY E ita (T.26. 1536.12. 
0416a22). Nghĩa là bộ luận này thuộc DCT, tập 26; 1536 là số hiệu của A-ty- 
dat-ma Tap di môn túc luán, pham thứ 12; trang 0416, cột a, dòng thứ 22. 

5.6.6. Chú thích hai kinh liên tiếp và chỉ tiết hóa số dòng 

- Tăng. +Ä (T.02. 0125.11.7-8. 0566с22-0567а04). Nghĩa là kinh nay 
thuộc DCT, tập 02; 0125 là sô hiệu của Tăng nhất A- ham kinh, 11 là sô thứ tự 
của “Bat đãi phẩm”, số 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, ‘ene 4. 

- Tạp. Ж (T.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghia là kinh nay thuộc DCT, 
tập 02; 0099 là số hiệu của bộ Tap A-ham kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh sé 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

5.6.7. Tác phẩm khác 

- Ly BE (N.15. 0006.28.1. 0354a05). Nghĩa là kinh này thuộc Hán dich 
Nam truyén Dai tạng kinh ЖЕ LEK FLAS, tập 15; 0006 là số hiệu của Tương 
ung bộ kinh ЖЕЕ, 28.1 là nhóm 28 và kinh số 1; 0354a05 tức là trang 
0345, cột a, dòng thứ 05. 

- Tứ phân luật danh nghĩa tiêu thích ПУЕ ЭБЛЕ (ХАД. 144.5. 
0442a02). Nghĩa là tập này trong Van tuc tạng ANAK, tập 44; 744 là só hiệu 
của Ти phần luật danh nghĩa tiêu thích, 5 là quyên 5; 0442a02 tức là trang 
0442, cột a, dòng 02. 

- Hoa Vũ tập Æ M Ж (Y.28. 0028.4. 0101a06). Nghĩa là tập này trong An 
Thuận Pháp sư Phật học trước tác tập EV NATE BB (i 2 ТЕ $ë, tập 28; 0028 là 
sô hiệu của Hoa Võ tap, 4 là phần 4; 0101a06 tức là trang 0101, cột a, dòng 06. 


6. NHUẬN SẮC VÀ HIỆU CHỈNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bó túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiêu hoặc nhâm. Các từ, ngữ, đoạn được bô túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phâm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 


trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thông nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ ] 
để phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 
Tuy đã cân trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hy rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện TTTDPGVN. 
Moi sự góp ý, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn(@)gmail.com. 
Trân trọng cảm ơn. 
BAN BIEN TẬP 
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TÀI LIEU THAM KHAO PALI, ANH, HÁN 


A. NGUYEN BẢN PALI 


Anguttara Nikaya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, M. and Mrs. 
Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoratthapurani), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.). 


Apadana, 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-27). 


Apadana Atthakatha (Visuddhajanavilasini), ed. by Godakumbura, C. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavamsa, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, I. B. (London: PTS, 1946). 
Cariyapitaka, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 

Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Culaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Culavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-27). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Atthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and Tailang, 
L. S. (London: PTS, 1906, etc.). 


Dhammasangani, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 
Dhammasangani Commentary, ed. by Miller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, 3 vols., ed. by Rhys Davids, T. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumangalavilasini), 3 vols., ed. by Rhys Davids, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32). 


Dipavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 

Itivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-36). 
Jataka, 6 vols., ed. by Fausböll, V. (London: PTS, 1877-96). 
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Kathavatthu, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1894-97). 
Kathavatthu Atthakatha, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1979). 
Khuddakapatha, ed. by Smith, H. (London: PTS, 1915). 

Mahavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1908). 

Majjhima Nikaya, 3 vols., ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1888-99). 


Majjhima Nikaya Atthakatha (Papaiicasiidani), 5 vols., ed. by Woods, J. H., 
Kosambi, D., and Horner, I. B. (London: PTS, 1922-38). 


Mahaniddesa, 2 vols., ed. by Poussin, L. De La Vallée and Thomas, E. J. 
(London: PTS, 1916-17). 


Milindapañha - Milinda Tika, ed. by Trenckner, V. (London: PTS, 1880). 
Nettipakarana, ed. by Hardy, E. (London: PTS, 1902). 


Niddesa Tika (Saddhammapajjotika), 3 vols., ed. by Buddhadatta, Mahathera 
A. P. (London: PTS, 1939-40). 


Patisambhidamagga, 2 vols., ed. by Taylor, A. C. (London: PTS, 1905-07). 


Patisambhidamagga Atthakatha (Saddhammappakasini), 3 vols., ed. by Joshi, 
C. V. (London: PTS, 1933-47). 


Patthana, ed. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1908). 
Petavatthu, ed. by Minayeff (London: PTS, 1888). 

Vimanavatthu, ed. by Gooneratne, E. R. (London: PTS, 1886). 
Puggalapannatti, ed. by Moriss, R. (London: PTS, 1883). 


Puggalapannatti Atthakatha, ed. by Landsberg, G. and Mrs. Rhys Davids, 
C. A. F. (London: PTS, 1914). 


Samyutta Nikaya, 5 vols. and index, ed. by Peer, L. and Rhys Davids, C. A. F. 
(London: PTS, 1884-1904). 


Samyutta Nikaya Atthakatha (Sarattappakasini), 3 vols., ed. by Woodward, F. L. 
(London: PTS, 1929-37). 


Suttanipata, ed. by Andersen, D. and Smith, H. (London: PTS, 1913). 


Suttanipata Atthakatha (Paramatthajotika П), 3 vols., ed. by Smith, H. (London: 
PTS, 1916-18). 


Theragatha - Therigatha, ed. by Oldenberg, H., and Pischel, R. (London: 
PTS, 1883). 


Theragatha Atthakatha (Paramatthajotika V), 3 vols., ed. by Woodward, Е. 
L. (London: PTS, 1940-59). 


Therigatha Atthakatha (Paramatthajotika VI), ed. by Müller, E. (London: 
PTS, 1893). 


Udana, ed. by Steinthal, P. (London: PTS, 1885). 
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Udana Atthakatha, ed. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1926). 

Vinaya Pitaka, 5 vols., ed. by Oldenberg, H. (London: PTS, 1879-83). 
Vibhanga, ed. by Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1904). 

Vibhanga Atthakatha, ed. by Buddhadatta, Mahathera A. P. (London: PTS, 1923). 


B. BAN DICH TIENG ANH 

A Buddhist Manual of Psychological Ethics, tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. 
(London: PTS, 1900). 

Buddhist Birth Stories, tr. by Rhys Davids, T. W. (London: Triibner and Co., 1880). 

Compendium of Philosophy (The Summary of the Topics of Abhidhamma and 
Exposition of the Topics of Abhidhamma), tr. by Aung. S. Z. and Mrs. Rhys 
Davids, C. A. F. (London: PTS, 1910). 

Cilavamsa (Translation), 2 vols., tr. by Mrs. Rickmers, C. Mabel (London: 
PTS, 1929-30). 

Dialogues of the Buddha, tr. by Rhys Davids, T. W., and Mrs. Rhys Davids, 
C. A. F. (London: PTS, 1899). 

Divyavadana, ed. by Cowell, E. B. and Neil, R. A. (Cambridge: The University 
Press, 1886). 

Points of Controversy (A Translation of the Kathavatthu), tr. by Aung. S. Z. and 
Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1915). 

Psalms of the Early Buddhists І - Psalms of the Sisters (A Translation of the 
Therigatha), tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1909). 

Psalms of the Early Buddhists П - Psalms of the Brethren (A Translation of the 
Theragatha), tr. by Mrs. Rhys Davids, С. A. F. (London: PTS, 1913). 

The Book of the Discipline (A Translation of the Greater Part of the Vinaya 
Pitaka), tr. by Horner, I. B. (London: PTS, 1881). 

The Book of the Kindred Sayings, 5 vols., tr. by Mrs. Rhys Davids, C. A. F. and 
Woodward, F. L. (London: PTS, 1917-30). 

The Book of the Gradual Sayings, 5 vols., tr. by Woodward, F. L. and Hare, E. 
M. (London: PTS, 1932-36). 

The Collection of the Middle Length Sayings, 3 vols., tr. by Horner, I. B. 
(London: PTS, 1954-59). 

The Jataka or Stories of the Buddha s Former Births (A Translation of the Jataka), 
6 vols. and Index, tr. by Chalmers, R., Rouse, W. H. D., Francis, H. T., Neil, К. 
A., Cowell, E. B., and ed. by Cowell, E. B. (London: PTS, 1895-1913). 

The Path of Purity, 3 vols., tr. by Pe, Maung Tin (London: PTS, 1922-31). 

The Questions of King Milinda, tr. by Rhys Davids, T. W. (Oxford: The 
Clarendon Press, 1890). 
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C. SÁCH VÀ TẠP CHÍ TIENG ANH 

Rhys Davids, C. A. F., A Manual of Buddhism (London: Sheldon Press, 1932). 

Rhys Davids, C. A. F., Buddhism: A Study of the Buddhist Norm (London: 
PTS, 1912). 

Rhys Davids, C. A. F., Buddhism (London: PTS, 1912). 

Rhys Davids, T. W., American Lectures on Buddhism (New York: G. P. 
Putnam’son, 1896). 

Rhys Davids, T. W., Buddhist India (New York: G. P. Putnam’son; London: 
T. Fisher Unwin, 1903). 

Taranatha, History of Buddhism in India, tr. by Chipa, Lama; Chattopadhyaya, 
Alaka (from Tibetan), ed. by Chattopadhyaya, Debiprasad (Delhi: Motilal 
Banarsidass Publishers PVT. LTD., 1990 reprinted). 

Warren, Henry Clarke, Buddhism in Translations (Cambridge Massachusetts: 
Hardvard University, 1922). 

Journal of the Pali Text Society, ed. by Rhys Davids, T. W. (London: PTS, 
1882, etc.). 


Journal of the Royal Asiatic Society (London: Cambridge University Press, 
1824). 


D. TỪ DIEN 

A Critical Pali Dictionary, ed. by Trenckner, Vilhelm and Chalmers, Robert 
(Copenhagen Commissioner: Munksgaard, 1924). 

Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary, by Edgerton, Franklin (Connecticut: 
Yale University, 1953). 
Dictionary of the Pali Language, by Childers, R. C. (London: PTS, 1874). 
Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothill, Lewis 
Hodous, Digital version (Taipei: Dharma Drum Buddhist College, 2010). 
Dictionary of Pali Proper Names, 2 vols., by Malalasekera, G. P. (London: 
John Murray, 1937-38). 

Encyclopaedia of Buddhism, 6 vols., ed. by Malalasekera, G. P., Buswell, R. E., 
Weeraratne, W. G. and others (Government of Ceylon, 1961-99). 

Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by Hastings, James (Edinburgh: T&T 
Clark, 1908-27). 

English-Pali Dictionary, ed. by Buddhadatta, Mahathera A. P. (Ceylon: Colombo 
Apothecaries, 1955). 


Pali-English Dictionary, ed. by Rhys Davids, T. W. and Stede, William (London: 
PTS, 1921-25). 
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E. SACH VA TU DIEN TIENG HAN 

Analayo, Madhyama-adgama Studies (Taipei, Taiwan: Dharma Drum Publishing 
Corporation, 2012). 

Pali-Dictionary Vipassana Research Institute: https://www.vridhamma.org/ 
search/node/pali%20dictionary. 

IREKE (Phát học đại từ điển), Т 81% (Dinh Phúc Bảo): http://buddhaspace. 
org/dict/dfb/data/ 

ЕЖЕ HE XS Fa] (Diêu Pháp Liên Hoa kinh từ điển): https://glossaries.dila. 
edu.tw/glossaries/KKJ?locale=zh-TW 

Е} ЙН] Ж. (Pali - Hán từ điển): https://dictionary.sutta.org/ 

ge BE = (Khang Hy tự điển): https://www.zdic.net/hans/ 

ТЕЎ BES Fi] (Chánh Pháp Hoa kinh từ điển): https://glossaries.dila.edu.tw/ 
glossaries/KDR?locale=zh-TW 

edi BOK PE Ж. Ч ngữ dai từ điển): https://www.hanyudacidian.cn/ 
KIREK (Рао hạnh Bát-nhã kinh từ điển): https://glossaries.dila.edu. 
tw/data/lokaksema dila pdf 

bay r Ж, ЖЕТ. (A-hàm từ điển - Trang Xuân Giang): https://agama. 
buddhason.org/ad/index.htm 


SÁCH DAN 


A 

ác tri thức 84, 85, 296, 299, 300, 301, 305, 603, 745, 746, 748, 749, 767, 1100, 
306, 876, 877, 878, 959, 960 1285, 1286, 1287, 1305, 1306, 1411, 

ái ngữ 265, 882 1412, 1413 

A-la-han 13, 51, 133, 139, 232, 241, 250, áo ca-sa 12, 13, 102, 175, 232, 241, 250, 
257, 262, 343, 439, 440, 460, 475, 493, 251, 261, 327, 328, 331, 343, 372, 
495, 505, 521, 541, 565, 567, 576, 651, 389, 390, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 
681, 703, 713, 765, 769, 777, 778, 782, 426, 428, 438, 495, 503, 505, 508, 535, 
787, 793, 794, 795, 799, 805, 825, 854, 542, 602, 619, 703, 742, 777, 825, 830, 
855, 914, 938, 940, 1008, 1023, 1024, 831, 833, 834, 835, 870, 921, 923, 946, 
1146, 1189, 1193, 1200, 1248, 1365, 952, 980, 987, 999, 1001, 1002, 1003, 
1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1401, 1009, 1012, 1019, 1044, 1045, 1051, 
1434, 1471, 1472, 1487, 1507, 1528 1052, 1053, 1054, 1056, 1062, 1070, 

A-la-han hướng 241, 250, 257, 262, 799 1114, 1146, 1192, 1212, 1226, 1234, 

A-la-han lậu tận 1189 1271, 1272, 1325, 1393, 1471 

A-la-na-giá Bà-lamôn 810 áo đầu-xá 690, 1157 

âm mã tàng 329, 1053 ao Di Hau 97, 219, 259, 563, 1495 


A-na-ham 85, 129, 130, 172, 173, 174, 241, áo kiép-béi 452, 1480 
250, 257, 262, 493, 505, 576, 659, 705, áo sô-ma 873, 874, 875 
794, 799, 871, 1023, 1024, 1065, 1193, áo ty-ha-dë 1480, 1481 
1284, 1302, 1304, 1375, 1376, 1528  A-tỳ-đàm 49, 134, 157, 158, 246, 553, 568, 


A-na-hàm hướng 241, 250, 257, 262, 794, 799 574, 581, 723, 748, 750, 795, 859, 
an cư 47, 48, 145, 161, 162, 177, 317, 357, 1062, 1084, 1193, 1215, 1218, 1402, 
358, 361, 362, 382, 419, 493, 495, 1410, 1525 
B 
bậc A-la-hán Đa văn 440 bậc Đăng Chánh Giác 44, 87, 101, 102, 115, 
bậc Bat động pháp 795 118, 168, 169, 203, 220, 225, 230, 244, 
bậc Bắt thoái pháp 795 245, 246, 257, 262, 325, 327, 328, 331, 
bậc Chánh Đăng Giác 1529 337, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 
bậc Chuyển Luân Vương 231, 261, 333, 388, 361, 362, 391, 392, 393, 395, 417, 519, 
389, 390, 393, 395, 396, 401, 402, 403, 521, 618, 653, 680, 681, 684, 698, 699, 
405, 409, 417, 425, 428, 429, 437, 752, 752, 781, 782, 798, 814, 816, 817, 818, 
768, 769, 807, 1044, 1052, 1053, 1054, 821, 831, 835, 850, 852, 856, 857, 868, 
1056, 1061, 1200, 1339, 1340 869, 872, 934, 935, 936, 938, 940, 944, 
bậc Dai nhân 329, 330, 492, 493, 494, 495, 945, 946, 949, 998, 1000, 1005, 1006, 
726, 727, 728, 729, 730, 731, 1052, 1012, 1023, 1048, 1051, 1052, 1053, 
1053, 1054, 1055, 1056, 1061 1054, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 


bac Dai Pham thién 340, 752, 872, 897 1062, 1070, 1076, 1193, 1254, 1260, 
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1262, 1325, 1374, 1399, 
1462, 1468, 1469, 1470, 
1478, 1480, 1496, 1497, 1505, 1506, 
1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 
1519, 1520, 1521, 1522, 1523 

bậc Điều Ngự 852, 1084 

bậc Độc giác 386, 1193 

bậc Giác Ngộ 1227, 1229 

bậc Gia gia 794 

bậc Hộ pháp 795 

bậc Hữu học 232, 778, 794, 795, 1189, 1248 

bậc Kiến đáo 794, 1301 

bậc Kiến dé 1201 

bậc Minh Hanh Tuc 44, 87, 115, 337, 362, 
391, 392, 405, 417, 684, 698, 781, 782, 
798, 821, 856, 857, 946, 1024, 1048, 
1051, 1052, 1059, 1060, 1070, 1262, 
1325, 1368, 1374, 1399, 1426, 1513, 
1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 
1520, 1521, 1522, 1523 

bậc Nhất chủng 794 

bậc Nhất lai 778 

bậc Nhất thiết trí 1308 

bậc Phạm hạnh có trí tuệ 1095, 1096, 1242 

bậc Pháp Chủ 474, 739 

bậc Pháp hành 794, 1302 

bậc Pháp tướng 739, 740 

bậc Thân chứng 794 

bậc Thăng tấn pháp 795 

bậc Thanh 12, 17, 19, 33, 55, 56, 57, 69, 113, 
114, 129, 130, 136, 137, 207, 208, 209, 
211,272,319, 320, 321,322, 363, 364, 
365, 369, 373, 495, 501, 541, 567, 575, 
611, 612, 679, 705, 762, 782, 793, 794, 
795, 799, 880, 881, 882, 920, 937, 949, 
1011, 1031, 1076, 1079, 1081, 1083, 
1084, 1088, 1095, 1096, 1098, 1100, 
1101, 1102, 1106, 1110, 1113, 1114, 
1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1163, 
1165, 1168, 1169, 1173, 1174, 1207, 
1208, 1212, 1221, 1245, 1256, 1274. 
1275, 1259. 1290, 1513, 1314.1377. 
1378, 1379, 1382, 1384, 1387, 1388, 
1405, 1421, 1422, 1426, 1427, 1461, 
1487, 1501, 1526 

bac Thanh van A-la-han 1365 

bac That tru phap 795 


1426, 1461, 
1471, 1472, 


bậc Thay khéo tùy thuận 1478, 1480 

bậc Thay khuyến giáo 1478, 1480 

bậc Thây vi diệu 1478, 1480 

bậc Thế Gian Giải 44, 87, 115, 337, 362, 
391, 392, 405, 417, 684, 698, 781, 782, 
798, 821, 856, 857, 946, 1024, 1048, 
1051, 1052, 1059, 1060, 1070, 1262, 
1325, 1368, 1374, 1399, 1426, 1513, 
1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 
1520, 1521, 1522, 1523 

bậc Thiên Nhân Su 44, 87, 115, 338, 362, 
391, 392, 405, 417, 684, 698, 781, 782, 
798, 821, 856, 857, 946, 1024, 1048, 
1051, 1052, 1059, 1060, 1070, 1262, 
1325, 1368, 1374, 1399, 1426, 1513, 
1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 
1520, 1521, 1522, 1523 

bac Thoai phap 795 

bậc Thượng nhân 1223, 1224 

bậc Thượng tôn 412, 427, 429, 430, 1213, 1216 

bậc Thượng tôn cựu hoc 1132 

bậc Tín giải thoát 794 

bậc Tín hành 794 

bậc Tịnh dục 1207, 1208, 1212 

bậc Tinh Thánh 895 

bậc Tối Thượng 1061, 1148 

bậc Tri Kiến 168, 169, 831, 835, 934, 935, 
936, 938 

bậc Truong lão Phạm hạnh 554 

bậc Trưởng lão thượng tôn 228, 916 

bậc Tư-đà-hàm hướng 257, 262, 794 

bậc Tư pháp 795 

bậc Vô dục 1322, 1323, 1324 

bậc Vô học 778, 795, 1189, 1193 

bậc Vô Sở Trước 203, 220, 618, 653, 680, 
681, 684, 698, 699, 752, 781, 782, 
798, 814, 816, 817, 818, 821, 831, 835, 
850, 852, 856, 857, 868, 869, 872, 940, 
1012, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 
1057, 1058, 1059, 1060, 1062, 1070, 
1076, 1193, 1260, 1262, 1305, 1306, 
1325, 1368, 1374, 1397, 1399, 1426, 
1461, 1462, 1468, 1469, 1470, 1471, 
1472, 1478, 1480, 1496, 1497, 1505, 
1506, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 
1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523 

bậc Vô Thượng Điêu Ngự 1079, 1084 


bậc Vô thượng sĩ 1186, 1189 

bậc Vô Thượng Thanh Lương 896 

bậc Vô Thượng Y Vương 767 

bậc Vô trước Chân nhân 383, 387 

bậc Vô Trước, Chí Chân 345, 758 

bậc Xuất Thế 405, 1024 

ba định 421, 483 

ba hành 191 

ba hạnh xấu ác 295 

bà-la 1014, 1015, 1016, 1017 

Bà-la-môn Anh Vũ 998 

Bà-la-môn Thuong-ca-la 921, 922, 925, 926 

Ba-la-nai 356, 357, 358, 469, 470, 473, 
623, 1396 

bà Lộc Mẫu 627 

bà-lưu-ly 1335 

bà-lưu-nê 238, 240, 249 

ba mươi bảy đạo pham 765 

ba mươi sáu cú nghĩa 1079, 1080 

bánh xe báu 325, 327, 328, 329, 330, 333, 
388, 389, 390, 395, 396, 397, 425, 426, 
427, 428, 429, 430, 437, 807, 1044, 
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1061 

ba niém tru 1079, 1083, 1084 

Ban khởi 5, 6, 1144, 1345, 1346 

ban ngã 417 

Ba-sa-ba 859, 872 

ba su thanh tinh 1058 

ba su thi hién 923, 925, 926 

bat diệu giới 1199 

Bat giai thoat 1300, 1301 

ba that 422 

batho 142, 188, 722, 1074, 1440, 1448 

ba thứ trói buộc 702 

Bát thành 1455, 1495, 1497, 1498 

bat thiện giới 1199 

ba tụ 1437 

bảy báu 325, 327, 328, 330, 333, 334, 335, 
336, 337, 388, 389, 390, 395, 399, 401, 
409, 425, 428, 437, 807, 1044, 1052, 
1053, 1054, 1056, 1061, 1339, 1340 

bay giac chi 240, 249, 296, 297, 301, 302, 
303, 306, 307, 325, 581, 653, 659, 
1019, 1201, 1202, 1308, 1516, 1517, 
1521, 1522 

bảy sức mạnh 5S] 

bay tài sản 580 


SÁCH DẪN # 1541 


Bệ-lan-nhã 237 

biên kiến 692, 695 

biện tài 7, 52, 53, 169, 180, 203, 226, 231, 
399, 439, 440, 553, 631, 851, 1083, 
1143, 1144, 1145, 1261, 1420 

Biến Tịnh Quang thiên 518, 526, 529, 530 

Biến Tịnh thiên 245, 648, 650, 1110 

biến xứ gió 1486 

biến xứ hư không 1486 

biến xứ lửa 1486 

biến xứ màu đỏ 1486 

biến xứ màu trăng 1486 

biến xứ màu vàng 1486 

biến xứ màu xanh 1486 

biến xứ nước 1486 

biến xứ thức 1486 

Biệt giải thoát 130, 135, 137, 247, 319, 419, 
767, 771, 772, 864, 1234, 1372 

biét yét-ma 1315, 1318 

bốn chánh cần 240, 249, 422, 1307, 1514, 
1519, 1520 

bốn chỗ nương tựa 1070, 1071 

bốn chủng tánh thanh tịnh 1466 

bốn con đường thực hành 1486 

bốn đại 95, 190, 193, 194, 196, 198, 199, 
498, 736, 1006 

bốn dấu hiệu 944 

bốn đôi tám bậc 799, 1375, 1376 

bón đức như ý 395, 399, 400, 401, 409, 
425, 428 

bốn loại hành thiền 1163, 1170 

bốn loại suy vi 830 

bốn loại thọ pháp 1155, 1159 

bốn loại thức ăn 182, 1232 

bốn mươi phẩm đại pháp 1248, 1249 

bốn nhiếp sự 882 

bốn như ý túc 240, 249, 422, 574, 1308, 
1339, 1340, 1514, 1515, 1520 

bốn niệm xứ 240, 249, 296, 297, 301, 302, 
303, 306, 307, 422, 573, 653, 659, 1201, 
1202, 1307, 1326, 1513, 1514, 1519 

bốn Phạm trú 43, 44 

bốn quả Sa-môn 576 

bốn tâm tăng thượng 16, 17, 136, 137, 493, 
612, 797, 798, 799, 1263 

bốn Thánh chủng 423, 575, 576 
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bốn Thánh dé 177, 193, 203, 204, 254, 256, 
575, 846, 1063 

bốn thiền 421, 574, 575, 1515, 1520, 1521 

bốn tịch tĩnh giải thoát 612 


Ca-duy-la-vệ 67, 667, 737, 738, 745, 1255 

Cam lộ giới 1202 

cảm thọ 69, 70, 75, 105, 106, 107, 108, 123, 
124, 125, 142, 143, 188, 204, 205, 206, 
207, 221,276, 279, 314, 348, 349, 562, 
577, 578, 579, 580, 606, 641, 644, 645, 
665, 679, 722, 735, 740, 741, 819, 902, 
949, 1005, 1031, 1073, 1074, 1075, 
1133, 1167, 1257, 1289, 1290, 1299, 
1338, 1339, 1340, 1356, 1368, 1405, 
1406, 1440, 1441, 1442, 1448 

căn nguyên 295, 352, 794, 973, 974, 1033, 
1044, 1051, 1063 

Can-that-ba 171, 523, 855, 856, 860, 872, 
896, 1060, 1457 

Cau-duc 403, 807, 808, 819, 856, 857, 859, 
860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 
868, 870, 871 

Cau giai thoat 651, 769, 795, 1287, 1288, 
1300, 1301, 1302 

cau-lang-gia 1336 

câu-lâu-la 1336 

cau-l6-xa 1467 

câu pháp 597, 598, 1392, 1393 

cau-tha 1416 

Cau-thi 407, 408, 409, 410, 412, 417 

Cau-thi-na-kiét 229 

câu ué 88, 519, 585, 586, 587, 588, 621, 622, 
623, 624, 667, 690, 691, 692, 693, 694, 
695, 696, 698, 875, 1291, 1294, 1407, 
1408, 1409, 1410 

Ca vịnh 5, 6, 1144, 1261, 1345, 1346 

cay A-da-hoa-la Ni-cau-loai 621 

cây bát-đầu-ma 1463 

cây Bó-dë 855, 1030, 1395 

cây cân-đầu-a-lê 1185 

cây chiên-đàn 969, 977, 1463 

cây đa-la 42, 408, 409, 412, 540 

cây Diêm-phù 218 

cây Giac 1395, 1396 

cây Hién-ta-la 475 


C 


bốn tưởng 575, 722, 1484 
bốn vô sắc 570 
bột hương chién-dan 217 


cây Ni-câu-loại 1055 

cây Sa-la 229, 230, 407, 1155, 1213, 1214, 
1215, 1216, 1217, 1218, 1219 

cây sâu đâu 622, 1029 

cây Thiện Trụ Ni-câu-loại 808 

cây Trú Độ 11, 12, 13, 336 

cây ty-hê-lặc 828 

cây y-lan-đàn 969, 977 

chân đế 204, 739, 740, 842, 962, 990, 
1070, 1071, 1075, 1086, 1087, 1096, 
1242, 1303 

chánh định 47, 48, 76, 96, 114, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 209, 
211, 379, 380, 381, 382, 387, 405, 520, 
581, 602, 613, 614, 615, 632, 633, 634, 
680, 722, 723, 724, 761, 863, 903, 904, 
1008, 1114, 1189, 1216, 1245, 1248, 
1398, 1432, 1437, 1487, 1517, 1522 

Chánh giác 23, 57, 387, 478, 511, 512, 513, 
514, 551, 621, 653, 699, 702, 797, 799, 
817, 820, 863, 895, 953, 987, 1070, 
1256, 1354, 1393 

chanh kién 76, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 114, 
121, 122, 123, 124, 125, 134, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 204, 209, 349, 363, 364, 
365, 405, 539, 581, 602, 611, 617, 
680, 698, 722, 723, 724, 782, 810, 
863, 1008, 1011, 1031, 1114, 1134, 
1135, 1136, 1137, 1138, 1149, 1150, 
1151, 1152, 1189, 1242, 1245, 1246, 
1247, 1248, 1249, 1291, 1294, 1338, 
1398, 1421, 1422, 1425, 1437, 1447, 
1487, 1517, 1518, 1522, 1523 

Chanh kinh 5, 6, 1144, 1261, 1345, 1346 

chanh mang 209, 210, 581, 602, 722, 1189, 
1245, 1247, 1437 

chanh nghiép 209, 210, 581, 602, 722, 1189, 
1245, 1246, 1247, 1437 

chánh ngữ 209, 210, 581, 602, 722, 1189, 
1245, 1246, 1437 


chánh niệm tỉnh giác 7, 12, 17, 19, 70, 81, 
84, 90, 157, 229, 281, 283, 285, 286, 
296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 
306, 307, 310, 311, 312, 314, 315, 478, 
503, 504, 505, 534, 595, 599, 632, 633, 
634, 679, 717, 765, 949, 1083, 1084, 
1088, 1110, 1117, 1163, 1165, 1168, 
1169, 1173, 1174, 1211, 1215, 1219, 
1257, 1269, 1275, 1290, 1308, 1309, 
1388, 1405, 1426, 1427 

chanh quan 204, 811 

chanh tinh tan 209, 210, 581, 602, 722, 1189, 
1245, 1246, 1247, 1248, 1437 

chanh tri 544, 928, 948, 1258 

chanh tri 59, 76, 90, 91, 239, 248, 379, 380, 
381, 382, 503, 590, 591, 594, 595, 624, 
632, 693, 696, 719, 768, 777, 863, 
1080, 1189, 1242, 1248, 1249, 1263, 
1303, 1354, 1367, 1374, 1375, 1518 

chánh tư duy 55, 56, 57, 209, 210, 283, 285, 
286, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 
303, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 
314, 315, 581, 602, 722, 1007, 1163, 
1164, 1165, 1166, 1169, 1170, 1189, 
1245, 1246, 1437 

chanh tué 379, 380, 381, 382 

chấp có 57, 645, 1181, 1182 

chấp không 57, 644, 645, 683, 1181, 1182 

chấp ngã 360, 645, 702, 1260 

chấp thủ 33, 193, 194, 195, 197, 199, 499, 
500, 501, 611, 621, 645, 683, 684, 
735, 738, 739, 740, 741, 777, 1006, 
1010, 1071, 1072, 1085, 1086, 1089, 
1090, 1091, 1097, 1098, 1103, 1106, 
1107, 1167, 1168, 1171, 1172, 1173, 
1174, 1175, 1176, 1177, 1231, 1232, 
1233, 1234, 1260, 1273, 1347, 1350, 
1351, 1352, 1368, 1385, 1406, 1436, 
1469, 1506 

Chap Truong ho Thich 737, 738 

châu Cau-da-ni 1483 

chau Cu-da-ni 334, 335, 336, 337 

châu Diêm-phù 39, 42, 239, 241, 250, 333, 
334, 335, 336, 337, 388, 437, 460, 461, 
807, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 
1044, 1483 

chau Phat-ba-ty-da-dé 334, 335, 336, 337 
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châu Phẩt-vu-đãi 1483 

châu Uất-đơn-viết 334, 335, 336, 337 

Chiêm niệm thị hiện 923, 924 

Chiên-đà-la 146, 147 

chim đề-đế-la-hòa-tra 753 

Chỉ - Quán 422 

chúng như pháp 1240, 1241 

chúng phi pháp 1240, 1241 

chúng Ty-kheo-tang 998 

chu nguyén 84, 89, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 412, 459, 782, 1057, 1064, 
1245, 1246 

chu Phat 5, 177, 253, 255, 256, 348, 846, 1063 

chu Tang 37, 805, 1498 

chú thuật 210, 724, 832, 840, 841, 847, 848, 
850, 851, 962, 1247 

Chuyên Luân Thánh Vuong 231, 319, 325, 
327, 328, 330, 417, 425, 483, 540, 621 

Chuyên Luân Vương 231, 261, 333, 388, 
389, 390, 393, 395, 396, 401, 402, 403, 
405, 409, 417, 425, 428, 429, 437, 768, 
769, 807, 1044, 1052, 1053, 1054, 
1056, 1061, 1200, 1339, 1340 

cõi ác 94, 95, 163, 164, 172, 173, 174, 349, 
363, 364, 365, 441, 442, 539, 621, 622, 
623, 697, 722, 725, 726, 816, 1134, 
1135, 1136, 1137, 1209 

cõi bất động 723 

cõi có phước 723 

cõi Đại Phạm 820 

cõi Dục 24, 55, 56, 183, 648, 649, 721 

cõi hữu dư 500 

cõi Phạm thiên 168, 169, 416, 515, 859, 872, 
899, 997, 998, 1047, 1109, 1123, 1225 

cõi Quang thiên 526, 528 

cõi Sac 24, 36, 55, 56, 130, 183, 705, 721, 
775, 781 

cõi Thiện Hóa Lạc 1483 

cõi trời Ba Mươi Ba 11, 12, 13, 167, 266, 
267, 268, 269, 335, 336, 403, 404, 405, 
445, 446, 563, 807, 808, 809, 810, 853, 
856, 857, 858, 870, 872, 1040, 1094, 
1102, 1377, 1378, 1465, 1483 

cõi trời Biến Tịnh Quang 529, 530 

cõi trời Đăng Tâm 130 

cõi trời Dao-loi 11, 43, 44, 266, 336, 
1047, 1048 
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cõi trời Đâu-suất-đà 43, 44, 168, 215, 809, 
810, 1377, 1378, 1483 

cõi trời Diệm-ma 43, 44, 168, 809, 810, 
1377, 1378, 1483 

cõi trời Doan Thực 129, 130, 133, 134, 135 

cõi trời Hóa Lạc 43, 44, 168, 809, 810, 1377, 
1378, 1483 

cõi trời Hoang Dục 340, 809, 810, 897, 1013, 
1048, 1110, 1484 

cõi trời Hữu Tưởng Vô Tưởng 500 

cõi trời Phạm thiên 43, 44, 516, 520, 809, 
810, 814, 1020 

cõi trời Quả That 1110 

cõi trời Sắc Cứu Cánh 552, 871 

cõi trời Tha Hóa Lạc 43, 44, 168, 809, 810, 
1377, 1379, 1483 

cõi trời Truong Thọ 781 

cõi trời Tứ Thiên Vương 43, 44, 176, 809, 
810, 1378 

cõi trời Y Sanh 129, 130, 133, 134, 135 

cõi Tu-diém-ma 1483 

cõi Tự Tai 1483 

cõi vô phước 723 

cõi Vô sắc 183 

cõi Vô Sở Hữu Xứ 498, 501, 1111 

cõi Vô Tưởng 499, 501, 1452, 1453 

con dao Thánh 1415 

con đường diệt tận 895 

con đường diệt trừ hy luận 863, 864, 865, 866 

con đường hiên thiện 1143, 1144, 1145 

cô sử 352, 973, 974, 1033, 1044, 1051, 1063 

cửa bất tử 1410, 1497 

cửa pháp bất tử 1497 

Cù-đà-lê-xá-đa 810 

Cù-đàm-di 707, 745, 746, 747, 748, 749, 
750, 751, 1141, 1191 

cúng dường 5, 37, 38, 39, 47, 67, 71, 79, 


danh sắc 189, 190, 314, 315, 573, 642, 643, 
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1518 

danh than 642 

da-xoa 859, 1225 

Diém vuong 365, 366, 367, 368, 372, 373 

diệt độ 36, 177, 295, 320, 322, 373, 934, 
1158, 1358, 1359 

diét gidi 1199 

Diét tan dinh 814, 1439, 1440, 1450, 1451 


87, 93, 97, 98, 102, 115, 163, 165, 174, 
175, 178, 179, 180, 204, 230, 232, 257, 
262, 354, 357, 358, 381, 382, 386, 387, 
389, 390, 393, 453, 465, 561, 563, 564, 
567, 568, 569, 570, 628, 629, 630, 687, 
691, 692, 694, 695, 700, 759, 765, 777, 
789, 790, 791, 793, 795, 799, 800, 805, 
816, 817, 819, 821, 845, 846, 847, 848, 
854, 855, 858, 873, 874, 875, 881, 882, 
913, 914, 916, 936, 937, 938, 943, 945, 
1012, 1013, 1059, 1060, 1062, 1063, 
1126, 1127, 1153, 1185, 1191, 1192, 
1193, 1205, 1209, 1249, 1268, 1306, 
1313, 1314, 1327, 1353, 1375, 1376, 
1388, 1394, 1395, 1413, 1414, 1415, 
1416, 1417, 1468, 1472, 1473, 1480, 
1481, 1497, 1526 

cung Kỹ Nhạc 858 

cư sĩ báu 325, 327, 328, 330, 333, 388, 389, 
390, 395, 398, 399, 437, 807, 1044, 
1052, 1053, 1054, 1056, 1062 

cư sĩ Bô-lợi-đa 1381, 1382, 1388, 1389 

cư sĩ Đệ Thập 1495, 1497, 1498 

cư sĩ Thật Y 687, 688, 689, 699, 700 

cu si Thién Sanh 874 

cu si Tu-dat-da 1021, 1024 

cư sĩ Tỳ-xákhư 1435, 1436, 1437, 1438, 
1439, 1440, 1441, 1442, 1443 

cu si Uu-ba-ly 840, 841, 846, 847, 848, 
851, 852 

cứu cánh Niét-ban 204, 930, 931, 1473 

cứu cảnh Pham hạnh 69, 867, 868 

cứu cánh thanh tịnh 69, 867, 868 

cứu cánh tịch diệt 951 

Cứu cánh trí 493, 505, 511, 768, 929, 1302, 
1303, 1304, 1432, 1433 

cứu cánh vô lậu 762 


Diệt tưởng tri 814 
điệu dụng của định 1438 


diệu giới 1199 
diệu hạnh 210, 296, 297, 301, 302, 303, 306, 


307, 535, 539, 613, 614, 615, 670, 877, 
1002, 1035, 1235, 1339, 1341 


Diéu-vuu-na 39, 42, 239, 241, 250 
do-dién 11, 238, 240, 345, 369, 370, 377, 


398, 408, 410, 411, 412 


do-tuan 11, 42, 43, 246, 249, 250, 507, 
1372, 1467 

dục ái 187, 641, 736, 916, 1003, 1004, 1322, 
1323, 1324 


duc dinh 438, 574, 1410, 1515, 1520 
Dục giới 23, 129, 215, 245, 266, 511, 1040, 
1041, 1109, 1198, 1401 


đặc định 383, 758, 1031, 1032, 1083, 1084, 
1207, 1215, 1219, 1290 

đắc pháp 126, 177, 254, 256, 350, 567, 568, 
569, 570, 698, 699, 768, 846, 871, 
1008, 1063, 1076, 1223, 1224, 1388, 
1393, 1394, 1434 

dai gidi 1416 

Dai Lam 218, 253, 255 

đại mạn 622, 623, 624 

Đại Phạm thiên 340, 872, 897 

Đại Sa-môn 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 
1273, 1276 

đại sư Mau-lé-pha-quan-na 809 

đại sư Thất-phú-lâu-hề-đa 810 

đại sư Thiện Nhãn 43, 44, 809 

đại thần Sư Tử 97, 98, 103 

đại than Thi-lợi-a-đồ 1475 

đại than Thi-lợi-a-trà 1492 

đại thiên thế giới 1368 

Đại Tiên Nhân 855, 856, 857, 858, 860, 861, 
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 
870, 871, 872, 1225, 1226, 1395 

dai trong 575 

Đại tướng Ba-nan 938, 939 

Đại tướng Trường Tác 1467 

Đại tướng Ty-lưu-la 1459, 1464, 1466, 1492 

Đại vương Ty-sa-m6n 857 

dam trước 22, 207, 208, 209, 379, 380, 381, 
382,428, 443, 561, 639, 640, 723, 735, 
737, 738, 739, 740, 741, 916, 1002, 
1008, 1080, 1081, 1082, 1089, 1090, 
1187, 1231, 1322, 1323, 1324, 1398 

dang ban phước lành 516 

dang Chuyên Pháp Luân 53 

đẳng Điều ngự 369 

dang Nhật Thân 783, 855, 870 

đẳng Pháp Chủ 1086, 1087, 1096, 1242 

đẳng Pháp tướng 53, 1086, 1087, 1096, 1242 

dang Sáng tạo 516 
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dục lậu 24, 383, 501, 539, 679, 698, 721, 
765, 949, 1032, 1207, 1212, 1237, 
1254, 1291, 1388, 1399 

du sĩ ngoại đạo 932, 943 

du sĩ Ti-lô 943, 945, 950 

du sĩ Vô Nhué 687, 688, 689, 698, 699 


D 


dang Tao héa 516 

dang Toan nang 516 

dang Tôi tôn 516 

đẳng Tôn su 681, 682, 731, 736, 1148 

dao nhãn 1113, 1114, 1119 

dao Ni-kién 1372 

dao phẩm 177, 253, 255, 348, 475, 485, 765, 
775, 846, 1395, 1397, 1398, 1432 

Đạo phẩm pháp 549 

đạo sĩ bén tóc 345 

đâu-đầu-la 101, 690, 1157 

Dé-ba-dat-da 725, 726 

dé-dé-nghé-gia-la 238, 240, 249 

dë-hó 8, 791, 906, 1112 

đế-nghê 238 

dé-nghé-gia-la 238, 240, 249 

dé-ti 1335 

đề-ti-già-la 1335 

dia gidi 75, 193, 194, 547, 548, 573, 656, 
1071, 1198, 1233 

dia nguc Sau Xuc Xu 818 

địa ngục Sông Tro 370 

địa thần 1225, 1226 

điện Chánh Pháp 898 

điển thủ 422 

Điều Ngự Truong Phu 44, 87, 115, 337, 362, 
391, 392,405, 417, 684, 781, 782, 798, 
821, 856, 857, 946, 1024, 1048, 1051, 
1052, 1059, 1060, 1070, 1262, 1325, 
1368, 1374, 1399, 1426, 1513, 1514, 
1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 
1521, 1522, 1523 

định Bat động 552, 559, 771, 772, 1452 

dinh can 578, 778, 794, 859 

dinh chanh kién 1149 

dinh giac chi 325 

dinh luc 578 

dinh quan sat 813 
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định tinh 123, 194, 196, 197, 198, 199, 276, 
279, 280, 352, 353, 359, 538, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 601, 602, 673, 674, 
675, 679, 889, 918, 947, 1057, 1058, 
1279, 1280, 1281 

Dinh tu 1437 

dinh V6 ngai 424 

định Vô sở hữu 1275, 1452 

định Vô tưởng 1452, 1453 

đoạn nghi 383, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 
866, 867, 868, 929, 948, 1062, 1211 


Giác ngộ Tôi thượng 1367 

giác tri 208 

Già-di-ni 61, 93, 94, 95, 96, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126 

giải thoát tri kiến 277, 280, 291, 319, 320, 
321, 322, 778, 799, 1260, 1261, 1375, 
1376, 1408, 1409 

Gia-lam viên 87 

giảng đường Cau-tat-la 1412 

giảng đường Chánh Pháp 336 

giảng đường Lộc Mẫu 627 

giảng đường Lộc Tử Mẫu 757, 927, 1009, 
1239, 1251, 1371, 1391, 1475 

giảng đường Thiện Pháp 403, 404 

giảng đường Trùng Các 97, 219, 253, 259, 563 

giáo hóa 74, 75, 133, 145, 169, 174, 179, 
203, 204, 227, 239, 240, 248, 249, 
327, 328, 331, 333, 379, 380, 388, 389, 
390, 396, 401, 402, 426, 428, 437, 688, 
807, 846, 847, 848, 1044, 1052, 1053, 
1054, 1056, 1062, 1079, 1083, 1084, 
1193, 1228, 1433, 1434, 1526 

giáo huấn 501, 520, 521, 582, 615, 700, 731, 
736, 930, 931, 1049, 1264, 1284, 1302, 
1303, 1309, 1310 

Giáo huấn thị hiện 923, 924, 925 

giáo pháp 5, 6, 7, 8, 22, 44, 51, 71, 132, 139, 
149, 194, 196, 198, 200, 203, 233, 234, 
235, 239, 240, 241, 248, 249, 250, 251, 
310, 373, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 544, 560, 580, 588, 592, 601, 


Đoạn trí 1084, 1112 

động đá Nhân-đà-la 853, 854, 857 

đồng nữ Bà-di-lợi 1492 

đồng sự 265, 882 

Đông Viên 627, 757, 927, 1009, 1203, 1251, 
1371, 1391, 1475 

đức Di-lac Như Lai 391 

đức Phat Giac-lich-cau-tuan-dai 814 

Duc tinh 468, 469 


602, 611, 612, 631, 644, 645, 646, 647, 
679, 681, 684, 685, 742, 782, 794, 816, 
817, 822, 823, 824, 857, 870, 880, 881, 
882, 899, 901, 927, 928, 935, 946, 959, 
960, 1012, 1069, 1070, 1076, 1132, 
1227, 1228, 1241, 1261, 1262, 1289, 
1303, 1305, 1306, 1307, 1312, 1313, 
1314, 1325, 1360, 1382, 1384, 1387, 
1416, 1417, 1457, 1468, 1497 

gia tri oai luc 758, 769 

giới bất thiện 1187, 1188, 1189 

giới cam thủ 23, 511, 684, 692, 695, 702, 
1401, 1402, 1403, 1404 

giới Cụ túc 355, 356, 701, 702, 703, 748, 
749, 750, 751, 822, 824, 825, 1008, 
1059, 1286, 1288, 1289, 1434, 1471 

giới đức 84, 117, 420, 421, 553, 866 

Giới giải thoát 426, 427, 429, 430, 438 

gidi hanh 291, 918, 1025 

giới luật 233, 319, 320, 321, 322, 474, 612, 
702, 767, 777, 915, 962, 1269, 1270, 
1271, 1273, 1276, 1303, 1501 

gidi phap 920, 965, 966 

0101 Sa-món 903 

gidi thién 172, 173, 1187, 1189 

giới trong 693 

Giới tụ 1437 

giới vô thượng 1416 

gốc rễ bất thiện 729, 730, 1445 

gốc rễ thiện 319, 320, 321, 322, 494, 1445 

guong pháp 1202 


Hac Tỳ-kheo 627 

Hai-dé-ba-la-ma-nap 810 

hai gidi 1198 

ha liét 1113, 1259 

hang nui Ta-la-la 533, 534, 541 

hang That Diép 670 

Hanh Bat-niét-ban 35, 795 

hạnh biết đủ 156, 494, 537, 937, 1215, 
1219, 1236 

hanh dao 44, 166, 351, 475, 814, 922, 923, 
924, 925, 926 

hanh diét tan 438 

hanh gia 347, 498, 602, 612, 619, 1279, 1280 

hanh gidi 535, 1018, 1198 

hạnh it ham muốn 47, 48, 1215, 1219 

hạnh không buông lung 1300, 1301, 1302 

hạnh không ngòi 670, 671 

hạnh một lần ngồi ăn 1278, 1285, 1286 

hành nghiệp 69, 697, 1114, 1124, 1126, 
1127, 1128, 1129, 1413 

hanh nghiép 538 

hanh 6 noi thanh vang 47, 48, 1215, 1219 

hanh phap bat man 749, 750 

hạnh Sa-môn 595, 627, 628, 629, 630, 903, 
904, 932 

hành thiên Hữu dư 1177 

hành thủ uân 193, 201, 207, 571, 1231, 1435 

hanh tich diét 1410 

hạnh trí tuệ 47, 48, 136, 137, 937, 1461 

hạnh viễn ly 59, 112, 343, 438, 491, 494, 509, 
510, 537, 561, 563, 564, 688, 699, 854, 
869, 916, 929, 937, 948, 1031, 1032, 
1207, 1237, 1261, 1262, 1263, 1279, 
1289, 1290, 1291, 1393, 1394, 1410 

hạnh vô duc 59, 438, 1410, 1515, 1516, 
1517, 1520, 1522 

hạnh vô sự 1219 

hạnh xả 600, 601, 1410 

hạnh xa lia 478, 479, 480, 481, 482, 487, 
488, 489, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 
701, 1215, 1219, 1440, 1515, 1516, 
1517, 1520, 1522 

hao hữu ái 1352 

hao v6 minh 1352 

Hién giả A-kỳ-xá-na 1321, 1322 
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Hién Nguyét Sac 854, 855, 872 

hién phap lac tru 226, 231, 612 

hiện tại giới 1199 

Hiên thánh 5, 1398 

hoa a-dé-mau-da 409, 412, 421, 595, 753 

hoa ba-la-đầu 409, 753 

hoa bà-sư 409, 412, 421, 595, 753 

hoa ca-ni-ca-la 1485 

hoa chiém-bac 409, 412, 421, 595, 753 

Hỏa định 347 

hỏa giới 75, 193, 197, 547, 548, 573, 656, 
1071, 1072, 1198, 1233, 1234 

hoa ma-dau-kién-dé 409 

hoa mạn-đà-la 217 

Hoàng hậu Mạt-lợi 1185, 1490, 1492, 1493 

hóa sanh 440, 767, 973, 974, 975, 976, 977, 
978, 980, 982, 1009, 1010, 1011, 1012, 
1013, 1016, 1158, 1496, 1497 

hoa sen đỏ 217, 408, 409, 411, 618, 753 

hoa sen hồng 217, 408, 409, 411, 618, 753 

hoa sen trăng 217, 408, 409, 411,618, 619, 753 

hoa sen xanh 217, 408, 409, 411, 421, 528, 
529, 546, 595, 618, 619, 753, 905, 932 

hoa tần-đầu-ca-la 1485 

hoa tu-kién-dé 409 

hoa tu-ma-na 409, 412, 421, 595, 753, 905, 932 

hoa Uu-dam-bat-la 225 

hoa van-da-la 217 

hó Hăng-già 247, 771, 1315 

hôn tram 89, 479, 480, 481, 482, 484, 508, 
530, 538, 622, 929, 948, 1047, 1207, 
1211, 1237, 1513 

huan tap 88, 95, 617, 734, 801, 802 

hué thi 265, 882, 1070, 1075 

hu không vô lượng 1084, 1088, 1089 

huong gidi 1198 

hướng pháp thứ pháp 8, 567, 679, 799, 1007 

hương xứ 572, 1199 

hữu ái 300 

hữu biên 1505, 1506, 1507, 
1510, 1511 

hữu đối tưởng 648, 650, 651, 1084, 1088, 
1089, 1111, 1164, 1166, 1167, 1169, 
1175, 1275 

Hữu du 50, 493, 505, 1177, 
1307, 1312 


1508, 1509, 


1284, 1302, 
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Hữu học 778, 793, 1189 
hữu lậu giới 1199 

hữu ngã 643, 646, 647, 648 
hữu ngại tưởng 1405 

hữu tưởng 1076, 1439, 1451 
hữu vi giới 1199 

hư vô 1353, 1486 


Kê-hòa-đa 1355, 1368 

Ké-tha 5, 6, 1144, 1345, 1346 

Ké Vién 1495, 1497 

khat thuc 49, 77, 157, 162, 218, 219, 229, 
234, 317, 360, 361, 379, 380, 381, 
382, 385, 386, 476, 524, 533, 543, 561, 
569, 589, 592, 595, 709, 710, 711, 713, 
714, 715, 737, 738, 814, 815, 818, 825, 
830, 871, 874, 901, 903, 933, 967, 999, 
1018, 1025, 1026, 1034, 1035, 1036, 
1037, 1064, 1121, 1122, 1147, 1220, 
1221, 1228, 1255, 1267, 1268, 1269, 
1313, 1396, 1398, 1411, 1415, 1419 

khâu hành thanh tịnh 1206 

khâu nghiệp từ hòa 477, 1222, 1223, 1313 

khinh an giác chi 325 

khổ giới 1198 

khó hạnh phiên lao 690 

không giác không quan 12, 17, 19, 483, 484, 
485, 504, 505, 679, 924, 949, 1031, 1087, 
1088, 1109, 1274, 1275, 1290, 1405 

không giới 75, 547, 548, 573, 656, 1071, 
1072, 1198, 1233, 1234 

Không vô biên xứ 565, 570, 575, 648, 649, 
650, 651, 705, 706, 1074, 1082, 1084, 
1088, 1089, 1111, 1164, 1166, 1167, 
1169, 1174, 1175, 1176, 1252, 1253, 
1275, 1405 

khó, tập, diệt, đạo 177, 253, 256, 348, 352, 
358, 748, 846, 1063, 1192 

khô uán 661, 662, 663, 664, 667, 668, 669, 670 

khuyên phát, khát ngưỡng 48, 87, 245, 415, 


lá câu-xá 873, 874, 875 

lạc giới 1198 

lạc trú trong xà 1088, 1110, 1163, 1165, 
1168, 1169, 1173, 1174 


hư vọng 109, 700, 799, 895, 896, 988, 989, 
1075, 1131, 1132, 1241, 1343, 1344, 
1353, 1355, 1356, 1425, 1426, 1507, 
1508, 1509, 1510 

huyén thuật 116, 117, 118 

hy giac chi 325 

hy gidi 1198 

hy luận 492, 494, 495 


K 


459, 493, 589, 592, 797, 822, 846, 941, 
943, 983, 1058, 1148, 1215, 1225, 1495 

kiém-ba-la bau 410 

kién chap 57, 74, 75, 474, 611, 643, 644, 
645, 646, 647, 648, 762, 980, 981, 
1181, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 
1366, 1486, 1505 

kiến giải xuất ly 1314 

kiến thủ 186, 684, 692, 695 

kiếp hoại 340, 539, 697, 897, 1031, 1290, 1421 

kiép thanh 340, 539, 697, 897, 899, 1031, 
1290, 1421 

kiết-già 25, 49, 112, 177, 232, 235, 266, 267, 
268, 269, 318, 345, 360, 361, 382, 414, 
475, 537, 538, 541, 543, 560, 602, 737, 
738, 754, 813, 814, 828, 829, 848, 849, 
901, 923, 929, 948, 999, 1000, 1030, 
1069, 1099, 1100, 1207, 1216, 1219, 
1220, 1237, 1240, 1259, 1267, 1395, 
1458, 1472, 1476 

kiét sử 23, 31, 34, 35, 36, 57, 59, 76, 129, 
130, 131, 143, 258, 511, 512, 513, 514, 
551, 552, 759, 768, 783, 788, 794, 
795, 860, 870, 953, 1214, 1217, 1233, 
1234, 1349, 1350, 1351, 1354, 1401, 
1402, 1403, 1404, 1441, 1496 

kiéu man 84, 90, 93, 602, 762, 819, 1010, 
1260, 1305, 1306, 1349, 1350 

kinh hanh 49, 176, 177, 220, 229, 257, 261, 
560, 813, 980, 1009, 1239, 1240, 1259, 
1458, 1468 

Ký thuyết 5, 6, 1144, 1261, 1345, 1346 


làng A-hòa-na 543 

làng Ngũ Sa-la 597 

lập niệm tại pháp 658, 659 
lập niệm tại tâm 658 


lập niệm tại thân 654, 655, 656, 657, 1368 

la-sát 171, 238, 240, 249, 523, 856, 860, 887, 
889, 892, 893, 1060, 1457, 1459, 1525 

lau gác Chánh Pháp 539, 540 

Lau tan théng 159, 539, 541, 718 

Lau tận trí 112, 158, 383, 718, 949, 1032, 
1207, 1291, 1388, 1399, 1417 

lễ Hạ điền 218 

liễu tri 232, 506, 768, 1183, 1300, 1301, 1513 

lợi hành 265, 882 

luân hồi 718, 1354 

luận phiếm 159 

luận sĩ 121, 122, 932, 944 

Luật bất si 919 


Ma Ba-tuân 393, 394, 515, 516, 521, 549, 
550, 551, 680, 814, 818, 820 

Ma-đâu-lệ 425, 855 

Ma-ha-ba-xa-ba-dé Cù-đàm-di 1191 

Ma-kiét-da 25, 166, 247, 317, 345, 346, 347, 
350, 559, 853, 859, 911, 912, 915, 933, 
934, 935, 936, 938, 939, 940, 941, 
1051, 1063, 1069 

man sử 1234, 1237 

Mao mã vương 340, 341, 397, 890, 891, 892, 
893, 897, 899 

Ma vương 16, 17, 75, 87, 110, 115, 221, 394, 
438, 520, 700, 726, 737, 738, 752, 758, 
813, 821, 851, 895, 906, 946, 964, 968, 


nam can 240, 249, 578, 811, 1308, 1449, 
1516, 1521 

nam duc 337, 443, 444, 445, 858, 1002, 
1003, 1004, 1025, 1325 

năm hạ phan kiét sử 23, 33, 34, 35, 36, 258, 
S11, 512, 513, 514, 552, 954, 1065, 
1158, 1354, 1401, 1402, 1403, 1404, 
1496, 1497 

nam loai duc 11, 662, 680, 723, 994, 1002, 
1021, 1022, 1180, 1260 

năm loại ngăn che 295, 296, 299, 300, 301, 
305, 306, 383, 538, 653, 659, 1237 

năm pháp gây chướng ngại 993 

năm thứ ngăn che 112, 929, 948, 1201, 1202, 
1207, 1399, 1426, 1513, 1514, 1515, 
1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 
1522, 1523 
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Luật hiện diện 1309, 1310, 1314 

Luật không si mê 1309, 1310, 1311 

Luật nhiều người chỉ tội 1309, 1311, 1312 
Luật nhiều người tìm tội 919 

Luật nhớ lại 1309, 1310 

Luật như vứt bỏ rác rưởi 1309, 1312, 1313, 1314 
Luật trién chuyển 1309, 1312 

Luật tự phát lồ 919 

Luật tự tỏ bày tội lỗi 1309, 1311 

Luật ức niệm 919 

lực Biến tri 1396 

lục nhập 189, 314, 315 

ly hy trú ха 949 

Ly-xa 41, 97, 98 


1029, 1051, 1052, 1059, 1060, 1148, 
1180, 1181, 1182, 1183, 1226, 1229, 
1248, 1249, 1325, 1461 

Ma-xi 39, 42, 239, 241, 250 

Minh dat thir ba 1032 

Minh đạt thứ hai 1031 

Minh đạt thứ nhất 1031 

Minh hạnh Vô thượng 1010 

mười biến xứ 1486, 1517, 1518, 1522, 1523 

mười hai xứ 1199 

mười pháp đáng tôn kính 936 

mười pháp vô học 1294, 1518, 1523 

mười tam công đức 551, 552 

mười tám ý hành 1070, 1071, 1079, 1080 


năm thủ uán 75, 184, 193, 201, 204, 207, 
571, 572, 724, 1008, 1231, 1260, 1435 

năm tướng 673, 675 

năm tưởng giải thoát 576 

năm uân 185, 204, 766 

năm xu giải thoát 576, 578 

năm yêu tó tinh cân 1461, 1462 

Na-nan-dai 1381 

ngã man 93, 320, 321, 322, 553, 602, 622, 
765, 970, 1126, 1127, 1234, 1260 

nga quy 167, 372, 722, 723, 781, 787, 794, 
797, 799, 1046 

ngã sở 33, 34, 35, 36, 348, 1234, 1260 

ngày Bé-tat 395, 396 

ngày ram thuyết giới 247 

ngày thuyết giới 419, 890 

nghĩa và phi nghĩa 1241, 1242 
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nghiệp bat thiện 63, 64, 65, 68, 69, 79, 80, 
81, 83, 84, 85, 93, 94, 110, 624, 670, 
730, 787, 1187 

nghiệp và nghiệp xứ 1124, 1129 

nghi quỹ 352, 973, 974, 1033, 1044, 1051, 1063 

nghi tùy miên 1402 

ngoại đạo A-di-na 1239 

ngoại đạo Man-nhan-dé 999, 1000, 1005, 
1006, 1008 

ngoại không 1256, 1258, 1259 

ngoc bau 377, 388, 389, 390, 395, 398, 409, 
410, 424, 437, 1044, 1052, 1053, 1054, 
1056, 1061 

ngoc nit bau 325, 327, 328, 330, 333, 413, 807 

ngọn đèn Chánh pháp 425 

ngộ pháp thanh tịnh 126, 177, 254, 256, 350, 
846, 871, 1008, 1063, 1076, 1388, 1434 

ngựa báu 325, 327, 328, 330, 333, 388, 389, 
390, 395, 397, 398, 437, 807, 1044, 
1052, 1053, 1054, 1056, 1061 

người Già-đà-bà-lê 1343, 1351 

người Lé-xé 563, 564 

Nhac Thanh 897, 899 

nhạc thần Ngũ Kết 853, 855, 856, 857, 871, 872 

Nhạc vương Đam-phù-lâu 855, 872 

nhãn ái 573 

nhãn căn 57, 200, 201, 484, 537, 572, 928, 
929, 948, 1000, 1097, 1098, 1206, 
1236, 1449 

nhân duyên 5, 6, 352, 573, 582, 1144, 
1345, 1346 

nhãn giới 1198 

nhãn thọ 572 

nhãn thức 191 

nhãn thức giới 1198 

nhãn tưởng 572 

nhãn xứ 75, 189, 200, 201, 572, 1079 

nhãn xúc 572, 642, 1071, 1079 

nhà trí tuệ vô thượng 540 

nhĩ ái 573 

nhiếp hóa 265 

nhiếp trì 121, 122, 125, 126 

Nhiếp tụng 3, 61, 127, 213, 273, 323, 375, 
463, 583, 635, 707, 743, 909, 985, 1067, 
1141, 1203, 1265, 1369, 1455, 1488 

nhĩ giới 311, 1198 

nhĩ thọ 572 


nhĩ thức 191, 572, 587, 1198 

nhĩ thức giới 1198 

nhĩ tư 573 

nhĩ tưởng 572 

nhĩ xứ 75, 189, 572, 1079, 1199 

nhĩ xúc 572, 1071, 1079 

Nhơn-đà-la 1353 

Như kỳ tượng định 224, 232, 248, 347, 491, 
493, 552, 559, 771, 808, 809, 954 

Như Lai 16, 18, 38, 44, 49, 52, 53, 77, 78, 
79, 83, 87, 101, 102, 113, 115, 116, 
117, 118, 131, 144, 145, 146, 168, 169, 
180, 203, 220, 221, 223, 225, 226, 229, 
230, 231, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 
250, 251, 257, 262, 271, 325, 327, 328, 
331, 337, 349, 351, 354, 355, 356, 357, 
358, 360, 361, 362, 364, 372, 379, 380, 
381, 382, 383, 388, 391, 392, 393, 395, 
405, 407, 416, 417, 438, 492, 509, 510, 
514, 519, 521, 534, 541, 542, 544, 561, 
564, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 
580, 581, 582, 597, 599, 615, 618, 631, 
645, 653, 661, 677, 678, 679, 680, 681, 
684, 693, 698, 699, 700, 706, 725, 726, 
727, 728, 729, 730, 731, 736, 737, 747, 
751, 752, 758, 766, 767, 768, 772, 781, 
782, 794, 798, 799, 806, 813, 814, 816, 
817, 818, 820, 821, 822, 831, 835, 845, 
850, 852, 854, 856, 857, 858, 859, 863, 
864, 865, 866, 868, 869, 870, 872, 875, 
895, 896, 903, 906, 918, 928, 929, 934, 
935, 936, 938, 940, 944, 945, 946, 
949, 959, 960, 998, 1000, 1005, 1006, 
1012, 1023, 1024, 1029, 1030, 1048, 
1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 
1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 
1065, 1070, 1076, 1083, 1084, 1102, 
1107, 1113, 1122, 1128, 1133, 1136, 
1137, 1138, 1139, 1144, 1145, 1191, 
1193, 1200, 1210, 1220, 1227, 1228, 
1229, 1251, 1254, 1260, 1261, 1262, 
1263, 1264, 1285, 1286, 1287, 1298, 
1301, 1305, 1306, 1307, 1314, 1325, 
1326, 1327, 1345, 1349, 1350, 1353, 
1354, 1357, 1358, 1359, 1360, 1363, 
1365, 1367, 1368, 1374, 1375, 1376, 
1392, 1396, 1397, 1399, 1401, 1410, 


1426, 1443, 1461, 1462, 1468, 1469, 
1470, 1471, 1472, 1476, 1478, 1481, 
1487, 1496, 1497, 1505, 1506, 1507, 
1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 
1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 
1521, 1522, 1523, 1528 

niém bat thién 318, 673, 674, 675, 786, 1187, 
1188, 1189 

niém can 578, 778, 794 

niém duc 58, 416, 601, 603, 677, 678, 679, 
680, 702, 786, 953, 1188, 1259 

niệm giác chi 59, 325, 659, 918, 1516, 
1517, 1522 

niém hai 58, 677, 678, 679, 680, 702, 786, 
953, 1145, 1188, 1259 

niệm hơi thở ra 545, 654 

niệm hơi thở vào 545, 654 

niệm lực 578 

niệm sân 58, 677, 678, 679, 680, 702, 786, 
843, 844, 953, 1188, 1259 

niém than 146, 147, 148, 149, 543, 544, 545, 
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 

niệm tưởng anh sang 547 

niệm vô duc 677, 678, 679, 680, 1188, 1259 

niém v6 hai 677, 678, 679, 680, 1259 

niệm vô sân 677, 678, 679, 680, 1259 

Niét-ban v6 thuong 576, 577, 578, 600 

Ni-kién Thân Tử 837, 839, 841, 847, 848, 
849, 850, 852, 1305, 1306, 1308, 1412, 
1413, 1420 

Ni-kién Trường Khổ Hanh 837, 838, 839, 
840, 841, 846, 847, 848 

ni-su-dan 345, 537 

nội kết 658 

nội không 1257, 1258, 1259 

nội tâm dừng lăng 1214, 1217 

nội tâm tinh chỉ 717, 718 

nội tĩnh nhất tâm 12, 17, 19, 679, 949, 


Phạm chí A-già-la-ha-na 1039, 1042 

Phạm chí A-lan-na 1044, 1045 

Phạm chí Bà-la-bà 999, 1000 

Phạm chí Chiên-trà-la 1034, 1036, 1037 

Pham chí Cù-mặc Muc-kién-lién 933, 934, 
940, 941 

Phạm chí Đà-nhiên 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 169, 319 
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1031, 1274, 1275, 1290, 1388, 1405, 
1426, 1427 

nữ gia chủ Bé-da-dé 1279, 1280 

nui Ba-la-la 227 

núi Cá Sâu 491, 493, 559, 585, 813 

núi chúa Tu-di 42, 43, 906 

núi Thứu Nham 911, 912, 915 

núi Tu-di 335, 336, 818, 1483 

núi Tượng Dinh 1395 

núi Ty-da-la 670 

nuoc Ba-hoa 852 

nước Ba-ky 491, 493 

nước Bat-ky 243, 503, 725, 911, 912, 913, 
914, 915, 1225, 1226, 1305 

nước Bạt-sa 37, 611 

nước Ca-thi 1295, 1296, 1297, 1492, 1493 

nước Ca-tư 356 

nước Câu-lâu 55, 309, 497, 637, 653, 681, 
721, 833, 834, 1113, 1159, 1171, 
1227, 1245 

nước Câu-sa-la 465, 466, 468, 469, 470, 471, 
472, 473, 597, 1025, 1027 

nước Câu-tát-la 5, 25, 351, 439, 440, 1012, 
1412, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 
1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 
1468, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478, 
1479, 1480, 1481, 1483, 1490, 1491, 
1492, 1493 

nước Câu-xá-di 465, 607, 611 

nước Chi-dé 491, 493, 495 

nước Du-ni 975 

nước Gia-xá 465, 466, 468, 470, 471, 472, 473 

nước Kim Cang 243 

nước Ty-da-dé 395, 1051, 1052, 1059, 
1060, 1063 

nước Uong-gia Ma-kiét-da 1412 

nước Uong-ky 543, 1205, 1209 

nữ tỳ Hac 1280 


Pham chi Dau-na 1033, 1037 

Pham chi La-ma 1391, 1392 

Pham chi Na-loi-uong-gia 1491, 1492 

Pham chi Phạm-ma 1051, 1052, 1053, 
1054, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 
1064, 1065 

Pham chi Phat-ca-sa-sa-la 992, 993, 994 

Pham chi Quốc sư 428, 429, 466, 467, 468, 471 
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Phạm chí Thương-già 993 

Phạm chí Thủy Tịnh 621, 624 

Phạm chí Thủy Tịnh Diệu Hảo Thủ 625 

Phạm chí Tùy-lam 1022, 1023, 1024 

Phạm chi Uất-sấu-ca-la 963, 964, 965, 967, 
968, 969, 970, 971 

Pham chí vượt giới han 1034, 1036 

Pham hanh 13, 17, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 
30, 33, 44, 45, 49, 50, 52, 53, 58, 63, 
69, 80, 87, 88, 102, 113, 115, 132, 135, 
136, 137, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 
147, 148, 149, 201, 204, 215, 226, 228, 
232, 241, 250, 254, 256, 259, 260, 261, 
277, 280, 291, 293, 337, 338, 343, 346, 
347, 350, 352, 355, 356, 358, 362, 372, 
379, 380, 381, 382, 383, 389, 390, 391, 
392, 393, 394, 396, 397, 399, 400, 401, 
402, 403, 405, 414, 417, 420, 426, 428, 
438, 477, 485, 495, 501, 503, 506, 507, 
511,512, 534, 535, 539, 541, 552, 554, 
562, 564, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 
577, 578, 580, 581, 582, 590, 591, 593, 
594, 596, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 
607, 608, 612, 613, 614, 615, 619, 628, 
629, 630, 645, 680, 685, 689, 698, 699, 
1002 703„./21, 722; 723; 124101 758; 
739, 740, 742, 745, 746, 747, 751, 754, 
755, 758, 765. 766, 768, 772, 773, 777, 
781, 782, 783, 786, 821, 822, 823, 825, 
827, 828, 858, 867, 868, 871, 916, 917, 
919, 920, 922, 923, 925, 926, 929, 932, 
936, 946, 949, 954, 990, 996, 999, 
1005, 1008, 1019, 1024, 1025, 1032, 


1034, 
1045, 
1062, 
1087, 
1109, 
1149, 
1158, 
1212. 
1224, 
1242, 
1289, 
1314, 
1382, 
1397, 


1035, 
1048, 
1070, 
1094, 
1113, 
1150, 
Liên, 
1213, 
1232, 
1245, 
1291, 
1525; 
1383, 
1398, 


1036, 
1051, 
1076, 
1095, 
1144, 
КЭР, 
1189, 
1214, 
1234, 
1254, 
1292; 
1345, 
1384, 
1400, 


1041, 
1052, 
1079, 
1096, 
1146, 
1192, 
1205, 
1217, 
1235, 
1261, 
1301, 
1332., 
1388, 
1406, 


1043, 
1059, 
1085, 
1100, 
1147, 
1153, 
1206, 
1222, 
1257, 
1262, 
1302, 
1357, 
1393, 
1407, 


1044, 
1060, 
1086, 
1101, 
1146, 
1157, 
1207, 
1223; 
1241, 
1263, 
1313; 
БЛЕР 
1395; 
1409, 


1427, 1428, 1432, 1433, 1434, 1443, 
1461, 1464, 1465, 1469, 1470, 1471, 
1472, 1473, 1499, 1507, 1508, 1509, 
1510, 1511 

Phạm luân 1248, 1249 

Pham thanh tinh 1465 

Pham that 43, 168, 416, 422, 809, 1047, 1048 

Pham thé gidi 1483 

phap ac bat thién 262, 413, 438, 492, 495, 
497, 574, 632, 665, 929, 940, 948, 953, 
1030, 1207, 1208, 1212, 1223, 1259, 
1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 
1274, 1367, 1368, 1374, 1375, 1376, 
1377, 1385, 1386, 1387, 1399, 1400, 
1461, 1515, 1519, 1520, 1521 

pháp bat thoái 23, 552, 702, 794, 954, 1065, 
1158, 1354, 1496, 1497 

phap Ca-hy-na 534, 541, 542 

phap cao tot 581, 582 

pháp cham dứt 968, 969, 970, 1309, 1314 

pháp chân nhân 567, 568, 569, 570 

pháp chân thật 567, 568, 569, 570, 990, 
1245, 1348 

pháp chướng ngại 229, 1343, 1344, 1345 

pháp của Phạm chí 1205 

pháp của Sa-môn 74, 75, 809, 1205 

pháp đa giới 1202 

pháp dẫn đến giác ngộ 968, 969, 970 

pháp đen 427, 429, 430, 1229 

pháp diệt tận 95, 194, 195, 196, 197, 198, 
199, 295, 968, 969, 970 

pháp diệt tránh 919 

pháp do duyên khởi sanh 573 

pháp duyên khởi 637 

pháp gây tôn hại 1120 

pháp giới 144, 1198, 1202 

pháp hăng hữu 1348, 1352 

pháp hướng dén cõi lành 968, 969, 970 

pháp hướng thượng 615 

pháp hữu lậu 929, 1293 

pháp hữu tránh 1118, 1119, 1120 

pháp hữu vi 41, 42, 43, 906 

pháp hủy hoại 736, 1006 

pháp hy hữu 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 226, 227, 228, 229, 232, 234, 235, 
237, 238, 239, 240, 241, 242, 249, 250, 
251, 255, 258, 267, 268, 270, 271, 272 


pháp khoe khoang 925 

pháp khô hạnh 99, 100, 101, 990 

pháp không gây ton hại 1120 

pháp không hoại diệt 1351 

pháp không si 1159 

pháp kiên trì 1410 

pháp kính trọng 748, 749, 750 

pháp ngu sĩ 1329, 1337, 1338 

pháp Phạm hạnh 990 

pháp quán không 937 

pháp quán tuệ tối thượng 717, 718 

pháp sanh thiên 177, 253, 255, 348, 1063 

pháp suy thoái 728, 729, 730, 1304 

Pháp, Tăng, Giới 916 

pháp tan hoại 95, 348, 1358, 1359 

pháp tan rã 736, 1006 

pháp thiện vi diệu 1267, 1268 

pháp thoái thất hoàn toàn 1407, 1408 

pháp thượng nhân 477, 478, 991, 992 

pháp trần 201, 572, 1097, 1098, 1256 

pháp trắng 427, 429, 430, 1229 

pháp trì trai mục đông 1371 

pháp trì trai Ni-kién 1371, 1372 

pháp trì trai tám điều bậc Thánh 1371, 1372 

pháp trí tuệ 1329, 1338 

pháp tu tinh tan định 1410 

phap Ty-kheo 946, 1471 

Phap va Luat 99, 100, 139, 598, 599, 600, 
1303, 1309, 1310, 1311, 1312 

phap va phi phap 1241, 1242 

pháp vô thường 142, 194, 195, 197, 199, 
498, 499, 501, 644, 665, 736 


quá khứ giới 1199 

quán các giới trong thân 547, 548, 656 

quán diệt 562, 1080, 1406 

quán diệt tận 817 

quán đoạn trừ 702, 817 

Quảng giải 5, 6, 1144, 1346 

Quang minh tưởng 527, 528, 534 

quán hình tướng 547 

quán hưng suy 562, 1406 

quán nghĩa của pháp 311 

quán ngoại thân 503, 654, 655, 656, 657 

quán nội pháp 272, 438, 494, 504, 658, 659, 
1325, 1326, 1501 

quán nội tam 272, 438, 494, 504, 658, 1501 
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pháp vô tránh 1118, 1119, 1120 

pháp vui 1267, 1268 

Pháp vương 327, 333, 388, 389, 390, 395, 
403, 404, 409, 425, 437, 1061, 1473 

pháp xứ 572, 1199 

pháp xuất ly 918, 920, 939 

Phật Ca-diép 215, 1102 

Phé-xa 1018 

phi học phi vô học giới 1199 

phi hữu 737, 738 

phi hữu tưởng 1486 

phi-na 1022 

phi nhân 176, 538, 886, 888, 924 

phi phap 210, 379, 380, 381, 382, 396, 397, 
401, 402, 426, 428, 432, 437, 567, 613, 
614, 615, 621, 622, 789, 790, 791, 835, 
858, 875, 928, 959, 1015, 1027, 1240, 
1241, 1242, 1247, 1307, 1312, 1326, 
1330, 1348 

Phi Thanh cau 1392 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 500, 570, 575, 
612, 649, 650, 651, 705, 706, 765, 1074, 
1082, 1084, 1088, 1089, 1112, 1164, 
1165, 1166, 1167, 1170, 1177, 1183, 
1224, 1253, 1276, 1394, 1497, 1502 

phi tưởng trí 1088, 1089 

phi vô tưởng xứ 649, 1112, 1276, 1486 

phong giới 75, 193, 199, 547, 548, 573, 656, 
1071, 1072, 1198, 1233, 1234 

phước điền 1200 

phước xuất thé gian 38, 39 

phương pháp đoạn dục 1155, 1156 


Q 


quán nội thân 272, 438, 494, 503, 654, 655, 
656, 657, 928, 1187, 1188, 1248, 1325, 
1326, 1501, 1513, 1514, 1519 

quán nội thọ 272, 438, 494, 504, 658, 1501 

quán pháp 272, 427, 429, 430, 495, 653, 
658, 659, 778, 779, 928, 1030, 1071, 
1187, 1188, 1248, 1496, 1497 

quan phap nhan 310, 311, 312 

quan phap thinh suy 817 

quan tam 272, 419, 424, 573, 653, 658, 717, 
718, 719, 720, 928, 1248 

quan than 7, 105, 148, 272, 573, 653, 654, 
655, 656, 657, 901 
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quán thọ 194, 196, 197, 198, 199, 272, 573, 
653, 657, 658, 928, 1187, 1188, 1248, 
1325, 1326, 1406, 1513, 1514, 1519 

quán trừ bỏ 562 

quán tưởng 415, 416, 547, 560, 656, 901, 
1214, 1217, 1260, 1484, 1485 

quan tử thi 548 

quan vô dục 562, 817, 1406 

quan vo thuong 562 

quan xa 562, 817, 1406 

quy Phiéu Phong 1422 

quy y chung Ty-kheo 102, 103, 126, 165, 
177, 254, 256, 350, 352, 358, 625, 747, 
748, 844, 845, 846, 871, 950, 954, 962, 
971, 998, 1027, 1032, 1037, 1042, 
1064, 1129, 1192, 1417, 1493 


rừng Am 524, 775 

rimg An-da 49 

rung Ban-na-man-xa tu 476 

rimg Dai-trach 844 

rừng Di-lũ-ly 1473 

rừng Hòa 265, 271 

rừng Hộ Tự 475, 476 

rừng Không Dã §44 

rừng Không Tước 1411, 1419 

rừng Ky-lân 844 

rừng Mê-lộc 844 

rừng Ngưu Giác Sa-la 563, 564, 1213, 
1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 
1220, 1221 


sac al 187, 736 

sắc giới 34, 35, 36, 129, 246, 552, 612, 1041, 
1048, 1198, 1199 

sic than 330, 642, 736, 801, 1013, 1055, 1484 

sắc thủ uán 193, 207, 571, 1231, 1260, 1435 

sic tuong 565, 575, 612, 648, 650, 651, 
1084, 1088, 1089, 1111, 1164, 1166, 
1167, 1169, 1175, 1183, 1224, 1256, 
1275, 1405, 1452, 1484, 1485, 1486, 
1497, 1502 

sắc пап 190, 201 

Sa-di A-di-na-hòa-đề 1321, 1322, 1327 

Sa-di Chau-na 1305, 1306 

Sa-di-ni tan hoc 1481 


quy y Pháp 71, 91, 102, 103, 126, 165, 177, 
242, 254, 256, 350, 352, 358, 457, 625, 
747, 748, 844, 845, 846, 871, 926, 932, 
950, 954, 962, 971, 998, 1027, 1032, 
1037, 1042, 1064, 1129, 1192, 1388, 
1389, 1417, 1471, 1493, 1506 

quy y Phat 71, 91, 102, 103, 126, 165, 177, 
242, 254, 256, 350, 352, 358, 457, 465, 
625, 747, 748, 805, 844, 845, 846, 871, 
926, 932, 950, 954, 962, 971, 998, 
1027, 1032, 1037, 1042, 1064, 1129, 
1191, 1192, 1388, 1389, 1417, 1471, 
1493, 1506 

quy y Tam bao 126, 177, 254, 256, 350, 510, 
1027, 1417 

quy y Tang 457, 926, 932, 1388, 1389, 1471 


rimg Nhung 460, 461 

rimg On Tuyén 77, 1093 

rừng So Hai 491, 493, 559, 585, 813 

rimg Thanh 507 

rừng Thi-nhiép-hoa 87, 115, 166, 439, 440, 
597, 1295, 1305 

rimg Thuy Chir 487, 493 

rimg Tinh Tich 844 

rung truc Ty-da-ly 387 

rimg Uu-dam-ba-la 687, 689 

rimg xoai Dai Thién 1059, 1060 

rimg xoai Di-tat-la 395 

ruộng phước 793, 799, 1010, 1076, 1294, 
1327, 1366, 1375, 1376 


Sa-ké-dé 507 

Sa-mon chan chanh 1205, 1209 

Sa-môn chat trực 1186, 1189 

Sa-môn hư danh 1192, 1205, 1209 

Sa-môn Man-dau 1239, 1240 

Sa-môn thứ ba 681, 685 

Sa-môn thứ hai 681, 685 

Sa-môn thứ nhất 681, 685 

Sa-môn thứ tư 681, 685 

sân giới 1198 

sân hận 23, 84, 85, 89, 90, 91, 100, 112, 113, 
114, 123, 124, 125, 146, 147, 148, 151, 
168, 169, 195, 196, 200, 258, 266, 267, 
268, 269, 270, 318, 319, 320, 321, 322, 


383, 415, 416, 436, 437, 442, 444, 447, 
448, 449, 450, 452, 453, 455, 456, 457, 
508, 526, 538, 551, 564, 565, 575, 
578, 579, 602, 607, 608, 609, 612, 
613, 614, 615, 618, 621, 623, 631, 
632, 633, 634, 658, 693, 695, 696, 
702, 719, 762, 777, 801, 802, 816, 
860, 875, 901, 929, 939, 948, 958, 
968, 976, 993, 996, 997, 1034, 1047, 
1075, 1084, 1122, 1157, 1158, 1183, 
1187, 1207, 1209, 1210, 1211, 1223, 
1237, 1281, 1283, 1308, 1353, 1368, 
1404, 1496, 1502, 1513 

Sanh Bat-niét-ban 35, 795 

Sanh chủ 516, 517, 518, 519, 705, 706, 1191 

sanh hữu 33, 34, 35, 36, 648, 649, 650, 1115, 
1116, 1119 

Sanh tử trí 539, 552, 703, 954, 1031, 1032, 
1224, 1290, 1291 

Sanh xứ 5, 6, 1144, 1346 

sân khuê sử 1441 

sân tùy miên 1402, 1441 

Sát-đế-lợi 595, 800, 961 

sáu ái thân 206, 573 

sáu căn 206, 207, 208, 420, 1254 

sáu giới 75, 206, 208, 209, 573, 1070, 1071, 
1198, 1233, 1234 

sáu gốc rễ 1308, 1314 

sáu hy 1080, 1082 

sáu kiến xứ 1348, 1351, 1352 

sau mươi hai giới 1199 

sáu pháp hòa hợp 1313, 1314 


tác chứng 33, 84, 89, 105, 106, 107, 121, 
123, 124, 136, 137, 232, 250, 251, 261, 
343, 438, 503, 506, 538, 552, 554, 555, 
556, 557, 651, 703, 777, 825, 922, 923, 
924, 925, 926, 946, 990, 991, 1084, 
1112, 1146, 1183, 1224, 1301, 1302, 
1303, 1393, 1394, 1399, 1400, 1410, 
1471, 1499 
22, 35, 36, 200, 201, 224, 227, 478, 
527, 705, 706, 733, 1007, 1251, 1252, 
1253, 1257 
tà kiến 73, 74, 84, 89, 93, 94, 95, 122, 123, 
124, 125, 134, 349, 363, 364, 365, 432, 
436, 437, 515, 539, 611, 618, 621, 623, 


tac y 


T 
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sau phap hoa kinh 919, 920 

sau tho than 572 

sáu thức 191 

sáu thức thân 572 

sau tưởng thân 572 

sáu tư thân 573 

sáu ưu 572 

sáu xả 1080, 1081, 1082 

sáu xứ 75, 189, 190, 509, 572, 573, 658, 
1079, 1233, 1361, 1362, 1363, 1364, 
1365, 1440, 1453, 1518 

sau xuc than 572 

sáu xúc xứ 735, 736, 1079 

siêu việt 134, 388, 469, 497, 688, 697, 
1416, 1484 

Soan luc 5, 6, 1144, 1345, 1346 

sở đắc 7, 631, 1408, 1409, 1466 

so duyén 642, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168 

sở hành 220, 642, 758, 1253 

sợi bông đâu-la 329, 1055 

sông A-di-la-ba-dé 1391, 1476, 1480 

sông A-di-la-hoa-dé 725 

sông Bà-câu 417 

sông Đa Thủy 624 

sông Đông 757 

sông Hang 63, 64, 97, 115, 121, 122, 125, 126, 
239, 399, 503, 827, 855, 1051, 1282 

sông Hang-gia 38, 39, 1404 

sông Kim-bé 317 

sông Ni-liên-nhiên 220, 417, 621 

sông Sử 425 

Sơ quả 56, 681, 810, 811 


680, 692, 695, 697, 811, 877, 1011, 
1031, 1134, 1135, 1136, 1137, 1149, 
1150, 1151, 1152, 1159, 1160, 1209, 
1210, 1211, 1242, 1245, 1246, 1248, 
1249, 1291, 1296, 1297, 1308, 1309, 
1329, 1338, 1421, 1422, 1425 

Tam bao 5, 748, 1192 

tâm bat động 383, 498, 538, 539, 679, 698, 
949, 1031, 1032, 1290, 1291, 1399 

tam chi Thanh dao 183, 191, 240, 249, 1487, 
1517, 1522 

tâm chuyên nhất 177, 253, 255, 319, 320, 
321, 322, 348, 494, 627, 628, 846, 
937, 1063, 1461 


1556 # KINH TRUNG A-HÀM 


tám điều đoạn tuyệt 1382 

tâm định 276, 280, 438, 538, 539, 548, 574, 
577, 698, 997, 1237, 1257, 1410, 
1515, 1520 

tâm giải thoát 13, 24, 33, 70, 112, 113, 129, 
136, 137, 232,250,251,319, 320, 321, 
438, 495, 501, 525, 526, 527, 528, 
538, 539, 552, 578, 658, 703, 761, 
778, 779, 867, 868, 922, 923, 924, 
925, 926, 937, 949, 954, 1181, 1189, 
1207, 1224, 1248, 1254, 1256, 1263, 
1291, 1301, 1302, 1367, 1368, 1388, 
1399, 1400, 1447, 1499 

tâm hoan hý 177, 253, 255, 348, 358, 361, 
396, 397, 845, 846, 1023, 1024, 1063, 
1158, 1194, 1195, 1257 

tâm hoàn mãn 846 

tâm kham nhẫn 177, 253, 255, 348, 846, 1063 

Tam minh đạt 769 

tam-muội 347, 491, 577, 808, 813 

tam nạn 781 

tâm nhu hoa 177, 253, 255, 319, 320, 322, 
348, 1025, 1063, 1260, 1261 

tam phap 924, 925 

tam sở hữu pháp 924, 925, 926, 1138, 1139 

tâm tăng thượng 16, 17, 136, 137, 348, 492, 
493, 612, 673, 798, 799, 846, 1031, 1063, 
1261, 1262, 1263, 1289, 1290, 1470 

tam thu 4m thanh 1058 

tam tich diét 825 

tam tich tinh 129, 130, 951 

tam Trừ xứ 1484 

tam va tuy thudc tam 1186 

tâm viễn ly 494, 937 

tâm vô lượng 84, 85, 549, 550, 551, 1368 

tâm xả thanh tịnh 1074 

Tang-gia-ba-thi-sa 749, 750, 1318, 1345 

tăng thượng giới 1307, 1416 

tăng thượng hạnh 1083 

tăng thượng mạn 602, 779, 1123, 1382, 1384 

tăng thượng nhẫn 1301, 1302 

tăng thượng niệm 1083 

tăng thượng quan 1301, 1302, 1303, 1307 

tang thuong tam 16, 136, 612, 1083, 1133, 
1271, 1272, 1307 

tăng thwọng tuê 1083, 1416 

tánh không 1251, 1252, 1253, 1254, 1257 


Tân trí 309,311,312 

tập khởi 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 207, 208, 295, 638, 639, 
640, 641, 642, 643, 649, 650, 683, 684, 
724, 733, 734, 735, 895, 905, 906, 
1001, 1002, 1003, 1200, 1260, 1360, 
1361, 1366 

tạp tưởng 1088, 1089 

Tát-đa-phú-lâu-hề-đa 810 

tế tự 84, 89, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 
782, 962, 1026, 1027, 1245, 1246 

Thái tử Kỳ-đà 5, 178, 179 

tham dục sử 1441 

tham dục tùy miên 1402, 1441 

tham, sân, sĩ 49, 511, 512, 513, 514, 552, 
567, 568, 569, 761, 902, 953, 1062, 
1075, 1189, 1354, 1445 

than gidi 1198 

Thang Lam 5, 11, 15, 21, 33, 48, 63, 73, 
83, 129, 133, 139, 145, 151, 161, 171, 
193, 203, 215, 275, 279, 281, 283, 
285, 287, 289, 291, 293, 295, 299, 
305, 313, 321, 325, 327, 333, 339, 363, 
515, 523, 533, 567, 571, 617, 631, 633, 
661, 673, 677, 701, 705, 709, 713, 717, 
719, 733, 735, 753, 761, 765, 775, 781, 
785, 789, 793, 797, 801, 805, 825, 885, 
895, 897, 901, 903, 905, 921, 943, 945, 
951, 957, 961, 973, 1021, 1025, 1033, 
1039, 1043, 1064, 1079, 1085, 1099, 
1100, 1101, 1105, 1109, 1121, 1122, 
1123, 1124, 1143, 1155, 1163, 1185, 
1197, 1231, 1277, 1285, 1329, 1343, 
1353, 1355, 1401, 1407, 1429, 1435, 
1475, 1476, 1483, 1489, 1490, 1499, 
1501, 1507, 1513 

thang tri 540, 1113, 1114, 1119, 1511 

than hanh thanh tinh 1205 

Thanh cau 1391, 1392 

thanh Cau-xa-hoa-dé 340 

Thánh chúng 241, 250, 257, 262, 474, 799, 
858, 944, 949, 1200, 1365, 1375, 1376 

Thanh chung 576 

Thánh đệ tử đa văn 56, 57, 70, 84, 85, 88, 89, 
90, 91, 122, 123, 124, 125, 168, 194, 
195, 197, 199, 207, 208, 209, 277, 
280, 342, 349, 350, 497, 498, 499, 


501, 578, 579, 580, 582, 606, 670, 
672, 765, 951, 952, 953, 954, 1143, 
1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 
1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 
1399, 1436, 1461, 1483, 1484, 1486, 
1496, 1497 

Thanh dién Vé-da 354 

Thanh dinh tu 1437 

thanh giới 1198 

Thánh giới tụ 948, 1437 

Thánh giới uan 537, 948 

thành Kê-đầu 389, 393, 394 

Thánh kiến 1397 

Thánh luận 763, 1259, 1260, 1261 

Thánh Ni 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 
1440, 1441, 1442, 1443 

Thánh pháp 118, 373, 724, 786, 787, 799, 811, 
1367, 1398, 1399, 1435, 1436, 1448 

Thánh thất 422 

Thánh thể 161, 171, 172, 523, 524, 856, 857, 
911, 1060, 1457, 1458, 1459, 1491 

Thánh tri 1397 

Thánh trí 1000, 1352 

Thánh tuệ nhãn 1006, 1007 

Thánh tuệ tụ 1437 

Thanh văn 379, 380, 1365 

thành Viết-địa 243 

thanh xứ 572, 1199 

than kiền-tháp-hòa 238, 240, 249, 1457, 1459 

thân kiến tùy miên 1402 

thân nghiệp 79, 80, 477, 838, 842, 919, 
1186, 1222, 1223, 1313, 1476, 1477, 
1478, 1479 

than tho 572, 657 

thân thức 191, 572, 1198 

than thức tai sanh 440, 441, 442, 443, 444, 
445, 447, 448, 449, 450, 460 

thân thường trụ 1349, 1350 

thân tư 573 

than túc 244, 520, 530, 574, 700, 808, 809, 819 

Thân túc thông 563, 718 

Thân Tử Ni-kiền 109 

thân tưởng 572 

thân viễn ly 937 

thân xứ 75, 189, 572, 1079, 1199 

thân xúc 70, 572, 680, 736, 1071, 1079, 1334 

Tha tâm thông 538, 541, 718 


SÁCH DẪN # 1557 


Tha tâm trí 226, 231, 247, 475, 491, 515, 
538, 552, 703, 725, 727, 728, 729, 730, 
771, 772, 775, 954, 1063, 1224, 1499 

Thich-ca 67, 223, 224, 631, 737, 738, 745, 
746, 851, 855, 1191, 1251, 1528 

Thich Ma-ha-nam 218, 667, 672 

Thich thién Nhan-da-la 1483 

thí chủ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 100, 165, 589, 
592, 701, 882, 960, 1056, 1057, 1058, 
1127, 1192, 1194, 1526 

Thién Ap 105 

thién chi 937 

Thiên Đế-thích 
897, 1353 

thiền định 38, 122, 123, 124, 125, 291, 317, 
318, 321, 327, 347, 387, 419, 460, 
475, 483, 484, 485, 498, 559, 577, 
673, 674, 675, 701, 702, 703, 731, 
775, 787, 808, 896, 938, 1223, 1260, 
1261, 1263, 1264, 1484 

thiện giới 1199 

thiện nam Tu-b6-dé 1120 

Thiên nhãn thông 387, 539, 541, 718 

Thiên nhĩ thông 538, 541, 718, 954, 1499 

Thiên nhĩ trí 538, 552, 703, 1224 

thiền quán 478, 937, 938, 939, 940, 1163 

Thiên thất 422 

Thiện Thệ 44, 71, 87, 91, 102, 115, 116, 117, 
149, 329, 337, 360, 361, 362, 388, 391, 
392, 394, 405, 417, 476, 516, 571, 581, 
625, 684, 698, 727, 758, 769, 781, 782, 
798, 800, 821, 844, 852, 856, 857, 860, 
861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 
926, 946, 950, 954, 962, 971, 998, 
1024, 1027, 1037, 1042, 1048, 1051, 
1052, 1059, 1060, 1070, 1076, 1094, 
1102, 1129, 1133, 1222, 1228, 1240, 
1262, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 
1272, 1273, 1276, 1294, 1303, 1305, 
1306, 1308, 1325, 1368, 1371, 1374, 
1399, 1402, 1417, 1425, 1426, 1513, 
1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 
1520, 1521, 1522, 1523 

Thiền thứ ba 12, 17, 19, 546, 556, 565, 570, 
679, 949, 1031, 1088, 1110, 1163, 1164, 
1165, 1168, 1169, 1172, 1173, 1174, 
1275, 1290, 1388, 1405, 1426, 1427 


752, 807, 808, 819, 869, 


1558 # KINH TRUNG A-HÀM 


Thiên thứ hai 12, 17, 19, 483, 546, 555, 564, 
570, 679, 924, 949, 1031, 1087, 1088, 
1109, 1110, 1163, 1165, 1168, 1169, 
1172, 1173, 1274, 1275, 1290, 1388, 
1405, 1426, 1427 

Thién thứ nhất 12, 17, 19, 218, 413, 483, 
545, 551, 554, 555, 564, 569, 754, 
949, 1030, 1087, 1088, 1109, 1163, 
1165, 1168, 1169, 1171, 1172, 1188, 
1257, 1274, 1275, 1290, 1405, 1426, 
1427, 1438, 1441 

Thiền thứ tư 12, 17, 19, 112, 262, 272, 383, 
438, 492, 495, 498, 538, 546, 551, 556, 
565, 570, 611, 665, 679, 698, 702, 929, 
940, 949, 953, 1031, 1088, 1089, 1110, 
1117, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 
1169, 1173, 1174, 1183, 1188, 1207, 
1223, 1237, 1248, 1274, 1275, 1290, 
1326, 1388, 1399, 1405, 1427, 1441, 
1452, 1496, 1499, 1515, 1520, 1521 

thién toa 460, 491, 736, 937, 1507, 1508 

thiện tri thức 80, 153, 319, 320, 321, 322, 880 

Thiện Tru Ni-câu-loại 807, 808, 809 

thiên tử Cù-bà 858 

thiên tử Mâu-lê-già 237 

Thiên vương Thích 853, 854, 856, 857, 859, 
860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 
867, 868, 869, 870, 871, 872 

thién Y-sa-na 1353 

thiệt ái 573 

thiệt giới 1198 

thiệt thọ 572 

thiệt thức 191, 572 

thiệt thức giới 1198 

thiệt tư 573 

thiệt tưởng 572 

thiệt xứ 75, 189, 572, 1079, 1199 

thiệt xúc 572 

thiếu niên Ưu-đa-la 354, 355, 356, 1053, 1059 

thị giả 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230, 
259, 260, 317, 318, 1213, 1217, 1241, 
1242, 1465 

thi tran A-hòa-na 1267 

thị tran A-nô-ba 725 

thi tran Di-lũ-ly 1467, 1468 

thi tran Già-thi 1396 


thi tran Kiém-ma-sat-dam 309, 497, 637, 653, 
681, 721, 1113, 1159, 1171, 1227, 1245 

thi tran Na-ma-dé 746 

thí xả 121, 122, 261, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 960, 965, 966, 1071, 1075 

tho bao 1124, 1126, 1127, 1128, 1131, 1132, 
1155, 1157, 1158, 1159, 1161, 1356 

tho gidi 1198 

thợ gốm Nan-dé-ba-la 352, 353, 354, 355, 
356, 358, 359, 360, 362 

thọ ký 389, 768 

thôn A-phù 219 

thôn Bà-la-lâu-la 474 

thôn Ca-la-lại 1295 

thôn chủ Tỳ-tứ 439, 440, 452, 453, 455, 456, 
458, 459, 461 

thon Kim Cang 231 

thon Nai Lam 853 

thon Na-la-ca-la 998 

thôn Nam Son 166 

thôn Thâu-lô-tra 821, 822, 824, 825, 826, 831 

thôn Thiện Tri Thức 559 

thôn Tư-hòa-đề 439, 440 

thôn Tỳ-bà-lăng-kỳ 354, 356, 358, 360, 361 

thôn Xa-dau 317 

thôn Xá-di 1305 

thọ thực 38, 49, 77, 163, 218, 219, 258, 259, 
260, 262, 270, 317, 385, 388, 531, 533, 
543, 544, 553, 589, 592, 597, 598, 737, 
738, 814, 999, 1043, 1064, 1148, 1221, 
1255, 1267, 1411, 1419 

thọ thủ uan 193, 201, 207, 571, 1231, 1435 

thọ trai 67, 68, 155, 179, 259, 260, 317, 327, 
523, 524, 598, 940, 1064, 1148, 1272, 
1285, 1286 

thức thực 182, 1232, 1360 

thức thủ пап 193, 201, 207, 571, 1231, 
1260, 1435 

thức tri 1088, 1089 

Thức vô biên xứ 565, 570, 575, 649, 650, 
651, 705, 706, 1074, 1082, 1084, 1088, 
1089, 1111, 1164, 1166, 1167, 1169, 
1170, 1175, 1176, 1177, 1252, 1253, 
1275, 1405 

thức vô lượng 1084, 1088, 1089 

Thức xứ tưởng 565 


Thủ-đà-la 25, 26, 27, 28, 29, 30, 241, 250, 
251, 595, 664, 750, 800, 967, 975, 
976, 977, 978, 995, 1212, 1423, 1509 

Thù-đề-ma-lệ-kiều-bệ-đà-la 810 

thú hướng 203, 1007, 1257, 1375, 1376, 1404, 
1407, 1408, 1409, 1410, 1440, 1506 

Thượng lưu Sac Cứu Cánh 36, 795 

Thượng tọa 157, 459, 1069 

thù thăng 157, 215, 242, 246, 341, 385, 661, 
719, 765, 835, 844, 845, 858, 871, 877, 
917, 1009, 1010, 1059, 1093, 1094, 
1099, 1101, 1163, 1164, 1165, 1166, 
1169, 1170, 1446 

Thử thuyết 5, 6, 1144, 1346 

thuyét Doan diét 1413 

Thuyét nghia 5, 6, 762, 1144, 1346, 1347 

thuyét phap nhu phap 599, 602 

thuyết thường hăng 683 

thủy giới 75, 193, 195, 547, 548, 573, 656, 
1071, 1072, 1198, 1233, 1234 

thụy miên 112, 113, 114, 383, 479, 527, 538, 
559, 612, 622, 658, 698, 1259, 1399 

tịch tịnh giải thoát 129, 130, 158, 159, 552, 
651, 702, 795, 954 

Tiên Dư 523, 524, 525, 526, 530, 531, 1472 

tiên nhân A-tư-la Dé-bé-la 980, 981, 982 

tiêu trong 244, 575 

tín căn 578, 1516, 1521 

tinh cần 58, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
317, 379, 380, 381, 382, 475, 480, 
491, 492, 494, 503, 504, 505, 535, 
574, 598, 632, 633, 634, 654, 703, 
717, 719, 775, 919, 920, 1049, 1095, 
1096, 1098, 1100, 1101, 1102, 1106, 
1192, 1235, 1247, 1261, 1262, 1263, 
1308, 1309, 1321, 1322, 1407, 1408, 
1409, 1410, 1438, 1461, 1462, 1463, 
1513, 1515, 1520 

tinh chi 528, 535, 1212, 1257, 1447 

tinh hanh 598, 774, 851, 1207, 1469, 1470 

tinh phap 633 

tinh tan cin 578 

tinh tan dinh 438, 574, 1410, 1515, 1520 

tinh tân giác chi 325 

tinh tan luc 578 

tinh tin 794, 1229, 1257, 1407, 1408, 1409, 1410 

tinh trừ 12, 929, 1229, 1274, 1275, 1290 


SÁCH DAN # 1559 


tinh tu 689, 822, 883, 946, 1234 

tín hướng 800 

tỉnh xá Cù-sư-la 607, 611 

tinh xá Gia-la-sai-ma 1255 

tinh xá Kién-ky 1221 

tinh xá Kiền-nhã 1267 

tinh xá Mã Lâm 1205, 1209 

tinh xa Thién Quan 417 

tinh xá Trúc Lam 47, 161, 162, 938, 1321 

tín lực 578, 1516, 1521 

tín tâm 7, 18, 22, 23, 24, 95, 387, 581, 693, 
696, 794, 870, 959, 960, 1268, 1303, 
1304, 1325, 1354 

tín thí 26, 27, 28, 29, 30, 31, 380, 759, 765, 
1180, 1181, 1182 

tọa cụ 25, 49, 77, 112, 131, 177, 218, 219, 
229, 247, 266, 267, 268, 269, 351, 382, 
475, 476, 533, 543, 560, 737, 738, 767, 
771, 828, 829, 901, 915, 929, 948, 999, 
1000, 1030, 1043, 1058, 1064, 1069, 
1099, 1100, 1207, 1220, 1221, 1237, 
1240, 1259, 1267, 1271, 1272, 1392, 
1395, 1411, 1419, 1458, 1476 

Toán số Muc-kién-lién 927, 929, 930, 931, 932 

tong chi 73, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 689, 
737, 738, 1470, 1471 

Tôn giả A-di-da 389, 394 

Tôn giả Âm 817, 818 

Tôn giả A-na-luật 223, 224, 385, 387, 388, 
476, 471, 485, 491, 493, 495, 507, 
508, 509, 510, 514, 523, 524, 525, 
526, 527, 528, 529, 530, 531, 533, 
534, 541, 542, 597, 939, 1213, 1214, 
1217, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 
1226, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503 

Tôn giả A-nan 135, 146, 215, 221, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 243, 244, 
246, 247, 259, 260, 261, 262, 263, 275, 
277, 280, 333, 338, 351, 362, 393, 394, 
395, 405, 407, 417, 493, 494, 499, 500, 
501, 533, 534, 541, 571, 581, 582, 597, 
619, 637, 644, 645, 646, 647, 651, 725, 
726, 727, 728, 729, 730, 731, 742, 746, 
747, 749, 750, 751, 752, 768, 912, 913, 
914, 915, 921, 922, 926, 933, 934, 935, 
936, 938, 939, 940, 941, 1105, 1106, 
1107, 1132, 1133, 1134, 1140, 1191, 


1560 # KINH TRUNG A-HÀM 


1195, 1197, 1198, 1199, 1202, 1213, 
1214, 1217, 1241, 1242, 1243, 1251, 
1254, 1255, 1261, 1262, 1264, 1305, 
1306, 1307, 1308, 1313, 1314, 1391, 
1400, 1402, 1406, 1457, 1458, 1464, 
1465, 1466, 1473, 1475, 1476, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1481, 1495, 1496, 
1497, 1498, 1502, 1505, 1506 

Tôn giả A-nhiép-bdi 223, 224 

Tôn giả Bạc-câu-la 233, 234, 235 

Tôn giả Bach Tinh 135, 136, 137 

Tôn gia Bà-cửu 475 

Tôn gia Bang-ky-xa 769 

Tôn gia Ban-nau 223, 224 

Tôn gia Bat-dé Thich-ca Vuong 223, 224 

Tôn gia Ca-diép 450, 451, 453, 455, 456, 
457, 458, 459, 597 

Tôn giả Câu-lân-nhã 223 

Tôn giả Châu-na 607, 609 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diép 439, 441, 442, 
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
452, 457, 458, 461 

Tôn giả Dai Ca-chién-dién 223, 224, 597, 
739, 740, 741, 1086, 1087, 1091, 1095, 
1096, 1098, 1213, 1217 

Tôn giả Dai Ca-diép 223, 224, 1213, 1215, 
1217, 1218, 1219 

Tôn giả Dai Câu-hy-la 181, 182, 183, 184, 185, 
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 223, 
224, 553, 554, 558, 1445, 1446, 1447, 
1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453 

Tôn gia Dai Chau-na 223, 224, 611, 615, 
1132, 1133 

Ton gia Dai Muc-kién-lién 67, 68, 158, 176, 
223, 224, 225, 227, 228, 248, 251, 534, 
559, 561, 562, 594, 595, 596, 597, 603, 
606, 771, 772, 813, 814, 818, 819, 820, 
1213, 1216, 1217, 1219 

Tôn gia Dam-di 805, 806, 809, 811 

Tôn giả Da-xá 223, 224 

Tôn giả Duy-ma-la 223, 224 

Tôn giả Già-hòa-ba-đề 223, 224 

Tôn giả Hòa-phá 223, 224 

Tôn giả Kiéu-diém-bat-dé 460, 461 
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